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HỘI NGHỊ LẦN THỨ. MƯỜI 
BAN CHÂP HÀNH TRUNG 
_ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA VỊ) 


THÔNG BÁO 


ngày 26-1 1-1990, tại Hà nội. Những kết quả trên đây tuy chưa toàn điện, 
Đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh đã đọc nhưng đã khẳng định phương hướng và bước đi 
lời khai mạc và bế mạc Hội nghị trong sự nghiệp đổi mới của Đảng và Nhà nước 
Hội nghị tập trung thảo luận và thông qua ta là đúng đấn. Những cố gắng của nhân dân ta là 


- Nghị quyết về phương hướng chỉ đạo kế to lớn. 
lên kinh tẾ - xã hội năm 1991. ._ Tuy nhiên, tình hình kinh éế - xã hội năm 1990 
quyết về dự thảo Báo cáo xây dựng vẫn còn nhiều mặt yếu kém. Kinh tế nhiều mặt 


kinh . 
nghị lần thứ mười Ban hành trung công nghiệp và thương nghiệp chưa thích ứng 
Đản đã chấn Đổ với cơ chế mới, thiếu vốn hoạt động, tiêu 


hướng, mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch tiền tệ và tín dụng còn chậm. Nhi tổ chức tín 
năm 1991°. ø ngoài quốc doanh vỡ nợ gây hậu quả rất 
¡ đã thảo luận và nhất trí nhận định về U. Giá cả nói chung chưa Ổn định. Lao động 
thực hiện kế hoạch năm 1990 như sau. thiếu việc làm tăng. Đời sống một bộ phận đông 
xã hội nước ta có mộ số nhân, nông dân, số đông cán bộ, nhân viên hành 
xuất lương thực tiếp tục Chính sự nghiệp, “ lượng vũ trang, người về 
xuất khẩu tăng đáng hưu gần đây có nhiều khó khăn gay gấu. Lĩnh vực 
chống thất thu thuế vấn hóa - xã hội có nhiều mặt chưa tốt. Trật tự 
¡ triển khai nhựụng ân toàn xã hội còn phức tạp. _. 
rong điều kiện Nguyên nhân của tình hình trên, ngoài những 
trung vúa đầu trxây điều đã nêu trong kết luận của Hội nghị lần thứ 
bản một số công trình điểm chín Ban chấp hành trung ương Đảng (khóa VỊ) 
vào sản xuất Chính sách pháttriêncác là: 
phần i Cơ VỀ khách quan, do tác động của tình hình quốc ' 
một bước. Sự ổn tẾ phức tạp, nguồn thu từ ngoài nước trước 
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mạnh. Thiên tại xảy ra liên tiếp. 

VỀ chủ quae, do sự chỉ đạo điều hành, nhất 
là ở cấp vĩ mô, chưa theo kịp yêu cầu của cơ thế 
quản lý mới, chưa ban hành đi và chưa chỉ đạo 
thực hiện kịp thời các chính sách, chế độ bảo 


đầm củo các boạ đảng tản xuất, kh doanh ván 


hành đúng hướng và có hiệu quả, c 

phục những sai sót sơ bở trong một 

chính sách đã ban hành ; "_ 
_ chặt chẽ ; xử lý các vụ vi phạm pháp luật chậm 
chạp ; kỷ cương, kỷ luật không nghiêm, các biểu 
hiện tiêu cực chậm được khắc ph ục; tổ chức, 
KT êt  TP 
Việc thực hiện kể hoạch năm 199 
| bối cảnh "`... 


Mr tỄ. 

Mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội năm 1991 là: Cúng cô và phát huy những 
tháng lợi đã giành được trong năm 1990, phấn 
đầu vượt qua những khó khăn mới về kinh 
tế - xã hội, giữ vững sự ôn định về chính trị, 
tạo thể đi lên cho những năm tiệp theo. 

Phấn đấu đạt mức tăng tổng .ản phẩm xã 
hội và thu nhập quốc dân năm 1991 cao hơn so 
với mức năm 1990. | 

Tập trung sức thực hiện ba chương trình kinh 
tế lớn : sản đuất lương thực - thực phẩm, sản 
xuất hàng tiêu dùng và sản xuất hàng xuất 
khẩu, cố gắng cân đối đủ nguyên liệu, nhiên liệu, 
vật liệu, chủ yếu cho ba chương trình kinh tế 
tiếp tục kiềm chế và khác phục các yếu gi 
phát sinh lạm phát cao, hạn chế bội chỉ ngân 
sách, không đề giá tăng độc biến ; thực hành 
triệt để tiết kiệm, giải quyết có trọng điểm 
các vấn đề xã hội, trước hết đây mạnh sản 
xuất phát triên, thu hút thêm lao động, giam bớt 
khó khăn về đời sống, nhất là đời sống 
những người hưởng lương trong xhụ vực hành 
chính, sự nghiệp, các lực lượng vũ trang, người 
về hưu,các đối tượng thuộc diện chính sách xã 
hội, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục, 
văn hóa, y tế, chú trọng các vùng dân tộc, miền 
núi, biên giới ; bảo đảm quốc phòng, an ninh, 
giữ gìn trật tự và an toàn xã hội. 


Phương hướng chỉ đạo kế hoạch năm 1991 
là: - -- 


a) Nêu cao tỉnh thần tự lực tự cường, khai 
thác mọi khả năng sảa có và (icre tàng vẻ đất 
đai, tài nguyên, lao động, cơ _ sử vật chất - kỹ 
thuật và nguồn vốn trong nước . ; đồng thời 
mở rộng quan hệ sắc tẢ, mỬ fở rộng thị trường, 
ra sức thu hút nguồn vốn và kỹ thuật bên ngoài. 


Trên cơ sở ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ 

thuậi, phát triển sản xuất, nhất là sản xuất 
lương thực - thực p sản xuất hàng tiêu. 
dùng và hàng xuất khẩu ; đẩy mạnh sản 
Pnyln- a4 ruglbi.lp-hgey lo le toasle lớn, 
đặc biệt là cÔng nghiệp chế biến, đầy mạnh sản 
tư liệu sản xuất trong nước có 
xuất được để thay thế vật tư, thiết bị 
nhập khẩu. Phát triển mạnh hàng xuất khẩu 
để đáp ứng yêu cầu nhập khẩu vật tư và hàng 
yếu. Tiếp tục xóa bỏ cơ chế bao 
cấp trong sản xuất kinh doanh, xây dựng cơ bản 
qua vốn, giá cả, tiền lương... c mạnh sang 
cơ chế hạch toán, kinh doanh xã hội chủ nghĩa. 

Củng cố kinh tế quốc đoanh, tìm mọi cách ˆ 
tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở kinh tế quốc 
doanh, nhất là các cơ sở trọng trong nên 
kinh tẾ và các xí nghiệp có điều k kiện vươn lên làm 
ăn có hiệu quả. Đối với các cơ sở kinh tẾ quốc 
doanh làm ăn thua lỗ kéo đ>i, đặc biệt là các đơn - 
vị cơ sở không thuộc 'ình ‹ vực sản xuất và 
không thuộc các ngành trụng yếu thì kiên quyết 
xử lý bằng cách chuyển đổi sở hữu hoặc giải thể. 

Cần chỉ đạo khân trương việc thực hiện các biện 
pháp đã để ra vẻ tăng cường quản lý xí n vn, 
bỏ sung, sửa đổi một số điêm trong Quy 
217 của Hội đồng bộ trưởng. 

Củng cố các hợp tác xã, khuyến khích phái 
triền kinh tế gia đình. 

Đầu tư tập trung và có trọng điểm vào những 
mục tiêu và ngành quan trọng, trước trước hết đầu tư 
cho sản. xuất nông nghiệp, hàng tiêu dùng, 
xuất khấu, cho chế biến nông sản và một 
ngành công nghiệp nặng trực tiếp phục vụ ba 
chương trình kinh tế lớn. 

CỐ gắng tạo thêm việc làm, giảm bớt số 
người thất nghiệp, bồ sung cơ chế, chính sách 
đê huy động được nhiều nguồn vốn, kể cả vốn 
của những người đi lao động hợp tác quốc tế đã 
vẻ nước vào việc phát triển ngành nghề, đầu tư 
tô chức khai thác trung du, miễn núi. 

- Mở rộng hợp tác kinh tế với các nước trên 
CƠ SỞ chung ¿ hai bên cùng có lợi, không xâm 
phạm chủ quyên của nhau: Tranh thủ giữ các 
thị trường truyền thống, coi lrọng mở rộng thị 
trường các nước khác. 
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cân đổi chủ yếu cho nền kinh tt. Xử lý đúng 
đắnn quan hệ giữa nhu cầu xuất khẩu với nhu 
cầu trong nước, đặc biệt là về lương thực 

Thực hiện kế hoạch hóa xuất nhập khẩu và 
kệ hoạch hóa sử dụng ngoại tệ ; mọi giao dịch 
về ngoại tệ đều :hực hiện qua ngân hàng. Nhà 
=1... 1. 
một bộ phận quan trọng ngoại tệ để bảo đảm 
nhập khẩu các vật tư thiết bị chủ yếu và một số 
loại hàng thiết yếu khác cho nhu cầu chưng cả 


phát tích cực giải quyết vốn đáp ứng 
các nhụ cầu cấp bách của +  ' xuảii, kinh doanh. 
Tài chính và ngân hàng phải làm tốt chức năng 
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m 

chỉ ngân sách nhà nước. Tăno cường động viên 

và chẽ các nguồn. thu, tập trung đầy 

các nguồn thụ vào vào n 
lên pháp 


ến. 
- Kiên quyết và khẩn trương thực biện giảm 
chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp, các 
bộ đảng, nhà nước và duàn thẻ. 
đấu ổa định giá cả thị trường để bảo 
thực tẾ của người lao động. Trợ 
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iệp, lực lượng vũ trang, cán bộ 
¡ trợng hưởng chính sách xã hội. 


thực hành tiết kiệm trong sản 

dùng. 

iệm trong chỉ tiêu, ích cực giảm 

chi chưa thật cấp bách, tiết kiệm 

¡ tiêu hành chính, nhất là hội 
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Không tiêu dùng quá khả năng làm ra. Ngân 

Nhà nước chỉ có thể chỉ trong khả năng thu, 
thu không đủ thì vay dân, nếu vẫn thiếu thì 
ngành, các địa phương, nhà nước và nhân dân 
cùng chịu đựng khó khăn, san sẻ gánh nặng ngân 


cho cán bộ, nhân viên khu vực ` 


sách, mở rộng các hình thức "nhà nước và nhân 


dân cùng làm". _ 

Tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm khắc 
mọi hành vi làm thất thoát tiền của, tài sản của 
nhà nước và nhân dân dưới bất cứ hình thức 
nào. Chống lối sống phô trương, hình thức, xa 
hoa, lăng phí. 

c) Mọi người sống bằng lao động và nguồn 
thu nhập chính đáng của mình. Kiên trì tiến 
hành cuộc đấu tranh chống tham những, chống 
buôn lậu, chống thất thu ngân sách và chống mọi 
n thu nhập bất chính, khắc phục tình trạng 

công trong phân phối thu nhập, 

Cán bộ, đảng viên phải giữ gìn phẩm chất đạo 
đúc cách mạng, nêu cao và bồi dưỡng đức tính 
cằản kiệm, lim chính mà Bác Hồ hằng giáo 
dục, thực hiện lối sống trong sạch và lành mạnh. 

Trên cơ sở những phương hướng và tư tưởng 
chỉ đạo nói trên, cần trình kế hoạch, ngân sách 
năm 1991 với những nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể 
để kỳ họp lần thứ tám, Quốc hội khóa VII 
xem xét và quyết định. 

Hội nghị lần thứ mười Ban chấp hành trung _ 
ương Đảng (khóa VI) cho rằng : 

Năm 1991 là năm có ý nghĩa quan trọng đặc biệt, 
là năm mở đầu kế hoạch 5 năm 1991 -1995, có 
nhiều thuận lợi mới nhưng sự nghiệp phát - 
triển kinh tẾ - xã hội đứng trước những khó khăn 
và thử thách lớn. - 

Các cấp ủy đảng cần lãnh đạo toàn đảng, toàn 
dân giữ vững đoàn kết, thống nhất ý chí và 
hành động, tắng cường mối quan hệ giữa Đảng 
và nhân dân, động viên, lôi cuốn mọi tằng lớp 
nhân dân phát huy thuận lợi, vượt qua khó khăn 
thực hiện kế hoạch nhà nước, giữ vững quốc 
phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, góp phân 
tiến hành thắng lợi Đại hội đảng bộ các cấp và 
Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ VII của Đảng. 


2 - Hội nghị lần thứ mười Ban chấp hành trung 
ương Đảng (khóa VI) đã nghe đồng chí Nguyễn 
Đức Tâm, Ủy viên Bộ chính trị, Trưởng tiêu ban 
dự thảo Báo cáo xây dựng Đảng và sửa đổi 
Điều lệ Đảng và dự thảo Điều lệ Đảng (sửa 
dổi) báo cáo quá trình chuẩn bị hai văn bản và 
những vấn đề cần được Trung ương tập trung 


- thảo luận, | 


Hội nghị Trung ương đã góp nhiều ý kiến quan 
trọng vào hai văn bản và ủy nhiệm Bộ chính trị 
quyết định việc tổ chức lẤy ý kiến toàn Đảng 
về hai văn bản nói trên trước khi trình Đại hội. 
VII của Đảng. „ _ 


NGHỊ QUYẾT 


Vệ dự thảo 
Báo cáo xây dựng Đảng. 
và sửa đối Điêu lệ Đảng 
và dự thảo Điêu lệ Đảng (sửa đôi). 


_1- dữ xấu la thứ. mười lu đấy li n0. 6616 
họp từ ngày 17 đến ngày 26-11-1990 đã thảo luận về bản dự thảo Báo cáo 
xây dựng Đảng và sửa đổi Đề lệ Đảng và bản dự thảo Điều lệ Đảng 
(sửa đồi). 

Hội nghị đã góp nhiều ý kiến quan trọng vào hai bản dự thảo nói 
. trên, 

Š+ 305 ấu lầu tuá vui Báo giấy bit lung sóug Đ*ng thiág VŨ 
ủy nhiệm Bộ chính trị Ban chấp hành trung ương Đảng và Tiểu ban dự 
thảo Báo cáo xây dựng Đảng và sửa đổi Điều lệ Đảng căn cứ vào những 
ý kiến của Trung ương hoàn chỉnh hai bản dự thảo. 

3 - Ban chấp hành trung ương Đảng ủy nhiệm ` Bộ chính trị quyết 
định việc tổ chức lấy ý kiến toàn Đảng về hai văn kiện` nói trên trước 
khi trình Đại hội toàn quốc lân vũ của Đảng. 
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LÝ LUẬN - 


mội trong những công tóc 
cực kỳ quơn trọng của Đảng 


Thưa các đẳng chí thân miễn 


Ì 5 kegôm.2grtualttslcpot.Ang tôn tông thôn 


đồng chí nhân dịp kỷ niệm 35 năm xuất bản 


Tạp chí Cộng sản. 

Như các đồng chí đã biết, Đảng ta do Bác Hồ 
sáng lập và rèn luyện rất coi trọng công tác lý 
luận. Vì vậy, ngay từ khí Đảng mới ra đời cho 
tới những năm đầu của cuộc kháng chiến chống 
thực dân Pháp, Trung ương Đảng đã nhiều lần 
xuất bản tạp chí lý luận như Tạp chí Đỏ (1930), 
tạp chí Cộng sản (1931, 
Bôn-sơ-ví(( (1934). tạp chí Sinh hoại Nội bộ 
(1947). Nhưng do hoàn cảnh khó khăn của ười 
kỳ hoại động bí mật cũng như tười kỳ kháng 
chiến, các tạp chí nới trên thường chỉ xuất bản 
được một thời gian rồi lại phải đình bản. Chỉ 
từ tháng 12 năm 1955, với sự rá đời của tạp chí 
Học tập (tỳ năm 1977 đổi tên là Tạp chí Cộng 
sản), tạp chí lý luận của Đảng mới có điều 
kiện xuất bản liên tục cho đến ngày nay. 

Trong 35 nắm qua, Tạp chí Cộng sản đã có 
nhiều cố gắng trong việc làm sáng tỏ đường lối, 
chính sách của Đảng và Nhà nước ta trên cơ sở 
nghiên cứu vận dụng chủ nghĩa Mác - Lê-nin, góp 
phần nâng cao trình độ lý luận và chính trị của cán 
bộ trong Đảng và ngoài Đảng, thúc đẩy công tác 
nghiên cứu lý luận của Đảng, đấu tranh chống 


1943, 1950), 7ạp chí 


N..JYÊN VĂN LINH 
Tỗng bí thư ĐCSVN 


những quan điểm tr tưởng sai trái, tng cường 
sự đoàn kết nhất ưí ưong Đảng và trong nhân dân. 
Từ sau Đại hội VI, Tạp chí đã tập trung nghiễn 


"cứu và tuyên ưuyễên những quan điểm cơ bản 


nêu ưong Nghị quyết Đại hội VI và các nghị 
quyết của Trung ương sau Đại hội. Tạp chí đã có 
những bài nghiên cứu phục vụ công cuộc đổi 
mới, để cập những vấn đề lý luận chung về 
chủ nghĩa xã hội, về thời kỳ quá độ ở Việt nam, 
cũng như những vấn để kinh tế, chính trị, văn 
hóa, xã hội, xây dựng Đảng và những vấn để 
quốc tế. Bằng nhiều thể loại và hình thức khác 
nhau, các bài của Tạp chí đã cố gắng phân tích và 
lý giải trên cơ sở khoa học, góp phần làm sáng tỏ 
một số vấn để bức xúc trong đòi sống xã hội 
ở nước ta và trên trường quốc tẾ. 

Vài năm gần dày, Tạp chí đã có những đổi mới - 
bước đầu về nội: dung và hình thức. Tạp chí đã . 


gây được không khí ưanh luận, phát ưiển tư duy -` “ `' | 


mới, thu hút được đông đảo đội ngũ cộng tác viên 
có uy tín tham gia. Tạp chí đã tổ chức nhiều cuộc 
tọạa đàm và 93801202 Ái dàu Sau 
và thực uiễn. 

Tuy nhiên, Tạp chí cũng còn l hạn chế. 
trong việc phấn đấu nâng cao tính lý luận và tính 
chiến đấu của mình. Các bài điều tra ủnh hình 
thực tế còn ít. Việc tổng kết kinh nghiệm các địa 
_(®) Bài phát bé. nhân kỷ niệm 35 năm xuất bản Tạp chí 
Cộng sản. Đầu đề do chúng tôi đặi (BBT) 


phương và cơ sở cũng chưa làm được bao nhiêu. 
Việc tổ chức tranh luận và trao đổi ý kiến là cần 
_ thiết để làm rõ chân lý, song cần chú ý hướng 
dẫn và có kết luận để định hướng sự suy nghĩ 
đúng đấn cho độc giả. 

Mặc dù vậy, với 35 năm không ngừng phấn 
đấu và trưởng thành, Tạp chí Cộng sản đã có 
nhiều cố gắng và đạt được những thành tích 
đáng kể. Tạp chí xứng đáng là cơ quan báo chí 
của Đảng sớm được nhận phân thưởng cao quý 


: Huân chương Hỗ Chí Minh. Nhân địp này, tôi thay 


mặt Bộ chính trị và Bạn hí thư Trung ương Đảng 
nhiệt liệt hoan nghênh các đồng chí. 
Các đồng chí thân mắn ! 

_ Hôm nay tôi đến thăm Tạp chí Cộng sản, lại 
được gặp mặt nhiều cộng tác viên gẦn gũi của 
Tạp chí, những người làm công tác nghiên cứu 
lý luận và chỉ đạo thực tiễn của Đảng và Nhà 
nước ta. Trong buổi gặp gỡ thân mật này, tôi 
muốn phát biểu -với các đồng chí một vài vấn 
đề về công tác lý luận - một trong những công 
tác cực kỳ quan trọng của Đảng ta. 


Hiện nay chúng ta đang đứng trước hoàn cảnh. 


quốc tẾ đặc biệt Tình hình diễn biến rất phức 
tạp. Sự khủng hoảng của chủ. nghĩa xã hội, sự 
điều chỉnh chiến lược của chủ nghĩa đế quốc 
với những thủ đoạn "diễn biến hòa bình" thâm 


độc đã làm cho các nước xã hội chủ nghĩa, 


phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, phong 
trào giải phóng dân tộc. bị ảnh hưởng lớn. Trong 
_ đội ngũ cách mạng ở một số nước xuất hiện sự 
hoang mang dao động, phân hóa và phân liệt, khủng 


boảng về tư tưởng, lý luận và tổ chức. Chủ 


nghĩa Mác - Lê-nin đang bị tấn công, bị _hạ thấp, 
. thâm chí bị tốt số người bác bỏ. Bức tranh của 
_ thế giới ngày nay đa dạng và chứa đầy mâu 
thuẫn, có sự xem kẽ giữa đấu tranh và hợp tác, 
hòa hoãn và đối đầu. . TẤt cả những điều này đang 
: tác động đến nước ta, buộc chúng ta phải nghiên 
cứu sâu sắc để có phương hướng suy nghĩ và 
hành động đúng. 

ĐẤt nước ta cũng đang ở trong loàn cảnh đặc 


biệt Từ sau Đại hội VI của Đảng, chúng ta tiến 
hành sự nghiệp đổi mới trong điều kiện cực | 
kỳ khó khăn. Nhưng do Đảng ta có đường lối đúng. 


và có bước đi thích hợp nên đã đạt được những 


kết quả bước đầu quan trọng. Những kết quả: 
Ấy, không chỉ nhân dân ta thấy rõ mà cả bạn bè 
quốc tẾ cũng thừa nhận. Đường hướng đúng 
của Đảng đã đi vào cuộc sống, được nhân dân 
hu.ằng ứng và hăng hái thực hiện. Song từ thực 
tế cc sống lại luôn luôn nảy sinh những vấn 
đề mới, đòi hỏi phải được nghiên cứu kỹ lưỡng 
để tìm rạ giải pháp đúng đấn. Chúng ta cần làm 


_ rÕ trơilg qu:‹: ‹ình đôi mới cái gì đã làm được và 


mức độ đạt được, cái gì đáng làm nhưng chưa 
làm được, cái gì làm sai, phân tích hậu quả, nguyên 
nhân và bài học kinh nghiệm. Trước mắt, do tác 
động của tình hình quốc tế, nước ta đang đứng 
trước bước ngoặt lớn với những khó khăn và 
thử thách mới phải phấn đấu vượt qua, đồng 
thời cũng có những thuận lợi mới cần phát 
huy đây đủ. : 

Trong bối cảnh qúốc ế và trong nước như vậy, 
toàn Đảng và toàn dân ta tiến hành thảo luận Dự 
thảo Cương lữuh xây dựng chủ nghĩa xã hội trong 
thời kỳ quá độ, Chiến lược ỗn định và phái 
triển kinh tế xã hội và Báo cáo chính trị trình Đại 


_ hôi VII ; tiến hành đại hội đảng các cấp, chuẩn bị. 
Đại hội Đảng lần thứ VIT vào giữa năm 199]. 


Những công việc trọng dại ấy nằm trong khuôn 
khổ của công cuộc đổi mới do Đảng ta phát động 
và lãnh đạo. Đổi mới là sự vận động không - 
ngừng. Nó luôn phát triển và cần phải được làm 
phong phú hơn bằng những kết luận mới về lý 
luận, những giải pháp mới trong thực tiễn Nếu ˆ 
chúng ta không chăm chú theo dõi và phân tích 
tình hình thực tại, khái quát và lý giải cho dược 
bản chất. và xu hướng. phái triển c¿a n^ ch m ra | 
những giải pháp đúng đấn, thì chúng ta sẽ bị 


cuộc sống vượt qua. Nếu như vậy tủ chức 


năng lý luận - tổng kết thực tiễn để làm rõ hiện 
tại và đự báo tương lai - sẽ không thực hiện được. 
Trong khi đó, những diễn biến phức tạp của 


nh hình quốc tẾ và trong nước, nhàng vấn đề 
đã và sẽ nảy sinh tong công cuộc đổi mới, 
những yêu cầu nghiêm túc của việc hoàn chỉnh 
những văn kiện mới của Đang đòi hoi chúng ta 
phải tăng cường hơn nữa công tác lý luận. 

Lúc này hơn lúc nào hết, Đảng ta cần tạo ra một 
hệ thống quan điểm lý luận làm cơ sở vững chắc 
chỉ dẫn coa đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở 
nước ta. Trong Dự thảo Cương linh và Chiến lược 
phái triển kinh tế - xã hội, Đang ta đã phác ra 
những quan điểm và nguyên tẮc chung của con 
đường này. Nhưng chưa đu. Bức phác thao qua 
quá trình toàn Đảng, toàn dân thảo luận đóng góp 
ý kiến và ngay cả sau khi được Đại hội VII thông 
qua vẫn còn cần được bỏ SUnØ, Cụ thê hóa và luận 
chứng một cách đầy đủ 
Trách nhiệm đó một phần rất quan trọng thuộc 
về giới nghiên cứu lý luận, ưong đó có Tạp chí 


trên cơ sở khoa học. 


Cộng sản. 


Dùng lại ở cách làm cũ và kinh nghiệm cũ, như. 


cuộc sống đã chứng minh, là không thể được. 
Nhưng đổi mới như thế nào về nội dung, hình 
thức và phương thức hoạt động trên ... lĩnh vục, 
cơ bản của đời sống xã hội vẫn cò... điều mới 
mẻ, chưa có một khuôn mẫu sẵn có nào cho 
trước. Kinh nghiệm đổi mới mấy năm qua kể từ 
sau Đại hội VI rất quý giá đối với chúng ta, 
nhưng dù sao cũng mới chỉ là những đường nét 
ban đầu so với toàn bộ tiến tình đổi mới lâu 
dài. Đến Đại hội VII của Đảng, chúng ta sẽ tổng 
- kết một bước những việc đã làm được, kể cả 
thành tựu và vấp váp, từ đó rút ra những kết 
luận bồ ích. Trong khoa học không có "con đường 
đế vương”, dễ dàng và thăng tấp. Không thể dùng 


lối suy nghĩ chủ quan, tư biện, thay cho việc đi . 


sâu khám phá, khái quát về lý luận cuộc sống sinh 
động, kết quả hoạt động thực uiễn của hàng chục 
triệu con người. Công cuộc đổi mới hiện nay ở 
nước ta đang cung cấp chất liệu quý giá cho 
những ai say mê sáng tạo khoa học. Công cuộc đổi 
mới càng đi vào chiều sâu và mở ra trên quy mô 
rộng lớn thì đối tượng nghiên cứu khoa học lại 


càng phong phú và có sức h⁄› dẫn lớn lao. Vì 
vậy, nhiệm vụ đặt ra trước những người làm 
công tác lý NA ngan nặng nỀ và 
cũng rất lý !hú. 

Lần này hơn lúc nào hết, chúng ta \ nên nhớ lại 
nhữuy lời chỉ dẫn của Lê-nin : lý luận sẽ là lý 
luận ống rỗng, nếu không được gần liền với 
thực tiễn cách mạng ; cũng hệt như thực tiễn 
sẽ ưở thành mù quáng nếu không được lý luận 
cách mạng soi đường. 

Thưa các đồng chí, 

Ngọn cờ lý luận của Đảng ta và nhân dân ta l 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Đây là một học thuyết 
khoa học đã có tác dụng to lớn đối với. sự phát 
triển của loài người gẦn một thế kỷ qua. Đối 
với chúng ta, niềm tin không lay chuyển vào chủ 
nghĩa Mác - Lâ-nin không phải là tiên nghiệm, mà 
bất nguồn từ hiện thực đấu tranh giành độc 
lập tự do, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân 
dân ta suốt 60 năm qua. Những thành tựu to lớn 
mà chúng ta đã giành được không tách rời việc 
nấm vững và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác 
- Lê-nin. Đồng thời. những vấp váp, sai lm đều 
có nguyên nhân ở uiuận thức và vân đụng không 
đúng đán học thuyết đó. Chẩn, tạn, những sai 
lắm về chỉ đạo chiến lược mà Đại hội VI đã chỉ: 
ra như chậm đề ra chặng đầu của thời kỳ quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội, về xây dựng cơ cấu và 
cơ chế quản lý kinh tế, về thái độ đối với các 
thành phần kinh tế, v.v. thể hiện sự giản đơn và 
nóng vội trong việc vận dụng chủ nghĩa Mác - 
Lâ-nin. Nhìn rộng ra thế giới, cuộc khủng hoảng 
nghiêm trọng trong các nước xã hội chủ nghĩa 
hiện nay đều có một trong những nguyên nhân là 
sự vi phạm nặng nễ những nguyên tắc cơ bản của 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin, đặc biệt trong công tác 
xây dựng kinh tế, xây dựng Đảng, mối quan hệ 
giữa Đảng với quần chúng, phát huy dân chủ và 
vai trò làm chủ của nhân dân. Hoàn toàn không đúng 
khi có người nhân cơ hội này quy mọi sai lâm chủ 
quan trong hoạt động thực tiễn vào bản thân chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, từ đó phủ định nó. Cần phải 


bác bỏ một quan điểm như vậy. ˆ 

_ Việc lựa chọn nội dung, hình thức, phương 
thức và nhịp độ xây dựng chủ nghĩa xã hội trong 
từng nước thuộc phạm trù cụ thể hóa, vận dụng 
học thuyết Mác - Lê-nin. Nếu coi chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin như một giáo điều cứng nhắc, "nhất thành 
bất biến", cứ thế "bê nguyện xi” ra thực hành, 
bất chấp điều kiện lịch sử cụ thể, thì như thế 
lỈ trái với bản chất sáng tạo vốn có ở chủ nghĩa 
- Mác - Lê-nin và do đó không tránh khỏi thất bại. 
Ngược lại, nếu ai đó nhân danh sự "sáng tạo”, 
"đổi mới" để xa rời nền tảng của học thuyết đó, 
những ai trên lời nói thừa nhận chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin nhưng trơng hành động lại xóa bỏ những 
nguyên tẤc cách mạng và khoa học của nó, trượt 


đài xuống vũng bùn chủ nghĩa cơ hội hữu 


khuynh hay "tả " khuynh, thì thất bại cũng là điều 
không tránh khỏi. 

Trong khi nghiên cứu vận đụng chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, cần chú ý hai bình diện : một là, những 
nguyên lý chung với tính cách là phương pháp 
luậa nhận thức thích hợp với mọi giải 
phát triển ; và hai là, những luận điểm cụ thể thích 
hợp với hoàn cảnh lịch sử mà các nhà sáng lập 
học thuyết Mác - Lê-nin đã sống. Lẫn lộn hai 
phạm trù đó, lai cách để cập vấn đề đó, đồng 
nhất chúng với nhau là điều cẦn hết sức tránh. 
_ Chính vì phân biệt rõ ràng như vậy mà Lê-nin đã 
dựa vào Mác để phát triển, sáng tạo chủ nghĩa Mác, 
đem lại cho nó những nội dung mới phù hợp 
với yêu cầu của thời đại. Học thuyết Mác - 
Lê-nin sở đĩ đã, đang và mãi mãi có sức sống bởi 
lê nó phát triển không ngừng trên cơ sở khái quát 
những thực tiễn mới, những thành quả khoa học 
.mới trong lịch sử phát triển của xã hội, tự nhiên 
và cơn người, Kể từ khi các nhà kinh điển của 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin mất đi đến nay, trên thế 
giới đã có biết bao thay đổi lớn lao, đòi hỏi 
những người theo chủ nghĩa Mác - Lâ-nin phải 
nghiên cứu, tổng kết, rút ra những kết luận 
mới, làm phong phú thêm cho nó. 

Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 
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những vấn đề liên quan đến các nước kinh 


nước ta có biết bao nhiêu vấn đề lý luận ‹ 
đặt ra cân nghiên cứu và giải đáp. Mác và Lê-nï 
không để lại cho chúng ta những câu trả lời có 
về hết thảy mọi vấn đề cụ thể của công cuộc 
đựng chủ nghĩa xã hội. Có nhiều điều mới 
mà thời Mác và Ăng-ghen chưa đặt ra, nhất 


lạc hậu bỏ qua giai đoạn phát triển tr bản chế 
nghĩa đi lên chủ nghĩa xã hội. Đồng thời cđ 
những luận điểm riêng rẽ về chủ nghĩa xã hội 
tương lai theo quan niệm của Mác và Ăng-ghen đến 
nay không còn phù hợp. Lấy ví dụ vấn đề kinh 
tế hàng hóa. Ta biết rằng, Mác và Ăng-ghen đều 
cho rằng kinh tế hàng hóa sẽ không còn tỔn tại 
dưới chủ nghĩa xã hội. Luận điểm của các ông 
dựa trên tiền đề chủ nghĩa xã hội được xây 
đựng trơng những nước đã trải qua chủ nghĩa tr 
bản phát triển ở trình độ rất cao. Cả Lâ-nin cũng 
có lúc tính đến khả năng bỏ qua quan hệ hàng. - tiền 
để chuyển lên quan hệ trao đổi trực tiếp của chủ 
nghĩa cộng sản. Qua thử nghiệm chủ nghĩa cộng 
sản thời chiến, Lê-nin thấy rõ luận đoán của 
mình là sai lầm. Khi bắt tay xây đựng chủ nghĩa 
xã hội ở nước Nga có trình độ phát triển trung 
bình về lực lượng sản xuất của châu Âu lúc đó, 
Người đã thừa nhận tính tất yếu của sản xuất 
và trao đổi hàng hóa dưới chủ nghĩa xã hội. Sau 
khi Lâ-nin mất, cả về lý luận và thực tiễn, người 
ta đã thu hẹp quan hệ hàng hóa - tiền tệ đưới 
chủ nghĩa xã hội, coi nó có tính chất hình thức 
và tồn tại trong một thời gian ngắn. Ngày nay 
quan niệm sai lầm và ấu trĩ như vậy về sản xuất 
hàng hóa dưới chủ nghĩa xã hội đã được khắc 
phục. Tuy nhiên còn nhiều vấn đề thuộc về 
nội dung sản xuất hàng hóa đưới chủ nghĩa xã 
hội vẫn còn chưa hoàn toàn sáng tỏ. Ở đây có vấn 
đề cơ chế thị tường và kế hoạch hóa. Trước 
đây ta coi kế hoạch là thống soái, không thừa 
nhận cơ chế thị trường. Đúng là cơ chế kế 
hoạch hóa tập trung có những ưu điểm nhất định 
và đã từng đóng vai trò tích cực tưng những 
điều kiện lịch sử nhất định. Nhưng tong điều 
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kiện mới, nếu chỉ thuần túy vận dụng công cụ 
ký hoạch hóa, hơn nữa là kế hoạch hóa tập trung 


— qœøœm bên nhất định sẽ dẫn tới kìm hãm tính 


nẵng động, sáng tạo của sản xuất kinh doanh. 
Chính vì vậy mà chúng ta đã thừa nhận và vận 
dụng cơ chế thị trường trong sự thống nhất 
với kế boạch hóa. Nói một cách khác, nền kinh 
l nước ta vừa chịu sự điều tiết của thị trường 
với quy luật giá trị, quy luật cạnh tranh, quy luật 
ca cầu vừa chịu sự điều tiết của kế hoạch 


-lóa với tính cách là kế hoạch định hướng phát 


tin kinh tẾ - xã hội thông qua chiến lược và kế 
hoạch kinh tẾ - xã hội, các chính sách đòn bẩy, luật 
pháp... Thực tiến mấy năm đổi mới vừa qua đã 
xác nhận tính đúng đắn của sự kết hợp này. 
Nhưng đào sâu hơn nữa vào lý thuyết và thực 
tiễn của kinh tế hàng hóa vẫn còn nhiều vấn đề 
pải gài đáp. Các bộ phận hợp thành của thị 
trường nước ta là gì ? Thị trường vốn bao 
gồm những hình thức nào ? Giới hạn của thị 
trường sức lao động đến đâu ? Những yếu tố 
Rào của sản xuất ở nước ta chưa tính toán hoặc 
tính toán chưa đầy đủ phạm trù giá trị ? Sự: thâm 
nhập lẫn nhan giữa thị trường và kế hoạch trong 


kinh tẾ vi mô và vĩ mô. là gì ? Cơ chế thị trường ` 


đưới chủ nghĩa tư bản và đưới chủ nghĩa xã hội 
có những điểm nào giống nhau và khác nhau ? v.v, 
Chỉ một vấn đề như vậy thôi đã đặt ra không 
biết bao nhiêu câu hỏi. Huống hồ còn nhiều 
vấn đề khác cần phải làm sáng tỏ. Hiện nay kẻ 
địch đang công kích chúng ta không có dân chủ 
vì không thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng 
vì đảng đối lập. Vậy có phải chế độ một đảng 
là phản đân chủ, là độc tài, còn chế độ đa đảng, 
đảng đối lập mới là đân chủ hay không ? Thực 
chất vấn đề là ở chỗ nào và bằng cách nào để 
bảo đảm dân chủ đưới chế độ một đảng ? Đây 
là đ di mà giới nghiên cứu lý luận nước ta cần 
quan tâm. Tôi muốn để cập một vấn đề thời sự 
nửa Hiện nay lợi dụng việc chủ nghĩa xã hội 
tế giới đang gặp khủng hoảng nghiêm trọng, một 


| số chính khách và lý luận gia tư sản càng ra sức 


tô hồng cho "thế giới tự do", coi chế độ tư bản 
chủ nghĩa là vĩnh hảng, còn chế độ xã hội chủ 
nghĩa là lỗi thời và như một hiện tượng đi 


_chệch dòng vận động của lịch sử. Đúng là chủ -ˆ 
nghĩa xã hội đang có khó khăn tạm thời, nhưng 


liệu có thể từ đó mà phủ định được quy luật lịch 


sử Mác đã phát hiện là chủ nghĩa xã hội nhất định 


sẽ thay thế chủ nghĩa tr bản không ? Phải chăng 
các mâu thuẫn cơ bản của chủ nghĩa tư bản đã 
biến mất hay chúng đang tổn tại và ngày càng sâu 
sắc thêm ? Những vấn để này cần được giải đáp 
một cách khoa học, mang tính thuyết phục cao. 

Thực tế cho thấy ràng, quá độ từ chủ nghĩa tr 
bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế 
giới là một quá trình lịch sử lâu đài, không bằng . 
phẳng, trơn tru, mà gỏ shề, khúc khuỷu. Tính 
tất yếu vạch đường đi cho mình xuyên qua vô số 
những ngẫu nhiên. Điều vần tránh là không để 
cho những cái ngẫu nhiên đó, những diễn biến 
tình hình quanh co phức tạp trơng từng lúc làm 
cho mình bi quan, thất vọng, dẫn đến mất 
hướng, xa rời lý tưởng cách mạng. BÊ Pa 
rõ những "dích dế" tong sự vận động của 
lịch sử, đồng thời càng phải thấy rõ và vững tin 
vào chiều hướng phát triển tất yếu của nó. 

Một loại đề tài cơ bản khác cũng phải được đặt 
vào chương trình nghiên cứu như : hiểu như thế 
nào cho đúng những quan điểm của các nhà kinh. 
điển của chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa 
xã hội và thời kỳ quá độ ; đánh giá chủ nghĩa xã 
hội rong lý luận và trên thực tế hơn 70 năm qua ; 
đặc điểm của chủ nghĩa tư bản hiện đại ; đặc 
điểm của quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; 
chế độ sở hữu và các hình thức sở hữu ; vấn 
đề chỉnh đốn và đổi mới đảng ; vấn đề đổi 
mới hệ thống chính trị và dân chủ hóa đời sống 
xã hội ; cơ chế đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, 
nhân dân làm chủ, v.v. 

Trơng số những đề tï trọng điểm, tỉ kuẩn 
nhấn mạnh đề tài về Bác Hồ. Cuộc đời và tư 
trởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ, 
Chí Minh là kho tàng vô giá của Đảng ta và nhân 
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dân ta, cả thế hệ hôm nay và thế hệ mai sau. Bác 
Hồ là nhà lý luận đã có những cống hiến kiệt 
xuất trong việc vận dụng và phát triỂn sáng tạo 


chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào nước ta. Người đã cụ 


thể hóa và làm phong phú chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
trên nhiều lĩnh vực như : cách mạng giải phóng 
dân tộc ở các nước thuộc địa, chiến tranh nhân 
dân, mặt trần dân tộc thống nhất, sách lược và 
khẩu hiệu đấu tranh để thực hiện mục tiêu chiến 
lược ương tùng thời kỳ, con đường đưa một 
nước nông nghiệp lạc hậu đi lên chủ nghĩa xã hội 
không qua giai đoạn phát triển tr bản chủ nghĩa, 
xây đựng đảng, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và 
vai trò làm chủ của nhân dân, xây dựng con người 
mới, v.v. Cuộc đời và tư tưởng, đạo đức, phong 


cách của Bác Hồ không những chỉ sống mãi trong. 


sự nghiệp cêa nhân dân ta. mà còn có ảnh hưởng 
sâu rộng trong nhiều nước trên thế giới. Khai 
thác, hệ thống hóa, nghiên cứu nội dung và vận 
dụng di sản tỉnh thẦn phong phú của Bác Hồ vào 
công cuộc đổi mới đất nước ta hiện nay là một 
nhiệm vụ hàng đầu của những người làm công 
tác nghiên cứu lý luận. _ 

Những đề tài trên đây chúng ta cũng đã nghiên 
cứu, nhưng cần triển khai mạnh mẽ và sâu sắc 
hơn nữa để phục 'vụ cho việc hoàn chỉnh Cương 
lĩnh và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Đó 
cũng là những cơ sở lý luận giúp Trung ương 
hoạch định các chính sách cụ thể. — 

Các đẳng chí thân mắn, _ 


Những điều tôi đã nêu ở trên đều có liên quan. 


trục tiếp đến nhiệm vụ của Tạp chí Cộng sản. 
Nhiệm vụ chủ yếu của Tạp chí là tuyên truyền 


những quan điểm đường lối của Đảng. Muốn, 


vậy phải đi sâu nghiên cứu, nâng cao tính lý luận, 
tính chiến đấu ; liên bệ chặt chẽ với thực tiễn ; 


bám sát yêu cầu của cuộc sống. Tạp chí phải góp . 


_ phần tổng kết có căn cứ lý luận những kinh 
nghiệm thực tiễn của công cuộc đổi mới. Trong 
thời gian trước mắt, Tạp chí cần tích cực thu 
thập ý kiến của đông đảo cộng tác viên và bạn 
đọc góp phần vào Dự thảo Cương lữth và Chiến 


«... 12 


lược phát triển kinh tẾ - xã hội để Đại hội bác 
thảo luận và thông qua. 

Trong khi bám sát chức năng lý luận và chính 
trị, những bài viết của Tạp chí cổ gắng làm sao 
đảm bảo sâu về lý luận, sắc về chính trị, có ý 
nghữa thực tiễn cao. Có thể có những bài đặt ra 
những vấn để mới mẻ để tìm tòi, tranh luận, 
nhưng Tạp chí phải phân tích rõ mặt đúng, mặt 
sai để định hướng suy nghĩ đúng đấn cho bạn ˆ 
đọc. Tạp chí cần có những bài phổ cập, hướng 
tới đại chúng để đảng viên đọc và hiểu được, để 
đại bộ phận đảng viên và một bộ phận nhân dân 
trở thành bạn đọc của Tạp chí, còn Tạp chí thì 
thành người bạn có ích cho họ. | 


. Tình hình mới đang đặt rá cho Tạp chí những 


nhiệm vụ nặng `nề và phức tạp. Để hoàn thành 
tốt những nhiệm vu đó, Tạp chí cần phát huy vai 
trò một cơ quan lý luận chính trị của Trung ương 
Đảng, đồng thời là một đơn vị nghiên cứu khoa 
học ; phải bám sát thực tiện cuộc sống ; chăm lo 
xây dựng và mở rộng đội ngũ cộng tác viÊn-và 
đặc biệt là phải đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của 
Tạp chí ngang tầm nhiệm vụ mới. | 
Công tác lý luận là nhiệm vụ của toàn Đảng. 


_ Với chức năng của mình, Tạp chí Cộng sản cần 


không ngừng đổi mới về nội dung và hình thức 
để nâng cao chất lượng và tính hấp dẫn, thực 
sự trở thành một trung tâm thu hút trí thức, góp 
phần tích cực xây dựng nền lý luận cách mạng 
Việt nam. Các cơ quan của Đảng như Ban tổ chức 
trung ương, Ban tư tưởng - văn hóa trung ương, Ban 


_ khoa giáo trung ương và Ban tài chính - quản trị 


trung ương cần phối hợp chặt chẽ giải quyết kịp 
thời những khó khăn vướng mắc trong công tác 
của Tạp chí. - | 

Cuối cùng tôi tin tưởng chấc chấn rằng Tạp 
chí Cộng sản không ngừng cố gắng, không 


ngừng trưởng thành, luôn luôn xứng đáng là tạp 


chí lý luận và chính trị của Đảng. 

Xin chúc sức khỏe toàn thể anh chị em cán bộ, 
nhân viên, các cộng tức viên của Tạp chí và ấ cỉ 
các đồng chí có mặt tại đây. 


Xã luộn 


NĂM 1991 


DỀ thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế đã kéo dài uề có lúc rất nghiêm trọng, 

máy năm qua, Đảng uà Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, nhiều biện pháp 
cấp bách. Không phải ngẫu nhiên mò dâu dề của nhiều nghị quyết của BCH TƯ 
Đảng (khóa VỤ uà nhiều quyết sách của Nhà nước mang tính từ "cấp bách". 
Cấp bách là một thực trạng, là một yêu câu. 

KẾt qud tích cực do những chính sách mang lại là rõ rệt, bước s”c3 mà rất 
quan trọng. Nhưng khó khăn uẫn tiếp tục. Giữa năm 1990, những dột biến uề 
giá cả, những “cơn sốt" xẩy ra, làm nhiều người Ìo lắng, sợ tình hình trở lại như 
những năm 1966 - 1966. Tuy uậy, năm 1990 đã qua trong sự ổn dịnh uề chính trị 


uới một số chuyên biến tốt uề kinh tế - xã hội. Thục tế dã khẳng dịnh phương ` 


hướng 0à bước đi trong sự nghiệp dối mới của Đảng uà Nhà nước ta là dúng đắn, 
những có gắng của nhân dân ta là to lớn. 


Chúng ta bước bùo năm 1991 uới một lòng uững tin hơn ở đường lối của 
Đảng ta. Nhưng thục tế của năm 1991 dặt cho chúng ta nhiều uấn đề gay gót, 
có những uấn dề rất mới, chúng ta chưu dược chuẩn bị uề cả uột chất uồ tỉnh 
thần. Do đó sự: nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân là rốt lớn, phải gốp nhiều lần 
những năm trước. Sự- nỗ lực dó trước hết uà trên hết phải thể hiện ở tỉnh thần 
tự lực tự cường uề kính tế, khai thác mọi tiềm năng sẵn có uà tiềm tùng trong 
nhân dân oò thiên nhiên trên cơ sở một sự- tính toán nghiêm ngặt uề uốn, uật tư, uà 
ngân sách, lấy hiệu quả kính tế - xã hội làm mục tiêu hàng dầu. Kiên quyết chống 
phô trương, lãng phí, chống thói tiêu dùng uuợt khỏi mức của cdi được làm ra. 
Kiên quyết chống tệ tham những không những làm thất thoát hàng trăm tỷ dòng 
của Nhà nước, mà còn làm giảm nghiêm trọng uy tính của Đảng uà Nhà nước ta. 

1991, năm dẫu của kế hoạch 5 năm thực thi chiến lược kinh tế - xã hội cho 
dắn năm 2000 ; năm của Đại hội Đảng lần thư VI. Nhưng nỗi bật hơn cả, 1991 


là năm của một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp đưa nền kinh tế tiến 
mạnh theo cơ chế thị trường có kế hoạch, không ngập ngừng gia nhập - 


thị trường quốc tế, chịu sự tác động của quy luật giá trị, quy luật cạnh 
tranh ; năm tự lực, tự cường đúng với ý nghĩa của nó. 

Do đó uần dề quản lý vĩ mô đặt ra một cách nghiêm khắc. Mọi sự tính toán 
sai lằm, mọi sự- e dè nễ nang, mọi sự: chập chờn không dứt khoát, mọi hành động 
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uô trách nhiệm, thiếu hiểu biết của những người giữ trọng trách trong bộ máy nhà 
nước sẽ Uuô cùng nguy hiểm. Và cũng sẽ nguy hiểm không kém nếu các dịa phương, 
các đơn uị sản xuất, kinh doanh không chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, tùy 
tiên xóa bỏ kỷ cương. Trong tình hình hiện nay, phân công, phân cấp là cần thiết, 
nhưng thiếu một sự thống nhất, đồng bộ trong quản lý là mở dường cho chủ 
nghĩa. bô chính phủ hoành hành. Vận nước phụ thuộc uào uiệc điều hành nền 
kinh tế thoát dân, thoát từng một ra khỏi khủng hoang.  . 

Những thành công bước đầu chưa tạo dược tiền dề cho sự  uững chắc, nhưng 
đã là những diều kiện tiên quyết cho quản lý uĩ mô. Từ một giá ở nội địa, chúng 
ta sẽ có thuận lợi di tới tiếp: cận uới giá thị trường quốc tế. Những ngành công 
nghiệp then chốt dược dầu tư- hàng chục năm nay như- diện, dầu mỏ bắt dâu phát 


_ huy tác dụng to lớn dối uới sản xuất uà đời sống. Cái gọi là “khoán 10” trong nông 


nghiệp dã kích thích nguời nông dân bỏ uốn uà sức lao dộng uào sản xuốt, dưa khoa: 
học uà kỹ thuật uào nông nghiệp. Chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế 
phát triển, thực hiện dân chủ trong kinh doanh chắc chắn sẽ động uiên được nhiều 


- tiềm năng của nhân dân. Hiệu quả của Luật đầu tư dối uới tư bản nước ngoài 


tuy chưu cao nhưng dáng khích lệ; khẳng dịnh dường hướng dúng đắn của ta phù 
hợp uới không kh( dối thoại uà hợp tác trong uùng uà trên thế giới... 

Thách thức lớn, nhưng thời cơ cũng không nhỏ. Chủ động uà không chờ đợi. 
Chủ động nắm thời cơ uè tạo thời cơ. Đối phó dược uới thách thức chính là tạo 


thời cơ cho thắng lợi Trong một tình hình nền kinh tế hoạt dộng không bình 
thường, cuộc khủng hoảng còn tác dộng sâu sắc, không thể có một chủ trưưng, một 


biện pháp chỉ một chiều đưa lại hiệu quả tích cục. Bên cạnh cái tích cực bao giờ 
cũng nảy sinh cái tiêu cục. Vấn dề là nắm chắc cái tích cục, phát huy nó, dự' kiến 
được cái tiêu cực mà đề phòng uà khắc phục. Hơn nửa, dễ tạo thế uững chắc cho 


tương lai, giải quyết cái cấp bách không dược trái uới mục tiêu cơ bản lâu dài, 
_ dừng dễ cái nhỏ phá cái lớn, nhưng cũng dừng dễ cái lớn củn trử uà đè bẹp cái 


nhỏ. Mọi uiệc lớn nhỏ đều có uị trí rõ ràng, quan hệ chặt chẽ uới nhau trong một 
hệ thông. Cái khó của ta là hệ thống ấy ta chưu có hoặc chưu có đây dủ, tắt cả đều 
dang xây dựng, từ hệ thống quan diễm dắn hệ thắng luật pháp, từ cơ cấu của 


nền kinh tế dấn cơ chế quản lý của nhà nước. Những bước dị phải thận trọng, 


uững chắc -; có bước tiến nhanh, có bước phải lùi là dễ xử thế, nhưng tắt cả dầu 
phục uụ c':o sự nghiệp dỗi mới toàn diện uà triệt dễ, Chính uì thế, hơn lúc nào hết, 
phải nắm uứng đường lối của Đại hội VI uà những quan diễm đã được hình 
thành thể hiện trong các nghị quyết của BCH TƯ uà Bộ chính trị sau. Đại hội cho 
dẫn nay. Dân chủ, công khai là động lực hàng dầu, thúc dẩy sáng tạo uà phát triển, ˆ 
nhưng kỷ cương, thống nhất là diều GOÀO của sự ổn buNG trướt hết là ổn định 
chính trị. 


Năm 1991 sẽ di nào lịch sử như một cái mốc quyết định sự nghiệp xây dựng : 


chủ nghĩa xã hội ở nước td. 


SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG 
- KIÊM SÁT. BẢO VỆ PHÁP CHẾ THÔNG NHẤT 


DƯỚI sự lãnh đạo của Đảng, những năm qua, 
ngành kiểm sát đã có nhiều cố gắng đóng 
gúp cùng nhân dân phấn đấu để xây dựng và bảo 
vệ mội nên dân chủ rộng rãi đi đôi với pháp chế 
thống nhất trong cả nước. Sự nỗ lực đó đã đem 
lại những kết quả nhất định. Song, để đáp ứng 
những đòi bỏi của công cuộc đổi mới, sự nỗ lực 
ấy chưa đủ tạo ra một bước ngoặt thật sự trong 
việc xây dựng một nền pháp chế thống nhất, 


_ đầy hiệu lực để thực hiện đường lối, chính sách - 


của Đảng và Nhà nước. Hiện nay, trên lĩnh vực 
páp chế, tình hình vi phạm, tội phạm xảy ra rất 
nghiêm trọng. Điều đó có trách nhiệm lớn của 
ngành kiểm sát Song khách quan và rất cơ bản 

b sự lĩnh đạo của Đảng đối với ngành kiểm sát 
nắn dân, nhận tố quyết định hiệu quả hoạt động 
của Viện kiểm sát nhân dân bảo vệ pháp chế 
thống nhất, còn có nhiều thiếu sói. 

Thiếu sót đó thể hiện ở các vấn để sau : 

- Sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác lập 
pdáp của Quốc hội và Hội đồng nhà nước, đối 
với công tác lập quy của Hội đồng bộ ưưởng, 
không được quan tâm đầy đủ, nên có không ít chủ 


trương của Đảng chậm được thể chế hóa hoặc thể 


chế hóa thiếu nhất quán. Có những vấn để 
không còn thích hợp nhưng chộm được sửa đổi và 
bỗ sung, gÂy nên tình trạng trong pháp luật, nhất là 
pháp luật về kinh tế, về dân sự, các căn cứ để 
kiểm sát quá lạc hậu so với cuộc sống. Đó là 
cái gốc của vấn để. Pháp chế ở trong tình trạng 
May thế thì làm sao mà có được súc mạnh. 

- Nhận thức về pháp luật và pháp chế xã hội 
chủ nghĩa trong toàn Đảng chưa thống nhất và 
chưa sầu sắc. Do nhận thức sai lậch, nông cạn, 
lạ gặp kúc có nhiều khó khăn nhất là lúc chuyển 
đổi cơ chế, cho nên chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng 
cực bộ, bản vị, địa phương chủ nghĩa được địp 


trỗi đậy mạnh, dẫn đến tình trạng vô chính phủ, 


TRẤN QUYẾT ° 


buông lỏng quản lý một cách phổ biến trên mọi 
linh vực của đời sống xã hội. Thực tẾ cho thấy, 
không ít cơ quan, tổ chức, làm ăn phi pháp, muốn 
tránh sự kiểm tra của nhà nước, nhất là sự 
kiểm tra của ngành kiểm sát đã đổ lỗ cho 


ngành kiểm sát là làm thui chột mầm non năng 


động và sáng tạo, khiến cho có nơi, chính quyền, - 
địa phương hoặc thủ trưởng một ngành đã có văn 


_bản, chỉ thị đặt điều kiện một cách trái pháp luật 
với ngành kiểm sát mỗi khi ngành tiến hành kiểm 


sát. Khi phát hiện ra vụ việc tiêu cực vi phạm 
pháp luật.đến mức cần phải tuy cứu trách 
nhiệm hình sự thì nhiều ngành, nhiều cấp, kể cả 
ở cấp trung ương, lại chủ trương xử lý nội bộ. 
Thái độ xử lý "nhẹ trên, nặng đưới", xử lý không 
triệt để, khiến cho kỷ cương của Đảng và pháp 
luật của Nhà nước khônỳ còn tác dụng tích cực. 
Trong thời gian gần đây lại xuất hiện những ý 


kiến khác nhau về phương hướng đổi mới tổ 


chức và hoạt động kiểm sát, về vai trò lãnh đạo 
của Đảng đối với ngành kiểm sát. Có ý kiến đề 
cập áp dụng chế độ tam quyền phân lập. Có ý 
kiến muốn thu hẹp chức năng kiểm sát. Lại có 
ý kiến muốn áp dụng nguyên tốc song trùng trực 
thuộc “đối với hệ thống kiểm sát, tức là muốn 
đặt viện kiếm sát địa phương phải chịu sự lãnh 
đạo của chính quyền địa phương... Những ý 
kiến đó tuy mới có ở một số người, nhưng cũng 
đã gây wở ngại không í¡ trong nhận thức của cán - 


bộ, nhân đân về tính thống nhất của pháp chế, 


về nguyên tắc tập trung dân chủ, một nguyên tắc 
cơ bản bảo đảm cho việc xây dựng chính quyền 
của dân, do dân, vì dân trong chế độ xã hội chủ 
nghĩa. | 

- Trong công tác lãnh đạo, không ít cấp ủy đã bạo. 
biện làm thay, can thiệp vào hoạt động kiểm sót, 


không để cao trách nhiệm của kiểm sát viên, của 


® Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao 
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viện trưởng kiểm sát các cấp. Thậm chí có cấp 
ủy thiếu tôn trọng quyền hạn luật định cho kiểm 
sát, thiếu tÔn trọng nguyên tắc tẬ;' trung thống 
nhất trong ngành của tô chức kiểm sát, tự ý 
điều động cán bộ kiểm sát sang ngành khác, có 
nơi còn ép buộc xử lý kỷ luật hoặc điều chuyên 
cán bộ kiểm sát không làm theo ý cấp ủy hoặc 
của mội số cấp ủy viên. Hoạt động kiểm sát là 
hoạt động phái hiện vi phạm, tội phạm, đòi hỏi 
phải khẩn trương, kịp thời mau lẹ, nhưng không ít 
vụ việc liên quan đến đẳng viên phải qua nhiều 
thủ tục rườm rà, lại bị cản trở, bao che, gây khó 
khăn cho việc thu thập chứng cứ, nên việc lập 


hồ sơ pháp lý và áp dụng biện pháp xử lý bị kéo” 


dài và khó bảo đảm sự thật. 

- Vấn để đào tạo, sử dụng đội ngủ cán bộ kiểm 
sát chưa được quan tâm đúng, mức. Chính vì thế, 
chúng ta thiểu hẳn một đội ngũ cán bộ kiểm sát 
có trì thức rộng, sâu về pháp lý. Thêm vào đó, 
Đảng và Nhà nước thiếu chính sách đãi ngộ thỏa 
đáng đối với đội ngũ cán bộ ngành kiểm sát ; 
đới sống của họ quá thiếu thốn thì làm sao họ 
có thể tập trung thì giờ và tâm trí vào việc thi 
hành nhiệm vụ. 


* 


Xã hội muốn ổn định; đổi mới và tiến lên, phải 
có dân chủ đi liên với một nền pháp chế thống 
nhất. Pháp chế phải tưở thành một biện pháp tổ 
chức có hiệu lực, một công cụ sắc bén để thực 
hiện chính sách và pháp luật của nhà nước. Bảo 
đảm cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh 


và thống nhất, là yêu cầu cơ bản của pháp chế. 


xã hội chủ nghĩa. Bảo đảm pháp chế thống nhất 
chính là bảo đảm cho quyển lực tập ưung ở 
Quốc hội, cơ quan quyển lực tối cao, và ở các 
cơ quan cao nhất thực hiện quyền lực của Quốc 
hội (Hội đồng bộ trưởng, Tòa án tối cao và Viện 
. kiểm sát nhân đân tối cao), được thực hiện thống 
nhất trên phạm vi cả nước. Hội đồng bộ ưrưởng,. 
tòa án và chính quyền địa phương trong khi ra các 
quyết định về hành chính và tư pháp của mình, 
đều có trách nhiệm bảo đảm pháp chế thống 
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của các cấp ủy đảng đổi 


nhất. Song kinh nghiệm cho thấy như thế vẫn 
chưa đủ, mà cần có một. cơ quan chuyên tách 
đấu tranh bảo vệ tính thống nhất của pháp ché, 
đó là viện kiểm sát với điều kiện hệ thống cơ 
quan này không phụ thuộc vào chính quyền địa 
phương, mà chi phụ thuộc vào trung ương, để nó 
có thê đấu ưanh có hiệu quả với mọi biểu hiện 
của chủ nghĩa địa phương, cục bộ, bản vị. 

Đảng ta có nhiều cố gắng lãnh đạo việc thực 
hiện pháp chế thống nhất Ngay từ khi mới 
giành được chính quyền, Đảng đã đấu tranh loại 
bỏ quan điểm tư pháp độc lập, pháp lý đơn- thuần, 
tách rời chính trị, thoát ly sự lãnh đạo của Đảng. 
Từ đó từng bước xác lập quan điểm pháp lý 
mới, quan điểm pháp chế cách mạng Dưới sự 
lãnh đạo của Đảng, trong từng chặng đường cách 


_ mạng, Nhà nước ta đã tiến hành các cuộc cải cách 


tr pháp, đề cao việc quản lý nhà nước bằng 
pháp luật, tíng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. 
Bước vào thời kỷ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 
về mặt tỏ chức, lúc đàu tách tòa án, viện công 
tố ra khỏi bỏ tư pháp, và tích công tố ra khỏi tòa 
án, thành lận hệ thống công tố từ trung ương 
đến huyện song song với hệ thống tòa án ; xác 
định rõ viện ưưởng viện công tố các cấp phải là 
cấp ủy viên. Năm 1960, viện công tố chuyền 
Úiúih Viện kiểm sát nhân dân trực thuộc Quốc 
hội với chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp 
luật. Năm 1963. Bộ chính trị đã ra Nghị quyết số 
68 chuyên về công tác kiếm sát Nghị quyết này 
đề cập khá toàn diện về phương hướng, nhiệm 
vụ, phong cách hoạt động, tổ chức và cán bộ, đặc 
biệt là đề ra nguyên tắc và phương thức lãnh đạo 
với hoạt động kiểm 
sát, kết hợp chặt chẽ giữa tính nguyên tắc, tính 
thống nhat của pháp luật với yêu cầu chính trị 
cụ thê của địa phương. Trong các nghị quyết của 
các đại hội đảng từ Đại hội II đến nay, và sau đó 
trong các chỉ thị, nghị quyết của Bộ chính trị, 
Ban bí thư và Ban chấp hành trung ương Đảng, 
càng ngày Đảng ta càng làm sáng rõ mối quan hệ 
giữa chuyên chính vô sản và pháp chế xã hội chủ 
nghĩa. giữa dân chủ và pháp chế, giữa chống và 
xây, giữa từng trị theo pháp luật và phòng ngửa 


vì phạm, tội phạm, giữa việc thực hiện chức năng 
kiểm sắt với việc đề phòng những hành vi ÿỷ thế 
cậy quyền, vi phạm quyền làm chủ của công dân, 


ĐỂ tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 


hoạ động kiểm sát, bảo vệ pháp chế thống 

nhất, tong giai đoạn cách mạng hiện nay, cẩn 

làm nhiều việc, nhưng trước mắt nên tập trung 
giải quyết tốt các vấn đề sau đây : 

v3 Nâng cao chất lượng, nội dung chính trị của 
hoạt động kiểm sát với mục tiêu đảm bảo cho 
viện kiểm sát tực hiện đúng, đầy đủ vị trí, chức 
năng theo liột định ; ,phát huy trách nhiệm của các 
kiểm sát viên, của viện trưởng viện kiểm sát các 
cấp, đồng thời phát huy hiệu lực của hoạt động 
kiểm sát nhằm phục vụ đắc lực :ho việc thực 
hiện đường lối, chính sách, những nhiệm vụ do 
_ Đảng và Nhà nước đề ra. 

Cần chú ý lãnh đạo công tác xây dựng pháp luật 
cho kịp thời, bảo đảm tính khoa học và tính hiện 
thực của các quy định của Nhà nước để viện kiểm 
sát các cấp có căn cứ vững chắc trong khi tiến: 
hành hoạt động kiểm sát, Trách nhiệm sửa đổi, bổ 
sung pháp luột, rước hết là trách nhiệm của hệ 
thống cơ quan quyền lực và cơ quan hành pháp. 
Viện kiểm sát là cơ quan bảo vệ pháp luật, bảo vệ 
tính nguyên tắc của pháp luật, tước hết phải lấy 
pháp luật làm căn cứ, không thể tự mình tuyên bố 
điều này điều khác là không có hiệu lực. Khi có 
vấn đề mới nảy sinh, ý kiến còn khác nhau, thì 
phải xia chỉ thị của cấp trên và cấp trên phải trả 
lời kịp thời. Trong quá trình đổi rới có nhiều 
vấn đề còa bỡ ngỡ, có thể thực hiện thí điểm để 
rút kink nghiệm, nhưng không thể tự tiện phá rào, 
bết chấp nguyên tắc. Đó là ý thức pháp chế. 

Các cấp ủy đảng, cũng như cán bộ chủ chất 
của chính quyền từ trung ương đến cơ sở, cần 
thấy rö yêu cầu và nội dung của pháp chế thống 
nhấp xuất phát từ nguyên tắc tập rung dân chủ 
trong tỏ chức và hoạt động của nhà nước xã hội 
chủ nghĩa, thể hiện ý chí và quyển lực của nhân 
dân, bỏo đảm cho đường lối, chủ trương, chính 
sách của Đủng và Nhà nước được thực biện 
thống nhất trên phạm vi cả dước. Có nấm chấc 
yêu cầu và nội dung đó của phíp chế thống 


_ nhất tì mới tàm tượng hoạt động điểm sát và 


tạo điều kiện cho hoạt động koiểm csắt (đặt 'hiệu quả 


'cao. Phải tạo mọi điều kiện dho ngành kiểm sót, 


nhất là đội ngũ cán bộ chủ chất của ngành, 
sách của Đảng, pháo luậi của Nhà nước và những 
thông tia của thiết phục vụ cho công tác kiểm 
sát Các cấp ủy đảng ca có chế độ định kỳ 
nghe viện trưởng kiểm sát báo cáo tình hình tội 
phạm, tình hình thí hành pháp luật, tình hình công 
tác kiểm sấ Qua đó cấp dwy nắm được kịp thời 
nh hình chấp hành pháp luật, đẺ -có-biện phép 
uốn nắn, hướng hoại động kiểm sát (đi đóng với 


yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị kiểm ta hoạt 


động kiểm sát, xem xiên kiểm sát có làm đứng và 
đầy đủ trách nhiệm luật đã qạy định là mọi 
hành động xâm phạm lợi ích của nhà nước, của 
tập thả và quyền lợi chính đáng của công dân đều 
phải được xử lý theo pháp tuật không, -đồng 
thời qua đó đánh giá và bồi đướng, nông-cao cưình 
độ, năng lực của đội ngũ căn ĐỘ chiểm sát. 

Các cấp ủy đảng cần tạo điều hiện cho qgùnh 
kim sát thực hiện sốt quan hệ phối hợp với 
các ngành hữu quan, ở thành một ,xong những 
công cụ sắc bén bảo vệ pháp luật, giữ gần ky. 
Cương của rà Gước. 

Cấp ủy đảng cần tăng cường công đắc giáo dục 
và kiếm ta đảng viền, nều cøo tấm gương xẻ ý 
thúc gương mẫu chấp hành pháp luật, đồng chôi 
kiếm tra xem việc xử lý những đảng viên vì 
phạm - pháp luật có thẹc sự nghiêm mình thông, 
CẤp ủy viên mào dựa - vào quyền tạn của mình 
để bao che, của mở việc xử lý xi phạm, tội phạm, 
càng cần được xử lý kỷ tuật thật qghiêm để làm 
gương cho toàn đẳng, toàn đầa. Trong tình hành 
hiện nay, Đảng cần lính tạo tốt cuậc đấu tranh 
để làm trong sạch Đảng, củng có sô chức đảng, 
chủ trương và tiện pháp lứa đấu anh phòng và 
chống w4 phạm, tội phạm, phải là một nội dung 
không thể shiếu được tang kế hoạch cảnh tổ - - 
hội của đất quốc. 

2 - Chăm io xây dựng ‹Ô chúc đảng trong ngành 


1? 


ợg 


kiểm sát trong sọch, vững mạnh. Giáo đục, rèn 


luyện cán bộ kiểm sát nêu cao tỉnh thần đăng 
cằm đấn tranh vì cống lý, vì lợi ích của nhân đên. 


Phê phán mạnh mẽ những hiện tượng hữu khuynh, 


né tránh không đám đấu tranh ; kiên quyết ủng hộ 
và bảo vệ cán bộ các cơ quan bảo vệ pháp luật 
làm đứng pháp luật. Có chính sách đãi ngộ thỏa 
đáng đối với cán bộ ngành kiểm sát, Chính sách 
đãi ngộ hiện nay không phẩn ảnh đứng vị trí chính 
trị, tính chất hoạt động của họ, không bảo đảm 
hiệu lực trong mối quan hệ tác động qua lại giữa 
__ ba hệ thống : hành pháp, xét xử và kiểm' sắt. 

3 - Cơi trọng tĩnh đạo công tác tổng kết, đúc rút 
kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học về nhà nước 
và pháp luật, gần các cơ quạn nghiên cứu với 
hoạt động thực tiễn của các ngành, nhất là các 
ngành nội chính. 

Vấn để vị trí, chức năng của kiểm sát có quan 
hệ đến tính chất mục đích, nguyên tắc tổ chức 
và hoạt động của nhà nước xã hội chủ nghĩa. 
Theo Hiến pháp năm 1959 và 1980 thì quyển 
kiếm sốt việc tuân theo: pháp luật là thuộc Quốc 
hội cơ quan quyển Tực cao nhất, và quyền này 


._ chỉ giao cho một hệ thống cơ quan chuyên tách. 


' thực hiện đưới sự giám sát của Quốc hội và Hội 
đồng nhà nước. Khác với quyền công tố trong 
nhà nước tr sản, quyền kiểm sát không phải là 
môi bộ phận của quyền tư pháp theo thuyết tam 
quyền phận lập. 


Viện kiểm sát không có quyền quyết định hành | 


chính, như cơ quan hành pháp ; cũng không có 
quyền quyết định cuối cùng ai là người có tội 
phải chịu ñình phạt, như Tòa án. Đó là cơ chế tổ 
chức của nhà nước xã hội chủ nghĩa đựa trên 
— nguyên tỐc tập trung dân chủ, đưới sự lĩnh đạo 
. của Đảng, thể hiện bản chất dân chủ của chế độ 
ta, thể biện tính khoa học trong tổ chức và hoạt 


động quản lý của nhà nước xã hội chủ nghĩa của: 


ta, 

Trong tổ chức và hoạt động quản lý nhà nước, 
điều quap trọng là không để cho một tổ chức 
nào, một ngành nào, có toàn quyển quyết định 
và nằm ngoài sự kiểm tra của nhà nước. Nếu trái 
lại thì sẽ dẫn tới lạm quyền và độc quyển. 


18 


Cũng có người ngộ nhận rằng kiểm sát ngồi 
nhằm ghế của thanh tra, hoặc cho rằng đã có hoạt 
động thanh tra rồi thì không cần kiểm sát nữa, 
Nghĩ như vậy là không thấy vị trí, chức năng của 
hai ngành này khác nhau. Thanh -tra và kiểm sát có 
sự khác nhau cơ bản về tính chất, vị trí và mục 
đích. Sự kiểm tra của chanh rra là thuộc phạm vì 
hoạt động quản lý của hệ thống hành pháp. Căn 
cứ để thanh tra tiến hành kiểm tra không chỉ là 
pháp luật mà còn R mệnh lệnh của thủ trưởng. 
Còn sự kiểm tra của kiểm sá: là sự kiểm tra của 
đại điện cơ quan quyền lực tối cao đối với hệ 
thống hành pháp và hệ thống xét xử, lấy pháp luột.. 
của cơ quan lập pháp và hành pháp cao nhất làm 
căn cứ, nhằm bảo đảm việc chấp hành nghiêm 
chỉnh và thống nhất trên phạm vi cả nước. 


_ Lênin đã thấy được tính chất hạn chế của bệ 
thống thanh tra, nên đã để ra việc thành lập viện 


kiểm sát theo nguyên tốc tập trung thống nhất 
trong ngành, để bảo đảm yêu cầu đấu tranh có. - 
hiệu quả với bệnh cục bộ, bản vị, địa phương 
chủ nghĩa. Người coi đó R "một sự bảo đảm đầy 
đủ hơn tất cả những sự bảo đảm mà từ trước 
tới nay người ta đã tưởng tượng ra”(1). 

Nhà nước xã hội chủ nghĩa là nhà nước kiểu 
mới trong lịch sử, nhưng khoa học về tổ chức và _ 
hoạt động nhà nước, khoa học pháp lý ở nước ta, 
tại chậm phát triển so với các bộ môn khoa học 
khác. Chứng ta cần có thái độ cách mạng và khoa 
học trong tư dụy và hoạt động thực tiễn. Dứt khoát 
phải đổi mới cơ chế chính trị, để làm sao cho nhà 
nước và pháp luật thực sự là công cụ đắc lực 
thúc đầy sản xuất phát triển, xây đựng thành công 
chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta. Song, phải có 


_ bước đi vững chắc, không thể vội vàng. Phải 


trên cơ sở tổng kết thực tiễn kết hợp với việc 
tiếp thu tri thức của loài người. Quan tâm lãnh đạo 
nghiên cứu khoa học về nhà nước và pháp luật, 
là vấn đề có tầm quan trọng quyết định đối với 
những biện pháp nhằm bảo đảm sự vững mạnh 
của chính quyền, bảo đảm cách mạng nước ta đi 


đúng con đường mà Bác Hồ đã lựa chọn. 


-_ (1)V.LLA-nin : Toàn mập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1978, L45, 
tr235- - 


Hai pháp lệnh ngân hàng 
quan trọng trong quản lý 


1 - Cùng với việc ban hành một số chính sách 
đổi mới cơ chế quản lý kinh tẾ và tăng 
cường vai trò tự chủ kinh đoanh của các đơn vị 
kinh tế, ngày 26-3-1988, Hội đồng bộ trưởng đã 
ban hành Nghị định 53/HĐBT về tổ chức và hoạt 
động ngân hàng, tiến hành bước thử nghiệm đầu 
tiên chuyển ngân hàng sang hạch toán kinh đoanh 
xã hội chủ nghĩa, tách riêng hai chức năng quản 
lý nhà nước và chức năng kinh doanh của ngân 
hàng Sau 2 năm thực hiện Nghị định này, ngành 
ngân hàng đã tổng kết, rút ra được những kinh 
nghiệm quý báu. Thực tiễn chứng minh định 
hướng theo Nghị định 53 về cơ bản là đúng, 
sng cũng bộc lộ những nhược điểm như : 

- Chính sách tiền tệ nhà nước chưa được định 
hướng rõ nét. - 

- Mô hình tổ chức còn cổng kềnh, chồng chéo. 

-- Chức năng quản lý và chức năng kinh doanh, 
cũng như chức năng ngân hàng với chức năng 
tài chính chưa được rành mạch. 

- Quyển hạn của Ngân hàng nhà nước còn hạn 
hẹp, nhiều công cụ điều khiển vĩ mô hầu như 
chưa được sử dụng. 

- Nhiều nghiệp vụ kinh đoanh của các ngân hàng 
chuyên đoanh chưa được triển khai. 

- Nhiều khu vực của thị trường tiền tệ bị bỏ 


- Hệ thống thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chưa 
đặt vị trí, hoạt động thụ động, yếu 
chưa đấp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. . 
Bước đầu thực hiện cơ chế mới, bên cạnh 
nguyên nhân khách quan do khó khăn thung 
kinh tẾ, còn có nguyên nhân chủ quan là 
ngân hàng nhận thức chưa đầy đủ về 
doanh ngân hàng và quyển tự chủ của các 
còn lứng túng trong triển khai và xử lý 
¡ phát sinh ; buông lỏng vai trò 
soát đối với các đơn vị kinh tẾ và 
bộ ngân hàng. Chính vì vậy, thời gian 
hàng chưa phát huy đầy đủ chức năng, 
nó trong phái triển kinh tế, "quản 
quản lý, kinh đoanh chựa ra kinh 

nhiều khuyết điểm, sai lầm. Tuy 
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nhiên, những bài học rút ra từ những thử nghiệm 
và những vấp váp trên, đã định hướng đi 
đúng đấn và đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới hoạt 
động ngần xia 

Tiến trình đổi mới ngân hàng lần này là tiếp 
tục đổi mới theo hướng hoàn chỉnh và hợp lý 
hóa mô hình*ổ chức, bổ sung, xây dựng và luât lệ 
hóa cơ chế chính sách, đặc biệt là chính sách 
tiền tệ. Một yêu cầu bức thiết là phải luật pháp 


hóa hoạt động ngân hàng, 


2 - Tập trung trí tuệ tập thể của toàn ngành và: 
trí tuệ được hội tụ từ nhiều phía trong và ngoài 
nước, Pháp lệnh Ngân hàng nhà nước Việt đam - 


__ Và Pháp lệnh ngân hàng, hợp tác xã tín dụng và 


công ty tài chính đã được Hội đồng nhà nước 
thông qua ngày 24-5:1990, và Chủ tịch Hội đồng 
nhà nước đã ký lệnh ban hành. 

Cùng có hiệu lực thi hành từ 1-10-1990, hai 
pháp lệnh về ngân hàng nói trên là một bước 
tiến quan trọng về pháp lý trong lmh vực quản 
lý và kinh đoanh tiền tệ. Đây là kết quả của sự 
trưởng thành về ý thức pháp chế, sự giác ngộ 
về ý thức pháp luật trong quản lý, kinh tế và 
đời sống xã hội của nhân dân ta, đồng thời 


"phản ánh trình độ và nhu cầu phát triển kinh tế 


xã hội ở nước ta hiện nay. Trong hệ thống pháp 
luật, hai pháp lệnh trên là một bộ phận hợp thành 
của hệ thống pháp lý kinh tế và thương mại 
nước ta. Hai pháp lệnh trên tạo điều kiện thuận 
lợi cho sự phát bi lần kinh tế nhiều thành 
phần, phù hợp với đường lối đổi mới cơ cấu 
kinh tế và cơ chế quản lý kinh tế theo tỉnh thần 
đổi mới của Nghị quyết Đại hội VI của Đảng. 
Nội dung hai pháp lệnh về ngân hàng nói trên thể 
hiện tập trung ở mấy điểm sau đây : : 
-Phân định rô chức năng quản lý nhà nước về 


. ền tệ, tín dụng của Ngân hàng nhà nước, với 


chức năng kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân 

hàng của ngân hàng thương mại, ngân hàng đầu 

(tư và phát triển, và của các tÔ chức tín dụng. 
Ngân hàng nhà nước là trung tâm tiền mặt, là cơ 


* Thống đốc Ngân hàng nhà nước 
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quan duy nhất phát hành tiền của quốc gia. Mọi 
hoạt động của Ngân hàng nhà nước là nhằm ổn 
định giá trị đồng tiền, giữ vững kỷ cương và làm 
cột trụ cho các tổ chức tín đụng hoạt động lành 
mạnh trong khuôn khổ của Pháp lệnh. Ngân hàng 
nhà nước không trực tiếp giao địch và không có 
quan hệ tín dụng với các tô chức kinh tế và cá 
nhân, mà chỉ quan hệ với cát tổ chức tín dụng. 

Trong quá trình thực hiện chức năng của mình, 
Ngân hàng nhà nước có một số nghiệp vụ sinh 
lời như cho vay đối với các ngân hàng thương 
mại, tái chiết khấu, mua bán vàng, ngoại tệ với 
nước ngoài v.v. Nhưng những nghiệ›) vụ đó, tuyệt 
nhiên không phải vì mục đích lợi nhuận, mà là 
những công cụ kinh tẾ, có hiệu lực quản lý vĩ 
mô thay cho các biện pháp quản lý hành chính đơn 
thuần và nhằm thực hiện chính sách tiền tệ. Để 


hoạt động kinh doanh có hiệu quả, ngân hàng : 


được Nhà nước giao quản lý một số vốn nhất 
định để làm phương tiện quản lý và ổn định thị 
trường tiền tệ chứ không phải là đơn vị hưởng 
hạn mức kinh phí hgân sách nhà nước. Ngân hàng 
nhà nước phải lấy thu bù chỉ, tự trang trải chỉ 
phí hoạt động, lập quỹ dự trữ để tăng thêm nguồn 
lợi, tạo điều kiện sử dụng các công cụ quản lý 
ở tầm vĩ mô. Và phần lãi ròng còn lại phải nộp 
ngân sách nhà nước. Chính vì vậy, Ngân hàng nhà 
nước cũng là một đơn vị hạch toán kinh tế - một 
pháp nhân kinh tế. Các chỉ nhánh ngắn hàng nhà 
nước (đại diện của ngân hàng trurg ương ở địa 
phương) là đại diện pháp nhân. Đây là nét đặc thù 
của Ngân hàng nhà nước trong mô hình mới. 

Các tổ chức tín dụng làm chức năng kinh doanh, 
trực tiếp đặt quan hệ về tiền tệ, tín dụng với các 
tô chức kinh tế và cá nhân, hoàn toàn chịu trách 
nhiệm về kết quả kinh doanh và cam kết của 

mình với khách hàng theo pháp luật và pháp lệnh 
về ngân hàng. 

Theo cơ chế mới, quan hệ giữa Ngân hàng nhà 
nước và các tổ chức tín dụng là quan hệ giữa hai 
định chế khác nhau, nhưng thống nhất trong 
mối quan hê biện chứng với nhau. Nghĩa là : 
một bên là cơ quan quản lý nhà nước, quản lý 
thông qua các công cụ quản lý và pháp luật ; mộ: 
bên là tô chức kinh doanh, mà kinh doanh là phải 
có doanh lợi. Điều quan trọng là hệ thống ngân 
hàng thúc đầy nền kinh tẾ phát triển và ổn định 
giá trị đồng tiền. 

- Phân định rõ chức năng tài chính với chức 
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nẵng ngân hàng ong nền tài chính - tiền tệ quốc ˆ 
gia, giữa công cụ tài chính với công cụ tín dụng. . 
Xác định mối quan hệ và các hoạt động nghiệp 
vụ giửa Ngân hàng nhà nước và ngân sách nhà 
nước. 

Chính sách tiền tệ và chính sách tài chính có mối 
quan hệ khăng khít, đan quyện vào n?.¬u, khiến cho 
ranh giới giữa chúng đã mờ dân trong cơ chế 
tập trung quan liêu bao cấp. 

Tuy vậy, ngân hàng và ngân sách nhà nước có 
ranh giới rõ ràng. Nếu ngân hàng là nơi tập trung 
các nguồn tài lực của nền kinh tế nhiều thành 
phần (ương đó có cả những nguồn tiễn nhàn 
rỗi của ngân sách nhà nước), làm cho đẳng tiền 
lưu thông sinh lợi cho những chủ sở hữu khác 
nhau, thì ngân sách nhà nước là nơi tập tung 
nguồn thu về những khoản đóng góp bất và 
tự nguyện (như thu thuế, thu quốc doanh) để đáp 
ứng nhu cầu phát triển kinh tế, duy trì bộ máy 
nhà ước và các nhu cầu xã hội khác. ST 

Đương nhiên, ranh giới giữa chức năng ngÂn 
hàng với `chức năng ngân sách, giữa công cụ tín 
dụng với công cụ tài chính, đã được chế định 
trong Pháp lệnh ngân hàng, để ngành tài chính và 
ngành ngân hàng trong qu^: hệ "hiệp đồng tác 
chiến" chung một chiến nào, có thể thực hiện 


.đúng chức năng của mình và hỗ trợ cho nhau. 


- Phân định rõ QUYỀN sở hữu với' quyền điều 
hành trong bộ máy tổ chức của môi ngân hàng 
hay tổ chức tín dụng. | 
Đây là luận cứ cho sự cần thiết lập hội đẳng 
quản trị, bộ máy cao nhất ở mỗi ngân hàng hay 
tổ chức tín dụng. Sự cần thiết lập hội đồng 
quản trị còn do tính chất thị trường tiền tệ là 
cơ chế nhạy cảm, chỉ một biến động nhỏ cũng có 
thể tác động thco kiểu dây chuyền tới toàn bộ 
đời sống kinh tế, xã hội, chính trị của đất nước. 
Lập hội đồng quản trị là để có được những 
quyết định sáng suốt, chuẩn xác và kịp thời. Hội 
đồng quản trị là đại diện của nhà nước hay của 
các cổ đông về mặt sở hữu. Dưới hội đồng 
quản trị, có ban điều hành. Ban này có nhiệm 
vụ điều hành các công việc cụ thể để thực hiện 


"tác chủ trương, chính sách của hội đồng quản trị. 


Hội đồng quản trị Ngân hàng nhà nước do 


thống đốc Ngân hàng nhà nước làm chủ tịch. 


- Hội đồng có 8 ủy viên thì một nửa là các thứ 


trưởng đại diện cho những bộ, ủy ban nhà nước 
mà hoạt động có liên quan mật thiết đến việc - 


- điều hành nền kinh tế, tiền tệ v` một nửa là 
những chuyên gia kinh tẾ do thống đốc lựa 
chọn. Do đó, Ngân hàng nhà nước có đủ khả năng 
chủ xây dựng: các chính sách tiền tệ, tín 
dụng để sớm ban hành những văn bản pháp quy 
thuộc thẳm quyể:: của mình. Như vậy, chế độ 
quản trị Ngân hàng nhà nước là chặt chẽ và ưu 
việt, kể cả sự có mặt của một giám sát viên của 
chính phủ cũng không làm giảm sút, mà còn nâng 
cao vai 


đến chức năng nhiệm vụ của Ngân hàng 

nhà nước, nhất là trong những tình huống khó 
khăn phức tạp. - : 
- Đi đôi với việc giao quyền an và trách nhiệm 


cho Ngân hòng nhà nước, Pháp lệnh đã trang bị. 


_cho Ngân hàng nhà nước “úúe': công cụ mới. 
Đó là thẩm quyền tái chiết khấu và cho vay, 


quyền ấn định tỷ lệ dự trư tối thiểu bất buộc 


(có giới hạn), tỷ lệ mua công trái và các tỷ lệ an 
toàn khác dối với các tổ chức tín dụng, nhằm bảo 
đảm khả năng thành toán, làm !ành mạnh việc sử 
dụng vốn của các tổ chức n`y. Những công cụ 
này giúp Ngân hàng nhà nước điều hành linh 
hoạt và hữu hiệu =ác hoạt động tiền tệ - tín dụng, 
bảo đảm thực hiện tốt các mục tiêu kinh tẾ - xã 
hội cũng như kiểm soát được lạm ›hát một cách 
thường xuyên. Ngoài ra, còn phải nói đến nhiều 
yếu tố mới nữa, chẳng hạn như việc Ngân hàng 
nhà nước được phát hành, mua bán trái phiếu, tô 


chức điều khiển các thị trường tiền tệ, và cùng 


với Bộ tài chính, tổ chức thị trường chứng 
khoán khi đã chuẩn bị được đầy đủ những điều 
kiện cần thiết. 

- Đa dạng hóa mô hình các tổ chức tín dụng và 
chức danh từng tỖ chức này. Pháp lệnh ngân 
hàng hợp tác xã tín dụng và công ty tài chính quy 
định rõ chức danh các loại hình tổ chức tín dụng, 
mở thêm một số loại hình tổ chức tín dụng mới 
và xác định, cụ thể nội dung hoạt động của các 
tổ chức tín dụng. _ _ | 
Theo pháp lệnh này, bệ thống các tổ chức tín 
dụng bao gồm : Ngân hàng thương mại quốc 
doanh, Ngân hàng đầu tư và phíết triển quốc 
doanh, Ngân hàng thương mại cổ ph:n, hợp tác xã 
tín dụng, công ty tài chính, các chi nhánh ngân hàng 
nƯỚC ngoài, hàng liên doanh tại Việt nam. 
Ngân hàng quốc doanh được nhà nước cấp vốn 
hoạt động, giữ vai trò chủ đạo. Hợp tác xã tín 


dụng được đặt trở lại với vị trí của nó là tổ chức 
thuộc sở hữu tập thể, được thành lập bằng vốn 
của xã viên và cho xã viên vay troog phạm vi địa 
phương, theo điều lệ hợp tắc xã tín dụng do 
đốc Ngân hàng nhà nước phê chuẩn. Pháp 
lệnh không quy định khái niệm "quỹ tít dụng”, 
“trung tâm tín dụng” và củng không quy định việc 
thành lập ngân hàng tư nhân. Các tổ chức này 
phải được tỗ chức lại, hoặc trở về với đúng tính 
chất hợp tác xã tín dụng, hoặc trở thành ngân 
hòng cô phẩn. | 
Mục tiêu chung là lập lại trật tự kinh doanh tiên 


'tệ hiện đang lộn xộn, từng bước tạo dựng một 
_thị trường tiền 


nhất trong cả nước, tăng sức cạnh tranh lành 
mạnh giữa các tổ chức tín đụng. Cùng với hợp 
tác xã tín dựng, các tổ chức tín dụng khác hoại 


_động không bị giới hạn bởi địa giới hành chính 


và có thể phát hành trái phiếu, cổ phiếu 
thêm nguồn vốn hoạt động của mình. Các tô. 
chức tín dụng thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh 
mà luật pháp không cấm, kể cả kinh doanh trong 
lĩnh vực đối ngoại, nếu có điều kiện và được 
Ngân hàng nhà nước cho phép. Các tô chức cùng 
loại hình đều chịu sự điều chỉnh của pháp luật 
giống nhau; điều khác nhau là tính chất vốn thành 
lập ban đầu. Tỏ chức tín dụng quốc doanh được 
thành lập bằng vốn ngân sách nhà nước, tất 
yếu giữ vai trò chủ đạo. .. 

Xác định đúng vị trí, vai trò và tăng cường công 
tác thanh tra, kiểm tra ngân hàng. .Thị trường tiền 
(Ệ càng phát triển thì càng xuất hiện nhiều tổ 
chức tín tham gia các hoạt động ngân 
hàng. Các tô chức tín dụng này ngày càng cung 
cấp nhiều loại dịch vụ mới và đa dạng, làm cho 
thị trường tiền tệ ngày càng phong phú, nhưng 
cũng càng phức tạp thêm. Ngoài quyển tự chủ 
kinh doanh đã được xác định, các tổ chức tín dụng _ 
còn giữ một khối lượng tiền tệ rất lớn của xã 
hội. Chỉ một tổ chức tín dụng vi phạm pháp 
luật làm mất khả năng thanh toán, cũng có thể gây 
nên. phản ứng dây chuyền, dẫn đến hậu quả tai 
hại. Điều này chúng ta đã rõ. Chính vì vậy, đổi 
mới chính sách tiền tệ phải đi kèm với nhận” 
thức rõ vị trí, vai trò của công tác thanh tra ngân 
"^ .....`. này. 
Trong mỗi tổ chức tín dụng đều có rồng kiểm soái 
làm nhiệm vụ kiểm soát để bảo vệ quyền lợi 
của nhà nước hay của các cổ đông, theo dõi, đánh 


vê š 
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giảiIÄiisls 03/009 giiy giám sát mọi bộ phận 
trong đơn vị chấp hành chế độ quy định của nhà 
nước. Ngân hàng nhà nước còn có thêm tổ 


chức thanh tra chuyên nghiệp mà chánh thanh tra ˆ 


do thống đốc Ngân hàng nhà nước để nghị. Tổng 
- thanh tra nhà nước do chủ tịch Hội đồng bộ 
trưởng bồ nhiệm. Thanh tra NgÂn hàng nhà nước 


thực hiện việc thanh tra các tổ chúc tín dụng. 


trong cả nước và quản lý cồng tác thanh ưa đối 
vỚi các cơ quan, đơn vị thuộc Ngân hàng nhà 
nước. 

3- Để đưa hai pháp lệnh về ngân Làng vào thực 
tiễn cuộc sống, ngành ngân hàng cần tập ưrung 
vào mấy điểm sau đây : 

- Ngành ngân hàng cần xây dựng và ban hành 
hoặc trình Hội đồng bộ trưởng ban hành (tùy theo 
tính chất văn bản) các chính sách và cơ chế hoạt 
động đề cụ thể hóa mọi hoạt động quản lý và 
kinh doanh tiền tệ của ngân hàng được quy định 
trong các điều khoản của hai pháp lệnh nói trên. 


Cần xác định rõ mục tiêu tổng quát của chính: 


sách tiền tệ - tín dụng là tích tụ, tập ưung tối đa 
vốn trong và ngoài nước, nhằm đáp ứng nhu cầu 
vốn cho chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 
của đất nước, khơi dậy tính năng động của các 
thành phần kinh tẾ, tận dụng các tiểm năng 
hiện thực về lao động, đất đai, vật tư, công suất 
máy móc thiết bị trong nền kinh tẾ ; tạo việc 
làm cho người lao động ; tăng năng suất lao động 
xã hội đi đôi với thực hành tiết tiệm để phát 
triển kinh tẾ ; nâng cao thu nhập quốc dân ; mở 
rộng kinh tế đối ngoại đã từng bước hòa nhập 
vào kinh tẾ quốc tế trên cơ sở ồn định và củng 
cố sức mua của đồng tiền. Để thực hiện mục 
tiêu đó, cần xây dựng một hệ thống các văn bản 
mang tính thống nhất và có thể thực hiện được 
ngay. 

- Đào tạo, bồi dưỡng, bố trí đội nu cần Hộ 
ngân hàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Con 
người là trung tâm của mọi hoạt động đổi mới. 
Trong việc đổi mới căn bản tô chúc và hoạt 
động . ngân hàng, cần chú trọng việc đào tạo, đào 
tạo lại và bồi dưỡng cán bộ theo từng loại cán 
bộ, trước hết là cán bộ lãnh. đạo, cán bộ khoa 
học, giáo viên các tường ngân hàng, cán bộ nghiệp 
vụ. Cán bộ ngân hàng phải có phẩm chất đạo đức 
_ tốt có tỉnh thần thái độ phục vụ :ao, có phong 

cách giao tiếp văn minh lịch sự. Chính vì vậy, 
theo pháp lệnh về ngân hàng, phải xây ‹ựng Quy 
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chính trị tư tưởng 


chế viên chức Ngân hàng nhà nước. Tùng bước 
xác định những chuẩn mực đối với cán bộ, nhân 
viên ngân hàng. Từ quy chế trên, các tổ chúc 
tín dụng sẽ cụ thể hóa, xây dựng quy chế viên 
chức riêng cho phù hợp với tính chất và điều 
kiện hoạt động của mình. 

Sau khi Quy chế viên chức ngân hàng được phê 
chuẩn, vấn đề quan ượng đặt ra là phải sắp xếp, 
bố trí cán bộ sao cho đúng người, đúng chỗ, đúng 
việc. Đặc biệt là ưrong việc bố ưí cán bộ lãnh 
đạo, phải hết sức khách quan, công bằng, phải 
chú ý cả năng lực và phẩm chất, tư cách. 

Chính trong lúc này, càng phải làm tốt công tác 
để cho lãnh đạo từ trung ương 
đến địa phương và cán bộ, công nhân, viên chức 
toàn ngành nhận thức được vấn đề, đánh giá 
được mặt tốt đề phát huy, và thấy được khuyết 
điểm, thiếu sót để sửa chữa. 

- Bảo đảm sự giám sát, tham gia của các cơ quan 
pháp luật, các ngành, các cấp và toàn xã hội đối 
với quá trình thực hiện hai pháp lệnh về ngân 
hàng. Hai pháp lệnh này là một bộ phận cấu 
thành của hệ thống luật pháp của Nhà nước ta. 
Thực hiện hai pháp lệnh này liên quan đến toàn 
bộ hoạt động kinh tế của đất nước và đời sống 
của mỗi người dân. 

Cùng với ngành ngân hàng, các cơ quan thông: 
tn, bóo chí, cần làm cho các cấp, các ngành, 
từng đơn vị và cá nhân hiểu rõ tưách nhiệm 
trong việc thực hiện và giám sát việc thực hiện 
các điều khoản của hai pháp lệnh này. 

Pháp lệnh Ngân hàng nhà nước Việt nam và 
Pháp lệnh ngân hàng, hợp tác xã tín dụng và công 
ty tài chính ra đời là một bước tiến 
về pháp lý trong lĩnh vực quản lý và kinh doanh ` 
tiền tệ, phản ánh trình độ và nhu cầu phát triển 
kinh tế - xã hội ở nước ta Đồng thời, hai 
pháp lệnh nói trên cũng mở đường cho ngành 
ngân hàng đi vào đổi mới căn bản về tổ chức và 
hoạt động, từng bước thực hiện phương châm 
"quản lý ra quản lý, kinh doanh ra kinh doanh". 
Những đòi hỏi của Đảng, Nhà nước và nhân 
dân ta đối với việc đổi mới ngân hàng theo tỉnh 
thần hai pháp lệnh trên, là rất cấp bách và to lớn, 
Trách nhiệm của ngành ngân hàng lúc này đối 
với nền kinh tế quốc dân là rất nặng nề. Ngành 
ngân hàng cần biến hai pháp lệnh về ngân hàng - 
thành hiện thực, đáp ứng yêu cầu của nền kinh 
tẾ trong quá trình chuyển sang cơ chế mới. 


quan trọng... 


.Chân lý là cụ thê, : 
chủ nghĩ a xã hội là sáng tạo 


CHỦ nón d kế dư nộ vóc nơ đợc 
loài người đã có từ rất lâu ưước Mác. 
Nhưng đến Mức, với hai phái biện vĩ đại của 
ông là quan niệm duy vật lịch sử và việc bóc tần 


giá trị thặng dự, chỉ rõ mâu thuẫn xung động ‹ 


xã hội tư bản chủ nghĩa và vai trò, sứ mạng lịch 
sử của giai cấp công nhân là giải phóng loài 
người khỏi áp bức và bóc lột chủ nghĩa xã hội 
mới được đặt "trên một cơ sở Sung ưễu 
thành một khoa học”. 

Theo Mác, mâu thuẫn cơ bản của chủ nghĩa tư 
bản là mâu thuẫn giữa sản xuất xã hội và chiếm 
- _ hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa ; từ đó nảy sinh 
tất cả những mâu thuẫn khác của nó, gay gất 
nhất là đối kháng giai cấp giữa vô sản và tư sản, 
đối lập giữa tình trạng có tổ chúc của sản xuất 


là một giai cấp thừa, bởi vì mọi chức năng xã hội 
¬-........... 
ấy chờ được giải quyết. Giai 

cấp võ ca phải nắm lấy quyển lục cÔng cộng, 
quyền lực ấy mà biến những tư liệu sản 
thành sở hữu công cộng. Khi mọi tư 


bội của tư liệu sản xuất được hoàn toàn 
Ảo phát triển thì sản xuất xã hội số có thể được 
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thuột tiên tiến, 
làm cho của cải tuôn ra dồi đào như 
sự tồn tại các giai cấp xã hội khác nhau trở 
một sự lỗi thời, con người sẽ làm chủ sự 
xã hội của chính mình, làm chủ tự nhiên và 
cbủ bản thân, trở thành người tự do. 4 


Như vậy, chủ nghĩa xã hội tong dự đoán của 
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xã hội 
sản xuất đã thuộc về người lao động, tính 
¿ xã 


LÊ XUÂN VŨ. 


Mác là chế độ xã hội cao hơn, thay thế chủ 


_ nghĩa tư bản theo quy luật, chế độ xã hội không 


đã hơn một thế kỷ nay được nghiên cứu và làm 
cho giai cấp vô sản cùng toàn thể những người bị 
áp bức hiểu rõ những điều kiện lịch sử và bản 
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trong cuộc sống mà cả trong lý thuyết. 
Họ lập luận rằng cái gọi là chủ nghĩa xã hội khoa 
bọc của Mác là sai lầm và không tưởng, vì : một 
là, chủ nghĩa xã hội chưa hŠ được xây dựng ở 
các nước tư bản chủ nghĩa phát triển như dự kiến 
của Mác ; hai là, chủ nghĩa xã hội xấy dựng theo 
mô hình mắc xít, chẳng hạn xóa bỏ quan hệ hàng 
bóa, thị trường, quy luật giá trị v.v. đều như 
buồm không gió, khủng hoảng và thất bại. 

. Đúng là dự kiến của Mác về cách mạng xã hội 
chủ nghĩa và chủ nghĩa xã hội ở hàng loạt nước 
tư bản chủ nghĩa phát triển chưa được thực tiễn 
chứng mình. Nhưng Mác dự kiến dựa vào những 
dữ kiện tong bối cảnh lịch sử thời Mác. Tách 


.bất cứ một kết luận nào ra khỏi bối cảnh lịch sử 


của nó thì nó sẽ chẳng có một giá trị lý luận và 
thực tiễn nào cả, và chân lý cũng có thể biến 
thành sai lầm, Mác chỉ phái hiện những quy luật, 
chỉ ra những phương hướng hiện thực, phác họa 
một đồ án tổng thể ban #186 ngh 4 NỊ 
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với những giá trị eœ bản của nó rồi để cho thực 
tiễn kiểm: nghiệm, sửa chữa, bở sung, Mặc dù vậy, 
chủ ngh†a xã hội trong dự kiến của Mác đã là một 
bước tiến. lớn: trong: lịch: sử tư tưởng và thực tiễn 
xã hội luài nguườt, nó đã 1š một đỗ ám cơ sở cho 
tương: lại, mới ra: những con đường hiện thục phát 
trển,xã:hội ; nó-đã ID: một động lực, một khẩu hiệu 
hành: động của: phong, trào công nhân, nhân dân lao 
động: và các dân tộc bị, áp ức trên toàn thế giới, 
_ dltieihplioc trái:từm và khối óc của hàng nghàn triệu 
con: người. Chính. lb theo: tỉnh thần đc kiến của 
_ Mắc, học lấy thế giới quan và phương pháp luận 
của Mác, mà Lâ-nin đã căn cứ vào quy hiệt phát 
_ triển: không: đều: của chủ. nghĩa. uy bản, phát triển 
sáng tạo oini nghĩa Múc: không chỉ bồng luận điểm 
trong thời đợi đế quốc chủ nghĩ, cách mạng xã 
hội chủ nghĩa: có: thể thành công trước hết ở một 
nước riềng biệt.., mà cả bằng những thử nghiệm 
xây. dựng chủ nghĩa. xã hội trong tình hình đặc thè 
của nước Nga, nữ chủ nghĩa tư bản nhà nước, 
thuế lương thực, khả. năng sử dụng quan hệ bàng 
lóa, v.v, ˆ 
Mu ug hi n6 tu ánh 
nghĩa xã hội, Máu cho:rằng khi thiết lập chủ nghĩa 
xã hội. như một chế độ xã hội cao hơn thay thế 
chủ nghĩa: tư bản đã: phát triển đến tột cùng của nó, 


thì những: quan hệ hàng hóa đã: phát huy hết tiềm. 


năng đương nhiền:sẽ không còn tồn tại nữa. Nhưng 
biện chứng của: lịch. sử lại khiến: cho. cách 
xã hội chủ. ngiữa. nó ra và thắng lợi veớc kh ý 
một nước tư bản-chủ nghĩa tương đối & phát triển 
là nước Nga: xe. hoàng rồi cứ thế tiếp tục phát 
triển. ở: những: mắt. xích. yếu: nhất của chủ nghĩa 
tư:bản, Vậy thì, máy móc áp dụng ng¡yên xì những 
nguyên tắc xã:hội chủ nghĩa về kảnh tố, chính trị, 
xẽ. hội- trong”lý tuyết: của. Mác, úp chụp mô hình 
mác xít ở. dạng thuần túy vào những nước chủ 
nghĩa tr bản chưa phát triển hất tiềm năng của 
hó hoặc tương đối ít phát triển, thậm chí mới là 
tiền tư bản chủ nghĩa, đốt cháy mọi giai đoạn và 
° hình thức trung gián quá độ cần thiết cho những 
nước đó đi lên chủ nghĩa.xã hội, đâu phải lỗi của 
_ Mác, của.mô hình mác xít về chủ nghĩa xã hội ? 
Đối với Mác, Ăng-ghen và cả Lê-nin nữa, chủ 
nghĩa xã hội không phải là một hệ thống chỉ xác 


định một lần là xong, là đủ để đưa loài người đến . 
thiên đường chủ nghĩa xã hội ; không phải là một 


` 
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cấu trúc lý thuyết áp đặt từ trên 


- những người lao động đã được giải phóng. 


đường đi nhằm những mục tiều và giá trị 


1 
1 


sức mạnh, mà là một phương thức tự 


sẤ) 


nghĩa xñ hội tự sáng tạo và luôa luồn wg 
Chủ nghĩa xã hội là một cuộc chiến 


Fữ 


LỆ: 


cao đẹp nhất của loài người Đối với 
nước mà lực lượng sản xuất chưa "vượt quá 
phương thức quản lý khác ngoài phương 
na na ann 


HH 


thừa nhận rằng quan điểm của chúng (a về chủ 
nghĩa xã hội đã thay đổi về căn bản", chủ tương 
và thực hiện chính sách kinh 4É mới (NEP) càng 
với việc dân chủ hóa nhà nước và đân chủ hóa 
đảng. Không tiếp tục con đường sắng tạo Của - 
Lê-nin, giáo điều và độc đoán xây dựng nồn mô 
hình chủ nghĩa xã bội raeg nhiều khuyết tật tốt 
yếu dẫn chủ nghĩa xã hội đến khủng hoảng, thậm 
chí thất bại, thì lỗi đó Xboö95140106, 
chơ Lê-nin ? 


# 

Hơn 70 năm qua, chủ nghĩa xã hội từ chỗ chỉ là 
ước mơ tốt đẹp của loài người, rồi một tý luận 
khoa học, "đã trở thành một hiện thực tong Kã 
hội, có sức mạnh vô cùng © lớa lôi cuốn hàng 
nghìn triệu người... "Ó), NÓ đã phát triển thành 
một hệ thống thế giới, từ sua chiến tranh thế 
giới thứ hai, đạt được những thành tựu to lớn 
về kinh tế, xã hội, văn hóa, khơa học, kỹ thuật, 
nâng cao mức sống của nhân dân.Sự lớn mạnh 
của các nước xã hội chủ nghĩa đã từng là chỗ dựa 


vững chấc cho phong trào giải nhóng 2^n tộc, 


phong trào dân chú ở các nước tư bản chú nghĩa, 
là lực lượng chủ yếu bảo vệ bòa tành, tây lừi 
nguy cơ chiẾn tranh hủy điệt. 

_ Tuy nhiên, với tr cách là hình thái kinh số - xã © 


ạ) Hồ Chí Minh : Tuyển sập, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1980, t TL, 
tư. 4Š ‹ 


hội nó mới chỉ bất đầu bình thành, còn ở giai 
đoạn đầu của một quá trình phát triển lịch sử tự 
phiên dài lâu. - 

Lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học của Mác 
được thực ®Ế kiểm nghiệm đã có những điểm tỏ 
ra không thích hợp trong những điều kiện mới, 
cần sửa đổi, bỏ sung, sáng tạo lại, như Lê-nin đã 
la. : 

Có những phương thức thực hiện sai lầm, đuy 
ý chí, giản đơn, và cả sự lạm quyền, độc đoán, 
làm cho chủ nghĩa xã hội biến dạn;, xơ cứng, trì 
trệ, xa rời bản chất của nó. Chúng ta lên án và bác 
bỏ mọi biểu hiện tiêu cực đó, rt kinh ñphiệm từ 
. những sai lầm đã đưa chủ nghĩa xã hội ở nhiều 
nước đến khủng hoảng và thất bại. Cải tÔ, đổi 


mới là tất yếu, R vấn để sống còn. Nhưng, như , 


người ta thường nói, chứng ta không hắt chậu 
nước tắm mà bắt luôn cả đứa bé trong đó. 

Khủng hoảng và thất bại ở nhiều nước xã hội 
chủ nghĩa hoàn toàn không có nghĩa là việc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội muy chục năm qua là không 
tưởng và sai lắm, là "chủ nghĩa xã hội đã cáo 
_ chung", càng không có nghĩa là chưá hề có chủ 
nghĩa xã hội trong cuộc sống ; chưa hẻ có một 
xã hội nào là xã Nội xã hội chủ nghĩa chưa hể có 
một cuộc cách mạng nào là cách mạng xã hội chủ 
nghĩa ! 

Chủ nghĩa xã hội là một cơ t2 sống. Trên 
đường đi tới, nó tất phải bỏ lại sau nó những hình 
thức tổ chức lao động và quản lý đã lỗi thời. 
NÓ phải gạt bỏ đi những sự biến dạng, những 
hình thức đã bị xuyên tạc trắng trợn, để trở về 
với bản chất của nó, ủm cách thực hiện ngày 


càng đây đủ những giá trị cơ bản của nó. Nó không - 


bắt baộc cứ phải bám lấy từng điều mội đã nói 
trong sách Mác - Lê-nin, bởi vì ngay cả học thuyết 
Mắc - Lê-nin cũng tiền lên phía trước bằng con 
đường nghiên cứu hết sức chính xác bản thân 
cuộc sống, rên cơ sở tổng kết những kinh nghiệm 
thực tiễn, Chủ nghĩa xã hội không thê tồn tại trong 
những hình - thúc chết cứng. Xét đoán là đã có 
chủ nghĩa xã hội hay chưa, không thể căn cứ vào 
những gì nó chưa làm được so với yêu câu của 
chúng ta, mà phải căn cứ vào những gì nó đã làm 
được ,iến bộ hơn về chất so với .ình thái kinh 
tế - xã hội trước nó. Vả chăng, sự hình thành một 
hình thái kinh tẾ-xã hội cần cả một thời kỳ lịch 


sử lâu dà¿ hằng mấy trăm năm chứ đâu phải chỉ 
đăm be thế bệ con người, khó khăn phức tạp ola 
đôu phải chủ là đốt tay eheu thong đong ới trên cơn 
đường lứa thênh thang ? 

Chủ ngà ae bản manh she từ thỀ kỷ l4, cách 
mọng ø sảa đầu tiên nó ra ở Hà lan aăm 1579, 
cách mạng ae sản Anh năm 164O và cách mạng tr 
sản Pháp được coi là cách mạng tư sản điển hình, 


. năm 1789. Đến cách mạng ar sản Pháp, phương 


thức sản xuất tư bản chủ nghĩa đã phái triển 
chía muỗi. Ấy thế mà ngay Ở Pháp, cách sạng 
bao phon chàm nổi, mấy lần phong: kiến 


làn vua nước Pháp ! Lúc cộng hòa, búc quân chủ, 


lúc đính phong kiến, lúc thỏa hiệp với quý tộc, 


mạnh, cuối cùng quay ra đàn áp diiên điên... Cú: nhu - 
vậy mãi đến giữa thế kỷ 'XHK, côn: nghĩa: sơ: bản 
mới thiết lập xong địa vị thống -wị của nó: ở 
châu Âu. | 

Chủ nghĩa tư bản cũng luôn luôn. thay đổi, 
biết uhích nghị để tần tại. Thoại đầu là uừng sr 
nhân sở hữu và quản lý shà qáy.`Sau đó là: công 


ty cổ phần. Tiếp đến là:tÓ chức độc quyền, t- 


rớt và các-ten phối hợp!trên quy mô toàn ngành. 
Sau chiến ưanh thế giới thứ whất và sự xuất 
hiện của Liên xô, sản xuất chuyển sang dây 


Chủ nghĩa tr bản hiện đại thế kỷ XX khác chủ 
nghĩa tr bản các thế kỷ trước, nhất là chủ nghĩa 
tư bản lúc mới thành hình, biết bao nhiêu, nhưng 
_ chẳng ai, kể cả chính nó, lại cho rằng hồi thế kỷ 
XVI, thế kỷ XVII hay hiện nay,nó không phải là 
chủ nghĩa tr bản bóc lột giá trị thặng đư ! Tại sao 
chủ nghĩa xã hội mới xuất hiện trong cuộc 
sống hơn 70 năm qua, mới xây đấp được một 
số nền móng cần thiết của nó, đã có những 
thành tựu ban đầu to lớn, đã có những cống hiến 
vĩ đại cho lịch sử nhân loại, lại bị phủ định sạch 
trơn khi phát hiện nó còn nhiều khuyết tột sai 
lầm cần phải sửa chữa, cải tổ, đổi mới ? 

Lịch sử có những kHúc quanh của nó. Nhưng xét 
trong cả chặng đường đài, lịch sử cững chỉ vận 
động theo quy luột, là biểu hiện của quy luật. Ở 
đây là quy luật chủ nghĩa xã hội kế tiếp và thay 


thế chủ nghĩa tr bản. Vì vậy, chủ n,/hfa xã hội đã - 


ra đời và phát triển trong cuộc sống như một 
phương án tổ chức xã hội cao hơn chủ nghhà tư 
bản về chất, phải biết m lấy những bước đi 
của mình, nhất là ở những chặng đầu giữ vững 
và phát huy đầy đủ ưu thế của mình, khẤc phục 
những khuyết tật đã mắc phải, phốn đếu rút 
„ khoảng cách đến mục tiêu càng nhanh cơn 
t. 
_* 


Không thể có mô hình chủ nghĩ xã hội chưng 
cho mọi nước, mọi thời. Chỉ có những mục tiêu, 
những đặc trưng, giá trị chưng, cơ bản của nghĩa 
xã hội với tư cách là một hình thái kinh tẾ xã 
hội đã định hình, hoàn chỉnh : con người được 
giải phóng, nhân đân lao động làm hủ đất nước, 
/có nền kinh tẾ và văn hóa phát riển cao, mọi 
người được Ấm no, tự do, hạnh phúc, sự phát 
triên tự đo của mỗi người là điều kiện cho sự phát 
triển tự đo của tất cả mọi người, v.v. Điểm xuất 
phát càng cách xa mục tiêu,càng phải trả qua nhiều 
chặng đường, nhiều hình thức quá độ trưng 
gian, tùy tình hình cụ thể của mỗi nước, mỗi thời ; 
do đó mà những mục tiêu, đặc trưng, giá trị chung 
của chủ nghĩa xã hội đều có nội dưng lịch sử - 
cụ thể, biểu hiện ra một cách sinh động và đầy 
sáng tạo trong quá trình phát triển. Trưng thành 
với những lý tưởng xã hội chủ nghĩ, tuân thủ 
những nguyên tíc lớn của chủ nghĩ. xã hội 
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khoa học, chủ nghĩa xã hội hiện thợc ở mỗi 
nước luôn luôn là sự nghiệp sáng tạo vĩ đại của 
đông đảo quần chứng nhân đân lao động. 

Trơng hoàn cảnh giai cấp vô sản đã có chính 
quyền nhưng lực lượng sản xuất trong nước còn 
ở trình độ kém phát triển hoặc phát triển chựn 
đến mức có thể thay thế hình thái kinh tẾ tư bản 
chủ nghĩa, thì phải chăng B\ nên từ bỏ chính 
quyền, chuyển giao chính quyền cho giai cấp 
khác, chờ cho lực lượng sản xuất phát triển chín 
muỗi đã ? Lê-nin đã phê phán lập luận “thông thái 
rởm"” đó. Lê-nin yêu cầu phải gi(P lấy chính quyền 
đã giành được, xây dựng nó, củn @ cố nó, sử dựng 
nó để phát triển kinh tế, chỉ có điều là quyền lực 
chính trị ấy không được cưỡng tức kinh tổ mà 
phải tạo điều kiện cho kinh tổ phát triển như mộc - 
quá trình lịch sử tự nhiên, hợp quy luộc. 

Vậy thì điều quan trọng trước hết vẫn là phải 


` giữ vững chính quyền đã giành được. Vấn đề cơ 


bản của cách mạng là chính quyền ; giành chính 
quyền đã khó, giữ chính quyển còn khó hơn. Kinh 


_ nghiệm ở một số nước vốn là xã hội chủ nghĩa 


ở Đông Âu chứng minh rằng mất chính quyền là 
mất hết, Cần đổi mới, cải cách, cải tổ, nhưng là 
để làm cho nó ngày càng vững nhạnh hơn. Kiên 
quyết đấu tranh chống bệnh quan liên, xa rời 
quần chúng, sự lạm quyển, thơái hóa và biến ~ 
chất trong bộ máy nhà nước nhưng khôrg được 
làm mắt ổn định chính trị, càng không phải là vô 
hiệu hóa nó, xóa bỏ nó. Một cuộc cách muạng chỉ 
có giá trị khi nó biết ty bảo vệ. Không thể 3Š cho 
những lực lượng thù địch thực hiện Am mưn! điển 
biến hòa bình, dùng chiêu bài đân chủ đa nguyên 
kích động quần chúng chống phá các cơ quan nhà 
nước, lật đồ chính quyền xã hội chủ nghĩa, Không 
thể lập luận rằng đó là "đảng cộng sản mất tín 
nhiệm nên mất chính quyển, chứ nhân đân có rnất 
gì ?”. Chính nhân đân lao đông ở một số nước 
Đông Âu khi tỉnh ra cũng đã muộn : chế độ chính 
trị xã hội đã thay đổi ; không còn cơ quan an ninh 
của mình thì đã có cơ quan an ninh khác ; khôngy 
còn luật pháp của mình thì đã có luật pháp khác :. 
nhiều quyển lợi đã giành được đang mất đi. 
Chính quyển không thuộc về những người lao 
động thì không thể nói đến xây dựng chủ nghĩa xã 
hội ! | 
Nhà nước xã hội chủ nghĩa phải thật sự là của 


dân, áo dân, vì dân, thể hiện ý chí và quyền lực 
của nhân dân, hoạt động theo nguyên tắc tập trung 
dân chủ, phát triển dần theo hướng tự quản 
chính trị xã hội chủ nghĩa. Nền dân chủ xã hội chủ 
nghĩa được xây dựng và tùng bước hoàn thiện 
phải bảo đảm cho mọi công đân thực sự là 
người chủ của công cuộc xây dựng xã hội mới, 
bình đẳng về nghĩa vụ và lợi ích trong lao động, 
có quyền thực tẾ tham gia quản lý nhà nước, 
quản lý kinh tế và mọi mặt đời sống xã hội. Các 
sự gần dân, trọng dân, nghe dân, tin dân, có đủ 
nẵng lực, trình độ, trách nhiệm trong công tác và 
chịu sự kiểm tra của nhân dân. Nhà nước quản lý 
xã hội bằng. pháp luật và mọi người đều bình 
đẳng trước pháp luật 

Nhà nước xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì 
đân đó, nói rộng ra là cả hệ thống chính trị xã hội 
chủ nghĩa, đo đảng cộng sản lãnh đạo. Không có 
đảng cộng sản thì không thể có chủ nghĩa xã hội, 
đó tà điều đã được thực tiễn xác nhận. 

MẤY điều nói trên mới chỉ là những điều 
kiện tên quyết để xây dựng chủ nghĩa xã hội 
trong bối cảnh lịch sử - cụ thể thế kỷ XX, chứ 
chưa phải là bản thân chủ nghĩa xã hội với cơ sở 
kinh tế đầy đủ. Cho nên, điều quyết định là xây 
đựng và phát triển cơ sở kinh iế, Xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, thực chất là sự ngiiệp xây dựng 
kinh tế, xây đựng cơ sở vật chất và kỹ thuật tiên 
tiến, tạo ra một tổ chức xã hội về lao động cao 
hơn, và do đó, một năng suất lao động cao hơn 
chủ nghĩa tr bản. Tất cả vấn đề ở đây là ra 
sức phát triển lực lượng sản xuất, và phù hợp 
với sự phát triển của lực lượng sản xuất từng 
bước xây dựng quan hệ sản xuất xã hội chủ 
nghĩa từ thấp đến cao với sự đa dạng về 
hình thức sở hửu. Kinh tế ở đây là "kinh tế 
hàng hóa nhiều thành phần phát triển theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa". Như vậy, đi liên với 
chủ nghĩa xñ hội ngày nay là sản xuất hàng hóa, 
là cơ chế thị trường, là chế độ sở hữu đa dạng, 
nhiều thành phần, kể cả thành phần kinh tế tư 
nhân... : còn nhà nước xã hội chủ nghĩa tuy còn 
mang đậm tính chính trị, v.v. nhưng phải là nhà 
nước của dân, do dân và vì dân, bảo 1ảm cho kinh 
tế quốc doanh và tập thể xã hội chủ nghĩa ngày 
càng phát triển, bảo đảm cho việc phát triển sản 


xuất là vì nhu cầu và lợi ích của nhân dân lao 
động. 

Ở đây, có một điều cẦn đặc biệt nhấn mạnh. 
Đó là yếu tố thời đại : cách mạng khoa học kỹ 
thuật hiện đại, nền công nghệ mới cuốn hút tất 
cả các nước ở những mức độ khác nhau, tác động 
phi thường đến việc phát triển các lực lượng sản 
xuất xã hội, cơ cấu kinh tế, thúc đây quá tình 
phân công lao động và giao lưu quốc tế, mở 
đường tới nền văn minh mới, nên văn minh 
thứ ba của loài người. Chủ nghĩa xã hội ở mỗi 
nước phải chấp nhận sự thách thức này, nấm 
lấy thời cơ, tích cực hòa nhập vào thị trường 
chung của thế giới, uến kịp nhp X phát triển 
của thời đại. 

Một trong những đặc trưng quan trọng nhất, 
bản chất nhất của chủ nghĩa xã hội hiện nay 
cũng như sau này, mãi mãi, là gấn liền phái 
triển kinh tế với phái triển xã hội, thống nhát 
trone thực tế giữa chính sách kinh tế và chính sách 
xã hội. Đầy là điểm ưu việt của chủ nghĩa xã hội, 
phải giữ lấy và phát huy, bởi vì mục tiêu của 


chủ nghĩa xã hội là vì con người. Con người, 


lực lượng sản xuất quan trọng nhất để tạo ra 
năng suất lao động cao, chủ thể của lịch sử trong 
sự nghiệp xây đựng một xã hội ấm no, tự do, 
hạnh phúc, đạo đức, trí tuệ, văn minh, vì lợi 
ích và phẩm giá con người, v.v. phải ở trung tâm 
của  mợi thiết chế xã hội. Mợi chính sách kinh 
tế và xã hội đều phải lấy con người là mục tiêu 
phục vụ cao nhất thể hiện ngày càng đầy đủ 
bản chất nhân đạo và dân chủ của chủ nghĩa xã 
hội... 

Chử nghĩa xã hội như một hiện thực khách 
quan, theo quy luật đang tự sáng tạo ra chính mình 
; chủ nghĩa xã hội không phải là thiên đường có 
sẵn mà là cái phải đấu tranh để tạo ra, giữ lấy 
và phát triển khi những tiền để cần thiết cho nó 
đã xuất hiện. Chân lý là cụ thể, chủ nghĩa xã hội 
là sáng tạo. 


(1) Hề Chí Minh : Tuyển tập NXD Sự thật, Hà Nội, 1980, 
t.1H, tr. 4&5. 
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triển. 

Bức tranh toàn cảnh của thời đại ngày nay : rất phức 
tạp và đầy mâu huẫn giữa đáu tranh v: hợp tác, hua 
hoàn và đổi đâu. Nội dung cơ bản của thời đại chúng 
ta văn là sự quá độ !? chủ nghĩa 1ư bản lên chủ 
nghĩa xã hội trên phạm vì toàn thế giới, mở đầu 
bảng cuộc Cách mang xê hôi chả nghĩa Tháng Mười 
Nga ví đại. Đây là mọt thời đại lịch sử lâu dài, trải qua 
Cuộc đầu tranh gia cáp Ệ^Y EO. quyết liệt trên phạm vi 
quốc tế cũng như ở mỗi nước. 

Trong bối cảnh quốc tế có nhiều #t? đỗi sim 
chứng ta cần tranh thủ thời gian, đầu rút ngắn 
khoảng cách giữa nước ta với các nước phát tư 
Năm lây thời cơ, vươn lên kịp bước tiến chung của 
các dân tộc và của thời đại - đó là sự lựa ciờn bu/ 
nhất đúng đắn. 

2- ôn Tà thuộc địc nửa phong kiểu năn kinh 
hội vốn là thuộc địa, nửa phong kiến, 
yêu là sản xuất nhỏ, bỏ qua gia đoạn phất tiền tr bản 
chủ nghĩa. Đất nước lại trải qua Làng chục năm chiến 
tranh, hậu quả. để lại còn , nặng nề. Những tần dư thực 
dân, phong kiến còn nhiều. 

Nước. ta cũng đứng trước _ những thuận lợi cơ bản : 
nước nhà hoàn toàn độc lập, thống nhất, đi vào giai 
đoạn hòa bình xây dựng chủ nghĩa xã hội ; dân tộc ta là 
một dân dộc anh hùng, có ý chí vươn lên mảnh liệt. Nhân 
dân ta cần cù lao động, thông mỉnh, síng tạo. Nguồn 
lực lớn nhất, quý báu nhất của chúng ta là tiềm lực 
con người Việt nam, trơng đó có tiềm lực trí tuệ. 

Quá độ lên chủ nghĩa xã hội trong ảnh: hình đất 
nước và giới như trên, chúng ta phải tiếp tục nâng 
cao ý chí: tự lực tự cường thời mở rộng quan 
hệ quốc tế, tìm tồi, bước đi, hình thức và biện pháp 
thích hợp xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Trước sau như một nhân dân ta quyết tâm đi theo con 
đường xã hội chử nghĩa. Đó là mục tiêu đầu tranh của 
Đăng ta và nhân dân ta trước đây cũng như từ nay về 
SaU. Cơn đường chúng ta lựa chọn phù hợp với trào 
lưu tiến hóa chung của thời đại. 

Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là 
một xã hội con người được Giải | phóng, nhân dân “ 
đọng làm chủ đất nước, có nên kinh tế phái triển 
cao và nên văn hóa tiên tiễn đậm đà bản sắc dân tộc 

„ mỌi „người CÓ Cuộc sông âm no, tự đo, hạnh phúc, 
có điều kiện phát triển toàn diện cá nhân , công bằng 
xã hội và dân chủ được bảo đảm „ các dân lộc trong 
nước đoàn kết, bùuh đăng và giáp đỡ lẫn nhau, có 
quan hệ hữu nghị với các dân tộc khác trên thể giới. 

Mâu thuần cơ bản của xã hội ta trong thời kỷ quá 
độ là mâu thuản giữa yêu câu tất yêu đi lên chủ nghĩa 
xã hội với trạn,- thái kinh tế - xã hội kém phái triển và 
những lực lượng cản trở việc thực hiện yêu cầu đó. 

Đẻ giải quyết mâu thuần cơ bản nói trên, tin vững 
chắc lên chủ nghĩa xã hội, cản nấm vững những 
nguyên tác. cơ bản sau đây : 

Một là, xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa, nhà 
nước của dón, vì dân, do dân, láy liên minh công nhân 
- nông dân - trí thức làm nẻn tíng, dưới sự lãnh đạo 
của ‡)ang, Nhà nước ta quản lý xã hội băng pháp luật, 
phí nuy đày đủ quyên dân chủ của nhân dan, chuyên 
ch... với mọi hành động phá hoại của kẻ thù. 

Hai 4à, phái triển lực lượng sản xuấi, Công nghiệp 
hóa đát nước là nhiệm vụ trung tâm nhằm từng bước 
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xây dựng cơ sở vật chất - kỷ 'huâtcủa chủ 
hội, không ngừng nâng cao nàng ruất lao (dộng xã 
và đời song của nhân dân. 

Ba t phù hợp với sự phát triển của lực lượng 
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bị TẾ tr con giới bà v Tóc 
quả cách mạng. - 

Mục tiêu tổng quái sẽ đạt tới khi kết thúc thời kỳ 
quá độ là xây dựng xong về cơ bản những cơ sở chính 
bản kinh tế, văn hóa, xã hội của chủ nghĩa xã hội, làm 

cho xã hội mới phát triển trên cơ sở của bản thần nó. 

_ Quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là quá trình lâu 
dài, phát triển qua nhiều chặng đường. 

Mục tiêu cự chặng đầu là : thông qua đổi mới toàn 
diện đạt tới ôn định vững chác các đời sống kinh 
tê, chính trị, xã hội. „ tạo thế phát triên nhanh ở chặng 
sau. 

Phần dấu đến khi kết thúc chặng đầu : 

„ Nâng cao năng suất, lao động xã hội và hiệu quả. kinh 
tẾ ; tăng thu nhập đầu người HỆ ,nhất gã hai lần so 
với hiện này ; có tích lũy đáng | kế từ nội bộ n nên kinh 
tẾ ; đáp. ứng. được các yêu cầu tối thiêu của nhân 
dân về ă ăn, mặc, ở, đi lại, học hành, nghỉ ngơi, phòng 
và chữa bệnh... 

Kinh tế quốc doanh và tập thể được củng cố và phát 
triền, giữ vị trí ưu thế trong nên kinh tế nhiều thành 
phân. Những năm đầu của thập kỷ 90, hình thành về 
cơ bản hệ thống mới về quản lý kinh tế, mở 
đường cho kinh tế hàng hóa phát triển theo định hướng 
xã họi chủ nghĩa. 

Kiện toàn hệ thống chính trị, phát huy quyền làm 
chủ của nhân dân, nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà 
nước, và chất lượng lãnh đạo của Đảng. 
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những tỉnh hoa văn hóa của loài người, gạt bỏ những 
øì đi lại tiến b lịch sử và văn hóa Tôa tong 
quyên được thông tin, quyến tự do ngôn luận của cóong 


¿ tr 
thông tön đa dạng, nhiều chiều, kịp thời, chân thực và 
bộ ích. 

Vấn học, nghệ thuật giữ vai Ö quan trọng trong sự 
sghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng con người 


cao tâm hòn Việt nam, khẳng định và biêu đương những 
giá mị chân chính, bỏi dưỡng cái chân, cái thiện, cái 
nỹ theo quan !..n tiến bộ. Vạch trăn và phê phán 
những cái lỗi thời, xấu xa, thấp kém. 

Ga đình là tÊ bào sống động của xã hội, là cái nôi 
thân yêu nuôi dưỡng cả đời người, là môi trường giáo 
dụ. nếp sóng và hình thành nhân cách. Các chính sách 
kiun tế - xã hội của nhà nước phải chú ý tới xây dựng 
gia đình, Nâng cao giáo dục vẻ nghĩa vụ gia đình đói 
với mọi lớp người. 

Đơn vị sản xuất, công tác, học tập, chiến đấu phải 
là môitrường xây dựng phong cách lao động có kỷ luật, 
gó kỹ thuật, có năng suải và hiệu quả cao, nơi thể hiện 
tình đồng chí, đồng đội, hình thành nhân cách con 
người mới, nên văn hóa mới. 

4` .Khoa học và giáo dục. 

Khoa học và kỹ thuật giữ vai trò then chốt trong 
sợ nghiệp cong nghiệp hóa. V trung các lực 
lượng khoa học, kỹ thuật vào VỆ xây dụng và 
từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chát - kỹ thuật. Hoàn 
thiện công nghệ hiện có và chuẩn,bị phát triển những 
._ ông nghệ mới. Lựa chọn những ngành công nghệ mũi 
nhọn mà ta có thế mạnh vẻ tài nguyên và chất xám. 
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Cưáo dục là sự nghiệp nâng cao dân trí, đào tạo và 
dựng con người vừa phục vụ nhiệm vụ kinh tê - xã 
trước mát vừa chuẩn bị cho đất nước bước 
những giai đoạn phát triển lâu dài. Giáo dục là 
nghiệp của toàn dân. Nhiệm vụ trung tâm của gì 
là đào tạo thế hệ trẻ thành những người lao độ 
thức làm chủ, có trí thức, thành thạo nghề nghiệp, 
- thái độ lao động tích cực, sáng tạo. Nhà nước Ấ 

sách toàn diện thực hiện giáo dục phỏ cập phù hợp với 
yêu cầu và khả năng của nên kinh tế, phát hiện năng 
khiếu, bôi dưỡng nhân tài. Thực hiện xã hội hóa và đa 
dạng hóa nèn giáo dục quốc dân. Đào tạo đội ngũ giáo 
viên có trình độ tư tưởng và chuyên môn cao ; quan tâm 
cải thiện đời sông giáo viên, 
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QUỐC PHÒNG, AN NINH 
_ VÀ CHÍNH SÁCH ĐÔI NGOẠI 


1- Nhiệm vụ quốc phòng của mước ta là bảo vệ vững ~ 


® 


chắc Tỷ quốc và chế độ xã hội chủ nghĩa, độc lập, 
chủ quyền và lãnh 4 thổ toàn vẹn của đất nước. Bảo vệ 
Tổ quốc, củng cố nền,quốc phòng toàn dân, xây. dựng 
các lực lượng vũ trang nhân dân là nhiệm vụ của nhà 
nước và nhân dân ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

Kết hợp chặt chẽ kinh tế và quốc Òng, 
phòng và kinh v nang cức LÝ hay h phí gi kì 
- xã hội. Phát triển kinh tế đi đôi với tăng cường tiêm 
_ lực quốc phòng, từng bước xây dựng thế trận quốc 
phòng toàn dân, xây dựng các lực lượng vũ trang nhân 
dân với chất lượng ngày càng cao. 

Tổng kết những kinh nghiệm P ‹ne phú về tiến 
hành chiến tranh nhân dân, xây du‹‹g lực lượng v 
shy nhân dân, "hoàn chỉnh đườn,, lối và nghệ thu 
ạn mới, sẵn sàng đối phó với 
\Ẻ Xây ra. áo đâm đân về đường 
trực 


y càng tổ 

Sức mạnh quyết định là ở chất lượng của quân đội 
không ngừng được nâng cao. Thường xuyên chấm Ìo 
giáo dục, bồi dường về chính tị, quân sự, khoa học, 
vê đun kỹ thuật cho quân đội, cho đội ngữ sĩ quan và 
sĩ quan ‹ chuyên nghiệp. Ì Bảo đảm đời sống vật chất, 
tnh thần của cần bộ và chiến sỉ có chính sách phò hợp 

đối với cán bộ, chiến sĩ và hậu phương quân đội. 
Các lực lượng vũ trang nhân dân ta có lịch sử chiến 
anh hùng và những truyền œ hết sức tốt 
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độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh 
ân dân, nhiệm vụ nào nhà hoàn thành, 
"cũng vượt qua, kẻ thò nào cũng đánh 
sinh của quân đội ta là cực kỳ to lớn mà 
gười Việt nam ta mãi mãi ghi nhớ. 

độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là quá trình 
¡ và phức tạp. Các thể lực thù địch thường xuyên 
hoại băng nhiều thủ đoạn thâm độc và 
,Ito ra những lực lượng chống đối hòng 
định trong xã hội ta. Bảo vệ an nữuh 
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nhân dân ta. 

(Ái vì HE Gia nụ mặt đời sống xã hội 

tảng vững chắc cho an ninh quốc gia. An ninh 
quUỐC gia Huệ LẠ gìn tốt do điều kiện thuận lợi 
cho việc ôn định và phát triển nước, bảo đảm giữ 
yên từ bên trong, ngăn chặn có hiệu quả những hành 
động phá hoại từ bên ngoài. 

Bảo vệ an ninh quốc gia là sự nghiệp của nhân dân. 
Phải dựa vào dân, không ngừng nâng cao cảnh giÁc 
chính trị của nhân dân, xây dựng thế trận an ninh toàn 
X-n êm đệ. êm dọn em, trào quần chúng bảo vệ 

sức mạnh tông hợp của cả hệ 

Bộ g dinh Gì các lực lượng chuyên trách và các 
biện An. chuyên môn, nghiệp vụ. Các lực lượng công 
an nhân dân phải ra sức phục vụ và bảo vệ quy làm 
chủ, nh m mạng và tài sản của nhân dân ; trần ấp kiên 
quyết, tiến công liên tục các phần tử phản cách 
_ mạng và các loại tội phạm. Chính sách quản lý xã hội 
lấy ng ngừa và giáo dục, cải tạo là biện phấp cơ 
; mặt khác, việc trùng trị tội được xem'`là 
biện pháp tích cực, thường xuyên để đầy lùi tội ác, tạo 


tan 
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nhân dân mà ra, vì nhân dần mà phục vụ, 


ổn 
một nhuệm vụ cực b quan trọng của nhà. 


điều kiện tốt cho phòng ngừa. 

Lực lượng công an nhân dân được xây dựng vững 
roạnh theo hướng chính quy và hiện đại, là lực lượng 
nòng cốt, xung kích trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc 
gia. Đó là một lực lượng vũ trang chiến đấu, tuyệt 
đối trung thành với T quốc, với nhân dân dưới sự 
lãnh đạo của Đảng ~ 

3 - Mục tiêu của chính sách đối ngoại ‹ của Đảng và 


Nhà nước ta là tạo điều kiện quốc tế thuận lợi cho sự 


nghiệp xây dựng và bảo vệ Tô quốc, góp phân vào sự 
nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ 
xã hội của nhân dân the giới. 

- Đẳng và Nhà nước ta tiếp tục kiên tì chính sách đối 
ngoại độc lập tự chủ và đoàn kết quốc tế, kết hợp 
súc mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, kết hợp 
lợi ích dân tộc với lợi ích chung của nhân dân thể giới, 
gần liên chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ 
nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân. 

Phấn đấu không một mỏi nhằm củng cố v và phát 
triển quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống với 
Liên xô và các nước xã hội chủ nghĩa khác ; hốt sức 
quý tượng, phá triển mối quan hệ truyền thống mà 
nhân dân ta cùng với nhân dân Lào và nhần dân 
Cam-pu-chia đã tạo nên tương cuộc đầu tranh lâu dài vì 
độc lập, tự do của mỗi nước và làm hết sức mình để 


bảo vệ, bộ su huy truyền thống tốt đẹp đó trong giai 
đoạn mới 


Phấn đấu khôi phục tình hữu nghị và hợp tác với 
Đảng cộng sản Trung quốc và Nhà nước Cộng hòa 
nhân dân Trung hoa. 

Đảng cộng sản Việt nam trước sau như một ủng hộ 
cuộc đầu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân các 
nước chống các thể lực phản động, vì hòa bình, độc 
lập dân tộc, dân chủ và- tiến bộ xã hội. Đảng cộng sản 
Việt nam sẵn sàng thiết lập và mở rộng quan hệ với 
...ẽa.ẽ. .ẽ. tộc, dân 
chủ, các đảng xã hội - dân chủ và các lực lượng đấu 
tranh cho hòa bình thế giới và tiến bộ xã hội. 

Mở rộng quan hệ hợp tác, hữu nghị, giúp 
lẫn nhau với các nước đang phất triển Ÿ châu Á - 
Thái bình đương, châu Phi và Mỹ la-nh nhằm khắc | 
phẹc nghèo nàn lạc hậu, báo vệ lợi ích chính đáng về 
chính trị và kinh tế. Coi rọng phát triển quan hệ với „ 
các nước Đông - Nam Á, xây dựng khu vực này thành 
khu vực hòa bình, ồn định, tự do và trung lập. Xhz 
tục hoạt động tích Xi tt 2n by vi vi và t 
vì mục tiều hòa bình, độc lập dân tộc và phát triển. 

Việt nam sản sàng thiết lập và mở rộng quan hệ hữu 
nghị. hợp tác với tát cả các nước, không phân biệt chế 
độ chính trị - xã hội khác nhau trên cơ sở 5 nguyễn tắc 
cùng tôn tại hòa bình, tôn ưọng độc lập, chủ quyền, 
không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, không 
dùng vũ lực và đe dọa dùng vũ jc trong quan hệ quốc 
tế, mở rộng sự hợp tác bình đáng, cùng có lợi. 


CHƯƠNG NĂM 


- HỆ THỐNG CHỈNH TRỊ 


Hệ thống chính trị nước ta gồm Đảng, Nhà nước, 
Mặt trận Tả quốc Việt nam, các đoàn th quần dhúng, 
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các tổ chức xã hội được tổ chức và hoạt động theo 
một cơ chẻ bảo đảm đầy đủ quyền lực của nhàn dân 
dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

Thực chất của đổi mới và kiện toàn hệ thống chỉnh 
trị là xây dựng và từng bước hoàn thiện nên dân chủ 
xã hội chuả nghĩa, bảo đảm cho mọi công dân thực sự 
là người chủ trong công cuộc xây dựng xã hội mới ; cớ 
nghĩa vụ và lợi ích trong lao động, có quyên tham gia 
quản lý nhà nước, có nghĩa vụ bảo vệ đất HUỚC và 
các thành quả của cách mạng. 

Dân chủ trong lĩnh vực kinh tế có. ý nghĩa cơ bản. 
Mọi người đều có quyền ty do tiến hành hoạt động 
sản xuất, kjnh doanh, ,tự do cư trú, đi lại đề làm ăn, sinh 
sóng trong khuôn khổ pháp luật, thực hiện quyền làm 
chủ trực tiếp quá trình sản xuất, kinh doanh, phân 
phối và làm nghĩa vụ đối với nhà nước. 

Dân chủ trong Ô lữui vực chính trị, thể hiện ở quyền 
công dân trong bàu cử, ứng cử, lựa chợn và bãi miễn 
các đại biêu trong cơ quan dân cử và cán bộ do cơ quan 
dân ,cử bầu ; quyền tham gia xây dựng luật pháp, 
quyên đòi hỏi nhà nước thực hiện đúng pháp luật 
quyền bảo vệ chế độ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
nam, bảo vệ hệ thống quyền lực của nhân dân, chống 
lại mọi hành động ghá hoại của các thể lực thù địch. 
Đảng và Nhà nước trưng cầu ý kiến nhân dân 
trước khi đưa ra những chính sách, luật pháp, những 
quyết định quan trọng, và trả lời kịp thời những 
văn › đề nhân dân nêu ra. 

Trong lữah vực từuh thân, bảo đảm quyền được thông 
tủn, quyên tự do ngôn luận, quyên tự do nghiên cứu, 
sáng tạo khoa học, văn học, nghệ thuật vì lợi ích của 
nhân dân và tiền bộ xã hội. 

Đảng. và Nhà nước ta phái huy quyền làm chủ của 
nhân: dân, chống những hành vi xâm phạm quyền tự 
do của công dân, khắc phục những khuynh hướng dân 
chủ hình thức, dân chủ cực đoan, dân chủ tr sản. 

_Thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa vừa là mục 
tiêu, vừa là động lực phát triên của xã hội mới. 

Mấu chốt trong đổi mới và kiện toàn hệ thống chính 

trị là phân rõ chức năng và xác định đúng mỗi quan 
hệ giữa Đảng và Nhà nước, Đảng và các đoàn thể 
nhân dân, các tô chức xã hội. 

Đảng cộng sản Việt nằm là tổ chức lãnh hệ 
thống chính tị, đồng thời là một bộ phận hệ 
thống ấy và thường xuyên chịu sự si tra của 
nhân dân. Đảng lãnh đạo bảng cương lĩnh, đường lối, 
chiến lược và những chủ trương, chính sách lớn, kiểm 
tra và giám sát việc thực hiện. Đảng không làm thay 
công việc của các tô chức khác trong hệ thống chính trị. 
Phương pháp lãnh đạo của Đảng là thuyết phục, nêu 
gương. 

Đảng coi trọng việc đào tạo cán bộ và giới thiệu 
những cán bộ là đẳng viên và không phải là đảng viên 
đủ viêu chuẩn vào các cơ quan nhà nước, các đoàn thể 
quân chúng, các tô chức xã hội bằng con đường dân 
chủ đề lựa chọn và sử dụng. 


Nhà nước là cơ quan thể hiện ý chí và quyền của 


nhân dân, điều hành toàn bộ đất nước, quản lý mợi 
mặt đời sống xã hội, phải được xây dựng thành nhà 
nƯỚC có đầy đủ quyện lực do nhân dân giao phó, tổ 
chức và hoạt động theo n yên tác tập trung dân chủ. 
Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, có 
chế độ làm việc nh xuyên, thực hiện đầy đủ 
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nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Hiện pháp. 
Hội đồng bộ do Quốc hội báu ra, là cơ quan 
hành cao nhất, quản lý mọi công việc ,nước, 
chịu sự giám sát của Quốc hội. Tòa án và Viện kiểm sát 
các cấp hoại động độc lập với các ngành hành pháp. 
Tòa án chỉ xét Aử theo pháp luật. 

Các cơ quan nhà nước, cần bộ và nhân viên nhà nước 
phải thật sự gần dân, trọng dân, nghe dân và tỉn dân. 
Quy định những tiêu chuan cụ thể về năng lực, trình 
độ, trách nhiệm và thái độ. phục v nhân dân của cán _ 

nhân viên nhà nước, công bố đề nhân dân biết và 
kiem tra việc thực hiện. 

Nhà nước quản lý xã hội báng pháp luật Pháp chế 
hóa mọi sếng và làm vi xã hội, xây dựng và thực hành 
pháp luật, và làm việc theo pháp luật. Mọi người 
đều bình đẳng trước pháp luật không có bất cứ một 
s5 miễn trừ nào. 

Phân định rõ chức năng quản lý nhà nước và chức 

năng Q uản lý sản xuất, kinh doanh. Chính quyên các 

cắp cổ chính sách, kế hoạch chăm lo phát triển kinh 

tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống nhãn dân, bảo 

đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự, ký 
cương và pháp luật. 

Nâng cao chất lượng cán bộ trơng các cơ quan nhà 
nướt. Coi trọng tuyến chọn, đào tạo cơ bản, chuyên 
$§âU, lấy hiệu quả công việc làm thước đo chủ yếu. 

Đổi mới và kiện toàn bộ máy nhà nước, bảo đảm cho 
bọ máy gọn nhẹ và hoạt động có hiệu lực Cao, thật sự 
krxUÖN thiết chế dân chủ thể hiện được quyền lực của 


_ Mã cận TỶ tức Vt xem các don nể quản 
chúc xã hội là những tô- chức tự quản, 
XhHÀ động theo nguyên tác hợp tác, bình đẳng, có vị 
trí quan trọng trong việc đoàn kết toàn dân xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện dân chủ và đổi mới xã 
hội, giáo dục lý tưởng và đạo đức cách mạng, quyền 
lợi và nghĩa vụ công dân. Các tô chức chính trị, xã hội 
nói trên tham gia quản lý đất nước, có quyền giám sát 
hoạt động của các cơ quan nhà nước, có quyen nhận 
xét, chất vấn, kiến nghị với S326/450/1901nu4s 


† 


‹ CHƯƠNG SÁU 


ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG SỰ NGHIỆP 
XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 


Đảng cộng sản Việt nam có sứ mệnh lãnh đạo cách 
mạng nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội. Đảng lấy chủ 
nghĩa Mác -' Lê-nin - hệ tư tưởng của giai cấp công 
nhân - làm nền tảng tư tưởng, kế thừa và phát triển 
tỂN lá trị tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí 

inh, lầy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tô chức cơ 
vn Đảng cộng sản Việt nam là đội tiên phong chính trị 


————- + — Huớ 
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Tiến tới Đi hội VII 


- GÓP Ý VÀO “CƯƠNG LĨNH XÂY DỰNG 


CHỦ NGHĨA XÃ HỘI TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ" 


_ ĐỖ THÊ TÙNG" 


Một SỐ vỗn đê trong Chương l 
DỰ THẢO CƯƠNG LĨNH 


Ì- Phải chăng "Đảng ta đã phạm sai 
làm về chỉ đạo chiến lược” ? 

Muốn trị bệnh trước hết phải chắn đoán rúng 
căn bệnh ; muốn sửa sai, điều đầu tiên là phải 
tìm được chính xác cội nguồn của sai làm, Đối 

_ với một đẳng cách mạng, cái đáng sợ không phải 
là đã lờ mắc khuyết điểm mà là ở chỗ : không 
sớm nhận ra thực chất của khuyết điểm để kịp 
thời và kiên quyết khẮc phục. Vì vậy, việc 
đánh giá đứng những thiếu sót của Đảng ta trong 
quá khứ, bitên đ co cự Bang xo y sục 
của Đảng trong tương lai. Với tỉnh thần đó, tôi 
xin mạnh dạn góp ý về nhận định sau đây trong 
Dự thảo Cương lĩnh xây dựng chủ nghĩa xã hội 
trong thời kỳ quá độ : “Trong quá trình xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, Đảng ta đã có nhiều cố 
nghiên cứu, tm tòi, xác định đường lối chung, 
chỉ ra mụẻ tiêu, phương hướng đúng đấn về xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. Nhưng Đảng ta đã phạm 
sai lầm về chỉ đạo chiến lược (tôi nhấn mạnh- 
Đ.T.T.), về xác định đường J lối cụ thể trong một 
số lĩnh vực quan trọng... 

Cho đến nay, Đảng ta chưa soạn thảo một văn 

' kiện riêng về cương lĩnh xây đựng chủ nghĩa xã 
hội và chiến lược kinh tẾ - xã hội trong giai đoạn 
cách mạng xã hội chủ nghĩa. Nhưng từ những 
văn) kiện, nhất là văn kiện Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ IV của Đảng, với "đường lối 
đún g đắn... vạch ra cho cách mạng Việt nam trong 
giai đoạn mới" f, chúng ta có thể tìm thấy mục 
tiêu «:hiễn lược và chính sách cơ cấu kinh tế, là 
những vấn để cốt lõi của chiến lược kinh tẾ - 


xã hội. 


j6 


1- Về mục tiêu chiẾn lược. 

- Việc đánh giá tình hình cụ thể về các mặt 
kinh tế, xã hội của đất nước, đã có nhiều thiếu 
sót. Do đó, trong mười năm qua, đã phạm nhiều 
sai lầm trong việc xác định mục tiêu và bước đi 
về xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật, cải tạo xã 
hội chủ nghĩa và quản lý kinh tế" 

Có thể minh họa nhận định tên co một số 
dẫn chứng sau đây : 

a) "Chúng ta phấn đấu hoàn thành về cơ bản 
quá ưình đưa nền kinh tẾế nước ta từ sản xuất 
nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa trong 
khoảng thời gian hai mươi năm" €9, 

b) Từ mục tiêu trên, kế hoạch 5 năm (1976 - 
1980), cùng với những chỉ tiêu cụ thể quá cao, đã . 
nêu ra những phương hướng không hiện thực, 
thí dụ : 

- "Từ nghề phụ của nông dân, chăn nuôi phải ` 
nhanh chóng trở thành ngành sản xuốit chính”. 

-"Công nghiệp thực phẩm phải được xây dựng 
ph biến khấp các địa phương, gẦn nguồn 
nguyên liệu, gấn chặt với sản xuất nông 
nghiệp”. 

- "Trong một thời gian ngắn phải sử dụng hết 
các mặt nước ao hồ, sông ngồi, đầm lạch". 

- "Ngành cơ khí phải được nhanh chóng xây 
dựng lớn mạnh từng bước cung cấp máy 


* Giáo sư, phó tiến sĩ khoa học kinh tế 

(1) Đáng cộng sản hiến nam - Dự thảo cương l0uh xây dựng 
CNXH trong thời kỳ quá 

(2) Báo cáo chính trị Sỉ Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ fV, Nxb Sự thật, Hà Nội 197T, tr.12 

(3) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lẦn thứ VĨ, Nab 
Sự thật, Hà Nội, 1987, tưr.19 

ng nhật HH BÙ lỗ áp ko cấp Đọc lì 
fV, Nxb Sự thậ, 1977, tr.68 (do tôi nhân mạnh - 


móc, công cụ, phụ tùng, thiết bị lẻ và thiết bị toàn 
bộ cho các ngành kinh tế quốc dân”. 

- "Khẩn trương chuẩn bị để sớm khởi công xây 
nh cơ sở lọc dầu và chế biến dầu". 

- Trong kế hoạch này, hoàn thành xây dựng và 
mở rộng các cơ sở luyện thép hiện có, xây dựng 
nhiều lò thép điện trong các nhà máy eơ khí, 
chuẩn bị xây dựng cơ sở luyện thép cở lớn” 6) 

V.V. VÀ V.V. 

2 - Về cơ cấu kinh tế, 

"Trong việc bố trí cơ cấu kinh tế, trước hết là 
cơ cấu sản xuất và đầu tư, thường chỉ xuất phát 
từ lòng mong muốn đi nhanh, không tính tới 
điều kiện và khả năng thực tế... „ 6) . Đúng là như 
vậy. Chúng ta đã không dựa vào tài nguyên thiên 
nhiên, nguồn lao động và các ngu¿én vốn khác, 
không xuất phát từ hoàn cảnh ch sử cụ th của 
đất nước sau mấy chục năm chiến tranh kéo đài, 
đŠ có dặn cơ card bì nạp Ï : TRE iDỊ 
chứng ta đã suy luận một cách chủ quan duy ý chí 
như sau : 

Muốn có chủ nghĩa xã hội thì phải chuyển sản 
xuất nhỏ lên sản xuất lớn, mà đòn bẩy là công 
nghiệp nặng. Theo quy luật của tái sản xuất mở 


rộng thì công nghiệp nặng phải được phát tiễn: 


một cách ưu tiên, nghĩa là phát triển với tốc độ 
cao hơn. Nhưng điều kiện tiên quyết để đẩy 
mạnh xây dụng công nghiệp nặng là nôn 
nghiệp phải đạt tới một trình độ phát triển nhấ 
định. Vì vậy, muốn đẩy mạnh công nghiệp. hóa 
trước hết phải tạo ra bước phát vượt bậc 
trong nông nghiệp theo hướng sản xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa. "Không thấy vai trò quan trọng 
của công nghiệp nặng, không khẩn trương xây 
dựng ngay công nghiệp nặng để tác động vào 
nông nghiệp và công nghiệp nhẹ, thì nền kinh tế 
quốc đân sẽ bị đình trệ. Nhưng không gấp rút đây 


mạnh nông nghiệp tàng nghiệp nhẹ vượt qua - 


những "cửa ải” thì không bảo đảm 
được đời sống nhân dân và tạo cơ sở cho công 
nghiệp nặng phát triển. Vì thể "ưu tiên phát triển 
công nghiệp nặng một cách hợp lý trên cơ sở phát 

lên nông nghiệp và công nghiệp nhẹ” ưở thành 
quy luật phát triển của cơ cấu kinh tẾ ở nước ta 
trong bước đi ban đầu, thể hiện mối quan hệ 
"nhân quả” trong một cơ cấu thống nhất giữa 
công (phiệp nặng, nông nghiệp và công nghiệp 


- Về cơ cấu vùng kinh tế, chúng ta đã không tôn ¡ 


trọng các mối liên hệ kinh tế khách quan mà 
khuôn theo địa giới hành chính, xét thực chất là 


` thức cũng nhự trong hành độn 


tư tưởng tự cung cấp theo kiểu khép kín, Biểu 
hiện rõ nhất về mặt này là chủ trương “đồng thời. 
phát triển mạnh kinh tế địa phương (tỉnh, thành 
phố), làm cho mỗi tỉnh, thành phố có một cơ 
cấu kinh tẾ hợp lý,một bộ phận cấu thành của 
nền kinh tẾ sả nước, làm cho mỗi huyện trở 
thành một đơn vị kinh tẾ nông - công nghiệp") 

- Về cơ cầu kừnh tẾ - xã hội, thù "trong nhận 
, chúng ta chưa thật 
sự thừa nhận cơ cấu kinh nhiều thành phần 
Ở nước tạ còn tần tại Ưong một thời gian tương 
đối dài"” , Bằng chứng là trong kế hoạch 5 năm 
(1976 - 1980) phải "hoàn thành về cơ bản cải tạo 
xã hội chủ nghĩa ở miền Nam, củng cố và hoàn - 
Xứ „7. xuất xã hội chủ nghĩa ở miễn 


¬ vậy là trong mục tiêu chấn lược và cơ 
cấu kinh tế, tức là trong hai vấn để cốt lõi của 
lượn lược kinh tế - xã hội, đã chứa đựng những 
lầm nghiêm . Và chính vì có những sai 

lâm mang tỉnh ch lược ấy mà sự chỉ đạo - 
hoạt Phun 2nunôngkeSy-henờn Tp 
khiến nền kinh tế quốc dân nước ta lâm vào 
tình-trạng khủng khoảng. Những thiếu -sót trong 
chỉ đạo chiến lược, như "thiên về xây đựng công 


nghiệp nặng và những công trình ¬" mô lớn, 


không tập trung sức giải quyết về căn bắn vấn 
để lương thực, thực , phát ưiển sản xuất 
hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu”, và kết quả là 
"đầu tr nhiều, nhưng hiệu quả thấp") như 

nhận định của Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ VI, chỉ là hậu quả của việc chấp hành 
đường lối chiến lược về xây đựng kinh tẾ nói 
trên. Chính vì "quán triệt" quan điểm chiến lược 
sai lắm nói trên mà đã đề ra nhiệm vụ có ý nghĩa 
.....1 xây đựng một hệ 
ø những ngành công nghiệp nặng then chốt, 

để vài ba chục năm tới có một nền công nghiệp 


(Š) Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ. ƒV, Nxb Sự thật, Hà nội, năm 1977, ư. 76, 77, 78, 81, 82, 83 
(do tôi nhấn mạnh - Ð.T.T,) 

(6) Văn kiện Đại hội đại "nữy toàn quốc lần VI, Nxb Sự 
thật, Hà nội 1957, tưr.20. 

RE sa eyndUirs girl ao ở Việ Nam, Nxb 


(7 
. Sự thật, Hà nội 1976 tập I1, tr. 329 


(8) 8 tiệt x£vtngg TP T9? HeMl-nyyPP biểu toàn quốc lần 
thứ ƒV, Nxb Sự thật, Hà nội 1977, ư.5S7 - 

f9j Vến lận Dại kh đời lút ki Go lần thứ VI, Nxb. 
Sự thậ, Hà Nội, 1987, tư. 23. 

(10) Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ fV, Nxb Sự thật, 1977, tr. T3 

(11) Văn kiện Dại hội đợi biểu toàn quốc lần VT, Nxb Sự 


_thật, Hà nội 1981, tứ. 20 


~ 
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nặng độc lập, ty chủ, trơng đối - hoàn chỉnh và _ 


cân đối. Hậu quả là "ham xây dựng nhiều công 
trình quy mô lớn. Khối lượng xây dựng dở dang 
quá nhiều, khiến.cho vốn bị đọng quá lâu. Các 
_ địa phương và các ngành còn xây dựng thêm 
__ nhiều công trình ngoài kế hoach, làm tăng thêm sự 
phân tán về tiền vốn và vật tư” (12), 
—_ Từ sự phân tích trếm, chúng tôi kiến nghị : cần 
- thẳng thấn nhìn vào sự thực, k khẳng định rằng : 
`... gai lắm về chiến lược kinh 


II - Về bài học thứ: 5 : 


Sự lãnh đạo đúng -đấn của Đảng là nhân tố 
quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt 
nam. 


Ví nhứ một con tàu muốn vượt qua sóng gió _ 


trên đại đương để đến bến đã định cần phải có 
tay lái giỏi, đất nước ta chỉ có thể đi lên chủ 


nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo đứng đẩn của. 
ˆ_ Đảng cộng sản Việt nam. 


Đảng phải lãnh đạo toàn diện, nhưng trong cách 
_ mạng xã hội chủ nghĩa thì trước hết và chủ yếu 
Đảng phải tập trung sức lãnh đạo công cuộc xây 
đựng và phát triển kinh tẾ - xã hội. Và sự lãnh 
đạo này không trực tiếp mà thông qua bộ máy 
nhà nước. Các đường lối, chủ trương của Đảng 
phải được thể chế hóa thành hệ thống pháp luật 
để điều tiết mọi hoạt động của nhâ: dân. Vì thế, 
vai trò lĩnh đạo của Đảng thể hiện zơng mối liên 
"hệ giữa `chính trị và kinh tẾ, giữa quyển lực nhà 
nước và sự phát triển kinh tế, VỀ vấn đề 
- này, trong thư gửi Con-rá Smít đề ngày 
27-10-1890, Ph.Ăng-ghen đã viết : "Tác động 
_ ngược lại của quyền lực nhà nước đổi với sự 
phát triển kinh tẾ có thể có ba loại : nó có thể tác 
động thco cùng một hướng với sự phát triển 
kinh tẾ ; lúc đó, sự phát triển kinh tế sẽ nhanh hơn; 
nó có thể đi ngược lại hướng phát triển kinh tẾ, 
và trong trường hợp đó thì ngày nay, ở các dân 
tộc lớn, nó sẽ tan vỡ sau một thời gian nhất 
định ; hay là nó có thể ngăn cản một vài xu 
hướng phát triển nào đấy của nền kinh tẾ và quy 
định những phương hướng phát triên khác. 
Trường hợp này rốt cuộc rồi cũng dẫn đến 


một trong hai trường hợp trên. Nhưng rõ ràng là - 


trong. trường hợp thứ hai và thứ 5á, quyền l 
chính trị có thể gây tác hại lớn cho sự phát 
subôrlÖnr.-.2 xảo Đua Àáyà về sức lực 


và vật liệu" ( 
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Lịch sử của Đảng ta cũng chứng minh rằng khi 
Đảng có chủ trương, đường lối đúng đán, thì 
phong trào cách mạng phát triển mạnh mẽ, vượt 
qua mọi khó khăn, thử thách và giảnh.thắng lợi . 
vẻ vang ; còn khi nào và ở đâu Đảng mắc sai lầm 
thì cách mạng chịu tổn thất. Những sai lầm 
trong quan chiến lược đã nói ở phần trên, 
là nuuyên nhân chủ yếu gây ra "thiệt hại lớn. cho 
sự phát triển Ân tịnh (É và cây 3 m lăng phí lo lớn 
về sức lực và vật tr” cho đất nước ta. | 

Như vậy, không phải bất kỳ sự lãnh đạo nào mà 
chỉ có sự lãnh đạo đúng đẩn của Đảng mới là 
nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng 


Z Việt nam. Thêm từ "đúng đắn" vào không phải là 


chơi chữ mà là để đảm bảo sự chính xác về mặt 


khoa học và ý nghĩa thực tiễn của bài học này. 


Nó nhắc nhở mỗi đảng viên cộng sản phải hết 
sức thận trọng, nghiên cứu thấu đáo khi đề ra 
và thực hiện đường lối cách mạng ; không được 
chủ quan, tự mãn, phải lắng nghe ý kiến của 
nhận dân, thường xuyên kiểm tra lại những chủ 
trương, chính sách và các quyết định đã ban hành, 


> thời uốn nắn những "_- loại bỏ những 


lỗi thời, hoàn thiện và những điểm 
» "TẾ vI-r êm với. tình hình đã. biển đổi. Nó 
cũng nhấc nhở chúng ta phải lựa chọn vào cơ 
quan lãnh đạo những người cớ đủ đức, tài, và bãi 
miễn những kẻ bất tài, thoái hóa, để đảm bảo sự 


lãnh đạo đúng đấn đó. 


Có lẽ cũng với tỉnh thần nói trên, bản Dự thảo 
Cương lĩnh đã ghi: "Mọi ca lối, chủ trương, 
chính sách của Đảng phải xuất phát từ thực tế, 
tôn trọng quy luật khách quan. ĐỀ bảo đảm cho 
Đảng ta luôn luôn xứng đáng là đội tiên phong cách 
mạng, là người lãnh đạo, người đầy tớ trung 
thành của nhân dân, phải được hai nguy 
cơ lớn : sai lầm về đường lối và bệnh „" : 
xa rời nhân dân”. 


` 


(12) Sát, tr. 21 
(13) C.Mác và Ph. Ảng ghen Tuyển tập, Nxb Sự thật, Hà 


nội 1984 T.VI, tr. 734, 73 


Tiên tới ĐỢi hội VI. | 


PHAM NGỌC QUANG ` 


Về môu thuỗn cơ bẻn trong - 
thòi kỳ quá độ Ó nước †d_. 
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bản có tầm quan trọng đặc biệt. Nó 

ra đường lối chiến lược và 
đúng đắn. Nó ảnh hưởng trực tiếp 
lệc quy định mục tiêu, hình thức, bước đi, 
giải quyết những nhiệm vụ cách mạng 
ra. Nghiên cứu bản Dự (hảo Cương lữui xây 


)#E BE “Ê 
Lẻ ĐC: 
_— 


công bố, tôi chú ý đến luận điểm về mâu 
thuẫn cơ bản. Ở đây, xin có vài ý kiến trao đổi 
về vấn đề này, | 

Dự thảo Cương lui nêu rõ : "Mâu thuẫn cơ bản 


k 


của xã hội ta trong thời kỳ quá độ là mâu thuẫn - 


giữa yêu cầu tất yếu đi lên chủ nghĩa xã hội 
với trạng thái kinh tế xã hội kém phát triển và 
những lực lượng cản trở việc thực hiện yêu cầu 
đó". Bản dự thảo toát lên tỉnh thần thận trọng, tìm 
¡, phát hiện những khả năng hướng tới giải 
có hiệu quả nhiệm vụ lớn lao của sự 
nghiệp đổi mới đất nước. So với cách nêu mâu 
thuẫn đây, lần này bản dự thảo 
lêu mơ hồ, trùu tượng 
nước và phần nào tránh cường 
mặt đối lập của mâu thuẫn. Song 
ương pháp luận ở đây lại có chỗ 


ét mâu thuẫn cơ bản của xã hội dứt 
trên cơ sở khách quan của những 

tố, lực lượng, khuynh hướng 
trưng đối lập. Tnng Dự thảo 


8 
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L 


cách 
ước 


1: 


tế 

¡, về 
Thứ nhất, 
phải 
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và nguyện vọng chủ quan của chủ thể cách mạng. 
Thứ hai, hệ thống các nhân tố, khuynh hướng 
tạo thành các mặt của mâu thuẫn phải mang tính 
xác định thì bản dự thảo lại đưa ra hai vế mâu 
thuẫn có tính linh hoạt và rất tương đối. Chẳng 


g chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ quá độ vừa . 


hạn "ưạng thái kinh tế xã hội kém phát triển" là 
một phạm trù ngoại diên rất rộng, nếu không 
muốn nói là rất mông lung. Trạng thái đó bao 
quát cả lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất, cơ 
cấu giai cấp, cơ cấu xã hội... ; cũng như vậy, "lực 
lượng cản trở yêu cầu đó” (yêu cầu tất yếu đi lên 
chủ nghĩa xã hội), tính xác định cũng không rÕ 
ràng. Bên cạnh những nhân tố, những lực lượng 
chống đối gay gất (bọn đế quốc, bọn phản 
động, giai cấp đối kháng ngóc đầu dậy...) còn có 
cả lực lượng tiêu cực năm ngay trong giai cấp 
công nhân, trong nhân dân lao động, thậm chí 
trong hệ thống chính trị của chúng ta. Và còn bao 
nhiêu yếu tố nữa ?... Đây là một phạm trù phân 
tán, tản mạn, luôn biến động và có khi biến độn 
không lường trước được. | 


Như vậy, tính khách quan, tính xác định (cũng có. 
nghĩa cơ sở khoa học) của:việc tìm tòi và định ra 
mâu thuẫn cơ bản trong Dự thảo Cương lĩnh có 
phần chưa vững chấc và chưa đủ sức thuyết 
phục. Có lẽ nguyên nhân chính, theo tôi nghĩ, là ta 
chưa có một quan niệm khoa học về phạm trù 


mâu thuẫn cơ bản. 


Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện 
chứng, mâu thuẫn cơ bản là mâu thuẫn quy định 
bản chất của sự vật trong toàn bộ quá trình tổn 


tại và phát triển của nó ; là mâu thuẫn quy định 


sự nảy sinh tất cả các mâu thuẫn khác ; khi mâu 
thuẩn cơ bản được giải quyết, sự vật cũ mất đi, 
sự vật mới (khác về chất) sẽ ra đời. Vận dụng 
quan niệm chung về khâu trung gian vào quá ưình 
phát triển xã hội, phép biện chứng cho rằng : sự 
chuyển hóa từ một sự vật này sang một sự vật khác 
(ương xã hội là hình thái kinh tế - xã hội) bao giờ 
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cũng ưải qua một giai đoạn quá độ. Mâu thuẫn 
tơ bản của sự vật (hay xã hội) trong giai đoạn 
quá độ đó được tạo tHành từ hai bản chất đối lập : 
bản chất của sự vật (hay xã hội) đang mất đi và 
bản chất sự vật (hay xã hội) đang nảy sinh. 
Các mặt đối lập tự nó cũng là một hệ thống 
_ được tạo thành từ nhiều nhân tố. Trong quá trình 
vận động và phát tiên, nhất là ương đời sống 
xã hội, các nhân tố thường không đạt tới độ chín 
muội nh nhau. Xét trong bản chất và khuynh 
hướng của chúng, các nhân tố tạo thành hai mặt 
đối lập có đặc ưưng bài trừ, phủ định nhau ; 
nhưng trong duá trình triển khai của các mặt đối 
lập, không phải bao giờ tất cả các nhân tố tạo 
"thành hai mặt đối lập cũng nằm trong tình 
ưạng đối lập gây gất đòi hỏi phải thủ tiêu lẫn 
nhau ngay trong gi đoạn phát tiên 


Thừa nhận những quan điểm tên đây là cơ sở 
để đi tới sự thống nhất trong phương pháp phát 
_ hiện mâu thuẫn cơ bản và công thức hóa nó. 

Khó khẩn lớn nhất khi xác định mâu thuẫn cơ 
bản của giai đoạn lịch sử mới ở nước ta không 
phải trước hết ở chỗ xem xét tính chất giai đoạn 
cách mạng mà chúng ta đang thực hiện đà cách 
mạng dân chủ nhân dân hay cách mạng xã hội chủ 
nghĩa) như một số nhà nghiên cứu nêu ra. Bởi 
vì, phương pháp luận duy vật biện chứng trong 
việc nghiên cứu mọi sự vật nói chung và mâu 
thuẫn xã hội nói riêng đòi hỏi phải xác định đúng 
mâu thuẫn cơ bản của sự vật thì mới khẳng định 
được tính chất của sự. vật (ở đây là tính chất của 
giai đoạn lịch sử). Điểm mấu chốt của việc xác 
định mâu thuẫn cơ bản ở nước ta trong giai đoạn 
lịch sử mới là làm sao nhận thức đúng (rạng thái 
hiện tổn của xã hội, cũng như những quy luật 
vận động của chúng. Nhờ đó, xác định được 
những mặt đối lập chủ yếu nhất, tức là những 
mặt đối lập mà sự tác động qua lại giữa chúng 
quy định bản chất giai đoạn cách mạng mới, 
quy định sự chuyển hóa của (DU để đoạn đó sang giai 
đoạn khác - cao hơn-về c 

Đại tuấng mùa xuân 1975 mở ra giai đoạn mới 
trong lịch sử dân tộc : chấm dứt ách thống tị 
của đế quốc đã từng kéo dài hàng trăm năm. Tổ 
quốc thống nhất, cả nước có hòa bình và éi 
vào xây dựng cuộc sống mới. Nhiệm vụ giải 
phóng dân tộc đã cơ bản hoàn thành, Trước khi 
đạt được thắng lợi có tính chất bước ngoặt 
trong phạm vỉ cả nước như vậy, miền Bắc đã có 
trên 20 năm cải tạo toàn diện xã hội cũ và từng 
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bước xây dựng các mặt của xã hội mới. Trong 
quá tình đó, một loạt những nhiệm vụ dân chủ của 
cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đã được thực 
hiện : xóa bỏ một bước quan trọng những tàn tích 
phong kiến, thực dân ; xóa bỏ về cơ bản tình trạng 
người bóe lột người... | 


Ở miền Nam, sở hữu phong kiến được giải 
quyết trước khi kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước thắng lợi. Trong những năm sau hòa bình, 
việc điều chỉnh ruộng đất ở nông thôn đã hoàn 


thiện một bước nhiệm vụ dân chủ. 


Đối với ' một nước thuộc địa nửa phong kiến, 
nhiệm vụ dân tộc. và nhiệm vụ dân chủ gắn chặt 
và thâm nhập lẫn nhau. Độc lập dân tộc không 
chỉ là tiền đề, là điều kiện của dân chủ, mà chính 
là một nội dung cơ bản của việc xác lập quyền 
Con người. 

Mặc dù có những mật chưa hoàn thiện tương tổ 
chức và hoạt động của mình, chính quyền nhà 
nước kiểu mới không phải là chính quyển nằm 
trong tay giai cấp đối kháng với quảng đại nhân 
dân. Đó là bước ngoặt đáng kê thay đổi bộ mặt dân 
chủ về chính trị trong xã hội ta. 

Tuy nhiên, cuộc đấu tranh cho những quyển dân 
chủ chân chính của nhân dân là một quá trình lâu 
dài. Nó diễn ra không chỉ trong thời kỳ cách 
mạng dân tộc dân chủ, cũng không chỉ trong thời 
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, mà cả giai đoạn 
xã hội xã hội chủ nghĩa của hình thái cộng sản 


_ chủ nghĩa. Nhưng không thể từ đó mà nói rằng, 


cách mạng Việt Nam chưa chuyển giai đoạn chiến 
lược. Mọi giới hạn trong tự nhiên và xã hội đều 
chỉ là tương đối. Quá trình cách mạng vô sản, giữa. 


cưộc cách mạng trước và cuộc cách mạng sau 


không có một bức tường ngăn cách tuyệt đối. 
"Giai đoạn này có dính líu với giai đoạn khác, nó 
kế tiếp giai đoạn trước và nó gây những mằm 
mống cho giai đoạn sau... Có thể xét ủnh hình 
chung mà định ra từng giai đoạn lớn, nhưng 
không thể tách rời từng giai đoạn một cách đứt 
khoát như người ta cắt bánh" (2, Cuộc cách mạng 
trước, trong khi hoàn thành nhiệm vụ chiến lược 
của mình, cũng tạo tiền để, làm một số nhiệm 
vụ của cuộc cách mạng sau. Ngược. lại, cuộc cách 
mạng sau cũng có trách nhiệm hoàn thành nốt 
những nhiệm vụ của cuộc cách mạng trước. 
Trong những năm dưới chính quyển cách 
mạng (lúc đầu ở vùng chiến khu Việt bắc, từ 


(1) Hồ Chí Minh : Vì độc lập, tự do, vì chủ nghĩa xã hội, Nxb 
Sự thật, Hà nội 1970, tr. 107 


30-4-1975 là trên phạm vi cả nước), chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin đã thâm nhập quản chúng cách 
mạng như một hệ tư tưởng chính thống ; nhà nước 
cùng những tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn 
dưới sự lãnh đạo của chính đảng mác xít đã hoạt 
động và đại những thành tựu nhất định ; cơ sở 
kinh tế quốc doanh và tập thể mặc dù non yếu 
nhưng cũng đóng góp đáng kể, nhất là trong giai 
đoạn chiến tranh ; hệ thống giáo dục quốc dân 
đã đào tạo và bồi dưỡng nhiều thế hệ, tạo ra 
một lớp trí thức mới cho xã hội ; lực lượng vũ 
trang cách mạng đã chiến đấu, cùng với toàn 
mà ac..4.11. dc cho dân tộc.. 
L 


cả những nhân tố chính trị, kinh tế, văn hóa: 


tính thần đó trong sự thống nhất của chúng, tạo 
nên khuynh hướng mới, con đường mới. Và dù 
với trình độ khác nhau, các nhâ: tố đó bước 
đầu đã mang tính chất tiến bộ, hợp với trào lưu 
tiến hớa của thời đại. Phát triển theo đúng quy 
luật khách quan, nhất định tính chất xã hội chủ 
nghĩa của các nhân tố đó sẽ ngày càng tăng lên, 
quy.môÔ. tỒn tại ngày càng mở rộng. 

Sohg xã hội nước ta còn có một mới khác, bao 
gồm những nhân tố đối lập với những nhân tố 
tiến bộ nói trên. Chúng ta biết rằng, mặc dù đã 
-- rải qua hàng chục năm cải tạo và xây dựng, nhưng 
vì bị chiến tranh tàn phá, cộng với những sai 
lầm -chủ quan, nên nền kinh tẾ nước ta đến nay 
văn chưa thoát khỏi tình trạng lạc hậu. 

Nói 'riêng ở miền Nam trước ngày giải 
phóng để thực hiện chiến lược thực dân mới 
và phục vụ cho nhu cầu chiến tranh, đế quốc 


Mỹ đã tạo điều kiện cho một số cơ sở kinh tế: 


tư bản tư nhân với quy mô tương đối lớn ra đời. 


Trên cơ sở đó, quản lý kiểu tr bìn chủ nghĩa. 


cũng đã dân đân được thiết lập. _ 
Sự nảy sinh của kinh tế tư bản tất yếu làm nả 
triển giai cấp tư sản. Tư tưởng tư sản 
cũng dân dân thâm nhập dân cư. 
Sức mạnh kinh tế và ảnh hưởng tư tưởng tư 
sản không chỉ được quyết định bằng lực lượng 
kinh tế và giai cấp tr sản bản xứ. Trong điều 
kiện địa, sức mạnh đó được nhân 
lên do bọn đế quốc xâm lược. Ngày nay, khi bọn 
đế ( khỏi nước ta, sức mạnh của 


Ễ 
B 
Ẽ 
8. 


- 


điều kiện sản xuất kinh doanh hiện nay, lực 
lượng này khồng phải là ty nhiên sẽ đi lên chủ 
nghĩa xã hội, nếu không có sự tác động quản lý 
của nhà nước. _ 

Gắn liền với cơ cấu xã hội nảy sinh trên nền 
tủng kinh tẾ sản xuất nhỏ là phổ biến đó, - tr 
tưởng tiểu tr sản thâm nhập mọợi tầng lớp nhân . 
dân, kể cả giai cấp công nhân, ` 

Tất cả các nhân tố đó trong tính tổng hợp của 
chúng tạo thành kÀuynh hướng, con đường phái 
triên tự bản chủ nghĩa trên tất cả các lĩnh vực 
của đời sống xã hội ; chúng tạo thành cở sở, 
khả năng khách quan cho sự phái triển của chủ 
nghĩa tư bản. Khả năng này có thể biến thành . 
hiện thực, nếu có một lực lượng chính trị dất 
đẫn nó. Tình ưạng khủng hoảng của chủ nghĩa _ 


xã hội và thiếu sót, sai lắm của chúng ta trong 


quá trình cải tạo và xây dựng sau chiến tranh đã 
làm cho một số người muốn ngả theo khuynh 
hướng tr bản chủ nghĩa. 


- Bằng việc tiếp cận một cách khách quan, 


trung thực đối với trạng thái tỔn tại của đất 
nước sau khi hòa bình lập lại cũng như hiện nay, 
chúng ta có thể rút ra một nhận xét khái quát sau 
đây : xét trên nhiều phương diện, ở nước ta hiện 
nay có sự đan xen, thâm nhập lẫn nhau của 
nhiều nhân tố khác nhau, đối lập nhau (những 
nhân tố tiền tr bản chủ nghĩa, tr 2 bản chủ 
nghĩa với những nhân tố xã hội chủ nghĩa và có 
khuynh hướng xã hội chủ nghĩa). Theo tính chất 
và khuynh hướng phái triên của chúng, tất cả 
các nhân tố đó tạo thành hai trận tuyến cơ bản 
với xu hướng biến đổi trái ngược nhau : một bên 
là những nhân tố tr bản chủ nghĩa và tiền tư bản 
chủ nghĩa, một bên là những nhân tố xã hội chủ. 
nghĩa và có khuynh hướng xã hội chủ nghĩa. 
Trạng thái đó của xã hội được khái quát là "thời 
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội". Và sự liên hệ, 
tác động qua lại giữa những, nhân tố, khuynh 
hướng đối lập vùa nêu, tạo thành bản chất 
của toàn bộ thời kỳ quá độ. 

Như vậy, nếu từ phương diện những khuynh 
hướng, con đường khách quan của sự phát trì 
xã hội, tiếp cận với, mâu thuẫn cơ bản trên 
phạm vỉ cả nước trong giai cách mạng mới 
bất đầu ngày 30-4-1975, có thể nói : mâu thuấn 
giữa khuynh hướng, con đường phái triển tư bản 
chủ nghĩ và khuynh hướng, con đường phái 
triển xã hội chủ nghĩa là mâu thuẫn cơ bản. 

Nhưng các khuynh hướng, con đường phát triển _ 
Ấy, chỉ là kết quả của sự vận động tổng hợp của: 
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n. 
Tính hợp lý của công thức trên là ở chỗ : 
- Nó chỉ rõ những nhân (ổ thực thể của khuynh 
hướng, con 


Z?EÿE®EŠ 
TH 
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- 


lỆ 


¡ kỳ quá ÓẠ. - | 
Sự tổn tại của mâu thuẫn cơ bản đó quy định - 
tính chất quá độ lên chủ nghĩa xã hội của giai 
đoạn cách mạng hiện nay ở nước ta. 

Trong sự khái quái đã nêu trên về mâu thuẫn cơ 
bản ở nước ta hiện nay, tôi muốn lưu ý thêm 


_ CÙNG BẠN ĐỌC 


Như đã thông báo trên Tạp chí Cộng sản số 11 và số 12-1990, do giá giấy tăng, để giản 
bớt bù lỗ cho ngân sách đảng, từ số 1-1991, giá bán mỗi số tạp chí là 1 000đ. Đề nghị bại 
đọc nào đã đặt mua tạp chí quý đầu năm 1991 theo giá cũ (800đ một số), đến 
tạp chí trả thêm mỗi số 200d. Bạn đọc nào không trả thêm tiền, nơi cơ quan bưu điện 
chỉ bảo đảm cho bạp đọc đủ số tạp chí trong phạm vì số tiền đã đặt. 


- "Những nhân tố tiền tư bản chủ nghĩa, có 
khuynh hướng tư bản chủ nghĩa và những nhân 
tố tư bản chủ nghĩa" bao hàm tất cả những nhân 
tố có tính chất và khuynh hướng tương tự. do xã 
hội củ để lại, do tác động của cuộc đấu tranh 
quốc tế giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư 


chủ nghĩa xã hội Ở nước ta. . 
- Như vậy, "những nhân tố tiền tr bản chủ nghĩa 
và tư bản chủ nghĩa" không hoàn toàn chỉ là 
những nhân tố tàn dư. 

- Ở những giai đoạn khác nhau của thời 


` quá độ, những nhân tố tiền tư bản chủ nghĩa và 
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Tiến tới Đại hội VII 


GÓP Ý VÀO "CHIẾN LƯỢC ỔN ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỄN 
KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA NƯỚC TA ĐẾN NĂM 2000" 


HOÀNG XUÂN LONG° 


Kết họp đổi mới 


ế€ § 


với ôn định thị trường 


"TPRONG "Chiến lược" đã dành một vị trí cho 

chiến lược thị trường, nội dung của chiến 
lược thị trường cũng được thể hiện khá phong 
phú và đa dạng. Tuy nhiên, tôi cho rằng cần chú ý 
đến khía cạnh : kết hợp giữa đổi. mới với ổn 


địmủ; thị trường. 
_I-VẤN ĐỀ ĐẶT RA 


1 - Khi đã cảm nhận rõ về tác hại của hệ thống 
lưu thông phân phối theo cơ chế cũ, thì cũng là 
lúc mong muốn mở rộng quan hệ hàng hóa, 
chuyển thị trường mang tính chất hình thức sang 
quan hệ thị trường thực sự. Dự định ban đầu 
thường là viễn cảnh khá dễ chịu : nhanh chóng 
thay thế sự chột cứng, tì tệ, không bình 
thường... bằng một hệ thống quan hệ năng động 
hợp lý.. Nhưng thực tế cuộc sống lại không 
đơn giản như vậy. Đã một thời gian dài chúng ta 
đau đầu về qúa ưình chuyền đổi thị trường. 

Có thể thấy rõ hơn khi xét một khía cạnh cụ thể 
: tình hình vật giá, Có thể nói, những năm 1975 - 
1980 tình hình vật giá ở nước ta tương đối ổn 
định ; tháng 5-1981 nhà nước điều chỉnh giá, tăng 
mặt bằng giá lên 5-7 lần và cố định ở đó. Từ 
1981 đến 1985 giá-cả hàng hóa trên thị ưường tự 
do tiếp tục tăng, Đến tháng 10-1985 lại tăng mặt 
bằng giá lên 10 lần. Từ đó, vật giá liên tục tĩng ở 
mức hai con số hằng tháng. Trên thị trường tự 
do tháng 9-1987 so với tháng 9-1985 giá cả hàng 
hóa tăng 35 lần, - 

Nhìn ra thế giới chúng ta cũng thấy một diễn 
biến tương tự. Cải cách quan hệ kinh tẾ, xây đựng 
quan hệ thị ưường ở những nước vốn duy tì 
cơ chế tập ưung quan liêu, thường vấp phải 


những rối loạn ghê gớm trong lĩnh vực lưu thông 
phân phối. 

Sự rối loạn và xáo động trên thị trường đã gây 
nên tác động tiêu cực tên nhiễu mặt kinh tẾ - xã 
hội, thậm chí cả chính trị. Tác động tiêu cực rất 
dễ cảm nhận này, thời gian qua đã có nhiều tài 
liệu để cập tới. Ở đây chỉ nhấn mạnh tới một 
điều : nếu' đạt tới một mức độ nào đó thì những 
rối loạn và xáo động.tưên thị trường sẽ làm 


thất bại ý đồ chuyển đổi thị ưường sang một 


quan hệ mới. Ít nhất có hai khía cạnh : Thứ nhái, 
$o sánh với tiêu cực của hệ thống lưu thông phân 
phối cũ thì những rối loạn và xáo động mới có 
phần nổi bật hơn : vừa mạnh mẽ vừa rộng rãi 
trên toàn bộ bŠ mặt kinh tế xã hội. Người ta 
sẽ nphi ngờ khả năng "cải thiện tốt hơn" của đổi 
mới và sinh ra tư tưởng "đứng núi này trông núi ˆ 
ng”. Tuứ haiưong điều kiện quan hệ phân phối 


_ lưu thông rối loạn và xáo động lớn thì hệ thống 


quan hệ thị trường mới không thể hình thành và 
phái huy tác dụng, hoặc nếu có hình thành thì cũng 
không phát huy tác dụng theo hướng chúng ta mong 


Từ tác động tiêu cực (và cả tính phổ biến về 
không gian và thời gian) của các rối loạn và xáo 
động phân: phối lưu thông đối với qúa tình 
chuyển đổi thị trường, tất yếu đặt ra vấn đề 
phải quan tâm : kết hợp đổi mới quan hệ thị 
trường và -Ôn định tình hình thị trường nhứ thế 
nào ? 

2- Kế từ tháng 3-1989 có bước ngoặt rõ rệt trên 
lĩnh vực lưu thông phân phối : hàng hóa nhiễu, 


.- 


* Khoa Kinh tế chính ưị - Học viện Nguyễn Ái Quốc 
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giá cà ít biến động, cảnh đồng tiền "săn lùng" 
hàng hóa bị loại bỏ... Sự chuyển biến tình hình 
này đã được đánh giá cao không chỉ trong nước 
mà cả trên thế giới. Phải chăng thành công của 
chúng ta là đã xóa bỏ được sự rối loạn và nguy 
cơ của sự rối loạn trên thị trường ? Phải chăng 
vấn đề kết hợp đổi mới quan hệ thị trường và 
Ổn định tình hình lưu thông phân phối đã được 
giải quyết xong xuôi, trọn vẹn ? 

Phân tích tình hình hiện nay tôi thấy : 

- Ý nghĩa "ổn định" đạt được vừa qua ở đây 
là mang tính chất tương đối so với giai đoạn 
trước, còn thực ra nó vẫn là sự bất bình thường, 
hoặc chứa đựng những yếu tố bất bình 
thường. Lạm phát của chúng ta giảm từ phi mã 
(ưong các năm 1986-198§ giá tăng 400 - 500% 


một năm) xuống mức 35 - 40% năm, tức là lạm. 


_ phát ở mức độ cao. Trên thế giới những nước 
có mức độ bình quân khoảng 1 - 2% năm là mức 
độ lạm phát không đáng kể, nền kinh tẾ và thị 
trường hoạt động bình thường. Các nước gần ta 
: Thái -lan, In-đô-nê-xi-a... có mức tăng giá khoảng 
6 - 7% năm, người ta cho rằng tuy chưa gây ra 
mất cân đối và đình đốn, song cũng là mức báo 
động. Điều rất rõ khác nữa là là hiện nay vẫn 
thường xuyên tái diễn các cơn sốt giá. Tất nhiên, 
trong "ổn định” thị rườn nói chưng vẫn có-biến 
động giá cẢ ; không 
ˆ ngưng đọng tuyệt đối giá như thời kỳ bao cấp. 
"Nhưng sự có mặt một cách phổ biến các cơn sốt 
thì phải nói là sự bất ổn định, 

Thị trường hiện nay vẫn đang có ảnh hưởng trực 
tiếp đối với hoạt động công nghiệp trong nước. 
Nhiều mặt hàng và khối lượng hàng của công 
tíghiệp tiêu dùng trong nước không tiêu thụ được, 
còn có lý do là hàng ngoại nhập vào một cách tràn 
lan. Hội nghị trung ương 9 (khóa VỊ) đã nhận định 
“mấy tháng gần đây nh hình kinh tẾ - xã hội có 
. biến phúc tạp và có những khó khăn 

-. Nền kinh tế mất cân đối „ nặng, đất 
xr-Sip Sàmg Đan vỗ ng Juggf 9o và khủng 
.- hoảng" f, 

- Tình hình thị tường quy định bởi nhiều quan 
hệ, trong đó cơ bản là quan hệ cung cầu về hàng 
hóa, tương quan giữa lượng tiền và lượng hàng 
trong lưu thông. Trước kia thị trường bị rối loạn, 
sau đó có ổn định hơn, chính là vì các quan hệ trên 
từ chỗ mất cân đối »ÈÀ9%2WS0DÒ6SB 
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cơi “Ổn định" là sự. 


phát huy tác dụng tích cực trước 


có cân đối hơn. Như vậy, sự cân đối mới thiết 
lập có phải là kết qủa thực sự của việc giải 
quyết những quan hệ mất cân đối trước kia 
không ? và nhân tố tạo nên cân đối đó có bền 
vững không ? 

Có thể phân tích nhiều nguyên nhân đã dẫn tới 
cân đối cung cầu trên thị trường, nhưng hai nhân 
tố có vai trò rất lớn là : 

+ Một khối lượng lớn hàng hóa nước ngoài 
nhập vào làm "no” thị trường trong nước đang 
"đói" hàng hóa. Năm 989 hàng ngoại vào nước 
ta tính theo giá hiện hành khoảng 1200 tỷ đồng, dự 
đoán năm 1990 có thể đạt 2500 - 3000 tỷ đồng, 
Hàng hóa nhộn nhịp trên thị trường phần lớn 
chính là hàng ngoại. 

+ Nâng cao lãi suốt tiẾt kiệm và giảm beo cấp 
qua ngân sách làm giảm sút lượng tiền "săn" hàng 
trên thị trường. Nhờ lãi suất tiết kiệm cao năm 
1989 một khối lượng tiền rất lớn trong xã hội - 
bằng 1/2 tổng số tiền có trong lưu thông cho 
đến cuối năm, được hút vào qũy tiết kiệm của 
ngân hàng.. _ 

Sự cân đối đạt được với sự góp phần quan 
trọng của hai nhân tố trên không thể nói là căn 
bản. Nhiều nhuyên nhân gây ra mất cân đối ở 
giai đoạn trước vẫn chưa được giải quyết Đó 
là những nguyên nhân nằm tong lmh vực sản 
xuất, thuộc vào quan hệ nội tại của nền kinh tế. 
Như vậy, dù muốn hay không, phải khẳng định 
: sự ôn định vừa qua chưa có cơ sở vững chắc. 
Về nhiều mặt, ổn định mới chỉ là vay mượn, nó 
phủ trên bể mặt những nhân tố mất cân đối 
chưa dược khấc phục. Tình hình cho đến nay, và 
chấc cả một thời gian nữa, ‹ũng chưa khác mấy. 
Đáng lưu ý là các nhân tố nêu trên, ngoài việc 
mất, còn đồng 
thời nuôi dưỡng nhiễu hậu quả tiêu cực về sau... 

- Mặc dù vừa qua chúng ta đã đạt được những 
bước tiến trong việc xóa bỏ hệ thống lưu thông 
phân phối cũ, xây dựng quan hệ thị trường, 
mới, nhưng vẫn còn xa mới đạt tới cái đích hoàn 
thành việc chuyển đổi thị trường từ cơ chế cũ 
sang cơ chế mới. Thị trường hiện có của chúng 
ta còn thiếu rất nhiều yếu tố phổ biến của quan 


. hệ thị trường nói chung. Chưa nói đến thị trường 


vốn, vốn, thị trường lao động, thị trường tiền tệ, mà 


(1) Xem báo Nhân dân ngày 20-8-1990 - 


dhigtity No YE/2fS0E-AVS0-đEtiba 
sự thống nhất thực sự 
Kho 25 Gnn na ve Pruy 
cách giữa các vùng mới chỉ được xóa 
hành chính chứ chưa phải đã thiết lập 
quan hệ kinh tẾ mang tính truyền 
vững ; làm cho sản xuất, tiêu dùng nội 
địa và thị trường chung gắn bó với nhau. 
Như vậy, việc đổi mới thị trường còn phải tiếp 
tạc nhiều bước đi căn bản. Và sự ổn định hiện 
kuïngzr'goghthổĐhrAnggBioy phá vớ trong những 
bước đi sắp tới. Đổi mới tất yếu có xóe bỏ, 
xáo trỘn, thay thế... 

II- MỘT só HƯỚNG GIẢI 
QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG THỜI 
GIAN TỚI 
Đổi mới thị trường sắp tới phải kết hợp với 
ổn định tình hình lưu thông - phân phối. Đó là vấn 
đề có tính quyết định để đạt được mục tiêu : xây 


dựng thị trường mới. . 
Chúng ta có thể thấy nguyên đấy vỗ loạn tình 


hình lưu thông - phân phối (hoặc nguy cơ rối 
".ašĂ-- đi kèm với quá trình đổi 


8 
š 
É 
'?ằ 


“Mặt ong những nguồn gốc gây ố lon tong 


đổi mới, tuy nhiên nó chưa thể hiện ra thành rối 
loạn trên tbị trường. Nó đã bị che giấu hoặc biểu 


ngầm ; nạ' khan hiếm hàng hóa, nạn 


Đổi mới quan hệ lưu thông - phân phối theo 
hướng mở rộng quan hệ hàng hóa đã có tác dụng 
làm bộc lộ thực trạng của nền kinh tế. Lúc đó 
mất cân đối được thể hiện qua ngôn ngữ thị 


mới hệ thống lưu thông phân phối không 

óa bỏ hệ thống cũ mà còn phải xây dựng 
k5 upltn Suy nghĩ giản đơn trước kia 
tưởng rằng có thể nhanh chóng thiết lập thể chế 
: my... .1... 
hế đó, đã bị cuộc sống phủ định. Hệ 


thống mới ra đời là cả một quá trình lâu dài 
và phức tạp. Chẳng hạn : để các đơn vị kinh tế 
hoạt động như chủ thể kinh doanh hàng hóa, phải 
thay đổi đồng bộ nhiều quan hệ : sở hữu, bài 
chính, quản lý vĩ mô và vi mô... ĐỂ xuất hiện 
lớp người kinh doanh có bản lĩnh, cần có quá 
trình rèn luyện, ”7Ầ.... . như vậy 
sẽ có các giai đoạn chuyên đổi mang tính "quá 
độ" trong hình thành trật tự mới. 

- Mặt khác, cũng không thê hy vọng thực hiện 
sự kết hợp "song trùng" hữu hiệu, khả đĩ chuyển 
đổi từ cơ chế cũ sang cơ chế mới một cách êm 


thấm. Thực tẾế cho thấy với thể chế "song 


trùng" sẽ không tránh khỏi xuất hiện những quy 
tắc trùng lặp. Chẳng những có nhiều sự cọ xát, 
va chạm lớn giữa hai thể chế đối lập, mà còn 
xuất hiện nhiều mâu thuẫn phức tạp mới. Thêm 
nữa, giữa hai thể chế cũng thường xuyên xuất 
hiện chân không, chỗ sơ hở... 

- Ngoài ra đổi mhới thị trường cũng là một việc 
hết sức mới mẻ. Ở đây khó tránh khỏi híng 
túng, sai lầm chủ quan, và sai lắm đó dễ dẫn tới 

loạn. | 

Nấm vững các nguyên nhân trên là cần thiết để 
xác định các biện pháp kết hợp đổi mới với ổn . 
định thị trường. Xin nêu lên một số hướng lớn. 


1- Xác định rõ mục tiêu kết hợp hai mặt đổi 
mới hệ thống lưu thông - phân phối và ổn ˆ 
định tình hình lưu thông phân phối. 


Dù sao cũng không thể tuyệt đối hóa một mặt 
nào. Khi bất đầu tiến hành đổi mới, xuất hiện 
rối loạn, chúng ta đã có lúc vội vã tuyệt đối hóa 
mục tiêu "ổn định" và nhất là lại là hiểu "ổn 
định" theo nghĩa cũ, cho nên đã dễ dàng quay về: 
cơ chế cũ (thời kỳ trước Đại hội VI - 1986). 
Cũng có cả bài học về tuyệt đối hóa đổi mới dẫn 
tới cải cách giá - lương - tiền năm 1985. 

Nhìn ra bên ngoài, sự phân tích trường hợp của 
Trung quốc và Đông Âu (như Ba lan) cũng cho 
phép rút ra kết luận chung : nếu tuyệt đối hóa 
một mặt (đổi mới hoặc ổn định) sẽ không. 
những không đạt được sự phát triển nói chung mà 
ngay cả sự phát triển tùng mặt cũng không đạt 
được. Đồng thời, cũng phải cảnh giác với ý đỗ 
đồng nhất hai mặt đó làm một. Sẽ chẳng bao giờ 
có sự thống nhất tuyệt đối giữa đổi mới hệ 


sẽ 


thống lưu thông - phân phối và ổn định tình hình 
lưu thông phân phối, mà chỉ có sự thống nhất 
tối ưu giữa chúng. Cần xác định rõ nguyên tắc 
của sự thống nhất tối ưu này. Thứ nhất, ưu tiên 
hợp lý cho mục tiêu đổi mới. Thứ hai, trên cơ 
sở mục tiêu này mà xác định bước đi cụ thể của 
mục tiêu kia - trên cơ sở "đổi mới” mà nhìn nhận, 
duy trì sự “ổn định”, từ yêu cầu "ổn định" mà tìm 
ra bước đi "đôi mới thích hợp". 

Trong phát biểu của mình trước Quốc hội khóa 
VIIÍ kỳ hợp thứ 7, Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng 
Đỗ Mười khi phân tích toàn điện kết quả mang 
lại và hậu quả đi kèm của việc chống lạm phát, đã 
nhấn mạnh : "Chúng ta không coi chống lạm phát 
là mục tiêu cuối cùng, cũng như không chạy theo 
tốc độ tăng trưởng sản xuất một cách giản đơn 
và hình thức... Chúng ta phải phấn đấu cho một 


sự tầng trưởng có phát triển, nghĩa là tăng trưởng ˆ 
có thực chất, nhờ bố trí lại cơ cấu kinh tế hợp. 


lý hơn, đổi mới công nghệ và cơ chế quản lý, 
nâng cao hiệu quả sản xuất kinh đoanh" ⁄ , Qua 
đây có thể thấy cái nhìn chiến lược về mối 
quan hệ giữa ổn định và đổi mới nói chung - 
trong đó có lĩnh vực lưu thông phân phối. Mục tiêu 
cuối cùng của đổi mới thị trường là thiết lập 
được hệ thống quan hệ thị trường kiểu mới 
(thường gọi là thị trường xã hội-chủ nghĩa). Tức 
là giữa hai mặt "đổi mới" và "ổn định" thì mặt "đồi 
mới” vẫn mang tính trội. 

Vừa qua, chúng ta đã đạt được những bước tiến 
trong đổi mới hệ thống lưu thông - phân phối. 
Trong tương lai, chúng ta phải kiên quyết bảo vệ 
những thành tựu đã đạt được. Muốn cho "đổi 
mới" trở thành "quá trình không thể đảo ngược”, 
thì rong hành động cụ thể không "đảo 
ngược” mợi thành quả đã có của đổi mới. 


2- Khai thác, tận dụng khía cạnh thống nhất 
giữa đổi mới thị trường và ổn định thị 
trường — 


Thực tế vừa qua chúng ta không chỉ đạt được 
bước ngoặt tạo thế Ổn định thị trường mà còn 
tiến được những bước quan trọng trong đổi mới 
quan hệ thị trường. Thực tế này cho thấy những 
phân tích và kết hợp giữa ổn định và đổi mới thị 
trường. : 

- Xóa bỏ ách tắc lưu thông trước kia, tạo điều 


kiện điều hòa quan hệ cung cầu trong xã hội. Tức 
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là, mặc dù chưa có sự thay đổi trơng quan hệ 
nên tảng : cơ cấu sản xuất xã hội... nhưng việc 
thay đổi phương thức lưu thông cững đã cho phép 
cải thiện tình hình theo hướng ổn định, Điển hình 
là thị trường lương thực. So sánh giữa năm 1989 
và năm 1987 cho thấy rõ tác dụng của giải phóng 
lưu thông. 

- Trơng đổi mới vừa có những bước mở đột 
phá khẩu, lại vừa có bước đi đồng bộ. Những 
đột phá khẩu để gây nên xáo trộn - bề ngoài là 
bất Ổn định. Còn các bước đi đồng bộ, thông 
qua xác lập trật tự mới, vừa đi sâu vào đổi mới, 
vừa ưực tiếp đem lại ổn định. Sự tiến hành 
mạnh mẽ một loạt các biện pháp đổi mới ở quý 
II năm 1989 chính là thể hiện bước đi đồng bộ. 

- Sự rối loạn, nhất là lạm phát, có nguồn gốc 
sâu xa từ khâu sản xuất. Đổi mới trong lưu thông 


_sẼ có tác đụng tích cực giải phóng sức sản xuất. 


Đến lượt nó, xung lực mới của sản xuất lại có 
tác dụng tích cực góp phản ồn định lưu thông phân 
phối. : 

Ngoài ra, không giống các nước xã hội chủ 
nghĩa khác, chúng ta c ó những bước chuyển biến 
nhanh chóng sang quan hệ mới mà xã hội vẫn 
thích nghi được, là do : khu vực kinh tế nhà nước 
còn chưa lớn ; trước kia, nhiều xí nghiệp quốc 


doanh từng làm qucn với việc chạy vạy trong 


một không khí thị trường không chính thức, cũng 
như người tiêu dùng đã qucn với thị trường này 


từ trước khi giải phóng giá ; miền Nam còn duy 


ưì được phần nào truyền thống thị trường. 

TẤt nhiên, xét về lâu dài, thì ổn định thị trường 
và thống nhất thị trường cơ bản thống nhất với 
nhau. Nhưng để đạt được sự thống nhất cơ bản 
đó, phải qua một quá trình với nhiều bước đi cụ 
thể. Ở mỗi bước đi cụ thể, cũng cẦn giữ được 
sự thống nhất phù hợp. Điều đó nói lên ý nghĩa 
quan trọng của các khía cạnh nêu trên. CẢ trong 
thời gian tới, chúng ta vẫn cần khai thác khía 
cạnh đó. 


3- Chủ động tận dụng các biện pháp tình ˆ 
huống. 


Xem xét một cách toàn diện mối quan hệ giữa 
- mới thị trường và Ổn định thị trường trơng 
~. vừa qua, chúng ta thấy rằng, không 
chỉ đối mới đã gớp phần làm ổn định thị trường, 


(2) Xem báo Nhân dân ngày 29-6-1990 


mà ổn định thị trường cũng tạo môi trường để 
thúc đẩy đổi mới. Ở đây sự tạo lập ổn định thị 
trường có tính độc lập nhất định. Đó là nhờ sụ 
them gia rất quan trọng của các biệ‹: nháp tình thể 
như nhập hàng từ bên ngoài, !.‹, lBì suất tiết 
kiệm. 

VỀ cơ bản, thị trường nưé. :a vẫn là thị trường 
của một nền kinh tế mất câu dói lớn. Thêm nữa 
các quan hệ nội tại của thị trường cũng chưa dễ 
xuất hiện nhanh chóng. Trong điều kiện bất 
bình thường, phải tính đến các biện pháp bết 
bình thường. Có thể khẳng định, các biện pháp 
nh thế ở dạng như vừa qua, không phải chỉ 
diễn ra một lần, mà sẽ còn lặp đi lịp lại trong 
thời gian không ngắn. 

Khi suy ngẫm về biện pháp Ổn định thị trường 
trong hoàn cảnh mới (hoàn cảnh mở ra sau bước 
ngoặt 1989) nhiều người đã đề cập tới việc sử 
đụng công cụ điều tiết cung cầu vĩ mô. Thực ra, 
nếu cho rằng chúng ta đã có thể điều tiết quan hệ 
cung cầu qua việc nắm bất các quan hệ cân đối 
nội tại của thị trường, thì chưa ổn, Chỉ có thể nói 
rằng, chúng ta tích cực sử dụng nhiều biện pháp 
phong phú khác nhau, trong đó có biện pháp tình thế 
để cân đối cung cầu trên thị trường xã hội. 

Hiện nay, chúng ta đang cố gắng chấn chỉnh lại 
việc quản lý hàng nhập 
đụng.... đó là cần thiết Tuy nhiên, nên nh tío 
phân biệt giữa biện pháp đúng với tiến hành sai 
- (về thời điểm, mức độ, quản lý...). Các biện pháp 
tình thế sẽ chỉ phát hụy tác đụng nhất thời, hơn 
nữa về sau còn phải trả giá. Bởi vậy, phải hết 
sức ráo riết tranh thủ môi trường Ổn định tạm 
thời (được tạo lập bởi các biện pháp nh thế) để 
tiến hành các bước tiến quyết định trên con 
đường chuyển đổi thể chế. Hy vợng kéo dài được 
hay không quan hệ thống nhất giữa đổi mới và 
ổn định thị trường, phụ thuộc vào nỗ lực thục tế 
theo hướng đó. | 


4- Về các biện pháp chống các cơn sốt giá. 


Các cơn sốt giá là biểu hiện cụ thể rõ nhất tình 

hình bất ổn định của thị trường vừa qua và sắp 

tới. Bởi vậy, hoàn toàn dễ hiểu tại sao chống 

các cơn sốt lại được quan tâm đặc biệt. 

Vừa qua chúng ta đã sử dụng một hệ thống các 

biện pháp để chống các cơn sốt giá như : 

- Nhà nước bán hàng ra với giá thấp để kéo giá 
bồ 


khẩu, hoạt động tín: 


thị trường xuống. 

- Sử dưng dự trữ để giảm căng thẳng trong quan 
hệ cung âu 

- Đi: phối lực lượng của n,..‹h thương nghiệp 
r nui còn hàng hóa tới nơi ››slếu hàng hóa. 

- Khuyến khích lưu thông h.. hóa 

- Để ra nhiệm vụ ngăn chu. ^ xử lý hiện trợng 
đầu cơ tích trữ hàng hóa hen, mua đi bán lại và 
đây giá lên cao. Xử lý các hiện tượng "ngăn 
sông - cẤm chợ”. 

- Tuyên truyền tạo tâm lý lành mạnh trong xã 


- Nhập khẩu hàng hóa mà sản xuất trong nước 


chưa có khả năng đáp ứng. 


Phải nói mặt được của các biện pháp trên là mang 
tính cụ thể, hiện thực, tác động trực tiếp vào các 
nhân tố kinh tế gây tăng giá. Thực tẾ hiện tượng 
thiếu hàng, giá tĩng vọt bị đây lùi trong thời gian 
không lâu (ngắn là một tuần, đài là môt tháng), 
cho phép øg định kết quả nhất định của hệ 
thống biện pháp. từng được sử đụng. 

Sắp tới, các biện pháp đó vẫn có giá ưị. Nhưng 
cũñấg cần thấy rằng, chỉ các biện pháp đó thì. 
chưa đủ. Hệ thống biện pháp này phải được bổ 
sung thêm bằng các biện pháp khác có tác dụng - 
căn bản hơn. Có thể kể ra đây các biện pháp như 
: xây dựng một. lực lượng lưu thông thường trực 
gần với màng lưới thị trường cả nước, phát 
triên hệ thống thông tin thị trường, xẩy dựng 
luật thương mại... Đây cũng là các biện pháp 
hướng tới xây đựng thị trường kiểu mới. 

Việc xác định biện pháp xây đựng thị trường 
đồng thời là các biện chống các cơn sốt, 
có một ý nghĩa rất cụ thể. Nó đặt ra những khía 
cạnh chưa được chú ý. Thứ nhấ:, mặc dù phát 
huy liên tục trong suốt quá trình đổi mới thị 
trường, nhưng đặc biệt trong thời kỳ chống cơn ˆ 
sốt giá, các biện pháp này nhằm vào mục tiêu 
nhất định (bản thân mỗi cơn sốt đặt ra nhiệm vụ 
cụ phản ánh những tỒn tại, những mặt cần 
được khắc phục). Qua mỗi cơn sốt việc sử: 
dụng các biện pháp này phải đạt được bước tiến 
rõ rệt về phía cơ chế mới. Thứ. hai, các biện pháp 
đó không chỉ có tác đụng "chạy chữa” mà còn 
“phòng chống” có hiệu quả các cơn sốt. Thứ. ba, 
chỉ có thông qua các biện pháp cơ bản mới có 
thể giải quyết tận gốc các cơn sốt giá như một 
hiện tượng phổ biến. 


— 4? 


Nghiên cứu 


DÂN CHỦ VÀ KY LUẬT_ 


ỘT trong những kết quả bước đầu nhưng 
rất quan trọng của công cuộc đổi mới ở 
nước ta thời gian gần đây là đã mở ra quá trình 
dân chủ hóa mọi mặt của đời sống xã hội. Đó là 
_ một thực tẾ không thể phủ nhận. Mặt khác, trong 
khi vẫn còn tình trạng luật pháp không nghiêm, 
chưa được khắc phục, thì những hiện tượng vô 
ky luật, làm trái chính sách pháp luật của nhà nước, 
gây những tổn hại to lớn cho nên kinh tẾ của 
đất nước, cho lợi ích chung của xã hội, có chiều 
hướng gia tăng và trở nên nghiêm trọng hơn. 
Những hiện tượng tiêu cực, biểu hiện của thứ "tự 
do" vô chính phủ, đang là một trong những trở lực 
lớn trên con đường đổi mới của chúng ta. 

Để tiếp tục quá trình dân chủ hóa xã hội, đẩy 
mạnh công cuộc đổi mới, chúng ta phải hiểu đúng 
vấn đề dân chủ, mối quan hệ giữa dân chủ và 
kỷ luật ; đấu tranh vạch trằn những luận điệu 
tuyên truyền lừa bịp về tự do dân chủ của các thế 
lực thù địch ; đồng thời phê phán những nhận 
thức sai lệch, mơ hỗ về tự do dân chủ, ngăn chặn 
những hành vi vô kỷ luật, vô chính phủ, giữ gìn 
trật tự an ninh của xã hội. Không nên đối lập một 
cách trùu tượng dân chủ và ky luậ.. - 

Dân chủ trước hết là một hình thức thể chế 
chính trị - nhà nước của xã hội, dựa trên sự thừa 
nhận nhân dân là nguồn gốc của chính quyển 
và trên nguyên tấc tự do và bình đẳng. Thuật 
ngữ dân chủ cũng được dùng để chỉ nguyên tắc tổ 
chức và hoạt động tập thể, trong đó bảo đảm sự 
tham gia một cách bình quyền của mọi thành 
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viên. Như vậy, đù theo nghĩa nào của khái niệm, 
dân chủ cũng đã bao hàm nội dung thực hành ký 
luật. ` _ 

"Chế độ dân chủ là một hình thức nhà nước"), 
Vì vậy, không thể quan niệm về một nhà nước 
loại trừ pháp luật ; và cũng không thể quan niệm 


_về một chế độ dân chủ không có pháp luật, vì 


pháp luật chính là sự thể chế hóa dân chủ và 
chống lại vi phạm dân chủ. Pháp luật vừa là biêu 
hiện của dân chủ, vừa là biểu hiện của kỷ luật 
Có thê có xã ;hội có pháp luật mà không có đân chủ, 
nhưng không thẻ có xã hội có dân chủ mà lại không 
có pháp luật. Sẽ là xuyên tạc khái niệm dân chủ, 
nếu hiểu những nguyên tắc uy do và bình đẳng 
của nó theo quan điểm chủ quan tùy uện và vô 


chính phủ. Tự do, theo quan điểm biện chứng đuy 


vật, là tự do dựa trên cơ sở nhận thức cái tắt 
yếu. Vì vậy, kỷ luật của một tô chức xã hội, 
pháp luật của một nhà/nước, biểu hiện ra như cái 
tất yếu đối với cá nhân, nhưng lại là điều kiện 
cho tự do của mọi thành viên, mọi công dân khác. - 
Sự thống nhất giữa quyền lợi và nghĩa vụ - đó. 
cũng là sự thống nhất giữa tự do và tất yếu. 
Bản thân nguyên tắc bình đẳng trong nội đụng 
khái niệm dân chủ cũng nói lện sự thống nhất; 
giữa dân chủ và kỷ luật. "Dân chủ nghĩa là bình 
đẳng... Nhưng dân chủ chỉ có nghĩa là bình đẳng 
hình thức"), Cái hình thức mà Lâ-nin nói ở đây 


(*) Phó tiến sT triết học 


(1) V.I.LA-nin : Tbản tập, Nxb Tiên bộ, Mát-xecơ-va, 
1976, t.38, t.128 | 
(2) Sách đã dẫn, tr.122 


dinh là pháp luậu Quyền bình đẳng của con 
nười là một định hướng giá trị của tiến bộ xã 
là Sự a đời chế độ dân chủ tư sản là bước 
duyên từ xã hội không có bình đẳng sang xã hội 
tung đó con người có quyền bình đẳng. Song việc 
bực hiện quyền bình đẳng cũng như các quyền 
tự do, đân chủ khác, lại tùy thuộc trạng thái phát 
vềa mà xã hội đã đạt được. Chùng nào còn nhà 
mwớc, dà đó là nhà nước dân chủ, thì sự bình 
đng không tảnh khỏi mang hình thức pháp luật 
Bó cưa sối tới sự không phù hợp giữa bình 
đồng về pháp luật với bình đẳng trên thực tế. 
Với tính cách là hình thức nhà nước, chế độ 
đa đủ không những chính thúc thừa nhận 
®yèrtình đẳng giữa các công dân trong việc 
tác nh cơ cấu nhà nước, mà còn thí hành sự 
cửng bức có tỔ chức và có hệ thống. Ngay nền 
đàa chủ xã hội chủ nghĩa đích thực, một nền dân 
dhủ đầy đủ nhất, cũng là quá trình chuyển biến 
từ th đẳng hòuk dưức sang bình đẳng (hực (ế mà 
đổi. Một khi xã hội đạt tới sự bình đẳng hoàn toàn 
sa thực thì, như Lê-nin viết, chế độ dân chủ - 
tặ bình thức nhà nước - sẽ tiêu vong. 

CẲ: phải nói thêm rằng, trong điều kiện nền 


da xuất hiện đại ở các nước tư bản chủ nghĩa. 


tít triển hiện nay, quan niệm về tự do phù hợp 
Mĩ ghí đoạn chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh 
- tường được gọi là "chủ nghĩa tự do truyền 
đg” - cũng đã bị nhiều học giả ngay ở các 
tước phương Tây phê phán. Pháp luật và kỷ luật. 
IÍng vai trò ngày càng quan trọng trong việc điều 
tt nằn kinh tế và tổ chức đời sống của xã hội. 
_ Nga không chấp nhận quan niệm mở rộng 
Šs chủ như sự ban phát ân huệ của “bể trên" 
do đân chúng ; nhưng cũng không thể không 
lấy: đân chủ hóa là một quá trình, trong đó nội 
mg và mức độ thực hiện nguyên tấc tự do và 
tình đẳng ngày càng được mở rộng và nâng cao, 


phù hợp với trình độ phát triển kinh tế - xã hội 
của đất nước. 

Rõ ràng, chúng ta cần đổi mới mạnh mẽ và căn 
bản qua niệm và phương thức lãnh đạo của 


_ Đảng đối với bộ máy nhà nước. Nhưng có nhà 


dước hiện đại nào lại không đi theo một đường 
lối chính trị nhất định ? Có thể chế dân chủ đa 
nguyên nào lại không tỒn tại thực tẾ một đảng 
cằm quyền ? Nói "phi chính trị hóa bộ máy nhà ˆ 
nước” là mơ hồ, nếu không phải là lừa bịp. 
Thực tế cho thấy, quá trình dân chủ hóa hiện nay 
đang gặp phải những trở lực to lớn từ cả hai phía. 


- Một phía là tr tưởng bảo thủ và bệnh quan liêu 


mệnh lệnh, những thứ, có thể nói, đã trở thành tập 
quán tròng cơ chế tập trung quan liêu tồn tại từ 
nhiều năm nay. Phía khác, bên cạnh những quan 
điểm lệch xạc về tự do, dân chủ, có khi được gọi 
là "cấp tiến", chúng ta còn thấy những biểu hiện 
tiêu cực của tâm lý coi thường pháp luật trogg xã 
hộ.  — — — ¬ _ 
Tâm lý cơi thường pháp luật là điều dễ hiểu. 
Lê-njn cho rằng, pháp luật trong xã hội cũ không 
thể không gây nên sự ác cảm của quần chúng bị. 
áp bức bóc lội. Cách mạng đã làm thay đổi địa vị 
xã hội của họ, thay đổi bản chất của pháp luật, 
nhưng không thể xóa ngay đi tâm lý ác cảm đó. 


- Ngày nay, chúng ta lại xây dựng một nền dân 


chủ mới trong điều kiện kinh tẾ - xã hội kém 
phát triển. Chế độ phong kiến tỒn tại bao đời với 
thứ phép vua chuyên chế bất công, thì cái tâm lý 
ác cảm ấy hẳn càng sâu sắc và dai dẳng. TẤt 
nhiên, sử sách còn ghỉ những bộc "minh quân" với - 
những việc làm mang tính dân chủ ; nhưng đó đâu 
phải là chế độ dân chủ. Dưới chế độ cai trị của 
bọn thực dân (cũ. và mới), thì ngay đến thứ tự 
do dân chủ hết sức hạn chế của nền dân chủ 
tr sản với tính cách là thành quả của văn minh 
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nhận loại, nhân dôn ta cũng không được hưởng. 
Vì vậy, bất tay xây dựng nền dân chủ mới ở 
nước ta hiện nay không phải ai khác mà chính là 
những con người mang dấu ấn của lịch sử, thiếu 
ý hức về pháp quyền lẫn thói quen sống theo 
pháp luật. Từ đó dễ nảy sinh quan niệm cực đoan 
về sự đối lập giữa dân chủ vô sản với dân chủ 
tư sản. 


: Còa tỉnh thần dân chủ trong truyền thống cộng 
đồng thì không những chưa trở thành văn hóa 
pháp lý, mà còn mang theo những hạn chế của 
cuộc sống công xã nông thôn chật hẹp : có tục lệ 
mà chưa có pháp luật ; “phép vua" vẫn "thua lệ 
Vì vậy, ưong quá trình xây dựng nền dân chủ 
mới, chúng ta vừa phải đấu tranh chống những 
ảnh hưởng của quan điểm tư sản về, tự do, dân 
chủ, vừa phải "bổ túc" những bài học về dân chủ 
được rút ra trong quá tình đấu ưanh lâu dài của 
nhân loại tiến bộ cho dân chủ ; phải gắn giáo dục 
tỉnh thần dán chủ với giáo dục ý thúc pháp 
quyền ; gắn đấu tranh chống chủ nghĩa quan 
liêu, thói chuyên quyền độc đoán với đấu tranh 
chống thái độ tự do, tùy tiện, vô kỷ luật và tâm lý 
' coi thường pháp luật 

lê dau 006 l6 E0 gu lên 
ưái ngược lại gặp nhau, tạo thành mối quan hệ 
nhân quả của nhau. Kinh nghiệm cho thấy, tập 
trung quan liêu không tránh khỏi dẫn đến mệnh 
lệnh "mất thiêng", kỷ cương lỏng lẻo, và ngược 
lại. Cần thấy rằng, ở đây có những hiện tượng 
tưởng như vô kỷ. luật nhưng lại là những nhân tố 
-_ tích cực nảy sinh từ cuộc sống, phù hợp với yêu 
cầu phát triển của đời sống xã hội. Cần có thái 
độ đúng và thận trọng đối với những hiện tượng 
như vậy, không vội vàng quy chụp, xóa bỏ một 
cách máy móc, giản đơn. Song cũng cần thấy : 


ưong cuộc sống, thái độ và hành vi vô kỷ luật „ 


õ0 


không giúp khắc phục mà trái lại, củng cố xu 
hướng tập trung quan liêu. 
Vì vậy, để tăng cường hiệu lực của pháp luột, 
giữ gìn kỷ: cương xã hội, xây dựng các quan hệ 
xã hội tốt đẹp, phải sửa đổi, bỏ sung hệ thống 
luật pháp theo tỉnh thần dần chủ hóa ; đòng thời, 
phải đẩy mạnh việc thực hiện các chủ trương làm 
trong sạch bộ máy nhà nước. Hơn bao giờ hết, - 
chúng ta thấm thía nhận xót sau đây của Lênỉa: - 


_ ở đâu nạn bối lộ và tham những hoành hành, ghì 


ở đó pháp luật cũng trở thành vô hiệu. 
Những kết quả bước đầu của chủ trương 


__ chống tham nhũng, làm trong sạch bộ máy và nâng 


cao hiệu lực quản lý của nhà nước, cho thấy 
mối liên hệ mật thiết giữa dân chủ và l‹ÿ luật. Tỉnh 
thần dân chủ của các chủ trương, chính sách của 
Đảng và Nhà nước ta làm cho các cihhủ trương, 


chính sách đó đi vào cuộc sống, trở thành 


trường học dân chủ và kỷ luật của quản chúng 
đông đảo. Đến lượt nó, ứnh tích cực của quần 
chúng trong các cuộc vận động trên lại là nguồn 
sức mạnh đảm bảo cho hiệu lực của pháp luật và 
kỷ luật, thiếu nguồn sức mạnh này, dân chì chỉ 


" còa là đân chủ hình thức, pháp luật cũng rhất tác 
. dụng ; không ngăn ngùa được những hiện 


tượng tiêu cực trong xã hội. 


Hiệu lực của pháp luột trong việc làm trong sạcẩ 
bộ máy nhà nước không chỉ ở chỗ ngăn cấm cái 
đã xảy ra, mà còn ở chỗ ngăn ngùa tình trọng. 
quan liêu hóa bộ máy nhà nước, hay nói theo ` cách 
của Mác : ngăn ngừa bộ máy nhà nước từ chỗ là 
công bộc của xã hội trở thành ông chủ đứng trên 


đầu nhân dân. Muốn vậy, thiết nghĩ, điều quan 


trọng cấp bách là bỏ ngay các chính sách đặc - 
quyền đặc lợi, coi đó là biện pháp cơ bản mà Mác 
cho là "rất hữu muỷ toi z06ináy 
KSIILENEMRNGNE: 


Nghiên cứu 


VỀ sở hữu trong 


T1. sự đổi mới của chủ nghĩa xã hội, sở 
hữu là một ưong những vấn để quan trọng 
nhất được xem xét và thay đổi không chỉ trong lý 
luận mà cả trong thực tiễn. Từ nhiều nắm nay, 
vẫn sở hữu trong chủ nghĩa xã hội chưa 
được giải quyết cơ bản thấu đáo ngay trong lý 
luận, cho nên việc giải quyết vấn để đó tong 
thực tiễn có nhiều lúng uúng. Chính điều này góp 
phần tạo nên khủng hoảng của chủ nghĩa xã hội 
về mặt lý luận, 

Có thể hiểu sở hữu theo nghĩa chung nhất 


(ti học) là mỗi quan hệ giữa con người và của 


cải vật chất trong xã hội. Của cải ;ật chất ưong 
xã hội gồm hai bộ phận hợp thành : ur liệu sinh 
hoạt và tư liệu sản xuất (sự phân chia này không 
tuyệt đối). Với cách hiểu như trên, qư2n“hệ sở 
hửu là quan hệ chú chốc ưrong ba qua: hệ cấu 
thành quan hệ sản xuất xã hội (quan h. sở hữu 
về tư liệu sản xuất, quan hệ quản lý điều hành 
sản xuất, và quan hệ phân phối sản phẩm xã hội). 
Được pháp luật hóa từng bước thco đà phát tiên, 
quan hệ sở hữu ưở thành chế độ sở hữu. 

Về vấn đề sở hữu, nhìn vào các nước xã hội 
chủ nghĩa một thời gian dài, chúng ta thấy có 
những lệch kạc sau đây : 


- Không phân biệt sự khác nhau và, do đó, không ˆ 


gải quyết đúng mối quan hệ giữa sở hữu tư liệu 
sinh hoạt và sở hữu ur liậu sản xuất. Không thấy 
rõ tích tụ tư liệu sinh hoạt đến mức nào thì sẽ nảy 
sinh tích tụ tr liệu sản xuất, và tích tụ ur liệu sản 
xuất đến mức độ nào thì sẽ nảy sinh bóc lột. 

- Không xác lập các hình thức sở hữu với yêu 
cầu cơ bản là giải phóng và phát triển lực lượng 
sìn xuất, vì vậy có hình thức sở hữu mới rồi mà 
lực lượng sản xuất vẫn bị kìm hãm. 

- Đặc biệt, hình thức sở hữu công cộng không 
có người chủ cụ thể của nó.. 


chủ nghĩa xã hội 
HƯNG NCHIÊM 


- Bên cạnh việc xác lập không ưúng các hình 
thức sở hữu là việc phân phối bình quân, bao 
cấp, là việc quản lý tập trung quan liêu ; kết quả 
là tạo nên một quan hệ sản xuất gọi là xã hội 
chủ nghĩa nhưng ( thực chất không phải xã hội chủ . 
nghĩa. 

VỀ mặt pháp lý, các hình thức sở : hữu không 
được quy định rõ ràng và đầy đủ, nên mỗi khi cần 
điều chỉnh, thường phải dùng chỉ thị, mệnh lệnh, 
do đó, dễ sinh tùy tiện. 

Lý luận của chúng ta, như C. Mác nói, là "xóa 
bỏ chế độ tư hữu" (1). Nhưng điều đó không có . 
nghĩa là xóa bỏ tư hữu nói chung. Xóa bỏ chế độ ' 
tư hữu là xóa bỏ /ư hữu nô dịch người lao 
động, và muốn làm việc này phải có điều kiện 
nhất định : kh nền kinh tẾ kỹ thuật đã phát triển 
rất cao (ưên ả mức đạt được của chủ nghĩa 
tư bản). Vậy là chỉ đến chủ nghĩa cộng sản mới 
xóa bỏ được chế độ tư hữu. 


Mấy chục năm xây dựng chủ nghĩa xã hội chúng 
tạ đã hiểu sai luận điểm đó nên đã xóa bỏ tư hữu . 


` quá sớm. Chính vì thế, hiện nay chúng ta sửa sai 


và chấp nhận chế độ sở hữu nhiều thành phần. 
Nhũng thành phần này gồm có : 

- Sở hữu cá nhân, tức quyên sở hữu của cá nhân 
vẻ của cải vật chất (tư liệu sinh hoạt và tư liệu 
sản xuấu. Quyền này hiện nay chưa thật rõ, vì 
chúng tì chưa có luật sở hữu. 

- Sở hữu tự nhân, túc quyền sở hữu của một 


hay nhiều cá nhân về tư liệu sản xuất sử dụng 


ưong sản xuất kinh doanh. 

Điểm phân biệt chủ yếu giữa sở hữu cá nhân và 
sở hữu tư nhân là ở chỗ : mục đích của sở hữu ' 
cá nhân là đề thỏa mãn nhụ câu của cá nhân, còn 
mục đích củka sở hữu ¿ nhân là để sản xuất 


` kinh doanh, tạo ra hàng hóa cho xã hội. Thế có 


(1) C.Mác - Phăng-ghen : Tuyển tập, Nxb Sự thật, Hà 
nội, 19680, (ị , tr.õ59) 


öl 
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nghĩa là : ai có sở hữu chỉ để thỏa mãn nhu cầu 
của mình thì đó là sở hữu cá nhâr. còn ai có sở 
hữu để sản xuất hàng hóa thì đó là sở hữu tư 


nhân. Người có sở hữu để sản xuất hàng hóa sẽ - 


tích tụ vốn liếng bằng mọi cách, và nếu có điều 
kiện, sẽ trở thành nhà tư bản. 


Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 
chúng ta khuyến khích cá nhân phát triển sản xuất 


hàng hóa, làm tăng của cải xã hội. Như vậy, trong. 


ˆ thời kỳ này, sở hữu tư nhân còn là cần thiết cho 


sản xuất xã hội. Tuy nhiên, cũng phải ngừa trước 
sự phát triển thái quá của tr hữu có thẻ dẫn đến 
nô dịch người khác. ĐỂ giải quyết mâu thuẫn 
_ nầy, có thể vận dụng nguyên tấc của Lê-nin 


trong chính sách kinh tế mới (NEP) : phát triển sản. 


xuất tư nhân đến mức cho phép xuất hiện tư bản 


đi theo con đường chủ nghĩa tư bản nhà nước, , 


nghĩa là tán thành hoạt động trong I:huôn khổ luật 
pháp của nhà nước xã hội chủ nghĩa cho phép. 
ĐỂ sản xuất tư nhân phát triển mà không dẫn đến 
chỗ xã hội phân hóa thành hai cực (tư bản ngày 
càng giàu và quần chúng lao động ngày càng 
nghèo), -không thể không có luật sở hữu và một số 
luật khác có liên quan. 


- Sở hứu tập thể, tức quyền sở hữu chưng của 
các cá nhân trong một tập thẻ, được nhà nước bảo 
_ hộ. Đây là hình thức wne gian giữa sở hữu tư 
nhân và sở hữu nhà nước. Hình thức này phát triển 
đến mức nhất định thì thành sở hữu nhà nước 
(xã hội chủ nghĩa). 


Ở thời kỳ quá độ, TỶ vn. 
cực kỳ qúan trọng. Song, chúng ta đã quá lạm 
dụng việc hình thức đó được “nhà nước bảo hộ" 
để biến nó thành một thứ sở hữu nhà nước trá 
hình. Thực tế cho thấy, để phát huy hết hiệu quả, 
hình thức này cần được phát triển theo tình tự 
_ sau: các cá nhân (ur nhân) liên kết sản xuất kinh 
doanh, chủ yếu dưới hình thức công ty cổ phần 
(như vậy họ hoàn toàn tự chủ, nhà nước không 
can thiệp) ; sau đó, hình thức trên dần dẳn phát 
triển thành các hình thức tập thể cao hơn, hay liên 
kết với nhà nước thành hình thức công tư hợp 
. đoanh, và cao hơn nữa, thành công ty hay xí nghiệp 
nhà nước. Quá trình đi lên phải tùng bước, và 
đặc biệt, cần có sự tự nguyện của các thành viên. 


Không như vậy thì sở hữu tập thể dù có cũng chỉ 
là ưên danh nghĩa. Trơng sản xuất nông nghiệp 
nước ta trước đây, lẽ ra ngay từ đầu nên tô 
chức theo hình thức hiệp tác, liên kết sản xuất 


_ trên mảnh đất nhận khoán, sau đó, khi đã có điều 


kiện cơ giới hóa, mới đi tới tập thể hóa kết hợp 
với quốc doanh hóa. Còn tập thể hóa theo kiểu 
"đại trà", như thực tế cho thấy, rõ ràng khó đạt 
hiệu quả mong muốn, có khi còn thất bại. 


Hình thức chứ đạo của sở hữu trong chủ nghĩa 
xã hội là sở hứu nhà nước, nó chị phối sự phát 
triển kinh tế xã hội theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa. Song không nên vì thế mà quy tất cả vào 
sở hữu nhà nước. Thực tẾ cho thấy, làm như vậy 
sẽ thất bại. Có hai cách đặt vấn đề đối với sở 
hữu nhà nước : chủ đạo và nền tảng. Còn cần 
phải làm rõ nội dưng của từng khái niệm, nhưng 
điều quan trọng là làm rõ vai trỏ và vị trí (với tính 
hiệu quả kinh tẾ) của sở hữu nhà nước. Chỉ nên 
đưa vào sở hữu nhà nước những tư liệu sản xuất 
chủ yếu, có ý nghĩa chiến lược, như đất đai, hằm 
mỏ, đường sá, bưu điện, một số nhà máy trọng 
yếu... Chúng ta thường đồng nhất sở hữu nhà 
nước với sở hữu toàn dân, vì nhà nước đại diện 
cho quyền lợi của toàn dân. Song xé: vẻ quyển 
làm chủ, thì người dân và nhà nước, trên thực . 
không phải là một. 

Trong hình thức sở hữu nhà nước, người chủ 
chưng của tài sản nào đó là "nhà nước” hay "toàn 


_đân", nhưng người chủ cụ thể của tài sản đó là 


ai lại không xác định được. Cho nên, tài sản đó 
dường như vô chủ. Và do không phán biệt ró 
quyển sở hứu nói chung và quyển sử dụng nói 


- riêng, nên dẫn đến chỗ không có cả người chủ sử 


dụng các cơ sở vật chất. Tình trạng vô trách 
nhiệm, cha chung không ai khóc, đã dẫn đến hiện 
tượng phân phối bình quân, "cùng chịu trách 
nhiệm", xảy ra khá phổ biến trong hoạt động sản 
xuất kinh doanh. Song cần thấy : hiện nay lại 
nảy sinh tư tưởng lệch về phía khác đời.xóa bỏ 
sở hữu nhà nước và thay bằng sở.hữu tr nhân, - 
hay nói cách khác, đòi “tư nhân hóa" sở hữu nhà . 
nước. Khuynh hướng này sai lầm ở chỗ nó làm 
cho nhân dân lao động mất vai trò là người chủ 
cao nhất trong xã hội, và xã hội sẽ đi theo con 
đường tư bản chủ nghĩa. 


Nói-đến sở hữu nhà nước là nói đến nhà nước 
nấm tư liệu sản xuất và tài sản bằng hệ thống 
luật pháp và - quan trọng nhất - hệ thống thuế. 
Thuế không chỉ đơn giản là công cụ điều hòa 
phân phối thu nhập, mà còn là động lực phát triển 
sản xuất Sở hữu nhà nước, xé: cho cùng, phải 
bảo đảm sao cho thành phần kinh tế quốc doanh 
có được năng suất cau, có được sản phẩm chất 
lưởng tốt, nộp được nhiều thuế, nêu gương cho 
các thành phần khác trong sản xuất kinh doanh. 
Trong tình hình biện nay, để làm được điều đó, 
nó phải khắc phục không ít khó khăn, đặc biệt 
phải chống lại những hiện tượng tiêu cực như 
lm ăn phi pháp, trốn thuế, tham ô, lăng phí... 
Cũng cần chú ý : 
xuất then chốt của quốc gia, bất cứ tình hình 
nào, phải là sở hữu nhà nước - ví dụ công nghiệp 
quốc phòng. + 

Trong xã hội ta, các thành phần sở hữu đan xen 


nhau, tác động lẫn nhau, song phải làm sao để các 
thành phần kinh tẾ đều phát triển theo hướng 


giải phóng và phát triển lực lượng sản xuất, phù. 


hợp với yêu cầu của nên kinh tẾ sản xuất 
hàng hóa trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa 
xã hội. 

Ở đây, điều rất quan trọng là cần phân biệt 
giữa sở hữu trong chủ nghĩa xã hội và sở hữu 
trong chủ nghĩa (tứ bản. Các nhà lý luận tư sản coi 
sở hữu là vấn để thuộc mối quan hệ giữa cá 
nhân con người và của cải vật chât, nó không liên 
quan gì đến xã hội cả. Vì lợi ích giai cấp, họ 
không “bao giờ thừa nhận của cải vật chất cũng 
mang tính xã hội. Họ không thấy : trên-thế giới 
này, không thể có một thứ của cải vật chất nào 
hoàn toàn mang tính cá nhân, nhất là ngày nay, khi 
nền sản xuất đã ở trình độ xã hội hóa rất cao. 
Cũng vì thế, họ yết đối hóa quyền tư hữu, coi 
nó là thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Giai cấp 
tư sản đã tạo nên một xã hội tự do tư hữu, nghĩa 
là trong xã hội đó, một cá nhân hay một nhóm cá 
nhân có thể tự do dùng quyền tư hữu để chỉ phối, 
nô dịch áp bức những người khác, chiếm đoạt 
mọi sản phẩm xã hội. Chính vì thế, mâu thuẫn 
cơ bản của xã hội tư bản chủ nghĩa là mâu thuẫn 
giữa một bên là sự xã hội hóa ngày càng cao của 
lực lượng sản xuất với mội bên là sự chiếm 


đối với một số ngành sản. 


hữu tư nhân của cải của xã hội. Chỉ có xóa bỏ 
chế độ tư hữu tr bản chủ nghà mới giải 


quyết được mâu thuẫn cơ bản của chủ nghĩa tr - 


bản, 
| 
Lịch sử xã hội loài người đã trải qua các. chế 
đô tư hữu khác nhau. Các chế độ tư hữu một 


mạ: thúc đẩy sự tiến hóa, nhưng mặt khác đã để - 


lại nhiều thảm họa cho xã hội loài người Để 
tiến tới một xã hội tốt đẹp, chỉ có những bước 
phát triển mạnh mẽ mà không có những thảm họa, 
thì nhất thiết phải xóa bỏ chế độ tư hữu, xác 
lập chế độ công hữu về những tr liệu sản xuất 
chủ yếu. Xã hội tốt đẹp đó là xã hội xã hội chủ 


nghĩa. Chủ nghĩa xã hội luôn luôn cơi chế độ sở ` 


hữu (hay quan hệ sở hữu) là mối quan hệ giữa 
con người với của.cải vật chất mang tính xã 
hội. Một người mà chiếm ngày càng nhiều của 
cải vật chất xã hội thì đương nhiên người khác, 
thậm chí đa số người khác, không còn gì, vš tất 
yếu, sẽ bị kẻ chiếm hữu của cải kia chi phối, nô 
dịch, áp bức. Đó là ngọn nguồn của mọi tội lỗi 
và thảm họa. 


Thực tẾ cho thấy, một số nước hiện nay tuy 
gọi là chủ nghĩa xã hội, nhưng thực chất đang 
ở trình độ quá độ lên chủ nghĩa xã hội sau cột 
mốc vĩ đại Cách mạng Tháng Mười Nga. Nhiễu 
nước 7-1... 
chủ nghĩa tư bản phát triển thấp, thậm chí từ 
chưa có chủ nghĩa tư bản. Vì thế, ở các nước 
này, vấn để sở hữu phải được giải quyết một 
cách thỏa đáng. Phải chăng ở đây trước hết cần 
tôn trọng và phát triển các hình thức sở hữu cá 
nhân và tr nhân nhằm thỏa mãn nhu cầu cuộc 
sống cá nhân và tăng của cải vật chất cho xã 
hội, đồng thời hạn chế mặt tiêu cực của chúng 
bằng phắp luật của nhà nước ; trên cơ sở đó, dần 
dẫn xác lập các hình thức sở hữu công cộng phù 
hợp với yêu cầu phát triển lực lượng sản xuất 
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hội. 


Như vậy, con đường xóa bỏ chế độ tư hữu, xác 
lập chế độ công hữu, phải là con đường phát triển 
biện chứng của kinh tế, kỹ thuật và của chính 
trị, văn hóa. Mọi biểu hiện nóng vội đều phải trả 
giá. . 


_*ã 


Ÿ kiến và kinh nghiệm 


£ À °® A ^ _ 
Ván đề việc làm cho thanh niên 


VIỆC làm đối với thanh niên đang là vấn để 
bức bách và nan giải. Nếu hiểu việc làm là 
hoạt động tạo ra thu nhập, không bị luật pháp 
cấm đoán, để nuôi thân và gia đình, thì hiện cả 
. Tước t8 có khoảng 1500000 người đang đi tìm 
việc, trong đó 80% là thanh niên. Nhiều thiếu 
niên sắp đến tuổi lao động cũng đã nghĩ đến 
_việc làm. Trả lời câu hỏi : "Hằng ngày, các em 
quan tâm đến vấn đề gì nhất ?", trong 2000 học 
sinh lớn của trường phổ thông cơ sở có trên 50% 
cho biết đồ là viếc Fàm. Trả lời câu hỏi : "Vì 
sao nhiều học sinh chán học, nhiều sinh viên chỉ 
học cầm chừng ?", các bạn trẻ thường nêu lý 
đo : "Vì không biết học để làm gì". 

Việc làm đang là nỗi lo lắng, day đứt của tuổi 
ưở ở thành thị cũng như ở nông thôn. Trên địa 
bàn đô thị, có rất nhiều thanh niên đã tốt nghiệp 
các bậc học phố thông hoặc chuyên nghiệp, nhiều 
thanh niên là bộ đội phục viên, là những người 
hết hạn hợp đồng lao động ở nước ngoài về, 
đang đi tìm việc, hằng ngày vẫn phải ăn bám vào 
đồng lương ít ỏi của người thân. Tình: trạng thiếu 
việc làm hoặc có việc làm nhưng thu nhập không 
đủ sống, cũng rất phổ biến ở nông thôn. Qua 
nhiều đợt khảo sát chúng ta thấy trên dưới 30% 
số hộ lao động ở nông thôn sống ở mức nghèo. 
Ở Vĩnh phú, có tới 26% số gia đình mức sống 
bình quân mỗi người đưới 10 000 đẳng/tháng. Tại 
hai huyện Châu thành và Trảng bàng (Tây ninh), 
hơn 30% số hộ lao động thu nhập bình quân đầu 
người 15 000 đồng/tháng. Còn ở huyện Mường 
khương (Hoàng liên sơn), hơn 45% số hộ thu nhập 
- bình quân đầu người đưới 10 000 đồng/tháng. 
Hiệu quả việc làm quá thấp ở nông thôn là vấn đề 
cơ bản nhất làm cho thanh niên nông thôn có 
khuynh hướng ra thành phố ủm việc. 

Những năm 80 đã qua đi với bao nhiêu bức bối 
về việc làm của thanh niên. Nhưng, ở thập kỷ 90, 
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việc làm sẽ còn rất khó giải quyết nếu chúng ta 
không tìm được giải pháp nào hay hơn những giải 
pháp đã có. Mấy dấu hiệu sau đây cho thấy việc 
làm có thể sẽ căng thẳng hơn trong những năm tới: 

- Tỷ lệ tăng đân số trong những năm 80 không 
giảm, vẫn ở mức từ 2,53% đến 2,56%. Trong 
thập kỷ 80, trung bình mỗi năm có trên 1 000 0OO 
người bổ sung vào đội ngũ lao động tương li. 

Năm 1979, số việc làm của thanh niên chiếm 
46,98%. tổng số việc làm, bằng 73% số việc làm 
thanh niên cần, - 

Năm 1989, số việc làm của thanh niên tăng lên 
chút ít chiếm 47,2% tổng số việc làm, bằng 
76,39% số việc làm thanh niên cần. 

Theo dự báo, năm 2000 cả nước ta có 21 000 OOO 
thanh niên. Đến lúc đó, muốn trên 85% thanh niên 
có việc làm, thì phải có thêm 5 000 000 chỗ làm 
việc. 
- Số học sinh tốt nghiệp phổ thông khá lớn. Từ 
năm học 1985 - 1986 đến hết năm học 1989 - 199O 
đã có 3 702 287 học sinh tốt nghiệp phổ thông cœ 
sở và 981 168 học sinh tốt nghiệp phổ thông trưng 
học. Trừ số tiếp tục học lên, trung bình mỗi năm 
có khoảng 601 255 học sinh tốt nghiệp các cấp 


học phổ thông cần có việc làm. 


- Số học sinh bỏ học ở các cấp học phổ thông 
cũng rất đông và đang có chiều hướng gia tăng. 
Ba năm học gầẦn đây có 1 823 271 học sinh phổ. 
thông cơ sở và 384 176 học sinh phổ thông trưng 
học bỏ học giữa chừng (chỉ riêng năm học 1989 - 
1990 có 701 279 học sinh phổ thông cơ sở và 12O 
990 học sinh phổ thông trung học bỏ học). Nếu 
số bỏ học cần việc làm thì sau 3 năm học. qua phải 
có 2 207 447 chỗ làm việc mới đáp ứng được nhu 
cầu lao động của học sinh bỏ học. Tính trung 
bình, mỗi năm phải có thêm khoảng 735 815 
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việc làm - đó là sức ép đáng kể. 

- Hiện nay ta còn có trên 240 000 lao động đang 
làm việc ở nước ngoài, trong đó thanh niên chiếm 
đ số. Trong nh hình này, hầu hết số lao động 


¡ đảng ở Đông Âu và Liên xô sẽ về nước. Đồng 


thời, hằng năm cũng có rất nhiều thanh niên làm 
xong nghĩa vụ quân sự, trở về địa phương tham 
gia lào động sản xuất, Đây cũng là bài toán về 
việc làm cần phải giải. 

Vấn để việc làm có quan hệ chặt chẽ với vấn 
đ° đào tạo. Đào tạo xong mà không có việc làm 
# gây nên nhiều khó khăn, trước hết làm cho 
hoạt động học tập của học sinh thi: động lực 
thúc đẩy, do đó, chất hrợng học tập sẽ giảm sút 
Hơn nữa, mỗi năm có hàng trăm nghìn người 
được đào tạo mà không được sử dụng thì quả là 
lãng phí tiền của và sức lực. 

ĐỂ giải quyết việc làm cho thanh niên, trước 
bất cần tính đến những xu thế việc lm ở nước 
ta trong. 10 năm tới (1991 -2000).: 

-_† - Phần lớn việc làm tập trung ở lĩnh vực nông 
nghiệp (70%) và Ở địa bàn nông thôn (80%). Cho 
đến cuối thập kỷ 9Ö, việc làm trong nông nghiệp 
vẫn chiếm số lớn nhất, mặc đù các ngành tiểu 
thủ công nghiệp và địch vụ ở nông thôn tĩng hơn 
nhiều sẽ hạ thấp tỷ trọng việc làm trong nông 


nghiệp so với tổng số việc làm ở nông thôn. Theo ˆ 


đợ béo, trên địa bàn cả nước đến năm 2000, tỷ 


:_ trọng leo động nông nghiệp sẽ giảm 21%, tỷ trọng 


lao động công nghiệp sẽ tăng §.4'% (gấp đối) và 
trong địch vụ sẽ tăng 12% (gấp be). 

2 - Tỷ trọng việc làm trong khu vực quốc doanh 
có chiều hướng giảm, nhưng tỷ trọng việc làm 


_ J#tương theo quan hệ thuê mướn của khu vực 


ngoài quốc đoanh có thể tăng nhiều. Riêng ở Hà 
nội, đã có tới 200 000 sông nhân viên chức phải 
đần việc, 30 000 công nhân trong xí nghiệp quốc 
doanh phải ra ngoài làm việc khác vì xí nghiệp 
làm ăn thua lỗ. Trong khi đó, các hoạt động buôn 


bán, địch vụ đo tư nhân mở ra ngày càng nhiều, 


kéo theo hàng loạt người được thuê mướn. 
3 - Trước đây, hình thức tổ chức sản xuất phổ 
biến nhất, cơ bản nhất là kinh tế hộ gia đình, 
mạng tính chất kinh tẾ cá thể tự làm, tự nuôi, thì 
trong thập kỷ 90, tỷ trọng việc làm trong Mắt 
-M gia đình vẫn Ð lớn nhấ, 


` 


4 - Việc làm trong tiểu thủ công nghiệp ở thành 
thị lẤn nông thôn có khả năng tăng nhiều và tăng 
nhanh cả về số lượng lẫn tỷ trọng. 

“Trong xu thế việc làm như trên và trong tình hình ˆ 
việc làm hiện nay, cần chú ý mấy mục tiêu giải 
quyết việc làm như sau : 

- "Việc làm có hiệu quả", "việc làm đầy đủ" - đồ 
l vấn đề quan trọng mang tính toàn cục. Nâng 


_c©ao hiệu quả của việc làm có nghĩa là nâng cao 


thu nhập của việc làm ; 

- Tạo ra những việc làm mới cho số thanh niên 
chưa tìm được việc làm, theo hướng đào tạo họ 
có tay nghề về một Inh vực chuyên môn, kỹ 
thuật nhất định và có khả năng thích ứng với 
nhiều loại công việc khác nhau, từ đồ, mỗi thanh 
niên ty tìm lấy việc làm. 

Trong nền kinh tẾ tự cung tự cấp, không chấp 
nhận quan hệ hàng hóa - tiền tệ, không chú trọng 
việc phát triển các ngành nghề và muốn xóa bỏ 
nhanh các: thành phần kinh tẾ khác ngoài quốc 
doanh... thì tình hình thừa lao động, thiếu việc làm, 
hiệu quả công việc và thu nhập thấp, là hiện 
tượng không thể tránh khỏi. _ _ 

ĐỂ giải quyết vấn đề việc làm và bảo đảm cho 
việc làm có hiệu quả hơn, điều cốt lỡi là : chuyển 
mạnh sang nần kinh tế hàng hóa có cơ cấu nhiều 
thành phần, đựa trên nhiều hình thức sở hữu về 
tr liệu sản xuất ; củng cố và phát triển kinh tế 
quốc đoanh và kinh tẾ tập thể, mở rộng kinh tế 
cá thể và tr nhân ; thực hiện cơ chế hợp tác, 
điên kết và cạnh tranh lành mạnh giữa kinh tẾ 
quốc doanh và các thành phần kinh tế khá. — - 

Những năm trước mắt, khi kinh tẾ hàng hóa 
phát triển, cần chú ý những lnh vực có khả năng - 
thu hút nhiều lao động như : phát triển công nghiệp 
chế biến, giá công và sửa chữa, các hoạt động 
địch vụ ở nông thôn, đẩy mạnh hoạt động hợp tác 


làm hàng xuất khẩn, hàng tiêu đùng ; phát triển sản _ˆ 


xuất nông nghiệp, chuyển nhanh sang chuyên canh 
nhằm đạt giá trị cao trên một đơn vị điện tích canh 
tác, tăng tỷ trọng cây thực cây công nghiệp, 
mở rộng chăn nuôi xuất ; đẩy mạnh việc _ 
trồng rùng, nuôi rùng, phủ xanh đồi trọc, kết ` 
hợp với phát triển chăn nuôi, công nghiệp chế 
biển nông sản, lâm sản ở vùng rừng núi ; phát triển. 
việc đánh bắt, nuôi trồng các loại thủy sản nước 


B5 


ngọt, nước lợ, nước mặn. Ở đô thị, cần phát triển 
kinh tẾ hàng hóa trong lĩnh vực công nghiệp mi 
nhọn, chú ưọng phái triỆn tiểu thủ công nghiệp, 
công nghiệp hàng tiêu dùng, dịch vụ và du lịch. 

Công tác đào tạo phải tiếp cận với những xu 
thế và khuynh hướng phát triển kinh tẾ trên đây, 
mới có thể gắn những sản phẩm của mình với 
hệ thống việc làm phù hợp với cơ cấu công, nông 
nghiệp mới. Những biểu hiện cần thiết của cách 
tiếp cận đó là : 

1 - Phổ cập nghề cho thanh niên phải trở thành 

tiêu. chiến lược của sự nghiệp đào tạo đội 
ngũ lao động. Các hình thức đào tạo nghề phải 
mở ra thật đa dạng, rộng rãi trong các loại hình 
trường, bao gồm trường phổ thông, trường đào 
tạo công nhân kỹ thuật, các trường lớp dạy nghề 
tại cơ sở sản xuất và các trường lớp đạy nghề 
tư nhân. Mặt khác, phải khôi phục và phát triển các 
nghề truyền thống, khuyến khích việc truyền 
nghề cổ truyền. Các con đường đó sẽ giúp thanh 
niên có thể hiểu sâu một nghề, biết vài ba nghề, 
_ tạo ra khả năng và bản lĩnh tự tìm lấy việc làm. 

Việc dạy nghề cho thanh niên dù dưới hình thức 
nào cũng phải bảo đảm trình độ văn hóa lao động 
phù hợp với thời đại mới, lao động nghiêm tức, 
trung thực, không làm hàng giả, tiết kiệm thời. 
giờ và nguyên, vật liệu... 

2 - Thông qua công tác hướng nghiệp làm cho 
thanh niên có tâm thế (sự sẵn sàng về mặt tâm 
lý) đi vào lao động sản xuất, 'không phân biệt khu 
vực sản xuất, kinh đoanh thuộc nhà nước, tập 
thể hay tr nhân. Công tác hướng nghiệp cần giúp 
cho mỗi thanh niên kết hợp được năng lực kỹ 


thuật với hứng thú lao động và lý tưởng sản 


nghề nghiệp, nuôi đưỡng ý chí phấn đấu thực 
hiện khẩu hiệu dân giàu, nước mạnh. 

3 - Nhanh chóng xóa mù chữ và phổ cập giáo dục 
từng bước vững chắc cho thanh niên để họ có 
điều kiện tiếp cận với kỹ thuật và công nghệ 
mới, nhận những công việc có kỹ thuật chứ 
không phải lao động giản đơn, nhờ đó tham gia có 
hiệu quả vào việc phát triển kinh tế hàng hóa. Theo 
thống kê hiện nay, ở độ tuổi từ lế đến 29, còn 
_ có tới 767 842 người mù chữ. Việc xóa mù chữ 
cho lớp thanh niên này đang là vấn đề cấp bách. 


Nền kinh tẾ hàng hóa không chỉ đòi hỏi người 
lao động có ưình độ giáo dục phố thông, mà còn 
yêu cầu có nhiều người đạt trình độ đại học. 


"Mở rộng quy mô giáo dục đại học và mở. nhiều 


con đường đi vào trường đại học, là việc làm cần 
thiết, Cần tạo điều kiện để ai có nhu cầu học 
đại học và có khả năng học đại học, đều có thể 
được nhận vào học đại học. Tất nhiên, khi vào học 
phải đóng học phí. 

Hệ thống giáo dục thưởng xuyên có vai trò Quan 
trọng là hỗ trợ và bổ sung kiến thúc phổ thông, 
cũng như kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho 
người lao động. Hệ thống này góp phần thực hiện 

hiệu "đào tạo liên tục suốt đời". Nhờ hệ 
thống giáo dục thường xuyên, thanh niên sẽ thích 
ứng nhanh với những thay đổi về nội dung, 
phương pháp và điều kiện của hệ thống nghề 
trong xã hội, có khả năng chuyển từ nghề này sang 
nghề khác, và dễ dàng hơn trong việc kiếm việc 


. làm. 


4- Giáo dục đạo đức và lối sống cũng là một 
giải pháp giúp thanh niên dễ tìm việc làm. Thông 


qua giáo dục đạo đức và lối sống, mỗi thanh niên - 


sẽ thấy rõ hơn trách nhiệm và nghĩa vụ lao động, 
nhận thức đúng tác hại của tâm lý hưởng thụ, 
sống buông thả, lười lao động, bám lấy thành 
phố, sống nhờ vào lao động người khác, cũng 
như tâm lý tông chờ biên chế nhà nước, muốn 
dựa vào sự bao cấp của nhà nước... Như vậy, 
chúng ta sẽ đễ động viên thanh niên hăng hái đi vào 
những lĩnh vực sản xuất đang cần đến lao động 


- trể tuổi. 


s- vú Lầu tícvổ kế bo: thông (lề (vẽ: ' 

sản xuất, về việc làm và nghề nghiệp, về thị 
trường lao động, để thanh niên luôn luôn có thể 
điều chỉnh kịp thời công việc sản xuất, kinh 
doanh của họ. Thông qua các phương tiện thông 
ủn đại chứng, phổ biến cho thanh niên những tì 


thức mới về khoa học, kỹ thuật công nghệ và 
quản lý, giúp thanh niên nấm được những kiến 


thức cơ bản về kinh tẾ gia đình, về marketing, vẻ 
tin học, đồng thời tạo ra phong trào học tiếng 
Anh, tiếng Nhật tiếng Trung quốc, tiếng 
Nga, tiếng Đức, v.v. trong các tầng lớp thanh 


.Ý kiến và kinh nghiệm 


Kế hoạch hóa ví mô trong điều kiện. 
nên kinh (Ê nước ta. ˆ 


1T... 
kế hoạch hỏa vĩ mô có tầm quan tượng đặc 
biệt. Thực tiễn quản lý ngày càng chứng tỏ không 
thể từ bỏ hay hạ thấp vai trò kế hoạch hóa vĩ 
mô, mà ngược lại phải nâng cao vai trò của nó 
bằng đổi mới nội dung và phương pháp, nâng cao 
- chất lượng, hiệu lực của kế hoạch hóa vĩ mô. 


_— Đại bội VI của Đảng đã xác định nền kinh tế 
quá độ nước ta hiện nay là nên kinh tế hàng hóa 
` có kế hoạch gồm nhiều thành phần đi lên chủ 
_ nghĩa xã hội. Như vậy, đối tượng kế hoạch hóa 
có hai đặc điểm mới cơ bản :mội là, nền kinh tế 
là nền kinh tế hàng hóa; hai là, nền kinh tẾ bao 
gồm nhiều thành phẩn, bên cạnh thành phần xã 
hội chủ nghĩa còn có các thành phần tư nhân, cá 
thẻ. Những đặc điểm đó đòi hỏi phải có phương 
pháp và hình thức kế hoạch hóa thích hợp, mà bây 
giờ chúng ta mới bắt đầu ủm tòi, thử nghiệm. 

Theo tôi, vai trò quan trọng của kế hoạch vĩ mô 
ở nước ta hiện nay thể hiện ở mấy chức năng 
chính sau đây : 

1 - Chức năng quan trọng hàng đầu của kế 
hoạch vĩ mô là cụ thể hóa đường lối, biến 
đường lối và chiến lược kinh tế thành hiện 
thực. Muốn vậy, kế hoạch một mặt phải gắn với 
dự báo, định hướng phát triển ; mặt khác phải là 
chương trình, phương án hiện thực, có định tính, 
định lượng. Điều quan trọng nhất là : chương 
trình, phương án kế hoạch được xây dựng theo 
nguyên tắc kinh tế ; đầu tư được tiến hành theo 
nguyên tắc hiệu quả ; hoạt động kinh tế được 
hoạch định theo nguyên tắc hạch toán kinh doanh. 
Như vậy, đường lối sau khi được cụ thể hóa bằng 
phương tiện kinh tế, sẽ bảo đảm tính hiệu quả và 
sức sống đây đủ, gắn việc thực hiện đường lối 
với hiệu quả hoại động và sự phát triển năng 


NGUYÊN VẤN NAM" 


động của mỗi đơn vị kinh lẾ cơ sở. | 
2 - Kế hoạch vĩ mô là công cụ buy động và 
khai thác đầy đủ các nguồn lực, giải phóng 
mọi tiềm năng nhằm phát triển kinh tế. Tình 
trạng đáng buồn trước đây là đơn vị cơ sở nhận 
chỉ tiêu kế hoạch nhà nước như một nhiệm vụ 
bất buộc, mang tính pháp lệnh. Nhưng điều đáng 
sợ hơn là chính các nhiệm vụ: mang tính pháp lệnh 
đó lại là những lỗ thủng làm cho của cải nhà nước 
bị thất thoát, hao hụt. Vật tư, tiền vốn bỏ ra ngày 
càng nhiều, nhưng của cải thu về ngày càng ít, hiệu 
quả ngày càng thấp. Mọi người đều trông chờ ˆ 
vào nhà nước, tìm cách lấy được nhiều hơn từ 
kho của nhà nước. Đôi mới kế hoạch vĩ mô chính 
là để làm cho nó trở thành đòn bẩy khai thác, tập 
hợp các nguồn lực phát triển kinh tế. Mỗi nhiệm 
vụ của kế hoạch nhà nước, mỗi khoản đầu tư 
của nhà nước, là tạo tiên đẻ, điều kiện cho một 
phương hướng phát triển, mở đầu cho việc huy 
động, khai thác, thu hút mọi nguồn vật tư, tiền 
vốn và lao động trong dân cư, trong các đơn vị kinh 
tế thuộc các thành phần khác nhau. Như vậy, mỗi 
nhiệm vụ kế hoạch nhà nước như một dòng sông 
chính khơi nguồn cho hàng trăm hàng ngàn luỗng 
lạch cùng đồ dồn vào dòng sông chính, tạo thành 
sức mạnh đầu tư, sức mạnh phát triển kinh tế. 
Đề thực hiện được vai trò đó, mỗi nhiệm vụ kế 


hoạch vĩ mô phải được luận chứng đủ vẻ mặt 


kinh tẾ : vật tư, tiền vốn của nhà nước phải được 
sử dụng như những đòn bẩy kích thích đầu tư, 
động viên thu hút các nguồn lực vào chương trình 
phát triển đã định. Còn hiệu quả đầu tư, hiệu quả 
hoạt động, thì những người thực hiện đầu tư, các 
đơn vị cơ sở, phải tự chủ tính toán, lo liệu, nhằm. 
bảo đảm lợi ích của họ và lợi ích của nhà nước. 


® Phó tiền sĩ kinh tế học 


` 


Dí- 


3 - Kế boạch vĩ mô là công cụ thực hiện các 
cân đối chủ yếu nhằm bảo đảm sự phát triển 
la định của nền kinh tế. Thùa nhận quyền tự 
chủ sản xuất - kinh doanh của các đơn vị kinh tế 
cơ sở phải gắn với việc nâng cao vai trò của kế 
hoạch hóa vĩ mô nhằm bảo đảm các cân đối lớn 
của nền kinh tế. Muốn bảo đảm các cân đối đó 


ưong một nền kinh tẾ hàng hóa với quyên tự. chủ. 


của các đơn vị kinh tẾ cơ sở, dứt khoát phải sử 
dụng các công cụ hàng, tiền, thông qua quan hệ 
hàng hóa - tiền tệ. Không thể chỉ dùng mệnh lệnh, 
cưỡng bức, dùng cách chia nhỏ nhiệm vụ giao cho 
từng cơ sở dưới dạng hiện vật đơn thuần, mà 
cần biết tác động một cách hợp lý, thúc đây nền 
kinh tẾ vận động theo hướng tự cân đối - một sự 
tự cân đối được điều khiển, điều chỉnh một cách 
hợp lý, khôn khéo, có hiệu lực. Đã bao nhiêu năm 
chúng ta dùng sức mạnh tổ chức, sức mạnh hành 
chính để định giá lương thực, điều hòa phân phối 
gạo, mà không thể nào cân đối được sản xuất và 
tiêu đùng lương thực trong nước. Chỉ từ khi chúng 
ta chấp nhận tự do lưu thông, chấp nhận giá cả 
thỏa thuộn, thực hiện mua bán kinh doanh lương 
_ thực, thì mới tạo ra được một thị ưrưởng lương 
thực ổn đỉnh, cân đối được sản xuất và tiêu thụ 
lương thực trong cả nước. 

_ 4- KẾ hoạch vĩ mô là công cụ mạnh mẽ điều 
tiết có hiệu lực hoạt động của các đơn vị cơ sử 
thuộc mọi thành phần kinh tế. Đã hoạt động 
với tư cách người sản xuất hàng hóa, các đơn vị 
kinh tế cơ sở tự chủ ít nhiều đều có xu hướng tự 
phát. Nâng cao vai trò điều tiết của kế hoạch hóa 
vĩ mô là biện PP gian trọng ngăn chặn xu hướng 
đó. 

Sự điều tiết của kế hoạch hóa vĩ mô, cũng như 
sự điều tiết của nhà nước đối với hoạt động 
kinh tế của các đơn vị cơ sở, được thực hiện 
_ bằng nhiều hình thức và công cụ quản lý. Trong 
kế hoạch hóa có cả điều tiết trực tiếp và gián 
tiếp ; tuy nhiên, chủ yếu vẫn là điều tiết bằng 
biện pháp kinh tế, thông qua quan hệ thị trường, 
quan hệ hàng hóa - tiền tệ, qua các đòn bẩy kinh 
tế, định mức kinh tế. Không từ bỏ điều tết 
trực tiếp, nhưng phải biết hạn chế điều tiết trực 


tiếp, nhất là điều tiết bằng pháp lệnh ; chỉ sử: 


__ dựng pháp lệnh trong những trường hợp thật 
_ cần thiết, trong các tình huống đặc biệt 
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Sức mạnh điều tiết của kế hoạch hóa vĩ mô, 
chủ yếu được thực hiện bằng các công cụ kinh 
tế, bằng các chính sách đâu tư, tài chính, tín dụng, 
bằng vai trò chủ đạo của các đơn vị kinh tế quốc 
doanh trong quan hệ liên doanh, liên kết với các 
đơn vị thuộc các thành phần khác. Đó là sự điều 
tiết bằng lợi ích, theo con đường lợi ích. Phương 


án kế hoạch vĩ mô phải trù liệu đủ phương tiện và 


công cụ bảo đảm lợi ích cho những đơn vị cơ SỞ: 
thực hiện nhiệm vụ kế hoạch. Làm sao cho sự 
điều tiết được thực hiện dưới hình thức tự 
nguyện, cơ sở có quyển lựa chọn, theơ chế độ 
tr chủ đầy đủ.” 

Để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ nói trên, 
kế hoạch hóa vĩ mô phải đổi mới toàn diện và 
sâu sắc. Trước mất, cần chú ý một số phương 
hướng sau đây : 

I - Phấn đấu xây dựng hoàn chỉnh một số 
chương trình mục tiêu đồng bộ cấp quốc gia. 
Nếu đổi mới kế hoạch hóa ở xí nghiệp có 
nghĩa là xây dựng những phương án .sản xuất 
kinh doanh có hiệu quả, thì ở tầm vĩ mô có nghĩa 
là thực sự bắt tay xây dựng các chương trình mục 
tiêu đồng bộ. Các chương trình mục tiêu đồng 
bộ có khả năng thể hiện tốt nhất nội dung kế 
hoạch vĩ mô ; kế hoạch này sẽ vừa được định 
hướng bởi các mục tiêu chương trình lại vừa 
bảo đảm được sự đồng bộ giữa mục tiêu và biện 
pháp, vừa tập ưung được các nguồn lực lại vừa 
khai thác được các tiểm năng. 

Đó là các chương trình kinh tẾ - xã hội huy động 
mọi thành phân tham gia, được thực hiện trong môi 
trường của nên kinh tế hàng hóa có sự quản lý 


_thống nhất, trên cơ sở tự chủ của đơn vị kinh tẾ 


CƠ SƠ. 

Các chương ưình mục bê 12g lan đã ức 
kế hoạch vĩ mô, nhưng kế hoạch vĩ mô, nhất là 
kế hoạch trung hạn, mà bao gồm vài chương ưình 
nhằm thực hiện những mục tiêu quan trọng bàng 
đầu của nó, thì chấc chân tính khoa học và niện 
thực của nó sẽ được nâng cao, 
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trọng hàng đầu của quản lý và kế boạch hóa 


vĩ mô. Thị tường không còn đối lập với kế 
hoạch, không nằm ngoài quản lý mà là đối 
tượng của quản lý và kế hoạch hóa. sub nh de 
nên kinh tẾế hàng hóa là chấp nhận thị trường, 


——~ 


chấp nhận cơ chế hoạt động khách quan của thị 
ưường. Điều đó đòi hỏi phải hiểu biết về thị 
trường, nhận thức được cơ chế thị ưường, biết 
dự báo, nắm bắt được giá cả, quan hệ cung - 
cầu, sự đua tranh và cạnh tranh tên thị 


trường. 

KẾ hoạch hóa lấy thị trường làm đối tượng 
thì phải biết tác động vào thị trường, phấn đấu 
ủo định thị trường, ôn định giá cả, tạo môi trường 
kinh tế bình thường cho các đơn vị cơ sở hoạt 
động, biết dùng thị trường tác động vào hoạt động 
của các đơn vị cơ sở, biết sử dụng đồng bộ các 
biện pháp, các công cụ để tác động vào thị 
trường, biết dùng thủ đoạn của thị trường để 
làm chủ thị ưường. Những -diễn biến gần đây 
trong việc quản lý thị trường lương thực, thị 
trường vàng và ngoại tệ, đã giúp ta nhiều bài 
học bỏ ích. Chỉ cần so sánh kiểu quản lý chặt chẽ 
sản xuất và tiêu thụ lương thực đến từng hộ sản 
_ xuất tước đây với kiểu quản lý thị trườn 
lương thực mấy tháng gần đây, chúng ta có 
thấy ngay chủ trương của Đảng lấy thị ưường 
làn đối tượng quản lý và kế hoạch hóa là đúng 
đấn. Đó là con đường để nhà nước và kinh tẾ 
quốc doanh vươn lên làm chủ thị trường, tạo môi 
trường và điều kiện cho sản xuất phát triển. 
Để thị trường ưở thành đối tượng quan trọng 
của kế hoạch hóa, phải có chính sách tạo ra một 
thị trường đích thực và thống nhất trong cả nước. 
Để có được một thị trường như vậy, phải đẩy 
mạnh lưu thông hàng hóa, mở rộng giao lưu quốc 
tế, bảo đảm sự hoại động bình đẳng của các thành 
phần kinh tẾ, tạo ra một thị trưởng phong phú, đa 
đạng, ổn định, tạo điều kiện cho các đơn vị cơ sở 
cạnh tranh phát triển. Thông qua thị trường xã hội 


thống nhất mà kinh tế quốc doanh đẩy mạnh hoạt - 


động, nâng cao hiệu quả, phát huy vai trò chủ đạo 
của mình. _ 

3 - Đổi mới các chính sách đầu tư, tài chính, 
tín dụng ; nâng cao vai trò của các chính sách đó 
trong quản lý và kế boạch bóa. Trong quản lý 
nhà nước về kinh tế, nguồn lực mạnh nhất là 


nguồn vốn đầu tư tập trung của nhà nước, còn 


. các công cụ tác động nhạy bén nhất là tài chính 
_ và tín đụng. Vì vậy, kế hoạch hóa vĩ mô chỉ có thể 
_ nâng cao hiệu lực của mình, khi biết sử dụng đầy 


đủ tác dụng của các công cụ kinh tẾ hữu hiệu đó. 

Đổi mới cơ chế đầu tư, nâng cao hiệu quả đầu 
tư, gắn đầu tư với việc thực hiện các chương 
trình mục tiêu đồng bộ, bảo đảm các khoản đầu 
tư của nhà nước vừa có hiệu quả cao, vùa trở 
thành nhân tố kích thích thu hút vốn đầu tr của 
các đơn vị cơ sở, của tư nhân, cá 

Hiện nay, tài chính đang là khâu yếu nhất trong 
quản lý kinh tế vĩ mô của nước ta. Muốn đổi 
mới kế hoạch hóa vĩ mô, không có con đường 
nào khác là phải cải cách hệ thống thuế, cải tổ bộ. 
máy tài chính, thay đổi cơ chế tài chính, biến nó. 
cùng với tín dụng thành những công cụ quản lý 
WPy suông Soyirorbpsga 

4 - Nâng cao vài trò của thông tin kinh tế. Tổ - 
chức lại hệ thống thông tin, bảo đảm thu thập 
đầy đủ, cung cấp kịp thời thông tỉn cho người 
sản xuất, cho cơ sở và cho các cơ quan lãnh đạo, 
quản lý, biến thông tin thực sự thành tài nguyên, 
của cải, thành sức mạnh kinh tế, thành công cụ 
mạnh mẽ của người quản lý. . 

"Kế hoạch hóa vĩ mô gấn liền với thông un. 
Thông tin là cơ sở hình thành và xây dựng kế : 
hoạch, là công cụ thực hiện kế hoạch. Không có 
một hệ thống thông tỉn mạnh, không thể có được 
những kế hoạch đúng đắn. 

Thông tin là ngành khoa học hiện đại của nần 
sản xuất hiện đại, nhưng ở nước ta lại tổ chức 
phân tán, khép kín ở từng bộ, từng ngành, từng 
địa phương, nên vừa trùng lặp vừa thiếu nhiều 
mảng thông tỉn quan trọng. Mặt khác, người quản 
lý ít hiểu biết về thông tin, chưa biết sợ vì đói 
thông tữn, chưa có thói quen sử dụng thông tn hiện 


Đổi mới quản lý kinh tế, nâng cao vai trò của 
kế hoạch hóa vĩ mô, đòi hỏi phải nhanh chóng xây 
dựng một hệ thống thông tin _ thống nhất, hữu 
hiệu, thiết thực. 
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“Hy sinh 
đời bồ, 
củng cô 
đời con” 


NGUYÊN KHÔI ` 


Gì đây, kng giới chức 
nắm quyền quản lý 
kinh tế, vật 
. hàng, nhất là trong - 
giám đốc mà có người 

_ đùa là "giai cấp giám đếc", : 
lưu “ câu nói : “Hy 
sinh. đời bố, củng có dời 
con f“. Đây là ngôn truyền 
phát ra từ một số giám 
dốc: chứ không phải ngoa 
truyền của người ngoài, 
không phải câu nói đùa, mà 
câu nói có thực chất. 

Chất thực của nó là : 
chẳng ít anh chị ở các ngành 
. kinh tế, các cơ quan kinh 
doanh, như ngành ngân 
hàng, ngành dự trữ lương 
thực quốc gia ngành 
thương nghiệp... tìm cách 
rút công quỹ ra, cho ăn tiêu 
xả láng và để thất thoát 
hàng mấy trăm tỷ. Khi bị 
phát ti kiểm tra, hợ tìm 
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tư, tiền, 


. đốc công ty thì 
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đủ cách chống chế, chạy 
tội. Nhưng khi bị dư luận 
xã hội lên án mạnh mẽ, xem 
chừng chống chế không 
nội thì họ vội vàng tâu tán 
những của cải đã tham ô và 
"tự giác” nhận kỷ luật theo 
hình thức "xử lý nội bộ". 
Họ suy tính : Thôi đành “hy 
sinh đời bố", để "củng có 
đời con". Bồ bị kỷ luật gì gì 
đi nữa, nhưng con cháu 
đời đời giàu có, nay mai có 


thể mua. hàng chục, hàng 


trăm cái cổ phần, lúc về 
hưu mình ngồi mà hướng 
lãi, thì có thiệt gì !" 

Quả không thiệt gì hết ! 
Của cải nhà nước khi đã bị 
các cá nhân chiếm dụng và 
tấu tán mà nhà nước không 
thu lại được, thì nó lại sinh 


sôi nảy nở, ngày càng căng , 


đầy túi tiền của gia đình 
họ. Và bản thân họ, những 
kẻ trực tiếp nắm tiền tài, 
vật tư của nhà nước thà ta 
nói đây, thực ra cũng chẳng 


phải- hy sinh" gì cho lắm. 


Không làm trưởng, làm phó 
của Bộ thì làm cố . vẫn : 
không làm vụ trường, thì 
làm trợ lý ; không làm giám 
đi làm 
chuyên viên kimh tế... đẳng 
nào cũng vẫn có quyền. có 
thế, gần xa vẫn là đồng 
đội, chiến hữu của nhau, có 
khi còn kín đáo thơm tho 


hơn ấy chứ, phải cưu mang -: 


lấy nhau mà ! 
. Xét. cho cùng, trong ‹ cái trò 
lạm "% chức quyền đề 


tham 


nhũng này, chỉ có 
Đảng là đau vì m nhện 
và dân đau vì mất tiền của - 


.do mình động góp, còn 


"chúng em đây" mắt cái 
danh "trưởng", cái danh 
"lãnh đạo" nhưng được hàng 


- đồng của cải, thì đau cái nỗi 


gì ! Thời này làm chuyên 
diên mà lắm tiền nhiều 
gạo, chẳng hơn là lãnh đạo 
mà ít gqó, ít tiền ư ? 

Thực chất câu ngôn 
truyền. "hy sinh đời bó, 
củng có đời con” đã trở 
thành một quan điểm sống, 
một phương châm sống 
thực dụng quá cỡ. Đáng sợ 
thay ! | 

Ấy thế mà không ít đồng 
chí chúng ta đang làm việc 
trong các cơ quan kinh tế 
chẳng những không phê 


phán, mà còn lan truyền và 


có cơ hội là thực hiện ngay 
cái phương châm sống ấy 
Vậy dư luận xã hội ta phải 
vạch. rõ cái phương châm 
sông ấy nó xấu xa thế nào 
? Và các cơ quan lập pháp, 
hành pháp của nhà nước 
ta phải ban hành và thực thi 
những luật lệ nghiêm ngặt 
thế nào ? - để t cứ dù 
muốn "hy sinh đời bó”, 


cũng không thể “củng cố 


đời con” bằng đồng tiền 
đánh cấp của nhân dân 


đượt. : 
® Chuyên viên kinh tế Văn phòng 
QH và HĐNN 
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Thư gửi Bộ biên lộp 


Cần đưa 
Tạp chí 
cộng sản 
đến với - 


mọi người 


NGUYÊN MẠNH HÙNG ° 


LÀ một cán bộ chuÝên môn 
ngoài Đảng, mặc dù đã có lần 
viết bài cho Tạp chí Cộng sản, 
nhưng thú thực, tôi ít có địp 


công tác nghiên cứu và giảng 
, mà tình cờ tôi đến với tờ 
chí xanh - trắng này. Và 
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chị em sinh viên, -thấy cũng la, 
hầu như không ai trong số họ 
đọc từ tạp chí này. 
Như tôi biết, Tụp chí Cộng 
su trước đây thường sử 
đụng gam màu đỏ trên trang bìa 
nhất nhưng bây giờ đã 
sang dùng gam màu 
xanh da trời, vì thế trông có 
phần nhã hơn, địu hơn. Nhưng 
cái chính là nội dung tờ tạp chí 
được đổi mới. Thật bổ ích và 
hấp dẫn. Mặc dù ngay từ 


ngoài trang bìa Tạp chí 
Cộng san đã trân trọng tự giới 
thiệu đ:› là "eơ quan lý luận 
và chính trị của Trung ương 


Đảng cộng sản Việt nam”,. 


nhưng gần đây, nhằm 
khuyến khích những tiếng nói 
khác nhau trong lý luận khoa 
học xã hội ở nước ta, nên Tp 
chí Cộng sản đã đăng tải 
nhiều loại bèi, của nhiều tác 
giả. Trong số những người có 


bài đăng trong tạp chí, tôi biết - 


có người vài ba nắm trước đây 


thôi, khi nhắc đến ai cũng phải. 


e dè. Thế là xu hướng dân chủ 
đã được tạp chí khẳng định 
rồi ! 

Như ngay ở đầu bài viết này 
tôi nói, tôi đã tìm thấy ở Tạp 
ch( Cộng són một người trợ 
thủ đác lực. Vì quả thực, nội 
dung của tạp chí vô cùng phong 
phú ; nó đề cập đến nhiều lĩnh 
vực của đời sống, xã hội, cơn 
người, có thể nói là không thiếu 
lĩnh vực nào. Nhưng điều cần 
nói là tính lý luận của Tạp 
chí Cộng sản rất cao. Cùng với 
điều đó, giá trị 
về nhiều vấn đề cơ bản của 
đất nước, chế độ, thời đại 
mang tính khoa học và khách 
quan. Và là một tờ tạp chí ra 
hằng tháng, nên tính kịp thời 
cũng là một thế mạnh của Tạp 
chí Cộng san. 

Một tờ tạp chí quý như vậy 
mà giới trí thức, học sinh, sinh 
viên ít đọc thì thật đáng tiếc ! 

Nhưng vấn đề đặt ra là vì sao 
lại có tình hình như vậy ? 
Theo tôi hiểu, đây là do quan 


niệm xưa, thới quen cũ còn lại. 


Trước đây, nhiều người nghĩ 
Tạp chí Cộng sản là tài liệu 
dành riêng cho đảng viên, thậm 


chí cho lãnh đạo, cho cấp ủy, 


-_ Phương ngôn ta có cầu 


nên mỗi khi Bưu điện đưa Tạp 
chí Cộng sản đến, là lập tức 
ngụ ‹cời ta để lên bàn của thủ 
trưởng, cơi đây là một thứ. 
"đặc quyền” vậy (). Công cuộc 
đổi mới hiện nay đòi hỏi phải 
thay đổi cách nhìn nhận, suy 
nghĩ đó. Với một nậ dung. 
phong phú và bổ ích như vậy, 
Tạp chí Cộng sản cần được 
nhều người đọc, càng 
nhiều người đọc càng tốt. 
Muốn vậy, phải coi trọng 


công tác tuyên truyền, phổ - 


biến. 

Không biết tôi nghĩ có hồ đồ 
không, nhưng tôi thấy hình 
như từ Bộ biên tập Tạp chứ 
Cộng sản đến các cấp ủy địa 
phương, chưa ai quan tâm đúng 
mức đến vấn đề này. 

Để Tụp chí Cộng sản dến 
được với mọi người, nhất là 
các cán bộ nghiên cứu, giới trí. 
thức, học sinh sinh viên, - cần 
sử dụng rộng rãi các phương. 
tiện thông tin, tuyên truyền 
đại chúng để giới thiệu Tạp 


_ eh£ Cộng sản. Theo tôi, Bộ biên 
nhận thức - 


tập Tạp chí Cộng sản nền tổ 
chứ một mạng lưới tuyên 
truyền viên phục vụ cho công 
tác này. Và Tạp chí Cộng sản 
nên chăng mạnh dạn có một 
vài cải tiến nửa, tỷ như lấy lại 


cái tên “cúng cơm” của mình 


trước đây. Như thế, tờ tạp chí 
sẽ trở nên gần gũi, quen 
thuộc, đại chúng hơn chăng Ầ 
gấm đi đêm". Ÿ nới cái quý mà 
không phô ra thì chẳng mấy 
người biết. 

Mong rằng sắp tới đây Tụp 
chí Cộng sản sẽ mặc "áo gắn” 
đi giữa thanh thiên bạch nhật. 


° Đại học sư phạm Quy nhơn 
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THỂ GIỚT : VẤN ĐỀ, SỰ KIỆN 


Suy ngẫm về thế giới 


năm 1990 


NĂM 1990 đã trôi qua, để lại một bức tranh 
thế giới hết sức phức tạp, khiến mỗi 
người chúng ta không thể không suy nghĩ, hồi 
tưởng và phân tích một cách thận trọng, nghiêm túc, 
để nhận thức cái đã qua và đự đoán cái sắp tới. 
Ở đây, lối tr duy theo đường mòn không còn 
thích hợp nữa. Sự phức của cục diện hiện 
nay cho thấy tính vừa thống nhất vừa mâu 
_ thuẫn của thế giới trên tất cả các bình diện. ˆ 

1. VỀ kinh tế, đó là tiềm năng vô tận về lực 
lượng sản xuất trên toàn thế giới do cách mạng 
công nghệ đem lại. Nhưng mặt khác, thế giới 
lại đứng trước nguy cơ suy thoái mới. Bức 


tranh kinh tế thế giới cuối năm 1990 không có gì . 


đáng khích lệ. Ở các nước tr bản phát triển, chu 
x Âm cây kéo đài trong 8 năm liền đến nay 

u như đã hết Cuộc khủng hoảng vũng Vịnh 
đang làm cho suy thoái có khả năng điễn ra nhanh 
hơn, mạnh hơn, nếu không phải trong toàn thế 
giới tư bản thì ít nhất cũng ở những bộ phận 
chính của nó. Cuộc khủng hoảng kinh tẾ ở Liên xô 
và một số nước xã hội chủ nghĩa khác sau khi có 
biến động về chính trị, rõ ràng đến nay vẫn rất 
trằm "mg. Năm 1990, kinh tẾ các nước đang 
phát triển chưa có gì cải thiện đáng kể, nếu không 
nói là xấu hơn, 


Đầu năm 1990, mọi người hoan hỉ trước khả 


năng cuộc chiến tranh lạnh kéo dài trong 45 năm 
qua sẽ kết thúc, và thể giới chuyển sang một thời 


kỳ mới, bớt căng thẳng hơn, nhịp độ chạy đua - 


vũ trang được kìm lại và giảm bớt, yếu tố 

tác và thương lượng hòa bình trở thành nguyên 

chính trong quan hệ quốc tế. Nhưng sự hoan hỉ 
đó nhanh chóng trở thành mối lo ngại vào cuối 
năm. Bởi lẽ Mỹ đã lợi đựng cuộc khủng hoảng ở 
vùng Vịnh để ð ạt đưa quân vào khu vực này, làm 
1...1... 1Ầ1.1.. 
nhân loại. Khối quân sự môn Âuske: (on 
lại quân đội đẻ tiếp tục tồn tại và củng cổ, trong 
'khi trên thực tế, khối Hiệp ước Vác-sa-va không 
còn hoạt động, mặc dầu người ta vùà mới ký 
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_áp đặt một trật tự q 


PHAN DOÄN NAM 


Hiến chương về một châu Âu mới, một châu 
an ninh và hợp tác. Nhất là người 
đã trắng trợn lợi dụng cơ chế 5 nước hội v 
thường trực Hội bảo an Liên hợp quốc 
tế mới, không hoàn t 
có lợi cho các nước nhỏ đang phát triển. Tại ‹ 
nước này, ngoài những thành tựu về ki 
hội và dân chủ, lại nổi lên vô vàn những khó kì 
mới do hậu quả của đi sản thực dân và sự 


1.1.1... 1.1. 
và tr 


đời sống giữa các hước tư bản phát 
và các nước đang phát triển không hề thu hẹp: 
vẫn ngày càng mở rộng. 

Bức tranh văn hóa - xã hội của thế giới cũ 
không kém phức tạp. Bên cạnh những pi 
minh mới về khoa học kỹ thuât đưa năng s 
lao động của con người lên cao đến mức chỉ c 
làm một ngày là đủ sản phẩm để nuôi sống t 
thân cả năm, thì hàng triệu người ở châu Phi 
Nam Á vẫn thiếu ăn, hàng trăm "riệu trẻ em thi 
dinh _. Bên cạnh những phát minh mới ví 
được có năng trị được những căn hã 
nghèo nhất thì lại này sinh những vấn ,- mên 
tính toàn cầu, những sự sa sút về đạo đức, n 
tệ nạn xã hội mới. Tại các nước công n 
phát triển, xuất hiện những bệnh mới như 
(sida), bệnh rối loạn chức năng vì quá 

g về nghề nghiệp (stress). Môi trường 
thái chưa bao giờ bị phá hoại đến mức báo 
như hiện nay. Điều này ai cũng biết, nhưng 
cứ tiếp tục làm cho tình hình ngày càng xấu 

Như vậy, ngay từ năm 1990, khi bước ¿ 
ngưỡng cửa của thế kỷ 21, chúng ta đã nhìn 
bức tranh chưng của thế giới. 

2. Đi sâu vào các khu vực, bức tranh lại 
phức tạp hơn : : 

- Cuộc khủng hoảng ở các nước xã hội 
nghĩa vẫn chưa có lối thoát Một số n 
hội chủ nghĩa đã quay trở lại con đường tư 
chủ nghĩa. Họ tưởng nhờ sự lựa chọn đó mà 
được khủng hoảng. Nhưng sau một năm ' 


_.....(... đi. Các lực lượng 
¡ lập 


chống các đảng công sản và công nhân 
ở một số nước Đông Âu sau khi giành chính 
quyền đã chia rẽ sâu sắc, vì nh hình không diễn 
ra như họ muốn. Thì ra không phải cứ tuyên bố 
đi theo chủ nghĩa tư bản là mợi chuyện sẽ yên 
và phương Tây sẽ đỗ ngay tiển của vào để biến 
cái mà chúng vẫn gọi là "địa ngục của chủ nghĩa 
xã hội" thành thiên đường. Tổng thống Mỹ đã 
bay cả vạn cây số để mang một món viện ượ 60 
triệu đô la cho Tiệp khắc. Thật là mỉa mai ! 
Ở các nước Đông Âu mà các đảng cộng sản vẫn 
còn nắm được chính quyền bằng cách chia sẻ 
quyền lãnh đạo với các lực lượng đối lập thco 
học thuyết đa nguyên đa đảng, sự khủng hoảng 
về kinh tế và hỗn loạn về chính trị đang trút 
thảm họa lên những người dân bình thường. Còn 
ở Liên xô, các nhà lãnh đạo cao cấp nhất cũng 
thừa nhận tình hình chưa bao giờ xấu đến mức 
báo đông như hiện nay. Báo chí Liên xô xũng đã 
nói công khai rằng hiện nay người dân Liên xô 
đang đứng trước một mùa đông giá rét với những 
cửa hàng trồng rỗng. Tuy nhiên chưa phải là tuyệt 
vọng. Tuyệt đại bộ phận nhân dân Liên xô và 
đảng viên Đảng cộng sản Liên xô giờ đây đã thấy 
rõ cần phải chấm dứt ngay tình hình nguy hiểm 
này. Các cuộc diễu hành của 9 triệu người kỷ niệm 


73 năm Cách mạng Tháng Mười vĩ đại so với 80. 


vạn người tham gia các cuộc diễu hành chống 


đối là một minh chứng. Lại có Nghị quyết Hội. 
nghị trung ương tháng 10-1990 của ĐCS Liên xô. 


Rồi lại có sắc lệnh gần đây nhất của Tổng 
thống Liên xô về việc áp dụng một số biện pháp 
cấp bách nhằm lập lại an ninh và luật pháp, cho 
phép quân đội làm nhiệm vụ và đảm bảo uy tín 
của lực lượng vũ trang trên toàn Liên bang, v.v. 
Những điều đó làm cho nhân dân thế giới, nhất 
là những người lao động, hy vọng rằng ban lãnh 
đạo Liên xô đang có sự điều chỉnh. Hy vọng thời 
kỳ hỗn loạn sẽ sớm chấm dứt Tuy nhiên, nhìn 
chung cuộc đấu tranh còn rất phức tạp và lâu dài. 

- Cuộc khủng hoảng ở Liên xô và các nước 
Đông Âu đã làm thay đổi cục diện châu Âu. Địa 


¡ với sai lâm của những người 
xã hội chủ nghĩa quan liêu mệnh lệnh trước đây 
đang trở thành những nuối tiếc đối với những 
phúc lợi xã hội và cuôc sống yên ôn trong 45 năm 


qua so với tình trạng bấp bênh hiện nay, sau khi 
các nhà lãnh đạo của họ đưa đất nước trở lại chủ 


. nghĩa tư bản. Còn ở các nước tr bản phát triển 


thì lý trưởng xã hội chủ nghĩa vẫn là mục tiêu 


đấu trành của nhân dân lao động, của những - ˆ 


người cộng sản, những người xã hội, vì chính 
họ hiểu rõ bản chất chủ nghĩa tr bản hơn ai hết, 

Cuộc khủng hoảng ở các nước xã hội chủ nghĩa 
châu: Âu đang biến châu Âu từ một khu vực 
tương đối ổn định trong 45 năm qua thành một 
khu vực đầy rấy nguy cơ mất ổn định, Mặc dù 
người ta đã ký Hiến chương Pa-ri về một châu 
Âu mới, chính thức chấm dứt chiến tranh lạnh 
giữa Đông và Tây, nhưng còn lâu mới có thể có 
một châu Âu hòa bình, hợp tác và phổn vinh, 
chừng nào 1/2 châu Âu còn ở trong khủng hoảng. 
Việc bà That-chơ ra đi không làm mất đi sự 
đồng trong các nước EEC về chính sách châu Âu. 
Trong lúc khối Hiệp ước Vac-sa-va, trên thực tế, 
không còn hoạt động, sỉ tiếp tục đuy trì khối 
quân sự NATO để làm gì nếu không phải để tiếp 
tục đặt châu Âu đưới sự khống chế của Mỹ và 
tăn Ốc Liên xô và các nước khác trong và ngoài 
châu Âu ? 

- Dù tập rung chú ý cuộc khủng hoảng ở cát 
nước xã hội chủ nghĩa, người ta cũng không quên 
răng thế giới tư bản đang đứng trên bờ một 
cuộc suy thoái mới. Kinh tế Mỹ đang đứng trước 
những nguy cơ lớn. Sự thâm hụt kinh niên về 
ngân sách và cán cân thanh toán của Mỹ càng - 
trảm trọng thêm do việc chỉ tiêu khổng lồ ở vùng 
Vịnh và việc hạ nghị viện Mỹ bác bỏ dự luật cả 
gói về cất giảm số thiếu hụt 500 tỷ đô la trong 
ngân sách, Điều này đã buộc chính phủ Mỹ phải 
cho hàng nghìn công chức nghỉ việc, các công ty 
phải giảm hàng nghìn công nhân, tạo ra sự hoảng 
loạn vẻ một cuộc suy thoái mới. Trong 6 tháng 
cuối năm 1990, đã có 1/2 triệu người mất việc 
làm. Tỷ lệ thất nghiệp nhiều nơi ở Mỹ lên đến 
7%. Là một trung tâm tài chính kớn nhất thế 
giới, trong 12 tháng qua, Nhật bản cũng gặp lao 
đao về kinh tế, thị tường chứng khoán Tô-ki-ô 
sụt trên 40% đo các nhà đầu tư Nhật thua lỗ gần 
2900 tỷ đô la về cổ phiếu. ' - | 

Tình hình kinh tế Tây Âu cũng không có gì đáng. - 
lạc quan. Nước Đức thống nhất đang dự tính: 
phải bỏ ra ít nhất 1000 tỷ đô la trong 10 năm để xây 
dựng lại các bang trước đây thuộc lãnh thổ Cộng 
hòa dân chủ Đức. Các nhà kinh tế chủ chốt của 
Cộng hòa liên bang Đức đang rất bi quan. Họ dự 
đoán năm nay tốc độ tăng trưởng của kinh tế 
Cộng hòa liên bang Đức không vượt quá 1,5% so 
với 4% đã dự định. | 
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Tình hình kinh tẾ của các nước tư bản phát triển 
cho thấy thời kỳ phục hồi sau cuộc suy thoái 
1981 - 1982 đang chấm dứt, và thời kỳ suy thoái 
mới đã bắt đầu. Cuộc suy thoái lần này diễn ra 
vào lúc giá đầu lại tăng vọt do cuộc khủng hoảng 
vùng Vịnh và sự bế tắc trong việc giải quyết món 
_ nợ khổng lỗ hơn 1300 tỷ đô la của các nước đang 
phát triển. Sự kiện này làm cho sự hồ hởi của các 
trung tâm để quốc về sự "sụp đỗ và diệt vong" 
của chủ nghĩa cộng sản đã nhanh chóng thay thế 
bằng sự lo âu về bóng ma chiến tranh và suy 
thoái. cv. 

- Trở lại các nước ¡ng phát triển và đặc biệt 
các cuộc xung đột khu vực, chúng ta thấy bức 
tranh rất phức tạp. Vấn đề Na-mi-bi-a đã 
chính thức được giải quyết Nhưng những mâu 
thuẫn giữa Na-mi-bi-a và Prê-tÔ-ri-a còn tiếp tục. 
Đặc biệt là việc Ổn định, an ninh và các khó khăn 
kinh tế của Nami-bi-a còn là vấn đề lâu dài và 
không khỏi có những khó khăn nguy hiểm. Nguy 
cơ của chủ nghĩa a-pac-thai vẫn còn rất lớn ở khu 
vực miền Nam châu Phi. 

Cuộc khủng hoảng ở Ap-ga-ni-xtan tiếp tục kéo 
đài và cho nay vẫn chưa tìm ra một giải pháp 
chính trị có thể chấp nhận đối với các bên. Do 
đó, xung đột quân sự vẫn tiếp tục và chưa có gì 
có thể loại trừ những bùng nổ lớn. 

Ở Trung Mỹ và Ca-ri-bê, tình hình cũng rất bấp 
bênh bởi lẽ Mỹ vẫn duy trì chính sách thù địch 
chống Cu-ba và các lực lượng tiến bộ. 
__ Ở bán đảo Triều tiên, lần đầu tiên đã có những 

cuộc đối thoại chính thức giữa thủ tướng Cộng 
hòa đân chủ nhân dân Triều tiên và Nam Triều 
tiên. Nhưng trong lúc Liên xô chính thức công 
nhận và đặt quan hệ ngoại giao với Nam Triểu 
tiên thì quan hệ Mỹ với Cộng hòa dân chủ nhân 
_đân Triều tiên chưa có cải thiện đáng kể. 

Ở Đông - Nam Á, cuộc xung đột về vấn để 
Cam-pu-chia đang đi vào giai đoạn kết thúc bằng 
một giải pháp chính trị, Nhưng vẫn còn những 
vấn để phức tạp vì còn có những sức ép muốn 
ấp đặt cho nhân đân Cam-pu-chia một giải pháp 


trái ngược với lợi ích của họ và hủy bỏ tất cả 


những thành tu mà nhân dân Cam-pu-chia đã 
giành được trong hơn mười năm qua nhằm xây 
_ một nước Cam-pu-chia độc lập, có chủ 
quyên, hòa Bình và trung lập. - 

Như vậy, tất cả các cuộc khủng hoảng khu vực 
trên thế giới tuy đã đạt được những tiến bộ đáng 
kể theo hướng. hòa bình và hòa hợp dân tộc, 
nhưng đến nay vẫn chưa có một cuộc khủng 
hoảng nào được giải quyết đứt điểm, trừ vấn 
đề Na-mi-bi-a. Trong lúc đó cuộc khủng hoảng 
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nước cớ nhiều tiền vốn 


vùng Vịnh và khu vực Trung Đông lại đang phát 
triên thành một cuộc khủng hoảng toàn cầu. | 

3. Nhìn lại năm 1990 và các sự kiện lớn của nó 
có thể rút ra một số kết luận : 

Một là, mặc dù có người cho ráng chiến tranh 
lạnh đã hoặc đang kết thúc, nhưng nhân dân thế 
giới chưa có hòa bình và hợp tác thật sự. Cuộc 
đấu tranh gi cấp trên thế giới trước đây thể 


_ hiện thành chiến tranh lạnh giữa Đông và Tây thì 


nay lại diễn ra đưới hình thức khác. Đó là đấu. 
tranh về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, dân 
chủ, nhân quyền. Cuộc đầu tranh đó trong nội bộ 
từng nước lại rất quyết liệt 

Hai là, giới đế quốc và phản động hy vọng 
cuộc đại biến động ở các nước xã hội chủ nghĩa 
sẽ làm suy yếu tỉnh thân đấu tranh của nhân dân 
thế giới cho hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ 
và chủ nghĩa xã hội, và sẽ xóa bỏ những bệnh ˆ 
hoạn và khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản. 


. Nhưng tình hình đã ngược lại. Tính "ưu việt” của 


chủ nghĩa tư bản đã biến thành huyền thoại trước 
thực tế phũ phàng của cuộc sống ở ngay các 
nước tư bản phát triển, nhất là ở các nước đang ' 
phát triển. _ 

Ba là, trên thế giới đã mở ra những khả năng 
bao la và tiểm năng vô tận cho công cuộc phát 
triển của mớôi nước. Nhưng đối với từng 
nước khác nhau, cơ hội để tận dụng những khả 
năng đó không phải là đồng đều như nhau. Những 
nhất, có khoa học kỹ 

nay là những 


thuật tiên tiến nhất, cho 


. nước đế quốc và tư bản phái triển nhất. Họ ìỏ ra 


sẵn sàng chia sẻ những của báu đó cho các dân tộc 


- khác, nhưng với điều kiện đo họ đặt ra, mà 


trước hết là những điều kiện chính trị hết sức 
ngặt nghèo. Có nước thậm chí đòi các nước nhỏ 
phải thay đổi chế độ chính trị, hệ tư trởng và quan 
niệm giá tị, để đổi lấy sự hợp tác kinh tẾ kỹ 
thuật của-họ. Điều này thật xa lạ với thời đại. 
Bắn l, tình hình thể. lới thực tế có dịu đi, 
nguy cơ chiến tranh thế giới đâ bị đây lòi một 
bước, quan hệ giữa các nước lớn được cải thiện 
rõ rệL Hiện nay có hiện tượng là các nước lớn 
vừa cạnh tranh vừa hợp tác để cùng nhau điều 
hành công việc thế giới. Làm như vậy chỉ đáp 
ứng lợi ích của các nước lớn, còn đối với thế 


. giới còn lại thì đó là vấn đề hết sức phức tạp. 


Chỉ có thể giải quyết vấn để này bằng cách mỗi 
nước phấn đấu hết sức mình tự lực tự 
cường, tạo cho mình một. vị trí tối ưu trên trường 
chính trị và kinh tế thế giới, làm cơ sở cho chính 
sách ngoại giao độc lập tự chủ nhưng mở cửa của 
mình. - ý 


Thế giới : vốn để, sự kiện 


Hành dộng khủng bố những người cộng. 
_ sản phải Dị lên án 


HỢN một năm đã qua sau cơn lốc biến động ở 
Đông Âu. Cũng tại đây trong thời gian ấy, 
ở một số nước, nạn khủng bố người cộng sản 
và những hoạt động chống cộng đang gia tăng, 
hàng nghìn người đã trở thành nạn nhân và hiện 
vẫn đang còn bị đe dọa. 
Ở Tiệp khắc đã có những "dự thảo” chỉ thị về 
việ sa thải các nhân viên trước đây làm việc 
trong bộ máy của Đảng cộng: sản Tiệp khắc, 


và không chỉ có như vậy, ngay cả những ai trước 


đây tốt nghiệp đại học tại Liên Xô, cũng bị liệt 
vào danh sách những người bị thải hồi. Mặc 


đù nhà cầm quyện Tiệp khắc đã chính thức: 


không thừa nhận "dự thảo” này, nhưng trên thực 
tế, ý đồ "thanh trừng" vẫn chưa bị loạt bỏ mà 


còn được thực hiện ráo riết, kể cả ở các cơ quan ` 


văn hóa và khoa học. Tại quốc hội Tiệp khắc, 
đã vang lên những lời kêu gào chống cộng sản, 
đòi phải loại bỏ những người cộng sản ra 
khỏi các chức vụ lãnh đạo, đòi cấm những 
người cộng sản hoạt động chính trị trong vòng 
mười năm. : 

Những ý đồ và hoạt động chống cộng cũng 
diễn ra ở Hung-ga-ri. "Diễn đàn dân chủ" đã đề 
nghị một kế hoạch mệnh danh là "chính nghĩa”, 
theo đó: có thể truy tố tất cả những ai "có lỗi 
trong cuộc khủng hoảng xã hội - chính trị và kinh 
tế trong thời kỳ sau năm 1956”. 


'Tại Đức, văn phòng của hai nhà lãnh đạo Đảng - 


chủ nghĩa xã hội dân chủ (trước là Đảng xã hội 
chủ nghĩa thống nhất Đức) - hai nghị sĩ G.Gy-si 
và H.Mô-đơ-rốp, đế bị lục soát, bất chấp quyên 
miễn trừ của các nghị sĩ ! Hành động này đã tạo 


VÕ THỦ PHƯƠNG 


ra một bầu liêu lử long súng xố băng 4ý : 
xung quanh đảng đó. | 

Tại Ba lan, hàng nghìn nhà hoạt động của Đảng 
công nhân thống nhất Ba lan, các biên tập. 
viên của nhà: xuất bản "Prasa-ksendoka-Ruch" 
(Nhà xuất bản của Đảng) đã bị thất nghiệp. Sự. 


tham gia vào Đảng công nhân thống nhất Ba lan —. 


trong quá khứ là lý do để bị sa thải khỏi các cơ | 
quan nhà nước, khỏi bộ nội vụ, bộ ngoại giao và ˆ 
thậm chí cả bộ giáo dục. Trên thực tế, những 
thỏa thuận đạt được tại cuộc "đàm phán bàn tròn” 


về việc bảo đảm sự tham gia của Đảng công nhân ` 


thống nhất Bạ lan trong sinh hoạt chính trị, đã bị 
xóa bỏ một cách đơn phương. 

Ờ Bun-ga-ri, bọn côn đỗ và bọn chống cộng đã 
đốt phá trụ sử của Đảng xã hội Bun-ga-ri ở thủ . 
đô Xô-phí-a, kêu gào "trừng trị” các đẳng viên tích 
cực của Đảng. : 

Còn có thể dẫn chứng rất nhiều về hoạt động 
chống cộng điên cuồng ở Đông Âu. Các hoạt 
động đó rất da dạng, song về đại te 
hiện ở các hướng chính sau : 

- Bằng con đường chính. thức hay bán chính 
thức khủng bố những người cộng sản, trước - 
hết là khủng bố cơ quan đầu não của họ, tạo ra 
không khí hoang mang sợ hãi xung quanh Đảng 
cộng sản, tạo ra một "cảm giác” là Đảng cộng sản 
hoạt động ngoài vòng pháp luật. 

- Khủng bố cá nhân các đảng viên cộng sản, 
đặc biệt là các đảng viên tíchcực - 

- Bôi nhọ những người cộng sản bằng những 
chiến dịch tuyên truyền chống cộng. Vu cáo, hạ 
thấp nhân cách của những người cộng sản, loại 
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họ ra khỏi đời sống chính trị xã hội 2ăng việc 
phân biệt đối xử, đưa những đảng viên cộng sản 
ra khỏi những nơi mà họ đã từng làm việc và làm 
cho họ bị thất nghiệp. 

Tại sao hoạt động chống cộng ở Đông Âu lại gia 
tăng như vậy ? 

Như chúng ta đã biết, ngay từ khi chủ nghĩa 
cộng sản bất đầu có ảnh hưởng trong giai cấp 
công nhân và trí thức tiến bộ ở châu Âu, thì giai 
cấp uư sản thống trị đã coi nó như “bóng ma” 
và chủ nghĩa chống cộng xuất hiện. Vì những lý 
do khác nhau, chủ nghĩa chống cộng đã tổn tại 
một cách dai dẳng cùng với các giai cấp bóc lột 
đã bị đánh đỗ trong lòng các nước xã hội chủ 
nghĩa ở- Đông Âu và khi gặp điệu kiện thuận lợi 
đã rộ lên mạnh mẽ. Với sự ủng hộ của lực 
lượng phản động quốc tế, lực lượng 


nhằm thủ tiêu lý tưởng cộng sản, môt lý tưởng 
đã gắn bó không chỉ với nhân dân Đông Âu mà 
với toàn thể nhân dân tiến bộ trên thế giới ; 
nhằm xóa đi những thành quả mà những người 
cộng sản và chủ nghĩa xã hội đã đem lại cho nhân 
loại ; nhằm xóa đi công lao của những người 
cộng sản và vai ườ tích tực của họ trong các cuộc 
cải cách dân chủ và trong chính quá trình giải 
quyết một cách phi bạo lực cuộc khủng hoàng 
vừa "hạn ở Đông Âu. . 

Sau cuộc khủng hoàng mùa thu 1989, các nhà 
cằm quyển mới được bảu lên ở Đông Âu đã 
gặp nhiều khó khăn ương việc thực hiện những 
điều mà họ đã hứa hẹn, và phương pháp đơn 
giản nhất để tránh "búa ru" dư luận là đỗ cho 
những người cộng sản là "có lỗi", là "cản ưrở” 
tiến trình phái triển kinh tẾ - xã hội của chính 
-_ phủ. Nói một cách khác, những người cộng sản 
đã bị dùng làm "lá chấn” đỡ đòn cho các nhà cảm 


quyền. Liệu có trung thực và côn; bằng hay 


không, khi đổ vấy trách nhiệm cho :ất cả các 
đảng viên cộng sản, những người mà phần lớn 
ương số họ: ưước đây đã cống hiến hết mình 
cho đất nước ? Đúng rằng có những người 
đảng viên cộng sản biến chất, trước đây trong 
khi cầm quyền đã phạm sai lầm, tội lỖi. Một 

nguyên tắc dân chủ thông thường của một nhà 
. nước pháp quyển là xử lý theo pháp luật. Phân 
biệt đối xử theo khuynh hướng chính trị, một khi 
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chống 
cộng tại Đông Âu đã thực thi những chiến dịch 


nắm trong tay quyền lục, ường ưị và trả thù 
người khác theo chủ nghĩa khác mình thì khác 
nung thời kỳ phong kiến phản động 
n 

Tình trạng phân biệt đối xử biện nay ở Đông 
Âu cho chúng ta thấy điều gì ? Trước hết đó là 
những hành động vi phạm nhân quyền và vì 
phạm dân chủ một cách trắng trợn, đi ngược lại 
xu thế của thời đại và đi ngược lại với chính mục 
tiêu "dân chủ " và "nhân đạo" mà các thể chế 
"mới" đã đặt ra. Người ta cao giọng nói về dân 
chủ nhưng lại ngang nhiên khủng bố một nhóm 
người khác, không cần theo pháp luật. 
Đề thoát ra khỏi cơn khủng hoảng, bất cứ nước 
nào cũng cân huy động tối đa sức mạnh của 
toàn dân tộc. Việc gạt bỏ hoặc -phân biệt đối xử 
với hàng vạn, hàng triệu người cộng sản mà 
phân không nhỏ là những phần tử ưu tú của dân 


tộc, trong đó có rất nhiều trí thức, không phải 


là cách làm hợp đạo lý, chắc chấn không phải 
là chủ trương khôn ngoan. 

Nhìn lại diễn biến ở Đông Âu, người ta thấy 
nổi lên một nghịch lý : Tại đây, những người 
cộng sản chấp nhận chụủ nghĩa đa nguyên và cho 
phép các đảng đối lập hoạt động, từ đó những 
khuynh hướng chính trị "mới" đã ra đời. Bây giờ, 
cũng trong môi trường đa nguyên, đa đảng Ấy, 
đảng cộng sản lại bị cấm hoặc bị hạn chế hoạt 
động, còn cá nhân các đang viên cộng sản thì bị 
"săn lùng", khủng bố. Như vậy chủ nghĩa đa 
nguyên, đa đảng mà họ chủ trương và truyền bá 
chẳng hóa ra là một thủ đoạn chính trị đỂ giành sự 
độc quyền, độc đoán ? 

Nhiều người quan tâm đến diễn biến ở Đông 
Âu đều cho rằng : Để có một nền dân chủ thực 
sự, mọi hành động côn đồ và vi phạm luật 


pháp, mọi hành động chống cộng đều phải được 


ngăn chặn. Những người đảng viên cộng sản cần 
được đối xử công bằng và bảo vệ bằng pháp 
luật. 

- Chủ nghĩa gùÐg cộng trong quá khứ đã sinh 
ra quá nhiều tai họa và bất hạnh. Điều đó vẫn 
chưa mờ nhạt trong tâm trí mọi người. Ngày nay, 
ở một trình độ văn minh cao hơn, sự khủng bố 
đối với những người cộng sản, bất cứ che đậy 
dưới hình thức nào, đều là hành động vô nhân 
đạo phải bị nh án. ` 


Quo sóch bóo 
nước ngoồi. 


_ VÌ sao chủ nghĩa xã hội ? ' 


#2 chuyên về những 
vấn đề kinh tế và xã hội trình 
. bày ý kiến của mình về chủ 
nghĩa xã hội không? Về phần 
mình, tôi cho điều đó là cần 
thiết vì một số lý do. 

Trước hết hãy xem xét vấn 
đề từ quan điểm nhận thức 
_-khoa học. Có thể dường như 


không có sự khác nhau nhiều ° 


về mặt phương pháp luận giữa 
'thiên văn học và kinh tế học : 
ương lĩnh vục: này cũng như 
ương lĩnh vực kia, các nhà 
nghiên cứu cố tìm ra những 
quy luật có thể áp dụng cho 
những nhóm hiện tượng 
định để mối quan hệ qua lại 
giữa các hiện tượng đó trở 
nên dễ hiệu nhất Thế nhưng, 
ương thực tẾ, sự khác nhau 
về mặt phương pháp luận đó 
vẫn cứ tồn tại. Việc m ra 
những quy luật chung trong 
kinh tế sở đĩ phức tạp là do 
chỗ luôn luôn có vô số những 
nhân tổ rất khó đánh giá, tác 
động một cách riêng rữ tới 
những hiện tượng được xem 
xé, Hơn nữa, kinh nghiệm 
tích Hy được từ đầu thời kỳ 
gọi là văn mính của lịch sử loài 
người, ai nấy đều rõ, đã và 
đang chịu những ảnh hưởng 
- và những hạn chế đáng kể 
của những nhân tố không phải 


cần thiết một người 


_ AN-BE ANH-XTANH " 


thuần túy kinh tế. Chẳng hạn 
mọi người đều biết, đa số các 
cường quốc lớn tổn tại được 
là nhờ các cuộc chỉnh phục. 
Các dân tộc đi chỉnh phục đã tự 
khẳng định về mặt pháp lý và 


kinh tế như giai cấp có đặc 


quyền của nước bị chỉnh 
phục... Chưa ở đâu chúng ta 
thực sự đã vượt qua giai 
đoạn mà T.Vê-blenf? gọi là 
"giai đoạn cướp đoại” trong 
sự phát triển của loài người. 
Một số sự việc kinh tẾ mà 
chúng ta đang quan sát là thuộc 
giai đoạn ấy, và ngay những 
quy luật mà từ đấy chúng ta 


nhấ, - TÚI ra, đều không thể ấp dụng 
được cho một giai đoạn nào 


khác. Chừng nào mục đích thật 


sự của chủ nghĩa xã hội là 


vượt qua "giải đoạn cướp 
đoại” trong -sự tiến hóa của 
loài người, là đi lên phía trước, 
thì khea học kinh tẾ ở trạng 
thái hiện nay của nó, vẫn chỉ có 
thể rọi một ánh sáng rất yếu 
đến xã hội xã hội chủ nghĩa 
tương lai mà thôi. _ 

Thứ hai, mục đích của chủ 
nghĩa xã hội mang tính xã hội - 
đạo đức. Khoa học không thể 
định ra những mục tiêu, và 
càng không thể làm cho những 
mục tiêu ăn sâu vào ý nghĩ mọi 
người ; nhiều nhất khoa học 


chỉ có thể cung cấp cho 


người ta những phương Lên ' 
cho phép đạt được một số trong 
những mục tiêu ấy. Những 
mục tiêu này được những cá 
nhân có lý tưởng đạo đức 
cao cả nhận thức ; và nếu như ˆ 
không bị chết ngay mà có sức - 
sống mãnh liệt, thì những 
mục tiêu ấy sẽ được nhiều 
người, hiện đang quyết định 
một cách nửa như vô thức sự 


tiến hóa chậm chạp của xã . 


hội, duy trì và phái triển, ' 
Vì những lý do mà tôi vừa 

nêu, chúng ta nên tỏ ra thận 

trọng và đừng đánh giá quá cao 


đến những vấn đề con người. ` 
Cũng sẽ sai lầm nếu nghĩ 
rằng chỉ những chuyên gia 
mới có quyền có ý kiến về 
những vấn đề liên quan tới 
việc tổ chức xã hội. 

Thời gian gần đây người ta 
thấy nổi lên vô vàn ý kiến 
cho rằng xã hội loài người 
đang trải qua một cuộc khủng 
hoảng, tính vững chấc của nó 


đang bị lung lay nghiêm trọng. 
Điều đó biểu hiện ở chỗ các 


* Xem tạp chí xô viết Chủ nghĩa 
xã hội : Lý luận và Thực tiễn, số 
tháng 9-1990 . 

HS" Nhà bác học và nhân vấn Mỹ 
gốc Đức (1879-1955) 

q) Thorsein, Veblen (1857- 
1929), ,nhà kinh tế học và xã hội học 
Mỹ nỗi tiếng 
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cá nhân hiểu được sự thờ ơ, 
nếu như không phải sự căm 
_ ghét, đối với nhóm nhỏ hay 
lớn mà họ là thành viên. Để 
các bạn hiểu tôi hơn, tôi sẽ lấy 
kinh nghiệm riêng của mình. 
Mới đây thảo luận với một 
người có trí tuệ và rất đáng 
kính về nguy cơ chiến tranh 
mà theo tô, sẽ đc dọa nghiêm 
trọng chính ngay sự tỒn tại của 
loài người, tôi đã lưu ý ông ta 
rằng, chỉ có một cấp xét xử 
siêu quốc gia mới có thể ngăn 


ngừa được hểm họa ấy. 


Người nói chuyện với tôi đã 
điềm nhiên và lạnh lùng vặn 
lại tôi : "Nhưng sao Ông sợ sự 
biến mất của loài . người 
đến như vậy ?** ' 


Tôi có cảm tưởng rằng một 
thế kỷ trước đây không ai lại 
nhẹ đạ phầt biểu như vậy. Đó 
. là lời của một người đã mưu 
- tìm vô ích sự thăng bằng bên 
trong, một người gần như đã 
mất mọi hy vọng đạt tới chỗ 
ấy. Vậy nguyên nhân là ở đâu? 
Có lối thoát không ? 
__ Con người vừa là một cá 
thể, lại vừa là một thực thể xã 
hội. Là cá thể, con người cố 
gắng duy trì sự tồn tại của 
bản thân và những người thân 
của mình, cố gắng thỏa mãn 
những ham muốn cá nhân và 
phát triển những tài nắng của 
mình. Là thực thể xã bội, con 
người ủm cách giành lấy tình 
yêu và sự biết ơn của những 
người khác, m cách chia s 
niềm vui với họ, tìm cách an 


ủi họ khi họ gặp khó khăn, tìm ' 


cách làm cho hoàn cảnh 


của họ đễ chịu hơn. Chính sự . 


tồn tại của những khất vọng 


muôn vẻ, thường hay mâu 


_ thuẫn ấy, quyết định tính cách 


đặc biệt của con người ; và cá 


' nhân có thể đạt được sự thăng 


bằng bên trong tới mức nào 
và đóng góp được phần mình 
cho sự giàu mạnh của xã hội 
tới mức nào, là tùy thuộc vào 
chỗ những khát vọng ấy được 
kết hợp theo cách nào. RẤt có 
thể sức mạnh tương đối của 
hai khát vọng ấy, chủ yếu 
phụ thuộc vào sự di truyền. 
Nhưng rốt cuộc, nhân cách 
vẫn là do hoàn cảnh phát triển 
của cá nhân, do cơ cấu của 
xã hội tong đó cá nhân lớn 
lên, do những truyền thống 
của xã hội ấy, do cách thức 


xã hội Ấy đánh giá các kiểu cư 


xử khắc nhau, tạo nên, Đối 
với sự tỒn tại của con người 


cá thể, khái niệm trừu trợng 


"xã hội" có nghà là tổng số 
những mối quan hệ trực tiếp 
và gián tiếp của nó với những 
con người cùng thời và tất cả 
những thế hệ tước nó. Cá 


nhân có thể suy nghĩ, có thể, 


cảm thấy, có thể muốn làm 
việc một cá‹:h tự chủ, nhưng sự 
tỒn tại của cá nhân về mặt 
thể chất, tí tuệ và xúc cảm, lại 
tùy thuộc xã hội đến mức 
không thể xem xét hoặc hiểu 


nó ngoài khuôn khổ xã hội. 


Chính "xã hội” cưng cấp cho 
con người thức ăn, quần áo, 


nhà ở, dựng cụ làm việc, cung. 
cấp cho cơn người tiếng nói, 


chủ yếu của tư đuy. Cá nhân có 


thể sống được là nhờ công 
sống lao và những thành -tựu của 
hàng triệu người trước kia và _ 
hiện nay, của tẤt cả những - 


*xã hội” nhỏ nhoí Ấy... 
Khi ra đời, con người do sự 
di truyền, nhận được một thể 


chất sinh vật mà chúng ta phải 


coi như đã được xác định và 
không thay đổi : kể cả những 
khát vọng ty nhiên đặc sắc 
của con người. Ngoài ra, trong - 
cuộc đời, họ có được một 
trình độ văn hóa mà họ tiếp 
nhận được của xã hội qua 
những mối quan hệ giữa 
con người với nhau, và qua: 
độ xã hội của những con 
người có thể thay đổi mạnh mẽ 
theo những mô hình văn hóa và 


những kiểu tổ chức đang 


thống trị trong xã hội. 
Những người cố gắng cải 
thiện số phận của con người 
đang đặt niềm hy vọng của 


_ mình vào điểm này : con người 


do bản chất sinh vật của mình, 
không tự phó mặc cho sự tự. 
hủy diệt lẫn nhau, hoặc chọ 
số phận ác nghiê! và mù quáng. 


Nếu chúng œ tự bỏi về cách 
thức sửa đổi cœcấu xã hội 
và văn hóa xã hội để đời sống 
con người trở nên tốt đẹp 
hơi, thì chúng ta phải luôn luôn 
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những quyền tự nhiên của họ, 
| chí, ngay đời 


vào đó, vị trí của họ trong xã 
hội lại khiến cho những xung 
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năng hưởng thụ cuộc đời 
một cách hoàn toàn giản dị, 
không cần suy nghĩ. Con 
người chỉ có thể tìm thấy ý 
nghĩa trong cuộc đời - hết sức 

ngủi và đây sấy nguy 
hiểm - nếu hiến (:.g mình cho 
xã hội. 

Tình trạng hỗn loạn về kinh 
tế của xã hội tr bản chủ nghĩa 
dưới hình thức mà chúng ta 
biết hiện nay, theo tôi, đó chính 
là gốc rễ thật sự của tai họa. 
Chúng ta thấy một số lớn các 


nhà sản xuất đang không 


ngừng tìm cách tước .đoạt 


lẫn nhau những thành quả lao . 


động tập thể của họ, không 
phải bằng sức mạnh, mà dựa 


vào những quy tắc được xây: 


dựng .một cách hợp pháp. Về 
mặt này, điều chủ yếu là tr 
liệu sản xuất tức mọi năng 
lực sản xuất cần cho việc sản 
xuất các vật phẩm tiêu dùng 
cũng như các tư bản mới, đều 


có thể được luật pháp thừa 


nhận - và phần lớn đã được 
luật pháp thừa nhận - là sở 
hữu tư nhân của các cá nhân. 
_ Để đơn giản hóa sự việc, từ 
đây tôi dùng từ “công nhân” 
để chỉ tất cả những người 
không nằm trong số những 
người chủ ur liệu sản xuất, 
cho dù điều này không hoàn 
toàn phù hợp với cách 
thường dùng từ này. Chủ tư 
liệu sản xuất có thể tự cung 
cấp số nhân công mình cần. 


Còn công nhân thì dùng tư liệu. 


sản xuất để sản xuất những 
sản phẩm mới sẽ thuộc 
quyền sở hữu của nhà tr 
bản, Điều quan trọng ở đây là 
quan hệ giữa giá cả thực của 


sản phẩm mà công nhân tạo ra ˆ 
với tiển công mà nhà tư bản 


trả cho họ. Chừng nào hợp. 


đồng lao động còn “tự do", thì 
lương của công nhân còn được 
quy định hoàn toàn không căn. 
cứ vào giá cả thực của 
những sản phẩm do họ tạo ra, 
mà căn cứ vào những nhu 
cầu tối thiểu của họ và vào 
tình hình cầu và cung về việc 
làm. Điều cần hiểu rõ là, ngay 
trong lý luận, lương của công 
nhân cũng không phụ thuộc vào 
cái mà họ sản xuấtra. ˆ 

Người ta thấy tư bản tư nhân: 
có xu hướng tập trung ngày 
càng mạnh. Điều đó một phần 
do cạnh tranh, một phần do sự 


phát triển của công nghệvàdo -— - 
sự phân chia ngày càng nhỏ 


công việc đang khuyến khích 
sự ra đời của các đơn vị sản 
xuất ngày càng lớn có hại cho 
các đơn vị sản xuất nhỏ hơn. 
Kết quả là nhóm đâu sỏ ur bản 
ur nhân xuất hiện với quyền 
lực kinh khủng, mà ngay trong 
xã hội đân chu, thật cũng không 
sao kiểm soát nổi. Sở dĩ như 


vậy là vì hành viên của các - 


cấp lập pháp đều do các 
chính đẳng bầu ra, mà các 
chính đảng này chủ yếu lại 


sống bằng tiền của các chủ xí 


nghiệp tư nhân ; và các chủ xí 
nghiệp tư nhân này thì lại vì 
lợi ích riêng, đang m cách 
cất quyền bầu cử của các nhà 
lập pháp. Kết quả là : những 
không thể bảo vệ hữu hiệu 


_ lợi ích của các nhóm dân cư 


không có đặc quyền. Ngoài ra, 
do sự việc diễn ra như vậy, các - 
chủ xí nghiệp tư nhân Ấất kiểm 
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¡ trực tiếp hoặc gián tiếp 
các nguồn thông tin chính (báo 
chí, vô tuyến, giáo dục). Do đó, 
người công dân bình thường 
chịu cực ghê gớm, và phần 
lớn trường hợp, họ không sao 
có được ý nghĩ khách quan vẻ 
hoàn cảnh, và không sao sử 
dụng có ý thức những quyển 
chính trị của mình. 

Như vậy, đặc trưng cho tình 
hình thống trị trong một nên 
kinh tế dựa trên sở hữu tư 
nhân tư bản chủ nghĩa, là hai 
nguyên tắc lớn sau đây : một 
là, tư liệu sản xuất (tư bản) 
"thuộc sở hữu tr nhân và chủ 


sở hữu tùy ý sử dụng; hai là, 


hợp đồng lao động là tự do. 
Dĩ nhiên, hiểu theo ý nghĩa 
này, không có xã hội tư bản 
chủ nghĩa ở trạng thái thuần 
túy. Trong những điều khác 
người ta sẽ lưu ý rằng công 
nhân sau một cuộc đấu tranh 
chính trị lâu dài và kịch liệt, dễ 
giành được thấng lợi, hiểu 
theo nghĩa : họ đã bảo đảm cho 
một số loại công nhân có 
được một hình thức "cải thiện" 
về hợp đồng lo dộng tự do. 
Dù như vậy, nền kinh tế hiện 
nay không khác bao nhiêu chủ 
nghĩa tư bản ở trạng thái 
thuần túy. 

Mục đích của sản xuất là lợi 
nhuận chứ không phải lợi ích ; 
thêm vào đó, không gì bảo đảm 
cho mọi người muốn và có 
thể lao động kiếm được việc 
làm ; hầu như lúc nào cũng có 
một đội quân thất nghiệp. 
Công nhân thường xuyên sợ 
mất chỗ làm. Người thất 
nghiệp và công nhân lương rẻ 
mạt không phải là một thị 
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trường thu nhập đáng kể gì, 
việc sản xuất vật phẩm tiêu 
dùng có hạn, điều đó dẫn tới 
những khó khăn nghiêm trọng. 
Tiến bộ kỹ thuật thường làm 
tĩng nạn thất nghiệp chứ 


không làm giảm nhẹ điều kiện 


lao động. Việc theo đuổi lợi 
nhuận tối đa đi liền với cạnh 
tranh, là nguyên nhân của sự 
không ổn định trong tích lũy và 
sử dụng tr bản; điều đó dẫn 
tới những cuộc suy thoái ngày 
càng nghiêm trọng. Sự cạnh 
tranh không hạn chế gây ra 
những chỉ phí ngày càng lớn 
về lao động, và đo đó, làm mất 
đi ý thức xã hội của các cá 
nhân, vấn đề mà tôi đã nói tới 


_ Ở trên. 


Sự mất đi ý thức xã hội của 
các cá nhân, thco tôi, là tai họa 
lớn nhất của chủ nghĩa tư 
bản. Toàn bộ hệ thống giáo 
dục của chúng ta đang chịu t:: 
họa ấy. Ý nghĩa cực đo.. 
của sự cạnh tranh đã lây 
truyền sang sinh viên là những 
người được đạy cho phải đặt 
sự thành : lân rất cao. 

Thâm tâm tôi tin rằng chỉ có 
một cách duy nhất để khắc 
phục tai họa này là tạo ra một 
nên kinh tế xã hội chủ nghĩa 
với một hệ thống giáo dục 
phù hợp với nó, hướng vào 
các nhu cầu xã hội. Trong một 
nên kinh tế như thế, bản 
thân xã hội sẽ nấm và sử 
dụng tr liệu sản xuất trên cơ 
sở kế hoạch hóa. Nền kinh tế 
kế hoạch hóa sẽ làm cho sản 
xuất đáp ứng các nhu cầu 
của xã hội, sẽ phân bố công 
việc giữa những người tích 
cực và bảo đảm các phương 


tiện sinh số: cho mỗi người, 
nam cũng như nữ, và trẻ cm. 
Thay cho việc tín đương quyển 
lực và sự thành đạt như người 
ta đang làm trong xã hội chúng 
ta hiện nay, việc giíáo dục 
không những có tác dụng phát 
triển tài năng riêng của cá nhân, 
mà còn nhằm vun đấp cho cá 
nhn ý thức trách nhiệm 
đối với người khác. 

Tuy vậy, không nên quên 
rằng nên kinh tế kế hoạch 
hóa chưa phải là chủ nghĩa xã . 
hội. Nền kinh tẾ kế hoạch 
hóa như thế, có thể kéo theo 
một sự nô dịch hoàn toàn 
con người. Muốn chủ nghĩa xã 
hội được thiết lập thật sự, 


cần phải giải quyết những 


vấn đề chính trị - xã hội cực. 
kỳ phức tạp, như vấn để : 

làm thế nào để cùng với sự tập 
ưưng quyền lực về chính trị 
và kinh tẾ, giới quan chức 
không thể trở thành một lực 
lượng độc chiếm toàn bộ 
quyền lực ? Làm thế nào để 
bảo vệ các quyền của cá nhân 
và bảo đảm một đối trọng dân 
chủ trước quyển lực của giới 
quan chức ? Những mục tiêu 
và những vấn đề của chủ 
nghĩa xã hội không đơn giản, 
bởi thế cần nấm chấc chúng 

trong thế kỷ quá độ này. Vì 


trong điều kiện hiện nay, 


gần như bị cấm không được 
tự do và thoải mái thảo luận 
những vấn đề nêu trên, tôi 
cho rằng việc ra tạp chí này (2) 
là rất có lợi cho xã hội. 
Người dịch : LÊ DUNG 


(2) Tạp chí mác xít Mỹ "Month- 


ly Review" (“Nguyệt san"), xuất 
bản năm 1949 


TAHTH KOHTUIAH N°I1-1991 


Ä TIcHyM LIK KHIB (VÌ coabin) _ 
- Coo0tItcHHmec 
- Pcao/iounw ” Ô HpOCKTC AOKJ14/14 HO CTDOHTCJIBCTBV II2DTHH H H3MCIICHHIO 
YCTaBA (HIMCHCIIHOFO) I12DTHH. 

HFYEH BAH AHHb - TcopHw - HCKUUOQNHTCIbHO BAXHAN pPAỐOTä THADTHH. 
HEPEAOBAd - 191 ron. HAH KYET - HapTHHHOC DYKOBO/ICTBHO HCSTCJIbHOCTbfO 
R O0IACTH HDOKYVPATVPbIL H 32H1HTĐL 3aKOHHIOCTH. KAO LH KbEM - Ana 6ankORCKHX 
ÿKAa3a - BaXHHIE HIAT BHCPCTI B VIDARJICHHH B42OTHbIMH OTIICDAILHSMH., AE CYAH BY - 
HcTHHa KOHKpCTHaN, COHHAIH3M TBOpwcckHH. HABCTPEHY VịI CbE2AY - Hpockr 
IpOFDAMMbi CTDOHT€JIbCTBA COIHAaNH3MA4 B (ICPCXOHHbIH TICPHOAI. ÏÏpCAAOXCHHS HO 
paapaöorxc ÏllporpaMMLI. AO TXE TYHL - Hcxoropbhic cooÕpaxcHMä no r1ianc Ï 
IIporpaMMH. ®AM HFOK KYAHT - O6 0CHOBHOM IDOTMBODCWHH RB ICPpCXOHHHIB TI€CPHOH 
B0 Bb€cTHaM€. lĨpcAAoXxcHHs no paapaöorxc Crparcrwn. XOAHT CYAH AOHT - 
Coq€fTaTb DOOHOBNICHH€ CO CTAaOHIH3aHMCH phiúnka. WccAcAonanns. HFYEH HTOK 
AOHL - AeMokparHd H  nHciHnnHna. XbIHE HFHMEM - O coốcTBCHHOCTH TIpH 
._ C0I8ANH3MC. QÔMCIH MHCIMSM H OlbiTOM., ®AM TAT 3OHT - Illpoö6ncMa 23aHSTOCTH 
Mortoncw. HLEYEH BAH HAM -MakponinauHpOBaHH€ B YCIOBMSX HaUICH 2KOHOMHKH. 
lliCeMa B pCAAaKttito. HIYEH KXOH - "XXcprpOBaTb XH31IbIO OTILa BO HMN XH3HH 
acrci , HEYEH MAHB XYHT - HyxHo nonotwrb TAIITH KOHTUIAH no Bccx 
uuTarccñ. B MHpC : ïnpoÔAcMbi H coBbiTHä ®AH 3OAH HAM - AyMad 0 MHpC B 1900r, 
BO TXY đ$blOHF - Hco6xonnmMo 0OCcynHTE Tcppop” IPOTMB KOMMVHHCTOB. Ho 
CrpaihiitáiM 3apyÕ6Cxntix H3AAHHB. AAbBEPT ELHIHIITEHH - IĨoqeMY COHHaNH3M ? 


REVIEW OF COMMUNISM NÊ. 1-1991 


The 10th PLenum of the 6th Party Central Committee : - Communiqué - Resolution : 
Œn the draft report on Party building, amendements to Party Rules and the draft 
_ amended Party Rules. NGUYÊN VĂN LINH - Theory - one of the extremely important tasks 
of the Party. EDITORIAL - The year 1991. TRÀN QUYẾT - Party leadership over the 
supervision and safeguarding of the integrity of the law. CAO SĨ KIÊM - The two Doerees ơn 
banking : an important advanee in monetary management and trading. LÊ XUÂN VŨ - Truth 
is concrete, socialism is creative. The approaching 7th Congress - The draf Programme 
ơn the building of socialism in the transitional period. Contributions to the buỉld of the 
Programme ĐỖ THẾ TÙNG - Some questions in Chapter I of the draft Programme. PHẠM 
NGỌC QUANG - On the fundamental contradictions in the transitional period in Vietnam. 
Contributions to the build of strategy ® HOÀNG XUÂN LONG - The combination 
between renewal and market stability. 8tudy ® NGUYÊN NGỌC LONG - Democracy and 
đisciphine. HƯNG NGHIÊM - On ownership in socialism. Opinions and Experiences 
* PHẠM TẤT DONG - Jobs for the youth. NGUYÊN VĂN NAM - Macroeconomie pÌanning 
in œur economy. Letters to the Eđitors ® NGUYÊN KHÔI - "Sacrifices for the father, a_ 
better life for the son!" NGUYÊN MẠNH HÙNG - The Review of Communiem should - - 
cơne to everybody. The woriđ : Events and Problems # PHAN DOÀN NAM - Refleetions_ 
on the worÌd of 1990. VÕ THỦ PHƯƠNG - Terrorizing communists must be condemaed. 
Through Foreign Publications: ALBERT EINSTEIN - Why socialism ? 
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71 - 


REVUE DU COMMUNISME NÔ I - 1991 


Le 10e Pióénum đu CC du PCV (issu du VIe Congrès) ® Communiqué ® Résolutions sur 
"Le projet du Rapport sur Ïédification du Parti et les amendements des Statuts du Parti et le 
-projet des Statuts (amendés) du Parti". ÑGU YÊN VĂN LINH - Le travail théorique - une 
des activités extrêmement importantes du Parti EDITORLAL - Lannée 1991. TRẤN QUYET 
- Â propos đe Ìa direction du Parti concernant les activités du Pạrquet et la défense de Ìa 
légisÌlation unifiée. CAO SĨ KIÊM - Deux décrets-lois bancaires - un pas important dans la 
. gestion et les transactions monétaires. LẺ XUÂN VŨ - La vérité est concrète, le socialisme, 
créateur. En vue du VHe Congrès ® Programme de Ïédification du socialisme pendant la 
_pếriode de transition (projet). ® Opinions au sujet du Programme +% ĐỖ THỂ TÙNG - 
QueÌques probÌlèmes traités dans le Chapitre I dư Programme (projet) PHẠM NGỌC 
QUANG - Sur la contradiction fondamentale dans la période de transition de notre pays. 
® Opinions concernant la Stratégie w HOÀNG XUÂN LONG - Combiner la rénovation et 
la stabilisation du marché. Etudes NGUYÊN NGỌC LONG - Démocratie et discipline. 
HƯNG NGHIÊM - Sur la própriété šous le régime socialiste' Opinions et expériences 
* PHẠM TÁT DONG - Sur les emplois pour Ìles jeunes. NGUYÊN VĂN NAM - La 
planiication macroscopique dans les conditions économiques de notre pays. Lettres à La . 
Rédaction * NGUYÊN KHÔI - "Sacrifier la génération du pềre pour consolider celle đe. 
Yenfant !" NGUYÊN MẠNH HÙNG - II faut que la Reuue du Communisme jouisse dune 
audience de masse. Le monde : problèmes, événements # PHAN DOÄN NAM - Réflexions 
sur le monde en 1990. VÕ THỦ PHƯƠNG - Les actes de terrorisme à Ïencontre des 
communistes doivent être condamnés ! Á travers la presse et les livres étrangers 
ALBERT EINSTEIN - Pourquoi Ìe socialisme ? 


REVISTA DEL COMUNISMO NŨ 1-1991. ằ 
La décima Conferencia del VI° Comité Central del Partido ® Comunicado 

®itesolución "Sobre eÌ proyecto de] informe sobre la edificación del Partido y las modificaciones 
del Reglamento det Partido y el Proyecto del Reglamento (modiñcado)". Nguyễn Văn Linh 
- La teoría - uno de los trabajos extremadamente jmportantes del Partido. Edworial - 
El ano 1991. TRẤN QUYẾT - La dirección deÌ Partido hacia las actvidades đe investigación, 
defensa de la legialación unifada. CAO SĨ KIÊM - Dos leyes bancarias : un paso de avance 
importante en Ìa gestión y el business monetarios. LÊ XUÂN VŨ - La verdad es concreta, 
eÌ socialismo es creador. Hacia el séptimo Congreso ® Proyecto del Programa de 
edifcacón deÌl socialismo en el período de transición. ® Opiniones participadas a la 
edificación del Programa % ĐỒ THỂ TÙNG - Algunos problemas en el capitulo I đel 
Proyecto del Programa. PHẠM NGỌC QUANG - Sobre las contradicciones fundamentales 
en eÌ período de transición w Opiniones participadas a la edificación dela Estrategia 
- ®HOÀNG XUÂN LONG - Ccmbinar la renovación con la estabilización deÌ mercado. - 
Investigaciones : w NGUYÊN NGỌC LONG - La democracia y la disciplina HƯNG 
NGHIÊM - Sobre la propiedad en el socialismo opiniones y experiências w PHẠM TẮT 
DONG - El problema del trabajo para los jovenes NGUYÊN VĂN NAM - La 
macro-planiicación en las “condiciones de nuestra economía. Cartas a la redacción # 
NGUYÊN KHÔI - "Sacrificar la vida del padre, consolidar la vida del hijo!" NGUYÊN MẠNH 
.HŨNG - Es necesario de transmitir la Revista del Comunismo a todo eÌ mundo. El mundđo :' 
Problemas y acontecimientos # PHAN DOÄN NAM - Reflexiones sobre el mundo en 1990. 
VÕ THỦ PHƯƠNG - Loa actos de terror eontra los comunistas deben ser acusados. Á traves 
_ dơ las prensas extranjeras : w ALBERT EINSTENN - Por qué el socialismo ? 
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2-1991 NĂM THỨ XXXYVII (422) 


Tiền tới Đại hội VR 


Nghiên cửu - Trao đổi 


Ý kiến và kinh nghiệm 


Sinh hoạt và tư tưởng 
Thư gửi Bộ biên tập - 
Thế giới : vấn đề, sự kiện 


— 


Qua sách báo nước ngoài 


Hội nghị lần thứ mười một BCH TƯ Đảng (khóa VỊ - | 
NGUYÊN ĐỨC TẮM - Đảng ta tự đổi mới, tự chỉnh đốn 
NGUYÊN VĂN TƯ - Đối mới hoại động của công đoàn Việt nam 


NGUYÊN PHÚ TRỌNG - Cơ chế Wị tường và vấn để cán bộ 


® Góc ý xây dựng CƯƠNG LĨNH VÀ CHIẾN LƯỢC 

Tọa đàm Nội dung thời đại 

LÊ HỮU NGHĨA - Khái niệm "bỏ qua giai đoạn phát biển tư bản 
chủ nghĩa ° 

THANH SƠN - Cần nói rõ hơn "cơ cấu thành phần kinh tố" 
TRẦN ĐỨC - Sao không "đổi mới" mà lại "củng cố" hợp tác xã 
và kinh tế quốc doanh?  . 

PHONG LÊ - Hướng tới một giai đoạn phái triển mới 

của văn hóa, văn học, nghệ thuậi 


PHAN ĐÌNH DIỆU - Khoa học thông tin và vài nhận thức về 
các vấn đề tổ chức và quản lý kinh tố 

NHỊ LỄ - Phát triển nông thôn - xớt dưới một góc nhìn 
TRẤN ĐỨC THẢO - Cái gọi là "tấm biến chỉ đường 

của trí tuệ” đi ngược với tư duy biện chứng của lý trí 


NGUYÊN VĨNH NGHIỆP - Chiến lược kinh tế - xã hội của TP 
Hồ Chí Minh 
VÕ ĐĂNG THIÊN - Lý luận và phê bình văn học hôm nay 


NGUYÊN TIẾN - Cái danh quan trọng thậi Í 

NGUYÊN VĂN LỘC - Giảm bin chế sao đây ? 

NGƯỜI BÌNH LUẬN - Thấy gì qua cuộc chiến tranh vùng Vịnh ? 
NGUYÊN TRỌNG THỰ - Từ thực trạng của tình hình thế giới, 
nghĩ vỏ vấn đề nhân quyền 

VŨ HIẾN - Trước những thời cơ mới và những thách thức mới 


kwuớ Ngày nay có càn C. Mác nữa không ? 
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_-Bộ biên tập : 1 Nguyễn Thượng Hiền,Hà nội ® Đãy nói : 52061 - õ2062 
Cơ quan thường trú tại miền nam : 19 Phạm Ngọc Thạch, hú 
TP Hồ Chí Minh  ® Dây nói : 25768 - 22040 


HỘI NGHỊ LẦN THỨ M 


MƯỜ IMỘT 


_._.. BAN CHẤP HÀNH - 
TRUNG ƯƠNG ĐANG (KHÓA VỊ) 
THÔNG BÁO 


Hệ nghị lần thứ mười một Ban chấp hành 


trưng ương Đảng (khóa VI) đã họp từ ngày 7 


đến 12-1-1991 để cho ý kiến về Dự ''thảo' 


Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ VII của Đảng. 

Đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh, Trưởng 
Tiểu ban dự thảo Báo cáo chính trị, đã phát biểu 
lời khai mạc hội nghị và giới thiệu Dự thảo Báo 
cáo chính trị. 

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội VI của 
Đảng là mộ( văn kiện quan trọng, tổng kết thực 
tiễn đổi mới của nước ta, kiểm điểm việc thực 
hiện đường lối đổi mới của Đại hội VI : 
lên những mặt làm được và mức độ đạt được, 


những mặt chưa làm được, những khuyết điểm - 


và những vấn đề mới nảy sinh, nguyên nhân và 
__ bài học kinh nghiệm ; trên cơ sở đó, đề ra mục tiêu 
tổng quát và những nhiệm vụ lớn mang tính quan 
điểm, chính sách cho 5 năm tới ; nâng cao và 
hoàn chỉnh thêm những định hướng về đổi mới 
do Đại hội VI của Đảng đề ra. 

Hội nghị nhất trí về phượng pháp đánh giá việc 
thực hiện Nghị quyết Đại hội VI : 

Một là, trong khi đánh giá cần lưu ý tình hình 
kinh tế, chính trị, xã hội ở thời điểm công bố Dự 


thảo Báo cáo chính trị. Dù tình hình trước đó như 


thế nào, diễn biến tình hình kính tế - xã hội ở 
thời điểm công bố Dự thảo tác động mạnh và chỉ 
phối sự suy nghĩ và tủnh cảm của mỗi người 
trong việc đánh giá. Mặt khác, việc tạo ra những 
chuyển biến tích cực trong đời sống kinh tế - 
xã hội trước khi bước vào đại hội là một nhiệm 
vụ mà các cấp, các ngành cần quan tâm giải 
quyết. 

Hai là, tuy tình hình trước mắt là một căn cứ để 
đánh giá, nhưng không thể xem nhẹ cả quá trình 


Nêu 


hơn bốn năm thực hiện đổi mới. Không nên chỉ 
thấy tình hình từng lúc, những biến động 
trước mắt mà quên mặt chủ yếu và cơ bản nhất, 
cả về mặt thành tựu cũng như khuyết điểm trong 


-hơn bốn năm qua. 


Ba là, trong khi đánh giá, cần so sánh tình hình 
hơn bốn năm qua với ủnh hình năm năm trước 
đó để thấy những mặt chuyển biến tốt những 
mặt còn hạn chế hoặc chưa chuyển biến. Nếu 
xem xét sự vật một cách cô lập, không đặt nó trong 
quá trình vận động và mối quan hệ so sánh thì 
khó đánh giá đúng thực trạng kinh tế, chính trị, 


_ xã hội. 


Hội nghị Ban chấp hành trung ương Đảng đã 
nghiên cứu thảo luận và nhất trí với nhiều nhận 
định và chủ trương lớn nêu trong dự thảo, đồng 
thời cho nhiều ý kiến quan trọng nhằm nâng 
cao chất lượng bản dự thảo. 

Hội nghị trung ương giao cho Bộ chính trị và 
Tiểu ban dự thảo, căn cứ vào ý kiến của Trung 
ương, hoàn chỉnh bản Dự thảo Báo cáo chính trị 
để nhanh chóng đưa ra ly ý kiến toàn Đảng, 
toàn dân. 

Phát biểu tổng kết và bế mạc hội nghị, đồng 
chí Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh nhấn mạnh : 

Đại hội lần thứ VII của Đảng đang đến gần, 
tình hình kinh tế - xã hội, bền cạnh một số mặt 
chuyển biến tốt, đang có những khó khăn và 
diễn biến phức tạp, đòi hỏi các cấp, các ngành 
giải quyết một cách tích cực. Khối lượng công 
việc chuẩn, bị và tiến hành đại hội đảng bộ các 
cấp rất lớn. Các đồng chí ủy viên trung ương 
cùng với tập thể các cấp ủy cần bàn bạc, có kế 
hoạch, biện pháp cụ thể thực hiện có kết quả các 
công việc nói trên, góp phần chuẩn bị tốt Đại 


hội lần thứ VI của Đảng. 


TƯ CHỈNH ĐỐN 


1 W0 mã Bụng Up 7 
trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945 hiển 
nhiên cho thấy : ngoài giai cấp công nhân, không 
một giai cấp nào khác có thể đảm đương nổi sứ 
mệnh lãnh đạo cách mạng ; ngoài Đảng cộng sản 
Việt nam, không một đảng phái ' hay tổ chức 


đắn và có đầy đủ bản lĩnh để lĩnh đạo cách mạng ; 
ngoài Chủ tịch Hồ Chí Minh, chưa ai tìm ra con 
¡ đường giải phóng dân tộc đúng đắn. 

ị Do đó, sự ra đời của Đảng cộng sản Việt nam 
| là một tất yếu lịch sử. Và dưới sự lãnh đạo của 
Đảng, nhân dân ta đã làm cuộc Cách mạng Tháng 
- Tám thành công, lật đổ ách thống ưị đế quốc, 


: phong kiến ; đã đánh thắng chiến tranh xâm lược - 


_ của hai đế quốc to là Pháp và Mỹ, hoàn thành sự 

_ nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, 
. đưa cả nước vào con.đường cách mạng xã hội 
_ chủ nghĩa ; đã tiến hành công cuộc đổi mới đầy 
khó khăn, phức tạp, nhưng bước đầu đạt được 
_ những thành tựu rất quan trọng. 


Những kỳ tích, những chiến công có ý nghĩa . 


_ thời đại đó cũng như những thành công trong 
công tác xây dựng đảng đã trở thành truyền 
. thống và kinh nghiệm quý báu. Đó là : 

— = Tính kiên định cách mạng và bản lĩnh chính trị 


¡ vững vàng ; tỉnh thần độc lập tự chủ, giương cao. 


' ngon cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đề 
_ ra đường lối đúng đấn và sáng tạo, vượt qua mọi 
_ khó khăn thử thách, kiên trì phấn đấu cho mục tiêu 
_Xây đựng xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt nam. 

_—_ - Gần bó mật thiết với nhân dân, biết đựa vào 
_ nhân đân để xây dựng đảng, luôn coi sự nghiệp 
_ cách mạng là của dân, vì dân và do dân. 

— ~ Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng 
_ không ngừng đấu tranh để tăng cường sự đoàn 
_ kết thống nhất, "- là sự nhất trí về quan 
điểm, đường lối, kiên P806 chống chủ nghĩa 


| 

| 

¬ 

ĐẢNG TA TỰ ĐỔI MỚI, 
ị 

| 


chính trị nào khác có đường lối chính trị đúng 


NGUYỀN ĐỨC TÂM 
Uy viên Bộ chính trị BCH TƯ ĐCSVN 


cá nhân, chủ nghĩa cơ hội và những hành động 
chia rề, bè phái. 

- Đảng luôn luôn chăm lo việc làm trong sạch và 
nâng cao sức chiến đấu của đội ngũ cán bộ, 
đảng viên mà nòng cốt là cán bộ lãnh đạo chủ 
chốt ở các cấp, các ngành. 

..= Tình đoàn kết quốc tế thủy chung, trong sáng 
thấm sâu trong toàn đảng và trong nhân dân. Đảng. 
đã kết hợp chặt chẽ chủ nghĩa yêu nước với 


chủ nghĩa quốc tế xã hội chủ nghĩa, kết hợp 


sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, kiên 
tì phấn đấu cho sự thắng lợi của cách mạng 
Việt nam và góp phần vào sự nghiệp cách mạng 
của nhân dân thế giới. 

Từ sau đại thắng mùa xuân năm 1975, cách 
mạng nước ta chuyến sang giai đoạn mới. Đảng 
đã lãnh đạo nhân dân thiết lập và củng cố chính 
quyền nhân dân trên phạm vi cả nước, khôi phục 
kinh tế, khắc phục những hậu quả nặng nề của 
chiến tranh, bước đầu xây dựng cơ sở vật chất 
và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, từng bước xác 
lập quan hệ sản xuất mới, bảo vệ Tổ quốc và 
làm nghĩa vụ quốc tế. Nhưng Đảng cũng phạm 
phải những sai lầm về chỉ đạo chiến lược, về 
xác định đường lối cụ thể trong một số lĩnh 
vực quan trọng, gây ra những hậu quả nặng nề. 

Đại hội VI của Đảng đã đánh dấu một bước 
chuyển biến quan trọng của cách mạng nước ta. 
Đại hội khẳng định những thành tựu to lớn đã 
đạt được, đồng thời cũng tự phê bình sâu sắc 
về những khuyết điểm, sai lầm đã mắc phải và 
đề ra đường lối đối mới đất nước, tăng 
cường công tác xây dựng đảng trên các mặt chính 


trị, tư tưởng và tổ chức. 


Sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta hiện đang 
đứng trước những thuận lợi và những khó khăn, 
thử thách mới. Tình hình đó đặt ra cho Đảng ta 
những yêu cầu quan trọng và cấp bách về xây - 


gˆ 


dựng đàng. Đó là : phải xây dựng đẳng thật sự 
vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chúc để 
đủ súc lãnh đạo toàn dân vượt qua khó khăn; 
thử thách, vươn lên ngang tầm với những đòi. hỏi 
rất cao của công cuộc đổi mới ; thực hiện tối 
việc xây dựng đội ngũ cán bộ cách mạng ; giả 
vững bản chất cách mạng và khoa học của Đảng , 
đáp ứng nguyện vọng và sự tin cậy của nhân dân. 

Vì vậy, Đảng phải tự đổi mới, tự chỉnh đôn 
_về mọi mặt Để tự đổi mới, tự chỉnh đốn mình 
nhằm tăng cường bản chất giai cấp công nhân và 
tính trên phong của Đảng, Đảng nhài nằm vững 
những vấn đề có tính nguyên tắc sau đây: 

Thứ nhất, Đàng lấy chủ nghĩa Mác - Lê nin 
làm nền tảng tư tưởng ; kế thừa và phát triển 
những giá trị tr tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh ; tiếp thu và phát huy truyền thống tốt 
đẹp của dân tộc, tỉnh hoa trí tuệ của nhân loại để 
đề ra cương lĩnh, đường lối lãnh đạo cách mạng 
một cách đúng đắn. 

Thứ hai, khẳng định đứt khoát vai trò lãnh đạo 
duy nhất của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng 
nước ta Khẳng định, kế thừa và phát triển 
những truyền thống tốt đẹp của. dân tộc, của 
Đảng ta. Đó không phải là ý muốn chủ quan, mà 
là một tất yếu lịch sử. Đảng là tổ chức lãnh 
đạo hệ thống chính trị, đồng thời cũng là một 
bộ phận của hệ thống đó. Đảng đại biểu trung 
thành cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân 
lao động và của cả dân tộc, lấy phục vụ Tổ quốc, 
phục vụ nhân dân làm mục đích cao nhất. 

Thứ ba, Đảng trung thành với lý tưởng cộng 
sản, tiếp tục giương cao ngọn cờ độc lập dân 
tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên trì phấn đấu cho 
mục tiêu xây dựng một xã hội xã hội chủ nghĩa 
phù hợp với đặc điểm của nước ta và đặc điểm 
của thời đại. Đó là một xã hội con người được 
giải phóng, nhân dân lao động làm chủ đất nước 
: có nền kinh tế phát triển cao và nèn văn hóa tiên 
tiến đậm đà bản sác dân tộc ; mọi người có cuộc 
sống ãm no, u/ do, hạnh phúc, có điều kiện phát 
triển toàn diện cá nhân ; các dân tộc trong nước 


đoàn kết, bình đẳng, giúp đỡ lẫn nhau, có quanhệ „ 


hữu nghị với các dân tộc khác trện thế giới. 

Thứ tư, về nguyên tắc tố chức sinh hoạt, 
Đảng lẫy tập trung dân chủ làm nguyên tắc cơ bản, 
thực hiện nghiêm túc chế độ tập thể lãnh đạo, cá 
nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình nhằm 
-_ phát huy dàn chủ, tăng cường kỷ luật, đoàn kết 
thống nhất toàn đảng, chống tập trung quan liêu, 
độc đoán chuyên quyền, chia rẽ bè phái. 


M 


á 


g 
t 
l 


, Đảng kết hợp chặt chẽ chủ n 
chân chính với chủ nghĩa quốc tế 
công nhấn, tích cực ủng hộ sự ng 
vì hòa bình, độc lập, tự do và tế 
dân các nước. 

dung tự đổi mới, tự chỉnh đốn của ï 
phong phú và đa dạng. Dưới đ 
nội dung, chủ trương, biện pháp 


11t; 
TẾj#t 


- #§R 
sả” 


- Đổi mới tư duy lý luận, nâng cao ¡ 
lực trí tuệ, dt ra cương lĩnh, đường lối c 
lược và sách lược đúng đắn, có căn cứ Ì 
học, phù hợp với thực tiền nước ta. 


Đây là vấn đề cơ bản và cốt lõi nhất, đây . 
là lý do tồn tại của Đảng. 

Đường lối của Đảng chỉ được coi là đúng 
và khoa học khi nó phù hợp với thực tế k 
quan, đi được vào cuộc sống, phát huy đượ 
dụng trong cuộc sống, được toàn đân chấp 
và tự giác thực hiện. 

Đề có đường lối đúng thì phẩm chất hàng 
mà Đàng phải có là tầm nhìn xa, trông rộng 
năng nắm bát trúng và nhanh nhạy các qu) 


. khách quan đang hoạt động trong.hiện tại v: 


báo một cách chính xác sự vận động của các 
luật ấy trong tương lai. 

Để có đường lối đúng, Đảng phải đổi m‹ 
nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu lý 


tổng kết thực tiễn, chấn chỉnh hệ thống t 


tin, bảo đảm cho các cấp ủy đảng, cơ quan 
nước, đặc biệt là cấp trung ương có đủ cơ ‹: 
điều kiện phân tích tình hình, định ra chủ tr 
quyết sách có đủ căn cứ khoa học và căn cứ 
tiễn vững chắc. : 

Để có đường lối đúng, Đảng cần khuyến -: 
và tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên 
chuyên gia, các nhà khoa học phát huy sáng 
và suy nghi độc lập, tích cực tham gia vào 
trình xây đựng đường lối và tổ chức thực 
đường lối, làm cho đường lối thật sự phả 
được trí tuệ của toàn đảng, toàn dân. 

Để có đường lối đúng, các cơ quan tham 
trực tiếp giúp đảng hoạch định đường lối 
bao gồm những cán bộ và chuyên gia có 
chất chính trị và kiến thức khoa học, am 
tường tận thực tế, có năng lực tư duy độ. 
năng lực phân tích, tổng hợp và có phon: 
làm việc thận trọng, nghiêm túc, biết láng 
các ý kiến khác nhau, sàng lọc, tiếp thu nhủ 
kiến đúng. 


ữ 


về 
, CÁC; 


-2- Phát huy dân chẻ trong đảng ; thực 
nguyên tắc tổ chức và sinh 
cường đoàn kết thống 


dân chủ trong đảng là điều kiện 
đối với việc tăng cường sức chiến 
đấu kết nhất trí trong đảng. Vì thế, 
điều đầu tiên là phải tôn trọng và thực hiện đầy 
đủ 


đường lối, chính sách, về lý luận và công 
được thông tin tình hình cần thiết ; được 


. quyền phê bình, chất vấn, biểu quyết công việc 


lãnh đạo các cấp của đảng ; được 
khi tổ chức đảng quyết định kỷ luật 
ét về hoạt động của bản thân ; được 
tây rõ quan điểm và ý kiến riêng của mình 
¡ vấn đề ; được bảo lưu ý kiến... Cấp ủy 
cần lắng nghe ý kiến riêng của đằng viên, không 
thành kiến, tuy trù hay phân biệt đối xử ; thường 
kiếm tra, xem xét nếu thấy ý kiến đó 
- đúng thì cần tiếp thu. Cần phát huy mạnh mÈ 


- tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong suy nghị, 
; nghiên cứu, đóng góp ý kiến của đảng viên vào 


. công việc của đảng ; khắc phục tình trạng cấp ủy 
; độc đoán, vỉ phạm quyền dân chủ trơng đẳng, còn 


Ì đăng viên ì thụ động, ÿ lại 


Cần chấn chỉnh các hình thức tổ chức và sinh 


_ hoạt đảng từ trung ương tới cơ sở nhằm phát 
, huy đân chủ, nâng cao chất lượng lãnh đạo tập 


thế, tăng cường thống nhất trong đảng, trước hết 


` là cải tiến công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội 
- đại biểu toàn quốc, đại hội đại biểu các cấp theo 
ˆ hướng thật sự dân chủ, tập trung được trí tuệ của 


_ 


toàn đảng để bàn bạc và quyết định đường lối, 
chủ trương công tác, enhndsloade boy 
đủ năng lực và tín nhiệm. 


Tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh quy chế làm việc 


: của BCHTƯ' và các cấp ủy đàng theo yêu cầu 
- đổi mới phương thức lãnh đạo, xây đựng quy 


trình chuẩn bị nghị quyết, ra nghị quyết, tố chức 


- thực hiện và kiếm tra việc thực hiện nghị quyết, 
. bảo đảm giữ vững nguyên tắc lãnh đạo tập thể 
. và đề cao trách nhiệm cá nhân của các cấp ủy 
. viên, 


Thực hiện tốt chế độ BCHTƯ' Đảng kiểm tra, 
giám sát hoạt động của Bộ chính trị, Ban bí thư ; 


ˆ ban chấp hành các cấp kiếm tra, giám sát hoạt 


động của ban thường vụ cấp mình. - 


L¿ 


hiện. 
boại 
nhất 


: . bầu cử, đề cử, ứng cử vào' 


„của Chủ tịch Hồ Chí Minh : 
truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của 


Nâng cao vai trò và quyền hạn của ủy bạn kiểu 
tra các cấp. Ủy ban kiểm tra của Đảng có chức 
năng kiếm tra việc thực hiện các nguyên tắc tổ 
chức và sinh hoạt đảng, quy chế làm việc của 
ban chấp hành các cấp, kiểm tra phẩm chất, đạo 
đức và tư cách đảng viên, xem xét, xử lý kỷ luật 
đẳng viên và các tổ chức đảng theo quy định của 
Điều lệ Đảng. 

'Thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê 
bình trong đảng từ cơ quan lãnh đạo cao nhất 
đến chỉ bộ ; cơi trọng việc phê bình từ đưới lên. 
Đảng viên phải trung thực, nghiêm túc tự phê bình 
và phê bình. Cán bộ lãnh đạo phải gương mẫu tự 
phê bình và tiếp thu phê bình. Nghiêm cấm định _ 
kiến, trù đập người phê bình thẳng thấn, trung - 
thực; đồng thời cũng nghiêm cấm lợi dụng phê 
bình để đả kích cá nhân, vu cáo, gây chia rẽ, bè phái. 

Xây dựng khối đoàn kết thống nhất trên cơ sở 
đường lối, chính sách của Đảng, các nguyên tắc 
tổ chức sinh hoạt đảng và tủnh thương yêu 
đồng chí sâu sắc. Thực hiện nghiêm chỉnh Di chúc 
“Đoàn kê: là một 


dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chỉ 
bộ cần: phải giữ? gìn sự đoàn kết nhất trí 
của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt 
mình”. 


3 - Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đẹo 
của Đảng ; tăng cường mối liên hệ giữa Đảng 
với nhân dân. 

Giữ vững và tăng cường mối liên hệ máu thịt 
giữa Đảng với nhân dân là tiêu chuẩn không thể 
thiếu của một đảng cách mạng chân chính. Đảng 
là người lãnh đạo nhưng Đảng cũng là một bộ 
phận nhân dân, đứng trong nhân dân chứ không 
phải là một tổ chức siéu quyền lực đứng trên 
nhân dân hoặc đứng ngoài nhân dân. Đảng lãnh. 
đạo nhưng sự nghiệp cách mạng là của dân, do dân 
và vì dân, Quan hệ giữa Đảng với nhân dân càng 
gần bó bao nhiêu thì uy tín và vai trò lãnh đạo của 
Đảng càng tăng lên bấy nhiêu. 

Trong điều kiện hiện nay, để giải quyết tốt 
mối liên liên hệ giữa Đảng với nhân đân, Đảng cần - 
đổi mới nội dung, phương thức lĩnh đạo của 
mình mà trước hết và chủ yếu là phải đổi mới 


nội dung, phương thức lănh đạo đối với nhà 
nước. Cần phân biệt lãnh đạo và quản lý. Chức 
năng quản lý kinh tế, xã hội là của: nhà nước. 
SrRormiGoenetsxbslvBDRp' ve Mangi lĩnh, 


đường lối chiến lược, chủ trương, chính sách 


õ 


lớn (ở địa phương và cơ sở là những phương 
hướng chủ trương công tác quan trọng), kiếm tra, 
giám sát việc thực hiện đường lối chính sách của 
Đảng ; đề ra đường lối, chính sách căn bộ, xây 
dựng, quản lý đội ngũ cán bộ ; lãnh đạo việc xây 


dựng bỘ máy nhà nước. Đảng lãnh đạo nhà.. 


nước nhưng Đảng phải hoạt động trong khuôn 
khổ hiến pháp và pháp luật của nhà nước. Đảng 


không làm thay công việc thuộc thẩm quyền ' 


của nhà nước. Sự lãnh đạo của Đảng đối với 
nhà nước được thực hiện thông qua cơ chế dân 
chủ do luật định và thông qua ảnh hưởng của đảng 
._ viên hoạt động trong bộ máy nhà nước. 

Đảng cũng cần đổi mới công tác quần chúng, 
chống chủ nghĩa quan liêu mà nội dung chính của 
nó là : thực hiện tốt dân chủ tên tất cả các lĩnh 
vực của đời sống xã hội ; khắc phục tình trạng 
mất dân chủ, dân chủ hình thức, hoặc dân chủ cực 
đoan, lợi đụng dân chủ để gây rối. Các chủ 


trương, chính sách của Đảng và Nhà nước phải . 


bảo đảm lợi ích thiết thực của nhân uân, kết hợp 
hài hòa các lợi ích, thống nhất quyền k/i và 
nghĩa vụ công dân. Tiếp tục xây dựng v3 noàn 
chỉnh chủ trương, chính sách đối với các giai 
cấp, các tầng lớp nhân dân, các dân tộc và tôn 
giáo. Nêu cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, 
các cơ quan nhà nước và các đoàn thể trong công 
tác quần chúng. Các tổ chức đảng từ trung ương 
đến cơ sở đều phải lấy công tác quần chúng làm 
nội dung chủ yếu trong hoạt động của mình. Mọi 
cán bộ, đảng viên đều phải làm công tác quần 
chúng, nêu cao ý thức phục vụ nhân dân, tích 
cực hoạt động trong các tổ chức quần chúng mà 
mình tham gia. Khắc phục bệnh quan liêu hành 
chính trong cơ chế hoạt động của bộ máy đảng, 
nhà nước và các đoàn thể. Phát huy tính tích cực, 
chủ động của nhân dân trong việc tham gia xây 
dựng đảng và tham gia quản lý nhà nước, quản 
lý xã hội. Thực hiện tốt chế độ lấy ý kiến của 
nhân dân đóng góp xây dựng đường lối, chủ 
trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Các 
chi bộ định kỳ. tổ chức để quần chúng nhận xét, 
phê bình cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng, góp 
ý kiến trong việc kết nạp người vào đảng, làm 
trong sạch đảng và bầu cử cấp ủy. Phát huy tác 
dụng của hệ thống thanh tra nhân đân và hệ thống 
thông tin đại chúng trong giám sát, kiểm tra việc thi 
hành chủ trương, chính sách của Đảng và pháp 
luật của Nhà nước. thiện và đấu tranh 
chống tham nhũng, các hiện tượng tiêu cực, 
chống mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, tham 
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ô, hối lộ, độc đoán chuyên quyền, coi thưc 
nhân dân. | 


4. Làm trong sạch đội ngũ đẳng viên ; c( 
cố và nâng cao sức chiến đấu của các $ố cÌ 
cơ sở đảng. 


Để làm trong sạch đội ngũ đảng viên, vi 
quan trọng hàng đầu là phải xác dịnh cho rỡ : 
chuẩn cụ thế của người đảng viên trong, 
đoạn cách mạng hiện nay. 

Đảng viên trước hết phải là người vững v. 
về chính trị ; có thái độ đúng đắn, tích cực 
với công cuộc đổi mới và có năng lực thực h 
công cuộc đổi mới 

Đông viên phải là người công dân gương m 
người lao động giỏi, trung thực và tận tụy. 

Đảng viên phải là chiến sĩ tiên phong trị 
phong trào quần chúng ; có khả năng lãnh ‹ 
giáo dục, thuyết phục quản chúng ; có quan 
mật thiết với quần chúng, nhưng không mị ‹ 
hoặc theo đuôi quần chúng. 

Đảng viên phải là người tích cực học tập và 
luyện để không ngừng nâng cao năng lực trí 
và năng lực tổ chức thực tiễn, đáp ứng có h 
quả yêu cầu của sự nghiệp đổi mới. 

Đảng viên đù ở bất kỳ cương vị công tác : 
đều phải tôn trọng và chấp hành nguyên tắc 
trung dân chủ trong sinh hoạt và hoạt động ‹ 
đảng ; đề cao ý thức tổ chức kỷ luật ; bảo 


.và xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong đản 


Cùng với việc xác định rõ tiêu chuẩn đảng vị 
cần thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao ph 
chất, năng lực của đảng viên theo những yêu ‹ 
mới ; kiên quyết đưa những người khí 
xứng đáng là đảng viên ra khỏi đảng ; kết \ 
người vào đảng theo yêu cầu nâng cao c 
lượng và trẻ hóa đội ngũ đảng viên. 

Bất cứ người đảng viên nào cũng phải s 
hoạt trong một tổ chức cơ sở đảng nhất đi 
Mối quan hệ giữa đảng viên với tố chức đi 
là mối quan hệ nhân quả. Đảng viên tốt thì 
chức đảng mạnh. Ngược lại, tố chức đảng mị 
sẽ hạn chế được đến mức tối đa những Í 
hiện tiêu cực trong mỗi đảng viên, Vì thể, { 
trong sạch đột ngũ đảng viên và củng cố, w 
cao sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở 
là hai vấn đề không thể tách rời nhau. 

Cần giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo 
tất cả các loại tổ chức cơ sở đảng. Đi đôi 
xác định nhiệm vụ, chức năng, phải đổi 
tổ chức, nội dung và phương thức lãnh đạo 


các tổ chức cơ sở đảng cho phù hợp với yêu cầu 
. của đường lối chính sách và cơ chể quản lý 
mới. Nội dung và phương thức lãnh đạo phải 
phù hợp với tính chất và đặc điểm của mỗi loại 


cơ SỞ, bảo đảm cho tổ chức cơ sở đảng thật sự. 


l nền tảng vững mạnh của toàn đảng. 

Cải tiến tổ chức và nâng cao chất lượng sinh 
' của các tổ chức cơ sở đảng, đặc biệt là sinh 
chỉ bộ sao cho bảo đảm được đầy đủ tính 
đạo, tính chiến đi và thh gián đục. Chỉ bộ 
hiện việc phân công và định kỳ kiểm 
tác của từng đảng viên, kiểm tra đảng 


gia sinh hoạt chỉ bộ đều đặn, thực hiện nghiêm túc 
và có hiệu quả những nhiệm vụ do chỉ bộ phân 
công. Tăng cường các hội nghị toàn thể đảng viên 


ở cơ sở để phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ 


của đông đảo đảng viên đóng góp vào công việc 
- đảng và kiếm tra hoạt động của cấp ủy cơ 


“to ae dc Tố i0t00ipitcfl cieở 
sở, đặc biệt là bí thư chỉ bộ và bí thư đảng ủy. Tăng 
cường sự chỉ đạo của các cấp ủy cấp trên đối 
với cơ sở, nhất là những đơn vị trọng điểm và 
nơi yếu kém. Thu hẹp đến mức tối: đa những cơ 
sở yếu kém. Tích cực bồi đưỡng và nhân các điển 
hình tiên tiến Những cơ sở quá kém nát, xét 
thấy cần thiết thì có thể giải tấn và ' tổ chức lại 
theo đúng tỉnh thần của Điều lệ Đảng. 


5. Đồi mới công tác cán bộ. 


Trong bất cứ thời kỳ nào, giai đoạn nào của 
sự nghiệp cách mạng, cán bộ cũng là vấn đề nổi 
lên hàng đầu và giữ một vai trò hết sức trọng 
yếu. Nó chẳng những có ý nghĩa quyết định đối 


với công tác xây dựng đảng và việc tăng cường" 


vai trò lãnh đạo của Đảng, mà còn có ý nghĩa 
quyết định tới cả sự thành bại của cuộc đấu tranh 
cách mạng. "Cán bộ là cái gốc của mọi công 
việc... Công việc thành công hay thất bại đều do 
cán bộ tốt hay kém” (1). Vì thế, đổi mới công tác 
cán bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ để 
đủ sức đáp ứng những đòi hỏi rất cao của công 
cuộc đổi mới là điều hết sức cần thiết 

Công tác cán bộ trong những năm tới phải tạo 
. được một sự chuyến biến cơ bản trên những mặt 
chính sau đây : 

- Bảo đảm sự kế thừa và chuyển tiếp các thế 
hệ cán bộ một cách vững chắc và có sự phát 
. triển, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt 


Ở các cơ quan trung ương và các cấp, các ngành 
để đáp ứng kịp thời những yêu cầu của giai đoạn 
cáh mạng mới và để giữ vững sự ổn định 
chính trị, sự vững vàng về đường lối, quan 
điểm của Đảng. 

- Đổi mới toàn diện bệ thống tổ chức đào tạo 
và bồi dưỡng cán bộ. Chú trọng đào tạo lại đội 
ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo đảng, cán 
bộ. hoạt động nhà nước, cán bộ quản lý sản 
xuất, kinh doanh và đội ngũ chuyên gia trên các 
nh vực theo những yêu cầu mới. Nâng cao 


'chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở hệ 


thống trường lớp trong nước ; đồng thời, chú 
trọng và từng bước đẩy mạnh việc tổ chức 
tuyển lựa, đưa cán bộ đi học ở nước ngoài. Khắc - 
phục nhanh chóng tình trạng lạc hậu, trì trệ về lý' 


“luận và non kém về kinh nghiệm quản lý hiện nay 


trơng , cán bộ các cấp, các ngành. 

- Mở rộng dân chủ trong công tác cán bộ. Thực 
hiện đúng nguyên tắc tập thể cấp ủy, tập thể ban 

h đạo xem xét các vấn đề cán bộ. Cải tiến 

ø tác quản lý, phận công và phân cấp quản lý 
cán bộ. Xây dựng và thực hiện đúng quy trình về 
giới thiệu, đề bạt, bố trí cán bộ ; tránh tùy tiện 
làn theo ý kiến cá nhân. 

- Đổi mới một cách cơ bản chế độ đãi ngộ cán 
bộ. Bảo đảm nguyên tắc phân phối theo lao động, 
khuyến khích những người có tài, có cống hiến 
xuất sắc. Bảo đàm đời sống ổn định cho cán - 
bộ, công nhân viên chức, chú ý quan tâm đến cán 
bộ có công với cách mạng, những người về hưu... 


Cải tiến chế độ, chính sách đối với cán bộ cơ 


sở. Bãi bỏ những chính sách, chế độ không hợp 
lý, không công bằng. Công khai hóa các chính 
sách, chế độ đãi ngộ cán bộ. 


. 


Hơn bốn năm qua, theo tỉnh thần Nghị quyết 
Đại hội VI của Đảng, chúng ta đã tiến hành đổi 
mới toàn diện các lnh° vực của đời sống xã - 
hội, trong đó bản thân Đàng cũng đã tự đối mới, . 
tự chỉnh đốn được một bước. Sắp tới, sự 


nghiệp đổi mới *sẽ còn tiếp tục nảy sinh những . 


vấn đề mới hết sức khó khăn và phức tạp. Vì 
thế, Đảng tự đổi mới, tự chỉnh đốn để tăng 
cường vai trò lãnh đạo của nhà ôi hôn R mộc 
VU chH ong thịnh 


(1). Hồ Chí Minh : Wzy 2 bo Nxb Bự thật, 


.Hà nội, 1980, tr 40. 
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ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG 
CỦA CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM 


"TRƯỚC những yêu cầu rất cao của công cuộc 


đổi mới, Công đoàn Việt nam tự biết mình 
còn nhiều lúng túng. Vì vậy, đổi mới hoạt động 
của công đoàn là đòi hỏi bức xúc từ hai phía : chủ 
quan và khách quan. Yêu cầu đổi mới hoạt động 
của công đoàn là : cùng toàn thể nhân dân lao 
động Việt nam góp phần nhiều nhất tốt nhất 
. vào việc đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới 
đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. 
Công đoàn Việt nam là tổ chức chính trị - xã hội 
rộng lớn của công nhân và những người lao 
động do Đảng cộng sản Việt nam lãnh đạo. 
Công đoàn không phải là một tổ chức phường 
hội, chỉ biết đấu tranh cho lợi ích trước mắt, cục 
bộ. Công đoàn phải là một tổ chức chính trị - xã 
hội rộng lớn với mục tiêu đấu tranh cơ bản và 
lâu đài là gớp phần xóa bỏ áp bức bóc lột, xây 
đựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững 
chắc Tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa. 
' Trong bối cảnh nền kinh tế nhiều thành phần, 
, giai cấp công nhân Việt nam vẫn có sứ mạng lịch 
sử là giai cấp lãnh đạo, là lực lượng nòng cốt 


đì đầu trong công cuộc cách mạng xã hội chủ 


nghĩa ở Việt nam. Công nhân và những người lao 
động tự nguyện đứng trong tổ chức Công đoàn 
Việt nam nhăm xây dựng chủ nghĩa xã hội, một 
chế độ đàm bảo vững chấc cho quyền đân sinh, 
dân chủ của những người lao động và toàn thể 
nhân dân Việt nam. Hơn 60 năm tồn tại và hoạt 
động, Công đoàn Việt nam hiểu sâu sắc rằng, dân 
tộc Việt nam, giai cấp công nhân Việt nam sẽ 
không được giải phóng nếu không có sự lãnh đạo 
của Đảng - bộ tham mưu của giai cấp công nhân. 
Tư tưởng muốn tách công đoàn ra khỏi sự lãnh 
đạo của Đảng, muốn thực hiện đa nguyên chính 

trị, đa đảng, đa công đoàn,... là sai lầm rất lớn 
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NGUYÊN VẤN TƯ ° 


về chính trị Thực chất của tư tưởng đó là 
muốn tạo ra những tổ chức chính trị đối lập 
với đảng cộng sản nhằm chống lại chủ nghĩa xã 


hội. 

Công đoàn là cầu nối vững chấc giữa Đàng 
với đông đào công nhân và người lao động ; là 
người giữ vững mối liên hệ mật thiết giữa 
giai cấp công nhân với quần chúng lao động, đem 
đường lối, chính sách của Đảng vào quần chúng 
lao động. Vì thếacông đoàn phải nắm được tâm 
tư, nguyện vọng của quần chúng lao động để 
phản ánh trung thực, kịp thời với Đảng, gớp 
phần xây dựng và hoàn chỉnh các chủ trương 
chính sách của Đảng, thẳng thắn góp ý phê 
bình những việc làm không đúng của các cấp 
ủy đảng, chính quyền và của cán bộ, đàng 
viên. 

Công đoàn là người đại diện, "bảo vệ lợi ích và 
quyền làm chủ của công nhân và người lao động. 
. là người tham gia quản lý kinh tế và quản bý 
nhà nước ; là trường học chủ nghĩa xã hội của 
công nhân và người lao động. . 

Những chức năng nêu trên đã được ghỉ trong 
Điều lệ Công đoàn Việt nam (khóa VI). Mỗi 
chức năng đều có ý nghĩa riêng, tác động đến 
sự tồn tại và phát triển của tổ chức công đoàn. 
Chúng đan xen và hỗ trợ nhau, có quan hệ biện 
chứng và hữu cơ với nhau ; chức năng này là 
tiền đề, là điều kiện của chức năng kia.. 

Lợi ích của giai cấp công nhân và những người 
lao động bao gồm lợi ích cơ bản lâu đài và lợi 
ích thiết thực hằng ngày. Lợi ích cơ bàn lâu đài là 
được sống một cuộc sống thật sự bình đẳng, dân 
chủ và hạnh phúc trong chế độ xã hội chủ nghĩa. 
Lợi ích thiết thực hăng ngày là có việc làm, tiền 


(*)Chủ tịch TUĐLĐ Việt nam 


| 


lương và thu nhập ; có nhà ở, điều kiện nghỉ ngơi 


và giải trí ; được khám, chữa bệnh ; cơn cái được 
học hành ; an ninh trật tự ; dân chủ và công bằng 
xã hội... Do đó, công đoàn phải giáo dục, hướng 
dần để anh chị em công nhân và lao động biết 
ết hợp giữa lợi ích trước mát với lợi ích lâu 


= 


_ đài giữa lgiích cá nhân với lợi ích tập thể và 


lợi ích nhà nước, giữa quyền lợi và nghĩa vụ. 
đoàn phải nắm vững pháp luật và chính 
sắch, đấu tranh chống vi phạm lợi ích chính đáng 
và hợp pháp của người lao động, chống tư 
tưởng cục bộ, phường hội, chống xâm phạm tài 
sản xã hội chủ nghĩa của toàn dân để mưu cầu 
lợi ích cá nhân ; phải động viên công nhân, lao 
động làm tròn nghĩa vụ của mình với năng suất, 
chất lượng và hiệu quả cao, thực hành tiết 
kiệm, góp phần tạo ra của cải vật chất cho xã 


Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, lợi ích và quyền 
tàm chủ của nhân dân chủ yếu và trước hết phải 
được thể hiện qua luật pháp và chính sách. Để bảo 
vệ lợi ích và quyền làm chủ của công nhân và 
người lao động, ngay từ khi các cơ quan nhà 
nước khởi thảo và thảo luận các văn bản pháp 
luật và chính sách liên, quan đến nghĩa vụ và 
quyền lợi của công nhân và người lao động, 
công đoàn đã phải tham gia. Sau khi các văn bản 
pháp luật và chính sách được ban hành, công đoàn 
lại phải gớp phần kiếm tra, giám sát việc thực 
hiện, đấu tranh chống những việc làm sai trái, 
chống tệ quan liêu độc đoán của người quản lý 
(nếu có). Như vậy, rõ ràng là chức năng "bảo 
vệ lợi ích” và chức năng "tham gia quản lý” đan 
xen nhau, không thể tách rời nhau được. 

Thông qua toàn bộ hoạt động của mình về bảo 
vệ lợi ích, về tham gia quân lý, tổ chức thi đua, 
chăm lo đời sống... công đoàn giáo dục công 
nhân và người lao động ý“ thức làm chủ, gắn 
bó với tập thể, với đơn vị, với xí nghiệp. Đây là 
chức năng không thể thiếu được của công đoàn 
khi giai cấp công nhân đã giành được chính 
quyền. Có làm tốt các chức năng nêu trên, công 
đoàn mới xứng đáng với vai trò là tường học 
chủ nghĩa xã hội của công nhân và người lao 
động. : | 
Bảo đảm việc làm và đời sống, dân chủ và công 
bằng xã hội, là.yêu cầu bức xúc của công nhân 
và người lao động, là mối quan.tâm hằng ngày 
của các cấp công đoàn. Song đây không phải là 
khẩu hiệu để đấu tranh với Đảng và Nhà nước. 
Công đoàn trước hết phải ý thức được trách 


š 


Â- 


nhiệm của mình, động viên công nhân và người 


lao động phát huy năng lực và trí tuệ, sẵn sàng 
ghé vai cùng Nhà nước giải quyết những vấn đề 
nóng bỏng và lâu dài đó. Bản thân các đoàn viên 
công đoàn và các tổ chức công đoàn phải coi đó 
là công việc của chính mình. 


Trên cơ sở nhận thức đúng về vai trò và chức 
năng của mình, các tổ chức công đoàn phải từ 
bỏ lối làm việc hành chính và xơ cứng, chủ động 
phát huy tính độc lập tương đối về mặt tổ chức 
của mình trong mọi lĩnh vực của đời sống xã 
hội. « 

Xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, phát huy 
quyền tự chủ của cơ sở, B đòi hỏi bức xúc của 
công nhân và lao động trong cơ chế quản lý mới . 
hiện nay. Công đoàn cơ sở có thực sự là người 
đại diện cho nghĩa vụ và quyền lợi của người lao 
động hay không, đó là vấn đề có ý nghĩa quyết 
định cho sự tồn tại, đổi mới và lớn mạnh của 


- cả hệ thống công đoàn. Để làm được điều đó, 


bản thân công đoàn cơ sở không thể thụ động ngồi 
chờ mà phải chủ động xây dựng chương trình 
hoạt động, tự chủ về cán bộ, về tài chính. Mặt 
khác, cũng rất quan trọng, các công đoàn cấp trên 
phải luôn luôn bám sát cơ sở, hướng về cơ sở, 
giúp đỡ toàn diện các hoạt động của công đoàn 
cơ sở. Phương pháp giúp đỡ sinh động, bổ ích, 
thiết thực là thường xuyên tiến hành tổng kết 
kinh nghiệm, thu thập ý kiến đóng góp của các 
công đoàn cơ sở, từ đó vạch ra phương hướng, 
nội dung hoạt động phù hợp với hoàn cảnh và 
điều kiện cụ thể của từng cơ sở. 

Cán bộ và tài chính là những vấn đề có quan hệ 
rất lớn tới hiệu quả hoạt động của công đoàn. 

Cán bộ công đoàn được lựa chọn từ những 
người ưu tú trong phong trào. Đội ngũ cán bộ 
công đoàn bao gồm cán bộ lãnh đạo công đoàn 
các cấp do quần chúng bầu ra (đa số hoạt động 
không chuyên trách) và cán bộ làm công tác công 
đoàn chuyên trách. Phải đào tạo, bồi đưỡng, xây 
dựng cho được một đội ngũ cán bộ công đoàn 
có phẩm chất chính trị tốt nấm vững lý luận 
và nghiệp vụ công tác công đoàn, có kiến thức 
cần thiết về chuyên môn, về quản lý kinh tế, 
hiểu biết pháp luật và phương thức quản lý nhà 
nước, quản lý xã hội, biết tập hợp và phát huy 
quyền làm chủ của công nhân và người lao động. 
Độc lâp về cán bộ là tạo ra một cơ chế tuyển 
chọn cán bộ qua rèn luyện thực tế và bầu cử 
thật sự dân chủ, bởi lẽ, mọi sự ép buộc, áp đặt về 
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cán bộ sẽ gây hậu quả xấu về lòng tin, về xây 
dựng tổ chức và thực hiện nhiệm vụ chính trị. 


Phải đa dạng hóa các hình thức đào tạo, bồi. 


đưỡng cán bộ cho phù hợp với cơ chế quản lý 
luận, tổng kết thực tiễn, để soạn thảo thành 
những tài liệu huấn luyện kịp thời cho cán bộ 
công đoàn. Phải có quy hoạch đào tạo, bồi đưỡng 
Ở trường và trong thực tiễn đội ngũ cán bộ từ 
cơ sở đến trung ương trong lực lượng công nhân 
và người lao động để một mặt, đảm bảo nhu cầu 
của hệ thống tổ chức công đoàn, và mặt khác, 
-Ò đần đần cung cấp cán bộ tốt, đã được rèn 
luyện, thử thách, cho Đảng và cơ quan nhà nước. 

Về tài chính, không thể chỉ dựa vào nguồn tài 
chính là công đoàn phí hằng tháng do đoàn viên 
đóng góp, và nguồn tài chính do Luật công đoàn 
. quy định, lấy trong tổng quỹ tiền lương của công 
nhân và người lao động. Đấy thực chất vẫn là 


sự tài trợ của nhà nước. Vì vậy, công đoàn phải, 


thử nghiệm làm kinh tế theo Luật định, từ các 
hoạt động dịch vụ, du lịch cho đến sản xuất 
kinh doanh, để tạo thêm một phần nguồn kinh phí 
cho hoạt động của mình. Cán bộ công đoàn trước 
đây hoạt động trong cơ chế bao cấp, nay bất 
tay vào làm kinh tế sẽ rất». khó khăn, bỡ ngỡ. 
Nhưng có làm thì mới được rèn luyện, thử thách, 
mới có kiến thức từ "trường học cuộc sống”, 
để làm tốt các chức năng, đặc biệt là chức năng 

"tham gia quản lý”. 

Để làm tốt chức tăng của mình, công đoàn 
phải luôn luôn đặt đưới sự lãnh đạo của Đảng. 
Song, Đảng cần phát huy tính chủ động trong 
hoạt động, tính độc lập về tổ chức của công 
đoàn, không nên áp đặt, làm thay, hoặc “can thiệp 


quá sâu vào công việc nội bộ của công đoàn. Nội - 


dung lãnh đạo của Đảng đối với công đoàn cần 
được thể hiện rõ trên các mặt : định hướng chính 
trị cho hoạt động của công đoàn ; kiểm tra hoạt 
động của công đoàn thông qua đội ngũ đảng viên 
hoạt động trong hệ thống cộng đoàn ; giúp công 
đoàn chăm lo công tác cán bộ. Đảng viên là cán bộ 
công đoàn phải sâu sát cơ sở, nhạy bén trước mọi 
- tình hình, vững vàng trước mọi thử thách, gần 
gũi và biết thuyết phục quần chúng lao động. 
Các cấp công đoàn có trách nhiệm cáo đầy 
đủ với Đảng về tình hình, thực trạng, những khó 
khăn vướng mắc trong hơạt động công đoàn và 
đề xuất phương hướng giải quyết Độc lập về 
tổ chức không có nghĩa là tách công đoàn ra khỏi 
sự lãnh đạo của Đảng. Và tăng cường sự lãnh đạo 
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đẩy mạnh công tấc nghiên cứu lý. 


. quyền 


của Đảng đối với công đoàn không có nghĩa là 
phủ nhận tính độc lập về tổ chức của 
công đoàn. Hai mặt đó không hề mâu thuẫn . 
nhau. , 

Với Nhà nước ta, công đoàn là chỗ dựa, là 
người cộng tác đắc lực. Sau khi giai cấp công 
nhân giành được chính quyền, thì Nhà nước ta là 
công cụ của giai cấp công nhân đấu tranh vì lợi 
ích của người lao động, vì mục tiêu cao cả như 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra là: Lo làm sao 
cho nhân dân ta được ấm no, tự do, hạnh phúc ; 
đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng 
được học hành. Cho nên, không thể nghĩ rằng chỉ 
có công đoàn mới là người chăm lo đời sống, 
bảo vệ lợi ích của người lao động. Chúng ta kiên 
quyết bác bỏ những quan điểm sai trái đối lập 


ˆ công đoàn với Nhà nước ta, bởi lẽ đây là nhà nước 


"của dân, do dân và vì dân". Chúng ta không chấp 


nhận những hình thức đấu tranh như khi giai cấp 


công nhân chưa giành được chnh quyền. Trong 
tình hình hiện nay, nếu để xảy ra sự mất ổn định 
về chính trị, kinh tế - xã hội, sẽ là một tai họa 


- lứn đối với đất nước, đối với chính bản thân 


giai cấp công nhân và người lao động. Nếu nơi 
nào xảy ra những sự tranh chấp, xung đột giữa tập 


thế lao động với thủ trưởng cơ quan, đơn vị hoặc 
tổ chức hữu quan, thì công đoàn phải nhanh 


_ chóng ổn định tình hình, hạn chế thiệt hại. Công 


đoàn phải đấu tranh vạch trần những luận điệu 
mị dân, đấu tranh với những kè cơ hội, lợi dụng 
dân chủ, lôi kéo, kích động quần chúng gây rối 
loạn, gây mất ổn định về chính trị, làm tổn hại 
cho công cuộc đổi mới. Công đoàn không thể chấp 
nhận kiểu thực thi dân chủ băng những yêu sách 
có tính lừa mị, thay cho việc thực thi dân chủ một 
cách trung thực. Đây là vấn đề không đơn giản, 
đòi hỏi phải có bản lĩnh chính trị vững vàng mới 
thực hiện được. Việc phối hợp giữa cơ quan chính 
với công đoàn các cấp có ý nghĩa quan 
trọng nhiều mặt Nó vừa "đầm bảo cho công 
đoàn có điều kiện hoạt động, vừa đảm bảo cho. 
quần chúng được tham gia xây đựng và bảo vệ 
chính quyền. 

Thực tiền hoạt động công đoàn những năm qua 
đặt ra nhiều vấn đề rất mới mẻ cả về nhận 
thức lẫn về tổ chức hành động. 

_ Đối với các đoàn thể khác như Đoàn thanh niên, 
Hội phụ nữ, Hội nông dân.... Công đoàn có trách 
nhiệm phối hợp hoạt động song phương hoặc 
đa phương dưới sự lãnh đạo của Đảng và phối 


- hợp của Mặt trận Tổ quốc Việt nam. 


CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG 


VÀ VẤN ĐỀ CÁN BỘ 


Tnwv tế cuộc sống càng ngày càng chứng tỏ, 
chúng ta phải dứt khuất đoạn tuyệt với cơ 
chế quản lý hành chính quan liêu bao cấp, 
chuyển mạnh sang thực hiện hạch toán kinh 
doanh, . phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành 
phần, đi lên chủ nghĩa xã hội. 
Việc chuyển sang phát triển sản xuất hàng hóa, 
thực hiện cơ chế thị trường có hướng dẫn và 
điều tiết của nhà nước, là một bước chuyển rất 
cơ bản và quan trọng, thể hiện sự đổi mới mạnh 
mè tư duy kinh tế của Đảng ta. Bước chuyển này 
tạo điều kiện cho lực lượng sản xuất phát triển 
' năng động hơn, có hiệu quà hơn, nhưng cũng đặt 
_ra rất nhiều vấn đề mới mẻ, phức tạp. làm đảo 

lộn nếp nghĩ, nếp sống, cách làm, tác động mạnh 

đến các mối quan hệ xã hệ?, quan hệ gia đình, 
_ quan hệ cá nhân, ảnh hưởng sâu sắc đển quan 
_ niệm về đạo đức, đến tư tưởng, tìah cảm của mợi 
' người, mọi nhà, Nó đòi hỏi phải giải quyết hàng 


loạt vấn đề, bao gồm cả các vấn đề về pháp: 


_ luật chính sách, cải cách tổ chức bộ máy, đào 
tạo bố trí cán bộ, Íề lối phương thức công tác... 


Bài này xin nêu một số ý kiến về vấn đề cán - 


h 


*« 


Trải qua quá trình đấu tranh cách mạng lâu dài, 
gian khổ, Đảng ta đã đào tạo huấn luyện nhiều 
lớp cán bộ gánh vác và hoàn thành các nhiệm vụ 
vẻ vang mà nhân dân giao phó. Đến nay, chúng ' ta 
Ì có một đội ngũ cán bộ khá đông đảo, bao gồm bốn 
thể hệ : thế hệ trước Cách mạng Tháng Tám ; 
Tuy 2à, Cách mạng Thárz Tám và kháng 


NGUYỀN PHÚ TRỌNG 


chiến chống Pháp ; thế hệ trong chống Mỹ, cứu 
nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc 
: và thế hệ từ sau 1975 đến nay. Bên cạnh các cán 
bộ lãnh đạo và quản lý, còn có một đội ngũ cán 
bộ khoa học, kỹ thuật, chuyêa môn nghiệp vụ đông 
hơn 7Ô vạn người. Đó là một vốn quý và là một 
thành tựu lớn của cách mạng nước ta. 

Được rèn luyện và thử thách trong cuộc đấu 
tranh lâu dài, ác liệt, số đông cán bộ ta vững vàng 
về chính trị, có đạo đức cách mạng, tận tụy, nhiệt 
tình, chịu đựng gian khổ khó khăn và có bước 
tiến lớn về trình độ nhận thức các mặt. Một số 
cán bộ mới được đề thời gian gần đây 
bước đầu phát huy tác dụng tốt và tỏ rõ có triển. 
vọng. Nhưng phải thừa rằng, bước vào 
giai đoạn cách mạng mới, trước yêu cầu đổi 
mới, nhất là đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, 
phát triển sản xuất hàng 'hóa, cán bộ ta bộc lộ 
không ít nhược điểm, trong đó có một số nhược 
điểm khá cơ hản như : ' _ 

- Chưa quen tổ chức sản xuất kinh doanh, chưa 
có kinh nghiệm quản lý kinh tế theo một cơ chế 
thị trường sinh động, vừa có hợp tác vừa có 
cạnh tranh. Cán bộ ta quen lãnh đạo chiến tranh, 
giởi công tác vận động quần chúng, đấu tranh 
chính trị, đấu tranh quân sự, đấu tranh ngoại giao, 


_ nhưng chưa được rèn luyện trong đấu tranh xây 


dựng kinh tế. Rất nhiều vấn đề mới mẻ, phức 
tạp về quản lý kinh tế làm cho một số cán bộ 
không khỏi bỡ ngỡ, thậm chí choáng ngợp, vấp 
váp. Trong giao dịch kmh tế với bên ngoài có 


_ nhiều biểu hiện ấu trĩ, ngờ nghệch ; trong sản 


xuất kinh doanh thì không năng động, tháo vá hoặc ˆ 
không nấm vững chính sách ; không ít cán t* đã. 
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_ bị lừa. Có người sa ngã vì kh3ng giữ được phẩm 


chất đạo đức. Có người tụt lẹ. vì trình độ, năng, 


lực không đáp ứng được yêu cầu. 

- Chưa quen quản lý xã hội bằng pháp luật, 
bằng cơ chế chính sách. Sống lâu trong hoàn 
cảnh chiến tranh, hoạt động nhiều trong cơ chế 
tập trung quan liêu bao cấp ở một nước sản xuất 
nhỏ lạc hậu, cán bộ ta quen nếp thụ động, dựa 
dẫm, ÿ lại lĩnh đạo quản lý thường nặng về 
thuyết lý, rao giảng đạo đức chứ không bằng 
pháp luật, chính sách. 

- Trình độ văn hóa, khoa học, kỹ thuật nói chung 
_ còn thấp. Chưa có ý thức vận dụng khoa học kỹ 
thuật văo công tác quản lý ;. cán bộ phần đông là 
e tay ngang" từ lãnh đạo chiến tranh chuyển sang, 
cho nên sự hiểu biết về khoa học, pháp luật, đầu 
óc kinh doanh còn rất hạn c'ế. 


Thấy rõ những nhược điển đó, những năm 


gần đây, Đảng và Nhá nước ta tập trung không ` 
ít sức lực vào việc đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp. 


bố trí cán bộ. Đã cử nhiều cán bộ đi học quản lý 
ở các trường trong nước và nước ngoài, mạnh 
dạn thay đổi một số lượng đáng kế cán bộ lãnh 
đạo chủ chốt ở các ngành các oấp, nhất là các 
cán bộ hoạt động trong lĩnh vực kinh tế tài chính, 
điều hành sản xuất kinh doanh, ChÌ tính riêng từ 
Đại hội VI của Đảng đến nay, đã có hơn 1 vạn 
cán bộ học các lớp dài hạn và ngắn hạn ở Học 
viện Nguyễn Ái Quốc và các trồng đảng khu 
vực, hàng vạn cán bộ học các trường quản lý kinh 
tế và quản lý nhà nước ở trung ương và các 
tỉnh. Đã thay đổi 21/31 bộ trưởng (trong đó có 
-_4 bộ thay hai Bần, I1 bộ thay ba lần) ; 12/15 
trưởng ban (trong đó có 3 ban thay hai lần) ; 18/40 
bí thư tỉnh, thành ủy (trong đó có tỉnh thay hai lần) 
; 31/40 chủ tịch nh (ưong đó có 14 tỉnh thay 
hai lần) ; 39,4% số cấp ủy viên huyện, quận ; 


39% cấp ủy viên cơ sở xã, phường ; 40% giám 


đốc xí nghiệp. Ngành ngân hàng trong một thời 
gian rất ngắn thay cả tổng giám đốc và 3 phó 
tổng giám đốc. Môi vài tỉnh thi hành kỷ luật cả 
tập thể thường „ tỉnh ủy, cách chức bí thự 
tỉnh... Đó là chưa kể trung ương đã cho 399 cán bộ 
cao cấp về hưu, đã thi hành kỷ luật không ít cán 
bộ, trong đó có 70 cán bộ thuộc MU 2DG Tiện, 
. quản lý. 
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Có người đã nói rằng vừa qua ta thay đổi cán 
bộ nhiều "đến chóng mặt". Có người nhận xét 
một cách cay đắng rằng, cơ chế quản lý kinh 
tễ, nhất là ở các ngành tài chính, ngân hàng, phân 
phối lưu thông, ngoại thương... giống như một cái 
"cối xay” đã "nghiền nát" không ít cán bộ. 

Việc thay đổi cán bộ như vậy chứng tỏ Dảng và 
hà nước ta không đến nỗi bảo thủ và nể nang, 
và nhờ đó đã trẻ hóa được một phần đội ngũ cán 
bộ. Một số nơi bắt đầu tạo ra năng lực lãnh 
đạo mới. Một số tỉnh, huyện đang hình thành một 
lp cán bộ. mới, trẻ hơn, xông xáo, năng động 

Nhưng việc thay đổi cán bộ như vậy không phải 
trường hợp nào cũng đúng cả và vẫn chưa tạo ra 
chất lượng mới để đáp ứng yêu cầu mới. Tình 
hình kinh tế xã hội vẫn chuyển biến chậm, các 
hiện tượng tiêu cực không những không giảm mà 
còn tiếp tục lây lan, có phần nghiêm trọng hơn 
trước. Chỉ một thời gian ngắn đã dồn dập xảy 
ra các hiện tượng đổ bể tín đụng ngân hàng, tranh 
chấp đất đai, buôn lậu vô tội °vạ, nhà nước thất 
thu thuế, hàng loạt xí nghiệp quốc doanh và hợp 
tác xã tiểu thủ công nghiệp có nguy cơ phải đóng 


s 


cưa... 


Điều đó càng chứng tỏ chất lượng và trình độ 
của đội ngũ cán bộ là vấn đề hết sức quan 
trọng ; chất lượng cán bộ không chỉ phụ thuộc 
vào việc thay đổi con người cán hộ, mà còn phụ 
thuộc vào nhiều yếu tố. Một thời gian dài, chúng 
ta chưa xác định đúng quan điểm, đường lối cụ 
thể về phát triển kinh tế xã hội, cho nên cũng 
chưa có một chiến lược xây dựng đội ngũ cán bộ 
tương ứng, nhất quán và ổn định. Chúng ta không 


những chưa nhận thức được phải phát triển nền 


kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo một cơ 
chế thị trường có điều tết, mà thậm chí còn 
không đám nói đến sản xuất hàng hóa, kinh tế thị - 
trường, vì sợ nói và làm như vậy sẽ lạc sang con 
đường tư bản chủ nghĩa. Có lúc chúng ta cũng đã 
thấy là cơ chế cũ có cái gì không ổn, muốn sửa 
đổi, muốn cải cách, nhưng chưa có đủ căn cứ lý 
luận và thực tiễn để quyết định dứt khoát. Cũng 
do đó, không ít chủ chương còn chập chờn, nửa 
vời. Gần đây, khi nhận ra phải dứt khoát đổi mới, 
phải thực hiện cơ chế thị trường, thì cũng chưa 


| hiểu hết thế nào là cơ chế thị trường, làm thế 
¡ nào để kết hợp kế hoạch với thị trường, xây 

dựng thị trường thống nhất có kế hoạch. Do đó, 

còn lúng tứng trong việc chuẩn bị và bố trí cán bộ. 
| Nhiều lúc chúng ta nhận thức về công tác cán bộ 

cũng đơn giản, duy ý chí, cứ tưởng đâu như 
— cán bộ ta đánh giặc giỏi thì làm kinh tế cũng sẽ 
giỏi. Tuy có chuẩn bị một số cán bộ cho thời kỳ 
xây dựng hòa bình nhưng cũng chỉ là sự chuẩn bị 
chưng chung, không hình dung hết tính chất phức 
tạp, khớ khăn của công cuộc xây dựng kinh tế, xây 
— dựng chủ nghĩa xã hội. 

Công tác đào tạo cán bộ m W thời gian đài chỉ 
nặng về bồi dưỡng những :iẽn thức chính trị 
cơ bản, không đi sâu theo chuyân ngành, không chú 
ý đầy đủ vấn đề nghiệp vụ, nhất là nghiệp vụ 
về quản lý kinh tế, quản lý nhà nước. Vì thế đã 
có tình trạng thừa những cán bộ chỉ đạo "chung 
chưng”, thiếu cán bộ có năng lực điều hành cụ 
thể. Trong đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật thì 
nhiều cán bộ nghiên cứu cơ bản, ít những công 
trình sư, những nhà công nghệ giỏi và công nhân 
lành nghề. Việc bố trí cán bộ thường theo cảm 
tính, áng chừng, không căn cứ vào trình độ và năng 
lực thực tế của cán bộ. Dường như cứ là đảng 
viên, cấp ủy viên là có thể lắm được mọi việc : 
cứ có quá trình lâu năm, có ly lịch trong sạch là 
có thể lãnh đạo được mọi ngành, mọi lĩnh vực. 
Chính sách đãi ngộ cán bộ nang nặng tính hao 
cấp, bình quân, lại có phân đặc quyền đặc lợi, 
không thật sự khuyến khích r .ững người có tài 
hoặc làm việc có hiệu quả. 

Chính ủnh hình trên đây cát ¬ghla vì sao vừa 
qua ta thay đổi không ít cán bộ nhưng chưa tạo ra 
được chất lượng và năng lực mới thật sự mạnh 
mề. - 


* 


Để chuyển sang thực hiện cơ chế quản lý mới 
phù hợp với sự phát triển có kế hoạch nền kinh 
tế hàng hóa nhiều thành phần, rõ ràng chúng ta 
không thể bằng lòng với vốn cán bộ hiện có, 
mà phải nhanh chóng đào tạo và đào tạo lại, xây 
dựng một đội ngũ cán bộ vĩng vàng, đồng bộ, 


đặc biệt phải có nhiều cán bộ ;iỏi quản lý kinh 


doanh, nắm được khoa học, kỹ thuật, thành thạo... 
chuyên môn nghiệp vụ, kể cả cán bộ "chiến lược" 
và cần bộ "chiến dịch” ; cả ở trung ương và ở địa 
phương. Yêu cầu đó đòi hỏi phải giải quyết 
mấy vấn đề mấu chốt sau đây : 

1 - Thay đổi hẳn quan niệm về đào tạo, sử 
dụng cán bộ | 

Những năm sắp tới chác chấn sẽ là những năm 
phát triển đầy sôi động của cách mạng nước ta. 
Xây dựng kinh tế, xây dựng chủ nghĩa xã hội theo 
cơ chế mới, trong điều kiện cách mạng khoa _ 
học kỹ thuật phát triển như vũ bão, thế -giới 
biến động liên -tục và tiến lên không ngừng, 
chúng ta nhất thiết không thể suy nghĩ theo kiểu 
cũ, làm ăn theo nếp cũ. Cán bộ phải vững vàng, 
tung thành với đảng, với nhân dân, với chủ 
nghĩa xã hội đồng thời phải sắc sảo, nhạy 
bén, có trình độ và năng lực quản lý kinh tế, 
biết cách tổ chức sản xuất kinh doanh, làm ăn có 
lãi. Thời đại ngày nay, công cuộc xây dựng kinh 
tế không chấp nhận những cán bộ chỉ có nhiệt 
tình nhưng thiếu kiến thức, có quá trình công 
tác lâu năm nhưng thiếu sự năng động sáng tạo, có 
lý lịch trong sạch nhưng không biết quản lý kinh 
doanh. Đất nước đang cần có những cán bộ giỏi 
về quản lý kinh tế, quản lý nhà nước, giỏi về 
pháp luật, về khoa học (cả khoa học tự nhiên và 
khoa học xã hội). Sự nghiệp xây dựng và làm giàu 
cho Tổ quốc đan cần có nhiều nhà đoanh nghiệp 
lớn, nhiều người buôn bán giỏi, làm ngân hàng 
giỏi, biết tính toán tiền nong giỏi. 

Vì vậy, phải đổi mới cách nhìn nhận vấn đề 
cán bộ, có quan điểm mới trong việc đào tạo, bố 
trí, sử dụng cán bộ. Đặc biệt, phải đổi mới quan , 
điểm đánh giá cán bộ, thật sự trọng dụng tài năng, 
trọng dụng những người có tâm huyết, thành thạo 
công việc và làm việc có hiệu quả. Chấm dứt tình 
trạng nhìn nhận đánh giá cán bộ theo lối chỉ nhấn 
mạnh quá trình công tác, lý lịch gia đình, nặng 
về tác phong, thái độ hoặc chức vụ, cấp bậc, mà - 
không căn cứ vào năng lực thực tế và hiệu quả 
công việc. Xóa bỏ quan niệm cũ kỹ, lỗi thời, coi 
cấp bậc, chức vụ cao thấp trong đảng, trong bộ 
máy nhà nước là thước đo giá trị của một người 
trong xã hội. Khác phục thái độ gia trưởng, đẳng 
cấp, tôn tỉ theo kiểu phong kiến, cùng những 2 
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biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, cảm tình riêng, 


_ thiếu công tâm và khách quan trong công tác cán 


bộ. 

Trong tình hình cụ thể hiện nay, bên cạnh những 
cán bộ vững vàng về chính trị, dày dạn kinh 
nghiệm đấu tranh cách mạng, cần chú trọng sử 
dụng những cán bộ có tư duy mới, có cách làm 


.ăn mới đúng đắn, mang lại nhiều lợi ích cho đất 


nước, cho xã hội. Mạnh đạn đổi mới cán bộ, 
thực hiện trẻ hóa, trọng thực chất năng lực. 
Chúng ta cần tin ở cán bộ trẻ. Tuổi trẻ tuy có 
những nhược điểm nhất định, nhưng có trình độ 
văn hóa, khoa học kỹ thuật, được đào tạo cơ bản, 
có sức bật, nhạy bén, xông xáo, mạnh dạn tiếp 
thu cái mới, dám nghĩ đám làm, nếu được bồi 
dưỡng, kèm cặp tốt, chắc chắn anh chị em sẽ 
làm được việc. Thực tế vừa qua có rất nhiều 
giám đốc trẻ, cán bộ quần lý sản xuất kinh doanh 
trẻ làm ăn năng động, sáng tạo, có hiệu quả. Tuổi 


trẻ ngày nay có những suy nghĩ và phơng cách rất 


mới trong làm ăn kinh tế. Mặt khác, cần tích cực 


. bồi đương phát huy tác dụng của những cán bộ 
_ lớn tuổi, lâu năm, kết hợp cán bộ cũ với cán bộ 


mới, bảo đâm tính liên tục và tính kế thừa trong 
đội ngũ cán bộ. 

Việc đào tạo và đào tạo lại cán bộ cần được thay 
đổi một cách căn bản cả về nội dung chương trình 
và phương thức đào tạo, theo tiêu chuẩn, yêu cầu 
của từng chức danh cụ thể, gắn với công 


. _ việc, với yêu cầu sử dụng. Chấm dứt tình trạng 


bồi dưỡng chung chung, cử cán bộ đi học một 
cách tràn lan, đi học vì "chính sách", đi học cốt 
để có cái "mác" rồi về đề bạt làm bất cứ việc 
gì. Đảng và Nhà nước tập trung đào tạo một số 
cán bộ có năng khiếu, có điều kiện nhanh 


chóng trở thành những nhà doanh nghiệp giỏi,. 


buôn bán giỏi, làm công tác tài chính ngân hàng 
giỏi, làm kinh tế đối ngoại giỏi. Có thể chọn cử 
cán bộ đi học tập kinh nghiệm quản lý kinh tế 
và nghiệp vụ ở cả một số nước tư bản, hoặc mời 
chuyên gia của tư bản sang giúp bồi dưỡng cán bộ. 


2- Mạnh dạn bố trí lại cán bộ một cách 
hợp lý 


Vừa qua có không ít chỉ ổhị, nghị quyết đúng | 
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đán của Đảng và Nhà nước không được thực Ï 
đến nơi đến chốn. Một nguyên nhân quan tr 
là do trong đội ngũ cán bộ đương chức có một 
phận kém về năng lực và phẩm chất, bảo thị 
trệ, thiếu tỉnh thần trách nhiệm và ý thức 
chức kỷ luật, độc đoán, tham nhũng, có 
sống bê tha, không được quần chúng tín nhí 
Cần kiên quyết thay đổi ngay những cán bộ 
chống hữu khuynh, nể nang, không quyết đ 
trong việc này. Đặc biệt chú ý đưa ra khỏi cư 
vị đãnh đạo những cán bộ không tán thành q 
điểm đường lối của Đảng, hoặc không có 
kiến thức và năng lực để thực hiện đổi ¡ 
trong phạm vi công việc của mình, những cán 
bản lĩnh không vững vàng, dao động, cơ hội. 

Mạnh dạn đề bạt những cán bộ đã được đào 
đã qua thử thách, đủ tiêu chuẩn vào các cươn 
thích hợp. Tốt nhất là đề bạt từ đưới lên 
cấp phó lên cấp trưởng, trong cùng một nẹi 
theo cùng một loại công việc. Đối với nhị 
người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tr 
nhiều năm, có đủ bản nh và khả năng ‹ 
đương nhiệm vụ cao hơn, nên đề bạt vượt ‹ 
Không nên lắp đi lắp lại mãi tình trạng bố trí 
bộ theo kiểu "đánh bùn sang ao”, để nhị 
người đã bị kỷ luật hoặc năng lực kém kh 
đàm đương được nhiệm vụ ở nơi này chuyển s 
nhận nhiệm vụ "béo bở"” hơn ở nơi khác, thậm 
còn được lên chức lên lương. Hiếm có loại 
bộ làm bất cứ việc gì cũng được. Phân biệt r 
rồi "chính sách" cán bộ với việc bố trí cán 
không nên vì "chính sách" mà cố tìm cách b‹ 
gượng ép cả những người không đủ tiêu ch 
vào cương vị nào đó, làm hại cho công việc chị 
quần chúng bất bình. Dứt khoát phải theo ngu 


tắc "vì việc đặt người", "có lên có xuống”, tr 


tình trạng để cán bộ kiêm nhiệm quá nhiều, 
trí cán bộ vào những việc mà bản thân cán bí 
chưa được học, chưa từng làm, hoặc chưa 
hiểu. Việc thay đổi và luân chuyển cán bộ cần 
hợp chặt chẽ với việc ổn định cán bộ, kh 
thay đổi một cách tùy tiện, gây xáo trộn kh 
cần thiết. Những cán bộ trực tiếp quản lý 
xuất kinh doanh, những cán bộ chuyên nñ 
nghiệp vụ cần được chuyên môn hóa. 

3 - Cài tiến chính sách, chế độ đãi ngộ cán 


Trong điều kiện thực hiện cơ chế thị trường, 


chính sách đãi ngộ hợp lý công bằng là đòn bẩy 


đế phát huy tầm năng của từng người cán bộ 
và của toàn đội ngũ cán bộ. Cơ chế quản lý 
mới là cơ chế khuyến khích mạnh những người 


có tài, làm việc có hiệu quả và đóng góp nhiều cho. 


xã hội. Điều đó phù hợp với nguyên tắc phân 
phối theo lao động của chủ nghĩa xã hội, ai làm 
nhiều được hưởng nhiều, ai làm ít thì hưởng ít ; 
người làm tốt thì được thưởng, người làm kém 
thì phải phạt. Xóa bỏ những quy định mang tính 
chất bao cấp, bình quân, đặc quyền đặc lợi. 
Thực tế vừa qua cho thấy, chính sách đãi ngộ 
không công bằng là một nguyên nhân chủ yếu 
làm hạn chế sức chiến đấu của đội ngũ cán bộ, 
không phát huy được tài năng của cán bộ. — ˆ 

Cần sớm thực hiện quy định cán bộ làm việc 
gì thì hưởng tiêu chuẩn chế độ đãi ngộ tương 
ứng với chất lượng và số lượng công việc đó, 
tách phần phụ cấp thâm niên, phụ cấp trách 
nhiệm ra khỏi lương cơ bản. Không nên đồng nhất 
quá trình cống hiến của cán bộ với trình độ và 
năng lực thực tế hiện tại ; không căn cứ vào mức 
. lương hiện hành để xác định trình độ chuyên 
viên, chuyên gia của một cán bộ ; trả lương thích 
đáng cho những chuyên gia giỏi, những người 
thật sự có tài. Có cơ chế tạo ra bầu không khí 


thi đua, cạnh tranh trong cán bộ ; khuyến khích 


sự suy ngÌĩ sáng tạo, sự tìm tòi sáng kiến cá nhân, 
phát huy trách nhiệm và quyền hạn cá nhâm ; tạo 
điều kiện cho cán bộ ưở thành những chuyên 
gia giỏi, những nhà doanh nghiệp giỏi, chứ 
không phải chỉ tiến thân bằng con đường "làm 
quan". Xây dựng một nếp nghĩ, nếp sống xã hội 
biết trân trọng, yêu quý nhân tài, xem sự cống 
hiến thực tế cho đất nước, cho xã hội là thước 
đo giá trị con người chứ không phải ở chức vụ, 
cương vị cao hay thấp. 
4 - Thực biện dân chủ bóa công tác cán bộ 


Đảng ta đã nói nhiều về nguyên tắc tập thể, dân 


chủ trong công tác cán bộ, đã có không ít các quy 
chế, quy định về quản lý và đề bạt cán bộ. 
Nhưng vừa qua ở nhiều ngành, nhiều địa 
phương, tình trạng mất dân chủ, không bình đẳng 
vẫn xảy ra khá phổ biến trong công tác cán bộ. 
Tư tưởng cá nhân, cục bộ địa phương, bè cánh, Ôô 


dù, bênh che nâng đỡ những người thân quen đã. 
làm cho việc đánh giá, sử dụng cán bộ thiếu chính 
xác, sai lạc, lẫn lộn tốt xấu, thật giả. Quan niệm 
"sống lâu lên lão làng", tư tưởng đẳng cấp, gia 
trưởng khá nặng nề và là càn trở lớn trong việc 
đề bạt cán bộ. 

Dung seo uy l2d0á ải cưới 
cơ chế năng động, linh hoạt nhựng cũng chứa 
đựng không ít yếu tố tự phát - càng đòi hỏi 


phải dân chủ hóa công tác cán bộ. Cán bộ hoạt. 


động ở khắp các lĩnh vực, chủ động, sáng tạo ở_ 
mọi khâu công tác, hằng ngày hằng giờ. Chỉ có 
bằng phương pHáp dân chủ mới phát hiện ra. 
những cán bộ thật sự có tài năng, có đức độ. Quần 
chúng và cán bộ ở cơ sở có điều kiện phát hiện 
ra những cán bộ làm ăn giỏi, thông minh tháo vát, 
chứ không phải chỉ có cán bộ lãnh đạo cấp trên 
hay cán bộ chức năng làm được việc đó,- như 
thời còn cơ chế quan liêu bao cấp. 

Do đó, việc giới thiệu người để bầu vào các 
cơ quan lãnh đạo phải được tiến hành từ cơ sở, 
kết hợp sự giới thiệu chuẩn bị của cơ quan có 
thẩm quyền với sự đề cử, tiến cử của quần 
chứng, sự ng cử của cán bộ, đảng viên. Việc bổ 
nhiệm, đề hạt cán bộ phải hỏi ý kiến của cơ 
sở và phải lấy phiếu tín nhiệm của quần chúng 
từ cơ sở, ai không được đa số phiếu tín nhiệm thì 
không đề bạt. Việc đánh giá cán bộ nhất thiết phải ˆ 
hỏi ý kiến của quần chúng và cấp đưới, hởi 
những người có quan hệ, có hiểu biết về cán bộ 
đó. Thực hiện rộng rñi chế độ sát hạch thi tuyến 
giám đốc, cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn 
nghiệp vụ, viên chức nhà nước. Ở những nơi 
có điều kiện có thể tiến hành bầu giám đốc xí 
nghiệp, bầu hiệu trưởng trường đại học, 
hoặc kết hợp việc bổ nhiệm với việc lấy phiếu 
tín nhiệm. Giữa nhiệm kỳ công tác cần đánh giá 
lại cán bộ, ai không đảm đương được nhiệm vụ, 
không đủ phẩm chất và năng lực thì kiên quyết 
thay. Việc đề bạt, khen thưởng và thỉ hành kỷ luật 
cán bộ phải do tập thế bàn bạc, cán bộ được 
trình bày hết ý kiến của mình không áp đặt. - 

Khắc phục quan niệm cơi công tác cán bộ là việc 
làm bí mật của một số người trong phạm vi hẹp, 
và chỉ lấy ý kiến của một vài người làm quyết 


"ưng 
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Tiến tới Đợi hội Vi 


GÓP Ý VÀO DỰ THẢO CƯƠNG LĨNH VÀ DỰ THẢO CHIẾN LƯỢC 


TA ĐÀM 


NỘI DUNG THỜI DẠI 


Ý Lực đại là gì ? Nội dung, xu thế, tính chất, mâu thuẫn của thời đại là như thế nào ? 

Đó là những vấn đề quan trọng hàng đầu để xem xét nội dung chủ yếu quyết định 
tính chát đúng đắn của Dự thảo Cương lĩnh mà Đảng ta vùa công bố. Bởi lẽ thời 
đại như một dòng sông lớn, mỗi quôc gia dân tộc như là một con thuyền nhỏ. Con thuyền 
đi đâu về đâu là phải nhìn nước nhìn gió, không thể tùy tiện. Thỏi đại quy định chế độ xã 
hội mỗi nước. Chỉ có xác định đúng tính chất thỏi đại mới tm được hướng đi đúng 


cho đât nước, cho dân tộc. 


Với yêu cầu trên, Ban quốc tế Tạp chí Cộng sản tổ chức đuốc: trao đổi ý kiến về nội 
dung thời đại nhằm góp ý kiến vào Dự thào Cương lĩnh của Đảng. Tham gia thảo luận 


có các đồng chí : Phan Doãn Nam, Tổng biên tập báo Việt Nam Courier 


, Bộ ngoại giao ; 


Trịnh Quốc Tuấn, Phó tiến sĩ triết học, Trưởng Khoa :chủ nghĩa xã hội khoa học, Học - 
viện Nguyễn Ái Quốc ; liồ S[ Bằng, nguyên Viện trưởng Viện quốc tế Viện Mác - Lê- 
nin ; Lê Sĩ Thiệp, Phó tiến sĩ kinh tế học, Trưởng hành chính quôc gia trung ương ; Nguyễn 
Xuân Sơn, Phó tiên sĩ triết học, Phó trưởng Khoa phong trào cộng sản và công nhân quôc 
tế, Học viện Nguyễn Ái Quốc, và một số cán bộ Ban quốc tế Tạp chí Cộng sản. 

Sau đây là nội dung chủ yêu của cuộc tọa đàm. "¬ 


Phương pháp phân tích thời đại 
Hồ Sĩ Bằng : Phải áp dụng phương pháp mác xít 
để xác định đặc điểm, nội dung của thời đại. 
Nghĩa là dùng quan điểm giai cấp và phương pháp 
phân tích lịch sử cụ thể. Bằng cách đó mà xem xét 
giai cấp nào là động lực chính của tiến bộ xã hội. 
Lê Sĩ Thiệp : Muốn đánh giá đúng nội dung của 
thời đại, phải xuất phát từ nh hình thực tế đã và 
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đang diễn ra trên thế giới. Thực tiễn là bằng 
chứng, là căn cứ, là điểm xuất phát để phân tích 
và định hướng. Mà thực tiễn ngày nay đã khác xa 
trước đây, đang có nhiều biến đổi, nhiều yếu tố 
mới. | 

Lê Tịnh : Thế giới quan và phương pháp luận 
mác xít là cơ sở lý luận chủ yếu của chủ nghĩa xã 
hội khoa học. Lý luận đó là công cụ để nhận biết 


| 
| 


bu 


tất cà những gì có liên quan đến chủ nghĩa xã 
bội Nẵắn7 vững lý luận của chủ nghĩa Mác - 


Lênm để phân tích thời đại, đó là cách làm đúng 
_ đắn hiện nay của những người xã hội chủ nghĩa 


đích thực. Phương pháp này đòi hỏi : 1 - nhìn nhận 
thời đại trong toàn bộ chiều dài lịch sử của loài 
người ; 2 - lấy thực tiễn làm điểm xuất phát, lý 
luận phải được khái quát và phát triển từ thực tiễn; 
3 - dùng quan điểm giai cấp; 4 - phân tích mậu thuẫn. 


Thời đại là gì ? 

Phan Doãn Nam : Một thời đại thường kéo dài 
từ 300 - 400 năm. Thời cận đại bắt đầu từ cách 
mạng tư sản Anh (1640) và kết thúc năm 1916.. 
Thời đại mà thúng ta đang sống gọi là thời hiện 
đại, bắt.đầu từ năm f917 - Cách mạng Tháng 
Mười - và kéo dài khoảng 200 - 300 năm. Phải xác 
định thời đại chúng ta đang sống là bắt đầu từ 


- đâu và kết thúc vào lúc nào mới thấy được tính 


chất và nội dung thời đại. 

Hồ Sĩ Bằng : Thời đại là một quãng thời gian 
lịch sử khá lâu dài, có những đặc điểm riêng phân 
biệt với thời đại khác, và được đánh đấu bằng 
những sự kiện có ảnh hưởng rất lớn, thậm chí có 
tính chất quyết định đối với tiến trình phát triển 
thế giới. Trong một thời đại, thường diễn ra sự 
tác động và chuyển đổi giữa các hình thái kinh tế 
xã hội để rồi có một hình thái chiếm vị trí thống 
trị. : 

Nội dung của thời đại hiện nay 
là gì ? 
Trịnh Quốc Tuấn : So với 70 năm trước đây, 


kế từ Cách mạng Tháng Mười, chưa có gì thay đổi 


căn bản trong các yếu tố quan trọng nhất cấu 
thành bức tranh chính trị của thế giới. 

Hồ Sĩ Bằng : Tôi đồng ý như vậy. Nội dung cơ 
bản của thời đại được quy định bởi các mâu thuẫn 
cơ bản. Những mâu thuẫn cơ bản của thời đại - 4 
mâu thuẫn, nói chung vẫn tồn tại. Tuy nhiên, một 
loạt yếu tố mới đã xuất hiện. Tính chất mâu 


thuẫn vẫn chưa thay đổi, song đặc trưng và hình 
thức biểu hiện đã thay đổi. 

Phan`Doän Nam : Theo tôi, nội dung thời đại 
được quy định không chỉ bởi các mâu thuẫn cơ bản 
mà còn bởi các mâu thuẫn khác. Mâu thuẫn cơ bàn 
nhất hiện nay là mâu thuẫn giữa một bên là các lực 
lượng hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ 
xã hội, và bên kia là các lực lượng đế quốc hiếu 


' chiến nhất, đứng đầu là đế quốc Mỹ. Ngoài ra, 


thế giới hiện nay còn bị chí phối bởi các mâu 
thuẫn khác : 1 - Mâu thuẫn giữa các trung tâm 
quyền lực kớn trên thế giới. 2 - Mâu thuẫn giữa 
các nước đang phát triển và các nước tư bản phát ` 
triển nhất, đặc biệt là các công ty xuyên quốc gia. 
3 - Mâu thuẫn giữa các nước khác với nhau, nhất 
là giữa các nước đang phát triển với nhau, trên các 
vấn đề lãnh thổ, dân tộc, tôn giáo... 4 - Một loạt 
mâu thuẫn mới nảy sinh trong quá trình phát triển, 
những mâu thuẫn mang tính chất toàn cầu. 

Lê Sĩ Thiệp : So với những gì mà trước đây đã 
chính thức nói về nội dung của thời đại, nay đã 


biến đổi to kớn. Nếu như lý luận của chủ nghĩa 


Mác - Lê-nin nói về thời đại không có gì thay đổi, 
thì thực tiễn đã khác xa trước đây. Cần nghiên 
cứu những thay đổi đó, mới xác định được con 
đường đúng đấn. Nếu xuất phát từ thực tiễn của 
thế giới hiện nay thì phải chăng thời đại của 
chúng ta là thời đại mở đầu của quá tru quá độ 
từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội, được . 
đánh dâu bằng Cách mạng Tháng Mười vĩ đại. 
Đây là một thời đại lịch sử lâu dài, trải qua đấu ` 
tranh giai cấp gay go, phức tạp trên phạm vỉ toàn 
thế giới, cũng như ở mỗi nước, đòi hỏi lực lượng 
cách mạng phải nắm vững xu thế của thời đại, 
các nhân tố cụ thế trong và ngoài nước để có 
chiến lược và sách lược phù hợp cho mỗi bước 
phát triển của cách mạng trong mỗi thời kỳ cụ thể. 


Xu thể của thời đại 
Trịnh Quốc Tuấn : Chế độ tư bản chủ nghĩa 
đã lỗi thời về phương diện lịch sử kế từ Tháng - 
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Mười năm 1917. Điều đó không chỉ được luận 
chứng về lý luận, mà còn được chứng mình 
bằng thực uễn, mặc dù chế độ tư bản chủ nghĩa 
chưa phải đã mất hết khả năng tự điều chỉnh để 
kéo dài sự tồn tại. Đã đến lúc không thế thừa 
nhận phương thức quản lý kinh tế xã hội của chủ 


nghĩa tư bản như một phương thức phù hợp với. 


quy luật khách quan của sự tiến bộ lịch sử trong 
thời đại ngày nay. Hơn nữa, cũng không thể nghỉ 
ngờ rằng phương thức quản lý đó ngày càng là trở 
lực to kýn nhất ngăn cân tiến trình loài người 
bước sang kỷ nguyên mới... Mọi biện pháp điều 
chỉnh của chủ nghĩa tư bản đều mang tính chất 
tạm thời. Bởi vì, trong khi việc điều chỉnh đem 
lại lợi ích cho bản thân, nó lại phải chối bỏ những 
yêu cầu căn bản nhất của sự tiến bộ xã hội. Đó là 
việc xóa bỏ chế độ tr hữu về tư liệu sản xuất để 
từ đó xóa bỏ tình trạng người bóc lột người, để 


con người thật sự phát triển toàn diện, thật sự tự do. 


và hạnh phúc. Đó là việc xóa bỏ thật sự tình trạng 
dân tộc này bóc lột dân tộc khác, để tất cả các dân 
tộc đều được bình đẳng và phồn vinh. 

Nguyễn Xuân Sơn : Xu thế cơ bản của thời đại 
là sự quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã 
hội. Ý nghĩa của từ quá độ này là rất rộng và 
thời gian của thời kỳ quá độ cũng rất dài. Nó bắt 
đầu từ lúc chính quyền về tay nhân dân lao động 
cho đến lúc chủ nghĩa xã hội giành tháng lợi trên 
toàn thế giới. Cho tới nay, sau hơn 70 năm, mặc 
dù chủ nghĩa xã hội hiện thực còn nhiều méo mó, 
thậm chí một số đảng cộng sản còn mất chính 
quyền, ñhưng không vì thế mà nói rằng nhân loại 
chưa bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội. Ngay nghĩa đon của khái niệm “quá độ” cũng 
thể hiện tính quá trình của sự hình thành một chế 
độ mới. Trong quá tình đó có những thất bại. 
Thậm chí có thụt lùi. Tất cả những điều đó có thể 
„ diễn ra trong thời kỳ quá độ. Thời kỳ quá độ bắt 
đầu từ Cách mạng Tháng Mười là đúng. Cách 
mạng Tháng Mười bát đầu một thời kỳ mới, 
trong đó, công nhân, nông dân là chủ thể xây dựng 
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xã hội mới. Nhưng cũng không nên tuyệt đối hóa 


con đường cách mạng bạo lực. Cách mạng Tháng 


Mười là một cuộc cách mạng bạo lực. Lê-nin đã 
từng nói về khả năng quá độ hòa bình. Từ nay, 
càng không nên phủ nhận khả năng đó. Vì vậy, 
thời kỳ quá độ sẽ bao gồm cả thời kỳ mà trong 
lòng xã hội cũ từng bước hình thành những yếu 
tố kinh tế xã hội mang tính chất xã hội chủ 
nghĩa. 

Hồ Sĩ Bằng : Chủ nghĩa tư bản là chế độ bóc 
lột cuối cùng. Nó tất yếu được chế độ mới, xã 
hội chủ nghĩa thay thế. Đó là sự phát triển khách 
quan hợp quy luật. Hiện nay chủ nghĩa tư bản còn 
mạnh, còn có sức thích nghí và phát triển. Trong khi 
đó, chủ nghĩa xã hội hiện thực bị khủng hoảng 
nghiêm trọng. Đó là hiện tượng tạm thời, do sai 
lầm chủ quan và những yếu tố khách quan gây 
ra. Điều đó chứng tỏ sự ra đời của chủ nghĩa xã 
hội, cũng giống như bất cứ một xã hội mới nào 
khác, là lâu dài, quanh co, phức tạp, đầy rẫy khó 
khăn, trở ngại. Có khi phải làm đi làm lại nhiều 
lân. Chủ nghĩa tư bản ra đời đã khoảng 600 năm 
rồi. Trong thời kỳ hình thành và phát triển của nó 
cũng diễn ra không biết bao nhiêu là biến động, 
khủng hoảng, thoái trào, thất bại. Lịch sử chủ 
nghĩa xã hội còn quá ngắn, hiện đang trong thời 
kỳ thoái trào. Song chủ nghĩa xã hội tất yếu sẽ tự 
hoàn thiện và phát triển. 

Phan Doãn Nam : Có thể gọi thời đại này là thời 
đại của các cuộc cách mạng giải phóng dân tộc và 
giải phóng giai cấp về mặt chính trị. Lãnh đạo các 
cuộc cách mạng này là các đảng cộng sản và công 
nhân hoặc các lực lượng dân tộc dân chủ và tiến 
bộ. Mục đích của các cuộc cách mạng này là tạo 
tiên đề vật chất và tỉnh thần cho bước quá độ từ 
phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa chuyỂn 
sang phương thức sản xuất xã hội chủ nghĩa. Từ 
những phân tích về mâu thuẫn đã nói ở trên, có thể _ 
thấy xu thế chính của thời đại là hòa bình, phát 
triển và tiến bộ xã hội. Đây cũng là ba mục tiêu của 
thời đại, chúng liên hệ hữu cơ với nhau. Không 


:ó hòa bình thì không có phát triển, không có phái 
triển thì cũng không có tiến bộ xã hội và ngược lại. 
Việc thực hiện các mục tiêu này củả thời đại diễn 
ra trong bối cảnh quốc tế mới do những thành 
tựu khoa học kỹ thuật đưa lại. Đó là tính hủy điệt 
của chiến tranh hạt nhân, tính phụ thuộc lẫn nhau 
giữa các quốc gia cả về an ninh và phát triển, xu 
thế quốc tế hóa kinh tế thế giới. Cho nên, trong 
cuộc đầu tranh giai cấp trên phạm vi toàn thế 
giới, vai trò quân sự vẫn quan tưọng, nhưng vai trò 
của kinh tế và khoa học kỹ thuật ngày càng quan 


_ ưọng hơn. Tuy nhiên, sức mạnh của một dân tộc 


không chỉ do sức mạnh kinh tế và khoa học kỹ 
thuật quyết định. Đó là sức mạnh tổng hợp gồm 
nhiều nhân tố : kinh tế, khoa học kỹ thuật, quân 
sự, chính trị, và cả sự thống nhất ý chí của dân 
tộc đó dưới sự lãnh đạo của một chính đảng cách 
mạng. Sè là không đúng „nếu chỉ nhấn mạnh một 
chiều rằng thời đại ngày nay là thời đại thi đua 
hòa bình về kinh tế và khoa học kỹ thuật để giải 
quyết vấn đề ai thắng ai. Tuy nhiên, có thể nhận 
định rằng trong thời đại ngày nay, mâu thuẫn đã 


thay đổi, ít nhất là cách biểu hiện của nó. Cho nên, , 


cuộc đấu tranh giai cấp trên thế giới không chỉ 
có đối đầu mà còn có hợp tác ; không phải 
chỉ băng bạo lực mà còn có hình thức hòa 


— bình, 


Lê Tịnh : Xu thế của mỗi thời đại phụ thuộc hai 
yếu tố : l1 - quy luật vận động của xã hội loài 
người : quan hệ sản xuất phải phù hợp tính chất 
và trình độ lực lượng sản xuất ; 2 - giai cấp nào tiêu 
biểu cho phương thức sản xuất mới và là động 
lực chủ yếu của thời đại. Xuất phát từ hai tiền 
đề đó, rõ ràng hiện nay là thời đại quá độ từ chủ 
nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội, mặc dù chủ 
nghĩa xã hội hiện còn non yếu, còn cần phải trải 
qua một thời kỳ lịch sử để hoàn thiện và phát 
tiên. Nếu nhìn lại lịch sử, chủ nghĩa xã hội đã 
ưải qua nhiều thử thách. Lần thất bại đầu tiên 
của chủ nghĩa xã hội là Công xã Pa-ri năm 1871. 
Qua bài học này, giai cấp công nhân nhận biết 


rằng : giành chính quyền đã khó, nhưng giữ được 
chính quyền còn khó hơn. Từ đó, phong trào xã hội 
chủ nghĩa lại phát triển, nhiều chính đẳng công 
nhân xuất hiện ở châu Âu. Năm 1895, Ăng-ghen 
mất, giai cấp tư sản quốc tế tăng cường hoạt 
động chống phong trào xã hội chủ nghĩa, chủ 
nghĩa xét lại toàn diện Béc-xtanh xuất hiện. Chủ 
nghĩa xã hội lại thoái trào. Trong tình hình đó, 
những người mác xí( lại thấy được ranh giới 
giữa chủ nghĩa Mác và chủ nghĩa cơ hội.Lê-nd _ 
xuất hiện, và sau đó là thắng lợi của Cách mạng 
Tháng Mười. Hiện nay, chủ nghĩa xã hội hiện thực 
khủng hoảng nghiêm trọng trên thế giới, một số 


người vốn là cộng sản đang mất phương 


hướng. Song đây cũng chỉ là sự thoái trào cục bộ 
và tạm thời. Cũng giống như trong lịch sử, những 
người cộng sản sẽ rút được bài học kinh nghiệm, 
đưa chủ nghĩa xã hội tiến lên. 


Những người tham dự tọa đàm 
kiến nghị : 

1 - Về Dự thảo Cương lĩnh : nên rút gọn, giảm 
một phần ba đến một nửa. 

Phần nói về thời đại, cố gắng khái quát thực 
tiên, nhất là những yếu tố mới, có sức thuyết 
phục hơn. Nên trình bày rõ cơ sở lý luận của việc 
phãn tích thời đại, nêu rõ những mâu thuẫn thời 

2 - Vấn đ tính chất thời đại và mâu thuẫn thời . 
đại có ý nghĩa lý luận và thực tiễn rất quan 
trọng, đề nghị tổ chức nghiên cứu thảo luận rộng 
rãi và nghiêm túc trong toàn Đảng. 

3 - Từ nay, nên tiến hành việc nhận thức lại và 
giáo dục lại những vẫn đề lý luận cơ bản của chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, trước hết là trong hệ thống 
các trường đảng, cơ quan nghiên cứu của 
Đảng, và sau đó là trong hệ thống giáo dục quốc 


BAN QUỐC TẾ TCCS_ 
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_' Tiến lới Đợi hội VW 
_— LÊ HỮU NGHÌA ° 


KHÁI NIỆM "BÓ QUA GIAI ĐOẠN 


'PHÁT THIÊN TƯ BẢN CHỦ NGHĨA" 


. 


- NEỮNG năm quái nước ta đã thực kiện bước 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội “bỏ qua giai đoạn 


phát triển tư bản chủ aglda'. Bên cạnh những ` 
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Trước bết, "Đỏ qua" nhưng phải (ôn trọng quá 
trình lịch sử tự nhiên, chống nóng vội, chủ quan 


: 


chí. 

trên tư tưởng của Lê-nin về thời kỳ quá 
cần phải rút ra kết luận là sự quá độ của 
:, tính chất gián tiếp chứ 
điểm xuất phát của ta là 
xã hội tiền tư bản, vốn là thuộc địa nửa 
kiến, có nền kinh tế phổ biến là sản xuất 
cấp đi lên chủ nghĩa xã hội. 
tiến thẳng" lên chủ nghĩa xã hội, 
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chủ nghia” chỉ có nghĩa là chúng ta không 
lai đoạn tư bản chủ nghĩa với tư cách 
hình thái kinh tế - xã hội thống trị. Chính 
điểm này quy định đíxh gián diếp của sự quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội xét về mặt tính chất và 
nội dung của những hình thức, biện pháp và 
bước đi. Điều đó có nghĩa là sự quá độ này, về 
nội dung bên trong, là sự "phát triển rút ngắn". 
Tuy nhiên, "sự phát triển rút ngắn" không có 
nghĩ là đốt cháy giai đoạn, vi phạm quá trình 
phát triển lịch sử tự nhiên - dù là lịch sử tự nhiên 
đặc thù - của xã hội. Sự "rút ngắn” chỉ có nghĩa 
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- chính sách kinh tế nhiều thành phần có ý 


là sự đấy nhanh tương đối quá trình phát tr 
trước đãy. Ở đây đường như có chất xúc tác kị 
thích nhịp độ trước đây của sự tiến bộ. Như 
sự "rút ngắn” này phải đảm bảo tính tuần tự Ì 
tiến hành các biện pháp. _ 

Thứ hai, "bỏ qua" nhưng không thể bỏ ‹q 
những kháu (rung gian, những hình thúc quá ‹ 
Tư tưởng của Lã-nin và tình hình thực tế nư 
ta đã khẳng định điều đó. Sự quá độ lên c 
nghĩa xã hội từ một xã hội tiền tự bản đư 
thực hiện, được môi giới bởi một loạt nhũ 
khâu trung gian. Nói cách khác, sự quá độ “bỏ qt 
là quá độ "thông qua các khâu trung gian”: Nhữ 
khâu trung gian, những hình thức quá độ l c 
kỳ cần thiết, và thường có tác dụng sắc bén ‹ 
với sự quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở những nư 
mà sản xuất nhỏ là cơ sở của nền kinh tế. Lê-r 
viết : "Chúng ta phải hiểu những đường lối, t 
thức, thủ đoạn và phương sách ung gian c 
thiết đế chuyển từ những quan hệ tiền (w bản c 


_ nghĩa lên chủ nghĩa xã hội. Đó là mấu chốt c 


vấn đề”, 
Đại hội lần thứ VI của Đảng ta đã khẳng đị 
trên thực tế nước ta tỒn tại cơ cấu kinh tế nhị 


thành phần, và "phải coi trọng những hình tẾ 


kinh tế trung gian, quá độ từ thấp lên cao, 
quy mô nhỏ lên quy mô lớn" ) Phái triển ở 
trương trên đây của Đại hội VI, Nghị quyết E 
nghị lần thứ 6 của BCH TƯ' Đảng đã chỉ m 


chiến lược lâu dài, có tính quy luật từ sản 4 
nhỏ lên chủ nghĩa xã hội. 
Quá độ từ một xã hội tiền tư bản lên chủ n 
xã hội tất yếu phải phát triển tới mức 
định kinh tế tư nhân (cá thể, tiểu chủ, tư 
nhân), phát huy vai trò tích cực nhất định 
kinh tế tư nhân trong việc làm sống động 
kinh tế, phát triển lực lượng sản xuất. Phái 


- (*) Phó tiến đưiế học. — : 
(1) V.1. Lê-nin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xeơ-và. 
L43, tr. 247 
(2) Văn kiện Đại hội VI, Nab Sự thật, Hà nội, 191, 
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các quan hệ hàng hóa - tiền tệ và tự do buôn bón, 
nhất định sẽ phát triển chủ nghĩa tư bản. Vì vậy, 
vấn đề đặt ra là, làm sao hướng kinh tế cá thể và 
tư bản tư nhân làm kợi cho quốc kế dân sinh và 
chủ nghĩa xã hội. Nhà nước có sự hướng dẫn 
và kiểm soát như thế nào đó để chủ nghĩa tư bản 
phục vụ cho chủ nghĩa xã hội, để nhà tư bản cày 
cấy trên mảnh đất vô sản, Muốn vậy, theo Lê-nin, 
"chúng ta phải lợi dụng chủ nghĩa tư bản (nhất là 
bằng cách hướng nó vào con đường chủ nghĩa 
tư bản nhà nước) làm mắt xích trung gian giữa 
nền tiểu sản xuất và chủ nghĩa xã hội, làm 
phương tiện, con đường, phương pháp, phương 
thức để từng lực lượng. sản xuất lên"), Sử dụng 
kinh tế tư bản nhà nước dưới nhiều hình thức 
và trình độ khác nhau, là công việc có ý nghĩa quan 
trọng để chuyển nền kinh tế tiểu nông lên chủ 
nghĩa xã hội. 


Đối với kinh tế cá thể của những người nông 


đân, thợ thủ công, tiểu thương, thì phải hướng 
họ vào con đường hợp tác băng những hình thức 
và bước đi thích hợp từ thấp lên cao, phù hợp 


với từng ngành nghề, từng vùng kinh tế, từng - 


loại sản phẩm. Chẳng hạn, các hình thức đi từ 
cá thể lên tổ đoàn kết sản xuất, tập đoàn sản 
xuất, hợp tác xã... Các hình thức hợp tác từ khâu 


vụ 

IẾ giữa quốc doanh và tập thể, 
cá thể và kinh tế gia đình; các 
thức quản lỷ quá độ như 
theo sản 


sp, 


qua đã góp phần. phát triển sản 
sự phù hợp của quan hệ sản xuất 
sàn xuất, từng bước chuyển hóa 
túc lên sản xuất hàng hóa. 
“bỏ qua” nhưng không thể bỏ qua 
quy luật chung của quá trình tè sản 
lên sản xuấi lớn. 


11 
THỊ 
R 
` 


Hh: 


ch 

lớn tư bản chủ nghĩa, giai cấp tư sản đã 

¡ giải quyết những vấn đề căn bản như : phát 
sản xuất hàng hóa ; tiến hành cách mạng kỹ 
sự phát triển biện chứng của kỹ thuật : 


L3: 
: 


để chuyển lao động thủ công thành lao 
dụng máy móc; mở rộng giao lưu quốc 
tưởng tâm lý sản xuất nhỏ và 
kiến, v.v. Nước ta từ sản xuất 
hủ ngh xã hội, mà xây dựng chủ 


“hôn ¿., 
TH 
+ 


đi 


ĩ 
E 


# nghĩa khác, đang chuyển 


đến sản xuất ; các hình thức ' 


phần, v.v. Những hình thức kinh tế quá 


sử, để chuyển sản xuất nhỏ lên sản ˆ 


gã 


tắc giản đơn - công trường thủ công- đại cồng 


thực chất, mang tính chất kính tế, đo đó, cũng có 


nghĩa : phải xây đựng một nền sản xuất lớn xã 


hội chỏ nga, phải giải quyết những vấn đề 


vừa nêu ở trên, tất nhiên trong điều kiện mới ˆ 


và với chủ thể mới. Đã xây đựng nền sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa thì không thể không phát 
triển nền kinh tế hàng hóa gồm nhiều thành 


hiện nay nước ta, cũng như các 


sang 
trường. Thị trường là bộ phận cấu thành quan: 


112.13... 
: : càn 


cũng phải thấy rằng, trong hoàn 


tranh tiai cấp, đấu tranh giữa chủ nghĩa tr bản 
+ và, chủ nghĩa xã hội, thì chủ nghũa để quốc còn 


g sự mở cửa của các nước như ta để phá 
kinh tế, chính Grị, hóa và tư tưởng. Vì 


quốc, song không vì 
quay lạ com đường đóng cửa, bế quan 
manh ca khỏi cộng đồng thế 
xuất kớa xã hội chủ nghĩa, một 
mà chúng ta phải đấu tranh khác 
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(3) V.I Lê :Toàn sập, Nxb Tiến bệ, Mất xcơ-va, 1978, 
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hiểm nhất của chuyên chính vô sản"), Tính tự 


phát tiểu tư sản đã chỉ phối nhiều cán bộ, đàng 


viên có chức có quyền, và gây nên những tệ nạn 
như quan liêu, hối lộ, tham nhũng, ăn cắp, đặc 
quyền đặc lợi, lạm dụng quyền hành, mưu cầu 
địa vị, lối sống ích kỷ vơ vét, đục khoét, vô tổ 
chức, vô chính phủ... : 

Thứ tư, "bỏ qua" nhưng phải kế thèu cà sử 
dụng chủ nghĩa tự bản. 

Trước đây việc bỏ qua giải đoạn tư bản chủ 
nghĩa thường bị hiểu theo nghĩa là phủ định sạch 
trơn chủ nghĩa tư bản, bỏ qua tất cả những gì dính 
đến chủ nghĩa tư bản và do chủ nghĩa tư bản tạo 
ra. Như chúng ta biết, chủ nghĩa xã hội là một giai 
đoạn tưong sự phát triển lâu dài của lịch sử. Chủ 
nghĩa xã hội ra đời từ sự phát triển của chủ 
-_ nghĩa tư bản ; nó kế thừa, phát triển những giá 
trị của xã hội tư bản. Nếu cường điệu ,những 
khác biệt về chất giữa chủ nghĩa tư bản và chủ 
nghĩa xã hội, coi nhẹ sự kế thừa, thì sẽ không 
thể xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. 

Điều này càng đặc biệt quari trọng đối với 
những nước đi lên chủ nghĩa xZ:i hội "bỏ qua giai 
đoạn phát triển tư bản chủ nghĩz;", như nước ta. Ở 
những nước này, muốn "bỏ qua" một cách thành 
công thì phải sử dụng chủ n/zh1a tư bản, phải kết 
hợp với một số yếu tố của chủ nghĩa tư bản. 
"Bỏ qua” giai đoạn tư bản c hủ nghĩa chính là sử 
dụng chủ nghĩa tư bản một cách chủ động và tự 
giác trong điều kiện mới - điều kiện có nhà nước 
xã hội chủ nghĩa - và v‹ýi chủ thể mới - giai cấp 
công nhân và nhân dân "ao động. "Bỏ qua”, thco 
một nghĩa nào đó, là paải trải qua chủ nghĩa tư 
bản nhưng không hoài toàn đầy đủ. 

Vậy thế nào là "bỏ qua giai đoạn phát triển tư 
bản chủ nghĩa" ? Bỏ qua cái gì và không bỏ qua 
cái gì ? Có phải chỉ bỏ qua quan hệ sản xuất tư 
bản chủ nghĩa mà l‹hông bỏ qua lực lượng sản 
xuất như trước đây có lúc đã từng quan niệm, hay 
chỉ bỏ qua chính trị mà không bỏ qua kinh tế, hay 
chỉ bỏ qua giai đcạn cao mà không bỏ qua giai 
đoạn thấp của chủ nghĩa tư bản ? 

Xét theo phér› biện chứng của lực lượng sản 
xuất và quan laệ sản xuất, của cơ sở hạ tầng và 
cấu trúc thượn g tầng, của kinh, tế và chính ưi, 
thì không thể nói một cách giản đơn là chỉ bỏ 
qua cái này mà không bỏ qua cái kia, hoặc ngược 
lại Ở đây, có thể nói, vừa bỏ qua lại vừa không 
bỏ qua đối với tất cả các yếu tố cơ bản của 
hình thái kiah tế - xã hội tư bản chủ nghĩa. 

Để xây diựng chủ nghĩa xã hội, tất yếu phải kế 
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thừa và sử dụng lực lượng sản xuất do nhân loại 
tạo ra trong điều kiện của xã hội tự bản chủ 
nghĩa. Tuy nhiên, không phải là lặp lại hoàn toàn 
quá trình phát triển lực lượng sản xuất của xã hội 
tư bản chủ nghĩa, mà là "rút ngắn” quá trình phát 
triển lực lượng sản xuất trong lịch sử. Ở nước 
ta, lực lượng sản xuất phát triển theo hai con 
đường : (uần tự (từ thủ .ông đến nga cơ khí rồi 
đếA cơ khí), và nhảy vọi (từ thủ công đến cơ khí 
hiện đại) trong một thời gian ngắn, thậm chí rất 
ngắn ; đó chính là thực hiện sự "bỏ qua” đối với 
lực lượng sản xuất Còn đối với quan hệ sản 
xuất tư bản chủ nghĩa thì bỏ qua chỉ là bỏ qua quan 
hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa với tư cách là quan 
hệ sản xuât giữ vai trò thông trị trong xã hội. 
chứ không phải xóa sạch quan hệ sản xuất tư 
bản chủ nghĩa, các hình thức kinh tế của chủ 
nghĩa tư bản ngay trong thời kỳ quá độ. Nếu cho 
rằng bỏ qua chỉ là bỏ qua quan hệ sản xuất chứ 
không phải bỏ qua lực lượng sản xuất của chủ 
nghĩa tư bản, thì cũng không đúng. Như vậy là tách 
rời quan hệ sản xuất khỏi lực lượng sản xuất, 
không thấy sự cần thiết phải kế thừa, sử dụng 
chủ nghĩa tự bản để xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Về cấu trúc thượng tầng của chủ nghĩa tư bản, 
cũng không phải chỉ có bỏ qua mà không có kế 
thừa, sử dụng. Trước đây, chúng ta đã hiểu một 
cách giáo điều, luận điểm của Mác về "đập tan 
nhà nước tư sản”. Đập tan nhà nước tư sản là đập 
tan bộ máy thống trị của giai-cấp tư sản, xóa bỏ 
bản chất giai cấp tư sản của nhà nước đó. Còn 
những thành quả phát triển lâu dài của nhà nước 
đó, thì phải được kế thừa, sử dụng trong quá trình 
thiết lập, củng cố nhà nước xã hội chủ nghĩa. . 
Chằng hạn, phải sử dụng một số nhân viên nhà 
nước cũ, kế thừa kiến thức và kinh nghiệm 
quản lý nhà nước của giai cấp tư sản, sử dụng 
một số hình thức dân chủ, tự do, hình thức của 
pháp quyên tư sản, v.v. Cũng với ý nghĩa đó, 
Lê-nin đã nhận xét răng : dưới chế độ xã hội chủ 
nghĩa, "không những vần còn pháp quyền tư sản, 
mà vẫn còn cả nhà nước kiểu tự sản nhưng không 
có giai cấp tư sản") - 

Từ sự phân tích trên đây, có thể kết luận rằng : 
"bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa” như 


(Xem tiên trang 24) 
(4) V. I. Lê-nin :Toản tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1978, L 
43, tr.38. 
() V.I. L-nm : Toản tập, 


Nxb Tiến bọ, Mát-xcơ-va, 
1978, t33,tr 121 : 


Tiến kới Đợi hội VI 


THANH SƠN 


Cần nói rõ hơn "cơ cấu 
thành phần kinh tế" 


í b9 ba loại cơ cấu kinh tế mà Dự thảo 
Chiên lược đã nêu ra (cơ cấu ngành và lĩnh 
vực, cơ cấu vùng và cơ cấu thành phần kinh tế) 
thì cơ cấu thành phần kinh tế có tâm quan trọng 
đặc biệL Bởi lê, cơ cấu này liên quan đến quan 
điểm xây đựng nền kinh tế nhân dân, do dân, vì 
dân và cửa dân ; liên quan đến thái độ của Đảng 
đối với các tầng lớp nhân dân. Và trong l0 năm 
tới, nền kinh tế của ta phát ưiển nhanh hay 
chậm, phần lớn phụ thuộc vào việc sử dụng tốt 
hay không tốt cơ cấu này. Về cơ cấu này, Dự 
thảo Chiến lược đã nêu được một số quan điểm 
mới, nhưng thco tôi cần nói rõ thêm 4 điểm. 

1 - Cần khẳng định : 

® Chế độ sở hữu không phải là muục tiêu mà 
chỉ là phương tiện của chủ nghĩa xả hội. Mục 


tiêu của chủ nghĩa xã hội là giàu có và công bằng. - 


Do đó chế độ sở hữu nào bảo đảm thực hiện 
được mục tiêu đó thì chúng ta đều vận dụng, không 
câu nệ. Trơng điều kiện của chủ nghĩa xã hội, tư 
liệu sản xuất (C) thuộc về ai là quan trọng, 
nhưng quan trọng hơn là thu nhập quốc dân 
(VM) thuộc về ai. Nhà nước xã hội chủ nghĩa chỉ 
cần nắm một số C cơ bản (thí dụ năng lượng) là 
có thể chỉ phối được VM. Nghĩa là, nhà nước cho 
phép mọi công dân và các thành phần kinh tế sử 
dụng mọi phương tiện để sản xuất kinh doanh, làm 
ra nhiều hàng hóa cho xã hội và nộp đủ thuế kinh 
doanh cho nhà nước. Nhà nước sẽ dùng chính 
sách thuế thu nhập để bảo đàm công bằng xã hội 
và hạn chế những người làm giàu quá mức cho 


®Các thành phần kinh tế ngoài quôc doanh tồn 
tại lâu dài, không chỉ trong thởi kỳ quá độ (vì là 
tâi yếu) mà cả trong quá trình xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. Nhà nước xã hội chủ nghia không chủ 
trương quốc hữu hóa kinh tế tư doanh và cải tạo 
kinh tế ngoài quốc doanh như quan niệm và cách 
làm trước đây mà để cho các thành phần kinh tế 
này vì hiệu quÀ kinh tế mà u/ nguyện chuyỂn 
đổi thành phần hoặc rút lui khỏi vũ đài kinh tế. 


®Nhà nước xã hội chủ nghĩa sử dụng các thành - 


phần kính tế theo nguyên tắc thành phần nào sản 
xuất sản phẩm gì, làm dịch vụ gì có lợi. hơn thủ 
phát huy đầy đủ tác dụng của thành phần ây, 
không thay thế bảng thành phân khác. Kinh tế 
quốc doanh chỉ duy trì và phát triển ở một số 


nh vực “huyết mạch” của nên kinh tế, không 
có không được. ị 

Có khẳng định như trên thì các thành phần kinh 
tế, nhất là kinh tế ngoài quốc doanh, mới mạnh 
dạn đầu tr phát triển, yên tâm sản xuất kinh 
doanh nhự chúng ta mong muốn. 

2 - Nên nhấn mạnh hơn vấn đề khuyến khích : 
phát triển kỉnh (ế tư nhân, vì mấy lẽ : 

®Trong điều kiện chủ nghĩa xã hội, kinh tế tư 
nhân không phải là một phương thức sản xuất độc ' 
lập, không có đòng máu riêng mà sống chung với . 
dòng máu của chủ nghĩa xã hội nên không thể 
phát triển thành chủ nghĩa tư bản như nhiều 
người thường lo ngại. Hơn nữa, với con đường › 
tư bản nhà nước và các hình thức hên doanh, liên 
kết, các thành phần kinh tế sẽ hòa nhập vào 
nhaư, chuyển hóa lẫn nhau, và có thể trở thành 
những hình thức kinh tế hỗn hợp chứ không 
còn từng thành phần kinh tế thuần túy nữa. 

®Phát triển kinh tế tư nhân có nhiều cái lợi : nhà 
nước không phải đầu tư mà vẫn có được tích lũy 
qua thuế ; lao động có thêm việc làm ; xã hội có 
thêm hàng hóa; và lại dễ quan hệ với tư nhân 
nước ngoài. 

®Không nên quá lo ngại về những tiêu cực của 
kinh tế tư doanh, vì không chỉ ở kinh tế tư doanh 
mà cả ở kinh tế quốc doanh cũng có tiêu cực. 
Hơn nữa, có nhiều vụ việc tiêu cực còn là do kinh 
tế quốc doanh "uếp tay” cho kinh tế tư doanh 
hoặc kinh tế tư doanh "núp bóng” kinh tế quốc 
doanh để thực hiện. Do vậy, muốn hạn chế tiêu 
cực của kinh tế tư doanh thì trước hết phải 
khác phục tiêu cực ngay từ trong kinh tế quốc 
doanh. 

3 - Trước đây, Nghị quyết của Hội nghị lần thứ . 
sáu BCHTƯ' Đảng (khóa VỊ) coi kinh tế gia đình 
là một bộ phận của kinh tế tư nhân, nay Dự thảo 
Chiên lược lại ghép kinh tế gia đình với kinh 
tế cá thể thành một nhóm. Tôi nhất trí với quan 
điểm này và đề nghị nói rõ thêm : không giới hạn 
kinh tế gia đình chỉ là kinh tế làm ngoài giờ của 
công nhân, viên chức và xã viên hợp tác xã như 
Nghị định 29 của Hội đồng bộ trưởng, mà nên 
coi mỗi gia đình là một đơn vị kinh tế như các 
đơn vị kinh tế khác, vừa sử dụng lao động chính 
thức vừa tận dụng lao động phụ. Hơn nữa, cần 
coi kinh tế gia đình là một khu vực .kinh tế, một 


_ cơ cấu kinh tế và xây dựng nền kinh tế theo "cơ 
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cấu hai tầng". Kinh tế xã hội và kinh tế gia đình. 
Nghĩa là : chúng ta sẽ phát triển kinh tế theo một 
quá trình "kép", vừa xã hội hóa, vừa gia đình 
hóa, việc gì làm ngoài xã hội tốt thì làm ngoài xã 
hội, việc gì làm tại gia đình được tủ làm tại gia 
đình. Đất nước ta sẽ công nghiệp hóa, sẽ đi lên 
bằng hai chân : kinh tế xã hội và kinh tế gia đình. 
Nên chủ trương như vậy là vì phát triển kinh tế gia 
đình có ba ưu điểm cơ bản: tiết kiệm vốn đầu 
tư của nhà nước ; góp phần tận dụng lao động 
xã hội (nếu mỗi gia đình sử dụng được một lao 
động chính thì trong tương lai khu vực kinh tế gia 
đình có thể, thu hút 10 - 15 triệu lao động xã 


hội) ; sử dụng đất đai một cách tiết kiệm nhất . nhà nước, vì nó là cái "không thể 


vì "thước ao hơn sào ruộng”, "tấc đốt là tấc 
vàng". Từ đó, hầu hết các gia đình sẽ trở thành 


"triệu phú”, gớp phần thực hiện vững chắc mục . 


tiêu đưa GNP (thu nhập quốc dân) tính theo đầu 


_ người năm 2000 bằng ít nhất hai lần năm 1990. - 


4 - Dự thảo Chiến lược lần này có đề cập đến 
các hình thức kinh tế hỗn hợp, nhưng không nói 
rõ về chủ nghĩa tư bản nhà nước. Về vấn đề 
TƯ SN ta đều biết Lê-nin đã có những quan 


&:“ 


e@S 


đường lối phát triển kinh tế trong thời kỳ 

quá độ, hay nói một cách khác thời kỳ quá độ thực 

chất là thời kỳ chủ nghĩa tự bản nhà nước. 
®Chúng ta không sợ chủ nghĩa tư bản nhà nước 


.vì đó không phải là chủ nghĩa tr bản. Chủ nghĩa 


tư bản nhà nước trong điều kiện của chủ nghĩa 
xã hội cũng khác về nguyên tẮc so với tất cả các 
¬gyệ ng nghĩa tư bản nhà nước đưới chủ nghĩa 
tư : 

®Từ một nền sản xuất nhỏ đi lên chủ nghĩa 
xã hội, phải chăng chúng ta chỉ có thể bỏ qua giai 
đoạn, phát triển chủ nghĩa tư bản nhưng không 

bỏ qua giai đoạn phát triển chủ nghĩa tư bản 
tránh khỏi”, là 
"nấc thang", là "mắt xích trung gian” giữa nền 
sản xuất nhỏ và chủ nghĩa xã hội, là phương tiện, 
làcon đường để đi lên sản xuất lớn. 

®Nếu ở nước Nga việc phát triển chủ nghĩa 
tư bản nhà nước là cần thiết, thì đối với nước 
ta, còn cần thiết hơn nhiều lần, vì nước ta còn 
lạc hậu hơn nhiều so với nước Nga. 

@Lâu nay, tình hình kinh tế - xã hội ở nước ta 
ũng như ở nhiều nước anh em phát triển chậm 
hạp, trì trệ, dẫn tới khủng hoảng, phải chăng là 
chúng ta đã lãng quên hoặc không vận dụng 
lệt để học thuyết về chủ nghĩa tư bản nhà 
nước của Lênin. - 

Từ những suy nghi trên, tôi đề nghị China 
lược (và cà Cương linh) lần này nên nói rõ và-đặt 
vấn đề phát biển chả nigRiIs tr Bên hả nước 
đúng tầm vóc hơn. 


bẻ 


KHÁI NIỆM... 
(Tiép theo trang 22): 

ta thường nói, là bỏ qua chủ nghĩa tư bản như 
một chế độ, một hình thái kinh tế - xã hội thống 
trị, chứ không phải bỏ qua tất cả những gì dính 
đến chủ nghĩa tư bản và do chủ nghĩa u bản tạo 
ra. "Bỏ qua" không có nghĩa là không lắp lại một 
số yếu tố và hình thức nào đó của chủ nghĩa tư 


bản, song cũng không tó nghĩa là lắp lại hoàn. 


toàn - đù chỉ trong một thời gian ngắn - chủ nghĩa 
tư bản. Chúng ta cần chủ nghĩa tư bản và phát 
triển nó trong phạm vi và giới hạn nhất diah, 
không phải để theo con đường tư bảrP chủ nghĩa, 
mà để theo con đường xã hội chủ nghĩa đã được 
Đảng và nhân dân ta lựa chọn. Đó là biện chứng 
khách quan của lịch sử. _ 


Liên quan đến khái niệm “bỏ qua giai đoạn phát 


triển tư bản chủ nghĩa" có một số thuật ngữ cần 
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chính xác hóa. Thuật ngữ “bỏ qua”, theo tôi, dễ gây 
hiểu sai theo nghĩa : "phủ định sạch trơn”, "xóa 
sạch". Nên chăng có thể thay bằng một thuật ngữ 
khác mà Bác Hồ đã dùng là "không kinh qua", 
"không qua”, "không trải qua”? Còn thuật ngữ "giai 
đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa", theo tôi, cũng 


gây mơ hồ, nước đôi, vì có thể hiểu nó theo hai 


nghĩa : †) đó là "chủ nghĩa tư bản", như một giai 
đoạn phát triển của lịch sử ; và 2) đó là "giai đoạn 
phát triển của chủ nghĩa tư bản”. Thực ra ở đây 
chỉ là do dịch không thật chúan xác từ Lê-nin 


dùng. *.. X8IMTA/IMCTMS€CKyIO CTaMIO p&2pWÈYMS” (6) 
phải dịch là "... giai đoạn tư bản chủ nghĩa của sự 


phát triển” thì mới thật sát. 


(6) Xem V.I Lê-nin : Toàn tập (ếng Nga), Nxb sách chính 
trị, Mát-xcơ-va, t4], tr 246 


| 


Ỉ 


_Tiến tới đợi hội VW 


TRẦN ,ĐỨC 


Sao không "đổi mới" mà lại "cúng cố” 
hợp tác xã và kinh tế quốc doanh ? 


T1 hai dự thảo về Cương lĩnh và 
Chiến lược, phần nói về nông nghiệp lại chủ 
trương "củng cố hợp tác xã và kinh tế quốc 
doanh”? Đó là câu hỏi day dứt tôi nhiều ngày, vì 
nghĩ rằng đây không đơn thuần là cách diễn đạt, 
mà chứa đựng những nội dung hệ trọng cần được 
Khi đánh giá thực trạng kinh tế - xã hội, 
Dự thảo - Chiến lược lên án việc "xóa bỏ các 
hình thức kịjnh tế dựa trên chế độ tư hữu về 
tư liệu sản xuất phát triển kinh tế quốc 
doanh và kinh tế tập thể nặng về hình thức”, 
và khẳng định "những sai ầm đó đã kìm hãm 
lực lượng sản xuất và nhiều động lực phát 
triển". Nhưng khi đi vào chủ trương thì cả hai văn 
kiện đều nhấn mạnh phải "củng cố hợp tác xã 
và kinh tế quốc doanh". Rõ ràng không có một 


sự nhất quán lô gích từ nhận định thực trạng dến 


đề xuất phương hướng phát triển. Nếu nhận định 


phát triển kinh tế quốc doanh và tập thể nặng về 
hình thức là sai lầm, thì củng cố những hình 


thức kinh tế đó có nghĩa là củng cố những sai 
fầm đã mắc phải, không thể nào có thể hiểu khác 
được. Ộ "¬ 

Cũng có thể có người nghĩ rằng :. sau gần hai 
năm đổi mới, phương hướng đã được xác định 
đúng đấn, thì bây giờ chỉ có việc củng cố 
những thành quả đã đạt được. Đánh giá như thế 
có lạc quan quá không ? Làn sóng đổi mới đã bắt 
đầu làm cho nông thôn thay đa đổi thịt, nhưng 
phải thừa nhận rằng còn rất nhiều vấn đề 
chưa giải quyết, như : tình trạng manh mũn ruộng 
đồng tăng lên so với lúc chưa đổi mới ; luật đất 
đai chưa được bổ sung, gây trở ngại không ít cho 
việc tập trung hóa ; các tổ chức dịch vụ đang 
trong quá trình hình thành ( khi đi vào lĩnh vực 
này, các hợp tác xã lớ ngớ như gà công 
nghiệp ; có tỉnh như Hà nam ninh, 60 - 70% hợp 
tác xã chuyển sang làm dịch vụ đã không thành 


công, nếu không nói là thất bại). Phương hướng 
còn mung lung, ủnh hình còn bề bộn, lẽ nào đi ngay | 


vào củng cố những cái đang trở ngại đến phác _ 


triển sản xuất ? _ 
Như mọi người đều rõ, từ sau khi có Nghị 


quyết 10 của Bộ chính trị, nông thôn có một 


bước ngoặt trong dường hướng phát triển : gia 
đình từ vị trí phụ trở thành một đơn vị kinh tế 
tự chủ ; người nồng dân có quyền tự chủ trong 
sản xuất và phân phối ; nông trường quốc 
doanh bước đầu được đổi mới bằng các hình 
thức hợp tác giữa hộ công nhân, nồng dân với 
quốc doanh ; đơn vị nhận khoán tự chủ kinh 
doanh, gắn bó mật thiết với quốc doanh, thông 
qua vai .rò địch vụ và kết cấu hạ tầng kinh tế - 
xã hội của quốc doanh. Đó là nguyên nhân chủ 
yếu làm cho nông nghiệp mấy năm gần đây, 
nhất là hai năm 1989 và 1990, khởi sắc hẳn lên. 
Thật ít có một nghị quyết sớm đi vào lòng dân 
như Nghị quyết 10, và tỉnh thần Nghị quyết đã 
vượt quá khuôn khổ chậthẹp của chế độ khoán, 
đi sâu thêm một bước đổi mới các quan hệ sở 
hữu, cải biến thực trạng của đất nước, và vạch 
ra dường hướng phát triển của nông thôn trong 
tương lại. 


Dự thảo Chiến lược, trong mục "Cơ cấu thành 
phần kinh tế”, đề ra hai loại hợp tác xã: "Có loại 
hợp tác xã được tập thể hóa về tư liệu sản xuất 
chủ yếu và về tổ chức lao động đối với toàn 
bộ hoặc phần lớn quy trình sản xuất chính. Có 
loại hợp tác xã chỉ tổ chức kinh đoanh chung một 
số khâu cần thiết, làm các dịch vụ đầu vào, đầu 
ra còn phần chủ yếu của quy trình sản xuất 
do các hộ xã viên đảm nhiệm với tư cách đơn vị 
kinh tế tự chủ”. Loại hợp tác xã trên là hợp tác 
xã theo kiểu cũ dựa vào chế độ ngày công lao 
động, hiện nay thực tế đang bị tan rã. Loại hợp 
tác xã sau đang trong quá trình hình thành, và qua 


25 


. hai năm hoạt động đã tỏ ra ưu việt so với hợp tác 
- xÃ cũ, BH AE 
tãi. 

Không hiểu Dự thảo Chiến lược. miêu bà 
mô hình hợp tác xã cũ để làm gì ? Mô hình hợp 
tá xã mới phải chăng không có sức hấp 
dẫn ? Chủ trương mới gia đình là một đơn vị 


kinh tẾ tự chủ phải chăng đã bị thực tiễn loại. 
ra ? Không ít đồng chự còn luyến tiếc mô hình _ 
cũ, không muốn đoạn tuyệt với nó. Phải 


_ chăng họ sợ nếu không nói đến hợp tác xã, đến 


quốc doanh, thì sẽ mất chủ nghĩe xã bội ?' 


Thực ra, những hợp tác xã và kinh tế quốc 
doanh đó chỉ "nặng về hình thức”, và nếu 
mất chúng có nghĩa là mất chủ nghĩa xã hội thì 
cái chủ nghĩa xã hội mà ta mất đó sẽ chỉ là 
một thứ chủ nghĩa xã hội. hình thức chứ 
` không phải chủ nghĩa xã hội hiện thực. Cũng có 


thể, sợ không phản ảnh được đầy đủ thực 


tiễn, và để "kín cựa", để tỏ ra vững vàng lập 


trường và vừa lòng mọi người, nên Dự thảo , 


._ Chiến lược cứ đề xuất cùng một lúc cả hai loại 


,hợp tác xã. Tôi nghĩ rằng, trong khi' xây dựng 


đường lối, nên khẳng định xu thế chủ đạo, bên 
' cạnh đó có thể bổ sung những khía cạnh thứ 


yếu, nhưng điều tuyệt đối cần tránh là không 


được ` nước đôi. 
Tôi rất tán thành Dự thảo Cương nh khi 


xác định mối quan hệ giữa hợp tác xã và các. 


hộ xã viên : “Trong lĩnh vực sản xuất nông 
nghiệp, với việc sử dụng quyền ruộng đất 
lâu: dài, tăng cường vai trò tự chủ của hộ gia đình 
xã viên các hợp tác xã cần điều hành các công 
việc chung, làm các dịch vụ kỹ thuật, cung ứng 
._ vật tư, tiêu thụ sản phẩm, tín dụng v.v. cùng 
_ với chính quyền và các đoàn thế chăm lo các vấn 
đề xã hội và xây dựng nông thôn mới”. Những 
dòng trên đây toát lên từ thực tiễn sôi động và 
phong phú của nông thôn đang bước đầu được đổi 
. mới. Tôi đề nghị thay thế hai từ "củng cố” bằng 
"đổi mới", đổi mới hợp tác xã và kinh tế quốc 
_ doanh. 


Đường lối quan hệ với thực tiễn như hình 


ẨÖvới bóng. Một số người cho rằng đường lối 
là do áp đặt từ trên. Có đúng như vậy không ? 


' Tôi có địp theo dõi sự phát triển của nông 
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thônˆ trong nhiều năm, nhất là từ 1981 đến nay. 
Phải thừa nhận một sự thật hiến nhiên là trong: 
nhiều trường hợp, đường lối được uốn nắn 
theo hướng đổi mới là do quần chúng nông 
thôn mà ra. Không ai không biết rằng Chỉ thị 
I00 là xuất phát từ thực tiễn, nông thôn 
iu che Â giều nghi mg 
kinh tế "`7 ˆ `... 


khoán hộ, hủy bỏ chế độ ngày công lao động, và 


hợp tác xã giao cho gia đình xã viên có quyền tự. 
chủ trong việc sản xuất và phân phối trên mảnh 
đất nhận khoán. Sức sống của một đường lối 
chỉnh là ở chỗ đó, đường lối không ngừng được 
thực tiễn bổ sung, và có khisđổi mới một cách 
cơ bản, chứ không phải bằng PB) hành Dệni ĐUE 
vặt vãnh. 


Quá trình đổi mới của Đảng ¬ Đại hội VI 
đến nay đã đem lại một thành quả nổi bột mà mấy 
chục năm trước đây chưa bao giờ thực hiện 
được. Đó là sự mở rộng đân chủ trong đảng và 
trong nhân dân. Xu hướng thần thánh hóa lãnh đạo 
không còn được đảng viên và quần chúng chấp 
nhận ; xu hướng thần thánh hóa đường lối 
cũng lui đần vào quá khứ, nếu muốn níu lại một 


_cách khiên cưỡng, chỉ là uống công vô ích. Thật 


là rớđ trêu, trong khi Dự thảo Cương lĩnh không 
dám khẳng định đường lối có sai Am mà chỉ 
thừa nhận chúng ta "phạm sai ÍAm về chỉ đạo 
chiến lược, về xác định đường lối cụ thể trong 
một số lĩnh vực quan trọng", thì Dự thảo Chiến 
lược lại kết luận: "Chúng ta đã xây dựng chủ 
nghĩa xã hội theo một mô hình mang nặng tính 
giáo điều, rập khuôn và chủ quan duy § chí”. Một 
khi mô hình đã "mang nặng tính giáo điều, rập 
khuôn và chủ quan, duy ý chí" mà đường Íối cơ 
bản lại không có gì sai m, như vậy lập luận có 


_ mân thuẫn không ? 


Trong một bài báo trước đây, tôi có giới thiệu 
tình hình một số nước trong khu vực châu Á- 
Thái bình dương. Trên mảnh đất kinh tế tiểu 
nông, các nước đó đã có những sai lầm “về 
mặt đường lối chứ không phải về mặt chỉ 


R chiến lược, như tập trung làm công nghiệp 
nặng và coi nhẹ nông nghiệp, vội vã tiến lên 
sản xuất lớn bằng những trang trại Rín và 
tư tưởng chủ quan, đuy ý chí trong việc hoạch 
định chiến lược. Từ giữa những năm 70, 
chính các nước đó đã nhận thức được những 
¡ và tìm cách uốn nắn lại 


TT TU Ạgggg. 
sa. nh. 
có sự đổi mới. Nhưng chúng ta 
thỏa mãn với những thành tích đã đạt 
mà phải tiếp tục xem xét thêm về đường 
tiếp tục mổ xẻ những sai ầm (như tích 
từ lưu thông chứ không phải từ sản xuất, 
ngừng và không nhất quán trong trào lưu 
ới, v.v), và không được dao động và 
về mặt đường lối. Thông báo của 
¡ lần thứ 10 BCH TƯ Đảng nêu lên 
vụ "củng cố hợp tác xã, khuyến khích 
phát triển kinh tế gia đình". Phải chăng đó là 
_ sự đổi mới của đường lối ? Hai mươi năm 
' Eước đây, nhiều nghị quyết của Đảng cũng 
. đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần "củng cố hợp tác 
_ phát triển kinh tế gia đình". Nếu cứ như 
. vậy, Dự thảo Cương lĩnh sẽ kéo lùi nông thôn 
' nước ta ít nhất cũng đến vài chục năm. Đảng ta 
. đã có kinh nghiệm tày liếp về vấn đề này. Sai 
' lầm) trong cải cách ruộng đất không phải chuyện 
. tầy trời đó sao ? Nhưng trước thái độ thành 
! khẩn nhận khuyết điểm và quyết tâm sửa chữa 
_ sai lầm trong công cuộc sửa sai, Đảng ' ta tiếp 
.ẳ tục được quần chúng tin yêu và lấy lại uy tín 
| trong sự nghiệp dẫn đất quần chúng làm cách 
Ta : 

| 
| 
| 


tìH: 
ti 
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Dự thảo Cương lĩnh đã nhận định rất đúng: 
' "Tại Đại hội lần thứ VI, Đảng đã tự phê bình 
_ những sai lầm, khuyết điểm và đề ra chủ trương 


' đổi mới mọi mặt đời sống xã hội". Nếu không 


_ đổi mới đường lối thì làm sao chúng ta "đạt được \ 


| những thành quả quan trọng” như vừa qua. Ngày 
_ nay, nền kinh tế của các nước đang trong quá 
_ trình quốc tế hóa, quy luật thị trường không 
chỉ tác động trong một số khu vực hạn hẹp mà 
đang ngày càng chỉ phối hoạt động kính tế tài 
chính trên phạm vi toàn thế giới, cuộc cách 


mạng khoa học kỹ thuật lần thứ ba từ giữa 
những năm 70 đang đấy nhanh nhịp độ phát triển, 
lẽ nào tất cả các nguyên lý vẫn là bất di bất 
dịch ? Giôn Ra-xkin (John Ruskin), nhà xã hội 
học người Anh, nhận định : "Không một định - 
luật nào, một nguyên lý nào dựa trên thực tiễn 
của quá khứ, lại không có lúc bị lật đổ do đã xuất 


hiện một đều kiện mới hay đã.khám phá ra một 


vật liệu mới". Câu nói lý thú chắc hẳn sẽ làm 
cho chúng ta suy nghĩ khi nói đến các nguyên 


'lý. 


Chúng ta đang đi m chân lý từ trong cuộc _ 
đổi 'mới của đất nước, từ những đỉnh cao của 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin cũng như từ những - 
thành tựu tuyệt vời mà nhân loại đã đạt được 
trong những thập kỳ gần đây. Chúng ta đang đi 
tìm mô hình của chủ nghĩa xã hội, một cuộc - 
hành tình đầy gian truân vất và, chứ đâu phải 
là một con đường bằng phẳng và thẳng tấp. 
Qua việc giới thiệu hai văn kiện để lấy ý 
kiến của toàn dân, Đảng ta làm một việc là 
mở rộng hội nghị Diên hồng của thời đại mới ' 
ra toàn dân để tập hợp trí tuệ và năng lực sáng 
tạo, đặng tìm ra đường. đi nước bước cho 
toàn dân tộc trong những thập kỷ tới. Chúng ta 
sẽ trân trọng mọi ý kiến, nơi gương Báp-lốp, 
thích nghe những ý kiến trái ngược, đề cao tư - 
tưởng thực sự cầu thị, tránh mọi truy chụp về 
quan điểm (ngày trước là địa chủ cường hào, 
ngày nay là tư bản, đế quốc) vì truy chụp chỉ ở ˆ 
ngại cho việc tiếp cận chân lý. Cũng không 
nên có thái độ bảo thủ, cố chấp ; một số ít 
đồng chí trước đây đã từng lên án khoán sản 
phẩm, bác bỏ khoán hộ nay lại kýn tiếng đòi 
củng cố hợp tác xã cũ, nhắm mắt làm ngơ trước 
tình hình nông thôn đổi mới, từ sau khi có nghị 
quyết Đại hội VI của Đảng. Trong việc xây dựng 
đường lối, cũng cần có thái độ dũng cảm, dũng 
cảm trong việc nhận sai ầm cũng như sửa chữa 
sai lầm, và bảo vệ đường Nga của 
Đảng. 


Để kết thúc, tôi tưởng Liẩng: thừa nếu phải 
nhấể lại câu nói bất hủ của C.Mác : "Ngay ở 


ngưỡng cửa khoa học cũng như ở ngưỡng cửa 


địa ngục, nên treo bảng yêu cầu : "Ở đây, tỉnh 


thần cần phải vững vàng. chứ nên để sự aợ hai 


chỉ đạo"? 
1 


Tiến lới ĐỌi hội VI, - 


PHONG LÊ ° 


Hướng tới một giai đoạn phát triển mới của 
vấn hóa, văn học, nghệ thuật 


(THUẦN bị cho Đại hội toàn quốc lần thứ 

VỊI, Đảng ta đã công bố Dự thảo Cương lĩnh 
xây dựng chủ nghĩa xã hội trong thỏi kỷ quá 
độ ở nước ta và Dự thảo Chiến lược ồn định và 
phát triển kinh tế - xã hội của nước ta` đến năm 
2000 để lấy ý kiến của nhân dân. Khắp nơi trong 
cả nước, đồng chí, đồng bào ta đang sôi nổi đóng 
góp ý kiến của mình vào hai văn kiện rất quan 
trọng này của Đảng. Đứng ở thời điểm hôm nay 
nhìn lại, tôi thấy : có một số vấn đề cụ thể về 
chiến lược cần được nhận thức lại, theo yêu 
cầu cách mạng và xu thế thời đại. Trên mọi bình 
diện của nhu cầu phát triển khoa học, văn hóa, 
văn học, nghệ thuật chúng ta cũng rất cần có 
một cương lĩnh mới, với một trình độ cao của 
nhận thức và tư duy theo tỉnh thần đổi mới của 
Đảng cộng sản Việt nam. 


Đây là một vấn đề có phạm vi rất rộng: do rộng, 


và do khả năng nhận thức và suy ngh1 có hạn, tôi 
chỉ xin phép nêu và đi sâu, trong phạm vi bài này, 
một điểm : đó là vấn đề mối -quan hệ (ruyền 
thông và hiện đại, dân tộc và nhân loại. ˆ 


* 
Về truyền thống. Việc nghiên cứu tiếp thu 
truyền thống dân tộc, trên mấy chục năm qua, ta 


đã có nhiều thành tựu phải nói là xuất sắc, rực - 


rỡ, hơn hẳn bất cứ giai đoạn nào trước đây. 
Nhưng mục tiêu của sự nghiên cứu, và những bài 
học lịch sử được khai thác từ truyền thống chủ 
yếu và trước hết là nhằm sao cho dân tộc phải 
thắng trong hai cuộc chiến hết sức khốc liệt ; 
phải đạt cho được mục tiêu đó, rồi mới nói đến 
việc đưa dân tộc lên một trình độ văn minh vật 
chất và tỉnh thần cao, để "sánh vai với các 
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cường quốe năm châu” như mong muốn của B 
Hồ. Như vậy, mục tiêu việc khai thác truy 
thống trong hoàn cảnh hôm nay không chỉ nhà 
vào sức mạnh đoàn kết, tỉnh thần yêu nước, ki: 
nghiệm giữ nước và chủ nghĩa anh hùng... mà c‹ 
cần được mở ra trên nhiều bình diện khác nũ 
đa dạng và toàn diện hơn. 

Xin nêu ví dụ : chẳng hạn các khía cạnh kh 
nhau, với các cấp độ khác nhau của chủ nph 
nhân đạo (bên cạnh chủ nghĩa yêu nước và cÌ 


„ nghĩa anh hùng) ; các mặt nhượo điểm và tiêu ct 


của tâm lý và nếp sống dân tộc bị kìm hãm qi 
lâu trong chế độ phong kiến - quan liêu ; mặt mại 
và mặt yếu của nền sản xuất tiểu nông và 
thức hệ gia trưởng ; mặt,mạnh và mặt yếu (đ 
biệt là mặt yếu) của truyền thống công xã... 
Việc khai thác và khẳng định mặt mạnh troi 
truyền thống là điều rất cần, nhất là trong hoi 
cảnh phải chiến đấu trực điện với kẻ thù di 
tộc, và là những kẻ thù mạnh hơn ta nhiều m 
; nhưng cũng cần toàn diện, không nên bỏ qua c: 
mặt. yếu, mặt dở, để có hướng cho cuộc cá 
mạng tư tưởng - văn hóa, nhằm đưa dân tộc 
tiến lên. Niễm tự tôn, tự hào dân tộc là luí 
luôn cần thiết, luôn luôn có giá trị như một vũ k 
tỉnh thần, nhưng cũng có lúc sự nhận thức và đ. 
khổ, thậm chí là xấu hổ, về các mặt yếu ké 
của dân tộc mình cũng có sức mạnh không nh 
nhằm kích thích lòng tự ái, quyết tâm đưa dân tí 
vượt qua khó khăn, để tiến lên. Tôi nhớ một 
của Mác nhân khi nói về tính cách dân tộc Đứ 
trong Lời nói đầu của "Phê phán triết học phí 
luật của !lê-phen” : "Phải làm cho sự áp bức hw 
Chê  —-—= 
(*) Viện trưởng Viện vấn học (Viện khoa học xả hội Việt nan 
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thực trở thành nặng nề hơn,-bằng cách thêm vào 
đó cái ý thức về sự áp bức ; phải làm cho sự 
nhục nhã trở thành ô nhục hơn bằng cách công 
bố sự nhục nhã đó (...). Phải giáo dục cho nhân 
dân biết sợ bản thân mình để làm cho nhân dân 
mạnh đạn lên"), 

Nhìn tống thể, việc nghiên cứu và khai thác 
truyền thống dân tộc ở ta, từ mấy chục năm 
nay, còn chưa đầy đủ, chưa toàn diện trên mọi 
nh vực. Đó là không nói tình trạng xuống cấp 
thảm bại hiện nay trong việc giữ gìn, bảo tồn các 
di sản văn hóa quý báu của cha Ông, từ các đình 
chùa, miếu mạo, cảnh quan thiên nhiên, vẻ đẹp 
đất nước, các khu di tích, lưu niệm... đến tuồng, 
chèo, các loại dân ca, kịch hát dân tộc... Hiện 
trợng này nếu chậm khắc phục sẽ rất nguy 
hại - bởi lê thời gian sẽ nhanh chóng xóa nhòa 
tất cả, và trước hết thời gian sẽ cướp hết cái 
vốn người, vốn nghề... là cái không có gì bù đấp 


_ được, Thực trạng này ta nói đã quá nhiều, nhưng 


| út... 


trong thực tế còn ít có động tác hữu hiệu để 
_ ngăn chặn; bao ngành nghề truyền thống đang mai 
một, bao nghệ nhân phải bỏ nghề hoặc sống lay 


Chúng ta đang sống trong mội giai đoạn mới của 


' cá mối giao lưu với nhân loại với các hình thái 


Ƒ_— mĩ — am. 


có phần khác trước, một mặt là xu thế quốc tế 


hóa, nhái thể hóa đời sống kinh tế, và mặt 
khác là sự đa dạng hóa của đời sống văn hóa và 
các nhu cầu tỉnh thân của con người. Mà nói văn 


. hóa là nói đến bản sắc riêng của mỗi dân lộc, 


nói đến các thị hiếu và nhu cầu về tứnh thần 
của con người gắn với ưuyên thống lịch sử 
và các vùng miền, các địa phương, các khu vực 
địa lý khác nhau. Giữ cho được cái riêng, đặc 
sắc của mỗi dân tộc, khẳng định bản lĩnh độc 
đáo về văn hóa, tỉnh thần của dân tộc - mới là điều 
đáng giá - nó là cái vốn cho ta đua tranh "ăn nói” 
với thiên hạ. Và nhân loại đến với chúng ta là 
để xem, nghe, tìm hiểu nhữn/ gì là riêng, là đặc 


sắc của ta, chứ đâu phải để nghc ta nhấc lại 


những gì đã học được ở họ, ở nơi này nơi kia, đôi 
khi như một người học trò xoàng. Thử tính, nếu 
rồi đây, tất cả những gì làm nên bản sắc dân 
tộc bị mai một, vậy thì ta cồn gì để tự mãn, tự 


“hào ; còn nói gì đến khả năng đóng góp vào kho văn 


hóa nhân loại. 

Về hiện đại. Trước đây ta mới chỉ đặt dân tộc 
trong phạm trù phe - phe xã hội chủ nghĩa (Liên 
xô, Cu-ba, các nước Đông Âu...), - lấy tiêu chí 
giai cấp làm đầu. Đặt mình vào phe xã hội chủ 
nghĩa, ta chưa chú ý, hoặc chưa có hoàn cảnh mở 
rộng sự quan tâm đối với cộng đồng nhân loại 
nói chung, và khu vực nói riêng. Khủ vực gồm 
hai mảng : Đông Á, những "đồng văn” chịu ảnh 
hưởng văn minh Trung hoa, và Đông Nam Á chịu 
ảnh hưởng văn minh Ấn độ... Bị chỉ phối bởi 
niềm tự tôn về truyền thống anh hùng và tính ưu 
việt của chủ nghĩa xã hội, nên những gì khắc ta, 
ở ngoài phc ta, hoặc ngay ở cạnh ta nhưng không 
cùng thể chế chính trị, đều bị xem là xa lạ, thậm 
chí là thù địch. Đối với phần nhân loại khác ta, 
ta thường nhìn với cái nhìn cảnh giác, kỳ thị, dè 
dặt, tránh mọi giao thiệp, không nói đến học 
tập hoặc hòa đồng. Xa cách với thế giới nói 
chung, và ít hiểu biết về khu vực nói riêng, thiếu 
những so sánh và đối chiếu cần thiết, đó là 
lý do khiến cho sự hiểu biết ngay cả chính bản 
thân ta, cũng bị hạn chế. Câu thơ “Ta là ta mà lại 
cứ mê ta" (Chế Lan Viên) thích hợp và có giá trị 
động viên thời chống Mỹ, bây giờ không còn 
thích hợp. Vấn đề không phải là mê hay không mê, 
mà là phải hiểu biết cho đúng đắn và cặn kè về 
bản thân mình. - 

Thế giới, trong sự nhận thức của tôi, ở- thời 
điểm mới của cuộc cách mạng khoa học kỹ 
thuật hiện đại, ở sự phát triển chung của trình độ 
dân trí và nhu cầu dân chủ, cần được nhìn nhận 
một cách toàn diện hơn : | 

- Không chỉ nhìn vào các thể chế chính trị, mà cả 
vào trình độ kinh tế - văn hóa, rõ ràng có mặt cao 
hơn hẳn ta và phc ta. Ngay vỀ thế chế chính trị, 
cũng không thể nói chủ nghĩa xã hội, như cách ta 
hiểu lâu nay, là một cái gì hoàn toàn ưu việt và 
hoàn thiện... : 

- Không chỉ nhìn vào các giai cấp hoặc tầng lớp 
nắm quyền, mà cả vào các tầng lớp'nhân dân và 
trí thức, trong đó có trí thức "trung lập” - một cách 


(1) Nxb Sự thật, Hà nội, 192, ư] 1. 
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_ gọi mang thành kiến (ồn tại khá lâu - và trí thức 
_ nhân đân, trước đây để chỉ trí thức cách mạng. 
- Không chỉ nhìn thấy các mâu thuẫn và khủng 
hoảng, mà thấy cả sự thống nhất và ổn định. 
- Không chỉ có đối nghịch mà có cả hòa nhập, nó 
_ l cơ sở cho sự chuyển biến từ đối đầu sang 
đối thoại về chính trị, quân sự ; cho sự gần gũi 
_ hoặc xích lại gần nhau Šn TIỘ/SU TII tiêu chung „ 
về kinh tế - xã hội... 
Tóm lại, thế. giới đang có sự điều chỉnh trong 
_ các thế lực đối lập ở mỗi nước, trong quan hệ 
giữa các nước, kế cả giữa hai phe, và cần được 
nhìn một cách biện chứng, trong một tổng thể có 
tốt - xấu, mới - cũ, và với oác tác động qua lại... 
_ Thế giới, bất kế phe nào, nước nào, khu vực nào, 
cũng đều phải quan tâm đến các vấn đề dân 
số, môi sinh, môi trường, năng lượng, nguyên 
liệu... Cũng có nghĩa là nên có một quan niệm 
mới về thế giới, thay đổi những cách nghĩ cũ 
được định hình quá lâu : nhìn các sự vật chỉ có 
hai mặt đối lập, không có các sắc độ trung gian ; 
_ tay phe ta chỉ có tốt, chủ nghĩa xã hội dứt khoát 
. là ưu việt hơn các khu vực còn lại, không thấy bàn 
thân mỗi sự vật cũng đều có hai mặt. Điều 
quan trọng là trên cơ sở các ưu thế đã có, chủ 
nghĩa xã hội cần mở rộng các mối giao lưu, không 
tự cô lập trước các quá trình quốc tế hóa, mà biết 
_ cách chủ động nắm lấy thời cơ để phát triển. 


*® 


Trên mối quan hệ dân tộc và nhân loại, ta 
"khẳng định vị trí cao của dân tộc, nêu yêu cầu 
giáo dục niềm tự hào dân tộc, như nhiều chục 
, năm nay, là đúng; nhưng không nên tách mình ra 
khỏi cộng đồng ; càng không nên đặt mình ở vị trí 
"cao hơn thiên hạ. Kinh nghiệm lịch sử và biện 
_ chứng của vấn đề đã cho thấy, đi kèm với sự 
kiêu mãn sẽ là sự tự tí ; sau quá trình bế quan tỏa 
cảng, tự mãn với văn minh bản địa của triều 
đình nhà Nguyễn, đến ngay cái khao khát mở 


mang tầm nhìn và mặc cảm tự tỉ trước thực 


trạng lạc hậu, hủ lậu của đất nước, như ở Phan 
Thanh Giản, Cao Bá Quát : 

Tù ngày đi sứ đến Tây kinh 

Thấy việc Âu châu bỗng giật mình 
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Tân ° gia ti vượt con tàu 

Mới hay vũ trụ một màu bao la 

Giật mình khú ở xó nhà 

Văn chương chứ nghĩa khéo là trò chơi 


rồi rộng kớn và thống thiết hơn là phong ùb 
Duy Tân đầu thế kỷ với những Cáo Rẻ lậu v 
` Đề tỉnh quốc dân ca... 

Cần giải tỏa mọi phong bế, trước hết 
những phong bế trong đầu óc - sản phẩm k 
tránh của thiết chế chính trị phong kiến và r 
tảng kinh tế tiểu nông lạc hậu kéo đài quá lâu - 
đặt dân tộc vào cộng đồng nhân loại, đưa dân : 
ra nhân loại, như một thành viên bình đẳng, 
như một người đồng thời - điều mà Bác Hồ 
Đảng cộng sản đã tạo được cho dân tộc Việt na 
từ nửa sau thế kỷ XX với khởi điểm là C: 
mạng Tháng Tám vĩ đại và Tuyên ngôn độc : 
bất hủ. _ 

Cũng trên mối quan hệ dân tộc' và nhân loại, 
nay ta đặt vấn đề (iếp thụ có chọn lọc các u 
hoa của nước ngoài, đón nhận có định hưó 
những gì phù hợp với hoàn cảnh và lợi ích ‹ 
dân tộc. Đó là hướng đúng cho cả một thời g 
dài khi đất nước có chiến tranh, tình trạng kinh 
- kỹ thuật - xã hội còn thấp và các mối giao Ì 
quốc tế chưa được mở :rộng. Ở hoàn cảnh n 
hôm nay, do sự chuyển đổi của nhiệm vụ c 
mạng và bối cảnh mới của quốc tế, nên có ï 
cách nhìn khác. Không phải tất cả những gì ‹ 
từ ngoài đều cần đón nhận đối với 
đông, với quần chúng đông đảo ; nhưng lại ‹ 
được phân tích, xử lý một cách toàn diện, khi 
nên bỏ sót bất cứ mặt nào, ở bộ lọc của nó, 
là đội ngũ trí thức và các giới lãnh đạo. Ở 
giới của sự bùng nổ thông tin hôm nay, khó. 
ngăn chặn những đường vào, do vậy mọi thể 
tin cần được xử lý trên một tư duy nhạy bến 
khoa học. Và đó là công việc cần được thực h 
trong một "sự phân công” nhịp nhàng và un ‹ 
giữa các bộ phận tham mưu, - l đội ngũ trí thị 
và các giới lãnh đạo là lực lượng quản lý, đ 
hành xã hội, - để đưa nó vào trong các hoại đi 
thực uiễn. 


Nghiên cứu - Trao đổi - 


KHOA HỌC THÔNG TIN 


VÀ VÀI NHẬN THỨC VỀ CÁC VẤN ĐỀ 
TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ KINH TẾ 


“TRỢNG những Điệp kỷ cuốt thế kỷ 20 này, 

thông tin quả thực đã trở thành một khái niệm 
trung tâm của khohk học, đồng thời thông tin 
trong các nh vực hoạt động của con người công 
ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng hàng 
_ đầu, góp phần to lớn tạo ra giá trị trong nền kinh 
tế xã hội. 


mặt : về mặt đính ¿íth, bản chất của thông tin là 
¡ lập với hỗn loạn, với ngẫu nhiên và bất định, 
h khác, thông tin là đặc trưng cho tính trật 
sự xác định ; về mặt định lượng, lượng 
in mà một thông báo mang lại được do 
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là đặc trưng phổ biến cho mọi 

khiến, các kết quả của lý thuyết thông tin đã 
được vận dụng rộng rãi trong việc nghiên cứu các 
hệ thống điều khiến Điều khiến, dù là điều 
khiến một quá trình kỹ thuật, đều khiến trong 
một hệ sinh học hay quản lý sản xuất, quản lý 
kinh tế và xã hội, đều là một quá trình thông tin : 
từ việc thu thập, sắp xếp, lựa chọn các thông tin 
ban đầu, đến việc phân tích và xử lý các thông 
tin đó để rồi chế biến thành các thông tin 
quyế định truyền đến đối tượng được điều 


PHAN ĐỈNH DIỆU ° 


khiến. Thông tin điều khiến về thực chất là 
mang đến cho đối tượng một trật tự. 


chức ta có thể tận dụng bộ đó 
ÄJM..1...11A 


3 
Ễ 
Ệ 
Ễ 
: 


(nhiều của kênh phải được khắc phục bằng độ 


thể xem như một nguyên lý về bảo toàn thông tin, 
tương tự như các nguyên lý về bảo toàn vật chất 
và bảo toàn năng lượng mà khoe học đã phát hiện - 
từ trước. | : | 

Nguyên lý về en/ropy trong các hệ thông tin cho 
ta biết rằng trong một hệ thông đóng kín về 
thông tin, tức làkhông trao đổi thông tin với bên 
ngoài, thì entropy có xu thế tăng, tức là độ hỗn 
loạn tăng. Một hệ thốngphức tạp, nếu không 
được điều khiến thỏa đáng, hay khi điều khiến 
đã không còn hiệu lực, thì đi tới hỗn loạn là điều 


_ Cơ chế phổ biến để bảo đảm cho sự điều 


khiến được thỏa đáng, tức cho toàn hệ thống 


hoạt động ốn định, là cơ chế lên hệngược.Liên ˆ 


hệ ngược bảo đảm tính nRạy bén của thông tin 


_ phần hồi giúp cho việc điều chỉnh kịp thời các 


thông tin đều khiến. Cơ chế này được tổ chức ˆ 


và vận hành rất khác nhau trong những hệ thống _ 


- ® Giáo sư, tiến sĩ toán học 
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điều khiển khác nhau. Đơn giản nhất là đối với 
các hệ điều khiển tập trung : ở đây liên hệ ngược 
cung cấp thông tin trực tiếp về phản ứng của 
đối tượng đối với các quyết định điều khiến. 
Đối với một hệ thống phức tạp như nền kinh 
tế thị trường chẳng hạn, có nhiều chủ thể điều 
khiển và phản ứng của đối tượng chỉ có thể ước 
lượng qua thông tin gián tiếp, thì cơ chế liên hệ 
ngược phức tạp và biến hóa hơn nhiều. Nói 
chung, cơ chế liên hệ ngược, với tính nhạy bén 
của nó, bảo đảm cho hệ thống hoạt động trong 
xu thế đạt tới một trạng thái nội cân bằng và 
hướng đến một mục tiêu nào đó. 
Thông tin phản ánh tính trật tự, tức phản ánh 
tính cấu trúc và các mối quan hệ giữa các yếu 
tố trong một hệ thống nào đó. Cách tiếp cận 
hệ thống, với tư cách là một quan điểm khoa học 
mới, xem xét sự vật trong các mối quan hệ giữa 
các yếu tố hợp thành, độc lập tương đối với các 
đặc tính vật lý của bản thân các yếu tố đó. Quan 
điểm phân tích trong khoa học cho rằng để hiểu 
một sự vật thì cần phân tách nó ra thành những 
phần hợp thành, và khi ta hiểu được sâu sắc 
từng cái mới, thì ta sẽ có khả năng hiểu được cái 
hai, cái toàn thể. Nhưng ta thường quên mất 


rằng, nhiều cái một để riêng rẽ không làm thành. 


cái hai, mà phải là một với một thành hai. Cái 
“với” đó là bản chất làm nên hệ thống, đó là cấu 
trúc, đó là quan hệ. Thực ra thì trong lịch sử nhận 
thức, quan điểm tổng hợp này vẫn luôn song hành 
với quan điểm phân tích, nhưng sở di ngày nay 
nó được đặc biệt coi trọng là bởi hai lẽ : một là, 
nhu cầu nhận thức của con người đối với các 
, hệ thống phức tạp trong tự nhiên, kinh tế và xã 
hội tặng lên nhanh chóng ; bz¿ lâ, sự phát triển của 
toán học và tin học trong những thập kỷ gần đây 
- cung cấp nhiều phương pháp và công cụ nghiên 
cứu rất hữu hiệu để mô tả, phân tích và xử lý 
các mối quan hệ đa: dạng trong các hệ phức tạp 
đó. 

Việc nghiên cứu hệ thống đượt gắn liền với 
bài toán điều khiển. Vì số các mối quan hệ tiềm 
tàng là tăng theo hàm mũ so với số các yếu tố 
của hệ thống, nên khi hệ thống càng phức tạp 
thì sự "bùng nổ" độ phức tạp của các mối quan 
hệ, hay sự "bùng nổ thông tin" là điều tất nhiên. 
Theo nguyên lý đa dạng, điều khiến tập trung 
với thông tin đầy đủ các hệ thống khi có sự 
"bùng nổ” như vậy là không thực tế, do đó phi tập 
trung hóa hoạt động điều khiến và điều khiến 
trong điều kiện thiếu thông tin đầy đủ và chính 
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xác là những vấn đề cóý nghĩa lý luận và thực 
tiễn quan trọng, vì vậy những vấn đề ấy trong 
những năm gần đây được nghiên cứu nhiều trong 
khoa học hệ thống. 

Trong mấy thập kỷ qua, các ngành Khoa học về 
thông tin, hệ thống và đều khiến đã được phát 
triển rất mạnh mẽ, một mặt cung cấp nhiều quan 
điểm lý luận cho việc nhận thức các vấn đề 
hức tạp trong tự nhiên, kinh tế và xã hội, mặt 
khác, cùng với những tiến bộ kỳ diệu của kỹ 
thuật tin học, cung cấp các phương pháp và công 
cụ rất đắc lực cho việc giải quyết vô vàn 
những bài toán 'cụ thể trong thực tiễn sản xuất và 
quản lý. Vì vậy, vận dụng các tư tưởng và 


_ phương pháp của các khoa học đó để góp phần tìm 


kiếm cá. lý giải thỏa đáng cho các vấn đề kinh 


\ế và xã hội của chúng ta hiện nay, hẳn là một 
việc làm cần thiết và bổ ích. 


* 


Kinh tế và xã hội là những đối tượng cực kỳ 
phức tạp, nhưng đồng thời cũng cực kỳ quan 
trọng và cần thiết đối với nhận thức của con 
người. Nhiều học thuyết kinh tế đã được phát 
triển, và nếu như nói chung nhận thức của chúng 
ta đối với thực tiễn luôn luôn chỉ có thể đạt được 
các chân lý tương ðối, thì trong lh vực phức 
tạp này, tính tương đối của những chân lý mà nhận 
thức đạt được lại càng rõ rệt Việc nghiên cứu 
kinh tế và xã hội, vì vậy, luôn luôn đòi hỏi sự vận 
dụng tổng hợp nhiều trỉ thức và phương pháp của 
nhiều ngành khoa học khác nhau. Sự phát triển 
phong phú và đa dạng của nền kinh tế học trong 
nhiều thập kỷ vừa qua rõ ràng gắn liền với việc 
sử dụng ngày càng rộng rãi các tư tưởng và 
phương pháp của toán học, và gần đây, của điều 
khiển học và tin học. Bài viết này không có tham 
vọng đề cập một cách toàn diện việc ứng dụng 
đó,mà chỉ tự hạn chế trong việc thử vận dụng một 
số luận điểm của khoa học thông tin và điều 
khiến như trình bày trong phần trên để góp thêm 
ý kiến nhằm tìm hiểu một vài vấn đề về tổ 
chức và quản lý mà ta đang quan tâm hiện nay. 

Một đặc điểm chủ yếu trong quá trình phát triển 
mấy thập kỷ qua của nền kinh tế hiện đại là vị 
trí ngày càng tăng của yếu tố thông tin trong 
toàn bộ hoạt động sản xuất và kinh tế của xã hội. 
Mới ba bốn thập kỷ trước đây thông tín còn chưa 
có một vị trí đáng kể, thậm chí chưa được tính 
đến, trong cơ cấu của nền kinh tế. Thế mà, 
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mới qua mấy chục năm, với những bước tiến 
vũ bão của cách mạng khoa học và công nghệ, với 
sợ phát triển và đổi mới nhanh chóng của nền 


sản xuất xã hội, (hồng (in từ vị trí không đáng kế 


đó đã nhanh chóng chiếm một vị trí càng ngày càng 
quantrong trong nền kinh tế. Khu vực thông tin 
được chính thức thừa nhận tong cơ cấu kinh tế, 

iếm một tỷ trọng ngày càng lớn (trên dưới 
tổng sản phẩm quốc gia của các nước 
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sản xuất chủ yếu là do lao động 
người dân hoặc công nhân trực tiếp làm 
phẩm, và lao động đó cũng là nguồn chủ 
tạo ra giá trị tăng thêm cho nền kinh tế. Tuy 
nền kinh tế phát triển hiện nay, 
quá trình năng lượng đã được cơ giới hóa, 
nhiều quá trình điều khiến đã được tự động 
khi mà độ phức tạp của các quá trình sản 
của bản thân các sản phẩm, và đặc biệt độ 
tạp trong cơ cấu tố chức và vận hành của 
kinh tẾ gia tăng với tốc độ “bùng nổ", thì sự 
¡ các phần giá trị tăng thêm do các hoạt 
động khác nhau của con người đóng góp 
nhì 


Trong một 
thuật còn lạc hậu và các mối quan hệ còn nghèo 
nàn, thì hoại 
của 
ra sản 
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kinh tế cũng có những thay đổi cơ bản. 
n hệ thống, nếu ta tán.thành quan 
nhiều nhà kinh tế học hiện nay thừa 
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lệc tìm kiếm khai thác nguyên, .. vật 
¡ sản phẩm đến tay người tiêu dùng 
ta dễ thấy rằng, trong điều kiện 
giá trị tăng thêm từ lao động 
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con người đóng góp) ngày càng thu hẹp 
giá trị tăng thêm do hoạt động thông 
ngày càng lớn và tăng lên nhanh 
thông tin trong hệ thống 

nền sản xuất xã hội rất đa dạng 
được. thực hiện ở nhiều khâu khác nhau, trong 
các hoạt động tổ chức và quản lý có một vị 
hết sức quan trọng. Ngày nay, chấc không 
ai có thể xem quản lý là một loại hoạt động 
tiếp, phi sản xuất. Như đã phân tích ở phần 
sản 
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tin điều khiến, mang lại một trật tự, một 
xử lý các mối quan hệ, trong hệ thống sản 
xuất Nói cách khác, quản lý là thực hiện sự vận 
động thông tn trong toàn bộ sự vận động vật 
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xuấí là một quá trình thống nhất 


túy (tức do hoạt động năng: 


phẩm của hoạt động quản lý là các - 


_chất thông nhất của quá trình sản xuất VềỀ lý 


thuyết, độ phức tạp của yêu cầu quản lý tăng 
theo hàm mũ so với độ phức tạp của bản. thân 
quy mô sản xuất. Chính vì thế trong mấy chục ˆ 
năm gần đây, ở các nước phát triển, hoạt động 
quản lý đã được hết sức coi trọng, khoa học 
quản lý được phát triển rất mạnh mẽ, các 
phương tiện kỹ thuật phục vụ cho quản lý ngày 
càng phong phú, và việc tin học hóa quản lý được 
tiến hành rộng rãi, 
Vai trò của thông tin trong nền sản xuất xã hội, 
tính phức: tạp và những đòi hỏi cao về trình độ 
khoa học của hoại động quản lý là những yếu 
tố chưa xuất hiện rÕ trong những điều kiện của 
gần một thế kỷ trước. Vì vậy, ta dễ hiểu rằng có 
một số lập luận khi phân tích cơ cấu tạo thành giá 
trị trong nền sản xuất, khi đề xuất một mô hình . 
xã hội tự quản của chủ nghĩa xã hội, v.v. trong học 
thuyết về chủ nghĩa xã hội khoa học trước đây, + 
không còn thích hợp với điều kiện của xã hội. 
hiện đại. Thí dụ, quan niệm về mô hình theo đó 
"toàn thể xã hội sẽ chỉ còn là một phòng làm việc, 
mội xưởng máy, với chế độ lao động ngang 
nhau và lĩnh lương ngang nhau” €2). theo đó "toàn 
bộ nền kinh tế quốc dân được tổ chức như 


kiểu bưu chính..." theo đó sẽ "thiết lập đần ˆ 


đần một chế độ... trong đó những chức năng giám 
sát và kế toán ngày càng đơn giản và sẽ do tất cả 
mọi người lần lượt đảm nhiệm, để về sau trở 
thành một thới quen, rồi cuối cùng mất hẳn tính 
chất là những chức năng đặc biệt của một lớp 
người đặc biệt) .. Quan niệm như vậy thật quá 
giản đơn về tố chức và quản lý, không còn thích 
hợp với những điều kiện hiện đại. 

Ngày nay, thực tiền đã chứng tỏ hết sức rÕõ 
ràng, cách quản lý tập trung đối với toàn bộ nền 
kinh tế xã hội chỉ có thể kìm hãm sự phát triển và 
đưa đến thất bại mà thôi. Tuy nhiên, vẫn còn 
không ít những nuối tiếc cũng nhự ý nghĩ cho 
rằng thất bại là do những khuyết điểm chủ quan 
có thể khắc phục được. Đúng là những khuyết 


điểm chủ quan có làm trầm trọng thêm sự thất 


bại, nhưng nguyên nhân thực sự là ở chỗ : về 


bài “Thời đại ngày nay và 
đề lý luận của chủ nghĩa xã bội ở Việt nam. Nxb Sự thật 
Hà nội, 1988. tr.59 


(3) V.I Lê nin : Toàn mập. Nab Tiến bộ, Mát-xeơ-va, 19176, 


_63,ư.125 


(3) Sách 44 dẫn t33,+r.62 
(4) Sách đ4 dẫn, 133, tr.6] 
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khách quan, quản lý tập trung là nô việc không 

thê làm được. 

__ Nền kinh tế xã hội, xét như một hệ thống, có 
độ phức tạp lớn hơn nhiều lần so với năng lực 


xử lý của bất kỳ một bộ máy nào mà con người 


có thể thiết lập, do đó, theo nguyên lý đa dạng, 
một bộ máy điều khiến tập trung không thể phát 
ra các thông tin điều khiến để quản lý toàn bộ 
nền kinh tế xã hội. Không ‹ thể, mà vẫn làm, thì 
các thông tin điều khiển sẽ nhanh chóng trở thành 
không chấp nhận được đối với đối tượng, và đối 
tượng do không còn hấp thụ được tính trật tự 
đáng phải có từ thông tin điều khiến, sẽ vận động 
tự phát theo nguyên lý tăng entropy để di đến hỗn 


loạn. Cơ quan quản lý tập trung vẫn tạo ra-các- 


thông tin điều khiến một cách không đủ căn cứ 
để "điều khiến" cái không điều khiến được, 
trong khi các bộ phận của nền kinh tế xã hội vận 
động theo các mục tiêu cục bộ thực tế là không 
tuân theo sự điều khiến tập trung, nhưng vẫn 
phải chịu sự điều khiến đó một cách hình thức, 
đó là nguyên nhân cơ bản của tình trạng dối trá 
phổ biến trong nền kinh tế xã hội. Như vậy, độc 
lập với ý muốn chủ quan - có thể là rất tốt 


đẹp - của con người, xu thế hỗn loạn và tình trạng. 


dối trá là những hệ quả tất yếu của sự quản lý 
tập trung đối với một đối tượng phức tạp, một 

sự quản lý mà như trên đã nói, về khách quan, 
là không thể được. 

Một chức năng quan trọng của quản lý là làm 
kế hoạch. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của 
khoa học quản lý, việc nghiên cứu các phương 
_ pháp kế hoạch hóa cũng được hết sức chú ý và 

thu được nhiều kết quả trong mấy chục năm qua 
với việc sử dụng rộng rãi các công cụ toán học 
và các phương tiện kỹ thuật của tun học. Vì quản 
lý tập trung gắn liền với kế hoạch hóa tập 
trung, cho nên trước đây kế hoạch hóa tập trung 
là một đặc điểm chủ yếu của việc quản lý nền 
kinh tế trong các nước xã hội chủ nghĩa. Tuy 
nhiên, kế hoạch hóa tập trung không đồng nhất 
- với tính kế hoạch nói chung trong việc quản lý 
kinh tế. Ta biết rằng trong các nước tư bản 
phát triển, không có kế hoạch hóa tập ưung đối 
với toàn bộ nên sản xuất xã hội, nhưng công tác 
kế hoạch rất được coi trọng, đặc biệt là trong việc 
quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh ở các 
đơn vị kinh tế của xã hội. Vấn đề cần được xem 
xét là : kế hoạch hóa tự bản thân nó là một yếu 
tố tiến bộ có ý nghĩa quan trọng trong hoạt 
động quản lý, nhưng không phải trong bất kỳ 


kế 


Ñ 


trường hợp nào và với bất kỳ quy mô nào cũng 


có thế” làm được kế hoạch đầy đủ cho sự phát 
triển, do đó cần xác định mức độ thích hợp cho 


việc sử dụng công cụ kế hoạch hóa để thực sự 


.phát huy được tính khoa học tích cực của nó, và 


không lạm dụng nó khi chưa đủ điều kiện đế sử 
dụng. 

Nguồn thông tin mà ta có, dù được thu thập công 
phu đến đâu cũng không thế phản ánh đầy đủ và 
chính xác thực trạng kinh tế xã hội, các mô hình 
của nhận thức mà ta có để sử dụng cho tính toán 
kế hoạch chỉ là nhữngphản ánh sơ lược và phiến 
diện của các quan hệ thực trong nền kinh tế, do 
đó, nếu làm kế hoạch tập trung cho toàn bộ nền 
kinh tế xã hội, thï dù cố gắng đến đâu, cũng chỉ 
có thể là đưa ra những chỉ thị chủ quan sơ lược cho 
một đối tượng về bản chất là cực kỳ phong phú ˆ 
và sinh động. Nếu khiên cưỡng dùng cái sơ lược 
đề khống chế cái phong phú đa dạng, thì một mặt, 
đù khống chế cuối cùng vẫn không khống chế 


. được, mặt khác, do khống chế mà sẽ hạn chế, làm 


nghèo nàn đi cái phong phú vốn có của thực tiễn 
phát uiển kinh tế. Ta đã thấy rõ trong giai đoạn 
phát triển của những thập kỷ gần đây, khi nền 
sản xuất xã hội tăng trưởng nhanh chóng, các mối 
quan hệ trở nên cực kỳ phong phú và đa dạng, bản 
thân việc xử lý các loại quan: hệ đó cũng mang 


lại phần giá trị tăng thêm ngày càng lớn trong 


tổng sản phẩm xã hội, thì cách quản lý bằng kế 
hoạch hóa tập trung càng bộc lộ những nhược 
điểm nhự đã phân tích ở trên. 

Một nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch hóa tập 
trung mà ta thường làm trước đây là xác định các 
chỉ tiêu cản đới cho sự phát triển của toàn bộ 
nền kinh tế (heo quy luật "phát triển cân đối 
có kế hoạch"). Ở đây có hai vấn đề cần được 
nghiên cứu : một là, vấn đề cân đới xét như một 
trạng thái của bản thân đối tượng hai là, vấn 
đề kế hoạch xét như một biện pháp điều khiển 
nhằm đạt được trạng thái đó. Nói chung, phát 
triển cân đối là một quy luật đu tượng về sự 
vận động ổn định của các đối tượng có nhiều. 


- mối quan hệ tương tác, bản thân cân đối là một 


trạng thái trừu tượng có trong quan niệm của ta 
về sự phát triển đó. Nói là trừu tượng, bởi vì 
trong sự phát triển thực, cụ thể và sinh động của 
đối tượng không baogiờ có sự cân đối hoàn 
toàn, lại càng không thể có sự cân đối với 
những giá trị quy định trước cho các quan hệ tương 
tác, một sự cân đối như.vậy là một trạng thái lý 
tưởng, cần thiết khi ta suy luận trên các mô hình 


thực tế biến động của nền 


định, trong đó những giá trị 
không phải được lập một lần cho cả 
dài, mà cũng luôn biến động và 


hiệu chỉnh liên tục trong ,quá trình 
vận động của hệ thống, xu thế đó được bảo đảm 


Trong nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, thực 
tế chỉ có một bộ điều khiển trung tâm, thông tin 
liên hệ ngược chủ yếu là các báo cáo từ đưới lên, 
có tính định kỳ, tuy về nguyên tắc là phản ánh 
trực tiếp trạng thái của hệ thống nhưng không 
nhanh nhạy và khó kiểm tra được tính chân thực 
và chính xác..Trong nền kinh tế thị trường, mỗi 
chủ thế kinh doanh là một bộ điều khiến, thông 
tin liên hệ ngược không thể là các báo cáo cho biết 
những sỐ liệu trực tiếp về trạng thái của đối 
tượng, liên hệ ngược chủ yếu phản ánh tình 
trạng biến động của thị trường, đặc biệt là hoạt 
động tiền tệ và giá cà. Thông tin liên hệ ngược đó, 
tuy phản ánh gián tiếp trạng thái của nền kinh tế 
nhưng đặc biệt nhanh nhạy và chân thực. Sự 
nhạy bén của liên hệ ngược dẫn đến sự nhạy bén 
cửa việc điều chỉnh các quyết định điều khiến, 
do đó những khả năng cân đối mới luôn được 
bổ sung một cách năng động, việc đi chệch khỏi 
xu thế cân đối chóng được khắc phục và vì vậy 
xu thế cân đối chung có khả năng được bảo đảm 
hơn. Tuy nhiên, cũng cần chú ý rằng cơ chế liên 
hệ ngược đó không phải bao giờ cũng hoạt động 
một cách hoàn hảo, và vì cân đối tổng thể là mục 
tiêu của toàn hệ thống nhưng lại không phải là 
mục tiêu trực tiếp (và thiển cận) của mỗi chủ thể 
kinh doanh, cho nên trong nền kinh tế thị trường 
với sự tự do cạnh tranh, xu thế cân đối đã từng 
bị phá vỡ và dẫn đến khủng hoảng. Như vậy, sự 
phân tích nền kinh tế thị trường cho ta thấy đâu 
là khả năng nhạy cảm để phát huy một cách tự 
đo và sinh động các năng lực sản xuất kinh 
doanh, và đâu là khả năng tác động để bảo đảm xu 
thế cân đối của sự phát triển. Rõ ràng, việc bảo 
đảm xu thế cân đối cho sự phát triển của nền 
kinh tế không thể chỉ tông mong hoàn toàn vào 
hoạt động điều chỉnh tự phát của vô số các chủ 
thể kinh doanh trong xã hội, mà phải do nhà nước, 
đại diện cho mục tiêu cân đối của toàn hệ thống, 
tham gia vào sự điều chỉnh đó. 

Một nền kinh tế thị rường với khả năng can 
thiệp nhất định của. nhà nước là hình mẫu phổ 


ối chỉ có thể được hiểu như là một : 


biến đối với hầu hết các quốc gia hiện nay. 
Vấn đề khác nhau là ở mức độ can thiệp của 


_ "nhà nước vào hoạt động kinh tế. 


Mức độ thấp nhất là khi nhà nước hoàn toàn 


không tham gia trực tiếp vào các hoạt động sản 


xuất kinh doanh, tức là không có khu vực kinh tế . 
quốc doanh. Trong trường hợp đó, như trên đã 
phân tích, thông tin liên hệ ngược mà các chủ thể 
kinh doanh thu được từ thị trường để điều chỉnh 
hoạt động của mình là thông tin về hoạt động tiền 
tệ và giá cả, do đó khả năng can thiệp của nhà nước 
là thuộc phạm vi tài chính và tiền tệ, như các biện 
pháp về thuế, chính sách đầu tư vốn, lãi suất ngân 
hàng... 


- Các mức độ cao hơn về sự can thiệp của nhà 


nước phụ thuộc vào mức độ nhà nước tham gia 
trực tiếp vào các hoạt động sản xuất kinh doanh . 
trong nền kinh tế. Một mức độ tương đối hợp 
lý là khi nhà nước trực tiếp nắm một số lĩnh vực. 
sản xuất then chốt có tác động đến toàn hệ 
thống, như năng lượng, truyền thông, một phần 
cốt yếu của giao thông vận tải. 

Trong quá trình đổi mới hiện nay, ta cũng đang 
chuyển đần .sang một nền kinh tế thị trường có 
sự điều tiết vĩ mÔ của nhà nước. Việc tạo diều 
kiện cho một nền kinh tế thị trường phát triển 
lành mạnh, đồng thời lựa chọn mức độ và hình 
thức thích hợp của sự tham gia trực tiếp của nhà 
nước vào hoạt động sản xuất kinh doanh là vô 
cùng hệ trọng, cần được nghiên cứu công phu. 

* 


Bài nghiên cứu ngắn này chỉ nhằm giới thiệu 
một cách tiếp cận các vấn đề kinh tế xã hội, 
trên cơ sở vận dụng các quan điểm và phương 
pháp của các ngành khoa học mới về thông tin, hệ 
thống và điều khiến. Mấy chục năm qua, các 
ngành khoa học này đã được phát triển rất 
mạnh mẻ và được vận dụng rộng rãi trong việc 
nghiên cứu khoa học kinh tế, khoa học quản lý 
và các ngành khoa học xã hội khác. Đối với 
chúng ta, việc nghiên cứu và vận dụng các khoa. 
học đó để phân tích và đề xuất các kiến giải cho 
các vấn đề kinh tế xã hội trong công cuộc đổi mới 
hiện nay, hẳn cũng có thể mang lại những kết quả 


bổ ích. Một vài điều phân tích và lý giải trình 


bày trong bài này chỉ mới có tính cách là những 
thí dụ. Để có được những kiến giải có ý nghĩa. 
thực tiền, cần có những nghiên cứu công phu - 
hơn. Mong rằng đó sẽ là nội dung của những 
nghiên cứu tiếp sau này. 
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Nghiên cứu - Trao đổi 


_ Phát triển nông thôn - 
xét dưới một góc nhìn 


 Ố đân sống ở nông thôn nước ta hiện có 5] 

triệu người (trong đó có 8 triệu người thuộc 
hơn 50 đân tộc ít người) với hơn 10 triệu hộ 
cư trú trên 9600 xä. Số lao động là 25146000 
người, chiếm 75% lực lượng lao động cả nước, 
_ bằng 514% số dân nông thôn. Qua 45 năm, kể 
từ năm 1945, chúng ta đã xây dựng ở nông thôn 
hệ thống chính quyền cách mạng của dân, do dân 
và vì dân. Đảng và Nhà nước (a đã đưa ra nhiều 
chính sách mới nhằm động viên mợi tiềm năng 
về đất đai, lao động và ngành nghề, phát triển 


nông nghiệp và nâng cao đời sống nhiều mặt của 


... nông dân. Người nông dân đã trở thành người chủ 
_ thực sự mảnh ruộng của mình, tự nguyện đi theo 
Đảng, đã và đang thực hiện khát vọng là xây dựng 
xã hội mới, văn minh, hạnh phúc ngay tại các 
vùng nông thôn, nơi họ lao động và sinh sống. Bộ 
mặt nông thôn đã đổi thay căn bản. Một hệ thống 
y tẾ, văn hóa, giáo dục... được xây dựng và phát 
triển phục vụ thiết thực người nông dân. - Trình 
độ dân trí bước đầu được cải thiện. Có thể kể tới 
trình độ văn hóa của lao động nông thôn : 1,49 triệu 
người có trình độ phổ thông trung học, 672 nghìn 
người có trình độ trung cấp chuyên nghiệp, 254 
nghìn người có trình độ cao đẳng, đại học và 
trên đại học. Người nông dân đã biết ứng dụng 
_ những thành tựu mới của khoa học kỹ thuật trong 
sản xuất nông nghiệp. Nền nông nghiệp tiếp 
'- tục giành được những thành tựu mới : năm 1989, 
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đạt 20,5 triệu tấn lương thực, tăng 3 triệu tấn so 
với năm 1987, và là năm đạt sản lượng cao nhất 
từ trước đến nay. Lần đầu tiên chúng ta đã trang 
trải được lương thực trong nước, và năm 1989 đã 
xuất khẩu được 1/4 triệu tấn gạo. Nhiều vùng 
cây công nghiệp chuyên canh được hình thành, 
nhiều mô hình kinh doanh có hiệu quả xuất hiện... 
Rõ ràng, tất cả điều đó, chủ yếu bắt đầu từ nông 
dân, thuộc về nÔng thôn nước ta. 

Song hiện nay, với số đân và số lao động ở nông 
thôn như vậy, ta chỉ có 7,1 triệu ha đất nông nghiệp, 
với tống sản lượng lương thực 20,5 triệu 
tấn/năm, nghĩa là, mỗi lao động chỉ canh tác 0,3 ha 
đất với sàn lượng lương thực 3 tấn/ha/năm, như 
vậy là quá thấp (ở các nước tiên tiến trên thế 
giới, có nơi đạt tới 5 - 10 ha đất lao động với sản 
lượng 5,3 tấn lương thực/ha/năm). Trong khi đó, 
đất đai của ta lại bị lãng phí rất nhiều, do tình 
trạng nông dân trả lại ruộng hoặc tranh chấp 


ruộng đất liên miên, Công việc của người nông 


dân chủ yếu là lao động bằng chân tay và đôi vai. 
Sản xuất theo thời vụ, kiểu nhờ trời, nặng về 
tự cấp tự túc, thô sơ như hiện nay mà đã đư thừa 
90 vạn lao động, còn nếu chúng ta đầu tư cho nông 
nghiệp, dù chỉ ở mức tiên tiến trung bình, sẽ dư 
thừa ít nhất 20 triệu lao động. Họ sẽ ở đâu ? Và ˆ 
làm gì ? Đó là chưa kể tới sự tăng dân số tương 
đối nhanh ở-nông thôn, do sinh đẻ thiếu kế hoạch. 
Điều đó đem lại hậu quả đáng lo ngại. Theo số 


liệu chưa đầy đủ, ta còn tới 20% số hộ nông dân. 


nghèo, chỉ có 20% số bộ dư nông sản phẩm, còn lại 
đang còn nh?ều ý kiến khác nhau). Điều nhức 
nhối nhất là Ở các vùng miền núi phía bắc và Tây 
Nguyên vẫn còn hơn 1 triệu người sống đu canh du 


cœ, oặc định cư nhưng du canh,trong đó hơn 50%. 


đóa ăn đói mặc. . 

VỀ mặt dân trí, tình độ văn hóa nói chung ở nông 
thôn có chiều hướng giảm sức. Có nhiều nguyên 
nhân, nhưng chủ yếu vẫn là do thiếu sự quan tâm 
của các cấp lãnh đạo. Nhiều yêu cầu về văn “hóa 
xã hội tối thiểu của người nông dân chưa được 
giải quyết, nhất là ở vùng biên giới, hải đảo. Tình 
trạng thiếu thầy, thiếu lớp, thiếu cơ sở chữa 
bệnh, thiếu thuốc và thầy thuốc... trở thành phổ 
biến. Mặt khác, bao gánh nặng khó khăn về kinh 


tế đã hạn chế sự mở mang trí óc người nông dân.. 


Tình rạng mù chữ và mù chữ trở lại đáng báo 
động, Qua khảo sát thực tế, trong số 25 triệu lao 
động nông thôn ta thấy : gần 9% còn mù chữ ; 
49,9% chưa đạt trình độ văn hóa phổ thông cơ sở ; 


31,3% học hết phổ thông cơ sở ; 6% học xong phổ 
thông trung học ; 94,4% không có trình độ chuyên - 


môn kỹ thuật. Và mặt khác nữa, những hủ tục ở 


nông thôn đang sống lại rất nhiều và mạnh. Các tệ. 


nạn cờ bạc, rượu chè, mê tín đị đoan trỗi dậy. Nạn 
"s đề", viđêô "đen", sách "đen" 
tràn về thôn quê. Kiểu sống cá nhân, vị kỷ, dẫm 
đạp lên các giá trị đạo đức và văn hóa truyền 
thống... đang lây lan nghiêm trọng. 

Trên phương diện dân chỏ và dân quyền, ở nông 


thôn, đang còn nhiều trở ngại, đến mức hặng nề. 


và đau lòng. Những tàn tích di hại có tính lịch sử 
ở nông thôn đang sống lại và hoành hành. Bao luật 
lệ đạo đức và lễ nghỉ phong kiến đã từng là xích 
xing ràng trói người nông dân xưa kia, nay lại 
tiếp tục cản trở họ đi lên : gia trưởng, lão quyền, 
-_ quan liêu.. Nhiều cuộc điều tra cho thấy, ở 
không ít địa phương, cấp ủy đẳng, chính quyền, 


ban quản trị hợp tác xã là những ổ tham ô, những ˆ 


nhiều tập thế, Nhữu cán bộ, đảng viên lợi dụng 
côức quyền quay lưng lại hà hiếp, trù úm, đè nén 
nông dân, biến nơi họ lãnh đạo, quản' lý thành 


.. Cũng đang 


` 


"vùng trời riêng" của họ, của phe nhóm, thân tức 
họ, tạo nên sự bất bình đẳng nghiêm trọng trong 
mọi khâu, mọi việc của đời sống nông thôn, chỉ 
phối hoạt động của đảng và chính quyền. Người 
dân ở nhiều nơi chỉ biết phục tùng và chịu lép một 
bề. Sự phân hóa giàu nghèo ngày càng rõ rệt. 

_ Một gánh nặng nữa không thể không kế đến ở 
nông thôn là vấn đề dân số. Nếu phân định rạch : 


_Tòi thì số đân nước ta tăng lên chủ yếu là từ khu 


vực nông thôn. Thông thường một gia đình nông - 
dân có từ 4 đến 6 con (có nơi gia đình có tới 9 - 1Ô 
con). Ở một tỉnh miền núi phía bắc, có phụ nữ đã 
sinh tới 29 lần. Điều này chỉ phối rất mạnh tới 
vấn đề lao động và xã hội ở nông thôn. Số - 
người thật sự chưa có việc làm chiếm 3,28% tổng 

số người trong độ tuối lao động cần có việc làm. 
Số chưa có vợ có chồng : 32,14%; số góa hoặc ly - 
hôn : 8,58%. Số đất cần làm nhà ở, số trường 
học, bệnh viện... sẽ là bao nhiêu để đáp ứng sự gia 


- tăng đân số đó ? Trong khi đó, số hộ nghèo, có 


thu nhập dưới. 10000 đồng/khẩuAháng còn 
chiếm 30%. Và trước đây, chúng ta từng nhận. 
định : 10 triệu người thiếu việc làm, rất tiếc lại 

quá xa thực tế. | 
Nhìn một cách khái quát bức tranh nông thôn 
nước ta, có thể. nói, đang có sự chuyển mình, biến 
động theo nh°ều chiều, cả tốt lẫn đáng lo ngại, 
với hàng loạt mâu thuẫn phức tạp : một nÔng . 
thôn buồn - vui, một nông thôn trăn trở đến vật vũ, 
một nông thôn đang kêu gọi, và điều thật đáng 
quý, một nông thôn đang G3 
tiến lên. _ 

w 


Rõ ràng, phát triển nông thôn đang là một yêu cầu. 


.cấp bách, nóng bỏng. Nó không chỉ là nội dung, là 


yêu cầu, mà còn là động lực của chiến lược tổng 
thể phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Song, 
chứng ta đi bằng con đường nào và đi như thế 
nào ? 

Đã một thời, chúng ta coi hợp tác hóa như một 
chỉ tiêu phát triển cách mạng, nhưng thực tế đã cho 
thấy sự thất bại của những cách làm ăn nôn nóng: 
và mặt khác, hiện nay lại xuất hiện một thái cực- 
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khác :coi nhẹ hoặc thậm chí buông lợi nó. Kinh 
nghiệm đang chỉ rõ, với sự tiến bộ của khoa học, 


không hợp tác hóa, không thể đầu tư và phát triển 
được. Song hợp tác hóa ra sao lại là điều quan trọng 
cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng. 

Tiến trình cải cách kinh tế ở nông thôn vừa qua 


— đãcho thấy, sản phẩm của các hộ nông dân không , 
tăng, hay tăng rất chậm, vì thiếu vốn, thiếu vật 


tư... (đầu vào) ; và sản phẩm cũng tiêu thụ khó 
_ khăn, giá cả bấp bênh, nhiều khi thấp hơn cả giá 
thành... (đầu ra), vì sự không hoàn chỉnh của thị 
trường, vì thiếu các chính sách hỗ trợ của nhà 
. nước... Hiện nay, sự phát triển kinh tẾ ở nông 


_-- thôn, lấy bộ nông đân là đơn vị cơ sở, nghĩa là 


bản thân hộ nông dân cũng là một đơn vị sản xuất 
tổng hợp (bao gồm cả trồng trọt, chăn nuôi, làm 
_nghề rừng, nghề cá, dịch vụ, tín dụng, thương 
nghiệp...), cho nên, nếu chỉ tác động rời rạc từng 
mặt thì cũng rất khó bảo đảm được tốc độ phát 

Đẩy mạnh việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ 
thuật trên tất cả các lĩnh vực từ sản xuất ở nhà và 
trến đồng ruộng đến phát triển văn hóa, giáo dục, 


y tế, giao thông, thủy lợi... là một xu thế tất yếu.. 


Song chính ở đây, đã nảy sinh nhiều mâu thuẫn : 
giữa nhiều lao động với ít việc làm ; giữa nguồn 
vốn với nhu cầu trang, thiết bị ; giữa trình độ đân 
trí với các quy trình công nghệ phức tạp ; giữa 
giao thông, bưu điện với nhu cầu công việc; giữa 
cơ giới hóa với nguồn năng lượng sản xuất... 
2X nộp 3ts htGng Apiêo do do cua 
phát triển nông thôn ? - 

__ Nền sản xuất ở nông chúng ta đang chuyển 
từ tự túc tự cấp sang sản xuất hàng hóa. Vì vậy, 
bản thân nó phải có những chuyến biến căn bản 
về cơ cấu, về tổ chức kỹ thuật, về kinh tế, xã 
hội, văn hóa... Có nắm vững được những quy luật 
đó mới hy vọng làm thay đổi nhanh chóng kinh tế 
xã hội ở nông thôn. 

Một đời hỏi bức xúc là, trong thập kỷ tới, nước 
ta cần có một tốc độ phát triển cao về kinh tế xã 
hội, trong đó sự lớn mạnh của nông nghiệp phải 
chiếm một tỷ trọng lớn. Song nông nghiệp sẽ 
I0 0508006069 p00696 đồng. 
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bộ của nhiều ngành nghề khác ở nông thôn. Và 
ngay sự phát triển của nông nghiệp cũng bao hàm 
cả sự phát triển tổng thể. Bởi nống nghiệp phát 
triển tất yếu, đẻ ra sự dư thừa lao động, đòi hỏi 
nhiều dịch vụ khác cho nó ; và ngay trong sự phát 
triển của nó, nếu chỉ hướng vào sự phát triển 
từng sản phẩm cụ thể (úa, ngô, thực phẩm...) 
hay- từng biện pháp một (cải tạo đất, thủy lợi...), 
thì nhất định kết quả bị hạn chế Do đó, phát 
triển nông nghiệp tổng thể cũng bao hàm sự phát 
triển tổng thể cả kinh tế lẫn xã hội ở nông thôn, 
hay nói một cách khác, phát triển nông thôn là phát 
triển tổng thể kinh tế xã hội, tất nhiên cả môi 
trường sinh thái và các mặt khác, trong đó chủ 
chốt là phát triển nông nghiệp, với nhân vật trung 


tâm là nông dân. 


Bởi vậy, tôi nghứ, hoàn toàn có lý khi nói, phát 
triển nông thôn là phái triển tổng hợp : nông thôn,- 


_Rông nghiệp và nông dân. Đặc biệt, trong bối cảnh 


của những bước chuyển từ sản xuất tự túc tự 
cấp sang sản xuất hàng hóa nhằm nâng cao năng 
suất lao động và diện tích canh tác, ổn định về sinh 
thái và thị trường, vững chắc về khả năng phát 
triển mọi mặt, thực hiện đân chủ và công bằng, thì 
điều đó càng có lý, chứ quyết không phải rằng 
: phát triển nông thôn chỉ là làm tăng thêm một cách 
đơn thuần về sản lượng lương thực, thực phẩm, 
như có người nghĩ ; lại càng không thể là bài toán 
cộng của các chương trình nhỏ. Phát triển nông thôn 
phải được tiến hành đồng bộ, bổ trợ nhau trên 


nhiều mặt, ở nhiều vùng trên địa bàn nông thôn cả 


nước, với những nét đặc trưng chủ yếu. 

Với những lý do nêu trên, mục. tiêu của công 
cuộc 2g skiSlG56.108/0262u112gL Là 05 
lẫn lâu dài, sẽ là : 

- Nâng cao không ngừng năng suất của các loại 
hình kinh tế nông thôn. Tăng thêm việc làm cho 
nôngdân. - 

- Nâng cao thu nhập và hưởng thụ, thực hiện công 
bằng trong JRRI 02000100, lâu Ôn, 
trong hưởng thụ. 

§-82EM 511017111110. 727. 
chủ ở nông thôn. 

Tất nhiên, thực hiện được các mục tiêu này rất 


thó khăn và phức tạp, nhưng không phải vì thế 


chứng ta không đặt ra và vươn tới. Nói một cách cụ 
thể hơn, đích cuối cùng mà chúng ta quyết tâm 
đạt được trên phương điện lý luận về phát triển 


nông thôn là : năng suất lao động cao, năng suất. 


điện tích canh tác cao ; ổn định về sinh thái và thị 
trường ; vững chắc về khả năng phát triển mọi 
mặt ; và cuối cùng, yêu cầu xã hội là công bằng, 
mước hết trong phân phối sản phẩm giữa các tằng 
lớp nhân dân, 

_Song, khi xem xét về chiến lược phát triển nông 


thôn, chúng ta thấy còn nhiều vướng mắc, bởi. 
vấn đề tưởng nhự cũ nhưng rất mới và khó. Một 


lẽ khác là, trước đây việc phát triển nông thôn do 
nhiều cơ quan chuyên ngành hoặc chuyên đề thực 
hiện, do đó, phân tán, không đồng bộ, và đương 
nhiên, đạt kết quả không cao và không rÕ rệt 
Gần đây, thấy cần thiết phải tập hợp lại thành các 
chương trình phát triển tổng hợp, nhưng nếu vấn 
đề lại đòi hỏi hoạt động toàn diện thì nội dung lại 
rất phong phú, khó có thế tiến hành đồng thời 
trên một địa bàn, vì mỗi vùng một khác, mỗi lúc lại 
có sự biến đối rất khác nhau. Cho nên, theo tôi 
nghĩ, về mặt phương pháp, chúng ta có thể chia ra 
một số vùng để phát triển. Có thể nhự sau : 

- Vùng đồng bằng Bắc bộ, 

- Vùng đồng bằng ven biển miền Trung, 

- Vùng đồng bằng sông Cửu long, 

- Vùng trung du, 

- Vùng núi phía bắc, 

- V.v, 

Lê tất nhiên, ở mỗi vùng này, ta chọn một số mô 
hình cụ thế để xem xét. Chẳng hạn : 

Khi nghiên cứu Tần lễ (huyện Hưng hà, Thái 
bình), kết quả cho thấy : đất chật, người đông, 


phải thâm canh cao độ, làm nhà 2 -3 tầng, phát triển 


ngành nghề truyền thống để tạo thêm việc làm và 
tạo nguồn hàng xuất khẩu. Đây là một gợi ý tốt 
cho việc phát triển ở vùng đồng bằng Bắc bộ 


được không ? 

Tới Eba - Ebla - Etron (huyện Tây sơn, Khánh 
hòa), thì đây là yùng cao nguyên chưa khai phá 
nhiều, công y tế, văn hóa, giáo dục, giao 


thông, thủy lợi phải được đặt lên hàng đầu, phải 


có sự đào tạo cán bộ tại chỗ... Chỉ có như vậy mới 


đem lại hiệu quả cho sự đầu tư. Phải chăng đây là 
lời đáp cho việc xem xét và phát triển nông thôn 
vùng Tây nguyện? - 

V.v, : 
Trên cơ sở đó, chúng ta đầu tư và phát triển 
chuyên sâu theo đặc trưng và yêu cầu của từng 
vùng lãnh thổ, song chúng phải nằm trong một 


_ tổng thể có sự liên hệ hữu cơ với nhau. 


Thực tế đang đòi hỏi, đối tượng của các chương 
trình phát triển nông thôn là các bộ nông dân. Đây 
là nhân tố quan trọng hàng đầu trong các giải 
pháp. Khảo sát cho thấy, con người nông thôn là 
trung tâm của mọi vấn đề. Họ có chín yêu cầu cơ 
bản : ăn, mặc, ở, đi lại, học hành, phòng trị bệnh, 
hưởng thụ văn hóa, tự do và dân chủ. Các yêu cầu 
này có liên quan chặt chẽ với việc bảo vệ môi 
trường, phát triển sinh thái và kinh tế xã hội ở 


nông thôn. Song tiếc rằng, đối với người nông 


dân, chín yêu cầu đó chưa được đáp ứng bao nhiêu. 
Bởi vậy, nhà nước phải tiếp tục nghiên cứu, ban 
hành các chính sách nhằni khoan thư sức dân, để 
nhân dân có đủ đều kiện cần thiết và tối thiểu yên 
tâm sản xuất và sinh sống. Ở đây, bao hàm các 
chính sách về kinh tế, y tế, văn hóa, giáo dục... 


nhằm bảo đảm các mặt dân sinh, dân trí, dân 


quyền, đân chủ và dân số ở nông thôn. Chỉ xin nói 
hẹp về mặt sản xuất. Hiện nay, có tới 40% số hộ 
nông đân đang gặp khó khăn, do thiếu vốn, thiếu 
lao động, thiếu kỹ thuật,.. Do đó, cần kịp thời có 
kế hoạch và biện pháp thiết thực giúp họ vượt 
khó để vươn lên. Số hộ làm ăn khá cũng gặp không 
ít khó khăn. Có hộ chỉ giỏi về trồng trọt hay chăn 
nuôi. Cho nên, phải hỗ trợ cho họ một cách phù hợp. 
Mặt khác, thực tế cũng đang đòi hỏi cớ các tổ 
chức tín dụng, cung ứng vật tư, tiêu thụ sản - 
phẩm... trên địa bàn nông thôn ; nên chăng nhanh 
chóng thiết lập các. tổ chức nói trên của nông dân, 
do nông dân và vì nông dân, với sự giúp đỡ thích 
đáng của nhà nước? Hay, ở một góc nhìn rất hẹp 
khác về mặt dân trí, tôi thấy khá rõ điều đó. Như . 
trên đã nói, trình độ văn hóa của lao động nông thôn 
khá thấp ; đặc biệt xin được nhắc lại : tới 94,43% 
số lao động không có chuyên môn kỹ thuật. Cho 
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nên, bên cạnh việc đổi mới hệ thống giáo dục phổ 
- thông và đại học vốn có, rất cần có những cơ sở 
đào tạo công nhân và kỹ thuật riêng cho nông thôn. 
Kinh nghiệm của nhiều nước đã làm, và làm có kết 
quả, cho thấy sự cần thiết của ‹ấn đề này... 

Đi liền với quan tâm đầu tư cho người nông dân, 
không thể không đẩy mạnh phát triển nông nghiệp 
nằm trong chỉnh thể phát triển toàn diện nông 
thôn - nông dân - nông nghiệp. Tất nhiên, sẽ còn 
rất nhiều vấn đề cần bàh tới. Nhưng theo tôi, 
chúng ta không cầu toàn, khi có thể làm được 
những việc trọng tầm tay. Cụ thể là : chuyển 
hướng kinh doanh của các hợp tác xã, các lâm 
trường, nông trường quốc doanh ; đề cao vai trò 
của kinh tế hộ, giao ruộng và thu thuế chủ kinh 
doanh ; lập thuế sử dụng ruộng đất thay cho thuế 
nông nghiệp hiện hành ; tạo sự liên kết giữa các 
hộ với nhau và với các lâm trường, nông trường 
quốc doanh dưới mọi hình thức bảo đảm hiệu 
quả kinh tế - xã hội - nhân văn. Thừa nhận 
quyền sở hữu cá nhân về vốn và lao động ; 
.thực hiện quyền bình đẳng công dân về sử dụng 


ruộng đất, tài nguyên... do nhà nước quản lý trong 


sản xuất và kinh doanh. Xem trọng và nâng cao 
thực sự vị trí và vai trò của người chủ kinh doanh, 
coi thị trường và quy luật giá trị là "bà đỡ” và 
thước do trong việc xác lập hướng và kích thích 
khả năng làm ăn của từng hông hộ, từng đơn vị 
và các thành phần kiah tế ở nông thôn. Làm được 
như vậy, chắc chắn sẽ góp phần tạo nên diện mạo 
mới của nền nông nghiệp nước ta hiện nay. 
Hoàn chỉnh hệ thống chính trị ở cấp xã và nâng 
cao chất lượng hoạt động của nó, tạo điều kiện 
thuận lợi cho việc thực hiện các chức năng quản 
lý nhà nước ở các cấp từ trên xuống ; thiết lập 
và thực hiện thống nhất pháp luật ; đồng thời 
nâng níu quan. hệ xã hội xã hội chủ nghĩa và các 
quan hệ truyền thống tốt đẹp trong đời sống mọi 
mặt ở nông thôn ; học tập và phát huy dân chủ, thực 
hiện các chương trình và chính sách xã hội một cách 
cụ thể đối với tất cả mọi thành viên, nhất là 


những đối tượng hưởng chính sách xã hội ở nông . 


_ thôn. Giải phóng mọi tiêm năng, nhất là tiêm 
năng lao động, trước hết đối với phụ nữ và trẻ 
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em. Đây không chỉ đơn giản có ý nghĩa về mặt 
nhân khẩu học mà còn mang ý nghĩa kinh tế, xã hội 
to lớn, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc trên 
phương diện bảo vệ bà mẹ và trẻ em - nguồn 
lao động và sáng tạo lao động đồi dào và vÔô' 
giÁ.. 

Nghiên cứu và sớm hình thành các tổ chức thích 
hợp nhằm thu - hú: cao nhất sức người, sức của ˆ 
trong nước, ngoài nước và các tổ chức quốc tế 
vào công cuộc phát triển nông thôn theo hướng 
kết hợp giữa các ngành kinh tế (công nghiệp, nông 
nghiệp và thương nghiệp) với các ngành xã hội (y 
tế, văn hóa, giáo dục...) ; hạn chế và khắc phục có 
hiệu quả các biến động xấu về khí hậu, thiên tai 
và môi sinh ở nông thôn. Đồng thời, chính các 
vấn đề này ngày càng cho thấy cũng hết sức cần 
một sự phân công rõ và tổ chức quản lý một cách 
thống nhất, có hiệu quả, từ quản lý hành chính 
đến quản lý sản xuất kinh doanh, từ quản lý ở 
trung ương tới quản lý ở địa phương và các ngành. 

Làm sao để vấn đề phát triển nông thôn trở thành 
nhiệm vụ của phong trào quần chúng đông đào do 
nông dân lo, nông dân jổ chức, với sự giúp đỡ của 
nhà nước và các mặt tổ chức, nghề nghiệp, kỹ 
thuật, vốn và phương thức làm ăn. Bảo đảm sự 
phối hợp dọc thông qua các hợp tác xã, thậm chí 
các công ty tư nhân, trên mọi mặt, nhất là giải 


_ quyết chủ động đầu vào và đầu ra trong sản xuất, 


kinh doanh của nông dân. 

Cuối cùng, xin nhấn mạnh tới Hội nông dân - tổ ' 
chức chính trị xã hội của giai cấp nông dân. Hội 
cần vươn tới làm tốt chức năn/ là người đại điện 
và bảo vệ lợi ích chính đáng của nông dân và tham 
mưu hữu hiệu cho Đảng và Nhà nước ta trong việc 
hoạch định và xây dựng những chủ trương, chính 
sách có liên quan trực tiếp- hay gián tiếp tới nông 


' hôn - nông dân và nông nghiệp. Đổi mới 


phương thức và nội dung hoạt động của Hội một 
cách đa đạng, thiết thực và phù hợp với từng 
miền lãnh thổ, từng dân tộc ; lấy sự tự giác, bình 
đăng. và bảo đâm lợi ích các bên làm cơ sở cho mọi 
hoạt động của mình, ưánh mọi biểu hiện hình 
thức, rập khuôn và gây phiền nhiễu cho bà con 
nông dân. 


Nghiên cứu - Trao đổi 


Cái: gọi là "tám biển chí đường 
của trí tuệ" đi ngược với: 
tư duy biện chứng của lý trí. 


Ế ae. -.........~ 

biển chỉ đường của trí tuệ", 
Wấ»2e in chủ trương "giải bài toán lôgích 
xã hội” của ta hiện nay. 

Nói "toán lôgích" thì có nghĩa rằng tác giả coi 
vấn đề xã hội như thuộc lĩnh vực của lôgích toán 
pháp, là hình thái phát triển của lôgích siêu hình 
máy móc. Nói một cách khác, ngay trên nhan đề 
đi vào vấn đề xã hội, tác già bài "Dắt tay nhau" đã 
không kế gì đến lôgích biện chứng lịch sử của 
chủ nghĩa Mắc - Lê-nin. 

Nội dung vấn đề xã hội là sự vận động lịch 
sứ của xã hội một vận động cực kỳ phức tạp 
xuất phát từ sự liên hệ toàn diện của lịch sử 
ấy càng ngày càng chặt chẽ. DI nhiên ở đây 
phương pháp siêu hình, phân tích cục bộ, vẫn là 
đim xuất phát cần thiết để phân định từng 
đoạn. Nhưng ngay sau đây, phải vận dụng phép 
biện chứng duy vội, để đặt vấn đề trong sự liên 
hệ toàn điện, thì mới hiểu được cái định hướng 
của mỗi đoạn lịch sử trong toàn bộ lịch sử giống 

Thiên nhiên cũng có lịch sử của nó, đưa tới lịch 
sử xã hội và con người trong hệ thống lịch sử thế 
giới, là vật chất vô hạn đương vận động. Nhưng 
trong vũ trụ vô tận, kể cả trái đất, nhịp độ tiến 
hóa của những thiên thể và sinh vật là chậm hơn 
nhu, so với cái mật độ chuyển biến luôn luôn 
liên tục và gián đoạn của xã hội và con người. 

Lịch sử xã hội và con người mới có 3 triệu năm 
trên hành tĩnh chúng ta, mà càng ngày càng đầy 
những sự kiện phức tạp, liên bệ thành hệ thống 
và phân hệ tế nhị và đi sâu, Mỗi xã hội, mỗi tập 
đoàn, mỗi con người cá nhân là một hệ thống trong 


TBẦN ĐỨC THẢO ˆ 


bản thân nó, đồng thời là một phân hệ trong lịch . 
sử giống người. Mỗi hệ thống hay phân hệ thì 
từng lát thời gian là liên hệ toàn diện và luôn luôn 
tự tái tạo trong bản thân mình. Theo như thế thì 
rõ ràng mỗi hệ thống hay phân hệ lịch sử tự biếu 
hiện trong chốc lát là chuyến biến trong bản thân 
nó : nó tồn tại và đồng thời không tồn tại; nó 
là bản thân nó và đồng thời là cái khác Í 

Như thế là ngay trong mỗi lát hiện tại của nó, do 
nó liên hệ toàn diện trong bản thân nó và với - 
những cái khác, nên nó ứ nó vận động. Tức là 
một mặt thì nó biến mất về phía dĩ vãng : nó :ồn 
tại và đồng thởi không tồn tại ; và cũng do đấy. 
thì, trong cùng cái lát hiện tại ấy, nó chuyển về 
phía tương lai : nó là bản thân nó và đồng thởi là 
cái khác. Cà ba mặt của sự vận động trong mỗi 
chốc lát, là biểư tiện hai mặt mâu thuẫn giữa cái 
hiện thởi với cấi quá thởi đi cùng với.nhau, và 
đồng thời giữa cái tiên tới với cái hiện thời đi 
đôi với nhau. to nên sự thống nhất và đấu tranh 
giữa hai mặt n‹àu thuẫn của mỗi lát hiện tại. 
Đấy là nguyên lý biện chứng phổ cập của sự 


- liên hệ hỗ tác, mâu thuẫn và vận động toàn diện 


của hệ thống thế giới, là vật chất vô hạn đương 
vận động, và của mỗi phân hệ hay hệ thống cục 
bộ trong ấy, tức là mỗi sự vật. Nguyên lý như 
thế đi nhiên biểu hiện rõ ràng nhất trong lịch sử 
xã hội và con người. 

Đồng thời nó cũng biểu hiện, dù ít rõ hơn, trong 
lch sử thiên nhiên, vì quá trình tiến hóa của 


(*) Giáo sư triết học | 
(1) Xem Ph. Ẩng-ghen:Chống Đuy-rưu, Nxb Sự thật, Hà 
nội, 1959, tr.35-37 
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những khối lý hóa sinh vẫn là liên hệ toàn diện, 
- dù chậm hơn và thưa hơn. 

Tức là tính chất biện chứng của những quá 
trình thiên nhiên là có thật nhưng không được rÕ 
ràng trước mắt - như ngày xưa người ta tưởng 
rằng những thiên thể và đường đi của chúng 
trên trời là vĩnh cửu. Nói một cách khác : những 
khối vật chất lý hóa sinh trong điều kiện quan 
sát bình thường của chúng ta, có thể được quan 
niệm gần đúng như tách rời nhau và đặt ra khỏi 
sự liên hệ hỖ tác toàn diện, coi như đứng ngoài 
sự mâu thuẫn vận động phổ cập. Đấy là quan 
_ điểm siêu hình máy móc được vận dụng bình 


thường trong khoa học tự nhiên, Phép siêu hình 


máy móc đạt trình độ cao nhất của nó, khi 
giải những "bài toán lôgích" theo lôgích toán 


DI nhiên, làm như thế trong các khoa học tự 
nhiên là đúng, nhưng cũng chỉ có kết quả cục bộ. 
Những kết quà cục bộ ấy đã mang lại uy tín to 
lớn cho lôgích toán pháp, Nhưng khi tình hình 
nghiên cứu buộc phải đi sâu vào những quan hệ 
phức tạp, nan giải giữa các lnh vực chuyên 
._ môn, khi có nhu cầu tổng kết kinh nghiệm về thế 
giới vật chất, thì chính lôgích toán pháp đưa 
đến bế tắc, vì nó chỉ thấy những ngọn cậy trước 
mắt, - nó không thấy cái rừng đăng sau f7 Ở đây, 
_ phép biện chứng duy vật là cần thiết, để liên hệ 
hợp lý những lĩnh vực căn bản khác nhau của vật 
chất, thống nhất quan điểm phương pháp luận, 
xây dựng thế giới quan khóa học bao hàm sự tiến 
hóa chung của vật chất vô hạn trong toàn diện lịch 
sử vũ trụ. 

Tuy nhiên trong khoa học tự nhiên, với những 
điều kiện nghiên cứu bình thường, thì phép siêu 
hình, lôgích toán pháp vẫn là đủ để thực hiện mục 
đích nhận thức trước mắt Không cần thiết 
mỗi lúc phải đi xa hơn. Vì cái nhịp độ tiến hóa của 
những khối vật chất trạng thiên nhiên là chậm 
_ hơn nhiều so với xã hội và con người. Tức là 
có thể tạm thời coi những khối lý hóa sinh như 
những sự vật ở tạng thái tĩnh, những hệ thống 
bất biến về chất lượng. 

Nhưng khi chuyển lên vấn đề xã hội và con 
người, thì thấy tốc độ tiến hóa tăng vọt, do vai 
trò ngày càng phát triển của lao động vản xuất, 
liên hệ xã hội hình thành trong sự sản xuất, 
tiếng nói của đời sống thực tế và tiếng nói 
bên trong, hoạt động tâm thần nhân cách và quan 
hệ xã hội hình thành. Sự vận động lịch sử xã 
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hội và con người biểu lộ trước mất cái bản 
chất biện chứng của nó. Do đấy mà mỗi lát thời 
gian thể hiện rõ ràng là đồn /gi và đồng thời 
không tồn tại, nó là bản thân nó và đồng thời là 
cái khác. 

DI nhiên ở đây, phép siêu hình, tức là lôgích hình 
thức, vẫn là cần thiết bước đầu, để ghỉ chép 
những hiện tượng đơn giản như dân số, năng 
suất, hàng hóa, v.v., xác lập thống kê, xây dựng 
những mô hình trừu tượng. Nhưng muốn nắm 
được sự vận động thực sự của xã hội và con 
người, thì phải tiến lên lôgích biện chứng đuy 
vật, tức là phân tích sự liên hệ mâu thuẫn hướng 
tới toàn diện, nó là động cơ quyết định sự chuyỀn 
biến lịch sử. Tức là phép siêu hình chỉ là bước 
đần, có tính chất dự bị. Muốn nhận định hiện 


- thực xã hội và con người có thật, thì phải đi xa 


hơn những hiện tượng cục bộ, đi sâu vào cả cái hệ 
thống mâu thuẫn lịch sử quyết định sự vận động 
thực sự của đời sống xã hội và con người. 

Tức là ở đây, chính sự mâu thuẫn biểu hiện rõ 
ràng là bản chất và động cơ của sự chuyển biến 
của cả hệ thống và của mỗi phân hệ, luôn luôn ˆ 
là tồn tại và đồng thời không tồn tại, là bản 


nó và đồng thời là cái khác. | 


Nhưng tác giả bài "Dắt tay nhau" say sưa với 
phép siêu hình máy móc quen thuộc trong khoa học 
tự nhiên, lại cho rằng cả trong vấn đề xã hội 
thì cũng cứ phải loại trừ mâu thuẫn, coi mâu 
thuẫn theo quan điểm siêu hình, lôgích hình thức, 
như cái gì "nghịch lý", không thể nào dung tỉng 


được. 
Như thế là tác già bài "Dắt tay nhau" ra sức nêu 


lên cà một loạt gọi là "nghịch lý". Ông nói : "Hệ 
thống này chứa đựng quá nh?ều "nghịch lý", 
nếu chưa muốn nói là cấu thành bởi toàn 
những "nghịch lý". Ví dụ như nói là dân chữ, mà 
lạ thiếu dân chủ ; nói là duy vật, mà lại đuy ý 
chí ; đề cao những giá trị tinh thần, mà lại xuống 
cấp đạo đức, lấy năng suất lao động làm nhân 
tố quyết định, mà lại thua năng suất của xã hội 
tư sản ; v.v.. 

Di nhiên những mâu thuẫn như thế là có trong ' 
xã hội xã hội chủ nghĩa của ta, và còn có nhiều 
hơn nữa. Nhưng chính 4y là động cơ của 
đương lôi đổi mới của Đàng và nhân dân. 

Tình hình mâu thuẫn sinh ra những đòi hỏi và 
thế lực đối mới. Đấy là sự vận động biện 


(2) Xem Ph.Ăng-ghen : Sách đã dẫn, tr. 36 


Ỉ 


chứng của bản thân hệ thống và phân hệ, cái /ý 
th biện chứng của sự mâu thuẫn 

Sai [ầm cơ bản của bài " Dắt tay nhau” là chỉ nhìn 
thấy các mâu thuẫn của xã hội ta ở ưạng thái 
anh, không trông thấy hoạt động giải quyết mâu 
thuần của Đảng và nhân dân, kiên quyết thực hiện 
đổi mới trong điều kiện Ổn định chính trị Do 
đấy mă tác giả chỉ hình dung toàn những sự đối 
lẬp xoay tròn, biến thành những "nghịch lý” 
theo lối siêu hình máy móc, tức là cứ diễn cái mặt 
DEM CỤ CóA Chng 1À CUUDANI RREDEGG Làn 
trong chủ nghĩa xã hội. 

Nói "quá nhiều nghịch lý", thậm chí là “toàn 
những nghịch lý”, thì theo quan điểm của tác giả 
chỉ còn một cách là xóa bỏ tất cả. Thế là ông đòi 
"xem lại một số luận điểm cơ bản”. Bài "Dắt tay 
nhau" nói : "Chủ nghĩa đế quốc có thật là "giai 
đoạn tột cùng” hay chỉ là "một trong những bước 
đầu” của chủ nghĩa tư bản. Và khi chủ nghĩa tư 
bản chưa ở giai đoạn tất yếu phải cáo chung 
thì cũng có nghĩa là lịch sử chưa đòi hỏi và chưa 
tạo tiền đề cho một cuộc cách mạng xã hội chủ 
nghĩa đích thực". 


Đặt vấn đề như thế thì ty nhiên gợi ý rằng 


đi quá sớm cả một giai đoạn, 
thời đại lịch sử, không có tiền 


L3 
đề để thành công. Ở đây, cần phải quan niệm 
và ..eẰ 


xác định thế nào là giai 
đogn lột cùng Ngggg trong những 
hình thể kinh iế xã hội, tức 
lịch sử giống người. 
Trong bài hà nhanh 
triết học Mác - Lê-nin" (Tạp chí Cộng sản số 1 
và 12-1989), tôi đã giới thiệu quy luật tiến hóa 


của một hệ thống lịch sử theo các nhà kinh điển, 


đặc biệt Lê-nin trong Bứ ký trửi học. Những 
quan điểm của Mác, Ăng ghen và Lênin được 
kiếm nghiệm: trong tất cả lịch sử giống người. 


Lao động sàn xuất ở thời Người khéo (Homo babilis) là 
cái trung giới tiến nhảy vọi từ cái tập đoừn kế thừa của Khi 
Nam Phí lên hình thái đầu tiên của xã hội cộng sản nguyên thủy, 
tức là cái cộng đồng địa phương riêng là, gồm vài chục 


Người khéo cùng làm, cùng ăn, chia đồu, bình quân. Đấy là cái 
xã hội cộng sản nguyên thủy (lực (ại, trong ấy sâu thuần 
cơ bản giữa một bên là sự sản xuất tập thể nhỏ đi cùng với 
sự phân phối bình quân và một bên là con người cá nhân với 
cái di sản sinh vật đ cùng với cái di sản tập đoàn động vật của 
nó, đã được giải quyết trong sự sinh nở của tiếng nói, năng ˆ 
lượng têm thần và quan bệ xã hội cộng sản nguyên thủy. Cái 
màu thuần được giải quyết như thể thì chính là cái cấu trúc 
lhống trị, tức là bản chất của xã bội và con người ở thời 
khởi nguyên. 

na 2Uui6 664 2s2á41 cáo 
kết bành đẳng, là cấu trúc thống trị, với tình trạng tản mạn của 
toàn bộ hệ thống xã bội cộng sản nguyên thủy, do các cộng 
đồng-địa phương tách rời nhau và có khi đánh nhau. 

Mu thuân cơ bản là mâu thuần đã được giải quyết lrong cái ˆ 
cấu trúc thống trị, Mâu thuẫn thớ hai là mâu thuẫn giữa cái 
cấu trúc thống trị với tình trạng tách rời của những cộng động 
địa phương với nhau, - tình trạng tách rời như thế là di sản di - 
vãng của các tập đoàn động vật cô lập đối với nhau. — 

Đến cuối thời Người khéo, những cộng đồng địa phương 
riêng }È tăng cường sản xuất, do đấy thì cũng tăng cường bên 
hệ với nhau, trong ấy có chiến tranh với phau. Sự liên hệ là 
cái rung giới đưa đến những đội cộng đồng láng giồng hợp 
tác bình thường với nhau ở cuối thời acheulếcn (Người 
thẳng). Đấy là cái xã hội cộng sản nguyên thủy ở thời kỳ ¿ồn 
tại cho cái khác, tức là mỗi cộng đồng địa phương liên quan 
với một cộng đồng khác, ví dụ như để cùng nhau tiến hình 
những cuộc săn lớn, như sẵn voi. 

Cái quan hệ hợp tác phát triển thành quan hệ ngoại hôn là 
cái trung giới đưa xã hội cộng đồng địa phương lên thành tiền 
bộ lạc gồm hai tộc mẫu quyền kết hôn với nhau, ở thời đồ 
đá cô giữa (Người khôn neandertal). 
| Đến thời Người khôe khôn (Homo sgiens sagiens) thời đồ 
đá cñ trên, thì mỗi tộc chị em lại chia thành hai thị tộc tạo,nên 
cái bộ lạc sơ kỳ gồm 4 thị tộc mẫu quyền. 

Trong xã hội tiền bộ lạc và bộ lạc, thì cái quan hệ ng 44 - 
cÁo - cái khác trở lại bản thân nó, tức là nó trở thành ¿ồn (Qie 
cÀo - bản thân. 

Trong mỗi thị tộc mẫu quyền, những chó rể là đại điện cho 
những thả tộc thống gia, và bản thần cái thị tộc ấy lại gửi con 
trai của mình vào những thị tộc kia. Tức là mỗi thị tộc trong 
sự tồn tại - cho - cái khác (gửi con trai sang bên kia làm rể) thì 
lại có cái khác trong bản thân nó, tức là nó có con trai bên kia 
sang làm rể bên này, trong bản thân nó. 


__ Nha thế là nó là bán thân só trong cái khác, và trong cái khác 


nó lại ở lại bản thân nó. Kết quà là cái bộ lạc nhận thấy 
nó trong các thị tộc và mỗi thị tộc nhận thấy mình trong cái 
bộ lạc : thể là ¿ồn dại - cho - bản thân. 

Như thế là với cái bộ lạc sơ kỳ, phá triển đại khái từ 
thời đồ đá cũ trên đến phần đầu thời đồ đá mới, xã hội 
cộng sản nguyên thủy koàn (hành chế lượng cơ bản, tức là 
bản chất của nó. Thông qua be bước đi hay thời kỳ biện ` 
chứng, — (hực tại; tồn lại - cho - cái khác; tồn lại - cho - bản 
thân, — nó đã phát triển trong sự vận động của những cộng 
Si. S20 20046, tua. in ks241pnvbacoduei bu, | 
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chưng của cái bộ lạc. Và dĩ nhiên cái hệ thống chung này chỉ 
có thể có trong và thông qua những phân hệ riêng của nó, là 
những thị tộc, liên hệ vận động với nhau. 

Ba bước đi hay ba thời kỳ đều như thể là giai đoạn đầu, 
hoàn thành bản chấi của xã hội cộng sản nguyên thầy. TỨc là 
cái cấu trúc quan hệ công bằng, bình đẳng, thân ái trong nội bộ 
mỗi cộng đồng địa phương được mở rộng và tái tạo giữa 
các cộng đồng địa phương trên quy mô bộ lạc, dưới một hình 
thái mới, là hình thái trao đổi thăng băng : trao đổi quà và thanh 
- niên (ao đổi con trai giữa các thị tộc mẫu quyền và sau này là 
trao đổi con gái giữa các thị tộc phụ quyền). Sự trao đổi ngang 
bằng tiến hành giữa "tao" với "mày" có "nó" chứng kiến. Cái 
"nó" chính là tượng trưng cho cả bộ lạc. Đếy là nội dụng cơ 
bản của những lệ hội hợp thường kỳ của bộ lạc : (ồn (ại - 
cho - bản thân. 

Giai đoạn đều, tức là giai đoạn hoàn (hành bản cối của xã 
hội cộng sản nguyên thủy kết thúc, khi sự tiến bộ của kỹ thuật 
đồ đá mới bước đầu đi vào cải tiến, làm cho sự trao đổi 
quà chuyển lên thành trao đổi hàng hóa đơn giản. 

Chiến tranh trở thành quan hệ bình thường, phá siển liên 
miên giữa các bộ lạc và chỉ chấm đứt khi có hiệp ước ; những 
hiệp ước này tiến tới cái liên bang bộ lạc về thực chất cũng 
là một tổ chức chiến tranh. 

Ở đây rõ rằng sự phát triển của sức sản xuất đã vượi ra khỏi 

khuôn khổ của cái bộ lạc riêng lẻ. Sự trao đổi hàng hóa đơn 
giản là cái tưng giới đưa vào giai đoạn thứ hai của sự tiến 
_ hóa của xã hội cộng sản nguyên thủy, là giai đoạn phát triển 
số lượng đặc thù của nó, tức là phát triển năng suất lao động 
bắt đều từ kỹ thuật đồ đế mới cải tiến. 
_ Thời kỳ đầu của giai đoạn thứ hai này, mở đều bằng sự 
trao đổi (đổi chác) hàng hóa đơn giản, là thời kỳ phát triển 
đại lượng của xã hội cộng sản nguyên thủy. Nói đại lượng thì 
có nghĩa răng năng suất lao động đã vượt ra khỏi khuôn khổ 
của những quan hệ cùng làm cùng ăn trong một cộng đồng thị 
tộc vài chục người và tiêu thụ sản phẩm thừa bằng nhứng sự 
trao đổi quà giữa những thị tộc của mỗi bộ lạc. Bây giờ, cái 
sản phẩm thừa được tiêu thụ thông qua chiến tranh cướp bóc 
kết thúc băng đổi chác. Tức là thời kỳ phái triển đại lượng 
của xã hội cộng sản nguyên thỏy đồng thời cũng là một thời 
kỳ đại khủng hoảng của xã hội ấy do chiến tranh liên miền 
làm suy yếu cái cấu trúc bộ lạc. 
Bắc Mỹ đíng ở thời kỳ ấy, khi được phát hiện. Ở đây đã 
xu hiện sự phân chia giai cấp : chiến tranh đi đôi với sự 
phát triển của sức sản xuất tạo nên một bên là giai cấp nô lệ, 
một bên là giai cấp quý tộc bộ lạc lãnh đạo chiến đấu và đổi 
chác, và bóc lột nô lệ. § 

Đáng chú ý là ngay ở thôi kỳ đại khủng hoảng này 4â. có 
một số í trường hợp tiến thẳng lên xã hội văn mình cổ đại, 
tuy còn xa mới thực hiện được những điều kiện kỹ thuật bình 
thường cần thiết 

Ở đá Cận Đông, thiên niên kỷ VI trước Công nguyên, 
trong thời đồ đá mới phát triển trước đồ gốm, đã xuất hiện 
một thành lôy vĩ đại là Jéricho, với một tháp đế 10 m đường 
kính, chiều cao 8m50, có một thang đá bên trong lên đến đỉnh 
thấp. Ba tường đá vây quanh cao đến 3m90, với một hào sâu 
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người Ấn Da đỏ ở . 


đào ngay trong nói đá, Xây dựng được một thành lũy vĩ đại như 
thể, thì phải có tổ chức nhà nước chủ nô. Jéricho đứng giữa 
ngã tư đường buôn bán ở bờ biến Gioóc-đá-ni . 

Đến thiên niên kỷ VI trước Công nguyên đã có thành thị 
Gatal Huyuk ở Tiểu Á. Những nhà ở và đền, chen chúc với nhau 
chứng minh răng ở đây đã có một tổ chức hành chính nghiêm 
chỉnh. Trên tường có vẽ nhiều Íần một con diều hêu mở mỏ 
trên một người quỳ đã m& đầu. Rõ ràng đấy là một nhà nước 
chủ nô trấn áp nô lệ. Mà kỹ thuật cũng chỉ là đồ đá mới cải 


tiến, trước đồ gốm. 


Như thể là ở thời kỳ phát triển đại hượng và đại khủng hoàng 


- của xã hội nguyên thủy đã có thể có ung giới tiến vọt lên 


nhà nước chủ nô, do điều kiện sản xuấ hoặc buôn bán đặc 
biệt thuận tiện. Trung giới ấy là cái hừnh thái toàn bộ hay, phát 
triển (Íorme totaÌe ou développéc) của sự trao đổi hàng hóa. 

Nhưng trong trường hợp bình thường, thì xã hội cộng sản 
nguyên thủy ở cuối thời đồ đá mới vẫn kéo dài sự phát triển 
đại lượng và đại khủng hoảng. Đến khi xuất hiện kỹ thuậ đồ 
đồng thì sự đổi chác hàng hóa đơn giản mới chuyến lên hình 
thái trao đổi toàn bệ hay phái triển, sinh ra một giai cấp quân 
sự mới vừa buôn bán, vừa cướp bóc, và dùng nô lệ. Ở đây 
tuy đã có xu hướng mạnh mê chuyển lên chế độ chủ nô cổ 
đại, nhưng bản chất xã hội vẫn còn là nguyên thủy, vì giai cấp 
quý tộc bộ lạc đã tổ chức lại thành chế độ quân chủ bộ lạc 
để thích nghỉ với tình hình mới, và giữ những sức sản xuất 
mới trong nước độ cần thiết để bảo tồn bản chất của xã hội 
cộng sản nguyên thủy. Nhà vua bộ lạc, đại diện cho giai cấp 
quý tộc bộ lạc, lãnh đạo giai cấp quân sự kiêm ngoại thương 
trong giới hạn của truyền thống bộ lạc. 

Giai cấp quân sự kiêm đại thương và công nghiệp luyện kim 
đi nhiên là xuất phát từ kỹ thuật đồ đồng. Dưới chế độ quân 
chủ bộ lạc hai giai cấp ấy chỉ phát triển bước đầu, trong “uốc 
độ của xã hội cộng sản nguyên thủy. 

. Nhưng rồi cái mức độ ấy cũng bị vượt qua ở những 
nơi có điều kiện đặc biệt thuận lợi cho sản xuất và trao đổi 
hàng hóa. Như thế là ở châu thổ những sông lớn của chấu Á 
và Ai cập xuất hiện những đô thị đầu tiên, với một giai cấp 
mới, là giai cấp công thương bình dân. Giai cấp chủ nô quân 
sự kiêm đại thương và công nghiệp luyện kim trở thành một 
hàng quý tộc mới, đổi lập với giai cấp quý tộc bộ lạc. 

Chế độ quân chủ bộ lạc chỉ còn là một cản trở hoàn toàn vô 
lý cho sự phát triển của sức sản xuất xã hội Đấy là thời 
kỳ phát triển quá nuíc của xã hội cộng sản nguyên thủy, tức 
là thời kỳ cuối cùng, tổng khủng hoáng và tan rã của xã hội 
ấy. Sự xuất hiện đồ đồng thau và những đô thị Sưner đều 
tiên vào cuối thiên niên kỳ IV trước Công nguyên, là một thí 
dụ của thời kỳ này. 

Những anh hùng ca của Hôme là những bức tranh thiên tài 
TỔ CÔ SƯ ÔN TỰ HGỰU V xã 
hội nguyên thủy ở Hy-lạp. 

Tếc bề kai dân ng dong lân ứng diệu ,QẦN 
và công thương bình dân, cũng có dùng một số ít nô lệ, tất cả 
trong cái hình thái toàn bộ hay phát triển của sự trao đổi hàng 
hóa, là cái ưng giới phủ định cái hệ thống xã hội cộng sản 
nguyên thủy đã phất triển quá giới hạn, tức là xóc bẻ cái cấu . 


trúc bình quân, mà bây giờ chỉ còo là tượng trưng, ở thành 
thị, Đồng thời di sản của cá hệ thống ấy vẫn dưy trì ở những 
công xã nòng thôn. Tức là chế độ tư hữu tài sản được chính 
thếc hóa dưới quyền của triều đình chủ nô ở thành thị. Còn 
cái đ sản của chế độ cộng sản nguyên thủy trong cá cộng 
đồng địa phương thì vẫn kéo dài ở những công xã nông 
thôn dưới quyền sở hữu tối cao của nhà vua trên cả đất nước. 

Như thế là chúng ta thấy trong sự biện chứng của một hình 

thể kinh tế xã hội, như hình thể cộng sản ngoyên thủy, một 
quá trình ích sử gồm Áo giai đoạn cơ bản. Xuất phát từ sự 
trung giới đầu tiên thì sinh ra cái chất lượng căn bản mới tức 
là cá bán chối mới, nó là cái mâu thuần căn bản đã được giải 
quyết trong cái cấu trúc thống trị mới. Giai đoạn đầu là 
giai đoạn phái triển và hoàn thành cái bản chất mới thông 
qua cái máu (huẩn thứ hơi là mâu thuần giữa cái cấu trúc 
thống trị mới với cá di sàn cô còn lại. Giai đoạn này trải qua 
ba thời kỳ : thực tại, tồn tại-cho-cái khác và tồn tại-cho-bản 
thân. 
_ Từ sự Aokn thành bản cMái trong hình thái tồn tại-cho-bản 
thân, thì sinh ra giai đoạn thứ hai, là giai đoạn phát triển số 
lượng đặc thà, tức là năng suất lao động đặc thà. Giai đoạn 
này tiến hành qua be thời kỳ : phát triển đại lượng hay đại 
khủng hoảng ; phát triển có muức độ hay cải lương ; phát triển 
quá nuíc hay tổng khủng hoảng. Thời kỳ phát triển quá mức, 
tức là tổng khủng hoảng, đưa đến chỗ vượt giới hạn, làm 
nỗi bội cái tung giới mới, tiến nhảy vọt lên một thời đại 
mớt, , 

_ Đáng chú ý là trong những điều kiện đặc biệt thuận tiện, 
cái trung giới mới có thể xuất hiện ngay trong thời kỳ phất 
triển đại lượng, tức là đại không hoảng và đưa thẳng lên thời 
đại mới. Sờ đi như vậy là vì ngay ở thời kỳ đại khủng hoảng, 
sự phát triển sổ lượng đặc thò của cái bệ thống đương thời, 
đã vượt ra khôi khuôn khổ của cái bán chất đã hoản thành. Tức 
là đã có khả năng tiến lên một hệ thống mới. Không cần thiết 
cớ phải chờ đợi thời kỳ phát triển quá mức, tức là tổng 
khủng hoàng. Dĩ nhiên cũng chỉ có một số ít trường hợp cổ 
thể làm được sớm như thế. 

Quy luật về sự phù hợp tất yếu giữa quan hệ sản xuất với 
sức sản xuất như thể là rất rộng rãi Sự chuyến hóa từ một 
bình thể kinh tế xã hội lên một hình thể mới cao hơn có thể 
được thực hiện sau khi cái hình thể trước đã hoàn thành bản 
chất của nó, tức là trên suốt giai đoạn phát triển số lượng 
đặc thà của nó, từ thời kỳ phát triển đại lượng và đại khủng 
hoàng đến thời kỳ phát triển quá mức và tổng khủng hoảng, 
ty theo đều kiện cụ thế. Những mầm mống của cái mới, 
tức là cái khác biệt đã sinh ra trong xã hội cũ, trở thành cái trưng 
giới đưa lên xã hội mới 

Các hình thể kinh vế xã hội nô lệ, phong kiến sau này cũng 
trải qea quá trình tiến hóa đại loại như vậy . 

*% 

Trong trường hợp điển hình của chủ ngiữa tư bản Anh, thì 

cái cấu trúc thống trị, tức là bản cMđi của xã hội tư bản chủ 


nghĩa xuất hiện vào giữa và Ổn định vào cuối thể kỷ XVII, 
đã trải qua thời kỳ thực &í của nó cho đến phần giữa thể 
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_kỳ XVIIL Ở đây những qua hệ tư bản công trường thủ công 
đã thành cấu trúc thống trị, bao trùm cả hệ thống xã bội tư 
bản chủ nghĩa Anh, nhưng trên thực tế thì cái cấu trúc ấy 
mới chỉ được thực hiện đơn thuần ((hực 1q¡) trong một khu 
vực rấ hạn chế. Phần lớn hệ thống xã hội Anh còn là di sản - 
tiểu nông và thủ công của thời trước. Tuy nhiên toàn bộ hệ 
thống thì có chất hượng cơ bản tức là bản chất tư bản chò 
nghĩa vì cái cấu trúc tư bản thống trị bao trùm tất cả. 

Đến phần cuối thế kỳ XVII, cách mạng công nghiệp 
buộc những công trường thủ công phải lùi bước trước những 
nhà máy đầu tiên. Tuy nhiên, ngày ấy những máy móc cò là do 
„s”ng công trường thủ công sản xuất. Chưa có cái hệ thống 
mấy móc sản xuất máy móc, tức là chưa thể nào có đủ máy 
để chủ nghĩa tư bản nắm lấy cụ thể về mặt kinh tế tất cả 
cắc cơ sở tiểu sản xuất. 

Phải tiền đền đi từng bước cho đến giữa thể kỳ XIX, thì 

chủ nghĩa tư bản đại công nghiệp mới xây dựng được đại khái 
cái hệ thống máy móc sào xuất máy móc, nâng cao năng suất 
tư bản chủ nghĩa, nấm dần các cơ sở tiểu sản xuất, băng 
cách bán cho họ hàng đại công nghiệp và mua cỏa họ hàng thủ 
công, nông nghiệp. Chủ nghĩa tư bán như thế từ đấu thế 
kỷ XIX đi đi vào thời kỳ tồn (qi-cho-cái khác, tức là liên. 
hệ trao đổi với cái khác, cái khác này là cái đi sản cũ của xã 
hội phong kiến, trong ấy có các nước thuộc địa. 
_ Từ phần giữa đến cuối thế kỳ XTX, cái hệ thống máy móc 
sản xuất máy móc đã tương đối đầy đủ. Nền đại công nghiệp 
cơ khí hóa tư bản chủ nghĩa đã có đủ sức, để làm chủ từ trên 
các ngành tiểu sàn xuất. Tức là trong quá trình tái sằn xuất tư 
bản chủ nghĩa, chủ nghie-đại tư bản đã dự trò đủ hàng hóa đại 
công nghiệp để bán cho các cơ sở tiểu sàn xuất : theo nghĩa ấy 
thì nó là bản thân nó trong cái khác. Và trong các sơ sở tiểu 
sản xuất ("cái khác”) thì nó lại có những hàng hóa tương 
đương, để mua về phục vụ bán thân nó : tức là rong cái khác 
nó lại trở lại bản thân. Như thể là nó tồn tqại-cho-bản thân. 

Sự bóc lột các nước thuộc địa trên quy mô thể giới từ thế 
kỳ XVI đã tạo nên cho chủ nghĩa tư bản phương Tây một năng 
lực phát triển vượt xa các phương thức sản xuất trước. Do đấy 
mà ngay từ giữa thời kỳ tồn 64i-cho-cái khác và suốt thời 
kỳ tồn tại-cho-bản thân, xã hội tư sản đã sa vào tình trạng 
khủng hoảng chu kỳ, do sức sản xuất lớn lên tràn lan. Như 
thế là thúc đẩy phong trào cách mạng của giai cấp công nhân 
phát triển mạnh mẽ và xác định lý luận khoa học của mình 
trong chủ nghĩa Mác. 

Đến cuối thế kỳ XIX cái cấu tróc tư bản thống trị, tức là 
bản chất của xã hội tư sản đã hoàn thành Thế là nó đi vào giai 
đoan phát triển số lượng đặc thì của nó là giai đoạn để quốc 
chủ nghĩa. Thời kỳ đầu là phá: triển đại lượng của xã hội tư 
sản tức là năng suất lao động của đại công nghiệp cơ giới 
hóa,và điện khí hóa vượt ra khói khuôn khổ của bản chất đã hoản ˆ 


(*XChú thích của người biên tập : Tiếp sau phần hình thể ` 
cộng sản nguyên thủy, tác giả đã phân tích những nấc thang 
tiến hóa của lịch sử phát triển loài người. Vì khung khổ bài 
báo có hạn, rất tiếc chúng tôi không đăng được phần đó. Mong 
tác giả và bạn đọc thể tứ. Dưới đây là phần tiếp, 
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thành của xã hội tư bản. Chủ nghĩa cạnh tranh tự do chuyển 
lên cạnh tranh độc quyềa. Nhữ thế là sinh ra đại khủng hoảng 
-indlsferp)iokookuoube die bi hào, buo 
đầu thế kỳ XX. 

Trong thời kỳ này phong trào cách mạng vô sản thể giới đã 
thắng lợi ở Nga, là một nước tư bản để quốc dà chưa phát 
_ tiến, và ở một số nước như Việt nam, chưa phải là hiện đại, 
nhưng đã có một số cơ sở đại công nghiệp, đủ để có một giai 
cấp công nhân giác ngỘ trong Đảng cộng sản. - 

Trong tình hình đổi kháng căng thẳng nhất với chủ nghĩa 
đế quốc, sự lãnh đạo của Đảng cộng sản đổi với quần chúng 
nhân dân là cái cung giới, nội dung của sự tiến nhảy vọt, 
_ phả định xã bội cũ, đưa S058 X05 
chủ nghĩa. 

_ Tức là cũng giống như sự tiến nhảy vợt từ xã bội nguyên 
thủy lên xã hội chủ nô, rồi từ chủ nô lên phong kiến và từ 
phong kiến lên tư bản, thì cách mạng xã hội chủ nghĩa trong 
một số nước có hoàn cảnh đặc biệt thuận tiện, có thể thành 
công ở thời kỳ đại khủng hoảng của hệ thống xã hội tư bản, 
không cần thiết phải chờ đợi thời kỳ tổng khẳng hoảng. 

Dĩ nhiên đấy chỉ là ở một số nước có điều kiện đặc biệt 
- nếu bàn về cả hệ thống tư bàn chủ nghĩa thế giới, tà sự 
_ chuyển hóe chỉ có thể hoàn thành ở thời kỳ tổng khủng hoảng. 

Từ những năm 190, cách mạng khoa học kỹ thuậầ đã đựa 
sức sản xuất lên một trình độ mới, làm cho năng suất lao động 


tiến nhảy vọt chưa từng thấy. Đứng trước nguy cơ bị trần - 


ngập và cách mạng vÔ sảo thành công, giai cấp tư sản để quốc 
đã boộc phải đi vào con đường cải lương, xoa dịn mẫu thuần, 
tức là đi vào thời kỳ phát triển có muức độ. 


_ Xuấ phát từ năng suấ lao động mới luôn luôn tỉng. 


cường, đ đôi với những quan hệ cạnh tranh ác liệt, bọ phát 
triển những quan hệ hợp tác, bên doanh, liên kết trong mỗi 
nước và giữa các sước, tiến tới thành lập thị trường chung 
ở một số khu vực hay phân hệ của hệ thống tư bản chủ nghĩa 
thế giới. Họ tăng phần nào những giá trị sử dụng dành cho 
giai cấp cộng nhân và nhân dân lao động, đồng thời càng ngày 
càng tăng cường bóc lột giá /rị (hứng dư. Như thế là trên hiện 
tượng bề ngoài họ có vẻ như giảm nhẹ mu thần cơ bản giữa 
tính chất xã bội của sức sản xuất với hình thái tư hữu tư bản 
chủ nghĩa của sự sở hữo. Nhưng trên thực tế thì cá mâu thuần 
ấy vẫn phát triển, dò trước mất có giữ được đại khái cái 
nuíc độ cần thiết. 

_Xu hướng xây dựng thị trường chung ở tờng khu vực 
tương bệ thống tư bản chủ nghĩa thế giới ngày nay, tất nhiên 


sẽ đi tới cùng một thị trường chung cho cả hệ thống ấy. Đấy ˆ 


là cổ cậi mác của sự phát triển có suíc độ của họ. Tức là sau 
_ đấy thì chủ nghĩa tư bản thế giới sẽ chuyến lên giai đoạn 
phát triển quá muốc : ở đấy những khả năng cạnh tranh trở nên 
càng ngày càng ít ỏi, chủ nghĩa tư bản càng ngày càng mất cái 
_ œ chế thúc đẩy tăng năng suất và nâng cao giá trị thặng dư 
trên cơ sở quyền tư hữŒu tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất. 
Trong giới hạn của một thị trường chung toàn diện, chủ nghĩa 
tư bản độc quyền trở nên toàn thắng, do đấy thì nó càng ngày 
càng tăng cường tình trạng đình đốn, suy thoái, khủng hoảng 
triền miên. Một số càng ngày càng Í tài phiệt chiếm đoạt tất 
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cả, đẩy nhân dân lao động vào cái vòng thất nghiệp không lối 
thoát. Như Mác đã tiên đoán : 

"Con số những tên trùm tư bản tiếm đoạt và nêm độc quyền 
tất cả những cái lợi của quá trình chuyển hóa đó ngày càng 
giảm đã không ngừng, thà nạn nghèo khổ, áp bức, nô dịch, thoái 
hóa, bóc lột càng tăng thâm nhưng sự căm phần của giai cấp 
công nhân - một giai cấp đang ngày càng không ngừng đông 
đảo hơn, ngày càng được cơ cấu của bản thân quá trình sản ˆ 
xuất tư bản chủ nghĩa huấn luyện, đoàn kết và tổ chức lại 
- cũng tăng lên. Sự độc quyền của tư bản trở thành những 
xing xích ràng buộc cái phương thức sản xuất đã thịnh 
vượng lên cùng với độc quyền đó và dưới độc quyền đó. Sự 
tập trong tư liệu sản xuất và xã hội bóa lao động đạt đếp cái 
điểm mà chúng không còn thích hợp với cái vỏ tư bản chủ nghĩa 
của chúng nữa. Cái vỏ đó vỡ tung ra Ô), 

Theo kinh nghiệm thành lập thị trường chung Tây Âu và 
những hoạt động tiến tới một thị trường chung Đông Nam Á, 
chúng ta có thể ước đoán rằng cả hệ thống tư bản chủ nghĩa 
thể giới sẽ hoàn thành thị trường chung toàn bộ của họ trong 
phần đầu thể kỳ XXI Như thế là họ sẽ vượt quá cái mốc của 
thời kỳ phát triển có muíc độ, chuyển sang thời kỳ phát triển 
quá nuíc tức là đổng khủng hoảng của cả hệ thống tư bản 
chó nghĩa thể giới. _ 


$ 


Tóm lại, xuất phát từ toàn bộ chủ nghĩa Mác - Lâ-nin và 
kinh nghiệm lịch sử giống người, chúng ta thấy cái về phồn 
vinh trước mắt của xã hội tư bàn để quốc chỉ là một ảo 
tượng tạm thời mà thực tế th sẽ đưa tới thời kỳ tổng khủng ` 
hoảng không thể nào cứu chữa. Họ càng phát triển kỹ thuật bao 
nhiên thì lại càng gặp khó khăn để duy trì siêu lợi nhuận bấy 
nhiêu. Sự khao khát bóc lột giá trị thặng dư buộc họ phải tăng 
cường kỹ thuật mới, và chính vì thế nên lại càng đẩy họ đến 
chỗ tràn ngập, sa lầy trong ủnh trạng phá sản vì sản xuất 
thừa, suy thoái, và trú: lên đầu nhân dân cái giá phải trà càng 
ngày càng nặng .nề, để họ kéo dài đặc quyền đặc lợi của họ. 
Dĩ nhiên, nhân dân không thể nào dung túng tình trạng như thể. 
Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc ngày nay là nó phải tho hút 
siêu giá trị thặng dư càng ngày càng bếp bênh. 

Cách mạng xã hội chủ nghĩa là sự tấ yếu của cả lịch sử 
thể giới, đê bước đầu thành công trên nền tảng của cách 
mạng khoa học kỹ thuật đều thế kỷ XX, và tất yếu sẽ đến 
thời toàn LG S0322001920922386 
ngày nay. 

Chúng ta đã đi sớm, vì hoàn cảnh chính trị không cho phép 
chờ đợi. Nhưng như thể cũng chỉ là sớm trong phạm vi” có 
khả năng hiện thực thắng lợi, theo quy luậ chung của sự tiến 


_ hóa lịch sử. Như thế không phải là quá sớm. Trên thực tế, chúng 


ta đã thành công vinh quang, vì xuất phát từ nhân dân và dên 
tộc, có sự lãnh đạo của giai cấp công nhân và đảng MáceLê-nim, 
do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. Những thiếu 
sót, khuyết điểm, khó khăn có một phần vì khách quan, một 


(3) C.Mác : Tư bản Nxb Sự thậ, Hà nộ, 1975, QI/9, 
tr.351-352 


Nhưng tác giả bài "Dắất tay nhan" lại cho rằng 
chính những nguyên lý Mác - Lê-nin là sai | Ông 
đặt vấn đề "chủ nghĩa đế quốc không phải là 
giai đoạn tột cùng"..., mà chỉ là "một trong những 
bước đi đầu của chủ nghĩa tư bản”. Tức là ông 


cơi cách mạng xã hội chủ nghĩa ngày nay như ‹ gì 
_' quá sớm cà một thời đại lịch sử ! - 


Từ đấy, bài "Dát tay nhau" phát triển một loạt 


lập luận siêu hình trừu tượng, duy tâm chung 


chung, chống quan điểm giai cấp của chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin. Ví dụ như cho rằng : 


"Luôn lấy trí thức, khoa học làm căn cứ, đó là, 


chủ nghĩa duy lý... Theo mức độ đuy lý con 
người chia thành trí thức và không trí thức". 


" Luôn lấy lợi ích làm căn cứ, đó là chủ nghĩa 


“Người thực tế duy lý... th tự thân không mang 
tính giai cấp rõ rột, vì sự phân chia thành giai cấp 
là phân chia theo quyền lợi... Hiểu theo nghĩa đó 
thì người mang tính giai cấp rõ rệt là người đuy 
lợi (kế cà lợi ích chân chính, lợi ích của một giai 
cấp cũng vậy). Vì vậy sự phân chiá con người theo 


giai cấp không phải là sự phân chia bao trùm được: 


hết xã hội". 


Ở đây tác giả xếp loại các khái niệm có vẻ như 


rành mạch, - mà trên thực tế thì lẫn lộn tất cả. - 
Nói trí thức và khoa học, thì trước hết phải phân 
biệt khoa học tự nhiên với khoa học xã hội và 
con người. Trong những vấn đề chuyên môn 
của khóa học tự nhiên, thì không cần thiết phải 
có quan điểm giai cấp. Ở đây người trí thức có 
thể "luôn lấy trí thức, lấy khoa học làm căn cứ”. 
Nhưng đi vào lĩnh vực xã hội và con người, nhất 
là khi xây dựng học thuyết, lý luận về xã hội và 
con người, thì quan điểm giai cấp tự nó toát ra, 
và quyết định cái cách nhìn và suy nghị. Vì nói 
về xã hội và cơn người thì chính là nói về bản 
thân mình, Tùy theo mình nhận thấy mình ở giai 


_cấp nào, thì cái vị trí ấy quy định xu hướng nhận 
thức về xã hội và con người. Xuất phát từ kinh 


nghiệm thực tiễn đời sống, mỗi người tự thấy 
mình trong một giai cấp, nhận thức về xã hội và 
con người theo cái vị trí giai cấp của mình như 


thế. Chỉ có quan điểm Mác - Lê-nin của giai cấp 
công nhân là vô tư, thực sự bảo đảm tỉnh thần khoa - 
học trong các khoa học về xã hội và con người, 
vì chỉ có lợi ích của giai cấp công nhân là gần liền 
và trùng hợp với lợi ích căn bản của nhân dân, 
dân tộc và loài người. | 

Tác già bài "Dắt tay nhau” nói : "Người thực tế: 
duy lý thì không mang tính giai cấp rÕ rột, vì sự 
phân chia thành giai cấp là phân chia theo quyền 
lợi ... Hiểu theo nghĩa đó thì người mang tính giai 
cấp rõ rệt là người duy lợi". Tức là bàn về giai 
cấp và tính giai cấp, tác giả không phân biệt gì 


chuyên môn. DI nhiên cũng có những chuyện này, 
chuyện kia, làm không đúng nguyên tắc. Đáng. 
tiếc là có một số trí thức lợi đụng chính trị, để 
đàn áp những trí thức khác. _ 
Nhưng điều cơ bản vẫn là nội đung và bản chất - 
của thời đại chúng ta là sự chuyển hóa của xã hội 
loài người từ chủ nghĩa tư ®bản lên chủ nghĩa 
xã hội. Do đấy mà sự lãnh đạo của giai cấp công 


nhân và đảng Mác - Lê-nin là một thực lế hoàn ' - 


toàn cần thiết của lịch sử. Cái gọi là "tấm biển 
chỉ đường của trí tuệ" siêu hình duy tâm của bài 
"DÁt tay nhau", chính là đi ngược dòng, đi trái 


ngược với lý tính biện chứng của lịch sử hiện 


thực Từ chỗ lẫn lộn mâu thuẫn biện chứng - 
với nghịch lý siêu hình, sự lan tràn máy móc trên 
bề mặt với sự mâu thuẫn sáng tạo ở bề sâu, tác 
giả bài "Dắt tay nhau”... đã xác định một thứ "lý 
luận" tầm quy kết chủ nghĩa xã hội là 
đầy "nghịch lý" và coi chủ nghĩa đế quốc tựa 
hồ như đầy sức sống. _ 
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Ý kiến và kinh nghiệm 
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CHIẾN LƯỢ C KINH TẾ - XÃ HỘI 
_ CỦA TP HỖ CHÍ MNH .- 


ĐỀU suy nghĩ đầu giên vủa tôi sau khi Đảng 
ta công bố Dự thảo Cương lĩnh xây dựng 
chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ quá độ và Dự thảo 


Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội. 


của nước ta đến năm 2000, là mỗi địa phương, 
nhất là TP. Hồ Chí Minh, cần xây dựng một 
chiến lược kinh tế - xã hội nhự thế nào đề 
triệt được nội dung và tỉnh thần của Cương 
và Chiến lược của cà nước. . 

Chiến lược kinh tế - xã hội của TP Hồ Chí 
Minh bao gồm 3 nội dung cơ bản : căn cứ hay 
: còn gọi là nguồn lực, mục tiêu và giải pháp. 
Trong đó, mục tiêu có vị trí đặc biệt quan trọng. 
Toàn bộ chiến lược đúng hay không là tùy thuộc 
ở việc xác định mục tiêu. Mục tiêu chiến lược 
có ảnh hưởng ràng buộc dối với tiến trình 
phát triển của toàn bộ kinh tế - xã hội, nhất là 
công nghiệp, khoa học kỹ thuật với công nghệ, 
văn hóa giáo dục ,` và cả đối với việc huy động 
tỉnh thần và vật chất của nhân dân nhằm thực 
hiện chiến lược. Mục tiêu được thể hiện bằng 
các chỉ tiêu : quy mồ và tốc độ tăng trưởng, mức 
sống của nhân dân. Trong đó, chỉ tiêu thu nhập 
quốc dân tính theo đầu người là sự phản ánh 
tổng hợp nhất. Trong phạm vi cả nước, mục 
tiêu của Chiến lược kinh tế-xã hội thể hiện một 
phần mục tiêu của Cương lĩnh chính trị, là một 
_ bước quan trọng trong tiến trình phát triển của xã 
hội. Dựa theo tư tưởng chỉ đạo của Dự thảo 
Chiến lược kinh tế-xã hội cả nước, xuất phát 
từ thực tế địa phương, TP. Hồ Chí Minh xác 
định mục tiêu chiến lược đến năm 2000 là khai 
thác mọi nhân tố ưu thế về kinh tế kỹ thuật và 
coi người của thành. phố, đưa trình độ sản 
xuất và đời sống của thành phố lên một bước 
quan trọng, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu 
chiến lược kinh tế-xã hội cả nước. Cụ thể, cố 
gắng nâng thu nhập quốc dân tính theo đầu 
người của thành phố năm 129%, 600 - 700 
đôla, năm 2000 : 1000 - 1200 đôlaf, Mức tích lũy 
từ nội bộ kinh tế thành phố, thời kỳ 1991 - 
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199% : 15,17%, và thời kỳ 19% - 200 : 
20-22%. Để đạt mục tiêu trên, cố gắng duy trì 
mức tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm 
10 - 12% trong 10 năm tới. 

Chiến lược kinh tế-xð hội được xác định trên 
TT ¿0y hai ty rEtrle-xieaAfr l lực 
kinh tế - xã hội. Đánh giá không đúng sẽ đưa 
đến chiến lược không đúng và kết quả là phải trả 
giá. Đây là nguyền tắc hàng đầu trong việc hoạch 
định chiến lược. Muốn đánh giá đúng thực trạng, 


'phải tiến hành hàng loạt công việc. Trong đó 


quan trọng nhất là điều tra các loại tài nguyên, 
kiểm kê tài sản, vốn, thống kê mọi mặt qua mọợi 
thời kỳ, điều tra xã hội học... Thông qua tất cả 
các hoạt động đó, để thu thập tài liệu, đánh giá, 
kết luận. Về mặt này, thành phố: chưa làm 
được đấy đủ, do đó việc đánh giá thực trạng có 
thể chưa thậi sát đúng. Tuy nhiên, có thể đưa ra 
một số nhận dịnh bước đầu như sau: 

Tốc độ tăng bình quân hằng năm của tổng sản 
phẩm xã hội thời kỳ 1981 - 1985 là 11,8%, thời 
kỳ 1986 - 1990 là 53%. Thu nhập quốc dân 
tương ứng của các thời kỳ nói trên là 10,7% và 
4,6%. Trong 15 năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh 
tế của TP Hồ Chí Minh thường cao hơn 2 - 4% 
so với tốc độ bình quân cả nước. Giá trị tài sản 
cố định sản xuất hiện có chiếm 23 - 25% tài sản 
cố định của cả nước. Thành phố đã tạo được 
một số năng lực mới đáng kể Ý day công nghiệp 
năng lượng, chế biến thực phẩm, dệt, da, may, 
điện: tử tiêu dùng, in ấn và bao bì... Thành phố 
có cố gắng lứn trong việc khôi phục sản xuất 
nông nghiệp ngoại thành đã bị tàn phá nhiềư 
trong chiến tranh. Xây dựng được một số công 
trình có ý nghĩa quan trọng như đường Nhà - 
Bè-Duyên hải, kênh Đông Củ chí, điện khí hóa . 
gần hết nông thôn ngoại thành... Bộ mặt nông 


(*X Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh 
(1J/Thu nhập quốc dân tính theo đầu người của cả 
nước năm 2000 là 400 - 420 đóỏla. 
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30% thu ngân sách từ nội địa, 32% giá 
sàn lượng công nghiệp và tiểu công nghiệp, 

lên, trên 35% doanh số bán buôn và 
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Tuy nhiên, yếu kém và khó khăn vẫn còn quá 
công nghiệp, trừ một số thiết bị 


HA: 
g 
RE 


thế giới, công nghiệp cơ khí lạc 
4Q 
biến nông sản thực phẩm khoảng 15 -20 năm. Quy 


s- 


hầu hết rất lạc hậu. So với trình 


tích tụ và tập trung .tư bản rất nhỏ bé, phân - 


Cơ sở hạ tầng sản xuất và xã hội, so với trình 
độ hiện dại tên thế giới, thì vừa lạc hậu vừa 
xuống cấp nghiêm trọng, không bảo đảm điều 
kiện tối thiểu cho các loại hoạt động đang đòi 
hỏi ngày càng cao. - 

Trong cơ chế mới, kinh tế quốc doanh nói 
chung kém hiệu quả. Sản xuất công nghiệp, tiểu 
thủ công nghiệp phát triển không ổn định hiệu - 
quả kém, chất lượng chậm được nâng cao -.. 

Tình hình tài chính, tiền tệ, giá cả rất 
phức tạp. Trong điều kiện không có nguồn nhập 
xsndte-t- ly bưến ra trọng, kế từ năm 1991, , 


cán bộ và nhân dân mặc dù có những thành 
và những chuyển biến đáng Ì 


tâm thường xuyên của Đảng, Nhà nước và toàn 
xã hội. : 


việc xác định cơ cấu kinh tế - phương hướng sản 


quan trọng nhấL Trong đó ưu tiên công nghiệp 
chế biến và công nghiệp sản xuất hàng tiêu 
dùng với chất , từng bước được nâng cao 
để đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu. 
Đồng thời, chú trọng đúng mức công nghiệp 
cơ khí, nhất là cơ khí tỉnh xảo, điện tử, đáp ứng 
một phần yêu cầu trang thiết bị kỹ thuật, hiện - 
đại hóa các ngành sản xuất và đời sống xã hội. 
của thành phố và khu vực. 

Yêu cầu quan trọng hàng đầu là từng bước 
khắc phục những yếu kém, bảo đảm tốc độ tăng 
trưởng đi đôi với ốn định, cân đối, đồng bộ, 
chất lượng, hiệu quả và đời sống. Dựa trên các 
tiền đề đó mà chuyển một cách vững chắc sang 
cơ chế kinh tế thị ưường có quản lý của nhà 
nước, phát triển đầy đủ các yếu tố tích cực của 
sản xuất hàng hóa nhiều thành phần, tạo lập một 
hệ thống xí nghiệp được trang bị tương đối hiện 
đại, một cơ sở hạ tầng tương đối hoàn chỉnh, 
một hệ thống nghiên cứu và thực nghiệm khoa 
học kỹ thuật và công nghệ đủ sức đáp ứng yêu 
cầu. Đó là những cơ sở để sang thế kỷ tới, thành 
phố có thể cất cánh trên đôi chân của chính mình. 
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Tư tưởng chỉ đạo của thành phố là gắn chiến. 
lược kinh tế với chiến lược xã hội, chiến lược 
con người ; gắn chiến lược kinh tế đối nội 
với chiến lược kinh tế đối ngoại ; gắn thị 
trường thành phố với vùng, với khu vưc, với 
cả nước, với nước ngoài, nhất là Thái lan, các 
nước Đông Nam Á, châu Á- Thái Bình Dương. 
Từng bước hình thành cơ cấu hợp lý và đồng 
bộ của kinh tế đô thị nhưng có trọng tâm, có mũi 
nhọn. Chú -ý xây dựng mới, nhưng hết sức coi 
trọng mở rộng, nâng cấp, trang bị lại cơ sở hiện 
có. Vận dụng một cách chủ động và linh hoạt cơ 
chế thị trường, giao quyền chủ động cho cơ sở, 
nhưng nhất thiết phải có quản lý, có định 
hướng, có kiểm tra kiểm soát, giữ gìn kỷ cương. 
Phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế quốc doanh 
chủ yếu bằng nâng cao hiệu quả kinh doanh 
đồng thời khai thác mọi tiềm năng của các 
thành phần kinh tế ngoài quốc doanh. Cố gắng 
nâng cao đời sống vật chất và thu nhập thực tế, 
có chính sách định hướng tiêu dùng hợp lý, ra 


sức tiết kiệm, đặc biệt chú ý: hình thành nếp. 


sống văn hóa mới, mẫu người mới, có tư duy 
- sáng tạo, dám nghì đám làm, nhưng cần kiệm 
liêm chính, chí công vô tư. | 

Việc xây dựng thành phố trung tâm của một 
khu vực kinh tế là một nội dung quan trọng của 
chiến lược kinh tế-xã hội. Việc xác định đô thị 
công nghiệp làm trung tâm cho một vùng kinh tế, 
nhằm thúc đẩy sự phồn vinh chung của toàn 
vùng, là do yêu cầu khách quan của một nền 
kinh tế cơ bản là nông nghiệp. Đó là con đường 
tất yếu của bất cứ nước nông nghiệp nào 
muốn thực hiện công nghiệp hóa và hiện đại hóa 
đất nước. Sự liên kết giữa thành phố trung tâm 
và vùng phụ cận để hình thành một tổng thể công 
nông nghiệp sinh động sẽ vượt qua sự ràng buộc 
giả tạo của hàng rào địa lý, hành chính. Trong 
khi vần duy trì những địa giới hành chính cần 
thiết, sự liên kết đó sẽ hình thành thị trường 
giao lưu kinh tế kỹ thuật hợp tác sản xuất: 
trong một phạm vi rộng lớn, khai thác được tiềm 
_nãng tài nguyên và lao động của khu vực, thực 
hiện sự phân công lao động, chuyên môn hóa, 
hiệp tác hóa, tăng cường tác động tích cực của 
thành phố đối với nông thôn về mặt kính tế kỹ 
thuật và các mặt khác. . 

Xét riêng vùng Nam bộ, chỉ nh những ngành 
công nghiệp quan trọng. TP Hồ Chí Minh chiếm 
từ 50% đến 90% giá trị sân lượng toàn vùng. 
Sự phát triển của kinh tế, dịch vụ, thương mại 
của thành phố có ảnh hưởng trực tiếp đến sản 
xuất và đời sống của cả vùng. Cơ cấu sản xuất 
và sự phân công lao động của thành phố có tá 
động hình thành các vùng sản xuất chuyên môn 
hóa của cả vùng. Tình hình văn hóa xã hội của 
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thành phố cũng có quan h¿ẹ hữu cơ với các tỉnh 
chung quanh. 

Mặt khác, tiềm năng kinh tế và thị trường 
vùng Nam bộ có tác dụng quyết định rất lớn 
đối với sự hình thành cơ cấu kinh tế của TP Hồ 
Chí Minh. Ngày nay, kinh tế nông thôn Nam bộ 
đang có vai trò ngày càng lớn đối với cả nước. 
Riêng đối với TP Hồ Chí Minh, kinh tế nông 
thôn Nam bộ quyết định hướng phát triển của 
công nghiệp thành phố, nhất là công nghiệp chế 
biến nông - lâm - hải sản, công nghiệp hàng tiêu 
dùng. Cùng với Nam bộ, Nam Trung bộ và Tây 
nguyên cũng có quan hệ trực tiếp nhiều mặt với 
TP. Hồ Chí Minh, là thị ưrường trực tiếp quan 
trọng nhất của thành phố. Việc thực hiện sự 
liên kết kinh tế, hợp tác đầu tư giữa thành phố 
và toàn khu vực phía nam, mở mang cơ sở hạ 
tầng trong “toàn khu vực, nâng cao sức mua của 
nông dân, kích thích tiêu dùng, sẽ hình thành một 
thị trường sôi động toàn khu vực và mở rộng 
ra thị trường cả nước. 

Những đặc điểm nói trên chứng tỏ TP Hồ Chí 
Minh và khu vực phía nam có vị trí, vai trò quan 
trọng trong chiến lược chung của cả nước. Trên 
thực tế, TP Hồ Chí Minh là đô thị lớn nhất ở 
nước ta, và cũng thuộc vào loại lớn trên thế 
giới. Việc quản lý kinh tế - xã hội một thành 
phố lớn nhự vậy, đối với chúng ta đang còn là 
một vấn để mới. Nó đòi hỏi một trình độ các 
về năng lực, trí tuệ, nghiệp vụ và cả nghệ thuật 
lĩnh đạo. Thực tiễn 15 năm qua cho thấy muốn 
quản lý tốt, muốn phát huy vai trò của thành 
phố như là một trung tâu: kinh tế khoa học kỹ 
thuật của khu vực và cả nước, TP Hồ Chí Minh 
cần giải quyết tốt một loạt vấn đề : 

1 - Tập trung xây dựng thực lực kinh tế. Đó 
l yếu tố quyết định nhất. Thực lực kinh tế 
mạnh hay yếu, trước hốt tùy thuộc vào các giải 
pháp huy động vốn và chính sách đầu tư, cơ chế 
quản lý và cơ chế chính sách. Trong đó khâu có 
tính chất đột phá là tài chính, ngân hàng, dịch vụ 
thương mại và kinh tế đối ngoại, xuất nhập 
khẩu. Đã đến lúc cần có sự đổi mới thật sự về 
tổ chức và cơ chế hoạt động trên các lĩnh vực 
cực kỳ quan trọng này. Việc đổi mới này có 
thể đi ưước cả nước một bước. Điều này 
xuất phát từ yêu cầu khách quan của trình độ xã - 
hội hóa và sự phát triển tương đối cao về lực 
lượng sản xuất của thành phố so với cả nước. 

2 - Gấp rút hình thành một đội ngũ cán bộ 
đủ vẻ số lượng, chất lượng và chủng loại, bao 
gồm cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý 
hành chính, các nhà doanh nghiệp và nghiệp vụ 
chuyên ngành. Đội ngũ này. bất kể chủng loại nào 


(Xem tiếp trang 54) 
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Ý kiến vỏ kinh nghiệm | 
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Lý luận và phê bình văn học hôm nay 


CÔNG cuộc đổi mới trong văn học, có mầm 
mống từ đầu những năm 80 với sáng tác của 
Nguyễn Minh Châu, Lê Lựu, Ma Văn Kháng, 
Nguyễn Mạnh Tuấn v.v., thực sự trở nên sâu sắc 
và sôi nổi từ sau Đại hội VI của Đảng cùng với 
công cuộc đổi mới toàn diện trong xã hội do Đại 
hội VI đề xướng. Thời gian chưa nhiều, nhưng 
sáng tác văn học đã bát đầu trở nên phong phú 
hơn, nhiều màu sắc, nhiều giọng điệu, thể hiện 
rõ cá tính và phong cách của từng tác giả ; văn 
học trở nên gần với cuộc sống và con người 
hơn, tham gia trực tiếp vào những vấn đề gay 
gất và nóng bỏng của đất nước ; một số cây bút 
và sáng tác mới xuất hiện, trở thành hiện tượng 
gây tranh cãi trong giới phê bình và bạn đọc. 
Trong lý luận phê bình, điều ghỉ nhận trước tiên 
là không khí tranh luận trao đổi hào hứng, sôi nổi 
đến mức gay gất xoay quanh nhiều vấn đề, từ 
một số sáng tác mới xuất hiện cho đến những 
vấn đề lý luận quan trọng như : mối quan hệ 
giữa văn nghệ và chính trị ; chức năng văn học ; 


nhìn nhận, đánh giá thành tựu của nền văn học. 


cách mạng,v.v.. 

Tuy nhiên, mọi sự phát triển đều không thuận 
chiều, đơn giàn. Tình hình văn học mấy năm 
qua, bên cạnh những cái được cơ bản vừa nêu 


trên, cũng có không ít điều phức tạp, khó khăn, có ˆ 


những sai lầm, lệch lạc không nhỏ. Đó là những 
quan điểm phê phán quá khích, cực đoan, đi đến 
công kích và phủ nhận quá khứ, phủ nhận những 
thành tu của văn nghệ cách mạng, biểu hiện cả 
trong sáng tác lẫn lý luận phê bình ; là khuynh 
hướng “thương mại hóa” văn học ; là tình trạng 
mãi đoàn kết, chia rẽ, bè phái trong nội bộ giới 
văn nghệ sĩ và những người làm công tác lý luận 
phê bình, dẫn đến những cuộc tranh cãi, công kích 
lần nhau vì những nguyên nhân và mục đích xa lạ 
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với văn học. Thêm vào đó, một số sai lầm trong 
quan điểm, thái độ thiếu khách quan và công 
minh của cơ quan tham mưu của Đảng trong lĩnh 
vực này một thời, đã làm cho tình hình thêm rối. 
Trong bối cảnh đó, Đại hội nhà văn lần thứ tư 
đã có những diễn biến phức tạp, không khí đại 
hội có lúc căng thẳng, những vấn đề đích thực 
của văn học hết sức cấp bách đã phải nhường 
chỗ cho những vấn đề ngoài văn học... 
Không thể không quan tâm đến một tình trạng 
là : ngay sau Đại hội nhà văn, không khí tranh 
luận từng được dấy lên sôi động trước đó, 
đường như tạm thời lắng xuống, trong khi 
những vấn đề đã được khơi lên, từng gây tranh 


cãi, thì vẫn nguyên tính thời sự và phức tạp của . 


nó. Vì sao vậy ? Có le vì Hội nhà văn còn bận 
công tác tổ chức ? Dù sao, đứng ở thời điểm 
sau Đại hội nhìn lại, có thể thấy một điều : 
sáng tác văn học vẫn phát triển thce đà bùng nổ, bề 
bộn và phức tạn, vắng thau lẫn lộn, tốt xấu xen 
cài, đang đặt ra những vấn đề cấp thiết, đòi hỏi 
tiếng nói của giới lý luận phê bình. Còn giới 
lý luận phê bình vì những nguyên nhân phức 
tạp từ trước Đại hội như đã nói ở trên, đến đây 
đã tỏ ra tụt hậu so với sáng tác, chưa thực sự 
"vào cuộc”, chưa xứng đáng với vai trò của mình. 

Tình trạng im ắng giả tạo đó rồi cũng phải 
chấm dứt. Từ một 
tạp chí, không khí tranh luận đường như đã được 
khơi mào từ sau cuộc Hẻ thảo "1 ý luận phê bình 
tưong sự nghiệp đổi mới văn học", do BCH Hội 
nhà văn và Hội đồng lý luận phê bình của Hội 
tổ chức tại Hà nội tong hai ngày 22 và 
23-5-1990, Đây là một cuộc hội thảo được chuẩn 
bị khá lâu bên cạnh các cuộc hội thảo khác về 
văn xuôi, thơ, văn học dịch, tập trung đông đảo 
giới lý luận phê bình, đã cầy xới lÊn được mội 
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vài bài lẻ tẺ trên các báo và : 


sổ vấn đề quan trọng, như : đánh giá thành tựu 
văn học (cả sáng tác và lý luận phê bình) ; chức 


năng, bản lĩnh, đanh phận của nhà phê bình ; lý - 


luận phê bình trước những chuyến biến mới 
của tình hình văn học hiện nay... Không khí cởi 
mở, dân chủ của cuộc hội thảo đã tạo điều kiện 
_ cho những người tham gia đi sâu phân tích, nói 
rõ được ý kiến của mình. 

Tiếp đó, hàng loạt các bài phê bình, các ý kiến 
trao đổi, tranh luận xuất hiện trên các báo và tạp 
chí, ở cả trung ương và địa phương. Tuy nhiên, 
trên mặt báo và trong hội thảo, bên cạnh những 
ý kiến đúng, những suy nghĩ tìm tòi đáng khuyến 
khích, lại thấy xuất hiện trở lại những quan 
điểm sai lầm cũ, dưới hình thức mới, có hại 
_ cho việc giữ vững sự ổn định chính trị, đẩy 
mạnh sự nghiệp đổi mới. Cho nên, đã có những 
tiếng nói phê phân lại những lệch lạc, mơ hồ và 
thiếu trách nhiệm đó. Tiếc rằng cho đến nay, 
nhiều cái đúng, sai đã rõ, mà không hiểu tại sao 
vẫn chưa có được sự nhất trí trong giới lý luận 
phê bình văn học. Đã có sự tranh luận giữa một 
vài tờ báo, nhưng chưa (hoặc ít có) sự tranh 
luận trên cùng một tờ báo. Báo Văn nghệ là tờ 
báo quan trọng nhất của Hội nhà văn và cũng là 
diễn đàn chủ yếu, tuy đã có một vài sáng kiến 
trong hoạt động lý luận phê bình và phát hành 
thêm Chuyên san hằng tháng, cũng chưa tÒ rÕ 
được bản lĩnh, màu sắc và chính kiến của mình 
trước những vấn đ® văn học hiện nay... 


Từ thực trạng lý luận phê bình văn học hôm 


nay, nổi lên mấy vấn đề đáng chú ý. 

Trước hết là khuynh hướng đi ủm những 
phương pháp, thủ pháp phê bình mới với những 
mã, côi, ký hiệu, kênh tiếp nhận, văn hóa đọc 
mới, v.v. được coi là "cần thiết” và "màu nhiệm" 
đế phân tích, mổ xẻ, tiếp cận những cái mới 
trong sáng tác, lý giải một số hiện tượng văn học 
phức tạp hiện nay. Sự xuất hiện của khuynh 
hướng này h tất yếu và cần thiết trước những 
đòi hỏi cấp bách của sự pháể triển văn học, cả 
sáng tác lẫn phê bình. Có những nhà nghiên cứu 
vốn quen với văn học phương Tây, nay quan 
tâm đến một số sáng tác mới trong văn học nước 
nhà, là hiện tượng đáng khuyến khích. Những 
hiểu biết tích lũy được qua phiều năm tiếp xúc 
với các trào lưu văn học, các phương pháp nghiên 
cứu, phê bình hiện đại ở phương Tây, nay được 
đem ra thử nghiệm đế tiếp cận, phân tích sáng 
tác đang đổi mới của ta hiện ray, có thể hứa hẹn 
một bước tiến mới trong phê bình. Tuy nhiên, có 
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một điều rất quan trọng không thể bỏ qua. Đó là 
tính mục đích và hiệu quả của những đổi mới, 
ủm tồi trong nghề nghiệp của các nhà phê bình. 
Những sáng tác gần đây, có một số là sáng tạo 
đích thực, đổi mới thật sự, nhưng cũng có một số 
chỉ đơn giản là nói khác đi, nói ngược lại những 
điều trước đây vẫn nói với một thái độ thiếu 
nghiêm túc và thiếu thiện chí. Như vậy, đòi hỏi 
nhà phê bình, bền cạnh phương pháp đúng, cần có 
thái độ khách quan, tỉnh táo, để có thể phân biệt 
dứng, sai, thật, giả. 

Nhà phê bình, nếu chỉ vì đồng quan điểm chính 
tị, xã hội với người sáng tác mà muốn hòa 
giọng, muốn tăng âm cho những dái gọi là "thông 
điệp nghệ thuật" của người sáng tác, thì những 
cốt, mã, ký hiệu, tầng nghĩa... tung ra đó chỉ là 
để che lấp đi những mặt yếu kém về tư tưởng 
nghệ thuật trong những tác phẩm “minh họa 
", thậm chí chỉ là để tâng bốc những tác 
thuộc loại xoàng về mọi phương diện, gần 
ing những ý nghĩa, những giá trị không có 
gây hiểu nhầm và tác hại trong bạn đọc. 
y là chưa kể cách làm như trên, nếu cực đoan, 
chiều, sẽ dẫn tới chỗ thần bí hóa văn 
ương, quá nhấn mạnh vai trò của những "siêu 
¡à”, kéo vần chương đi vào ngõ cụt. 
luận cũng không đồng tình với một kiểu 
khác, máy móc, hình thức chủ nghĩa. 
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không rõ rệt, giữa một 


văn nổi tiếng ở phương Tây để định 
phẩm, thì không đủ sức thuyết phục. 
vấn đề khá quan trọng nữa, đã từng nối 
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học cách mạng trong gần nửa thế kỷ qua. 
Không thể đồng tình được với hai bài viết của 
Nguyễn Huy Thiệp đăng trên các tạp chí Sông 
Hương và Đái Quảng, trong đó nêu lên những: 
quan điểm hồ đồ, thiếu nghiêm túc, vô căn cứ, 
chê bai và phủ định tất cả. Cũng có những 
trường hợp, các nhà nghiên cứu thể hiện sự trăn 
công (hức, một lý thuyết, một 
khái niệm ngõ hầu nhận diện đúng giai đoạn văn 
học. vừa qua, từ đó dự đoán về sự phát triển văn 
học sắp tới. Tuy nhiên, cũng chưa thấy một sự 


quan điểm như : thuyết âm dương trong văn hộc ; 


giải thích mới về cụm từ "văn học minh 
" ; rồ quan điểm, cơi tính chất anh hùng ca 
với tư duy sử thỉ là nét chủ đạo bao giai 
văn học 1945 - 1975, từ đó đối lập nó với 
gai đoạn văn : ực đoan 
hoặc phiến điện, chưa 
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và thiếu hụt về lý luận xây dựng chủ ngÏĩa xã 

ta đang tập trung công 

phục, nhằm hoàn thiện . 

cương lĩnh, chiến lược về thời kỳ quá độ lên 
đó 


chủ nghĩa xã hội, trong đó có mục tiêu xây dựng 
nền văn hóa văn nghệ mới. Mỗi luận điểm 
ngắn gọn trong cương lĩnh về văn hóa văn nghệ 
đều cần được phân tích, lý giải trên cơ sở khoa 
bọc, đòi hỏi sự đóng góp của giới nghiên cứu lý 
luận. 
Vấn đề cơ bản và gốc gác cần được nhận 
thức lại một cách thấu đáo 


ích của chính trị vừa có thể kích thích tự do sáng 
tạo trong văn nghệ, thì vẫn còn phải làm rõ thêm. 


.. Mà có làm rõ vấn đ này thì mới có cơ sở để 


nhận thức lại một loạt khái niệm khác : sự lãnh 
đạo của Đảng và tự do sáng tạo của người 


` nghệ sĩ, chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa, h 
chức năng của văn học, tính tư tưởng, tính đảng,  - 


tính giai cấp và mối quan hệ của nó với tính nhân 
loại trong văn học,v.v.. | 

Còn một điều cần nói thêm là sự thiếu hụt ghê . 
gớm về mặt thống tin từ ngoài vào trong công 
cuộc phát triển ngành phê bình và nghiên cứu lý 
luận văn học hiện nay. Những thành tựu nghiên 
cứu lý luận của những trung tâm lớn trên thế 
giới ở các nước phương Tây, Mỹ... hầu như 


_ chưa được giới thiệu một cách cá hệ thống ở 


ta. Trong khi đó, cùng với sự phát triển của khoa 
học tự nhiên, khoa học xã hội và khoa học kỹ 


thuật, ngành khoa học về văn học ở những nước - 


đó đã đạt được những bước tiến đài trong mấy ' 
chục năm qua với tư cách là một ngành khoa học 
độc lập. Ngay đối với Liên xô là nước đã từng 


- được dịch và giới thiệu khá nhiều ở ta thì sự 


giới thiệu đó vẫn chưa đầy đủ và toàn diện. Vì sự 
thiếu hụt đó mà giới lý luận phê bình ở ta có lúc - 
đã vấp phải sự lúng túng khi tiếp cận với những 
hiện tượng văn học mới. Một số cuộc tranh 
luận đã không thoát khỏi tình trạng luấn quấn 
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trong những nhận thức cũ kỹ, hay là ngộ nhận, 
không hiểu nhau. 

Và cho đến nay, khoa học về văn học ở Việt 
nam vẫn chưa tự khẳng định được là một ngành 
khoa học độc lập có một hệ thống phương pháp, 
thủ pháp, thao tác riêng của mình, cho phép nghiên 
cứu văn học một cách kháth quan và khoa 
học 


Xét vẻ mục đích chung và cao nhất thì lý luận 
phê bình là người bạn đồng hành của sáng tác 
văn học, cùng chung một mục đích là khám phá, 
sáng tạo những bí ẩn của nghệ thuật ngôn từ, 
nhằm đạt tới những đỉnh cao của văn học, đáp 

HH được những đòi hỏi của dân tộc và thời 


Việc xác định đúng vai trò của lý luận phê bình 
rất có ý nghĩa nhằm xóa đi những hiểu lầm, 
ngộ nhận, những mắc mớ đáng tiếc vẫn 
thường xảy ra lâu nay giữa người sáng tác và 
người làm phê bình lý luận. 


Giữa sáng tác và lý luận, phê bình văn học, 
không làm gì có chuyện thứ bộc thấp cao, ai ăn 
theo ai, chỉ có sự cộng đồng trách nhiệm vì lợi 
ích chung, hiện nay là vì sự nghiệp đổi mới văn 
học và đổi mới đất nước, tuy mỗi lĩnh vực có 
chức năng, nhiệm vụ và phương pháp riêng của 
mình. Trong lĩnh vực nghiên cứu lý luận, phê 


- bình văn học hiện nay, không khí tranh luận dân 


chủ và công khai là không thể thiếu cho những tìm 
tồi, đổi mới. Mọi tìm tòi trên cơ sở khoa học và 
vô tư, đều cần được khuyến khích và ghi nhận.. 
Hơn bao giờ hết, bây giờ cần phải đẩy mạnh 
mặt công tác này. Điều đó đòi hỏi không chỉ nỗ 
lực ca. quan của những người làm công tác 
nghiên cưu lý luận phê bình, mà cả trách nhiệm ˆ 
tố chức của Hội nhà văn và các cơ quan chức 
năng khác, trước hết là tạo điều kiện thuận lợi 
cho các bài báo, các công trình nghiên cứu lý 
luận, phê bình được công bố, nhanh chóng đến 


được với đông đảo bạn đọc. 


CHIẾN LƯỢC KINH TẾ... - 
(Tiếp théo trang 50) 


đều phải được đào tạo nghiệp vụ chính quy, trải 
qua những thủ LỤC, và trình tự cần thiết như 
thi cử, sát hạch, tuyển dụng, bổ nhiệm... 

3 - Luôn giữ vững an ninh chính trị và trật tự 
an toàn xã hội. Đây là yếu tố quan trọng hàng 
đầu của đô thị. Đặt mọi công tác quản lý nhà 
nước đối với các hoạt động kinh tế-xã hội trên 
cơ sở pháp luật, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao 
của việc quản lý một đô thị hiện đại. Công tác 
lập quy và pháp luật giữ vai trò quyết định trên 
nh vực này. 

4 - Coi trọng công trình đô thị - cơ sở hạ tầng 
của thành phố, coi đây là khởi điểm cho mọi. sự 
phát triển. Cơ sở hạ tầng bao gồm các công 
trình giao thông như cầu đường, bến cảng, sân 
bay. các công trình thông tin, năng lượng và dịch 
vụ... 

5 - Chú ý mối quan hệ khăng khít giữa sự phát 
triển kinh tế và môi trường si). thái : vành đai 
cây xanh, mức độ ô nhiễm, khi hậu vùng và vỆ 
sinh hoàn cảnh. 

6 - Bên cạnh sự tăng trưởng không ngừng của 
các ngành sản xuất ngày càng mở rộng các 
ngành dịch vụ, tăng tỷ ưọng của khu vực dịch 


BẠ ` 


vụ,nhất k. dịch vụ thương mại, dịch vụ ng: hàng, 
dịch vụ du lịch. 

7 - Mạnh mẽ đổi mới công tác quy hoạch đô 
thị nhằm đáp ứng nhu cầu của kinh tế hàng 
hóa nhiều thành phần, kết hợp thị rường và kế - 
hoạch, xóa bỏ bao cấp, chuyển sang hạch toán 
kinh doanh trên hầu hết các lĩnh vực, như nhà 
cửa, cung cấp lương thực thực phẩm... 

8 - Khống chế chặt chẽ sự gia tăng nhân khẩu 
đ đôi với việc khống chế sự bành trướng vô 


. tổ chức của đô thị. 


9 - Không ngừng tìm kiếm và hoàn thiện hình 
thức, phương pháp và nghệ thuật quản lý đô thị 
hiện đại với nh cách là một trung tầm động 
lực của Nam bộ và ca khu vực phía nam. 

10 - Điều then chốt là xây dựng một bộ máy 
chính quyền nhà nước vững mạnh, trong sạch, 
gọn nhẹ, có hiệu lực, dưới sự lãnh đạo của một 
đẳng bộ luôn uy đổi mới, hoàn thiện, ngang 
lâm với nhiệm vụ. 

Nhân dân TP. Hồ Chí Minh anh hùng sẽ tập 
trung trí tuệ làm tốt việc hoạch định chiến lược 
và thực hiện chiến lược. Dưới sự lãnh đạo của 
Trung ương Đảng, sự chỉ đạo và quản lý của Hội 
đồng bộ trưởng, với sự quan tâm và hỗ trợ của 


cả nước, TP Hồ Chí Minh sẽ cùng với thủ đô 


Hà nội phấn đấu trở thành tung tâm công 
nghiệp văn hóa, khoa học kỹ thuật và dịch vụ uẻu 
biểu cho cả nước. _ 


Sinh hoạt vò tư tưởng ¬ 


Cát danh quan trọng thật ! 


Tôi đã dự khá nhiều hội 
nghị khoa học. Và chính qua 
các hội nghị đó, tôi mới tỉnh 
ra và nhận rõ một điều là : Ở 
đời, cái danh quan trọng 
thôi ! 

Để chứng minh cho nhận 
định trên, tôi xin dẫn ra đây 
mỘt số trường hợp cụ thể : 

1- Gần như hội nghị khoa 
học nào cũng vậy, các đại 
biểu đều được phát hai tài 
liệu : Chương trình hội nghị và 
Danh mục các đề tài tham 
luận. Tác giả các đề tài tham 
luận đó thường được xếp 
thứ tự từ trên xuống thco vần 
A,B, €C. Nhưng. vẫn có một 
số người năm trong trường 
hợp ngoại lệ, tức là không ở 
trong danh sách phải xếp theo 
vàn. Họ được xếp riêng, đứng 
lên trên, cho dù tên của họ 
thuộc các vần V, X, Y đứng ở 
cuối bảng chữ cái. Họ l ai ? 
Đó chính là những quan chức 
cao cấp. Tại hội nghị khoa 
học do Viện M chủ trì cũng 
thấy có tình trạng như vậy, tôi 
bèn hỏi mội người quen trong 
ban tổ chức tại sao lại làm 
như thế. Anh trả lời gọn lỏn : 
"Cho oai !" Thế mới biết cái 
danh quan trọng thật ! 

2- Trong các hội nghị khoa 
học, nếu anh là cán bộ loại 
"thường thường bậc trung” trở 
xuống thì chớ có vội mà đăng 
ký xin phát biểu trước. Bởi 
vì, điều đó sẽ không bao giờ 


được thực hiện và bản thân 


anh sẽ bị coi là "lố”, là "ngựa 
non háu đá”, v.v. và v.v.. 


NGUYỀN TIỀN 


Thông thường, sau bài phát 
biểu đề dẫn của cơ quan chủ 
trì hội nghị, bao giờ người ta 
cũng mời các đại biểu "cốp" 
phát biểu trước. Các vị này 
phát biểu xong mới đến lượt 
đàn em. Khi kể chuyện này, 
một anh bạn tôi không tin và cho 
là tôi bịa ra chứ sự thật làm 
gì có như vậy. Tôi bảo : chẳng 
tin thì cứ thử mà xem. Hai 
tháng sau, chính cái ông bạn 
nghỉ tôi là bịa đó lại đến nhà 
tôi chơi. Anh bảo : "Mình vừa 
mới dự một hội nghị khoa 
học quan trọng. Để thử xem 
những điều ông nói là đúng 
hay sai, mình xin phát biểu đầu 
tiên nhưng chẳng ma nào thèm 
đoái hoài tới. Hội nghị diễn ra 
trong hai ngày thì buổi sáng 
ngày thứ nhất dành riêng cho 
các quan chức phát biểu ; 
chiều hôm đó đến lượt các 
cây đa, cây đề trong giới khoa 
học ; còn mình bị nhét xuống 


buổi cuối cùng, mặc dù bài 


tham luận của mình được 
xếp loại A. Bây giờ thì mới 
thấy điều ông nói là hoàn toàn 
đúng." Thế mới biết cái danh 
quan trọng thật ! 

3- Chưa hết. Lại vẫn trong 
các hội nghị khoa học, nếu anh 
thuộc loại đàn em hoặc vô danh 
uểu tốt thì chớ có phát biểu 
dài, quá thời gian quy định. Lúc 
đó người điều khiến rung 
chuông thì anh liệu mà chấm 
dứt. Còn nếu như anh thuộc 
loại "cốp” thì không sợ, cứ 
phát biểu thoải mái , cho dù anh 
có nói dài tới một giờ, hai 


giờ cũng chẳng ai dám nhắc. 
Một hôm, tôi dự hội nghị khoa 
ýraiRtfkiaysgrrlibsAeekire 

øg, thế mà hiện tượng nêu 
trên cũng vẫn xảy ra. Ban tổ 
chức quy định mỗi người chỉ 
được phát biểu gọn trong vòng 
15 - 20 phút, nhưng một quan 
chức cao cấp phát biếu suốt 


4 l Còn chuyện này nữa . 
Chuyện như đùa. Có một hội 
nghị khoa học về Lê-nin do hai 


- cơ quan rất lớn phối hợp tổ 


chức nhân kỷ niệm lần thứ 
120 ngày sinh của Người. Họ 
chuẩn bị chu đáo lắm. Từ 
mấy tháng, trước ngày tổ 
chức hội nghị, cán bộ của hai 
cơ quan này đã bủa đi gặp gỡ 
từng cộng tác viên để nói rõ nội 
dung, yêu cầu và thời hạn 
cuối cùng phải nộp bản tham 
luận. Cơ quan tôi có sáu người 
được mời tham gia hội nghị 
này, trong đó có hai người là 
cán bộ cao cấp, còn bốn người 
bọn tôi thuộc loại "thường 
thường bậc trung”. Nếu chỉ 
thế thôi thì có gì phải nói. 
Nhưng điều đáng nêu là ở chỗ : 
hai vị cán bộ cao cấp thì được 
ứng tước mỗi vị hai mươi 
nghìn đồng gọi là để "hồi 
dưỡng lấy sức vít tham 
luận”, còn bọn tôi thì không có. 
Anh bạn tôi thấy thế bèn gọi 


điện hỏi ban tổ chức hội nghị 


tại sao lại như vậy thì được 
trả lời : "Chúng tôi chỉ ứng 
tiên trước cho các cộng tác 
viên là cán bộ cao cấp và giáo 
sư cấp hai." Thế 'mới biết 
(Xem tiêp trang S7) 
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số biện pháp cụ thể sau đây : : 


cách sắp xếp bộ máy hợp lý 
khoa học, thì dù sử dụng ít 
người vẫn được hưởng hết 


khoán. Như vậy, đù muốn hay 


không, các cơ quan đều phải rà 
¡ bộ máy, thực hiện 
chế, vì nếu không, 
thì không có tiền trả lương. 
Trong vấn đề này, yếu tố 
quan trọng có ý nghĩa quyết 
khoán. Mức 


cầu giảm biên chế. Ví dụ : một 
cơ quan nọ ở trung ương hiện có 
160 người, hMU lương hiện tại 
là 100 triệu đồng một năm, yêu 
cầu phải giàm biên chế 30% 
thì quỹ lương khoán là 70 triệu 
đồng/năm. Hiện nay việc 
khoán quỹ lương có khó khăn, 


Cái danh... 


(Tiếp theo trang 55) 


cái danh quan trọng thật ! 

5 - Vẫn chưa hết. Tại một 
hội nghị khoa học rất quan 
tượng khác do cơ quan K phối 
hợp với địa phương H tổ 
chức. Tôi cũng được mời dự 
hội nghị này và cũng phải nộp 
bản tham luận trước đó một 


tháng. Hôm tiến hành hội nghị, - 


đọc lướt qua danh mục các đề 
tài tham luận tôi thấy có khá 
nhiều tác giả là các quan chức 
và các nhà khoa học thuộc 


1 - Thực biện chế độ khoán | 


trách cơ quan và người lao 
động, phải ráí cụ thể, rõ ràng 
về các mặt liên quan đến việc 


đãi ngộ vật chất, điều kiện làm - 


việc cũng như yêu cầu đối 
với cá nhân người lao : 
Sau từng thời gian, 
người lao động thấy người 
phụ trách cơ quan không thực 
hiện đúng những điều đã ký 
kết trong hợp đồng, thì có 
quyền đòi hỏi, và nếu khôn 
được giải quyết, thì có thể 
nghị cơ quan lảnh đạo, quản 
lý cấp trên can thiệp. Ngược 
lạ, nếu người lao động 


loại cây đa, cây đề. Lúc nghỉ. 
giải lao, tôi tìm gặp anh bạn ở . 


trong ban tổ chức và ngỏ ý 
muốn mượn bản tham luận 


của một quan chức cao cấp để 


đọc trước. Anh bạn tôi cười 
và thú thật :"Mới chỉ có cái tít 
thôi, còn bài thì chưa có." Tôi 
ngạc nhiên và chất vẫn bạn : 
"Các ông quy định phải nộp 
bài chậm nhất trước một tháng 
cơ mà” Anh trả lời : "Đúng 
là có quy định ấy, nhưng chỉ áp 
dụng đối với các ông thôi, còn 
đối với các vị "cốp” thì ngoại 
lệ." Lại ngoại 
vấn tiếp : "Nếu không có bài 


lệ. Tôi chất. 
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ứp nghĩ, chúng ta mới 
giải quyết được. 
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giả toàn 
ững người như ông, như 
ư chúng ta, thì còn ra cái 
thế, biết các anh ấy (chỉ 

quan chức - N.T.) rất 
; không có thời gian viết 
i, bọn mình cũng cố nài nỉ 
xin cho bằng được cái tít. Chỉ 
tên các anh ấy với cái tít 
la bản tham luận là đạt yêu 
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rồi." 
¡ † lại vì cái danh. Thế mới 
cái danh quan trởng thật ! 
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THẾ GIỚI : VẤN ĐỀ, SỰ KIÊN 


-THẤY .GÌ QUA CUỘC 


CHIẾN TRANH VÙNG VỊNH ? 


| Cu chiến tranh vùng vịnh Péc-xích đã nổ ra 
ngoài ý muốn của nhân dâf các nước, 
chống lại lương tri của nhân loại. 

Đây là cuộc chiến tranh khác thường. Nó khác 
mọi cuộc chiến tranh đã có trong lịch sử ở chỗ đó 
là cuộc đụng độ quyết Bệt giữa liên minh của 
nhiều cường quốc với một nước mà qua 


nhiều biểu hiện đã tỏ ra "sẵn sàng quyết chiến". 


Nó cực kỳ nguy hiểm do đã nổ ra ở một nơi xung 
yếu về nhiều mặt, nơi chứa đựng nhiều mâu 
thuẫn phức tạp nhất thế giới. Nó sẽ vô cùng 
khốc liệt bởi trong cuộc chiến tranh này nhiều 
học thuyết chiến lược và chiến thuật mới nhất, 
các kho xũ khí tỉnh vi, hiện đại nhất mà các nước 
tham chiến tích lại bấy lâu nay đang được tung ra, 
thậm chí các loại vũ khí có sức tàn phá hủy diệt 
ghê gớm nhất có thể được đem ra sử dụng và 
thể nghiệm. 

Chiến tranh vùng vịnh Péc-xích là một sự kiện 
bi thảm quốc tế, mang nhiều nghịch lý và kịch 
tính. | 
Nghịch lý lớn nhất là lực lượng tiến hành 
chiến tranh được mệnh đanh là những người đi 


giữ kỷ cương thế giới. Ai cũng biết rằng trật 
tự của thời đại văn minh cần phải được bảo đảm, . 


mọi vi phạm luật pháp quốc ế đều phải bị trừng 
phạt thích đáng. Nhưng vấn đề ở đây là cách 
thực hiện như thế nào. Dư luận đã đặt ra nhiều 
câu hỏi : Tại sao Liên hợp quốc từng được coi là 
người có uy lực nhất để bảo vệ hòa bình thể giới 
lại tỏ ra bất lực ? Trong ¿khi cho phép Mỹ dùng 
vũ lực trừng phạt I-rắc, tại sao Hội đồng bảo an 
Liên hợp quốc lại không giải quyết những 
trường hợp khác như I-xra-en bao năm trời gây 
tai họa cho cả dân tộc Pa-le-xun và chiếm đóng 


38 


nhiều vùng lãnh thổ của các nước A-rập ? Tại sao 
những hành vi xâm lược trắng trợn ở Grê-na-đa 
và sau nữa ở Pa-na-ma lại không bị trừng phạt ? 

Kịch tính và nghịch lý còn thể hiện ở chỗ cuộc 
chiến tranh đã nổ ra bất chấp mọi nỗ lực mưu 
cầu hòa bình của cộng đồng quốc tế, trái với 
mong đợi của lương tri nhân loại. Nó đã diễn ra 
trong sự tính toán rất xảo quyệt lợi dụng lòng yêu 
công lý của nhân dân các dân tộc trong vùng Vịnh 


. và nhôn đần thế giới. Rõ ràng là những thế lực 


gây chiến đã cố tình thực hiện đã tâm sử dụng 
vũ lực trong quan hệ quốc tế. Rút cục, thảm họa 
của cuộc chiến tranh đổ lên đầu những người 
dân lành ở I-rắc, Cô-oét. và các nước khác trong 
vùng, những người dân Mỹ và các nước đồng 
minh có con em mình tham chiến. Chính điều này 
giải thích vì sao phong trào phân đối chiến tranh 
lại bùng lên nhanh chóng và mạnh mê đến như 
vậy trên khắp hành tỉnh, 

Nghịch lý của cuộc chiến tranh vùng Vịnh còn 
thể hiện ở một khía cạnh khác : không ít người 
trên thế giới cho rằng khẩu hiệu. giải phóng 
Cô-oét do lực lượng đồng minh đưa ra không phải 
là đích thực. Những người phát động chiến tranh, 
họ đại diện cho ai ? Vì ai ? Phải chăng mục tiêu 
sâu xa của họ là vì lợi ích của chính họ, vì đầu 
lửa, vì tham vọng thống trị vùng này, vì quyền 
lợi kếch sù của những tập đoàn buôn bán vũ khí 
quốc tế ? Chắc hẳn không ai quên vùng Vịnh 
là địa bàn chiến lược sinh tử đối với nền kinh 
tế - chính trị thế giới. Phải chăng chính tính hấp 
dẫn của nó đã tạo ra sự thống nhất kỳ lạ của các 
lực lượng đồng minh trong cuộc chiến tranh này 
và khiến nhiều người trong số họ nhanh chân, lẹ 
bước ? Ngay khi bất đầu triển khai quân đội ở 


vùng Vịnh, tổng thống Bu-sơ đã đề ra một nguyên 
tắc là quân Mỹ phải chiếm 80% quân số ở vùng 
Vịnh, và các nước được Mỹ bảo hộ phải trang 
bị ít nhất là 80% vũ khí của Mỹ. Đối với A-rập 
Xê-út, từ đầu Mỹ đã ký kết một hợp đồng bán 
vũ khí k#n nhất trong lịch sử buôn bán vũ khí : 
23 tỳ đô la ! Nhân dân Mỹ đã rất tỉnh táo khi nêu 


khẩu hiệu trong các cuộc biểu tình phản đối chiến. 


tranh : 
lửa !* _ 
Dù sao cuộc chiến tranh vùng Vịnh với thảm 
họa có thể mang tính toàn cầu cũng đã xây ra. 
Cuộc chiến tranh đã tác động tiêu cực tới nhiều 
mặt của đời sống quốc tế. Từ cuộc chiến tranh 
này, ta có thể nhận ra được nhiều điều : Một là, 
nền hòa bình của thế giới chưa phải đã là vững 
chắc. Thế giới có hòa dịu những chưa Ổn 
định, xu thế đối thoại đã có nhưng chưa thay hẳn 
những cuộc đối đầu. /i2¡ l2, nòng cốt của lực 
lượng bảo vệ hòa bình xưa nay là Liên xô và các 
nước xã hội chủ ngh1a khác. Ngày nay, chủ nghĩa 
xã hội bị khủng hoảng nghiêm trọng và ở 
nhiều nơi đã biểu hiện hữu khuynh, lùi bước, thì 


"Chúng tội không muốn đổi máu lấy đầu 


b 


tất yếu các lực lượng hiếu chiến không ngừng 
lấn tới, nguy cơ chiến tranh vì thể sẽ tăng lên. 
Ba là, cuộc chiến tranh này góp phần làm rõ hơn 
tính chất phức tạp của một thế giới nhiều màu 
sắc. Mặc dù đã xuất hiện những yếu tố của sự 
đa cực hóa cục diện thế giới, nhưng khuynh 
hướng một cực đang còn tồn tại, chính sách sử 
dụng sức mạnh hòng bảo vệ vải trò "sen đầm 
quốc tế” chưa chấm dứt Bốn íà, trong đời. 
sống thế giới, trọng tâm của sự cạnh tranh đã 
nghiêng về lĩnh vực kinh tế, các cuộc chạy đua 
kinh tế đang nổi lên, nhưng những cuộc đụng độ 
quân sự không phải đã tiêu tan, quả đẩm quân 
sự vẫn được đùng để răn đe và để giải quyết 
những nhiệm vụ chính trị. | 

Loài người đang đứng trước một thời điểm 
đầy thử thách. Suy ngẫm từ cuộc chiến tranh, 
diều đáng được rút ra là phải biết tự kiềm chế, 
ngăn ngừa chiến tranh phải bằng giải pháp hòa 
bình và đó là nhiệm vụ của cả hành tỉnh. Hãy đừng 
nhẹ dạ cà tin ! Hãy cảnh giác với các thế lực 


"hiếu chiến ! 


NGƯỜI BÌNH LUẬN 


Trước những... 
(Tiếp theo trang 65) 


ta có bờ biến đài, thầm lục địa 
, có 7 triệu ha rừng núi, và có nhiều khoáng 


l3 
ệ 


đi là, từn được phương thúc hợp lý: Phát huy 
mạnh dân tộc và tích cực tham gia đời sống 
là quy luật phát triển của mỗi nước. 
cụ sắt bén để chủ động tham gia vào quá 
tác và phân công quốc tế, là hệ thống 
tế mới, cho phép triệt để khai thác mọi tiềm 
trong nước cùng vốn và kỹ thuật bền ngoài. 
Hiện nay các nước đang phát triển thực hiện 
những chiến lược kinh tế khác nhau : chiến lược 
"kinh tế khép kín", chiến lược "thay thế nhập 
", chiến lược "hướng xào xuất khẩu" và 
chiến lược "kinh tế hồn hợp". Chiến lược "kinh 
tế khép kín", tự cung tự cấp, đã tÒ ra lỗi thời, 
không còn hiệu quả. Dù thực hiện chiến lược nào, 
cũng phải tạo cho được giá trị ngày càng tăng trong 
xuất khẩu. Kinh nghiệm các nước áp dụng chiến 
lược "hướng vào xuất khẩu” như Ma-lai-xi-a, Thái 
Lan, đã tạo ra nhịp độ tăng trưởng kinh tế nhanh 
hơn và vững chắc hơn. | 
Qua nghiên cứu các nước phát triển và những 
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_ để cạnh tranh. 


"con rồng châu Á", người ta tìm ra "5 cánh rồng" 
là: điện tử và tin học ; công nghệ sinh học ; vật 
liệu mới ; nghiên cứu sử dụng đại dương ; 
nghiên cứu vũ trụ. Các nhà khoa học cho rằng đối 
với những nước nghèo như nước ta, cần hướng 
tới phát triển ngành vỉ điện tử (một ương những 
"cánh rồng"), vì nó đời hỏi ít năng lượng, lại cho _ 
phép sản xuất phân tán, không gây đảo lộn lớn về . 
dân cư. 

Một điều rất quan: trọng là phải hòa nhập thị 
trường thế giới. Để từng bước chen chân vào thị 
trường thế giới, chúng ta có thể thông qua hợp tác 
sản xuất với nước ngoài thực hiện gia công, lắp 
ráp, sản xuất các chỉ tiết nhỏ của sản phẩm. Qua 
đó, chúng ta sẽ có điều kiện để lựa chọn phát triển 
một số ngành công nghệ cấp cao, sử dụng tiềm 
năng chất xám và ưu thế về giá cẢ sức lao động 


L2 Ỉ 

Thời gian sẽ qua mau, không đợi những ai chậm 
trễ. Thời cơ và thách thức đan xen. Thời cơ còn 
là tự tạo. Những chuyển biến bước ngoặt của 
đất nước từ khi (hực hiện công cuộc đổi mới 
do Đảng ta phát động và lãnh đạo, cũng là yếu tố 
thời cơ. Bên cạnh đó, hậu quả của cuộc khủng 
hoàng của chủ nghĩa xã hội đời hỏi chúng ta phải 
biết tự lực tự cường. Đó cũng là thách thức. 
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Thế giới : vốn đề, sự kiện 


TỪ THỰC TRẠNG CỦA TĨNH HÌNH THỂ GIỚI, 
NGHĨ VỀ VẤN ĐỀ NHÂN QUYỀN 


› — Mỹ, có những tập đoàn tư bản kếch sù, 
nắm hầu hết của cải trong nước, sống 
trong sự xa hoa tột đỉnh trong khi hàng 


chục triệu người sống dưới mức nghèo khổ. Ở. 


Mỹ, người da đen vẫn bị coi khinh, người da 
đỏ đang trên đà bị diệt chủng. Ở Mỹ, Đảng cộng 


hòa và Đảng dân chủ thay nhau cầm quyền, cả hai 


đảng đều bảo vệ quyền lợi cho các tập đoàn tư 
bản khác nhau. Còn Đảng cộng sản, sau nhiều 
năm bị đặt ngoài vòng pháp luật, tuy đã được 
hoạt động nhưng bị o ép, bị ràng buộc, bị gây khó 
khăn về nhiều mặt. Những người tham gia 
phong trào chống đối chính phủ bị khủng bố, bị 
bỏ tù. Báo chí nằm trong tay các công ty, các ông 
chủ tư bản, và chính các công ty, các ông chủ đó 
dùng tiền tài để nấm quyền "tự do ngôn luận". 
Cũng ở Mỹ, ủnh trạng tội phạm ngày càng tăng, 
có những vùng hầu như bọn "găãngxtơ” làm chủ 
đến mức các gia đình lương dân phải tự trang bị 
súng để tự vệ. 

Mỹ đã ném bom nguyên tử hủy điệt hai thành 
phố Hi-rô-si-ma và Na-ga-da-ki, đã định ném bom 
nguyên tử xuống nhiều nơi ở Liên xô, đã đưa hơn 
_ 30 vạn quân xâm lược Việt nam, tiến hành một 
cuộc chiến tranh tàn khốc hiếm thấy trong lịch 
sử, Mỹ đã xâm lược Grê-na-đa, Pa-na-ma. Theo 
lời Côn-bai, một trùm CIA của Mỹ, thì trong 
những năm giữa thập kỷ 50, khi các lực lượng 
cộng sản và tiến bộ có cơ giành thắng lợi trong 
cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản ở 
I-ta-i-a, thì chính phủ Mỹ đã ra lệnh cho CIA 
- bằng mọi giá phải can thiệp vào I-ta-li-a, giữ vững 
chủ nghĩa tư bản ở đó. Hiện nay, Mỹ đang dùng 

nhiều biện pháp kinh tế, chính trị hòng buộc Đông 
Âu, Liên xô và các nước xã hội chủ nghĩa khác đi 
WÈ 2022286006 _ 
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NGUYỀN TRỌNG THỤ - 


Thế nhưng, Mỹ đã và đang ra sức làm cho nhân 
dân thế giới hiểu lầm rằng hơn ai hết Mỹ rất 
thiết tha với nhân quyền † Và càng trớ trêu hơn, 
Mỹ đang dùng nhân quyền làm một ngón đòn đánh 
vào các nước xã hội chủ nghĩa. 

Ấy thế mà mấy năm nay xem chừng Mỹ đã 
thắng điểm ! Đã có những người bị luận điểm 
nhân quyền của Mỹ lôi cuốn. DI nhiên, cũng cớ 
không ít người tuy không tin ở Mỹ, nhưng tự thấy 
chưa đủ cơ sở lý luận để bác bỏ. Báo chí của 
nước ta và nhiều nước trên thế giới đã phanh 
phui khá nhiều nghịch cảnh, nghịch lý ở Mỹ, 
đã bình luận khá nhiều về thực chất nhân quyền 
ở Mỹ, nhưng xem chừng tác động tư tưởng của 
nó có nơi, có lúc chưa thật mạnh. Những tin tức 
từ Mỹ vọng đi, những câu chuyện về nước Mỹ 
xuất phát từ bộ máy tuyên truyền khống lồ của 
Mỹ, đôi khi hình như đã phủ định những bài báo. 
nói trên, 


- Tại sao với thực chất méo mó, phiến diện, 


với nội dung còn nhiều mặt xấu, mặt hạn chế, 


nhân quyền kiểu Mỹ vẫn hấp dẫn, lừa mị được 


không ít người. Theo tôi, ấy là nhờ các điểm "lợi 
thế" chủ yếu sau đây : 

1 - Mỹ lắ một nước tư bản phát triển có nền kinh 
tẾ giàu mạnh. Mấy thập kỷ qua, nắm bắt được 
cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật hiện đại, Mỹ 
càng đẩy nhanh sự phát triển kinh tế. Giai cấp tư 


'sản Mỹ giàu lên vượt bậc, những người lao động 


Mỹ nhờ đó cũng được cài thiện đời sống. Các 
tầng lớp trung gian, đặc biệt là các tầng lớp trí 
thức, được các tập đoàn tư bản Mỹ chia sẻ cho 
một phần nhỏ quyền lợi để làm chỗ dựa vững 
bền. "Phú quý sinh lễ nghĩa", đời sống vật chất 
của nhân dân được nâng lên tất nhiên có ảnh 
hưởng tích cực đến các mặt văn hóa, xã Hội. Các 


mâu thuần giai cấp do vậy hình như bớt gay gẤU 


. hơn. Mâu thuần giữa nhân dân và những kẻ cầm 


quyền thống trị cũng vậy. Có thể, có những 
người lao động cảm thấy đã thỏa mãn với những 
gì mà bợn chủ đã ban cho mình. 

2 - Là một nước tư bản, Mỹ kích thích tự do 
cạnh tranh. Trước đây khi tiềm lực kinh tế của 
Mỹ chưa mạnh, tự do cạnh tranh đi nhiên dẫn 
đến cành cá lớn nuốt cá bề, khôn sống ˆ mống 
chết, những người bị tước đoạt lâm vào cảnh 
cùng cực. Mấy thập kỷ nay, tiềm lực kinh tế của 
Mỹ đã mạnh lên; với tự do cạnh tranh, những 
kẻ lắm vốn và "khôn ngoan”, những người có "tài 
làm ăn” đi nhiên phất lên được ; còn những "cá 
bé”, những kè "thất cơ lỡ vận" thì được Mỹ an 


ủi bằng những chính sách xã hội. Thêm vào đó, 


bằng nhiều biện pháp điều chỉnh như bán cổ 
phần, xây dựng các "hợp tác xã nhân dân", thuê 
người quản lý các xí nghiệp, các công ty v.v. Mỹ 


_ đã tìm cách làm cho người ta có ấn tượng rằng : 


ở Mỹ, mọi người có quyền phát huy hết tài năng ; 


_ ai có tài thì cứ tự do vươn lên; còn kẻ nghèo là do 


_ không phải tại chế độ chính rị - xã hội, tại nhà 


tại số phận, tại sự kém cỏi của bản thân, chứ 


nước Mỹ Ï 

3 - Thể chế chính trị của Mỹ được hình thành đã 
trên 200 năm. Trong quá trình đó, giai cấp tư sản 
Mỹ đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm, đã xây 
đựng được nhà nước pháp quyền với những thể 
thức, những cơ chế có lợi cho những kẻ có tiền, 
những người giàu, thỏa mãn những đòi hỏi của cá 
nhân trong khuôn khổ không làm hại Viến chế độ 
tư bàn. Đồng thời, các thế hệ giai cấp tư sản Mỹ 
cũng đã khóo tô vẽ cho nhà nước Mỹ, cho luật 
pháp Mỹ bộ mặt dân chủ, đường như đứng trên 
mọi mâu thuẫn giai cấp, đường như dung hòa và 
bảo vệ quyền lợi các tầng lớp công dân. Cùng 
với các biện pháp điều chỉnh kinh tế, giai cấp tư 
sản Mỹ cũng đã có những biện pháp điều chỉnh 
hệ thống chính trị, làm cho nó thích nghỉ với sự 
phái triển của chủ nghĩa tư bàn hiện đại. 

Tuy có những lợi thế nói trên, nhưng đi theo chủ 
nga tư bản, nước Mỹ nói riêng và các nước 
phương Tây nói chung, không thể nào giải quyết 
được vấn đ nhân quyền. Chủ nghĩa tư bản tuy 
hiện đang thu hái được những thành tựu kinh tế, 
hiện đang thúc đẩy nền sản xuất xã hội phát triển, 
nhưng do tỒn tại trên nguyên tắc tự do cạnh tranh, 


tự do bóc lột lợi nhuận và siêu lợi nhuận, cho nên - 


` 


tất yếu phải duy trì áp bức giai cấp. Vòi bạch 
tuộc của chủ nghĩa tư bản hiện đại ngày càng 
vươn đài, vươn rộng hút lợi nhuận ở các nước 
kém phái triển (chỉ riêng ở các nước châu Phị, 
hiện chúng bỏ ra một vốn thì thu được 4 lời), cho 
nên lẽ sống của chủ nghĩa tư bản là duy trì bóc lột, 
Áp bức ' dân tộc, tuy hình thức ngày càng tỉnh vi 
bơn. Với cơ sở tồn tại là bóc lột, áp bức giai cấp 
và bóc lột, áp bức dân tộc, chủ nghĩa tư bản có thể 
giải quyết được vấn đề nhân quyền không? 
Đá hàng mấy thế kỷ nay, các nhà lý luận của 
chủ nghĩa tư bản vẫn chịu; không sao giải đáp 
được. 

Ở các nước xã hội chủ nghĩa, điều không thể 
phủ nhận là hơn ai hết, những người cộng sản 
chân chính coi trọng vấn đề nhân quyền, ra 
sức đấu tranh cho nhân quyền, và hàng triệu 
người đã hy sinh cả cuộc đời mình cho lý tưởng 
đẹp đề đó. Hàng chục triệu người xô viết, bao 
gồm đảng viên cộng sản và những người dân 
thiết tha với chủ nghĩa xã hội, đã hy sinh trong 
chiến tranh thế giới thứ hai cũng vì mục tiêu bảo 
vệ cuộc sống cho nhân loại, chống thảm họa phát 
xíL Ở tất cả các nước xã hội chủ nghĩa, cài cách 
ruộng đất đã đem lại lợi ích kinh tế và chính trị 
cho nông dân, mật bộ phận rất lớn của cư dân. 
Việc quốc hữu hóa đã biến giai cấp công nhân 
thành những người chủ của các nhà máy, xí 
nghiệp. Mức sống của nhân dân lao động tuy chưa ` 
cao, nhưng ở khá nhiều nước xã hội chủ nghĩa, 
nạn thất nghiệp hầu như không có. Tệ đặc quyền 
đặc lợi vẫn còn, có nơi, có lúc nặng nề, nhưng sự 
phân hóa giai cấp không lớn ; nạn người bóc lột, 
ấp bức người không diễn ra trắng trợn, quan hệ 
giữa người với người diễn biến theo chiều tốt 
đẹp. Đảng cộng sản - đảng của giai cấp công nhân 
và nhân dân lao động - nắm độc quyền lãnh đạo, 
nhưng lấy việc liên hệ chặt chẽ với quần chúng 
làm l tồn tại của mình. Trong các cơ quan nhà 
nước, tệ tham nhũng, tệ quan liêu đi nhiên chưa 
thể quét sạch, có nơi còn nặng nề, nhưng các lực 
lượng chống tham nhũng quan liêu đều ở thế 
mạnh. Còn về sự xa hoa, lãng phí thì chỉ xin lấy 
một ví dụ để tiện so sánh. Ở các nước xã hội chủ 
nghĩa, chưa có một ai bỏ ra tới 60 triệu đô la như 
Đảng cộng hòa và 40 triệu đô la như Đảng dân chủ 
ở Mỹ để chi trong cuộc vận động bầu cử (như 
cuộc vận động bầu cử năm 1972 ở Mỹ). 

Cho nên, tình táo trong suy nghĩ, khách quan trong 
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triển của lịch sử không được khuyến khích ; các 
nước hầu như rập khuôn nhau theo một mô hình. 
Đảng cộng sản bao biện, nhiều lúc làm thay cÔmg 
việc nhà nước ; nhà nước pháp quyền không 
được coi trọng. Trong cách quản lý đất nước, 
nhiều lúc lý, tình lẫn lộn, luật pháp không được 
tôn trọng, công bằng xã hội bị vi phạm. Thêm vào 
đó, phải kế sự tha hóa của không ít đảng viên 
cộng sản, Khi có chức, có quyền, những pgười 
này đã chạy theo ham muốn cá nhân, quay hrng 


đánh giá, mọi người có thiện chí chắc đều khẳng 
định rằng ở các nước xã hội chủ nghĩa, mặc dù 
còn những hạn chế, những non nớt, yếu kém, 
những vỉ phạm có lúc nghiêm trọng, nhưng rõ 
ràng là nhân quyền được tôn trọng. 

Thế nhưng tại sao ngón đòn nhân quyền do Mỹ 
và phương Tây tung ra đã thắng điểm ở Đông Âu 
và cả ở Liên xô. Theo ý tôi, bên cạnh nhiều lý do 
đã được nói đến, phải thừa nhận ba điểm lợi 
thế của Mỹ nói ở trên lại là ba điểm "bất lợi" lâu 


nay của các nước xã hội chủ nghĩa : 

1 - Do không nắm bắt kịp cuộc cách mạng khoa 
học kỹ thuật hiện đại, mấy thập kỷ nay kinh tẾ 
các nước xã hội chủ nghĩa phát triển chậm, 
Tiềm lực kinh tế không mạnh, mức sống của 
nhân dân nhìn chung thấp hơn các nước tư bản 
phát triển. "Mạnh vì gạo, bẹo vì tiền", kinh tế 
chưa mạnh thì khó mà nói đến việc bảo đảm nhân 
quyền ở mức tối đa. Với mức sống thấp, con 
người chưa thể nghỉ tới việc phát triển toàn 
diện. Với sự bùng nổ thông tin, mở rộng quan hệ 
quốc tế, người dân các nước xã hội chủ nghĩa 
thấy rõ sự chênh lệch đáng kể về mức sống so 
với các nước tư bản phát triển, đi nhiên không 
khỏi suy nghĩ thắc mắc. (Tuy nhiên, cũng cần 
nhấn mạnh rằng, hiện nay, số nước tư bản phát 
triển có mức sống cao chưa nhiều, chỉ mới 
chiếm khoảng 1/10 số nước trên thế giới. Trên 
một trăm nước còn lại không phải là xã hội chủ 
nghĩa, mức sống vẫn thấp, kinh tế gặp nhiều khó 
khăn). 

2 - Ở các nước xã hội chủ nghĩa chưa có sự cạnh 
tranh cần thiết Không ít nước phủ nhận quy luật 
giá trị, phủ nhận cơ chế thị trường, coi nhẹ việc 
dùng lợi ích kinh tế kích thích người lao động. 
Với cơ chế quan liêu bao cấp, chủ nghĩa bình 
quân biếu hiện nặng nề, người giỏi, người kém 
nhiều lúc hưởng thụ như nhau. Có học, có tài chưa 
—_ thắc được trọng dụng; ngược lại, có "ô, dù”, có 

. chức quyền, thậm chí chỉ là đảng viên thì có thể 
có tất cà. Không ít tài năng bị kìm hãm, bị mai 
_ một, đo những nhận thức biệt phái, nông cạn. 
Chính những điều đó đã gây không ít suy tư, dần 
vặt trong các tầng lớp trưng gian, đặc biệt là trong 
trí thức. 

3 - Chủ nghĩa xã hội mới ra đời ở Liên xô hơn 
70 năm, ở nhiều nước khác chưa đầy 5O năm. 
Sự tìm tồi để thường xuyên cải tiến và hoàn thiện 
thể chế chính trị cho phù hợp với xu thế phá 
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-đại quần chúng, vi phạm, thậm chí phân bội lý 


tưởng của Đảng. Khi trong bộ máy nhà nước, đẳng 


_viên chiếm một tỷ lệ cao, thì sự tha hóa của đảng 


viên gây tác hại rất lớn, và tất yếu dẫn đến vi 
phạm nhân quyền. 

Tình hình nói trên tạo mảnh đất tốt cho ngón đòn 
nhân quyền của Mỹ và phương Tây. Tuy nhiên, 
ngón đòn đó áp dụng vào các nước Đông Âu, bên 
cạnh một số "kết quả” bước đầu, tạo nên những 
biến đổi kýn ở đây trong hơn một năm qua, đã ngày 
càng phơi trần thực chất cái gọi là "nhân quyền” 


. của Mỹ và phương Tây. Đã vang lên ở Đông Âu 


những nhận xét rằng chính quyền dang được 
chuyển vào tay những nhà độc tài kiểu mới. Hàng 
triệu người ở đây lâm vào cảnh thất nghiệp, 
nghĩa là mất quyền có việc làm. Không ít 
người vốn đi không có thiện cảm với các đảng 
cộng sản và từng "hãng hái” tham gia các cuộc 
biểu tình trong những ngày xảy ra biến động Ở 
đãy, đã nói thẳng rằng họ đã bị vỡ mộng với sự 
cai trị của các thế lực chính trị mới. Trên các 


phương tiện thông-tin đại chúng, nhiều người đã 


than phiền, đã phần nộ vì buộc phải quay về 
với chủ nghĩa tư bản, không còn quyền lựa chọn 
thể chế chính trị mà họ muốn. Qua các đợt bầu 
cử tổ chức gần đây ở các nước Đông Âu, nhân. 
dân tỏ ra thờ ơ với việc đi bỏ phiếu vì mất 
lòng tin ở quyền tự do bầu cử, tự do ứng cử. 
Điều rất đăng nói là ở hầu hết các nước Đông 
Âu, những :người cộng sản đang bị phân biệt đối 
xử, bị miệt thị, bị lãng nhục, bị khủng Đố, bị . 
tước việc làm, bị xúc phạm quyền dân. Đã ' 
có những thế lực mưu toan đặt đàng cộng sản và ‹ 
các phong trào xã hội có xu hướng xã hội chủ - 
nghĩa ra ngoài vòng pháp luât Nhiều người 
lương thiện, thực sự trung thành với những tư ˆ 
tưởng tiến bộ đã bị đả kích, bị truy nã, bị đuổi ra - 
khỏi các công sở. Sự mất ổn định bao trùm lên - 
nhiều nước, tội phạm tăng nhanh, các vụ xích Ì 


sch dân tộc xảy ra phổ biến, quyền được sống 
th yên của con người bị đe đọa... 
_ Tình trạng trên dã được chính các phương tiện 
' hồng tin đại chúng ở các nước Đông Âu và cả của 
Mỹ và phương Tây thừa nhận. Vậy thì, qua thực 
0 So vg cụ nếu không 
được nhận thức-và xử lý đúng, sẽ trở thành một 
vũ khí đánh ngay vào quyền con người. ˆ 
Đã đến lúc cần nhộn thức rõ hơn vấn đề nhân 
quyền. Không thế hiểu nhân quyền một cách 
chung chung, càng không thể hiểu nhân quyền 
theo lối mị dân, | 
Theo Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước 
Mỹ thì nộ dưng nhân quyền gồm quyền được 
sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh 
phúc. Theo Tuyên ngôn về nhân quyền và quyền 
cầng đân của nước Pháp ban bố sau Tuyên ngôn 
độc lập của Mỹ khoảng 13 năm, thì nhân quyền 
gìn quyền tự do, quyền tr hữu tài sản, 
quyền được bảo đảm an ninh,chống áp bức. Bản 
uyên ngôn nói trên của nước Pháp cũng ghi rÕ : 
"Tự do có nghĩa là được làm những gì không hại 
đến người khác. Vì vậy, thực thì quyền của 
từng người bị giới hạn ở chỗ bảo đảm cho các 
thành viên khác cũng được hưởng các quyền ấy. 
Các giới hạn đó do luật pháp quy định". 
Từ những định nghia đầu tiên chưa bị giai cấp 
tr sản bóp méo về nhân quyền, chúng ta có thể 
rút ra những kết luận gì chung quanh vấn đề nhân 
quyền ? 
Trước hết, nhân quyền, với đứng nghĩa của nó, 
chỉ áp đụng đối với những ai thực sự là con 
người. Cũng có nghĩa : những kẻ thực tế đang 
chà đạp con người, gây chết chóc, đau thương 
cho con người, những kè mặt người dạ thú v.v. 
không thể nói đến nhân quyền. 
Œœ 


trị. 
đến nhân quyền chung chung, càng 
nói nhân quyền cho những 

thế lực chuyên áp bức giai cấp, áp bức 
lân Mọi hành động bóc lột, áp bức những 
người lao động, cần được coi là những biểu hiện 
r¡ phạm nhân quyền. Và ngược lại, đấu tranh cho 
ợi ích chân chính- của những người lao động, về 
hực chất, là đấu tranh cho nhân quyền. 


Trong từng nước, nhân quyền phải được áp 
dụng trước hết đối với đông đảo nhân dân lao 
động, bao gồm công nhân, nông dân và lao động - 
trí óc. Ở đâu lãng quên quyền lợi tủa số đông, chỉ 
chạy theo những đời hởi của một bộ phận nhỏ trong 
cư dân, ở đó chưa thể nói đến nhân quyền đúng 
đân. Chăm lo cho đời sống của công nhân và 
nông dân, đưa họ lên con đường văn minh tiến bộ, 
đó là cách bảo đảm nhân quyền thiết thực. 

Nhân dân mỗi nước có quyền quyết định số 
phận của mình, có quyền lựa chọn thể chế xã 
hội, lối sống riêng thì nhân dân mỗi nước cũng 
có toàn quyền quyết định luật pháp của mình, 
quyết định nội dung và những giới hạn của khái 
niệm nhân quyền hợp với tình hình thực tế của 
từng nước. Ở những nước mà nhân dân đã thực 
sự làm chủ, những đòi hỏi về nhân quyền cững 
không thể vượt qua khả năng và tình hình cụ thể 
của mỗi nước. Giải quyết vấn đề nhân quyền 


mà thoát ly hoàn cảnh lịch sử cụ thể của mỗi nước, . - - 


thì sẽ rơi vào chủ nghĩa cực đoan, chủ nghĩa hư vô. 
Đặc biệt khi đất nước đang đối mặt với những 
khó khăn và căng thẳng, vấn đề nhân quyền sẽ 
gây mỘt sự nhạy cảm, và nếu không được định. 
hướng để giải quyết đúng, nó sẽ gây tai họa. 

Chỉ có chủ nghĩa xã hội mới giải quyết được 
triệt để vấn đề nhân quyền, bởi vì chỉ có chủ - 
nghĩa xã hội mới hy vọng xóa được triệt để nạn 
áp bức giai cấp và áp bức dân tộc. Tuy nhiên, 
việc giải quyết tốt vấn đề nhân quyền là cả một 
quá trình khó khăn, phức tạp và lâu dài. Các nước ' 
xã hội chủ nghĩa phải nhanh chóng khắc phục 
những mặt yếu kém, những lệch lạc đã xuất 
hiện trong quá trình lịch sử và đang tỒn tại. Phải 
đặt lên hàng đầu việc phát triển kinh tế, nâng cao - 
mức sống của nhân dân. Đẩy mạnh cạnh tranh 
xã hội chủ nghĩa, chống chủ nghĩa bình quân, ra 
sức kích thích và mở đường cho các tài năng phát 
triển. Xây đựng nhà nước pháp quyền, trả lại cho 
pháp luật tính nghiêm minh và tính hiệu nghiệm 
của nó. Đổi mới sự lãnh đạo của đảng cộng sản, 
khắc phục mọi biểu hiện bao biện, biệt phái, mọi 
biểu hiện tha hóa của các đảng viên, làm cho đẳng 
thật sự là người lãnh đạo, người đầy tớ thột 
trung thành của nhân dân v.v. _ 

Đó cũng là những điều mà Đảng cộng sản Việt 
nam đang tiến hành và đã đưa lại cho đất nước - 
những thành quả bước đầu, trong đó có những 
thành quả về quyền con người... 
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Thế giới : vốn đề, sự kiện ` 


TRƯỚC NHỨỮNG THỜI CƠ MỚI 
_ VÀ NHỨỮNG THÁCH THỨC MỚI 


Hoặc là bây giờ 
hoặc không bao giở 


k 


Cuộc chạy đua tìm kiếm những đường 
hướng và giải pháp phát triển để đi vào thế kỷ 
__ XXI đang diễn ra rầm rộ trên khắp hành tỉnh. Cuộc 
đua đó năm trong bối cảnh của một thế giới có 
. nhiều chuyển biến với quy mô ngày càng to lớn. 

Những thay đổi lớn của thế giới, No mộy 
my :jôdẫ và nhất là trong thời gian gần đây, đã 

lên trên một số khía cạnh. 

- Về kinh tế: Thay đổi có tính chất bước ngoặt 
: của kinh tế thế giới là cách thức phát triển. Có 
hai quá trình gần nhự ngược chiều nhau. Các 
nước tư bản chủ nghĩa do sự thúc ép của những 
cơn khủng hoàng kinh tế, đã buộc phải thay đổi cơ 
cấu kinh tế, ìm những chiến lược kinh tế thích 
nghỉ với thời đại. Ngược lại, các nước xã hội chủ 
nghĩa ở những mức độ khác nhau, lại hướng 
tới cơ chế thị trường, kiên quyết tháo gỡ cơ chế 
cũ xơ cứng, cởi trói cho mọi tiêm lực để đi lên. 
đời sống kinh tế thế giới đã xuất hiện 
g1 11114. .111. 
vọt ; phát triển mạnh mẽ việc buôn bán chất xám ; 
hướng đầu tư chuyển mạnh về những trung tâm 
tẾ ;, vật phẩm mới được sản xuất theo 
hướng nhỏ, nhẹ, mỏng, tỷ lệ chất xám cao tưong 
cơ cầu giá thành ; giá nguyên liệu sơ chế giảm 
; đảo lộn về mức hiệu quả của quy mô sản 


và khép kín đều bị suy yếu ; các nước lớn mà chỉ 
phí quốc 340-2240) 1628004000064 
thức về kinh tế 

- Về chính trị, an ninh quốc tết Một trật tự thế 
giới mới rất đa dạng, xu thế nhiều cực đang 
được hình thành, Trong những năm qua, chủ nghĩa 
xã hội lâm vào khủng hoảng tràằm trọng. Qua sự 
kiện Đông Âu và bài học của cuộc khủng hoảng 
nhiều mặt ở Liên xô, chủ nghĩa xã hội đang ủm 
mọi cách tự đổi mới, lấy lại sức sống vốn có 
của mình. Chủ nghĩa tư bản hiện đại có nhiều 
biểu hiện mới trong quá trình điều chỉnh. Do sự 
suy yếu tương đối của Mỹ, xu hướng ly tâm tăng 
lên, các trung tâm đế quốc mới đã xuất hiện và 
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. châu Âu và thế giới lại đang tự phát hiện ra chí 


VŨ HIỀN 


mâu thuẫn gay gắt với nhau. Nhiều quốc gi: 
mới đã được thành lập do sự tan rã của hệ thốn; 
thực dân. Các quốc gia này đang vươn lên đò 
thiết lập một trật tự kinh tế - chính trị mới, Mụ‹ 
tiêu chung của cả những nước lớn và nhữn; 
nước nhỏ là hòa dịu, hòa hoãn để phát triển. 

Vì vậy, bức tranh toàn cảnh hiện nay là một thê 
giới có nhiều mâu thuẫn gay gắt tồn tại tron: 
một thể thống nhất Đối thoại đi đôi với đố 
đầu, hợp tác đi đôi với đấu tranh, hòa nhập liên 
kết đi đôi với cạnh tranh gay gắt, - đó là xu thê 
khách quan của thời đại. 

- Về cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật : cuộc 
cách mạng khoa học kỹ thuật phát triển rất mạnh 
kéo theo sự phát triển của lực lượng sản xuất, 
bảo đảm cho sức sản xuất hiện đại có hàm lượng 
trí tuệ cao, đưa trình độ kỹ thuật của các nước giỏi 
vận dụng thành tựu của cuộc cách mạng đó lên cao 
chưa từng thấy. Cũng từ đó, càng mở rộng 
khoảng cách giữa những nước phát triển và 
những nước chậm phát triển. : 


Châu Âu đã phát hiện ra kg Mỹ, còn hôm nay thì 


mình. Thế giới được phát hiện tềm ẩn nhiề 
điều kiện thuận lợi và thời cơ quý giá cho sự ph 
triển của nhân loại nói chung, cũng như cho từ 
nước nói riêng. Những điều kiện và những th 
cơ mới ấy là : 

- Không gian mới : Không gian hiện nay của 
giới, trong chừng mực nhất định có thể được c 
là không gian hòa bình. Nguy cơ chiến tranh ch 
phải đã mất vì nguyên nhân sinh ra nó vẫn 
nhưng trên thế giới cũng đã xuất hiện những yế 
tố bảo đảm cho hòa bình, ổn định. 2 

Không gian mới của thế giới cũng là khô 
gian đa dạng, phong phú màu sắc. Có nhiều 
ngược về lợi ích giữa các quốc gia và các giai 
nhưng cũng có những điểm tương đồng. Sự 
nhau về lợi ích giữa những bộ phận khác 
của thế giới, cộng với việc toàn thế giới 
ra trách nhiệm phải bảo vệ nền văn minh của lo 
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thành những yếu tố tích cực cho 
hoãn. 
mới : 


đó của thế giớ: lại có ảnh hưởng 
tiếp như vậy đẻn toàn bộ những 
của thế giới. Không nên hiểu kinh tế thế 
là sự buôn bén ngày càng gia tăng viữa 
nên hiểu đó là sự vận động 
một tổng thể. 

à công lao động quốc tế cũng là 
thời đại. Ngày nay, trình độ hợp tác, phân 
động và chuyên môn hóa đã phát triển rất 
máy bay Bô-inh là sản phẩm .do 650 
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_công ty của 30 nước làm ra ; để sản xuất một. xe 


hơi hãng Pho đã phải hợp tác với 165 xí nghiệp 
của 20 nước. Tình hình đó tạo ra một cơ hội mới 
để các nước có thể tìm kiếm những khả năng tham 
gia vào quá trình hợp tác, phân công quốc tế. 

-Bốt cảnh mới của khu vực : Khu vực châu Á - 
Thái bình đương _ai càng có vị trí quan trọng rong 
chiến lược phá trị 
Đây là khu vực còn nhiều tiềm năng lớn. 

- Trong không khí đối thoại chung của thế giới, 
cả châu Á và Đông - Nam Á cũng đang có nhiều 
biến chuyển. Mối quan hệ giữa Việt nam và 
Trung quốc đang có chiều hướng ấm dần lên, 
Vấn đề (Cam-pu-chia từng bước được giải 
quyết, là điều kiện thuận lợi để tháo gỡ những 
vướng mắc trong quan hệ giữa Việt nam, các 
nước Đông đương với các nước Đông - Nam Á, 
cá nước Tây Âu và Mỹ. Đều này tạo tình thế 
mới cho hòa bình và hợp tác trong khu vực, là cơ 
hội thuận lợi cho đất nước chúng ta. 

sụ 


Chống ta đang sống trong thời gian chuyển tiếp 
từ nền văn mình công nghiệp sang nền văn minh 
hậu công nghiệp. Nền văn minh mới hướng sản 
xuất vào các ngành dịch vụ theo nghĩa rộng, 
nuôi dưỡng, thúc đẩy những đòi hỏi mới của con 
người và trực tiếp đáp ứng nhu cầu muôn về 
của con người. Trong thời điểm hiện nay, do thế 
giới có nhiều nhân sinh quan, nhiều thang giá trị, 
tâm lý, kợi ích khác nhau, nên đã này sinh những 
mâu th mới và đặt ra nhiều thách thức mới. 

- Thách thóc về khoảng cách : Trên thế giới 
hiện nay, 1⁄4 nhân loại sống tương đối sung túc, 
3⁄4 sống trong sự nghèo khó tương đối, trong đó 
800 triệu người sống trong cảnh bần cùng tuyệt 
đối. Châu Phi là nơi cuối cùng của hành tỉnh vẫn 
còn nạn đói triền rhiên. Đây là vùng duy nhất hoàn 
toàn bị gạt ra ngoài sự giàu có, một thách thức vô 
cùng to lớn với châu Phí và với cả loài người. 
Những nước đang phát triển cũng đang đứng 
trước nhiều thách thức. Làm sao để có thể đu: 


n chung của toàn thế giới.. 


tranh trong khi điểm xuất phất của các nước này 
còn kém xa các nước phát triển. 

- Thách thúc về vận tốc : Cách mạng khoa học 
kỹ thuật đang là động lực, là "bà đỡ” cho cuộc 
cách mạng trong công nghiệp lần thứ tư. Quá . 


trình biến đổi của cách mạng cộng nghiệp đã 
đẩy mạnh tốc độ công nghiệp hóa tại các nước. 


Trước kia, để hoàn thành công nghiệp hóa nước - 
Anh cần 120 năm, Tây Âu và Hoa kỳ 80 năm, Nhật 
60 săm ; còn hiện nay 4 "con rồng" châu Á chỉ cần 
trên dưới 20 năm. Như vậy, cách mạng trong công 
nghiệp tạo thời cơ để có thể đẩy nhanh nhịp độ 
phát triển, nhưng cũng là thách thức lớn đối với 
tất cà các nước. _ 

- Thách thức của hoàn cảnh : Đối với các 
nước đang phát triển, những vấn đề như nhịp độ 
tăng trưởng, dân số, nợ nần, vốn và kỹ thuật,~ 
đang trở thành những thách thức to lớn. Châu Phi 
là lục địa có nhịp độ tăng trưởng đặc biệt thấp. So 
với năm 1970, hiện nay phần của châu Phi trên thị 
trường thế giới đã giảm đi một nửa, số thu nhập 
đầu người giảm đi 1/4 và số nợ tăng gấp 20 lần. 
Trong khi đó số dân hiện nay của châu Phi khoảng 
450 triệu, tăng gấp đôi so với năm 1960, và sẽ còn 
tăng gấp đôi trong 20 năm tới. Sự bùng nổ dân ˆ 
số gây cho lục địa này nhiều khó khăn, bị đát. Nhìn 


. chung, nhiều khu vực ở Á, Phi và Mỹ la tỉnh 


đang trong tình trạng căng thẳng. Những nước 
thuộc "thế giới thứ ba” phải dành những nguồn 
ngoại tệ vốn đi đã ítỏi để trà nợ nước ngoài. Số 
nợ này hiện đã vượt quá môt nghìn tỷ đô la, trị giá 
tương đương khoảng 85 020 tấn vàng. Núi "vàng" 
này đã ưở thành chiếc máy ép kinh khủng để các 
nước phương Tây mặc sức bòn rút mồ hôi xương 
máu nhân dân các nước đang phái triển. | 
° 


Bối cảnh đặc biệt của thế giới và trong nước 
đã đặt chúng ta trước thời cơ mới và thách thức 
mới. Vấn đề là chúng ta chuẩn bị điều kiện nhực 
thế nào để nắm bắt thời cơ và vượt qua mọi thách 
thức, theo kịp thời đại. Muốn vậy, dứt khoát 
phải thực hiện cho được những khả năng sau : 

Một là, phát huy được lợi thế : Có hai yếu - tố 
quan trọng quyết định sự phát triển của thế giới 
hiện đại là ưình độ công nghệ và trình độ văn hóa, 
nền kiến thức của nhân dân các nước. Việt nam 
có lợi thế là nguồn lao động dồi đào, người lao 
động khớo tay và có trình độ văn hóa tương đối cao, 
tiền công lại rẻ hơn rất nhiều lần so với các 
nước khác. 

Bên cạnh đó, Việt nam ở vào vị trí địa lý rất 
thuận lợi cho giao lưu quốc tế, là nơi có tài nguyên 
thiên nhiên phong phú, lại chưa được khai thác bao 


(Xem tiêp: rung 59) 
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chủ nghĩa xã hội theo Mác, — 
nhân tiện nói TC? gui đã 
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thức cổ điển về đẳng thức 
-_ giữa tổng bình phương của các 
cạnh góc vuông và bình 


phủ nhận tính đún 
định đề này trong hình học 
ơclit cổ điển thì có lý không ? 
Thật nực cười nếu đặt vấn 
đề này ra trong toán học. 
Nhưng tại sao trong lý luận 
hội những phán đoán -"quy 
nạp" như vậy, đầu tiên được 
lịch sử của chúng ta coi là s 
thể hiện tư tưởng của Mác 
hoàn toàn không cần chứng 
minh, rồi sau đó cũng trên cơ 
sở này ta lại phủ nhận quan 
niệm của Mác về chị nghĩa 
xã hội ? - Những phán đoán 
như vậy được lưu hành rộng 
rãi trong lý luận xã hội và ý 
thức xã hội của chúng ta. 
A.V.Ri-a-bôp : Nói cách 
khác, chúng ta đã có phần "xê 
ch” việc thực hiện mô hình 
của Mác về một thời kỳ sớm 
hơn của phát triển xã hội, về 
thời kỳ mà nó không hoạt 
động, tôi hiểu đúng chứ ? Và 


câu hỏi tiếp theo : bây giờ, đặc 
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hóa, chính trị hóa. Có phải vậy 
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là đồng chủ - thông qua việc 
mua cỗ phần của xí nghiệp, 
nơi anh ta làm việc, và như 
vậy anh ta tự bóc lột mình ; 
công nhân ở các nước phát 
triển thông qua hệ thống trao 

¡ không ngang giá, tham gia 
r1? 8t 
"thể giới # B 
nhà tư bản cổ điển đã biến 
mất (đa số những công ty lớn 
ở phương Tây ngày nay 
không do những cá nhân riêng 
lẻ kiếm soát mà do các nghiệp 


_ đoàn vô danh kiểm soát. Tóm 


lại, sự bóc lột khác xa nhữn 
hình thức cổ xưa của nó. 
giữa thế kỷ 19. Nhưng để nói 
g bóc lột 
bất kế thế nào phải chứng 
minh được rằng ngày nay 
nền sản xuất không dựa trên 
gá trị trao đổi ; rằng ngày nay 
động thặng dư không được 
thực hiện dưới hình thức giá 
trị thặng dư ; và cuối cùng, 
rằng không ai chiếm đoạt giá 
trị thặng dư này. Nếu chứng 
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đã mất đi, thì. 
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thào 


ương Tây đã bất đầu nói 
tướng lên cách đây 10 - 15 
năm Họ cho 

thuyết mác xít không thể tồn 


suốt 150 năm, khi đã diễn ra 
những biến động rất kln cả 
trong cơ cấu kinh tế - xã hội 
của xã hội, cả trong 
chính trị lẫn trong sự phân 
lực lượng trong n và trên 
"20 TT tế, v.v. L 
xít ngày nay không 
lời được rất nhiều vấn đề 
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¡ tài giỏi mà tôi kính trọng 

y, đã quên những gì mà họ 
đâ biết ít nhất cũng 15 năm 
trước đây. Cà hai người đều 
biết rõ về những tác phẩm có 
¬ Nàng tiên phong về vấn 


vậy, trong 
của mình, Mác đã chỉ dành 


"lột bỏ” - ông dùng thuật ngữ 
của Hê-ghen (hai khái niệm này 
PA phải là một, "lột bỏ” 
đòi hỏi không chỉ xóa bỏ và còn 
khôi phục ở mức độ mới nữ 
dung tích cực của cái bị ” 

bỏ”). Sự "lột bỏ” sở hữu tư 
nhân như vậy có thể diễn ra, - 
tôi trở lại điều đã nói Ở trên, - 
chỉ băng cách chuẩn bị những 


- tiền đề vật chất cho điều này, 


mà sao giờ 


khoa học, lý luận nào. Điều 
này chỉ có thể giải thích như 
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với con người đến mức 


_ trong đó không có chỗ cho 


con người ? 
A.Iu.Tre-pu-rencÂ : Anh 
biết có thể chính chúng 


la đã chui bị cơ cho những 


nhận định- như vậy. 20 - 
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li he 
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chủ nghĩa Mác sơ kỳ, và 
là trong tranh luận người ta đổ 


không đóng vai trò gì ; rằng 
đề này là tưởn 
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Mác 
chủ nghĩa nhân đạo, th 
với chủ nghĩa nhân đạo, 
tôi, người đó thật sự 
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đời. 

— A.V.Ri-a-bôp : Theo chúng 
tôi biết, thì hiện nay ở phương 
Tây, đặc biệt trong dòng chính 
trị : 


lu, Tre-puren-cô : Mối 
tâm lớn đối với Mác 
CÁC 


: giới ph 
Tây hiện nay, nói chung đã 
được Mác tiên đoán từ 100 - 
200 năm trước đây. 
_ Ví dụ: những tư tưởng như 
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tễ 


_ sự hình thành của sàn xuất tự 


và việc biến con n 
thành n 


chuyển con người 

xuất vật chất sang sản xuất 
tỉnh thần, biến khoa thành 
lực lượng sản xuất tổng hợp. 
Tất cả những điều này và 
nhiều điều khác, nói chung 


rằng, nếu sự quan tâm đến 
Mắc ngày nay không ồn lên 


ở 
phương Tây thì đó cũng là 
điều dễ hiểu, tức là nó đã đi 
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phương Tây như một thành 
hần khôn tách rời của 
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vậy, tôi nghĩ, "chôn vùi” 
và di 


di của Ông là quá 


xã hội ? _ 
A.lu. Tre-pu-ren-cô : Theo 
tôi, vấn đề không phải ở 
trong bản thân các vấn đề này, 
tuy tôi có thể nêu ra một số. Ví 
lê cri ng rà lội dnnh 
niệm ” mạng xã hội" dưới 
ánh sáng của những biến đổi 


gười kiểm tra sản xuất, “ 
¡ từ sản 


to lớn của xã hội tư bản chủ 
ngha trong thế kỷ 20, cũng 
như của kinh nghiệm trong 
nước ta Hơn nữa, đây là 
vấn đề của chủ thể cách mạng 
hiện Pé Giai cấp công 
nhân cố truyền của các công 
xưởng - nhà máy đã đi vào quá 
khứ cùng với nền sản xuất 

cổ truyền. Rồi 
lai mới sẽ 


những mâu thuẫn kin 
thuộc về những đội 
hoàn toàn khác, còn đang 


động 
tổng hợp mới đó. Cuối cùng, 
cách ng TEEN: học - kỹ thuật 
nếu không ưu tiên 
sản xuất vật chất trong đời 
sống xã hội, thì dù thế nào 


- cũng ưu tiên kiểu sản xuất vật 


chất gắn với phúc lợi vật 
chất (tôi nhắc lại : bên cạnh 
kiểu này, Mác coi sản xuất vật 
chất còn là sản xuất bản thân 
con người và sản xuất các 
quan hệ sản xuất mà con 
người sống trong đó). ` 
A.V.Ri-a-bôp : Nhưng anh 
nói răng vấn đề không phải ở 
các, vấn đề riêng lẻ, nó ở 
đâu ? 
A.Ju.Tre-pu-ren-cÔ Cái 
chính là phải xem lại chính 
phương pháp nhận thức hiện 
thực xã hội. Phải "lột bỏ” cái 
hình thức nhận thức và mô tà 
một cách lịch sử - cụ thể, đuy 
vật - biện chứng đã hình thành 
dưới ảnh hưởng và trong điều 
kiện của thực tiễn xã hội thời 
đại Mác, nhưng đồng thời 
từ bỏ những nguyên 


tắc lịch sử cụ thể và lịch sử 


quan duy vật biện chứng. Theo 
tôi, cuộc khủng hoảng của chủ 
nghĩa Mác chỉ có thể vượt qua 
được băng con đường này. Và 
lại, ở đây là vấn đề lớn, tôi 
hy vọng còn quay trở lại vấn 
. ở một cuốn chuyên 
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ĐỀ CÓ GIẢI PHÁP CHÍNH XÁC 


ĐĂNG ta đang tích cực chuẩn bị Dại hội toàn quôc lần thứ VII. Các tổ chúc đảng đang thảo luận 
các dự thảo văn kiện trình Đại hội toàn quốc và tiên hành đại hội vòng Ï của cấp mình. Đây là đợt 
sinh hoạt chính trị dân chủ rất quan trọng của Đảng ta. 

Lịch sử hơn 60 năm của Dảng đã cho thây, mỗi đại hội toàn quốc của Đảng đều có ý nghĩa rât 
trọng đại ; mỗi đại hội là một cột mộc lịch sử. Trách nhiệm to lớn của Đại hội lần thứ VII này là 
tổng kết thực tiễn đôi mới của đâi nước trong mây năm qua, tổng kếi công tác xây dựng Đảng ; thảo 
luận và quyết định cương lĩnh chính trị và chiến lược phát triển kinh tế- xã hội, trên cơ sở đó, đề ra 
phương hướng nhiệm vụ cho 5 năm 1991 -1995 ; sửa đổi Diều lệ Đảng ; bầu cơ quan lãnh đạo mới. ma?r:e 
_ tính kế thừa và chuyên tiếp thế hệ cán bộ của Đảng. 


* 


Tổng kết thực tiễn đổi mới của đâi nước là việc Ìàm có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đôi với chúng 
ta lúc này. Bởi vì, chúng ta tiến hành đổi mới đến nay đã được hơn bốn năm. Thời gian bôn năm tuy 
là rất ngắn so với hành trình của một đâi nước, một dân tộc, nhưng đó là thời gian thể nghiệm, từn tôi, 
đưa chủ trương đổi mới của Đảng vào cuộc sống. Đã đến lúc Đảng cần nhìn lại và khđng định : chủ 
trương đổi mới là đúng hay sai ? Bôn năm qua ta đôi mới được những gì ? Cái gì làm được, cái gì chưa 
làm được ? Vân đề gì mới phái sinh ? Nguyên nhân vì sao ? Chúng ta có thể rút được những kết luận 
và kinh nghiệm gì để tiếp tục chỉ đạo công cuộc đổi mới ?... Trong tình hình đât nước đang bộn bề bao 
công việc, ngỗn ngang bao khó khăn, thế giới đang diễn biến rất sôi động, phức tạp, cán bộ, đảng viên 
và nhân dân còn không ít băn khoản trán trở, việc tổng kết thực tiễn, đánh giá đúng tình hình chẳng những 
tạo cơ sở khoa học đề đề ra những giải pháp chính xác, mà còn góp phần định hướng từ tưởng một 
cách thuyết phục, củng cố sự nhái trí về quan điểm, tin tưởng vào hướng đi, thông nhâ † trong hành 
động. 

Tổng kết thực tiền, đánh giá đúng tình hình là việc làm rất khó, nhâi là khi tình hình còn đang biến 
động, thông từn có nhiều luồng khác nhau, nhiều vấn đề lý luận chưa sáng tỏ. Đó là chưa kể có nhuững 
người vì những động cơ cá nhân, cục bộ luôn luôn tìm cách bưng bít thông tin, làm nhiễu thông tin, che giâu 
sự thật. Vì vậy, muốn đánh giá đúng tình hình, chẳng những trong lòng phải trong sáng, vô tư, mà còn 
phải có quan điểm và phương pháp đánh giá đúng. Đó là quan điểm khoa học và phương pháp biện 
chứng duy vật, có cách nhìn toàn diện, lịch sử với thái độ bình tĩnh, khách quan. Cụ thể là : 

1- Khi phân tích, rút ra nhận xé! và kết luận, phải nhìn toàn cục, trong cả quá trình, thấy đầy đủ 
cả nhân tố chủ quan và hoàn cảnh khách quan ; không phiến diện, cực đoan, không nóng vội, hồ đồ, 
dẫn đến thôi phồng, tuyệt đối hóa một mặt, một khía cạnh nào đó. Cũng như không nên chỉ thây tình 
hình tùng lúc, từng nơi, những biên động nhật thời, mà quên mặt cơ bản, xu hướng chủ yếu. 

Chúng ta biết rằng, đât nước ta tiên hành đổi mới trong bôi cảnh có những thuận lợi, nhưng cũng 
có rất nhiều khó khăn. Từ nhiều năm trước Đại hội VI, nước ta đã lâm vào cuộc khủng hoảng kinh 
tế xã hội trầm trọng, lạm phát ở mức cao, hàng hóa thiếu - thôn, đời sống nhân dân căng thẳng, tâm 
trạng xã hội nặng nề. liậu quả của mây chục năm chiến tranh, của những khuyết điểm sai lầm trong 
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càth sách kinh tế xã hội trước đó không phải một sớm một chiều mà khắc phục được. NhiỀ u nước xã 
hội chủ nghĩa khủng hoảng toàn điện và sâu sắc, mội số nước trên thực tế đã tan rã chính quyền xã 
lội chủ nghĩa, thay đổi cả hướng đi. Điều đó đã tác động mạnh đến tình hình kinh tế, xã hội của nước 
Mu, ảnh hưởng xôu đến tư tưởng chính trị của không ít cán bộ, đàng viên và nhân dân ta. Quan hệ kinh 
ế đôi ngoại của ta trên một sô mái bị đào lộn, sự trợ giúp của quôc tế giảm đi rõ rệt. Các thế” lực 
thì địch và phản động nhân cơ hội này công ra sắc chống phá cách mạng nước ta, gây cho chúng (ta 
nhiên khó khản không nhỏ. 

Từ sau Đại hội VỊ đến giữa năm 1968, Đảng và Nhà nước ta đã tập trung sức nghiên cu đề ra các 
chủ trương chính sách đối mới trên mội số linh vực quan trọng, đồng thởi xử lý một số vấn đề 
kinh tế xã hội cấp bách. Nhưng các chủ trương chính sách đó chưa thể phát huy được tác dụng ngay, kinh 
tế xã hội chưa có sự chuyển biến đáng kể, thậm chí có mặt còn khó khăn gay gắt hơn trước. Đầu 
năm J988 nạn đói xảy ra trên diện rộng ở nhiều vùng nông thôn phúa bắc, nhà nước còn phải nhập khẩu 
gần 5O vợn tân gạo. 

Từ giữa năm 1988 đến đầu năm 1990, các chủ trương chính sách đổi mới bắt đầu phát huy tác, 
dụng, đem lại những kết quả rấi có ý nghĩa : kinÀ tế và đời sông có sự cải thiện nhât định, tâm - 
trạng xã hội bới nặng nề hơn. Nhưng cũng phái sinh nhiều vận đề mới phải giải quyết, như : sự đình 
đốn của nhiều xí nghiệp quốc doanh và sản xuất tiểu thủ công nghiệp, tình trạng lộn xôn trong xuấi 
nhập khẩu, nhiều vụ tranh chấp ruộng đất xảy ra... 

Từ qu§ lÏ năm 1990 đến nay, bên cạnh những tiến bộ được duy trì và phái triển, tình hình kinh tế xã 
hội nước ta lại đứng trước những thử thách mới rất gay gói : giá vật tư tảng, những ách tắc trong 
sản xuát kinh doanh khắc phục chậm, tình trạng thiêu việc làm trầm trọng hơn, bội chỉ ngân sách lớn, 
nhiều “cơn sôi” giá cục bộ xuất hiện, chỉ số lạm phát tăng cao dần, tiền lương thực tế giảm súi mạnh. 

Trong quá trình tiến hành đổi mới, vất nhiều trưởng hợp giải quyết được mâu thuẫn này lập tức 
xuâi hiện mâu thuẫn khác, xử lý được vân đề này lại phái sinh vấn đề khác, thậm chí có những tiêu 


_ cực nảy sinh từ chủ trương tích cực. Ví dụ : khi chuyên sang phát triển sản xuấi hàng hóa với cơ cấu 
_ Nhiều thành phần và cơ chế hạch toán kinh doanh, nền kinh tế hoại động sông động hơn, nhộn nhịp 


hơn và có hiệu quả hơn, nhưng đồng thởi cáng bộc lộ những mới trái của nó và xuất hiên không ít tiêu 
cực. Đó là lôi làm án chạy theo lợi nhuận với bất có giá nào, dẫn đến vì phạm pháp luật, lừa đảo, 


_ Mới lộ, làm hàng giả, buôn lậu, trốn thuế, nợ nần dây dưa, chiếm dụng vốn lẫn nhau, đổ bề tín dụng 


ngân hàng. Đó là xu hướng chạy theo tiền, thương mại hóa tràn lan, nặng buôn bán, nhẹ sản xuất, giá 
trị đạo đúc tỉnh thần bị đảo lộn, kỷ luật và kỷ cương không Tông: sự phân hóa giàu nghèo và bãi công - 
xã hội tăng lên, nhiều tệ nạn xã hội phái triển. 


Rõ ràng, công cuộc đỗi mới diễn ra không dễ dàng, nhớí là trong tình hình khủng hoảng kinh tế - xã 
hội. Đó là cả một quá trình phân đâu rấi gian khổ, vật lận, nhiều khi trồi lên trụt xuông, có việc thành 
công, có việc không thành công; có việc thành công vững chắc, có việc thành công chưa vững chắc. Tất 
cả tình hình đó đòi hỏi khi xem xét đánh giá không thê đơn giản, một chiều, mà phải có cách nhìn thực 
tế, biện chúng, có con mắt bao quát để xuyên qua rất nhiều sự kiện, ở nhiều góc độ, nhận ra được 


_ những đường nét cơ bản, những xu hướng chủ yêu, va tránh "tô hồng" va tránh “bôi đen”. 


2- Đặt mình là người trong cuộc để có ;hái độ trân trọng, phát huy những thành quả đã đạt 
được, dà đó là thành quả ban đầu, còn chưa thật vững chắc ; đồng thời thây hết những khó khăn, 
những yếu kém, khuyết điểm. Đây không phải chỉ: là tình cảm nâng níu công sức lao động do chính mình 
bỏra, mà còn là mội thái độ khoa học nghiêm túc. Cho đến nay, có lẽ không ai có thiện chí mà lại không 
tha nhận những thành tựu mà nhân dân ta đã đại được Ứong bôn năm qua. Dù trước mốt còn muôn 
vàn &hó khăn, nhưng rõ ràng công cuộc đổi mới của chúng ta đã thu được những Bóng lợi bước đầu 
rất quan trọng, Điều đó thể hiện ở chỗ : 

- Kinh tế có siửững chuyển biến tối, đại được những tiến bộ rõ rệt về thực hiện ba chươngtrình 
kinh tế. Lương thực, thực phẩm khá hơn, đáp ứng được như cầu trong nước, có dự trữ và có xuất khẩu. 
Hàng hóa trên thị trưởng, nhất là hàng tiêu dùng, dồi dào, đa dạng và lưu thông thuận lợi hơn. Kinh tế 
đổi ngoại phái viễn nhanh cả về quy mô, khôi lượng và hình thức hợp tác. Cơ cấu kinh tế có nhiều 
thay đối, bước đầu hình thành nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận động theo cơ chê ˆ thị trưởng 
dưới sự quản lý của nhà nước. Đã tiến hành có hệ thống việc đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, thúc 


Kế 


đẩy hình thành thị tưởng thống nhất trong cả nước. Nhiều năng lực sản xuãi của xã hội được J“y 
động tốt hơn, tốc độ lạm phát được kiềm chế, đôi sống nhân dân có một bộ phận được cải thiện. 

- - Bầu không khí dân chủ trong xã hội được khơi dậy và ngày càng phái triển. Đảng có sự đổi mới tư 
duy và phương thức lãnh đạo. Nhà nước có tiến bộ trong quản lý điều hành bằng pháp luật. Nhân dần 
bát đầu làm quen với nếp sinh hoại dân chủ và _công khai, thẳng thắn đấu tranh phê phán nhuững hiện 
lượng tiêu cực. 
| nan sibslad0012770005030nolladiiuuxae: đã điều chỉnh chiến lược 
bảo vệ Tổ quốc, bố trí lại lực lượng trên các địa bàn, mở rộng quan hệ quốc tế, từng bước phá vở 
thế bị bao vậy về kính tế, bảo đảm ổn định tình hình chính trị và xã hội, giữ vững hòa bình, tạo nuôi 
trưởng thuận lợi cho công cuộc đổi mới. | 

{ Những kết quả đạt được đã xác nhận tính đúng đẩn của các chủ trương đổi mới ; khẳng định 
phương hướng, bước đi và khả năng tiến hành đổi mới của Đảng ta, nhân dân ta ; mang lại cho chúng: 
_ ta những nhận thức mới về con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta ; chỉ ra cho chúng ta thây - 
cần kiên định đường lối đổi mới, không dao động về con đường mà chúng ta đang ái. 

3- Khẳng định những thònh tựu, đồng thời phải thẳng thắn thừa nhận khuyết điếm, chỉ ra 
những khó khăn và những mặt còn yếu kém, không bằng lòng với nuững 6ì đã làm được. Trước 
môi chúng ta khó khăn còn nhiều. Đất nước chưa ra khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội, công cuộc đổi 
mới còn những mặt hạn chế, nhiều vấn đề kinh tế xã hội nóng bỏng chưa được giải quyê ¡ ›: 

- Nền kinh tế vẫn đang mỗi cân đổi lớn, lạm phái ở mức cao, hàng triệu lao động thiếu việc làm, 
liệu quả kinh tế còn tháp, chưa có (Ích lũy từ nội bộ nền kinh tế. Nhiều cơ sở sản xuất, nhâi là ở 
khu vực quôc doanh, đình đốn, chưa thích ứng với cơ chế thị trưởng ; quản lý ví mô còn nhiều â? 


cậP., Vân đề xã hội vẫn đang say gái. Chế độ tiền lương bất hợp lý và để kéo dài ; đời sống một Độ 
phận nhân dân giảm sút. Tình trạng bất công xã hội, tệ tham những, mãi dân chủ, ví phạm kỷ luật và 
pháp luật còn nặng nề. 

- Vân đề cải cách tổ chức bộ máy, cải tiến phương thức công tác, đào tạo bố trí cán bộ, làm trong 
- sạch đảng,.. thực liện chưa được bao nhiêu, kết quả côn hạn chế: Đây cũng đang là môi quan tâm 
lồn của Đảng và nhân dân ta, nếu không giải quyết tốt thì không thể tiến hành đối mới thành công 
được. 

Nhận rõ khó khăn và những mặt yếu kém để có biện pháp khác phục một cách hữu hiệu chứ không 
phải đề kêu ca, bực bội hoặc hối hoảng, bí quan. Hiện nay trong một số ngưởi có khuynh hướng thối 
phồng những khó khăn, nhấn mạnh một chiều mặt yếu kém khuyết điểm, quy kết, đồ lỗi tất cả cho 
lãnh đạo. Từ đó đi đến đòi thay đổi lãnh đạo, thay đỗi cả con đưởng đi. Đó là một khuynh hướng cực 
đoan, không đúng. Nên nhớ rằng kẻ thù và các thế lực phản động đang theo dõi rất sát chúng ta. Chúng 
_ khai thác triệt để những một yếu kém của ta, lợi dụng những khó khản của ta để phá ta. Nếu không bình 
tĩnh và tỉnh táo, chúng ta rất dễ bị kích động. 

: 4 - Tổng kết thực tiễn, đánh giá tình hình, rối cuộc là để rút ra được những kết luận và kinh 
nghiệm đếp tục chỉ đạo công tác sáp tới. Không nên sa đà vào việc kể lỄ tình hình một cách la liệt, raÔ 
tả tình hình quá tràn lan. Từ thực tế sinh động của công cuộc đối mới mấy năm qua, Dự thảo Báo cáo 
chính trị:của Ban chấp hành trung ương Đảng đã rúi ra một số bài học bước đầu rất quan trọng về 
chỉ đạo và tiến hành đổi mới. Một là, giữ vững tư duy độc lập và sáng tạo trong việc đề ra đư«ởng 
lôi và chính sách đổi mới, không chủ quan hoặc giáo điều, sao chép cách làm của nước ngoài một cách 
máy móc. Hai là, trong quá trình đổi mới phải giữ vững định hướng xã hội chủ rgiưa, kết hợp sự kiên 
định về nguyên tắc và chiến lược cách mạng với sự linh hoạt trong sách lược, nhạy cầm nắm bắt cái 
mới. Ba là, đổi mới toàn diện và đồng bộ, nhưng phải có bước đi, hình thức và cách làm phừ hợp, giải 
quyết tối mối quan hệ biện chứng giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị. Bốn là, phát huy dân 
chủ xã hội chủ nghĩa một cách sâu rộng, nhưng phải có sự lãnh đạo tôt và có bước đi vững chắc, phù 
hợp với tình hình chính trị và xã hội nước ta. Năm là, dự báo chính xác diễn biến của từnh hừuh, kẹp 
_ thời phái hiện và giải quyết những vấn đề mới nảy sinh, thưởng xuyên tông kết rúi kinh nghiệm. 

Trong dịp góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị cảng như các văn kiện khác sẽ trừnh bày ở Đại 
hội VII, chúng ta cần suy nghĩ, làm sáng tỏ và bổ sung những nhận định bước đồu nêu trên. 


TIẾP TỤC XỨNG ĐẮNG 


LẢ ĐỘI DỰ BỊ 


TIN CẬY CỦA ĐẲNG 


NGÀY 263-1991, Đoàn thanh niên cộng sa Hồ 

Chí Minh tròn 60 tuổi. 

60 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Dảng, Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên Việt 
nmm đã từng bước trưởng thành. Trong sức 
mạnh của Đảng, của dân tộc, có sức mạnh của thanh 
niên. Thanh niên bao giờ cũng là lực lượng nòng 
cối trơng sản xuất, chiến đấu và trong các cuộc 
vận động xã hội. Với vai trò xung kích, thanh niên 
đã góp phần làm nên những thắng lợi vẻ vang của 
đất nước. Từ trong thực tiền, càng thấy rõ mối 
quan hệ giữa Đảng với thanh niên và Đoàn thanh 
niên là xuất phát từ nhu cầu tỒn tại và phát triển 
của chính bản thân Đảng, của Đoàn *à của phong 
trào thanh niên, là thể hiện niềm tin của Đảng vào 
lớp trẻ, và ngược lại. Đoàn ngày càng chứng tỏ và 
xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, Đó là 
vấn đề có títhh nguyên lắc, là một tâƒ{ yếu khách 
quan. 

Hiện nay, trong bối cảnh đất nước và thế giới 
có nhiều biến động lớn, phức tạp và -sâu sắc, 
Đoàn thanh niên và thanh niên nước ta lại một 
lần nữa chứng 0Ô sự kiên định và bản chất cách 


mạng của mình : tích cực góp phần cùng toàn Đảng, 


toàn dân đưa đất nước vượt qua khó khăn, tiến 
hành sự nghiệp đổi mới. 20,5 triệu thanh niên, 
với gần bốn triệu đoàn viên đang cố gắng học 
tập, sản xuất, rèn luyện. Trên mọi mặt của đời 
sống xã hội, xuất hiện ngày càng nhiều những tài 
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năng trẻ. Bản chất cách mạng của thanh niên được 
giữ vững, phát huy và có bước phát triển mới. 
Thông qua các hoạt động trên các mặt trận kinh tẾ - 
xã hội, quốc phòng - an ninh, bảo vệ Tổ quốc, Đoàn 
đã cố gắng bám sát nhiệm vụ chính trị, nắm bắt ˆ 
nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của tuổi trẻ để 
tổ chức phong trào thanh niên ; chuyển hướng công 
tác cho phù hợp với yêu cầu mới và những vấn 
đề mà thực tiễn đặt ra. Hoạt động của Đoàn theo 
hướng dân chủ hơn, hướng về tuổi trẻ nhiều hơn, 
và cố gắng tìm tòi nhiều phương thức hoạt động 
vì quyền lợi thanh niên, vì sự phát triển của tài năng ˆ 
trẻ. "¬ _ " _ 
Song, lại phải thừa nhận một thực tế là, trong 
mấy năm gần đây, uy tín của Đoàn thanh niên trong 
xã hội nói chung và trong tuổi trẻ nói riêng đang bị 
giảm sút. Tính thống nhất của phong trào thanh 
niên đứng trước những thử thách mới rất phức 
tạp. Tình hình thanh niên phát triển đa đạng, phong 
phú, đang mâu thuẫn với sự chậm đổi mới về 
nội dung và phương thức hoạt động của Đoàn. 
Hệ thống tổ chức và đội ngũ cán bộ của Đoàn còn 
yếu, chưa đủ sức thực hiện các chủ trương của 
Đảng và chưa hấp dẫn đối với thanh niên. Cơ sở 
vật chất, kinh phí hoạt động của Đoàn chưa đáp 
ứng các hoạt động của Đoàn và phong trào thanh - 
niên. _ ` : | | 
Một bộ phận thanh niên đã và đang có những biểu 
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hiện lệch lạc về lý tưởng và lỗi sống. 

Có lẽ chưa bao giờ như ngày nay, ván đề bồi 
dưỡng lý tưởng, xây dựng đạo đức cách mạng và 
lôi sông xã hội chủ nghĩa trong thanh niên ưở thành 
điều trăn trở lớn của toàn Đảng, toàn dân. Yấn đÈ 
việc làm, việc học của tuổi trẻ là một sức ếp ngày 
càng lớn đối với toàn xã hội. Vấn đề đời sông 
vật chất và súc khỏe của thanh niên cũng là tiếng 
chuông cảnh báo rất đáng lo ngại về tương lai của 
đất nước, của thế hệ ngày mai của đân tộc. 

Và cũng chưa bạo giờ như ngày nay, thanh niên 
có những đặc điểm và xu hướng phát triển rốt 
mới. Sự phái ưiễn của nhiều Ahw cầu và thế 
giới nội. tâm của tuổi trẻ ngày càng đa dạng, phong 
phú, bị chi phối bởi nhiều yếu tố, nhạy cảm trước 
sự đổi mới đất nước và những biến động phức 
tạp của thời đại ; phản ánh các mối quan hệ đarig 
phát triển và biến đổi nhanh ; phản ánh sự vật 
lộn đi lên trong khó khăn của tình hình kinh tế - xã 
_ hội nước nhà. Trong nhận thức, hành động và tình 
cảm của tuổi tưẻ, đang có sự vận động và tự đấu 
tranh mạnh và sâu : tương quan giữa nghĩa vụ và 
quyền lợi ; sự biến đối từ thụ động sang biết 
tự khẳng định, năng động, đòi hôi cao về mọi mặt 
dân sinh, dân quyền, dân tí, dân chủ và công bằng 
xã hội. Ngay trong bản thân thanh niên và công tác 
thanh niên, này sinh những mâu thuẫn mới: giữa 
nhu cầu đòi hỏi với khả năng đáp ứng và tự đấp 
ứng ; giữa huy động với bồi đưỡng ; giữa đào tạo 
với sử dụng ; giữa sự phát triển nhanh, mạnh của 
thanh niên và phong trào thanh niên với sự ưì ưệ, 
hành chính, chậm đổi mới về nội dung, phương 
thức công tác của không ít tố chức đảng và đoàn. 

Rõ ràng, thanh niên và phong trào thanh niên nước 
@ đầng vận động rất phong phú, đa dạng và phức 
tạp ; đang tồn tại và đan xen nhiều khuynh hướng, 
cả tích cực và tiêu cực. s 

Tình hình nêu trên đặt ra một vấn đề vừa cơ bản 
vừa cấp bách là : muốn Đoàn thanh niên tiếp tục 
_ xứng đáng là đội dự bị un cậy của Đảng, thì trên 
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cơ sở các nguyên tắc định hướng cho Đoàn uếp tục 
đổi mới, cần làm tốt các mặt sau đây : 

1 - Tiếp tục đổi mới nhận thức về Đoàn, về 
thanh niên và công tác thanh niên trong thời kỳ 
mớt, : 

Trước hết, cần nhận (hức đúng những vấn đề 
cơ bản về Đoàn. Đoàn là tổ chức chính tị - xã hội 
của ghanh niên, hoạt động dưới sự lãnh đạo của 
Đảng, bao gồm những người tiên tiến nhất rong 
thanh niên Việt nam. Đoàn là đội đự bị in cậy của 
Đảng, là hại nhân chính trị của phong trào thanh niên 
và của các hội thanh niên, Đoàn còn là thành viên 
của hệ thống chính trị. 

Từ tính chất đó, Đoàn có các chức năng : 

- Là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, 
giúp Đảng rèn luyện đoàn viên, tập hợp và hướng 
dẫn thanh, thiếu niên thành những công đân mới 
yêu nước và phấn đấu vì sự giàu mạnh của Tổ 
quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa. 

- Là người đại diện và bảo vệ những lợi ích chính 
đáng của tuổi trẻ. 

Do đó, Đoàn có vai trò, ưách nhiệm to lín trong 
việc làm nòng cốt và hại nhân chính trị trong phong 
trào thanh niên; tập hợp đông đảo thanh niên thành 
lực lượng xung kích trong công cuộc đổi mới ; 
hướng dẫn, giúp đỡ các em thiếu nhỉ học tập, rèn 
luyện và xây dựng tổ chức Đội vững mạnh. 

Tiếp tục đối mới nhận thức về đổi tượng. Sự 
biến động của xã hội, của quốc tế và của chính 


tuổi trẻ, đã tạo nên một tầng lớp xã hội rất đa 


dạng và có sự khác nhau về tình độ, tâm lý, 
nguyện vọng, sở thích... Vì vậy, không thể coi 
thanh niên là một khối thuần nhất chung chung 
và nh tại, mà hoàn toàn ngược lại. Họ vừa là 
khách thể vừa là chủ thế của tất cả các quá trình 
vận động xã hội. 

Mặi khác, cũng cần đổi mới nhộn thức về hình 
thúc và phương pháp tác động. ĐỀ thực hiện mục 
tiêu của mình là giúp Đảng tập hợp, đào tạo, rèn 
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Ì uyện thế bệ trẻ thành con người mới xã hội chủ 
nghĩa, Đoàn phải đa dạng hóa các phương thức, 
sử dụng tổng hợp các phương thức tác động tuổi 

| w. Đoàn là nòng cốt chính ưị của phong trào thanh 

nón, được tố chức theo những nguyên tắc riêng, 
nhưng Đoàn tuyệt nhiên không phải là một lực 
lượng biết phái trong phong trào thanh niên, Chính 
vì vậy, Đoàn phải hòa vào phong trào, thâm nhập các 
hoại động của thanh niên, nhằm giúp và tạo điều 
kiện phát triển tốt cho tuổi trẻ. - 
Ngoài ra, còn cần đổi mới nhận thúc về động 
lực của, phong tòo. Đây là việc lớn và rất khó. 

Nhưng rõ ràng, có thể nói tới các yếu tố chủ yếu 

tạo nên động lực của phong trào thanh niên nước 

ta hiện nay là : lý tưởng, lợi ích, bảo đảm dân chủ 
và công bằng xã hội, trong đó những lợi ích chính 
đáng là động lực quan trọng và trực tiếp. Đoàn 

: Cần tiếp tục nghiên cứu và xác lập cơ chế hữu 

_ hiệu bảo đảm vấn đề này. 

2 - Tiếp tục đối mới công tác tổ chức và cán 
bộ theo phương châm coi trọng chất lượng. 
Thực biện dân chủ hóa toàn bộ đời sống và 

_ 8mh hoại trong Đoàn. Mở rộng và bảo đảm 

tính thống nhất và rộng lớn của mặt trận tập 
hợp thanh niên. 

Tiến hành cuộc vận động nâng cao chãi lượng 
đoàn viên và tổ chức các cấp của Đoàn, tạo ra chất 
lượng mới trong từng thành viên của Đoàn. Xây 
dựng các tố chức đoàn theo phương châm coi 
trọng chất lượng, nhất là đối với các tổ chức cơ 
sở đoàn, bào đảm cho Đoàn thực sự là một tổ chức 
chính trị của những thanh niên tiên tiến. Mặt khác, 
Đoàn cũng là một tổ chức xã hội, bởi vậy, phải 
gắn bó hữu cơ với thanh, thiếu nhỉ, vì sự tiến bộ 
và các lợi ích chính đáng của họ. Để đạt được hiệu 
quả mong muốn, cần Uuếp tục chấn chỉnh tổ 
chức, bát đầu từ việc chấn chỉnh đội ngũ cán 
bộ ở các tổ chức cơ sở đoàn. 

Việc đối mới tổ chức Đoàn phải được tiến hành 
một cách đồng bộ, thống nhất và giữ vững 
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nguyên tắc : cấu ưúc phù hợp với những biến đổi 


hạ tầng, ăn nhịp với cuộc đấu tranh chống bệnh 


quan liêu hành chính và hình thức chủ nghĩa ; 
nguyên tắc tập trung dân chủ phải được giữ 


- vững ; dân chủ hóa một cách có định hướng mọi 


mặt đời sống và sinh hoại của Đoàn. —„, 

Đổi mới mối quan hệ giữa Đoàn với thanh niên 
và với các tổ chức phổ thông của thanh niên, trên 
cơ sở xây dựng Đoàn vững mạnh đủ sức làm hạt 
nhân chính trị trong các tổ chức này. Một mặt 
Đoàn kiên quyết xóa bỏ những quy định có tính 
chất bát buộc thanh niên tham gia hoạt động với 
Đoàn ; mặt khác, tích cực giúp đỡ, tạo mọi điều 
kiện để họ phấn đấu và rèn luyện thuận lợi nhất 
Phát triển rộng rãi các hình thức tập hợp tuổi trẻ 
thoo nghề nghiệp, sở nguyện do Đoàn làm nòng cốt, 
giúp Hội liên hiệp thanh niên Việt nam củng cố và 
phát triển theo tỉnh thần là liên hiệp của các hội 
thanh niên. Mọi cán bộ đoàn, đoàn viên đều có tách 
nhiệm tập hợp thanh niên và tích cực tham gia các 
hội quần chúng rộng rãi của tuổi trẻ 

Đổi mới đội ngũ cán bộ, mở rộng hệ thống cán 
bộ đoàn không chuyên, có chế độ đãi ngộ về vật - 
chất và tỉnh thần thỏa đáng, phát triển đội nÈn . 
cộng tác viên trên các lĩnh vực quan trọng ; tỉnh 
giản và kiên quyết cất bỏ những bộ phận không 
cần thiết hay những cơ quan trung gian. Mở rộng 
việc bầu trực tiếp bí thư chi đoàn. Tăng cường cán 
bộ cho cấp huyện và cơ sở. Chuyển hướng hoạt 
động của các tổ chức đoàn ở trung ương và nh, 
thành, từ chức năng chỉ đạo sang chức năng nghiên 


cứu, tổng kết thực tiễn, xây đựng và tạo dựng mô 


hình. Tổ chức lại bộ máy các cơ quan của Đoàn từ 
trung ương đến huyện, quận cho gọn, nhẹ, gần cơ 
sở. Tăng thêm lực lượng cán bộ làm công tíc mặt 


_ trận thanh niên trong các cơ quan của Đoàn. 


3 - Chăm lo và bảo vệ những nguyện vọng và 
lợi ích chính đáng của tưổi trẻ. 

Mở rộng các hình thức dạy nghề “giới thiệu việc 
làm cho thanh niên. Tổ chức, động viên đông đảo 
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thanh niên tham gia phát triển nền kinh tế nhiều 
thành phần, để giải quyết việc làm cho tuổi trẻ và 
cuốn hút họ tham gia các hoạt động xây dựng kinh 
tế nước nhà. Phát triển các đội hình thanh niên xung 
phong xây dựng kinh tế bằng những chế độ, 
chính sách có sức thu hút mạnh mẽ hơn, hình thành 
các khu kinh tế - dân cư thanh niên. Tổ chức các 
phong trào thi đua lao động, học tập trong tuổi trẻ, 
nhất là động viên tuổi ưẻ đi vào mặt trận khoa học 
kỹ thuật 


Triển khai tích cực và có hiệu quả việc cung 


"cấp thông tin nhiều chiều, có định hướng, đặc 
biệt những tin tức mới liên quan đến đời sống 
mọi mặt của tuổi trẻ, thông qua các phương tiện 
thông tin của Đoàn, của Đảng và Nhà nước. Tăng 
cường các hoạt động văn hóa, đáp ứng đời sống 
tỉnh thần phong phú, đa dạng" tủa thanh niên. Xây 


dựng thêm các trung tâm sinh hoạt văn hóa của tuổi 


trẻ bằng chính sự đóng góp của tuổi trẻ và sự hỗ 
trợ của nhà nước. Bồi dưỡng đạo đức xã hội chủ 
nghĩa, lối sống mới, lòng nhân ái cho tuổi trẻ. Phát 
huy tỉnh thần dân chủ trong sinh hoạt của tuổi trẻ. 


4 - Đồi mới phong cách hoạt động của cán bộ 
và phong cách chỉ đạo của các cấp bộ đoàn ; tăng 
cường cơ sở vật chất và kinh phí cho hoạt động 
của Đoàn. 

Thực hiện việc chương trình hóa, kế hoạch hóa 
trong công tác đoàn. Tăng cường các hình thức liên 
kết giữa Đoàn và các tổ chức xã hội, làm cho công 
tác thanh niên thực sự trở thành công tác của 
nhiều lực lượng xã hội, bảo đảm phù hợp với việc 
nh giản biên chế đội ngũ cán bộ đoàn chuyên trách. 
Coi trọng công tác nghiên cứu lý luận và tổng kết 
thực tiễn, _ 

- Đổi mới phong cách công tác của cán bộ đoàn theo 


hướng bám sát cơ sở và đối tượng, cụ thể, có hiệu 
quả và thực sự dân chủ. 


_Cùng với kinh phí hỗ trợ của nhà nước, Đoàn 
cần mở rộng việc xây dựng quỹ bằng nhiều cách 


e. 


khác nhau, nhằm tăng cường cơ sở vật chất và 


kinh phí hoạt động để Đoàn có điều kiện 
bảo đảm việc thực hiện các chức năng của 
mình. ` _ 

5 - Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng dối với 
Đoàn thanh niên và công tác thanh niên. 

Đây là một tất yếu khách quan. Thông qua Đoàn, 
Đảng xác lập mối liên hệ hữu cơ với thế hệ trẻ, 
xây dựng lực lượng dự bị của mình, bảo đảm 
vững chắc sự kế tục và thống nhấtcủa các thế 
hệ cách mạng Việt nam. 

Đảng tự đổi mới, tự chỉnh đốn để thực sự là lãnh 
tụ chính trị của tổ chức Đoàn và thế hệ trẻ. Các 
cấp ủy đảng đổi mới nhận thức về tuổi trẻ, về 
vị trí, vai trò của thanh niên và Đoàn thanh niên trong 
sự nghiệp xây đựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ 
Tổ quốc ; đồng thời đấu tranh với những quan 
điểm, tư tưởng sai lệch trong việc đánh giá tuổi trẻ 
và trong công tác thanh niên, đặc biệt là tư tưởng gia 
trưởng, phong kiến, không tin thanh niên, áp đặt 
đối với Đoàn hoặc "khoán trắng" công tác thanh 
niên cho Đoàn. Trước mắt, Đảng sớm hoàn thành 


_Cương lĩnh xây dựng chủ nghĩa xã hội trong thởi 
_ quả độ ở nước ta.. để giúp tuổi trẻ định 


hướng lý tưởng, đưa chủ nghĩa Mác - Lêâ-nin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh, sự nhận thức đúng về chủ 
nghĩa xã hội, đường lối chính sách và những kiến 
thức hiện đại vào lớp trẻ ; mặt khác, chăm lơ xây 
dựng Đoàn vững mạnh về mọi mặt, có cơ chế để 
Đoàn làm tốt các chức năng của mình, Các cơ quan 
của Đảng giúp đỡ Đoàn giáo dục, tổ chức thế hệ 
trẻ với ý thức xây dựng Đoàn là xây dựng 
Đảng trước mội bước. 

Đảng thực hiện sự lãnh đạo của mình đối với 
Đoàn bằng việc định hướng chính trị cho hoạt 
động của Đoàn, bằng công tác kiểm tra và giúp 
Đoàn làm tốt công tác cán bộ. Mỗi cán bộ, đảng 
viên là tấm gương sáng cho tuổi trẻ noi theo, và quan 


"tâm đến công tác thanh niên với tất cả lương tâm 


và trách nhiệm của mình. 


KẾ THỪA VÀ PHÁT TRIỂN MANH MÉ . 


NÊN Y DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN DÂN TỘC 


` ` Tr 1.11. 
truyền đã thành văn, tuy chịu ảnh hưởng của 
nền y học Trung quốc nhưng đầy sáng tạo và dân 
tộc hóa cả về lý luận và thực tiễn mà tiêu biểu còn 
lại đến ngày nay là những trước tác của Hải Thượng 
Lăn ông và Tuệ Tình. Cội nguồn của nên y được 
học cổ truyền là những kinh nghiệm dân gian đối 
mặt với cuộc sống, với thiên nhiên khắc 
nghiệt, với nhiều tác nhân gây bệnh, giúp dân tộc 
tồn tại và phát triển qua hàng ngàn năm lịch sử. 
Thời thuộc Pháp nền. y học cổ truyền đó không 
còn ở địa vị chính thống, nhưng vẫn tồn tại và 
chứa đựng nhiều bí mật bổ sung thường xuyên cho 
nền y học đã thành văn. 


Sau Cách mạng Tháng Tám, Đăng và Nhà nước ta 
rất coi trọng và chủ ưương kế thừa, phát triển 
mạnh mè nền y dược học cổ ưuyền, kết hợp 
chặt chê Đông - Tây y để xây dựng nền y học 
Việt nam theo lời dạy của Bác Hồ : y học cũng 
phải đựa trên nguyên tắc khoa học - dân tộc - đại 
chúng. Vấn đề kết hợp y học cổ truyền với y học 
hiện đại cũng đã được ghi vào Hiến pháp năm 1980 
và trong nhiều văn kiện, chỉ.thị của Đảng và Nhà 
nước ta. 

Kế thừa y dược học cổ truyền dân tộc, chúng ta 
cần coi trọng cả ba nguồn : kinh nghiệm y dược 
học dân gian ; 
y văn lưu truyền đến ngày nay. Trong đó phải hết 
sức chú trọng kinh nghiệm y dược học trong dân 
gian, nếu coi nhẹ sẽ là sai lầm nghiêm trọng về 
định hướng kế thừa. 

Thực tế cho thấy, những thành tựu nổi bật hiện 
nay của việc kết hợp Đông - Tây y là kết quả của 
việc kế thừa có chọn lọc, nâng cao và chuẩn hóa 
theo y học hiện đại. Chúng ta chống lại tư duy dân 
tộc hẹp hồi, và tạo mọi điều kiện để kế thừa tất 
cả những thành tưu của Đông y và Tây y ưên toàn 
thể giới. Nền y học hiện đại đã phát triển rất cao 
và cố những thành tựu tuyệt vời, càng ngày càng 
khám phá sâu hơn về bản chất của sự sống, về 


lương y có°lý luận và kinh nghiệm ; ˆ 


PHẠM SONG' 


quá trình sinh bệnh, từ đó đưa ra những giải pháp 
điều trị có hiệu quả, kế cả việc ghép thận, ghép 
gan, ghép tim, ghép tủy, thay khớp và van tim bằng 
khớ( và van nhân tạo, làm nhiều vácxin có hiệu quả 
bằng công nghệ sinh học,v.v.. Chúng ta cần tiếp 
cận và ứng dụng những thành tựu ví đại đó của 
nhân loại, đồng thời phải kế thừa những tỉnh hoa 
của nền y dược học cổ truyền Trung quốc, Ấn-độ, 
Triều-tiên và nhiều nước khác trong khu vực để 
xây dựng và phát triển nền y học nước nhà. 

Tôi chỏ rằng con đường phát triển của y học Việt 
nam hiện nay cũng như tương lai là kết hợp nền y 
học cô truyền dân tộc với nền y học hiện đại của 
thế giới. Đây là lối ra duy nhất có hiệu quả. Phải 
tập trung hết sức lực để làm thì nền y được học 
Việt nam: mới có khả năng đóng góp và có vị trí 
xứng đáng trên thế giới. Nếu chỉ tập trung phát 
triển y học hiện đại thì chúng ta vẫn lêo đèo đi sau 
nền y học hiện đại của các nước phát triển 
khoảng nửa thế kỷ và càng ngày khoảng cách ấy 
càng xa mãi ra. 

Hiện nay, chúng ta có thể đối thoại bình đẳng và 
có một số điểm trội trên y trường thế giới như : 
châm tê để mổ ; châm cứu chữa bệnh ; chữa một 
số bệnh bằng thuốc thang ; thành phẩm đặc 
được ; được liệu ; mổ gan theo phương pháp Tôn 
Thất Tùng ; kinh nghiệm tổ chức và phát triển y 
học trong chiến tranh nhân dân. Trong bảy vấn đề 
đó thì năm vấn đề đã thuộc về nền y được học 
cổ truyền. Trong tương lai gần, nếu tập trung 
làm tốt, lại được Đảng và Nhà nước ta quan tâm 
hơn nữa, thì những kinh nghiệm về y tế công 


- cộng, thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu, sẽ 


trở thành một điểm trội của nền y học Việt nam. 
Vấn đề đặt ra là làm thế nào để kế thèa lý luận 
của nền y được học cổ truyền. Hệ thống lý luận 
của nền y được học cổ ưuyền đã thành văn của 
nước ta, dựa trên cơdœ sở triết học biện chứng cổ 
đại, tìm sự quân bình trong thống nhất và đối lập 


* Thầy thuốc nhân dân, Bộ trưởng Bộ y tế 


của sự sống, tính tương hỗ giữa con người và ngoại 


cảnh, giữa tiểu vũ trụ (con người) với vũ trụ để 
chữa bệnh, nhằm lập lại quân bình âm dương, hàn 
nhiệt, nhằm vào điện hơn là điểm, tác động vào 
lệ thống hơn là một cơ quan... và đã có những 
chuyên khoa ở hầu hết các chuyên khoa của y học 
Dùng các phương pháp của y học hiện đại để tiếp 
cận, giải thích lý luận của nền y được học cổ 
. truyền có được không ? Có thể có hy vọng, vì bàn 
- chất của sự vật là một, ở đây l sự sống và bệnh 
tật Có hai cách tiếp cận khác nhau. Y học hiện đại 
thì đi từ phân tích vi mô đến khái quát lý luận, và 
lượng hóa bằng các phương tiện kỹ thuật. Còn y 
_ học phương Đông, trong đó có y học cổ truyền 
Việt nam, lại đi từ khái quát đến chỉ tiết, và 
lượng hóa thì còn yếu kém. Hai lối tiếp cận này sẽ 
bổ sung cho nhau. Sử đụng toán tập mờ để giải 


thích lý thuyết âm dương ngũ hành của giáo sư 


Hoàng Phương là một cố gắng theo hướng đó. 
Viện y học dân tộc cổ truyền trung ương đang tiếp 
cận hàn nhiệt bằng định lượng ô xy hóa và sử dụng 
glucoza của tế bào cũng theo hướng dùng y học 
hiện đại để ủm hiểu lý luận của nền y học cổ 
truyền. Không ai phản đối đường lối này. Vấn 
đề đặt ra b : đầu tư ở thời điểm hiện nay nên 
hướng vào đâu cho có hiệu quả hơn. Tôi cho rằng. 
phải tập trung vào thực tiên, lấy thực tiễn làm. 
điểm xuất phát Xây dựng lý thuyết, giải thích - 
hiện tượng dựa trên cơ sở các trường hợp đã chữa 
khỏi bằng y học cổ truyền ; từ tích tụ hằng hà sa 
số hiện tượng đã kiểm tra sẽ khái quát thành lý 
luận trên cơ sở kế thừa nền lý luận của y dược 
học cổ truyền và y học hiện đại. 

Là chuyên gia trong lĩnh vực điều tưị các bệnh 
truyền nhiễm và chuyên sâu về viêm nño Nhật-bản 
B, tôi đã chứng kiến mộ( số trường hợp di 


chứng viêm não Nhật-bản B được cải thiện bằng: 


châm cứu do giáo sư Nguyễn Tài Thu và những 
người cộng sự điều trị Di chứng viêm não 
Nhật-bản thường rất nặng nề do vi rút viêm não 


Nhật-bản B phá hủy các tế bào thần kinh não, thế 
mà vẫn có thể khác phục được nó bằng châm 


cứu. Phải chăng có một con đường tác động nào đó 
đã dẫn đến hiệu quả nói trên ? Đáng tiếc là cơ sở 
vật chất - kỹ thuật và tiền nghiên cứu của chúng 
ta chưa được đầy đủ, lại thiếu những chuyên gia 
về các mặt hóa sinh ' hoạt động trong phạm vi y 
học để tiến hành nghiên cứu cơ bản các vấn đề 
thực tiễn có thể khai thác trong kho tàng y dược 
đang lưu truyền trong dân gian. 
Một vấn đề quan trọng cần khẳng định là nền 
y dược học cổ truyền có tiềm năng đến đâu, có 
- 


10 


vị trí như thế nào trong thế giới y học ngày nczy 
Sai [ầm về điểm này là vô cùng tai vạ cho nền y hx 
Việt nam. Coi thường, không chú trọng nó th 
phạm đến lòng tự tôn dân tộc ; b khinh  kinl 
nghiệm quý báu của ông cha được tích lũy từ hy 
4000 năm dựng nước. Nhưng nếu quá đề cao nó 
thiếu tính thực tiễn và thủ cựu, thì lại kìm hãm me 
và có tội với lịch sử. Lãnh đạo ngành y tế luôn luôt 
nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này 
đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo và thực hiện nhỉề 
chương trình nghiên cứu rộng lớn, Chúng ta cc 
thể khẳng định : tiềm năng của y dược học c 
truyền đã thành văn, cũng như đang lưu truyền trong 
dân gian, là hết sức to lớn. Chỉ có kết hợp Đông ‹- 
Tây y mới phát triển được nền y học nước nhà 
như Hiến pháp đã ghi rõ : Ngành y tế vừa có trác† 
nhiệm vừa có nghĩa vụ pháp luậ phải tìm mọi 
biện pháp để thực hiện sự nghiệp kết hợp Đông 
y và Tây y. 

Những năm qua, chúng ta đã phấn đấu đạt được 
một số thành tựu đáng kể trong việc kế thừa và 
phát triển y dược học cổ truyền như : xây đựng 
được một hệ thống bao gồm từ viện nghiên cứu 
đến các bệnh viện y học tuyến tỉnh, các phòng chẩn 
trị tuyến huyện, xã và các bộ môn y học dân tộc tại 
các trường đại học và trung học với một đội ngũ 


cán bộ : 6000 bác sĩ y học dân tộc, 1000 y sĩ y học 


dân tộc, 13000 lương y đang hành nghề trong đó có 
3287 người đã vào biên chế trong các cơ sở khám 
chữa bệnh của nhà nước. Chúng ta cũng đã kế thừa 
và xác định được công dụng hơn 2000 phương được 
và bài thuốc y học cổ truyền. Nghiên cứu thành 
công nhiều vấn đề kết hợp Đông - Tây y trong 
chữa bệnh như chữa bệnh trĩ, châm tê để mổ, làm 
ra được phẩm có giá trị từ kinh nghiệm đân gian 
trong điều trị bỏng, điều trị vết thương có mủ, 
v.v.. Một số người cho rằng nền y học cổ truyền 
đã bị mai một là không đúng với thực tiễn. Nhưng 
chúng ta cũng phải thừa nhận là ngành y tế chưa 
làm được việc kết hợp Đông - Tây y như sự mong 
muốn của Đảng, của Nhà nước và nhân dân ta, 
+ 

Để góp phần tích cực vào sự nghiệp kế thừa, 
phát huy, phát triển y học cổ truyền, chăm sóc sức 
khỏe của nhân dân và xây dựng nền y học y tẾ 
nước nhà, chúng ta cần tập trưng. giải quyết 
những vấn đề chủ yếu sau đây : 

1 - Đổi mới nhận thức của các cán bộ y học 
hiện đại. Phải làm cho toàn thể cán bộ Đông y và 
Tây y thấu suốt đường lối kết hợp Đông - Tây y 
của Đảng. Tập hợp một đội ngũ khoa học đủ mạnh, 
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H- 


bệnh không dùng thuốc như : 


tẳ 


sinh, 

thuốc y dược học cổ truyền đồi đào ở mọi 
chữa bệnh. 

Đế có thuốc đủ dùng từ nguồn dược liệu 


“š 


H 


cứa thị trường, tâm lý, thị hiếu và nhụ 
tiêu dùng. TCh cực điều tra, sưu tầm, 
và nuôi trồng cây con thuốc ở các sở y tế, 
sỞ (xã, nông lâm®trường). Mỗi tình #6 kế 
trồng trọt thu mua, sản xuất và phân phối 

vụ nhu cầu địa phương và xuất 
Chuyến sản xuất thuốc sang hạch toán kinh 
khích nhiều thành phần kinh tế 
: để nhanh chóng hiện đại hóa xí 


: 


># 
T 


ị 
Ề 
Ề 
= 


nâng cao chất lượng thuốc y học dân tộc. 
thời phải dùng các biện pháp về thuế, hài 
bảo vệ các thuốc y học dân tộc có chất 
chữa bệnh cao. Phải có chính sách đối với 
làm thuốc, như cây chè, cà phê... Có như vậy 
ra được nguồn được liệu phong phú, đáp 
nhu cầu sản xuất công nghiệp các dược 
nguồn nguyên liệu trong nước. Nhân 
ở các xã cần kết hợp trồng ba loại cây thuốc : 
cảnh, cây thuốc trong vườn và cây thuốc 


#£ 
Ễ 


§ 
b 


châm cứu, châm tê, chích lể... Tạo ra - 


nước với chất lượng cao, chúng ta cần. 


quy mô tập trung. Phải phát triển chữa bệnh 
dùng thuốc, bao gồm tập luyện dưỡng sinh, 
châm cứu, chích lể, xoa bóp trong các cớ sở chữa 
bệnh, điều đưỡng và các câu lạc bộ ngoài trời. 

4 - ĐẦy mạnh công tác đào tạo cán bộ và nghiên 
cứu y dược học cổ truyền. Đây là vấn đề vừa 
cấp bách, vừa cơ bản, lâu đài. Đào tạo cán bộ có 
trình độ đại học, cán bộ kỹ thuật, y tế lành nghề 
và cán bộ về dược liệu cho màng lưới y tế cơ sở 
để mỗi cấn bộ y tế cơ sở nắm vững được kiến 
thức Đông và Tây y. Củng cố bộ môn y học dân tộc 
cổ truyền tại các trường đại học và trung học được 


._ Ở trung ương và địa phương, tăng cường đội ngũ 


cán bộ giảng dạy nhằm không nyừng nâng cao chất 
lượng đào tạo và bồi dưỡng thế hệ trẻ ; tiến tới 
mở trường đại học y học dân tộc trong Viện đại 
học y được. Gần đào tạo với sản xuất, đào tạo theo 
địa chỉ, theo nhu cầu, kết hợp đào tạo chính quy 
với đào tạo mở rộng. Đi sâu hơn nữa vào công tác 
nghiên cứu y học hiện đại, y học cổ truyền và 
thực tiễn của nước ta, để giải quyết có hiệu quả 
yêu cầu khám chữa bệnh cho nhân đân. Tạo mọi 
điều kiện thuận lợi về vật chất, kỹ thuật cho đội 
ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu y học dân 
tộc. Gân nghiên cứu với sản xuất và ứng 


dụng. | 
5 - Xây dựng và kiện toàn tổ chức thực hiện 


` về phát triển Đông y và kết hợp Đông - Tây y. 


Tăng cường hoạt động của Hội y học cổ truyền dân. 
tộc ; thành lập Hội đồng tư vấn về y được học cổ 
truyền ; liên kết chặt chẽ viện với trường, với 
các bộ môn thành một hệ thống để tận dụng khả 
năng chuyên sâu của viện và các bộ môn. Cần có 
quy chế, tiêu chuẩn để xem xét cán bộ lãnh đạo các 
cấp về việc thực hiện kế thừa và phát triển y_ 
dược học cổ truyền. Rà soái lại chính sách đãi ngộ ˆ 
đối với cán bộ lương y, cán bộ kết hợp Đông - Tây 
y. Chú trọng đầu tư vào những hướng ưu tiên như 
dược liệu, các bài thuốc gia truyền ; nâng cao chất 
lượng sản xuất thuốc y học dân tộc ; mỗi đơn vị 


đều có chương trình hành động cụ thể. Tranh thủ 


sự viện trợ của các tổ chức y tế thế giới và các 
tổ chức không chính phủ kháo, tạo thêm nguồn 
kinh phí để phát triển y được học cổ truyền. 

Xây dựng và phát triển mạnh mẽ nền y được học 
cổ truyền dân tộc để phòng bệnh, chữa bệnh, bảo 
vệ và nâng cao sức khỏe toàn` dân, là một nhiệm vụ 
hết sức quan trọng của công tác y tế. Với sự nỗ 
lực của ngành y tế, của các cấp, các ngành và toàn 
xã hội, nhất định chúng ta sẽ nhanh chóng tiến lên , 


xây dựng một nền y học Việt nam có đầy đủ tính 


chất dân tộc, khoa học, đại chúng, và góp phần 
vào kho tàng y học thế giới. 


1 


DÊ tôn giáo 
Uà dân tộc 


Ã có thời kỳ hàng triệu năm, con người tồn 
tại và phát triển chưa biết đến tôn giáo(1). 
Tôn giáo chỉ có điều kiện xuất hiện và tồn tại khi 
trình độ nhận thức và xã hội của con người đã phát 
ưin đến một mức độ nhất định. Ban đầu, các 


_ hình thức tôn giáo còn đơn giản. Tính cộng đồng : 


thống nhất của tôn giáo trong từng thị tộc, bộ lạc 
tiếp tục ngự trị đến khi các tôn giáo dân tộc ra đời 
(cách đây vào khoảng vạn năm). Các tôn giáo mang 
tính khu vực (như Không giáo, Đạo giáo, Bà la môn 
giáo...) hay tính toàn cầu (như Phật giáo, Kitô giáo, 
Hồi giáo) còn xuất hiện muộn hơn nhiều. 


Những hình thức tôn giáo ra đời và phát tưiển 
đều phải thay đổi, kế thừa, đan xen, vay mượn 
nhau, và muốn tồn tại phải gắng chuyển đối cho 
thích nghỉ với tâm linh tôn giáo của đối tượng 
truyền đạo. Sự có mặt của tôn giáo tôn sùng một 
đấng tối cao với điện thần, có tổ chức, giáo lý, 
có người hành nghề chuyên nghiệp... được coi như 
bước ngoặt trong đời sống tinh thần của nhân 
loại. Tuy vậy, các hình thức tôn giáo đa thần vẫn 
tồn tại, biến đổi. 

Tôn giáo khi mới ra đời thường gắn liền với 
"cộng đồng. Mỗi dân tộc, mỗi quốc gia đều có 
chung mội tôn giáo, được gọi là chính thống, chi 


12 


Máu Ú kiền 


ĐĂNG NGHIÊM VAN ˆ 


phối tâm linh, làm nền tảng tunh thần và góp phầ 
xây dựng nên bản sắc cộng đồng. 

Khi xảy ra những xung đột dân tộc, thôn tín 
quốc gia, xuất hiện các đế chế, tôn giáo củ 
người chiến thắng, của kẻ xâm lược được áp đì 
lên kẻ chiến bại. Đôi khí ngược lại, tôn giá: 
của kẻ chiến bại ở trình độ văn mình hơn, lại tha: 
thế tôn giáo người chiến thắng. Lịch sử nhân loạ 
đã chứng kiến những cuộc xung đột tôn giáo ha: 
hòa đồng tôn giáo. Ngọn cờ tôn giáo đã có lúc đượt 
sử dụng vào mục đích quân sự, chính trị. Nảy sinl 
những tôn giáo lớn của thế giới hoặc từng khi 
vực : Kitô giáo, Phật giáo, Hồi giáo... Đồng thờ 
rong một quốc gia, một dân tộc xuất hiện nhiều 
tôn giáo khác nhau. Đến giai đoạn chủ nghĩa tư bải 
bành trướng, đạo Kitô theo chân kẻ 
lược. 

Một tôn giáo thường có trung tâm xuất hiện, lan 
truyền, được một dân tộc hay bộ phận dân tộc chịu 
tác dộng hay chấp nhận, chỉ khi đã được dân tộc 
hóa, địa phương hóa. Do vậy, tôn giáo thay đổi về 
hình thức, bổ sung về nội dung, tạo nên bộ mặt đa 
dạng ở các cư dân khác tộc, khác quốc gia. Các tôn 


xâm 


““... 
* Giáo sư dân tộc học 
(1) Ở đây tôn giáo được hiểu theo nghĩa rộng 


gáo ở Đông Nam Á (Phật giáo, Khổng giáo, cả Ki 
ð giáo) đều có nh hình như vậy (2). 


Số phận các tôn giáo cũng rất khác nhau. Phần 
nhều phát triển ở vùng khởi nguyên, nhưng có khi 
bị mất ở nơi bát đầu, chỉ còn lại dấu vết, những 
bóng đáng xa xưa, được củng cố và thắng thế ở 
vùng ngoại vi của trung tâm. Nguyên nhân chính là 
ỡ chỗ, một tôn giáo, dù nội sinh hay ngoại nhập, 
đu cần thích nghỉ với ưình độ phát ưiển xã hội 
và tâm linh tôn giáo của cộng đồng, phải được dân 
tc hóa. Tôn giáo thường để lại dấu ấn trong văn 
hóa, trong tâm hồn dân tộc, ngay khi không còn tồn 
tạ, nhưng yếu tố còn lại của chúng vẫn được trân 

_ tọng, cân nhắc và tính đến khi tiếp thu một tôn 

giáo khác. Ngược lại, một cộng đồng vẫn có thể 

_ chối bỏ một tôn giáo, cho dù tôn giáo đó đã từng 
thâm nhập trong bộ phận đáng kể của cư dân, một 
khi bản thân tôn giáo đó chưa hòa được vào đân tộc, 
chưa được xem là một yếu tố dân tộc. 


ì $ 
Tôn giáo không đơn thuần là việc đạo mà còn là 


việc đời không chỉ là việc “thiêng”, việc của 
những “nhà hành đạo", mà còn là việc "ưần tục”, 
việc "đời thường” có lên quan đến tủnh hình 
chính trị, kinh tế, văn hóa của một xã hội. Đời 


sống tÔn giáo gắn chặt với đời sống tinh thần - 


một dân tộc. Những người lãnh đạo các quốc gia, 
các tôn giáo, hơn ai hết, đều hiểu điều đó. 


Cuộc đấu tranh về ý thức hệ điền một bên là 
các nhà duy vật một bên là các nhà duy tâm, các 
nhà lý luận thần học, thời nào chẳng có. Có thể 
nói, đó là hai luồng tư tưởng từ cổ chí kim của triết 
học, của các khoa học nhân văn và khoa học xã 
hội. Cuộc đấu tranh về giáo lý giữa các tôn giáo 
cũng vậy, có khi cùng thờ một ông thánh mà vẫn 
tranh chấp nhau quyết liệ. Nhưng nếu những 
cuộc tranh cãi đó về triết học, về giáo lý không bị 
các nhà chính trị, quân sự lợi dụng, khoác cho tấm 
áo “thánh chiến”, "tử vì đạo”, thì đâu có nổ ra những 
cuộc chiến tranh mang màu sắc tôn giáo tàn khốc 
của nhân loại. Điều đáng ngại là bản thân một tôn 


giáo thường bị vạ lây bởi mưu đồ của những lực 
lượng nào đó sử dụng tôn giáo như một nguyên cớ 
kích động quần chúng, mới đầu thường coi tôn 
giáo mình là hơn hẳn, cần có sứ mạng giáo hóa 
những cư dân "tà đạo”, sau đó là tiến hành.những 
cuộc chiến tranh xâm lược. Vì vậy, cũng đễ thông 
cảm với những cảnh giác, những phản ứng tự vệ 
của những người có trách nhiệm với đất nước 
để bảo vệ sự sống còn của một dân tộc. 


_ Gần đấy, trên thế giới, có nhiều nhân tố thúc đẩy 
sự cố kết giữa dân tộc và tôn giáo. Có nơi muốn 
đấy vấn đề tôn giáo lên ngang tầm vấn đề dân tộc, 
hoặc gắn vấn đề tôn giáo với vấn đề dân tộc, để 
thực hiện những mưu đồ chính trị nhất định. Vấn 
đề đó đã và đang xuất hiện ở nhiều nước trên thế 
giới, không phân biệt chế độ chính trị, và thực tế 
đã gÂy ra những xung đột và tranh chấp giữa các dân 
tộc, giữa các tôn giáo, thật đau lòng. Bài học ở Ấn 
độ, Xri Lan-ca, ở I-xra-en và các dân tộc Pa-le-xuin, 
Li băng, ở châu Phi... và vừa qua, ở Đông Âu, thậm 
chí cả ở một vài nước cộng hòa Liên xô, là những 
thí dụ sinh động. Sự kiện vùng Vịnh hiện nay 
trên một mặt nhất định cũng mang màu sắc tôn” 
giá. - 
Tôn giáo là một thực thể xã hội, là nhu cầu của 
một bộ phận loài người. Không nên cứng nhắc cho 
rằng cơ sở tồn tại của tôn giáo chỉ đo sự đốt nát, 
_ nghèo nàn, sự thiếu ổn định, sự bất lực, không 
làm chủ được bản thân và xã hội. Đến nay, xã hội 
phát triển, nhiều nước có đời sống cao, nhưng tôn 
giáo vẫn bám rễ dai dẳng... Phải chăng khoa học và 
công nghệ phát triển, về phương diện nào đó lại 
tạo ra sự dốt nát mới, một đòi hỏi mới về vật 
chất và nh thân ? Người Việt có câu "càng học 
càng ngu", ngụ ý rất sâu sắc. Xã hội biến đổi theo 
chiêu hướng tiến bộ thường phải trải qua những 
(2) Có thể xem những tác phẩm gần đây ; Présence du 
Bouddlhisme, Prance Aaic, 1965 ; A.Forest E.KaU, 
L.Vandermecrsch : Houddhisme et 6oc6lá@ qsialiQues, 


Paris. Tokyo, 1988 ; A.Forest - Y.Tsuboi : Ca(hoiicisme eí 
Sociétés asiatiques. Paris - Tokyo, 1990 


13 


thời kỳ đan xen, giăng co. Cái lỗi thời chưa mất 
hẳn, cái mới thay thế chưa chắc chắn, chưa boàn 
chỉnh, thậm chí có giai đoạn quanh co, khủng hoàng 


và suy thoái tạo ra sự thiếu Ổn định, nhất là về. 


phương diện tỉnh thần. Từ đấy, có cách nhìn 
khác về tôn giáo ; xuất hiện những hình thức, nội 
đung hoạt động tôn giáo khác trước. Và chăng, ranh 
_ giới giữa cái thực và cái hư luôn thạy đổi, lại tùy 
thuộc ở từng người, từng cộng đồng ? Cũng 
đừng quên, tâm linh tôn giáo có thể thay đổi tầy theo 
tuổi tác, theo sự việc may rủi nhiều khi ngẫu nhiên, 
khó giải thích. Tính mơ hồ của tôn giáo kéo dài sự 
lồn tại của nó. Nền cũng khó có thế lấy một 
thước đo nào để định mức độ tâm linh của một 
cộng đồng, một cá nhân ; cũng như khó có thể coi 
trình độ học vấn là vật cản tôn giáo xâm nhập, vì 
thực tế nhiều nhà bác học lại có niềm tin tôn giáo 
_ vững chắc hơn người dân thường. Chỉ có thế 
thấy, nếu trước đây, ở một số vùng, tôn giáo tồn 
tại như một thực thể của cộng đồng : dân tộc - làng 
xóm - dòng họ - nhóm xã hội..., thì ngày Ray, Ở 
nhiều nước phát triển, ở các đô thị lớn, tôn giáo 
có xu thế tồn tại và tác động đến từng bộ phận, 
từng cá nhân đơn lè. Tôn giáo thúc đẩy trong 
từng con người với mức độ khác nhau, từ sự 
cuồng tín đến nhạt đạo, thậm chí khô đạo ; có 
người đến nơi thờ phụng chỉ như một thới quen, 
_ một thứ giải trí, một niềm an ủi, giải khuây. Rõ 
_ ràng, tính tích cực hay tiêu cực của tôn giáo phụ 
thuộc vào từng giai đoạn lịch sử, vào thái độ của 
con người đối với tôn giáo. 

Ngày nay, nhiều vùng trên thế giới, xuất hiện 
khuynh hướng tự ý thức dân tộc. Tự ý thức dân 
_ tộc đã thấm vào hệ tư tưởng, thâm nhập vào sâu 
thằm tâm hồn của từng đơn vị cá nhân, vào cuộc 
sống hằng ngày, tạo thành những nét tâm lý mới 
của xã hội khá phức tạp. Cùng với việc quốc tế 
hóa đời sống kinh tế, có một hệ quy chiếu rất 
quan trọng, đó là khả năng tự nhiên của con người 
muốn đánh giá lại, và đánh giá một cách tốt hơni, 
rõ nét hơn, những bản sắc văn hóa nêng biệt của 
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đân tộc mình, trong đó có cả nội dung, phương tiện 
hoạt động tôn giáo. 
| “ 

Ở nước ta tỒn tại hầu hết các tôn giáo mang tính 
toàn cầu hay khu vực. Có tôn giáo ngoại nhập 
(đạo Phật, đạo Khổng, đạo Ki+ô..) ; có tôn giáo 
nội sinh (TÔ tem, Ma thuật Sa man, thần bản mệnh, 
Cao đài, Hòa hảo...). Trừ đạo Ki tô, các tôn giáo khác 
có xu thế bòa đồng, liên kết, vay mượn nhau. Sau 
ngày thống nhất đất nước, không còn tÔn giáo 
chính thống, cũng không còa quốc giáo. 

Trong mội nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, trải 
qua chiến tranh lâu dài, mất mát, lại đang trong quá 
trình đổi mới, tôn giáo tín ngưỡng nước ta còn chịu 
ảnh hưởng của những biến động phúc tạp thể 
giới. Đông đảo quần chúng còn có nhụ cầu tôn giáo. 
Người theo các tôn giáo có tổ chức, con số đến 
chục triệu ; người tin vào các tÔn giáo, tín ngưỡng 
từng loại (Ôn giáo, có người thực sự ngưỡng mộ, 
có người thực hành theo thói quen ; cũng có người 
thực sự không tin vào tôn giáo, có người còa bán 
tín bán nghỉ, băn khoăn, trăn trở. | 

Ở nông thôn và một bộ phận tành thị, ở vùng các 


- dân tộc dân số ít tôn giáo đường như còa giữ tính 


cộng đồng, gắn bó với nhau bằng nềm tin, bằng 
càm xúc tôn giáo, bằng lễ thức, hội hè.. Ở một 
bộ phận cư đân thành thị, khuynh hướng coi tôn giáo 
là việc mang tính chất cá nhân, đã bộc lộ. Con người 
tự cảm nhận mình là một người có tín ngưỡng qua 


-lý trí, chứ không cần viện đến lỆ thức cộng đồng. 


Một số người (nhất là ở thành thị) không tỉn vào 
ông thánh, ông thần, ma quỷ cụ thể, nhưng lại tin các 
phép lạ, các dị nhân, các tiên trí, hậu trí. Theo xu 
hướng thế giới, đây là sự quay lại với hình thức 
tôn giáo ma thuật nhưng được nâng lên, giải thích 


"theo lối hiện đại. Nhất là bằng ngôn từ của một 


số người cố gắng minh chứng, lý giải, tưởng như 
khoa học nhưng thực ra chưa đủ sức thuyết phục 
(chẳng khác gì hiện tượng người rừng, địa bay, đại 
dương Atlangủd...). Việc các nhà nghiên cứu tạo ra 


dc bộ môn khoa học mới, tìm tòi, khám phá những 
bí ẩn của thiên nhiên, những khả năng tiềm tàng của 
con người, là việc làm có ích, đáng khích lệ. Đây 
cũng là dịp để đánh tan màn khói mơ hồ, hư thực 


¡_ lẵn lộn của tôn giáo. Nhưng việc đưa ra những giả 


thuyết quá sớm, có khi thiếu cân nhắc, lại "bẻ ghỉ” 
cho những người nhẹ đạ, cả tin, và nhất là những 


"người đang ngỡ ngàng, bối rối trước cuộc sống 


phong phú, đầy biến động này đi theo hướng khác. 


Những năm gần đây, tÔn giáo, tín ngưỡng ở nước 
ta có chiều hướng phát triển. Các tổ chức tôn giáo 
hoạt động thu hút giáo dân, tín đồ. Các tín ngưỡng 


_ đân gian một thời đã mất, giờ đây cùng với một 


số hủ tục ngóc dậy. Có nhiều nguyên nhân. Có thể 
là do sự phản hồi tâm linh tôn giáo của người dân 


sau thời gian đài bị nén lại do tâm lực dốc vào công 


_ cuộc giải phóng đất nước. Có thể là do tình hình kinh 
_ K xã hội chưa thoát khỏi cuộc khủng hoảng, con 


_ người còa bàng hoàng trước biến động của thời 


cuộc, còn đắn đo lựa chọn con đường sẽ đi. Con 


_ người bị trăn trở bởi những hiện tượng tham nhũng, 
_ tiêu cực còn phổ biến. Có thể do chính sách tôn 


giáo, tín ngưỡng của Đảng và Nhà nước ta chậm. 


thay đổi, chậm thích nghỉ, chậm cụ thể hóa trước 
tình hình mới... Nhưng một điều các nhà lãnh đạo, 
các nhà khoa học phải chịu trách nhiệm, là những 
tác phẩm nghiên cứu có cơ sở khoa học về tôn 
giáo, tín ngưỡng, còn rất hiếm hoi. Cả nước chưa 
chính thức có một tổ chức, một cơ quan nghiên cứu 
về tôn giáo. Vì vậy, những hiểu biết về tôn giáo 
cũng chỉ mới dừng lại trên cảm nhận, đôi khi máy 
móc, bơn là có căn cứ khoa học vững chắc. ˆ 


Vấn đề là cần tôn ưọng sự tự do tín ngưỡng, 
nềm tin của từng người vào bất kỳ tôn giáo nào, 
miễn là những hành động tôn giáo, tín ngưỡng 
không có hại cho đất nước, cho tình đoàn kết các 
đân tộc, các nhóm xã hội, không dẫn đến sát hại tính 
mạng con người, hạ thấp nhân phẩm, cản trở hay 
phá hoại sản xuất như một số loại ma thuật đcn, sa 
man, phong trào "cứu thế”, ”xưng, vua”, v.v.. Cũng 


cần tôn trọng sự tự do của những người không có ˆ 
tín ngưỡng. Các tôn giáo phải thực sự bình đẳng, - 
không khích bác nhau, không coi chúa của mình hơn 
chúa người khác, cần đi theo xu hướng tôn giáo 
hòa nhập vào dân tộc. Nét đặc biệt và đáng quý của 


.tôn giáo truyền thống Việt nam là các vị thần đều 


là người có công. với nước : công đánh giặc, công 
dựng nước, dựng làng (công thực cũng như công 


_ hư ảo). Các tôn giáo, tín ngưỡng đều có xu hướng 


hòa đồng cho dù giáo lý, nghỉ thức khác nhau ; - 
không có chiến tranh tôn giáo. Tôn giáo chính thống 
gắn liền với việc phù hộ cho cộng đồng, thần 
bản mệnh tương ứng với ba cấp : quốc gia - thờ - 
trời đất ; làng - thờ thành hoàng : gia đình, đòng họ - 
thờ tổuên. —. — | 

Đoàn kết tất cả mọi người Việt nam, thuộc bất 
kỳ tôn giáo nào, là điều ai cũng mong muốn. Chỉ 
sau Tuyên ngôn độc lập một ngày, ngày 3-9-1945, 
Hồ Chủ tịch đã nêu lên một trong sáu nhiệm vụ 
cấp bách của đất nước : “Thực dân và phong kiến 
thi hành chính sách chia rõ đồng bào Giáo và đồng 
bào Lương, để dễ thống trị. Tôi đề nghị Chính phủ 
ta tuyên bố : Tía Ngướng Tự Do và Lương Giáo 
đoàn kết" 3). 

& 

Từ ngày ấy, trên đất nước ta, dân tộc và tôn giáo 
găng cố kết với nhau trên một ý nghĩa cao cả : 
tốt đời, đẹp đạo. mm 

Dân tộc Việt nam đã rửa được cái nhục mất nước. 
Mọi người Việt nam, lương cũng như giáo, ai cũng 
đều thấy vinh dự. Ngày nay, để rửa cái nhục nghèo 
nàn, lạc hậu, trong bước đường đầy khó khăn, từng 
bước hiểu lại chủ nghĩa xã hội, với mục tiêu như 
Bác Hồ đã di chúc : "xây dựng một nước Việt nam 
hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh", 
thiết nghĩ, mọi người lương cũng như giáo hãy 
đoàn kết để xây dựng "cảnh cực lạc” ngay trên mảnh 
đất Mẹ thân yêu, để một ngày không xa, người Việt 
nam có thể ngắng cao đầu cùng thế giới. . 


(3) Hồ Chí Minh : Toàn đập, Nxb Sự thật, Hà nội, 1984, 
t.4, tr.7 i 
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Tiến tới Đợi hội VII 


góp ý xây dựng Cương lan và Chiến lược 


- TỌA ĐÀM 


Về Dự thảo Cương lĩnh 


và Dự thảo chiến lược 


(Do Ban kinh tế Tạp chí Cộng sản tổ chức và lược thuật) 


N°: 2 tháng ] năm 1991, Ban kinh tế Tạp chí Cộng sản đã tổ chức cuộc tọa đàm góp 
ý kiến vào Dự thảo Cương lĩnh vả Dự thảo Chiến lược. 
Những người dự cuộc tọa đàm đã phái biểu § kiến sôi nổi, mạnh dạn, xoay quanh những 


nội dung cơ bản, trước hết là về kinh 


tể, mà hai bản dự thảo đã nêu ra. Trên tỉnh thần 


tôn trọng tự do tư tưởng, chúng tôi đăng một sô ý kiến trong cuộc tọa đàm đó. 


1 - Về chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 


LƯU VĂN ĐẠT * : Về mô hình chủ nghĩa xã hội 
của chúng ta như thế nào, chúng ta sẽ thảo luận sau. 
-Nhưng cái mà tôi cho rằng cần phải nhấn mạnh 
là kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, 
kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin. 


PHAN ĐÌNH DIỆU ** : Thco ý kiến tôi, một khi 
chưa có quan niệm rõ ràng về chủ nghĩa xã hội thì 
chúng ta không thể tự un mà nói về định hướng 
xã hội chủ nghĩa. Do đó, khi nói về định hướng xã 
hội chủ nghĩa thì ít nhất, chúng ta phải xác định 
được trênnhững nét lớn khái niệm ấy là như thế 
nào ? Thực ra trên thế giới, trong một thế kỷ qua, 


-— Người ta cũng đã tiếp cận khái niệm chủ nghĩa xã ˆ 


hội theo nhiều cách. Ở nước ta và nhiều nước anh 
em trước đây, chủ nghĩa xã hội thường được hiểu 
một cách sai lạc, không hoàn toàn phù hợp với chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin. Còn ở Tây Âu, Mỹ, Bắc Âu... 
người ta cũng nói nhiều về chủ nghĩa xã hội nhưng 
theo một quan niệm khác. Vì vậy, rong Dự thảo 
Cương lĩnh, có thể dùng khái niệm chủ nghĩa xã hội, 
nhưng cần phải xác định một nội dung mới cho 
nó. Nếu chúng ta nói với dân là đưa đất nước 
"này đi theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thì 
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cũng cần làm cho dân hiểu cái chủ nghĩa xã 
mà chúng ta hướng tới bao gồm những nội du 
gì. Nó là một xã hội như thế nào về mặt ki 


_tế ? một xã hội như thế nào về mặt chính tị 


một xã hội như thế nào về tổ chức bộ máy n 
nước ? | 

HỒNG HÀ *** : Đây là Cương linh của thời 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội hay là Cương lĩnh x 
dựng chủ nghĩa xã hội trong thởi kỳ quá độ ? T 
nghĩ, tại sao chúng ta lại luẩn quẩn với cái lý lu 
thời kỳ quá độ làm gì ? Thời kỳ quá độ mà M 
nói đến trong tác phẩm "Phê phán Cương lì 
Gô-ta” viết vào năm 1875, là thời kỳ quá độ từ - 
hội tư bản sang xã hội cộng sản. Còn trong đi 
kiện cụ thÊ của nước ta thì tôi cho rằng, với tí t 
của người Việt nam, chúng ta hãy bàn tình hình c 
nước Việt nam và tập trung vào làm rõ trong 5 nãi 
10 hăm hoặc 20 năm tới, chúng ta phấn đấu x 
dựng đất nước ta như thế nào và đem lại cho nh 
dân những cái gì? Cần gì phải nhắc tới th 
kỳ quá độ. Nếu định nphĩia chủ nghĩa xã hội 
đưa dân tộc ta từng bước đến ấm no hạnh ph 
và công bằng xã hội, thì dù chúng ta nói xây dự: 


—* Chuyên viên kinh tế cấp cao - ng § hiệp 
®®* Giáo sư, tiền sĩ toán học - Viện VEbà & 
**® Chuyên viên kinh tế cấp cao - Bộ 


thương binh - xã hội 


chủ nphia xã hội hay tiến lên chủ nghĩa xã hội đều 
được cả. Bởi vì, điều quan trọng là đèm lại cái gì 
cho nhân 'dân, cho đất nước, chứ còn định nghĩa 
chủ nghĩa xã hội là công hữu toàn dân, là thế này 
hay thế khác, thì nhầm lân hết cả rồi. 

ĐẦU QUÝ HẠ * : Hồ Chí Minh đã đề ra ba mục 
uêu “độc lập, tự do, hạnh phúc”, và đã có lời căn 
đặn giản đơn nhưng rất quý báu : nước ta được 


. độc lập rồi, nhưng nếu dân không được tự do, 


hạnh phúc, thì độc lập ấy cũng chẳng có ý nghĩa 
gì. Đó là chân lý, cũng là mục tiêu của cách mạng. 
Chủ nghĩa xã hội hay bất kỳ chủ nghĩa nào khác 
- chỉ là phương tiện để đạt mục tiêu đó. Cần nắm 
vững mục tiêu, kiên trì mục tiêu, linh hoạt về phương 
tiện, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm. Lẫn lộn 
phương tiện và mục tiêu, lấy phương tiện làm mục 


uêu, là một sai lầm tại hại, là nguồn gốc gây ra. 


mọi sai lầm khác. 


2 - Cách tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
PHAN ĐÌNH DIỆU : Tôi suy nghĩ không biết có 


nên coi chủ nghĩa Mác - Lê-nin là nên tảng lý luận 


duy nhấi cho cương lĩnh của chúng ta như từ 
trước tới nay nữa hay không ? Ai cũng biết Mác 
là một nhà khoa học cực kỳ vĩ đại, một rong những 
nhà tư tưởng vĩ đại nhất của nhân loại từ mấy thế 
kỳ nay. Nhưng cái vi đại nào cũng có sự hạn chế 
của nó. Cái vĩ đại của Mác mà cho đến nay chúng 
ta vần cần phải tuiếp thu, là chủ nghia duy vật 
biện chứng ; chính cái công cụ nhận thức vĩ đại 
này cần phải được vận dụng vào nghiên cứu quá 
tình phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. 
Trong điều kiện của thế kỷ 20 này, nhân loại phát 
triển mạnh về tỉ thức, về khoa học kỹ thuật, về 
thông ủn... gấp nhiều lần so với thời kỳ Mác 


sống, Cho nên, có rất nhiều điều mới mà thời 


kỳ Mác chưa có. Chẳng hạn như sự bùng nổ thông 
tin làm cho chúng ta thấy rằng xã hội của chúng ta 
phức tạp hơn rất nhiều so với những gì chúng 
ta đã hình dung trước đây. Đây là những yếu tố 
mà thời Mác chưa có. Hơn nữa, trong thế kỷ 20 
này, trí tuệ của loài người đã phát triển phê gớm 
lắm, buộc chúng ta phải xem xét lụi những mặt hạn 
chế của một kết luận này hay kết luận khác về 
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kinh tế - xã hội, thậm chí cả về mặt khoa học 
ưong những luận điểm cụ thể của Mác, Ẳng-ghcn, 
Lê-nin. Tôi cho rằng để vạch ra con đường phát 
triển cho mình, chúng ta phải nghiên cứu xem xét 
lại ngay từ học thuyết mà lâu -nay chúng tađã đi 
theo, đồng thời cũng phải nghiên cứu những học 
thuyết , những trí thức mà loài người đã tích tụ 
được trong mấy thập kỷ nay. Chính từ sự nghiên 
cứu này, chúng ta mới có thể xây dựng được cho 
mình một cấu trúc lý luận mới, phù hợp với thực 
uễn phát triển của đất nước và xu thế của thời 
ĐẠU QUY HẠ : Tôi cho rằng cân kết hợp chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng và tác phong Hồ Chí 
Minh với những tư tưởng hiện đại của nhân loại. 
Cần đặc biệt chú ý răng từ sau khi Mác và Lê-nin 
qua đời, hình thái kinh tế xã hội của các quốc gia 
đã vượt quá xa, tư tương của nhân loại đã không 
dừng lại. Muốn lãnh đạo được xã hội hoàn thành 
các nhiệm vụ nêu trong Chương hai Dự thảo Cương 
lữnh, Đàng ta phải tiếp thu những tư tưởng đó để 
làm giàu cho trí tuệ của mình, dẫn dắt dân tộc đi lên. 

HỒNG HÀ : Có lẽ chúng ta chỉ nên coi chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin như một nguồn nhận thức mà thôi. 
Chúng ta còn phải có trách nhiệm tiếp thu kiến 
thức của nhân loại và cả những trị thức của dân: 
tộc ta trong mấy ngàn năm qua (ưong đó có tư 
tưởng của Bác Hồ). Trong bản Dự (hảo Cương lĩnh 
lần trước có nêu được một. câu khá tốt là kết hợp 


chủ nghĩa Mác - Lê-nin với những trí tuệ của thời 


đại. Nhưng tiếc rằng bản Dự thảo Cương lĩnh lần 
này lại không nói tới. Tôi vẫn khẳng định chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin chỉ là một nguồn trí tuệ. Cần 
hiểu chủ nghĩa Mác - Lê-nin theo hai phương diện. 
Một là, phương pháp luận của nó ; và hai là, những 
nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lê-nin được rút 
ra từ sự phân tích ủnh hình xã hội thời các ông còn 
sống. Tất cả những nguyên lý của các ông rút ra 
từ thời đó đến nay, đều cần được xem xét lại. Tôi 
cho rằng vận dụng chủ nghĩa Mác - Lê-nin là vận 
dụng cái phương pháp luận của nó để phân tích tình 
hình cụ thể hiện nay, chứ không phải đem 


: * Chuyên viên kinh tế - Bộ lao động - thương bình - xã 
ội _ 
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Roiyễn đi) Niững nguyên lý. Kưn: íp đặt 
cho nước này hoặc nước khác. Làm như thế thì chỉ 
có thất bại mà thôi. 

PHAN ĐÌNH DIỆU : Tất nhiên, trên con đường 


đi lên của chúng ta, học thuyết Mác - Lê-nin là rất 


quan trọng. Nhưng chúng ta không nhất thiết phải 
xem nó là một học thuyết đuy nhất ; chúng ta còn 
phải hết sức lưu tâm đến các học thuyết kinh tế 
_ ~ xã hội của thời đại nữa. 

NGUYÊN THÀNH BANG *: Công cuộc đổi mới 
"mà Đảng và nhân dân ta đảng tiến hành, đòi hỏi 
phải nhanh chóng gạt bỏ những giáo điều mà lâu 
nay chúng ta lầm tưởng là chân lý. Cái cấu trúc của 
hệ thống kinh tế - xã hội trong thời đại chủ nghĩa 
tư bản đã chuyển thành chủ nghĩa tư bản hiện đại, 


khác với cái cấu trúc mà Mác nói (đương nhiên. 


Mác là một vĩ nhân) trong thời đại chủ nghĩa tư bản 
đang chuyển thành chủ nghĩa tư bản độc quyền, và 
cũng khác cả với cái cu trúc thời Lê-nin còn sống. 
Chúng ta kế thừa có chọn lọc những nguyên lý 
mà Mác - Ăng-ghen - Lê-nin đã nêu ra, song không 
nên tự cột chặt mình vào những nguyên lý ấy mà 
_- phải tiếp thu những tư tưởng mới của thời đại, 
- và kế thừa cả những truyền thống lịch sử 4000 
năm đựng nước và giữ nước của cha ông chúng ta. 


3 - Về nội dung Cương lĩnh và Chiến lược 
- (gồm đánh giá tình hình, nhận xét mục 
tiêu đồ ra, và phân tích mâu thuẫn trong 
xã hội ta.) 

a) Đánh giá tình bình 

ĐẬU QUÝ HẠ : Đánh giá thực trạng tình hình, 
cần nhấn mạnh vấn đề ch yếu sau đây : thành 
tựu vĩ đại của nhân dân, của Đảng và Hồ Chí 
Minh trong 40 năm thực hiện cách mạng dân tộc là 
đã khai thác được mọi tỉnh hoa của dân tỘc và của 
. nhân loại, thực hiện thành công cuộc cách mạng dân 
- tộc, đưa lại độc lập thống nhất cho nước nhà, 
mở đầu kỷ nguyên giải phóng cho mọi dân tộc bị 


— ấp bức, nâng dân tộc Việt nam và con người Việt 


nam- lên một tầm vóc mới, v.v.. Thành tựu vĩ đại 
..đó đã được ghi vào lịch sử nước ta và lịch sử nhân 
loại và được nhân loại kính trọng. Đồng thời, 
cản nêu rõ và đũng cảm thừa nhận một sự thật 
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. thời kỳ 1975 


lịch sử khác - đó là : chủ nghĩa xã hội chưa bao giờ 
hình thành trên đất nước này... 

HỒNG HÀ : Muốn tìm được con đường cứu 
nước, phải đánh giá lại quá trình vừa qua cho đúng. 


_ Về phần này, tôi cho rằng Dự thảo Cương lĩnh và 


Dự thảo chiến lược chưa đạt được. Khi nói đến quá 
trình vừa qua, Dự (hảo Cương lính đã gộp cả 60 
năm lịch sử lại để đánh giá thắng lợi và tồn tại. Tôi 
nghĩ, trong hoàn cảnh cụ thể của đất nước hiện nay, 
chúng ta có thể tạm gác việc đánh giá quá trình giải 
phóng dân tộc. Vì le, thắng lợi đó vô cùng vĩ đại 
và hiển nhiên, không có gì phải tranh cãi lắm. Hơn 
nữa, các Đại hội II và II của Đảng đã tổng kết, 
đánh giá những thành tựu kháng chiến chống Pháp, 
và Đại hội IV đã tổng kết, đánh giá những thành 
tựu chống Mỹ, cứu nước. Vấn đề trọng tâm, 
quan trọng bậc nhất lúc này, theo tôi, là bàn xem 
nước ta đi vào chủ nghĩa xã hội như thế nào. Điều 
đó cũng phù hợp với tên gọi của Cương lĩnh là 
"Cương lĩnh xây dựng chủ nghĩa xã hội trong thời 
kỳ quá độ”. Có thể xem lại quá trình xây đựng 
chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc từ năm 1954 và ở cả 
nước từ năm 1975 đến nay. Còn trong Dự thảo 


"chiến lược, phần đánh giá tình hình có khá hơn, 


nhưng theo tôi, cách nhận định nói chung còn hời 
hợt và máy móc. Tôi nghĩ, có lẽ nên đánh giá tình 
hình trong quá trình chuyển biến, để thấy rõ.sự vận 
động, các mâu thuẫn trong phát triển, và xu thế của 
nó (không nên viết văn kiện theo cách có bao cái yếu 


. kém, cái tiên tiến ai nêu thì liệt kê vào hếu. 


Tôi xin nêu ý kiến của mình về đánh giá quá trình 
từ năm 1975 đến nay như sau : 

Có thể chia quá trình 15 năm ra làm hai thời kỳ : 
- 1985 là quá trình đi xuống, tất r.h:.n 
trong đó có những sự cựa quậy để đi lên, Thế rồi 
từ 1986 trở đi, chúng ta mới bất đầu có cái cởi 
ra, có cái khá lên. Nhưng đặc trưng của thời kỳ 
1986 - 1990 là gì ? Là vừa muốn cởi vừa muốn 
trói lại. Trong tình hình ấy, đã tạo ra được mội 
chuyển biến khá nhưng vẫn chưa thoát ra khỏi tình 


trạng khủng hoàng được. Tôi nghĩ cách phân tích, 


đánh giá tình hình trong Cương lĩnh và Chiến lược 
nên theo hướng như vậy (tất nhiên, tôi chỉ nêu ví 
* Tiến sĩ điều khiến học - Ban kinh té trung ương. 


u còn khí đi vào phân tích, phải căn cứ vào 
xững luận cứ khoa học và thực tiền của đất 
' ước ta). 
. Tôi muốn nói thêm một ý kiến nhỏ nữa về đánh 
;á thực trạng, nhất là thực trạng 2 năm gần đây, 
_ là có một chuyển biến mà ta nằm mơ cũng 
cảng thấy được. Đúng là những năm 1989 - 1990 
cá mội sự chuyển biến thật sự. Nhưng khi đi vào 
p thích hiện tượng này thì có người cho rằng do 
¡duyển sang cơ chế một giá, do thay đổi lãi suất 
tàn hàng ; người khác lại cho rằng do những biện 
páp quản lý vĩ mô, v.v.. Tôi thấy không phải hoàn 
tàn như vậy. Nguyên nhân chính của sự chuyển 
bán tối đẹp ấy là do chúng ta đã bắt đầu lấy con 
người làm trung tâm, lấy phục vụ con người làm 
- mự tiêu, và trả lại quyền chủ động cho người ta... 
(có thể nêu nhiều ví dụ như khoán hộ ở nông thôn, 
Lhuyến khích tr nhân, cá thể phát triển sản xuất 
'tnh doanh...). Tất nhiên, chúng ta không phủ định 
, tá yếu tố khác. 

Tỏi không đồng ý cách nói như trong Dự (hảo 
Cương lĩnh là đường lối chung thì hoàn toàn đúng, 
chỉ sĩ về chỉ đạo chiến lược và đường lối cụ 
hé thôi. Còn trong Dự (hảo Chiến lược thì kết 
luận : nguyên nhân của tất cả những cái gì tồn tại, 
tém côi, sai ÍAm, khuyết điểm ấy là ở chỗ chúng 
¡heo một mô hình chủ nghĩa xã hội giáo điều. Đã 
beo một mô hình chủ nghĩa xã hội giáo điều mà 
lị nói đường lối chung là đúng thì thật là khó hiểu. 
Tả cho răng trong 15 năm qua, đường lối kinh tế 
- ta chúng ta có những cái sai, và ngay cả đường 
li đối ngoại cũng có những cái trệch. Về vấn 
, Ê này, Dự thảo Cương linh và Dự thảo Chiến 
lzợc hầu như không nói tới, cói như không có 
thuyết điểm sai [ầm gì cả. 

b) Nhận xét mục tiêu đề ra 

LƯU VĂN ĐẠT : Mục tiêu nêu trong Dự thảo 


đến lược là đến năm 2000 chúng ta sẽ nâng mức 


ủng trưởng lên gấp đôi. Nếu chỉ tăng lên 2 lần 
tỏ đì đến năm 2000, mức chênh lệch giữa 
tước la và các nước khác sẽ còn ghê gớm lắm, 
Na vào cái viễn cảnh đó, không ai có thể vui lòng 
lực. Nhưng mặc đù cái mục tiêu nhiều người 


_ta có thể đạt được, vì chúng ta chưa nêu được. 


^ 


cho lồ rất thấp như vậy, tôi vần chưa tinlà chúng. 
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những giải pháp có tính khả thi nào cả. 

ĐÀO XUÂN SÂM*: Tôi cũng thấy như vậy, với 
cái mục tiêu ít nhất và chậm nhất ấy, hai dự thảo 
đều không đủ sức thuyết phục vẻ khả năng thực 
hiện. - | T 
PHAN ĐÌNH DIỆU : Mục tiêu nêu như trong Dự 
thảo Cương lĩnh : xây dựng một xã hội ấm no hạnh 
phúc... là còn quá chung chung. Nó chưa nói lên nội 
dung nào cả. Còn trong Dự thảo Chiến lược kinh 
tế - xã hội thì nêu đến năm 2000, phấn đấu nâng 
thu nhập quốc dân lên 2 lần... Cách nêu như vậy 


còn mang nặng tính chủ quan, vì nó không kèm theo - 


một biện pháp thực thi nào cả. Theo tôi nghĩ, mục 
tiêu mà chúng ta nêu ra, không nhất thiết cứ phải 
định lượng gấp hai hay ba lần. Điều quan trọng là 
xây đựng cho được một thể chế xã hội như thế nào 
đó để tạo đà cho sự phát triển xã hội theo hướng phát 
huy mọi năng lực sản xuất của xã hội, tiến tới 
những quan hệ xã hội công bằng theo quan niệm 
của chúng ta. Tôi nghĩ, trong điều kiện chúng ta còn 
ngồn ngang nhiều thứ, trong đó có cả những thứ 
thuộc về nhận thức lý luận và thực tiễn, thì có lẽ 
chưa cần vạch ra một con đường quá đài. Và nên 


chăng, có thể chỉ vạch ra một cái gọi là "Cương lnh_ 


(hay chương trình cũng được) xây dựng đất nước 
trong những năm 9Ó (chưa nên đi quá dài)” ? Theo 
tôi, trong một chương trình như vậy, cần nêu lên 4 
mục tiêu lớn : một là, định hướng mục tiêu (ổn 
định thế nào, phát triển thế nào) ; hai là, chế độ 
kinh tế ; ba là chế độ chính trị - xã hội ; bốn' là, 


những biện pháp đưa đất nước từ tình trạng hiện _ 


nay tiến lên xây dựng chế độ kinh tế - xã hội mới. 


Tôi thấy, việc xác định thể chế kinh: tế, thể chế 


chính trị và cơ cấu nhà nước... cả trong Dự: (hảo 
Cương lĩnh và Dự thảo Chiến lược đều chưa rõ. 

ĐẬU QUÝ HẠ : Theo tôi, mục tiêu của cách 
mạng là độc lập dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhận 
dân. Biện pháp thực hiện mục tiêu đó là thực sự 
giải phóng con người, thực hiện công bằng xã hội 
và ổn định xã hội, mở rộng dân chủ, phát triển kinh 
tế văn hóa để đem lại hạnh phúc cho nhân dân... Kiên 


* Giáo sư kinh tế học - Học viện Nguyễn Ái Quốc 


$ 


v 
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trì mục tiêu, sẵn sàng chấp nhận mọi hình thức ' 


kinh tế để đạt mục tiêu, đó là con đường hay nhất 
hiện nay. - 

HỒNG HÀ : Theo tôi, Mác có điểm sai là ông đã 
coi chế độ công hữu là mục tiêu của việc xây dựng 
xã hội mới. Trong Tuyên ngôn của Đảng cộng sản, 
Mác viết : toàn bộ lý luận của chủ nghĩa cộng sản 
có thể tóm gọn lại trong một câu là xóa bỏ chế độ 
tư hữu. Tôi cho rằng, vấn đề sở hữu chỉ có thể coi 
là công cụ thực hiện mục tiêu mà thôi. Mục tiêu của 
chúng ta là dân phải được no ấm, phải được phát 
triển toàn diện, phải được sống một cuộc sống 
hạnh phúc, bình đẳng, bác ái. Tại sao chúng ta lại 
_ lấy vấn đề sở hữu làm mục uiêu ? Vì hiểu không 
đúng như thế, cho nên chúng ta muốn nhanh chóng 
xóa bỏ tư hữu, nhanh chóng quốc doanh hóa, hợp 
tác hóa, v.v... | 


NGUYỀN THƯỜNG LẠNG" 


©) Phân tích mâu thuẫn trong xã hội ta 
Đây là vấn đề thuộc lĩnh vực tiết học, do đó, cá: 
nhà kinh tế ít bàn đến. Lưu Văn Đại đề cập việc 


lợi dụng mâu thuẫn về lợi ích kinh tế giữa cá. 


quốc gia trên thế giới để tranh thủ cách làm ăi 
có lợi nhất cho đất nước ta. Phan Đừnh Diệt 
không tán thành cách nêu mâu thuần cơ bản của xi: 
hội ta trong thời kỳ quá độ như trong Dự thác 
Cương linh. Theo anh, mâu thuẫn cơ bản của xã hộ: 
phải là mâu thuẫn giữa các lực lượng xã hội và dc 
đó việc khắc phục mâu thuẫn đó phải được tiết 
hành bằng đấu ưanh để giành thắng lợi cho mội 
lực lượng tuến bộ hay một xu thế tiến bộ nào đó 
Anh cho răng không nhất thiết bất kỳ giai đoạn 
nào cũng phải xác định cái gọi là "mâu thuần cơ 
bản". Vì thực ra, nó là một tập hợp nhiều mâu 


Lì 


thuán. 


BÀN THÊM VỀ MÂU THUẦN CƠ BẢN 
VÀ MÂU THUẦN CHỦ YẾU 


D° thảo “Cương lĩnh xây dựng chủ nghĩa xã hội 
trong thời kỳ quá độ” có nêu mâu thuần cơ bản 
của xã hội ta trong thời kỳ này là “mâu thuần giữa 
yêu cầu tât yêu đi lên chủ nghia xã hội với trạng 
thái kinh tế - xã hội kém phái triển và những lực 
lượng cản trở việc thực hiện yêu cầu đó". Ở đây, 
Dự thảo đã đưa ra một cách nhìn tổng quát về các 
mặt đối lập cơ bản của nước ta trong thời kỳ 
quá độ. Tuy vậy, có hai vấn đề cần lưu ý : 

Vấn đề thứ nhất : Nếu chỉ nêu ra một mâu 
thuẫn có tính chất khái quát như vậy thì khó có thể 
thấy hết được tính chất phức tạp của thời kỳ đan 
xen, gặp ØØỠ, xung đột rất hỗn tạp giữa các loại hình 
kinh tế, giữa các lực lượng xã hội có những lợi ích 
khác nhao và các thế lực thù địch trong nước và 


{ 
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quốc tế âm mưu phá hoại công cuộc xây đựng chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta, đặc biệt là ứong giai đoạn 
hiện nay. Vì vậy, đi đôi với việc đưa ra mâu thuần 
cơ bản, Cương lĩnh cần thiết phải xác định một 
hệ thống những mâu thuần chủ yếu. Chính những 
mâu thuẫn chủ yếu này mới lột tả cụ thể và đầy 
đủ tính chất của mâu thuẫn cơ bản. Việc giải quyết 
các mâu thuẫn chủ yếu tong từng giai đoạn là quá 
trình giải quyết từng bước mâu thuẫn cơ bản. 

Vấn đề thứ hai : Cách nêu mâu thuần cơ bản 
của xã hội ta như trong Dự thảo Cương lĩnh là chưa 
thỏa đáng, vì : 

Một là, hai mặt của mâu thuẫn được nêu ra chưa 


®- Trường đại học kinh tế quốc dân 


nhài là hai mặt cơ bản nhất, cốt lõi nhất trong thời 
kỳ quá độ. Mặt thứ nhất, "yêu cầu tất yếu đi 
lên chủ nghĩa xã hội", chưa thể hiện rõ cốt lõi là 
gì. Mặt duứ hai, "ưạng thái kinh tế - xã hội kém 
phát triển và những lực lượng cản trở việc thực 
hiện yêu cầu đó”, c ng chưa thể hiện rõ những lực 
lượng cản trở yêu cầu tất yếu: đi lên chủ nghĩa xã 
hội là những lực lượng nào. “Trạng thái kinh tế 
- xã hội kém phát ưiển" có phải là một lực lượng 
càn ưở hay khôn ? Điều này bộc lộ tính thiếu chặt 
chè trong lập luận. _ 


Hai là, hai mặt của mâu thuẫn không cùng trình độ 


và không thể chuyển hóa được cho nhau. Mặt (hứ 
nhất có tính chất bao trùm của một thể thống nhất ; 
còn mặt (hứ hai lại tách thành hai bộ phận cụ thể, 
với trình độ thấp hơn. Cụ thể : "ưạng thái kinh tế - 
xã hội kém phát triển và những lực lượng cản trở 
việc thực hiện yêu cầu đó" không thể chuyển hóa 
thành "yêu cầu tất yếu đi lên chủ nghĩa xã hội" 
được. : 

Ba là, mặt (hứ nhái của mâu thuần, "yêu cầu tất 
yếu đi lên chủ nghĩa xã hội”, phản ánh xu hướng 
vận động cơ bản của xã hội ta trong thời kỳ quá 
độ. Đã là xu hướng cơ bản thì nó phải phản ánh 


kết quả quá trình giải quyết mâu thuẫn cơ bản trong 


xã hội, chứ không thể là một mặt của mâu thuẫn 
cơ bản trong thời kỳ quá độ. ' 

Như vậy, việc xác định mâu thuẫn cơ bản ở nước 
la rong thời kỳ quá độ chính là xác định những 
mặt đối lập cơ bản nhất, cốt lõi nhất, cùng trình 
độ, và có thể chuyển hóa cho nhau. 

Để có thể đi đến kết luận về mâu thuẫn cơ bản 
của xã hội ta trong thời kỳ quá độ, chúng ta cần 
phân tích thực trạng kinh tế - xã hội nước ta trong 
thời kỳ này. 

Nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội từ một nền kinh 
tế tự nhiên, vốn là thuộc địa, nửa phong kiến, sản 
xuất nhỏ là chủ yếu. Quan hệ kinh tế chủ yếu là 
quan hệ làng xã cổ truyền, manh mún của phương 
thức sản xuất châu Á. Đặc trưng cơ bản của xã hội 
vẻ mặt kinh rế, là tính chất tự cấp, tự túc nặng 
nẻ ; vẻ mặt ¿ư (ưởng, là lạc hậu, bảo thủ và gia 
ưưởng. Trong một thời gian dài, nền kinh tế mang 
tính chất tự.nhiên này vận hành theo cơ chế chỉ 
huy. Cơ chế này đã dẫn đến tình trạng tập trung 
quan liêu trong hoạt động kinh tế và làm "xơ cứng" 
nên kinh tế vốn đã lạc hậu. Quan hệ giữa các đơn 
vị kinh tế chủ yếu là quan hệ hiện vật, thông qua 
phân phối trực uếp. Thực chất đây là một nền 
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kinh tế hiện vật và là một biến thể của nền kinh 
tế tự nhiên. Chính nên kinh tế mang nặng tính chất 
tự nhiên và nền kinh tế vận hành theo cơ chế chỉ 
huy ăn nhập, hòa trộn với nhau thành một dạng 
thức của loại hình kinh tế tự nhiên ít có trong lịch 
sử. Nền kinh tế này mang nặng tính chất khép kín, 
không giao lưu, hòa nhập vào nền kinh tế thế giới. 
Tính chất cơ bản của nền kinh tế "pha trộn” này là 
sự tiếp tục tính chất cơ bản của nền kinh tế tự 
nhiên - đó là tính chât tự cấp, tự túc và khép kín. 
Nó được vận hành theo một cơ chế áp đặt chủ quan, 
duy ý chí và phi kinh tế, bỏ qua yêu cầu của các 
quy luật kinh tế, dẫn đến hậu quả nặng nề như 
mọi người đã biết. : 

Gần đây, nền kinh tế nước ta đã chuyển mạnh 
sang nên kinh tế hàng hóa. Thị trường được 
thống nhất trong cả nước, giao lưu kinh tế giữa các 
vùng được mở rộng, nền kinh tế dân tộc bước 
đầu tiếp xúc với nền kinh tế hàng hớa thế giới. 
Mặc dù còn nhiều khó khăn trở ngại, song phát triển 
kinh tế hàng hóa. là con đường tất yếu không thể 
đảo ngược, là sự vận động hợp quy luật. - 

Nên kinh tế hàng hóa vận động theo những quy 
luật kinh tế khách quan (như quy luật giá trị, quy 
luật cung - cầu, quy luật cạnh tranh, v.v.) và mang 


dính xã hội. Nền kinh tế sản xuất hàng hớa của 


nước ta hiện nay gồm nhiềú thành phần, trong đó 
vai trò chủ đạo thuộc về kinh tế quốc doanh ; và 
người dẫn đất điều tiết toàn bộ nền kinh tế, là 
nhà nước. Do đó, trong thời kỳ quá độ, nên kinh 
tế nước ta sẽ là nền kinh tế hàng hóa thco định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Điều này hoàn toàn khách 
quan và phù hợp với xu thế của thời đại. Trên thực 
tế, tính xã hội của nên kinh tế bước đầu xuất 
hiện và ngày càng rỡ. 

Tính xã hội của nên kinh tế hàng hóa thco định 
hướng xã hội chủ nghĩa, đối lập với tính tự cấp, 
tự túc của nền kinh tế tự nhiên. Hai thuộc tính đối 
lập này sẽ đấu tranh với nhau, trong đó thuộc - 
tính tự cấp, tự túc sẽ chuyển hóa đần thành thuộc 
tính xã hội. Điều đó tạo nên xu hướng vận động cơ 
bản của nền kinh tế nước ta trong thời kỳ quá - 
độ. Quá trình chuyển từ thuộc tính tự cấp, tự túc 
của nên kinh tế mang nặng tính chất tự nhiên 
sang thuộc tính xã hội của nền kinh tế hàng hóa, là 
một quá trình khó khăn, phức tạp và kéo dài suốt 
cả thời kỳ quá độ. Đó cũng là quá trình đẫu tranh 
của nhiều lực lượng khác nhau, là con đường 
thích hợp để đưa nền kinh tế nước ta hòa nhập vào 
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đẹp 
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nền kinh tế thế giới, kết hợp sức mạnh của dân 
tộc với sức mạnh thời đại trong việc phát triển 
kinh tế đất nước. Tất cả quá trình đấu tranh giải 
quyết mâu thuẫn đó tạo thành nội dung cơ bản 
của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 

Thời kỳ quá độ kết thúc khi tính chất tự cấp tự 
túc của nền kinh tế nước ta chuyển hóa thành tính 
chất xã hội của nền kinh tế hàng hóa Gắn với 
quá wình đó,là sự xuất hiện nền văn hóa xã hội 
chủ nghĩa, tư tưởng xã hội chủ nghĩa và con nền 

xã hội chủ nghĩa. 

Do đó, theo tôi, mâu thuẫn cơ bản của xã hội ta 
trong thời kỳ quá độ là: mâu thuẫn giữa tính chất 
tự cấp, tự túc của một nền kinh tế vôn là thuộc 
địa, nửa phong kiến, sản xuất nhỏ là chủ yếu, 
với tính chất xã hội của một nền kính tế hàng 
hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Mâu thuẫn cơ bản này, trong chặng đường đầu 
tiên biểu hiện \hành những mâu thuẫn chủ yếu 
_ sau: T 

1 - Mâu thuẫn giữa tính tự phát của sản xuất nhỏ 
.. đi lên chủ nghĩa tư bản, với tính tự giác điều tiết 

của nhà nước xã hội chủ nghĩa để đưa toàn bộ nền 
kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

2 - Mâu thuẫn giữa sự vận hành của cơ chế chỉ 


HOÀNG ANH NGUYÊN ° 


Về quen hệ giữa 
kế hoạch vờ Thị trường 


È -quan hệ giữa kế hoạch và thị toường, Dự 

thảo Cương linh đưa ra công thức : "Xây đựng 
nền kinh tế hàng hóa có kế hoạch, thực hiện cơ 
chế thị trường có sự quản lý của nhà nước”. 


Như chúng ta đã biết, quan hệ giữa kế hoạch và 


thị trường là một vấn đề phức tạp, từng được ' 


_ bàn-luận, tranh cãi nhiều, tới nay vẫn chưa ngã 
.nứon. Việc nêu quan hệ trên trong Cương iữnh là 
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huy, tập trung quan liêu, với cơ chế thị trường có 
điều tiết vĩ mô của nhà nước. 

e 3- Mâu thuẫn giữa tính trì trỆ của bộ máy quản lý 
kinh tế cồng kênh, với tính năng động của một 
nền kinh tế hàng hóa. 

4- Mâu thuẫn giữa tính chất toàn cầu của các 
quan hệ kinh tế trong kỷ nguyên toàn cầu, với tính 
chất khép kín của các quan hệ kinh tế trong nước 
cùng với sự bao vây, cấm vận của các thế lực thù 
địch quốc tế. 

5 -.Mâu thuần giữa các TÃ lượng tiến bộ, đối 
thới, với các lực lượng bảo thủ, trì ưệ và các thế 
lực phản 'động phá hoại công cuộc đổi HỘI trong 
và ngoài nước. 

6 - Mâu thuần giữa vai trò chủ đạo của kinh tế 
quốc doanh trong nền kinh tế hàng hóa quá độ, 
với hiệu quả kinh doanh thấp của nó. 

7 - Mâu thuẫn giữa tính hiện đại và tốc độ phát 
triển nhanh của cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật 
với tính lạc hậu và tốc độ phát triển chậm của 
nền khoa học - kỹ thuật của đất nước. 

Giải quyết những mâu thuần chủ yếu đó chính 
l nội dung của chiến lược phát triển đất nước 
trong chặng đường đầu lên chủ nghĩa xã hội ở 
nước ta. 


cần thiết, nhưng nêu như công thức trên thì lại có 
điều cần bàn thêm. ì 
Hiện nay đang phổ biến mấy khuynh hướng : - 
1 - Nhấn mạnh sự thống nhất, hòa quyện; 
chồng khít giữa kế hoạch và thị trường, đến 
mức bỏ qua cả tính độc lập nhất định của từng 
phạm trù. 
Nếu trước kia, biểu hiện cực đoan là 
k —* Học viện Nguyễn Ái Quốc. 


nhấ 
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mạnh kế hoạch hóa tập trung, tuyệt đôi hóa sự 


đối lập giữa kế hoạch và. thị trưởng, thì hiện. 


nay, biểu hiện cực đoạn chính là cách nhấn mạnh 
như trên. _ 


Thực ra, quan hệ giữa kế hoạch và thị trường 


được hình thành thông qua các hoạt động kinh tế - 
xã hội. Thị trường và kế hoạch đều có cơ sở tồn 
tại khách quan trong nền kinh \ế, vì vậy mà chúng 
có quan hệ với nhau. Trong quan hệ giữa kế hoạch 
và thị trường, bên cạnh mặt thống nhất vẫn có 
mặt độc lập. Ví dụ : 

- Trong quan hệ đó, có những phạm vi chỉ chịu sự 
chỉ phối của kế hoạch chứ không chịu sự tác 
động trực tiếp của thị trường, chẳng hạn khi 
cần hướng vào các mục tiêu công bằng xã hội; 
hướng vào việc khắc phục các mất cân đối 
lớn... | 

- Kế hoạch có tá dụng hạnchế mặt khiếm 
khuyết của thị trường, nhưng không phải lúc nào 
cũng có sự ăn khớp giữa kế hoạch và thị 
ưường. Có không ít quan hệ thị trường nới chung 
và khí cạnh khiếm khuyết của thị trường nói riêng 
mà bản thân kế hoạch chưa thể tiếp cận. 

2 - Cho rằng có thể nhanh chóng tạo lập được thị 
trường bằng những xung lực từ trên xuống hoặc 
từ ngoài vào (như dùng 2108200060 chính, 
các sắc luật...). : 

Đúng ra, thị trường có quá tình vận động phát 
triển lâu đài. Đơn giản là vì thị trường vốn bao 
gầm nhiều quan hệ phức tạp, có phạm vi hoạt 
động rộng, thêm nữa, thị trường thuộc loại quan 
hệ mang tính truyền thống. Con người muốn hòa 


nhập thị trường thì cần có bản lĩnh, kinh nghiệm, . 


sg nhạy cảm... và cả tâm lý thích hợp nữa ; và 
_muốn có quan hệ mua bán ổn định, thì không có 
cách nào khác là thông qua triệu, triệu lần trao đổi... 
3 - Hy vọng cùng ' với quan hệ thị trường, sẽ lập 
tức tạo ra được một cơ chế quản lý thị trường 


khả dĩ tránh được mọi tiêu cực tự phát. 
Trong lịch sử, cơ chế điều tiết vĩ mô thị trường 
gắn Hồn với tình độ xã hội hóa nhất định. Thị ' 
trường ra đời và phát huy tác dụng một thời gian 
dài, sau đó mới có các quan hệ điều tiết vĩ mô 


_thị trường. Đành răng ngày nay chúng ta tiến đến. 


thị trường trong hoàn cảnh mới, nhưng những 
thuận lợi, nếu có, cũng chỉ tạo điều kiện thu 
hẹp, chứ không cho phép xóa bộ. hoàn toàn khoảng. 
lSi 61 /m0080108-1000xi08615d0a..006 
chế điều tiết vĩ mô thị trường. 

Điều đáng lưu ý nữa là cư chế đều ti vi mô 
thị trường khác hẳn với cách quản lý tập trung 
theo lối cũ. Vì vậy, nó phải được xây dựng mới . 
từ gốc. Nếu chỉ sửa đổi hệ thống quản lý quan 
liêu bao cấp cũ bằng cách "thả lỏng” một số, 
"nắm lại" một số... thì không thể tạo ra được một 
cơ chế điều tiết cần có. 

Tở lại với - công thức về quan hệ giữa kế ` 
hoạch và thị trưởng nêu trong Dự thảo Cương lĩnh. 
Đã là công thức, tất nhiên khống thể phản ánh tỉ. 
mỉ mọi khía cạnh phân tích cụ thể. Nhưng những 
gì nó đã phản ánh thì phải rõ, không thế mập mờ, 
hiểu thế nào cũng được. Cũng vì vậy, theo tôi, nên 


thay công thức trên bằng công thức sau : "Vừa coi. ˆ 


trọng phát triển kinh tế hàng hóa, vừa coi trọng sự 
điều tiết của nhà nước xã hội chủ nghĩa". Từ 
dùng và ý tứ trong công thức này có những chỗ 
khác : "phát triển” chứ không phải "xây đựng” nền 
kinh tế hàng hóa ; "điều diếí” chứ không phải 


""quản lý” của nhà nước ; “vửa coi trọng... kinh tế 


hàng hóa, vửa coi trọng... điều tiết của nhà nước 
xã hội chủ nghĩa” chứ- không phải "nền kinh tế 
hàng hóa có kế hoạch, cơ chế thị trường có 
sự quản lý của nhà nước”. 

Tôi nghĩ rằng công thức mới hợp lý hơn, vì nó 
cho phép loại trừ mấy khuynh hướng không đúng 
đã nói ở trên. § oỔ 
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ĐỖ KIM THỊNH ° 


Trách nhiệm xã hội của văn học nghệ thuật 


D* thảo Cương linh xây dựng chủ nghĩa xã hội ˆ 


trone thời kỳ quá độ đã khẳng định vị trí, 
trách nhiệm 'xã hội của văn nghệ trong giai đoạn 
_ mới : "Nuôi đưỡng, nâng cao tâm hồn Việt nam, 
khẳng định và biểu đương những giá trị chân 
chính, bồi đưỡng cái chân, cái thiện, cái mỹ theo 
quan điểm tiến bộ. Vạch ưần và phê phán những 
cái lỗi thời, xấu xa thấp kém” (1) 
— Hoạt động văn học nghệ thuật luôn gắn bó mật 
thiết với nhiệm vụ giáo dục nhân cách, xây dựng 
lối sống, xây dựng nền văn hóa mới xã hội chủ 
nghĩa. Ở nước ta hiện nay, những vấn đề này 
đang đứng trước nhiều thư thách quyết liệt. Đời 
sống văn hóa tỉnh thần xã hội phải chịu đựng 
nhiều tác động có chiều hướng xấu. Những biến 
động của cơ sở hạ tầng trong nước do chính sách 
đổi mới, đã mở ra tưiển vọng tích cực cho việc 
phát huy các tiềm năng xã hội, đồng thời thúc đẩy 
những tìm tòi đổi mới ở nhiều lĩnh vực, ương 
đó có lĩnh vực văn hóa tư tưởng. Nhưng chính trong 
quá trình này cũng xuất hiện nhiều vấn đề phức 
tạp. Cơ chế thị trường thay thế cho cơ chế bao 
cấp đã tạo ra nhiều cái “thoáng” gây ảnh hưởng 
xấu đối với quá ưình sản xuất, tiêu thụ các sản 
phẩm văn nghệ. Trong đội ngũ những người sáng 
tác đã xuất hiện tâm lý coi nhẹ chức năng giáo dục 
nhận thức, chức năng cải tạo và xây dựng nền 
văn hóa mới, con người mới, để bằng lòng với 
những tác phẩm thu hút lợi nhuận nhưng nghèo 


nàn về nội dung tư tưởng, thấp kém về tình độ: 


nghệ thuật Nhiều nhà xuất bản, công. ty phim, công 


ty biểu diễn nghệ thuật cũng đã có những biểu 


hiện thiếu chọn lọc nghiêm túc, dẫn đến truyền 
bá các tác phẩm nghệ thuật nghiêng về mục đích 
kinh doanh, thiếu trách nhiệm định hướng thẩm mỹ 


24 


cho công chúng. Bên cạnh đó, còn thêm nhiều điều 


. chưa ổn do nhiều tác giả nghiệp dư (mặc dù có 
-giấy phép xuất bản) hoặc chuyên nghiệp tự bỏ 


tiền ra in tác phẩm, tự phát hành. Chưa kể đến sự 
thẩm lậu khá mạnh mè .của các độc tố do viđêô 
đen, sách đen, văn hóa phẩm đồi tụy gico rắc. 
Công chúng nước ta đang đứng trước sự hoang 
mang, suy giảm lòng tun đối với: vai trò giáo dục 
của văn nghệ nước nhà, do những nguyên nhân đã 
nêu trên. Bởi từ trước đến nay, những tác phẩm 
nghệ thuật chân chính của chúng ta vốn được coi là 
"văn đi tải đạo”, là "sách giáo khoa của cuộc sống”. 
- Thời gian qua đã có những tác phẩm gây nên dư 
luận bất bình trong công chúng. Thử dẫn chứng 
một vài trong nhiều ý kiến khác nhau của độc giả. 
Về tác phẩm "Những mảnh đời đcn trắng : 
"Những mảnh đời đcn trắng" lốn nhổn những từ 


ngữ tục tìn, những cảnh hoan lạc ái ân trần trụi, 


những triết lý vụn vặt ám chỉ bóng gió và nhìn 
chung hạ thấp nhân phẩm" (2). Hoặc về cuốn "Đêm 
mở sương" : "Thực chất đây không phải là một tác 
phẩm văn học, mà chứa đựng một lối hành văn 
trần trụi tuyên tuyên cho một lối sống bạo lực, 
tội Ác, vô luân, phi nhân tính" (3). Công tác quản 
lý, hoạt động phê bình nghệ thuật trong thời gian 


_qua cũng chưa phát huy kịp thời vai trò thẩm định 


nghệ thuật, hướng dẫn và nâng cao năng lực cảm 
thụ, năng lực lựa chọn món ăn tỉnh thần của công 
chúng trong lúc thị trường còn xô bồ những tạp 
phẩm văn nghệ yếu kém. Từ những phản giá trị 
tỉnh thần xuất hiện trên thị trường văn hóa đã đưa 


— 


* Phó tiền sĩ mỹ học - Viện văn hóa 


-_ (1) Dự thảo cương Ìinh xây dựng chủ nghĩa xã hội 


thời kỳ quá dộ, Nxb Sự thật, Hà nội 1990 tr.19 
(2) Nhân dân, ngày 16-6-1990, 
(3) Quân dột nhân dân, ngày 15-6-1990 
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đến những biểu hiện phản giá tị nhân bản trong 
lối sống, trong các mối quan hệ xã hội và bản thần 
con người. Nạn cờ bạc, rượu chè, mê tín đị đoan, 
mãi dâm, trộm cướp phái sinh ở nhiều nơi góp 
phần làm băng hoại nền tảng đạo đức xã hội, phá 
hại thuần phong mỹ tục và bản sắc văn hóa dân 
tộc. Tất cả những vấn đề đã trình hày là nhằm 
nhãn mạnh đến sự đòi hỏi cấp thiết tách 
nhiệm văn học nghệ thuật đối với xã hội. 

Chiến lược con người được nêu ưong Dự thảo 
Cương lUuh là mục tiêu hàng đầu của công cuộc đổi 
mới hiện nay, đồng thời cũng là mục tiêu "cải tổ" 
và "đổi mới" của hoạt động văn học nghệ thuật 
Nuồi dưỡng và nâng cao tâm hồn Việt nam , khẳng 
định bàn sắc dân tộc Việt nam, không ở đâu khác 
ngoài đối tượng. là từng cá nhân con người Việt 
nam trong cộng đồng xã hội. Bơi chính những 
con người, những cá Uuhễ - xã hội này, sẽ tạo nên 


_ diện mạo của hộ mặt văn hóa Việt nam với những 


nét đặc thù của nó, 

Con người mới cần được xây dựng, nêu ưong 
Cương lĩnh theo tỉnh thần của Đảng, là con người 
không cất đứt với truyền thống, với những 
đức tính tốt đẹp của tổ tiên. Những đức tính tốt 
đẹp này cũng là những giá trị nh thần chân chính, 
biểu hiện sự phát ưiển về các mặt chân, thiện, mỹ 
ngày nay cần được uiếp tục nâng cao. Vấn đề ca 
ngợi và bảo vệ cái đẹp, đấu ưanh chống lại cái 
xấu xa thấp kém, vốn là vấn đề cốt lõi của mọi 
nền văn nghệ chân chính. Nhiều tác giả nổi tiếng 
tưên thế giới và nước ta đã thể hiện xuất sắc ưong 
tá phẩm của mình cuộc đấu tranh chính nghĩa 
chống cái ác, cái xấu, bênh vực cái thiện, cái đẹp. 
Đó là các tác phẩm của *Đăng-tơ, Sôc-xpia, 
L.Tôn-xtôi, Đô-xtôi-ép-xki, Nguyễn Du, v.v.. 

Quan điểm đổi mới trong văn học nghệ thuật hiện 
nay là làm sao cho những giá trị tốt đẹp của tác 
phẩm nghệ thuật tác động tích cực đến sự hình 
thành nhân cách, đến ủnh cảm và tâm hồn nhân 
dân, đấu tranh chống sự tha hóa ở con người. Cái 
đẹp, cái thiện và cái chân cần thể hiện được tính 
chân thực lịch sử của nó ương : sáng tạo của các nghệ 


sĩ. Có như vậy, giá trị chân chính của nó mới thực. 
sự được khẳng định, thừa nhận. Không nên hiểu 


các phạm trù chân, thiện, mỹ ở dạng cố định và bất 
biến, mà cần nhìn nhận chúng từ thế giới quan 
duy vật biện chứng, mới có thể phản ánh phù hợp. 
với quan điểm tiến bộ xã hội, phục vụ cho lợi ích 
của nhân dân lao động. Đối với mỗi thời đại, 
mỗi giai cấp, ở môi giai đoạn lịch sử khác nhau, 
cái đẹp, cái thiện, cái chân cũng biểu hiện sự vận 
động, biến đổi về nội dung và hình thức, và cũng : 
tùy thuộc vào sự nhận thức của con người. Vì lẽ 
đó, quan điểm về cái đẹp, cái thiện, cái chân của 
giai cấp thống tị phản động không bao giờ đồng 
lợiích với nhân dân bị áp bức bóc lột. Cũng 
như quan niệm về cái đẹp, cái thiện ngày nay. 
cũng không còn nguyên vẹn tưong giới hạn chật 
hẹp thco quan niệm xã hội cũ. Vì vậy, để cái chân, 
cái thiện, cái đẹp tíc động có hiệu quả đến con 
người trong quan điểm phản ánh và phương pháp 
sáng tíc của mình, người nghệ sĩ phải thể hiện 
được tính chân thực của sự kiện, hình tượng, 
phải nêu lên được những điển hình khái quát xuyên 
thấu được những vấn đề bản chất nhất của đời 
sống. Cái đẹp của tác phẩm nghệ thuật hay của 
cuộc sống bao giờ cũng bộc lộ cái thiện. Cùng với 
cái chân, chúng là sự tập hợp những phẩm chất đẹp 
đề của con người cũng như những khát vọng hoàn 
thiện con người. Cái đẹp không chỉ được bộc lộ ở 
hình thức của tác phẩm, mà còn chủ yếu là ở 
nội dung ur tưởng, chiều sâu của sự phản ánh, - 
là sự phát hiện rõ những giá ưi mới ưong sự vận - 
động xã hội phù hợp với quy luật phát ưiển của 
thực tế khách quan. Nhân vật Sài trong tác phẩm 
“Thời xa vắng” của nhà văn Lê Lựu là một trong 
những biểu hiện về sự nhìn nhận cái đẹp, cái thiện 
theo quan diểm đổi mới. Tác giả lên án quan niệm 
về một cái đẹp chuẩn mực gò ép, một thứ đạo 
đức giả lỗi thời đã kìm hãm sự nảy nở, phát 
triển tự nhiên của cá tính. "Thời xa vắng” đặt vấn 
đề đánh giá cái đẹp, cái thiện, cái chân, chính là ở 
chỗ cá nhân cần được giải phóng, được tự do 
phát triển trong sự ý thức được cái tất yếu. Về 
mặt này, Mác cũng đã có một mệnh đề nổi tiếng : 
"tự do cho mỗi người là tự do cho mọi người”. Như 
vậy, cái đẹp, cái thiện phải bộc lộ những giá trị mới 
của mình mới có tác dụng như một lực đẩy cho 
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sự phát triển của xã hội. 

Nhu cầu về cái đẹp ở nhân dân ta hiện nay 
không chỉ đừng ở phương diện chiêm ngưỡng cái 
đẹp của chiều sâu nội tạng trong thế giới tâm hồn 
con người, mà còn ở vẻ đẹp thể xác của nó được 
phản ánh trong tác phẩm nghệ thuật Với quan 
điểm đổi mới ngày nay, các nghệ sĩ đã mạnh dạn 
khai thác vẻ đẹp tự nhiên của con người trên quan 
điểm coi đó như một giá trị thẩm mỹ chân chính giúp 
cho con người tự ý thức về bản thân, tăng thêm 
tình yêu cuộc sống, hăng say lao động sáng tạo.. Đây 
là một khuynh hướng phù hợp với quan điểm bồi 
đường, nâng cao tình cảm thẩm mỹ chân chính cho 
nhân dân lao động mà các văn kiện về văn học nghệ 
thuật của Đảng đã nêu lên. Trái lại, cũng có nhiều 
người sáng tạo, người làm công tác đạo diễn, xuất 
bản, v.v. lại quan tâm khai thác vẻ đẹp thân xác con 
người theo khuynh hướng kích thích tính bản năng, 
thể hiện quan niệm thấp kém về mặt thẩm mỹ. 

Có ý kiến cho răng trước đây văn học nghệ 
thuật chỉ nặng về mặt giáo đục nhận thức tư 
tưởng mà coi nhẹ chức năng giải trí, vì vậy mục 
đích "giải trí” gần đây được nhấn mạnh, đã tạo ra 
một thị trường văn học nghệ thuật nặng về khuynh 
hướng giải trí, làm tầm thường hóa những phẩm 
chất cao quý của nghệ thuậc Để phục vụ cho 
mục đích giải trí của công chúng và chủ yếu là để 
kiếm lời, người ta đuà nhau trưng ảnh phụ nữ lõa 
_ thể trên bìa sách, trên tranh ảnh, trên panô quảng 
cáo. Phô diễn thân thể diễn viên trong những tình 
_ huống không cần thiết trên sàn diễn và màn bạc. 
Quan niệm biểu hiện như vậy là coi thường công 
chúng, không chú ý tới tâm lý thụ cảm nghệ thuật 
có cội nguồn từ tâm lý truyền thống, thiên về 
tế nhị, kín đáo, trang nhã, vốn có ở người Việt 
nam. Ở nhiều nước phương Tây, nơi xuất phát của 
thứ văn nghệ giải trí rẻ tiền, người ta đã thấy 
được sự hạn chế của thứ văn chương này và đang 
0m lối thoát mới để nó phù hợp với nhu cầu trí 
tuệ của công chúng. (Tất nhiên mục đích lợi 
nhuận vẫn là mục đích tối thượng của sản xuất 
tỉnh thần trong thế giới tư bản). Nhưng nói như 
vậy là để thấy rằng cái đẹp đích thực có quy luật 
tồn tại và phát triển mạnh mẽ. Tác phẩm nghệ thuật 


2% 


chỉ thực sự có sức sống lâu bền khi nào nó chứa 
đựng được những giá trị nhân bản chân chính, phù 
hợp với nhu cầu của nhân dân, nâng cao tâm hồn 
và sự hiểu biết của họ. Việc nhấn mạnh một chiều 
chức năng giải trí trong sáng tác và truyền bá văn 
học nghệ thuật, không thể .bồi dưỡng cho công 
chúng những tri thức thẩm mỹ và tư tưởng khoa 
học, mà ngược lại, sẽ gây nên tác hại về tâm lý rất 
kýn, nhất là với thế hệ trẻ. Đây là vấn đề cần 
được đặt lại và có sự định hướng rõ ràng trong CáC 
hoạt động sáng tạo và tuyên truyền nghệ thuật. 
Công tác tư tưởng của Đảng và trách nhiệm của 
văn nghệ phải "vạch trần và phê phán những cái 
lỗi thời, cái xấu xa, thấp kém”, là nhất quần với 
mục đích làm trong sạch môi trường văn hóa tính 
thần của xã hội, xây dựng những nhân cách phái 
triển lành mạnh và ủng hộ các khuynh hướng tiến 


-bộ của xã hội. Mục đích của sự phản ánh cái ác, 


cái xấu, cái lỗi thời trong văn nghệ của chúng ta, 
cũng là nhằm đi đến hoàn thiện các mối quan hệ 
xã hội, hoàn thiện nhân cách, giữ gìn phát huy những 
giá trị nhân bản. Nó khác hoàn toàn với sự mập mở 
về mục đích miêu tÀ cái ác, cái xấu của các sản 
phẩm nghệ thuật tha hóa, là gây nên làn sóng bạo 
lực, hiếp dâm phát triển mạnh mẽ ở nhiều nước 
tư bản. Dấu hiệu của nó cũng đã xuất hiện trong 
thực ' tế đời sống xã hội nước ta, khi làn sóng viđêô 
đcn, sách đen xuất hiện tràn lan. Phát triển quan 
điểm đấu tranh loại trừ các phản giá trị nhân bản 
này, cần dựa trên tư tưởng thẩm mỹ, tư tưởng 
nhân đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Về vấn đề 
này, Người đã nói : "Mỗi con người đều có cái 
thiện và cái ác ở ưong lòng. Ta phải biết làm cho 
phần tốt ở mỗi con người này nở như hoa mùa 
xuân và phần xấu bị mất đần đi, đó là thái độ 
của người cách mạng" (4). Như vậy, trách nhiệm 
của người làm công tác văn nghệ đòi hỏi phải xuất 
phát từ thái độ xây dựng. Giá trị chân chính của 
tác phẩm nghệ thuật phụ thuộc rất nhiều vào 
động cơ phản ánh của người nghệ si. Nhân danh 
đổi mới để xuyên tạc sự thật, phủ định thành quả 
cách mạng, cố tình đi CHIUH hướng mục tiêu của 


(4) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb my thật Hà nội, 1989, 
t10, tr666 
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- tên văn học nghệ thuật hiện nay, là biếu hiện sự 
quay lưng với trách nhiệm xã hội và sứ mệnh 
cao cả của văn học nghệ thuậ(... 

"Nuôi dưỡng, nâng cao tâm hòn Việt nam” cần 
phải gắn với những giá trị truyền thống quý báu 
của dân tộc, những thuần phong mỹ tục, những 
chuẩn mực ứng xử và quan điểm đạo đức, quan 
điểm thấm mỹ được sàng lọc từ những thành tựu 
tinh thần của nhân loại và của dân tộc. Kế cà ở đạo 
Phật, đạo Lão và đạo Nho, đạo Thiên chúa, cũng có 
những tố chất đáng quý góp phần tạo nên bản 
sắc tâm hồn và bản nh Việt nam. Với tách nhiệm 
của người thiết kể tâm hồn, người nghệ sĩ phải 


gạn đục khơi ương, đổi mới làm giàu những giá 


trị được sản sinh trong lòng xã hội cũ bằng những 
phẩm chất mới được gia tăng trong sự phát triển 
của đời sống hiện nay. Sự đánh đồng các giá trị 
văn hóa, giá trị tỉnh thần của các xã hội rước 
tưong khi kế thừa, sự lạm dụng để làm sống lại 
những giá trị đã lỗi thời, là uiếp tay cho cái xấu, 
cái ác nảy nở. Gần đây, nhiều quan niệm, nhiều 


hủ tục cũ được khôi phục trong các làng quê nước. 


ta, đã gây ra bao thảm họa đau lòng cho con người 
Việt nam sống trong thế giới hiện đại. Trong 
ủnh trạng xã hội đầy biến động, ngốn ngang nhiều 


khó khăn về đời sống vật chất và tinh thần hiện , 


nay, công chúng tìm đến nghệ thuật hoàn toàn 
không phải chỉ để thư dãn, giải trí, mà còn có mục 


HỒ PHƯƠNG" 


đích đi ủm lời khuyên nhủ, sự an ủi và động viên, 
uếp thêm nghị lực cho họ trong cuộc sống. Do đó, 
để gánh vác trách nhiệm vinh quang và nặng nề này, 
văn học nghệ thuật cũng cần phải vận động đổi 
mới để tiếp cận được chân lý đời sống, tiếp cận 
được đông đảo quần chúng nhân dân, động viên 
được những tiềm năng trong mỗi con người cùng 
tham gia đóng góp vào sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta. - 

_ Có thể tìm hiểu quan điểm của Đảng về văn hóa 
nghệ thuật ở nhiều góc độ khác nhau. Nhưng vấn 
đề trách nhiệm xã hội mà Đảng yêu cầu đối với 
văn học nghệ thuật trong sự nghiệp đổi mới hiện 
nay là vấn đề cốt lõi nhất vì nó bao ưùm lên 
hầu hết các phương điện của hoạt động văn nghệ. 
Đó là yêu cầu về lập trường ur tưởng, thái độ trách 
nhiệm của người làm công tác văn học nghệ 
thuật, là phương pháp luận của phản ánh, là nhận 
thức về chức năng sáng tạo của nghệ thuật nhằm 


.xây đựng nền văn hóa mới, con người mới đậm 


đà bản sắc dân tộc. Giá trị định hướng cho hoạt 
động văn hóa nghệ thuật của Đảng thể hiện trong 


Dự thảo Cương luuh xây dựng chủ nghĩa xã hội 


trong thời kỳ quá độ giúp cho người nghệ sĩ phát 
huy hiệu quả sáng tạo của mình, góp phần đưa nên 
văn học nghệ thuật nước ta đi vào quỹ đạo chung 
của công cuộc cải tổ hiện nay với mục đích tất cả 
vì con người và cho con người. 


Về uaăn hóa - 0uaăn nghê 


Với kinh nghiệm máu thịt của mình, các nhà văn 
và nghệ sĩ chân chính đều thấy rõ được từ 
lâu : những thành tưu trong sự nghiệp sáng tác của 
mình luôn luôn gắn hở với đường lối chính tị 
của Đảng. 
Bản Dự thảo Cương linh của Đảng đưa ra lúc này 
là phù hợp với sự mong mỏi của hầu hết mọi 
người và đáp ứng được những đòi hỏi bức thiết 


của tình hình cách mạng hiện nay. Tôi không chia sẻ 
ý nghĩ với những ai cho răng nh hình kinh tế, xã 
hội của ta chưa thật ổn định, chưa thoát khỏi cơn ˆ 
khủng hoảng, thì việc đưa cương lĩnh này ra là quá 
sớm. : 
Bản dự thảo này đã được suy nghĩ và viết rất công 
nhu, có nhiều điệu mới mẻ. Tuy nhiên, riêng phần 
= *Thiếu tướng, nhà văn quân đội. - 
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văn hóa văn nghệ thể hiện còn sơ sài, chưa tương 
xứng với vị trí, vai trò và tác dụng của nó. Thco tôi, 
ngay từ cái tiêu đề đã cần phải bổ sung. Phải 
nhấn mạnh (Énh dân tộc, bản sắc dân tộc của nền 
văn hóa rồi mới nới tới định hướng xã hội chủ 
nghĩ. Bởi vì, nói tới văn hóa không thể không nói 
tới sự kế thừa tnh hoa, truyền thống dân tộc 
qua bề dày hàng nghìn năm lịch sử. Không có dân 
tộc, thì không có xã hội chủ nghĩa, không có nhân 
loại. Vấn đề tính dân tộc, bản sắc dân tộc của văn 
hóa, là vấn đề cấp bách hiện nay không chỉ của 
các nước đang phát triển ; nó còn là vấn đề của 
những quốc gia lớn trên thế giới. Ngay trong nội 
dung của tính dân tộc đã chứa đựng hai yếu tố 
không thể tách rời là kế thua và phái triển. Tính 
cách mạng hay tính hiện đại của văn hóa, TH chút 
đối lập với tính dân tộc của nó. 

Thêm vào đó, cần nêu rõ phương hướng, biện pháp 
chăm sóc, phát triển nền văn hóa phong phú, giàu 
màu sắc và có truyền thống rất lâu đời của dân 
.tộc trong những bước đi ban đầu của thời kỳ quá 
độ. Tôi muốn nói cụ thể về mục 3 Chượng ba. 
Trong bản dự thảo mới chỉ viết vấn tắt : "Kế 


thừa và phát triển sáng tạo truyền thống văn hóa : 


tốt đẹp của các dân tộc... hấp thụ những tunh hoa 
văn hóa của loài người, gạt bỏ những gì đi ngược 
lại tiến bộ lịch sử và văn hóa". Viết như thế là đúng, 
nhưng rỡ ràng là chưa đủ. Thco tôi, dù là kinh tế hay 
văn hóa, mục tiêu tối thượng vẫn là vì con người, 
.cho nên đã nói tới văn hóa là phải nói tới việc nâng 
cao không ngừng đời sống tỉnh thần của nhân dân. 
Mà muốn nâng cao, ngoài các vấn đề như tổ chức, 
cán bộ... còn một vấn đề rất lớn nếu không 
muốn nói là thuộc loại hàng đầu : đó là đầu tư thích 
đáng (đầu tư tiền bạc, phương tiện, đầu tư điều 
kiện làm việc..., kể cả luật pháp nữa). Một vấn đề 
nữa cần nhấn mạnh là phải chăm lo thích đáng 
hơn nữa đời sống văn hóa, tnh thần của các dân 
tộc ít người trên các rẻo cao của Tổ quốc. Chúng 
ta đều biết hiện nay các dân tộc ít người trên các 
vùng cao đang sống ra sao. Có nhiều nhà báo đã kêu 
lên: "Đồng. bào miền núi đang bị bỏ quên !° Nạn 
mù chữ đang phục hồi và lan tràn. Nhiều nơi hàng 
mấy năm liên không biết tới một tối văn công... 
/ 
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Như vậy đấy, nên văn hóa dân tộc của chúng tì 


- rong những bước đi ban đầu này phải được chăm 


lo, phải được đầu tư thích đáng hơn. Nền văn hóa 
của chúng ta phải được phát triển tốt đẹp theo 
truyền thống ngàn xưa, đồng thời hòa nhịp cùng 
trào lưu văn hóa tiến bộ của thế giới, không đóng 
cửa, không hẹp hòi, bảo thủ. 

Và trong nền văn hóa ấy, dù công tác thông tun 
có quan ưọng tới mấy và cần được chú ý hơn 
trước như thế nào, song cũng không nên chiếm khá 
nhiều dòng trong bản dự thảo đến thế. Nên viết 
kỹ thêm về công tác văn nghệ - một bộ phận trọng 
yếu tong toàn bộ nền văn hóa dân tộc, theo ưuyền 
thống lâu đời của Việt nam, chứ không phải chỉ 


là riêng cho hôm nay. 


Trong suốt hơn 40 năm qua, nên văn học và nghệ 
thuật cách mạng của chúng ta đã góp phần to lớn 
vào việc làm giàu có thêm đời sống dân tộc, góp 
phần xây dựng lối sống mới, con người mới cho 
nhân dân ta. Nền văn học và nghệ thuật này đã hiển 


-nhiên là một bộ phận không thể thiếu ưong toàn bộ 
sự nghiệp cách mạng của đất nước ta, của Đảng ta. 


Nó cũng là một phần trọng yếu của đời sống dân 
tộc đã được cải thiện. Tuy nhiên, ưong bản cưong 
lnh mới, dù đọc kỹ, tôi thấy mới chỉ viết : 
“khẳng định và biêu dương những giá trị chân 
chính, bồi dưỡng cái chân, cái thiện, cái mỹ theo 
quan điềm tiên bộ. Vạch trần, phê phán những cái 
lỗi thời, xâu xa, thập kén”. Cũng như đoạn về 
văn hóa, viết như thế này không sai, nhưng rõ ràng 
là chưa đủ. Như vậy thì mới nêu lên được phương 
hướng sáng to văn nghệ cho thời kỳ tới một cách 
rất đại cương. Thật ra Đảng ta cũng phải quan tầm 
cải uiến, nâng cao nhiều mặt khác trong công tác lĩnh 
đao của mình, ví dụ các vấn đề về tổ chức, về 
chính sách... mà bao trùm vẫn là vấn đề con người. 
Trong văn học, nghệ thuật đã nói tối con người là 
phải nói tới tài năng. Trong công tác càn bộ nói 
chung, Đảng đã chú trọng thích đáng tới vẫn đề cán 
bộ trẻ. Nhưng trong văn hóa văn nghệ thì vẫn đề 
chính là tài năng, chứ không hoàn toàn là vẫn đề tưẻ 
già. Trong văn hóa văn nghệ còn có một vấn đề to 
lớn nữa luôn luôn bức xúc : đó là vấn đề tự do 
sáng tác. Thco tôi, cương lĩnh nên ghi thêm : bảo đảm 
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quyền tự đo sáng tạo cho các văn nghệ sĩ hướng 
theo mục đích phục vụ nhân dân và thực hiện cách 
mạng. Nói rõ như thế rất tốt, chỉ có tốt mà thôi, 
vì rỗ ràng là Đảng ta tôn trọng, không những thế 
còn bảo đảm quyền uự do sáng tạo cho văn nghệ sĩ 
(ái nhiên, đây là tự do để phục vụ nhân dân, để thực 
hiện những mục tiêu cách mạng mà Đảng ta đã vạch 
ra và đang lãnh đạo, dàn dắt toàn dân thực hiện, 
chứ không phải là một thứ tự do lung tung, vô bờ 
bến nào khác, có hại cho sự nghiệp của cách mạng 


- 
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và lợi ích của nhằn dân). 

Trên đây là những ý kiến chân thành. Tôi muốn 
được nhắc lại : đã nói tới vấn hóa là phải - nhẫn 
mạnh tới tính dân tộc. Không nói thỏa đáng tới việc 
phát triển sự phong phú, giàu màu sắc của nền văn 
hóa dân tộc, không nhấn mạnh tới việc chăm lo đời 
sống của nhân dân miền núi, là không đầy đủ. Còn 
về văn học nghệ thuật, cần chú ý hơn nữa tới vấn 
đề tài năng, vấn đề tự do vn (ao của văn nghệ 
Sĩ. "¬ 


Vấn đề phối hợp giữa 
an ninh, quốc phòng và ngoại giao 
trong giai đoạn cách mạng mới 


HÌN lại hai cuộc chiến ưanh chống đế quốc, 

giành độc lập và thống nhất Tổ quốc, có thể 
thấy, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp 
đấu tranh giữa mặt tận quân sự và mặt trận ngoại 
giao rất hài hòa, có liên hệ mật thiết với nhau, 
Thắng lợi của mặt trận này là tiền đề cho thắng 
lợi của mặt trận kia. Đã có lúc người ta cho răng 
"không thể giành được ưên bàn đàm phán cái mà 
không giành được trên chiến trường”. Về cơ bản, 
ý kiến này là đúng. Song điều đó không có nghĩa 
là ngoại giao chỉ có vai trò thụ động. Thế mạnh 
của đấu tranh ở bàn hội nghị tất nhiên phụ thuộc 
vào thắng lợi ở chiến tường. Nếu trên chiến 
trường, quân và dân ta không tạo được những chiến 
thắng giòn giã thì một nhà ngoại giao dù tài giỏi 
đến mấy cũng không thể "uốn ba tấc lưỡi" để 
đuổi giặc khỏi nước ta Nhưng mặt khác, về 
phân mình, những thắng lợi đạt được trên bàn đàm 
phán sẽ tạo điều kiện để giành những thắng lợi 
mới trên chiến trường. Hơn nữa, có những cái trên 
chiến trường ta chưa đạt được, nhung nếu ta biết 
vạn dụng sắc bén luật pháp và tập quán quốc tế, 


` « 


sức mạnh chính nghĩa và tranh thủ được sự ủng hộ 
của công luận thế giới, thì vẫn có khả năng đạt 
được những điều mà trên chiến trường chưa 
đạt được bằng vũ khí. 

Mọi người đều thấy rõ nếu không có chiến 
thắng vĩ đại ở Điện biên phủ thì cũng không có 
Hiệp định Giơ-nc-vơ năm 1954. Mặt khác, cũng 
cần thấy răng trên chiến trưởng năm 1954 và 
ương bối cảnh quốc tế lúc bấy giờ, ta chưa thể 
dùng quân sự để giải phóng hoàn toàn đất nước. 
Nhưng trong Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954, ta vẫn 
buộc địch phải thừa nhận độc lập, thống nhất và _ 
toàn vẹn lãnh thổ của nước ta. Đó là cơ sở pháp lý 
cho cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà trong 
giai đoạn tiếp theo. Đây là chưa nói đến nhờ việc 
ký Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 mà ta đã tạm 
thời hoãn được sự can thiệp ồ ạt quân sự của Mỹ 
ít nhất là 10 năm. Tranh thủ thời gian đó, chúng ta 
xây dựng miền Bắc thành hậu phương lớn cho 
cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam. 

_ Cũng phải thừa nhận rằng khi ký Hiệp định. 


. * Tổng biên tập báo Vietnam Courkr, Bộ ngoại giao. 
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Pa-ri năm 1973, không phải mọi người đã hiểu hết 
ý nghĩa chiến lược của nó ngoài việc vui mừng 
_vì Mỹ phải chấm dứt ném bom miền Bắ. Ý 
nghĩa cực kỳ quan trọng của Hiệp định Pa-ri năm 
1973 là ở chỗ ta buộc 50 vạn quân Mỹ phải rút khỏi 
- miền Nam Việt nam trong lúc quân đội miễn Bắc 
tiếp tục ở lại miền Nam. Điều đó đã làm thay đổi 
một cách cơ bản so sánh lực lượng giữa ta với địch 
ở miền Nam Việt nam, Không có sự thay đổi quan 
trọng đó thì làm sao ta có thể đi đến giành thắng 
lợi trọn vẹn mùa xuân 1975. Ngày nay, chúng ta 


càng thấy rõ điều đó khi đọc những lời sau đây 


của Nguyễn Văn Thiệu nói với Kít-xin-giơ khi 
Thiệu không chịn chấp nhận Hiệp định Pa-n. 
Thiệu nói : "Thưa tiến sĩ Kít-xin-giơ, các ngài là 
người khống lồ. Các ngài có thể xài sang bằng việc 
tỏ ra 'đễ dãi trong hiệp định này. Tôi không thể xài 
. sang như vậy. Đối với các ngài thì một hiệp định 
tồi không có nghĩa lý gì. Các ngài mất Nam Việt 
nam chẳng là cái quái gì. Đó chỉ là một hạt bụi. Việc 
mất Nam Việt nam côn có thể là điều tốt cho các 
ngài. Có thể là điều tốt để kiềm chế Trung quốc, 
tốt cho chiến lược toàn cầu của các ngài. Nhưng 
một người Việt nam nhỏ bé không đùa giỡn với 
_bản đồ chiến lược thế giới. Đối với chúng tôi, 
vấn đề không phải là sự lựa chọn Mát-xcơ-va hay 
Bắc kinh. Đó là vấn đề lựa chọn giữa cái sống 
và cái chết". Mặt khác, cũng cần thấy rằng nếu 
làm không tốt trên bàn đàm phán ngoại giao thì có 
thể đế mất những thắng lợi trên chiến trường, 


* 


Mối quan hệ giữa an ninh, quốc phòng và ngoại 
giao càng khăng khít hơn trong giai đoạn cách mạng 
mới khi đất nước ta đang tiến hành đổi mới. 
Chúng ta đang cố gắng phát triển quan hệ với tất 
cả các nước, không phân biệt chế độ chính trị - xã 
tội, kể cả những nước trước đây là thù địch. 
Điều này đã trở thành một yêu cầu tất yếu khách 
quan để đảm bảo an.ninh và phát triển của đất 
nước. _ 

Như Dự thảo Cương lữxh đã chì rõ, nhiệm vụ 
chính trị của công tác đối ngoại là tạo điều kiện 
quốc tế thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc. Muốn vậy, các hoạt động đối ngoại 
- của ta phải nhăm đạt mục tiêu mà từ lâu Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã đề ra là thêm bạn bớt thù. Và nếu 

có thể thì không có kẻ thù càng tốt, nhằm tranh thủ 


_ | 


sự giúp đỡ tối đa của quốc tế trên cơ sở cùng c‹ 
lợi. Đây đương nhiên là nhiệm vụ của Bộ ngo; 
giao. Nhưng không phải chỉ là công việc của riền, 
Bộ ngoại giao. Đây là công việc của tất cả cá 
ngành. Do đó, sự phối hợp giữa tất cả các ngàn! 
các địa phương với trung ương đỂ tạo ra một si 
nhất quán trong công tác đối ngoại là vấn đề hề 
sức cần thiết. Trong đó, sự phối hợp giữa an n¡inl 
quốc phòng và ngoại giao là hốt sức quan tưọng 

Để thực hiện được sự phối hợp đó, điều d› 
tiên là cần. có sự đối mới trong nhận thức củ 
chúng ta về các vấn đề liên quan đến đối ngoại. 

Trước hết, sự phối hợp giữa an ninh, quõ 
phòng và ngoại giao trong thời bình không giốn, 
như thời chiến theo kiểu vừa đánh vừa đàm. S: 
phối hợp hiện nay phức tạp hơn nhiều, v 
trong nhiều ưường hợp, còn giẫm lên chân nhat 


bởi vì, đôi lúc người ta quan niệm quá đơn giản v 


nhiệm vụ của mỗi bên. Có quan niệm cho rần: 
nhiệm vụ của an ninh và quốc phòng là người ba: 
vệ. Không cho ai vào cả thì tốt nhất, hoặc chỉ ch: 
những người thật đắng tin cậy vào để đỡ rắc rõ 
Còn nhiệm vụ của ngoại giao là người mở cửa đói 
khách vào, khách vào càng nhiều càng tốt, bất chí 
khách đó là người thế nào. Chính đo quan niệm U: 
thiển và sai làm đó nên thường xảy ra những v: 
chạm, bên này đổ lỗi cho bên kia. Một điều cài 
khẳng định ở đây là : chính sách "mở cửa" của t 
không có nghĩa "mở cửa" với bất cứ giá nào v: 
với tất.cả mọi đối tượng. Không có bất cứ mộ 
nước nào trên thế giới lại có chính sách mở cửa vị 
nguyên tắc như vậy cả. Ngay nước Mỹ vẫn tị 
xưng mình là thành trì của "thế giới tự do”, nhưn; 
không phải ai xin vào Mỹ cũng được. Các nh: 
ngoại giao nước ta đi dự Đại hội đồng Liên hợi 
quốc hằng năm cũng gặp rất nhiều khó khăn ươn; 
việc xin nhập cảnh vào Mỹ. Thường phải mã 
hàng tháng chờ đợi, và-khi đến Niu Oóc chỉ được 
đi lại rong vòng bán kính 25 dặm Anh. Thòi gui 
một khách nước ngoài được lưu ưrúở Nhật di 
là đi thăm chính thức, chỉ được 8 ngày, muốn ö 
thêm thì phải xin gia hạn tiếp. Tôi muốn nêu lê: 
thí dụ này để nói rằng, ở bất cứ nước nào, vấn đi 
ra vào của khách nước ngoài cũng được xem xét cấ: 
thận vì lợi ích an ninh, quốc phòng của họ. Nước 
nào cũng chú ý đến vấn đề an ninh, quốc phòn; 
khi mở cửa với nước ngoài, và chú ý phối họt 
rất chặt chẽ giữa an ninh, quốc phòng và đối ngơi. 
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Ngày nay, chính sách an ninh, quốc phòng . của 
nộ số nước có liên quan đến các nước khác, 
chứ không đơn thuần chỉ thuộc lĩnh vực đối nội 
của nước đó. Việc ta rút hết quân khỏi Lào và 
Cam-pu-chia rõ ràng là có liền quan đến quan hệ 
quốc tế và khu vực. Nhưng việc ta điều chỉnh 
chiến lược quốc phòng, giảm 60 vạn quân thường 
ưựợc, rút ngắn thời gian nghĩa vụ quân sự xuống 
còn 2 năm, đã làm cho hình ảnh của nước ta trước 
ca mắt dư huiận thế giới được cải thiện rõ rệt 
Đồng thời, cũng cần có nhận thức đúng đẩn 
! về vai trò của lực lượng an ninh và quốc phòng 
_ trong chiến lược đối ngoại của Đảng và Nhà nước. 
la trong giai đoạn cách mạng mới. Cắt giảm chỉ 
uêu quân sự là cần thiết để tíng ngân sách cho 
xây dựng kinh tế, nhưng không được để cho việc 
cất giảm ngân sách quân sự và giảm quân số ảnh 
hưửng đếi tự thế phòng thủ của nước ta. Đặc 
bội, không được để địch lợi dụng việc cắt giảm 
này để làm giảm uy tín và hiệu lực của lực lượng 
vũ trang, một công cụ chính của nền chuyên chính 
vô sản. Chúng ta quyết không để diễn ra tủnh hình 
như ở các nước châu Âu tong quá trình đổi mới, 
cài tổ, giải trừ quân bị. 

Mặi khác, trong thế giới ngày nay, chính sách đối 
ngoại của một nước tác động rất mạnh đến nh 
hình đối nội của nước đó. Việc nước ta bình 
thường hóa quan hệ với các nước trước đây thù 
địch với ta, đặt ra rất nhiều vấn đề cho công tác 
đối nội. Thậm chí một vấn đề có tính chất nhân 
đạo, một cử chỉ thiện chí của ta như việc tìm kiếm 
những quân nhân Mỹ mất tích, nếu làm -không 
khéo, cũng gây những ảnh hưởng tiêu cực đến ủnh 
hình đối nội. Bởi lẽ, riêng tưong chiến tranh chống 
Mỹ, không những đất nước ta bị tàn phá ghê gớm, 
mà hiện còa 4 - 5 vạn chiến sĩ của ta mất tích chưa 
Uủðm kiếm được. 

Vũ @ Tử citif te 0S thân gì va 
ninh, quốc phòng của một nước sẽ được đảm bảo 
vững chắc nhãi và ít tốn kém nhất bằng cách 
gắn an ninh quốc phòng của nước mình với an 
ninh quốc phòng của nước khác, nhất là với các 
nước láng giềng, trên cơ sở một nên an ninh chung 
và đồng đều. Muốn làm được việc đó, một mặt, 
phải tạo được sự tin cậy lần nhau bằng các cuộc 
viếng thăm thông thường, sự 
giữa các nước hữu quan. Mặt khác, cần có các 
CuUỘC gặp gỡ giữa các nhà lãnh đạo quân sự và an 


qua lại của nhân dân. 


ninh của các nước, đặc biệt là các nước láng 
giềng. Đây là một lĩnh vực. đòi-hỏi sự phối hợp và 
hợp tác chặt chẽ giữa các ngành an ninh và quốc 
phòng với ngoại giao. Làm được như vậy, chúng 
ta sẽ xây dựng được quan hệ hữu nghị hợp tác 
nhiều mặt với các nước, biến khu vực chúng ta 
đang sống thành một khu vực hòa bình, TƯ HH) 
và hợp tác. 

Một vấn đề có tính chất quyết định là cần có sự 
nhất trí trong nhận định về ủnh hình thế giới, 
nhất là về âm mưu của các lực lượng thù địch. Rõ 
ràng, nếu không có nhận định thống nhất, thì cũng 
sẽ không thể có chính sách thống nhất và hành 


.động thống nhất. Đánh giá quá cao hoặc quá thấp 


âm mưu địch đều dẫn đến những chính sách sai 
lầm, hoặc đóng chặt cửa lại hoặc mở (oang cửa 
một cách mất cảnh giác. Đây là vấn đề rât phức 
tạp trong bối cảnh hiện nay. Một mặt, các thế lực. 
đế quốc và phản động thừa cơ các nước aã hội 
chủ nghĩa bị khủng hoảng, đang tăng cường các 
hoạt động chống phá chủ nghĩa xã hội ở nước ta 
dưới nhiều hình thức. Mặt khác, Đảng và Nhà 
nước ta chủ trương thiết lập quan hệ với tất cả 
các nước, kể cả những nước hiện nay vẫn chưa 
từ bỏ thái độ thù địch với nước ta. Do đó, nếu 
không có sự thống nhất nhất định về nhận thức 
và hành động, thì sẽ nảy sinh nhiều trở ngại không 
đáng có. 

Do đó, đã đến lúc cần có một cơ quan phối hợp 
ở cấp cao nhất đối với các vấn đề liên quan đến 
lợi ích an ninh quốc gia. Đó là hội đồng an ninh 
quôc gia. Hiện nay nước ta cũng đã thành lập một 
hội đồng an ninh quốc gia, nhưng chưa rõ hoạt 
động ra sao. Chúng tôi đề nghị củng cố và tăng - 
cường quyền lực cho hội đồng này cả về mặt 
nhân sự lẫn về mặt bộ máy tổ chức của nhà nước, 
để nó có quyền lực thật sự. Chủ tịch Hội đồng an 
ninh quốc gia nên là Tổng bí thư Đảng, thành phần 
gồm Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng (Phó chủ tịch) 
và các ủy viên là các bộ trưởng quốc phòng, nội 
vụ, ngoại giao, thương nghiệp và tài chính. Hội đồng 
an nình quốc gia có ban thư ký, đứng đầu là tổng 
thư ký hàm bộ trưởng, và các ban trực thuộc khác. 
Hội đồng sẽ hợp định kỳ để quyết định những 
vấn đề lớn về chính sách có liên quan đến an ninh 
quốc gia mà tất cả các ngành phải thực hiện. 

Như vậy, sự phối hợp giữa mặt trận an nỉnh,. 
quốc phòng và ngoại giao mới có hiệu quả thật sự. 


31 


Nghiên cứu - Trao đổi 


® Nghiên cứu 


e 


ĐỒNG TIỀN TRONG BƯỚC NGOẶT 
SANG NỀN KINH TẾ HÀNG HÓA ` 


Dòng: tiền của Ngân hàng nhà nước ta 
những năm trước đây trong điều kiện 
nền kinh tế giao nộp cấp phát hiện vật, 
chưa bao giờ thật sự là đồng tiền. Bởi vậy, 
quá trình chuyên sang nen kinh tế hàng 
hóa tất yếu bao hàm quá trình đổi mới cơ 
chế, định chế phát hành và xử lý tiền tệ tài 
chính sao cho thật sự có đồhg tiền làm 
được những chức năng cơ bản của nó. Đây 
là vấn đề rất hệ trọng, mới mẻ và phức 
tạp nhất của tổng thế quá trình chuyền 
sang nền kinh tế hàng hóa với định hướng 
xã hội chủ nghĩa, là khâu mấu chốt và khó 
khăn phức tạp nhất của việc chống lạm 
phát. Thực tế chống lạm phát từ năm 1989 
đến nay, đã làm cho đồng tiên Việt nam có 
bước tiến lớn, mở ra khả năng để nó sớm 
trở thành đồng tiền thật sự và ốn định. Tuy 
vậy, khả năng tái lạm phát với tốc độ cao 
vần còn, nếu thiếu giải pháp đúng và nhất 
quán. Thực tế cũng đã cung cấp những kinh 
nghiệm° rất quý về việc đối mới cải tổ hệ 
thống ngân hàng, tài chính để tạo thành 
cơ chế, định chế mới của việc tạo ra đồng 
tiền. 


I - Đồng tin ngân hàng nhà nước trong 
sự nghiệp phát triền kinh tế 


Đồng tiền ngân hàng (tiền giấy) là tờ giấy 
chỉ có giá trị với tư cách một chứng từ bảo 


đảm quyền của người giữ tiền có thế đem 


đổi (mua) lấy một lượng của cải hay dịch vụ... 
với giá trị ghi trên đó. Nói cách khác, đó là 
giấy chứng nhận về quyền được nhận 
một lượng của cải, tùy ý chọn lựa về mặt giá 
. trị sử dụng, và với giá trị tương ứng với 
giá trị ghi trên đó. Trong quá trình ra đời 
và phát triên của nền kinh tế hàng hóa, từ 
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bước đầu tiên người ta đem hàng đối hàn; 
đến bước tạo ra đồng tiền kim loại, ti 


nữa là tạo ra tiên giấy, là những nấc than 


tiền hóa co ý nghĩa lịch sử. Nói riêng đồn 
tiền giấy, nó đã ra đời từ lau, thay ch 


_ tiên kim loại, vì dùng tiền giấy tiết kiệt 


và thuận tiện hơn rất nhiều. 

Trong điều kiện nước ta hiện nay, cần đặ 
biệt lưu ý rằng ? vì là tiền giấy, nên đồn 
tiền của Ngân hàng nhà nước ta: chỉ có th. 
làm đủ chức năng vốn có của tiền tệ 
thước đo giá trị, phương tiện lưu thông 
thanh toán, dự trữ, chuyên đối quốc tế, kh 
chúng Éa có cơ chế, định chế phát hành v: 
quản lý đúng đán, bảo đảm sức mua tươn/ 
đối ốn định. Hiện nay, trên thế - giới, nhiều 
nước đã có đồng tiền thật sự và ốn định 
không ít nước đã có đồng tiền chuyên đồ 
quốc tế ; một số nước đã có đồng tiê 
mà thê giới nói chung phải chịu coi Ì 
ngoại tệ mạnh. Trong khi đó, nước ta cùn; 
các nước trong Hội đồng tương trợ kinh tí 
(SEV) trước đây, dù là nước giàu hay nghèo 
đều chưa có đồng tiền thật sự và ốn định 
chưa có đồng tiền chuyên đổi quốc tế càn; 
chưa có đồng tiền mạnh. Vậy mà ngày nay 
một trong những tiêu chuẩn đề một nước c( 
nền kinh. tế năng động, có thế tham gia quí 
trình phân công và liên kết kinh tế quốc té 
có khả năng hợp tác và đua tranh, lại là vấn 
đề có hay chưa có đồng tiền thật sự Ôn 
định với cơ chế, định chế phát hành và quản 
lý vĩ mô tương ứng. 

Một nét đặc trưng, cũng là điểm yế ều của 
nền kinh tế hiện vật, nền kinh tế điện 
hình của các nước xã hội chủ nghĩa trước 


* Giáo sư kinh tế học 
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đây, là nó chưa có đồng tiền thật sự và ổn 
định, chưa thiết lập được hệ thống cơ chế, 
định chế tạo ra và xử lý đồng tiền. Cũng 
có nghĩa : chưa có thị trường tiền tệ, chưa có 
thị trường vốn và đương nhiên, chưa có thị 
trường chứng khoán cùng những cơ chế 
định chế về tiền tệ tín dụng tài chính tương 
ứng. Cũng vì vậy, không chỉ người dân mà 
ngay cả người quản lý kinh tế quốc doanh 
và quản lý nhà nước nói chung, rất xa lạ với 
đồng tiền thật sự và các cơ chế, định chế 
tương ứng. 

-_ Kinh tế học của chủ nghĩa xã hội cũng ở 
tnh trạng như vậy. Điều phức tạp hơn 
nữa là ở chỗ : trong khi trên thực tế chưa có 


đồng tiền thật sự và ốn định, thì về hình. 


thức, trên lý thuyết kinh tế và trong thể 


chế quản lý, người ta vẫn sử dụng hàng 


loạt phạm trù vốn có của các quan hệ hàng 
hóa - tiền tệ : mua bán; hạch toán kinh 
doanh, thị trường, thương nghiệp, giá cả, 
tiền lương, tín dụng, tài chính... Chỉ gần đây 
chúng ta mới thật sự nhận ra răng, việc 
- sử dụng các quan hệ hàng hóa - tiền tệ như 
vậy là giả tạo. Bởi vậy, quá trình chuyền sang 
nền kinh tế hàng hóa thực chất là quá trình 
khôi phục các quan hệ hàng hóa - tiền tệ ; 
quá trình này phải làm lại từ đầu, trong đó 
có quá trình tạo ra đồng tiền ngân hàng nhà 
nước. 


H - Thực trạng đồng tiền Việt nam 


trước giải pháp chống lạm phát 1989. 


Nếu việc chống lạm phát ở mọi nước, về 
thực chất bao giờ cũng là vấn đề của cơ chế 
xử lý tiền tệ, tín dụng tài chính vĩ. mô, thì 
ở nước ta nó còn một đặc điểm riêng rất quan 
trọng : đặt trong điêu kiện chưa có nền kinh 
tế hàng hóa thật sự, chưa có đồng tiền 
thật sự. Vì vậy, một nội dung quan trọng 
nhất của quá trình chống lạm phát ở nước 
- ta là tạo ra đồng tiền ngân hàng nhà nước 
với hệ thống cơ chế, định chế tương ứng, 
đặt trong tổng thể quá trình chuyển sang nền 
kinh tế hàng hóa. 

Hiện nay, nhiều nước trên thế giới đã đến 
thời kỳ dùng thẻ tín dụng điện tử (hơn 
nữa, thẻ này còn được quốc tế hóa). 
Nhiều nước đang phát triển ở quanh ta đã có 
đồng tiền ngân hàng nhà nước khá ổn 
định, có khả năng chuyên đối quốc tế, có thị 
trường chứng khoán. Với ta, vấn đề đặt ra 
còn ở bậc thấp hơn nhiều - bất đầu từ 
việc tạo ra đồng tiền ngân hàng nhà nước 


? . 


với mục tiêu ban đầu rất hệ trọng : sao cho 
trên thị trường Việt nam mọi người đều 
chấp nhận dùng đồng tiền đó, thay cho 
dùng vàng và ngoại tệ hoặc dùng đồng tiền 
dó mua vét hàng để dự trữ, tức là từ chối 
dùng đồng tiền đó. Muốn vậy, trong khi 
chống lạm phát, cần nhận thức và xử lý lại 
từ những điều sơ đẳng nhất của việc tạo 
ra đồng tiên ngân hàng nhà nước. _ 

Môi người dân khi có đồng tiền ngân hàng, 
xét đến cùng, đều do đã cung cấp được một 
sản phẩm hoặc dịch vụ nào đó. Chỉ có ngân 
hàng nhà nước là người duy nhất có đặc 
quyền phát hành tiền giấy hợp pháp. Nói ˆ 
cách khác, trong nền kinh tế hàng hóa, 
Ngân hàng nhà nước có sứ mệnh hệ trọng do 
quốc dân ủy thác là phát hành tiền giấy- 
với cơ chế, định chế sao cho đồng tồn -. 
giấy chúng nhận đó không mất giá và làm 
đủ chức năng của nó. Làm được như vậy sẽ: 
tạo cho nhà nước một tiềm lực và công cụ 
kinh tế điều tiết vĩ mô hùng mạnh, riêng có 


của nền kinh tế hàng hóa. Đó là tiềm lực 


nhờ uay của dân mà có. 

Thật vậy, người dân dùng tiền giấy là cho 
Ngân hàng nhà hước vay không có lãi. Đem 
tiền gửi. tiết kiệm hay đưa vào tín dụng 
nhà nước, là cho nhà nước vay có lãi. Ngân 
hàng và tín dụng nhà nước nhờ đó trở 
thành công cụ tích tụ mọi nguồn vốn của 
dân cư thành tiềm lực và công cụ điều tiết 
vĩ mô hùng mạnh của nhà nước. Nhưng 
điều đó chỉ điễn ra khi ngân hàng và tín 
dụng nhà nước có cơ chế, định chế bảo đảm 
đồng tiền vững giá. Trong nền kinh tế : 
hàng hóa, nhà nước nào cũng coi đó là điều 
hệ. trọng đối với vận mệnh nền kinh tế. 
Trước giải pháp chống lạm phát năm 1989,. 


- Ngân hàng xà Nhà nước ta với chính sách và. 


cơ chế cũ, đã không có khả năng làm được 
điều đó, nên chưa có đồng tiền thật sự, 
cũng có thể nói là đã làm hỏng đồng tiền. 
Điều đó đưa đến những thiệt hại to lớn. 


Khi đồng tiền mất giá, làm cho người giữ. ˆ 


tiền và đưa tiềh vào tín dụng bị thiệt hại, 


'như đã xảy ra ở nước ta hàng chục năm - 


trước đây, thì sớm muộn người ta cũng tìm 
đủ cách tránh đồng tiền ngân hàng nhà 
nước. 

Trên thực tế, đông đảo ñgười dân đã tự 
phát tự bảo vệ tài sản của mình bằng cách 
sau khi bán, lập tức mua trữ hàng hóa, thay 
cho việc giữ tiền hoặc đưa tiền vào tín dụng 
ngân hàng. Người giàu có và người kinh 
doanh càng nhanh nhạy chuyên sang dùng 
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vàng hoặc ngoại tệ mạnh làm đồng tiền 
chuẩn. Thị trường nhiều đồng tiền đã 
xuất hiện trên thực tế, trong dó vàng và 
đô la đóng vai trò đồng tiền chuẩn và mạnh, 
tự phát chỉ phối thị trường xã hội, dù nhà 
nước chưa chấp nhận. Đặc biệt cần lưu ý 
rằng, khi đông đảo người dân đã tự phát tìm 
cách tự bảo vệ tài sản tư hữu, thì tài sản 
công do nhà nước quản lý, vẫn chịu thất 
thoát to lớn nhất. Do nhà nước chưa chấp 
nhận và điều tiết hợp quy luật đổi với giá 
cả, tỳ giá và lãi suất thị trường, nên nhà 
nước với tài sản trong tay rất lớn, tiếp tục 
là người cho vay lớn nhất với lãi suất cực 
nhỏ, là người cho vay và cấp vốn bất kế 
chỉ số giá cả thị trường thể nào ; là người 
bán hàng hóa, vật tư lớn nhất với giá thấp 
hơn giá thị trường rất nhiều. Mưc chênh 
lệch về giá cả, tỷ giá và lãi suất, đã tạo ra 


những luồng làm thất thoát tài sản công ; 


đồng thời cũng là những nguồn thu lợi, 
làm giàu bất chính, trước hết của những 
người nắm đặc quyền về thông qua, xét 
duyệt việc thu mua, phân phối, cấp phát, sử 
dụng hàng hóa, vật tư của nhà nước. Trong 
xã hội, đặc biệt là trong khu vực nhà nước, 
ngày càng lan tràn nạn “kinh doanh ăn chênh 
lệch giá, tỷ giá, lãi suất", thực chất là cuộc 
tranh chấp ăn chia tài sản công. Khu vực kinh 
tế nhà nước làm ăn theo kiếu lãi giả lỗ thật, 
ăn dần vào vốn công hữu, khiến ngân sách 
đã thiếu hụt càng thâm hụt, không có cách bù 
đắp nào khác ngoài việc tăng phát hành - in 
thêm tiền giấy để chỉ - làm cho đồng tiền 
càng mất giá, thất tín thêm. 

Trước giải pháp chống lạm phát đầu năm 
1989, nhìn tổng quát lại, có thế thấy rất rõ : 
đặt trong tổng thê chính sách kinh tế cũ và 
cơ chế quản lý tập trung quan liêu bao cấp, 
đồng tiên ngân hàng nhà nước ngày càng 
thất tín, yếu thế trên thị trường nhiều 
đồng tiền ; làm cho nhà nước mất thực lực, 
mất công cụ tiền tệ, tín dụng, tài chính, rơi 
vào siêu lạm phát, mất khả năng điều tiết 
vĩ mô, bất lực trước thị trường tự phát rồi 
loạn. Vào thời điểm cuối năm 1989 đầu năm 
1989, tổng lượng tiền giấy được phát hành 
từ năm 1985 (khi đổi tiền) đến đầu năm 
1989 đã tăng rất nhiều lần, nhưng xét theo 
sức mua so với vàng, đô la, gạo... thì lại giảm 
khoảng 1⁄3. Đồng tiền ngân hàng bị vàng, đô 
la và cả thế giới hàng hóa đẩy lùi. 

Đông đảo người dân từ chối đồng tiền 
ngân hàng, tức là từ chổi cho nhà nước 
vay. Người dân bất đắc di phải trữ hàng 
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hóa, giữ vàng và đô la, tạo thành nền kinh tế 
"ai có của phải tự ôm giữ lấy", vì không có 
đồng tiền với hệ ngân hàng và tài chính đủ 
tin cậy. Thực trạng tiêu cực đó, tỉnh táo mà 
xét, lại bao hàm một khả năng rất lớn. Đó 
là khả năng vốn nằm trong dân mà hầu như 
nhà nước ta chựa huy động và tích tụ được 
cho sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh 
tế, chỉ vì, xét đến cùng, do chưa nắm được 
khoa học và nghệ thuật tạo ra đồng tiền 
pgân hàng đủ tin cậy với cơ chế, định chế 
tương ứng. Giải pháp chống lạm phát năm 
1989 bát đầu từ thực trạng đó. Lịch sử đặt 
ra nhiệm vụ chống lạm phát, đồng thời 
cũng tạo ra khả năng để giải quyết. . 


_HH - Bước tiến từ đầu năm 1989 và 


đoạn đường cần đi tiếp 

Giải pháp chống lạm phát từ đầu năm 
1989, với tất cả tính phức tạp của tình 
hình, đã đưa tới bước tiến hơn hẳn trước, 
như một bước ngoặt, về cải thiện cơ bản 
tình hình mặt trận lương thực thực phẩm, 
làm phong phú thị trường hàng tiêu dùng ; 
xuất nhập khẩu tăng mạnh ; giá cả nói chung, 
kế cả giá đồng tiền, dẫu còn biến động, 
nhưng không còn ở mức siêu lạm phát 
như trước. | | 

Bước tiến như vậy đạt được ngay trong khi 
khu vực kinh tế nhà nước chưa chuyền kịp 
đề thích nghỉ với hoàn cảnh mới ; ngay trong 
khi hệ thống ngân hàng, tài chính và bộ máy 


_ nhà nước quản lý kinh tế vẫn yếu kém, chưa 


chuyên kịp, hơn nữa còn quan liêu tham 
nhũng nặng. Điều đó cho thấy giải pháp 
chống lạm phát mang tính khả thi cao : nó 
không lấy việc lành mạnh hóa khu vực kinh 
tế và bộ máy quản lý nhà nước làm điều 
kiện phải có trước đề chống lạm phát ; mà 
tìm giải pháp chống lạm phát ở cấp vĩ mô, 
để chính khu vực kinh tế và bộ máy quản 
lý nhà nước bị đặt: vào tình huống mới, lộ 
rõ hết cái yếu kém và tiêu cực của nó, buộc 
nó phải đổi mới, phải lành mạnh hóa. Dẫu . 
sao, chỗ yếu kém và tiêu cực của khu vực 
kinh tế và bộ máy quản lý nhà nước đã hạn 
chế thành quả chống lạm phát, thậm chí 
gây tốn thất. Đó chính là một nhân tố khiến 
việc chống lạm phát mới đi được nửa đường, 
là nhân tố đe dọa trở lại tình trạng lạm 
phát như trước. : 

Một điều khiến nhiều nhà nghiên cứu và 
quan sát người nước ngoài khó hiểu là : đề 
việc chống lạm phát đạt được kết quả như 


Nghiên cứu - Troo đối 


————— ————>————____-_.. 


ta đã làm từ đầu năm 1989, thông thường 
phải có `. nguồn tài trợ tín dụng cỡ nửa 
tỷ từ ngoài vào. Chúng ta đã không có 
nguồn thêm đó ; hơn nữa, nguồn cũ cũng 
† Ai cũng biết từ năm 1989 đến 
nay, ngân sách nhà nước ta vẫn bội chi, và hội 
ch lớn hơn trước. Vậy lấy vốn đâu đề bù 
sự thiếu hụt đó ? Đặc biệt, cũng từ năm 
1989, lần đầu tiên nhà nước ta bỏ tiền mua 
thóc dự trữ, mua thêm vàng dự trữ... nhờ 
đó đã có được một thực lực kinh tế cho 
phép có thể can thiệp ít nhiều, chư không 
phải hầu như hoàn toàn bó tay (như trước 
năm 1989) khi có những cơn sốt trên thị 
trường. Vậy tiền ấy cũng lấy ở đâu ? 

"Giải pháp chống lạm phát từ đầu năm 
1989, với việc nâng lãi suất lên sát lãi suất 
thị trường lúc đó, tức nâng giá đồng tiền, 
đặt nó trong chủ trương chung chấp nhận giá 


cả và tỷ giá thị trường, thực hiện giao lưu. 


hàng hóa trên một thị trường thống nhất 
thông suốt cả nước, khuyến khích mạnh mẽ 
việc xuất và nhập khẩu, đã đưa tới kết quả 
là nhà nước có thể vay dân với quy mô rất 
lớn thông qua quỹ tiết kiệm, đồng thời có 
thề tăng phát hành tiền giấy mà đồng tiền 
không bị mất giá như trước. Chính dựa vào 
hai nguồn đó mà nhà nước ta đã có thêm một 
số vốn rất lớn có sức mua khoảng tren B00 
triệu đô Ìa, tương tự như có thêm một khoản 
tài trợ và tín dụng lớn đủ đề tạo ra một bước 
ngoặạt về thế và lực trong điều tiết vĩ mô. 
Chính dựa vào hai nguồn đó, nhà: nước ta 


vừa bùò được thiếu hụt ngân sách, vừa bát. 


đầu có được dự trữ có ý nghĩa chiến lược 
trong điều tiết vĩ mô. 

Tại sao việc phát hành tiền giấy trước năm 
1989 luôn kéo theo hậu quả là tốc độ tăng 
giá cả cao hơn tốc độ tăng tiền phát hành, 
khiến càng phát hành, đồng tiền càng mất 
giá, và tổng lượng tiền, tính theo sức mua, 
cũng giảm, trong khi đó thì việc tăng phát 
hành tiền giấy từ đầu năm 1989 đến 
1990 lại đạt kết quả tích cực khác hăn ? 
Nguyên nhân cơ bản là ở chỗ : việc phát hành 
tiền giấy trước năm 1989 đặt trong tổng thế 
chnh sách và cơ chế cũ, đặt trong điều 
kiện chưa chấp nhận kinh tế thị trường ; 
còn việc tăng phát hành tiền giấy từ đầu 
năm 1989 đặt trong điều kiện có bước ngoặt 
sang kinh tế thị trường, đồng thời có cách 
xử lý phù hợp. Có thế thấy rất rõ bước 
ngoặt trong việc chấp nhận và điều tiết 
theo cách mới những thị trường quan 
trọng nhất : từ thị trường về lương thực, 


thực phẩm, toàn bộ hàng tiêu dùng, nhiều 
loại vật tư, đến cả thị trường vàng và 
ngoại tệ. Với bước ngoặt đó, nạn mua trữ, 
đầu cơ tích trữ hàng hóa nhanh chóng được 
giải têa, hàng hóa tràn vào lưu thông. Nhìn 
tổng quát, việc thật sự giải phóng sản 
xuất lưu thông với cơ cấu kinh tế nhiều 
thành phần trên một thị trường thống 
nhất thông suốt cả nước và gắn với thị 
trường thể giới, đã tạo ra sự bừng nở của 
kinh tế hộ nông dân, của tiểu thủ công, 
thương nghiệp và dịch vụ nhiều thành phần, 
tuy còn mang nhiều tính tự phát và có mặt 
tiêu cực, song đã làm cho đời sống toàn xã 
hội dễ chịu hơn nhiều. Đó là phong trào mở 
rộng sản xuất và lưu thông hàng hóa mang 
tính đại chúng, phát triển từ thành thị đến 


nông thôn, với quy mô vốn do dân tự đầu tư 


là chính, chưa ai thống kê nổi, song ước tính 
có thế đến số tỷ đô la. Sự mở rộng quy mô 
sản xuất lưu thông như vậy, trong điều kiện 
đồng tiền ngân hàng nhà nước có giá hơn, 
bước đầu đầy ` lùi vàng và đồ la, đã tạo thêm 
nhu cầu lớn về tiền ngân hàng, là điều bảo 
đảm có thể tăng phát hành mà đồng tiền vẫn 
có giá tương đối ốn định hơn hẳn trước 
đây. Dù vậy, vẫn còn thị trường nhiều đồng 
tiền, thế đứng của đồng tiền ngân hàng nhà 
nước chưa đủ vững. 

Đề đồng tiền ngân hàng nhà nước thật sự : 
thành đồng tiền vững giá và ốn định, thành 
đồng tiên duy nhất trên thị trường nước 
ta, thì còn phải làm nhiều việc. Cơ chế phát 
hành và xử lý tiền tệ đã có bước ngoặt, 
song đang mác kẹt ở cơ chế nhiều lãi suất 
do nhà nước quy định và ngày càng thoát ly 
lãi suất thị trường. Cơ chế nhiều lãi suất 
hiện nay ngày càng gây nhiều ách tác trong 
huy động và sử dụng vốn tiền tệ, làm cho 
hoạt động sản xuất kinh doanh bị đình 
đồn, rối loạn, do những ách tắc và bất 
trắc quá lớn trong xử lý vốn ; đã làm tái 
diễn tình hình vay cũng khó, cho vay cũng khó, 
nhưng lại dễ lợi dụng chênh lệch lãi suất, 


. giống như tình hình khó mua khó bán nhưng 


lại dễ lợi dụng chênh lệch giá để kiếm lời 
như trong cơ chế hai giá trước đây. Điều 
đó là do trên thực tế chưa có hệ ngân hàng 
mới, trong đó phần biệt rõ chức năng ngân 
hàng nhà nước với ngân hàng thương mại 
kinh doanh tiền tệ ; cũng liên quan đến việc 
chưa có tín dụng ngân sách nhà nước (mới 
có công trái quy mô rất nhỏ và giản đơn, chưa 
có tín phiều kho bạc nhà nước...), đến việc tổ 
chức kinh doanh theo chế độ vốn cổ phần 


đỗ 


_ Nghiên cứu - Trao đổi 


còn manh nha, từ đó, trên thực tế cũng 
chưa có thị trường tiền tệ, thị trường vốn 
với lãi suất thị trường và tỷ giá thị trường 
bình thường có điều tiết vĩ mô. 

Như vậy, quá trình đi tới đồng tiền vững 
giá, ôn định, chiếm lĩnh toàn bộ thị trường 
trong nước, phải đặt trong tổng thể quá 
trình tạo thành hệ thống cơ chế, định chế 
tiền tệ tín dụng tài chính mới, bao gồm 
việc đổi mới hệ thống ngân hàng, hệ thống 
tài chính nhà nước, mở rộng hình thức kinh 
doanh theo chế độ cô phần, từng bước tạo 


thành thị trường tiền tệ, thị trường vốn 


với lãi suất thị trường có điều tiết vĩ mô. 


Quá trình tạo thành hệ thống cơ chế, định. 


chế mới như vậy, là điều kiện không thê 
thiếu để kinh tế quốc doanh chuyển sang cơ 
chế hạch toán kinh doanh ; để mọi thành 
phần kinh tế mở rộng sản xuất kinh doanh 
có hiệu quả ; đề làm tăng khả năng huy động 
vốn trong nước và vốn từ nước ngoài. Quá 
trình đó trực tiếp quyết định việc tăng tiềm 
lực và hoàn thiện công cụ tiền tệ, tín dụng, 
tài chính, nhằm nâng cao hiệu lực quản lý 
nhà nước về kinh tế, nhất là ở cấp vĩ mô. 

Hiện nay, trong việc chuẩn bị kế hoạch kinh 
tế õ năm 1991 . 1995 và thập kỷ 90, nối lên 
khó khăn lớn về cân đối một số vật tư 
chiến lược, do nguồn từ Liên xô có đảo lộn, 
do "sự kiện vùng Vịnh” làm tăng giá. Liệu 
nước ta, trong bước ngoặt sang nền kinh tế 
hàng hóa, có tìm ra được khả năng cân đối bù 
thiếu hụt không ? Mà nếu không, thì làm sao 


tránh được khả năng tái diễn lạm phát như -ˆ 


trước và đồng tiền lại mất giá ? 

Trong việc tìm lời giải, cần lưu ý mấy 
vấn đề có ý nghĩa phương pháp luận về 
cân đối vĩ mô trong điều kiện của bước 


ngoặt sang nền kinh tế hàng hóa và mở rộng. 


quan hệ quốc tế đa phương. 
Trước hết, cân đối, nói cho cùng, là cân đối 
tài chính. Điều đó không có nghĩa là không 


tính đến cân đối vật tư, mà chỉ có nghĩa là - - 


trong điều kiện nền kinh tế hàng hóa và mở 
rộng quan hệ quốc tế, sự thiếu hụt vật tư 
nói chung đều có thể _BỠ được, nếu tìm 
được nguồn tài chính, nếu có tiền. Các nhà 
làm kế hoạch đã tính, đề nhập một số loại 
_vật tư quan trọng cho thời kỳ 1991 - 1995 mà 
trong nước chưa kịp hoặc không nên sản 
xuất, can có thêm trên 6 tỷ đô la, tức mỗi 
năm cần có thêm trên 1 tỷ. 

Thứ hai, phải xem vật tư thật sự là hàng 
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hóa. Điều đó có nghĩa là việc nhập, tức mua 
vật tư bằng ngoại tệ hoặc bằng vàng đưa 
vào trong nước, là để làm ra của cải hàng hóa, 
bán cho dân hoặc xuất khẩu, tuvêt đối 
không phải để cấp phát cho không huạc bán 
rẻ. Khu vực ăn ngân sách có nguồn ngân sách 
để mua. Chỗ nào sản xuất cần thiết có tài 
trợ, thì ngân sách tài trợ. 

Như vậy, về nguyên tắc, nguồn tài chính 
để nhập nhất thiết phải được tái tạo, hơn 
nữa tái tạo với nghĩa có uốn có lãi, dù đó là 
nguồn viện trợ, đi vay hay tự tạo. Tư đó, 
phải tìm nguồn vay trong nước và quốc tế, 
phải học làm kinh tế bằng vốn đi vay. Với 
nguyên tắc mua bán, vay trả, không bao cấp 
như vậy, cần và có thể chia nhỏ bài toán 
lớn. Cụ thể là : không nên chỉ nhà nước 
trung ương vay rồi bao cấp ; không có vấn 

ề thu và phát ngoại tệ, mà phải mua bán 
trên cơ sở chấp nhận tỷ giá thị trường 
có điều tiết vĩ mô. Như vậy, ngân hàng phải 
thật ' sự mua, bán và làm dịch vụ tín dụng 
ngoại tệ. 

Thứ ba, về nguồn vốn trong nước, ai cũng 
thấy rằng : dân còn nhiều vốn, người có 
nhiều vốn phần lớn còn chuyển thành 
vàng và còn chône giấu... Mà vàng bao giờ 
cũng là tiền quốc tế. Về nguồn vốn vay 
từ nước ngoài, ngay trong khi Mỹ còn cấm 
vận với ta, thì với quan hệ nhà nước đa 
phương, hơn nữa với quan hệ giữa các tổ 
chức kinh doanh, vẫn còn khả năng vay. . 

Như vậy, khả năng còn lớn, cái vướng mác 

trước mát, cần và có thế sớm giải quyết, 
vẫn là ở chỗ : cơ chế, định chế tiền tệ, tín 
dụng, tài chính chưa đổi mới kịp. Từ đó, 
chưa bảo đảm đồng tiền vững giá và đủ tin 
cậy, chưa thật sự nám được khoa học và 
nghệ thuật động viên nguồn vốn trong dân 
vào sản xuất kinh doanh và tích tụ vốn của 
dân vào tay nhà nước ; chưa thật biết cách 
làm an theo thông lệ thị trường quốc tế. 
Có thê đi tới kết luận : bài toán chống lạm 
phát, thực chất là xử lý tiền tệ, tài chính 
ở cấp vĩ mô nhằm tạo ra đồng tiền vững 
giá và ôn định, vẫn là vấn đề cấp bách của 
đối mới quản lý kinh tế vĩ mô nói chung, 
và của cân đối kinh tế vĩ mô nói riêng, xét 
theo quan điểm tài chính của nền kinh tế 
hàng hóa. Đó là cái ngưỡng mà khi ta vượt 
qua được, có nghĩa là đã thực hiện -được 
bước ngoặt đầu tiên sang quỹ đạo phát triển 
nền kinh tế hàng hóa có điều tiết vĩ mô. 


Nghiên cứu - Troo đối. 


Đối mới : 


công tác tài chính đối ngoại 


| 

NI Hi đời gian qua. công tác xuất khẩu của 

ta có những tiến bộ, đặc biệt là trong 9 tháng 
đầu năm 1990 đạt hơn 1,1 tỷ USD và hơn 82/2 triệu 
rúp. Về đầu tư trực tiếp của nước ngoài, từ khi 
ban hành Luật đầu tư đến hết năm .1990, đã có 214 
dự án được cấp giấy phép với tổng vốn đồu tư 
1,4 ty USD. 

Bên cạnh những tiến bộ trên, những mặt yếu kém 


và những yếu tố gây mãi ốn định trong công tác 


kinh tế tài chính đối ngoại cũng đã bộc lộ rõ : 

Một là, xuất nhập khẩu chưa có hiệu quả cao và 
chưa có cơ sở Ổn định ; kỷ cương ưong xuất nhập 
khẩu gần đây bị phá vỡ nghiềm trọng, gây nhiều 
hậu quả xấu. Mức xuất khẩu còn bị hạn chế so 
với khả năng hiện thực ; xuất khẩu vẫn còn ở tình 
trạng manh mún, không ồn định ; chưa tạo được 
những mặt hàng xuất khẩu chủ lực và có thị 
trường vững chắc, nguồn hàng xuất khẩu phần 
lớn là nguyên liệu thô, phẩm cấp thấp và không 
ốn định ; nhiều ngành, nhiều địa phương xuất 
khấu với bất cứ giá nào, thiếu tính toán hiệu 
quà kinh tế xã hội ; thậm chí xuất cả những mặt 
hàng cấm ; một số các cơ quan đoàn thể đứng ra tổ 
chức hoặc tiếp tay cho tư thương buôn lậu. 

Nhập khẩu chưa gắn với xuất khẩu, và hiệu quả 
kinh tế xã hội kém, nhiều địa phương và đơn vị đùng 
phần lớn số ngoại tỆ thu được để nhập hàng tiêu 
dùng không cần thiết hoặc nhập những mặt hàng 
trong nước có khả năng sản xuất được. Theo số liệu 
của hải quan, thuốc lá ngoại nhập khoảng 40 đến 
50 triệu USD. Hội đồng bộ trưởng đã có nhiều 
biện pháp, nhưng tình hình nhập khẩu tàn lan và 
nhập hàng lậu vẫn chưa được ngăn chặn. 


| NGUYỀN KHÁC HIỀN ° 


Hai là, vốn đầu tư của nước ngoài chưa nhiều 
và chưa mang lại hiệu quả mong muốn. Ngoài các 
dự án thăm dò đầu khí có số vốn trên 40 triệu 
USD, còn hầu hết các dự án.khác đều thuộc quy 
mô nhỏ, có tính chất thăm đò, và phần lớn tập 
ưung vào khai thác chế biến tài nguyên khoáng 
sản, thủy sản, gia công sản xuất hàng tiêu dùng 
và dịch vụ, du lịch..., chưa có dự án phục vụ chương 
trình sản xuất lương thực - thực phẩm và xây 
dựng kết cấu hạ tầng (ưừ liên lạc viễn thông). Số ˆ 
dự án đầu tư chiều sâu mới tập tung vào khôi phục 
và nâng cấp một số khách sạn. | 

Ba là, công tác quản lý ngoại tệ còn rất nhiều 
sơ hở, nhiều nguồn thu ngoại tệ chưa được khai 
thác triệt để và chưa được nhà nước kiểm soát 
chặt chẽ ; việc sử dụng các nguồn vốn ngoại tệ 
còn lãng phí và kém hiệu quả. Nhà nước trung ương 
chỉ trực tiếp chi phối được khoảng 20% tổng số 
ngoại tệ thu được. Nhiều bộ, ngành và địa phương 
sử dụng số ngoại tệ mạnh để nhập hàng tiêu dùng, 
ăn chênh lệch giá ; mua bán thco kiểu "hàng đổi 
hàng” không qua ngân hàng. Một số tổ chức kinh 
doanh đối ngoại gửi ngoại tệ ở nước ngoài về, 
ngân hàng nhà nước không quản lý được. 

Bốn là, vay nợ nước ngoài nhiều khi thiếu tính 
loán và sử dụng kém hiệu quả. Số nợ bình quân. 
đầu người và tỷ lệ nợ nước ngoài so với khả 
năng xuất khẩu hằng năm, đã ở mức báo động (nợ 
nước ngoài và sự cấp bách phải trả nợ đúng hạn 
đang đặt ra hết sức gay gấu), nhưng nhiều bộ, 


_ngành và địa phương vẫn tranh thủ nhập hàng về, 


không tính đến khả năng thanh toán. 


* Chuyên viên kinh tế cấp cao. 


Nghiên cứu - Troo đổi -. ' 


Nguyên nhân của nh hình trên tập tung ở mấy 
điểm chủ yếu sau : 

1 - Các ngành, các cấp chưa nhận thức và 
quán triệt nguyên fác biệu quả trong các hoạt 
động kinh tế đối ngoại, dẫn đến xuất khẩu, 
nhập khẩu với bất cứ giá nào, phần lớn là để mưu 
cầu lợi ích cho ngành, cho địa phương, thậm chí cho 
một số cá nhân. Từ đó, dẫn đến nhập với giá quá 
cao, còn xuất lại thấp hơn giá trung bình quốc tế. 
Thực tế cho thấy nhiều đơn vị chỉ chú ý tập ưung 
làm một số "phi vụ” hoặc “đánh quả", chứ chưa chú 
ý nh toán và hoạch định cách làm ăn lâu dài, ổn 
định. 

2 - Quản lý hoạt động kinh tế đối ngoại rất 
lòng lẻo, dẫn tới xuất khẩu phân tán, nhập khẩu 
tràn lan, thiếu sự kiếm soát chặt chè đối với các 
quan hệ giao dịch buôn bán với bên ngoài. Điển 
hình là đối với việc nuôi trồng thủy sản xuất khẩu 
và nhập thuốc lá, bia, rượu ngoại. 

Do xuất khẩu thủy sản có lợi lớn nên nhều đơn 
vị, địa phương đã đổ xô vào : trung ương xuất, tỉnh 
xuất, huyện xuất Nhiều địa phương đã đua nhau 
vay vốn nước ngoài, sử dụng vốn trong nước 
_ để xây dựng nhà máy đông lạnh. Kết quả là cả nước 
hiện nay có hơn 70 nhà máy đông lạnh, và không có 
nhà máy nào sử dụng hết công suất (công suất 
sử dụng bình quân chưa đến 50%). Có nơi trả nợ 
chưa hết thì máy đã hỏng ! Nhiều nơi nhà máy xây 
lấp xong thì thiếu nguồn tôm, cá. 

Về khai thác, do khai thác bừa bãi nên nhiều loại 
thủy sản quý, hiếm đã giảm cả về số lượng và 
chất lượng, gây nhiều hậu quả xấu về sau này. 

Việc nhập khẩu ồ ạt bàng ngoại gây tai hại cho 
sản xuất trong nước và làm chúng ta mất đi một 
số lớn ngoại tỆ mạnh, vàng, và cả những mặt 
hàng chiến lược. 

3 - Kỷ cương về tài chính đối ngoại bị phá vỡ. 
Về công tác quản lý ngoại hối, còn nhiều bộ, 
ngành, địa phương chưa làm nghĩa vụ bán ngoại 
tệ cho nhà nước. Một số tổ chức kinh doanh của 
ta ở nước ngoài không báo cáo kết quả kinh doanh 
cho bộ chủ quản và cơ quan quản lý. Qua kiểm tra 
31 xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chúng ta 
đã thấy : 
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- 


- Phần lớn xí nghiệp đều đi chộch mục tiêu nêu 
trong luận chứng và trong giấy phép dưới nhiều 
dạng khác nhau như : nhập khẩu thiết bị, vật tư 
không phải để trực tiếp góp vốn mà để tiêu thụ 
trong nội địa kiếm lời, trốn thuế nhập khấu và 
thuế doanh nghiệp hoặc thuế hàng hóa ; nhập khẩu 
vật tư quá hạn ngạch được cấp ; đăng ký sản 
phẩm xuất khẩu nhưng không triển khai sản xuất 
mà chỉ mua bán qua xuất nhập khẩu hoặc rên th 


trường Việt nam. 


- Tốc độ ưiển khai các dự án chậm, góp vốn 


không đúng tiến trình đăng ký (có dự án bên Việt. 


nam đã góp đủ, bên nước ngoài chưa góp vốn ƒj. 
- Nhiều quy định về tài chính chưa được thực hiện 
nghiêm chỉnh. Phần lớn xí nghiệp chưa đãng ký 
chế độ kế toán với cơ quan BUGBENDD SE le 
toán mở tùy tiện. 


- Mở tài khoản tại ngân hàng, nhưng không tập 
trung thanh toán qua ngần hàng. Có xí nghiệp còn . 


mở tài khoản tại nước ngoài (ưái với luật của ta). 

4 - Cơ chế kinh tế tài chính đối ngoại chưa 
được đổi mới kịp thời và đồng bộ, công-tác kiểm 
tra, kiếm soát của nhà nước chưa kịp thời. Công 
tác tài vụ kế toán ở cơ sở bị coi nhẹ hoặc vô hiệu 
hóa ; hạch toán kinh tế ở đơn vị phần lớn chỉ bà 
hình thức ; các chế độ, chính sách tài chính không 
được chấp hành nghiêm chỉnh, nhiều khoản chỉ phí 
kinh doanh xuất nhập khẩu hạch toán không đúng, 
thường che đậy những hiện tượng lũng phí, tiêu 
cực. 

Luật thuế xuất nhập khẩu bị nhiều nơi vi phạm 
trắng trợn, cơ quan thuế và hải quan để thất thu 
nghiêm tưọng và có nơi bị vô hiệu hóa. 

3 - Đội ngũ cán bộ tài chính đối ngoại quá yếu 
về nghiệp vụ kinh doanh, về kinh nghiệm, không 
đủ sức và thiếu dùng khí đấu tranh bảo vệ chế 
độ ; một số cán bộ thuế sa sút về phẩm chất, 


_ đạo đức, làm tham mưu hoặc tiếp tay cho những 


phần uứư xấu, Liêu cực. 
H 


Mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đôi ngoại 


vừa là yêu cầu cấp bách, vừa là một biện pháp | 


HH  —-- —=.- Nghiên Cứu - Troo đổi 


chiến lược để phát triển và xây dựng kinh tế trong 
suối thời kỳ quá độ ở nước ta Trong việc thực 


hiện nhiệm vụ cực kỳ quan trọng này, công tác. 


tà chính đối ngoại cần phái huy đầy đủ chức năng 
phân phối, kiếm soái bằng đồng tiền, nhầm đại 
được những mục tiêu chủ yếu sau đây : 


Mực tiêu bao trùm là tăng cường và triệt để khai. 


thác các nguồn thu ngoại tệ, sử dụng tập tưung và 
có hiệu quả ngoại tệ thu được để cùng với nguồn: 
thu trong nước tạo ra vốn tích lũy ban đầu ngày 
càng kớn, đà để xây dựng một cơ cấu kinh tế hợp 
lý và để hiện đại hóa nền sản xuất xã hội, đưa khoa 
học kỳ thuật tiến kịp trình độ thế giới, từng 
bước cài thiện đời sống và nâng cao trình độ văn 
- bóa của nhân dân, | 

Những mục tiêu cụ :hẻ là : 

1 - Nâng cao hiệu quả các hoạt động kinh tế đối 
ngoại, đặc biệt là hoại động xuất nhập khẩu, đây 
mạnh xuất khẩu có hiệu quả và uến tới có thị 
trường ổn định, có những mặi hàng chủ lực có sức 
cạnh tranh trên thị trường quốc tế. 

2 - Triệt để khai thác. và thu hút các nguồn vốn 
đầu tư nước ngoài theo đúng đường lối và chiến 
lược kinh tế xã hội của Đảng, bảo đảm đấu tư có 
hiệu quả để tranh thủ kỹ thuật hiện đại, công nghệ 
uến bộ, kinh nghiệm quản lý tiên tiến, khai thác 
ườn năng kinh tế, tăng cường tiêm lực khoa học 
kỹ thuậi để góp phần đổi mới cơ cấu kinh tế, 
xây đựng và phái uicn kinh tế với nhịp độ nhanh. 
3 - Khai thác và tận thu mọi khả năng về ngoại tệ, 
quàn lý và sử dụng có hiệu quả chi về ngoại tệ, 
kế cà ngoại tệ phi mậu dịch. 

4 - Quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả cao 
vốn vay nợ và viện trợ, bảo đảm trả hết số nợ 
nước ngoài đến hạn, tháo gỡ cán cân thanh toán 
quốc tÊ, tiến đến cân bằng được trong một thời. 
gian không xa. - 


t 


5$ - Nâng,cao giá trị đồng tiền Việt nam, tạo các. 


điều kiện cần thiết để đồng tiền Việt nam có giá 
trị chuyển đổi trên thị trường quốc tế. 

6 - Cài tiến và tĩng cường tổ chức tài chính đối 
ngoại, đào tạo và đào tạo lại đi đôi với bồi dưỡng 
cán bộ tài chính đối ngoại về lý luận, quan điểm, 
kiến thức và nghiệp vụ, ngoại ngữ, nâng cao 


phẩm chất cách mạng của đội ngũ cán bộ tài chính 
đối ngoại ngang tầm nhiệm vụ. - 

Trên đây là những mục tiêu lâu dài, đôi hỏi phấn 
đấu thực hiện tưong các kế hoạch năm năm. Đi đôi 
với việc thực hiện những mục tiêu lâu dài đó, cần 
chú ý một số biện pháp có tính chất "đột phá” 
sau đây : 

1 - Đầu tư thích đáng để xây dựng các mặt hàng 
xuất khẩu chủ lực, có sức cạnh tranh cao trên thị 
ưường quốc tế, đồng thời đầu tư chiều sâu cho 
các cơ sở làm hàng xuất khẩu để nâng cao chất 
lượng sản phẩm, tạo ra nhiều mặt hàng mới, bao 
bì, nhãn hiệu đẹp. Cần nghiên cứu sâu về thị 
trường thế giới trong những năm tới, nhằm khai 
thác các thế mạnh của ta về nguồn lao động dồi 
dào, có khả năng nắm bắt được khoa học kỹ thuật 
hiện đại, về nguồn tài nguyên thiên nhiên đa đạng 
và khá phong phú, về khí hậu và sản phẩm nhiệt 
đới..., để sản xuất một số mặi hàng chủ lực, mũi 
nhọn được bạn hàng ưa thích. Cần nghiên cứu để 
kiến nghị với Quốc hội và Hội đồng bộ trưởng 
sửa đổi, bố sung một. số điểm về thuế suất trong 
pháp lệnh thuế đánh vào hàng xuất khẩu nhằm 
khuyến khích hơn nữa các cơ sở và tư nhân đầu tư 
làm hàng xuất khẩu. 

2 - Đấy mạnh và nâng cao hiệu quả của 

các dịch vụ đối ngoại, tập trung đầu tư cho 
công nghiệp sửa chữa tàu biến, phát ưiển đội 
tàu viễn dương, xuất khẩu lao động và chuyên gia, 
phát triển du lịch và dịch vụ hàng không quốc tế. 
Phấn đấu trong một tương lai không xa, có cơ sở 
và đội ngũ kỹ sư, công nhân lành nghề đủ 
sức sửa chữa các tàu biển của nước ngoài ; có 
đội tàu viễn dương đủ mạnh, trướv hết để chuyên 
chở hàng xuất nhập khẩu của nước ta, kết hợp 
chuyên chở cho Lào và Cam-pu-chia và một số 
nước khác ; có nhiều công ty xây dựng giỏi đi 
nhận thầu các công trình ở nước ngoài ; có hàng 
triệu khách du lịch vào tham quan và nghì mát - 
ở nước la. 
_3- Thu bút vốn đầu tư của nước ngoài và của 
Việt kiều, phục vụ chiến lược phát triển kinh tế - 
xã hội của Đảng và Nhà nước, trước mắt phục 
vụ ba chương trình kinh tế lớn. 
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Nghiên cứu - Irdo đối 


Ngoài các văn bản dưới luật, cần ban hành một 
cách đồng bó kèm theo luật về vốn đầu tư nước 
ngoài, các chính sáh tài chính đối ngoại như chế 
độ thu trền thuê đất, mặt nước, mặt biển, thu thuế 
tài nguyên, thuế đánh vào tu nhập cá nhân của 
những người làm việc cho cá: xí nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài ; đặc biệt chú ý vấn đề 
khuyến khích và ưu đãi đối với đầu ur nước ngoài 
bỏ vào sản xuấi lượng thực, thực phẩm, xây dựng 
kết cấu hạ tầng, đầu tư đổi mới công nghệ. 

Nhà nước cần đầu tư dể nhanh chóng nâng cao 
chất lượng đường sá, thông tun liên lạc, điện, 
nước..., tạo điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư 
- liên doanh với nước ngoài. | 
4 - Xây dựng các chính sách ngoại hót, chính 
. sách thu hút ngoại tệ và kiều hối, chính sách tỷ giá 
và có các biện pháp bảo đám chấp hành nghiêm 
chính. - 

Nhà nước thực hiện chính sách thống nhất quản 
lý ngoại hối và lấy thước đo hiệu quả kinh tế, 
tác động đến sản xuất và xuất khẩu làm chuẩn. 
Nhà nước quản lý thống nhất tập tung về ngoại 
tệ, mọi thanh toán bằng ngoại tệ phải thông qua 
Ngân hàng ngoại thương Việt nam. Nghiêm cấm 


việc thanh toán bù ưừ hàng đổi hàng trong buôn bán: 


quốc tế. 

Thực hiện chính sách mua bán ngoại tệ thco tỷ giá 
có tính đến sự biến động của tỷ giá đồng Liên 
được công bố vào *các thời gian khác nhau. Hoàn 
thiện chính sách và cơ chế tỷ giá đối với các loại 
ngoại tệ hiện hành, theo nguyên tắc không xa rời 
thực tế và sức mua của đồng tiền, uiến tới thống 
nhất chế độ một tỷ giá. - _ | 
- Mở rộng việc mở các tài khoản tiền gửi bằng 
ngoại tệ với lãi suất cũng bằng ngoại tệ đối với 
tất cả các thành phần kinh tế trong xã hội. Ngân 
hàng ngoại thương vươn lên làm tốt việc kinh doanh 
ngoại IỆ trên thị trường quốc tẾ. 

Thực hiện dòng bộ các chính sách để tháo gỡ mọi 
ràng buộc và tạo mọi thuận tiện nhằm tăng cường 
thu hút kiều hối. Áp đụng chính sách tỷ giá ngoại 


lệ thỏa đáng và ưu đãi đối với kiều hối. 


Khuyến khích Việt kiều chuyỀn ngoại tệ về nước 
để mua cổ phiếu, ưái phiếu, hoặc góp vốn đầu tư 


bôi 


liên doanh sản xuất, gia công, làm dịch vụ đối 
ngoại... | 

§ - Quản tý chặt chế và nâng cao hiệu quả của 
vốn vay nước ngoài và vốn viện trợ. 

Tranh thủ các kl»*ẫn vay dài nạn với lái suất đếp 
của các nước và các tổ chức quốc tế, niất là của 
các nước bè bạn. Đồng thời, tranh thủ nguồn vốn 
tứn dụng quốc tế bằng luật đầu tu của nước 
ngoài vào Việt nam. Chấm đứt các khoản vay nợ 
quốc tế "“uóng” với lãi suất cao ; khắc phục tình 
ưạng nợ nước ngoài không trả đúng hạn, và không 
biết đơn vị, tổ chức kinh tế nào có tách nhiệm 
phải ưả. Nhà nước cân quản lý chặt chẽ số nợ 
nước ngoài, không để xảy ra ủnh trạng vay rồi 
không ưả được. Cần khỏng chế sỐ nợ nước 
ngoài ở một tỷ lệ nhất định so với Khả năng xuất 
khẩu. Việc sử dụng vốn vay phải theo đúng nguyên 
tắc : tự vay, tự ưả ; vốn vay phải tạo ra sản phẩm 
có giá trị ngoại tệ ít nhất đủ để trả lãi và vốn vay 
dáng thời hạn. Nhà nước chỉ chịu ưách nhiệm về 
vốn vay sử dụng chung cho lựi ích của cả nước, và 
vốn vay này phải do Hội đồng bộ ưưởng duyệt 
Thực hiện quản lý các nguồn vốn viện ượ của 
nước ngoài theo nguyên tắc thương mại hóa, 
tuông qua việc mua bán theo chính sách một giá, 
như đối với hàng nhập khẩu hiện hành. 

Cùng với những biện pháp có nh chất lâu dài, 
cần thực hiện một số biện pháp cấp bách sau đây : 
- ]- Chấn chỉnh và ting cường quản lý xuất 
nhập khẩu bằng các biện pháp kinh tế và hành 
chính, nhất là đối với việc xuất nhập khẩu hàng 
lậu. Đi đôi với việc tăng cường công tác kiểm tra, 
kiểm soát của hải quan, cần xem xét để bổ sung, sửa 
đổi một số điểm trong điều lệ thuế xuất nhập 
khẩu, theo hướng : khuyến khích nhiều hơn nữa 
việc xuất khẩu những mặt hàng mang lại hiệu quả 
kinh tế cao, đồng thời xử phạt thật nặng (kế cả 
tịch thu hàng lẫn truy cứu trách nhiệm hình sự) đối 
với những tổ chức và cá nhân xuất khẩu lậu, bấi 
kế thuộc thành phần kinh tế nào và ở cương vị 
nào ; mở rộng diện các mặt hàng chịu thuế nhập 
khẩu theo những thuế suất cao thấp khác nhau, 
nâng hơn nữa mức thuế đối với những mặt 
hàng nhập nội mà nhà nước không khuyến 
khích. 


| Nghiên cứu - hgo dối 


Các cấp chính quyền phải chấp hành 
chỉnh đều lệ thuế xuất nhập khẩu và không được 
bếp tay cho tư thương huôo lậu. Xử lý ngày một 
số vụ vỉ phạm nghiềm trọng đã phát hiện dễ làm 
Sương. 

2. Đổi mới cơ chế quản lý tài chính 
cá hoại động xuất nhập khấu theo hướng 
chuyển sang bạch toán kính doanh xã hội chủ 
nha. 

Bảo đảm quyền tự chủ sản xuất kinh doaah và 
quyền tự chủ bài chính của các đơn vị kính tế cơ 
sử, ưên cơ sở khái thúc tối đu các nguồn vỐn tự 
có, vốn vay ngân hàng và các nguồn vốn huy 
động của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài 
nước, thông qủa góp cổ phần, lên doanh, liền kết... 
Các bộ phận tài vụ, kế -toán của các đơn vị phải dói 
nới công tíc của mình theo sự hướng dân của Bộ 
tài chính và Bộ ương nghiệp, ứnh dủ số chỉ về 


nghiêm 


đối với 


ngoại tệ cần thiết cho việc vân xuất mãi hàng xuất 
khẩu (kế cả ngoại tệ để mua nguyên vật liệu, dể 
nhập thiết bị và khấu hao tiết bị mua từ ngoài 
vào...), có kế hoạch phấn đấu hạ gii thành, tranh 
thủ pưí bÌn ra ngoài có lợi nhất, tù đó mà thục hiện 
hạch toán kinh tế thực sự. Thục hiện một.tỷ giá 
hối đaái hợp lý, do ngân hàng công bố và điều 
chỉnh ứico định kỳ, cho phù họp với tương quan 
giá cả trong nước và quốc tế. Tăng cường công tc 
quản lý vĩ mô, kiểm ưa và kim soát đối với công 
tá kinh tế tài chính đối ngoại. 

Xóa bỏ bạo cấp và bù lỗ cho kinh doanh xuất 
nhập khẩu. Bộ tài chính, Ngân hàng, Bộ thương 
nghiệp cùng với các chủ hàng thanh toán đứt điềm 
nợ mua hàng xuất khảu cho các cơ sở và người 
làm hàng xuất khẩu, đồng thời các ngành, c&c địa 
phương và cơ sử nợ ngân sách nhà nước phải quyết 
toán sòng phẳng. 


3 - Tăng cường quan lý đyoại tệ co hướng 


ưiệt để khai tác các nguồn thú, sử dụng tiết kiệm 
và có hiệu quả, chống tham ô, lãng phí. 

Bộ bi chính phải nắm được toàn bộ hoạt động thu 
chỉ ngơại tỆ ương phạm vị cả nưỚc, trên cƠ sở LẬp 
ưung ngoại tệ cần thiết cho quỹ ngúai tỆ Lập rung 
của cả nước và Ưưực tiếp điều hành quỹ ngoại tệ 
tập trung này. Đồng thời, hào đàm cho các bộ, các 


nuành, các địa phương chỉ động sử dụng ngoại tỆ 
phục vụ cho. hoạt động kinh doanh của mình. 

Cần đưa việc vậy dựng kế hoạch và báo co tiực 
hiện kế hoạch tu chỉ ngoại tệ vào nần nến. Xác 
định rõ phần ngoại tệ của đơn vị và phần của nhà 
nudfc để đơn vị làm nhiệm vụ kịp thời đối với nhà 
nước. Xác dịnh rõ số nợ đã vay, việc sử dụng số 
nợ vay này và ưách nhiệm trả nợ nước ngoài đối 
với số nợ vay đó. Dễ nghị hạn hành sứm quy chế 
vẻ quản lý vốn vay nợ nước ngoài, ấp dụng từ 
1-1-1991, then nguyên tác : tất cả các đơn vị kính 
tế (XẾ cả tư nhân) có nhụ cầu vay ngoại tệ nước 
ngoài, đều phải đăng ký với Bộ di chính, và chỉ 
Khí nào được Bộ bài chính cấp oiấy phép, các đưn 
vị mốt tiến hành piao địch và ký kết vay nợ nước 
ngoài (thèo nguyễn lắc tự vay, tự 0à). 

Xây dựng sớm quy chế quản lý ngoại tệ tieo hệ. 
thống ngành đọc từ ưung ương -vuống địa phương, 

Cân rà soát lại kế hoạch thu chỉ ngoại tệ nàun 
1990, tích cực khai thắc các khả năng để tăng thu. 
Clấn chỉnh công tác kiều hối, dấy mạnh các 
dịch vụ đối ngoại thu ngoại tệ Không bỏ sói 
nguồn thư nào, kể cả việc thu thuế thư nhập dõi 
với những cán bộ, 
Việt nam và các cán bộ, công nhần Việt nam làm cho 
các xí nghiện liên doanh với nước ngoài. Tính toán 
kỹ nhủ cầu nhập khẩu, chỉ nhập những vật tư, thiết 
bị thật cần thiết cho sản xuất, những loại hàng thật 
thiết yếư cho đời sống mà tong nước chưa đắp 
síứng được: Thực hiện chế độ tiết kiệm nghiêm 
ngặt về chỉ ngoại tệ, KỂ cả ngoại tỆ phí mậu dịch, 


công nhần nước ngoài làm ở ˆ 


° tử đó mà xây dựng kế hoạch năm 1991, để chủ 


động ứng phó với dủnh hình diễn biến phúc 
tạp. _ 

Tổ chức ngay một dựt thánh ưa, kiểm ưa š tài 
chính, kế toán đối với các đơn vị, các ngành và 
các địa phương cố nhiều thu chỉ về ngoại tệ, hoặc 
có quan hệ liên doanh với nước ngaài, có kết 
luận rõ ràng và xử lý nghiêm mính đối với những 
sai phạm, đi đôi với biểu đương, khen thưởng 
những đun vị làm ăn tốt, có thàuh ch thật sự. 
Qua đợt thanh ưa và kiểm tra, rà soát lại và chấn 
chỉnh, bộ sung một bước đội ngũ cán bộ tụ chính 
đối ngoại. ¬ 
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@®Traođổi _ ¬- ` 


ĐẲNG TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VÀ 
SỰ LÃNH ĐẠO CHÍNH TRỊ CỦA ĐẢNG 


Với thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 

năm 1945, nhà nước công nông ở Việt 
nam ra đời. Từ đó đến nay, mội hệ thống 
chính trị mới hình thành. Trong hệ thống chính 
. trị đó, Đảng ta là một thành viên và đóng vai trò 
hạt nhân lãnh đạo. Đó là sự quy định tất yếu, 
hoàn toàn xuất phát từ yêu cầu khách quan của 
lịch sử dân tộc và khát vọng của nhân dân, chứ 
tuyệt nhiên không phải do Đảng ta tự nhận hay 
áp đặt ý muốn chủ quan của mình. 

Trong sự nghiệp đổi mới, dù bị ảnh hưởng 
của những biến động phức tạp từ các nước 
Đông Âu, đù bị âm mưu, hành động chống phá 
'đin cuồng của các thế lực đế quốc, phản 
động, và tất nhiên, cả những khó khăn trong 
nước cân trở, Đảng ta, trên thực tế, vẫn đứng 
ở vị trí hạt nhân, là người lãnh đạo trong hệ 
thống chính trị ở nước Ia. 

Trong hệ thống chính trị, vai trò cơ bản nhất 
của Đảng là sự lãnh đạo chính trị đối với toàn 
bộ hệ thống. Nội dung sự lãnh đạo chính trị của 
Đảng biểu hiện trên bốn phương diện sau đây : 

1 - Đảng định hướng phát triển cho toàn xã hội 

Đây là một trong những vai trò mà không có 
một tổ chức nào khác có thể thay thế được. 
Đảng thực hiện vai trò lãnh đạo chính trị của 
mình chủ yếu bằng việc đề ra cương lĩnh, 
đường lối chiến lược, phương hướng phái 
triển của xã hội cũng như sách lược, bước đi, 
và quy định những mục tiêu phát triển của xã 
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hội trên phương hướng lâu dài cũng như trong 
từng giai đoạn. Sứ mệnh của Đảng là vạch 
đường, chỉ lối, giống như một kiến trúc sư 
thiết kế một công trình xây dựng. Sai Íầm về 
đường lối của Đảng sẽ ảnh hưởng rất nghiêm 
trọng, có khi là tai họa đối với xã hội và vận 
mệnh của Tổ quốc. Vì thế, muốn định hướng 
phát triển đúng cho toàn xã hội, trước hết Đảng 
phải đề ra được đường lối đúng. Vậy thế nào 
là một đường lối đúng ? 

- Một đường lối chỉ đúng khi nó phù hợp với . 
điều kiện cụ thể của đất nước và của thời đại 
trong từng giai đoạn hoặ. cả thời kỳ đài. Sẽ là 
con đường chết đối với dân tộc, khi đường lối 
đó xa rời huan cảnh cụ thể của nước nhà. Không 
thể áp dụng một cách giáo điều những kinh 
nghiệm của nước ngoài, nhưng cũng không vì 
thế mà coi thường việc thau khảo những kinh 
nghiệm đó trong quá trình định ra đường lối. - 
Không thể đem đường lối phát triẻn của đất -i 
nước trong giai đoạn này áp dụng vào giai đoạn 
khác. Trong chặng đầu của thời kỳ quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay, với một - 
nền kinh tế nhiều thành phần, đi vào hạch toán 
kinh doanh, bị chỉ phối một cách tất yếu bởi 
những quy luật của nên kinh tế sản xuất hàng 
hóa, thì không thể cứ duy trì đường lối trong đó 
lấy bao cấp làm cơ bản. Nền kinh tế bao cấp 


 * Phó uến sĩ khea hục lịch sử 


chỉ phù hợp với thời kỳ cả nước uến hành 


cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm. Thực” 


tế 15 năm qua cho chúng ta một bài học thiết 
thực về sự thiếu nhạy cằm và chậm trễ trong 
việc Aử lý vấn đề này, khi điều kiện lịch sử 
nước ta đã hoàn toàn khác ưước. Bởi thế, 
đường lối do Đảng đề ra phải phù hợp với 
thực tế và phải chứa đựng khả năng thực hiện 
một cách có hiệu quả trong cuộc sống. Không 


thể cứ duy trì tình trạng : đường lối đúng, . 


nhưng không có khả năng thực hiện trong cuộc 
_ Sống, | 
- Một đường lối chỉ đúng khi nó được tất cả 


cá tổ chức trong hệ thống chính trị và toàn - 


dân chấp nhận. Một đường lối không được 
nhân dân chấp nhận và không đi được vào cuộc 
sống, thì đường lối đó dứt khoái có sai lầm. 
Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị mà trong khi 
đó một bộ phận không nhỏ nhân dân khủng 


hoàng lòng un, chao đảo về lý tưởng xã hội chủ - 


nghĩa, động dao về con đường phát triển của 
' đất nước, thì cũng có nghĩa là họ không tun vào 
đường lối của Đảng. - : 

2 - Đảng thông qua hệ thống tô chức của mình 
ở các cấp, các ngành, và thông qua đội ngũ 
đảng viên đề lãnh đạo toàn xã hội. 

Đảng là một bộ phận của xã hội, cho nên hoạt 
động của các tố chức đảng không thể vượt ra 
ngoài khuôn khổ của Hiến pháp và pháp luật. 
Đảng viên trước hết phải là một mẫu mục sống 
và làm việc theo pháp luật, thể hiện vai trò tiên 
phong, mang trong mình tỉnh thần chiến đấu 
cho lý tưởng của chủ nghĩa xã hội. Đảng viên 
hiện nay có mặt ở hầu khấp các địa bàn, các 
lĩnh vực của đất nước, và số lượng không nhỏ 
(chiếm khoảng hơn 3% tổng số dân cả nước). 
Với đội ngũ đó, nếu chất lượng tốt, thì Đẳng 


có thể nêu cao vai trò lãnh đạo chính trị của mình ˆ 


ở tất cả mọi nơi, trên mọi lĩnh vực và mọi 
phương diện. Đương nhiên, vai trò lãnh đạo của 
đàng viên không thể hiện ở sự chuyên quyền, 
mệnh lệnh, mà ở chỗ biết cách giáo dục, thuyết 
phục, vận động quần chúng, có năng lực và 
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phẩm chất đạo đức tốt, được nhân dân tin yêu, 
noi theo. Cương lĩnh, đường lối và mọi chủ 
trương của Đảng sẽ khó đi vào cuộc sống và khó 
được nhân dân chấp nhận, nếu đội ngũ đẳng 
viên non yếu về năng lực, suy thoái về đạo đức. 

Đáng uiếc, hiện nay đội ngũ đẳng viên của ta 
tuy đông nhưng nói chung không mạnh. Trình 
độ. năng lực còn thấp so với yêu cầu của sự 
nghiệp đổi mới. Một bộ phận đảng viên thiếu 
vững vàng về chính trị, kém phẩm chất dạu 
đức. Một số cán bộ, đảng viên bị thoái hóa, - 


“biến chất. Có nơi, tổ chức cơ sở đảng bị tê: 


liệt, không còn sức chiến đấu, nội bộ mất đoàn 
kết nặng nề. Bệnh quan liâ¡, xa rời quần 
chúng, tham nhũng phát triển. Đảng đang uáất 


đần quần chúng, một phần quan trọng do đội 


ngũ cán bộ, đảng viên yếu năng lực và kém 
phẩm chất. Trong khi đó, những tác động phức 
tạp từ các nước Đông Âu dội vào, cộng với sự 
phá hoại của bọn phản động trong và ngoài 
nước, càng làm nảy sinh những hiện tượng 


. phức tạp, không bình thường, trong mối quan 


hệ giữa nhân dân và Đảng ở không ít nơi. 

Vì vậy, luôn luôn chăm lo đến chất lượng đội 
ngũ đảng viên phải là mối quan tâm thường 
xuyên của Đảng ta. Không nâng cao được chất 
lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, thì cũng có 
nghĩa là Đảng tự tước bỏ dân vai trò lãnh đạo 
đối với hệ thống chính trị và toàn xã hội. 

3 - Đảng đề ra chính sách cán bộ ; cùng với : 
các tổ chức khác trong hệ thông chính trị sắp 
xếp, bố trí đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý 
các câp. 

Là hạt nhân và giữ vai trò lãnh đạo hệ thống 
chính trị, đương nhiên Đảng phải quan tâm tới 
vấn đề cán bộ cho cả hệ thống chính tị. Buông 
lỏng vấn đề cán bộ tức là Đảng từ bỏ vai trò 
lãnh đạo của mình đối với toàn xã hội. Đảng 
khêng những chịu trách nhiệm về công tác cán 
bộ cho bản thân mình, mà còn chịu tách nhiệm 
về vấn đề cán bộ cho cả hệ thống chính trị. 
Tất nhiên, một nguyên tắc cần được xác định 


' là: đối với công tác cán bộ cho mình, Đảng phải 
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làm trực uếp ; còn đối với công tác cán bộ cho 
các tổ chức khác trong hệ thống chính trị, Đảng 
chỉ làm gián tiếp. Làm khác đi tức là Đảng 
không tin tưởng, không tôn trọng và làm thay 


các tổ chức khác ; là phá vỡ nguyên tắc dân chủ: 


trong hệ thống chính tị. 

Đảng có trách nhiệm về công tíc cán bộ của 
hệ thống chính tưị trên những nội dung cụ thể 
sau đây : 

a) Đảng cùng với các tổ chức khác trong hệ 
thống chính trị đề ra hệ uêu chuẩn cho trừng 
loại cán bộ của từng tổ chức. Hệ tiêu chuẩn 
cán bộ phải tuần thủ đường lối chính trị của 
[2ảng. Điêu này đặc biệt quan ưọng đối với 
việc xây dựng một đội ngũ cán bộ của cả 
nước tưong sự nghiệp đổi mới hiện nay Trong 
việc xác lập hệ tiêu chuẩn, cần đặc biệt chú 
ưọng đội agũ cán bộ chủ chốt của ác -tổ 
chức ở các cấp từ ưung ương đến cơ sở. 
Đồng thời, Đảng càng cần: quan tâm tới việc 
xây dựng hệ tiêu cuuẩn cán bộ của những tổ 
chức quan trọng. 

Đề ra được hệ tiêu chuẩn cán bộ cũng tức 
là Đảng đã thực hiện vai ưò định hướng chính 
trị của mình đối với các tổ chức thành viên 
trong hệ thống chính tị. 

-b) Trên cơ sở hệ tiêu chuẩn cán bộ v và căn cứ 
vào đường lối chính trị của Đảng ở từng giai 
đoạn, Đảng chủ động giúp các tổ chức ưong 
hệ thống chính trị xây dựng quy hoạch cán bộ. 

Xây dựng quy hoạch cán bộ là công việc cần 


thiết để các tổ chức trong hệ thống chính tị - 


chủ động được nguôn cán bộ trong tất cả các 
khâu đào tạo, bồi đưỡng, kiểm ưa, đề bạt và 
đưa vào danh sách bầu cử. Song, sẽ là giảm ý 
nghĩa khi việc quy hoạch cán bộ không được 


uến hành công khai và dân chủ, tất nhiên ở mức. 


độ có thể và cho phép. Kinh nghiệm ở một số 
nơi cho thấy, nếu coi quy hoạch cán bộ là "vùng 
cấm”, là công việc của ưên, thì sẽ tạo ra kè hở 
cho những người không được nhân dân tín 
nhiệm len lỏi vào bộ ašáy. Bằng phương pháp 
công khai chính là để một mặt, nhân dân cùng 
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chịu tách nhiệm giúp đỡ người cán bộ ương 
diện quy hoạch ; mặt khác, người cán bộ đó chịu 
sự kiểm tra, giám sítLcủa nhân dân. Qua công khai, 
thực tế sẽ vùng lọc dội ngũ cán bộ được quy 
hoạch. Ngoài ra, cần Uiấy : người cán bộ năm 
trong quy hoạch có rưởng thành được hay không, 
còn phụ thuộc rất lớn vào môi ưường mà người 
đó công tác, vào ưinh độ giác ngộ và nhiệt tâm 


của đồng nghiệp và nhân dân. Vì vậy, khi cùng 


các tổ chức khác xây dựng quy hoạch đội ngũ 
cán bộ cho họ, Dàng cần chú ý cả cái nền để 
tạo ra người cán bộ kế cận ấy. Thực tế cho 
thấy : ở những nơi phong trào kém nát, nội bộ 
mất đoàn kết, cán bộ đương nhiệm thoái hóa, 
những đồng nghiệp và nhân dân thiếu ý thức 
giác ngộ và thiếu tỉnh thần tách nhiệm, thì việc 
quy hoạch cán bộ cũng khó có thể làm tốt. 

c) Tiong công tác cán bộ, các cấp ủy đảng cần 
tham gia xây dựng những vấn đề nhân sự cụ 
thể cho các tổ chức trong hệ thống chính trị. 

Ở đây, có hai "loại hình” nhần sự mà Đảng có 
ưách nhiệm cùng với các tổ chức chính trị khác 
tham gia để hình thành : 

- Loại cán bộ lãnh đạo do dân cử. Ở "loại hình" 
này, Đảng cùng các ban lãnh đạo của các tổ chức 
đó chuẩn bị danh sách bầu cử, trên cơ sở ứng 
cử và đề cử của các cấp, Đảng chỉ đề nghị, 
giới thiệu người ứng cử, để làm sao bảo đảm 
đúng đường lối cán bộ của mình, chứ không 
nên gò ép, áp đặt. Kinh nghiệm sau Đại hội VI 
của Đảng cho thấy, nơi nào tổ chức đảng càng 
Øò ép, áp đặt vấn đề nhân sự trong bầu cử ở 
các cấp của các tổ chức chính trị - xã hội, thì 
nơi ấy những người “được gò ép” trong bầu 
cử càng khó được cử tri chấp nhận. Đây là vấn 


. đề có tính chất tâm lý, mặc cảm tự nhiên mà 


các tổ chức đảng cần chú ý trong phương pháp 
lãnh đạo. Đương nhiên, các tổ chức đẳng có 
quyền giới thiệu người của mình vào danh 
sách bầu cử của các tổ chức đó tên cơ sở thật 
sự dân chủ. 

- Loại cán bộ do bố nhiệm đề bại. Nguyên 
tắc để bổ nhiệm loại cán bộ này là : cán bộ của 


tổ chức nào đo tổ chức ãy đề bạt, bổ nhiệm, 
nyhia là tổ chức đảng không nên ra quyết định 
bố nhiệm, đề bạt cán bộ thay cho các tế cluức 
chính ưi - xã hội khác. Song như vậy không có 
nghĩa là tổ chức đảng không tìm gia quá trình 
chọn lựa cán hộ, vì đứng trên giác dộ lãnh dạo 
hệ thống chính trị, Dàny cần đưa và nhũng 
nhận định, đê nghị có tính chất tập tiể về 
những cán bộ cụ thể nào đó, để các tổ chức 
khác cân nhắc ưước khi quyết định. Trường 
hợp người được dự kiến bổ nhiệm làm cán 
bộ lãnh đạo ở các cơ quan nhà nước và các đoàn 
thể là đảng viên, thì tổ chức đảng càng cần phải 
có ý kiến nhạn xét và chịu trách nhiệm về đàng 
viên của mình, theo chức năng quản lý đàng 
viên đã được ghi tong Điều lệ Đảng. _ 
Các tổ chức đảng và đảng viên hoạt động tong 
các cơ quan nhà nước và các đoàn thể là người 


chịu trách nhiệm bảo đảm cho đường lối cái:. 


bộ của Đảng được thực hiện tốt. Điều đó buộc 
các đản; viên phải thật sự nêu cao vũti bò Luiên 
phong gương mẫu, được quần chúng tín nhiệ¡n 
(đương nhiên Nông phải do mị vân), thật sự 
có năng lực và phẩm chất, để được bầu vào các 
cơ quan lãnh đạo. Không nên áp đặt một tỷ lệ 


đảng viên nhất định nào đó ưong các cơ quan. 


dân cử. Việc quy định ủ lệ như vậy là biểu 
hiện của phương pháp chủ quan, duy ý chí. 
Như vậy, ưong công tác nhân sự, trên phương 
diện này, quyền quyết định cuối cùng không 
thuộc về các cấp ủy đàng mà thuộc về các cấp 
lãnh đạo của các tổ chức chính trị - xã hội khác 
ương hệ thống chính tị. Và nếu là bầu cử, thì 
quyền quyết định cuối cùng thuộc về cư tư. 
Ở đây, đòi hỏi các tổ chức đảng phải có nghệ 


thuật lãnh đạo : vừa tế nhị. dân chủ, vừa có sự | 
tham gia, hướng dẫn một cách khoa học và hợp 


với lòng dân. 

Có thể có trường hợp những người được 
bầu hoặc những người được đề bạt không 
trúng ý cấp ủy đảng. Trong trường hợp này, tô 
chức đảng phải nghiên cứu, xem. xéL rút kinh 
nghiệm để bổ khuyết cho công tác nhân sự sấp 
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tối, chứ không thể đùng quyền "phủ quyềt, 
vì tổ chức dàng không có quyền ấy. 

Với phương pháp công tác cán bộ như vậy, 
bang vừa thực hiện đưoc sự lãnh đạo của 
mình đối với hệ thống chính ưi, vừa không 
sử bị "tuột tay”. Vấn đề còn lại chỉ là ở bản thân 
Đảng Đăng sẽ thu phục được lòng dân, "chiếm 
láh” được vấn đề cán bộ trong hệ thống 
chính ưi nếu Đảng mạnh, thực sự là đại biểu 
của trí tuệ, của đạo đức, phù hợp với xu thế 
phát triển của thời đại. Ý đảng hợp với lòng 
dân, đó là thước đo sự đúng đắn của đường: lối 
cán bộ của Đảng. Càng can thiệp sâu theo lối 
mệnh lệnh, tự phong cho mình cái quyền tối cao 
trong việc quyết định vấn đề cán bộ đối với 
các tổ chức khác, Đảng chỉ càng chứng tỏ sự 
yếu kém hay bất lực của mình. 

4 - Đảng tiến hành công tác kiếm tra. 

Ở đây, Đảng có chức năng kiểm tra trực tiếp 
các đẳng viên và các tổ chức của mình. Ngoài 
ra, sự phối hợp kiểm tra, giấm sắt. giữa tổ chức 
đảng vớ: các tô chứ. khác, là điều kiện rất 
quan tụng để xây dựng hệ thống chính trị vững 
mạnh. Căn cứ để kiểm tra là Hiến pháp và pháp 
luật, đồng thời là Điều lệ Đảng đối với 


. những đảng viên công tác ở NHHNg: cơ quan 


không thuộc tổ chức đảng. 

Quá trình kiểm tra phải được tiến hành thống 
nhất từ trên xuống và từ đưới lên, không có 
bất cứ một trường hợp ngoại lệ nào, trong đó - 
chú trọng đến các tổ chức chính ưi quan trọng 
(đặc biệt là nhà nước) và các cán bộ chủ chốt. 
Huy động toàn thể cán bộ. đảng viên và nhân dân 
vào công tác kiểm tra. Đảng là người tổ chức 
phối hợp kiểm tra. Qua công tíc kiểm tra nhằm 


xây dựng vững mạnh các tổ chức trong hệ 


. thống chính ữưt, kịp thời đưa ra hoặc bãi miễn 


những cán bộ không xứng đáng trong bộ máy 
nhà nước và các tổ chức chính trị, xã hội khác. 
Nếu Đảng chỉ chú tưọng công tác kiểm tra nội 
bộ đảng mà không kết hợp nó với công tác kiểm : 
tra, thanh ưa của các tổ chức khác, thì công tác 
kiểm ưa của Đảng sẽ kém hiệu quả. 
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“ 


Quản lý xã hội bằng pháp luật, 


xây dựng nhà nước pháp quyền 


(đến đến thời điểm này không còn ai có thể phủ 
nhận về sự cần thiết phải quản lý toàn bộ 
đời sống xã hội bằng pháp luật, về vai trò của pháp 


luật với tư cách là một công cụ sác bén trong hệ: 


_ thống các công cụ quản lý kinh tế - xã hội của nhà 
nước. Vai trò đó của pháp luật thể hiện ở những 
nội dung chủ yếu sau : | 

- Pháp luật là công cụ tổ chức, hướng dẫn hành 
vi của con người, định hướng các hành vi đó trong 
vòng trật tự xã hội. Với vai trò này, pháp luật có 
tính xây dựng, có ý nghĩa tích cực. Người ta 
thường quan niệm pháp luật sắm vai trò trừng phạt, 
nói đến pháp luật là thấy sự cưỡng chế, đó là 
quan niệm đúng nhưng không đây đủ. | 

- Pháp luật là công cụ bảo đảm các quyền dân 
chủ cho công dân, bảo đàm các quyền đó được 
thực hiện trong khuôn khổ pháp luật, trong trật tự, 
kỷ luật chung ; các quyên không được vượt quá 
giới hạn ; công dân này không được lấn quyền 
công đân khác. 

- Pháp luật là công cụ bảo đảm cho nền kinh tế 
hàng hóa nhiều thành phần vận hành có trật tự 
trong một hành lang được vạch sẵn, có quy củ và 
bảo đảm môi trường cho các hoạt động kinh doanh 
phong phú trong khuôn khổ pháp luật. 

- Pháp luật là công cụ để định hướng cho các cơ 
quan nhà nước hoạt động trong giới hạn quyền và 
trách nhiệm, không được lạm quyền và cửa 
quyền. . 

- Pháp luật là công cụ bảo đảm hình thành và phát 
triển những quan niệm chính thống trong xã hội, hỗ 
trợ cho những quan niệm về đạo đức, xây dựng 
con người mới xã hội chủ nghĩa. | 

Muốn quản lý xã hội bằng pháp luật nhà nước 
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_ NGUYỀN VẤN THẢO" 


phải có chiến lược pháp luật, một chương trình đài 


.hạn xây đựng một hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, 


có đủ pháp luật để quản lý không thiếu một lĩnh 


. VỰC nào, 


Hệ thống pháp luật hoàn chỉnh đó phải bảo đảm 
về cả ba mặt : về nội dưng, đáp ứng được yêu 
cầu phát triển của các quan hệ xã hội trong giai 
đoạn mới của nền kinh tế hàng hóa nhiều thành 
phần đi lên chủ nghĩa xã hội ; về cơ câu, có đủ 
tất cả các ngành luật trong hệ thống ; về hình 
thức , có đủ các đạo luật và những văn bản đưới 


- luật. 


Nội dung của hệ thống pháp luật phải phù hợp 
với tính tất yếu và trình độ phát triển của kinh 
tế - xã hội. Nội dung cốt lõi của pháp luật trong 
giai đoạn tới là bảo đảm cho sự hình thành và vận 
động của nên kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, 
có kế hoạch, định hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ; 
bảo đảm hoàn thiện hệ thống chính trị phù hợp 
với hệ thống kinh tế với điều kiện lịch sử, 
truyền thống của dân tộc Việt nam. Từng bước 


'xây dựng và hình thành một hệ thống pháp luật hoàn 


chỉnh mang tính dân tộc và phù hợp với pháp luật . 
quốc tế. 

Các luật về kinh doanh mà Nhà nước ta ban hành, 
như luật về doanh nghiệp tư nhân, luật về công ty, 
đã bước đầu đi thco hướng đó. Cần tiếp tục và 
nhanh chóng ban hành các luật về xí nghiệp quốc 
doanh, luật vẻ hợp đồng kinh tế và các cơ quan 


- tài phán kinh tế (tòa án kinh tế hoặc tòa án thương 


mại, cơ quan trọng tài kinh tế), luật về giải thể và 

phá sản xí nghiệp, v.v.. Điều cốt yếu để hoạt động 

kinh doanh của tất cả các thành phần kinh tế hoạt 
*Viện trưởng Viện khoa học pháp lý, Bộ tư pháp 
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động có định hướng và ổn định, là soạn thảo gấp 


_ bộ luật dân sự; nếu chưa làm được ngay, thì cần 


ra các đạo luật dơn hành, ưong đó luật về quyền sở 
hữu là luật có tác động hết sức mạnh mỹ. Nên 
ưánh việc lặp pháp sa vào nh trạng làm cái ngọn 
mà chưa có gốc, làm đoạn sau mà chưa có đoạn 
rước, như Pháp lệnh về thừa kế ra trước các định 
chế về sở hữu chẳng hạn. Ai cũng thấy thừa kế 
đặt ra là để hưởng một quyền sở hữu, nhưng sở 
hữu lại chưa được quy dịnh. 


Bộ luật lao động, hoặc các luật đơn hành về các 
ah vực của lào động (tuyển mộ, thuê mướn, 
uên công, bảo hộ lịo động, tranh chấp tu động 
v.v.) rất cần thiết phải có sớm, tong điều kiện 
thị tường về sức lao động đã bước đầu hình thành 
qua việc ban hành pháp lệnh về hợp đồng lao 
động. Cũng cần có các luật trong các linh vực 
trọng yếu khác của nèn kinh tế hàng lưíu, như 
luật quản lý cá: hoại động khoa học, luật về tiêu 
chuẩn hàng hóa, đo lường, sáng chế, chuyển giao 
công nghệ, bảo vệ sở hữu công nghiện ; các luật 
trong lĩnh vực bd2 vệ muội trưởng nhằm ngăn 
ngừa mọi nguy cơ hủy hoại đất rừng, nguồn 
nước, khoáng sản, thủy sản,v.v.; các luật trong tình 
vực kimà (tế đôi ngoại nhằm khuyến khích đồu 
tư, điều chỉnh các quan hệ hợp đồng ngoại thương, 
và giải quyết tốt các tranh chấp giữa các cơ quan 
kinh doanh của ta với nước ngoài. 


Hoàn thiện các pháp luật trong r ïnh vực an mình, 
quốC phòng, trật tự trị an ; tổng kết việc thi hành 
cá bộ luật hình sự, luật tố tụng hình sự, pháp 
lệnh xử phạt hành chính và các văn bản khác ưong 
lĩnh vực này, để sửa đổi, bổ sung cho phù, hợp 
với ủnh hình mới. - 

liiến pháp cần được sửa đổi một cách cơ bản và 
toàn điện để có thể tìm cơ sở cho việc ban hành các 
đạo luật khác. Đúng với vai trò là đạo luật cơ bản, 
Hiến pháp phải phản ánh được đường lối, các 
chính sách, các nguyên tác đã ghi trong Cương 


_ lình và Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - 


xã hội Gần với Hiến pháp, Luật hành chính, 
trước hết là các đạo luật về tổ chức các cơ quan 
nhà nước, phải được hình thành từng bước. 

Muốn quản lý xã hội bằng pháp luật, phải tiến 
hành thường xuyên việc giáo dục xây dựng ý thức 
pháp luậi trong nhân dân. Đó là những nhận thức 
và niềm tin pháp luật, ủnh cảm đánh giá các quy 


phạm, thiết lập tắm lý xã hội pháp luật và cách 
sống, làm việc thco pháp luật. 
b3 \ 

Pháp luật đòi hỏi mọi công đân, đồng thời dòi- hỏi 
nhà nước và tất cả các cơ quan nhà nước, đều phải. 
tuân theo pháp luậc. Thông thường, người công đân 
vi phạm phán luật thì nhà nước có một bộ máy 
bảo vệ pháp luật thực hiện sự cưỡng chế cần 
thiết. Còn cơ quan nhà nước có vi phạm pháp luật 
thì lại viện lý là tiến hành công vụ, vì lợi ích 
chung, nên thường được miền trách nhiệm trước 
pháp luật. Quan niệm này rất phổ biến trong kinh 
tế bao cấp, kinh tế hiện vậ(C Bởi vậy, muốn thực 


chin quản lý xã hội bằng pháp luật cần đặt ra 


chế độ trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong 
nhưng ưường hợp bản thân những cơ quan đó vi 
phạm pháp luật. 

Trách nhiệu: . ủa nhà nước là một vấn đề có liên 
quan đến việc xuy dựng nhà nước pháp quyền. 
Nhà nước pháp quyền lò một quan niệm xuất hiện. 
trong công cuộc cải tổ ở Liên xô Và một số nước 
Đông Âu. Đây không phải là một quan niệm mới. 

Từ cuối thế kỷ 18, khi giai cấp tư sản đánh đổ 
chế độ phong kiến, bước đầu thiết lập nhà nước 
tư sản, lúc đó vũn - còn thịnh hành thuyết _ đặc 
niễn của quôc. gia (immunitể du souverain). 
Thuyết đặc miễn quốc gia chu rằng nhà nước làm 
ra luật thì phải đứng trên luật nhà nước thiết lập 
ra các tòa án thì không thể nào bị kiện trước tòa án.- 
Vì vậy, nhà nước được đặc miễn, nhà nước 
không có tách nhiệm pháp lý. Dân đần, với sự 
phát ưriển của các chế dịnh về quyền con người và 
chế độ dân chủ, người ta đã lên án thuyết đặc miễn 
của quốc gia, cho đó là thái độ vô trách nhiệm của 
nhà nước trước quốc dân. Quan niệm nhà nước 
hợp pháp xuất hiện, cho răng mọi hoạt động trong : 
đời sống xã hội, dù là hoạt động của một công đân, 
của một tư nhân hay của một cơ quan công quyền, 
đều phải phù hợp với pháp luậc Nhà nước hợp 
pháp là nhà nước chỉ có mục đích duy nhất : bảo 
vệ trật tự và pháp luật. Sự bảo vệ đó trước tiên cho 
tự do của con người, cho công lý và cho sở hữu 
của họ. Nhà nước phải chịu trách nhiệm trước 
nhân đân, và phải có một cơ chế bảo đảm việc đó. 

Mọi hoạt-động phù hợp với pháp luật cũng chưa 
đủ, mà còn phải có cơ quan kiểm soát nh hợp 


(Xem tiếp trang 59) 
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Về vai trò chính quyên 
thôn trong công cuộc 


CƠ SƠ Xã, 
xây. dựng 


nông thôn mới 


TIIỆN nay cả nước La có 8§59 xã, 387 thị 

trấn, 780 phường, tổng cộng hơn một 
vạn đơn vị chính quyền cấp cơ sở (theo số 
liệu đầu năm 1990 của Ban tổ chức Chính 
phủ). Hơn 80% đơn vị chính quyền cơ sở 
thuộc địa bàn nông thôn và quản lý tới 80% 
- số đân cả nước (gồm 10,4 triệu hộ nông tân). 
Với số lượng đơn vị và phạm vị quản lý dân 
cư lớn như vậy, với việc coi. nông nghiệp 
là mặt trận hàng đầu”, nông thôn có ổn định 
và phát triển thì toàn xã hội mới có thể ổn 
định và phát triển, chúng ta càng thấy yêu 


cầu rất quan trọng của việc xây dựng chính: 


quyền cơ sở ở nông thôn vững mạnh. 


Nhiều năm qua, việc thực hiện cơ chế 
“Đảng lãnh đao, nhà nước quản lý, nhân 
dân làm chủ" ở nhiều nơi còn chưa bảo đảm 
hiệu lực đầy đủ, xét cả về vai trò của đẳng 
bộ, của hội đồng nhân dân và ủy ban nhân 
dân xã, các đoàn thể cấp xã, các tố chức 
kinh tế trên địa bàn xã. Như vậy, đông đảo 
nhàn dân nông thôn cũng chưa thể thực hiện 
quyền làm chủ thuc sự và công bằng xã hội. 
Quyền lợi và nghĩa vụ công dân ở nông thôn 
chưa được thục hiện thảa đáng. 

“Trong tình hình chính quyền ở cấp cơ sở 
_nông thôn chưa đủ vũig mạnh và có hiệu 
lực, thì đẳng bộ xã có “công cụ pháp quyền” 
nào để chuyến chu trương, chính sách của 
Đảng thành hành động trong đời sống của 
các tầng lớp dân cư, các đoàn thế quần 
chúng, các tô chức kinh tế xã hội ? Các thành 
phần kinh tế và tùng hộ nông dân biết dựa 
vào luật pháp, ký cương, phép tắc nào làm 
chuẩn, đề "có quyšn” hoặc "hông có quyền” 
triên khai các huạt đóung thường ngày vốn 
phong phú, phức tạp trên tất cả các lính 
vực vật chát, tỉnh thân ở nông thôn ? Vin vào 
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tình hình đó, không íL đẳng bọ địa phươr 
trước hét là các đảng ủy (chỉ ủy), không 
cán bộ là đảng viên thuờng chao rằng khó 
cé cách nào khác là phải "lu biện”, "Tà 
thay”, "lần sân”... Thực ra, không phải nÌ 
vậy. Đo chỉ là do các đảng bộ và các cán bộ 
quen “cai quản”, lạm dụng vai trà của đả. 
bộ và danh nghĩa của đảng viên dễ chỉ hụ 
áp đặt những mệnh lệnh, những quyết đa: 
sai trái đối với các tố chức chính trị, ki 
tế, xã hội cũng như đấi với dân. 

Là cán bộ cấp trên, khi tiếp xúc với nài 


'đân, khảo sát tình hình ở nông thôn, khôi 


nén dừng lại ở nhận xét giản đdưn : đó là : 
“đảng lộ bao biện, làm thay ch¡oh quyền, Ì: 
sân chính quyền”, mà cần nghiêm khác c 
rõ : đó là do “đảng bộ kém côi, bát lực, tự Ì 
thấp vai trò của Đảng, hòa đồng với chíi 
quyền hoặc muốn làm “cha”, "chú" chí 
quyền, chứ không phải thực hiện đúi 
trách nhiệm và mữ đúng vai trò lãnh đạo c 
Đảng”. Công tác kicm tra đã cho thấy, nhỉ 
nơi có tơi 30% số đảng bộ là yếu kém: thậ 
ch¡ có nơi, tơi quá nửa. Vậy thì chính quy 
xã ở những nơi này làm sao có thê uửi 
mạnh uà cụ tô quản lý tốt dời sông kù 
tế xã hột trên đdựi bàn mình ? 

Hiện nay, chức năng và phương pháp lái 
đạo của Đảng cần được thay đổi về cơ bả 
Chức năng và phương pháp lãnh đạo œ 
Đảng lúc này là làm cho nhân dân biết cá 
làm ăn sinh sống phù hợp với quy lu 
khách quan, nhằm đạt được mục tiêu giàu 
dân chủ và công bằng. Dáng phải tôn trợ 
trong thực tế quyền tự do, dân chủ, dầ 
thời lành dạo các tầng lớp dân` cư 


® Phó trưởng Dan nồng nghiệp trung ương 


! 


thôn xây dựng cho được chính quyền cáp cơ 
sở Uuừng mạnh, trở thành cơ quan đại diện 
quyền lực thực sự của dân, tận tụy chăm 
io đời sống uột chất, tính thần hàng ngày 
của dân, là chỗ dựa công lý của dân. 
Những ai hiện nay còn lơ là, xem thường vai 
trò chính quyền xã, thôn, người đó hoặc trong 
đầu óc còn mang nặng tư tưởng "đảng trị”, 
_ hoặc không thấy hết tầm quan trọng của 
uiệc xây dựng chế độ chính trị của đất nước 
từ trong lòng dân. Và tệ hại hơn nữa là nều 
ai đó còn bàng quan, : thờ ơ, để mặc cho 
những biểu hiện tiêu cực, bất công và tội 
lỗi lan tràn trong nông thôn. Chúng ta không 
thê tự mãn, chủ quan cho rằng các cấp 
chính quyền bên trên (huyện, tình, trung 
ương) đã được quan tâm chấn chỉnh, tăng 


cường nhiều cán bộ có trình độ học vấn. 


- cao và đã kinh qua nhiều năm thử thách tại 
cơ sở, nay đủ bản lĩnh lo toan tất cả. Thực 
ra, đó mới là một tiền đề quan trọng, cần 
thiết, nhưng chưa đủ. Thực trạng hiện nay 
là chính quyền ở cấp cơ sở (xã, thôn) đã và 
đang bị xem nhẹ, ít được quan tâm chăm lo 
xây- dựng. Đây là vấn đề thời sự có quan hệ 
đến việc củng cố nền tảng chính trị ở nông 
thôn rộng lớn nước ta. 

Lâu nay, cùng với phong trào hợp tác hóa, 
trong cơ chế bao cấp, làm ăn theo lối tập thê 
và phân phối bình quân, thì trong xã thôn, 
chỉ nổi lên vai trò của hai chức danh quan 
trọng. Đó là 6( thư đảng ủy xã và chủ nhiệm 
hợp tác xã. Bí thư và chủ nhiệm là hai nhân 
vật quyết định nhất ở xã, thôn, bởi vì một 
người nắm chính trị, một người nắm kinh 
tế. Nhân dân thường hiểu "chính trị" là 
toàn bộ quyền lực, và “kinh tế” là thực lực. 
Chủ trương, nghị quyết thì đã có bí thư ; còn 
biện pháp, vật chất gạo, tiền và lao động, 
thì phải dựa vào chủ nhiệm. Tất nhiên, chủ 
tịch xã cũng điều hành một số công việc, như 
trị an, hành chính, tuyên quân... Một khi 
chính trị đã có đảng ủy thống soái đến 
"triệt đề”, đời sống kinh: tế - xã hội được tập 
thê lo toan "một thê”, thì vai trò của cả ba 
loại tổ chức trong cùng một cơ chế như cũ, 


không còn rõ ràng về trách nhiệm, quyền hạn. 


"Lép về” nhất là hội đồng nhân dân và ủy 
ban nhân dân xã (đù trên danh nghĩa, được 
xác định là cơ quan quyền lực cao nhất của 
dân, do dân và vì dân). Tất nhiên, tình hình 
có khác nhau về mức độ giữa các vùng 
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nông thôn trong cả nước. Và nhất là, qua 
thực hiện luật bầu cử hội đồng nhân dân, 
ủy ban nhân dân cấp xã, rồi thực hiện nghị 
quyết 10 của Bộ chính trị Trung ương Đảng, 
bộ mặt chính trị o nông thôn đã thay đổi ít 
nhiều. ở các tỉnh Nam bộ, phạm vi lãnh 
thổ hành chính của xã rộng gấp 5ð - 7 lần so 
với xã ở đồng bằng phía bác, nên tổ chức 
và vz¡ trò của chính quyền xã, ấp, được 
phâa định rõ hơn, hoạt động có nội dung 
nhiều mặt hơn. Ngược lại, tại một số nơi ở 
miền núi, nhất là vùng núi cao phía bắc, vài 
ba chục năm nay mới chỉ có ban quản lý và 
"cái vỏ hợp tác xã” với một số chức danh 
điều hành một số công việc giản đơn về 
hành chính, sản xuat, trị an ; ở những nơi 
này, thực chất chưa có tổ chức chính quyền 
nông thôn, chưa có hup tác xã. Tuy nhiên, ở 
những nơi này, khi ¬yhe nói "giải thể hợp tác 
xã” thì đồng bào dàn tộc kêu mất chủ nghĩa 
xã hội cũng là có lý, bơi vì một khi "giải thể 
hợp tác xã”, vai trò của mấy cán bộ cai 
quản công việc duy nhất tại đó sẽ không còn. 
Cũng vì vậy, bà con dân tộc đòi hỏi phải có 
trưởng bản thay thể. Còn đối với công việc 
sản xuất thì hãy để cho họ làm ăn theo từng 
hộ và trên cở sở hợp tác giản đơn. 

Tóm lại, lâu nay ở nhiều nơi tố chức đảng, 
chính quyên và hợp tác xã chưa thực hiện 
đúng chức năng của mình, hạ thấp vai trò, 
vị trí của nhau, khiến cho mọi lĩnh vực hoạt 
động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội có 
nhiều trì trệ. Muốn thiết lập cơ chế mới 
cho phù hợp, trước hết phải xác định thật. rõ 
vai trò của hội đồng nhân dân và ủy ban 
nhân dân xã. Hãy đề cho các cơ quan này làm 


- hết và làm tốt chức năng quyền lực của nó 


theo luật định. Còn hợp tác xã, tập đoàn sản 
xuất hoặc các tổ chức kinh tế khác, là các tổ 
chức sản xuất kinh doanh, thì phải chịu 


trách nhiệm bảo đảm đời sống cho các thành 


viên, trên cơ sở độc lập, tự chủ. Các đoàn thể 
quần chúng là các tổ chức chính trị - xã hội 
thì có các vai trò riêng. Đảng bộ lãnh đạo tất 
cả mọi mặt. công tác nông thôn trong xã theo 
ba chức năng chủ yếu : định ra chủ trương 
phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, xây 
dựng nông thôn toàn diện ; kiếm tra việc 
thực hiện các chủ trương đề ra ; chăm lo 
xây dựng Đảng và công tác cán bộ. Đảng bộ 
và từng cán bộ, đang viên hoạt động trong 
khuôn khố luật pháp, tôn trọng vai trò 
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Nghiên cứu - Trdo đối: 


chính quyền, tôn trọng quyền tự chủ của các 
hộ nông dân, các tổ chức kinh tế hợp tác, tôn 
trọng hoạt động của các đoàn thê quần chúng. 

Chính quyền xã thôn quản lý toàn diện 
nông thôn. Nhưng hiện nay, cơ cẩu xã hội ở 
nhiều uùng nông thôn đã có những biến dồi 
từ sau Đại hội VI của Đảng, nhất là từ sau 
khi có các nghị quyết 10 và 16 của Bộ chính 
trị về "Đổi mới quản lý kinh tế nông 
nghiệp” và "Phát huy các thành phần kinh 
tế". Nhiều vấn đề kinh tế xã hội mới nảy 
sinh, đa dạng và phức tạp, có mặt tích cực, 
thuận lợi, nhưng cũng có mặt tiêu cực, khó 
khăn (vấn đề ruộng đất, quan hệ sản xuất, 
lao động dư thừa, phân phối lưu thông, 
an ninh xã hội...). Hộ nông dân là đơn vị DRG 
xuất xã hội tự quản, tự chủ. Kinh tế 
nhân có vốn lớn, được thuê nhân công. Các 
thành phần kinh tế quốc doanh, tập thê, cá 
thế, tư nhân liên kết, hợp tác đan xen nhau, 
tác động qua lại, tạo ra thế làm ăn mới, 
nhưng cũng không tránh khỏi tình trạng gay 
cấn, tranh chấp. Lao động nông thôn đa số là 
thanh niên ở độ tuổi 16 đến 34, có trình độ 
văn hóa ngày càng cao, tiếp thu thông tin 
bằng các phương tiện hiện đại, và hưởng thụ 
văn hóa nghệ thuật có phần phong phú hơn 
trước. Giao lưu giữa thành thị và nông 
thôn ở nhiều vùng thuận lợi, trực tiếp hơn. 
Các đổi tượng trong diện được bảo trợ xã 
hội (thương binh ; gia đình liệt sĩ, có công 
với cách mạng ; người về hưu, mất sức, 
tàn tật, cô đơn không nơi nương tựa, nạn 
nhân xã hội...) ngày càng nhiều. Tớmn lại, cơ 
cấu xã hội dang biến động lớn uới những 
thay đổi uề tâm tư, tìqh cảm, nguyện uọng 
ngày càng phúc tạp, đòi hồi tô chức bộ máy 
chính quyền cơ sở phải được kiện toàn, gọn 
mà tỉnh, đội ngũ cán bộ cơ sở phải được sàng 
lọc, bồi dưỡng, nâng cao không ngừng về 
phẩm chất, năng lực và phong cách làm 
việc. 

Hiện nay, chính quyền xã nói chung còn 


yếu trên bốn phương diện quan trọng : một - . 


chưa nám chắc và thực hiện tốt kỷ cương 
và pháp luật, chưa quen xử lý công viêc theo 
pháp luật ; hai - chưa đủ kiến thức tới về 
quản lý kinh tế và quản lý xã hội ; ba - 
chưa đủ ngân sách tối thiêu để chỉ dùng cho 
'eác nhu cầu của một cấp chính quyền cơ sở ; 
và bốn - chưa thật sâu sát, lắng nghe ý kiến 
của dân, còn co: nhẹ việc tìm hiểu và giải 
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quyết kịp thời tâm tư nguyện vọng của dân. 
Vì vậy, chủ tịch xã uà các cán bộ làm uiệc 
tại chính quyền xã, thôn cần dược bồi 
dưỡng, dào tạo, dê nắm chắc luật pháp uà 
các chế độ, chính sách của nhà nước, biết 
xử lý công việc theo luật, bảo đảm trật tự 
an ninh, giữ vững công băng. Các cơ quan kế 
hoạch, tài chính, nông, lâm, ngư nghiệp thuộc 
trung ương, tỉnh, huyện, cần tăng cường 
giúp đỡ xã, thôn có thềm nguồn thu, bảo đảm 
cho ngân sách xã cứ 1000 dân có được ít nhất 
ð - 7 triệu đồngnăm (nếu xã có 6000 dân thì 


ngân sách xã phải có ít nhất 30 - 40 triệu 


đồng/năm). 
Địa bàn xã ở nhiều nợi rất rộng, dân cư 
đông, nhưng có nơi như ở vùng núi, trung du, 


“đân cư lại thưa thớt. Bình quân mỗi xã 


hiện nay có khoảng 1200 hộ với 6000 đân ; 
nhưng có xã tới trên 10 000 dân. Nếu địa bàn 
xã quá rộng, bộ máy chính quyền sẽ không 
đủ sức quản lý. Do đó, yêu cậu thực tế hiện 
nay đặt ra là : phải thừa nhận và cho lập đơn 
vị hành chính mới, đó là thôn (xóm, ấp, bản). 
Đây không phải là một cấp chính quyền, mà 
là đơn vị hành chính dưới xã. Mỗi thôn (xóm, 
ấp, bản) cần có một thôn trưởng giúp ủy 
ban nhân dân xã quản lý mọi mặt hoạt động 
ở thôn. Hiện nay ở một số tỉnh và nhiều 
huyện, đã có quyết định lập chức danh thôn 
trưởng ở các thôn (xóm, ấp, bản) có khoảng 
200 hộ với số dân trên dưới 1000 người 
hoặc lớn hơn. Trong điều kiện mới, khi các 
hộ nông dân đã là các đơn vị kinh tế tự chủ, 
khi các hợp tác xã, tập đoàn sản xuất túy còn, 
nhưng không còn "bao cấp" đủ thư, không 
còn làm thay nhiều việc của chính quyền như 
trước, thì rõ ràng không thể chỉ bằng một 
bộ máy ở cấp xã, mà Ìo nổi vai trò sát 

hiểu dân. Tình hình này dòi hỏi phải 

thống nhất ban hành quyết định về tổ 
chúc thôn (xóm, bản, ấp) với cấp 


_ trưởng Hán cỆ hưởng chính sách đãi ngộ thỏa 


đáng. 

Sự nghiệp xây dựng nông thôn mới có 
biết bao nhiêu công việc phải làm, nhưng 
công việc hàng đầu là phải có tổ chức đảng 
lanh đạo đúng đán, sáng tạo, có chính quyền 
xã, thôn được củng cố vững mạnh, có các 
tố chức kinh tế và xã hội khác có vai trò 
độc lập, tự quản, đề có thể phát huy đến mức 
cao nhất sức mạnh tầng hợp tủa các tầng 
lớp nhân dân. 


Sinh hod† vỏ tư lưởng: 


HÃY sai tớ, tớ lại sai 

ơi" là câu nói dân 

gian phê phán những 

hạng người vô trách nhiệm, 

lười biếng, quen đùn đẩy 

công việc, nhưng lại khéo 

miệng chèo chồng đồ lỗi cho 

người khác, 

công ta hưởng, tội người 
mang”. 

Hiện nay, ở một số cơ 
quan, đơn vị vẫn còn tình 
trạng nói trên, thậm chí có 
người còn mặc nhiên coi nó 
như là một “phong cách" 
làm việc, một “kinh nghiệm” 
của người từng trải. 

N. là bạn tôi làm vụ 
trưởng ở cơ quan X. Anh có 
tư thế đi đứng, ăn mặc, nói 
năng khá chững chạc. Trông 
N. lúc nào cũng rõ là một bậc 
trí thức có cỡ. Anh ít dọc 
sách, ít nghiên cứu, nhưng 
lại tỏ ra rất năng nồ và tận 
tụy với công việc. Một lần 
gặp N., tôi khen : 

- Ông đi lại, hoạt động như 
con thoi, ngày ngày tất bật 
trong quan hệ giao dịch, hội 
họp, ít khi có mặt ở phòng 
làm việc mà vẫn hoàn thành 
nhiều công việc nghiên cứu. 
Sức làm việc của ông ghê 
thật ! 

N. cười, một nụ cười đầy 
tự tin về khả năng công tác 
của mình, rồi tâm sự : 

_= Vấn đề là ở chỗ biết 
điều hành công việc ông ạ. 
Cấp trên giao cho mình, 
mình phải biết giao cho 
người khác. Mình là tham 
mưu của cấp tên, nhưng 
với cấp dưới mình phải là 
người có "mưu song chớ 
"tham” làm, phải biết 
"nhường" công việc cho họ, và 
lại phải biết thu lấy kết 
quả về cho mình. 


còn mình thì . 


"Thầy sai tớ, 
tớ lại sai ngươi" 


Cái "nghệ thuật” điều 


“hành công việc của N. đại thể 
là như thế này : nếu có một 


công việc gì đó mà cấp trên 
giao cho vụ của Ny lẽ thông 
thường anh phải chỉ đạo từ 
A đến Z để đảm bảo chất 
lượng cao mà cấp trên yêu 
cầu. Nhưng không, N. đã 
khôn khéo trao công việc đó 
cho một vụ phó với lời lẽ 
đầy tin cậy : “Trưởng với 
phó chỉ là một, ông "toàn 
quyền" chỉ đạo công việc 
này nhé !° Thế là N. đã lách 
khéo ra khỏi "hàng quân” đề 
đứng ngoài theo dõi, đốc 
thúc. Dĩ nhiên, anh vụ phó 
kia phải "hoàn toàn chịu 
trách nhiệm" trước N.. Song, 
phó cũng có cách làm của 
phó, anh trao thằng công việc 
ấy cho một trưởng phòng 
đảm nhiệm. Nếu “sự đùn 
đẩy đến cấp thứ ba này rồi 
dừng lại, thì có lš cũng còn 
tạm coi là được. Nhưng chưa 
hết, các vị trưởng phòng 
cũng không kém phần già 
dặn “trong mẹo điều hành 
công việc. Họ lại tìm cách 
đẩy "quả bóng" đến chân cấp 
chuyên viên. Nhưng chuyên 
viên nào ? Đối với những 
chuyên viên "cỡ bự” (4, 5, 6) 
thì có kém gì cấp vụ, họ biết 
tỏng kiều đùn đẩy ấy, không 
dễ gì mà giao việc cho họ. Thế 


- là đành giao cho vài nhân viên 


nhưng chằng có mấy 
chuyên. Số này là những anh 
em tuổi đời, tuổi nghề còn (ít, 


IRẦN ĐÌNH HUỲNH 


còn nhiều bở ngỡ và thiếu 
vốn hiểu biết, nhưng tương 
lai, sự nghiệp thì lại phụ 
thuộc nhiều vào các "Sếp". 
Thể là mấy anh nhân viên 
trẻ lao vào công việc bằng 
cách' "tự thân vận động". 
Nếu như anh nào đó mạnh 
dạn xin các "Sếp” chỉ dẫn, 
thì liền được trả lời đầy 
"khích lệ: "Các cậu phải 
chịu khó suy nghĩ, đề xuất ˆ 
ý kiến đi chứ ! Chúng tôi 
làm những cái đó cho các 
cậu thì thà tôi làm lấy luôn 
thể. Nếu vậy thì bao giờ 
các cậu trưởng thành “đề sẵn 
sàng thay thế chúng tôi ?U 
Họ đành lặng l làm việc, 
'tất nhiên là họ tìm cách sao 
chỗ này, chép chỗ kia, cố 
"láp ghép” thành một văn 
bản cho kịp ngày quy định 
đề trưởng phòng xem và “cho 
ý kiến". Thông thường họ 
sẽ nhận được những lời phê _ 
bình nghiêm khác, chỗ này 
"nông", đoạn kia "rườm rà”, 
"thiếu lô giích”, “cũ” „ "thiếu 
mạch lạc” và l0 dấu 
hỏi "?” ghi ở bên lề. Những 
lời phê nghe "uyên bác” làm 
sao ! Mấy anh nhân viên trẻ 
chỉ còn biết hì hục sửa chữa, 


đềo gọt theo những 'Tời 
vàng, ý ngọc” của thông 
phòng. 


Đúng thời gian quy định, 
trưởng phòng bèn gạch, xóa, - 


YXem tiếp trang 53) 
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AU hơn 4 năm thực hiện 
nghị quyết Đại hội VI của 
Đảng, chúng ta càng nhận thức 
- rõ hon : muốn nên kinh tế - xã 
hội ổn định và phát triển, cần 
phải chăm lo ổn định và phát 
ưiển giáo dục, đào tạo. - 
Giáo dục nằm trong kết cấu 
hạ tầng xã hội, vừa là điều 
kiện ưọng yếu dể phát ưriển.xã 
hội, vừa là quyền lợi của 
mỗi công dân, thể hiện dân chủ, 
công băng xã hội. Giáo dục 
bao giờ cũng là tấm gương 
phản chiếu điện mạo của một 
quốc gia. Giáo dục còn mang 
chức năng dự báo tương lai 
gần và tương lai xa của đất 
nước. Thco quy luật tự nhiên, 
con cái thay cha anh để quản lý 
quốc gia. Trồng cây nào sẽ hái 
quả ấy, hôm nay con cm được 
giáo dục thế nào, ngày mai dân 
tộc sẽ được như thế ấy ! 
Giáo dục không chỉ là vẫn 
đề thời sự đối với Việt nam 
mà còn là "cơn sốt" của nhiều 
nước trên thế giới. Trong 
cuộc chạy đua tới đích năm 
2000 nhằm chiếm lĩnh đỉnh 
cao vẻ kinh tế - khoa học và 
công nghệ, có nhiều nước 
vượt lên, cũng có nước bị tụt 
hậu Yếu tốt quyết định 
không chỉ còn là vốn, kỹ thuật, 
tài nguyên, mà còn là chiến 
lược phát ưiển chất xám, phát 
triển lực lượng lao động. 
Nước nào có nền giáo dục 
hện đại, đào tạo được 
nhiều nhân tài, có nền khoa 
học và công nghệ đứng hàng 
đầu thế giới, nước ấy sẽ có 
. _ Vị trí xứng đáng trong hàng ngũ 
- các cường quốc kinh tế. 
Trong cuộc tranh luận kinh tế 
toàn cầu, các nước trên thế 
giới và ngay cà ở khu vực 
Đông Nam châu Á đều đang 
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Tăng cường và sử dụng tốt các 
nguồn đầu tư cho giáo dục 


điều chỉnh lại chiến lược 
phát triển giáo đục cho phù hợp 
với thời đại mới. Từ đầu 
những năm 80, nhiều nước đi 
đua nhau đầu tư cho giáo dục 


| ở mức cao nhất. Hà-lan : 7,7% 
tổng sản phẩm xã hội ; Pháp :. 


3,5% ; Nhật : 5,7% ; Anh : 


-5,3%. Những năm gần đây, 


nhiều chính phủ uiếp tục tăng 
ngần sách cho giáo dục, đào 
tạo. Nhật bản 20% tổng 


“ngân sách ; Nam Triều tiên : 
23%; An-giê-r : 24% ; Liên 


xô : 11% ; In-đô-nê-xi-a : 8,7%. 


Nhiều chuyên gia kinh tế 


cho rằng, nguyên nhân phát 
triển của "bốn con rồng châu 
Á" có yếu tố quyết định của 
một nền giáo đục, đào tạo 
được chăm lo tốt nhất. Điển 
hình là Đài loan, năm 1952 còn 


- lã hòn đảo nghèo, hoang vu, nay 


đã ưở thành một "thần kỳ kinh 
tế". Tổng sản phẩm quốc dân 
mỗi năm ở đây đạt hơn 60 tỷ đô 
la, và chi bình quân cho đầu 
người học mỗi năm 6500 đô 
la. Chính nhờ có nền giáo dục 


. phát triển cao, nhịp độ phái 


triển kinh tế xã hội tăng, nên 
một số nước có thu nhập quốc 


dân cao, như Mỹ : 18 590 đô . 


la/ngườ/năm ; Nhật bản 


15 760 đô lu/ngưởi/năm ; Pháp: : 


12 790 đồ la/ngườ năm. 
nước ta, trong nhiều năm 
qua, do không nhận thức đầy 


NGUYÊN THẰNG LỢI ° 


dủ tầm quan ưọng đặc biệt 
của giáo dục, do kinh tế có 
nhiều khó khăn, nên đầu tư ít, 
dàn đến nh trạng giáo dục 
xuống cấp nghiêm trọng. 
Ngành học mẫu giáo mầm non 
nhiều nơi tan vỡ gần hết. 
Năm học 1988 - 1989 có gần 2 
triệu học sinh bỏ học. Cả nước 
hiện còn 8,5 triệu người mù 
chữ. Chất lượng giáo dục và 
đào tạo tiếp tục giảm sút nặng 
nề. Đội ngũ cán bộ khoa học 
kỹ thuật và công nhân chưa 
đáp ứng được yêu cầu phát 
ưiển đất nước. Ông thầy, 
"linh hồn” của nhà trường từ 
mẫu giáo đến đại học, gần 
ưiệu người, nhưng thầy giỏi 
và say mê nghề nghiệp chưa 
nhiều. Trường lớp, "cái nôi” 
của nền giáo dục, nhiều nơi 
thực sự kém xa trại chăn nuôi. 
Đạo đức, văn hóa xuống cấp. 
tỆ hại. Thanh thiếu niên 


phạm pháp và không có việc 


làm, ngày càng nhiều. 

Gần đây, Đảng và Nhà nước 
ta đã thấy rõ sự xuống cấp 
nghiêm trọng cửa giáo dục và 
tác hại của nó : làm chậm tốc 
độ phát triển kinh tế xã hội, 
làm trầm trọng thêm khó khăn 
về đời sống xã hội hiện nay. 


® Phó hiệu trưởng Trường công 
nhân mỏ hữu nghị Việt - Xô, Uống bí, 
Quảng nình 


Ngân sách chi cho giáo dục đã 
tăng lên đáng kể : năm 1986 tăng 
6.4%, năm 1987 tăng 7,3%... 
xăm 1989, thực chí cho giáo 
dục khoảng 400 tỷ đồng, và 
năm 1990 hơn 500 tỷ đồng, 
nhưng vẫn chưa đáp ứng được 
nhu cầu. 

Để thoát khỏi tình trạng một 
mình nhà nước không kham nổi 
vì còn nghèo, để tránh tình 
ưạng hệ thống tổ chức giáo 
dục ôm đồm quá nhiều việc, 
sử dụng tiền đầu tư chưa đúng 
mục đích và còn lãng phí, để 
nhanh chóng hiện đại hóa toàn 
bộ công tác giáo dục và đào 
tạo, đón kịp những vận hội 
mới của dân tộc, của thời đại, 
tôi xin kiến nghị : 

1- Cùng với việc tăng đầu 
tư cho giáo dục bằng 
nguồn ngân sách nhà nước 
và các nguồn đóng góp trực 
tiếp của nhân dân, cần sử 
dụng thật hiệu quả số vốn 
đầu tư. Trước hết cần xem 
lại cách sử dụng ngân sách cho 
giáo dục, xem từ mấy năm nay 
đã đạt kết quả đến đâu. Nếu 
biết tính toán kỹ hơn, sử dụng 
ngân sách khéo hơn, và có một 
cách làm giáo dục phù hợp 
hơn, thì hiệu quả đầu tư cho 
giáo dục chắc chắn sẽ cao 
hơn. Trong những năm ưước 


Thầy sai tớ... 
(Tiếp theo trang 51) 


một vài chỗ và bố sung thêm 
một vài ý nhỏ vào văn bản 
mà mãy nhân viên đã "hoàn 
tất” cho tương xứng với "oali 
quyền” và "trách nhiệm” 
của người phụ trách, rồi nộp 
cho vụ phó. Dẫu chẳng 
thực sự nghiên cứu, vụ phó 
cũng vàn có đôi lời 
bảo (chả lẽ lại đồng ý tất 
cả đê cấp dưới họ vừa chủ 
quan, vừa coi thường lãnh 
đạo), rồi trả lại "tác giả" đề 
sửa chữa, sau đó mới nộp 


phán - 


mắt chỉ nên tập trung đầu tư 
chiều sâu cho những vấn đề 
cơ bản như : ổn định chế độ 
tuền lương hợp lý cho giáo 
viên an tâm giảng dạy ; ưu tiên 
cho việc biên soạn lại giáo trình, 
sách giáo khoa, để nó thực sự 
phản ánh được những thành 
tựu mới nhất trong nước và 
ưên thế giới ; sửa sang lại 
trường sở và nâng cao đời 
sống của sinh viên. Tránh tình 
trạng đầu tư phân tán, dàn 
mỏng, kết quả là cùng sống 
cảnh "ngác ngoải”", như- hiện 
nay. Kiên quyết thực hiện đầu 
tư có trọng tâm, trọng điểm, và 
chống tham ô, lãng phí. 


2 - Đối mới, hiện đại hóa 
toàn bộ côấpg tác giáo dục, đào 
tạo ; nâng trường học lên một 
cấp độ mới. Ngân sách giáo 
đục có được tăng thêm, nhưng 
cách làm giáo dục vẫn như lâu 


nay, thì e khó giải quyết được _ 


thực trạng giáo dục như ' hiện 
nay. Cần sớm khác phục 


những yếu kém, bảo thủ, trì trệ ˆ 


trong ngành giáo dục, khai thác 
những tiêm năng, thế mạnh 
của đất nước, của nhân dân, 


. của cả khu vực và thời đại để 


phục vụ sự nghiệp giáo dục. 
Sớm xây đựng hệ thống quan 
điểm giáo dục mới. Đổi mới. 


cho vụ trưởng. Đến lượt 
mình, N. cũng đưa ra những 
lời nhận xét "khái quát”, 
những "quan điểm chỉ đạo 
chung". Cuối cùng là một 
"công trình hoàn chỉnh”, N. có 
"trách nhiệm đem báo cáo với 
cấp - trên. Nếu may được 
cấp trên chấp nhận thì đó là 
"công lao, "thành tích”, 
"năng lực” của N.. Nhưng 
nếu báo cáo bị “đô” (không 
đạt yêu cầu), mà "đổ” là 
chuyện bình thường, thì liền 
xuất hiện một cuộc đồ vấy 
dây chuyền : vụ trưởng phê 


bình vụ phó ; vụ phó khiến. 


trách trưởng phòng ; và cuối 


cơ cấu ngành học, mục tiêu - 
đào tạo, mô hình nhà trường, 
cho phù hợp với nền kinh tế 
hàng hóa: và trào lưu chung của 
nền kinh tế thế giới. Khẩn 
ưương hiện đại hóa chương 
trình giáo dục, đào tạo từ cấp, 
mâu giáo đến đại học. Tránh 
nh trạng giảng dạy kiến 
thức của những năm 1950 - 
1960. Cải cách phương pháp 
giảng dạy và học tập ; đưa vị 
trí người học trò từ chỗ bị 
động. ÿ lại, thành chủ thể của 
giáo dục, nhần vật trung tâm 
của nhà trường. Khác: phục 
lối dạy "thây đọc tưò ghi”, 
"nhồi nhét quá tả", đóng 
khung trên lớp, và hạn hẹp 
theo sách giáo khoa. T:ả lại vị 
trí xứng đáng trong xã hội cho 

"người thầy giáo. Thực hiện 
dân chủ, công khai, công bằng 
xã hội trong trường học. 

Ưu uiên đầu tư cho giáo dục, 
sử dụng có hiệu quả nhất ngân 
sách giáo dục, và bản thân 
ngành chủ động vượt lên để đổi 
mới, hiện đại hóa toàn bộ công 
tác giáo dục, đào tạo. Đó là 
những bước cần thiết nhằm . 
xây dựng một nên giáo dục 
Việt nam hiện đại, góp phần 
quan trọng đưa đất nước 
sớm thoát khỏi 0nh trạng - 
nghèo nàn và lạc hậu. 


cùng, trưởng phòng lại quát 
tháo nhân viên. 
P * 


Sự nghiệp đổi mới của 
nhân dân ta do Đảng lãnh đạo 
đòi hỏi mọi người đều phải 
làm việc đúng chức nghiệp 
của mình, phải lao động 
bằng bàn tay khối óc của 
chính mình. Những cán bộ 
quen làm việc theo kiếu 
"thầy sai, tớ, tớ lại sai 
ngươi" như đã nói ở trên, 
chác chán sẽ không mang lại 
kết quả, cần phải được 
đối mới. Còn kiêu cách làm 
việc như vậy thì kiên quyết 
phải được loại trờ. : 


Tư li 


ệu lịch sử 


—- — ————— 


Lại phát hiện được một bài báo. 


có giá trị lớn của Nguyên Ái Quốc 


viết về Đông.dương cách đây 70 năm: 


BBT : Chúng ta đã được biết hai bài báo cùng đầu đề "Đông dương" của Nguyễn 
'_ Ái Quốc viết năm 192Ì khi Người đang hoại động ở Pháp. Hai bài đó đăng liền trên 
hai số l4 (tháng 4) và 15 (tháng 5) Tập san Chủ nghĩa cộng sản (Cahiers du Com- 


munisme). Bài thứ nhất đã được trích dịch ra tiếng Việt và in trong Hồ Chí Minh 
Toàn tập (Nxb Sự thật, Hà nội, 1980, t.1, tr.9 - 10). Bài thú hai giới thiệu ở Tạp chí 


Cộng sản số 1-1990, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 100 ngày sinh của Người. Gần đây 
bạn Nguyễn Xuân Thông, công tác ở Viện bảo tàng Hlồ Chí Minh, có gửi tới Tạp chí 
một bài báo nửa của Nguyễn Ái Quồc cũng viết về Đông dương đăng trên báo 
Nhân đạo (LHumanilé) ngày 5-11-1920. Bài viết này tố cáo tội ác của bạn thực 
dân đôi với nhân dân Đông dương, vạch trần bộ mặt "bảo hộ” của chúng. Dưới 
đây là bản dịch bài viết này. 


- Chúng tôi mới nhận được 
bức thư sau đây. Nội dung 
rất đáng để mọi người phải 

_ quan tâm. 

Ở đây (Hải phòng) có những 
cuộc bãi công của thủy thủ. 
Ngày - thứ năm (19-8), hai 
chiếc tàu biển chở một số 


lớn lính khố đỏ đi Xy-ri.' 


Đáng ra là phải lên đường, 
nhưng các thủy thủ đã từ 


chối không nhổ nco, viện cớ. 


: răng người ta không muốn trả 
lương cho họ bằng đồng bạc 
Đông dương. Quả vậy, một 


đồng bạc Đông dương trị giá 


tên thị trường bằng 10 
phrăng, chứ không phải chỉ 
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Ở ĐÔNG DƯƠNG 


băng 2,6 phrăng. Các công ty 
tạo ra sự lạm dụng chưa từng 
thấy, đặt việc tính toán chỉ cho 


_ thủy thủ làm theo đồng phrăng, 


trong khi các công chức lại 
được trả lương bằng đồng bạc 
Đông đương. 

Thế là, người ta đã cho tất 


"cả mọi người lên bờ và các 


thủy thủ đã bị bất giữ ngay. 
Như ai nấy đều thấy đấy, 
thủy thủ Biển Vàng chẳng 
phải suy tị gì với thủy thủ Biển 
Đcn cả. 

Chúng: ta cực lực phản đối 
việc đem những đơn vị lính An 


nam sang Xy-ri. Phải chăng nhà . 
cầm quyền cho rằng những 


anh em da vàng khốn khổ của 
chúng ta bị tàn sát nơi trận đụ 
trong cuộc chiến tranh "Vì vẫn 
minh và công lý” (1914- 1918), 
vẫn chưa đủ ? _ 

- Ở Đông dương chúng ta đang 


sống dưới "nền bảo hộ” của 


nước Pháp. Bảo hộ có nghĩa là 
che chở. Nước Pháp đang để 
cho hàng ngàn anh em chúng ta 


_ chết đói, và bây giờ lại mang 


hàng ngàn người khác đẩy 
sang Tiểu Á làm bia đỡ đạn. 

Người ta che chở chúng ta 
như vậy đó. | 


NGUYỀN XUÂN THÔNG 
Sưu tầm và giớL thiệu 


Tư liệu lịch sử 


Toàn quyền Méc-lanh lo lắng về việc: 


'Nguyễn Ái Quốc truyền bá 


chủ nghĩa cộng sản vào Đông dương 


VÀO tháng 61923, từ Pháp, 

đồng chí Nguyễn Ái Quốc 
-Đí mật sang Liên xô. Tại đây, 
giữa năm 1924, sau khi tham dự 
Đại hội lần thứ V của Quốc 
tế cộng sản và một số hội nghị 
quốc tế 
Quảng châu (Trung quốc) vào 
cuối năm 1924, với cương vị 
là ủy viên thường vụ Ban 


phương Đông thuộc Quốc tế - 


cộng sản. Thông qua báo cáo 
của bọn mật thám Pháp, toàn 
quyền Đông dương thco dõi 
gái cuộc hành trình nói trên của 
đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Y 
nhận định : người Việt nam 
mang tên là Lý Thụy đang hoại 
động ở Quảng châu chính B 
Nguyễn Ái Quốc. Sau đó, y 
khẳng định Nguyễn Ấi Quốc 
đang làm nhiệm vụ của Quốc 


tế cộng sản giao cho là tuyên ˆ 


truyền chủ nghĩa cộng sàn vào 
Đông đương nói riêng và Đông 
Nam châu Á nói chung. 

Toàn quyền Đông dương 
đánh giá Cao vai trò của 
Nguyễn Ái Quốc lúc đó : 
"Nguyễn Ái Quốc là người 
hoạ động công sản đày đạn 
kinh nghiệm”©) 

Toàn quyền Đông dương hồi 
ấy hiểu rất rõ mối quan hệ 
mật thiết giữa những người 


khá, Người đến ‹ 


cách mạng Việt nam đang hoạt 
động ở , Quảng châu với 
nÑững người cách mạng Trung 
quốc : "Mối tình cảm gắn bó 


từ lâu những người cách: 


mạng Việt nam trốn tránh ở 
Quảng đông với những người 
cộng sản Trung quốc ở vùng 


đó giúp cho cán bộ tuyên truyền - 


của Quốc tế thứ ba càng dễ 
tiến hành công tác của mình. 
Những người này đang có 
sẵn một cán bộ dày dạn kinh 
nghiệm là Nguyễn Ái Quốc mà 
bộ thuộc địa đã biết rõ" t2), 
Toàn quyền  Méc-lanh 
thường xuyên báo cáo với bộ 
thuộc địa Pháp về sự tuyên 
truyền chủ nghĩa cộng sản 
của đồng chí Nguyễn Ái 
Quốc vào Đông dương : "Để có 
hiệp quả chống lại những 
hoạt động tuyên truyền ấy, 
không những phải biết rõ 
phương pháp tiến hành cũa các 


ban cộng sản, mà còn phải nắm ' - 


được cả những chỉ tiết chính 
xác về tổ chức công tác tuyên 
truyền ấy. Muốn vậy, trước 
hết phải tự tạo lấy ở ngay 
trong các ban ấy và ở bất cứ 
nơi nào có những ban ấy hoạt 
động, những điệp báo để lấy 
tin và bằng cách ấy thu thập 
được mợi tài liệu cần thiết 


PHẠM BÌNH 


Có theo dõi thường xuyên 


hoạt động của những người 


đang hành động mới thu 
được kết quả. 


- Bản thân những tổ chức 


thám báo ấy tự nó đã chứng 
minh cho sự tồn tại của nó. 


_ Thật vậy, việc theo đõi một số 


ít người đã rõ mặt qucn biết 
tương đối đề, qua đó mà đề 
phòng được -ưước những hậu 
quả đo hoạt động của họ gây 
nên ở Đông dương. Nếu để cho 
các tổ chức cộng sản hình 
thành ở ngay trong xứ Đông 
dương rồi, thì việc theo dõi, 
nhằm ngăn chặt hoạt động 
của các tổ chức ấy, càng 
khó khăn hơn. 

Tiến hành công tác tuyên 
truyền ở bên trong xứ Đông 
dương, chủ nghĩa bôn sê vích 
còn tìm cách tập hợp ở ngay 
trong xứ thuộc địa ấy, số 
còn rất ít những người Việt 
nam trước đây khi còn ở Pháp 
đã tán thành nghe theo Nguyễn 


— Ái Quốc, và chủ nghĩa bôn sê - 


(1) Báo cáo của toàn quyền Đông 


dương Méc-lanh viết ở Hà Nộingy —ˆ 


14-4-1925 gửi ông bộ trưởng Bộ thuộc 
địa của chính phủ Pháp ở Pa-ri. Tài liệu 
do. Viện Mác - Lê-nin (Liên xô) cung 
cấp. _ 

(2) Tài liệu đã dẫn 
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Tư liệu lịch sử 


vích cũng đang ủm cách bí mật 
đưa vào xứ này những tài liệu 
viết kêu gọi dân chúng tập hợp 
dưới lá cờ đỏ để chuẩn bị cho 
cả nước đứng lên chống lại 
kẻ áp bức"?”), 

Toàn quyền Đông dương rất 
lồ sợ chủ nghĩa cộng sản 
xâm nhập Đông dương : 


"Chúng ta không sợ công tác 


tuyên truyền bôn sê vích sẽ 
gây được ảnh hưởng về chủ 
nghĩa trong quần chúng nhân 


dân bản xứ, vì người Việt nam . 


có tư tưởng cá thể sâu nặng 
sẽ phản ứng đối với thứ chủ 
nghĩa ấy. Nhưng khi chủ 
nghĩa  bôn sê vích tủm cách 
thầm nhập thuộc địa thì nó 
biểu hiện ` như là công cụ của 
chủ nghĩa dân tộc bản xứ 
đứng lên chống lại sự 
thống trị của nước ngoài, vì 
người bản xứ luôn luôn sẵn 
sàng nghe thco một cách tự 
nhiên bất cứ ai hứa hẹn cho 
họ độc lập. Nguy cơ thật sự là 
ở đó, một công tác tuyên 
truyền tiến hành như vậy 
rất có thể có tíc dụng"), 


Trong một bản báo cáo khác 


gửi Bộ thuộc địa Pháp, toàn 


_" quyền Đông đương còn nhấn 


mạnh : nếu Nguyễn Ái Quốc 
tuyên truyền chủ nghĩa cộng 
sản bằng cách dịch nguyên văn 
chủ nghia Mác - Lê-nin và in 
thành sách hoặc trên báo rồi 
truyền bá vào Đông dương thì 
chúng ta không lo lắng nhiều, 
vì không phải tất cả nhân dân 
. bản xứ ai cũng hiểu được chủ 
. nghĩa Mác - Lê-nin. Chúng ta 
“tất lo về việc Nguyễn Ái 
Quốc dùng sách báo và mở lớp 
huấn luyện truyền bá đường 
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- lối cách mạng do chính 


Nguyễn Ái Quốc đề ra, động 
viên lòng yêu nước và kêu gọi 
nhân dân Đông dương nổi dậy 
đấu tranh đánh đố nền thống 
tưị của Pháp ở Đông dương. 
Tiếp nhận công văn của bộ 


. rưởng Bộ thuộc địa Pháp, toàn 


quyền Đông đương nói 
"Những công văn gần đây của 
Ngài do Ban chính tị thuộc Bộ 


gửi hằng tháng cho chúng tôi 
- và nói về công tác tuyên truyền 


cách mạng, đã cho tôi biết rằng 
đảng cộng sản đã nói đi nói lại 
nhiều lần đến việc gây phong 
ưào ở thuộc địa chống lại 
nền thống trị của nước Pháp. 
Cụ thể trong thư số § DP. 
ngày 31 thắng giêng, Ngài có 
nhắc răng : "sách lược của 
đảng cộng sản phải nhằm lôi 
cuốn những người thuộc địa 
đang sống ở Pháp để sau này 
sử dụng họ trong các cuộc đấu 
tranh ở thuộc địa. 

.. Cho phép tôi lưu ý Ngài 
đến việc cần thiết phải uiến 
hành theo dõi sát sao ở Pa-ri các 
giới những người thuộc địa 


. đã gia nhập đảng cộng sản... 


Tăng cường công tác tuyên 
truyện tiến hành ở chính quốc 
bằng một hoạt động tuyên 
ưuyền tiến hành song song 
được chỉ đạo từ Quảng 
châu"®), 

Toàn quyền Đông đương đã 
đề ra nhiều biện pháp nhằm 
ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản 
được đồng chí Nguyễn Ái 
Quốc tuyên bá vào Đông 
dương : theo dõi và ngăn ngừa 
những người bản xứ đang 
sinh sống ở Pháp có xu hướng 


ÖÒD cộng sản và tham gia tuyên 


ưuyên chủ nghĩa này vào 


Đông dương ; ngăn cấm những 
người Nga và người Trung 
quốc bí mật vào Đông đương 
giún việc truyền bá chủ 
nghĩa cộng sản ở đây ; ráo riết 
và nghiêm ngặt canh phòng để 
bắt giữ những người tuyên 
truyền cộng sản trong quần 
chúng ; cấm không cho đăng - 
những bài có xu hướng cộng 
sản trên báo chí Đông dương ; 
kiểm duyệt thư tín, v.v.. 

Toàn quyền Đông dương 
nhấn mạnh : “Trong những 
né lớn, . những biện pháp 
khác nhau do tổng nha mật thám 
dùng để chống lại những mưu 
toan của cộng sản mà tôi đã tóm 
tắt ưên kia có hai mục đích : 
bảo vệ cho thuộc địa khỏi bị 
cuộc tuyên truyền làm ở 
ngoài địa phận và tránh được sự 


- truyền bá những tư tưởng 


cách mạng vào Đông dương. 

Những biện pháp sử dụng 
tạo thành đồng bộ những 
phương tiện bảo vệ cần thiết 
được áp dụng để hết sức tránh 
cho thuộc địa của chúng ta ở 
Viễn Đông khỏi tiêm nhiễm vi 
trùng cộng sản hiện đang tàn 
phá ở biên giới"), 

Toàn quyền Méc-lanh cùng 
với bộ máy thống trị của 
Pháp ở Đông đương dù đã giờ 


.trăm phương ngàn kế và mọi 


thủ đoạn nham hiểm, cũng 
không sao ngăn nổi đồng chí 
Nguyễn Ái Quốc và lớp cán 
bộ đầu tiêu của Người truyền . 
bá thành công chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin vào Đông đương. 


(3)Tài liệu đã dần 
(4) Tài liệu đã dần 
(5) Tài liệu đã dẫn 
(6) Tài liệu đã dẫn 


THẾ GIỚI : VẤN ĐỀ SỰ KIÊN 


_Về xu hướng "tư nhân hóa” 
kinh tế trên thế giới 


CUỐi tế tỷ 19 đầu thế kỷ 20, tại các nước 
tư bản, tỷ tưọng tư bản nhà nước ngày càng 


tăng. Nhưng cho đến trước chiến tranh Uế. 


giới thứ hai, bộ phận kinh tế nhà nước này 
(quốc doanh, tạm coi là như thế), xét về quy mô 
và phạm vi, vẫn còn rất nhỏ bé, chủ yếu chỉ 
mới là công nghiệp quân sự. Sau chiến tranh 
thế giới thứ hai, các nước tư bản theo nhau 
thực hiện học thuyết kinh tế Kê-in-xơ, áp dụng 
chính sách “nhà nước can thiệp kinh tế”. Do đó, 
khu vực kinh tế tư bản độc quyền nhà nước tăng 
lên rất mạnh, việc quốc hữu hóa được thực 
hiện rộng rãi ở Tây Âu và Bắc Mỹ. Học 
thuyết Kê-¡in-xơ cho rằng kinh tế suy thoái và 
thất nghiệp là do tổng nhu cầu giảm sút. Vì vậy, 
không thể đơn thuần dựa vào thị rường, mà 
phải tăng cường sự can thiệp của nhà nước 
bằng chính sách tiền tệ, nhất là bằng trực tiếp 
đầu tư. Hồi đó, học thuyết Kê-in-xơ tỏ ra có 
hiệu quả lớn. 

Nhưng từ những năm 70, kinh tế tư bản bị 
mấy cuộc khủng hoảng, suy thoái kèm theo 
thất nghiệp và lạm phát Thuyết Kê-in-xơ mất 
thiêng. Chủ nghĩa bảo thủ nổi lên với chủ trương 
nhà nước bớt can thiệp vào hoạt động kinh tế, 
đế cho thị trường điều tiết sản xuất, các xí 
nghiệp được quyền tự do kinh doanh. Điều này 
đã đưa đến chính sách “tư nhần hóa”. Mặt khác, 
kể từ những năm 70, cách mạng khoa học kỹ 
thuật phát triển, cơ cấu kinh tế kỹ thuật ở các 
nước tư bản công nghiệp thay đổi một cách căn 


bản, kéo theo sự chuyển đổi về cơ cấu đầu tư 


và hệ thống bảo đàm xã hội. Từ đó, dẫn đến 
phải điều chỉnh cách thức can thiệp của nhà 
nước đối với hoạt động kinh tế. Xu hướng G 
nhân hóa” ra đời trong bối cảnh đó. 

"Tư nhân hóa” có nghĩa là : 1) Chuyển bộ 


LỄ TỊNH 


phận kinh tế nhà nước thành kinh tế tư nhân 


bằng cách bán cổ phần hoặc cho thuê khoán. 
2) Chuyển sang kinh tế thị trường, thực hiện 
chính sách tự do kinh doanh, giao quyên cho xí 
nghiệp, nhà nước không can thiệp vào hoạt 
động kinh doanh sản xuất của các đơn vị kinh 
tế. Chính phủ quản lý kinh tế trên phạm vi vĩ 
mô bằng chính sách tài chính, tiền tệ, thuế khóa. 
3) Phạm vi "ưu nhân hóa” bao gồm hầu hết 
các ngành kinh tế : vận tải, gang thép, năng lượng 
điện, xe hơi, điện tử, kinh tế quân sự, ngân hàng, 
bưu điện, báo chí, phát thanh... 

Chính sách "tư nhân hóa" có đem lại những 
kết quả nhất định. Một mặt, chính quyền nhà 
nước khỏi phải bỏ tiền ra để gánh cái nợ ượ 
cấp và bù lỗ tiền miên cho kinh tế quốc doanh, 
lại còn nhận được một khoản tiền kếch sù do 
việc bán chác đống tài sản khống lồ trong khu 
vực kinh tế ấy. Mặt khác, động viên được 
nguồn vốn của tư nhân. Do động lực trực uiếp 
tm kiếm lợi nhuận tối đa, việc quản lý và kinh 
doanh của tư nhân có hiệu quả hơn nhiều so 
với việc nhà nước trực tiếp điều hành, mặc dù 
nhà nước tư bản từ lâu đã thực hiện cơ chế tách 
riêng sở hữu và quản lý. Do vậy, việc "tư nhân 
hóa" đã làn tràn như một làn sóng hầu khấp 
thế giới tư bản, kể cả các nước đang phát triển. 

Tuy nhiên, nếu đi sâu xcm xét, người ta thấy 
diễn ra hai quá trình song song. Một mái, các 
nhà nước tư bản chuyển giao cho tư nhân những 
ngành công nghiệp truyền thống. Ở Mỹ, còn ˆ 
chuyền giao hầu hết ngành công nghiệp quân sự 
với tổng 'giá trị tài sản hơn 10 tỷ đô la. Mi 
khác, chính quyền nhà nước lại trực tiếp bỏ 
vốn hoặc tài ượ các ngành mũi nhọn như diện 
tử, hàng không, hóa sinh. Năm 1989, tại Mỹ, - 
Anh, Pháp, CHLB Đức, tỷ ưọng đầu tư trực 


„ 
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Thế giới : vốn đề, sự kiện 


tiếp của chính quyền trong các ngành trên, 
trong nghiên cứu khoa học và giáo dục chiếm 
khoảng 2/3 tống đầu tư của xã hội vào các khu 
vực đó. Như vậy, nhà nước vẫn can thiệp, và 
khu vực kinh tế nhà nước vẫn tồn tại. Việc 
"tư nhân hóa” hoàn toàn không có nghĩa phủ định 
kinh tế quốc doanh, dù là quốc doanh tư bản 
. chủ nghĩa. Hơn nữa, hầu như không một nhà 
nước tư bản nào lại không có một bộ phận kinh 
. tế thuộc sở hữu nhà nước. Đó là phương tiện 
quan trọng để làm chức năng xã hội cần thiết, 
phục vụ lợi ích giai cấp thống trị mà trước 
hết là làm dịu bớt những mâu thuẫn xã hội. Như 
vậy, "u nhân hóa" chỉ là sự chuyển đổi hình 
thức can thiệp của nhà nước ur bản. Cũng vì 
vậy, theo giới kinh tế phương Tây, các nước tư 
bản đang thi hành "học thuyết Kê-in-xơ thế hệ 
thứ hai”. 

Cũng không phải nhà nước tư bản chỉ chuyển 
giao những xí nghiệp làm ăn thưa lỗ. Ở Anh, 
_ "Công ty gang thép Anh” trước năm 1979 
thường xuyên thua lỗ, chính phủ phải tượ cấp 
tới 7? tỷ đồng bảng ; năm 1985 công ty này bắt 


đầu làm ăn có Hi, năm' 1987 mới bán được . 


cho. tư nhân. Không một tư bàn tr nhân nào lại 
dễ dàng bỏ bạc tỷ ra mua những xí nghiệp sắp 
phá sản. Hơn nữa, biết bao vấn đề đã phát 
sinh sau khi "uy nhân hóa”, nhất là đối với 
những ngành phục vụ công cộng. VÍ dụ : tư nhân 
tăng giá dịch vụ, giảm phương tiện phục vụ... 
Vì vậy, gần đây chính phù Thát-chơ ở Anh đã 
buộc phải tuyên bố “vĩnh viễn không tr nhân 
hóa" các ngành như y tế, nước máy, điện công 
cộng ; đồng thời, chưa dám thực hiện "tư 
nhân hóa" ngành điện hạt nhân như đã thông 
báo ! Trong 10 năm kể từ 1979, số xí nghiệp 
quốc doanh được "tư nhân hóa” ở Anh chỉ 
chiếm trên 1/3 tổng số xí nghiệp nhà nước với 
không đầy 1/2 giá trị sản lượng của các xí nghiệp: 
đó, mặc dù Anh được coi là "xứ sở tư nhân hóa 
mạnh nhất". Ở Pháp, CHLB Đức, I-ui-li-a, 
việc "tư nhân hóa” cũng ngày càng gặp nhiều trở 
ngại. 

Thực tế cho thấy, "tư nhân hóa” thực chất là 
quá trình chuyển từ độc quyền của tư bản nhà 
nước sang độc quyền của tư bản tư nhân. Sau 
khi tư bản tư nhân nắm được độc quyền, họ sa 
thải hàng loạt công nhân, đội quân thất nghiệp 
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tăng đột biến. Họ lại tĩng lương cho bộ phận 
công nhân đang làm việc, khiến phân hóa giàu 
nghèo thêm sâu sắc. Sự thật đó phủ định việc 
gọi "từ nhân hóa” là thực hiện "chủ nghĩa tư 
bản đại chúng". Hơn nữa, đầu cho một số 
công nhân có mua được cổ phần thì giá trị cổ 
phần đó cũng rất ít ỏi, thu nhập do lãi suất cổ 
phần cũng chẳng là bao. Năm 1989 ở Anh, trên 
20% số dân đến tuổi lao động có cổ phần, 
nhưng giá trị cổ phần của họ chiếm không đầy 
5% tổng giá trị cổ phần. 

Tóm lại, ở các nước tư bản, việc "tư nhân hóa” 
mội thời nối lên như sóng cồn, nhưng không 
phải là xu thế tất yếu của thời đại, không phải 


là giải pháp lý tưởng cho sự phát triển kinh tế” 


xã hội chung cho mọi nước. 

Tuy nhiên, làn sóng “tư nhân hóa" tong các 
nước tư bản chủ nghĩa đã tác động rất tiêu cực 
đến bộ phận còn lại của thế giới. Điều này 
thấy rất rõ ở các nước Đông Âu và Liên xô. Từ 
chỗ phủ nhận sạch trơn vai trò của kinh (Ế quốc 
duuh xã hội chủ nghĩa, thần thánh hóa hiệu 
nghiệm của kinh tế tư nhân và cơ chế thị 
ưường, người ta đã trượt dài đến chỗ phủ định 
luôn chủ nghĩa xã hội và vai trò Hình đạo của 
đảng cộng sản ! Đầu hàng trước ma lực của “tư 
nhân hóa”, không ít người đã từ bỏ lý tưởng 
bao năm theo đuổi để lao vào một cuộc phiêu lưu 
đầy rủi ro chưa biết bao giờ kết thúc. 

Ở Việt nam, trong lý luận và thực tiễn trước 
đây, chúng ta có những sai lầm về vấn đề kinh 
tế quốc doanh xã hội chủ nghĩa. Chúng ta đã 
tuyệt đối hóa vai trò của kinh tế quốc doanh, 
coi nhẹ, thậm chí có xu hướng muốn nhanh 
chóng xóa bỏ các thành phần kinh tế ngoài 
quốc doanh. Cường điệu vị trí của kinh tế 
quốc doanh, nhưng việc quản lý kinh tẾ quốc 
doanh lại xơ cứng, kém cỏi, làm cho nó ngày 
càng không có hiệu quả. Kết quả là đất nước 
và dân càng nghèo. Đại hội VI của Đảng ta đã 
kịp thời uốn nắn những lệch lạc nói trên, 

Nghị quyết Đại hội VI nêu rõ : phát triển nhiều 
thành phần kinh tế, thực hiện sự bình đẳng 
giữa các thành phần đó. Kính tế quốc doanh 
giữ vai trò chủ đạo nhưng phải làm ăn theo 
nguyên Ác hạch toán kinh doanh xã hội chủ 
nghủa. Kinh tế ngoài quốc doanh được 


khuyến khích theo hướng phục vụ lợi ích toàn 


thế Giới : vốn đề, sự kiện 


xã hội Vấn đề phát triển kinh tế nhiều thành 
phần ở Việt nam do Đảng cộng sản Việt nam 
chủ trương, là xuãi phái từ luận điểm của Lê-nin 
cho rằng dưới chủ nghĩa xã hội, cơ cấu kinh tế 
nhiều thành phần là một đặc trưng của thời kỳ 
quá độ. Chúng ta khuyến khích phát triển kinh 
tế ngoài quốc doanh là trên tiền đề khẳng định 
vai trò chủ đạo của kinh tế quốc doanh. Đìầng 
thời, sự phái triển của kinh tế tư nhân, kinh tế 
cá thể là năm trong quỹ đạo của định hướng 
xã bội chủ nghĩa, dưới sự quản lý và lĩnh đạo 
của Nhà nước và Đảng cộng sản Việt nam. Đó 
những điểm cơ bàn khác với nh hình Đông 
Âu, và cả với Liên xô. 

Xuãi phái từ chính sách đúng đắân nói trên, 
trong thời gian qua, kinh tế ngoài quốc doanh 
đã có bước phái ưiển khá mạnh. Nó giúp động 
viên được nguồn vốn to lớn trong nhân dân, 
góp phần giải quyết việc làm cho nhiều người, 
tăng thêm của cải xã hội, thúc đẩy sản xuất 
hàng hóa, kích thích cạnh tranh tích cực, khiến 
toàn bộ nền kinh tế bát đầu có bộ mặt của một 
nền kinh tế hàng hóa đa dạng, phong phú và 
năng động. Bộ phận kinh tẾ quốc doanh được 
chắn chỉnh, đi vào hạch toán kinh doanh, một số 


xí nghiệp bắt đầu làm ăn có hiệu quả, thích nghỉ 
với cơ chế thị trường. Đó là những nhân tố 
mới hết sức quan trọng trong quá trình 
chuyển đổi cơ cấu và cơ chế kinh tế ở nước ta 
trong giai đoạn hiện nay. Trước mắt vấn đề 
k#n đang đặt ra là : 1) Tiếp tục phát triển kinh 
tế ngoài quốc doanh như thế nào cho đúng 
hướng và có lợi nhất cho quốc kế dân sinh. 
Hiện nay tư nhân làm thương nghiệp quá nhiều, 
vốn của họ đầu tư vào sản xuất còn nhỏ bé. 
2) Nhà nước cần tăng cường quản lý và kiểm 
soát đối với thành phần kinh tế này như thế 
nào để giảm bớt và ngăn chặn những xu hướng 
uêu cực đang nảy sinh. 3) Kinh tế quốc doanh 
nên nắm giữ các ngành then chốt nào và làm 
sao để phái huy vai ưò chủ đạo. 4) Cà hai khu 
vực kinh tế đều đang phải đương đầu với vấn 
đề chất lượng và hiệu quả. Chỉ có giải quyết 
được những vấn đề bức bách đó, nền kinh tế ` 
nước ta mới đương đầu được với những thử, 
thách mới của thời kỳ mới bắt đầu từ năm 
1991 : thời kỳ hạch toán kinh doanh ở tong 
nước cũng như với nước ngoài, thời kỳ mà 
nền kinh tế Việt nam phải trụ vững hoàn toàn 
trên đôi chân của mình. 


QUÁN LÝ XÃ HỘI... 
(Tiếp theo trang 47) _ 


nhấp đi. Sự kiếm soái chủ yếu là kiếm soái hoạt 
động quản lý của cá: cơ quan công quyên. Quan 
niệm này đã dẫn đến việc thiết lập các tòa án hành 
chính (ưửước tiên ở Pháp, sau đần đần ở Mỹ và 
Anh) và các cơ quan hảo vệ hiến phíp (tòa án 
hiển pháp, viện bảo hiến, hội đồng hiến pháp). 
Quan niệm nhà nước pháp quyên thực chất là 
việc nhận thức đúng niối quan hệ giữa nhà nước 
và pháp luội. Hoặc là nhà nước đứng tưẻn pháp 
luật hoặc là nhà nước hoạt động tuyệt đối tuân 
theo pháp luật. Nội đưng quan ưọng của vấn đề nhà 
nước pháp quyên là địa vị tối cao của hiến pháp, 
là việc bảo vệ chặt chẽ và ưiệt để các quyền của 
công dân. Bất cứ một quyết định nào của cơ quan 
nhà nước cũng đều có thể bị dựa ra xét xử tại tòa 
án. Dấy là những quyết định hành chính, từ cơ 
quar hành cỉooh cao nhất đến cư quan hành chính 


cơ sử. Nhà nước phán quyền đòi hỏi phải Ủuết 
lập sự kiểm ta và phán quyết tính hợp hiến của 
các đạo luật và thành lập các cơ quan tài phín độc 
lập về vấn đề này. 

Vấn đề nhà nước pháp quyền chưa được nghiên 
cứu có hệ thống ở Việt nam. Dây là vấn đề cần 


.có sử nghiên cứu của cáê cơ quan có liên quan để 


làm sáng tỏ nội dung, hình thức và phương hướng 
xây dựng, phát ưiển của nó ở nước ta hiện nay. 
Diều cần khẳng định là : nhà nước pháp quyền là - 
sản phẩm của những tư tưởng tiến bộ về nhà 
nước và pháp luật trong quá trình phát triển lịch sử. 
Chúng ta cần dần dần từng bước xây dựng và hoàn 
thiện nhà nước pháp quyền. Chỉ có điều nhà.nước 
pháp quyền chúng la xây dựng là nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa. Nó cao hơn và tiếu bộ hơn 


-nhà nước pháp quyên tư sản về chấU. 


Thế giới -: vốn đề, sự kiên , 


Vấn đề chuyên hướng kinh tế quân sự 
củúa một số nước trên thế giới 


° 


Vấn đề chuyển hướng kinh tế quân sự gồm ba 
nội dung chủ yếu : 1 - Chuyển hẳn một bộ phận công 
nghiệp quốc phòng từ quân sự sang dân dụng ; 2 - 
Chuyên một bộ phận công nghiện quân sự sang 
làm hai chức năng : quân sự và dân dụng ; 3 - Thay 
đối mặt hàng quân sự hoặc vẫn giữ mặt hàng cũ 
nhưng với trình độ kỹ thuật mới, cao hơn. Nói 
chuyển hướng kinh tế quân sự có nghĩa là chuyển 
hướng đồng thời cả ba bộ phận ấy. Nếu chỉ 
chuyên hướng một số xí nghiệp hoặc một trong 
ba bộ phận đó thì gọi là điều chỉnh. 


Chuyển hướng kinh tế quân sự có tầm chiến: 


lược rất quan trọng trong việc xác định chiến lược 
kinh tế xã hội và chiến lược quốc phòng. Trong 
tình hình mới, việc chuyển hướng này phải kịp 
.-- thời và đúng đán. Đồng thời, việc chuyển hướng 

phải nhằm đưa kinh tế quân sự lên một trình độ 
cao hơn, hiện đại hơn, đáp ứng nhu cầu mới, 
nhiệm vụ chiến lược mới, phát huy được uiềm 
lực quân sự trong nước, lại hỗ trợ và thúc đẩy được 
kinh tế xã hội phát triển. Chuyển hướng kinh tế 
quân sự thường được thực hiện trong hai trưởng 
hợp : chuyển hướng sau khú chiên tranh kết thúc, 
và chuyển hướng (rong thởi bình. Hiện nay Mỹ, 
Liên xô, Trung quốc và nhiều nước khác đang thực 
hiện chuyển hướng kinh tế quân sự, và tong quá 
trình thực hiện đó, có nhiều vấn đề mới được 
đặt ra. 

Từ chiến tranh thế giới thứ hai đến nay, Mỹ 
đã ba lần chuyển hướng kinh tế quân sự sau khi 
chiến tranh kết thút (sau chiến tranh thế giới 
thứ hai, sau chiến tranh Triều tiên và sau chiến 
tranh Việt nam) và một số lần trơng thời bình. Hiện 
nay, Mỹ đang chuẩn bị một bước chuyền hướng 
kinh tế quân sự mới, kéo dài khoảng 4 - 5 năm, 
đi đôi với việc giảm 25% số quân vào năm 1995, 
cho giải ngũ 500 000 binh sĩ và cho thôi việc hơn 
200 000 người làm trong các cơ sở quân sự. 

Ở Mỹ, việc chuyển hướng kinh tế quân sự sau 
chiến tranh thế giới có nhiều thuậh lợi, vì nhu 
cầu sản xuất dân dụng, sau chiến tranh rất lớn. 

Sau chiến tranh Việt nam, việc chuyển hướng 
kinh tế quân sự Mỹ gặp khó khăn lớn. Bởi lê 
trước đó, mức động viên cho chiến tranh quá 
lớn. Hơn nữa, khi Mỹ thực hiện việc chuyển 
hướng, thì thị trưởng thế giới đã tràn ngập hàng 


&() 


TBẦN TRỌNG ° 


hóa dân dụng của các nước tư bản phát triển khác. 
Các phương án về chuyển hướng sau chiến tranh 
Việt nam, đã được các nhà chiến lược kinh tế Mỹ 
đề ra tử năm 1968. : 

Chuyển hướng kinh tế quân sự đòi hỏi phải đào 
tạo lại công nhân kỹ thuật, dạy nghề và ủm kiếm 
việc làm cho công nhân quốc phòng và quân nhân 
xuất ngũ. Ở Mỹ, từ 1969 đến 1975, 1,3 triệu 
người đã mất việc làm đo cái giảm 40% số quân. 
Riêng năm 1975, một số nhà máy quốc phòng phải 
chuyền hướng sản xuất đã khiến cho 28 vạn 
người thất nghiệp. Bên cạnh số người mất việc 
nói trên, từ cuối năm 1969, † triệu quân nhân xuất 
ngũ đã được đào tạo lại và dạy nghề. Để làm việc 
này Mỹ đã phải tốn 2 tỷ đô la môi năm. 

Hiện nay, Mỹ đang lúng túng trong việc điều chỉnh 
chiến lược toàn cầu, do đó hướng sản xuất vũ khí 
kỹ thuật cao chưa xác định, gây khó khăn cho hướn 
đầu tư dài hạn. Nhiều vấn đề chưa ngã ngũ, k 
cả việc xác định chiến lược và việc chế tạo phương 
tiện chiến tranh phi hạt nhân. 

Ở Liên xô, việc chuyển hướng kinh tế quân sự có 
nhiều điểm khác Mỹ. Trước hết, ở Liên xô, nhà 
nước nắm và quyết định toàn bộ sản xuất quân 


_ sự. Cuộc chuyển hướng kinh tế quận sự lớn nhất 


ở Liên xô được tiến hành sau chiến tranh thế giới 
thứ hai. Nhiệm vụ lúc đó là khôi phục nhanh nền 
kinh tế sau chiến tranh. Từ đó đến nay Liên xô đã 
mấy lần chuyển hướng, trong đó có hai lần quan 
trọng là năm 1960 - 1961 và 1989 - 1990. 
Trong những thập kỷ trước đây, việc chuyển 
hướng ở Liên xô chủ yếu là chuyển một bộ phận 
lxí nghiệp quốc phòng sang làm hai chức năng : quân 
sự và dân dụng, theo đúng chỉ tiêu của nhà nước 
và với khối lượng sản p ngày càng tăng. Thực 


' tế cách làm này có hiệu quả lớn. Trình độ khoa học 


kỹ thuật trong sản xuất quốc phòng của Liên xô 
cao hơn 20 lần so với sản xuất dân dụng. Vì vậy. 
Liên xô chủ trương chuyển giao một số kỹ thuật 


hiện đại từ quốc phòng sang dân dụng. Đã có 


quyết định chuyển 600 hệ thống kỹ thuật hiện đại 
nhất và vật liệu mới của tổ hợp vũ ưụ "Bu-ran - 


_ Năng lượng” sang các ngành dân đụng. 


Tuy nhiên, việc chuyển hướng kinh tế quân sự 


*® Đại tá, Tổng cục chính trị, Bộ quốc phòng 


_ Thể giới : vốn đề, sự kiên 


ñn này, được tiến hành ở Liên vô từ năm 1989, 
điền ra trong bối cảnh đất nước đang khủng hoàng 
nghiêm trọng về kinh tế và chính trị. Vì vậy, ương 
cách tiến hành việc chuyện hướng cùng như cách 
đánh giá kết quả của nó, có những quan điểm 
khác nhau. Lực lượng chính trị lành mạnh ở Liên xô 
cho răng đù trong ủnh hình nào, cũng không được 
làm suy yếu sức mạnh phòng thủ của Liên xô, cũng 
không được mất cảnh giác với chủ nghĩa đế quốc. 

Ở Trung quốc, việc chuyển hướng kinh tế quân 
sự đã diễn ra theo hướng : vừa bảo đảm ưu tiền 
hiện đại hóa quốc phòng, vừa thúc đấy hiện dại 
hóa các nh vực khác. Trung quốc đã cát giảm l 
ưiu quân và sử uếp tục giảm nữa. Tuy nhiên, 
ưong chuyển hướng kinh tế quân sự, Trung quốc 
kiên trì phương châm không để cho quốc phòng yếu 
dị. Ngược lại, công nghiệp quốc phòng phải mạnh 
hơn, tạo điều kiện hiện đại hóa quân đội nhanh 
hơn. Đồng thời, việc chuyển hướng còn nhằm góp 
phần phát triển các ngành mũi nhọn của kinh tế 
quốc dân, như điện tử, đóng tàu. Đến năm 2000, 
sản lượng hai ngành này phải tăng từ 10 đến 13 lần. 

Những năm qua, công nghiệp quốc phòng của 
Trung quốc đã có những tiến bộ đáng kể. Ví dụ, 
những sản phẩm quân dụng kỹ thuật mới của 
Công ty NORINCO, uức Công ty Công nghiệp Hoa 
bác (tổ hợp công nghiệp quân sự kớứn nhất ở 
Trung quốc) đã tăng 37%. Nhiều mặt hàng quân 
sự mới do công ty này chế tạo đã có mặt tại nhiều 
cuộc triển lãm quốc tế về vũ khí. 

Trung quốc đang có những cố gắng lớn nhằm 
ưtở thành cường quốc hạt nhân và vũ trụ, cường 
quốc biển và đại đương. Trong chiến lược quốc 
phòng hiện nay, Trung quốc đang xây đựng học 
thuyết chiến tranh cục bộ mới, nhằm đối phó với 
cái gợi là "xung đột ở biên giới, ưên biển và hải 
đảo", Đó là những cơ sở quyết định phương 
hướng của việc chuyển hướng kinh tế quân sự của 
Trưng quốc. 

Tuy có những tiến bộ và kết quả nhất định 
trong việc chuyển hướng kinh tế quân sự, nhưng 
năm 1990, Trung quốc lại tăng ngân sách quốc 
phòng và có thể tiếp tục tăng nữa cho đến năm 1995, 
như một số nhà quan sát quân sự nước ngoài dự 

Không riêng những nước uiêm lực kinh tế quân 
sự mạnh, có chiến lược chính trị quân sự toàn cầu 
(hoặc khu vực) tác động đến nhiều nước khác, 
mà cả những nước tiềm lực kinh tế quân sự yếu 
hơn nh#u cũng xem xét vấn đề chuyển hướng kinh 
lẾ quân sự của mình như thế nào cho phù hợp tình 
hình mới, nhất là sau chiến tranh vùng Vịnh. 

Nhiều nước bát đầu chú ý nghiên cứu và đối 
phó với tác động của một loạt học thuyết mới có 
liên quan như : học thuyết phòng thủ mới của 
Liên xô' ; 
dụng cho thể giới thứ ba) của Mỹ ; học thuyết 


thuyết xung đột cường độ thấp (áp: 


chến — tranh cục bộ mới của Trung quốc ; học 
thuyết chiến lược chiến tưanh phí hạt nhân ; học 
thuyết can thiệp nhanh hằng lực lượng triển 
khai nhanh của một số nước khác... 

Hiện nay, trong các nước đang phát triển, có ba 
khuynh hướng về chuyển hướng kinh tế quân sự. 

1 - Một số nước tìm cách phát triển khả năng độc 
lập nhiều hơn nữa về quốc phòng, hạn chế bớt 
sự phụ thuộc vào bên ngoài vẻ kỹ thuật quân sự. 
Họ muốn tự đảm bảo phần lớn về vũ khí, trang 
bị trong nh hình có khủng hoàng hoặc xung đột quân 
sự. Chẳng hạn như An độ, In-đô-nê-xi-a, Bra-xin, 
v.V.. : ha 
2 - Một số nước tìn kiếm những nguồn cung 
cấp ồn định về vũ khí từ bên ngoài, để chuyển 
mạnh một phần quan ưọng tiêm lực kinh tế quân 
sự sang phát triển kinh tế dân sự. Đồng thời, tng 
đều đặn ngàn sách quốc phòng hằng năm dành cho 
việc mua sắm tang bị, vũ khí mới. Một số nước 
xuất khẩu đầu mỏ và một số nước công nghiệp 
mới đang đi theo hướng này. 

3 - Một số nước khác - nhất là các nước ở những 
khu vực có xung đột hoặc thường xuyên căng 
thẳng - có những lúng túng và những tính toán khác 
nhau. Có nước không những không chuyển hướng 
mà còn tăng cường kinh tế quốc phòng để đối phó 
với tình hình, giữ vững độc lập, chủ quyên đất 
nước. Có những nước chuyển hướng dè dặt, thận 
ưọng, nhằm sẵn sàng động viên khi cần thiết. Cá 
biệt có nước giữ thái độ chờ đợi khả năng dàn xếp 
các cuộc xung đột và tranh chấp bằng thương 
lượng hòa bình. Nhiều người nghi ngờ khả năng ' 
này, cho rằng trong tình hình hiện nay, khả năng 
này chưa thể là cơ sở chắc chấn cho việc chuyển 
hướng kinh tế quân sự. 

Nhìn chung, ủnh hình quốc tế đang có nhiều diễn 
biến phức tạp, nhất là trước tác động của những 
thay đổi ở Đông Âu và Liên xô trong bối cảnh có 
cuộc tiến công chiến lược của chủ nghĩa đế 
quốc chống chủ nghĩa xã hội trên quy mô toàn 
cầu ; của cục diện mới ở Trung Đông. Vì vậy, các 
khuynh hướng tên đây đang vận động và sẽ có 
nhiều chuyền hóa. 

Chuyển hướng kinh tế quân sự đang là vấn đề 
có tính chất chiến lược và bức xúc của nhiều 
nước trên thế giới. Kinh tế quân sự là bộ phận 
cấu thành trong tiềm lực kinh tế và tiềm lực quân 
sự của mỗi nước. Giải quyết kịp thời và đúng 
đấn vấn đề chuyển hướng thường phải xuất 
phát từ thực uêễn và đặc điểm của đất nước, 
không'tách rời những quy luật kinh tế chung và 
phải phù hợp với những quy luật đặc thù của kinh 
tế quân sự. Đồng thời, lại phải thích ứng với xu 
thế của thời đại, mà về cơ bản vẫn là thời đại 
quá độ uừ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội 
trên phạm vi toàn thế giới, mặc dù uiến trình của. 
nó đang có những diễn biến phức tạp. 
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"Băng lòng với nền dân chủ và 


những chiếc đĩa trống không” ? 


"TÔI cứ bị ám ảnh mãi bởi mấy chữ này của 
_®# một nhà báo Ba-lan thường trú tại Pra-ha 
trong một bài viết về nh hình Đông Âu một 
năm sau thắng lợi của những "phong trào dân 
chủ", "cách mạng hòa bình”, °"cách mạng nhung 
lụa". Vâng, trong bài "Chúng tôi không muôn 
trở về châu Âu bằng chân trần" đăng trên tờ 


._ The World Paper của Mỹ, Leszek Mazan nói về: 
cuộc sống ở Đông Âu hôm nay đang trở nên 


khó khăn tồi tệ và ngày mai cũng chưa có gì bảo 
đảm khá hơn, rồi kết luận : "Khi chưa có được 
một lối thoát khả đĩ nào thì người ta vẫn phải 
_bằng lòng với nền dân chủ và những chiếc 
đĩa trống không..." 

Kết luận chua chát quá chăng ? Không chỉ kết 
luận, mà ngay từ mở đầu : Tháng 12 năm 1989 
ông chủ hãng giầy Baua trở về Tổ quốc Tiệp 
với tư cách công dân Ca-na-đa và cố vấn 


của tổng thống V.Ha-ven, ông được đón tiếp 


bằng thảm đỏ từ sân bay trong tiếng hô vang 
"chủ nghĩa tư bản muôn năm !°. Ông nói : Nếu 


chưa hoàn thành việc cấp bách hàng đầu của đấu. - 


nước là Hiến pháp mới phải thay đổi căn bản 
chế độ cũ của cộng sản thì một xu nhỏ ông cũng 
không đầu tư cho kinh tế Tiệp ! Việc ấy đã 
hoàn thành rồi. Các nước tư bản phương Tây 
cũng hứa hẹn đại loại như vậy. Nhưng cho đến 
nay mưa ngoại tệ phương Tây mong ngóng vẫn 
__ chưa tới, nợ không giảm, tiền hẹn cho vay không 
đủ nâng đỡ nền kinh tế khỏi suy sụp... Cứ 
thế, sự đối sánh trong toàn bài giữa lòng cuồng 
nhiệt và niềm hy vọng hôm qua với nỗi ngán 
ngắm trước thực trạng đầy lo âu hôm nay khiến 
người ta chép miệng than thầm. Ở Tiệp-khác, 
. ở Ba-lan, ở Hung-ga-ri, mức sống không 
ngừng suy giảm, thất nghiệp gia tăng, hy vọng 
tan đần mà cái vòi viện trợ của phương Tây vần 
khóa chặt. Người Ba-lan chẳng hạn đã thấy 
rõ là trong những điều kiện mới, cũng chẳng 
làm gì có nổi những bảo đảm xã hội... 

DI nhiên là Leszck Mazan chưa ghi được điều 
chua chát mới xảy ra gần đây : ngay cả tổng 
thống Bu-sơ chăm chú theo đõi và hân hoan chào 
đón những biến động ở TiệÐ-khác là thế, mà 
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khi đích thân đến thăm cũng chỉ hào phóng viện 
trợ cho kinh tế Tiệp-khắc có 60 triệu đôia. 
Nhưng tác giả cũng đã đưa ra khá nhiều tư liệu 
gợi cảm : những người dân Sóc và Xlô-vác bỏ 
quê hương đi làm ăn nơi khác, trong số đó hằng 
ngày có tới 500 người bị bắt ở Áo vì .tội trộm 
cấp trong các quầy hàng ; thanh niên Séc và 
Xiô-vác ưanh cãi về thị trường tự do và sự phi 
tập trung hóa khi xếp hàng rồng rắn chờ mua 
xăng, đường và bột giặt - chuyện hiếm có 
những năm trước đây ; phần lớn các công ty sản 
xuất kinh đoanh thua lỗ ; thất nghiệp, lạm phát, 
bãi công, ám ảnh về một tại họa lớn cho một 
đất nước mà ở đó các nhà máy bia vốn thường 
đầy ấp bia từ 7 - § giờ sáng thì nay gần 1/S 
lao động không có việc làm đều đặn, các công 
xưởng đứng đầu châu Âu về mặt làm không 
đây buổi, số tội phạm tăng 400% kế từ "cuộc 


_ cách mạng nhung lụa” tháng 11-1989, v.v... 


Trong một bài báo ngắn, tác giả mới chỉ nói 
lên một số "sự thật hiển nhiên nhưng hết sức 
đau đớn” trong một thời kỳ mà tổng thống 
V.Ha-vcn yêu cầu mọi người hãy “nghiến 
chặt răng chịu đưng dù có phải phát khóc lên", 
thì kết luận chua chát của bài báo cũng có cái 
lý của nó chứ ! 

Nhưng kết luận như vậy có xá" xịt quá không ? 
Nào ai có thể sống được với "những chiếc đĩa 
trống không" ? Đời sống nhân dân Đông Âu 
nói chung, vốn ở mức trung bình khá, nay đù sa 
sút, cũng còn hơn bao nhiêu nước khác. Nhưng 
vấn đề là ở chỗ : đang từ cao đột ngột xuống 
thấp và bị đảo lộn, là một nỗi khổ kứn ; "nhân 
tình vọng cao”, ai chẳng muốn sống tốt hơn, 
nhưng phải chăng - như tác giả đặi câu hỏi - 
"muốn sống tốt hơn thì cuộc sống lúc đầu 
nhất thiết cứ phải tôi tệ đi ?” Dân chủ là 
phương tiện và mục tiêu, dân chủ là giá trị. Đem 
"nền dân chủ” gấn với "những chiếc đĩa 
trống không” quả là không thuận, không tương 
hợp, nhưng nếu đấy chỉ là một cách nói về 
những điều kiện sống sa sút trong một nh hình . 
kinh tế đổ vỡ và chính trị rối ren, thì Leszck - 
Mazan có lẽ cũng chỉ mới nói một phần. Báo : 


chí tư bàn phương Tây còn nói đầy đủ hơn, lâng › 


làng và pha chú mai mỉa : Này là sáng sáng 
người Ba-lan đứng chột hè phố nào đó của 


thù đô Viên hy vọng một ai đó sẽ thuê mướn họ 


vài giờ hoặc vài tuần. Này là bè già Áo dất chó 
đi đạo, khinh khinh vì những người Ba-lan 
nhập cư “dùng hành lang khu nhà tập thể chúng 
tôi nhử nhà vệ sinh và làm bừa bộn bẩn thìu...". 
Này là mối lo ngại của Tây Âu đối với số 
người tý nạn kinh (ế từ Đông Âu và Liên xô đang 


dòng người nhập cư bất hợp pháp đến từ các 
nước Đông Âu, hoặc mở những chiến dịch bài 
ngoại, lùng sục, trục xuỗi - ngượng ngùng đấy, 
nhưng vẫn cứ làm, bởi "cần một khoảng 
khống gian để thở". Tờ Thởi báo Niu Oóc 
ngày 15-11-1990 nhận xét về chiều hướng ghét 
người Đông Âu đang tĩng lên trong tình cảm 


nhân đân các nước phương Tây láng giòng : - 


"Người Đông Âu trước đây vẫn là những bà con 
nghèo khổ đáng thương hại.. Giờ đây, 
những bè con xa nghèo khổ đó bỗng nhiên được 
đi lại, cứ như là khách không mời mà 

trại hàng tuần liền trong phòng ngủ 
trong buồng tắm, lại còn dọa sẽ đưa 
nhiều người nữa đến ngủ đưới sàn trong 
gian kiếm việc làm... Những ông chú bà bác 

làu có ở phía Tây đã cho lũ người xâm lược 
rưới này vay tiền dài hạn và cấp vốn đế 
ăn ở nơi chôn rau cât rốn, vậy mà vẫn 
ơng... 
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trừ người Đông Đức ra, cho rằng "chỉ 
¡ Đức là có lợi lúc này sau khi tấm 
{ phá bỏ”. Nhưng những người dân 
hôm qua đổ tấi cả tội lỗi cho "40 
¡ chủ nghĩa” và háo hức nhảy vội lên 
nhất, lúc này cũng đang sống 
phá kinh tế - xã hội và tâm trạng 
vọng nặng nề. 2/3 lao động mất việc làm, 
¡ sống sa Mọc lên những bức tường 
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đời sức. 

mới giữa những người dân sống ở hai miền. 
Thu nhập bình quân đầu người ở Đông Đức 
chỉ y Đức. Hơn 7000 cơ sở kinh 
tế 

giá 

tính 


doanh nghiệp phía Tây còn đang 
đầu tư của họ vào đây. Sản 
1991 sẽ tiếp tục giảm từ 
16%, số người thất nghiệp rồi sẽ lên 
triệu. Thị ø bị hàng hóa phía Tây 
tinh. Tháng 11-1990, do căng thẳng về 


'8R5E 
iịh 
š 
Ễ 


Lổ 


¡ về tình cảnh Đông Âu ngày nay, Leszck 


nhà ở tại nơi vốn là cường quốc về nhà. 


Thế giới : vốn đề, sự kiện 


ửờ, hơn 10000 người Béc-linh đã xung đột lớn 
với cảnh sát vũ ưang.. Ngay cả những lực 
lượng được coi là ngòi nổ, ậm chí là tác giả 
của cuộc "cách mạng hòa bình” mùa thu 1989 
trong bối cảnh cláah trị dân chủ đa nguyên, như 
"Diễn đàn mới", "Ø¿n chủ bây giờ”, "Sáng 
kiến vì hòa bình và hân quyền”, v.v. cũng đã 
chìm dần. Không ít người vỡ mộng, hối tiếc 
là hồi ấy "chỉ biết mình không muốn cái gì 


chứ không biết mình đang muốn cái gì" nên "để 


cho những diễn biến có lèo lái sẵn lôi cuốn đi”. 
Sự thống nhất Đức mà phương Tây coi là 
"sản phẩm ngoạn mục nhất của các cuộc cách ' 
mạng ở Đông Âu” cần bao nhiêu thế hệ để hoàn 
tất về kinh tế, xã hội và văn hóa - tnh thần ? 

Kết luận của Leszek Mazan về tình hình Đông 
Âu rõ ràng là không sáng sủa, nhưng phải chăng 
là thúc thả, thụ động ? Không đâu, mặc đù triỂn 
vọng tươi sáng xem ra vẫn còn xa vời. Chẳng 
những năm 1990 tống sản phẩm quốc dân của 
các nước Đông Âu đã giảm sút phổ biến (theo 
báo chí phương Tây, sản lượng - công nghiệp 
của Hung-ga-ri giảm 10%, của Ru-ma-ni - 28%, 
của Bun-ga-ri - 30%, của Ba-lan 25%, v.v.), mà 
sang năm 1991 xem chừng vẫn tiếp tục đi 
xuống ; chỉ có thất nghiệp và nguy cơ Liếp tục. 
lạm phát là đi lên. Năm 1991, ở Ba-lan chẳng hạn, 
số người thất nghiệp sẽ có thể là 2 triệu, gấp 
đôi năm 1990. Ở Tiệp-khắc - Lcszck Mazan 
lo - rồi đây ai sẽ " trả lương cho công nhân các 
ngày nghỉ lễ, nghỉ ốm, cho những đoàn dân ca, 
những đội khúc côn cầu và đội bóng đá, nói 
chung là cho những chương trình văn hóa và xã 
hội ?” Và tác giả dự đoán : "Ngày nay, nhân dân 
vẫn uếp tục đổ mọi tội lỗi cho những người 
cộng sản. Nhưng tình hình sẽ chỉ càng tồi tệ khi 
sự đình chiến giữa chính phủ mới và nhân dân 
chấm đứt. Rồi đây, người ta sẽ lên án chính phủ 
về việc hòa nhập với nền kính tế Cộng đồng 
châu Âu quá chậm hoặc quá nhanh † ...” Nhưng 
tác giả cũng không quên nói răng : *Các nước 
Đông Âu chịu thương chịu khó, trong mọi 
trường hợp đều tạo được cho mình những tiền - 
đề để thịnh vượng, hơn nữa còn muốn giới. 
thiệu với phương Tây một cái gì đó ". Và, ngay 
trong kết luận dù chua chát và như là dần dỗi, 
vẫn toát ra cái lô gích của tình thế : người ta - 
"không thể nhịn đói được”, thì tất phải "tự dọn 
lấy bữa mà ăn" thôi, chứ đâu có thể chỉ "bằng 
lòng với nền dân chủ và những chiếc đĩa 
trống không” † 
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QUA SÁCH BÁO NƯỚC NGOÀI 


— 


-_ VỀ CHỦ NGHĨA LÊ-NIN 
KHÔNG GIÁO ĐIỀU VÀ KHÔNG RẬP KHUÔN. 


: Cải tô là cơ hội đê nhìn lại 
di sản của Lê-nin.. Không 
_ thê hiểu được Lê-nin uà chủ 
nghĩa Lê-nin không thê 
đánh giá được đúng đần 0ị 
trí của Lê-nin uà chủ nghĩa 
'Lê-nin trong nền tảng udn 
hóa từìth thần của thế giới 
nêu không đột uào bối cảnh 
lịch sử lúc đó. Nghiên cứu 
các sự kiện, các hiện tượng, 
các trào lưu tư tưởng 0à chính 
trị uà cả các nhân uật trong 
chính dòng chảy của quá 
trình lịch sử - đó chẳng 
những là một quy luật của 
-các khoa học xã hội múc xí, 
mà còn là một nguyên tác 
nhương pháp luận tông quát 
của khoa học xã hột nói 
chung. Dưới đây là tóm tắt 
ý kiến phát biêu của nhiều 
_ nhà nghiên cứu khoa học xã 
hội uà nhà chính luận xô uiệt 
_ trong một cuộc họp của Ban 
tư tưởng thuộc UBTƯ ĐCS 
Liên xô bàn uề dì sản của 
Lê-nin trong điều hiện hiện 
nay. 


Đặc điểm của cách tiếp 
cận hiện nay 
_ buan Phrô-lốp, ủy uiển Bộ 
chính trị UBTƯ ĐCS Liên xô, 
tông biên tập báo Pra-uda. 
Ngày nay thường nghe nói 
cần phải coi Lê-nin là cha đề 
của tư duy mới, răng chính 
Lê-nin đã nêu ra luận điêm 
về ưu tiên của các giá trị 
nhân đạo toàn cầu. Song, 
Lê-nin chẳng cần người ta 
cho vay mượn những tư 
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tưởng mà thật sự không 
thê nảy sinh trong điều 
kiện xã hội của thời đại ông. 
Chỉ có sự đe dọa bị hủy 
diệt toàn cầu mới khiến loài 
người có ý thức về sự 
thống nhất của mình. Và 
nói đúng hơn, Giô-Ìi-ô 
Quy-ri và Anh-xtanh 2 
đã có công đi đầu trong lĩnh 
vực này. 

Một. cực đoan khác cho 
rằng tất cả những yếu tổ 
tiến bộ, kế cả việc hiểu 
đúng đắn, không xuyên tạc di 
sản của Lênin, chỉ đến 
ngày hôm nay mới kết tỉnh 
lại. Điều này không đúng. Vì 
chúng ta có chỗ dựa là công 
việc đã hoàn thành, có thể 
nói, kế từ Đại hội XX ĐCS 
Liên xô (1956). 

Hiện nay chúng ta đang 
sống trong một giai đoạn 
mới. Cần phải tập trung 
chú ý vào những đặc điểm 
của cách tiếp cận hiện nay 
đối với Lê-nin và chủ nghĩa 
Lê-nin. 

Cần phải hiểu tính chất 
nghiêm trọng của thực tế 
của tình hình. Không thể gạt 
bỏ cả gói Lê-nin và chủ nghĩa 
Lêinn, - như đâu đấy ở 
phương Tây, và cả ở chúng ta, 
ở Liên xô, trên các trang 
báo chí xô viết, - dù xuất phát 
từ bất cứ lập trường nào, 
quân chủ hay vô chính phủ. 


và 
Chúng ta cân tập trung vào - 


điều chủ yếu và hướng các 
phương tiện thông tin đại 
chúng vào đấy. Đó ít nhất 


cũng là thái độ của các cán bộ 
báo Pra-vda chúng tôi. 


Lê-nin không nghĩ thax 
cho chúng ta 


l-uan An-tô-nô-uích, ph 
uiện trưởng Viện hàn dâm: 
khoa học xã hội. ` 

Lê-nin đã ở đỉnh cao của 
tư duy lý luận cuối thế kỷ 
XD đầu thế kỷ XX Có le là 
một trong những người 


xuất sắc nhất một trong 


những người đã tạo bàn đạp 
cho sự cất cánh mới của 
thiên tài con người. 

Tháng lợi của cách mạng 
xã hội chủ nghĩa năm 1917 
đã không tự động biến 
thành tháng lợi của tố chức 
xã hội mà nó lấy làm mục 
đích. Cùng với việc gạt bỏ 
chế độ hành chính - mệnh 
lệnh, chủ nghĩa xã hội lâm 
vào tình trạng thiếu các 
nguyên tắc tố chức và xã 
hội có thế dùng làm cơ sở để 
tiếp tục công việc xây dựng 
mang tính chất thật sự - xã 
hộ chủ nghĩa. Những 
nguyên nhân của bi kịch này 
là đề hiêu, nhưng không phải 
dễ loại bỏ chúng. Trong 
nước hiện có những lực 
lượng tích cực và hoàn toàn 
có tố chức đang đối lập với 

* Xem tạp  n, Chủ nghĩa 
xã hội : Lý luận uà Thực tiền số 9 
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' chủ nghĩa xã hội, những lực 
lượng hung hãng và cuồng 


tín đến mức kết cục của 
cuộc chiến đấu còn chưa 
tt chán. Vì vậy, chủ nghĩa 
hội đang tái tạo nguy cơ 
của chính nó. Làm 
ta có thế không 
nen đó được ? 
uốn cũng lớn là 
nin, để tìm trong 
tác . của ông một 
¡ pháp cho các vấn đề của 
hiện. na$. Song,. 
gắng theo hướng 
cũng vậy, chỉ là một 
tưởng giống như muôn 
ảo tưởng khác. Lê-nin 
Bạt. suy nghĩ thay cho 
chúng ta. Nhưng ông đã xây 
được một - phương 
thích hợp để phân tích 
thực tại xã hội, một 
chiến hược chính trị có thể 
vào điều kiện hiện 
m cái gì ở Lê-nin đã 
ời hay ngược lại, luôn 
luôn có giá trị, điều này tùy 
thuộc ở những mệnh lệnh 
khác nghiệt của cuộc 


c 


Nhưng ai đã gây ra 
khủng bố ? 


tập tạp chí “Văn hóa xô uiót”. 

Một số người, trong các 
tá phầm của mình, ra sức 
đứng mình rằng Xta-lin, 
trong khi phát động cuộc 
thủng bố và thi hành một 
đường lối cực kỳ cứng rắn 
đối với nhân dân, chẳng 
qua là tiếp tục sự nghiệp 
ca Lê-nmn, thậm chí họ 
khẳng định rằng cuộc 
khủng bố những năm 30 chỉ 
là một sự kiện ngẫu nhiên, 
còn sự khủng bố thật sự 
thì hoành hành vào thời của 
Lâ-nin. Và họ dẫn ra những 
con số ghê sợ. Họ đi đến phủ 
nhận sự can thiệp chống 


An-be Bê-li-da-ép, , biên - 


nước Nga xô viết của các 
cường quốc đồng minh - 
Anh, Pháp, Mỹ.. những 


năm 1918 - 1922. 

Song, nhà sử học Mỹ 
Philp Phô-nơ, 
viết cuốn sách về cuộc 
"cách mạng bôn sê vích”, và 
ảnh hưởng của nó đổi với 
thể giới, đã dẫn ra những 
số liệu khác về sự khủng 

bố đỏ Ông ta viết rằng 
trong những năm diễn ra sự 
khủng bố này, Ủy ban đặc 
biệt của nước Nga đã hành 
hình khoảng 5000 người. Ở 
đây, cần phải nhớ rằng 
người Mỹ có những nguồn 
thông tin phong phú và 
chính xác hơn nhiều so với 
chúng ta. Chính mát tôi đã 
nhìn thấy ở Trường đại học 
tổng hợp Xtan-pho những bộ 
sưu tập rất lớn các báo cua 
nước Nga xô viết do các ủy 
ban thành phố và quận xuất 
bản vào năm 1918. Người Mỹ 
đã mua và tập hợp cả, và hiện 
nay họ không ít tự hào về 
điều này. Phô-nơ nói tiếp, 
cũng vào thời kỳ Ấy, 
tướng . Man-nơ-hem 
(Mannerheim) đã ra lệnh bán 
trong một đêm mà không 
cần thủ tục gì hơn 13000 
công nhân và nông dân ở 
miền nam Phần Lan chỉ vì 
mỗi tội họ tổ rõ thiện cảm 
đối với nước Nga xô viếế, 
đối với Lê-nin và Cách mạng 
Tháng Mười Thế mà - 
Phô-nơ viết - báo chí phương 
Tây lặng*“im không nói gì đến 
cuộc khủng bố trắng đó và 
cho là không phải thương xót 
những nạn nhân của 
Man-nơ-hem. 


Nguyên tắc quan điểm 
lịch sử là cần thiết 

Via-di-mia Cu-dri-áp-xép, 
phó chủ th Viện hàn lâm 
bhoa học Liên xô. 


è 


người đã 


Qua sóch bóo nước ngoài 


Tôi muốn phát triên đề 
tài mà An-be Bê-li-a-ép đã đề 
cập ở đây. Cái chúng ta cần 
là một cách nhìn mới - hiện 
thực và khách quan - đổi với. 
vấn đề mà chúng ta bàn cãi 
hôm nay. 

Những tư tưởng kinh tế 
“của Lê-nin cần được cụ thế 
hóa. Ta biết rằng luận điểm 
ban đầu của Lê-nin, được 
phát triển năm 1917-1918, coi 
nền kinh tế quốc đân như 
một công xưởng duy nhất, 
nói chung đã tổ ra không 


đứng vững được và về sau 


Lê-nn đã từ bỏ nó. Về 
khách quan, phải nói rằng 
Lê-nin không phải là người 
duy nhất truyền bá những 
tư tưởng như vậy, cái cách 
nhìn đó đã thống trị rộng rãi 
vào thời kỳ ấy. | 
Những quan niệm về nhà 
nước ngay trong thời 
Lâ-nin hiến nhiên cũng đã có : 
sự tiến triển. Lúc đầu, nhà... 
nước được quan niệm theo 
hình ảnh Công xã Pa-ri năm 
1871. Nhưng ngay những 


năm 20, đã thấy rõ là một 


nhà nước như vậy không thể 
hoạt động trong một nước 
rộng lớn như nước Nga. Vì 
Công xã Pa-ri là một nhà 
nước - thành thị. Ấy thế mà 
Lê-nin đã có thế đặt những 
CƠ SỞ cho một nhà nước 
pháp quyền. Tôi nói thế với 
tư cách nhà luật học. Lâ-nin 
là người đã viết tất cả 
những sắc lệnh và luật đầu 
tiên. Ngay từ cuối thời nội 
chiến, Trê-ca (Ủy ban an ninh 


với quyền hành đặc biệt 


đã bị bãi bỏ theo một sắc 
lệnh do Lê-nin soạn. Như 
vậy, con đường dẫn đến một 
nhà nước mới không phải 
ngày một ngày hai mà tìm. 
thấy được. Nói thấ, tôi 
muốn dứt khoát nhấn 
mạnh rằng cuộc sống có 


€ 
bu 
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trách nhiệm uốn nắn mọi 
việc. 


cũng rất quan trọng là vấn 
_ đề dân tộc. Không nghi ngờ. 
gì, Lê-nin đã có lý trong lĩnh 
vực này. Tôi không thấy có 
gì có thê công kích trong di sản 
của Lê-nin về lĩnh vực này. 

Nguyên tắc quan điểm 
lịch sử cũng là cần thiết 
trong việc đánh giá chính 
sách đối ngoại của Lê-nin. 
Sau cùng, hãy lấy một đề 
tài có tầm quan trọng cực kỳ 
mà người ta có thể gọi là 
"Lâ-nin và sinh hoạt nội bộ 
của đảng” Một cách nhìn 
mới về đảng và các quan hệ 
trong nội bộ đảng đã được 
phản ánh trong những tác 
phẩm cuối cùng của Lê-nin. 
Tôi nghĩ rằng những (ác 
phẩm ấy cũng cần được 
phân tích khách quan và giải 
thích lại. 


Không nên có thái độ 
miệt thị công lao của các 
thế hệ trước 

Ru-dôn TI-a-nỗp-xki, uiện 
trưởng Viện hàn lâm khoa 
học xã hội. 

Việc phê phán lý luận của 
chủ nghĩa xã hội khoa học và 
di sản lý luận của Lê-nin mà 
chúng ta đã chứng kiến 
thời gian qua, mang tính 
chất ngày càng cay độc, thậm 
chí là hiểu chiến. 

Khuynh hướng đì từ phê 
phán chủ nghĩa Xta-lin đến 
phê phán Lê-nn và học 
thuyết của ông, ngày càng 
biểu hiện rõ. Hoàn toàn rõ 
rằng mục tiêu của sự phê 
phán này là phá hủy, phá rã 
những nền tảng tư tưởng 
của Đảng cộng sản Liên xô, 
phá hoại lý luận và hệ tư 
tưởng của đảng ấy và do đó 
mà làm cho hoạt động của 
đẳng ấy không còn cơ sở 
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Còn về một vấn đề nữa ' 


khoa học. 

Mi-kha-in — Goóc-ba-trốp 
chắc chắn có lý khi nhấn 
mạnh trong cuộc nói chuyện 
với Ga-bri-en — Gác-xi-a 
Mác-két, nhà văn nối tiếng 
Mỹ la tỉnh, rằng trong khi 
vạch ra những sai lầm wà 
bị kịch, chúng ta không được 
có thái độ miệt thị những 
thế hệ trước. 

Tôi cũng muốn nhận xét 
rằng bản thân thuật ngữ 
chủ nghĩa Lê-nin, trong ý 
thức nhiều người, hòa nhập 
với quan niệm của Xta-lin, 
chứ không phải của Lê-nin. 
Xta-lin đã làm cho Lê-nin trở 
thành ông thánh. Và cái 
khuôn sáo ấy tồn tại cho đến 
tận ngày nay... 


Chủ nghĩa xã hội là 


một phong trào lịch sử. 
hiện thực 
l[u-riL Cơ-rd-xin,  Uuiện 


trưởng Viện khoa học xã hội 
trực thuộc Trung ương ĐCS 
Liên xô. 

Trong bài phát biêu này, 
tô muốn xác định vấn 


tát ba quan điểm phương . 


pháp luận mà ngày nay tôi cho 
là đặc biệt quan trọng. 

Một là, quan điểm lịch sử 
trong những đánh giá. Chúng 
ta đã thừa nhận về mặt lý 
luận rằng bản thân Lê-nin 
hẳn cũng đã thấy sự tiến 
triên của các tư tưởng của 
mình ; chúng ta đã từ bỏ 
cái phương pháp theo đó, mọi 
trích dẫn Lậ-nin, bất kế ở 
thời kỳ nào, đều là chủ 
nghĩa Lê-nin. 

Có lẽ cần phải trở lại công 
thức của Mác nói rằng 
chủ nghĩa cộng sản không 
phải là một lý tưởng mà là 
một phong trào lịch sử hiện 
thực. Chính phải xuất phát 
từ phong trào hiện thực ấy. 
Cần nhấn mạnh việc gom 


góp những tư tưởng củ: 
phong trào quần chúng, biếtr 


- các đảng - đảng ta cũng nhu 


các đảng khác - thaàni 
những trung tâm đúc kết 
những kinh nghiệm lịch sủ 
hoàn toàn mới. 

Tiếp nữa. Chúng ta cần 
phần tích một cách khoa học , 
có phê phán bản thân chủ 
nghĩa Lênin. Chủ nghĩa 
Lênn phản ánh nền văn 
hóa chính trị của đối đầu 
giai cấp nổi bật trong 
những giai đoạn phát triển 
đầu tiên của xã hội khi vấn 
đề đặt ra là có một sự đột 
phá đầu tiên có ý nghĩa lịch 
sử, hơn nữa lại ở một nước 
kém phát triển, không có 
những điều kiện kinh tẾ - xã 
hội phù hợp. Chẳng hạn, 
ngày nay nói rằng dân chủ 
chỉ là một hình thức nhà 
nước, liệu có đúng không ? 
Những giá trị toàn cầu cũng 
không gắn liền với một nhà 
nước. Khi suy ngẫm lại di 
sản của chúng ta, chúng ta 
phải phân tích toàn bộ những 
tư tưởng xã hội chủ nghĩa 
thế kỷ XX. 

Nhiệm vụ chính của 
chúng ta là khôi phục giá trị 
của tư tưởng mác xít hiện 
đại mà không thể quy về 
những gì mà Lê-nin đã nói, 
dù chỉ bởi vì ngày nay đã có 
những thực tế hoàn toàn 
khác, những thực tế khó mà 
giả định đã có vào nửa đầu 
thế kỷ XẦXX Nền văn minh 
hiện đại đã có một bước nhảy 
khống lồ đang còn chờ 
được đánh giá một cách 
khách quan. 


Tính đảng với tư cách 
một hình thức cao của 
tính khách quan 

Ni-cô-lai Ma-xiốp, giáo sư . 
Trường dảdng cao cấp 
Mát-xcơ-ud. 


4 Nó dến thanh niên xô 
‹4j nết nhất là sinh viên, chúng 
in có thế nhận thấy là họ 
.| lâm quan tâm đến Lâ-nin. 
4 M& phần lớn, đó là do một 
4 mi làm thô bạo, gạt bỏ giáo 

tình lịch sử ĐCS Liên xô 


"‡ gười (ta đưa vào một môn 
;4 mới: Lịch sử chính trị - xã 

lị thế kỷ XX"”. Một môn 
4 lhông có tính khoa học đúng 
nó phải có, mà lại là 
hợp chiết trung chủ 
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n của quá trình lịch sử. 


tống quát về sự phát 
chính thái độ lịch sử 
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hộ ® 


Lâ-nin là điều chúng 
hơn cả. Việc chúng ta 
thánh hóa Lê-nin, trên 
tế, đã được nhận thức 
kiểu tiêu cực. _ 
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in về tính đảng. Lê-nin 
là hình thức cao của 
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được lập trường của 
¡ với hiện tượng 
hiện tượng khác, 
này hay vấn đề 
thay, còn — xa 
mới thực hành cách 
đó. 
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Thoát khỏi những 
đáo điều và những sự 
tạc 


Ÿ 


Va-đim Mét-uê-đép, uiện 


Thực chát, tất cả những 


8 chúng ta quan tâm thời. 


fan qua đều bằng cách này 
dự cách khác xoay quanh đề 


tháng 10-1917 của 


cho phép có được một. - 


đây tôi muốn nêu một , 


Lê-nin, tư tưởng làm lịch 
sử mất đi những biến dạng, 
tránh việc đánh giá dứt 
khoát tất cả những gì mà 
thời kỳ sau cách mạng phải 
dem lại. Một nhiệm vụ kép 
được đặt ra trong bối cảnh 
này là làm cho chủ nghĩa 
Lê-nin thoát khỏi những giáo 
điều và những sự xuyên tạc, 
phát triển một cách sáng tạo 
tiềm năng to lớn của chủ 
nghĩa Lê-nin để làm cho nó 
thích hợp với những thực tế 
đang tiến triển. 

Bây giờ chúng ta thấy 
không phải dễ gạt bỏ được 
những biến dạng xta Ì¡ nít 
của chủ nghĩa Lê-nin, vì 
những biến dạng này đã ăn 
sâu vào ý thức lý luận cũng 
như ý thức thông thường. 
Một khi thấy xuất hiện 
những vấn đề mới trong 
khuôn khổ công cuộc cải 
tố, một khi cần phân tích dù 
chỉ sâu chút ít hiện tượng 


này hay hiện tượng khác 


trong đời sống công cộng, là 
chúng ta luôn luôn vấp phải 
những khuôn sáo không sao 
đứng vững được trước 
thử thách cả về lô gich, về lý 
luận, về thực tiên... 

Đồng thời, những chiêu 
bài đấu tranh chống những 
sự xuyên tạc xta li nít, thời 
gian qua, lại là lá chán cho 
những cuôc công kích ngày 
một ác liệt chống lại chủ 
nghĩa Lê-nin. Chủ nghĩa 
Lê-ninn bị tuyên bố là một 
không tưởng, một thử 
nghiệm xã hội vô trách 
nhiệm, sẽ kết thúc bằng 
thất bại và mất uy tín hoàn 
toàn. Lê-nin bị buộc tội là 
tuyệt đối hóa chính sách 
khủng: bố cách mạng và 
biện hộ cho những sự trấn 
áp hàng loạt. Một vài nhà 
chính luận trình bày Lê-nin 
như một đồ đệ của chủ 


Qua sóch bóo nước ngoài ' 


ngha xã hội cực quyên, 
chủ nghĩa xã hội trại lính, 
của một quan điểm giai 
cấp hẹp hòi. Người ta gán 
cho Lânin là theo chủ 
nghĩa Ma-ki-a-venf” , là độc 
ác và trâng tráo, người ta 
buộc tội Lê-nin là vô dạo đức. 

Người ta trích một đoạn 
của Lê-nin, tách ra khỏi văn 
cảnh, rồi đánh giá đoạn ấy 
một cách chủ quan, sau đó 
chứng minh là sai. Chính vì 
vậy mà chằng hạn, người ta 
đã mở một chiến dịch ầm 
ï chung quanh khẩu hiệu 
"cướp lại những gì đã bị 
cướp"), Những kẻ đầu cơ 
vấn đề này thậm chí không 
chịu bỏ công phân tích bối 
cảnh lịch sử. Tuy nhiên, 
người ta có thể thực tế tác 
dộng đến ý thức tập thể 
nếu chống lại những sự 
đầu cơ như vậy một cách 
có lý lẽ và có sức thuyết 
phục. | 

Việc phi giáo điều hóa - 
phải đi đôi với việc bảo vệ 


: 5 TgAEbu là 
nhà tư tưởng chính trị Ÿ, nhà sử 
học, nhà văn (1469 - 1527), đồ đệ 

a một chính Xin hà khắc, coi 
tất cả những phương tiện dòng đề 
củng cố nhà nước, đầu có thế 
cháp nhận. 


sở hữu của các giai bóc lột và 
chuyển nó cho nhân dân, trong lúc 
có nạn đói, sự tàn phá về kinh tế và 
nan thất nghiệp. Theo LA-nin, 
những biện pháp mà chính quyền xô 
viết áp dụng chỉ có hiệu quả trong 
trường hợp có sự kiếm tra và kiếm 
kê nghiêm ngặt, có sự phân _m 
công bằng, và những biện phá 

kỷ luật chống những vì phạm v 

lạm dụng quyền hành. Nuày nay, 
một số người phê phán ÍA-nin và 
Cách mạng Tháng Mười dang 
muốn làm sống lại những lý lè củ 
rích của báo chí tư sản. 
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chủ nghĩa Lê-nin, chống 
.những sự công kích từ phía 
tả và từ phía hữu Thực 


` chất, đây chỉ là cùng một 


nhiệm vụ, vì chúng ta không 
thê bảo vệ chủ nghĩa Lê-nin 
nếu không làm cho nó thoát 
khỏi mọi biến dạng. Chỉ có 
thê hiểu Lênin trong sự 
tiến triển, trong bối cảnh 
lịch sử. Những tư tưởng mà 
Lê-ninn đã đi tới vào cuối 
đời mình là quan trọng nhất 
đối với chúng ta. Trong 
những ý niệm của Lê-nin về 
chủ nghĩa xã hội, kết quả 
của kinh nghiệm thực tế, 
chúng ta rút ra được nhiều tư 
tưởng và cách đềÌ cập mà 
chúng ta rất cần đề xác định 
những điểm chốt có tính 
chất chiến lược trong đường 
lối đổi mới của chúng ta 


Tôi đồng ý với ý kiến đã. 


phát biểu ở đây : sự tiến 
triên của cải tổ là hình thức 
tốt nhất để bảo vệ Lê-nin và 
chủ nghĩa Lê-nin. Về đề tài 
"Chủ nghĩa Lâ-nin và cải tổ”, 
tôi muốn nói thêm một 
điểm. Thực chất, cải tổ là 
quá trình giải quyết bai 
nhiệm vụ phụ thuộc lẫn 
nhau. 

Nhiệm vụ thứ nhất xuất 
phát từ sự tiến bộ của xã 
hội và nói chung, của cả 
cộng đồng thế gói. Nấu 
chúng ta không vấp phải 
những biến dạng của chủ 
nghĩa xã hội thì cuộc sống 
dù sao vẫn đặt ra những 
vấn đề lớn về cải cách kinh 
tế, chính trị và xã hội. 


Đồng thời, những đặc điểm . 


— Và nội dụng của cải tô là do 

_sự cần thiết phải sửa chữa 
những sai lầm của quá khứ, 
phải từ bỏ mô hình chủ 
nghĩa xã hội mệnh lệnh nhà 
nước. Đó là nhiệm vụ thứ 
hai, đương nhiên, gắn chặt 
với nhiệm vụ thứ nhất. 
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Sự kết hợp hai nhiệm vụ 
ấy làm cho bản thân quá 
trình đổi mới mang tính chất 
đặc biệt phức tạp, khi người 
ta phải giải quyết những 
vấn đề mới do sự tiến bộ xã 
hội đặt ra, phải trả lời sự 
thách thức của thời đại 
chúng ta, mà vẫn phải sửa 


chữa những gì có thế làm 


biến dạng hình ảnh của chủ 
nghĩa xã hội trong quá 
khứ. Cả về mặt thứ nhất 
và mặt thứ hai, Lênin là 
một người giúp đỡ đáng tỉn 
cậy và cần thiết đối với 
chúng ta. 

Đương nhiên, về việc khôi 
phục và đánh giá lại di sản 
Lênn, về việc quay lại 
nguồn, tôi có xê dịch đôi chút 
trọng tâm. Ngày nay, các nhà 
chính luận thường tập trung 
chú ý vào điểm ở Lê-nin có 
những điều cần phải tranh 


luận, có những điều cần bác _ 


bỏ. Tôi cho rằng dù sao cũng 
cần đặt trọng tâm vào kh - 
gì Lê-nin giúp đỡ chúng ta. 
đây, lập trường giữ một vai 
trò : rất quan trọng. Lập 
trường ấy sẽ hạn chế và 
thiên vị nếu người ta chỉ 
tìm ở Lê-nin những yếu tố 
cần xem xét lại mà không chú 
ý những gì có ích cho chúng 
ta. 


Đúng là ở thời Lê-nin đã 
có sự cưỡng bức lao động, có 
sự quản lý tập trung quá 
cứng rắn, có sự quốc hữu 
hóa hàng loạt, có sự tước 
đoạt trực tiếp của nhà nước, 


.và có những điều khác nữa 


gắn với "chủ nghĩa cộng 
sản thời chiến" những năm 
1918 - 1920. Nhưng bản 
thân Lê-nin đã từ bỏ chính 
sách ấy khi điều kiện đã 
thay đổi. Chính Lê-nin đã bát 
đầu phát triển những tư 
tưởng về sự cần thiết phải 
khuyến khích những hình 


thức khác nhau của sở 
hữu xã hội chủ nghĩa, phải 
dung hòa lợi ích cá nhân với 
lợi. ích xã hội, phải khai thác 
rộng rãi trở lại những quan 
hệ hàng hóa - tiền tệ, phải 
phát triển sự tự chủ tài 
chính, sự cho thuê và sự 
hợp tác. 

_— Hay là, hãy xem một vấn 
đề cực kỳ gay gắt và nóng 
hồi là cuộc tranh luận trong 
nội bộ đảng. Nếu chúng t 
không coi trọng lập trường 
của thiếu số thì chúng t: 
không thế tiến lên một bước: 
nào. Vì những tư tưởng mớ 
luôn luôn xuất hiện ở mộ 
bộ phận cốt cán hay ngườ 
lãnh đạo. Sau đó, trong cuộ 
tranh luận, một số tư tưởng 
ấy bị bác bỏ, một số khá 
được quyền sống nếu đái 
ứng những nhu cầu thực t 
của sự phát triển. 

Chính là dựa vào nhữn, 
tư tưởng của Lê-nin về đản 
mà ĐCS Liên xô đang khá 
phục sự độc đoán, loại b 
những chức năng võ 
không phải của nó, nhữn 
chức năng là nguồn gốc củ 
sự cộng sinh đảng và chế đ 
mệnh lệnh. ĐCS Liên xô đc 
mới, phải trở thành mị 
đảng phục vụ nhân dân, th 
hiện trong chính sách củ 
mình lợi ích của nhân dân, v 
nằm dưới sự kiếm tra đã 


_chủ của nhân đân. Một đản 


mở rộng cửa cho những cu 
tranh luận chính trị có tín 
chất xây dựng, cho nhức 
sự đối mới có tính chất sár 
tạo, cho những cách tiếp cậệ 
và chương trình xen kẻ, sẽ 
sng đối thoại có hiệu qu 
hợp tác với những ai khôt 
thờ ơ đối với số phé 
của đất nước. 


. Người lược dịch - 
TIỀN LÂM 


| tua sách bóo nước ngoài 


Ra hộ xã hội chủ 
nghĩa mà chúng ta xây 
dựng là một thực 


l đặc biệt không có đối 


_chứng trong lịch sử, không 
_ 6 một khuôn mẫu cho sẵn. 
Trang lịch sử, xã hội phong 
- bán thay xã hội nô lệ, xã 

Ji tư bản thay xã hội phong 
| tiến, thực tế là thay đối 
| À4 4g tr hữu này bằng chế 
-đ$ tư hữu khác. Phương 


Í thức sản xuất mới hình. 


Ì hành đần đần trong lòng xã 
| bạ eñ, khi sự thay đổi về 
lượng đến một mức độ nào 
¡ đó s# dẫn đến những thay 


! khi xuất hiện quan hệ sản 
_- uất phong kiến đến khi xác 
r® xã hội phong kiến 
"(ấ khoảng 400 năm. Ở 
_† in Âu phải mất 300 năm 
..{ khi bất đầu có "phong 


° lo nay đã 200 năm ! Trong 
„#wMế trình lịch' sử lâu dài, 
:24 tong đó quan hệ sản xuất cũ 
- 3 tần đần tan rã và quan hệ 
:7I11n xuất mới dần hình 
tình, đã trải qua biết bao 
thiệu quanh eo, khúc khuÿu, 
thố khăn và sai lầm, 


. đứa trẻ không 


NHÌN NHÂN SAI LẦM. 


NHƯ THẾ NÀO 2` 


Mục tiêu cách mạng xã hội 
chủ nghĩa của chúng ta là 
xóa bỏ chế độ tư hữu và 
thay bằng chế độ công 
hữu.Quan hệ sản xuất công 


hữu không thể hoàn thiện: 


trong lòng xã hội tư hữu. 
Chế độ công hữu đòi hỏi một 
thời kỳ lịch. sử lâu dài để 
sinh ra, phát triển và đối 
mới. Đi đôi với sự ra đời 
của quan hệ sản xuất mới, 
lại phải có những thay đổi 
thích hợp của toàn bộ cấu 
trúc thượng tầng và hệ tư 
tưởng. Có thế phải mất trên 
một trăm năm và thậm chí 
mấy trăm năm đế hoàn 
thành những thay đối xã hội 


sâu rộng như thế. Muốn- 


nhanh hơn là không được. 
Kế từ Cách mạng Tháng 
Mười Nga năm 1917, chế độ 
xã hội chủ nghĩa của chúng 
ta chỉ mới tồn tại 70 năm. 
Đây là giai đoạn niên thiếu 
của một chế độ. Đòi hỏi một 


không sai lầm, cũng giống 


như đòi hỏi một chế độ xã. 


hội mới ngay từ đầu phải 
hoàn toàn đúng đắn và trọn 
vẹn là không thực tế. 

Ở Trung quốc và một số 
nước khác, chủ nghĩa xã hội 
được xây dựng trong những 
điều kiện cụ thế hết sức 


e phức tạp. Mác và Ăng-ghơn 


vấp ngã, , 


từng giả thiết : chủ nghĩa xã 
hội thành công trước hết ở 
những nước tư bản phát 
triên cao. Trong thực tế, chủ 
nghĩa xã hội lại được thực 
hiện trước hết ở nước tư 
bản rất không phát triên, ở 
khâu mát xích yếu nhất của 
chủ nghĩa tư bản. các 
nước này, sản xuất công 
nghiệp đạt mức độ thấp, 
kinh tế hàng hóa không 
phát triển, văn hóa giáo duc 
lạc hậu. _ 

Đối với những nước như . 
vậy, muốn xây dựng chủ 
nghĩa xã hội vừa phải cải 
tạo quan hệ sản xuất cũ và 
cấu trúc thượng tầng cũ, 
vừa phải phát triển lực 
lượng sản xuất và kinh tế 
hàng hóa ; vừa phải xóa bỏ 
tất cả những di sản đồi bại 
của chủ nghĩa tư bản, vừa 
phải tiếp nhận tất cả những 
kinh nghiệm quản lý hữu 
ích cho quy luật sản xuất 
lớn ; vừa phải cải tạo chế độ 
cũ, vừa phải xóa bỏ mọi ảnh 
hưởng của chế độ xã hội cũ 
đối với những người làm 
công việc cải tạo đó. Những 
công Miệc ấy khó khăn, 
phức tạp, khúc khuỷu, 
quanh co biết chừng nào. Sẽ 
là không thực: tế nếu nghĩ 


* Bài của Hiểu nh đã 
Di} 3g nhật báo (Tru 


trên 
ng quốc) ngày 
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Qua sóch bóo nước ngoòi 


rằng mọi việc sẽ nhanh 


chóng, thẳng tấp và không 


mắc sai lầm. 

Sai làm là gì ? Là quyết 
- định của con người không 
phùò hợp với thực tế khách 
quan. Trong thực tế, quy luậi 
khách quan bị che đậy bởi 
những hiện tượng rối rắm, 
phức tạp. Muốn phát triển 
nó và hiểu chính xác nó, con 
người phải trải qua một 
quá trình nhất định. Các nhà 
khoa học tự nhiên nghiên 
cứu các hiện tượng tự 
nhiên. Đối tượng nghiên cứu 
của họ là các chất vô cơ và 
hữu cơ trong tự nhiên. Phần 
lớn những chất này là 
không có ý thức hoặc vô tri 
vô giác, không có phản ứng 
tâm lý trở lại, không gây 
một sức ép gì đối với người 
nghiên cứu, thế mà họ 
cũng mắc phải khá nhiều 
sai lầm trong nghiên cứu. 

Các nhà khoa học tự nhiên 
đã nhìn nhận những sai lầm 
ấy như thế nào ? Họ cho 
rằng sai lầm là hiện tượng 
tự nhiên trong quá trình tìm 
tòi ; sai lầm là nấc thang để 


đi đến chân lý. Sai lầm là - 
_ hoàn toàn có thể hiểu những 


dùng hình thức phủ định đề 
chứng tô sự phát triển của 
sự vật. Mỗi một sai lầm là 
một bước tiến gần tới chân 
lý Không có sai lầm thì 
không thể có phát hiện. Sợ 
hãi sai lầm sẽ thủ tiêu 
những tiến bộ. 
Bài học rút ra từ những 
sai lầm còn giá trị hơn bài 
học rút ra từ những tháng 
lợi. Trải qua gian nan vất vả 


T0 


mà phạm sai lầm cũng ca ý 
nghĩa như những thành tích 
đã dễ dàng đạt được. Nghiên 
cứu khoa học tự nhiên là 
nhằm loại trừ sai lầm ; loại 
trừ được sai lầm là có chân 
lý. Do vậy, loại trừ một sai 
lầm có ý nghĩa quan trọng 
không kém những phát hiện 
lớn. Anh-xtanh đã có lần 


viế về cảm giác của mình 


sau khi ông sửa chữa được 
sai lầm. Ông viết : "Nhưng 
kết quả cuối cùng, xem ra 


. gần như rất đơn giản, bất 


cứ một sinh viên thông mình 
nào cũng đều có thể hiểu 
được mà không có khó khăn 
gì lớn lắm. Nhưng trước 
khi đi đến kết quả cuối 
cùng và trước khi phát hiện 
được chân lý, người ta có 
cảm giác mới sờ thấy chân 
lý trong bóng tối nhưng 
không sao diễn tả được, 
người ta có những hy vọng 
cháy bỏng, lúc thì tin 


tưởng chắc chắn, lúc thì lo. 


lắng và không an tâm. Tất 
cả những điều ấy, chỉ có 
những ai trong cuộc mới cảm 
nhận được”. | 
Các nhà cải cách xã hội 


cảm giác như thể. Họ tìm 
kiếm một hệ thống xã hội 
mới. Đó cũng là nghiên cứu 
khoa học. Trong nghiên cứu 
khoa học xã hội lại càng 
gặp nhiều điều bất ngờ và 
thay đổi. Cải cach kinh tế có 
ảnh hưởng trực tiếp đến lợi 
ích của từng người. Nó 


thường đứng trước câu 


hỏi : con người chịu đựng 


được đến đâu. Vì vậy, công 
việc này phức tạp hơn nhiều 
so với nghiên cứu khoa học 
tự ohiên. Người ta có thế dự 
đoán trước được tương lai 
loài người. Nhưng người ta 
không thế cải cách xã hội 
theo dự tính chủ quan của 
con người. Trong khoa học 
xã hội, người ta phải 
nghiên cứu những điều có 
khả năng thực hiện được, 
và ra các quyết định bằng 
phương pháp khoa học, như 
vậy sẽ giảm bớt sai lầm, 
chứ không thể hoàn toàn 
tránh được sai lầm. Nói 
rằng phải có những quyết 
định đúng đán nhất, đó chỉ 
là nói một cách tương đối. 
Còn trong thực tế, không thế 
có chuyện bất cứ quyết 
định nào cũng hoàn toàn 
không sai lầm. Sự phát 
triển lịch sử luôn luôn khúc 
khuÿ‡u, không bao giờ thẳng 
tắp và phẳng h cả. Và cũng 
sẽ rất ngây thơ, nếu tin 
rằng khi đã có những quyết 
định khoa học, sẽ bước vào 
thời kỳ lý tưởng. 

Sai lầm di nhiên không 
phải là điều tốt. Sai lầm có 
nghĩa là chúng ta phải trả giá 
đát và cái giá phải trả ở đây, 
không chỉ là cái giá về kinh. 
tế, mà thêm vào nữa, là cái 
giá về thời gian, về tỉnh 
thần và lòng tin của con: 
người. Vì vậy, chúng ta cổ. 
gắng tốt nhất để giảm bót. 
sai lầm. | 


` TRỊNH DẪN: 
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TAITTU KOHT UIAH No 3-1991 na 
-HepcAonas - ÏÏpaBHIbHO OICHHTb CJIOXHBUIYIOCS CHTYAHMIO, qroổm HaH!M 
BhiXOI M3 trccc XÃ KYAHT 3b - OcTapadcb BCDpHBHM pC3CpBOM IlapTuH. ®AM 
LHIOHT' - YnacncnoBarb H HIHDOKO DpA3BHB4Tb TDAHHHHOHHYIO Hai1LHGHäả7IbHYKRO 
M€HMIHHY H AapMaIICBTHKY. AAHEL HLHEM BAH - HekoTopbiC cOOðPAaXCHHHN HO 
PCNHTHO3HOMY HỆ HaHHOHATIbHOMY BonpocaM. ˆ Hancrpeuy VŨ Cisc3Ay 
KHB +  IĨpCAAOxCcHHH, BIOCHMbIC  B /JDOapa¿Lú,y HM Crpareato., HƯUYEH 
TXbIOHI AAHI - Eiue Heckonbko c7I0B 06 OCHOBHbIX IDOTHBOpCdHax. XOAHET 
AHb HITYEH - O B3anMOCBf3H HIAHHDOBAaHHH pbilixa AO KHM TXHHEb - 
ColtaIbHOC H2a3Ha4CHHC JHTCDpAaTYDpDB MB HCKYCCTBa. XOỎO @®bBbIOHE - O 
KYIbTYp€, NHT€CDpAaTYpC M wckyccrnc. ®AH 3OAH HAM - K pnonpocy o 
COT 1ACOBAHHH HCRÑT€JIbHOCTM HO OXDAHC FOCYApCTBCHHOH C3OTACHOCTH H O6OpOHbi 
C BHCHICH 1102/IHTHKOH Ha HOBOM 2TaIIC DCBOINIOILIHH., ĐCCACAOHaAHHSW - OÔMCH: 
MIICHHSMH VÀO CYÝYAH HLAM - ACcHCXKHIDIC CCHCTHA TH CTHCPCXOIC  Hú 
IoBApnvio 2KonoMHkv HFYEH XAK XHÉH - ODHOBRCHHC BHCIIHCH QNHaHCOboB 
av101BHOCTH. MATb KYAHT TXAHEL - KoMHADTHSH B HOIHTHUCCKOI CHCTCAIC 
H ¿CỔ IONMTHW€CKOC DVKOno/cTrno. HEYEH BẠAH TXAO - YHpaBltib ontcc1HoA 
3:IKOHO/4TC/IbCTBOM, CTDOSM HDABODOC POCYHapCTBO. TBÝỲ XbIY KIOH - O ponn 
MCCTIIHX OOHIHHHHX HB-ICICH BH CTPOHTCIbBCTUDC H€PpCBHH HOBOTO THIA. 
XW(HbklL M ` Aeocorwmu HAH AHHB XIOHHEB - "Muc IpHKA3D1BAIOT, #1 - 
rcũc°. HwucbMa B pcAaxunmio HYEH TXAHT AOD -YncnH4HT†b H I€C€coo6pA3H0. 
HCIOJIb23OHA4Tb KAHHTAdJI, BICICHHDỦ HH HAaDOHHOFO OÔDa3OBAaHHAS. 
McTOpMHCCKMC HAaXOAKH - BONIbUIOÄ 3I1Aa4HMOCTH TA3CTHa1 CTAaTbfd: o6 
MHHnoxHwTae, HanncaHHad Hrycn AH KyokoM 7Ô n1eT TOMYV Ha3au. ®AM BHHb - 
OGccIIOKOCHHOCTb_ Œ@DAHUY 3CKOLFO VIIOIHOMOHCHHOFO McpnHHa HO HOBOANY 
pACTIpOCTDAaHCHHS B HiHHOKHIali'S” KOMMYHIH3MaA HrycH An KyOKOM. Mup : 
npo6AcMb:x H @akTbi AE THHb-- O TCHICHIHH “HTDHBATH34ILHH” 2KOHOMHKH B 
MHpc. HAH HOHTI - O ncpcOopHCHTaIHH BOCHHOÏH 2KOHOMHKH HCKOTODbIX CTDAI 
MHpa. AE CYAH BY - "CTano biTb, OCTaCTCðä 10BO/IbCTBORATEbCä 
ñEMOKDATHCH H IIYCTbIMH TADCJIKAMH?. lo CTPAaHHHAM 3AapYyDCXSHDIX H3AAIHMB 
- H€HOTMATHHCCKOM HB ICCTCPCOTHIHOM J1CHH-IH23MC. XHEY XOHI - Kak 
DACCMOTPCTb HAUHIH HC/IOCTATKH HỆ YHYHLCHHSI2 ý l 
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” REVUE DU COMMUNISME No 3-1991 

®Editorial & Une appréciation judicieuse de la siuation permet une soluion correcte® HÀ QUAARN 
DỰ - La Jcunesse communiste doit conLinuer à se montrer digne đ”ête le contingent de réserve du #Parr 
PHẠM SONG -En recueillant leur hériae@€, dềveloppons viyoureusement la médecine et la pharrmnac 
tradiionnclles. ĐĂNG NGHIÊM VẠN - Opinions sur la rcligion et la nation ® En vue du VIe Congrès 
Opinions au sujet du Programưn et de tà Sira(ée¿e du PCV &*** Dóbat autour đes projets du Progrđzrz 
et de la Sziépgie NGUYÊN THƯỜNG LẠNG -- Sur la contradiction fondamennle eœ£f© - 
contradiction essenticlle: HOÀNG ÀNH NGUYÊN - Sưr le Hea entre le plan ct lẻ marché. ĐỖ KIM THỊ[NI 
- La responsabilité, sociale de la litératu:e et dcs arts. HỒ PHƯƠNG - Au sujct de la culture, des lettres ‹ 
des arts. PHAN DOÄN NAM - Sur la cưnbinaison enưe la sécurité publique, la défense natonale et Ilc 
activités diplomatiques đans la nouvelle éuu»e révolutioanaire ®Etudes Echange de vues w ĐÀO XU! 
SÂM - Lesopérations monétaires dans la progression veis unc économie marchande. NGUYÊN KHIĂ‹ 
HIỀN - Sur la rénovation des transactions financièrcs avec l'éưangc. MẠCH QUANG THẮNG - Le rôi 
đu Pari dans le système poliique et sa dirccuon poliique. NGUYÊN VĂN THẢO - Gérer la sociétế pa 
les lois, édifier un Etat basé sur la législature, CHU HƯU QUÝ - Sur le rôle de l*ađministration comminal. 
đans l'édification d°une campagne nouvelle ® Vie et idéologie TRÀN ĐÌNH HUỲNH - "Le maire mi 
répartitun travail, je m`en débarrasse su toi" ®Lettres à la Rédaction NGUYÊN THẮNG LỢI - Renforcc. 
et bien utiliser les invesussements pour l*éducation ® Documents historiques 4*** Un ärucle de journa 
de &rande valeur de Nguyen Ai Quoc sur l'Indochine écrit il y a 70 ans. PHẠM BÌNH - Le gouverncui 
général Merlin se préoccupait de la difTusion par Nguycn Ai Quoc dcs idđécs communistes en Indochine 
®Le monde : problèmes, événements # LÊ TỊNH - Sưr la tenđance à la "privatisation" de économie đans 
le monde. TRẦN TRỌNG - Sur le changemecnt đ)orientauon de l*économie militairee dans un certain 
nombre de pays du monde. LÊ XUÂN VŨ - "Pcut-on se contenter d°une démocralie avec des assietcs 
vidcs ?” ®A travers la presse et les livres étrangers 4 *** Du léninisme sans dogmes ni suếrồóotypés. 
HIỂU HỒNG - Comment reconnaitre les erreurs ? 
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®Editorial & Evaluar corrcctamente la situación para tener prccisas soluciones ®HÀ QUANG DỰ - 
Seguir sicndo el confidente conungente de rescrva dcl Parudo. PHẠM SÓNG - Hcrcdar y promovcr 
fucremente la farmamcdicina tradicional de la nación. ĐĂNG NGHIÊM VẠN - Algunas reflexiones sobre 
la rcligión y la nación ® Hacia eÌl VI Congreso. Opiniones sobre eÌ Programa y la Estralegia 
***Dcbates sobre el Programa (proyccto) y la Estategia (proyccto). NGUYỄN T NG LẠNG - AÁ 
abordar profundamcnte dc la contradicción fundamcnuil y la contradicción principal. HOÀNG ANH 
NGUYÊN - Sobre la rclación entre la planificación y el mercado. ĐỖ KIM THỊNH - Responsabilidad social 
de la literatura y las artes. HỒ PHƯƠNG - Sobre la cultura y las letras artísucas. PHAN DOÃN NAM - 
Accrca dcl problema de la combinación cnte la seguridad, la đefcnsa y la diplomacia en el nuevo 
período revolucionario ® Estudios - Intercambios & ĐÀO XUÂN SÂM - La moncda en el pas a la 
economía mercanul. NGUYÊN KHẮC HIỀN - Renovación en el trabaJo fñinancicro extcrior. MẠCH 
QUANG THẮNG - El Parido en cl sistema político y su dirección políuca. NGUYÊN VĂN THẢO “: 
Gcstionar la socicdad mcdiante los decretos-ley y` constuir el Estado juridico. CHU HỮU QUÝ - Acerca. 
del papol đel poder en la comuna y poblado en la edificación dcl campo nuevo ® Vida e iđeología & TRAN | 
ĐÌNH HUỲNH - "El dueno ordcna al sirviente y el sirvicnte ordena a tí" ® Cartas a la Redacción - NGUYÊN! 
THẮNG LỢI % Reforzar y utilizar bien las fucntes de inversión para la eđucación ® Documentos bistórico$ 
* *** Dcscubierto un artf@ulo periodísuico de gran valor de Nguyen Ai Quoc escrito sobre Indochina hace 7Ô 
anos. PHẠM BÌNH - Preocupación del Gobcrnador Mecrlin sobre la promoción por Nguyen Ai Quoc di 
comunismo cn Indochina® EI mundo : Problemas y acontecimientos % LỄ TỊNH - Sobre la tendencia 
đe ”privauzar” la economía en eÌl mundo. TRẦN TRỌNG - El problema de reoricnuar. la economfa militar de 
algunos paíscs en el mundo. LÊ XUÂN VŨ - °¿ Contentar con la democracia y los platos vacfos ?” ®A travé 
đe loslibros y la prensa extranjerosw “** Sobre el leninismo no dogmático ni esterestipado. HIÊU 
HỒNG - ¿ Cómo se ve el error ? | 
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IGHIỆP LIÊN HỢP THUÔC LÁ THANH HÓA 


® Sản phẩm mới : Thuốc lá KINGS 


- Thuốc lá KINGS đầu lọc, bao cứng là sản phẩm liên doanh với hãng thuốc lá Manchester 
của Vương quốc Anh, được phép của Nhà nước, sản xuất tại xí nghiệp liên hợp thuốc lá Thanh 
Hóa. Sản phẩm sản xuất trên các thiết bị hiện đại của hãng MOLINS. Thuốc lá KINGS có quy 
cách, chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế, đã được đảng ký bản quyền tại Luân Đôn. Kể từ 
ngày 20-2-1991, thuốc lá KINGS được lưu hành rộng rãi trên thị trường trong nước và nươc 
ngoài. 

- Thuốc lá KINGS đang có bán tại : Công ty dịch vụ thương mại Thành phố Hồ Chí Minh. Công 
ty bán buôn thuốc lá miền Bác. Trạm giao dịch của xí nghiệp tại 10 Yết Kiêu, Hà Nội. 

% Xí nghiệp liên hợp thuốc lá Thanh Hóa, thị trấn Hà Trung, Thanh Hóa. Dây nói : 63230 hoặc 48 
Hà Trung, Thanh Hóa. 
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CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 


- TRUNG ƯƠNG ĐĂNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 


Tiền tớI Đại hội VW 


Nghiên cứu 
Ý kiền và kinh nghiệm 
Hội thảo khoa học - thực tiền 
Sinh hoạt và tư tưởng 
' 
Thư gửi Bộ biên tập 
Thế giới : vấn đề, sự kiện 


Qua sách báo nước ngoài 


VŨ OANH ˆ- Công tác vận động thanh niên trong, tình hình mới 


'”° Cải cách ở nông thông Trung quốc 


4-1991 NĂM THỨ XXXVI (424) 


VŨ HÙNG - Xu thế tiến hóa của lịch sử với vấn đề sở hữu ruộng đất hiện ny , - 6 
NGUYÊN VĂN TỔN - Góp thêm về nguyên tác tập trung d dân chủ. 9 
® Góp ý xây dựng Cương lĩnh và Chiến Tước: 
"** Vài điều cần nói li - 11 
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CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG THANH NIÊN 
TRONG TÌNH HÌNH MỚI 


1- Thanh niên là tương lai của dân tộc, là lực 
/ lượng to lớn và hùng hậu của cách mạng, của đổi 
mới. Tổ chức và hướng dẫn thanh niên rèn luyện, 
công hiến luôn luôn là một nhiệm vụ chiến lược 
của Đảng. | 

Trước tình hình và nhiệm vụ mới của cách 
mạng, trước trình độ phát triển mọi mặ§ của thế 
hệ trẻ hôm nay, công tác vận động thanh niên 
muốn có hiệu quả, Đảng phải thật sự chủ động đổi 
mới toàn diện cả về nhận thức lẫn nội dung, 
phương pháp tiếp cận, tổ chức, hướng dẫn hành 
- động, và giáo dục thanh niên, Trên lĩnh vực này, 
chúng ta cần quán triệt các quan điểm :. 

- Phải đứt khoát khẳng định rằng, tuổi trẻ có vị 


trí và vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp cách 


mạng do Đảng lãnh đạo. Tương lai của Tổ quốc và 
chế độ ta nằm trong tay thanh, thiếu niên và nhỉ 
đồng. Tuổi trẻ là động lực của xã hội, là lực 
lượng xung kích của cách mạng, là chủ thể sáng 
tạo, là lực lượng quyết định trong sự nghiệp đổi 
' mới. Đăng, Nhà nước, và toàn dân ta phải thấy 
rõ trách nhiệm của tnÌnh đối với thanh, thiếu niên. 
Tổ chức, giác ngộ, giáo dục Yà phát huy hết tiềm 


năng to lớn và vai trò chủ động của tuổi trẻ (trảo ch ho . 


tuổi trở nhiệm vụ kế tục sự nghiệp _ của 
Đảng, của nhân dân. 


+, - Nhu cầu của thanh niên ñoyiBi triển đa hả 
bio6 phú và chịu sự tác động t từ nhiều hướng. Vì 


-_ VỮ OANH - 
Bí thư BCH TƯ ĐCS Việt nan 


thế, cần đa dạng hóa các phương thức vận động, 
các hình thức tập hợp thanh niên. Đoàn kết và tập 
hợp mọi tầng lớp thanh niên vì mục tiêu dân giàu Ì 
nước mạnh, vì lợi ích thiết thực của tuổi trẻ. Bên. 


cạnh Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là 


nòng cốt, cần mở rộng các hội thanh niên ' phổ - 
thông theo sở thích nghề nghiệp. Xây dựng Đoàn 
thanh. niên cộng sản Hồ Chí Minh theo hướng nâng 
cao chất lượng, xứng đáng là đội dự bị tin cậy 
của Đảng, là hạt nhân chính trị của phòng trào thanh 
niên, người đại diện chính đáng của thanh niên. 

`„ Vận động thanh niên là nhiệm vụ vừa có tính 
cấp bácH, vừa có tính lâu đài của Đảng, Nhà nước 
và nhân đân Đảng định hướng lý tưởng, Nhà 
nước thực hiện cơ chế chính sách, các đoàn thể 
chính trị - xã hội và từng gia đình cùng chăm lo giáo. 
dục thế hệ trẻ. Hình thành quy chế phối hợp hànH 
động thống nhất trong hệ thống chính trị để bồi 
dưỡng, đào tạo thanh niên thành người công dân 
tốt, người lao động tốt, yêu nước, yêu chủ nghĩa 
xã hội. Tổ chức phong trào hành động cách mạng 
của thanh niên phải đi đôi với việc quan tâm toàn 
điện tới nhu cầu của họ, trước nhất là những nhu 
cầu chính đáng về. vật chất, tỉnh thần và nguyện 
vọng tiến bộ của họ. Quan tâm giải quyết lợi ích 
của thanh niên, - hướng dẫn họ để họ tự biệi quyết 
thỏa đáng các nguyện vọng của mình, chính là tạo 
ra động lực phát triển của phong grào thanh niên, 
giúp thanh niên cống hiến và trưởng thành. | 


2 - Nhiệm vụ chung của công táo vận động thanh 


. nên hiện nay là bảo đàm đầy đủ cho sự phát triển 


lành mạnh của tuổi trẻ, phát huy hết mọi tiềm 
năng to lớn của họ vì sự nghiệp xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa. Từ xây 
dựng môi trường kinh tế, chính trị, xã hội lành 
mạnh và dân chủ, chúng ta bồi dưỡng, đào tạo 
mối trẻ thành những người yêu nước, yêu lao 


động, yêu chủ nghĩa xã hội, giàu lòng nhân ái, có ý 


thức trách nhiệm công dân, có trình độ văn hóa, 
nghề nghiệp, có việc làm, có sức khỏe, dũng cảm 
đấu tranh chống nghèo nàn lạc hậu, chống tham 
phững và bất công trong xã hội, hăng hái lao - động 


làm cho nữớc giàu, dân mạnh, trung thành với Tổ: 


quốc, sẵn sàng chiến đấu đập tan mọi mưu đồ 
phá hoại của kẻ thù. : 

Trước mắt, cần giải quyết tốt các vấn đề 
sau đây : 

- Tạo việc làm cho thanh niên là vấn đề bức 
bách và quaä trọng nhất hiện náy. Việc làm là 
nguyện vọng, quyền lợi hàng đầu 'của thanh niên, 
b cái gốc để giải quyết các vấn đề khác. Có việc 


làm thà đời sống mới ổn định, phòng trào thanh 


nên mới phát triển, và việc giáo dục thanh niên 
mới có hiệu quả cao. Toàn xã hội lo việc làm cho 
thanh niên. Nhà nước, các tổ chức kinh tế, xã hội, 
và mỗi gia đình hãy giúp thanh niện có việc làm. 
Khuyến khích các thành phần kinh tế mở mang sản 
xuất, dịch `vụ, khuyến khích phát triển kinh tế gia 
đnh ở cả thành thị và nông thôn, khuyến khích 
phát triển các ngành nghề truyền thống, các ngành 
nghề mới... là phương hướng giải quyết việc làm 
cho thanh niên hiện nay. Các công tình công nghiệp, 
giao thông, phủ xanh đất trống đồi trọc, trồng cây 
công nghiệp, phải thật sự là nơi cuốn hút đuối trẻ 


đến làm việc. Chúng ta khuyến khích các tổ chức. 


làm kinh tế của thanh niên, coi trọng phát triển các 


đội thanh niên xung phong đi khai thác vùng trưng. 


du và miền núi, xây dựng những điểm dân cư 
mới và phát triển việc xuất khẩu lao động dưới 


nhiều hình thức: Đoàn thanh niên cộng sản Hồ 


_ Chí Minh cần chủ động đề xuất với Nhà nước và 


các tổ chức kinh tế các chủ trương, chính sách, biện 
pháp có quan hệ trực tiếp tới việc làm và đời sống 
của thanh niên ; giúp đỡ thanh niên tìm việc làm và 
tích cực bảo vệ lợi ích chính đáng của thanh niên 
trong lao động và phân phối. 

__ - Chăm lo giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ 
trẻ trở thành con người mới phát triển toàn diện, 
Cái đích của công tác giáo dục tuổi trẻ hiện nay là 


(làm cho họ trở thành người công dân tốt, người 
ao động tốt, biết làm chủ, yêu nước, yêu chế độ, 


yêu dân tộc và cơn người ; biết sống vừ làm việc 
theo pháp luật, biết và .dầm đấu tranh chống những 


hành vi vô đạo đức, vô trách nhiệm. Từ đó, bồi ¬ 


dưỡng họ, nhất là lớp thah niên tiên tiến, đoàn 
viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, lý tưởng vì - 


_ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thế giới quan ˆ 


và nhân sinh quan khoa học, giúp họ nhận thức ˆ 


đúng bản chất của từng xã hội, phân !biệt 'rõ dân 


chủ giả hiệu và đâm chủ đích thực, từ đó mà kiên 
định đi theo con đường xã hội chủ nghĩa do Đàng, 
Bác Hồ và nhân dân ta -đã lựa chọn. 

Giáo dục văn hóa, khoa học kỹ thuật, nghề 
nghiệp, nâng cao thể lực cho thanh niên, là khâu . 
then chốt trong toàn bộ sự nghiệp đào tạo, bồi 
dưỡng thế hệ trẻ. Không thể để cho thanh niện mù ˆ 
chữ, thất học, không có nghề nghiệp. Phải phổ cập - 


văn hóa, giáo dục nghề nghiệp cho thanh niên theo - ` 


yêu cầu và đặc điểm từng vùng chính trị, từng 
vùng kinh tế. Cầnzcó nhiều chính sách, phương 
thức, biện pháp, chương trình nâng cao trí tuệ cho 
tuổi trẻ. Coi trọng phương châm giáo dục : học đi đôi 
'với hành, kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường, xã 
hội và gia đình, nhà trường với sản xuất và kinh. 
_ Chăm lo sức khỏe cho thanh niên. Cần có biện ¡ 
pháp ngăn ' chặn sự lây lan của các bệnh xã hội, 
Từng bước xây dựng các cơ sở ' vật chất về thể, 
dục thể thao, y \ế, văn hóa nghệ thuật, đỏ phục vụ“ 


k 


các yêu cầu phát triển toàn điện của thanh niên. Phát 
triển phong trào rèn luyện thân thể, thể thao quốc 
phòng, mở rộng các loại hình câu lạc bộ liên quan 
đến thể dục thể thao, thu hút thanh niên vào sinh 
hoạt, tập luyện. Có quy chế để mỗi cụm dân cư 
đều có sân bãi và trung tâm văn hóa, có phương tiện 
hoạt động thể thao, văn nghệ, giải trí cho tuổi trè 
theo hướng nhà nước và nhân dân cùng làm. Xây 
dựng hiền văn hóa và thể thao đại chúng. 
— Dạy nghề cho thanh niên là vấn đề vừa có ý 
nghĩa cấp bách trước, mắt, vừa có ý nghĩa lâu dài 
trong công cuộc xây dựng đất nước giàu mạnh. 
Bên cạnh việc coi trọng dạy nghề và hướng nghiệp 
trong các trường phổ thông, cần mở rộng mạng 
lưới dạy nghề trong cả nước. Trước mắt, có thể 
_ cử thánh niên đi học kinh doanh theo cơ chế thị 
trường ở nước ngoài, để đón nền kinh tế hàng hóa 


theo định hướng xã hội chủ nghĩa phát triển ở. 


những năm tiếp thco. 

Khuyến khích các gia đình tự lo liệu cho con em 
chọn nghề và học nghề. Có chính sách miễn, giảm 
học phí học nghề ở các cơ sở của nhà nước, tập 
thể. Kêu gọi nước ngoài đầu tư vào khâu dạy 
nghề cho thanh niên. Hình thành các trung tâm giới 
thiệu việc làm và thông tin thị trường ở các địa 
phương. Phát hiện, đào tạo, sử dụng và đãi ngộ bài 
năng trẻ là một trong những công việc cần được 
soát xét lại. Chúng ta cần phát triển mạnh .các 
trường lớp năng khiếu trên các lĩnh vực khoa học. 
Đổi mới mạnh mẽ giáo dục đại học và trên đại học, 
tháo gỡ ngay những ngáng trở trong các quá trình 
học tập và nghiên cứu khoa học của các tài năng trẻ. 
Có chính sách đãi ngộ thích đáng đối với những 
nhà khòa học giỏi, có nhiều cống hiến. 

Giáo dục ý thức quốc phòng cho thanh niên. Có 
chính sách đúng để động viên họ thực hiện tốt 
nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc. Cải uến công 
tác tuyển chọn, huấn luyện và sử dụng đội ngũ sĩ 
quan trẻ. Chăm lo đúng và kịp thời việc đào tạo và 
bồi dưỡng thanh niên ở các vùng dân tộc ít người 
và thanh niên ở các vùng tôn giáo. 


3 - Chăm lo đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ, l 
công việc của toàn xã hội. Việc giáo dục chẵn 
những được thể hiện trong học (ập, công tác, lao 
động, mà còn phải được chú trọng cả trong cuỘộc 
sống sinh hoạt hằng ngày. Trong giáo dục, bên 
cạnh việc giữ vững định hướng là chủ đạo, chúng 
ta phải coi trọng sự tự vận động của tuổi trẻ. 
Không gò ép, không gia trưởng, không thô bạo, mà 
luôn luôn khuyến khích, động viên. Động viên tỉnh 
thần đi đôi với quan tâm đầy đủ lợi ích vật chất 


- cho tuổi trẻ. 


- Tổ chức, phát động phong trào hành động cách 
mạng của tuổi trẻ, là một trong những trọng tâm của 
công tác vận động thanh niên. Tuổi trẻ thích hành 
động. Họ luôn luôn mong muốn được hành động 
có ích cho đất nước và bản thân. Vì lẽ đó, chúng 
ta phải hướng phong trào hành động của họ vào việc 
tham gia thực hiện có hiệu quả chiến lược phát triỀn 
kinh tế xã hội của đất nước. Hiện nay, phong 
trào hành động cách mạng của thanh niên nên tập 
trung vào các mũi nhọn. Dấy lên phong trào sản 
xuất, kinh doanh giỏi, phong trào sáng tạo khoa học 
kỹ thuật góp phần tháo gỡ khó khăn, thực hiện 
thắng lợi ba chương trình kinh tế của Đảng và 


. Nhà nước. Tổ chức tốt phong trào xứng danh anh 


bộ đội Cụ Hồ trong thanh niên quân đội, phong trào 
thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy trong thanh niên 
công an nhân dân, phong trào bảo vệ an ninh chính 
trị và trật tự an toàn xã hội, phong trào đấu tranh 
chống bọn tội phạm, chống buôn lậu, chống tham 
nhũng trong xã hội và chống các tệ nạn xã hội xấu 
trong thanh, thiếu niên. Vận động thanh niên tích 
cực tham gia phong trào xây dựng nếp sống văn 
hóa mới, học tập nâng cao trình độ, thực hiện kế 
hoạch hóa dân số, bảo vệ môi trường, tổ chức các 
hoạt động nhân đạo xã hội... 

- Xây dựng Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí 
Minh vững mạnh, mở rộng mặt trận tập hợp, đoàn 
kết thanh niên, Đảng cần trực tiếp chăm lo xây 
đựng Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh với 


quan điểm xây dựng Đoàn là xây dựng Đảng trước 
một bước. Đổi mới tổ chức và củng cố tổ chức 
Đoàn theo hướng thật sự coi trọng chất lượng. 
Tiến hành cuộc vận động nâng cao chất lượng đoàn 
viên và tổ chức đoàn, nhất là chi đoàn. Việc củng 
cố tổ chức đoàn phải theo phương châm tăng 
cường sự lãnh đạo của tổ chức đàng đi đôi với 
sự phát huy tính chủ động của tổ chức đoàn. - 

Xây dựng đội ngũ cán Bộ đoắn có trình độ 
chuyên môn nghiệp vụ, nghề nghiệp giỏi, có kiến 
thức về công tác đoàn, có (ác phong quần chúng 
và có sức hấp dẫn với tuổi trẻ. Cán bộ đoàn 
cần được tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động, 
được đãi ngộ thỏa đáng, không bị tùy tiện xáo trộn. 

Cải tiến bộ máy cấp bộ đoàn sae cho tỉnh gọn, 
hoạt động có hiệu quả. Đổi mới phong cách hoạt 
động của các cấp bộ đoàn, có thông tỉn nhanh nhạy, 
chính xác, bám sát thực tiễn phong trào thanh niên, 
nắm chắc các khâu then chốt, giải quyết cụ thể, 
kịp thời, thiết thực từng vấn đề. Chuyển nhanh 
bộ máy đoàn cấp trên sang chức năng nghiên cứu, 
kiểm tra, tổng kết, đề xuất, định hướng tạo 
dựng mô hình xây dựng tổ chức và phong trào hành 
động cách mạng của tuổi trẻ. 

Phát triển các loại hình tập hợp thanh niên theo 
nghề nghiệp, sở thích và nhu cầu hoạt động. Củng 
cố, phát triển Hội liên hiệp thanh niên Việt nam 
thành một mặt trận tập hợp rộng rãi các tầng lớp 
thanh niên. Phát triển Hội sinh viên Việt nam trong 
các trường đại học, cao đẳng để góp phần chăm lo, 
bảo vệ lợi ích chính đáng của sinh viên, thanh niên. 

Đảng, Nhà nước nên sớm có chính sách đào tạo, 
khuyến khích và sử dụng hợp lý đội ngũ cán bộ 
Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên 
hiệp thanh niên Việt nam. Thực hiện dân chủ trong 
lựa chọn cán bộ. Mở rộng hình thức cán bộ đoàn 
không chuyên, và có chính sách đãi ngộ thỏa đáng. 

Tăng cường cơ sở vật chất và kinh phí hoạt 
động của Đoàn, để Đoàn thực hiện tốt chức năng 
của mình. Trích tỷ lệ ngân sách cho công tác đoàn và 
công tác giáo dục thanh niên. Ngoài phân kinh phí 


.W 


-của ngân sách và sự đóng góp của đoàn viên, hội 
viên, Đoàn và Hội cần chủ động mở rộng việc tự 
gây quỹ băng các hoạt động kinh tế phù hợp với 
luật pháp. 

- Tăng cường công tác vận động thanh niên của 
Đảng, Nhà nước và các tổ chức xã hội. Cần quán 
triệt các quan điểm cơ bản của Đảng về công tác 
thanh niên trong tình hình mới. Tổ chức . nghiên 
cứu khoa học, nắm được thông tin và các ur liệu 
cần thiết của phong trào thanh niên, làm cơ sở 
cho các: chủ trương, chính sách đối với tuổi trẻ. 
Các cấp ủy đảng cần định kỳ làm việc với Ban 
chấp hành Đoàn, định hướng cho hoạt động của 
Đoàn, phân công đảng viên trẻ làm công tác thanh . 


_ niên, tiếp xúc, đối thoại, hội thảo với thanh niên. 


Làm trong sạch Đảng và Đoàn. Cán bộ, đàng viên 
phải nâng cao phẩm chất cách mạng, gương mẫu 
đối với thanh niên. | | 
Nhà nước cần thể chế hóa chiến lược thế hệ 
trẻ, ban hành các chính sách chăm sóc, sử dụng 
-thanh niên, chính sách về nghĩa vụ và quyền lợi 
của tuổi trẻ, ban hành luật lao động, luật thanh 
niên..., nâng cao trình độ và góp phần giải quyết. 
các vấn đề cấp bách của thanh niên. Tạo điều 
kiện để thanh niên có đại diện của mình trong các 
cơ quan nhà nước. : 


- Công tác vận động thanh niên là bộ phận quan 
trọng trong chiến lược thế hệ trẻ, và chiến lược 
kinh tế xã hội Nó phải được cụ thể hóa bằng 
chương trình hành động, chính sách của các cấp, các 
ngành. Cần nghiên cứu để sớm thành lập cơ quan 
chuyên lo về công tác thanh niên của nhà 
nước. | 


- Tăng cường vai trò trách nhiệm của các đoàn 
thể quần chúng, các tổ chức xã hội trong việc giúp - 
đỡ, đoàn kết, giáo dục thế hệ trẻ. Cần thông qua 
các hình thức hội thảo, hội nghị liên tịch, gặp gỡ 
hai bên, để các đoàn thể quần chúng và các tổ chức 
xã hội cùng Đoàn thanh niên trao đổi kinh nghiệm, 
tìm phương pháp phối họp. ¬- 


ị 


_ XU THÊ TIẾN HÓA CỦA LỊCH SỬ VỚI. 


VẤN ĐỀ SỞ HỮU RUỘNG ĐẤT HIỆN NAY 


-~ 
+ 


,ŸTIẾP cận vấn đề sở hữu ruộng đất có thể từ 
. ® nhiều góc độ và bằng nhiều cách. Nhưng từ 
góc độ nào và bằng cách nào cũng vẫn phải xuất 
phát tử thực tiền cuộc sống với những điều kiện 
.cụ thể, trực tiếp, sẵn có, do quá khứ để lại - như 
Mác nói, và phải tính đến xụ thế phát triển tất yếu 
của lịch sử, chứ không thể tùy tiện theo ý định 
chủ, quan. Phong trào hợp tác hóa nông nghiệp 


nhằm xây dựng những hợp tác xã theo kiểu tập thể - 


hóa nhanh chóng và triệt để các tư liệu sản xuất ở 
. nông thôn trong 30 năm qua, và nhất là sau ngày đất 
— nước thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội, là một 
biểu hiện cụ thể của việc phần nào nhận thức 
không đúng những điều kiện khách quan do lịch 
sử để lại và trái với quy luật quan hệ sản xuất phù 
hợp với tính chất và trình độ của lực lượng sản 
xuất. Cho nên, mặc dù đã có tác dụng tích cực trong 


ò một phạm vi nào đó, phong trào hợp tác hóa nông 


nghiệp nói trên vẫn thường và ngày càng bộc lộ 
những yếu kém, làm cho đời sống kinh tế xã hội 
nông thôn thăng trầm, làm cho bản thân mổ hình 


hợp tác hóa nông nghiệp theo kiểu tập thể hóa tư . 


"liệu sản xuất bị khủng hoảng. 


Trong những thập kỷ qua, chúng ta dường như bị - 


ám ảnh bởi công thức "XÓA BỎ CHẾ ĐỘ TƯ 
HƯU" mà Mác và Ăng-ghen đã nêu trong Tuyên 


ngôn của Đảng cộng sản. "Xóa bỏ chế độ tư hữu” : 
(và đương nhiên, phải đồng thời thiết lập chế độ . 


công hữu về tư liệu sản xuất) được coi là mục đích 
tự thân, là mục tiêu trực tiếp, b thước đo của chủ 
nghĩa xã hội - nghĩa là càng xóa bỏ được nhiều 
sở hữu tư nhân và càng xác lập được nhiều sở 
hữu công cộng, thì càng có nhiều chủ nghĩa xã hội. 


Chính vì vậy mà ở miền Bắc, phong trào hợp tác ` 


hóa,nông nghiệp theo kiểu tập thể hóa, sau khi được 
phát động, chỉ trong vòng hơn 2 năm (1958 - 1960) 
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VŨ HÙNG" 


đã "căn bản hoàn thành” với những kếCquả : đưa : 
§5,8% tổng số hộ nông dân với 76% diện tích đất 
đai vào hợp tác xã nông nghiệp. Đến năm 1965, mặc 
dù miền Bắc đã bước vào giai đoạn chống chiến 
tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, phong trào hợp 
tác hóa nông nghiệp vẫn phát triển, bao gồm 90% 
số hộ nông dân với hơn 80% diện tích ruộng đất ; 
80% số hợp tác xã chuyền từ bậc thấp lên bậc cao, 
và khoảng 10% số hợp tác xã có quy mô toàn xã. 
Sau năm 1975, mô hình hợp tác hóa theo kiểu tập 
thể hóa ở miền Bắc, đã được áp dụng và triển 
khai nhanh chóng ở miền Nam vừa được giải 
phóng ; cho nên, chỉ đến năm 1978, toàn miền Nam 
đã có gần 50% số hộ nông dân đi vào làm ăn tập 
thể dưới hai hình thức : hợp tác xã và tập đoàn 
sản xuáí. Nhìn chung lại, việc tổ chức hợp tác xã 
nông nghiệp theo kiểu tập thế hóa tư liệu sản xuất, 
đã làm nảy sinh không ít tiêu cực, và nổi bậP là kìm - 
hãm sự giải phóng sức lao động của cá nhân và 
sức sản xuất của xã hội. ˆ 

Kinh nghiệm thực tiễn những năm qua cho thấy, 
không thể coi việc "xóa bỏ chế độ tư hữu”, và đi 
đôi với nó là việc xác lập chế độ công hữu về tư 


. liệu sản xuất, là mạc tiêu của chủ nghĩa xã hội 


được. Mục tiêu của chủ nghĩa xã hội R giải phóng 
con người, đảm bảo tự do hạnh phúc cho mỗi 
người trên cơ sở phát triển nền sản xuất xã hội 
ở trình độ cao. "Xóa bỏ chế độ tr hữu” chỉ là một 
phương tiện để thực hiện mục tiêu đó. Và phương 
tiện này cũng không phải bất kỳ lúc nào muốn có 
là được, mà cần phải có thời gian và những điều 
kiện khách quan nhất định. Chính Ăng-ghen, 
trong tác phẩm Những nguyên lý của chủ nghĩa 


_cộng sản, đã giải thích khá rõ về điều kiện để 
thực hiện việc xóa bở chế độ tư hữu : "Thủ tiêu ˆ 


chế độ tư hữu là một cách nói vấn tất nhất và ' 
* Giãng viên Khoa triết học, Trường đại học tuyên giáo 


tống quát nhất về việc cải tạo toàn bộ chế độ xã 
BI ; VIỆ CẢI tạo này (4 Đố quá uả tất yếu của sự 
phát triển của công nghiệp" tÌ). Người đặt tiếp câu 
hỏi : Lâu có thể thủ tiêu chế độ - tư hữu ngày lập 
tác được không?" và Người trà lời : “Không, 
không thể được, cũng y như không thể làm cho lực 
lượng sản xuất hiện có tăng lên ngay lập tức đến 
mufc cần thiết để xây dựng một nền kinh tế công 
hữu,... sẽ chỉ có thể cải tạo xã hội hiện nay (tức là 
xã hội tư sản - V.H.) một cách đần dần, và chỉ khi 
nào đã tạo nên được một khôi lượng tư liệu sản 
mới cần thiết cho việc cải tạo Bồ thì khi ấy mới 
thủ tiêu được chế độ tư hữu” `“ 2. Chúng ta chưa có 


đủ những đều kiện khách quan mà Ăng-ghen nêu . 


ra, nhưng đã nóng vội, chủ quan, đuy ý chí, muốn 
"xóa bỏ chế độ tư hữu" trong nông nghiệp thật 
nhanh chóng và triệt để. Vì thế, Chúng ta đã phải 
trà giá khá đất. 

Khi giải quyết vấn đề sở hữu ruộng đất, không 
thể chỉ xuất phát từ quy luật khách quan và yêu 
cầu của thời đại, mà còn phải chú ý đến đặc điểm 
kinh tế - văn hóa - xã hội của đất nước với tất 
cả những di sôn của quá khứ và những truyền 
thống, những kinh nghiệm lịch sử của các thế hệ 
trước đây, Mỗi thời đại, mỗi dân tộc đều có một 
quá khứ của mình Quá khứ không phải cái gì đó 
"một đi không trở lại” hay chỉ có trong “viện bảo 
tàng đồ cổ", mà có khỉ tồn tại, phục hồi, tái sinh 
dưới hình thức nào đó ngay trọng hiện tại. Một 
phương thức sản xuất quá thời, mặc dù đã. bị. 
phương thức sản xuất mới thay thế, nhưng nó 
. không phải đã mất đi ngay mà còn tiếp tục tỒn tại 
dai đẳng, nhập thân vào xã hỏi đương thời. Với 
quan điểm lịch sử cụ thể và phương pháp tiếp cận 
bệ thống, chúng tá tìm hiểu và kế thừa quá khứ: 
để giải quyết những vấn đề đặt ra trong cuộc sống , 
hiện nay, trong đó có vấn đề sở hữu ruộng đất. 
Chúng ta đều biết chế độ công hỒu ruộng đất 
nói chung là điểm xuất phát của toàn bộ lịch: sử 
loài người và của các quốc gia sdân tộc, nó đã tồn 
tại hàng chục vạn năm trong thời kỳ thị tộc công 
xã nguyên thủy. Sự phát triển của lực lượng sản 
xuất và những mâu thuẫn nội tại đã dẫn đến sự 
tan rã của chế độ công xã nguyên thủy, làm xói mòn 
_ chế độ công hữu, đồng thời làm nảy sinh chế 
độ tư hữu. Công xã nguyên thủy tan rõ, được thay 
thế bằng công xã nông thôn, một tổ chức kinh tế 
- xã bội ở giai đoạn quã độ từ xã hội xây dựng. 
trên cơ sở chế độ công hữu sang xã hội xây dựng 


- sản xuất châu Á". 


trên cơ sở chế độ tư hữu. Nhìn từ giác độ sở hữu 
thì công xã nông thôn chính là hình thức phân hóa 
của chế độ công xã nguyên thủy, thể hiện ở chỗ : 
một mặt, vẫn giữ một phần tài sản công hữu : 
ruộng đất là của chung ; mặt khác đã xuất hiện 
một phần tài sản tư hữu : đất làm nhà ở, sân, nông 
cụ, súc súc vật... của mỗi gia đình. 

Công xã nồng thôn châu Á,tức là những làng 
mạc cổ truyền, có đặc điểm nổi bật là toàn bộ ruộng 


đất thuộc quyền sở hữu chung của công xã được 


đem chia bình quân theo định kỳ cho các gia đình 
là thành viên của công xã. Ở đây, chế độ sở hữu tư 
nhân về ruộng đất hình thành rất muộn, phát triển 
rất chậm chạp và rất mờ nhạt; hầu như không 
nhận ra. Công xã nông thôn châu Á với đặc trưng 
nổi bật là sự tồn tại dai dẳng của chế độ ruộng 
công, chính là cơ sở kinh tế xã hội của một hình 
thái. xã hội đặc biệt mà Mác gọi là "phương thức 
Theo sự đánh giá của Mác, 
những công xã nông thôn này là những cộng 
đồng nhỏ bé, biệt lập, "nửa dã man, nửa văn minh”, 
rất ích kỷ, bảo thù và trì trệ, gắn với chế độ 
chuyên chế, và là cơ sở vững chắc của _ chế độ 
chuyển chế phương Đông. 

Nước ta có lẽ cũng nằm trong "phương 4hức sản 
xuất châu Á". Nhưng ở ta, do điều kiện tự nhiên đặc 
biệt, phải đấp đê, phải chống thiên tái ác liệt của 
vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa để bảo vệ đời 
sống và sản xuất, và do môi trường lịch sử cũng 
rất đặc biệt - phải thường xuyên chống giặc ngoại 
xâm - nên công xã nông thôn, với đặc trưng là chế 
độ ruộng công, đã tồn tại rất đai dáng, cho mài 
đến trước cải cách ruộng đất 

Tuy nhiên, trong lịch sử nước ta, không thiếu hiện 
tượng sở hữu tư nhân về ruộng đất. Ngay từ thời 
Bắc thuộc, trong thiên niên kỷ thứ nhất đã có 
tầng lớp địa chủ quan Ïại (gồm cả người Hán „ 
đến sinh cơ lập nghiệp lâu đời đã Việt hóa, và 
các hào trưởng người Việt), có trang trại, ruộng đất. 
riêng ở nhiều vùng, rộng hàng trăm mẫu. Thời kỳ 
đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng.và bảo vệ 
quốc gia phong kiến độc lập, nhiều vị khai quốc 
công thần và các vương hâu quý tộc của cóc triều 
đại đã được ban cấp những "fộc điền", "thái ấp" 
rộng hàng ngàn mẫu, trong đó có phần ruộng đất 
được giữ làm của riêng cho con cháu kế thừa. 


(1C.Mác - PhAng ghen: Tuyển tập, NXB Sự thật, lạ 
nội, 1980,t.1, tr.452 
(2)Sdad, tr. 455. 


Nhiều quan lại, quý tộc chiêu mộ dân đi khai hoang 
những vùng đất mới, lập nên những "điền trang" 
cực kỳ rộng lớn. Ruộng đất thuộc sở hữu tư 
nhân thời Lý - Trần phát triển đến mức nhiều 
chủ nhân có khả năng cúng nhà chùa hàng trăm mẫu 
tr điền. Và Hồ Quý Ly, khi nắm quyền chấp 
chính, đã phải ra lệnh "hạn điền”, quy định tất 
cả bình dân và quý tộc chỉ được sở hữu không quá 
10 mẫu ruộng, trừ các đại vương và công chúa 
trưởng không bị hạn chế. Sau này, đưới thời Pháp 
. thuộc, ruộng tr càng phát triển, nhiều tên quan lại 
thực dân Pháp và những tên địa chủ Việt gian đã 
dùng quyền hành và thủ đoạn chiếm đoạt ruộng 
đất của nông dân, trở thành những điền chủ lớn. 


Có thể nói, trong quá khứ ở nước ta, tư hữu. 


hóa ruộng đất là một nhu cầu khách quan và là một 
xu thế tiến bộ, vì nó góp phần làm tan rã những 
công xã nông thôn #ốn ngưng đọng và khép kín 
trong vòng tr cấp tự túc, để phát triển sản xuất 
trong nông nghiệp, mặc dù nó cũng gây ra những 


hiện tượng tiêu cực như những cuộc tranh chấp 


đầy máu và nước mắt giữa các cá nhân, gia đình, 
dòng họ, làng mạc, cộng đông... Thực tế, xu thế tư 
hữu hóa ở nước ta đã luôn luôn phải đấu tranh với 
khuynh hướng bảo thủ của "phương thức sản 
xuất châu Á", với thiết chế và tâm lý "ruộng 
công" của làng xã Việt nam cổ truyền, và nhiều 
khi nó đã bị sức mạnh " chuyên chế phương Đông” 
của các triều đại phong kiến Việt nam đấy lùi. 
Quyên sở hữu tối cao về ruộng đất của nhà 
nước được biểu hiện tập tung và nổi bật ở tất cà 
các vương triều và đạt tới đỉnh cao nhất đưới thời 
Lê Thánh Tông, trong thế kỷ thứ XV, Nhưng từ 
thế kỷ XVI, xu thế tư hữu hóa ruộng đất lại trôi 
dậy mạnh mè, nhất là ở Đàng Trong với chính 
sách khai hoang, đi dân lập ấp của các chúa 


Nguyễn, đã hình thành chế độ sở hữu tư nhân lớn 


về ruộng đất (khác với ở Đàng Ngưàùi vHÌ CÓ tư 
hữu hóa nhỏ, theo kiểu "biến công vi tư” hoặc 
"chiếm công vi tư”). Và đến thế ký XIX, trong 
phạm vi cả nước, ruộng tư đã chiếm 8§2% đất đai 
canh tác. Tuy nhiên, xu hướng' ruộng công vẫn 
cờn. Vào những năm 30 của thế kỷ trước, Minh 
Mệnh đã ra lệnh quốc hữu hóa trở lại hàng vạn 
mâu ruộng của các địa chủ ở tỉnh Bình định và các 
tỉnh đồng bằng sông Cửu long. Mặc dù vậy, nhà 
Nguyễn vân không ngăn chặn được xu thế tư hữu 
hóa ruộng đất: Tàn dư công xã nông thôn cũng chỉ 


còn thoi thóp đến trước cải cách ruộng đất dưới 
chính thể Việt nam dân chủ cộng hòa. Nhưng không. 
bao lâu sau cải cách ruộng đất, người cày vừa có 
ruộng, ước mơ ngàn đời của người nông dân được 
làm chủ mảnh đất riêng của mình vừa được thực 
hiện, thì phong trào hợp tác hóa nông nghiệp thco . 
kiểu tập thể hóa tư liệu sản xuất, đã cất đứt quá 
trình tư hữu hóa ruộng đất lẽ ra có thể diễn ra 
bình thường, đã "công xã hóa” trở lại nông thôn, và 
hậu quả như thế nào tới nay chúng ta đều đã biết. 


— Đứng trước tình hình hiện nay, đã có những 
giải pháp rất khác nhau về vấn đề sở hữu ruộng 


đất Có người thấy cần phải tư hữu hóa ruộng 


đất, thực hiện quyền sở hữu tư nhân cho hộ nông 
dân ngay tức khắc. Có người lại cho như thế là 
rất nguy hiểm, có thể dẫn đến những hậu quả 
không thể lường được. Có người lại cho việc giao 
quyên sở hữu ruộng đất cho hộ nông dân là một 
quá trình, hiện nay chưa chín muồi, chưa đủ điều 
kiện, phải từ từ... 

Tôi thấy rằng cần nhận rõ xu thế lịch sử của 
quá trình tư hữu hóa ruộng đất. Xu thế này đến 
nay vẫn còn những yếu tố tích cực, vẫn tạo nên 
động lực, vì nó gắn liền với lợi ích của cá nhân 
người lao động, của gia đình và con cháu họ. Vì thế 
nó vẫn có khả năng làm cho lực lượng sản xuất 
trong nông nghiệp phát triển. Tuy nhiên, ruộng đất 
là tài sản quốc gia đặc biệt, nếu tư hữu hóa một 
cách trọn vẹn, triệt để, thì không phù hợp với yêu 
cầu xây dựng xã hội mới và thời đại ngày nay, nó 
sẽ gây ra sự tranh chấp, xung đột gay gất về 
ruộng đất trong nội bộ nông dân với những hậu 
quả khó có thể lường trước được. Vì vậy, theo tôi, 
ở đây phải chú ý tới yếu tố tâm lý truyền thống 
của người nông dân : thừa nhận quyền lực đương 
nhiên của nhà nước đối với ruộng đất, trên cơ 
sở đó xác định quyền sở hữu tuyệt đôi, tôi cao 
của nhà nước đối với ruộng đất và thực hiện 
phi tập thể hóa ruộng đất bằng cách đưa lại cho nông 
dân quyền sở hữu tự nhân có điều kiện (không trọn 
ven), hay như có người còn gọi, quyền sở hữu tư 
nhân không đầy đủ đối với ruộng đất - tức là 


“trao cho nông dân quyền sử dụng ruộng đất trong 


mội thời gian khoảng vài ba chục năm. Trong thời 
gian đó, người nông dân có quyền sử dụng, thừa 
kế, chuyển nhượng ruộng đất theo đúng luật pháp 
nhà nước quy định. 


Góp thêm về nguyên tắc 
tập trung dôn chủ 


§ kờờ: xây dựng đảng cộng sản, trong quản lý 

nhà nước xã hội chủ nghĩa, chúng ta nghc và 
nói nhiều đến nguyên tắc tập trung dân chủ. Gần 
đây, trên diễn đàn lý luận và chính trị lại xuất hiện 
những cách giải thích khác nhau về tập trung dân 
chủ. Tuy thế, xem xét các giải thích này và đối 
chiếu với thực tiền, tôi có cảm giác, vấn đề 
không những không được làm rõ hơn, mà còn có 
phần khó hiểu hơn. Đấy là chưa nói đến nội dung 
và sự vận dụng nguyên tắc tập trung dân chủ trong 
_ đảng và trong quản lý nhà nước, có gì giống nhau 
có gì khác nhau. 

Tôi hy vọng các văn kiện Đại hội VII của Đảng 
tới đây sẽ giải đáp thỏa đáng hơn về nguyên tắc 
tập trung dân chủ. Ớ đây, tôi chỉ xin mạnh dạn nêu 
cách hiểu của mình về nội dung cơ bản của nguyên 
tắc này và về việc vận dụng nó trong đảng. 

Trước hết về ngữ nghĩa, trong cụm từ "tập 
trưng dân chủ” thì "tập trung” là đanh từ, còn "dân 
chủ” là tính từ ; cả đanh từ và tính từ đều có ý 
nghĩa rất quan trọng. Tập trung dân chủ có nghĩa 
là tập trung bằng hình thức dân chủ, trên cơ sở dân 
chủ. 

Thco cách nói thông thường của Việt nam, tính từ 
nằm sau danh từ (do tiếng Việt không có cấu tạo 
về cách), nên không thể không xem trọng việc xếp 
đặt thứ tự các từ trong câu, và vì thế, nếu đảo 
tập trung dân chủ thành dân chủ tập trung, hoặc đặt 
dấu gạch ngang giữa hai từ này, đều dẫn đến cách 
hiểu khác nhau. 

Khi nguyên tắc tập trung dân chủ được vận Si: 
trọng thực tiên, hay nói đúng hơn. khi nguyên tắc 
tập trung dân chủ phù hợp với thực tiễn, thì hai 
thành tố tập trung và dân chủ mới cùng tôn tại, 
cùng vận động, và mới vừa có sự thống nhất, 

- đưng hợp, vừa có sự đấu tranh với nhau. Nội dung 
nguyên tẮc tập trung dân chủ, nếu hiểu đúng, là bộ 
mạn phục tùng toàn thể và thiểu số phục tùng đa 


Tu nà vụ tt lÃ một số đảng mang tên 
cộng sản đã tuyên bố từ bỏ đấu tranh giai cấp, từ 


NGUYÊN VĂN TỐN" 


bỏ chuyên chính vô sản, từ bỏ nguyên tắc tập 
trung dân chủ, thì khuynh hướng cường điệu dân 
chủ, cường điệu tự quản, tự trị lại gia tăng ; tuồng 
như chỉ có dân chủ là tốt, tự quản l: tốt, còn tập 
trung là xấu, kỷ luật là xấu. Một số người khi 
nhắc đến nguyên tắc này, đã giảm nhẹ tính chất 
chặt chẽ, nghiêm ngặt của nó. Đâu phải cứ “mềm 
hóa” khi định nghĩa một nguyên tắc) thì tức khắc 
nguyên tắc đó sẽ bớt rắn đi hoặc không rắn nữa. 
Ph. Ăng-ghen cho răng về mặt khoa học, các định 
nghĩa có giá trị không lớn lắm (xem "Chống 
Đuy-rinh"). Dù vậy, khí đưa ra một khái niệm, hay 
khi giải thích một nguyên tắc, cũng cần dựa trên 
cơ sở khoa học, đặc biệt đối với những nguyên 
tắc có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp cách mạng 
của giai cấp công nhân. Chúng ta đang sống ở thời 
điểm lịch sử trong đó có nhiều luồng thông un làm ˆ 
cho thế giới nội tâm rất dễ bị xáo động, nếu 
không muốn nói là ngỡ ngàng và b¡ quan. Cho nên, 
giải thích nguyên tắc này và nắm vững nguyên tác 
này trong ur duy và hành động, là yêu cầu bức xúc . 
hiện nay. 

Vào những năm đầu của thế kỷ 20, Lê-nin đã kiên. 
quyết đấu tranh chống bọn men sê vích, bọn cơ 
hội chủ nghĩa trong vấn đề tổ chức đảng. Người 
chủ động đề ra những nguyễn tắc tổ chức của 
đảng vô sản. Mặc dù chưa có tính từ dân chủ, 
nguyên tắc tập trung vẫn có nội dung cơ bản như 
bây giờ : bộ phận phục tùng toàn dthể, thiểu số phục 
tùng đa số. Và để đạt được sự lãnh đạo tập trung, 
người ta đã đấu tranh rất gay gắt trong môi trường 
dân chủ (kể cả trên các ấn phẩm công khai). Thời 
đó, nguyên tắc tập trung, tên thực tế, là "một 
nguyên tác rắn", rắn tới mức các đại biểu của 
chủ nghĩa cơ hội và chủ nghĩa tư bản gọi đây là 
"một sự nô dịch”, một "tình trạng giới nghiêm" 
trong Đảng, "biến các đảng viên thành những 
định vít và bánh xe răng cưa", "thành những xác 
chết chính trị” v.v. và v.v.. Song, những người 
cộng sản chân chính đâu có sợ sự vu cáo đó, cũng 
như họ không sợ kỷ luật của nền sản xuất đại 


_ *Phó tiền sĩ khoa học kinh tế 


công nghiệp vậy. Trong tác phẩm "Một bước tiến, 


hai bước lùi”, Lê-nin viết : "Và tôi đã không hề kinh 
sợ vì những lời nói ghê gớm về "tình trạng giới 
nghiêm trong đảng", về các "điều luật đặc biệt 
chông một số nhóm và một sô người nào đó”, v.vV.. 
Đối với những phần tử bấp bênh và dao động, 
thì không những chúng ta có thể, mà chúng ta còn 
cần phải tạo ra một thứ "tình trạng giới nghiêm”, 
và toàn bộ điều lệ của Đảng ta, toàn bộ chế độ tập 
trung từ nay đã được đại hội duyệt y, - những cái 
đó chỉ là một thứ "tình trạng giới nghiêm" để đối 
phó với rất nhiều nguồn gốc những sự mơ hồ về 
mặt chính trị"), 

Khi thêm thành tố "dân chủ” như một tính từ 
chỉ tính chất cho hoàn chỉnh, nguyên tắc tập trung 
dân chủ cũng không vì thế mà trở thành một 
nguyên tắc "mềm ”đi. Từ bản chất giai cấp của 
mình, đảng cộng sản không phải là thứ đẳng "tự 
do", "dân chủ”... Do đó, rất khó chấp nhận : tập 
trung dân chủ là "thể chế dân chủ trong đảng" ! 
Và càng không nên nói rằng : tập trung dân chủ là 
"thể chế của tất cả mọi người". Đối với những 
đảng phái mà hình thức hoạt động như của các câu 
lạc bộ, đối với một số tổ chức quần chúng như 
"Hội bảo thọ”, "Hội cây cảnh”, v.v. thì hà tất cần 
_ đến cái "quy tắc tập trung dân chủ"! 


Đảng cộng sản, đội uền phong của giai cấp 
công nhân, có nhiệm vụ hết sức nặng nề trong 
cuộc đấu tranh giai cấp cuối cùng để giải phóng 
lao động khỏi mọi áp bức, bất công, và xây dựng 
một xã hội mới, văn minh, có năng suất lao động 
cao hơn xã hội tư bản chủ nghĩa. 


Cuộc đấu tranh để giành và xây dựng chính 
quyền trong điều kiện lực lượng sản xuất xã hội 
còn ở mức thấp kém, là cuộc đấu tranh hết sức 
gay øo, gian khổ. Thuậi ngữ "ai thắng ai” trong 
nh hình khủng hoảng kinh tế và xã hội hiện nay, 
khiến chúng ta phải suy nghĩ đến ý nghĩa sâu xa 
của nó. 

Trong điều kiện cầm quyền, đảng cộng sản phải 
uy khẳng định mình là một lực lượng mạnh. thống 
nhất về ý chí và hành động Nghĩa là đảng phải 
duy trì kỷ luật nghiêm minh. Đảng không cho phép 
tự làm mất uy tín của mình là lãnh tụ chính trị trước 
nhân dân. 

Khi đã thừa nhận nguyên tác "bộ phận phục 
tùng toàn thể và thiểu số phục tùng đa số” thì 
nghiễm nhiên trong đảng, những ý kiến quyết 
định phải thuộc về hoặc là đa số, hoặc là cấp trên, 
chứ không thể thuộc về thiểu số hoặc cấp dưới. 
DI nhiên, các quyết sách hay nhất, có triển vọng 
khả thi nhiều nhất, là các quyết sách hợp lòng 
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người, hợp tình đời ; là quyết sách được trưng 
cầu ý kiến một cách rộng rãi và được biểu quyết 
với đại đa số người. Song, không vì thế mà lại bắt 
buộc những ý lkiến quyết định này phải “phản ánh 
được đầy đủ nguyện vọng và sâu sắc ý kiến 
của mọi người”, phải "bao gồm cả những ý kiến 
mới lạ, thậm chí ngược với ý kiến đã quen thuộc”. 
Có lẽ đây cũng chỉ là ước vọng trừu tượng trong 
một xã hội văn minh tương lai, khi mà tệ quan liêu, 
tệ sùng bái cá nhân bị loại trừ hoàn toàn, khi mà 
mọi thành viên trưởng thành đều có trình độ học 
vấn cao, đều có tình độ nhận thức thực tiễn và 
suy luận lô gích không cách xa nhau lắm, và đặc 
biệt, khi các mối quan hệ kinh tế của các thành viên 
trong xã hội thật sự bình đẳng. Thực tế chứng tỏ 
rằng, bản thân nguyên tắc tập trung dân chủ cũng 
chỉ có thể đem lại sự tìm kiếm những chân lý 
tương đối mà thôi. Trong một xã hội mà giữa các 
thành viên còn có sự chênh lệch lớn về đời sống 
vật chất, văn hóa và tinh thần, thì cái gọi là "lẽ phải” 
cũng chỉ có ' thể ủm ra theo thói thông thường : 
"mạnh được, yếu thua". Thậm chí trong khoa học 
(đặc biệt trong khoa học xã hội), nhiều khi 


người ta cũng buộc phải xác định chân lý bằng . 
_cách biểu quyết : đa số thắng thiểu số. 


Nếu so với một xã hội hợp lý trong tương lai 
xa của nhân loại, thì nhiều sự việc diễn ra trong 
quá khứ và hiện tại tưởng như là phi lý. Các chân 
lý vốn đơn giản và cụ thể, nhưng nhận biết được 
chúng là việc rất khó khăn. Đôi khi chân lý thuộc 
về thiểu số, thậm chí, thuộc về vài nhà thông thái 
nào đó, trong khi số đông chưa hiểu ra và chưa 
chấp nhận. Tù hàng ngàn năm nay, lịch sử xã hội 
loài người phát triển theo những con đường quanh 
co, dích dắc. Khoa học lắm khi cũng phải trả giá 
đất cho sự thắng lợi của mình. Riêng đối với các 
nhà bác học chân chính, thì khoa học đòi hỏi ở họ 
sự hy sinh, kể cả lợi ích cá nhân (nếu cần) và sự 
đũng cảm vô song. | 


Như chúng ta đã biết, các nhà thông thái trong 
xã hội không nhiều lắm. Và chăng, việc xác định 
ai là "nhà thông thái” (đặc biệt trong lĩnh vực xã 
hội, chính tr), trong nhiều trường hợp, cũng 
không phải dễ. Thành thử mới cần bổ sung theo 
kiểu "nhà thông thái tập thể" bằng hình thức dân 
chủ. Và chính do cuộc đấu tranh giai cấp (bao 


gồm cà những hình thức cũ lẫn những hình thức 


mới) vẫn diễn ra gay gắt, và với nhiều lý do khác 
nữa, mà nguyên tắc tập trung dân chủ vẫn còn tồn 
tại như một điều tất yếu. 


(1) V.I. Lê-nin : Toản đập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 
1978, t.8, tr.369 
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GÓP Ý XÂY DỰNG CƯƠNG LĨNH VÀ CHIẾN LƯỢC 


VÀI ĐIỀU CẦN NÓI LẠI 


Nượng tự do tư tưởng, Tạp chí Cộng sản 
số 3 - 1991 đã đăng một số ý kiến trong 
cuộc toá đàm về Dự thảo C ưØng linh và Dự thảo 
Chiến lược do Ban kinh tế của Tạp chí thực 
_ hiện. Chúng tôi thấy có một số ý kiến của hai 
anh Hồng Hà và Phan Dình Diệu nêu lên chung 
quanh chủ nghĩa Mắc - Lê-nin là chưa xác đắng. 
Anh Diệu công nhận : Chủ nghĩa Mác là "vi 
đại". "Cái vĩ đại.của Mác mà cho đến nay chúng 
La vun cần phải tiếp thu, là chủ nghĩa duy vật 
biện chứng ; chính cái công cụ nhận thức vĩ 
đại này cần phải được vận dụng vào nghiên 
cứu quá trình phát triển kinh tế, xã hội của đất 
nước”. Nhưng anh lại đặt câu hỏi : "Có nên coi 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin là nền tảng lý luận đuy 
nhất cho Cương lĩnh của chúng ta như từ trước 
uýi nay nữa hay không ?” Hồng Hà có phần đứt 
khoát hơn : "Có lẽ chúng ta chỉ nên coi chủ nphĩa 
Mác - Lê- -nin như một nguồn nhận thức mà 
thôi”. "Tôi vần khẳng định chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin chỉ là một nguồn tí tuệ”, 
_— Chúng tôi cho rằng : cần phân biệt hệ tư 
Lưởng - nên tìng lý luận - của Đảng với các 
nguồn tưí tuệ của nhân loại. Có nhiều nguồn 
ưí tuệ bổ Sung cho nhau, và nguồn nào tu hút 
được nhiều tỉnh hoa nhất của các nguòn khác, 
tôn trọng quy luật phát, triển khách quan của thế 
giới, thì nguồn đó tiếp cận được với chân lý 
của thời đại. Chủ nghĩa Mác - Lê-nin đã làm 
được điều đó. Và chủ nghĩa Mác - Lê-nin ra đời 
trước hết là phục vụ cho phong trào cách 
mạng của giai cấp công nhân. Chính vì vậy nó 
là hệ tư tưởng duy nhất của đảng cộng sản, đội 
uên phong của giai cấp công nhân. Ddng công 
sản không có hệ tự tưởng nào khác ngoài hệ Iự 
tưởng Mác - Lê-nin. Nói như vậy không có nghĩa 
là những người thco chủ nghĩa Mác - Lê-¡un 
không tiến thu những tỉnh hoa của các tư tường 
của dân tộc và nhân loại xưa và nay, nphia là 
những nguồn trí tuệ khác. Đó là quy luật biện 
chứng của sự phát ưiển. Để làm sáng rõ Uiêm 
sự sáng LẠo trong vIỆc uếp thu chủ nghĩa Mác - 


Lê-nin vào hoàn cảnh nước ta, lần này Dự thảo 


Cương lĩnh của Đàng đưa thêm tư tưởng Hồ Chí 
Minh vào nên tảng tư tưởng của Đảng - tức hệ 
tư tưởng của Đảng - là điều hợp lý. Dúng răng 
mọi học thuyết dù bao quát nhất như chủ nghĩa 


Mác - Lê-nin cũng phải theo quy luật phát triển 
chung : có những hạn chế lịch sử nhất định. 
Nó phải được bổ sung và pluúít triển. Chính vì. thế 
chủ nghĩa Lê-nin đã bổ sung cho chủ nglia Mác 
và hình thành chủ nghĩa Mác - Iê-nin. Và trong 
thời đại ngày nay, thco sự tiến ,hóa của nhân 
loại, tước hết là trong sự bùng nổ của khoa học 
và kỹ thuật, trong cuộc đấu tranh xã hội vì một 
tương lai tốt đẹp cho loài người, chủ nghĩa Mác - 
lê-nn đang được bổ sung, phát triển và đối 
mới. Phải biết áp đụng những nguyên lý của 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào nhữ ng hoàn cảnh cụ 
tủể, phải biết từ bỏ những cái đã lỗi thời và 
luôn luôn hướng vào thực tại và phía ưước. 
Mọi giáo điều, cứng nhắc đều đã phải tả giá 
quá đất. Mác và Lê-nin không pH:.¡ là những ôn 
thánh, các ông cũng có những sai lầm. Dẻ 
phòng ngừa chủ nghĩa giáo điều, chính những 
người sáng lập ra chủ nghĩa Mác - Lê-nin đã 
khuyên. mọi người hãy đừng biến những quan 
điểm của các ông thành những giáo điều cứng 
nhắc, mà chỉ nên coi đó là kim chỉ nam cho liành 
động. Chủ nghĩa duy vật biện chứng là cống 
hiến vĩ đại nhất của Mác cho nhân loại. 
Nhưng chủ nghĩa Mác không phải chỉ có phương 
pháp luận, mà còn là chủ nehĩa xã hội khoa học, 
còn là khoa học kinh tế chính trị, những đóng 
góp không kém phần v1 đại cho ưrí tuệ và văn 
minh thế giới.  ¬ 

Trong phát biểu của mình, anh Hồng Hà nói : 

"Mác có điểm sai là ông đã coi chế độ công hữu 
là mục tiêu của việc Xây dựng xã hội mớt". 
Đúng răng trong ƒ uyên ngôn của Đảng cộng 
sản,. Mác có viết : „những người cộng sản có 
thể tóm tắt lý luận của mình thành công thức 
duy nhất này là : xóa bỏ chế độ tư hữu”. Nhưng 
phải đặt câu nói của Mác vào trong văn cảnh của 
nó. Mác đang tập trung phê phán chế độ tư hữu 
ur bản, một quan hệ sản xuất đã ưở nên lỗi 


thời bởi lực lượng sản xuất đã phát tiển tới 


trình độ xã hội hóa rất cao. Mác có thể có những 


- nhận định không đúng hoặc không Uìích hợp với 


ngày nay, nhưng về quan điểm đối với chế 
độ công hữu và chế độ tư hữu thì Mác không sai. 
Chúng ta phải xem xét chủ nghĩa cộng sản trong 
toàn bộ lập luận của Mác khi phản úch và 
phê phán chủ nghĩa tư bản trong nhiều tác 


II 


Tiến tới Đơi hôi VI 


` \ 


phẩm của ông, đặc biệt là trong bộ Tư bản. 
Sở hữu là mục tiêu hay phương tiện ? Vấn đề 
này cần được: giải quyết trong quan hệ biện 
chứng giữa mục tiêu và phương tiện. Trong 
những hiện tượng xã hội có cái là mục tiều và 
phương tiện không thể chuyển đổi, có cái vừa 
là mục tiêu, vừa là phương tiện. Có mục tiêu 
khi đã hoàn thành thì lại trở thành phương tiện 
để đạt đến mục tiêu cao hơn. Sự chuyển hóa 
giữa mục tiêu và phương tiện cần phải được 
xem xét trong từng trường hợp cụ thể, không 
thể máy móc, đặt một ranh giới bất di bất dịch 
cho cái là phương uiện hay cái là mục tiêu. Vấn 


NGUYÊN ĐÌNH LUÂN ° 


đề sở hữu là một vấn đề lý luận và thực tiễn - 
quan trọng ở nước ta hiện nay, chúng ta còn có 
nhiều dịp để trao đổi. 

Còn sai lầm của chúng tả trước đây là do 
không nghiên cứu đầy đủ những vấn đề của 
Mác nêu lên, những điều kiện lịch sử của 
những quan điểm mác xít, quan niệm vấn đề sở 
hữu một cách hình thức, tách rời vấn đề sở 
hữu khỏi quá trình phát triển của lực lượng sản 
xuất và quan hệ sản xuất, đó là sự ấu tưĩ của 


_ chúng ta. 


BAN BIÊN TẬP _ 
TẠP CHÍ CỘNG SẲN 


VỀ CÁCH MANG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 
TRÊN LĨNH VỰC TƯ TƯỞNG VÀ VĂN HÓA 


^xẾ giải quyết mâu thuẫn cơ bản của xã hội ta 
trong thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã 
hộ, Dự thảo Cương lĩnh xây dựng chủ 
nghĩa xã hội trong thởi kỳ quá độ nều ra sáu 
nguyên tắc cơ bản cần nắm vững. Trong sáu 
nguyên tắc đó có nguyên tắc : “Tiên hành cách 
mạng xã hội chủ nghĩa trên lĩnh vực tự tưởng và 
ván hóa, làm cho chủ nghĩa Mác - Lê-nin, những giá 
trị tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh 
giữ vị trí chỉ đạo trong đời sống tỉnh thần của xã 
hội. Xây dựng một. xã hội đạo đức, văn minh vì lợi 
ích và phẩm giá con người, với trình độ dân trí ngày 
càng cao ; chống tư tưởng tư sản, ảnh hưởng chủ 
nghĩa thực dân mới, những di hại của tư tưởng 
phong kiến, tâm lý tiểu tư sàn". Đọc kỹ nguyên tắc 
này, tôi thấy có những điểm mới và đúng, đồng 
thời cũng có những điểm cần trao đổi thêm. 


12 


Điểm mới có thể thấy ngay được là ở chỗ : lần 
này, chúng ta nói “cách mạng xã hội chủ nghĩa trên 
lĩnh vực tự tưởng và văn hóa", chứ không nói 
“cách mạng tư tưởng và văn hóa” như trước đây. 
Cách nói như hiện nay hợp lý hơn, bởi vì cuộc 
cách mạng mà chúng ta đang tiến hành là cuộc cách 
mạng xã hội chủ nghĩa có nội dung đa dạng, phức 
tạp, bao quát tất cả các lĩnh vực khác nhau của đời 
sống xã hội, trong đó văn hóa, tỉnh thần chỉ là một 
lĩnh vực và nằm trong mối liên hệ tác động qua 
lại hữu cơ với các lĩnh vực khác. Việc tiến hành 
cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa trên lĩnh vực này, 
tự nó đòi hỏi phải: gắn chặt với phong trào cách 
mạng trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội. Chỉ trong 
một chỉnh thể thống nhất như vậy, cách mạng xã 
hội chủ nghĩa mới có thể từng bước đạt được 
những mục tiêu đề ra. Thực uễn những năm qua 

*® Phó tiến sĩ triết học 
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đã cho chúng ta cách nhìn nhận đúng đắn hơn về 
vấn đề này, thấy được tính siêu hình khi tách ra 
làm “ba cuộc cách mạng”, và hậu quả là tính biện 
chứng chỉ thấy trên giấy tờ, văn bản, lời nói, chứ 
ñ thấy trong đời sống xã hội. 

Mục tiêu của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa 
trên lĩnh vực tư tưởng và văn hóa là làm cho chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, những giá trị tư tưởng, đạo 
đức và phong cách Hồ Chí Minh giữ vị trí chỉ đạo 
trong đời sống tính thần của xã hội. Điều đó là 
đúng nhưng chưa đủ. Vì bản thân chủ nghĩa Mác - 
Lê-nn trước hết là một khoa học, và nó không 
phát triển ngoài con đường văn minh của nhân loại. 

Tất cả những biến đổi như vũ bão đã và đang diễn 
ra trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội 
thế giới ưong những thập kỷ gần đây, buộc 
những người mác xít chân chính, nếu không muốn 
tự tước bỏ danh hiệu của mình, phải tiếp tục khái 
quát thực tiên để phát triển thêm lý luận mác xíL 
Không phải ngẫu nhiên mà Lê-nin đòi hỏi : "Sự kế 
tục sự nghiệp của Hê-ghecn và của Mác phải là sự 
xây dựng một cách biện chứng lịch sử của tư 
tưởng loài người, của khoa học và kỹ thuật "(1). 

Do đó, theo tôi, mục tiêu của việc uiến hành cách 
mạng xã hội chủ nghĩa trên lĩnh vực tư tưởng và 
văn hóa là làm cho chủ nghĩa Mác - Lê-nin, những 
giá trị tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí 
Minh, những tính hoa trí tuệ của nhân - loại (tôi 
nhấn mạnh - NĐL) giữ vị tí chỉ đạo tong đời 
sống tỉnh thần của xã hội. 

Phải nói một cách đầy đủ như thế mới đúng, bởi 
vì nếu như không thêm ”những tunh hoa trí tuệ của 
nhân loại” vào, thì tự chúng ta đã cắt đứt mối liên 
hệ hữu cơ sống động giữa đời sống tunh thần của 
dân tộc với nền văn minh thế giới giàu có, phong 
phú và đang không ngừng phát triển. Như vậy, vô 
ủnh đã giới hạn sự phát triển tỉnh thần của dân 
tộc và bản thân sự tự phát triển của học thuyết 
mác xít. Ngày nay, nếu chúng ta không tiếp thu 
được những tinh hoa trí tuệ của nhân loại ưong các 
lnh vực khác nhau của đời sống xã hội thì cũng 
không thể thực hiện được hoài bão của Chủ tịch 


Hồ Chí Minh là làm cho mọi người dân Việt nam 


có công ăn việc làm, ấm no và hạnh phúc. 


Và lại, để nắm vững được chủ nghĩa Mác - 


Lê-nin, tiếp thụ được những giá trị tư tưởng, đạo 
đức phong cách Hồ Chí Minh, cần phải có một 
trình độ văn hóa nhất định về khoa học tự nhiên 
và khoa học xã hội. Chính Lê-nin đã cho răng : sai 
Bmlớn nhất và tệ hại nhất mà một người mác 
xí có thể mắc phải, là tưởng rằng quần chúng 
nhân dân đông đảo, hàng bao triệu con người chỉ 
có thể thoát ra khỏi vòng .tối tăm bằng con đường 
trực tiếp của một nền giáo dục thuần túy mác xít. 

Thêm "những tnh hoa trí tuệ của nhân loại” vào 


_mục tiêu của việc tiến hành cách mạng trên lĩnh 


vực tư tưởng và văn hóa là để bảo toàn tính chỉnh 
thể thống nhất của đời sống tỉnh thần của dân 
tộc Việt nam trong hệ thống giá trị tư tưởng của 
nhân loại. 

Về vị ưí, để nguyên tíc này ở vị ưí thứ tư có 
thật hợp lý không ? 

Khi nói về vai trò, chức năng của ý thức, tư 
tương, Lê-nin đã nhấn mạnh : ý thức con người 
không chỉ phản ánh, mà còn sáng tqo ra thế giới 
khách quan. 

Những khuyết điểm mà Đảng ta đã mắc phải 
trong thời gian qua có nguyên nhân căn bản và trước 
hết từ nhận thức tư tưởng, và sự bất cập về lý 
luận. 

Chúng ta cũng đã nói nhiều đến việc xây dựng 
nhà nước của dân, do dân, vì dân. Nhưng làm thế 
nào để xây dựng được một nhà nước như vậy ? 
Hiện tượng quan liêu có nguyễn nhân, như Lê-nin đã 
vạch rõ, là tủnh trạng thiếu văn hóa. Thiếu văn hóa 
cả tử hai phía : người quản lý và người bị quản 
lý. Người giữ chức năng quản lý nhà nước mà 
thiếu văn hóa, lại kèm theo bệnh kiêu ngạo cộng 
sản, ắt sẽ quan liêu hóa. Còn người bị quản lý 
mà thiếu văn hóa, lại bị tư tưởng đẳng cấp phong 
kiến chỉ phối, thì dễ có tâm lý chấp hành vô điều 
kiện, ngại có ý kiến ưở lại, hoặc không có đủ 
trình độ để nhận thức đúng vấn đề. Đó là môi 
trường thuận lợi cho quan liêu phát triển. Nâng 
cao trình độ văn hóa chung cho nhân dân (bao gồm - 
cả văn hóa chính trị), là một trong những điều kiện 
uên quyết để xây dựng nhà nước của dân, do dân 
và vì dân ở nước ta. 

(1) V.I. LA-nin : Toàn (áp, Nxb Tiền Bộ, Mát-xvơ-va, 1981, 
t.29, tr.156 
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Mặt khác, không thể xây dựng bộ máy nhà 
nước hoạt động có hiệu quả, nếu không nắm 
vững trì thức khoa học đã được nhân loại tích lũy, 
thiết kế về xây dựng nhà nước (rong đó không 
thể không kể tới những tỉ thức về điều khiến 
học và tin học). Làm thế nào để phân định chức 
năng rõ ràng giữa các cơ quan lập pháp, hành 
pháp và tư pháp ? Không thỂ giải quyết vấn đề 


này chỉ bằng kinh nghiệm và lập trường giai cấp, 


không thôi, cần phải có trí thức khoa học hiện đại, 
đa ngành. 


Trong Dự thảo Cương lĩnh có nêu "Bước tiến phi 
thường của khoa học, kỹ thuật đánh dấu đỉnh cao 
'mới của sự phát triển trí tuệ loài người, có ảnh 
'hưởng sâu sắc đối với nhịp độ phát ưiển lịch 
sử và cuộc sống của các dân lộc. 

Hòa bình, quốc tế hóa kinh tế, chuyển giao công 
nghệ, trao đổi văn hóa, thông tin, trở thành xu thế 
chung và là điều' kiện thuận lợi đối với các nước 
đang phát triển”. 

Tho tôi, đó không chỉ là thuận lợi, mà còn là một 
thách thức lớn đối với nước ta. Làm thế nào để 
hòa nhập vào xu thế chung ấy, trong khi xuất phát 
điểm của chúng ta là nền văn minh nông nghiệp ? Để 


phát triển lực lượng sản xuất cần phải có vốn kỹ 


thuật và con người thành thạo nghề nghiệp, cần 
phải vươn ngang tầm mặt bằng văn hóacủa thối 
đại mới có thể hòa nhập vào nền kinh tế của thế 
giới - nền kinh tế trí tuệ. Tham khảo kinh nghiệm 
của các nước có nền kinh tế phát triển quanh ta 
(như Nhật chẳng hạn), thấy rõ một điều là chiến 
lược phát triển kinh tế phải gắn liền với chiến 
lược giáo dục và phát triển khoa học - kỹ thuật. Theo 
Mác, tích lũy quan trọng, cơ bản nhất là tích lũy 
tri thức và sự thành thạo nghề nghiệp. Điều này 
lại càng có ý nghĩa cấp bách trong điều kiện phát 
tiền hiện nay của cuộc cách mạng khoa học ,kỹ 
thuật đối với những nước như nước ta. Thiếu 
tri thức và sự thành thạo nghề nghiệp thì không 
thể thu hút được vốn đầu tư, và nếu có thu hút 
được thì sử dụng chưa chắc đã đạt hiệu quả tốt. 
Để nấm được tỉ thức thì phải học, phải đầu tư 
thích đáng cho văn hóa, giáo dục. 

Tiếp nữa, khi nói tới quan hệ sản xuất, không 
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thể bỏ qua vấn đề quản lý - một bộ phận cấu 
thành hữu cơ của nó. Thực tiên 15 năm qua, nhất 
là những năm gần đây, đã chỉ rõ cái giá mà chúng 
ta phải trả cho những bài học về quản lý to lớn 
biết nhường nào ! Chế độ sở hữu xã hội chủ nghĩa 


' và nguyên tắc phân phối theo lao động không thể 


tạo ra những động lực kích thích người lao động 
sản xuất nếu không có bộ máy, cơ chế, biện pháp 
quản lý thích hợp. Quản lý vừa là khoa học, vừa 
là nghệ thuật Như vậy, để quản lý giỏi thì phải 
nấm vững tị thức khoa học hiện đại về quản 
lý, nếu như các chủ thể quản lý muốn biến nền 
kinh tế Việt nam thành một yếu tố cấu thành của 
hệ thống kinh tế thế giới, bởi vì chỉ đựa vào kinh 
nghiệm thôi (nhất là kinh nghiệm của nền sản xuất 
thiếu hụU thì lại càng không đủ. Đúng như 
Ph.Ăng-ghen nói, dựa vào kinh nghiệm, người ta 


_cho là ngày mai mặt trời sẽ mọc, nhưng thực ra sẽ 


có lúc- ngày mai mặt trời sẽ không mọc. Như vậy, 
vấn đề thiết lập từng bước quan hệ sản xuất xã 
hội chủ nghĩa chỉ có thể thực hiện được trên một 
nên tảng văn hóa nhất định. Theo tôi, văn hóa ở 
đây - xét về mặt lịch sử - được hiểu như một trình 
độ phát triển nhất định của xã hội, của khả năng 
và sức mạnh sáng tạo của con người, thể hiện ở 
các phương thức tổ chức đời sống và hoạt động 
của con người, cũng như ở các giá trị vật chất và 
®tah thần do con người sáng tạo ra. Trong quan niệm 
mới của Lê-nin về chủ nghĩa xã hội thì trọng tâm 
của công cuộc cách mạng là công tác hòa bình tổ 
chức "văn hóa” Quán triệt tư tưởng này của 
Lê-nin, trong điều kiện xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh hết sức quan tâm tới sự 
phát triển trí tuệ khoa học của Đảng cùng với việc 
tu dưỡng đạo đức cách mạng. Người chỉ rõ : 
"Ngày nay, Đảng yêu cầu cán bộ và đàng viên 
chẳng những (hạo về chính trị, mà còn phải giỏi 
về chuyên môn, không thể lãnh đạo chung 
chung” (2) "Muốn xứng đáng vai trò người chủ 
thì phải học tập". Ở) : 

Với nhận thức về vai trò, vị trí, chức năng của 
tư tưởng, văn hóa như vậy, thco tôi, có thể và cần 
phải chuyển nguyên tắc thứ tư thành nguyên tắc 
đầu tiên với phần bổ sung đã nêu ở trên. 


(2), 3) Hồ Chí Minh: Về công tác tư tưởng, Nxb Sự thật, Hà 
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Văn đề liên minh - 
công - nông - trí thức 


X quanh vấn đề liên minh công ~ nông - trí. 


thức đang có những ý kiến khác nhau. Một số 
ý kiến muốn ”giữ vững” nguyên lý liên minh 
công - nông đã được Mác và Ăng-ghen nêu lên như 
một quy luật của phong uào vô sản. Có ý kiến khác 
hơn, thừa nhận vai trò ngày càng tích cực cửa đội 
ngũ trí thức trong giai đoạn mới, song còn đo đự, 
không muốn đặt trí thức liền với công nông trong 
một khối liên minh. Ý kiến này đề nghị diễn đạt 
bằng cà hai cụm từ : liên hịuh giữa công nhân và 


nông dân và liên minh giữa công nhân và nông dân 


với trí thức. Loại ý kiến thứ ba phân tích vai trò 


thực tế khách quan của các giai cấp và tầng lớp. 


xã hội trong giai đoạn hiện nay, và cho rằng nền 
ủng chính tị - xã hội của chế độ mới, xã hội chủ 
nghĩa, phải là khối liên minh công nhân - nông 
dân - trí thức. Mỗi loại ý kiến trên đều có 
những suy nghĩ nghiêm túc và lập luận cụ thể. Vậy 
nên nhận thức vấn đề này như thế nào ? 


Có phải vì trí thức không là một giai cấp xã hội 
nên không đặt vấn đề liên minh với họ ? Đúng là 
trí thức chỉ là một tầng lớp xã hội với đặc trưng 
cơ bản là lao động trí óc sáng tạo. Tầng lớp xã 
hội đặc thù này không bao giờ trở thành một giai 


cấp, vì họ không gắn trực tiếp với các tư liệu. 


sản xuất vật chất của xã hội. Song, chúng ta biết 
rằng, trong đấu tranh cách mạng, cùng với việc xác 
định mục tiêu đúng đắn, thì việc tập hợp và mở 
rộng các lực lượng cách mạng có ý nghĩa cực kỳ 
quan trọng. Do vậy, trong liên minh cách mạng, thì 
không chỉ: có liên mình giai cấp mà còn cả liên mình 
xã hội, nhầm đoàn kết các giai cấp cách mạng, 
cá tầng lớp xã hội yêu nước, thậm chí, cà các cá 
nhân đi theo ngọn cờ cách mạng. Có trường hợp 


cần liên minh tạm thời, song về chiến lược, khi 
cách mạng càng lớn mạnh, thì khối liên minh sẽ 
ngày càng mở rộng. Bài học đó được tổng kết 
từ giai đoạn cách mạng trước, song ngày nay cần 
được phát huy ở trình độ cao hơn về chất. Liên minh 
công - nông - trí thức vần mang tính chất giai cấp, 
bởi vì khối lên minh chiến lược đó do Đảng lãnh 
đạo trên lập trường giai cấp công nhân. Mặt khác, 
một liên minh mở rộng chứng tỏ lực lượng chủ 
yếu của cách mạng đã được củng cố vững chắc... 

, Có đồng chí cho rằng, nói liên ninh công - nông 
là đủ, bởi vì trong công nông đã có đội ngũ tí thức 
của họ rồi. Đúng là tầng lớp trí thức nước ta hiện 
nay bắt nguồn chủ yếu từ công nông, và có thể gọi _ 
đó là trí thức công nông. Song vấn. đề không chỉ 
do thành phần giai cấp xuất thân, mà điều quan 
trọng là họ được đào tạo theo yêu cầu của người 
trí thức trong chế độ xã hội mới. 

Đó là xét về ý nghĩa và đặc điểm của tầng lớp 
trí thức. Còn xét về mặt xã hội, thì ưí thức là một 
cộng đồng có tính độc lập rõ rệt. Tuy về số lượng, 
trí thức nước ta còn thấp so với dân cư và so với ' 
trí thức các nước phát triển, song về cơ cấu ngành 
nghề, khá đa dạng. Có tí thức khoa học - kỹ 
thuật ; có trí thức khoa học xã hội, khoa học lý 
luận ; có trí thức làm công tác văn hóa, giáo dục, 
văn học, nghệ thuật, báo chí ; có tưí thức làm công 
tác quản lý trong cơ quan đảng và nhà nước ở trung 
ương và địa phương ; có trí thức làm việc trực tiếp 

ởcơ sở sản xuất. Tất cả hợp thành tầng lớp 
trí thức với những đặc điểm chung, trước hết là 
đặc điểm chung về lao động - lao động trí óc, sáng 
tạo, chứ không phải lao động chân tay. 


* Phó tiến sĩ triết học - Ban tư tưởng - văn hóa trung 
Ương - | 
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Xét về cơ cấu ngành nghề và cơ cấu xã hội, 

.. không thể gộp chung tầng lớp trí thức vào hai giai 

- cấp công nhân và nông dân. Đúng là có những công 
nhân - trí thức. Song những bộ phận cấu thành 
tầng lớp trí thức vẫn là một thành tố trong cơ câu 
xã hội' - giai cấp. 

Có ý kiến cho răng, nếu xác định liên minh 
công - nông - trí thức là nền tảng của chế độ ta 
tu nền tảng đó chẳng lẽ bao gồm cả những trí 
thức trong thành phần kinh tế tư nhân hay sao ? 
Đúng. Đội ngũ tí thức có cơ cấu rất đa dạng. Nó 
có mặt ở tất cả :ác thành phần kinh tế, cũng như 
có mặt ở tất cả các giai cấp, các tầng lớp xã hội. 
Lê-nin đã chỉ rõ : "Thành phần của "giới tí thức” 
cũng lộ ra rõ rệt như thành phân của cái xã hội sản 
xuất ra những giá trị vật chất (1). 

Ở bất cứ thời đại nào, trong xã hội có giai 
cấp, ưí thức đều phục vụ lợi ích của giai cấp mà 
nó gán bó, trên hết là giai cấp thống trị ương xã 
hội. Trong xã hội ta hiện nay, đó là giai cấp công 
nhân với đội tiên phong của nó là chính đảng Mác - 
Lê-nin. Những người trí thức làm việc trong các cơ 
sở kinh tế tư nhân ở nước ta hiện nay cũng như ở 
các nước tư bản phát triển, đều là những người 
lao động làm thuê. Nếu ở các nước tư bản phát triển, 
liên minh công - nông - trí thức đẫu tranh vì lợi ích 
nhân dân lao động là một tất yếu tưong vấn đề 
xây dựng lực lượng, thì ở nước ta cũng vậy. Rồi 
đây, ở nước ta, ưí thức làm việc trong các cơ sở 
kinh tế tư nhân sẽ ngày càng nhiều. Đó là những 
người lao động có tinh thần yêu nước, một trong 
những lực lượng cần thiết cho sự phát triển kinh 
tế - xã hội. Chúng ta cần đoàn kết thật sự với họ. 


Ngay giai cấp công nhân ở ta hiện nay cũng đã 
có cơ cấu khác trước. Không chỉ có công nhân khu 
vực quốc doanh, mà có cả công nhân khu vực ngoài 
quốc doanh và số này sẽ ngày một nhiều thêm. 
Đoàn kết và nâng cao phẩm chất giai cấp công nhân 
Việt nam là đoàn kết và nâng cao phẩm chất công 
nhân Việt nam trong tất cả các thành phần kinh 
tế ; đương nhiện, phải đặc biệt chú ý bộ phận giai 
cấp công nhân trong khu vực kinh tế quốc doanh. 
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Vấn đề chính yếu cần nghiên cứu ở đây là chả? 
lượng mới của khôi liên minh công nhân - nông 
dân - trí thức trong sự nghiệp cách mạng hiện nay l 
biểu hiện như thế nào và đặt ra những yêu cầu gì. 
Chúng ta hãy xét từ ba phía: giai cấp công nhân, 
giai cấp nông dân, và tầng lớp trí thức. 

Sự tăng trưởng và chất lượng giai cấp công nhân 
diễn ra trong mối quan hệ hữu cơ với giai cấp 
nông dân và tầng lớp trí thức. Ở nước ta, nông 
nghiệp là một cơ sở rất quan trọng để phát triển 
công nghiệp. Lao động nông nghiệp chuyển dịch 
sang lao động công nghiệp ở các thành phần kinh 
tế. Chất lượng giai cấp công nhân đần đần được 
nâng lên cùng với vai trò của tầng lớp trí thức 
trong việc nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, 
khoa học kỹ thuật, học tập và sử dụng kiến thưc 
khoa học tiên tiến. Sự trưởng thành của giai cấp 
công nhân ngày càng gắn bó hơn với bộ phận trí 
thức giáo dục và khoa học kỹ thuật Cùng với 
những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học - kỹ 
thuật hiện đại tác động ngày càng sâu sắc đến mọi 
nh vực của đời sống xã hội, sự gấn bó giữa 
công nhân và trí thức ngày càng ưở nên chặt chẽ. 
Có thể thấy rõ điều này qua hiện tượng ngày càng 
trở nên phổ biến : sự hiệp đồng, liên kết giữa 
các cơ quan khoa học và trường đại học với các 
cơ sở sản xuất công nghiệp ở các khu vực kinh tế 
để nghiên cứu và ứng dụng nhiều đề tài khoa học. 

Sự tiến bộ của giai cấp nông dân cũng ngày càng 
gắn bó với giai cấp công nhân và tầng lớp trí 
thức. Đề đẩy mạnh sản xuất nông sản hàng hóa, 
nông dân rất cần tới sự hỗ trợ của công nghiệp 
và những tri thức khoa học kỹ thuật. Chính vì vậy, 
họ ngày càng gắn bó với các cơ quan nghiên cứu 

*và các cơ sở dịch vụ khoa học kỹ thuật nông 
nghiệp, nhằm không ngừng nâng cao sản ' lượng 
cây trồng và vật nuôi. 

Đến lượt mình, đẠi nợn trí thức cũng chỉ kaẫc 
định được rõ v:ú trò kinh tế - xã hội của mình trong 
mối quan hệ trực tiếp với giai cấp công nhân 
và giai cấp nông dân. Công nhân và nông dân tạo 


(1) V.I.LA-nin : Toàn tập, Nxb Tiền bộ, Mát-xcơ-va, 1978, 
t.1, t.377 : 


nẻn những cơ sở vật chất, những điều kiện sinh 
hoạt và làm việc cần thiết đồng thời là môi 
trường cho trí thức đem khoa học kỹ thuật vào cuộc 
sống. Thực tiên này diễn ra trong nhiều thành 
phần kinh tế, ương nhiêu bộ phận cấu thành xã 
hội, trong công nhân và nông dân. Thực tế đó 
chứng minh rằng các bộ phận trong giai cấp 
công nhân, trong giai cận nông dân và: trong tầng 
lớp trí thức nước ta, đều tham gia khôi liên nunh 
công - nông - trÍ thức. 

Đó là nội dung kinh tế - nên tảng vật chất - của 
khối liên mình công - no. - ưí điức. Về mặt chính 
Ưi - xã hội, khối liên minh đó là cơ sở vững chác 
cho khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nên sức mạnh 
to lớn, phá tàn mọi âm mưu lôi kéo, chia rề của KÈ 
thù. 

Sau Cách mạng Tháng Mười, đặc biệt ưong 
thời kỳ chuyển sang chính sách kinh tế mới 
(NEP), Lê-nin đặc biệt coi ưọng vấn đề liên mình 
giữa công nhân và nông dân và liên mình giữa công 
nhân và nông dân với tí thức cách mạng. Sự liên 
minh này có ý nghĩa cả về kinh tế và chính trị. 
Lê-nin viết : "Sự hợp tíc giữa các đại biểu khoa 
học với công nhân, - chỉ có một sự hợp tíc như 
thể mới có thể thủ tiêu được toàn bộ nạn nghèo khổ, 
bệnh tột và bẵn thíu... Trước sự liên rainh của các 
đại biểu khoa học, giải cấp vô sản và giới kỹ thuật, 
không một: thế lực đen tối nào đứng vũng 
được” (2). Như vậy, liên minh giữa công nhân, 
nòng dân và tí thức là yêu cầu khách quan của 
nhiệm vụ xây dựng xã hội mớt, là vấn đẻ có tính 
quy luật trong uiến ưình xây dụng xã hội mớt, 

Ở nước ta, do những điều kiện khách quan và 
chủ quan hiện này, việc nêu rõ vấn đề xây dựng 
khối liên mình công - nòng - tí thúc là cần thiết. 
Điều đó không phủ nhận những thành quả to lớn 
của liên minh công - nông trong các thời kỳ cách 
mạng trước đây. Một yếu tố quan ưọng khiến 
hiện nay cần nêu rõ vấn đê xây dựng khối liên 
minh công - nông - trí thức, là sự trưởng thành (cả 
về lượng và chât ) của đội ngũ trí thức mà xã hội 
ngày càng thừa nhận. Nếu trước đây tí thúc Việt 
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nam đã là những người "có đầu óc dân tộc và đầu 


_ Ốc cách mạng" (3), thì ngày nay họ lại là "những 


người lao động xã hội chủ nghĩa, được đẳng giáo 
dục và lãnh đạo, ngày càng gắn bó chặt chẽ với 
công nhân, nông dân” (4). Do đó, Dự thảo Cương 
linh của Dàng xác định rất đúng : "xây dựng nhà 
nước xã hội chủ nghĩa, nhà nước của dân, vì dân, 
đo dân, lấy liên mình công nhân - nông dân - tưí thức 
làm nên tảng, dưới sự lãnh đạo của Đảng”. 

Có ý kiến cho răng "chỉ cần phí liên mình công 
nông là đủ”, với lý do : ưí thức không mong gì hon 
có điều kiện làm việc và đòi sống đầy dủ. 
Thiết nghĩ, không nèn hiểu việc phí thêm từ "tí 
thức” vào sau cụm từ "liên mình công nông” chỉ là 
"hữu danh vô thực”. Cần nhận thức vấn đề một 
cách toàn diện, theo tư duy mới. Trong lịch sử xã 
hội, các nhà chính trị sáng suốt và thông minh nhất 
đều biết ưọng dụng tí thức, bồi dường và sử 
dụng tốt đội ngũ trí thức để xây dựng đất nước. 
Lê-nin và Hồ Chí Minh là những người tiêu biểu ở 
thời đại mới. Cả hai vị lãnh tụ đều quý ưọng tí 
thức, kể cả tí thức cũ, ưí thức tư sản, nếu họ 
biết đem tài tí phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân 
dân. Chủ uch Hồ Chí Minh nói : "Cách mạng rất 
cần trí thức và thực ra chỉ: có cách mạng mới biết 
ưọng trí thức”, “Chính những đẳng cách mạng lại 
càng ượng trí thức” (5Š). 

Nêu rõ vali trò của trí thức Không phải là làm Tụ mở 
vị ưí và sứ mệnh lịch sử của giải cấp công nhân. 
Trái lại, nẻu rõ vat trò cửa trí thức trong mốt quan 
hệ mặt thiết với công nóng, càng làm cho khối liên 
mớt, 
vững chắc hơn. Do đó, việc xác định liên mình 
công - nông - trí thức là nên tàng chính ưi - xã hội 
của chế độ mới, là sự nhận thức đúng đắn một 
văn đề có tính quy luật của uến bộ xã hội ưong 
thỏi đại ngày này. 


mình chính tị - xã hội đó có chất lượng 


(2) V.1.1A-nin : Tuảàn tập, Nxb Tiền bộ, Máat-xcơ-va, 1978, 
t.40, tr.218 

(3) Hồ Chí Minh : Tuyển (áp, Nxb Sự thật, Hà nội, 1980, 
t.], tr.354 

(4) Vưn kiện Dại hội dại biểu toàn quốc lần thự VỊ, 
Nxb Sự thật, Hà nội, 1987, tr. 115 

(5) Hồ Chí Minh : Tuyến (đáp, Nxb Sự thật, Hà nội. 
1950, t1 tr.533 
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VŨ HIỀN 


Cần có nhận thức khoa học hơn 
về chủ nghĩa tư bản hiện đại 


Ý kườg Dự thảo Cương lĩnh xây dựng chủ 

nghĩa xã hội trong thời kỳ quá độ, phần nói 
về chủ nghĩa tư bản đã đưa ra một số luận điểm 
quan trọng. Tuy nhiên, trong những luận điể... ấy, 
có những điều chưa thật khoa học và chuẩn xác, 
đánh giá chưa thật đúng tình hình các nước tư bản 
hiện đại. Trong phạm ví bài báo nhỏ này, tôi xin bàn 
thêm một số khía cạnh. 


1 - Cần xem xét chủ nghĩa tư bản 
trong bối cảnh thời đại chúng ta 

Mác và Ang-ghen đã đưa ra một dự báo có sức 
thuyết phục cao xề tưnh chất không vĩnh hằng 
của chủ nghĩa tư bản ngay khi nó đang còn non trẻ 
và tràn đầy nhựa sống. Lê-nin đã có những phát 
kiến mới vào thời điểm chế độ tư sản cho thấy 
đường nét đầu tiên của sự rạn nứt và dấu hiệu 
cần cỗi. Lê-nin tiên đoán khả năng xuất hiện "cơn 
đau đè” cho một xã hội mới. Người đưa ra kết luận 
quan ưọng : chủ nghĩa tư bản dường như đã phát 
tiên tới điểm tội cùng, còn ánh rạng đông của chủ 
nechla xã hội thì bất đầu lóc sáng. Sự dự báo đó 
đã đúng. Thế giới đã đổi khác. 

Nhưng chủ nghĩa tư bản ở ngưỡng cửa thế kỷ 
XXI đã nổi lên những hiện tượng mới, không phù 
hợp với cách nhìn cũ của chúng ta. Chủ nghĩa tư 
bản tỏ ra vẫn còn sức sống. Những con khủng 
hoảng tầm cỡ thế giới làm cạn kiệt sinh lực của 
chủ nghĩa tư bản như những năm 1929 - 1933, đã 
không diễn ra. Mâu thuẫn nội tại của chủ nghĩa 
tư bản đã không quyết liệt tới mức dẫn tới tình 
thế cách mạng. Trước ủnh hình ấy, một SỐ người 
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gắn nó với tính chất sai lầm tiên nghiệm của quan 
điểm mác xít - lê nin ní Họ cho rằng sự đự báo 
về buổi hoàng hôn của chủ nghĩa tư bản là quá 
sớm, những giải thích về sự tiêu vong của nó là sai 
lầm. Cũng có người khác lại coi những biến động 
của chủ nghĩa xã hội, cũng như những thay đối 
của chủ nghĩa tư bản hiện đại, là ngẫu hứng của 
lịch sử. 

Thực ra) nếu tính đến những kinh nghiệm lịch sử 
và những thực tế đang diễn ra của thời đại, thì mọi 
biểu hiện của chủ nghĩa tư bản hiện đại đều có 
thể cắt nghĩa. Chủ nghĩa tư bản vẫn còn tồn tại. 
Điều này không có gì khó hiểu. Dù chúng ta lấy 
điểm xuất nhất của nó là giai đoạn công trường thủ - 
công vào nửa cuối thế kỷ XVI, thì chế độ tư bản 
đến nay cũng mới tồn tại khoảng trên dưới 350 
năm, như vậy chưa phải đã lâu nếu so sánh với 
thời gian tôn tại của chế độ phong kiến, và trước 
đó, của chế độ chiếm hữu nô lệ. Bởi vậy, thái độ 
nóng ruột mong đợi sự diệt vong chóng vánh của 
chế độ tư bản là thiếu căn cứ lịch sử. 


Một điều khác chúng ta cũng cần lưu ý. Chúng 


ta quả thật chưa đánh giá hết khả năng co đãn của 


cơ cấu kinh tế của chủ nghĩa tư bản cũng như tính 
linh hoạt của những người kinh doanh tư sản biết 
di động, tiến thoái, đồng thời vẫn còn giữ được vị 
Ưí của họ. Chủ nghĩa tư bản hiện đại đã đi rất xa 
ưong qúa trình quốc tế hóa sản xuất xã hội và nhất 
thể hóa kinh tế. Sự điều tiết của tư bản tư nhân 
đối với các quá tình kinh tế quyện chặt với sự 


điều tiết của nhà nước tư sản thông qua công cụ 
luật pháp - hành chính - kinh tế - xã hội hết sức đa 
dạng. Một cơ chế siêu quốc gia đặc biệt, có chức 
năng điều tiết mâu thuẫn chính trị và kinh tế của 
chủ nghĩa tư bản, đã được thiết lập, Mặc dù cơ 
chế này chưa hoàn chỉnh, nhưng nó cũng đã góp 
nhần giải quyết một số trục tặc của chủ nghĩa tư 
tản. 

Vì vậy, khi đánh giá chủ nghĩa tư bản hiện đại, 
cần cân nhắc cả hai mặU Một mái, đúng là những 
khuyết tật của nó, những mâu thuẫn của nó, 
những cặn bã của nó, vẫn "chưa mất đi. Nhưng 
mứt khác, năng lực phát triển và tự cải tạo của nó, 
khả nãng thích ứng của nó với điều kiện mới, rõ 
ràng không nhỏ. | 


2 - Nguyên nhân dẫn tới sự điều chỉnh 
của chủ nghĩa tư bản 
Trong Dự thảo Cương lĩnh có đoạn viết: "Sau 

chiến tranh thế giới thứ hai, chủ nghĩa thực dân 
bị sụp đổ từng mảng ; phạm ví thống trị của chủ 
nghĩa tư bản bị thu hẹp. Trước tình hình đá, chủ 
nghĩa tư bản đã từn mọi cách tự điều chỉnh để kéo 
dài sự tồn tại của mình (do tôi nhấn mạnh - V.H)." 
Doạn này có một số điểm chưa thật chuẩn xác. 

Một là, không nên khẳng định rủng hiện nay 
nhạm ví thống trị của chủ nghĩa tự bản bị thu hẹp. 


Sau chiến tranh thế giới thứ hai, do sự thay đổi 


điều kiện chính trị và kinh tế quốc tế, đặc biệt đo 
nhiều nước thuộc địa và phụ thuộc giành được 
độc lập chính tị, hệ thống thuộc địa cũ đã bị sụp 
đổ. Nhưng các nước đế quốc đã thực hiện chính 
sách thực dân mới, bề ngoài công nhận độc lập 
chính trị của các nước vốn là thuộc địa, nhưng tên 
thực tế, đã dùng mọi thủ đoạn để kiểm soát gián 
uếp các nước này về kinh tế và chính trị. Xuất 


khẩu hàng hóa, xuất khẩu tư bản, cho vay, viện. 
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trợ..., đó là những thủ đoạn quan trọng để các 
nước để quốc mở rộng sự thâm nhập vào các 
nước đang phát triển. Phạm vi khống chế của chủ 
nghĩa tư bản, về thực chất, chưa giảm mà có nhần 
tăng lên, nhất là sau những biến động ở Đông Âu. 
Tất nhiên, sự khống chế và thống tư của chủ nghĩa 
tư bản thiện nay khác trước nhiều. 

Hai là, việc điều chỉnh để kéo dài sự tồn tại 
của chủ nghĩa tư bản không chỉ do và không phải - 
chủ yếu đo sự sụp đổ của hệ thống thuộc địa. 
Thực chất việc điều chính, mà trọng tâm là điều 
tiết kinh tế, là sự can thiệp của nhà nước tư sản 
vào các quá trình kinh tế - xã hội để tạo điều kiện 
cho sự phát triển của lực lượng sản xuất và sự 
thích nghỉ của những quan hệ sản xuất. Việc điều 
chỉnh ở đây xuất phát từ bản thân chế độ tư bản 
là chính. Chủ nghĩa tư bản phải cố gắng tự giải - 
quyết một phần mâu thuẫn giữa lực lượng sản 
xuất và quan hệ sản xuất cùng những di chứng của 
nó trong lòng xã hội tư sản. 

Tất nhiên, chủ nghĩa tư bản phải tự điều chỉnh 
còn do nguyên nhân bên ngoài, do điều kiện quốc 


'tế đã thay đổi : sự xuất hiện và phát triển không 


ngừng của chủ nghĩa xã hội, sự sụp đổ nhanh 
chóng của hệ thống thuộc địa. 

Nguồn gốc và hình thức của việc điều chỉnh của 
chủ nghĩa tr bản còn liên quan chặt chẽ với những 
nét đặc trưng của cuộc cách mạng khoa học kỹ 


- thuật trong giai đoạn hiện nay. Giai cấp tư sản và 


chính phủ của nó phải cỗ gắng giải quyết một vẫn „ 
đề kinh tế đrọng (âm do cuộc cách mạng khoa học 
kỹ thuật đặt ra : nâng cao sức cạnh tranh của sản 
phẩm và hiệu quả sản xuất ; tổ chức lại khu vực 
nhà nước rộng lớn để mở rộng môi trường cạnh 
tranh ; giảm bớt mọi chỉ phí xã hội, kể cả những chỉ 
phí thiết yếu ; kích thích các nguyên tắc tư bản chủ 
nghĩa hoạt động có hiệu lực. 
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Tiến tới Đợi hội VH 


Sự thay đổi cách thức điều chỉnh ở các nước tư 
bản chủ nghĩa phản ánh xu hướng thích nghỉ của 
chủ nghĩa tư bản thế giới ước tình hình mới. 
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là đã xuất hiện 
một đạng chủ nghĩa tư bản có điều khiển. Trong 
mọi trường hợp, việc giài quyết những vấn đề gay 
cấn của chủ nghĩa tư bàn đều được trả bằng chỉ 
phí lấy từ túi đần nghèo tương nước hoặc từ các 
nước chậm phát triển. Dó cũng là quy luật của chủ 
nghĩa tư bản. _ 


4. Về uiâu tuan cớ bản của chủ 
nghĩa tư bản 
Một trong những cống hiến quan trọng của Mác 

là vạch rõ mâu thuần cơ bản của chủ nghĩa tư bản : 

mâu thuần giữa hình thức chiếm hữu tư nhân tư 

bản chủ nghĩa với sự xã hội hóa cao của sản xuấU 

Dúng là kinh tế tư bản chủ nghĩa có những mâu 
: thuần gay gẤt và xã hội có nhiều đối kháng nghiềm 

trọng. Nhưng tới nay, chưa thể khẳng định rằng 
những gay gắt đó là thường xuyên liên tục và ngày 

càng có xu hướng tăng lên. Về cà hai mặt của mâu 

thuần cơ bản nói ưên cũng đã có những biến đổi. 

- Thay đổi hình thức sở hữu : sự phát triển của cơ 

chế chiếm hữu tư nhân từ thời kỳ tự do cạnh 
_ tranh đã đần được thay thế bằng cơ chế kinh tế 
có mang những yếu tố kế hoạch đáng kế. Chủ 
nghĩa tư bàn hiện đại nhải được nhìn nhận như một 
thực thể trong đó sự phát triển của lực lượng sản 
xuất được thực hiện, các hình thức truyền thống 
của quan hệ sản xuất đã đan xen với các hình thức 
độc quyền nhà nước được sản sinh bởi quá tình xã 
hội hóa sản xuất, Đó chính là sự thống nhất phức 
Lạp giữa điều chỉnh và thị ưường, giữa chế độ 
quản lý kinh tế hôn hợp. 


Trong tiến trình xuyên quốc gia hóa nền kinh tế, 
trong việc các nhà nước tư sản tìm kiếm các biện 
pháp điều tiết nên kinh tế, hình thức sở hữu tư 
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bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất đã có những 
thay đổi đáng kể, quan hệ sản xuất ở các nước tư 
bản chủ nghĩa đã được xã hội hóa hơn trước, vì thế, 
trong một chừng mực nhất định, có sự thích ứng 
hơn với sự riút ưiển của lực lượng sản xuấu 
Ngày nay, mâu thuần giữa tính chất xã hội của 
sản xuất với hình thức chiếm hữu tư nhân tư bản 
chủ nghĩa không còn những đường nét và ranh 
giới rõ ràng như trước. Trong chủ nghĩa tư bản 
hiện đại, nhà nước tư sản chiến: hữu và phân phối 
lại từ 30% đến 60%thu nhập q:* dân. Đây không 
đơn thuần là sự chiếm hữu tu nhân nữa, tà phần 
nào đã mang tính chất xã hội. 

- Thay đổi từ phía những người lào động. Khác 
với những năm cuối thế kỷ XIX và đầu tUhế kỳ 
này, hiện nay giai cấp công nhân ở các nước tư bản 
chủ nghĩa phát triển, phần đông đã được ưả công 
theo giá tư sức lao động. Sơ đi như vậy vì giai cấp 
tư sản có thể dùng một phần siêu lợi nhuận để 
mua chuộc ; vì phong trào công nhân có tổ chức 
chặt chẽ thành một lực lượng hùng mạnh là dõi 
ưọng đáng kể đối với giai cấp tư sản ; vì để mở 
rộng sản xuất, chủ nghĩa tư bản cũng rất cần tìng 
số cầu của đân cư, tăng quy mô tiêu đùng cá nhân. 
Những điều này dẫn tới thay đổi đáng kế ương 
đời sống những người lao động ở các nước tư 
bản chủ nghĩa phát ưiển. Tình trạng nghèo khổ vẫn 
còn, nhưng không phải phổ biến ở phần lớn 


. những người có công ăn việc làm. Từ đó, ưong ý 


thức của những người công nhân làm thuê, đang 
phát ưiễn một cách tự phát cái mà Lê-nin gọi là "ý 
thức công liên chủ nghĩa”, không cảm thấy ưực 
tiếp ách áp bức của hệ thống tư bản chủ 
nghĩa. 

Tư những phần tích trên đây, theo tôi, không nền 
viết ưong Cương lĩnh của Dáng : mẫu thuận cơ bản 
của chủ nghĩa tư bản “ngày càng” gay gắt Nên 
thay từ “ngày càng” bằng từ “ván”, như vậy chuẩn 
xác hơn. 


Nghiên cứu 


VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG 
ĐỐI VỚI HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ 


Hf thống chính trị nước ta bao gồm Đảng, Nhà 
nước, Mặt tận Tổ quốc và các đoàn thể quần 


chúng, được tổ chức và hoạt động theo một cơ chế. 


bảo đảm đây đủ quyền lực của nhân dân: đưới sự 
lãnh đạo của Đảng. Mỗi tổ chức có chức năng, 
nhiệm vụ, nội dung và phương thức hoạt động 
riêng, nhưng đều phải là của dân, vì dân và do dân, 
chứ không thể là quyền lực của một nhóm người, 
thậm chí của một người, áp đặt cho nhân dân. Đánh 
giá chất lượng và hiệu quả của đổi mới hệ thống 
chính trị phải căn cứ vào kế( quả dân được làm 
chủ tốt hơn như thế nào, nền dân chủ xã hội chủ 
nghĩa được xây dựng và thực hiện ra sao. 

Hệ thống chính trị là một chỉnh thể thống nhất, 
Đảng cũng là một bộ phận của hệ thống chính ứưị. 
Nhưng Đảng là đội tiền phong chính trị, là hạt nhân 


lãnh đạo chính trị của toàn hệ thống. Do đó, muốn . 


cho những mục tiêu của đổi mới hệ thống chính 
trị được thực hiện, thì vấn đề côi tử là phải làm 
sao giữ vững và nâng cao được vai trò lãnh đạo của 
Đảng đôi với hệ thông chứuh trị. Đàng mất vai 
trò lãnh đạo thì việc đổi mới hệ thống chính tị 
sẽ trở thành vô nghĩa. 

Trước hết, cân làm rõ cơ sở khoa học của vị trí, 
vai trò lĩnh đạo của Đảng cộng sản trong quá trình 
cách mạng xã hội chủ nghĩa. | 


Có người cho rằng cứ để quá trình phát triển lịch ' 


sử tự nhiên quyết định số phận của nhân loại đi 
lên chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa tư bản, không 
cần có đảng cộng sản lãnh đạo. Thật ra, ý kiến 
này đã quay lưng với lịch sử. Lịch sử phát triển thco 
quy luật khách quan, nhưng không phải tự phát, mà 
đo con người tạo nên. Đấu tranh giai cấp trong xã 
hội có giai cấp phát triển đến một tình độ nhất 


"du 


ĐẬU THÊ BiẾU f 


định, đến giai đoạn đấu tranh chính tị, thì các 
chính đảng ra đời. Trong thời đại ngày nay, tương 
ứng với hai giai cấp cơ bản, hai hệ tư tưởng đối 
lập là hai chính đảng cơ bản : chính đảng của giai 
cấp công nhân và chính đảng của giai cấp tư sản. 
Hai chính đảng đối kháng về hệ tư tưởng này, 
đều là lãnh tụ chính ưị, chỉ khác một là của giai 
cấp công nhân để thực hiện mục tiêu chính trị của 
nền chuyên chính vô sản (tôn tại dưới nhiều hình 
thức), một là của giai cấp tư sản để thực hiện 
mục tiêu chính trị của nền chuyên chính tư sản. Chủ 
nghĩa xã hội, do bản chất giai cấp của nó, tất yếu 
phải do đắng cộng sản lãnh đạo. Vị trí lãnh đạo của 
đảng cộng sản trong quá trình đi lên chủ nghĩa xã 
hội là đòi hỏi khách quan của cuộc đấu tranh giai 
cấp giữa giai cấp công nhân và giai cấp tư sản trên 
phạm vi toàn cầu. 

Nhưng khi nhấn mạnh vị trí của đảng cộng sản 
trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, cần khẳng định 
rằng đây là vị trí của đội tiên phong chính trị chứ 
không phải là vị trí của một tổ chức quyền lực 
đứng tên mọi tổ chức của xã hội. Trong điều kiện 
Đảng lãnh đạo chính quyền, vị trí này càng đặc biệt 
quan tưọng, vì lúc này Đảng đã trở thành đội tiên 
phong chính trị của (oàn xã hội, nphla là không chỉ 
đại biểu cho lợi ích của giai cấp công nhân mà còn 
đại biểu cho lợi ích của nhân dân lao động và của 
toàn dân tộc. Đó là một thay đổi cơ bản về vị trí 
của đảng cộng sản. Thay đổi đó chỉ rõ trách nhiệm 


của Đảng không hề giảm đi mà tái lại, nặng nề 


hơn trước nhiều. Cải tổ, đổi mới hệ thống chính 
ưịi, là để tăng cường vị trí, vai trò lãnh đạo của 


(*) Giáo sư - Học viện Nguyễn Ái Quốc 
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Nghiên cửu 


Đảng với tư cách là đội uền phong chính ti. 
Đương nhiên, phải trên quan điểm : sự vững mạnh 
của Đảng gắn liền với sự vững mạnh của cả hệ 
thống chính trị, trước hết là của nhà nước xã 
hội chủ nghĩa. 

Cài tổ, đổi mới hệ thống chính trị mà lại đả kích 
vào sự lãnh đạo của Đảng, làm suy yếu vai trò lĩnh 
đạo của Đảng, thì đó là phạm sai lầm lớn về chính 
tt. 
Vấn đề đặt ra là : cần nghiên cứu; tổng kết thực 
tiễn, để từng bước làm sáng tỏ hơn chức năng của 
Đảng trong hệ thống chính tị. Sai lầm phổ biến 
hàng mấy thập kỷ nay là Đảng đã làm thay Nhà 
nước, Đảng quyết định tất cả, vi phạm nghiêm 
trọng dân chủ xã hội chủ nghĩa. Ở nhiều nước, 
Đảng biến thành một thứ quyên lực tập trung 
quan liêu bao trùm toàn bộ đời sống xã hội. Khi đi 
vào cải uổ chính trị thì lại nảy sinh những sai lầm 


mới, như muốn hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, . 


muốn có nhiều trung tâm lãnh đạo, cho rằng 
Quốc hội cao hơn Đảng... 


Là đội tiền phong chính trị của toàn xã hội, Đảng 
đề ra cương lĩnh, đường lối, chính sách lớn trên 
mọi linh vực của đời sống xã hội. Đó chính là 
những quan điểm, những nguyên tắc, những tư 
tưởng chỉ đạo để nhà nước và các tổ chức khác 
của hệ thống chính trị dựa vào, vận dụng một cách 
sáng tạo, theo đúng chức năng của mình, để hoàn 
._ thành nhiệm vụ chính tị. Khi đã có chính quyền, thì 
đấy là các quan điểm chính trị trong kinh tế, văn hóa, 
xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngơại... nhăm đem 
lại độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc, dân chủ và 
công bằng xã hội cho nhân dân. Đảng không 
quyết định những vấn đề thuộc chức năng của 
_ nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể quần 
chúng và các tổ chức xã hội. Đảng tôn trọng tính 
độc lập của các tổ chức đó. 

Cái mới) cái khó của đảng cầm quyền là làm. sao 
cho dân thực sự làm chủ về chính tị, kinh tế, xã 
hội..., thực sự ưở thành chủ thể ưực tiếp tham gia 
quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, quản lý xã 
hội... chứ không phải là người thụ động phục tùng. 
Dân mà không được làm chủ thì đời sống vật chất 
và tỉnh thần trong xã hội đều gặp khó khăn ; xã hội 
mà thiếu dân chủ và công bằng thì dân khó chấp 
nhận sự lãnh đạo của Đảng. Đó là một bài học lớn 
rút ra từ sự thất bại của nhiều nước xã hội chủ 
nghĩa trong thời gian qua. 
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Đảng lãnh đạo chính trị cả về mặt tổ chức. 
Đảng không quyết định, không can thiệp vào công 
việ tổ chức của các tổ chức thành viên khác 
ưong hệ thống chính trị. Nhưng Đảng phải đề ra 
các quan điểm, nguyên tắc, uư urởng chỉ đạo về xây 
dựng và hoạt động tổ chức của nhà nước cũng 
như của toàn bộ hệ thống chính ưi. Thí dụ : nhà 
nước phải được xây dựng và hoạt động thco ! 
nguyên tắc nào ? chúng ta có thực hiện "tam ‹ 
quyền phân lập” không ? có thực hiện "địa phương 
tự trị" không ? cần phân biệt giữa chức năng quản 
lý kinh tế và chức năng sản xuất kinh đoanh ra -' 
Sao ? v.v.. "¬ 


Trong Đảng ta, nhận thức về sự lãnh đạo của 
Đảng trên lĩnh vực tổ chức còn đơn giản, Đảng 
chưa tập ưung đầu tư trí tuệ và năng lực vào lĩnh 
vực này. Dó là nguyên nhân đầu uiên gây ra tình 
tạng bảo thủ, ưrì trệ kéo dài về tổ chức, kể cả từ 
sau Đại hội VI đến nay. Vì vậy, để có thể biến 
cương lĩnh và chiến lược xây dựng và phát triển 
kinh tế - xã hội thành hiện thực, Đảng ta, ưước 
hết ở cấp chiến lược, phải đặc biệt coi tượng tĩng 
cường sự lãnh đạo đối với lĩnh vực tổ chức. 


Đối với công tác cán bộ, Đảng đề ra các quan 
điểm toàn diện về đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và 
sử dụng cán bộ, đồng thời quyết định các chính 
sách lớn về cán bộ. Thí dụ : Đảng phải đề ra quan 
điểm về nhân tài dưới chủ nghĩa xã hội, các quan 
điểm chỉ đạo và các chính sách cán bộ để sớm có 
các loại nhân tài cho đất nước... Đảng chỉ trực tiếp 
quyết định những vấn đề về cán bộ đối với các 
cơ quan của Đảng. Còn đối với các cơ quan nhà 
nước và các tổ chức khác, thì Đàng chỉ giới thiệu 
đảng viên và cán bộ ngoài đảng có đủ tiêu chuẩn 
dỀ các cơ quan và các tổ chức đó lựa chọn, quyết 
định. : : 

Lãnh đạo gắn liền với kiểm tra, không kiểm ưa 
coi như không lãnh đạo. Đảng phải thực hiện sự 
kiểm tra đối với hệ thống chính tị. Đảng kiểm tra 
xem những quan điểm, nguyên tắc, tư tưởng chỉ 
đạo của Đảng được các tổ chức thành viên khác của 
hệ thống chính trị thực hiện như thế nào. Kiểm tra 
không có nghĩa là Đảng gọi ban lãnh đạo của các 
tổ chức đó đến báo cáo tình hình. Đảng kiểm tra 
thông qua đội ngũ đảng viên của mình hoạt động, 
công tác trong các tổ chức đó. Qua kiểm tra, Đảng 


sơ kết, tổng kết để không ngừng bổ sung, hoàn 


thiện các quan điểm, nguyên tắc và tư tưởng chỉ: 


đạo của mình trong lãnh đạo chính trị. Đồng thời, 
Đảng còn là người tổ chức phối hợp sự kiếm tra 
của Đảng, của nhà nước và của nhân dân (qua hoạt 
động của các tổ chức khác trong hệ thống chính 
trị, nhằm thực hiện tốt những mục tiêu chung 
trong đường lối, chủ trương chính sách của Đảng 
tưong từng thời kỳ cách mạng. 

Để giữ vững và nâng cao vai trò lãnh đạo của 
mình đối với hệ thống chính trị, Đảng cần tập 
trưng giải quyết một số vấn đề vừa cấp bách, 
vừa cơ bản sau đây : 

Một là, nâng cao trình độ lý luận tong Đảng 
để phát triển và hoàn thiện các quan điểm và đường 
lối đổi mới của Đại hội VI. 

Trong lịch sử hoạt động cách mạng, có thể nói, 
chưa khi nào Đàng ta phải giải đấp nhiều vấn đề 
lý luận cả trên nh vực đối nội và đối ngoại 
như hiện nay. Cuộc đấu tranh gay gắt giữa chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin và các thứ chủ nghĩa cơ hội hiện 
đại trên nhiều vấn đề cơ bản (như các vấn đề : 
thời đại, nhân loại và giai cấp, hòa bình và chiến 
tranh, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, vai 
trò của đảng cộng sản, thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội, chuyên chính vô sản, v.v.) đang đòi 
hỏi Đảng ta phải tưiển khai mặt trận lý luận với 
chất lượng cao, để góp phần bảo vệ và phát triển 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin trong những điều kiện lịch 
sử mới. Chủ nghĩa xã hội đang trải qua cuộc khủng 
hoảng về lý luận. Cuộc khủng hoảng này không 
phải do chủ nghĩa Mác - Lê-nin đã lỗi thời như các 
nhà tư tưởng chống cộng, chống chủ nghĩa xã 
hội bịa đặt ra, mà nó bắt nguồn từ chỗ nhiều đảng 
cộng sản nhận thức sai về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
sa vào chủ quan, đuy ý chí, phạm nhiều sai tâm 
nghiêm trọng trong việc vận dụng chủ nghĩa Mác- 
Lê-nin. Cộng vào đó, sự phát triển của thế. giới 
đặt ra nhiều vấn đề thực tiễn đòi hỏi phải có 
những giải đáp mới về lý luận, nhưng chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin chưa đáp ứng được. Nhiều vấn đề 
quan hệ mật thiết đến sự phát triển của cách mạng 
-nước ta cần có những kết luận rõ ràng về lý luận, 
về quan điểm. 

Cần nhấn mạnh rằng : những nhiệm vụ vào 
những năm cuối thế kỷ này đang đòi hỏi sự lãnh 
đạo và sức chiến đấu của Đảng phải vươn lên một 


s 
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tầm cao mới vẻ chất lượng. Tính tiền phong 
của Đảng trước hết là trền phong về lý luận. Do 
đó, vấn đề gốc là tích cực nâng cao tình độ lý 
luận Mác - Lê-nin để tổng kết thực tiễn, xây dựng 
cương lĩnh, chiến lược, đường lối và các chính 
sách lớn đúng đắn. Đương nhiên, phải nâng cao trình 
độ lý luận của toàn Đảng, nhưng trước mắt, cần 
nâng cao trình độ lý luận của đội ngũ cán bộ lãnh 


_đạo cấp chiến lược. 


Thực hiện nhiệm vụ đổi mới tư túy do Đại hội 
VI đề ra, Đảng ta đã có sự ưưởng thành mới về 
lý luận. Nhưng cũng rõ ràng là Đảng cần nhanh 
chóng khắc phục sự lạc hậu về lý luận, trên cả 
các mặi nội dung, phương pháp, hình thức, cơ chế, 
chính sách. Bệnh giáo điều, chủ quan duy ý chí chỉ 
được khác phục khi nắm vững thực chất cách 
mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và 
vận dụng sáng tạo nó để tổng kết thực tiễn cách - 
mạng nước mình. Lý luận đúng là lý luận gần 
liền với thực tiễn. Có lý luận dẫn đường thì 
mới tổng kết được thực tiễn. Không thể dùng chủ 
nghĩa kjịnh nghiệm để khắc phục chủ nghĩa giáo 
điều, chủ quan duy ý chí. 


ifai là, thực hiện nghiêm túc nguyên tấc tập 
trung dân chủ trong Đảng ; thực hiện dân chủ trước 
hết từ trong Đảng ; khắc phục bệnh tập trung quan 
liêu tước hết từ trong Đảng. Để thực hiện tốt 
nguyên tắc tập ưung dân chủ, cổ nhiều vấn đề 
cần giải quyết, nhưng trước mắt cần tập trung 
giải quyết mấy vấn đề sau : 


+ Đi đối với tăng cường giáo dục, cần đặc biệt 
coi trọng việc cơ chế hóa nguyên tắc tập trung dân 
chủ trong sự lãnh đạo của Đảng và xây đựng nội 
bộ Đảng. Trơng điều kiện Đảng lãnh đạo chính 
quyền, khi đảng viên có chức, có quyền, thường 
dễ vì địa vị, quyền lợi cá nhân, danh vọng cá 
nhân., đi đến vi phạm nguyên tắc tập trung dân 
chủ. Thực tên đó đòi hỏi phải cơ chế hóa 
nguyên tắc này để bắt buộc mọi đảng viên - dù ở 
cương vị nào - cũng phải tuân thco. Trong Đảng 
không có đảng viên "ngoại lệ”. Có cơ chế hóa thì 
mới có thể kiểm tra được đảng viên chấp hành 
Điều lệ Đảng như thế nào.sThí dụ : có cơ chế hóa 
nguyên tắc tập thể lãnh đạo cá nhân phụ tách thì 
mới có thể khấc phục được tình trạng chuyên 
quyền, độc đoán cá nhân hoặc vô trách nhiệm. 


+ Giáo dục cũng như cơ chế hóa đều phải coi 
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ưọng việc thực hiện dân chủ gắn liền với kỷ luật. 
Tập trung quan liêu là tập ưung tách rời dân chủ. 
Có dân chủ thực sự, mới có tập trung đúng đấn. 
Có dân chủ thực sự, mới vừa tránh được ủnh 
trạng chuyên quyền, độc đoán hạn chế dân chủ, 
vừa tránh được tình trạng tự do vô kỳ luật, cục bộ, 
bản vÌ, địa phương. 


Ba là, đặc biệt coi trọng việc xây dựng sự đoàn 
kết thống nhất trong Đảng, trước hết là trong các 
cấp ủy. 

Đảng ta đang đứng tước những thử thách mới 
hết sức phức tạp. Kinh nghiệm lịch sử của Đảng 
đã nhiều lần chứng minh rằng : đoàn kết thống 
nhất luôn luôn là nguồn gốc sức mạnh của Đảng. 
Sự đoàn kết thống nhất ưonp Đảng phải tên cơ 
Sở cương lĩnh, đường lối, chính sách và nguyên tắc 
tập ưung dân chủ. Đi đôi với dân chủ và trên cơ sở 
dân chủ, cần có những chủ trương biện pháp đồng 
bộ, mạnh mè, đứt khoát về tổ chức, để xử lý 
những mặt tiêu cực, những đảng viên không đủ tư 
cách. Kỷ luật của Đảng và nhà nước phải nghiêm 
mình và kịp thời, rước hết từ các cấp trên. Chấm 
dứt tình ưạng nặng dưới nhẹ trên, triệt phá cho 
được tệ "ô đù". Trong các cấp ủy và mọi tổ chức 
đàng, cần phê phán đầu óc cục bộ, địa phương, tự 
đo vô kỷ luật quá nặng nề hiện nay ; đi đôi với việc 
phê phán, khắc phục bệnh quan liêu mất dân chủ 
còn phổ biến. 

Bỏón là, thật sự đối mới công tíc cán bộ, tập 
ưung giải quyết tốt một số vấn đề có thể đem lại 
hiệu quả rõ rệt : 

+ Sớm hình thành một hệ thống quan điểm cơ bản 
về tổ chức bộ máy. Lầm rõ vị ưí, chức năng, 
nhiệm vụ, phương thức hoạt động, nguyên tác 
tổ chức và hoạt động của từng tổ chức thành viên 
rong bộ máy đó ; từ đó, uêu chuẩn hóa từng tổ 
chức thành viên để sắp xếp lại cho gọn nhẹ, có 
chất lượng và hiệu quả hơn. 

+ Từ yêu cầu của nhiệm vụ chính trị mới và yêu 
cầu của nhiệm vụ tổ chức mới, hoàn chỉnh những 
quan điểm đã có, bổ sung những quan điểm mới, 
hình thành một hệ thống quan điểm về cán bộ 
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trong thời kỳ quá độ. Trên cơ sở đó, uiến hành uiêu 
chuẩn hóa cán bộ có hiệu quả. 

+ Tiếp tục hoàn thiện việc tiêu chuẩn hóa cán bộ, 
ưước hết là cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý chủ 
chốt của các cấp, các ngành. Tiêu chuẩn hóa cán bộ 
là cơ sở đầu tên để dân chủ hóa công tác cán hộ 
có hiệu quả. Phải trên cơ sở tiêu chuẩn hóa mới 
bảo đảm được chất lượng cho việc rà soát, sắn xếp 
lại cán bộ, hoàn chỉnh việc làm quy hoạch cán bộ, 
và chuẩn bị nhân sự cho đại hội các cấp. 


Năng lực lãnh đạo của các cấp ủy vừa phụ 
thuộc vào chất lượng cán bộ lãnh đạo, vừa phụ 
thuộc vào chất lượng cán bộ tham mưu. Vì vậy, đi 
đôi với tiêu chuẩn hóa cán bộ lãnh đạo, cần làm 
tốt việc tiêu chuẩn hóa các loại cán bộ tham mưu 
để đánh giá, sàng lọc, bố trí lại, tước hết là ở 
cấp chiến lược. 


+ Muốn đổi mới công tíc cán bộ, phải đổi mới 


các chính sách cán bộ thco hướng : khuyến khích, 


ưọng dụng nhân bài, xóa bỏ đặc quyên, đặc lợi. 
Trước hết cần giải quyết tốt chế độ tiên 


lương, uèn tệ hóa và công khai hóa lương của mọi 
loại cán bộ, bảo đảm nguyên tắc phân phối thco 
lao động, thực hiện công bằng xã hội. 


Nữơm là, tích cực nâng cao chất lượng đẳng 
viên ; kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những người 
không còn tư cách đẳng viên. 


Nâng cao năng lực lãnh đạo, uytín của Đảng, 
gán rất chặt với việc nâng cao chất lượng đảng 
viên. Vấn đề này được đề ra từ nhiều năm này, 
nhưng kết quả còn rất thấp. Để chuyển biến 
được ủnh hình, ưước hết các cấp ủy cần có sự chỉ 
đạo tập rung - và liên tục ; kiên quyết khai trừ ngay 
ra khỏi Đảng những đảng viên thoái hóa biến 
chất về chính ưi, tư tưởng và đạo đức. 

Ngoài hình thức khai ưừ, cần vận dụng nhiều 
hình thức khác như cho r¡t, xóa tên, để đưa ra khỏi 
Dàng những đảng viên không còn tác dụng lãnh 
đạo, giảm sút ý chí chiến đấu, không ta thiết 
với Đảng, lợ là nhiệm vụ đảng viên, không được 
quản chúng tín nhiệm, đã giáo dục nhiều lần nhưng 


không tiến bộ. 


Về động lực phót† triển xõ hội 


| sử phát triển xã hội về cơ bản khác với !ịch 
sử phát triển tự nhiên. Trong tự nhiên, nếu 
không tính đến nhân tố con người, thì quy luật của 
tự nhiên được hình thành dọ sự tác động của 
những lực lượng vô thức. Trong xã hội thì quy luật 
được hình thành lại do hoạt động có ý thức của con 
người. Mỗi con người đều vì những mục dích 
riêng của mình mà hoạt động. Những hoạt đọng 
này thường không ưrùng khớp với nhau, có khi mẫu 
thuần nhau, thậm chí trái ngược nhau. Nhưng trải 
qua mâu thuẫn và giải quyết mâu thuẫn, nếu khái 
quát trên quy mô toàn xã hội, người tú sẽ thấy 
những xu hướng chung có tính tất yếu chỉ phối 
sự phát triển của lịch sử xã hội. "Lịch sử chàng qua 
chỉ là boạt động của con người theo đuổi rnục đích 
của bản thân mình") _ Chính do sự hoạt động, rao 
đổi hoạt động giữa các cá nhân, giai cấp, dân tộc, 
mà hình thành các quy luật phát triển xã hội. Vĩ vậy, 
dỀ phát hiện ra động lực phát ưiển xã hội, cần tìm 
nó npay tong đời sống xã hội, ương nhữu# yếu 
tố kích thích, thúc đây sự hoạt động của con nưười 
và trước hết, của số đông người. 

Tới nay, đã có những quan niệm và cách tiếp cận 
khác nhau về động lực phát triển xã hội, nhưng ít 
có những định nghĩa 'bao quát về động lực phát 
ưiỄn xã hội. Phần lớn là những định nghĩa tuyệt 
đối hóa từng mặt về đấu ưanh giai cấp, lợi ích 
kinh tế, khoa học, kỹ thuật, v.v. là động lực phát 
triển xã hội. Một số định nghĩa có tính chất tổng 
hợp, nhưng không thỏa đáng. Ví dụ có định nghĩa 
nêu : "Động lực của quá ưình lịch sử là hoạt động 
của tất cả những người "tham gia” quá trình đó. Như 
vậy nó bao gồm cả những cộng đồng xã hội, 
những tố chức quần chúng, nhũng cá nhàn, 
những vĩ nhân, thông qua và trên cơ sở nhũng hoạt 
động tổng hợp của họ mà lịch sử được thực hiện 
và uriễn khai” Định nghĩa này đúng là thco 
hướng đã đÈ cập tới vai ưò hoạt dội của con 
người, nhưng động lực không phải là bàn tần sự 
hoạt động, ma là cái gì thôi thúc hot động của con 
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người kia. Hiển nhiên, động lực phát ưiển xã hội 
chỉ có thể hình thành thông qua sự trao đổi hoạt 
động giữa người với người. Không có hoạt c:P 
của con người sẽ không có xã hội. Ở đây, định nghĩa 
này đã không nẻu được cái cốt lõi thôi thúế con 
người hoạt động. 

Có khuynh hướng đi ủm động lực phát triển xã hộ: 
từ nguyên tíc chung nhất của triết học, như cho 
răng : mọi sự vật, hiện tượng, đèa có mối liên hệ 
phổ biến với nhau, liên quan, tác động lần nhau. 
Chúng tön tại không chỉ cho riêng bản thân, mà còn 
cho cả những sự vật và hiện tượng khác. Chúng là 
quả trong mối quan hệ này, nhưng đồng thời lại 
là nhân tong mối quan hệ khác. Khuynh hướng này 
xếp khá nhiều hiện tượng xã hội khác nhau vào 
động lực phát triển xã hội, như : hoàn cảnh kinh tế 
của xã hội ; phương thức sản xuất và trao đổi ; sự 
phân công kìo động ; sự phát triển của lực lượng 
sản xuất ; mmẫu thuận ; đẹu tranh giải cấp ; nhụ cầu 
và lợi ích ; quần chúng nhận dàn và các yếu tố 
kích thích hoạt động của nó,v.V.. Trong quan niệm 
này có cái gì đó tìn mạn. Những hiện tượng được 
coi là động lực phát ưiện xã hội, liệt kê ra như 
một sự bất gặp ngẫu nhiên của nhận thức. Do đó, 
khái niệm về động lực úä bị pha loãng, làm cho ta 
không xác định được cái sào mới thực sự là động 
lực phát triên xã hội, tức:la dộng lực hoạt động của 
con người. Hoàn cảnh kinh tế của xã hội, hay là 
sự phân công lao động xã hội, hay là nhu câu, lợi 
ích, v.v. ? Sự giàu, nghèo, thuận lợi hay không thuận 
lợi của hoàn cảnh kinh tế, chưa hẳn đã là động lực 


phát ưiên xã hội ! Mặt khác, quan niệm này cũng 


không phân biệt được sự khác nhau giữa động lực, 
lực lượng và nguyên nhân. Trên thực tế, các khái 
niệm này gần nhau, hưng cũng rất khác nhau. 


(1)C.Mác và Ph. Ăng-phcn : Gai định thuần (uính hay là phê phần 
sự phê phản có có tính chả! phê phán, Nxb Sự tiát, Hà nội, 1971, 
tr. lö3 

(2) Viện sĩ Phrô-lộp Ú.Í. : Nhập món giết it, tiếng Nga, Nxb 
Sách giao khoa chính trị, NỈäL-AcƠ-và, 129), L J2, tr 4,0 


25 


Nghiên cứu 


Theo tôi, để đi đến một quan niệm đúng đắn về 
động lực phát triển xã hội, cần chú ý đến những 
vấn đề sau : 


Thứ nhất, phân biệt ba khái niệm động lực, lực ` 


lượng và nguyên nhân. Đã không íL người lẫn lộn, 
không phân biệt được sự khác nhau căn bản giữa 
chúng. | 

- Lưc lượng xã hội là khái niệm để chỉ những 
tập hợp người, những cộng đồng xã hội, những tổ 
chức quần chúng, những cá nhân tham gia vào các 
quá trình xã hội nào đó. 

- Động lực là khái niệm để chỉ cái kích thích, thúc 
đầy các lực lượng hoạt động. Đó chính là những như 
cầu, những lợi ích (kế cả lợi ích vật chất và lợi 
ích tỉnh thần) đã thôi thúc, kích thích con người 
hoạt động và cũng là động lực căn bản nhất thúc 
đẩy xã hội phát triển. 

- Nguyên nhân là khái niệm để chỉ những gì thuộc 
về riguồn gốc làm này sinh một sự vật, một hiện 
tượng hay một quan hệ nào đó, từ một sự vật, một 
hiện tượng hay từ một quan hệ khác cùng loại. Đây 
là loại quan hệ kế thừa, chuyển hóa nội tại, theo 
hướng quả sẽ không chứa đựng những gì mà nhân 
không có. 

Do lầm lẫn ba khái niệm này mà có người đã cho 
_ quần chúng nhân dân là động lực phát triển xã hội. 
Điều này không đúng, vì quần chúng nhân dân chỉ 
đóng vai trò lực lượng phát triển xã hội mà thôi. 
Chính cái thôi thúc quần chúng nhân dân tham gia 
hoạt động, làm chuyển biến xã hội, mới là động 
lực. Đó là lợi ích dân tộc, lợi ích giai cấp, lợi ích 
vật chất, lợi ích tinh thần của họ. Không có những 
động lực như thế thôi 'thúc, họ chỉ là những 
người thụ động, không có mục đích, và đo đó, cũng 
không. có một hoạt động định hướng nào hết. 

Có người lại lẫn lộn động lực và nguyên nhân, 
cho lợi ích là nguyên nhân hoạt động của con 
người. Điều này cũng không đúng, vì lợi ích là 
nguồn kích thích con người hoạt động, là động lực 
của hoạt động con người, còn nguyên nhân của 
hoạt động con người là những phạm trù khác, như: 
quan hệ kinh tế, yêu cầu phát triển của lực lượng 
sản xuất, hoàn cảnh lịch sử, v.v.. Nguyên nhân 
có quan hệ giê-nê-tích với kết quả. Nguyên nhân 
tham gia vào kết quả, còn động lực thì không tham 
gia vào kết quả. Quan hệ động lực và kết quả chỉ 
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là quan hệ ngoại biên, quan hệ thúc đẩy quá trình 
nguyên nhân chuyển hóa thành kết quả mà thôi. 


Thứ bai, phân biệt (uương đối) động lực của 
từng cá nhân với động lực của xđ hội. 

- Dòng lực xã hội là cái kích thích cả một cộng 
đồng người đông đảo (một tầng lớp, một giải 
cấp, một dân tộc, v.v) hoạt động theo một hướng 
nào đó làm chuyển biến cả xã hội. 

Động lực xã hội có được, phải thông qua hoạt 
động của từng cá nhân. Tuy nhiên, không phải lúc 
nào động lực xã hội và động lực cá nhân cũng phù 
hợp và đồng nhất với nhau. Động lực xã hội 
đóng vai trò quan trọng chỉ phối hoạt động của 
từng cá nhân, nhưng kluu„¿ i4: là cái duy nhất 
trong từng cá nhân. 


Muốn tìm động lực xã hội phải tìm từ các mâu 
thuẫn xã hội, vì sự đấu tranh giữa các mặt đối lập 
của mâu thuẫn xã hội sẽ kích thích xã hội phát 
triển. Mâu thuẫn giữa quan hệ sản xuất và lực 
lượng sản xuất chuyển thành mâu thuẫn giữa giai 
cấp thống trị muốn đuy trì kiểu quan hệ sản xủất 
cũ của mình với giai cấp đại diện cho lực lượng 
sản xuất mới, tiến bộ, muốn xóa bỏ kiểu quan hệ 
sản xuất cũ để thiết lập một kiểu quan hệ sản xuất 
mới phù hợp với mình. Nhưng, xét tới cùng, mâu 
thuẫn giữa các giai cấp đều bất nguồn từ mâu 
thuẫn giữa các lợi ích kinh tế. Các giai cấp nhận 
ra lợi ích kinh tế của mình và đấu tranh để giành 
lấy lợi ích đó. Cho nên, tìm động lực phát triển xã 
hội phải tìm từ lợi ích kinh tế. 

- Động lực hoạt động của từng cá nhân, trong 
từng lúc có thể phù hợp, hoặc không phù hợp với 
động lực phát triển xã hội. Ở đây, ta đề cập đến 
cá nhân như một cơn người nhân cách, có động lực 
hoạt động của cá nhân như mội chính thể cụ thể. 
Con người đó hoạt động đưới ảnh hưởng chỉ phối 
của lợi ích giai cấp và dân tộc, nhưng không phải 


duy nhấL Con người đó còn có cá tính riêng, có 


niềm say mê và nguyện vọng riêng, với truyền 
thống gia đình, hoàn cảnh giáo dục, môi trường 
sống khác biệt, không tham gia hết vào cái chưng. 
Do vậy, động lực cá nhân ở đây hình thành như một 
chỉnh thể, bao gồm nhiều động lực, nó là một cái 
cụ thể, phong phú. 


Những động lực chung của giai cấp, của dân tộc, 
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không nằm bên ngoài con người nhân cách, mà cấu 
thành cái bên trong của con người nhân cách. Chỉ 
có những con người chuyển được lợi ích giai cấp, 
dân tộc, thành lợi ích của chính mình, thì họ mới trở 
thành những cá nhân xã hội, những con người có 
nhân cách thực sự. Người có nhân cách là người 
tự ý thức được mình trong xã hội, chuyển được 
lợi ích của giai cấp, của dân tộc thành lợi ích của 
chính mình. Chỉ khi lợi ích giai cấp, dân tộc, thông 
qua và thống nhất với lợi ích cá nhân, thì con 
người nhân cách mới hoạt động được. Do vậy, bình 
thường, khi thực hiện được lợi ích giai cấp, dân 
tộc, thì cũng thực hiện được lợi ích cá nhân. Vì thế, 
lợi ích cá nhân người lao động chính là động lực 
trực tiếp của phát triển xã hội. 


Thứ ba, khi đề cập đến động lực phát triển xã 
hội, phải coi nó là một chính thể động lực, bao gồm 
các động lực bộ phận : động lực vật chất, động 
lực tnh thần, động lực tập đoàn, dộng lực cá nhân, 
v.v.. Trong thực tế, các động lực đó không bao giờ 
tồn tại riêng biệt thuần túy. Do đó, cần thấy 
động lực là nguön kích tìích con người hoạt động 
trên mọi bình diện của cuộc sống với tính cách là 
các nhân cách xa hội. 

Trong chịnh thể động lực, động lực kinh rế đóng 
vai trò quyết định, chỉ phối các động lực khác, 
song không phải chỉ phối trong mọi trường hợp. 
Trong chiến tranh, có lúc động lực chính rrị nồi 
lên hàng đầu, có tính chất quyết định. 

Từ những căn cứ nêu trên, tôi phần nào tán 
thành ý- kiến cho rằng : động lực phát triển xã hội 


Sơ đồ 1” 


Điều kiện vật 


chất của đời 
sống xã hội 
trước hết là 
sự sản xuất 
của cải vật 
chất 


là toàn bộ những hiện tượng xã hội thúc đẩy, 
khuyến khích hành động của con người, của các cá 
nhân, các giai cấp, các dân tộc hoặc toàn bộ các 
quốc gia, làm cho hành động đó đi theo một hướng 
nhất định và do đó, tạo nên những biến đổi xã hội. 
Như vậy, sẽ có nhiều hiện tượng xã hội được xếp 
vào bảng những động lực phát triển xã hội. 
Nhưng, cái nào thực sự là động lực của mọi động 
lực, là động lực căn`bản của sự phát triển xã hội ? 
Nhận thức được vấn đề này cũng không đơn giản. 
Các nhà khoa học đi trước đã có nhiều công phu 
vạch ra cả một hệ thống ‹động lực phát triển xã 
hội, sau đó xem xét từ nhiều phương diện khác 
nhau. Chẳng hạn, xem xét hệ thống động lực đó 
với tính cách là một chuỗi nhân quả xã hội, với 
tính cách là một hệ thống các động lực tác động 
đồng thời, với tính cách là các kiểu động lực phát 
triển trên bình diện lịch sử, hoặc từ góc độ quan 
điểm sản xuất, từ khía cạnh chính trị xã hội, v.v.. 
- Xuất phái từ yêu cầu m hiểu các động lực của 
quá trình phát triển lịch sử, tôi thấy cần chú trọng 
phương pháp xem xét hệ thống các động lực phát 


triển xã hội dưới dạng chung nhấi, với tính cách 


là chuỗi nhân quả xã hội. Theo hướng này, đã có 
nhiều công trình nghiên cứu của các tác giả trong và 
ngoài nước. Tôi không có ý định đi sâu, phân tích 
từng công trình, mà chỉ rút ra phần chung nhái 
trong các công trình đó, tức vị /rí đặc biệt không 
thể thiếu được của lợi ích trong chuỗi tắc động nhân 
quả. Vị trí này đều được thể hiện trong sơ đồ 
nghiên cứu hệ thống các động lực của một số công 
trình như sau : 


+ Xem B.IXiu-xiu-ca-lốp : X4 hội x4 hội chủ nghĩa : các vấn đề của biện chúng phái triển, Mát-xcơ-va, 1973, tr. 158 
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Sơ đồ 9 + 


Sơ đồ 4+++ 


Sơ đồ 5ð ++++ 
Thuộc về chủ thể — ˆ ! Thuộc về khách thể 


(Lịch sử chẳng qua chỉ là hoạt động của con người 
đang theo đuổi mục đích của mình) 


Hoàn cảnh bên ngoài (quan 


trọng nhất là hoàn cảnh - _ 
kinh tế) 


Qua các công trình trên, chúng ta thấy rất rõ động xã hội, thì không nên nói một cách xa xôi, vòng 
lực lợi ích chiếm vị trí quan trọng như thế nào vèo, hiểu thế nào cũng được ; cần trực tiếp 
trong hệ thống các động lực. Nó đúng là "động lỰC nói đến lợi ích kích thích hoạt động của con 
quan trọng nhất”, là "động lực của mọi động lực " 
phát triển xã hội", như trên tôi đã khẳng định. s | 
C.Mác từng nhấn mạnh : "Tất cả những gì mà con động lực phát triển xã hội là tổng hòa các quan 
người đấu tranh để giành lấy đều dính liền với hệ lợi ích thác đẩy các cá nhân, các giai cấp, các 
lợi ích của họ"), XI dân tộc hoạt động thỏa mãn nhu cầu sống ngày 

Từ sự phân tích nói trên, tôi muốn nhấn càng cao của mình và qua đó, làm cho xã hội phái 
mạnh rằng : khi nói đến động lực phátưiển griển. | | : 


ngưởi ở mọi quy mô của nó. Tôi quan niệm rằng : 


+ Xem G.V.A-ta-man -ưúc : Bản chá? của sự quân lý nhà nước xô viết, Mát-xcơ-va, 1980, tr.66 

++ Xem công trình tập thể của viện sĩ F.V.Côn-xtm-ti-nốp : Lý luận Mác - Lâ-min và quá trình lịch sử, Mát-xcơ-va, 1981, tr. 230 
+++ Xem Hồ Văn Thông : Chủ nghĩa duy vậi lịch sử - lý luận và vận dụng, Nxb Sách giáo khoa Mác-Lê-nin, Hà nọ, 1985, tr.199 
++++ Xem bài của Lê liêu Tầng, Tạp chí triếi học, số 3-1986, tr.38 

(3) C.Mác - Ph. Ăng-phen : Toàn rập, Nxb Sự thật, Hà nội, 1978, L], ưr.98 
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Gia đình trong chủ nghĩa xã hội 


ớ 
P : 


D" thảo Cương lĩnh mới của Đảng đề cập 
vấn đề gia đình như sau : "Gia đình là 
tế bào sống động của xã hội, là cái nôi thân 
yêu nuôi dưỡng cả đời người, là môi trường 
giáo dục nếp sống và hình thành nhân cách. 
Các chính sách kinh tế - xã hội của nhà 
nước phải chú ý tới xây dựng gia đình. 
Nâng cao giáo dục về nghĩa vụ gia đình đối 
với mọi lớp người. 

Tôi rất tán thành cách đặt vấn đề như vậy 
đối với gia đình trong xã hội ta. Lâu nay; 


vấn đề này chưa được chúng ta chú ý đúng - 


mức. Giờ đây, đối mới quan niệm về chủ 
nghĩa xã hội, chúng ta cũng phải thống nhất 
một số quan niệm mới về gia đình, làm rõ vai 
trò, chức năng của nó trong đời sống của xã 
hội ta. : 


* 


Ở thời xa xưa của loài người, gia đình 
chưa xuất hiện. Trong tương lai, chúng ta 
chưa thê nói trước sự phát triển của gia 
đình sẽ như thế nào, khi “con người ra đời 
trong ống nghiệm" trở thành hiện tượng phổ 
biến và trẻ em đến tuổi có thế được nuôi 
dạy tập trung. Còn hiện nay, gia đình đang có 
vai trò vô cùng quan trọng đối với sự tồn 
tại và phát triên của xã hội. 

-. Thứ nhất, nó bdo đảm quan hệ hôn nhân 
hợp pháp. Có người nói gia đình là nơi điều 
hòa quan hệ giới tính, quan hệ tính dục giữa 
nam và nữ. Ở xã hội hiện đại, nhiều khi 
quan hệ tính dục được thực hiện ngoài hôn 
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nhân, do các tệ nạn xã hội, nên quan hệ tính - 
dục giữa vợ với chồng càng trở nên thiêng 
liêng, phù hợp với đạo đức truyền thống 
của dân tộc. Nói cách khác, hôn nhân là sự 
kết hợp tự nguyện giữa nam và nữ thành 
một tổ ấm, được xã hội thừa nhận. Đây là 
cơ sở để họ thực hiện những chức năng 
khác của gia đình. 


Quan hệ hôn nhân, ngoài mặt tự nhiên (kết 
hợp theo bản năng), còn có mặt xã hội. Đó là 
sự quan tâm chăm sóc lẫn nhau, tạo điều 
kiện cho nhau làm tròn nghĩa vụ đối với 
người thân thích ruột thịt và xã hội. 


.-- Thuộc quan hệ xã hội trong hôn nhân, còn 


phải kế đến sự bình đằng hay không bình 
đẳng giữa vợ và chồng. Nhiều gia đình ở 
nước ta đã sống hòa thuận theo truyền , 
thống "thuận vợ thuận chồng tát bê đông 
đây quan hệ vợ chồng là 
bình đẳng. Nhưng cũng có nhiều gia đình sự 
bình đẳng giữa vợ và chồng không được 
thực hiện. Đó là trường hợp những gia đình 
ở đó một trong hai người (vợ hoặc chồng) có 
tiếng nói lấn át, quyết định hết mọi việc 
và buộc người kia phải phục tùng. Lại có 
không ít gia đình, vợ chồng đều cá mè một 
lứa, chẳng ai chịu nghe ai. Ở đây, rất cần 
tới một tiếng nói quyết định trong 
những việc lớn, thế nhưng pháp luật của 
chúng ta không cho phép ai (vợ hoặc chồng) 
được nói tiếng nói quyết định mà người khác 
phải nghe theo. Do đó mỗi người, hoặc công 


® Viện khoa học giáo dục Việt nam. ' 
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khai, hoặc ngấm ngầm, xử sự theo cách 
riêng của mình. Trong những trường hợp 
như vậy, nỗi khố tâm không chỉ với hai 
người, mà còn đặc biệt có hại tới việc giáo 
dục con cái. Hiện tượng này là không bình 
thường. Ta biết, mọi tổ chức của xã hội đều 
có người đứng đầu. Ngay loài vật sống theo 
đàn, cũng có con đầu đàn. Tại sao điều đó 
lại không thể có trong mỗi gia đình của chúng 
ta ? 


Phải có người có tiếng nói quyết định 
trong gia đình, đó là đòi hỏi khách quan của 
cuộc sống. Nhưng vấn đề thật rắc rối khi 
người có tiếng nói quyết định trong một gia 
đình lại đưa ra những quyết định sai, độc 
đoán, không phù hợp với nguyện vọng của 
các thành viên khác. Chẳng hạn, dốc cả hầu 
bao của gia đình vào “kinh doanh” kiểu chơi 
hụi, vào các dịch vụ buôn lậu, nhện: vào các 
canh bạc đỏ đen ! 


Phải tổ chức gia đình trong, xã hội ta như 
thế nào để nó thực sự là tổ ấm của những 
cuộc hộn nhân hợp pháp, giúp vợ chồng 
sống bình đẳng hòa thuận mà không rơi vào 
tình trạng cá mè một lứa, không có tiếng nói 
quyết định, hoặc chỉ có những quyết định 


sai trái của người nám ưu thế về kinh tế, 


nắm túi tiền ? Đây là vấn đề lớn mà chúng 
ta phải suy nghĩ tiếp, để hoàn thiện cái chức 
năng hàng đầu của gia đình trong xã hội ta. 


Thư hai, gia đình là nơi uợ chồng sùth con, 
nuôi dưỡng con cái 0uà cha mẹ ; là nơi giáo 
dục, hình thành nhân cách đầu tiên của trẻ; 
là đơn uị cung cấp súc lao động xã hội ; là 
nơi bdo tồn uà phát huy những truyền thông 
tốt đẹp của dân tộc. 

Ai cũng biết, việc sản sinh thế hệ kế tiếp 
là kết quả quan hệ giới tính giữa cha và 
mẹ. Tuy nhiên, không nên xem đây là kết 
quả đương nhiên, mà nên hiểu đây là kết quả 
có tố chức. Bởi có những trường hợp phải 
dựa vào sự can thiệp của y học, quan hệ vợ 
chồng mới dẫn tới việc sinh con. Mặt khác, 
việc sinh con trai hay con gái theo ý muốn, 


cũng đang là vấn đề đặt ra trong không ít. 
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gia đình. Theo tài liệu điều tra gần đây ở 
nước ta : 72% số người được hỏi ý kiến, 
Tmnuốn có con trai và con gái trong nhà ; 82% gia 
đình được hỏi ý kiến ở miền Nam, cho 
rằng nhất, thiết phải có con trai ; chỉ có 28%. 
gia đình được hỏi là không phân biệt sinh 
con trai hay con gái. Như vậy, sinh con theo 
ý muốn, là nguyện vọng của đa số nhân dân. 
Trong tương lai không xa, y học có thể giúp 
các bậc cha mẹ thực hiện sinh con theo ý 
muốn. Nhưng hiện tại, dù việc sinh con chưa 
được như ý muốn các gia đình vẫn phải 
thực hiện nghiêm chỉnh kế hoạch phát triển 
dân số phù hợp với nhịp độ phát triển kinh 
tế - xã hội. Đây là trách nhiệm xã hội rất 
lớn của gia đình, nhưng vì nhiều người 
chưa nhận thức rõ, vì chưa thành luật lệ, nên 


tỷ lệ sinh đề hằng năm chưa giảm. 


Việc nuôi, nhất là dạy con, mấy chục năm 
qua, nhiều gia đình thường coi nhẹ. Trong 
xã hội tồn tại quan niệm : “con cái bây giờ 
là người nhà nước, bố mẹ chỉ biết sinh nó 
ra, còn dạy dỗ thế nào là việc của nhà 
trường, của xã hội". Quan niệm này trở 
thành hiện thực như thể nào, là tùy thuộc ở 
điều kiện kinh tế - xã hội cụ thể trong tương 
lai. Còn như chúng ta biết, việc nuôi dưỡng 
và giáo dục con người từ xưa đến nay, chưa 
bao giờ chỉ là công việc của xã hội mà không 
có sự tham gia của gia đình, ngay cả khi con 
đã lớn. "Gia đình là cái nôi thân yêu nuôi 
dưỡng cả đời người"), Xã hội không thể 
thay thể hoàn toàn chức năng của gia đình. 
Sự nuôi dạy của gia đình có tính ưu việt của 
nó, và rất hữu hiệu đối với sự phát triên của 
thế hệ trẻ. Không ít trường hợp con cái 
được thừa hưởng truyền thông tốt đẹp của 
gia đình, như bố mẹ là nhạc sĩ thì con cũng 
là nhạc sĩ, bố mẹ là họa sĩ thì con cũng là 
họa sĩ, bố mẹ là nhà toán học thì con học 
toán rất giỏi, bố mẹ có nghề gia truyền thì 
con thừa hưởng được tỉnh hoa nghề nghiệp. 
Gia đình là môi trường phát hiện và bồi 
dưỡng năng khiếu của con người ngay từ 


(1) Dự thảo Cương lĩnh xây dựng chủ nghĩa xã hội trong thời 
kỳ quá độ. 
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nhận có khống ít gia đình lại ảnh hưởng 
xấu đến con cái. Chính vì vậy, phải kết hợp 
giáo dục của gia đình, của nhà trường và xã 
hội. | | 
Có một thực tế rất cần phải nói tới : hiện 
nay, nhiều gia đình trong xã hội ta không 
thực hiện được chức năng giáo dục con, mà 
nguyên nhân không phải vì cha mẹ vô trách 
nhiệm, không quan tâm tới trách nhiệm này. 
Ở đây có vấn đề khó khăn của việc giáo dục. 


Giáo dục là phải thuyết phục, phân tích lời 
hay lẽ phải, khôu gợi sự tự giác hành động 
theo yêu cầu của giáo dục. Đấy là những việc 
phải làm, nhưng cha mẹ lại khồng làm nổi. 
Và khi con đã không nghe lời dạy bảo, sa vào 
vòng đam mê, sẵn sàng phản kháng lại bố 
mẹ (tuy chưa đến mức pháp luật phải can 
thiệp), thì xã hội có cần phải giúp đỡ không ? 
Thực tế cho thấy có những hành động hư 
hỏng ban đầu, do không được giáo dục kịp 
thời , đã dẫn đến hành động vi phạm pháp 
luật. Đề khắc phục tình trạng trên, rõ ràng 
đi đôi với viộc nâng cao trách nhiệm của gia 
đình, cần tăng cường những biện pháp giáo 
dục có tính bát buộc của xã hội đối với trề 
vị thành niên. 


° $ 
Thư ba, gia đình là đơn 0ì kính tế tự chủ, 
là nơi tô chức đời sống kính tế thường 
nhật của các thành uiên. Chức năng này có 
thể bao gồm hai mặt : thực hiện sự tiêu 
dùng trong gia đình, và hoạt động kinh tế 
của gia đình. 


Tổ chức tiêu dùng trên cơ sở tư liệu sinh 
hoạt vốn có là việc làm hằng ngày, rất cần 
thiết của mọi gia đình. Sự tiêu dùng bao giờ 
cũng biêu hiện một trình độ văn hóa nhất 
định. Rõ ràng, cùng với sự phát triển của văn 
hóa nói chung, văn hóa tiêu dùng của con 
người hiện đại cũng được nâng lên trình độ 
rất cao. Trước kia, "ăn lấy chắc, mặc lấy 
bền” ; ngày nay, ngoài "chác” và "bền" ra, 
người tiêu dùng còn đòi hỏi phải có thêm 
các tiêu chuẩn chất lượng khác. Tiêu dùng 
có kế hoạch, phù hợp với đặc điểm tâm - 
sinh lý không ngừng dược nâng cao của các 


thành viên trong gia đình, sẽ phát huy được 
hiệu quả của tư liệu sinh hoạt. Chức năng 


này bao giờ cũng quan trọng. Trong tình hình 


kinh tế - xã hội ta hiện nay, chức năng này 
càng có ý nghĩa. Do năng suất lao động xã 
hội thấp, nên thu nhập của nhân dân lao 
động nói chung còn thấp. Nhưng nhu cầu cơ 
bản của gia đình vẫn phải được thỏa mãn. 
Do đó, không có cách nào khác hơn là phải phát 
huy tài nội trợ tron# gia đình theo tỉnh thần 
"khéo ăn thì no, khéo co thì ấm". 


Về hoạt động kinh tế của gia đình, phải có 
nhận thức mới cho phù hợp với đường lối 
cách mạng của Đảng ta. 


Cách đây không lâu, khi nói về gia đình trong 
chủ nghĩa xá hội, các nhà lý luận còn cho 
rằng hoạt động kinh doanh chỉ là chức 
năng của gia đình trong các xã hội có giai cấp 
bóc lột như xã hội tư sản, còn gia đình trong 


chủ nghĩa xã hội không có chức năng này: 
_vì "xã hội sẽ sản xuất ra đầy đủ sản phẩm 


để tô chức việc phân phối nhằm thỏa mãn 
nhu cầu của mọi thành viên trong xã hội"), 
Phải chăng, trong chủ nghĩa xã hội, sản xuất 
của cải vật chất chỉ còn là công việc của xã 
hội ? Đây là vấn đề chúng ta cần tiếp tục 
nghiên cứu, vì quan niệm về chủ nghĩa xã 
hội đang có nhiều đổi mới. , 


_ Còn ở nước ta hiện nay, trong điều kiện 
chủ nghĩa xã hội mới ở chặng đầu thời kỳ 
quá độ với nền kinh tế nhiều thành phần, 
đại bộ phận các gia đình không tránh khỏi 
phải hoạt động kinh tế độc lập. Vì chỉ có 
như vậy mới đảm bảo được sự tồn tại của 
gia đình, đảm bảo cho sự tồn tại và phát triền 
của xã hội. _ 

Về hoạt động kinh tế, ở ta hiện nay có thể 
có các loại gia đình như sau : 

Một - các gia đình mà cả vợ lẫn chồng đều 
không cần phải hoạt động kinh tế độc lập 
(vì đều làm việc trong cơ quan nhà nước, 
trong cơ sở kinh tế tập thể hay tư nhân). 


C. Mác - Ph.Ăng-ghen : Tuyến tập, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1980, 
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Hai - các giã đình mà cả vợ lấn chồng đều 
phải hoạt động kinh tế đậc lập. 


Ba - các gia đình mà chỉ vợ hoặc chồng phải 
hoạt động kinh tế độc lập. 


Do đại bộ phận các gia đình trong xã hội ta 
còn phải 
dúng như Dự thảo Chiên lược ôn định cà 
phát triển bùnh tê - xã hội của. nước ta dén 
nă*a 2000 đã khăng định : "Kính tế gia đình 
có vị trí rất quan trọng trong nhiều ngành 
nghề ở nông thân cũng như ở thành thị". Và 
cũng vì, vậy, trong sự phát triên của các 
Lành phần kính tế, không thể không quan 
tâm thích đáng đến hoạt động kinh tế của các 


._#.a đình. 


Tất nhiên, chức năng kinh tế của gia đình 
rong xã hột xã hội chủ nghĩa khác vơi 
trong các xã hội có giai cấp bóc lột trước 
đây. Sự khác nhau này do sự khác nhau về 
chế độ xã hội. Tuy nhiên, chừng nào gia 
đình còn có chức năng kinh tế thì nó văn 
còn quyền sự hữu đổi với tư liệu sản xuất. 
Nói cách khác : trong xã hội xã hội chủ nghĩa 
của ta hiện nay, quyền tư hữu vẫn còn đối 
với nhiều gia đình. | 


Trước kia có quan điềm cho rằng, thùa 
nhận quyền tư hữu, là nguyên nhân làm 
cho người phụ nữ phải chịu địa vị phụ thuộc 
trong gia đình : "Hai cơ sở của hôn nhân hiện 
tạ gán liền với chế độ tư hữu : vợ phụ 
thuộc vào chồng, con phụ thuộc vào cha 
mẹ” Nói Tuy nhiên, trong chủ nghĩa xã hội, 
¬a đình. là gia đình kiểu mới, vợ chồng đều 
bình đăng. dù có hoat động kinh tế độc lập, 
nghĩa là có quycn tư hữu đối với tư liệu sản 
xuất. 


Sự bình đăng giữa vợ và chồng trong xã hội 
va không chỉ do chỗ mọi người đều phải 
tuân theo Luật hôn nhân uà gia đình quy định 
rõ điều đó. Mà nó có những nguyên nhân sâu 
xa hơn. 


tà) 
t2 


hoạt. động kinh tế đọc lập, nén 


Trước kia ta vẫn cho rằng tư hữu chỉ tồn 
tại trong xã hội có giai cấp bóc lột, nhưng ngày 
nay, trong điều kiện lịch sử - xã hội mới, 
cụ thẻ trong nền kinh tế nhiều thành phần 
cúa chủ nghĩa xã hội ở thời kỳ quá độ, tư 
hữu vẫn tôn tại. Tuy nhiên, tư hữu trong xã 
hội xã hội chủ nghĩa của ta có khác với tư 
hứu trong xã hội tư bản chủ nghĩa : trong 
xã hội tư bản chủ nghĩa, không chỉ gia đình 
mà cả xã hội đều dựa trên tư hữu, do đó 
chế độ tư hữu chiếm địa vị thống trị ; còn 
trong xã hội xã hội chủ nghĩa với nền kinh 
tế nhiều thành phần, thì chế độ tư hữu chỉ 
có vị trí nào đó, chứ không thể chiếm địa vị 
thống trị trong xã hội. 


Mặt khác, địa vị xã hội của người phụ nữ 
trong xã hội xã hội chủ nghĩa của ta đã hoàn 


tàn khác so với địa vị xã hội của họ trong. 


cóc xã hội có giai cấp bóc lột. Do đó, trong gia 
đình, địa vị của họ cũng đã khác nhiều so 
với trước kia, trong gia đình kiểu cũ. 


Gia đình có quyền tư hữu, thì đưưng nhiên, 
cũng có quyền thừa kế tài sản, quyên mà 
trước kia người ta cho rằng chỉ các gia 
đình trong các xã hội dựa trên chế độ tư hữu 
mới có. Thực te, trong xã hội ta, quyền này: 
đã được pháp luật công nhận. Con được 
thừa kế tài sản của cha mẹ, nhưng gia đình 
trong xã hội ta không bát buộc “con phụ 
thuộc vào cha mẹ”. Đạo đức xã hội khuyên 
con cái trong gia đình phải nghe theo lời dạy 
bảo của cha mẹ, bởi không như vậy thì gia 
đình không còn là môi trường giáo dục. Tuy. 
nhiên, xã hội ta không bát buộc con phải 
nhất nhất vâng theo ý cha mẹ, đặc biệt 
trong lĩnh vực sở thích cá nhân, miễn là sở 
thích này không trái với đạo đức, không vì 
phạm pháp luật. Trong trường hợp cha mẹ 
có hành động sai trái, vị phạm đạo đức và 
pháp luật, thì con phải can ngăn. Đó là nét tiền 
bộ trong gia đ.ah kiều mới của chúng ta. 


(3) Sách đã dẫn, tr.462 
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Chính sách 
ngôn ngữ 
dãn tộc 


NGÀY nay, vấn đề ngôn ngữ và vấn đề 
dân tộc thực sự đã trở thành vấn đề 
chính trị - xã hội phức tạp trong các quốc gia 
đa dân tộc, đa ngôn ngữ như Ấn độ, Liên xô, 
Trung quốc, và càng phức tạp hơn trong các 
nước mới thoát khỏi ách thực dân trên các 
lục địa châu Á, châu Phi, châu Mỹ la tỉnh. 
Điều này liên quan mật thit đến việc 
nhận thức ngôn ngữ như một đạc trưng 
dân tộc, cái chứa đựng thuộc tính tộc 
người của một dân tộc ; như một yếu tổ 
hình thành và bảo tồn dân tộc, cái thể hiện 
tính đác thù về tư duy, tình cảm, tâm lý dân 
tộc. Do thuộc tính trên, ngôn ngữ được ý 
thức như là cái biêu tượng cho dân tộc, như 
là phương tiện đề hợp nhất và đoàn két dân 
tộc. Điều này làm nảy sinh thái độ, tình 
cảm của dân tộc đối với ngôn ngữ của mình ; 
và tất nhiên, cả cách đánh giá, nhìn nhận của 
họ đối với ngôn ngữ của dân tộc khác, 
nhất là với tiếng nước ngoài. Chính đây là 
một nguyên nhân, bên cạnh những nguyên 
nhân khác về kinh tế và chính trị, đã gây ra 
các cuộc xung đột dân tộc ở nước này hay 
nước khác, khiến cho nhà nước phải quan 
tâm đến ngôn ngữ như một vấn đề chính trị. 

Việt nam là một quốc gia đa dân tộc, đa ngôn 
ngữ. Đặc điểm đa dân tộc ở Việt nam không 
giống ở các nước Đông Âu và Liên xô ; 
nhưng về mặt ngôn ngữ, thì ở nước ta, dân 
tộc nào cũng có ngôn ngữ riêng của mình. 
Chính sách dân tộc luôn luôn là một chính 
sách lớn, thu hút sự quan tâm thường xuyên 


NGUYÊN NHƯ Ÿ °' 


của Đảng và Nhà nước ta, trong đó, chính 
sách đối với ngôn ngữ các dân tộc thiếu 
số, là một bộ phận rất quan trọng. 


Suốt mấy chục năm qua, Đảng và Nhà 
nước ta luôn thừa nhận và bảo vệ quyền 
dân tộc của tất cả các dân tộc ; thừa nhận , 
và bảo vệ quyền có ngôn ngử và văn hóa 
riêng của tất cả các dân tộc ; thừa nhận và 
bảo vệ quyền bình đằng giữa các dân tộc ; tạo 
điều kiện cho các dân tộc tự do phát triển ; 
giúp đỡ các dân tộc kém phát triển nhanh 
chóng tiến đến trình độ phát triển cao về 
kinh tế, văn hóa, xã hội ; xây dựng và củng 
cố khối đoàn kết giữa các dân tộc trên 
nguyên tác bình đằng, hữu nghị, tương trợ. 

Đối với ngôn ngữ, Đảng và Nhà nước ta 
thừa nhận uà bảo uệ uề mặt pháp lý quyền 
có ngôn ngữ riêng của mỗi dân tộc sống 
trên lãnh thô Việt nam uà quyền tự do phát 
triên các ngôn ngữ dân tộc. 


Đây là điểm quan trọng bế nhất trong 
chính sách ngôn ngữ dân tộc của Nhà 
nước Việt nam và là luận điểm xuyên 
suốt mọi thời kỳ lịch sử. Trong Nghị 
quyết Hội nghị trung ương lần thư VII 
(khóa I, 1941); mục III (Vấn đề dân tộc) có ghi 
rõ : "Văn hóa của mỗi dân tộc sẽ dược tự do 
phát triển tồn tại, tiếng mẹ đề của các dân 


* Phó tiến sĩ ngữ văn, Phó viện trưởng Viện ngôn ngữ học 
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tộc sẽ được tự do phát triển tồn tại và được 
bảo đảm 
được ghỉ nhận ở điều 3 của Hiến pháp nước 
Việt nam dân chủ cộng hòa (1960) : "Các dân 
tộc có quyền duy trì hoặc sửa đổi phong 
tục tập quán, dùng tiếng nói, chữ viết phát 
triển văn hóa dân tộc mình" (Nxb Sự thật, Hà 
nội, 1960) ; và điều ð của Hiến pháp nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam : "Các 
dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết, 
giữ gìn và phát huy những phong tục tập 
_ quán, truyền thống và văn hóa tốt đẹp của 
mình" (Nxb Sự thật, Hà nội, 1980). Nó còn 
được thể hiện đầy đủ và rõ ràng trong 
Quyết định 63 - CP của Hội đồng chính 
phủ (ngày 22-1-1980) : “Tiếng nói và chữ viết 


hiện có của các dân tộc thiếu số được nhà. 


nước tôn trọng, duy trì và giúp đỡ phát triên... 
Các dân tộc thiếu số chưa có chữ viết đều 
được gi s đỡ xây dựng chữ viết theo hệ chữ 
la tỉnh”? Có thể tìm thấy cơ sở khoa học 
của luận điểm này ở mối quan hệ biện 
chứng, tự nhiên giữa ngôn ngữ dân tộc 
với dân tộc, ngôn ngữ dân tộc với văn hóa 
dân tộc. Trong quan hệ với dân tộc, ngôn ngữ 
vừa là đặc trưng của dân tộc, vừa là tỉnh 
thần dân tộc. Trong quan hệ với văn hóa dân 
tộc, ngôn ngữ dân tộc vừa là hình thức biếu 
hiện, cái biểu hiện ra của văn hóa ; vừa là 
phương tiện phản ánh và phát triển văn hóa 
dân tộc, phương tiện giao lưu văn hóa dân tộc. 


Quyền có ngôn ngữ riêng là một trong 
những quyền cơ bản đầu tiên của một dân 
tộc trong lĩnh vực chính trị và văn hóa. Đồng 
thời, quyền có ngôn ngữ riêng cũng là một 
nét tâm lý xã hội tộc người có ảnh hưởng to 
lớn đến quá trình đoàn kết bên trong dân. 
tộc cũng như tác động qua lại giữa các dân 
tộc trên cùng lãnh thổ. 

Luận điểm thứ hai : Tôn trọng uà bảo 
uệ quyền bịnh đảng giữa các ngôn ngữ dân 
tộc. + , 

Đây chính là sự phản ánh quyền bình đẳng 
dân tộc trong chính sách dân tộc của nhà 
nước. Theo Lê-nin, quyền bình đẳng giữa 
các ngôn ngữ cũng là một trong những luận 
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6), Luận điểm nói trên cũng đã . 


điểm nền. tảng của chính sách dân tộc, cần 
được đặt ra trong cương linh phát triển xã 
hội của đất nước. Giá trị cơ bản của quyền 
bình đẳng giữa các ngôn ngữ là ở chỗ : mọi 
ngôn ngữ của các dân tộc sống trên cùng 
lãnh thổ, dù là của dân tộc mạnh hay dân tộc 
yếu, của dân tộc đa số hay dân tộc thiểu số, 
của dân tộc phát triển hay dân tộc kém phát 
triên, không phân biệt tính chất tôn giáo, đều 
được sử dụng trên mọi lĩnh vực hoạt động 
xã hội của dân tộc mình : trong công văn giấy 
tờ hành chính, trước tòa án, trên các phương 
tiện giao tiếp đại chúng, đặc biệt là trong 
nền giáo dục dân tộc Quyền bình đẳng 
giữa các ngôn ngữ là. điều kiện tiên quyết 
dế phát triển chức năng xã hội của các ngôn 
ngữ đân tộc, mở rộng giá trị giao tiếp của 
chúng, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi 
cho sự tác động qua lại, làm giàu lẫn nhau 
giữa các ngôn ngữ.. 


Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng ta 
ngày 6, 7, 8 tháng 11-1940 đã nêu nhiệm vụ : 
"Lập nền quốc gia giáo dục, nâng cao trình 
độ văn hóa, thể dục ; cưỡng bách giáo dục tới 
bậc sơ học, thủ tiêu nạn mù chữ, mỗi dân - 
tộc có quyền dùng Hồng mẹ đề trong nền 
giáo dục của mình 43). Tự tưởng này được 
quán triệt trong mọi chương trình hoạt động 

của Đảng và các tố chức cách mạng khác của 
"hó. Chủ trương của Việt minh-là : "Hủy bỏ 
giáo dục nô lệ, lập nền quốc dân giáo dục, 
cưỡng bức giáo dục đến bậc sơ đẳng, cho: 


các dân tộc được quyền dùng tiếng mẹ đẻ 


mình phố thông trong việc giáo dục mình 3) 
Ở đây có mối liên hệ chặt chẽ giữa chính 
sách ngôn ngữ dân tộc với chính sách giáo 
dục dân tộc. Không thể phát triển nền giáo 
dục dân tộc nếu không đấu tranh phát triên 


_ nền ngôn ngữ dân tộc và lấy nó làm chuyền 
ngữ trong nhà trường. Đây là bài học lớn đối 


với hàng loạt quốc gia mới thoát khỏi ách 
thực dân. Nhưng như đã biết, giáo dục nhà 
trường chỉ có thể được bát đầu với ngôn 


(1) Œ) (4) Văn kiện Đảng (1930 - 1945), Bạn nghiên cứu lịch 
sử Đảng trung ương xuấi bản, Hà nội, 1977, L3, tr. 197, 154, 225. 
(2)In on trong Ngón xữ các dân tộc thiểu số Việt nam. Chính sách 
ngôn ngữ, Nxb Khoa học xã hội, Hà nội 1984, tr.100. ° 
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ngữ có chữ viết Do đó công việc cấp bách 
đầu tiên để đưa ngôn ngữ dân tộc vào trong 
nhà trường là phải tạo ra chữ viết cho các 
dân tộc chưa có chữ viết. Đây là một công 
việc rất khó khăn và phức tạp, đòi hỏi 
phải có thời gian và phương pháp đúng. Công 
việc tiếp theo là biên soạn các sách giáo khoa 
bằng chữ dân tộc và dạy chữ tại các lớp cấp 
sơ học. Cuối cùng là dùng ngôn ngữ dân tộc 
làm chuyên ngữ trong nhà trường. Công việc 
này đã được chú ý từ rất sớm, từ Nghị 
quyết của Bộ chính trị về chính sách đân tộc 
thiểu số (1952) : "Dân tộc thiểu số nào có sẵn 
chữ viết rồi thì dùng chữ viết ấy mà dạy 
trong các trường của họ ở các lớp dưới (cấp 
[ trường phổ thông). Đối với dân tộc không 
có chữ riêng thì dùng quốc ngữ phiên âm 
tiếng địa phương để dạy họ"), 


Vấn đề chữ viết cho các dân tộc thiểu số 
cũng được đặt ra rất cấp bách tại kỳ họp 
thứ 8 Quốc hội khóa 2 (1958) : "Một vấn đề 
trọng yếu trước mắt là đẩy mạnh phiên âm 
và đặt chữ cho các dân tộc thiểu số”. Những 
chủ trương, biện pháp đề phát triển chữ dân 
tộc được phản ánh tập trung trong Quyết 


định 53 - CP của Hội đồng chính phủ (ngày - 


22-1-1980). Có thể coi đấy là văn kiện hoàn 
_ chỉnh nhất, đẩy đủ nhất về chính sách ngôn 
ngữ dân tộc. 

Nói đến quyền bình đẳng giữa các ngôn 
ngữ dân tộc, không thể không thừa nhận và 
bảo vệ quyền của tất cả các ngôn ngữ được 
dùng trong mọi lĩnh vực hoạt động của dân 
tộc mình : chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, 
và đặc biệt là được dùng trước tòa án, các 
phương tiện thông tin, giao tiếp đại chúng và 
trong hoạt động tuyên truyền. 


Đây không chỉ thuần túy là vấn đề ngôn 
ngữ mà còn là vấn đề có ý nghĩa chính trị 
sâu sắc. Nó liên quan trực tiếp đến số phận 
xã hội của các ngôn ngữ dân tộc và từ đó ảnh 
hưởng đến tâm lý và tính thần dân tộc. Vì 
vậy, từ Nghị quyết của Đảng về công tác 
dân tộc thiểu số (ngày 28-3-1935) dến Hiến 


nam (năm 1970) đều khẳng định quyền nêu 


đồng bào các dân tộc thiểu 
pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt ¿—— —— 
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trên của ngôn ngữ tất cả các dân tộc. 


Ngôn ngữ dân tộc là điều kiện đầu tiên để 
hình thành nền văn học thành văn và nền 
nghệ thuật dân tộc. Ngược lại, thái độ của 
văn học nghệ thuật mà trước hết là của 
các văn nghệ sĩ đối với ngôn ngữ của dân 
tộc mình, cũng có giá trị đặc biệt trong việc 
chuyển nền văn học nghệ thuê: truyền 
khẩu của dân tộc lên thành nền văn học 
nghệ thuật thành văn. Nhờ quá trình này, 


. chức năng xã hội của các ngôn ngữ dân tộc. 
được mở rộng về chất và 


nhận được 
những điều kiện mới trên con đường hình 
thành ngôn ngữ văn học dân tộc. Chính vì 
vậy, song song với việc thừa nhận quyền ' 
các ngôn ngữ dân tộc được sử dụng trong các 
lĩnh vực hành chính, sản xuất, báo chí, giáo 
dục, tòa án... Đảng và Nhà nước ta cũng 
khuyến khích việc dùng chữ dân tộc trong 
sáng tác văn học và hoạt động nghệ thuật: 
sân khẩu, điện ảnh, ca nhạc... Ở đây, ngôn 
ngữ dân tộc được ý thức như là phương tiện 
phát triển văn học nghệ thuật dân tộc, phục 
vụ đời sống xã hội của dân tộc, vừa được coi 
là công cụ giao lưu văn hóa giữa các dân tộc. 


Chúng ta đã bất đầu việc dạy chữ dân tộc 
ít người từ những năm 19B6 - 1957, tiếc là ' 
những năm gần đây công việc này không 
được tiến hành một cách có kế hoạch như 
trước. Việc dạy chữ dân tộc, tiếp theo đó là 
việc biên soạn sách học tiếng dân tộc, đang 
là một mối quan tâm lớn của Nhà nước ta. 
Dạy chữ dân tộc cho con em của đồng bào dân 
tộc như thế nào ? Dạy đến lớp mấy ? Ai 
dạy ? Giáo viên người dân tậc hay người 
kinh? Dạy theo phương pháp nào : phương 
pháp tiếng mẹ để hay phương pháp. tiếng 
nước ngoài ? v.v.. Đó còn là những câu hỏi 
phải nghiên cứu để có câu trả lời thỏa đáng. 


Luận điểm thứ ba trong chính sách ngôn 
ngữ dân tộc ở Việt nam là phát triển các 
trạng thái song ngữ tiếng dân tộc - Việt, 
nhằm phố biến sâu rộng tiếng Việt trong 
số, biến tiếng 
(5) Văn my của Đảng về chính sách dân tộc, Nxb Sự thật, Hà 
nội, 1965, tr.54 
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Việt thành ngôn ngử giao tiếp chung giữa các 
dân tộc trên lãnh thổ Việt nam. Tư tưởng này 
đã biến thành chủ trương của Đảng và Nhà 
nước ta từ rất sớm, từ nghị quyết của 
Bộ chính trị về chính sách dân tộc thiêu số, 
tháng 8-1952 đến những văn kiện gần đây. 


Việc phổ biến tiếng Việt, ngôn ngữ của dân 
tộc đa số (chiếm hơn 89% dân số cả nước) 
tại các vùng dân tộc thiểu số được thực 
hiện trên nguyên tắc tự nguyện và trên cơ sở 
tôn trọng quyền tự do phát triên và bình 
đẳng giữa các ngôn ngữ trên lãnh thố Việt 
nam. Kết quả của chính sách ngôn ngữ này 
là sự hình thành và phát triển các trạng thái 
song ngữ tiếng dân tộc - Việt, chư tiếng 
Việt không lấn át, chèn ép tiếng dân tộc như 
các trường hợp tiếng của dân tộc đa số lấn 
át tiếng của các dân tộc thiểu số đã xảy ra 
ở một số nơi trên thể giới Trên thực tế, 
tiếng Việt đang dần dần trở thành tiếng mẹ 
đẻ thư hai (thứ ba) của các dân tộc thiêu số 
Việt nam, và thực sự đã thành ngôn ngữ 
giao tiếp chung giữa các dân tộc sống trên 
lãnh thổ Việt nam, thành phương tiện phát 
triển kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, 
giáo dục tại các vùng dân tậc, phương tiền giao 
lưu văn hóa giữa các dân tộc trên lãnh thổ 
Việt nam và giữa các dân tộc thiếu số Việt 
nam với các dân tộc khác trên thể giới. 

Đưng ở thời điểm hôm nay, khi mà vấn đề 
dân tộc đang trở thành điểm nóng, thành 
một vấn đề thời sự chính trị - xã hội nhạy 
cảm, đễ gây bùng nổ trên thế giới, nhìn lại 
quá trình xây dựng và thực hiện chính sách 
ngôn ngữ dân tộc với tư cách là một bộ 
phận của chính sách dân tộc của Đảng và 
Nhà nước ta, có thê khẳng định tính đúng 
đán, khoa học và những thành công của nó. 
Biểu hiện rực rỡ nhất của những thành công 
đó là khối đoàn kết, gắn bó keo sơn của tất 
cả các dân tộc anh em trên đất nước Việt 
nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng, tiến hành 
tháng lợi hai cuộc chiến tranh giải phóng 
dân tộc, thống nhất Tổ quốc. 


Tuy nhiên, hiện nay sự nghiệp phát triển 
kinh tế, văn hóa miền núi đang đặt ra 
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nhiều vấn đề cấp bách và gay gát, thu hút 
sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước 
ta, thể hiện ở Nghị quyết 22 của Bộ chính 
trị về công tác dân tộc. 


Trong lĩnh vực chính sách ngôn ngử dân 
tộc, những vấn đề gay gắt nhất hiện nay 
là hiện tượng mù chữ và mù chữ trở lại có 
nguy cơ ngày càng lan rộng trong khu vực các 
dân tộc thiếu số ; là việc dạy tiếng Việt cho 
con em dân tộc thiêu số bên cạnh việc dạy 
chữ của dân tộc họ ; là tình trạng trẻ em một 
số vùng dân tộc không thích học chữ của dân 
tộc mình, v.v.. Đó là những vấn đề lớn và 
phức tạp, đòi hỏi sự đầu tư lớn về trí 
tuệ và cả nguồn tài trợ. Trước mát, nhà 
nước cần cấp ngân sách thích đáng và 
kiếm tra chặt chẽ việc sử dụng nó ở các tỉnh 
có đồng bào dân tộc ít người, để duy trì 
trường sở và đội ngũ giáo viên hiện có, 
giúp đỡ vật chất cho trẻ em nghèo có được: 
sách vở, giấy bút tới trường, thu hẹp diện 
mù chữ ở độ tuổi thanh thiếu nhỉ. 


Đề giúp trẻ em các dân tộc ít người thích 
học tiếng dân tộc mình, phải dầu tư vào 
việc soạn và in sách giáo khoa có hình vẽ đẹp, 


_tăng một số tiết mục văn nghệ băng tiếng 


dân tộc trên đài phát thanh, in báo chữ to 
bằng chữ dân tộc... Và một điều kiện quan 
trọng khác, là xuất bản tốt các loại từ điền 
tiếng dân tộc Mấy năm vừa qua, việc 
nghiên cứu ngôn ngữ dân tộc đã được chú ý. 
Một số cuốn từ điển đối chiếu tiếng dân 
tộc ít người với tiếng Việt đã được xuất 
bản, như "Từ điển Mèo - Việt, "Từ điển 
Tày Nùng - Việt", "Từ điển Gia rai - Việt”, và 
một số cuốn khác sắp in. 23 ngôn ngử dân 
tộc thiếu số ở nước ta hiện đã có chữ viết, 
tạo điều kiện cho sự ra đời của hàng loạt tác 
phẩm văn học viết bằng tiếng dân tộc... Tuy 
nhiên, đó mới chỉ là những cố gắng bước 
đầu. Đề chính sách ngôn ngữ dân tộc phát huy 
được tác dụng to lớn trong quá trình thực 
hiện chính sách dân tộc nói chung của Đảng 
và Nhà nước ta, còn rất nhiều việc cân được 
tiếp tục suy nghĩ và làm trong thời gian tới. 


- 


Ý kiến vỏ kinh nghiệm 


Đời sống văn hóa tỉnh thần 


ở một số 2 huyện miền Trung 


`- ngày nước nhà thống nhất, sự nghiệp xây 
dựng nền văn hóa nói chung và xây dựng đời 
sống văn hóa tinh thần nói riêng, đã thu được 
những thành tựu to lớn trên các lĩnh vực khoa 
họ - kỹ thuật giáo dục, văn học nghệ thuật, đạo 
đức, tổ chức đời sống văn hóa mới... Bộ mặt 
đời sống tỉnh thần ở thành thị và nông thôn 
mền Trung ngày càng thay đổi. Các giá trị văn hóa 
đã từng bước trở thành tài sản của nhân dân, và 
bước đầu đã tạo điều kiện nhất định để nhân 
dân sáng tạo ra các giá trị văn hóa. 

Tuy vậy, nhìn từ góc độ thực tiễn trong sự nghiệp 
xây dựng nền văn hóa theo tỉnh thần đổi mới, và vẫn 
còn nhiều vấn đề cần được chúng ta nghiên cứu 
tổng kết, định ra những nhiệm vụ đúng đấn, phù 
hợp với thực trạng kinh tế - xã hội trong từng 
giai đoạn phát triển của nó. Trong nh hình thế giới 
diễn biến phức tạp, các nước xã hội chủ nghĩa 
làm vào cuộc khủng hoàng nghiêm trọng kéo dài, 
nên kinh tế nước ta với cơ cấu nhiều thành 
phần lại đang chuyển từ cơ chế kế hoạch hóa tập 
từng sang cơ chế thị trường được sự quản lý 
của nhà nước, thì sự nghiệp xây dựng nên văn hóa 
nới chung và xây dựng đời sống văn hóa tinh 
thản ở huyện nói riêng, khó tránh khỏi có sự đảo 
lộn, xuống cấp. 

Qua nghiên cứu thực tiên xây dựng đời sống 
văn hóa tỉnh thần trên địa bàn huyện ở một số tỉnh 
vn Trung, chúng tôi xin nêu một số nhận xét, 

có thể, coi là kinh nghiệm như sau : 


" Sự phát triển văn hóa, giáo dục phải gắn 
lần và đồng bộ với sự phát triển kinh tế. Đối 
mới văn hóa không thể tách rời hoặc đối lập 
với đổi mới kinh tế. 


Những năm đầu thập kỷ 80 chúng ta đã cố 
tng tạo ra những thiết chế văn hóa và hoàn 
chỉnh mô hình con người mới xã hội chủ nghĩa. 
Bẩy giờ, có đồng chí cho rằng không nhất thiết 
phả đợi kinh tế phát triển rồi mới phát triển sự 


NGUYỀN HỒNG SƠN vò 
NGUYỀN VĂN NAM °* 


nghiệp văn hóa. Đánh giá ý kiến đó như thế nào ? 

Thực tiễn ở nhiều huyện miền Trung cho thấy : 
nơi nào kinh tế phát triển mạnh, thì ở đó đời sống 
văn hóa tinh thần thường khá hơn ; còn nơi nào kinh 
tế chậm phát triển, thì ở đó đời sống văn hóa tỉnh - 
thần thường kém hơn. Thật vậy, chính nhờ phát 
triển được kinh tế mà huyện Krông Päk (Đăk Lãk), 
chỉ tưửong một thời gian ngắn, đã xây dựng được 
một nhà văn hóa huyện và 1§ nhà văn hóa xã trị giá 
hơn 1 tỷ đồng ; 12 sân bãi chiếu phim với việc duy 
trì 3 đội phim 35 ly và 26 đầu viđêô ; một đàn nhạc 
10 triệu đồng ; 10 đội văn nghệ ; một đội ngũ sáng 
tác không chuyên 20 người ; 6 thư viên ; 10 hiệu 
nhiếp ảnh ; 11 đài truyền thanh với trên 1000 loa 
lớn nhỏ. Nếu không có tiềm lực kinh tế, thì làm 
sao huyện này có thể ngói hóa gần 100% số trường 
học, phát ưiễn y tế tới mức có thể giải quyết 
những ca mổ phức tạp ngay tại huyện ? 

Xã Ea Tun ở C?°Mgar cũng là một dẫn chứng sinh 
động. Nếu ở đây nông trường quốc doanh không 
phát triển, thì cũng không có làng Ea Tun định canh 
định cư, không có buôn làng đối mới như hôm nay. 
Rõ ràng, kinh tế phát triển thì văn hóa clg dễ 
khởi sắc. 

Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy : văn hóa độc 
lập tương đối đối với kinh tế. Có những thời kỳ, 
giai đoạn và có những nơi mà sự phát triển về văn 
hóa không đi đôi hoặc không tương xứng với sự 
phát triển về kinh tế. Chẳng hạn, buôn Zvàng, 
Wang (căn cứ khu ủy V cũ) của người Ê đê hiện là 
nơi nghèo nhất của huyện C°*Mgar, nhưng lại là nơi 
tích lũy trí thức của một vùng, là chiếc nôi từ đó 
đang lớn lên một nền văn hóa đậm đà bản sắc dân 
tộc. Hay ở Chư Pơn huyện Krông Púk, kinh tế chưa 
giàu, đời sống vật chất còn thiếu thốn, nhưng - 
nghệ thuật cồng chiêng ở đây lại dẫn đầu toàn 
tỉnh. 


* Trường Nguyễn Ái Quốc, khu vực II (Đà nẵng). 
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Như vậy, việc phát triển kinh tẾế và văn hóa nói 
chung điễn ra tương ứng, đồng thời, nhưng trong 
những trường hợp riêng lẻ, vẫn có sự so le. Không 
nhất thiết kinh tế phát triển cao thì tự khắc đời 
sống văn hóa phát triển, và lại, cũng không 
nhất thiết kinh tế kém phát triển thì bất cứ ở đâu 
văn hóa cũng lạc hậu. 


Khi thực hiện khoán 10, ở nông thôn phát triển. 


mạnh về kinh tế. Trong sự khởi sắc về kinh tế, 
nhiều đồng chí nghĩ rằng kinh tế /ên thì-văn hóa 
nh thần tự khắc cũng lên. Quá say sưa về kinh 
tế, nhiều nơi không quan tâm đến việc xây dựng 
đời sống văn hóa tỉnh thần trong khi các nguồn 
kinh phí nhà nước cấp cho hoạt động này bị cất 
bỏ, nên đồng ruộng thì được mùa còn văn hóa lại 
mất mùa. Sự mất mùa này, không phải do Nghị 
quyết 10 gây ra như một số đồng chí hiểu sai, mà 
chính do không nấm vững mối quan hệ biện 
chứng giữa kinh tế và văn hớa. 

2 - Xây dựng nền văn hóa mới nói chụng và xây 
dựng đời sống văn hóa tỉnh thần nói riêng 
trong điều kiện nền kinh tế còn nhiều thành 
phần, chuyển từ cơ chế tập trung quan liêu bao 
cấp sang cơ chế hạch toán kinh doanh, không có 
nghĩa là chuyền nè: văn hóa sang kinh doanh 
theo hướng "thươu: mại hóa” đơn thuần, mà 
trong chừng mực nó 7.3, vẫn còn phải cấp phát kinh 
phí một phần hay toan ìx) cho những hoạt động cụ 
thể, cần thiết. 

Việc chuyển từ kinh tẾế tự cung tự cấp theo cơ 
chế tập trung quan liêu bao cấp sang sản xuất hàng 
hóa theo cơ chế thị trường, lấy sản xuất kinh 
doanh làm nội dung chủ yếu, là chủ trương hoàn 
toàn đứng đắn, là vấn đề có tính quy luật trong quá 
-_ trình đổi mới. Nhưng từ đó không nên nhận thức 
giản đơn về tính quyết định của kinh tế đối với 
văn hóa, như cho rằng : kinh tế như thế nào thì văn 
hóa phải như thế ấy, kinh tế đã đi vào hạch toán 
kinh doanh thì văn hóa cũng phải đi vào hạch toán 
kinh doanh, không thể bao cấp cho văn hóa nữa, mà 
_văn hóa phải "tự cứu” lấy mình, phải sống bằng 
hoạt động của chính mình v.v.. 


Thực tế cho thấy, chính vì không còn chính sách 


"ưu đãi” cho văn hóa nữa mà ở Ninh hòa, ! ! nghìn 


học sinh (trong đó có 5000 trong độ tuổi) đã phải bỏ 
học, hàng vạn người ở vùng núi và nông thôn đành 
chịu mù chữ ; chính vì phải Lự kinh doanh để sống 
mà cơ quan văn hóa ở nhiều nơi đã "thương mại hóa" 
văn hóa, kinh doanh cả phim khiêu dâm, sách đen ; 
chính vì nhà nước không cấp kinh phí cho văn hóa 
nữa mà các đội ngũ sáng tác văn nghệ không chuyên 
ở các huyện bị tan rã, các đội văn nghệ quân chúng 
ở các hợp tác xã cũng không còn. 

Tất nhiên, không nên đổ lỗi hết chọ chính sách. 


Có điều là không nên hiểu giá trị văn hóa vật chất 
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và tỉnh thần bãi cách quá thiển cận. Không phải 
giá trị văn hóa nào cũng có thể buôn bán được. Đạo 
đức, lối sống, tâm hồn nhân cách của con người 
không thể là hàng hóa có thể đưa ra trao đổi. Vì thế, 
có những lĩnh vực trong văn hóa, dù nước ta còn 
đói nghèo, nhà nước không thể không "bao cấp". 
Ở đâu và bao giờ "bao cấp"ưong lĩnh vực văn hóa, 
giáo dục, cũng thể hiện tính. ưu việt của thể chế 
chính trị, nói lên sự quan tâm của nhà nước đối 
với sự nghiệp xây dựng con người. 

Để giải quyết những vấn đề vừa nêu, đảm bảo 
yêu cầu tối thiểu về đời sống văn hóa, tỉnh thần 
ở huyện, thiết nghĩ, phải chú trọng đồng thời 
cả 3 nguồn kinh phí : nguồn ngân sách đầu tư của 
nhà nước, nguồn nhân dân đóng góp và nguồn kinh 
doanh từ lĩnh vực văn hóa. Thực tế cho thấy, nếu 
nhà nước cứ khoán trắng cho ngành văn hóa, 
không có sự tham gia đóng góp của nhân dân, thì 
không thể xây đựng tốt đời sống văn hóa tỉnh 
thần ; ngược. lại, nếu ngành văn hóa không tự mình 
đổi mới, mà cứ ngồi chờ kinh phí của cấp trên 
rót xuống như trước đây, thì cũng không thể có 
phong trào văn hóa. “Bao cấp” không có nghĩa là 
câm kinh doanh trong văn hóa ; và ngược lại, kinh 
doanh văn hóa cũng không có nghĩa là "thương mại 
hóa” văn hóa đơn thuần. Đó là bài học không thể 
quên khi tiến hành xây dựng đời sống văn hóa tỉnh 
thần trong điều kiện hiện nay. 

3 - Đầu tư cho văn hóa nói chung và đầu tư cho 
sự nghiệp giáo dục nói riêng, là đầu tư có hiệu 
quả nhất, có lợi nhất ; đó là kinh nghiệm không 
chỉ có ý nghĩa trước mắt mà còn có ý nghĩa 
chiến lược lâu đài. 


Chúng ta đều biết, nhờ có tư tưởng chiến lược 
đúng đấn của V.]I Lê-nin về đầu tư cho văn hóa, 
khoa học, giáo dục, mà không bao lâu sau Cách 
mạng Tháng Mười, nước Nga xô viết từ một nước 
nghèo nàn lạc hậu đã ưở thành một trong những 

cường quốc mạnh nhất thế giới, Vượt Mỹ trên 
nhiều lĩnh vực. Sau này, do những sai lầm trong 
nhận thức và tổ chức thực tiễn, Liên xô bị suy yếu. 
Có lẽ Mỹ là người đầu tiên biết rút ra bài học thành 
công và thất bại của Liên xô. Mỹ đã dành gần 7% 
tổng sản phẩm quốc dân, tức gần 30% ngân sách 
quốc gia cho giáo dục (chỉ riêng cho Trường đại 
học Me-ri-len (Maryland) thôi, số đầu tư mỗi năm 
đã ngót ] tỷ đôia). 

Kinh nghiệm nước ta nói chung và các tỉnh miền 
Trung nói riêng, cũng cho thấy như vậy. Do quá 
bận bịu với kinh tế, say sưa với công nghiệp 
nặng, không quan tâm đầu tư thích đáng cho văn 
hóa giáo dục, chúng ta thực tế đang chịu những hậu 
quả xã hội mà đến thế kỷ 21 chưa chắc đã giải 
quyết xong. Một thực tế không thể chối cãi được 

.ìlà : do trình độ văn hóa chung thấp, do giáo đục 


quốc dân cho giáo dục thôi, thì 
thể giải quyết được ngay một số vấn đề 
cấp bách trước mắt, chứ chưa nói đến chiến 
lược lâu đài. Với nguồn kinh phí như vậy, có le 
không thể thanh toán "giặc đốt” trong quần 
chứng nhân dân, không thể đào tạo được nhiều nhân 
nước, không thế sớm giải phóng mọi 
người khỏi những mê tín dị đoan. 

Đầu tư cho văn hóa, giáo đục là đầu tư có hiệu 
nhất. Kinh nghiệm tưởng như bình thường 
này, lại là kimh nghiệm quý giá nhất, sâu sắc 


4 - Xây dựng đời sống văn hóa ở huyện ` : 
th 


nghiệp đòi hỏi sự tích cực tham gia của toàn 
đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện, và 
đòi hỏi trước hết sự trực tiếp lãnh đạo của 
các đồng chí bí thư và chủ tịch huyện. 

Thực tiễn mấy chục năm qua ở các huyện miền 
Trưng cho thấy, nơi nào, lúc nào đảng bộ - trước 
hết là các đồng chí bí thư và chủ tịch huyện -.xem 
sự nghiệp văn hóa là sự nghiệp của toàn đảng, toàn 
dân, coi sự nghiệp xây đựng nền văn hóa mới, con 
người mới là để củng cố, tăng cường sức mạnh 
của Đảng, thì ở nơi đó, lúc đó, phong trào văn hóa 
không ngừng phát triển, đời sống văn hóa được 
cải thiện. Ngược lại, nơi nào, lúc nào, cấp ủy đản 
xem văn hóa chỉ là phương tiện phục vụ các ngày l 
(bưng, kê, khiêng, dọn, cờ, đèn, kèn, trống...), không 
hiểu văn hóa với đúng nghĩa của từ này, thì ở nơi 
ấy, lúc ấy, phong trào văn hóa văn nghệ kém phát 
triển, giáo dục xuống cấp, tật tự trị an rối loạn, 


Ý kiến vô kinh nghiệm 


niềm tn đối với cấp ủy đảng càng suy giảm. Có 
thể nói : uy tín của cấp ủy đảng được củng cố 
không chỉ bằng hiệu quả lãnh đạo kinh tế, mà 
trước hết bằng những thành tựu về văn hóa. Cuộc 
sống đã chứng minh nơi nào còn nhiều người dân 
mù chữ, thất nghiệp, không có nhà ở, không có - 
cơm ăn, không có sách vở học hành, không có 
đầu để thắp, đường sá lầy lội, trường trại dột nát, 
thì ở nơi ấy không tránh khỏi lòng tin vào đảng vơi 
đi, quan hệ giữa các tổ chức đảng và quần chúng 
bị suy giảm, đoàn kết giữa các dân tộc trong cộng 
đồng bị yếu đi. | 

Ta không ngạc nhiên mấy khi có một mô hình như 
xã Ea phê (Krông Păk). Đó là một xã ở vùng cao Tây 
nguyên đã tự mình xây dựng được thị trấn sạch 
đẹp chẳng kém gì miền xuôi, có chợ búa văn minh, 
có nhà văn hóa, khu văn hóa khang trang, với gần 
100% trường lớp ngói mới, dám đầu tư trên 1 tỷ 
đồng để đưa điện về thay đổi bộ mặt đời sống 
tỉnh thần. Có được điểm sáng trên chính là nhờ có 
quan điểm đúng đắn của đảng bộ, rước hết của 
đồng chí bí thư đàng bộ và chủ tịch xã Ea phê, đã 
tập trung toàn lực của cấp ủy, của chính quyền cho 
sự nghiệp văn hóa giáo dục. Điều đó cũng có nghĩa 
là : không có sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, từ 
việc xây dựng cơ sở vật chãt - kết cấu hạ tầng, 
thiết chế văn hóa cho đến việc xây dựng đội ngũ 
cán bộ trên linh vực ván hóa giáo dục, thì không 
thể nói đến việc biến mọi giá trị văn hóa thành 
tài sản của nhân dân và tạo mọi điều kiện để nhân 
dân sáng tạo ra giá trị văn hóa. | 

Để sự nghiệp văn hóa có thể trở thành sự nghiệp 
của dân, do dân và vì dân, để nhân đân phát huy được 
quyền làm chủ của mình, không thể không nói 
đến vai trò lãnh đạo của Đàng. Sự lãnh đạo toàn 
diện của cấp ủy, từ nghị quyết đến tổ chức thực 
hiện, từ đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ văn hóa 
giáo dục đến đầu tư xây đựng những cơ sở vật 
chất cần thiết, là nhân tố quyết định đối với sự 
thành công hay thất bại của sự nghiệp xây dựng 
nền ãn hóa tỉnh thần xã hội chủ nghĩa. Phủ nhận 
hoặc tỳ bỏ sự lãnh đạo của Đảng trên lĩnh vực 
văn hóa, là những khuynh hướng có hại cho sự 
nghiệp xây dựng đời sông ván hóa tỉnh thần của - 
nhân dân. ChÌ có nắm vững quy luật phát triển của 
văn hóa, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tăng 
cường đầu tư trên thực tế về cơn người và 
cơ sở vật chất cần thiết, chúng ta mới thực sự 
giải quyết được vấn đề đưa sự nghiệp xây đựng 
nền văn hóa mới nói chung và xây dựng đời 
sống văn hóa tỉnh thần ở huyện nói riêng đi đến 
thành công.. | 
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Hội thỏo khoa học - thực tiễn 


Trong hai ngày !6 và l7 tháng 3 năm 1991 tại Nhà máy xỉ mảng Bừn sơn, Tỉnh ủy Thanh 
hóa và Tạp chí Cộng sản 4 tổ chúc hội thảo khaa học - thực tiến với đề tài "Nhà máy xỉ 
măng Bừn sơn và Xí nghiệp liên luện thuôc lá Thanh hóa - Xung quanh vân đề vai trò và 


quyền tự chủ kinh doanh”. 


Dưới đây là Lời khai mạc của đồng chí Lê uy Ngọ, U/v viên Trung ương Đảng, BÍ thứ 
tỉnh úy Thanh hóa, và hai báo cáo của giám dóc hoi XÍ nghúöÈp nêu trÊn. 


LỜI KHAI MẠC CỦA ĐỒNG CHÍ LẺ HUY NGỌ. 


Thưa các đông chí và các bạn, 


Cho phép tôi được thay mặt Thường trực Tỉnh ủy 
Thanh hóa và Ban biên tập Tạp chí Cộng sản, hoàn 
nghênh các đồng chí đã đến tham dự cuộc hội thảo 
này. : 

Sự nghiệp đổi mới mà Đảng tì phát động, đang 
được triển khai sâu rộng và toàn diện tên đất nước 
ta. Trong lĩnh vực kinh tế quốc doanh, thành phần 
kinh tế chủ đạo, cũng đang diễn ra quá tình đổi 
mới sâu sắc. Từ cơ chế quản lý tập ưung quan 
liêu bao cấp chuyển sang thực hiện Quyết định 217 
của HĐBT xác định vai tưò tự chủ của các xí 
nghiệp, và từ Quyết định 217 đến việc thực hiện 
cơ chế thị ường có sự quản lý của nhà nước, là 
bước nhảy vọt lớn về quản lý cả ở tầm vĩ mô 
lẫn ở từng đơn vị kinh tế cơ sở. 


Có nhiều tình huống khác nhau đang đặt ra đối 
_ với mỗi xí nghiệp. Ở tỉnh Thanh hóa chúng tôi, một 
bộ phận không nhiều xí nghiệp quốc doanh đã 
thích ứng được với cơ chế mới, vươn lên trong sản 
xuất kinh doanh, làm ăn có hiệu quả, vốn liếng 
tăng lên, đời sống công nhân được nâng cao dân, 
tích lũy cho ngân sách ngày càng tăng. Phần lớn 
xí nnhiệp quốc doanh còn đang vận động, ủm 
cách thích ứng, chưa khẳng định được chỗ đứng 
của mình trên thị rường. Một số khác chịu khoanh 
tay, đổ vỡ. Tình hình đó đang tíc động tiêu cực 
nhiều mặt tới đời sống kinh tế và xã hội. Nhiệm 
vụ đặt ra là phải tìm lời giải đáp sát với cuộc sống, 
xử lý đúng ủnh hình, nhằm tạo ra bước phát triển 
mới của kinh tế quốc doanh. Việc củng cố, đối 
mới các cơ sở quốc doanh có ý nghĩa yừa cơ bản, 
vừa cấp bách. 
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Ở Thanh hóa chúng tôi, những xí nghiệp Quốc 
doanh làm án có hiệu quá đã khẳng định được vai 
ưò chủ đạo của mình, chẳng những trong cơ 
câu sản xuất: mà cả trong cơ cấu ngận sách của 
nh. Điều đó làm cho nên tài chính của quốc gia 
nói chung và của tỉnh nói riêng, có thêm nguồn thu 
mởi và ngày càng chủ động hơn. Từ kinh nghiệm 
thành công bước đâu của các xí nghiệp ấy, các xí 
nghiệp khác có thể tìm thấy lời giải đáp riêng cho 
mình. Và cơ quan lãnh đạo chúng tôi cũng sẽ có được 
cơ sơ khoa học cho một chính sách chung đúng đắn, 
sát với các xí nghiện quốc doanh tron^ tỉnh. 

Chúng tôi mong rằng cuộc hội thảo (¿an trọng này 
sẽ bố sung và nâng cao hơn nữa những kinh nghiệ¡n 
tiành công ấy. 

Mặt khác, cũng phải thấy rằng, bên cạnh những 
bước tiến về phía tước, vận lớn vỏn "những cái 
bóng của sự trì trệ”", những bước thăng trầm của các 
xí nghiệp, kể cả các xí nghiệp làm ăn có lãi, chứ chưa 
nói tới các xí nghiệp còn làm ăn thua lỗ thậm chí 
đang có nguy cơ phá sản. Vì vậy, dự báo được ủnh 
huống có, thể xảy ra, ủm biện pháp ngăn chặn trước 
sự trì trệ, cũng có ý nghĩa thực tiễn lớn như là ủm 
ra được những sáng kiến nhằm góp phần tháo gỡ 
khó khăn cho các xí nghiệp kinh tế quốc doanh. 

Chúng tôi cho răng những yêu cầu đó đặt ra cho 
cuộc hội thảo là phù họp với cuộc sống, và thành 
thật mong đợi những lời khuyên, những dự báo 
của các đòng chí đối với các xí nghiệp được thảo 


luận trong cuộc hội thảo này. 


Các đồng chí đến đây với tất cả nhiệt tủnh, 
trách nhiệm và thái độ khoa học nghiêm túc. Chúng 
tôi đặt niềm tín vào kết quả của cuộc hội thảo này. 

Xin cảm ơn các đồng chí và các bạn. 


Hội thỏo khoa học hực Hiền 


P—Ố 


Việc thực hiện quyết định 217 HĐBT 
ở nhà máy xi măng Bỉm sơn 


NHÀ MÁY XI MĂNG BÌM SƠN thuộc Liên hiệp 
các xí nghiệp xi măng (Bộ xây dựng) là một nhà 
máy quy mô lớn ở nước ta dơ Liên xô giúp đỡ xây 
dựng. Nhà máy được thành lập từ tháng 3-1980, 
bắt đầu đi vào sản xuất theo kế hoạch nhà nước 
từ 1982, song mãi đến tháng 1-1985 mới đưa dây 
chuyền số 2 vào sản xuất, toàn nhà máy mới chính 
thức hoạt. động. 


Qua bơn 10 năm phấn đấu, tuy gặp không ít khó 
khăn và trải qua nhiều bước thăng ưầm, Nhà máy 
đã đần xác định được hướng đi đúng và đã đạt 


được mộit số thành tích bước đầu đáng kế. Về. 


sản lượng, đã nâng tốc độ tăng bình quân hằng năm 
từ 5 vạn tấn ưong thời kỳ ưước năm 1987 lên 
ưên 10 vạn tấn rong thời kỳ 1987 - 1990 ; riêng 
năm 1990, sản lượng đạt 1 ưiệu 45 ngàn tấn, tìng 
gàn 23% so với kế hoạch nhà nước giao và hơn 
10% so với năm 1989. Về chải lượng sản phẩm, 
hai sản phẩm chủ yếu của nhà máy là xi măng P 400 
và P 500 được nhà nước cấp dấu chất lượng cấp 
I, được tặng 2 huy chương vàng tại Triển lãm thành 
tựu kinh tế - kỹ thuật Việt nam, Xi măng nhãn 
hiệu con voi đã được sử dụng để xây đựng các công 
ưình trọng điểm của nước ta như : Cầu Thăng long, 
Nhà máy thủy điện Hòa bình; Nhà máy nhiệt điện 
Phả lại, Viện bảo tàng Hồ Chí Minh... ; và bước 
đầu đã chiếm được lòng tin ở thị ưường Lào 
và Cam-pu-chia. Do sản xuất phát ưiễn mà mức lãi 
thực hiện đã tầng từ 6 tỷ đồng năm 1989, lên 12 tỷ 
đồng năm 1990 (ương đó lãi do uết kiệm là 7,3 tỷ 
đồng). Đóng góp vào ngân sách nhà nước tăng từ 
25 tỷ 510 triệu đồng năm 1989, lên 66 tỷ 500 
ưiệu đồng năm 1990. Về nâng cao đời sông và cải 


thiên điêu kiện làm việc : uên lương bình quân một. 


cán bộ, công nhân là 120.ngàn đồng/tháng năm 1989 


TRÀN THÊ TRẠCH ` 


và 180 ngàn đúng/tháng năm 1990; các công trình 
phúc lợi công cộng, phương tiện đi lại, nhà ở, việc 
chăm sóc sức khỏc, tì chức vui chơi, giải trí..., 
được tăng cường một bước, làm cho mọi người 
yên .tâm, phẫn khởi, gắn bó với nhà máy. 


Với kết quả đó, nhà máy đã xác định được vị trí 


- trong nên kinh tế quốc dân, và góp phần vào công 


cuộc xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ 


. nghia xã hội ở nước ta. Năm 1989,- nhà máy đã 


được nhận Huân chương lao động hạng hai. Năm 
1990, đã được nhận cờ luân lưu của Hội đồng bộ 
trưởng, thư khcn của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn 
Văn Linh, và phần thưởn6 của Chủ tịch Tổng liên 
đoàn lao động Việt nam. 


Những thành tích đã đạt được và bước đi đúng 
hướng hiện nay của nhà máy là kết quả quá trình 
nghiên cứu, quán tiệt các chủ ưương đổi mới 
quản lý của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là Nghị 
quyết Hội nghị lần thứ 3 và thứ 6 của Trung ương 
Đảng (khóa VI) và Quyết định 217/HĐBT của Hội 
đồng bộ ưưởng về thực hiện đổi mới kế hoạch 
hóa và hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa đối 
với xí nghiệp quốc doanh. Nhà máy chúng tôi đã 
tiến hành một loạt biện pháp thử nghiệm nhằm ổn 
định và phát triển sản xuất, cải tiến quản lý phù 
hợp với điều kiện của một nhà máy mới đi vào 
sản xuất. Sau đây là một số biện pháp chủ yếu : 

® Thứ nhất: Xác định đúng mục tiêu, động lực, 
và tìm ra bước đi phù hợp. Đúng vào lúc có những 
cuộc thử nghiệm đổi mới quản lý ở quy mô cả 
nước, cũng là lúc nhà máy chúng tôi đi vào hoạt 
động và bước những bước đi đầu uên đầy khó 
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khăn, thử thách trong hoạt động sản xuất kinh 
doanh. Ngày đó, đội ngũ cán bộ, công nhân, vừa 
được tập hợp từ các ngành, các địa phương lại để 
đào tạo gấp, hầu hết chưa quen với công việc sản 
xuất xi măng. Bộ máy quản lý mới hình thành đã 
phải đương đầu với biết bao khó khăn, thử thách, 
_ do hậu quả của cơ chế quản lý cũ lỗi thời đã và 
đang còn ngự trị, cơ chế quản lý mới chỉ n:?ỉ phái 
thai, chưa được xác lập và hình thành rõ nét. Ðu là 
thời kỳ chưa ổn định cả về sản xuất và quản lý. 
Trong tình hình đó, để đưa công tác quản lý sản xuất 
đi vào nền nếp, lãnh đạo nhà máy đã xác định : 
phải từng bước nghiên cứu đổi mới quản lý theo 
chủ trương của Đảng được thể chế hóa qua 
Quyết định 217/HĐBT. "Sản xuất phát tiển, 


đời sống cán bộ, công nhân được cải thiện và nâng - 


cao" - đó là mục tiêu bao ưùm của quá trình đổi mới 


quản-lý ở nhà máy. Với mục tiêu đó, lãnh đạo nhà ˆ 


máy chúng tôi đã đồn sức chăm lo cho mọi người 
được làm việc, được cống hiến tùy theo trình độ 
và năng lực của mình, được giải quyết quyền lợi 
tương xứng với kết quả cống hiến. Chăm lo. 
thực sự đến đời sống vật chất và tunh thần của 
cán bộ, công nhân - đó là cơ chế tạo động lực 
ưong quá trình đổi mới quản lý ở nhà máy chúng 
tôi. Từ thực uễn đổi mới quản lý ở nhà máy, 
_ chúng tôi nhận thức rằng : nếu có chủ trương 
đúng, chuẩn bị tốt và có bước triển khai phù hợp, 
thì các xí nghiệp công nghiệp quốc doanh ở nước 
ta vẫn có thể đứng vững và phát triển trong nền 
kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo cơ chế 
thị trường có sự quản lý của nhà nước. 


® Thứ hai: Chăm io và %giải quyết tối nhân 
tổ con người. Phát triển sản xuất - kinh doanh 
phải gắn liền với chăm lo đời sống người thợ ; 
mối quan hệ nhân quả ấy phải được giải quyết 
hài hòa ở mọi khâu, mọi bộ phận sản xuất và quản 
lý. Triệt để chống hưởng thụ "cào bằng" để tiến 
sát tới "công bằng”, đó là nguyên tắc chỉ đạo các 
quan hệ phân phối trong nhà máy chúng lôi. 
Nguyên tắc này đã được cụ thể hóa bằng các quy 
chế về khuyến khích vật chất và ưách nhiệm vật 
chất, các quy chế về hạch toán trong nội bộ nhà 
máy. Chúng tôi đã tập trung giải quyết hai vấn đề 
chủ yếu sau: ". | 


Một ià, thực hiện công bằng trong bố trí sắp 
xếp và sử dụng lao động, bảo đảm cho mọi 
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người quyền được lao động, được cống hiến 
vào hoạt động chung của nhà máy tùy theo năng lực 
và trình độ của mình. Chúng tôi đã rà soát, kiếm tra, 
sát hạch tay nghề của công nhân và cán bộ quản lý; 
bố trí sắp xếp lại lao động trên toàn dây chuyền, 


soát xét và hoàn thiện hệ thống định mức kinh tế - 


kỹ thuật Soát xét và sang bị lại các phương tiện 
và dụng cụ bảo hộ lao lộng, bảo f1ìm cho mọi người 
được làm việc trong khung cả:-:- thoải mái và an toàn. 
Phương châm trong sử dụng iuo động ở nhà máy 
chúng tôi là bào đảm khai thác đầy đủ mọi khổ 
năng lao động, đồng thời tích cực chăm lo bồi 
dưỡng đào tạo lội ngũ để có lực lượng đủ sức đâm 
nhận các nhiệm vụ đặt ra trong tương lai. Nhà máy 
đã tạo điều kiện để mọi người được học tập nâng 
cao trình TÊ mọi mặt. 


Ilai là, phân phôi công khai, công bảng, chú ý 
đến lợi ích chính đáng của người thợ, chăm lo thực 
sự đến đời sống vật chất, nh thần của họ và 
gia đình họ. Đó là cơ sở tạo động lực, là nguồn 
gốc của ý thức tự giác, tnh thần trách nhiệm, 
sự hăng say lao động, sự gắn bó với nhà máy, và 
đó chính là cơ sở kinh tế của quyền và ý thức 
làm chủ của người lao động mới xã hội chủ 
nghĩa. Từ nhận thức: đó, chúng tôi đã bảo đảm 
từng bước thực hiện sự công bằng trong phấn phối 
thu nhập theo kết quả đóng góp của từng người 
vào thành tích chung. Ngoài ra, chúng tôi đã tăng 
cường các công trình phúc lợi công cộng, từng 
cường số diện tích nhà ở, phân phối công bằng nhà 
ở và đất làm nhà, cho vay vốn làm nhà, cho vay 
tiên mua phương tiện đi lại, tăng cường xe công 
để đưa đón công nhân, xây đựng nhà ăn, nhà trẻ, 
trạm xá, nhà nghỉ, câu lạc bộ, trạm phát vô tuyến... - 
Phương châm trong giải quyết các công việc liên 
quan đến con người của nhà máy chúng tôi là : công 
khai, khách quan, công bằng, và có (ừuh, có lý. 
Bước đi của chúng tôi là : từ quy chế tự quản đến 
dẫn dắt bằng các biện pháp kinh tế, để khơi đậy ý 
thức tự giác tham gia vào quá trình đổi mới. | 


® Thứ ba: Đổi mới đồng bộ cả hệ thông, tạo 
ra sự thông nhấi trong hành động để thực hiện 
các chủ trương, chính sách của Đảng. Sự chuyển 
biến đồng bộ thể hiện ở sự đoàn kết: thống 
nhất từ lãnh đạo đến công nhân trong việc lựa 
chọn và thực hiện các mục tiêu, nội dung đối mới 
quản lý, trong quyết tâm đổi mới lề lối và phương 


pháp làm việc, từ tổ chức công đoàn đến chính - 


quyền và các đoàn thể, từ bộ máy quản lý đến các 
xưởng sản xuất Sự chuyển biến đồng bộ này đã 
giúp nhà máy chúng tôi giải quyết có kết quả 3 vấn 
đề quan trọng trong bộ máy vận hành của mình. 


Một, soái xét và hoàn thiện hệ thống định mức 
kinh tế - kỹ thuật làm cơ sở cho việc giao nhiệm 
vụ, đánh giá kết quả làm việc của từng người, 
từng bộ phận, để đi vào chế độ hạch toán kinh 
tế. Năm 1989, chúng tôi đã đưa vào áp dụng 13 định 
mức nhà nước giao. Năm 1990, đã đưa vào áp dụng, 
l7 định mức, thâu tóm hầu hết quá trình sản 
xuất Ở nhà máy. Việc giao và nhận định mức đều 
trên cơ sở quy chế trách nhiệm. Bên giao, một mặt, 
phải bảo đảm đủ điều kiện thực hiện ; mặt khác, 
phải thực hiện đúng việc thưởng phạt. Bằng quy 
chế hợp lý, nhà máy đã động viên được hâu hết 
công nhân tự giác chấp nhận và thực hiện định 
mức. Khi mọi người đã đạt định mức, thì nhà 
máy lại kịp qthời chỉnh mức (thường định kỳ 
điều chỉnh sau 1 năm). 


/lai, chúng tôi đã thực hiện chế độ hạch toán 
kinh tế nhằm vào việc khuyến khích sử dụng tiết 
kiệm nguyên, nhiên, vật liệu, năng lượng. Nâng cao 
mức sử dụng thiết bị máy móc, tăng cường kỷ 
luật lao động,... nhằm tng sản lượng, tĩng hiệu 
quả kinh tế và bảo đầm chất lượng sản phẩm. 
Nguyên tắc chỉ đạo của nhà máy là : tiết kiệm sẽ 
được hưởng, còn lãng phí sẽ bị phạt. Đơn vị nào, 
người nào trực tiếp đề ra và thực hiện việc tiết 
kiệm thì sẽ được thưởng nhiều hơn ; tỷ lệ thưởng, 
phạt cho cùng một mức tiết kiệm hoặc lãng phí là 
bằng nhau. 


Ba, trong mấy năm gần đây, chúng tôi đã nghiên 
cứu cải tiến một số khâu ưọng- bộ máy quản lý 
như : thay đối mô hình hệ thống quản lý và nâng 
cao trình độ cán bộ, công nhân. 


1 - Thay đổi mô hình hệ thông quản lý 
- Chuyển từ mô hình 


[Samsz] + [cemamma. 


sang mô hình 
— Cơ khí trưởng 


— Công nghệ trưởng 


Hội thỏo khoa học lhực liền 


- Sáp nhập, thay đổi chức năng một số bộ phận, 
giải quyết tốt mối quan hệ giữa tổ chức Đảng 
với chính quyền và các đoàn thể quần chúng. Các 
thay đổi này, nhìn chung phù hợp với yêu cầu 
quản lý sản xuất ở nhà máy và bước đầu có tác 
dụng tích cực đối với quá trình đổi mới, như : sáp 
nhập xưởng đóng bao và bốc xếp, tổ chức các 
trạm điều hành chịu trách nhiệm trong địa "= 
mình quản lý. 


2- Nâng cao trình độ : 


- Tổ chức các lớp học quản lý kinh tế tại chức, 
thông qua sát hạch để đánh giá trình độ cán bộ quản 
lý. na 

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ (máy vi 
tính, bảo vệ, cứu hỏa...), văn hóa, kỹ thuật tại nhà 
máy (hàm thụ đại học). Do đó, khi chuyên gia rút đi 
vẫn đảm đương được nhiệm vụ. 


® Thứ tư : Muốn đổi mới quản lý, phải gắn 
xí nghiệp với thị trưởng, hướng hoại động sản 
xuâi kinh doanh theo yêu cầu của thị trưởng. Thị 
trường là nơi đánh giá khách quan hoạt động của 
chúng ta, và chính thị trường sè chỉ cho chúng ta 
những gì cần phải làm. Thực tế mấy năm qua cho 
thấy, nhiều yếu tố của cơ chế thị rường đã tác - 
động mạnh mê đến hoạt động của các xí nghiệp. 


-_ Nhà máy chúng tôi đã vươn lên giải quyết được một 


phần các yếu tố đầu vào của quá tưình sản xuấL 
Cụ thể: đã uếp cận được thị rường ở trong và 
ngoài nước để m hướng tiêu thụ sản phẩm, nhằm 
làm cho sản xuất được thông suốt và làm giảm 
tác hại của việc tiêu thụ sản phẩm thco thời vụ. 


® Thứ năm : Kiểm ưa, kiểm soát được tiến 
hành thường xuyên. Đó là yếu tố bảo đảm việc 
thực hiện đúng đấn các chủ ưương đổi mới, đồng 
thời, cũng là cơ sở đầu tiên quan trọng dẫn dắt 
người lao động từng bước tự giác chấp hành kỷ 
luật lao động. Bổ sung kịp thời các biện pháp và 
quy chế tự quản, kiểm tra, kiểm soát thường 
xuyên việc chấp hành các quy chế và các chủ 
ưương đổi mới. Thành tích được khích lệ, sai lệch 
được uốn nắn kịp thời, thco phương châm mà cán 
bộ công nhân nhà máy chúng tôi nêu ra là : "Làm có 
người biết, nói có người nghe, làm lợi phải được 
hưởng”. 


Qua thực hiện một số nội dung quản lý, chúng tôi 
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nhận thức răng : với lực lượng lao động, thiết bị, 
máy móc hiện tại nếu có cơ chế quản lý phù 
hợp, biết tổ chức sắp xếp lại biết chăm lo 
đầy đủ đến nhân tố con người, biết khơi dậy động 
lực phát. triển, thì vẫn có thể phát triển sản xuất với 
hiệu quả cao hơn. Thực tế nhà máy đã cho thấy : 
uừ năm 1987 đến nay, máy móc không thay đổi gì, 
số người thì giảm, mà sản lượng vẫn tăng. Năm 
1987 : 560000 tấn ; năm 1988 : 721000 tấn ; năm 


1989 : 820000 tấn ; năm 1990 : 1045000 tấn (gần: 


gấp đôi so với năm 1987). 


* 


Năm 1991 là năm thị trường trong và ngoài nước 
không tránh khỏi có những biến động lớn do ảnh 
hưởng của những sự kiện chính tị - xã hội - kinh 
tế phức tạp đã và đang diễn ra trên thế giới. 
Quan hệ kinh tế giữa nước ta với Liên xô và các 
nước Đông Âu đã thay đổi căn bản, theo hướng 
chuyển sang cơ chế thị trường. Là một nhà máy 
đo Liên xô giúp xây dựng, chắc chắn chúng tôi cũng 
sẽ là đơn vị chịu nhiều ảnh hưởng của sự biến 
động này. Cuối năm 1990, nhụ tùng, vật ur được cấp 
rất íL Đầu năm 1991, hầu như chưa được cấp một 
loại nào. Trước tình hình đó, để thực hiện nhiệm 
vụ sản xuất và giao nộp l triệu 100 ngàn tấn xi 
măng, chúng tôi đã xác định : phải tiếp tục đổi mới 
quản lý, bám sát thị ưưởng, và chuyển sang cơ 

chế thị ưường có sự quản lý của nhà nước. 


Về phía nhà máy, chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung và 
hoàn thiện các nội dung đổi mới quản lý, hoàn 
thiện cơ chế khuyến khích vật chất; chăm lo 
nhân tố con người, xây dựng đội ngũ lao động có 
kỷ luật, có kỹ thuật, có năng suất cao, tiếp tục hoàn 
thiện cơ chế vận hành nội bộ để có thể tiếp cận 
và đáp ứng được các yêu cầu của cơ chế thị 
ưưởng. Về phía nhà nước, để tạo điều kiện cho 
nhà máy có thể tiếp tục đổi mới và từng bước đi 
vào cơ chế thị trưởng, chúng tôi xin kiến nghị một 
số vấn đề sau : 


1 - Về lao động - tiền lương. 


Qua thực hiện việc quản lý lao động, chúng tôi 
thấy có một số vấn đ về quyền của xí nghiệp 
chưa được quy định, hoặc chưa được quy định rõ 
nên khó thực hiện, như : quyền tuyển dụng, lựa 
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chọn lao động ; quyền hạ hậc công nhân khi sát hạch 
tay nghề ; quyền của xí nghiệp trong giải quyết 
lao động dư thừa khi thực hiện Quyết định 
I76/HĐBT ; thang lương cụ thể của công nhân 
ngành xi măng trong định mức tiền lương giao cho 
xí nghiệp... Đơn giá tiền lương tổng hợp cho đơn vị 
sản phẩm, là công cụ quan trọng để xác định quỹ 
lương và giải quyết hài hòa các loại lợi ích kinh 
tế. Lâu nay, đơn giá uên lương được duyệt còn 
cứng, và có lúc chưa phù hợp. Theo chúng tôi, cần 
phân biệt 3 loại : định mức tiền lương, định mức 
tiền thưởng sản phẩm tưong kế hoạch nhà nước 
giao ; định mức trền thưởng sản phẩm vượt kế 
hoạch ; và định mức tiền thưởng sản phẩm vượt 
công suất” thiết kế. Tiền thưởng đó, được lấy 
trong giá bán tăng lên của l tấn sản phẩm. Tiền 
thương chỉ nên quy định mức tối đa được hưởng 
là 100%. Trên mức đó, nhà nước nên thu lại một 
phần thco tỷ lệ lũy uến hợp lý, để giải quyết các 
nhu cầu xã hội. Thuế thu nhập (của giám đốc và 
cán bộ, công nhân) nên được xác định trên kết quả 
sản xuất - kinh doanh (tới nay, lương sản phẩm vẫn 
tính theo sản lượng, chưa có hệ số tính thco lãi kinh 
đoanh lỗ, lãi). Đề nghị nhà nước nghiên cứu quy 
định các vấn đề trên sao cho vừa bảo đảm quyta 
lợi cho người lao động, vừa bảo đảm tủnh giản bộ 
máy đúng hướng (có thể khoán công việc cho cả 
phòng, ban...). 

2- Về quản lý giá. 

Thco chúng tôi, việc định và quản lý giá đối với 
các xí nghiệp sản xuất các sản phẩm quan ưọng 
phải nhằm mục đích : (àm cho giá cả thay đối linh 
hoạt theo quan hệ cung - câu. Do đó, tạo cho xí 


nghiệp sự chủ động hơn tưong giải quyết các yếu 


tố đầu vào và đầu ra. Nhà nước chỉ nên định và 
quản lý giá tối đa ở đầu vào và giá tối thiểu ở 
dầu ra. Trong sản xuất kinh doanh, xí nghiệp 
được chủ động thỏa thuận giá rong phạm ví quy 
định này. Tất nhiên, xí nghiệp phải tranh thủ ÿ 
kiến cơ quan quản lý giá và giá đó nên thco giá bán 
buôn vật tư sát giá thị ưưởng. 

3 - Về tạo vốn, giao vốn và trách nhiệm- duy 
trì bảo tồn vốn. 


Qua nghiên cứu các hình thức tạo vốn theo 
Quyết định 143/HĐBT, và từ thực tiên nhà máy, 
chúng tôi thấy rằng : Đối với các xí nghiện quốc 


doanh có quy mô lớn, sản xuất sản phẩm hàng hóa 
quan trọng, thì chưa có điều kiện để áp dụng các 
hình thức tạo vốn này. Với loại hình xí nghiệp 
này, có lề nhà nước vẫn phải tiếp tục đầu tư vốn 
để mở rộng sản xuất, cài tiến và hiện đại hóa kỹ 
thuật. Việc huy động vốn để phục vụ sản xuất qua 
đóng góp cổ phần, có lẻ cũng nên đa dạng hóa về 
mặt hình thức và có bước đi phù hợp. Ví dụ : góp 
vốn để tổ chức sản xuất phụ, góp vốn để cải tạo 
cả một dây chuyền hoặc một công đoạn trong dây 
chuyên sản xuất. Nhà máy chúng tôi được nhà 
nước giao vốn từ đầu năm 1991, số vốn cố định 
là 2041 tỷ. Qua hoạt động, chúng tôi thấy có thể 
đóng góp đầy đủ các khoản nộp thco quy định. Chỉ 
vớ mấy kiến nghị : mộc Íd, quyên sử dụng vốn 
nên giao tực tiếp chợ giám đốc xí nghiệp ; hai la, 
ương điều kiện còn lạm phát cao, nên tính đúng vốn 
cho từng thời kỳ ngắn (thco biến động giá), để 
tính các khoản nộp được chính xác hơn ; bư /2, mỗi 
khi ưrích nộp, nên quy đổi ra vàng hoặc ngoại tệ, để 
việc đánh giá kết quả, bảo tồn vốn được chính 
xác hơn ưong điều kiện còn lạm phát cao. 


4- Về đổi mới và hiện đại hóa kỹ thuật công 
nghệ. 

Giải pháp kỹ thuật ở nhà máy chúng tôi có thể tiến 
hành theo hai hướng : Mộ: Íd, nhà nước đầu tư một 
số vốn nhất: định để đồng bộ hóa dây chuyền 
sản xuất, khai thác đầy đủ hơn năng lục sản xuất 
hiện có. //a¡ (4, đầu tư vốn đổi mới kỹ thuật và 
công nghệ. Đây là điều cơ bản phải giải quyết khi 
nhà máy đi vào cơ chế thị ưường. Theo đánh giá, 
nhà máy thuộc thế hệ thứ 6 của kỹ thuật sản xuất 
xi măng trên thế giới, do đó hao phí vật chất rất 
lớn (hiện chiếm 70% trong giá thành | tấn xi 
măng). Trong hoàn cảnh đó, đổi mới kỹ thuật là 
vấn đề sống còn của nhà máy (không thì không 
cạnh tranh nổi với bên ngoài). Theo chúng tôi, có 
hai hướng cơ bản để giải quyết : mội mái, nhà nước 
mạnh dạn đầu tư ; mới khác, tích cực huy động vốn 
của nước ngoài. Thco chúng tôi, ngành xi măng có 
thể thu hút được vốn đầu tư của nước ngoài, 
nếu nhà nước có cơ chế chính sách phù hợp. 


5 - Về cơ chế vận hành bên trong xí nghiệp. 


Tới nay, nhà nước đã thư nghiệm nhiều mô hình, 
song cũng nên thử nghiệm thêm ở từng loại hình 
xí nghiệp. 


Hội thỏo khog học lhực liền 


+ Về khoán xí nghiệp : Theo chúng tôi, đây là một 
mô 'hình quản lý ưu việt Vướng mắc lớn nhất 
khi áp dụng, là chưa có được một hệ thống định 
mức hoàn chỉnh để áp dụng ưong khoán. Vì vậy, 
tưước mắt nhà nước nên soát xét lại định mức, sau 
đó mới nên tô chức khoán. 


` + Về hội đồng xí nghiên : Ở nhà máy Tả tÔI, 
hội đồng này hoạt động có kết quả. Hội đồng đã 
tập trung trí tuệ giúp giám đốc có các quyết định 
đúng, sát với sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, về 
hội đồng quản trị, thì cần có sự thảo luận và thử 
nghiệm kỹ lưỡng hơn. Qua nghiên cứu, chúng tôi 
thấy hội đồng này được quy định quyên quá lớn, 
không tương xứng với trách nhiệm của nó. 


6- Về quản lý cấp trên của xí nghiệp. 


_ Trong điều kiện hiện nay, cơ cấu quản lý gồm : 
bộ - liên hiệp xí nghiệp - xí nghiệp. Nhưng đi vào cơ 
chế quản lý mới, cần nghiên cứu xác định và điều 
chỉnh lại chức năng nhiệm vụ và lề lõi làm việc 
của các cấp quản lý bên trên cho phù hợp với cơ 
chế đổi mới. Chúng tôi đề nghị các cấp quản lý 
đó nên tập ưung vào các vấn đề : nghiên cứu quy 
hoạch phát tiên ngành, phát ưiển sản xuất theo 
chiều sâu ; nghiên cứu thị trường và thông báo, 
cung cấp thông un thị ưường ; phối hợp hoạt động 
giữa các xí nghiệp thành viên, tên cơ sở tôn trọng 
quyền tự chủ của các xí nghiệp. Hiện này, có nhiều 
xí nghiệp năm chung trên một địa bàn, song lại chịu 
sự quản lý theo cơ chế và chính sách khác nhau. Cụ 
thể : Xí nghiệp liên hiệp thuốc lá Thanh hóa ưực 
thuộc tỉnh, có cơ chế riêng của tỉnh ; còn Nhà máy 
xi măng Bìm sơn theo cơ chế quản lý của Liên hiệp 
các xí nphiệp xi măng và Bộ xây dựng. Đề nghị nhà 
nước sớm nghiên cứu để có một cơ chế quản lý 
thống nhất. 

Ngoài các vấn đề trên đây, đề giúp các xí 
nghiệp đi vào cơ chế thị trường, nhà nước 
nên sớm nghiên cứu ban hành các luật cơ bản 
như : luật xí nghiệp, luật kinh doanh, luật lao 
động, luật huy động vốn... 

Thời gian thử nghiệm các giải pháp đổi mới 
quản lý ở nhà máy chúng tôi chưa dài, nội dung thử 
nghiệm cũng mới chỉ ở một số mặt. Do đó, các ý 
kiến trên đây, cũng mới chỉ là những suy nghĩ 
bước đầu, cần được tiếp tục nghiên cứu thử 
nghiệm. 
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Hội thồo khoa học - Thực liền 


Tử thực tiên 


sản xuất kinh doanh 


ở Xi nghiệp 


liên hiệp thuốc lá Thanh hóa 


XÍ NGHIỆP LIÊN HIỆP THUỐC LÁ THANH 


HÓA (XN) là đơn vị thuộc sự quản lý ưực tiếp. 


của Ủy ban nhân dân tình Thanh hóa. Dược thành 
lập từ năm 1966, với công suất thiết kế 30 ưiệu 
bao thuốc không đầu lọc/năm, XN phục vụ nhu 
cầu tiêu dùng trong nước. Ban đầu, XN được xây 
. dựng ở xã Vĩnh hòa, huyện Vĩnh lộc, là nơi gần 
vùng nguyên liệu (khoảng trên 1000 ha đất trồng 
cây thuốc lá). Do điều kiện giao thông không thuận 
tiện cho việc mở rộng sản xuất và giao lưu hàng 
hóa, đến năm 1977 XN chuyển về thị trấn Hà 
trung, năm ngay bên đườgg quốc lộ 1A, tạo thuận 
lợi cho việc mở rộng sản xuất kinh doanh. Năm 
1982, XN lắp đặt xong một dây chuyền sản xuất 
thuốc lá đầu lọc của Tiệp khắc (bằng kim ngạch 
mậu dịch của nhà nước). Do chất lượng sản phẩm 
ban đầu chưa cao, nên sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 
chưa nhiều (khoảng 20 đến 30 triệu bao 
thuốc/năm). 

Từ năm 1984 đến nay, XN đã chú trọng mở rộng 
đầu tư sản xuất chiều sâu tiếp cận với thị 
trường, nâng cao chất lượng sản phẩm phù hợp 
với thị hiếu người tiêu dùng. Nhỏ đó, những năm 
gần đây, XN đã đạt được một số chỉ tiêu kinh tế 
quan trọng. Tính từ 1987 đến 1990, sản lượng sản 
phẩm từ 58,4 triệu đến 106,6 triệu bao ; doanh thu 
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tiêu thụ sản phẩm từ 2888 tưiệu đến 68371 triệu 
đồng ; giá trị tổng sản lượng (giá cố định 1982) từ 
149 triệu đến 297 826 triệu đồng; li trong nãm từ 
200 triệu đến 3000 triệu đồng ; nộp ngân sách nhà 
nước từ 1689 triệu đến 19325 triệu đồng ; thu 
rihập bình quân ngườitháng từ 65000 (1988) đến 
120 000 đồng. 

Những kết quả đạt được mới chỉ là bước đầu, 
nhưng đã phản ánh được quá trình cố gắng vươn 
lên trong sản xuất kinh doanh của XN. Với sự chỉ 
đạo giúp đỡ của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, chúng tôi 
đã trăn ưở suy nghĩ tìm các biện pháp tháo gữ khó 
khăn để ' hoàn thành cơ chế quản lý mới. 

I- NHƯỮNG KHÓ KHĂN VÀ BIỆN PHÁP 
THÁO GỠ 

Từ năm 1989, XN thực hiện cơ chế sản xuất kinh 
doanh mới, theo tỉnh thần Quyết định 217 của 
HĐBT và Quyết định 566/CN - UBTH của tỉnh 
Thanh hóa về việc giao quyền tự chủ sản xuất kinh 
doanh và quyên tự chịu trách nhiệm cho XN. 

Từ cơ chế cũ, sản xuất theo kế hoạch, tiêu thụ 
theo địa chỉ, vốn và vật ur do nhà nước cấp, lãi 
nhà nước thu, lỗ nhà nước bù... chuyển sang cơ 
chế tự chủ kinh doanh, XN đã gặp không ít khó 
khăn. 


® Giám đốc Xí nghiệp liên hiệp thuốc lá Thanh hóa. 


- Trước hết, để thực hiện hạch toán kinh doanh, 
XN phải tính đúng, tính đủ đầu vào, mua bán theo 
cơ chế thỏa thuận. Trong điều kiện thị trường 
không ốn định, tình trạng thiếu vốn, thiếu vật tư, 
nguyên liệu thường xuyên xảy ra, XN phải tự vươn 
lên öủm cách tháo gỡ. 

- Đặc biệt, hệ thống máy móc, cơ sở vật chất kỹ 
thuật của XN còn nghèo nàn lạc hậu. Muốn có thiết 
bị kỹ thuật mới tiên tiến và nguyên vật liệu nhập 
khẩu bảo đàm sản xuất được từ 60 đến 100 triệu 
bao thuốc/năm, XN phải có từ 4 đến 5 tưiệu đô 
la. Số ngoại tệ này, XN phải hoàn toàn tự lo trong 
lúc nghĩa vụ nộp ngân sácL nhà nước năm 1989 
tăng hai lần so với năm: 1988, và năm 1990 tăng ba 
ln so 1988. 

- Tiêu thụ sản phẩm cũng gặp nhiều khó khăn. XN 
phải tự lo tiêu thụ ương điều kiện sản xuất thuốc 
lá ở các tỉnh trong cả nước bung ra, thuốc lá ngoại 
tràn ngập thị trường. Nhu cầu và thị hiếu người 
uêu dùng ngày một nâng cao. Trong khi đó, thị 
trường tiêu thụ của XN còn bó hẹp ở một số địa 
phương ; chất lượng, mẫu mã sản phẩm chưa thco 
kịp yêu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng. 

- Tình hình trật tự trị an ngoài xã hội quá phức tạp, 
giá cả thị ưường ngày càng tăng nhanh, nhất là 
lương thực... Những điều đó ảnh hưởng rất lớn 
đến sản xuất kinh doanh của XN. | 

Nhận thức rõ trách nhiệm của mình Xi công 
cuộc đổi mới của Đảng và nhà nước, được sự chỉ 
đạo của cấp trên, trực tiếp là của tỉnh, và được sự 


quan tâm giúp đỡ của các ngành, cán bộ công nhân. 


XN đã đoàn kết nhất trí, cùng nhau tập trung tìm 
biện pháp tháo gỡ khó khăn, nhằm bảo đảm duy trì 
sản xuất và ổn định đời sống. 

 - Tạo vốn cho sản xuất. 

Đây là vấn đề mấu chốt của sản xuất và cũng 
là khó khăn nhất của chúng tôi. Muốn có sản xuất 
thì vấn đề đầu tiên là phải có vốn. Nhu cầu vốn 
cho sản xuất của XN ngày một tăng, trong khi đó 
khả năng cho vay của ngân hàng lại rất hạn chế. Bởi 
vậy, XN đã 0m mọi cách như sau để tạo nguồn 
vốn ; | 

- Thực hiện cơ chế ứng tiên trước đối với 
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những khách hàng lớn. Cụ thể : thông qua hợp 
đồng mua bán sản phẩm, XN bảo đảm cung Ứng 
cho khách hàng đúng và đầy đủ số hàng như đã ký 
kết, đồng thời bảo đảm trả lãi cho số tiền mà 
khách hàng đã ứng trước kế từ ngày ứng tiền 
cho đến lúc nhận hàng, theo läi suất thỏa thuận. 
Do tứn nhiệm XN, có những khách hàng đã ứng 
trước cho XN 4 - 5 tỷ đồng. 

- Các đại lý phải có trên thế chấp tương ứng 
với số hàng nhận mỗi đợt Số uền này được giữ 
ởXN và tính lãi như lãi suất tiền gửi tiết kiệm. 
.Khi bán xong hàng (có quy định thời gian tiêu 
thụ), các đại lý phải thanh toán tiền hàng ngay. Nếu 
chậm, sẽ không được tính lãi số tiền đã thế chấp. 
Tổng số tiền thế chấp lên tới Suy ng 600 triệu 
đồng/năm. 

- Huy động ngoại tệ ở các cơ quan với lãi suất” 
3% tháng (uền lãi được tính trả bằng tiền Việt 
nam). Huy động tiền ở các quỹ tiết kiệm với lãi 
suất cao. 

- Cùng các cơ quan trong nước và nước Bia liên 
kết, liên doanh, góp vốn để sản xuất những mặt 
hàng mới, cũng như tranh thủ các khoản tiền. 
thanh toán trả chậm về các máy móc, thiết bị tiên 
xiến. Hiện nay, mỗi năm XN gia công khoảng 10 
tưiệu bao thuốc đầu lọc, thu hút khoảng 500 nghìn 
đô la và 250 tấn nguyên liệu... 

- Bằng mọi cách tiêu thụ sản phẩm thật nhanh để 
thu hồi vốn kịp thời, tiếp tục quay vòng sản 
xuất. 

Nhờ vậy, mặc dù nhiều lúc gặp khó khăn, XN vẫn 
có vốn để tiến hành sản xuất. | 

2 - Tiếp cận thị trường và tiêu thụ sản phẩm. 

Trước đây, việc tiêu thụ sản phẩm chủ yếu 
giao cho thương nghiệp, điều đó vừa gây ách dc, 
tranh chấp hợp đồng giữa các đơn vị, vừa khiến 
XN không nắm bắt và xử lý kịp thời những yêu 
cầu của thị trường, dân đến luôn luôn bị động trong 
sản xuất kinh doanh. (Đã có lần để ứ đọng 2 
triệu bao thuốc, bị mốc, phải lập biên bản để 
hủy). 

Chuyển sang cơ chế mới, pốñy tôi xác định 
phải gắn sàn xuất với thị trường, bám sát thị 
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trường, luôn cải tiến chất lượng thco “gu” từng địa 
phương, điều chỉnh giá cả pl.à hợp với người tiêu 
dùng. Dây là biện pháp chi... lược để kịp thời thu 
hồi vốn cho mở rộng sàn xuất. Để kịp thời nắm 
bắt thị trường, chúng tôi đã : ` 

- Tổ chức các chỉ nhánh ở Hà nôi, Hải phòng, TP 
"Hồ Chí Minh và màng lưới gồm 300 đại lý tiêu 
thụ ở các tỉnh, thành. 

- Thành lập tổ thị ưường gồm 10 cán bộ chuyên 
đi các nơi để giới thiệu, bán sản phẩm, và thăm 
dò nhu cầu, tị hiếu của khách hàng. 

- MỞ rộng việc quảng cáo, giới thiệu sản phẩm 
ưên các phương tiện thông tin đại chúng. Năm 1990 
đã chỉ 80 triệu đông cho quảng cáo. 

- Trên cơ sở tính đúng, tính đủ giá đầu vào, xác 
định hợp lý các loại giá bán, bảo đảm có lãi cho XN 
và lãi cho khách hàng. 

- Thực hiện các chính sách mở rộng thị trưởng 
như : chính sách giá bán ưu đãi và tổ chức vận 
chuyển hàng đến nơi tiêu ' thụ mới (thị ưường 
mới) ; chính sách độc quyên bán sản phẩm cho 
các khách hàng lớn và ở những nơi tiêu thụ 
- nhiều ; chính sách thưởng tiêu thụ sản phẩm, điều 
hòa sản phẩm trong từng thị ưường. 


- Xin tỉnh cho phép được xuất nhập khẩu Ưưực. 


Liếp, tễn cơ sở đó, tố chức bộ máy thưởng xuyên 
tiếp cận với thị trường nước ngoài, để mua 
nguyên liệu và bán sản phẩm. Doanh thu ngoại tệ qua 
các năm 1987, 1988, 1989 và 1990 là: 1 776 400, 
1 586 000, 3 400 000 và 5 000 000 rúp, đôia. 

Với biện pháp uiêu thụ sản phẩm một cách năng 
động, nhanh nhạy, như đã tình bày ở trên, XN đã 
tăng nhanh được chu chuyển vốn ; sản phẩm không 
bị tồn kho, ứ đọng lâu ngày ; tận thu được hàng 
trăm triệu đồng, do bám sát giá thị trường, do không 
bị hư hao thất thoát, tồn kho, ẩm mốc, giảm cấp 
chất lượng sản phẩm. 

3- Chú ý đổi mới thiết bị kỹ thuật 
_XN xác định mũi nhọn cho sự phát triển sản xuất 
là chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế ngày 
càng cao. Muốn vậy, phải giải quyết vấn đề kỹ 
thuật. Quy trình công nghệ hiện đại, hệ thống máy 
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móc tiên tiến... mới có thể nâng cao năng suất, 
chất lượng và hiệu quả. Và chỉ có như vậy, sản 
phẩm mới đủ sức cạnh tưanh, đứng vững trên thị. 
trường, và chiếm tĩnh thị trường mới. 

XN đã hết sức c.ii trọng đầu tư cho khoa học kỹ 
thuật, tập trung mọi nguôn vốn một cách thích hợp 
(kể cả phần vượt nộp ngân sách được tỉnh cho nhép 
để lại XN) để đổi mới thiết bị, nhằm hoàn thiện 
quy trình công nghệ sản xuất. Trong bốn năm 


- (1987 -1990), XN đã đầu tư cho xây dựng cơ tản là 


19,135 tỷ đồng. trong đó cho sản xuất là gần l6 tỷ 


ˆ đồng. XN đã đầu tư mua nhiều máy móc, thiết bị 


hiện đại. Những máy móc thiết bị này đã góp phần 
làm tĩng chất lượng sản phẩm, tïng năng suất, tiết 
kiệm nguyên, vật liệu, giúp cho XN đứng vững tưẻn 
thị trường và tái sản xuất mở rộng. 

4 - Đối mới tổ chức bộ máy và quản lý sản 
xuất . 

Với cơ chế cũ, bộ máy của XN rất công kềnh, 
bao göm nhiều xí nghiệp nhỏ. Bước sang cơ chế 
mới, chúng tôi xóa bỏ các xí nghiệp nhỏ và tổ 
chức 6 phân xưởng sản xuất và § phòng, ban chức 
năng. 

Đề gắn tưách nhiệm, quyền lợi của người lao 
động với kết quả sản xuất, XN tiến hành rà soát 
lại các định mức chi phí vật chất các loại, và nh 
đơn giá cho từng công đoạn, công việc. Đồng 
thời, uến hành khoán tổng hợp chỉ phí vật chất đối 
với đơn giá cho từng phân xường, phòng, ban. Các 
phân xưởng mua bán nguyên vật liệu, các sản phẩm 
đở dang của nhau theo đơn giá quy định của XN, và 
bán sản phẩm cuối cùng cho XN. Các phân xưởng 
phải tự chịu ưách nhiệm về kết quả và chất lượng 
ở công đoạn của mình. 

Về lao động, XN đã bố ưí sắp xếp lại cho hợp 
lý, giảm nhẹ biên chế, và nâng cao chất lượng lao 
động bằng việc tự đào tạo và tiếp nhận lao động 
có tình độ chuyên môn nghiệp vụ và tay nghề bậc 
cao. Lao động được tuyển dụng theo yêu cầu của 
sản xuất, và chế độ hợp đồng được thực hiện theo 
ba hình thức : dài hạn, có thời hạn (1 năm), và thời 
vụ (3 tháng đến dưới I năm). Hiệu quả của chế 


độ hợp đồng này thể hiện rõ ở việc chủ động sử 
dụng lao động, không xảy ra hiện tượng thừa 
thiếu, và buộc mọi người chấp hành đúng nội 
quy, quy chế, kỷ luật lao động. XN đã xây dựng 
được chế độ khcn thưởng hợp lý như : thưởng đột 
xuất cho từng bộ phận, từng người bằng 2% quỹ 
lương ; thưởng lợi Củng cuối năm hằn,: 30% 
quỹ lương. 


Đề tạo ra động lực cho người lao động, chúng tội. 


nhận thức không chỉ gắn trách nhiệm của người 
lao động với kết quả sản phẩm, mà còn gắn cả 
cuộc sống của họ với sự tồn tại và phát tiễn của 
nhà máy, nghĩa là phải chăm lo cả đời sông vật 
chất và tính thần của họ. Bằng nguồn trích từ 
phúc lợi của XN, chúng tôi đã chia đất, xây dựng 
nhà ở, rồi bán rẻ cho cán bộ, công nhân ; tổ chức 
các phong ưào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao... 

Thực tiễn sản xuất kinh doanh và kết quả ạt 
được của XMN chúng tôi chứng tỏ : 

Ì - Cơ chế mới đã cơi tưới, tháo gỡ khó khăn, 
giải phóng năng lực sản xuất cho các đơn vị kinh 
tế cơ sở, tạo điều kiện để các đơn vị kinh tế cơ 
sở chủ động trong sản xuất kinh doanh từ đầu 
vào, tố chức sản xuất, đến việc tiêu thụ sản phẩm. 


Bước chuyển này thực sự là sự thử thách nghiệt. 


ngã đối với các đơn vị, song đó là bước tất yếu 
để chuyển nền kinh tế nước ta sang nền kinh tế 
hàng hóa với cơ chế thị trường có sự điều uiết của 


nhà nước. Và chỉ có vậy, nền kinh tế nước ta mới 


có thể phát triển nhanh chóng được. 

2 - Các xí nghiệp quốc doanh thuốc lá có thể 
đứng vững và mở rộng sản xuất theo cơ chế 
mới. Vấn đề là phải xác định đúng phương 
hướng và bước đi của mình, xác định được vấn đề 


mấu chốt nhất của mình để tập trung giải quyết 


có kết quả. Với XN chúng tôi, đó là : 

- Đổi mới thiết bị kỹ thuât, nâng cao chất lượng 
và hạ giá thành sản phẩm để phát triển sản xuất. - 

- Nắm bắt và khai thác thị trường nhanh nhạy 
để đủ sức cạnh tranh, đáp ứng được yêu cầu của 
người tiêu dùng. 

- Tạo ra được động lực cho việc thực hiện cơ chế 
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mới. Đó là sự ủng hộ của quân chúng, sự chỉ đạo, 
tạo điều` kiện, khuyến khích kịp thời của cấp trên. 


II-NHỮNG KIẾN NGHỊ 


_ Trên cơ „ở những kết quả đã đạt được và kinh 


nghiệm thu được bước đầu, XN tiếp tục đổi mới 
cơ chế quản lý sản xuất kinh doanh với phương 
châm : “Da dạng hóa sản phẩm, quốc tế hóa mặt _ 
hàng, đẩy mạnh công tác marketing". Mục tiêu 
nhiệm vụ cụ thể của chúng tôi đã được xác định 
là: ~ 
- Không ngừng đầu tư khoa học kỹ thuật, hoàn 
chỉnh dây chuyền công nghệ sản xuất, nhằm 
không ngừng nâng cao sản lượng và chất lượng 
sản phẩm. Trong những năm 1991 - 1995, nâng sản 
lượng lên 120 - 150 triệu bao/năm (trong đó thuốc 
lá đầu lọc 110 - 140 triệu bao/năm). Năm 1991, 
phấn đấu nộp ngân sách 40 tỷ, năm 1995 - 100 ty. 
- Bên cạnh đó, XN tập trung đầu tư để sản xuất 
một số mặt hàng phục vụ sản xuất thuốc lá (như 
giấy đóng gói, cây đầu lọc, nhãn hiệu) để khép kín 
quá trình sản xuất. Hợp tác, lên doanh với nước 
ngoài và trong nước để sản xuất nước ngọt, ưước. 


hết phục vụ đời sống công nhân, và bán ra thị 


trường. 

Thực hiện kế hoạch 5 năm 1991 - 1995, chúng tôi 
đang gặp một số khó khăn : 

Một là, vùng nguyên liệu tại chỗ đang có chiều 
hướng giảm sút nghiêm trọng về sản lượng và chất. 
lượng. Thanh hóa có gần 3000 ha đất trồng thuốc 
lá. Những năm trước đây, diện tích và sản lượng 
trồng thuốc lá tăng đần. Năm 1985, diện tích đạt 
1500 ha, và sản lượng đạt 1400 tấn. Sau đó, diện tích 
và sản lượng giảm đi nhanh chóng, nhất là từ khi 
chuyển sang cơ chế khoán mới. XN đã tập trung 
đầu tư cho vùng nguyên liệu bằng các chính sách : 
đầu tư vật tr xây dựng lò sấy thu hồi vốn sau 2 
năm, thu mua với giá tăng 10 - 15% so với thu mua 
ngoài tỉnh cùng thời điểm. Thế nhưng, năm 1990, 
ngoài 4 tấn nguyên liệu tự sản xuất, XN chỉ mua 
được 66 tấn trong tỉnh, còn phải mua ở ngoài tỉnh 
tới 2378 tấn. Rõ ràng, cần có chính sách đầu tư, có 
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Líc động khoa học kỹ thuật kế cả trong nước và 
nước ngoài, để có vốn, có giống thuốc tốt, năng 
_ suất cao, từ đó có lợi lớn, | : 


Hai là, thiếu vốn nghiêm trọng để mở rộng sản. 


xuất kinh doanh. Trong những năm qua, nhu cầu 
_ của XN về vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh 
tăng nhanh, trong khi đó ngân hàng chỉ cho vay hạn 
chế. Năm 1989, nhu cầu về vốn lưu động định 
mức là 6 tỷ, nhưng ngân hàng chỉ cho vay 2,5 Lỷ ; 
vốn tự có chỉ có 1/2 tỷ. Năm 1990, nhu cầu là 7 
tỷ nhưng ngân hàng chỉ cho vay 1,69 tỷ ; vốn tự 
có : 1,5 tỷ. Và năm 1991 này, nhu cầu tăng lên 2] tỷ, 
. ngân hàng cho vay 9 tỳ (tong đó 4 tỷ lãi suất 
4,25%). 

Ba là, các chính sách quản lý kinh tế vĩ mô của 
nhà nước chưa đồng hộ, chưa ổn định, chưa tạo 
điều kiện cho đơn vị kinh tế cơ sở thực sự chủ 
- động trong sản xuất kinh doanh. Tình hình giá cả 
còn biến động phức tạp và thất thường, ảnh 
hưởng lớn đến sản xuất và đời sống, và nghĩa vụ 
thuế đối với nhà nước. 

Chúng tôi nghĩ, có những vấn đề bản thân XN có 
thể cố gắng vươn lên giải quyết được, nhưng có 
những vấn đề không thể giải quyết được nếu 


không có sự giúp đỡ, tạo điều kiện của cấp tên,. 


nhất là những vấn đề liên quan đến các chính sách 
quản lý kinh tế vĩ mô của nhà nước. Từ thực tiên 
của mình, chúng tôi mạnh dạn kiến nghị với nhà 
nước. 

1 - Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ đầu tư 
thích đáng cho nông dân để duy trì và phát triển 
vùng nguyên liệu cho công nghiệp chế biến. Vùng 
nguyên liệu thuốc lá ở Thanh hóa vừa qua giảm 
sút, nguyên nhân chính là người nông dân chưa quen 
với sản xuất hàng hóa, trong khi đó đầu ur của nhà 
nước lại chưa thỏa đáng, chưa đủ sức khuyến 
khích và thu hút họ yên tâm sản xuấL Đầu tư cho 
vùng cây công nghiệp không chỉ là vấn đề của vi 
mô, mà theo chúng tôi, đó chính là vấn đề của vĩ 
mô. Nhà nước cần dành phần thu quốc doanh từ 
công nghiệp để đầu tư ưở lại cho nông dân ở vùng 
cây công nghiệp. Có như vậy, mới tạo được sự ổn 
định và phát triển của những vùng nguyên liệu. 
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Người nông dân có thu nhập khá, XN có nguồn 
nguyên liệu Ổn định lâu dài, sẽ có điều kiện để 
nâng cao không ngừng chất lượng sản phẩm. 

2 - Nhà nước cần tạo điều kiện để XN có đủ vốn 
vay phục vụ tái sản xuất mở rộng. 

Xí nghiệp quốc doanh là con đẻ của nhà nước xã 
hội chủ nghĩa, cho nên nhà nước phải có tách 
nhiệm, tạo mọi điều kiện cho nó vay vốn để sản 
xuất kinh doanh. Tất nhiên, bản thân xí nghiệp phải 
có ưách nhiệm phát ưiễn và bảo toàn nguồn vốn. 
Trong điều kiện nguồn vốn của nhà nước có hạn, 
chúng tôi đề nghị nhà nước nên rà soát lại sự hoạt 
động của khu vực quốc doanh để tập trung vốn 
cho các đơn vị làm ăn có lãi, phát triển sản xuất và 
nộp ngân sách ngày một nhiều hơn. 

Thực tế XN chúng tôi cho-thấy răng, do được tỉnh 
cho phép để lại phần vượt nộp ngân sách (theo quy 
định), nên chúng tôi đã có điều kiện rất thuận lợi 
để đổi mới thiết bị, máy móc và mở rộng sản 
xuất Năm 1989, XN được để lại 54 tỷ ; năm 
1990 - 747 tỷ. Nếu không có nguồn vốn này, thì 
trong điều kiện vay ngân hàng có hạn, chúng tôi khó 
có thể mở rộng được sản xuất và đạt được tốc độ 
nộp ngân sách như vừa qua. Đề nghị nhà nước 
nghiên cứu để sớm có chính sách giải quyết tốt 
mối quan hệ giữa nộp ngân sách với đầu tư trở 
lại hoặc cho vay) để khuyến khích và tạo điều 


_ kiện cho các đơn vị làm ăn có lãi đổi mới thiết bị, 


phát triển sản xuất. Nhà nước có thể áp dụng chính 
sách khoán nộp ngân sách. Nhà nước có thể đầu tư 
trở lại hoặc cho xí nghiệp vay thêm ngoài vốn lưu 
động định mức (bằng phần vượt nộp ngân sách), 


“hoặc cho phát hành cổ phiếu vay ngoại tệ của cá 


nhân, vay tiền của dân, liên doanh với các đơn vị 
có vốn nhàn rỗi, liên doanh với nước ngoài để tạo 
vốn. - _ 

Nguồn vốn trong XN phải được xác định lại, 
theo thứ tự : nguồn vốn vay từ ngân hàng được 
đặt lên hàng đầu. Do đó, ngân hàng có nhiệm vụ 
thu hút các nguồn tiền nhàn rỗi để có đủ tiền (cả 
tiên Việt nam lần ngoại tệ) cho các đơn vị vay phát 
triển sản xuất. Các ngân hàng chuyên doanh phải 
thực sự chuyển sang kinh doanh tiền tệ và phải 


nhằm mục đích khuyến khích và thúc đẩy sản 
xuất phát triển (bảo đảm yêu cầu vốn cho các đơn 
vị làm ăn có lãi). 

Về tài chính, nhà nước nên tách tài chính xí nghiệp 
ra khỏi lài chính ngân sách, để các đơn vị thực sự 
chủ động trong sản xuất kinh doanh. | | 

3 - Hệ thống chính sách, nhất là chính sách giá 
cả và thuế, phải bảo đảm sự ổn định tương đối và 
đồng bộ, để các đơn vị có thể hạch toán đầy đủ, 
tính đúng, tính đủ đầu ra từ đó thực sự chủ 
động trong hoạt động sản xuất kinh doanh của 
mình. ¬ 

Quan niệm về thuế gián (hu, trực thu như vừa 
qua, là chưa phù hợp, vì dù là gián thu hay trực thu, 
đánh vào người sản xuất hay người tiêu dùng, 
đều ảnh hưởng tới sản xuất kinh doanh. Quan 
niệm về mục đích của thuế cũng cần được xem xét 
lạ đầy đủ hơn, nhất là về mối quan hệ giữa tăng 
thu cho ngân sách và bảo đảm cho sản xuất phát 
triển. Không thể nổi vì phát triển sản xuất mà thu 
ít cho ngân sách, cũng như không thể tăng ` mức 
thuế mà để ảnh hưởng tới sản xuất. Nếu sản xuất 
không phát triển, bị đổ bể, thì dù có đánh thuế 
I0O%, ngÂn sách cũng không thu được đồng nào. 
Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt vừa rồi, thực tế cho 
thấy không phù hợp, vì nó không khuyến khích sản 
xuất phát triển. Cụ thể như với mức thuế 50% 
cho thuốc lá (rong khi nhà nước vẫn đánh (huế 
đầu vào từ 20% đến 30%), thì XN chúng tôi chỉ 
vài tháng là phải đóng cửa vì thua lỗ, càng sản xuất 
càng thua lỗ. Do vậy, chúng tôi kiến nghị : 

- Chỉ đánh thuế mí lần vào sản phẩm cuối 
cùng. Nếu đã đánh thuế nguyên liệu, vật tư nhập 
khẩu, thì phải được trừ số đó trong thuế sản 
phẩm cuối cùng. 

- Trong điều kiện lạm phát, giá cả tăng vọt như 
hiện nay, nhà nước cần nghiên cứu chính sách 
thuế phù hợp, và chỉ nên dùng mộ: thứ thuế nào 
đó mà thôi. Nên chăng mức thuế doanh thu bằng 
thuế suất ổn định trừ đi chỉ số trượt giá. 

4 - Về cơ chế quản lý kinh tế vĩ mô 


Hội thỏo khoa học - Thực liền 


a) Đôi với các quy định của nhà nước về quản 
lý xí nghiệp : 

- Về giao vốn cho các đơn vị kinh tế cơ sở. Nhà 
nước nên tách riêng quyền sở hứu và quyên sử 
dụng vốn. Vốn nhà nước giao là cho giám đốc xí 
nghiệp, chứ không phải cho một tập thể chung 
chung, để giám đốc có toàn quyền chủ động trong 


_ sản xuất kinh doanh. Tất nhiên, nhà nước cần sớm 


ban hành luật giám đốc quy định rõ quyền hạn và 
trách nhiệm của giám đốc với việc sản xuất kinh 
doanh. 


- - Việc đánh giá, quản lý, giám sát, kiểm tra của 


nhà nước không nên có quá nhiều quy định chồng 
chéo hoặc phủ định lẫn nhau, trói buộc sự chủ 
động, sáng tạa của cơ sở. Chỉ nên đánh giá xí 
nghiệp theo 3 tiêu chuẩn chính sau : 

+ Nộp thuế cho nhà nước. 

+ Bảo đảm hoàn trả vốn và tái sản xuất. 

+ Bảo đảm đời sống cán bộ công nhân viên. 

--Ö Về Chỉ thị 143 của HĐBT về hội đồng quản 
trị. Trong tình hình hiện nay, chưa có đủ điều kiện 
để tổ chức thực hiện. Tổ chức hội đồng quản trị 
lúc này sẽ hạn chế rất nhiêu sự chủ động của xí 
nghiện. Nếu có hội đồng quân tưị thì hội đồng nhy 
cũng chỉ nên làm nhiệm vụ thông tin kinh tế, tư vấn 
cho giám đốc để có những quyết định đúng đắn. 


_ và phù hợp. 


b) Đôi với các quy định của nhà nước về cơ chế 
quản lý trong xí nghiệp 

Để vừa không hạn chế, gò bó sự chủ động sáng 
tạo, vừa có thể kiểm tra giám sát một cách chặt chẽ 
mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, nhà nước nên 
có những quy định cụ thể rõ ràng, đồng bộ hơn 
về các vấn đề như : phân phối lợi nhuận ; cơ cấu 
nhiều thành phần trong một xí nghiệp quốc 
doanh ; hội đồng xí nghiệp ; mối quan hệ giữa 
Đảng, chính quyền và đoàn thể trong xí nghiệp,.. 
ø5 - Đề nghị tỉnh Thanh hóa ủng hộ và tạo mọi điều 
kiện để chúng tôi thực hiện : đa đạng hóa sản phẩm, 
quốc tế hóa mặt hàng, và khép kín dây chuyền sản 
xuất thuốc lá, 


5] 


Sinh hoạt vò tư tưởng 
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MẶT SAU CỦA LÁ PHIẾU 


RONG mấy năm gần đây, khi 

không khí đổi mới và dân 
chủ thâm nhập mọi lĩnh vực 
đời sống xã hội, thì lá phiếu 
cũng được sử dụng phổ biến 
hơn và có tác dụng tích cực hơn 
ưong nhiều công việc. Phiếu 
bầu ra những người xứng đáng 
để đàm đương các nhiệm vụ mà 
Đảng và nhân dân giao phó. 
Phiếu đo đếm sự tín nhiệm để 
góp phần đánh giá năng lực và 
phẩm chất cán bộ. 

Lá phiếu phản ánh không chỉ 
ý nguyện của cử tri, đức tài, uy 
tín của người được đưa ra lựa 
chọn, mà cả trình độ dân tí, chất 
lượng và hiệu quả của công tác tổ 
chức. 

Tiếng nói của lá phiếu khi thì 
có tính chất quyết định trực 
tiếp, lúc chỉ là những lời nhỏ 
nhẹ khiêm nhường gián tiếp. 
Nhưng trong trường hợp nào thì 
lá phiếu cũng tự khẳng định vai 
ưò của nó. Nhiều khi chỉ thiếu l 
phiếu mà có người không đắc 
cử, chỉ tiêm 1 phiếu mà có người 
thay đổi cả cuộc đời. Qua 
những cuộc bầu cử hoặc lấy 
phiếu tín hhiệm, các cơ quan có 
trách nhiệm và thẩm quyền đã 
lựa chọn được những n¿„ười đủ 
đức, đủ tài, bố trí cán bộ đúng 
người, đúng việc. Chính điều này 
đã góp phần đáng kể làm nên 
những thành tựu của công cuộc 
đổi mới. 

Lá phiếu có tác dụng to lớn 
như vậy là lá phiếu đích thực. 
Nhưng không phải lá phiếu nào 
cũng chỉ có mặt trước ; mặt chính 
- diện, mà đôi khi có cả mặt sau, 
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mặt trái. Có mặt sau ấy của lá 
phiếu, không phải là lỗi tại nó mà 
ở con người, ở lòng người. Vì 
con người làm sai lệch chức năng 
của nó đi, mà phiếu thật thành 
phiếu giả. Một đồng tiền giả, dù 
tứnh vi đến đâu, cũng có thể 
dùng máy móc để phân định. Còn 
lá phiếu giả, mà đặc trưng của 
nó là chỉ nỗi rõ mặt sau, thì không 
thể kim nghiệm nhờ khoa 
học kỹ thuật mà chỉ bằng sự 
phân tích, xét đoán. Có thể nêu 
một số điển hình về mặt sau của 
lá phiếu. 

- Phiếu trong trò ảo thuật. Đã 
gọi là bỏ phiếu thì nhất định 
nhải là phiếu kín, và thường thì 
nó phản ánh đúng nguyện vọng 
của cử tri. Nhưng phiếu cũng có 
lúc được dùng “làm xiếc”. Ay là 
ở những nơi mất dân chủ nghiêm 
trọng, khi mà "quan trên” (diễn 
viên xiếc) muốn áp đặt một 
người nào đó vào một vị tí nào 
đó. Có nhiều phương pháp để áp 
đặt. Trường hợp đơn vị ít người 
thì không khó khăn lắm, chỉ cần 
nửa kín nửa hở tung tn rằng có 
nhiều giải pháp phán đoán 
chính xác ai bầu, ai chống. 
Thế là phiếu kín biến thành 
phiếu hở. Băng không thì lại có 
những cách khác. Cách "rắn" là 
răn đe, khống chế, dọa nạL 
Cách “mềm” là mua chuộc, lôi 
kéo. Tinh tế hơn cả là cách giới 
thiệu “định hướng". Người ta 
đưa ra những yêu cầu, rhiệm 
vụ, những "tiêu chuẩn” lệch, 
nhấn mạnh chiều này, coi nhẹ 
mặt khác, cất xén tiêu chuẩn cho 
hợp với năng lực của người 


z 


cần chọn. Hoặc giả người ta đề 
cao ưu điểm, trừu tượng 
những khuyết nhược điểm, để 
thuyết phục cử trí. Không ít cử trì 
vì không có con mất tỉnh đời 
nên bị mắc nỡm ! 

- Phiếu bầu ra một thứ tầm 
thưởng. Ai cũng biết rằng 
bầu cử là để chọn người có đức, 
có tài. Thế mà ở không ít nơi, 
phiếu lại bầu ra một dạng cán 
bộ không đủ tài đức. Khi mà 
chức danh, uêu chuẩn từng loại 
cán bộ chưa được hoàn chỉnh, 
chưa thay đổi sát hợp với sự đổi 
mới của đời sống kinh tế - 
chính tị đất nước, thì dễ ` xả ra 
điều này. _ 

Có những người “thường 
thường bậc trung”, cái gì cũng 
vừa vừa một tý, phẩm. chất 
đạo đức không có gì đáng chê, 
năng lực không có gì đáng khen, 
mà lại ưúng phiếu cao. Họ được 
lọt vào mắt xanh của "nàng" 
phiếu vì bốn lý do. Mộ: là, họ 
khéo né tránh, ngại va chạm nên - 
dễ được lòng quần chúng. //4¿ 
là, không ít cử tri chưa thật đổi 
mới tư duy, còn mang nặng tâm 
lý "sống lâu lên lão làng", "đến 
hẹn lại lên”, xếp hàng sau trước, 


kế thừa quá độ..., còn cả ở đây 


đó, sự hẹp hòi, yêu ghét cá 
nhân, đố ky, níu áo nhau. Ba ià, 
do tổ chức đơn vị chưa có quy 
hoạch cán bộ nên bị hằng. Không 
Ít người trẻ trung năng động, 
giỏi mặt chuyên môn nghiệp vụ, 
nhưng do không được bồi 


dưỡng, không được chuẩn bị, 


nên không trúng cử. .Bôn là, 
trong trường hợp nội bộ "có vấn 
đề", các phe cánh đấu đá nhau 
không phân thắng bại, thì sự lựa 
chọn thường là dành cho người 
trung dung đứng giữa. đây, 
thắng cử có thể do may rủi, hoặc 
do cả "ưu thế của sự tầm 
thường”. 

- Phiếu bị mua. Ở một vài nơi, 
lá phiếu không biết chọn ai giỏi 
giang chính trực, mà lại bầu cho 


những người kém cỏi, hoặc 
thậm chí, cả những kẻ cơ hội. 
Những người này kém cả năng 
lực và phẩm chất, nhưng lại giỏi 
mua phiếu. liọ mua bằng 
nhiều cách. Có lúc lấy của công 
để ban phát bằng "thưởng", "bồi 
đưỡng". Đôi khi là tiên tư quà 
cáp. Năng, nhẹ, nhiều ít của 
việc "mua” này, là tùy hoàn cảnh 


cụ thể. Cá biệt, để "mua" loại. 


"đại cử trí, phải mất tiền 
nhiều, lễ lớn ; còn với "Lểu cử 
trí", thì có thể chỉ đồng quà, 
tấm bánh, thậm chí có lúc chỉ là 
lởi hứa suông, "bánh về”. 


_-Phiểu tù mu. Nghĩa là người. 


cấm lá phiếu nhưng cứ bầu hú 
họa. Ở nhiều cuộc hầu cử, với 
danh sách ứng cử viên dài đăng 
dặc, nhiều cử trì không biết 
hết họ là ai cả, nên hoặc là hỏi 
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người khác để bầu thco, hoặc 
gạh phứa cho được việc. 
Nhiều khi người đáng được 
bầu thì bị loại, người đáng phải 
loại lại được bầu. Nếu không 
có sự tiếp xúc trao đổi, đối 
thoại giữa các ứng cử viên và cử 
tn, thì trường hợp này còn tiếp 
tục xảy ra. | 

- Phiêu làm cho người sợ. 
Đúng là có khi phiếu làm cho 
người sợ, nhưng không phải nó 
dọa được tất cả mọi người đâu. 
Nó chỉ dọa những ai được đề cử 
hoặc ra ứng cử nhưng lại sợ 
không trúng bởi chính tư chất, 
phẩm cách của mình. Chẳng thế 
mà đã sinh ra một thời.kỳ mà 
người'ta gọi là thời kỳ “trước 
đại hội" hoặc thời kỳ "trước 
bầu cử". Trong thời kỳ này 
người sợ lá phiếu, sợ không 


CôNG 


Sinh hogt vỏ tư tưởng 


"` 


ưúng cử ùm mọi cách để đối 
nhó, lên gân, đóng kịch. Thường 
thường có hai dạng : Dạng (hứ 
nhát là gồng mình lên với các 
biểu hiện như đang yếu thành 
khỏe ra, năng động hẳn lên, tĩng 


Cường gặp gỡ, tiếp xúc, vỗ 


về, hứa hẹn với quần chúng. 
Dạng (u¿ hai là co mình lại, bớt 
tiếp xúc va chạm, đè đặt, không 
dám giải quyết các công việc gai 
góc, khó khăn, vì sợ làm ra sẽ bộc 
lộ điểm yếu của mình, không 
được lòng quần chúng... 

Vậy là, cũng như một tấm 
huân chương, lá phiếu cũng có 
mặt nhiều nhương của nó. 

Hỡi những ai sử dụng lá: 
phiếu : hãy nhìn vào mặt trước 
của nó, và hãy coi chừng nó có 
mặt sau Ì 
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BH 


Thư gửi Bộ biên tập 


Đọc TẠP CHÍ CỘNG SÀN 


không là đảng viên, nhưng 


tôi rất thích đọc Tạp chí 
Cộng sản. Chỉ tiếc là những “cán 
bộ thường” như tôi, không dễ 
kiếm được Tạp chí một cách 
"thường xuyên trên cao nguyên 
miền Tây Tổ quốc này. 

Gần đây, trên Tạp chí Cộng 


sản, các nhà khoa học xã hội - 


bàn nhiều về mối quan hệ giữa 
Đảng với trí thức. Mặc dù, đó 
là những ý kiến cá nhân, nhưng 
cũng là một biểu hiện đáng 
mừng, vì Đảng đã mạnh dạn 
công khai vấn đề quan trọng và 
tế nhị này. Đặc biệt Tạp chí 
Cộng sản số 10-1990 làm cho 
Lôi rất mãn nguyện, vì nhiều thắc 
mắc phần nào được giải đáp. 

Một trong những băn khoăn lâu 
_ #ay của tôi và các bạn tôi (chúng 
tôi đều tốt nghiệp đại học ở Hà 
nội và hiện đang công tác tại vùng 
Tây nguyên), là mối quan hệ 
giữa Đảng và trí thức. Trước 
hết, tôi rất đồng ý với cách đặt 
vấn đề và những luận giải tương 
đối triệt để của tác già Lê Trung 
Nguyệt trong bài viết "Đảng với 
trí hức”, đăng trên Tạp chí Cộng 
sản số 10-1990. Song, cũng nhân 
đây, xin nêu thêm hai vấn đề mà 
tác giả chưa đề cập đến. 

Một là, trong thời đại ngày nay, 
chúng ta có còn giữ quan điểm 
cho rằng đấu tranh giai cấp là 
động lực phát triển của xã hội 
không, hay động lực đó chính là trị 
-thức, khoa học ? 

Hai là, việc phân chia dân cư 
trong xã hội thành giai cấp công 
nhân, giai cấp nông dân, tầng 
lớp trí thức... có phản ánh đúng 
thực tại khách quan hay không ? 

Trong bài "Giới trí thức và 
vấn đề nhận thức trong chủ 
nghĩa xã hội" của tác già Vũ Nhật 
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và góp thêm ý kiến 


HOẢNG THÂN ° 


Khải đăng trên Tạp chí Cộng 
sản số 11-1990, đã gián uiếp đề. 
cập và lý giải vấn đề nêu trên 
qua cuộc tranh luận với tác giả 
Hà Sỹ Phu. Tư tưởng xuyên suốt 
của Vũ Nhật Khải là lấy quan 
điểm giai cấp để lý giải vấn đề. 
Chưa được đọc tác phẩm của Hà 
Šÿ Phu, nhưng tôi cho rằng, nếu 
cứ lấy quan điểm đấu tranh giai 
cấp một cách máy móc cứng 
nhắc mà nhìn nhận và suy xét 
mọi hiện tượng xã hội, thì không 
tránh khỏi lúng túng, mâu thuẫn 
trong rất nhiều trường hợp. 
Tôi có một anh bạn xuất thân 
u giai cấp nông dân, lớn, lên 
vào làm việc ở nhà máy, sau 5 
năm, được đi học đại học và trở 
thành kỹ sư. Vậy xếp anh ta vào 
giai cấp nào, tầng lớp nào trong 
xã hội theo sự phân chia hiện 
hành ? Khi anh ta chưa đi học đại 
học và chưa có nhiều tri thức thì 
thuộc giai cấp công nhân - có sứ 
mệnh lãnh đạo cách mạng ; còn 
khi đã thành kỹ sư thì lại thuộc 
tầng lớp trí thức - tầng lớp 
trung gian, bấp bệnh, không có 
khả năng lãnh đạo cách mạng (†). 
Vậy thì có thể phân chia dân cư 

thành giai cấp này, tầng lớp nọ, 
rồi quàng lên nổ vòng nguyệt quế 
của sứ mạng không 2? Trong 
mỗi giai cấp đều có đội ngũ trí 
thức, là những người lao động 
có tri thức khoa học, chịu sự 
phân công lao động của xã hội. 
Và con người đù ở giai cấp nào, 
tầng lớp nào đều mong muốn 
nấm bát tri thức khoa học. 
Nhưng đã có một thời, chúng ta 
thường chỉ lấy quan điểm giai 
cấp làm "lá bùa hộ mệnh”, nên 
mặc dù muốn có tri thức, nhưng 


' lại nghi ngờ, thậm chí phủ nhận, 
vai trò của những người trí thức. - 


Đảng ta hoàn toàn có lý khi xác 
định trong ba cuộc cách mạng, 
cách mạng khoa học kỹ thuật là 
tien chốt. 


ôi được cải thiện và 


_nâng cao, đặc biệt là nên dân chủ 


được mở rộng, bất chấp các thể 
chế chính trị khác nhau ; có chăng 
chỉ phụ thuộc vào chính sách của 
Đảng cầm quyền, pháp luật của 
nhà nước có khuyến khích khoa 
học kỹ thuật phát triển hay không 
mà thôi. Những người nắm bắt 
được khoa học kỹ thuật, trước 
hết là đội ngũ ưí thức. Cũng có 
nghĩa : chính tri thức khoa học, 
thông qua đội ngũ trí thức, là 
một động lực phát triển của bất 
cứ xã hội nào. 

Và, cũng chính vì xuất phát từ 
"quan điểm bảo vệ giai cấp” theo 
nghĩa thô thiển mà nhiều nơi lấy 
kỷ luật đảng thay cho pháp luật 
nhà nước, làm ngược lại một chế 
định quan trọng nhất của khái 
niệm dân chủ, tức là "mọi công 
dân đều bình đẳng ưước pháp 
luật” không phân biệt đảng viên 
hay người ngoài đảng, người 
lãnh đạo hay người bị lãnh đạo... 

Mục tiêu của chủ nghĩa xã hội 
là vì hạnh phúc của nhân dân, nhà 
nước ta là nhà nước "của dân, do 
dân và vì dân”, lý tưởng của 
Đảng cũng là vì dân. Đi đôi với 
việc thực thi một chính sách cởi 
mở với trí thức, bản thân Đảng 
phải là Đảng của trí tuệ, phải nâng 
cao chất lượng trí tuệ đội ngũ của 
mình, loại bỏ những đẳng viên 
cơ hội, biến chất, bồi dưỡng lý 
luận và nghiệp vụ quản lý cho 
những người đương chức, 
đương quyền. Mặt khác, động 
viên, bỏi dưỡng những người có 
trì thức, có phẩm chất ngoài 
đảng đứng vào hàng ngũ của 
Đảng. Có như thế, Đảng mới 
giữ vững được vai trò và uy tín 
của mình trong tình hình mới.. 


® Liên hiệp các xí nghiệp chè Lâm đồng' 
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THẾ GIỚI : VẤN ĐỀ, SỰ KIỆN 


SỰ KIÊN VŨNG VỊNH . 


rTRước ngày 28-2-1991, cả thế giới nín thở 
theo đối những tại họa thảm khốc ở vùng Vịnh. 


Các nhà ngoại giao đi lại như con thoi ; toàn nhân ` 


loại tiến bộ, bằng những nỗ lực của mình, cố 
gắng hãm guồng máy chiến tranh đang từng giờ 
từng phút hủy hoại thiên nhiên và con người ở 
vùng Vịnh. 5 giờ sáng (giờ GMT) ngày 28-2, nỗ 
lực ấy đã đưa lại kết quả, loài người thở phào 
nhẹ nhõm, những nụ cười và những giọt lệ hòa 
bình xuất hiện trên khuôn mặt nhiều người. 
Tiếng súng tạm thời im ắng, nhưng cuộc khủng 
hoảng vẫn chưa qua đi. 


ĐIỂM NÓNG 


Trung Đông, nơi tiếp giáp của ba châu : châu Á, 
châu Âu và châu Phi, là vị trí có tầm quan trọng 
chiến lược cả về kinh tế lần quân sự. 

Trung Đông là nơi giao lưu các nền văn minh cổ 
của nhân loại : văn minh Trung quốc, văn minh 


Ẩn-độ, văn minh Ba-tư, văn minh Ai-cập, v.v. và. 


cũng là nơi bắt nguồn của các tôn giáo lớn của thế 
giới : Thiên chúa giáo, Hồi giáo, Do thái giáo. 
Chính vì vậy, từ hàng nghìn năm nay, các thế lực 
đế quốc, với lý do bảo vệ tôn giáo, bảo vệ lợi 


Kh dân tộc và các lợi ích khác, đã nhiều lần biến 


Trung Đông thành chiến trường. Sự giành giật 
ảnh hưởng càng quyết liệt hơn, khi đầu lửa được 
phát hiện ở đây với một ưữ lượng lớn. Ở Trung 
Đông, quan hệ dân tộc, quốc gia, tôn giáo đan xen 
vào nhau rất phức tạp. Có những thời kỳ lịch 
sử, xung đột diễn ra triền miên. Mâu thuẫn trong khu 
vực này vì thế hết sức đa đạng, phân ra nhiều 
tuyến, và luôn biến động. Có thể nêu lên một vài 
tuyến mâu thuẫn ở Trung Đông : 

- Mâu thuẫn giữa I-xra-cn với Pa-lc-xun nói riêng 
và với thế giới A rập nói chung, là mâu thuẫn 


VÖ THỦ PHƯƠNG 


trung tâm của khu vực này. Thực chất đây là mâu 
thuẫn giữa người A rập và người Do thái. Đây là 
mâu thuẫn sâu sắc và rất phức tạp, nhưng không 
phải là không thể giải quyết được, nếu như Mỹ và 
các nước khác không kích động và tiếp tay cho chủ 
nghĩa Xi-ôn ở I-xra-en. Không phải vô cớ mà khi 
I-rắc gắn vấn đề Cô-oét với vấn đề Pa-lc-xtin 
thì liên minh của Mỹ chống I-rác bị phân hóa. 

- Mâu thuẫn giữa dân Batr (I-ran} và dân A rập 
(rác) đã dẫn đến cuộc chiến tranh tám năm giữa 
I-ran và I-rác. 

- Mâu thuẫn giữa các nước A rập vì nhiều nguyên 
cớ khác nhau : vì việc sử dụng nguồn nước của 
sông Ơ-phrát (đâần đến ` mâu thuẫn giữa I-rắc, 
Gioóc-đa-ni, I-xra-cn, Xy-ri) ; vì tranh giành ngôi: 
thứ trong thế giới A rập ; vì quyền lợi kinh 
tẾ, V.V.. | ‹ _ 

Sự bất hòa giữa các nước Trung Đông diễn ra 


trin miên do những bất đồng về tôn giáo, quốc 


gia, đân tộc, và đặc biệt về lợi ích đầu lửa. Dầu 
lửa một mặt đem lại lợi nhuận khổng lồ cho các 
nước Trung Đông, mặt khác, như chất xúc tác cho 
các "phản ứng nhiệt", làm "nóng" thêm tình hình 
vốn đã căng thằng của khu vực này. Mâu thuẫn về 
lợi ích đầu lửa đã là một trong những nguyên nhân 
chính dẫn đến cuộc khủng hoảng vùng Vịnh. 

Có thể nói, tại Trung Đông, ranh giới bạn thù, phe 
phái, liên minh là rất tinh tế, phức tạp, đôi khi thay 
đổi đột ngột. Do đặc thù của khu vực, cộng với 


tác động tiêu cực từ bên ngoài, Trung Đông luôn 


là vùng không ổn định và là "điểm nóng” trên hành 
tỉnh của chúng ta. 


BIỂN LỬA 


_ Điểm nóng nhất hành tỉnh này đã bùng nổ kể từ 
0 giờ GMT ngày 17-1-1991, khi lực lượng liên 
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Thế giới : vần đề, sự kiện 


quân do Mỹ chỉ huy mở màn chiến địch "Bão táp 
sa mạc”, đội lửa vào Cô-oét và I-rấc băng tên 
lửa và bom đạn. Mành đất nhỏ bé trên sa mạc đã bị 
những đòn oanh kích với tần số cao chưa từng 
thấy - trung bình mỗi ngày không quân đồng minh 
tiến hành 2000 phi vụ oanh kích, và bẩn rất nhiều 
tên lửa vào Cô-oét và I-rắc. Riêng ngày đầu tiên của 
chiến dịch, Mỹ đã bắn hơn 100 quả tên lửa 
Tôma-hốc (mỗi quả trị giá 1,3 triệu đô la Mỹ). 
Cuộc chiến vùng Vịnh làm người ta liên tưởng 
đến~một cuộc chiến tranh thế giới bởi quy mô, số 
lượng nước tham chiến, bởi tính ác liệt và mức độ 
hiện đại của nó. Nếu số nước tham chiến trong 
đại chiến thế giới thứ nhất là 38 trong đại 
chiến thế giới thứ hai là 61, thì trong chiến tưanh 
vùng Vịnh con số này là hơn 30. Ở đây các bên tham 
chiến đã sử đụng những vũ khí hiện đại nhất (các 
công ty vũ khí có "dịp may" để quảng cáo, chào hàng 
mới !). Mỹ đã sử dụng hai phần của vũ khí 
chiến lược ba thành phần (phần tên lửa đạn đạo 
xuyên lục địa chưa sử dụng). Lực lượng không 
quân của Mỹ và đồng minh đã chia thành 4 tầng, 

_ mà tầng trên cùng là các vệ túnh do thám quân sự, 
_ những vệ tỉnh có khả năng kiểm soát từng ô 20 cm? 
trên mặt đất - nền tảng cho vũ khí trí năng sử dụng 


trơng cuộc chiến tranh này, liên tục nhấn chìm đối. 


phương trong biển lửa. 

Đây là cuộc chiến tranh không cân sức. Quân đội 
rác phản ứng rời rạc và thiếu sự chỉ huy thống 
nhất từ Bộ tổng tham mưu. Sự chống trả của 
I-rắc đã không mạnh như dự đoán của phía Mỹ 
và liên quân, và không gây tổn thất đáng kể cho phe 
liên quân. Phe Mỹ và liên quân dự tính tổn thất rất 
lớn (cứ 3 người tham gia cuộc chiến thì có 2 
người sẽ bỏ xác ở sa mạc ; Lầu năm góc đã đặt 
làm 200 nghìn quan tài, 10 nghìn túi nhựa đựng xác, 
và Bộ quốc phòng Anh cũng đặt làm 250 nghìn quan 
tài). 

_"42 ngày" đã chấm dứt. Cô-oét đã là biển lửa với 
hơn 600 đám cháy đầu, trong đó có khoảng 200 đắm 
cháy bốc lên từ các giếng dầu. Những người 
dân vô tội vùng Vịnh đã và đang phải sống trong 
biển lửa và chờ đợi hàng triệu tấn muội đầu từ 
trên không trút xuống ! Nhân dân I-rắc đang ở trong 
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tình trạng bị thảm hãi hùng "nồi da nấu thịt, dếp 
tục bị cô lập. Cô-oét, đang diễn ra cảnh trả thù 
bằng vũ lực, phân biệt đối xử đối với những 
người không phải dân Cô-oét. 


TRO TÀN 


Qua cuộc chiến tranh vùng Vịnh, dù ai thắng, ai 
thua, thì kết cục vẫn là đổ nát, tro tàn và chết chóc, 
và nó đã giáng một. đòn nặng vào lương tri của loài 
người. 

Hàng chục nghìn dân vô tội đã ngã xuống. Hàng 
nghìn bịnh lính của cả hai bên đã không còn trở về 
với gia đình, họ đã bỏ mình vì một mục đích mà 
chính họ cũng không ý thức nổi. 

Cuộc chiến vùng Vịnh chẳng những không 
làm cho những mâu thuẫn trong khu vực địu đi, mà 
còn làm tình hình rối ren hơn, mâu thuần mới 
chồng chất lên mâu thuẫn cũ. Cuộc chiến vùng 
Vịnh đã làm thay đổi một cách đáng kể cán cân lực 
lượng quân sự trong vùng, dân đến cái gọi là một 
"“ưật tự mới” và những phức tạp mới. Vấn đề 
kiểm soát vũ khí trong khu vực trở nên khó khăn, vì 
đã hình thành những cơ sở cửa các kho vũ khí sau 
chiến tranh. Một cuộc chạy đua vũ trang chắc 
chắn sẽ không hứa hẹn - những điều tốt đẹn cho 
Trung Đông. Sau cuộc chiến này, một thời kỳ: 
chiến tranh lạnh có thể sẽ diễn ra trong khu vực. 

Mặc dù về mặt kinh tế, cuộc chiến vùng Vịnh 


. không gây nên những hậu quả lớn như cuộc khủng 


hoảng năng lượng những năm 1973 - 1979, nhưng 
nó cũng ảnh hưởng trầm trọng đến nền kinh tế 
thế giới. Thị trường chứng khoán bị tê liệt, giá 
cổ phiếu lên xuống thất thường (ngày 17-1-1991 
giá cổ phiếu tăng mạnh từ 5 đến 10%, đến ngày 
18-1 lại giảm từ 0,5 đến 1,24%). Niềm tin vào kinh 
doanh bị giảm sút mạnh. Nhiều nước mất thị 
ưường lao động, thị trường đầu tư, thị trường 
mậu dịch. Các nước có quan hệ đầu lửa với I-rắc 
và Cô-oét đã bị một cơn sốc kinh tế, chỉ trong vòng 
4 tháng kể từ khi I-rắc đánh chiếm Cô-oét, các nước 
này đã phải chỉ thêm 26 tỷ đô la Mỹ để bù giá đầu. 

Tác hại của cuộc khủng hoảng và chiến tranh vùng 
Vịnh có thể sẽ càng ghê gớm, vì theo dự đoán của 


Giôn Cốc, phó chủ tịch Ủy ban vận động giải trừ 
hạt nhân của Anh, kỹ sư hóa học làm việc ở vùng 
Vịnh, thì "khói của cuộc chiến tranh vùng Vịnh có 


thể tạo ra một mùa đông hạt nhân thu nhỏ, và làm 


cho châu Á không có mưa. Khói sẽ làm mờ ánh sáng 
mặt trời, giảm nhiệt độ trong vùng khoảng 20C, và ` 
có khả năng 500 triệu người bị chết đói vì thời 
tiết thay đối” ! 

Hậu quả nặng nề nhất sau cuộc chiến tranh vùng 
Vịnh đã dồn lên vai nhân dân I-rắc và Cô-oét. Hình 
ảnh mà người ta thấy hằng ngày ở Cô-oét là đổ 
nát, hoang tàn, và các vụ bắt bớ tiền miên, mầm 
mống xung đột dân tộc đã hình thành, và máu vẫn 
không ngừng đổ. Ở I-rắc, khi súng của quân đồng 
mịnh ngừng nở, thì tiếng súng xung đột nội bộ lại 
ran lên báo hiệu một cuộc lưu huyết huynh đệ 
tương tần. Sự kiện này nằm trong ý đồ mà trước 
đây người ta không hề chc giấu, ý đồ bành 
trướng khu vực. 

Mỹ và liên quân rút ra khỏi cuộc chiến tranh này 
với vòng hào quang thắng lợi. Ở Mỹ người ta nói 
đến sự kiện "hội chứng Việt nam” đã được rũ bỏ ! 
Nếu đó là sự thật, chắc hẳn kết quả lôgích của nó 
phải là sự thay thế chính sách thù địch với Việt 


_ am bằng sự hợp tác hòa bình. 


Sự kiện vùng Vịnh buộc người ta phải quan tâm . 
đặc biệt hơn và có cách nhìn mới hơn đến hai vấn 
đ trung tâm của một thế giới mới trong thế kỷ 
21 : trật tự thế giới mới và các vấn đề khu vực. 


CÁN CÂN QUẦN SỰ... 


(Tiếp theo trang 58) 


tế, chính trị văn hóa giữa các quốc gia. Do đó, 
cũng quốc tế hóa luôn các quan hệ về quân sự và 
chiến lược. Nhiều người cho răng, một phương 
án chiến lược tối ưu lúc này là phải kết hợp và. 
thể hiện được cả hai mặt nói trên. Nghĩa là một 
mặt, chiến lược phải tận dụng được tối đa những 
thời cơ và tác động của sự phát triển rộng rãi các 
quan hệ quốc tế, để giữ vững hòa bình và ổn định 
cho đất nước. Mđ( khác, tưong bối cảnh xu 
hướng quốc tế hóa ngày càng tăng, chiến lược 
phải thể hiện được khả năng độc lập, tự chủ của 
đất nước, đảm bảo có đủ sức mạnh đối phó có 


Thế giới : vốn đề, sự kiện 


Đây là hai vấn đề có mối liên quan chặt chẽ với 
nhau và tác động trực tiếp đến nhau. Đối với các 
khu vực, cần có một cơ chế dựa trên các nguyên 
tắc cụ thể và sát hợp để kiếm soát vũ khí, ngăn 
chặn việc tích trữ vũ khí chuẩn bị chiến tranh. 


Cần hình thành một hệ thống an ninh khu vực đáng . 


tin cậy. Trong một thế giới mới, khi loài người 
văn minh hơn, ý thức dân tộc được thức tỉnh 
mạnh hơn, thì chắc chắn các siêu cường khó có thể 
dùng lực lượng chính quốc đồn trú tại khu vực để 
"giữ gìn" an ninh khu vực. Phải chăng để tạo nên 
"trật tự mới” này, các siêu cường sẽ "cân bằng” 
quân sự trong khu vực bằng cách vũ trang cho lực 
lượng "liên minh” của mình và thông qua đó, tạo nên 
quyền uy của mình trong thế giới này ? 

Cuộc chiến vùng Vịnh cũng gây ra mối lo 
ngại : phải chăng xu thế hòa hoãn đã bị cháy rụi 
trong ngọn lửa vùng Vịnh và xu thế đối đầu lại 
thắng thế ? Mối quan ngại này rất có cơ sở. Tuy 
nhiên, điễn biến và kết cục cuộc chiến cho phép 
suy nghĩ rằng xu thế hòa dịu vẫn chiếm ưu thế, 
và dù rằng hòa bình còn mong manh, chúng ta vẫn 
có thể hy vọng vào một thế giới phi bạo lực trong 
tương lai. 

Cuộc chiến vùng Vịnh đã lùi lại phía sau. Nhưng 
dấu hỏi mà cuộc chiến đặt ra vẫn còn đó : Thế 
giới tương lai thuộc về hòa bình hay chiến tranh 2 
Điều giải đáp còn tùy thuộc vào sự nỗ lực của toàn 
nhân loại. . ` 


hiệu quả với mọi hình thức xung đột và chiến 
tranh. 

Trong tình hình quốc tế đang có nhiều nhiễu 
nhương, các thế lực đế quốc và phản động không 
phải không có phững mưu toan "đục nước, béo 
cò". Cuộc chiến tranh vùng Vịnh cho thấy điều đó. 
Cho nên, "thiên hạ lộn xôn thì hãy giữ nhà mình cho 
chắc chắn trước đã". Dù lựa chọn cách nào, thì 
mục tiêu cốt lõi của chiến lược cho ngày mai 
vẫn phải là : đảm bảo giữ vững độc lập, chủ 
quyền, an ninh và hòa bình, ổn định cho đất nước, 


để phát triển và tiến lên. 
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x. 


Thế giới : vốn đề sự. kiện 


CÁN CÂN QUÂN SỰ ĐANG THAY ĐỐI, 
CHIẾN LƯỢC GÌ CHO NGÀY MAI ? 


` 


HƯA bao giờ thế giới lại chứng kiến nhiều 

biến đổi to lớn diễn ra đến chóng mặt như vậ/ 
trên hành tinh. Cục điện chính trị - quân sự trên thế 
giới đang bộc lộ nhiều nhân tố không ổn định. 
Hàng loạt kịch bản chiến lược vốn dự định cho 
đến năm 2000, nay bỗng bị đảo lộn. 


Sự hòa hoãn giữa các nước lớn, đặc biệt là trong 


quan hệ Xô - Mỹ, những biến động ở Đông Âu, ở 
Liên xô ; và cuộc chiến tranh vùng Vịnh, đã đặt ra 
hàng loạt vấn đề mới về chiến lược trên bình 
điện quốc tế và đang tác động mạnh mẽ, sâu sắc 
về nhiều mặt đến nhiều nước. 

Hội nghị an ninh và hợp tác châu Âu (CSCE) 
gồm các nước thuộc hai khối Vác-sa-va và NATO 
vừa cho ra đời "Hiến chương Pari" và "đang 


hoạch định một chiến lược chung cho châu Âu ® 


thống nhất thời hậu chiến tranh lạnh”. Một viên 
cảnh "nhất thể hóa châu Âu" đang được dàn dựng. 
Các nhà đạo diễn chính trị Ở phương Tây lớn tiếng 
tuyên bố muốn kiến tạo cho lục địa này một nền 


an ninh và hòa bình ổn định. Nhưng than ôi, như - 


nhiều chính khách đã vạch rõ, thực. chất là họ đang 
cố tạo ra một cơ chế để hòng vĩnh viễn loại trừ 
khả năng phục hồi chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu. 
Trong khi đó, chân trời Đại tây dương đang thấp 
thoáng bóng dáng một trục liên minh mới Bon - 
Oa-sinh-tơn, mặc dù Mỹ đang đứng trước nguy cơ 
có thể bị đẩy lùi khỏi châu Âu hon bao giờ hết 


Liên xô đã rút một lực lượng quân sự lớn khỏi - 
châu Au. Đông thời, đang thực hiện những bước 


cất giảm táo bạo về lực lượng hạt nhân và thông 
thường. 

Ở châu Á - Thái bình Dư guệc nơi được coi là khu 
vực phát triển năng động nhất của thế giới vào 
năm 2000 - cục diện chính trị quân sự cũng có 
nhiều điển biến báo hiệu những phức tạp mới. 
Mỹ đang đứng trước yêu cầu của khu vực đòi rút 
quân Mỹ khỏi Phi-líp-pin và Nam Triều tiên. Trong 
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khi đó, Mỹ- lại đạt được thỏa thuận lập cán cứ - 
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quân sự ở Xin-ga-po. Nhật đang dự kiến . 
lượng phòng vệ, tăng 5,5% ngân sách quốc; phòng, 
duy trì Hiệp ước an ninh Nhật - Mỹ. Vũng Viễn 
đông của Liên xô - nơi được coi là trung tâm chiến 
lược quan trọng nhất của Liên xô ở Đông Á- Tây 
Thái bình dương - đang xúc tiến việc cất giảm lực 
lượng để chuyển thành trung tâm kinh tế đối ngoại 
năng động. 

Thế cân bằng quân sự đang thay đổi nhanh 
chóng làm thay đổi chiến lược của nhiều nước, 
trước hết là các nước lớn có chiến lược quân sự- 
toàn cầu. 


_— Đối với Liên xô, "học thuyết chiến lược phòng 


thủ mới" ra đời cách đây ít lâu. Học thuyết này chủ 
yếu dựa trên thế cân bằng chiến lược giữa hài 
khối Vác-sa-vva và NATO. Nay sự cân băng đó 
đã thay đổi. Thêm vào đó, trong lúc người ta đang 
cố gắng tạo dựng cái gọi là "ngôi nhà chung châu 
Âu" - bao hàm cả ý đồ mở rộng khối NATO -‹ thì 
trong "ngôi nhà riêng” của Liên xô lại. xuất hiện 
"nguy cơ những cuộc nội chiến mới". Đó là yếu 
tố mới mà trong "chiến lược phòng thủ mới” chưa 
hề dự kiến tới. _ 
Mỹ cũng đang phải xem xét lại chiến lược quân 
sự toàn cầu cả về nội dung, phương thức sử 
dụng sức mạnh quân sự, lần về tổ chức và thế 
bố trí lực lượng. Đó là do hiệu quả quá thấp của 
"chiến lược xung đột cường độ thấp” (LIC) áp 
dụng đối với thế giới thứ ba, cộng với những 
diễn tiến bất agờ trong cuộc tiến công toàn điện 
chống chủ nghia xã hội. Đặc biệt là sau cuộc 
chiến tranh vùng Vịnh,'giới quân phiệt Mỹ không 
ngớt huênh hoang về một "thắng lợi quân sự buy 
hoàng”. Nhưng trên thực tế, họ đã liên tiếp bị bất 
ngờ về chiến lược. Họ đã phải dốc ra những 
nỗ lực quá cao và điều đó không tránh khỏi gây 


_* Đại tá, Tổng cục chính trị, Bộ quốc phòng. 


. Thế giới : vốn đề sự. kiện 


——--- The -=-..-.-.. nen. , 


ra những hậu quả lâu dài về nhiều mặt đối với Mỹ 
và đồng minh mà đến nay chưa thể lường hết. 

Việc các nước lớn như Liên xô và Mỹ, phải 
đánh giá lại tình hình, hoạch định lại chiến lược toàn 


cầu và khu vực, đều ít nhiều có tác động đến. 


chiến lược quốc gia của nhiều nước khác. Nhiều 
nước,đang đứng trước những sự lựa chọn khó xác 
Chiến lược gì cho hôm nay và ngày mai ? Chỉ 
còn vẻn vẹn có hơn 3300 lần xé lịch nữa là chúng 
ta đã bước sang thiên niên kỳ khác, vậy mà câu hỏi 
lớn ấy vẫn còn lờn vởn trong đầu các: nhà chiến 
lược. 

Phải thừa nhận rằng việc ảm được một chiến. 
lược quân sự quốc gia tối ưu vào lúc này là rất 
khó. _ bó 

Trước hết, phải tiên lượng được những biến 
động lớn về chính trị, quân sự, kinh tế trong quan 
hệ quốc tế từ nay đến hết thập kỷ 90: Về đại 
thể, đó là những vấn đề sau:  - 

1 - Tính chất, đặc điểm và các loại hình chiến 
tranh và xung đột vũ trang hiện nay và sắp tới 
có gì mới ? Nguy cơ chiến tranh hạt nhân đang 
tạm lắng xuống, nhưng xung đột khu vực và 
chiến tranh cục bộ lại đang có chiều hướng tăng 
lên. Đó chỉ mới là nhận xết về hiện tượng và khả 
năng phát triển, Việc xác định chiến lược đòi hỏi 
phải chỉ ra được thực chất và những nét mới. 
Nhiều người khẳng định dù loại hình nào thì 
như cuộc chiến tranh vùng Vịnh đã chứng tỏ, ngày 
nay chiến tranh về cơ bản vẫn là sự kế tục chính 
trị, tuy trong tương lai trước mắt chính trị có thể 
có thêm màu sắc mới. Đang có những vấn đề 
mới nổi lên có thể chỉ phối tính chất, đặc điểm của 
các loại hình chiến tranh. Đó là sự trỗi dậy của chủ 
nghĩa dân tộc cực đoan ; các loại chủ nghĩa phục 
hồi ; chủ nghĩa phục thù ; chiến tranh tài nguyên ; 
quyền lực tôn giáo xâm nhập ngày càng mạnh 
._ vào chính trường, v.v.. Chiến lược quân sự cho ngày 
_ SE): KHÔNG VI THIỚng TESI X0 Hệ HỤỆP BỊ H IV 
trên. 

24 Tác động của cách mạng khoa học kỹ” 
thuật trong quân. sự sẽ như thế nào ? Trong lúc 
sự phát triển vũ khí kỹ thuật chiến tranh hạt nhân 
đang có phần chững lại thì thế giới đang sản 
xuất nhiều loại vũ khí phi hạt nhân kỹ.thưệt cao. 
Những thứ này có thể đưa vào trang bị phổ biến 


ngay từ khoảng những năm 1995 - 1996 đếnnăm - 


2000. Đó là các loại vũ khí la de, chùm tỉa, pháo điện ` 
từ, bom trí tuệ, rô bốt cuốn đấu, vv.. Có thể nói 
cuộc chiến tranh vùng Vịnh vừa qua là cuộc thử 
nghiệm mới nhất trên thực tế nhiều loại vũ khí 
và phương tiện chiến tranh hiện đại nhất, kể cả các 


phương tiện vũ trụ, như mạng lưới vệ tỉnh của - 


chương trình SDI, chỉ trừ vũ khí hạt nhàn à hóa 
học. Điều này cho thấy xuất hiện nhiều khả năng 
mới của chiến tranh kỹ thuật (của cả nai bên). 
Đồng thời, qua thực tế trên chiến trưởng. agười. 
ta thấy được nhiều nhược điểm và hạn chế của vũ 
khí mà những cuộc thử nghiệm trong quá trình sản 
xuất không thể phái hiện được. 

, Tình hình đó đang tác động mạnh mẽ và sâu sắc 
đến khoa học quân sự của nhiều nước trên tất cả 
các nh vực, như học thuyết chiến lược, nghệ 
thuật quân sự, tổ chức lực lượng vũ trang, v.v. gây ˆ 


- ra hàng loạt sự đảo lộn mới. Sau chiến'ranh thế 


giới thứ hai, cứ khoảng sau 10 năm, các quân đội 
hiện đại được trang bị lại vũ khí mới. Ngày nay, 
nhịp độ đó chỉ còn khoảng 5 năm. Như vậy tứ nay 
đến cuối thể kỷ, nếu còn nổ ra chiến tranh, thì 
không chỉ có những vũ khí hiện có, mà có thể và chủ 
yếu là, có cả những vũ khí hiện đang trong phòng 
thí nghiệm. Mặc dù điều này hoàn toàn không phủ 
nhận vai trò, tác dụng và hiệu quả của các loại vũ 
khí thô sơ và tương đối hiện đại. 

3 - Nên lựa chọn một chiến lược quân sự 
quốc gia tối ưu như thế nào ? Nhiều chuyên gia , 
trên thế giới cho răng, có hai mặt quan trọng 
của sự lựa chọn chiến lược,, Mộ mái, cần xuất 
phát từ đặc điểm của thế giới cuối thế kỷ 20 trở. 
đi. Đó là số dân của hành tính ngày càng tăng. 
Không gian sinh tồn của các dân tộc ngày càng trở 
nên chật hẹp. Trong khi đó vẫn phải công nghiệp 
hóa, tài nguyên cạn kiệt, việc giành giật môi 
trường tồn tại và phát triển` dưới mọi hình thức 
càng gay gấát. Những điều này diễn ra . trong điều 
kiện chủ nghĩa đế quốc còn nắm quyên chỉ phối 
các quan hệ quốc tế. Nhất là "sau Đông Âu”, cán 
cân quân sự đang thay đổi, chủ nghĩa đế quốc 
đang có xu hướng hung hăng, hiếu chiến hơn. 
*Tình hình đó có thế làm cho các cuộc xung đột khu 
vực tăng lên. ÄÌ¿/ khác, sự phát triển năng động 


- về kinh tế và khoa học kỹ thuật của thế giới 


đang quốc tế hóa nhanh chóng các quan hệ kinh 


(Xem tiếp trang 56) 


59. 


QUA SÁCH BÁO NƯỚC NGOÀI. 


Vì sao còn liên bong 2 


RẢ lời cho câu hỏi này là bài bình 

luận của Ban biến tập tạp chí 
. — "Người cộng sản” đăng trong số 
3 năm 1291, Nếu tính đến điều 
rằng người lập ra "tập chí này. là 
UBTU ĐCSLX thì có thể coi tài liệu 
này, ở mức độ nào đó, phản ánh quan 
điểm khuôn mẫu chỉ đạo những 
người cộng sàn Liên xô về một trong 
những vấn đề cấp tiết nhất - 
vấn đề xây dựng nhà nước. 


Trong bài bình luận có nhận xét 
rằng Nhà nước xô viết nhiều dân 
tộc (LBRCHXHCNXY) đã ở trên bờ 
vực tan rã. Cơ quan báo chí của 
UBTU ĐCSLX đặt câu hỏi : phải 
chăng Liên bang này đã là cộng 
đồng hợp tác của các dân tộc, hay là 
một nhà nước đơn nhất siêu tập 
trung, trong đó tất cả các dân tộc, 
không có ngoại lệ, đều bị mất tính 
nhà nước của mình và nhiều dân tộc 
đã phải đau xót rời bỏ mảnh đất 
- ruột thịt, mất tổ quốc và mái fthà quê 
- hương? 

Trà lời câu hỏi này, Ban biên tập 
tạp chí giải thích rằng không ở một 
ïnh vực nào của đời sống con 
người sự xâm nhập của chế độ 
chuyên chế thời Xta-lin lại sâu sắc 
như là trong lĩnh vực quan hệ giữa các 
dân tộc. Tất cả các dân tộc đều chịu 
tai họa như nhau bởi chế độ cưỡng 
chế hành chính - mệnh lệnh. Sự 
thống trị của nó được duy trì trước 
hết là ở sự chia rẽ con người một 
cách có mục đích trước chính quyên 
- đù là theo dấu hiệu xã hội hay là 
đấu hiệu dân tộc. Việc làm cho con 
người xa lánh sở hữu, quyền lực, 
văn hóa đã được bổ sung thêm bằng 
việc làm cho nó xa lánh dân tộc 
mình. Và khi cuộc cải tổ đánh những 
đòn đầu tiên vào hệ thống này, đã 
thấy rằng con người đang sống 
trong những điều kiện gần như 
hoàn toàn cô đơn về mặt xã hội. Khi 
gần như tất cả những mối liên hệ 
xã hội bị phá tung, thì cơn người 
trước hết gắn bó lại với nhau chính 
là trên cơ sở dân tộc, như thể là 
"kết dính” cái phần sinh học và phần 


- khẳng định nguyên tắc : 


xã hội. Chính là trong dân tộc, với 
sự cuốn hút của mình vào cộng đồng 
xã hội, con người trước hết cảm 
thấy được bảo vệ và chống lại 
được sự cô đơn. Chính vì vậy mà 
những năm cải tổ đã trở thành 
những năm phát triển mạnh mẽ sự 
tự ý thức về dân tộc, không chấp 
nhận chế độ tập trung quan liêu. 

Nhưng bồng chốc đã thấy rằng sự 
phá hủy chế độ tập trung này, cùng 
với những thành tựu, đang đưa lại 
nguy cơ điệt vơng đối với cái điều 
vô cùng quý báu và quan trọng sống 
còn vì một lễ nào đó. - 

Vào năm thứ 6, mùa đồng năm 
1991, công cuộc cải tổ đã tiến tới 
bờ vực khủng hoảng nhất. Nổi lên 
câu hỏi của mọi câu hỏi :: cần cải 
tạo lại cái nhà chuyên chế quan liêu 
cũ như thế nào mà không phá đố 
ngồi nhà chung, phải cải cách, cải tạo 
lại Liên bang xô viết như thế nào ? 

Chỉ có thể duy trì Liên bang sau khi 
đã đổi mới nó một cách căn bản. Để 
làm điều đó cần giải quyết ba nhóm 
mâu thuẫn ¿1 - giữa các nhà nước 
Liên bang và cộng hòa liên bang, 2 - 
giữa bản thân các nước cộng hòa, và 
3 - trong nội bộ mỗi nước cộng hòa 
này. Nếu các nước cộng hòa thực sự 
là dân chủ, văn mình và có chủ 
quyền (mà chủ quyền có nghĩa là tính 
tự trị của họ trong tất cả các công 
việc đối nội và đối ngoại), thì trong 
khi làm chủ những tài sản của mình 
thực hiện chính sách đối ngoại riêng, 
họ không được lảng tránh việc thực 
hiện những nghĩa vụ rõ ràng đối 
với Liên "bang, Thực chất cần 
cái chíth là 
Liên bang vì các nước cộng hòa. 
Nhưng nó cũng không tách rời 


với nguyên tắc khác : nước cộng hòa 


vì Liên bang. Nói cách khác, sự liên 
kết các nước cộng hòa - đổ không 
phải là mục đích tự thân mà là 
phương tiện phát triển tự do của hạ. 
Nhưng nếu. Trung ương cân phải là 
phương tiện có hiệu quả cho sự phát 
triển của chính các nước cộng hòa, 
thì nó không thể là vô định hình và 
có tính chất danh nghĩa. Chỉ có một 


Liên bang có đủ quyền hạn mới có 

thể trở thành một hình thức khẳng 

định sự tiến bộ của nhà nước. 
Trong, bài bình luận đã đưa ra hai 


quan điểm tháo gỡ cái mớ mâu 


thuần này. Thứ nhất - quyền vô 
điều kiện của các dân tộc về tự 
quyết, cho đến cả việc xlập ra nhà 
nước độc lập. Quyền này phải là 
vô điều kiện trong hiệp ước Liên 
bang mới và không bị điều chỉnh 
bởi "tính hợp lý cách mạng”, cũng 
như bởi lòng tự tôn chính trị - nước 
lớn nào. Quyền này phải là vạn 
năng và bắt buộc chung. Quyết định 
về việc liên kết các dân tộc thành 
Liên bang chỉ có thể là bền chắc trong 
trường hợp nếu quyết định đó là 
hoàn toàn tự do và tự nguyện đối với 
tất cả các thành viên tham gia. Bất 
kỳ ý đồ "liên kết bằng sắt thép và 
máu", bất kỳ sự cưỡng bức nào 


.cũng sẽ phá vở chính ý tưởng Liên 


bang...... 
Và nguyên tắc thứ hai (ngang hàng 
với nguyên tắc thứ nhất - tôn" 
trọng vô điều kiện các quyền của cơn 
người. Liên bang mới - đó là Liên 
bang không chỉ đơn giản của các quốc _ 
gia dân tộc, mà của các xã hội công 


. dân, trong đó cần khẳng định chủ 


nghĩa nhân đạo sơ đẳng. Liên bang 
mới phải trở thành Liên bang không 
chỉ của các dân tộc, mà còn của 
những cơn người. 

Việc liên kết các nước cộng hòa xô 
viết thành Liên bang có ý nghĩa 
toàn nhân loại, có giá trị nhân văn 
chưng. Kinh nghiệm của cải tổ cho 
thấy rằng trên thực tế không thể 
tiến hành cải tổ một cách đơn độc : 
các nước cộng hòa gắn bó với nhau 
quá chặt chẽ. Hoặc là tất cả cùng 
nhau đi vào thế kỷ 21, hoặc là mỗi - 
người sẽ đơn độc giảm chân trên 
ngưỡng cửa của nên văn minh mới, 


. hậu công nghiệp. Câu trả lời của tạp 


chí "Người cộng sản” là như vậy đối 
với vấn đề về cải tạo lại Liên xô, 
một vấn đề không chỉ có tính chất 
dân tộc, mà còn là chính trị; 


(Theo IAN) 


Cải cách. ` 
Ở nông thôn “Trung quốc. 


'@c$ sách cải cách được thí 
nghiệm trước hết ở nông 
thôn Trung quốc với số dân 
chiếm 80% số dân cả nước. 
Không có ổn định ở nông thôn 
thì không thể có ổn định đối 
_ với cà hệ thống chính tị. Tư 
tưởng chiến lược đó là linh hồn 
của cuộc cải cách nông thôn 
nhằm mục tiêu tập hợp được sự 
hưởng ứng của nông dân, dành 
cho họ quyền sáng tạo độc lập, 
'tạo điều kiện cho họ phát huy 
truyền thống dám nghĩ, dám làm 
và tính cần cù của họ. 

Cuộc cải cách cơ cấu của 
nông thôn nhằm vào các gia đỉnh 
nông dân lao động làm nòng cốt. 
Trong lịch sử lâu đời của 
Trung quốc, gia đình luôn được 
coi như đơn vị cơ sở của xã hội. 
Các tác giả của chương trình cải 
cách gản việc "tiếp cận vân đề 
gia đình" với những nguyên tắc 
của chủ nghĩa xã hội. Gia đình 
nông dân được coi như một tập 
thề lao động độc lập, với 
những quy luật riêng biệt của bản 
thân nó và từ đó phát triển lên 
thành những quan hệ hợp tác. 
Kinh nghiệm thực. tế ở Trung 
quốc đã chứng minh tính đúng 
đấn của cách tiếp cận này. 

Hệ thống công xã nhân dân 
trước đây không tạo cho người 
nông dân cơ hội phát huy khả 
năng sáng tạo của họ. Hậu quả 
là trong nhiều năm, nông thôn chỉ 


như con bò sữa cung cấp những. 


nguyên liệu cần thiết cho việc 


phát triển công nghiệp ở thành ` 


thị. Người nông dân bị tách khỏi 
thị trường và người tiêu dùng. 
Những sàn phẩm họ làm ra phải 
bán cho nhà nước với giá thấp 
hơn giá trị họ phải bỏ ra. Từ đó 
không có gì kích thích việc tăng 
năng suất và phát triển sản xuất 
những nông sản hàng hóa. 


Công cuộc cải cách mang lại 4 
sự đổi mới ở nông thôn : 

Về chính sách ruộng đất : 

Nếu trước đây toàn bộ ruộng 
đất thuộc quyên quản lý và sử 
dụng của các công xã nhân dân, thì 
nay mỗi gia đình nông dân đều 
được thuê những phần ruộng đất 
ngang nhau. Khoảng 180 triệu 
nông dân được phân phối những 
phần ruộng đất xấp xỉ ngang 
nhau cả về diện tích và giá trị trên 
cơ sở những hợp đồng cho thuê 
với thời hạn 15 năm. Do đất 
canh tác bình quân theo đầu 
người ở Trung quốc chỉ có 


khoảng 1/10 hóc ta, nên phần. 


ruộng đất được phân phối rất 
nhỏ. Tuy nhiên nông dân vẫn có 
thể tăng sản lượng nông sản hàng 
hóa cho thị trường. 
Về chế độ hợp đồng: 
Trước năm 1984, nông dân 


phải giao nộp cho nhà nước một 


phần sản phẩm của mỗi vụ gặt 
với một giá cố định. Ngày nay, 
họ ký hợp đồng với các tổ 
chức mua gom của nhà nước. 
Sau khi đã thực hiện hợp đồng, 
họ có quyền đem bán sản phẩm 
còn lại ra thị trưởng tự đo. 

Về giá cả: 

Nhà nước tăng giá mua nông 
sản theo các hợp đồng. Từ 1980 
đến 1984, giá mua nông sản nói 
chung tăng 54%, và nêng giá thóc 
tăng gấp đôi. Điều đó đã kích 
thích nông dân bán sản phẩm của 
họ cho nhà nước, mặc dù số pông 


sản bán ra thị trường tự do cũng _ 


tăng với tỷ lệ cao. Người nông 


dân có thể tự do quyết định. ' 


trồng cây nào có lợi nhất trong 
địa phương họ, thu nhập của họ 
tăng nhanh chỉ trong một vài năm. 

Hợp đồng với từng gia đình 
nói riêng và chế độ hợp đồng 
nói chung, cũng như giá mua nông 
sản được tăng lên, đã thổi một 


Qua sóch bóo nước ngoài 


luồng gió vào đời sống được đổi - 
mới rõ rệt ở nông thôn. 

Năm 1984, Trung quốc đã đạt 
tổng sản lượng lương thực 407,3 
triệu tấn, vượt 100 triệu tấn so 


với năm 1978. Thu nhập của 


nông dân tăng trung bình từ 134 
nhân dân tệ năm 1978 lên 424 nhân 
dân tệ năm 1986. 

Phát triển công nghiệp nông 
thôn : | 
Cuộc cải cách ở nông thôn 
không chỉ thúc đẩy sản xuất 
nông nghiệp, mà trên hết, đã kích 
thích sự phát triển công nghiệp ` 

trong các xã và các huyện. 

Sự phát triển nhanh chóng có 
tính chã! tự phát và bất ngỏ 
của công nghiệp nông thôn được 
coi là mặt đối mới thứ 4 của 
cuộc cải cách. 

Trước cuộc cải cách, nông 
dân không được phép làm một 
nghề nào khác với sản xuất 
nông nghiệp. Nếu vi phạm điều 
này sẽ bị coi là "theo con đường 
tư bản chủ nghĩa". Cuộc cải cách 
đã xóa bỏ cách suy nghĩ này. Và 
ngày nay, đã có 12 triệu xí nghiệp 
xã và huyện với 80 triệu lao 
động hoạt động ở nông thôn. 

Năm 19%6, những xí nghiệp 
này đã sản xuất được số hàng 
hóa trị giá 354,1 tỷ nhân dân tệ, 
tăng 30% so với năm trước và 
đạt khoảng 1/5 sản lượng công 
nghiệp của cả nước. Năm 1987, 
giá trị tổng sản lượng của các xí 
nghiệp này đạt 450 tỷ nhân dân tệ 


.và lần đầu tiên, vượt giá trị tổng 


sản lượng sản xuất nông nghiệp. 

Sự phát triển một cách tự phát 
của công nghiệp nông thôn” đã 
tạo điều kiện để giải quyết việc 
làm cho một nửa số lao động 


* Xem phụ trương tạp chí Thời 
mới (Liên Xô), số tháng 4-1989. 
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nông thôn, nhà nước không phải 
đầu tư một đồng nào. 

Ở một huyện`ven đô, công 
nghiệp nông thôn đã sản xuất 
vợt bóng bàn để xuất khẩu ra 
nhiều nước trên thế giới. Trong 
huyện này còn có khoảng 2000 xí 
nghiệp sản xuất nhiều mặt hàng 
xuất khẩu khác, như : quần áo 
may sẵn, vật liệu xây dựng, đồ 
gÖ, que hàn điện; mành trúc, giày 
cao su, đồ đan lát và nhiều 
hàng hóa khác. Năm 1988, giá trị 
sản lượng xuất khẩu của huyện 
này là 180 triệu nhân dân tệzĐây 
là một huyện ven đô của một 
trong những thành phố công 
nghiệp lớn của Trung quốc, nên 
các xỉ nghiệp ở huyện này có 
nhiều thuận lợi trong việc giải 
quyết vấn đề trang, thiết bị và 
nguyên, vật liệu, củng như trong 
việc tiêu thụ các sàn phẩm do có 
những đơn đặt hàng của thành 
phố. Tuy nhiên, có những xí 
nghiệp ở những vùng nông thôn 
xa thành phố lớn, cũng phát 
triển tốt. 

Hiện nay, Trung quốc đang 
quan tâm giải quyết những vấn 
đề sau để đưa cuộc cải cách ở 
nông thôn tiến nhanh hơn nữa : 

® Về công nghiệp nông thôn. 

Không phải việc phát triển 
- công nghiệp ở nông thôn chỉ có 
thuận chiêu. Hiện nay, phương 
. thức lao động còn thô sơ. Trang 


_ Vật liệu ngày càng tăng và công 
nghệ lạc hậu làm tăng phí sản 


62 


lượng sản 


xuất. Các xí nghiệp còn thiếu 
những người quản lý thành thạo 
và thiếu những thợ có tay nghề 


Ì. 
Theo dự đoán, trong tương lai, 


những khoản đầu tư lớn. 


khoa học và công nghệ, 
phẩm, hiệu quả 
tế và đẩy mạnh xuất khẩu. 


- đựa trên cơ sở tự nguyện. Tron 
lều tổ 


nhiều trường hợp, các ki 

chức này hình thành dưới hình 
thức liên kết các phần đất được 
chia. 
dưới hình thức góp thung các 


máy móc nông nghiệp trên nguyên 


tác tập thể. Các hiệp hội của 


những người sản xuất lương 


thực, chăn nuôi gia súc, gia cầm, 
thả cá v.v. dần dần xuất hiện. 
Nhiều xí nghiệp sản xuất và chế 
biến øg được hình thành trên 
những nguyên tắc đó. Khoảng 
280000 xí nghiệp loại này đang 


hoạt động. 
thiết bị cũng vậy. Giá nguyên 


- Một vấn đề còn nổi cộm là 
sự chênh lệch về thu nhập, và 
kèm theo đó, là khoảng cách ngày 


Ở một vài trường hợp, - 
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ứng trước tiền mua thóc khía 
v.V... 

Tóm lại, tuy còn nhiều khó 
khăn, trắc trở, cuộc cải cách ở - 
nông thôn Trung quốc, về cơ 
bản, đã làm cho nông dân lao 
động được tự do phát huy sức 
sáng tạo, truyền thông dám nghĩ 
dám. làm, và tính cần cù lao động 
của họ.: 

Đồng thời, cuộc cải cách ở 
nông thôn còn là một động lực 
quan trọng để thúc đẩy sản xuất 
công nghiệp phát triển, thực hiện 
việ kế hoạch hóa, lưu thông 
đảm một phương án tối ưu cho 
việc cải tổ toàn bộ nền kinh tế 
của Trung quốc. 


NGUYÊN ĐỨC MƯU 
vỏ PHẠM DƯƠNG 
lược thuội 


TAHTH KOHTLIAH N* 4-1991 


BY OAHBb - Pa6oTa ïñoO MOOMNIH3AaHHH MOIOHCXH B HORbX ÿyCIOBHaSX. BY XbIHLI - 
-2BOJIDOIIHOHHO€ DA3BHTH€ HCTODHH H ñDOÔn1€MaA COÕCTB€CHHOCTH Ha 36M71+IO. HƯỮYEH BAH 
TOH - HekoTopbi€ BbiBOHBI O IpHHHHIC H€MOKPATHW€CXOTO H€HTĐA71M3MA. ® Hancrpcuy 


VI cpecaAy KHB. IIpcnloxeHUusd, BHOCHMHI€C B [ÏpOFpAMMY H CTpPATCTHIO. Lojbié 
Bo3BpaHLa€eMCS K CKA3AHHOMỹ. HIYEH AHHb AYAH - O áouiaancTnqeckol DEBOIOHWH 
B OÕNIACTH HH€OJIOTHH H Ky/TbTypDpHI. AO KXAHb TAHIT - Bonpoc Coto3a paðowqero KJacca, 
KP€CTbSHCTBA H HHTCnnHrcHUHH. BŸÝ XHEH - Heo6xonHMO HM€Tb HAYH4HOC 


Ip€HCTABNCHH€ O COBDCM€HHOM KaIIHTA7013M€. ® HccAcAonanns * AAY TXE BHEY - 
' PYKOBOHnSitađ8 pOJIb ÏÏapTHMH B HOIHTHMCCKOH cHcreMe. HT TAH - O nBHXyHIinxˆcHÌhax 
COHHanNbHOTO pa3BwTHqd. AE KYAHI ABIK - CcMbq npH coinanHa3Mc. ® MncHnn H 


oniir * HIYEH Hbbil H - I[lonnruxa B OTHOHICHHH HAaIHOHaRbHBIX 3biKoB. HTYEH ` 
XOHT HIOH n HITYEH BA^AH HAM - KyntTypHaqd XH3Hb B HCKOTODBIX ÿC3HAX 


LieHTpanbHoro BserHaMa. ® HayqHo-npaKxTHu€CKHB CHMIO3HYM * AE TYH HTO - 
Peqb HA OTKDBITHH CHMIO3HyMa. HAH TXE HATH - PeanH3aanHw PeimneHnn HH ola 
COBMHHA Hãâ HCMCHTHOM 3ABOH€E BHMIIOH AE BbET 3blIOK - H3 nelCTBHT€JIbHbi X 
aKTOBR Hp€HHpHHHMATCIbCKOĂ H€WTCIbHOCTH TâÕA4HOTO KOMOHHAaTA B TXâHbXOA. 


®2Xn32HbB H HACOAorHns * HFAH By - O6paTHas Ki tàu M36HDAT€IbHOFTO JHCTKA. 
®Iilncrema B PeAaeknmo * XOAHT TXAH - BiicKasniBahns no “TanTH KOHTIHIAH”. 


®Mmp: npo6AcMsi, @axTHi * BO TXY ®BbIOHT - MHuwuneHT B IlepcHICKOM ˆ3âHB€. 
qdAH HOHI TXHH - BocHHbtiH 6anaHC H3MCHSCTCSN, KAKOBA ỐYH1€T CTDATCTHMS Hà, 


6ynyiuee? @® Ho crpaHHHAaM 3apyĐcXKHHIX H3AâaHHH* *** [loqeMYy HyXK€CH CoIO32 #** 
IIpeo6pa3osnaHHs B KHTaäñCKOl 1CDEDHG. 


REVIEW OF COMMUNISM_ Nö 4 - 1991 
VŨ OANH - Mobilising youth in the new siuation. VŨ HÙNG - Historical trends and current issues 
*egađng land ownership. NGUYÊN VĂN TỐN - Furher wriings on the principle of democratc 
centralism. ® Towards the 7(h Party Congres ® Vital issucs HỤ drawina Up the Party Programne and 
Srategy 9 ®®® Nccssary rcfcrcnces tO some Tmattcrs, NGUYÊN ĐÌNH LUÂN - On te socialist revolu- 
toa in the fields of iđeology and culture. ĐỖ KHÁNH TĂNG - The worker - pcasanL - intelligentsia Al- 
lance. VŨ HIỀN - We must have more scientific knowledge abouL modem capitalism. H Research * ĐẬU 
THẾ BIẾU - The Party`s lcadcrship role with regard to the poùticaÌ system. NHẬT TÂN - The driving force 
behind social mogress. LÊ QUANG ĐỨC - Socialism and the family. ® Cpinions and Experience 
NGUYÊN NHƯ Ý - Policies rcgarding ethric languages. NGUYÊN HỒNG SƠN and NGUYÊN VĂN 
NAM - Culttrral and spiritual life in some đistricts of the Contral repgion. ® Works'.ops on Science and Reality - 
* LÊ HUY NGỌ - Opening addrcss. TRÀN THẾ TRẠCH - On the implcmentation of Decision 217/HĐBT 
at the Ban son Cement Factory. LÊ VIẾT DƯỢC - Reality Qf production and commercial activitics at the 
`Thanh hoa Union of Tobacco Enterprises. ® Life and Idcology %4 NGÀN VŨ - The other side of the ballot 
-paper. ® Letters to the Editor + HOÀNG THÂN ; More thoughts upơn reading the Review øƒ Com- 
muuism. ® The World: Issues and Problems *%. VÕ TEÙ PHƯƠNG - Events in the Gulf. TRẦN TRỌNG 
THÌN.- Whal strategies will emerge in the future as the balance of powecr changes ? ® From Oversea Publica- 
tiơng \w' **## Why must the Soviet Union continue to exist?  *** Reform in the Chinese countryside, 
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VŨ OANH - Lê travail đe mobilisation des jeunes dans Ìa situation nouvelle. VŨ HÙNG - La tendancc 
évolutive de IPhistoire et laqùestion đe la propriếté foncière à l'heure actuelle. NGUYÊN VĂN TỔN - 
Encore quelques contributions au principe đu centralisme đémocratique. ® En vue du VII Congrès 
Propositions pour l'élaboration du Programme et de la $aiégieé & *** Certains sujets sur lesquels ¡l faut 
revenir. NGUYÊN ĐÌNH LUÂN - Sur la révolution socialiste đans le domaine dc I°idéologie et de la culturc.. 
ĐỖ KHÁNH TẶNG - Le problem alliance ouvriers - paysans - intcllectuels. VŨ HIỀN - Néccssit d"un 
point dc vue plus scientifique sur le capitalismc modcrnc. ® Etudes % ĐẦU THẾ BIỂU - Le rôlc dirigeant 
du Parti vis - à - vis du système politique. NHẬT TÂN - Sur la force motice du dévcloppement social. LÊ 
QUANG ĐỨC - La famille danẻ le socialisme. ® Opinions et expériencs #& NGUYÊN NHƯ Ý - 
Poliúque concemant la langue des ethnies. NGUYÊN HỒNG SƠN et NGUYÊN VĂN NAM - La vie 


culturelle et spirituelle dans certains districts du Ccnte. ® Colloque scientifique - pratque #% LÊ HUY- 


NGỌ - Allocution. TRẤN THẾ TRẠCH “- La réalisation đe la Résolution 217 HĐBT à la cimenteric 
Bim son ® LÊ VIẾT DƯỢC - La production et les acuvités commerciales à I'entreprise de tabac du Thanh 
hoa ® Vie etidéologie & NGÀN VŨ - Le revers d'un bullctin dcvotc. ®Lettre à la redaction + 
HOÀNG THÂN - Lcctuưc de la Revue, du Communisme cL quclqucs suggestions. ® Le monde : 
problèmes et événemens #& VÕ THỦ PHƯƠNG - L'événecment du Golíe. TRẦN TRỌNG THÌN - 
La balancc des forcœ militaircs changc, quelle statégie pour dcmain? ®A travers Íes livres et Ìa presse 
des paysétrangers + *** Pourquoi I"Union)*** La réforme dans la campagne dc Chinc. 


REVISTA DEL COMUNISMO_ No 4-1991 


VŨ OANH - El trabajo de movilización đe los jóvencs en la nueva situación. VŨ HÙNG - La tendencia 
đe evolución de la historia rcspccto a la propicdad territorial cn la actualidad. NGUYÊN VĂN TỔN - Más 
Sugcstoncs sobrc cl principio dcÌ centralismo democrático. ® Hacia el VI Congresq ® Opinioncs al 
Estrategia Programa y la & *** De algunas cosas a repctir. NGUYÊN ĐÌNH LUÂN - Sobye la revolución 
socialista cn cÌl dominio dc la idcología y la cultura. ĐỖ KHÁNH TĂNG - La alianza 
obrera-campesina-intelectuảl. VŨ HIỀN - Necesidad de tener conciencia más cientfica sobre cÌ 
capitalismo modemo. ® Estudios 4 ĐẬU THẾ BIẾU - El papel dirigentc del Parido con respecto al 
sistema político. NHẬT TÂN - Sobre la fucrza motriz dcl dezarrollo social. LÊ QUANG ĐỨC - La familia en 
el socialismo. ® Opiniones y experiencias: & NGUYÊN NHƯ Ý - Poliuca conccmiente al lcnguaj de 
las ctnias. NGUYÊN HỒNG SƠN y NGUYÊN VĂN NAM - La vida culturai y espiriual en cicrtos 
distritos del Centro. ® Simposio - Realidad # LÊ HUY NGỌ - Aloución dc abcrtura. TRẦN THẾ 
TRẠCH - La Dccisión 217/HĐBT aplicada en la Fábrica de Ccmento Bim son. LỄ VIẾT DVỢC - Dẹ 


la rcalidad de producción y acuvidades comerciales en la Emprcsa dc cigarrillos dc Thanh hoa. ® Viđa e - 


ideologia #& NGÀN VŨ - EI reverso de un bolcto. ® Cartasa la Redacción * HOÀNG THÂN - 
Lecuura de la Revis(a dcl Comunismo y alpunas Sugestiones. ® EÌ] mundo : problemas y acontecimientos 
*% VÕ THỦ PHƯƠNG - Aconteccr del Golfo. TRÀN TRỌNG THÌN - Qué estratcgia tomará para cl 
futurỡ cuando cstá cambiando la balanza militar ? ® A través de las publicaciones y la prensa extranjeras 
,* **#* Por qué la ncccsidad de una Unión ? *** La reforma en cl campo dc China. 
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CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRUNG ƯƠNG ĐÁNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 


-8 - 1991 NĂM THỨ XXXVII (425) 


Tia tới Dạ hội YW 


\gia cửu - Trao đối 


_ Nào khoa học - thực tiễn 


. Đầu tạ 


Thự và thưởng 
Thư gửi Bộ biên tập 
_ Mi: vn đã, sự kiện 


SONG THÀNH - Tư trởng Hồ Ch; Minh về con đường lên chủ nghĩa xã hội ở Việt nam 
THIỆN NHÂN - Vì sao chúng ta đ con đường xã hội chủ nghĩa ? 

Søigbobbo Si xao bòa sua : ( 
từng bước ? 

ĐỨC VƯỢNG - Không có sự đối lập 
PHẠM TIỀN DUẬT - Suy nghĩ tháng tư "" 10 1991 
® Góp ý xây đựng Cương lĩnh và Chiến lược : 


: ¡ | \TY OE CALIFORNIA 
Tọa đàm : Quan hệ kinh tế với văn hóa UNIV PS EDKELEY_ 


NGUYÊN VĂN HUY - Thể hiện rõ hơn vai trò các dân tộc thiếc 
NGUYÊN VĂN KỶ - Một số vấn đồ về cơ cấu linh tổ 

TRẦN ĐỨC LÂN - LÊ TỊNH - Vị ví trọng yếu của hàng hải trong chiến lược 
phái tiển kinh tổ xã hội 


® Nhiên cứu 

NGUYÊN THÀNH - Ván đề mặt trận dân tộc thống nhất tạo dời oáy lúa tên 
TRƯƠNG CÔNG CÁN - Dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong nền kinh tổ thị trưởng 
® Trao đâ 


ĐOÁN TRỌNG NHÀ - Keh t và gai cấp tong bờ kỳ quá độ lên chủ nga xã hội 


® Tổng thuật hội hảo do Tính ủy Thanh hóa và Tạp chỉ Cộng sản tổ chức: ˆ 


_ "Nhà máy xi mảng Bìm sơn và Xi nghiệp liên hiệp thuốc lá Thanh hóa - Xung quanh vấn 


đề vai trò và quyền tự chủ kinh doanh" 
HÀ XUĂN TRƯỜNG - Lời kết thúc 


NHỊ LÊ - VÕ ĐĂNG THIÊN - Nghệ ímh - -ữn bà lọt ạ uy cập đu tan 
chống ham những. 


. BÌNH GIUÁNG - Không ngờ 6ó lại là chuyện thật I 


ĐỒ MRNH - Có nón lấy chủ nghe Mác - Lê-nin làm nền tổng tự tưởng hay Không ? 


* Đất nước triệu voi trên con đường đối mới 


_ NGUYÊN TRỌNG THỤ - Về vật tự quốc tố mới 


Bìa 1 : Bảo tàng Hồ Chí Minh tại Hà nội 


Ảnh : NGUYỄN HỮU VINH 


————$ẺỄˆỄ FT Ũ R \ 


Bộ biên tập : 1 Nguyễn Thượng Hiền, Hà nội. Dây nói : 52061 - 52062. 
Cơ quan thường trú tại miền nam : 19 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, 


TP Hồ Chí Minh. _ nói : 25768 22040 


ến tới Đợi hội VII 


TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CON ĐƯỜNG 
LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM 


SỰ THỐNG NHẤT GIỬA MỤC TIÊU ĐỘC LẬP ' 


DÂN TỘC, DÂN CHỦ VÀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 

Gần đây có một số ý kiến cho răng tư tưởng cơ 
bản của Chủ tích Hồ Chí Minh là "Không có gì 
quý hơn độc lập, tự do”, là xây dựng một nước 
Việt nam "hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ 
và giàu mạnh” chứ không phải là chủ nghĩa xã hội. 
Ngay cả trong Di chúc, một văn kiện được Người 
Suy nghĩ, cân nhắc thận trọng, sửa chữa trong 
nhiều năm, cũng có thấy câu nào, đoạn nào nói về 
sự lựa chọn xã hội chủ nghĩa đâu ? 


Do vậy, có người đề nghị nên gác lại mục tiêu xây 
dựng chủ nghĩa xã hội kế cả trước mắt và lâu dài, 
nên quay về với chế độ dân chủ nhân dân, với 
tên nước Việt nam dân chủ cộng hòa... GÓ người 


đề nghị ưở lại với Chính cương ván tát do Nguyễn - 


Ái Quốc khởi thảo và đã được Hội nghị thành lập 
Đảng (2-1930) thông qua. Họ tự đặt cho nó cái tên 


là "Cương nh cách mạng tư sản dân quyền”, với. 


những lời trích (không rõ từ đâu 2): "Người cày 
có ruộng (sở hữu tư nhân ruộng đất), các giai cấp, 
_ các tầng lớp tự đo sản xuất kinh doanh, tự do thuê 
mướn nhân công, tự do hành nghề đối với trí 
thức, tự do bán sức lao động”... Và, theo họ, "cuộc 
cách mạng tư sản dân quyền ấy chỉ mới bắt đầu, 
cần được tu chỉnh cho phù hợp với thời đại mới 
ngày nay để tiếp tục cho tới " tất". 


“Tử những lời trích trên đây, cổ “thể thấy rõ một 


điều là tư tưởng Hồ Chí Minh đang bị cất xén, 
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SONG Hi 


xuyên tạc, bóp méo, thêm thất... miễn sao phục 


vụ được ý đồ của họ : đối lập Bác Hồ với Đảng 
ta, đo Người sáng lập, rèn luyện và lình đạo ; đối 
lập Bác Hồ với ban lãnh đạo của Đảng, do Người 


đào tạo và bồi đương ; đối lập Bác Hồ với chủ 


nghĩa Mác - Lê-nin mà Người luôn coi B kim chỉ 
nam cho hành động ; tách rời mục tiêu độc lập dân 
tệc, đân chủ với mục tiêu xã hội chủ nghĩa mà 
b bi đã lựa chọn. 


Đúng là Bác Hồ đã từng nói : Trước sau tôi vẫn 
chỉ là người yêu nước ! Nhưng, Người cũng tự 
hào nhận rằng, mình là một người cộng sản, một 
chiến sĩ xã hội chủ nghĩa ! Nguyễn Ái Quốc đã đi 
từ chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa nhân đạo để đến 
với chủ nghĩa xã hội. Với Người, từ khí tìm thấy 
con đường Cứu nước trong sự nghiện cách mạng 
vô sản, thì ngay từ đầu, ở Nguyễn Ái Quốc : độc 
lập dân tộc, dân chủ và nhân đạo đã thống nhất làm 
một. trong chủ nghĩa xã hội. 


Ngay từ hai bài viết đầu tiên về Đông Dương 
năm 1921, Nguyễn Ái Quốc đã thấy rõ sức mạnh 
của lý tưởng xã hội chủ nghĩa trong việc gico 
mầm cho công cuộc giải phóng dân tộc. Giải phóng 
rồi thì đi tới đâu ? Chế độ cộng sản có áp đựng 
được ở châu Á ,nói chung và ở Đông Dương nói 
riêng hay không ? Sau khi phân tích các điều kiện 


chính trị, xã hội, lịch sử, địa lý,... Nguyễn Ái Quốc - 


— ——_—-¬ 


* Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh thuộc Viện Mác - Lê-nin 


đã đi tới kết luận : "Chủ nghĩa cộng sản dẻ thích 
nghi với châu Á hơn là bên châu Âu”. Trong Chính 
cương ván tái cũng chỉ rõ mục tiêu của Đảng là 
"làm cách mạng tự sản dân quyền và cách mạng 
thổ địu đề đi tới xã hội cộng sản”. Tiếp thco, trong 
Báo cáo chính trị tại Đại hội II của Đảng (2. 1951) 
đến Báo cáo sửa đổi hiến pháp (2. 1959), cuối cùng 
à trả lời phỏng vấn của Sácly Phuốc-ni-ôÔ 
(Charics Foumiaux) không lâu trước khi qua đời 
(7.1960), trước sau Người đều khẳng định mục 
tiêu "tranh lại thống nhất và độc lập hoàn toàn, Jãnh 
đạo toàn dân thực hiện dân chủ mới, vây đựng diều 
kiện để tiến đến chủ nghĩa xã hội”. - - 


Sự gắn bó thống nhất pày thể hiện ở cả hai giai 
đoạn : cách mạng dân tộc dân chủ nhân đân và cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, mục tiêu trước là tiền đề 
đề thực hiện mục tiêu sau, raục tiêu sau là hệ quả, 
là bước phát triển tất yếu của mục tiêu trước. Khi 
Người viết : "Muốn cứu nước, giải phóng dân tộc, 
không có con đường nào khác con đường cách 
mạng vô sản”, thì điều đó có nghĩa : 


thế, một sự lựa chọn có tính chất giai đoạn, mà 
chính là một tất yếu lịch sử. Đồng thời, khi Người 
khẳng định : "Chỉ có chủ nghĩa xã hội và chủ 
nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị 
áp bức và giai cấp công nhân toàn thế giới”, thì 
điều đó có nghĩa : chỉ có chủ nghĩa xã hội mới đưa 
sự nghiệp giải phóng dân tộc đến tháng lợi hoàn 
toàn, mới bảo đảm cho nhân dân ta một nền độc lập 
vững chắc, mới giải phóng cho người lao động bị 
áp bức khỏi bóc lột và đói nghèo. 


Có phải trong Di chúc, Người không nói gì đến 
chủ nghĩa xã hội không ? Đúng là trong Di .húc, 


không có đoạn nào Người nói riêng về nhiệm vụ xây. 


dựng chủ nghĩa xã hội sau khi chiến tranh kết thúc. 
Nhưng thử hỏi, khi Người viết về Mác, về Lê-nin, 
về phơng trào cộng sản thế giới, về chỉnh đốn 


sự lựa chọn 
xã hội chủ nghĩa không phải là một giải pháp tình 
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lại Đảng, về kế hoạch phát triển kinh tế và văn hóa 


để cải thiện đời sống của nhân dân, về bồi dưỡng 
thế hệ cách mạng cho đời sau thành những người 
thừa kế xây đựng chủ nghĩa xã hội, về cuộc chiến 
đấu chống lại những gì đã cũ kỹ, hư hỏng để tạo 
ra những cái mới mẻ, tốt đẹp, v.v. thì đó là những 
tư tưởng øÌ, nếu không phải là chủ nghĩa xã hội ? 


Trong tư tưrở»‹g Hồ Chí Minh về một chế độ xã 
hội mới, các mục tiêu độc lập dân tộc, đân chủ và 
chủ nghĩa xã hội không tách rời nhau mà hòa 
quyện trong một thể thống nhất. Tách rời, cô lập 
các yếu tố đó là nhận thức phiến điện, sai lầm. 
Hiện nay, có một số người chỉ khai thác, nhấn 


mạnh yếu tố dân tộc, dân chủ, còn lờ đi yếu tố 


xã hội chủ nghĩa trong tư tưởng Bác Hồ. Đó là một . 
việc làm xuyên tạc, cắt xén có đụng ý xấu. 


CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA LÀ MỘT 
CUỘC BIẾN ĐỐI SÂU SẮC NHẤT, KHÓ 
KHĂN NHẤT, KHÔNG ĐƯỢC NÓNG VỘI, 
__ PHẢI LÀM DẦN DẦN 

Trà lời cầu hỏi của mệt nhà báo phương Tây, ngày 
12-7-1946, tại khách sạn Roay-an Mông-xô (Pa-ri) : 
Liệu nước Việt nam có thể cộng sản hóa được 
trước một thời hạn 50 năm không ? Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đáp :."...Muốn cho chủ nghĩa cộng sản 
thực hiện được, cần phải có đất kỹ nghệ, đất 
nông nghiệp và tất cả mọi người đều được phát 
triển hết khả năng của mình. Ở nước chúng tôi, 
những điều kiện ấy chưa có đủ".t) 


Trong kháng chiến chống Pháp, mục tiêu chủ. 


"yếu là "tranh lại thống nhất và độc lập hoàn toàn”, 


như Người đã nói rõ trong Báo cáo chính trị tại Dại ˆ 


- hội II của Dáng. 


Vấn đề quá độ lên chủ nghĩa xã hội được Người 
đề cập Ílần đầu tiên ngày 7-9-1957, trong diễn vă^ 


(1)Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Sự thật Hà nội, 1984, t4, 
tr.149 : 
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khai mạc lớp lý luận khóa I Trường Nguyễn Ái 


Quốc : "Từ khi hòa bình được lập lại, miền Bắc 


hoàn toàn giải phống, ta đã bước vào thời kỳ quá 
độ tiến đần lên chủ nghĩa xã hội"? Nhưng Người 
cũng thường nhắc đi nhắc lại nhiều lần : "Chủ 


nghĩa xã hội không thể làm mạu được mà phải làm ˆ 


. đần đần" ; "Tiến lên chủ nghĩa xã hội không thể 
một sớmi, một chiều” ; "Việt nam ta là một nước 
nông nghiệp lạc hậu, công cuộc đổi xã hội cũ thành 
xã hội mới gian nan, phức tạp hơn việc đánh giặc" ; 


"Thắng đế quốc và phong kiến là tương đối dễ, 


thẳng bần cùng, lạc hậu còn khó hơn nhiều", v.v.. 


Nhưng tại sao đến năm 1960 ở nước ta lại xuất 
_ hiện quan điểm "uến nhanh, tiến mạnh, tiến vững 
chắc", "tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội" ?-Ta biết, 
đầu những năm 60 là thời kỳ thắng thế của chủ 
nghĩa duy ý chí. Trong phong trào cộng sản và công 
nhân quốc tế lúc đó đang thịnh hành một luận điểm : 
Chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản ngày nay 
chẳng những là sự nghiệp vĩ đại của các nước xã 
hội chủ nghĩa mà còn là mục tiêu trực uiếp đối 
_ với tất cà các nước khác trên thế giới. Nhưng chỉ 
sau một số năm, người ta đã phải trả giá đất cho 
những sai lầm, Ào tưởng, duy ý chí đó. Nhịp độ phát 
triển của các nước xã hội chủ nghĩa đã bị chậm lại, 


bắt đầu xuất hiện dấu hiệu của trì trệ và suy thoái. ˆ 


Ở nước ta, những sai lầm loại này biểu hiện rõ 
nhất trong hình thức tổ chức và bước đi của 
phong trào hợp tác hóa nông nghiệp. Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đã sớm ngăn ngừa, uốn nắn những biểu 
hiện chủ quan, nóng vội, mệnh lệnh, gò ép và những 
lệch lạc khác đã bộc lộ trong những năm đầu xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Người chỉ rõ : 
"Tiến nhanh, tiến mạnh không phải là phiêu lưu, 


lm ấu. Phải thiết thực đi từng bước, phải 


tiến vững chác.. Chớ đem chủ quan của mình 


thay cho điều kiện thực tế") Quan tâm đến ủnh - 


hình nông thôn và nông nghiệp, Người đã theo dõi 


4 


và chỉ đạo việc biên soạn Điều lệ hợp tác xã nông 
nghiệp, và tự tay viết lời giới thiệu bản Điều lệ. 
Nói chuyện với các đồng chí lãnh đạo Tổng công 
đoàn Việt nam, ngày 18-7-1969, Người nói : ”Ta xây 
dựng chủ nghĩa xã hội từ hai bàn tay trắng đi lên 
thì khó khăn còn nhiều và lâu dài"), _ 


PHÁC THẢO CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có một quan niệm đầy 
đủ và rõ ràng về con đường lên chủ nghĩa xã hội ở 
Việt nam hay chưa ? Đó là câu hỏi đặt ra một cách 
nghiêm túc, cần được lý giải thấu đáo, cặn kẽ. 


Những suy nghi của Chủ tịch Hồ Chí Minh về 
một xã hội mới - xã hội xã hội chủ nghĩa - đã xuất 
hiện cùng một lúc -với những Suy nghĩ về con 
đường giải phóng dân tộc, nhưng vì chưa phải là 
mục tiêu trực tiếp, nên Người chưa có điều kiện 
để đi sâu. Những tư tưởng chủ yếu về chủ nghĩa 
xã hội ở Việt nam được Người phát biểu tập trung 
vào thời kỳ từ 1954 đến 1964. Song, cũng phải 
thấy răng đó mới chỉ là phác thảo ban đầu về 
việc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt nam. 


Vậy có thể nêu lên những nội dung gì trong phác 
thảo ban đầu ấy của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa 
xã hội ở nước ta ? ị 

1I- Về nhận thức 

Người nói : "Muốn biết ta tiến lên chủ nghĩa xã | 
hội như thế nào thì trước hết.. phải biết chủ 
nghĩa xã hội là gì"”), Nói một cách đơn giản và dễ 
hiểu, đó là :"Không nging nâng cao đời sông vậi 
chất và tỉnh thần của nhân dân, trước hết là nhân 
dân lao động"), "Chủ nghĩa xã hội là công bằng ` 


(2)S44, t.7, tr. 783 
(3)S4i. L9, tr.@ - 70 
(4)S444, t.10, tr.812 
(Š)S#4, t.7, tr.496 
(6)S4⁄4, t.9, tr. 22 


hợp lý : làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng 
ít, không làm thì không được hưởng. Những người 


già yếu hoặc tàn tật sẽ được nhà nước giúp đỡ, 


chăm nom" `). Ở một chỗ khác, Người nói rõ thêm, 
đó là một xã hội "không có người bóc lột người, 
mọi người sung sướng, vẻ vang, tự do, bình đẳng, 
xứng đáng là thế giới của loài người” 6), 


Như vậy, Hồ Chí Minh quan niệm chủ nghĩa xã 


hội là một chế độ xã hội ưu việt nhất trong lịch sử, 
một xã hội công bằng, hợp lý, tự do và nhân đạo, 
có mức sống vật chất và văn hóa ngày càng cao, 
"mợi người được phát triển hết khả năng của mình". 
Vì vậy “tiến đần lên chủ nghĩa xã hội là yêu cầu 
cấp bách của hàng chục triệu người lao động. Và 
chúng ta càng thấy rõ hơn sự nhất quán trong tư 


uưởng Hồ Chí Minh : sau giải phóng dân tộc, để 


giải phóng xã hội và giải phóng con người, không 
có con đường nào khác phải tiến lên chủ nghĩa xã 
hội. Do đó, "yêu Tổ quốc, yêu nhân dân phải gắn 
liền với yêu chủ nghĩa xã hội, vì có tiến lên chủ 
nghĩa xã hội thì nhân dân mình mới ngày một no ấm 
thêm, Tổ quốc mới ngày một giàu mạnh thêm" 


Tất nhiên, để đi tới đó, "một trong những nhiệm 
vụ căn bản của cách mạng xã hội chủ nghĩa là phải 
nâng năng suất lao động cao hơn năng suất của chủ 
nghĩa tư bản” a9) nếu không thì cũng chỉ là một 
ước mơ, một nguyện vọng. Nhưng từ một nước 
nông nghiệp lạc hậu, bị chiến tranh tàn phá, quá độ 
gián tiếp lên chủ nghĩa xã hội là cả một quá trình 
lâu đài và khó khăn, không thể có được một sớm, 
một chiều. Người đã thường xuyên nhấc nhở 
chúng ta : "Xây dựng chủ nghĩa xã hội là một cuộc 
đấu tranh cách mạng phức tạp, gian khổ và lâu 
dà"09, : 


2 - Về các mục tiêu của chủ nghĩa xã hội 


Cùng với nhận thức về: bản chất của chủ nghĩa 
xã hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng sơ bộ nêu ra 
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những mục tiêu của chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 


Đó là phải xây đựng một chế độ mới, một nền. 


-kinh tế mới, một nền văn hóa mới và con người 


mới xã hội chủ nghĩa. 


CHẾ ĐỘ MỚI mà chúng ta xây dựng là chế độ - 
do nhân dân lao động làm chủ, lấy liên minh công 
nhân, nông dân và trí thức làm nền tảng, "tất cả 
quyền lực trong nước... đều thuộc về nhân dân”, 


_ "tất cả các cơ quan nhà nước là phải dựa vào nhân 


dân, liên hệ chặt ch? với nhân dân, lắng nghe ý 
kiến và chịu sự kiểm soát của nhân dân” 2), 
"Dân làm chủ thì chủ tịch, bộ trưởng, thứ trưởng, 
ủy viên này khác làm gì ? Làm đầy tớ. Làm đầy 
tớ cho nhân dân, chứ không phải là làm quan _ 
cách mạng" Ở” "Trên cơ sở kinh tế xã hội chủ. 


nghĩa ngày càng phát triển, cách bóc lột theo chủ 


ngha tư bản được xóa bỏ đần, đời sống vật 
chất và văn hóa của nhân dân ngày càng được cải 
thiện" Ÿ ), "làm chơ' mọi người có công ăn việc 
làm, được ấm no và sống một đời hạnh phúc"), 


NÊN KINH TẾ MỚI mà chúng ta xây dựng là 
"một nền kinh tế xã hội chủ nghĩa với công 
nghiệp và nông nghiệp hiện đại, khoa học và kỹ 
thuật tiên tiến" f  Ở thời kỳ quá độ, nền kinh 
tế đó còn tồn tại bốn hình thức sở hữu chính : 
sở hữu của nhà nước, tức là của toàn dân, sở. 
hữu tập thỂ của nhân dân lao động, sở hữu của. 
người lao động riêng lẻ và sở hữu của nhà tư bản, 
trong đó "kinh tế quốc doanh là hình thức sở hữu ˆ 


của toàn dân, nó lãnh đạo nền kinh tế quốc:dân và - 


(7)S14, t8, tr.130 
(8)%#⁄4, L8, tr.284 
(9)S44, t.8, tr.Ì28 . 
(10)S441, t.8, tr.707 
(11)S41, t.8, tr.3 
(12)S4/, t.8, tr.564 - 565 
(13)S42, t.7, tr. 654 
(14)S41, t.8§, tr. %6 
(15)S4, t.8, tr.603 
(16)S4/, t.§, tr.5Š61] 


- Tiến lới Đợi hội Vi 


nhà nước phải đảm bảo cho nó phát triển ưu tiên"7), 

Chủ nghĩa xã hội gắn liền với cuộc cách mạng 
công nghiệp, không có nền công nghiệp hiện đại 
'thì chưa thể có chủ nghĩa xã hội ; nhất là đối với 


các nước lạc hậu, chưa trải qua giai đoạn phát triển. 


tư bản chủ ¡yhĩa thì công nghiệp hóa xã hội chủ 
- nghĩa là một quy luật tất yếu và phổ biến, điều 
này đốn nay vẫn hoàn toàn đúng với tình hình 
_ NƯỚC ta, tuy công nghiệp hóa có thể được thực hiện 
bằng nhiều con đường, không phải chỉ có con 
đường duy nhất là ưu tiện phát triển công nghiệp 
nặng, dù là ưu tiên một cách hợp lý. 


NỀN VĂN HÓA MỚI mà Chủ tch Hồ Chí 
Minh chủ trương xây đựng, là một nền "văn hóa 
phải xã hội chủ nghĩa về nội dung và dân tộc về 
hình thức", kế thừa được các giá trị truyền thống 
của dân tộc kết hợp với tiếp thu có chọn lọc tính 
hoa văn hóa của nhân loại. 


_CON NGƯỜI MỚI XÃ HỘI CHỦ NGHĨA là 
con người có tính thần và năng lực làm chủ, có 


đạo đức cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, có. 


kiến thức khoa học kỹ thuật, nhạy bén với cái 
mới, có phong cách sống và làm việc khoa học... 


3 - Về động lực, bước di và cách làm chủ nghĩa 
xã hội ở nước ta 

Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, tất cả 
đều là của dân, vì dân, do dân. Đó là quan điển cốt 
lõi nhất trong chiến lược con người của Chủ tịch 
_ Hồ Chí Minh. Người nói : "Muốn có chủ nghĩa 


xã hội thì không có cách nào khác là phải dốc lực - 


lượng của mọi người ra để sản xuất" Sa. phát 


huy nhân tố con người, phải tác động đến nhu cầu: 


và lợi ích của hụ. Hồ Chí Minh phê phán chủ ngh1a 
cá nhân, nhưng hơn ai hết, Người lại rất quan tâm 
đến nhu cầu và lợi ích của từng con người, coi 
trọng các biện pháp kích thích lợi ích trong kinh tế 
và tinh thần. 
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Về tốc độ và bước đi của cách mạng xã hội chủ 
nghĩa ở nước ta, đặc biệt là trong phong trào hợp tác: 
hóa, Người đã sớm đề phòng khuynh hướng chủ 
quan nóng vội, nhắc nhở phải đi từng bước 
vững chắc : "Ở nông thôn,... lúc đầu là cài cách 
ruộng đất, sau tiến lên một bước là tổ chức tổ đổi 
công sao cho tốt, cho khấp, lại tiến lên hình thức 
hợp tác xã, dễ dàng, rồi tiến lên hợp tắc xã cao 
hơm...". 


"Ở thành thị... ta sẽ khuyên các nhà tư sản - không 


phải bất ép mà giáo dục, thuyết phục họ - chung 
vốn với chính phủ. Các nhà tư bản sẽ hợp tác với 


_ chính phủ để sản xuất dưới sự lãnh đạo của giai 


cấp công nhân"09), 
Về cách làm, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn 


nhắc nhở phải chống rập khuôn, giáo điều, phải 


lm tòi con đường riêng, xuất phát từ nh hình và 
đặc điểm của nước ta, từ tổng kết những kinh 
nghiệm thực tiễn của ta. "Ta không thể giống Liên 
xô, vì Liên xô có phong tục tập quán khác, có lịch sử, 
địa lý khác" Tạ cũng không thể áp dụng 


-máy móc kinh nghiệm của Trung quốc. Trả lời 


phỏng vấn của phóng viên hãng thông tấn Mỹ 
UPI : "Nước Việt nam dân chủ cộng hòa có định 
thành lập "công xã nhân dân” như ở nước Cộng hòa 
nhân dân Trung hơa không ?", Người trả lời : 
"Trước mắt, chúng tôi không định tổ chức "công 
xã nhân dân". Chúng tôi có kế hoạch hợp tác hóa 
nông thôn, tăng gia sản xuất và cải thiện hơn nữa 
đời sống của nhân dân” ¿1< 


(17)544, t.8ạtr.561 
(18)544, t.9, tr.66 
_(19)544, L7, tr.498 
(20)S4, t.7, tr.499 
(21)544., t.8, tr.267 
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'VÌ SAO CHÚNG TA ĐI CON ĐƯỜNG 
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 2? 


vo đường mà chúng ta đang đi là con đường đã 

được lựa chọn từ lâu, từ khi có đảng cộng sản 
lãnh đạo. Và không chỉ là lựa chọn, nhân dân cả 
nước ta đã đi con đường đó 16 năm qua với cả lý 
trí và tình cảm, niềm tin và ước vọng của mình. Đề 
lựa chọn và di con đường đó, nhân dân ta đã phải 


trả bằng máu và mồ hôi, vượt qua mọi khó khăn ` 


và thử thách. Đối với nhân dân ta, có thể nói, đi 
con đường xã hội chủ nghĩa là lẽ đương nhiên, một 
nh cảm tự nhiên. 


_ Song cuộc sống thật phức tập, và lịch sử đúng 


là không thco đường thẳng. Những đổi thay không 
ngờ tới Ở nhiều nước xã hội chủ nghĩa, kể cà 
ơ đất nước vốn được coi là thành trì của cách 
mạng thế giới, cùng với những khó khăn, vấp váp 
mà nước ta đang gặp phải, đã làm cho mỗi chúng 
ta không khỏi có những bản khoăn, lo lắng, những 
suy nghĩ, nhận thức không giống nhau về nhiều 
vấn đề hệ trọng của thời thế, của đất nước. 
Trong đó, đáng chú ý nhất là quan điểm cho rằng 
do ngộ nhận về lý luận chủ nghĩa xã hội và sự tn 
rã của chủ nghĩa xã hội trong thực tế, nên con 
đường mà chúng ta đã chọn và đang đi là nhầm lần. 

Để Em rõ vấn đề rất hệ ưọng này, vấn đề có ý 
ngha quyết định đối với sự phát triển của đất 
nước và tương lai của dân tộc ta, cần có thái độ 


bình nh khoa học, lý giải vấn đề trên cơ sở lý ' 


luận và thực tiễn của nó, đồng thời cũng cần có 
một thời gian nhất định để có thể thấy được cái 
lô gích bên trong của những hiện tượng ngốn 
ngang, đổ vỡ nhanh chóng ấy. 

Trong tình hình phức tạp của thế giới và của 
nước, ta hiện nay, ưà lời được vấn đề nói trên là 
không đơn giản chút nào. Nếu chỉ trả lòi rằng con 


đường đó là tãi yếu, là quy luật và nhất định. 


THIỆN NHÂN 


chúng ta trước sau sẽ đến đích, thì như vậy là đã 
biến cái tất yếu ấy thành một định mệnh thân bí, 
trong khi cuộc sống thực tế thì đầy rầy những cái 
ngẫu nhiên. Chúng ta đều hiết rằng, cái tất nhiên 
không tồn tại dưới dạng thuần túy, mà được biểu 
hiện và bổ sung thông quà những cái ngẫu nhiên. Cái 


ngẫu nhiên không những tồn tại khách quan, mà . 


còn có ảnh hưởng đến tiến trình phát triển của : 


các sự vật, nhất là ưong xã hội con người. 


Vì vậy, để trả lời câu hỏi vì sao chúng ta đi con - 
đường xã hội chủ nghĩa trong tình hình hiện ray, 
- tôi thấy nên lý giải bốn vấn đề. 


® VẤN ĐỀ THỨ NHẤT : Có lẽ điều làm 
người ta suy nghĩ nhiều nhất và cũng là lo lắng 
nhất, có tác động mạnh nhất đến con đường 


chúng ta đang đi, là sự tan rã của các nước xã hội. 


chủ nghĩa Đông -Âu và cuộc khủng hoảng nghiêm 
ưọng ở Liên xô. Một câu hỏi lớn nóng bỏng được 
đặt ra : phải chăng chủ nghĩa xã hội đã trở thành 
một "thử nghiệm lịch sử sai lầm" ? Hay như các 
nhà tư tưởng và chính khách phương Tây đang nói : 
chủ nghĩa xã hội đã cáo chung về mặt lịch sử, một 
kỷ nguyên hậu cộng sản đã được mở ra ? 

Thời gian hơn một năm qua làm cho chúng ta có 
điều kiện nhìn nhận rõ hơn thực chất và nguyên 
nhân của những biến đổi ở các nước Đông Âu. 
Điều thực chất nhớ/ là nó đã làm thay đổi chế 


độ chính trị - xã hội và những thang bậc giá trị đã 


được xã hội thừa nhận. vì hệ thống chính quyền - 
ưước đây đã sụp đổ, người nắm chính quyền 
hiện nay là các lực lượng đối lập, chống dàng 
cộng sản và công, nhân. Đảng cộng sản ở phần lớn 


các nước Đông Âu đã tan rã hoặc bị đẩy xuống bậc , 


thứ yếu trong hoạt động chính trị. Một số nước 
đã công khai tuyên bố đi heo con đường tư bản chủ 
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_ Tiến tới Đợi hội VW 


nghĩa. Đời sống nhân dân không ổn định, khó 
khăn hơn. Có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên 
nhân quan trọng nhái của sự biến đổi nghiêm trọng 
Ở các nước ấy, là các đảng cộng sản không còn đủ 
sức "chèo lái” trong cơn sống gió, bão tấp, do đó, 
đã để cho các lực lượng đối lập và chống đối, được 
sự chỉ viện rất đẮc lực của các thế lực tư bản nước 
ngoài và được sự ủng hộ của một bộ phận quần 
chúng mơ hồ, bất mãn, giành lấy chính quyền một 
cách nhanh chóng, khiến nhiều người, cả ở trong 
và ngoài nước, phải ngỡ ngàng, bàng hoàng. 

Từ những sự biến chính trị đó, chúng ta nghĩ gì 
về "số phận” của chủ nghĩa xã hội mà người ta 
'thường nói đến ? Có thể nêu ra ba điều : 

Một là, chủ nghĩa xã hội tồn tại trong thực. tế 
40-50 năm qua ở các nước Đông Âu có hai mãi của 
nó : những thành tựu đạt được, nhất là về mặt xã 


- hội, là điều không ai có thể phủ nhận ; và những | 


sai lầm, khủng hoảng, cần được khắc phục. Chính 
để chủ nghĩa xã hội có sức sống hơn, các đảng 
cộng sàn cầm quyền ở đây đã đề ra và lãnh đạo 
nhân dân tiến hành cải tổ, đổi mới. Nhưng do 
những sai lầm trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp 


cải tổ, đổi mới, các đàng đó đã để mất chính quyền ' 


vào tay các lực lượng đối lập và chống đối. Vì vậy, 
đây là sự thất bại của cải tổ, đổi mới, chứ không 
phải là sự sụp đổ của bản thân chủ nghĩa xã hội. 
Hai là, chủ nghĩa xã hội ở các nước Đông Âu 
được xây dựng theo một mô hình từ bên ngoài, có 
sự áp đặt, thiếu xuất phát từ những đặc điểm thực 
tế của đất nước mình, lại thiếu sự tự chủ, vận 
dụng sáng tạo lý luận Mác - Lê-nin về chủ nghĩa xã 
hội. Cho nên, việc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở đây 
tuy CÓ đem lại những thành quả nhất định, nhưng 
không tránh khỏi những vấp váp khó khăn, trì trệ, 
khủng hoảng, nhất là càng về sau. Vì thế, đây là 
sự đổ vỡ của một mô hình chủ nghĩa xã hội không 
phản ánh đúng và sáng tạo lý luận chủ nghĩa Mác - 


Lê-nin, chứ không phải sự lỗi thời về mặt lý 


luận của chủ nghĩa xã hội. 
Ba là, chủ nghĩa xã hội đã đi vào cuộc sống nhân 
dân lao động Đông Âu bằng những lợi ích mà nó 


đem lại cho họ. Ngày nay, sau sự biến chính trị, nhân - 


dân ở đây ngày càng nhận thấy : đi theo con đường 
: 


tư bản chủ nghĩa, thì không chỉ những thành quả 
cách mạng trước đây "bị đánh cấp”, mà ngay lợi ích 
của họ cũng bị xâm phạm, thang bậc giá trị của xã 
hội cũng bị đảo lộn. Như vậy; ở Đông Âu, chủ 
nghĩa xã hội đâu phải là một lý thuyết cao xa, mà 
trong chừng mực nhất định, nó đã bén rễ tong đời 
sống vật chất và tỉnh thần của người dân. Bằng 
chứng rõ hơn cả, là đa số nhân dân Liên xô, mặc dù 
sống trong tình trạng kinh tế - xã hội đang bị khủng 
hoàng nghiêm trọng, vẫn kiên quyết lựa chọn chủ 
nghĩa xã hội, như cuộc trưng cầu ý dân về duy trì 
Liên bang xô viết đổi mới vừa qua cho thấy. 


_ ®VẤN ĐỀ THỨ HAI : Phải chăng mô hình sai. 


không chỉ do "thi công", mà chính do "thiết kế” sai, 
nghĩa là do cơ sở lý luận của chủ nghĩa xã hội là 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin sai ? Lý luận về chủ nghĩa 
xã hội đã sai, thì đương nhiên, KP thể có chủ 
nghĩa xã hội trong thực tế. 

Đúng là cho tới nay, loài người đã có thêm những 
nguồn trí tuệ mới và một số học thuyết mới về 
kinh tế, xã hội. Song đối với chúng ta cho đến 
nay, xét về mặt thế giới quan và phương pháp 
luận, vẫn chưa có học thuyết nào có thể thay thế và 

trên tầm học thuyết Mác - Lê-nin, hiểu như 


một chỉnh thể khoa học và cách mạng. Mặc dù 


đứng trước yêu cầu cấp bách phải được bổ sung 


và phát triển để có thể trả lời nhiều vấn đề mới 


do thời đại hiện nay đặt ra, chủ nghĩa Mác - Lê-nin 


_ vẫn có giá trị trên ba phương diện : 


1- Là nền tảng tư tưởng của giai cấp công nhân, 
là hệ tư tưởng chính thông, chủ đạo của xã hội xã 
hội chủ nghĩa. Bản chất của hệ tư tưởng này là 
xóa bỏ chế độ người bóc lột người, người áp 
bức người, xây dựng một xã hội mới từ con người 
và vì con người, một xã hồi trong đó con người được 


. giải phóng, được tạo điều kiện phát triển toàn diện, 


và là trung tâm của đời sống kinh tế - xã hội. 

2- Là cơ sở lý luận, chính trị của các đảng cộng 
sản và công nhân. Dựa trên các nguyên lý của chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, các đảng đó vận dụng và phát 
triển sáng tạo các nguyên lý đó trong hoàn cảnh 
lịch sử cụ thể của nước mình, để vạch ra Cương 
lĩnh, đường lối chính sách xây đựng và bảo vệ chủ 
nghĩa xã hội. 
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3- Là hệ thông các trí thức khoa học về các lĩnh 
vực cơ bản `: triết học, kinh tế chính trị, và chủ 
nghĩa cộng sản khoa học. Điểm cơ bàn trong hệ 
thống các tri thức này là những nhận thức về thế 
giới và cải tạo thế giới, những quy luật chung nhất 
về sự vận động, phát triển của tự nhiên, xã hội và 
tư duy con người. Cái tỉnh túy nhất là nó trang bị 
cho con người thế giới quan và phương pháp luận 
biện chứng, khoa học, để xem xét các hiện tượng, 
sự vật và định hướng tư tưởng và hành động của 
Con người. 

Nói như trên, không có nghĩa chúng ta không 
thừa nhận sự lạc hậu, thậm chí, sự khủng hoảng 
của lý luận Mác - Lê-nún, nhất là lý luận về chủ 
ngh xã hội.. 

Trong lịch sử của mình, chủ nghĩa Mác - Lâ-nin 
đã từng bị lạc hậu, khủng hoảng ở mấy thời kỳ. 
Mà rõ nét là thời kỳ đầu xây dựng chủ nghĩa xã 
hội ở Liên xô. Hồi đó, do sự vận dụng giáo diều, 
lý luận về chủ nghĩa xã hội đã bị khủng hoảng. 
Song ngay sau đó, nó đã vượt qua khủng hoảng, nhờ 
tính sáng tạo khoa học của Lê-nin. Người đã từ 
thực tiễn lịch sử của nước Nga lúc đó, đưa ra 
những quan điểm khác, phù hợp với yêu cầu xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở nước Nga. Những quan 
điểm ấy thể hiện tập trung trong chính sách kinh 


tế mới, mà theo Lê-nin, đó là sự thay đổi cơ bản 


"toàn bộ quan điểm của chúng ta về chủ nghĩa xã 
hội". Thật đáng tiếc, sau khi Lâ-nin mất, những 
quan điểm đó đã dần dần bị lăng quên, và hậu quả 
như thế nào hiện nay chúng ta đều đã rõ. 

Như vậy, chủ nghĩa Mác - Lê-nin đã từng bị 
khủng hoảng và vượt qua được khủng hoảng. Ngày 
nay, trong hoàn cảnh mới, với tỉnh thần nhìn lại 
và đối mới, nhất là đổi mới về tư duy lý luận, 
nước ta và các nước xã hội chủ nghĩa khác đang cố 
gắng khắc phục sự khủng hoảng của chủ nghĩa xã 
hội cả về lý luận và trong thực tiễn, vừa kiên trì 
bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, vừa 
tiếp tục khẳng định và đổi mới sự nghiệp xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở đất nước mình. Chủ nghĩa 


Mác - Lê-nin có thể bị khủng hoảng do sự vận - 


dụng giáo điều, rập khuôn, nhưng nó không lỗi 
thời. Hơn mội trăm năm qua, các học giả phương 


^^ 


_xã hội. Hay nói cách khác : 


_ Tây (wỂ cả những người cách mạng mất phương 


hướng) đã nhiều lần "tuyên bố" về sự lỗi thời 
của chủ nghĩa Mác - Lê-nin mỗi khi nó gặp sóng gió, 
bão tấp. Nhưng cũng không ít lần họ đã phải "cầu 
cứu" chủ nghĩa Mác - Lê-min, dùng đến các thuyết 
như thuyết hội tụ, chủ nghĩa tư bản nhân dân... để 
biện minh cho số phận của chủ nghĩa tư bản. Sức. 
sống của chủ nghĩa Mác - Lệ-nin vẫn thể hiện: trong 
những bước tiến bộ và những nấc thang vươn tới 
của xã hội loài người ; vẫn thể hiện ở tính sáng tạo, 
tự nâng cao, tự hoàn thiện của nó trong quá trình đấu 
tranh để không ngừng phát triển và tiếp thu có chọn 
lọc những nguồn trí tuệ mới của loài người ; vẫn 
thể. hiện trong quá trình tổng kết kinh nghiệm, nâng 
cao lý luận ở các nước đang xây dựng chủ nghĩa 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
vẫn là một khoa học xã hội mà những - luận điểm - 
chính yếu và cách nhìn cơ bản.của nó đối với các 
quá trình lịch sử, mang tính thật sự khoa học. 

® VẤN ĐỀ THỨ BA: Nếu chủ nghĩa xã hội đã 
đi vào ngõ cụt, thì phải chăng,chủ nghĩa tư bản tồn 
tại mãi mãi, và TT Co Gv 090700 00 00 
điều không tránh khỏi ? 

Điều cần nói đầu tiên là, đối với chủ nghĩa tư 
bản, chứng ta có lúc đã nhận thức và suy nghĩ không 
đúng. Rõ hơn cả là chúng ta cho rằng chủ nghĩa tư 
bản sẽ sụp đổ nhanh chóng ; chúng ta không đoán 
định được sự tự điều chỉnh và thích nghi có hiệu 


_ quả của chủ nghĩa tư bản ; chúng ta có cách suy nghĩ 


một chiều, đối lập mọi mặt giữa chủ nghĩa tư bản 
và chủ nghĩa xã hội, không thấy chủ nghĩa xã hội 
tuy là một xä hội khác vẻ chất, nhưng không phải đi 
từ hư vô, mà từ những cái do chủ nghĩa tư bản tạo 
ra làm tiền đề cho sự ra đời của chủ nghĩa xã hội. 

Ngày nay, phải thừa nhận rằng, chủ nghĩa tư bản - 
hiện 'đại đã có những biến đổi và phát triển khác 
xa thời trước, trong đó có những điểm mà MíẮẶ, 
Ăng-ghen, Lê-nin chưa bàn tới. Người tạ không 
thể hiểu đầy đủ sự phát triển lịch sử của xã hội tư 
bản chủ nghĩa, nếu chỉ thuần túy dựa vào những 
quan điểm về mối quan hệ biện chứng giữa lực 
lượng sản xuất và quan hệ sản xuất, giữa cơ sở hạ 
tầng và cấu trúc thượng tầng, về cuộc đấu tranh 
giai cấp, mà còn phải dựa vào các phạm trù như thị 
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trường và dân chủ, sự phức tạp hóa của nhân công 
và của xã hội công dân, sự phân công lao động và 
_văn hóa, hiệu suất và giáo dục... Những mối quan 
hệ được các phạm trù đó phản ánh, đã trở thành 
điều kiện bảo đảm tiến bộ khoa học, kỹ thuật và 
nâng cao mức sống của con người trong mọi xã hội. 

Nhìn tổng thể những biến đổi của chủ nghĩa tư 
bản hiện đại về lực lượng sản xuất, quan hệ sản 
xuất, kết cấu kinh tế, cách thức quản lý, một 
số quan hệ xã hội, kế cả mức sống trung bình của 
người dân và quan hệ quốc tế, chúng ta thấy, nồi 
lên rất rõ hai mặt sau đây : 

Một mặt, chủ nghĩa tư bản hiện đại, về cơ bản, 
vẫn là chủ nghĩa tư bàn độc quyền nhà nước. Ưu 
thế của tư bàn độc quyền vẫn là nét cơ bản của nó. 
Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước hiện nay là 
một phức hợp các hệ thống quản lý kinh tế đa khu 
vực với những công cụ điều tiết thị trường, tập 


hợp trên cơ sở các tổ chức xuyên quốc gia và các 


hình thức độc quyền khác, cùng với sự điều tiết 
vĩ mô của nhà nước tư sản đối với toàn bộ nền 
kinh tẾ nói chung. Cái bản chất nhất của chủ nghĩa 
tư bản độc quyền nhà nước vẫn không thay đổi, đó 
là bóc lột các nguồn lao động và tài nguyên xã hội 
nhằm thu được lợi nhuận tối đa, gây nên những 
hậu quả xã hội nặng nề, mà nổi bật là số đông thì 
nghèo khổ, bị bóc lột, áp bức, mất quyền bình đẳng, 
còn số ít thì giàu có, quyền lực vô hạn độ. - 

Mặt khác, trong cái lô gích phát triển khách quan 
không cưỡng lại nổi của lực lượng sản xuất, chủ 
nghĩa tư bản hiện đại ngày càng tạo ra những yếu 
tố của xã hội tương lai, do sự tha hóa chức năng 
của tư bản, hay đo xu thế xã hội hóa tu bản phù 
hợp với yêu cầu xã hội hóa sản xuất và lưu thông 
(chẳng hạn, sự thay đổi chế độ sở hữu cổ phần, 
sự mở rộng chức năng điều tiết kinh tế của nhà 
nước tư sản, sự ra đời tương đối nhiều các xí 


nghiệp hợp tác của công nhân và các xí nghiệp nhà ˆ 


nước, sự nâng cao nói chung trình đ văn hóa, giáo 
dục, pháp luật..). 

Những điều nói trên chứng tỏ : sự phân tích và 
dự đoán của `Mác, Ăng-ghen, Lê-nin về cái bản 
chất và cái lô gích phát triển khách quan của chủ 
_nghia tư bản cho đến nay, về cơ bản, vẫn là đúng 


àì 
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đần, khoa học. Chủ nghĩa tư bản hiện đại, do yêu 
cầu phát triển của lực lượng sản xuất, tới một lúc 
nào đó, sẽ phá vỡ cái vỏ bọc của nó để chuyển sang 
một xã hội mới. Đương nhiên, để chuyển sang xã 
hội mới, còn phải có yếu tố chủ quan của con - 


người. Đó là cuộc cách mạng của giai cấp vô sản. 


Chủ nghĩa xã hội là một xã hội không phải hoàn 
toàn xa lạ với chủ nghĩa tư bản, mà biết kế 
thừa, tiếp thu và phát triển những yếu tố phù hợp 
với nó, tạo nên bản chái mới là giải phóng con 
người, điều mà chủ nghĩa tư bản dù biến đổi thế 


nào cũng không thể thực hiện được. ... 


@®VẤN DỀ THỨ TƯ : Toàn Đảng, toàn quân và 
toàn dân ta, qua những ý kiến đóng góp rộng rãi vào 
bản Dự thảo Cương lĩnh xây dựng chả nghĩa xã hội 
trong thỏi kỳ quá độ, đã thể hiện rõ sự nhất trí cao 


_về cơn đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Do đâu mà 


có sự nhất trí cao đó trong tình hình đờ†t sống nhân 
dân vẫn còn nhiều khó khăn, xã hội ta chỉ mới có 
một số yếu tố của chủ nghĩa xã hội, bên cạnh 
không ít yếu tố tiêu cực bên trong và ảnh hưởng của 
những diễn biến phức tạp trên thế giới ? Trước 
hết , đó là do nhân dân ta đã từng sống đưới ách 
thực dân phong kiến, chịu nhiều tầng áp bức, bóc 
lột, hiểu rất rõ thế nào là xã hội áp bức bóc lột, nên 
khát vọng giải phóng rất cao. Và chính để thực 
hiện bằng được khát vọng đó, nhân đân ta đã không 
quân ngại gian khổ, hy sinh, kiên trì cuộc đấu tranh 
gàn nửa thế kỷ chống thực dân Pháp và đế quốc 
Mỹ xâm lược. Hai là, 16 năm qua, kể từ khi cả 
nước đi lên chủ nghĩa xã hội, đại đa số nhân dân 
ta dù còn khó khăn, ít: nhiều đã được hưởng thành 
quả bước đầu của sự nghiệp xây dựng chủ 

xã hội. Ba là, tuy phải trà giá cho thành quả của 
mình, tuy đến nay vẫn cờn phải mò mẫm về mô 
hình chủ nghĩa xã hội cần được xây dựng ở nước 
ta, nhưng do có sự giác ngộ về chính trị, hiểu được 
xu thế của thời đại, chúng ta vẫn kiên trì đi theo 
cơn đường xã hội chủ nghĩa đã lựa chọn. Bốn: là, 
công cuộc đổi mới mấy năm qua do Đảng ta khởi 
xướng, thực tế đã đưa lại những kết quả bước đầu 


_ rất quan trọng, đã đcm lại cho chúng ta khả năng 


tìm ra cách.uiếp cận mới đối với chủ nghĩa xã hội 
và bước quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 
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Chủ nghĩa xã hội- ˆ 
phương tiện hay mục đích 2 
nửa vời hay từng bước ? 


Ó những ý kiến cho rằng, chủ nghĩa xã hội, 

chủ nghĩa gì chăng nữa, cũng chỉ là 

phương tiện, không phải là mục đích. Mục đích là 
dân giàu, nước mạnh (!). | 

Thoạt nghe, có thể nhiều người thấy ý kiến ấy 
là đúng, đề "vào lòng dân", vì nó có vẻ dễ hiểu, 
thiết thực.... như "một chân lý giàn đợn”. Chính vì 
vậy mà ý kiến ấy (dù động cơ người nêu ra là chân 
thành, xây đựng), không phải không có hại, nhất là 
trong tình hình các dự thảo văn kiện của Đại hội VII 
của Đảng đã được đưa ra lấy ý kiến toàn dấn, trong 
tình hình chủ nghĩa xã hội Đông Âu bị đổ vỡ và 
nước ta về cơ bản chưa khắc phục được khủng 
hoảng kinh tế, xã hội... 

Trong bài viết rất hạn chế này, tôi chỉ nêu một 
số ý chủ yếu sau đây : 

Nghiên cứu ít nhiều chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
ai cũng biết, chính ¡rị thực chất là quan hệ lợi ích 
giữa các giai cấp. Chính trị, lợi ích chính trị, suy 
cho cùng, chì là thủ đoạn để thực hiện những mục 
đích, lợi ích kinh tế. Chính trị là biểu hiện tập trung 
của kinh tế. Đó là nói mối quan hệ giữa chính 
trị và kinh rế trong cà quá trình /âw đai điễn ra các 
quan hệ giai cấp, các cuộc đấu tranh giai cấp. 
Nhưng trong (từng giai đoạn lịch sử cụ thể của cà 
quá trình lâu dài ấy, các giai cấp, thông qua các 
tổ chức đại điện (như đằng...), bao giờ cũng có 


những mục tiêu chính trị, những lợi ích chính trị ' 


xác định, sơng song với những mục tiêu, những lợi 


ích kinh tế mà chúng biểu hiện (chứ không chỉ có ' 
những mục tiêu, những lợi ích kinh tế). Đó vừa là - 


lý luận, vừa là thực tế lịch sử, không ai có thể 
phủ nhận. Như vậy, ý nghĩa của chứnh :rị là "thủ 
đoạn", là "phương tiện" hay "mục tiêu”, vốn rất 
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tương đối, cụ thế và biện chứng. Ngay điều đó - 
cũng đã bác bỏ cách hiểu máy móc : chính :rị chỉ 


_ là phương tiện rong bất kỳ giai đoạn lịch sử nào. 


Đấy là "nấc thang" sai lầm thứ nhất của ý kiến 
mà chúng ta đang phản bác. 

"Nấc thang" sai lầm thứ hai của ý kiến này còn _ 
đậm nét và tệ hại hơn ở chỗ cho rằng : chủ nghĩa 
xã hội chì là phương tiện ! Nếu chủ nghta xã hội chỉ 
là chính trị, thì ý kiến ấy đã là sai Íầm, huống chỉ 
chủ nghĩa xã hội hoàn toàn không chỉ /à chính trị, 
cũng không chỉ là lý luận hay học thuyết, mà còn 
là một chế độ xã hội hiện thực bao gồm đí cả 
các lĩnh vực (chính trị, kinh tế, văn hóa...). | 

_Sau Cách mạng Tháng Mười Nga, nhiều nước đã 
thực sự bắt tay vào xây dựng chế độ xã hội xã hội ˆ 
chủ nghĩa với cà những thành tựu lẫn những sai 
lầm, thất bại, đổ vỡ... Và đến nay, chưa nước nào 
xây dựng xong xã hội ấy. Đó cũng là lk thường 
của lịch sử. Để có được như ngày nay, chế độ xã 
hội tư bản chủ nghĩa hiện thực... đã phải trải qua 
hơn hai thế kỷ thực sự xây đựng với bao phcn 
khủng hoảng, và hiện nay, và sau này, vẫn còn khủng 
hoảng. 

Đúng là không thể có mô hình, công thức chung 
để các nước áp đụng "nguyên xi", khi xây dựng xã 
hội xã hội chủ nghĩa. Nhưng điều đó không hề 
phủ nhận việc chủ nghĩa xã hội - với tính cách là 
một loại hình xã hội trong lịch sử phát giển nhân 
loại - có những đặc trưng chung, cơ bản nhất, 
Những đặc trưng này thể hiện rất cụ thể, phong 
phú, riêng biệt... ở từng nước, nếu đã có định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Dự thảo Cương lĩnh của 


* Phó tiến sĩ triế học 
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Tiến Mới ĐỢI hội Vũ 


Đảng ta ồn này, đã nêu lên những đặc trưng cơ bản. 


nhất của xã hội xã hội chủ nghĩa mà Việt nam sẽ 
xây dựng. (Điều này cũng như một "l£ thường 
tình” : khi muốn làm một cái máy bay chẳng hạn, 
chí ít cũng phải xác định đặc trưng chung nhất của 
máy bay là “bay”, chứ không phải "bò trên mặt 
đất” ! Còn máy bay kiểu gì, ai sản xuất,... chắc chắn 
- là rất khác nhau). Đã là người hiểu biết ít nhiều 
_ về lý luận xã hội, không ai không thấy : các nước 
tư bàn chủ nghĩa tuy mỗi nước mỗi vẻ, nhưng đều 
có những đặc trưng chưng, cơ bản nhất Việc xây 
|: dựng và duy trì chủ nghĩa tư bản, việc lôi kéo, thậm. 
chí, ép các nước đang phát triển, các nước đang 
còn bị lệ thuộc vào "thế giới tự đo" tư bản chủ 
nghĩa, há không phải là mục đích của các tập đoàn 
tư bản kếch sù ở các nước tư bản chủ nghĩa phát 
triển hay sao ? 

Chính những người kêu chủ nghĩa xã hội chỉ là 
một lý luận chung chung, trừu tượng, lại đang mắc 
vào cái chung chưng, trừu tượng "ngây thơ" nhất. 
Đó là tách rời chính trị với kinh tế ngay trong thời 
đại còn giai cấp và đấu tranh giai cấp quyết liệt. 
_Đó là tích rời mục đích xây dựng một xã hội cụ 

thể với mực đích kinh tế - xã hội là dân giàu nước 
mạnh ! Ai cũng biết ở Việt nam, khi chưa có Đảng 
cộng sản, rất nhiều người yêu nước, đầy tâm 
huyết và thực sự hành động sao cho dân giàu nước 
mạnh, nhưng đều đã thất bại, chỉ vì một nguyên 
nhân chủ yếu là xác định sai con đường và phương 
pháp cách mạng. Kết cục là nước vẫn yếu hèn, đại 
đa số nhân dân vẫn đói khổ, bệnh tật, ngu tối. Đảng 
yà nhân dân ta bằng thực tiễn cách mạng của mình 
đã chứng minh rõ : hơn bất kỳ con đường nào khác, 


con đường giải phóng dân tộc gắn với. chủ nghĩa 


xã hội, thể hiện ngay trong mục đích xuyên suốt 
đường lối cách mạng nhất quán từ đầu đến cuối 
của Đảng cộng sản, là con đường đúng đắn và có 
hiệu quả thực tế nhất cho nước, cho dân. Nhưng 
từ sau khi độc lập dân tộc, người cày có ruộng, 
thì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh” có gắn với 
việc xây dựng chủ nghĩa xã hội hay không ? 

Tư tưởng "cách mạng không ngừng” của chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin cho đến nay, và nhiều năm saư 
này nữa, vẫn rất cách mạng và khoa học. Theo tư 
- tưởng cách mạng không ngừng ấy, chúng ta hiểu 

. "giải phóng dân tộc” không chỉ theo nghĩa hợp là cách 
mạng giải phóng dân tộc, cách mạng dân tộc dân 
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. dựng chủ nghĩa xã hội trên tất cả các lĩnh vực (thể. 


“lựng chủ nghĩa xã hội ra khỏi công cuộc "xây. 


chẳng những là sai lầm mà còn là sự bác bỏ con 


chủ nhân dân ; mà còn theo cả nghĩa rộng - cơ bảz 
nhất, mục đích cuối cùng cần đạt tới - là giải 
phóng con người khỏi mọi chế độ áp bức, bóc lột, 
bất công, đói nghèo, ngu dốt( xây dựng một xã hội 
mới, trong đó mọi người thực sự làm chủ và có 
điều kiện phát triển toàn diện. x 
Bởi vậy, nếu nói "xây dựng đất nước”, "dân giàu 
nước mạnh" một cách chưng chung trong thời đại 
ngày nay ; hoặc tán thành, thậm chí ca ngợi những 
thành tựu trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân đâần 
của Đảng và nhân dân ta (cũng có người còa cố tình 
phủ nhận cả những thành tựu vĩ đại này), nhưng 
lại... không tán thành xây dựng chủ nghĩa xã hội - 
mục tiêu cơ bản, quyết định cuối cùng của quá 
trình cách mạng mà Đảng và dân ta tiến hành - thì 
chính những ý kiến đề xuất ấy thể hiện lập 
trường nửa vời, cách mạng nửa vời. Các ý kiến 
ấy không nhận rõ được răng, muốn "dân giàu, nước 
mạnh" một cách (hực sự, lâu dài và phổ biến trên 
toàn xã hội, thì không thể đi theo con đường tư bản 
chủ nẹhĩa với việc duy trì áp bức, bóc lột, bất 
công, vốn là bản chất, là nguồn sống của chính 
chủ nghĩa tư bản, cho dù chủ nghĩa tự bản hiện đạt 
có phát triển cao, có thể "điều chỉnh" và "thích 
nghỉ” đến mức nào chăng nữa. Muốn “dân giàu, 
nước mạnh”, hiểu theo nghĩa đầy đủ trọn vẹn như 
trên đã nói, không có con đường nào khác là kiên trì 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, cho dù sự nghiệp đó là 
lâu dài, khó khăn, phức tạp, do đó, khó tránh khỏi sai: 
lâm, thất bại tạm thời. Đảng và. nhân dân ta không 
bao giờ tách rời công cuộc "xây dựng đất nước”, 
làm cho "dân giàu, nứớc mạnh", với sự nghiệp xây. 


hiện trong một mục tiêu chung, nhất quán). 
Những ý kiến coi chủ nghĩa xã hội chỉ là phương: 
tiện, không phải là mục đích, tích sự nghiệp xây 


dựng đất nước”, làm cho “dân giàu nước mạnh”, 


đường xã hội chủ nghĩa, bác bỏ vai trò lãnh đạo 
của Đảng cộng sản trên đất nước ta hiện nay. 
Nếu như vậy, dù nói vòng vo thế nào chăng nữa, 
thực chất những ý kiến trên là muốn nước ta đi 
theo con đường tư bản chủ nghĩa. Đã như vậy thì 
mục tiêu “dân giàu”, nước mạnh", như Đảng và nhân 
dân ta mong muốn, sẽ chỉ là ảo tưởng, chẳng 
những không đạt được, mà còn làm cho mọi thành 


quả cách mạng sẽ bị xóa hết. Thực tế hỗn loạn ở 
một số nước Đông Âu đã và sẽ là những bài học 
cay đắng. Không ai khác, những người cộng sản 


và nhân dân ở các nước ấy đang phải trả giá đất. ˆ 


Những ý kiến thực ra l cách mạng nửa vời, lại 
đi phê phán RE HBIDSPESPIPENE,EOE.NND TC 
vời Ì X 

Không thể đồng nhất ((hậm chí đánh tráo) quan 
nếm “từng bước” với quan niệm “nửa vời”. 
Ngay việc lật đổ chế độ cũ bằng cách mạng bạo 
lực diễn ra có vẻ đột biến, nhanh chóng, thực tế 
cũng phải chuẩn bị kỹ từng bước, từng mặt, mới 
mong thắng lợi, huống chỉ việc xây dựng một xã 
hội mới, mà xã hội đó lại là chủ nghĩa xã hội. Từ 
xã hội này sang xã hội khác phải trải qua những 
bước quá độ. Những bước này không thể do chủ 
quan con người tùy ý đặt ra, mà thực chất là phát 
hiện, khái quát những nấc thang phát triển khách 
quan của một xã hội trong những điều kiện cụ 
_ thể. Nhận thức và thực hiện quá trình đổi mới 
hiện nay, cũng cần dựa trên những vấn đề có ý 
nghĩa phương pháp luận chung ấy. 

Cần thấy cả hai khía cạnh sau đây chung quanh 
phương hướng đổi mới mà Đại hội VI đề ra. Thứ 


nhất, đổi mới là yêu cầu khách quan, sống còn . 
của đất nước. Quá trình đó phải được uiến hành. 


với một lập trường nhất quán là : trên cơ sở kiên 
ưì chủ nghĩa Mác - Lê-nin, chủ nghĩa xã hội, tiếp 
thu tỉnh hoa của nhân loại và phát huy thành tựu đã 
có mà đổi mới một cách toàn diện, có hiệu quả cao 
trên thực tế. Những gì là sai lầm, khuyết điểm, 
yếu kém, trì tệ... đều phải đứt khoát và có biện 
pháp khắc phục. Đối mới trong sự ổn định để phát 
ưin đất nước về mọi mặt, chứ không phải là 
làm hỗn loạn, đảo lộn xã hội. Đó vừa là phương 
hướng, mục tiêu nhái quán, triệt để, vừa là ý chí 
và nguyện vọng chính đáng của Đảng và nhân dân ta, 
và điều đó có những khả năng thực tế để thực hiện 
(Đảng ta đã nêu rõ những thuận lợi, những khả 
năng, những khó khăn trong quá trình đổi mới). 
Thứ bai, việc thực hiện đổi mới có kết quả như 
mục tiêu đề ra, không dễ dàng ; càng không thể nôn 
nóng trong một thời gian ngắn. Cũng không thể 
một lúc ồ ạt "đổi mới" trên tất cả các lĩnh vực theo 
kiểu "quay 180" để được tiến§ là đổi mới triệt 
để, rõ rệt, không nửa vời, còn sau đó, đất nước và 
nhân dân đi đến đâu, thì không cần biết ! Điều đó, 


Tiền kới Đợi hội V 


Đảng vá nhân dân ta không thể chấp nhận, mà phải 
bác bỏ kiên quyết. (Bởi vận mệnh, sức lực, xương 
máu, tài sản của nhân đân ta, Đảng ta, đất nước 
ta... không thể là một phòng thí nghiệm lớn cho bất 
kỳ một nhà "luyện đan” mù mờ nào, khi chưa có 
một cơ sở định hướng rõ rệt, mà đã thí nghiệm bằng 
cách đổ hết chất nọ vào chất kia với hy vọng... mạy 
ra có được một chất mới nào đó theo lòng mong 
ước !). Ai có lương tri và hiểu biết đều thấy cái khó 
khăn, phức tạp của sự nghiệp đổi mới mà Đảng 
khởi xướng ; đều có thể đi đến kết luận có trách 
nhiệm là : chỉ có thể đổi mới đừng bước. Phải tìm 
ra những vấn đề bức xúc nhất trong cái tổng thể, 
toàn diện. Đó chính là điều khó, điều thử thách lập 
trường, tâm huyết, tài năng, bản lĩnh của con 
người, nhất là người lãnh đạo, quản lý, trong đổi 
mới. Những ai muốn đổi mới nhanh và "triệt để" 
theo kiểu "quay 180" , sao không nghĩ lại, khi mình 
từng, phê phần bệnh nóng vội, chủ quan ? Hiện nay, 
phải chặng mình còn mắc bệnh này trầm trọng 
hơn, khi đưa ra những ý kiến đại để như : Để đổi. 
mới không rửa vời thì phải "dân chủ hóa”, mà đã 
"đân chủ hóa" thì không nên có lực lợng nào lãnh ` 
đạo. Thực chất quan điểm trên là gì, nếu không 
phải là quan điểm vô chính phủ, muốn tách Đảng 
ra khỏi vờ đối lập với quá trình dân chủ hóa, 
không thấy nếu không có Đảng làm hạt nhân lãnh 
đạo thì quá trình dân chủ hóa toàn xã hội không thể 
thành công. Một vf dụ nữa : Để đổi mới không 
nửa vời, thì việc chuyển từ cơ chế tập trung quan 
liêu bao cấp sang hạch toán kinh doanh, sang cơ chế ˆ 


-_ thị trường, phải đi đôi với quá trình tư nhân hóa triệt 
- để, từ sở hữu đến các lnh vực khác ; không thể 


có kinh tế quốc doanh,. kinh tế tập thể, kế 
hoạch... trong cơ chế thị trường ! V.v. và v.v... 

Khỏi phải phân tích nhiều về lý luận và thực 
tiễn chung quanh những ý kiến phát biểu như trên. ˆ 
Điều cần nhấn mạnh ở đây, vẫn là xác định thực - 
chất quan điểm kinh tế (cũng như lập trường 
chính trị nêu trên) của những ý kiến này. Đó chỉ là 
quan điểm kinh tế tư sản ; theo quan điểm ấy, thì 
kinh tế nước ta chấc chắn sẽ là kinh tế tư bản 
chủ nghĩa. Điều đó, Đảng và nhân dân ta đã từ lâu 
bác bỏ. Bởi vì, kế thừa, học tập một số thành tựu 
về khoa học kỹ thuật, quản lý của chủ nghĩa tư 
bản, hoàn toàn khác với việc "nhảy sang", "nằm 
gọn” trong chủ nghĩa tư bản ! 
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Tiến lới Đợi hội VW 


KHÔNG CÓ SỰ ĐỐI LẬP 


'GẦN ®, có một vài ý kiến với lời lề khá gay 
- ` gắt phê phán Trần Phú, cho rằng Trần Phú đã 
mắc sai lầm phủ nhận giá trị tư tưởng của 
"Chánh cương vắn tắt", "Sách lược vấn tắt" của 
Đảng do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo và đã được 
Hội nghị thành lập Đảng (tháng 2 - 1930) thông 
qua ; phê phán "Luận cương chánh ưị của Đảng 
cộng sản Đông dương" (tháng 10-1930) là sản phẩm 
của tư tưởng tả khuynh, giáo điều, biệt phái theo 
khuôn mẫu của Quốc tế cộng sản. 

ˆ Cách đặt vấn đề như vậy là bất chấp lịch sử, 
muốn gây nên sự đối lập giữa một bên là Nguyễn 


_ "Ái Quốc với một bên là Trần Phú cùng BCHÍ TƯ. 


_ Đàng ta và Quốc tế cộng sản trong thập kỷ ba mươi ; 
giữa một bên là "Chánh cương vấn tắt", "Sách lược 
vân tất" với một bên là "Luận cương chánh trị”. 
Đã viết và nói về lịch sử thì phải nắm khoa học 
lịch sử, phải tôn trọng sự thật lịch sử. Trong bài 


viết này, tôi xin góp phần làm sáng tỏ thêm sự thật 


- về những mối quan hệ nêu trên. _ 

I- Về mối quan hệ giữa Nguyễn Ái Quốc với 
Trần Phú và BCH TƯ Đảng ta. : 

Cần nói ngay rằng, giữa Nguyễn Ái Quốc với 
Trần Phú và BCH TƯ Đảng ta không có sự dối 
lập về tư tưởng. Nguyễn Ái Quốc, Trần Phú và 
BCH TƯ Đảng ta gặp nhau ở mục đích đánh đuổi 
thực dân, đế quốc, giành độc lập cho dân tộc, mang 
lại cuộc sống Ấm no, tự đo, hạnh phúc cho nhân 
dân, đưa nhân đân đi theo con đường của chủ nghĩa 
xã hội khoa học. Tuy nhiên, có lúc giữa Nguyễn 
Ái Quốc và Trần Phú có một số nhận thức khác 


nhau về vấn đề giai cấp và dân tộc trong sự - | 


nghiệp giải phóng dân tộc. Nó phát sinh trong quá 
trình định hình cho một đường lối đúng đấn của 
cách mạng Việt nam. Điều đồ không có gì đáng ngạc 
nhiên. | | 


f 
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_ Trần Phú là một trong những học trò xuất sắc của 
Nguyễn Ái Quốc. Năm 1926, Trần Phú sang Quảng 
châu (Trung quốc) dự lớp huấn luyện nghiên 
cứu chủ nghĩa Mác - Lê-nin, do Nguyễn Ái Quốc 
tổ chức. Đây là lần đầu tiên Trần Phú được gặp 
Nguyễn Ái Quốc và chính Người đã trực uiếp 
truyền bá lý luận Mác - Lê-nin cho Trần Phú. 
Tại Quảng châu, Nguyễn Ái Quốc đã kết nạp Trần 
Phú vào.”Việt nam thanh niên cách mạng đồng chí 


” hội” và "Cộng sản đoàn”, tạo bước ngoặt tư tưởng 


rất cơ bản cho cuộc đời hoạt động cách mạng của 


Trần Phú. Sau đó, theo lời giới thiệu của Nguyễn - 


Ái Quốc, Trần Phú được sang Liên xô học tập mội 
cách có hệ thống về chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Trở 
về nước, Trần Phú bước đầu tìm hiểu tình hình 
để chuẩn bị cho một chương tình công tác của 
Đảng. Trên thực tế, Trần Phú đã đi theo "Đường 
cách mệnh" của Nguyễn Ái Quốc. ˆ 

Nguyễn Ái Quốc biết rõ ưu điểm, khả năng, triển 
vọng của Trần Phú cho nên quyết tâm đào tạo 
anh. Trong bức thư đề ngày 25-6-1927, gửi chỉ bộ 
đảng Trường đại học phương Đông, Nguyễn Ái 
Quốc đề nghị thành lập nhóm cộng sản Việt nam, 
những người đang học tại trường, và cử "Le Quy... 
làm bí thư nhóm"(1). Điều đó chứng tô Nguyễn Ái 
Quốc đánh giá cao về Trần Phú. Sau khi Trần 
Phá mất, Nguyễn Ái Quốc xót thương vô hạn. 
Người thường nhắc đến tên anh trong các Đại hội 
Đảng, các Hội nghị Trung ương. Người nói : "Đồng 
chí Trần Phú là một người con ưu tú của Đảng và 
của nhân dân, đã oanh liệt hy sinh cho cách mạng” (2). 


* Phó tiến sĩ sử học | 

(1) Le Quy tức Trần Phú. Xem Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nib 
Sự thật, Hà nội, 1981, t 2, tr. 255 - 256 

Km Chí Minh : 7oàn tập, Nxb Sự thật Hà nội, 1989,L9, 
ư, , 


Có người đặt câu hỏi rằng, vào giai đoạn từ năm 
1930 đến năm 1935, mối quan hệ giữa Trung ương 
Đảng ta và Nguyễn Ái Quốc có gì trục trặc không ? 
Câu trả lời : không. Vào giai đoạn này, có thời 
gian Người bị bát, song Người đều ủm mọi cách 
nắm tình hình cách mạng Việt nam và liên hệ với 
Trưng ương Đảng ta, gửi thư cho Trung ương Đàng 
ta, đề xuất nhiều ý kiến quý báu. Trong bức thư 
đề ngày 20-4-1931, Người thẳng thắn phê bình 


phương pháp công tác của Xứ ủy Bắc kỳ và Xứ. 


ủy Trung kỳ 3). Riêng bức thư đề ngày 23, 
Nguyễn Ái Quốc có phàn nàn về phương pháp công 
tác của Trung ương, là các báo cáo Trung ương chỉ 
gửi cho Quốc tế cộng sản, mà ít gửi cho Người. 
Sau đó, Trung ương sửa sai, gửi báo cáo cho Người, 
do vậy, mối liên hệ lại được tiếp tục. 

Năm 1935, sau Đại hội Đảng lần thứ nhất, Hà 
Huy Tập có gửi cho Quốc tế cộng sản một bản 
báo cáo, trong đó nhận định Nguyễn Ái Quốc là 
tgười dân tộc chủ nghĩa. Hà Huy Tập là một người 
trung kiên cách mạng, song trong công tác có lúc bị 


tr tưởng "tả" khuynh của một số người trong - 


Quốc tÈ cộng sản chỉ phối, cho nên mới có sự 
nhận định không đúng về Nguyễn Ái Quốc. Dù 
sao, báo cáo gửi Quốc tế cộng sản năm 1935 chỉ là 
báo cáo của cá nhân Hà Huy Tập, chứ không thể nói 
là báo cáo của trung ương Đảng ta được. 

2 - Mối quan hệ giữa Nguyễn Ái Quốc với 
Quốc tế cộng sản 

Một câu hỏi đặt ra : giữa Nguyễn Ái Quốc và 
Quốc tế cộng sản có đối lập nhau không ? Quốc 
tế cộng sản đánh giá Nguyễn Ái Quốc ra sao ? Câu 
trả lời là không có sự đối lập giữa Nguyễn Ái 
Quốc và Quốc tế cộng sản, có chăng thì đó chỉ là 
sự khác nhau trên một vài quan điểm cụ thể giữa 
Nguyễn Ái Quốc với một vài người trong Quốc 
tẾ cộng sản mà thôi. 

Nguyễn Ái Quốc rất thông minh và tế nhị trong 
mối quan hệ với mọi người, cho nên không có lý 
khi nói Quốc tế cộng sản nghỉ ky Nguyễn Ái Quốc 
-và đối lập với Nguyễn Ái Quốc. Nhưng thôi, 


chúng ta không xét theo cảm tính, mà hãy đi thẳng vào - 


sự thật lịch sử để nghiên cứu. Trước hết, phải nói 


\ 
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rằng, trong Ban chấp hành Quốc tế cộng sản có 
khá nhiều người có cảm tình với Nguyễn Ái 
Quốc, ủng hộ Nguyễn Ái Quốc, hoàn toàn nhất trí 
với quan điểm tư tưởng và đường lối của Nguyễn 
Ái Quốc. Những người đó coi Nguyễn Ái Quốc 
như một chiến sĩ tiên phong, người anh hùng của 
phong trào giải phóng dân tộc. Cla-ra Xét-kin, người 
phụ nữ Đức, ủy viên Ban chấp hành và ủy viên 
Đoàn chủ tịch của Ban chấp hành Quốc tế cộng 
sản rất mến mộ Nguyễn Ái Quốc. Chính Quốc 
tế đỏ đo Cla-ra Xét-kin làm Chủ tịch, đã lên tiếng 
đòi nhà cầm quyền Anh tại Hương cảng phải trả 


lạ tự do ngay cho Nguyễn Ái Quốc. Xcn ` 


Ca-tai-a-ma, người Nhật bản,eủy viên Đoàn chủ 
tịch Quốc tế cộng sản, là bạn chiến đấu hết sức 
thân thiết của Nguyễn Ái Quốc. Hai người có 
phong cách hoạt động rất giống nhau, cho nên đã : 
hợp nhau trên moi phương “diện. Đmi-tơ-ri 
Da-kha-rô-vích -Ma-nu-in-xki, người Nga, ủy viên 
Đoàn chủ tịch, Bí thư thường trực Ban chấp hành 
Quốc tế cộng sản, hết sức kính phục Nguyễn 
Ái Quốc, ủng hộ đường lối của Nguyễn Ái 
Quốc trong việc giải phóng các dân tộc Đông dương, 
chăm chú theo dõi từng bước hoạt động cách mạng 
của Nguyễn Ái Quốc với tình cảm trong sáng. 
Pa-ven A lếch-xan-đrôvích Míp, tên thật là 
Mi-kha-in A-lếch-xan-đrô-vích Phoóc-tút người 
Nga, phụ trách Bộ phương Đông của Quốc tế 
cộng sản, thay Pê+ơ-rốp,có mối quan hệ hết 
sức thân thiết với Nguyễn Ái Quốc, vì hai người 
cùng hoạt động trong Bộ phương Đông của Quốc 
tế cộng sản. Míp rất tán đồng quan điểm của 
Nguyễn Ái Quốc nêu trong luận án "Cách mạng 
ruộng đất ở Đông - Nam Á". Mi-kha:in Mác-cô-vích 
Bô-rô-đin, tên thật là»Grum-dcn-bếc, người Nga, 
đại diện của Quốc tế cộng sản tại Quảng châu, 
(Trung quốc) rất thân với Nguyễn Ái Quốc, tán 
thành quan điểm của Nguyễn Ái Quốc về cách giải 
quyết vấn đề ruộng đất ở châu Á. Vợ và hai con 
trai của Bô-rô-đin rất mến tác phong của Nguyễn . 


(3) Xem Hồ Chí Minh : Toàn ¿ập, Nxb Sự thật, Hà nội, 1983, 


L.3, tư. 44, 45, 46, 47, 48 
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Ái Quốc. Cù Thu Bạch, người Trung quốc, Tổng 
bí thư Đảng cộng sản Trung quốc, ủy viên Ban chấp 
Mình QuC E cùng Sả0 công, với THƯƠNG "Tiết Lôi: 
cũng người Trung quốc, ủy viên Trung ương Đảng 
cộng sản Trung quốc, đại diện Đảng cộng sản Trung 
quốc tại Quốc tế cộng sản, hết sức cảm phục 


Nguyễn Ái Quốc, coi Nguyễn Ái Quốc là nhà cách - 
mạng lỗi lạc ở phương Đông. Còn có thể kể ra đây. 


nhiều người bạn, người đồng chí thân thiết của 
;Nguyễn Ái Quốc tại Quốc tế cộng sản. Qua đó, 
thấÿ răng, mối quan hệ giữa Nguyễn Ái Quốc với 
Quốc tế cộng sản là bèn chặt. 

Thế nhưng, tại sao có lúc Quốc tế cộng sản lại 
hiểu fam Nguyễn Ái Quốc ? Phải chăng vì lúc đó 
Quốc tế cộng sản muốn thị hành một chính sách 
cứng rắn trong đấu tranh giai cấp, còn Nguyễn 
Ái Quốc lại uyển chuyển hơn trong việc giải quyết 
mối quan hệ giữa vấn đề giai cấp và vấn đề dân 


tộc ? Ở một khía cạnh nào đó cũng có thể nói như 


_ thế. Song điều căn bản là Quốc tế cộng sản không 
am hiểu tường tận về nh hình Đông dương, cho 


nên cũng chưa hiểu đầy đủ về chủ trương và sách - 


lược của Nguyễn Ái Quốc. Trong bản đề cương đài 
.gần 100 trang in, nhan đề "Phong trào cách mạng ở 
_ các nước thuộc địa và nửa thuộc địa", đã được 
thông qua tại Đại hội lần thứ sáu Quốc tế cộng 
. sản (1928), nói rất nhiều đến Trung quốc, Ấn 
độ, Ín-đô-nê-xi-a.., song không nói gì đến Đông 
dương. Điều đó lại càng chứng tỏ Quốc tế cộng 
sản không am hiểu tường tận tình hình Đông dương. 

3 - Từ "Chánh cương ván tát", "Sách lược 
vấn tát" của Đảng cộng sản Việt nam đến 
"Luận cương chánh trị" của Đảng cộng sản 
Đông dương 

"Chánh cương vắn tất", "Sách lược vấn tất" và 
"Chương trình tóm tất" của Dảng cộng sản Việt 
nam ra đời sau hơn một năm kể từ khi Quốc tế 
cộng sàn họp Đại hội lần thứ sáu (1928). Còn 
"Luận cương chánh trị" của Đảng cộng sản Động 
đương ra đời sau 8 tháng kể. từ khi “Chánh cương 
_ vấn tất”, "Sách lược vấn táU, "Chương trính tóm 
tắt ra đời, và sau hơn hai năm, kể từ khi Quốc tế 
.cộng sản họp Đại hội Íần thứ sáu. Vì vậy, có thể 
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nói kể cả "Chánh cương vắn tắt" và "Luận cương 
chánh trị” đều chịu ảnh hưởng của các vãnkiện 


Đại hội Quốc tế cộng sản lần thứ sáu. Thí dụ 


như vấn đề làm cách mạng dân chủ tư sản là thời 
kỳ dự bị để làm cách mạng xã hội chủ ngiĩa ; 
vấn đề lật đổ chính quyền của các giai cấp bóc 
lột và đánh đổ chủ nghĩa đế quốc ; tổ chức chính 
phủ công nông, quân đội công nông ; thực hiện cách 
mạng ruộng đất, giải phóng nông dân thoát khỏi sự 
bóc lột của địa chủ và phong kiến ; tịch thu sản 
nghiệp lớn (công nghiệp. vận tải, ngân hàng...) 
của tư bản và đế quốc, giao cho chính phủ công 


- nông ; giành chế độ ngày làm 8 giờ cho công nhân ; 


thực hiện sự bình đẳng dân tộc, bình đẳng nam nữ ; 
thi hành việc giáo dục chính trị và nâng cao trình độ 
văn hóa chung cho quần chúng ở thành thị và nông 
thôn ; xác định vai trò lãnh đạo của giai cấp công 
nhân và đảng cộng sản v.v.. Tất cả những vấn đề 
đó đều có trong "Đề cương về phong trào cách 
mạng ở các nước thuộc địa và nửa thuộc địa" của 
Đại hội Quốc tế cộng sản, cũng như đều có trong 


“Chánh cương vắn tát” của Đảng cộng sản Việt nam 


và trong "Luận cương chánh trị" của Đảng cộng . 
sản Đông dương. Đó là sự nhất quán về đường 
lối của Quốc tế cộng sản với cách mạng Đông 
dương. Những vấn đề cơ bản về đường lối cách 
mạng Việt nam được nêu trong “Chánh cương vần 
tắt" đều được "Luận cương chánh trị"‹kế thừa một 
cách nghiêm túc. 

Nhưng nói như thế không có nghĩa tất cả những 
vấn đề nêu trong "Chánh cương vắn tất" và "Luận 
cương chánh trị? đều nhất quán một luồng tư 
tưởng. "Luận cương chánh trị” có thể hiện một số 
tư tưởng “tả” khuynh, phản ảnh tình hình chưa sát 
thực tế Đông đương, như đánh giá “trí thức tiểu tư 
sản, học sinh, v.v. là hạng có xu hướng quốc gia 
chủ nghĩạ ; chúng nó đại biểu quyền lợi cho tất 
cả giai cấp tư bổn bốn xứ, chớ không phải chỉ 
bênh vực quyền lợi riêng cho tiểu tư sản mà thôi". 
Nếu như trong "Chánh cương vần tất" và "Sách 
lược ván tát” nhấn mạnh Đảng cần có mối liên 
lạc với các đảng phái tiểu tư sản, trí thức yêu 
nước như phái Nguyễn An Ninh..., thì trong “Luận 
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cương chánh trị" lại cho họ là những phần tử "quốc 


ga cải lương” và muốn cô lập họ. Về điểm 
này, rõ ràng là tầm nhìn chiến lược của Nguyễn Ái 
Quốc rất cao xa, Người đã nhìn thấy vấn đ cốt 
tủy của cách mạng lúc bấy giờ là phải thực hiện 
đại đoàn kết dân tộc chống đế quốc xâm lược. 
Cách mạng Tháng Tám nổ ra, khi cả dân tộc bước 
vào trận mới, luận điểm thoát ly với các đảng 
phái tiểu tư sản, trí thức yêu nước như phái Nguyễn 
An Ninh..., nêu trong "Luận cương chánh trị”, không 
còn đứng vững, trong khi đó, những luận điểm nêu 
trong "Chánh cương vắn tát", "Sách lược vắn tắt" 
lại phù hợp. Vì vậy, riêng về vấn đề này, có thể 
nói (tầm của "Chánh cương vấn tất” cao hơn tầm 
của "Luận cương chánh trị”. 

Việc soạn thảo "Luận cương chánh trị của Đảng 
cộng sản Đông dương” có liên quan đến việc đổi 
lên Đảng cộng sản Việt nam thành Đảng cộng sản 
Đông đương. Đây là một thực tế lịch sử, vì lúc ấy 
xu hướng chung là các đảng cộng sản cần liên 
hiệp lại thành một khối thống nhất trước nguy cơ 
của chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa đế quốc. Trên 
thế giới, các đàng cộng sản họp lại thành Quốc 
ế cộng sàn. Ở châu Á có Bộ phương Đông, các 
đảng cộng sản làm việc dưới sự lãnh đạo của bộ 
này. Bộ phương Đông lại làm việc dưới sự lãnh 
đạo của Ban chấp hành Quốc tế cộng sản. Vì 
vậy, việc Quốc tế cộng sản yêu cầu thành lập 
Đảng cộng sải Đông dương cũng là tất yếu. Chính 
Nguyễn Ái Quốc cũng thấy tất yếu đó. Trong 
"Thư gửi Ban chấp hành trung ương Đảng cộng 
sản Đông dương”, đề ngày 20-4-1931, Nguyễn Ái 
Quốc viết : "Vấn đề tên Đảng - Trung (tức Trung 
kỳ - ĐV) đ nghị chờ bao giờ Cao miên và Lào 
có Đảng rồi sẽ nhập các đảng lại và đổi tên. Thế 
là các đồng chí Trung không hiểu chỉ thị Quốc tế 
nói rằng Đảng phải gồm cả vô sản ở Đông đương 
và không hiểu nhiệm vụ Đảng là phải làm cho Lào 
và Cao miên có Đảng bộ" (4): Qua bức thư này, 
chứng ta thấy rõ việc đổi tên đảng là do chỉ thị của 
Quốc tế cộng sản. Cũng không nên cho rằng : 
"Trong việc đổi tên Đảng cộng sản Việt nam thành 
Đảng cộng sản Đông dương do Bác bị áp đặt cuối 


năm 1930, phải chăng có mối liên hệ với việc Bác 
đã tuyên bố giải tán Đảng cộng sản Đông dương 
cuối năm 1945 ?" Hai vấn đề này hoàn toàn khác 
hẳn nhau. 

Nói đến "Luận cương chánh trị", ", người ta kHông 
thể không nới đến tác giả của nó. Lâu nay, một số 
người cứ quen' gọi : "Luận cương Trần Phú". Nói 
như vậy là chưa chính xác. Rất tiếc, về mặt văn 
bản học, chúng ta chưa sưu tầm được bản "Luận 
cương chánh trị" chính thức, mà mới cổ trong tay 
bản dự thảo. Rất có thể bản dự thảo và bản chính 
thức có chỗ khác nhau. Trước đây có ý kiến cho. 
rằng, "Luận cương chánh trị" là do Bộ phương 
Đông của Quốc tế cộng sản dự thảo, rồi đưa về 
Đông dương để thảo luận, bổ suný. Hiện nay, có 
đồng chí vẫn giữ ý. kiến này. Song, qua nghiên 
cứu, chúng tôi vẫn cho rằng đây là sản phẩm của 
tập thể những người cộng sản Việt nam, trong đó, 
có phần đóng góp của các đồng chí Trần Phú, 
Nguyễn Thế Rục, Trần Văn Lan, Nguyễn Dức 
Cảnh, Nguyễn Phong Sắc, Trịnh Đình Cửu... 
những nhà lý luận hồi ấy. Có nhiều nguồn bi 
liệu khẳng định Nguyễn Ái Quốc đã góp ý rất 
nhiều cho "Luận cương chánh trị”. Đồng chí Trần 
Phú, sau khi tốt nghiệp Trường đại học phương 
Đông, tháng 4-1930, ưở về nước. Đồng chí đi 
khảo sát thực tế tại các tỉnh Thái bình, Nam định, 
Hải phòng, khu mỏ Hòn gai. Sau đó, trở về Hà nội, 
trao đổi, bàn bạc với nhiều người rồi viết dự thảo - 
"Luận cương chánh trị”. Viết xong, đồng chí lại 
tham khảo: ý kiến của Ban chấp hành trung ương 
lâm thời, kế đó là mang ra thảo luận tại Hội nghị 
Trung ương Đảng, tháng 10-1930. 

Từ thực tế nêu trên, tôi nghĩ, không thể nói : 
"Chánh cương vấn tất", "Sách lược vấn tắt và 
"Luận cương chánh trị" là những văn kiện hoàn toàn 
đối nghịch nhau về mặt nội dung, như một số 
người đã từng nói. 


(4) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Sự thật Hà nội, 
1983, t3, tr. 45 
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Tiến !ới ĐỌi hội Vũ 


Suy nghĩ tháng tư 


¬ 1 

Bớ cảnh chung của đất nước Việt nam ta vào 

năm Đại hội này là một bối cảnh ốn định và 
phát triển, nhưng là thế ổn định dễ 

sự phát triển đầy cam go. Chính từ 
sẽ Cuộc h luận trong nước và từ ngoài nước, 
xuất phát tỪ những động cơ không phải lúc nào 
cũng giống nhau, đã diễn ra gay gắấL. 
_ Hãng ngày, trên vùng này hay vùng kia của hành. 
tnh chúng ta, bên cạnh các tiến. bộ vùn vụt về 
khoa học và kỹ thuật, bên cạnh các thành tựu to 
lớn về kinh tế, trên chặng đường hôm nay của 
thế kỷ, dường như trên phạm vi rộng nhiều vùng 
đất lại đang phạm phải những sai ầm vốn đã tòn 
tại trong quá khứ, nay tái bùng nổ một cách dữ 
dội : chủ nga đân tộc cực đoan, chủ nghĩa thực 
dụng, đầu óc bè phái, đục vọng quyền lực cá 
nhân, với bao nhiêu màu sắc khác nhau, đã là nguyên 
nhân cốt lõi của hàng loạt sự kiện diễn ra đồn 
dập đến mức chóng mặt sự tiến bộ to lớn 
về thông tin, vào những năm tháng này, bất kỳ 
vùng đất nào trên hành tỉnh, cũng đều đã trở thành 
một phần của cả một cơ thể thống nhất đầy nhạy 
cảm. Kỷ thuật thông tin nhân cái hay lên một cách 
nhanh chóng, và nhân cái đở lên cũng rất nhanh 
chóng (tôi vừa nói kỹ thuật thông tin, chứ, không 
nói văn mình thông tin như ai đó đã nói). Thời kỳ 
văn mỉnh thông tin vẫn còn chưa tới. Chiến tranh 
vùng Vịnh là mộ ví dụ lớn về sự mù lòa của 
thông tin, đầu cho kỹ thuật đạt tới mức cao. 
Chính tất cả những điều đó cho thấy bối cảnh 
chung của tình hình thế giới quan trọng như thế 
nào đến việc hoạch định đường đi nước bước . 
của đất nước chúng ta. Thật là lạ lùng khi nghe 
một vị trí thức nào đó nới rằng Đại hội lần này 
của Đảng chỉ cần bản về nhân sự, còn mọi điều 
như đã xong cả. Dường như chỉ cần thay thế các 
vị từ trưởng ban trở lên là mọi việc đều yên. 
Không phải vì vị trí thức ấy không biết đến các 
diền biến hằng ngày của cuộc sống, mà chỉ vì vị 
ấy muốn nhấn mạnh vào sự thay thế. Ngỡ tưởng 
nghĩ thế là đề cao công việc nhân sự, mà kỳ thực 
là nhìn công việc ấy một cách hời hợt Tôi bỗng 
-. nhớ đến một câu nói của Bóc-tôn Brếch, đại ý 
nếu có một xã hội mà ở đó không có người xấu 
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Ỉ 


_ PHẠM TIẾN DUẬT ° 


thì thật tốt đẹp, nhưng tạo ra một xã hội mà cơ chế 
làm cho con người muốn xấu cũng không nổi thà 
còn tốt đẹp hơn nữa. Cứ ngẫm ý ấy mà suy thì 
thấy nhân sự là quan trọng, nhưng việc đặt nhân sự 
trên hệ thống nào, bằng cơ chế Ki pêh li 
F86 0000000, nong tôn thếng: 


2 ° 


Dường như chưa bao giờ người ta lại nói nhiều 
đến dân chú như bây giờ. Vì có sự má? dân chủ 
mà nói tới dân chủ là một lý đo khách quan. Nhưng 
có còn các động cơ nào khác nấp vào hai chữ ấy 
không ? 

Đã cũ rồi khi khẳng định lại sự vi đại vĩnh cửu. 
của nhân dân. Cũng đã cũ: rồi khi nói đến những 
đán đông lầm lạc. Hơn một chục cuộc thập trự 
chinh kéo dài trong ba thế kỷ cuốn hút bao nhiêu 
người ? Nếu chỉ có một nội các của Hít-le liệu có 
thể đưa cả nước Đức hồi ấy vào Đại chiến 
hay không ? Bao nhiêu người dân Trung quốc 
tham gia cuồng nhiệt vào Đại cách mạng văn 
hóa ? Đám đông, có thể đến hàng tỷ người, trong 
một bối cảnh nào đó, chưa chắc đã phải là chân lý. 
Đám đông có thể là nhân dân vĩ đại một thời, 
nhưng cũng có thể là một đám đông lầm lạc. Cái 
đáng nói là dù đúng đắn hay lầm lạc, đám đông vẫn 
là một sức mạnh ghê gớm. Chính bởi vậy, không 
chỉ những chính đảng với tất cả các mục tiêu tốt 
đẹp đã tựa vào nhân dân, mà tất cả những kẻ trục 


lợi, suy tôn cá nhân, các "đảng mi-ni" đủ màu sắc, 


ở tất cả các nơi và các thời, đều biết tựa vào dân, 
biết dùng mọi cách chứng minh mình là người 
đem lại quyền lợi, bảo vệ quyền lợi cho nhân 
dân. Lấy những người dân túy làm ví dụ. 
Nê-crátxốp rất khác với Ma-khơ. Để chống 
lại Nga hoàng, Nê-crát-xốp và các cộng sự tiên khu i 
của chủ nghĩa dân túy đã giương cao ngọn cờ dân 
chủ. Đến thời kỳ Ma-khơ, ngọn cờ dân chủ lại 
ki tung ra để che khuất các dục vợng khác, 

nước ta, thật may, vấn đề dân và nước đã hòa 
quyện từ ngàn đời rồi. Không phải mỗi thời, 
mối quan hệ đán và nước không xuất hiện 
những vấn đề mới. Nhưng ở ta, sự gắn bó máu 


* Nhà thơ - 


\ _ Tiến kới ĐỢI hội VW 


: 


thịt giữa dân với nước, giữa dân với Đảng cả 
trong lý trí, cả trong tình cảm, là một tài sản lớn 
không ai phủ nhận được. Ấy vậy mà một số người 
sống bằng ngoại tỆ sung túc, sụt sùi thương dân 
khổ, và hô hào đến khản cổ, bằng đủ 


hoặc gửi bài ra nước ngoài, dùng đài nước ngoài, 
me... 1. để nói với nhân dân mình. 


BU 


gia đình, chồng làm vụ 2i yên vợ 
quán. là dân với quan ngủ chưng 
giường. Các vị "dân túy mới” nhầm rồi. Tất 
"... lấy dân làm bệ 
nh quyền lợi của nhân dân, là 
ai Thế còn ởta mất dân chủ 
"TP toi káu £s Đau Si» Tây vệ Thế 
h tạc lịch sử, chửi bới cả những 
thủ quốc gia rất nhiều (ấm lòng với 

lật : người 


nam 
nước ngoài nguyền rủa lịch sử dân tộc, xuyên 

0ng sự kiện diễn ra chưa xa và cả người 
giọng kích động nổi dậy nữa, họ vẫn 
tại-hồng hào da thịt, có ai bị cúp phạt gì không ? 


ti 


Bình tĩnh mà không chậm chạp, xếp bách mà 
không hấp tốp, quyết đoán mà không phiêu lưu, 
l những đều khó. Mà những điều ấy dường 

XS rất cần cho hoàn cảnh lúc này của lịch 
_ sử đân tộc. Cái đáng lúc nào cũng cần, nhưng bên 
si y2 h2 Vạn bây giờ rất cần đến cái khôn. Để 
thực hiện cái đáng lớn, đương nhiên phải cần đến 
cái khôn lớn. Thế có thể gọi là "cơ hội" được 
- không ? Không, không phải là "cơ hội", mà đây là 
thời điểm của một vận hội lớn. Nhìn sang bấy 
nhiêu đân tộc sa vào điêu linh, thấy chỉ vì bỏ cái 
đúng lớn đế tìm cái khôn nhỏ. Tôi nghĩ vậy, và 
bổng nhớ đến một phóng viên nước ngoài năm 
ngoái (1990) có phỏng vấn tôi những suy nghĩ về 
Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau vài tiếng làm việc, 
anh ta ngạc nhiên hỏi : "Tại sao anh chỉ'ca tụng 
Chủ tịch Hồ Chí Minh mà không thấy nói đến 
khuyết điểm của ông ta, các bậc vĩ nhân của thế 
giới đều có khuyết tật, chẳng lê ông Hồ không 
có khuyết điểm gì sao ?" Tôi trả lời bằng một câu 
hởi : "Cách đây mấy năm, Trung quốc có bỏ tù một 
thanh niên ném bùn lên ảnh Mao Trạch Đông. Báo 
phương Tây có đưa tin ấy không ?” Anh ta gật đầu. 
: Tôi nới tiếp : "Đó. Anh thấy không, trong trường 
hợp này, người Tàu khôn hơn người Nga. Người 
Nga chửi bới Xta-lin, và hậu quà là nguy cơ có thể 


shên 


§5E88 
HÌ 
+ 
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TH 


viết bài trả lời phỏng vấn. 


mất các nước cộng hòa phía tây của họ. Tôi không 
bênh vực các vị kia hay hay dở, mà tôi bàn về 
khôn đại”. | 

Quả đúng là như vậy, nhà nghèo, cần vay tiền của 
hàng xóm mà vợ chồng lục đục cñi nhau, thì chẳng 


, 8i cho vay. Cát chữ ổn định khi bàn về chính trị xã 


hội của đất nước, cũng có một phần ý nghĩa ấy. 
Bàn về cái khôn ở. đây còn mạng ý nghĩa sách 


- lược, khi thực hiện các mục tiêu chiến lược. Chữ 


nghĩa trong các văn bản dự thảo chó Đại hội vẫn - 


.cờn có chỗ chưa được khéo. Ngoài các tiểu ban nội 


dung, nên có một tiểu ban ngôn ngữ cho các văn 
kiện. Nên mở rộng sự hoàn thiện này đến các nhà 
văn. Đặng sao cho các mục tiêu thì vững chắc, mà 
cung cách ứng xử cho các mục tiêu ấy, phương 
cách và ngôn từ, đối nội và đối ngoại, cho ` sinh 
động, cho mềm mỏng. ‹ 
Cũng chính là đã lợi dụng vào một số câu chữ cụ.. 
thể trên văn bản, mà một số người có thể vì thiện 
chí nhưng hiểu lầm, hoặc vì ác ý mà sự góp ý 


không mang đến hiệu quả xây dựng. 


4 _ 
Cái có thể gây nên sự mất ổn định một thời là . 
sự rối loạn về mục tiêu, rối loạn về tâm trạng. 


` Cái có thể gây ra sự trùi trụt trong quá trình phát 


triển chính lại phụ thuộc vào sự ổn định. Mục tiêu 
của ta fö ràng và công khai. Trên tất cả giấy tờ, 
công văn nhà nước đều ghi : Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt nam, Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Đảng 
cộng sản Việt nam là đảng duy nhất phấn đấu cho 
mục tiêu ấy suốt sáu mươi năm qua. Bây giờ 

nước ta mới có một đảng. Ngày trước có thời kỳ ˆ 
đạ đảng đấy ; bên cạnh Đảng cộng sản, Đảng dân - 
chủ và Đảng xã hội, còn có Đảng đại Việt ; Quốc 
dân đảng ; và ở miền Nam một thời, còn có 


_ Đảng cần lao nhân vị của ông Ngô Đình Diệm. 


Không cần phải nới thêm gì về các đảng ấy đã làm 
gì cho nhân dân, cho dân tộc. Cho nên, đầu có một ít 
người quay cờ, chống cộng, vì sự lôi kéo này khác, 
thì cñgg chỉ là một ít người. Nhân dân ta sống có 
ân, có nghĩa, có thủy, có chung. Nhân dân ta biết 
nhìn những sai lầm của Đảng như nhìn sai ầm 
của chính mình. Đường lối đổi mới của Đảng. 
mà Đại hội VII tiếp tục phát huy, được nhân dân 
cả nước và bè bạn trên thế giới hoan nghênh. 
Đường lối ấy không chỉ trên giấy, mà đã và đang 
được đâm chồi nảy lộc trong đời sống. Nhân dân 
ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã giành thắng 
lợi rực rỡ trong công cuộc giành và giữ nền độc 
lập. Nhân dân ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất 
định sẽ vượt qua được thử thách, để tiến tới tự 
do, hạnh phúc, phồn vinh. 
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Tiến lới Đợi hội VI 


GÓP Ý XÂY DỰNG CƯƠNG LĨNH VÀ CHIẾN LƯỢC . 


an 


Quan hệ kinh tế với văn hóa 


Ngày 27-3-1991, Ban Văn xã Tạp chí Cộng sản đã tổ chức buổi tọa đàm theo chủ đề 
trên, để đóng góp ý kiến vào bản Dự thảo Cương lĩnh của Đảng. 

Với giới hạn của thời gian, buổi tọa đàm mới chỉ đề cập đến hoạt động của mội 
số ngành như : sân khâu, điện ảnh, xuất bản, mỹ thuật Dưới đây chúng tôi trích 


đăng một số ý kiến. 


* Kinh tế với văn hóa - thống nhất, 
đối lập và tác động qua lại thế nào ? 


TRẦN VĂN BÍNH(1) : Dự thảo Cương lĩnh chỉ 
rõ, phải "Xây dựng một nền văn hóa xã hội chủ 
nghĩa hướng tới sự hình thành con người mới, 
lối sống mới”. Nhưng thực trạng đời sống văn 
hóa, tỉnh thần của ta hiện nay, quả là đáng lo ngại. 

.Mấy năm gần đây, nên kinh tế nước ta đã khởi 
sắc, có nơi "được mùa”, nhưng văn hóa lại "mất 
mùa”, vì sao ? Phải chăng kinh tế và văn hóa là hai 
linh vực hoạt động chỉ cổ mâu thuẫn, đối lập nhau 
mà không có sự thống nhất ? Hoặc phải chăng, bản 
thân chúng có sự thống nhất, có tác động qua lại 
một cách tích cực, nhưng chúng ta chưa nhận thức 
đúng và chưa xử lý tốt mối quan hệ này ? | 


NGUYÊN ĐỖ BẢO (2) : Mối quan hệ giữa văn - 


hóa và kinh tế trong hoàn cảnh kinh tế thị trường 
hiện nay, chưa được các nhà chính trị và quản lý 
văn hóa quan niệm đúng mức. Đó cũng là điều 
dễ hiểu, vì trình độ lý luận và hoàn cảnh thực tiễn 
còn hạn chế, chỉ khi nảy sinh vấn đề chúng ta mới 
có điều kiện để xem xét lại. 


Văn hóa bao gồm một phạm vi rộng lớn, gắn 
liền với trình độ làm chủ và sáng tạo của con 
người. Nó bao gồm mọi hoạt động xã hội thco 
những quy luật riêng của cái đẹp. Do đó, có văn 


hóa vật chất, đồng thời cũng có văn hóa tỉnh thần . 
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là cái chúng a không cảm nhận được bằng cơ quan 
xúc giác, nhưng ta vẫn có thể nhận biết được nó. 
Những khái niệm lý luận và thực tiễn có tính 
chất cơ bản và phổ biến này ta dễ nhận thấy, như : 
văn hóa ứng xử, giao tiếp, thương nghiệp... 

Khi nghiên cứu nó, cũng cần chú ý đến tính hai 
mặt của vấn đề. Văn hóa nói chung và nghệ thuật 
nói riêng, cần được coi là một sản phẩm trong nền 
kinh tế có tính chất "thuận mua vừa bán”, theo 
quy luật cung cầu. Tính chất bao cấp hoàn toàn hay 
bao cấp một phần cho văn hóa nghệ thuật hoạt 
động, là theo nghĩa đó. 


TRƯỜNG LƯU (3) : Tôi nghĩ, kinh tế và văn 


hóa là hai lĩnh vực hoạt động có mục đích của con 


người. Nó thống nhất với nhau ở chỗ : cả hai đều 
vì hạnh phúc của con người. Kinh tế tạo cho con, 
người có đời sống tốt về mặt vật chất, còn văn 
hóa tạo cho con người có đời sống phong phú về 
mặt tỉnh thân. Hai nh vực hoạt động này chỉ đối 
lập nhau, khi kinh tế chỉ biết tới kinh tế, chỉ biết 
tới lợi nhuận thuần túy, mà không tính tới hiệu quả : 
văn hóa - xã hội. Ở nước ta, có lúc có nơi đã để cho 
các hoạt động kinh tế lấn lướt văn hóa. Và trong 


(1) Trưởng khoa văn hóa xã hội chủ nghĩa, Học viện Nguyền . 

Ái Quốc | 
(2) Nhà phê bình nghệ thuật tạo hình Viện mỹ thuật 
(3)Viện trường Viện văn hóa 


một số hoạt động văn hóa, nhiều nơi chạy theo hiệu 
quà kinh tế đơn thuần mà không tính tới hiệu 
quà tịnh thần. Thị trường văn hóa hiện nay quá 
lộn xộn. Báo lá cải, phim và băng hình không lành 
mạnh trôi nổi tràn lan khắp nơi... 


Hoàng Thanh (4) :Cho nên, mới dẫn tới tình: 
trạng môi trường văn hóa bị ô nhiễm nặng. Dự thảo - 


Cương linh nêu : "Xây dựng nền văn hóa xã hội 
chủ nghĩa hướng tới sự hình thành con người 
mới, lối sống mới”, cũng có nghĩa là phải xây 
dựng con người Việt nam mới có văn hóa. Nhưng 
làm sao chúng ta có thể đạt được mục tiêu này 


trong môi trường văn hóa bị ô nhiễm nặng như . 


hiện nay ? Trên thực tế, hiện nay, kinh tế và văn 
- hóả chưa hỗ trợ tích cực cho nhau, mà còn biểu hiện 
sự mâu thuần, đối lập. Tính ưu việt của xã hội ta 
sẽ được đánh giá như thế nào, nếu như phúc lợi 


văn hóa quá thấp, quyền bình đẳng tối thiểu về ` 


hưởng thụ văn hóa nghệ thuật không được: bảo 
đảm ? Đành rằng, trong khi kinh tế của ta còn kém 
phát triển, phải giải quyết những vấn đề về đời 
sống vật chất cho dân là đúng, nhưng đầu tư quá 


thấp cho văn hóa để văn hóa xuống cấp như hiện 


nay thì có đúng không ? Nguyên nhân của tình trạng 
này là do nhận thức chưa thống nhất về mặt lý 


luận trong mối quan hệ giữa kinh tế và văn hóa, 


hay do lúng túng trong chì đạo thực tiễn ? 


Đặng Nhật Minh (5) :Theo tôi, do cả hai : nhận 
thức lý luận không rõ ràng, nên xử lý thực tên 
càng lúng túng. Kinh tế và văn hóa là hai phạm trù 
khác nhau, nhưng liên quan mật thiết với nhau. 
Văn hóa giúp cho kinh tế có nội dung nhân bản. Nó 
tạo ra động lực tinh thần để thúc đẩy kinh tế nhát 
triển. Văn hóa tồn tại được cũng phải nhờ kinh tế, 
nhưng đối với văn hóa, kinh tế không phải là yếu 
tố hàng đầu. Có những nước kinh tế phát triển 
mà đời sống văn hóa lại không cao. 


Phan Hiền (6) :Ở nước ta, khi cách mạng mới 
thành công, kinh tế chưa phát triển, trình độ dân 
.trí chưa cao, nhưng chúng ta đã có một lối sống 
đẹp, một đời sống tỉnh thần lành mạnh. Suốt 
những năm tháng chiến tranh, tuy khó khăn gian 


khổ, nhưng con người sống có tình có nghĩa, có lý . 


tưởng, niềm tin - tin vào lẽ công bằng. Thời bao 
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cấp ấy cũng có mặt tốt, chứ không phải tất cả 


đều vứt đi cả. Bây giờ văn hóa tỉnh thần xuống 


cấp ra sao thì ai cũng rõ. Không phải cứ đợi đời ˆ 


sống vật chất cao, là có đời sống tỉnh thần cao. 
Đương nhiên, chúng ta không chủ trương xây dựng 
chủ nghĩa xã hội với đời sống vật chất thấp. 
Vấn đề là phải thực sự coi trọng mặt trận văn hóa, 
nhất là trong điều kiện hiện nay, khi mà các nước 
đế quốc đang tấn công các nước xã hội chủ 
nghĩa, kể cả Việt nam, bằng con đường văn hóa tư 
tưởng. Không thể chỉ đề ý đến cái bụng, mà để cho 
cái đầu teo đi. 


Đặng Nhật Minh : Trong hoạt động văn hóa của 
ta, nếu không lấy việc bồi dưỡng tâm hồn, nhân 


cách của con người. làm mục đích, mà chỉ lấy 


hiệu quả đầu ra là tiền làm mục đích, thì hoạt 
động văn hóa tự hạ thấp vai trò của mình, có khi 
còn phản văn hóa. Lấy điện ảnh làm ví dụ. Không 
phải cứ điền vào là ra tác phẩm tối. Năm 1990, 


` 


phim tiêu tốn tiền nhất (1,7 tỷ đồng) là phim dở, . 


nhất. Và không phải cứ phim có hiệu quà kinh 
tế cao (đông người xcm) là phim có hiệu quả xã 


hội cao. Trong số 7 phim đạt hiệu quả kinh tế cao - 


năm qua, không có phim nào được giải trong Liên 
hoan phim Nha trang. Khó có thể thống nhất được 


cả hai phạm trù này trong một bộ phim. Nếu . 


thống nhất được, thì đó là một sự nu hợp hiếm 
có và đáng quý. 


Tràn Văn Bính : Có thể nói kinh tế và văn hóa 
vừa có mặt thống nhất, vừa có chỗ đối lập, -và 
di nhiên, tác động qua lại với nhau. Để cho chúng 
thống nhất và tác động tích cực vào nhau, chúng ta 
phải có nhận thức đúng về mặt lý luận, nhưng quan 
trọng hơn : phải biết xử lý đúng trong thực tiễn. Tôi 
cũng chia sẻ sự suy nghĩ với anh Minh. Đúng là 
trong hoạt động văn hóa thật khó mà đạt được hai 
hiệu quả cao, về cả vật chất lẫn tỉnh thần. Trong 
một số hoạt động cụ thể như điện ảnh, sân khấu, 
xuất bản sách văn học, các yếu tố chính trị (tư 
tưởng), yếu tố nghệ, thuật và yếu tố kinh tế tồn 
tại trong từng tác phẩm và trong quá trỉnh hoạt 


(4) Phó viện trưởng Viện tư liệu phừm Việt nam 
(5) Tổng thư ký Hội điện ảnh Việt nam 
_ (6) Thứ trưởng Bộ VHTTTTDL 


21 


Tiến kới Đợi hội VW 


động của từng ngành. Xử lý thế nào để các yếu 
tố này phát triển hợp lý, là điều không: đơn giản. 
Nên chăng chúng ta cùng xem xét từ trong thực tế 
để tìm ra những giải pháp thích hợp ? 

wCảnh quan tHỊ trưởng văn hóa - 
nghệ thuật hiện nay - cái tích cực, 
cái tiêu cực ?: 

Nguyễn Đỗ Bảo : Chúng ta phải tạo điều kiện gìn 
- giữ và phát triển nhân cách sáng tạo cho văn nghệ sĩ, 
đừng để kinh tế thị trường xô đẩy họ. 


Hiện nay, quan điểm sai lệch một chiều chạy theo 


kinh tế trong văn hóa đã dẫn đến nhiều cái lộn 
xộn, chỉ vì chúng ta không tạo dựng được những 
đình cao văn hóa, mà chỉ có những hoạt động 


mang tính chất phong trào. Đã một thời Bảo, tàng. 


Mỹ thuật quốc gia chỉ mua những tranh giá rẻ để 
mua được nhiều tranh. Vì không có tiền, không có 
biện pháp bảo vệ tranh, nên hiện nay có đến 50% 
số tranh bị hỏng ở các mức độ khác nhau, và 
không thể đem ra trưng bày được. Làm phiên bản 
tranh phục vụ nhu cầu của thị trường thế giới, 
người ta lấy nguyên tác ra can đi can lại nhiều 
lần. Thử hởi còn gì là nguyên bản nữa ? Có thể 
kỂ ra dây bức Chơi ô án quan nổi tiếng và nhiều 
tranh khác của cố họa sĩ Nguyễn Phan Chánh... 

_ Thông thường ở các nước, những trường phái 
hội họa được thừa nhận là chính thống thì được 
bày»ở những nơi trang trọng, số còn lại thì bày ở 
những nơi xa trung tâm hơn. Ở ta, kinh tế thị 
trường thì khác. Họa sĩ tài danh, giáo sư Trần Văn 
Cẩn cũng khó bày triển lãm nếu không được bao 
cấp, nhưng những hợa sĩ hạng ba thì triển lãm liên 
miên vì họ có tiền. Như thế là đồng tiền đã định 
hướng sáng tác cho mỹ thuật nước nhà. Trên báo 
Đoàn kếi số 403 (tháng 6-1988) của Việt kiều tại 
Pháp, nhà báo Pháp Phrăng-xoa Ti-e-ry (Francois 
Thiery) đã viết : "Việc mua tranh của một số Việt 
kiều và vài người ngoại quốc làm đảo lộn đáng 
kể các điều kiện thị trường và điều kiện sản 
xuất tranh hội họa... đã tạo ra một thứ "Hội họa 
cho Việt kiều", và cuối cùng, chủ yếu là buôn bán 
ngoài nước. Chất lượng những tranh này đôi khi 
chẳng khác các tranh của các "bác họa sĩ” của chúng 
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ta ở quanh tháp Ep-phcn” (bài Hà nội và các họa sĩ 
Hà nội). Chạy theo thị hiếu do đồng tiền chi phối, 
nên mới có thị trường tranh giả Đáng chú ý là 


tính chất thương mại cũng đã len chân được vào 


Triển [im mỹ thuật toàn quốc 90 : đề tài nông 


nghiệp, công nghiệp yắng bóng ; chủ yếu là những 
tranh về đề tài chiến tranh và đề tài đời thường 


SỞ cổ bật SỆU phong Cạnh thiếu nữ, tĩnh vật, hoài 


cổ... 

lo di dc 6n! Người 
quản lý kém dẫn đến hoạt động không hiệu quả. 
Họ thường kìm chế và vô hiệu hóa những người 


dưới quyền có khả năng. Mà đã là kinh tẾ trong 


văn hóa thì phải có sự phân cực người giởi với 
người kém, và phải đầu tư cho thích đáng để có 
hiệu quả. Tiếc thay, chúng ta chưa có'cơ chế để 
đạt được điều đó. 

Phạm Thị Thành (7) : Lao động nghệ thuật, cũng 
như các thứ lao động khác, đều là hàng hóa, đều 


.có giá trị tiền tệ. Tài năng nghệ thuật chỉ có thể phát 


triển, nếu được thù lao đúng, đủ. Nhưng hàng bóa 
cũng có nhiều loại, cần có sự kiểm ta để phòng 
ngừa độc hại, và có thứ hàng nhà nước phải quản 
lý. Nên xác định rõ ràng rằng lao động và sản phẩm 
văn hóa nghệ thuật là hàng hóa, nhưng là hàng hóa 
tính thần, chứ không nên đánh đồng nó với mọi 
loại hàng Khác. Là hàng hóa thì mới có sự cạnh 
tranh, phát triển. Nhưng đã cạnh tranh thì phải chấp 
nhận thất nghiệp trong lao động nghệ thuật (tất 
nhiên, cách giải quyết là theo kiểu đạo lý Việt nam). 
Lại nói về thị trường văn hóa, báo chí nhiều mà 
chất lượng tốt thì vẫn nên khuyến khích. Đáng lo 
ngại là những thứ độc hại đầy rầy thị trường 
như một số phim chưởng Hồng công kia. Vấn 
đề là ta phải có cơ chế quản lý thích hợp, để vừa 
ngăn chặn độc hại, vừa khuyến khích nâng cao 
chất lượng nghệ thuật của tác phẩm. Cơ chế ấy 
lại phải tìm được sự hòa đồng giữa kinh tế và 
văn hóa, có nghĩa là xây dựng được tác phẩm nghệ 
thuật đích thực, dựa vào -"lưng vốn” của những 
tác phẩm "hàng chợ” chất lượng khá. Nói như các 
cụ là lấy ngắn nuôi dài. Nhà hát Tuổi rẻ chúng 
tôi mới đây có những vở như vở Cuộc đời tôi, 
(7) Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ. 


mang đậm tính thời sự, đáp ứng nhu cầu của 
công chúng đại trà, đã diễn trên 200 đêm mà vẫn chưa 
hết khách. Bên cạnh đó, có những vở dựng theo 
tác phẩm cổ điển thế giới (như Ô-#n-lô), số buổi 
dền chỉ bằng một phần ba so với loại trên. Hai 
lạ? này bù trừ cho nhau. Có thế, chứng tôi mới 
diễn được đến 27 tết và từ mùng 4 tết tới nay, 
trong khi trước tết một tháng, rạp Hồng hà và 
Nhà hái lớn đã vâng khách xem.  › 

Hoàng Thanh: Tôi nhất trí với chị Thành, lao 
động nghệ thuật là hàng hóa, phải trả đủ cho nó. 
Trong Dự (hảo Cương lĩnh chưa thấy nói đến vấn 
đề này. Tuy nhiên, cần phê phán quan điểm "kinh 
tế bóa văn hóa” đang thịnh hành ở nhiều nơi 
nhu lúc. Do hiểu sai lệch về chống bao cấp, do 
nhìn cái gì ở lnh vực văn hóa cũng là "món hàng 
kinh doanh”, nên đã có không ít ví dụ về sự lố lớn 
tong đạo đức xã hội, trong đời sống tỉnh thần 
của nhân dân. Hãy nhìn vào số sách ít ỏi, nhìn vào 
sự vắng bóng các hoạt động chiếu bóng, biểu diễn 
ở các vùng thưa dân, ở miền núi, hải đảo, ở những 
"cái nôi" của Cách mạng, của Kháng chiến, thì đủ 
biết những lệch lạc trong chống bao cấp đã phá vỡ 
chính sách văn hóa của Đảng và Nhà nước ta như 
thế nào. Rồi thì "mở cửa" thoải mái cho các sản 
phẩm văn hóa nghệ thuật độc hại từ ngoài vào, lấn 
á, đấy lài sàn phẩm văn nghệ dân tộc. Vừa rồi, 
130 bộ phim trôi nổi (chủ yếu là chưởng Hồng 
công) đã được nhập vào theo con đường chính 
_thức (nhà nước cấp cô-ta). Tuy "làm kinh tế" đến 
như vậy, nhưng năm 1990 nhà nước vẫn phải cấp 
cho điện ảnh 4,7 tỷ đồng. | 


Đặng Nhật Minh : Xin lỗi anh, 7,9 tỷ ! Thời bao - 


cấp cũng không được cấp nhiều như thế, mà năm 
1990 là năm ngành điện ảnh được tự hạch toán. 

Hoàng Thanh : Thế mà người ta lại có thể 
thuyết trình rằng : “Điện ảnh là ngành sản xuất, 
kính doanh, là thành viên mạnh của nền kinh tế 
quốc dân ; thu nhập của nó (như điện ảnh Liên 
xô chẳng hạn) đủ trang trải chí phí của Bộ quốc, 
phòng (Ôi ! Điện ảnh Liên xô năm thu cao nhất cũng 
chỉ xấp xì 900 triệu rúp 1). Để từ đó, người tà đem 
đến cho điện ảnh nước nhà một cơ chế tổ chức 
._ và hoạt động của các ngành thuộc khối công nghiệp 
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và thương nghiệp - Liên hiệp các xí nghiệp điện ảnh ! 

Một điều cần nói thêm là, khi chuyển sang cơ 
chế thị trường, chúng ta chậm có những đối sách 
và giải pháp trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Đến 
nay ở không ít khu vực thuộc lĩnh vực này còn 
chưa xác định rõ ràng, chính thức, những gì nhà 


nước vẫn giữ độc quyền, những gì cho các thành 


phần kinh tế khác tham gia. Cũng chưa xác định 
rõ, hoạt động nào đúng hướng, có lãi cần 
khuyến khích, hoạt động nào nguy hiểm cần đẹp 
bỏ ; cân đối và điều chỉnh nguồn thu giữa các 
loại hoạt động này như thế nào. Lấy điện ảnh làm 
ví đụ, theo tôi, nhà nước nên điều chỉnh nguồn thu 
của những phim giải trí lành mạnh, đông khách 
(Ngưới không mang họ, Thăng long đệ nhối 
kiếm... ), bù đắp thêm cho những phim do nhà 
nước định hướng, đặi hàng. - 


_ Đặng Nhật Minh : Ảnh -hưởng tích cực của 
kính tế thị trường đối với văn hóa là ở chỗ nó 
đáp ứng nhu cầu đa dạng của con người, ví dụ 
như như cầu giải trí. Ảnh hưởng tiêu cực thì rất 
nhiều. Phổ biến là xu hướng chạy theo đồng 
tiền, đáp ứng những thị hiếu tầm thường (chúng 
tôi gọi là "đáp ứng tuốt”). Người ta nhập phim 
vô tội vạ, không nghĩ gì đến sự sống còn của điện 
ảnh Việt nam. Không phải chỉ 130 phim trôi nổi 
như anh Hoàng Thanh nói, mà là 437 phim nhựa và 
viđêêô nước ngoài (60% là phim Hồng công) được 


` Hội đồng duyệt phim nhà nước cho nhập vào năm 


1990. Phần lớn đó là những phim thứ phẩm, nhựng ˆ 
doanh thu lại rất cao. Có điều, ngay Bộ văn hóa cũng 
không nắm được doanh thu ấy là bao nhiêu và nó 
đi về đâu. Và cứ thua lỗ, thiếu tiền, thì lại xin nhà 
nước. Một bức tranh hỗn độn đáng buồn do không 
có luật! Trong khi đó thì điện ảnh Việt nam năm 
1990 sản xuất được 66 tiết mục, phần lớn phải 
bù lỖ, và cũng không có những phim tầm cỡ ; 
nhiều đề tài quý giá trong Lịch sử, Chiến tranh, 
Cách mạng còn bị "bỏ hoang”. Nên đầu tư, tài trợ 

cho những tác phẩm có tầm tư tưởng cao, khai thác ˆ 
những mảng đề tài quý. Nhà nước nên coi đó là 


“ những hoạt động nghệ thuật không! kinh doanh, và - 
_ phải trao những tác phẩm ấy vào tay những nghệ sĩ 


thực sự tài năng. Do chạy theo kinh tế một chiều, 
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vừa qua, chính điện ảnh đã góp phần quan trọng 
vào sự xuống cấp của ngành và của văn hóa nói 
chung. Nên chăng xếp điện ảnh vào khu vực sự 
nghiệp có thu ? | 

Nguyễn Kiên (8): Tôi nói về sách . Dù muốn hay 
không muốn, vẫn tồn tại một thị trường sách với 
những quy luật của nó. Mặt tích cực của cơ chế thị 
trường, là từ người viết đến toàn khâu phục vụ, 
thiết lập được mối quan hệ trực tiếp với người 
đọc. Nếu không chú ý đáp ứng nhu cầu của công 
chúng thì sách của anh không bán được, do vậy sách 
đa dạng, phong phú hơn. Đúng như anh Minh nói, có 
một loại sách mà còn kinh tế thị trường thì còn tồn 
tại : sách giải trí nhưng không hại cho ai (giải trí lành 
_ mạnh là một nhu cầu chính đáng). Theo ý kiến 
một số nhà văn trước 194, thì đó là đời sống 
bình thường của văn học, trước đây cũng vậy. Vấn 
. đề là tỷ lệ cho đúng mức thôi. Kinh tế thị trường 
._ tạo ra sự cởi mở, hỗ trợ cho tự do sáng tác, thúc 
đầy sự tìm tòi, đổi mới cách viết 

Mặt tiêu cực các anh cũng đã nói cả. Thị trường 
sách đang hỗn loạn. Trình độ văn hóa chung của 
cuốn sách (văn bản, mỹ thuật kỹ thuật) đang 
xuống cấp ; có tác giả đứng đắn, nghiêm túc, nhưng 
văn viết cũng không cần thận. Sách xấu không phải 


là đa số, vấn đề là phải có biện pháp "dọn dẹp". 


Cần có cơ chế quản lý thế nào dây để điều chỉnh 
tỷ lệ của loại sách vô thưởng vô phạt, không để nó 
lấn át, đẩy lùi vào xó những loại sách ta cần ủng 
hộ. Tôi rất thông cảm với các đồng chí làm công 
tác quản lý văn hóa trong bối cảnh chung là văn hóa 
ít được chú ý đến, nhưng phải nói thẳng là cái 
vĩ mô chúng ta còn để lung tung. Chưa có luật, chưa 
có quy chế về xuất bản, nên có nhà xuất bản địa 
phương một năm ra tới hơn một trăm đầu sách văn 
học. Chức năng hoạt động của nhà Xuất bản địa 
phương thì phải khác nhà xuất bản trung ương. Các 
nhà xuất bản thuộc các chuyên ngành phải tập 
trung vào sách thuộc ngành mình là chính. 


Phan Hiền : Không phải không có quy định, 
nhưng họ được một số cấp ủy địa phương bênh. 


Nguyễn Kiên : Thì vấn đề chính là ở chỗ đó. 
Theo tôi nhà nước quản lý là phải đi vào những 
phương điện chung như thế, chứ không phải đi vào 
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những cái quá tỉ mì hoặc đi "chữa cháy". 


Hiện nay, sự Ùm tòi đích thực trong văn học, nhất 
là ở mảng đề tài truyền thống, cách mạng, gặp 
rất nhiều khó khăn. Khâu phát hành đang bị tar 
nhân chi phối, mà hoạt động của phát hành tư nhân 
là chạy theo thị hiếu của đông đảo thị dân cùng úi 
tiền của họ. Không thể trở lại kiểu phát hành do nhà 
nước độc quyền như trước đây, song vị (trí và quan 
hệ nhà nước - tư nhân là thế nào ? Đây là khâu rất 
quan trọng, nhưng chúng ta chưa có biện pháp tháo 
gỠ... - 


Nhà nước đã có chính sách tài trợ, nhưng còn quá 
ít và phân phối không hợp lý. Ngành văn hầu như 
chưa có sự tài trợ nào đáng kể cho khâu sáng tác 
và xuất bản. Anh em viết văn chúng tôi vẫn nói : 
chỉ cần con số lẻ trong 1,7 tỷ chỉ cho phim Hẹn gấp 
lại Sài gòn cũng là quý lắm rồi. 


Những kiến nghị và giải pháp 


...1 - Về Dự thảo Cương lĩnh : Nên bổ sung ý "lao 


động văn hóa nghệ thuật là loại hàng hóa đặc biệt”, 

bởi nó sáng tạo ra loại sản phẩm tỉnh thần, Có 

những hoạt động văn hóa nghệ thuật không thể 

hạch toán lỗ lãi bằng tiền được. Nói chung, đây. 
không phải là lĩnh vực dùng để kinh đoanh lấy lãi . 
bằng tiền một cách trực tiếp cho xã hội. Trong 

từng loại hoạt động cụ thể như điện ảnh, sân khấu, 

xuất bản, cần hạch toán để sử đụng có hiệu quả 

vốn đầu tư, nhưng không thể "xóa bao cấp” đồng ˆ 
loạt với mọi loại hoạt động văn hóa nghệ thuật. 

Trái lại, nhà nước phải đầu tư nhiều hơn nữa, ' 
đề nó phát triển nhanh và lành mạnh. 

2 - Xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống luật về các 
hoạt động văn hóa (Luật bản quyền, Luật xuất 
bản, Luật báo chí, Luật về sáng tạo văn hóa nghệ 
thuật, Luật bảo tồn các di sản văn hóa dân tộc, Luật . 
đầu tư cho văn hóa v.v.) theo hướng : ". 


- Khuyến khích phát triển những hoạt động có ý 
nga định hướng nhu cầu lành mạnh và quyết 
định tương lai văn hóa nước nhà, những hoạt 
động văn hóa cơ sở, nhất là ở vùng nông thôn và. 
dân tộc ít người ; hạn chế những tiêu cực do chạy 


(8) Giám đốc Nhà xuất bản /ội nhà vấn ViỆ nam ˆ 
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theo lợi nhuận kinh tế đơn thuần. 
- Xây dựng hàng rào bảo vệ văn hóa dân tộc. 


- Quản lý, điều tiết các hoạt động có tính chất 
dịch vụ văn hóa bằng biểu thuế. 


3 - Huy động nhiều nguồn vốn khác nhau (nhà 
nước, các tổ chức xã hội, các đơn vị kinh tế và các 
cá nhân có nguồn thu từ các dịch vụ văn hóa) để 
tài trợ cho văn hóa, trên cơ sở phân loại hoạt động, 
phân loại đề tài đi kèm với phân cấp tài trợ (loại 
nào, đề tài nào thì do nhà nước tài trợ ; loại nào thì 
do các ngành, các tổ chức xã hội, các đơn vị kinh 
tế... đầu tư và đặt hàngv.v.). 


4 - Tăng cường quản lý nhà nước từ cơ sở : 


- Căn cứ vào danh mục phân định ở điểm 3, các 
cơ sở, các đơn vị văn hóe nghệ thuật hạch toán để 


NGUYỀN VẤN HUY ` 


lý văn hóa nghệ thuật ; 


tự bù lỗ một phần, tiến tới cân bằng thu chỉ và 
có lãi một cách chính đáng, để tăng phúc lợi và mở 
rộng hoạt động sự nghiệp. / 

: _ Các địa phương chấm dứt việc bắt các đơn vị 
văn hóa nghệ thuật phải kinh doanh lấy lãi để nộp ` 
ngân sách địa phương. Nguồn thuế từ các hoạt 
động dịch vụ văn hóa thuần túy của các thành 
phần kinh tế tư nhân, sẽ đo nhà nước quản lý. 

- Nâng cao trình độ chuyên môn và tăng cường ˆ 
trách nhiệm của những người làm công tác quản 
đẩy mạnh công tác phê 
bình trên công luận và tăng cường công tác giám sát 
của cơ quan quản. lý ngành và các cơ quan pháp 
luật. 


Ban Văn xã TCCS 


THỂ HIỆN RÕ HƠN VAI Trò CÁC ÂN rộc 
THIẾU SỐ TRONG CƯƠNG LĨNH 


1.15. .... 1... 
đến chính sách dân tộc được đề cập trong mục 
tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội : 
chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng... có nền kinh 

tế phát triển cao và nền văn hóa tiên tiến đậm đà 
bản sắc dân tộc..., các dân tộc trong nước đoàn kết, 
bình đẳng và giúp đỡ lẫn nhau" (Chương hai). 

Trong Chương ba "Phát triển kinh tế - xã hội" có 
bốn vấn đề lớn, chính sách dân tộc được trình bày 
như một bộ phận của chính sách xã hội. Cũng trong 
Chương ba, ở mục thứ 3 "xây dựng nền văn hóa 
xã hội chủ nghĩa”, có nêu một khía cạnh văn hóa của 
chính sách dân tộc : "kế thừa và phát triển sáng tạo 
truyền thống văn hóa tốt đẹp của các dân tộc trên 
đất nước ta". | 

Tôi thấy, cách trình bày và bố cục như trên về 
chính sách dân tộc trong Dự thảo Cương lĩnh, là chưa 
thấy hết vị trí, vai trò của các dân tộc thiểu số ở 


nước ta, chưa thấy hết ý nghĩa và tầm quan trọng 
của việc giải quyết và cách giải quyết vấn đề dân 


"Xã hội xã hội tộc 


Chúng ta đều biết, Đảng ta từ lâu đã xác định vấn 
đề dân tộc là vấn đề chiến lược (hay có tính chất 
chiến lược) của cách mạng Việt nam. Các dân tộc 


- thiểu số là một bộ phận hợp thành quan trọng của 


quốc gia Việt nam, ngay từ thời kỳ đầu đựng 
nước. Tính chất đa dân tộc cùng ý thức tự giác dân 
tộc của mỗi dân tộc, ngày càng được bổ sung và tăng 
trưởng. Giải quyết các vấn đề dân tộc, thco kinh 
nghiệm những thập kỷ qua ở nước ta cũng như 
nhiều nước trên thế giới, không thể chì bó gọn 
trong phạm vi chính sách xã hội. Thực tế cho thấy, 
vấn đề dân tộc mang tính tổng hợp, toàn diện, đa 
dạng. Nó liên quan tới tất cà các ĩnh vực kinh tế, 


Ï———_nÔnE. 


® Phó viện trưởng Viện dân tộc học, Ủy ban KHXH Việt nam 
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chính trị, xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế, quốc phòng, 
ngoại giao... Tiong việc giải quyết vấn đề dân tộc, 
'ở thời điểm này hay thời điểm khác, ở dân tộc này 


_ bay dân tộc khác, ở vùng này hay vùng khác... mỗi: 


lĩnh vực nói trên đều có ý nghĩa quan trọng. Coi 
nhẹ một Hnh vực nào đều đưa đến những hậu 
quả nguy hiểm. 

Phát triển kinh tế là cơ sở cho mọi sự phát triển 
. của đân tộc và các quan hệ dân tộc. Các dân tộc có 
_ phát triển được hay không, có đoàn kết với nhau hay 
không, điều đó phụ thuộc một phần rất quan trọng, 
nếu không nói là cơ bản nhất, vào sự đúng đắn của 
các chính sách kinh tế và bản thân sự phát triển kinh 
- t#, Chỉ có phát triển kinh tế thì cäc dân tộc mới có 
đời sống ấm no, hạnh phúc, mới có điều kiện để 
nới tới đoàn kết vững chắc, bình đẳng thật sự. 

Lý luận cũng như thực tiễn cho thấy, việc giải 
quyết vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc không 
thê chỉ dùng ở từng chính sách riêng biệt, mà nhất 
thiết phải có sự kế! hợp giữa các chính sách khác 


._ NÑw trên cùng một đối tượng. Phải có cái nhìn tổng 


“hợp, toàn diện đối với các khía cạnh khác nhau 
của đời sống xã hội, trong đó có tâm lý đân tộc, có 
các lĩnh vực và các ngành kinh tế - xã hội với quy 
mô từ địa phương, khu .vưc, tới quốc gia. 

Vì vấn đề dân tộc mang tính tổng hợp, toàn diện 
như vậy, nên theo tôi việc đại vân đề dân tộc, chính 
sách dân tộc trong mục chính sách xã hội là không 
hợp lý, vì như vậy sẽ không bạo quát hết được đầy 
đủ các khía cạnh khác nhau của vấn đề, không 
thấy hết được vị trí chiến lược quan trọng (hiện 
tại cũng như tương lai) của vấn đề dân tộc và dân 


tộc thiểu sỐố, do đó, cũng không định ra được. 


phương thức thích hợp để giải quyết vấn đề đó. 
Tôi kiến nghị : chính sách dân tộc trong Dự thảo 
Cương lĩnh, tuy vẫn để ở Chương ba, nhưng cần 
được xây dựng thành mộỘt mục riêng (tách hẳn 
khỏi mục Chính sách xã hội), và đặt sau bốn mục 
đã có hiện nay, trở thành mục 5Š trong Chương ba. 
Trong mục này, có thể đưa vào tất cả những gì liên 
quan đến các đần tộc thiểu số, đến chính sách dân 
tộc đã được trình bày rài rác trong các phần khác 
nhau của Dự (hảo Cương lính, như đoạn nói về kế 
thừa và phát triển sáng tạo văn hóa truyền thống 
của các dân tộc (mục Xây dựng nền văn hóa xã hội 


2% 


. của chặng đường đầu. Tôi hoàn toàn tán thành mục 


chủ nghĩa). Tất nhiện, đoạn nói về mục tiêu xây 


dựng chủ nghĩa xã hội liên quan đến các dân tộc, 
cần được giữ nguyên, hơn nữa, cần được bổ sưng. 

Yêu cầu quan trọng nhất đối với chính sách đân 
tộc được trình bày trong mục này, là làm sao nêu lên 
được mục tiêu, các quan điểm, phương hướng và con 
đường yiải quyết vấn đề dân tộc và đân tộc thiểu 
số trong giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa ;-Cho 
thấy rõ cách giải quyết vấn đề này trong giai đoạn 
cách mạng xã hội chủ nghĩa khác với giai đoạn 
trước ở điểm nào. Ở đây không thế chỉ dừng ở 
nguyên tắc quá chung, đúng với mọi giai đoạn cách 
mạng, vì nếu như vậy cương lĩnh s không có tác 


dụng chỉ đạo thiết thực, sẽ mất đi tác đụng là kim 


chỉ nam cho hành động tron#. cà một giai đoạn cách 
RớNg Đề Jp 

Về vấn đ dân tộc thiểu sỐ, yêu cầu đặt ra 
trong cách mạng xã hội chủ nghĩa hiện nay, khác 
rất nhiều so với giai đoạn kháng chiến chỐng 
Pháp cách đây mấy thập kỷ. Vì vậy, Dự thảo 
Cương linh phải thể hiện được sự khác nhau này 
qua -việc xác định : trước hết, mục tiêu giải 
quyết vấn đề đân tộc thiểu số ở ta trong thời 
kỳ quá độ là gì ; và sau đó, con đường, hình thúc, 
phương hướng, bước đi để thực hiện mục tiêu đó. 

Dường như Dự thảo Cương lĩnh ít chú ý tổng kết 
những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan tới 
vấn đề dân tộc đã được đặt ra trong cách mạng xã 
hội chủ nghĩa suốt mấy chục năm qua, qua các đại 
hội của Đảng ta, nhất là Đại hội VI, Đại hội có vị ¿ 
trí lịch sử, mở ra ký nguyên đổi mới. Dự thảo Cương 
lĩnh cần tham khảo, kế thủa vò phái triển những 
luận điểm đúng đắn đã được Đại hội Vĩ thông qua.. 

Trong Chương hai, Dự thảo Cương linh đã xác" 
định mục tiêu xây đựng chủ nghĩa xã hội và mục tiêu 


tiêu tống quát đã được đề ra, bởi vì trong đó, 
với cái chung của cả nước, vấn đề dân tộc đã 
đề cập. Tuy nhiên, đo điểm xuất phát về kinh t - 
xã hội của các dân tộc đa số và thiếu số ở ta 
nhau, chính sách dân tộc trong giai đoạn cách 
mới này không thể không vạch ra mục tiêu và con 
đường đạt đến mục tiêu của các dân tộc thiểu số 
trơng khuôn khổ mục tiêu chưng và con đường chung 
của cả nước. Ở đây chỉ xin kiến nghị một số điểm: 


Tiến lới ĐQi hội VỤ 


Đề nghị sử dụng luận điểm quan trọng nhất đối. 


với chính sách dân tộc trong thời kỳ quá độ đã 
được Đại hội VI thông qua, phù hợp với thực tiễn 
hiện nay và tương lai ở nước ‡a. Đó là luận 
điểm : Phát triển mọi mặt từng dân tộc đi liền với 
củng cố, phái triển cộng đồng các dận tộc Việt 
nam (rong Dự thảo Cương lim đôi chỗ bỏ chữ 
"các" trong cụm từ "các dân tộc Việt nam" là không 
đúng). Luận điển này cần được coi là mực iiêu 
của chính sách dân tộc trong thởi kỳ quá độ và cần 
được in nghiêng, thay cho đoạn "Cộng đồng các dân 
tộc Việt nam có chung một lịch sử...”. 

Nến cần làm rõ hơn nữa mục tiêu này, thì có thể 
"bổ sưng bằng một mệnh đề đã được Đại hội IV 
thông qua : "làm cho tất cà các dân tộc có cuộc 
sống ấm no, hành phúc". Như vậy, về chính sách 
đân tỘc, bộ mục tiêu cần phấn đấu trong thời - 


kỳ quá độ là : "phát triển mọi mát tùng dân tộc,” 


thu hẹp và tiến tới xóa bỏ mức sông nghèo đói, 
kàm cho tất cả các dân tộc đều có cuộc sông âm 


ho, văn mình, hạnh phúc, đi liền với cảng cố, + 


phát triển cộng đồng các dân tộc Việt nam. 

Cơn đường, biện pháo thực hiện mục tiêu, cần 
nêu cho được một số quan điểm chính sau : . 

1 - Các chính sách kinh tế, xã hội,an ninh, quốc 
_ phòng, phải tính đến những đặc thù của các đân tộc 
và các vùng ; tuyệt đối không rập khuôn, chủ quan 
ấp đặt những hình thức tổ chức không phù hợp 


trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế, văn 


hóa, xã hội ở vùng các dân tộc. - 
2 - Phát triển các loại hình giao thông và công 
nghiệp, đặc biệt công nghiệp chế biến ; đựa nhanh 
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tiến bộ kỹ thuật vào đời sống và sản xuất, trước 
hết là sàn xuất nông, lâm nghiệp, chế biến nông, 
lâm sản. Đầy mạnh phát triển các nông, lâm trại. gia 
đình, từ đó tạo ra các nhu cầu mới đối với sản 
xuốt, tổ chức sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật... 
Mạnh đạn và bình đẳng trong.việc thực hiện đầu 
tư nước ngoài vào miền núi, thu hút mạnh các 
nguồn vốn khác nhau. 

3 - Trong giải quyết vấn đề lương thực cho các - 
dân tộc ở miền núi, đứt khoát phải đứng trên quan 
- điểm kinh tế hàng hóa, thị trưởng. 


4 - Thực hiện chính sách ưu đãi về thuế, về tỷ lệ ` 


điều tiết: ngân sách địa phương, về tín dụng và sử 
dụng vốn nước ngoài, về tiền lương và chính sách. 
đãi ngộ. Có chính sách bảo hộ những sản phẩm 
chủ yếu của miền núi. 

5 - Quan tâm và bảo đảm lợi ích của đồng bào các. 
dân tộc trong sự nghiệp phát triển kinh tế và xã hội, 
ở tầm vỉ mô cũng như vĩ mô. ` 

6- Thực hiện quyền bảo vệ văn hóa của mỗi ân 
tộc ; đẩy mạnh sử dụng ngôn ngữ và chữ viết của 
các đân tộc cùng với quá trình phát triển tiếng 
____ Việt và chữ quốc ngữ. Đấu tranh chống mọi biểu 
hiện của sự đồng hóa các dân tộc, tư tưởng dân tộc. 
lớn, dân tộc hẹp hòi, kỳ thị và chia re dân tộc. 

7 - Có định hướng và kế hoạch phát &iển từng 
- dân tộc ở tầm vĩ mô, quốc gia, trong cộng đồng 
các dân tộc Việt nam. ' 

8> Xây đựng kế hoạch đào tạo có hệ thống đội 
ngũ cán bộ của các dân tộc cho trước mắt và lâu 
dài ; cố gắng bảo đảm chất lượng đào tạo. cả 


Một số vấn đề về cơ cấu kinh tế. 


DỰ THẢO CHIẾN LƯỢC KINH TẾ - XÃ 
HỘI có kết cấu tương đối hợp lý, và đã nêu 
. lên được những mục tiêu cơ bản mà đến năm 
_.2000 đất nước chúng ta phải đạt được ; đồng 
thời cũng đưa ra một số giải pháp cơ bàn để 
thực hiện các mục tiêu đó. Song trong bản dự 
thảo còn một số vấn đề 


về CƠ cấu kinh: tế 


cần được nghiên cứu thêm. - c.A 
Dự thảo nêu ra cơ cầu kinh tế về ba mặt : cơ cấu 
kinh tế liên ngành ; cơ cấu kinh tế vùng và lãnh 
thổ ; cơ cấu thành phần kinh tế. Theo tôi, ba nội _ 
dung đó đúng nhưng chưa đủ, thậm chí còn thiếu 


* Học viện Nguyễn Ái Quốc 
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một số mặt cơ cấu khác rất quan trọng như : cơ 
cấu kinh tế đối nội và đối ngoại ; cơ cấu kinh tế 

với cơ cấu nhu cầu... 
—— 1-Cơ cấu kinh tế đối nội và đối ngoại 

Đây cũng là một mối liên hệ rất cơ bản của kinh 
tế nước ta hiện nay. Cân đối nền kinh tế đòi hỏi 
phải có mối liên hệ giữa trong nước và ngoài 
nước, đặc biệt ở vùng châu Á -Thái bình dương. 
Nhật bản có bước phát triển thần kỳ chính là 
nhờ một phần rất lớn vào việc giải quyết mối 
quan hệ đúng đắn có tính cơ cấu giữa quan hệ bên 
trong và quan hệ bên ngoài. Hiện nay, vùng này 
_ đang thực hiện sự chuyển giao công nghệ 
sóng mà khởi đầu từ Nhật-bản đến nhóm NIC, và 
sau đó là một số nước Đông Nam Á. Đặc biệt từ 
Xin-ga-po, Thái-lan, đang có sức lan truyền 
mạnh đến các nước Đông dương. Chính thủ 
tướng Thái-Ían đã tuyên bố sẽ biến Đông dương 
từ chiến trường thành thị trường. Quỹ tiền tệ 
- quốc tế (IMF) và đăng sau đó là Mỹ, Nhật-bản đã 
bắt đầu có sự nhìn nhận mới, coi Việt naạ là một 
trong những trung điểm đón nhận sự chuyển giao 
kỹ thuật kiểu làn sóng đó. Các nước Tây Âu, đặc 
biệt là I-ta-li-a, CHLB Đức... đã bất đầu chú ý 


_: đến việc đầu tư vào Việt nam. Riêng I-ta-li-a trong 


hai năm 1991 - 1992 đã viện trợ và cho vay ưu đãi 
khoảng 132 triệu đô la để xây dựng kếCcấu hạ 
tầng và nhiều công trình kinh tế 
nước ta... 

Có thể nói, ý đồ chiến lược của nước ngoài đối 


với nước ta đã khá rõ. Vậy ý đồ bên trong của: 


ta, về mặt cơ cấu kinh tế, để xử lý ý đồ ưên như 
thế nào ? 

Theo tôi, không thể không đưa mối liên hệ giữa 
kinh tẾ trong nước và ngoài nước vào ý đồ chiến 
lược, vào cơ cấu kinh tế của ta. Bài toán chiến 
lược, quy về bài toán bố trí cơ cấu kinh tế, 
không thể không đề cập tới cơ cấu kinh tế đối 
nội và đối ngoại. Hiện nay, những quan điểm, ý 
đồ của chúng ta được thông qua chính sách kinh tế 
đối ngoại. Nhưng theơ tôi, những quan điểm, ý 
đồ đó chưa đủ và chưa cụ thể. Chúng cần được 
thể hiện thành cơ cấu kinh tế mà trong đó có cơ cấu 
kinh tế đối nội và đối ngoại. Thực tế đã cho chúng 
ta nhiêu bài học kinh nghiệm về vấn đề này. 
Những thất bại của chúng ta trong xuất nhập 
khẩu là do đâu ? Chính là do quan điểm, ý đồ chưa 
được cụ thể hóa thành cơ cấu. Vấn đề đặt ra là 
phải tạo nên một cơ câu kinh tế định hình rõ rệt, 
- phải có sự khớp nối, mối liên hệ nhịp nhàng giữa 
trong và ngoài nước về tổng thể, về từng mặt 
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kiểu làn, 


xã hội khác ở. 


cũng như về từng khu vực. 

2 - Cơ cấu kinh tế và cở cấu nhu cầu 

Mối liên hệ giữa cơ cấu kinh tế và cơ cấu nhu 
cầu cũng chưa được Dự (hảo Chiến lược đề cập. 
Nhu cầu ở đây phải được cụ thể hóa thành nh 


cầu đều tư trong 10 năm tới. Giả dụ chúng ta có 


phương án 10 năm tới cần 32 tỷ USD chẳng hạn, 
thì phải coi đây là một nhu cầu to lớn vì nó chiếm 
tới 30% - 40% ngân sách nhà nước trong 10 năm 
tới. Một mặt, chính cơ cấu nhu cầu đòi hỏi phải 
bố trí cơ cấu kinh tế sao cho phù hợp. Mặt khác, 
chính cơ cấu kinh tế là phương tiện, là động lực đề 
thực hiện cơ cấu nhu cầu. 

Chúng ta có thể xem xét vấn đề đu Qầu vốn 
đầu tư theo ba hướng cơ bản sau : : 

Một - nhu cầu đổi mới tài sản cố định. Cần 
tính toán, xác định xem cần đổi mới đến đâu ? Khả 
năng nước ta và nước ngoài đáp ứng đến đâu ? 
Trong 10 năm tới, ngành nào cần được đổi mới, và 
cụ thể (lượng hóa) cơ cấu đổi mới tài sản cố định 
(cũng là đổi mới kỹ thuật trong 10 năm tới) sẽ như 
thế nào ? Chắc chắn sự đổi mới này sẽ hình thành 
cơ cấu kinh tế mới và cơ cấu kinh tế mới này 
là phương tiện thực hiện cơ cấu nhu cầu nói trên. 

Hai - nhu cầu về kết câu hạ tầng. Cũng cần 
xác định trong Ciưên lược : 10 năm tới, kết cấu 
hạ tầng có nhu cầu đến đâu, được thỏa mãn tới 
mức nào (cân được lượng hóa), và thỏa mãn 
bằng phương thức nào ? Chính kết cấu kinh tế hạ 
tầng quyết định cơ cấu kinh tế vùng và cơ cấu kinh 
tế lãnh thổ. 

Thái-lan và Xin-ga-po đã có một ý đồ chiến lược 


. xây dựng kết cấu kinh tế hạ tầng trong 10 - 15 


năm rất rõ ràng và cụ thể. Thiết tưởng cơ cấu 
kinh tế nước ta không thể đừng lại ở quan điểm 
được. 

Xin có một lược đồ về Chiến lược kinh tế - xã 
hội như sau: _. 

1 - Ý đồ chiến lược trong 10 năm tới ? 

2 + Ý đồ hình thành quan điểm một cách hệ 


thống ? 


3 - Ý đồ - quan điểm phải được định hình hóa, 
cố định hóa, cụ thể hóa, lượng hóa bằng các mối 
liên hệ cơ bản về kinh tế ? Ý đồ hiểu như vậy, 
chính là cơ câu kinh tế 

Tôi thấy, trong Dự thảo Chiên lược kinh tế - xả 
hội hiện nay, lược đồ trên chưa rõ, chưa đủ độ. 

3 - Vấn đề cơ cấu vùng và lãnh thổ 

Xin có hai ý kiến : 

Thú nhất, không được nhầm lẫn cơ cấu kinh tế 
vùng với địa giới hành chính tỉnh, huyện hiện nay. 


iến tới Đợi hội Vũ 


Một huyện, thậm chí cà tỉnh nữa, cũng chưa đủ 
điều kiện để hình thành cơ cấu kinh tế vùng. Từ 
trước đến nay, chúng ta đã đồng nhất khái niệm 
"cơ cấu công nông nghiệp” với "cơ cấu kinh tế 
của tỉnh, của huyện". Thực chất, khái niệm "cơ cấu 
công nông nghiệp" là để chỉ "cơ cấu kinh tế liên 
ngành trong cà nước”, nó được thực hiện thông 


qua tỉnh, huyện, chứ không phải mỗi tỉnh, mỗi. 


huyện có cơ cấu kinh tế riêng. 

Việc đồng nhất cơ cấu kinh tế vùng với địa 
giới hành chính, cộng với việc thực hiện lợi ích 
kinh tế một cách địa phương cục bộ, đã tạo ra 
mội cơ cấu tự cung tự cấp theo kiểu cát cứ địa 
phương : xuất nhập khẩu, cân đối thu chỉ tài chính, 
làm kinh tế thị trường.... đều theo, địa giới hành 


TRẦN ĐỨC LÂN - LÊ TỊNH ` 


chính. Hậu quả là sự phân tán, là chia cắt lưu thông, 
làm cho thị trường vùng, thị trường quốc gia khó 
hình thành, làm cho cơ chế thị trường mất đi 
động lực thúc đẩy tích lũy, tích tụ và đổi mới kỹ 
thuật, làm cho nền kinh tế của ta luấn quấn — mãi 
trong tình trạng bế tắc, lạc hậu. 

Thứ hai, vấn đề cơ cấu kinh tế vùng trong 
Chiến lược, phải làm rõ được ý đồ : 10 năm tới, 
thị trường vùng và thị trường quốc gia sẽ ra sao 2 
Vùng đó sản xuất loại hàng hóa gì là chủ yếu. Thậm 
chí, khu chế xuất Quảng đông và Phúc - kiến của 
Trung quốc có được vận dụng vào ta không ? Quan 
hệ giữa các ngành và các địa giới hành chính trong 
việ thực hiện cơ cấu kinh tế vùng như thế 
nào 2... toa 


Vị tí trọng yếu của hàng hải trong 
chiến lược phát triển kinh tế xã hội 


FTRONG báo cáo chính trị và báo cáo phát viền kinh l 


tế xã hội tại Đại hội VI, Đảng ta đã xác định 
"ưu tiên phát triển giao thông vận tải thủy". Đồng 
thời, Đại hội VI của Đảng cũng chỉ fõ giao thông 
vận tải là khâu trung tâm của kết cấu hạ tầng. 
Đối với nước ta hiện nay, việc xây đựng một kết 
cấu hạ tầng đủ mạnh, đủ sức đáp ứng nhu cầu, 
bao gồm năng lượng, giao thông, trong đó vận tải 
thủy được coi là khâu trung tâm, đang là một trong 
những nhiệm vụ bức bách nhất trong chiến lược 
phát triển kinh tế xã hội của Đảng ta. 

Việc xác định ưu tiên phát triển giao thông đường 
thủy là xuất phát từ đặc điểm riêng có của nước 
ta, một nước có 3260 km bờ biển với 160 cửa 
sông thông ra biển, tạo nên hậu phương rộng lớn 
cho các tuyến đường biển. Bờ biển Việt nam lại có 
những vùng nước sâu và kín gió, thuận tiện cho việc 
xây dựng và mở rộng hệ thống cảng biển, nhà máy 
đóng tàu và sửa chữa tàu cùng các dịch vụ hàng hải 
khác. 

Các cảng biển Việt ñam lại năm gần các đường 
hàng hải quốc tế chủ yếu, nối liền Ấn độ dương 


với Thái bình dương, tạo thuận lợi cho đội tàu 
biển Việt nam tham gia thị trường vận tải biển khu 
vực và thế giới. Với 7 cảng biển hiện có và 9 - 10 


- cảng trong tương lai, trong đó có cảng mang tính chất 


quốc tế như Hài phòng, Đà nẵng, Sài gòn và Vũng 
tàu, là những cơ sở hạ tầng quan trọng, mở đường 
cho ngành hàng hải Việt nam Hết lên kịp với trình 
độ hàng hài hiện đại. 

Ngành hàng hải đang trở nên z càng quan trọng 
trong xu thế quốc tế hóa kinh tế thế giới. Đó là 
ngành kinh tế chủ yếu để thực hiện chiến lược 
kinh tế đối ngoại của Đảng, ,đưa kinh tế nước 
ta tham gia ngày càng sâu rộng vào kinh tế thế giới ; 
đẩy mạnh giao lưu kinh tế, văn hóa và khoa học kỹ 
thuật giữa nước ta và các nước, tăng cường hoạt 
động xuất nhập khẩu, thúc đẩy kinh tế hàng hóa 
phát triển. 

Do quan hệ giao thương rộng lớn, ngành hàng hải 
còn là một. trong số Ít ngành kinh tế có khả năng tích 


* Giảng viên học viện Nguyền Ái Quốc 
** Chuyên viên năm Tạp chí Cộng sản 
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_ lũy ngoại tỆ bằng vay vốn nước ngoài và bằng 
các dịch vụ hải có hiệu quả. Điều này sẽ hỗ 
trợ đắc lực cho nhà nước trong việc đầu tư phát 
thiển -và hiện đại hóa đội tàu và các cảng biển... 

- Hàng hải không chỉ là một ngành kinh tế quốc gia 
mà ngày càng mang tính quốc tế quan trọng. Nó 
vừa kích thích lại vừa chịu sự ràng buộc của sự 
phát triển và của quan hệ kinh tế trong nước, vừa 
mang tính quy định của luật pháp quốc tế về biến 
và của trình độ khoa học kỹ thuật hàng hải trên thế 
giới. Không thể có một hệ thống cảng biển và đội 
tàu quá lạc hậu 
tế đã tiến rất xa Í 

Vận tải hàng hải là ngành kinh tế kỹ thuật đặc thù, 
phức tạp, đa dạng, bao gồm đội tàu, cảng biển, 
công nghiệp đóng mới và sửa chữa tàu, hệ thống 
thông tin tín hiệu và dịch vụ... Hoạt động của mỗi 
khâu đều chịu sự ràng buộc và ảnh hưởng của các 
-khâu khác. Do đó, việc quản lý và kinh doanh đòi 


__ hởi tính đồng bộ, hiệp đồng trong trang bị kỹ 


thuật, trong tổ chức điều hành, trong hoạt động 
nghiệp vụ chuyên ngành. 


Hàng hải Việt nam còn được coi là lực lượng hậu: 


bị quan trọng của hải quân nhân đân trong việc bảo 


vệ an ninh quốc phòng trên vùng biển và hải đảo, 


của Tổ quốc. 

Tuy nhiên, do những điều kiện chủ quan và khách 
quan, hàng hải Việt nam chưa phát huy được vai trỗ 
có thể có của nó, chưa trở thành ngành kinh tế mũi 
nhọn, chưa phải là một trong những đòn bẩy góp 


phần tạo ra bước nhảy vọt cho nền kinh tế. Đó, 


trước hết là do cơ sở vật chất kỹ thuật của ngành 
còn rất non yếu, thiếu cân đối, không đồng bộ. 
_ Điều này đã hạn chế năng lực sản xuất . và sức 
cạnh tranh của ngành với các nước khác. s 
Hiện nay năng lực vận tải biển của cả nước còn 
nhỏ bé, phân tán. Chúng ta hiện có Liên hiệp hàng 
hải (trước kia là Tổng cục đường biến thuộc Bộ 
giao thông vận tài), thuộc sở hữu quốc doanh trung 
ương, Quản lý gần 60% phương tiện vận tải ,biến 
cả nước, với các công ty vận tải biến Vosco, 
Vitranschart, Vinaship... Trong khi đó, các ngành, các 
địa phương đều có đội tàu biển riêng. Sự "bung ra" 
nhiều đội tàu với lợi ích khác nhau, trong bối cảnh 
nguồn hàng ít, năng lực vận tải chung chưa sử dụng 
_ hết, đã đưa đến sự cạnh tranh thiếu tổ chức của 
các tàu Việt nam “009662207012 x0 
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trong lúc. trình độ hàng hải quốc ` 


Một yếu tố chủ yếu để phát triển ngành vận tải 
biển là nguồn hàng, mà trước hết là hàng xuất 
nhập khẩu. Hiện nay, đội ma... 
trưng ương thuộc Liên hiệp hàng hải Việt nam, chỉ 
mới nhận được 18 - 20% khối lượng hàng hóa 


' xuất nhập khẩu của Việt nam, mặc dù tổng lượng 


hàng hóa này vẫn còn rất ít ỏi. Điều này, một phần 
do'năng lực và uy tín quốc tế của đội tàu biển 
Việt nam, nhưng chủ yếu là đo cơ chế quản lý của 


nhà nước. Trên thế giới, các chính phủ thường 


dành cho đội tàu nước mình quyền ưu tiên vận tải 


hàng hóa xuất nhập khẩu. Thông thường theo công 


thức : 40% nước sở tại, 40% nước chủ hàng, 20% 
cạnh tranh tự do. Với việc dành quyền ưu tiên như 
trên, nhà nước sẽ tiết kiệm được ngoại tệ khi 
nhập khẩu, tăng thu ngoại tệ khi xuất khẩu, gớp 
phần không nhỏ vào việc cân đối cán cân thanh 
toán quốc tế của đất nước. 

Liên hiệp hàng hài quốc doanh Việt nam đã sớm 
xác định dự báo chiến lược phát triển đến năm 
2000. Trong đó, số tấn trọng tải tàu biển dự kiến 


_ từ 0,47 triệu tấn hiện nay (của cả nước là 0,8 triệu 


tấn) lên 0,9 triệu tấn năm 1995 và 1,65 triệu tấn năm 
2000. Đó là chỉ tiêu tổng hợp nhất, phản ánh năng 
lực và trình độ. phát triển của hàng hải Việt nam. 
Mục tiêu này nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng 


cao của nền sản xuất hàng hóa, của sự chuyển đổi 


cơ cấu và cơ chế kinh tế, của mọi giao lưu kinh tế, 
văn hóa giữa nước ta và thế giới, 

Xuất phát từ vị trí và đặc điểm của vận tài biển 
như trên, chúng tôi kiến nghị Đại hội Đảng sắp tới 
nên xác định vận tải biển là ngành kinh tế mái nhọn 


trong giao thông vận tài và trong kinh tế quốc đân. 


Đó không chỉ vì vận tải biển là khâu trung tâm của 
giao thông, là lĩnh vực then chốt của kết cấu hạ 
lồng, là điều kiện thiết yếu để phát triển sản xuất 
và lưu thông hàng hóa. Quan trọng hơn, vận tài biển 
là khâu nối liền kinh tế nước ta với kinh tế thế 


giới, thực hiện chiến lược hướng về xuất khẩu, 
nhanh chóng tiếp thu kỹ thuật, công nghệ và kinh - 


nghiệm quản lý tiên tiến của thế giới, thúc đẩy 
kinh tế xã hội nước ta có những bước phát triển 


, nhảy vọt, góp phần thực hiện những mục tiêu - 


đến năm 2000. 

Là một ngành kinh (Ế kỹ thuật còn non trẻ, lạ 
đối diện ngay với sức cạnh tranh quốc tế có trình: 
độ cao, cả trong vận Xa 
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của nước ta, cả trên Mự tin là 116 Ät 
giới, ngành vận tài biển quốc doanh nước ta hy 
vọng có chính sách bào trợ của nhà nước dưới 
nhiều hình thức. Chẳng hạn nhà nước trực tiếp 


đầu tư, cho vay với điều kiện ưu đãi để mua tàu, 
có chính sách cho ngành vận tài biển liên doanh, liên . 


kết trong và ngoài nước, cho phát triển kinh doanh 
tống hợp trong những phạm vi và khả năng cho 
phép. Nhà nước đành quyền ưu tiên vận chuyển 
hàng bóa xuất nhập khẩu, ít nhất. theo công 
thức quốc tế 40 + 40 + 29. 

Chỉ có sự quyết tâm lớn của Đảng và Nhà nước 
ta, cùng với sự cố gắng hết mình của ngành hàng 
hải, mới có thể hình thành một ngành hàng hải 


mạnh. Trong đó, trước hết cần có một đội tàu có. 


đủ số lượng tàu lớn, cơ cấu hợp lý, có cảng biển 
hiện đại, có cơ sở công nghiệp đóng mới và sửa 
chữa tàu tiên tiến. Điều này đòi hỏi có sự quản lý, 
quy hoạch chung thống nhất của nhà nước - với 
nguyên tắc ưu tiên lợi-ích cả nước. Đội tàu quốc 
doanh trung ương là lực lượng đáng tin cậy nhất để 


bảo vệ quyền lợi quốc gia về hàng hải. Mặc dù 


lực lượng này còn phải ra sức khắc phục nhiều 
yếu kém nhằm lấy lại lòng tỉn trong nước và trên 
Việc xác định một mô hình quản lý nhà nước và 


quản lý kinh doanh thích hợp là vấn đề bức xúc 


hiện nay. Liên hiệp vận tải hàng hải quốc doanh 
trung ương cho rằng mô hình tổ chức không nên 
bất đi bất địch) Nó có thể thay đổi phầ hợp với yêu 
chu và nhiệm vụ mỗi thời kỳ khác nhau. Bộ luật 
hàng hải đã ban hành đang đặt ra hàng loạt vấn đề 
cho bản thân ngành hàng hài, và cho nhiều ngành và 
cơ quan nhà nước khác. Bộ luật này cùng với các 


văn bản dưới luật là nền tảng để tổ chức lại hoạt 
động kinh doanh, khai thác và quản lý nhà nước 
về hàng hải Việt nam nói chung và hàng hải quốc 
doanh trung ương nói riêng. _ 

Việc xây dựng một đội tàu biến hùng mạnh là bí 
quyết cường thịnh của nhiều quốc gia từ cổ đại, 
cận đại và hiện đại. Chính hàng hải đã giứp bài 


| người phát hiện những châu lục mới, đưa đến sự 


tích lũy tư bản và sự ra đời của chủ nghĩa tư bản, 
một bước nhảy vọt lớn của lịch sử nhân loại. 
Trong các tác phẩm của mình, Mác và Ăng-ghenđã - 
nhiều lần nói đến vai trò lịch sử to lớn của ˆ 
ngành hàng hải. Ngày nay, giành danh hiệu cường 
quốc đại dương bằng hạm đội mạnh, vẫn là mục 
tiêu.hàng đầu của nhiều nước lớn đương đại. Cho 
nên, dó thể khẳng định, một trong những thách 
thức to lớn trước ngưỡng cửa của thế kỷ 21 là 


-_ nhanh chóng pháttriển ngành hàng hải, đùng nó làm 
công cụ hùng mạnh để tồn tại và phát triển trong 
cuộc đọ sức và cạnh tranh quyết liệt, đang đón s 


chờ mọi quốc gia dân tộc. 

Trước đòi hỏi lín của thời đại hàng hài 
Việt nam ra sao đây ? Điều này trước hết tùy 
thuộc ở những quyết định có tính chất định . 
hướng của Đại hội Đảng. Đương nhiên, ngành 
hàng hài Việt nam, trước hết là hàng hải quốc . 
doanh trung ương, sẽ làm tốt đự báo chiến lược. 
đến năm 2000 của ngành, xác định một mô hình tổ 
chức quản lý kinh đoanh nội bộ hợp lý, một chiến 
lược tạo vốn có hiệu quả ; một chiến lược con 
người có sức hấp dẫn, phấn đấu. đưa hàng hải trở - 
thành ngành kinh tế kỹ thuật ngang tầm nhiệm: 
VỤ, xứng đáng với lòng tin cậy và hy vọng của 
Đằng, của nhân dân. ` _ 


ĐÍNH CHÍNH 


Do sơ suất của nhà in, bài "Gia đình trong chủ nghĩa xã hội” của Lê Quang Đức trên tặp chí số 
4-1991 in sớt 9 chữ năm ở hai câu cuối trang 30 đầu trang 31. Xin đọc lại nguyên văn hai câu đó 
như sau(chữ in nghiêng là chứ in sóu : Gia đình là môi trường phát hiện và bồi đưỡng năng khiếu 
_của con người ngay từ (uổi 4w thơ, Tuy nhiên, Hà (4 CN fSi2o BhẬn Có KHÔBE ít gia đình lại 


ảnh hưởng xấu đến con cái. 


LẠ 


Nghiên cứu - Trao đổi 
D ` 


® Nghiên cứu 


Vấn đề Mặt trận dân: tộc thống nhất 
trong cách mạng Việt nam 


1 - 50 năm trước đây, dưới sự lãnh đạo của Đảng 
cộng sản Đông đương, Mặt trận Việt Minh đã 


giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc, đoàn kết toàn. 


dân, góp phần quyết định làm nên thắng lợi của 


-. cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945 và khai sinh nước 


Việt nam dân chủ cộng hòa. Tiếp theo đó, Mặt trận 
lại làm hậu thuẫn cho chính quyền cách mạng 
bảo vệ độc lập, xây dựng đất nước, chống thù 
trong giặc ngoài. Đây là mặt trận dân tộc thống 
nhất hoàn chỉnh nhất của cách mạng Việt nam, cà 
về lý luận và thực tiền. Đây cũng là sự thể hiện 
tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc .về' một mặt trận 
dân tộc thống nhất chống chủ nghĩa đế quốc và 
tay sai để giải phóng dân tộc, được đề xuất từ 
giữa những năm 20 và được chính thức hóa bằng 
văn kiện của Đảng cộng sản Việt nam trong lu 
nghị thành lập Đảng tháng 2-1930. 
Trong Sách lược ván tát của Đảng do Nguyễn Ái 
boy" dự thảo, được thông qua tại Hội nghị, đã nêu 
: "Đối với bọn phú nông, trung, tiểu địa chủ và 
tư siêu Việt nam mà chưa rõ mặt phản cách mạng 
thì lợi dụng, ít nữa là làm cho họ trung lập"(1). Đó 
l. quan điểm về. một mặt trận dân tộc thống nhất. 
Quan điểm này đã thể hiện sự kết hợp nhuần 
- nhuyễn, sáng tạo, đúng đắn lợi ích dân tộc với 
lợi ích của giai cấp vô sản và quần chúng lao 
động ở nước Việt nam thuộc địa, nửa phong kiến. 


Tuy nhiên, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, 


không phải lúc nào Đảng ta cũng quán triệt đầy đủ 
quan điểm đó. Hội nghị BCHTU Đảng tháng 10-1930 
do chịu ảnh hưởng đường lối "tả" khuynh của 


_ 
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Quốc tế cộng sản trong vấn đề thuộc địa, cho nên 
đã nhìn nhận các giai cấp trong xã hội không phù hợp 
với thực tiễn Việt nam; như cho rằng : địa chủ đi 
với chủ nghĩa đế quốc chống cách mạng ; tư bàn 
thương mại đi với đế quốc và địa chủ chống cách 
mạng ; từ bản công nghiệp không đứng về quốc gia 
cách mạng, chỉ đứng về quốc gia cải lương ; tiểu 
tư sản làm nghề thủ công có thái độ do dự với cách 
mạng ; tiểu thương không tán thành cách mạng ; trí 
thức, học sinh đại biểu quyền lợi cho giai cấp tư 
sản bản xứ, có quan hệ với địa chủ ; chỉ có những 
người buôn thúng bán bưng, thủ công nhỏ không 
thuê thợ, trí thức thất nghiệp và những người lao ˆ 
động khác ở thành phố là theo cách mạng. Như vậy, 
trong mi trận cách mạng - mới trận dân tộc thông 
nhãi - chống kề thù chung để giải phóng dân tộc, 
chỉ tập hợp công nông và những người lao khổ, 
còn gạt bỏ mọi nhân tố dân tộc và yêu nước trong 
các giai cập và tầng lớp xã hội khác ở Việt nam. 
Tiếp theo đó, Hội nghị BCH TƯ Đảng tháng 
3-1931 rồi Dại hội lần thứ nhất của Đảng tháng 
3-1935 vẫn tiếp tục tỉnh thần đấu tranh giai cấp 
một cách "tả" khuynh, cực đoan, không thấy rõ yêu 
cầu thành lập mặt trận dân tộc thống nhất chống 
đế quốc. : 
Nhưng đần dần thực tế đã giúp Đảng ta nhìn nhận 
vấn đề một cách đúng đẩn, sát thực hơn. Dù Nghị 
quyết Dại hội đã được triển khai, Trung ương vẫn 
chủ trương sửa chữa nghị quyết đó, chuyển 


 c 1945). Bạn nghiên cứu lch sử Đăn 
trung ương xuất bàn, Hà nội, 1978, ư.20 
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hướng chỉ đạo chiến lược, đòi tự do dân chủ, cải 
thiện đời sống và hòa bình, chống phản động 
thuộc địa và chủ nghĩa phát xít chống chiến 
tranh, tiến t?i lập Mặt trận dân chủ Đông dương. 
Mặt trận dân chủ không đồng nhất với Mặt trận 


dân tộc, nhưng chứa đựng những nhân tố của : 


mặt trận dân tộc, nuôi dưỡng ý thức đân tộc và giúp 
cho Đảng nhìn-nhận đúng vị trí kinh tế - xã hội và 


thái độ chính trị của các giai cấp, tầng lớp xã hội. 


trong điều kiện lịch sử cụ thể ấy, qua đó hiểu được 
chiều sâu của họ trong cách mạng Việt nam. 

Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, Hội nghị 
BCH TƯ Đảng tháng 11-1939 quyết định chuyển 
hướng chỉ đạo chiến lược, kết thúc thời kỳ vận 
động đân chủ, tiền hành cách mạng giải phóng dân 
tộc, lập Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông 
dương thay cho Mặt trận dân chủ Đông dương. Mặt 
trận mới này chủ trương "lực lượng chính của cách 
mệnh là công nông dựa vào các tầng lớp trung sản 
thành thị, thôn quê và đồng minh trong chốc lát hoặc 
trung lập giai cấp tư bổn bổn xứ, trung tiểu địa 
chủ”. Chủ trương này (iến thêm một bước trên con 
đường lập Mặt trận dân tộc thống nhất, nhưng còn 
mật khoảng cách đáng kế, chưa tiễn sát tới Mát 
trận dân tộc thông nhấi Từ đây đến đầu năm 
1941, mặt trận chống đế quốc tiếp tục vận động 
theo tỉnh thần Nghị quyết Hội nghị BCHTU' Đảng 
tháng 11-1939. 

2 - Mặt trận Việt minh ra đời theo Nghị quyết 
Hội nghị BCH TƯ Đảng lần thứ tám (5-1941) dưới 
sự chỉ đạo trực tiếp của Nguyễn Ái Quốc, không 
phải chỉ là kế thừa và nâng cao đơn thuần chính 
sách liên minh giai cấp, tập hợp lực lượng quần 
chúng, mà còn là sự chuyển biến về chá/, khác các 
tổ chức mặt trận trước đó. Đây mới thực sự là mái 
trận dân tộc thông nhâi theo nghĩa đầy đủ, chát 
ch, chính xác, khoa học. Mặt trận Việt minh kế 
thừa những nguyên tắc cơ bản như đảng cộng sản 
lãnh đạo mặt trận, liên minh công nông làm nền tảng 
của mặt trận. Từ nhận thức sáng suốt về sức 
mạnh truyền thống của dân tộc ta qua mấy nghìn 
năm dựng nước và giữ nước, nắm chắc ngọn cờ 
đàng lãnh đạo và liên minh công nông làm nên tảng, 


Ũ 


tổng hợp những kinh nghiệm trong lịch sử chống 
đế quốc, Mặt trận Việt mỉnh mở rộng đoàn kết với 
các bạn đồng minh trong giai cấp. tư sản, địa chủ 
'vốn bị các mặt trận trước gạt bỏ hay xa lánh, phát 
huy cao nhất mọi nhân tố dân tộc, khai thác và động 
viên triệt để tỉnh thần yêu nước trong mỗi con 
người Việt nam, nhằm chống kẻ thù chung của dân 
tộc. Các nghị quyết sau đó, bổ sung, phát triển và 
hoàn thiện hơn về lý luận và chỉ đạo đường lối 
chính trị, tổ chức hoạt động thực tiễn của Mặt trận 
Việt mỉnh. 

Nếu khẳng định Mặt trận Việt minh R một trong 
những nhân tố cơ bản đưa cuộc Cách mạng Tháng 
Tám 1945 đến thắng lợi, thì cũng có thể nói rằng : 
trước đó, vì thiếu một mặt trận dân tộc thống 
nhất, nên đã hạn chế sự phát triển của cách mạng. 

3 - Từ Mặt trận Việt minh đến Mặt trận Liên việt, 
Mặt trận Tổ quốc Việt nam (ở miện Bắc) và Mặt 
trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt nam trong 
thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, và Mặt tận TỔ 
quốc Việt nam (trên cả nước) hiện nay, là những 
hình thức mặt trận phát triỂn tiếp nhau, ra đời trong 
những điều kiện lịch sử cụ thể. Tất cả những hình 
thức mặt tận ấy đềư có nội dung cơ bản thống 
nhất : là mới trận dân tộc thống nhất trong tiến 
trình cách mạng Việt nam ; là sự kết hợp tỉnh thần 
yêu nước và sức mạnh của cả dân tộc với xu thế 
cách mạng của thời đại, kết hợp truyền thống dân 
tộc với lập trường giai cấp công nhân, kết hợp 
đảng cộng sản lãnh đạo với cả dân tộc đứng dưới 
ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội để tiến 


- công kẻ thù. 


Thắng lợi của cách mạng Việt nam trong mấy 
chục năm qua cho ta một bài học cực kỳ quý báu : 
phải nhận diện đúng dân tộc Việt nam, luôn luôn 
chăm lo xây dựng, củng cố và phát uiễn khối đoàn 
kết toàn dân tộc, tổ chức ra những hình thức mặt 
trận dân tộc thống nhất thích hợp với điều kiện 
đấu tranh cách mạng nhất định. Phải chống quan 
điểm giai cấp "tà" khuynh cực đoan ; đồng thời, 
chống xu hướng đoàn kết dân tộc mợ hồ, thoát ly 
quan điểm cách mạng của giai cấp công nhân. 

: | (Xem tiêp trang 36) 
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Dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
trong nền kinh tế thị trường 


L- vứ với kinh tế D6 0006 xã hội 
thống nhất ˆ 

1 - Theo luật bảo vệ sức khỏe nhân dân năm 1989, 
_ hệ thông y tế Việt nam ngày nay là một hệ (hông 
y sế kếi hợp nhà nước, tập thể và tư nhân, một hệ - 
thống y tế xã hội chủ nghĩa kiểu mới, khác với 


nền y tế xã hội chủ nghĩa beo cấp trước đây, một: 
nền y tế đơn điệu, nhà nước không kham nổi, lại 


thà nổi, do đó ngày càng xuống cấp, xa với mục 
"tiêu xã hội chủ nghĩa đã đề ra : sức khỏe là. 'vốn 
quý của mọi người”. 

2 - Quản lý nhà nước, làm nhiệm vụ điều tiếi 
trong nền kinh lế thị trường xã hội chủ ngMa. về 
mát y tế có ba chức năng : 


- - Tạo hiệu quả chăm sóc sức khỏe cho oi 


người bằng nền y tế kết hợp với kinh tế nhiều 
thành phần, thông qua chính sách thuế, chính sách 
y tế phí nhiều nguồn, thông qua việc chọn mức 
tối ưu về tổ chức y tế công cộng theo khả năng - 
kinh phí để sản xuất một số mặt hàng y được và 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe công cộng, thông qua 


— việc khuyến khích tổ chức y tế tập thể, tư nhân _ 


đàm trách các mặt dịch vụ chăm sóc sức khỏe thích 
_hợp, theø quy hoạch và luật pháp của nhà nước. 
- Có chính sách công bằng xã hội, giảm bất công 
mà không cào bằng, khuyến khích dịch vụ đúng 
hướng, và trợ cấp theo chính.sách cho gia đình 
bất hạnh. 
__ = Thúc đẩy sự ổn định kinh tế - xã hội, đùng quyền 
lực của nhà nước về tài chính và tiền tệ, kiếm 
soát sự thăng trầm của các chu kỳ kinh doanh, 
thanh tra xây dựng (bình đẳng trước pháp luật) các 
đơn vị y tẾ công, tập thể, tư nhân. 
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TƯƠNG CÔNG CẮN ° 


H - Tìm biểu và tôa trọng người dân, người 
tiêu thụ dịch vụ chăm sóc sức khỏe. 

1 - Rõ ràng, theo luật bảo vệ sức khỏe nhần dân, 
người dân có quyền rất lớn được chăm sóc bảo 


vệ sức khỏe, đồng thời với. nghĩa vụ phải tham : 


gia bảo vệ sức khỏe cho mình và cho cộng đồng, 
nhưng nhà nước và cán bộ y tế có hiểu và làm 
theo đúng luật hay không ? 


Người đên là một con người (oàn bộ, vừa sinh” 


bọc vừa văn hóa, có tính giai cấp nhưng đồng 
thời có tính nhân văn, tính xã hội rõ nét; sức khỏe 
là cụ thể, nó vừa là thể lực lao động vừa là trí lực 
sáng tạo, cải thiện năng suất, vừa là năng lực cảm 
giác yêu thương, hạnh phúc. Để đáp ứng dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe, phải có một cơ cấu đào tạo 
ngưởới thầy thuốc tổng quái, là người nâm kỹ 
thuật chăm sóc nhiều mặt, cả sinh học, bệnh học, 
trí tuệ, nh cảm, ý chí, giải tỏa các yếu tố độc hại 
từ môi trường, khuyến khích sự tích cực chủ động 


xây dựng, dự trữ Sl499300000/5 252) từng - 


cộng đồng. “ 


2 - Tâm lý người dân khi được chủ Bìo chọn lựa - 


dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho mình. 
Thực tại, trong cả giai đoạn lâu dài quá độ lên 


chủ nghĩa xã hội, xã hội Việt nam còn nhiều tầng , 


lớp xã hội có thu nhập rất khác nhau, và số người 


lao động thiếu ăn, kế cả lao động trong biên chế ˆ 


nhà nước (do chế độ lương không phù hợp), ngày 
càng tăng, chiếm từ 20% đến 30%, 40% số người 
lao động ở các địa phương, các vùng kinh tế. « 


- Tồng lớp VẠC JUẠU CGỐP- DEN, thấp và 


* Giáo sr, Viện vệ tình ý ế công cộng 
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thiếu : Vậ( chất không đủ, những người trong 
ảng lớp này ít nghỉ đến nhu cầu văn hóa, giáo 
dục, y tế,tiện nghỉ sinh hoạt, vệ sinh, nêm họ 
thường ốm, bệnh tăng, sức chống đỡ kém, SỨC 
_ ho động giảm, tuổi thọ giảm, hình hài, nhân cách 
_s sút.. Nhưng nhà nước chớ vì thế mà ban phát 
một dịch vụ , chăm sót sức khỏe kiểu "nhà 
thương thí”. Trong hoàn cảnh yếu đau, bệnh 
lật. bất hạnh, bệnh nhân dễ mặc cảm và rất nhạy 


với những lời nói, thái độ thiếu tình người ; cá, 
biệt, có trường hợp bệnh nhân thà chết, chứ không 


trở lại cơ sở y tế từng có những lời nói, thái độ 
như vậy. 


-Tầng lớp đủ dn (hay tạm để dn): Tùy địa 


phương, tầng lớp này chiếm khoảng 40 - 60% 
số dân. Thuộc tầng lớp này ở nông thôn là các gia 
đình có lúa giống, lúa ăn, lúa hàng hóa, tuy nhiên 
mới đi cho sinh hoạt ở mức tối thiểu mặc dù 
đã có nhụ cầu về bảo đảm vệ sinh nội thất và 


ngoại cảnh: nhà có nền được xây cao, tráng lát, 


có rãnh thoát nước, có bếp, có kho, có cái đựng, 
chứa nước sạch cho sinh hoại, có một Ít công trình 
phụ, cổ khả năng tiếp nhận thông tin về giáo dục 
sức khỏe, củng cố các công trình vệ sinh từng 
bước. Khi ốm đau, có suy tính chọn thầy, chọn 
thuốc theo thói quen của gia đình, theo chỗ thân 
quen, tin cậy. Ở đô thị, thành phố, tầng lớp đủ ăn 
chiếm khoảng 50 - 60% số dân. Nằm trong số 
lao động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và 
buôn bán nhỏ ổn định, nhữgg người trong tầng 
lớp này thường có trình độ văn hóa phổ thông, 
biết chọn lựa thông tin, biết tổ chức cuộc sống 
gia đình, tuy nhiên nhiều khi còn buông thả với 


các thói quen độc hại như nghiện ‹ rượn, nghiện - 
thuốc H... Khi cần dịch vụ y tế, thường chọn nơi. 


nào y tế phí kinh tế nhất, nghĩa là chọn ÿ tế tư, 
để khỏi mất nhiều thời gian lao động, lại có 
ngay thuốc tốt và phương thức điều trị có hiệu 
quả. Với họ, y tế công là chỗ tin cậy, nhưng phải 
biết chọn lựa đúng Bộ nh TEIR, để gặp thầy 
vừa ý. 

- Tồng lớp khá giả trong xã hội ta hiện nay, 
chiếm khoảng 10 - 20% số dân. Họ thuộc nhiều 
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ngành nghề, nhều thành phần xã hội. Họ có nhiều 
nguồn thu nhập, có khả năng trả y tế phí đầy 
đủ, nhưng cũng có khả năng dựa vào chính sách ưu 
đãi và bao cấp xã hội. Do dịch vụ đáp ứng phong 
phú, chịu tác động nhiều của thị hiếu, nên hiệu quả 
có khi không cao, không tốt cho sức khỏe và tuổi 
` 

H Nội dừm của người cong ứng địch vụ tế 
những năm đầu 90 | 

1 - Cán bộ y tế nhiều nguồn. Qua 15 năm thử 
thách với y tế xã hội chủ nghĩa bao cấp, nguồn 
nào cũng xuất hiện nhiều gương cần cù, vươn 
lên và sáng tạo, nhưng nguồn nào cũng không vừa 
lòng với cảnh : lý tưởng thì cao đẹp, nhưng tổ 
chức thì cồng kềnh,kinh phí chỉ bảo đảm một 
phần nhỏ, còn lại “thì thả nổi, người bệnh phải tự 
lo,kết quả là sự hồn loạn, sa sức, xiống cấp, bôi | 
nhọ lương tâm từ mẫu. 

2 - Y tế công. Không kịp và không chịu thu gọn 
trong phạm vi kinh phí nhà nước và đầu tư cho chất 
lượng đầu đàn, y _ tế công sẽ còn tiếp tục bị 
chấp vá, và dẫn đến chỗ người lao động y tế công 
bị tha hóa, xuống cấp. Một khi lương không 
đì sống, không bảo đảm ngay tái sản xuất giản 
đơn sức lao động, thì còn nói gì đến bồi bổ chất 
xám. -Và đã như .vậy thì tránh sao khỏi tình trạng 
vừa công vừa tư, thậm chí làm tư với một nghề 
khác ?. 

3 - Y tế tư nhân, y tế tập thể, y học dân tộc (chủ 
wuở dạng y tế tư). Dư luận lãnh đạo và dư luận 
xã hội chưa phục hồi đúng vị trí của loại y tế này 
theo luật bảo vệ sức khỏe nhân dân đã có (điều 
2). Nhà nước chưa quản lý loại y tế này như y 
tế công cộng trong một hệ thống y tế kết hợp, nên - 
nó chưa theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Y tế 
tư tiếp tục con đường cũ : chạy theo đồng tiền 
(để bổ sung thu nhập cho người lao động y tổ), 
chứ không phải vì sức khỏc con người, vì danh 
dự nghề nghiệp. 

4-Ngưởi cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe. 
Vì chưa chú ý phân tích tâm lý các đối tượng xã 
hội, dân cư đến yêu cầu dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe, nhiều cơ sở y tế không phát huy được 
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tiuận lợi vốn có, năng suất thấp, ít được người 
dân biết đến. 
IV - Y. đức vì sức khỏe của mọi người trong 
nền kinh tế hàng hóa xã hội chủ nghĩa. _ 
1 - Tôn trọng ngưởi dân, người tiêu thụ dịch 
vụ chăm sóc sức khỏe, khách hàng ; gắn việc giải 


quyết sức khỏc cá nhân với sức khỏe cộng đồng, ' 


môi trường, "hết lòng thương yêu người bệnh và 
chăm lo sức khỏc đồng bào” (theo lời Bác Hồ), 
vươn tới không bỏ sót đối tượng, người dân nào 
trong phạm vỉ được phân công phụ trách (dù với 
danh nghĩa y tế tư trong khu dân cư nào đó). 

2 - Chọn địa điểm cung ứng dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe và thuốc men, để người dân để tiếp 
cận, ở gần, thuận lợi cho việc đi lại lúc ốm 
đau - 

3 - Kỹ thuật, hình thức cung ứng, biểu giá, thái 
độ, nhằm vào sự chấp nhận của nhiều đối tượng 
dân cư, nhiều ngành nghề, nhiều trình độ : 

- Chất lượng dịch vụ, thuốc men đáng tin cậy. . 

- Bao bì, cơ sở làm việc, chào mời ân cần (có sự 
chuẩn bị tâm lý người tiêu dùng bằng thăm hỏi, 


giới thiệu, giải thích, thông tin, giáo đục sức khỏe). 

- Biểu giá, kỹ thuật phù hợp túi tiền, và hiệu 
quà đồng tiền y tế phí xét ra có lợi cho người sử 
dụng. _ 

4 - Y đạo Việt nam đã được tóm lược, ghỉ rõ trong 
luật bảo vệ sức khỏc nhân dân, đặc biệt ở lời mở 
đầu và chương Ï. 

- Y đức Việt nam ngày nay, cũng được Quốc hội 
quan tâm ghỉ rõ những nét chính trong Luật bảo vệ 
sức khỏe nhân dân (1989) với hai vị trí trách 
nhiệm song hành, chứ không dừng lại ở riêng 
trách nhiệm thầy thuốc. 

- Y đức của người quản lý nhà nước về y tế 
(điều 3, chương VII, VI, IX, X và XI của luật trên), 
thường bị người cầm quyền quên. Khi gặp sa sút, 
khủng hoảng như hiện nay, chỉ kêu gọi thầy 


thuốc cố gắng vô điều kiện. 


- Y đức của thầy thuốc, cán bộ y được cung ứng 
dịch vụ y tế và thuốc men (phần chính đã có trong 
các chương IV, V và VI của luật trên) có các tấm 
gương sống : Hip-pô-crát, Hải Thượng Lăn Ông, 
Phạm Ngọc Thạch. 


VẤN ĐỀ MẶT TRẬN... 


(Tiếp theo trang 33) 


Lý luận về mặt trận dân tộc thống nhất ở Việt 
nam còn là cống hiến quan trọng vào cuộc đấu 
tranh của các dân tộc trên thế giới vì độc lập dân 
tộc và tiến bộ xã hội. | 

Nói đến chủ nghĩa xã hội ở Việt nam, ngoài yếu 
tố thời đại, phải kết hợp được hai nội dung : giai 
cấp và dân tộc. Không thể xây dựng thành công chủ , 
nghĩa xã hội nếu không đứng vững trên lập 
trường, quan điểm cách mạng của giai cấp công 
nhân, bảo vệ lợi ích của giai cấp công nhân ; mặt 
khác, cũng không thể xây dựng thành công chủ 
nghĩa xã hội nếu chỉ bảo vệ lợi ích giai cấp hẹp 
hòi, thiển cận, vứt bỏ truyền thống dân tộc, không 
chăm lo củng cố mặt trận dân tộc thống nhất. 

Ngờy nay, nước ta bước vào thời kỳ quá độ lên. 
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chủ nghĩa xã hội có nhiều thành phần kinh tế khác 


nhau, kế cả kinh tế tư bản chủ nghĩa, do đó, nhận 


thức chính trị không thể đồng nhất. Có những 
người yêu nước, có tỉnh thần dân tộc, sẵn sàng góp 
phần mình làm cho đất nước giàu mạnh, nhưng 
chưa tán thành chủ nghĩa xã hội. Vì vậy, quan niệm 
yêu nước và yêu chủ nghĩa xã hội là một, là không 
phản ánh đúng thực tiễn đang vận động, mà phải 
coi là hai. Những người Việt nam yêu nước nhưng 
chưa tán thành chủ nghĩa xã hội, kế cả kiều bào ta 
ở nước ngoài, phải được coi là đối tượng tập hợp, 
đoàn kết của Mặt trận Tổ quốc Việt nm. — ° 
Nếu chỉ những tổ chức chính trị - xã hội và 
những công dân của nước Việt nam thiết tha với 
sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ 
quốc xã hội chủ nghĩa mới là thành viên của Mặt 
trận Tổ quốc, thì sẽ làm cho Mặt trận trở thành tổ 
chức cứng nhắc, hẹp hòi, tự thu mình lại, Không 
pHát huy được sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc. 


® Trao đổi. 


Nghiên cửu - Trao đổi 


Kinh tế uà giai cấp 
trong thời kù quá độ 


NHẪN đợc bử “TY tớ Lònh lề đế d9 hp 

tác sự ra đời nền kinh tế mới ở nước 
ta" của Đào Xuân Sâm (1), tôi xin trao đổi chung 
quanh hai vấn đề lớn dưới đây :ˆ 

I - Bàn chất của nền kinh tế trong thời kỳ 
quá độ. | 
Trong vấn đề này, Đào Xuân Sâm nêu lên hai ý 
kiến khác nhau : ý kiến thứ nhái "coi nền kinh 
tế nước ta hiện nay... là nền kinh tế quá độ” ; ý 
kiến (hớ hi "xem nền kinh tế nước ta hiện nay 
về nguyên tắc đã là nền kinh tế xã hội chủ nghĩa 
ở bước sơ khởi của chủ nghĩa xã hội". 

Để bảo vệ cho ý kiến thứ hai là ý kiến của mình, 
| tác giả đã phân tích và phê phán ý kiến thứ nhất 
Nhưng xem ra sự phê phán này va không có cơ 
sở khoa học vì không có những luận chứng nào 
_ sút ra từ những quan điểm cơ bản của học thuyết 
-_ Má - Lê-nin về thời kỳ quá độ, vừa không xuất 
pát từ thực tiễn nền kinh tế nhiều thành phần 
Ở nước ta hiện nay. 

Bằng một nhận xét chủ quan, tác giả cho răng : 
Những người theo ý kiến thứ nhất là xuất phát 
_từ "quan điểm kinh điển của học thuyết mác xít 
vẻ cách mạng xã hội chủ nghĩa và mô hình kinh tế 
xã hội chủ nghĩa trên cơ sở đã có chủ nghĩa tư bản 
phát triển cao, có lực lượng sản xuất đã phát trin 
cao. Từ đó, nhìn nhận nền kinh tế mới ở nước 
ta hiện nay chưa thể là nền kinh tế xã hội chủ 
nghĩa, mà tất yếu còn là nền kinh tế dân chủ nhân 
dân hoặc nền kinh tế quá độ nằm ngoài chủ nghĩa 
xä hội, có nhiệm vụ tạo lực lượng sản xuất, cơ sở 
vật chất cho chủ nghĩa xã hội”. 

Ở đấy, vấn đề thời kỳ quá độ năm ngoài hay 
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nằm trong giai đoạn tháp của chủ nghĩa cộng sản ` 


> 


lên chủ nghĩa xã hội 


ĐOẢN TRỌNG NHÃ ° 


(tức chủ nghĩa xã hội), xin miễn bàn. Vấn đề đáng 
quan tâm là, theo nhận thức của tôi, nền kinh tế 
trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội dù đã qua 
giai đoạn phát triển cao của chủ nghĩa tr bản hoặc 
từ sản xuất nhỏ, cũng đều là nền kửừuh tế . quá 
độ. Đương nhiên, nội dung kinh tế, xã hội, giai cấp 
của hai kiểu quá độ ấy không hoàn toàn giống nhau. 

Việc ngộ nhận nền kinh tế nước ta trong thời 
kỳ quá độ đã là nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, 
trước hết do không nhận thức được răng sự tồn 
tại các thành phần kinh tế tư nhân trong suốt thời 
kỳ quá độ là một thực tế khách quan. 

Trong tác phẩm Bàn về vấn đề 'nông dân ở 
Pháp và Đúc, Ăng-ghen đã chì ra rằng : khi giai 
cấp vô sản đã nắm được chính quyền, "nhiệm vụ 
của chúng ta đối với tiểu nông trước hết phải 
hướng nền sản xuất cá thể và nền kinh doanh cá 
thể của họ vào con đường kinh doanh hợp ⁄ác (2). 
Và Ăng-phcn trong tác phẩm Chống Đuy-rinh. 
cũng như Lê-nin trong tác phẩm Bàn về chế độ 
hợp tác, đều nhấn mạnh rằng : trong công cuộc cải 
tạo kinh tế nông dân thì nguyên tắc tự nguyện _là 
nguyên tắc quan trọng nhất mà chính đảng của giai 
cấp công nhân phải kiên trì thực hiện. Về phương 
diện kinh tế, chắc chấn nông dân chỉ có thể tự 
nguyện khi phương thức làm ăn của hợp tác xã có 
lợi hơn lối làm ăn cá thể. Thực tế chỉ rõ, đạt được 


- yêu cầu đó rất khó khăn, phải có thời gian ; còn 


Ñ: nn sư, phó tiến sĩ kinh tế học - Học viện Nguyền 
¡ Qu 

(1) Xem Tạp chí Cộng sản, số 8-1990, ư. 23 - 26 Tá cả 
những đoạn trong ngoặc kép không ghi xuất xứ ở dưới đều 
trong bài này 

Q) CMác - Ph.Ẩng-ghen : liêng 203) thậ, Hà nội 
1981, t. 6, r.583 
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nếu nói đến việc cải tạo toàn bộ tâm lý và tập 
quán của họ thì Lê-nin cho rằng: phải làm nhiều 
thể hệ mới xong. Trong tác phẩm Những nguyên 
lý của chủ nghĩa cộng sản, Ăng-ghen chỉ ra rằng : 
sau khi cấp công nhân nắm được chính quyền 
thì không thể thủ tiêu chế độ tư bản chủ nghĩa 
ngay lập tức được mà chỉ có thể cải tạo nó “mội 
cách dần dần". Sau đó, trong Tuyên ngôn của Đảng 
cộng sỏn, cả Mác và Ăng-ghen lại một lần nữa 
nhắc lại rằng : khi cách mạng vô sản giành được 
thắng lợi chính trị thì "giai cấp vố sản sẽ dùng sự 
thống trị chính trị của mình để từng bước một đoạt 
lấy toàn bộ tư bàn trong tay giai cấp tư sàn”() 
Trong khi thực hiện những nhiệm vụ cách mạng xã 
hội chủ nghĩa ở nước Nga sau Cách mạng Tháng 
Mười, Lê-nin đã phát triển những luận điểm trên 
-của Mác và Ăng-ghen và cho rằng : quốc h#u hóa 
phải gân liền với xã hội hóa sản xuái trên thực 
.sế. Vì thực tế đã chọ thấy : cái khó không phải ở 
. chỗ tước đoạt những xí nghiệp của các nước tư 
_ bản mà ở chỗ bảo đảm cho những xí nghiệp 
đó sau khi về tay giai cấp công nhân hoạt động sao 
cho có hiệu quả, phải bằng hoặc tốt hơn khi còn 
. nằm trong tay giafcấp tư sản. Thực hiện yêu cầu 


này, phải có thời gian, để giai cấp công nhận có: 


thể học tập kiểu quản lý nền kinh tế trên quy mÔ 
toàn xã hội. 

Do thành phần kinh tế tư bản chủ nghĩa chỉ bị 
tấn công đần đần, từng bước một, cho nên trong 
thời kỳ quá độ, sự tỒn tại thành phần kinh tế tư 
bản tư nhân không chỉ là điều tất yếu mà còn 
cần thiết để sản xuất ra một bộ phận sản phẩm cho 


tiêu dùng xã hội trong khi thành phần kinh tế xã_ 


hội chủ nghĩa mới ra, đời chưa thay thế được. 


Trong văn kiện của các Đại hội IV và V của Đảng . 


_ t8, chúng ta thấy rÕ tư tưởng chủ quan, nóng vội, 
__ đuy ý chí muốn thanh toán trong thời gian ngắn 
các thành phần kinh tế tư nhân. Đại hội VI đánh 
dấu một bước tiến quan trọng về tư duy lý luận 
và nhận thức thực tiễn : Đảng ta không chỉ thừa 
nhận sự tồn tại của kinh tế tư nhân trong suốt thời 
- kỳ quá độ, mà còn thấy được sự cần thiết phải 
khuyến khích thành phần kinh tế tư nhân đầu tư, 
kinh doanh trong những ngành nghề, lĩnh vực có 
lợi cho quốc kế dân sinh. Từ đó đã xuất hiện tên 
gọi nền kinh tế nhiều thành phần, và một loạt 
chính sách kinh tế nhiều thành phần đã được ban 
hành .từ sau Đại hội VL. Còn cái tên gọi "nền kinh 
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tẾ xã hội chủ nghĩa" trước đây trong thời bao 


cấp, hầu như không còn ai nhắc đến. 

Bài báo chứng tỏ tác giả đồng ý với khái niệm 
"nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần” mà Hội 
nghị lần thứ sáu BCH TƯ (khóa VỊ) đã xác định. 
Vậy, theo tác giả, "nhiều thành phần” ở đây có bẹo 
gồm 5 thành phần kinh tẾ, trong đó có thành phần 
kinh tế xã hội chủ nghĩa, thành phần kinh tế tư bản 
tư nhân và thành phần kinh tế sản xuất hàng hóa 


- nhỏ không ? 


` Khi xác định bản chất nền kinh tế trong thời kỳ 
quá độ, vấn .đề không chì ở chỗ thừa nhận sự 
tồn tại của nhiều thành phần ; điều then chối 
là phải xem các thành phần kinh tế ấy tồn tại 
trong đời sống thực tiền như thế nào ? Vì theo LẠ- 
nin, tất cả những vấn đề kinh tế, giai cấp và đấu 
tranh giai cấp trong thời kỳ quá độ, suy cho cùng, 


đều bắt nguồn từ chỗ đó. Tiếc rằng trong bài 


báo, tác giả không đề cập vấn đề quan trọng này. - 

Trong nhiều tác phẩm, Lê-nin đã chỉ ra rằng : đặc 
điểm của các thành phần kinh tế tư nhân trong thời 
kỳ quá độ là tồn tại không nguyên vẹn. Đó là những 
bộ phận còn lại chưa được cải tạo theo chủ nghĩa 
xã hội. Còn thành phần kinh (ế xã hội chủ nghĩa 
thì đang trong quá trình phát sinh, phát triển, còn non 
yếu, chưa nấm hết mọi khâu, mọi nh vực của 
quá trình tái sàn xuất xã hội. Trong điều kiện 
như thế, các thành phần kinh tế không thể tồn 
tại độc lập, không thể tiến hành sản xuất và lưu 
thông hàng hóa bình thường, nếu không thực hiện 
được những mối quan hệ kinh tế trong nội bộ 
từng thành phần và giữa các thành phần kinh tế 
với nhau. Do đó, mỗi thành phần kinh tế là một, 
bộ phận hợp thành nên kinh tế quốc dân thống 
nhất mang tính quá độ, trong đó kinh tế quốc doanh 
giữ vai trò chủ đạo, hướng dẫn. 

Trên cơ sở nhận thức trên, trong tác phẩm V2 
bệnh ấu trí - "tả khuynh” và tính tiểu tư sản viết 
năm 1918, Lê-nin đấu tranh không khoan nhượng 
với những người "cộng sản cánh tÀ” ở nước. 
Nga. Những người này vì không hiểu được tính 
chất nhiều thành phần của nền kinh tế trong thời 


_ kỳ quá độ, vì không phát hiện ra tính chất quá độ 


của nền kinh tế ấy, nên đã coi nền kinh tế nước 
Nga trong thời kỳ ấy (năm 1918) là nền kinh tế xã 


hội chủ nghĩa. ' 


(3) C.Mác - Ph. Ăng-ghen : Tuyến tập, Nxb Sự thật Hà nộ, 
1981, L1, tr.56@7 | 


tế Có 
lại phủ nhận điều sau đây :`danh từ 
nước Cộng hòa xô viết xã hội chủ nghĩa có nghĩa 


là Chính quyền xô viết quyết (âm thực hiện bước. 


chuyển lên chủ nghĩa xã hội, chứ hoàn (oàn không 
là đã thừa nhận chế độ kinh tế mới là 
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độ, chứ chưa phải là nền kinh tế xã 
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Ngược lại 
rằng : "Khi chúng ta nói nước Cộng hòa 
Việt nam hiện đang còn ở bước 
kỳ quá độ thì cần và có thể hiểu đó là 


đầu 
bước đầu của chủ nghĩa xã hội. Thậm chí, có thế. 
nổi gọn là 


ở bước đầu của xã hội chủ nghĩa, 
đến phạm trù thời kỳ quá độ”. 

¡ nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, nền kinh 
là nền kinh tế thống nhất không hữu 
kết hợp những nhân tố kinh tế và quan 


nhi 
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HH 
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hội chủ nghĩa, va mang tính chất tư nhân, 
Nhưng tính chất xã hội chủ nghĩa và tính chất tư 
nhân không còn nguyên vẹn như chính nó khi chỉ có 
nó. Thế nhưng, trong bài báo tác giả lại viết : "Đó 
là nềa kinh tế mới về chất, mới về nguyên tắc, 
đã mang tính chất xã hội chủ nghĩa". Rð ràng nhận 
thức như vậy là phiến diện và nông cạn. _ 


Nền kinh tế quá độ là nền kinh tế đang thực hiện. 


những cuộc cải biến cách mạng từng bước 


chuyến sang nền kinh tế xã hội chủ nghỉa. Do. 
đó, "kinh tế quốc doanh phải được củng cố và 


phát triển, nắm Vững vị í then chối trong nền kinh 


tế, phát huy wu (hế về kỹ thuật, công nghệ, không - 


ngừng nâng cao năng suái, chất lượng, diệu quả, 
chủ động liên kết và dát dẫn các thành phần kinh 
tế khác để thực hiện tốt với trỏ chủ đạo” (5). 
Dựa vào phương pháp duy vật biện chứng, phương 
pháp luận và cơ sở lý luận của kinh tế chính trị 
Mác - Lê-nin, chúng ta có thể luận chứng được 
rằng : với tư cách là một bộ phận hợp thành nền 
kinh tế quá độ, mỗi thành phần trong nền kinh tế 


đã khẳng định : nền kinh tế 

quá độ lên chủ nghĩa xã hội là nền ˆ- 

mang tính chất quá độ, có thể gọi là nền. 
ch 


quan điểm của Lê-nin, tác già của bài: 


tế không cùng bản chất Nó vửa mang tính. 


về bản chất, không còn nguyên như cũ. Thành 
tẾ sản xuất nhỏ cá thể trong nền kinh 


giống như thành phần kinh tế xã hội chủ nghĩa 
trong chủ nghĩa xã hội đã thắng lợi. Tại sao như 
vậy ? Vì trong nền kinh tế quá độ các thành phần 
kinh tế tư nhân đã mang tính chất quá độ ; bên cạnh 
những nhân tố kinh tế và quan hệ kinh tế cũ đã 
xuất hiện những nhân tố. kinh tế và quan hệ kinh 


thì tính chất xã hội chủ nghĩa chưa chín muườồi ; 
bên cạnh những nhân tố kinh tế và quan hệ kinh tế 
mới vẫn còn những hình thức kinh tế tư nhân, 
vẫn còn những tàn dư kinh tẾ - xã hội của xã hội 


cũ. Do đó, trong nền kinh tế quá độ, Lê-nin nhấn: 


mạnh rằng : phài nhìn thẳng vào sự thật, không nên 
chì hạn chế ở chỗ đem chủ nghĩa tư bản đối lập 


một cách trừu tượng với chủ nghĩa xã hội mà, 
không chịu đi sâu vào những hình thức cụ thể và : 


các giai đoạn của sự quá độ ấy. 


„Chính trên tư tưởng đó, trong cơ sấu .kinh tế 


 tẾ mới, Còn thành phần kinh tẾ xã hội chủ nghĩa 


nhiều thành phần ở nước ta, Nghị quyết Hội nghị . 


lần thứ sáu BCH TƯ (khóe.VI) đã đi đến kết - 


luận rất đúng rằng : "Các hình thức sở hữu về tư 
liệu sản xuất vốn có bản chất riêng nhưng trong 


„ hoạt động sản xuất kinh doanh không ngăn cách 


thau mà có nhiều loại hình hốn hợp, đan kết với 


Ề nhau" (6). _ : : 
tranh giai cấp trong thời. 


II - Giai cấp và đấu 


kỳ quá độ T 
_ VỀ vấn đề này, tác giả đã xuất phát từ quan 


điếm cho rằng : nền kinh tế mới ở nước ta hiện - 
nay về nguyên tắc, đã là nền kinh tế xã hội chủ 


nghĩa ở bước đầu", “đã xóa bỏ giai cấp bóc: lột" 
và "thực tế đã không có và sẽ không có khả năng 


"tấi xuất hiện một giai cấp tư sản". Mặt khác do 


(4) V.ILê-nin : Toàn sập, Nxb Tiến bộ, Mát-xeơ-va, 1977, L36, 
tr362 


(5) Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chí hình trung 
ương (khóa VỊ), tr.14 

. (6) Nghị quyết Hội nghị lần thứ sấu Ban chấp hành trung 
ương (hóa VI)trl3 ' - 1¬ 


« 
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Troo đổi 


"sức mạnh hồi sinh kinh tế sau chiến tranh” và 
được "Đại hội VI chấp nhận triệt để như sự trở 
lại tư tưởng Lê-nin trong chính sách kinh tế mới”, 
nên "hiện tượng tư hữu hóa và phân hóa giàu nghèo 
đang diễn ra như một tất yếu tiến bộ ngay trong 
công, nông và +trí thức thuộc thành phần công 
hữu". Từ đó, tác già đi đến một kết luận rằng : 
ở nước ta hiện nay "đã xuất hiện xu hướng không 
còn cơ cấu bốn giai cấp", nên "không thể đưa vào 
nền kinh tế mới những công thức về phân định 
thành phần giai cấp cũng như những phạm trù 
về quan hệ giai cấp vốn có trong xã hội cũ”. Và 


theo quan điểm của tác giả : "cơ cấu giai cấp xã. 


hội trong nền kinh tế mới là cơ cấu giai cấp nội 
bộ nhân dân (do tôi nhấn mạnh - Đ.T.N.,), các 
giai cấp.còn mâu thuẫn và đấu tranh với nhau, 
song giữa họ không tái yếu tồn tại mâu thuẫn đổi 
kháng (do tôi nhấn mạnh - Đ.T.N.). 

Từ cơ cấu giai cấp này, Sở 6x vá 
cơ bản như sau : "mâu thuần giữa yêu cầu giải 
phóng, phát triển cá nhân với yêu cầu bào đảm 
công bằng xã hội nhằm tạo ra động lực vã hợp 
-lực phát triển". 

Đó là toàn bộ quan điểm của tác giả về giai cấp 
và đấu tranh giai cấp trong thời kỳ quá độ ở nước 
1a hiện nay. 

Theo nhận thức của tôi, vấn đề cơ cấu thành 
phần kinh tế và cơ cấu giai cấp là hai vấn đề rất 
cơ bản, không tách rời nhau của học thuyết Mác - 
Lê-nin về thời kỳ quá độ. Nhưng trong khi đặt 
cho nền kinh tế nước ta một tên gọi mới là "nền 
kinh tế xã hội chủ nghĩa ở bước đầu của chủ 
nghĩa xã hội”, tác già không hề nói rõ trong nền 
kinh tế đó có những thành phần. kinh tế nào, 
thậm chí cũng không đám nêu tên "thành phần 
kinh tế xã hội chủ nghĩa", mà chỉ nêu mỗi hiện 
tượng là công, nông và trí thức thuộc thành phần 
công hữu ở nước ta hiện đang bị “(ư hứu hóa và 
phân hóa giàu nghèo”. Vậy thì tác già lấy đâu ra 
khái niệm "xã hội chủ nghĩa” trong nền kinh tế này ? 

Tương tự như trên, khi nói về cơ cấu giai cấp 
và đâu tranh giai cấp, tắc già cũng không hề nói 
rõ trong nền kinh tế nước ta hiện nay có những 
.giai cấp nào. Chỉ nói rằng, Ở nước ta hiện nay giai 


cấp bóc lột đã bị xóa bỏ. Không hiểu tác giả có - 


nhầm giữa từ "bị đánh bại” và từ "bị tiêu diệt 
. mà Lê-nin đã dùng không ? Nếu không, thì nhận 
định của tác giả thật xa -lạ với cuộc sống hiện 
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. thành phần kinh tế 


_ 


thực ở nước ta, cũng như ở các nước Đông Âu 


_ và Liên xô hiện nay ! Về mặt lý luận, Lê-nin đã nói 


rồi : "Giai cấp của bọn bóc lột, tức là giai: cấp của. 
bợn địa chủ và bọn tư bản, đã không biến mất và 
không thể nào biến mất ngay lập tức dưới thời 
chuyên chính vô sản. nh đánh bại, 
nhưng chưa bị tiêu điệt" (7) 

Lê-nin còn nhấn mạnh : khi đánh giá lực lượng của 
giai cấp bóc lột, cần hiểu rằng "ưu thế" và "vai trò” 
của nó trong nền kinh tế quá độ còn lớn hơn rất 
nhiều so với tỷ trọng của nó trong dân số. Vì nó 
còn có quan hệ với tư bản quốc tế, với hàng triệu 
người sản xuất nhỏ chưa được cải tạo theo chủ . 
nghĩa xã hội. Còn nói rộng ra, theo Lê-nin, bất cứ 
ai thuộc giai cấp nào, kế cả những người mang darh 
"cộng sản”, nếu bằng những thủ đoạn bất minh có, 
được những khoản thu nhập không phải do lao động 
của mình làm ra, thì đó là những tên bóc lột. Đối với 
nước ta hiện nay, nhận định này có đúng không ? 

Vừa là nhà lý luận, vừa là nhà hoạt động thực 
tiễn, Lâ-nin đã tổng kết và rút ra những quan điểm 
lý luận về kinh tế, về giai cấp và đấu tranh giai 
cấp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở 
nước Nga, một nước:mà đa số là nông dân. Tháng 
5-1918, trong tác phẩm Về bệnh đu trí "tả khuynh” 
và tính tiểu tư sản, Lê-nin xác định nước Nga có 5 
: 1) kinh tế nông dân kiểu gia 
trưởng ; 2) sản xuất hàng hóa nhỏ ; 3) chủ nghĩa 
tư bản tư nhân ; 4) chủ nghĩa tư bàn nhà nước ; và 
3) chủ nghĩa xã hội. Đến tháng 10-1919, trong tác 


phẩm Kinh tế và chính trị trong thời đại chuyên 


chính vô sản, Lê-nin nói rõ hơn rằng, trong nền kinh 
tế quá độ có 3 thành phần kinh tế cơ bản, thành 
phần kinh tế xã hội chủ nghĩa, thành phần kinh tế 
tư bản tư nhân và thành phần kinh tế sản xuất nhỏ 
cá thể. Tương ứng với ba thành phần kinh tế ấy, 
có ba giai cấp cơ bản : giai cấp vô sản, giai cẤp tư 
sản và giai cấp tiểu tư sản (đặc biệt là nông dân). 
Và ngay từ lúc ấy, Lê-nin đã nhấn mạnh rằng : 
“Trong thời đại chuyên chính vô sản, các giai cấp 
vẫn tồn tại, nhưng bộ mặi của mỗi một giai cấp 
đều có thay đổi ; quan hệ qua lại giữa các giai cấp 
cũng biến đổi" (8). 

Dựa vào những quan điểm nói trên của Lê-nin, và 
thực trạng kinh tế - xã hội ở nước ta, Đại hội VỊ 


| (1) V1.Lê-nin: Toàn sập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1979, t39, 
tr.3 


đ) Sách đã dẫn, L39, tr.318 


Trao đổi 


của Đảng đã xác định cơ cấu thành phần kinh tế. 


ở nước ta hiện nay là cơ cấu 5 thành phần : xã hội 
chủ nghĩa ; sản xuất nhỏ ; tư bản tư nhân ; tư bản 
nhà nưỚc ; và kinh (Ế tự nhiên, tự cấp tự túc. Từ 
đó, cơ cấu giai cấp đang tồn tại là : giai cấp công 
nhân và nông dân tập thể, giai cấp tiểu tư sản và 
giai cấp tư sản. Như, vậy đâu phải là cơ cấu bốn 
giai cấp như tác giả đã phê phán. 

Một vấn đề nữa : theo quan điểm của tác giả, cơ 
cấu giai cấp ở nước ta hiện nay là "cơ cấu giai 
cấp nội bộ nhân dân". Tôi hoan nghênh sự suy ngÌỉĩ 
độc lập sáng tạo của tác giả, nhưng xin tác giả : 

1) Cho biết "cơ cấu giai cấp nội bộ nhân dân" 


gồm những - giai cấp nào, và quan hệ giữa các giai - 


cấp đó ra sao ? 

2) Cho lời bình về quan điểm của Lê-nin và của 
Đảng ta trong việc xác định cơ cấu thành phần 
kinh tế và cơ cấu giai cấp như đã nêu ở trên. - 

Bây giờ chúng ta bàn đến máu thuẫn cơ bản trong 
thời kỳ quá độ. 

Từ việc xác định cơ cấu giai cấp như trên, Lâ- 


. nin đã xác định mâu thuẫn cơ bản trong thời kỳ quá 


“độ như sau : 

1) Đối với những nước từ chủ nghĩa tư bản lên 
chủ nghĩa xã hội thì mâu thuẫn cơ bản là mâu thuẫn 
"giữa chủ nghĩa tư bản đã bị đánh bại nhưng chưa 
bị tiêu diệt hẳn, và chủ nghĩa cộng sản đã phát sinh 
nhưng vẫn còn rất non yếu" (9). 

2) Đối với nước Nga, nông dân chiếm đa số 
trong dân cư, thì mâu thuẫn cơ bản là mâu thuẫn 
giữa "giai cấp tiểu tự sản cộng với chủ nghĩa tư 
bản tư nhân cùng nhau đấu tranh chống lại cả chủ 
nghĩa tư bản nhà nước lẫn chủ nghĩa xã hội" (10). 

Diễn đạt mâu thuẫn cơ bản như trên, về hình 
thức , tưởng như Lê-nin đem sản xuất nhỏ và tư bản 
tư nhân đối lập hoàn toàn với kinh tế xã hội chủ 
nghĩa. Song, không phải như vậy. Trong nhiều tác 
phẩm, Lê-nin phân tích rất rõ tính chải hai mặt của 
kinh tế tư nhân. Lê-nin đánh giá rất cao vai trò của 
nông dân trong cách mạng xã hội chủ nghĩa ở những 
nước từ sản xuất nhỏ đi lên chủ nghĩa xã hội. 
Người nói rằng : thực chất cách mạng xã hội 
chủ nghĩa ở một nước mà nông dân chiếm đa số 
trong dân cư, là đưa nông dân lên chủ nghĩa xã hội. 
Do đó, lúc sinh thời, Lê-nin tập trung cao nhất tài 
năng và sức lực của mình vào việc thực hiện sự 
liên minh về quân sự trong thời chiến và về kưừuh 
¡iế trong thời hòa bình giữa giai cấp công nhân và 


nông dân, đưa đến những thắng lợi to lớn của 
cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa đầu tiên-trên thế 
giới. Còn đối với thành phần kinh tế tư bản tư 
nhân, Lê-nin đánh giá cũng rất cao vai trò của nó về 
các mặt kinh tế, kỹ thuật, kinh nghiệm tổ chức và 
quản lý sản xuất ở cấp vỉ mô và vĩ mô đối với 
công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Người nói : 
"Vì chúng ta chưa có điều kiện để chuyển trực 
tiếp từ nền tiểu sản xuất lên chủ nghĩa xã hội, 
bởi vậy... chúng ta phải lợi dụng chủ nghĩa tư bản 
(nhất là bằng cách hướng nó vào con đường chủ 
nghĩa tư bản nhà nước) làm mát xích trung gian 
giữa nền tiểu sản xuất và chủ nghĩa xã hội" (11). 

Như yậy, trong công thức nói trên về mâu thuẫn 
cơ hản trong thời kỳ quá độ, về thực chất, Lê-nin 
chỉ muốn diễn đạt “(hế lực tự phát của tiểu tư 
hữu và chủ nghĩa tư bản tư nhân” (12) : Thế lực này 
đang phá hoại công cuộc cải tạo và xây đựng chủ 
nghĩa xã hội ở nước Nga xô viết bằng nhiều hình 
thức, như đầu cơ, buôn lậu, trốn thuế, làm hàng ˆ 
già, mua chuộc và hối lộ, làm tha hóa cán bộ, nhân 
viên nhà nước, làm thiệt hại tài sản của nhà nước 
và của nhân dân. Tóm lại, là "phá hoại việc thực 
hiện các sắc lệnh của Chính quyền xô viết(13). 
Mâu thuẫn trên là mâu thuẫn đối kháng giữa một 
bên là tính tự phát tư bản chủ nghĩa với một bên là 
chủ nghĩa xã hội. Nói cách khác, đó là mâu thuẫn 
giữa con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội với các 
thế lực cản trở con đường đó. 

Nếu đồng ý với cách trình bày của Lâ-nin về 
mâu thuẫn cơ bản như trên, thì về lý luận cũng như “ˆ 
về thực tiền, có gì xa lạ với Việt nam ? Hằng 
ngày chúng ta chứng kiến biết bao sự việc mà kinh 
tế tư nhân đã làm ở đất nước này, chẳng lẽ không 
đủ thuyết minh tính hiện thực của HếY) thuẫn cơ 
bản nói trên hay sao ? 

Theo tôi, “cơ cấu giai cấp nội bộ nhần dân” và“ 
“mâu thuẫn cơ bản trong nội bộ nhân dân” mà tác 
già trình bày trong bài báo, chỉ phù hợp với nhận 
thức chủ quan của tác giả về cái "chủ nghĩa xã 
hội” đã có ở nước ta. Còn với tôi, đó chỉ là điều 
mong đợi trong tương lai. 


+ 


(9) Sách 44 dẫn, L39, tr.309 - 310 
(10) Sách 44 dẫn, L36, tr.363 
(11) Sách 4á dẫn, t43, tr.276 
(12) Sách 4á dẫn, t36, tr.366 
(13) Sách đá dẫn, L36, tr.366 
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Hội thỏo khoa học -thựclHền — - 


TỔNG THUẬT HỘI THẢO 
" Nhà máy xi măng Bïm sơn và Xí nghiệp liên hiệp 
thuốc lá Thanh hóa - Xung quanh vấn: đề 
— Vai đrồ và Q quyền tự chủ kinh doanh" 


(Do Tỉnh ủy Thanh hóa và Tạp chí Cộng sản tổ chức trong 
hai ngày 16 và 17 tháng 3 năm 1991 tại Nhà máy xi măng Bỉm sơn) 


Từ cơ chế quân lý tập trung quan liêu bao cấp chuyển sang thực hiện quyền tự chủ kinh 
doanh theo tỉnh thần Quyết định 217 của Hội đồng bộ trưởng đến việc phái triển sản xuất 
kinh doanh theo cơ chế thị trưởng có điều tiết của nhà nước, là bước . tiến nhảy vọt, đồng 
thỏi là một thử thách rấi lớn về đổi mới cơ chế quản lý, chẳng những ở lầm vi mô mà cả: ở 
tầm vĩ mô. 
Qua 3 năm thực hiện Quyết định 217 của Hộ: đồng bộ trưởng (14-11-1987), một số đơn 
vị kinh tế quốc doanh, trong đó có Nhà máy xỉ măng Bữn sơn và Xí nghiện liên hiệp thuốc lá 
Thanh hóa, đã phấn đấu vươn lên mở rộng sản xuất trên cơ sở nắm bát thị trưởng, gân 
_ sản xuấi với thị tưởng, không nging cải tiên quy trình công nghệ, nâng cao chất lượng sản 

phẩm. Theo số liệu mới nhất của Ban kiểm kê tài sản trung ương, số xí nghiệp quốc doanh 
. đứng vững 0à bước đầu làm ăn có hiệu quả chiếm khoảng 30% tổng số xí nghiệp quốc doanh 
trong cả nước. Đa số các xí nghiệp loại này có múc tích lũy khá ; thu nhập của cán bộ cÔng 
nhân viên có bước cải thiện và ổn định ; bủo đảm nghĩa vụ, thuế và các khoản giao nộp cho 
nhà nước ; góp phần quan trọng vào việc tảng nguồn thụ cho ngân sách. - 

Tuy nhiên, bên cạnh một số xí nghiệp quốc doanh làm án khá, khẳng định được vai trò và 
.chỗ đứng của mình trên: thị trưônÿ, NON RE NGP GÓP VÀ PỢDIRGISG kéo dài, đã và đang 
đứng trướo nguy cơ phá sản. ` 

Vân đề quan trọng hiện nay là trên phươ. t6 diện quản lý vĩ mô nền kinh tế, cần phải có 
biện pháp xử l§ nhanh nhạy và dứt điềm đổi với các xí nghiệp làm ăn thua lỗ, đồng thời 
có chính sách khuyến khích các xí nghiệp quốc doanh phái huy quyền tự chủ trong đầu tư, đổi 
mới quy trình công nghệ, nâng cao chấi lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị 
trưởng. 

Hội thảo với sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh hóa, Tạp chí Cộng sản, một 
số đồng. chí giám độc xí nghiệp quốc doanh (nằm ở địa phận tỉnh Thanh hóa), một số nhà 
_kinh tế xã XE 2006 242 tháuu 


NHỮỨNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC đã đánh giá cao kết quà bước đầu chuyển sang 
NÊU LÊN TRONG HỘI THẢO ' — hạch toán kinh doanh theo cơ chế thị trường của 
__ 1-'Khẳng định vai trò của kinh tế quốc doanh hai xí nghiệp quốc doanh này. 
trong nền kỉnh tế hàng hóa nhiều thành phần. Hội nghị cho răng, trong nên kinh tế tư bản chủ 
qua báo. cáo thực tế về tình hình phát triển nghĩa hay trong nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, sự 
sản kinh doanh của Nhà máy xi măng BÌm sơn —— : 
và Xí nghiệp liên hiệp thuốc lá Thanh hóa,hộinghịạ * Xem Tạp chí Cậng sản từ số 4-1991 
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h bước đầu, song trong chừng mực nhất định, 
đã thể hiện được vai trò và tính ưu việt của kinh tế 
quốc doanh trong nền kinh tế hàng hóa nhiều thành 
phần đi lên theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở 
nước ta. | _ 
ïFuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, kinh -tế 
quốc doanh là lỗ hồng lớn nhất dẫn đến thâm 
hụt ngân sách nhà nước, và là nguồn gốc của lạm 
phát, chứa đựng những yếu tố dẫn đến sự bùng 
nổ của lạm phát. Và sự đánh giá chung của hội 
thảo là : nhiều xí nghiệp kinh tế quốc doanh đang 
trong tình trạng làm ăn kém hiệu quả. 

2 - Xác định nội dung quyền tự chủ kinh doanh 
của đơn vị kinh tế quốc doanh. 


Đa sỐ những người tham gia hội thảo cho rằng, 


nội dung quyền tự chủ kinh. doanh của đơn vị kinh 
tế quốc doanh thể hiện trên nhiều mặt : ở quyền 
tự chủ về tài chính (phát triển và bảo toàn vốn), ở 
quyền tiếp cận với thị trường, ở quyền quản lý 
điều hành sản xuất kinh doanh trong nội bộ xí 
nghiệp, ở quyền tổ chức liên kết, liên doanh 
với các đơn vị kinh tẾ trong và ngoài nước... theo 
quy định của luật pháp.. _ 

Một câu hỏi đặt ra là : nhà nước (với tư cách là 
người đại diện cho sở hữu toàn dân) giao quyền 
sử dụng các nguồn vốn cho ai cho giám đốc, 
cho tập thể cán bộ công nhân viên chức hay cho 
bội đồng quản trị ? Nhiều ý kiến đề nghị, để 
ủnh trạng làm chủ chung chung, nên giao 
cho giám đốc (tất nhiên, phải quy định thật 
rõ ràng và cụ thể về quyền hạn và trách nhiệm). 
Một vài ý kiến khác cho răng : phải tuân theo 
nguyên tắc tập thể lĩnh đạo, cá nhân phụ trách ; nhà 


- quyền sở hữu nhà nước tại xí nghiệp. 
. kiến thứ ba cho rằng, tùy theo tình hình cụ 


: Hội thỏo khoa học - thực tiễn 


nước nên giao vốn cho hội đồng quản trị, coi hội 
đồng quản trị như một cơ quan đại diện cho 
Loại 
i thể 
mỗi xí nghiệp, nhà nước có thể giao vốn cho 
thể công nhân viên chức (đương nhiên, thông qua 


hội đồng quản trị hoặc giám đốc). Tuy nhiên, dù 
dưới hình thức nào, giám đốc vẫn là người chịu 


trách nhiệm chính trước nhà nước về phát triển và 


Một câu hỏi khác nêu ra trong hội thảo là : nếu 
quyền sử dụng vốn được giao cho giám đốc, thì 
quyền hạn, trách nhiệm và lợi ích của giám đốc 
đền đâu ?\Hầu hết các ý kiến khẳng định, giám 
đốc, với tư cách đại diện cho nhà nước, phải là 
người chủ: tài khoản, có quyền ký kết các hợp 
đồng kinh tế và cam kết về tài sản.. Giám đốc 
còn có toàn quyền điều hành các hoạt động 
kinh doanh, tổ chức thực hiện các quyết định của 
cơ quan chủ quản, chấp hành các điều khoản do 


luật pháp quy định trong kinh doanh. Giám đốc - 


hoàn toàn chịu trách nhiệm trước cơ quan chủ 
quản của xí nghiệp về kết quả kinh doanh. Ngoài ' 
mức lương theo ngạch bậc do nhà nước quy định, 
giám đốc còn được thưởng khi xí nghiệp làm ăn 
phát đạt ; ngược lại, sẽ bị phạt khi xí nghiệp làm ăn 
thua lỗ. _ 
Một số người đặt câu hỏi : nếu giao vốn cho 
giám đốc, thì vai trò của tập thể lao động (bao gồm 
đàng ủy, công đoàn, các đoàn thể quần chúng) và 
hội đồng xí nghiệp:. sẽ như thế nào, để vừa. 
không cản trở hoạt động kinh doanh của người giám , 
đốc, vừa có thể hạn chế được sự lạm dụng quyền 
hành xâm phạm tài sản của nhà nước và lợi ích của 
người lao động 2? Ý kiến chung của những 
người dự hội thảo cho rằng, đây là vấn đề hết sức 
phức tạp. Nếu xử lý không tốt mối quan hệ này 


- §§ ảnh hưởng không "ít đến hoạt động sản xuất 
. kinh doanh của xí nghiệp. Vì vậy, không có giải 


pháp nào hơn là phân định rõ chức năng, quyền hạn,. 

nghĩa vụ và lợi ích của các tổ chức đảng và quần 
chúng (nhữu ý kiến nhấn mạnh, cần phải luật 
hóa mối quan hệ này). Cần thực hiện nghiêm ngặt 
việc kiểm tra, thanh tra (thông qua thanh tra của 
công nhân), và phát huy vai trò tư vấn của hội. đồng 
xí nghiệp nhằm giúp giám đốc phát huy những mặt 
mạnh và khắc phục những mặt yếu, thực hiện 
có kết quả các chỉ tiêu kinh tế do đại hội công nhân 


_ viên chức- đề ra. ằ 


Hội thòo khoe học - lhực liền. 


3 - Về hệ thống tổ chức quản lý và các chính 
sách kinh tế vĩ mô của nhà nước đối với đơn 
vị kinh tế quốc doanh. 

Hầu hết những người dự hội thảo cho rằng, 
nhà nước (với tư cách người chủ đại diện cho sở 
hữu toàn dân) trao quyền tự chủ kinh đoanh cho 
xí nghiệp (với tư cách người chủ cụ thể). Các 
xí nghiệp quốc doanh chịu sự quản lý trực tiếp 


. Của một cdœ quan chủ quản, đa diện cho nhà 


nước, cơ quan này cố thể là Bộ kinh tế, kỹ thuật, 
Ủy ban nhân dân tỉnh...). Cơ quan chủ quản quyết 
định phương hướng, mục tiêu, kế hoạch kinh 


- đoanh đài hạn và hằng năm của xí nghiệp ; phê - 


chuẩn phương án huy động vốn, phát hành trái 
phiếu, cổ phiếu, góp vốn liên doanh liên kết, 
duyệt quyết toán và tổng kết tài sản hàng năm của 
xí nghiệp ; bổ nhiệm và bãi miễn những người ở 
các chức vụ như giám đốc, kế toán trưởng... ; 
quản lý về mặt pháp luật đối với mọi hoạt động 
của xí nghiệp. 

Một số ý kiến đề nghị không nên đề ra nhiều 
điều kiện có tính ràng buộc đối với xí nghiệp, mà 
chỉ cần nêu lên một đều kiện là : nhà nước quản 
lý các xí nghiệp quốc doanh bằng pháp luật, không 
can thiệp vào các tác nghiệp kinh doanh, làm hạn 
chế tính năng động của xí nghiệp. 

._ Một câu hổi được đặt ra trong hội thảo : Ai là 


người đại điện cho nhà nước trao quyền sử dụng 


và sở hữu tài sản cho xí nghiệp quốc doanh”? Đa 
số những người dự hội thảo cho rằng : phải có 


: một cơ quan chủ quản (cao nhất là Hội đồng bộ 


trưởng và dưới đó là Ủy ban nhân dân tỉnh). Nhưng 
cũng có ý kiến đề xuất : nên thành lập các ủy 
ban đại điện cho Hội đồng bộ trưởng trao quyền 
sử dụng và sở hữu tài sản cho xí nghiệp, các ủy ban 
này có trách nhiệm kiểm tra luôn việc phát triển và 
bảo toàn vốn của xí nghiệp. 

Những người dự hội thảo cũng cho rằng, trước 
mất cũng như lâu dài, nên thống nhất cơ quan chủ 
quản cấp trên của xí nghiệp về một mối : mỗi xí 
nghiệp quốc doanh chỉ nên có một cấp trên, đó 
là Hội đồng bộ trưởng hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, 
huyện... Các bộ chỉ nên thực hiện việc quản lý theo 


- chức năng kinh tế, kỹ thuật đối với xí nghiệp ; 


không nên duy trì cách quàn lý toàn diện như hiện 
nay (các xí nghiệp quốc doanh thuộc bộ nào thì bị 
cột chặt vào bộ ấy cả về kinh tế, tài chính, kỹ 

uật, giá cả, v.v.), gây phiền hà, cản trở việc phát 
triển sản xuất kinh doanh của xí nghiệp. Một sế 
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ý kiến khác lại cho rằng, trong tình hình nền kin 
tế của nước ta còn phân tán, lạc hậu và đang trơn, 
quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường nhì 
hiện nay, thì còn phải duy trì bộ chủ quản trong mỆ 
thời gian nhất định, để bảo đảm sự quản lý tậ 
trung của nhà nước. Đương nhiên, phải đổi mớ 
căn bản phương thức quản lý của các bộ đề 
với xí nghiệp quốc doanh (quản lý theo pháp luậi 
không can thiệp vào tác nghiệp kinh doanh của x 
nghiệp) ; tạo điều kiện cho xí nghiệp quốc đoan! 
phát triển năng động, thích ứng với cơ chế th 


_ trường : xóa bỏ quan niệm phân biệt đối xử giữ: 


xí nghiệp trung ương và xí nghiệp địa phương. 

4 - Về các liên hiệp ví nghiệp quốc doanh v: 
hội đồng quản trị trong các xí' nghiệp qui 
doanh. 

Về các liên hiệp xí nghiện quôc doanh, nhiều 
người dự hội thảo khẳng định : bất cứ một hình 
thức kinh tế nào (dù đó là hình thức quá độ), kh: 
chưa phát huy hết tác dụng, thì vẫn cần được duy 
trì. Nếu liên hiệp xí nghiệp quốc doanh ở nước ta 
thực tế còn có tác dụng, thì cũng không thể duy trì 
nó như cũ. Trước hết, nó phải trở thành một cơ 
quan nghiên cứu hoạch định sự phát triển sản xuất 
của ngành theo chiều sâu, nghiên cứu thị trường, 
dự báo nhu cầu, cung cấp thông tin, điều hòa, 
phối hợp hoạt động của các xí nghiệp thành viên 
hướng dẫn các xí nghiệp thành viên hoạt động theo 
pháp luật và kiểm tra hoạt động của chúng. 

Ngược lại, một số ý kiến đề nghị nên giải tán 
ngay các liên hiệp xí nghiệp, vì đó là một cấp trung 
gian không cần thiết (chỉ thích ứng với thời kỳ 
bao cấp mà thôi). Bộ máy của nó cồng kềnh, kém 
hiệu lực, làm lợi cho xí nghiệp thì ít mà gây khó 
khăn cho xí nghiệp thì nhiều, chưa kể còn tiêu tốn, 
làm lãng phí không ít của cải của nhà nước. 

Về hội đồng quản trị trong các xí nghiệp quốc 
doanh, cũng có hai loại ý kiến. Loại ý kiến thứ 
nhái cho rằng, trong xí nghiệp quốc doanh cần 
có hội đồng quản trị đại diện cho quyền sở 
hữu của nhà nước tại xí nghiệp. Nhưng trước 
mắt, nên làm thí điểm ở một số xí nghiệp quốc 
doanh quan trọng để rút kinh nghiệm đã. Nếu có 
kết quả tốt, hãy mở rộng, tránh vội vã tổ chức 
một cách hình thức. Loại ý kiến thứ hai cho 
rằng, không nên thành lập hội đồng quản trị ở. 
tất cả các xí nghiệp quốc doanh, chỉ nên thành 
lập nó trong các công ty cổ phần. Việc lập thêm 
một cơ quan quản lý (gói là hội đồng quản trị) tron 


thành viên ngoài xí nghiệp (do cấp trên cử về), là 
không hợp lý và không sát thực tế. Trong hội 
đồng quản trị của xí nghiệp, các thành viên do nhà 
nước bổ nhiệm và trả lương, liệu có toàn tâm, toàn 
ý làm việc cho xí nghiệp không (nhất là với đồng 
lương nhà nước quá thấp như hiện nay) ? Còn nếu 
họ được xí nghiệp "tượ cấp”, thì liệu họ có đủ 
khách quan để tham gia giải quyết những vấn đề 
phức tạp của xí nghiệp hay không 2 Đây là một 
vấn đề quan trọng, đòi hỏi chúng ta phải chú ý đến 
thực chất, hiệu quả, chứ không phải chỉ làm một 
cách hình thức như lâu nay. 


: NHỮNG KIẾN NGHỊ RÚT RA TỬ HỘI THẢO 
1 - Khẩn trương sắp xếp lại các xí nghiệp qu 
đoanh. _ 
| Trước hết, cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt 
Quyết định 315/HĐBT ngày 1-9-1990 của Hội 
_đồng bộ trưởng về việc giải thể đối với các xí 
- nghiệp làm ăn thua lỗ kéo dài, tập trung chỉ đạo và 
đầu tư thích đáng cho các xí nghiệp làm ăn có hiệu 
quả. “ Ố 
Theo đánh giá chung hiện nay, phần lớn các xí 
nghiệp quốc doanh ở tình trạng trung bình và yếu 
kém, nhiều xí nghiệp làm ăn thua lỗ, chỉ còn tồn 
tại về hình thức (vì nhà nước chưa có luật: phá 
sản). Vấn đề quan trọng cần phải xử lý là, dựa 
trên cơ sở phân loại các xí nghiệp quốc doanh, nhà 
"nước chỉ nên nắm các xí nghiệp mũi nhọn, sản 
_xuất các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu 
sản xuất và đời sống trong nước và xuất khẩu. 
| Đối với các xí nghiệp làm ăn thua lỗ kéo dài (không 
thuộc diện thiết yếu), thì kiên quyết cho chuyển 
| hướng kinh doanh, nâng cấp dịch vụ, cho thuê, 
nhượng bán, đấu thầu, thanh lý... để phát huy hiệu 
quả sử dụng tài sản, thu hồi các khoản nợ dây đưa, 
tăng thu cho ngân sách, hoặc ít nhất cũng giảm 


' nghiệp quốc doanh với sự tham gia của các 


- được các khoản chỉ ngân sách cho các xí nghiệp 


thuộc loại này. 
_— Xử lý dứt điểm các xí nghiệp làm ăn thua lỗ kéo 
dài, đang là một vấn đề nổi cộm trong việc sắp 
_ xếp lại kinh tế quốc doanh. Các xí nghiệp này (cả 
' xí nghiệp trung ương lẫn xí nghiệp địa phương) 
đang nấm giữ hàng ngàn tỷ đồng vốn (vốn cố 
định và vốn lưu động) của nhà nước. Đấy chính 
là nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng ăn đần 
vốn, chiếm dụng vốn, gây thất thu lớn cho ngân 
sách nhà nước. | 


Hội lhỏo khoa học - thực tiễn 


Trong điều kiện nền kinh tế còn nhiều khó khăn, 
nguồn vốn của nhà nước có hạn, việc cho phá sản 
những xí nghiệp làm ăn thua lỗ kéo đài còn là biện 
pháp quan trọng để sắp xếp lại kinh tế quốc 
doanh, khắc phục tình trạng đầu tư tràn lan, dàn 
đều kém hiệu quả, tập trung vốn đầu tư cho các xí 
nghiệp làm ăn có hiệu quả, tăng nhanh nguồn thu 


cho ngân sách. - _ 


2- Trên cơ sở sắp xếp lại kinh tế quốc doanh, 
tiến hành trao quyền sử dụng, trách nhiệm phát 
triển và bảo toàn vốn cho các xí nghiệp. - 

Mục tiêu bao trùm nhất của việc giao nhận vốn 
là nhằm bảo đảm cho vốn của nhà nước được 
bảo toàn và phát triển, xí nghiệp được tự chủ 
về vốn và sử dụng vốn có hiệu quả cao. Để 
đạt mục tiêu này (như phần trên đã nói) cần 
giải quyết một luạt vấn đề như : giao lại vốn nào 
cho xí nghiệp ? ai giao và giao cho ai ? Dấy là 
những vấn đề cân được xây dựng thành cơ chế 
thể hiện mối quan hệ giữa nhà nước và xí nghiệp. 
về vốn. 

Vốn sản xuất kinh doanh của xí nghiệp bao gồm 
vốn cố định, vốn lưu động và các loại vốn khác 
hình thành từ các nguồn do ngân sách nhà nước 
cấp, vốn xí nghiệp bổ sung, vốn liên doanh liên 
kết, vốn vay và vốn của khách hàng. Nhà nước 


- chỉ giao cho xí nghiệp quyền sử dụng, trách nhiệm 


phát triển và bảo toàn nguồn vốn do ngân sách 
cấp và nguồn vốn do xí nghiệp bổ sung (phần lợi 
nhuận đầu tư cho sản xuất). Còn các loại vốn khác, 
xí nghiệp có trách nhiệm quản lý, sử dụng và bảo 
toàn theo khế ước vay và hợp đồng liên doanh 
liên kết. ¬¬ 

Nhằm tạo điều kiện cho xí nghiệp quốc doanh 
thực sự đi vào hạch toán kinh doanh, nhà nước chỉ 
nên giao cho xí nghiệp trách nhiệm bảo toàn vốn 
sản xuất, kinh doanh cần dùng (được tính theo 
giá thực tế trên cơ sở mặt bằng giá thống nhất). 
Còn toàn bộ giá trị tài sản cố định không cần 
dùng, hư hỏng chờ thanh lý, vật tư hàng hóa ứ 
đọng, chậm luân chuyển, tuy có tính vào vốn 
giao, nhưng cho phép xí nghiệp ghi vào tài khoản 
chờ xử lý. 
Trong thời gian trước mát cũng như lâu dài, việc 
thực hiện giao vốn và chế độ bảo toản vốn là biện 
pháp tích cực và cần thiết đỂ giải quyết mối 
quan hệ giữa quyền chủ sở hữu của nhà nước và: 
quyên tự chủ kinh doanh của xí nghiệp. Sau khi giao 
vốn cho xí nghiệp, nhà nước không can thiệp băng ` 
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biện pháp hành chính vào các phương án sử đựng 
vốn của xí nghiệp mà bằng các sắc luật thuế, 
các chính sách, chế độ mang fnh pháp quy... Nhà 
nước thực hiện chức năng quản lý vĩ mô, định 


hướng và điều tiết quá trình đầu tư phân phối thu ˆ 


nhập của xí nghiệp. Ngược lại các xí nghiệp 
. được giao vốn, có trách nhiệm bảo toàn vốn theo 
. pháp luật định, được quyền chủ động sử dụng vốn, 
hay nói cách khác, thực hiện quyền làm chủ cụ thể 
_ đối với nguồn vồn nhà nước giao cho, với hiệu 
quả cao nhất. 

3 - Áp dụng các tiến bộ kỹ thuật và đổi mới 
quy : trình công nghệ. 
sý Thực tiễn Nhà máy xi măng Bìm sơn và Xí nghiệp 


liên hiệp thuốc lá Thanh hóa cho thấy, bên cạnh. 
việc đổi mới cơ chế quản lý, quan tâm đến lợi ích 


của người lao động, hai cơ sở này đều thường 
xuyên quan tâm áp dụng các tiến bộ kỹ thuật và 
đổi mới quy trình công nghệ, nâng cao chất lượng 
sản phẩm. Đấy là một hướng đi đúng, phù hợp 
với yêu cầu của nền kinh tế thị trường. Muốn 


thắng trong cạnh tranh, phải có chất lượng sản - 


phẩm? tốt, phù hợp với thị hiếu của người tiêu 
đùng. 


Để thực hiện mục tiêu từng bước đổi mới kỹ 


thuật, đổi mới quy trình công nghệ trong các cơ sở 
kinh tẾ quốc doanh, nhà nước và các ngành các 
cấp cần rà soái lại các dự án đầu tư, kế hoạch xây 
dựng cơ bản..., kiên quyết cất giảm những công 
trình xây dựng phi sàn xuất chưa thực sự cần 
thiết, .dành vốn đầu tư cho các xí nghiệp kinh tế 
mũi nhọn nhằm tạo nên năng suất và chất lượng 
sản phẩm cao, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong 
nước và kuất khẩu. 

Trước mắt, nhà nước cần dành một phần tổng 
«mức đầu tư tơ bản, cộng với nguồn thu do thanh 
lý bán nhượng tài sản ứ đọng, không cần dùng..., 
tập trung đầu tư chiều sâu cho các xí nghiệp làm ăn 
có lãi, đem lại nguồn thu lớn cho ngân sách (như 
Nhà máy xi măng BÌm sơn, Xí nghiệp liên hiệp 
thuốc lá Thanh hóa). 

4- Đổi mới chính sách quản lý vĩ mô, tạo 
điều kiện. cho các xí nghiệp quốc doanh vươn 
lên đáp ứng yêu cầu chuyển sang cơ chế thị 
trường. 

Trước hết, đề nghị nhà nước sớm "ban hành 
các luật về doanh nghiệp nhà nước, luật phá sản, 
luật lao động, v.v.. Trên cơ sở các luật đã ban hành, 
Hội đồng bộ trưởng ' và các cơ quan chức năng 
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của nhà nước cần nhanh chóng sửa đổi, ban 
hành một hệ thống đồng bộ các chính sách cho 


phù hợp với môi trường hoạt động mới - cơ chế 


thị trường. 

Đối với nhiều giám đốc xí nghiệp quốc doanh 
hiện nay, vấn đề nóng hổi là nhà nước cần gấp 
rút bổ sung và sửa đổi các chính sách, chế độ về 
quản lý vốn, thanh xử lý tài sản, chế độ khấu hao 
tài sản cố định, chế độ phân phối, tiền lương, tiền 
thưởng, các chính sách thuế (nhất là việc bảo đảm 
mức thuế hợp lý) và nghĩa vụ của xí nghiệp quốc 
doanh đối với ngân sách nhà nước, chính sách giá 
cả (thực hiện một giá thị trường), chính sách tiền 
tệ tín dụng và sử đụng ngoại tỆ, v.v.. 

Chỉ có trên cơ sở xây dựng và hoàn thiện một hệ 
thống chính sách đồng bộ và hợp lý như đã nói ở 
trên, các xí nghiệp quốc đoanh mới có thước đo 
chuẩn mực cho những hoạt động của mình, và các 
cơ quan nhà nước mới có đầy đủ cơ sở pháp lý để 

thực hiện sự kiểm tra, kiểm soát đối với các xí 
nghiệp. 

3 - Tăng cường công tác đào tạo và bồi 
dưỡng cán bộ quản lý cho các xí nghiệp kiểu 
doanh. 


Nhìn chưng, đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế trong 
các xí nghiệp quốc doanh ở nước ta được đào tạo 
chủ yếu ở các nước xã hội chủ nghĩa. Điều đó 
cũng có nghĩa là phần lớn số cán bộ này được đào 


tạo trong cơ chế quản lý quan liêu bao cấp, theo 


mô hình kế hoạch hóa mệnh lệnh cứng nhắc, Đến: 
nay, chuyển sang nền kinh tế thị trường, nhiều 
người tỏ ra bỡ ngỡ và chậm thích ứng. Hơn nữa, 
theo điều tra mới đây ở 4584 xí nghiệp quốc doanh, 

có tới 2630 xí nghiệp.làm ăn thua lỗ là do giám đốc 
không có trình độ học vấn gây nên. Cũng theo số 
liệu điều tra này, hiện nay cả nước có khoảng 20% 
giám đốc không có bằng cấp, không am hiểu luật 


lệ và nghiệp vụ kinh doanh. 


Thực tiền trên đây đòi hỏi nhà nước phải có biện 
pháp gấp rút đào tạo lại một cách có hệ thống đội 
ngũ cán bộ quản lý kinh tế từ trung ương đến địa 
phương, nhất là đội ngũ cán bộ quản lý kinh đoanh 
trong các doanh nghiệp nhà nước. Đây là một vấn 
đề hết sức trọng yếu, vì tài sản của nhà nước mà 


. Biao cho những người thiếu tri thức, thiếu năng 


lực nghiệp vụ chuyên môn, thì khác nào "ném tiền 
qua cửa sổ". 


Nhóm phóng viên theo dõi Hội thảo 


Hội thỏo khoa học - Ihực liền 


LỜI KẾT THÚC 


CỦA ĐỒNG CHÍ HÀ XUÂN TRƯỜNG 


ÂY là cuộc hội thảo lần thứ hai của Tạp chí 

Cộng sản về vai trò và vị trí của kinh tế quốc 
doanh. Cuộc hội thào lần này, Tạp chí cùng yới 
Tỉnh ùy Thanh hóa tổ chức. Cái khác của hội thảo 
lần này là từ đơn vị cơ sở đi lên, mà trong số các 
đơn vị cơ sở đó, chúng tôi chọn hai đơn vị làm ăn 
khá của trung ương và của địa phương làm báo cáo 
chính. Sự lựa chọn đồ, theo chúng tôi, là một phương 
thức làm việc mới. Có đồng chí đặt vấn đề : sao 
không chọn thêm đơn vị làm ăn khó khăn hạy yếu 
kém ? Chúng tôi thiết nghĩ, trong tình hình hiện 
nay, đơn vị làm ăn khá đều đã phải vượt và đang 
vượt biết bao khó khăn. Dề có được thêm thực tiễn 
trong sự đánh giá chung, cùng với hai đơn vị đó, 
chúng ta đã mời một số xí nghiệp của địa phương 
phát biểu. .. Có thể nói rằng, cuộc hội thảo của 
chúng ta còn nhiều vấn đề, nhưng trong hai ngày, 
chúng ta đã làm việc rất khẩn trương với tỉnh thần 
trách nhiệm cao và nội dung xúc tích. Tôi không 
đám tổng kết mà chì nêu lên những điểm lớn mà 
chúng ta đã nhất trí, những thông tin, những kinh 
nghiệm, cũng như những vấn đề còn phải sếp 
tục tranh cãi. 

I - NHỮNG VẤN ĐỀ NHẤT TRÍ _ : 
1 - TÃI cả chúng ta đều thấy rằng kinh tế quốc 
doanh, hay gọi cách khác là kinh tế nhà nước, là 
sự cần thiết tất yếu của sự phát triển kinh tế ; 
nó gắn liền với mỗi nền kinh tế, tư bản chủ nghĩa 
cũng như xã hội chủ nghĩa;tính chất của 
nó gần liền với tính chất của nhà nước, của 
chế độ xã hội của một nước. Quốc doanh của 
nhà nước tư bản chủ nghĩa đi theo khuynh hướng 
tư bản chủ nghĩa ; quốc doanh của nhà nước xã 
hội chủ nghĩa đi theo khuynh hướng xã hội chủ 
nghĩa. Bản thân khái niệm quốc doanh chưa quyết 
định tính chất của một nền kinh tế. Vấn đề là ai 
làm chủ nó, và nó phục vụ ai ? Quốc doanh là một 
hình thức kinh tế trong những thành phần kinh tế 


\ #tở 
khác nhau của nước ta. Chúng ta không thảo luận 
nội dung của khái niệm chủ đạo hay then chốt, vì 
điều đó đã thảo luận nhiều, và chắc chấn thời 
gian tới sẽ còn thảo luận nữa. Nhưng có một. điều 
chắc chắn là bất cứ một nhà nước nào cũng phải 
có công cụ kinh tế của mình bảo đâm tính định 
hướng kinh tế và xã hội của đất nước. Kinh tế 
quốc-doanh là công cụ quan trọng nhất để điều tiết 
toàn bộ nền kinh tế phù hợp với tính chất và mục 
tiêu của mỗi nước. Nhà nước tư bàn chủ nghĩa 
phải có công cụ kinh tế để phụê vụ cho chế độ tư 
bản chủ nghĩa. Nhà nước xã hội chủ nghĩa có công 
cụ kinh tế của mình để phục vụ nhân dân lao động. 
Khi khẳng định vai trò của thành phần kinh tế 
nhà nước, cần khẳng định vai trò làm chủ của giai 
cấp công nhân, vai trò của Đảng ta, đội tiên phong 
của giai cấp công nhân, trong lãnh đạo kinh tế. Vì 
điều kiện lịch sử, cũng như điều kiện xã hội của 
nước ta, giai cấp tư sản Việt nam từ trước tới 
nay, chưa bao giờ đủ sức lãnh đạo cách mạng Việt 
nam. Do vậy, giai cấp tư sản cũng không đủ sức 
để tạo nên những lực lượng chủ chốt để lãnh đạo 
xây dựng đất nước Việt nam. Vì vậy, tư sản nước 
ta chỉ tham gia như một thành phần trong nền kinh 
tế nước ta, và kinh tế quốc doanh phải giữ vai 
trò nòng cốt trong nền kinh tế. Đúng rằng hiện 
nay nhiều xí nghiệp quốc doanh đang đứng trước 
nguy cơ phá sản hoặc làm ăn thua lỗ. Nhưng đó 
không phải do bản thân kinh tế quốc doanh, mà 
do cơ chế quản lý tập trung quan liêu, bao cấp và 
những nguyên ' nhân khác. Vấn đề đặt ra là Đảng 
và Nhà nước cần sớm thiết lập một cơ chế quản 
lý cho phù- hợp với thực tiễn ở nước ta, đảm bảo 
quyền làm chủ tập thể của người lao động và lợi 
ích của mỗi người lao động. Chúng ta cần học hỏi 
các chuyên gia tư sản, và chúng ta, từ cấp trên đến 
cấp dưới, sẵn sàng học và học lại từ đầu khoa 
học quản lý kinh tế. ằ 
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Hội thỏo khoa học - thực tiền 


Xuất phát từ quan điểm đó, chúng ta khẳng 
. định phương hướng đổi mới cơ chế quản lý do 
Đảng và Nhà nước ta đề ra là đúng đắn ; tác dụng 
tích cực của Quyết định 217 của Hội đồng bộ 
trưởng, đã đem lạ sức sống cho các xí nghiệp quốc 
doanh. 

2- Döïn tô tế chậm chạp trong việc cải tiến hệ 
thống quản lý của chúng ta mà các xí nghiệp đứng 
vững được cũng đang đầy rẫy những khó khăn. 
Điều đáng chú ý là trong một nền kinh tế đang 
trong khủng hoảng, mà cuộc khủng hoảng đó kéo 
dài đã hơn 10 năm nay, thì sự may rủi chỉ phối khá 
mạnh. Do đó, rất khó đánh giá một cá.h đúng đắn 
tài năng của giám đốc, hiệu quả kinh tế của một xí 
nghiệp. Các xí nghiệp làm ăn có lãi, như hai xí nghiệp 
chúng ta lấy làm cơ sở cho cuộc hội thảo này, là 
những xí nghiệp ở đó từ giám đốc đến những 
người lao động đã phát huy đến mức cao, gân 
như cao nhất, khả năng trong quá trình quản lý 
của mình ; và tất nhiên, còn những tiềm năng 
khác chưa phát huy được do cơ ‹uế, do chính sách 
(đã có và chưa có) ràng buộc. Vấn đề chung và lớn 


nhất mà hội thảo nêu ra, là sự thay đổi chậm trễ 


. chính sách quản lý vĩ mô, việc thiết kế hệ thống 
quản lý thiếu đồng bộ, thiếu nhất quán. Chúng ta 
chưa có đầy đủ kiến thức xây dựng một hệ thống 
chính sách phù hợp với quy luật và đặc điểm của 
nước ta khi nền kinh tế chuyển sang cơ chế mới. 
Nhiều đồng chí cho rằng sự thay đổi chậm trễ các 
hệ thống tài chính, ngân hàng, giá cả ở những khâu 
quản lý vĩ mô, đã gây không ít cản trở, ách tắc 
chư các đơn vị cơ sở. Cụ thể là : ở Nhà máy xi măng 
Bim sơn và Xí nghiệp liên hiệp thuốc lá Thanh hóa 


mà chúng ta coi là làm ăn khá, đang trên đà phát triển, | 


cũng gặp không ít những khó khăn. 


3- Từ sự phân tích thực tế tồn tại và phát triển 


của một số đơn vị kinh tế quốc doanh, trong đó 
có Nhà máy xi măng BÌm sơn và Xí nghiệp Jiên hiệp 
thuốc lá Thanh hóa mà chúng ta đã nghe báo cáo và 
tranh luận, hội thảo đã nêu ra một số ý kiến : 
Thứ nhất : Kinh tế quốc doanh có khả năng 


thích ứng với kinh tế thị trường, với nên kinh tế 


hàng hóa thco cơ chế thị trường, theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa hay có điều uếPcủa nhà nước 
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(đang xem xét sử dụng từ ngữ nào cho thích hợp). 
Thứ hai : Nhìn chung, hiệu quả kinh tế quốc 
đoanh còn thấp, cho nên cần phải xử lý sắp xế 
lại các xí nghiệp quốc doanh (điểm này, tại cuộc hội 
thảo làn trước, chúng tôi cũng đã đề ra, nhưng chc 
đến hôm nay, vẫn chưa được giải quyết một các 
triệt để). Sau hai năm trôi qua, bây giờ vẫn có người 
còn băn khoăn : nên xử lý đối với đơn vị làm ăn 
thua lỗ như thế nào ? Hội thảo cho rằng : phải 
bằng biện pháp kinh tế thị trường, cơ chế cạnh 
tranh ; nên cho những xí nghiệp làm ăn thua lỗ kéo 
dài phá sản, x00 210110 uc uy 
làm ăn tốt phát triển. | 

Thứ ba : Nhi trrbe; vi005 QUÁ toi 
của các xí nghiệp quốc doanh, phải đổi mới công 
tác tổ chức một cách đồng bộ, không nên để chậm 
trễ như hiện nay ; phải có phương pháp tư đuy và 
hành động nhất quán, thống nhất từ trên xuống. 
_ Thứ tư : Sự thống nhất và các mặt đối lập giữa 
kinh tế và xã hội, sự tác động lẫn nhau giữa kinh 
tế và xã hội. Trong kinh tế có vấn đề xã hội, trong 
xã hội có vấn đề kinh tế. Giải quyết quan hệ này 
trong phạm vỉ một xí nghiện như thế nào để xí 


nghiệp phát.tiển tốt trong nền kinh tế hàng hớa 


theo cơ chế thị trường, cống hiến ngày càng lớn 
cho xã hội ? 

Trong cuộc hội thảo, một trong những vấn đề nối 
bật là nhân tố con người trong quản lý» Cách xử 
lý của hai đơn vị kinh tế quốc đoanh mà chúng u 
lấy làm cơ sở, đã chứng minh cách xử lý đối 
với người lao động có ảnh hưởng đến năng suất 
lao động và hiệu quả kinh doanh. Giải quyết tối 
các vấn đề như phân công nội bộ, tiền lương, cé cá 
quy định phù hợp về phúc lợi công cộng và cá 
vấn đề khác quan hệ đến đời sống vật chất và 
unh thần của người lao động, đó là những đều 
kiện cần thiết kích thích tính tích cực và sáng lo 
của người lao động. Rõ ràng, nếu không quan lâm 
đến người lao động, không quan tâm đến việc lựa 
chọn, tìm hiểu, nắm chắc những nhu cầu củ 


. người lao động, thì bất kể cơ chế gì, hệ thống gì. 


lý tưởng như thế nào, xí nghiệp không thể làm ăn 


,có hiệu quả. Đó là sự thể hiện tính ưu việt của chủ 
nghĩa xã hội trong tổ chức sản xuất vấ kinh doanh. 


U- MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN NGHIÊN CỨU, 
CÁC Ý KIẾN KHÁC NHAU 

Quyền hạn của xí nghiệp. Trong đều kiện 
nguồn vốn của các đơn vị kinh tế quốc doanh, 
với tư cách là đơn vị kinh tế độc lập, vẫn thuộc sở 
hữu toàn dân, thì quyền tự chủ kinh doanh của các 
đơn vị đó bao gồm những nội dung gì ? Nhà nước, 
với tư cách“là người chủ sở hữu, trao quyền sử 
dụng các nguồn vốn của mình cho ai ? Cho giám 
đốc, hay cho tập thể người lao động ? Vấn đề 
trao vốn cho ai và phương thức bảo toàn vốn như 
thế nào ? Vấn đề chốt ở đây là vấn đề quyền ạ sở 
hữu và quyền sử dụng ; phân biệt và thống nhất 
hai quyền đó như thế nào để đàm bảo sự kích thích 
lao động, tỉnh thần trách nhiệm và sự sáng tạo. Nếu 
chứng ta tích rời quyền sở hữu và quyền sử 


dụng, không giải quyết tốt mối quan hệ thống - 


nhất này thì nó sẽ dẫn tới chỗ đối lập nhau; và 
như vậy sẽ không tạo được động lực của kinh tế, 
tức là sự làm chủ của người lao động. Do đó, 
phương hướng chúng ta đặt ra là : dù dưới hình thức 
nào, dù dưới thể chế nào, thì hai quyền này cũng 
phải gẦn liền với nhau. 

Một vấn đề khác về quyền hạn xỉ nghiện, đó 
là quyền hạn, trách nhiệm và lợi ích của giám đốc. 
Vai trò tập thể của người lao động đến đâu ? Vấn 
đề “"bộ-tứ" : chính quyền, đảng ủy, công đoàn, 


đoàn thể quần chúng ? Có hội đồng quản trị xí 
nghiệp hay không ? Nhà nước với tư cách là người 
chủ sở hữu bao gồm nội dung gì ? Ai đại diện cho 
nhà nước trao quyền sử dụng quản lý các nguồn 


_vốn của xí nghiệp quốc doanh ? Có hay không cơ 


quan chủ quản cấp trên của xí nghiệp ; nếu có thì 


_ cơ quan đó là ai ? Giữa thị trường và nhà nước, 


kinh doanh của xí nghiệp theo ai là chính ? Có ý 
kiến : theo thị trường, vì nhà nước điều khiến - 
nền kinh tế cũng trên cơ sở thị trường. 

Về 10666150128 4: Có nên tồn tại hay 
không ? 

⁄ Nếu tồn tại thì nên như thế nào ? Phân biệt các 
loại. liên hiệp. Có cần duy trì bộ chủ quản hay 
không ? Nói chung, đa số các ý kiến đều cho là 
cần đổi mới toàn điện ; các tố chức lập ra không 
trùng lặp, không chồng chéo, không cản trở đến 
quyền tự chủ của cơsở. ˆ 

Trong hội thảo này, chúng ta cũng đã đề cập đến 
công ty cô phần, các hiệp hội... Điều kiện nào cần - 
cho những xí nghiệp như vậy và nội dung của nó như 
thế nào ? 


| Ngoài ra, còn có các đòn bẩy kinh tế như (huế, 


tỷ giá, các chính sách xã hội... Các đòn bẩy đó hên 
như thế nào trong nền kinh tế thị trường ở nước 
ta ? Đây là những vấn đề lớn mà ở các nước tư 
bản chủ nghĩa có thể cho ta nhiều kinh nghiệm. 


49 


m- 
TẤT lÌÌÌ 


"Nghệ tĩnh.- 


những bài học rút ra trong cuộc 
đấu tranh chống tham nhũng 


thể nói, Nghệ nh bước vào cuộc đấu tranh 
“chống tham nhũng một cách chủ động. Nghị 
quyết số 22 ngày 5-6-1990 của Ban thường vụ 
tỉnh ủy "Về việc tổ chức đợt tự phê bình và phê 
bình, củng cố và tăng cường một bước tổ chức 
- đẳng ở cơ sở, chuẩn bị tốt cho đại hội các cấp" 
là một sự định hướng rõ, một lay bung cơ bản. Đó 
là thuận lợi. 
_— Nhưng, Nghệ nh phải mất tròn 87 ngày, kế từ 
ngày ra đời Quyết định số 240 HĐBT, để xây 
dựng một chương trình ra quân. Ban chỉ đạo chống 
DDAN, HH: CHỢN THMDÓIoHD: VÀ: ,ĐUAN lỌ H6, (DU 
ngày 28-9-1990, 
Mặc dù, việc thực hiện Nghị quyết số 22 đi 


trước mở đường và tiến những bước quan trọng,. 


song tham nhũng và đấu tranh chống tham nhũng 
là vấn đề hết sức phức tạp, nó diễn ra ngay 
trong lòng bộ máy, trong từng cán bộ nhân viên nhà 
nước, nên cỗ máy vừa phát động đã vấp phải 
không ít trở lực, trong đó có những trở lực "tầm 
— ©€Ø" trên mọi bình diện : từ tư tưởng, tâm lý đến 
hành động thực tế, từ khách quan đến chủ quan và 
từ trong rangoài. ' 

Thực tế cho thấy, nhiều tổ chức đảng, cán bộ, 
đảng viên vững vàng, song cũng không ít bộ phận 
thiếu kiên định, yếu kém kéo dài, không phát huy 


- được vai trò lãnh đạo, cá biệt có nơi tố chức đảng 


mất vai trò lãnh đạo để. cho một số người gây 
rối, lộng hành dẫn đến hậu quà nghiêm trọng. 


Trong khi đó, một bộ phận đảng viên (tới hơn 


15% tổng số đàng viên) vi phạm đường lối, 
chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước như 
tham ô, bè phái, cục bộ, lạm dụng chức quyền, ức 
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(CTVLXDVCĐ) thua lỗ 743: tỷ 
. hẳn 4 tỷ 321 triệu đồng ; tự thưởng cho nhau một 


NHỊ LÊ - VÖ ĐANG THIÊN 


hiếp quần chúng, kinh tế bất minh ; một bộ phận 
Ìhác giác ngộ thấp, giảm sút ý chí chiến đấu, 
thiếu tiên phong gương mẫu, không còn tín nhiệm 
đối với quần chúng... chưa được xử lý kịp thời, 


- đúng mức, khiến cho tình hình càng khó khăn hơn. 


Mặt khác, công tác quản lý nhà nước, quản lý 
kinh tế xã hội còn nhiều thiếu sót, kỷ cương không 
nghiêm, công tác thanh trá chưa được xem trọng 
đúng mức ; cơ chế quản lý và hệ thống chính sách 


- chưa hình thành đầy đủ, côn nhiều kê hở, thậm chí 


cả lỗ hồng, để kẻ xấu lợi dụng mưu lợi cá nhân, 


- cục bộ... 


Đã thấy ngày đống rõ tâm lý nhàm chán, nghỀnh 
ngảng trong một bộ phận nhân dân và cà trong cao, 
sâu bộ máy của nh, khi những chuyện "chống tiêu 
cực thì tiêu cực càng bung ra", "tắm từ vai tâm 


xuống", "khu vực không thể phê bình", "quan thì xử 


theo lẻ, dân thì chịu hình pháp", "những sức ép 
từ bên trên và bên cạnh"... không phải chỉ là nỗi - 
ám ảnh, cảm giác mơ hồ nữa, mà đã trở thành. 
thực tế hiện hành ở đây đó, dưới mọi màu sắc và 


. đủ cấp độ. Thêm vào đó, là tủnh trạng thiếu đói vào 


thời kỳ giáp hạt. Tâm lý chờ đợi, an Đài trong đư , 
luận về việc chia tỉnh. 

Nghệ fĩnh ra quân thực hiện Quyết định. 20 trong 
bối cảnh như vậy. 

Nghệ tnh đã chọn tám điểm làm trước. Tính đến 
ngày 30-9-1990, theo số liệu của các cơ quan chức 
năng, Công ty vật liệu xây dựng và chất đốt 
g. thiếu vốn 


cách bừa bãi ; đã khởi tố 8 bị can. Tại Ông ty cung 
ứng dịch vụ du lịch tàu biến (CTCƯDVDLTB), j 


\ 


do Trương Xuân Điều giữ chức quyền giám đốc, 
đoàn thanh tra cho biết : 
được gọi là "Hị" do bán vô tội vạ 1243 tấn sắt 
thếp và tên 105 triệu đồng tiền chênh lệch giá do 
bán 200 tấn đầu phát lực mà chủ yếu "cung ứng 
cho con buôn”, tự ý sử dụng nội bộ 378 triệu 
đồng tiền chênh lộch giá ; nạn thưởng và tự thưởng 
diền ra rất bừa bãi. Các cơ quan chức năng đã 
khởi tố vụ án, phát lệnh tuy nã Trương Xuân 
Điều... Ở Xí nghiệp xuất khẩu súc sản, sơ bộ ghỉ 
được : lợi dụng vay 149 tấn thóc của tỉnh, tùy tiện 
bán lấy tiền đi gửi tiết kiệm (27 sổ) ; do buông lỏng 
công tác quản lý, đã để cá nhân lợi dụng tham ô, 
chiếm dụng trên 6 triệu đồng. Trạm vật tư nông 
nghiệp huyện Can lộc đã khai không sự tiệt hại do 
bão lụt 76 tấn vật tư, (gần 59 tấn 
tấn phân NPK..), tự hạ giã đạm từ chính phẩm 
xuống phế phẩm, rút 104 triệu đồng về chia 
nhau. Ÿ.v.. 

Do sự hạn chế về khuôn khổ, chúng tôi không thể 


uếp tục công bố những vụ, việc trên mọi lĩnh vực . 


từ kinh tế đến giáo dục, Ứ các cấu từ tính tới 
Cơ SỞ... 

Tới ngày 10-3-1991, Nghệ tính đã khởi tố 79 vụ 
án, trong đó có 24 vụ án hình sự. Các cơ quan chức 


năng phát biện : trên 35 tỷ đồng do các đơn vị 
làm trái, thất thoái ; trong đó số nợ và chiếm - 


dụng : 24 tỷ 109 triệu đồng, làm trái và tham ô : 11 
tỳ 180 triệu 223 nghìn đồng... Những con số đáng 
phải phần nộ, bởi theo chỗ chúng tôi biết, tổng giá 
trị thu ngân sách hằng năm của Nghệ únh là trên 
100 tỷ đồng, trong đó thực thu của tỉnh “chỉ 
khoảng trên 40 tỷ, còn lại trung ương phải cấp bù. 


Hơn nữa, Nghệ nh vốn là một tỉnh kinh tế chưa - 


phát tển, thường xuyên gánh chịu lắm thiên tai 
rất nghiệt ngã, đời sống của đông đảo cán bộ, 
công nhân viên và nhân dân đang gặp những - khó 
khăn gay gắt nên những con số trên càng gây 
nhức nhối. Nhưng chắc .chắn rằng, đây chưa 
phải là những sỐ liệu cuối cùng. Gắn chặt với 
việc thực hiện Nghị quyết số 22, trong đợt này, 
Nghệ nh đã xử lý §221 cán bộ đảng viên, trong 
: đó đưa ra khỏi đàng 3337 người, kỷ luật 3216 cán 
bộ (cách chức 142 giám đốc và trưởng, phó phòng), 
kỷ luật tập thế 25 đơn vị. 


* 


Tinh thần chỉ đạo bao trùm của các cấp ủy, chính 


trên 537 triệu đồng tiền ' 


đạm urê, 21- 


quyền và ban chỉ đạo chống tham nhũng các cấp 
Nghệ fnh rất rÕ : cùng với bao việc phải làm (tiếp 
tục làm vụ đông xuân, lo cho dân vượt qua cơn đói 
giáp hạt), phải chống buôn lậu, chống tham nhũng, 


-gÌữ vững an toàn trật tự xã hội, coi đó là một nhiệm 


vụ trung tâm ; tiếp tục điều tra nhanh, kết luận - 
sớm và chính xác, sớm đưa ra xét xử những vụ vi 
phạm lớn để lấy lại lòng tin trong quần chúng. - 
Song, đi như thế nào ? Và tiếp tục bằng cách nào ? 
Từ thực tế, chúng tôi ghi lại mấy điểm sau : 
1 - Dân chủ - mục đích và phương tiện, nhưng. 
phải biết "đi" 2 | 
Một thực tế đầy thuyết phục là, trong số 79 vụ _ 
án được khởi tố trong thời gian qua, có tới hơn 
60% do nhân dân phát hiện, tố cáo và báo điều tra, 
công bố. Theo thống kê chưa đầy đủ, báo Nghệ 
tĩnh đã góp phần quan trọng trong việc phát hiện, 
phanh phui hai trong năm vụ án trọng điểm của tỉnh 
và làm rõ-nhiều vụ án trầm trọng mà mức độ vi 
phạm làm thất thoát, tham ô, chiếm dụng từ hàng 
trăm triệu đồng trở lên, gây áp lực buộc các cơ quan. 
chức năng phải "ra tay". Bên cạnh đó còn có sự 
tham gia, cổ vũ của các tờ báo, đài ở trung ương. 
Những việc làm của báo Nghệ (nh và 7300 ý kiến 
của nhân dân 4 huyện và thành, cho phép khẳng định - 
đứt khoát rằng : phải ứz cậy nhân dận, dựa hẳn: 
vào dân và công luận trong cuộc đấu tranh này, 
nếu muốn thực sự có kết quả cao ; phải xây dựng 
quy chế đề bảo đảm dân biết, dân nói và dân kiểm 


_ tra, nhưng cũng phải có thái độ thích đáng đối với 


bất cứ ai lợi dụng dân chủ để vu cáo, bôi nhọ 
hoặc làm rối tình hình ` ; không để kéo dài tình trạng 
dân cứ nói, còn nghe và xử lý hay không là 
quyền của người nghe, người có quyền và trách 
nhiệm phải xử lý. Nói riêng về công luận, báo, đài 
và sự phối hợp giữa các báo, đài ở địa phương và 
trung ương, thực sự phải được coi là chỗ dựa, là sự 
hỗ trợ quan trọng bậc nhất trong việc phát huy dân 
chủ. Bởi vậy, sự thống nhất ăn ý giữa các báo. 
trong đấu tranh chống tham nhũng nói chung và 
trong từng vụ việc cụ thể nói riêng trên cơ sở tôn 
trọng sự thật khách quan, là một yêu cầu hết sức 
quan trọng. 3 


® Chẳng hạn, đều tháng 3-1991, một số ười xấu đã gửi thư 
n0 Lăn tem San ng tiên Tà Lộ MHM 
tĩnh, vu cáo một số đồng chí lãnh đạo ở tỉnh ủy ăn hối lộ. 

.. Trong khi báo Nghệ (nh đã có nhiều số phanh phui vụ án 
Trương. Xuân Điều, trong khi các cơ quan chức năng Nghệ tĩnh 
đã khởi tố và phát lệnh truy nã can phạm đang bỏ trốn, thì một. 


_ tờ báo ở trung ương lại nói khác 
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. Không công khai tất yếu không thể nói đến mở 
rộng dân chủ. Bởi thế, phải nhanh chóng trả lời 
công khai những thắc mắc, khiếu tố và phát hiện 
của nhân dân và công luận trong phạm vi cho phép 
và có thể.` Bên cạnh sự nhanh chóng, khẩn trương trả 
lời và cùng cộng đồng giải quyết với trách nhiệm 
- cao đối với nhiều vụ việc, rất đáng tiếc vẫn còn 
nhiều ý kiến bị rơi vào lãng quên, có vụ việc được 
nêu trên công luận từ nhiều tháng nay vẫn chưa 
được trả lời. 

Xử lý nghiêm minh, bình đẳng, đúng pháp luật đối 
với bất kỳ ai mắc sai phạm ; không thể để tồn 


tại những "vùng cấm ” phê bình những ai đứng - 


ngoài và đặc biệt, đứng trên pháp luật. 

Tiếp tục tổ chức, không loại trừ một ai (đặc biệt 
đối với những cán bộ, nhân viên các cơ quan tư 
pháp), học tập và học tập lại pháp luật nhằm khắc 
phục tình trạng khiếu tố lung tung, thực thi luật 
pháp thco cảm tính, chủ quan, thậm chí vi phạm pháp 


luật vì không biểu hay cố tình làm trái. Đây là việc” 


_ cần kíp và phải rất thường xuyên. 

2 - Phải nghiêm từ cơ quan bảo vệ pháp luật. 

Chống tham nhũng mà chỉ bằng sự thuyết giáo, 
rao giảng đạo lý suông, thì rốt cuộc chẳng ai Sợ CẢ, 
có khi họ còn được thể "tỡn mặt chính quyền" (!). 
Nhưng xử lý theo kiếu "trút sự phẫn nộ' vào các 
` điều luật", hay theo kiểu "giơ cao đánh khẽ", "vuốt 
mặt nể mũi”, thì còn tệ hại gấp nhiều lần, bởi vì 
điều đó, một mặt, làm cho vai trò của nhân dân, của 
công luận bị hạ thấp, hay nói chính xác hơn, là hành 
động "quay lưng lại dân chủ" (nếu không muốn 
nói là "báng bổ dư luận và luật pháp") ; và mát 
khác, làm cho kẻ phạm tội khinh nhờn pháp luật và 
trở thành kháng thuốc. Sở đi nói vậy, bởi nhân dân 


địa phương và cả báo Nghệ (émh, đã không dưới một. 


lần thế mắc ; và quan trọng hơn, bởi chính 
"những điều trông thấy" xảy ra ngay trong các cơ 
quan bảo vệ pháp luật ở Nghệ tĩnh. 

Vì sao vụ án Trịnh Thị Phương (một phần tử bất 
hảo, thuộc khối 4A, phường Hà Huy Tập, thành 
phố Vinh) cùng Nguyễn Xuân Mai (nguyên phó giảm 
đốc công ty kiêm giám đốc Xí nghiệp dịch vụ 
tổng hợp Công ty vận tải sông biển Nghệ nh) trong 
"lên minh Mai - Phương”, can tội lừa đảo, chiếm 
đoạt tài sản nhà nước (trong đó nghiêm trọng nhất 
là khoản ngoại tệ 250800 USD buôn bán trái phép, 
chiếm đoạt của nhà nước trên 600 triệu đồng) đã 


được Khởi tố từ 4-1-1990, đến nay đã qua hơn 14 


tháng, vẫn chưa được đưa ra xét xử ? Tất nhiên, 
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đây là một vụ án khá phức tạp, liên quan đến 
nhiều người thuộc nhiều cơ quan nhà nước, điễn 
ra trên một địa bàn rộng lớn, nên phải có thời gian 
điều tra, xem xét Hãy gạt sang một bên sự hạn 
chế yếu kém về đội ngũ cán bộ và các điều kiện 
cần thiết khác, thì sự phối hợp hành động thiếu 
ăn ý, việc tranh cãi, không thống nhất ý kiến, 
quan điểm nhìn nhận đánh giá đối với vụ án trong 
ba cơ quan và giữa ha cơ quan điều tra, tố tụng và 
xết xử cũng là một lý do quan trọng dẫn đến sự 

trì trệ, ách tắc, ít nhất là ở những khâu chuyỀn tiếp. 

Hoặc vụ Trương Xuân Điều, mặc dù đã có một 
quá trình điều tra, theo đõi, nhưng can phạm đã bỏ 
trốn ngay trước ngày có lệnh bất và khởi tố 
(31-12-1990). Chỉ đến lúc chúng tôi viết nưững 
đòng này, ngày 17-4-1991, mới được biết : công an 
phường Thanh xuân bắc (Đống đa, Hà nội), được 
nhân dân giúp đỡ, vừa bát Trương Xuân Điều thco 
lệnh truy nã đặc biệt của Bộ nội vụ với tội "cố ý 
làm sai, chiếm: đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa, Bây 
thiệt hại lớn cho nhà nước”. 

Thực tế Nghệ nh cho thấy rất rõ, muôn chông 
tham những có hiệu quả, không thể không chôn 
tiêu cực ngay trong những người đi chông tham 
những. Đây là vấn đề có ý nghĩa to lớn về 
nhiều mặt Cùng với nhiều lực cản khác, đây chính 


là một lực cản có sức khuynh đảo nhất và rất nguy 


hiểm. Ở Nghệ nh, điển hình là vụ Xí nghiệp thủy 
lợi Thạch hà liên quan đến ông Nguyễn Huy Tiến, 
phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện - 
trưởng đoàn thanh tra tại xí nghiệp. Ngày 1-8-199O, 
đoàn đến thì ngay ngày 2-8, ông trưởng đoàn đã 
cầm tờ ủy nhiệm chỉ (do ông giám đốc xí nghiệp 
Ngô Đình Từ và kế toán trưởng Ngô Phúc Đào ký) 
tới Ngân hàng đầu tư xây dựng thị xã Hà tĩnh 
rú( 1 660 376 đồng, với nội dung ủy nhiệm chỉ "trả 
thù lao" (?), và những phức tạp của vụ án cũng bắt 
nguồn từ đấy... 

Có lẽ khỏi bàn nhiều, rõ ràng cần phải xử lý thâu 
nghiêm theo pháp luật những người "cầm cân công. 
lý” theo kiểu ấy. | 

Hệ thống pháp luật của nhà nước ta còn chưa 
hoàn chỉnh, có nhiều kê hở, trong khi đó những ,. 


người thực thí và bảo vệ pháp luật lại như trên, | 


thì tính nghiêm minh của luật pháp sẽ có nguy cơ 
đến một ngày nào đó, chỉ là những lời nói suông. - 
Thực tế cũng cho thấy, tham nhũng và hối lộ là” 
hai chiếc giày của một đôi giày. Cùng vớbssự bành . 
tướng của nạn tham nhũng, thì tệ hối lộ cũng , 


phát triển với nhiều hình thức tinh vi. Ở Nghệ 
nh thời gian qua, đã có không ít ví dụ điển hình về 
tình trạng trên. Năm 1989, đồng chí bí thư tỉnh ủy đã 
thẳng thừng từ chối số tiền "thưởng " 1 triệu 
đồng của một công ty xuất khẩu, một đồng chí 


phó bí thư tỉnh ủy cũng đã từ chối không nhận. 


một chiếc tỉ vi - "của cho mượn”. Ngay dịp Tết Tân 
Mùi (1991) một đồng chí ủy viên ban thường vụ 
tỉnh ủy đã kịp thời báo cáo tổ chức và trả lại một 
chiếc tỉ vi màu cho người muốn cho đồng chí 
"mượn”. Đấy là những vụ mà dư luận được biết 
nhờ người được hối lộ đã chủ động trả lại. Vậy 


còn bao nhiêu vụ "trên thưởng”, *ủa cho mượn” - 


kiểu như thế, mà người “nhận” và Tung cho” tự 
biết với nhau ? 

3 - Vòng tròn... hở | 

Có le chưa thật thỏa đáng khi ví cơ chế là một 
vòng tròn, nhưng như thế, tiện cho việc khảo cứu 


hơn. Cái vòng tròn - cơ chế - của ta, rất uếc, lại , 
Lợi dụng nhữný kẽ hở - 


là một ”vòng tròn... hở". 
này, người ta lũng đoạn, làm càn, và khi bị động, 
họ rút vào đó và vô hình trung, cơ chế là tấm bình 
phong che chắn hiệu nghiệm nhất cho những tội 


lỗi của họ. Chưa khép kín được những kê hở trong - 


cơ chế, thì chưa thể nói tới chuyện diệt trừ nạn 
tham nhũng có hiệu quả. Chúng tôi dừng lại trên 
mấy điểm sau : 

- Về cơ chế quản lý kinh tế. Xin được chỉ khuôn 
hẹp vào việc thực thi Quyết định số 217 của Hội 
đồng bộ trưởng. Mặc dù có rất nhiều mặt tốt, 
nhưng đây không phải là chiếc chìa khóa vạn năng. 
Qua khảo nghiệm, đã bộc lộ rõ những hạn chế về 
mặt nhận thức, cũng như những sơ hở về mặt 
quản lý. Chữ "tự chủ” được người ta lý giải theo 
cách có lợi cho mình, dẫn tới tệ độc đoán, 
chuyên quyền. Dưới danh nghĩa đầu tư chiều 


sâu và bằng cơ chế tự chịu trách nhiệm vay - trà. 


với ngân hàng, nhiều xí nghiệp đã sử dụng nguồn 
vốn sai mục đích, kinh doanh sai chức năng, rất lận 
đận, cuối cùng phải đi buôn thập cẩm (mà người ta 
hay gợi là kinh doanh tổng hợp). Mặt khác, sự chiếm 
dụng vốn kinh doanh của người khác (là nhà nước 
và cả cá nhân), bằng cách nợ quá hạn đến mức 
kinh niên, thậm chí bằng chiếm đoạt, đã thành 
phổ biến... Tính đến ngày 30-9-1990, do nhiều 
nguyên nhân, nhất là do làm trái chức năng (buôn 
bán lòng vòng Ô tô, xe máy, tỉ vi...) CTVLXDVCĐ 
đã thua lỗ tới hơn 743 tỷ đồng, để vốn bị 
chiếm dụng hàng tỷ đồng, tự ý phát hành séc 


khống vượt số dư cũng đến hàng tỷ đồng ; chỉ 
riêng tiêu thụ số thóc 2390 tấn (vay của tỉnh), có 
người đã nhận tới 47 triệu đồng tên thưởng. 
UBND tỉnh sắp phải ra quyết định giải thể và 
lập ban thanh lý công ty. Như vậy, nhà nước mất 
đơn (do bị thất thoát, chiếm dụng...) và thiệt kép 
(do thanh lý - bán như cho cả C1 và C2). 

Kẽ hở trong cơ chế đã tạo điều kiện cho hành vi 
tham ô, chiếm đoạt tài sản nhà nước biến tướng 
vào những khoản tiền thưởng hàng chục triệu 
đồng, vào việc tùy tiện nấng hay hạ giá hàng khi 
mua, bán (cả theo thỏa thuận ngầm) miễn sao có lợi 
cho cá nhân mình, còn mặc nhà nước là người bị 

"móc túi". Tình trạng này khiến cho các cơ quan 
chức năng có trường hợp phải bất lực trước 
những khoản tiền thiếu hụt tới hàng tỷ đồng "lý 
ngay .tình gian”, và cuối cùng, chỉ còn cách quy kết 
vào tội "buôn dối" (!). 

- Về cơ chế quản lý nhà nước. Phải trà cho 
cái quyết định "khai sinh" ra Xí nghiệp sản xuất 
cung ứng vật tư và thiết bị giao thông vận tải (một 
"xí nghiệp ma" với một "giám đốc lậu") là một cái 
giá rất đất, đủ cho nó dù sống một tháng cũng 
có thể làm thất thoát của nhà nước hàng trăm triệu 
đồng Được mọc lên từ "mảnh đất đó, 
CTCƯDVDLTB do Trương Xuân Điều giữ chức 
duyền .giám đốc, sớm "sập tiệm" là điều không 
tránh khỏi. 

Khi xem xét Trung tâm hướng dẫn giải quyết việc 
làm thanh niên (TTHDGQVLTN) trực thuộc Tỉnh 
đoàn Nghệ nh, thấy không khỏi băn khoăn : quy 


mô quá rộng, không phù hợp với năng lực quản lý, 
điều hành của một cơ quan đoàn thể ; hình thức sở 


hữu cũng không rõ thuộc thành phần kinh tế nào ; 
v.v.. Đặt sang một bên ý nghĩa và mục đích nhân 
đạo của việc thành lập trung tâm này, chúng tôi 
càng khó hiểu hơn khi được biết trung tâm đã lần 
lượt ra các quyết định thành lập tới 5 xí nghiệp hoạt 
động độc lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu và 
tài khoản riêng, mà vẫn không bị "tuýt còi” l 

- Về cơ chế bảo đảm thực hiện dân chủ. Chúng 
tô đã trình bày ở trên, nhưng vẫn rất cần nhấn 
mạnh một số điều. Phải xác lập sự bình đẳng 
trong việc thực hiện thông tin (nhiều chiều) và 
quyền thông tin ; nâng cao trình độ dân trí. Cần xây 


dựng và quản lý các phương tiện thông tin đại chúng 
- một cách thống nhất từ trên xuống dưới ; . chỉ đạo 


một cách chặt chẽ, tránh sự giẫm đạp lền nhau 
hay "trống đánh xuôi kèn thổi ngược" giữa báo, 
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đài các cấp, VỆ GÓI ph TP LUỢNG VY DEIBIDDPCE 
người viết báo. 

RÕ ràng, dù đầy đủ các điều kiện về vốn, về 
cán bộ, về bộ máy, nếu không xây dựng một cơ 
chế phù hợp, tất yếu dẫn đến. những hậu quả 
khôn lường. Chúng tôi nghĩ, nhà nước cần tiếp 
tục ban hành các bộ luật (về lao động, về xí 
nghiệp..) và các văn bản dưới luật kịp thời lấp 
_ những "khoảng trống” của "vòng tròn... hở” - cơ 
_ chế hiện nay. Nhưng phải nới ngay rằng, tất cả sự 
. lầm lạc, tội lỗi trên, không thể cứ trút vào cơ chế 
cả. Thử xem, có cơ chế nào, dù dưới bất cứ xã 
_ hội nào, cho phép ăn cấp, tham ô ? Phần quan trọng 
cơ bản nằm ở con người, mà ở đây, trước hết phải 
nói tới phẩm chất, nh thần trách nhiệm của cán 
bộ, đảng viên, nhất là những người có chức có 
quyền. _. _ 

4 - "Ngòi nổ" nằm ở đâu ? 


Qua khảo cứu các vụ án, chúng tôi thấy, sự đổ vớ 


không tránh khỏi của các cơ sở, trước hết và cuối 


cùng vẫn do công tác cán bộ. Ở đây, không dừng 


"2b Nga bu mà cả trên bình điện thực 


vn CTCƯDVDLTB. Chắc các cơ quan chủ 

quản của công ty không lạ gì Trương Xuân Điều, 
cả về quá khứ lẫn hành động thực tại. Về quá 
khứ, Điều là người có "tiền án”, hai lần vào nhà 
tù về tội hình sự. Về văn hóa, Điều chỉ có trình 
độ cấp I, vào lớp học bồi dưỡng quản lý kinh tế, 
phải mang theo máy ghỉ âm vì không chép nổi 
bài €). 
-Ầ Xí nghiệp chế biến tổng hợp thuộc 
TTHĐGQVLTN, trong thời gian không đầy một 
năm phải 5 lần thay đổi giám đốc và 4 lần thay 
kế toán. 5 giám đốc này là những ai ? Chúng tôi biết 
chắc, hai trong 5 người này đã từng bị kỷ luật ở 
nơi khác, trước khi về đây. 

Trong vụ CTVLXDVCD, giám đốc Đặng Sĩ Chất 
trước khi lên chức, chỉ là một thủ kho, chưa qua 
trường lớp, năng lực kém, lại được giao quản lý 
một khối lượng tài sản, vốn liếng hàng mấy tỷ 
đồng. Về đội ngũ cán bộ nghiệp vụ, theo nhận xét 
của thanh tra, có không ít những "người yếu kém, 
cơ hội và tham lam, tìm và lợi dụng kê hở của 
cơ chế để mưu lợi cá nhân". Vì vậy kinh doanh 
thua lỗ, đi mua thì bị người bán chiếm dụng vốn, 
đi bán thì hại bị người mua chiếm dụng, làm thất 
thoát đến hàng tỷ đồng, là điều đễ hiểu. 

Gần đây, dư luận bàn tán nhiều về trường 


S4 


hợp Trần Thúc Duyệt,'nguyên là giám đốc Công 


ty xuất khẩu lâm đặc sản tỉnh, vừa mặn hạn tù 
và thời gian thử thách, đã được bổ nhiệm ngay 
làm giám đốc Công ty xây lấp điện ï (Sở công 
nghiệp). 

Trước đây, môi thời chúng ta đã quá nặng về 
chủ nghia thành phần, lý lịch, về cái gọi là đạo 
đức, tư cách cứng nhắc, làm thui chột bao tài năng, 
nhiều sự năng động sáng tạo, thì hiện nay, sai [im 
trơng công tác cán bộ đang có nguy cơ chuyển sang 


. một cực khác, nhất là trong lĩnh vực kinh tế: sự 
buông lỏng, dễ đãi đến mức tắc trách trong việc - 


cất nhắc, đề bạt và quản lý cán bộ. Hiện nay, 
người ta rất dễ bị ầm lần giữa một bên là năng 
động, sáng tạo, đám nghĩ đám làm trong sản xuất 
kinh đoanh, với một bên là những mánh lới cơ 
hội, lửa lọc, buôn bán lòng vòng, !i-giả lỖ thật, 
lợi dụng sơ hở hòng bòn rút của nhà nước. Đặng 
S1 Chất và Trương Xuân Điều đều đã từng được 
một số người ca ngợi như là những "hình mẫu", 
những "người hùng" của cơ chế làm ,ăn mới ở 


Nghệ nh. 


Có thể nói gợn rằng : ngòi nổ: phải được tháo 
trước, nhằm trắnh sự phá sản của không riêng gì 
các đơn vị kinh tế ; ngòi nỗ ấy trước hết và cuôi 
cùng vẫn ở khâu cán bộ và công tác cần bộ của các 
câp có trách nhiệm. Nếu không, cái giá chúng ta 
PS Nà Đối nhự VI BỀO ÔNG Việc Ni lÓeD HÊn 
quả của sự đổ vỡ ở các nơi này l 

Š - Bước nhanh hay chậm, bước à hay 
dài ? 

Thực tế Nghệ tĩnh cho thấy rõ: phải có 
bước đi phù hợp - khẩn trương nhưng không vội 
vàng ; nhanh chóng dứt điểm song phải chính xác và 


nghiêm minh... Nhiều vụ án, "nổi tiếng” vì sự trì. 


trệ, kéo dài thời gian, tốn lắm công sức, hay vì sự 


qua lơa, thiếu khoa hợc, đã bỏ lọt lưới tội phạm mà . 
ở trên chúng tôi chưa thể phác thảo hết, đã cho thấy . 


rõ những điều này. 
Về bước đi, phải chăng cần tiếp tục giải 


-quyết các vấn đề sau đây : a) điểm và điện ; b) 
chống để xây và xây để chống ; c) trước mắt - ˆ 


lâu dài ; đ) trên - đưới ; c) trong Đảng, nhà nước, 
đoàn thể với ngoài xã hội ; f0 chống tham nhũng 
phải đi liền với chống đặc quyền đặc lợi ; g) vừa 
làm vừa điều chỉnh ; h) thận trọng - kiên 
quyết - đứt điểm - khách quan và nghiêm minh ; và 
ï) kịp thời rút kinh nghiệm, sơ kết, tổng kết, và 
sớm công khai. Ø 


Šinh hoạt võ tư tưởng 


Không ngờ 


đó lại là chuyện thật !' 


AU buổi sáng làm việc 
căng xung quanh những 
_ vấn đề về xây dựng đàng, trong 
lúc chờ đợi bữa cơm trưa do tỉnh 
Y tranh đồng chí trưởng ban 
d chức tỉnh ủy kế cho tôi nghe 
mấy mẫu chuyện mà theo anh nói 
là để cho tôi làm vốn trước khi 
xuống khảo sát thực tế ở huyện 
và cơ sở. Dưới đây là nội dung 
những mầu chuyện Óó : 


1 - Xã QLT. “_h định xây 
dựng lại trường phổ thông cơ 
sở vì ngôi ưrường cũ đã quá rách 
nát Nhưng giữa đảng ủy, ủy ban 
nhân đân và ban quản trị hợp tác 
xã thì ý kiến lại trái ngược 
nhau. Ủy ban nhân dân và ban 
quản trị hợp tác xã chủ trương xây 
nhà hai tầng có cửa kính, cửa 
chớp đàng hoàng. Còn đẳng ủy 
thì quyết định chỉ xây một tầng 
thôi, cửa gỗ thường, không có 
cửa kính cửa chớp gì cà. Hai 
phái không chịu nhau Ông chủ 
tịch ủy ban nhân dân bảo : 
Trường học và trạm xá là bộ mặt 
của xã, phải xây cho đàng hoàng, 
không thể lúi xùi được ; và lại, đây 
là kinh phí của xã chứ không phải 


của trên rót về, vì thế xã muốn “ 


xây mấy tầng cũng được, miễn 
là nhân dân đồng tình ủng hộ. 


Ông bí thư đảng ủy thì nói : Đảng ˆ 


lãnh đạo toàn diện, triệt để và 
tuyệt đối. Vì thế, mọi việc từ 
nhỏ đến kín ở cái xã này đều 
phải có ý kiến của đảng ủy. 


Đảng ủy có quyết thì mới được: 


làm. Thế là sinh ra mâu thuẫn. Cà 
hai, phái cùng kéo nhau lên huyện 


BÌNH GIANG 


để tranh thủ ý kiến của đồng 
chí bí thư huyện-ủy. Nghe báo cáo 
xơng, bí thư huyện ủy bèn phán : 
Đảng lãnh đạo, vì thế ở xã, bí thư 
đảng ủy có quyền cao nhất ; ở 
huyện; bí thư huyện ủy có quyền 
cao nhất... Đó là nguyên tắc 

2- Vợ chồng anh T, đều là 
đảng viên. Họ đã ly dị nhau, 
nhưng vì không có nhà ở riêng nên 


vẫn phải sống chung trong một 


gian nhà tập thể vẻn vẹn có mười 
hai mét vuông. Người vợ ở phần 
trong, anh chồng ở phần ngoài. 
Ngăn cách địa phận của hai 


người là một chiếc rỉ đô bằng. 


vải mỏng. Trong một hoàn cảnh 
đặc biệt như thế làm sao con 
¡ có thể có đầy đủ bản lĩnh 
tự kiềm chế mình. Cho nên 
có lúc, cà anh, cả chị đều "xế 
rào", "vượt biện” đến với nhau 
để sống lại "cái thuở ban đầu lưu 
luyến ấy, ngàn năm chưa dễ 
mấy ai quên". Không hiểu sao 
chuyện kín này tố chức đảng 
lại biết, vì thế cả hai anh chị đều 
bị đưa ra chỉ bộ phê bình, kiếm 
thào và chịu án kỷ luật : “cảnh 
cáo trước toàn đảng bộ” với tội 
danh : “hủ hóa” ! 
- Chi bộ đội sản xuất Đ,B. 
thuộc hợp tác xã nông nghiệp 
T.C. họp phiên bất thường để 


xcm xét việc xin gia nhập đảng. 


của anh K. 

K. là thương binh trong thời kỳ 
chống Mỹ. Anh bị hỏng mắt 
phải, méo mồm và mặt đầy sọo. 
Về làng, K. vẫn giữ được bản 
chất tốt đẹp của anh bộ đội Cụ 


Hồ cho nên rất tích cực tham gia “ 


các hoạt động xã hội ở địa 
phương. Anh được bà con xã viên - 
và bạn bè rất yêu mến. K. có 


nguyện vợng được đứng trong 


_ hàng ngũ của Đảng và anh đã 


nộp đơn xin gia nhập đảng. 

"Buổi họp xét duyệt việc kết 
nạp K. thật sôi nổi. Hầu hết các 
ý kiến đều nhận xét tốt về K. 
và đều thấy anh xứng đáng 
được đứng trong hàng ngũ của 
Đảng. Riêng ý kiến của đồng 
chí bí thư chỉ bộ thì hơi khác. 
Anh không phủ nhận những đóng 
góp của K. đối với phong trào 
địa phương, song anh nêu ra một 
băn khoăn để chỉ bộ xem xét. 
Anh nói : Đảng viên phải thường 
xuyên tiếp xúc với quần 
chúng, cũng giống như việc ta 
"đem chuông đi đấm nước 
người", vì thế ngoài các tiêu 
chuẩn như trong Điều lệ Đảng đã 
quy định, theo tôi, ta cũng cần bở 


_ sHng thêm tiêu chuẩn về mái 


hình thức nửa. Đàng viên mà có 
ngoại hình xấu quá thì cũng 
không ổn. Anh K. là người tốt, 
chỉ bộ ta ghỉ nhận và coLanh như 
đàng viên, nhưng chính thức kết 
nạp anh vào đảng thì không nên. - 
Ta có thể nói rõ với K. về điều 
đó để anh thông. cảm. 

Không ngờ ý kiến của đồng 
chí bí thư chỉ bộ lại làm cho 
nhiều người phân tâm đến thế. 
Kết quả cuối cùng (qua bỏ phiếu ˆ 
kín) chỉ có 1/3 số đảng viên của 
chỉ bộ đồng ý kết nạp K. vào 
đàn 


1. 
Nghc đồng chí trưởng ban tổ 


_ chức tỉnh ủy kể những chuyện 


đó tôi ngữ ngàng, không tin. 
Thấy thế anh nói ngay : Lúc đầu 
nghe báo cáo tôi cũng tưởng là 
chuyện đùa, nhưng khi cử cán bộ 
đi kiểm tra và xác minh lại thì đúng 
là chuyện thật. Tất nhiên, chúng 
tôi phải có ý kiến. Và, các cơ sở 


ấy cũng đã sửa sai rồi Nhưng 


vấn đề đặt ra là phải làm sao để 
những chuyện tương tự như thế 
không bao giờ xảy ra nữa. 


_$5 


_ THƯ GỬI BỘ BIẾN TẬP _ 


PrÙ nhận chủ nghĩa Mác - 
Ăng-ghen - Lê-nin từ phía 
các kẻ thù của giai cấp vô sản, 


là các học giả tư sản. Điều này. 


dễ hiểu. Ngay từ lúc Mác, Lê-nin 
_ còn sống đã có. Hiện nay vẫn có, 
và sau này còn có. | 
Song, bắt đầu từ cao trào cải 
tổ, cải cách, nhân danh sự đổi 
mới, đã xuất hiện những tư 
tưởng mà tác giả của nó, chỉ vài 
năm trước đây, vẫn còn là đồ đệ 


của Mác, Ăng-ghcn, Lê-nin. Vì - 


sao họ vội vàng chối bỏ học 
thuyết của các ông ? Đây là .hiện 
tượng đáng nghiên cứu. Có 
nhiều nguyên nhân. Có thể vì 
thiếu bản lĩnh mà dao động ; có 
thể vì không nấm "đầy đủ thực 
chất của chủ nghĩa Mác - Lê- 


nin mà hiểu qua những giáo điều; 


có thể vì quyền lợi, địa vị cá 
nhân, v.v.. 

Điều đáng chú ý là khi công 
cuộc cải tổ bắt đầu, thừa địp 
những người cộng sản công khai 
tự phê bình về những sai lầm 
của mình trong đường lối lãnh 
đạo, trong chủ trương, chính sách, 


lập tức một số người quay lại - 


phủ nhận Mác, Lê-nin. 

Có người vẫn nói học thuyết 
Mác - Lê-nin là vi đại. Song họ 
lại cho nó chỉ đúng trong điều 
kiện lịch sử trước kia. Có người 
đặt vấn đề : hiện nay, có nên lấy 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin làm nền 


tảng tư tưởng duy nhất nữa hay 


không ? Vậy thì lấy cái gì thêm 

vào đó ? _ 
Những người mác xít chân 

chính đều hiểu rằng : chúng ta 
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Có nên lấy chủ nghĩa _. 
Mác - Lê-nin làm nên tảng. 
tư tưởng hay không 2 


- lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin, mà 


trước hết là phép biện chứng 
đuy vật vĩ đại, chứ không phải 
lấy câu này hay chữ kia của Mác, 


Ăng-ghen, Lê-nin, làm nền tảng ' 


tư tưởng. Trong Dự thảo Cương 
linh, nếu có câu nào, luận 
điểm nào mà không thể hiện được 
đầy đủ tỉnh thần duy vật biện 


chứng, thì chắc chắn sẽ thiếu 


tính thuyết phục. 
Chúng ta đều rõ rằng Mác, Lê- 
nin dùng phép biện chứng duy 
Xật giải thích nghiên cứu trong 
lĩnh vực kinh tế đã tạo dựng nên 
học thuyết kinh tế chính trị, vào 
giải thích thế giới và xã hội tạo 
dựng nên học thuyết triết học 
mác-xít và học thuyết chủ nghĩa 
xã hội khoa học. Và các khoa học 
khác (tâm lý học mác-xít, xã hội 
học mác-xít đạo đức học mác- 


xít, thẩm mỹ học mác-xít, vố thần 


khoa học...) được hình thành. Như 


vậy chủ nghia Mác - Lênm là 


một công trình khoa học đồ sộ ; 


phải nám được hạt nhân của nó, . 


phải nắm bát linh hồn sống của 
nó là phép biện chứng duy vật và 
chủ nghĩa duy vật lịch sử, là thế 
giới quan và nhân sinh quan mác- 


ĐỒ MINH ° - 


xít, chứ đâu phải bám giữ luận 
điểm này hay luận điểm khác 
trong. một hoàn cảnh lịch sử của 
thời các ông. Nếu hiểu chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin như vậy thì chắc 
chắn chúng ta sẽ không vì thấy 
nó có một số luận điểm cụ thể 
không còn phù hợp với hoàn cảnh 
hiện nay mà nghỉ ngờ nó. 

Một số người còn căn cứ vào 
cuộc khủng hoảng hiện nay Ở các 
nước xã hội chủ nghĩa để đi đến 


. phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lê-nin. 


Điều này quá ư ấu trí. Trước 
hết, phải xem ở các nước đó, chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin có được thực 
hiện đúng nhự chức năng, nội. 
đung tỉnh thần của nó hay không 
đã. Về vấn đề này, hầu hết 
những người cộng sản đã nói rõ : 


- họ tự nhận đã phạm sai lầm trong 


nhận thức lý luận cũng như - 
trong vận dụng thực uiễn. Như . 
vậy, cuộc khủng hoảng trên đâu Ì 


_ phải do sai [ầm của bản thân học. 


thuyết Mác - Lê-nin ? 

Để phủ nhận chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, coi nó là lạc hậu, vô ích, 
thậm chí có hại, không ít người đã 


*® Từ Liêm - Hà nội 


ị 


Thư gửi Bộ biên lập 


căn cứ vào thời điểm ra đời của 
nó. Người ta thường nói : hiện 
nay, trí tuệ nhân loại đã phát 
triển lắm rồi, đã vượt qua chủ 
nghĩa Mác - Lêâ-nin rồi. Nhưng 
cũng như nhiều khoa học khác, 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin không 
bề bị lu mờ cùng với thời gian. 
Mặc dù thời gian ngày càng xa 
với thời điểm ra đời của chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, mặc đù một 
số luận điểm trong học thuyết 
đó đã đi vào lịch sử, nhưng thực 
tế cũng đã cho thấy, không ít, 
_ thậm chí đa số các sluận điểm 
lại được củng cố và khẳng định. 
Bàn thân Míắc, Lênin đều 
_ thừa nhận học thuyết Mác - Lâ- 
nin là kết quả kế thừa của mọi 


trí tuệ trước đó, và những người . 


cộng sàn đều hiểu rằng vận 
dụng chủ ngha Mác - Lê-nin 
chỉnh cũng là phải thường 
xuyên bổ sung sáng tạo học 


thuyết đó. Học thuyết Mác - Lê- 


nin cần được bổ sung: và phát 
triển để trở thành học thuyết 
Mác - Lê-nin giai đoạn sau Mắc, 
Lê-nin. Nếu điều đó hiện nay 
chưa ưở thành hiện thực, thì lỗi 


đâu phải ở người đã khuất 2 
Khi nói về trí tuệ nhân loại, 
cũng cần xác định rõ : trí tuệ nào? 
Không nên đem lý luận úp chung 
vào một lồng với sự phát triển 
của tin học, sinh học, hay kỹ thuật 
tên lửa hạt nhân... Như vậy sẽ là 
sai [ầm nguy hiểm. Nếu như nói : 


_lý luận ngày nay đã phát triển 


đến mức làm lung lay hay đảo 
lộn chủ nghĩa Mác -yLê-nin, thì 
xin hãy chứng minh. Chính vì 
hiện nay chưa có và chưa thể. có 
một học thuyết nào hơn, nên chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin vần giữ 
nguyên giá trị của nó. | 
Có thể nói : chủ nghĩa xã hội 
hiện nay bị khủng hoảng, một 
phần là đo lý luận kém phát triển. 
Song, thế giới văn minh kỹ 
thuật hiện nay cũng đang bị đc 
dọa, thậm chí có nguy cơ dẫn đến 
hủy hoại do lý thuyết phát triển 
không tương xứng với kỹ thuật 
và công nghệ. Đã đến lức phải 
tỉnh ngộ cái nguy cơ khủng khiếp 
này. Tệ học sinh học lệch, chỉ chú 
trọqạg các môn khoa học kỹ thuật 
mà coi thường các môn khoa học 
xã hội, đã và đang dẫn thế giới 


CÙNG BẠN ĐỌC 


đến đầy rẫy tội ác và ích kỳ... 
Đó là nạn thừa công nghệ, nhưng 
mù chính trị xã hội, thiếu lòng 
nhân hậu, sự cao thượng và tính 
vị tha. Đó còn là nạn công nghệ 
tần phá man rợ môi trường. 

Tóm lại, không nên do chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin có một số ˆ 
luận điểm sai ầm nào đó hoặc có 
một số hạn chế nào đó về mặt. 
lịch sử, mà phủ nhận vị trí nền 
tảng tư tưởng của nó. Phủ nhận 
nó thì chúng ta không có nên tảng 
tư tưởng, và không còn là cộng 
sản nữa. Phủ nhận nó cũng có 
nghĩa chúng ta phủ nhận con 
đường xã hội chủ nghĩa đã lựa 
chọn, quay lại với con đường tư - 
bản chủ nghĩa đã từ bỏ.. 

Cho nên, sửa chữa sai Íầm mà 


' những người cộng sản đã phạm ' 


trong quá khứ và hiện tại là một 
chuyện, còn kiên trì chủ nghĩa xã 
hội, kiên trì chủ nghĩa Mác - Lê-: 
nin, lại là chuyện khác. Chỉ có . 
kiên quyết sửa chữa sai lầm 
bằng kiên trì đổi mới, kiên trì chủ 
nghĩa xã hội và kiên trì chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, chúng ta mới có 
thắng lợi. 


Do mới chuyển. công nghệ in, cùng với những sai sót về tổ chức in và OTK của nhà in, 
Tạp chí số tháng 1,2,3 và 4 vừa qua, có một số bản đến tay bạn đọc không bảo đảm tiêu. 


chuẩn phát hành. 


Chúng tôi thành thực xin lỗi Bí đọc và sẵn sàng đổi lại các số báo có sai sót tại trụ sở Tạp chí ` 
Cộng sản, hoặc qua Bưu điện và chịu phí tổn. 


TẠP CHÍ CÔNG SẲN 
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THẾ GIỚI 


Đất nước triêu oi 


: VẤN ĐỀ, SỰ KIỆN 


trên con đường đổi mới 


M 


NIÊN dân Lào bước vào thập kỷ cuối cùng của. 
thế kỳ XX với những thắng lợi bước đầu 

của công cuộc đổi mới. Những thắng lợi đó đã 
khẳng định đường lối đúng đấn mà Đại hội IV của 
Đảng nhân dân cách mạng Lào đề ra. 

Sau 15 năm bảo vệ và xây dựng đất nước, nhân 
dân các bộ tộc Lào, dưới sự lĩnh đạo của Đảng 
NDCM Lào, đã tiến hành công cuộc cài cách, đổi: 
mới về mọi mặt, đặc biệt là cài cách kinh tế, 
trong một hoàn cảnh quốc tế hết sức đặc biệt : hệ 
thống các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu đổ 


vỡ, niềm tin vào chủ nghĩa xã hội lung lay, hoạt . 


động của các lực lượng thù địch gia tăng. Khó 
khăn chồng chất khó khăn, nhưng nhân dân Lào vẫn 
"bảo vệ vững chấc độc lập, chủ quyền đất nước 
và chế độ mới, bảo đảm về cđ bản án ninh chính 
trị, trật tự an toàn xã hội, HP tục đưa đất nước 
tiến lên theo hướng đã định..."C), 

Tư duy đổi mới trong Đảng NDCM Lào đã có từ 
năm 1979, thể hiện trong nghị quyết Hội nghị thứ 
bảy của Trung ương Đảng (khóa hai), nhưng phải 
đến Đại hội IV mới được khẳng định mạnh mẽ, 
"với yêu cầu đổi mới toàn điện. Tiếp đó, các hội 
nghị thứ năm, sáu, bảy và tám của Trung ương 
Đảng đã từng bước cụ thể hóa đường lối đổi 
mới. Nghị quyết Hội nghị thứ tám nêu rõ : "Công 
cuộc đổi mới phải được tiến hành toàn diện, đồng 
bộ, kể cả tư. duy, cơ cấu kinh tế, cơ chế quản 
lý, tổ chức và phương thức hoạt động của hệ 
thống chính tưị, nhưng phải bát đầu từ lĩnh vực 
kinh tế, nhằm phát ưiển sản xuất, cải thiện đời 
sống nhân dân ngày một tốt hơn". ~ 

Trong cài cách, Đảng NDCM Lào coi cải cách kinh 


tế là một động lực, đồng thời thực hiện từng 
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bước đổi mới về chính trị, trước hết là phát huy 
dân chủ nội bộ và dân chủ trong toàn xã hội, cải tiến 
và nâng cao chất lượng lãnh đạo của Đảng, hiệu lực 
quản lý của nhà nước, ph huy vai trò làm chủ của 
nhân dân. ' 

- Trong tình hình các nư“^v xã hội chủ nghĩa khác 
cũng đang gặp khó khăn, phức tạp trong cải cách, 
đổi mới, việc chọn lựa đúng mô hình cải cách là 
vô cùng quan trọng. Đảng NDCM Lào đã lựa chọa 
mô hình "chính sách kinh tế mới" của Lê-nin để 
vận dụng vào điều kiện cụ thể của Lào. Trong một 


dịp trà lời phỏng vấn phóng viên Thông tấn xã 


Việt nam, đồng chí Cay-xỏn Phôm-vi-hản đã 
khẳng định sự chọn lựa này : "Về kinh tế, chúng 
tôi vận dụng chính sách kinh tế mới của Lê-nin vào 
điều kiện cụ thể của Lào, áp dụng rộng rãi hình 
thức tư bản nhà nước, sử dụng và phát huy mạnh 
mê các thành phần kinh tế mà quốc doanh là nòng 
¬ốt, xóa lx) cơ chế quản lý tập trung quan liêu, 
chuyển sang cơ chế hạch toán kinh doanh, sử dụng 
ròng rãi quan hệ hàng hóa, tiền lệ...". 


- Từ đặc trưng của niột đất nước mà nông dân 


chiếm 90% số dân và 85% diện tích là rừng núi, 
Đảng NDCM Lào đã xác định cy cấu kinh tế của 
Lào là cơ cấu kinh tế kết hợp nông - lâm-nghiệp 
với, công nghiệp và dịch vụ, lấy việc phát triển 
nông - lâm nghiệp làm cơ sở. Trong nông nghiệp, | 
quan điểm của Lê-nin về lợi ích của nông dân đã ` 
được thể hiện khá rõ nét. Quyền sử dụng đất đai 
được công nhận. Đất canh tíc của nông dân không 
bị chuyển thành của tập thể, tạo điều kiện cho nông 


(1) Trích Báo cáo chính trị do đồng chí Cay-xỏn Phôm-vi hẳn 
trình hày ở Đại hội V Đảng nhân dân cách mạng Lào. 


ân yên tâm đầu tư vào sản xuất. Ở những nơi đã 


hợp tác xã thì tiến hành giao khoán ruộng đất. 


Trong quá trình phát triển sản xuất hàng. hóa, 
[uuvbi nông dân sẽ vào hợp tác xã sản xuất 
ø qua hợp tác xã mua bán"? và trên cơ sở 
đất, góp vốn kinh: doanh 'Trong công cuộc cải 
ở Lào, nông nghiệp đã được đặt vào vị trí 
hàng đầu bằng những chính sách cụ thể, khả thị. 
Để thúc, đẩy sự phát triển sản xuất hàng hóa, các 
mực tiêu quan trọng đã được đề ra : một là, đưa 
thương nghiệp về nông thôn và lên vùng cao ; bai là, 
triển rộng rãi màng lưới giao thông ; =- 
xuất phát từ gia đình nông dân. 
Đảng NDCM Lào nhận định rằng muốn thoát 
thỏi nghèo nàn, lạc hậu, chỉ có con đường duy nhất 
mở rộng quan hệ đối ngoại, gắn kinh tế Lào với 
tinh tế Jhế giới. Trong quan hệ đối ngoại, Đảng 
NDCM Lào thực hiện nguyên tắc hai bên cùng có 
lợi, bảo đảm độc lập và chủ quyền của đất nước. 


Ở Lào, một số xí nghiệp hợp doanh với nước 


svoài, đã thu được những kết quả-bước đầu. Ta có 
N hình dung phần nào tương lai của đất nước 
Lào qua các bước phát triển nông nghiệp mà Đảng 

Lào phác thảo cho giai đoạn từ năm 1288 
đến năm 2000: ˆ 


| Bước thứ nhất (1988 - 1990), bước đầu 


đuần bị các điều kiện. 
Bước thứ bai (1991 - 1995), thực hiện kế 
nhà nước 5 năm lần thứ ba, là giai đoạn phát 
triển rộng rãi việc xây dựng cơ sở vật chất kỹ 
thuật cho nông nghiệp, đưa cơ khí vào các huyện, 
mở rộng phân công lao động trong nông nghiệp và 
bát đầu chuyên canh hóa theo vùng, cả nước thành 
một công trường và là một thị trường quốc giá 
thống nhất, 

Bước thứ ba (19% - 2008), hình thành vùng 
chuyên canh ở các địa phương, phát huy hiệu quà 
của các thế mạnh, xúc tiến trang bị máy móc cho 
công nghiệp, tăng nguồn năng lượng thủy điện, 
củng cố hoàn thiện hệ thống giao thông vận ủi, 
phái triển công nghiệp sản xuất vật liệu xây 
dựng. | 
Những mục tiêu cụ thể có vẻ rất khiêm tốn, song 


nếu nhìn vào nước Lào hiện nay, thì những mục 
tiêu ấy đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của nhân dân 
Đại hội V của Đảng NDCM Lào đã tiếp nối con 
đường cách mạng và sự nghiệp đổi mới mà Đảng 
đã vạch ra. Trách nhiệm của Đảng thật năng nề : 
đưa nước Lào ra khỏi tình trạng lạc hậu, kém 


_ phát triển, đuổi kịp trình độ thế giới. Mang nặng 


trọng trách ấy, Đại hội V của Đảng đã tiến hành 
khẩn trương nghiêm túc, đánh giá đúng thực trạng 
đấi nước, khẳng định những thành tựu đã đạt 


. được, nghiêm khắc phân tích những khuyết điểm, 


thiếu sói và tồn tại mà Đảng phải quan tâm giải 


quyết, trên cơ sở đó rút ra những bài học vừa 


mang tính lý luận vừa có hơi thở của cuộc 
sống. 

Sự nghiệp cách mạng của đất nước Lào luôn gắn ` 
bó với sự nghiệp cách mạng của Việt nam. Đại 
hội V của Đảng NDCM Lào đã khẳng định : 

"Trong giai đoạn mới, chúng ta càng phải tăng 
cường tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt truyền 
thống và sự hợp tác toàn diện với Việt nam và 
Cam-pu-chia theo phương thức hợp tác ngày 
càng phù hợp và có hiệu quả cao, vì lợi ích chung 


cũng như lợi íh của mỗi nước, CẢ trước mát và - 


lâu dài”. 

Đại hội V của Đảng NDCM Lào đã thành công 
tốt đẹp, nó khẳng định sự vững bước của nhắn 
dân Lào và đất nước Lào trên con đường đổi 
mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Thành công của . 
đại hội đã tạo niềm tin vững chắc vào công cuộc 
xây dựng và bảo vệ đất nước trong bối cảnh rất 
phức tạp hiện nay. 


— Với ưí thông minh, đức tính cần cù và bàn tay 


khéo léo, nhân dân các bộ tộc Lào, dưới sự lãnh đạo 
của Đảng NDCM Lào, Liếp tục vững bước trên con 
đường đổi mới, XI 1/2/0020686 lại 
xán lạn. 


(2) Trích bài phát biểu tổng kết của đồng chí . 
Cay-xỏn Phôm-vi-hản tại Hội nghị liên dịch giữa BCH TƯ 


- Đảng và Hội đồng bộ trưởng về vấn: đề nông 


nghiệp. 
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Về trột tự quốc †ế mới 


FTRẬT tự quốc ứ, ca được tot lấ*b3)/07: tá 
giới, là một khái niệm có từ lâu. Nó ra đời do 


ước vọng bảo đảm hòa bình, an ninh và úy do phát 
triển của các nước, các dân tộc trên thế giới. 

Thế nhưng, từ ngữ đẹp đề đó đã nhiều lúc bị 
lợi dụng vì những mục đích xấu xa. Bọn phát xít 
Hít-lc nói nhiều về "trật tự mới” để đòi chia lại thị 
trường thế giới, thiết lập chế độ bóc lột, nô dịch 
và cướp bóc nhân dân các nước hết sức tàn 
nhẫn. “Trật tự mới” của bẹn phát xít là tống hợp 
các chính sách ngu dân, chính sách phân biệt chủng 


tộc, sự chà đạp thô bạo phẩm giá con người. Nó . 


nhằm thủ tiêu hoàn toàn nền độc lập dân tộc của 
nhân dân các nước bị chúng xâm chiếu, 

Hiện nay, tuy cục diện thế giới cũ đa bị phá vỡ, 
nhưng cục diện mới chưa hình thành, Thế giới 
đang trải qua một thời kỳ mới của những biến 
đổi sâu sắc. Những thay đổi theo hướng làm dịu 
tình hình thế giới trong những năm qua, cbưa đủ để 
bảo đảm hòa bình và an ninh trên hành tính. Thế 
giới vần còn tình trạng mất trật tự. Loài người 
chưa thể xóa hẳn những mối lo sợ về chiến - tranh 
hủy diệt, về các loại vũ khí hạt nhân, hóa học, sinh 
học, v.v.. Qua cuộc chạy đua vũ trang lúc lộ liễu, 
lúc ngấm ngầm, ngày nay những vũ khí có sức 
hủy diệt lớn không còn chỉ là của riêng một vài siêu 
cường, mà đã ở trong tay hàng chục nước. Cuộc 
chiến tranh vùng Vịnh, với những kết thúc. đầy 
thàm họa, đã cho loài người thấy răng tình trạng 
đối đầu vẫn chưa dễ bị loại trừ, vẫn có những 
thế lực sẵn sàng nói chuyện với nhau bằng súng 
đạn ! 
_ Sau chiến tranh vùng Vịnh, người ta lại nói nhiều 

về một trật tu quốc tế mới. Nhưng về nội dung 
của trật tự đó thì có những cách hiểu rất khác nhau, 
thậm chí đối lập nhau. Tổng thống Mỹ G.Bu-sơ 
đòi hỏi các chuyên gia hoạch định chính sách đối 
ngoại của Mỹ phải thể hiện cho được tư tưởng của 
Ông ta về một trật tự quốc tế mới, nhưng nội 
dung của trật tự đó như thế nào thì ông ta vẫn ngập 


ngừng chưa dám để lộ. Trong khi đó thì Đ.Chc-ni,. 


â 
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NGUYÊN TRỌNG THỤ 


bộ trưởng quốc phòng Mỹ, đã không giấu giết: 
những mưu đồ của Mỹ. Che-ni nói : "Chúng ta ngi 
rằng Mỹ có những đòi hỏi lâu dài. Chúng ta ph: 
đuy trì khả năng của mình kiểm soát các đại dươn 
trên thế giới, làm tròn những cam kết của chúng t 
ở châu Âu và Thái bình đương, có khả năng triể 
khai lực lượng dù tại Tây-Nam Á hay ở Pa-na-m 
để đối phó với những bất ngờ nhằm bảo vệ sin 
mạng và lợi ích của Mỹ...” Và báo Mỹ ưu điề 
Oa-sinh-tơn (số ra ngày 22-3-1991) đã khẳng địn 
rằng, thế giới ngày nay là thế giới đơn cực, tron 
đó Mỹ là siêu cường duy nhất, "phải hành động mê 
cách đũng cảm và tin tưởng, và nếu cần thiết, c‹ 
thể hành động một cách đơn phương để bảo vệ bại 
`. lợi ích và các giá trị của Mỹ ở nước ngoài' 
Tác giả bài viết đó cho rằng : "Nếu Mỹ muố 
có một thế giới tương đối ổn định và yên nh 
Mỹ phải làm việc cho thế giới này, và kết quả đa 
được không phải từ Hội đồng bảo an Liên hợn 
quốc, mà từ chính sách đối ngoại "can thiệp mạn! 
mề. của Mỹ”. 

Như vậy là, theo cách hiểu của các chính khác! 
Mỹ, trật tự quốc tế mới là một thứ trật tự do M: 


toàn quyền chỉ phối với tư cách là siêu cường du: 


nhất Mỹ sẽ dùng sức mạnh để định ra nhữn; 
quy tắc, luật lệ cho một thế giới mới, và buộc th: 


giới đó phải răm rấp tuân thco. 


Tuy nhiên, cách hiểu và cách làm đó của Mi 
không được loài người tiến bộ chấp nhận. Gà: 
đây, trong khi Nhà táng và Lầu năm góc `hf hửn; 
tâng bốc nhau về chính sách và thắng lợi củ. Mi 
ở vùng Vịnh, thì ở nhiều nơi trên thế giới, kí 
cả ngay trong nước Mỹ, vẫn không ngớt vang lê 
những lời lên án tội ác của Mỹ đối với nhân dâ: 


- rác. Người ta lại nhắc đến vai trò sen đần 


quốc tế của Mỹ, và nói thằng rằng, cái thế giớứ 
một cực mà hiện đang được nhiều nhà chính trị cô 
bự của Mỹ nói tới, sẽ là một hiểm họa thế giớ: 
Bởi vì, để cho một nước duy nhất điều khiển cá 
công việc của hành tỉnh, thì trên bình điện quốc tế 
sẽ xảy ra tất cả những điều xấu xa của một chỉ 


đệ độc tài giống như chế độ độc tài trên bình diện 
quốc gia. 


Vậy trật tự quốc tế mới mà loài người tiến bộ 
mong muốn phải như thế nào, phải bao gồm những 


nội dung gì ? 

Theo ý tôi, trước hết phải nói đến việc tôn trọng 
chỉ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của từng nước 
tung cộng đồng thế giới. Từng nước tuy 
mạnh, yếu, to, nhỏ khác nhau, nhưng chủ quyền và 
ioàn vẹn lãnh thổ là điều thiêng liêng, bất khả xâm 


phạm. Mỗi tấc đất của từng nước đều có giá trị. 


_nhự nhau, đều cần được cộng đồng thế giới bảo 
vệ với sự công băng tuyệt đối. Thực tế lịch sử 
cho thấy rằng, những mưu đồ xâm lược, thôn tính 
thường được khởi đầu, được ngụy trang bằng 
những cuộc tranh chấp. Do vậy, khi giữa các 
nước xảy ra tranh chấp, thì phải thông qua đàm 
phán hòa bình giải quyết, không thể dùng vũ lực đe 


dọa nhau, càng không thể dùng thủ đoạn chiến. 


tranh để giải quyết tranh chấp quốc tế. Qua kết 
quả thằm khốc của sự kiện vùng Vịnh, một câu 
hỏi được đặt ra cho lương trí loài người : Liệu có nên 
trừng phạt một người lãnh đạo, một tập đoàn lãnh 
đạo bằng cách hủy hoại cả một đất nước, bằng 
tách trút lên đầu nhân dân nước đó những sự tàn 
. phá độc Ác ? | 

_ Đã có những người dự đoán rằng, trong 
những thập kỷ tới, chiến tranh với quy mô toàn 
cầu sẽ khó xảy ra, nhưng những cuộc chiến tranh 
khu vực thì khó mà tránh khỏi, bởi vì giữa các nước 
và trong nội bộ mỗi nước vẫn còn những mâu thuần 
chưa thể khắc phục được. Và lại, nhìn chung trên 
toàn thế giới, sức mạnh quân sự chưa bị phủ 
định ; thậm chí có nước còn định dùng sức mạnh 
quân sự để tăng cường sức mạnh kinh tế và kỹ 
thuậ. Để ngăn chặn kịp thời mọi cuộc chiến 
tranh, mọi mưu toan xâm lược, vai trò của Liên hợp 
quốc cần được tăng cường với điều kiện : hoạt 
động của Liên hợp quốc được đổi mới theo phương 
châm vô tư, khách quan, công bằng. Và khi mà không 
chỉ nêng các siêu cường, các cường quốc hạng 
tung cũng đã và sẽ có các vũ khí giết người hàng 


loạt, thì cần tiến tới một cuộc giải trừ vũ khí toàn . 


bộ và có kiểm soát của Liên hợp quốc. 


Nói đến trật tự quốc tế mới, át phải nói đến 


quyển tự quyết của nhân đân mỗi nước. Căn cứ 
vào đặc điểm lịch sử và dủnh hình cụ thể của đất 


nước, nhân dân từng nước có toàn quyền tự do: 


Thế giới : vốn đề, sự kiện 


lựa chọn chế độ xã hội, hệ tư tưởng, mô thức kinh 
tế, hệ thống chính trị và con đường phát triển của 


_ mình. Không ai có thể áp đặt việ. chọn lựa đó. 
' Mọi sự can thiệp hoặc trắng rợn hoặc tunh vi vào 


công việc nội bộ của nước khác, đều phải bị lên án 
mạnh mẽ. Mợi mưu toan dùng sức mạnh quân sự, 
sức mạnh kinh tế và các thủ đoạn chính trị thâm 
độc để buộc các nước khác đi theo mô thức phát 
triển của mình, ngã vào vòng tay của mình, thực 
chất là biểu hiện của chủ nghĩa thực dân mới, của 
chủ nghĩa bành. trướng. Chính vì lê đó mà hiện nay, 
dư luận nhiều nước, kể cả dư luận trong nước -: 


Mỹ, đang lên án các nhà cầm quyền Mỹ về chính , - 


sách cô lập, cấm vận về kinh tế mà Mỹ đang ấp 
dụng nhằm lung lạc những nước có chế độ xã 
hội - chính trị khác với Mỹ. Những hành động 
ngang ngược đó của các nhà cầm quyền Mỹ là một. 
trong những nguyên nhân dẫn đến sự đối đầu và 


sự phân cực, và tất yếu dẫn đến những điểm 


nóng trên -thế giới. 

Nói đến uật tự quốc tế mới, ắt phải nói đến sự 
bình đăng của các nước (rong việc giải quyết các 
công việc quôc tê. Tuy mạnh, yếu, giàu, nghèo có 
khác nhau, nhưng mỗi nước đều có quyền độc 
lập, u chủ, đều là thành viên bình đẳng của cộng 


đồng quốc (tế, tiếng nói của họ cần được tôn 


trọng trong hiệp thương giải quyết các vấn đề của 
công việc thế giới. Lâu nay, hình như trên trường 
quốc tế, chân lý thuộc về kẻ mạnh. Đã có những. 
nước lớn chèn ép các nước nhỏ, và cũng đã có một 


_ số ít nước lớn lũng đoạn công việc của thế giới. 


Thái độ "kẻ cà" đó chấc chấn sẽ tạo nên những 
bất đồng, dẫn đến những sự tập hợp lực lượng 


ở từng khu vực và trên toàn thế giới, khiến cho 


sự phản cực ngày càng nặng nề. Qua cuộc chiến 
tranh vùng Vịnh, sở đi nhiều nhân vật nổi tiếng 
trên thế giới đã phải đặt những câu hỏi hoài nghỉ 
về vai tro hiệu lực và tính chất đại điện của Liên 
hợp quốc, chính là vì ủnh trạng thiếu bình đẳng nói 
trên trong sinh hoạt của cộng đồng thế giới. 

Nói đến trật tự quốc tế mới, còn phải nói đến 
quan hệ kinh tế quốc tế mới. Do sự phát triển 
mạnh mẽ của khoa học, kỹ thuật, và đặc biệt của 
các phương tiện trao đổi và truyền thông, nền kinh - 
tế thế giới ngày càng phát triển theo hướng quốc : 


tế hóa. Giữa các nước, kế cả các nước có chế độ 


xã hội - chính trị khác nhau, đã có những mối liên 
hệ, những sự phụ thuộc lần nhau về kinh tế, mà 
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Thể giới : vốn đề, sự kiện 


thiếu nó thì sẽ bất lợi cho cả đôi bên. Xử lý các 
mối quan hệ kinh tẾ này thế nào cho tốt, cho đôi 
bên đều có lợi, tránh được mọi bất bình đẳng, là 
công việc không đề. - | 

Mặt khác, phải công nhận một sự thật đáng buồn 


là sự phân biệt giàu, nghèo ngày càng rõ ràng giữa . 


các loại nước. Sự giàu có của các nước phát triển 
đang là nguyên nhân của sự nghèo nàn của các nước 
đang phát triển. Chính vì vậy, các nước thuộc thế 
giới thứ ba đang lâm vào cảnh nợ nước ngoài 
chồng chất, khó mà trả được. Và trong khi những 


chính khách phương Tây lớn tiếng nói về nhân. 


quyền, nói về quyền được sống, được mưu cầu 
hạnh phúc của mọi con người trên mọi lục địa, thì 
nhiều nước thuộc thế giới thứ ba, đo bị bóc lột, 
bị kìm hãm, do không được sự giúp đỡ của cộng 
đồng thế giới, vẫn chịu cảnh cực khổ, tăm tối. 
Nhiều người dân ở đấy không được học hành, 
'không việc làm, không nhà cửa, không có gì để hy 
vợng, thậm chí đã và đang chết đói hàng loạt Sự 


phân cực về mặt kinh tế, sự phân chia giàu nghèo. 


ngày càng nặng nề, đi nhiên sẽ ảnh hưởng đến hòa 
bình và: ổn định trên thế giới. Lại phải nói đến 
những cái vòi bạch tuộc hút lợi nhuận của các công 
ty siêu quốc gia. Làm giàu trên cơ sở áp bức, bóc 
lột, các công ty siêu quốc gia sẽ là một trong 
những nguyên nhân tạo nên mất ổn định, bởi vì "ở 
đâu có áp bức, bóc lột thì ở đó có đấu tranh", điều 
đó đã thành chân lý. 

Do vậy, đã đến lúc cần xác lập một trật tự kinh 
tế quốc tế mới trên nguyên tắc hợp tác, bình 
đẳng, cùng có lợi, nhằm cải thiện môi trường 
kinh tế quốc ‡, tạo điều kiện cho các nước 
đang phát triển tiến nhanh, tiến mạnh. Các nước 
phát triển không thể từ chối trách nhiệm gánh vác 
của mình, nghĩa là phải có những đóng góp xứng 
đáng trong việc cài thiện môi ưrường kinh tế quốc 
tế. Cần giúp đỡ mỗi nước đang phát triển có 
những đòn bẩy cho sự phát triển phù hợp với thực 
tế của dân tộc mình. Cần đưa nhanh những tiến 
bộ về khoa học kỹ thuật đến với các nước đó, 
không những giúp họ nắm trơng tay các phương tiện 
_đó mà còn biết sử dụng nó nữa. Trước mắt, cần 
giải quyết hợp lý vấn đề nợ nước ngoài của các 
nước đang phát triển. Các nước phát triển làm 
những việc nói trên không phải với tính thần ban 
ơn mà với ý thức chăm lo cho hòa bình và ổn định, 
bởi vì khi thế giới còn cảnh nước giàu thì thật 
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ì 


giàu, nước nghèo thì thật nghèo, số nước giàu 
là số ít, số nước nghèo là số đông, thì khó 
nói đến "trật tự". Và để làm tốt những điều 
trên, tất yếu phải chống xu hướng dùng 
mạnh kinh tế để thực hiện những mưu toan 
trướng. | 

Trật tự kinh tế quốc tế mới bao gồm 
bảo vệ môi trưởng, bảo vệ tài nguyên của hà 
tỉnh, không để cho nó bị vung phí, bị cạn kết, n 
lại biết cách vun đắp cho nó để bảo đảm c 
sống không ngừng đi lên của loài người. Cùng 
sự phát triển của công nghiệp, sự chạy đua theo 
nhuận và cả với sự đốt nát, thiếu tầm nhìn 
không ít nơi trên thế giới, con người tự giác 


không tự giác đã và đang có những hành động [| 


hoại môi trường. Hiện nay, có những câu hỏi đ 
làm nhức nhối mọi người : đến bao giờ thì mí 
trường sống của các nước vùng Vịnh mới trở Ì 
bình thường ? Vì đâu mà hàng triệu thùng dâu 
vùng Vịnh, nguồn của cải được thiên nhiên ph 
cho, đang hằng ngày bị hủy hoại một cách phi !' 
không biết đến bao giờ mới chặn lại được ? V 
với một vùng Vịnh bị tàn phá, liệu có được hè 
bình và ổn định thật sự trong khu vực không ? 

Tương lai của loài người tùy thuộc một phần và 
việc bào vệ môi trường sống, bảo vệ tài nguyẻ 
của hôm nay. Một khu vực, một châu lục bị ca 
kiệt tài nguyên, sẽ thành mối đe đọa cho phc 
vinh và an ninh chung của thế giới. Do vậy, vị: 
bảo vệ môi trường, chống làm cạn kiệt tài nguyê: 
phải trở thành một công việc có sự kiểm soát, giú 
đữ của cộng đồng thế giới Một trật tự kinh : 
quốc tế mới, với đúng nghĩa của nó, không 
không bao gồm những công ước quốc tế nghiê: 
ngặt về bảo vệ môi trường. 


* 


Liệu một trật tự quốc tế mới - với nội dung nh 
trên có được thực hiện hay không ? Câu trả lời tù 
thuộc ở sức mạnh đấu tranh của lương trì lo 
người. Qua cuộc chiến ở vùng Vịnh, bên cạnh vi¿ 
xuất hiện những khả năng xấu, thì từ nhiều nươc 
thuộc những châu lục khác nhau, những tiếng n‹ 
trung thực cũng đang cất lên nhăm chống lại s 
lũng đoạn, áp bức, bất công trong sinh hoạt cộn 
đồng thế giới. Điều đó chắc sẽ đưa lại cho chún 
ta những niềm hy vọng. 


TATITH KOHITHLA EE N° §S-1991 


e Hancrpcuy VH cuczAy KHB * HIOHT TXAHb - XoHnHIMHHORCKEAW MIICJb O HYTH K 
COM221023MÿV no BbcrnaMc. TXHEH HH - TlowcMy MII B1IOHpaACM COILHAaH®39MÔ2 HUYEH 
AblK BATb - COILHIUIHOPEM - CDCICTHO HƠI KOIHICNHASM TÍCJEb, HOIOHH”HNATDIH HH 
no2aranmiuai2  AblK BbfOHF - TpornworoztoitocTrcf ner. ®AM THEH SYAT - 
AHDCJFOCKHC D43 M11H1101C10108, + TĨ]PC/UIOSKCHHAH, BHOCHMBIC H IÏlporpaMMY H CTPAaTCTMIO. 
CHMIHOHYM: B30HMOCHHIIb 2KOHOMHKH HỆ KýY/bTYDN, HTXYEH BAII TIOH - Tpc6ycrcs 
GOIICC TO/IKOROC OCHCILCHHIC RB TÏpOFTPAMMC DOJIH HaitMOHA/bH1đX MCHbttiincrn. HƯEYPEH 
BAH KH--  Koc-Tro O6 2KOHOMHWCCKOñ cTrpykrypc. HAIN ABIK AAH n AE TH - 
BawHad pOJIb MODCKOFTO XO“HICTHA B CTPATCTHH COMIH7/1bHOC 2KOLIOMHSWCCKOTO DA3BHTHä. 
@ HCCACAOHaIIHW M OÔMCI MIICHMSMH ° HT YEH TXAHB - EnlHHUDf Ha0LH0114206110811 
IPOHT BO BBCTHAMCKOE ncno/nottin: tTIDBIOHE KOHDE KAH - Cay6a 3110nanooxpaHcIHU B 
VCJOHHEX DIIHOHHOI 2KOCHOMIKI. AOATT CHOHD THHÀ - 2koeUoMIIKA H KJILẠCChI: HH HCDCXO2LC 
K COILE4/HIMY. ®  lĨ2Y4HO-IHD2KTMWCCKHEH CHMIOSMYM ® PcHoPTa GỐ YCTDOCHIOM 
[opkoMOM TvalibXxoa HỆ TaHTH K-4HTHIAHOM CCMHHADC: “HÍCMCHTHUI 3AB02L DHMUIOH H 
Taða*HH 11 KOMOHHAT TX¡öb XÔI, HX DOZIbB H Có VIOCTOHTCJEbBTOCTb TH HC /THPHHIMATCJbckofl 
JCWTC2EbITIOCFH B8 OOHU“—IX €CDTaX" XÃ CÝYAIT tbIOHDE - 3ak2HowHTCJbliad pCdb Hà 
ccMHHuapnc. ® PaccAcAonanHsw ® HH AE n BỘ AAHE TXHENH - lÏicrnHip - ypokH, 
HTH2EC4CH-ĐC HƠI ÔOPBODH CC KODPYHHUHCH. ® ÖXH 1b H MACOAOEMSI ® BHIIbB 3AHL - 
ÏÏCV&cJ 2T0 nnana! ® TlwcuMa nh pcAakitHO ®* AO MHHB - LicarccooöðpaaHo 21H 
IPHHHMATB MIDKCHIM-IECHHIHHIM 34 H2ICOIOPFHACCKYOO Oclony? ®@ Mmp: Tlpo6AcMUI, 


bakTrid ® **® ẨCTpAHA MIUUHIOHOH CIOHOH” Ha HyTH 6n tc1Hng, HỰYEH IOHE TXY- O 
IIOHƠM MHDOBOM TIODSIKC. | | ‹ 


REVIEW OF COMMUNISM No. 5 - 1991 


® Towards the 7th Party Congress # SONG THÀNH - Ho Chỉ Minh°s thonghLon the the path to socialism 
in Vicmam. THIỆN NHÂN - Why do we take the path to socialism ? NGUYÊN ĐÚC BÁCH - Socialism - - 
A means or an end ? Half-way or gradual measurc ? ĐỨC VƯỢNG - There are no antaponisms. PHAM.. 
_ TIẾN DUẬT - Thoughts in April. ® Opinions Made to the Party Programme and Sirafegy % Seminar: 
Rclauon betwccn economy and culture. NGUYÊN VĂN HUY - Making clcarcr the asscsssment of thc ethnic: 
__ minorities'” rolc in thc Party Programme. NGUYÊN VĂN KỲ - Some issues on the economic sưucture. TRẦN 
ĐỨC LÂN - LÊ TỊNH - Thc kcy position of maritime navigation in the socio-economic dcvelopmcnt stra- 
-tcry. ® Research - Exchange of Views #4 NGUYÊN THÀNH - The pcopk:`s uniicd front in the Victnamcsc . 
_ rcvoluion. TRƯƠNG CÔNG CÁN - The hcalth carc scrvice in the markct cconomy. ĐOÀN TRỌNG NHÃ - 
Ecơnomy and classcs in the pcriod of transition to socialism. ® Wrkshops on Scicncc and Reality * The 
gcncral rcport of thc seminar hcld by Thanh Hoa Provincial Party Committcc and the Review öøƒ Communism 
_ ơn "The Bim Son Ccment Plant and the Thanh Hoa Cigarette United Factory on the rolc and autonomy of 
_ busincss". HÀ XUÂN TRƯỜNG - Closing spccch at the seminar, ® Investigation_% NHỊ LÊ - VÕ ĐĂNG 
THIÊN - Nghệ. Tình, lcssons drawn from th fight against corruption. ® Life and Ideology % BÌNH 
GIANG - Ít turns out to be a truc story. ® Letters to the Ediorial Board #4 ĐỒ MINH - Should we consider 
Marxism - Lcninism our idcologtcal foundation ? ® The World : Problems and Events 4 *** The million- 
clephant counưy on the way to rcnovation. NG LIYÊN TRỌNC: THỤ - On a new world ordcr. 
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RETURN PERIODICAL ROOM 


BEVUE DU COMM TOP . — 133 Main Library 642-2975 
LOAN PERIOD 1 2 


®En vuc du VIle Congrès < SƠNG THANELapenséc dc Hỗ Chí Minh sur la voic đú socialisme."PPNNEN 
NHÂN - Pourquoi suivons-nous la voie du socialisme ? NGUYÊN ĐỨC BÁCH - Le socialisme. Moycn ou 
but ? A demi ou à pas comptés? ĐỨC VƯỢNG - L'opposiuon n'existe pas. PHAM TIẾN DUẬT - 
Ré[lcxions d ávril ® Quelques suggestions sur le Programune et la Sưœfégie  & Colloque : Le rappOrt cnt 
économie ct cultue. NGUYÊN VĂN HUY - Mieux fairc ressorir le rôle dcs ethnics minoritaires đans le 
Programe. NGUYÊN VĂN KỶ - Quelques problèmes sur la structure écbnomique. TRẦN ĐỨC LÂN - 
LÊ TỊNH-- Lˆimporuance des transports mariimes đans la sưatếgie dc dếveloppement économico-social 
®EFtudes-échanges # NGUYỄN THÀNH - La qucstion du Front national uni đans la rềvolution vicuamiennc. 
* TRƯƠNG CÔNG CÁN - Les soins médicaux đans l'économie de marché. ĐOÀN TRỌNG NHÀ - 
Lécoaomie œi les classcs đans lềupc dc transiion au socialisne ® Coloque scientifique-pratique 
*% Compte-rendu du séminaire organisé par lc© Comité du Parti du Thanh Hoa ct la Revuc du Cơmmunismc : 
- "La cimenterie de Bia Son ct la manufacturc dc tabac du Thanh Hoa sur le rôÏe et kè droit à Ì° autonomi 
financière. HÀ XUÂN TRƯỞNG - L°allocuuon dc clôiure du séminaire ® Enquête # NHỊ LÊ - VÕ ĐĂNG 
THIÊN - Nghe Tùnh - Les lecons tirếcs dc la luttc contc la corruption ® Vie et idéologie & BÌNH GLANG : 
Qui pourrait le croirc ? ® Lettre à la Rédaction ĐỒ MINH - Faut-il prendre le marxisme-léninismẻ comme 
basc iđéologiquc ? ® Le monde : problèmes, évềénements . ®*** Le nays dcs millions đ°éléphants sur la voi 
du renouvcau. NGUYÊN TRỌNG THỤ - A propos du nouvel mondial 


REVISTA DEL COMUNISMO NÊ § - 1991 


®Hacia d VII Congreso  SONG THÀNH - EI nsamiento dc Ho Chỉ Minh sobrc cl camino dc avancc 
hacia cl socialismo en Vietnam. THIỆN NHÂN - Por quế tomamos cl camino socialisa ? NGUYÊN ĐỨC 
BÁCH - Socialismo : medio o objcuivo ?)a medias o acadđa paso 2? ĐỨC VƯỢNG - No hay oposición. PHAM 
TIẾN DUẬT - Rcflcxioncs de abril. ® Opiniones al Programa y la Esirategia 4 Dcbatcs : RelaciÓn enưr 
©Conomía y cuÌtura. NGUYỄN VĂN HUY - Exprcsar más claro cÌ papcl de las nacionalidadcs minoriuarias co 
el Pragrama. NGUY‡.N VĂN KỶ - Algunos problemas sobrc la estructura económica. TRÀN ĐỨC LÂN - 
LÊ TỊNH - La posición imprcscindiblc de† transportc marftimo en la cstratc gia dc dcsarrollo socio-cconồmico, 
® Estudios - Intercambioœ ® NGUYÊN THÀNH - El problema del Frente Nacional Unido en la revOluciớn 
vietnainnia. TRƯƠNG CÔNG CÁN - Serviciosa la salud en el contexto đc la cconomía de mercado. ĐOÀN 
-TRỌNG NHÃ - Economíu y clase en cÏ período de transici6n hacia el socialismo., Ì Simposio cienfico 
Rcalidad # Rcsumcn gcncral dcl simposio Organizado por cÌ Comité dcl Partido de la provincia de "Thanh 
Hoa y la Revisua dcÌl Comunismo : "Accrca del papcl y la autonomía cn los ncgocios cn la Fábrica dc Cezncnio 
dc Bim Son Y la Empresa Tabaqucra de Thanh Hoa". HÀ XUÂN TRƯỜNG - Discurso dc cÌausura d‹Ì 
simposio. ® Investigación # NHỊ LỄ - VÕ ĐĂNG THIÊN - Nghệ Tĩnh - lccciơncs sacadas de la lucha contn: 
- lacorrupción. ® Vida eideología 4 BÌNH GIANG - Qué sorpresa la verdad dc ésa ! ® Cartas a la Redacció 
* ĐỒ MINH - §c dcbc tomar el marxismo-leninismo como el fundamento doi pcnsamicnto o no ? 


® El mundo : problkkmas y acon(ecimienioœ #*** ElI país dc millones đc clcfantes en cÌ canino ¿ 
renovación. NGUYÊN TRỌNG THỤ - Sobre el nucvo orden intcrnacional. 
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IHÔNGBẢO 
CHẠY TÀU KHÁCH TÔC HÀNH 


HÀ NỘI - THÀNH PHÔ HỒ CHÍ MINH 42 GIỞ 


AU một thời gian nỗ tự 

cố gắng nâng cấp 

sở vật chất kỹ 
ngành đường sắt tổ chú 
chạy tàu khách tốc hành 
Nội - TP. Hồ Chí Minh 
hành trình 42 giờ - Từ 
18/5/1991. 


Xí nghiệp Liên hợp vận t 


GA HÀ NỘI 


chóng, an toàn, có đủ tiện 
sinh hoạt với đội ngũ 
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Chòèo mừng đại hội đợi biểu toàn quốc 
lần thứ VII của Đỏng - 


-Ắ- 


Xã luận 


ĐẠI HỘI CỦA NIỀM TIN 


Đại hội VIT là đại hội thường kỳ của Ddng ta. 
Đại hội VI đã đề ra đường lỗi đôi mới toàn diện, đánh dấu bước ngoạt trong sự nghiệp 
. xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Dgi hội VII lần này họp trong một hoàn cảnh rất 
đạc biệt của thê giới uà Việt nam. Nhiệm uụ trọng đại của Dại hội VII không chỉ tổng kết 
Uiệc thực hiện nghị quyết Đại hội VI, đề ra nhiệm öuụ của ð năm tới (Báo cáo chính trị), 
” bầu ra Ban chấp hành trung ương mới, mà còn xem xét 4 udn kiện quan trọng : Cương Tĩnh 
xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Cương lính thư hai 
từ ngày thành lập Đảng ; Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội đến năm 
2000 ; Báo cáo xây dựng Đảng và sửa đổi Điều lệ Đảng ; Điều lệ Đảng (sửa đối). 
. Đgi hội đạt cơ sở ouà quyết định những bước đi tới cho một sự chuyên mình lớn lao của 
dất nước. 
Đề chuẩn bị các uđn kiện của Đại hột, ngay tù tháng 2 nam 1967, Bộ chính trị BCH Ÿ*Ư 
_ Đảng đã thành lập Ban soạn thảo Cương lĩnh. uà Chiến lượt kinh tế - xã hội do dồng chí 
Tóng bí thư làm Trưởng ban. Đền tháng 3 năm 1990, Hội nghị Trung ương 8 đã quyết định 
lập ð tiêu ban của Trung ương dê dự thảo các uán kiện trên. Mỗi tiêu bạn có quy trình làm 
Uuiệc khác nhau, nhưng nói chung đều tranh thủ được rộng rủi sự dóng góp của các ủy uiên 
-_ Trung ương, các cán bộ lãnh đạo uà quản lý, dại biêu các giới, các đoàn thể uà Mặt trán 
TÔ quốc, các nhà khoa học uà các chuyên gia có nhiều kứth nghiệm trên tất cả các lính uực 
0à các uùng đất nước ; các dự thảo uản hiện đã được công bồ rộng rãi trong toàn Ddng, toàn 
dân. Hội nghị Trung ương 12 đã xem xét một lần cuối cùng các dự thảo uán kiện trên trước 
khị trình Đạt hội. : 

Chưa bao giờ Dảdng ta uà nước ta có một đợt sinh hoạt chính trị dài ngày uà phong phú 
như uậy, thể hiện sự trưởng thành uề chính trị mối quan tâm sâu sắc tới uận mệnh của 
đất nước, tiềm năng trí tuệ to lớn của cán bộ, đảng uiên tà nhân dân ta. Kết quả đợt sinh 
hoạt chính trị uừa qua đã khdng dịnh sự thống nhất uề chính trị trong Đảng, giữa Đảng 
uới nhân dân ; khổng định sự nghiệp dối mới của -húng ta là đúng dán uà cần tiẾP tục 
dầy mạnh ; không định quyết tâm không gì lay chuyên nội của nhân dân ta đi theo con dường 
xã hội chủ nghĩa. 


* 
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Hơn bốn năm qua, thực hiện Nghị quyết của Đại hội VI, toàn Đảng, toàn dân ta đã tiền 


- 


_ lành công cuộc đổi mới toàn diện, khác phục từng bước những sai lầm, khuyết điễm trước 

_ đây 0à tìm ra những hướng mới, cách làm mới, nhằm thoát ra khỏi cuộc khủng hodng uễ 

_ hinh tê - xã hội. Sự nghiệp dôi mới dầy khó khán, lại cùng khó khăn hơn do phải chịu những 
tác động bất lợi oề nhều mặt của: những diễn bền phúc tạp trên thê giới mấy năm gần ˆ 
đây. Chúng ta đã có những khuyết điểm, uốp uáp do nhiều công 0uiệc mới mẻ, do trình độ 
hiệu biết hạn chế, do trình độ quản lý, tô chức thấp. Nhưng nhờ có quyết tâm, phát huy 
tình thần tự lực tự cường truyền thông, phát huy sức sáng tạo của dân tộc 0à giai cập 
công nhân Việt nam, chúng ta đã dạt được -những thành tựu bước đầu rất quan trọng. Rõ 
ròng, những thành tựu dó dã làm giảm một phần mức độ gay gát của cuộc khủng hoảng 
héo dài. Những kinh nghiệm bước đầu trong công cuộc đối mới, cả thành công 0à khuyết. 
điểm, đang làm rõ dần con đường di lên chủ nghĩa xã É3)⁄6424/0214) Có thê nói đây là cái 
được lớn nhất của hơn 4 năm qua. 

Tuy nhiên, chúng ta không bao giờ được chủ quan, mắt tảnh giác, tự đánh giá quá mức 
thành tựu, cũng như không thấy hết khó khăn trước mát, những thách thức guy gái dang 
chờ chúng ta. Những khó khản oà thách thức đó nảy sinh từ thực trạng kinh tê - xã hội 
nước ta chưa ra khỏi khủng hoảng. Thực tế dời hỏi chúng ta phải sớm uà mạnh dạn thích 
nghỉ uới uiệc chuyên sang cơ chế thị trường, mở rộng quan hệ từ các thị trường truyền 
thống sang các thị trường mới, phá thê bao uây tà cấm uận của các thể lực thù địch. Bảng 
mọi biện pháp sớm dưa đất nước ra khỏi khủng hoảng, thu hẹp dần khoảng cách uới thế 
giới đang phái triển uới tốc độ nhanh. Khó khăn nhiều, nhưng cơ hội phát triển đối với 
nước t(z cũng không nhỏ. Vấn đề dạt ra cha Dáng ta là kiên trị đường lôi đổi mới một 
cách đúng đán, có chính sách 0à cách làm phù hợp. Trên cơ sở hiện thực của đất nước uà 
thê giới, tiếp thu những ý kiên dóng góp của toàn Đảng 0à toàn aân, công uiệc đầu tiên 
của Đại hội VIÏ là quyết định mục tiêu trong õ năm tới uà phương hướng, nhiệm 0ụ thực 
hiện mục tiêu đó. Căn cứ ào những uấn bản đã được thông qua ở Hội nghị Trung ương 
12 uừa qua dễ trình Đại hội VII, thì mục tiêu đề ra cho nước ta trong õ nđm tới là : vượt 
qua những khó khăn gay gắt trước mắt, giữ vững sự ốổn định chính trị, cơ bản 
đưa đát nước ra khởi khủng hoảng kinh tế - xã hội, thực hiện một phần của mục 
tiêu chiến lược ốn định và phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2000. 

Phương hướng (hực hiện mục tiêu ấy là quán triệt hai nhiệm uụ chiến lược xây dựng 
chủ nghĩa xð hội oà bảo uệ TÔ quốc, bảo uệ cũc thành quả cách mạng. 

Đề dạt tới mục tiêu, những nhiệm vụ phải thực hiện là : 

1- Nhiệm 0ụ quan trọng nhát, uùa cơ bản, uùa cấp bách là đẩy mạnh sấu xuất. Tiếp ˆ 
tục xây dựng ngày càng đồng bộ nền kinh tê hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa uà uận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước bảng 
pháp luộit, kê hoạch, chính sách uò các công cụ khác. Trên cơ sở đó, động uiên mọi tiềm năng 
vật chát oà tính thần của xả hội nhằm dây nhanh nhịp độ phát triên kính tế uới năng 
suối, chất lượng uà hiệu quả kinh tế cao hơn _ - | 

.2 - Tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý kinh tế mới nhằm thúc dây mạnh mẽ hơn 
nửa kinh tế hàng hóa phái triển, khai thác mọi tim năng uà sự đóng góp tích cực của các 
thành phần kinh tế. Quản lý chạt chế lài chúth 0à ngân sách, thực hiện chính sách tiết . 
kiệm nghiêm ngạt, chấn chỉnh gắp hoạt dộng ngân hàng uừa là nhiệm 0uụ, uừa là biện pháp 
hàng đầu của các cơ quan nhà nước ở các cấp. 

3 - Phải có một chính sách xã hội thích hợp uới yêu cầu uà điều kiện của nước ta: Ở 
nước ta, khi bước uàòo xây dựng chủ nghĩa xã hội, hàng loạt uấn đề xã hội đạt ra, mà uấn - 
đề nào, cũng cấp bách. Có loại uấn đề do lịch sử uà hậu qud chiến tranh dễ lại; có loại - 
uấn đề nảy sinh từ nền kinh tế xã hội lạc hậu, kém phát triên ; có loại uấn đề mới phái 
sánh do chính yêu cầu phát triển uà dối mới. Tính chất các uấn đề xã hội của nước ta là 
lâu đài uò phức tạp. Vì uậy, phải giải quyết từng bước, - có trọng tâm, dạc biệt chữ ý tới 
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một sõ uấn đê gay gát nhất đê tập trung sức giải quyết, như tỷ lệ phát triên dân số, tiệc 
làm cho người (ao động, chệ độ tiền lương, chăm sóc những người có công UỚới nước, U.U.. 

4. Bảo vệ vững chác độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, an 
ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Chủ động phòng ngừa uà đập tan mọi thủ đoạn 
phá hoại từ bên trong oà bên ngoài ở các lth uực chính trý hinh tế - xã hội Gió ý như trên 
mát trận tư tưởng, uaăn hóa. 

Thực hiện nhưng nWif#m)D Uụ binh tế - xã hội cấp bách gán- liền uới cuộc dầu tranh chống 
tham những uà buôn lậu. Cuộc đấu tranh này đã trở thành một nhiệm uụ chính trị quan 
trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn dân. 

5 - Kiện toàn hệ thống bộ máy nhà nước. Chán chính tô chức uà nâng cao hiệu lực 
- quản lý của bộ máy nhà nước, thiết lập trật tự, kỷ cương trong kinh tế uà xã hội, làm cho 
Nhà nước thực sự là cơ quan đại diện quyền lực của nhân dân, do nhân dân, uì nhân dân. 
Thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa /ờ thực chất của uiệc đổi mới cà kiện toàn n hệ thông 
chính trị. 

6 - Nhiệm vụ đối ngoại bao trùm trong thời gian tới là giữ uừng hòa bình, mở rộng 
quan hệ hữu nghị uà hợp tác trên tỉnh thần bình dáng tà cùng có lợi uới tất cả các nước, 
không phân biệt chế độ chính trị trên cơ sở các nguyên tác cùng tồn tại hòa bình. 

Trước sau như mộit, tăng cường đoàn kết uà hợp tác uới Liên xô, dối mới phương thức 
uà nâng hiệu quả hợp tác Việt - Xô đán đứng lợi ích của mỗi nước. Không ngừng củng cố, 
phút triên quan hệ đoàn bết uà hữu nghị đạc biệt giữa Đảng uà nhân dân Việt nam Uớt 
Đảng 0à nhân dân Lào uà Cam-pu-chia anh em. 

7 - Xây dựng Đảng vững mạnh, điêu hiện quyết dịnh của “3 hoàn thành các nhiệm 
Uụ. 

Đảng uà Nhà nước tiếp tục đối mới cán bộ và công tác cán bộ. Kịp thời thay thê 
nhưng cán bộ kém nàng lực, xử lý kịp thời những cán bộ uì phạm kỷ luật của Đảng 0à 
luật pháp. Hoàn thiện cơ chế tuyên chọn, bồ trí đề: bạt uà thay đổi cán bộ, dầy mạnh 
Uuiệc đào tgo 0à dào tạo lạt cán bộ. 


* 


Đạt hội VII của Dảng không chỉ là một cái: mốc rất quan trọng trong lịch sử Ddng uà 
lịch sử dân tộc, mà còn là một đại hội đồ sộ. Dồ sộ uề số lượng uà ý nghĩa những uadn 
hiện mà nó phải thông qua, đồ sộ uề trí tuệ mà nó tập trung, đồ sộ uề ‹nhiều uấn đề mới 
mẻ mà nó phỏải-xác định. Điều quan trọng bậc nhất cho một ddng cộng sản chân chính, cho 
tương lai của một dân tộc, nhất: là trong bối cảnh hiện nay, là xác dịnh đúng hướng di. 
Từ thực tiền đất nước dưới sự lãnh dạo của Đảng ta, đã bát dầu hình thành một hệ 
thống quan diêm trên các lính uực uề con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt nam. 
Ông cha ta có câu “uạn sự khởi đầu nan”. Trong trăm nghìn khó khăn, chúng ta đã có cái 
"bát đầu” ấy. "Bát đầu” trên thực tê Bát dầu” trên lý luận. Cái "bát dầu” đáng phấn 
khởi là cơ sở uửng chác cho những bước di tới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trên dất 
nước Việt nam uán hiến, anh hùng, đã chịu nhiều dau khổ. 

Đã quyết tâm di tất phải dén. Đã có cái bắt đầu phấn khởi, tất hứa hẹn những kết 
quả huy hoàng. Tất cả tùy thuộc uào năng lực 0à trí tuệ của Dảdng ta, của nhân dân ta. Vơ'i 
Đạt hội VII,_ một lần nửa những người cộng sản Việt nam, nhân đân Việt nam phấn đâ u 
hét mình góp phần chứng mình trước nhân loại tiến bộ rdng : trải qua bao sóng gió, 
chủ nghĩa xã hội vẫn là con đường tốt đẹp nhất, 

Đạt hột VII - Đại hội của niềm tín. 


—————>—>——————-_————~————— TT 
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VẤN ĐỀ ĐẢNG 


_1- YÊU CẦU CÓ ĐÀNG 
VÀ ĐẲNG LÃNH DẠO 


Đảng là tổ chức chính trị mang tính giải cấp 
rõ nét nhất, là sự liên kết tự nguyện của những 
người cùng quyền lợi, cùng chí hướng. Trong 
một số nước có đảng mang tính tôn giáo hoặc 
dân tộc thể hiện ngay ở tên gọi, nhưng thực chất 
vn là đảng chính ưị. Với ý nghĩa nghiêm túc, 
đảng được thành lập là để hoạt động chính 
ưi, và mục đích của chính trị là giành chính 
quyền, bằng phương pháp hòa bình hay bạo lực. 
Do đó mới có khái niệm đảng cầm quyền. Có 
chính quyền, đàng: mới thực hiện được mục 
đích và chí hướng của mình. 

Xã hội nào cũng vậy, muốn ổn định phải có 
một nhà nước ổn định. Lịch sử chính trị thế 
giới, ưong phong trào dân chủ, khi xuất hiện 


đàng là vấn đề đàng cầm quyền, tức là đảng” 


lãnh đạo chính quyên được đặt ra... Sự ổn định 
chính tị, của một nước uy thuộc vào năng lực 
của đảng cầm quyền và quan hệ của đảng đó 
với nhãn dán, những người chịu sự cai Ưi. Yếu 
lỗ quyết định cuối cùng của sự ổn định xã hội 
là nhân dân, sự chấp nhận hay không chấp nhận 
quyền lãnh đạo của. đẳng này hay đàng nọ đối 
với nhà nước. Vì vậy, đàng nào lên cầm quyền 
bạo giờ cũng mở đầu lời tuyên bố của 
mình là đàm bảo quyền lợi của nhân dân, đại 
diện cho nhân dân. Nhân dân có thể một thời 
gian nào đó bị huyện hoặc bởi những lời tuyên 
ưuyền mị dân, nhưng sớm hạy muộn họ sẽ 
nhận ra, vì chính cuộc sống thực là của họ. 


h HÀ XUÂN TRƯỜNG 


Không có gì chc giấu, và lừa bịp được nhân dân. 

Trong xã hội có giai cấp, mỗi giai cấp lại 
gồm nhiều tầng lớp không giống nhau về 
quyền lợi, nên sự xuất hiện nhiều đảng là lẽ 
bình thường. Trong một nước dù nhiều đảng 
th chính quyền vẫn phải thuộc quyền lãnh đạo 
của một đảng hoặc của một liên minh một số 
đàng tưong ưường hợp không có một đảng có đủ 
uy tn để độc chiếm quyền lãnh đạo. Có liên 
minh chiến lược và liên minh sách lược. Không 
có một đảng lãnh đạo, hoặc không lập được liên 
mình lãnh đạo thì đất nước sẽ rơi vào tình trạng 
vô .chính phủ, rối loạn. -_ 

-Lịch sử chính tị thế giới đã diễn ra rất đa 
dạng ưong sự hình thành đảng phái theo điều 
kiện của mỗi nước. Có nước từ chế độ nhiều 
đàng đến chế độ một đảng, Có nước chỉ hình 
thành một đảng. Có nước tuy có nhiều đảng 
nhưng hoạt động trong quan hệ hợp tác, chấp 
nhận một đàng lãnh đạo. Có nước nhiều đăng 
tranh. giành lẫn nhau về quyền lực theo chế độ 
nghị ưường. Có nhiều nước thco chế độ nhiều 
đàng nhưng lại có vua ; hoàng tộc được hiến pháp 
chấp nhận như là một quyền lực siêu đẳng, v.v.. 

Đối lập với chủ nghĩa xã hội, các nước tư 
bản chủ nghĩa đề cao đa nguyên chính tị, coi đó 
là yếu tố quyết định của dân chủ. Thực tế đã 
ngược lại với sự tuyên ưuyền của những "nhà 
ưuyên giáo” tư sàn. Thực tế đã chỉ rõ : tong: xã 
hội phân cha giai cấp và còn giai cấp đối 
kháng thì đấu ưanh giai cấp vàn còn là động lực 


của sự phát ưiễn. Chính quyền là sự thống trị 


_.. 


ì 


Chòo mừng Đợi hội đợi biếu lon quốc lồn khứ Vũ của Đông 


của một g giai cấp liên mình với các gi cấp khác 
có nhiều quyền lợi giống nhau 

Trong những bối cảnh lịch sử nhất định, khi 
chưa xuất hiện một đảng có uy tín cao giữ vị 
tí thống lĩnh, thì tồn tại nhiều đảng và hình 
thành những liên minh hoặc những “đảng" mang 
tính chất liên miáh. Tiên thực tế, sự liên mỉnh 
mang tính nghị viện không bồn, vỉ thiếu cơ sở 


quyền lợi lâu dài và: nguyên tác tổ chức lỏng: 


lo. Các liên minh cánh tả hoặc liên minh cánh 
hữu ở các nước tư bản chủ nghĩa đã chứng mình 
điều đó. Gần đây, ở một số nước Đông Âu, đảng 
cộng sản bị mất quyền lãnh đạo nhà nước, 
tưong lúc chưa có (và không thể có) một lực lượng 
tương xứng thay thế, đã xuất hiện các liên minh; 
có liên minh bao gồm vài ha chục tổ chức, có 
tổ chức gọi là "đảng" nhưng không quá một trăm 
"đảng viên". Tình trạng như vậy thì không thể nào 
có được một sự ổn định chính ưị như khi đảng 
cộng sản cầm quyềú. Hiện tượng nhiều tổ clifc 
chính trị xuất hiện dưới danh nghĩa “đảng” là 
biểu hiện của tình trạng vô chính phủ. Khái niệm 
"đảng" mất ý nghĩa thực của nó, ưở nên một 


-_ thủ đoạn, mội trè chơi chính trị của các thế lực 


_ phản động trong nước và ngoài nước ưanh giành 


quyền lực. Đồng tiền - cụ thể là đồng đô la - đã 
tham - gia vào vận động hầu cử, những vụ bôi 
nhọ nhau, thậm chí những vụ xô xát đổ máu ; vu 
khống, đc dọa, xua đuổi những người cộng sản - 


_ những người đã tự thủ tiêu vị trí độc tôn lãnh đạo 


_ đối 


của đảng cộng sản, chấp nhận "chính tưị đa 
nguyên”, chân thành mong giải quyết mọi việc 
bằng hòa bình, dân chủ. Những lực lượng đối 
lập với đảng cộng sản, tấi cả đều tuyên bố con 


đường dân chủ tốt nhất là để cho nhân dân tự 


quyết định và lựa chọn người đại diện của mình 
ở hệ thống nhà nước. Nhưng sự thực đã diễn ra 
là ở nơi nào đảng cộng sản chiếm được đa số 
ương hầu cử thì tức khắc ở nơi. đó nổi lên 
sự chống đối kết quà bầu cử ; ở nơi nào phe 
lập với đảng cộng sản thắng thế, thì một 
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đợt tuyễn tưuyền rầm rộ cả trong và ngoài nước 
ca ngợi "dân chủ thắng thế, cộng sản hết thời”. 
Cả mội bộ máy khổng lồ thông tn đại chúng ở 


các nước phương Tây tập trung chống cộng 


sản, những người cộng sản hay thân cộng sản 
đầu bị ưuy lý lịch, bị săn đuổi. Và tất cà những 


- việc làm xấu xa đó đều được che đậy dưới khẩu 


hiệu “dân chủ", “nhân quyền", và được tự ca 
ngợi là "vô tư", là “khách quan”. 


Thực dế đó đã làm cho nhiều người vỡ mộng: 
thì ra đa nguyên đa đảng tự nó không có nghĩa là 
dân chủ, không có nghĩa là mọi người dân, 
mọi tầng kíp trong xã hội đều có quyền tham 
gia quản lý nhà nước. Hóa ra tất cà đều là thủ 
đoạn chính tị. Muốn hiểu thực chất của mọi 
hiện tượng xã hội mang tính chính ưị, thì vẫn 
pHải xét đoán trên quan điểm giai cấp, quan điểm 


mắc xÍL về đấu tưanh giai cấp. Đối với chế độ 


dân chủ tư sản, cả Mác và Lê-nin đều tập 
trung phê phán sự lừa dối của giai cấp tư sản 
(nói đúng hơn, của bộ phận cầm quyền). Khuynh 
hướng độc quyền về kinh tế dẫn đến độc 
quyền về chính tị. Chính nền kinh tế tớ bản 
chủ nghĩa khi chuyển sang thời kỳ độc quyền 
(độc quyền của những công ty quốc gia và siêu 
quốc gia), trên thực tế, đã không còn phù hợp 


với chủ nghĩa đa nguyên chính trị mà chính giai 
_cấp tư sản đã đề xướng ở thời kỳ tự do cạnh 


tranh. “Thủ đoạn khôn khéo của- giai cấp tư 
sản thống trị là không bài bác nó, mà coi nó như 
một, con bài dân chủ, như một thủ đoạn gây 
sự bất ổn thưởng xuyên trong các nước không 
chịu theo cái gậy chỉ huy của những nước k?n 
tư bản chủ nghĩa. Ngày nay đã rõ, thủ đoạn ấy 
là một bộ phận quan trọng trong chiến lược 
"diễn biến hòa bình” của các nước tự bản đế. 
quốc đối với các nước xã hội chủ nghĩa. Có 
điều nghịch lý là ngày nay Ở các nước tư bản 
chủ nghĩa, các đảng cộng sản và dân chủ lại sử 
dụng chủ ngha đa nguyên chính trị như một 
công cụ chống lại chủ nghĩa độc quyền không 
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tuyển bố của giai cấp tư bản thống trị. 
Mác và Lê-nin đều đánh giá rất cao cách mạng 
tư sàn Pháp, tán đồng các khẩu hiệu dân chủ 
của giai cấp tư sản. Lênn đã từng viết : 
"Chúng ta không loại bỏ khẩu hiệu dân chủ tư 
sản, mà thực hiện cái dân chủ tong những khẩu 
hiệu đó một cách.ưiệt để hơn, đầy đủ hơn, kiên 
quyết hơn (1). Nhưng cà Mác và Lê-nin khi bàn 
về dân chủ, đều tập tưng phê phán sự dối tá, lật 
lọng của giai cấp tư sản (nói đúng hơn, của bộ 
phận cảm quyền). Mác cho rằng : ngày nào còn 
lồn tại sự chiếm hữu tư bản chủ nghĩa (nghĩa 
là aàn hộ hoặc tư liệu sản xuất chủ yếu của xã 
hội nằm tương tay một nhóm hay một số nhóm 


uưư hản) thì người dân không thể có quyền., 


Lê-nin cho rằng : các cơ chế đại nghị là “những 
cái máy nói" (2), dù tiến bộ nhất cũng chỉ là hình 
thức, một khi các giai cấp mà các cơ quan đó tự 
nhận là đại diện, không có quyền thực sự quản 
lý xã hội. Lần đầu tiên trong tiết học (tác phẩm 

ệ tư tưởng Đức"), Mác đưa ra khái niệm tính 
đáng để bóc trần sự dối tưá chính ưị của giai 


cấp tư sản. "Tính đảng” có nghĩa là thực chất 


của sự vật không che đậy, là tính khách quan của 
khoa học. | | 
Nhiều đảng hay một đảng không quyết định 


. tính chất của mớt-nền dân chủ, tính chất của một 


xã hội. Đó là hiện tượng của lịch sử, chứ không 


phải quy luật của lịch sử. Đã là hiện tượng thì do 


những điều kiện lịch sử cụ thỂ của mỗi nước 
quyết định. Qua hàng chục thập kỹ thực thí dân 
chủ tư sản, nhiều nhà chính trị, nhiều nhà tư 


tường tư sản ngày nay đã lên uếng than phiền về - 


chế độ dân chủ của họ, và đang tìm một công 
nghệ dân chủ khác. Nhưng một sự thật khác đã 
làm chúng ta đau lòng. Những sai [ầm ở một số 
nước xã hội chủ nghĩa đã dẫn đến độc quyền, 
độc đoán, và uừ độc quyền, độc đoán quay sang 
buông xuôi chấp nhận "đa nguyên chính trị". 
Sự dao động chính ưị dẫn đến chủ nghĩa cơ 
hội hữu khuynh, không những không khắc phục 


\ 


được khủng hoảng chính ti, trái lại, đã gây nên - 
những hậu quả nghiêm trọng, từ mất dân đến 
mất cả chế độ mà nhân dân dưới sự lãnh đạo 
của đảng cộng sản đã xây dựng nên. 

_ Nói tóm lại, vấn đề quyết định là giai cấp nào 
nắm chính quyền. Nhưng chính quyền vững - 
vàng hay không là do nhân dân. Yếu tố quyết 
định cuối cùng là sự nhất ưí giữa giai cấp 
nấm quyền (thông qua đảng của nó) và các tầng 
lớp nhân dân, tưước hết là nhân dân lao động, 
những người làm ra của cải vật chất và tỉnh 


thần nuôi dưỡng và phát triển xã hội. Đảng nào 


thể hiện được sự nhất ưí đó, biến được ý chí 
của giai cấp thành ý chí của nhân dân, thì đẳng. 
đó được bền vững, bền vững bằng chính 
quyền của dận, do dân và vì dân. | 


II - VIỆT NAM, MỘT ĐẲNG : 
ĐÀNG CỘNG SẲN VIỆT NAM 


Mặc dù Đảng ta và tuyệt đại bộ phận nhần dân 


ta đã ưưả lời: ở Việt nam không có đa nguyên ' 


đa đảng, chỉ chấp nhận một đảng - Đảng cộng. 
sản Việt nam -, nhiều cơ quan thông un đại 


chúng phương Tây vẫn kích động tuyên - ruyền 


cho đa nguyên đa đảng ở Việt nam. Tất nhiên, 
có người hưởng ứng. tuy rất í, và cũng có 


.mộit số người còn phân vân. 


s. $ 

Lập luận chính của những người chủ trương 
đa nguyên đa đảng là: 

1) Đã là dân chủ thì phải đa nguyên đa đàng, và 
ngược lại không có đa nguyên đa đảng tức là - 
không có dân chủ, là độc bài. cm. 

2) Đa nguyên đa đảng là để thúc đẩy cho sự 
đổi mới triệt-để.. 

Như tên đã tình bày, đa nguyên đa đẳng không 
phải là một học thuyết thco đúng *ý nghĩa- của 


~—— 


(1) V.I. Lâ-nin : 
t27, tư 558 
(2) S44, t 33, tr $7 


Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1980, - 
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nó (*), mà là một hiện tượng chính tị - xã hội 
gắn liền với điều kiện cụ {hÈ của mỗi nước. 
Lịch sử về các đáng phái ở nước ta là lịch sử 
từ nhiều đảng đi đến một đảng. 

ì Sau khi các cuộc khởi nghĩa chống thực dân 
Pháp của phong trào văn thân bị thất bại, ý 
thức yêu nước của nhân dân ta vẫn âm Ì, và có 
dịp bùng lên. Vào đầu thế kỷ này, những tố chức 
chính trị được hình thành mà những người chủ 
xướng là những nhân sĩ nho học và chịu ảnh 
hưởng của Tây học. Năm 1904, Phan Bội Châu 
và Tăng Bạt Hổ sáng lập "Việt nam quang phục 
hội” truyền bá tư tưởng duy tân và cổ vũ thanh 
niên "đông du cầu học”. Năm 
"trào "Đông kinh nghĩa thục”. 


Khoảng 1907 - 


1908 các nhân sĩ ở Nghệ an, Hà nh; Quảng nam, 


Quảng ngãi lập "Minh xã", "Ám gã", ở Nam kỳ 
_ có hội "Minh tâm" chủ trương cách mạng hằng văn 
hóa, kinh tế và vũ lực. Từ sau đại chiến thứ 
nhấ, danh từ "đảng" xuất hiện Năm 1918, 
Phan Chu Trinh, Phan Văn Trường lập nhóm 
"Việt nam độc lập" ở Pháp. Cũng ở Pháp, năm 
1925, Nguyễn Thế Truyền lập "Việt nam độc lập 
đàng". Tháng 6 năm ấy, từ "Tâm tâm xã” (1924) 
Nguyễn Ái Quốc lập "Việt nam thanh niên cách 
mạng đồng chí hội” ở Trung quốc, đến năm 
1929, đổi thành "Đông dương cộng sản đảng". 
Cùng năm 1925, Huỳnh Thúc Kháng, Ngô Đức 
Kế, Nguyễn Đình Kiên, Tôn Quang Phiệt, Đặng 
Thai Mai, v.v. lập "Đảng phục Việt". Đàng phục 
Việt đã nhiều lần đổi tên : Hưng Nam, Việt nam 
cách mạng đảng, Việt nam cách mạng đồng chí, 
và cuối cùng, năm 1928, lấy tên Tân ViệU Một 
bộ phận của Tân Việt năm 1930 tách ra lập 
-. "Đông đương cộng sản liên đoàn". Cũng 
khoảng năm 1924 - 1925,"Bùi Quang Chiêu lập 
"Đảng lập hiến” bảo vệ quyền lợi cho tư bản 
bản xứ và đại địa chủ, theo thuyết “Pháp - Việt 
đề huề". Cuối năm 1925, ở Nam kỳ Nguyễn 
An _Ninh lập "Đảng nông dân", Tạ Thu Thâu, Trần 
Văn Thạch lập "Đảng đệ tứ quốc tế”. Năm 


1907, có phong . 


H——=-- 


1927, Syuuyễn Thái Học và Nguyễn Khắc Nhu lập 


"Việt nam quốc dân đảng". Ngày 3-2-1930, Đảng 
cộng sản Việt nang thành lập trên cơ sở thống 
nhất "Đông dương cộng sản đảng", “An nam 
cộng sản đảng" và "Đông, dương cộng sản liên 
đoàn". Tháng 10-1930, theo chỉ thị của Quốc tế 
cộng sản (Quốc tế III), Đảng cộng sản Việt nam 
đổi thành Đảng cộng sản Đông dương. 

Phác qua một số nét về tình hình đảng phái 
cho đến năm 1930, chúng ta thấy từ từng 
nhóm người liên lạc với nhau, rồi thành tổ 
chức, từ tổ chức lỏng lo (không có cương 
linh, điều lệ..) đến tổ chức chặt chè và tiến 
tới lập chính đảng. Nhìn chung, thời kỳ này 
tuyệt đại bộ phận các đảng phái được lập nên 
tuy mỗi tổ chức đều đại diện cho một giai cấp, 
cho một tầng lớp ương nhân dân, nhưng đều xuất 
phát từ lòng yêu nước muốn đất nước độc 


. lập, nhân dân được ấm no, sánh vai với các nước 


uên uến trên thế giới. Nhưng tất cả sớm muộn 
đều đã bị bộ máy của thực dân Pháp và triều đình 
phong kiến tay sai đàn áp một cách dã man. 
Nhiều tổ chức bị phân hóa, và có bộ phận trở 
thành tay sai của đế quốc. Tình hình đó điện ra 
từ sau những năm 1930 - 1931, đặc biệt: những 
năm đầu của đại chiến thứ hai. Khi Nhật nhảy 
vào Đông dương, ở nước ta xuất hiện một số 
đảng thân Nhật như Đảng đại Việt quốc xã, 
Đảng đại Việt dân chính (của Nguyễn Tường 
Tam), Việt nam ái quốc đảng. Để phối hợp với 
lực lượng bên trong, năm 1939, Nguyễn Hải 


_ Thần lập Đảng Việt nam cách mạng đồng minh, 


năm 1940, y lập thêm một "đảng" nữa lấy tên là 
"Đảng duy dân". Sau cuộc đảo chính 9-3›1945, 
quân phiệt Nhật lại dựng thêm Đảng đại Việt 
quốc gia liên minh, và sử dụng một số tên đầu 
hàng tong Việt nam quốc dân đảng cũ, dựng lại 


(°) Trong từ ngữ quốc tế không phải “me” nào - thường 
được dịch ra tiếng Việt là “chứ xghia” - cũng là học thuyết vớa 
ý nghĩa chặt chế của khái niệm này. 


-Chỏo mừng Đợi hội đợi biểu loàn quốc lồn thứ VW cùa Đỏng 


— 


đảng này. Khi đất nước bị chia cất, ở miền Nam 
- đưới quyền thống trị của chủ nghĩ thực dân 

mới của Mỹ, các đảng phản động thân Nhật chạy 
- và miền Nam, và một số đảng thân Mỹ được 


thành lập : Đằng cần lao nhân vị của Ngô Đình, 


Diệm, Đảng dân chủ của Nguyễn Văn Thiệu. . 


Tóm lại, (È những năm Ì930, ở nước ta chỉ - 
đảng là Đảng cộng sản, một mình . 


(đàn một 
đương đầu với đế quốc Pháp, quân phiệt 
_ Nhật và đế quốc Mỹ cùng các thế lực tay sai nấp 
dưới danh hiệu "đảng này", "đảng nQ", đấu tranh 
_cho độc lập dân tộc, lợi ích của giai cấp công 
nhân và nhân dân lao động Việt nam. Có lúc, như 
sau năm 1945, "vận mệnh đất nước như | ngàn 
cân teo sợi tóc”, vì sách lược, Đảng cộng sản đã 
phải tạm thời "liên minh” với một số đàng phái 
lay sai của nước ngoài, thậm chí phải dùng hình 
: thứ "giải tán đảng", để che mắt kẻ thù, bảo 
toàn lực lượng cách mạng. 

Nói đến đảng cách mạng, không thể không 
"nhậ đến Đảng dân chủ Việt nam và Đảng xã 
“hội Việt nam, hai thành viên tích cực của Mặt 
ưận Việt minh ưước kia và Mặt tận Tổ quốc 

_&u này. Hai đảng này ra đời là do Đảng cộng 
_ sản Việt nam giúp đỡ thành lập, đại diện cho các 
. mới công thương nghiệp và trí thức yêu nước, 


. hạn đồng 'hành của Đàng cộng sản. Vì vậy chúng . 
lụa không lấy làm lạ khi đất nước thống nhất, 


' cả nước bước vào cuộc cách mạng xã hội chủ 
©nghla, hai đảng tự nguyện rút lui, và những phần 
"tử ưu tí của hai đảng tự nguyện gia nhập Đảng 
: cộng sản, 
Lịch sử khách quan của đất nước ta đã cho 
phép chúng ta làm một cuộc tổng kết về cuộc 
ẽ“ 'x. từ đầu thế kỳ 
cho đến thập niên cuối cùng của thế kỷ. Nước 
Việt nam chỉ còn một đảng. Hoàn cảnh Việt nam 
đãrèn đúc nên mội đảng. Đó là Đảng cộng 
sản Việt nam do đồng chí Nguyễn Ái Quốc - Hồ 
Chí Minh sáng lập. 


Chủ nghĩa đa nguyên chỉ là một hiện tượng 
chính trị - xã hội, điều đó có nghĩa là nó có thể 
thích hợp với nước này mà không thích hợp với 
nước khác. Chưa nói đến mỗi tập đoàn, mỗi thế 
lực chính trị có thể cho nó một nội dung tùy theo 
lợi ích và mưu đồ chính trị của họ. Việt nam, một 
nước vốn có một nền văn hiến từ xưa với 
tiến tình lịch sử đấu tranh chính ưị theo con 
đường dân chủ gần một thế kỷ, ngày nay không 
chấp nhận đa nguyên chỉnh trị, không chấp nhận 
đa đảng đối lập. Đó là hiện thực của đời sống 
chính trị của nhân dân, đó là sự ủnh táo của lịch 
sử đất nước. Dòng nước không thể chảy ngược, 
thì đừng ai đó nhân danh dân chủ, dân quyền, 
nhân danh văn minh mà bất lịch sử chính trị 
Việt nam đi ngược với nguồn, với mạch chảy 
của nó đã được thể nghiệm gần thế kỷ nay. 


Vấn đề hôm nay đặt ra là thế giới đang 
hằng ngày đổi mới, đất nước đang yêu cầu 
đổi mới toàn diện và tiệt để để mau chóng - gia 
nhập nền văn minh thế giới. Vậy Đảng cộng sản 
Việt nam phải làm thế nào để tự đổi mới xứng - 
đáng với vị ưí lãnh đạo, với vai trò là động lực 
xung kích đồng thời là lực lượng gương mẫu 
cho sự đổi mới. Điều kiện tiên quyết của mọi 
sự đối mới là dân chủ, phải dân chủ từ Đảng. Đó 
là di huấn đầu tiên của Mác, Ăng-ghen, của 
Lê-nin, của Hồ Chí Minh, khi nói về đảng của giai 
cấp công nhân. Trong Tuyên ngôn của Đảng cộng 
sản, Mác viết "Bước đầu tiên trong cách 
mạng vô gản là chiến thắng, thực hiện cho 
được dân chủ”. Theo Ăng-ghcn, chính bằng dân 
chủ mà chuyên chính vô sản sẽ thực thi “một 
xã hội chỉ có thể tự giải phóng bằng cách giải 
phóng mỗi cá nhân”. Đảng ta đang đi theo những 
lời di huấn đó. Đại hội VI mở đầu. Đại hội VIÍ 
tiếp tục tiến tới. Với Đảng cộng sản đổi mới, 
tất yếu sẽ có một nên dân chủ đây đủ hơm, 


_ triệt để hơn so với nền dân chủ ur sản, đó là nền 


dân chủ xã hội chủ nghĩa. 
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QUỘC ĐẤU TRANH THỐNG NHẤT ĐƯỜNG LỐI 
CÁCH MẠNG THỜI KỲ THÁNH LẬP ĐẢNG - _ 


- Gần đây, có một số ý kiến bàn tán xung quanh 
các văn kiện của thời kỳ đầu thành lập Đảng như: 
Chánh -cương vấn tất Sách lược vấn tắt 
(CCSLVT) do Nguyễn.Ái Quốc khởi thảo, được 
Hội nghị thành lập Đảng (2-1930) thông qua và 
Luận cương chính trị LCCT) được Hội nghị Trung 
ương lần thứ nhất của Đảng (10-1930) thông 
qua. Có ý kiến cho rằng CCSLVT và LCCT là hai 
văn kiện hoàn toàn đối nghịch nhau về mặt nội 
dung: rằng chỉ có CCSLVT mới thể hiện đúng tư 
tưởng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và phù hợp với 
thực tiền cách mạng Việt nam, còn LCCT thì mắc 
sai [ầm giáo điều, tả khuynh, biệt phái, không phù 
hợp với thực tiễn cách mạng nước ta.* Một số 


bài viết cũng đã được công bố trên báo chí (1) gây 


sự quan tâm nhất định của bạn đọc. Đây là một 
vấn đề rất quan trọng và tế nhị trong lịch sử 
cách mạng Việt nam, có liên quan tới Hồ Chí Minh 
và một số đồng chí - lãnh tụ tiền bối của Đảng. 
- Vẽ thực chất, đây là cuộc đấu tranh nhằm thống 
nhất một đường lối cách mạng giải phóng hoàn 
chỉnh trong thời kỳ đàu thành lập Đảng ta. Viết 
bài này, tôi muốn gớp một tiếng nói làm sáng tỎ 
một số khía cạnh xung quanh vấn đề lịch sử ' quan 
trọng nói trên. 

Để tìm hiểu thực chất của vấn đề, thco tôi, trước 
hết cần làm rõ CCSLYT và LCCT có phải là hai văn 
kiện hoàn toàn đối nghịch nhau về nội dung hay 


không ? Chỉ có như thế mới có thể rút ra những 


kết luận xác đáng. 


Nếu đọc kỹ CCSLVT và LCCT ta thấy, trên 
những vấn đề rất cơ bản như : tính chất, đối 
tượng, mục tiêu, nhiệm vụ, phương hướng tiến 
lên của cách mạng, lực lượng cách mạng, giai cấp 
lãnh đạo cách mạng, phương pháp cách mạng... 
hai văn kiện trên hoàn toàn thông nhật với nhau 
về nguyên (tác. Đó là, trước mát phải làm cách 


+10 K° 


NGUYỀN TRI THƯ ° 


mạng tư sản dân quyền, đánh đổ đế quốc và phong 
kiến, giành độc lập, thực hiện thổ địấ cách mạng, 
chia ruộng đất cho dân cày nghèo, sau đó uến lên 
làm cách mạng xã hội chủ nghĩa ; lực lượng cách 
mạng chủ yếu là công nhân và nông dân do giai cấp 
công nhân lãnh đạo ? phải đoàn kết với cách 
mạng quốc tế ; phải dùng phương pháp cách mạng 
để lật đổ chính quyền của địch, thành lập chính 
quyền của công nông... 

Sự khác nhau trong hai văn kiện trên, thực chất 
chỉ xoay quanh một nội đung là giải quyết như thế 


_ nào mối quan Rệ giữa vấn đề dân tộc và giai cấp 
_ trong cách mạng Việt nam. Điều này thể hiện ở ba 


điểm chủ yếu và cụ thể sau đây: _. 

Thú nhất, về việc đánh giá các giai cấp, tầng 
lớp trong xã hội ngoài công nông, để từ đó có sách 
lược tập hợp lực lượng đúng đán. Về vấn đ 
này, Hồ Chí Minh có quan điểm chính xác và nhất 
quán ngay từ đầu. Trong tác phẩm "Đường -cách 
mệnh", Người viết : "công nông là gốc cách mệnh; 
còn học trò, nhà buôn nhỏ, điền chủ nhỏ... là bầu 
bạn cách mệnh của công nông” (2). Trong CCSLVT, 
Người nhấn mạnh : “không khi nào nhượng bộ một 
chút lợi ích gì của công nông", nhưng đồng thời 
cùng chỉ sö: "Đảng phải hết sức liên lạt với tiểu 
tư sản, trí thức, trung nông... để kéo họ đi về phe 
vô sản giai cấp. Còn đối với bọn phú nông, trung, 
tiểu địa chủ và tư bản Việt nam mà chưa rõ mặt 
phản cách mạng thì phải lợi dụng, ít nữa làm cho 
họ trưng lập”: Như vậy, đồng thời với vấn đề 
cốt tử là liên minh công nông, Hồ Chí Minh luôn 
luôn nhấn mạnh vấn đề mặt trận dân tộc thống 
nhất, tức là khối đại đoàn kết toàn dân. Về điểm 

* Phó tiến sĩ sử học. 


(1) Xem LA Mậu Hàn :"Hồ Chí Minh với n cờ độc 
lập Di àn, trong vườn G, tá, đầu tiên của ảng”, Tạp 
chí Lách 


(2) Hồ Chí Minh : 7 Toàn lập. Nxb sự thật, Hà nội, 1961. 
t 2, tr 187 


. | Chỏo mừng Đọi hội đại biểu lên thử VII củo Đảng 


. ny,LCCT cổ nhiều thiếu sót : phủ nhận vai trò 


:_ cách mạng của giai cấp tiểu tư sản và mặt tích cực. 
của tư sản đân tộc, không thấy được sự phân hóa . 


_ tong nội bộ giai cấp địa chủ để có sách lược đúng 
_đnnhằm mở rộng khối đoàn kết toàn dân. 
Thứ Rai, về quan hệ giữa hai nhiệm vụ chống 
chống phong kiến. LCCT nhấn mạnh 
đế quốc và chống phong 
"có liên lạc mật thiết với nhau, vì có đánh 
chủ nghĩa mới phá: được cái giai cấp 
làm cách mạng thổ địa được thắng lợi ; 
tan 
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-_ qiốc mà của cả bọn địa chủ bản xứ. Còn CCSLVT 
, thủ trương chỉ ®đánh trúc bọn đại địa chủ và phong 
_ lến, "thu hết ruộng đất của đế quốc chủ nghịa". 

Trng Lời kêu gọi nhân dịp thành lập Đảng, Hồ 
_ Ghí Minh còn nói rõ hơn : "Quốc hữu hóa toàn 


bộ đồn điền và đấi đai của bọn đế quốc và địa - 


| 
| 
| chủ phân cách mạng Việt nam chia cho nông dân 
_ fghèo” (3), Như vậy, CCSLVT không chủ trương tịch 
Ủu toàn bộ ruộng đất của địa chủ Việt nam mà chỉ 
th thu rưộng đất của bọn đế quốc và bọn địa 
chủ phản cách mạng. Điều này rất nhất quán, với 
chủ trương lợi dụng, ít ra tà trung lập đối với trưng, 
tiểu địa chủ chưa rõ mặt phản cách mạng nói trên. 
Rô rằng, tuy chưa diễn đạt được thật cụ thể như 
| tu này, nhưng chủ trương trên của CCSLVT là sự 
:_ Phác thảo sợ bộ chủ trương đại nhiệm vụ giải phóng 
đần tộc lên hàng đầu, còn nhiệm vụ chống phong 
kiến phải phục tùng nhiệm vụ chống để quốc. 
— Thể bơ, về quan hệ giữa ba nước , Đông đương 
_ VN đó có vấn đề đổi tên Đảng cộng sản Việt nam 
_ tành Đảng cộng sản Đông đương. CCSLVT đặt 
_ vấn đ đân tộc trong khuôn khổ nước Việt nam : 
_ Tầm cho nước Việt nam được độc lập". Có thể 
_HỞI đồ là cách diễn đạt cụ thể và gián tiếp khái 
tườn đân tộc trong khuôn khổ riêng biệt từng 
_ Mức Đông đương. Ngược lại, LCCT đặt vấn đề 
_ tầa tộc trọng khuôn khổ của Đông dương : "Đông 
_ đương hoàn toàn độc lập”. Về việc đổi tên Đảng, 
Nghị quyết của Hội nghị Trung ương tháng 
_ H193) giải thích : "gọi là “Việt nam cộng sản 
| Đằng" thì không gồm được Cao miên và Lào, mà để 
_ VŨ sản giai cấp hai xứ ấy ra ngoài phạm vi Đảng 
không đứng, vì vô sản Việt nam, Cao miên và 
Ị 


LÀo, tuy tiếng nói, phong tục và nòi giống khác 
nhau, nhưng về mặt chánh trị và kinh tế thì cần 
phải liên lạc mật thiết với nhau” (4). 

Chính vì có những sự khác nhau trên mà Hội nghị 
Trung tương tháng 10-1930 đã đi đến quyết định 
thủ êu Chánh cương vần tải, Sách lược vấn tắt 
và Điều lệ ván rái của Đảng để "thực hành công ˆ 
việc cho đúng như án nghị quyết và thơ, chỉ thị của 


- Quốc tế cộng sản" (5). Đó là một sự thực lịch sử. 


Với một quan điểm khách quan, khoa học chúng „ 
ta đánh giá. vấn đề này như thế nào ? 
Trước hết, vấn đề dân tộc và giai cấp không phải 


đến lúc đó mới được đặt ra và chỉ được đặt ra ở 


Việt nam. Nó xuất hiện ngay từ đầu và thường 
Xuyên được đặt ra - nhiều khi rất gay gÂt - trong 
phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Chủ 
nghĩa sô vanh, dân tộc hẹp hòi đã từng là một 
trong những nguyên nhân trực tiếp đưa đến sự. 
phá sản của Quốc tế thứ II. Ngay trong Tuyên ngôn 
của Đảng cộng sản, Mác và Ăng-ghen cũng mới chỉ 
phác họa ra những nét chung rằng “cuộc đấu tranh 
của giai cấp vô sản chống lại giai cấp tư sản, dù 
về mặt. nội dung, không phải là một cuộc đấu 
tranh dân tộc, nhưng lúc đầu lại mang hình thức 
đấu tranh dân tộc” (6). Thực tế vấn đề dân tộc, đặc 
biệ 'ở các nước thuộc địa, còn,phức tạp hơn 
nhiều. Đến Lê-nin, vấn đề này đã được nhận 
thức và giải quyết một bước căn bản, thể hiện” 
ở khẩu hiệu nổi tiếng của Người : "Vô sản tất cả 
các nước và các dân tộc bị áp bức, đoàn kết 
lại !". Tuy nhiên, trong nhận thức và hoạt động 
thực tiễn, vấn đề này không phải đã được hoàn 
toàn quán triệt trong Quốc tế thứ II! (Quốc tế 
cộng sản), Chính Hồ Chí Minh, trong nhiều bài nói 
và viết của mình, đã thường xuyên và kiên quyết 
đấu tranh chống những thành kiến hẹp hòi ` đân 
tộc trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, 
phê phán chân thành một số đàng anh cm nhận 
thức mơ hồ về vấn đề này. Người đã kiên trì 
đ nghị Quốc tẾ cộng sản có những biện pháp tích 
cực và cụ thể giúp đỡ phong trào giải phóng đân 
tộc ở các nước thuộc địa. Hồ Chí Minh đã vận 
dụng và phát triển tư tưởng của Lê-nin về vấn đề 
dân tộc và thuộc địa để đề ra những luận điểm nổi 
tiếng về mối quan hệ gắn bó giữa cách mạng giải 
_ (8) Sđđ, tr 305 

(4)(6) Văn kiện [ling (1930-1945), Ban nghiên cứu lịch 
sử đảng trung ương xuất bản, Hà nội, 1977, t 1, tr 86, 8? 


(6). Mác - Ph.Ăng-ghen : n tập, Nxb Sự thật, Hà 
nội, 1980, t 1, tr 555 : “ d k 
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Chòo mừng Đgi hội đại biếu lồn thứ VII của Đảng _ — _ _ | 


phóng dân tộc và cách mạng xã hội chủ nghĩa, giữa 
giải phóng dân tộc và giải phóng giai cẤp, giữa 
cách mạng thuộc địa và cách mạng chính quốc. 
Những quan điểm sâu sắc của Hồ Chí Minh về vấn 
đề dân tộc và thuộc địa lúc đó không phải dễ gì 
- được chấp nhận đầy đủ trong khi những tư tưởng 
tả khuynh về vấn đề này vẫn còn ảnh hưởng 
trong Quốc tế thứ III. Cuộc đấu tranh xung quanh 
vấn đề này còn tiếp tục mãi về sau, đến nay nó 
vẫn còn là một trong những vấn đề nóng hổi 
trong thời đại chúng ta. 


Bản CCSLVT và LCCT ra đời tuy cách nhau 8 
tháng, nhưng nhìn chung đều ở vào một thời điểm : 
Đảng ta mới ra đời, cần có một cương lĩnh chính 
trị vạch ra những phương hướng rất cơ: bản cho 

sự phát triển của cách mạng Việt nam để làm nền 
?-4eQ, sự thống nhất về tư tưởng và tổ chức 
của Đảng. Những vấn đề cơ bản của cách mạng 
Việt nam mà hai văn kiện trên đề cập, chủ yếu chỉ 


là sự vận dụng bước đầu chủ nghĩa Mác - Lê-nin - 


và kinh nghiệm chung của phong trào cách mạng 
quốc tế vào hoàn cảnh cụ thể của Việt nam, còn 
„ chính phong trào cách mạng Việt nam thì chưa 
cung cấp cho ta những thực tiền phong phú và cần 
thiết. 

Trong bối cảnh quốc tế và thực tiền trong ướt 
như vậy, sự khác biệt về một số điểm trong hai 
văn kiện trên là điều bình thường và dễ hiểu, do 
tình độ nhận thức và cách đánh giá tình hình khác 
nhau. Về thực chất, đây hoàn toàn không phải là 
cuộc đâu tranh của hai khuynh hướng chính trị 
đối lập, mà chỉ: là những ý kiến và quan điểm khác 
nhau trong nội bộ những người cách mạng Việt 
nam, những người hoàn toàn nhất trí về lý tưởng 
và mục liêu của cách mạng, nhằm xác định mội 
đường lôi cách mạng đúng đán và thông nhất. 
CCSLVT và LCCT hoàn toàn không khác nhau về 
bản chất cách mạng. Việc thủ tiêu CCSLVT, chó 


dù được diễn đạt dưới ngôn từ gay gắt đi.nữa, về 


thực chất không phải là sự thủ tiêu một đường lối 
chính trị này để thay thế bằng một đường lối 
chính trị khác. Cũng như việc đổi tên Đảng "chỉ 
là một việc đổi danh từ Đằng mà thôi, chứ không 
phải một đảng mới nữa ra đời" (7). Xét về đại 
thể, những điêm giống nhau trong hai văn kiện trên 
là cơ bản, LCCT' không phủ nhận mà kế thừa và 
phát triển những tư tưởng cách mạng được nêu 
ra trong CCSLVT trước đó. Còn sự khác nhau trong 


12 


'cách mạng 


hai văn kiện trên chính là phản ánh những nhận thức 


khác nhau của những người cách mạng Việt nam 


đối với một số vấn đề mà thực tiễn chưa bộc 
lộ ra một cách rõ ràng và đầy đủ. Trong 'quá trình 
đấu tranh để tìm chân lý, việc thừa nhận hay phủ 
nhận một luận đề nào đó, kế cả luận đề đó là đúng, 
là một việc bình thường. Điều quan trọng là, cuối 
cùng thực tiễn sẽ sàng lọc và chứng minh đâu là chân 
lý. Phẩm chất và năng lực chính tị của một đàng 
cách mạng chân chính là ở chỗ : dám nhìn thẳng vào 
sự thật và nhạy bén điều chỉnh đường lối và hoạt 
động của mình cho phù hợp với thực tiễn. Đảng 
ta chính là một đảng cách mạng như vậy. 

Ngay khi LCCT vừa ra đời, thực tiễn cao trào 
1930-1931 và Xô viết Nghệ ũnh đã 
chứng tỏ : những đánh giá về các giai cấp, tầng 
lớp xã hội ngoài công nông nêu trong LCCT là sai 
lầm. Vì thế, tháng 11-1930, tức một tháng sau khi 
LCCT ra đời, Thường vụ Trung ương Đảng đã 
uốn nắn sai lầm trên bằng việc ra chỉ thị thành 
lập Hội phản để đồng minh Đông dương. Trong 
khi nhấn mạnh mặt cơ bản là liên minh công nÔng, 
bản chỉ thị này vạch rõ : “Còn mặt khác nữa là giai 
cấp vô sản lãnh đạo cuộc cách niạng tư sản dân 
quyền ở Đông dương mà không tổ chức được 
toàn dân lại thành một lực lượng thật rộng, thật kín 
thì cuộc cách mạng cũng khó thành công” (8). Qua 
thực tiễn cao trào ở Nghệ nh lúc đó, Đảng đã rút 
ra kết luận : "Trong các tầng lớp trên đã phân 
hóa, có một tụi đã ôm chân đế quốc chặt chè 
phản lại dân tộc, ra làm bang tá, đoàn dũng để giết 
hại phong trào, tuy vậy không nhiều, mà ngược lại 
các tầng lớp trí thức và một số sĩ phu, một số 
trung, tiểu địa chủ lại có xu hướng cách mạng rõ 
ràng. Qua khủng bố trắng dữ dội, họ vẫn cố gắng 
bám lấy cách mạng và âm thầm ủng hộ cách mạng, 
nhất là tiểu địa chủ và phú nông, trung nông lớp 
trên. Một số nhà nho.bàn hàn cũng cảm tình với 
cách mạng”, "địa chủ, phú nông và mội số quan lại 
nhỏ trong nông thôn đã phân hóa, và một số lớn đã 
nghiêng về cách mạng..." (9). Rõ ràng, những nhận 
định này là sự quay trở lại tư tưởng của Hồ Chí 
Minh nêu ratrong CCSLVT. Đến hội nghị Trung 
ương lần thứ 6 (11-1939), fần' thứ 7 (11-1940), 


và đặc biệt là Hội nghị Trung ương lần thứ - 8 


RỂ Mop hiện Ddng (1930-1945), Ban nghiên cứu lịch 
g5: HH 2 ương xuất bản, Hà nội, 1977, t.1, tr. 188 


(9) Sdd, tr 17T. 178 


V*v 


„, _ Chòo mừng Đgi hội đợi biểu lôn thỨ VI của Đỏng 


(5-1941), thì những tư tưởng của Hồ Chí Minh về 


vấn đề dân tộc và giai cấp đã được hoàn toàn thừa ˆ 


nhận trong thực tế. Đó là việc đặt nhiệm vụ giải 
phóng dân tộc lên hàng đầu, nhiệm vụ chống phong 
kếến phục tùng nhiệm vụ chống đế quốc,thành 
lập mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi mà tiêu 
biểu là Mái trận Việt mình, đặt vấn đề dân tộc 
trong khuôn khổ từng nước Đông dương, chuẩn bị 
uến lên khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền. 
Những chủ trương sáng suốt đó đã làm cho cách 
mạng Tháng Tám 1945 thành công và nước Việt 
Nam dân chủ cộng hòa rá đời. 

Những sự kiện lịch sử trên cho thấy, cuộc đấu 
tranh để xác định một đường lối cách mạng đúng 
đắn và thống nhất là không đơn giản. Đó là một 
quá trình phát triển rất biện chứng của nhận thức 
và thực tiễn, quá trình độc lập tự chủ, sáng tạo và 
gian khổ để khẳng định chân lý. Những bất đồng 
và đấu tranh trong nội bộ những người cách mạng 
Việ Nam trong thời kỷ này càng cho ta thấy rÕ 
hiện thực phong phú của lịch sử và nhãn quan 
chiến lược vô cùng sáng suốt của Hồ Chí Minh. 
Ta cũng có thể rút ra hài học sinh động : đấu tranh 
trong Đảng không phải để chia rẻ mà là để đoàn kết 
nhãi trí cao hơn về tư tưởng, chính trị và tổ chức. 
Chân lý không phải bao giờ cũng được thừa 
nhận ngay từ đầu. Và cũng không phải ý kiến 
đa số luôn luôn là chân lý. Chấp hành nghiêm chỉnh 
nghị quyết của tập thể, của đa số, nhưng đồng 
thời phải luôn luôn lắng nghe và trân trọng ý kiến 
của cá nhân. Chính đó là sức mạnh tổ chức và trí 
tuệ của Đảng. 


Mặt khác, đặt hai văn kiện lịch sử trên trong 
khuôn khổ cuộc đấu tranh vì một đường lối cách 
mạng giải phóng hoàn chỉnh và thống nhất, thiết 
nghĩ không cần phải đặt vấn đề như : 
chỉnh lại những đánh giá sai lầm về Chính cương 
ván tắt, Sách lược ván tắt và Luận cương chính 
trị”, đừng để "hiểu lầm rằng cương lĩnh đầu tiên 
của Đảng là bản Luận cương chính (trị do Trần Phú 
khởi thảo..."; cần "trả về đúng chỗ đứng lịch sử 
của bản Chính cương vần tát, Sách lược ván tát 
của Đảng do Hồ Chí Minh khởi thảo là Cương lĩnh 
cách mạng đầu tiện của Đảng" (10). 


Và càng không thể quy kết những sai lầm của 
cách mạng trong cải cách ruộng đất chỉnh đốn tổ 
chức, cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với các 
thành phân kinh tế tư nhân v.v. là "dấu ấn giáo 


càn "hiệu" 


điều" tả khuynh, sản phẩm của Luận cương chính 
rị Trần Phú, để từ đó đối lập Trung ương Đảng 
với Hồ Chí Minh, đòi "quay trở lại” với tư tưởng 
Hồ Chí Minh trong CCSLVT. Đó là điều hoàn toàn 
phi lịch sư. Thật vậy, nếu nói là "quay trở lại” với 
tư tưởng Hồ Chí Minh thì, như trên đã chứng minh, 
một tháng sau khi LCCT ra đời đã dần đần có sự 
"quay trở lại" đó, và từ thời kỳ 1939-1945, những 
tư tưởng của Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và 
giai cấp đã hoàn toàn trở thành nền tảng tư tưởng 


„ và hành động của Đảng ta. Nhờ nêu øao tư tưởng 


"không có gì quý hơn độc lập, tự do” mà Đảng ta 
đã huy động được cao độ sức mạnh của dân tộc để 
làm nên cách mạng Tháng Tám, đánh thắng hai đế 
quốc to là Pháp và Mỹ, đưa đất nước đến độc 
lập tự do, thống nhất trọn vẹn. Những sai lầm ˆ 
tả khuynh là có thật, nhưng là những sai lầm xảy 
ra trong từng thời gian và trên từng vấn đề cụ thể, 
cục bộ, do nhận thức và giải quyết các vấn đề - 
của thực tiễn chưa đầy đủ, chứ không phải là do 
tu tưởng tả khuynh chỉ phối - bộ hoạt động 


Cũng cần phải nói thêm, những sai lầm thiếu 
sớt đó không tách rời bối cảnh chung của phong 
trào cộng sản và công nhân quốc tế, của những quan 
điểm đơn giản về chủ nghĩa xã hội nói chung. 

Cuối cùng, cần phải khẳng định. : cương lĩnh 


- của Đảng ta trong hơn 60 năm qua. 


chính trị của một đảng là rất quan trọng. Nhưng 


một bản cương lĩnh cho dù là tốt nhất, cũng chỉ đủ 
sức vạch ra những mục tiêu và phương hướng cơ 
bản của cách mạng trong một thời kỳ nhất định. 
Vì thế, khi nghiên cứu nó, không nên cường 
điệu, tuyệt đối, máy móc, bất di bất dịch. Sẽ là 
sai lầm và thiếu sót nghiêm trọng, nếu không nhìn 
vào toàn bộ đường lối, vào quá trình hoạt động 
của một chính đảng, mà chỉ căn cứ vào từng câu 
từng chữ trong bản cương lĩnh của đảng đó để 
đánh giá và quy kết cả một thời kỳ lịch sử, nhất 


là một thời kỳ lịch sử tới hơn 60 năm như của 


Đảng ta. Chỉ có một chính đảng quá ngây thơ mới 
không điều chỉnh đường lối cách mạng của mình 
cho thích hợp với những biến động lịch sử. Chính 
Mác và Ẳng-ghen 25 năm sau. khi Tuyên ngôn của 
Đảng cộng sản ra đời cũng đã thừa nhận : những 
nguyên lý tổng quát trình bày trong Tuyên ngôn 
vẫn hoàn toàn đúng, nhưng nhiều điểm đã cũ và cần 
phải xem lại. 


(10) Xem [4 Mậu Hãn : Bài đã lu Tạp chí Lịch sử 
Ddng, số 5-1990, tr 22 
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619400 nen say 


_ Chủ nghĩa Mác: 


Đà thời đại 


CHỦ nghh Mắc từ khi m đi nhát triển đã trải 
qua và đứng vững trước nhiều đợt tiến công ˆ 
của kẻ thù tư tưởng đủ các loại màu sắc. Trong 
khoảng hai năm tử lại đây, trên nhiều diễn đàn và 
nhiều tang báo chí ở phương Tây, ở các nước 


Đông Âu, Liên xô và trong ruột vài ưường hợp Ử | 


nước ta, với những mức độ khác nhau, đã nổi 
lên một chiến dịch đã kích chủ nghĩa Mác. Đầu 
tiên là những bài phê bình “thận trọng” mội số luận 
điểm, đưa ra một vài khiếm khuyết của chủ nghĩa 
Mác, rồi sau đó tiến tới sự phê phán những 
- nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác, coi học 
thuyết Mác - Lê-nin đã thuộc về quá khứ, không 
còn phù hợp với thời đại ngày nay, và cuối cùng 
là phủ định chủ nghĩa Mác nói chung. 

Việc bôi nhọ chủ nghĩa xã hội và phê phán chủ 
nghĩa Mác đang như là cái mốt thời thượng. Số 
lượng những người tham gia vào công việc này có 


phần tăng thêm. Ngoài những kẻ thù tư tưởng của - 


chủ nghĩa Mác từ trước tới nay và những người 
theo các khuynh hướng phi mác xít trong phong trào 
công nhân quốc tế, điều đáng ngạc nhiên là có 
những nhân vật mới đây thôi còn tự coi mình là 
trung thành với chủ nghĩa Mác, thì hôm nay quay ra. 


cộng kích Mác mội cách gay gắt, gán cho chủ nghĩa - 


Mác - Lê-nin đủ các tội danh. Có người chẳng hiểu 


_g]ì về Mác, chưa hề nghiên cứu Mác cũng lớn - 


tiếng phê phán Mác ! 

Tại sao có tình trạng như thế ? phải chăng chủ 
"nghĩa Mác đã lỗi thời ? 

Đúng là hiện nay chủ nghĩa Mác đang đứng trước 
thử thách nghiêm trọng. Thực tiễn đã có những 
biểu hiện khác với những quan niệm truyền 
thống của chúng ta và không giống như dự đoán 
của Mác. Tuy nhiên, tất cả những điều đó đều có 


nguyên do và có thể cất nghĩa được. Có những 
loại vấn đề và những nguyên nhân tác động ưực - 
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ngàu. naụ 


VŨ HN 
1616: sâu xa hơn, thuộc về bản 
thân chủ nghĩa Mác. 

Nguyên nhân trực tiếp trở thành cơ hội để người 
ta phủ nhận chủ nghĩa Mác là những hiện tượng 


mới nảy sinh của chủ nghĩa tư bản hiện đại và chủ 


nghĩa xã hội. Mội mặt, chủ nghĩa uưr bản mà Mác 
tuyên bố tất yếu sỹ diệt vong thì đã chưa chết và 
chưa chuẩn bị chết. Còn ở mại khác, chủ nghĩa xã 
hội đã được sinh ra và. dường như được mô phỏng 
theo những nguyên lý của chủ ngha Mác - 
Lê-nán thì lại kém hiệu quả, đang lâm vào khủng 
hoàng IS Vỹng 13/01: NE) đồng: ai 'RUỚC 
Đông Âu. 

Trước tiên chúng ta xem xét về chủ nghĩa tư 
bản hiện đại. Mác cho rằng, tong quá trình tồn 
tại và phát ưiển, chủ nghĩa tư bản sẽ tới một thời 
điểm mà trong đó mâu thuẫn giữa lực lượng sản 
xuất và quan hệ sản xuất gay gải cực độ, cái vỏ 
quan hệ tư bản chủ nghĩa sẽ vỡ bung ra. Tuy nhiên, 


_Mác đã khẳng định là để tới đó, chủ nghĩa tư bản 
phải phát ưiễn tới mức tột đỉnh. Cái đỉnh ấy ngày 


nay chưa xuất hiện. Chính Mác cũng chưa bao 
- ấn định X42 2003019072132020012- 004 


TH 1 á6xa xe 
cứu chủ nghĩa tư bản để đưa ra những luận điểm 
trên, Mác đã từu tượng hóa, coi phương thức sản 
xuất tư bản chủ nghla là duy nhất thống trị. Sự 


xuất hiện và phát ưiển của chủ nghĩa xã hội đã 


trở thành đối trọng đáng kế nhất làm cho chù ngR1a 


_ tư bản mất đí vị tí độc tôn, và bởi thế, chủ nghĩa 


tư bản không thể phát triển tự-phát trên cơ sử của 
bản thân nó nữa mà buộc phải tự điều chỉnh lại 
mình. Trong quá trình điều chỉnh để thích nghỉ đó, 
chủ ghia tư bản đầ ứng dụng thành công các thành 
tựu của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật và đặc 
biệt đã sử dụng có hiệu quả nhiều giải pháp của 


Chào mừng Đợi hội đợi biếu loòn quốc lồn thứ VI của Đồng 


chủ nghĩa xã hội. Vì thế, chủ nghĩa ur bản đã 
tạm thời làm dịu đi những mâu thuần vốn có 
ương lòng nó. Nhưng cũng từ đó, lại một lần nữa 
chủ nghĩa tư hản tạo thêm những tiền đề, những 
yếu tố của phương thức sản xuất mới, hình 
thành nền tảng công nghệ mới, cơ sở hạ tầng ở 
tầm cao mà chủ nghĩa xã hội sẽ được xây dựng 
tên đó. Những tiền đề ấy là : việc điều hòa sản 
xuất, ở mức độ nhất định trong phạm vi toàn xã 
hội : các cơ chế phân phối lại ngoài thu nhập 
quốc dân ; hệ thống bào hiểm và các quỹ phúc lợi 
xã hội ; sự tham gia của nhân dân lao động vào công 
tác quản lý ; xự mở rộng dân chủ hơn với các 
tầng lớp nhân dân. Chủ nghĩa tư bản đã vô ủnh 
- hoặc đã buộc phải thực hiện những vấn đề trên. Và 
chính vì thế, cđ thể nói răng, xã hội tư bản hiện đại, 
một mặt, tất nhiên đang là tư bản chủ nghĩa, nhưng 
mặt khác, chính nó đang chuẩn bị cho sự tự phủ 
định mình. 

Về khủng hoảng của chủ nghĩa xã hội. Nguyên 
nhân của những khó khăn và bi kịch của chủ nghĩa 
xã hội là do rất nhiều yếu tố. Sự xuất biện và xây 
dựng chủ nghĩa xã hội đã diễn ra theo một kịch bản 
hoàn toàn khác với dự kiến của Mác. Trên thực tế, 


chủ nghĩa xã hội không phải là kết quả của sự phủ - 


định chủ nghĩa tư bản. Nó được thực hiện ở những 
nước tư bản chủ nghĩa kém phát triển, ở những nơi 
có tủnh thế cho giai cấp vô sản giành chính quyền 
nhưng lại thiếu cơ sở vật chất kỹ thuật cho chủ 
nghĩa xã hội. Chủ nghĩa Mác chưa dự tính đến việc 
chủ nghĩa xã hội tồn tại song song với chủ nghĩa 
uư bản và hơn thế nữa, lại ở điểm xuất phát thấp 
hơn các nước tư bản Tây Âu. 

Ngay cả khi quan niệm về chủ nghĩa xã hội và 
chủ nghĩa cộng sản, những nhà kinh điển của chủ 
nghĩa Mác tỏ ra hết sức thận trọng. Ăng-ghcn đã 
từng nhấn mạnh : “Thco tôi, cái mà người ta gọi 
là "xã hội xã hội chủ nghĩa” không phải là một xã 
hội hoàn chỉnh ngay một lúc, mà cũng như mọi 
chế độ xã hội khác, nó cần phải được xem xét trong 
sự biến đổi và cải tạo thường xuyên" (1). Những 
tác phẩm của Lê-nin đưới nhan đề "Di huấn chính 
trị” có mội ý nghĩa đặc biệt đối với sự phát ưiển 
quan điểm mác xíL Điều chủ yếu của toản bộ tác 
Phẩm là việc thừa nhận "toàn bộ quan điểm của 


chúng ta về chủ nghĩa xã hội đã thay đổi về căn 
bản” (2). 

Như vậy, từ thực trạng của các nước xã hội chủ 
nghĩa, vấn đề đặt ra là muốn thco kịp và sau đó 
chiến thắng được chủ nghĩa tư bản trong cuộc 
dua tranh, chủ nghĩa xã hội cần phải chủ động 
rất cao, tự giác rất cao, nắm thật vững những 
đặc điểm tịch sử cụ thể, vận dụng một cách có hiệu 
quả các quy luật phát triển kinh tế xã hội để tìm ra 
cho được chiến lược tăng tốc. Thế nhưng chủ 
nghĩa xã hội đã được xâ dựng theo "ý muốn chủ 
quan, cứng nhắc, khuôn mẫu và ưái quy luật Khi 
đã nhận ra những khuyết tật của chủ nghĩa xã hội 
và tiến hành công cuộc cải tố, đổi mới nó, thì ở 
nhiều nước lại thiếu sự chuẩn bị những giải 
pháp tháo gỡ, củng cố hoặc xây lại, mà mới kịp 
làm được một công việc đầu tiên là phá bỏ những 
gì đã có! Vậy nên việc chủ nghĩa xã hội thua kém 
chủ nghĩa tư bản là do sự giáo điều hòa, thô thiển 
hóa chủ nghĩa Mác, chứ đâu phải do bản thân chủ 
nghĩa Mác. Cũng như sự sụp đổ nhanh chóng của 
các nước xã hội chủ nghia ở Đông Âu một phần. 
chính là do sai lầm trực tiếp của công việc cài tổ, 
chứ đâu phải là sai fầm của học thuyết mắc xíL.. 

Về những nhân tố chủ quan. Ở đây có hai 
cấp độ. Mội là, những khiếm khuyết của bản 
thân chủ nghĩa Mác. //a/ là, cái sai của những 
người kế tục và phát tiến chủ nghĩa Mác - 
Lê-nn. - 

Cũng như bất kỳ một học thuyết khoa học nào 
khác, do hạn chế của lịch sử, những nhà kinh điển 
của chủ nghĩa Mác không phải khôẩy có những 
nhận định sai. Chẳng hạn, khi nghiên - cứu chủ 
nghĩa tư bản, Mác đã phát hiện quy luật vận động 
phát triển của nó, nhưng lại không đánh giá hết tính - 
co dân, khả năng tự biến đối của xã hội tr sản. 
Đọc Mác, người ta thấy dường như mậu thuẫn của 
chủ nghĩa tư bản cứ ngày một tăng lên và dường 
như mọi tiến bộ xã hội được thực hiện trong 
điều kiện chủ nghĩa tư bản cũng đều chống lại 
chủ nghĩa tư bản, làm cho chế độ xã hội đó thêm 
ngấc ngoải. Thực uên cho thấy cách đặt vấn đề 


" (I)C.Mác- Ph.Ăng-ghen : Tuyển táp, Ngb Sự thậ, lũ nội, 1984 
t 6, tr 724 

(2) V.I.LA-nin : Toàn áp, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1978 t 45, 
tr 428 
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như vậy là một chiều, còn phiến diện và thậm chí 
xa lạ với bản thân phương pháp luận mắc xít.. 
Có thể nêu một ví dụ khác như lập trường của 
Mác, Ăng-ghcn và sau này của cả Lê-nin về quan hệ 
hàng hóa và cơ chế thị trường. Các ông đã không 


— dành chỗ đứng cho nền sản xuất hàng *hóa ˆ sau 


khi thủ tiêu chủ nghĩa tư bản. Lê-nin đã thực hiện 


theo Mác và đã thất bại. Chính sách "cộng sản thời - 


chiến" đã để lại di chứng nặng nề cho nền kinh 
tế nước Nga thời đó. Thực tế chứng tỏ răng, 
trong giai đoạn đầu của chủ nghĩa xã hội, cơ chế 
thị ưường đã tự giải quyết vô vàn mối quan hệ 
kinh tế - xã hội mà những giải pháp tập trung quan 
liêu không thể thay thế nó được. Cũng chính 
Lê-nin đã điều chỉnh, đã đổi mới, đã sáng tạo bằng 
"chính sách kính tế mới" (NEP) nổi tiếng. 

Nói tới nhân tố chủ quan, có lÈ điều cần nhấn 
mạnh nhất phải là việc tự phê phán của những 
người cộng sản. Lê-nin là nhà mác xít rất mẫu mực 
ưọng việc tiếp thu chủ nghĩa Mác một cách có phê 
phán và cùng với nó là tự phê phán để làm giàu 
_ và hoàn thiện thêm cho học thuyết Mác. Đã là một 
học thuyết khoa học thì lúc nào cũng phải tự xem 
xét lại. Việc xem xét và tự phê phán chủ nghĩa Mác 
khác xa và thậm chí ưái ngược với chủ nghĩa xét 


lại. Chủ nghĩa xét lại mưu toan từ bỏ nguyên tác, 


muốn ‹ làm biến dạng chủ nghia Mác. Còn việc tự 
phê phán chỉ có một mục tiêu duy nhất là làm cho 
chủ nghĩa Mác phong phú thêm.  “ 


Trong lịch sử phong trào công nhân quốc tế, thấy 
nổi rõ một điểm là những đảng công nhân chưa 
nắm được chính quyền thường lại có sự tự phê 
phán mạnh mê hơn những đảng cầm quyền. 
Đáng lý đây phải là nhiệm vụ của những người 
đang xây dựng chủ nghĩa xã hội, bởi chính đây là 
cuộc sống, là thực tiễn phong phú nhất. Một yếu 


tố mà không ít đảng cầm quyền thiếu mạnh dạn ' 


trong việc xem xét chủ nghĩa Mác và tự phê phán 
mình là tâm lý sợ xét lại hơn sợ giáo điều. Nhưng 
thực rachủ nghĩa giáo điều không kém phần nguy 
hại vì nó cứ yên vị ương mội cái vỏ ốc, nó làm 
cho chủ nghĩa Mác thành mấy móc, thành khuôn 
mẫu. 

Một số nguyên nhân quan trọng khác cũng cần 
phải nói tới. Đó là việc một số đảng công nhân luôn 
bằng lòng với chủ nghia Mác và bằng lòng với 


l6 
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mình nên hường coi nhẹ công tác lý luận, đồng 
nhất công tác lý luận với công tác chính tị, trong 
khi ấy lại rất ít để ý tới hoặc rất íLuếp thu cá 
mới. Tất cả những sai lầm và những nguyên nhân 
kể trên đã làm cho chủ nghĩa Mác mất đi tính sống 
động vốn có của nó, và nếu tình hình cứ như vậy, 
chủ nghĩa Mác sẽ thiếu hơi thở của cuộc sống, 
ưở thành lạc hậu, không thể lý giải được những 
vấn đề mới mà thực tiễn đặt ra. 

Để khắc phục các tình trạng đó, chúng ta cần 
đặc biệt coi trọng công tác lý luận. Chủ nghĩa Mác 
luôn luôn rộng mở, như một cơ thể sống phái 
triển không ngừng. Đó là một học thuyết khoa 
học gắn bó hữu cơ với thời cuộc, như cây xanh 
gắn bó với nắng gió và khí trời. Thực uễn đòi 
hỏi phải có mội sự đột phá kớn lao mới ương lý 
luận mác xít Nguyên lý mác xít chỉ có thể được 
bảo tồn và làm giàu một cách sáng tạo trong điều 
kiện bước ngoặt của thời đại ngày nay, trên 
cơ sở những thành tựu mới của cách mạng khoa 
học kỹ 'thuật hiện đụi, trên cơ sở đánh giá đúng 
những thay đổi lớn của thế giới, trên cơ sở phê 
phán có kế thừa những lý thuyết ngoài chủ nghĩa 
Mác, tiếp thu một cách có chọn lọc những yếu tố 
sáng tạo và hợp lý của các trào lưu uến bộ khác, 
không đố ky, không xa lánh, không đối lập. - 


à) 


* - 


Ngọn cờ tư tưởng và lý luận mà Đăng ta và Bác 
Hồ luôn giương cao là chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Chủ 
ngha Mác là vỉa tầng quý giá nhất của trí tuệ 
loài người, là cối lõi tứnh thần của chủ nghĩa xã 
hội. Chính chủ nghĩa Mác - Lênin đã tạo điều 
kiện cho phong trào xã hội chủ nghĩa có những bước 
đi khổng lồ, đem lại cho chủ nghĩa xã hội vị tí 
xứng đáng trong những nấc thang phát triển của xã 
hội loài người. Chủ nghĩa Mác không nghĩ thay cho 
chúng ta. Nhưng chính chủ nghĩa Mác đã cung cấp 
cho chúng ta một phương pháp phân tích, một cách 
nhìn- thích hợp, một chiến lược chính trị đúng để 
cải tạo xã hội, để áp dụng một cách thành công vào 
công cuộc đổi mới mọi mặt đời sống xã hội 
hiện nay và thực tiễn xây dựng xã hội chủ nghĩ 
lâu dài trên đất nước ta. 
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TỌA ĐẢM 


QUÁ ĐỘ BÖ QUA GIAI ĐOẠN 
PHÁT TRIỂN TƯ BẢN CHỦ NGHĨA. 


Vừa qua, Ban chính trị - triết học Tạp chí Cộng sản sẽ tô chức cuộc tọa | 


đàm uới chủ đề trên. 


Dưới đây là một số bài phát biêu trong cuộc tọa đàm dó. 


Phép biện chứng của sự "vượt qua" 


Mác đưa ra nhận xét nổi tiếng : lịch sử là một 

quá tình tự nhiên. Nhận xét này xuất phát từ 
một quyết định luận kinh tế : "Không một chế độ 
xã hội nào lại điệt vong khi tất cả những lực lượng 


sản xuất mà chế độ xã hội đó tạo địa băn đầy đủ 


cho phát triển, vẫn còn chưa phát triển, và những 
quan hệ sản xuất mới, cao hơn, không bao giờ xuất 
hiện khi những điều kiện tồn tại vật chất của 
những quan hệ đó còn chưa chín muồi trong lòng bản 
thân xã hội cũ” (1). 

Quyết định luận kinh tế của Mác ở tầm bao quát 
của lịch sử, mang khuynh hướng của một thời 
đại, là chính xác. Nhưng ở những ưường hợp 
đặc thù, vào một thời điểm lịch sử cụ thể, thì 
không phải bao giờ kinh tế cũng là cái quyết định. 


Nghĩa là không phải lúc nào sự tiến bộ của xã hội - 


cũng đều phụ thuộc vào sự cải thiện các điều 
kiện kinh tế ; đặc biệt vào sự cải thiện tư liệu 
sản xuất. | 

S%-nh thời, Mác đã mong mỏi một cuộc cách mạng 


xã hội chủ nghĩa sẽ nổ ra ở các nước tư bản phát. 


NGUYỀN HỒNG PHONG ° 


“4 


tiển hồi ấy (Anh, Mỹ, Pháp, Đức). Nhưng rồi 
cách mạng lại nổ ra ở nước Nga, nơi mà Mác 
không chờ đợi. 

Trong Về cuộc cách mạng của chúng ta viết 
ưước khi từ tần, Lê-nin khẳng định : "Các anh 
nói là muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì phải 
văn minh đã. Được lắm. Nhưng tại sao chúng ta lại 
không có thể bát đầu tạo ra ở nước ta những 
điều kiện tiên quyết ấy của văn minh bằng cách 
đuổi cổ bọn địa chủ, đuổi cổ bọn tư bản ra khỏi 
nước Nga, để rồi bát đầu tiến lên chủ nghĩa 
xã hội ?"(2). Đó là một luận điểm ngược với 


luận điểm lịch sử là một quá trình phát ưiển tự 


nhiên (theo cái lô gich sức sản xuất, quan hệ sản 
xuất và cách mạng xã hội). 
Khi Lê-nin nói chủ nghĩa cộng sản là "chính 


.* Giáo sư, Viện trưởng Viện sử học thuộc Viện KHXH 
Việt nam. 

(1)C. Mác-Ph. Ăng-ghen : Tuyến tập, Nxb Sự thật, Hà. 
nội, 1981, t 2, tr 638. 

{2) V.I. LA-nin : Toèn tập, Nxb Tiền bộ, Mát-xcơ-va, 
1976, t45, tr433. 
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quyền xô viết cộng với điện khí hóa toàn quốc”,. 


nhiều người phương Tây đã cho là không tưởng. 
Nhưng chỉ sau ba kế hoạch 5 năm, Liên xô đã trở 
thành nước công nghiệp hùng mạnh. Như vậy, 
ương những trường hợp nhất định, nhận thức 
khoa học, ý chí và nhiệt tình đã thắng, tư tưởng 
thực sự đã làm biến đổi tình hình kinh tế. 

Nhìn ngược lịch sử, ta thấy cách mạng Pháp 
1789 nổ ra khi xã hội chưa phát triển tới ưình 
'độ cơ khí để mâu thuẫn với quan hệ sản xuất 
phong kiến. Trong giai đoạn này người ta thấy rõ 


vai trò của (ư (ưởng tiên tiến. Hàng nửa thế kỳ. 


trước, các nhà lý luận như Đi-đơ-rô, Von-tc, 
Mông-tc-xki-ơ, Rút-xô ; các nhà kinh tế như 
Mô-rcn-li, Ma-bli đã phê phán chế độ phong kiến, 


cổ vũ tư tưởng dân chủ tư sản (Rút-xô viết Khế - 
ước xả hội (Le contat social) 29 năm trước khi ˆ 


nổ ra cách mạng 1789). 

Sau Cách mạng tháng Mười Nga (1917), còn có 
Trung quốc và hàng loạt nước châu Á, châu Phi 
(tình độ sức sản xuất thấp hơn nước Nga) đã 
xây dựng một chế độ xã hội phi tư bản chủ nghĩa, 
phòng theo mô hình xô viết. 

Ngày nay, người ta cho sự xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở đây là sai lầm. Nhưng đó là lịch sứ, là cái 
đã điễn ra. Cái gì đã diễn rạ-trong lịch sử đều có 
lý do của nó, có sự "hợp lý” của nó (nói theo 
Hê-ghen). Hiện nay các nước này vẫn còn đang 
tồn tại và phải giải thích sự tồn tại của nó. Không 
thể chỉ đơn giản nổi sự tồn tại này là sai lầm, đắng 
lề không: nên có. 

Lịch sử là một quá trình tự nhiên, dựa vào quyết 
định luận kinh tế bao quát toàn bộ lịch sử là đóng. 
Nhưng đối với từng trường hợp cụ thể, có lúc 
nhân tố kinh tế là quyết định, có lúc nhân tố ý 
chí, ur tưởng lại có vai trò quyết định. 

Xã hội ngày nay, nhất là xã hội tương lại, khoa 
học sẽ chiếm địa vị thống trị, vai trò của MHP 
thức, ý chí ngày càng to lớn. 

Trong các quyết định của nhà nước về các chính 
sách, thể chế, trong mọi mặt hoạt động xã hội, 
khoa học xã hội, khoa học tu nhiên, khoa học 
kỹ thuật ngày càng đóng vai ưò quyết định. Con 
người sẽ thiết kế nên chính tương lai cho mình. 
Nhưng khả năng vượt qua các giai đoạn phát triển, 
hay phát ưiển rút ngắn sẽ là như thế nào ? 

Ở đây liên quan đến lý luận về tiến hóa xã hội. 
Dầu thế kỷ XIX đã xuất hiện các lý luận tiến 
hóa xã hội dựa trên lý thuyết Đác-uyn. Nó 


quan niệm tiến hóa là một quá trình tiệm tiến 
và liên tục từ thấp lên cao theo kiểu lo thang, 
bước sau phải bao gồm các bước trước. Các hình) 
thái kinh tế xã hội được xây dựng cũng theo một 
sợ đồ từ thấp đến cao như vậy. Nhưng sự tiến 
hóa này (giả định là bao gồm các hình thái đã cho). 
không diễn ra trong một xã hội cụ thể nào chỉ do 
động cơ bên trong (mâu thuẫn giữa sức sản xuất. 
và quan hệ sản xuất) sinh ra. 

Ở Tây Âu trong 3000 năm cho đến thế kỷ XIX, 
không kể xã hội nguyên thủy, đã trải qua ba chế 
độ xã hội : chiếm hữu nô lỆ, phong kiến, tư. 
bản. Nhưng sự tiến hóa này không diễn ra trong 
mỗi nước từ thấp đến cao, mà mỗi nước sáng 
tạo ra một chế độ. Hy-lạp, La-mã cổ đại tạo ` ra 
chế độ chiếm hữu nô lệ điển hình, nhưng nó 
không uến lên xã hội phong kiến. Người 
Giéc-manh từ xã hội thị tộc qua thời kỳ đồ 
đồng, đồ sắt rồi đồ sắt thép hóa, chuyển thẳng 
sang xã hội phong kiến nhưng không qua chế độ 
chiếm hữu nô lệ. Nhưng người Giéc-manh cũng. 
không "tiến lên" chẽ độ tư bản, mà là người 
Ăng-lô Xắc-xông. Còn người Nga đã sáng tạo ra 
chế độ xã hội chủ nghĩa (*). . 

Như vậy, khi vạch ra một sơ đồ uến hóa xã 
hội người ta đã trật tự hóa theo thời gian các 
trình độ phát triển của các nền văn minh rải rác 
trong không gian. Trong khi đó, trên thực tế, sự 
tiến hóa trong lịch sử nhân loại lại diễn ra như 
là - những thời kỳ ngưng đọng và những bước 
nhảy vọt. ` 

- Một hình thái xã hội khi giải thể có thể tiến 
lên một trong nhiều hình thái, chứ không phải chỉ 
tiến lên mội hình thái cao hơn. Lịch sử đã cho 
thấy xã hội nguyên thủy có thể tiến lên xã hội 


_ theo phương thức sản xuất châu Á (như ở Ai-cập, 


Ẩn-độ), chế độ chiếm hữu nô lệ (như Hy-lạp), 
hay chế độ phong kiến (như Gióc-manh). 

- Ngay trong một cấu trúc kinh tế cũng điễn ra 
nh hình tượng tự. Trong c cơ cấu kinh tế nhiều 


(*) Quá trình tiền hóa ni sinh từ chế = hong kiền 
“2 ) chế dệ tư bản chỉ diễn ra trong một số ít nước ở 
Tây Âu. Còn nước Nga . ì như Ăng -ghen nói : phải nhập 
chủ nghìa tư bản từ u vào một cách gian khó. _ 
hầu hết các nước Á, Phí và Mỹ la tỉnh đều khôn 
qua các hình thái xả hội giai cấp phát. triển là c )W độ 
phong kiến. Không có nước nào đã tự mình tiến sang 
chủ nghĩa tư bản. Cơ sở của đại đa sÓ các xã hội này 
vần là các công xã nông thôn tần tại cho đến thể kỷ 
XIX và một phần còn kéo đến thế kỳ XX. - 


— 
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thành phần, một thành phần kinh tế nhất định 
như tiểu nông có thể chuyển thành hợp tác xã, tư 
hàn hay quốc doanh—-Mỗi thành phần kinh tế chính 
là một phương thức sản xuất vì một phương 
thức sản xuất hao gồm quan hệ sản xuấi và sức 
sân xuất. 

- Có những xã hội phát triển rất sớm, có những 
nền văn minh cố đại rực rữ (như ẤẨn-độ, Trung 
quốc, Hy-lạp...), nhưng các nước đó, trải qua 
hàng ngàn năm, vẫn chưa vươn lên xã hội có giai 
cấp phát triển. 

Còn hiện tượng những nước nhảy vọt trong thời 
gian ngắn thì có khá nhiều : Đức, Anh, Mỹ, Nga, 
Nhật-bàn, Nam Triều-tiên, v.v.. Ngày càng có 
nhiều nước đi sau đuổi kịp và vượt nước đi trước. 

Và hiện tượng lạ lùng nhất của tiến hóa lịch sử 
lạ đang diễn ra trong những thập niên cuối của 
thế kỳ chúng ta, và sẽ nổi lên ở thế kỷ XXI. Đó 
là hiện tượng mà ông Amvin Tô-phlơ trong tác 
phẩm Làn sóng thứ ba đã gọi là "quá khứ gặp 
tương tai” (3). Đó là hiện tượng nền văn mình hậu 
công nghiệp giống nền văn minh nông nghiệp 
nhu hơn là nên văn mỉnh công nghiệp. Giải 
thích hiện tượng này không dẺ, bởi vì nó là phức 
hợp của nhiều nguyên nhân, nhiều mối tương tác. 

v 


Lịch sử luôn luôn có hiện tượng ngưng đọng 
và nhảy vọợi. Ngày nay cũng vẫn như vậy. Người 
ta nói đến mười nước NIC nhảy vọt nhưng đừng 
quẻn là chín phần mười số nước thế giới thứ 
ba vẫn chưa chuyển mình để cất cánh (ưong đó có 
42 nước còn lâm vào tình trạng thoái triển). Tiến 
hóa không phải là một định mệnh, một sự "tất 
yếu" theo cái quy luật "sức sản xuất thì luôn luôn 
tăng tiến, quan hệ sản xuất thì luôn luôn lạc hậu". 
Tiến hóa (kinh tế - xã hội) b cái bên trong cộng 
với thời cơ phát triển. Cho nên khả nãng “bỏ 
gua” giai đoạn là có, tùy thuộc vào khả năng huy 
động các nguồn. lực bên trong cộng với sự liên 
kết với các nguôn lực bên ngoài. 

Về mặt lý thuyết, một nước còn ở trình độ tiền 
tư bản, vàn có thể tiến lên chế độ xã hội chủ 
nghĩa không cần qua giai đoạn phát triển tư bản 
chủ nghĩa. Cố nhiên, chủ nghĩa xã hội nói ở đây 
là chủ nghĩa xã hội khoa học, dựa tên mộ( nền 
công nghiệp phát ưiển, chứ không phải là chủ 


nghĩa xã hội không tưởng, một thứ chủ nghĩa xã 


hội tình cảm (quan niệm chỉ cần thực hiện phân 


phối công bằng là có chủ nghĩa xã hội). 
Vấn đề "bỏ qua” (hực chấi là vấn đề công. 


"nghiệp háa. Nghĩa là không cần dùng phương thức 


sản xuất tư bản chủ nghĩa, chúng ta vẫn có thể 
công nghiệp hóa. 

Lịch sử đã biết đến hai mô hình công nghiệp 
hóa : công nghiệp hóa ứ bản chủ nghĩ Ở 
phương Tây (Tây Âu, Bắc Mỹ, Nhật-bản) và 
công nghiệp hóa xd hội chủ nghĩ (kiểu xô 
viết). Cả hai mô hình này, ở hai chế độ khác nhau 
nhưng lại có điểm giống nhau : phải hy sinh con 
người cho sự phát triển. Công nghiệp hóa tư bản 
chủ ngha phải tả giá bằng sự "tích lũy 
nguyên thủy”, chế độ "lao động hút máu”, chế độ 
thuộc địa tàn bạo, những bất công xã hội và sự 


phân hóa giàu nghèo, v.v.. Còn công nghiệp hóa theo 


mô hình xô viết, chính những nhà văn hớa của 
Liên xô đã nói lên cái giá phải trả trong thời kỳ 
những năm ba mươi. 

Một nước như Việt nam muốn mượn phương 
thức sản xuất tư bản chủ nghĩa để phát triển thì 
rất đễ đi ngay vào chủ nghĩa tư bản sơ khai với 
tất cả diện mạo kinh khủng của nó. Nhiều nước 
trên thế giới qua chặng đường này đã cho ta bài 
học: Cái cảnh Mác miêu tả trong chương "Ngày lao 
động" nổi tiếng, đương tái diễn ở nhiều nước 
nông nghiệp lựa chọn con đường công nghiệp hóa 
tư bản chủ nghĩa. 

Vậy. có một giải pháp nào công nghiệp hóa mà 
không phải tả giá băng sự hy sinh con người 
không ? 

Có một giải pháp : nhà nước xã hội chủ nghĩa 
mượn các phương thức phát ưiển tư bản chủ 
nghĩa như thị tường, cạnh tranh, lợi nhuận, sở 
hữu tư nhân, để phát triển kinh tế 

Điều này Lê-nin đã làm. Chính sách kinh tế mới 
(NEP) là phương thức phát triển tư bản chủ nghĩa 
mà nhà nước xã hội chủ nghĩa đã sử dụng. 
Nhưng làm thế nào vừa sử dụng các phạm trù 
phát triển tư bản chủ nghĩa lại vừa hạn chế được 
những mặt tiêu cực cố hữu của nó, để thực hiện 
các mục tiêu xã hội xã hội chủ nghĩa ? 


.—= Thị trường là cân thiết vì chỉ có nó mới tạo 


nên những điều kiện cho một sự tăng trưởng đều 
đặn nền kinh tế một nước. Kế hoạch hóa và 
thị trường không mâu thuẫn nhau. Các nền kinh 


(3) Alvin TofTler : The thừrd uque, Bantam Booka, New 
York, 198 
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tế của các nước tư bản phát triển đều là nền kinh 
tế có kế hoạch. Cuối thế kỷ trước, Áng-ghen 
"cũng đã nói về điều này. Kinh tế thị trường chỉ 
mâu thuần với kế hoạch hóa tập trung, tức là 
ý đồ định "kế hoạch hóa” mọi sáng kiến cá nhân 
trong tính muôn vẻ của nó (*). 

Phạm trù ứrung` (âm của kinh tế thị trường 
là lợi nhuận. Mác đã bàn về bản chả: của lợi 
nhuận, nhưng ông chưa bàn đến vai (rò của lợi 
nhuận. Lợi nhuận mà nhà kinh doanh giữ lại (tức 
là giá trị thặng dư của người lao động) là sự thù 
lao cho những rủi ro của kinh doanh ; là điều kiện 
để đầu tư ngày mai, để duy tì sự thi đua cạnh tranh 
cửa xí nghiệp, để mở rộng sản xuất, tạo công ăn 
việc làm mới, để cải thiện tiền lương và các khâu 
thù lao. Nếu không có phần lợi nhuận được giữ 
lại, sẽ không có các điểm trên. Và lợi nhuận còn 
- đóng vai trò to lớn đối với sự tăng trưởng và 
phát triển sản xuất. Nó là động cơ nghiên cứu các 
chỉ phí sản xuất ngày càng thấp ; là cơ chế điều 
chỉnh, chăm lo: việc cấp phát "tối ưu” các 
nguồn lợi. _ 

Nhưng lợi nhuận cũng đưa đến những hậu quả 
tiêu cực cả về kinh tế và xã hội. Có nhiều giải 
pháp xã hội được đề nghị để khác phục hậu quả 
tiêu cực của kinh tế thị trường do lợi nhuận đưa 
lại. Ví dụ : giải pháp "chủ nghĩa tư bản mới” hay 
"chủ nghĩa xã hội mới”; giải pháp "chủ nghĩa tư 
bản xã hội hóa” hay "chủ nghĩa xã hội có ưnh tư 
bản kiểu Thụy-điển". Còn các nhà kinh tế thì đi 
"m một thứ kinh tế học mới trong đó có sự 
thống nhất biện chứng giữa cái kinh tế và cái 
xã “hội của sự phát triển. khấp các nước 
phương Tây, người ta đang ủm cách sửa chữa lô 
gích của kinh tế thị trường thành lô gích của nền 
kinh tế doàn kết. Thay cho nền kinh tế của một 
thiểu số, là nền kinh tế của toàn bộ con người 
và của (tât cả mọi người (léconomie de 'tout 
I'homme et de tous les hommes). 

Chủ nghĩa xã hội có thể mượn phương thức nã 


triển tư bản chủ nghĩa. Điều này có thể giải thích. 


về mặt lý luận. Bất cứ 'sự vật nào cũng đều 
tải qua giai đoạn phát sinh và phát ưiển. Ở giai 
đoạn phát sinh, cái mới phát triển trên cơ sở của 
cái cũ. giai đoạn phát triển, cái mới phát triển 
trên cơ sở của chính nó. Ở giai đoạn phát sinh là 
sự biến đổi về chất; ở giai đoạn phát tiễn là 
sự biến đổi về lượng. Chủ nghĩa xã hội cũng có 
hai giai đoạn : ở giai đoạn phát sinh, tức giai đoạn 
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quá độ, cái mới phát triển trên hệ thống cũ (kinh 
tế nhiều thành phần chính là cơ cấu kinh tế 
cũ). Còn ở giai đoạn phát triển, cái mới đã tạo 
được cơ sở của mình và phát triển trên chính-cơ sở 
đó. Quá độ từ chế độ phong kiến sang chế độ tư 
bản được phân ' tích đây đủ trong bộ Tư bản. Quá 
độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội cũng 
sẽ diễn ra như vậy. Cho nên, nếu trong thời kỳ 
quá độ, khi cái mới còn phát triển trên hệ thống 
cũ, thì việc mượn các phương thức phát ưiễn tư 
bản chủ nghĩa không có gì là lạ. Đến khi cái mới 
tạo được cơ sở của mình rồi thì lúc ấy nó sẽ xuất 
hiện cái lô gích phát triển riêng của nó. Trong quá 
khứ đã từng xuất hiện lô gích phát triển của nền 
kinh tế dựa vào quy luật sản xuất ra giá trị sử 
dụng. Sau đó, là lô gích của nền sản xuất hàng hóa 
dựa vào quy luật giá tị trao đổi (đương còn kéo 
đài cho đến nay). Nhưng quy lôật giá tưị ngày sói 
bát đầu không còn đủ nữa. 

Như vậy, sự “vượt qua” là có khả năng. Và 
việ sử dụng các phương thức phát ưiễn tư bản 
chủ nghĩa là tự nhiên tương thời kỳ phát sinh của 
chủ nghĩa xã hội. 

Vấn đề cuối cùng, ai sẽ là người điều khiến 
quá tình sử dụng phương thức tư bản chủ 
nghĩa ? Đây chính là nội dung hoạt động của nhà 
nước xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ quả độ. 
Trước hết, không nên quan niệm : nền kinh tế 
nhiều thành phần thì cũng phải có một nhà nước 
của nhiều thành phần giai cấp, hay một nhà 
nước của "công nông, tiểu, ur” nào đó. Một nhà 
nước như thế thì không thể định hướng xã hội 
chủ nghĩa cho nền kinh tế nhiều thành phần 
được. Vai trò nhà nước tiên tiến (xã hội chủ nghĩa) 
sẽ rất quyết định đối với việc đấy mạnh phát 
triển kinh tế, thực hiện các chính sách xã hội, xây 
dựng văn hóa, và định hướng xã hội chủ nghĩa. 
Định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế 
nhiều thành phần là như thế nào ? Là ngay từ đầu 
nhà nước đã phải giải quyết vấn đề phát triển 
kinh tế kết hợp với các mục tiêu xã hội. Mối 
quan hệ giữa sự phát triển kinh tế và các mục tiêu 
xã hội là phức tạp : có sự phát triển thống nhất 


(*) Nền kinh té có kế hoạch của các nước tư bản phát 
triển khác với kế hoạch hóa tập trung ở chồ : nó gồm 
nhiều kế hoạch của các công ty, các nhà sản xuất, kinh 
doanh, chứ không chỉ có mộ( ká hoạch tập trung duy - 
nhất mà mọi kế hoạch đều nhằm triển _" kế hoạch - 
tập trung này. 
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với mục tiêu xã hội ; có sự phát ưiển mâu thuẫn 
với mục tiêu xã hội ; có những vấn đề xã hội độc 
lập với sự phái triển kinh tế. 

Muốn công nghiệp hóa mà không hy sinh con 
người cho sự phát triển, nhà nước xã hội chủ 
nghĩa phải giải quyết rất nhiều vấn đề. Đây 
chính là khả năng ưu việt của chủ nghĩa xã hội so 


- với chủ nghĩa ur hản. Nó được phản ánh ngay trong 


cuốn sách giáo khoa Cơ câu và chiến lược phái 
triển kinh tế, do Cơ quan thông tin của các trường 
đại học Pháp xuất bản. Xin trích dẫn vài đoạn : 


"Những nước thu nhập đầu người dưới 1000 


đô la năm 1983 nhưng -bảo đảm được: nhu cầu 

thiết yếu của nhân dân. Đó là các nước xã hội 

chủ nghĩa nghèo : Cu-ba, Việt nam, Trung quốc. 
Những nước có thu nhập đầu người trên 1000 


đô la năm 1982 nhưng không bảo đảm được. qhu ˆ 


cầu thiết yếu của nhân dân như Bra-xin, 
Mẻ-hi-cô, A-rập Xê-út, Cô-oét, v.v. "(4). 


Khả năng thực tế 


Kết luận : Một nước uiền tư bản, có thể bước 
vào giai đoạn quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội. Khả 
năng này đã được thể hiện trong thực tế. : 

Vấn đề là phải phân tích các bài học kinh nghiệm 
và xây dựng lý thuyết phát triển của chủ nghĩa 
xã hội (ngày nay vẫn còn đương trên đường tìm 
tòi). Lý thuyết này phải khắc phục cái "tiết học 
lịch sử chung chung”, có tham vọng tung ra bốn 
biển đều đúng, những "chân lý trừu tượng": 
không sai, nhưng không áp dụng vào đâu được. 
Cái mà những người mác xít yếu nhất là thiếu 
một "công nghệ học về phát triển xã hội". Thay - 
vào những chân lý khái quát bao trùm cả một thời 
đại là những chân lý. cứ thể của sự phát triển. 
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(4) Gérard Grellet : Suctures e( sừdtégies dụ 
déueloppement économique, Presaes Universitaires de 
France, 1986, p.44. 


bỏ qua giai đoạn 


phát triển tư bản chủ nghĩa 


l°- Lâu nay, khi bàn về sự quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa 
Ơ nước ta, thường có nhiều ý kiến khác nhau. 
Đáng chú ý tà ý kiến cho rằng, theo lý thuyết 
của Mác thì chỉ có thể xuất hiện xã hội xã hội chủ 
nghia hậu tư bản, tức là sau khi chủ nghĩa tư bản 
đã đạt tới điểm tột cùng của nó. Vì thế, những 
nước đang phát ưiển, trong đó có Việt nam, chưa 
nên đặt ra mục tiêu tiến lên chủ nghĩa xã hội. 

Ý kiến này thường sử dụng một kết luận của 
Mác viết trong hộ 7w bản : "Sự tập trung tư liệu 
sàn xuất và xấ hội hóa lao động đạt đến cái điểm 
mà chúng không còn thích hợp với cái vỏ tư bản 
chủ nghĩa của chúng nữa. Cái vỏ đó vỡ tung ra. Giờ 
lận số của chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa đã 
điểm” (1). Từ kết luận này mà đi đến bác bỏ sự 
lựa chọn mục tiêu xã hội chủ nghĩa ở nước ta. 

Thco tôi, cách vận dụng chủ nghĩa Mác như vậy 
là thô thiển, máy móc. 


Một, Mác nói đến một lô gích tổng quát đối với 
sự phát triển và kết thúc của toàn bộ chế độ tư hản 


NGUYỀN ĐĂNG QUANG ° 


chủ nghĩa xét trên phạm vi toàn thế giới. Đó là 
một -kết luận có tính chất ưiết học - lịch sử. Vì 
vậy, đối với một nước cụ thể, trong hoàn cảnh và 
điều kiện lịch sử cụ thể, thì không thể. áp đặt máy - 
móc theo lô gích đó được. "Xu hướng muốn giải 
đáp những vấn đề cụ thể bằng cách phát ưiển 
một cách đơn thuần lô gích một chân lý chung... là - 
một cách lập luận tầm thường hóa chủ nghĩa Mác - 
và chỉ chế giễu chủ nghĩa duy vật biện chứng” (2). 
Hai, chủ nghĩa xã hội không chỉ phát sinh từ 
các điều kiện kinh tế mà còn bắt nguồn từ các 
mâu thuân giai cấp, xã hội, chính tưị, nhân văn. Nửa , 
đầu thế kỷ 20, mâu thuẫn giai cấp, chính ưi, dân. 
tộc nổi lên gay gắt ngay trong lòng các nước. đế 
quốc và giữa các nướt đó với hệ thống thuộc địa 
và phụ thuộc. Đó là điều kiện trực tiếp dần tới 


các cuộc cách mạng vô sản và giải phóng dân tộc. 


* Vụ trưởng, Ban tư tưởng - văn hóa trung 

(4)XC.Mác : Tư bản, Nxb Sự thật, Hà Nội, - 1975, quyến 1, 3 
tr352 

(2)V.I.Lê-nin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mat-xcơ-va 1976, Ó, 
tr 1Š 


21 


Chào mừng Đợi hội đợi biểu loòn quốc lồn thứ VII củo Đông 


Lối thoát duy nhất của các dân tộc này là, khi thời 
cơ cho phép, phải thoát nhanh khỏi ách nô dịch của 
chủ ngha đế quốc bằng phương pháp giành 
chính quyền, củng cố nền độc lập dân tộc, định 
hướng đi lên chủ nghĩa xã hội. 

_.__ Như vậy, lúc này chủ nghĩa xã hội được đặt ra và 

giải quyết theo một cách mới, phản ánh một nhu 
cầu mới của nhân loại khác với những điều mà 
Mác đã hình dung trong thế kỷ trước. Cách mạng 
Tháng Mười Nga, cách mạng Tháng Tám Việt nam, 
cách mạng Trung quốc năm 1949, cách mạng Cu-ba 
năm 1959, v.v. là những: phong trào xã hội chủ 
nghĩa hiện thực biểu hiện khả năng mới của chủ 
nghĩa xã hội. "¬ 

Ba, nửa sau thế kỷ 20 đặt ra nhiều vấn đề mới 
- đối với tương lai của cả chủ nghĩa tư bản lần chủ 
nghĩa xã hội. Giờ đây, vào lúc chủ nghĩa tư bản 
đang ổn định và phát triển nhanh, thế mà đã vang 
lên lời cảnh tỉnh đối với chế độ đó : "Nhân loại 
đang đi đến tiêu vong, nếu nó tỏ ra không có khả 
năng đổi hướng hoàn toàn sự tiến hóa xã hội”(3). 

Như vậy, lề nào cứ chờ cho đến chủ nghĩa tư 
-bản phát triển hết cỡ, đến điểm nút tận cùng của 
nó, mới đặt ra vấn đề thay thế nó hằng một chế 
độ xã hội khác, an toàn hơn ? Nhân loại có thể sẽ 
bị tiêu vong khi lịch sử còn ở cách xa điểm nút đó. 
Vì vậy, con người cần tỉnh tío hành động ngay từ 
ngày hôm nay. | 

Ngày nay, sự lựa chọn chủ nghĩa xã hội đồng 
nghĩa với việc tìm kiếm một phương thức phát 
triển xã hội vững chắc, bảo đảm tính nhân đạo và 
an toàn hơn cho chính sự sống còn của con người 
và vẻ đẹp của hành tình. Các nước chưa trải qua 
giai đoạn phát ưiển tư bản chủ nghĩa (tong đó có 
_ nước ta) đã từng nếm trải và sớm nhận thức ra 
_ các tai họa vốn có của con đường tư bản chủ 
nghĩa, yên tâm lựa chọn con đường xã hội chủ 
nghĩa (tất nhiên, với mô hình khác mô hình cũ). 
Đó là con đường không bằng phẳng, không ít khó 
khăn, nhưng đó là con đường có tương lai và đầy 
ưiỀn vọng. _ 

2 - Có ý kiến cho rằng nước ta tiến lên chủ nghĩa 
xã hội là "mang tính tất yếu và cả tính không tất 
yếu của nó. Tất yếu về lịch sử, về chính trị, về 
_ xu thế của thời đại. Nhưng không tất yếu về kinh 
- tế, về trình độ phát triển của lực lượng sản xuất”. 


Hiện nay công thức không tâi yếu về kinh tế 


đang là lý lẽ chủ yếu để bác bỏ sự lựa chọn con 
đường xã hội chủ nghĩa, hoặc để yêu cầu tạm gác 
mục tiêu uến lên chủ nghĩa xã hội, ưở lại với 
luận cương tư sản dân quyên năm 1930. Công thức 


đó cũng đang là một trong các lý lề chủ yếu làm 


- cho nhiều người dao động hoặc kém tin tưởng 
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vào con đường mà dân tộc và chính mình đã lựa 
chọn và trải qua trên nửa thế kỷ nay. Vì thế, cần 
thảo luận kỹ công thức này để loại bỏ mọi sự hiểu 
[ầm không đáng có. 
Nếu hiểu "tất yếu kinh tế” theo nghĩa là “mâu 
thuẫn giữa quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất 
trong phương thức sản xuất tư bàn chủ nghĩa với 
tư cách là một hệ thống thế giới phải phát ưiển 
tột độ, đến mức làm sụp đổ toàn hộ phương thức 
sàn xuất đó", thì nhự phần trên đã phân tích, điều 
đó không thể coi là tiêu chuẩn duy nhất và có thế 
vận dụng máy móc cho từng quốc gia riêng biệt, 
trong những hoàn cảnh lịch sử xác định. Hơn nữa, 
cái lô gích tổng quát đó đã được cuộc sống trong thế 
kỷ 20 bổ sung thêm ít nhất là hai lần - một lần 
vào nửa đầu xà một lần vào nửa sau thế kỷ đó. 
Vì vậy, việc bám giữ công thức không tâ( yêu 
về kinh rể khi luận bàn về khả năng tiến lên chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta, chỉ có thể coi là thái độ giáo 
điều, cố dùng mội luận điểm của Mác để bác bỏ 
chủ ngiúa xã hội mà thôi. ma. 
Nếu hiểu "tãt yếu về kinh tế” theo nghĩa "phải 
đạt tới tình độ cao về lực lượng sản xuất, về 


năng suất lao động và thu nhập quốc dân theo đầu 


người đã rồi mới có thể đặt vấn đề lựa chọn 
chủ nghĩa xã hội", thì tiêu chuẩn này lại quá mơ hồ, 
không giúp ích gì cho công việc của chúng ta cả. Bởi 
vì không ai, kế cả những tác giả của lập luận này, 
có thể chỉ rõ cho chúng ta: cái trình độ cao về kinh 
tế đó cụ thể là thế nào ? và hiện nay ở những 
nước nào lực lượng sản xuất đã đạt tới tình độ 
cao như thế, phải tất yếu chuyển sang chủ nghĩa 
xã hội ? Trong trường hợp như vậy, tự nhiên 
người ta sẽ nghĩ : “Tốt nhất là khoan bàn đến chủ 
nghĩa xã hội ! Hãy chọn lựa con đường tư bản chủ 
nghĩa, hoặc một thứ dân chủ nhân dân nào đó !". Đó 
là sự bế tác khó tránh khỏi của cách suy nghĩ theo 
lối "duy lực lượng sản xuất”. 

Còn nếu hiểu "tất yếu về kinh tế” theo nghĩa 
"đã có một số điều kiện và tiền đề kinh tế tối 
thiểu để có thể bắt đầu sự quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội”, thì như vậy không thể nói nước ta chưa có 
tiền đề về kinh tế. Dự (hảo Cương lĩnh đã nêu lên 
những tiền đề và điều kiện như vậy. Dự thảo 
Chiên lược đã phân tích kỹ các tiền đề và điều 
kiện như vậy trong hệ thống các nguồn lực phát 


"Sự ún 
ta một cách đc dọa như là sựekết thúc của một quá trình phái 
triển mà của cải là mục đích cuối cùng và duy nhất vì một quá 
trình phát triển như vậy đang chứa đựng những yếu tố làm cho 
chính nó bị uiêu diệt" (C.Mác - PhÃng-ghen : Tuyển sập, Nxb Sự 


«` 


ưiển. Nếu chúng ta tắn thành sự phân tích đó thì phải 
khẳng định rằng, nước ta tiến lên chủ nghĩa xã hội 
có cà tính tấ yếu về kinh tế, tuy còn nhiều mặt 
hạn chế và khó khăn to lớn. Do đó, không thể đồng 
tình với nhận định : "Sự lạc hậu về kính tế khiến 
cho hơn 15 năm xây đựng chủ nghĩa xã hội cả nước 
ta vẫn chưa tạo đủ tiền đề và điều kiện kinh tế 
tất yếu để thực hiện quá độ lên chủ nghĩa xã hội 
như một quá trười lịch sử tự nhiên". Bởi vì, nếu 


nhận định như vậy thì việc quá độ lên chủ nghĩa 


xã hội ở nước ta là quyết định sai lầm, duy ý chí;do 
đó, việc xây dựng Cương lĩnh tiến lên chủ nghĩa xã 
hội trở thành vô ngha. 

Những cách hiểu trên đây đều có mội phần hợp 
lý, nhưng vẫn chưa phải là nội dung chủ yếu của 
khái niệm "tất yếu kinh tế". Theo tôi hiểu, tính 
tất yếu kinh tế ở đây chủ yêu i2 tính hợp quy luật 
của chế độ kinh tế đang quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội. Nói cách khác : chế độ kinh tế mà chúng ta 
quan niệm và xây dựng, có bảo đảm đưa nước ta từ 
một nước nghèo và chậm phái triển trở thành một 
quốc gia "dân giàu nước mạnh, mọi người có 
cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc” hay không ? 
Chính Cương Ìinh và Chiên lược kinh tế đang giải 
quyết về mặt lý luận cầu hỏi này. Xin nêu lên một 
số điểm chủ yếu nhất : 

- Quan niệm mới về cơ câu sở hứu và cơ câu 


kinh tế nhiều thành phần như thế có phù hợp với 


quy luật phát triển quan hệ sản xuất và lực lượng 
sản xuất ở nước ta hay không ? 

_- Chủ trương phát triển nền kinh tế hàng hóa như 
vậy có phù hợp quy luật khách quan và nguyện 
vọng tự do, dân chủ của nhân dân hay không ? 

- Quan niệm mới về công nghiệp hóa và hợp tác 
hóa có phản ánh được trình độ nhận thức của thời 
đại hay không ? 

- Việc thực hiện cơ chế thị trưởng có sự quản 
lý vĩ mô của nhà nước có phù hợp với kinh 
nghiệm tiên tiến của những quốc gia có nền 
kinh tế thành đạt nhất hay không ? 


- Hệ thống chính sách kinh tế và xã hội đã đề ra - 


có bảo đàm huy động được tối đa các nguồn lực 
và có phát huy được mạnh mê các động lực để đạt 
được tốc độ tăng trưởng nhanh về kinh tế đồng 
thời bảo đàm được chính sách xã hội hay không ? 
Tôi không muốn nhắc lại tỉ mỉ những vấn đề 


"của Cương linh và Chiến lược mà toàn đàng, toàn 


dân đã thảo luận và góp nhiều ý kiến. Tôi cho 
rằng với những nét lớn của chế độ kinh tế đã 
phác thảo ra (một phần đã vào cuộc sống), chúng ta 
có khả năng thực tế để tiến lên chủ nghĩa xã hội 


Chỏo mững Đợi hội đợi biểu loòn quốc lồn lhứ vi của Đỏng 


mà không cần trải qua giai đoạn phái triển tư bản 
chủ nghĩa. 
Vấn đề có tất yếu kinh tế hay không có tất yếu 


.kinh tế, cũng như vấn đề "bỏ qua” hay "không bỏ 


qua”, nên được thảo luận theo những nội dung xác 
định như trên, không nên nói một cách trừu tượng 
và giáo điều. 

Diều quan tọng nhất là sự vận động hợp quy 
luật Nếu vận động hợp quy luật thì các khả năng 
tiềm tàng và các điều kiện, tiền đề có sẵn mới 
trở thành cái tất yếu cho chủ nghĩa xã hội. Với 
quan niệm cũ về chủ nghĩa xã hội và các chủ 
trương tưái với quy luật, chúng ta đã không sử dụng 


được khả năng và tiêu phí nhiều điều kiện rất 


quý báu. Từ cách nhìn cũ mà xcẹm xét thì sẽ đi. 
tới kết luận là nước ta thiếu tính tất yếu về kinh 


- tế để đi lên chủ nghĩa xã hội. Đó là thời gian chúng 


ta thực hiện mô hình cũ và cơ chế cũ. Từ khi bái 
đu chuyển sảng mô hình mới, cơ chế mới, 
IÄrg.A li Euitrm nh đà chúng ta có những 
cv: Àgên kiện không phải là nhỏ cho sự 
n đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội. 

¬- hạn vấn đề đa sở hứu và đa thành phần 
trong nền kinh tế. Nếu xã hội hóa sản xuất chỉ 
theo mội xu hướng là tích tụ và tập trung tư bản 
ngày càng lớn thì đương nhiên sẽ dần tới chỗ 
chỉ còn các xí nghiệp quy mô lớn và cực lớn, 
chỉ còn mội hình thức sở hữu thuần nhất mà chỉ 
cần thực hiện quốc hữu hóa là xong. Nhưng trong 
thực tế, nhất là ỳ khi có Ác động của cuộc cách 
mạng khoa học và công nghệ, người ta mới thấy 
rõ một xu hướng thú hai của xã hội hóa sản xuái. 


-Đó là xu hướng phi tập ung hóa và tách biệt quá 


trình sản xuất thành những khâu độc lập nhưng hợp 
tác với nhau và chịu sự chí phối của toàn xã hội. 
Xu hướng này dẫn tới sự phát ưiển các xí 
nghiệp quy mô vừa, nhỏ và cả sản xuất cá thể, gia 
đình nữa ; dẫn tới sự tồn tại nhiều loại hình sở 
hữu, nHiều thành phần kinh tế. Do đó, ý nghĩa 
của quốc hữu hóa giảm đi, vai trò của kinh tế tư 
nhân hợp tác tăng lên, Cả hai xu hướng này cùng 
tồn tại, đan xcn, biến đổi không ngừng và bổ 
sung cho nhau, làm cho nền kinh tế tận dụng được 
thành quả cuộc cách mạng khoa học và công nghệ 


và tăng trưởng nhanh (4). -. 


(4)Thí dụ : Ở CHLB Đức, tước 3-10-1990 có gần 50 000 cơ 
sở công nghiệp, thì phần lớn thuộc loại nhỏ và vừa. Trong 
đó có 25 580 cơ sở có từ Ì đến 49 lao động; 16500 cơ sở có 
50 - 199 lao động ; 6000 cơ sở có 200 - 999 lao động; 1100 cơ sở 
có 1000 lao động ; một số ít công ty có 100 000 lao động. Có xí 


_ nghiệp nhỏ và vừa làm ăn có hiệu quả, lại có sức cạnh tranh - 


lớn ngay trong quan hệ với các công ty xuyên quốc gia (Xem 
Nhân dân chủ nhật, số tháng 11-1990). 


5. 


Chòo mừng Đgi hội đợi biểu loòn quốc lồn thứ vi cù Đông 


Tóm lại, nếu có cách nhìn mới về chủ nghĩa xã 
hội và có chính sách đúng đắn thì việc tiến lên 


chủ nghĩa xã hội ở nước ta là có khả năng thực tế. 


và có triể4 vọng. Công cuộc đổi mới 4 năm qua đã 
chứng minh điều đó. Theo nghĩa đó, chúng ta có 
cả tính tâi yếu về kinh tế cho sự vận động lên 
chủ nghĩa xã hội mà không cần trải qua giai đoạn 


phát triển tư bản chủ nghĩa. Đó không phải là sự 
lựa chọn duy ý chí hoặc do đã chọn rồi nay phải 
cố theo đuổi. Thời đại đã đặt vấn đề chủ nghĩa 
xã hội theo một cách mới, không thể chờ cho đến 
lúc chủ nghĩa tư bản phát triển hết cỡ, làm tiêu 
vong nhân loại, rồi mới đi tìm con đường phát 
triển khác. Lúc đó thì quá muộn rồi. 


Xu thế khách quan và điêu kiện chủ quan 
quá độ lồn chủ nghĩa xã hội ở nước ta 


j"n... sống đặt ra câu hỏi : Liệu còn có _ 


xu thế quá: độ từ chủ nghĩa tư bản lên cHủ 
-_ nghĩa xã hội trên phạm vi thế giới không ? Trả 
lời đúng câu hỏi này mới xác định được khả 
năng khách quan của sự quá độ bỏ qua giai đoạn phát 
_ triển tư bản chủ nghĩa lên chủ nghĩa xã hội ở nước 
_ tạ. " 

Cách mạng khoa học và công nghệ, kéo theo nó là 
cuộc cách mạng kinh tế, đã mở đầu giai đoạn mới 
của quá trình xã hội hóa - giai đoạn quá độ từ nên 
văn minh công nghiệp lên nền văn minh mới 
_ trong lịch sử nhân loại. Những đặc trưng chủ yếu 
_ của giai đoạn này là : 

- Đã ra đời và phát triển nhanh cơ sở kỹ thuật mới 
của nền sản xuất xã hội và cùng với nó là một 
lực lượng sản xuất xã hội hoàn toàn mới, có năng 
suất lao động và chất lượng sản phẩm cao hơn 
nhiêu so với đại công nghiệp cơ khí. 

- Vai trò chủ yếu trong quá trình lao động đang 
chuyển từ lao động thỂ lực sang lao động trí lực. 
Gắn liền với cơ sở kỹ thuật mới đó, giai cấp 
công nhân cũng phát triỀn lên giai đoạn mới - giai 
đoạn công nhân tí thức hóa, thu hẹp và xóa bỏ dần 
. khoảng cách giữa công nhân, kỹ sư và lao động quản 
lý. 
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- Sự phát triển toàn diện của các cá nhân là đòi hỏi 
trực tiếp của quá trình kinh tế và quá trình xã hội. 

- Nhu cấu nhân đạo hóa các quan hệ xã hội trong 
Ilnh vực kinh tế thị trường và các linh vực khác 
của đời sống ngày càng tăng (như yêu cầu đân 
chủ hóa, nhân quyền, bảo vệ môi ưường, bảo vệ 
hòa bình và nh hữu nghị giữa các dân tộc, chống 
xâm lược, áp bức bóc lột, giả dối về chính trị...). 

- Quá tình phát ưiển nền văn minh mới mang 
tính hệ thống, đồng bộ và có tốc độ cao. 

Đó thực sự là giai đoạn chuẩn bị những tiền. đề 
kinh tế, kỹ thuật văn hóa trong lòng chủ nghĩa tư 
bản để quá độ lên một chế độ mới, cao hơn. Tuy 
vậy, ở chủ nghĩa tư bản vẫn tồn tại những mâu 
thuần nội tại của nó : 

Một máạt, chủ nghĩa uư bản thu được thành tựu 
lớn, bảo đàm lợi nhuận nhiều hơn, đồng thời 
cũng cho phép tạm thời hòa hoãn các lực lượng 


_ đối kháng vốn có trong lòng xã hội. 


Mái khác, tính chất xã hội hóa, quốc tế hóa nèn 
kinh tế thúc đấy sự phủ định từng mặt, từng bộ 
phận đối với chế độ tư bản (đáng chú ý là sự 


-thay đổi quyền sở hữu, sự dân chủ hóa các mối 


quan hệ kinh tế). Chủ Tộn tư bản cũng đã và đang 


* Phó si đốc Học viện n Nguyền Ái Quốc. 
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- tạng thất nghiệp ngày càng tăng 
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ch tụ những vấn đề xã hội - chính trị to lớn : mâu 
thuần giữa nền sản xuất phát ưiển cao với tình 
; giữa nhu cầu 
đân chủ với chế độ phân phối bất công ; giữa 
quá ưình mở rộng thị trường với nạn áp bức, bóc 
li dân tộc ; giữa mục đích lợi nhuận với nhi 
bảo vệ môi trường, sinh thái... 

Như vậy, nền văn minh mới đã sinh ra từ chủ 
nghĩa tư bản nhưng điều tớ trêu, nó lại khó có 
thế phát triển và hoàn thiện cùng với chủ nghĩa tư 
tản ; và ngược lại, chủ nghĩa tư bản do bản chất 
của nó, cũng không thể tương dung với nền văn 


minh mới. Cũng vì vậy, lịch sử vẫn bức xúc đòi . 


hỏi một chế độ xã hội cao hơn, tương xứng với 
nền văn minh đó. Chế độ này không thể tự nó hình 


thành nếu không trải qua cuộc đấu ưanh xã hội và . 


chính trị, dưới mọi hình thức, trong mọi lĩnh vực 
kinh tế - xã hội, văn hóa - tư tưởng, chính trị - quân 
SỰ... 

Xu thế khách quan quá độ từ chủ nghĩa tư bản 
kn chủ nghĩa xã hội nói tên, tạo những tiền đề 
vật chất, văn hóa cho các nước lạc hậu (kiểu như 
nước ta) tiếp cận với nền văn minh mới, từng 
bước phái triển, tạo khả năng bỏ qua chủ nghĩa tư 
bản lên chủ nghĩa xã hội. Các tiền đề đó là : 

- Nước ta có thể tranh thủ vận dụng những thành 
tựu khoa học và công nghệ, sớm đổi mới cơ sở 
kỹ thuậi và cơ cấu kinh tế dân. tộc mình theo 
hướng hiện đại. 

- Chúng ta có thể tiếp nhận những thành tựu : về 
văn hóa và xã hội để hiện đại hóa và phát huy 
những giá trị, những truyền thống tốt đẹp của 
đàn tộc mình, khắc phục những mặi lạc hậu. Từ 
đó, đân tộc ta có đóng góp vào tiến bộ của nhân loại. 

- Chúng ta có thể kế thừa những thành tựu và 
than khảo các bài học trong nh vực tổ chức 
chính quyền, tổ chức xã hội, tổ chức lao động, 
khoa học quản lý kinh tế, những kinh nghiệm phát 
huy nhân tố con người trong nẻn văn minh mới vào 
trong công cuộc xây dựng đất nước. 

- Chúng ta có thể tránh được hoặc hạn chế những 
tốn thất mà chủ nghĩa tư bản đã mắc phải về môi 
trưởng, về nhân lực, tài nguyên. Hạn chế đến 
mức nhỏ nhất những mặt tiêu cực (về đạo đức, 


`` 


lối sống...) của kinh tế thị trường bất nguồn .từ 
tính chất tư bản chủ nghĩa. 
. Lịch sử đã cho ta một xu thế khách quan. Sự quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội trở thành thời cơ có một 
không hai nếu chúng ta kịp thời nắm bắt, nhanh 
nhạy chuẩn bị tốt những điều kiện chủ quan. 
Kinh nghiệm cho thấy, cuộc cách mạng dân tộc _. 
dân chủ tước đây và cách mạng xã hội chủ nghĩa 


ngày nay ở nước ta, sự trưởng thành của nhân 


tố chủ quan, trước hết là khối đoàn kết dân tộc 
và sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng cộng sản có ý 
nghĩa đặc biệt quan trọng. 

Điều kiện quốc tế và dân tộc hiện nay khiến 
nước ta đang nằm trong trạng thái giao thoa giữa - 
các nền văn minh. Do đó, cuộc sống diễn ra rất 
phức tạp : cải cách, đổi mới đi liền với bảo thủ 
trì trệ ; uiến bộ bên cạnh tha hóa, thoái hóa ; tiến 
hóa, nhảy vọt hoặc kìm hãm, thui chột ; có độc lập 
và lệ thuộc. Quá ưình đó vừa tạo thời cơ thuận 
lợi, vừa là lực cản, gây khó khăn, thử thách sức 
sống của dân tộc. Tất cả phụ thuộc vào sự vững 
vàng của nhân tố chủ quan. 

Các nhân tố chủ quan cực kỳ quý báu cho sự quá 
độ "bỏ qua" ấy là : nước ta độc lập và thống nhất, 
đi vào thời kỳ hòa bình xây dựng. Nhân dân ta 
giàu lòng yêu nước và hiểu biết về chính trị, lại 
có chính quyền của mình, dùng làm công cụ đắc lực 


trong xây dựng và bảo vệ đất nước. Đá hình thành 


được một đội ngũ lao động khoa học và kỹ thuật 
với một số cơ sở vật chất, kinh tế, văn hóa, khoa - 
học bước đầu. Tất cả những tiền đề được tạo ra 
nói trên đều gắn liền với sự tích lũy kinh nghiệm 
lãnh đạo của Đảng dựa trên cơ sở lý luận và 
phương pháp luận Mác - Lê-nin trong quá trình cách 
mạng trước đây cũng như trong công cuộc đổi 
mới hiện nay. 

Nhìn bao quát, việc phát huy nhân tố chủ quan để 
có thể tạo khả năng bỏ qua sự phát triển tư bản chủ 
nghĩa lên chủ nghĩa xã hội, cần đặc biệt quan tâm: 
trước hết mấy mặt sau : 

1 - Gấp rút nâng cao trình độ lãnh đạo, quản ly 
đất nước ; nâng cao dần trình độ nhân dân. 

Đổi mới mạnh mẽ và sâu sác lĩnh vực giáo dục 
và hoạt động văn hóa, tạo nền móng cho trước 
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mắt và lâu dài, đặc biệt coi trọng công tác nghiên 
cứu ứng dụng việc kết hợp giữa giá trị của nền 
văn mính mới với giá trị .ưuyền thống dân tộc. 
Công tác lý luận phải nhằm vào việc nâng cao nhận 
thức và nâng cao hiệu quà hành động. Con đường 
phát triển lý luận hiện nay là trên cơ sở phương pháp 
luận chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tăng cường tổng kết 
thực tiên công cuộc đổi mới đất nước, học tập 
kinh nghiệm thế giới. Cần tổng kết với một thế 
giới quan khoa học, khách quan và sự hiểu biết 
lịch sử sâu sắc, rút hài học mang tinh thần chỉ đạo 
- thực tiền chứ không phải chỉ tìm ra ưu, khuyết điểm 
theo lỗi cũ. 

Chất lượng công tác lý luận góp phần quan trọng 
cho công tác tư tưởng, tránh tình trạng "no thông tin, 
đói nhận thức" ; giúp cho hoạt động thực tiễn phân 
biệt đầu là phương hướng đúng, xã hội chủ nghĩa 
đích thực, đâu là lạc lối sang tư bản chủ nghĩa ; 
khắc phục chủ nghĩa kinh nghiệm, chủ nghĩa giáo 
điều mới và những mặi tiêu cực khác. 

2 - Trong chiến lược kinh tế xã hội, cải thiện đời 
sống bộ phận lớn dân cư ương xã hội (nông dân 
và những người hưởng lương) là yêu cầu bức xúc 
số một để phát huy nhân tố chủ quan. 

Những giải pháp kinh tế nhằm giải quyết mối 
quan hệ giữa tiêu dùng và tích lũy chỉ có thể trở 


thành hiện thực khi ta sớm tận dụng những lợi - 


thế của đất nước như : nguồn lao động đồi dào 
có học vấn, tiềm năng trí thức và vị ưí địa lý của 
nước ta trong giao lưu thương mại quốc tế. 

3 - Đổi mới chính trị đi đôi với đổi mới kinh tế, 
văn hóa tư tưởng, là con đường đúng đắn để phát 
huy nhân tố chủ quan. Ở đây cần phân biệt vai 
trò lãnh đạo của tổ chức đàng khác với đảng làm 
thay dân, thay chính quyền của dân. Nâng cao hiệu 
quả quản lý nhà nước khác với nhà nước hóa quá 
mức các quan hệ kinh tế và xã hội bằng biện pháp 
hành chính, quan liêu. 

"Không có nhà tư bản thì không có nền kinh tế 
tư hản và chủ nghĩa tư bản". Chủ nghĩa xã hội cũng 
sẽ là hư vô, nếu không có cán bộ của nó, nếu không 
có các nhà kinh doanh, nhà quản lý phù hợp với 
nhương hướng phát triển, ở cả tầm vĩ mô và vi mô. 

Cần kết hợp chặt chè giữa ba loại cán bộ : nhà 
chính ti, nhà kinh doanh và nhà khoa học, để có 
phương hướng xử lý thông tổn và đề ra quyết 


định lãnh đạo, quản lý đúng. 


Phát huy nhân tố chủ quan trong điều kiện nước 
ụi hiện nay có nghĩa là chuẩn bị ngay những điều 
kiện tiên quyết, những con người để từng bước 
tạo ra nên văn minh mới, tiến tới chủ nghĩa xã 


- hội ; không nên ngồi chờ khi có đủ điều kiện vật 


chất, văn hóa mới bát đầu xây dựng chủ nghĩa xã 
hội. : 


CÙNG BẠN ĐỌC 
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vào tháng 7. 


26 


Tham nhũng và chỗng tham nhũng 


VÌ ngữ nghĩa, tham nhũng thường chỉ những 
hành vi tham lam và nhũng nhiều của bọn 
quan lại trong chế độ bóc lột Bọn họ cậy quyền, 
cậy thế, hống hách, đục khoét, bóp nặn dân để vinh 
thân phì gia, đuy trì đanh vị và ko lên quyền cao 
chức trọng. 

Ngày nay, trên bình điện pháp lý, ta không thấy 
than nhũng được ghi thành tội đanh trong các bộ 
luật. Bản thân nó nếu chỉ là "tham lam, nhũng 
nhiều”, thì rõ ràng không đủ yếu tố để cấu thành 
tội phạm. Có ñgười đã công phu nhặt ra hàng chục 
hành vi phạrp tội và những hành vi liên đới, mang 
tính hệ quả trong bộ luật hình sự của nhà nước 
ta quy vào tội tham nhũng. Có người lại đề ngHỆ 
các nhà làm luật xét về mặt gây hậu quả đối với 
xã hội để định tội danh tham nhũng. Nếu thế, về 
mặt chính trị, văn hóa và cả mặt nhân bản của nó thì 
sao 2 Có người cho rằng người đân thường cũng 
tham nhũng, điều đó có đúng không ? 

Vậy nên hiểu thế nào là tham nhũng ? 

Từ góc độ lý luận và chính trị, từ cơ chế quyền 
lực và thiết chế nhà nước, có thể hiểu tham nhũng 
là hành vi (phạm tội hoặc chưa thành tội) của 
những kè thoái hóa, biến chất trong bộ máy nhà 
nước, lợi dựng quyền lực của mình, mưu cầu lợi 
ích riêng, làm hại đến người khác, đến xã hội cả 
về mặt chính trị, kinh tế, tư tưởng và văn hóa. 

Tham những là một trong những bệnh gắn liền 
với quá trình tồn tại và phát triển của nhà nước 
và quyền lực nhà nước. Nó nảy sinh, tồn tại và 
phát triển trong sự tha hóa về quyền lực của viên 
chức bộ máy nhà nước. Nghĩa là quyền lực mà họ 
nắm trong tay (đo nhà nước giao để quản lý đất 
nước) đã bị bóp méo, lợi dụng cho mục đích trục 
lợi của cá nhân hợ. Trong bộ máy nhà nước do giai 
cấp bóc lột thống trị, lợi ích cá nhân của những 
kẻ nắm chính quyền đã điều khiển quyền lực, thao 
túng quyền lực, "thả sức” tham nhũng. Còn trong 
bộ máy nhà nước kiểu mới của chúng ta, về nguyên 
tắc, không thể có tình hình đó, bởi vì quyền lực 


DƯƠNG TÙNG 


là thuộc về nhân dân, và nhân dân là người có 
quyền lực cao nhất thông qua tổ chức của mình. 
Tuy nhiên, vẫn có thể có tham nhũng bởi vì những 
người đại diện cho nhân dân, những người được 
nhân dân trao quyền lực, tuy không thể làm như 
những kẻ thống trị rước đây, nhưng họ vẫn có , 
thể lợi dụng sự trao quyền đó và những sơ hở 
của cơ chế tổ chức quyền lực để tham nhũng. 
Chúng ta đều biết rằng, tưong công việc, "điều 
kiện trước hết của công việc là phải có một ý chí 
có quyền chỉ phối để giải quyết mọi vấn đề 
thuộc phạm vi chỉ phối của mình không kể rằng đại 
biểu cho ý chí là một người được xù) ra hay là 
một ban có trách nhiệm chấp hành..." `“. Mỗi người 
trong bộ máy nhà nước đều có nhiệm vụ, quyên 
hạn và trách nhiệm nhất định. Quyền và trách 
nhiệm là cơ sở pháp lý bảo đảm thực hiện mục 
tiêu, hoàn thành nhiệm vụ. Quyền thường đi với 
chức. Chức vụ càng cao thì quyền càng lớn. Cũng 
có thể chức rất thường nhưng quyền lại không 
nhỏ. Người ta thường nói "thủ kho to hơn thủ 


. tưởng" là vậy. Quyên chỉ phát huy hiệu quả, hiệu 


lực khỉ nó được sử dụng hợp lý, nhằm thể hiện 
sức mạnh ý chí của một tổ chức hay một con 
người để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Như vậy, 


. qưyền lực là đặc trưng cơ bản của quản lý nhà 


nước. Nó là cái không thể thiếu được để mọi cán 
bộ, nhân viên nhà nước hoàn thành nhiệm vụ được 
giao, bảo đảm cho xã hội có trật tự, kỷ cương. 
Điều quan trọng là quyền phải gắn với trách 
nhiệm cá nhân ; quyền phải được kiểm soát. 

Sức mạnh của quyền không chỉ do danh chức 
định sẵn, mà còn do tỉnh thần trách nhiệm và uy 
tín cá nhân làm tăng thêm. 

Trong thực tế chúng ta thấy rõ, không phải bất 
cứ ai có quyền là cậy quyền để làm những điều 
sai trái ; nhiều người đã có trách nhiệm rất cao 
đối \ với quyền mà mình được giao phó. Song mặt 


_(ỌC. Mác - Ph. Ẩng-ghen : Tuyến (tập, Nxb Sự thật, 
Hà nội, 1983,t.4, tr.358. 
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khác, số người làm cho quyên lực bị tha hóa 
không phải là ít. Họ thường nhân danh ý chí nhân 
dân, ý chí nhà nước, bằng mọi thủ đoạn, lạm 
dụng quyền lực trong tay mình. Họ thường nhằm 


vào những nguyện vọng và nhu cầu bức xúc (gấn - 


với lợi ích thiết thân của con người) để ra oai, 
bóp nặn và kiếm lời. Mục đích của họ là mưu cầu 
lợi ích, làm giàu cho bản thân, thậm chí-cho cả dòng 
họ, cho bạn bè thân quen. 

Quyền lực đù to hay nhỏ, ở bất cứ linh vực nào 
(chính trị, kinh tế hay văn hóa), đều được những 
kẻ tham nhũng khôn khéo lợi dụng hoặc hật đèn 
xanh cho kẻ khác thao túng. Có người nói "kẻ có 
quyền to ăn to, kẻ quyền nhỏ ăn nhỏ”. Trên thực tế, 
không hẳn như vậy. Người có quyền lớn, có khi 
chẳng được lợi lộc gì, rong khi đó, kẻ có quyền 
nhỏ lại có thể "ăn đậm”, "ăn dày", do được giao giữ 


_ các tài sản quý giá, các phương tiện vật chất quan 


trọng. 


họ có thể "mượn" hoặc "mua" quyền của người 
khác. Họ biến đặc quyền thành món hàng trao 
đổi rất hời. Đặc quyền trong kinh tế, trong công 
lý, ở đâu và lúc nào, cũng có giá của nó. Điều đó 
nói lên rằng không phải tham nhũng bao giờ 
cũng tỷ lệ thuận với chức vụ 
hạn ; rằng không phải chỗ nào cũng "tắm từ 
đầu trợ xuống” là đúng... Vấn đề là nhằm cho 
trúng và xử lý thật nghiêm những vụ tham nhũng 
thật sự. | 

Tham quyên lực, giành quyền lực, say mê quyền 
lực là lê sống của bọn tham nhũng. Khẩu hiệu của 
họ : "Có quyền là có tất cả !”. Lười biếng, tham 
lam, vị kỷ, chỉ lo thu vén cho bản thân, mù quáng 
đến mức coi quyền lực như sở hữu, tài sản riêng 
của mình - đó chính là nguồn gốc sâu xa, đẩy con 
người đến tội lỗi. Ở đây, có thể nói, sự lợi dụng 
và lạm dụng quyên lực đạt đến mức ưáng tưrợn, nó 
tỷ lệ thuận với sự biến chất nghiêm trọng của kẻ 
nắm quyền lực. Như vậy, bản chất của tham nhũng 


. chính là sự hỗn hợp giữa quyền lực bị tha hóa với 


người nắm quyền lực bị thoái hóa, biến chất. 
Đáng chú ý là do cơ chế bào đảm quyền lực lỏng 

lẻo, sơ hở, không có sự kiểm ưa, kiểm soát.đối với 

việc thực hiện quyền lực, nên quyền lực đê bị bóp 


méo, biến thành một thứ quyền lực khác, đối lập 


với quyền lực công khai, thậm chí trở nên mội thế 
lực ngầm, được sự chơ che, bào trợ của nựay 
quyền lực công khai. Kết quả của tình hình trên là 
dường như có hai thứ quyền lực, lúc đối chọi 
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Kẻ có quyền nhỏ, không "gặm” được miếng to, 


và quyền. 


nhau, lúc nương nhờ vào nhau, lũng đoạn đời sống 
xã hội, làm nhiều loạn nhiều quan hệ giữa con 
người với con người, thậm chí làm lân lộn đúng 
sai, đổi trắng thay đcn. 

Sự tha hóa quyền lực đến mức tạo thành một lực 
lượng chìm sâu, có lúc chỉ phối cả lực lượng chính 
quyền, đã gây nên tâm trạng bất lực, thờ ơ trong 
quần chúng. Họ cảm thấy thể chế xã hội như một 
thứ biếm họa làm người ta thất vọng chua cay. Từ 
đó, nảy sinh tư tưởng cho răng con bệnh tham nhũng 
dường như vô phương cứu chữa ! 

Tham nhũng phải chăng là một định mệnh ? Còn 
nhà nước át còn chủ nghĩa quan liêu, còn tham 
nhũng ? Nhìn theo góc độ nào đó, quan điểm này có 
phần đúng. Nhưng nếu ta bình nh, phân tích 
thực tưạng xã hội, thấy được tính chất nghiêm 
trọng, tìm ra được nguyên nhân phát sinh, phát triển 
của tỆ tham nhũng, và điều quan trọng hơn, huy 
dộng được sức mạnh của lực lượng uến bộ xã 
hội, đồng tâm. hiệp lực, nhất định chúng ta sÈ tìm 
ra giải pháp cho cuộc đấu ưanh. Đương nhiên, đây 
là cuộc đấu tranh bèn bỉ, lâu dài. Như Lê-nin nói : 
chúng ta phải hành động, "phải công tác một cách 
thiết Hy chứ không phải thảo ra những nghị 
quyết" !} : càng không phải cứ ra đạo luật là xong, 
bởi vì "một đạo luật chỉ có thể đưa đến kết quả 
xấu hơn, nếu trên thực tiễn nó được đem áp dụng 
trong điều kiện nạn hối lộ còn được dung thứ và 
đang thịnh hành 6), 


* 


Những năm gần đây, nhiều vụ tham nhũng đã 
được phanh phui và xử lý. Tác hại của tham nhũng 
ảnh hưởng đến nhiều mại. Nhà nước, tập thể và 
nhân dân bị thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng. Có kẻ 
tham ô mấy trăm triệu và làm thất thoát hàng tỷ 
đồng. Điều đau xót hơn cả, là những mất mát về 
cán bộ, về lòng tin và đạo đức, những hậu quả 
chính tị của tệ tham nhũng. Điều nguy hiểm nhất 
của tệ tham nhũng là làm suy yếu chính quyền, là 
làm giảm niềm tin của người dân đối với đảng 
và nhà nước, tạo nên làn sóng ngầm, thờ ơ 
hoặc bất mãn đối với chính quyền. Nếu không 
được kịp thời ngăn chặn, có thể này sinh một tầng 
lớp mới, có khi còn nhũng nhiều hơn cả bọn 
"tham quan ô lại” thời xưa. 

Thủ đoạn tham nhũng thật đa dạng và biến hóa 

(2) V.]. lA-nin : Toàn tập, Nxb Tiền bộ, Mát-xcơ-va, 


1978, t 43, tr. 396. 
(3) Sdd, t. 44, tr. 218. 


khôn lường. Những kẻ tham nhũng giờ đây kết 
hợp cả lòng dạ gian thảm, cố chấp, với tính nhẫn 
tâm, hiểm độc, lại được núp dưới danh nghĩa 
"cán hộ”, "đăng viên". Họ cố kết theo kiểu đồng 
hang, thân tộc, khép, kín rong "đơn vị ăn chia cục 


hộ” (xóm thôn, phường xã, xí nghiệp, cơ quan cục _ 


nọ, vụ kia...). Họ bắc cầu giữa cơ quan nhà nước 
với ngoài xã hội bằng mối dây vô hình chằng chịL. 
Họ kết hợp cả thói gia trưởng, độc đoán, chuyên 
quyền, với tệ quan liêu, sính giấy tờ, ưa mệnh 
lệnh. Họ dựa vào thói hư "làm nghề nào, ăn nghề 
nấy", kế cả những nghề xưa nay vẫn được coi là 
cao quý, trong sạch, để tham nhũng. 


* 


Một vấn đề rất quan trọng trong cuộc đấu tranh 
chống tham nhũng là hiểu rõ bản chất và nguyên 
nhân của tham nhũng, tìm ra được những giải pháp 
đấu tranh phù hợp : 

I- Xây dựng, hoàn thiện cơ chế quyền lực và 
kiểm soát quyền lực, với sự phân công, phân nhiệm 
rõ ràng giữa Đảng và Nhà nước, giữa các cơ quan 
chức năng, grữa rung ương, địa phương và cơ 
sơ, trong nên kinh tế sản xuất hàng hóa năng động, 


có cạnh tranh. Điều đáng nói ở đây là, trong khi chờ - 


đợi một thiết kế tương đối hoàn chỉnh ở tầm v1 
mô, thì ở tầm vi mô, trên những nh vực cụ thể, 
Đảng và Nhà nước cần có những quyết sách phù 
hợp, tính toán đây đủ đến cơ chế quyền lực và 
kim soát quyền lực. Đối với những quyết định 
liên quan đến vận mệnh hàng triệu người, trước 
khi đưa ra "đại trà”, nên tham khảo ý kiến rộng 
rãi các nhà khoa học ; có thể làm thử trước ở một 
số nơi. Thực tế thực hiện những quyết định vừa 
qua của nhà nước ta (về xí nghiệp tự chủ sản xuất 
kinh doanh, về tín dụng ngân hàng, về mở cửa 
đường biên, về thành lập đội đặc nhiệm, về nâng 
giả một số vật tư...) cho ta không ít những bài học 
bố ích. Nếu chỉ xác định quyền mà không định 
rö trách nhiệm tương xứng và thiếu các điều 


khoản để kiểm soát quyền, thì dễ dẫn đến hậu quả 


xấu. Ở đây có vấn đề phải phân định rõ quyền 
sở hữu. Lối sở hữu "cha chung không ai khóc” 
sẽ tạo kè hở, đẻ ra tệ tham nhũng tràn lan. 

Trong cơ chế quyền lực và kiểm soát quyền lực, 
cân từng bước xác lập mối quan hệ qua lại giữa 
nhà nước và xã hội công dân. Xã hội công dân 
được dân đần hình thành trong quá tình nhân dân 
tập dượi làm chủ, trở thành những công dân thực 
thụ, những thành viên của cộng đồng có ý thức về 
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chính tị và pháp quyền. Xã hội công dân được 
thực hiện thông qua những' thành viên hiểu rõ 
quyền lợi và làm đúng nghĩa vụ công dân của mình. 
Họ xử lý các mối quan hệ xã hội với tư cách vừa 
là người chủ, vừa là người công dân. 

2- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc 
thực hiện quyền lực nhằm kịp thời ngăn chặn _sự ˆ 
lạm dụng, lợi dụng quyền lực. - 

Trong thực tế, có tình trạng trao quyền (to hoặc 
nhỏ) nhưng thường được kiểm tra rất íL, đến khi 
"mất quyền" rồi mới vội vã kiểm ưa ; đặc biệt, 


đối với những người quyền cao chức tưọng, 


dường như không ai chú ý xem xét việc thực hiện 
quyền lực của họ. 

Hiện nay, còn có tình hình phát hiện kẻ tham 
nhũng không khó bằng việc xử lý nó. Bơi vì, ưên 
thực tế, vân còn những nhận thức lệch lạc và 
những lực cản công việc xử lý. Điều cơ bản để_ 
loại bỏ tình trạng này là ; ở đâu vi phạm pháp luật 


thì ở đó phải được xư lý theo pháp luật ; phải ngăn 


chặn và chấm dứt mọi sự "can thiệp" từ bên ngoài 
các cơ quan chức năng. 

3- Đưa công tác quản lý cán bộ nhân viên nhà 
nước vào nên - nếp. 

Ngoài việc bồi dưỡng nâng cao trình độ và phẩm 
chất đạo đức một cách thiết thực, cần rà soát lại 
những sơ hở hoặc những điều chỉ có tính chất hình 
thức trong công tác quản lý cán bộ, nhân viên, chấn 
chỉnh cho có hiệu quà hơn. Nếu nhìn vào số cán hộ, 
nhân viên mắc tội tham nhũng thì thấy : có loại 
không phải do đời sống quá thiếu thốn, khó 
khăn, họ vần no đủ, thừa thải hẳn hoi, nhưng quen 


- kiếm chác, vơ vét, cam tâm bán rẻ danh dự, nhân 


phẩm để có của chìm, của nổi ; có loại do kém cỏi, 
không có bản lĩnh, bị lôi kéo, mua chuộc, rồi sa vào 
tội lỗi ; cũng có loại do đời sống thực sự khó 
khăn, đồng lương danh nghĩa và dồng lương thực 
tẾế quá thấp, sinh tư tưởng chạy vạy, xoay xỏa... 
Cần phân biệt rõ các loại để có cách xử lý nặng 
nhẹ khác nhau, công bằng và nhân đạo. 

Công tác tổ chức bộ máy cũng còn nhiều sơ hở : 
cồng kènh, nhiều khâu, nhiều bộ phận trung gian 
không cần thiết, nhất là việc tách, nhập nhùng 
nhằng, kéo dài, không ổn định hoặc chỉ là hình 


thức. Tình trạng đó là điều kiện thuận lợi cho bệnh 


tham nhũng phát tiền. 
Có chống và hạn chế được nạn tham nhũng 


không, điều này phụ thuộc vào cả yếu tố khách 


quan và chủ quan. Tuy nhiên, xét cho cùng, yếu tố 


chủ quan vân là quyết định. 
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Gấp rút phát triển nền văn hóa 


các dân tộc thiểu số ở nước ta 


năm qua, nhất là trong l6 năm Bắc Nam 
46 thống nhất, nhân dân các dân tộc ở nước 

ta đã có những điều kiện thuận lợi nhất 
so với các thời kỳ lịch sử ưước đây, được giao 
lưu văn hóa với nhiều dạng, nhiều phương thức, 
để hiểu biết nhau hơn, để chọn lọc, bồi đấn cho 
vốn văn hóa của dân tộc mình và kết hợp hài hòa 


các bản sắc trong một tính cách chung của Việt nam. 


Những người viết, người vẽ, người quay phim, 
chụp ảnh và diễn viên, nên coi việc miêu tả cuộc 
sống, con người và xã hội trong các vùng dân tộc 
là việc giao lưu và tiếp thu những yếu tố tốt đẹp 
đặc sắc của nhau, không nên nghĩ một chiều là "dân 
tộc thiểu số lạc hậu cần nhận lẫy tất cả những 
gì do dân tộc đa số văn minh mang đến khai 


hóa !". Nói một cách công bằng, "trong nh vực văn. 


. hóa và về mặt năng lực, không có dân tộc nhỏ và 
dân tộc lớn” (1), mặc đầu trong đời sống kinh 
tế - xã hội còn có sự chênh lệch giữa các vùng. 

Đảng ta, Nhà nước ta đã hết sức chăm lo xây 
dựng nền văn hóa mới, con người mới, trong đó 
có sự quan tâm thực hiện chính sách dân tộc trong 
nh vực văn hóa. Điểm chưng nổi bật nhất là 
quyền bình đẳng dân tộc, quyền được tôn trọng bản 
sắc văn hóa, tiếng nói, chữ viết... của các dân tộc 
được ghi vào chính sách của Đảng và Hiến pháp 
của Nhà nước. 

Mới đây, Nghị quyết của Bộ chính trị về chính 
sách kinh tế - xã hội ở miền núi lại tiếp tục khẳng 
định : ”... phát triển muền núi toàn diện cả về kinh 
tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quôc phòng, an ninh, 
trơng đó trọng tâm là phát triển.kinh tế - xã hội gắn 
với thực hiện tốt chính sách dân tộc của Đảng... 

Để thực hiện trên thực tế quyền bình đẳng giữa 
các dân. tộc, một mặt, pháp luật phải hảo đảm 
quyền bình đằng đó ; mặt khác, phải có chính sách 
và tạo điều kiện để nhân dân các dân tộc miền 
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núi vươn lên mạnh mê, phát triển kinh tế, văn 
hóa..., tôn trọng và phát huy những phong tục, Lập 
quán và truyền thống văn hóa tốt đẹp của các dân 
tộc. Nền văn minh ở miền núi phải được xây dựng 
trên cơ sở mỗi dân tộc phát huy bản sắc văn hóa 
của mình, vừa tiếp thụ nh hoa văn hóa của các 
dân tộc khác và góp phần phát ưiển nền văn hóa 
chung của cả nước tạo ra sự phong phú, đa dạng 
trong nền văn minh của cộng đồng các dân tộc Việt 
nam" (2).. k 

Về đời sống văn hóa ở cơ sở, đến nay hầu 
hết các tỉnh miền núi đều có đài nhát thanh, có 
thư viện, bảo tàng, hiệu sách... Gần đây, một số 
huyện vùng cao đã được cung cấp mỗi huyện 
một bộ vi-đê-ô và phương tiện thông tin để xóa . 
đần các "điểm trắng" về văn hóa. Tuy vậy, tác dụng 


- của các thiết chế văn hóa còn ít, nhất là từ ngày 


xóa bỏ bao cấp. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật 
và thông tin giảm sút, một phần do phải thực hiện 
hạch toán kinh doanh, một phần do máy móc hị hư 
hỏng. Toàn tỉnh Hoàng liên sơn chỉ có 12 máy chiếu 
phim 16 ly phục vụ các huyện vùng cao (bình quân 


_ mỗi huyện có số đông người H°mông cư trú có 


một máy phục vụ). Do địa hình phức tạp, dân cư 
phân tán; nhiều xã như Séo Mý Tỷ (huyện Sa pa)... 
nhiều năm liền không được xem phim. Hầu hết 
các xã người H'mông của tỉnh không có thiết chế 
văn hóa mới, như : tủ sách, thư viện, nhà văn hóa... 
Thư viện huyện Bắc hà có 200 độc giả thì chỉ có 2 


độc giả là người Hˆmông. Nhất là trong hoàn cảnh 


— 


* Thư xò¿(thyco Aáng hóa - thông tin - thể thao - du lịch 

(1) G.Đi-mi-Lơ-rốp : "Làm cho nền văn hóa xã hội chủ 
nghĩa ở Bun-ga-ri này nở toàn diện". VỀ uớn hóa ng 
thuật uà giáo dục, Nxb Văn hóa - nghệ thuật, Hà nội, - 
1962, tr.67 

(2) Nghị quyết Bộ chính trị "Về một số chủ trương , 
chính sách lớn phát triển kinh tế - xã hội miền núi”. 
Nhân dân, ngày 26-12-1989. 
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kinh tế thị trường hiện nay, nhiều tụ điểm văn 
hóa đồn về ở các thị trấn và các điểm đông dân cư, 
nên các xã miền núi, các buôn Jàng hẻo lánh hầu 
như bị bỏ trống. 

Giáo đục ở miền núi những năm gần đây ngày 
càng ưở nêñ sa sút. Số trẻ cm đến tuổi đi học nhập 
trường ngày càng ít tình trạng học sinh hỏ học 
ngày càng nhiều. Nhiều huyện vùng cao Hoàng 
liên sơn chỉ có từ 0,9% đến 1,3% các em ưong độ 
tuổi theo học phổ thông đến trưỡng. Tình trạng trở 


. lại mù chữ? thêm nhiều, số người không biết đọc 


không biết viết tăng lên (riêng người H'°mông có 
80% là mù chữ). Đáng chú ý là do tình trạng bị xa 
cách các trung tâm văn hóa, khoa học, xa cách vùng 
đồng bằng, thành phố, thiếu được trau dồi 
những kiến thức khoa học sơ đẳng nhất, một 


vài dân tộc ở vùng hẻo lánh đã bị "ngu dân hóa", 


hoặc bị xói mòn trí tuệ và nòi giống. Ở Tây nguyên, 
dàn tộc Le Rơ Măm chỉ có cả thảy 159 người 
sống heo hút giữa vùng "ma thiêng nước độc”, 
thì 93% bị mù chữ, 40% bị bệnh phong và 6,3% bị 
bệnh bướu cổ (số liệu điều ta ngày 1-4-1989) ; 
họ sống thiếu trường học, bệnh xá, thiếu đủ mọi 
thứ. 

Đối với con em các dân tộc thiểu số, nhất là ở 
vùng cao, hiện nay nhà nước vẫn chưa có biện pháp 
gì mới và có hiệu quả hơn để tổ chức giáo dục, 
đào tạo họ. Theo thống kê của Bộ đại học và trung 
học chuyên nghiệp (cũ) thì số học sinh dân tộc 
thiếu sỐ tuyển vào trường năm học 1984 - 1985 
giảm đến 37% so với năm học !981 - 1982 ; và trong 
số học sinh tốt nghiệp từ 1981 tới 1985 của các 
trường đại học trực thuộc Bộ thì số học sinh dân 
tộc thiểu số chiếm có 2,7%. Đó là điều dễ hiểu 
bởi ngay việc xóa nạn mù chữ ở các vùng cao còn 
khó khăn, nói gì đến việc phát hiện và đào tạo 
những nhân tài mới. 

Tình trạng giáo dục nêu trên gây ưở ngại lớn đối 
với công Lác đào tạo đội ngũ cán bộ là người dân 
tộc thiểu số. Cả Hoàng liên sơn chỉ có 7 cán bộ 
người H°mông làm ở các phòng văn hóa huyện, 
trong đó chưa một cán bộ nào có tình độ trung cấp 
ưở lên. Trình độ cán bộ phụ tưách văn hóa ở cơ 
sở ảnh hưởng không nhỏ đến việc xây dựng nếp 
sống mới, chống các tỆ nạn tiêu cực, và ảnh hưởng 
đến đời sống văn hóa của nhân dân các dân tộc 
thiểu số. 

Hơm 45 năm qua, chúng ta đã có được một đội ngũ 
các nhà văn và nghệ sĩ dân tộc thiểu số với một 
vài tác phẩm mang bản sắc riêng. Đó là niềm tự hào 


của các dân tộc SỐNG dưới chế độ mới. Không 
thể kể hết tên các nhà văn, nhà thơ, các nghệ sĩ của 
khắp các dân tộc : Bàn Tài Đoàn (Dao), Mã A Lễnh 
(H' mông), Lú Dín Xiềng (Dáy), Vi Hồng (Tày), 
Nông Viết Toại (Tày), Y Phương (Tày), Mã Thế 
Vinh (Nùng), Cầm Biêu (Thái), Lương Quý Nhân 
(Thái), Là Minh (Thái), Lò An Quang (Thái), Cù Kha 
Sam (Khơ mc), Y Diêng (Ê đê) Ca Xô Liên 
(Chăm), v.v.. Điều đáng buôn là không ít nghệ 
sĩ có tài năng khi thôi làm công tác quản lý hoặc về 
hưu trí ở buôn làng thì không còn điều kiện và 
không khí sáng tác. Họa sĩ Xu Man người Ba na, 
biên đạo múa - nghệ sĩ nhân dân Y Brơm người Gia 
rai là một trong nhiều ví dụ như vậy. Công việc chăm 
lo xây dựng đội ngũ văn nghệ sĩ các dân tộc thiểu 
số, tuy chúng ta đã có cố gắng, nhưng vẫn chưa 
đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp văn hóa Ở 


“miền núi. Việc bổ sung lực lượng sáng tác không 


dễ thực hiện. Trong ngành biểu diễn, việc đào tạo 
cơ bản đã được tiến hành từng bước theo kế 


hoạch, nhưng sử dụng lại không đúng người đúng 


việc. 

Công tác sưu tầm, nghiên cứu, phát huy những 
di sản văn hóa các dân tộc được bất đầu từ 
những năm kháng chiến ở Việt bắc và nở rộ vào 
những năm 60, 70. Những vốn quý văn học, những 
làn điệu dân ca, những nhạc cụ đặc trưng và những 
loại hình nghệ thuật đặc sắc cùng với những 
phong tục, tập quán văn hóa các dân tộc từ lâu đã 
làm giàu thêm và thực sự (ở thành các giá trị văn - 
hóa chung của dân tộc Việt nam. Đáng tiếc là cho. 
tới nay kết quả thu được vẫn ở tình trạng dễ làm 
khó bỏ, hoặc là tực ăn sẵn. Công tác này chưa được - 
tiến hành tho một kế hoạch thống nhất vạch ra 
từ hội nghị sưu tầm năm 1977, theo những yêu cầu ˆ 
như "cuốn chiếu", "khóa sổ", đồng bộ theo trừng 
thời gian, có quy chế bảo đảm tính khoa học và 
bản quyền của người kể, người ghi, v.v.. Những 
tác phẩm của các dân tộc thiểu số thường chỉ được 
in bản dịch ra tiếng Việt, còn nguyên tác tiếng dân 
tộc đó lại không được giữ gìn coi trọng, trong khi 
giá ưị đích thực lại năm ở các nguyên tác. Các 
viện nghiên cứu được thành lập không ít, nhựng 
chúng ta ít phát hiện được những di sản mới, bổ sung 
cho danh mục đã có để làm căn cứ phân tích kết luận 
từng vấn đề học thuật. Thường chỉ là sự lặp lại 
mình, lặp lại người khác với một số uư liệu cũ. 
Vậy mà vốn cũ và những người nắm vốn cũ sẽ 
rơi rụng dần theo thời gian. Nếu chúng ta không 
khẩn trương có biện pháp khai thác, gìn giữ và phát 
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huy vốn liếng văn hóa quý báu này thì các thế hệ 
mai sau sẽ oán trách cha anh để lại một di sản văn 
hóa nghèo nàn và đơn điệu. 

Văn hóa là một yếu tố tích cực thúc đẩy quá trình 
đổi miỚi trong cuộc sống các dân tộc. Xét cho cùng, 
các dân tộc thiểu số nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội 
từ tình rạng nghèo nàn lạc hậu. Bởi vậy, sự đòi 
hỏi đầu tiên là phải phát triển giáo dục, văn hóa, 
nâng cao tình độ khoa học kỹ thuật. Tinh thần làm 
chủ và những khả năng lao động của quần chúng 


sẽ không phát huy được nếu họ không nhận thức ~ 


được con đường phát triển và cách làm ăn mới của 
mình ; nhất là trong thời đại ngày nay, khi văn hóa 
trở thành một yếu tố có ý nghĩa quyết định trong 
lực lượng sản xuất vật chất. Tiếp thu cái mới 
đang là yêu cầu khẩn thiết của đồng bào các dân 
tộc ở miền núi. Do đó, việc quan tâm và đầu tư 
cho sự nghiệp giáo dục, văn hóa, khoa học ở miền 
núi cũng quan trọng như đầu tư cho kinh tế. Để gìn 
giữ và phát triển sự nghiệp văn hóa các dân tộc - 
thiểu số, tôi xin đề xuất một số biện pháp sau : 


- Đề nghị Quốc hội định ra Luật văn hóa cho các 


dân tộc. Nên chăng tổ chức hội đồng ván hóa - xã 
_hội của từng dân tộc để chăm lo cho nhụ cầu văn 

hóa - xã hội nêng của từng dân tỘc, từng tỘC 
người tưong khuôn khổ pháp luật nhà nước. Một 
tổ chức /ội ván hóa các dân tộc thiểu số cần được 
thành lập để tập hợp các lực lượng làm văn hóa 
_ trong xã hội, giúp Bộ văn hóa - thông tin - thể thao- 
Mi lịch quản lý sự nghiệp văn hóa các dân tộc thiểu 

cả nước. 

"Tu, khi chờ đợi, cần cụ thể hóa Nghị quyết 
của Bộ chính trị và Quyết định của Hội đồng bộ 
trưởng về chính sách kinh tế - xã hội ở miền núi 
qua các khâu ngân sách đầu tư, tô chức và cán bộ. 

Bộ văn hóa - thông tin - thể thao - du lịch đã có kế 
hoạch và biện pháp chỉ đạo các hoạt động nghiệp 
vụ ở miền núi. Đề nghị các cấp úy đảng và chính 
quyên địa phương quan tâm thích đáng đến sự 
nghiệp văn hóa nói chung và (2 chức tôi đời 
sông ván hóa ở cơ sở miền núi. Trước mắt, cần 


dành một tỷ lệ kinh phí thích đáng để giải quyết một + 


số yêu cầu cụ thể. Ví dụ : mỗi tỉnh có chương trình 


phát thanh bằng tiếng của một vài dân tộc (tương: 


đối phố thông đối với các dân tộc ở xung quanh) ; 
mỗi huyện có đài truyền thanh, có một bộ vi đê ô lưu 
_ động ở các xã ; mỗi bản, tiến tới mỗi gia đình có 
một, hai máy thu thanh chạy bằng pm... Việc 
thường xuyên mở lớp hướng dân và nàng cao 
nghiệp vụ cho cán bộ văn hóa ở các cấp sơ, huyện 
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và xã, cũng là yếu tố tích cực để thúc đấy phong 
trào văn hóa ở địa phương, đấy lùi các tệ nạn tiêu 
cực. | 

- Về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, trí thức 
các dân lộc, ván đề bức bách hiện naÿ là xây dựng, 
củng cố, phát tiển hệ thống các 'rường phổ 
thông gắn với các trường trung học chuyên 
nghiệp và các trường đại hựụ. một cách hợp lý. 
Trong cơ gấu các trường phổ thông cơ sở và trung 
học, các trường có ký túc xá, các trường thiếu nhỉ 
vùng cao, cá trường vừa học vừa làm, trước 
mắt cần xây dựng các trường bổ túc văn hóa tập 
trung để có thể nhanh chóng tạo nguồn, đồng thời 
tổ chức bồi dưỡng cho đông đảo cán bộ các ngành 
có thể thco học nghiên cứu sinh... Cần mở rộng 
trường dự bị đại học ở nhiều nơi để thu hút học 
sinh dân tộc thiểu số. Đặc biệt các trường văn hóa 


_ nghệ thuật ở vùng Việt bác, Tây bắc, Tây nguyên 


và một số trường cấp tỉnh, cần có kế hoạch tuyển 
học sinh, mở lớp học ngắn hạn theo chương tình 
đạy các môn thiết thực. Khoa văn hóa các dân tộc 
thiểu số của Trường đại học văn hóa sớm xúc tiến 
việc biên soạn chương trình và tuyển sinh để khai ` 
giảng. Các trường đại học mỹ thuật, điện ảnh - sân 


'khấu, âm nhạc và Trường viết văn Nguyễn Du 


ưu tiên dành chỉ tiêu cho học sinh dân tộc thiểu 

- Xây dựng Viện'sưu tàm nghiên cứu văn hóa 
các dân tộc thiểu số (đi kèm với ngân sách, 
phương uiện và đội ngũ cán bộ chuyên môn giỏi) 
để khẩn trương, có hệ thống cứu lấy di sản văn 
hóa các dân tộc ; đồng thời để uếp tục nghiên 
cứu, phân loại các dạng hoạt động văn hóa xã hội 
trong đời sống của từng dân tộc nhằm xư lý 
cho thích hợp. Bởi bản sắc văn hóa của mỗi dân 
tộc biểu hiện khác nhau trên các lĩnh vực, thới 
quen của dân tộc này có thể xa lạ đối với dân tộc 
khác. Ở miền núi, đám cưới, đám tang và lề hội 
trong mỗi dân tộc là các dạng sinh hoạt văn hóa cần 
được phân tích kỹ và có thái độ đối xửư hợp lý 
hợp ủnh. 

Văn hóa gắn liền với sự tồn tại và sử triển của 
các dân tộc. Văn hóa là một ưong các biểu hiện 
quyền bình đẳng của các dân tộc, là mục đích cuộc 
sống của các dân tộc, đồng thời là phương tiện 
đẩy mạnh công cuộc đổi mới trong các dân tộc. 
Phát ưiễn văn hóa các dân tộc là phát triển nền văn 
hóa phong phú, dậm đà bản sắc Việt nam ; là gìn 
giữ và xây dựng một cộng đồng thống nhất các 
dân tộc Việt nam. 
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ĐẢNG, NHÀ NƯỚC 
VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ : 


C hiện đường lối đổi mới của Đảng, 


mấy năm qua, nền kinh tế nước ta đã 
có những chuyến động ban đầu đáng ghi 
nhận Điều đó chứng tổ những đối mới 
về sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của 
Nhà nước đối với quá trình phát triển kinh 
tê ở nước ta là đứng hướng. 


Quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 
nước ta, nói riêng vẽ mặt kinh tế, là quá 
trình chuyên nền kinh tế tự nhiên, tự cung, 
tự cấp, sản xuất nhỏ phân tán với một số 
nhân tố tư bản chủ nghĩa mới phát sinh, 
thành nền kinh tế hàng hóa xã hội chủ nghĩa 
có định hướng, có kế hoạch. Tính định 
hướng chính trị của sự tăng trưởng kinh 
tế là hoàn toàn rõ ràng. Nó không mang tính 
tự phát mà được tổ chức thực hiện dưới sự 
lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà 
nước. 

Sự lãnh đạo của Đảng đối với quá trình 
phát tren kinh tế chỉ đúng đắn, khoa học, 
khi Đảng biết nám bát và vận dụng đúng 
quy luật phát triên khách quan vào việc hoạch 
định đường lối kinh tế của mình. Dưới ánh 
sáng Nghị quyết Đại hội lần thứ VI của 


Đảng, trong quá trình đối mới toàn 4iện sự : 


lãnh đạo của mình, trước nhất là lãnh đạo 
kinh tế, Đảng ta đã nhận thức và hành 
động theo phương hướng đó. 

Sự tồn tại nền kinh tế nhiều thành phần 
trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là 
một hiện tượng mang tính quy luật. Do đó, 
cần chú ý định hướng chính trị - xã hội cho 
sự phát triên của tất cả các thành phần 
kinh tế, phát huy hết các mặt tích cực của 


PHẠM NGỌC QUANG ° 


mỗi thành phần và hạn chế các mặt tiêu cực 
của.nó. Cần tạo những điều kiện thuận lợi 
cho kinh tế quốc doanh để nó có thê phát 
triển theo đúng quy luật, không ngừng vươn 
lên nắm vai trò chủ đạo trong nền kinh tế. 
Trước đây, kinh tế tư bản tư nhân bị loại. 
trừ, nay cũng cần tạo ra môi trường cho nó 
tồn tại và phát triển (trước nhất là trên 
lĩnh vực sản xuất, và có thể phần nào trên 


Tĩnh vực lưu thông nội địa) theo đúng 


pháp luật quy định. Thành phần kinh tế này 
đang có khả năng thu hút vốn và kỹ thuật 
của nước ngoài, mở mang sản xuất, giải 
quyết việc làm và tăng thêm thu nhập cho 
nhân dân, do đó, trong chừng mực nhất 
định, cũng cần được khuyến khích. Kinh tế 
gia đình đang là một lực lượng, một tiềm 


năng tràn đầy sức sống, nếu có các điều 


kiện thích hợp, chác chắn nó sẽ có những 


đóng góp không nhỏ... 


Làm cho nhân dân nhận thức được tính 
đúng đán của đường lối kinh tế và thực 
hiện đường lối đó một cách tự giác, trách 
nhiệm này trước nhất thuộc về Đảng. Chỉ 
trong quá trình đó, Đảng mới đưa được 
quần chúng vào cuộc đấu tranh' chống 
những mặt tiêu cực do việc thực hiện cơ 
chế kinh tế nhiều thành phần phát sinh. Có - 
sự giác ngộ và sự nô lực vượt bậc của quần 
chúng, đường lối kinh tế của Đảng mới 
trở thành hiện thực được. 

Băng trí tuệ và tổ chức, Đảng luôn luôn bảo 
đảm tính thống nhất của các chính sách 


* Phó tiến sĩ triết học 
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kinh tế, bảo đảm sự kết hợp hài hòa giữa - 


chính sách kinh tế và chính sách xã hội. Lúc 
nào . trong đường lối chính trị nói chung và 
trong đường lối kinh tế nói riêng, Đảng 
cũng lấy lợi ích chính đáng của chủ thê các 
thành phần kinh tế và người lao động làm 
điểm xuất phát. Các loại lợi ích không chỉ 
khác nhau mà nhiều khi còn đối lập nhau. 
Nghệ thuật lãnh đạo chính trị của Dáng 
trong quá trình phát triển kinh tế là khéo 
kết hợp hài hòa các lợi ích chính' đáng vì 
sự phát triển của nền sản xuất hàng hóa xã 
hội chủ nghĩa. Điều đó không đơn giản, vì 
Đảng phải luôn luôn đấu tranh với những 
hiện tượng "tả" khuynh và hữu khuynh ngay 
trong nội bộ và trong xã hội. Sa vào bất kỳ 
cực nào trong hai thái cực đó đều không 
tránh khỏi đưa đường lối kinh tế đến thất 
hại. Khi đó chủ nghĩa xã hội sẽ chỉ là lời 
nói suông. 

Kiện toàn và đào tạo một đội ngũ cán bộ 
quản lý kinh tế giỏi, đang là sự quan tâm 


của toàn Đảng. Mặc dầu chúng ta đã có - 


nhiều cố gắng về mặt nàỷ, nhưng bước 
vào thực hiện cơ chế quản lý kinh tế mới, 
cán hộ quản lý kinh tế của ta tổ ra rát lúng 
túng, lập trường chính trị chưa đủ vững 
vàng, tác hghiệp kinh doanh còn non kém, 
dẫn đến thua lỗ, thất thoát, lãng phí tiền 
của, vật tư của nhà nước, làm mất tín nhiệm 
với bạn hàng... Vì vậy, lúc này đảy, cùng với 
việc định hình một cơ chế quản lý kinh tế 
mới, phải gấp rút đào tạo, bồi dưỡng một 
đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế có năng lực 
và phẩm chất tốt. Tiêu chuẩn hàng đầu của 
đội ngủ cán bộ kinh tế hiện nay là : 
trường chính trị vững vàng, có năng lực tổ 
chức sản xuất. và kinh doanh ; có tỉnh thần 
trách nhiệm cao. 


` 


Cùng với việc đổi mới và hoàn thiện sự 
lãnh đạo của Đảng đối với quá trình phát 
triên kinh tế, việc đổi mơi quản lý và 
nhanh chóng nâng cao năng lực quản lý của 
Nhà nươc về kinh tế là hết sức quan 
trọng. 


14 


-_ hiệu quả quản 


lập. 


Đề chuyên một xã hội trong đó nền kinh tế 
tự phát chiếm địa vị thống trị sang một xã 
hội được quản lý một cách khoa học, cần có 
một thời.kỳ lịch sử dài. Nhà nước ta là nhà 
nước của dân, do dân và vì dân, nhưng còn 
yếu kém về năng lực quản lý kinh tế, quan 
liêu trong tổ chức bộ máy và hoạt động. 
Trong nhiều năm qua, chúng ta đã tuyệt đối 
hóa biện pháp hành chính, mệnh lệnh trong 
quản lý kinh tế : Nhà nước đã can thiệp quá 
sâu vào hoạt động sản xuất, kinh ĐANG, của 
các đơn vị kinh tế. 

Cúng do quan liêu mà Nhà nước đã tuyệt 
đối hóa quy luật có kế hoạch trong việc quản 


lý kinh tễ, xem đó là con đường duy nhất 


để phát triển kinh tế trong thời kỳ quá độ. 
Kế hoạch hóa một cách quan liêu chủ nghĩa 
đã dẫn đến tình trạng thụ động, ỷ lại của 
các cơ sơ kinh tế, của người sản xuất, kinh 
doanh. Nó không có khả năng giải quyết kịp 
thời những mâu thuần trong đời sống 
kinh tế, do đó đã dẫn tới tình trạng trì trệ 
trong kinh tế. Trong những năm trước đav, 
ai cũng thấy một tình hình. : nhiều chính sách 
kinh tế của Nhà nước không được chấp 
hành nghiêm chỉnh ; pháp luật nhà nước về 
kinh tế không được thực hiện nghiêm túc j 
lý kinh tế của Nhà nước 
suy giảm nghiêm trọng. Không ít thí dụ cho 
thấy, Nhà nước với tay quản lý ngành nào, 
sản phẩm gì, thì ngành đó, sản phẩm đó teo 
đi. Trong lĩnh vực kinh tế, nhiều lúc Nhà 
nước không điều hành nổi các ngành, các 
địa phương. 

Có nhiều cách ly giải khác nhau về tình 
trạng đó, nhưng suy cho cùng, việc không bảo 
đảm các quan hệ lợi ích trong các chính 
sách kinh tế là nguyên nhân chủ yếu nhất. 
Không ít chính sách đã cường điệu quá đáng 
lợi ích chung, lựi ích toàn thể, dân tới vì 
phạm nghiêm trọng lợi ích riêng, lợi ích bộ 
phận ; đã tuyệt đối hóa lợi ích của khu vực 
kinh tế xã hội chủ nghĩa khiến cho Tợi ích 
tối thiêu và chính đáng của chủ thê các 
thành phần kích tế phí xã hội chủ nghĩa 
không được bảo đảm. Cho nên, đề tồn tại, 
họ đã tìm mọi cách vô hiệu hóa chính sách 
của Nhà nược bàng nhiều cách khác nhau. 
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Rốt cuộc, vai trò quản lý của Nhà nước 
đối với kinh tế kém hiệu quả. - , 
Đề nâng cao biệu lực quản lý kinh tế của 
Nhà nước, mọi chính sách kinh tế phải 
thể hiện được những lợi ích chính đáng của 
các thành phần kinh tế và của người lao 
động làm việc trong các thành phần đó. Bởi 
vì, thực chất quản lý nhà nước trong lĩnh 
vực kinh tế là hình thành những nhu cầu, 
lợi ích đúng đán, trên cơ sở đó, hướng toàn 
bộ hoạt động của quần chúng, của các thành 
phần kinh tế vào mục tiêu, lợi ích đã được 
xác định một cách khoa học; đồng thời phát 
huy được vai trò tự quản của họ. Công tác 
quản lý, như Đại hội VI của Đảng đã chỉ rõ : 
"Không phải việc riêng của những người 
quản lý chuyên nghiệp, mà là sự nghiệp của 
nhân dân (1). | | 
Nhiệm vụ quản lý của Nhà nước trong lĩnh 


vực kinh tế là hướng mọi hoạt động của. 


quần chúng vào việc thực hiện những lợi ích 
có vai trò thúc đẩy sự phát triển tiến bộ của 
xã hội. Lợi ích như thế, chỉ có thê là lợi ích 
trong đó bảo đảm sự thống nhất, kết hợp hài 
hòa giữa lợi ích chung với lợi ích riêng, giữa 
lợi ích cá nhân với lợi ích xã hội. Những yêu 


cầu, lợi ích đó cần được cụ thê hóa thành . 


những chính sách cụ thê, phù hợp với trình 


độ của quần chúng, với trạng thái của các. 


quan hệ kinh tế. Không chú ý đúng mức 
sự chế định khách quan nói trên, là một 
- trong những nguyên nhân dẫn đến tính 
không hiện thực của những kế hoạch, 
chính sách kinh tế của Nhà nước ta trước 
đây. 

Lại cần chú ý rằng, lợi ích chung của sự 
phát triên xã hội không tồn tại một cách 
lửng lơ, trừu tượng bên ngoài lợi ích cụ thê 
của những thực thê xã hội khác nhau. Lợi 
ích chung bao giờ cũng được biếu hiện cụ 
thê qua lợi ích đa dạng, khác nhau, thậm chí 


đối lập nhau của những cá nhân, tập đoàn, 


giai cấp xã hội... Thực tế khách quan ấy đòi 
hỏi Nhà nước phải có một hệ thống chính 
sách mềm dèo đề, một mặt bảo đảm sự chỉ 
phối của lợi ích chung, mặt khác, thế hiện 
được những lợi ích đặc thù của các chủ thê 
lợi ích cụ thê. Đó là chìa khóa khơi dậy 


động lực mạnh mẽ của mọi chủ thể xã hội. ˆ 
Đó cũng là điều kiện cơ bản để các chính 
sách kinh tế của Nhà nước được mọi chủ 
thế xã hội chấp nhận và tự giác thực hiện. 


Khi đó, chính sách sẽ đóng vai trò vừa như 


là phương tiện quản lý nhà nước về kinh 
tế, vừa như là phương tiện thu hút quần 
chúng vào sự nghiệp quản lý đó. Trong một 
nền kinh tế có nhiều thành phần, với 
định hướng chính trị chung của mọi chính 
sách kinh tế là góp phần hình thành nền . 
kinh tế xã hội chủ nghĩa, thì trong khuôn - 

khổ nhất định, các chính sách và pháp luật 
kinh tế của Nhà nước cũng phảj bảo vệ lợi - 
ích của tất cả các chủ thế thuộc các thành 
phần kinh tế khác nhau, kế cả quyền một số 
nhà tư sản được hương giá trị thặng dư. 
Trên con đường tiên tới xóa bỏ bóc lột 
thì, trong một giới hạn nhất định và ở một 
giai đoạn nhất định, giai cấp công nhân và 
nhân dân lao động có thể chấp nhận sự bóc 
lột như một điều kiện để rút ngắn khoảng 
cách tới đích. Đó là biện chưng của sự-phát 
triên lịch sử. 

Từ đó xuất hiện vấn đề : trong chặng 
đường hiện nay của thời kỳ quá độ, chính 
sách của Nhà nướt cần làm sao trở thành 
công cụ kết hợp các lợi ích kinh tế vì thắng 
lợi của chủ nghĩa xã hội. Các chính sách kinh 
tế cần chú ý đúng mức tính thống nhất 
của các thành phần kinh tế có mâu thuần. 
Chỉ như vậy, chúng ta mới khơi dậy được 
mọi tiềm năng của các thành phần kinh 
tế trọng cuộc đấu tranh cho tháng lợi của 
chủ nghĩa xã hội. Đồng chí Nguyễn Văn 


_Linh cho rằng : "Sợi chỉ đỏ xuyên suốt các 


chính sách này là xử lý đúng đán các lợt ích 
kinh tế để tạo ra động lực của sản xuất 
kinh doanh” (2). Lợi ích chung của chủ nghĩa 


xã hội tồn tại thông-qua lợi ích của các ngành, 


các địa phương khác nhau. Trong sự đồng 
nhất về bản chất, các lợi ích cụ thê đó. 
cũng hết sức khác nhau, thậm chí đối lập 
nhau. Hiệu lực quản lý của Nhà nước về 


(1) “Báo cáo chính trị của BCIHTU' Đảng tại Đại hội đại biếu 
toàn quốc lần thứ VỊ”, Vấn kiện Đại hội đại biêu toàn quốc lần 
thá¿ VỊ, Nxb Sự thật, Hà nội, 1987, tr.]11 | 

(2) Báo Nhân dân, ngày 18 -4-] 987 
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¬ 


kinh tế sẽ giảm, khi chính sách kinh tế 
cường điệu quá đáng lợi ích chung, lợi ích lâu 
dài, mà không chú ý thỏa đáng lợi ích địa 


phương, ngành, cơ sở, lợi ích trước mát; - 


hay ngược lại. 


Đề nâng cao tính hiệu lực quản lý của Nhà | 
trong lĩnh vực kinh tế, Nhà nước: 


nước 
cần có những hình thức kinh tế cho phép 
thực hiện trong thực tế các lợi ích khác nhau 
(miễn sao đó là những lợi ích chính đáng), 
Nhà nước cần phát hiện kịp thời những 
mô hình về các hình thức kinh tế mới, tổ 
chức tổng kết để rút ra những nguyên tắc 
- có tính phố biến và thế chế hóa thành 
chính sách, thành những quy định có tính 
pháp luật, từ đó mở rộng phạm vi bao quát 
của mình đối với toàn bộ nền kinh tế. Sự 
định kiến, bảo thủ, quan liêu, sẽ làm cho Nhà 
nước không thể phát hiện được những 
nhân tố mới trong kinh tế, và do đó, chức 
năng quản lý của Nhà nước về kinh tế sẽ 
không phát huy được vai trò tích cực của 
mình đối với sự ra đời của các mô hình kinh 
tế mới. Do vậy, phải chống những thiên 
kiến đổi với các mô hình kinh tế chưa quen 
thuộc và các thành phân kinh tế phi xã hội 
chủ nghĩa, phải hình thành bậc thang giá trị 
mới trên tỉnh thần : bất kế lợi ích kinh tế 
nào góp phần phát huy mọi tiềm năng 
đang có đề đây mạnh quá trình chuyền lên sản 
xuất. hàng hóa lớn xã hội chủ nghĩa đều 
đáng trân trọng. Với tư cách là cơ quan quản 
"lý bằng pháp luật, Nhà nước biến sự trân 
trọng ấy thành những chính sách, những 
quy định pháp lý, để tạo nên những biến 
đổi vật chất hiện thực, có lợi cho chủ nghĩa 
xã hội. | 

Những điều trình bày trên đây tuyệt nhiên 
không có nghĩa muốn biến Nhà nước 
thành công cụ điều hòa các lợi ích đối lập. 
Nhà nước kết hợp một cách tự giác các lợi 
ích đối lập vì tháng lợi của chủ nghĩa xã 
hội, khác về bản chất với quan điểm điều 
hòa lợi ích. Bởi vì, sự kết hợp này là một 
hình thức đặc biệt của sự đấu tranh giữa 
các thành phần kinh tế, giữa các lợi ích 
_ kmh tế, trên con đường giải quyết mâu 
thuẫn. Hơn nữa, để có sự kết hợp các mặt 
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đối lập đớ, Nhà nước của nhân dân lao động 
lưôn luôn đấu tranh chống lại những khuynh 
hướng tiêu cực phát sinh từ mặt đối lập 
với chủ nghĩa xã hội, cũng như do sự tác 
động qua lại giữa các mặt đối lập đó. 

Tại Hội nghị lần thứ hai BCHTU' (khóa 
VI của Đảng, khi đặt vấn đề cần ngăn 
ngừa tình trạng cường điệu quá đáng hoặc 
lợi ích chung, hoặc lợi ích bộ phận, đi tới phá 
vỡ sự kết hợp hài hòa và có nguyễn tắc các 
lợi ích, đồng chí Nguyễn Văn Linh đặc biệt 
nhấn mạnh : "Quyết không được dưới danh 


nghĩa "dân chủ", đứng trên lập trường cục 


bộ bản vị địa phương và ngành mình để 
giải quyết vấn đề. Lập trường có tính 
nguyên tác là phải đưng trên lợi ích chung, 
toàn cục và toàn quốc” (3), và "trong nhà 
nước ta, tuyệt đối không thế chấp nhận lợi 
ích cục bộ địa phương làm phương hại đến 
lợi ích toàn quốc, đồng thời dứt khoát 
tránh tình trạng nhân danh lợi ích của trung 
ương mà làm hạn chế khả năng tích lũy của 
địa phương, dẫn đến làm tê liệt tính chủ 
động, sáng tạo của Họ. Hậu quả chung - là 


làm suy yếu toàn bộ lợi ích chung của cả 


trung ương và địa phương (4). 

Trong cuộc đấu tranh chống những sự 
"quá lạm" trên đây, cùng với giáo dục và 
thuyết phục, Nhà nước với tư cách là cơ 
quan quyền lực tập trung nhất của giai cấp 
cồônờ nhân và nhân dân lao động, phải sử 
dụng triệt để những phương tiện có hiệu 
quả của mình như cơ chế kinh tế, pháp chế 
kinh tế, các hình thức kinh tế và các đòn . 
bẩy kinh tế. 

Đối lập với chủ nghĩa quan liêu, phương 
pháp dân chủ trong quản lý nhà nước về 
kinh tế, đòi hỏi quản lý không phải bằng 
mệnh lệnh hành chính mà thông qua các đòn 
bầy kinh tế. Trừ một số lĩnh vực đặc 
biệt, cần thay kế hoạch hóa trực tiếp và 
toàn diện bằng kế hoạch hóa gián tiếp ; thay 
sự quản lý tập trung tuyệt đối bằng sự 
quản lý nhà nước về kinh tế ở tầm vĩ mô 
kết hợp chặt chẽ với tính tự chủ kinh tế của 
CƠ SỞ. 


(3),(4) Báo Nhân dân ngày 17 và 18-4-1987 


Ý kiến vò kinh nghiệm 


Đổi mới nột dung 


kế hoạch hóa vữ mô_ 


ÂY dựng nền kinh tế hàng hóa, thực hiện cơ 

hế thị trường, không có nghĩa là hạ thấp vai 

trò kế hoạch hớa nền kinh tế quốc dân, mà chính 
là thực hiện cơ chế quản lý mới phù hợp với 
sự phát ưiễn có kế hoạch nền kinh tế hàng hóa 


nhiều thành phần. Mặt khác, vấn đề còn là ở chỗ, : 
phải đổi mới nội dung công tác kế hoạch sao cho. 


phù hợp với cơ chế quản lý mới, để từ đó phát 
huy vai trò tích cực khách quan của kế hoạch hóa. 


Một ương những nội dung cơ bản của đổi mới 
kế hoạch hóa kinh tế quốc dân là xác định rõ 
chức năng của cá cấp kế hoạch. Cơ chế cũ 
phân ra ha cấp làm kế hoạch : trung ương, địa 
phương, và cơ sơ. Nhưng, như chúng ta đã biết, 
chức: năng ở các cấp này không được phân biệt 
rõ ; trung ương nhiều khi bao biện làm thay kế 
hoạch cho cả địa phương và cơ sơ sản xuất ; việc 
tổ chức bào vệ kế hoạch và giao kế hoạch chỉ là 
hình thức. Trong thực tế, trung ương định rõ cho 


địa phương và cơ sở sản xuất phải sản xuất sản ` 


phẩm øì, sản xuất như thế nào (cung ứng vật tư, 
vốn, lao động), và tiêu thự sàn phẩm ở đâu. Chính 
vì vậy, cơ sơ không biết và cũng không cần quan 
tâm xem sản phẩm do mình sản xuất ra có được thị 
trường chấp nhận hay không và chấp nhận như thế 
nào, do đó dẫn đến tình trạng cơ sở vừa không chú 
ý đến tính hiệu quà của sàn xuất vừa ÿ lại vào 
cấp trên trong việc tiêu thụ sản phẩm. 

. Nội dung đối.-mới kế hoạch hóa xác định rõ hai 
cáp làm kế hoạch : vĩ mô và ví mô, với việc phân 
biệt hai chức năng rõ ràng : ở tầm vĩ mô là kế 


hoạch định hướng, ở tầm vị mô là kế hoạch sản: 


xuất, kinh doanh. Với chức nảng định hướng, 


VŨ THỊ NGỌC PHÙNG ° 


kế hoạch nh nước không còn tính pháp lệnh nửa, 
quá tưình sản xuất và -tiêu thụ sản phẩm của các 
doanh nghiệp không còn bị ưới buộc vào kế hoạch 
nhà nước như ưước. Xuất phát từ sự thay đổi này 
mà có nhiều ý kiến khác nhau về vai trò của kế 
hoạch hóa vĩ mô trong cơ chế mới, có những ý 
kiến đánh giá thấp vai ưò cửa kế hoạch hóa vĩ 
mô, thậm chí còn có ý kiến phủ nhận sự cần thiết 
của nó. Để xem. vét vấn đ này, cần làm rõ nội dung 
và nhiệm vụ của kế hoạch hóa vĩ mô ưong cơ 
chế mới. | 

Kế hoạch hóa, trước hết phải hiểu nó là một quá' 
tưình bao gồm nhiều giai đoạn, với những nhiệm 
vụ cụ thể khác nhau. Giai đoạn đầu của kế hoạch 
hóa - thường được gọi là giai đoạn tiên kế 
hoạch - có nhiệm vụ xác định phương hướng cơ bản 
phát ưiễn kinh tế - xã hội của đất nước, nhiệm vụ 
này được thực hiện thông qua việc xây dựng chiến 
lược phát tiễn kinh tế - xã hội. Dựa vào những 
căn cứ khoa học, chiến lược xác định hệ thống các 
mục tiêu dài hạn và cơ bản nhất của đất nước cho 
khoảng thời gian từ 10 đến 20 năm. Đây là 
khoảng thời gian cần thiết để xác định những 
thông số quan trọng nhất cho sự phát ưiễn kinh tế 
- xã hội dài hạn, cũng là thời gian cần thiết để có 
được những thay đổi về chất trong các lĩnh vực 
kinh tế quan ưọng. Việc xác định đúng đắn 


- phương hướng phát triển kính tế - xã hội là vẫn 


đề rất cần thiết, nó làm cho chúng ta thấy rõ : 
chúng ta đang ở đâu, tủnh trạng xuất phát như thế 
nào, dự định sẽ đi đến đâu, bằng phương tiện gì... 


* Phó chủ nhiệm Khoa kế hoạch, Trường đại học KTQD. 
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Ý kiến vỏ kinh nghiệm 


Trước đây, do không có chiến lược phát triển kinh 
tế - xã hội phù hợp, cho nên nhiều đường lối, chính 
sách của chúng ta đã rập khuôn một cách máy móc 
từ các nước xã hội chủ nghĩa anh cm, như "đường 
lối ưu tiên phát triển công nghiệp nặuy”, "thính 
sách hợp tác hóa nông nghiệp”... Những đường lối, 
chính sách này, do không xuất phát từ đặc điểm và 
hoàn cảnh cụ thể của nước ta, nên đã dẫn đến 
_ những hạn chế đáng tiếc ương tiến tình phát 
tưiển kinh tế của đất nước. Do đó, ưong nội dung 
đổi mới kế hoạch hóa, việc xác định chiến lược 


phát triển kinh tế - xã hội là một nội dung quan trọng. 


Trong giai đoạn tiếp theo của kế hoạch hóa, 
chiến lược phát ưiển kinh tế - xã hội được thực 
hiện bằng các kế hoạch 5 năm. Kế hoạch 5 năm 
có mội mức độ cụ thể hóa cao hơn so với 
chiến lược phái triển kinh tế - xã hội. Mức độ cụ 
thể hóa này được thể hiện trước hết ở hệ thống 
chỉ tiêu định lượng. Điều đổi mới so với rước 
đây là ở chỗ : hệ thống chỉ tiêu này chủ yếu là 
mang tính hướng dẫn, việc tính toán các chỉ tiêu ở 
tầm vĩ mô không chỉ tiết nhì ưước, và trong hệ 
thống chỉ uêu này các chỉ liên giá trị cũng được 
chú ÿ đầy đủ, không phải ch: nhấn mạnh các chỉ 
uẻu hiện vật như trước dây. Tronp hệ thống chỉ tiêu 
của kế hoạch 5 năm sẽ bao gồm các chỉ tiêu tổng 
hợp phản ánh sự „phát triển của nền kinh tế quốc 
dân, như : tốc độ tăng tổng sản phẩm xã hội và thu 
nhập quốc dân ; giá trị tổng sản lượng của các 
ngành ; giá tị sản lượng các sản phẩm quan ưọng 
nhất của nên kinh tế. Hệ thống chỉ uêu này cũng 
phản ánh những quan hệ cận đối lớn của nên kinh 
tế và được xác định trên cơ sơ tính toán các nguồn 


lực của kỳ kế hoạch : vốn đầu tư và chính sách : 


đầu tư ; nguồn lao động và chính sách giải quyết 
việc làm cho người lao động ; khả năng khai thác 
các nguôõn tài nguyên thiên nhiên ; các chính sách, 
biện pháp áp dụng khoa học công nghệ mới. 

Sau khi kế hoạch 5 năm được thông qua, giai đoạn 
uếp theo của kế hoạch hóa là hướng dẫn thực 
hiện kế hoạch. Trong giai đoạn này kế hoạch 5 
năm lại chia thành các kế hoạch hằng năm - còn 
được gọi là các chương trình hành động cụ thể. Kế 
hoạch hằng năm bảo đảm sự thực hiện tuần tự 
các nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm. Nhưng việc 
_ thực hiện các nhiệm vụ này không phải là cứng 


38 


nhắc, do vậy các kế hoạch hằng năm cũng nhầm 
để điều chỉnh các kế hoạch 5 năm, sự điều chỉnh 
này là cần thiết cho phù hợp với những thay đối 
có thể xảy ra trong nền kinh tế quốc dân. Trong 
quá trình thực hiện kế hoạch nhà nước, vấn đề 
khó khăn nhất đang được quan tâm giải quyết hiện 
nay là băng cách nào bảo đảm được tính định 
hướng của kế hoạch. Đây cũng chính là vấn đề 
thực hiện chức năng điều tiết nẻn kinh tế của kế 
hoạch hóa. Tất nhiên bản thân các kế hoạch nhà 
nước không thể thực hiện được chức năng này, 
bởi vì nó không còn tính pháp lệnh như trước nữa. 
Ở đây đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ tất cả các 
công cụ của hệ thống quản lý kinh tế như tài 
chính, tín dụng, giá cà, tiền lương... thông qua các 
luật pháp hoặc chính sách kinh tế : luật thuế, chính 
sách đầu tư, chính sách lãi suất tín dụng... Nhưng 
để thiết lập được cơ chế điều uiết vĩ mô đồng 
bộ, có hiệu lực, thì những công cụ này cũng phải 
được kế hoạch hóa ; điều đó tạo cho kế hoạch 
hóa có vị trí trung tâm trong việc liên hệ, phối hợp 
các công cụ khác nhau của nền kinh tế để đưa ra 
được các luật pháp, chính sách thích hợp. . 

Như vậy, nhiệm vụ, nội dung của kế hoạch hóa 
vĩ mô trong cơ chế mới khác về cơ bản so với 
trước đây. Trước đây, nội dung: quan trọng nhất 
của kế hoạch hóa là xây dựng kế hoạch với hệ 
thống các chỉ uêu pháp lệnh và hướng dần. Trong 
đổi mới kế hoạch hóa vĩ mô hiện nay, nội dung 
quan trọng của nó còn ở chỗ xác định phương 
hướng phát triên kinh tế một cách đúng đán và 
biêt sứ dụng một cách linh hoại chiêc gậy chỉ: huy 


"của nhà nước để hướng hoạt động của nền kinh 


tê quôc dân khác phục những khuyết tật của thị 
trưởng. đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhật cho 


-nền kinh tế. 


Song thật chưa đủ nếu nói đến nội dung đổi mới 
kế hoạch hóa vĩ mô mà không đề cập đến chức 
năng đổi mới của Ủy ban kế hoạch nhà nước. Nếu 
tước đây nhiệm vụ chủ yếu của Ủy ban kế 
hoạch nhà nước là xây dựng kế hoạch, phân phối 
các nguön'vốn, vật tư của nhà nước ; thì trong cơ 
chế đối mới hiện nay, cùng với việc xây dựng kế 
hoạch, Ủy ban kế hoạch nhà nước còn có chức năng 


vô cùng quan trọng là tổ chức sự phối hợp hoại 


động của các ngành. 


z V¿ 


quản lý 


rTẠI Hộ nghị lần thứ ba Ban chấp hành ưung 
ương Đảng (khóa VI) bàn về đổi mới cơ chế 


quản lý kinh tế, đồng chí Tổng bí thư Nguyễn- 
“Trong đổi mới cơ chế quản lý 


Văn l.inh đã nói : 
kinh tế, có hai vấn đề cơ bàn đật ra : đổi mới cơ 
chế quản lý ở cấp đơn vị cơ sở và đối mới quản 


lý nhà nước vê kinh tế. Thực tế cũng như lý luận . 


chỉ ra rằng đó là hai vấn đề gắn bó hữu cơ, không 
thể làm cái này mà bò qua cái kia hoặc ngược lại"(1). 
Dơn vị cơ sơ ở đầy là các doanh nghiệp thuộc các 
thành phần. kinh tế (như : xí nghiệp quốc doanh, 
doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần...) và các linh 
vực kinh tế (như : sản xuất, xây dựng, vận ti, lưu 
thông). | 

Đổi mới quản lý nhà nước về kinh tế là 
quan trọng, vì có đổi mới quản lý nhà nước 
thì mới tạo được môi trường cho kinh doanh và 
hướng kinh doanh đi vào quỹ đạo của quản lý 
nhà nước. Nhưng đổi mới quản lý kinh doanh 
lại có ý nghĩa quyết định vì doanh nghiện là 
những tế bào của nên kinh tế quốc dân, là 
người sản xuấi và kinh doanh hàng hóa trong nền 
kinh tế hàng hóa Có đổi mới quản lý kinh 
doanh thì các doanh nghiệp mới sản xuất được 
nhiều hàng hóa, kinh doanh mới có hiệu quả, tạo 
ra — nhiều lợi nhuận cho doanh nghiệp và cho 
đất nước. l 

Đổi mới quản lý kinh doanh bạo gồm nhiều 
việc, từ tổ chức lại sàn xuất đến đổi mới 
các hoạt động kinh doanh, từ chấn chính quan hệ 
nội bộ doanh nghiệp đến thiết lập các mối ¡ quan 
hệ tị trường. Í 


Ầ 


_Ý kiến vò kinh nghiệm 


điều về đổi mới cơ chế 
cấp đơn vị cơ sở 


THANH SƠN ° 


Từ kinh nghiệm thực tiễn làm ăn của một số 
doanh nghiệp tong nước và nước ngoài, tôi xin 
kiến nghị đôi điều cần thiết về đổi mới quản 
lý kinh doanh ở cấp cơ sở. 

I - Cần có đày đủ thông tỉn 

Trong nên văn minh tin học hóa mà chúng ta 
đang sống, thông tin có vai trò rất to lớn. Có thể 
nói thông tin là "vàng", là sự sống còn của 
doanh nghiện. Cuộc sống đã chỉ rõ muốn tồn tại 
với thế giới thì phải hiểu thế giới, muốn quan 
hệ với bạn bè thì phải hiểu bạn bè, và muốn 
thắng đối phương thì phải biết rõ đối 
phương. Đây vừa là nguyên lý làm ăn, vừa là 
nhân tố thắng lợi. Thông tun ở đây bao gồm 
những thông tin tử tên xuống và từ dưới lên, 
những - thông tin của cơ sở, của địa phương, của 
quốc gia và của toàn thế giới. Những thông tin 
cơ bàn mà các doanh nghiệp cần có là : 

- Những thông un phục vụ cho các quyết định 
có tính chiến lược như các tư duy và quan điểm 
mới về lý luận, chính ưt, luật pháp, các chính 
sách kinh tẾế xã hội... ở tưong nước và trên thế 
HMỚI ; các tiến bộ khoa học kỹ thuật những đổi 
mới về tổ chức quản lý có ảnh hưởng trực 
tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động của doanh 
nghiệp. Thông tin về thị trường tong nước và 
thế giới trong đó có mức sống, mức thu nhập 
bình quân, thị hiếu, yêu cầu hàng hóa của 


“ạ — 


* Chuycn viên kinh tế cáp cáo 
(117qp chí Cộng sản, sô 9-1987, tr 6. 
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người uiêu dùng, các loại giá cả hàng hóa... và các 
dự háo về các vấn đề trên. 

- Các thông tin phục vụ tưực uếp - động 
của - doanh nghiệp như yêu cầu/#tụ thể của thị 
ưường đối với sản phẩm“ và dịch vụ của 
doanh nghiệp ; các đảm bảo về kỹ thuật, máy móc, 
thiết bị ; khả năng cung ứng vật tư, nguyên liệu, 


nhiên liệu ; tình hình lao động, tiền lương, trình: 


_ độ tay nghề, kỹ thuật; tình hình sản xuất, thực 
hiện các đơn đặt hàng, các hợp đồng kinh tế ; 


tình hình hàng hóa vật tư tồn đọng ; ủnh hình tài 


sản, tài chính, vốn, lãi, thanh toán... 


Đó là những thông tun chung nhất cho mọi 


doanh nghiệp. Đối với từng doanh nghiệp, do 
đặc điểm kinh doanh của mình sẽ có các yêu cầu 
thông tin cụ thể do các nhà kinh doanh xác định. 
Thí dụ đối với các xí nghiệp cơ khí phục vụ 
nông nghiệp thì phải có các thông un cụ thể về 
nông dân, nồng nghiệp và hông thôn. 

Để có được thông un, các doanh nghiệp có thể 
mua cát thông tin chung do các ưung tìm thông 
-tin phát hành, "SỬ dụng thông tin của các phương 
tiện thông un đại chúng, đồng thời tu mình tổ 
chức điều ưa khảo sát để thu thập những 


tông tế cụ thể. Mỗi doanh nghiệp nên có một : 


bộ phận thông tin tư liệu 2 - 3 người để giúp 
pgiim đốc làm việc này. 

2 -Làm tốt marketing 

Murkcuing hiểu một cách đơn giản là sản 
xuất tiếp cận thị trường, gắn hàng hóa với thị 
ưường. Nói khác đi markcung là chiến lược 
vận động hàng hóa từ người sản xuất đến 
người tiêu dùng, bảo đảm cho doanh nghiệp thu 
được Tợi nhuận như dự kiến. Markcunp bát 
đầu là mưưketlng thương mại xuấu hiện ở 
Nhật vào năm 1650. Một thương gia Nhật bàn đã 
mở cửa .hàng bách hóa đầu uên tên thế giới 
- VỚI phương châm : "Hãy bán cho khách hàng hóa 
họ muốn mua ; hãy làm ra hàng hóa mà khách thích 
mua ; hãy tả lại Luên nếu khách mua rồi mà 
không vừa ý”. Chính vì vậy mà hàng hóa của 
thương gia này bán rất chạy và thu được lợi 
nhuận cao. 

Ngày nay, marketing được phát tiễn ở ưình độ 
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cao và vận dụng vào nhiều lĩnh vực như 
markcung công nghiệp, markcUng thương mại, 
merkcting nội địa, marketing quốc tế, markcing 
xuất khẩu, marketing hàng tiêu dùng... Những 
tư tưởng cơ bản của marketing hiện đựi là : 

- Xuất phát từ nhu cầu của khách hàng, của 
xã hội để hoạch định chiến lược kinh doanh cho 
doanh nghiệp, ương đó chú trọng khâu tiêu DÁNG 
hàng hóa. _ s 

- Chỉ tiến hành sản xuất và bán ra các sản 
phẩm và dịch vụ mà thị ưường cần, không bán 
những loại mà thị ưường không cần. ˆ 

- Co¡ trọng công tác nghiên cứu uếp cận thị 
ưường, thích ứng linh hoạt với sự biến đổi của 
thị ưường, khai thác thị trường bằng phương 
pháp kinh doanh. 

- Thông qua thỏa mãn nhu cầu khách hàng để 
thu lợi nhuận cao và ốn định. 

Người ta cũng gọi markcung hiện đại là 
"chuẩn bị, thi hành và kiếm nghiệm một chính 
sách hoạt động dựa trên việc xem xét toàn diện 
thị hiếu của khách hàng bằng các phương pháp 
khoa học và tí tuệ”. Như vậy, markcting có 3 đặc 
điểm : _ 

I - Có nội dung 3 mặt, gồm nghiên cứu 
thị trường và môi ưường ; chuẩn bị và thực 
hiện kế hoạch ; tổ chức và kim ta các hoạt 
động. 

2 - Doanh nghiệp hướng vào người uiêu dùng 
để định hướng sản xuất và dịch vụ nhằm thỏa 
mãn yêu cầu của người tiêu dùng. 

3 - Là một quá trình khoa học, không phải suy 
đoán, áng chừng, mà sư dụng các công cụ khoa 
học có hiệu quà để điều tra, quảng cáo, định 
giá, tung ra sản phẩm mới. 

Người ta cũng quy: định 4 nội dung chủ yếu 
của markeung là: 

I - Tìm kiếm thị ưường để sản xuất và tiêu 
thụ sản phẩm. Xem thị rường muốn có và cần 
có những sàn phẩm gì, quy cách, chất lượng 
như thế nào, sức tiêu thụ sản phẩm mỗi năm, 
mỗi tháng, mỗi địa phương và mỗi nước là bao 
nhiêu. | : 

2 - Giá cả. Sau khi đã có thông số nhu cầu 


Ý kiến và kinh nghiệm 


rồi thì phải tính đến giá cà. Xem giá cả nào thị 
trường có thể chấp nhận được. Phải tính toán 
và hình thành nhiều loại giá khác nhau như giá 
quảng cáo, giá cạnh tranh, giá bù lỖ, giá tiền 
mặt giá hối đoái Vấn đề cơ bản là doanh 
nghiệp phải phấn đấu hạ giá thành sàn phẩm 
và dịch vụ để có thể chiếm lĩnh được thị ưrường 
và thu lợi nhuận cao. 

3 - Về tiêu thụ. Thực tế thị 
vùng, từng nước có đặc điểm rất khác nhau về 
tình tạng cung cầu và sự cạnh tranh. Cần điều 
tra, nghiên cứu, dự báo để xác định sức mua cụ 
thể tại mỗi thị ưường, từ đó mà có kế hoạch 
sàn xuất cho phù hợp. Dự báo là vấn đề rất 
quan trọng Ưưong sản xuất hàng hóa. Phương 
thức markcung nằm trong quỹ đạo của khoa học 
dự báo. 

4 - Tiến hành cá¿ hoạt động có tính chất mở 


đường, tạo cơ hội cho việc kinh doanh như đàm - 


phán, hội chợ, đại lý, trung tâm giao dịch, giới 
thiệu sản phẩm. Thị ưường thường xuyên biến 
động, các đại lý tiêu thụ và trung tâm giao dịch là 
nơi cung cấp thông un để hiệu chỉnh các phương 
án sản xuất tung ra sàn phẩm ở quy mô thích 
hợp nhất | 

Tóm lại, markcung hiện đại bao gồm tất cả 
những suy nghĩ, tính toán và hoại động của nhà 
kinh doanh từ ưước khi sản phẩm ra đời cho 
. đến các Ert we Gtet 2a li di suy: 
dịch vụ sau bán hàng. 

Ở các nước tư bản, ngày nay Kinh không 
còn là một chức năng thông thường mà đä.tưở 
thành một chức năng có tầm cỡ chiến lược, một 
nhân tố quyết định sự thành bại của kinh doanh. 

Lâu nay, chúng ta chưa hoặc ít quan tâm đến 
vấn đề này vì chưa sản xuất hàng hóa. Nay đã 
chuyền sang sản xuất hàng hóa và kinh doanh thì 
cũng phải hiểu và đặt vấn đề như vậy. ĐỀ có 
thể làm tốt markcung, các doanh nghiệp nên tổ 
chức một phòng markcting để nghiên cứu và làm 
tư vấn cho giám đốc về các vấn đề như : 

- Thị trường và khả năng mở rộng thị tường. 

- Chất lượng sản phẩm và dịch vụ phù hợp 
với yêu cầu của thị trường. 


_tốt 
tường từng ˆ 


-- Thái độ của khách hàng đối với sản phẩm 


và dịch vụ của doanh nghiệp. 


- Bao bì và đóng gói sản phẩm. | 

- Chiến lược định giá sản phẩm và dịch vụ. ° 
- Quảng cáo để tĩng khách hàng. 

- Tổ chức bán hàng. 

- Những kênh lưu động và địa bàn bán hàng 


- Bảo hành và dịch vụ sau khi bán hàng. 

- Các hoạt động đẩy mạnh marketing khác. 

- V,v., 

3 - Xây dựng chiến lược và kế Nhạc kinh 
doanh 

Không nên nghi rằng chỉ có nhà nước hoặc 
ngành mới cần có chiến lược, còn doanh nghiệp 
thì chỉ cần kế hoạch hằng năm hoặc dài hơn 
là kế hoạch 5 năm. Cần hiểu rằng ngày nay khái 
niệm chiến lược không có gì cao xa mà rất gần 
gũi với đời thường. Không những một quốc 
gia hay một tổ chức mà đối với một cá nhân 
cũng cần có chiến lược. Người ta đã nói con 
người phải sống có chiến lược, nghĩa là sống 
có mục tiêu, có lý tưởng, có sự nghiệp, chứ 
không phải sống thco kiểu "ăn xổi ở thì", chỉ biết - 
có ngày nay. 

Doanh nghiệp rất cản có chiến lược, vì từ 
chiến lược mới tạo ra lối suy nghĩ dài hạn, cách 
làm ăn dài hạn, mới có cơ sở để tổ chức sản 
xuất kinh doanh. Có chiến lược kinh doanh mới 
khắể phục được các mặt mất cân đối lớn, mới 
kết hợp được các khâu, các mặt trong quá tình 
tắi sản xuất, đặc biệ mới có thể mở mang 
kinh tế đối ngoại và tiến hành xuất nhập khẩu 
có hiệu quả, vì kế hoạch hằng năm và 5 năm 
không tiếp cận được các vấn đề đó.. 

- Chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp phế? 
trả lời mấy câu hỏi : 

- Mục tiêu lâu dài của doanh nghiệp thí dụ đến 
năm 2000) là øì, làm gì, làm bao nhiêu, làm như 
thế nào, sẽ mở rộng quy mô doanh nghiệp đến 
mức nào... 

- Các phương tiện, biện pháp cơ bản nhằm đạt 
tới mục tiêu là gì. Tạo vốn, tạo nguồn nguyên 


liệu, đổi mới kỹ thuật công nghệ, sản phẩm, đào 
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_ tạo cán hộ, công nhân, liên doanh liên kết kinh 
- tế, hợp tác quốc tế như thế nào và ra sao ?... 

Cần thấy rằng tuy còn nhiều khó khăn về dự 
báo, nhưng các doanh nghiệp vẫn có thể xây 
dựng được chiến lược kinh doanh. Chiến 
lược kinh doanh chưa yêu cầu phải cân đối chặt 
ch mà chỉ cần xác định cho được mục tiêu 
phải đại, các bước phải đi, những việc phải 
_ làm, rồi đến kế hoạch 5 năm và hằng năm mới 
cân đối cụ thể. Một nhà kinh doanh có nhiều kinh 
nghệm đã nói đại ý : tương lai tuy chưa có 
gì rõ ràng chắc chắn, nhưng có một điều chắc 
chắn là tương lai không giống nhự hiện tại. DoÓ 
vậy, chúng ta vẫn làm được chiến lược miễn là 
không cầu toàn. 

- Trong chiến lược kinh doanh của doanh 
nghiệp, thì "chiến lược sản phẩm 
dịch vụ) là vấn đề cốt lõi. Chiến lược sản phẩm 
được xác định trên cơ sở nhận thức quy luật tồn 
tại của sản phẩm theo chu kỳ sống của nó trên 
thị ưường. Chu kỳ ấy: 
đoạn : 1) Ra đời. 2) Phát triển. 3) Làm chủ thị 
trường. 4) Bão hòa. 5) Suy giảm và uiêu vong. 
Trong các giai đoạn này thì giai đoạn 3, khi sản 
phẩm làm chủ thị trường, đạt lợi nhuận cao nhấU. 

Mục tiêu của chiến lược sản phẩm là làm sao 
cho sản phẩm của mình có khả năng thỏa mãn 
người tiêu dùng cao hơn nhưng chi phí lại 
thấp hơn so với các sản phẩm cùng loại ưên thị 
trường. Vấn đề quan trọng là nhà kinh doanh phải 
_ phán đoán được sự tồn tại của sản phẩm mình 
ưên thị trường qua cá giả đoạn để có chiến 
lược thích ứng : `chiến lược kéo dài giai đoạn 
làm chủ của sản phẩm trên thị trường hoặc chiến 
lược thay thế sản phẩm. Trong hai chiến lược 
này thì chiến lược kéo dài giai đoạn làm chủ 
thị trường ít tốn kém hơn. Nhưng thco quy luật 
không có một sản phẩm nào có thể tồn tại vĩnh 
viễn, cho nên nhà kinh doanh phải luôn chuẩn bị 
các sản phẩm thay thế, sẵn sàng cö sản phẩm 
dự bị tung ra để duy trì Ñế đứng trên thị ưường. 

Trên cơ sở chiến lược kinh doanh và chiến 
lược sản phẩm, các doanh nghiệp xây dựng kế 


hoạch kinh doanh 5 năm và hằng năm. Kế hoạch 
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_ kế hoạch sản 


" (bao gồm cả ˆ 


thường tải qua 5 giải 


kinh doanh của doanh nghiệp không phải chỉ là kế 
hoạch kinh tế mà phải là kế hoạch kinh tế - xã 
hội, nói đầy đủ hơn là kế hoạch sản xuất, kỹ 


"thuật, tài chính, xã hội. 


Nói kế hoạch sản xuất - kỹ thuật có nghĩa là 
xuất phải dựa trên cơ sở kỹ 
thuật. Các doanh nghiệp phải có biện pháp kỹ 
thuật để bảo đảm kế hoạch sản xuấi và phải đưa 


"các biện pháp đó vào kế hoạch như : 


- Kế hoạch cải tiến hoặc đổi mới sản phẩm. 

§ 1y T02000002051)0001uia lu loa 24. 
sản phẩm. 

- Kế hoạch tu sửa, đổi mới thiết bị, kỹ thuậC 


công nghệ: 


- Kế hoạch uiết kiệm vật tư năng lượng, tổng 
hợp lợi dụng nguyên liệu. | 

- Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và nâng Cao tay 
nghề cho công nhân. 

- Kế hoạch nghiên cứu và thự dụng khoa 
học, kỹ thuật. 

- Kế hoạch thực hiện chuyển giao MỂŠNô nghệ. 

. - Kế hoạch bảo vệ môi trường, v.v.. 

Nói kế hoạch sản xuất - tài chính có nghĩa là 

các doanh nghiệp phải tính toán cả kế hoạch hiện 


vật và kế hoạch giá trị và bảo đảm sự cân đối 


giữa hai loại kế hoạch đó, Phải tính toán cụ thể 
hiệu quả đầu tư, hiệu quả sản xuất và lập đầy 
đủ các kế hoạch tài chính của doanh nghiệp như :' 
tạo nguồn vốn, sử dụng vốn cố định, quay 
nhanh vốn lưu động, đầu tư xây dựng cơ bản, 
giảm giá thành sản phẩm, vay tín dụng, lợi nhuận 
và sử dụng lợi nhuận, tiêu dùng và phản phối thu 
nhập... 

Nói kế hoạch kinh tế - xã hội có nghĩa là ngoài. 
các vấn đề kinh tế, doanh nghiệp phải tính toán 
các vấn đề xã hội và đưa vào kế hoạch như: 

- Tăng thu nhập thực „ của công nhân viên 
chức. | 

- Cải thiện điều kiện lao động và bảo đảm an 
toàn lao động. - 

- Nâng cao đời sống văn hóa và tỉnh thần của 


công nhân viên. 


- Y tể và sức khỏc. 
- Ăn uống và dịch vụ. 
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- Nhà ở. 

- Phát triển kinh tế gia đình. 

- Hôn nhân, gia đình và kế hoạch hóa dân số. 

Ngoài kế hoạch kinh doanh, cá doanh nghiệp 
cần phải lập kế hoạch tá nghiệp, tức là kế 
hoạch điều hành cụ thể nhầm bảo đảm thực 
hiện kế hoạch kinh ,doanh. 

4 - Thực hiện kế hoạch kinh doanh 

Đề thực hiện kế hoạch kinh doanh, các doanh 
nghiệp cần quan tâm một số việc quan trọng như: 

- Quản lý công việc Có thể nói “doanh 
nghiệp” là nơi "ưăm công, nghìn việc”, việc nào 
cũng cần, việc nào cũng gấp, nên nhà kinh 
dọanh phải biết quản lý công việc Nghĩa là 
phải biết lựa chọn : việc gì là quan trọng nhất 
việc gì phải tự mình làm (càng ít càng tốu), việc 
gì nên giao cho người khác làm (càng nhiều 
càng hay). Nên nhớ rằng người quản lý giỏi là 
một người biết làm việc với con người, biết 
dùng người khác làm việc, nhất là biết sử dụng 
nhân tài, chứ không phải là người ôm đồm bao 
biện, uy mình làm tất cả, bận rộn suốt ngày đêm 
mà không được việc. Nhà kinh doanh phải biết 
"hiệu quả hóa” công việc của cấp dưới, để cho 
mọi người có thể tự mình giải quyết công việc 
của mình, trong quản lý công việc, nhà kinh doanh 
phải 
kết thúc, còn về phương -tiện và cách làm thì để 
cho mọi người năng động, sáng tạo, không gò bó. 
Để quản lý tốt công việc, nhà kinh doanh phải 
hết sức quý trọng thời gian và sử dụng tốt 


thời gian, ủm ra đủ thời gian cho những công ˆ 


việc cần làm.. | 
- Quản lý đồng tiền: Trong kinh tế hàng hóa, 


hàng là quan trọng nhưng tiền lại càng quan trọng.. 


Vì tiên là "hàng hóa chung” có thể đổi được các 
hàng hóa khác, nên nhà kinh doanh phải hết sức 
coi trọng quản lý đồng tiền. Cần coi doanh 
nghiệp không chỉ là nời làm ra hàng mà còn là 
nơi làm ra tiền, và bằng mọi cách thực hiện tốt 
chu tình T - H - T. Nên nhìn mọi thiết bị, vật tư, 


hàng hóa... của doanh nghiệp dưới dạng tiền. Nhà. 


kinh doanh phải thuộc lòng vốn kinh doanh của 


mình là bao nhiêu, đang nằm ở đâu, mỗi ngày, mỗi . 


nắm chắc mục tiêu, thời. gian bất đầu và. 


tháng phải làm ra bao nhiêu tiền (giá trị hàng: 

hóa). Kinh nghiệm cho thấy nếu nhìn vật tư ứ 
đọng là sắt thép.. chẳng hạn, ghì thấy bình 
thường, nhưng nếu nhìn đó là mấy triệu đồng, 
là bao nhiêu đô la thì sẽ sốt ruột tìm cách xử 
lý, Các văn bản liên quan đến tiền cần được _„ 
xếp vào hồ sơ SOS để cho dù bận đến mấy, 
nhà kinh doanh cũng phải tranh thủ xem để có 
ý kiến giải quyết kịp thời. " _ 

. - Làm tôi khâu bán hàng. Sản xuất hàng hóa là 
để bán, nên nhà kinh doanh phải hết sức quan 
tâm đến khâu bán hàng, thích thú đọc "hóa đơn 
bán hàng”. Cái vất và của sản xuất hàng hóa là 
ở chỗ không phải chỉ lo sản xuất mà phải lo tiêu 
thụ, không phải chỉ chở hàpg đi mà còn phải giao 

"hàng đúng hẹn, không chỉ hoàn thành kế hoạch 
mà phải bảo đảm có nhiều lợi nhuận. Muốn 
bán được hàng phải sản xuất theo "đơn đặt hàng" 
từ khi xây dựng kế hoạch. Đồng thời phải tổ 
chức tốt việc tiêu thụ, từ khâu quảng cáo đến 
khâu bảo hành hàng hóa. Phải “biết cạnh ưanh, 
biết chen vào những "khc hở" của thị trường. 
Yêu cầu của bán hàng là bán nhanh, bán hết, bán 
có lãi, bán thẳng đến người tiêu dùng, không để 
hàng hóa ứ đọng. | | 

- Phân phôi hợp lý V + m. Yêu cầu phân 
phối là phải kết hợp hài hòa 3 lợi ích mà người 
lao động được hưởng : lợi ích hưởng trực tiếp 
qua tiền lương, tiền thưởng... ; lợi ích hưởng với 

_tư cách là một thành viên trong tập thể lao động 
(hông qua các quỹ của đơn vị) ; và lợi ích hưởng 
với tư cách là một công dân, một thành viên trong 
xã hội (thông qua các khoản nộp ngân sách). Doanh 
nghiệp phải bằng mọi cách làm tròn nghĩa vụ 
nộp ngân sách nhà nước, coi đó là niềm tự hào 
của mình, Tiền lương không chỉ thuộc phạm trù 
tiêu dùng, mà trước hết thuộc phạm trò sản xuất, 
nên phải bảo đảm tái sản xuất sức lao động. Cần 
vận dụng các hình thức tả lương thích hợp, nhằm 
gắn thu nhập của người lao động với hiệu quả 
kinh tế. Nghiên cứu phân phối m còn lại và các 
quỹ của doanh nghiệp cho hợp lý, và sử dụng linh 
hoạt các quỹ đó theo hướng có lợi cho sản xuất 
và đời sống. | | 
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Đề hạn chế mức độ lạm phát 


ĂM 1989 và 1990°vừa qua, chúng ta đã đạụt 

được một số thành tích nhất định tròng việc 
kiêm chế tốc độ "lạm phát. Tuy nhiên, kết quả 
này chưa dựa ưên sự tiến bộ thực chất của nền 
kinh tế nước ta, mà đựa trên những biện pháp ủnh 
thế, do đó kết quả chưa thật vững chắc. Bước vào 
năm 1991, những hiện pháp dủnh thế đó, nếu được 
tiếp tục thực hiện, thì kết quà chưa chắc đã đạt 
được như trong năm 1989. Chúng ta cần ìm những 
biện pháp kinh tế có tác dụng thực sự nhằm đổi 
mới cơ cấu kinh tế và đổi mới cơ chế quản lý 
thì mới có thể chống được lạm phát có hiệu quả. 
Cần lưu ý là chống lạm phá trong nền kinh tế 


nước ta là một quá trình lâu dài, từng bước hạn: 


chế mức độ tái lạm phát. Đồng thời, cần tạo điều 
kiện cho nền kinh tế phát triển. Vì vậy các biện 
pháp chống lạm phát phải được thực thi đồng bộ và 
toàn diện, thì mới đạt được hiệu quả mong muốn. 
_— Chính sách tiên tệ cũ, theo qưan niệm truyền 
thống, thường gắn với "khối lượng tiền cần 
thiết trong lưu thông”, dân đến nạn khan hiếm 
tiên mặt tiền miên ưong đời sống kinh tế, 
cơ cấu tiên tệ đơn nhất, thị trường uiên tệ hoàn 
toàn bị nghiềm cấm, Chính sách tiền tệ cũ, sản 
phẩm của nền kinh tế kế hoạch tập tung, 
thường kéo .theo chính sách tín dụng có định 


hướng và chính sách lãi suất ưu đãi có phân biệt, 


từ đó dần đến tình trạng ương nền kinh tế 
chỉ có một hình thức tín dụng ngân hàng duy 
nhất, nên vừa không thể thỏa mãn được các nhu 
cầu vay vốn hợp lý của các thành phần kinh 
tế (do đó, hạn chế tăng trưởng kinh tế), vừa 
gày ra nạn thiếu vốn ngân hàng. 

Theo nội dung chính sách tiền tệ nói tên, việc 
- kim soát số lượng tiền cần thiết trong lưu 
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thông, chủ yếu được thực hiện theo kế hoạch 
tín dụng quốc gia, hay nói chính xác{ hơn, bằng 
các hạn mức tín dụng hằng quý của các chỉ 
nhánh ngân hàng tỉnh. Các hạn mức này được 
đề ra trên cơ sở tổng nhu cầu tín dụng của« 
người sử dụng, tính đựa trên các kế hoạch sân 
xuất, tốc độ vòng-quay thông thường của vốn 
lưu động, và các dự báo của nhà nước về giá 
đầu vào và đầu ra Về lý thuyết nếu tín 
dụng vượt quá các hạn mức trên thì phải được 
Ngân hàng nhà nước ưung ương chấp nhận 
trước, còn trong trường hợp vượt quá tổng mức 
tín dụng toàn quốc thì phải được Hội đồng bộ _ 
ưưởng chấp nhận. Tuy nhiên, tín dụng thường 


vượt nhiều lần so với hạn mức, vì Ngân hàng 


nhà nước. có rất í quyền lực và công cụ để 
buộc các đơn vị phải thực hiện theo các hạn mức 
đã đề ra Ngoài ra, do lãi suất danh nghĩa 
thường được duy trì ở mức thấp hơn nhiều 
SO vỚi mức lạm phát nên: là suất thực - 
thường là "âm”. Điều đó đã khuyến khích các đơn 
vị tăng nhu cầu tín dụng vô hạn độ. Cho đến 
nay, mức tăng tín dụng trong nước thường 
được trang trải bằng nguồn phát hành, do đó, 


tiên mặt trong lưu thông thường cao hơn khoảng 


25 lần so với kế, hoạch ban đầu. Vì vậy, 
Ngân hàng nhà nước thực tế không đủ khả 
năng duy tưì các mục tiêu tín dụng và uiền tỆ. 
Việc phân bố tín dụng thường dựa trên 
nguyên tác "ưu uiên” cho. một số lĩnh vực, được 
gọi là chính sách định hướng tín dụng. Ở 
một mức độ nào đó, trong những thời kỳ 
đầu xây dựng kinh tế, chính sách đó là cần 


* Viện trưởng Viện tiền tệ - tín dụng 


thiế, Nhưng càng về sau, trong điều kiện phát 
triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, 
chính sách đó đã hạn chế sự phát ưiển kinh tế 
của đãi nước, không còn là biện pháp tốt để 
phân bố tín dụng, góp phần ngăn chặn tình tưạng 
mất cân đối trên thị trường hàng hóa. Điều 
chỉnh tín dụng một cách chủ quan thì thật dễ. 
Song điều chỉnh cho đúng lại rất phức tạp, vì 
trong cuộc sống, những cái đáng ưu tiên và chưa 
đáng ưu tiên, luôn luôn thay đổi. 

Chính sách tín dụng định hướng, thường có 


bạn đồng hành là chính sách lái suá? ưu đãi. 


Trong lĩnh vực này, sự bao cấp quá mức sẽ dẫn 
đến sai lầm lớn về phân bố các nguồn lực. Áp 
_dụng lãi suấtưu đãi cho các đơn vị vay không 
đáng ưu đãi, thực chất có nghĩa là xuất vốn 
bao cấp để trang trải cho các rủi ro và các phí 
hành chính phụ thêm của các đơn vị vay này. Đẩy 
mạnh phát triển kinh tế bằng cách khống chế lãi 
suất trên cơ sở hướng việc cho vay vào các khu 
vực ưu tiên và bảo đảm hoạt động của các khu 
vực này với sự cấp vốn ưu đãi thực ra là 
cản tưở việc phát triển các hệ thống tín dụng. 
Thực tế những năm qua cho thấy, phần lớn các 
xí nghiệp quốc doanh ' được vay vốn ưu đãi, 


đã không có khả năng trả nợ. Do sức ép của các ` 


cơ quan chính quyền, các ngân hàng đã phải cho 
các xí nghiệp này vay với lãi suất thấp hơn lãi 
suất trên thị trường. Như vậy, các ngân hàng 
làm sao có thể bù đấp nổi chỉ phí bỏ ra, nhất 
là trong trưởng hợp phần lớn các khoản cho vay 
lại không được hoàn trả ? Sự kiểm soát bên ngoài 
áp đặt lên lãi suất thực tế đã làm tiêu tan các 
khoản tích lũy tài chính, làm nản lòng những 'ai 
muốn cho vay dài hạn vì sợ nhiều rủi ro. Các tổ 
chức kiểm tra giám sát đã mất quá nhiều thì giờ 
để xem xét các ngân hàng 'có thực hiện đúng 
các chỉ thị về phân bố tín dụng không, tong khi 
lại rất coi nhẹ việc kiểm tra nghiệp vụ về quyền 
đòi nợ. Việc tài trợ cho các nhu cầu vay của khu 
vực quốc doanh bằng cách  ¡n thêm tiền, dẫn 
đến lạm phát với tốc độ cao. Nhiều ngân 
hàng đáng lẽ phải dựa vào pháp luật để thực hiện 
quyền ch biên các thế chấp, thì lại bằng lòng 
với việc tiếp tục ghỉ vào tài sản của mình các 
khoản lãi không trả, và tiếp tục cung cấp 
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thêm những khoản vay không chắc được hoàn trả. ` 

Một ,số trường hợp khác, thể chế cấp bù lỗ 
cho tiền vay, đã làm cho ngắn hàng không còn 
khả năng làm việc. An toàn của người cho vay 
thường không*được bảo đảm đầy đủ, do chỗ thủ 
uc tố tụng tịch biên nặng nề và có chiều 
hướng nuông chiều phía mắc nợ đến mức 
các ngân hàng không thể truy tố các con nợ trây 
ỳ... Việc tiếp tục cấp các khoản cho vay không 
được hoàn trả, đồng thời lại cấp các khoản cho 
vay mới để trả các khoản lãi chưa thanh toán, 
càng làm hại cho quá trình điều chỉnh. Đã đến 
lúc phải sắp -xếp lại, giải thế những xí nghiệp 
không còn khả năng thanh toán, để tạo thuận lợi 
cho quá trình lành mạnh hóa tiền tệ - tín dụng. 

Từ tháng 3-1989, lần đầu tiên chúng ta thay. 
đổi một cách khá mạnh dạn chính sách lãi suất, 
đưa lãi suất huy động tiền tiết kiệm lên cao 
hơn tốc độ trượt giá và điều chỉnh một bước 
lãi suất tiền gửi và cho vay đối với các tổ chức 
kinh tế, gắn với lãi suất huy động tiết kiệm. 
Chính sách này thực tế đã có tác dụng hạ thấp 
cơn sốt lạm phát, giảm mức lạm phát bình 'quân 
tháng từ 14,2% trong năm 19§§ xuống còn 2,9% 
trong năm 1989; và kiềm chế được mức lạm 
phát cả trong 6 tháng đầu năm 1990. Tiếc rằng, 
thành quả đạt được trong hai năm 1989 - 1990 
không vững chắc. Một trong những nguyên nhân 
của tình hình đó là do các biện pháp lãi suất, tín 
dụng áp dụng vừa qua, vần nằm trong khuôn 
khổ chính sách tiền tệ cũ, chưa tạo được "xung 
lực" đổi mới cơ chế quản lý kinh tế nói chung 
và đổi mới hoạt động ngân hàng nói riêng. Trên ˆ 
linh vực tiên tệ, tín dụng hiện nay, không chỉ 
có những thiếu sót trong công tác điều hành, mà 
còn có nhận thức không đúng từ nhiều năm: 
trước đây về chính sách tiên lệ. 

Ngày nay, chúng ta đã hiểu răng, chính sách 
tiền tỆ là công cụ điều tiết vĩ mô quan trọng, 
bao gồm các chính sách tín dụng, lãi suất, tỷ 
giá,... được thực hiện thông qua Ngân hàng nhà 
nước trung ương. Trong chính sách tiền tệ_ mới, 
đồng tiến được nhận thức đúng với vị trí và 
vai trò của nó trong điều kiện kinh tế thị trường; 
cơ cấu tiền tệ đơn nhất không thể thích ứng 
với nèn kinh tế HoỆỆU, thành phần ; phải đa dạng 
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hóa cơ cấu tiền tệ, tạo điều kiện cho thị trường 
tiền tệ hoại động. ' 

“Chính sách tiền tệ mới. “CÓ nội dung là xác 
định lượng tiền cung ứng cho nền kinh tế (thay 
cho "khối lượng tiền cần thiết trong lưu thông” 
theo quan niệm truyền thống) như vậy tránh 
được nạn khan hiếm tiền mặt tong đời sống 
kinh tế. Chính sách tiền tệ mới có nhiều nội 
dung, nhưng điều đáng chú ý là : Ngân hàng trung 
ương phải kiểm soát việc cung ứng tiền tệ và 
mối quan hệ giữa các ngân hàng với nhau, giữa 
tiền tệ với tìng trưởng kinh tế, với lạm phát 
giá cả, thất nghiệp. Chính sách tiền tệ, thông qua 
việc thay đổi lượng cung ứng trên tệ, có thể làm 
thay đổi (tăng hoặc giàm) lãi suất, ảnh hưởng 
đến chính sách tín dụng, đến hoạt động thị 
trường vốn, v.v.. 

_ Trong thời gian tới, chính sách tiên tỆ hướng 
vào một số nội dụng sau : 

a) Mở rộng và đa đạng hóa các loại hình tín 
dụng (bao gồm tín đụng thương mại, tín dụng 
tiêu đùng..) để phục vụ các thành phần kinh 
tế sản xuất, kinh doanh, khắc phục ủnh trạng 
khan kiếm vốn tín đụng ngân hàng, thúc đẩy tăng 
ưưởng kinh tế, góp phần chống lạm phát. 


Cần xem xét để xóa bỏ ở mức độ hợp lý 


chính sách định hướng tín dụng. Xóa bỏ định 
_ hướng tín đựng, có nghĩa là mở các vốn tín 
dụng lớn hơn cho tất cả các thành phần kinh tế, 
hạn chế sự can thiệp vào phân bố tín dụng. 
Thật ra, nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần 
không chấp nhận "chỉ một số khu vực được ưu 
tiên”, mà "tất cả đều đáng ưu tiên”, hay nói cách 
khác : "không có gì đáng ưu tiên cả". Nhà nước 


` không thể có đầy đủ các thông tin cần thiết đế có 


thể quyết định đúng việc phân bố tín dụng cho 
các ngành. Ngày nay, phải sử đụng cơ chế thị 
trường vốn để thay thế đần phương pháp phân 
phối vốn ưứn dụng thco kiểu truyền thốmg trước 
đây. Tất nhiên, sự việc nào cũng có giá của. nó, 
mở rộng các thị trường vốn sẽ đặt ra nhiều 
vấn đề mới phải giải quyếL Thiếu sự chuẩn 
bị chín chắn trước, thì việc mở ra các thị trường 
này, sẽ' dẫn đến những đảo lộn tiền tệ trong 
nước, làm khó khăn thêm cho tình hình đang mất 
ổn định. : 
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_cởi trối cho lãi suất, sử dụng lực 


và thị 


- .Đổi mới tín dụng, không phải là việc dễ Làm, 
và sớm thành công. Cần phải có thời gian để 
tập dượt các năng lực cần có về quản lý và điều 
khiển ngân hàng, đào tạo cán bộ, thành lập các tổ 
chức tín dụng mới, đa đạng hóa các loại hình tín 
dụng. - 

b) Lãi suất tín dụng có tác dụng điều chỉnh và 
kiểm soát khối lượng tiền tệ theo yêu cầu phát 
ưiển kinh tế, hạn chế lạm phát Trong năm 1991 


. cần thực hiện một số biện pháp sau đây : 


+ Ngân hàng nhà nước ấn định lãi suất chiết 
khấu và tái chiết khấu đối với các ngân hàng 


_ và tổ chức tín dụng ; 


+ Ngân hàng thương mại và các tổ chức tín 
dụng áp dụng lãi suất theo quan hệ cung cầu 
vốn trên thị trường ; 

+ Áp dụng lãi suất tài ượ đối với xây dựng 
cơ bản các công ưình nằm trong kế hoạch nhà 
nước. c— 

Chúng ta sẽ xem xét vấn đề lãi suất theo quan 
hệ cưng cầu vốn tên thị trường. 

Chúng ta đã đần đầìn nhận thức ra được sai 
lầm là "lãi suất hành chính áp đặt” thường gầy 
ra những tác hại ; cần xóa bỏ các -quy định cũ, 
lượng thị 
tường điều chỉnh lãi suất. Tuy nhiên, muốn sử 
dụng lực lượng thị trường điều chỉnh lãi suất, 


cần phải có một số các điều kiện, chẳng hạn 


như kinh tế vĩ mô ổn định, thị trường vốn có 
cạnh anh đã phát triển, v.v. Thiếu các điều 
kiện đó, việc tự do hóa các lãi suất sẽ không 
mang lại cho nên kinh tế một cơ cấu lãi suất 
hợp lý. Ở những nước có nền kinh tế ổn định 
ưường vốn phát tiến. đầy đủ có cạnh 
ưanh, người ta thường để cho lực lượng thị 
trưởng đóng vai trò quan trọng trong Í2ng định 
các mức lãi suấU 

Ở những nước đang có lạm phát cao thì chủ 
ưương thà nổi hoàn toàn lãi suất sẽ dẫn đến 
nguy cơ đưa các lãi suất thực lên những mức cao 
vọL và tạo ra những khoảng cách lớn giữa lãi 
suất tiền vay và lãi suất tiền gửi. Hơn nữa, đối 
với nền kinh tế chưa ổn định thì khó xác định 
đúng tỷ giá hối đoái, khó thực hiện được các lãi 
suất phù hợp với năng suất thực tế của nên 
kinh tế đó. Trong tình hình như vậy, sự bãi bỏ 
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kiểm soát đối với chu chuyển vốn chỉ có tác 
dụng làm tiền vốn mất ổn định và gây những 
_ đảo lộn về trền tệ. Chàng hạn, việc xóa bỏ quy 
định lãi suất sẽ làm lãi suất tăng lên, các chủ nợ 
khá lên do thu được các lãi suất cao hơn, còn 
các con nợ thì thua lỖ, và đó là nguy cơ gây khó 
khăn cho các tổ chức tín dụng cho vay dài hạn, 
các cơ sở vay nhiều ngoại tệ sẽ tốn hại nặng 
nề do đồng tiền mất giá. Vì thế, đối với các 
nước tủnh hình kinh tế không Ổn định, trong 
quản lý vĩ mô, người ta thường chọn cách tự do 
hóa có mức độ. Duy tưì một số biện pháp 
kiểm soát nhất định đối với lãi suất và chủ 
chuyển tiên vốn, đồng thời khuyến khích cạnh 
tranh và điều chỉnh lãi suất theo hướng phù hợp 
với ủnh hình phát triển trên thị trường. Cách 
làm này tránh được những đảo lộn lớn trong kinh 
tế, và tình hình tiền tệ - tín dụng thì được cải 
thiện rõ rệ( 

Tại những nước chưa ổn định được tình hình 
kinh tế vĩ mô, thị trường vốn phát ưiễn không 


đầy đủ, nhà nước có thể tiếp tục can thiệp hành. 


chính vào lãi suất, quy định cá mức lãi suấL 


Tuy nhiên, sự kiếm soát lãi suất này phải rất cơ. 


động, linh hoạt, có tính đến lạm phái và sức ép 
của thị ưường, có tính đến tỳ giá hối đoái, để 
khỏi cản trở sự phát triển các quan hệ tín 
dụng. Đồng thời, người ta cũng loại ưừ đần 
chế độ lãi suất ưu đãi. Đến khi kinh tế vĩ mô 
ốn định, các ngành nghề tự do phát triển và hệ 
thống tài chính khá lên, thì có thể đần đần 
thực hiện chính sách tự' do hóa các mức lãi suất, 
còn gọi là chính sách lãi suất "càng cua”, biện 
pháp cần thiết ban đầu trong quá tình "giải 
phóng, cởi ưới lãi suất". Theo chính sách li suất 
này, các ngân hàng, ở mức độ nào đó, được tự 
mình đưa ra thị trường những mức lãi suất 
riêng ; sau đó, cùng với mức tự do hóa cao 
hơn, các "càng cua” sẽ mở rộng hơn, và cuối cùng, 
thì hủy bỏ. 

c) Về ngoại tệ, cần tập trung các nguồn ngoại 
tệ vào ngân hàng và thực hiện cơ chế mua bán 
ngoại tệ qua ngân hàng. Cơ chế mới này, tạo 
điều kiện cho nhà nước nắm được nhu câu ñợp 
lý về ngoại tệ và khả năng cung Ứng ngoại tỆ 
cho các nhu cầu của nền kinh tế, từ đó xác 


` 


định được tỷ giá sát thực giữa đồng tiền Việt 
nam với cắc ngoại tệ, phục vụ đắc lực cho các 
hoạt động xuất nhập khẩu và kinh doanh đối 
ngoại, góp phần chống lạm phát. 

Tỷ giá mua bán ngoại tệ và cơ chế mua bán 
ngoại tệ trong năm 1989 và 1990, tuy có những đổi 
mới, góp phần vào việc chống lạm phát, nhưng 
chưa phản ánh đúng thực chất sức mua của đồng 
tiên Việt nam so với các ngoại tệ. Do đó, nó đã 
làm biến dạng những nhu cầu về ngoại tệ, 
không có lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu và 
hoạt động kinh tế đối ngoại nói chung. 

Năm 1991, cần áp dụng cơ chế như đã nêu 


trên, để tíng cường hiệu lực của cơ chế quản 


lý tập trung ngoại tỆ qua ngân hàng và cơ chế 
mua bán ngoại tệ theo tỷ giá thực tế, nhằm 
góp phần chống lạm phát có hiệu quả hơn. 

Để tiến tới thực hiện được cơ chế này, cần 
tổ chức dần từng bước, từ thấp lên cao, thị 
trường hối đoái Ở trong nước. Qua đó, tập trung 
được cung cầu các nguồn ngoại tệ chủ yếu và 
có cơ sở để xác định tỷ giá hối đoái thực tế. 
hơn. 

- Trong năm 1991 và nhất là từ năm 1991 ưở đi, 
cần có những dự đoán về thương mại giữa 
nước ta với Liên xô, các nước xã hội chủ nghĩa 
khác, cũng như với các nước ngoài xã hội chủ 
nghĩa, để ' có những biện pháp thích hợp trong 
nh vực này. Trong điều kiện nước ta hiện 
nay, việc nhập khẩu nguyên vật liệu, thiết bị, 
máy móc, v.v. từ nước ngoài phục vụ cho nền 
kinh tế, là một nhu cầu lớn, có tác động ưực 
tuếp đến cân đối kinh tế trong nước. Trong 
năm 1990, tình hình này chưa đến mức gay gắt là 
do Liên xô còn thực hiện những hiệp định đã ký 
với nước ta Nhưng từ 1991 trở đi, quan hệ 
buôn bán của ta với Liên xô và cá nước xã hội 
chủ nghĩa khác chuyển đần sang các phương thức 
khác, và việc thanh toán sẽ theo đồng tiền: 
chuyển đổi. Do đó, chúng ta phải có cơ chế tập 
trung và mua bán ngoại tệ qua ngân hàng, thực 
hiện việc cân đối thu chí và lập cán cân thanh 
toán, công nợ quốc: tế, để chủ động trong quan 
hệ đối ngoại phục vụ nhu cầu phát ưiển kinh tế 
của đất nước, góp phần chống lạm phát có hiệu 


quả. 
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Xây dựng chiến lược con người - 
| l một đòi hồi cấp thiết 


} sau Đại hội VI của Đảng, với công cuộc đổi 
mới tư duy, đã có nhiều chủ trương chính sách 
mới về kinh tế và xã hội. Các chủ trương chính 
sách đó đã bước đầu tạo nên tính tích cực năng động 
của quần chúng. Tuy vậy, cũng phải thấy răng 
thực tiễn đang làm nảy sinh những khó khăn mới, 
những mẩu thuẫn mới. Cùng với những khó khăn 
chồng chất về đời sống vậi chất, đã xuất hiện 
ngày càng nhiều khó khăn về đời sống tỉnh thần. 
Thực tiễn phức tạp đó không thể dẫn tới chỗ hoài 
nghỉ công cuộc đối mới. Trái lại, phải hoàn thiện 
hơn công cuộc đổi mới. Sự hoàn thiện đó phải 
hát đầu từ nguyên lý cơ bản mà Đại hội VF đã 
chỉ ra : cơn người là động lực và mục tiêu của mọi 
hoại động kinh tế xã hội. Công cuộc đổi mới mấy 
năm qua, tuy thời gian chưa nhiều, cũng đủ sức 
chứng minh vai trò của nhân tố con người trong 
tiến trình lịch sử và đang đòi hỏi chúng ta phải quan 
tâm hơn nữa đến con người, đào tạo cơn người, 
hay nói cách khác, đào tạo lại con người. Phải chăng 
đây là vấn đề mấu chốt nhất cơ bản nhất, vẫn 
_ đề của mọi vấn đề ? Sự thành bại của các chính 
sách kinh tế - xã hội, sự khác nhau giữa con đường 


ta đã chọn với con đường tư bản chủ nghĩa, xét - 


đến cùng, phải chăng cũng là ở đây 2 
Hiện nay, 
_ tư bản đang có sức hấp dân lớn. Nhưng có lệ ít ai 
trong số họ nghĩ đến phía sau của sự phồn vinh đó 
- là cái gì. Đáng suy nghĩ là ý kiến của nhà bác học 
tư sản Moóc-gan cách đây hơn 100 năm : "Từ khi 
thờ đại văn minh ra đời, của cải tăng lên rất 
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sự phồn vinh về kinh tế ở các nước. 


TBẦN VĂN BÍNH ° 


nhiều, hình thức của của cải là muôn vẻ, việc sử 
dụng của cải thì rất rộng rãi và sự quản lý của cải 
vì lợi ích của những kẻ sở hữu thì rất khéo léo, 
đến mức, là đối diện với nhân dân, của cải đó đã 
trở thành mội lực lượng không sao không chế nói... 
Sự tan rã của xã hội đang đứng sừng sững trước 
mặt chúng ta một cách đc dọa như là sự kết thúc 


'của một quá trình phát triển mà của cải là mục đích 


cuối cùng và duy nhất vì một quá trình phát triỂn 
như vậy đang chứa đựng những yếu tố làm cho 
chính nó bị tiêu diệt” (1). Đúng là bước sang chủ 
nghĩa tư bản, con người đã làm được những việc 
mà các xã hội cũ không tài nào làm nổi. Nhưng chủ 
nghĩa tư bản đã làm những việc đó bằng cách "huy 
động những động cơ và những dục vọng hèn hạ 
nhất của con người” (2). Trong sự phát tiển của 
nó, chủ nghĩa tư bản luôn cảm thấy một mối ức 


dọa từ phía quần chúng nhân dân, bởi vì mỗi bước 
tiến của sản xuất trong chế độ tư bản đồng thời 


cũng. đánh dẫu một bước lùi trong tình cảnh của 


"giai cấp bị áp bức, nghĩa là của đại đa số. Chính 


trong mối đc dọa đó giai cấp tư sản "nhìn thấy rãi 
đúng... cái bí quyết của chủ nghĩa xã hội" 3). Vậy 
"cái bí quyết" của chủ nghĩa xã hội đích thực là 
ở đâu ? Phải chăng đó là bản chất nhân văn của chủ 
nghĩa xã hội, là sự phát triển nhân cách, bản lĩnh 
và năng lực của người lao động ? 
Trong khi chủ nghĩa tư bản Mông một mâu 
* Phó giáo sư Học viện Nguyền Á 
HỆ Re TU 9E"  Đưện Áp Na 9 te 


(2) Sách dã , tr.270 - 271. 
(3) Sách dã dẫn, t.2, tr. 446. 


thuần không sao giải quyết được, thì chủ nghĩa xã 
hội mấy chục năm qua lại rơi vào một tình trạng 
khác : tình trạng khủng hoảng về kinh tế xã hội 
ngày càng tăng. Sự trì trệ yếu kém ở các nước xã 
bội chủ nghĩa có nguyên nhân trong cơ chế tập 
trung quan liêu bao cấp (trong cơ chế này không 
có chỗ đứng cho khoa học và nghệ thuật, mà khoa 
học và nghệ thuật lại là những nhân tố cực kỳ 
quan trọng kích thích sự phát triển của kinh tế, sự 
hoàn thiện xã hội). Cơ chế nảy làm thui chột tính 
tích cực năng động và sáng tạo của con người. 
Thêm vào đó, trong quỹ đạo của tư duy cũ về chủ 
nghĩa xã hội, chúng ta chưa bao giờ khẳng định cơn 
người là động lực và mục tiêu của mọi hoạt động 
kinh tế xã hội. Vấn đề nhân cách, bản lĩnh, cá 
tính của con người bị coi nhẹ. Có nghĩa là chúng 
ta chưa phát huy được cái vốn quý nhất của chủ 
nghĩa xã. hội là con người. "Cái bí quyết" của chủ 
nghĩa xã hội còn bị bỏ ngỏ. Sự thấp kém về trí tuệ, 
về năng lực tư duy, sự động dao về lý tưởng, 
về niềm tin, sự mờ nhạt về cá tính, sự thấp kém 
về nhân cách... đang là những trở ngại đối với 
tiến trình đi lên của xã hội ta. Sự rối ren trên các 
nh vực kinh tế xã hội cũng bát nguồn từ đó. 
Xây dựng chiến lược về con người đang trở thành 
mệnh lệnh của thực tiễn. | 

Chiến lược con người được đặt ra không chỉ 
nhằm mục đích ngăn chặn sự xuống cấp trong 
đời sống tính thần hiện nay. Đó chỉ là một yêu 
cầu trước mắt Chiến lược cơn người còn nhằm 
vào tương lai : đào tạo nên các thế hệ con người 
thích ứng với những điều kiện lịch sử mới. Thế 
mà đã có lúc chúng ta đồng nhất chiến lược con 
người với chính sách xã hội, hiểu vấn đề cơn 


người mội cách hình thức chủ nghĩa. Đại hội VI 


của Đảng đã đề cao vai trò của nhân tố con người 
và đề ra chiến lược con người, nhưng trên.thực 
tế, chúng ta chưa làm được bao nhiêu. Thời gian 


qua, thực chất, ta mới chỉ đổ xô vào lợi ích kinh. 


tế, mà chưa hiểu thấu đáo lầm quan trọng, nội 
dung của chiến lược con người, chưa đầu tư cho 
chiến lược con người. Nói đến - chiến lược con 


Ý kiến vò kinh nghiệm 


người, thì các bac động giáo dục, văn hóa, nghệ ˆ 
thuật, khoa học, y tế, thể thao là những hoạt động 
chủ yếu nhất Đây là những hoạt động tác động 
trực tiếp đến đời sống tính thần và thể lực của 
con người. Và đây cũng là những lĩnh vực đang thu 


.hút sự quan tâm lo lắng của toàn xã hội, đặc biệt - 


của những ai biết trăn trở về sự phát triển của nòi 
giống, về sự thịnh vượng của đấnướ - 

Chúng ta hãy bát đầu bằng những chỉ số về đời 
sống vật chất. Theo thống kê của các cơ quan y tế, 
tỷ lệ trẻ sơ sinh bị suy dinh đưỡng từ trong bụng 
mẹ (cân nặng dưới 2500 gam) chiếm 14% (ương - 
khi tỷ lệ cho phép là 10%). Chiều cao và trọng lượng 
của thanh thiếu niên trong thập kỷ qua không tăng - 
mà giảm. Số lượng calo dùng cho mỗi người trong ˆ 
1 ngày quá thấp : 1943 calo (thiếu 15% so với nhu 
cầu). Dựa tên 12 chỉ tiêu cơ bản nhất về tình 
trạng sức khỏe của một quốc gia, chúng ta khả: 
sau 67 nước. : 

Về đời sống tỉnh thần lại càng đáng lo ngại. 
Trong khi thế giới lấy năm 2000 làm năm thanh 
toán nạn mù chữ trên toàn cầu, thì hiện nay số 
người mù chữ ở Việt nam chiếm hơn 12% dân số. 
Số trẻ em bỏ học ngày càng tăng, riêng năm học: 


1988 - 1989 có gần 2 triệu em.Ở các nước phát 


triển, người biết chữ cần thông tin đầy đủ, 
lượng thông tin đó được đo bằng 10 kg giấy/năm. 
Còn ở nước ta chỉ số đó là 05 kg giấy/năm. Để 
hòa nhập vào cuộc cách mạng khoa học mới, nhiều 
nước rất quan tâm bậc đại học. Tỷ lệ người có 
trình độ đại học trong dân số khá cao. Ví đụ ở Mỹ, 


- cứ 100 000 dân có 5400 người có trình độ đại học. 


Ở Nhật bản, con số đó là 2400; ở Nam Triều tên: 
2400; còn ở Việt nam :200., - 

Sự gia tăng về tội phạm, về những hành vi càn 
quấy, suy thoái về đạo đức, đang trở thành nỗi lo 
của toàn xã hội và của mỗi gia đình. 

Tịmh trạng nói trên có nguyên nhân ở trình độ 
thấp kém và sự rối ren về kinh tế. Nhưng cần 
thấy răng, để khác phục tình trạng đó, không thể 
chỉ trông chờ vào sự phát triển kinh tế, cũng như 
không thể trông chờ một sự viện trợ nào đó từ 


~— 
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bên ngoài. Nói cách khác, chiến lược xây dựng con 
người phải là mục tiêu hoại động của mọi chính 
sách kinh tế xã hội, phải được thể hiện trong mọi 
hoạt động chính trị xã hội. Khi cuộc sống vật chất 


còn quá thiếu thốn, khi vấn đề công ăn việc làm ` 


cho người lao động chưa được giải quyết khi nh 
trạng rối ren còn diễn ra trong sản xuất, trong lưu 
thông và phân phối... thì quả thực, khó mà nói đến 
việc xây dựng con người mới. Nhưng ở đây, có một 
vấn đề cần chú ý trong quan điểm, trong nhận 
thức : các hoạt động sàn xuất kinh tế cần lấy 
hiệu quả xã hội làm thước đo giá trị chủ yếu, 
không được dừng lại ở lỗ lãi thuần túy. Kinh tế thị 
trường đòi hỏi phải kinh doanh, hạch toán, nhưng 


các khái niệm đó cần được xây dựng trên tư duy - 


mới, nghĩa là ở đó phải coi trọng chữ tín, lòng 
trung thực, lương tâm và danh dự. Nói cách khác, 
chính sách kinh tế phải tạo điều kiện để phát huy 
năng lực sáng tạo và ý thức trách nhiệm cao của 
người quản lý và người lao động, phải lấy sự phất 
triển của con người làm-mục đích cho sản xuất 
-vật chất. Về chính trị cũng vậy. Đổi mới hệ thống 


chính tị là nhằm dân chủ hóa đời sống, thu hút 


nhiều người vào hoạt động quản lý xã hội. Với 
ý nghĩa đó, hoại động kinh tế, chính trị cũng là 
những trường học đào luyện con người. 

_Nếu hiểu đúng, hiểu một cách toàn diện vấn đề 
chiến lược cơn người trong quá trình đổi mới và 
tự hoàn thiện của chủ nghĩa xã hội, thì tất cả các 
ngành, các cấn, các thiết chế xã hội phải lấy con 
người làm trung tâm, hướng về sự phát triển mọi 
mặt của con người. 

_ Trước mắt, chúng ta phải tăng cường đầu tư cho 
con người, có nghĩa là đầu tư cho giáo dục, y tế, 
văn hóa, nghệ thuật. Lấy giáo dục làm ví dụ điển 
hình. Biết bao lần trong các hội thảo, chúng ta đã 
chỉ ra rằng : chỉ có thể đầy nhanh sự phát triển kinh 
tế, vượt qua cảnh nghèo đói, nếu biết ưu tiên phát 


triển một nền giáo dục hiện đại, nâng cao dân trí, , 


đào tạo nhân tài... Nhưng trên thực tế, ngân sách 
đầu tư cho ngành giáo dục lại quá íL Theo thống 
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kê, năm 1990 ta đầu tư cho giáo dục là 500 tỷ 
đồng (một con số quá ít so với số tiền bị thất thoát: 
vì thua lỗ trong kinh doanh, vì tham nhũng v.v.). Sự 
đầu tư quá ít cho giáo dục ảnh hưởng không tối 
đến sự phát triển kinh tế. Về phương diện này, 
chúng ta có thể rút ra những bài học bổ ích từ sự 


' phát triển kinh tế của các nước đang turỗi dậy về 


kinh tế : Nhật bản đầu tư cho giáo dục 20,1% tổng 


ngân sách; Nam Triều tiên : 23,7% ; còn Đài loan, 


với tổng sản phẩm quốc dân mỗi năm là 60 tỷ đô 
la, đã chỉ cho đầu người học mỗi năm là 6500 đô 
la. Đầu tư ngân sách cho giáo dục là tạo cơ sở vật 
chất cho sự phát triển của giáo dục. Nhưng một 
vấn đề không kém phần quan trọng, là phải cải 
cách chương trình và hệ thống giáo dục. Thanh 
thiếu niên cần được tưang bị những kiến thức hiện „ 
đại, thích hợp với tình độ phát triển khoa học của 
nhân loại. Lâu nay, ương hệ thống chương trình 
giáo dục của ta, vị trí các khoa học nhân văn bị toi. 


nhẹ, điều đó tác động không tốt tới sự hình thành 


nhân cách, đạo đức và lối suy nghĩ nhân đạo ở 
thanh thiếu niên. : 

Bên cạnh việc đầu tư cho giáo dục, chúng ta không 
thể xóa bỏ lao cấp đối với văn hóa văn nghệ - 
những hoạt động trực tiếp ảnh hưởng đến đời 
sống tinh thần của xã hội và từng con người. Các 


"hoại động này đang bị xuống cấp, một phần rất 


lớn là do phải "uy sống", phải "làm kinh tế”. 


_Nhiều hoạt động văn hóa đang đi chộch quỹ đạo 


của cái chân, cái thiện, cái mỹ. Đáng chú ý trong 
lĩnh vực này, là nhiều giá trị tỉnh thần của dân tộc 
hoặc bị bỏ quên, hoặc bị băng hoại vì nhiều lý do. 
Điều đó dẫn tới chỗ : thế hệ trẻ bị tách khỏi 
miếng đất mầu mỡ mà “họ đang sống. Sự nghèo 
nàn, khô héo về tỉnh thần cũng nảy sinh từ đó. Ở 
đây, cần nhận thức rõ, con người mới mà chúng 
ta đang xây dựng, cản có sự hòa nhập, cởi mở với 
cộng đồng thế giới; nhưng con người đó phải 
mang đậm bản sắc đân tộc. Các nhà tư tưởng lớn 
của nhân loại từ xưa tới nay đều suy nêh1 như 
vậy. Ngay từ năm 1916, trong bài nói chuyện về - 


“Tâm hồn Nhật" tại Trường đại học tổng hợp 


Tô-ki-Ô, đại thi bào Ta-gb (Ấn độ) đã nói : "Trách 


| 


nhiệm của mỗi dân tộc là phải thể hiện cho thế 
_ giới thấy rõ bản chất dân tộc của mình. Nếu một 
_ đâm tộc không đem lại cho thế giới điều gì cà thì 
_ phải xem đó là một tội lỗi của đần tộc... Mỗi dân tộc 
_ có trách nhiệm làm cho cái ưu tú nhất mà nỗ có, trở 


thành tài sản chung của nhân logi°(4). Để thế hệ trẻ - 
được nuôi dưỡng bởi những giá trị truyền 


thống của dân tộc, việc duy tì, bảo quản, tôn tạo các 
di sản văn hóa, và việc giáo dục bằng các di sản văn 
bóa, phải ưở thành chính tách cụ thế, có sự tài vợ 
của nhà nước. Dị sản văn hóa là mội bộ phận của 


_ Sự tự ý thức của nhân dân, là những hình ảnh bất 
_ tÒP cửa lịch sử đân tộc. Tình yêu, lòng tự hào đối 
_ với lịch sử dân tộc và lịch sử nhân loại, s©° được 


tạo nên từ đó. Tình yêu đó là một tong những cơ 
sở của văn hóa xã hội chủ nghĩa, là nhân tố 


_ không thể thiếu để hình thành phẩm chất con 
người mới xã hội chủ nghĩa. 
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Chủ nghĩa xã hội, rong chặng đường mấy thập 
kỷ qua, đã không tránh khỏi những sai ầm ưong 
tìm tồi thể nghiệm. Những sai Em đó đã để lại 
dấu ấn rất rõ trong xã hội và tương từng con 
người. Tuy vậy, không thể phủ nhận những kỳ 
tích, những chiến công của chủ nghĩa xã hội tong 
ký ức của nhân loại ở thế kỷ 20 này. Ở đâu có 
cách mạng xã hội chủ nghĩa, ở đó có những con 
người kiểu mới. Nhưng sự nghiệp trồng người, 
như Bác Hồ nói, là sự nghiệp lâu dài. Không thể 


ˆ nôn nóng, đặt ra những yêu cầu quá cao, khi thực 


tiễn chưa cho phép. Nhưng cũng không thể ngồi 
chờ cho đến khi các quan hệ kinh tế xã hội đã chín - 


- muồi, bởi vì các quan hệ xã hội, về một phương 


điện nào đó, là sự phát ưiển của các cá nhân. Có 
nghĩa là, để có một cơ chế xã hội mới, một quan 
hệ xã hội mới, —...,...... 
ở một tình độ mới.. : 


(0/Tvyên 8 tập Ta-øo (tiếng Nga), MátL-xcơ-va, 1978, tr 150 


: 
° 
IHIHHHHINIHH“—I-HHIHHHIHEHHHED-H-HTHHIHIHHIMHHU“IHUIHRHHN <- 
Q 
: 


3i 


Tư liệu lịch sử 


Góp thêm một số tư liệu | 


về Hội nghị thành lập Đảng và 


B“< Hồ, người sáng lập Đảng ta, đã khẳng định 
ngày thành lập Đảng là 3-2-1930. Các văn kiện 
_ của Đảng: từ trước đến nay cũng phi rõ như thế. 
Chúng tôi xin lưu ý các bạn nghiên cứu và biên 
soạn lịch sử Đảng là tong tập bùi liệu viết bằng 
tiếng Pháp với nhan đề "Dự thảo về lịch sử phong 
trào Đông dương” từˆ năm 1930 đến năm 1933 
của Hồng Thế Công (1), có đoạn viết : "Từ mồng 
6-1 đến ngày mồng 3-2-1930 là quá trình chuẩn bị 
và thống nhấ các tổ chức cộng sản, thành lập 
Đảng ta". Chúng ta cần nghiên cứu và xác minh về 
điểm này để hiểu rõ thêm tại sao những năm 
trước đây có tài liệu ghi không đúng về ngày thành 
lập Đảng là ngày 6-1-1930. | 

Về địa điểm họp Hội nghị thành lập Đảng. Đồng 
chí Trịnh Đình Cửu và đồng chí Nguyễn Thiệu là 
hai đại biểu đự Hội nghị này kể lại : Hội nghị tiến 
hành trong một phòng nhỏ của một người công 
nhân ở Cửu long gần Hương càng (Trung quốc). 
Hội nghị không thể họp liền mấy ngày trên bãi đá 
bóng, như có tài liệu đã nêu. Bãi đá bóng chỉ là nơi 
đồng chí Nguyễn Ái Quốc gặp riêng một số 
đại biểu để trao đổi ý kiến trước khi vào Hội nghị. 

Thời gian họp Hội nghị là 7 ngày (từ mồng 3 đến 
mồng 9-2-1930) : ba ngày họp chung để thảo luận 
và thống nhất những vấn đề chính ; bốn ngày họp 
riêng các đoàn đại biểu để thảo luận và chỉnh ' lý 
các văn kiện của Hội nghị. 

Đại biểu dự Hội nghị gồm có : đồng chí Nguyễn 
“ Ái Quốc - đại diện của Quốc tế cộng sản, chủ trì 
hội nghị ; hai đại biểu của Đông dương cộng sản 
đảng và hai đại biểu của An nam cộng sản đảng. 
Đông dương cộng sản liên đoàn vì thành lập sau, 
nên chưa cử được đại biểu đến dự. Hai đồng chí 
Hồ Tùng Mậu và Lê Hồng Sơn là người lo giúp 
đồng chí Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị Hội nghị, 
không phải là đại biểu của Hội nghị như ' mội số sách 
báo đã viết. 


- 


x”: 


Hội nghị BCH TƯ Đảng tháng 10-1930 


'PHẠM BÌNH - 


\ 


Chủ trì Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã 
hướng dẫn các đại biểu tiến hành tự phê bình và 
phê bình nghiêm tíc về quan điểm, lập trường tư 
tưởng và đường lối cách mạng của Đông dương 
cộng sản đảng và An nam cộng sản đảng. Trên cơ 
sở đó, Người kết luận : hai tổ chức cộng sản này 
đều là tổ chức cách mạng, theo đúng đường lối 
của Quốc tế cộng sản và của Việt nam thanh niên 
cách mạng đồng chí hội - tổ chức tiền thân của 
Đảng. Hai tổ chức không có gì mâu thuẫn với nhau 
về tư tưởng và đường lối cách mạng, không có 
øì trở ngại mà không đoàn kết và thống nhất với 
nhau. Các tổ chức cộng sản phải thống nhất bại, 
thành lập một đảng cộng sản duy nhất theo chỉ thị 
của Quốc tế cộng sản. 

Các đại biểu đã thảo luận một cách dân chủ về 
phương - pháp thống nhất các tổ chức cộng sản. 
Có lúc không khí thảo luận rất căng thẳng. Đại 
biểu của Đông dương cộng sản đảng là đồng chí 
Nguyễn Đức Cảnh phát biểu : "Đồng ý là phải 
thống nhất các tổ chức cộng sản lại. Nhưng không 
thể thống nhất bằng bất cứ giá nào". 

Trong giờ giải lao, đồng chí Trịnh Đình Cửừu 
cũng là đại biểu của Đông dương cộng sản đàng 
đã nói với đồng chí Nguyễn Đức Cảnh : từ sau 
khi thành lập Đông dương cộng sản đảng, chúng ta 
mơng được liên lạc với Quốc tế cộng sản. Đến 
nay, được gặp đồng chí Nguyễn Ái Quốc, đại 
diện của Quốc tế cộng sản, nếu việc thống nhất 
các tổ chức cộng sản không thực hiện được, thì 
không thể thành lập được một đảng cộng sản duy. 
nhất ở nước ta, và chúng ta cũng không có điều 
kiện liên lạc với Quốc tế cộng sản. 

Vấn đề thống nhất các tổ chức cộng sản được 
các đại biểu thảo luận nhiều và đã đi đến nhất trí. 

_ Nghiên cứu những báo cáo của đồng chí Nguyễn 


(1) Hồng Thé Công tức là Hà Huy Tập, tài liệu hưu tại 
Cục lưu trừ, lách phòng Trung ương Ð Đăng. n 


Tư liệu lich sử 


Ai Quốc về cà chúng ta hiểu 
việc thống nhất các tổ chức cộng sản ở nước 
a không _— 
_ sự hiểu lầm của một số ít người. Việc thống nhất 
các tổ chức cộng sản và thành lập Đảng ta đã theo 
đúng những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
về xây dựng đảng, không phải là hợp nhất các 
' tổ chức như cơn số cộng đơn thuần. Khi thống 
nhất các tổ chức ấy, không phải tất cả những 
thành viên trong Việt nam thanh niên cách mạng 
đồng chí hội đều được chuyển ngay thành những 
đảng viên cộng sẵn, mà chỉ những thành viên nào 
' đủ tiêu chuẩn, tán thành đường lối của Đảng và 
"Điều lệ Đảng, mới được gia nhập Đảng cộng sản 
: Việt nam. 
Về tên Đảng, cũng là vấn đề được các đại biếu 
thảo luận nhiều. Đại biểu nào cũng muốn lấy tên 
của tổ chức mình làm tên của Đảng. Đồng chí 
%.....1..1ốẻẺ Đảng 
cộng sản Việt nam. Người giải thích : "Theo nguyên 
lý của chủ nghĩa Lê-hin về vấn đề dân tộc, thì 
_ người của dân tộc nào, vào đảng của dân tộc ấy. 
_ Cái từ "Đông dương” rộng quá, vì Đông dương 


ỏ 


gồm ba nước là Việt nam, Lào và Cam-pu-chia ; còn ˆ 


cái từ "An nam” lại hẹp quá, vì nó chỉ tên xứ 
` bo THỂ Các đại biểu dự Hội nghị đều nhất trí 
đề nghị của đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Việc 
sẽ“. an. \g sản Việt nam đã chứng 
ù đồng chí Nguyễn Ái Quốc vừa xuất phát từ 

ỰC tiễn của nước ta, vừa nắm vững những 
Rehểh lý của chủ nghĩa Mác - Lênin về xây 


dựng Đảng; không phải là đồng chí Nguyễn Ái 
Quốc nhân nhượng với các đại biểu dự Hội nghị 


i 


thành lập Đảng, như lời phát biểu sai lầm của một. 


vài đồng chí về việc đặt tên Đảng ta Cũng cần 
nói rõ thêm : lúc thành lập Đảng cộng sản Việt nam, 
ở Đông đương chưa có đảng viên nào là người Lào, 
hay người Cam-pu-chùa. 


Các văn kiện của Hội nghị thành lập Đảng ta, như: 


Chính cương ván tái, Sách lược ván tắt và Lòi 
kêu gọi nhân dịp thành lập Đảng, thể hiện đường 
lối chiến lược và sách - lược đúng đắn và sáng Lạo 
của Đảng ta. Ngay khi ra đời, nếu Đảng ta không 
có đường lối đúng đắn như thế, thì không thể có 
cao trào cách mạng năm 1930 - 1931 mà đỉnh cao là 
Xô viết Nghệ nh. 

Tôi cũng xin cung cấp thêm một số tư liệu về 
đồng chí Trần Phú, Tổng bí thư đầu tiên của Đảng 
ta, và về Hội nghị BCH TƯ' Đảng tháng 10-1930. 

Sau khi tốt nghiệp Trường đại học phương Đông, 
đồng chí Trần Phú về nước vào tháng 4 năm 1930, 
được giới thiệu với Trung ương Đảng ta qua thư 
của đồng chí Nguyễn Ái Quốc (lấy tên là Lý 
-Thụy) : "Đồng chí Trần Phú về nước nhận công 


° 


việc làm tùy tiện và đơn giản, như. 


tác tùy theo sự phân công của Trung ương". Về 
nước, đồng chí Trần Phú đã công tác thực tẾ ở 
vùng mỏ và nông thôn, tháng 7 năm 1930 mới trở 
sè Hà nội, và được giới thiệu bổ sung vào Ban 
chấp hành trung ương lâm thời. Lúc ấy, đồng 


"chí Trần Phú chưa tham gia Ban. chấp hành 


trung ương lâm thời, lại 1 càng sa L 3ng là Tổng bí 
thư, như một bài báo gần đây đã khẳng định. ' 
Tác giả bài báo nêu trên còn viết : "Đồng chí 
Trần Phú là đại biểu đi dự Đại hội ần thứ VI 
của Quốc tế cộng sản năm 1928”. Xin lưu ý 
rằng, năm 1928, Đảng ta chưa thành lập. Khi ấy, 
đồng chí Trần Phú đang theo học ở Trường đại học 
phương Đông. Về vấn đề này, đồng chí Nguyễn 


_ Văn Tạo là một đại biểu trong đoàn đại biểu của 


Đảng cộng sản Pháp đi dự Đại hội Íần thứ VI 
của Quốc tế cộng sản, hồi còn sống tớ kế lại : 
Đồng chí không gặp ai là người Việt nam tại Đại 
hội này cả. Trong thời gian dự Đại hội, đồng chí 
có liên lạc với đồng chí Trần Phú đang học tại 
Trường đại học phương Đông. - 

Đồng chí Trần Phú được phân công viết dự 
thảo Luận cương chính trị, là người có công chính 
trong việc dự thảo bản luận cương này. Song, cần 
nói rõ thêm, đồng chí. Nguyên Thế Rục, sau khi 
học ở Trường đại học phương Đông về nước, ở 
nhờ nhà bán thuốc lào Đào Ký (phố Cầu Gỗ, Hà 
nội), đã giúp đồng chí Trần PHú dự thảo bản luận 
cương này. Ban chấp hành trung ương lâm thời 
cũng đã góp nhiều ý kiến vào bản Luận cương 
chính trị rước khi đưa ra thông qua tại Hội nghị 
Ban chấp hành trung ương lần thứ nhất vào tháng 
10 năm 1930. 

Sinh thời đồng chí Bùi Lâm và đồng chí Bùi 
Công Trừng còn cho biết : Bản luận cương chính 
(rị do đồng chí Trần Phú khởi thảo, cũng được 
đồng chí Nguyễn Ái Quốc góp ý kiến. 

Về Hội nghị Ban chấp hành trung ương tháng 1O 
năm 1930, đồng chí Trịnh Đình Cửu kể lại : Trong 
hoàn. cảnh địch khủng bố ráo riết saw một thời 


- gian cùng với đồng chí Trần Văn Lan tức Giáp 


không tìm được địa điểm họp, phải viết thư đề nghị 
đồng chí Nguyễn Ái Quốc đứng ra triệu tập cuộc 
hội nghị ở nước ngoài. Cũng theo đồng chí Trần. 
Văn Lan, là một đại biểu dự hội nghị trở về báo 
cáo lại, người chủ trì hột nghị này là đồng chí 
Nguyễn Ái Quốc chứ không phải đồng chí Trần 
Phú, :jhư 8 một SỐ sách và một số bài báo đã 
viết 


—— 


(2) Theo lời kế của các đồng chí Trịnh Đình Cửu, Bùi 


. LAm và Bùi Công Trừng. b bà ra còn Sử, CỨ vào n báo 


Xin của Noulens, 

'-0 2n tron LLẴNG 

chủ trì Hội nghị 
tháng 10 năm 1930. 


TA tịch Ban phươn Vàng „Ðông 
hì chú rõ : đồng chí NgƯÊn 
an chấp hành trung ương Đăng 
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THỂ GIỚI 


Một trói. 


GÀ: đây có một số người. coi các sự kiện 
ở Đông Âu như là sự chiến thầắng của 
phong trào dân chủ đổi với các chế độ phản 
dân chủ. Họ nói : chủ nghĩa xã hội không có 
dân chủ. Hòa cùng bộ máy chiến tranh tâm 
lý tư sản, có người lên tiếng đòi áp dụng vào 
nước ta chế độ đa đảng - đa nguyên mà họ coi 
nền dân chủ tư sản như là kiểu mẫu. Dường 
như mô hình dân chủ đó không chỉ ưu việt 
trong hiện tại, mà còn là hình mẫu của nền 
dân chủ trong tương lai. Những biếu hiện 
của nó thường được nói tới là : chế độ tam 
quyền phân lập ; bầu cử tự do trên cơ sở đa 
nguyên đa đẳng ; quyền tự do biếu thị chính 
kiến ; quyền chỉ trích chính phủ, tổng thồng 


bằng mọi cách kế cả trên báo chí ; quyền 


-_ biểu tình phản đối các chính sách của nhà 
nước... 

Những người ca ngợi hết lời chế độ dân 
chủ tư sản, không biết đến những mặt 
trái của chính nền dân chủ ấy. Họ không 
biết rằng để có những quyền dân chủ cơ 
bản của công dân được xã hội thừa nhận, 
- công nhân và nhân dân lao động đã phải 
đấu tranh hàng trăm năm. Nhà nước tư 
sản không tự: giác cho không những quyền 
đó. 


Người ta nói tới chế độ bầu cử tự do trên. 


cơ sở đa nguyên đa đảng như là biêu hiện 
cao nhất của dân chủ. Nhưng thực tế ở 
Mỹ từ hơn hai trăm năm nay, chỉ có hai 
đẳng - Đảng cộng hòa và Đảng dân chủ - 


%4 


- của nền dôn 


: VẤN DÈỀ, SƯ KIÊN 


Z 


chủ tư sền 


_ MOẰNG CÔNG vò NƯNG-NOMIÊM. - 


là. những đảng lớn nhất của giai cấp tư 
sản lũng đoạn, thay nhau cầm quyền. Giữa 
họ, nếu có sự khác nhau, thì đó chỉ là sự 
khác nhau rất nhồ về chỉnh sách cụ thể, 


còn về lập trường giai cấp và hệ tư tưởng 


thì tuyệt đối giống nhau. Trong khi đó, 
Đảng cộng sản Mỹ, người luôn đầu tranh vì 
quyền lợi của hàng triệu công nhân Mỹ và 
những lý tưởng tiến bộ, đã tồn tại trên 
dưới một trăm năm, lại chưa bao giờ có 
được vị trí xưng đáng trong hệ thống 


chính quyền Mỹ từ liên. bang tới các bang, 


kế cả trong Quốc hội lẫn trong chính phủ. 
Không những thế có thời kỳ Đảng cộng 
sản Mỹ còn bị đặt ra ngoài vòng pháp luật, 
như dưới sắc luật ngày 24-8-19B4 của chính 
phủ Ai-xen-hao. - Nhiều đảng viên đã bị bát, 
bỏ tù, bị theo đối, đe dọa ám sát, bị đuôi 
khỏi công sở. 

_ Người ta nói nhiều tới chế độ tuyển cử 
tự, do, nhưng thực tế chỉ những đẳng lớn 
và những người có sự ủng hộ của các . tập 
đoàn tư bản lớn, mới mong giành được 
chiến tháng Những cuộc chạy đua vào 
hạ viện và thượng viện Hoa kỳ thường tán 
kém hàng trăm ngàn: đô la. Còn các chiến 
dịch vận động cho các ứng cử viên vào chưc 
tổng thống hay phó tổng thống, thì tốn kém 
hàng trăm triệu đồ la. Và sự tốn kém càng 
ngày càng tăng thêm. Nếu không phải là nhà 
tư sản và không được sự hậu thuẫn của giới 
đại tư bản, thì không: ai có đủ phương tiện 


, 


Thế giới : vốn đề, sự kiện 


đi lại, phương tiện truyền thông và các 
phương tiện khác cho việc vận động bầu cử. 
Không có sự hậu thuẫn của chính quyền, 
thì không ai có được những khả năng bảo 
đảm an nỉnh cho công việc đó. Vì thể, có thế 
nói, bầu cử tự do chỉ dành cho những 
người có của thuộc các đảng của các thế lực 
tư bản kếch sù. Chắc mọi người còn nhớ, 
trong cuộc bầu cử toàn quốc cuối năm 1990 
trên toàn lãnh thố Đức, người ta đã quy 
định : chỉ có những đảng nào giành được. 
tối thiểu 5% cử trị, mới có quyền cử đại 
điện vào Quốc hội. _ 

Bên cạnh việc dùng lợi thế kinh tế và 
¡những thủ đoạn triệt hạ các đảng cánh tả. 
về kinh tế, ở nhiều nước tư bản, các cuộc 
vận động bầu cử nới riêng và các hoạt động 
chính trị nói chung luôn di kèm với những 
thủ đoạn bần thỉu : mua chuộc, đe dọa, kế cả 
ám sát, và nhiều thủ đoạn tỉnh vi khác, nhằm : 
km hãm và gạt các đối thủ thuộc các 
khuynh hướng tiến bộ ra khỏi bộ máy 
chính quyền. Các vụ ám sát anh em tống: 
thống và thượng nghị sĩ Ken-nơ-đi những 
năm 60, vụ ám sát linh mục da đen tiến 
bộ Mỹ Ma-tin Lu-thơ-kinh, vụ Oa-tơ-phết, 
v.v. là những thí dụ điện hình. Ở nhiều 
nước đang phát triển theo thế chế chính trị 
tư sản cũng vậy, chẳng hạn vụ ám sát 
thủ nh đối lập A-kinô, sự gian lận trong 
bàu cử của chính quyền Mác-cốt ở 

Philip-pin. ˆ 

Người ta cho rằng, đầu phiếu phố thông 
là biếu hiện của dân chủ, nhưng ở Mỹ, Pháp 
và nhiều nước khác, bầu tổng thống vẫn 
theo thể thức gián tiếp. Ở Mỹ, người dân 
phải đi bầu các đại cử tri mà họ hầu hết 
là các nhà kinh doanh lớn, các chính trị gia 
của các đảng tư sản. Ngay đấu tranh để 
giành được tư cách cử tri, cũng là một quá 
trình lâu dài. Ở Mỹ, kế từ khi Hiến pháp 
năm 1787 ra đời cho mãi đến năm 1929, phụ 
nử Mỹ mới có quyền đi bầu cử. Còn ở 
nhiều bang của Mỹ, muốn là cử tri thì phải 
có một khoản thu nhập thường xuyên hay tài 
sản cố định đạt tiêu chuẩn quy định. 
_ Người ta nói chế độ nhà nước tam quyền 
phân lập là cơ chế bảo đảm của dân chủ. 
Nhưng chưa ở đâu có sự phân lập hoàn toàn. 
Ở Mỹ, các tổng thống có quyền hành lớn, 


nước. Đó 


đã nhiều lần phủ quyết các đự luật của 
cơ quan đại diện cao nhất là quốc hội. 

nhiều nước khác, tống thống, thậm chí thủ 
tướng, có quyền tuyên bố giải tán quốc hội 
khi thầy nó xung đột với mình. Các nghị sĩ 


"Mỹ cớ quyền chất vấn thoải mái chính phủ 


và tống thống, nhưng không bao giờ có 
quyền bãi miễn trực tiếp bất kỳ nhân viên 
nào của họ. Quyền dự luật chỉ thuộc thấm 
quyền của các nghị sĩ, chứ không thuộc 
về các tố chức chính trị và xã hội. Còn các 
công dân, thì tuyệt đối không có quyền tham 
gia xây dựng pháp luật. 

Người ta nói các cơ quan tư pháp tư sản có 
quyền độc lập xét xử, kế cả các nhân viên 
cao cấp nhất của nhà nước. Nhưng thực tế 
các cơ quan đó chỉ độc lập được với các cơ 
quan khác của nhà nước, chứ không độc 
lập được với các thế lực lũng đoạn nhà 
là những tập đoàn tư bản lớn, 
những tổ chức maphia. Thêm nửa, các cơ 
quan tư pháp lại chỉ có thể xét xử trên cơ sở 
những luật pháp do các cơ quan lập' pháp 
làm ra, mà bản thân những luật này - cũng 
in dấu ấn sự can thiệp và sức ép của giới 
tư bản tài chính lũng đoạn. Điều đó giải 
thích vì sao từ nhiều năm nay, các tố chức 
maphia lớn nhất thế giới, ở Mỹ và I-ta-Ìi-a, 


vẫn đưng ngoài vòng pháp luật. Cuối năm 


1990, tòa án ở I-ta-li-a dã phải trả tự do cho 
hơn hai trăm tên cầm đầu các tố chức 
mnaphia sau hai năm xét xử mà vẫn chưa ngã 
ngũ, bởi luật pháp nước này không cho 
phép giam giữ lâu hơn. Thế là "vụ án thế 
kỷ”, như báo chí nói, đã không kết thúc theo 
công lý. Bộ máy của nền dân chủ đã phải 
chịu thua các thế lực chuyên khủng bố các 
quyền dân chủ và các quyền con người 
khác! Thế nhưng, nó lại sẵn sàng xử tù 
(một cách đúng pháp luật ) những người vô 
tội, những người đấu tranh cho hòa bình, 
dân chủ, tiến bộ xã hội. Những sắc luật 
phản dđân chủ của tổng thống Ai-xen-hao 
những năm 50 đã làm dấy lên làn sóng 
chống cộng và chống những người có hành 
vi và tư tưởng chống chính quyền Mỹ, "làm 
hại an ninh nước Mỹ". Việc các cơ quan tư 
pháp Mỹ lập hồ sơ giả ; việc cơ quan mật vụ 
FBI lập hồ sơ theo dõi, nghe trộm điện thoại 
của hàng triệu công dân Mỹ, là điều có thật, 
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như chính báo chí Mỹ tiết lộ. Ngay ở Nam 
Triều tiên, năm 1989 chính quyền đã bát 
giam một nữ sinh viên chỉ vì nữ sinh đó đã 
sang Bác Triều tiên dự Liên hoan sinh viên 
thế giới ! 


Người ta ca ngợi dân chủ tư sản có báo chí . 


tự do. Quả thật, báo chí tư sản có chỉ trích 
chính quyền, các bộ trưởng và tổng 
thống, vạch trần các vụ bê bối chính trị. 
Những sự phê phán có khi rất gay gất 
dưới ngòi bút của những nhà báo có lương 
trì. Nhưng dù sao, báo chí tư sản cũng nằm 


` trong tay các nhà tư sản. Những ông trùm ‹ 


tư bản báo chí ở Mỹ, Anh, Cộng hòa liên bang 
Đực, Pháp.. nắm trong tay một hệ thống 
khống lồ các tờ báo, đài phát thanh, đài 
truyền hình, các hãng thông tấn lớn. Hàng 
ngày, trên 80% tin tức phát đi trên thế giới, 
là từ hệ thống báo chí, hãng thông tấn 
đó. Vì thế, giới tư bản câu kết với giới 
chính trị tư sản hằng ngày lũng loạn thông 
tin trển thế giới. Vì thế, dễ hiểu vì sao trên 
báo chí các nước tư bản, nhất là trên báo 
lớn, không thế có chuyện tuyên truyền chủ 
nghĩa cộng sản. Một mặt, họ câu kết với 
- nhau tạo nên những chiến. dịch tuyên 
truyền chống cộng, chống chính quyên các 
nước không thân đế quốc, bôi nhọ cá nhân 
những người lãnh đạo không được họ ưa 


thích... Mặt khác, họ cùng nhau bưng bít sự : 


thật không có lợi cho họ, chẳng hạn tin tức 
về cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ" ở 
Việ: nam, ở Grê-na-da, Pa-na-ma, vùng 
Vịnh... Sự thối phồng, bịa đặt của báo chí 
tư sản về mức độ và sự vỉ phạm nhân 


quyền ở các nước xã hội chủ nghĩa, và gần . 


đây, về mức độ các vụ xung đột ở Đông 
— Au, đều là những ý đồ có tính toán. 

- Thời đại bùng nô thông tin đã đem lại hai 
khả năng khác nhau. Một là, tạo điều kiện 
đề nhân dân hiểu biết rõ mọi sự thật và 
bày tỏ chính kiến tham gia vào việc hoạch 
định chính sách của nhà nước, nghĩa là làm 
tăng thêm dân chủ. Hai là, làm tăng thêm 
những tình cảm và niềm tin mù quáng. Báo 
chí tư sản đã khai thác nhiều hơn khả năng 
thứ hai này. Ngay các nhà chính khách cỡ 
lớn của xã hội tư sản cũng phải nói lên mặt 
trái này : "Dân chủ hiện đại chứa nhiều 
nguy hiêm. Trong thời đại thông tin hóa cao 
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độ, chủ nghĩa duy cảm sẽ hoành hành 
và nảy sinh nguy cơ của nền chính tn 
dân ngu” (Na-ka-xon nê, Yomiuri ÄXXimbun, 
16-1-1990). 

Đó là những biểu hiện không dân chủ ở 
những nước tư bản phát triển nhất. Còn 
ở những nước tư bản kém, phát triển hơn, 
tình hình tồi tệ hơn nhiều. Ví dụ : ở châu 
Âu, một số chế độ nối tiếng phản dân 
chủ như ở Tây-ban-nha, Bồ-đào-nha chẳng 
hạn, mãi đến tận những năm 70 này mới 
bị đánh đố, và đế bảo vệ những thành 
quả dân chủ đạt được, nhân dân ở đó đang 
còn phải tiếp tục đấu tranh. Tại sao những 
người ca tụng nền dân chủ tư sản lại 
“quên” hoặc cố tình quên không nhác gì đến 
những chế độ đó ? Chẳng phải ở những 
nơi đó đã áp dụng hoàn toàn mô hình nhà 
nước và chính trị tư sản trên cơ sở các quan 
hệ kinh tế, xã hội tư bản chủ nghĩa dó 
sao ? Điều gì đã khiến cho các nước tam 


quyền phân lập, các thể chế chính trị đa 


đảng - đa nguyên ấy không tránh khỏi ché 
độ độc tài, phát xít ? 

Đó chính là vì chế độ độc tài, phát xít phù 
hợp với lợi ích của giai cấp tư sản lũng 
đoạn nhà nước có tham vọng bành trướng 
kinh tế theo khuynh hướng đế quốc chủ 
nghĩa. Các thê chế dân chủ tư sản không 
ngăn cản được chế độ độc tài, phát xít, vì 
bản thân các thể chế đó cũng phụ thuộc vào 
các thế lực kinh tế, tài chính của tư bản 
lũng đoạn. Cả cho đến nay, không phải các 
biếu hiện của chủ nghĩa phát xít đã hoàn 
toàn biến mất ở châu Âu. Hàng trăm tô 
chức phát xít mới ở Đức (kế cả ở phần 


.phía đông mới được sáp nhập), ở I-ta-li-a, 


ở Pháp... hiện vẫn ngang nhiên hoạt động. 
Sở dĩ như vậy vì chúng là công cụ của các 
thế lực chống cộng và phản dân chủ ở đó. 
Còn ở nhiều nước Đông Âu gần dây, sau 
khi những người cộng sản mất chính quyền, 
nhiều biểu hiện phản dân chủ đã xuất 
hiện : đòi tịch thu tài sản hợp pháp của 
đảng cộng sản ; bôi nhọ, vu khống, phân biệt 
đối xử đối với bất cứ ai là đảng viên cộng 
sản, thậm chí đòi cấm đảng cộng sản 
hoạt động. Những người mới lên cầm 
quyền đã phản lại chính đòi hỏi đa nguyên - 
đa đảng mà họ từng đưa ra. 
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Nhìn lại những nơi các chế độ độc tài,” 


phát xít còn tồn tại hoặc chỉ mới bị đánh 
đố (chế độ dân chủ chưa hẳn được thiết lập), 
đều có thế thấy đó là những nơi mà nhà 
nước tư sản phụ thuộc chặt vào chủ nghĩa 
đế quốc. Nền kinh tế kém phát triển ở đó 
hầu như hoàn toàn chịu sự chỉ phối của các 
công ty tư bản xuyên quốc gia. Trước sức 
ép của các món nợ quốc gia to lớn không sao 
trả được, trước sự cần thiết phải nhận 
các khoản viện trợ và đầu tư của các nước 
tư bản lớn... chính quyền ở đó đã hy sinh 
quyền lợi của nhân dân, hy sinh chủ quyền 
dân tộc, để đối lấy sự tồn tại dủa mình. 
Nếu có chính quyền nào đám hành động 
ngược lại, đương nhiên sẽ gặp phản ứng thù 


địch tức thì của bọn tư bản xuyên quốc. 


gia và các nhà nước phục vụ chúng. Do đó, 
dễ hiểu vì sao chính quyền Mỹ và các nước 
phương Tây thường hay can thiệp vào công 
việc nội bộ của nhiều quốc gia khác. Thông 
qua CA, các nhà cầm quyền Mỹ đã nhiều 
lần lật đố những chính quvền theo khuynh 
hướng độc lập, tiến bộ và dựng lên những 
chính quyền thân phương Tây khác. Năm 
1973 ở Chi-lê, họ đã giúp Pi-nô-chê lật đồ 
chính phủ của tống thống tiến bộ 
A-gien-đê. Năm 1978 ở Pa-na-ma, họ đã ám 
hại tướng Ô-man Tô-ri-hốt, và gần đây, 
năm 1989 cũng tại nước này, họ đã đem quân 
vào lật đổ chính phủ hợp pháp, dựng lên 
một chính phủ thân Mỹ hơn. Năm 1989; 
ở Ni-ca-ra-goa, họ đã chi hàng triệu đô la cho 
Liên mình. đối lập UNO sau khi gây sức ép 
buộc chính phủ Xan-dinô phải tổ chức 
tuyển cử có sự tham gia của liên mỉnh đó. 
Như báo chí đã vạch rõ, mỗi lá phiếu ủng 
hộ lên mỉnh đối lập trên được Mỹ chỉ 50 
, đô la. Nhờ đó, liên minh trên đã giành được 
chính quyền từ tay chính phủ Xan-đi-nô. 
Thực tế đã cho thấy, đối với nhiều nước 


kém phát triển, lệ thuộc vào tư bản nước. 


ngoài, thì đa nguyên - đa đảng không những 
không làm cho đất nước có dân chủ hơn, 
kinh tế tốt hơn, mà ngược lại, còn là điều 
kiện tốt cho chủ nghĩa đế quốc lợi dụng 
can thiệp, gây mất ồn định. 

Những người ca ngợi dân chủ tư sản không 
đếm xỉa gì đến các hành động can thiệp đó 
của chủ nghĩa để quốc, không thấy đó là 


/ 


biểu hiện rõ rệt của thái độ coi thường, không 
tôn trọng chủ quyền và độc lập dân tộc của 
các nước khác. Không những vậy, Mỹ và 
hầu hết các nước phương Tây còn bất chấp 
nguyên tắc của nền ngoại giao có tính dân 
chủ mà mỗi nhà nước dân chủ.phải tuân 
theo là tôn trọng quyền bình đăng của các 
quốc gia có chế độ chính trị khác nhau 
trong các quan hệ quốc tế và giải quyết 
các tranh chấp nảy sinh... Không ít nước tự 
cho là dân chủ nhất, nhiều khi cũng đã theo 
đuôi Mỹ, gây sức ép buộc các nước khác 
thông qua những nghị quyết có lợi cho Mỹ 
và phương Tây tại diễn đàn Liên hợp quốc. 
Trong khi phớt lờ những nghị quyết của 
Liên hợp quốc về trừng phạt chế độ phân 
biệt chủng tộc Nam Phi, phớt lờ những 
nghị quyết của Liên hợp quốc lên án 
Ixraen chiếm đóng lãnh thố các nước 
A-rập... thì Mỹ và hầu hết các nước phương 
Tây trong một thời gian dài vẫn bỏ phiếu 


-. cho phép bọn diệt chủng Pôn Pốt ngồi tại 


diễn đàn Liên hợp quốc ; hay gần đây, đã 
rất tích cực trong việc vận động Liên hợp 
quốc tho phép sử dụng vũ lực chống I-rác. 

Như vậy, trong chính sách: đối nội cũng 
như đổi ngoại, các nhà nước đân chủ tư 
sản luồn có những hành vị không dân chủ. 


“Tất nhiên, tính chất tư sản của nền dân chủ 


không phải ở chỗ nhà nước được tổ chức 
theo nguyên tắc tam quyền phân lập hay 
chẽ độ đại nghị. Đó là những ý tưởng tiến 
bộ của loài người về tố chức nhà nước 
sao cho dân chủ trong điều kiện còn tôn 
tại nhà nước. Và thực tế, nếu không có . 
những hình thức đó, thì những thành quả 
dân -chủ chác còn bị vi phạm phê gớm hơn. 
Tính chất tư sản của nền dân chủ là ở chỗ 


_ nhà nước được đặt trên nên tảng quyền 


lực tư sản, nhà nước do các tầng lớp trong 
giai cấp tư sản thay nhau chi phối. Ở Mỹ, 
đó là quyền lực của các gia đình giàu có 
nhất; số gia đình.này chỉ chiếm khoảng 
10% nhưng lại nắm tới 86% số cô phiếu, 
trái phiếu... chỉ chiếm khoảng 0,5% số. dân 
nhưng lại nám tới 45% tài sản tư nhân. 
Quyên dân chủ, mọi sự chỉ trích... được 
thực hiện thoải mái, miễn là không đe dọa 
quyền lực nhà nước năm trong tay giai cấp 
tư sản. | | 
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'MÔ HÌNH THỤY-ĐIỂN" 


'TYÔNG sự ngiệp củ cải cách, việc xác định 

đúng quan niệm về chủ nghĩa xã hội là một quá 
ưình đòi hỏi nhiều tủm tòi, nghiên cứu. Tùy theo 
cách nhìn của mỗi người mà có sự tiếp cận khác 
.-_ nhau đối với kinh nghiệm của quá khứ, của các 
nước. Xu hướng dân chủ - xã hội hóa đang là xú 
hướng phổ biến ở một số nước. Đặc biệt là có 
những nước kỳ vọng nhiều vào “mô hình 
Thụy-điển". _ 

Một thời gian dài, chính phủ đân chủ - xã hội lãnh 
đạo xã hội Thụy-điển. Chính phủ đó bảo đảm mức 
tăng trưởng hằng năm của sản phẩm quốc dân từ 
4% đến 6%, bảo đảm mức tiêu thụ hàng hóa và 


mức dịch vụ xã hội cao, thực hiện việc phân phối 


tương đối tiến bộ. Nhờ vậy, đến đầu những năm 
70, tính thu nhập theo bình quân đầu người, 
Thụy-điển trở thành một trong những nước giàu 
nhất thế giới. Đạt được như vậy là nhờ chính phủ 
có những chính sách kinh tế đúng đắn về công 


nghệ sản xuất, về lương, về bảo hiểm xã hội, về 


thuế. Những người dần chủ - xã hội Thụy-điển tự 
hào là đã xác lập được một "thành phần xã hội" hữu 
hiệu. Ngành y tẾ và giáo dục được xã hội hóa cao, 
thành phần nhà nước chiếm 10% trong sản xuất 
— công nghiệp, 1/3 trong tổng sản phẩm quốc dân và 

_ tổng số người làm việc. 

Về lý luận, có người cho "mô hình Thụy-điển" 
có thể là "con đường thứ ba” hấp dẫn, nằm giữa 
chủ nghĩa tư bản và chủ ngia xã hội mệnh lệnh - 


. hành chính, tức là con đường dân chủ - xã hội. Và - 


theo họ, chủ nghĩa xã hội "đích thực" mà những 
người cộng sản đang tìm kiếm chính là ở đó ! 
Thực ra, về bản chất Thụy-điển vẫn là một 
nước tư bản chủ nghĩa, vì ở đây chiếm hữu tư nhân 
_ Về tư liệu sản xuất vẫn giữ vai trò chủ yếu. Sở 
đi Thụy-điển đạt được những đỉnh cao về kinh tế - 


xã hội trước hết là đo những nguyên nhân lịch sử -. 
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xã hội. Thụy-điển là một nước nhỏ, từ nhiều thế 


kỷ qua không có nội chiến và không bị tác động 


bởi các cuộc chiến tranh thế giới. Chế độ phong 
kiến ở đây có nét đặc thù. Vào thế kỷ XVI đã xuất 
hiện mội nhà nước tập quyền mạnh, đã hình thành 
truyền thống dân cư đồng nhất về dòng giống 
phục tùng chính quyền trung ương, và nhân dân đã 
tham gia quản lý xã hội ở các cấp địa phương. Giai 
cấp tư sản ra đời muộn. Đầu thế kỷ XX, xuất 
hiện hai lực lượng lớn là công đoàn và giới đại 
kinh doanh. Đấu tranh giai cấp diễn ra gay gắL Cả 
giai cấp tư sẵn lẫn giai cấp vô sản đều mạnh và 
có tổ chức tốL Đã từng có cuộc đàm phán tập 
truñg trong phạm vỉ cả nước giữa công đoàn và 
giới chủ, kết quà là đi tới sự thỏa hiệp giai cấp: 


- chính phủ không quốc hữu hóa các xí nghiệp, giới 
_ chủ vẫn giữ được các xỉ nghiệp nhưng phải trả thuế 


cao và để cho "thành phần xã hội" tồn tại. Giai cấp 


- tư sản tuy có phản kháng, nhưng ở Thụy-điển do 


phong trào công đoàn mạnh, lại được nông dân ủng 
hộ, giai cấp tư sản đã buộc phải thỏa hiệp. 

Đầu thập kỷ 80, "mô hình Thụy-điển" có những 
rạn nứt lớn. Cái gọi là những cột trụ của nền 
kinh tế Thụy điển bị lung lay. Điều này thể hiện 
qua một số khía cạnh : 

Một là, việc tăng lương đã vượt quá giới hạn an 
toàn, đi gấp đôi mức trung bình của Tây Âu. Sự 
tăng trưởng của kinh tế không theo kịp mức tăng 
lương như vậy, đã trở thành một trong những 
nguyên nhân làm tăng lạm phái. Năm 1989 lạm phát 


tăng 9,5%, và còn có xu hướng tiếp tục: tăng. Chính 


phủ Thụy-điển đã quy định việc tăng lương trước 
hết do các ngành công nghiệp cạnh tranh với 
nước ngoài quyết định, sau đó các ngành khác phải 
làm theo. Do vậy, nảy sinh tình trạng nhiều cơ sở 
thiếu nhân lực sản xuất, vì công nhân thường tìm 
đến nơi nào có lương cao và gần nhà hơn. . 


`" 


Ihế giới : vốn đề, sự kiện | | | 


/lai kà, tình trạng thiếu hụt lao động đã tới 
mức báo động. Từ i9§3 đến 1989, chế đụ nghỉ 
| ghép hằng năm đối với mỗi người ăn lương tăng 
từ 19 đến 26 ngày. Chính điều đó gây thâm hụt 
4% tổng thu nhập quốc dân và làm giảm thời gian 


| hưởng lương mà không bị kiếm soát chặt chè, cho 
nên tình tạng gian lận ương nghỉ việc rất phổ 
biến, nhất là ở lứa tuổi dưới 20. 


Ba là, chính sách tăng thuế đã bị giảm hiệu quả - 


sợ với trước. Hiện nay, thuế đã chiếm 5SO% thu 
nhập quốc dân, nếu tăng lên nữa sẽ làm giảm 
những kích thích đối với sản xuất. 

|__ Sự rạn nứt của “mô hình Thụy-điển" còn thể hiện 
trong đời sống xã hội. Có hai mâu thuần tiềm tàng 


trong xã hội Thụy-điện đang có xu hướng gay gất 


: 


' Mu thuẫn thú nhái : mâu thuần giữa lợi Ích của 
các hãng tư bản tư nhân và hệ thống phân phối 
_ tương đối đồng đều về ƯM nhập. Những năm 

_ 80, "hành phần xã bội” út được ÍUL hơn từ 
_ nguồn của cải chung. Tiền của nhà nước, chẳng 
_hạn dưới đạng tía dụng. được sử dụng rộng rãi 


_ trong Thành phần tư nhân, lu. tăng số tư bản đầu ` 


_ ew vã số nhà triệu phú, tỷ phú. Do tà công lao 
_ động ở các ngành gần ngang nhau, mặc đù năng suất 
_ Ie động khác nhau, cho nên cả tư bản lẫn lao động 
đều di chuyển đến các ngành có rãng suất lao động 
_ cao, vì ở đấy thu được siêu lợi nhuận. Lợi nhuận 
siêu ngạch này lẽ ra phải đồu tư vào nền kinh tế 
_ của đất nước để tạo ra những chỗ làm việc mới, 
hoặc là phải chuyến vào tay các công đoàn để mua 
cổ phần của các công ty, như những người dân 
chủ--xã hội đề nghị. Song, những nhà tư bản, do 


bản chất giai cấp của họ, thường không chịu làm: 


_ như vậy. Họ đem vốn để đầu tư ở nước ngoài và 
ngày càng ít chuyển về nước những khoản tiền 
lời. Một số công ty lớn ưở thành công ty siêu 
quốc gia, như hãng Vôn-vô (Volvo) chẳng hạn. Hãng 
này đã mua 20% cổ phiếu của hãng Rơ-nô (Pháp), 
và đã thỏa thuận với hãng Rơ-nô sẽ mua của nhau 
45% sàn lượng xe buý( xe tải Nhà nước Thụy- 
điển không kiểm soát được việc xuất khẩu tư bản, 
còn công nhân thì cũng không thể kiểm soát được 


nền kinh tẾ thông qua chính phủ nữa. Hậu quả là 


vốu bị thất thoát, dẫn đến sự bùng nổ về 
thân: hụt cán cân thanh toán (năm 1989 thâm hụt 33 
tỷ cua ron, năm 1990 dự kiến thâm hụt 71 tỳ, tức là - 
5% tổng sản phẩm quốc dân), nỢ nước ngoài - 
tăng... 

Mẫu thuẫn thứ hoi thường xuyên tồa tại trong xã - 
hội Thụy-điển là mâu thuẫn giữa công nhân và tư 
sản. Giai cấp công nhân muốn tăng cường “Uìành ˆ 
phần xã hội”, muốn tự mình quản lý, chỉ phối, 
mọi công việc tại xí nghiệp trong những giới hạn 
đo chính quyền quy định. Còn giai cấp tư sản thì 
muốn và biết sử dụng năng lực, sức sáng tạo của. 
công nhân phục vụ cho mình, muốn bóc lột công 
nhân. Do những hoạt động ngày càng trắng rợn của 
giai cấp tư sản, người lao động hiểu rằng họ càng 
lao động nhiều, thì càng bị mất nhiều, càng làm 


- giàu cho những kẻ bóc lột Họ sẽ ưở thành thừa 


khi xí nghiệp đóng cửa hay thay đổi quy mô. Và 
một câu hỏi được đặt ra : rồi đây, với công nghệ 
hiện đại mới, với phương pháp tổ chức lao động 
mới, vai trò của người lông S9 0U ng,” xí nghiệp 
SẺ ra sao ? 

Muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội, người lao động 
chang những phải được giải phóng về mặt giai 
cấp, mà về mặt xã hội, còn phải có được khả năng 
bình đẳng Để phái triển đầy đả nhân cách của mình. 
Những người dân chủ xã hội liệu có tiến lên theo 
hướng đó không ? Trước mắt họ đang phải vật 
lộn với nhiều vấn đề gay cấn. Họ đang giữ cho 
"thành phần xã hội” khỏi giảm sút Họ chủ trương 
cố định tiền lương và giá cả để tránh lạm phát chủ ˆ 
trương giảm bớt tỷ lệ thuế (từ 1-1991, mức thuế - 
cao nhất cũng chỉ chiếm 50% thu nhập của mỗi 
người). Họ cũng đang đối phó với những vấn 
đề tỷ lệ nghỉ việc cao, nh trạng thiếu nhân lực... 
Thời kỳ vàng son của "mô hình Thụy-điển” xem 
ra đã qua rồi. Cái gọi là thỏa hiệp giai cấp có nguy 
cơ phá sản. Và từ đó, chúng ta càng thấy rằng 
tong nghiên cứu lý luận về chủ nghĩa xã hội, 
không thể khẳng định. một mô hình nhất định của 


chủ nghĩa xã hội. Có thể học hỏi nhiều kinh - 


nghiệm của những người dân chủ - xã hội 


'Thụy-điển, song sự hình thành của chủ nghĩa xã bội 


ở mỗi nước tùy thuộc ở những điều kiện lịch sử 
- xã hội cụ thể của nước đó, dựa trên những nguyên 
tắc chung của chủ nghĩa Mác - Lê-nin. 
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_QUA SÁCH BÁO NƯỚC NGOÀI . 


VỀ NHỨNG HÌNH THỨC SỞ HỮU 
và sự phê phán của phương Tây đối với chủ nghĩa cộng sản “ 


SỰ PHÁT TRIẾN CỦA SỞ HỨU TƯ NHÂN VÀ SỰ 
RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC 

"Có hay không có sở hứu tư nhân” - đó chính là vấn 
đề rốt cuộc đang đặt ra tước môi nước, môi dân tộc 
và suy đến cùng. trước môi người, không kế ở phương 
Tây hay phương Đồng. 

Chủ nghĩa Mác đã này sinh ở phương Tay, ở phăn thế 
giới mà năm thế kỷ qua đã phát triển trên cơ sở sở hữu 
tư nhân, hay như người ta thường nói, trên cơ sở "chế độ 
kinh doanh tự do". Nó ra đời như một phương, pháp để 
giải quyết những vấn để riểng của phan thế giới này, 
như một sự tìm tòi về lý luận để thoát ra khỏi những 
mâu thuản của thế giới đó. 

Nước Nga, nơi mà chủ nghĩa Mác lần đầu tiền được 
khẳng định như một hệ tư tưởng chính thức và hợp pháp, 
cũng là một bộ phận toàn vẹn của thế-giới phương Tây ; 
và cuộc Cách mạng năm 1917 cũng đã buộc phải giải 

- quyết vấn đề điển hình của phương Tây. - 

Thắng lợi của những tư tương của Mác ở nước Nga 

là kết quả trực tiếp của tình hình sau đây : nước Nga - 


dù lạc ` hạu thế nào - cũng đã bị hút vào quỹ đạo của - 


những mâu thuận gay gất nhất của thế giới sở hữu tư 
nhân. Chính thế giới sở hữu tư nhan đã biến nước Nga, 
khi đó năm ở “ngoại vi" thế giới phương Tây về mặt 
địa lý, thành trung tâm và tiêu điểm của những màu 


"thuận nội tại của thế giới đó. Và cũng những máu thuân 


này đã gây nên sự bùng“nỗ cách mạng. 

Tất nhiên, việc chủ nghĩa Mác - một trào lưu lý luận 
tư tưởng bắt nguõn từ "văn hóa phương Tây” - lần 
đầu tiên lại được thực. hiện ở “ngoại vì thế giới phương 
Tây”, tức ở nơi mà về mặt phát triển vật chất kỹ thuật 
cũng như về mặt ,pRát triển văn hóa ít được chuan bị 
hơn cả, không thể không làm cho quá trình thực hiện 
trên thực tế những tư tương của chủ nghĩa cộng sản 
khoa học mang mọt sắc thái nhất định. 

Và những hiện tượng tiêu cực mà bộ máy tuyên 
truyền 
cố sức bơm to, đều bất nguồn không phải từ những 
4ư tương của chủ nghĩa cộng sản. Trái lại những hiện 
tượng tiêu cực ấy là hậu quả của sự phản kháng mang 
tính bảo thủ của cái bộ máy mà nếu như người ta muốn 
cải tạo, thì phải thực hiện những tư tương của chủ nghĩa 
cộng sàn. Chúng hoan toàn là do kết quả của lối “giải 
thích” những tư tưởng của chủ nghĩa cộng sản qua cái lăng 
kính méo mó gọi là "tính đặc thù” và truyền thống của 
nước Nga trước cách mạng, hay “những tàn dư của quá 
khứ” như chúng ta thường gọi, những tan dư đúng ra 
không phải của chủ nghĩa tư bàn mà của những thể chế 
trước chủ nghĩa tư bản, những tàn dư mà trước đây 
cũng như hiện nay, chăng liên quan gì đến bàn -chất của 
chủ nghĩa xã họi và chủ nghĩa công sản, những tàn dư 
ma với các truyền thống của nó lại chính la những cái 
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chống cộng sản ở phương Tây cho tới nay văn. 


đã cản trở việc xác lập ở đây những tư tưởng đích thực 
của Mác và L-nin, lại chính là những cái trong nhiều 
trường hợp đã dân tới việc ” xuyên tạc” những tư tưởng 
đó. : 

CHỦ NGHĨA CỘNG SÀN 
NGHĨA CỘNG SÀN LÝ LUẬN 

Chủ nghĩa cộng sản thực tế. hay chủ nghĩa cộng sản 
"thô sơ” như Mác gọi, là sản phẩm trựe tiếp của sự vận 
động của “sở "hữu tư nhăn”. Này sinh tử eự vận đồng 
của sở hữu tư nhân với tính cách là phản đc trực tiếp 
của sở hữu tư nhân, chủ nghĩa cộng sản tự phát đại 
chúng này, không thể là cái gì khác ngoài bản thân sở hữu 
tư nhân nhưng với dấu ngược lại, với dấu phủ định. 
«e Mác coi hình thức ban đầu của chủ nghĩa cóng sản - 
chủ nghĩa cộng sản “thỏ sơ và không được cân nhắc kỹ” 
- như bước đầu duy nhát có thể có trên con đường thủ 
tiêu “sự tha hóa” do sự vận động của sở hữu tư nhân 
đẻ ra, như một lối thoát duy nhất ra khỏi trạng thái cảng 


“THÔ SƠ” VÀ CHỦ 


"thằng do sự vận động của sở hữu tư nhân dân tới. 


Chủ nghĩa cộng sản là “nhân tố cần thiết để giải 
phóng loài người và pianh lại con người trong piái đoạn 
phát triển lịch sử ưước mắt. Chủ nghĩa cộng sản là hình 
thức căn thiết và nguyên nhân dứt khoát của tương lai 
trước mắt”. 

Năm 1844, với tác phẩm "Rảàn thảo kinh tế - triết 
học”, Mác thực tế đã công khai đứng trên lặp trường 
của chủ nghĩa cộng sản, tren lập trường “phủ định sơ 
hữu tư nhăn”, và với tư cách là nhà ly luạn, ông đã bái 
đau coi nhiệm vụ đặc biệt của mình là vũ trang cho 
phong trào cộng sản hiện thực sự tự ý thức thật sự về 
lý luạn, tức sự giác ngộ không chỉ về nhữnổể mục tiêu 
và nhiệm vụ trước mắt mà cả về những mục Liều và 
nhiệm vụ cuối cùng của phong ưào đó trước toàn bộ nền 
văn mình của loại người. | 

Luận điểm chủ yếu ở đây là : việc "phủ định sở hữu 
tư nhan” đơn thuảân về mặt hình thức pháp lý, và việc 
thiết lạp sơ hữu xã hội về của cải do xã họi tạo nên, 
là bước đi đầu tiên thực sự cần thiết là giai đoạn đầu 
trên con đường tiến bộ xã hội. Những sự xung đột trong 
thế giới của "sở hữu tư nhân” nhất định thúc đấy và 
buọc mọi người đi tới bước này, đi tới hành động 
chính trị - pháp lý này. 

Cũng theo Mác, việc "xã hội hóa sở hữu” về hình 
thức pháp lý do cuộc cách mạng chính trị xác lập, chỉ là 
bước đâu, chỉ là giai đoạn đâu của gự “xã hội hóa” thực 
sự. Nó chỉ tạo ra những điều kiện không thể thiếu về 
mặt hình thức pháp lý và chính trị, để “con người” 
thực sự “chiếm hữu của cải đã trở nên xa lạ với họ”. 

* Xem bài "Mác và thể giới phương Tây” của É.V†-li-en-cốp 


đăng trên tạn chí xô viết (HE ván 4£ triết học, số 1Ö - 1988 
tr. 99 - 112. 


Quo sốch bóo nước ngoòi 


Còn nhiệm vụ thực sự, "cốt tử” của chủ nghia Mác, 
là mỗi cá nhân thực sự khai thác toàn bộ của cải tích lũy 
nong khuôn khổ "sở hữu tư nhân” (tức toàn hộ của cải 

, đã trở nên xa lạ với ho"). | 

Biến "sở hữu tư nhân” thành sở hữú của “toàn xã 
hồi” có nghĩa là biến nó thành sở hữu của mư2i cá nhân, 
nu thành viên của xã hội đó, bởi vì nếu ngược lại thì 
xã hỏi" sẽ còn bị xem như mọt cái gì đó trừu tượng, 

¡ nột cái gì đó khác với cái tổng thể thực tế do mọi cá 
| thân trong đó tạo nên. 

Đấy cũng là chỗ khác nhau thực sự giữa chả nghĩa 
ng sản lý luận của Mác với chủ nghĩa công sản “thô 
cy và không được can nhắc kỹ” cho rằng chủ nghĩa cộng 
Í san kết thúc bằng việc biến sở hữu tư nhân thành sở 
hữu của “xã họi với tư cách là xã họi”, tức với tư cách 
mọt cơ thể không có cá tính, đối lập với từng cá nhân 
rong những cá nhân hợp thành cơ thể đó, một cơ thể 
mà hiện thân là ” nhà nước”. 
| HƯU "NHÀ NƯỚC” VÀ SỞ HỮU THỰC SỰ 
'CỦA CON NGƯỜI" 

Mác, và sau Mác là Lê-nin, chưa bao giờ coi việc biến 


z hữu tư bản chủ nghĩa thành sở hữu ” nhà nước” là 
mục tiêu cao nhất, mục tiều cuối cùng của phong trào 
củng sản. Hai ông chỉ coi đó như bước đầu tiên cần 
thiết trên cơn đường đi tới vây dựng môi xã hội không 
‹ó nhà nước, không có các hình thức quy định sinh hoại 
của cơn người bằng pháp luạt hoặc bằng cướng bức. 
Trơng giai đoạn đầu phái tiên (giai đoạn xã họi chủ 
nghĩa) phong trào cộng sản chưa thẻ khắc phục được 
những hình thức trên, những dấu hiệu và bằng chứng 
về sự chưa chứt muôi của phong ưào đó trong lịch sử. 
Sau khi phong trào cộng sản thực hiện hành đọng 
đầu tiên của mình là bằng cách mạng, biến "sơ hữu tư 


nhan” thành sở hữu của tản xã hội, tức thành sở hớữu., 


của cả nước, của toàn dân, thì trước xã hội này lại đặt 

ra nửa thứ hai của nhiệm vụ. Đó là : biến sở hữu xã 

Ra ton bf ng ng thành sở kửứu thực sự của “con 
ngưởi”, tức thành sở lu cá nhân của từng "người, 

' như Mác đã nói. 

| Vì chỉ có bằng con đường này, việc biến mội 

cách hinh thức sơ hữu tư nhân thành sở hứu xã hồi (toàn 
dân) mới có thể và cân phải chuyển thành sở hư hiện 
thực, sở hửu thực sự của "toàn xã hội”, LÚC của lừng 
cá nhân trong các cá nhân hợp thành xã hột đó. 

Việc giải quyết nhiệm vụ này cũng trùng với việc 
xảy dựng chủ nghĩa cộng sản với ý nghĩa đầy đủ và 
đúng đấn của khái niệm ly luạn này. 

_ Đối với “cá nhân”, nhiệm vụ trên'sẽ là nhiệm vụ giáo 
dục mang tính xã hội, nhiệm vụ làm cho mỗi cá nhàn từ 
chỗ chỉ chuyên sâu một nghề, là nô lệ cho sự phân công 
lao động hiện có, ưrở thành một cơn người phát triển toàn 
diện, có khá năng thay đổi các dạng hoạt động mà không 
can có sự cố gắng đặc biệt nào hoặc phải chịu những 
b kịch cá nhân. 

Nhiệm vụ đó đã được Mác thể hiện trơng công thức : 

.xä hội cộng sản chủ nghĩa xóa bỏ “sự phan cong lao 

đong”, thay thế nó bằng sự "phân bố các dạng hoại 

động” một cách hợp lý, và hơn nữa, lại diễn ra giữa 


các cá nhân đều phát triên đa dạng như nhau, có khả năng 


/ 


-~ 


đề dàng chuyển từ dạng hoạt động này sang dạng hoạt 
động khác. | 

Vấn đề là ở cÌm : chị có các cá nhân phát triển toàn 
diện mới có thể tên thực tế thực hiện tổ chức việc tự 
quản, và mới khóng căn ti việc quản lý mình “từ 
trên”, tức từ phía — bọ máy nhà nước đặc biệt Soh- 
chống lại họ. 

Đối với các nước ở đó đã thiết lập bằng pháp luật 
hình thức sở hữu xã hỏi, toàn dân, về mọi của cải văn 
hóa, nhất định sẽ đặt ra nhiệm vụ chuyển hình thức sở 
hữu nói trên thành sở hửu cá nhân của mư2i thành viền 
trong xã hội, tức chuyển hừuh thức xã hội chủ nghĩa 
sang hình thức cộng sản chủ nehía của sở hữu xã hội. 

Sự cần thiết phải chuyển từ hình thức sở hữu xã 
hội chủ nghĩa sang hình thức sơ hữu cộng sản chủ nghĩa. 
ở đây hoàn toàn không phải do lợi ích và uy tín của “học 
thuyết”, mà do sức ép của các nhu cầu thực tế này sinh 
trong. điều kiện của sơ hữu .xã hội, trong sự. vận động 
của “sở hữu xã hội”, của những mâu thuần đặc thù 
của nó. 

Đối với một xã hội đã thiết lập và "bảo vệ nguyên tắc 

"sở hữu xã hội” thì ưiển vọng nói trên là hoàn toàn hiện 
thực, không phải khong tưởng. 

Còn nếu ở đây lại muốn duy tì "sở hữu tư nhân”, thì 
mơ ước về “loại bỏ sự tha hóa” dưới mọi hình thức của 
nó, sẽ chỉ là mơ ước, bởi vì nếu như thế thì không chỉ 
khöng có những điều kiện chính ưị - pháp lý, mà còn ° 
không có cả những điều kiện kinh tế để thực hiện mơ 
Ước nói trên. 

Đó cũng là điểm khác nhau về nguyên tắc giữa lập 
ưường của những người mác xít đang đặt vấn đ “"k›ại 
bỏ sự tha hóa” với lập trường của những người theo 
chủ nghĩa hiện sinh. 

Trong một xã hỏi đã thiết lập và bảo vệ nguyên tÁc 
"sở hữu xã hội”, các cá nhân một khi trực tiếp hiệp tác 
với nhau, tức tự giác liên hiệp với nhau chung quanh 
một công việc chung (tập thể), thì không chỉ có khả năng, 
mà còn ðưậc phải nhạn lấy việc thực hiện tấ cả 
những chức năng hoạt động. nào mà sự vận động của "sở 
hữu tư nhân” làm cho xa lạ. Cùng với sự chín muỗi của 
sự hiệp tác thạt sự, những hình thức "tha hóa”, tức “hư 
Ảo”, của cái chung bất đầu trở thành những hình thức 
khong chỉ thừa mà còn hoàn toàn xa lạ. Bàn thản sự vận 
đọng của sơ hữu xã hội hóa bát đầu vấp phải những 
hình thức đó như vấp phải những vật cản. Vì thế, bản 
than sự vạn đóng của sở hữu xã hội dân tới sự nhất ` 
thiết phải “loại bỏ” hết hình thức này đến hình thức 
khác của sự tha hóa, và chuyển giao các chức năng đó 
cho bản thân các cá nhân trực tiếp hiệp tác với nhau. - 

Xu hướng tất yếu của sự vận động của sở hữu xã 
hỏi là khôi phục toàn bộ sự phát triển của cá nhân, còn xu 
hướng cũng tất yếu như thế của sự vạn động của sở 
hữu tư nhân lại là ngược lại : tước đi của từng cá nhân 
hết chức năng hoạt động này đến chức năng hoạt động 
khác vì "cái chung” không tên, vì những thể chế xã hội 
nằm ngoài cá nhân. 

Đốt với cá nhân-- đó là hai triển vọng đối cực. Chính 
vì thế chủ nghĩa cộng sản có và có thẻ đề ra cho con 
người một lý tưởng và mục đích hiện thực, trần tục, về 
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tỉnh thần sáng tạo tập thế của họ, còn thế giới sở hữu. 
tư nhân ở điểm này, lại buộc phải tìm wếi hình thức này 


hay hình thức khác của "cái chưng hư ào” - cái chung tôn 
gián siêu việt hay cái chung đạo đc tiên nghiệm. Thể 
giới sở hữu tư nhân buộc phải tìm đối trợng cho những 
xu hướng phi nhân đạo hóa của quá trình phát triển tất yếu 
khách quan ở bền ngoài quá trình phát triển đó - trong tôn 
giáo và đạo đức. Thể giới sở hữu xã hội lại không buộc 
phải làm điều đó, bởi vì nó giải quyết mâu thuần giữa 
"cái riêng” và “cái chung” hằng con đường phát triển bản 
thân hình thức sở hữu, chứ không phải ở. bên ngoài hình 
thức sở hữu, không phải ở trên bều thời tôn giáo và 
đếc 


đạo đức. 
PHÊ PHÁN CHỦ NGHĨA MÁC, PHƯƠNG TÂY ĐÃ 

PHÊ PHÁN CHÍNH MÌNH _ 

— Từ những điều trình bày trên có thể kết luận : chủ 

nghĩa cộng sản mắc xít trong thể một học thuyết 

duy nhất có căn cứ hợp lý, có 


những người hướng vào 
lý, sau những phân vân 
chấp nhận những 
g sàn, hoc rơi vào chủ 


mạng, sau hành động xã hội hóa sở hữu tr nhân, Đấy 
chính là cái chúng ta vẫn gợi là "những tàn dư của sở hữu 
tư nhân” - cả trong kinh tế, lần trong lĩnh vực đạo 
đức. 
-_ Cổ thể lấy ví.dụ : những hiện tượng liên quan tới "tệ 
sùng bái cá nhân”. Những hiện tượng này rõ ràng xa lạ với 
chủ nghĩa cộng sản, nếu ta hiểu chủ nghĩa cộng sản như 
một nguyên tắc cải (tạo cách mạng đối với thế giới 
"sở hữu tư nhân”. - 

Cố nhiên, trong thời kỳ đầu của quá trình phát triển 


lịch sử của nó, trong giai đoạn đầu của quá trình xã hội ˆ 


hóa sở hữu, chủ nghĩa cộng sàn buộc phải sử dựng các 
phương tiện không phải do nó tạo ra, buộc phải sử dụng 
các phương tiện do sự vận động của chính sở hứu tư nhân 
là hình thức sở hữu mà nó đang phải khắc phục tạo ra, 
buộc phải duy tì những hình thức “quy định bên 
ngoài” như nhà nước, như quyền cướng chế, v.v.. ~ 
Tuy nhiên những hiện tượng nói trên đang mất đi 
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: Trong lúc chỏ nghĩa cộng 
xóa bỏ hoàn thần mợi 


nhân, do sự vận động của nó, lại đang làm sâu thêm “sự 
. the hóa", | 


Trong chủ nghĩa cộng sàn, “nhà nước” có xu hướng 
mấ đi. Trái lại, trong thế giới sở hữu tư nhân, nhị 
nước lại có xu hướng được tăng cường, phát triển then 
lướng đi tới một “nhà nước wợn vẹn", như lịch sử 
chủ nghĩa phát xá ĐỨc cho thấy khá rõ. 

Sự tiến triển của chủ nghĩa cộng sản dẫn tới chỗ 

của nhà nước, với tr cách 


lại "xã hội”, c 
cá 
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cải tạo, mà chính là nhằm chống lại tương lai của thể 
giới sở hữu tư nhân, tức chống lại những xu hướng 
hiện nay không sao khắc phọc được của thế giới đó. 
Lập luận trẻn cũng có thể trình bày ngược lại 
sau : sự phề phán của chủ nghĩa cộng sản đối với 


hiện tượng 
tiếc là còn 
trọng quá trình 
chín mmuồi của chủ nghĩa cộng sân. 
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SẬ 


hướng của chứu mưnh, những xu hướng dẫn kỚí tăng 
cường và làm sâu thêm sự tha hóa, “sự phi nhân đẹo hóa 
và nh hiện tượng tương tự khác. | 

HỒNG LÊ 
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Xã luận 


_— ĐỔI MỚI SÂU SẮC _ 
ĐỂ TIẾP TỤC TIẾN LÊN 


AI hội toàn quốc lần thé VII của Đảng đã đạt kết quả tốt đẹp. 
. Tiên hành trong hoàn cảnh quôc tế và trong nước có những diễn biến phúc tạp, Đại hội 

VII được chuẩn bị công phu và làm việc nghiêm túc. Với I176 đại biểu đại diện cho trí tuệ 
của han 2 triệu đảng viên, tiếp thu những ý kiên đóng góp đầy tâm huyết của các tập thể và cá 
nhân ở trong đảng và trong nhân dân, Đại hội đã thảo luận dân chủ và quyết định những vấn đề 
trọng đại có quan hệ đến sự nghiệp toàn đẳng và tiền đồ phát triển của dân lộc. 

Đại hội đã nhát trí cao thông qua các ván kiện : Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2000, 
Báo cáo chính trị, Báo cáo xây dựng Đảng và sửa đổi Điều lệ Đảng, Điều lệ Đảng (sửa đổi) ; 
bầu ra cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng. Ban chập hành trung ương (khóa VIl) gồm 146 đồng 
_ chí do đồng chí Đỗ Mười làm Tổng bí thư, thật sự tiêu biểu cho phẩm chất và trí tuệ của toàn Đảng, 
phản ánh sự chuyển tiếp lớn có tính liên tục và kế thừa trong các thế hệ cán bộ lãnh đạo. 

Kết quả của Đại hội thể hiện bước trưởng thành mới về chính trị, ý thức trách nhiệm cao, tỉnh 
thần đoàn kết thông nhật của Đảng ta. Đó là cơ sở quan trọng, là điều kiện quyết định bảo đảm 
cho toàn đảng, toàn dân, toàn quán ta tiếp tục tiến lên trên. con đường đổi mới, xây dựng chủ nghĩa 
xã hội trong những điều kiện vô vàn khó khản nhưng đầy tiễn vọng. 


% 
Có thể nói, âm hưởng chủ đạo, tư tưởng xuyên suối các văn kiện của Đại hội là sự khẳng định 
chúng ta tiếp tục thực hiện đổi mới, đưa công cuộc đối mới đi vào chiều sâu, nhằm xây dựng 
thành công chủ nghĩa xã hội trên đái nước Việt nam. Nêu Đại hội VÌ là Đại hội khởi xướng công 
_ cuộc đổi mới với những nét phác thảo cơ bản ban đầu, thì Đại hội VII là Đại hội tiếp tục bồ sung, 
phát triển và hoàn thiện thêm đường lôi đổi mới, bước đầu hình thành một hệ thống các quan 
điểm chỉ đạo công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 
ở nước ta. Các quan điểm đó là kết quả nghiên cứu và tổng kết thực tiễn nghiêm túc, đánh dấu sự 
đổi mới mạnh mẽ trong tư duy lý luận, đồng thời thể hiện tính nguyên tắc, bản lính chính trị 
kiên định của Đảng ta. Chúng ta tiến hành đối mới trong định hướng xã hội chủ nga. Đổi mới là 
vì chủ nghĩa xã hội, đổi mới để xây dựng tối hơn chủ nghĩa xã hội ở Việt nam. Chủ nghĩa xã hội mà 
nhân dân ta xây dựng là chủ nghĩa xã hội được nhận thức lại một cách đúng đắn, sáng tạo, đã loại 
trà chủ nghĩa giáo điều, và có hình thức, bước đi hợp quy luật và thực tế của Việt nam. Đương nhiên, 
hệ thông các quan điểm đó sẽ còn được bồ sung, phái triển, sửa đổi trong quá trình vận động và 
phát triển của cách mạng. Thực tế không có một nguyên lý nào ra đời là đúng ngay, hoàn chỉnh nẹay. 
Nhận thức, tip cận chân lý luôn luôn là một quá trình. 
Toàn đảng, toàn dân ta quyết tâm đi lên chủ nghĩa xã hội dù biết rằng trước mắt phải vượt qua 
muôn vàn gian khổ khó khăn, bởi vì chỉ có chủ nghĩa xã hội mới thật sự mang lại âm no, tự do, hạnh 
phúc cho nhân dân, giải phóng con người khỏi mọi sự bóc lội, áp búc, bất công. Chúng ta không chủ 


CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
(1890 - 1969) 


Digiized by Coosle 


Digitized by Coosle 


quan ảo tưởng, và cũng không nghĩ đơn giản về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã 
hội kiêu xơ cứng, đu trí như trước đây. Nhưng thực tế cũng mách bảo chúng ta không thể. mơ hồ, 
tày tiện thay đổi con đường và hướng đi mà Đảng ta, nhân dân ta đã tốn bao công lao,xương mầu 
mới xác định được. Đi lên chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn khoa học, có sự suy nghĩ cân nhắc, phản 
ánh ý chí và tình cảm thiêng liêng của nhân dân ta, và đã được thử thách trong cuộc sô ng. Chập 
chởn và dao động về hướng đi lúc này lò cực kỳ nguy hiểm. Không phải ngẫu nhiên mà các thế lực 
thù địch ngày đêm theo dõi mọi động thái ở nước ta, ráo riết làm tâi cả những gì họ có thể làm được 
để ép chúng ta thay đổi hướng đi, thực chất là nè bỏ con đường xã hội chủ nghĩa, hòa nhập vào 
thế giới tư bản. 

Vậy quan niệm về chủ nghĩa xã hội và con dưỡng đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta nhí thế nào ? 

Đại hội VII của Đảng đã khẳng định những vận đề rấi quan trọng. Trong đó đáng chú § là : 

Về kinh tế : Chúng ta dứt khoát chuyển sang phái triển một nền kinh tế hàng hóa nhiều ,thành 
phồn, trong đó kinh tế quốc doanh giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tập thể không ngừng được củng 
cố và mở rộng ; các hình thức sở hữu hỗn hợp và đan kết với nhau, hình thành các tổ chức kinh 
tế Âa dạng, tự chủ và liên kết, hợp tác và cạnh tranh. _ 

Xóa bỏ triệt để cơ chế quản l$ tập trung quan liêu bao cập, hình thành cơ chế thị trưởng có sự 


quản l$ của nhà nước bằng pháp luật, kế hoạch, chính sách và các công cụ khác ; thực hiện giao _, 


lưu kinh tế thông suối trong cả nước, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế. 

Về xã hội : Phái huy nhân tố con người, bảo đảm và không ngùng nâng cao đời sống vật chất 
và tỉnh thần của mọi thành viên trong xã hội, thực hiện công bằng xã hội, bình đẳng về. quyền lợi 
- và nghĩa vụ công dân, kết hợp lợi ích cá nhân với lợi ích tập thể và cộng đồng xã hội. Nhà nước 
lạo môi. trưởng và điều kiện cho mọi người làm việc, án, ở, đi lại, học tập, nghỉ ngơi, chữa bệnh 
và nâng cao thể chất. Chăm lo đời sông những người có công với nước, những người già cả, neo 
đơn, tàn tật, mãi sức lao động, trễ mồ côi. Phát triển các sự nghiệp và ph“: lợi công cộng. 

Về văn hóa : Xây dựng một nền văn hóa mới, gìn" giữ được bản sác, kế thủa và phái huy những 
truyền thống ván hóa tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu những tỉnh hoa văn hóa nhân loại ; xây dựng 
mội xã hội dân chủ, nhân đạo, văn mính vì lợi ích chân chính và phẩm giá con người. Bồi dưỡng 
nâng cao tâm hồn Việt nam, hình thành con người mới Việt nam. | 

Về thể chế chính trị : Xây đựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm. 
quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, xây dựng nhà nước của dân, vì dân và do dân, lây liên mình công 
nhân - nông dân - trí thức làm nền tảng, dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản. Dán chủ xã hội chủ 
nghĩa khác dân chủ tư sản ở chỗ : đó là dân chủ của đại đa số nhân dân, gản liền với công bằng xã 
hội, chống áp bức, bất công ; dân chủ được thực hiện trong thực tế trên tâi cả các lĩnh vực chính 
trị, kính tế, văn hóa, xã hội ; dân chủ được thể chế hóa bảng pháp luật và được phán luật bảo đảm. 

Về đối ngoại : Thực hiện chính sách đôi ngoại hòa bình, hợp tác và hữu nghị với tãi cả các. 
nước, trưng thành với chủ nghĩa quôc tế của giai cập công nhân, đoàn kết với các nươ°c xã hội 
chủ nghĩa, với tấi cả các lực lượng đấu tranh vì hòa bình, độc lận dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. 

Trong khi đạt lên hàng đầu nhiệm vụ xây dựng đât nước, chúng ta luôn luôn nâng cao cảnh giác, 
củng cố quốc phòng, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Tổ quốc và các thành 
quả cách mạng. Kếi hợp chặt chẽ nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội với nhiệm vụ bảo vệ Tổ. 
quốc, coi đó là hai nhiệm vụ chiến lược có quan hệ chát chẽ, quyện lẫn vào nhau trong toàn bộ 
sự nghiệp cách mạng ở tất cả các giai đoạn. q 

Quá độ lên chủ nghĩa xã hội trong hoàn cảnh nước ta vôn là một nước thuộc địa, nửa phong kiến, 
lực lượng sản xuâit rái thấp, lại trải qua mây chục năm chiến tranh, hậu quả râi nặng nề ; tình 
hình thế giới biến động phức tạp, các thế lực thù địch đang tì mọi cách phá hoại công cuộc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và độc lập dân tộc của nhân dân ta, chúng ta càng không thể nóng vội, bấi 
cháp quy luật. Trái lại, phải có bước đi và phưươnc pháp thích hợp... 

Trong cháng đường đầu tiên của thời kỳ quá d3. taòn đảng 'oàn dân ta cố gắng thông qua đổi 
mới toàn diện để tạo ra sự ổn định vững chắc về các mặt, chuẩn bị điều kiện phát triển nhanh ở 
các chặng sau. Đâi nước giàu tiềm nảng với một nhân dân thông mình và anh hùng nhái thu, không 
cam chịu nghèo nàn và lạc hậu. 


Năm năm trước mát (1991 - 1995) là thời gian có nhiều thử thách rất to lớn. Đại hội VII của 
Đảng đã xác định yêu cầu : Chúng ta phải nỗ lực phân đâu để sớm ổn định và phát triển kinh tế 
xã hội, ồn định chính trị, đẩy lùi tiêu cực và bãi công xã hội, đưa nước ta cơ bản ra khỏi tình trạng 
không hoảng. 

Hai năm 1991 - 1992 là hai năm bản lề, đóng vai trò quyết định trong việc chuyển nền kinh tế thích 
lắng với tình hình mới của thế giới, giữ vững và phát huy những thành tựu đối mới. Phải tập 
trung giải quyết có kết quả một số vân đề cấp bách nhát về kinh tế xã hội, như : bảo đảm đủ vột 
tư (xăng dầu, phân bón, sắt thép, xi măng, bông...) cho sản xuấí, tạo điều kiện thuận lợi về vốn 
(tài chính, tiền tệ...), thị trưởng, giá cả, chông lạm phái ; điều hòa và cân đôi lương thực, tạo thêm 
việc làm, giải quyết đời sống cho những đôi tượng đang gặp khó khán ; cải cách chế đô tiền lương , 
gắn với việc sắp xếp hợp lý t chức và biên chế ; khắc phục tình trạng xuông cấp của giáo đục, 
y tế ; đẩy mạnh đấu tranh chông tham nhũng và buôn lậu ; giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an 
toàn xã hội... 

Biện pháp cơ bản để thực hiện các nhiệm vụ nói trên là : tăng cưởng khối đoàn kếi toàn dân, động 
viên lực lượng của mọi tầng lớp nhân dân nâng cao ý chí tự lực tự cưởng, phát huy lòng yêu nước 
_ và tự hào dân tộc, cần kiệm xây dựng và bảo vệ đâi nước. Kết hợp động lực kinh tế với động lực 
tỉnh thần, thực hiện hài hòa các lợi ích cá nhân, tập thê và xã hội, tạo ra phong trào hành động cách 
mạng của quần chúng. 

Vấn đề có ý nghĩa then chối là phải chỉnh đốn, đổi mới Đảng, khác phục có hiệu quả các hiện 
tượng tiêu cực và các mát yếu kém, khôi nhục và nâng cao uy tín của Đảng trong nhân dân, làm cho 
Đảng thật sự là đội tiên phong của giai câp công nhân, đại biểu trung thành lợi ích của giai cập công 
nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng, 
tập trung làm tối việc hoàn chỉnh, cụ thể hóa các quan điểm của Đảng, phái triển và quán triệt các 
Nghị quyết Đại hội VII, lý giải những vấn đề mới mà cuộc sông đại ra ; lãnh đạo làm chuyển biến 
mạnh mẽ công tác tÔ chúc, cán bộ, tạo ra sự chuyên biển có ý nghĩa cách mạng về tổ chức và cán 
bộ ở các cáp ; làm (rong sạch và nâng cao chất lượng đội nẹú đảng viên, giữ gìn sự đoàn kết thông 
nhát trong đảng. 

Tiếp tục cải cách bộ máy nhà nước, làm cho bộ máy nhà nước gọn nhẹ, hoạt động có hiệu lực, phù 
hợp với yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý. Chú trọng quản lý xã hội bằng pháp luật, có sự phân 
__ công, phân cấp rành mạch, không lẫn lộn chức năng quản lý nhà nước với chức năng quản lý sản 
xuâi kinh doanh. Kiên quyết sắp xếp lại tổ chức và tỉnh giản biên chế các cơ quan hânh chính, sự 
nghiệp. 

Mặt trận TỔ quốc và các đoàn thê nhân dân cần được đổi mới về tÔ chức và hoạt động để thực 
sự góp phần thực hiện dân chủ và đôi mới xã hội, chăm lo và bảo vệ lợi Ích chính đáng của nhân 
dân, tham gia các công việc quản lý nhà nước, giữ? vững và tăng cường môi liên hệ một thiết giữa 
Đảng, Nhà nước với nhân dân. 


_# 


Với những kết quả đã đạt được, rõ ràng Đại hội VII là Đại hội của trí tuệ và niềm tin, Đại hội 
tiếp tục sự nghiệp đối mới, Đại hội dân chủ, kỷ cương, đoàn kếi. 

Hãy dây lên ong cả nước mội phong trào thi đua rộng. lớn phân đâu thực hiện thắng lợi các 
Nghị quyết Đại hội VII của Đảng. 

Trước mắt chúng ta còn nhiều khó khăn trở ngại, song cũng có những thuận lợi mới. Được cô ˆ 
vũ bởi những kết quả của Đại hội VIÏ, toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta càng phân khởi, tin - 
tưởng, thây rõ trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xóa bỏ nghèo nàn lạc hậu, làm cho dân giàu nước 
mạnh, tềng bước vươn lên sánh vai với các dân tộc văn mảnh trên thể giới. Tương lai của nước nhà 
đang trông chờ và đòi hỏi sự nỗ lực to lớn của các thể. hệ hôm nay. 

Những người cộng sản Việt nam cùng với toàn thể nhàn dân yêu quý của mình, đồng tâm nhất 
trí, đoàn kết một lòng, nhất định sẽ thực hiện được phương hướng và nhiệm vụ đã đề ra, đưa đất 
nước vượt qua mọi thử thách, đi dần vào thế ổn định và phát triển ngày càng vững chác. 


Đồng chí ĐỖ MƯỜI 
Tổng bí thư BCHTƯ ĐCS Việt Nam (Khóa VI) 


Digitized by Coosle 


ĐÔNG CHÍ ĐỖ MƯỜI 


Tổng Bí thư Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam 


Đồn chí ĐỒ MƯỜI sinh ngày 
2-2-1917 tại xã Đông Mỹ, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội. 

Xuất thân từ một gia đình nông dân, 
đồng chí làm công nhân thợ sơn, tham 
gia cách mạng từ năm 1936, trong phong 
trào Mặt trận Bình dân. Năm 1939, 
đồng chí được kết nạp vào Đảng 
Cộng sản Đông Dương. Năm 1941, đồng 


chí bị để quốc Pháp bắt, kết án 10 


năm tù giam tại nhà tù Hòa Lò, Hà Nội. 

Tháng 3-1954, đồng chí vượt ngục tiếp 
tục hoạt động, tham gia Tỉnh ủy Hà 
Đông và tham gia lãnh đạo giành chính 
quyền ở tỉnh Hà Đông. Sau Cách mạng 
. tháng 8-1945, làm Bí thư Tỉnh ủy Hà 
Đông. Đầu năm 1946, làm Bí thư Tỉnh 
ủy Hà Nam, đến cuối năm 1946, làm 
Bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban 
Kháng chiến bhành chính tỉnh Nam 
Định. Năm 1948, làm Khu ủy viên khu 
II kiêm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình. 
Năm 1950, làm Phó bí thư Liên khu ủy 
II kiêm Phó chủ tịch Ủy ban Kháng 
chiến hành chính Liên khu II, Chính 
ủy Bộ tư lệnh Liên khu IHIIL Từ năm 
1951 đến 1954, làm Bí thư Khu ủy Tả 
ngạn sông Hồng kiêm Chủ tịch Ủy ban 
Kháng chiến hành chính và Chính ủy 
Bộ tư lệnh khu Tả ngạn sông Hồng. 

Năm 1955, chỉ đạo tiếp quản khu 300 
ngày, làm Bí thư Thành ủy kiêm Chủ 
_ tịch Ủy ban Quân chính thành phố Hải 
Phòng. 

Tháng 3-1955, đồng chí được bỗ sung 
Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành 
„Trung ương Đảng. Năm 1960, tại Đại hội 


đại biểu toàn quốc lần thứ HI của. 
Đảng, đồng chí được bầu Ủy viên Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng. ˆ : 
"Từ năm 1956 đến năm 1973, đồng chí 


_đã giữ các chức vụ : Thư trưởng rồi 


Bộ trưởng Bộ Nội thương, Chủ nhiệm 
Ủy ban Vật giá Nhà nước, Trưởng phái 
đoàn thanh tra Chính phủ, Phó Thủ 
tướng Chính phủ kiêm Chủ nhiệm Ủy 
ban kiến thiết cơ bản Nhà nước, Phó 
Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng. 

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần . 
thứ IV của Đảng (1976), đồng chí 
được bầu là Ủy viên dự khuyết Bộ 
Chính trị, tiếp tục giữ chức Phó Thủ 
tướng Chính phủ. 

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ V của Đảng (1982), đồng chí được 


bầu vào Bộ Chính trị, tiếp tục giữ 


chức 
trưởng. | 

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ VI của Đảng (1986) đồng chí 
được bầu vào Bộ Chính trị, thường 
trực Ban Bí thư. 

Tháng 6-1988, đồng chí được Quốc hội 
bầu làm Chủ tịch Hội đồng Bộ 
trưởng. 

Đồng chí là đại biểu Quốc hội khóa H, 
khóa IV, khóa V, khóa VI, khóa VHI, khóa 
VN. - " | 
Tháng 6-1991, tại Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ VII của Đảng, đồng chí 
được bầu làm Tổng Bí thư 'Ban Chấp 


Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ 


hành Trung ương Đẳng Cộng sản Việt 


nam. 
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. BỘ CHÍNH TRỊ BAN. CHẤP HÀNH 
TRUNG ƯƠNG ĐẲNG (KHÓA VII) 


TỔNG BỈ THƯ 
ĐỒ MƯỜI 


1- ĐỖ MƯỜI _ 8 - PHAN VĂN KHẢI ` 

2 - LẺ ĐỨC ANH ˆ _9- BÙI THIỆN NGỘ 

3 - VÕ VĂN KI - 10 - NÔNG ĐỨC MẠNH 
4- ĐÀO DUYTÙNG _ 11 - PHẠM THẾ DUYỆT 
ð - ĐOÀN KHUÊ _ 12 - NGUYÊN ĐỨC BÌNH 
6 - VŨ OANH ' — 13 - VÕ TRẦN CHÍ 

7 - LẺ PHƯỚC THỌ " 
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ĐÀO DUY TÙNG 
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LẺ ĐỨC ANH 


NÔNG ĐỨC MANH 
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PHẠM THẾ DUYỆT ˆ NGUYÊN ĐỨC BÌNH 


BAN BÍ THƯ _ 
TRUNG ƯƠNG ĐĂNG. 
CÔNG SẴN VIỆT NAM (KHÓA VII)- 


- ĐỖ MƯỜI 

- LÊ ĐỨC ANH ` 

- ĐÀO DUY TÙNG 

- LỄ PHƯỚC THỌ 
- NGUYÊN HÀ PHAN 

- HỒNG HÀ _ _ 
- NGUYÊN ĐÌNH TỨ 

- TRƯƠNG MỸ HOA 

- ĐỖ QUANG THẮNG 
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`. ỦY BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG ĐẲNG 
ộ (Khóa VIl) 


- ĐỖ QUANG THẲNG, chủ nhiệm 
- LÊ VĂN KIẾN - 

- TRƯƠNG VINH TRỌNG 

- NGUYÊN THỊ XUÂN MỸ 

- NGUYÊN ĐỨC TRIỀU . 

- VŨ QUỐC HÙNG | 

- TRẦN HƯU ĐẮC 

- NGUYÊN ANH LIÊN 

- HÀ TUẤN TRUNG 
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BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 


NGUYÊN VĂN AN ˆ 
LÊ ĐỨC ANH 

ĐỒ VĂN ÂN . 
NGUYÊN BÁ 
NGUYÊN ĐỨC BÌNH 


LÊ ĐỨC BÌNH 


NGUYÊN THỚI BƯNG 
NGUYÊN MẠNH CẦM 
NGUYÊN KỲ CẨM 


HUỲNH VĂN CÂN 


NGUYÊN VĂN CHI 
VÖ TRẦN CHÍ 
NGUYÊN VĂN CHIỀU 
NGUYÊN VĂN CHÍNH 
ĐỎ CHÍNH 

NGUYÊN CHƠN 
ĐẶNG VŨ CHƯ 
NGUYÊN NHIÊU CỐC 
TRÀN QUANG CƠ 
VŨ ĐÌNH CỰ 
HUỲNH CƯƠNG 


NGUYÊN CẢNH DINH ˆ 


NGUYÊN TẤN DŨNG 


. PHẠM THẾ DUYỆT 


HÀ QUANG DỰ 
ĐỒ BÌNH DƯƠNG 
LÊ VĂN DỸ 
TRÀN VĂN ĐĂNG 


' HÀ ĐĂNG 


NGUYÊN ĐỆ 


TRƯƠNG QUANG ĐƯỢC 


TRẤN THỊ ĐƯỜNG 
NGUYÊN BÌNH GIANG 
HÒNG HÀ 
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ĐẲNG CỘNG SẲN VIỆT NAM (Khóa VI). 


PHẠM MINH HẠC 
NGUYÊN NGÔ HAI 

VŨ NGỌC HẢI ˆ 
NGUYÊN THỊ HÃNG 

CÙ THỊ HẬU 

NGUYÊN VĂN HIỆU 
TRƯƠNG MỸ HOA. 

TRẤN ĐÌNH HOAN - 
NGUYÊN ĐỨC HOAN 
TRÀN HOÀN 

VŨ TUYẾN HOÀNG ˆ 
NGUYÊN THỊ KIM HÒNG 
NGUYÊN VĂN HƠN - 

VŨ QUỐC HÙNG . 
PHẠM HƯNG | 
NGUYÊN ĐÌNH HƯƠNG: 
LÊ MINH HƯƠNG 
ĐĂNG HỨỬU: 


_PHẠM VĂN HY 


PHAN VĂN KHẢI 
NGUYÊN KHÁNH 
NGUYÊN NAM KHÁNH 
HÀ THỊ KHIẾT 

VŨ KHOAN 

ĐOÀN KHUÊ. 

CAO SỸ KIÊM , 
LÊ VĂN KIẾN | 
VÕ VĂN KIỆT 
ĐĂNG XUÂN KỲ 
NGUYÊN XUÂN KỲ 
MAI THÚC LÂN 
TRỊNH VĂN LÂU 
PHẠM TÂM LONG 
NGÔ XUÂN LỘC 


_—-. 


NGUYÊN DUY LUÂN 
TRẤN LUM 

ĐÀO ĐÌNH LUYỆN 
TRÀN ĐỨC LƯƠNG 
BÙI ĐANH LƯU 
NÖNG ĐỨC MẠNH 
VŨ MÀO 

NGUYÊN THỊ MINH 
ĐỒ MƯỜI ' 
NGUYÊN THỊ XUÂN MỸ 
PHẠM THANH NGÂN 
HOÀNG ĐỨC NGHĨ 
LÊ HUY NGỌ 


_ BÙI THIỆN NGỘ 


ĐÀM VĂN NGỤY 
LÊ THANH NHÀN 
NGUYÊN TRỌNG NHÂN 
VÕ HỒNG NHÂN 


"THÁI BÁ NHIỆM 


HUỲNH VĂN NIỀM 
NGUYÊN NIỆM _ 
NGUYÊN DYNIÊN _ 
NGUYÊN THÁI NINH 
VŨ OANH . 

TRÁNG A PAO 
NGUYÊN HÀ PHAN 
LÊ KHẢ PHIÊU 


NGUYÊN MINH TRIẾT (TRẦN PHONG) 


ĐỒ PHƯỢNG 
A-MA-PUI 

LÒ VĂN PUỐN 
TRÀN HỒNG QUẦN 
NGUYÊN DUY QUÝ 
CHU VĂN RY . 

ĐỖ QUỐC SAM. 
TRƯƠNG TẤN SANG 
PHẠM SONG 
NGUYÊN ĐÌNH SỞ 
BÙI XUÂN SƠN 
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19 
110 
I1 
112 
I13 
114 
115 
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117 
116 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
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131 
132 
133 
134 
135 
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137 


.138 


139 
140 
lái 
142 
143 
144 


— 146 


146 


NGUYÊN VĂN SỸ 
NGUYÊN CÔNG TẠN 
HOÀNG TANH 

PHAN MINH TÁNH 
NGUYÊN THỊ TÂM 
TRÀN TRỌNG TÂN 
NÔNG HÒNG THÁI 
TRÀN THỊ THANH THANH 
TẠ HƯU THANH 


Ị 


- ĐỒ QUANG THẮNG 


VŨ THẮNG 
NGUYÊN THỊ THÂN 
ĐĂNG VĂN THÂN 


` PHẠM VĂN THỌ 


LÊ PHƯỚC THỌ 
HƯU THỌ 

PHAN THU 

ĐĂNG QUẦN THỤY 
PHAN VĂN TIỆM _ 
NGUYÊN TRUNG TÍN 
PHẠM VĂN TRÀ 


. HÀ HỌC TRẠC 


LÊ VĂN TRIẾT 

NGUYÊN ĐỨC TRIỀU_ 
LÊ XUÂN TRINH | 
NGUYÊN TẤN TRỊNH 
TRƯƠNG VĩNH TRỌNG 
ĐỖ QUANG TRUNG 

LÊ VĂN TU ¬ 
ĐÀO DUY TÙNG 

LÊ XUÂN TÙNG 

NGUYÊN VĂN TƯ 
NGUYÊN ĐÌNH TỨ 
PHAN NGỌC TƯỜNG 
NGUYÊN THỊ HÒNG VÂN 
BÙI THANH VÂN 

ĐẬU NGỌC XUÂN 


. NGUYÊN TRỌNG XUYÊN 


LÊ DANH XƯƠNG 


VĂN KIỆN 
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ VII 
ĐANG CỘNG SÂN VIỆT NAM 


DIỄN VĂN KHAI MẠC 


_ĐÔ ĐỒNG CHÍ VÕ CHÍ CÔNG Đọc 


Thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội, 
Thưa các vị khách quý, 
Thưa các đồng chí đại biểu Đại hội, 


H" nay, Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ VII Đảng Cộng sản Việt Nam khai 
mạc tại Hộiyưường Ba Đình lịch sử. Về dự 
Đại hội có 1176 đồng chí đại biểu nam và nữ 
đại diện cho hơn hai triệu đảng viên ở các 
lnh vực hoạt động khác nhau từ mọi miền 
của đất nước hoặc đang công tác ở nước 
ngoài. 

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội và Ban 
. Chấp hành Trung ương khóa VỊ, tôi nhiệt liệt 
chào mừng và gửi lời chúc sức khỏc đến các 
đại biểu ưu tú của Đảng Cộng sản Việt Nam 
quang vinh, Đảng do Bác Hồ sáng lập, giáo 
dục và rèn luyện. 

_ Đại hội chúng ta nhiệt liệt chào mừng Đoàn 
đại biểu Đảng Cộng sản Liên Xô do đồng chí 
Ô-lếch Xê-mi-ô-nô-vích Sê-nhin, Ủy viên Bộ 
Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng dẫn đầu; 
Đoàn đại biểu Đảng Nhân dân Cách mạng Lào 
do đồng chí Cay-xỏn Phôm-vi-hản, Chủ tịch 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng dần đầu; 
Đoàn đại biểu Đàng Nhân dân Cách mạng 
Cam-pu-chia do đồng chí Hêng Xom-rin, Tổng 


Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng dẫn 


đầu; Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Cu-ba do 


nữ đồng chí Giô-lan-đa Phê-rê, Ủy viên dự 


khuyết Bộ Chính trị Trung ương Đảng dẫn 
đầu. 

Sự có mặt của các đoàn đại biếu các đẳng 
anh em mang đến cho chúng ta tình hữu nghị 
thắm thiết và sự ủng hộ quý báu đối với sự 
nghiệp cách mạng của Đảng ta và nhân dân ta. 

Cùng dự buổi khai mạc Đại hội còn có đồng : 
chí đại diện Đảng Cộng sản Nhật Bản thường 
tú tại Hà Nội, các vị trong Đoàn ngoại giao, 
đại diện các tổ chức quốc gia và quốc tế, các 
tổ chức phi chính phủ tại Hà Nội. Thay mặt 
Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin chào mừng và 
chân thành cảm ơn sự có mặt của các vị. : 


Trong buổi khai mạc trọng thể này, Đại hội 
chúng ta tưởng nhớ đồng chí Trường-Chỉnh, 
đồng chí Lê Đức Thọ - nguyên Cố vấn Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Phạm 
Hùng - nguyên Ùy viên Bộ Chính trị Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng, những học trò xuất 
sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều năm 
liền giữ trọng trách trong ban lãnh đạo cao 
nhất của Đảng ta, đã cống hiến suốt cả cuộc 
đời cho sự nghiệp cách mạng vì dân, vì nước. 
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Đại hội chúng ta tưởng nhớ các đồng chí Ủy 
viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã qua 
đời: đồng chí Vũ Lập, Nguyễn Xuân Hữu, 
Hoàng Trường Minh và Lâm Văn Thê, cùng 
nhiều đẳng viên, cán bộ, chiến sĩ và đồng bào 
yêu quý đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và 
. bảo vệ Tổ quốc từ sau Đại hội lần thứ VI 
của Đảng đến nạy. 

(Đề nghị Đại hội để một phút mặc niệm). 

Thưa các đồng chí đại biểu, 

Mỗi Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng 
đều có ý nghĩa quan trọng trong quá trình phát 
triển của cách mạng nước ta và Đảng ta. 

Hơn bốn năm trước, cũng tại Hội trường 
Ba Đình này, Đại hội đại biếu toàn quốc lần 
thứ VI của Đảng đã đề ra đường lối đổi mới 
toàn diện, mở ra bước ngoặt trong sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Mấy 


năm qua, toän Đảng và toàn dân tạ đã kiên trì. 


_ phấn đấu không mệt mỏi để đưa đường lối 
Đại hội VI vào cuộc sống. Đại hội VII lần 
— này có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị 

_ quyết Đại hội VI, đánh giá những việc làm 
được, những việc có thể làm nhưng chưa làm 
được, những vấn đề mới này sinh, chỉ ra 
những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và 
-_ những kinh nghiệm tiến hành đổi mới trên 
các lĩnh vực chủ yếu của đời sống xã hội. 
Trên cơ sở đó, Đại hội sẽ đề ra phương 
hướng, mục tiêu và các nhiệm vụ chủ yếu cho 
năm năm tới. Ý nghĩa trọng đại của Đại hội 
VII còn ở chỗ, đây là lần đầu tiên Đại hội 
thông qua Cương lĩnh vạch ra những quan 
niệm và các phương hướng cơ bản về thời 
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, 
thông qua Chiến lược ổn định và phát triển 
kinh tế - xã hội đến năm 2000. Những vấn 
đề này liên quan đến nhiệm vụ hoàn thiện vai 
trò lãnh đạo chính trị của Đảng đối với xã hội 
và tăng cường hơn nữa cơ sở khoa học của 
các quyết định lớn của Đảng. 


12 


Cũng như các Đại hội thường lệ, Đại hội 
VII sẽ tiến hành kiếm điểm sự lãnh đạo của 
Đảng, vạch ra phương hướng, nhiệm vụ xây 
dựng Đảng, sửa đổi Điều lệ Đảng, bầu ra 
Ban Chấp hành Trung ương mới. Ở đây, điều 
mới mẻ cần nhấn mạnh là công tác xây dựng 
Đảng và lựa chọn nhân sự cấp cao của Đảng 
diễn ra trong thời điểm cách mạng nước ta 
đang đứng trước những thách thức và cả 
những vận hội mới, trong thời điểm có sự - 
chuyển tiếp lớn các thế hệ lãnh đạo. 

Như vậy, tầm quan trọng đặc biệt của Đại 
hội VII là ở chỗ nó quyết định không những 
các nhiệm vụ nặng nề trước mắt, mà cả tiền 
đồ rộng lớn của cách mạng nước ta và của 
Đảng ta trong những thập niên tới. 


1inh thần đó của Đại hội VII đã được toàn 
Đảng, toàn dân quán triệt và thể hiện bằng ` 
nhiều việc làm tích cực, cụ thể và có hiệu 
quả nhằm bảo đảm cho Đại hội thành công. 
Ngay từ tháng 2 năm 1987, tức chỉ sau Đại 
hội VI vài tháng, Trung ương Đảng đã chỉ 
đạo việc biên soạn Cương lĩnh, tiếp sau đó 
là các văn kiện như Chiến lược kinh tế - xã 
hội, Báo cáo chính trị, Báo cáo xây dựng 
Đảng và Điều lệ Đảng (sửa đổi). Đại bộ 
phận đảng viên, đông đảo các tầng lớp nhân 
dân, các đồng chí lão thành cách mạng, các 
đoàn viên, hội viên các đoàn thế, các nhà 
khoa học, các nhân sĩ, trí thức, các phương 
tiện thông tin đại chúng đã tích cực đóng góp: 
ý kiến vào những văn kiện nói trên do các 
tiểu ban trung ương chuẩn bị. Có nhiều bản 
kiến nghị của tập thế và cá nhân đầy tâm 
huyết, công phu, kết quả của một quá trình 
suy tư sâu sắc gửi về Trung ương. Những 
hoạt động nói trên đã trở thành cuộc sinh 
hoạt chính trị có tính quần chúng rộng lớn, 
phong phú và có chiều sâu nhất ở nước ta 
trong những năm qua. Sự kiện này, một lần 
nữa biểu hiện sức mạnh mới về tỉnh thần, 


- ý chí đoàn kết thống nhất của đông đảo 


_ cán bộ, đàng viên và nhân dân chung quanh 
Đảng Cộng sản, nhằm mục tiêu xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân 
theo con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng ta 
và nhân dân ta đã dứt khoá lựa chọn. 
Những ý kiến lạc lõng, xa lạ với định 
hướng đó chỉ là của một số rất ít người và 
không được nhân dân ta chấp nhận. 

Việc chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành 
Trung ương khóa VII cũng đã được tiến hành 
_nghiêm túc từ dưới lên và từ trên xuống 
.. một cách dân chủ và tập thể. Ban Chấp hành 
Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tiểu 
ban nhân sự trung ương đã lắng nghe nhiều 
ý kiến, nghiên cứu kỹ những đề nghị của 
các tổ chức đảng, đoàn thể, tập thế và cá 
nhân về phương hướng, tiêu chuẩn, cơ cấu 
và số lượng cũng như về từng người cụ 
thể dự kiến cấu tạo vào Ban Chấp hành 
Trung ương khóa VỊ. 

Trên cơ sở những ý kiến đóng sói của 
Đại hội đảng bộ các cấp và của các tầng 
lớp nhân dân, Hội nghị lần thứ 12 và 13 
của Ban Chấp hành Trung ương Đàng (khóA 
VI) vừa qua đã tiếp thụ, xử lý và hoàn 
chỉnh Íần cuối cùng các văn kiện cũng như 
danh sách nhân sự Ban Chấp hành Trung 
ương để trình Đại hội VII quyết định. Tôi 
xin báo cáo với Đại hội rằng, Hội nghị 
Trung ương lần thứ 12 và 13 đã nhất trí 
về cơ bản những nội dung lớn trình ra Đại 
hội. Có thể nói trí tuệ của toàn Đảng, toàn 


dân đã được tổng hợp và kết tỉnh trong các 


văn kiện trình Đại hội VII. Đó là một nhân 


tố quan trọng bảo đâm cho sự thành công 


của Đại hội. 

Tôi đề nghị Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh 
đông đảo đảng viên, cán bộ và đồng bào các 
giới đã đóng góp tích cực và có hiệu quả 
vào công việc của Đại hội. 

Thưa các đồng chí đại biểu, 

Như Trung ương đã nhiều lần nhấn mạnh, 


| Vốn kiện Đọi hội ĐCS Việt nam 
Đại hội VII của chúng ta tiến hành trong bối 
cảnh quốc tế và trong nước phức tạp. 
Những biến động đã và đang Xấy ra trong các` 
nước xã hội chủ nghĩa, sự tiến công từ 
nhiều phía vào chủ nghĩa xã hội, vào chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin và Đảng Cộng sản, những - 
âm mưu và thủ đoạn thâm độc của các thế lực _ 
phản động quốc tế hòng xóa sạch chủ nghĩa 
xã hội hiện thực vào cuối thế kỷ này, sự 
hoang mang dao động trong một bộ phận 
những người cộng sản và cách mạng trên thế 
giới đã hằng ngày tác động không nhỏ đến 
tư tưởng và tình cảm của một bộ phận cán bộ, 
đàng viên và nhân dân ta. Hơn thế nữa, đất 
nước ta còn phải trực tiếp đương đầu với các 
hoạt động phá hoại của kẻ thù, của bọn phản 
động lưu vong, của các lực lượng thù địch ở 
trong nước. Nhưng, nhờ những thành tựu 
bước đầu rất quan trọng của hơn bốn năm: 
thực hiện Nghị quyết Đại hội VI, chúng ta đã 
đứng vững và tiếp tục đi lên. Bằng chứng 
là tại Đại hội này chúng ta vạch ra kế hoạch 
củng cố những thành tựu đã đạt được và 
chuẩn bị cho những bước phát triển mới 
trong tương lai. 

Tuy vậy, không một ai trong chúng ta đã 
có thế yên tâm với thực trạng tình hình. 
Chúng ta biết rằng khó khăn còn chồng 
chất, lực cản còn nhiều, mâu thuẫn cũ được 


- khắc phục, mâu thuần mới lại này sinh. 


Cuộc sống là như vậy. Biện chứng của sự 
phát triển là như vậy. Điều cơ bản bảo đảm 
cho chúng ta vững bước đi lên, không để 
cho mình bị chìm ngập trong khó khăn là một 
mặt, Đảng phải có đường lối chính tĩị đúng,. 
trên cơ sở đó tập hợp, đoàn kết và phát huy 
được sức mạnh của toàn dân; mặt khác, 
Đảng phải trong sạch, vững mạnh, có sức 
chiến đấu cao. Hơn lúc nào hết, hiện nay 
hai vấn đề trọng yếu có liên quan với nhau 
nói trên có tính thời sự cấp bách đặc biệt, 
đòi thỏi chúng ta phải cố gắng gấp bội để 
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vượt lện tầm cao mới, bảo đảm cho Đảng 
xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp 
công. nhân, đại biểu trung thành lợi ích của 
giai cấp công nhân, nhân dân lao động và 
của cả dân tộc. Chính đó là trọng tâm trong 
chương trình nghị sự mà Đại hội VI của 
chúng ta phải giải quyết. Vì vậy, để thực 
hiện yêu cầu này và cũng là để phát huy kết 
quả đóng góp ý kiến của toàn Đảng, toàn 
dân cho Đại hội, tôi mong được các đồng 
chí đại biểu lưu ý một số điểm sau đây: 


Một là, các đại biểu sẽ nghiên cứu, thảo ' 


luận, tranh luận, đớng góp thêm ý kiến để 
hoàn chỉnh các văn kiện với chất lượng cao. 


Việc này tuy các đại biểu đã làm, tuy các đại ' 


hội đảng bộ các cấp và các Hội nghị Ban 
Chấp hành Trung ương đã bàn bạc và thông 
qua các dự thảo văn kiện, nhưng tôi nghĩ rằng, 
tư duy để tiếp cận chân lý là một quá trình, 
không thể nói mọi vấn đề đã hoàn tất. Ở đây, 
chúng ta không phải thảo fuận từ đầu các vấn 
đề nêu trong tác văn kiện, mà tập trung sự chú 
ý vào những vấn đề cơ bản cần làm rõ thêm 
hoặc còn có những ý kiến khác nhau lớn. 
Đoàn Chủ tịch sẽ trình bày với Đại hội những 
vấn đề trọng tâm đó. Yêu cầu đặt ra là qua 
thảo luận và tranh luận, Đại hội chúng ta đạt 
được sự nhát trí cao hơn nửa về những quan 
điểm, nguyên tắc, những nội dung chủ yếu 
trong các văn kiện. Đó là điều hệ trọng, vì nó 
bảo đảm sự thống nhất về tư tưởng, chính 
trị trong Đảng và trong xã hội, là cơ sở để triển 
khai các hoạt động thực tiễn nhằm thực hiện 
thành công các nghị quyết của Đại hội VII. 


Hai là, Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn Ban 
Chấp hành Trung ương khóa VII, tiêu biểu về 
phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng, 
có đủ trí tuệ và năng lực thực tiền đưa Nghị 
quyết Đại hội VII vào cuộc sống thắng lợi. 
Ehải bám sá. tiẻu chuẩn và cơ cấu, số lượng 
và chất lượng, trong đó vấn đề số một là tiêu 
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chuẩn. Vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương, ' 
Bộ Chính trị và Tiểu ban nhân sự đã nêu cao . 
tỉnh thần trách nhiệm trong việc lựa chọn nhân 
sự Trung ương. Kết quả là hình thành được 
bản danh sách nhân sự Trung ương khóa tới 
đề trình Đại hội xcm xét và quyết định. Các 
đại biểu sẽ thêm hoặc bớt người trong danh 
sách dự kiến này, yêu cầu giải đáp những 
trường hợp mà mình còn chưa rÕ trước khi 
bầu, nhằm lựa chọn được một Ban Chấp 
hành Trung ương xứng đáng, đủ sức gánh vác 
các công việc trọng đại mà Đại hội giao cho. 
Để làm việc này, cần phải có thái độ khách 
quan, công tâm, đặt lợi ích của Đảng, của cách 
mạng lên trên hết, kiên quyết không để lọt vào 
ban lãnh đạo cao nhất những người cơ hội 
về chính trị, cá nhận chủ nghĩa, địa phương 


cục bộ, tham nhũng. 


Ba là, thật sự phát huy nguyên tắc tập trung 
dân chủ trong thảo luận và tranh luận đóng góp 
ý kiến vào các văn kiện, trong bầu cử và ứng 
cử, trong việt điều hành công việc của Đại 
hội, tạo bầu không khí cởi mở, tin cậy lẫn 
nhau. Đó là cơ sở quan trọng để đạt tới sự 
thống nhất cao trong các đại biểu về những 
vấn đề trình ra Đại hội. | 

Bốn là, triệt để tuân thủ quy chế làm việc 
của Đại hội VII. Đây là một điều kiện bảo 
đảm Đại hội diền ra thông suốt theo kế hoạch 
dự định. | 

Thưa các đồng chí đại biểu, _ 


Làm được những điều nói trên, chúng ta tin 
tưởng chắc chắn rằng Đại hội VII sẽ làm 
tròn được trách nhiệm trọng đại của mình, sẽ 
là Đại hội của :r( tuệ - đổi mới - dân chủ - kỷ 
cương - đoàn kết, đáp ứng lòng mong đợi của 
toàn Đảng, toàn dân. | 

Với tỉnh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc 
Đại hội lần thứ VII của Đảng và chúc Đại 
hội thành công tốt đẹp. 


Vôn kiện ĐỌi hội VI ĐCS Việt Nom 


TIẾP TỤC ĐƯA SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI TIẾN LÊN 
_ THEO CON ĐƯỜNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


(Báo cáo của BCH TƯ khóa VI về các văn kiện Đại hội VI 
do đồng chí Tổng Bí thư NGUYÊN VĂN LINH 
trình bày tại Đại hội ngày 24-6-1991) 


. ¬ | 
Thưa các đồng chí dại biêu Đại hội, 

ẠT hội chúng ta phải xem xét ỗ văn kiện 
lớn : Cương lĩnh xây dựng đất nươc 


trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ; ' 


Chiến lược ồn định và phát triển kinh tế - 
xã hội đến năm 2000 ; Báo cáo chính trị ; Báo 
cáo xây dựng Đảng và sửa đối Điều lệ 


Đảng ; Điều lệ Đảng (sửa đổi). Dự thảo các 


văn kiện trên, kèm theo các tờ trình về việc 
tiếp thu và xử lý các ý kiến đóng góp của 
đảng viên và nhân dân, đã gửi tới các đại 
biếu. Từng đoàn đã tố chức nghiên cứu. 
Xét thấy không nên trình bày lại từng văn 
kiện đó, Ban Chấp hành Trung ương xin báo 
cáo trước Đại hội một số vấn đề lớn xuyên 
suốt các văn kiện, những vấn đề mà toàn 
Đảng, toàn dân góp ý nhiều hoặc còn ý kiến 
khác nhau. | 

Đề chuẩn bị các văn kiện Đại hội, ngay từ 
tháng 2 năm 1987, Bộ Chính trị đã thành lập 
Ban soạn thảo Cương lĩnh và Chiến lược 
kinh tế - xã hội. Đến tháng 3 năm 1990, xét 
thấy cần nâng cao hơn nữa tính tập thê 
trong việc chuẩn bị các văn kiện Đại hội, Hội 
nghị Trung ương lần thứ 8 đã quyết định 
_ lập ra ð Tiểu ban của Trung ương. Mỗi Tiểu 
ban đều lấy được nhiều ý kiến đóng góp 
của các đồng chí ủy viên Trung ương, các cán 
bộ lãnh đạo và quản lý, đại biểu các giới, 
các đoàn thế và Mặt trận Tổ quốc, các nhà 
khoa học và các chuyên gia có nhiều kinh 
nghiệm trên tất cả các lĩnh vực và các vùng 
của đất nước, kế cả các cán bộ đương chức 
lẫn các đồng chí đã nghỉ hưu. | 


Mỗi văn kiện dự thảo đều được thảo luận - 


kỹ và sửa chữa nhiều lần trước khi công 
bố lấy ý kiến rộng rãi trong toàn Đảng, 
toàn dân. Tại Hội nghị toàn thể lần thư 12, 
trên cơ sở tổng hợp lần cuối cùng ý kiến 
các đại hội đảng các cấp (vòng 1), Ban Chấp 
hành Trung ương đã thảo luận, tiếp thu ý 
kiến đóng góp và sửa chữa lại các dự thảo 
văn kiện trước khi trình ra Đạihội. ˆ 
Việc lấy ý kiến toàn Đảng, toàn dân xây 


đựng các văn kiện Đại hội thực sự trở 


thành một đợt sinh hoạt chính trị đân chủ 
rộng lớn, cuốn hút đại bộ phận đẳng viên 
toàn quốc, hàng trăm đồng chí lão thành 
cách mạng, hàng nghìn nhà khoa học, nhân 
sĩ, trí thức, hàng triệu đoàn viên, hội viên 
các đoàn thể và đồng bào các giới ở trong 
nước cũng như đang sống và làm việc ớ 
nước ngoài. Các hình thức tham gia ý kiến 
rất phơng phú : hội nghị, hội thảo, phát biểu 
trên các báo, đài, biên thư, trực tiếp gặp và “ 
phát biểu với các đồng chí lãnh đạo có trách 
nhiệm... Trung ương nhận được nhiều thư ˆ 
hoan nghênh chủ trương thực hiện đân chủ 
của Đảng ta và góp phần xây dựng các văn 
kiện Đại hội. Sự trưởng thành về chính trị, 
mối quan tâm sâu sắc tới vận mệnh của 
đất nước, tiềm năng trí tuệ to lớn của cán 
bộ, đảng viên và nhân dân, đó là những đặc 
điểm nối bật qua đợt góp ý kiến xây dựng 
các văn kiện Đại hội. Được như vậy là nhờ 
có thực tiễn đổi mới mấy năm qua, có kinh 
nghiệm quốc tế, kế cả kinh nghiệm thành 
công và không thành công, có sự trăn trở, suy 
tư của mỗi người với ý thức trách nhiệm 
cao đối với hiện tại và tương lai đất nước. 
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Đương nhiên giữa các ý kiến đóng góp có 
sự khác nhau, đó là điều bình thường. Có 
thế phân ra mấy loại chính : loại ý kiến 
thứ nhất, chiếm đa số, nhất trí về cơ bản 
với các quan điểm của các dự thảo ; loại ý 
kiến thư hai, khá đông, có nhiều kiến nghị 
bổ sung, sửa chữa quan trọng ; loại ý kiến 
thứ ba, không nhiều, nhưng đáng chú ý, đó 
là những ý kiến còn khác nhau lớn, cần 
nghiên cứu, chát lọc, tiếp thu những khía 
cạnh hợp lý trong mỗi ý kiến ; loại ý kiến 
thứ tư, rất cá biệt, đó là những quan điểm 
xa lạ với Đảng ta, nhân dân ta. Nhìn tổng 
quát thì xu hướng chung là nhất trí về cơ 


bản và góp phần bố sung, sửa chữa, nâng: 


cao chất lượng các văn kiện dự thảo. Trong 
các ý kiến đóng góp, nhiều ý kiến đã được 
tiếp thu đưa vào các văn kiện, có những ý 
` kiến chỉ đưa vào được một phần, không ít 
ý kiến tốt nhưng đưa vào các văn kiện đại 


hội thì không thích hợp, sẽ được Ban Chấp: 


hành Trung ương khóa VII sử dụng trong 
lãnh đạo thực hiện những nghị quyết Đại - 
hội VI 


Thưa các đồng chí đại biêu Đại hội, 

Kết quả đợt sinh hoạt góp ý kiến xây 
dựng các văn kiện Đại hội đã khẳng định sự 
thống nhất về chính trị trong Đảng và giữa 
Đảng với nhân dân ; khẳng định sự nghiệp 
đối mới của chúng ta là đúng đán và cần 
phải tiếp tục đầy mạnh ; khẳng định quyết 
tâm không gì lay chuyền nổi của nhân dân ta 
đi theo con đường xã hội chủ nghĩa dưới sự 
lãnh đạo của Đảng. 

. Từ diễn đàn trọng thế này, Đại hộï chúng 
ta nhiệt Hệt hoan nghênh và cảm ơn các tập 
thể và cá nhân ở trong Đảng và trong nhân 
dân, ở trong nước và nước ngoài đã đóng góp 
những ý kiến đầy tâm huyết xây g2 các 
văn kiện Đại hội. 


KIÊN TRÌ CON ĐƯỜNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 
LÀ SỰ LỰA CHỌN ĐUY NHẤT ĐÚNG ĐẮN 


Thưa các đồng chí, 


Cuộc khủng hoảng toàn diện, sâu sắc tủa. 


._ các nước xã hội chủ nghĩa đặt chủ nghĩa xã 
hội trước sự phê phán gay gắt chưa từng 


thấy, từ nhiều hướng. Đáng tiếc là ngay: 


trong hàng ngũ những người cộng sản cũng 
có hiện tượng dao động về lập trường, 
những khuynh hướng phủ định các thành 
tựu, từ đó dẫn đến phủ định con đường xã 
hội chủ nghĩa. 

- Trong bối cảnh phức tạp như vậy, điều 
đặc biệt có ý nghĩa là qua đợt góp ý xây 
dựng các dự thảo văn kiện Đại hội, hầu hết 
ý kiến đều nhất trí khẳng định mục tiêu 
chủ nghĩa xã hội mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
Đảng ta và nhân dân ta đã lựa chọn, khẳng 
định toàn Đảng, toàn đân ta quyết tâm theo 
đuổi đến cùng con đường dẫn tới mục tiêu 
ấy. 

Thật vậy, đối với nước ta, không còn con 
đường nào khác để có độc lập dân tộc thực 
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sự và tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Cần 

nhấn mạnh rằng đây là sự lựa chọn của 
chính lịch sử, sự lựa chọn đã dứt khoát từ 
năm 1930 với sự ra đời của Đảng ta trong 
lúc các phong trào cứu nước từ lập trường 
Cần Vương đến lập trường tư sản, tiểu tư 
sản, qua khảo nghiệm lịch sử đều lần lượt 
thất bại. Nhân dân ta, đưới ngọn cờ của 
Đảng, phát huy cao độ . thồng anh 
hùng bất khuất của dân tộc, đã chiến đấu 
hy sinh ròng rã mấy chục năm trời, hoàn 
thành về cơ bản những nhiệm vụ của cuộc 
cách mạng dân tộc - dân chủ nhân dân, đã 
chuyên sang thực hiện những nhiệm vụ của 
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, không 
có lý gì nay lại rẽ sang con đường khác 


ngược với mục tiêu đã lựa chọn. Chẳng lẽ 


bao nhiêu thành quả cách mạng giành được 
bằng xương máu của biết bao thế hệ người 
Việt Nam lại đem trao vào tay những lực 
lượng đưa đất nước đi vào con đường tư 


Võn kiện Đội hội VI ĐCS Việt Nam 


bản chủ nghĩa, con đường chắc chắn không 
thể bảo đảm độc lập thật sự cho dân tộc, tự 
do hạnh phúc thật sự cho tuyệt đại đa số 
nhân dân. Cũng không có lý do gì để chúng 
ta phải "Tùi lại" giai đoạn dân chủ nhân dân, 
mà lịch sử đã vượt qua. Nếu có những việc 
của giai đoạn trước chưa làm xong hoặc 
chưa làm tốt thì chúng ta tiếp tục giải 
quyết nốt trong thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội. Chính vì vậy nhân dân ta 
quyết không chấp nhận con đường nào khác 
ngoài con đường xã hội chủ nghĩa. - 

Vậy quan niệm uề chủ nghĩa xã hội uà con 
đường di lên chủ nghĩa xã hội ở nước tq 
như thế nào ? Liệu có được một quan niệm 


chính xác về điều đó hay không khi mà chủ , 


nghĩa xã hội đang khủng hoảng cả về lý 
luận, cả trong hiện thực ? Do còn băn khoăn 
trước những câu hỏi lớn như vậy nên một 
số ít đồng chí nêu vấn đề liệu Đảng có thế 
ra Cương lĩnh trong tình hình này hay 
không ? 

Quả là đang có những hạn chế nhất định 
về lý luận và thực tiễn khi chúng ta bát tay 


xây dựng Cương lĩnh, Nhưng đó không phải _ 


là trở ngại không thể vượt qua. Chủ nghĩa 
xã hội đã có lịch sử hơn 70 năm, có thành 
công và có thất bại, đó là nguồn kinh nghiệm 
vô giá. Lại có cả kinh nghiệm đổi mới, cải 
tổ, cải cách những năm qua gợi mở cho thấy 
nhiều vấn đề quan trọng, từ mặt thành 
tựu và cả từ những vấp váp. Đó là những 
cơ sở thực tiền để có thế rút ra những kết 
luận cần thiết dưới sự chỉ dẫn của phương 
pháp luận Mác - Lê-nin được vận dụng một 
cách sáng tạo. Dự thảo Cương lĩnh cố gắng 
đi theo hướng đó và với trí tuệ đóng góp của 
toàn Đảng, toàn dân, quan niệm uẽ chủ 
nghĩa xã hội uà uề con đường dị lên chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta đã có thể hình thành 
trên những đường nét chủ yếu. Đương 
nhiên, những gì mà nhận thức chúng ta đạt 
tới hôm nay sẽ còn được bồ sung, phát triển 
cùng với sự phát triển sau này của thực tiễn 
và của tư duy lý luận. Song, ở thời điểm 
hiện nay, đó là những quan niệm đúng. Ở 
đây xin lưu ý mấy điểm trong đoạn nói về 
những đặc trưng của xã hội xã hội chủ 
nghĩa rà chúng ta định xây dựng và về 
những phương hướng cơ bản nhằm đạt tới 


một xã hội như thế. 

So với dự thảo đưa ra lấy ý kiến của cán 
bộ, đảng viên và nhân dân, trên cơ sở tiếp 
thu nhiều ý kiến đóng góp, trong dự thảo 
lần này, quan niệm về xã hội xã hội chủ . 
nghĩa mà nhân dân ta xây dựng đã được 
sáng rõ hơn. Đó là xã hội : - | 

- Do nhân dân lao động làm chủ. 

- Có một nền kinh tế phát triển cao dựa 
trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ ˆ 
công hữu về các tư liệu sản xuất chủ yếu. 

- Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc 

- Con người được giải phóng khỏi áp bức, 
bóc lột, bất công, làm theo năng lực, hưởng 
theo lao động, có cuộc sống ấm no. tự do, 
hạnh phúc,có điều kiện phát triển toàn diện 
cá nhân. 

- Các dân tộc trong nước bình đăng, đoàn 
kết và giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ. 

+ Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân 
dân tất cả các nước trên thể giới. 

Nhưng phương hướng cơ bản chỉ đạo quá 
trình xây dựng chủ nghĩa xã hội cũng là 
kết quả sự dày công suy nghĩ và sự đóng 
góp trí tuệ rộng rãi của toàn Đảng, toàn dân 
trên cơ sở tính đến những kinh nghiệm 
thành công và không thành công trong thực 
tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta 
và các nước khác. Các phương hướng đó 
vừa mang tính nguyên tác bảo đảm không 
chệch hướng xã hội chủ nghĩa, vừa quán 
triệt tỉnh thần đổi mới cho phép không lắp 
lại những sai lầm cũ. Ví dụ : trước đây khi 
chỉ đạo cuộc cách mạng về quan hệ sản 
xuất, chúng ta chủ trương sớm xóa bỏ nền 
kinh tế nhiều thành phần, sớm có chế độ 
công hữu chiếm ưu thế tuyệt đối trong 
nền kinh tế quốc dân ; phủ nhận về thực 
chất sản xuất hàng hóa, chậm xóa bỏ cơ 
chế tập trung quan liêu bao cấp. Nhưng 
trong dự thảo lần này, quan điểm chỉ đạo 
cuộc cách mạng quan hệ sản xuất vừa toát 
lên tỉnh thần đổi mới, vừa bảo đảm - 
hướng đi lên chủ nghĩa xã hội với nội dung 
sau đây : "phù hợp với sự phát triên của 
lực lượng sản xuất, thiết lập từng bước 
quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa từ 
thấp đến cao với sự đa dạng về hình 


thức sở hữu Phát triển nền kinh tế 


17 


Võn kiện Đại hội VIi ĐCS5 Việt Nam 


hàng hóa nhiều thành phần theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa, vận hành theo cơ 
chế thị trường có sự quản lý của Nhà 
nước. Kinh tế quốc doanh và kinh tế tập 
thế ngày càng trở thành nền tảng của nền 
kinh tế quốc dân. Thực hiện nhiều hình 
thức phân phối, lấy phân phối theo kết 
quả lao động và hiệu quả kinh tế là chủ 
yếu". 

Ở đây xin nói một điểm quan trọng là uấn 
đề chuyên chính uô sản. Theo chúng ta hiểu, 
nội dung cơ bản của chuyên chính vô sản là 
chính quyền thuộc về nhân dân, trước hết 
là giai cấp công nhân và nhân dân lao động 
(chân tay và trí óc) ; chính quyền đó theo 
đường lối của giai cấp công nhân mà đội 
tiên phong của nó là Đảng Cộng sản. Vận 
dụng nội dung ấy vào điều kiện Việt Nam, 
dự thảo Cương lĩnh viết : "... xây dựng nhà 
nước xã hội chủ nghĩa, nhà nước của nhân 
dân, do nhân dân, vì nhân dân, lấy liên minh 
giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và 
tầng lớp trí thức làm nền tảng, do Đảng 
Cộng sản lãnh đạo. Thực hiện đầy đủ 
quyền dân chủ của nhân dân, giữ nghiêm kỷ 
cương xã hội, chuyên chính với mọi hành 
động xâm phạm lợi ích của Tổ quốc và của 

nhân dân”. 

_ Cũng cần nói thêm một điểm mới trong 
đoạn văn .vừa trích dẫn yề vấn đề Nhà 


nước. Cái mới là ở chỗ Cương lĩnh lần này . 


.. nói đến không chỉ liên minh công - nông mà 
nói liên mình giai cấp công nhân với giai 
. Ằ@ấp nông dân uà tầng lớp tr( thức. Cũng có 
một số đồng chí chưa tán thành nhưng đa 
số ý kiến tán thành quan điểm đó, coi là một 
điểm bố sung rất đúng và cần thiết. Thật 
vậy, trong cách mạng dân tộc dân chủ vai trò 


H 


giới trí thức đã quan trọng, trong xây đựng 
chủ nghĩa xã hội, vai trò giới trí thức càng 
quan trọng. Giai cấp công nhân nếu không 
có đội ngũ trí thức của mình và nếu bản 
thân công - nông không được nâng cao kiến 


thức, không dần dần được trí thức hóa, thì - 


không thể xây dựng được chủ nghĩa xã hội. 
Đặc biệt, chúng ta đang sống trong một thời 
đại mà cùng với quá trình cách mạng xã hội, 
đang diễn ra cuộc cách mạng khoa học và 
công nghệ hiện đại có tác động mạnh mẽ và 
toàn diện đến đời sống các đân tộc, đến quá 
trình phát triển kinh tế thế giới, đến bản 
thân các quá trình cách mạng cải biến xã 
hội. Vì vậy, vai trò tầng lớp trí thức ngày 
càng quan trọng. 

Tất nhiên, điều đó không hạ thấp chút 
vai trò công - nông và sẽ phạm sai lầm 
nghiêm trọng nếu từ chỗ thấy vai trò ngày 
càng tăng lên của trí thức đi đến hạ thấp 
vai trò công - nông - hai giai cấp cơ bản của 
xã hội. 

Giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và 
tầng lớp trí thức' nước ta vốn gắn bó 
khăng khít. Đó là vì cùng chung cảnh ngộ 
mất nước trước đây, vì đa số trí thức là 
con em công - nông, được đào tạo dưới chế 
độ xã hội chủ nghĩa ; có nhiều trí thức xuất 
thân từ các giai cấp khác nhưng trong quá 


trường công nhân ; trí thức nước ta có lòng 
yêu nước nồng nàn và nhiệt thành cống 
hiến cho sự nghiệp dân giàu, nước mạnh. 
Sự nghiệp xã hội chủ nghĩa đời hỏi mở rộng 


nền tảng của khối liên minh, từ liên minh - 


công - nông thành liên minh giai cấp công 
nhân với giai cấp nông đân và tầng lớp trí 
thức. . 


sá 


VỀ NHỨNG :ĐỊNH HƯỚNG LỚN TRONG CHÍNH : SÁCH KINH TẾ 


Phát triến kinh tế theo cơn đường xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta là quá 
trình giải phóng sức sản xuất, khơi dậy mọi 
tiềm năng, động viên và tạo điều kiện cho 
mọi người Việt Nam phát huy ý chí tự lực 
tự cường, cần kiệm xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc, ra sức làm giàu chọ mình và cho đất 
_ nước. Sự nghiệp phái triển kinh tế đạt con 
người uào uị trí trung tâm, thống nhất tăng 
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trưởng kinh tê uới công bảng 0à tiền bộ xã 
hội . 
Trong thập kỷ 90, phải khác phục những 


khó khăn, thử thách gay gát, ra khỏi khủng. 


hoảng, ồn định tình hình kinh tế - xã hội, 
phần đấu vượt qua tình trạng nước nghèo 
và kém phát triển, cải thiện đời sống nhân 
dân ; xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế và 
xã hội, phát triển giáo dục và đào tạo, nâng 


“ .ˆÔSŠ  .. 


. trình cách mạng đã tự nguyện đưng về lập - 


cao năng lực khoa học và công nghệ đáp ứng 
nhu cầu của những năm 90 và chuẩn bị cho 
tương lai ; củng cổ quốc phòng, giữ vững an 
ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ; bảo 
-_ đảm mới trường hòa bình, ổn định, hợp tác 
cho sự phát triển kinh tế. Những mục tiêu 
đó đòi hỏi phải tăng tổng sản phẩm trong 
nước đến năm 2000 khoảng gấp đôi so với 

năm 1990, 

Đề đạt những mục tiêu đó, chúng ta chủ 
trương thực hiện nhát quán chính sách kinh 
tế nhiều thành phần theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa, Mọi người được tự đe kinh 
doanh theo pháp luật, được bảo hộ quyền sở 
hữu và thu nhập hợp pháp. Các hình thức 
sở hứu có thể hỗn hợp, đan kết với nhau 
hình thành các tổ chức kinh doanh đa đạng. 
Các doanh nghiệp, không phân biệt quan hệ 
sở hữu đều tự chủ kinh đoanh, hợp tác và 
cạnh tranh với nhau, bình đẳng trước pháp 
luật. 

Kinh tế quốc doanh được củng cổ và phát 
triển trong những ngành và lĩnh vực then 
chốt, nâm những đoanh nghiệp trọng yếu, 
đảm đương những hoạt động mà các thành 
phần kinh tế khác không có điều kiện đầu 
tư kinh doanh. Theo hướng đó, khu vực 
quốc doanh phải được sắp xếp lại, đối mới 
công nghệ và tố chức quản lý, kinh đoanh 
có hiệu quả, liên kết và hỗ trợ các thành 
phần kinh tế khác, thực hiện 0ai trò chủ 
đạo và chức năng của một công cụ quản lý 
vĩ mô của Nhà nước. Đối với những cơ sở 
không cần giữ hình thức quốc doanh, cần 
chuyển hình thức kinh doanh, hình thức sở 
hữu hoặc giải thế, đồng thời giải quyết 
việc làm và đời sống cho người lao động. 
Khuynh hướng cơi nhẹ kinh tế quốc doanh, 
muốn tư nhân hóa tràn lan, cho rằng để 
chuyển sang cơ chế thị trường phải tư hữu 
“hóa tất cả tư liệu sản xuất là sai lầm. Có 
nhiên, nếu duy tí và phát triển kinh tế 
quốc doanh một cách tràn lan, kéo dài eơ chế 
bao cấp cũng không đúng.. 

Kinh tế tập thế cần đổi mới tố chức và 
phương thức hoạt động có hiệu quả thiết 
- thực, phát triển rộng rãi và đa dạng trong 
các ngành nghề, với quy mô và mức độ tập 
thể hóa khác nhau. Đề phát huy và kết hợp 
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sức mạnh của tập thể và của xã viên trong 
các hợp tác xã nông nghiệp, chúng ta chủ 
trương các hộ xã viên là những đơn vị kinh 
tế tự chủ, đồng thời tăng cường vai trò của 


_ban quản trị hợp tác xã trơng việc quản lý, 


điều hành sản xuất và tá chức dịch vụ ở 
những khâu và nh vực mà hộ xã viên 
không có điều kiện làm hoặc làm không hiệu 
quả bằng tập thả. Cùng với chính quyền và 
các đoàn thế, hợp tác xã góp phần thực hiện 
các chính sách xã hội và xây đựng nông thôn 
mới. 

Ruộng đất thuộc.sở hữu toàn dân, được 
Nhà nước giao cho hộ nông dân sử đụng lâu 


dài. Hội nghị Trung ương lần thứ 12 cho 


rằng không thể tư hữu hóa ruộng đất vì sẽ 
dẫn đến phân hóa lớn về giai cấp, cân trở 
việc quy hoạch xây đựng kết cấu hạ tầng 
và các cơ sở vật chất khác và sẽ làm căng 
thẳng thêm vấn đề tranh chấp ruộng đất 
vốn đã phức tạp. 

Ninh tế có thê cờn c4 phạm vi tương đổi 
lớn, được phát triển trơng các ngành nghề 


_ ở cả thành thị và nông thôn, không hạn chế 


việc mở rộng kinh đoanh, có thế tồn tại độc 
lập, có thể tham gia các loại hình hợp tác xã 
hoặc Nên kết với các đoanh nghiệp lớn 
bằng nhiều hình thức. Con đường đi vào 
làm ăn hợp tác được thực hiện trên nguyên 
tác tự nguyện, cùng có lợi, không gò ép. 

Kinh tê tư bản tư nhân được kinh doanh 
trong những ngành có lợi cho quốc kế đân . 
sinh được pháp luật quy định. Nhà nước có 
thể liên đoanh bằng nhiều hình thức với 
tư nhân trong và ngoài nước, hình thành loại 
doanh nghiệp thuộc thành phần /ư bản nhà 
nước. 

Kinh tế gia đình không là một thành phần 
kinh tế độc lập nhưng được khuyến khích 
phát triển mạnh. | 

Sự chuyển hóa của các thành phần. kinh 
tế trong quá trình đi lên chủ nghĩa xã hội 
điễn ra đưới nhiều hình thức phù hợp với 
tính chất và trình độ phát triển của lực 
hrợng sản «uất, có tác dụng thúc đấy nền 
sản xuất xã hội phát triển mạnh mẽ và có. 
hiệu quả. 

Đề phát huy tiềm năng to lớn của nền 
kinh tế nhiều thành phần, phải tiếp tục 
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chuyện sang cơ chế thị trường có sự quản 
lý của nhà nước băng pháp luật, kế hoạch, 
chính sách và các công cụ khác. Hướng ra thị 
trường, các doanh nghiệp lựa chọn lĩnh vực 
hoạt động, mặt hàng, quy mộ, công nghệ và 
hình thức tố chức kinh doanh nhầm đạt 
hiệu quả cao nhất trong môi trường hợp tác 
và cạnh tranh. Vai trò của nhà nước: rất 
quan trọng trong việc tạo lập các cân đối vĩ 
mô, điều tiết thị trường, ngăn ngừa và xử 
lý những đột biến xấu, tạo môi trường và 
điều kiện bình thường cho sản xuất kinh 
doanh, bảo đảm sự thống nhất giữa tăng 
trưởng kinh tế với công băng và tiến bộ xã 
hội. Với tư cách người chủ đại điện cho sở 
hữu toàn dân, nhà nước còn có chức năng 
quản lý và kiếm soát việc sử dụng tài sản 
quốc gia nhằm bảo toàn và phát triển các tài 
sản đó, phân định rõ và có cơ chế thực hiện 
đúng trách nhiệm, quyền hạn của người 


chủ sở hữu và các giám đốc điều hành trong. 


các xí nghiệp quốc doanh. 


Kinh tế hàng hóa phát triển đòi hỏi phải 
tiếp tục khác phục tình trạng tự cấp tự 
túc, chia cát, khép kín. Các đơn vị cơ sở, các 
_ ngành, các địa phương cho đến toàn bộ nền 

kinh tế phải phát huy lợi thế tương đối, 
không ngừng nâng cao sức cạnh tranh của 

hàng hóa, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của 
sản xuất và đời sống, hướng mạnh về 
xuất khẩu, thay thế nhập khẩu những 
mặt hàng trong nước sản xuất có hiệu quả. 
Mở rộng, đa dạng hóa và đa phương hóa 
quan hệ kinh tế đối ngoại trên nguyên tác 
giữ vững độc lập, chủ quyền, bình đẳng, 
cùng có lợi, thu hút các nguồn lực bên ngoài 
đề phát huy mạnh mẽ các lợi thế và nguồn 
lực bên trong. 

Có ý kiến cho rằng sức ta đang rất yếu 
nên phải dựa vào nguồn lực bên ngoài là 
chính mới có thể phát triền nhanh. Cách suy 
nghĩ đó chưa thoát khỏi thói quen dựa dẫm 
vào viện trợ bên ngoài. Cần thấy răng quan 
hệ kinh tế với bên ngoài phải trên nguyên 
tác bình đẳng và cùng có lợi ; do đó, chỉ có 
thể mở rộng và đem lại hiệu quả tốt khi dựa 
trên cơ sở và hướng vào khai thác tối đa mọi 
nguồn lực và lợi thế bên trong. Ý chí tự lực 
tự cường không mâu thuẫn mà ngược lại là 
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điều kiện cơ bản để thu hút các NgiÊn lực 
bên ngoài. 

Sự tăng trưởng kinh tế gắn liền với quá 
trình xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật, 
chuyên dịch cơ cấu kinh tế theo hướng 
tùng bước công nghiệp hóa, thoát khỏi tình 
trạng nông nghiệp lạc hậu. Nhiều ý kiến 
đề nghị tiếp tục coi nông nghiệp là mặt trận 
hàng đầu trong chiến lược kinh tế - xã hội 
đến năm 2000. Trong hoàn cảnh nước ta, 


_ nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của 
_ nông nghiệp là đúng. Tuy nhiên đề phát triền 


nông nghiệp, phải tăng cường tiềm năng 
công nghiệp nhằm đáp ưng nhu cầu của 
nông nghiệp cả ở "đầu vào" và "đầu ra”. Và 
cũng chỉ có như thế, nền kinh tế mới có 
tốc độ tăng trưởng cao, tạo nguồn tích lũy 
lớn, từng bước công nghiệp hóa đất nước. 
Các văn kiện diễn đạt quan điểm về chuyền 
dịch cơ cấu kinh tế trong thập kỷ 90 như 
sau : phát triên nông - lâm - ngư nghiệp gắn 
với công nghiệp chế biến và xây dựng nông 
thôn mới là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu 
để ốn định tình hình kinh tế - xã hội ; đồng 
thời tăng tốc độ và tỷ trọng của công 
nghiệp, mở rộng kinh tế dịch vụ theo 


.hướng huy động triệt để các khả năng sản 


xuất hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu ; 


. đầy mạnh thăm dò, khai thác, chế biến dầu 


khí và một số loại khoáng sản ; phát triển 
có chọn lựa một số ngành công nghiệp tư 
liệu sản xuất khác và các cơ sở thuộc kết ` 
cấu hạ tầng, trong đó ưu tiên phát triên 
điện, giao thông, iu đợi và thông tin liên 
lạc. 


Quá trình ‹ công nghiệp hóa và hiện đại hóa 
đất nước đòi hỏi có chính sách công nghệ 
thích hợp, tận dụng được lợi thế của nước 
đi sau trong điều kiện mới của cách mạng 
khoa học và công nghệ trên thế giới. Có ý 
kiến muốn đi ngay vào công nghệ hiện đại 
một cách phố biến. Quan điểm của. chúng ta 
là : trình độ lực lượng sản xuất ở nước ta 
còn thấp, lao động còn dư thừa, vốn còn 
hạn chế ; ta phải kết hợp nhiều trình độ 
công nghệ, vừa tận dụng công nghệ sẵn có 
và từng bước cải tiến, nâng cao, vừa eố 
gắng tranh thủ nhanh công nghệ mới, lựa 
chọn từng mặt, từng khâu trong mỗi 


ngành, mỗi cơ sở có khả năng tiến thẳng vào 
công nghệ hiện đại. Chẳng hạn, trong điều 
kiện nông nghiệp phần lớn là lao động thủ 
công, vẫn có thể áp dụng công nghệ sinh học 
hiện đại, thay đổi giống cây, con, mùa vụ, 
quy trình chế biến... để tăng nhanh năng 
suất và chất lượng sản phẩm cuối cùng. 
Đẩy mạnh hơn nữa sự nghiệp giáo dục, 
đào tạo, khoa học uà công nghệ, coi đó là quốc 
sách hàng đầu để phát huy nhân tố con 
người, động lực trực tiếp của sự - phát 


triên. Trước mát, phải phổ cập cấp ÏI, nâng - 


cao dân trí, đào tạo nghề cho phần lớn 
thanh niên, tăng nhanh số công nhân lành 
nghề, đào tạo cán bộ nhiều trình độ, đặc 
- biệt là cán bộ quản lý, nhà kinh doanh, 
chuyên gia khoa học và công nghệ ; chú ý 
phát hiện, bồi dưỡng và trọng dụng nhân 
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tài. Đối mới nhanh cơ chế quản lý giáo dục, 
đào tạo, khoa học và công nghệ phù hợp với 
nền kinh tế thị trường nhiều thành phần 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa, gắn chặt 
sự phát triền các lĩnh vực này với sản xuất 
và các mục tiêu kinh tế - xã hội. Một mặt, 
nhà nước tăng đầu tư, mặt khác có chính 
sách để toàn dân, các thành phần kinh tế 
'cùng làm và đóng góp vào sự nghiệp này. 

Hầu hết các nước, trước sự phát triển 
mới của lực lượng sản xuất, đều phải tiến 
hành cải cách giáo dục để có đội ngũ lao động 
có trí tuệ thích ứng với bước tiến của khoa 
học và công nghệ. Chúng ta phải tổng kết 
cuộc cải cách giáo đục vừa qua để có chủ 
trương phù hợp cho thời gian tới. Đó là vấn 
đề chiến lược, đồng thời. cũng là vấn đề 
bức xúc phải giải quyết. 
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VỀ ĐỔI MỚI HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ 
VÀ VẤN ĐỀ I DÂN.CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


Thưa các đồng chứ, 

Chúng ta hiểu được tầm quan trọng của 
đổi mới hệ thống chính trị. Nhưng vấn đề 
là phải tìm ra nội dung, hình thức và bước 
đi thích hợp. Ở giai doạn đầu, Đảng lấy đối 
mới kinh tế làm trọng tâm, phát huy mọi 
tiềm năng nhằm giải phóng lực lượng sản 
xuất, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa, đáp 
ứng nhu cầu bức thiết của đời sống nhân 
dân. Đồng thời với đổi mới kinh tế, chúng 
ta thực hiện đổi mới từng bước hệ thống 
chính trị. Chính trị là lĩnh vực cực kỳ phức 
tạp. Khi chưa được chuẩn bị các tiền đề 
. cần thiết mà đã vội vàng đấy nhanh đổi 
mới chính trị và đổi mới không đúng sẽ dẫn 
đến tình trạng mất ốn định về chính trị, 
mà chính trị đã không ổn định thì toàn bộ 
công cuộc đổi mới sẽ gặp nhiều khó khăn, 
trắc trở. Đó là bài học lớn được rút ra từ 
thực tế nước ta cũng như từ kinh nghiệm 
cải tổ, cải cách ở một số nước anh em. 

Trong hệ thống chính trị nước ta, Đảng là 
người lãnh đạo để bảo đảm mọi quyền lực 
thuộc về nhân dân. Nhân dân thực hiện 
quyền lực của mình trước hết thông qua 


các cơ quan dân cử. Quốc hội và hội đồng 


nhân dân các cấp phải thực sự có đầy đủ 


quyền lực được nhân dân ủy nhiệm. Đã có 
những bước tiến bộ nhất định trên mặt 
này qua mấy năm đổi mới, song còn phải đồi 
mới nhiều hơn nữa mới đáp ứng điều 
nhân dân mong muốn. 

Đảng kiên quyết khác phục những tệ độc 
đoán, chuyện quyền, bao biện làm thay công 
việc của nhà nước và các đoàn thể nhân dân. 
Song không thê từ đó lại dẫn đến sai lầm 
cực đoan khác là buông trôi sự lãnh đạo của 
Đảng. Mặt khác, không thể không cảnh giác 
trước một khẩu hiệu được những kẻ mị 
dân tung ra đòi "Đảng phải trả mọi quyền 
lực cho Nhà nước và nhân dân". Thực chất 
khẩu hiệu ấy không có gì khác là chia rẽ 
Đảng với nhân dân, là đòi xóa bỏ vai trò lãnh 
đạo của Đảng. Kinh nghiệm chỉ rõ ; khi đảng 
của giai cấp công nhân bị mất quyền lãnh 
đạo nhà nước thì chính quyền cũng không 
còn ở trong tay nhân dân và chế độ xã hội. 
thay đối. 

Đề báo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng và 


mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân, 
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trước hết phải giải quyết tất mỗi quan hệ 
guữa Đảng oà Nhà nước. Nhà nước được 
nhân dân trao cho quyền lực và chịu trách 
nhiệm trước nhân dân quản Ìý mọi mặt. đời 
sống xã hội. Đảng lãnh đạo phải bảo đảm 
phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của Nhà 
nước. Tính hiệu lực và sức mạnh của Nhà 
nước chính là thế hiện hiệu quả lãnh đạo 
của Đảng. Ở đây hoàn toàn không có sự đổi 
lập giữa nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng 
_với tăng cường hiệu lực của Nhà nước, 
-không có sự hy sinh cái này cho cái kia mà 
chỉ có sự thống nhất làm tăng sức mạnh 
lẫn nhàu giữa vai trò lãnh đạo của Đảng với 
. vai trò quản lý của Nhà nước. 

_ Cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do 
nhân dân và vì nhân dân. Quan hệ giữa Đẳng 
với nhân dân bao giờ cũng là vân đề có ý 
nghia sống còn đối với sự nghiệp cách 
mạng. Nguồn sức mạnh làm nên thang lợi 
của chúng ta chính là ở chỗ Đảng gắn bó mật 
thiết với nhân dân. Trong điều kiện Đảng 
lãnh đạo chính quyền, mối quan hệ ciữa 
_ Đảng với nhân dân thể hiện tập trung ở vai 


trò Nhà nước, vai trò Mặt trận Tổ quốc và 


các đoàn thế nhân dân. Do đó chúng ta cần 
. xúc tiến đối mới phương thức lãnh đạo của 
: Đảng, đối mới cơ cấu bộ máy và phương 
thức quản lý của Nhà nước, đối mới tế 
chức và hoạt động của Mạt trận Tố quốc 


và các đoàn thế nhân dân, nhàua phát huy: 


mọi tiềm lực vật chất, tỉnh thần và trí tuệ 
của tất cả các giai cấp và tàng lớp xã hội 
tập hợp trong khối đại đoàn kết dân tộc, 
phấn đấu vì sự nghiệp dân giàu nước 
mạnh, từng bước quá độ lên chủ nghe xã 
hội. 

Thực chất của việc đổi mới và kiện toàn 
hệ thống chính trị nước ta là xây dựng nền 
dân chủ xã hội chủ nghĩa. Dân chủ là quy 
luật hình thành, phát triển và tụ hoàn thiện 
của hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa : nó 
vừa là một mục tiêu vừa là roột động lực 
của công cuộc đổi mới xã hộita. - 

Dân chủ không thế có được náu thiếu tệ„ 
trung, thiểu kỷ cương, kỷ luật, thiếu trách 
nhiệm công dân. Dân chủ phải đi đôi với 
pháp chế. Dân chủ thực sự một mặt đối lập 
với độc đoán, chuyên quyền, mặt khác đối 
lập với chủ nghĩa tự do vô chính phủ, Cần 
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phải cảnh giác với những thủ đoạn mị dân 
lợi dụng ngọn cờ dân chủ để gây rối. _ 
Có ý kiên cho rằng chỉ có cơ chế chính trị 


' đa nguyên với sự tồn tại của đảng phái đổi 


lập thì mới có dân chủ. Thật ra dân chủ hay 
không dân chủ, điều đó không tùy thuộc ở 
chế độ một đảng hay nhiều đảng. Dưới chế 
độ ngụy quyền Sài Gòn trước đây có hàng 
chục đảng phái, phe nhóm chính trị, song 
không ai cho rằng ở đó có nhiều dân chủ, 
Chế độ một đảng hay nhiều đẳng là sự 
phản ánh và kết quả của so sánh lực lượng 
trong dấu tranh ehính trị, đấu tranh giai 


cấp, vì vậy nó là sản phẩm của điều kiện 


lịch sử cụ thế của từng nước. 

.Trong điều kiện nước ta không có sự cần 
thiết khách quan đồ lập nên cơ chế chính 
trị đa nguyên, da đẳng đối lập. Thừa nhận 
đa đảng đổi lập có nghĩa là tạo điều kiện 
cho sự ngóc đầu dậy ngay tức khắc và một 
cách hợp pháp các lực lượng phản động, 
phục thù trong nước và từ nước ngoài trở 
về hoạt động chống Tổ quốc, chống nhân 
dân, chồng chế độ. Đó là điều mà nhân dân 
ta dưt khoát không chấp nhận. 

Vấn đề còn lại ở chỗ : làm sao bảo đảm 
đầy đủ dân chủ trong điều kiện một đảng 
lãnh đạo. Vấn đề này đúng là phải được suy 
nghĩ một cách nghiêm túc với đầy đủ ý 
thức trách nhiệm trước nhân dân. Nhận 
thức rõ điều đó, Đảng ta cố gắng tự đổi 
mới, ra sức tìm kiếm các cơ chế, hình thức 
và phương thức cụ thế, có hiệu quả, cho 


phép thực hiện đầy đủ dân chủ trong nội bộ 


đảng và trong đời sống xã hội nhằm phát 
huy tối đa vai trò, lực lượng, tính tự giác và 
sức sáng tạo của mọi tầng lớp nhân dân 
trong sự nghiệp quản lý đất nước và xã 


hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 


Cuối cùng cần lưu ý thêm một điểm : 
đánh giá một nền đân chủ không thế chỉ căn 
cứ vào những khẩu hiệu được nêu ra, mà 
phải xemnền dân chủ ấy được thực thỉ như 
thể nào trong đời sống thực tế. Nền dân 
chủ ấy thực chất hay chỉ là hình thức hoặc 
giả hiệu, dân chủ cho đa số nhân dân hay chỉ 
là thiểu số giai cấp thống trị bóc lột. Đây là 
nguyên tác cơ bản không thá mơ hồ, lẫn 
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về VẤN ĐỀ ĐÀNG 


Thưa các đồng chí. 

Một trong những vấn đề được phát biểu 
nhiều nhất trong đợt góp ý kiến xây dựng 

các văn kiện Đại hội là vấn đề Đảng. 
_ Nối lên trước hết là vấn đề bản chất giai 
cấp của Đảng. Qua nhiều ý kiến tranh 
luận, dự thảo Cương lĩnh và Điều lệ (sửa 
đổi) lần này tiếp tục khẳng định Đảng ta là 
đội tiên phong của giai cấp công nhân, đại 
biếu trung thành lợi ích của giai cấp công 
nhân, của nhân dân lao động và của cả dân 
tộc. Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lô-nin và tư 
tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, 
kim chỉ nam cho hành động, lấy tập trung 
dân chủ làm nguyên tác tổ chức cơ bản. 

Kiên trì chủ nghĩa Mác - Lê-nin là vần đề 
có tính nguyên tác số một đối với Đảng ta. 
Trung thành với chủ nghĩa Mác - Lê-nin có 
nghĩa là nắm vững bản chất cách mạng và 
khoa học của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, vận 


dụng một cách đúng đán, thích hợp với 


điều kiện nước ta, góp phần phát triển chủ 
_ nghĩa Mác - Lê-nin một cách sáng tạo. Chúng 
ta phải đấu tranh chống những luận điệu 
và thủ đoạn đả kích, phủ nhận, xuyên tạc 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin, từ phía những thế 
lực thù địch, những kè cơ hội. 

Cái mới trong các văn kiện Đại hội lần này 
. là cùng với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, Đảng 
nêu cao (ư tưởng Hồ Chí Minh. Điều đó là 
tự nhiên, bởi tư tưởng Hồ Chí Minh chính 
là kết quả sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin trong điều kiện cụ thế của 
nước ta, và trong thực tế tư tưởng Hồ Chí 
Minh đã trở thành một tài sản tỉnh thần 
quý báu của Đảng và của cả dân tộc. Đảng 
Cộng sản Việt Nam là sản phẩm của sự kết 
hợp chủ nghĩa Mác - Lê-nin với phong trào 


công nhân và phong trào yêu nước của nhân 


dân Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh là hiện 
thân trọn vẹn nhất cho sự kết hợp đó, là 
tiêu biểu sáng ngời cho sự kết hợp giai cấp 
-_ và dân tộc, dân tộo và quốc tế, độc lập dân 
tộc với chủ nghĩa xã hội. Tư tưởng Hồ Chí 

Minh đối với mỗi người Việt Nam là vô 


cùng gần gũi, gắn liền với tình Sân yêu 
thương vô hạn của nhân dân đổi với Bác,-- 
bởi công lao to lớn và đạo đức cách mạng 
trong sáng của Người. Vì vậy, nói tư tưởng 
Hồ Chí Minh là phù hợp với thực tế cách 
mạng nước ta, phù hợp với tình cảm và . 
nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân ta. 
Khẳng định bản chất giai cấp công nhân 
của Đảng, chúng ta không tách rời Đảng và 
giai cấp với các tầng lớp nhân dân lao động 
khác, với toàn thế dân tộc..Ngay từ khi mới 
thành lập, Đảng đã marg trong mình tính 
thống nhất giữa yếu tố giai cấp và yếu tố 
dân tộc. Chính lập trường và lợi ích giai cấp 
công nhân đòi hỏi trước hệt phải giải phóng 
dân tộc. Đảng tìm thấy nguồn sức mạnh 
không chỉ ở giai cấp công nhân mà còn ở các 
tầng lớp nhân dân lao động, ở cả dân tộc. 
Cũng từ đó nhân dân lao động và cả dân tộc 
đã thừa nhận Đảng ta là người lãnh đạo, 
người đại biếu chân shính cho quyền lợi cơ 
bản và thiết thân của mình. | 
Đề làm tròn trách nhiệm nặng nề mà lịch 
sử giao phó, Đảng ta coi việc tự đổi mới, tự 
chỉnh đồn uà nâng cao nàng lực lãnh đạo 
của Đảng là yêu cầu quan trọng hàng đầu 
trong công tác xây dựng Đảng, là công việc 
thường xuyên bảo đảm cho Đảng ta luôn 
ngang tầm nhiệm vụ cách mạng. Đó cũng là 
nguyện vọng và đòi hỏi của nhân dân. Việc 
đổi mới và chỉnh đốn Đảng là nhằm làm 
cho Đảng vững mạnh cả về chính trị, tư 
tưởng và tổ chức. Vấn đề quan trọng trước 
hết là phải tiếp tục đổi mới tư duy, nâng 
trình độ trí tuệ của Đẳng lên một bước phát 
triển mới. Hơn lúc nào hết, muốn lãnh đạo 
công cuộc đổi mới đi đến tháng lợi, Đảng 
ta phải nâng cao trình độ hiểu biết và năng 
lực tố chức thực tiền, từ việc phát hiện và 
nắm vững quy luật vận động của đời sống 
xã hội ta, của bản thân Đảng, cho đến hiểu 
biết về thế giới, về thời đại. Chỉ trên cơ 
sở ấy Đảng mới có thể đưa ra được đường 
lối, chủ trương đúng đắn, tránh được sai 
làm, khuyết điểm, và làm cho đường lối, 
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chủ trương được thực hiện tháng lợi. 

Đảng làm giàu trí tuệ của mình bằng cách 
không ngừng nâng cao trình độ lý luận, 
nám vững và vận dụng sáng tạo những 
luận điểm cø bản và phương pháp luận của 
chủ nghĩa Mác - Lâ-nin và tư tưởng Hồ Chí 
Minh, đồng thời phải không ngừng tống 
kết kinh nghiệm thực tiễn sinh động, từ 
phong trào cách mạng của quần chúng. Phát 
triển công tác lý luận của Đảng bằng cách 
tổng kết thực tiễn, tống kết những cái mới 
đang hàng ngày hàng giờ nảy sinh trong đời 
sống đất nước và cả thế giới, tiếp thu 
được những thành quả trí tuệ của cả loài 
người, đó là phương hướng cơ bản đề làm 
giàu trí tuệ của Đảng, đề hoàn chỉnh và phát 
triển đường lối. 

Một vấn đề nữa được mọi người quan 
tâm và góp nhiều ý kiến là nguyên tác tập 
trung dân chủ. Đàng ta coi dây là nguyên tác 
tổ chức cơ bản, phân biệt chính đảng kiểu 
- mới của giai cấp công nhân, đảng cách 
mạng chân chính, với. các đảng phái khác. 
Phủ nhận nguyên tác này là phủ nhận Đảng 
Cộng sản từ bản chất. Đảng chống tập 
trung quan liêu, độc đoán chuyên quyền, 
song triệt để tuân theo nguyên tắc tập trung 
dân chủ. Chỉ có thực hiện nguyên tắc tập 
trung dân chủ mới có thể vừa chống được 
tập trung quan liêu vừa chống được tình 
trạng vô chính phủ và bè phái, bảo đảm sự 
thống nhất ý chí và hành động của Đảng, 
chỉ có như vậy Đảng mới có sức mạnh và 
sức chiến đấu. Dự thảo Điều lệ (sửa đổi) 
lần này nhấn mạnh thực hiện đầy đủ dân 
chủ trong Đảng. Trước hết, phải bảo đảm 
thực hiện quyền của đẳng viên, nhất là 
quyền được thảo luận thẳng thần, tự do 
trong tố chức các vấn đề về đường lối, 
chính sách của Đảng ; quyền được phê bình, 
chất vấn trong phạm vi tổ chức về hoạt 
động của tổ chức đảng và mọi đảng viên ở 
mọi cấp. Dự thảo Điều lệ (sửa đối) bố sung 
quyền được thông tin, làm rõ hơn quyền 
được bảo lưu ý kiến của đảng viên. Những 
- quy định trên tạo điều kiện khác phục tình 
trạng cấp ủy vi phạm quyền của đảng viên, 
còn đảng viên thì thụ động, tiêu cực. Trong 
khi thực hiện đầy đủ dân chủ, dự thảo 
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Điều lệ (sửa đổi) đồng thời nhấn mạnh 
phải bảo đảm kỷ luật, bảo đảm tính tập 
trung, thống nhất trong Đảng. Kinh nghiệm 
lịch sử cho thấy hễ xa rời nguyên tắc tập 
trung dân chủ, Đảng sẽ trở thành một thứ 
câu lạc bộ, mở đường cho chủ nghĩa cơ hội, 
bè phái, vô chính phủ đủ loại, cuối cùng đưa 
đến chỗ tan rã Đảng về mặt tổ chức, cũng 
tức là thủ tiêu bản thân Đảng. 

Các văn kiện dự thảo đặc biệt nhấn mạnh 
vấn đề tăng cường đoàn kết thông nhất 
trong Đảng trên cơ sở chủ nghĩa Mác - 
Lâ-nin, Cương lĩnh chính trị và các nguyên 


tác tố chức, sinh hoạt đảng. Đoàn kết ]Á - 


truyền thống quý báu của Đảng và nhân 
dân ta, là di sản vô giá mà Chủ tịch Hồ Chí 
Minh để lại cho chúng ta, là nguồn sức 
mạnh tất tháng của cách mạng. 

Đề giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong 
Đảng, cần thực hiện đầy đủ đân chủ trong 
sinh hoạt. đảng, đẩy mạnh tự phê bình và 
phê bình một cách trung thực,: thẳng thần 
với tình đồng chí, tôn trọng, thương yêu 
nhau. Cần đấu tranh không khoan nhượng 
chống chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng cục bộ, 
bản vị, địa phương chủ nghĩa, chống chủ 
nghĩa cơ hội và mọi biểu hiện bè phái trong 
Đảng. Nghiêm cấm việc trù: đập người phê 
bình ; cũng nghiêm cấm việc lợi dụng phê 
bình đề đả kích cá nhân, vu cáo, chia rẽ. Ngày 
nay, đứng trước nhiều vấn đề mới roề ở 
trong nước và trên thế giới, trong Đảng 
thường nảy sinh những ý kiến khác nhau. 
Đó là điều bình thường. Tranh luận vì mục 
đích và lợi ích chung, có nguyên tắc và vì 
chân lý thì không thế dẫn đến mất đoàn 
kết. Trái lại, sự nhất trí dễ dãi thường dẫn 
tới đoàn kết bề ngoài, không bền. Khi nào 
mỗi đảng viên không phân biệt cấp bậc, tuổi 
tác... đều ý thức được phải giữ gìn sự đoàn 
kết trong Đảng như giữ gìn con ngươi của 
mắt mình, tất cả vì chân lý và vì lợi ích 
chung của Đảng, có nguyên tắc và không vì 


động cơ cá nhân thì sẽ bảo vệ được truyền ˆ 


thống đoàn kết của Đảng ta. 

Trong quá trình thảo luận văn kiện Đại 
hội, nhiều ý kiến đề cập đến uấn đề cán 
bộ uà đảng uiên, uấn đề bộ máy tô chức của 
Đảng uà Nhà nước, mong muốn Đảng ta 


phải đổi mới mạnh mẽ trên những mặt này. 

Trong điều kiện Đảng lãnh đạo chính 
quyền, mỗi đảng viên đù ở cương vị công tác 
nào đều phải là một công dân kiểu¬mẫu. 
Phần đấu nâng cao. trình độ mọi mặt cho 
phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới. Bằng 
lao động sáng tạo của mình góp phần xóa bỏ 
nghèo nàn lạc hậu, nâng cao đời sống nhân 
-_ dân, gương mẫu trong chấp hành luật pháp 

và về lối sống có đạo đức. Đảng viên phải 
làm tốt công tác vận động, tổ chức quần 
chúng thực hiện các chủ trương, chính sách 
của Đảng và Nhà nước. Tổ chức đảng và 
đảng viên phải hoạt động trong khuôn khổ 
hiến pháp và pháp luật. Đảng viên cũng như 
mọi công dân đều bình đẳng về nghĩa vụ và 
quyền lợi ; không một ai được có đặc quyền, 
đặc lợi. Đảng viên phải lấy việc phục vụ 
, nhân dân, phấn đầu cho lý tưởng của Đẳng 
làm lẻ sồng của mình. 


Nâng cao chất lượng đảng viên là yêu cầu 
cấp bách hiện nay. Phải cương quyết xử lý 
những đảng viên thoái hóa biến chất. Kết 


nạp vào Đảng những người thực sự ưu tú. 


trong công cuộc đổi mới. Làm trong sạch đội 


_ ngũ đảng viên, không những nâng cao được . 


sức chiến đấu của Đảng mà còn nâng cao 
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được lòng tin của nhân dân đối với Đảng. 
Cán bộ và công tác cán bộ thực sự là một 


yêu cầu vừa cơ bản vừa bức xúc, đòi hỏi . 


phải được đổi mới từ quan điểm, phương 
pháp, chính sách và tố chức, chẳng những 
để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây 
dựng đất nước hôm nay, mà còn phải chuẩn 
bị những thế hệ cách mạng kế tục sự 
nghiệp của Đảng ta và dân tộc ta trong tương 
lai. Phải chống bảo thủ, trì trệ, đồng thời 
cũng không nên giản đơn hóa trong việc đổi 
mới cán bộ và công tác cán bộ. Đất nước ta 
không thiếu nhân tài, vấn đề là phải có 
những chính sách, cơ chế thích bợp đề phát 
hiện, bồi dưỡng, trọng dụng người tài. 
Công cuộc đối mới là một dịp sàng lọc và 
thử thách đội ngũ cán bộ. Đảng phải sáng 
suốt và tỉnh táo, có quan điểm khách quan 
và toàn diện, phải thông qua hoạt động thực 
tiễn, lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ làm 


- thước đo chủ yếu để đánh giá đúng cán bộ. 


Kịp thời phát hiện những tiềm năng cán bộ 
trẻ, đồng thời biết sử dụng có hiệu quả 
những cán bộ lớn tuổi, từng trải, có kinh 
nghiệm. Phải giải quyết tốt mối quan hệ ˆ 


giữa các thế hệ cán bộ, vừa phù hợp yêu 


cầu đổi mới hiện nay vừa chuẩn bị cho sự 
phát triển tương lai của đất nước. 


_ KẾT QUÁ BƯỚC ĐẦU CỦA CÔNG CUỘC: ĐỔI MỚI 
VÀ NHỨNG PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU 
TRONG NIIỮNG NĂM TRƯỚC MẮT 


Thưa các đồng chứ, 

Hơn bốn năm qua, thực hiện Nghị quyết 
của Đại hội VI, toàn Đảng, toàn dân ta đã 
. tiến hành công cuộc đối mới toàn diện, 
khác phục từng bước những sai lầm, 
khuyết điểm trước đây, mở ra những 


hướng mới, cách làm mới, nhằm thoát khỏi ˆ 


cuộc khủng hoảng về kinh tế - xã hội và 
từng bước tiến lên. Sự nghiệp đổi mới 
đầy khó khăn, đòi hỏi phải tìm tôi, sáng tạo 
và phải có những thử nghiệm dũng cảm, lại 
càng khó khăn hơn do trong mấy năm gần 
đây, nước ta chịu tác động bất lợi về nhiều 


mặt của những diễn biến phức tạp trên 
thế giới. 

Trong quá trình đối mới, chúng ta đã có 
những thành công, nhưng cũng có những 
khuyết điểm, vấp váp. Việc đánh giá đúng 
thực chất và xu thế của tình hình, rút ra 
những kết luận đúng đắn làm cơ sở để xác 
định hướng đi cho những năm tới là rất 
cần thiết. Qua thảo luận các dự thảo văn 
kiện Đại hội, hầu hết ý kiến nhất trí nhận 
định : công cuộc đổi mới đã đạt những 
thành tựu bước đầu rất quan trọng, 
chứng tô đường lối đổi mới do Đại hội VI 
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đề ra là đúng dán, bước đi của công cuộc 
đổi mới về cơ bản là phù hợp. 

Các văn kiện Đại hội, nhất là Báo cáo chính 
trị đã trình bày cụ thế những thành tựu ấy. 
Ở đây chỉ phân tích thêm ý nghĩa của 
những thành tựu. 

Chúng ta đã đạt được những tiến bộ bước 
đầu về kinh tế, trước hết là về nông 
nghiệp, đặc biệt là về lương thực; kiềm chế 
một bước đà lạm phát, giảm bớt một phần 
khó khăn về đời sống của nhân dân. Đã đạt 
được những tiến bộ về xuất khẩu và cải 
thiện đáng kế cán cân xuất nhập khẩu đúng 
vào lúc mà quan hệ kinh tế đối ngoại có 
những biến động đột ngột, viện trợ quốc 
tế giảm nhiều, nguồn vay nhập siêu không 
còn và khả năng nhập khẩu từ các thị 
trường truyền thống giảm mạnh. Có thế 
nói, những tiến bộ kinh tế vừa qua đã giúp 
nền kinh tế nước ta thoát-khỏi một cơn thử 
thách hiếm nghèo. Tất nhiên, không nên 
quên rằng những tiến bộ kinh tế ấy đạt 
được không chỉ nhờ mấy năm đổi mới mà 
còn là sự phát huy kết quả của những chính 
sách đúng và nhiều công trình xây dựng từ 
nhiều năm trước. 

Điều quan trọng là nền kinh tế đang có 
những chuyến biến có ý nghĩa cả về cơ cấu 
và cơ chế quản lý. Đã bước đầu hình thành 
nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, 
vận động theo cơ chế thị trường có sự quản 
lý của Nhà nước. Cơ cấu đầu tư, cơ cấu 
sản xuất đã có điều chỉnh quan trọng theo 
hướng tập trung hơn cho ba chương (trình 
kinh tế, đáp ứng có hiệu quả hơn những 
nhu cầu của thị trường trong nước và bước 
đầu mở rộng quan hệ với thị trường thế 
giới. 

Những tiến bộ bước đầu về kinh tế, đời 
sống, về dân chủ hóa xã hội cùng với những 
thành tựu trong các lĩnh vực quốc phòng, an 
ninh, đối ngoại... đã góp phần quan trọng 


khôi phục một bước niềm tỉn của nhân dân . 


vào tiền đồ chủ nghĩa xã hội, vào sự lãnh 
đạo của Đảng ta. Đó là nhân tố có ý nghĩa 
quyết định bảo đảm sự ổn định chính trị 
trước những tác động phức tạp của tình 
hình quốc tế và trong nước trong thời gian 
vừa qua. Bức tranh chung của đất-nước ta 
hiện nay, nhìn trên bình diện kinh tế - xã hội 
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cũng như trên bình diện chính trị và tư 


tưởng xã hội so với trước đã có sự thay đổi 
tiến bộ mà ai cũng nhận biết được, kế cả 
người nước ngoài. 

Thành tựu đạt được trong hơn bốn năm 

qua đã làm giảm một phần mức độ gay gắt 
của cuộc khủng hoảng. Những kinh nghiệm 
đổi mới làm rõố dần con đường đi lên chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta. Trên thực tế từ 
Đại hội VI, chúng ta đã chuyến hướng quan 
niệm và đường lối xây dựng, phát triển 
kinh tế - xã hội cũng như nhiều chính sách 
lớn về đối nội và đối ngoại, theo đó, những 
thói quen, nếp nghĩ của cả xã hội cũng đang 
biến đổi. Nhiều cách làm mới đã và đang 
xuất hiện. Thực tiền đã chứng minh sự 
chuyền hướng đó là đúng. Có thể nói đó là 
"cái được" lớn nhất, có ý nghĩa cơ bản và 
lâu dài của hơn bốn năm đổi mới. 
. Đương nhiên, không nên đánh giá quá mức 
những thành tựu. Không nên quên rằng 
đất nước chưa ra khỏi khủng hoảng kinh 
tế - xã hội. Không thể coi thường những 
nhân tố có thế gây mất ồn định về chính 
trị, Mức độ lạm phát vẫn còn cao, những 
nguyên nhân của lạm phát chưa được xóa bỏ. 
Sản xuất còn nhiều mặt đình đốn. Lao động 
thất nghiệp hoặc không đủ việc làm ngày 
càng tăng. Đời sống của nhân dân còn 
nhiều khó khăn. Có những mặt trong Ìĩnh 
vực văn hóa xã hội chưa chặn đứng được 
tình trạng xuống cấp. Tham nhũng, bất 
công và tiêu cực trong xã hội còn nhiều ; trật 
tự và an toàn xã hội còn phức tạp ; pháp 
luật, kỷ cương xã hội chưa nghiêm. 

Chúng ta khẳng định tính tất yếu của 
công cuộc đổi mới, đặc biệt là đổi mới về 
kinh tế, nhưng cũng cần thầy mặt trái của 
nhiệm vụ này. Việc chuyển nền kinh tế 
mang nặng tính tự cấp, tự túc với cơ chế 
quản lý tập trung quan liêu, bao cấp sang 
nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, 
vận động theo cơ chế thị trường có sự quản 
lý của Nhà nước là hoàn toàn đúng đần và 
cần thiết để giải phóng và phát huy các 
tiềm năng sản xuất trong xã hội. Nhưng sẽ 


.là sai lầm nếu cho rằng nền kinh tế thị 


trường là liều thuốc vạn năng. Cùng với 
sự kích thích sản xuất phát triển, kinh tế 
thị trường cũng là môi trường thuận lợi. 
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làm nảy sinh và phát triển nhiều loại tiêu 
cực xã hội. Đã xuất hiện khuynh hướng làm 
giàu bằng bất cứ giá nào, kế cả lừa đảo, 
gây tội ác, vỉ phạm pháp luật, sẵn sàng chà 
đạp lên lương tâm và nhân phẩm. Lối sống 
trụy lạc, chạy theo những thị hiếu thấp 
hèn, văn hóa không lành mạnh và những hủ 
tục, mê tín, dị đoan đang phục hồi và phát 
triên. Trong thế hệ trẻ có một bộ phận phai 
nhạt lý tưởng, chạy theo lối sống thực 
dụng. Một bộ phận không ít cán bộ, đẳng 
viên có chức có quyền, trong đó có cả những 
người đã từng có đóng góp đáng kế cho cách 
mạng, cũng bị sa ngã và thoái hóa, biến 
chất. Dề hạn chế và khác phục những hiện 
tượng tiêu cực ấy, giữ cho công cuộc đổi 
mới đi đúng hướng và bản chất tốt đẹp của 
chủ nghĩa xã hội được phát huy, Đảng, Nhà 
nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thế 
nhân dân cần thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, 
quản lý, tố chức và giáo dục của mình. Đây 
là một cuộc chiến đầu không đễ dàng nhưng 


nhất định không được buông lỏng mà phải. 


tiến hành kiên quyết, kiên trì và có phương 
pháp. 

Thực tiền hơn bốn năm đổi mới cho thấy 
những ý kiến nói rằng chúng ta chỉ đổi 
mới hình thức, đối mới nửa vời, là không 


phù hợp với tình hình thực tế. Công cuộc 
đối mới sẽ không tránh khỏi vấp váp nếu : 


không cân nhác, tính toán bước đi. Còn 
những ai phủ nhận hoặc đánh giá thấp 
thành tựu của công cuộc đổi mới, muốn 
quay trở lại những cách làm lỗi thời trước 
đây (dù là xuất phát từ sự lo lắng và bất 
bình chính đáng đối với những hiện tượng 
tiêu cực mới nảy sinh trong quá trình đổi 
mới) cũng là hoàn toàn sai lầm. 
Thưa các đồng chí, 


Năm năm tới, đất nước ta đứng trước. 


những thách thức gay gát. Đòi hỏi cấp bách 
của nhân dân là sớm đưa đất nước ra khỏi 
khủng hoảng kinh tế - xã hội, ổn định và cải 
thiện đời sống nhân dân. Trong khi đó viện 
trợ quốc tế giảm nhiều, nợ nước ngoài 
phải trả nhiều hơn, đất nước còn bị một số 
thế lực quốc tế cấm vận kinh tế. Các thế 


lực thù địch công khai và ngấm ngầm tiền ' 


hành phá hoại và gây sức ép từ nhiều phía, 


còn có âm mưu "diễn biến hòa bình" bằng 
nhiều thủ đoạn thâm độc. Nhiệm vụ bảo vệ -: 
Tổ quốc còn nặng nề. 

Cơ hội phát triển cũng rất lớn, nếu chúng 
ta đối mới đúng đắn, có chính sách và cách 
làm phù hợp để tiếp tục giải phóng sức sản 
xuất, phát huy các tiềm năng của nền kinh 
tế, đồng thời sử dụng tốt những khả năng 
mở rộng quan hệ đối ngoại, tham gia ngày 
càng sâu vào phân công Ìao động quốc tế, thu 
hút nguồn vốn, kỹ thuật và kinh nghiệm 
của thế giới đề xây dựng đất nước. 

Mục tiêu đặt ra cho chúng ta trong õ năm 
tới là : vượt qua những khó khăn gay gắt 
trước mắt, tăng cường ồn định chính trị, 
dưa đất nước cơ bản ra khỏi khủng hoảng 
kinh tế --xã hội, thực hiện một phần mục 
tiêu của chiến lược ổn định và phát triển 


"kinh tế - xã hội đến năm 2000. Phương 


hướng thực hiện mục tiêu ấy là đoàn kết 
0à động viên lực lượng của mọi tồng lớp 
nhân dân tiến hành hai nhiệm 0uụ chiến 
lược xây dựng chủ nghĩa xã hội uà bảo uệ 
Tổ quốc, bảo uệ các thành quả cách mạng ; 
tiếp tục bố sung, hoàn chỉnh đường lối đổi 
mới và thực hiện đổi mới một cách đồng 
bộ, nhất quán và có hiệu quả hơn, phát huy 
những ưu điểm và thành tựu, khác phục 
những khuyết điểm và khó khăn, cố hạn 
chế những lệch lạc mới có thể phát sinh. . 

Trên eơ sở những nhiệm vụ chủ yếu được 
đề ra trong Báo cáo chính trị, tiếp thu nhiều 
ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và 
nhân dân, Ban Chấp hành Trung ương xin 
kiến nghị một số nhiệm uụ cần tập trung 
sức giải quyết là : 

1- Nhiệm vụ quan trọng nhất, vừa cơ bản, 
vừa cấp bách là ra súc đẩy mạnh sản xuất. 
Trên cơ sở tiếp tục xây dựng ngày càng 
đồng bộ nền kinh tế hàng hóa nhiều thành 
phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa và 
vận động theo cơ chế thị trường có sự quản 
lý của nhà nước, động viên mọi tiềm năng 
vật chất và tỉnh thần của xã hội, vai trò 
động lực của khoa học và công nghệ, vai trò. 
của giáo dục và văn hóa, tư tưởng, đẩy 
nhanh nhịp độ phát triển kinh tế với năng 
suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao. 

Tiếp tục coi phát triển nông - lâm - ngư 
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nghiệp gắn với công nghiệp chế biến, 
trước hết là bảo đảm lương thực, thực 
phẩm, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để 
ồn định tình hình kinh tế - xã hội. 

“Trong phát triên các ngành kinh tế, cả sản 
xuất và dịch vụ, chú trọng huy động tiềm 
năng, phát huy lợi thế tương đối, đáp ứng 
tốt nhất nhu cầu sản xuất và đời sống 
trong nước, hướng mạnh về xuất khẩu. - 

Việc phát triển công nghiệp nặng và cơ sở 
hạ tầng phải có trọng điểm, bố trí vừa sức 
của nền kinh tế, trước hết hướng vào phục 
vụ tốt 3 chương trình kinh tế, đồng thời 
tạo cơ sở cho những bước phát triển tiếp 
theo. 

Vấn đề cấp bách đối với sản xuất công 
nghiệp và tiểu, thủ công nghiệp thuộc tất cả 
các thành phần kinh tế hiện nay là : tìm mọi 
nguồn để đáp ứng nhu cầu về nguyên liệu, 
vật liệu, thiết bị, phụ tùng, vốn cho sản 
xuất ; mở rộng thị trường tiêu thụ sản 
phẩm trong nước và xuất khẩu ; quản lý 
chặt chẽ việc nhập khẩu và chống buôn lậu 
đề bảo hộ sản xuất nội địa ; thực hiện tiết 
kiệm, nâng cao chất lượng sản phẩm và 
hiệu quả kinh tế trong sản xuất kinh 
doanh ; xử lý các cơ sở làm ăn thua lỗ kéo 
dài ; tập trung vốn, vật tư cho những cơ sở 
trọng điểm, làm ăn có hiệu quả. 

Đồng thời với việc đẩy mạnh sản xuất, 
cần chấn chỉnh lại các hoạt động trong lĩnh 
vực lưu thông, đổi mới, sắp xếp lại và nâng 
cao hiệu quả của thương nghiệp quốc doanh, 
hướng dẫn thương nghiệp, dịch vụ ngoài 
quốc doanh hoạt động đúng hướng. 

2- Tiếp tục hoàn thiện cơ chê quản lý kinh 
tế. mới, trước hết là trong các lĩnh vực tài 
chính, ngân hàng nhằm tháo gỡ khó khăn 
cho các cơ sở sản xuất, tiếp tục kiềm chế 
lạm phát ; ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực 
trong sản xuất kinh doanh, dịch vụ, và tạo 
điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng hợp 
tác quốc tế. 

Khẩn trương xây dựng chính sách tài chính 
quốc gia và thực hiện cải cách cơ bản tài 
_ chính nhà nước theo hướng vừa thúc đẩy 
sản xuất kinh doanh, tạo nguồn vốn và tích 
tụ vốn ở đơn vị kinh tế, vừa bảo đảm tập 
trung thích đáng nguồn vốn cho Nhà nước ; 
vừa tạo điều kiện, vừa gây sức ép buộc các 
đơn vị kinh tế tìm mọi biện pháp nâng cao 
hiệu quả kinh doanh ; thực hiện phân phối 
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hợp lý thu nhập quốc dân, nâng cao dần tỷ 


lệ tích lũy, thực hành tiết kiệm và bảo đảm 
công bằng xã hội. 

Tiếp tục đổi mới hoạt động của hệ thống 
ngân hàng, thực hiện đúng chức năng của 
ngân hàng nhà nước và ngân hàng kinh 
doanh ; phân định rành mạch giữa tài chính 
và tín dụng. Áp dụng hình thức ngân hàng 
cổ phần. Ngân hàng vươn lên làm tốt chức 
năng là trung tâm tiền tệ, tín dụng và thanh 
toán của các thành phần kinh tế, điều hòa 
tiền mặt trong cả nước, thu hút mọi nguồn 
tiền nhàn rồi trong xã hội và khuyến khích 


nhân dân tiết kiệm tiêu dùng để tích lũy 


phục vụ phát triển sản xuất. Lập lại trật 


tự về sử dụng và quản lý tiền mặt trong 


các cơ quan nhà nước, các tổ chức kinh tế. 
Giải quyết tình trạng các đơn vị sản xuất, 
kinh doanh chiếm dụng vốn của nhau, nợ 
nần dây dưa kéo dài. Từng bước ổn định 
giá trị đồng bạc Việt Nam. Thực hiện quản: 
lý ngoại tệ qua ngân hàng ; sử dụng ngoại 
tệ có kế hoạch, xây dựng thị trường hồi 


. đoái hợp: pháp. Cho phép ngân hàng nước 


ngoài vào hoạt động theo luật pháp bg Việt 
Nam. 

Để góp phần chống lạm phát, một tong 
những biện pháp chủ yếu là thực hành tiết 
kiệm nghiêm ngặt trong sản xuất, xây dựng 
và trong tiêu dùng. Nhà nước và các đơn vị 


. kinh tế, hành chính và sự nghiệp cần xây 


dựng những cơ chế và quy định cụ thê để 
thực hiện có hiệu quả chủ trương này. 

3- Đảng viên và quần chúng ở cơ sở cũng 
như đại hội Đảng các cấp đều tỏ ra quan 
tâm, lo láng nhiều đến những vấn đề 
thuộc chính sách xã hội. Sự quan tâm, Ìo 
láng ấy là chính đáng. Các văn kiện đã trình 
bày những nội dung cơ bản về chính sách xã 
hội, trong đó nối bật một quan điểm lớn - 
quan điểm coi mục tiêu và động lực chính 
của sự phát triển là vì con người, do con 
người, trước hát là người lao động. Đó 
công là quan điểm về sự thống nhất giữa 
mục tiêu của chính sách kinh tế và chính 
sách xã hội - tất cả vì con người. 

Các văn kiện cũng nêu ra những phương _ 
hướng, nhiệm vụ cụ thể của chính sách xã 
hội. Ở đây chỉ xin trình bày một số điểm : 

Những vấn đề chính sách xã hội thật là 
đa dạng và phức tạp. mỗi nước, mỗi 
trình độ phát triển đều có những vấn đề xã 
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hội khác nhau cần giải quyết. Ở' nước ta, 
khi bước vào xây dựng chủ nghĩa xã hội, có 
hàng loạt vấn. đề xã hội đặt ra mà vấn đề 
nào cũng cấp bách. Trước hết, đó là loại 
- vấn đề do lịch sử và do hậu quả chiến tranh 
để lại như việc chăm sóc, đền ơn, trả nghĩa 
đối với những người có công với nước, với 
cách mạng ; việc cứu trợ những nạn nhân 
chiến tranh, những trẻ mồ côi ; những 
bệnh tật và tệ nạn xã hội... Thứ hai, đó là 
loại vấn đề nảy sinh từ nền kinh tế xã hội 
lạc hậu, kéro phát triển như thất nghiệp, 
mức sống thấp, tỷ lệ phát triển dân số cao, 
nạn mê tín đị đoan... Thư ba, đó là loại vấn 
đề mới phát sinh như những vấn đề xã hội 
liên quan đến việc phát triển nền kinh tế 
hàng hóa nhiều thành phần, chuyền sang cơ 
chế thị trường, giải quyết vấn đề ruộng 
đất ở nông thôn, chính sách tiền lương và 
bảo hiểm xã hội, việc phân bố lại dân cư, 
xây dựng các vùng kinh tế mới, việc giảm 
biên chế các cơ quan và giảm quân số, v.v.. 

Sẽ xử lý như thế nào những vấn đề ấy ? 
Chúng ta cho rằng, không thê giải quyết 
hàng loạt vấn đề cấp bách ấy trong một lúc 
khi năng suất lao động xã hội còn thấp, 
nguồn thu ngân sách nhà nước thường 
xuyên thiếu hụt lớn so với yêu cầu chỉ. 
Phải có thời gian dê giải quyết từng bước, 
cùng uới đà phát triên kinh tê. 

Cần huy động mọi khả năng của Nhà 
nước và của nhân dân, trung ương và địa 
phương đề cùng nhau giải quyết các vấn đề 
của chính sách xã hội. Xây dựng các quỹ bảo 
hiểm xã hội của nhân dân trong tất cả các 
thành phần kinh tế ; phát triển các hiệp hội 
từ thiện, nhân đạo để phát huy truyền 
thống nhân ái, tương trợ lẫn nhau của dân 
tộc ta, đồng thời hỗ trợ nhà nước trong việc 
giải quyết những vấn đề xã hội. 

Trong năm năm tới, chúng ta cần tập 
trung sức giải quyết một số vấn đề gay 
gắt nhất trong hàng loạt vấn đề nói trên. 

Đó là các vấn đề : giảm tỷ lệ phát triển dân 
số, giải quyết việc làm cho người lao động, 
trước hết là ở thành phố, bộ đội xuất ngủ 
và học sinh ra trường theo hướng nhà nước 
tạo cơ chế, chính sách, môi trường, đào tạo 
nghề nghiệp, người lao động tự tìmr việc 
làm thích hợp. Cải cách chế, độ tiền lương 
sao cho đủ tái sản xuất sức lao động, tiền 
tệ hóa tiền lương, khắc phục tình trạng 
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bình quân trong lương, gắn cải cách tiền 
lương với chỉnh đồn bộ máy tổ chức và 
giảm biên chế. Chăm sóc những người có 
công với nước. Cải thiện một bước điều 
kiện làm việc, ăn, ở, học tập, chữa bệnh, đi 
lại và nghỉ ngơi cho nhần dân lao động, đặc 
biệt chú trọng vùng núi, biên giới và đồng 
bào các dân tộc thiểu số. 

4- Bảo uệ uửng chắc độc lập, chủ quyền, 
toàn uẹn lãnh thô của Tó quốc, an ninh quốc 


gia uà trột tự an toàn xã hội. Củng cố lực 


lượng vũ trang, các cơ quan luật pháp đủ 
sức giữ gìn kỷ cương xã hội, chủ động 
phòng ngừa và đập tan mọi thủ đoạn phá 
hoại từ bên trong và bên ngoài trên các lĩnh 
vực. 

Thực hiện những nhiệm vụ kinh tế - xã 
hội cấp bách phải gắn với cuộc đấu tranh 
chống tham nhũng và buôn lậu. Cuộc đấu 
tranh ấy giờ đây trở thành một nhiệm vụ ˆ 


chính trị của toàn Đảng, toàn dân ta nhằm - 


làm trong sạch bộ máy nhà nước, làm lành 
mạnh các quan hệ xã hội. Cần xử nghiêm 
những vụ tham nhũng, những vụ vi phạm 
pháp luật đã được phát hiện, tội trạng đã rõ 
đến đâu thì xử lý đến đó, không chờ đợi. 
Mọi hành vi gây tốn hại đến lợi ích của nhân 
dân và của xã hội đều phải được xem là tội 
ác, phải được xử lý nghiêm khác theo luật 
pháp nhà nước, không miễn trừ bất kỳ ai. 

ð- Đảng và Nhà nước tiếp tục đổi mới cán. . 
bộ uà công tác cán bộ, kịp thời thay thế 
những cán bộ kém năng lực, xử lý những 
cán bộ có quan điểm lệch lạc, vi phạm kỷ 
luật của Đảng, pháp luật của Ñhà nước ; đối 
mới và hoàn thiện cơ chế tuyến chọn và đào 
tạo lại cán bộ, nhất là cán bộ quản lý các 
cấp, để đáp ứng được yêu cầu của sự 
nghiệp đổi mới và sự chuyến tiếp vững 
vàng các thế hệ cán bộ. Khẩn trương kiện 
toàn hệ thống bộ máy nhà nước, nâng cao 
hiệu lực quản lý, thiết lập trật tự, kỷ 
cương trong kinh tế và xã hội, làm cho nhà 
nước thực sự là cơ quan quyền lực của 
nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Xúc tiến 


.- việc sửa đổi Hiến pháp và lãnh đạo, tổ chức 


thực hiện tốt Hiến pháp sửa đối. Cải cách 
hệ thống hành chính nhằm xây dựng một 
hệ thống hành pháp và quản lý hành chính 
nhà nước vững mạnh từ trung ương đến 
cơ sở. Sửa đối những cơ chế, chính sách tạo. 
kẽ hở gây ra tệ quan liêu, tham nhũng. Tăng 
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cường công tác kiếm tra, thanh tra, giải 


quyết kịp thời những vấn đề khi mới Phát 
sinh. 

Cùng với các cơ quan nhà nước, bộ Niáy 
đảng và các tổ chức đoàn thế nhân dân cũng 
cần được sắp xếp, tố chức lại theo hướng 
gọn nhẹ, chất lượng cao và có hiệu quả. 

6- Nhiệm uụ đối ngoại bao trùm trong thời 
gian tới là giữ vững hòa bình, mở rộng quan 
hệ hữu nghị và hợp tác, tạo điều kiện quốc 


. tế thuận lợi cho công cuộc xây đựng chủ. 


nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, góp phần 
tích cực vào cuộc đấu tranh chung của nhân 
dân thế giới vì hòa bình, độc lập đân tộc, 
dân chủ và tiến bộ xã hội. 

Chúng ta chủ trương hợp tác bình đẳng và 
cùng có lợi với tất cả các nước, không phân 
biệt chế độ chính trị - xã hội khác nhau trên 
cơ sở các nguyên tắc cùng tồn tại hòa bình. 

Trước sau như một tăng cường đoàn kết 
và hợp tác với Liên Xô, đối mới phương 
thức và nâng cao hiệu quả hợp tác Việt - Xô 
nhằm đáp ứng lợi ích của mỗi nước. 

Không ngừng củng cố, phát triển quan hệ 
đoàn kết và hữu nghị đặc biệt giữa Đảng 
và nhân đần ta với Đảng và nhân dân Lào, 
Đảng và nhân dân Cam-pu-chia anh em. Đổi 
mới phương thưc hợp tác, chú trọng hiệu 
quả theo nguyên tác bình đẳng, tôn trọng 
độc lập, chủ quyền và lợi ích chính đáng của 
nhau. Phấn đấu góp phần sớm đạt được 
một giải pháp chính trị toàn bộ về vấn đề 
Cam-pu-chia, trên cơ sở tôn trọng chủ quyền 
của Cam-pu-chia và Hiến bền he Liên hợp 
quốc. 

Thúc đẩy quá trình bình thường hớa quan 
hệ với Trung Quốc, từng bước mở rộng sự 
hợp tác Việt - Trung, giải quyết những vấn 
đề tồn tại giữa hai nước thông qua thương 
lượng. 

Củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, 
đoàn kết, hợp tác với Cu-ba và các nước xã 
hội chủ nghĩa khác. 

Đảng Cộng sản Việt Nam tăng cường quan 
hệ với các đảng cộng sản và công nhân, góp 
. phần tích cực vào sự hợp tác giữa các đảng 
anh em trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
đấu tranh vì những mục tiêu cao cả của 
thời đại.  - 

Đoàn kết với các lực lượng đấu tranh cho 
hòa bình, độc lập dân Ốộc, dân chủ và tiến 
bộ xã hội ; sẵn sàng thiết lập và mở rộng 
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quan hệ với sả đảng xã hội - dân chủ, các: 
phong trào đân chủ và tiến bộ trên thế giới. 

Phát triển quan hệ đoàn kết, tin cậy và 
nâng cao hiệu quả hợp tác nhiều mặt với 
Ấn Độ, Tiếp tục mở rộng hợp tác với các 


nước đang phát triển khác. Tích cực góp 


phần củng cố và tăng cường Phong trào 
không liên kết. 

Phát triển quan hệ hữu nghị với các nước 
ở Đông - Nam Á và châu Á - Thái Bình Dương, 
phấn đấu cho một Đông - Nam Á hòa bình, 
hữu nghị và hợp tác. Mở rộng sự hợp tác 
bình đẳng cùng có lợi với các nước Bác Âu, 
Tây Âu, Nhật Bản và các nước phát triển 
khác. Thúc đẩy quá trình bình thường hóa 


quan hệ với Hoa Kỳ. 


Góp phần làm cho Liên hợp quốc phục vụ 
đác lực hơn những mục tiêu của nhân loại 
là hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. 
Hợp tác với các tổ chức tài chính và tiền tệ 
quốc tế cũng như các tổ chức chuyên môn 
của Liên hợp quốc và các tổ chức phi chính 
phủ. 

Với chính sách đối ngoại rộng mở, chúng 
ta tuyên bố rắng : Việt Nam muốn là bạn 
uới tất cả các nước trong cộng đồng thế 
r4 luân 0Ì hòa bình, độc lập uà phái 

n. 

Thưa các đồng chí đại biêu Đại hội, 

Năm năm tới đối với nhân đân ta là thời 
gian đầy thử thách, nhưng cũng nhiều 
triển vọng. Với truyền thống yêu nước và 
bản chất cách mạng vốn có, với trí thông 
minh và tài năng sáng tạo, nhân đân ta không 
chịu cảnh nghào nàn và lạc hậu. Dáng ta có 
trách nhiệm lịch sử to lớn lãnh đạo nhân 
đần vượt qua thử thách, tận đụng mọi thời 
cơ, tiếp tục thực hiện tháng lợi công cuộc 
đổi mới, đưa nền kinh tế - xã hội thoát ra 
khỏi khủng hoảng, cải thiện đời sống nhân 
dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, tiến lên xây 
dựng thành công chủ nghĩa xã hội trên đất 
nước ta theo con đường được vạch ra trong 
Cương lĩnh của Đảng. Đó là nguyện vọng tha 
thiết của toàn Đảng, toàn dân ta, của Bác 
Hồ muôn vàn kính yêu. Thực hiện được 
trách nhiệm lịch sử đó, Đảng ta cùng nhân 
dân ta sẽ góp phần xứng đáng vào sự 
nghiệp chung của nhân dân thế giới vì hòa 
bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa 
xã hội. 

Sự nghiệp già chúng ta nhất định tháng I! 
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CƯƠNG LĨNH 


XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC TRONG THỜI KỲ 
_ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 


I _ 
QUÁ TRÌNH CÁCH MẠNG 
VÀ NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM 


1 - Thực hiện Cương lĩnh năm 1930, trong suốt 
45 năm, Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng 
lập và rèn luyện, đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành 
cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ và 
giành được những thắng lợi vĩ đại : làm cuộc Cách 
mạng tháng Tám thành công, lập nên nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa, đưa dân tộc ta tiến vào 
kỷ nguyên độc lập, tự do; đánh thắng cuộc 
chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp, giải 
phóng nửa nước, miền bắc chuyển sang giai 
đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa ; kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước thắng lợi, giải phóng 
miền nam, thống nhất Tổ quốc, cà nước bước 
vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 


Sau thắng lợi lịch sử - mùa Xuân 1975, nhân dân - 
ta tiếp tục nêu cao chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa. 


anh hùng cách mạng và đã đạt những thành tựu 
to kớn : thiết lập chính quyền nhân dân ở cả miền 
nam, thống nhất nước nhà ; khôi phục kinh tế, 
khắc phục hậu quả nặng nề của chiến tranh ; 
từng bước xây dựng quan hệ sản xuất mới và 
_ cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội ; 
bảo vệ vững chắc Tổ quốc ; làm tròn nghĩa vụ 
quỐC tẾ. - : 

Trơng cách mạng xã hội chủ nghĩa, Đảng ta đã 
có nhiều cố gắng nghiên cứu, tìm tòi, xây dựng 
đường lối, xác định đúng mục tiêu và phương 
hướng xã hội chủ nghĩa. Nhưng Đảng đã phạm sai 


lầm chủ quan duy ý chí, vi phạm quy luật khách 


_ quan : nóng vội trong cải tạo xã hội chủ nghĩa, 


xóa bỏ ngay nền kinh tế nhiều thành phần ; có 
lúc đẩy mạnh quá mức việc xây dựng công nghiệp 
nặng ; duy trì quá lâu cơ chế quản lý kinh tế tập 
trung quan liêu, bao cấp ; có nhiều chủ trương sai 
trong việc cải cách giá cả, tiền tệ, tiền lương, 
Công tác tư tưởng và tổ chức cán bộ phạm nhiều 
khuyết điểm nghiêm trọng. ˆ 

Tại Đại hội lần thứ VI, Đảng đã tự phê bình và 


đề ra đường lối đổi mới. Đại hội VI là cộc 


mốc lịch sử quan trọng trong sự nghiệp cách 
mạng xã hội chủ nghĩa của nhân dân ta Công 
cuộc đổi mới qua hơn bốn năm đã đạt những 
thành tựu bước đầu rất quan trọng. Tình hình 
kinh tế - xã hội có chuyến biến tích cực, tạo thế 


_ đi lên và khẳng định con đường chúng ta đang đi là 


đúng. Tuy nhiên khó khăn còn nhiều, đất nước 
chưa ra khỏi khủng hoàng kinh tẾ - xã hội. 

2 - Từ thực tiền cách mạng với những thành 
công và khuyết điểm, sai Ím, có thế rút ra 
những bài Học lớn : 

Một là, nắm vững ngọn cở độc lập dân tộc và | 
chủ nghĩa xã hội. Đó là bài học xuyên suốt quá 
trình cách mạng nước ta. Độc lập dân tộc là điều 
kiện tiên quyết để thực hiện chủ nghĩa xã hội 
và chủ nghĩa xã hội là cơ sở bảo đàm vững 
chắc cho độc lập dân tộc. Xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, bảo vệ Tổ quốc vẫn là hai nhiệm vụ 
chiến lược có quan hệ hữu cơ với nhau. Toàn 
Đảng, toàn dân tiếp tục nắm vững ngọn cờ độc. 


lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, ngọn cờ mà Chủ 
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tịch Hồ Chí Minh đã trao kỉ co tế hộ hôn my 
và các thế hệ mai sau. 

Hai là, s‡ nghiệp cách mạng là của nhân dân, 
do. nhân dân và vì nhân dân. Chính nhân dân là 
người làm nên thắng lợi lịch sử. Toàn bộ hoạt 
động của Đảng phải xuất: phát từ lợi ích và 
nguyện vọng chân chính của nhân dân. Sức mạnh 
của Đảng là ở sự gắn bó mật thiết với nhân dân. 


"Quan liêu, mệnh lệnh, xa rời nhân dân sẽ đưa 


đến nhữnÿ tổn thất không lường được đối với 
vận mệnh của đất nước. 

Ba là, không ngng củng cố, táng cưởng đoàn 
kết : đoàn kết toàn Đảng, đoàn kết toàn dân, đoàn 


kết dân tộc, đoàn kết quốc tế. Đoàn kết là truyền 
thống quý báu và là bài học lớn của cách mạng 


nước ta như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổng kết .: 
"Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, Thành công, 


thành công, đại thành công!”. 


Bổn là, kết hợp sức mạnh dân tộc với tức 
mạnh thởi đại, sức mạnh trong nước với sức 
mạnh quốc tế. Ngày nay, trước cuộc đấu tranh 
của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân 
tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội, trước sự phát triển 
vũ bão của cuộc cách mạng khoa học và công 
nghệ hiện đại và quá trình quốc tế hóa mạnh mẽ 
nền kinh tế thế giới, càng cần phải kết hợp 
chặt chè yếu tố dân tộc với yếu tố quốc tế, 


yếu tố truyền thống với yếu tố hiện đại để đưa 


đất nước uiến lên. 


Nam là, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân 
tố hàng đầu bảo đảm thẳng lợi của cách mạng 


-Việt Nam. Đảng không có lợi ích nào khác ngoài 


việc phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. 
Đảng phải nấm vững, vận dụng sáng tạo và 
góp phần phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin và 
tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng làm giàu 
trí tuệ, bản lĩnh chính trị và năng lực tổ chức của 
mình để đủ sức giải quyết các vấn đề do thực 
tiên cách mạng đặt ra. Mọi đường lỗi, chủ trương 
của Đảng phải xuái phát từ thực tế, (Ôn trọng quy 
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'luật khách quan. Phải phòng và chống được những 


nguy cơ lớn : sai đầm về đường lối, bệnh quan 
liêu. và sự thoái hóa, biến chất của cán bộ, đảng 
viên. " 


H 


QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHÍA XÃ HỘI 
Ở NƯỚC TA ˆ 
3 - Nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội trong 
hoàn cảnh $uốc HÝ có những biến ÁÑI lo lớn và 
sâu sắc. 


Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại 


_ đang diễn ra mạnh mẽ, cuốn hút tất cả các nước 


ở mức độ khác nhau. Nền sản xuất vật chất 
và đời sống xã hội đang trong quá trình quốc tế 
hóa sâu sắc, ảnh hưởng lớn tới nhịp độ phát triển 
lịch sử và cuộc sống các dân tộc. Những xu thế 
đó vừa tạo thời cơ phát triển nhanh cho các nước, 


vừa đặt ra những thách thức gay gất, nhất là 


đối với những nước lạc hậu về kinh tế. 

Trong quá trình hình thành và phái triển, Liên Xô 
và các nước xã hội chủ nghĩa khác đã đạt những 
thành tựu to lớn về nhiều mặt, đã từng là chỗ 
dựa cho phong trào hòa bình và . cách mạng thế 
giới, cho việc đẩy lùi nguy cơ chiến tranh hạt 
nhân, góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh vì 
hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã 


hội. Nhưng, do duy trì quá lâu những khuyết 


tật của mô hình cũ của chủ nghĩa xã hội, chậm trễ 
trong cách mạng khoa học và công nghệ, nhiều 
nước xã hội chủ nghĩa đã lâm vào khủng hoảng 
trầm trọng. Ở một số nước, đảng cộng sản và 
công nhân không còn nắm vai trò lãnh đạo ; chế 
độ xã hội đã thay đổi. Các thế lực đế quốc lợi 
dụng những sai lầm và khó khăn đó đẩy mạnh 
cuộc phản kích quyết liệt nhằm xóa bỏ các 
nước xã hội chủ nghĩa. Mâu thuần giữa chủ 
nghĩa xã hội và chủ kh tư bản đang diễn ra gay 
gắt. 


Trước mắt, chủ nghĩa tư bản còn có tiềm năng 


phát triển kinh tế, nhờ ứng dụng những thành 
tựu mới của khoa học và công nghệ, cải tiến 
phương pháp quản lý, thay đổi cơ cấu sản xuất, 
điều chỉnh các hình thức sở hữu và chính sách 
xã hội. Tuy vậy, chủ nghĩa tư bản văn là một chế 
độ áp bức, bóc lột và bất công. Mâu thuẫn cơ 
bản vốn có-của chủ nghĩa tư bản giữa tính chất 
xã hội hóa ngày càng cao của lực lượng sản xuất 
với chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa 
ngày càng sâu sắc. Mâu thuẫn giữa sác tầng lớp 
nhân dân rộng rãi với giai cấp tr sản, giữa các tập 
đoàn tư bản độc quyền, các công ty xuyên quốc 
gia, các trung tâm tư bản lớn tiếp tục phát triển. 
Mâu thuẫn giữa các nước ur bản phát triển và các 
nước đang phát triển ngày càng tăng lên. Chính sự 
vận động của tất cả những mâu thuẫn đó và cuộc 
đấu tranh của nhân dân lao động các nước sẽ 
quyết định số phận của chủ nghĩa tư bản: 

Các nước độc lập dân tộc và các nước đang 
phát triển phải tiến hành cuộc đấu tranh rất khó 
khăn và phức tạp, chống nghèo nàn và lạc hậu, 
chống chủ nghĩa thực dân mới dưới mọi hình 
thức, chống sự can thiệp và xâm lược của chủ 
ngha đế quốc nhằm bảo vệ độc tập và chủ 
quyền dân tộc - 

Nhân dân các nước đang đứng trước ShỀng 
vấn đề toàn cầu cấp bách có liên quan đến vận 
mệnh loài người. Đó là giữ gin hòa bình, đẩy 
lùi nguy cơ chiến tranh, bảo vệ môi trường sống, 
hạn chế sự bùng nổ về dân số, phòng ngừa và 
đẩy lài những bệnh tật hiểm nghèo. Việc giải 


quyết những vấn đề đó đòi hỏi sự hợp tác và tỉnh . 


thần trách nhiệm cao của tất cả các dân tộc: 

Đặc điểm nổi bật trong giai đoạn hiện nay của 
thời đại là cuộc đấu tranh giai cấp và dân tộc 
Øay go, phức tạp của nhân dân các nước vì hòa 
bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. 
Chủ nghĩa xã hội hiện đứng trước nhiều khó 


khăn, thử thách. Lịch sử thế giới đang trải qua 


những bước quanh co ; song, loài người cuôi 
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cùng nhất định sẽ tiên tới chủ nghĩa xã ki vì 
đó là quy luật tiên hóa của lịch sử. 

4 - Nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua 
chế độ tư bản, từ một xã hội vốn là thuộc địa, 
nửa phong kiến, lực lượng sản xuất rất thấp. 
Đất nước trải qua hàng chục năm chiến tranh, 
hậu quả để lại cờn nặng nề. Những tàn dư thực 
dân, phong kiến còn nhiều. Các thế lực thù địch 
thường xuyên 0m cách phá hoại chế độ xã hội 
chủ nghĩa và nền độc lập dân tộc của nhân dân ta. 

Nhưng chúng ta cũng có những thuận lợi : chính 
quyền thuộc về nhân dân, nước nhà đi vào giai 
đoạn hòa bình xây đựng. Dân tộc ta là một dân 
tộc anh hùng, có ý chí vươn lên mãnh liệt. Nhân 
dân ta có lòng yêu nước nồng nàn, cần cù lao 
động và sáng tạo. Chúng ta đã xây dựng được một . 
số cơ sở vật chất ban đầu. Cuộc cách mạng khoa 
học và công nghệ hiện đại, cùng với xu thế quốc 
tế hóa đời sống kinh tế thế sạc: là một thời 
cơ để phát triển. 

Quá độ lên chủ nghĩa xã hội trong tình hình đất 
nước và thế giới như trên, chúng ta phải tiếp tục 
nâng cao ý chí tự lực tự cường, phát huy mọi 
tiềm năng vật chât và trí tuệ của dân lộc đồng 
thời mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, tìm tòi 
bước đi, hình thức và biện pháp thích hợp xây 
dựng thành công chủ nghĩa xã hội. 

Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng 
là một xã hội : 

- Do nhân dân lao động làm chủ. 

- Có một nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực . 
lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về 
các tư liệu sản xuất chủ yếu. 

- Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân _ 
tộc. - SỐ 

- Con người được giải phóng khỏi áp bức, bóc. 
lột, bất công, làm theơ năng lực, hưởng thco lao 
động, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có 
điều kiện phát triỀn toàn diện cá nhân. 
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- Các dân tộc trong nước bình đẳng, đoàn kết và 
_ giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ. 

- Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với Guới đân 
tất cà các nước trên thế giới. 

Để thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh theo 
con đường xả hội chủ nghĩa, điều quan trọng 
nhất là phải củi biến căn bản tình trạng linh tế - 
xã hội kém phái triển, chiến thắng những lực 
lượng càn trở việc thực hiện mạc tiêu đó, trước 
hết là các thế lực thù địch chông độc lập dân 
tộc và chủ nghĩa xã hội. 

. Trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội và 
bảo vệ Tổ quốc, cần nắm vêng những phương 
"hướng cơ bản sau đây : ) | 

Một là, xây đựng nhà nước xã hội chủ nghĩa, 
nhà nước của nhân dân, đo nhân dân, vì nhân dân, 
lấy liên minh giai cấp công nhân với giai cấp 


nông đân và tầng lớp trí thức làm nền tảng, do 


đàng cộng sản lãnh đạo. Thực hiện đầy đủ quyền 
. đân chủ của nhân dân, giữ nghiêm kỷ cương xã 
hội, chuyên chính với mọi hành động xâm 
phạm lợi ích của Tổ quốc và của nhân dân. - 

Hai là, phát triển lực lượng sản xuất, công 
nghiệp hóa đất nước theo hướng hiện đại gắn 
liền với phát triển một nền nông nghiệp toàn 
diện là nhiệm vụ trung tâm nhằm từng bước xây 
dựng cơ sở vậi chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã 
hội, không ngừng nâng cao năng suất lao động 
xã hội và cải thiện đời sống nhân dân. | 

Ba là, phù hợp với sự phát triển của lực lượng 
sản xuất, thiết lập từng bước quan hệ sản xuất 
xã hội chủ nghĩa từ thấp đến cao với sự đa 
đạng về hình thức sở hữu. Phát triển nền kinh 
tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa, vận hành theo cơ chế thị trường 
có sự quản lý của Nhà nước. Kinh tế quốc doanh 


và kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng 


của nền kinh tế quốc dân. Thực hiện nhiều hình 
thức phân phối, lấy phân phối theo kết quả lao 
động và hiệu quả kinh tế là chủ yếu. 
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Bốn là, tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa 
trên lĩnh vực tư tưởng và văn hóa làm cho thế giới 
quan Mác - Lê-nin và tư tưởng, đạo đức Hồ Chí 
Minh giữ vị trí chỉ đạo trong đời sống tỉnh thần 
xã hội. Kế thừa và phát huy những +ruyền thống 
văn hóa tốt đẹp của tất cả các dân tộc trong nước, 
tiếp thu những tỉnh hoa văn hóa nhân loại, xây 
đựng một xã hội dân chủ, văn minh vì lợi ích chân 
chính và phẩm giá con người, với trình độ trí thức, - 
đạo đức, thể lực và thấm mỹ ngấy càng cao. 
Chống tư tưởng, văn hóa phản tiến bộ, trái với 
những truyền thống tốt đẹp của dân tộc và 
những giá trị cao quý của loài người, trái với 
phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội.. 

Nam là, thực hiện chính sách đại đoàn kết đân 


"tộc, củng cố và mở rộng Mặt trận dân tộc thống 


nhất, tập hợp mọi lực lượng phấn đấu vì sự 
nghiệp dân giàu nước mạnh. Thực hiện chính 
sách đối ngoại hòa bình, hợp tác và hơu nghị với 
tất cà các nước ; trung thành với chủ nghĩa quốc 
tế của giai cấp công nhân, đoàn kết với các nước 
xã hội chủ nghĩa với tất cả các lực lượng 
đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, đân chủ và 
tiến bộ xã hội trên thế giới. | 

$áu là, xây đựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ 
quốc là hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng 
Việt Nam. Trong khi đặt lên hàng đầu nhiệm vụ 
xây đựng đất nước, nhân dân ta luôn luôn nâng 
cao cảnh giác, củng cố quốc phòng, bảo vệ an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Tổ quốc và 
các thành quả cách mạng. | 

Bảy là, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh 
về chính trị, tư tưởng và tổ chức ngang tầm 
nhiệm vụ, bảo đảm cho Đàng làm tròn trách 
nhiệm lãnh đạo sự nghiệp cách mạng xã hội chủ 
nghĩa ở nước ta. 

Mục tiêu tổng quát phải đạt tới khi kết thúc 
thời kỳ quá độ là xây dựng xong về cơ bản 
những cơ sở kinh tế của chủ nghĩa xã hội, với 
kiến trúc thượng tầng về chính trị và tư tưởng, 


văn hóa phù hợp, làm cho nước ta trở thành một 
nước xã hội chủ nghĩa phồn vinh. 

Quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là quá 
trình lâu đài, trài qua nhiều chặng đường. Afgc 
tiêu của chặng đường đầu là : thông qua đổi 
mới toàn điện, xã hội đạt tới trạng thái ổn định 
vững chắc, tạo thế phát triển nhanh ở chặng sau. 

' II 
NHỨNG ĐỊNH HƯỚNG LỚN VỀ 
CHÍNH SÁCH KINH TẾ, XÃ HỘI,. 

QUỐC PHÒNG - AN NINH, ĐỐI NGOẠI 

5- Phát triển một nền kinh tế hàng hóa nhÝu 
thành phân theo định hướng xã hội chủ nghĩ. 
Kinh tế quốc doanh giữ vai trò chủ đạo. Kinh tế 
tập thể không ngừng được củng cố và mở rộng. 
Kinh tế cá thể còn có phạm vi tương đổi kớn, 
từng bước đi vào con đường làm ăn hợp tác trên 
nguyên tẮc tự nguyện, đân chủ và cùng có lợi, 
Tư bản tư nhân được kinh doanh trong những ngành 


có lợi cho quốc kế đân sinh đo luật pháp quy định, 


Phát triển kinh tế tư bản nhà nước đưới nhiều 


hình thức. Kinh tế gia đình được khuyến khích, 


phát triển mạnh, nhưng không phải là một thành 


- phần kinh tế độc lập, Các hình thức sở hữu hỗn 


_hợp và đan kết với nhau hình thành các tổ chức 
kinh tế đa đạng. Các tổ chức kinh tế tự chủ và 
liên kết, hợp tác và cạnh tranh trong sản xuất và 
kinh doanh, | 

Khi kết thúc thời kỳ quá độ, hình thành về cơ 
bản nền kinh tế công nghiệp với cơ cấu kính tế 
công - nông nghiệp - dịch vụ gẦn với phân công 
và hợp tác kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng. 
Trong quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế lạc 
_ hậu lên cơ cấu kinh tẾ hiện đại, nền kinh tế quốc 
đân se beo gồm nhữu ngành, nghề, nhều 
quy mô, nhiều trình độ công nghệ. Phát triển 
nông - lâm- ngư nghiệp gân với công nghiệp chế 
biến và xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ 
quan trọng hàng đầu để ốn định tình hình kinh tế 
xã hội. Đẩy mạnh công nghiệp sản xuất hàng tiêu 


đừng, hàng xuất khẩu, mở rộng kinh tế đổi ngoại, 


phát triển kinh tế địch vụ, xây đựng đồng bộ kết 
cấu hạ tầng. Xây dựng nền công nghiệp nặng 
với bước đi thích hợp, trước hết là các ngành 
trực tiếp phục vụ nông nghiệp. Thực hiện chuyên 
môn hóa và liên kết kinh tẾ giữa các vùng, các địa 
phương. Xây đựng các trưng tâm kinh tế của từng 
vùng, để tạo điều kiện liên kết công nghiệp với 


— nông nghiệp, thành thị với nông thôn, phát triển 


giao lưu hàng hóa. 

Du 0d trltudiy 04 gan 
liêu, beo cấp, hình thành cơ chế thị trưởng có sự 
quản lý của Nhà nước bằng pháp luật kế 
hoạch, chính sách và các công cụ khác. Xây đựng 
và phát triển đồng bộ các thị trường hàng tiêu 
đùng, vật tư, địch vụ, tin vốn, sức lao động... : 
thực hiện giao hru kinh tẾ thông suốt cả nước và 
với thị trường thế giới Xác định quyền của 
người sở hữu, quyền của người sử đụng tư liệu 
sản xuất và quyền quản lý của Nhà nước trong 
lĩnh vực kinh tế, bảo đâm cho mọi tư liệu sản 
xuất đều có người làm chủ, mọi đơn vị kinh tế 


đều tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kết quà kinh. 


đoanh của mình. Đổi mới và nâng cao hiệu lực 


hướng dẫn, kiếm soát và điều tết của Nhà ˆ 


nước. 

Khoa học và công nghệ gìŒ vai trò thcn chốt 
trong sự phát tiến lực lượng sản xuất và nâng 
cao trình độ quản lý, bảo đảm chất lượng và tốc 
độ phát triển của nền kinh tế. Các chiến lược 
khoa học và công nghệ nhằm mục tiêu công 
nghiệp hóa theo hướng hiện đại, vươn lên trình độ 


tiên tiến của thế giới. Sư đựng có hiệu quả và - 


tăng nhanh tiềm lực khoa học và công nghệ của 
đất nước. Phát triển đồng độ khoa học xã hội, 
khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật đi đôi với 
phát triển giáo đục và văn hóa, nâng cao đân trí. 


Giáo dục và đào tạo gÂn liền với sự nghiệp. 
phát tnón kinh tế, phát triển khoa học, kỹ thuật, 


xây đựng nền văn hóa mới và con người mới. 
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Nhà nước có chính sách toàn diện thực hiện giáo 
dục phổ cập phù hợp với yêu cầu và khả năng 
của nền kinh. tế, phát triển năng khiếu, bồi 
dưỡng nhân tài. 

Khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo phải 
được xem là quốc sách hàng đầu. 

6- Chính sách xã hội đúng đắn vì hạnh phúc 
con người là động lực to lớn phát huy mọi tiềm 
năng sáng tạo của nhân dân trong sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. 

Phương hướng lớn của chính sách xã hội là : 
phát huy nhân tố con người trên cơ sở bảo đảm 
công bằng, bình đẳng về quyền lợi và nghỉa vụ 
công dân ; kết hợp tốt tăng trưởng kinh tế với 
tiến bộ xã hói ; giữa đời sống vật chất và đời 


sống tỉnh thần ; giữa đáp ứng các nhu cầu trước ˆ 


mắt với chăm lo lợi ích lâu dài ; giữa cá nhân 
với tập thể và cộng đồng xã hội: 

Chính sách xã hội bảo đảm và không ngừng 
nâng cao đơi sông vật cháí của mọi thành viên 
trong xã hội về ăn, ở, đi lại, học tập, nghỉ ngơi, 
chữa bệnh và nâng cao thể chất. Nhà nước tạo môi 
trường và điều kiện cho mọi người lao động có 
việc làm;chăm lo cải thiện điều kiện lao động . 
Khuyến khích tăng thu nhập và làm giàu dựa vào 
kết quả lao động. Có chính sách bảo trợ và điều 
"tiết hợp lý thu nhập giữa các bộ phận dân cư, 
các ngành và các vùng. Cải cách căn bản chế độ 
tiền lương trong khu vực nhà nước thco nguyên 
tác. phân phối thco lao động. Chú ưọng cải thiện 
điều kiện sống, lao động và học tập của người 


mẹ và của thanh thiếu niên. Chăm sóc giáo dục và: 


bảo vệ trẻ cm. Phải thật sự coi việc giảm tốc độ 
tăng dân số là một quốc sách. Thiết lập một hệ 
thống đồng bộ và đa dạng về bảo hiểm và trợ 
cấp xã hội. Có chính sách thích đáng đối với các 
gia đình liệt sĩ, hương binh, bệnh bình, cán bộ lão 
thành, những người về hưu. Chăm lo đời sống 


những người già cả, nco đơn, tàn tật, rnất sức: 


lao động và trẻ mồ côi. Phát triển các công trình 
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công cộng như trường học, bệnh viện, các công 
trình văn hóa, thể dục, thể thao... Khuyến khích và 
tạo điều kiện. để tập thể và nhân dân đầu tư xây 
dựng nhà ở. Tuân thủ nghiêm ngặt việc bảo vệ 
môi tường, giữ gìn cân bằng sinh thái cho thế 
hệ hiện tại và mai sau. ˆ 

Xây dựng nền văn hóa mới, tạo ra một đời 
sông tỉnh thân cao đẹp, phong phú và đa dạng, có 
nội dung nhân đạo, dân chủ, tiến bộ. Phát huy vai 
trò văn học, nghệ thuật trong việc nuôi dưỡng, 
nâng cao tâm hồn Việt Nam. Khẳng định và biểu 
dương những giá trị chân chính, bồi dưỡng cái 
chân, cái thiện, cái mỹ theo quan điểm tiến bộ, 
phê phán những cái lỗi thời, thấp kém. Bảo 
đảm quyền được thông tin, quyền tự do sáng tạo 
của công dân. Phát triển các phương tiện thông tin 
đại chúng, thông uủn đa dạng, nhiều chiều, kịp 
thời, chân thực và bổ ích. 

Kết hợp và phát huy đầy đủ vai trò của xã hội, 
các đoàn thể, nhà trường, gia đình, từng tập thể 
lao động và tập thể dân cư trong việc chăm lo bồi 
dưỡng hình thành con người mới. Đó là con 
người có ý thức làm chủ, ý thức ưách nhiệm 
công dân ; có trị thức, sức:khỏc và lao động 
giỏi ; sống có văn hóa và tình nghĩa ; giàu lòng 
yêu nước và tỉnh thần quốc tế chân chính. Gia 
đình là tế bào của xã hội, là cái nôi thân yêu nuôi 
dưỡng cả đời người, là môi trường quan trọng 
giáo dục nếp sống và hình thành nhân cách. Các 
chính sách của Nhà nước phải chú ý tới xây 
dựng gia đình no ấm, hòa thuận, tiến bộ. Nâng 
cao ý thức về nghĩa vụ gia đình đối với mọi 
lớp người. Đơn vị sản xuất, công tác, học tập, 
chiên đâu phải là môi trường xây dựng phong 
cách lao động có kỷ luật, có kỹ thuật, có năng suất 
và hiệu quả cao, nơi thể hiện tình bạn, ủnh đồng 
chí, đồng đội, hình thành nhân cách con người 
mới và nên văn hóa mới. 

Chính sách xã hội tác động trực tiếp đến việc 
hình thành một cộng đồng xã hội văn minh, trong 


đó các giai cấp, các tầng lớp dân cư đều có nghĩa 
vụ, quyền lợi chính đáng, đoàn kết chặt chẽ, góp 
phần xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh. Phát 
triển giai cấp công nhân về số lượng và chất 
lượng để xứng đáng là giai cấp tiên phong trong 
sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Xây dựng 
giai cấp nông dân về mọi mặt để xứng đáng là 
một lực lượng cơ bản trong việc xây dựng nông 
thôn mới, góp phần đắc lực vào sự nghiệp công 
nghiệp hóa. Đào tạo, bồi dưỡng và phát huy mọi 
tiềm năng của đội ngũ trí thức để tạo nguồn 
lực trí tuệ và nhân tài cho đất nước. Đặc biệt 
coi trọng việc xây dựng một đội ngũ công nhân 


lành nghề, những nhà kinh doanh có tài, những nhà 


quản lý giỏi và các nhà khoa học; kỹ thuật có trình 
độ cao. Quan tâm thích đáng lợi ích và phát huy 
khả năng của các tầng lớp dân 'cư khác vì sự 
nghiệp "ích nước lợi nhà”. Động viên sự cống 
hiến của đồng bào Việt Nam ở nước ngoài góp 
phần tích cực xây dựng quê hương xứ sở. 

Thực hiện bình đẳng nam nữ về mọi mặt. 

Thực hiện chính sách bình đẳng, đoàn kết, tương 
trợ giữa các đân tộc, tạo mọi điều kiện đỂ các 
dân tộc phát triển đi lên con đường văn minh, 
tiến bộ, gắn bó mật thiết với sự phát triển chung 
của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Tôn trọng 
lợi ích, truyền thống, văn hóa, ngôn ngữ, tập 
quán, tín ngưỡng của các dân tộc. Chống tư tưởng 
dân tộc lớn và dân tộc hẹp hòi, kỳ thị và chia r 
dân tộc. Các chính sách kinh tế xã hội phải phù hợp 
với đặc thù của các vùng và các dân tộc, nhất là 
các dân tộc thiểu số. | 

Tín ngướng, tôn giáo là nhu cầu tỉnh thần của 
một bộ phận nhân dân. Thực hiện nhất quán 
chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín 
ngưỡng. Chống mọi hành động vi phạm tự do 
tín ngưỡng, đồng thời chống việc lợi dụng tín 
ngưỡng để làm tổn hại đến 6 ích của Tổ quốc 
và của nhân dân. 


7 - Nhiệm vụ của quốc phòng - an ninh là bảo _ 


Văn kiện Đi hội ĐCS Việt Nom 


vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, lãnh thổ toàn 
vẹn của TỔ quốc, bảo vệ chế độ xã hội chủ 
nghĩa, sự ổn định chính trị, trật tự và an toàn Xã 
hội, quyền làm chủ của nhân dân, làm thất bại 
mọi âm mưu và hành động của các thế lực đế 
quốc, phản động phá hoại sự nghiệp cách mạng. 
của nhân dân tạ. 

Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc 
gia là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của toàn 
dân và của Nhà nước. Không ngừng nâng cao 
giác ngộ và cảnh giác chính trị của nhân dân, xây 
dựng vững chắc thế tận quốc phòng toàn dân, 
kết hợp chặt chè với thế trận an ninh nhân dân 
trong điều kiện mới, với những lực lượng nòng 
cốt tnh nhuệ. | 

Sự ồn định và phát triển mọi mặt đời T xã 
hội là nên tảng của quốc phòng - an ninh. Phát 
triển kinh tế - xã hội đi đôi với tăng cường 
tiêm lực quốc phòng - an ninh. Kết hợp chặt chẽ 
kinh tế với quốc phòng - an ninh, quốc phòng - 
an ninh với kinh tế trong các kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội. Từng bước xây dựng nền công 
nghiệp quốc phòng, bảo đảm cho các lực lượng 


_ Vũ trang, trong đó có công an nhân dân được trang 


bị kỹ thuật ngày càng hiện đại. 

Xây dựng các lực lượng vũ ưang nhân dân với 
số quân thường tực thích hợp theo hướng cách 
mạng, chính quy, từng bước hiện đại, tỉnh nhuệ, 
với lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ 
hùng hậu, có sức chiến đấu cao. Phát triển đường 
lối và nghệ thuật quân sự chiến tranh nhân dân 
trong hoàn cảnh mới. 

Xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự là 
một lực lượng vũ trang chính quy, từng bước hiện 
đại, nh nhuệ. Ngăn chặn, ưừng tị kịp thời mọi 
hành động phá hoại của bọn phản cách mạng và tội 
phạm khác, bào vệ vững chắc an ninh quốc gia, 
giữ gìn tốt trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tài sản xã 


hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền lợi, tính mạng và tài 


sản của nhân dân. Kết hợp lực lượng chuyên tách, 
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nửa chuyên trách, các cơ quan bảo vệ pháp luật 
với phong trào quần chúng. Kết hợp biện pháp 
phông ngừa, giáo dục là cơ bản với trấn Áp, rừng 
trị các loại tội phạm. 

Chăm lo nâng cao phẩm chất cách mạng, trình độ 
"chính trị, quân sự, văn hóa, khoa học, kỹ thuật, 
nghiệp vụ cho các lực lượng vũ trang, cho đội ngũ 
sĩ quan và hạ sĩ quan chuyên nghiệp. Bảo đâm 


đời sống vật chất, tỉnh thần của cán bộ và chiến 


sĩ phù hợp với tính chất hoạt động của quân đội 
nhân dân và công an nhân dân. 

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân 
đội và công an nhân dân. 

8 - Mục tiêu của chính sách đối ngoại là tạo 
điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc đi lên chủ nghĩa xã hội, 
góp phần vào sự nghiệp đấu tranh chung của 
nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lâp dân tộc, dân 
chủ và uến bộ xã hội. ˆ 

Hợp tác bình đẳng và cùng có lợi với tất cả các 
nước không phân biệt chế độ chính trị - xã hội 
khác nhau trên cơ sở những )3)02244 0a 
_ tại hòa bình. 

Không ngừng củng cố và phát triển quan hệ 
hữu nghị, hợp tác truyền thống với các nước 
xã hội chủ nghĩa, các nước anh em trên bán đảo 
Đông Dương. 

Đảng Cộng sản Việt Nam trước sau nhự một 
ủng hộ các đảng cộng sản và công nhân, các 
phong trào cách mạng trong cuộc đấu tưanh vì 
những mục tiêu chung của thời đại. Đảng Cộng 
sàn Việt Nam sẵn sàng thiết lập và mở rộng quan 
_ hệ với các đảng và các lực lượng đấu tranh 
chống các thế lực hiếu chiến xâm lược, áp 
bức bóc lột các nước chậm tiến, vì hòa bình thế 
giới và tiến bộ xã hội. Tham gia tích cực các tổ 
chức quốc tế và Phong trào Không liên kết vì 
_ mục tiêu hòa bình, độc lập dân tộc và phát triển. 

Phát triển quan hệ với các nước Đông - Nam Á, 
tích cực góp phần xây dựng khu vực này thành 
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khu vực hòa bình và hợp tác. 

Phát triển quan hệ hợp tác, hữu nghị, giúp đơ : 
lẫn nhau với các nước đang phái triển. 

Mở rộng sự hợp tác cùng có lợi với các nước 
phái triển. 

IV 
HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ 

VẢ VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẲẢNG 

9 - Toàn bộ tổ chức và hoạt động của hệ thống 
chính trị nước ta trong giai đoạn mới là nhằm xây 
dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ xã 
hội chủ nghía, bào đầm quyền lực thuộc về nhân 
dân. Dân chủ gắn liền với công bằng xã hội phải 
được thực hiện trong thực (Ế cuộc sống trên tối 
cả các lĩnh vực chính trị, kinh (Ế, văn hóa, xã hội 
thông qua hoạt động của nhà nước do nhân dân cử 
ra và bằng các hình thức dân chủ trực tiếp. Dân 
chủ đi đôi với kỷ luật, kỷ cương, phải được thể 
chế hóa bằng pháp luật và được pháp luột bảo 
đàm. | § 

Nhà nước định ra các đạo luật nhằm xác định 
các quyền công dân và quyền con người, quyền, 
đi đôi với nghĩa vụ và trách nhiệm. 

10 - Là tố chức thể hiện và thực hiện ý chí, 
quyền lực của nhân dân, thay mặt nhân dân, Nhà 
nước ta phải có đủ quyền lực và đủ.khả năng 
định ra luật pháp và tố chức, quản lý mọi mặt 
đời sống xã hội bằng pháp luật Sửa đổi hệ 
thống tố chức nhà nước, cải cách bộ máy hành 
chính, kiện toàn các cơ quan lưột pháp để thực hiện 
có hiệu quả chức năng quản lý của nhà nước, 

Nhà nước có mối liên hệ thường xuyên và chặt 
chề với nhân dân, tôn ưọng và lắng nghe ý kiến 
của nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân. Có - 
cơ chế và biện pháp kiểm soát ngăn ngừa và 
trừng trị tệ quan liêu, tham nhũng, lộng quyền, vô 
tách nhiệm, xâm phạm quyền dân chủ của công 
dân. Tổ chức và hoại động của bộ máy quản lý 
nhà nước theo nguyên tẮC tập ưrung đân chủ; thống 
nhất quyền lực, có sự phân công, phân cấp, 
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đồng thời bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của 
_ trưng ương. 

Nhà nước Việt Nam (hông nhái ba quyền lập 
pháp, hành pháp và tr pháp, với sự phân công 
rành mạch ba quyền đó. - 


11 - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể. 


nhân dân có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp 
- đoàn kết toàn dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, 
chăm lo lợi ích của các đoàn viên, hội viên, thực 
hiện dân chủ và đổi mới xã hội, giáo dục lý 
tưởng và đạo đức cách mạng, quyền và nghĩa 
vụ công dân, thất chặt mối liên Huế nh ng: 
Nhà nước với nhân dân. ˆ | 

Mặt trận TỔ quốc Việt Nam là liên minh chính 
trị của các đoàn thể nhân dân và cá nhân tiêu biểu 
của các giai cấp và tầng lớp xã hội, các dân tộc, 
các tôn giáo, là cơ sở chính trị của chính quyền 
- nhân đân. Đảng Cộng sản Việt Nam vừa là thành 
viên vừa là người lãnh đạo Mặt trận. Mặt trận 
- hoạt động theo phương thức hiệp thương dân 
chủ, phối hợp và thống nhất hành động giữa các 
thành viên theo chương trình hành động chung. 

Các đoàn thể nhân dân tùy theo tính chất, tôn chỉ 


và mục đích đã xác định, vừa vận động đoàn viên,. 


hội viên giúp nhau chăm lo, bảo vệ các lợi ích 
thiết thực ; vừa giáo dục nâng cao trình độ mọi 
mặt cho đoàn viên, hội viên ; vừa tham gia quản 
_ lý nhà nước, quản lý xã hội. 

Đảng tôn trọng tính tự chủ, ủng hộ mọi hoạt 
động tích cực, sáng tạo và chân thành lắng nghe 
ý kiến đóng góp của Mặt tưận và các đoàn thế. 
Nhà nước hỖ trợ, tạo điều kiện cho Mặt tận và 
các đoàn thể nhân dân hoạt động có hiệu quả. 

12- Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong 
của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung 
thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân 
lao động và của cả dân tộc. Đảng lấy chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền 
tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, lấy tập 
_ trung dân chủ làm nguyên tác tổ chức cơ bản. 


Đảng lãnh đạo xã hội bằng cương lĩnh, chiến 
lược, các định hướng về chính sách và chủ trương 
công tác ; bằng công tác tuyên truyền, thuyết 
phục, vận động, tổ chức, kiểm tra và bằng hành 
động gương mẫu của đảng viên. Đảng giới 
thiệu những đảng viên ưu tú có đủ năng lực và 
phẩm chất vào hoạt động trong các cơ quan lãnh 
đạo chính quyền và các đoàn thể. Đảng không làm 
thay công việc của các tổ chức khác trong hệ 
thống chính trị. 

Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị, đồng thời là 
một bộ phận của hệ thống ấy. Đàng liên hệ mật 
thiết 'với nhân dân, chịu sự giám sát của nhân 
dân, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và 
pháp luật. 

Để đảm đương được vai trò lãnh đạo, Đảng phải 
vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, phải 
thưởng xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đôn, ra sức 
nâng cao (đrừuh độ trí tuệ, năng lực lãnh đạo. Giữ 
vững /ứruyền thông đoàn kết thông nhái trong 
Đảng, bảo đảm đầy đủ dân chủ và kỷ luật trong 
sinh hoạt đảng. Thường xuyên tự phê bình và phê 
bình, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, chủ 
nghĩa cơ hội và mọi hành động chia rẽ, bè phái. 
Đảng chăm lo xây dựng đội ngũ cán bô, đảng viên 
trong sạch, có phẩm chất, năng lực, có sức chiến 
đấu cao. Đảng quan tâm bồi dưỡng, đào tạo lớp 
người kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng và 
của nhân dân. - 

# 

Cương lĩnh này là ngọn cờ chiến đấu vì thắng 
lợi của sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam 
từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, định ' 
hướng cho mọi hoạt động của Đảng hiện nay và 
trong những thập kỷ tới. Thực hiện thắng lợi 
Cương lĩnh này, nước nhà nhất định ưrở thành 
một nước xã hội chủ nghĩa phồn vinh, 

Đảng kêu gọi tất cà những người cộng sản, toàn 
thể đồng bào ở trong nước và ở nước ngoài 
mang hết tỉnh thần và nghị lực phấn đấu thực 
hiện thắng lợi Phượt lĩnh, 
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| Văn kiện Đợi hội VII ĐCS Việt Nơm 


ĐIÊỀU LỆ 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 


(Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII 
thông qua ngày 27-6-1991) 


ẢNG Cộng sản Việt Nam do đồng chí Hồ 
Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã lãnh đạo 
nhân dân làm Cách mạng tháng Tám thành 
công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, 
tiến hành thắng lợi các cuộc kháng chiến chống 
xâm lược, xóa bỏ chế độ thực dân phong kiến, 


hoàn thành sự nghiệp gúải phóng dân tộc, thống 


nhất đất nước, bảo vệ vững chắc nền độc lập 
của Tổ quốc, đưa cả nước chuyển sang giai đoạn 
cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

Đảng là đội tiện phong của giai cấp công nhân 
Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp 
công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. 

Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam 
dân chủ, giàu mạnh theo con đường xã hội chủ 
nghĩa và cuối cùng là thực hiện lý tưởng cộng sản 
chủ nghĩa. 

Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng 
Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam 
cho hành động, tiếp thu tỉnh hoa trí tuệ của dân tộc 
và của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan 
và thực tiễn của đất nước để đề ra Cương lĩnh 
chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn và phù 
hợp với yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân. 

Đảng kết hợp chặt chẽ chủ nghĩa yêu nước 
chân chính với chủ nghĩa quốc tế của giai cấp 
công nhân, ủng hộ sự nghiệp đấu tranh vì hòa hình, 
độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội của nhân 
dân thế giới. 

Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng 
quyền làm chủ và chịu sự giám sát của nhân dân, 
_ đoàn kết và lãnh đạo nhân dân tiến hành sự nghiệp 
cách mạng. Đảng 'lãnh đạo hệ thống chính trị, 
đồng thời là một bộ phận của hệ thống ấy. Dàng 
tôn trọng vai trò của Nhà nước, của Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân, hoạt 
động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. 

Đảng là một khối thống nhất ý chí và hành 
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động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tác tổ „ 
chức cơ bản, thực hiện lãnh đạo tập thể và cá nhân 
phụ trách, tự phê bình và phê bình, thực hiện dẫn 
chủ đầy đủ và kỷ luật chặt chẽ trong sinh hoạt 
đảng; giữ vững đoàn kết, thống nhất trong Đảng 


„ trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và. Điều lệ Đảng. 


Đảng Cộng sản Việt Nam phải được xây dựng 
vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, 
thường xuyên uy đổi mới, tự chỉnh đốn để hoàn 
thành thắng lợi nhiệm vụ lãnh đạo cách mạng Việt 
Nam và góp phần tích cực vào sự nghiệp cách 
mạng của nhân dân thế giới. 


CHƯƠNG I 
ĐANG VIÊN 


Điều Í 

Những công dân Việt Nam từ 18 tuổi ưở lên 
đều có thể được xét để kết nạp vào Đảng, nếu : 
thừa nhận và tự nguyện phấn đấu thực hiện 
Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, hoạt động 
trong một tổ chức cơ sở của Đảng, phục tùng kỷ 
luật Đảng, sẵn sàng nhận nhiệm vụ được giao ; 
gương mẫu trong lao động, chiến đấu, học tập, có 
lối sống lành mạnh, không bóc lột ; có kiến thức 
và năng lực thực hiện nhiệm vụ đảng viên ; gắn 
bó mật thiết với quần chúng, được quần chúng 
tín nhiệm, qua thực tiễn chứng tÒ là người ưu tú. 

Điều 2 

Nhiệm vụ của đảng viên : 

1 - Tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách 
mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh đường - 
lối, chính sách đối nội và đối ngoại của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ được giao. 

2 - Tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân; chăm 
lo đời sống vật chất, tĩnh thần của nhân dân; tích 
cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội 
Ở nơi làm việc và nơi ở ; tuyên truyền vận động 


gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính 
sách và pháp luật. 

3 - Không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao 
trình độ chính trị, kiến thức, năng lực công tác, 
phẩm chất cách mạng; đấu tranh chống mọi biểu 
hiện tiêu cực. 

4 - Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính 
sách và tổ chức của Đảng; phục tùng kỳ luật, giữ 
gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng ; thường 
xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với 
Đảng: tuyên truyền phát triển ảnh hưởng của 
Đảng, làm công tác kết nạp đảng viên mới, tham 
gia sinh hoạt đảng và đóng đảng phí theo quy định. 

Điều 3 

Quyền của đảng viên : 

1 - Được thông tỉn và thảo luận các vẫn đề về 
đường lối, chính sách và công tác của Đảng ; biểu 
quyết công việc của Đảng. 

2 - Được ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh 
đạo các cấp theo hướng dẫn của Ban Chấp hành 
Trung ương. 

3 - Được phê bình, chất vấn về hoạt động của 
tổ chức đảng và đảng viên ở mọi cấp trong phạm 
vi tố chức, báo cáo, đề đạt ý kiến hoặc khiếu 
nại với các cơ quan lãnh đạo của Đảng và yêu cầu 
được trả lời. 


4 - Được trình bày ý kiến khi tổ chức đảng 


nhận xét quyết định công tác hoặc thi hành kỷ luật 
đối với mình. 
Đảng viên dự bị có các quyền trên đây, trừ 


quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử cơ quan. 


lãnh đạo của Đảng. 

Điu 4 - 

Thủ tục kết nạp người vào Đảng phải: 

a) Người xin vào Đảng. phải : 

- Có đơn tự nguyện xin vào Đảng; 

- Báo cáo lý lịch với chi bộ; 

- Được hai đảng viên giới thiệu. : 

Ở nơi có tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản 
Hồ Chí Minh thì người xin vào Đảng còn trong độ 
tuổi thanh niên phải là đoàn viên thanh niên, được 
ban chấp hành Đoàn cơ sở và một đàng viên giới 
thiệu. 

b) Người giới thiệu phải :. 


- Có ít nhất hai tuổi đảng và cùng công tác với 


người xin vào Đảng ít nhất một năm ; 


- Báo cáo với chỉ bộ về lý lịch, nhẩm chất, . 


năng lực của người xin vào Đảng và chịu trách 
nhiệm về tời bảo đảm của mình. Có điều gì chưa 
rõ thì báo cáo để chỉ bộ và cấp trên xcm xét. 
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c) Trách nhiệm của chỉ bộ và cấp ủy : 

- Trước khi chi bộ xét và quyết định kết nạp, 
chỉ ủy phải kiểm tra lại điều kiện của người xin 
vào Đảng và lấy ý kiến nhận xét của quần chúng 
về người đó. Nếu người xin vào Đảng có vấn đề 
lịch sử chính trị thì giải quyết thco quy định của 
Ban Chấp hành Trung ương. 

- Chi bộ tổ chức hội nghị xét và quyết định kết 
nạp từng người một, với sự đồng ý của ít nhất 
2/3 số đảng viên chính thức trong chỉ bộ.” 

- Nghị quyết của chỉ bộ về kết nạp đảng viên 
phải được đảng ủy cơ sở (nếu có) tán thành, 
cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng 
hạặc đảng ủy cơ »ở được ủy quyền chuẩn y từng 
người một. | 

d) Nơi chưa có tổ chức cơ sở đảng, chưa có đảng 
viên hoặc có đảng viên nhưng chưa đủ điều kiện 
giới thiệu thì cấp ủy cấp trên trực tiếp cử đảng 
viên về làm công tác tuyên truyền, thẩm tra, giới 
thiệu, để xem xét kết nạp người vào Đảng. 


. Điều 5 


Người được kết nạp vào Đảng phải trải qua 
thời kỳ dự bị 12 tháng, tính từ ngày chi bộ tuyên 
bố kết nạp. Trong thời kỳ dự bị, chỉ bộ tiếp tục 
giáo dục, rèn luyện và phân công đảng viên chính 
thức giúp đảng viên đó tiến bộ. 

Khi hết thời kỳ dự bị, chi bộ xét công nhận 
đảng viên chính thức từng người một và biểu 
quyết như khi xét kết nạp; nếu thấy không đủ tư 
cách đảng viên thì quyết định xóa tên trong danh 
sách đảng viên dự bị và báo cáo lên cấp ủy đã 
chuẩn y kết nạp để thẩm tra lại. 

Nghị quyết của chi bộ về việc công nhận đàng 
viên.chính thức phải được cấn ủy có thẩm quyền 
chuẩn y theo điểm c điều 4. 

Tuổi đảng của đảng viên tính từ ` được chỉ 
bộ công nhận là đảng viên chính thức. 

Điều 6 

Việc phát và quản lý thẻ đảng viên, thun lý hồ 
sơ đảng viên và thủ tục chuyển sinh hoạt đảng do 
Ban Chấp hành Trung ương quy định. 

Điều 7 

Đảng viên già yếu xin được miễn công tác và 
sinh hoạt đảng do chỉ bộ xem xét, quyết định. 

Điều 8 

Đảng viên bỏ sinh hoạt chỉ bộ hoặc không đóng 
đảng phí 3 tháng trong năm mà không có lý. do 
chính đáng, hoặc đảng viên giảm sút ý chí phấn 
đấu, không làm nhiệm vụ đảng viên, đã được chỉ 
bộ giáo dục và định thời hạn sửa chữa mà không 
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_ tiến bộ thì chỉ bộ xem xét quyết định xóa tên 
trong danh sách đảng viên. 

Đăng viên xin ra khỏi Đăng do chỉ bộ xem xét 
quyết định. 

Các trường hợp tên, chỉ bộ báo cáo lên cấp ủy 
có thấm quyền chuẩn y kết nạp đảng viên để 
thẩm tra lại... 


CHƯƠNG I 


NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC , 
VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA ĐẢNG 


Điều 9 
Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức theo nguyên 
tắc tập trung dân chủ. Nội dung cơ bản của nguyên 


. tắc đó là: 


1 - Cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng đều do 
bầu cử lập ra. 

2 - Cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng thực hiện 
nguyên tắc lãnh đạo tập thể, cá nhân phụ trách. 

3 - Ban chấp hành đảng bộ các cấp báo cáo và 
chịu trách nhiệm về hoạt động của mình ưước 
đại hội cùng cấp, trước ban chấp hành đảng bộ 
cấp trên và cấp dưới, định kỳ thông báo tình 
hình hoạt động của mình đến các tố chức đảng 
trực thuộc, thực hiện nghiêm túc chế độ nợ phê 
bình và phê bình. 

4 - Nghị quyết của Đảng phải được chấp hành 
nghiêm chỉnh. Thiếu số phục tùng đa số, cấp 
dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tổ 
chức, các tổ chức trong toàn Đảng phục tùng Đại 
hội đại biểu toàn quốc, Hội nghị đại biểu toàn 
quốc và Ban Chấp hành Trung ương. 

5 - Nghị quyết của các cơ quan lănh đạo của 
Đảng phải được biểu quyết với sự tán thành của 
trên một nửa số thành viên trong cơ quan đó. 
Trước khi biểu quyết, các đẳng viên được phát 
_ biểu hết ý kiến của mình. Đảng viên có ý kiến 


thuộc về thiểu số được quyền bảo lưu và báo cáo ˆ 


lên cấp ủy cấp trên cho đến Đại hội đại biểu toàn 
quốc, song phải chấp hành nghiêm chỉnh nghị 
quyết, không được truyền bá ý kiến trái với 
nghị quyết của Đảng. Cấp ủy có thẩm quyền 
nghiên cứu xem xét ý kiến đó, nếu thấy thực tiền 
_chứng minh là đúng thì tiếp thu. Tổ chức đảng 
không được phân biệt đối xử với đảng viên có 

, ÿ _ thuộc về thiểu số. 
- Tổ chức đảng cấp dưới được quyền quyết 
mai các vấn đề thuộc phạm vi quyền hạn của 


42- 


mình, song không được trái với, đường lối, chính 
sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nghị 
quyết của cấp trên. 

Điều 10 

Hệ thống tổ chức của Đảng về cơ bản được tổ 
chức theo hệ thống hành chính của Nhà nước ; tổ 
chức đảng trong Quân đội Nhân dân Việt Nam theo 
quy định tại điều 29 ; ngành có đặc điểm riêng 
được tổ chức đảng bộ ngành đọc thco quyết định 
của Ban Chấp hành Trung ương. 

Tổ chức cơ sở đảng được lập ra theo đơn vị cơ 
sở hành chính, kinh tế hoặc công tác, đặt dưới sự 
lãnh đạo của cấp ủy huyện, quận, thị xã, thành 
phố thuộc tỉnh. 

. Trường hợp cần thiết Ban Chấp hành Trung 
ương có thể quyết định thành lập đảng bộ (gồm 
một số tổ chức cơ sở đảng có tính chất, đặc 
điểm riêng) trực thuộc Ban Chấp hành Trung 
ương. Ở các tỉnh, thành phố nếu được sự đồng 
ý của Trung ương cũng được thành lập đàng bộ 
tương tự trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy. Cấp ủy 
quyết định thành lập đảng bộ quy định tổ chức, 
nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ của đảng bộ 
này với cấp ủy địa phương nơi đơn vị đóng 
theo hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương. 

Thành lập hoặc giải thể một đảng bộ do cấp ủy 
cấp trên trực tiếp quyết định. 

Điều Í1 

Cơ quan lãnh đạo cao nhất của đảng bộ mỗi 

cấp là đại hội đại biểu; ở cơ sở là đại hội đại 
biểu hoặc đại hội đảng viên. 
- Các cấp ủy triệu tập đại hội đúng kỳ hạn, thông 
báo trước cho đàng bộ về thời gian và nội dung 
đại hội, nêu các vấn đề thảo luận ở đại hội để 
cấn dưới đóng góp ý kiến trước. _ 

Khi ban chấp hành đảng bộ xét thấy cần, hoặc 
khi có trên một. nửa số cấp ủy trực thuộc yêu cầu 
và được cấp ủy cấp trên trực tiếp đồng ý thì 
triệu tập đại hội bất thường. 

Cấp ủy triệu tập đại hội quyết định số lượng 
đại biểu và phân bổ cho các đàng bộ trực thuộc 
căn cứ vào số lượng đảng viên, số lượng đảng bộ 
trực thuộc, vị trí quan trọng của từng đảng bộ, 
theo hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương. 

Đại biểu dự đại hội đại biểu gồm các ủy viên 
ban chấp hành cấp triệu tập đại hội và đại biểu do . 
đại hội đại biểu hoặc đại hội đảng viên cấp đưới 
bầu. 

Việc chỉ định đại biểu chỉ thực hiện đối với tổ 
chức đảng hoạt động trong điều kiện đặc biệt 


không thể mở đại hội để bầu cử được, theo quy 
định của Ban Chấp hành Trụng ương. 
._ Đại biểu dự đại hội phải được đại hội thẩm tra 
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¡ hoặc hội nghị đại biểu, đại hội hoặc hội 
viên ở tổ chức cơ sở đảng chỉ có giá trị 


: 
H: 


2/3 số đại biểu hoặc đảng viên 
tham dự, thay mặt cho ít nhất 2/3 
ức đảng trực thuộc. 
hội, hội nghị bầu đoàn chủ tịch hoặc chủ 

hành công việc của đại hội, hội nghị. 
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hai kỳ đại hội, cơ quan lãnh đạo là ban 


ˆE§ 
- 


T1: 
g? 


sẽ 


lượng ủy viên Ban Chấp hành Trung ương 
do Đại hội đại biểu toàn quốc quyết định; số 


lượng ủy viên ban chấp hành đảng bộ cấp nào do. 


h Trung ương. 

Ban chấp hành đàng bộ các cấp cần được đổi 
mới một bộ phận và bảo đảm tính kế thừa qua 
mỗi lần đại hội. Người được bầu vào ban chấp 
hành phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất và năng 
lực, nhất là có bản lĩnh chính trị vững vàng và 
tỉnh thần đổi mới, đã qua rèn luyện trong thực tế, 
cỗ kiến thức và năng lực tham gia lãnh đạo tập thể 
và hoàn thành nhiệm vụ được giao, có khả năng quy 
tụ cán bộ để thực hiện nhiệm vụ, được đẳng viên 
và quần chúng tín nhiệm. 

_ Đoàn chủ tịch đại hội tổ chức và hướng dẫn 
bầu cử. Đại biểu có quyền nhận xét, chất vấn về 
người ứng cử và người được đề cử. Danh sách 
bầu cử phải được đại hội thảo luận và biểu quyết 
thông qua. Bầu cử bằng phiếu kín. Người trúng 
cử phải được số phiếu tín nhiệm bằng trên một 
nửa số đại biểu hoặc đảng viên được triệu tập. 

Điều 13 

Nhiệm kỳ của ban chấp hành đảng bộ các cấp 
là thời gian giữa hai kỳ của đại hội từng cấp. 

Ban chấp hành và bí thư ban chấp hành cấp 
dưới phải được cấp ủy cấp trên trực tiếp chuẩn 


y. | 
Trường hợp thật cần thiết cấp ủy cấp trên 
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tực tiếp được điều động hoặc chỉ định bổ sung 
một số ủy viên ban chấp hành cấp dưới, song ˆ 
không được quá 1/3 số ủy viên do đại hội đã bầu. 
Trước khi điều động hoặc chỉ định bổ sung, cấp 
ủy cấp trên lấy ý kiến của cấp ủy cấp dưới. 
Hội nghị đại biểu được bầu bổ sung sốỐ ủy 
viên ban chấp hành thiếu và được bầu tăng ° 
thêm, nhưng số lượng bầu tăng thêm không quá 
10% số ủy viên ban chấp hành do đại hội đảng bộ - 
đã bầu. 

Đối với đảng bộ mới thành lập, nếu chưa tiến 
hành dại hội ngay được, ban chấp hành cấp trên 
trực tiếp chỉ định ban chấp hành lâm thời; chậm 
nhất trong vòng một năm phải tổ chức đại hội bầu . 
chính thức. 

Điều 14 | 

Ban chấp hành các cấp lập các cơ quan giúp việc 
(ban, tiểu ban) và quy định tổ chức, nhiệm vụ, 
quyền hạn, quy chế làm việc của các cơ quan này 
theo hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương. 
Khi cần, cấp ủy có thể lập các cơ quan giúp việc 
và giải thể khi hoàn thành công việc. 

Điều 15 

Giữa hai kỳ đại hội đại biểu, ban chấp hành 
đảng bộ các cấp (trừ đảng bộ cơ sở) triệu tập hội 
nghị đại biếu. _ * 

Thành nhần hội nghị đại biểu gồm các ủy viên 
của ban chấp hành cấp triệu tập hội nghị và các 
đại biểu do ban chấp hành cấp dưới cử lên. 

- Hội nghị đại biểu có nhiệm vụ thảo luận báo cáo . 

của ban chấp hành ; quyết định những chủ trương, 
biện phán đẩy mạnh việc thực hiện nghị quyết đại 
hội hoặc bổ sung nghị quyết đại hội cho phù hợp 
với tình hình mới trên cơ sở Cương lĩnh chính trị, 
đường lối của Đảng, nghị quyết của cấp trên; 
bầu bổ sung hoặc hầu tăng thêm ủy viên ban chấp 
hành theo quy định tại điều 13. 

Nghị quyết của hội nghị đại biểu phải được cấp 
ủy triệu tập hội nghị, các tổ chức đảng cấp dưới 
và đằng viên chấp hành. 

Các ủy viên ban chấp hành được bầu bố sung 
hoặc tăng thêm phải được cấp ủy cấp trên trực 
tiếp chuẩn y. | 

CHƯƠNG II 


CƠ QUAN LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG 
Ở TRƯUNG ƯƠNG 


Điều 16 | 
Đại hội đại biểu toàn quốc do Ban Chấp hành. 
Trung ương triệu tập thường lệ năm năm một lần; 
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khi có tình hình đặc biệt, có thể triệu tập sớm hoặc 
muộn hơn, và thông báo rõ lý do cho toàn Đảng 
biết ; thời gian triệu tập chậm không được -quá 
một năm. . 

Điều 17 ~ 

Đại hội đại biểu toàn quốc có nhiệm vụ xét và 
chuẩn y báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương; 
quyết định đường lối đối nội, đối ngoại và 
nhiệm vụ cơ bản của Đảng ; quyết định hoặc bổ 
sung sửa đối Cương lĩnh chính ưi và Điều lệ 
Đảng; bầu Ban Chấp hành Trung ương. 

Điều 18 

Ban Chấp hành Trung ương có nhiệm vụ lãnh 
đạo công tác của Đảng giữa hai kỳ Đại hội đại 
biểu toàn quốc, tổ chức thực hiện các nghị quyết 
của Đại hội và của Hội nghị đại biểu toàn quốc; 
quyết định những vấn đề quan trọng về công tác 
đối nội và đối ngoại, công tác quần chúng và 
công tác xây dựng Đảng; quan hệ với các đảng 
cộng sản và công nhân, các đảng phái và tổ chức 
chính trị tiến bộ tên thế giới ; quyết định và thực 
hiện chính sách cán bộ và quản lý cán bộ; lập các 
ban, đảng đoàn, ban cán sự và chỉ đạo các cơ quan 
đó hoạt động ; quy định các nguyên tắc thu nộp 
đàng phí và quản lý tài chính của Đảng. 

Ban Chấp hành Trung ương họp thường lệ sáu 
tháng một lần, khi cần, họp bất thường; sáu 
tháng một lần báo cáo tình hình chung và công Việc 
đã làm cho cấp dưới; khi cần, nêu vấn đề để cấp 
dưới góp ý kiến. 

Điều 19 

Ban Chấp hành Trung ương bầu Bộ Chính trị, 
bầu Tổng Bí thư trong số ủy viên Bộ Chính trị ; 
thành lập Ban Bí thư gồm một số ủy viên Bộ 
Chính trị do Bộ Chính trị phân công và một số Bí 
thư Trung ương do Ban chấp hành Trung ương 
bầu ; bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Số lượng 
ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương và ủy viên 
Ủy ban Kiểm tra Trung ương do Ban Chấp hành 
_ Trung ương quyết định. 

Bộ Chính trị lãnh đạo hoạt động của Đảng giữa 
hai kỳ họp Ban Chấp hành Trung ương trên cơ sở 
nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc, nghị 
quyết của Hội nghị đại biểu toàn quốc và nghị 
quyết của Ban Chấp hành Trung ương ; báo cáo 
công việc của mình trước hội nghị thường kỳ của 
Ban Chấp hành Trung ương hoặc thco yêu cầu của 
Ban Chấp hành Trung ương. 

Ban Bí thư lãnh đạo công việc hăng ngày của 
Đảng, chỉ đạo và kiểm ưa hoạt động của các tổ 


chức đảng và đảng viên trong việc thực hiện nghị 
quyết, chỉ thị của Đảng; chỉ đạo công tác xây dựng 
Đảng, công tác cán bộ và công tác quần chúng ; tổ 
chức chỉ đạo việc chuẩn bị các vấn đề đưa ra Bộ 


- Chính trị thảo luận và quyết định. 


CHƯƠNG IV 
CƠ QUAN LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG 
Ở ĐỊA PHƯƠNG 


Điều 20 ~ 

Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh, thành phố, đặc . 
khu trực thuộc trung ương, đảng bộ huyện, quận, 
thị xã, thành phố thuộc tủnh do cấp ủy cùng cấp 
triệu tập thường lệ năm năm một lần ; khi có tủnh 
hình đặc biệt, được cấp ủy cấp trên tưực tiếp 
đồng ý, có thể triệu tập sớm hoặc muộn hơn và 
thông báo rõ lý do cho toàn đàng bộ biết; thời gian 
ưiệu tập chậm không được quá một năm. 

Điều 21 

Eji hội đạ: biểu đảng bộ có nhiệm vụ thảo luận 
các vấn đề do cấp ủy cấp trên nêu ra; xét và chuẩn 
y táo cáo của ban chấp hành; quyết định các 
nhiềm vụ, chủ trương công tác quan trọng thuộc 
phạm vi địa phương; bầu ban chấn hành đảng bộ 
và Đầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên. 

Điều 22 

Ban chấp hành đảng bộ tỉnh, thành phố, đặc khu 
ưực thuộc trung ương (gọi tắt là tỉnh ủy, thành ủy, 
đặc khu ủy), ban chấp hành đảng bộ huyện, 
quận, thị xã, thành phố thuộc nh (gọi tất là 
huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy) có nhiệm vụ 
lãnh đạo hoạt động của đảng bộ giữa hai kỳ đại 
hội đại biểu ; chấp hành đường lối, chính sách 
của Đảng, các nghị quyết của đại hội đại biểu, 
hội nghị đại biểu và các nghị quyết, chỉ thị của 
c3 ủy cấp ưền ; tham gia xây dựng và cụ thể 
hóa đường lối, chính sách của Đảng ; quyết định 
những vấn đề về chủ trương, nhiệm vụ quan 
ưọng của đảng bộ ; lập các ban, đảng đoàn và chỉ 
đạo các cơ quan đó hoạt động ; quản lý cán bộ ; 
quản lý tài chính của đảng bộ. 

Hội nghị tỉnh ủy, thành ủy, đặc khu ủy, huyện 
ủy, quận ủy... do ban thường vụ triệu tập ba tháng 
một lần; khi cần, có thể triệu tập bất thường. 

Ban chấp hành đàng bộ các cấp báo cáo tình 
hình hoạt động của mình lên cấp tên theo quy 
định, ba tháng một lần báo cáo tình hình chung và 
công việc đã làm với tổ chức đảng cấp dưới; khi 
cần, nêu vấn đề để cấp dưới góp ý kiến. 


Điều 23 

Hội nghị tỉnh ủy, thành ủy, đặc khu ủy, huyện 
ủy, quận ủy... bầu ban thường vụ, bầu bí thư và 
phó bí thư trong số ủy viên thường vụ, bầu ủy ban 
kiểm tra. 

Số lượng ủy viên ban thường vụ và ủy viên ủy 
ban kiểm tra do hội nghị ban chấp hành quyết định 
theo hướng dân của Ban Chấp hành Trung ương. 

Ban thường vụ lãnh đạo hoạt động của đảng bộ 
giữa hai kỳ họp ban chấp hành trên cơ sở các nghị 
quyết của đại hội đại biểu, hội nghị đại biểu, hội 
nghị ban chấp hành và các nghị quyết, chỉ thị của 
cấp tên; báo cáo tình hình chung và công việc đã 
làm trong phiên họp thường lệ của ban chấp hành 
hoặc theo yêu cầu của ban chấp hành ; chuẩn bị 
các vấn đề đưa ra. hội nghị ban chấp hành thảo 
luận và quyết định. 

Bí thư và phó bí thư căn cứ vào nghị quyết của 
ban chấp hành, của ban thường vụ và các nghị 
quyết, chỉ thị của cấp trên để chỉ đạo và kiểm tra 


việc thực hiện ; giải quyết công việc hằng ngày. 


của đảng bộ ; chuẩn bị các vấn đề đưa ra ban 
thường vụ thảo luận và quyết định. 


CHƯƠNG V 
TỔ CHỨC CƠ SỞ CỦA ĐẢNG 


Điều 24 

Các chỉ bộ cơ sở và đảng bộ cơ sở (gọi chung là 
tổ chức cơ sở đảng) lập thành nền tảng của 
Đảng. Đơn vị cơ sở (xã, phường, thị trấn, cơ quan, 
hợp tác xã, xí nghiệp, công ty, trưởng học, bệnh 
viện, viện nghiên cứu khoa học, đơn vị cơ sơ trong 
lực lượng vũ tang và các đơn vị cơ sở khác) có 
từ 3 đảng viên chính thức trở lên được thành lập 
chi bộ; nếu không đủ 3 đảng viên chính thức thì 
cấp ủy cấp trên trực tiếp giới thiệu đảng viên 
sinh hoạt ở một tổ chức cơ sở đảng gần đó. 

Ở những đơn vị cơ sở hoặc một bộ phận trong 
đơn vị cơ sở (phân xưởng ở xí nghiệp, thôn ấp ở 
xã, khoa ở tường học, v.v.) có từ 30 đảng viên 
trở lên có thể lập nhiều chỉ bộ, đặt trực thuộc đảng 
Ủy CƠ SỞ. 

Những tường hợp sau đây, cấp ủy cơ sở phải 
báo cáo và phải được cấp ủy cấp trên trực tiếp 
đồng ý mới được thực hiện: ` 

- Tổ chức nhiều chỉ bộ trong một đơn vị cơ sở 
hoặc một bộ phận trong đơn vị cơ sở chưa đủ 30 
đảng viên. 

- Chỉ lập một chỉ bộ rong một đơn vị cơ sở hoặc 
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một bộ phận trong đơn vị cơ sở có trên 50 đảng 
viên. 

- Lập đàng bộ bộ phận trong đảng bộ cơ sở. 

Đảng bộ xã, phường, thị ưấn bao gồm các chỉ 
bộ ở các thôn, ấp, bản, đường phố và các đơn vị 
kinh tế - xã hội của xã, phường, thị trấn. 

Tổ chức đảng ở những bộ phận hoạt động cách 
xa đơn vị cơ sở, đặt rực thuộc cấp ủy địa phương 
nơi bộ phận ấy hoạt động. 

Điều 25 | 

Đại hội đại biểu hoặc đại hội đẳng viên của tổ - 
chức cơ sở đảng do cấp ủy cơ sở triệu tập năm 
năm hai lần. Đại hội thảo luận các vấn đề do cấp 
trên đưa xuống; xét và chuẩn y báo cáo của cấp 
ủy; quyết định nhiệm vụ, chủ trương công tác; bầu 
cấp ủy, bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên. 

Đảng ủy cơ sở hợp thường lệ mỗi tháng một 
lần và họp bất thường khi cần. 

Đảng ủy cơ sở có từ 9 ủy viên ưở lên bầu ban 
thường vụ ; bầu bí thư, phó bí thư trong số ủy viên 
thưởng vụ. | / 

Điều 26 

Nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng : 

1 - Quán tiệt đường lối, chính sách của Đảng 
và căn cứ vào tình hình của đơn vị đề ra chủ 
ương, nhiệm vụ của đảng bộ ; kiểm tra việc 
thực hiện, bảo đảm cho nghị quyết của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước được chấp hành nghiêm 
chỉnh. : | 
2 - Lãnh đạo quần chúng hoàn thành nhiệm vụ 
của đơn vị, chăm lo đời sống vật chất và tunh 
thần của quần chúng, xây dựng mối liên hệ mật 
thiết với quần chúng; xây dựng chính quyền, bộ 
máy quản lý, lực lượng dân quân tự vệ, an ninh 
nhân dân và các đoàn thể nhân dân. 

3 - Xây dựng đảng bộ và đội ngũ cán bộ ở đơn 
vị : chăm lo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, 
rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao 
trình độ kiến thức và năng lực công tác của đảng 


_ viên; tuyên truyền phát triển ảnh hưởng của Đảng 


trong quần chúng và kết nạp đảng viên mới; nâng 
cao chất lượng sinh hoạt đảng, thực hiện tự phê 
bình và phê bình, kiểm ưa đàng viên chấp hành 
Điều lệ Đảng, giữ gìn kỷ luật và tăng cường đoàn 
kết thống nhất của Đảng; xây dựng và quản lý 
đội ngũ cán bộ, đảng viên; thu nộp đảng phí. 

4'- Tham gia và lãnh đạo quần chúng tham gia 
xây dựng đường lối, chính sách của Đảng, pháp 
luật của Nhà nước; nắm vững ý kiến, nguyện 
vọng của quần chúng để kịp thời giải quyết, báo 


45 
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cáo trung thực tình hình và hoạt động của đồng bỘ 
lên cấp trên. 

Cấp ủy của đảng bộ cơ sở có từ 100 đàng 
viên trở lên, nếu được cấp ủy cấp trên trực tiếp 
của tổ chức cơ sở đảng quyết định, được quyền 
như đảng ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ 
sở đảng trong việc chuẩn y kết nạp người vào 
Đảng và thi hành kỷ luật khai trừ đảng viên. 

Điều 27 

Chỉ bộ là nơi trực tiếp nối liền Đảng với quần 
chúng, được tổ chức theo nơi làm việc hoặc nơi ở 
của đảng viên, Chỉ bộ có nhiệm vụ giáo đục; rèn 
luyện, quản tý, phân công và kiểm tra công tác của 
đàng viên, kết nạp đảng viên mới và thỉ hành kỷ 


luật đảng viên, lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ 


trong phạm vi đơn vị. 
Đại hội chỉ bộ do chỉ ủy triệu tập mỗi năm một 


_ làn, Đại hội thảo luận các vấn đề do cấp trên. 


đưa xuống và báo cáo của chỉ ủy, quyết định 
nhiệm vụ của chỉ bộ ; bầu cấp ủy và bầu đại biểu 
đi dự đại hội cấp trên. 

Chỉ bộ có đưới 9 đảng viên chính thức, bầu bí 
thư chỉ bộ; nếu cần, bầu phó bí thư. Chỉ bộ có 9 
đảng viên chính thức trở lên, bầu bạn chấp hành 
chỉ bộ (gọi tắt là chỉ ủy) ; bầu bí thư và phó bí. thư 
chỉ bộ trong số chỉ ủy viên. 

-Bí thư chỉ bộ, chỉ ủy phải được đàng ủy CƠ SỞ 
chuẩn y ; nếu là chỉ ủy của chi bộ cơ sở phải được 
cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng 
chuẩn y. 

Chỉ ủy hợp thường l mỗi tháng một lần. ' 


Chỉ bộ họp thường lệ mỗi tháng một lần để. 


thảo luận quán triệt và bàn biện pháp thi hành nghị 
quyết, chỉ thị của cấp trên ; kiểm điểm và đề ra 
nhiệm vụ công tác của chỉ bộ ; phân công công tác 
cho đẳng viên. 

Chỉ bộ đông đảng viên có thể chia thành nhiều 


tổ đảng, tổ đảng bầu tổ trưởng; tổ trưởng làm 


việc đưới sự chỉ đạo của chỉ ủy. 


CHƯƠNG VI 
TỔ CHỨC ĐANG TRONG 
QUẦN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM 
VÀ CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM 


Điều 28 

Đảng lãnh đạo Quân đội Nhân dân Việt Nam và 
Công an Nhân dân Việt Nam tuyệt đối, trực tiếp 
về mọi mặt theo quy chế đo Ban Chấp hành Trung 
ương quy định. 


Đảng lãnh đạo xây dựng Quân đội Nhân đân Việt 
Nam và Công an Nhân đân Việt Nam vững mạnh 
về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tuyệt đối trung 
thành với Tổ quốc, hết lòng hết sức phục vụ 
nhân đân, là lực lượng nòng cốt cùng toàn đân bào 
vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ 
nghĩa, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn 
xã hội, tham gia xây dựng đất nước. 

Các ban của cấp ủy đảng thco chức năng giúp 
cấp ủy đảng hướng dẫn, kiểm tra công tác xây 
dựng Đảng và công tác quần chúng trong Quân đội 
Nhân đân Việt Nam và Công an Nhân đân Việt Nam. 

Điều 29 

Tổ chức đảng trong Quân đội Nhân đân Việt 
Nam được tổ chức theo hệ thống đọc, hoạt động 
theo Cương lĩnh, Điều lệ Đàng và các nghị quyết 
của Ban Chấp hành. Trung ương. 

Đảng ủy Quân sự Trung ương (Quân ủy Trưng: 
ương) do Ban Chấp hành Trưng ương chỉ định, 
gồm một số ủy viên Ban Chấp hành Trung ương 
công tác trong quân đội và một số ủy viên Ban 
Chấp hành Trung ương công tác ngoài quân đội, đặt 
đưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trưng ương 
mà thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Quân 
ủy Trung ương có nhiệm vụ nghiên cứu đề xuất. 
đề Ban Chấp hành Trưng ương quyết định những 
vấn đề về đường lối, nhiệm vụ quân sự và quốc 
phòng, đồng thời lãnh đạo mợi mặt công tác trong 

Ban chấp hành đảng bộ cấp nào do đại hội cấp 


__ đó bầu, có nhiệm vụ tĩnh đạo các đơn vị thuộc cấp 


mình về mọi mặt ; trường hợp đặc biệt đo đẳng 
Ủy cấp trên chỉ định theo quy định của Ban Chấp 
hành Trung ương. 

Tổng cục Chính trị đảm nhiệm công tác Đảng - 
công tác chính trị đối với toàn quân, hoạt động 
đưới sự lãnh đạo của Ban Bí thư và trực tiếp 
thường xuyên của Quân ủy Trung ương. Ở mỗi 
-Ö f0 có cơ quan chính trị và cán bộ chính trị đầm 
nhiệm công tác tư tưởng và công tác tố chức đưới 
sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy đảng cấp mình 
và sự chỉ đạo của cơ quan chính trị cấp trên. 

Điều 30 

Tổ chức đảng ở cơ quan quân sự địa phương và 
đơn vị bộ. đội địa phương đặt đưới sự lãnh đạo 
của cấp ủy địa phương về mọi mặt, đồng thời 
có nhiệm vụ chấp hành nghị quyết của đẳng ủy 


quân sự cấp trên về nhiệm vụ quốc phòng toàn 


dân và công tác quân sự địa phương. Cơ quan chính 
tị cấp trên phối hợp với cấp ủy địa phương về 
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chỉ đạo công tác xây đựng Đảng và công tác qưần 

chúng trong lực lượng vũ trang địa phương. 
Điều 31 

__ Tổ chức đảng trong lực lượng Công an Nhân dân 

Việt Nam do Ban Chấp hành Trung ương quy định. 


CHƯƠNG VI 
ỦY BAN KIỀM TRA CÁC CẤP 


Điều 32 

Ủy bạn kiếm tra các cấp do ban chấp hành đảng 
bộ cùng cấp bầu, gồm một số đồng chí trong 
cấp ủy và một số đồng chí ngoài cấp ủy. 

Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp dưới phải được 
cấp ủy cấp trên trực tiếp chuẩn y, nếu điều động 
sàn DA go vào dự la an Loo 
TT Gái 94x ndh 
đưới sự lãnh đạo của cấp ủy cùng 
cáo trước hội nghị thường kỳ của 
và hoạt động theo nhiệm vụ, quyền hạn 
lệ Đảng quy định. 

vụ của 


ủy ban kiểm tra các cấp : 
Mà đạp sát i'TSB9SSARETV CD 
tổ chức đằng cấp đưới chấp hành 
'tổ chức và sinh hoạt đảng, giữ gìn 
đạo đức cách mạng của đảng viên ; 
kết luận những trường hợp vi phạm kỷ 
căn cứ thẩm quyền quy định tại điều 36 
định hoặc đề nghị cấp ủy quyết định 


- Kiểm tra việc chấp hành quy chế làm việc 
cấp ủy cấp đưới. 

3 - Kiểm tra việc thi hành kỳ luật của tổ chức 
đàng cấp dưới. _ _ 

4 - Kiểm tra tài chính của cấp ủy cấp đưới và 
của cơ quan tài chính của cấp ủy cùng cấp. . 

5 - Giải quyết thư tố cáo về những nội dung 

quy định tại điểm 1 điều 33 đối với đẳng viên và 
l chức đảng cấp dưới. 

6 - Giải quyết thư khiếu nại về việc thi hành kỷ 
luật trong Đảng theo thẩm quyền quy định tại 
điều 36. 

_ Điềm 34 

Ủy ben kiếm tra các cấp được quyền yêu cầu 
các tố chức đảng cấp đưới và đảng viên báo cáo 
những vấn đề liên quan đến nội dưng kiểm tra. 

. Ủy ban kiểm tra cấp trên được quyền kiểm tra 
hoạt động của ủy ban kiếm tra cấp dưới. 
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CHƯƠNG VII 
VIỆC THỊ HÀNH KỶ LUẬT TRONG ĐĂNG 


Điều 35 ˆ 

Việc thi hành kỷ luật n trong Đảng phải công minh, 
chính xác, kịp thời nhằm giữ vững sự thống 
nhất ý chí và hành động, tăng cường sức chiến 
đấu của Đảng và giáo dục đảng viên. 

Tùy mức độ, tính chất sai ầm của đảng viên và 
của tổ chức đẳng, áp đụng các hình thức kỷ luật 
sau đây : 

Đối với đảng viên : khiến trách, cảnh cáo, cách 
chức, khai trờ. 


Đối với tổ chức đẳng : khiến trách, cảnh cáo, . 


giải tán. . 
Điều 36 
Về thẩm quyền thi hành kỷ luật : 
a) Đối với đảng viên : 
1 - Việc thi hành kỷ luật đảng viên phải được chỉ 


.bộ chủ động xem xét. Chỉ bộ có quyền quyết định 


khiển trách, cảnh cáo đảng viên; kỷ luật khai trừ 
đảng viên phải được hội nghị chỉ bộ biểu quyết 
với sự đồng ý của ít nhất 2/3 số đảng viên chính 
thức của chỉ bộ và phải được đảng ủy cơ sở (nếu 
có) tấn thành, ủy ban kiểm tra cấp trên trực tiếp 
của tổ chức cơ sở đảng hoặc đảng ủy cơ sở được 
ủy quyền chuẩn y. 

2 - Đối với đảng viên là cán bộ do cấp ủy cấp 
trên quản lý nhưng không phải là cấp ủy viên các 
cấp, phạm kỷ luật trong việc thực hiện nhiệm vụ 
của chỉ bộ hoặc về lối sống, chỉ bộ có quyền thi 
hành kỳ luật như quy định tại điểm 1 điều 36, song 
phải báo. cáo với ủy. ban kiếm tra cấp quản lý 
cán bộ đó để thẩm tra lại. 

3 - Đối với đảng viên là cán bộ đo cấp ủy cấp 
trên quản lý nhưng không phải là cấp ủy viên cùng 
cấp hoặc cấp ủy viên cấp đưới trực tiếp, 
phạm ký luật trong việc thực hiện nhiệm vụ do 
cấp trên giao, chỉ bộ và đảng ủy cơ sở có quyền 
đề nghị các hình thức kỳ luật; ủy ban kiểm tra 


.cấp quản lý cán bộ đó quyết định các hình thức 


kỷ luật khiến trách, cảnh cáo ; cấp ủy cấp quản 
lý cán bộ đó quyết định các hình thức kỷ luật cách 
chức, khai trờ. 

4 - Đối với đảng viên là ủy viên ban chấp hành 
các cấp (kể cà ủy viên Ban Chấp hành Trung 
ương): 

- Phạm kỷ luật trong việc thực hiện nhiệm vụ 
của chi bộ hoặc về lối sống thì chỉ bộ quyết 
định các hình thức khiến trách, cảnh cáo ; nếu 
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cần xử lý hình thức kỷ luật cao hơn thì chỉ bộ đề 
nghị lên cấp ủy cấp trên. 

- Phạm kỷ luật trong việc thực hiện nhiệm vụ 

do cấp ủy giao, cấp ủy nào giao nhiệm vụ thì 
cấp ủy đó quyết định các hình thức kỷ luật ; riêng 
kỷ luật khai trừ ra khỏi Đàng hoặc cách chức ủy 
viên ban chấp hành, đo ban chấp hành quyết định 
với sự đồng ý của ít nhất 2/3 số ủy viên ban 
chấp hành, được cấp ủy cấp trên trực tiếp 
chuẩn y và báo cáo với đại hội đảng bộ trong kỳ 
họp gần nhất ; nếu đảng viên tham gia nhiều 
cấp ủy thì cấp ủy quyết định kỹ luật phải báo 
cáo lên cấp ủy cấp cao nhất mà đảng viên đó 
tham gia để chuẩn y. 
“- Các hình thức kỷ luật khiển trách, cảnh cáo- do 
chỉ bộ hoặc cấp ủy cấp dưới quyết định phải 
được báo cáo lên cấp ủy cấp trên trực tiếp và cấp 
ủy cao nhất mà đảng viên đó tham gia để thẩm tra 
lại. 

Việc thí hành kỷ luật chi ủy viên do chi bộ 
quyết định ; riêng kỷ luật cách chức chỉ ủy viên 
phải được cấp ủy cấp trên trực tiếp chuẩn y. 

5 - Trường hợp đảng viên vi phạm kỷ luật, tuy 
đã được cấp trên nhắc nhở, song tổ chức đảng 


cấp dưới không xử lý kỷ luật hoặc xử lý chưa 


đúng mức, thì cấp ủy hoặc ủy ban kiểm ta cấp 
trên có thẩm quyền trực tiếp quyết định thi hành 
kỷ luật hoặc sửa đổi mức kỷ luật đối với đảng 
viên đó. 


6 - Khi giải quyết các khiếu nại về kỷ luật do: 


tổ chức đảng cấp dưới quyết định đối với 
đàng viên (kể cả cấp ủy viên cấp đưới) và khi 
kiểm tra việc thi hành kỷ luật của tổ: chức đàng 
cấp dưới, ủy ban kiểm tra cấp trên được quyết 
định chuẩn y, sửa đổi hoặc xóa bỏ hình thức kỷ 
luật đo tổ chức đảng cấp dưới quyết định, trừ 
hình thức khai trừ ra khỏi Đảng và cách chức ủy 
viên ban chấp hành đảng bộ cấp dưới trực tiếp. 

7 - Quyết định của cấp trên thi hành kỷ luật cấp 
ủy viên và cán bộ thuộc diện cấp trên quản lý 
được thông báo đến chỉ bộ, đảng bộ cơ sở nơi 
đàng viên đó sinh hoạ, - 

b) Đối với tổ chức đàng : _ 

Kỷ luật khiến trách, cảnh cáo một tổ chức đảng 
do cấp ủy .cấp trên trực tiếp quyết định. 

Kỷ luật giải tán một tổ chức đảng do cấp ủy 


cấp trên trực tiếp quyết định với sự đồng ý 


của ít nhất 2/3 số ủy viên ban chấp hành và phải 
được cấp ủy cấp trên cách một cấp chuẩn y. 
Quyết định đó phải được báo cáo lên Ban Chấn 
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hành Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương. 

Chỉ giải tán một chỉ bộ, đảng bộ hoặc ban chấp 
hành nếu vi phạm một trong ba trường hợp sau 
đây : có ít nhất 2/3 số đảng viên (đối với chỉ bộ, 
đảng bộ) hoặc ít nhất 2/3 số ủy viên ban chấp 
hành (đối với ban chấp hành) phạm sai Íầm đến 
mức phải khai trừ ; tập thể tổ chức đó đã có hành 
động chống lại đường lối, chính sách của Đảng 
một cách có ý thức ; có đủ bằng chứng tập thể 
đó không đủ tin cậy về chính trị... 

Ở chỉ bộ, đảng bộ bị giải tán, đảng viên không 
có khuyết điểm, hoặc có khuyết điểm nhưng chưa 
đến mức phải khai trừ, được cấp ủy cấn trên 
trực tiếp quyết định chuyển sinh hoạt đàng vào 
chỉ bộ mới thành lập, bào đến mội chi bộ khác. 


Điều 37 

Trước khi quyết định kỳ luật, tổ chức đảng có 
trách nhiệm nghe đảng viên hoặc người đại diện 
cho tổ chức đảng bị xem xét về kỷ luật trình bày 
ý kiến. _. 

Sau khi quyết định về kỷ luật đã được công bố, 
nếu không đồng ý thì trong vòng 3 tháng, đảng 
viên hoặc tổ chức bị thi hành kỷ luật có quyền 
yêu cầu tổ chức đã quyết định kỷ luật đó xem 
xét lại và được khiếu nại lên cấp ủy hoặc ủy ban 
kiếm ưa cấp trên cho đến Ban Chấp hành Trung 
ưƯƠng. 

Khi nhận được thư khiếu nại kỷ luật, cấp ủy 
hoặc ủy ban kiểm tra cấp trên báo cho người 
khiếu nại biết ; trong vòng một tháng phải tổ 
chức xem xét. Ba tháng một lần, ủy ban kiểm tra 


cấp dưới báo cáo lên ủy ban kiểm tra cấp trên 


về tình hình giải quyết thư khiếu nại kỷ luật. 
Cấp ủy và ủy ban kiểm ưa cấp trên thường 
xuyên kiểm tra việc giải quyết thư khiếu nại của 
cấp dưới. 


Điều 38 

Trong khi nghị quyết về khai trừ đảng viên 
hoặc giải tán một tổ chức đảng chưa được cấp 
ủy hoặc ủy ban kiếm tra có thẩm quyền chuẩn 
y, đảng viên đó vẫn được sinh hoạt đảng, tổ 
chức đó vẫn hoạt động. Việc tạm đình chỉ sinh 
hoạt đảng của đảng viên, sinh hoạt cấp ủy của cấp 
ủy viên, hoạt động của tổ chức đảng chỉ được áp 
dụng trong trường hợp đặc biệt và phải được 
cấp ủy hoặc ủy ban kiểm tra có thấm quyền chuẩn 
y theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương. 

Đảng viên bị hình phạt từ hình thức cải tạo 


. không giam giữ ưở lên phải khai trừ ra khỏi Đảng. 


Điều 39 - 

Tử sáu tháng đến một năm, sau khi đảng viên bị 
thi hành kỷ luật khiển trách, cảnh cáo, cách chức, 
chỉ bộ nghe đảng viên đó báo cáo để xem xét ; 


'nếu đảng viên đó thật sự đã sửa chữa khuyết - 


điểm, chỉ bộ công nhận và báo cáo lên cấp ủy hoặc 
ủy ban kiểm tra cấp trên ; cấp nào quyết định mg 
hành kỷ luật thì cấp đó chuẩn y công nhận 

viên đã sửa chữa khuyết điểm.. 


CHƯƠNG IX 


ĐẢNG ĐỐI VỚI TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC 
VÀ CÁC ĐOÀN THỂ NHÂN DÂN 


Điều 40 _ 

Si má TÀI T9 ý vi 
dân bằng cương lĩnh, chiến lược, các định hướng 
về chính sách và các chủ trương công tác ; bằng 
công tác tư tưởng, tổ chức, cán hộ và kiểm tra, 
giám sát việc thực hiện. 

Đảng giới thiệu những cán bộ đủ tiêu chuẩn đề 
cơ quan nhà nước và đoàn thể nhân dân lựa chọn 
-_ và sử dụng. 

Tổ chức đảng và đảng viên công tác trong các cơ 


quan nhà nước và các đoàn thể nhân dân phải 


nghiêm chỉnh chấp hành nghị quyết, chỉ thị của 
cấp ủy ; tôn trọng chức năng của các tổ chức đó ; 
ủng hộ sáng kiến của quần chúng ; gương mẫu 
thực hiện nghĩa vụ công dân và nhiệm vụ được 
giao ; góp phần tích cực xây dựng Nhà nước và 
các đoàn thể nhân dân. 

Điều 4l 

Trơng các cơ quan lãnh đạo của Nhà nước và 
đoàn thể nhân dân do bầư cử lập ra, cấp ủy cùng 
cấp lập đảng đoàn gồm một số đảng viên công 
tác trong tổ chức đó. Nơi không lập đàng đoàn, 


cấp ủy phân công đảng viên công tác trong tổ chức. 


đó làm nhiệm vụ của đảng đoàn. 
Đảng đoàn có bí thư ; nếu cần, có phó bí thư 


do cấp ủy cùng cấp chỉ định. Đảng đoàn phục 


tùng sự lãnh đạo của cấp Ủy đảng, làm việc tập 
thể và chịu trách nhiệm trước cấp ủy. 

Đảng đoàn có nhiệm vụ vận động, thuyết phục 
những thành viên trong cơ quan lãnh đạo và quần 
chúng trong tổ chức mình thực hiện đường lối, 
chính sách của Đảng ; tăng cường ảnh hưởng của 
Đảng và mối liên hệ mật thiết giữa đảng viên với 
người ngoài đảng, nghiên cứu đề đạt với cấp ủy 
đảng về phương hướng, nhiệm vụ và tổ chức, cán 
| Sộ của tổ chức đó. 


_ Vôn kiện Đọi hội ĐCS Việt nam 


Khi cần, đảng đoàn được triệu tập các đảng viên 
trong tổ chức đó để thào luận chủ trương của cấp 
ủy và bàn biện pháp thực hiện. 


CHƯƠNG X 


_ ĐẢNG ĐỐI VỚI ĐOÀN THANH NIÊN 
CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH 


Điều 42 

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội 
dự bị tin cậy thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ 
cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang 
của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh ; là lực lượng 
nòng cốt trong phong trào thanh niên ; là trường 
học xã hội chủ nghĩa và đại diện quyền lợi của 
thanh niên. 

Ban chấp hành đàng bộ các cấp lãnh đạo trực 
tiếp ban chấp hành đoàn cùng cấp. 

Điều 43 ~ 

Đảng viên còn trong tuổi đoàn: phải sinh hoạt và 
công tác trong tố chức đoàn, tích cực góp phần xây 
nhện Đoàn vững mạnh. | 


- — CHƯƠNG XI 
TÀI CHÍNH CỦA ĐẢNG . 


Điều 44 "¬ 

Tài chính của Dảng gồm đảng phí do đảng viên - 
đóng, thu từ các xí nghiệp sản xuất, kinh doanh 
của Dảng và các khoản thu khác. 

Điều 45 

Ban Chấp hành Trung ương quy định thống 
nhất nguyên tắc, chế độ thu chi, quản lý tài chính 
của Đảng, mức đóng đảng phí của đảng viên, chế 
độ thu nộp và sử dụng đảng phí. 

Hằng năm, ban chấp hành các cấp nghe báo cáo 
và quyết định nhiệm vụ công tác tài chính của cấp 
mình. 


_ CHƯƠNG XII 
CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG 
Điều 46 | 


Mọi đảng viên và tổ chức của Đảng có trách 
nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh và kịp thời đấu 


_ tranh chống mọi biểu hiện vi phạm Điều lệ Đảng. 


Điều 47 
Chỉ Đại hội đại biểu toàn quốc mới có quyền 
sửa đổi Điều lệ Đảng. 


Võn kiện ĐỌI hội VIl ĐC$ Việt N 


NGHỊ QUYẾT. 
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ VII 
ĐẲNG CÔNG SẲN VIỆT NAM- 


| ĐI hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ VWH họp từ ngày 
24-6-1991 đến ngày 27-6-1991 quyết 
nghị : 

1 - Thông qua Cương lĩnh "Xây 
dựng đất nước trong thời kỳ quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội" ; giao cho 
Ban chấp hành trung ương (khóa 
VID căn cứ vào ý kiến của Đại hội 


để chỉnh lý văn. bản trước khi 


công bố chính thức. 
_9- Thông qua nội dung cơ bản của 
Chiến lược "Ổn định và phát triển 
kinh tế - xã hội đến năm 2000”; giao 
cho Ban chấp hành trung ương (khóa 
VID căn cứ vào ý kiến của Đại 


.hội để bổ sung, hoàn chỉnh trước khi 


công bố chính thức... 

: 3- Thông qua Báo cáo Chính trị của 
Ban chấp hành trung ương (khóa 
VI về đánh giá kết quả thực hiện 
Nghị quyết Đại hội VŨ và phương 
hướng nhiệm vụ chủ yếu ð năm 
1991 - 1995 ; giao cho Ban chấp 
hành trung ương (khóa VII) căn cứ 


'vào ý kiến của Đại hội để hoàn 


chỉnh trước khi công bố chính thức. 

_4 - Thông qua Báo cáo "Xây dựng 
Đảng và sửa đổi Điều lệ Đảng" 
của Ban chấp hành trung ương (khóa 
VD và thông qua toàn văn Điều lệ 
Đảng (sửa đổi). 


Hà nội, ngày 27-6-1991. 


_ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LÂN THỨ VII 
ĐĂNG CỘNG SÀN VIỆT NAM 


õ0 
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DIÊN VĂN BÊ MẠC 
của đồng chí Tổng Bí thư Đô Mười 


Thưo Đoàn Chủ tịch, 

Thưu các dồng chí đại biểu, 

Thưa các uị khách quốc tế, 

Qua bến ngày làm việc tích cực, khẩn 
trương và đầy tỉnh thần trách nhiệm trước 
toàn Đảng và trước nhân, dân, hôm nay 


chúng ta đã hoàn thành toàn bộ chương trình. 


Đại hội. 

Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn 
kiện quan trọng: Cương lĩnh xây dựng đất 
nước trơng thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội, Chiến lược ổn định và phát triển kinh 
_ tế - xã hội đến năm 2000, Báo cáo chính trị, 
Báo cáo xây dựng Đảng và sửa đổi Điều lệ 
Đẳng, Điệu lệ Đảng (sửa đổi). Kết quả nổi 
bật của Đại hội chúng ta là sự nhất trí trên 
tất cả các vấn đề lớn thuộc về quan điểm, 
đường lối có ý nghĩa quyết định đối với 
vận mệnh đất nước trong thời kỳ 1991 - 
1995 và cả tương lai lâu dài. Kết quả này của 
đại hội là sản phẩm trí tuệ của toàn Đảng 
. và của nhân dân trong việc vận dụng sáng 
tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh và những giá. trị của loài người vào 
giai đoạn hiện nay của sự nghiệp cách mạng 
nước ta. Những quyết định chính trị trọng 


đại của Đại hội ở một thời điểm lịch sử 


không đơn giản như hiện nay cho phép chúng 
ta khẳng định rằng Đại hội đánh đấu bước 
trưởng thành mới của Đảng, cột mốc mới 
trong tiến trình cách mạng nước ta; rằng 
Đại hội đã đáp ứng ý chí và nguyện vọng 
của toàn Đảng, toàn đân, đáp ứng lòng mong 
đợi và sự tin cậy của bạn bè gần xa trên thế 
giới. 

Đại hội đã bầu được Ban Chấp hành 
Trung ương mới đảm đương trọng trách của 
nhiệm kỳ khóa VII.'Ban Chấp hành Trung 
ương và Bộ Chính trị khóa VII vừa thê hiện 
„tính liên tục và tính kế thừa, vừa thể hiện 
quyết tâm đổi mới cán bộ đảng ở một thời 
.điểm có sự suáa tiếp lớn giữa các thế hệ 


⁄ 


mạng của Đảng và của nhân dân. - 


lãnh đạo. Đây cũng là một kết quả rất quan 


_ trọng của Đại hội chúng ta. 


'Với những kết quả nóới trên, chúng ta có 
thể báo cáo với toàn Đảng, toần dân: Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ VII Đảng Cộng 
sản Việt Nam đã thành công tất đẹp. 


Thưu các dằng chí. 

Đại hội chúng ta vô tùng xúc động về đề 
nghị của đồng chí Nguyễn Văn Linh, đồng 
chí Võ Chí Công, các đồng thí lão thành cách 
mạng khác trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư 
và trong Ban Chấp hành Trung ương khóa 
VI không ứng cử vào Ban Chấp hành Trung 
ương khóa VII vì tuổi cao, sức khỏe giảm, 
nhưng vẫn sẵn sàng gánh vác trọng trách là 
Cố vấn cho Ban Chấp hành Trung ương và 
Bộ Chính trị khóa VII hoặc những nhiệm vụ. 
khác mà Đảng phân công. Các đồng chí đã 
nêu một tấm gương cao đẹp về tỉnh thần 
suốt đời tận tụy phục vụ cách mạng, phục 
vụ nhân dân, về tắm lòng trong sáng cộng 
sản chủ nghĩa. 

Từ đáy lòng mình, chúng ta chân thành 
chúc các đồng chí Nguyễn Văn Linh, Phạm 
Văn Đồng, Võ Chí Công và các đồng chí lão 
thành cách mạng khác luôn luôn mạnh khỏe, 
tiếp tục cống biến cho sự nghiệp cách 


tí: 


Thưa các đồng chứ, 

Kết quả Đại hội VII của đảng ta có ý 
nghĩa rất to lớn trong tình hình đất nước 
và bối cảnh quốc tế hiện nay. Kết quả đó 
khẳng định, trong đường lối của mình, 
Đảng ta và nhân dân ta quyết tâm không gì 
lay chuyẦn nÃi đi theo con đường xã hội chủ 
n;hfe, can hờng mà Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, Đảng ta và nhân dân ta đã lựa chọn. 
Đó là con đường duy nhất đúng đấn. 
Kết quả đó khẳng định Đảng ta kiên trì và 
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tích cực đẩy mạnh công cuộc đối mới do 
chính bản thân Đảng khởi xướng theo 
những nguyên tác đã được xác định. Trong 
khi tiếp tục lấy đối mới kinh tế làm trọng 


._ tâm, Đảng đẩy mạnh hơn nữa nhiệm vụ đối 
- mới hệ thống chính trị, dân chủ hóa sinh . 


hoạt xã hội, đối -mới mọi mặt đời sống và 
hoạt động xã hội. Đối mới toàn diện, đồng 


bộ, có nguyên tác và có bước đi vững chắc 


„ đó là mệnh lệnh của cuộc sống, là quá trình 
| è 


: không thể đảo ngược. 


Đề hoàn thành sự nghiệp đối mới, bản 
thân Đảng phải tự đối mới, tự chỉnh đồn, 


nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến. 


đấu của mình, vươn lên ngang tầm đòi hỏi 


_ của hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng chủ 


Zẻ 


nghiã xã hội và bảo vệ Tố quốc trong giai 
đoạn mới. 


_ Thưa các đồng chứ. 


"Tại Đại hội này, các đồng chí đại biếu 
quốc tế đã đem đến cho Đại hội Đảng ta và 
nhân dân ta tình hữu nghị và đoàn kết, lòng 


tin cậy và sự ủng hộ mạnh mề của Đảng 


cộng sản Liên Xô và nhân dân Liên Xô quang 
vinh ; của Đảng và nhân dân Lào anh em, 
Đảng và nhân dân Cam-pu-chia anh em đầy 
tình nghĩa trong sáng, đặc biệt thủy chung; 
của Đảng Cộng sản Cu-bä và nhân dân Cu-ba 
anh hùng. Từ diễn đàn này của Đại hội, 
những tiếng nói chân tình thám thiết của 
các đoàn đại biếu quốc tế anh em đã vang 
vọng kháp đất nước ta, làm xúc động sâu 
sắc tình cảm những người cộng sản và 
nhân dân Việt Nam, góp phần quý báu vào 
thành công của Đại hội. 

Cũng từ diễn đàn trọng thế này, Đại hội 
chúng ta bày tỏ lòng biết ơn sâu sác, tình 
cảm thám thiết và tình đoàn kết. trước sau 
như một của Đảng và nhân dân ta với Đảng 
và nhân dân các nước anh em, với tất cả 
bầu bạn khắp năm châu. Chúng ta chân 
thành cảm ơn các đảng anh em, các tố chức 


và cá nhân ở nhiều nước đang đấu tranh vì. 


hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến 
bộ xã hội đã gửi đến Đại hội Đảng ta những 


điện và thư chào mừng chứa chan tình cảm. 


và đây khích lệ đối với Đảng ta và nhân dân 
ta. | 


D2 


Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh đồng chí, 
đồng bào, chiến sĩ cả nước và đồng bào ở 


ước ngoài đã đóng góp trí tuệ xây dựng các 


văn kiện Đại hội, lập nhiều thành tích chào 
mừng Đại hội và đã gửi đến Đại hội nhiều 
điện, thư chúc mừng nồng nhiệt. 

Đại hội nhiệt liệt biểu dương và cám ơn đội 
ngũ cán bộ, chuyên viên, các chiến sĩ, anh 
chị em công nhân, nhân viên phục vụ đã ngày 
đêm làm việc tận tụy, góp phần cho Đại hội 
thành công. ' 

Đại hội chân thành cảm ơn sự có mặt của 
đoàn ngoại giao, của đồng chí đại diện Đảng 
Cộng sản Nhật Bản, đại diện các tố chức 
quốc gia và quốc tế, các tổ chức phi chính 
phủ tại Hà Nội ; cảm ơn các cơ quan thông 
tấn, báo chí, phát thanh và vô tuyến truyền 
hình trong nước và nước ngoài đến theo đối 
và đưa tin kịp thời về Đại hội. 

Thưa các đồng chứ, 

Thành công của Đại hội là nguồn sức 
mạnh mới hết sức to lớn để tăng cường 
hơn nữa sự đoàn kết thống nhất trong toàn 
Đảng và khối đại đoàn kết toàn dân. Chặng 
đường trước mát có những thuận lợi mới 
và cả những cơ hội mới, đồng thời cũng 
đầy khó khăn và thách thức mới, đòi hỏi 
toàn Đảng, toàn dân đoàn kết một lòng, nỗ 


đực phấn đấu vượt qua. 


Trước mát chúng ta là việc tổ chức thực 
hiện nghiêm chỉnh nghị quyết của Đại hội, 
biến nghị quyết thành hành động tron 
cuộc sống. _ 

Nhận thức đầy đủ trách nhiệm nặng nề 
mà Đại hội giao phó, Ban Chấp hành Trung 
ương khóa VII chúng tôi nguyện cố gắng 
hết sức mình, đồng tâm hiệp lực, lời nói 
đi đôi việc làm, cùng toàn Đảng, toàn dân, 
toàn quân, thực hiện thành công các nghị 
quyết của Đại hội. | | 

Tôi xin long trọng tuyên bố bế mạc Đại hội 
đại biêu toàn quốc lần thứ VII Đảng Cộng 
sản Việt Nam. 

- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh 
muôn năm ! cà. 

- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi ' 
trong sự nghiệp của chúng ta! 


Nghiên cứu 


THỰC CHẤT CỦA THỜI KỲ QUÁ ĐỘ 
LÊN CHU NGHĨA XÃ HỘI KHÔNG QUA 
GIAI ĐOẠN PHÁT TRIÊN TƯ BẢN CHỦ NGHĨA 


| môn siện của xã hội là lịch sử phát 
triển và thay thế của các phương thức sản 


xuất ; và chính điều đó, quyết định sự thay đổi 
mọi thành phần kết cấu khác của xã hội. Nhưng 
không phải phương thức sản xuất này kết thức 
hoàn toàn rồi mới này sinh phương thức sản xuất 
khác với một ranh giới rõ ràng, tách bạch, mà 


giữa phương thức sản xuất cũ với phương thức - 


sản xuất mới sẽ thay thế nó bao giờ cũng có 
một thới kỳ quá độ trong đó kết cấu xã hội cũ 
suy thoái đần và kết cấu xã hội mới ra đời, 

k#n lên từng bước, rồi tiến đến giữ địa vị 
_thống trị. Thí dụ : ở nước Anh, các công trường 
thủ công tư bản chủ nghĩa sinh ra và phát triển 
trong lòng xã hội phong kiến mấy trăm năm 
ˆ trước khi đại công nghiệp cơ khí tư bản chủ nghĩa 
chiến thắng hoàn toàn phương thức sản xuất 
phong kiến và giai cấp tư sản giành được chính 
quyền từ tay giai cấp địa chủ - quý tộc. Đó chính 


là thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa phong kiến lên . 


chủ nghĩa tư bản ở nước này. 

Cho đến nay, xã hội loài người đã chứng kiến 
năm phượng thức sản xuất : cộng sản nguyên 
thủy, chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư bản chủ 
nghĩa và cộng sản chủ nghĩa mà giai đoạn đầu 
của nó là chủ nghĩa xã hội. 

Trong những hoàn cảnh lịch sử đặc thù nhất 
định đã diễn ra những trường hợp một dân tộc 
này hoặc một dân tộc khác có thể bỏ qua mới, 
thậm chí ha/ phương thức sản xuất mà tiến lên 


ĐỒ THÊ TÙNG ° 


một phương thức sản xuất cao hơn. Trong thời 
đại hiện nay, một dân tộc dưới sự lãnh đạo đúng 
đẫn của giai cấp công nhân, sau khi giành được 
độc lập, có khả năng từ một nên kinh tế thuộc 
địa nửa phong kiến tiến lên chủ nghĩa xã hội, 
không qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa. 

Nhưng có ý kiến khẳng định : "không cần dùng 
đến phạm tù thời kỳ quá độ, và có thể nói Việt 
nam hiện đang "ở bước đầu của xã hội xã hội 
chủ nghĩa". Nếu "đặt nền kinh tẾ ở nước ta 
trong thời kỳ quá độ ngoài chủ nghĩa xã hội lại 
vấp phải vấn đề : lề nào nước ta trong một 
thời kỳ lịch sử khá lâu dài lại không thuộc về 
một hình thái kinh tế - xã hội nào, tức là không có 


_ một trật tự kinh tế - xã hội nhất quán nào ?" (1). 


Thông thường, chúng ta hiểu thời kỳ quá độ là 
một giai đoạn lịch sử, trong đó kết cấu kinh tế - 

xã hội vừa bao gồm những yếu tố của xã hội cũ 
đang suy yếu nhưng chưa bị tiêu diệt, vva bao 
gồm những yếu tố của xã hội mới ra đời, đang 
lớn lên, nhưng chưa giành được toàn thắng. Thời 
kỳ quá độ bao giờ cũng năm giáp ranh ở cuôi 
phương thức sản xuấi cũ và đầu phường thức 


sản xuất mới, chứ không hẳn "năm ngoài" hoặc 


"năm trong” một phương thức sản xuất nào. Về 
bản chất, thời kỳ quá độ không thuộc hẳn về 
một hình thái kinh tế - xã hội nào ; và nó không phải 


* Phó giáo sư, phó tiến sĩ kinh tế học. 
(1) Đào Xuân Sâm : "Tư tưởng Lê-nin về chế độ hợp 
tác...", Tạp chí Cộng sản, số 8-1990, tr.25. 
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là "một uật tự kinh tẾ-xã hội nhất quán”, 
“Trong lý luận phân kỳ, người ta thường quy 


ước chọn ihi điểm thay đổi quyền thống tị - 


_ Hề (4y giai cấp này sang lay giai cấp khác làm 
mộc thỏi kỳ quá độ. Các chế độ xã hội trước 
chủ nghĩa xã hội đều cùng dựa trên chế độ sở 
hữu tư nhân về (tứ liệu sản xuấí, nên kết cấu 
kinh tẾ - xã hội của phương thức sản xuất sau có 
thể ra đời và lớn lên trong lòng phương thức sản 
-_ xuất trước ; và chỉ đến khi phương thức sản xuất 
. mới đã chiến thắng, thì mới diễn ra cuộc cách 
mạng giành chính quyền về tay giai cấp tiêu 
biểu cho phương thức sản xuất mới. Trái bại, 
chủ nghĩa cộng sản mà giai đoạn đầu là chủ nghĩa 
xã hội, dựa trên cơ sở chế độ tông hữu về tư liệu 
sản xuôi là chủ yếu, nên kết cấu kinh tế - xã 


hội của nó chỉ có thế hình thành và phát ưiển. 


sau khủ giai cập công nhân giành được chính 
quyền , trên cơ sở kế thừa lực lượng sản suất 
do chế độ cũ để lại. Như vậy, do cách chợn mốc 
theo quy ước nói trên mà thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội không ở cuôi phương thức sản 
_ xưải ca (như trước kia), mà lại ở đầu phương 
thắc sản xuấi mới. 

Trong điều kiện một nước thuộc địa nửa phong 


kiến đi lên chủ nghĩa xã hội không qua giai đoạn. 


phát triển tư bản chủ nghĩa, thì kết cấu kinh tế - 
xã liội ong thời kỳ quá độ càng phức tạp. Nó 


vửa có cả những yếu tố tiền tư bản chủ. nghĩa ` 


và tư bản chủ nghĩa,v¿a bao gồm những yếu tố 
“xã hội chủ nghĩa. Bởi vậy, xét về thực chấi, thời 
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội không qua giai 
đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa năm giáp ranh 


Ở cuối phương thức sản xuất cũ và đầu phương 


thức sản xuất mới, nhưng theo quy ước hiện 
hành thì nó lại ®uặm trong” phương thức sản 
xuất cộng sản chủ nghĩa, ở (rước giai đoạn đầu 
của phương thức sản xuất đó, tức ước chủ 


nghĩa xã hội, chứ chưa phải là chủ nghĩa xã hội. - 


Nếu phủ định thời kỳ quá độ thì thử hỏi những 


tàn tích tiên tư bản chủ nghĩa và những yếu tố : 
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tr bản chủ nghĩa nhờ phép lạ nào mà bỗng dưng 
từút bỏ hết bản chất vốn có của nó. để trở 
thành yếu tố xã hội chủ nghĩa ngay từ đầu giai 
đoạn cách mạng mới này ? Và nếu như ”ở nước 


_ ta hiện nay, nhà nước cách mạng do Đảng cộng 


sản lãnh đạo, đã xóa bỏ các giai cấp bóc lột” (2) 
và "nền kinh tế mới về chất, mới về nguyên 
tÁc,đã mang tính chất xã hội chủ nghĩa” (3), thì 
sao lại gọi là nền kinh tẾ -nhiều thành phần ? 

Có người lập luận rằng nền kinh tế nào cũng 
l nền kinh tế nhiều thành phần. Điều này hoàn 
toàn không đúng. Quả thực tong lịch sử không có 
nền kinh tẾ thuần tủy. Ngay ở một nước tư bản 


chủ nghĩa phát triển cao vẫn có thể còn tàn dư của 


chế độ phong kiến (thậm chí, còn cả các bộ lạc) 
và những người sản xuấi nhỏ, nhưng ở đó phương - 
thức sản xuất tư bản chủ nghĩa đã giữ địa vị 
thống trị. Cũng như vậy, saư khi kết thúc thời kỳ 
quá độ, khi đã xác lập chủ nghĩa xã hội, vẫn sẽ còn 
sản xuất cá thể, thậm chí còn cả tư bản tư nhân, ˆ 
trong một số linh vực nhất định, nhưng chúng 
hoàn toàn chịu sự chỉ phối của kinh tế xã hội chủ 
nghĩa, hay muốn nói là chúng đã “mang dòng máu 
xã hội chủ nghĩa” cũng được. Còn trong thời kỳ 
quá độ, tuy các đơn vị kinh tế thuộc các thành 
phần khác nhau, có xu hướng ngày càng đạn kết 
với nhau, nhưng mỗi thành phần vẫn còn mạng 
bản chất riêng của nó. Nếu thành phần kinh tế 
xã hội chủ nghĩa đủ mạnh và kinh tế quốc doanh 
đóng được vai tò chủ đạo, thì sẽ lôi cuốn được 
các thành phần kinh tế khác thco định hướng xã 
hội chủ nghĩa. Nếu ngược hại, thì sẽ không loại 
trừ khả năng thành phần kinh tế tr bản chủ 
nghĩa lớn mạnh hơn và kéo nền kinh tế quốc dân 
theo định hướng tư bản chủ nghĩa. Cũng không 
được quên rằng, thành phần kinh tế tư bản chủ 
nghĩa còn có sự hậu thuẫn quốc tẾ rất mạnh. 

Trong thời kỳ quá độ, mỗi thành phần kinh tế 
đều không nguyên dạng, ngay thành phần kinh tế 
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xã hội chủ nghĩa cũng còn nhiều điểm non kém 
_ và yếu tố tiêu cực. Bởi vậy, dù rằng "các thành 
phần không tồn tại biệt lập đối lập với 
nhau" (4), xà "các thành phần làm ăn hợp pháp 
đều ít nhiều mang tính chất mới" (5), cũng 
không thể kết luận vội vàng rằng tất cả đều đã 
là chủ nghĩa xã hội. Đúng là các đơn vị kinh tế 
thuộc các thành phần “ngày càng mở rộng sự 
liên kết, liên doanh, hợp tác với nhau, đồng 
thời có đấu tranh với nhau để cùng phát tiến" 
.(6). Do đó mà xuất hiện các tổ chức kinh tế tiến 
bộ kiểu Công ty lương thực thành phố Hồ Chí 
Minh, Nông trường sông Hậu, v.v.. Trong Công ty 


lương thực thành phố Hồ Chí Minh cả 4 khâu :. 


mua vào, bán ra, chế biến, vận chuyển, đều có 
các đơn vị thuộc đủ các thành phần kinh tế tham 
gia dứới sự chủ đạo của kinh tế quốc doanh. 
Trong Nông trường sông Hậu các hộ gia đình nhận 
khoán các khâu chăm sóc, thu hoạch lúa, v.v.. Các 
hình thức liên kết, hợp tác này, mở ra con đường 
tiến lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Nhưng 
những tổ chức tiến bộ ấy lúc đầu còn lẻ tè, đần 
. đần tăng lên và phải đến cuối thời kỳ quá độ 
mới trở thành phổ biến, chứ không phải ngay 
từ bây giờ đã thu hút được tất cà các đơn vị kinh 
tế. Trong nội bộ mỗi tổ chức ấy thì hợp tác là 
chủ yếu, và đấu tranh cũng là để hợp tác tốt hơn. 
Nhưng ngoài các tổ chức ấy thì những người sản 
xuất nhỏ, những xí nghiệp tư bản tư nhân, đù có 
biến đổi to chịu sự quản lý của nhà nước cách 
mạng và tác động của thành phần'kinh tế xã hội 
chủ nghĩa, cũng vẫn giữ bản chất riêng vốn có 
của mình. Nếu thành phần kinh tế xã hội chủ 
nghĩa không được củng cố và sự quản lý của nhà 
nước lợi lỏng, thì họ sẽ tự phát đi theo con 
đường riêng của mình và lấn át kinh tế xã hội 
chủ nghĩa, chứ không phải là "tất yếu phải được 
định hướng phát triển theo con đường hợp tác 
hóa xã hội chủ nghĩa" (7). | 
Phủ định thời kỳ quá độ, coi nền kinh tế quốc 
dân của nước ta hiện nay đã là kinh tế xã hội chủ 
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nghĩa, sẽ dẫn đến chỗ đề cao quá đáng những 
yếu tố tích cực của các thành phần kinh tế, lơ, là 
cảnh giác với những mặt tièu cực của chúng. 
Mặt khác, không thừa nhận sự hình thành và phát 
triển của thành phần kinh tế xã hội chủ nghĩa 
trong nền kinh tế quốc dân của nước ta hiện nay 
là tất yếu khách quan, chỉ nhấn mạnh việc hoàn 
thành các nhiệm vụ của cách mạng dân chủ nhân 
dân, sẽ ngộ nhận rằng nước ta chưa bước vào - 
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Tôi cho rằng 
cả hai quan điểm trên đây đều là cực đoan, ..sai 
ầm, và hậu quả tất yếu của chúng sẽ là xa rời 
định hướng xã hội chủ nghĩa. 


* 


Những người thừa nhận nước ta đang ở chặng 
đầu của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 
cũng chưa thống nhất nhận thức về thực chất 


. của sự quá độ lên chủ nghĩa xã hội không qua giai 


đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa. 

Có người cho rằng, chỉ nên giới hạn sự phát 
triển của thành phần kinh tế tư bản chủ nghĩa ở 
mức vừa phải, rồi thông qua các hình thức của 
chủ nghĩa tư bản nhà nước mà hướng nó lên chủ 
nghĩa xã hội, chứ không cho nó phát triển đến trình 
độ cao. Vì vậy, phải diễn đạt là "quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội không qua chủ nghĩa tư bản phát triển" 
mới đúng. Cách hiểu này sẽ dẫn đến chỗ 
hoảng sợ trước sự phái triển cao của thành phần 
kinh tế tư bản tư nhân, sẽ nôn nóng cải tạo và kìm 


"hãm sự phát triển của lực lượng sản xuấU 


Lại có người đối lập một cách giản đơn chủ 
nghĩa xã hội với chủ nghĩa tư bản, tưởng lầm 
rằng bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa 
là không làm bất cứ cái gì mà giai cấp tư sản đã 
làm, là loại bỏ mọi Hình thức kinh tế của chủ 
nghĩa tư bản. Cả hai cách hiểu trên đều không 


đúng. 


4)G)(@)() S42 ư2 5. 
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Theo tôi, thực chất của sự quá độ lên chủ nghĩa 


xã hội không qua giai đoạn phát triển tư bản chủ 
nghĩa ở nước ta là ở chỗ : trong lịch sử nước ta 


sẽ không có một giai đoạn trong đó giai cấp tư 
sản nắm chính quyền và quan hệ sản xuất tư bản 
_ chủ nghĩa giữ địa vị thống trị trong nền kinh tế 
quốc dân. Nhưng đối với thành phần kinh tế tư 
bản chủ nghĩa, một bộ phận của nền kinh tế 
nhiều thành phần, thì vẫn được khuyến khích 
phát triển, kế cả tới đỉnh cao, trong những lĩnh 
vực nhất định, dưới sự quản lý của nhà nước 
cách mạng ; rồi đần đần nó sẽ qua những 
hình thức kinh tế quá độ thích hợp mà tiến lên 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Ở những nước đã qua giai đoạn phát triển 
tư bản chủ nghĩa thì chính chủ nghĩa tư bản 
nhà nước tạo ra cơ sở vật chất - kỹ thuật cho 
"chủ nghĩa xã hội. Ở đó, sau khi giành được 
chính quyền, giai cấp công nhân chỉ cần tiếp thu 

và hoàn thiện cơ sở vật chất - kỹ thuật sẵn có. 

Trong trường hợp giai cấp công nhân giành 

được chính quyền ở một nước vốn là thuộc địa 
nửa phong kiến thì xuất hiện 52 khả năng : một 
là, trao lại chính quyền cho ˆgiai cấp tư sản để 
đưa đất nước đi lên chủ nghĩa tư bản, để nhân 
dân lao động trở lại bị bóc lột như xưa, rồi sau 
này sẽ đấu tranh giành chính quyền một lần 
nữa ; hai là, Luếp tục giữ vững chính quyền, tạo 
điều kiện cho nhân dân lao động vươn lên, chung 
sức tự xây dựng lấy cơ sở vật chất - kỹ thuật 
cho chủ nghĩa xã hội, từng bước xác lập quyền 
| làm chủ và nâng cao mức sống của nhân dân lao 
động. Để hoàn thành nhiệm vụ theo hướng thứ 
hai này, phải giải quyết rất nhiều vấn đề phức 
tạp, trong đó có nhiều việc mà giai cấp tư sản đã 
từng làm ở các nước tư bản chủ nghĩa, như 
_ chuyển kinh tế tự cung tự cấp thành kinh tế hàng 
hóa, tích lũy vốn, cách mạng về công cụ sản xuất, 
ứng dụng các thành tưu khoa học, kỹ thuật hiện 
. đại hoàn thiện quản lý kính tế, v.v., chỉ khác 
về cách thức tiên hành và mục tiêu mà thôi. 
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Thí dụ, trong hệ thống quản lý kinh tế cửa 
chủ nghĩa tư bản có hai mặt : một mới, do 
quan hệ bóc lột áp bức đòi hỏi ; mái khác, do 
tính chất xã hội hóa sản xuất và công nghệ 
quyết định. Chúng ta chỉ xóa bỏ mặt thứ 
nhất, còn mặt thứ hai thì phải kế thừa và học 
tập, chứ không phủ định sạch trơn. Khi sản 
xuất hàng hóa tư nhân, cá thể đã phát triển tới 
đình cao, sẽ tất yếu đòi hỏi hiệp tác lao động. 
Sản xuất hàng hóa tr bản chủ nghĩa hay sản 
xuất hàng hóa xã hội chủ nghĩa cũng phải 
đáp ứng yêu câu này. Nhưng chủ nghĩa tr 
bản tiến hành hiệp tác lao động trên cơ sở 
làm phá sản những người sản xuất nhỏ, buộc 
họ phải bán sức lao động, rồi tập hợp nhiều 
công nhân làm thuê dưới sự điều khiển của cùng 
một nhà tư bản. Chủ nghĩa xã hội tiến hành hợp 
tác hóa lao động bằng cách thuyết phục 
những người lao động cá thể tự nguyện tham gia 
các hình thức lao động tập thể thích hợp, trên cơ 
sở bảo đảm lợi ích cá nhân và quyền tự chủ kinh 
doanh của họ. Sai lầm của chúng ta trước đây là 
nóng vội, gom những người sản xuất cá thể vào 
các tập đoàn sản xuất và hợp tác xã khi sản xuất 
hằng hóa nhỏ chưa phát triển tới đỉnh cao ; 
không tôn trọng quyền tự do kinh doanh của họ ; 
không bảo đảm lợi ích thiết thân của họ ; và không 
để họ uự nguyện lựa chọn hình thức tổ chức 
thích hợp. 

Có nhận thức đúng về thời kỳ quá độ, mới 
hiểu được thực chất của nền kinh tế nhiều thành 
phần, trong đó mỗi thành phần đều có lợi ích 
kinh tế riêng vừa thống nhất vừa mâu thuẫn 
với lợi ích chung của xã hội, như những lực tác 
động theo những hướng khác nhau. Do đó, cần 
phải có đường lối, chính sách thích hợp để tạo 
ra một. hợp lực thúc đẩy sản xuất theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Nếu không quan tâm 
thích đáng đến tất cả các lợi ích riêng ấy, thì các 
lực đó sẽ càn trở nhau, thậm chí triệt tiêu nhau, 
và kìm hãm lực lượng sản xuất. 


Ý kiến vò kinh nghiệm 


® ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÌ CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG 


Quảng bình, 


những chuuễn biên bước đầu 


TTRÁNG 7-1989 tỉnh Quảng bình được thành lập. 


lại theo Nghị quyết kỳ họp thứ năm, Quốc 
hội khóa VĨII. 

Là một tỉnh năm giữa miền Trung đất nước, 
Quảng bình có nhiều thuận lợi để phát triển một 
nền kinh tế hàng hóa toàn diện : =. 
lâm, ngư nghiệp, (Quảng bình có 126 km bờ biến 
- với nhiều hải sản quý và 5 cửa biển có thể sử 
dụng làm cảng ; có các khoáng sản giá trị với trữ 
lượng khá ; có 793 000 ha đất tự nhiên mà phần 
nhiều chưa khai phá và cải tạo hết. Tuy nhiên, 
Quảng bình không phải là vùng đất mầu mỡ, mưa 
hòa gió thuận ; hơn nữa, quanh năm thường phải 
hứng chịu bão tố của biển Đông. 

Thiên nhiên khắc nghiệt và chiến tranh liên miên 
_ qua các thời kỳ đã hun đúc nên truyền thống đoàn 
kết, kiên cường chịu đựng khó khăn của nhân 


dân Quảng bình trong sản xuất và chiến đấu. 


"Thừa hưởng truyền thống đó, lại được Trung 
ương Đảng quan tâm lãnh đạo, được sự cổ vũ 
động viên và đùm bọc của cả nước, đảng bộ và 
nhân dân Quảng bình luôn tự un phấn đấu, và 
bước đầu đã có những chuyển biến tích cực trên 
nhiều mặt, trước hết trên các mặt phát triển 
kinh tế - xã hội, xây đựng Đảng và kiện toàn 
chính quyền địa phương vững mạnh. 

— Thực hiện ba chương trình kinh tế đnh của 
Đảng, Quảng bình chủ trương phát triển nông 
nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa toàn diện, 
trong đó lấy sản xuất lương thực làm trọng tâm. 
Năm 1990 tổng sản lượng lương thực đạt 11 1 000 
tấn, tăng 106%: so với năm 1989 ; sản lượng cây 
công nghiệp cũng thu khá : ớt 702 tấn, lạc 1200 

tấn, mủ cao su 800 tấn. Năm 1990 Quảng bình 
gieo, ươm 4,9 triệu cây xanh, trồng 1860 ha rừng 
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mới, chăm sóc 9500 ha rừng cũ và khai thác 
20 000 mỶ gỗ, tăng nhanh đàn gia -súc (trâu 23 100 
con, bò 96 100 con, lợn 194 000 con), và đánh bất 


. được 8 657 tấn hải sản. Các ngành công nghiệp, 


thủ công nghiệp đã chủ động vươn lên, đáp ứng - 
từng phần các yêu cầu của sản xuất tiêu dùng - 


. và xuất khẩu. Tận dụng được thế mạnh của địa 


phương và bất nhạy với thị trường, nhiều xí 
nghiệp trong tỉnh có chiều hướng sản xuất tốt. 
Hàng hóa làm ra có tín nhiệm, được người tiêu 
dùng chấp nhận. Tổng sản lượng công nghiệp 
và thủ công nghiệp năm 1990 (tính theo giá cố 
định 1982) là 590 triệu đồng. Do cố gắng đồng 
đều của các ngành sản xuất và quyết tâm đổi 
mới quản lý của các ngành kinh tế tống hợp và 
lưu thông phân phối (như tài chính, ngân hàng, 
thương nghiệp..), nên tổng thu ngân sách địa 
phương năm 1990 đạt 14 146 triệu đồng, vượt 
kế hoạch trung ương giao 2000 triệu đồng. Giá 
trị kim ngạch xuất khẩu năm 1990 đạt 10 triệu rúp, 
đô la, tăng 42,8% so với năm 1989. 

Kết quả trên có được do nhiều nguyên nhân, 
nhưng nguyên nhân chính là do cán bộ, đảng viên 
và nhân dân Quảng bình đã bước đầu có những 
giải pháp tích cực, mạnh dạn đổi mới cơ cấu đầu 
tư, cơ chế quản lý và ứng dụng khoa học kỹ 
thuật, nhất là trong sản xuất nông nghiệp. Quảng 
bình đã dành phần lớn số vốn ít ỏi của mình để 
xây dựng các cơ sở hạ tầng phục vụ cho sự 
nghiệp phát triển nông thôn, nông nghiệp, công 
nghiệp và cài thiện đời sống nhân dân, như : xây 
dựng đường giao thông nội tỉnh, đường dây tải 


® Bí thư Tỉnh ủy Quảng bình 
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điện, công trình thủy lợi, bệnh viện, trường 
học... Nhiều công trình xây dựng xong đã phát huy 
tá dụng ngay, như đường dây tài điện 35 KV 
Hoàn lão - Rào nam, công trình thủy lợi Mỹ 
trung, kênh mương Vực tròn, thủy điện Đồng lê, 
trạm bơm Duy hàn, hồ Bầu sen, khu kinh tế mới 
chòm Bảy Quảng trạch, Xí nghiệp ¡in Đồng hới, 
Nhà máy xi măng sơn, Trường trung học Đào 
Duy Từ... Quảng bình đã mạnh dạn bố trí lại cơ 
cấu mùa vụ trong nông nghiệp, trước hết là mùa 
vụ lúa để tránh thiệt hại do bão lụt gây ra. Năm 
1990 cả tỉnh đã đấy thu hoạch vụ lúa hè thu lên 
sớm 15 ngày, có Bi sớm 1 tháng. Quảng bình 
mạnh dạn phân cấp quản lý cho các cơ sở, tạo 
cho mỗi cơ sở thế chủ động trong quản lý hành 
chính; quản lý sản xuất và kinh doanh theo luật 
định. Chấp hành các chính sách phát triển kinh tế 
của Đảng và Nhà nước, Quảng bình đã chú ý 
vận dụng sao cho phù hợp với hoàn cảnh địa 
phương mình để khuyến khích nhân dân phát triển 
sản xuất. Nhờ vậy các mô hình kinh tế gia đình, 
kinh tế vùng đồi đang phát triển. 

Kinh tế ổn định và phát triển, Quảng bình bước 
đầu có điều kiện để chăm lo sự nghiệp văn hóa, 
giáo dục, y tế, thể dục thể thao, chăm lo các đối 
tượng chính sách và các vấn đề xã hội đột 
xuất. Do đặc điểm thiên nhiên ác liệt nên sản 
xuất nông nghiệp Quảng bình thường bị thiệt hại, 
mất mùa, có thể gây ra nạn đói. Để nạn đói 


không xảy ra, bên cạnh việc chủ động phát ưiển- 


sản xuất lương thực, cấp ủy, chính quyền cơ 
sở thường xuyên chú ý giải quyết kịp thời vấn 
_đề cứu trợ, cho vay, bán rộng rãi các nhu yếu 
phẩm... Năm 1990, Quảng bình triển khai thực 
hiện Chỉ thị 135 của Hội đồng bộ trưởng về giữ 
gìn trật tự an toàn xã hội và Nghị quyết 240 của 
Hội đồng bộ trưởng vẻ chống tham nhũng, nên 
đã hạn chế được một phân các hiện tượng tiêu 
cực. Nhân dân đoàn kết, an tâm hơn. 
. Để xây dựng sự nhất trí về chính trị trong đẳng 
và tăng cường, củng cố mối quan hệ giữa đảng 
với nhân dân, đổi mới sự lãnh đạo của mình, 
đảng bộ Quảng bình chú ý đẩy mạnh công tác 
xây dựng đảng về các mặt. Thường vụ Tỉnh ủy 
thường xuyên chăm lo cho công tác giáo dục, bồi 
dưỡng và nâng cao nhận thức chính trị cho cán 
bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Các cơ sở 
đảng đã tổ chức học tập và nghiên cứu các chủ 
trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà 
nước. Sinh hoạt đảng, đặc biệt là sinh hoạt tư 
tưởng được coi trọng, vì vậy những tư tưởng 
hoài nghi, dao động, những biểu hiện cơ hội, cục 
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bộ, mất đoàn kết, thiếu ý thức tổ chức kỷ luật, 
lối sống tiêu cực và phong cách làm việc quan 
liêu xa rời quần chúng, được đấu tranh ngăn 
chặn và kịp thời uốn nắn. 

Cuộc vận động củng cố tổ chức cơ sở đảng, 
làm trong sạch và nâng cao sức chiến đấu của đội 
ngũ cán bộ đảng viên, không những được tiến 
hành sâu rộng trong Đảng mà còn được quần 
chúng tham gia đông đảo với ý thức trách nhiệm 
làm cho đảng bộ vững mạnh đủ sức lãnh đạo công 
cuộc đổi mới trên quê hương Quảng bình. Toàn 
tỉnh đã tiến hành soát xét, phân loại các tổ chức 
cơ sở đảng và đảng viên. Từ phân tích các mặt 
mạnh, yếu của từng cơ sở và từng đảng viên mà 
tập trung chỉ đạo giúp đỡ các cơ sở yếu, các đảng 
viên yếu vươn lên. Kết quả phân loại 375/509 lổ 
chức cơ sở Đảng cho thấy : loại vững mạnh 
chiếm 26%, loại khá 57%, loại yếu kém 14%. 
Kiểm tra 30 257 đảng viên chấp hành Điều lệ 
Đảng, bằng 81,82% tổng số đảng viên toàn đẳng 
bộ, kết. quả cho thấy : 69,67% đảng viên chấp 
hành tốt, 23,9% chấp hành chưa tốt, 62% đàng 
viên vi phạm, trong đó có 1700 trường hợp phải 
xử lý kỷ luật. Nhìn chung, đội ngũ cán bộ đẳng 
viên đã phát huy tốt hơn vai trò tiên phong gương 
mẫu, có phẩm chất, lối sống lành mạnh. Tuy 
nhiên, trình độ nhận thức và năng lực công tác của 
một bộ phận đảng viên còn nhiều hạn chế. Không 
ít biểu hiện tiêu cực trong đội ngũ. cán bộ đảng 
viên chưa được xử lý kịp thời và nghiêm túc. 

Bộ máy tổ chức các cơ quan đảng, chính quyền 
và đoàn thể . quần chúng đã được sắp xếp kiện 
toàn một bước theo hướng tỉnh gọn, có hiệu lực. 
Để phù hợp với yêu cầu quản lý kinh tế - xã hội 
trong điều kiện mới, năm qua Quảng bình đã điều 
chỉnh địa giới một số huyện, sắp xếp lại một số 
đơn vị kinh tế theo hướng tập trung quản lý điều 
hành trên địa bàn toàn tỉnh, giảm khâu trung gian, 
nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Phong 
cách làm việc và mối quan hệ giữa tổ chức đẳng 
với chính quyền, đoàn thể được đổi mới nh?u. 
Cấp ủy các cơ sở chú trọng khắc phục tình. trạng 
bao biện và tình trạng buông lỏng trong lãnh đạo. 
Chính quyền các cấp cần giữ vững kỷ cương 
trong công việc, nhưng phải sâu sát nhân dân, tránh 
quan liêu hách dịch. Các đoàn thể quần chúng khắc 
phục lối hoạt động hành chính, cố gắng sâu sát 
cơ sở, vận động quần chúng theo các chương trình 
vừa sức, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân. 

Những chuyển biến bước đầu nêu trên góp 
phần củng cố niềm tin của đảng bộ và nhân dần 
trong tỉnh vào sự nghiệp đổi mới của quê hương. 
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- Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh còn 
_ nhiều khó khăn và hạn chế. Kinh tế nhiều mặt 
mất cân đối, tốc độ phát triển chậm và kém hiệu 
quả. Các thành kinh tế chưa phái triển 
ø lực sản xuất tăng chậm. 
cơ sở sản xuất kinh doanh đang lúng túng, 
lỗ. Đời sống của nhân dân còn 
chưa có việc làm và 
làm ổn định còn nhiều. Tỷ lệ tăng dân 
sở văn hóa - xã hội, y tế giáo dục 

ục được tình trạng xuống cấp. 
kinh tế - xã hội đối với miền núi 

đặt ra gay gắt. Trong lúc đó tình hình tiêu cực, 
đang còn nghiêm trọng, kết quả đấu 
đạt được còn hạn chế. Công tác tư tưởng 
sắc bén, tính chiến đấu còn yếu. Bộ máy 
của:cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể 
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mạnh đồng bộ của hệ thống chính trị. 
thể nói, năm 1990 là năm Quảng bình vận 
và triển khai các quan điểm chủ ưương 
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phương một cách tương đối toàn diện và có kế 
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úng còn cồng kềnh, chưa phát huy tốt : 


Từ những thắng lợi và khuyết điểm, 


đàng bộ Quảng bình đã nghiêm túc kiểm điểm và 
rút ra được một số bài học quý báu. Dù trong 
hoàn cảnh nào, đảng bộ cũng phải chủ động giữ 
vững vai trò lãnh đạo. Toàn đảng, toàn dân, toàn. 
quân trong tỉnh phải đoàn kết và thống nhất 
ý chí, năng động, sáng tạo và tự lực uy cường. 
Tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Trung 
ừơng Đảng, năng động sáng tạo, nhưng phải giữ 
nghiêm pháp chế thống nhất Tự chủ, nhưng 
phải biết tranh thủ sự chỉ đạo và quản lý của các 
ngành chuyên môn ở trung ương, biết tận dụng mọi 
sự giúp đỡ ưu ái của các địa phương ở trong 
nước và của nước ngoài. Đảng, chính quyền, ˆ 
đoàn thể và các tổ chức sản xuất kinh doanh 
phải luôn luôn quan tâm tới lợi ích của những 
người lao động, nhất là ở các vùng có khó khăn, 
vùng biển, vùng dân tộc và vùng công giáo. | 

Đảng bộ vả nhân dân Quảng bình đang quyết âm - 
phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, trở lực để đưa 
Nghị quyết Đại hội VII của Đảng vào cuộc sống, 
phát ưiển sản xuất, ổn định ủnh hình mọi mặt, 
nâng cao một bước đời sống nhân dân, đóng góp 
tích cực vào sự nghiệp chung của nhân dân cả 
nước. 


-TÌNH HÌNH ĐẲNG VÀ XÂY DỰNG ĐẲNG 
Ở BẮC THÁI - 


Trong chuyến đi khảo sát thực tế ở Bắc thái (tháng Š -1991), Ban xây dựng đảng của 
Tạp chí Cộng sản đZ- trao đổi ý kiến với đồng chí NGUYÊN NGÔ HAI, B/ thư Tỉnh - 
ủy, về những vấn đề của địa phương. Dưới đây là nội dung chính của phần trao đổi 


về công tác xây dựng đẳng. 


®P.V:Xin đồng chí vui lòng cho biết một số 


nét khái quái về tình hùuh đảng và công tác xây 
dựng đảng ở Bác thái từ sau Đại hội VÌ của 
Đảng đến nay. 

® Đ/c N.N-H : Trước khi nói về tnh hình đảng 
và công tác xây dựng đảng, tôi xin giới thiệu với 
các đồng chí vài nét chung nhất về tỉnh Bác thái, 
-_ bởi lê, công tác xây dựng đàng không thể tách rời 
và biệt lập với tình hình chung của địa phương. 


Bắc thái là một tỉnh trung du và miện núi có diện 
tích tự nhiên khá rộng : 649 404 ha. Đây từng là 
chiến khu của cuộc kháng chiến chống Pháp ; 
là trung tâm công nghiệp đầu tiên, lớn nhất của 
miền Bắc (có 30 đơn vị kinh tế lớn của trung 
ương, trọng tâm là hai ngành khai khoáng và luyện 
kim) ; là trung tâm đào tạo cán bộ khoa học kỹ 
thuật của các tnh miền núi phía bấc (26 
trường trung học chuyên nghiệp, 4 trường đại 


5 


Ý kiến vỏ kinh nghiệm 


học). Bắc thái có 9 dân tộc anh em với 1 320 000 
người, trừ 23% là người tại chỗ, còn lại hầu 
tiết là người ở các tủnh khác về đây tham gia 
kháng chiến, xây dựng khu công nghiệp và mở 
mang, phát triển kinh tế miền núi. Tài nguyên 
của Bắc thái phong phú và đa dạng. Ngoài sắt 
còn có than, thiếc, chì, kẽm và t tan: Cùng với 
cây lương thực, còn có kinh tế đồi rừng và cây 
công nghiệp, nhất là chè và thuốc lá. Có thể chia 
Bắc thái thành ba vùng kinh tế xã hội rõ rệt Ba 
vùng này phát triển không đồng đều và khá chênh 
lệch. Vùng trung du phía nam tỉnh, nhân dân chủ 
yếu trồng lúa và hoa màu, nhưng diện tích canh 
tác lại quá thấp. Vùng trung tâm tỉnh là khu công 
nghiện gang thép, dân cư đông đúc, mật độ dân số 
ở thành phố Thái nguyên lên tới 1140 
người/Ikm2. Vùng này đòi hỏi về hậu cần khá 
gay gắL Miền núi phía bắc của tỉnh, nhân dân 
chủ yếu làm kinh tế rừng và trồng cây công 
nghiệp. Cơ sở hạ tầng ở đây rất yếu, tập quán 
canh tác của nhân dân rất lạc hậu, đời sống văn 
"hóa thấp, trẻ cm bỏ học nhiều, nạn mù chữ và tái 
mù chữ phát triển, các loại bệnh tật, nhất là bệnh 
. bướu cổ còn chưa diệt trừ nổi. 

Những đặc điểm về kinh tế xã hội nêu trên tạo 
cho đảng bộ: Bắc thái một sắc thái khá riêng 
biệt ; có những mặt khá mạnh, nhưng cũng có mặt 
còn thấp. Đó là : 

- Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bắc thái có truyền 
thống đoàn kết, thống nhất và luôn luôn tin 
_ tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Trong bất cứ 
hoàn cảnh nào, giai đoạn nào, nhân dân và đảng 
bộ Bắc thái cũng phát huy tốt truyền thống cách 
mạng, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, vươn lên 
_ giành thắng lợi trên tất cả các mặt xây dựng kinh 
tế xã hội, quốc phòng và an ninh. Đại đa số cán 
bộ, đảng viên trong tình hình mới vẫn phát huy 
được truyền thống chịu đựng gian khổ, hy sinh 
phấn đấu, vững vàng rước mọi thử thách và 
— đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng. 

- Đảng bộ Bắc thái là một đảng bộ lớn với 
51715 đàng viên sinh hoạt ở 904 tổ chức cơ sở. 
Trong số 51 715 đảng viên, có một bộ phận khá 
lớn là trí thức, cán bộ khoa học kỹ thuật. Đây là 
tiềm năng trí tuệ rất quý báu của đảng bộ chúng 


G0 


tôi. Lớp đảng viên được tôi luyện qua các thời 
kỳ cách mạng, đặc biệt là thời kỳ khởi nghĩa, 
kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cũng 
tương đối đông (ưên 10 000). Lớp đảng viên này 
nói ohung có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý 
chí phấn đấu bền bì. 

- Đảng viên nhân bố không đồng đều. Các 
huyện phía nam, khu công nghiệp và thành phố 
chiếm 2⁄3 số đảng viên toàn tỉnh. Trình độ mọi 
mặt của đảng viên cũng chênh lệch nhau khá xa. 
Đảng viền có trình độ cao chủ yếu ở thành phố, 
đảng viên trình độ thấp, phần lớn ở: các huyện. 
miền núi phía bắc. 

Những đặc điểm trên cộng với hoàn cảnh khớ? 
khăn chung của đất nước và những nhận thức 
lạc hậu về công tác xây dựng đảng khiến cho 


- đẳng bộ Bắc thái gặp không ít khó khăn trong việc 


tự :hỉnh đốn, tự đổi mới để vươn lên, xứng đáng 
với vai trò lãnh đạo của mình. 

Măm năm qua, đảng bộ Bắc thái đã có những cố 
gắrg bước đầu trong công tác xây dựng đảng. 
Chúng tôi cho rằng : muốn làm tốt công tác xây 
dựng đảng phải đặt nó trong mối quan hệ với các 
mặt công tác khác như phát triển kinh tế xã hội, - 
củng cố hệ thống chính trị, xây dựng phong trào 


quần chúng vững mạnh... Phải biết phát huy hết 


tiềm năng của đội ngũ cán bộ đảng viên, nhưng 
lạ phải biết xem xét những đặc điểm rất cụ thể 
của từng vùng, và từng đối tượng. Công tác xây 
dựng đảng phải được coi là nhiệm vụ cấp thiết 
hèng đầu, trọng tâm thường xuyên nhưng không 
nóng vội. Trong quá trình chỉnh đốn và đổi mới, 
phải giữ vững các nguyên tắc của chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin về xây dựng đảng và thực hiện 
nghiêm túc những hướng dẫn của Trung ương. 
Từ nhận thức trên, chúng tôi đã có những ' 
kỳ họp chuyên đề, có nghị quyết cụ thể về 


công tác xây dựng đảng. Chúng tôi đã làm khá 


nhiều việc, có việc đạt hiệu quả cao, nhưng cũng 
có việc còn lúng túng và hiệu quả thấp. Song, nhìn 
chung, đã có một số tiến bộ ban đầu đáng ghi 
nhận : | 

Một là, cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ 
đã có sự chuyến biến khá nhanh về nhận thức 
trên các vấn đề chính tị, lãnh đạo chính trị, kinh 
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tế - xã hội. Nhờ có sự đổi mới này mà từ cơ 
sở đến tỉnh đã chủ động vận dụng đường lối 
chính sách của Đảng và Nhà nước, có các giải 
pháp cụ thể đổi mới công cuộc phát triển kinh 
tế - xã hội của địa phương. Nhờ sự đổi mới 
này mà cuộc sống kinh tế của tỉnh đã có sự 
chuyển động theo chiều hướng tích cực. Thị 
trường hàng hóa nông, công nghiệp xuất hiện 
thay thế dần cho nền sản xuất tự túc khép kín từ 
bao đời. Đặc biệt, trong bối cảnh quốc tế phức 
tạp, trong hoàn cảnh bùng nổ thông tin, trong tình 
hình xuất hiện không ít các quan điểm, hành 
động sai trái, cơ hội, lợi dụng dân chủ và công khai 
để đi đến đòi xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng, thay 
đổi hướng đi của cách mạng, tuyệt đại bộ phận 
đảng viên của đảng bộ vẫn vững vàng tin tưởng 
_ở sự lãnh đạo của Trung ương, nhất trí cao với 
các nguyên tắc cơ bản của công cuộc đổi mới 
theo con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng ta 
khẳng định. 

Hai là, vấn đề dân chủ trong đảng bộ được thực 
hiện nghiêm chỉnh và thực chất hơn trước. Bầu 
không khí cởi mở, thẳng thắn và dân chủ trong 
sinh hoạt đảng, trong công tác đã tạo ra khí thế 
mới trong toàn đảng bộ. Các nghị quyết của tổ 


chức đảng, từ chi bộ đến đảng bộ, đều được - 


dân chủ bàn bạc và tranh thủ ý kiến đóng góp 
của nhân dân. Việc bầu cử các cấp ủy đàng, 
- việc bố trí cán bộ, việc kiểm điểm, tự phê bình 
_ và phê bình đều được tiến hành công khai trong 
đảng. Việc thực hiện nghiêm chỉnh dân chủ nội 
bộ đã góp phần rất quan trọng phát hủy trí tuệ và 
nhân tài, củng cố thêm truyền thống đoàn kết 
nhất trí của đảng bộ. 
— Balà, đảng bộ Bắc thái đã thực hiện được một 
bước việc kiện toàn tổ chức, đối mới đội ngũ 
cán bộ, đổi mới phong cách công tác ; đã có 
những cố gắng đề làm trong sạch đảng và nâng 
cao sức chiến đấu của đội ngũ cán bộ, đảng 
viên. Trên cơ sở nhận thức mới về chức năng 
và nhiệm vụ của các tổ chức đảng, chính 
quyền và đoàn thế, đảng bộ chúng tôi đã mạnh dạn 
cải tiến các mối quan hệ công tác giữa cấp ủy 
và chính quyền, chuyên môn, giữa cấp ủy và các 
_tố chức quần chúng xã hội. Những biểu hiện 


"quan liêu, mệnh lệnh, bao biện làm thay của các 


cấp ủy đã giảm hẳn. Nhiều cơ sở đã xây dựng 
được cá quy chế làm việc giữa cấp ủy và 
chính quyền và các đoàn thể, tạo ra sự đoàn kết 
nhất trí cao, tạo ra nền nếp làm việc khẩn trương 
có hiệu quả. | 

Việc sắp xếp, nh giản bộ máy ở các cấp đã 
đạt được một số kết quả : giảm bớt được hai 
ban của tỉnh ủy, 7 sở ngành của khối chính quyền 
tỉnh. Ở tuyến huyện, bộ máy thu lại khá gọn. 
Trung bình mỗi huyện giảm từ 5 đến 9 phòng, ban 
Các huyện Na n, Chợ đồn, Bạch thông, Đồng 
hỷ, Đại từ, Võ nhai và thành phố Thái nguyên 
có nhiều cố gắng trong công tác này. Các cơ 
quan đảng, chính quyền và đoàn thể, biên chế 
giảm đi rất nhiều. Các cán bộ gián tiếp ở cấp 
xã, hợp tác xã giảm bớt tới 50%. 

Đảng bộ đã tiến hành điều chỉnh, sắp xếp lại 
hầu hết cán bộ lãnh đạo và quản lý từ cơ sở đến 
cấp tỉnh. Đã tăng thêm nhiều cán bộ trẻ được đào 
tạo, bồi dưỡng cơ bản, có kinh nghiệm thực tế 
và có tín nhiệm. Đã chú trọng bố trí cán bộ dân tộc 
thiểu số, đã lựa chọn, bố trí cán bộ cho các ngành 


kinh tế trọng điểm, các đơn vị trợng điểm. Năm 


năm qua đã thay 100% các bí thư huyện, thành và 
thị ủy, trên 90% chủ tịch UBND huyện và 80% 
giám đốc các ngành cấp tỉnh. Trong các cấp ủy 
đảng từ huyện xuống xã, qua các kỳ đại hội, số 
ủy viên mới thường chiếm trên 70%. Các bí thư 
đảng, chủ tịch UBND cấp thành phố, huyện, thị, 
các cán bộ đầu ngành của tỉnh và các ủy viên 
Ban thường vụ Tỉnh ủy hiện nay đều có bằng 
đại học về chuyên môn và tình độ cao cấp về 
lý luận chính ưi. Có một số đồng chí là phó tiến 
sĩ khoa học. Sự thay đổi cán bộ như trên chưa 
hẳn đã đúng hết, chưa hẳn đã được thực hiện 
đúng thco tỉnh thần đổi mới của Đại hội VI, 


_nhưng như thực tế cho thấy, sự thay đổi đó ít 


nhiều đã góp phần tích cực vào việc thực hiện 
một cách chủ động, sáng tạo và có hiệu quả các 
chính sách và cơ chế quản lý mới do Trung ương 


và tỉnh đề ra. 


Việc làm trong sạch và nâng cao sức chiến 
đấu của đội ngũ cán bộ, đảng viên được chỉ đạo 
khá tích cực và đã đạt được một số kết quả 
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nhất định. Ba ban tham mưu của Tỉnh ủy là ban 
tổ chức, ban tuyên giáo và ủy ban kiểm tra đã 
phối hợp chặt chẽ với các cơ sở tiến hành khảo 
sát, phân tích chất lượng đảng viên, kiểm tra 
đảng viên chấp hành Điều l‡ Dảng, biểu đương, 


phát huy vai trò của. những đảng viên thực sự. 
tiên phong gương mẫu, giúp đỡ các đồng chí có 


những mặt hạn chế về trình độ, năng lực công 
tác. Xử lý nghiêm khắc số đảng viên vi phạm 
kỷ luật, trong đó. có cả tỉnh ủy viên, chánh, phó 
ngành và bí thư, phó bí thư huyện ủy. Năm năm 
qua Bắc thái đã đưa ra khỏi đảng 1 23§ người. 
Qua kiểm tra, phân loại, số đảng viên chấp hành 
tốt Điều lệ Đảng đạt trên 80%. Số chỉ bộ, đảng 
bộ vững mạnh đạt trên 30%, khá trên 40%, yếu 
kém 20%. ¬ | 

Công tác phát triển đảng mặc đù gặp rất nhiều 
khó khăn nhưng 5 năm qua, đảng bộ Bắc thái đã 
kết nạp được 4568 đảng viên mới. Việc phát 
triển đảng được tiến hành thận trọng, đúng thủ tục 
và bào đảm chất lượng, cho nên đã góp phần trẻ 
hóa và nâng cao được sức chiến đầu của đội 
ngũ đảng viên ở nhiều cơ sở. 

Chúng tôi cũng đã kết hợp chặt che giữa việc 
thực hiện Nghị quyết 04 của Bộ chính trị về làm 
trong sạch Đảng với việc thực hiện Chỉ thị 240 
của Hội đồng bộ trưởng về chống tham những ; 
. phát động toàn dân cùng Đảng làm công tác này ; 
coi cuộc vận động này là công việc thường 
xuyên và đặt nó trong mối quan hệ toàn điện với 
các công việc khác. 

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác xây đựng 
đảng ở tỉnh 
và thiếu sớt : 

Một là, công tác giáo dục chính trị tư tưởng 
còn rất nhiều lúng túng. Việc nâng cao nhận thức 
lý luận và tình hình nhiệm vụ cho từng loại đảng 
viên làm còn yếu. Nói chung, cán bộ, đảng viên 
- đều rất "đói” thông tin, vì thế không đủ sức giải 
đáp các thắc mắc về tình hình, nhiệm vụ, chính 
sách cho quần chúng. Công tác này yếu nhất ở 
địa bàn miền núi và nông thôn. Trong đảng bộ 
còn có những biểu hiện bảo thủ, không chịu đổi 
mới, hoặc nóng vội, giáo điều, cá biệt có cả tư 
tưởng đao động và cơ hội. 
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chúng tôi còn một số nhược điểm 


Hai là, việc đổi mới về tổ chức và phương 
thức lãnh đạo của đảng bộ, về quan hệ giữa 
đảng với các tổ chức thành viên khác trong hệ 
thống chính trị còn rất chậm chạp, chưa 
theo kịp yêu cầu đổi mới về kinh tế - xã hội 
hiện nay. - : 

Chuyển sang thực hiện cơ chế mới, đảng bộ 
chúng tôi đã có nhiều cố gắng trong việc xác - 
định chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ và 
lối làm việc giữa đảng với các tổ chức chính 
quyền, đoàn thể, nhưng thực chất hiệu quả vẫn - 
chưa cao. Đôi lúc, đôi việc vẫn cảm thấy khó 
phân biệt, và nếu phân biệt một cách siêu hình thì 
lại dẫn đến công việc không trôi chảy. Và lại, 
có việc, có tổ chức còn phụ thuộc rất kin vào 
sự đổi mới của Trung ương, thành thử địa 
phương không thể tự mình đổi mới nhanh được. 
Tình trạng đàng bao biện làm thay vẫn còn ; nhưng ˆ 
nh trạng né tránh, buông lỏng vai trò-lãnh đạo 
của đàng cũng đã xuất hiện khá nhiều, nhất 
là ở các cơ sở sản xuất và kinh doanh, Tổ chức 
bộ máy và biên chế các cơ quàn đảng, chính 
quyền và đoàn thể vẫn cồng kềnh và nặng nề.. 
Bộ máy thường trực của hội đồng nhân dân 
chưa rõ chức năng hoạt động, các đồng chí chủ 
tịch, phó chủ tịch hội đồng nhân dân hoạt 


động lúng tứng và kém hiệu quả. Trong nội bộ 


đàng còn thiếu cơ chế bảo đâm và phát huy 
đầy đủ, đúng đần nguyên tắc tập trung dân chủ, 
tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Chất lượng 
lãnh đạo tập thể của nhiều cấp ủy còn yếu. Cả 
hai mặt đân chủ và kỷ luật còn có nhiều thiếu sớt. 
Tệ cục bộ, địa phương, gia trưởng, độc đoán vẫn 
còn, nhất là ở một số chỉ bộ nông thôn mà đảng 
viên ở đó có quan hệ đòng họ, huyết thống với 
nhau. : 

Ba là, trình độ kiến thức, năng lực lãnh đạo, 
quận lý và hoạt động thực tiễn của nhiều cấn 
bộ, đảng viên chưa đáp ứng yêu cầu của công 
cuộc đối mới ; một bộ phận giảm sút ý chí 
phấn đấu, không ít người bị tha hóa, làm ảnh 
hưởng tới uy tín của đảng. 

Việc nâng cao kiến thức, năng lực công tác cho 
đội ngũ cán bộ, đảng viên làm còn rất chậm. Số. 
cán bộ đương chức, nhất là ở cơ sở còn chưa 


Ÿ kiến vỏ kinh nghiệm 


được bổ sung các kiến thức mới về quản lý. 
Cán bộ cấp xñ, huyện ở các vùng đân tộc thiểu 
số vừa thiếu, vừa yếu về năng lực. Nhiều cơ 
quan lãnh đạo và quản lý các cấp trong tỉnh có 
một số cán bộ yếu kém nhưng vẫn chưa được 
thay thế. 

Như trên đã phân tích, đa số đảng viên của đảng 


` bộ Bắc 'thái là tốt, bảo đâm tính tiên phong gương 
mẫu, nhưng vẫn có ,một bộ phận biểu hiện tư 


tưởng cá nhân chủ nghĩa, tự do vô kỷ luật. Tình 


trạng quan liêu, ức hiếp quần chúng vẫn còn. 
MỘt số cán bộ, đảng viên trong các cơ sở sản 


xuất, kinh doanh, trong bộ máy quản lý nhà nước, 


thậm chí cả trong cơ quan bảo vệ pháp luật đã 
lợi dụng mọi sơ hở của cơ chế quản lý mới để 
làm giàu bất chính. 

Phân tích 51 715 đảng viên, chúng tôi thấy trên 
thực tế, bộ phận thực sự tiên phong gương mẫu 
chiếm tỷ lệ chưa cao. Một số khá đông có phẩm 
chất và ý thức tổ chức kỷ luật tốt nhưng lại bị 
. hạn chế vì tuổi cao, sức yếu, hoặc vì trình độ 
văn hóa thấp. Một bộ phận giảm sút ý chí chiến 
đấu chưa được xem xét, kiểm tra giúp đỡ hoặc xử 
lý kỷ luật Một số thoái hóa biến chất nhưng 
chưa bị đưa ra khỏi đảng. 

Nguyên nhân của tình trạng yếu kẽm trên, có 
phần đo khách quan : một bộ phận đảng viên khi 
vào đàng trình độ văn hóa thấp, hoàn cảnh hoạt 
động bó hẹp, ít có điều kiện tiếp xứ và học tập 
vươn lên. Nhưng nguyên nhân chủ quan vẫn là 
quyết định : một bộ phận cấp ủy, khi bước vào 
đổi mới, quá say mê với một số công việc cụ 
-_ thể, xem nhẹ công tác xây đựng đảng. Một bộ phận 
_ cán bộ, đảng viên thiếu tu đưỡng, rèn luyện. Các 
công tác tư tưởng, tổ chức, kiểm tra và quản lý 
đảng viên còn thiếu sắc bén, cứng nhắc và 
thiếu chuẩn bị chu đáo... 

® P.V: Trước thực trạng nêu trên, đảng bộ 
Bác thái có những chủ trương, biện pháp chủ yếu 
gì để đổi mới và chỉnh đốn đảng trong thời 
_ gian tới ? 

®Đ/cN.N.H.: Đổi mới và chỉnh đốn đảng 
là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng và cấp thiết. Đây 
là đời hỏi của cuộc sống, là nguyện vọng của 
Mai 16 vn Nai bức xúc của chính 
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bản thân đảng. Chúng tôi quan niệm đổi mới và: 
chỉnh đốn đảng không phải là phủ nhận quá khứ 
cách mạng mà là khắc phục những nhược điểm, 


"sửa chữa những sai fầm, khuyết điểm, thừa 


kế, phát huy những truyền thống, thành tựu, 
kinh nghiệm quý của đẳng. Đổi mới và chỉnh đốn 
đảng phải trên cơ sở giữ? vững các nguyên tắc 
của chủ nghĩa Mác - Lê-nin về xây đựng đảng, 
làm cho đảng vững mạnh cả về chính trị tư 
tưởng và tố chức, gắn bó mật thiết hơn nữa với 
nhân dân. Đổi mới, chỉnh đốn đảng phải gắn 


với quá trình đổi mới toàn xã hội và phải là -. 


nhiệm vụ thường xuyên, lâu đài, có trọng điểm, có 
bước 'đi vững chắc, làm đến đâu đạt kết quả 
đến đó. Chủ trương, biện pháp chủ yếu mà chúng 
tôi sẽ tiến hành để đổi mới và chỉnh đốn đảng là : 
1 - Quán triệt các văn kiện của Đại hội VII trong . 
toàn đảng bộ. Đây chính là dịp để đảng bộ chứng 
tôi nâng cao trình độ nhận thức về lý luận và 
đường lối quan điểm của Đảng một cách có hệ 
thống. Trên cơ sở nhận thức mới, chúng tôi sẽ 
rút ra những mặt mạnh và yếu trong lãnh đạo, 
từ đó chấn chỉnh lại các quy trình công tác, góp 
phần làm cho các cấp ủy đảng đáp ứng được 
yêu cầu của công việc. Tiếp tục làm tốt việc bồi 
đưỡng chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng, đạo đức, . 
phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đẳng viên. và 
toàn thể nhân đân. | 
2 - Đồi mới nội đung và phương thức lãnh đạo 
của đảng đối với hệ thống chính trị, đồng thời 
làm tốt hơn nữa công tác vận động quần 
_ chúng, xây đựng cho được mối quan hệ máu thịt 
giữa đảng với nhân 'đân. Để làm được việc này, 
đựa vào hướng dẫn của Trung ương, chúng tôi : 
chủ trương tiến hành rút kinh nghiệm ở từng 
cấp quản lý, thận trọng thí điểm từng vấn đề, 
từng việc để từ đó hoàn thiện ngày một tốt hơn 


"phương thức lãnh đạo của đảng đối với chính . 


quyền và các đoàn thể. Kinh tế thị trường, đòi 
hỏi công tác quần chúng không thể rập khuôn, thụ 
động theo lối cũ, mà phải hết sức năng động, 


mềm dẻo, làm sao để người dân thật sự trở 
. thành chủ thể quản lý xã hội, phát huy đầy đủ 


tính tích cực chính trị - xã hội của họ. Muốn vậy, 
phải mở rộng các hình thức tập hợp quần chúng, 
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coi trọng tất cả các địa bàn hoạt động, đặc biệt 
là vùng núi, vùng sâu và vùng xa. Các đoàn thể 
quần chúng và các tổ chức xã hội phải chủ 
động phối hợp với chính quyền giải quyết việc 
làm và bảo vệ lợi ích chính đáng của người lao 
động... 

3 - Tiếp tục tiến hành cuộc vận động làm 
trong sạch đảng ; thường xuyên làm tốt công tác 
đảng viên trên ba mặt : bồi dưỡng, nâng cao 
năng lực và phẩm chất đảng viên ; đưa những 
người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi 
đẳng ; kết nạp đảng viên mới. Trong công tác 
đảng viên, chúng tôi chú trọng làm cho mọi người 
hiểu rõ tiêu chuẩn đảng viên trong giai đoạn cách 
mạng hiện nay. Bên cạnh những tiêu chuẩn chung 
đã được xác định, căn cứ vào tình hình thực tế 
của địa phương và của đảng bộ, chúng tôi đặc 
biệt nhấn mạnh tới những tiêu chuẩn như : lao 
động giỏi, trung thực và tận tụy ; đi đầu trong các 
cuộc vận động xóa nạn mù chữ, chống mê tín đị 
đoan, thanh toán các tệ nạn xã hội, thực hiện nếp 
sống mới xã hội chủ nghĩa ; gương mẫu .và thực 
hiện có hiệu quả việc đoàn kết dân tộc, đoàn kết 
giữa đồng bào sở tại và đồng bào ở các địa 
phương khác đến sinh cơ lập nghiệp, v.v.. Chúng 
tÔi sẽ thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao phẩm 
chất, năng lực của đảng viên theo những yêu cầu 
mới ; kiên quyết đưa những người không xứng 
_ đáng là đàng viên ra khỏi đảng ; kết nạp người 
vào đàng theo yêu cầu nâng cao chất lượng và 
trẻ hóa đội ngũ đảng viên. 

4 - Củng cố và nâng cao sức chiến đấu của 
các tổ chức cơ sở đảng ; xây dựng các tổ chức 
cơ sở đảng thật sự trong sạch vững mạnh. Để 
làm tốt công việc này, chúng tôi chủ trương phải 
nhận thức rõ nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức 
cơ sở đảng, đồng thời tích cực cải tiến, nâng 
cao chất lượng sinh. hoạt của các tổ chức cơ sơ 
đảng, đặc biệt là sinh hoạt chỉ bộ sao cho bảo đảm 
đầy đủ tính lãnh đạo, tính chiến đấu và tính giáo 
dục. Lựa chọn và bồi dưỡng thường xuyên đội 
ngũ cán bộ chủ chốt ở cơ sở. Quyết tâm thu hẹp 
điện cơ sở yếu kém. Trong công tác này, chúng 
- tôi sẽ phân loại theo đặc điểm từng vùng để có 
biện pháp tập trung củng cố cụ thể. Chú trọng 


G 


trước nhất vùng dân tộc và cán bộ đần tộc, vùng 
nông thôn và cán bộ nông thôn, xí nghiệp sản 
xuất, kinh doanh và cán bộ kinh tế... 

5 - Đổi mới công tác cán bộ, xây dựng cho được 
một đội ngũ cán bộ đủ sức đáp ứng những đòi 
hỏi ngày càng cao của công cuộc đổi mới. Chúng 
tôi đang tích cực phấn đấu để công tác cán bộ ở 
Bắc thái trong những năm tới đạt được sự chuyển 
biến cơ bản trên một' số mặt chủ yếu sau : 

- Bảo đảm sự kế thừa và chuyển tiếp các thể - 
hệ cán bộ một cách vững chắc và có sự phát 
triển, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản 
lý chủ chốt cấp tỉnh và huyện. 

- Đổi mới công tác đào tạo và bồi đưỡng cán 
bộ. Chú trọng đào tạo lại đội ngũ cán bộ lãnh đạo 
và quản lý, nhất là cán bộ đảng, cán bộ chính 
quyền, cán bộ quản lý sản xuất kinh doanh và 
đội ngũ chuyên gia trên các lĩnh vực theo yêu cầu 
mới. 

- Mở rộng dân chủ hơn nữa trong công tác cán 
bộ. Thực hiện đúng nguyên tắc tập thể cấp ủy, 
tập thể ban lãnh đạo xem xét các vấn đề cán bộ.. 
Cài tiến công tác quản lý, phân công và phân 
cấp quản lý cán bộ. Xây dựng và thực hiện đúng 
quy trình về giới thiệu, đề bạt, bố trí cán bộ ; 
tránh tùy tiện làm theo ý kiến cá nhân. 

- Thực hiện chế độ đãi ngộ thích đáng đối với 
đội ngũ cán bộ chủ chốt ở cơ sở. Thực tế ở 
Bắc thái cho thấy, cơ sở nào mạnh là do ở đấy - 
có đội ngũ cán bộ chủ chốt vững vàng. Song, thực 
tế ở Bắc thái cũng cho thấy, đội ngũ cán bộ 
này hiện chưa được chăm lo đầy đủ, vì thế trong 
đội ngũ cán bộ này, nhất là đội ngũ cán bộ cơ 


. sở ở nông thôn đang phát triển không khí chán nản 


muốn xin nghỉ công tác. Tình trạng này cần sớm 
được chấm đứt 

Công tác xây dựng đảng ở một tỉnh miền núi 
như Bắc thái có những khó khăn và phức tạp riêng 
của nó. Vì thế, một mặt chúng tôi phải chủ động, 
sáng tạo trong lĩnh vực này ; mặt khác rất mong 
Trung ương, và cả Tạp chí Cộng sản nữa, hãy 
tích cực phối hợp, hỗ trợ và giúp đỡ chúng tôi 
nhiều hơn. Chúng tôi rất hy vọng ở các đồng chí. 


Người thực hiện : NGUYỀN XUÂN HẢI 
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Một số ý kiến về 
chống tham những hiện nay 


H° nghị lần thứ chín Ban chấp hành ưrung 
ương Đảng. (khóa VI), sau khi phân tích về 
một số vấn đề kinh tế - xã hội cấp bách, đã nhấn 
mạnh việc chống tham nhũng là một trong ba vấn 
đề có tính thời sự nóng bỏng, có ý nghĩa quyết 
định, cần làm ngay và làm tốt Một số ngành, 
một số địa phương đã bắt đầu làm và thu được 
một số kết quả. Nhân đân ta vui mừng, nhưng 
cũng không ít người hoài nghỉ : liệu có chống 
tham nhũng được triệt để không, hay là "đánh 
trống bỏ dùi”, đâu lại hoàn đấy, thậm chí còn 
tiếp tục phát triển ngày càng nghiêm trọng hơn ? 


* 


Đấu tranh chống tham nhũng ở nước ta hiện 
nay là một vấn đề cấp bách. Có thể nói đây là cuộc 
đấu tranh cực kỳ khó khăn, phức tạp, bởi vì bệnh 
đã nặng, không thể có thang thuốc thần kỳ nào 
uống vào là khỏi ngay tức khác. Bệnh đã nặng mà 
lại lây lan, nhiều người mắc, dẫn đến chc đậy 
cho. nhau. Những con bệnh này lại thường nắm 
quyền lực và tiền của, có phc cánh, "ô dù”. Họ lại 
có nhiều thủ đoạn rất tỉnh vi xảo quyệt, m mọi 
cách lách qua các khe hở, che giấu những hành 
động tội lỗi, hợp pháp hóa giấy tờ, thủ tục ; thậm 
chí, đánh lạc hướng các cơ quan điều tra và quần 
chúng. 

Muốn chống tham tiệt có kết quả, trước 
hết phải xác định đôi tượng tham những là ai ? 


Các thủ 1131171113 Vy nạ, 


chủ yếu của tham những là do đâu ? 
Đôi tượng tham nhúng tập trung vào những 
người đương chức có quyền, có thế lực, nắm giữ 


vật tư, hàng hóa, uên bạc của nhà nước và của tập. 


thể. Càng có quyền lực to, phc cánh mạnh, "ô-dù” 


NGUYỀN KHẮC HIỀN ° 


to, thì càng có khả năng tham nhũng lớn. Những 
người quyên lực nhỏ, nếu ngoắc với bọn xấu 
ngoài xã hội, thì vẫn có thể làm những "quả" to 
Thậm chí, những cán bộ đã về hưu, nếu còn chân 
tay trong bộ máy của Đảng và Nhà nước, hoặc vẫn 
còn quyền lực như có chân trong hội đồng quản 
tị của các tổ chức tín dụng chẳng hạn, thì vẫn 
có thể tham nhũng. 

Trong các đối tượng tham nhũng, nổi lên một số 
đối tượng chính sau đây : | | 

Ì - Những người giữ € gø vị lãnh đạo, quản 
lý, nghiệp vụ trong các cơ quan, đơn vị sản xuất, 
kinh doanh, dịch vụ, quản lý tiền, hàng..., lợi dụng 
hoặc lạm dụng quyền hạn được giao, tm sơ hở 
hoặc thậm chí, tạo ra sơ hở trong cơ chế, để tham 
ô tài sản xã hội chủ = làm trái chính sách, ăn 
hối lộ... 

-_ 2 - Những người thực hiện nhiệm vụ TT lý 
nhà nước, lợi dụng chức trách, quyền hạn để 


:móc ngoặc, ăn hối lộ, vòi vĩnh ăn cắp tài sản của 


nhà nước và tập thể. 

3 - Cán bộ, đăng viên lợi dụng chức quyền - 
chiếm đoạt hoặc sử dụng quá tiêu chuẩn quy 
định tài sản nhà nước, chỉ lo thu vén cho bản thân 
và gia đình, cho người thân và phc cánh, chỉ dùng 
quỹ công bừa bãi vào việc riêng, "hối lộ", biếu 
quà cấp trên, ăn chơi, nhậu nhẹt xả láng. 

4 - Những người đã vẻ hưu nhưng còn uy thế, 
còn nhiều phc cánh ở các cơ quan, xí nghiệp, 
đứng ra làm môi giới, bảo lãnh cho những tư 
nhân có thể móc ngoặc với những cán bộ, đảng 
viên có trách nhiệm, có quyền lực. 

3- Cán bộ cơ sở ở hợp tác xã, ở phường, xã, 


lợi dụng chức vụ, giải quyết sai chính sách về 


® Chuyên viên kinh tế cấp cao 
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quyền lợi, đất đai, nhà cửa, v.v., để tham ô tài sản 
của tập thể, của nhà nước, để sách nhiều, ăn hối 

lộ, bất chấp pháp luật, coi "phép vua thua lệ làng". 
__ Thủ đoạn tham những của những đối tượng này 
rất khôn khéo, tỉnh vi, xảo quyệt Thường biếu 
hiện như sau : 

-1 - Núp đưới chiêu bài như "cơ chế thoáng", 
"năng động”, "tự chủ”, "sáng tạo”, "liên doanh liên 
kết", “tổ chức mua bán", "chuyển nhượng", "đối 
lưu", "tổ chức đấu thầu"... để ngầm chia nhau 
Ryt nhuận, ăn chênh lộch giá, tham ô, hoặc ăn hối 
lộ, K | | 
-!2 - Cho tư nhân núp đưới hợp đồng của các cơ 
quan nhà nước, núp đưới danh nghĩa các tổ chức 
kinh tế quốc doanh, các dịch vụ của cơ quan nhà 
nước, để buôn lậu, trốn thuế, làm trái pháp luật. 
Thậm chí, có đối tượng còn trắng trợn bán cả 
chữ ký của mình và đấu của cơ quan để ăn đút lót. 

- 3 - Thông qua việc ký hợp đồng kinh tế để rút 
tiền nhà nước ra làm giàu bất chính ; thông qua 
liên doanh liên kết, tiêu thụ hàng hóa cho tư nhân 
để thu lợi riêng ; lợi dụng những sơ hở trong 
quản lý tín đụng để lấy vốn nhà nước gửi tiết 
kiệm, chơi "hụi”, thu lãi lớn. 
-Ò- 4 - Nhận hối lộ, đòi hối lộ trong việc xét duyệt 
các kế hoạch về đầu tư, xây đựng, cấp phát vật 
tư, cấp giấy phép xuất nhập khẩu, cấp nhà ở, cấp 
giấy phép xây dựng, cơi nới nhà, miễn, giảm 
thuế, hạ mức phạt hoặc miễn phạt, miễn tịch 
thu, v.V.. | 

5 - Sử dụng nghiệp vụ chuyên môn, thống kê kỹ 
thuật, thanh toán, để hợp pháp hóa việc khai man 
khối lượng, khai man sản phẩm, để tham ô tài 
sản của nhà nước, của tập thể. 

6 - Báo cáo không trung thực để được cấp giấy 


phép, cấp vốn, chiếm dụng thu quốc doanh, 


thuế ; dùng vốn của nhà nước, chiếm dụng 
vốn của đơn vị khác để hưởng lãi suất uiết kiệm, 
ăn chênh lệch lãi suất hoặc cho vay nặng lãi ; tổ 
chức buôn bán trái phép. 

7 - Lợi đụng giao dịch trong nước và ngoài nước 
đề phung phí công quỹ, trả lương thưởng, quà biếu 
quá mức cho phép... 

8 - Trong quản lý xây dựng cơ bản có tình trạng 
“ba ăn” : ăn khối Tượng (khối lượng ít khai nhiều), 
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ăn chất lượng (bớt xén nguyên vật liệu so với 
thiết kế), ăn đơn giá (do đơn giá tổng hợp tính yếu 
tố trượt giá quá cao, các khoản phụ phí, lán trại, 
thưởng, được áp dụng với bất kể công trình lớn 
nhỏ nào). Chủ đầu tư thông đồng với "cai đầu 
dài” cho đấu thầu công trình với giá thấp nhất 
nhưng lại thanh toán với giá cao, làm thiệt hại 
lớn cho công quỹ. 

9 - Báo cáo sai sự thật, che giấu nguồn thu, trốn 
hoặc hạ mức nộp thu quốc doanh, lợi nhuận cho 
ngân sách ; "móc” với tư nhân để trốn, hạ, miễn 
hoặc hoãn nộp thuế, lấy: tiền chia nhau ; giấu số 
hộ phải nộp thuế, giấu đoanh thu cho tư nhân 
với điều kiện hai bên đều có lợi. 

10 - Dùng lao động và tiền của cơ quan để mưa 
sắm đồ dùng, xây nhà ở cho cá nhân quá -tiêu 
chuẩn. Dùng tiền quỹ của cơ quan, vốn tín 
dụng của ngân hàng, để cho vay lấy lãi, đi buôn... 

11 - Lập quỹ đen, làm số sách "ma", hạch toán 
không trung thực, lập hợp đồng giả, lập chứng 
từ khống, sửa chữa sổ sách kế toán... để bòn 
rút tiền của nhà nước hay tập thể, 

12 - Lợi dụng chia tách, sáp nhập, giải thể cơ 
quan nhà nước, đơn vị sản xuất kinh doanh, lợi. 
dụng chủ trương thanh lý tài sản, bán vật tư ứ 
đọng, kém phẩm chất, để tham ô tập thể hay cá: 
nhân. 

Không thể kể hết được những thủ đoạn của bọn 
tham nhũng,vì họ lợi dụng mọi sơ hở, thậm chí ° 
tạo ra sơ hở, bưng bít sự thật, dối trên, lừa dưới, 
hoặc gây bè phái, xây dựng "Ê kíp” trong nội bộ, 
để khống chế những người trung thực, hối 
lộ, mua chuộc cấp trên làm "ô đù" cho họ. Chỉ có 
đựa vào quần chúng ở cơ sở, tai mất của nhân 
dân, những người đã từng làm việc trong ngành, 
tại cơ sở, mới biết rõ được mợi thù đoạn của họ. 

Tình trạng tham nhũng ngày càng nghiêm trợng 
là do những nguyên nhân chủ yếu sau : 

1 - Tư tưởng cá nhân chủ nghĩa đã dẫn những 
cán bộ tham nhũng đến chỗ sa ngã, thoái hóa biến 
chất, chỉ m mọi cách kiếm lời cho cá nhân, cho 
gia đình, đi đến coi thường pháp luật, lừa đối cấp 
trên, để làm giàu bất chính. Trơng nhiều năm nay, 
công tác giáo đục đạo đức cách mạng bị buông 
lỏng, thêm vào đó, ta lại sơ hở trong việc tuyển 
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dụng, đề bạt cần bộ, nhân viên, đưa một số phần 
tử cơ hội, không có phẩm chất vào các cơ quan 
của Đảng và Nhà nước. Thậm chí, có nơi đã tuyến 
và đề bạt làm giám đốc cả những tên có tiền án 
tiên sự và đang bị truy nã l | 

2-Cơ chế quản lý đang trong quá trình đổi 
mới, chưa đồng bộ, chưa chặt chẽ, pháp luật 
nhất là pháp luật về kinh tế tài chính còn thiếu 
nhiều và còn nhiều sơ hở, tạo điều kiện cho kẻ 
xấu lợi dụng. 

3 - Tổ chức bộ máy còn cồng kềnh, kém hiệu 
lực, nhiều tầng nấc trung gian, chức năng, 
nhiệm vụ không rõ ràng, giảm đạp, chồng chéo 
lên nhau, quyền hạn không đi đôi với trách 
nhiệm, thưởng không đi đôi với nhat, 


4 - Quản lý cán bộ, đảng viên loa lẻo, thiếu 


kiểm tra định kỳ tư cách đảng viên, cán bộ ; trên 
thì quan liêu không sát, dưới cơ sở thì lại nể nang, 
cảm tình, bao chc cho nhau ; thậm chí, có nơi còn 
đồng tình với nhau tham ô tập thể. 

3 - Các cơ quan giữ gìn pháp luật như công an, 
tòa ấn, các cơ quan nắm vật tư, tiền bạc của nhà 
nước như tài chính, ngân hàng, thương nghiệp... 
quá yếu và có không ít phần tử xấu bị mua chuộc. 

'6 - Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và Nhà 
nước chưa ngang tầm nhiệm vụ, mới làm được 
một sỐ vụ, việc, nhiều khi phải làm đi, làm lại, 
xử lý lại không kịp thời và không nghiêm, nhất 
là ở cấp cao. 

7 - Nguyên nhân cuối cùng và có lẽ quan trọng 
nhất, là tư tưởng quần chúng chưa được phát 


động, họ chưa đi vào hành động cách mạng một. 


cách có tổ chức, có chỉ đạo chặt chẽ. Vì sao quần 
chứng chưa tin, chưa hành động ? Chủ yếu là đo 
nạn "ô đù” còn nặng ; có việc đáng l© phải xử 
nặng thì thực tế lại xử nhẹ, xử lý nội bộ, xử lý 
" từ vai trở xuống ”", 

Nhiều người còn né tránh, sợ "đấu tranh thì 
tránh đâu". Thêm vào đó, tiền lương nói chung 
không đi sống, nên cũng tạo ra tâm lý xuê xoa, 
thỏa hiệp với những việc tiêu cực dưới đanh 
nghĩa "cải thiện đời sống cho tập thể”. Thậm chí, 
đối với số cán bộ tham ô hẳn hoi, nhưng vì mới 
tham ô "một fỬỨ thôi, người ta cũng tặc lưỡi ”cho 
qua”, vì cho đó là "tất yếu" do lương quá thấp. 


Kết quả là một số người không vững vàng cũng 
bị lôi kéo vào làm tay sai cho những kẻ tham những. 
: * 
Đề chống tham nhũng đạt được hiệu quả, - cần 
tập trung vào mấy điểm sau đây : ¬ 

1 - Tăng cưởng công tác giáo dục chính trị tư 
tưởng, rèn luyện đạo đức cách mạng "cần kiệm 
liêm chính, chí công vô tư" chống mọi biểu hiện 
của tư tưởng cá nhân, cơ hội đưới mọi hình thức 
trong đảng viên và cán bộ nhân viên nhà nước.. 

Kêu gọi và động viên sự // giác của mỗi người 
kết hợp với sự giám sát của quần chúng, sự 
kiểm tra của các cơ quan chức năng, tổ chức 
đảng và chính qưyền các cấp. 

Cần đặc biệt chú ý ban hành kịp thời những 
chế độ, chính sách có liên quan đến việc bảo vệ 


tài sản, vốn và vật tư của nhà nước và của tập 


thể, đến việc sử dụng vốn của nhà nước và của 
ngân hàng, đến việc sử đụng vốn đầu tư xây đựng 


_cơ bản, vốn ngoại tệ, đến việc cấp giấy phép 
- xuất nhập khẩu, đến vấn đề thưởng, tặng phẩm, 


liên hoạn, tiếp khách hàng trong và ngoài nước. 

Hoàn thiện cơ chế quản lý kinh tế xã hội, phân 
định rõ chức năng quản lý nhà nước với chức 
năng quản lý kinh doanh. Giao quyền cho giám 
đốc xí nghiệp quốc doanh phải đi đôi với xác 
định trách nhiệm (kể cả về vật chất). 


_ Xúc tiến việc ban hành và hoàn thiện các luật, 


sắc lệnh về kinh tế, có thể ban hành luật hay sắc 
lệnh đạc biệt về chống tham những, xử phạt 
thật nặng tội tham nhũng (kể cả tử hình), áp đựng 
trong hoàn cảnh đặc biệt độ 3 đến 5 năm. 

2 - $ắp xếp lại bộ máy chính quyền nhà nước 
gọn nhẹ, hợp lý, có hiệu lực, khắc phục tình 
trạng bộ máy cồng kềnh nhữều tầng nấc, hoạt 
động kém hiệu quả, xác định rõ, cụ thể” quyền 
han và trách nhiệm của từng cấp, từng người 
trong bộ máy nhà nước, công bố rõ eho cần bộ 
nhân viên và nhân đân biếu ' 

Đầy mạnh công tác chông quan liêu, xác định 
trách nhiệm người lãnh đạo phải biếi và hiểu rõ 
hoàn cảnh sinh hoại, thư nhập của cần bộ, nhân 
viên trực tiếp đưới quyền. Cán bộ lãnh đạo vì 


(Xem tiếp trang 70) 
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Khía cạnh lợi tức tín dụng 


trong cân đối hàng 


2 đối hàng hóa - tiền tệ (H - T) có vai trò 
rất quan trọng (nếu khê›g muốn nói là 
quyết định) của kinh tế thị trường có điều 
tiếL Cân đối H - T được thực hiện trên thị trường 
thông qua sự vận động song song và phù hợp với 
nhau giữa. lưu thông hàng hóa và lưu thông tiền 
tệ. Nó chịu sự chỉ phối trực Uuếp của các quy 
luật kinh tế vốn có của kinh tế hàng hóa và thị 
trường. Bất cứ một xử lý nào trong điều tiết vĩ 
mô hoặc vi mô mà vi phạm cân đối nói trên, ko 
gánh chịu những hậu quả nhất định. 

Ý thức được điều đó, Đảng và Nhà nước ta đã 
có những giải pháp xử lý sự mất cân đối H - T 
và đã kiếm chế được lạm phát. Năm 1989, giá 
cả ổn định, đồng tiền Việt nam đã có giá, mặc dù 
mới chỉ là bước đầu và chưa vững chắc. 

Song có lẽ vì quá say sưa với thắng lợi của năm 
1989, mà ta chưa dự đoán được những yếu tố bất 
ngờ nảy sinh. Bệnh giản đơn và duy ý chí đã trỗi 
đậy. Những di hại của cơ chế bao cấp đưới dạng 
này hay dạng khác lại này sinh. Quá trình đổi mới 
không đồng bộ và cùng với các nhân tố khách 
quan khác, đã làm cho những khởi sắc của năm 


989 không giữ được. Lạm phát đã và đang trở lại. - 


| 

Ở nước ta, sau nhiều năm trăn trở, chúng ta đã 
chuyỀn sang mua bán theo một giá - giá kinh doanh 
(giá thị tường). Đây là một thắng lợi to lớn. Nó 
không chỉ bước đầu tạo ra cơ chế quản lý 
kinh tế mới năng động, mà còn tạo ra tâm lý tập 
quán mới trong xã hội - con người biết làm qucn 
với cơ chế thị trường. Đương nhiên, còn phải 
tiếp tục giải quyết hàng loạt vấn đề có liên quan 
đến hàng hóa như:  - 

- Đưa giá tư liệu sản xuất (trong đó có giá vật tư) 
theo hướng : tính đúng, tính đủ và tiếp cận với 
mặt bằng giá quốc tế ; 
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tiên 
PHAN THANH PHỐ °* 


- Nâng cao chất lượng hàng hóa, cải tiến mẫu 
mã hàng hóa... để có thể cạnh tranh được với hàng 
ngoại ở thị trường trong nước và thị tường quốc 
tế ; 

- Giải quyết đúng đắn vấn đề sở hữu của 
người kinh doanh hàng hóa theo hướng mọt tài 
sản, hàng hóa đều phải có chủ ; 

- Coi trọng và xử lý thỏa đáng vị trí và mối quan 
hệ giữa thị trưởng trong nước và thị trường 
ngoài nước. Nhà nước cần có chính sách đúng 
để nâng sức mua thị tường trong nước - thị 
trường nông nghiệp, nông thôn và thị trường đối 
với người làm việc ăn lương ở lĩnh vực hành 
chính sự nghiệp và lực lượng vũ trang... 

Việc xư lý vừa qua về giá cả hàng hóa và thị 
trường hàng hóa ương cân đối H - T, tuy có tính 
đến khía cạnh trễn tệ, nhưng chỉ mới là bước 
đầu, chưa cơ bản, chưa đồng bộ và chưa đủ để 
tạo ra thị trường tiền tỆ, thị ưường vốn... theo 
đúng nghĩa của nó. Về nguyên nhân có nhiều, 
nhưng nguyên nhân cơ bản là do xứ lý chưa khoa 
học đôi với vân đề mức lợi tức tín dụng. 
Thco tôi, ở đây có ba quan điểm cần lựa chọn : 

Thứ nhất, chấp nhận mức lợi uức cho vay. 
thấp, khống chế mức lợi tức uền gửi thấp, 
duy trì bao cấp qua lợi tức tín dụng, với hy vọng 
ổn định tình hình kinh tế - xã hội và chính trị ; 

Thứ hai, chấp nhận mức lợi tức tín dụng lên 
xuống theo cơ chế thị trường tiền tệ có điều 
tiết vĩ mô ; 

Thứ ba, dung hòa hai quan điểm trên. 

Như ta đã biết, lợi tức tín dụng là giá cả của 
vốn cho vay. Hơn nữa, tiền tín đụng, dù là 
chuyên khoản hay tiền mát, đều có thể chuyển 
hóa lần nhau và đều tham gia lưu thông tên thị 


trường. Do đó, trong cân đối H - T, dù cung - cầu 
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hàng vá cung - cầu tiên có sự khác nhau nhất 
định, song một khi chúng ta đã thừa nhận thị 
trường hàng hóa và giá cả của nó vận động thco 


cơ chế thị trường có điều tiết vĩ mô, thì lô gích 


tất yếu là phải thừa nhận thị trường tiền tệ, thị 
trường vốn và giá cả của nó (lợi tức) vận động 
theo cơ chế thị trường có sự điều tiết vĩ mô. 

Lý luận và thực tiễn cho thấy, nếu xử lý vấn 
đề theo quan điểm thứ nhái hay thứ ba nêu trên 
thì nhìn bề ngoài và nhất thời, có vẻ tạo ra sự 
"êm địu” và ổn định nào đó. Song xét về cơ bản, 
lâu dài và thực chất, sẽ không tránh khỏi những 
hậu quả không hay. - _ 

Chống lạm phát có nhiều phương án khác nhau, 
nhưng một trong những phương án có Lác dụng cơ 
bản lâu dài, theo nhiều nhà kinh tế học ở các 
nước tư bản, là : nâng mức lợi tức cho: vay lên 
cao hơn hoặc ít ra là bằng mức lạm phát. 

Quan điểm (hứ nhái nêu trên, chấp nhận mức 
lợi tức thấp, như vậy hữu ý hay vô tình sẽ dẫn 
đến : Một là, tiếp tục duy trì yếu tố của cơ chế 
bao cấp, làm thui chột tính tự chủ của các đơn vị 
sản xuất kinh đoanh vừa mới được khơi dậy. //a¡ 
là, tiếp tục nuôi dưỡng các xí nghiệp và các giám 
đốc làm ăn không hiệu quả, cản trở việc tổ chức 
sắp xếp lại khu vực kinh tẾ quốc doanh theo 
định hướng của Đại hội VI của Đảng, tạo kẽ 
hở cho những tiêu cực mới nảy sinh, "lãi giả, lỗ 
thật", lạm phát nặng có nguy cơ xuất hiện trở 


hại. Ba là, ngân sách uiếp tục bội chỉ, giá cả và - 


lạm phát tăng. Giá cả và tiền tệ mất tác dụng là 
phương tiện tính toán và đo lường. Tình hình kinh 
tế, xã hội không ổn định và rối loạn. 

Nếu áp dụng trở lại những giải pháp tình thế 
như năm 1989 mà vẫn duy tì quan điểm (thứ 
nhất (hay thậm chí quan điểm thứ ba), thì bức 
tranh kinh, tế - xã hội hiện nay cũng không vì thế 
mà thay đổi cơ bản. Nó chỉ tạo ra một sự êm dịu 
nhất thời nào đó, để rồi tích lại và dẫn đến bức 
tranh kinh tế - xã hội không lấy gì tốt đẹp hơn. 
Bởi vì, lịch sử sẽ không lắp lại như cũ, nếu việc 
điều uết nền kinh tế ở tầm vĩ mô thiếu những 


giải pháp cơ bản và lâu dài, được thiết kế phù hợp - 


với hiện thực và các quy luật kinh tế khách quan. 
H 


Nền kinh tế nước ta đã và đang chuyển động 
theo cơ chế. thị trường có điều tiết - một sự 


chuyển động hợp quy luật. Sự digydi động thco. 
hướng này xa lạ với quan điểm chấp nhận mức 
lợi tức thấp, nhưng lại rất gần gũi với quan 
điểm chấp nhận mức lợi tức tín dụng lên xuống 
thco cơ chế thị trường tiên tệ có điều uết vĩ mô. 

Việc chuyển nền kinh tế, xé: về khía cạnh lợi 
(ức , từ quan điểm thứ nhấi sang quan điểm thứ 
hai, tất yếu dản đến những khó khăn nhất định. 
Song, bước chuyển sẽ (hành công, nếu chúng ta 
chủ. động tính toán toàn diện mọi tác động có thể 
xảy ra và biết phát huy bài học kinh nghiệm đã có 
khi chuyển từ cơ chế hai giá sang cơ chế một giá 
đối với hàng hóa thông thường ; nếu chúng ta có 
một hệ thống giải pháp hữu hiệu và kiên quyết. 

Dưới đây là vài suy nghĩ về các giải pháp chủ 
yếu mang tính định hướng cho bước chuyển nói 
tên: - - 

1 - Sớm tạo ra các điều kiện để có thể chuyển 
sang thực hiện mức lợi tức theo quan điểm ¿hứ 
hai - mức lợi tức theo cơ chế thị trường tiền 
tệ có điều tiết vĩ mô. Cần dự đoán sự biến 
động của cung cầu trong cân đối H - T (chỉ số giá 
cả hàng hóa và mức lạm phát), bình quân 3 tháng 
một lần, để đưa ra mức lợi tức hợp lý, sao cho 
các đương sự đều có thể chấp nhận. 

2 - Nên giao việc xác định mức lợi tức trên cho 
hệ thống ngân hàng kinh doanh tiền tệ, gắn với 
chức năng quản lý của họ. Nhà nước nắm 
Ngân hàng nhà nước và kho bạc thông qua các 
chính sách kinh tế nhằm điều hòa lưu thông tiền . 
IlỆ và điều tiết quan hệ cung cầu tiền tệ. Thông 
qua đó, Nhà nước có thể khống chế định - 
hướng mức lợi tức tín dụng. Nhà nước không 
nên trực uiếp quy định mức lợi tức tín dụng. -: 

3 - Trên cơ sở sắp xếp lại khu vực kinh tế ' 
quốc doanh, chấp nhận sự giải thể (hay phá sản) 
với tỷ lệ cao đối với các xí nghiệp sản xuất, 
kinh doanh bị thua lỗ kéo dài. Điều chỉnh lại kinh 


tế quốc doanh theo hướng thu hẹp kinh tế quốc - 


doanh tớt mức cần thiết, coi phá sản là một sự 
"tàn phá sáng tạo”. Trừ các xí nghiệp giữ vai trò 
rường cột của nền kinh tế có ảnh hưởng đến 
quốc kế dân sinh, thì nhà nước phải có chính 
sách trợ giá và chính sách đầu tư thỏa đáng để 
ổn định và phát triển sản xuất. 

4 - Cho phép các xí nghiệp còn lại thuộc khu vực 
kinh tế quốc doanh từ chối không nhận vốn tài 
sản cố định nào xét thấy lạc hậu và không cần 
thiết. Phát huy cao độ tính tự chủ để họ có điều 
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kiện tự chọn hình thức sở hữu, hình thức tổ chức 
kinh doanh, tự tạo vốn, tự xác định phương hướng 
sản xuất kinh doanh phù hợp với các thông số 
của thị trường, tự chọn mặt bằng kỹ thuật, công 
nghệ mới, chất lượng sản phẩm mới và mẫu mã. 

5 - Thành lập ban thanh lý tài sản ở các đơn vị 
kinh tế bị giải thể để thanh lý mọi tài sản bằng 
nhiều hình thức như : tô nhượng, cho thuê, bắn, 
chuyển giao mặt băng nhà xưởng và văn phòng cho 
các đơn vị kinh tế được cấp. Khoản tiền thu 
được do thanh lý, tùy theo nguồn gốc vốn của 
nó, mà hoc nộp vào ngân sách, hoác trà nợ ngân 
hàng. Nếu là nguồn vốn tự có thì giải quyết chỉ 
chế độ một lần cho người lao động. 

6 - Số người lao động ở các xí nghiệp bị giải 
thể sẽ được giải quyết một cách thỏa đáng thco 


các hướng : đào tạo mới, đào tạo lại nghề mới,. 


chuyển sang xí nghiệp có nhu cầu, cho nghỉ 
hưu, nghỉ theo chế độ thanh toán một lần. Nguồn 
tiền thanh toán cho các khoản chỉ sẽ lấy từ vốn 
tự có còn lại của xí nghiệp, từ tiền thanh lý tài 
sản có nguồn gốc là vốn tự có của xí nghiệp. 
Ngân sách Nhà nước chỉ hỗ ượ một phần. Trước 


mắt, những xí nghiệp phá sản có thể vay ngân 
hàng để tạm thời chỉ trà chế độ nghỉ một lần 
cho người lao động. Xí nghiệp sẽ hoàn trà vốn vay 
gốc bằng tiền thanh lý tài sản có nguồn gốc là 
vốn tự có của xí nghiệp. Tiền lợi tức của vốn 
vay trong thời gian đó sẽ do ngân sách nhà nước 
hỗ trợ. | 

7 - Trên cơ sở chống thất thu, cần triệt để giảm 
các khoản chỉ phí không cần thiết hoặc chưa cần 
thiết đối với xây dựng cơ bản, quốc phòng, hành 
chính sự nghiệp... bằng nhiều biện pháp hữu hiệu 
có trong tầm tay. Cần ưu tiên cho đầu tư kinh tế 
cấp bách và cho chính sách x3 hội, hỗ ượ có hiệu 
quả việc chỉ giải quyết cho những người lao động 
Ở các xí nghiệp bị giải thể về nghỉ theo chế độ 
hưu trí, hoặc theo chế độ một lần thanh toán. 

8 - Cần có sự đầu tư vốn và viện trợ của nước 
ngoài để hỗ ượ cho bước chuyển mới. Khả năng 
này cũng trong tầm tay, nếu có một chính sách đối 
ngoại hữu hiệu nhất theo hướng đa dạng hóa về 
hình thức và đa phương hóa về nguồn, với 
phương châm mềm dẻo, nhất quán, khiêm tốn và 
hiệu quà. - | | 
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Một số ý kiến... 
| ` (Tiếp theo trang 67) 
qua liêu, làm việc tắc trách mà để cán bộ đưới 
quyền tham nhũng, thì bị xử lý kỷ luật. 

Rà soát lại những cán bộ trong cấp ủy đảng và 
trong bộ máy nhà nước, kết hợp cuộc vận động 
làm trong sạch đảng và bộ máy nhà nước ; cần 
bộ, dù ở cương vị cao, nếu có dấu hiệu, chứng 


cứ mắc tham nhũng, thì đình chỉ công tác hoặc: 


chuyển sang làm công việc khác. 

Lựa chọn và đào tạo một đội ngũ cán bộ, đẳng 
viên, nhân viên nhà nước có phẩm chất đạo đức 
trong sạch, liêm khiết, vô tư, có tỉnh thần tận tụy 
trong công việc và trách nhiệm cao trước nhân 
dân, có kiến thức và năng lực, để thay thế những 
người không đủ tư cách, đặc biệt trong các ngành 
tài chính, ngân hàng, thương nghiệp, hải quan. 

Củng cố bộ máy kế toán tài vụ và ngành thuế, 
tín dụng. Xác định rõ kế toán trưởng là kiểm soát 
viên của nhà nước ở cơ sở, có quyền không ký 
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vào các chứng từ thu, chỉ bất hợp pháp, và có 
trách nhiệm báo cáo ngay lên cấp trên, cho đến bỘ 
trưởng Bộ tài chính và Hội đồng bộ trưởng (nếu 
để xây ra việc sử dụng vốn, thu chỉ sai chính sách, 
chế độ ở đơn vị mà không báo cáo lên trên, thì 
phải chịu trách nhiệm). 
3 - Thông qua việc kiểm ưa thực hiện thuế thu 
nhập (tất cả mọi người đều phải khai, dù ở diện 
miễn) và thuế nhà đất, phát hiện và xư lý kịp 
thời những thu nhập bất chính, những cơ 
quan, đoàn thể sử dụng nhà cửa nhà nước cấp phát 
để cho thuê: lấy tiền chia nhau. | 

Tăng cường công tác kiếm tra, thanh tra của 
Đảng và Nhà nước, thường xuyên định kỳ, 
kiểm tra đột xuất, không báo trước. đối với các 
cơ quan, đoàn thể, các đơn vị sản xuất kinh dcanh... 

Cần có biện pháp bảo đảm cho những người 
trung thực dám đấu tranh, tố cáo những kẻ tham 
nhũng, không bị ưù dập, đàn áp, chèn ép. Giữ 
bí mật tuyệt đối cho những người này, và có 
biện pháp can thiệp ngay khi có biểu hiện trù dập. 
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Coi trọng hiệu quỏ xð hội 
trong hoạ† động điện nh 


6 ke¿ gian qua, ưong nhiều lĩnh vực hoạt động 
thể hiện chính sách xã hội, thể hiện yêu cầu 
xây dựng chiến lược con người, đặc biệt trong 
hoạt động ván hóa nghệ thuật, đã không kịp thời 
đặt ra và giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa 
hiệu quả xã hội và lợi ích kinh tế, khiến cho hoạt 
động nói trên có lúc đã xa rời định hướng mà 
Đảng, Nhà nước và nhân dân ta mong muốn. Do 
bị cơ chế thị trường lôi cuốn và chạy theo các 
dịch vụ thương mại, điện ảnh, cũng như mỘt số 
ngành văn hóa nghệ thuật khác, có lúc đã "quên 
_ mất" chức năng giáo dục tỉnh thần và bỏ qua 
hiệu quả xã hội trong hoạt động của mình. 

Viđêô đen và phim nhựa ngoại ào ạt ưàn vào 
nước ta như một cuộc xâm lãng về văn hóa, có 
lúc đấy lùi điện ảnh dân tộc ra khỏi đời sống 
nh thần của nhân dân. Không những không 
chủ động tạo ra và mở rộng thị trường cho nhim 
Việt nam, khâu quản lý nhà nước của ngành đã 
buông lỏng toàn bộ và đế mất thị trường ngay 
. trên lãnh thổ của mình. Các địa phương tự do xé 
rào, hoạt động chiếu bóng trễ nải. Người ta dẹp 
bỏ đồn các rạp chiếu phim nhựa ; nhập về các 
đầu máy vi đê ô và mua lậu hàng nghìn băng trôi 
nổi mà phần lớn có nội dung rất xấu ; thực hiện 
_ các địch vụ viđêô liên kết giữa tư nhân với cơ 
quan nhà nước và tổ chức quần chúng để ăn chia 
lợi nhuận. Riêng một Công ty phái hành phim: và 


chiếu bóng (CTPHPVCB) trực thuộc Liên hiệp. 


điện ảnh và bảng từ (LHĐAVBT) thành phố 
Hồ Chí Minh đã chứa trên một nghìn đầu phim 
nhập lậu (con số ngày 7-5-1991 của Sở công an 
thành phố). Theo báo cáo tổng kết năm 1989 của 
ông Phạm Công Cảnh - nguyên giám đốc Liên hiệp 
này, tổng doanh thu của dịch vụ phim (chủ yếu là 
in sang và phát hành phim của Hồng công, Đài 


loan) lên đến trên 27 tỷ đồng. Quan niệm rằng ˆ 


viđêô sẽ thay thế phim nhựa (trong khi đó, tại 
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quốc gia sáng chế viđêô hằng năm vẫn sản xuất 
gần 500 bộ phim truyện quay trên phim nhựa) và 
hy vọng lấy ngoài nuôi trong, Liên hiệp các xí 
nghiệp điện ảnh đã tách cơ quan phát hành phim 
trung ương ra làm hai : một ở Hà nội, một ở thành 
phố Hồ Chí Minh - lúc này ở phía nam viđêô phát 
triển rầm rộ hơn ở phía bắc. Cơ quan nhà nước. 
mở toang cửa, nên tư nhân cũng rộng đường sắm 
máy, mua băng (sơ tính số đã đăng ký, hiện ta có 
750 000 đầu viđêô và hơn 3000 quán bén, cho thuê 
băng). 

Khi thị trường mất thì sản xuất ất phải điêu 
đứng. Phim truyện sản xuất trong nước liên tục 
thua lỗ, phim tài liệu và phim hoạt hình hoàn toàn 
không được chiếu. Các nghệ sĩ điện ảnh phần 
lớn không có việc làm. Các hãng sản xuất phim 
ngấp nghé ngưỡng cửa phá sản. Năm 1990 đuy 
nhất có 2 phim là có lãi. Cũng dễ hiểu thôi ! Mặc 
đù giá thành phim truyện màu của ta chỉ bằng 1/64 
so với của các nước phát triển (khoảng 150 
triệu đồng một bộ phim nhựa 1 tập và khoảng 30 
triệu đồng một bộ phim viđêô ), nhưng vẫn rất 
khó bấn vì giá quá cao so với giá một bộ phim 


nhựa trôi nổi (chỉ khoảng 5 - 7 triệu đồng), so 


với giá bán một băng vi đê ô trôi nổi (chỉ khoảng 


- 300 000 đồng). Vậy mà riêng năm 1990 đã có 437 


các loại phim ngoại nhập trôi nổi được xét đuyệt, 
phổ biến (phần lớn là phim Mỹ, Hồng công...), 
trong khi đó số phim và băng hình Việt nam sản 
xuất chỉ vẻn vẹn có 64. Chưa kể vô số phim và 
băng nhập lậu, bộ máy điện ảnh được quyền nhập 
phim ngày càng phình to : không chỉ Vinaphim, mà 
cả Phaphim 1, Phaphim 2, LHĐHVBT thành phố 
Hồ Chí Minh... Cho đến quý 2 năm 1991, Hội 
đồng duyệt các tác phẩm điện ảnh trung ương vẫn 
chưa rõ lỗ lãi của con số 437 các loại phim nhập 


* Đạo diễn, Phó tổng thư ký Hội điện ảnh Việt nam 


? 


Ý kiến và kinh nghiệm 


ngoại năm 1990, và chưa biết đự kiến nhập phim 
ngoại năm nay là bao nhiêu bộ. 
_ Người ta thường tự biện minh : điện ảnh Việt 
nam gặp khó khăn vì đã chuyển một cách đột ngột 
từ tình trạng được bao cấp sang hạch toán kinh 
đoanh. Điều đó chỉ đúng với tình trạng một số 
hãng phim, một số nghệ sĩ. Bởi vì, trong số tiền 
trên 6 tỷ đồng nhà nước cấp cho điện ảnh năm 
1990 (một con số lớn chưa từng có, kế cả ở thời 
bao cấp !), chỉ có 4 phim truyện, 20 phim tài liệu 
và 10 phim hoạt hình được tài trợ, tống cộng là hơn 
1 tỷ. Việc sử dụng vốn được cấp là hoàn toàn 
không hợp lý. Vậy nên mới có ý kiến cho rằng, 
điện ảnh kêu cứu cũng giống như một người tự 
phóng hỏa đốt nhà mình rồi la làng tới dập. 
Trong tình trạng quản lý lỏng lẻo và mất thị 
trường phim như vậy, hiệu quả xã hội của điện 
ảnh rất dễ bị bỏ qua. Tình trạng "bội thực” phim 
bạo lực, phim tình dục Mỹ, Hồng công... đã tạo 


nên những đi chứng đáng kể trong thị hiếu người . 


xem và trong đạo đức xã hội - tội ác trong lứa tuổi 
thanh thiếu niên gia tăng. Các loại phim trên không 


những lấn mất chỗ, mà còn ảnh hưởng xấu đến. 


chất lượng phim Việt nam : không ít người làm 
phim của ta đã chạy theo thị hiếu của lớp công 
chúng nhiều tiền để bán được phim, để tồn tại. 
Số người làm phim không có nghề tăng lên. Để 
rút gọn "đầu vào", chất lượng tư tưởng, nghệ 
thuật của nhiều phim có chiều hướng đi xuống, 
hoặc dừng ở mức "vô thưởng vô phạt”. Do chưa 
có một cơ chế điều tiết hợp lý, phim về xã hội 
cũ, phim giải trí phát triển mạnh, còn phim thco 
_ những hướng khác khó có đất đứng. Nhiều mảng 
đề tài quý gắn với những tư liệu sống ương cách 
mạng,.trong kháng chiến còn bỏ trống, hoặc mới 
được khai thác qua loa. Trong khi đó lại để cho 
nước ngoài đi đầu khai thác các đề tài được coi là 
tài sản quốc gia ấy. Không biết những người làm 
công tác điện ảnh chúng ta suy nghĩ gì khi bộ phim 
tầm cỡ đầu tiên về Điện biên phủ lẫy lừng lại do 
người Pháp xây dựng trên đất Việt, kể cả cố vấn 
quân sự cũng chỉ là người Pháp ? Tại sao ta không 
đề nghị được hợp tác (theo đúng nghĩa của nó) 
. cùng dựng kịch bản và một số khâu khác với họ ? 
Các hãng phim nước ngoài tới thuê ta làm dịch 
vụ để họ thực hiện những bộ phim gắn với các 
sự kiện lớn của cuộc sống chúng ta. Chi phí cho 
một bộ phim lên tới vài chục triệu USD, trong 
khi đó chúng ta chỉ thu được một phần tiền rất 
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nhỏ bằng các hợp đồng làm công. Một số phương 
tiện thông tin đã nhầm lẫn không nói rõ rằng, họ 
thuê chúng ta làm công chứ không phải hợp tác. 
Làm thuê là mối quan hề giữa chủ thuê và người 
làm thuê, còn hợp tác là mối quan hệ cùng tham 
gia, cùng chịu trách nhiệm từ khâu kịch bản, phân 
cảnh, đạo diễn, quay phim, dựng phim... Qua thực 
tế làm dịch vụ phim cho nước ngoài vừa qua, ta 
thấy rõ nguồn lãi không thể tính bằng tiền của 
các hãng phim này là : thông qua tác phẩm, họ có 
quyền đánh giá các sự kiện lịch sử và cuộc sống 
hôm nay của Việt nam theo quan điểm của họ. 
Chúng ta đang rất cần quan hệ hữu nghị và hợp 
tác, chúng ta hoan nghênh sự đầu tư của các công 
ty nước ngoài làm ăn đứng đắn và nghiêm chỉnh. 
Bộ phim liên kết thực hiện với Vina Andworl 
(Thụy-sI) Từui không biên giới là một thí dụ đáng 
khích lệ. Song cần phải rõ ràng : trong quan hệ hợp _ 
tác, đừng vì những mối lợi trước mắt mà "lập 
lờ đánh lận con đen”, để cho sự thật lịch sử bị bóp 
méo, bôi nhọ như trong phim Yêu tiếng hát ở 
Việt nam vừa rồi. Để cho phim nước ngoài làm 
tại Việt nam, về Việt nam, mà lại trắng trợn vu 
khống Việt nam, là điều không thể chấp nhận 
được. Qua vụ bê bối trong việc "hợp tác” của 
CTPHPVCB và của LHĐAVBT thành phố Hồ Chí 
Minh với hãng . T.V.B. Hồng công và với hãng 
Chung Sinh Film (Hồng công), có thể rút ra một số - 
vấn đề đáng chú ý. Thứ nhái, khi ký hợp đồng 
với các hãng nước ngoài, những người lãnh đạo 
các cơ quan này đã đặt cái lợi kinh tế (có cả lợi 
ích cá nhân) lên trên chủ quyền của đất nước và 
số nhận lao đao của điện ảnh dân tộc, không tính 
đến tác hại tính thần đối với người xem. Thứ 
hai, do chưa có sự phân biệt rõ khái niệm hợp rác 
và hợp đồng làm công trong lĩnh vực văn hóa 
nghệ thuật nói chung và trong điện ảnh nói riêng, 
nên các hợp đồng làm ăn kiểu này đều khoác 
chung một "cái áo” hợp tác. Thứ ba, không nên bỏ 


. qua nguồn gốc, đăng ký của các công ty, các hãng 


này ở nước họ (không ít công ty nước ngoài không 
có tư cách pháp nhân ở nước họ vì trốn thuế, vỡ ˆ 
nợ, v.v.), và không cộng tác với họ khi họ chưa có - 
giấy phép của bộ chủ quản và của chính quyền . 

địa phương ta. Thứ (ư, do chưa có một quy chế và 


một cơ chế cụ thể, hợp lý trong việc quản lý các 


dịch vụ, các phim hợp tác với nước ngoài, nên dễ - 
xảy ra sự sai lệch giữa kịch bản phim đã duyệt 
(thường rất đại khái) và nội dung các cảnh quay 


cụ thể. Có khi đề cương kịch bản một đăng, nội 
dung phim lại đi mội nẻo. Vậy nên, ngay cả khi làm 
dịch vụ phim, chúng ta cũng phải có trách nhiệm 


trong việc đuyệt kịch bản phân cảnh. Tóm lại, xem - 


xét một tác phẩm điện ảnh không phải chỉ là 
xem xét một khâu nào đó trong quá trình làm phim, 
mà là xem xét bộ phim được chiếu trên màn ảnh. . 

Hiện có 4 hãng phim Pháp đang tuần tự quay 
các phưn Điện biên phú, Đông dương, Người tình 
và Viên đạn cuôi cùng ở nước ta và thuê ta làm 
dịch vụ. Chúng ta hy vọng những bộ phim này 
cũng như những bộ phim nước ngoài khác sẽ 
thực hiện ở Việt nam (dù là hợp tác hay thuê ta 
làm dịch vụ) sẽ thát chặt thêm sự hiểu biết và 
nh hữu nghị giữa Việt nam và các dân tộc. 
Nhưng mặt khác, chúng ta nên mau chóng kiến 
nghị với nhà nước hoặc bộ chủ quản những quy 
định cụ thể về dịch vụ và hợp tác làm phim với 
nước ngoài, đề phòng tối đa không để xảy ra 


chuyện đáng tiếc như vụ Yêu tiếng hát ở Việt 


nam (đù ở đạng này hay dạng khác). 

Phản ánh thực trạng ngành chiếu bóng, Đề án 
cải tổ phái hành phim và chiếu bóng của ngành 
` điện ảnh (Bộ văn hóa trình Chủ tịch Hội đồng bộ 
trưởng ngày 28-3-1990) đã viết : "Xu hướng chạy 
theo đồng tiền, lợi ích kinh tế đơn thuần, đã lấn 
át nhiệm vụ công tác giáo dục tư tưởng... Sản xuất 
không phát triển vì thiếu vốn liên tục. Hoạt động 
chiếu phim thì chỉ chạy theo thương mại hóa, vì 
lo ăn khách, chiếu bừa bãi, lo nộp ngân sách địa 
phương và lo cho mình mà không lo gì đến sự phát 
triển chung của ngành... Nhiều cán bộ cho rằng : 
chỉ cần thu được nhiều tiền, còn chiếu phim có 
nội dung gì không cần quan tâm”. Những nhận 
định này tương đối khách quan, nhưng phương 
pháp truy tìm nguyên nhân chưa đúng : "Mâu thuẫn 
chủ yếu gây ra khủng hoảng không năm ở khu 
vực quản lý nhà nước hay sự nghiệp, mà chính 
_ B ở khu vực sản xuất, ở sự mất tính liên hoàn 
trong quy trình sản xuất và tiêu thụ”. Thực ra, gốc 


rễ tạo ra tình trạng khủng hoảng đã nêu, là ở khâu - 


quản lý nhà nước vẻ điện ảnh. Trong một thời 
gian quá đài, việc quản lý nhà nước và sản xuất 
kinh doanh trong điện ảnh đều do một cơ quan 
phụ trách. Như vậy chẳng khác nào tổ chức một 
trận bóng đá không có trọng tài, hoặc cầu thủ được 


kiêm luôn cả quyền hạn trọng tài. Vậy nên, trên . 


"sân bóng" điện ảnh, muốn đá kiểu gì cũng được, 
chẳng có ai rút "thẻ đỏ " "thẻ vàng" gì ráo ! 


Ý kiến vô kinh nghiệm 


Để khắc phục sự khủng hoảng trong hoạt động 
điện ảnh thời gian qua, đỂ trả lại cho điện ảnh 
chức năng chính - giáo dục tư tưởng và thẩm 
mỹ, trước hết phải cải tiến công tác quản lý 
ngành và có những chính sách, những quy định cụ 
thể. Tôi xin đề xuất một số giải pháp sau : 

Nhà nước sớm xây dựng và ban hành Luật điện 


ảnh với các điều khoản đảm bảo : những người 


làm nghề điện ảnh phải có tay nghề và tình độ 
nhất định về điện ảnh ; tỷ lệ phim Việt nam và 
phim ngoại ngang nhau trên thị trường ; chấm 
đứt việc mua bán phim trôi nổi không qua các công 
ty, các địa chỉ cụ thể. Bên cạnh Luật điện ảnh, cần 
sớm có Luật đâu tự ván hóa, trong đó quy định rõ 
thế nào là "phim hợp tác”, thế nào là "dịch vụ làm 
phim cho nước ngoài", các điều khoản cần thực 


hiện giữa tổ chức làm phim của ta và của nước ˆ 


ngoài. Quản lý, xét duyệt đề tài, nội dung các loại 
phim này (nhất là những phim về lịch sử dân tộc), 
không thể chỉ do sở văn hóa địa phương và Liên 
hiệp điện ảnh. Bộ văn hóa - thông tin và Ban tư 
kưởng - văn hóa cần phối hợp quản lý vấn đề 
này. .. _ 
Nhà nước miễn thuế cho khu vực sản xuất của . 
điện ảnh để vực điện ảnh lên. Theo kinh nghiệm 
của Úc, nên miễn thuế một thời gian cho chiếu 


_ bóng và áp dụng chính sách cổ đông hóa. Bên cạnh 


đó, nhà nước nên tài trợ cho các tác phẩm điện ảnh 


. có giá trị, cho các đề tài lớn như Điện biên phủ, 


chiến dịch Hồ Chí Minh, đường Hồ Chí 
Minh, v.v.. - 

Bộ Văn hóa - thông tin cùng với Ban tư tưởng - 
văn hóa gấp rút giải quyết các vấn đ điện ảnh, 
đề ra mô hình thích hợp cho sự quản lý nhà nước 
về điện ảnh : các cơ sở đầu mối điện ảnh do Vụ 
điện ảnh của Bộ trực tiếp quản lý. Hội điện ảnh, 
với tư cách là một tổ chức nghề nghiệp, cũng 
cần phát huy hết trách nhiệm của mình trong việc 
phát hiện và kiến nghị với Đảng và Nhà nước 
ta những biện pháp cứu vãn nền điện ảnh dân tộc. 

Bộ máy lãnh đạo, quản lý điện ảnh, trong hoàn 
cảnh kinh tế thị trường hiện nay, nên xây dựng - 
một cơ chế thúc đẩy và điều tiết sự phát triển 
của các khuynh hướng, các loại hình diện ảnh. 
Dùng một phần lãi của những phìm giải ưí doanh 
thu cao, trợ giúp cho những phim có định hướng 
tư tưởng và có giá trị nghệ thuật cao. Đồng thời, 


_ tận dụng mọi nguồn thu và huy động sự đóng 


góp của nhân dân (tiền bán các tác phẩm điện ảnh 
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Ý kiến vỏ kinh nghiệm 


và phim tư liệu ra nước ngoài ; tiền thu từ các khâu 
dịch vụ làm phim thuê cho nước ngoài ; tiền lãi do 
hợp tác làm phim với nước ngoài ; tiên bán vé 
xem phim, bán băng ; tiên đóng góp của nhân dân 
trong việc sử dụng máy thu hình tại gia...). Quan 
trọng hơn cả là phải có chính sách dành thị trường 
ưu tiên tiêu thụ tác phẩm điện ảnh và băng hình do 
Việt nam sản xuất. Nếu mỗi tác phẩm điện ảnh 
của ta đón nhận 10% số dân tới rạp với chiếc vé 
1000 đồng, thì đã thu được một khoản tiền trên 
600 triệu đồng, tạm đủ cho chỉ phí làm bộ phim. 
Cũng nên tiến hành điều tra xã hội học để nắm 
thi hiểu công chúng giữa các vùng, các miền 


khác nhau, giúp nghệ sĩ nâng cao chất lượng tác 
phẩm phù hợp với lòng mong mỏi của nhân dân 
và hòa nhịp cùng thời đại. 

Sống ở thời đại thông tin phát triển chưa từng 
có, nhân đân. ta hiểu rõ vai trò của các phương tiện 
thông tun, đặc biệt là của điện ảnh và vô tuyến 
truyền hình : nó có thể gi# vững hoặc làm đổi thay 


ý thức hệ. Vì vậy, không thể không xử lý đúng - 


mối quan hệ giữa hiệu quả xã hội và lợi ích kinh 
tế của hoạt động văn hóa nghệ thuật nói chung và 
của hoạt động điện ảnh nói riêng - một hoạt động 
rất tốn kém nhưng hiệu quả tỉnh thần là khôn 


- lường. 
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7T “Thang máy" ‹ của ủa chủ tư PP quôc 


Tranh : PHẠM TƯ 


Sinh hoợt vỏ †ư tưởng 


Còn duuên 
kê đóït người đưa... 


ÔN là thứ trưởng đầy 
quyền thế của một Bộ. Cái 
quyền và cái thế ấy ở ông được 
hình thành bởi nhiều lẽ : Thứ 
nhỉ? , vì ông là thứ ưưởng phụ 
trách công tác tổ chức cán bộ 
kiêm bí thư đảng ủy. Thứ hai, 
so với các thứ trưởng khác thì 
tuổi đời của Ống lớn hơn, quá 
trình công tác của ông lâu hơn. 
Thứ ba, vì ông là cán bộ hoại 
_động từ trước tháng 8-1945 
_với hơn bốn chục năm tuổi 
đảng. Thứ /ư, vì ông là chủ tịch 
_ tấL cả các thứ hội đồng của Bộ 
ư : Hội đồng thì đua, Hội 
đồng lương, Hội đồng phân 
phối nhà ở, Hội đồng xét duyệt 
các chức danh khoa học, v.v.. 
Với tuổi đời, tuổi đảng, quá 
trình hoạt động cách mạng và vị 
trí công tác ấy, ông có quyền to 
và thế mạnh thì cũng chẳng có 
gì là khó hiểu. Ai được đề bạt, 
được đi nước ngoài, được nâng 
lương, được phân phôi nhà ở mà 


ưước hết chẳng phải qua 


ông. Rất nhiều trường hợp, ý 
kiến của ông là ý kiến quyết 
định cuối cùng. Ông gật là 
được và ông lắc là hỏng. 


NGUYỀN TPUNG THỰC 


Ông nghiễm nhiên trở thành 
mặt trời có lắm vệ tuunh bay 
quanh. Ở cơ quan Bộ, có. lè chỉ 
một mình đồng chí bộ trưởng 


gọi ông bằng anh, xưng tôi, còn 


tất cà những người khác đều 
gọi ông là bác, là chú và xưng 
cháu, nếu gọi ông là anh thì 
xưng cm. Ngay cà bốn đồng 
chí thứ tưưởng khác, mặc dù 


“đồng cấp nhưng vẫn tự xưng 


cm rất ngọi... Mặc dù vậy, phải 
thừa nhận rằng ông chưa bao 
giờ lợi dụng quyền hành để làm 
bất cứ một diều gì "thái 
quá". Chẳng hạn, nhà ông ở, 
người ta bố tưí diện tích rộng 


chơn tiêu chuẩn của thứ trưởng 


rất nhiều nhưng ông từ chối. 
Các uêện nghỉ trong nhà, văn 
nhòng Bộ đưa đến cho ông 
nhiêu hơn về mặt chủng loại 
và cao hơn về mặt chất lượng 
so với tiêu chuẩn mà, Ông 
được hưởng : giường, tủ, xa 
lông đều toàn bằng gỗ lát ; tivi 
màu, rađiô cátxét, quạt máy và tủ 
lạnh... đều "Made ¡in Japan” 
chính hiệu. Tất cả những thứ 
đó ông cũng khăng khăng không 


chịu nhận. Người ta còn giao 


cho một mình ông toàn quyền sử 
dụng chiếc xe TOYOTA đời 
mới, có kính đổi màu và máy 
điều hòa nóng lạnh. Ông trả lại 
và chỉ xin chiếc Lada bình 
thường... Cho đến những năm 
cuối đời công tác, ông vẫn tỉnh - 
táo biết đừng lại ở những 
giới hạn cần thiết Vì thế, danh 
dự của ông chưa bị hocn ố bởi 
những dục vọng thấp hèn. 

Ông đã nghc nhiều người nói - 
khi thời “øunh” qua đi thì 
thời “/¿:” lập tức ập đến. Ông 
cho đó là trò chơi chữ, chuyện 
đùa. Không ngờ ông lại là một 
ưong những người phải chịu 
cái số phận hẩm hiu đó. 

Sự thể là như thế này. Cuối 
năm 1988, ông ưòn 63 uuối. 
Với tuổi 63 thật ra ông vẫn đủ 
sức khỏc làm việc. Nhưng để 
nhường ghế cho người khác trẻ 
hơn, cho nên ông quyết định xin 
về hưu. Đề nghị của ông được 
cấp trên chấp nhận và thực. 
hiện theo từng bước : bát đầu 
từ tháng 1-1989, ông nghỉ quản 
lý để làm cố vấn trong một 
năm ; bất đầu từ tháng 1-1990, 
nghỉ chế độ 12 tháng theo quy 


15. 


Sinh hoat vỏ tư lưởng 


định chung của Bộ ; và tháng I1- 
1991, thì nhận sổ hưu. Nhưng 
"oái ăm” thay ! Từ khi ông nhận 
quyết định thôi quản lý để 
làm cố vấn thì quyền và thế 
của ông lập tức bị giảm nhanh 
theo thời gian. Những năm 
trước, nhiều người gọi ông là 
bác, là chú và xưng cháu, gọi anh 
xưngem, điều ấy cũng là bình 
thường theo đạo lý phương 
Đông, nhưng điều không hình 
thường là nay ông cao tuổi hơn, 
những người trước đây "chú 
chú” "cháu cháu" "một em” 
"hai em", thì bây giờ đằng 
thăng xưng ¿ôi. Lãnh đạo các cơ 
quan đầu mối trực thuộc Bộ 
trước đây tấp nập đến nhà 
riêng ông thăm hỏi, xin ý kiến 
thì nay thưa thớt hẳn đi. Điều 
đó cũng dễ hiểu, vì quan hệ 
công tác giữa ông và họ không 
như trước. Nhưng điều không 
bình thường là gần như không ai 
đến ông, trong lúc ông vẫn còn 
có thể đóng góp ý kiến khá sắc 
sảo cho những người kế tục 
ông. Thậm chí có lúc ông đến cơ 


quan, người ta cũng chào hỏi - 


ông với tính cách lấy lệ. Và, 
cuối cùng, theo như ông tâm 
sự, thì chiếc xe ô tô cũng là một 
trong những điều đau đối với 
ông. Ông kể, khi thôi quản lý để 
làm cố vấn, theo quy định của 
Bộ, ông vẫn được phép sử dụng 
ô tô như thời còn đương chức. 
Nhưng "ông cố vấn" chẳng còn 
gì hấp dẫn với những cán bộ 
đội xe nữa rồi. Vì thế, sự 
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- định của Bộ 


khảng tảng của họ lộ ra rõ rệt. 
Có hôm ông cần xc lúc 7 giờ thì 
7 giờ 30 xo mới tới. Có hôm 


lại không có xe đến đón. Ông gọi 


điện đến cơ quan hỏi thì được 
ưả lời gọn lỏn : "Có trục trặc 
về mặt kỹ thuật". . 

Đấy là những chuyện xảy ra 
trong cái năm ông làm cố vấn. 
Còn cái năm ông nghỉ theo chế 
độ thì sao ? Ông bảo, theo quy 
thì năm đó ông 
được sử dụng ô tô mỗi tuần hai 
ngày đến cơ quan đọc thêm tài 
liệu để tưánh sự hãng hụt, về 
mặt thông tin. Nhưng mà... năm 
thì mười họa hay chăng chớ, 
một tháng đôi lần, khi có, khi 
không. - 

Vẫn chưa hết Từ khi ông 
nhận số hưu (tức là về hưu 
hẳn), thì mọi sự "chiếu cố" - 
chứ chưa nói là sự "ưu tiên” - 
đối với 
nữa. Cá lần ông bị ốm nặng, vợ 
ông gọi điện đến cơ quan ông 
xin xe đưa ông đi hệnh viện cấp 
cứu thì được tả lời : "Hiện 
nay các xc đều bận". Đồng chí 
thứ trưởng đầy quyền uy năm 
xưa lúc ấy đành phải chạy thuê 
xích lô vậy, chứ biết làm thế 
nào. Nay ông mới hiểu ra cái lẽ 
dân gian của thời phong 
kiến : Còn duyên kẻ đón người 
đưa, hết duyên đì sớm về 
trưa... mặc ngài ! 

Đúng là ông đau thật. Chỉ có 
những người cùng cảnh ngộ 
như ông mới thông cảm và 
thấm thía nỗi đau này. Ông 


ông, cũng không còn 


đau và buồn không phải vì 
những nhu cầu nhỏ nhật trong 


cuộc sống không được đáp 


ứng, không phải vì ông xin về 
hưu. Ông đau và buồn vì phải 
đối mặt với Sự xuống cấp của 
thế thái, nhân tình. Hóa ra cái 
"sức hút, vệ tỉnh của ông trước 
kia là sức hút của "chức” và 
“quyền”. 

Đúng là có vấn đề cơ chế. 
Nhưng người viết bài này 
muốn nói về vấn đề sông. 
Sống có nghĩa có tình, có thủy 
có chung vốn là truyền thống 
quý báu của dân tộc ta. 
Người cán bộ cách mạng nào 
cũng vậy, tùy sức, tủy hoàn 
cảnh, muốn hoạt động suối 
đời cho cách mạng. Thừa kế, 
phối hợp giữa các thế hệ cán 
bộ là quy luật cuộc sống. Sự 
tôn trọng lẫn nhau trong công 
tác, trong đời sống, thuộc về 
tư cách, phẩm chất của cán bộ 
cách mạng, của người đảng 
viên cộng sản, của người công 
dân sống trong chế độ mới. 
Chúng ta loại trừ một số cán 
bộ về hưu mất phẩm chất, 
nhưng trường hợp phư ông thứ 
trưởng nọ không còn là cá biệt. 
Nó báo động và nhắc nhở : 
Tnyền thống sống có nghĩa, 
có tình của đân tộc phải được 
giữ vững và phát triển, phải - 
được nhân lên đưới chế độ xã 
hội chủ nghĩa ; để nó mai 


một đần như hiện nay sẽ là mội 


tai họa kýn về mặt đạo đức xã 
hội. 


THƯ GỬI BỘ BIÊN TẬP 


Chung quanh vấn đề 
sở hữu ruộng đất 


T1" không am hiểu nhiều vẫn 
đề ruộng đất. Nhưng đọc 
bài “Xu thế tiên hóa của lịch 
sử với vân đề sở hữu ruộng 
đất hiện nay” của Vũ Hùng 
đãng trên Tạp chí Cộng sản số 
4-1991, tôi không thỏa mãn. 
Với tư cách bạn đọc thường 
xuyên của Tạp chí, tôi xin gợi 
vài ý về mặt phương pháp luận 
cùng tác giả bài báo. 

Tôi thấy tư tưởng chủ đạo của 
tác giả nằm trong đoạn văn 
sau đây : "Tôi thấy rằng cần 


nhận rõ xu thế lịch sử của quá: 


ưình tư hữu hóa ruộng đấU Xu 
thể này đến nay vẫn còn những 
yếu tố tích cực, vẫn Ìạo nên 
động lực, vì nó gắn liền với 
kyựi ích của cá nhân người lao 
động, của gia đình và con cháu 
họ. Vì thế nó vẫn có khả năng 
làm cho lực lượng sản xuất 
trong nông nghiệp phát triển". 
Tôi thấy bài viết thiếu một 
sự phân tích mác xít chặt chẽ, 
nên đã không chứng minh được 
xu thế lịch sử đó đo cái gì quyết 
định trong lịch sử, và hiện na 
nó đã ra sao. _ 
— Tác giả phê phán chế độ ruộng 
công, cơ sở kinh tế của 
"phương thức sản xuất châu Á", 
nhưng không có một sự phân 
tích khoa học nào về sự tất 
yếu lịch sử của nó. Tác giả 
nhắc đến mấy chữ của Mác 
đánh giá tính "nửa dã man, nửa 


PHẠM THÀNH ° 


văn minh” nhưng chỉ tập trung 
nhấn mạnh đặc điểm tiêu cực 
ích kỷ, bảo thủ, 
không nói gì đến cái ý "nửa văn 


'minh” cả, không nói gì đến cái 


khía cạnh tích cực của công xã 
nông thôn mà Mác và Ăng-phcn 
nói : "nếu cách mạng Nga báo 
hiệu một cuộc cách mạng võ 
sản ở phương Tày và nếu cả hai 
cuộc cách mạng ấy _ SUnE 
cho nhau thì chế độ ruộng đất 
công cộng ở Nga hiện nay sẽ có 
thể là khởi điểm của một sự 
tiến triển cộng sản chủ nghĩa”. 
DI nhiên, câu của Mác và 
Ăng-phcn cần được phân tích kỹ 
chứ không thể hiểu một cách 
đơn.giản. Nhưng dù sao cái khía 
cạnh tích cực đó của chế độ 
ruộng đất công cộng cũng cần 


được phản tích một cách công 


bằng, chứ không nên làm ngơ 
vì lê nó không phù hợp với định 
kiến ngay từ đầu của bài báo 
về xu thế lịch sử của quá 
trình tư hữu hóa ruộng đất 
Thco tôi, khi bàn vấn đề sở 
hữu, cần chú ý mấy điểm sau : 
1 - Đặt nó ưong mối quan hệ 


với sự phát tiển của lực lượng 


sản xuất. Bởi lè quan hệ sở hữu 
là cơ sở của quan hệ sản xuất 
và bất cứ quan hệ sản xuất nào 
cũng phải gán liền với lực 
lượng sản xuất (với trình độ 
phát triển và tính chất của lực 
lượng sản xuấu. 


trì trệ mà. 


k 


2 - Trong lịch sử đã từng tồn 
tại ba chế độ uư hữu cơ bản 
(của chủ nô, của phong kiến, 
của tư sản). Trong mỗi chế độ 
tư hữu ấy, bên cạnh sở hữu tư 
nhân của những người thuộc 
giai cấp thống tị, còn có thể có 


. SỞ hữu tư nhân của những 


người tự mình lao động trên. 
sở hữu tư nhân của mình, nhưng 
sở hữu tư nhân này dù có thì, 
cũng rất hạn chế và bị phụ 
thuộc vào quan hệ. sở hữu 
chiếm địa vị thống tị. Trong, 
khi đó tuyệt đại đa số nhân dân - 
bị tước mất sở hữu (nô lệ, 
nông nô, vô sản công nghiệp và 
nông nghiệp). - 

3 - Yêu sách tư hữu hóa ruộng 
đất (nói đúng hơn, làm cách 
mạng ruộng đất đưa lại ruộng 
đất cho nông dân) là một. yêu 
sách - của cách mạng tư sản. 
Trong cách mạng dân chủ tư 
sản, giai cấp tư sản đã làm việc 
này ; nhưng về sau, chính giai 
cấp tư sản lại ủm cách đuổi 
nông dân khỏi ruộng dất, biến ˆ 
họ thành công nhân làm thuê. 
Ở ta, trong giai đoạn cách mạng 
dân tộc dân chủ, Dảng ta đã 
thực hiện yêu sách này của nông 
dân một cách ưiệt để : chia 
ruộng đất cho nông đân. Nhưng 
nếu cứ để ruộng đất làm thành 
tư hữu thì tất yếu sẽ đẻ ra một 
quá trình phân hóa hai đầu. 
Dảng ta đã tiếp tục đưa nông dân 
uến lên chủ nghĩa xã hội để cho 
quá trình đó không diễn rạ bất 
lợi cho đại đa số nông dân. 
Thco tôi, sai lầm của ta không 
phải ở chủ tương, mà ở tư 
tưởng chủ quan, nóng vội trong. 
cách làm, biện pháp, tốc độ, hình 
thức, đem lại hậu quả không 


*® Giáo sư triết học (Hà nội) 


Mi 


Thư gửi Bộ biên lộp 


hay cho kinh tế. Vấn đề bây” 


giờ là phải đổi mới cách làm, 
chứ không phải chạy theo "cái 
xu thế lịch sử của quá trình tư 
hữu hóa ruộng đất”, như tác giả 
tưởng tượng ra một cách chủ 
quan 


viết, ruộng đất là một tài sản 
quốc gia đặc biệt Nhưng tại sao 
_ lại là tài sản quốc gia đặc biệt 

ì tác giả” lại không nói cặn kế 
để thấy rỡ cái cơ sở khách quan 
của chính sách ruộng đất mà 
Đảng ta phải có để phát huy cái 
tà sản quốc gia đặc biệt ấy. 
Thco tôi, phải làm nổi bật tính 
chất đặc biệt ấy ở chỗ : 

- Khi chưa có bàn tay con 
người tác động vào thì đó là cáj 
thiên nhiên tặng cho con người. 
Đã sống trên trái đất làm con 
người thì ai cũng có quyền 
_ tiềm tàng sử dụng nó. 

- Khi đã có bàn tay con người 
tá động vào thì ruộng đất, 
rừng núi, đồng cỏ, v.v. là tài sản 
do hàng bao thế hệ lao động để 
lại từ thế hệ này sang thế hệ 
khác. 

- Một khi đã hình thành ruộng 
đất thì ruộng đất đó năm 
trong một quốc gia và từng tấc 
đất đều được bảo vệ bằng 
bao nhiêu xương máu của bao 
thế hệ nối tiếp. 

Vì thế, yêu sách quốc hữu hóa 
ruộng đất - một yêu sách của 


Lá 


4 - Đúng như tác giả bài báo. 


cách mạng tư sản - là tiến bộ, 
hợp lý. Những người cộng sản 
tiếp tục một cách triệt để yêu 
sách ấy để bào đảm không một 
ai độc quyền sở hữu tài sản 
đặc biệt ấy. Vì le đó, tôi hoàn 
toàn đồng ý rằng, việc "thừa 
nhận quyền lực đương nhiên 
của nhà nước đối với ruộng 
đất, trên cơ sở đó xác định 
quyền sở hữu tuyệt đối, tối cao 
của nhà nước đối với ruộng 
đất" (tôi trích câu của tác giả) là 
hoàn toàn đúng. Nhưng đã thừa 
nhận như vậy rồi thì làm thế 
nào đây đối với "xu thế lịch sử 
của quá trình tư hữu.hóa ruộng 
đất” mà tác giả tỏ ra tâm đắc ? 
Chính ở đây đã lộ ra sự mâu 
thuẫn trong lập luận của tác giả. 
Tác giả đã tự mình rút lui sự 
thừa nhận của mình bằng cách 
uuyên bố "thực hiện phi tập thể 
hóa ruộng đất bằng cách đưa 
lại cho nông dân quyền sở hữu 
tư nhân có điều kiện (không trọn 
vẹn), hay như có người còn gọi, 
quyền sở hữu tư nhân không 
đầy đủ đối với ruộng đất”. 
Vấn đề ruộng đất là một vấn 
đề vô cùng quan trọng và rất 
phức tạp. Để giải quyết nó một 
cách đúng đắn, không thể chỉ 
nói đơn giản như tác giả : "ở đây 
phải chú ý tới yếu tố tâm lý 
truyền thống của người nông 
dân", mà phải đặt vấn đề 
ruộng đất trong toàn bộ cuộc 


LỜI CẢM ƠN 


cách mạng của chúng ta với tãi 
cà những yếu tố kinh tế, chính 
trị, văn hóa tỉnh thần trong đó có 
cả cái mà tác giả gọi là yếu số 
tâm lý truyền thống của người 
nông dân. Nhưng phải thấy yếu 
tố kinh tế là có ý nghĩa quyết 
định. Phải có sự phân tích kinh 
tế trong toàn bộ xã hội (chứ 
không chỉ trong nông nghiệp) 
mới giải quyết được đúng đần 
vấn đề ruộng đất. 


Trong thời kỳ quá độ, với sự 
tồn tại của nhiều thành phần 
kinh tế, do tính chất và trình độ 
phát triển của lực lượng sản 
xuất quyết định, chúng ta cần 
cổ chính sách như thế nào 
đối với ruộng đất, tư liệu sản 
xuất cơ bản nhất, để phát huy 
được tất cả các thành phần kinh 
tế, trong đó kinh tế quốc 
doanh phải đóng vai trò chủ 
đạo. Vấn đề ruộng đất phải 
được đặt tong tổng thể các 
vấn đề kinh tế mà thời kỳ quá 
độ phải giải quyết thì chúng ta 
mới có thể có chính sách đúng. 
Điều đó đòi hỏi một sự tổng 
kết toàn điện hết sức khoa học 
thực tiền của chúng ta bằng 
sự vận dựng lý luận và phương 
pháp luận mác xí. Chúng ta 
không thể bằng lòng với 
những suy luận cảm tính, cũng 
không thể bằng lòng với một 
định kiến có sẵn từ trước. 


Nhân địp Ngày báo chí Việt nam (21-6), Bộ biên tập và Chỉ hội nhà báo Tạp chí 
Cộng sản đã nhận được lãng hoa của Tổng liên đoàn lao động Việt nam, thư chúc 
mừng của Thành ủy Hà nội, thư cùng quà tặng của một số đơn vị, bạn đọc. 


Xin chân thành cảm ơn và mong thường xuyên nhận được nhiều ý kiến nhận 
xét, phê bình đồi với Tạp chí. _ 
BỘ BIÊN TẬP VÀ CHI HỘI NHÀ BẢO ˆ 

TẠP CHÍ CỘNG SẢN 
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TAIITM KOHTHIAH No 7 - 1991 

® IilepeAopan - YrnyOHTb HpOH€CC OÔHOBI€HHW, NTOObi HOHOTIXATb 
IIOCTYHAT€IEHO€ ñBHX€HH€ BInepen. ® TopapHu AO MbIOH, TeHepanbHbil 
cexyperapb LIK KIIB.® TIonurỐtopo. CekpeTapHar. PeBH3HOHHaq KOMHCCMS LIK 
KTIB. LeHT pa7rbHbil KoMHTeT KIIB. ® AoxyMeHTbi VIÍÏ cbeaAa KIIB * Peub 
HA OTKDBTHH CĐ€31A, 3Aaq4HTaHHaASN TOB. BO TH KOHTOM. 
IocnenosaTeneHo OCYULECTBIWTb 16710 OỐHOBI€HHW IO COIHATNHCTHW€CKOMY 
nñyTH (OTruer LIK KIIB VŨ co3abBa O HOKYMCHTAX, BH€CCHHbX Hã 
paccMoTrpeHne VÏÏ cbeany IHlaprun, noKnanunk - HFYEH BAH AHHE). 
IIporpaMMa CTDPOHT€IbCTBA CTDAHbI B I€PHOH I€p€XOHA K COHHAIH3MY. - YCTAB 
IapTHH (H3M€H€HHHI) Peaonounn VIÏÏ cbòeana KIIB. 3axnioq4HT€IbHaä 
pewb FeHEepanbHoro cekpeTraps AO MbiOll. ® MccAecAopannn “* AO TXE 
TYHTI - CyTb H€PHOIA H€pEXOIA K COIHATIHMH3MY, MHHYđ KAIHTA/IHCTMHECKHH 
9TanI pa3BHTHH. ® MiueiiHn H OHbIT “ [ÏpeTBOpeHH€ B XH23Hb peUieHHH VŨ 
cbòùeana Ilaprn + TXAH BA HbEM - IlepBbi€ HOIOKHT€IbHbI€ CHBHTH B 
Kyanr6nHH + HIYEH HTO XAÏ - O63op IIO1OK€HHS IApTHHHOÏ ODFAHH23AILHH 
BB BaKTXa€  H  €Ằ€Ẵ CTDOHT€IbCTBO. HTYEH KXAK XHEH - HekoTopbie 
cooốpaxeHna o 6opb6e € KODDYHHH€H B HbiHeUliHee BpeMaã. ®AH TXAHb $@O - 
ACnEXT KP€HHTHOH NDpHỐBIIH B TOBADHO-H€H€KHOM 6anancc. TXAHb AH - 
AO01XHbIM oBpa3oM HIO3ãA6OTHTbCf O COHIHAaIbHOH 3@(Q€KTHBHOCTH B 
KHHẾMATOTDPAQ@Hu€CKOH n€fT€IbHOCTH. ® 3X XCH32Hb H HAECOAOTHW “ HFYEH 
QHYHI TXBIK - "OcTaHeuibcq o6anT€TIbHOH, OCTAHYTbCf HOKIOHHHKH.... ® 
-_ HmcbMa B peAaxnm:o * ®AM TXAHb - Bokpyr npo6neMbi COỐCTBẸHHOCTH Hà 

3ẴẨM1T. 


REVIEW OF COMMUNISM No. 7-1991], 


®Editorial ÌoGi90iit renovation for furthur progrcss ® Đỗ Mười, Gencral $crotary of the CPV 
CC. The Poliical Burcau, The Secretariat, The Conưol Commission of the CPV CC, The Central Com- 
mittec of the CPV, ® Documents from the 7th National Cqngress of the Communist Party of Viet- 
nam #4 Opcning spccch by Võ Chí Công. To continuc taking the cause of renovation forward along the 
__ sOcialist path (Report of the CPV CC, 6th Icrm, on thc documcnts prcsentcd to the 7th Congress, addrcss 
by Nguyễn Văn Linh). Sưategy for national construction during the pcriod of transition to socialism. Party 
rules (amendcd). Resolutions of. the 7th National Cơngrcss of the CPV. Closing spocch by Gcncral 
Secretary Đỗ Mười ® Resedrch & ĐỒ THẾ TÙNG - The naturc of the pcriod of transiion to 
socialism bypassing thc stagc of capitalist dcvclopmcntL ® Opinions and Experience #%+ To put the 
Resolutons of the Party's 7th National Congress into effect : THÁI BÁ NHIỆM - Quang Binh | 
and its iniual changes ; NGUYÊN NGÔ HAI - Situation of the Pany and Pary building ¡in Bac Thai 
province. NGUYÊN KHẮC HIỀN - Some reflccuons on current anu-corrupuon measures PHAN 
THANH PHỐ - On credit intcrests in commodity- -monctary balancc. THANH AN - We should take 
into account SOCicty`s impact on the cinema # Life and Ideology - NGUYÊN TRUNG THỰC - Bcauty 


wilÏ only attract a following while it lasts. ® Letters to the Editor  PHẠM THÀNH - On the subjcct of 
Land ownership | 
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REVUE DU COMMUNISME No 7 - 1991 


® Editorial # Entreprcndrc une rénovation profondc pour continuer à avanccr ® Le camarade Do 
_ Muoi, Secrétaire générảl du CC du PCV. Le Bureau poliuque, le Secrétariat, lẻ Comité de contrôle đu CC 
du PCV. Le CC du PCV_ ® Documents du VII e Congrès national du PCV # Discours đ'ouverture 
prononcé par le camarade Vo Chỉ Cong. Poursuivre le renouveau dans la voic socialiste (Rapport du CC du 
Part, issu đu VIc Congrès, sur les documents du Vilc Congrès - préscnté par Nguycn Van Linh). Programmc. 
đ°édification đu pays đans l"étape de transition au socialisme. Suatuts du Parii (amendés). Résolutiơn du 
-Vile Congrès national du PCV. Discours de clôture du Secrétaire général du PCV Do Muoi ® Etudes % 
ĐÔ THẾ TÙNG - L'essence de l'ềtape de transition au socialisme sans passcr par !'étapc de đévcloppcmcnt 
capitaliste ® Opinions et expériences #4 Faire entrer Ìes Résolutions du ViIle Congrès national du 
Parti dans la vie quotidienne : THÁI BÁ NHIÊM - Premiers changements đans la province du Quang 
Binh : NGUYỄN NGÔ HAI. Le Part et le travail d'éd¡fication du Pari au Bac Thai. NGUYÊN KHẮC 
HIỀN. Quelqucs idécs sur la lutte actuellc conte la corruption. PHAN THANH PHỐ - Les intếrêts du 
crédiL dans la balancc marchandiscs - monnaic. THANH AN - Prendrc cn considérauon I'cffct social 
dcs acuivités cinématographiqucs ® Vịe et idéologie NGUYÊN TRUNG THỰC - Tant qu°unec Ícmme 
a cncore du charme, ¡Ì y a toujours đcs hommes qui s`emprcsscnt autour... ® Lettre à la Rédaction ® 
PHẠM THÀNH - Apropos dc la propriétÉ des tcrrcs. 


REVISTA DEL COMUNISMO No 7 - 1991 


® FEditoriail #®— A renovarse profundamente para avanzar. ® Camarada ĐỒ MƯỜI, Sccrctario 
Gcncral del Comité Ccnưal dc] PCVN. EI Buró Polítco, cl Sccretariado, la Comisión de Contol del 
PCVN, el Comité Ccntral dcl PCVN. ® Documentos del VII Congreso Nacional del PCVN 
Dicurso de abcrtura lcído por Võ Chí Công. Continuamos a llcvar la obra dc renovación a avanzar por la 
vía socialista (Informe del C.C. del PCVN (scxto Congrcso) accrca dc los documcntos prosentados al VII 
Congrcso, rcndido por cÌl compancro Nguyễn Văn Linh). Programa dc cdificación nacional en cl 
pcrfodo dc transición hacia cÌ socialismo. Estatutos đc] Parudo (modificados). Resolución dcl VH 
Congreso dcl PCVN. Discurso de clausura leido por cÌ camarada Đỗ Mười. ® Estudios`w® ĐỒ THẾ 
TÙNG - La esencia del período de transición al socialismo sin pasar por la fase de desarrollo 
capitalista. ® Opiniones y experiencias +#% Resolución đel VII Congreso đel Partido en la vida :THÁI 
BÁ NHIỆM - Iniciales cambios cn la provincia dc Quang Binh; NGUYÊN NGÔ HAI - La siuuaciớn 
dcl Partido y su consưucción cn la provincia dc Bac Thai. NGUYÊN KHẮC HIỀN - Algunas opinioncs 
sobre la lucha contra la corrupción en la acuualidad. PHAN THANH PHỐ - El aspccto inter6-crồdito 
en cl balance mecrcancía-dinro. THANH AN - Aprcciar la cÍicicncia social en las actividades 
cinematográficas. ® Vida e ideología #% NGUYÊN TRUNG THỤỰC - Hay quicn recibe y acompana aÌ 
qucdar la grac la. ® Cartas a là Redacción # PHẠM THÀNH - Accrca del problema de la propicdad tcr- 
rioral 
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Nhà máy dệt kim Hoàng Thị 
Loan - tên thân mẫu Chủ tịch Hồ 
Chí Minh - trực thuộc UBND tỉnh 
Nghệ Tĩnh. 

Với các sản phẩm : quần áo dệt 
kim mặc lót, mặc ngoài, thể dục thẻ 
thao bằng sợi bông 100% co-ton và 
Sợi pêccô phục vụ xuất khẩu đã 
được tặng 5 huy chương vàng, 2 huy 
chương bạc tại Hội chợ triển lãm 
kinh tế - kỹ thuật toàn quốc 1990. 

Quy mô : 1990 - 1995 : xuất khẩu 
từ 8 - 10 triệu sản phẩm, giá trị 
năm 1990 : 5 triệu USD. 1991 - 1992 : 
10 triệu USD. 1993 - 1994 : 15 triệu 
USD. 1995 : 20 triệu USD. 

Thị trường tiêu thụ : Thái Lan, 
Hòng Công, Nhật Bản, Liên Xô, 
[-ta-Ìi-a, Nam TYiều Tiên. 

Các công đoạn sản xuất của nhà 
máy được trang bị máy móc, thiết 
bị hiện đại xê-ri mới nhất của 
Nhật Bản, CHLB Đức, Liên Xô, 
Nam Triều Tiên. 

__ Giảm đốc 
LE QUANG UY 


Máy may JUKI (Nhật), sản xuất năm 
1989, công suất 12 triệu sản phẩm/năm 


HOÀNG THỊ LOAN KNITTING FACTORY 
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Chủ tịch HĐBT Đỏ Mười dén thăm 
nhà máy, 1990. 
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Máy dệt tròn Rib-AKM của hãng 
AZUMA (NhậU, sản xuất 1989, 
công suất 800 tấn/năm 


Địa chỉ nhà máy : Đường 
Nguyên Văn Trỗi, thành phố Vinh, 
Nghệ Tĩnh. 


Điện thoại : 4707, 2169, 2869 

Telex : 412228 HTLO.VT 

Tên giao dịch : HOTIMEX 

Tài khoản 01-130-004 Ngân 
hàng Công thương Bến Thủy - 
Nghệ Tĩnh 

Tài khoản ngoại tệ : 37-110-149 
Ngân hàng Ngoại thương Trung 
ứƠTìg 


Đại hội VW - 
Lý luận và thực tiền 


Nghiên cứu - 
Trao đổi - 


Ý kiến và kinh nghiệm - 


Sinh hoạt và tư tưởng 


Thế gới : vấn để, sự kiện. 


Qua sách báo nước ngoài 


8 - 1991 NĂM THỨ XXXVII (428) 


ĐĂNG HỮU - kh ch 8x6 x6 

PHẠM MINH HẠC - Điều chỉnh cải cách giáo dục theo đường lối đôi mới 
của Đảng 

PHAN THU - Tiềm lực kính tế và sức mạnh quốc phòng. của nước ta trong. 
tình hình mới 

ĐOÀN TRỌNG TRUYỀN - Những quan đểm và phương hướng cơ bản 
vẻ cải cách bộ máy nhà nước 

NGUYÊN PHÚ TRỌNG - Kinh tế thị trường và nền chính trị dân chủ ổn định 


® Nghiên cứu 
TRƯƠNG VĂN CẢU - Một vài suy nghĩ về nền kinh tế thị trường 


_ NGUYÊN TĨNH GIA - Đặc trưng của chủ nghĩa xã hội - phương pháp tiếp cận 


PHẠM XUÂN PHÚC - Chủ nghĩa Mác - Lẻ-nin và chủ nghĩa nhân đạo 

® Trao dẳi 

NGUYÊN THÀNH BANG - Giá cả và vấn để lạm phái Xe 
chuyên sang cơ chó thị trường 

VŨ NGQC NHUNG - Lạm phát giá cả là gì ? 


ˆ NGUYÊN VĂN THẢO - Nguyên tắc tập trung dân chủ tròng tổ chức và hoại động 


của bộ máy nhà nước ta 

VŨ PHÒNG - Chống tham những, cuộc đấu tranh chỉ mới bái đầu 

LÊ HỎNG KẾ - Giải quyết vấn đẻ nhà ở tại các đô thị nước . 
PHỪNG THỊ ĐOAN - Quyên tự chủ và các giải pháo -vẻ vốn đối với xí nghiệp 
quốc doanh : 


GIANG THIÊN ĐỨC - Tự huyền hoặc 
TÂM HÀ - Ông bạn già 


NGƯỜI BÌNH LUẬN - Một bước tiến trên con đường hòa hợp dân tộc 
Cam-pu-chia ` 

LA CÔN - Từ sự để bẻ của những “hựf" Mỹ... 

° * * Về cơ chế kết hợp kế hoạch và thị. trưởng (Tông thuật hội thảo đăng bón 
tạp chí Cảu thị của Trung quốc) 


Bìa 1 : Mùa xuân Hà nội 
Ảnh : ĐỖ HUÂN 
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CƠ QUAN LÝ LUẬN: VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
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Bộ biên tập : 1 Nguyễn Thượng Hiện, Hà nội, Dây nói : 52061 - 52062 
Cơ quan thường trú tại miền nam : 19 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, 
TP Hồ Chí Minh, Dây nói : 25768 - 22040 


ĐẠI HỘI VII - LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


PHÁT TRIỀN ĐẤT NƯỚC: BẰNG 
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 


| 


“an thời đại ngày nay, không một lĩnh VỰC 

chịu sự tác động mạnh mẽ của 
khoa ươn hi nghệ. Cuộc cách mạng khoa học 
và công nghệ hiện đại đang làm chuyển biến sâu 


sắc nền kinh tế thế giới, các quan hệ quốc tế và, 


"tất cẢ các hoạt động của xã hội loài người. 
Nước nào cũng phải nắm lấy khoa học và công ' 
- nghệ để phát triển kinh tế, xã hội và củng cố vị 
„ trí của mình trong cuộc cạnh tranh kinh tế và đấu 
tranh chính trị. Chiến lược phát triển của các nước 
. đều dựa trên cơ sở khoa học và công nghệ, trong 
đó điều cốt löi là phải làm chủ các thành tựu 
khoa học và công nghệ cao nhất cần thiết cho sỰ 
ung: của mình. 


_ Một chộc chạy đua ráo riết đang diễn ra, ni là 
.giữa các nước phát triển, nhằm chiếm lĩnh các 
'công nghệ cao nhất, then chốt nhất của thế kỷ 
_21: Cuộc đấu tranh giữa các nước, các khối nước, 
`€ác nhóm nước ngày càng trở nên gay gắt hơn, 
trong khí đó sự phát triển nhanh công nghệ đã thúc 
đẩy sự phân công lao động và hợp tác quốc !Ế, tạo 
thế phụ thuộc lẫn nhau giữa các. nước. Ngày nay, 
ngay nước phát triển nhất, cũng ít khi sản xuất 
từ đầu đến cuối một -sản phẩm trọn vẹn, mà 
thường có sự hợp tác với các nước khác để sản 


xuất, nhằm phát huy lợi thế của mình, nhất là về 


: 


ĐĂNG HỮU * 


công nghệ, trong cuộc cạnh tranh chiếm lĩnh thị 
trường thế giới. Cuộc cạnh tranh về công nghệ 
đang trở thành một nội dung chủ yếu trong quan 
hệ quốc tế ngày nay. Các chính phủ, các tập đoàn 
công ty lớn đã và đang bỏ ra những khoản kinh phí 
không lồ cho nghiên cứu triển khai để có công 
nghệ mới, sản phẩm mới, mà nhờ đó, sẽ thu 
những khoản lợi nhuận: kếch sù, chiến thắng 
trong cuộc cạnh tranh, củng cố vị trí của mình. 
Cùng với sự phát triển của cách mạng khoa học 
và công nghệ, sự bóc lột của các nước phát triển 
đối với các nước đang phát triển cũng ngày càng 
trở nên tỉnh vi hơn, thông qua việc chuyển giao công 
nghệ cũng như việc nâng giá (cao hơn nhiều so với 
giá trị các sản phẩm chế biến, nhất là các sản 
phẩm có hàm lượng khoa học cao, và hạ giá các 
nông sản, khoáng sản thô. Khoảng cách giữa các 
nước giàu và nghèo ngày càng -xa. Thách thức đối 
với các nước đang phát triển là rất lớm. Nhưng 
các nước đang phát triển, nếu có chiến lược đúng, | 
biết phát huy lợi thế của mình là nưc đi san, 
nhanh chóng nâng cao năng lực khoa học và công 
nghệ, mạnh đạn đi thắng vào những công nghệ 
` 


* Giáo sư, Chủ nhiệm Ủy ben khoe học nhà nước. 


mới nhất có chọn lựa, thì cũng có thể phát triển' 


nĩanh chóng như một số nước NIC. 

Nước ta cũng đang đứng trước những thách 
thức nghiệt ngã. Do nhiều nguyên nhân khách 
quan và chủ quan, trong nhiều thập kỷ qua, ta bị 
tụt lại sau trong cuộc cách mạng khoa học và công 
nghệ hiện đại, trình độ công nghệ thấp kém, năng 
suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất quá thấp, 
tốc độ phát triển kinh tế quá chậm, tiểm năng to 
lớn về con người và điều kiện thiên nhiên chưa 
được phát huy. Cuộc cách mạng khoa học và công 
nghệ biện đại tạo cho ta những cơ hội lớn. Nếu 
có chủ trương, chính sách đúng, biết nấm bắt 
những thành tựu mới nhất của cuộc cách mạng 
đó và phát huy được trí tuệ của con người Việt 
nam, thì chúng ta nhất định có thể tiến nhanh trên 


— con đường hiện đại hóa, xây dựng thành công chủ 


nghĩa xã hội. Nếu để lỡ thời cơ, bỏ qua cuộc cách. 


mạng đó thì đất nước khó tránh khỏi tưì trệ, khó 
khăn hơn. Khoa học và công nghệ ngày càng có ý 
nghĩa cực kỳ quan trọng đối với vận mệnh đất 
nước. 

ĐI dã E dt l4 6á 
và cải tạo thế giới, Cương lĩnh của Đảng đã vạch 
rõ : Khoa học và công nghệ giữ vai trò then chốt 
trong sự phát triển lực lượng sản xuất và nâng cao 


trình độ quản lý, bảo đảm chất lượng và tốc độ - 


phát triển của nền kinh tế, Các chiến lược khoa 
học và công nghệ phải nhằm mục tiêu công nghiệp 
hóa theo hướng hiện đại, vươn lên trình độ tiên 
tiến của thế giới. Cần sử dụng có hiệu quả và 
tăng nhanh tiềm lực khoa học và công nghệ của đất 
nước... Nghị quyết 26 của Bộ chính trị (khóa VỊ) 
về khoa học và công nghệ đã xác định phương 


hướng nhiệm vụ phát triển của các ngành khoa 


học trong thập ký tới, phù hợp với phương 
hướng nêu trong Cương lĩnh và Chiến lược đã 
được Đại hội VII của Đảng thông qua. 

Đảng ta coi khoa học và công nghệ là quốc sách 


"hàng đầu, là động lực của công cuộc đổi mới đẤ: 
nước. Sự nghiệp đổi mới đưa đất nước tiến lên 


_Đợi hội VH - tý luôn và thực biến. 


lộ 27 sa đo d0 chủ nghĩa, phải 
đựa trên cơ sở khoa học và thực hiện bằng việc 
vận dụng các thành tựu mới nhất của khoa học và 
công nghệ. Không đủ trị thức khoa Học, không 


' nhận thức đúng các quy luật khách quan, công 


cuộc đổi mới sẽ mất phương hướng và khống 
tránh khỏi sai lầm, thất bại. Đổi mới chính sách 
và cơ chế quản lý kinh tế, xã hội, chuyển địch 
cơ cấu kinh tế... đều phải trên cơ sở vận dụng 
những thành tựu mới nhất của cuộc cách. mạng 
khoa học và công nghệ hiện đại, những kinh 
nghiệm tiên tiến của thế giới, kết hợp tốt việc 
nghiên cứu triển khai trong nước với nhập công 
nghệ từ ngoài. Một sự phát triển vững chắc không 
gây hậu quả xấu về xã hội, văn hóa và môi trường, 
phải dựa trên cơ sở khoa học và công nghệ. Như 
vậy, để đổi mới thắng lợi, để phát triển nhanh 
đất nước, nhất thiết phải phát triển khoa học và 
công nghệ, nâng cao năng lực khoa học và công 
nghệ quốc gia, phát triển trí tuệ và năng lực sáng 
tạo của con người Việt nam. | 
Nhiệm vụ của khoa học và công nghệ nêu trong 
cá văn kiện của Đảng là cực kỳ quan trọng. 
Không chỉ những người làm công tác khoa học, 
mà tất cả mọi người đều phải làm khoa học. Các 
cấp lãnh đạo các ngành, các tổ chức đều phải quan 
tâm và có biện pháp phát triển khoa học và công 
nghệ. Điều quan trọng là tạo môi trường thuận 
lợi cho khoa học. Đó là không khí dân chủ trong 
khoa học ; mọi người đều được phát huy khả năng 


sáng tạo, tìm tồi, tranh luận để đi tới chân lý khách 


quan. Đó là không khí đổi mới công nghệ, đổi mới 


_ sản phẩm ; mọi cơ sở sản xuất kinh doanh đều có 


nhu cầu nghiên cứu triển khai nhằm nâng cao tính 
cạnh tranh của sản phẩm của mình. Đó là tác 
phong làm việc một cách khoa học ở tất cả mọi 
người, từ người lãnh đạo, quản lý, người công 
nhân, nông dân đang sản xuất, cho đến người nội 
trợ trong gia đình. Một môi trường thuận lợi như 
vậy, sẽ thúc đầy mạnh mẽ sự phát triển của khoa 
học và công nghệ. Cho nên, các chính sách của Đảng 
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Đợi hội VII - Lý luộn vò thực hẹn 


và Nhà nước phải nhằm khuyến khích sự ứng 
dụng khoa học và công nghệ vào mọi lĩnh vực, tạo 
điều kiện cho mọi khả nắng sáng tạo nảy sinh và 
phát triển. Vấn để cấp bách hiện nay là tiếp tục 
làm xoay chuyển tình hình từ chỗ khoa học phải 
tìm đến sản xuất tới chỗ sản xuất phải tìm đến 
khoa học. Đúng như Ăng-ghen đã nói : một khi sản 
xuất cần đến khoa học thì nó sẽ thúc đầy khoa học 
phát triển hơn mười trường đại học. | 

Phải đây mạnh công tác nghiên cứu và áp dụng 
các thành tựu của khoa học và công nghệ nhằm 
thực hiện có hiệu quả ba chương tình kinh tế 
lớn và các mục tiêu kinh tế - xã hội quan trọng 
khác, tạo công ăn việc làm cho nhiều người, phát 
triển kinh tế nông thôn, miền núi, xây dựng nông 
thôn mới ; đồng thời, phát ưiển một số ngành 
khoa học và công nghệ cần thiết cho việc hiện 
đại hóa nền kinh tế quốc dân. Khoa học và công 
- nghệ phải phục vụ đắc lực nhiệm vụ củng Ẹ an 
ninh và quốc phòng. 

Phải tiếp tục xây dựng và phát triển tiềm lực 
khoa học và công nghệ để có đủ khả năng vận dụng 
các thành tựu của cuộc cách mạng khoa học và 
công nghệ trên thế giới vào giải quyết các vấn 
đề do cuộc sống đặt ra, nhanh chóng nâng cao năng 
lực khoa học và công nghệ của đất nước. 

Khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, khoa học kỹ 
thuột kết hợp chặt chẽ với nhau tạo thành sức 
mạnh tổng hợp ương việc „giải ' quyết những 
nhiệm vụ do công cuộc đổi mới đặt ra. Trong 
những năm trước mắt, cần thực hiện một số chính 
sách và biện pháp chủ yếu sau : 


- Xây dựng quy chế dân chủ trong tình hoạt khoa 
học, khuyến khích tìm tòi và tranh luận để làm sáng 
tỏ chân lý khách quan. Đồng thời, tăng cường 
sự hợp tác giữa tác nhà khoa học, ngăn ngừa các 
biểu hiện cục bộ, bè phái, khắc phục các hiện 
tượng độc đoán, độc quyền, độc tôn trong khoa 


học. Không có một không khí dân chủ như vậy, sẽ - 


hạn chế tính sáng tạo của hoạt động khoa học, 


nhất là khoa học xã hội, vì việc nghiên cứu phát hiện. 


4 


những cái mới thường dễ động chạm đến cách 


nhìn nhận, cách suy nghĩ ‹ cũ vốn rất qucn thuộc 


ở nhiều người. 

Đội ơi':c0i02 Bioariervi:682:ngiế:Budio 
quý của dân tộc, là lực lượng nòng cốt trong công 
cuộc đổi mới, là chỗ dựa của Đảng và được 
Đảng tin cậy. Vì vậy, cần có chính sách thỏa 
đáng nhằm phát huy năng lực phục vụ sự phát triên 
của đất nước. Ban hành thang lương khoa học 
mới, thể hiện sự trọng dụng nhân tài, đãi ngộ thích 
đáng cán bộ khoa học và công nghệ theo chất 


lượng và hiệu quả công việc, kết hợp với các 


biện pháp động viên tinh thần. Thực hiện chế độ 
thi tuyển, đánh giá định kỳ, sàng lọc nhằm bảo 
đảm chất lượng cán bộ trong các cơ quan khoa 
học. Tăng cường lực lượng cán bộ trẻ cho các cơ 


quan khoa học ; quan tâm bồi dưỡng và sử đụng 


cán bộ khoa học trẻ, đặc biệt là những người có 


- tài năng. Hết sức chú ý đàb tạo cán bộ khoa học, 


bồi đưỡng nhân tài : có kế hoạch phát hiện học 
sinh có năng khiếu ngay từ hộc phổ thông để tập 
trung đào tạo nhân tài về khoa học và công nghệ ; 
lựa chọn những người ưu tí gửi đi học tập. 


_nghiên cứu ở những nước có trình độ khoa học và 


công nghệ phát triển cao trên thế giới ; đẩy mạnh 
việ đào tạo cán bộ một cách đồng bộ về những 
công nghệ cần ưu tiên phái triển. Có chính sách 
cho những người có khả năng tự dài thọ được 
đi học tập, nghiên cứu ở nước ngoài. 


Tăng cường đâu tư cho khoa học và công nghệ 
từ nhiều nguồn vốn. Đầu tư cho khoa học và 
công nghệ hiện nay quá thấp. Dù tính theo số tuyệt 
đối, theo tỷ lệ với thu nhập quốc dân, theo đầu 


người hay theo đầu cán bộ khoa học, thì đầu tr cho 


khoa học ở nước ta đều thấp hơn nhiều so với ở 
các nước khác trong khu vực, và xếp vàó loại 
thấp nhất thế giới. Đó là một nguyên nhân chủ 
yếu làm ho khoả học ở nước ta chậm- phát triển, 
qác tiêm lực không được phát huy. Nghị quyết của 
. chính trị về khoa học và công nghệ lần này đã 
chỉ ra ä các nguồn vốn cho khoa học gồm : ngân 


sách nhà nước ; quỹ phát triển khoa học và công 


nghệ của các bộ, ngành, các địa phương ; nguồn thu 
từ các cơ quan nghiên cứu khoa học và công nghệ 
qua việc thực hiện các đơn đặt, hàng v.v. 


Tiếp tục đổi mới và hoàn thiện cơ chế quản lý. 


khoa học và công nghệ. Trong những năm qua, 


quản lý khoa học và công nghệ đã chuyển hướng ˆ 


phù hợp với nền kinh tế hàng hóa. Tuy nhiên, các 
chính sách và cơ chế chưa đồng bộ và cụ thể ; tàn 
dư của cơ chế cũ còn hạn chế không ít các hoạt 
động khoa học và công nghệ. Phải hoàn thiện 
quản lý khoa học và công nghệ đồng bộ ở cả hai 


khu vực : khu vực nghiên cứu và khu vực sản xuấ., 


Quản lý khoa học và công nghệ là một bộ phận hợp 
thành trong toàn bộ hệ thống quản lý kinh tế. 


Điều quan trọng là mở rộng quyẻn chủ động của 
các cơ quan nghiên cứu khoa học và triển khai công 
nghệ như các đơn vị chuyên tạo ra các công nghệ 
để trao đổi và tiêu thụ trên thị trường công nghệ, 
thị trường chất xám. Các cơ quan nghiên cứu khoa 
học và triển khai công nghệ chủ động nhận các đơn 
đặt hàng nghiên cứu triển khai, liên kết liên doanh 
với các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh 
tế để sản xuất kinh doanh (kể cả xuất khẩu) các 
sản phẩm do hoạt động nghiên cứu và triển khai của 
mình tạo ra. Mặt khác, để huy động một cách có 
hiệu quả các nguồn lực cho phát triển khoa học 
và công nghệ, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa 
các cơ quan quản lý khoa học, các cơ quan kế hoạch, 
cơ quan tài chính các cấp để hướng dẫn xây dựng 
và tổ chức thực hiện các chương trình nghiên cứu 
khoa học và công nghệ, các dự án sản xuất thử 
nghiệm... Có cơ chế để tuyển chọn những người 
chủ trì và để tập hợp được lực lượng vào các 
chương trình, đề tài nhà nước. Các dự án sản 
xuất thử nghiệm lả một hình thức mới nhằm 
đưa nhanh các kết quả nghiên cứu vào sản xuấL 
Các kết quả nghiên cứu khoa học đã qua sản xuất 
thí điểm và được kết luận là có ý nghĩa về kinh 
tế và khoa học, cần được tổ chức sản xuất ở quy 


Đợi hội Vi - Lý luộn vỏ thực hiến _ 


mô công nghiệp theo hình thức những dự án kinh 
tẾ - kỹ thuật, được nhà nước tài trợ một phần 
bằng nguồn kinh phí khoa học và thu hồi sau khi 


ˆ sản xuất thành công. Làm tốt các dự án này sẽ thúc 


đây sự hình thành những ngành sản xuất, dịch vụ 
mới, có hàm lượng khoa học, công nghệ cao. 

Đối với khu vực sản xuất, để thúc đây mạnh mẽ 
việc ứng dụng khoa học và công nghệ, nhà nước 
một mốt, tạo ra nhu cầu đối với khoa học và công 
nghệ thông qua việc tiếp tục mở rộng nền sản 
xuất hàng hóa, khuyến khích cạnh tranh, kích thích 
đổi mới công nghệ, đổi mới sản phẩm ; mới 
khác, khuyến khích việc nghiên cứu và ứng dụng 
tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất 
bảng các chính sách trợ giá, bảo hộ mậu dịch, cho. 
vay tín dụng với lãi suất ưu đãi, miễn giảm 
thuế đối với việc đổi mới công nghệ, đổi mới 
sản phẩm thuộc .các thành phần kinh tế. 


_ Tăng cường và mở rộng hợp tác quốc tế nhằm 
xây dựng và phát triển năng lực khoa học và công 
nghệ của nước nhà, trên cơ sở tận dụng những trì 
thức khoa học. và tông nghệ mới nhất của thế 
giới, tranh thủ công nghệ hiện đại của các nước, 
kết hợp chặt chẽ việc nghiên cứu triển khai trong 


"nước với nhập công nghệ từ ngoài. Nhà nước 


tạo điều kiện thuận lợi cho sự hợp tác giữa các 
cơ quan khoa học, cán bộ khoa học nước ta với 
nước ngoài. Ưu tiên sử dụng viện trợ quốc tế cho 
việc hiện đại hóa cơ sở vật chất của các cơ quan 


.nghiên cứu triển khai. Hợp tác quốc tế về khoa 


học và công nghệ phải gấn chặt với hợp tác 
quốc tế về kinh tế và thương mại, hướng vào 
việc thúc. đây nước ta tham gia sâu vào phân công 
lao động quốc tế, khai thác mọi tiểm năng, nhất là 


tiêm năng về chất xám. Phải đa dạng hóa các hình 


thức hợp tác. Khuyến khích và tạo điều kiện 
thuận lợi để các tổ chức và cá nhân các nhà khoa 
học nước ngoài xây dựng các cơ sở khoa học và 
công nghệ quốc tế ở nước ta, hướng vào những 
vấn để. mà ta quan tâm. 


Đợi hội VW - Lý luộn và thực tiền 


_ ĐIỀU CHỈNH CẢI CÁCH GIÁO DỤC THEO 
ĐƯỜNG ì LỐI ĐỐI MỚI CỦA ĐẢNG 


' Cuộc cải cách giáo dục hiện hành, được công bố 


ngày 11-1-1979, theo Nghị quyết 14 của Bộ chính 


trị Trung ương Đảng (khóa IV), đã đề ra mục tiêu : 
“làm tốt việc chăm sóc và giáo dục thế hệ trẻ từ 
tuổi ấu thơ đến lúc trưởng thành, tạo cơ sở ban 
đầu rất quan trọng của người Việt nam mới, 
người lao động làm chủ tập thể và phát triển toàn 
diện, kế tục sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta, 
hết lòng lao động xây dựng chủ nghĩa xã hội và sẵn 
sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc” ; và “thực hiện 
. phổ cập giáo dục toàn dân”, “đào tạo bồi dưỡng 


với quy mô ngày càng lớn đội ngũ lao động. 


mới”. Hệ thống giáo dục được thiết lập từ nhà trẻ, 
mẫu giáo đến đại học, trong đó có trường phổ 
thông cơ sở 9 nắm và trường phổ thông trung học 
3 năm. Nội dung giáo dục nhằm nâng cao chất 


lượng toàn diện cho thế hệ trẻ, trên cơ sở “tăng 


cường giáo dục chính trị và chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin", "hiện đại hóa một cách vững chắc chương 
trình học tập văn hóa, khoa học và kỹ thuật". 
Phương pháp giáo dục nhằm “thực hiện tỐt việc 
kết hợp hữu cơ quá trình giáo dục con người với 
quá trình cải tạo xã hội và cải tạo tự nhiên”, “thấu 
suốt nguyên lý” học đi đôi với hành, giáo dục kết 


_ hợp với lao động sản xuất, nhà trường gần liền 
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- PHẠM MINH HẠC * 


với xã hội" và "há huy tính tự gi, XgÐGg trí 
thông minh của học sinh” q} 


Cuộc cải cách giáo dục đã thực hiện được hơn 10 
năm, trong bối cảnh lịch sử thập kỷ 8O của đất 
nước ta với hai đặc điểm rất quan trọng : một là, 
từ sau năm 1979, những Khó khăn về kinh tế xã 
hội ngày càng gay gất, dẫn đến tình trạng khủng 
hoảng ; hzí ià, công cuộc đổi mới đất nước do 
Đảng ta đề xướng từ cuối năm 1986, nhằm làm 
cho nền kinh tế xã hội nước ta tùng bước thoát 
khỏi tình trạng nói trên. 


Trong những năm đầu của thập kỷ 80, cuộc cải 
cáh giáo dục chỉ triển khai được từng bước, 
từng bộ phộn, bắt đầu bằng cuộc vận động tăng 
cường giáo dục đạo đức cách mạng trong các 
tường học, từ phổ thông đến đại học (uừ năm 
học 1979 - 80) ; tiếp đó, nhà nước công bố hệ 
thống giáo dục phổ thông mới ”) và lần lượt 
thay sách cải cách giáo dục bất đầu từ năm học 
1981 - 82 đối với lớp 1 (đến nay mới đến hết 
lớp 10-phổ thông trung học), và phát triển công tác 


đạy nghề ”) Đến năm 1983, để thực hiện Nghị 


* Giáo sư,Thứ trưởng thứ nhất Bộ giáo dục và 
(1) Xem Nghị quyết 14 Bộ chính trị T 

C) Quyế: định 135CP 35CP (27-3-1961) của Hội đồng chính phủ 
B) Quyết địn 105CP (1223- 3.1961) của Hội dồng chính bà 


quyết Đại hội Đảng lần thứ V, cuộc cải cách giáo 
dục được điều chỉnh một phần cho phù hợp với 
tình hình kinh tế -- xã hội của đất nước, nhấn 
mạnh việc hướng nghiệp, dạy nghề cho học sinh 
phổ thông, chú trọng kết hợp giảng dạy, học tập 
với thục nghiệm và nghiên cứu khoa học kỹ 
thuột, với lao động sản xuất, nhất là ở các 
trường đại học, cao đẳng và chuyên nghiệp; đặc 
biệt, chú trọng phát triển giáo dục phù hợp với yêu 
cầu và khả năng của nền kinh tế quốc dân ), 
Từ sau Đại hội Đảng lần thứ VI (1986), cuộc cải 
cách giáo dục được điều chỉnh trên nhiều nội 
dung cơ bản thẹo đường lối đổi mới của Đảng. 


H 


Nhìn lại 10 năm thực hiện cải cách giáo dục, trong 
đó có 4 năm “điều chỉnh, nâng cao chất lượng của 
cuộc cải cách này" ©), trên cơ sở tổng kết tình 
hình và kinh nghiệm, qua nhiều lần hội thảo, trao 
đổi ý kiến trong và ngoài ngành, sự đánh giá 
tương đối thống nhất là : 

xin TU bi gần 
đây, nhận thức vẻ vị trí, vai trò chiến lược của giáo 
dục, về vai trò của đội ngũ giáo viện, về vai trò 
của xã hội đối với giáo dục, trong toàn ngành, trong 
phần lớn các cấp lãnh đạo đảng và nhà nước, 
cũng như trọng một bộ phận nhân dân, dần dần 
được nâng lên. Theo hướng quán triệt tư tưởng đổi 
mới của Đại hội VI, đến nay cơ cấu hệ thống 
giáo dục quốc dân từ giáo dục mầm non đến đại 
học, đã được thống nhất (trong đó lằn đầu tiên các 
trường phổ thông cơ sở ở miễn Bắc có lớp 9 là 
lớp cuối cấp của phổ thông cơ sở) và đang được 
hoàn chỉnh ; sự nghiệp giáo dục và đào tạo về cơ 
bản được duy trì, có bộ phận được ổn định, và có 
mặt được phát triển ; các loại hình đào tạo, bước 
đầu được đa dạng hóa. Mạng lưới trường phổ 
thông đã phát triển khắp các vùng “trong nước : 
15000 trường phổ thông cơ sở với 11300000 học 


sinh : 1080 trường phổ thông trung học với 700000. - 


học sinh. Giáo đục mắm non phát triển : 650000 cháu 
vào nhà trẻ, và 1600000 cháu học mẫu giáo. Về dạy 


Đọi hội Vũ - Lý luôn và thực tiến „ 


nghề kỹ thuật, có 240 trường với 60000 học sinh ; 
trung học chuyên nghiệp có 103 trường với 107600 
học sinh ; đại học, cao đẳng có 102 trường với 
93000 sinh viên ' và 1868 nghiên cứu sinh. Mục 
tiêu, kế hoạch đào tạo đã được điều chỉnh và đang 
được cụ thể hóa cho từng ngành học, bậc học. 
Trường phổ thông trung học đang được phân ban ; 
đào tạo đại học đang được thực hiện theo hai giai 
đoạn. Nội dung giáo dục của tất cả các bộc học 


. đang từng bước được đổi mới ; có bộ phận được 


hiện đại hóa, thể hiện trong hệ thống chương trình, 
giáo trình, sách giáo khoa ; bước đầu dạy các bộ 
môn tin học, giáo dục dân số, môi sinh trong các 
trường học. Chất lượng giáo dục mằm non, cấp 
I, đặc biệt lớp 1, lớp 2, trường chuyên, lớp chợn 
của giáo dục phổ thông, có tiến bộ. Việc thực hiện 
nguyên lý giáo dục ở những nơi có điều kiện (phổ 
thông trung học, nhất là đại học), gắn- giáo dục, 
đào tạo, nghiên cứu khoa học với sản xuất, với 
kinh tế - xã hội, đã đem lại một số hiệu quả về giáo 
dục và kinh tế. Nền nếp, kỷ cương trong giáo dục, 
giảng dạy, đang dần dần được củng cố. Dân chủ 
hóa quản lý giáo dục, dân chủ hóa nhà trường, tạo 
điều kiện phát huy năng lực của người học, người 
dạy. Mặc dù xã hội còn không ít hiện tượng tiêu . 
cực, nhà trường củata vẫn là môi trường lành 
mạnh để giáo dục thế hệ trẻ. | 
Cho đến hôm nay, đông đảo thầy cô giáo và cán 
bộ quản lý giáo dục đã đóng góp nhiều công sức 
cho sự nghiệp giáo dục' và đào tạo ; một bộ phận học 
sinh, sinh viên, có ý thức phấn đấu vươn lên 
trong học tập, rèn luyện . Những năm gần đây, cùng ˆ 


_ với việc quản lý sự nghiệp giáo dục và đào tạo 


bước đầu được đổi mới về tr duy, việc đầu tư 
của xã hội, của nhà nước có khá hơn trước (1990 : 


tỷ trọng ngân sách nhà nước cho giáo dục và đào tạo 


(4) Nghị quyết 73 của Hội đồng bộ trưởng (1983) 

(5) Báo cáo chính trị của BCHTƯ cộng sản Việ nam tại Đại, 
hội đại biểu toàn quốc lần thứ VĨ của 
(6) Chưa kể các loại hình trường kớp dạy n không chính quy 
với 150 000 người học (ước tính) ; các trường lớp đào tạo hệ 
tại chức, mở rộng với 23 500 học sinh chuyên nghiệp và 60 000 
sinh viên đại học, cao đăng _. 


Đợi hội Ví - Lý luộn vỏ thực liễn 
là 11%). Đó là những nguyên nhân chủ yếu làm cho 
sự nghiệp giáo dục được duy trì, cải cách giáo dục 
đạt được một số kết quả trong tình hình đất nước 
có rất nhiều khó khăn. 


2- Về khuyết điểm và tồn tại, những mục tiêu 
cơ bản về phát triển số lượng do cuộc cải cách 
giáo dục đề ra, nhất là phổ cập giáo dục cấp I, 
chưa đạt được kết quả cần thiết (đến nay, mới có 
.3 tỉnh, thành phố được công nhận phổ cập cấp I và 
xóa mù chữ). Mặc dù có định hướng điều chỉnh, 
quy mô về phát triển giáo dục chưa được quy hoạch 
hợp lý, và mạng lưới trường lớp từ cấp II trở 
lên vẫn chưa ổn định. Mục tiêu đào tạo và nội dung, 
phương pháp để thực hiện mục tiêu đó, nhìn ,chung, 
vẫn chưa sát thực tiễn kinh tẾ - xã hội, chưa đáp 
ứng yêu cầu đa dạng hóa các trình độ đào tạo và 
loại hình trường lớp. Chất lượng giáo dục học 
sinh về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống, 
sút kém ; chất lượng giáo dục các mặt khác cũng 
còn yếu kém. Trẻ em suy dinh dưỡng ; thể lực 
- học sinh phổ thông yếu. Giáo dục thẩm mỹ, ngoại 
ngữ, chưa đạt yêu cầu. Việc hướng nghiệp, dạy 
nghề, tổ chức rèn luyện bản lĩnh tự chủ, năng 
động, thích ứng với cuộc sống cho học sinh hiệu 
quả thấp, cùng với tình hình bố trí sử dụng lao 
động trong xã hội khó khăn, làm cho học sinh lúng 
- túng trong tìm việc làm khi bước vào đời.. Hệ 
thống các trường đạy nghề, chậm được củng cố 
và phát triển. Ở vùng dân tộc thiểu số, vùng khó 
khăn, chất lượng giáo dục văn hóa khoa học rất 
kém. Tỷ lệ học sinh bỏ học trung bình trên dưới 
20% trong cả nước, nhất là ở cấp II, cao chưa 
_ từng thấy trong mấy chục năm qua, do học sinh 


không xác định được mục đích học tập, thiếu động - 


lực học tập, đồng thời, cũng do sự phân hóa tự 
nhiên trong tình hình kinh tẾ - xã hội hiện nay, do cha 


mẹ không thấy hết trách nhiệm về việc học hành, 


của con cái. Cách tổ chức quản lý giáo dục còn 
nhiều bất hợp lý, lúng túng, từ kế hoạch hóa quy 
mô phát triển giáo dục, bố trí mạng lưới trường, 


tổ chức bộ máy, đào tạo bồi dưỡng giáo viên, 
công tác thanh tra, đến công tác học sinh, sinh viên, 


. đánh giá, thi cử. Cơ chế đầu tư và: quản lý tài 
8 “ | 


chính - giáo dục ít phát huy được hiệu quả. Cơ sở. 
vật chất kỹ thuật cho giáo dục và đào tạo đã thiếu - 
thốn, lạc hậu, đang xuống cấp nghiêm trọng, lại 
cũng chưa được quản lý tốt. 


Nhìn lại cả quá trình thực hiện cải cách giáo dục 
(ưong đó <ó việc điều chỉnh), có thể thấy những 
nguyên nhân của những yếu kém, thiếu sót, tổn 
tại kể trên : Nghị quyết 14 tuy có nội dung của một 
cuộc cải cách giáo dục tiến bộ, nhưng chưa xác 
định rõ quan điểm về vị trí, vai trò giáo dục và đào 
tạo trong quan hệ giữa chiến lược con người với - 
chiến lược phát triển kinh tẾ - xã hội, chưa xác định - 
rõ quan điểm về đầu tư cho giáo dục, lại đề ra 
những mục tiêu quá cao, nóng vội, duy ý chí, 
không sát với tình hình của đất nước trong thập kỷ 
80. Nội dung cải cách giáo dục còn có phần không 
phù hợp với Việt nam, còn mô phỏng theo nước 
ngoài. Các điều kiện để tiến hành cải cách giáo 
dục không được chuẩn bị. Đội ngũ giáo viên không - 
thật sẵn sàng bước vào cuộc cải cách giáo dục ; 
hơn nữa, đời sống của họ ngày càng khó khăn, tác ` 
động không nhỏ đến thực hiện chất lượng giáo 
dục. Việc lãnh đạo và chỉ đạo cải cách giáo dục có 
nhiều lúng túng. Các cấp ủy đảng chưa làm cho 
Nghị quyết 14 được quán triệt trong nhân dân, từ 
đó, chưa tạo được sự hỗ trợ rộng rãi của xã hội 
đối với cải cách giáo dục. Nghị quyết 14 không 
được thể chế hóa về mặt nhà nước, không có 
quyết định của Quốc hội về cải cách giáo dục. 
Hội đồng bộ trưởng thiếu lãnh đạo tập trung, thiếu 
kế hoạch tổng thể về triển khai cải cách giáo dục, 
đồng thời lại thiếu đầu tư thích đáng. Các ngành 
giáo dục thiếu chuẩn bị đầy đủ, thiếu kế hoạch 
chỉ đạo cụ thể, thích hợp, dẫn đến tình trạng 
thiếu đồng bộ giữa cải cách phố thông với cải cách 
đại học, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề. Mục 
tiêu, kế hoạch đào. tạo, chương trình, sách giáo khoa 
không được thiết kế, triển khai theo quy trình cần 
có. Một số chủ trương ảnh hưởng không tốt 
đến cuộc cải cách giáo dục, như cải cách chữ viết _ 
(chưa cần thiết), sáp nhập cấp I vào cấp II (thiếu 
tính toán), cách đánh giá, thi cử (chậm cải tiến). Có 
thể nói rằng, cuộc cải cách giáo dục được tiến 


hành trong thời điểm không thích hợp, đất nước 
có nhiều khó khăn ; từ năm 1986 về trước, năm 
trong quỹ đạo của nền kinh tế kế hoặch hóa theo 
cơ chế tập trung quan liêu bao cấp ; từ năm 1987 
đến nay, được điều chỉnh, tuy có mở ra phương 
hướng mới cho giáo dục và đào tạo, song sự nghiệp 
này vẫn đang bị ảnh hưởng chung của tình hình kinh 
tế - xã hội khủng hoảng, do đó, còn rất nhiều hạn 
chế. ` 


II 


Xác định rõ sự nghiệp giáo dục xã hội chủ nghĩa. 
là của dân, do dân, vì dân, với các mục tiêu chiến 
lược là không ngừng nâng cao dân trí, phát triển đội 
ngũ nhân lực có kỹ thuật, đào tạo bồi dường nhân 
tài. Xác định rõ giáo dục có vị trí và vai trò quan 
- trọng đối với chiến lược phát ưiển kinh tế - xã 
hội. Trong thời gian tới, tiếp tục điều chỉnh cải 
cách giáo dục theo đường lối đổi mới của Đảng, 
để vừa đáp ứng yêu cầu trước mất, phục vụ 
nên kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo cơ 
_chế thị trường có sự quản lý của nhà nước xã 
hội chủ nghĩa; vừa đón đầu yêu cầu phát triển 
lâu dài của nền kinh tế - xã hội của nước ta. 
Như vậy, đù khó khăn đến đâu, cũng phải duy trì và: 
từng bước mở rộng quy mô giáo dục, tạo những 
tiền đề cần thiết để thực hiện chất lượng và 
hiệu quả giáo dục. Mâu thuẫn gay gắt của sự 
nghiệp giáo dục ở ta trong thập kỷ 90 là ở chỗ : yêu 
cầu phát triển giáo dục thì ngày càng cao, còn khả 
năng thực hiện lại quá thấp. 

Từ những kết quả bước đầu, nhưng rất quan 
trợng của điều chỉnh cải cách giáo dục trong gần 
4 năm qua, những nội dung cần thực hiện trong 
thời gian tới là : 

1 - Điều chỉnh mục tiêu đào tạo theo hướng hình 
thành nhân cách người lao động phát triển hài hòa 
nhiều mặt, có lý tưởng xã hội chủ nghĩa, yêu 
nước, biết kế thừa, phát huy truyền thống văn 
hóa dân tộc kết hợp với văn minh nhân loại, có đạo 
đức cách mạng, có trỉ thức và nghề nghiệp, tự chủ, 
năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất và 


` 


trường 
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quản lý kinh tẾ - xã hội, đáp ứng nhiệm vụ 
trước mắt và chuẩn bị tốt cho thế hệ trẻ bước vào 
thế kỷ 21. 

_2 - Từng bước xây dựng hệ thống giáo dục và 
đào tạo hoàn chỉnh, đa dạng, mềm đẻo và liên thông 
giữa các cấp học, loại hình đào tạo. Sấp xếp hợp 
lý mạng lưới các loại trường lớp, “mở rộng quy . 
mnô thích hợp, phù hợp với điều kiện kinh tế xã 
hội, đồng thời đáp ứng yêu cầu học tập của nhân 


“dân. Một mặt phải có đủ trường lớp để thực 


hiện bằng được việc phổ cập giáo dục cấp I kết 
hợp với chống mù chữ một cách vững chắc, hoàn 
thành mục tiêu quan trọng này trong thập kỷ 90, 
đồng thời tập trung xây dựng đội ngũ trí thức, 


_ những nhà khoa học, công nghệ, nhà sản xuất kinh 


doanh, quản lý giỏi và công nhân lành nghề ; mặt 
khá, phát triển việc học tập thường xuyên, bảo 
đảm “ai cũng được học hành” (lời Hỗ Chủ tịch), 
được thi (và được cấp văn bằng chứng chì), 


_được chọn trường, chọn nghề... Với nguồn ngân 
sách nhà nước cấp chơ giáo dục và đào tạo không 


ngừng được nâng lên hằng năm, tập trung xây 
dựng hệ thống trường chuẩn ở tất cả các bậc học, 
xây dựng hệ thống trường quốc lập ở các bậc học, 
bất đầu từ trường cấp I (urơng đương bậc tiểu 
học của thế giới), nhằm thực hiện mục tiêu phổ 
cập cấp I. Hệ thống trường quốc lập (ương đó 
có trường chuẩn) dần dần được củng cố và 
chiếm tỷ lệ khoảng 50% tổng số trường của hệ 
thống giáo dục đào tạo hiện nay (ưừ cấp I). Bên 
cạnh đó, bằng nhiều nguồn đầu tư khác nhau của 
xã hội, của nhân dân, của người học, phát triển có. 
định hướng các loại trường bán công, dân lập, tư 

thục, phù hợp với các bậc học, ngành học (như 
nhóm trẻ gia đình, trường mẫu giáo - nhà trẻ dân 
lập, trường phô thông cấp II, III bán công, dân lập, 
lớp tư thục dạy nghề, trường chuyên. 
nghiệp, đại học “mở rộng”..) đáp ứng nhu cầu 


' học tập của mọi công dân. 


Riêng đối với miền núi, vùng dân tộc thiểu số, 
bằng ngân sách của nhà nước và những nguỖn 
đầu tư hỗ trợ khác (rong và ngoài nước), phát 
triển nhanh và vững chắc sự nghiệp giáo dục, 


9 


__Ỷ———— 


với nghiên cứu, thực nghiệm khoa học. 
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mở rộng và nâng cao chất lượng các trường dân 
tộc nội trú, coi trọng việc đào tạo cán bộ và trí thức 


người đân tộc. Cũng bằng sự chăm lo của nhà ' 


nước và của xã hội đồng thời tranh thủ sự giúp 
đỡ nhân đạo (trong và ngoài nước), củng cổ và 
phát triển trường lớp Wồ to sào 94910 tử 
mỗ côi. 


c5 by đền củ sp Ti6nc0it lao 
điều chỉnh chương trình, sách giáo khoa phù hợp 
với các loại hình đào tạo, từng bước hiện đại 
hóa nội dung vã phương phấp nhằm nâng cao 
chất lượng, đạt hiệu quả thiết thực, phù hợp với 


các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội:- - 


Kết hợp với xã hội, gia nh, hướng dẫn nuôi 
đạy trẻ theo phương pháp khoa học, chống suy dinh 
dưỡng cho trẻ. Đề cao vai trò và trách nhiệm gia 


đình trong xiệc giáo dục con cái, chăm sóc và giáo , 
dục thế hệ trẻ. Phát triển nhiều hình thức hướng 


nghiệp dạy nghề kỹ thuậ, truyền thống cho 


-thanh niên ngay từ sau cấp I. Tổ chức lại bộc giáo 


đục trung học theo hướng phần hóa, phân ban trung 
học phổ thông, kết hợp với trung học chuyên 


. nghiệp và dạy nghề, nhằm đạt hiệu quả đào tạo 
và phân luồng hợp lý học sinh vào bộc này. Tiếp 


tục đổi mới đào tạo đại học và cao đẳng. Xác định 
vị trí trung tâm văn hóa, khoa học, công nghệ của 
các trường đại học. Kết hợp giáo dục đào tạo 
Nghiên 
cứu và thực nghiệm giáo dục cần hướng mạnh vào 
điều chỉnh, hiện đại hóa nội dung, phương pháp 
giáo dục, và dự báo chắc chấn bước phát triển 


_ tương lai của sự nghiệp giáo dục. Tiếp tục đào tạo 


cao học, bồi dưỡng nhân tài đáp ứng sự nghiệp 
đổi mới và hiện đai hóa đất nước, đồng thời theo 


_ kịp trình độ phát triển khoa học, kỹ thuột, nhân 


văn của thế giới 


-_ 4- Củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng 
đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục. Tận 


đụng hiệu suấ của lực lượng giáo viên sẵn có, 


nhất là giáo viên cốt cán, giáo viên giỏi ; bố trí 
hợp lý lực lượng giáo viên theo tiêu chuẩn của 


từng chức danh. Ưu tiên đào tạo một bộ phận giáo 
L 10 * : 


viên thuộc các cấp học. Củng cố chất lượng các 
trường sư phạm. BỔ sung, tiến tới hoàn thiện hệ 
thống chế độ chính sách nhằm đảm bảo vị trí vai 
trò, uy tín xã hội và động lực nghề của giáo 
viên ; trước mắt, tiếp tục cải thiện đời sống giáo 
viên. Đồng thời, cần đổi mới chính sách đối với 
người học, tạo động lực học tập cho học sinh, sinh - 
viên bằng cải tiến chế độ tuyển sinh, đánh giá, 
thi cử ; đặc biệt, sửa đổi chế độ học bổng (không 
bình quân, beo cấp) theo hướng khuyến khích 
người học giỏj, chấm sóc học sinh thuộc điện chính 
sách xã hội, học-sinh nghèo. - 

§- Tăng cường đầu tr cho giáo dục và đào tạo, 
trước hết là đẫu tư thích đáng của ngân sách nhà 
nước ; thể chế hóa cơ chế đầu tr cho giáo đục 


. và đào tạo từ các lực lương kinh tẾ - xã hội và ˆ 


tranh thủ sự viện trơ quốc tế, sự giúp đỡ của Việt 
kiều ; và cũng cần tính toán việc vay vốn nước 
ngoài để đầu tư các mục tiêu đu tiên như phát triển 
các ngành khoa học múi nhọn, đào tạo, bồi dưỡng 
nhận tài... Việc đầu tư cho giáo đục đào tạo phải. 
được tập trung ở mức độ cần thiết, để hiện đại 


hóa cơ sở vật chất kỹ thuật cho các trường bọc. 


6 - Tiếp tục đổi mới quản lý giáo dục và điều 


chỉnh cải cách giáo dục, xác định sự lãnh đạo và 


trách nhiệm của các cấp ủy đảng từ trung ương 
đến cơ sở, thực hiện việc nhà nước quản lý 
thống nhất sự nghiệp giáo dục và đào tạo bằng luật 
pháp, theo ngành dọc là chủ yếu, kết hợp với lãnh 
thổ ; tăng cường quyền ñạn của ngành về quản lý 


cán bộ và tài chính - giáo dục. Thực hiện dân chủ 


hóa quản lý giáo dục và dôn chủ hóa nhà trường ; 
mở rộng quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục và 
trường học, xã hội hóa giáo dục, củng cố và phát 
triển mối liên bệ trách nhiệm với nhà trường của 
các lực lượng xã hội, các đoàn thể quần chúng, - 
trước hết là Đoàn thanh niên cộng sản HỘ Chí 


Minh, gia đình, tạo thêm các điều kiện tình thần, 


vật chất ch. sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ. Từng 
bước tin học hóa quản lý giáo dục ở từng tỉnh 
và trong toàn ngành. 
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TIỀM LỰC KINH TẾ VÀ SỨC MẠNH QUỐC. 


| PHÒNG: CỦA NƯỚC TA 


'TỀM c tàn 6a: là cơ sở của sức 
phòng. Nhưng mối quan lệ giữa 
mm quốc phòng biểu hiện trong tùnè giai 


đoạn lịch sử ở mỗi nước có những né: cụ thể khác ` 


nhau. Vấn đề này cần được xem xét đưới ánh 
sáng của tình hình thể giới mới và tình hình hiện 
nay của nước ta. 

Chúng ta đều biết, từ cổ chí kim, không một nhà 
nước có chủ quyền nào tồn tại được lại không 
xây dựng quân đội của mình đủ mạnh để gìn giữ 
nên độc lập dân tộc, ưong đó có việc trang bị 
những vũ khí cẦn thiết cho quân đội do nền công 
nghiệp quốc phòng của đất nước sản xuất lấy, 
hoặc do việc bỏ tiền ra mua sắm, 

Khi chiến tranh xảy hè nổ lời hội SỐ 'árgg.cứa 


các bên tham gia, sức mạnh đó là sức mạnh tổng: 


hợp về chính trị, kinh tế, quân sự... trong đó cái 
không thể thiếu được là sức mạnh quân sự đủ sức 
áp đảo kẻ địch. Sức mạnh quân sự của ta` bất 
nguồn từ nhiều yếu tố, trong đó yếu tố quan 
trọng hàng đầu là đường lối chính trị, quân sự 
đúng đắn, nghệ thuật quân sự tài tình và sáng tạo 
của Đảng ta Yếu tố này làm tăng gấp hội tiềni 


lực vật chất của quân đội. Vũ khí mà quân đội ta, 


sử dụng để đánh thắng kẻ thù trong các cuộc 


chiến tranh vừa qua, một phần là sản phẩm của : 
nên kinh tẾ trong nước, nhưng quan trọng hơn là 
sản phẩm của các nền kinh tẾ hiện đại trên thế giới: “ứn 


(do thu được của địch hoặc được viện trợ). 

Từ sau khi giải phóng hoàn toàn miền Nam, 
thống nhất TỔ quốc đến nay, Đảng ta luôn luộn 
quan tâm xác định hai nhiệm vụ chiến .lược cho 
cách mạng nước ta : xây dựng chủ nghĩa xã hi: và 
bảo vệ Tổ quốc. Đại hội VI của Đảng đá 
định : “Toàn đảng, toàn dân và toàn 
kết một lòng, quyết tâm Pa như g2 
lượng tiếp tục thực hiện-thẳng lợi hai nhiệm 


vụ chiến lược xây dựng thành công chủ nghĩa xã - 


nang cấn 


TRONG TÌNH HÌNH MỚI 


hội và bảo vệ vững chấc TỔ quốc Việt nam xã 
hội chủ nghĩa”. Trong tình hình khó khăn về kinh 
tẾ xã hội của đất nước và xu thế bòg hoãn hiện 
nay trên thế giới, có ý kiến ¡ rútlại chỉ còn 
một nhiệm vụ chiến lược là xây dựng kinh tế, 


hoặc không coi trọng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. 


Ý kiến này rõ ràng là không đầy đủ. Tập gung 
xây dựng kinh lẾ, làm giàu cho đất nước là đúng, 
-vì không thể có một nền quốc phòng mạnh nếu ' 
tểm lực kinh tế yếu kém. Nhưng sẽ là sai lầm, 
nếu không chăm lo xây dựng tiểm lực quốc 
phòng, vì chỉ có quốc phòng an ninh mạnh, mới 


. bảo vệ được độc lập dân tộc, bảo đảm được an ninh - 


chính trị và trột tự, an toàn xã hội, mới thật sự có 
được điều kiện hòa bình để xây dựng kinh tẾ. 
Điều quan trọng là cần giải quyết tốt mối quan 
hệ nói trên trong hoạt động thực tiến bằng các 
chủ trương, biện pháp thích hợp, để có thể triển khai 

cả hai nhiệm vụ chiến lược đó. | 
Trong quá trình đổi mới, để phù hợp với tình 


_hình thể giới và trọng nước đã có những biến đổi, 


chúng ta đã điều chỉnh chiến lược quốc phòng, - 
từng bước giảm quân số. Điều đó không có nghĩa 
là nhiệm vụ bảo vệ TỔ quốc không còn là nhiệm vụ 
chiến lược nữa. Những gì xảy ra ở Đông Ân, ở. 


vùng Vịnh càng cho thấy rõ vị trí cực kỳ quan 


trọng của nhiệm vụ bảo vệ độc lập dân tộc, chế độ 
xã hội chủ nghĩa mà nhân đân ta đang xây dựng. 
Chúng ta không mơ hồ, mất cảnh giác với các âm 
mưu thâm độc của các thế lực thù địch chống. 
chủ nghĩa xã hội. Đấu tranh bảo vệ Tổ quốc Việt 
nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình hiện nay, rõ 
ràng là một yêu cẩu khách quan đối với nhân đân ' 
ta. Nhân dân ta phải bảo vệ Tổ quốc bằng chính | 
NHANG hanh 


* Trung tướng, giáo sử 
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Đợi hội VI - Lý luôn vò thực tiền 


- Trong hoàn cảnh có hòa bình, chứng ta cần tranh 
thủ điều kiện quý báu đó để tập trung vào công 
cuộc xây dựng trên quy mô cả nước. Công cuộc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta diễn ra trong 
bối cảnh quốc tế có những biến động nhanh chóng, 
phức tạp. Các thế lực chống phong trào độc lập 
dân tộc và chống chủ nghĩa xã hội đang áp dụng 
những thủ đoạn hết sức thâm độc về kinh tế, 
chính tị, tư tưởng và tâm lý, để thực hiện “diễn 
biến hòa bình”. Đông thời, chúng vẫn lấy “răn đc 
quân sự” làm phương tiện, sẵn sàng sử dụng lực 
lượng quân sự khi cần thiết với nhiều hình thức, 
để thực hiện được mục tiêu của chúng. 

_Vì vậy, nhiệm vụ quốc phòng và an ninh của 
nước t4 phải là bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt 
nam xã hội chủ nghĩa, bảo vệ độc lập, chủ quyền 
và lãnh thổ toàn vẹn của đất nước, bảo vệ chế độ 
xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Củng cố nên quốc 
phòng toàn dân, xây dựng thế ưận chiến tranh 
nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân 
bao gồm ba thứ quân : bộ đội chủ lực, bộ đội địa 
phương và dân quân tự vệ, có lực lượng thường 
trực với số lượng hợp lý, chất lượng cao, có lực 
lượng dự bị động viên hùng hậu được quản lý tốt, 
đó là những công việc rất quan trọng của nhiệm vụ 
quốc phòng. 

Trong tình hình mới của thế giới, chúng ta từ 
nay không còn nhận được viện trợ như trước đây 
nữa, nên kinh tế của ta phải bảo đảm gần như 
toàn bộ các nhu cầu của nhiệm vụ quốc phòng. 
Đây là một yếu cầu mới làm tăng thêm đáng kẻ sức 


nặng mà nên kinh tế đất nước phải gánh vác. Vì: 


vậy, chiến lược ồn định và phát ưiễn kinh tẾ xã 
hội vừa phải giải quyết các yêu cầu nóng bỏng 
về kinh tế và xã hội, vừa phải tạo ra cơ sở kinh tế 
và xã hội cho sức mạnh về tiêm lực quốc phòng. 


Trong quá trình phát triển kinh tẾ xẩ hội, phải bảo, 
đảm đất nước có sức mạnh quốc phòng cần. 


thiết, đủ mạnh. Song không phải cứ kinh tẾ giàu, 
thì tức khắc có quốc phòng mạnh. Quá trình từ 
tiêm lực kinh 
phòng, diễn ra không giản đơn. Sự kết hợp kinh tế 
với quốc phòng phải được thể hiện rõ ràng, chặt 
chẽ, xuyên suốt trong các kế hoạch cụ thê trên tất 
cả các lĩnh vực, các ngành kinh tế xã hội. Sự kết 
hợp kinh tẾ với quốc phòng là nhằm chuẩn bị 


-' ° £ ^ + M e ợ 
tiêm lực kinh tế cho nhu câu cua ca nước và các. 
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lẾ chuyên thành tiềm lực quốc. 


khu vực phòng thủ, đặc biệt là các vùng trọng điểm, 
phù hợp với quan điểm chiến tranh nhãn dân, 
quốc phòng toàn dân bảo vệ Tổ quốc, 

Chuẩn bị tiễm lực kinh tẾ cho quốc phòng không 
chỉ là đự trữ nhân lực, tài chính, vật tư... cho quốc 
phòng, mà quan trọng hơn, là có kế hoạch tạo nên 
sự ăn khớp, hài hòa giữa tĩng cường tiêm lực 
kinh tẾ, phát triển sản xuất, cải thiện đời sống 
nhân dân với đáp ứng các yêu cầu sẵn sàng bảo vệ 
Tổ quốc. 

Trong quy hoạch phát triển các ngành kinh tế, nhất 
là các ngành công nghiệp có liên quan đến hoạt 
động quân sự ưong chiến tranh, đến sự phát triển 
của nên công nghiệp. quốc phòng nước ta, như 
trong xây dựng các cơ sở hạ tầng, trong phát triển 
các ngành cơ khí nặng, cơ khí chính xác, điện tử tin 
học, hóa chất cơ bản, hóa dầu, v.v. cần thể hiện 
cho được sự kết hợp giữa kinh tẾ với quốc 
phòng. Phải làm sao để tiểm lực kinh tế được tạo 
ra có thể sản sàng chuyển thành sức mạnh quốc 
phòng bảo vệ Tổ quốc khi cần thiết. 

Yêu cầu đặt ra là, khi hoạch định kế hoạch xây 
đựng và phát triển các cơ sở kinh tẾ, phải luôn luôn 
chú ý bảo đảm hai lợi ích : lợi ích kinh tẾ xã hội 
và lợi ích quốc phòng. Các cơ sở đó vừa phải bảo 
đảm tính “tối ưu” vẻ mặt kinh tế, vừa phải tính 
đến yêu câu phục vụ quốc phòng trong các tình 
huống khác nhau ở mỗi tuyến, mỗi vùng, mỗi địa 
phương và cơ sở. Quy hoạch và kế hoạch xây . 
dựng và phát triển kinh tẾ xã hội phải được xem 
xét gắn với các phương án phòng thủ. Như th, sẽ 
làm cho kinh tẾ và quốc phòng gắn chặt với nhau 
ngay trên từng địa bàn, biến mỗi tỉnh, thành phố 
thành một đơn vị chiến lược về kinh tẾ và quốc 
phòng. Để làm tốt việc đó, điều quan trọng trước 
hết là cán bộ các cấp, các ngành, ở trung ương hay 
địa phương, Ở cơ quan hoạch định chính sách hay 
cơ quan triển khai Cụ thể, cần được bồi dưỡng 
những kiến thức cần thiết về quốc phòng toàn 
dân và chiến trằnh nhân dân bảo vệ Tổ quốc. Cán 
bộ quân sự ở cấp chiến lược, chiến dịch hay cơ 
quan quân sự địa phương, đu cần có trì thức 
nhất định (theo những tiêu chuẩn tương ứng) về 
kinh tế. Trong suy nghĩ và hành động, cán bộ quân 
sự và cán bộ kinh tế luôn tính tới mối quan hệ 
giữa kinh tẾ với quốc phòng, để phối hợp hành 
động cho mục tiêu kết hợp kinh tế với quốc 
phòng trong những công việc Cụ 


Trước mất, cần tập trung giải quyết những vấn 

đề nổi lên sau đầy : 

- Đảm bảo ngân sách cho việc giữ gìn và sử dụng 
có hiệu quả, tết kiệm các vũ khí, đạn dược, trang 
bị kỹ thuật hiện có, vì đây là một vốn rất quý 
của đất nước, nhân dân và quân đội ta. Cần đầu 
tư một số công nghệ mới đẻ có thể phục hồi sản 
xuất một số phụ tùng thay thế, nhằm sửa chữa, 
bảo đảm sự đồng bộ các vũ khí, trang bị hiện có, 
bảo đảm tệ số kỹ thuật và hệ số sẵn sàng chiến 
đấu cao cho lực lượng vũ trang ta. 

- Tìm mọi cách giữ gìn tiêm lực, khả năng sản 
xuất vũ khí đạn dược mà công nghiệp quốc phòng 


nước ta đang có. Khi cần thiết chúng ta cũng phải. 


mua sắm một số loại vũ khí, trang bị kỹ thuật 
cho lực lượng vũ trang ta ; nhưng với tư cách là 
một quốc gia độc lập có chủ quyền, chúng ta cần 
có một nền công nghiệp quốc phòng của đất 
nước. Vấn đề trang bị cho lực lượng vũ trang 
phải được bảo đảm từ bản thân nền kinh tế. 
Ngành công nghiệp quốc phòng phải được đặt trong 
nền công nghiệp chung của nên kinh tế đất nước. 
._ Do đó, cần đầu trở mức cần thiết, từng bước 
xây dựng, phát triển hệ thống công nghiệp quốc 
phòng phù hợp với khả năng và sự phát triển của 
nền kinh tế đất nước, đủ sức làm nòng cốt, 
động viên được các ngành công nghiệp sản xuất 
được nhiều loại vũ khí, trang bị kỹ thuật ngày càng 
tốt cho quân đội và nhân dân ta chiến đấu, nhất là 
những thứ thường được sử dụng rộng rãi trong 
chiến tranh nhân dân khi đất nước phải chuyển 
sang thời chiến. | 

Công nghiệp quốc phòng nòng cốt là bộ phận các 
xí nghiệp quốc phòng có công nghệ đặc thù và các 
thiết bị chuyên dùng không thẻ thay thế được, để 
sản xuất những bộ phận quan trọng nhất hoặc 
hoàn chỉnh một số loại vũ khí, trang bị quân sự. 
Trong thời bình, các xí nghiệp này có thể hướng dẫn 
kỹ thuật và cùng vớï các cơ quan có thảm quyển, 
cung cấp tài liệu kỹ thuật và các điều kiện cần 
thiết để các xí nghiệp thuộc khối công nghiệp 
động viên có thể tham gia sản xuất vũ khí, trang bị 
quân sự khi có yêu cầu. 

- Đặt quy hoạch động viên công nghiệp thành một 
nhu cầu nằm trong các kế hoạch của các ngành, các 
lĩnh vực kinh tế xã hội. Các xí nghiệp công nghiệp 
dân dụng của các ngành kinh tế cần được khảo sát, 


Đợi hội VII - Lý luộn vò thực tiễn 


đánh giá về công nghệ sản xuất. Các xí nghiệp được 
chọn làm Aí nghiệp đông viên, cần được chuẩn bị 
về công nghệ sản xuat các loại sản phẩm quân sự 
khi được giao. Trung thời bình, các. xí nghiệp này 
vẫn sản xuất các sản phẩm kinh tế dân sinh 
truyền thống của mình. Chuẩn bị động viên công 
nghiệp chính là một trong những giải phấp quan 
trọng góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng một 
nên quốc phòng toàn dân, bằng mức độ đầu tư 
vừa sức chịu đựng của nền kinh tẾ quốc dân, 

phù hợp với tiềm lực công nghiệp của nước ta. 
Về mặt pháp luật, cần xây dựng các văn bản về 
động viên công nghiệp và về quản lý của nhà nước, 
các cơ chế cho việc chuẩn bị động viên. Ngoài ra, 
còn phải xây dựng và giữ gìn đội ngũ lao động kỹ 
thuật dự bị động viên để phục vụ cho công nghiệp 
quốc phòng, như một bộ phận trong đội hình lực 
lượng dự bị quân sự của các lực lượng vũ ưang ; 
đồng thời, có chế độ huấn luyện quân dự bị 
thích hợp với yêu cầu sử dụng của công nghiệp 
quốc phòng trong thời chiến. 

- Xây dựng dự trữ quốc gia về các vật tư chuyên 
dùng cho sản xuất quốc phòng và chuẩn bị kế. 
hoạch, biện pháp huy động các vật tư thông dụng 
cần thiết khác trong nền kinh tẾế quốc dân, để 
kịp thời đáp ứng nhu cầu sản xuất, sửa chữa 
quốc phòng và động viên công nghiệp. Đồng thời, 
xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách quản 
lý của nhà nước về kho dự ưữ quốc gia, bảo đảm 
tính sẩn sàng trong mọi tình huống. 


- Quan tâm giải quyết các chính sách xã hội đối 
với lực lượng vũ trang sau chiến tranh. Đất nước 
ta chịu hậu quả nặng nể của chiến tranh, không 
thể ngày một, ngày hai giải quyết hết được 
những hậu quả đó ; nhưng trước hết, về những 
chính sách đã có đối với gia đình liệt sĩ, thương 
binh, bộ đội xuất ngũ, cần được thực hiện 
nghiêm chỉnh và từng bước bổ sung thỏa đáng. 
Đồng thời, tuyên truyền giáo dục, nâng cao trách 
nhiệm của toàn xã hội đối với sự nghiệp củng cố 
quốc phòng, thực hiện đây đủ chính sách hậu 
phương quân đội. Kinh nghiệm thực tế cho thấy, 
nơi nào cấp ủy đảng, chính quyển và các đoàn thể 
xã hội thấy rõ trách nhiệm của mình, thì ở nơi đó 
thường có những hình thức thiết thực bảo đảm 
chính sách hậu phương quân đội. 
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| Đợi hội VỀ - Lý luộn vỏ thực tiến 


_ Những quan điểm và phương hướng 
Cơ bản vê cải cách bộ máy nhà nước 


tyuồua lãnh đạo của Đảng nhân dân ta, dân 
'tộc ta đã làm cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945 
thànhầ công. Từ đó, một nhà nước kiểu mới, 
nhà nước công nông đầu tiên ở Đông - Nam Á ra 
đời. 46 năm qua, với bản chất cách mạng và dân 
chủ, Nhà nước ta đã quản lý đất nước có hiệu 
quả trên nhiều mặt : chính trị, kinh tế, văn hóa, . 
xã hội, ngoại giao và quốc phòng. Nhà nước ta 
thể hiện. zõ là nhà nước của dân, do dân và vì dân. 
Nhưng bên cạnh những ưu điểm cơ bản và những 
thành tựu to lớn, Nhà nước ta khi chuyển sang giai 
đoạn cách mạng mới, bộc lộ nhiều nhược điểm, 
khuyết điểm, nhất là về cơ cấu tổ chức, cơ chế 
quân lý và phương thúc hoạt động. Vì vậy, cài 
cách bộ máy nhà nước là một đòi hỏi khách quan 
và cấp thiết 
._ Cải cách bộ máy nhà nước không có nghĩa là thay 
đổi bản chất cách mạng và những nguyên tắc cơ 
bản vốn có cửa Nhà nước ta ; cũng không có 
nghĩa là chỉ sửa đổi một vài vấn để về hình thức, 
tổ chức, nghiệp vụ, tách rời với những vấn đề 


cơ bản về đổi mới chính trị, kinh tế, xã hội. Mục ` 


.tiêu cơ bản của cải cách bộ máy nhà nước là nâng 
cao hiệu lực và hiệu quả quản lý của nó, làm cho 


nó đủ sức đảm đương vai trò, chức năng trong giai ' 


đoạn mới. Các yêu cầu của quá trình cải cách là : 

- Khắc phục bệnh quan liêu diễn ra trong toàn bộ 
cơ thể . nhà nước ; xây dựng và phát triển một nhà 
nước của dân, do dân, vì dân, nhà nước của nên 
dân chủ xã hội chủ nghĩa. ˆ 


- Khắc phục bệnh phân tán, thiếu kỷ luột, kỷ . 
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xu xin : 


qương và pháp chế, khuynh hướng vô chính phủ ; 
xây dựng một nh2 nước. pháp quyển, tỔ chức và 
hoại động theo pháp luột, giữ vững nền pháp 
chế xã hội chủ nghĩa. 

- Khắc phục bệnh thiếu khoa học, thủ Ông, du 


kích, gia đình chủ nghĩa ;&ây dựng một nhà nước 


chính quy, hiên đợi, tổ chức và quản lý mang tính 


. khoa học. 


- Khắc phục bệnh (ham những do tình trạng 


— quan liêu, thiếu pháp chế, thiếu khoa học đẻ ra ; 


xây dựng một bộ máy nhà nước với một đội ngũ 
công chức ong sạch, đủ năng lực, hết tòng 
phục vụ nhân dân, được nhân dân tncậy.  - 
Muốn đạt được. mục đích và yêu cầu Ấy, trong 
quá tình cải cách ` bộ máy nhà nước, chúng ta cần 
nấm vững các quan điểm và nguyên tắc sau đây : 


_._ |- Đặt cải cách bộ máy nhà nước trong khuôn 


khổ đổi mới hệ thống chính trị. 

Hệ thống chính trị, xét dưới góc độ rổ chức, là 
tổng thể các lực lượng chính trị có tổ chức, họp 
thành một cơ cấu tương đối ổn định, quyết định 
phương hướng phát triển của xã hội. Xét dưới 
góc độ chức năng, nó là tổng thể các quan hệ 
chính trị, thể hiện cơ chế hoạt động của thể chế 


"chính trị của xã hội. Hệ thống chính trị nước ta 


bao gồm Đảng, Nhà nước, Mặt trận TỔ quốc và 
các đoàn thể nhân dân, được tổ chức và hoạt động 
theo một cơ chế bảo đảm đầy đủ quyển làm chủ 
của nhận: đân, quyền lực của nhà nước đưới sự 


* Giáo sư, Hiệu trưởng Trường hành chính quốc gia 


lãnh đạo của Đảng. Vì vậy, vấn để cơ bản của đổi 
mới hệ thống chính trị là xác định rõ vai trò, vị trí 
của các thành viên trong hệ thống và xây dựng mối 
quan hệ giữa các thành viên đó như thế nào cho đúng 
quy luột đúng pháp lý và hợp lòng dân. 

Đảng ta là lực lượng lãnh đạo chính trị duy nhất 
của toàn xã hội, nhưng Đảng không phải là tổ 
chức quyền lực chính trị với nghĩa là công 


quyền, mang tính pháp quyền, và quản lý xã hội.. 


_ bằng pháp quyền. Khi nhà nước cách mạng ra đời 
thì nhà nước đó là tổ chức công quyển, mang tính 
pháp quyển đối với toàn xã hội, là tổ chức thể 
hiện ý chí chung của nhân dân ; và lúc đó, quyền 
làm chủ của nhân dân được đề lên thành pháp luột. 
Quyền lực chính tHị là của nhân dân : nhà nước chỉ 
là tổ chức đại diện cho nhân dân thực hiện quyển 
lực đó. Không có một tổ chức nào đứng rên nhân 
dân, Như thế cũng có nghĩa là. không có một tổ 
chức nào đứng :rên nhà nước, xé(vềỀ mặt quyển 
lực chính trị. Nếu đảng là linh hồn, là hạt nhân lãnh 


đạo của hệ thống chính trị, thì nhà nước là trung 


tâm, là xương sống của hệ thống đó. Khi chưa có 
nhà nước mới của nhân dân, thì cũng chưa có hệ 
thống chính trị mới - xã hội chủ nghĩa, và nhân dân 
cũng chưa phải là người chủ của xã hộ. - - 

Vì thế, cải cách bộ máy nhà nước phải gần liền 
với đổi mới tổ chức và phương thức lãnh đạo 
của đẳng, làm sao cho nhà nước đảm đương 
được vai trò là tổ chức công quyển, thực thì đầy 


đủ quyền lực chính trị. Đảng lãnh đạo nhưng không 


bao biện làm thay cơ quan nhà nước, không xem - 
_ nghị quyết của đẳng là chỉ thị, mệnh lệnh trực tiếp đã 


cho cơ quan chính quyền. Đường lối, chính sách 
của đẳng trở thành nghị quyết, luột pháp của phà 
nước là thông qua tuyên truyền, thuyết phục và 


thông qua những thể chế hợp pháp. Để pHát huy 
được vai trò của nhà nước cũng cần tỉnh giản bộ. 


máy đảng, không cần giữ một bộ máy đảng với 
các tổ chức trùng lặp, bao trùm lần mọi tổ chức, 


mọi khâu của bộ máy nhà nước. Vô luận trong. 


điều kiện nào, vai trò của đảng cũng không thể 


thay thế được vai trò của nhà nước ; trái lại, đẳng 


phải bằng mọi cách củng cố và phát huy mạnh 
mẽ vai trò của nhà nước, tăng cường hiệu lực và 
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hiệu quả quản lý của nhà nước. Càng làm được 


như vậy thì đẳng càng củng cố được địa vị, vài trò 
và uy tín của mình trong xã hội. 

.2 - Xây dựng một nhà nước của dân, vì dân, đo 
dân, nhà nước của nền dân chủ xã hội chủ 
nghĩa ; tất cả quyền lực thuộc về nhân dân. 

Trong thế giới hiện đại, hầu như mọi nhà nước 
đầu ghi trong Hiến pháp của mình :¿zấ¿ cả quyển 
lực (hay chủ quyền quốc gia) thuộc về (hay xuất 
phát từ) nhận dân. Sự phân biệt cơ bản giữa các 
chế độ chính trị khác nhau chính là ở chỗ xác định 
rõ “nhân dân” là ai, nhà nước của ai và quyển lực 
thuộc về ai ? Cương lĩnh mới của Đảng chỉ rõ, 
Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam là 
nhà nước của dân, do dân và vì dân, là tổ chức 
quyền lực của nhân dân. Đó là một nhà nước 
vừa mang tính quyển lực thống trị giai cấp, vừa. 
mang tính công quyển. Nó là cơ quan đại diện hợp 


pháp của nhân dân và phục vụ cho mọi công dân, 


cho toàn dân tộc. Cơ cấu gtổ chức bộ máy nhà 
nước, chính sách, luật pháp của nhà nước... phải 
thể hiện rõ hai mặt đó. Vì thế, cải cách bộ máy nhà 
nước phải quán triệt nội dung của nền dân chủ xã 
hội. chủ nghĩa, hiểu theo nghĩa là một hình thức 


_ nhà nước về h2 mặt : một mặt, thừa nhận sự bình 


đẳng của mọi công đân trong việc tham gia xây 
độ và 6017 Bài hước: Xây APneis8 Hộ SA hội 
chủ nghĩa ; mặt khác thực hiện sự chuyên chính, 
cưỡng bức có tổ chức, có hệ tống đối với 
mọi thế lực chống đối chủ nghĩa xã hội. 
Nền dân chủ với tư cáth là hình thái nhà nước 
xuất hiện và tỒn tại từ thời cổ đại Hy-lạp, 
"máng Phogibrge-d trong thời đại tư bản chủ 


_ nghĩa với nền dân chủ tr sản, mang tính-giai cấp 
và những hạn chế của nó. Nhà nước .xã hội chủ' 


nghĩa, về bản chất, là hình thức dân chủ triệt để 
nhất, đầy đủ nhất, thực sự giải phóng con người. 
Đó là nói về nguyên lý, tính quy luật, khi sự phát 
triển của xã hội đạt đến độ chín muỗi của chủ. 


nghĩa xã hội. Còn Nhà nước ta hiện nay, đang vận - 


động trong những điều kiện kinh tẾ - xã hội, vật 
chất, kỹ thuột còn thấp xạ so với một xã hội xã... 
hội chủ nghĩa thực sự ; hơn nữa, có nhiều mặt 


.cờn thấp hơn xã hội tư bản chủ nghĩa hiện đại, 
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còn mang nặng những dấu hờ của một xã hội lạc 
hậu, kém phát tưiển ` 

Vấn đề đặt ra là, mặc dù ở ương An điều 
kiện hạn chế như vậy, chúng, ta vẫn cẩn và có 
điều kiện xây dựng và phái ưiển một nền dân 
chủ xã hội chỉ nghĩa phù hợp với những điều 
kiện kinh tẾ - xã hội cụ thể trong từng giai đoạn. 
Muốn vậy, phải khắc phục những sai lầm, thiếu 
sót hiện nay và xúc tiến quá trình dân chủ hóa trên 
mọi mặt, . 

Trên lĩnh vực kính ú, vấn đề chủ yếu là thừa 
"nhận quyền sở hữu, quyền tự do sản xuất kinh 
doanh trong khuôn khổ pháp luật và quyền hưởng 
thụ chính đáng kết quả lao động của công dân, 
của các thành phần kinh tế. Trên lĩnh vực chứ: ơrị, 
vấn đẻ chủ yếu là bảo đảm cho công dân có quyển 


dân chủ thực sự trong bầu cử, chọn người đại 


biểu cho mình vào các cơ quan quyền lực nhà 
nước, có quyền tham gia hoạch định chính sách, xây 
- dựng pháp luật của nhà nước ; có quyền giám sát 


và phê bình cáccơ quan công quyền. Trên lĩnh vực - 


hành chữu đó là quyền của người công dân 
được các cơ quan công vụ phục vụ cuộc sống 
hằng ngày theo đúng pháp luật, đúng thể thức, 
không có bất cứ một sự cửa quyển, ức hiếp, 
- phiền nhiễu nào. 
3 - Xây dựng một nhà nước pháp quyền mà 
"quyền lực là thống nhất, là một, không phân 
chia, nhưng có phân biệt các quyền lập pháp, 
hành pháp, tư pháp. | 


Quyền lực của nhân dân' vốn là một khối thống 


nhất, duy nhất, nguyên vẹn. Quyền lực đó sinh ra 
là để bảo đảm quyển tự do dân chủ của công dân 
. và nên trật tự công cộng của xã hội, hướng xã hội 
đi lên theo con đường đã được nhân dân lựa chọn 
và biến thành thể chế chính trị. Tương ứng với 
nó, chỉ có một nhà nước thống nhất và duy nhất, 
thực thể của một pháp quyền duy nhất và thống 
nhất ; không có nhà nước trung ương và nhà nước 
địa phương, không có quyền lực chính trị trung 
ương và quyên lực chính trị địa phương. Một nhà 
nước nhưvậy phải là nhà nước pháp quyền. 
Nhà nước nào cũng mang tính phấp quyền; pháp 
quyền luôn luôn được thể hiện bằng nhà nước. 
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Nhưng chỉ có thể là nhà nước pháp quyển thực sự 
khi nó là nhà nước đán chủ (dù đó là dân chủ tư 
sản), khi quyền lực không phải từ Chúa hay Trời 
ban xuống mà từ nhân dân giao cho. Nhà nước ta, 
với bản chất là nhà nước của nhân dân lao động, 
càng phải mang đây đủ tính pháp quyền. Pháp 
quyền đó, như Các Mác nói, là ý chí của giai cấp 
công nhân và nhân dân lao động để lên thành luật, 
mà nội dung của ý chí, đó là do những điều kiện 
sản xuất và sinh hoạt vật chất quyết định. 

Cải cách bộ máy nhà nước phải làm sao để nhà 
nước, mọi cơ quan công quyền đều đặt dưới pháp 
luột, đều được tổ chức và hoạt động theo luật 
Luật là chuẩn mực cho mọi tổ chức, mọi người ; 
không chỉ cho công dân hay cho các tô chức với tư 
cách tư nhân, mà còn cho mọi cơ,quan, mọi nhà 
chức trách với ur cách công quyển, cho mọi tổ 
chức với tư cách pháp nhân Nhà nước pháp 
quyền là nhà nước có hiến pháp, tức đạo luật 
cơ bản, và một hệ thống luật và văn bản pháp. 
quy dưới luật để bảo đảm các quyển con người. 
và quyền công dân, cũng như bảo đảm trật tự công 
cộng xã hội. Tính pháp chế, bao hàm cả tính hợp 
hiến và tính hợp pháp, là một nguyên tắc cơ bản 
của nhà nước dân chủ. Một nhà nước mà xã hội 
không tôn trọng đây đủ pháp chế, thì đó là một nhà 
nước chưa thực sự là nhà nước pháp quyên. 

Nhà nước pháp quyền được tổ chức trên cơ sở 
quyền lực thống nhất, nhưng có sự phân biệt và 
phân bố hợp lý các quyền khác nhau. Các nhà 
nước tư sản đều theo nguyên tắc phân lập các 
quyển (lập pháp, hành. pháp, tư pháp), dựa trên 
luận đề : để tránh lạm quyền, không được tập 
trung mọi quyền vào một người hay một tổ 
chức, mà phải sắp xếp thế nào để “quyền lực 
ngăn cản quyền lực”. Nguyên tắc ấy được thể hiện 
dưới những hình thức tổ chức nhà nước khác 
nhau trong đó các quyền hoặc có sự phân lập dứt 
khoát (như dưới chế độ tổng thống) ; hoặc có sự 
phân lập mềm dẻo, có hợp tác (như dưới chế độ 
nghị viện) ; hoốc có sự hỗn hợp (như dưới nhiều 
hình thức tổ chức nhà nước pha trộn khác). Trên 
thực tế, chúng ta thấy có rất nhiều hình thức tổ 
chức nhà nước khác nhau, nhưng không có một 
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nhà nước nàu thực hiện nguyên tắc phân lập các 
quyền một cách trợn vẹn, tuyệt đối. 

Chúng ta chủ trương tổ chức nhà nước theo 
nguyên tấc quyền lực thống nhất, là một, không 
phân chia song phải biết sử dụng những nhân tố 
hợp lý của việc phân biệt ba loại quyền (lập pháp, 
hành pháp, tư pháp) trong quyển lực thống nhất, 
để mỗi quyền vừa phát huy đầy đủ hiệu lực, vừa 
không xâm phạm vào quyền khác hoặc bị xâm 
phạm hởi quyển khác. Quốc hội là cơ quan 
quyển lực nhà nước cao nhất, thống nhất các 
quyển, và là cơ quan duy nhất cỏ quyền lập hiến 
và lập pháp. Nó chỉ làm chức năng lập pháp, nà 
không trực tiếp làm các chức năng hành pháp và 
tư pháp. Không một cơ quan nào ngoài Quốc hội 
được quyền lập pháp, tức ra các văn bản có tính 
cách luật hay các văn bản trái với hiến pháp và 
luật. Cơ quan hành pháp là chứu phử, có quyển 
lập quy, quản lý toàn xã hội theo hệ. ' thống luật 
và ra các văn bản quy phạm lập quy. Chính phủ 
không được đụng đến phạm vi lập pháp, nhưng có 
toàn quyền trong phạm vi lập quy và quản lý toàn 
xã hội theo pháp luật Muốn vậy, phải có những 
văn bản pháp lý định rõ giới hạn lập pháp và lập 
quy. Quyền tư pháp thể hiện trong quyền độc lập 
xét Xử của (ða án phải được bảo đảm rõ ràng. 
Không một tổ chức và thế lực công quyền nào, 
cũng như không một tô chức đảng ở bất cứ cấp 


nào 'fG cài Hệ Vào Quy độc lập xét xử theo. 


pháp luật của tòa án. 

4 - Nhà nước nắm ME sử hữu nhưng không 
phải là một tổ chức kinh doanh. 

Vấn để sở hữu là một vấn đề cơ bản, dưới hai 
giác độ : kinh tẾ và pháp lý. Trong nên kinh tế 
hàng hóa nhiều thành phần với các hình thức sở 
hữu đan xen nhau, nhà nước xã hội chủ nghĩa tất 
yếu nấm sở hữu toàn dân về những tư liệu sản 
xuất chủ yếu, những ngành then chốt. Phải duy 
trì, chấn chỉnh và phẩt triển có hiệu quả sở hữu 
công cộng xã hội chủ nghĩa. 

Cần phê phán những quan điểm sai lầm, lẫn lộn 
giữa chức năng quản lý nhà nước với chức năng 


quản lý kinh doanh. Quyển sở, hữu bao gồm' 


quyền sử dụng, quyền hưởng thụ, quyền định 


Đợi hội VW - Lý luộn vò thực tiễn ˆ 


đoạt. nhưng người Tinh 
người kinh doanh. 

Sự phân biệt giữa quản lý nhà nước của người 
sở hữu và quản lý kinh doanh của người sử, 
dụng sở hữu được thể hiện ở 5 đặc trưng chủ 
yếu : 

a) Quản lý nhà nước là quản lý kinh tế ở tầm 


_ vĩmô bằng tất cả sức mạnh và các công cụ, biện 


pháp nhà nước có trong tay đối với toàn bộ nền 
kinh tế quốc dân và đối với tất cả các thành 
phần, các ngành, các cấp. Còn quản lý kinh doanh 
là quản lý của đơn vị kinh tế ở tầm vi mô bằng 
những phương pháp kinh doanh, tạo ra của cải vật 
c 

b) Quản lý nhà nước là quản lý bằng chiến 
lược, định hướng kế hoạch, chính sách, cơ chế, 
tạo môi trường và hành lang cho kinh doanh. Còn 
quản lý kinh doanh là quản lý của đơn vị kính 
tế theo cơ chế thị trường và theo định hướng kế 
hoạch của nhà nước. 

c) Quản lý nhà nước là quản lý bằng quyền lực 
chính trị, bằng pháp luật Còn quản lý kinh doanh 
là quản lý của đơn vị kinh tế tự chủ có tư cách 
pháp nhân hoạt động trong khuôn khổ pháp luật nhà 


_ nước và chịu sự kiểm, soát của nhà nước. 


d) Quản lý nhà nước được điều chỉnh bằng 
luật nhà nước và luật hành chính đơn phương. 
Còn quản lý kinh doanh của đơn vị kinh tẾ được - 
điều chỉnh bằng luật dân sự, luật kinh doanh, theo 
nguyên tắc bình đẳng. 

đ) Quản lý nhà nước được lực hiện bằng ngân 
sách cấp phát. Còn quản lý kinh doanh của đơn vị 
kinh tế thì được thực hiện theo nguyên tắc tự chủ 
tài chính, hạch toán kinh tế và tự cấp phát. 

Cần phân biệt quản lý nhà nước và quản lý kinh 
doanh , song cũng cần thấy hai mặt đó không tách 
rời nhảu một cách máy móc, mà kết. hợp với 
nhau, thống nhất với nhau trong hệ thống kinh tế 
và cơ chế quản lý kinh tế của nhà nước xã hội chủ 
nghĩa. | 

5 - Quán triệt nguyên tắc tập trung dân chủ: 
và nguyên tác kết hợp quản lý theo sa và 
quản lý theo lãnh thổ. 

Tập trung dân chủ là một nguyên tắc cơ bản của 
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Đợi hội Về - tý luộn vỏ thực liền : | _ 


tổ chức xã hội xã hội chủ nghĩa. Để quán triệt 
nguyên tắc này, phải chống cả hai mặt: (đập (rung 
quan liêu và phân tán, tản mạn trong tổ chức nhà 
_ nước ; không lẫn lộn nó với nền dân chủ được 
xem là hình thức và bản chất của nhà nước. 
Chống tộp trung quan liêu trong bộ máy nhà nước 
không loại bỏ sự phát triển có tính quy luột của nền 
kinh tế theo hướng tích tụ, tập trung, hợp tác, liên 
hiệp,... từng bước lên sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa ; không loại bỏ tính tập trung thống nhất 


cần ' thiết của sự quản lý của nhà nước trung ương, 


trong phạm vi cả nước. 
_. Chống tập trung quan liêu đồng thời phải chống 
phân tán, tự đo, vô chính phủ (trong cơ cấu tổ chức 


và cơ chế hoạt động của bộ máy nhà nước cũng 


như trong tư duy, phong cách của những con 
người mang nặng tính sản xuất nhỏ). 


Muốn kết hợp quản lý theo ngành với quản lý. 


theo lãnh thổ phải phân biệt rõ những phạm trù 
Sau c 

_= Cơ cấu kinh tế gồm có cơ cấu kinh tế quốc 
dân, cơ cấu kinh tẾ ngành và cơ cấu kinh tế lãnh 


thổ (không có cơ cấu kinh tẾ trung ương và cơ cấu . 


kinh tẾ địa phương). 

- Ngành là phạm trù kinh tế, văn hóa, xã hội, là 
kết quả của sự phân công lao động xã hội; nó hình 
thành và phát triển theo trình độ phát triển lực 
lượng sản xuất, khoa học - kỹ thuật 

- Lãnh thổgẤn với nhà nước ; lãnh thổ quốc gia 


... được chia thành những đơn vị hành chính - lãnh thổ, 


những đơn vị này được quản lý về mặt nhà nước 
bởi các cấp chính quyền địa phương. 

- Bộ là phạm trù tổ chức nhà nước (không phải 
là ngành), nó thực hiện sự quản lý nhà nước đối 
với các ngành hay lĩnh vực trong phạm vi cả nước 
và đối với các đơn vị hành chính - lãnh thổ. 

- Liên hiệp sản xuất ngònh là phạm trù tổ chức 
sản xuất - kinh doanh đối với các ngành.. 

Nhà nước (chính quyển trung ương) và các bộ 
quản lý trên phạm vi cả nước, không phải chỉ lo 
phân của trung ương ; chính quyền địa phương 


quản lý trên phạm vi lãnh thổ theo luật định, không ` 


phải chỉ lo phần của địa phương. 
Sự phân chia máy móc kinh tẾ trung ương và kinh 
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tẾ địa phương, cũng như sự lẫn lộn những phạn 
trù nói trên, đã dẫn đến sự chia cất và phân tí 
quyền lực nhà nước cũng như nền kinh tế quố 
dân, vừa làm suy yếu sự quản lý tập trung thống 
nhất của trung ương, vừa hạn chế tính chủ động, 
sáng tạo của địa phương. 

_Xu hướng phổ biến chung ngày nay của nhiều 
nước trên thế giới, là dân chủ hóa, phân quyển 
cho bên dưới, cũng gọi là phi tập trung hóa. Gắn 
đổi mới kinh tẾ với đổi mới hệ thống chính tị 
và cải cách nền hành chính, cần giao cho đạ 
phương, cụ thể là cho các tỉnh, thành phố, cá - 
quyền quản lý nhà nước rộng rãi trên cơ sở hình 
thành ở mỗi tỉnh, thành phố, một cơ cấu kinh 
lãnh thổ ít nhiều có ý nghĩa chiến lược nằm trong 
cơ cấu kinh tế quốc đân thống nhất, không phân ˆ 
biệt. kinh tẾ trung ương và kinh tế địa phương, và 
nằm trong chiến lược kinh tẾ - xã hội chung cả 
nước. | | 

Điều đó có nghĩa là trong một nhà nước đơn 
nhất (không phải liên bang), quyền lực nhà nước 
được thực hiện tên khấp lãnh thổ đất nước, sự 
“tự quản của địa phương” phải nằm trong một nhà 
nước thống nhất, một hiến pháp thống nhất 
một chiến lược kinh tế - xã hội và kế boạch đài 
hạn thống nhất một nền tài chính và mỘt ngân ' 
sách quốc gia thống nhất, một cơ cấu :tỔ chức 
nhà nước thống nhất, một hệ thống luật pháp 
thống nhất 

Với một nhà nước pláp quyển và đập, quyếx 
có đủ quyền lực và hiệu lực, thì sự “tự quản của 
địa phương” không có nghĩa là sự chia cắt, phân 
tán quyển lực nhà nước, dẫn đến “cát cứ”, mà 
thực chất là thể hiện nguyên tắc tập trung dân chủ 
trong sự phân cấp quản lý. Nhà nước (tức là trung 
ưởng) thống nhất và tập trung những lực,lượng chủ 
chốt và những quyền hành mạnh mẽ, nhưng - 
bằng luật pháp phân minh - cũng dành cho chính 
quyền địa phương (không phải là nhà nước địa 
phương) những nguồn lực và quyển hành đủ rộng 
rãi để chính quyền và nhân dân địa phương có thể 
chủ động phát huy đầy đủ mọi tiềm lực và khả 


_ năng của mình, và thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ 
đối với nhà nước. 


- Đợi hội Vũ - Lý luộn vò thực liễn 


_KINH TẾ THỊ TRƯỜNG _ _ 
VÀ NỀN CHÍNH TRỊ DÂN CHỦ ỒN ĐỊNH 


rTƯC ế bơn bốn năm đổi mới ở nước ta cho 

phép rút ra một kết luận lớn quan trọng : 
muốn thực hiện đổi mới thành công, đưa đất 
nước đi lên chủ nghĩa xã hội một cách đúng đấn 
và có hiệu quả, nhất thiết phải phát triển kinh tế 


thị trường có sự quản lý của nhà nước và thực. 


hành một nền chính trị dân chủ, Ổn định. Đây 


chẳng những là một nội dung, yêu cầu của công. 


cuộc đổi mới, mà còn là cơn đường, là phương 
thức đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 


Kinh tẾ thị trường nói chung là nên kinh tế 
hướng tới thị trường, tuân theo cơ chế thị 
trường. Đó chính là nền kinh tẾ hàng hóa gắn 
lền với thị trường, lấy thị tường làm điều 
kiện tổn tại và hoạt động. Thị trường - nơi gặp 
gỡ trao đổi giữa những người bán và người mua - 
chỉ phối mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, và 


là nét đặc trưng bao quát nhất của kinh tẾ hàng . 


hóa. Kinh tế hàng hóa càng phát triển thì thị trường 
càng mở rộng và trở thành nhân tố quan trọng kích 
thch sản xuất phát triển. Có người cho rằng kinh 
tế thị trường là kinh tẾ hàng hóa phát triển ở giai 
đoạn cao. 


Nới cách khác, kinh tẾ thị trường là một hình 
thức xã hội của tổ chức và hoạt động kinh tế, 
trong đó các mối quan hệ kinh tế giữa con người 
với con người được biểu hiện thông đua thị 
trường, tức là thông qua việc mua bán, trao đổi 
bằng tiền, thông qua quan hệ hàng - tiền. 

Nảy sinh và hoạt động một cách khách quan trong 
những điều kiện lịch sử nhất định, kinh tẾ thị 
trường phản ánh trình độ văn minh và sự phát 


triển của xã hội, là nhân tố phát triển sức sản xuất, 


` 


\ 


NGUYÊN PHÚ TRỌNG 


tăng trưởng kinh tẾ, thúc đầy xã hội tiến lên. Đồng 
thời, kinh tế thị trường cũng có những khuyết tật _ 
cố hữu tự nó không thể vượt qua được, nhất là 
tính tự phát mù quáng và sự cạnh tranh tàn nhẫn dẫn 
đến phá sản, thất nghiệp, khủng hoảng chu kỳ... 
làm điêu đứng bao nhiêu số phận. - 

Suốt một thời gian dài, các nước xã hội chủ 
nghĩa (trong đó có nước ta) không nhận thức đúng 
vấn để sản xuất hàng hóa, kinh tế thị trường, 
cho rằng sản xuất hàng hóa chỉ là hình thức tổ 
chức sản xuất của chủ nghĩa @r bản ; đồng nhất 
hình thức sở hữu với hình thức tổ chức kinh tế 
và thành phần kinh tẾ ; coi nhẹ quy luật giá trị, quy 
luật cạnh tranh, quy luật cung cầu ; chỉ thấy mặt 
tiêu cực của thị trường, phủ nhận quan hệ thị 
trường... Kết cục là không tạo được động lực 
phát triển sản xuất, hạn chế việc ứng dụng các: 
tiến bộ khoa học kỹ thuật, không tăng được năng 
suất lao động, gây rối loạn và ách tắc trong phân 
phối lưu thông, làm cho kinh tẾ rơi vào tình trạng 
gò bó, khô cứng, chậm phát triển. 

Đại hội VI của Đảng (tháng 12-1986) đã thừa 
nhận đó là một sai lầm chủ quan, duy ý chí, không 
nấm vững quy luột khách quan, và đã đề ra chủ 
trương phát triển sản xuất hàng hóa nhiều thành 
phần, xóa bỏ cơ chế quản lý tập trung quan liêu 
bao cấp, sử dụng đúng đấn quan hệ hàng - tiền, 
coi "đó là một giải pháp có ý nghĩa chiến lược, góp ˆ 
phần giải phóng và khai thác mọi khả năng để 
phát triển lực lượng sản xuất” fÐ, Đây là bước tiến 


quan trọng trong tư duy kinh tế của Đảng ta. Nhưng - 


:{1)Xem Báo cáo chính trị của BCHTU' Đảng tại Đại hội VI 
của Đảng ` - : : 
-“. .~ 
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ĐQi hội VI - Lý luộn vò thực tiễn 
dẫu sao Đại hội VI chưa dùng khái niệm “kinh tế 
thị tường”, “cơ chế: thị trường” ; và nói phát 


triển sản xuất hàng hóa cũng còn dè đặt, chưa bao ˆ 


quát hết các mặt, các nội dung của nó. Đến Hội 
nghị lần thứ sáu của BCH TƯ Đảng khóa VI (tháng 
3-1989), trên cơ sở tổng kết thực tiễn hai năm đổi 
"mới, Đảng ta mới có điều kiện nói rõ thêm và 
nhấn mạnh : “phát triển nền kinh tế hàng hóa-có 
kế hoạch gồm nhiều thành phần đi lên chủ nghĩa 
xã hội” là vấn đề “có ý nghĩa chiến lược lâu dài, 
có tính quy. luật từ sản xuất nhỏ đi lên chủ nghĩa 
xã hội và thể hiện tỉnh thần dân chủ về kinh 
tế”; “cơ chế thị trường... phải được vận dụng 
nhất quán trong kế hoạch hóa và các chính sách 
kinh tế” ), 


Các quyết định đó đã được nhân dân hưởng ứng - 


rộng rãi và đi vào cuộc sống rất nhanh, góp phần 
khơi dậy được nhiều uễm năng và sức sáng tạo 
của nhân dân, làm cho nền kinh tế sống động hơn, 
các hoạt động kinh doanh, dịch vụ sôi nổi hơn, 
bộ mặt thị trường thay đổi nhộn nhịp hơn. Có thể 
nói, một trong những thành tựu nổi bật về đổi mới 
kinh tế trong hơn bốn năm qua là chúng ta đã bước 
đầu chuyên được nền kinh tế từ chỗ mang 
nặng tính hiện vật, tự cấp tự túc với cơ chế quản 
lý tập trung quan liêu bao cấp sang nên kinh tẾ 
hàng hóa nhiều thành phần vận động theo cơ chế 
thị trường có sự quản lý của nhà nước. Điều 
này mọi người, mọi nhà đều cảm nhận được, bạn 
bè trên thế giới thấy rất rõ. 


Có thêm thực tế, Đại hội VII của Đảng khẳng 
định mạnh mẽ và dứt khoát hơn vấn để kinh tế 
thị trường. Đại hội cho rằng, “phát triển kinh tế 
hàng hóa nhiều thành phần- vận động theo cơ chế 
thị tường có sự quản lý của nhà nước là hoàn toàn 
cần thiết đề giải phóng và phát huy được các tiềm 
năng sản xuất trong xã hội” Ở) Trong Chiến lược 
và Báo cáo chính trị đã nói rõ : thị trường Ở nước 
ta bao gồm cả thị trường ,hàng tiêu dùng, dịch vụ 
và thị trường các yếu tố sản xuất (như vốn, tiền 
tệ, ngoại hối,..) ; cả thị trường tư liệu sản xuất và 
thị trường sức lao động ; thị trường trong nước 
và thị trường thế giới. Thị trường đóng vai trò 
20 


“trực tiếp hướng dẫn các doanh nghiệp lựa chọn 
lĩnh vực hoạt động, mặt hàng, quy mô, công nghệ 
và hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh nhằm 
đạt hiệu quả cao nhất trong môi trường hợp tác 
và cạnh tranh". Phải phấn đấu để sớm “hình thành 
thị tường hoàn chỉnh”, “thị trường thông suốt”, 
“gấn thị trường trong nước với thị trường thế 
giới”, “xóa bỏ triệt để mọi hình thức cha cất 
thị trường”... ©), . 

Sự khẳng định là rổ tay E: KH xin trọng, 
thể hiện sự đổi mới mạnh mề tư duy kinh tế của 
Đảng ta, là bướo phát triển mới trong nhận thức 
lý luận so với Đại hội VI của Đảng. 

Tuy nhiên, Đảng ta không coi kinh tẾ thị trường 
là liều thuốc vạn năng và khuyến khích phát triển 
với bất cứ giá nào. Nếu tuyệt đối hóa kinh tế 


thị trường thì sẽ rơi vào một sai lẫm nguy hiểm từ 


phía khác. Bởi vì kinh tẾ thị trường vốn có những 
hạn chế, khuyết tật, có nh tự phát bướng bỉnh. và 
sự cạnh tranh tàn nhẫn của nó ; nó là môi trường 
thuận lợi để phát sinh và phát triển nhiều tiêu cực 


và tệ nạn xã hội. Ngay ở những nước tư bản hiện 


đại, nhà nước cũng phải can thiệp vào một số quá 
trình sản xuất, điều tiết thị tường (Ất nhiên, vì 
mục đích của chủ nghĩa tr bản). Thực tế mấy 
năm qua, cơ chế thị trường mới bất đầu được 
áp dụng ở nước ta, bên cạnh mặt tích cực, không ít 
hiện tượng tiêu cực đã xảy ra, như : lối làm ăn chạy 
theo lợi nhuận đơn. thuần dẫn đến lừa đảo, hối 
lộ, trốn thuế, nợ nần dây dưa, chiếm dụng vốn 
lẫn nhau, thương mại hóa tràn lan, xâm nhập cả vào 
lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, nội chính, làm cho 
giá trị đạo đức tinh thần đảo lộn và xuống cấp 
nhanh, tình anh em, bạn bè, đồng chí bị xem 
thường, đồng tiền chỉ phối nhiều quan hệ gia đình 
và xã hội, không ít nh cảm thiêng liêng trở nên băng ˆ 
giá, lạnh -lùng, kỷ cương và luật pháp không nghiêm, 
sự phân hóa giàu nghèo và bất công xã hội có. 
(2) Xem Nghị quyết Hội nghị lẦn thứ sáu của BCIITƯ 


_ Đảng (khóa VI) 


*. Báo cáo chứuh trị của BCITTƯ Đảng tại Đại hội VH, của 


_Đản 


(4 Xem Chiến lược ôn định và phát triển kinh tế - xã hội của 
nước ta đến năm 2000 


Ù 


chiều hướng tăng lên, lối. sống ích kỷ thực dụng 
thấp hèn có nguy cơ phát triển... 


Bản chất chế độ mới không cho phép tổn tại: 


những hiện tượng như vậy. Nền kinh tế thị 
trường mà chúng ta áp dụng phải là nên kinh tế có 
sự quản lý, hướng dẫn, điều tiết của nhà nước 
"theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Sự quản lý của 


nhà nước bảo đảm cho kinh tẾ thị trường phát 


triển đúng hướng, chăm lo lợi ích của nhân dân, 
vì con người, do con người, thực hiện công bằng 
xã hội ; đồng thời tạo điều kiện và môi trường 
. thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm 
soát chặt chẽ và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật 
Dĩ nhiên, sự quản lý của nhà nước không thể 
xuất phát từ ý chí chủ quan bằng những biện pháp 
hành chính, mệnh lệnh, máy móc, mà phải tôn trọng 


và vận dụng đúng các quy luật khách quan của nền ˆ 


kinh tế hàng hóa (nhất là quy luật giá trị, quy luật 
cạnh tranh, quy luật cung càu..) Nhà nước quản 
lý.nền kinh tế không phải là trực tiếp can thiệp vào 
kinh doanh, trái lại tạo điều kiện phát huy quyển 
chủ động kinh doanh đúng hướng của các đơn vị 
kinh tế. Nhà nước quản lý nên kinh tế bằng các 
phương pháp kinh tẾ là chủ yếu, nghĩa là bằng các 
“công cụ kế hoạch hóa, các chính sách đòn bẩy (tài 
chính, tền tệ..), bằng pháp luật, bằng lực lượng 
vật chất dự trữ, kể cả bằng sự chỉ phối của các 
ngành kinh tế quốc doanh thcn chốt... 

Tóm lại, phát triển kinh tẾ thị trường có sự quản 
lý của nhà nước là một nội dung quan trọng của 
mô hình kinh tế đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt 
nam, trong đó có sự kết hợp hài hòa tính định 
hướng và cân đối của kế hoạch hóa với tính năng 
động. nhạy cảm của thị trường. Sử dụng cơ chế 

"thị trường không có nghĩa là đoạn tuyệt với kế 
hoạch hóa mà chính là để thực hiện kế hbạch hóa 
một cách tốt hơn, hợp quy luật khách quan và mang 

Tại hiệu quả cao hơn. 


Chủ trương phát triển kinh tẾ thị trường nhưng 


ĐQi hội Vũ - tý kuộn vò thực tiễn 


Đảng ta vẫn thực hiện chế độ một đảng lãnh đạo 
và nhà nước quản lý theo nguyên tắc tập trung 
dân chủ. Điều đó mới nghe tưởng như có mâu 
thuẫn. Và có người đã kích chúng ta ở điểm này 


để đòi chúng ta phải “đổi mới” thật mạnh hệ thống 


chính trị theo kiểu đa nguyên chính trị, đa đảng. 


Thực ra giữa kinh tẾ thị trường và sự lãnh đạo - 


của một đảng không hề mâu thuẫn nhau, cản trở 
nhau. Bởi vì đây là hai lĩnh vực hoàn toàn khác 
nhau vận động theo những quy luật khác nhau. 
Không phải cứ nhiều thành phần kinh tế là phải 
đa nguyên chính trị. Thực tẾ lịch sử ở nhiều nước 
đã chứng minh rất rõ điều đó. 


Nhưng cũng không phải vì thế mà chúng ta không - 
cần đổi mới hệ thống chính trị. Đảng ta đã nhiều 
lần chỉ rõ, cùng với việc đổi mới kinh tế, phải 
từng bước đổi mới và kiện toàn hệ thống chính - 
trị. Đổi mới kinh tế là cơ sở của đổi mới chính trị,. 
nhưng đôi mới chính trị lại Íà điều kiện để đổi 
mới kinh tế. Không thể phát triển được kinh tế 
hàng hóa nhiều thành phần, thực hiện hạch toán 
kinh doanh, giao lưu kinh tế thông suốt trong cả 
nước và mở cửa với bên ngoài nếu không đổi mới 


cơ cấu tổ chức, bộ máy, cán bộ, cơ chế, phương 


thức, lễ lối làm việc. Kinh tẾ thị trường năng 
động không tương dung với cơ chế quản lý 
cứng nhắc quan liêu, lối làm việc xơ cứng mệnh 
lệnh, bộ máy cổng kènh chồng chéo. Vấn để là. 
đổi mới chính trị thế nào cho có hiệu quả để tạo . 
điều kiện thuận lợi cho đổi mới kinh tế, chứ 

không gây rối loạn làm ách tắc đối mới kinh tế. 


Đại hội VII của Đảng đã chỉ rõ, (thực chất của 
đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta là xây dựng 
và từng bước thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa, 
phát huy quyền làm chủ, sự sáng tạo và năng động 
của nhân dân, bảo đảm quyền lực thực sự thuộc 
vẻ nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Dân chủ 


là bản chất và linh hồn của chế độ xã hội mới, 
là yêu cầu và khát vọng của nhân dân. Thể chế 


chính trị ở nước ta là thể chế dân chủ xã hội chủ 
nghĩa. Dân chủ xã hội chủ nghĩa khác dân chủ tư 


_ sản ở chỗ : đó là dân chủ của đợi. đa số nhân dân, 


trước hết là nhân dân lao động, gắn liền với công 


ĐQi hội Vũ - Lý luộn vỏ thực liên. 


_bằng xã hội, chống áp bức, bất công ; dân chủ 
được thực hiện ứrong thực tế cả bằng hình thức 
gián tiếp và hình thức rực tiếp trên tất cả các 
Wnh vực của xã hội ; và được pháp luật bảo đảm. 
Phát huy dân chủ vừa là mục tiêu vừa là động lực 
của cồng cuộc đổi mới, của toàn bộ sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 


Hơn bốn năm qua, tuy còn không ít hạn chế và 
khuyết điểm, „ trong đảng và trong xã hội ta đã có 
bước tiến mới về thực hành dân chủ. Các cơ 
chế và chính sách mới đã mở rộng quyển tự chủ 
của-các đơn vị kinh tế, phát huy tiềm năng của các 
-thành phần kinh tế, mọi người bước đầu được 
tự do kinh doanh thco' pháp luật Các hoạt động 
văn hóa nghệ thuật, thông tin, báo chí, xuất bản có 
bước phát triển mới về nội dung và phương pháp 


thông tin, về nghiên cứu và sáng tạo, về thảo luận ` 


_ thẳng thấn các ý kiến khác nhau, công khai phê 


-. phán các hiện tượng tiêu cực. Nhiều chủ ưương, 
_ chính sách, luật pháp quan ưọng đã được nhân dân 
- tham gia ý kiến trước khi quyết định. Điển hình. 


_ nhất là các cuộc sinh hơại góp ý kiến vào các văn 
kiện Đại hội VI của Đảng. Nội dung và phương 


thức hoạt động của các tổ chức trong hệ thống - 


chính trị có một số đôi mới theo hướng phát huy 
dân chủ nội bộ và quyền làm chủ của nhân dân, 
' tăng cường trách nhiệm và quyển hạn của các cơ 
quan dân cử, nâng cao hiệu lực quản lý của chính 
quyển các cấp. Đã sấp xếp lại một số tổ chức, 
điều chỉnh thay thể nhiều cán bộ, thu gọn một số 
ban, bộ, ủy ban, tông cục, bỏ nhiều vụ, cục, phòng 
trung gian. Bộ máy quản lý ở nhiều nơi gọn nhẹ 
hơn trước. Qua Đại hội VH, cá cơ quan lãnh đạo 
cấp cao của Đảng cũng có sự đổi mới đáng kể. 
Riêng trong Bộ chính tư và Ban bí thư Trung ương 
khóa VI có tới 11 đồng chí không ứng cử lại vào 
Ban chấp hành - trung ương K8 VĨI là một hiện 
tượng rất mới mẻ. 


Như vậy: về chính trị, không phải thời gian qua 
ở nước ta không có sự đôi mới, càng không phải 
Đảng và Nhà nước ta bảo thủ trong vấn đề này. 
Nhưng kinh nghiệm của chúng ta là : 
chính trị phải có bước đi phù hợp với thực tế và 
›9 


đổi mới vẻ. 


phải được chuẩn bị nghiêm túc, thận trọng, bởi vì 


. chính trị là lĩnh vực rất nhạy cảm, dễ đụng chạm - 


đến nhiều mối quan hệ phức tạp trong xã hội. 
Nếu đổi mới mà gây mất ổn định,'dẫn đến rối 
loạn svẻ chính trị, là điểu không thể chấp nhận. 
Trong dịp góp ý kiến vào các văn kiện Đại bội 
VII cũng như trong các cuộc thảo luận tại đại hội 
đảng bộ các cấp vòng I và Đại hội toàn quốc của 
Đảng gần đây, đại đa số ý kiến đều cho rằng 
tiến hành đổi mới mạnh mẽ về kinh tẾ và các 
mặi mà vẫn giữ được ổn định chính trị là một 
thành công lớn và là một bài học quý của nước ¡a. 
Thực tế cho thấy, nếu chính trị không ổn định, 
đất nước luôn luôn phải đối phó với những sự 
rối loạn thì không thể xây đựng và phát triển 
được, không thể tiến hành đổi mới được. Nếu 
không tnh táo trong vấn đề này thì dễ bị kích động, 
và lúc đó tai họa lớn có thể sẽ xảy ra, cái giá phải 
trả có khi không lường hết được. : 


Sở dĩ chúng ta đổi mới gà vấn giữ được ôa đph 
chính trị là do : 


„ Trong quá trình đổi mới chúng ta luô luôn giữ 
vững các nguyên tắc cơ bản, không vì đổi mới mà 
đi chệch mục tiêu hoặc phủ định sạch trơn quá 
khứ. Đổi mới nhưng có xác định bước đi, có 
chuẩn bị cần thận, không nôn nóng, cực đoan. 


- Trong quá trình . mở rộng dân chủ, chúng ta luôn 
luôn đề phòng dân chủ quá tưrớn, xác định rõ dân 
chủ phải đi liền với tập trung, với kỷ luật, pháp 
luột, với ý thức trách nhiệm công dân. Một mặt 
phát huy dân chủ, mặt khác cần có sự lãnh đạo 
đúng đấn, lãnh đạo là để phát huy dân chủ tốt hơn. 
Dân chủ với nhân dân nhưng nghiêm trị những kẻ 
phá hoại thành quả cách mạng, an ninh trật tự và 
an toàn xã hội. 


- Trong việc thay đổi, bố trí cán bộ, đã chú ý kết 


hợp cán bộ cũ với cán bộ mới, kết hợp ba độ tuổi, 


nhằm bảo đảm tính liên tục và tính kế thừa trong 
mỗi cơ quan lãnh đạo. Việc kết hợp nhiều độ 
tuổi là một kinh nghiệm tốt trong công tắc cán bộ 
của Đảng ta. 


Nghiên cứu - Trao đổi 


® Nghiên cửu 


Một vai 
vê nên kinh 


X0 aˆ. 
chục ngàn năm nay. Thị trường phát triển qua 
các thời đại nô lệ, phong kiến và tư bản. Thị 
trường trở thành một thành tựu vĩ đại của nền văn 
minh nhân loại. Ở nước ta đã và đang phát triển 
nền kinh tẾ thị trường. Trọng phạm vi bài viết 
này, chúng tôi muốn bàn về cơ chế thị trường 
hiện đại và những biện pháp phát triển thị 
trường. 
„My 


Cơ chế thị trường hiện Ổại là một hệ thống 
phức tạp, gồm các mối quan hệ kinh tẾ có 
khả nắng giải quyết về sản xuất, phân phối, 
lưu thông và tiêu dùng trên một phạm vi rộng lớn 
của toàn xã Z”.1.... thị trường 
có bốn chức năng cơ bản : _ 


1- Thị trường gián tiếp thực biện sự phân 
công lao động xã bội giữa người sản xuất 
và người làm dịch 
hệ giữa người sản xuất và người tiêu dùng. 


Các nhà sản xùất kinh doanh đưa ra thị 
tường các mặt hàng được thị trường chấp 
nhộn. Họ chiếm lĩnh thị trường và đẩy mạnh 
việc sản xuất, từ đó hình thành sự phân công lao 
động. Chỉ tiêu của-sự phân công đó là công nghệ 
sản xuất tiên tiến, cải tiến kỹ thuật mang lại 
hiệu quả cao. Thị trường xác định hiệu quả 
của mối liên hệ công nghệ giữa nhà sản xuất và 


vụ, thiết lập mối liên - 


suy nghĩ 


tê thị trường: 


› RƯỚNG VĂN CẦU * 


người tiêu dùng. Mối liên hệ đó là sự “kết hôn” 

tự nguyện, Ì Mé bị ràng buộc bởi bốt kỳ 
lý d2 nào. Các cơ sở sản xuất nông nghiệp có - 
khả năng tự lựa chọn cho mình những người 
cung tấp giống, phân bón, mấy nông nghiệp, - 
thuốc trừ sâu v.v., đáp ứng được nhu cầu về 
chất lượng, số lượng, chủng loại, thời gian và 
các thông số cần thiết khác. Mối liên hệ đó 


thực sự tự nguyện trên thị trường, không phải 


do sự phân phối theo chỉ tiêu của một kế hoạch 
quan- liêu bao cấp. 


VI Thị trường làm chức năng thông (tỉa. 


Giá cả hàng hóa và dịch vụ, lãi suất vay vốn 
trên thị trường luôn luôn thay đổi. Thị trường 
mang đến cho các nhà sản xuất những thông 


, tin khách quan về mức độ chỉ phí sản xuất cần - 


thiết, chất lượng và chủng loại sản phẩm mà xã 
hội chấp nhộn. | 

Trong quá trình cạnh tranh trong và ngoài ngành, 
thị trường xác định được chỉ phí trưng bình của 
các nhà sản xuất cho cùng một loại hàng hóa 
nào đó. Đồng thời xắc định nhu cầu tiêu dùng 
của xã hội cho loại hàng hóa đó (ví dụ : quạt bàn 
cá loại, tỉ vi các kiểu, động cơ điện các cỡ 
công suất, v.v.). Kết quả của sự cân nhắc cùng 
một lúc hai mặt - chỉ phí sản xuất và cấu trúc 
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_nhu eỀu - một cách tự phát trên lưng nhà sản xuất 
và người tiêu thụ ; các sản phẩm được xác định 
giá trị thị trường (hay giá trị xã hội) - đấy 


chính là cơ sở hình thành giá cả : giá bán buôn 


và giá bán lẻ... 


Thị trường thu thập và xử lý một khối lượng 
khổng lỗ thông tin đơn chiếc trong các môi 
trường cụ thể, và đưa ra số liệu tổng hợp trên 
bình diện chung của- nền kinh -(Ế. Điều đó cho 
phép mỗi một nhà sản xuất thường xuyên rà 


soát tình hình sản xuất của mình, đối chiếu với - 


điều kiện thị trường đang thay đổi và lựa 
chọn thời cơ để quyết định những biện pháp 
nhằm giảm bớt chỉ phí cá biệt của họ, hoặc tăng 
chất lượng sản phẩm, thay đổi chủng loại mặt 
hàng, v.v.. Chức năng thông tin này là động 
cơ thúc đẩy việc áp dụng tiến bộ kỹ thuật, đổi 
mới quá trình công nghệ, nâng cao chất lượng 
sản phẩm. 


3 - Thị trường kích thích, thúc đẩy thường 


xuyên việc tối ưu hóa các tỷ lệ phân công lao 


động theo ngành và vùng lãnh thổ. 


- Việc cạnh tranh giữa các ngành buộc các xí 
nghiệp sản xuất phải theo dõi thường xuyên các 
phương án tối ưu để lựa chọn đầu tư, thay đổi 
mặt hàng hoặc trang bị lại máy móc nhằm bảo 
đảm hiệu quả kinh tẾ cao. Còn việc cạnh tranh 
trong nội bộ ngành sản xuất thì lại chỉ cho các 
nhà chỉ đạo sản xuất kinh đoanh ở vùng lãnh 
thổ và địa phương biết được những vấn đề liên 
quan tới chỉ phí sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 
để có được hiệu quả kinh tế cao. Như vậy, tùy 
theo điều kiện kỹ thuật, kinh tế, thuế khóa hoặc 
chính trị mà cơ cấu ngành và lãnh thổ của nền 
sản xuất xã hội cố sự thay đổi trong từng thời 
kỳ theo hướng tối ưu hóa, xét trên bình diện 

từng nhà sản xuất riêng biệt cũng như toàn bộ 
xã hội nói chung. . 


4 - Thị trường thực hiện chức năng chọn 
lọc và đào thải. 

Nhờ có cạnh tranh, các đơn vị sản xuất không 
ngừng phấn đấu cải tiến kỹ thuật, công nghệ 
để hạ giá thành sản phẩm ; nền sản xuất xã 
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hội đào thải được những đơn vị kinh tẾ yếu 
kém đưa ra thị trường các mặt hàng kém phẩm 


chất, giá thành cao. Thị trường hoạt động là 


một trọng tài khách quan và cũng là một - cơ chế 
dân chủ trong việc chọn lọc các đơn vị kinh tế 
có ích.cho xã hội, và kết quả cuối cùng là làm 
tăng không ngùng mức độ hiệu quả trung bình 
của nền kinh tế quốc dân. Trong điều kiện. 
sản xuất tập trung cao độ và độc quyển thị 
trường, tính chất dân chủ trong việc chợn lọc và 
đào thải thông qua thị trường sẽ bị bóp méo. 
Tuy vậy, ngay trong thế giới tư bản, cũng chưa 
thấy ở nơi nào và vào thời điểm nào, sự độc 
quyền thị tường đè bẹp được sự cạnh tranh 
đến mức làm cho việc chọn lọc và đào thải bị 
chấm dứ(C . 


Cơ chế thị trường tác động một cách khách 
quan và tự phát -đến nền kinh tế thị trường. 
Nó có những mặt tiêu cực, như phân hóa xã. 
hội, thất nghiệp,.. Nhưng đến nay kinh tẾ thị 
tường vẫn là ưu việt Xã hội hiện đại đã học 
được cách điều chỉnh, kiểm chế những ảnh 
hưởng xấu của nền kinh tế thị trường bằng giá 
bán buôn và bán lẻ, bằng việc phân bố lại thu 
nhập, bằng thuế và cấp phát tài chính, bằng đào 
tạo lại tay nghề cho công nhân, bằng trợ cấp 
thất nghiệp, bảo hiểm xã hội,v.v.. Chủ nghĩa tư 
bản đã thích nghỉ với nền kinh tẾ thị trường 
và trong vòng 3 - 4 thế kỷ qua, đã phát triển 
các mặt khoa học kỹ thuật, quản lý kinh tế lên 
đỉnh cao chưa từng có. Ngày nay, thế giới là một 
thị trường thống nhất, sống động và có liên hệ 
mật thiết với nhau Chủ trương chuyển nền 
kinh tẾ nước ta sang vận động theo cơ chế thị 
trường chính là nhằm làm cho thị trường nước. 


~. 


ta phát triển, hòa nhập vào thị trường thế giới. 


II - NHỮNG BIỆN PHÁP PHÁT TRIỀN NỀN. 
KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 


Khi đã chấp nhận nền kinh tẾ thị trưởng thì 
phải tạo mọi điều kiện thuận lại để thị 
trường phát triển. Mọi chủ trương, chính sách 
của nhà nước phải hướng vào việc phát `ưiễn 
hàng hóa, xóa bỏ bao cấp. Những mặt tiêu cực 
của nên kinh tế thị trường phải được khắc 
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phục bằng những biện pháp thích hợp ; không 
thể vì-kinh tẾ thị trường có, những -mặt tiêu cực 
mà cản trở thị trường phát triển. Đấy chính là 
một trong những nội dung cốt lõi về đổi mới 
trong quản lý kinh tế. Dưới đây là một vài 


điểm tổng quất vỀ biện pháp phát triển thị 


trường. 


1 - Độc quyền sản xuất, thị 
“mở” và thị trường “đóng”. 


trường 


Có thể hình dung một cách đơn giản : 
ưường thế giới là một cái chợ trong đó các nước 
_ đều có gian hàng của mình. Có những gian hàng 
lộng lẫy, đầy hàng, đầy khách ; nhưng cũng có 
những gian hàng tuềnh toàng, ít hàng, vắng 
khách. Có sự mua bán nhộn nhịp bên ngoài, và có 
.sự ký kết, đàm phán móc ngoặc bên trong ; có 
buôn đầu chợ, có bán cuối chợ. Nền kinh tế mỗi 
nước biểu hiện ở vốn liếng, kho sản phẩm hàng 
hóa và gian hàng của,mình. Vấn đề đặt ra là : 
có gian hàng nào lại Si R đóng kín cửa ? 


Hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa trong một 
thời gian dài đã xây dụng một nền kinh tế 
“kế hoạch hóa” nhằm loại bỏ những tiêu cực của 


nền kinh tế thị trường. Cũng đã có thời kỳ,” 


nên kinh tế các nước xã hội chủ nghĩa đã sản 


xuất được khoảng 30% sản lượng thế giới. 


Nhưng dân dần nền kinh tế khép kín, độc 
quyền và bao cấp ấy đã lâm vào thế đình đốn, 
mà chủ yếu là do công nghệ sản 'xuất lạc 
hậu, năng suất lao động thấp, quản lý yếũ kém, 
chất lượng sản phẩm không cao. Nhờ sự bùng 
nỗ thông tin, nhiều nước xã hội chủ nghĩa có 
điều kiện so sánh nền kinh tẾ thị trường 
với nên kinh tẾ kế hoạch hóa quan liêu 
cấp, và đã quyết định chuyển sang nền kinh tế 
thị trường. Ngày nay, thế giới là một thị 
trường, không thể có nền kinh tẾ quốc gia 
khép kín, tự cung tự cấp riêng biệt. 


Mỗi đơn vị kinh tế muốn độc quyển sản xuất, 
kinh doanh một mặt hàng hay một ĐI vụ nào, 
đều phải dựa vào hiệu quả sản xuất và khả 
năng thu nộp. ngân sách nhà nước. Hiện nay Ở 
nước ta vẫn còn nhiều ngành do nhà nước độc 


tác động của cơ chế thị trường ; 


bao. 


quyền sản xuất kinh doanh, hiệu quả không cao, 
làm thất thoát nhiều tài sản nhà nước. Độc 
quyền thì cản trở cải tiến sản xuất, kìm hãm việc 
nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản 


phẩm, làm nảy sinh các tiêu cực, và do đó, khó 


bảo đảm công bằng xã hội và dân chủ. Các 
địa phương cũng không thể vì có những ưu thế 
về tài nguyên, đấr rừng và |ao động mà độc 
quyền chiếm lĩnh một thị trường riêng biệt 
Kinh tế thị trường cần có sự ổn-định về chính 
trị nhưng cũng rất cần có những chính sách 
kinh tế ổn định, để có thể phát triển. 


2 - Giải quyết đúng đấn các hình thức sở 
hứu và các quy mô sản xuất kinh doanh. 


Các thành phần kinh tế đều có khả năng sản ' 
xuất kinh doanh thịnh vượng trong nên kinh tế 
thị trường. Ở các nước tư bản, thành phẩn kinh 
tế nhà nước, các tổ hợp xuyên quốc gia, các xí 
nghiệp công tư hợp doanh và tư nhân đầu chịu sự 
vì vậy, thông 
qua thị trường, các thành phần kinh tế có thể 
tìm ra hướng đi của mình. Nhà nước có vốn lớn, 
địa bàn rộng, có khả năng đầu tư vào các công 
trình hạ tầng cơ sở, các lĩnh vực khai thác tài 
nguyên. Và đối với những cơ sở do mình bỏ vốn 
đầu tư xây dựng, nhà nước có thể quản lý trực 
tiếp hoặc bán lại cho các tổ chức và tư nhân 
(nếu xét thấy như vậy có hiệu quả hơn). 


Mọi quy mô sản xuất kinh doanh và dịch vụ 
đều có khả năng phát triển trong nền kinh tế 
thị trường, chứ không nhất thiết chỉ có quy 
mô lớn. Ở Mỹ, trong ba thập kỷ gần đây, 
người ta chú ý nhiều đến việc phát triển các 
công ty quy mô nhỏ. Đầu thế kỷ 20 ở nước 
này mới có 300 nghìn công ty nhỏ thì đến giữa 
những năm 60 đã có 5 triệu công ty nhỏ, đến 
năm 1980 đã có 13 triệu công ty nhỏ, và đến năm. 
1989 đã có 19 triệu công ty nhỏ. Công ty nhỏ 
sản xuất 40% tổng sản phẩm quốc dân, bảo đảm 
việc làm cho hơn 100 triệu người Mỹ. Công ty 
nhỏ dễ đổi mới công nghệ và thiết bị. Thực 
tế cho thấy, cứ 2 năm các xí nghiệp nhỏ có thể 
cho ra một sản phẩm mới, còn các xí nghiệp lớn 
thì phải hơn 3 năm. Khoảng 50% các sáng chế. 
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phát minh và cải tiến kỹ thuột làYừ các eông ty 
nhỏ. Từ năm 1970 đến 1985, trong khi các công 
ty Thỏ tạo ra hơn 35 triệu chỗ làm việc, thì các 
công ty lớn lại giảm bớt 6 triệu chỗ làm 
. việc. Ngay cả trong những ngành công nghiệp 
nặng như sản xuất gang, thép, các xí nghiệp nhỏ 
cũng cạnh tranh -có hiệu quả với các xí nghiệp 
lớn. Năm 1960 sản lượng' thép của các công ty 
nhỏ mới chiếm 3% tổng sản lượng thép của 
cả nước Mỹ, thì năm 1983 đã chiếm 20%, và 
dự kiến đến năm 2000, sẽ chiếm 50%. 


Thực IẾ ở nhiều nước cho thấy sản xuất kinh 
doanh quy mô nhỏ là một nguồn lực phát triển 
kinh tế quan trọng : tạo việc làm, tạo mặt hàng 
mới chất lượng cao, tạo ra các dịch vụ phong 
phú nhằm đáp ứng nhu cầu của nhân dân và đem 
lại nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước. 


_— 3+ Chấp nhận sự thanh lục, đào thải 
trong cœ chế thị trường. 


Đánh giá các đơn vị sản xuất kinh doanh và dịch 
vụ, chúng ta có thể phân thành ba loại : có hiệu 
quả ; không có hiệu quả ; phải trang bị và đổi 
mới công nghệ mới có hiệu quả. 


Vấn để đặt ra là : cần tập trung lực lượng 


khoa học kỹ thuật và kinh phí nghiên cứu triển 
khai vào việc đổi mới dây chuyển công nghệ, 
đổj mới quản lý, nhằm làm cho các xí nghiệp 


sản xuất kinh doanh trung bình có thể sản - 


"xuất có hiệu quả kinh tế. Ban hành luật trợ 
cấp thất nghiệp và tượ cấp đào tạo nâng cao 
tay nghề hoặc đạy nghề mới cho công nhân 
thất nghiệp, để sử dụng họ trong các dây chuyển 
. sản xuất mới. Thực hiện việc. chuyển toàn bộ 
lao động sang chế độ làm việc theo hợp đồng để 
lựa chọn công nhân có tay nghề giỏi và thanh 
kạc những công nhân kém kỷ luật lao động và tay 
nghề yếu. ' 


Sớm xóa bỏ tình trạng bao cấp ở các lĩnh vực. 


Còn một lĩnh vực nào được bao cấp là còn tạo. 


_ ra bất công xã hội, còn kìm hãm lĩnh vực đó phát 
triển, còn làm cho ngân sách nhà nước bị thất 
thu, và còn làm cho hiện tượng tiêu cực, tham 
những có cơ phát triển. Hãy xem xét việc phân 
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chia nhà ở hiện nay - đó là một sự bất công xã 


hội lớn trong những người làn công ăn lương. 
Toàn bộ số nhà cửa là bất động sản của nhà 
nước, do bao cấp nên không có tiền để tu bỏ, 
kết quả là bị hư hỏng và xuống cấp nghiêm 
trọng. Thêm vào đó, một lĩnh vực hoạt động kinh 
tẾ quan trọng là xây dựng, cho thuê và mua bén 
nhà cửa, cũng bị đình trệ. Ngoài ra, đã phân 
phối theo chế độ này nọ thì cũng dễ nảy sinh 
tham những, nịnh hót, hối lộ. Tóm lại, có xóa bỏ 
được bao cấp thì thị trường mới phát triển toàn 
diện. _ 

4 - Thực biện một chính sách thuế nhất quán 


cho toàn bộ thị trường. 


Trước hết, cần đổi mới quan điểm về thuế. 
Đã phát triển nền kinh tế thị trường thì phải 
lấy việc thu thuế làm nguồn thu cơ bản cho ngân 
sách nhà nước. Tất cả các đơn vị sản xuất kinh 


Việc giáo dục công dân trách nhiệm đóng thuế 
phải trở thành nền nếp và có trong chương trình 
giảng dạy ở các trường. Cần khen thưởng những 
người thực hiện tốt chỉnh sách thuế, và xử 
phạt nghiêm những người trốn, lậu thuế, bảo: 
đảm sự công bằng về thuế đối với tất cả các 
thành phần kinh tế. 


Tài nguyên và lao động nước ta rất phong phú 
là tiền đề thuận lợi cho việc phát triển kinh tế 
thị trường. Nếu có chính sách đúng, thị trường 
Việt nam sẽ khởi sắc mang lại phồn vinh cho 
đất nước. 


Nghiên cứu 


Đặc trưng của chủ nghĩa xã hội - 


- 2h0Ng pháp tiếp cận 


—, 


Cúc ta đã nói rất nhiều về chủ nghĩa xã hội. 
Song, thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội trong 
nhiều thập, kỷ chứng tỏ, chúng ta hiểu chủ nghĩa 
xã hội chưa được bao nhiêu, chưa “nhận dạng” rõ 
chủ nghĩa xã hội. Hiện nay, trong tình trạng khủng 


hoảng về lý luận và thực tiễn, chúng ta cần có ' 


cách tiếp cận mới thì mới có thể hiểu đúng những 
vấn đề lý luận cơ bản của chủ nghĩa xã hội, trong 
đó có vn đề đặc trưng của chủ nghĩa xã hội. 

Vận dụng phép biện chứng duy vật vào việc 
nghiên cứu sự phát triển của chủ nghĩa tư bản, 
C.Mác và Ph. jấn -ghen đã dự: đoán tương lai xã 
hội loài người. Song vì không muốn là người tiên 
trì không tưởng, các ông đã không đưa ra những dự 
đoán chỉ tiết về một xã hội mới. Vì vậy, điều đòi 
hỏi trước hết trong việc vận dụng những nguyên 
lý của Mác, Ăng-ghen là phải gắn liền với thực 
tiến của mỗi nước, luôn luôn có tỉnh thần sáng tạo, 
chống giáo điều. 


Lê-nin thường khuyên những người cộng sản là : 
phải biết làm giàu thêm lý luận của Mác, không 


nên coi lý luận đó là cái gì đã hoàn bị và bất khả 
xâm phạm Ẵ ). Lê-nin cũng phê phán những người 

“đáng lẽ phải nghiên cứu đặc điểm của thực tế 
mới, sinh động, thì lại đi lặp lại một cách ngu xuẩn 
mội công thức đá học thuộc lòng” t9, 

Chúng ta đều biết rằng, quan điểm quan trọng 
hàng đầu về chủ nghĩa xã hội của các nhà kinh 
điển là chủ nghĩa xã hội không phải là một trạng 
thái cần phải sáng tạo ra, không phải là một lý 


tưởng mà hiện thực phải khuôn thco, mà là một 


phong trào hiện thực. Lê-nin nói rõ thêm : “Mác 
không tướng tượng ra, nghĩ ra một xã hội "mới" 
nào cả... Mác nghiên cứu sự phái sinh của xã hội 
mới /(d xã hội cũ, nghiên cứu những hình thức 
quá độ từ xã hội này chuyên sang xã ng, kia, coi đó 
là một quá trình lịch sử tự nhiên vậy" '””. Như vậy, 
cả lý luận và thực tiển đều cho thấy, muốn biết 
những đặc trưng của chủ nghĩa xã hội cần phải 
có cách tiếp cận khoa học ; không thể chỉ từ việc 
đối lập về mọi mặt giữa chủ nghĩa tr bản và chủ 
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nghĩa xã hội, từ thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã 
hội trơng những thập kỷ vừa qua, hoặc từ những 
trích dẫn trong các tác phẩm kinh điển mà rút ra. 
những đặc trưng của chủ n " xã hội. Điều quan. 
trọng là! dựa vào bản chất và mục tiêu của chử 
nghĩa xã hội, xuất phát từ hoàn cảnh lịch sử cụ thể 
của mỗi nước trong quá trình' xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, mà nhìn nhận, xác định những đặc' trưng 
của chủ nghĩa xãhội. _. 

Quả thật, Mác và Ăng- ghen đã đưa ra những nét 


_ cơ bản nhất về đặc trưng của chủ nghĩa xã hội sau 


khi các ông nghiên cứu sự phát triển của chủ nghĩa 
tư bản. Ngày nay, chúng ta thấy, có những đặc trưng 
của chủ nghĩa xã hội mà các Ông dự báo, còn lâu,. 
thậm chí còn rất lâu, mới trở thành hiện thực. Điều 
này dễ hiểu, vì lịch sử nhân loại phát triển theo 
những bước thăng trầm khác nhau, cho nên, không 
thể “gò” thực tiễn hôm nay theo những dự báo. 

Các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác để lại cho 
chúng ta những nguyên lý cơ bản về chủ nghĩa xã_ 
hội như là những cơ sở, phương pháp luận có tính 
ñguyên tắc. Cho nên, sẽ không đúng nếu cho 
rằng, những di sản đó đã là bức tranh toàn cảnh với 
đầy đủ chỉ tiết có thể ứng dụng cho bất cứ hoàn 
cảnh nào. Còn nếu đó là phương pháp luận đúng, 
thì đương nhiên, những đặc trưng của chủ nghĩa xã 
hội mà Mác, Ăng-ghen dự báo, vẫn còn giá trị chung 
trơng lịch sử tiến hóa của nhân loại. 

Ở đây, chúng ta chưa bàn đến những đặc trưng 
của chủ nghĩa xã hội mà Mác, Ăng-ghcn dự báo, 
vì còn xa mới đạt tới. Ở đây, chỉ xin bàn đến cách 
tiếp cận chủ nghĩa xã hội thông qua những bước 
phát triển của lịch sử, có tính đến những khâu của 
quá trình đó. 

Vận dụng tư tưởng của Mác và Ăng-gphen vào điều 


xi Phó tiên sĩ triết học 
(1) Xem V.[. Lê-nin : Toàn táp, Nxb Tiến kéo Mát-xcơ-va, 


1978, t4, tr 232 


@)V.-L2- -nin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1981, Ó1, 
tr l61 

th Ên Lê-nin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, HJTT, 243, 
tr 59 


27 


Nghiên cứu 


kiện lịch sử cụ thể của nước Nga sau Cách mạng 
tháng Mười năm 1917, Lê-nin đã nhận thầy ngay 
một điều là : biến trực tiếp những đặc trưng của 
. chủ nghĩa xã hội do Mác, Ăng-ghen đưa ra thành 

hiện thực là không phù hợp. Với thính sách “cộng 
sản thời chiến” đề đi đến chủ nghĩa xã hội, 
Lê-nin đã thấy đó là một sai lầm, nhất là đối 
với nước Nga lạc hậu. Vì vậy quan niệm của 
Người về chủ nghĩa xã hội đã thay đổi về cơ bản 
cho phù bề GhỌnh hoàn cảnh lịch sử cụ thể của 
nước Nga n thu hút đông đảo nhân dân lao 
động tham gia xây dựng chủ nghĩa xã hội. Lê-nin đã 
đưa ra công thức cô đọng về chủ nghĩa cộng sản : 
chính quyền xô viết công với điên khí hóa toàn 
quốc . Đấy là sự cụ thể hóa chủ nghĩa xã hội một 
cách xuất sắc. Lê-nin cho rằng: với nền kinh tế, 
kỹ thuật và trình độ văn minh của nước Nga lúc đó 
mà đưa ra đặc trưng của chủ nghĩa xã hội như Mác 
và Ăng-ghen đã nêu, là Ảo tưởng. 

Vừa để tránh ảo tưởng trong quần chúng, vừa để 


khẳng định chân lý muốn xây dựng chủ nghĩa xã 


hội không thể không lấy chủ nghĩa tư bản làm mặt 
“đối trọng xã hội”, Lê-nin đã đưa ra công thức 
rất táo bạo : chủ nghĩa xã hội là chính quyền xô 
viết cộng với trật tự đường sắt nước „ CỘng 
với quản lý kiểu Tay-lo của Mỹ, cộng với nên 
giáo dục quốc dân Mỹ...) Lê-nin cho rằng khi đã 
có chính quyển công-nông, thì điều quan trọng là đạt 
được trình độ phát triên kinh tế, văn hóa... như trình 
độ các nước tr bản phát triển. Thật là ngây, thơ 
nếu nghĩ rằng muốn đạt được trình độ văn minh, 
. kỹ thuật và tỉnh thần như các nước tư bản phát 
triển, lại phải lặp lại con đường phát triển tr bản 
chủ nghĩa đây “máu và bùn nhơ” như các nước đó 
đã đi. Lê-nin nã chọn con đường khác. Đó là chính 
sách kinh tế mới (NEP). Người chỉ rõ : từ trong 
nước Nga của NEP sẽ ra đời nước Nga xã hội 
chủ nghĩa. Hoặc cũng có lúc Lê-nin cho rằng : chế 
độ hợp tác xã văn minh là chế độ xã hội chủ nghĩa. 

Như vậy, có thể thấy rằng, những đặc ưng của 
chủ nghĩa xã hội do Mác, Ăng-phen đưa ra, là đặc 
trưng có giá trị mục đích cuối cùng, còn quá trình 
trước đó ra sao cần phải nêu cụ thể hơn, rõ ràng hơn, 
phù hợp hơn với thực tẾ của mỗi quốc gia, mỗi 
dân tộc. Quan niệm của Lê-nin về những đặc trưng 
của chủ nghĩa xã hội đặc biệt có giá trị đối với 
những nước lạc hậu như nước ta tiến lên chủ 
_ nghĩa xã hội không qua giai đoạn phát triển tư bản 
chủ nghĩa. 

Ở nước ta, khi tiếp thu chủ nghĩa Mắc - Lê-nin, 
vận dụng vào hoàn cảnh cụ thê của đất nước, Chủ 
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tịch Hồ Chí Minh trong nhiều bài phát biểu, nhất 
là trong Di chúc của Người, đã không nêu điều gì 
cao xa khi nói về chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa xã 
hội, theo Người, là nước được độc lập, dân được 
tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, và ai 
cũng được học hành... Như vậy, ở mỗi hoàn cảnh 
cụ thể, ở mỗi thời kỳ lịch sử cụ thể, cần hiểu 
và nêu những đặc trưng của chủ nghĩa xã hội sao cho 
phù hợp với thực trạng kinh tế xã hội, với trình 
độ dân trí thì mới có giá trị và hiệu quả trong cuộc 
vận động quần chúng làm cách mạng. : 

Chúng ta đầu biết, có thể nêu những đặc trưng 
của chủ nghĩa xã hội với tính cách là những giá 
trị chung nhất, tốt đẹp nhất của nhân loại. 
điều quan trọng hơn, là những giá trị chung đó 
hiện và đạt đến mức nào trong cuộc sống thực tế 
ở mỗi nước, mỗi dân tộc. Đặc biệt, trong thời đại 
ngày nay, để làm rõ những đặc trưng của chủ nghĩa 
xã hội, không nên chỉ bó hẹp ở việc cụ thể hóa 
những đặc trưng chung do các nhà kinh điển đã nêu 
ra, mà còn cần tính tới những đặc trưng mới do 
thời đại đem lại. Chẳng hạn, chủ nghĩa xã hội ngày 
nay phải giải quyết tốt mấy mối quan hệ rất quan 
trọng : giữa phát triển kinh tế với thực hiện chính 
sách xã hội ; giữa phát triển kinh tẾ - xã hội với 
bảo vệ môi trường sinh thái ; : giữa kinh tế xã hội 
và dân số ; giữa hòa bình xây dựng đất nước và 
khả năng phòng thủ đất nước... Chỉ có như vậy, . 
chủ nghĩa xã hội mà chúng ta xây dựng mới dẫn 
dần vươn tới những đặc trưng mà Mác, Ăng-ghen 
đã nêu, tránh được những sai lắm, ảo tưởng đã từng 
vấp phải những năm qua. 

Có thể nói, chủ nghĩa tư bản hiện đại đã và đang 
ra sức thực hiện quá trình “điều chỉnh” kinh tế xã 
hội theo phương pháp lấy chủ nghĩa xã hội làm 
mặt “đối trọng xã hội” để từng bước “hoàn 
thiện” mình. Quá trình này thời gian qua đã có tác 
dụng nhất định, “hấp dẫn” không ít người về cái - 


- gọi là “đặc trưng ưu việt” của chủ nghĩa tư bản hiện 


đại. Thật ra, muốn đánh giá một xã hội, chỉ ra 
những đặc trưng ưu việt, những giá trị chung và 
riêng có của nố, không thể chỉ dừng ở những hiện 
tượng bê ngoài, mà phải đi sâu nghiên cứu những 
thuộc tính vốn có thường bị “che kín”. Hơn nữa, 
đề khẳng định và khái quát những đặc trưng ưu 
việt của một xã hội, cần đi từ những giá trị cụ 
thể, biểu hiện trong cuộc sống đời thường. Tuy 
nhiên, ở đây, chúng ta cần khắc phục hai khuynh 
hướng lệch lạc : 1 - cho rằng tất cả những cái 


(4) Xem V.I. Lê-nin : Toàn tập, Nxb Tiển bộ, Mát:xcơ-va, 
1979, 6, tr 684 


Nghiên cứu 


chúng ta đạt được cho đến nay đều đã là chủ nghĩa 


_ xã hội, đều thể hiện đặc trưng của chủ nghĩa xã hội, 

và vì vậy, có thể “yên tâm”, “thỏa mãn” với “chủ 
nghĩa xã hội” đã có ; 2 - cho rằng, do sai lâm chủ 
quan, chủ nghĩa xã hội đã bị biến dạng hoàn toàn, 


những cái mà chúng ta đạt được cho đến nay chưa. 


có gì gọi là chủ nghĩa xã hội cả. 

Tôi nghĩ rằng : tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội 
được khẳng định trước hết ở chính sự tổn tại của 
nó, cho dù hôm nay nó đang phải tự đổi mới. Song, 
nếu tiếp cận từ một góc độ khác, từ tính ưu việt 
đích thực của chủ nghĩa xã hội với đầy đủ sức 
thuyết phục trong thực tiễn, thì rõ ràng, đó đang 
còn là mục tiêu hướng tới của chúng ta, bởi lẽ 
những tiên đề vật chất - kỹ thuột, tiền đề kinh 
tế xã hội để thực hiện nó chưa xuất hiện. Tuy: nhiên, 
không thể vì thế mà cho rằng cuộc sống hôm nay 
chưa thể hiện chút gì đặc trưng cho xã hội mới. 

Dưới chủ nghĩa xã hội, con người ngày càng trở 
thành chủ nhân của quá trình sinh hoạt xã hội. Việc 
tạo ra trong đó những điều kiện để con người 
sống ngày càng tốt đẹp và lành mạnh, là một yêu 

quan trọng hàng đầu của chủ nghĩa xã hội. Chủ 
nghĩa xã hội phải thể hiện được năng lực phát huy 
“con người tự do” với tính cách vừa là mục đích, 
điều kiện của những hình thức phát triển cao 
nhất của xã hội, vừa là tiền để để mỗi cá nhân 
phát huy năng khiếu tự nhiên như một “chủ thể cá 
nhân”. Như vậy, một đặc trưng cơ bản của chủ 
nghĩa xã hội là không hạ thấp vai trò con người 
trong mỗi cá nhân, mà biết lấy “chủ thể cá nhân” 
làm tiền đề cho sự phát triển xã hội. - 

Những đặc trưng của xã hội mới không chỉ phụ 
thuộc vào các mối quan hệ trong một chế đô xã 
hội với tính cách là tổng thể, mà còn phụ thuộc vào 
các mối quan hệ của các nhóm xã hội mà người ta 
gọi là những “điều kiện vi môi trường”. Những 
“điều kiện vi môi trường” này ảnh hưởng trực 
tiếp đến sự hình thành và phát triển của con người, 
khác với ảnh hưởng gián tiếp của những điều 
kiện kinh tẾ xã hội rộng lớn hơn. Cho nên, chủ 
- nghĩa xã hội có thể xóa bỏ cơ sở tạo ra tính tiêu 
cực của con người trên phương diện toàn xã hội, 
nhưng chưa thể xóa bỏ được cơ sở tạo ra tính tiêu 
cực ở mỗi người trong những “điều kiện vi môi 
trường”. kháể nhau. Vì vậy, khi đổi mới môi 


trường sinh hoạt của toàn xã hội, cần phải tính 


đến hoàn cảnh sống của mỗi con người trong 
những “điều kiện vi môi trường” khác nhau, nhất 
là trong điều kiện nên kinh tế nhiều thành phần 
hiện nay. 


Con người tổn tại luôn có nhu cầu vật chất và 
đòi hỏi thỏa mãn nhu cầu đó. Song, chừng nào 
nền sản xuất xã hội chưa phát triển đến mức có 
thể thỏa mãn được nhu cầu của tất cả mọi người, ` 
thì hơn bất cứ xã hội nào, chủ nghĩa xã hội phải 
xóa bỏ được tình trạng nhu cầu của người này 
được thỏa mãn bằng cách hy sinh nhu cầu của 
người khác. Che nên, đưới chủ nghĩa xã hội, phát 
triển sản xuấi phải gắn liền với việc thay đổi cách 
phân chia của cải xã hội ; chỉ có như vậy, mới từng 
bước khắc phục hiện tượng “tha hóa” của con 
người dưới chủ nghĩa xã hội. 

Cuộc sống đời thường rất phong phú, đa _ dạng, 
luôn đổi mới và phát triển. Sự nảy sinh mâu thuẫn 
ương mối quan hệ giữa con người với con 
người là lẽ tự nhiên. Mâu thuẫn giữa tập đoàn này 
với tập đoàn khác, giữa người lãnh đạo và người 
bị lãnh đạo... xoay quanh vấn đề lợi ích và quyền 
con người trong mỗi tá. nhân. Song, vấn để quan 
trọng nhất quy định sự khác nhau về chất giữa xã 
hội này với xã hội khác, là ở tính chất và năng 
lực giải quyết mâu thuẫn này. Xã hội xã hội chủ. 
nghĩa là xã hội “mỗi người vì mọi người, mọi 
người vì mỗi người”, đây chính là đặc trưng cơ 
bản của chủ nghĩa xã hội. Con người tÔn tại thông 
qua các quan hệ lợi ích. Những vấn đề có liên 
quan đến lợi ích của con người cũng đồng thời 
có quan hệ đến quyền ty do và dân chủ của họ. 
Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa phải tiếp cận vấn 
đề 'con người từ mặt bản chất nhất như : quan 
tâm đến lợi ích con người, quyền con người được 
thực thi trong mỗi cá nhân... Nói một cách khác, 
nhà nước xã hội chủ nghĩa phải luôn luôn đặt 
yếu tố con người lên vị trí hàng đầu ương mọi 
vấn đề của cuộc sống. Xa rời yếu tố con 
người khi giải quyết mâu thuẫn xã hội, thì không 
còn gì để thuyết phục về tính ưu việt của chủ nghĩa 
xã hội. 

LÝ 

Những đặc trưng của chủ nghĩa xã hội không tự 
xuất hiện, mà thông qua nhận thức và hành động 
cách mạng của con người. Để tránh những sai 
lầm giáo điều kiểu mới trong việc xác định những 
đặc trưng của chủ nghĩa xã hội, cần phải có 
phương pháp tiếp cận đúng, nghĩa là phải xác định 
đúng chủ nghĩa xã hội chúng ta đang xây dựng hiện 
ở “nấc thang” nào trong hình thái kinh tế - xã hội 
đó, và ứng với “khâu” nào trong quá tình lịch sử 
tự nhiên. Chỉ có như vậy, chúng ta mới xác định 
đúng những đặc trưng của chủ nghĩa xã hội. 
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Chủ nghĩo Mớc - Lê -nin 
vò chủ nghĩa nhôn đạo 


ÂU nay, những kẻ chống lại hệ tư tưởng Mác - 
“Lê-nin luôn vu cáo rằng những người cộng sản 
là hiện thân của tính cứng rắn và bạo lực, coi 


khủng bố và bạo lực là phương uiện duy nhất đẻ - 


cải tạo xã hội. Họ cho rằng Mác chỉ đứng trên lập 
trường của chủ nghĩa nhân đạo khi ông còn tẻ ; 
Lê-nin là người sáng lập chủ nghĩa khủng bố, còn 
những người kế tục các ông thì là những con chiên 
thực hiện lý thuyết phản nhân đạo đó (1). 


Những kẻ chống cộng hiện nay đang tìm mọi cách 
để phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lê-nin, học thuyết 
về tính chất hợp quy luật và triển vọng khách 
quan của sự phát triển lịch sử, luận thuyết khoa học 
về tính tất yếu trong sự quá độ của loài người từ 


cái mà các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác gọi là 


“tên sử của xã hội loài người” đến chủ nghĩa 
cộng sản, vương quốc tự do cho tất cả mọi 
người. Có không ít những. mưu toan chứng minh 
rằng: trong những điều kiện mới của cuộc cách 
mạng khoa học - kỹ thuật và sự khủng hoảng của 
chủ nghĩa xã hội, những lý tưởng của chủ nghĩa 
xã hội khoa học “đã lỗi thời, vô hy ong”. Theo họ, 
chủ nghĩa xã hội không những chỉ tiếp tục bảo tổn 
các hình thức tha hóa cũ của con người, mà còn 
xuất hiện các hình thức tha hóa mới do việc 
thiếu dân chủ sinh ra. 

Phải chăng chủ nghĩa Mác - Lê-nin đã lỗi thời, 
3ơ 


_ PHẠM XUÂN PHÚC ° 

không còn thích hợp với biến động của thời cuộc 
hiện nay. ? Hay học thuyết Mác - Lê-nin vẫn là học 
thuyết nhân đạo nhất của loài người tiến bộ, phù 
hợp với những điều kiện tổn tại và phái triển của 
nhân loại ? Muốn giải đáp được những vấn đề đó, 
rất cần phải ở về với cội nguồn tư tưởng của 
chủ nghĩa Mác, trở lại với di sản lý luận của các 
nhà kinh điển. 

Vấn đề con người, vị trí, vai trò và bổn phận của 
nó trong xã hội, vấn để giải phóng con người, giải . 
phóng xã hội, những nội đung đó luôn luôn là 


những vấn để trung tâm của chủ nghĩa Mác - 


Lê-nm. 


Chủ nghĩa Mác - Lê-nin quan niệm con người 
không chỉ là một thực thể tự nhiên, mà còn là một 
thực thể xã hội, là tiền để lý luận của cách tiếp 
cận khoa học về chủ nghĩa nhân đạo mới. Cách 
tiếp cận đó khẳng định rằng “bản chất con người 
là tổng hòa các quan hệ xã hội” ; con người là một 
thực thể ty nhiên khác hẳn động vật ; giá trị con 
người là giá trị cao nhất so với mọi cái trên trái 
đất 

Những tư tưởng nhân đạo cao cả của chủ nghĩa 
Mác-Lê-nin được thể hiện ở chỗ : đó là học thuyết 


_về `các con đường và các hình thức giải phóng 


* Phó uến sĩ triết học 


_ Nghiên cứu 


toàn diện con người lao động khỏi mại sự áp bức „ 


bóc lột và tha hóa, là học thuyết hướng tới công 


bằng trong xã hội. Chủ nghĩa Mác - Lânin đã chỉ - 


ra rằng, việc giải phóng giai cấp công nhân là cơ 


sở để giải phóng con người xã hội. Khi đấu tranh. 


giải phóng mình khỏi mọi hình thức nô dịch kinh 
tẾ, chính trị và tỉnh thần, giai cấp công nhân - một 
lực lượng xã hội mà lợi ích trùng hợp với lợi ích 
của toàn nhân loại và các nhu cầu xã hội đã chín 
muỗi của sự tiến bộ xã hội - sẽ đồng thời giải 
phóng mọi người, mọi tằng lớp bị áp bức bóc lột 
Quá trình. lịch sử thế giới của sự giải phóng con 
người, phát triển nhân cách, không thể có ở ngoài 
xã hội, mà có ngay trong xã hội và nhờ xã hội. Quá 
tình này là quá wình gắn liền với sự phát triển xã 
hội, gắn liền với sự thủ tiêu chủ nghĩa tr bản 
bằng cách mạng và thay thế nó bằng một hình thái 
kinh tẾ - xã hội mới cao hơn : xã hội cộng sản. 
. Mác đã coi xã hội tương lai như là sự quay lại hay 
ưở về của con người với chính mình, như là sự 
xóa bỏ ty tha hóa của con người. Điều đó có 
nghĩa là trong mọi hình thái trước kia, con người 
xa. lánh xã hội, tức chưa thột sự. là ”con người xã 
Chủ nghĩa xã hội - giai đoạn đầu trên con đường 
thay thế xã hội có đối kháng thành xã hội không 
giai cấp, là giai đoạn tất yếu về mặt lịch sử trong 
quá trình phát triển của xã hội, trong đó sự phát 
triển cơn "người được coi là mục đích chủ yếu. 
Chính sự hình thành nhân cách phát triển đầy đủ và 
toàn diện của con người, sẽ trở thành phương 
thức có hiệu quả nhất để phát Mg62uảu sản 
xuất của xã hội. 


Các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lê-nin đã 
vạch rõ mối quan hệ biện chứng, sự tác động lẫn 
nhau giữa những cuộc cải tạo cách mạng với sự 
giải phóng và phát triển của chính con người. Các 
ông coi sự hình thành nhân cách mới trong chủ 


nghề xã hội là điều quan trọng hàng đầu để đạt 
đến nền văn mình cao. 4g... 
Mác cho rằng sự phát triển các lực lượng của con 


người với tư cách là mục đích ty thân, “vương 


quốc của tự do chân: chính”, được bất đầu cùng - 
với chủ nghĩa cộng sản. Điều đó có nghĩa là chủ 


- nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản sẽ tạo ra những 


khả năng phát triển bình đẳng cho mọi thành viên. 
của xã hội, cho phép bảo đảm những điều kiện tốt 
nhất để phát triển con người với tư cách không chỉ - 
là thực thể xã hội, mà còn là thực thể sinh học. ˆ 
Mác, Ăng-ghen và Lê-nin đã làm sáng tỏ bản chất 
nhân đạo của lý tưởng cộng sản, khi các ông cố 
gắng vạch ra sự phong phú, tỉnh thần vô hạn của 
nhân cách trong xã hội tương lai. Sự phong phú đó 
thể hiện ở sự phát triển toàn diện, hài hòa. mọi 
năng lực, năng khiếu của mỗi cá nhân con người 
ở sự vạch ra những lực lượng sáng tạo tiềm tàng 
trong mỗi cá nhân con người và áp dụng chúng zhột 
cách tự do sáng tạo để tạo ra một xã hội thật sự 
nhân đạo, dân chủ. 
Chủ nghĩa nhân đạo Mác-Lê-nin đặt lên hàng đầu 
những lợi ích căn bản của cá nhân hiện thực, thỏa 
mãn những nhu cầu, phát: triển mọi năng lực của . 
nó, bảo đảm mọi điều kiện sống cần thiết, công 
bằng, và thực hiện quyển tự do cho từng con - 
người cụ thể, “sự phát triển tự do của mỗi người 
là điều kiện cho sự phát triển tự do của tất cả mọi 
người” (` và cuối cùng, nhân đạo hóa tất cả các ˆ 


hệ thống quán hệ vật chất và tỉnh thần trong xã hội. 


Lê-nin cũng kiên trì tư tưởng : xã hội mới và tổ 
chức của nó được tạo ra “để bảo đảm phúc lợi đầy . 
đủ và sự phát triển tự do và toàn diện của tất cả 
mọi thành viên trong xã hội” (?, Ăng-ghen cũng 


(1) C.Mác - Ph.Ăng-ghen : Tuyên ngôn của Đảng cộng sên, 
Nrb Sự thậ, Hà nội, IØ74, tr. §1 

Ti V.I. Lê-nin: Toàs đập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1878, 
tó, tr.26 


31 


Nghiên c 


đã để cập đến việc tạo ra những điều kiện sống 
cho tất cả mọi người, để mỗi người có thể tự do 
phát triển bản chất của mình, sống trong các quan 
hệ mang tính người với những người xung quanh. 

Lê-nin luôn luôn nhấn mạnh mục đích chủ yếu mà 
cuộc cách mạng hiện nay đang hướng tới, là tạo ra 
các điều kiện sống và lao động xứng đáng với 
.‹con người, phát triển không ngừng sự phổn vinh 


của tất cả các dân tộc và tùng người riêng lẻ, 


mở rộng không ngừng những giới hạn hiện thực 
của tự do con người, -đi liền với sự tự khẳng 
định nhân cách là bộ phận quan trọng của tiến bộ 
xã hội. ' 
Theo quan niệm mác xít-lê nin nít, sự thể, hiện 


trong cuộc sống khuynh hướng khách quan muốn' 


giải phóng toàn diện và phát triển con người với 
tư cách những nhân cách, phải gắn chặt với cuộc 
đấu tranh để tạo ra các điều kiện cần thiết cho nó. 
Những điều kiện phát triển nhân cách chỉ có thể có 
được hình thức thể. hiện thích hợp của nó trong xã 
hội mà ở đó lấy sự phát triển phong phú tiểm tàng 
của bản chất con người làm mục đích chính, ở đó 
con người không chỉ tái tạo mình ở một tính quy 
định nào đó, mà tái tạo mình trong mọi mặt, nó 
' không thỏa mãn với một cái gì được coi là cuối 
cùng, mà luôn luôn ở trong sự vận động tuyệt đối 
của sự sinh thành”. ˆ | 
Quá độ lên chủ nghĩa xã hội - chủ nghĩa cộng sản, 
là con đường nhân đạo đưa nhân loại tới một 
trạng thái mới trơng sự vận động của lịch sử 
,khách quan ; nhân loại sẽ từ bỏ “vương quốc tẤt 
yếu”, bước vào “vương quốc. tự do”. Sự -tiến 
bộ của loài người, của mỗi dân tộc và của chính 
mỗi con người cụ thể. theo con đường nhân đạq 
hóa các quan hệ giữa con người với con người, 
nhân đạo hóa xã hội, sẽ đạt đến mức độ mới về 
chất. _ 
Thừa nhận giá trị con người - Con người sáng tạo 
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ra tất cả các giá trị vật chất và tỉnh thân - là giá 
trị cao nhất. Tin tưởng sâu sắc vào con người, 
vào giai cấp công nhân, vào khả năng đứng lên 
tự giải phớng của nhân dân lao động, vào khả năng 
xây dựng một xã hội mới, xã hội cộng sản, xã hội 
nhân đạo hiện thực trên tái đất, ở đó con người. 
từ chỗ là phương tiện sẽ trở thành mục đích cao 
nhất của sự phát triển xã hội. Đó lä những luận 
điểm quan trọng bậc nhất của quan niệm Mác - 
Lê-nin về chủ nghĩa nhân đạo. | 

Trong điều kiện hiện nạy, chủ nghĩa nhân đạo xã 
hội chủ nghĩa - một bộ phận không thể tách rời 
của thế giới quan Mác - Lê-nin - không hề mất 
đi ý nghĩa thời đại của nó. Chủ nghĩ nhân đạo 
mác xít là cơ sở lý luận cho tư duy mới, khẳng định 
rằng : mục đích của những người cộng sản không 
phải là phá hủy, mà là sáng tạo, là xây dựng một 
trật tự xã hội mới không có áp bức, bóc lột, bình 
đẳng, công bằng, hòa bình, dân chủ và hạnh phúc 
cho con người. Tất cả vì con người. “Con người 
là thước đo của mọi vật”. 


Đi theo sự định hướng của chủ nghĩa Mác-Lê-nin, 
Bác Hồ và Đảhg ta đã lựa chọn con đường đưa 
nước ta đến một xã hội trong đó “con người được 
giải phóng, nhân dân lao đông làm chủ đất nước : 
có nền kinh tế phát triển cao và nền văn hóa tiên 
tiên đâm đà bản sác dân tộc ; mọi người cổ cuộc 
sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phái 
triển toàn điện cá nhân ; công bằng xã hội và dân 
chủ được bảo đảm ; các dân tộc trong nước đoàn 
kết,. bình đẳng và giúp đỡ lẫn nhau, có quan hệ hữu 
nghị với các dân tộc khác trên thế giới”). Đi tới 
một xã hội như thế, là nguyện vọng của nhân dân 
ta và của mỗi người chúng ta. ˆ | 


(3) Dự thảo Cương lũ xây dựng chủ nghĩa xổ hội trong 
thời kỳ quá độ 
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Giá cả và vấn đề lạm phát ở nước ta trong 
quá trình chuyên sang cơ chê thị trường 


NGUYÊN THÀNH BANG ° 


1- Trong nền kinh tế hiện vật, giá cả hầu hết Thêm vào đó, thiên tai nặng nề liên tiếp xảy ra 


các loại hàng hóa và dịch vụ trên thị trường xã hội 
đều do nhà nước -ấn định và nói chung không phản 
ánh giá trị, cũng không theo quan hệ cung cầu. Hệ 
thống giá cả bất hợp lý đã làm cho mọi tính toán 
về .chí phí và lợi nhuận đều bị sai lệch, hạch toán 
kinh tẾế chỉ là hình thức và giả tạo. Và do vậy, hệ 
thống giá cả không khuyến khích các hơạt động 
sản xuất kinh doanh có hiệu quả, góp phần làm sai 
lệch việc phân phối thu nhập và các nguồn lực 
quốc gia, không khuyến khích việc áp dụng tiến 
bộ khoa học và công nghệ cũng như việc cải tiến 
quản lý để hạ giá thành sản phẩm. 

Do đó, nền kinh tế chỉ phát triển theo chiều rộng 
mà không phát triển theo chiều sâu, gây ra sự má: 
cân đối toàn cục và sự thiếu hụi có tính chất lạm 
phái từ cả hai phía trong quan hệ cung cầu, tức gây 


ralam phái ngắm trong điều kiện nhà nước duy ưì _ 


hệ thống định giá và sửa đôi giá tập trung. 

Trong thời kỳ đất nước có chiến tranh, các hiện 
tượng kinh tẾế nóí trên đã bị che lấp nhờ nguồn 
viện trợ to lớn từ bên ngoài. Sau khi miễn Nam 
được giải phóng, mô hình kinh tế ở miễn Bắc 
được mở rộng trên phạm vi cả nước, cơ chế kế 
hoạch hóa trực tiếp cũng như cơ chế định giá và 
sửa đổi giá tập trung được áp đặt để vận hành toàn 
bộ nên kinh tế quốc dân. Lúc này, bối cảnh quốc 
tế và hoàn cảnh kinh tế - xã hội của đất nước đã 
khác xa so với thời kỳ chiến tranh : viện trợ cho 
không không còn nữa, quan hệ kinh tế đối ngoại 
chuyển sang trao đổi mậu địch có xay, có trả. Cho 
nên, các khuyết tột về cấu trúc nói trên đã dần 
dần bộc lộ ngày càng rồ. 


` 


trong mấy năm liên từ 1978 đến 1980 gây thiệt 
hại lớn cho sản xuất nông nghiệp ; cuộc chiến 
tranh biên giới phía tây - nam và phía bắc gây thêm 


- nhiều tốn thất cùng với những chỉ phí lớn ; chính 


sách bao vây cấm vận của một số nước - tất cÃ đã 
làm cho nên kinh tẾ nước ta lâm vào tình trạng 
khủng hoảng trằm trọng. 

Trong mấy năm liền từ 1981 đến 1984, nhà 
nước đã tiến hành nhiều đợt điểu chỉnh giá và. 
định lại tiền lương, song do giải quyết các vấn 
để một cách chấp vá, riêng lẻ, không gấn với 
những cải cách toàn diện để cấu trúc lại hệ thống 
kinh tế - xã hội, cho nên tình hình giá cả tiếp tục diễn 
biến xấu. Để kiểm chế không cho giá tăng lên quá 
đáng, nhà nước lại tiếp tục bù lỗ cho đến khi sự 
thâm hụt của ngân sách đến mức không chịu đựng 
được nữa, lại tiến hành tổng điều chỉnh, dẫn đến 
sai lầm không thể tha thứ trong cuộc tổng điều 
chỉnh giá - lương - tiền vào tháng 10 - 1985, đây 
tốc độ lạm phát tăng vọt từ 91,6% vào cuối năm 
1985 lên 487,6% vào cuối năm 1986. 

Sai làm cơ bản trong cải cách hệ thống giá cả là ở 
chỗ : nhà nước đã chuyển từ xóa bao cắp qua giá 
sang bao cấp qua, tín dụng, gây ra cơn lũ tiền 
giấy, đây giá thị trường tăng vọt, làm cho đồng 
tiên vừa bị phá giá lại tiếp tục mất giá, đưa cơn 
lốc lạm phát vào một vòng xoáy mới nguy hiểm và 
tệ hại hơn nhiễu. | 

Nền kinh tế nước ta lúc bẫy giờ đã lâm vào tình 


trạng nguy kịch, cho nên việc giảm cơn sốt lam phát 


- * Tiến sĩ khoa học, Ban kinh tế trung ương 


33 


Nghiên cứu - Troo đổi 


\ 

đã trở thành nhiệm vụ cấp bách có ý nghĩa sống 
còn đối với đắt nước. 
_ 2- Sợi chỉ đỏ xuyên suốt các giải pháp chống lạm 

phát đã được áp dụng từ đầu năm 1989 là tư tưởng 
-cải cách hệ thống giá cả theo cơ chế thị trưởng, 
'xóa bỏ về cơ bản hệ thắng định - giá và sửa đổi 
giá tập trung : chấp nhận giá bình quân cung cầu 
đối với hầu hết các tư liệu tiêu dùng cũng như 
phần lớn các tr liệu sản xuất ; nàng lãi suất tiết 
kiệm lên cao hơn tốc độ lạm phát để rút bớt lượng 
tiền thừa trong lứu thông về lại ngân hàng nhằm 


giảm tâm lý cũng như áp lực lạm phái và đồng thời. 


` nhà nước cam kết bảo đảm giá trị của đồng tiền 
mà nhà nước đã vay của dân ; áp dụng một tỷ giá 
hối đoái thống nhất, linh hoạt sát giá thị 
trường đối với đồng đôia; cho tự do lưu thông 
vàng và ngoại tỆ vào nước ía; mở cửa cho hàng 
ngoại nhập vào với một biểu thuế thích hợp do 
nhà nước quy định ; giảm bớt và tiến tới đình chỉ 
việc in tiền để bù đấp cho bội chỉ ngân sách; lập ra 
các quỹ dự trữ (lương thực, vàng, đô la, v.v.) để có 
thể chủ động điều tiết cung cầu khi cần thiết 
nhằm góp phần Ổn định giá cả trên thị trường. 

Đây thật sự là môt cuộc cách mạng (trong đổi mới 
tư duy kinh tế ở Việt nam sau bước ngoặt quyết 
_định tại Đại hội VI : từ quan điểm phát ưiển nền 
kinh tế hàng hóa nhiều thành phần đã - đi đến sự 
chấp nhận về cơ bản cơ chế giá thị trưởng. 

Kết quả mang lại thật bất ngờ : cơn sốt lạm phát 
đã giảm nhanh, tốc độ lạm phát đến cuối năm 1989 
chỉ còn 34,7%, mặc dù tốc độ phát hành tiền mặt 
vào lưu thông vẫn còn ở mức cao : 1424%, tất 
nhiên đã thấp xa so với con số gần 400% vào cuối 
năm 1988. " 

Rõ ràng chúng ta đã bốc đúng thuốc để hạ cơn sốt 
lạm phát, và theo tôi, với liều lượng vừa phải chứ 
không quá liêu như có người đã vội vàng khẳng 
định (Xem : Vũ Ngọc Nhung, Tạp chí Cộng sản, số 
6-1989, tr. 57 - 61). 

Thật vậy, chỉ số tăng giá tháng 2-1989 là 9,2%, 
cho nên việc nhà nước nâng lãi suất tiết kiệm lên 
9% tháng đối với tiển gửi không kỳ hạn kỂ từ 
ngày 16-3-1989 là thỏa đáng: còn đối với tiền gửi 
có kỳ hạn 3 tháng, ln 12% tháng là biện pháp 
khuyến khích cần thiết trong hoàn cảnh kinh tế - xã 
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hội của nước ta lúc bấy giờ. Nhờ đó, chỉ trong 
.vòng chưa đây một tháng, nhà nước đã vay được 


của dân hàng trăm tỷ đồng, giảm bớt đáng kể 
lượng tiền mặt đã quá thừa trên thị trường xã hội. 

Ngoài ra, kể từ đầu quý 2-1989, việc nhà nước, 
nâng lãi suất cho vay lên 6% tháng (mức lạm phát 
trung bình hằng tháng trong quý 1-1989 là 7,3%) 
cũng đã góp phần hạn chế đáng kể tốc độ phát 
hành tiền mặt vào lưu thông. 

Những đổi mới bước đầu trong chính sách tín 
dụng trên cơ sở chấp nhận quy luật giá trị và quan 
hệ cung cầu cùng với các giải pháp đồng bộ khác, 
đã khiến hàng hóa - vật tư trong các kho dự trữ của 
các đơn vị kinh tế, các hộ gia đình và từ các nguồn 
khác nữa đua nhau ra thị trường, nhanh chóng tăng 


- cung đồng thời cũng hạn chế được cầu có khả 


năng thanh toán, làn giảm bớt sự mắt cân đối 
hàng - tiền, và do đó, làm dịu bớt tâm lý lạm phái, 


. gốp phần đáng kỂ làm giảm cơn sốt lạm phái. 


Theo tôi, kết quả chống lạm phát sẽ còn rực rỡ 
hơn nhiều nếu sau khi mặt bằng giá đã ổn định ở 
mức lý tưởng (từ tháng 4 đến tháng 9 năm 1989 


.. tốc độ tăng giá trung bình hằng tháng là 0,11%), thì 


chuyển hẳn sang cơ chế giá thị trường trong lĩnh: 


'vựơ tiền tệ, buộc các ngân hàng thương mại phải 


chuyển hẳn sang kinh doanh thật sự trên thị 
trường vốn nhiều -thành phần. Bước chuyển này 
sẽ có ý nghĩa quyết định để xóa bỏ triệt để cơ chế 
quản lý tập trung quan liêu bao cấp, chuyển hẳn 
sang cơ chễ thị trường và mọi nguồn vốn cho 
hoại động sản xuất kinh doanh phải được phân 
phối thông qua thị trưởng vốn là chủ yếu, chứ 
không phải thông qua ngôn Sách nhà nước niục 
trong nền kinh tẾ hiện vôi. 

Nhà nước khủ ấy đóng vai trò như “bà đỡ” để cơ 


.cấu lại nền kinh tẾ nước ta trên cơ sở phân cÔng 


lại lao động xã hội, trong đó có việc sắp xếp lại 
khu vực kinh tế quốc doanh. 

3 - Tiếc rằng trong điều kiện thuận lợi nói trên, 
việc điều chỉnh lãi suất tín dụng vẫn tiến hành theo 
cơ chế bao cắp và không theo môi Quy tắc rõ rằng 
nhất quán. Từ ngày 1-6-1989, ngân hàng đã điều 
chỉnh lãi suất tiết kiệm xuống 7 - 9% tháng; lä 
suất cho vay vẫn giữ ở mức 6 - 6,5% tháng, và 
đến ngày 1-7-1989, lãi suất tiết kiệm giảm còn 5 - 
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7% tháng, lãi suất cho vay 3,3 - 4% tháng, lãi suất ưu 
đãi đặc biệt 2,1% tháng. Trong khi đó, tốc độ tăng 
giá trung bình hằng tháng ương quý 2-1989 là 
0,13% tháng, và trong quý 3-1989 chỉ còn 0,10%. 

Sự bắt hợp lý này kéo dài mãi cho đến ngày 10 
tháng 2 năm 1990, gây ra không ít khó khẩn cho ngân 
sách nhà nước cũng như cho sản xuất kinh doanh 
và làm hỗn loạn thị ưường vốn nhiều thành phẩn, 
nhất là đối với khu vực kinh tẾ tư nhân. Còn đối 
với khu vực kinh tế quốc doanh, chỉ có những đơn 
vị nào tự chủ được tài chính, không phụ thuộc 
nhiều vào vốn vay của ngân hàng, thì sản xuất 
kinh doanh mới không bị đình đốn; số còn lại tìm 
mọi cách xoay xở để chia nhau với ngân hàng các 
khoản chênh lệch giá do chính sách lãi suất bất 
hợp lý mang lại, hoặc khai thác triệt để các sơ hở 
trong các thể chế quản lý kinh tế để kiếm lợi. 

Sự thâm thủng ngân sách nhà nước ngày càng lớn 
đã dẫn đến tình trạng nợ dây chuyền giữa các đơn 
vị kinh tế, Nhiều xí nghiệp quốc doanh đứng 
bên bờ vực của sự phá sản. Trong khi đó, những 
con sâu mọt trong ngân hàng và trong bộ máy quản lý 
nhà nước đã lợi dụng chính sách lãi suất tín đụng 


bất hợp lý để làm giàu bất chính, đây nhà nước 


lún sâu vào con đường bao cấp tín dụng bằng cách 
in thêm tiền để cứu các đơn vị kinh tế quốc doanh 
làm ăn không có hiệu quả và đã đấp vào lỗ thủng 
ngân sách. Bởi vậy, tốc độ tăng giá trung bình hằng 
tháng trong quý 4-1989 đã lên đến 2,7% và trong 
- quý 1-1990 đã lên tới 2,9%. Do đó, việc ngân 
hàng hd lãi suất tiết kiêm không kỳ hạn xuống 
còn 2,4% tháng kể từ ngày 20-3-1990, là hoàn toàn 
không có cơ sở về mặt lý luận cũng như thực tiễn. 
Như vậy, chính sách lãi suất bất hợp lý của 
ngân hàng cùng với những sơ hở khác trong các thể 
chế quản lý kinh tế đã góp phần hạn chế những 
thành quả của các giải pháp đồng bộ chống lạm 
phái, và theo tôi, đây là môi trong những trở lực chủ 
yếu trong bước quá độ chuyển sang cơ chế thị 
(rường . | 
4 - Từ cuối quý 2 và đầu quý 3-1990, do những 
thay. đổi trong quan hệ kinh tẾ đối ngoại đối với 
Liên xô, giá cả phần lớn các vật tư đầu vào quan 
trọng của nhiều ngành sản xuất kinh doanh ở 
nước ta buộc phải nâng lên thco giá thị trường quốc 


# 


_ tháng 4-1991, 


tế với mức bình quân gấp đôi giá rước đây tính 
theo tỷ giá đồng rúp chuyển nhượng, đây mặt 
bằng giá của thị trường xã hội tăng lên. | 

Từ quý 3-1990, giá trên thị trường nước ta cỗn 
chịu ảnh hưởng nặng nề của cuộc khủng hoảng 
vùng Vịnh. Giá dầu mỏ tăng đã ảnh hưởng dây 
chuyển đến giá điện, giá cước vận tải và các giá 
quan trọng khác trong nền kinh tế. 

Thêm vào đó, những sơ hở trong các thẻ chế quản 
lý kinh tẾ nói chung chậm được khắc phục, 
nhiều cái buông trôi, nhất là ở tầm quản lý vĩ mô, 
và đến khi tình hình trở nên nguy kịch thì lại dùng 
các biện pháp cũ để đối phó theo lối “chữa cháy”, 
làm cho cung cầu nhiều loại sản phẩm trên thị 
trường xã hội vốn đã căng thẳng bấp bênh, từng 
nơi từng lúc trở nên mất cân đối nghiêm trọng, 
gây ra các cơn sốt về xi măng, xăng dầu, phân bón, 
v.v. (ở những loại vật tư mà nhà nước vẫn còn duy 
trì “cơ chế hai giá” và các tổ chức quốc doanh còn 
giữ độc quyển kinh doanh). Tình hình trên cộng 
thêm những bất hợp lý trong tổ chức hệ thống 
lưu thông vật tư - hàng hóa cũng như trong chính sách 
thuế mới bắt đầu thi hành từ 1-10-1990, đã góp 
phần đây giá một số mặt hàng tăng vọt 

Tác động tổng hợp của các yếu tố trên đây đã đây 
mặt bằng giá trên thị trường xã hội tăng lên một 
cách rõ rệt. Giá trung bình hằng tháng đã tăng từ 
24% vào quý 2-1990 lên 4,5% trong quý 3-1990, 
lên 7,5% trong quý 4-1990, và dừng ở mức này. 
Trong quý -1-1991, giá đó đã tăng vọt lên 13,2% vào 
tháng l và tụt xuống còn 0,5% vào tháng 3; sang 
giá đó lại tăng lên tới 24%, các 
tháng tiếp theo chấc vẫn tiếp tục tăng. 

Như vậy, xu thế leo thang của giá cả trên thị - 
trường trong nước từ giữa năm 1990 đến nay đã 
quá rõ ràng. Với đà này trong bối cảnh hiện nay của 
đất nước, (ốc độ lạm phát vượt quá 3 con số trong 
năm 1991 là điều không thể nào cưỡng lại nỗi nấu 
không có những biên pháp quyết liệt để ngăn chặn. 

Nếu điều tệ hại đó xảy ra và nếu nó lại cộng 
hưởng với những tai biến trong sản xuất nông 
nghiệp thì đây thật sự là một khó khăn to lớn cho 
sự nghiệp đổi mới 

5 - Như trên đã phân tích, để thực hiện bao cấp qua ˆ 
vốn, nhà nước đã lạm dụng quyền phát hành đưa 


đỗ 
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vào lưu thông mỗi lượng tiền thừa để đấp vào lỗ 
thủng ngân sách và cấp vẫn tín dụng cho các đơn 
vị kinh tế quốc doanh với lãi suất thấp xa so với 
tốc độ lam phát (có lúc gần như cho không) để. cân 
đấi với những cái mà bản thân nhà nước không có 
hoặc nền kinh tế không thể tạo ra, gây mắt cân đối 
giữa tốc độ phát hành tiền mặt vào lưu thông với 
tốc độ tăng hàng hóa và dịch vụ trên thị trưởng xã 
hội, làm cho sức mua của một đơn vị tiền tệ (hay 
còn gọi là giá trị của đồng tiền) giảm xuống, và 
do đó, đã đây mối bằng giá (hay côn gọi là mức 
giá chung) tăng lên. 

Sự mất cân đối này càng nghiêm trọng hài nhiêu 
thì tốc độ lạm phát càng dữ dội bấy nhiêu. 

Như vậy, để kiềm chế lạm phát, phải tìm mọi 

cách giảm bớt lượng tiền thừa trong lưu thông, và 
ngân hàng phải cam kết đảm bảo giá trị của đẳng 
tiền để lấy lại uy tín của chính phủ, góp phần Ổn 
định giá cả trên thị trường xã hội, và trên cơ sở đó 
mà ổn định đời sống của người ăn lương, chứ 
không thể cứ tiếp tục phát hành thêm tiền vào lưu 
thông. 
Thco tôi, con đường duy nhất có thể đưa nền kinh 
tẾ nước ta nhanh chóng thoát ra khỏi tình cảnh khó 
khăn như đã phân tích ở trên, là phải tiếp tục công 
cuộc Vỗi mới triệt để hơn nữa, kiên quyết xóa 
tận gốc bao cấp. 4u2 vốn trong hoạt động sản xuất 
kinh doanh để chuyển hẳn sang cơ chế thị trường 
theo các bước sau đây: , : 

® Giai đoạn Í trong chiến lược tình thế đã nói ở 
trên là (hay đổi chính sách lãi suất bắt hợp lý hiện 

_nay, buộc các ngân hàng thương mại phải chuyển 
_ sang kinh doanh tiễn tệ một cách thật sự. Muốn vậy, 
._ theo tôi phải thực hiện ngay hai nguyên tắc sơ đẳng 
trong kinh doanh tiên tệ : 

Một là, i4 suất cho vay phải lớn hơn hoặc 
bằng lãi suất tiền gửi (bao gỗm lãi suất ký gửi 
và lãi suất tiết kiệm). - 

Hai là, lãi suất tiền gửi bằng lãi suất cơ bản 
(đễ khuyến khích người cho vay) công với tốc độ 
lạm phát (được tính bằng chỉ số tăng giá trên thị 
trường xã hội để đảm bảo giá trị của đồng tiền). 

Trong giai đoạn mà tốc độ lạm phát còn cao hơn 
2% tháng, có thể lấy chỉ số tăng giá trung bình 
hằng thắng trong quý trước để điều chỉnh: lãi 


j6 


suất cho quý sau, và phải tiến hành điều chỉnh 
kịp thời cho đến khi chỉ số tăng giá ổn định ở mức 
dưới 2% tháng. 

Giải pháp này có hai tác dụng : mộ: mới, nhanh 
chóng rút bớt lượng tiền thừa trong lưu thông về 
lại ngân hàng; và mặt khác, hạn chế được những 


nhu cầu chưa thật sự cần thiết đối với vốn tín 


dụng. 

Nếu áp dụng giải pháp này trong điều kiện tốc độ 
lạm phát còn cao hơn 2% tháng, thì nhiều đơn vị kinh 
tế, nhất là các đơn vị sản xuất có chu kỳ kinh 
doanh dài hơn 3 tháng, sẽ gặp khó khăn. Nhà nước 
cần xem xét từng trường hợp cụ thể để làm giảm 
bớt cơn sốc bằng cách miễn giảm thuế hoặc trợ 
giá có điều kiện cho đến khi đưa tốc độ lạm phát 
xuống dưới 2% tháng. Mặt khác, các ngân hàng 
thương mại có thể huy động được nhiều tiền tết 
kiệm hoặc ký gửi, song sẽ khó tìm được khách 
hàng để cho vay, và chấc chấn sẽ xảy ra tình trạng 
đình đốn ở những đơn vị kinh tế lâu nay làm ăn 
không có hiệu quả. 

Đối với các đơn vị kinh tế loại này thì phải kiên 
quyết xử lý, có thể cho chuyển hình thức sở hữu, 
cho thuê, cho đấu thầu, hoặc sáp nhập với các 
đơn vị kinh tẾ làm ăn có hiệu quả cao, và cuối cùng, 
có thể cho giải thể. 

Cái giá tối thiêu phải trả cho giải pháp Rếy là 
chấp nhận sự phá sản đối với các đơn vị kinh tế 
làm ăn không có hiệu quả, nhất là trong ngành 
thương nghiệp quốc doanh, trong các ngành dịch 
vụ, v.v. và do đó, số người không có việc làm tạm 
thời có thể tăng lên. Nhà nước sẽ thành lập một số 
công ty tài chính để xử lý các xí nghiệp phá sản, và 
trên cơ sở các nguồn vốn thu hồi, sẽ hỗ trợ cho 
số người dôi ra chuyển sang làm việc khác, hoặc 
đào tạo lại nghề nghiệp cho họ. 

Tôi tin chấc rằng nhiều xí nghiệp quốc doanh lâu 
nay đã đương đầu và thích nghỉ được với chính 
sách lãi suất bất hợp lý của ngân hàng, chắc 
chấn sẽ vượt qua được thử thách này; và đến khi 
thị trường vốn nhiều thành phần vận hành trôi 
chảy, thì nên kinh tẾ nước ta sẽ khởi sắc, các 
ngành nghề và các xí nghiệp mới sẽ nhanh chóng 
phát triển, tạo điều kiện và môi trường thuộn lợi 
cho việc thu hút tiêm nhiều vốn đầu tr của nước 
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ngoài để giải quyết về căn bản vấn để việc làm ở 
nước ta. ˆ 

Kinh nghiệm năm 1989 đã cho thấy, nếu cùng 
"với nâng lãi suất một cách hợp lý, chúng ta áp 
dụng đồng bộ các giải pháp khác nhự đã nói ở phần 
trên, thì chỉ trong vòng vài ba tháng, có thể ổn định 
được mặt bằng giá cả. Đây là điều kiện lý tưởng 
„ đề chuyển hẳn sang cơ chế thị trường. Vì vậy, ngay 
từ bây.giờ, phải tiến hành gấp việc hoàn thiện các 
luật kinh đoanh, luật phá sản, các luật thuế, sửa lại 
một số điểm trong luật ngân hàng, sửa đổi Hiến 
pháp để khẳng định về các hình thức sở hữu, các 
hình thức tổ chức kinh doanh, tổ chức bộ máy 
quản lý nhà nước các cấp, v.v. nhằm tạo ra môi 
trường pháp lý thuận lợi cho cấu trúc mới của hệ 
thống kinh tẾ - xã hội hình thành một cách vững 
chắc. 

® Giai đoạn 2 trong chiến lược từuh: chế là khâu 
có ý nghĩa quyết định cho vận mệnh của công cuộc 
đổi mới, cụ thể là phải tiến hành một cuộc “đợi 
phẫu thuật" để tách chính quyền các cấp ra khỏi 
khu vực kinh tế quốc doanh, chấm dứt đời 
sống công sinh giữa bộ máy quản lý nhà nước các 
cấp với các đơn vị sản xuất kinh doanh trong mọi 
thành phân kinh tế theo các bước sau đây : 


Bước 1 : Cải cách về cơ bản chế độ tiền lương ˆ 


của các quan chức và viên chức nhà nước; ban 
hành công khai các tiêu chuẩn, chế độ thi cử và 
tuyên chọn các loại cán bộ này. 

Bước 2: Đồng bộ hóa các “luật chơi” sao cho 


thị trường vốn nhiều thành phân và thị trường lao _ 


động có thê vận hành một cách trôi chảy ; tạo tính 
cơ động xã hội cho mọi nguồn lực quốc gia, đặc 
biệt chú ý phát triển các hình-thứo công ty cổ phần 
từ thấp đến cao, tiến tới xác lập thị trường 
chứng khoán để thu hút vốn đầu tư và thúc đây việc 
dịch chuyển vốn đến những lĩnh vực kinh doanh 
có hiệu quả. 

Bước 3 : Xây dựng ba trụ cột mới của nên 
kinh tẾ thị trường: _. 

- Giải thể Ủy ban kế hoạch hổ quốc; thành lập 
Bộ kinh tẾ - kế hoạch để hoạch định chiến lược 
và các chính sách phát triển kinh tế - xã hội. 

- Giải thể Bộ tài chính, thành lập Bộ thu ngân sách 
để thu thuế và một số công ty tài chính để quản lý 


ì 


mọi nguồn của cải và tài sản quốc gia, đồng thời 
giải quyết vấn để vay - trả nợ nước ngoài. Các 
công ty này có thể trực thuộc Bộ kinh tẾ - kẾ hoạch 
hoặc trực thuộc chính phủ. 

- Tách ngân hàng nhà nước ra khỏi lĩnh vực kinh 
doanh tiền tệ, tắng cường vai trò của nó trong quản 
lý phát hành và kiểm soát thị trường vốn nhiều 
thành phần nhằm Ổn định giá trị của đồng tiền 


_ Việt nam và góp phần thúc đẩy quá trình chu chuyển 


vốn, kỹ thuật và chuyển giao công nghệ ; buộc các 
ngân hàng thương mại, đầu trr, các tÖ chức tín dụng 
và tài chính chuyển hẳn sang hạch toán kinh doanh 


_ thật sự. 


Bước 4: Tách ¿di chứnh doanh nghiệp ra khỏi tài 


chính nhà nước, và trên cơ sở đó, tách bộ máy quản 


lý nhà nước các cấp ra khỏi các đơn vị kinh tế 
trong mọi thành phần. Đây là nhát dao cuối cùng 

trong cuộc đại phẫn thuật. 

Di co Ehúc Gì Ni (ii: 6y 0/tlàni: (SxG 

ngoài một kíp mổ giỏi, tâm đầu ý hợp, cần phải 

có những điều kiện vật chất nhất định, cụ thể 


phải có một quỹ hỗ trợ để khắc phục những hậu - 


quả kinh tẾ - xã hội (ong cũng như su cuộc đại 
phẫu thuật. Để có quỹ này, có thể đem bán hoặc cho 
thuê nhà đất, tài sản và các tài nguyên khác thuộc sở 
hữu toàn dân mà hiện nay chưa thể sử dụng hoặc sử 
dụng không có hiệu quả ; và có thể, theo tôi, nếu 
có phương án rõ ràng, tranh thủ sự giúp đỡ của các 
tổ chức qđốc tẾ và sự viện trợ của các chính phủ 
có thiện chí. 

Cuộc đại phẫu thuật này đương nhiên khá đau 
đớn, đầy phức tạp và khó khăn, vì nó động chạm 
dến lợi ích cục bộ của không ít ngành và địa 
phương, đến quyền lợi vật chất, tỉnh thần, danh 
vọng và quyền lực của không ít người có chức 
quyển trong xã hội. Nhưng chỉ có trên cơ sở mổ, tách 
vứt bỏ các khối w công sinh, chúng ta mới hy vọng 
vực dậy một cơ thẻ kinh tẾ toàn thân suy nhược, tạo 
điều kiện chấm dứt căn bệnh kinh niên “bói chỉ 
ngân sách" - một trong những nguồn gốc gây ra 
lạm ' phát, và mới triệt được về căn bản nguồn gốc 
của tham những, tạo môi trường cho nền kinh tế 
hàng hóa nhiều thành phần phát triển lành mạnh, 
đưa đất nước nhanh chóng thoát ra khỏi khủng 
hoảng kinh tế - xã hội đã kéo dài trong nhiều năm. 
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Xu hướng tăng lạm phát giá cả 
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Ý kiến và kiáh nghiệm 


NGUYÊN TẮC TẬP TRUNG DÂN CHỦ 


-TRONG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG 


CỦA BỘ MÁY NHÀ NƯỚC TA 


NGuyÊn tắc tập trung dân chủ được áp dụng 
phổ biến trong tất cả các tổ chức thuộc hệ 
thống chính trị ở nước ta, trong tổ chức và hoạt 
động của Đảng, của bộ máy nhà nước, trong các 


đoàn thể nhân dân, kể cả một số hội quần chúng có - 


tính chất nghề nghiệp hoặc xã hội. Do đặc điểm, 
do cách hình thành, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và phương thức hoạt động của mỗi tô 
_ chức trong hệ thống khác nhau, nên nguyên tắc tập 

trung dân chủ áp dụng trong mỗi lô chức không 
giống nhau. . | 

Trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà 
nước, nguyên tác tập trung dân chủ thê hiện ở 
nhiều lĩnh vực, nhưng tập trung nhất là ở cách (ô 
chức và phân công quyên lực giữa các cơ quan 
cấp cao của nhà nước (Quốc hội, chính phủ, tòa án, 
kiếm sát, ở sự phân cấp gia chính quyền trung 
ương và địa. phương, ở chế độ giao quyên tự chu 
tách nhiệm về sản xuất kinh doanh giữa cơ quan 
nhà nước với các tổ chức kinh tế quốc doanh 
trực thuộc. 

Nguyên tắc tập trung dân chủ được vận dụng tùy 
theo đặc điểm của từng ngắnh (nông nghiệp, công 
nghiệp, giao thông, bưu điện...}, tùy thco ưình độ 
phát tiên chunế về kinh tế, xã hội, sự: áp dụng 
tiến bộ khoa học kỹ thuật, tùy theo từng vùng lãnh 
thổ với sự phát triển khác nhau. Nguyên tắc tập 
trung dân chủ không đặt ra những công thức, khuôn 
mẫu cứng nhắc, bất biến, mà được vận: dụng rất 
uyễn chuyển theo những yếu tố và điều kiện nhất 


định. 

Đặc biệt, trong mỗi loại cơ quan của bộ máy nhà 
nước, sự vận dụng nguyên tắc tập trung dân chủ 
phụ thuộc vào đặc điểm của cơ quan đó. 

Quắc hội, cơ quan quyền lực cao nhất của nhà 
nước, là cơ quan quyết định những vấn để quan 
trọng nhất về đối nội, đối ngoại, là cơ quan du 
nhất có quyên lập pháp và thực hiện giám sát tôi 
cao đối với các cơ quan nhà nước. "¬ 

Vị trí; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đó yêu 


'NGUYÊN VĂN THẢO ° 


cầu Quốc hội phải hoạt động theo chế độ tận thể, 
nghĩa là mọi vấn để đều được đưa ra bàn bạc 
chung, tranh luận, chất vấn, giải trình, và cuối 
cùng, biêu quyết theo đa số. n- 

Mó trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của 
Quốc hội thể hiện chủ yếu ở phương thức hoạt 
động thco lối hợp nghỉ, thảo luận và ra nghị 
quyết, thông*qua các đạo luật, các nghị quyết. 

Quốc hội không hề hoạt động theo chế độ chỉ 
huy, vì đây là phương thức hoạt động đặc trưng 
của các cơ quan ' chấp hành pháp luật, thực hiện 


. các chức năng hành chính (quản lý). Quốc hội 


không chỉ đạo hoạt động của hội đồng nhân dân địa 
phương, vì các cơ quan chính quyển địa phương, kể 
cả hội đồng nhân dân đều là cơ quan thi hành pháp 
luật, thi hành các chỉ thị của các cơ quan trung ương. 
theo nguyên tắc thống nhất pháp chế của nhà - 
nước. 

Quốc hội không chỉ đạo chính phủ trong việc ' 
chấp hành pháp luật, mà chỉ thực hiện sự giám sát 
tối cao. Sự giám sát khác với công tác kiểm tra, 
thanh tra ; nó không phải là việc cử đoàn thanh : 
tra xuống địa phương và cơ sở, ra kết luận và 
kiến nghị. Sự giám sát tối cao của Quốc hội diễn 
ra tên hai mặt : môi mốc là đình chỉ việc thị hành, 
sửa đổi, bãi. bỏ những văn bản không thích đáng 
của chính phủ và của hội đồng nhân dân tỉnh ; mặt 
khác là chất vấn, đòi hỏi chính phủ, tòa án, viện 
kiêm sát phải trình bày những vấn để mà Quốc hội 
quan tâm, tỏ thái độ hoan nghênh, đồng ý, hoặc 
không hài lòng, không tín nhiệm. 

Tóm lại, tập trung dân chủ trong tổ chức hoạt 
động-của Quốc hội diễn ra chủ yếu tại các kỳ hợp 
của Quốc hội, biểu hiện qua các kết luận, ra nghị 
quyết, đạo luật, bộ luật. 

Trọng tô chức và hoạt động của chính phú, 
nguyên tắc tập trung dân chủ lại được áp dụng với 
những nội dung khác. Là cơ quan tô chức thực 


* Viện trường Viện khoa học pháp lý, Bộ tr pháp 
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hiện pháp luật (hường gọi là cơ quan chấp 
hành), và là cơ quan quản lý cao nhất của đất nước 
(thường gọi là cơ quan hành chính), chính phủ và 
các cơ quan thuộc hệ thống chính phủ được tỒ 


ˆ chức và hoạt động theo chế độ thủ trưởng. Trơng 


các cơ quan chấp hành và hành chính, vấn 


là trên 


cơ sở pháp luật mà hành động. Pháp luật đã được 


Quốc hội quyết định, thì hoạt động phải diễn ra 
chủ yếu theo quyết định của người đứng đầu 
CƠ quan. _ i 


Sự bàn bạc và biểu quyết tập thể trong một số cơ 


- quan hành chính như trong sinh hoạt của Hội đồng 


` 


bộ trưởng và ủy ban nhân dân các cấp được ghi 
trong luật hiện hành, xét cho cùng, vẫn phụ nh 
vào sự lãnh đạo và chỉ của người đứng đầu 
cơ quan là chủ tịch Hội đồng bộ trưởng (đối với 
hoạt động của Hội đồng bộ trưởng) và chủ tịch 


ủy ban nhân dân (đối với hoạt động của ủy bạn _ 


nhân dân). Luật hiện hành cũng ghi rõ trách nhiệm, 
quyền hạn lãnh đạo, chỉ đạo của 2 chức đanh đó. 
Trên thực tẾ, trong sinh hoạt của mình, Hội đồng 
bộ trưởng và ủy ban nhân dân các cấp rất ít khi 
biểu quyết mà thường quyết định theo kết luận 
của chủ tịch. 
Tổ chức, hoạt động và quản lý ¿heo ngành kết 
hợp với theo lãnh thô, là một biêu hiện của nguyên 
chủ trong các cơ quan hành chính. 


tập trung 
_ Đây là tệ VI 3t em trong của nền hành 


chính quốc gia. Trước đây, do quá thiên về 
những định hướng kinh tẾ trong thời kỳ bao cấp, 
chúng ta đã có những định hiợm về nội dung q 

lý theo ngành và theo lãnh thố phù hợp với cơ chế 
cũ của nên kinh tẾ hiện vậ và bao cấp. Nay 
chuyển sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành 


AT ĐC GEN (NI N GD 
theo ngành và theo lãnh thổ, đề các cơ quan hành 


chính nhà nước, các bộ, các ủy ban nhân - dân, các 
sở có thể tập trung làm BÓng và: trải lý khả tước, 
còn các tổ chức kinh tế quốc doanh có thể tập trung 
làm công việc sản xuất kinh doanh. Điều quan 
trọng hơn cả là phải ó2 chức 
mạnh, tập trung, thống nhất, chỗng mọi bi 

phân tán, địa phương chủ nghĩa, đồng thời giao 


- quyền đích thực cho chính quyển địa phương quản 


lý lãnh thổ, dân cư trên một số lĩnh vực nhất định. 
Còn rất nhiều đề khác của nguyên tắc tập 
trung dân chủ trong hệ thống cơ quan hành chính, 
nhr vấn đề ./ 


qu 


phải được quy định rất cụ thế, 


. quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan hành chính - 
tập trung dân chủ, vừa bảo 
công dân khi các cơ quan hành chính - 


trên cơ sở nguyên 

đảm các quy 

ra CÁC quyết định cá biệt, như cho phép hoặc bất 

đình chỉ kinh doanh, chấp nhận hoặc bác bỏ, 

cưỡng chế hoặc không cường chế, phạt ha 

thưởng, tịch thu hoặc đến bù, v.v.. | 
Trong tô chức và hoạt động của các cơ quan (ỏa 
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¡ nền ¬. | 


quyền hành chính, việc ban - 


án và kiểm sái, nguyên tắc tập trung dân chủ lại thể 
hiện ở những điểm đặc thù của các cơ quan bảo 
vệ pháp luột. | 


Đối với tòa án, nguyên tắc độc lập xét xử của 
thẩm phán và hội thâm nhân dân là nguyên tẮc cao 
nhất thê hiện tính tập trung và dân chủ. Tập trung 
ở đây là thẩm phán chỉ tuân theo sự truyền lệnh 
của pháp luột, vì pháp luật là ý chí tập trung của 
nhân dân, đường lối của Đảng, chính sách và chủ 
trương của To TU 


giữa các tòa án là mối quan hệ tố tụng, không có 
mối quan hệ chỉ đạo, chỉ huy, quản lý, như hệ 
thống các cơ quan hành chính. - 

độ , 


(hoặc chế độ bổ nhiệm thắm phán, như Hiến pháp 
năm 1946 nước ta đã Quy đụh) chế độ hận cl 
thẩm quyển xét xử giữa các 'tòa án, cách 


n, phúc thắm), là nguyên tắc liên 
¡ sự vận dụng nguyên | 
dân chủ trong tô chức và hoại động của đdòa án. 
Đối với viên kiểm sói, sự vận dụng nguyên 
trung đân chủ lại có shững đặc điềm r . ĐÓ 
lý tập trung cao độ của Viện kiếm sát 
¡ cao đối với mọi mặt hoạt động của hệ thống 


_ quyền, 
các lĩnh vực...) 
chức (kinh 

điều động,v.v.). Tổ 

sất tuân theo 


theo hệ | 
Những biểu hiện của nguyên tốc tập trung 
chủ trong mỗi A0 000 BỘ Ni bước 
thấy, đây là một vấn phức tạp. Có l, 
phức tạp nhất là định ra được “liễu 

tập trung và dân chủ, sao cho vừa bảo đảm đu 
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_ Chống tham nhũng, 


^ Á z ® <, Ầ `. 
cuộc đâu tfraiïth chỉ mi bat đâu ` 


CCHỐNG tham những, cuộc đấu tranh chính 

thức mới diễn ra hơn một năm, kể từ khi Hội 
đồng bộ ưưởng ra quyết định số 240/HĐBT (ngày 
26-6-1990). Chỉ trong thời gian ngắn như vậy, 
chúng ta đã thu được những kết quả đáng phấn 
"khởi. Song, càng vào cuộc, càng thấy căn bệnh xã 
hội này tiêm nhiễm quá rộng, quá sâu ở nhiều 
ngành, nhiều cấp. Có nơi, có lúc, tham những kết 
thành tổ chức, biến thành tội ác và hành vi phá hoại. 
Chống tham những quả là một việc: làm vừa cấp 
bách vừa lâu dài. Chống tham những không còn là 
việc riêng của các cơ quan chuyên chính, mà đã là 
công việc của toàn đảng, toàn đân. Cuộc đấu tranh 
này mới chỉ bắt đầu. | 


Quyết định chống tham những của Hội đồng bộ 
trưởng ra đời được các cắp, các ngành và toàn dân | 


hưởng ứng nhiệt liệt. Các cơ quan thông tin đại 
chúng đã tích cực cổ vũ cho công tác này. Với 
trách nhiệm là tiếng nói của Đảng, diễn đàn của 
nhân dân, báo chí đã góp phần phát hiện và thông 


tin kịp thời những vụ việc $%à con người tham ' 
những. Hàng nghìn vụ lớn, nhỏ ở xã, huyện, tỉnh, 


ở các ngành, các bộ, đã được đưa ra ánh sáng. Các 
. € quan nội chính, như Viện kiểm sát, Bộ tư pháp, 
Bộ nội vụ, Ban thanh tra... sau khi quán triệt nội 
dung cơ bản của Quyết định số 240, đã kịp thời 
đưa nội dung đó vào văn bản hướng dẫn các ngành 
và liên ngành thực hiện, từ đó đã tiến hành xử lý 
và hỗ trợ nhân dân phát hiện kịp thời nhiều vụ 
việc. Theo yêu câu và mục tiêu trước mất của 
cuộc đấu tranh chống tham nhũng, chúng ta tập 
trung sức tiến công vào các tệ nạn tham ô, hối lộ, 


VŨ PHÒNG ` 


cố ý làm sai chính sách, sử dụng lãng phí tiền vốn, 
vật tư, tài sản của nhà nước, tập thể và nhân dân. 
Cùng với việc triển khai cuộc đấu tranh trên 
khắp các địa bàn, các ngành, các giới, chúng ta chú 
ý một số trọng điểm : các cơ quan quản lý tiễn, 
hàng, vật tr quý hiếm, ngoại tệ ; những nơi đang 
có biểu hiện tham ô, hối lộ, lăng phí, làm thất thoát 


lớn tài sản xã hội chủ nghĩa, như ngành ngân hàng, 


tài chính, thương nghiệp, xuất nhập khẩu, dự trữ 
quốc gia, giao thông vận tải, xây dựng cơ bản, năng 
lượng... 

Mới qua kiểm tra bước đầu của ngành kiểm sát, 
chứng ta đã thấy tình trạng tham nhũng là tất 
nghiêm trọng ; nghiêm trọng ở tất cả các mặt : 
tham ô, hối lộ, lăng phí, và đặc biệt là cố ý làm 
sai chính sách. Tính đến cuối tháng 11-1990, qua 
kiểm sát 892 đơn vị thương nghiệp quốc doanh, đã 
phát hiện : 523 đơn vị liên kết, liên doanh trá hình 
để tư tương núp bóng trốn thuế. Ở nhiều nơi, 
ngành thuế và quản lý thị trường đã tùy tiện 
miễn giảm thuế, xử lý vi phạm thuế không nghiêm, 
sử dụng trái phép tiền thuế đã thu. Mới kiểm tra . 
ở 6 tỉnh đã thấy ngành thuế lấy 3,2 tỷ đồng chỉ 
trả lương, chỉ ứng nội bộ; số tiền thuế bị tham ô 


. và xâm tiêu ở 14 tỉnh là 417 triệu đồng. Theo thống 


kê chưa đây đủ, các cơ quan nội chính đã thụ lý 
3380 vụ án liên quan đến tham nhũng với 5270 
bị can, nhưng mới;truy tố được 1054 vụ với 1674 
bị can. Trong tổng số 3380 vụ án đó có : 


- 900 vụ với 1552 bị can phạm tội tham ô ; 


- 1551 vụ với 1810 bị can lạm dụng tín nhiệm 
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chiếm đoạt tài sản ; 
_- 52 vụ với 113 bị can phạm tội hối lô; 

-673 vụ với 1.041 bị can phạm tội lừu z2; 

- 179 vụ với 422 bị can có ý làm sai chứnh sách ; 

Các ngành nội chính đã kiến nghị thu hồi số tài 
sản của nhà nước bị thất thoát trị giá 542 tỷ 781 
triệu đồng, và trên thực tẾ đã thu được 76 tỷ 907 
triệu đồng Việt nam và 2 542 763 đô la Mỹ. Qua 
phát hiện, đấu tranh đã kiên quyết khởi tố 484 vụ 
thuộc ngành ngân hàng, tín dụng ; 1Ö vụ thuộc SẺ ng 
dự trữ quốc gia... 

Qua hơn một năm đấu tranh chống tham nhũng, 
được sự hỗ trợ tích cực của báo chí, sự hoạt động 
nghiêm minh, kịp thời của các ngành nội chính, 
phong trào và khí thế đấu tranh của quần chúng sôi 
nổi và rộng khấp. Nhiều địa phương, dưới sự 
lãnh đạo của cấp ủy, chống tham nhũng đã được 
thực hiện vững chắc, thường xuyên và có hiệu 
quả. Điển hình là các ửnh và thành phố: Hà sơn 
bình, Bình định, Vĩnh phú, Hải phòng... Tuy nhiên, 
nghiêm túc kiểm điểm, chúng ta thấy còn rất nhiều 
hạn chế và thiếu sót : tham những xảy ra ở các cấp, 
các ngành, các địa phương, các đơn vị khá nhiều, 
nhưng việc phát hiện và đấu tranh còn quá ít so 
với thực tế. Nhiều vụ tham ô, hối lộ, cố ý làm 
sai chính sách, sử dụng lãng phí tiền và tài sản nhà 
nước còn bỏ lọt Nhiều vụ việc đã phát hiện 
nhưng công tác điều tra, đấu tranh truy tế, xét xử 
còn rất chậm. Bọn tội phạm đã lợi dụng cơ hội đó 
để nhanh chóng xóa dấu vết, ngoan cố phản bác, 
gây nhiễu. Việc xử lý có nơi, có vụ còn chưa 
nghiêm, chưa kiên quyết và đồng bộ. Công tác phối 
hợp giữa đấu tranh chống tham những với việc 
xây dựng cơ chế quản lý mới, với công tác tổ 
chức nhân sự ở các ngành các cấp, các đoàn thể 
quần chúng, vẫn chưa chặt chẽ, thường xuyên. 
Các ngành nội chính là lực lượng thường trực, 
nhưng phối hợp với nhau vẫn thiếu toàn diện và 
chặt chẽ. _ 

Những hạn chế trên có nhiều nguyên nhân, nhưng 
rõ nhất là : ° 
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- Cấp-ủy, chịah quyền nhiều nơi còn chưa thấy 
hết tính chất nghiêm trọng và hậu quả xấu của tình 
hình tham những, nên chưa có quyết tâm cao lãnh 
đạo và chỉ đạo cuộc đấu tranh chống tham 
những. Việc nghiên cứu nấm vững và quán triệt 
Tnục tiêu, nội dung Nghị quyết số 240 của Hội 
đồng bộ trưởng chưa đầy đủ, sâu sắc. Nhiều cơ 
sở còn lúng túng trong việc tổ chức đấu tranh. Do 
bệnh địa phương, cục bộ, ham thành tích, sợ khuyết 
điểm, sợ mất chức, lãnh đạo nhiều địa phương, 
nhiều đơn vị, nhiều ngành, chưa thật kiên quyết. 

- Chưa khai thác được triệt để sức mạnh của đông 
đảo quần chúng nhân dân, của các tổ chức chính 
tị, xã hội, nghề nghiệp trong đấu tranh chống 
tham những. Việc tập hợp và bảo vệ lực lượng ' 


' quần chúng còn thiếu khoa học ; sự gương mẫu của 


các lực lượng trung kiên như đảng viên, đoàn viên 
và các lực lượng tiến bộ khác, chưa được động 
viên kịp thời. 

- Hệ thống pháp luật và cơ chế quản lý có nhiều 
điểm mới, chưa hoàn thiện, khá nhiều sơ hở để 
các phần tử tiêu cực có thể lợi dụng. Nhiều sơ hở 
trong quản lý ở các đơn vị tín đụng, kho bạc, dự 
trữ quốc gia, điện lực... đã được phát hiện, nhưng 
các ngành quản lý ở trung ương lại chậm rút kinh 
nghiệm, chậm có biện pháp khắc phục một cách 
đồng bộ, khiến cho các hành vi vi phạm tiếp tục 
tái diễn. 

- Các cơ quan bảo vệ pháp luật giữ vai trò rất quan 
trọng trong đấu tranh chống tham những nhưng lực 
lượng lại mỏng, chưa được chuẩn bị và trang bị 
đầy đủ về các kiến thức và nghiệp vụ quản lý, 
nhất là kiến thức và nghiệp vụ quản lý kinh tế. 
Phương tiện và điều kiện làm việc của các ngành 
này rất hạn chế. Một số cán bộ, chiến sĩ chưa 
thật kiên quyết, còn hữu khuynh, né tránh, ngại 
va chạm.. 

- Việc nghiên cứu và tổng kết kinh nghiệm chống ` 
tham những chưa được chú trọng thường xuyên, 


- dẫn đến những nhận thức khác nhau, các cơ quan 


quản lý, các cơ quan bảo vệ pháp luật lúng túng trong 
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việc vạch ra phương hướng, biện pháp phòng ngừa, 
điều tra khám phá và xử lý. | 

Chống tham những là mũi tiến công quan trọng 
trên mặt trận đấu tranh chống tiêu cực nhằm góp 
phần làm trong. sạch Đảng và bộ máy nhà nước, 
làm lành mạnh các quan hệ xã hội. Để cuộc đấu 
tranh chống tham nhũng ngày càng sâu rộng và có 
hiệu quả, đề nghị cần khẩn trương giải quyết tốt 
các vấn đề sau : 

- Sớm và thường xuyên tổng kết, kiểm điểm 
việc tổ chức thực hiện Quyết định 240 của Hội 
đồng bộ trưởng, trên cơ sở ấy, nâng cao nhận 
thức và nắm vững mục tiêu, nội dung trước mắt 
của cuộc đấu tranh chống tham những. Các cấp ủy 
đảng cần coi đây là. một công việc trọng tâm của 
mình. Trung ương Đảng và Hội đồng nhà nước 
cần có kế hoạch chỉ đạo cụ thể. Các kỳ hợp của 
Trung ương Đảng, của Quốc hội, Hội đồng nhà 
nước và Hội đồng bộ trưởng cần kiểm điểm cụ 
thể kết quả công việc này. Nhà nước nên giao cho 


Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì và kết hợp. 


với các ngành khác trong khối nội chính, đôn đốc, 
theo dõi công việc này. Hội đồng nhà nước cần 
có một văn bản chống tham những mang tính 
chất nhà nước cao hơn Quyết định số 240 của Hội 


đồng bộ trưởng. Các cơ quan nghiên cứu luật pháp «` 


cần đây mạnh việc nghiên cứu khoa hợc xung 
quanh vấn đề tham nhũng, từ khái niệm đến 
biện pháp ngăn ngừa và xử lý. - 


- Với trách nhiệm quản lý hành chính nhà 


+ 


nước, Hội đồng bộ trưởng rà soát toàn bộ các quy 
định về quản lý hành chính, quản lý kinh tế, bổ 
sung và xây dựng lại một số quy định quản lý cho 
phù hợp với tình hình mới. Nhanh chóng có các 
chính sách đúng về tiền lương và các vấn đề xã 
hội khác. Nếu chỉ chú trọng chống tham nhũng 
mà lơ là việc xây dựng các thể chế quản lý và các 
chính sách liên quan đến đời sống con người, thì 
dù chúng ta có chống tham những mạnh mẽ đến 


,đâu chăng nữa, căn bệnh này cũng khó chữa nổi. 


Như thế, muốn chống tham nhũng có kết quả, 
phải đồng bộ tiến hành các biện pháp về tư tưởng, 
chính trị, luật pháp, kinh tế và tổ chức. Đảng, Nhà 
nước phải có giải pháp toàn điện về cơ chế quản 
lý, về hoàn thiện pháp luật, về chính sách xử lý 


nghiêm minh và thống nhất. 


_- Kiện toàn tổ chức và bồi dưỡng, đào tạo cán bộ 
các ngành bảo vệ pháp luật, đặc biệt bồi dưỡng về 
kiến thức kinh tế, về trình độ nghiệp vụ chuyên 
sâu, nâng cao ý chỉ chiến đấu, bản lĩnh và lương - 
tâm, trách nhiệm của người chiến sĩ bảo vệ pháp 
luột. Từ xây dựng tốt lực lượng nòng cốt 
thường tực này, cần phát động rộng rãi phong 
tưào đấu tranh trong quần chúng nhân dân. Phối 
hợp chặt chẽ các lực lượng đoàn thể và các lực 
lượng thường trực. Các cơ quan thông tin đại chúng 
luôn là mũi nhọn trong cuộc đấu tranh chống tham 
nhũng, vì vậy cần được lãnh đạo, tổ chức chặt chẽ 
và có điều kiện thuận lợi để hoạt động. _ 


KÌãno lới 


Tranh : HUY CHƯƠNG 
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Giải quuêt uân đề nhà ở - 


_ tại các đô thị nước ta 


* 


ỘT trong những nội dung chủ yếu của chiến 
lược con người là đáp ứng các nhu cầu cơ 
bản của con người, trong đó giải quyết vấn đề nhà 
ở có một vị trí đặc biệt quạn trọng. Đây là vấn để 
được đặt ra cho mọi qu 
cấp bách đối với các nước chậm phát triển. 
Ở nước ta, dù đả có những cố gắng rất lớn và 
t được một số kết quả không nhỏ, nhưng vấn 
nhà ở vẫn đang rất gay gất nhất là ở các đô 
thị. Theo điều tra, tông số diện tích nhà ở tại các 
đô thị là 64 triệu m“ (kế cả số nhà xây mới và cải 
tạo, chỉ tiêu ở bình quân đầu người cũng chỉ mới 
đạt xấp xỉ 5m“/người). Nếu loại bỏ các loại nhà 
tạm, nhà trên kênh rạch, thì chỉ tiêu ấy còn thấp 


hơn nhiều. So với nhiều thành phố trên thế giới,. 


kể cả ở các nước láng giểng trong khu vực, đây là 
một chỉ tiêu quá in, Ở một sĩ hước phá tiễn 


như Úc, Mỹ, Ca-na-đa... thậm chí ở một số nước . 


đang phát triển, cũng dân dần không còn khái niệm 


“chỉ tiêu ở bình quân” (m“/người), mà ở theo khả tốn 


năng kinh phí và theo nhu cầu. Điều đáng nói là ngay 
chỉ tiêu ấy cũng đang giảm đi, do tốc độ gia tăng 
dân số quá lớn (khoảng 4 lần), trong khi quỹ nhà 
ở tại các đô thị tăng không đáng kể (khoảng 2 lần). 
Ở TP Hỗ Chí Minh chỉ tiêu ấy từ 5,8m “người 
năm 1975 đã tụt xuống còn 4,5m“/người hiện 
nạy, mộc dù hằng năm có thêm khoảng 15 - 20 vạn 
m“ nhà xây mới. Ơ thủ đô Hà nội, chỉ tiêu ấy 
từ 4,8m“/người năm 1954 tụt xuống còn khoảng 
402m'“ñngười hiện nay, mặc dù quỹ nhà ở hằng 
năm được bổ sung thêm hàng chục vạn m”. 


Chất lượng nhà ở đô thị vẫn ở khoảng cách rất 
xa so với yêu cầu tối thiểu mà tổ chức /1abiai 
(UNCHS)f” đã đề ra: an toàn, bền vững, chống 
được hỏa hoạn, vệ sinh với tiện nghi cần thiết và 
có một không gian ở hài hòa thích hợp. Nhà Ô chuột, 
nhà ở tạm bằng tranh, tre, nứa, x giấy dầu, nhà 
trên kênh rạch... vẫn còn rất ph biến ở nhiều 
thành phố, như TP Hỗ Chí Minh, Hà nội, Đà nẵng, 
Hải phòng, Nha trang, Cần thơ... Đi đôi với nhà ở 
là một loạt nhu cầu hết sức nan giải về nước máy, 
cống rãnh, năng lượng, vệ sinh môi trường, đi lại, 
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gia, và càng quan trọng," 


LÊ HỒNG KẾ" 


phục vụ công cộng, không gian xanh, thẳm mỹ đô 


- thị, công tác quản lý... 


Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình hình trên là do 
Nhà nước ta đã thi hành phương thức quản lý hành 
chính bao cấp về nhà ở trong một thời kỳ dài. 
Điều này thể hiện rất rõ trong một loạt chính sách 
liên quan đến nhà ở (giá cả, cách phân phối, huy 
động vốn, công tác quy hoạch, thiết kế, quản lý.... 

Về giá cả : Hầu như tất cả nhà ở xây dựng ở các 
đô thị đều khôn ý gAsisde “đầu vào”, trong - đó 
giá đất (một yếu quan trọng nhất để cấu thành 
giá) gần như “cho không”. -: 

Về chính sách phân phối nhà ở: Để phân phối, 
mới chỉ đưa ra một con số pháp lý nào đó được 
lượng hóa theo thứ bộc cán bộ và các đối tượn 
trong xã hội. Đành rằng điều này là rất cần thi 
trong một chính sách vừa là kinh tế vừa là xã hội, 
nhưng nó lại chưa phải là cái phổ biến. Trong khi 
đó, nhà ở là một sản phẩm xã hội, tiền đầu tư rá 
kém, nhưng lại không hể có và chưa bao giờ 
có khả năng tự trang trải quá trình khai thác cũng 
như khả năng sinh lợi đê tái mở rộng. Rõ ràng, 
đây là một phương thức quản lý hành chính bao 
đến mức phi lý, nhưng cho đến nay vẫn chưa có 
cái hợp lý hơn để thay thế. 

Về vốn đầu tư xây dựng nhà ở : Vốn nhà 
nước a ít, nhưng lại không có chính sách thỏa 
đáng đề huy động mọi nguồn vốn khác. Có ý kiến 
cho rằng, đây chính là nguyên nhân quan trọng, 
trực tiếp nhất, kìm hãm việc tăng quỹ nhà ở tại các 
đô thị. Theo số liệu điều tra, vốn nhà nước đầu 
tr xây dựng nhà ở mới chỉ tập chủ yếu ở 
một vài đô thị lớn, như Hà nội, TP. Hỗ Chí Minh 
(tuy vậy hằng năm trung bình mới bảo đảm 
khoảng 20 -30% nhu cấu về nhà ở ; vài năm 
đây, tỷ lệ đó còn thấp hơn, chỉ trên dưới 10%). Tại - 
TP Hồ chí minh, riêng năm 1989, nhân dân xây 


và) đồ vn phông Vin gợ boạn 46 0i và nông thôn, Bộ 
y 
(1JTrung tâm của Liên hợp quốc về các khu định cư. 


.. Nghiên cứu - Trao đổi 


ì, và tỷ lệ ngày càng giảm : từ 37% (15 
van m ƒnăm) năm cao nhất, giảm xuống 17% (T- 8 
vạn m/năm), rồi xuống 7% (2 - 3 vạn m”/năm). - 
Về công tác quy hoạch đô thị : Chưa quan tâm 
đầy đủ đầu tr cải tạo các khu ở cũ, mà thường 
chỉ tập trung đầu tr xây dựng các khu ở mới. Việc 
vận dụng máy móc các nguyên lý về thiết kế quy 
hoạch đơn vị ở đã không tạo điều kiện cho các 
thành phần kinh tế (nhất là khu vực tư nhân) phát 
huy tiềm năng cải tạo nhà ở cũ hoặc xây dựng nhà 
ở mới. Trong thiết kế về nhà ở, cũng chưa tạo 
được nhiều mẫu nhà vừa phong phú về loại hình, 
vừa rẻ tiền, vừa tiện nghỉ... thích hợp cho mọi 
đối tượng cũng như cho mọi loại đô thị. 
Về công tác quản lý đô thị : Phải nói việc quản 
lý đô thị, đặc biệt là quản lý nhà ở theo chế độ 
bao cấp, cũng là một nguyên nhân làm giảm sút 
mạnh chất lượng, dẫn đến làm giảm -quỹ nhà ở 


tại các đô thị. Điển hình của sự xuống cấp do cơ 
cao tầng 


chế quản lý bao cấp là các khu tập 
nh, Kim liên, Nguyễn Công Trứ (Hà nội), An 
đương, Gia lạc viên (Hải phòng), Hòa phong (Việt 
trì, Gò đầm (BẮc thái), Quang Trung (Vinh)... 
được xây dựng trong những năm 60 và 70 tại một 
số đô thị miền Bắc. : 

Tình hình trên cũng là thực tế chung của nhiều 
nước, nhất là các nước đang phát triển ở châu Á. 
Nhà ở là một bộ phận đầu tư có ý nghĩa kinh tẾ 
và xã hội sâu sắc. Đầu tư cho xây dựng nhà ở nhiễu 
mẹ Ôpbx n4 thuộc vào trình độ phát triển của 


quốc gia. Tỷ lệ đầu tr,của các nước cho xây ' 


đựng nhà ở thường từ 2 đến 7% so với tổng sản 
phẩm xã hội và từ 15 đến 30% so với 
sản cố định quốc gia. Như ở Thụy điển, với thu 
nhập đầu người là 14870 USD, k; lệ đầu tư cho 
xây dựng nhà ở là 37% so với tống thu nhập và 
_ 19,5% so với tổng tài sản cố định. Ở Hồng công, 
với thu nhập đầu người là 5100 USD, hai tỷ lệ trên 
là 4,2% và 124%. Ở nước thu nhập đầu người 
thấp như Xri Lan-ca (300 USD), hai tỷ lệ trên là 
3,5% và 12,5%. Như vậy, Ở các nước mà thu nhập 

u người thấp, tỷ lệ đầu tư cho xây dựng nhà ở 
cũng như quỹ nhà ở so với tài sản cổ định là thấp. 

Trong thực tế, những năm 70, khả năng nhân dân 
đầu tr cho xây dựng là rất hạn chế ở các nước 
đang phát triển. Một số tình hình khác, như tình hình 
quy hoạch, thiết kể, xây dựng, thị trường nhà ở, 
đất đai ở các nước đó... cũng có những nét ít 
nhiều giống nước ta trong thời kỳ bao cấp 
trước đây. nhiên từ những năm 80, tình hình 
trên đã được cải thiện khá nhiễu do một loạt tha 
đổi đồng bộ có hiệu quả, trong đó đáng chú ý nhất 


nào là một tiêu ch 


. một hệ 


nghiệm một số 


tổng tài 


_ mọi 


là việc tgo ra khả năng xây dựng nhà ở và tái tdo 
ra khả” năng ấy. | 

Phương hướng đổi mới về chính sách nhà ở đã 
được tổng kết và đề xuất là : chính phủ chỉ “can 
thiệp gián tiếp”. Nội dung đề xuất gồm 4 điểm 
chủ yếu sau : 1 - Cần thay đổi quan điểm rất sai 
lầm trước đây là nhà nước phải xây dựng nhà ở 
cho dân ; cần làm thế nào để mọi khu vực trong đô 
thị đều có thể bìñh đẳng phát huy hết sức mình. 
trong việc làm tăng quỹ nhà ở. 2 - Cần làm rõ thế 

gân ở và hạ tầng kỹ thuật thỏa . 
đáng, phù hợp với điều kiện tự nhiên, tài nguyên, 
vật liệu, trình độ phát triển kinh tế xã hội. 3 - Cần 
xem xét kỹ, làm rõ khả năng và tìm biện pháp cải tạo 
các khu nhà ở chất lượng kém, tạm thời. 4 - Cẩn 
xem xét và kiểm tra lại các bộ phận giá thành nhà ở, 
như giá đất xây dựng, giá vật liệu xây dựng, giá cho 
thuê nhà..., và tìm cách để giảm giá thành. 

Đồng thời, có một số gợi ý cho chính phủ về 
một chính sách nhà ở như sau : Khuyến khích một 
cách hiệu quả cơ chế thị trưởng đất, thông qua 
thống thông tin về đất đai và một khuôn 
khổ hành chính, pháp lý đầy đủ. Khuyến khích đầu 


-tư tư nhân về nhà ở, tông qua việc cải cách hệ 


thống cho thuê đất đai xây dựng. Tạo điều kiện 
thuận lợi cho các n kinh phí đầu tư vào nhà 
ở, thông qua các tô chức và thị trường tài chính 
trong. nước và quốc tế. Xem xét để giảm tiêu ch 
nhà ở một cách thích hợp. Khuyến khích tr nhân có 
nhà cho thuê. - : 

Xuất phát từ tình hình thực tẾ, tham khảo kinh 
nước trong khu vực, tôi xin nêu 
một vài suy nghĩ bước đầu cốt làm sáng tỏ thêm 
hướng giải quyết vấn đề nhà ở tại các đô thở - 
nước ta, 


Trước hết, về nhận thức, trong cơ chế thị 
trường phải xem nứa ở như môi hàng hóa. Với 
nhà ở, có lẽ áp dụng cơ chế thị trường có điều 
tiết là thích hợp hơn cả ; nghĩa là : về nguyên tắc, 
coi nhà ở là hàng hóa, nhưng về giá cả, phải vận 
dụng thế nào để vừa phù hợp với chất lượng nhà 
ở, địa điểm, với giá thuê đất, với hạ tầng kỹ 
thuột.... vừz phù hợp tương đối với khả năng của 
¡ tượng khách hàng. Từ đó dùng chỗ có khả 
năng giá cao hơn giá trị để bù đấp cho khu vực giá 


hơi so với giá trị nhưng cần thiết cho loại 
đối khách hàng có mức thu nhập thấp, cho 
những đối tượng chính sách. Khác với. các 


key rang âno Ấn bọn si bệ my m ĐÃ) mẫu 
nước ta trong bước chuyển từ cơ chê bao 
cấp (khi giá nhà của ta rất thấp) sang cơ chế thị 
trường về nhà ở. : ` 
Giải quyết nhà ở tại đô thị phải đồng bô từ - 

khái niệm, đất đai, nghiên cứu quy hoạch, thiết kế - 
xây dựng, khai thác cho đến điều hành, quản lý. - 
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Nghiên cứu - Trao đổi 


_VI chỉ có như thế, mới tạo được sức mạnh tổng 
, một lực cộng hưởng làm tăng chất lượng và 
¡ lượng quỹ nhà ở mới và duy trì, kéo dài tuổi 
thọ quỹ nhà ở cũ, hiện có. Từ nhận thức đồng bộ 
này, các nhà chuyên môn như cán bộ quy hoạch, 
kiến trúc sư, cán bộ kinh tẾ, kỹ sư, cán bộ môi 
trường, cũng như các nhà điều hành, quản lý, soạn 
thảo chính sách, nhà đầu tư... mới có điều - 
phối hợp tốt để giải quyết có hiệu quả hơn v 
ơ. 


Cần có quan niệm rõ ràng, thống nhất về vấn 
đề sở hữu, giá cả mua bán, sử dụng, chuyển 
nhượng thuế đối với đất xây dựng ở các đô thị, 
dù đã có Luật đất đai. Vì vậy, cần sớm có một 
chương trình điều tra, đánh giá và đăng ký đất đai 
đô thị nói chung và nhà ở nói riêng theo môi hệ 
thống hiện đại, chính xác và thống nhất trong cả 
nước , đê có cơ sở xác định đúng giá trị của chúng. 

Công tác nghiên cứu quy hoạch phát triển đồ thị 
- quyết định trực tiếp đến việc giải quyết nơi ở tại 

các đô thị. Trong cơ chế thị trường, rước m 
cần tập trung cải tạo các đường phố, các khu ở 
kiên cố và bán kiên cố, các nhà ở tạm... Tuyệt đối 
tránh phá dỡ nhà ở tại các đô thị khi không cần 
thiết. Cải tạo các khu nhà ở tại các đô thị là biện 
pháp hiện thực và có hiệu quả nhất để tạo điều kiện 
huy động mọi nguồn vốn. 

Song song với công tác quy hoạch, thiết kế, cần 
nghiên cứu, soạn thảo và ban hành quy , tiêu 
chuẩn mới về sử dụng đất đai đô thị, về diện tích 
cư trú theo đầu người, về tiêu chuẩn dùng 
nước, điện, về vệ sinh môi trường, v.v. trong đô 
thị, sát hợp với tình hình mới. 

- Do công tác tải tạo đô thị được tiến hành chủ yếu 
từ nguồn vốn của dân đô thị, nên vật liệu xây 
dựng, công nghệ xây dựng cần được nghiên cứu 
sản xuất thích hợp, đẹp, giá thành hạ. 

Vấn để mang tính then chốt, quyết định, là 
_nguồn vốn đầu tư và huy động vốn đầu tư vào xây 
dựng, cải tạo nơi ở tại các đô thị. Về chính sách 


một là, tạo các nguồn tài chính bô sung: ki là, 
khai thác với hiệu quả tối đa các nguồn vốn sẵn 
có; ba là, phát triên những cơ chế đặc biệt vừa tạo 
ra khả năng cho vay, vừa bảo đảm hoàn trả đây đủ. 
Có lẽ, đây cũng là những hình thức thích hợp và 
có thể vận dụng cụ thể trong điều kiện nước ta. 
Một phương hướng đã được khẳng định qua điều 
tra trong vài năm gần đây, là khả năng về vốn tự 
xây dựng nhà ở của nhân dân tại các đô thị nước 
ta, khả năng này rất lớn và ngày càng tăng. Cần 
xây dựng Pháp lệnh nhà ở, trong đó khuyến khích 
tối đa khả năng và nguồn tần “của dân tự xây 
dựng nhà ở. Tuy nhiên, với nguồn vốn này, hiện 
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_ Với nguồn 


nay và tương lai,cũng chỉ đủ xây đựng và cải tạo 
phản kiến trúc nhà ở cho chính người dân đô thị. 
vốn này, chưa có khả năng xây dựng cơ 
sở hạ tầng kỹ thuật và hệ thống phục vụ công 
cộng đầy đủ theo nội dung đồ án quy hoạch đô 
thị. Do đó, nhà nước cần thống nhất đầu tr cho 
phần hạ tầng kỹ thuật, phục vụ công cộng. 

Nhà nước cần giao cho các tổ chức kinh doanh 
về nhà ở việc xây dựng các khu ở với nhiều mức 
độ tiện nghi khác nhau để cho thuê hoặc bán cho 
mọi đối tượng ở đô thị. Cách đầu tr này tạo điều 
kiện thực hiện việc xây dựng theo quy hoạch đô thị, 
và giúp cho việc quản lý đô thị có hiệu quả hơn. 
Đông thời, cần tổ cờ chỉ rõ ràng khuyên khích 
ír bia rđài tr, Cải: Hai: xây dụng tới VỆ nhà ở 
để cho thuê, bán... Việc định giá bán, cho thuê nhà 
ở, cần tính toán đầy đủ các chỉ phí “đầu vào” : chỉ 
phí về lao động quá khứ, về giá đất, về giá xây 
dựng công trình, về giá đầu tư hạ tẲng kỹ thuật và 
phục vụ công cộng, về khai thác và quản lý, v.v.. 
Tuy nhiên, thời kỳ đầu giá bán cần được vận dụng 
thích hợp cho một h đối tượng chính sách, thu 
nhập thấp. | _ 

Để tạo khả năng cho dân đô thị có vốn để xây 
dựng, cần sớm tổ chức các hình thức ngân hàng 
cho vay trả dần với lãi suất khuyến 
khích dân tự lo chỗ ở cho mình. Tuy nhiên, trong vài 
thập ky tới, khả năng xoay xở trong nước đê 
xây dựng nhà ở, dù của nhà nước hay của tư nhân, 
chắc còn rất hạn chế. Vì vậy, cần xem xét và coi 
trọng hướng vay vốn của các tổ chức quốc tế, 
như Ngân hàng thế giới, Ngân hàng phát triển 
châu A... 

Sau cùng, chú ý tổ chức bộ máy quản lý xây 
dựng nhà ở (bao gồm cả việc quản lý đô thị và 
nhà ở tại đô thị) gọn nhẹ, có hiệu quả từ trung 
ương đến địa phương. 


ˆ` Nhà ở vừa là vấn đề xã hội, vừa đóng vai trò 


lớn lao trong nên kinh tế. Thời kỳ bao cấp kéo 


_ đài đã để lại dấu ấn tiêu cực khá đậm nét tron 
tài chính cho nhà ở, có ba phương thức chủ yếu :+ˆ đã 


vấn đề nhà ở. Để từng bước giải quyết vấn 

này, ngoài việc tiến hành các biện pháp nêu trên, 
cản xây dựng Chiến lược phát triên nhà ở (trong 
quá trình phát triên kinh ¿ - xã hội nói chung và 
trong quá trình đô thị hóa nói riêng) cho thời ky 
vài ba chục năm tới. Chiến lược này nhằm xác 


_ định rõ mục tiêu, phương thức, bước đi, kết quả 


cuối cùng về phát triển nhà ở trong từng thời kỳ. 
Với Chiến lược ôn định và phái triên kinh tế - xã 
hội của nước ta đến năm 2000 do Đại hội lần 
thứ VII của Đảng để ra, cùng với sự phát 
triên chung của đất nước, vấn nhà ở tại các 
đô thị chắc chấn sẽ-có những bước phát triển 
mới. - — - i : 


Ù 


Ý kiến vò kinh nghiệm 


Quyên lự chủ và các giải pháp vê vốn: 
_ đỗi với xí nghiệp quốc doanh 


l- QUAN HỆ GIỮA QUYỀN CHỦ SỞ HỮU 
CỦA NHÀ NƯỚC VÀ QUYỀN CHỦ KINH 
DOANH CỦA XÍ NGHIỆP VỀ VỐN , 


Quyết định 217 của Hội đồng bộ trưởng và các 
văn bản sửa đổi bỏ sung quyết định này, đã quy 
định những nội dung cơ bản về quyền tự chủ tài 
chính của xí nBhiệp quốc doanh, tạo điều kiện 
thuận lợi cho xí nghiệp chuyển dần từng bước sang 
hạch toán kinh doanh, chủ động trong việc huy động 
và sử dụng vốn. Tuy nhiên, trong cơ chế hiện hành 
còn có một số nhược điểm, trong đó có vấn đề 
trách nhiệm quản lý, sử dụng và bảo toàn vốn 
chưa được xác định rõ ràng. Vì vậy, trong thực tế, 
bên cạnh những xí nghiệp làm ăn có hiệu quả, có 
tích lũy nộp ngân sách, bảo toàn và phát triển được 
vốn, còn nhiều xí nghiệp làm ăn thua lỗ, bán cả tài 
sản trả lương, để ăn chia, Hơn nữa, trong nhiều 


năm nền kinh tẾ có lạm phát lớn, tài sản cố định, 


vật tư, hàng hóa nói chung không được đánh giá lại 
để điều chỉnh, tăng giá kịp thời, các yếu tố chỉ 
phí (C1 và C2) không được tính đúng, tính đu, do đó 
đã dẫn đến ủnh trạng lãi giả, lỗ thật và thực tế 
là có nhiều xí nghiệp quốc doanh đã ăn lạm vào 
vốn. _ 


Đề tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý, xác lập 
quyền tự chủ thực sự về tài chính của xí nghiệp, 
làm rõ mối quan hệ giữa quyền sở hữu về tài 
sản của nhà nước và quyền chủ kinh doanh của 
xí nghiệp, ngoài việc hoàn thiện và ban hành các 
.sắể luật về thuế, các chính sách và chế độ tiễn 


diên kết ; 


PHÙNG THỊ ĐOAN ° 


lương, tiền thưởng, còn phải tiến hành việc giao 
vốn và trách nhiệm bảo toàn vốn cho xí nghiệp. 

_Mục tiêu bao trùm nhất của việc giao nhận vốn 
là bảo đảm cho vốn của nhà nước được bảo toàn 
và phát tiên, xí nghiệp được tự chủ về vốn để sử 


-dụng vốn có hiệu quả cao. Để đạt mục tiêu này, khi 
giao nhận vốn, cần giải quyết một loạt vấn đề : 


giao vốn nào cho xí nghiệp; đối tượng giao vốn (ai 
giao và ai nhận vốn) ; chế độ bảo toàn vốn. Giải 
quyết nội dung cụ thể từng vấn để, cùng với việc 
thực hiện thu tiền sử dụng vốn, sẽ dân dần hình 
thành cơ chế thể hiện mối quan hệ giữa nhà nước 
và xí nghiệp về vốn. 

Vốn sản xuất kinh doaAh của xí nghiệp quốc 
doanh bao gồm nhiều loại : vốn cố định, vốn lưu 
động và các loại vốn khác do ngân sách nhà nước 
cấp, vốn xí nghiệp bổ sung: vốn nhận liên doanh 
vốn vay ; và vốn của khách hàng. Nhà 
nước chỉ giao cho xí nghiệp quyền sử dụng, +rách 
nhiệm bảo toàn và phát triển các loại vốn thuộc sở 
hữu nhà nước (bao gồm vốn ngân sách cấp và 
vốn xí nghiệp bổ sung). Còn các loại vốn khác 
của xí nghiệp (vốn nhận liên doanh liên kết, vốn 
vay, vốn của khách hàng), không tính vào vốn nhà 
nước giao. Xí nghiệp có trách nhiệm quản lý, sử 
dụng và bảo toàn các loại vốn này theo các khế - 
ước vay, theo hợp đồng liên doanh và hợp đồng 
kinh tế. 

Đề tạo điều kiện cho xí nghiệp quốc doanh thực 


* Phó uiến sĩ kinh tế học ` 
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hiện hạch toán kinh doanh thực sự, nhà nước chỉ 
giao trách nhiệm bảo toàn vốn cho xí nghiệp đối 
với vốn sản xuất kinh doanh cần dùng, được tính 
theo giá thực tế ở một mặt bằng giá thống nhất 
Còn đối với toàn bộ giá trị tài sản cố định không 


cần dùng, hư hỏng chờ thanh lý, vật tư hàng hóa- 


ứ đọng, chấm luân chuyển, thì xí nghiệp được phép 
ghi vào loại tài sản chờ xử lý, tuy có tính vào vốn 
vay để xí nghiệp có trách nhiệm quản lý. Mọi hậu 
quả của cơ chế bao cấp về vốn như vậy sẽ được 
khoanh lại để giải quyết theo quy định thống 
_ Đối tượng giao vốn bao gồm các đơn vị, cơ sở 
quốc doanh hạch toán kinh tế độc lộp, được nhà 
nước ra quyết định thành lập và cấp phát vốn. 
Đối với những xí nghiệp bình thường mà thua lỗ, 
thì không nên giao vốn, và kiên quyết cho giải thể 
hoặc sắp xếp lại theo Quyết định số 315 của Hội 
đồng bộ trưởng. Trường hợp cá biệt, xí nghiệp 


thua lỗ là xí nghiệp có vị trí quan trọng mà nhà 


.nước cần phải duy trì, TS 
và giao vốn. 


Đối với các xí nghiệp trung ương, người giao - 


,vốn là bớ tưởng trực tiếp quản lý ngành ; còn 
đối với các xí nghiệp địa phương, là chủ tịch ủy 
ban nhận dân địa phương. Giám đốc xí nghiệp là 
người nhận vốn nhà nước giao. Khi giao nhận 
vốn, phải có sự chứng kiến của cơ quan tài chính, 


_© quan công chứng (hoặc cơ quan trọng tài kinh. 
tế) Những quy định này là nhằm tạo cơ sở pháp ' 


lý để kiểm tra và xử lý trách nhiệm bảo toàn vốn. 
Việc giao vốn cho tất cả các xí nghiệp quốc 
doanh cần được tiến hành thống nhất theo mặt 
bằng giá tại thời điểm giao vốn. 

— Việc bảo toàn vốn sản xuất kinh doanh phải thể 
hiện trước hết ở việc duy trì năng lực sản xuất 
của tài sản cố định, ở khả năng mua sắm vật tư 
cho khâu dự trữ tài sản lưu động nói chung, ở việc 
duy trì khả năng thanh toán của xí nghiệp. Trong 
điều kiện giá cả luôn biến động thì vốn mà xí 
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nghiệp đã nhận và vốn được bổ sung thêm cũng 
phải tính theo chỉ số trượt giá để duy trì năng lực 
sản xuất, kinh doanh của xí nghiệp. Tuy nhiên, 
việc xác định số vốn phải bảo toàn sau từng chu 
kỳ sản xuất kinh doanh, đang là vấn đề rất khó 
khăn, phức tạp, và còn có những quan điểm khác 
nhau. | 
Tôi cho rằng trước mắt nhà nước chỉ nên quy ˆ 
định xí nghiệp có trách nhiệm bảo toàn vốn cố 
định và vốn lưu động theo phương thức thích 
hợp. Cụ thể : 

.... 7v... 
nguyên giá, trên cợ sở tính đúng và tính đủ khấu 
hao cơ bản và khấn hao sửa chữa lớn để tạo 
nguồn thay thế, tái sản xuất giản đơn và duy tì 
năng lực sản xuất của tài sảncố định 
Vào thời điểm 31 tháng 12 hằng năm, phải xác 
định vốn cố định đã được bảo toàn trong năm, 
lấy đó làm căn cứ để xử lý về trách nhiệm bảo 
toàn vốn. Vốn cố định mà xí nghiệp phải bảo 
toàn, được tính toán căn cứ vào kệ số đăng vốn cố 


định. Hệ số tăng vốn cổ định được xác định trên 


cơ sở hệ số tăng tỷ giá đồng USD (phẩn tài sản 
cố định nhập khẩu) và hệ số tăng giá vốn xây 
lắp trong nước (phần vốn đầu tư xây lấp trong 
nước). Đối với các. tài sản cố định đang dùng và 
duy trì được năng lực sản xuất, thì nguồn để bảo 
toàn vốn cố định là phần chênh lệch. do tăng nguyên 


'giá tài sản cố định và tăng vốn cố định. Đối với 


những tài sản cố định bị hư hỏng trước thời hạn 
sử dụng hoặc bị mất mát, xí nghiệp phải lấy quỹ 
khuyến khích phát triển sản xuất để bù ; nếu chưa 


"đủ, thì phải lấy vốn cố định thuộc nguồn vốn xí 
nghiệp bổ sung để bù cho đủ. “ | 
_ - Đối với vốn lưu động, phải điều chỉnh kịp 
thời giá vật tr dự trữ và tài sản lưu động nói chụng 


hằng tháng, hằng quý và hằng năm cho phù hợp 
với mặt bằng giá thị trường để bảo đảm khả năng 


_mua sắm và thanh toán của vốn lưu động. Có thể 
- xác định vốn lưu động phải bảo toàn căn cứ vào, 
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lệ số tăng giá của một hoặc một số loại vật tư, - 
làng hóa dự trữ chủ yếu, chiếm tỷ trọng kớn trong 
gành hoặc trong xí nghiệp.®guỗn để bảo toàn vốn ^ 
ưu động là phần chênh lệch do tăng giá vật tr dự 


rữ và tăng giá thành phẩm hoặc bán thành phẩm. 


ön kho, sản phẩm đở đang. Rhần vốn lưu động 
hưa bỏo toàn đủ, xí nghiệp phải lẾy ở quỹ 


chuyến khích phát triển sản xuất hoặc ở vốn lưu: 


lộng thuộc nguồn vốn xí nghiệp bổ sung để bù 
:ho đủ. 

00 v/6xác bào đi» (áodkc dd 
do toàn vốn như sau : sau khi giao vốn cho xí 
\ghiệp, nhà mước không can thiệp bằng các biện 
sháp hành chính vào các phương án sử dụng vốn 
;ủa xí nghiệp. Nhà nước thực hiện chức năng quản 
lý. vĩ mô, định hướng và điều tiết quá trình đầu 
u, phân phối thu nhập ở xí nghiệp thông qua các 
ắc luật thuế, chế độ thu tiền sử dụng vốn, và 
chế độ bảo toàn vốn. Xí nghiệp chịu trách nhiệm 
bảo. toàn vốn, và được quyền chử động trong việc 
sử dụng vốn. Xí nghiệp có thể đưa vốn góp vào liên 
doanh liên kết, mua cổ phần ở trong nước và 
nước ngoài. Khi giá cả biến động, xí nghiệp được 
quyền điều chỉnh kịp thời, linh hoạt tăng nguyên 
giá tài sản cố. định, vật tư, hàng hóa để tạo nguồn 
bảo toàn vốn. Căn cứ vào khả ñăng chấp nhận của 
thị trường, X9 NON để thu 
hồi vốn nhanh. 


II - CÁC GIẢI PHÁP VỀ VỐN ĐỐI VỚI XÍ 
NGHIỆP. QUỐC DOANH 


Kết quả kiểm kê và đánh giá lại vốn sản xuất 


kinh doanh 0 giờ ngày 1-1-1990 và các số liệu. 


điều tra cho thấy, vốn sản xuất kinh doanh trong 
khu vực kinh tế quốc doanh ở nước ta không 
nhiều, hiệu quả sử dụng lại rất thấp. Có thể thấy 
thực trạng về vốn và hiệu quả sử dụng vốn trong 
khu vực quốc doanh qua các chỉ tiêu dưới đây: 


- Trình độ công nghệ trong sản xuất quốc doanh 
rất lạc hậu, so với mức trung bình tiên tiến trên 


~ 


xẻ 06 - 0,7%, cá biệt có lĩnh vực chỉ 


“g nghệ của thiết bị so với trạng 


thái ban đầu chỉ còn khoảng 45 - 30%; nếu tính 
thêm yếu tố lạc hậu về kỹ thuật nữa thì còn thấp 
hơn (ví dụ, ngành cơ khí chỉ còn 31%). 

- Công suất sử dụng thực tẾ của máy móc thiết 
bị rất thấp, ước tính chung toàn nền kinh fẾ chỉ 
khoảng 25 - 30% ; riêng ngành cơ khí, so với công 
suất thiết kế chỉ đạt 20%. : 


- Chỉ phí năng lượng để làm ra một sản phẩm so. 


với tiêu chuẩn tiên tiến của thế giới cao hơn 
khoảng 1,5 - 2,0 lần. Chất lượng sản phẩm so với . 
tiêu chuẩn xuất khẩu chỉ đạt bình quân khoảng - 
15%. | | 
_ - Hiệu quả sử dụng vốn lưu động rất thấp, vòng - 
quay vốn chậm. Nhiều đơn vị gặp khó khăn, căng 


. thẳng về vốn, do dùng vốn để trả lương, do sản 


phẩm xấu.hoặc kém phẩm chất bị tồn kho, ứ đọng, 
do vốn bị chiếm dụng, nợ nần dây dưa kéo dài... ˆ 

~ Việc sử dụng các nguồn vốn kém hiệu quả thể 
hiện rõ ở chỉ tiều tổng hợp là tình trạng thua lỗ của 
các xí nghiệp quốc doanh. Theo số liệu điều tra 
trong toàn quốc, gần 30% trong số 1965 xí nghiệp 
quốc doanh trung ương và gần 40% trong số 10 
389 xí nghiệp quốc doanh địa phương bị thua lỗ. 
Tổng giá trị tài sản cố định của các xí nghiệp thua 
lỗ lên tới trên 10 nghìn tỷ đồng. 

Để khai thác triệt để các nguồn vốn hiện có, tạo 
thêm vốn cho xí nghiệp và nâng cao hiệu quả sử 
dụng vốn ở xí nghiệp quốc doanh, theo tôi, cần 
tiến hành các giải pháp dưới đây : 

_1- Tổ chức lại các xí nghiệp quốc doanh 


Giải pháp này không chỉ dừng ở việc sắp xếp - lại 
các xí nghiệp quốc doanh. Cần kiên quyết giải thể 


- các xí nghiệp làm ăn thua lỗ kéo dài, không có khả 


năng tỒn tại và phát triển theo Quyết định số 315 
của Hội đồng bộ trưởng. Số tiền thu hồi từ bi 
sản của các xí nghiệp nãy, có thể tập trung vào ngân 

| B1. 
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sách nhà nước để tăng nguồn vốn đầu tư cho các 
dự án mới quan trọng, có tầm cỡ của nhà nước. 

. Hoặc có thể dùng để đổi mới thiết bị, công nghệ 
_ cho các xí nghiệp làm ăn có hiệu quả. Điều vướng 
mắc hiện nay là do nhà nước chưa ban hành (uậi 
phá sản, nên chưa có phương thức xư lý, tình toán 
các khoản nợ, và trợ cấp cho công nhân viên chức 
ở những xí nghiệp phải giải thể, nhượng bán... 
Tôi cho rằng, đối với số tiền thu được do thanh 


lý tài sản của các xí nghiệp này, nên ưu uên dùng , 


đã thanh toán cho khách hàng, ngân hàng và ngân 
sách. Đối với đội ngũ công nhân viên chức 
không có việc làm khi xí nghiệp phải giải thể, ngân 
sách nhà nước cân dành ra một khoản nhất định 
để ượ cấp cho họ, giúp họ giải quyết một phần 
khó khăn trước khi có việc làm mới. | 

Đối với những xí nghiệp thua lỗ mà nhà nước 
thấy cần duy trì vì có vị trí quan trọng, thì không 
bỏ mặc mà sớm có biện pháp hỗ trợ đầu tư vốn, 
miễn giảm thuế, để các xí nghiệp đó có thể vươn 
lên làm ăn có lãi. | | 

2 - Huy động các nguồn vốn hiện có và giải 
quyết khó khăn gay gát về vốn 

Nhà nước cần có chủ ưương, biện pháp thống 
nhất trong toàn nền kinh tế về thanh lý, xử lý 
các tài sản cố định không cần dùng hoặc hư hỏng 
đang chờ thanh lý,các vật tư, hàng hóa ứ đọng, 
kém phẩm chất, chậm luân chuyên thu hỏi vốn... 

- Đối với tài sản, vật tư còn dùng được, nhà nước 
có thể điều từ nơi không cần đến nơi cần, hoặc 
cho bán đấu giá. Tài sản vật tư hư hỏng, mất phẩm 
chất không còn đùng được, thì cho thanh lý, thu hỏi 
phế liệu. Riêng đối với nhà cửa, kho tàng, khách 
sạn xây dựng kiên cố, nếu không thẻ xử lý bằng 
cách điều đi nơi khác hoặc nhượng bán, thì nhà 
nước cần có chủ trương thống nhất để quy hoạch, 
cải tạo, xây dựng thành nhà ở và cho thuê, hoặc bán 
cho dân. 

- Tiến hành một cách triệt để việc thanh toán công 
nợ dây dưa, khê đọng. Đối với các khoản nợ kéo 
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dài nhiều năm, nhà nước cần có biện pháp chế 
tài bất buộc đơn vị nợ phải thanh toán. Trường 
hợp không có khả năng tuy tìm được chủ nợ, cần 
có chủ trương cho xóa nợ. 

Đối với toàn bộ số tiền thu hồi do thanh lý, xử 
lý số tài sản không cân dùng, cũng như đối với 


. số vật tư bị ứ đọné, chậm luân chuyển, ưước hết 


cho xí nghiệp được bổ sung vào nguồn vốn của 
mình. Nếu xí nghiệp không có nhu cầu thì nộp vào 
ngân sách nhà nước, tạo nguồn vốn hỗ trợ cho 
các xí nghiệp khác làm ăn có hiệu quả mà thiếu 
vốn. : 

Hiện nay có nhiều xí nghiệp gặp khó khăn về 
vốn, đặc biệt là các xí nghiệp địa phương, có nơi 
vòn ngân sách cấp chỉ chiếm 6 - 20% vốn lưu 
động định mức. Ở nhiều xí nghiệp trung ương 
và địa phương, vì thiếu vốn mà sản xuất bị ngừng 
trệ, thậm trí không có đủ vốn để quay vòng. Trong 
những trường hợp cụ thể này, nếu xét thấy xí 
nghiệp có vị trí quan trọng phải duy trì, thì nhà 
nước cần có biện pháp hỗ trợ thêm vốn bằng cách 
điều hòa vốn từ nơi thừa sang nơi thiếu, trong 
phạm vi một ngành hoặc giữa các ngành. Đối với 
những xí nghiệp mới thành lộp hoặc đầu ur mở 
rộng mà kinh doanh có hiệu quả, thì cũng có thể hỗ 


_trợ thêm, vốn. Tuy nhiên, cần thấy rằng lấy vốn 


từ ngân sách nhà nước cấp thêm cho các xí nghiệp 
quốc doanh, chỉ là biện pháp tạm thời nhằm giải 
quyết những khó khăn gay gất trước mất về vốn. 
Do vậy, không thể cấp vốn theo kiểu tràn lan, chia. 
đều ; tiêu chuẩn xét để hỗ ượ thêm vốn, là hiệu 
quả sử đụng vốn (làm ăn có lãi). 


3 - Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 

Trước hết, phải giảm bớt các khâu trung gian, 
mua bán vật tư, sản phẩm lòng vòng trong nền kinh, 
tế, để giảm nhu cầu về vốn, rút ngắn thời gian 
đọng vốn ở mỗi khâu. Cải tiến và thay đổi 
phương thức thanh toán, chấm dứt ủnh trạng 
chiếm dụng vốn của nhau và nợ nần dây dưa kéơ 


| 


dài. Trong từng xí nghiệp, phải tổ chức tốt quẩ 


ưình sản xuất kinh doanh nhằm khai thác tiệt đề. 


các tiềm năng về vốn, kỹ thuật, lao động, để làm 
ra nhiều sản phẩm, tăng nhanh vòng quay vốn. 
4 - Phải có chiến lược tạo vốn 


Để phát triển nền kinh tẾ nhiều thành phần, có 


nhiều loại sở hữu đan xen, cần phải có chiến lược 
tạo vốn, nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho đầu 
tư và phát ưiễn sản xuất của các doanh nghiệp trong 
và ngoài quốc doanh. Bên cạnh việc khai thác và huy 


động triệt để các nguồn vốn hiện sử dụng chưa có: 


hiệu quả hoặc chưa đúng mục đích, cần có chính 
sách tạø vốn từ các nguồn khấu hao cơ bản, bổ 
sung vốn từ lợi nhuận và thu hút vốn trong dân. 
Tiêm lực vốn trong dân hiện nay rất lớn, nhưng 
việc huy động còn gặp nhiều khó khăn do chính 
sách thu hút vốn chưa triệt để, chưa dút khoát, mồi 
trường pháp lý chưa đủ để bảo đảm lòng tin cho 
người góp vốn. Đẻ tạo vốn, cần phát triển rộng 
rãi các hình thức và biện pháp thu hút vốn như : 
cho xí nghiệp được quyền liên doanh liên kết với 
các tô chức kinh tẾ trong và ngoài nước ; cho xí 
nghiệp được phát hành cỗ phiếu đề huy động vốn 
rong nhân dân ; cho xí nghiệp được vay ngân hàng 
trơng và ngoài nước... _ 


Đề chiến lược tạo vốn có khả năng thực thi, cần 


có một hệ thống luật pháp thống nhất, toàn diện - 


về quyền sở hữu tài sản, về quyển thừa kế, 
chuyển nhượng tài sản, vốn của người chủ sở 
hữu, về các khoản tiên gửi, tiên vay và các hợp 
đồng góp vốn, sử dụng vốn. Đồng thời, phải hình 
thành và phát triển đa dạng các tổ chức tài chính 


tung gian chuyên làm các nghiệp vụ vay, trả và các 


nghiệp vụ môi giới, giao dịch vốn, như các ngân 
hàng. thương mại, các công ty tài chính, các hợp tác 
xã tín dụng, các tổ chức xã hội và các doanh nghiệp 
cung ứng vốn cho nên kinh tế. 

- Để tạo vốn, còn phải giải quyết quan hệ giữa 
ngân sách và xí nghiệp ưrong vấn đề tạo vốn, 
không tận thu để bao chỉ, và chỉ thu ở mức cần 
thiết, đủ chỉ dùng cho yêu cầu chỉ của ngân sách, 


Ý kiên vò kinh nghiệm 


còn phải để cho xí nghiệp một phần để tích tụ, bổ 
sung vốn đầu tư chiều sâu, mở rộng. Đồng thời, 
khi đã thực hiện việc giao vốn và bảo toàn vốn, nhà 
nước nên để lại toàn bộ (100%) khấu hao cơ bản 
cho xí nghiệp chủ động tính toán phương án đầu tư 
tái tạo vốn. 


5 - Hoàn thiện hệ thống tổ chức tài chính 


Hệ thống tài chính cần được hoàn thiện theo 
hướng tách ngân sách nhà nước và tài chính doanh 
nghiệp thành hai bộ phận độc lập. 


Trước đây ngân sách nhà nước và tài chính của 
các xí nghiệp, các tổ chức kinh tế nằm trong cùng 
một bộ phận (gọi chung là tài chính nhà nước). 
Tài chính doanh nghiệp chịu sự chi phối trực tiếp 


_ của ngần sách nhà nước. 


Trong điều kiện mới của nên kinh tế, ngân sách 
nhà nước được gọi là (ải chính nhà nước ; còn tài 
chính của các xí nghiệp, các hợp tác xã, các tổ chức 
kinh tế thì được, tách riêng thành một bộ phận 


,mới, được gọi chung là ¿di chính doanh nghiệp. 


Ngân sách“nhà nước không làm các việc như cấp 
bù lỗ, bù giá, bù lương, cấp bố sung vốn cố định 
và vốn lưu động cho các xí nghiệp quốc doanh 
nữa, mà chỉ thực hiện việc đầu tư cho các ngành, 
các lĩnh vực then chốt trong nền kinh tế, cho các 
cơ sở hạ tầng, nhằm tạo điều kiện và môi trường 
cho các doanh nghiệp phát ưiễn. Trong trường hợp 
thật cần thiết, ngân sách nhà nước có thể giúp đỡ 
về vốn cho các xí nghiệp làm ăn có hiệu quả và 
kinh doanh có lãi, bằng cách đầu tư bố sung hoặc 
cho vay với lãi suất ưu đãi. Các doanh nghiệp hoàn 
toàn tự chủ vẻ tài chính, và có trách nhiệm sử dụng 
có hiệu quả nguôn vốn do ngân sách nhà nước 
cấp. _ 

5%) 


-Tựr huuên ho 


su 
táo bạo, thực sự câu thị, 
chợn lọc, phê phán và phát triển, 
nên họ đã tiến bộ rất nhanh. Có 
nhiều người đã vượt lên so với 
những đồng nghiệp lớn tuổi. 
Một số người được trao các 
chức vụ lãnh đạo, quản lý và họ 
đã thật sự làm tốt trách nhiệm 
ở cương vị này. Họ biết phân tích 
những ưu điểm và những hạn 
chế của số cán bộ quản lý cũ, 
biết “gạn đục khơi trong”, 
khiêm - tốn học hỏi kinh. nghiệm 
của những È bit trước. Tuy 
vậy, trong số cán bộ lãnh đạo và 
quản lý mới đó cũng có người 
lạ đang mắc phải “những bệnh 
- mới” : kiêu ngạo, chủ quan, tự 
huyễn hbặc... , 


Ở viện khoa học nọ, có nhà 
khoa học với học vị phó tiến sĩ 
cập kè tiến sĩ được anh chị em 
trong cơ quan gợi đùa là “nhân 
vật cấp tiến” được đi “máy bay 
trực thăng” trên con đường danh 
vọng. Sự thăng tiến quá nhanh 


về chức, quyền một phần là do „ 


năng lực của chính anh, nhưng 
phần lớn là sự “ứng trước” của 
cơ quan lãnh đạo viện. Tiếc thay, 
anh lại không thấu hiểu điều đó. 
Anh tự cho mình là hơn hẳn “lớp 
người cũ” không 


đứng tuổi là “mấy ông khốt” 
cần cỗi, bảo thủ, là lực cản. 


Đ4 


tự đánh 
giá ni ANH lại thêm có bệnh 


_#†. - những tì 
Anh phê phán những cán bộ 


Sinh hoạt vô tư tưởng 


Rồi anh đề nghị : phải thay thế 
“.... 


` Từ nước ngoài về, anh chưa 


đó mấy thời gian thâm nhập 
cuộc .sống sôi động đang diễn ra 
Ởở trong nước. Nhưng nhờ có 
vốn ngoại ngữ, anh đã đọc các 
tài liệu của nước ngoài rồi vội 
vã “nhào nặn”, thêm bớt, xào 
xáo, xây dựng thành công những 


“công trình” khoa học có vẻ - 


““thới lạ” của riêng mình. Những 
bài nới, bài viết của anh được 


biểu đạt bằng những ngôn từ” 
hoa mỹ, khoa trương đã gây 
được sự chú ý nhất định của 


người đọc, người 


hiếu thắng cho nên anh đã 
vào quá nhiều lĩnh vực, trong 
có những lĩnh vực anh chưa 
có sự chuẩn bị cả về mặt lý luận 


người thiếu từng 
trải, lại chưa qua công tác thực tế, 
vốn liếng lịch sử, xã hội nông 


cạn chó nên anh đã “lạm phát~ , 
"kiến thức, đã tự lặp lại mình 


quá nhiều. Kỹ thuật ngôn từ và 
xảo không thể che 
giấu được sự nông cạn và nghèo 
túng của tri thức. Người nghe, 


người đọc đã thấy ở anh sự 


ặc 
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__ Sinh hot vỏ tư lưởng 


Ône bạn già của tôi 
thuộc loại cán bộ có tên. 

tuổi và uy tín trong ngành. Vì 
vậy: mặc dầu quá tuổi về 
"hưu, ông vẫn đương chức và 
giữ trọng trách. Tất nhiên 
các cuộc hội nghị quan trọng 
như hội nghị tổng kết hằng 


năm: của Bộ chẳng hạn, . 


không thể thiếu mặt ông, 
thậm chí có khi cuộc hội nghị 
phải hoãn vì ông bận việc 
đột xuất. 

——Vì tuổi nhiều, niên ông 
thường hay ngủ gột trong 
các cuộc họp. KẾ ra người 
ngủ gật trong các cuộc hợp 
quan trọng ở Bộ tôi thì 


không hiếm, vì một lẽ các vị - 


bộ trưởng và thứ - trưởng 
đều trên 60, có đồng chí gần 
TƠ, lại thêm không ít các 
đồng chí quá: tuổi được giữ 
lại làm “cố vấn” hoặc chuyên 


viên cao cấp. Nhưng điều. 


người ta chú ý đến ông bạn 
già của tôi là bệnh ngáy, có 
lúc ông ngáy rất to. 


Trong một cuộc họp tổng 


Ông bạn giò 


' ngáy to, hơn ngày thường. 
Để nhắc khéo ông, đồng chí 
chủ trì hội nghị mời ông 


- phát biểu. GGiật mình, ông 


đứng phất. dậy phát biểu 


ngay. một hồi, không phải 


cằm số, cầm giấy gì cả. Ông 
phát biểu mạch lạc, rành 
rọt, và phê phán cả những ý 
kiến sai trái đối với hoạt 


động của ngành. Bao giờ 


cũng vậy, những dịp tổng 
kết ông thường kết thúc 
lời phát biểu bằng một câu 
chuyện dí dỏm hay. một bài 
thơ theo kiểu vè chúc mừng. 
Nên bao giờ ông cũng được 
vỗ tay nhiệt liệt. . | 

Vào lúc nghỉ “giải lao”, anh 
em cấp dưới được dự thính 
hỏi ông : 


- Cháu thấy bác ngủ 'HÃ cầu 


bác vẫn phát biểu rất tỉnh 
và rất đúng vào vấn đề dang 
thảo luận. 
Ông cười hồn nhiên: ' _ 
- Hội nghị tổng kết thì năm 


_ nào chẳng thế, thành tựu 


đạt được, tuy nhiên có 


khuyết điểm, nhược điểm và 


kết, do mát trời,-hôm đó ông Ö phương hướng khắc phục, 


TÂM HÀ 


phấn đấu. Để có tính chiến 


đấu thì-phê phán một số 
quan điểm sai trái Không - 


-đụng đến ai cả. Khẳng định 


lập trường đúng đẩn thì cứ 
theo chỉ thị, nghị quyết cấp 
trên mà nói. Tớ làm đúng như 
vậy cho nên lúc nào, năm nào 
tớ cũng phát ‹ biểu thoải 
mái.. Ông còn cười to nói 


_ thêm : các cậu nên biết là tớ 


ngáy nhưng tớ vo nghe 
đấy nhé ! 
Không biết ở Bộ-khác thế 


' nào, chứ Bộ tôi thì nói chung 


và cơ bản là đúng như vậy. 
Ông bạn già của tôi quả là 
người thành thực. Ấy vậy 
mà có khối người cho ông ta 
nói là mới, vì cuộc hội nghị . 
tổng kết năm nào chẳng có 


.thêm người mới, chưa nghe 


ông bạn tôi phát biểu lần nào, 
mà ông bạn tôi nói bao giờ 
cũng nhiệt tình, hùng hồn. 
Còn những người đã nghe 
ông nhiều, phần lớn thuộc 
giới lãnh đạo, quan chức 
luồn buôn phải có mặt, thì coi 
đó là chuyện thông thường 
của các cuộc họp tổng kết. ' 
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THẾ GIỚI : VẤN ĐỀ, SỰ KIỆN 


Một bước tiên trên con đường hòa hợp 
dân tộc Cam-pu-chia 


HỮNG diễn biến nhanh chóng. trong việc tìm kiếm 

giải pháp toàn bộ cho vấn đề Cam-pu-chia đang 

được thẻ giới đặc biệt quan tâm. Nhiều cuộc gấp 
gỡ giữa các bên, nhiều cuộc “họp quan trọng của Hội 
đông dân tộc tối cao Cam-pu-chia (SNC) đã diễn ra tại 
nhiều nơi : Gia-các-ta, Pát- -tay-a (Thái-lan), Bắc kinh... 
Các cuộc tiếp xúc đó ngày càng đi vào chiều - sâu, giải 
quyết nhiều vấn đề trọng yếu, như vấn đề tổ chức 
của SNC, vai trò chủ quyền của nó ở Cam-pu-chia, trụ 
sở và ch trình hoạt động mới của SNC. trên trường 
quốc tế ; vẫn đề ngừng bản và chấm dứt nhận viện 
trợ quân sự nước ngoài ; vấn đề thực ,hiện vấn kiện 
khung của 5 “nước thường trực Hội đồng bảo ụn Liên 
hợp quốc... Đáng lưu ý là có những vướng mắc trước 
đây tưởng chừng không thê° giải quyết được thì nay 
đã đạt được sự thỏa thuận chóng vánh không ngờ. 

Rõ ràng, những chuyền biển vừa qua vẻ vấn đề 
Cam-pu-chia là tích cực, thực sự có ý nghĩa trên một số 
mặt : 

Một là, cỗ xe SNC đã. khởi động. Các bên 
Cam- -pu-chia đã thực sự bất tay vào giải quyết công việc. 
Đây là yếu tổ cà „ bản để đi tới xóa họ những bề tắc, 
mở ra một tiên lệ tốt. 

Hai là, các bên đã có cách nhìn Ñt tế hơn về hiện 
trạng và tình hình đang diễn ra ở Cam- u-chia. Điều này 
là cơ sở cần thiết giúp cho sự hiểu biết lẫn nhau, đi tới 
những thỏa thuận chung. 

Ba là, thỏa thuận ngừng bán .và chấm dứt nhận viện 
trợ quân sự bẻ? ngoài, tạo thời cơ mới cho việc chấm 
dứt chiến tranh, là sự đam báo cho hòa bình, có lợi cho 
tắt cả các bên, cho nhân dân Cam-pu-chia và toàn khu 
vực. 

Bốn là, các bên bất đầu tự nhận thức được trách 
nhiệm của mình trước vận mệnh dân tộc Cam-pu-chia. 
3NC từng bước đi vào hoạt đọng, đại diện cho chủ 
quyền Cam-pu-chia. Từ đó mở ra khả năng mới cho 
nhân dân Cam-pu-chia có thể tự quyết định vạn mệnh 
của mình phù, hợp với Hiến chương Liên hợp quốc và 
luật pháp quốc tế, phù hợp với xu thể chung của thời 
đại. 

Nhìn cả quá trình giải quyết xung: đột kéo dài 12 nấm 
nay ở Cam-pu-chia mới thầy rõ răng việc đạt được kết 
quả như trên là một tiền bộ rất quan trọng và có được 
nó không phải dẻ dàng. 

Suốt 12 năm qua, ở Cam-pu-chia không hệ im tiếng 
súng. Súng đạn đả không giài quyết được vấn đề và 
cũng không làm thay đôi được thực trạng nhữn gì đang 
có tại dây. Thời gian và thực tế đã đủ chín để các bên 
Cam-pu-chia biết mình biết người hơn, các nước trong 
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khu vực và cộng đồng thế giới có cách ,nhìn mới sát 
hợp hơn, ch nước có liên quan có sự điều chỉnh chính 
sách về vấn đề này thỏa đáng hơn. 


Một nhân tổ quan trọng nữa là Nhà nước Cam-pu-chia. 
Trong thời gian qua, Nhà nước Cam-pu-chia luôn luôn 
thể hiện ý chí và tỉnh thân trách nhiệm, đưa ra hàng loạt 
sáng kiến xây dựng, công băng, hợp lý cho vấn đề 
Cam-pu-chia, cho hòa bình và ơn định. 

Tất cả các yếu tố trên kết hợp với nhau trong một 
thời điểm và một không gian thuận lợi, lại có một tỉnh 
thần xây dựng, sự uyên chuyển và lập trường có phần 
kiên định hơn của Hoàng thân Xi- ha- "úc, rên vân đề 
Cam-pu-chia đã có được mật kết quả ban đầu - kết 
qủa mang tính chất đột biến. 

Đột biến trong giải pháp vấn đề Cam. pu-chia gơi ra 
một SỐ SUY nghĩ : ]) Thể giới hiện tại đang có nhiều 
biến động, Xây ra “nhiều vấn đề phức tạp. Có nhiều 
cách giải quyết các văn đề ấy. Có cách dùng sức mạnh | 
và hành vi , quân sự áp đáo của những cường quốc 


. quân sự đề “trừng trị" như diễn biến vừa qua ở vùng 


Vịnh. Lại có cách khác là nội bộ từng dân tộc, từng 
vùng tự quyết định công việc Ca mình là chính, 
sự tham gia của quốc \Ê gÓP. phân quan trọng. 2) Khó 
có thể coi việc giải quyết các vấn đề của giới là 
việc chơi cờ. Hoặc giả nẻu là cuộc chơi cờ, như trước . 
đây thường quan niệm, thì bàn cờ thế giới đã thay đôi, | 
thể cờ đã khác trước, người cầm quân đã bị nhiều ràng 
buộc khác trước và đặc biệt là quần cờ ; cũng khác trước : 
nó đã biết tự di chuyên, SÄ di. Vì tiể, mọi sự áp đặt 
đều là không thực tế và đều thiếu tôn trọng hiện thực ' ị 
khách quan. 
Tình hình Cam- pu-chia còn nhiều diễn biến phức tạp.. 
Còn có những vân đề: không nhỏ mà bản thân 12 thành 
viên của NC chưa dễ giải uyết ngay được. Đăng sau 
những vấn đề ,äy là các mỗi quan hệ lợi ích chẵng ` 
chéo nên có thể ,còn xuất hiện những thúc ép, mua chuộc,. 
lôi kéo tỉnh vi lát léo. Vì vậy, trong giai đoạn mới, cuộc | 
đấu tranh của nhân dân Cam-pu-chia không phải theo một, 
con đường thắng như chúng ta mong muốn, mà sẽ diễn ' 
ra dưới những hình thức mới, phức tạp, trong những | 
điều kiện mới không kém phần gay go, khó khăn, đòi 
hỏi sự tăng cường đoàn kết và tỉnh táo của nhân dân: 
Cam-pu-chia. Con đường để đi tới giải pháp toàn diện. 
cho vẫn đề Cam- -pu-chia còn nhiều bước. Nhưng trên : 
con đường ấy đã có một bước đi đầu : bước đi hòa giải, 
tích cực hứa hẹn HẠ Hệ bươợc đi sáng sủa tiếp theo. 


NGƯỜI BÌNH LUẬN „ . 
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Từ sự đồ bê của những “hụi” Mỹ... 


“NỊSAY: 4 tháng 2 năm 1990, tờ Bưu điện 
Hiu-xơn bang Tếch-dớt bài phóng sự 
về kết quả 8 tháng điều tra sự đồ bề của 22 cơ 
sở tiết kiệm và cho vay (gọi tất là SL) ở bang 
Tếch-dớt và các bang khác. Trong số các SL 
đổ bể có Xin-ve-ra-đô ở thành phố Đen-vơ, bang 
Cô-lô-ra-đô, mà con trai tổng thống M „ Nây Bu-sơ 
là giám đốc. Những việc làm gian dối của SL này 
đã bị phát hiện từ tháng 10-1988, đúng vào lúc đang 
diễn ra cuộc vận động bầu cử tổng thống Mỹ, và 
phó tổng thống Bu-sơ lúc đó là ứng cử viên của 
Đảng cộng hòa. Bu-sơ đã dùng quyền lực phó 
tổng thống hoãn các cuộc điều tra về SL này và bảo 
con rút ra khỏi ban giám đốc. 

Ngày 11-3-1990, tờ Bưu điện lHiu-xiơn - lại 
đăng bài phóng sự điều tra nói rõ chỉ tiết những 
thủ đoạn gian trá của Nây Bu-sơ đã thông đồng 
với những người có liên quan với cục tình báo 
CIA và một số maphia can tội giết người và buôn 
lậu ma túy. Tháng 1-1990, ủy ban thanh tra các ngân 
hàng tiết kiệm đã kết luận : Nây Bu-sơ đã ba lần 
vi phạm các quy định về hoạt động tín dụng. 
Ngày 23-5-1990, Nây Bu-sơ đã bị gọi ra điều 
trần trước ủy ban ngân hàng của hạ nghị viện. 
Nhưng rồi nhờ sự che chở của tổng thống Bu-sơ, 
Nây đã được “tai qua nạn khỏi”. 

Bin.Von-bơ-giơ trong ban biên tập Bản ¿tin về 
những hành động lén lút của CIA đã nhận xét trong. 
một bài phân tích : “CIA có rất nhiều hoạt động 
kinh doanh và cần tiền vốn do các ngân hàng giúp 
để hoạt động đầu cơ ngân hàng lén lút”. 


Trong một cuộc phỏng vấn của nhà báo Tây Đức 
Rôn Pi-sơ gần đây, ông Đê-ni-ơn En-xbơc, một 
người nổi tiếng về vụ công bố những bản Tài 
liệu môt Lâu năm góc tháng 6 năm 1971 đã đưa ra 
nhiều bằng chứng khẳng định vai trò của các cơ 
quan ủnh báo Mỹ trong việc buôn lậu ma túy Ở vùng 
biên giới ba nước Lào - Thái lan - Miến điện trước 
kia và M HỆ Mỹ hiện nay. 


LA CÔN 


\ 

Những cuộc điều tra về 22 SL bị đồ bẻ đã đưa ra ' 

ánh sáng nhiều nhân viên CIA phạm tội thông qua 

các ngân hàng để “làm sạch” những đồng “đô la 
bản” kiếm được do buôn lậu ma túy. 


Ngày 5-2-1990, hạ nghị sĩ Phrắng An-nơn-xơ 
thuộc Đảng dân chủ, chủ tịch tiểu ban điều tra của 
Ủy ban ngân hàng của quốc hội đã yêu cầu giám 
đốc CIA Uy-li-ơm Oép-xtơ ra điều trần về những 
hoạt động ngân hàng lén lút của CIA. 


Qua các mất xích móc nối các ngân hàng với các 
cơ quan tình báo của CIA và các maphia buôn lậu 
ma túy, đã phát hiện ra 1600 quan chức ngân hàng - 
can tội biển thủ 300 tỷ đô la. Và riêng 22 SL bị đổ 
bể đã buộc ngân hàng bảo hiểm liên bang phải bỏ ra 
13 tỷ đô la để đền bù cho người gửi tiền tiết kiệm. 
Tất cả những số tiền trên đây đều là rút từ túi 
những người đóng thuế cho chính phủ. Đây là vụ 
bê bối tài chính lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. 
Vụ bê bối này nỗ ra trong năm bầu cử đại biểu quốc 
hội và các thống đốc bang giữa nhiệm kỳ. tổng 
thống Bu-sơ, là một trong những nguyên nhân 
trực tiếp dẫn đến sự thất bại của đảng cộng hòa 


' và thấng lợi của đảng dân chủ ở nhiều bang. 


Nhưng ý nghĩa quan trọng nhất của vụ bê bối là 
nó làm nổi rõ một đặc trưng mới của chiều 
hướng tiêu cực trên con đường phát ưiển tư bản 
chủ nghĩa ở Mỹ theo “học thuyết kinh tế 
Ri-gân”. Học thuyết này dựa ưên “thuyết ưu tiên 
cho cung” của nhà kinh tế A-thơ Láp-phơ. Áp dụng . 
học thuyết này, giám 'đốc ngân sách Đê-vít 
Xiốc-môn trình bày ước Quốc hội bản dự trù 
ngân sách năm tài chính 1982 bất đầu từ ngày 
1-10-1981 với những con số trên “biểu đồ _ 
Lán-phơ” chỉ rõ mức thâm hụt ngân sách giảm dẫn 


và đến năm 1984 thì sẽ thực hiện được việc đưa thu 


lên vượt chi. Trên cơ sở những con số của “biểu 
5XÍ 
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đồ Láp-phơ”, bản dự trù ngân sách đã được quốc 


hội thông qua. 


_ Nhưng chỉ đến cuối năm 1981 thôi, sự phát triển 
_của nền kinh tế Mỹ đã đưa đến những con số 


chứng tỎ mức thâm hụt ngân sách không giảm 


mà lại tăng. 


Bị chất vấn cả trong và ngoài quốc hội, giám 
đốc ngân sách Xtốc-mơn tìm đủ cớ này cớ khác 
để “giải thích” tình trạng đó. Những lời giải thích 
đó tất nhiên không thuyết phục được những 
người hiểu biết về kinh tế, 


“Thế rồi “quả bom Xtốc-mơn” đã nỗ bùng. Trong 
- tuần báo Nhà kinh tế ngày 21 - 27 tháng 11-1981 đã 
xuất hiện bài “Giáo dục công chúng Mỹ”. Bài báo 


tường thuật lại cuộc nói chuyện ghỉ âm . giữa nhà 


báo lão thành của tờ Bưu điện — Oa-sinh-tơn 
Uy-l-oơm Grai-đơ với giám đốc ngân sách 
XtỐc-mơn, trong đó Xtốc-mơn thú thật : những 
con số y đưa ra trước quốc hội là những con số 
bịa đặt theo yêu cầu của tổng thống Ri-gân chứ 
không dựa trên sự tính toán khoa học nào. Còn những 
con số dựa trên tính toán khoa học qua máy vi tính 
đã đưa đến kết quả như thục tế nền kinh tế 
năm 1981 đã chứng minh : chỉ ngày càng vượt 
thu. Xtốc-mơn kể lại : y đã phải “nuôi” bộ nhớ của 
máy vi tính bằng những con số giả tạo để “ép” 
máy vi tính phải nói dối rằng thu ngày càng vượt 
chỉ. 

Sau đó, nhiều tờ báo đã đăng lại và phân tích ý 
nghĩa của việc máy vi tính bị “ép” phải nói đối theo 
lệnh tổng thống rồi rút ra nhiều kết luận bị quan. 

Kết luận bi quan nhất là : những tiến bộ khoa học 
kỹ thuột đem lại phồn vinh thực sự cho nhân dân 
Mỹ thì ít mà đem lại những ảo trưởng về sự phôn 
vinh nhiều hơn. 


Đó không phải là một kết luận cường điệu hóa. 


Có rất nhiều bằng chứng trên nhiều lĩnh vực. 
'Hãy trở lại chuyện đổ bể của các hội tiết kiệm và 
_ cho vay (SL) và các ngân hàng tương tế (MSB). 

— Tháng 12 mới rồi, cơ quan ngân sách Quốc hội 
Mỹ (CBO) đã công bố bản báo cáo về tình hình 
thâm hựt ngân sách của Mỹ. Theo con số được công 
bố, mức thâm hụt ngân sách năm tài chính 1990 


DS 


kết thúc ngày 30 tháng 9 vừa qua là 220 tỷ đô la. So 


- với thâm hụt ngân sách 29 tỷ đô la trong năm tài 


chính 1980, năm cuối cùng của chính quyển 
Ca-tơ, thì 10 năm cằm quyển của đảng cộng hòa 
đã tăng mức thâm hụt ngân sách lên gấp gần 8 lần 
! Ai cũng biết mức thâm hụt ngân sách là biểu hiện 
tập trung của sự suy thoái kinh tẾ. Tăng mức thâm 
hụt ngân sách gấp 8 lần trong 10 năm là biểu hiện 
tập trung của sự khủng hoảng triển miên của nền 
kinh tế Mỹ suốt 10 năm qua với những khoảng 
cách giữa thời kỳ suy thoái và thời kỳ phục hồi 
ngày càng rút ngấn. Nếu so sánh mức thâm hụt 
ngân sách (29 tỷ đô la) năm 1980 với mức thâm hụt 
ngân sách, (45,2 tỷ đô la) năm 1975, năm cuối cùng 
Mỹ còn dính líu đến cuộc chiến tranh ở Việt nam, 
thì mức thâm hụt ngân sách năm 1980, tức sau 5 


_năm hòa bình dưới chính quyền Pho và Ca-tơ, đã 


giảm được 16,2 tỷ đồ la... 
Giám đốc CBO Rô-bớt Ray-sao-ơ đã nhận xét : 


. nguyên nhân của tình trạng thâm hụt ngân sách ngày 
càng tăng là do nền kinh tế Mỹ bước vào thời 


kỳ suy thoái cùng lúc chính phủ Mỹ phải tung ra 
những khoản tiền lớn để cứu văn các SL và các 
MSB bị đổ bể. Sự đổ bể này lại là hậu quả của 
“thuyết ưu tiên cho cung”, cơ sở của “học thuyết 
kinh tế Ri-gân”. 


Ri-gân chủ trương tăng nh: vốn cung cấp cho 
các nhà kinh doanh Mỹ để thúc đẩy sự phát triển 
kinh tế. Để thực hiện chủ trương này, Ri-gân đã 
“tháo khoán”-cho các ngân hàng. Trước năm 1981, 
Ngân-hàng liên bang Mỹ đã định mức nghiêm ngặt 
cho các loại Bi suất ngân hàng hằng năm từ 5 đến 
8%. Dưới chính quyền Ri-gân, ngân hàng đã liên. 
tiếp tăng lãi suất, có lúc tăng tới 20% như trong 
năm 1981. 


"Sức hết của Bí suất cao đã làm cho khối lượng 
tiền gửi vào các SL và MSB phình ra rất nhanh, đặc 
biệt là các MSB có phần nào giống hình thức - 
“hụi” ở Việt nam ! Các ngân hàng tương tẾ này 
không có vốn riêng ; vốn kinh doanh cho vay hoàn 
toàn do những khoản tiền tết kiệm gửi vào, 
những người gửi tiền chia nhau Hải (và tất nhiên 
cả lỗ), khác với các SL có vốn đầu tr và chủ 
đầu tư SL đảm bảo trả lãi theo định mức cho người 


gửi tiền. Hình thức MSB với lãi suất cao có sức 
hút mạnh hơn đối với những người có gan làm 
to, ăn to, mất to. Vì thế số dư tiền gửi vào MSB 
tăng tới 10 tỷ đô la mỗi tháng. Nấm khối lượng 
uền lớn trong tay, các SL và MSB, đáng lẽ chỉ làm 
nhiệm vụ thanh toán những khoản nợ mua hàng 
chịu, nhất là mua nhà như trước năm 1981, thì 
s1. 1.1..3^. cơ, lừa đảo, 
nuốt chứng lẫn nhau. 


Trong tổng số 43000 tổ chức ngân hàng các loại 
có 4500 SL và 500 MSB. Mỗi tổ chức ngân hàng 
này giao dịch về tiễn tệ tín dụng với hàng chục 
công ty kinh doanh sản xuất thương mại và dịch vụ 
và số phận thăng trằm, phất, vỡ của các công ty đó 
đều kéo theo các tổ chức ngân hàng. Hơn 4/5 các 
SL và MSB đã lâm vào tình trạng làm ăn thua lỗ và 
200 MSB bị đe dọa phá sản. - 


Sự “tháo khoán” cho các ngân hàng đã đây mạnh 
hơn nữa chiều hướng tiêu cực phát sinh từ năm 
1971. Năm đó, chính quyển Ních-xơn phải tuyên 
bố từ bỏ cam kết của nước Mỹ tại Hội nghị 
kinh tế tài chính thế giới Brét-tơn Út năm 1944 là 
"Ngân hàng liên bang Mỹ đảm bảo đổi vàng lấy độ 
la theo giá 35 đô la mộy ao-xơ vàng (28 gam). 
Nguyên nhân chủ yếu của quyết định bị đát này là 
những chỉ phí khổng lỗ cho cuộc chiến tranh xâm 
lược Việt nam đã đầy nước Mỹ vào cuộc suy thoái 
kinh tế trong đó đồng đô la đã xuống giá nhiều 
so với năm 1944. Lạm phát đã tung ra thị trường 
tài chính thế giới khoảng 700 tỷ đô la. Các ngân 
hàng châu Âu đã ổ ạt đổi đồng đô la lấy vàng. Cho 
đến năm 1970, kho dự trữ vàng của Mỹ đã hụt 
mất 9000' tấn vàng.. Nếu tiếp tục đổi vàng lấy 
đô ta thì cả kho dự trữ còn lại không đủ. Vì thế Mỹ 
đã phải đình chỉ việc đổi vàng lấy đô la. 


Từ năm 1973, các nước tư bản lại xóa bỏ việc. 


định tỷ lệ hối đoái chính thức giữa các đồng 


uền của họ, “thả nổi” cho các đồng tiển đó - 


cạnh tranh về hối đoái với nhau. 
Hai quyết định “bẻ gẫy xương sống vàng” của 
đồng đô la và “thả nổi” các đồng tiền tư bản đã 


làm đảo lộn các kế hoạch sản xuất kinh đoanh - 


.của các công ty tư bảmedo nh trạng các giá cả ở 
đầu vào luôn biến động, không thể lường hết lỗ, 
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lũ ở đầu ra. Ngược lại, những biến động của giá 
cả lại tạo cơ may lớn cho những tay đầu cơ 
sùng sỏ. 


Việc “tháo khoán” thỏ dŒ Nvấi hàng năm 1981 đã 
đẻ ra nhiều lãi suất “tự phát” chênh lệch nhau tạo 
cơ may lớn hơn nữa cho những tay đầu cơ đó. 
Những mánh khóc lừa đảo xoay quanh các “hụi” 
và các “quỹ tín dụng bất tín” trong mấy năm qua ở 
Việt nam chỉ là những bài tập còn rất vụng về so 
với các chiến dịch như “bò rống” (đầy giá chứng 
khoán lên) hoặc “gấu khóc” (đìm giá chứng khoán 
xuống) ở Mỹ. Tại đây hàng nghìn tổ chức ngân 
hàng và công ty kinh doanh điêu đứng phải phá sản -, 
trong một tuần, thộm chí trong một vài ngày. 


Trong 6 tháng đầu năm 1982, có 18000 công ty kỹ 
nghệ thương mại phá sản ; 35 ngân hàng tuyên bố 
hết khả năng thanh toán, 300 ngân hàng khác gặp 
khó khăn lớn về tài chính, và cứ mối giờ lại có 
thêm 36 công ty tư bản phá sản. : 


Tình trạng trên đây đã chứng minh rõ ràng “học 
thuyết kinh tế Ri-gân” và “thuyết ưu tiên cho 
cung” đã thất bại ngay từ năm đầu áp dụng. Việc 
Ri-gân cố bám lấy học thuyết sai lầm đó suốt 
tám năm cằm quyển đã dẫn đến kết quả là một ˆ 
nền kinh tế không cân đối : mạnh vẻ những hoạt 
động đầu cơ của bộ phận ăn bẫm, yếu vềể những _ 
hoạt động sản xuất, kinh doanh ; mạnh về ngành 
sản xuất quân sự siêu hiện đại, điện tử hóa, yếu về 
ngành sản xuất dân sự phục vụ uiêu dùng. Nhưng 
nghiêm trọng hơn cả là chính sách kinh tẾ bảo 
thủ cực đoan chống lại lợi ích của nhân dân lao 
động, làm cho đời sống họ ngày càng khó khăn, sức 
mua ngày càng sút kém, dẫn đến tình trạng hàng hóa 
ế ẳm mà người cần thì không có tiền mua. 


Những cuộc khủng hoảng kinh tế thừa cứ diễn 
đi diễn lại theo chu kỳ suy thoái - phục hồi trên cơ 
sở tập trung tư bản lớn hơn và sự bần cùng hóa 
một bộ phận nhân dân đông hơn, rồi lại suy thoái, 
lại phục hồi trên cơ sở tương tự, tất yếu sẽ dẫn 
đến chủ nghĩa phát xít về kinh tế và chủ nghĩa 
phát xít về chính trị dưới những hình thức mới Í 


Liệu tổng thống Bu-sơ có rút ra bài học thất bại 
của nửa nhiệm kỳ đầu và đi theo. một chiều 
hường khác với chiều hướng đó không ? 
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_ Về cơ“ chế kết hợp 
kê hoạch uà thị trường 


Nữ 1990, Trung quốc đã ả 


chức một cuộc thảo luận 
lớn về vẫn đề kết hợp kinh tế 
kế hoạch và điều tiết thị 
trường. Tạp chí Cầu thị số 10, 
12, l3, 14, 23 năm 1990, đã đăng 
trên 20 bài về vẫn đề trên. 
Dưới đây là bản tổng thuật. 


Trước hết, Trung quốc xác 
định kinh tế của đất nước là 
kinh tế hàng hóa có kế hoạch 
trên cơ sở chế độ sở hữu công 
cộng. Trung quốc cho rằng đó 
cũng là đặc trưng chủ yếu của 
kinh tế xã hội chủ nghĩa nói 
chung. Việc cải cách thê chế kinh 
tẾ ở..Trung quốc là nhằm tạo 
lập mộÌ cơ chế quản lý và cơ 
chế điều hành kinh tế thích 
hợp với tủnh hình Trung quốc. 
Đó là cơ chế kết hợp kinh tế 
kế hoạch và điều tiết thị 
trường. _ 

Kế hoạch và chức năng của 
kế hoạch 

Trước kia, Trung quốc đã 
đồng nhất kinh tẾ xã hội chủ 
nghĩa với kinh tế kế hoạch, ảo 
tưởng rằng mọi hoạt động kinh 
tế xã hội đều có thể kế hoạch 
` hóa theo pháp lệnh. Nay Trung 
quốc xác định : kế hoạch bao 
gồm kế hoạch pháp lệnh và kế 
hoạch cïhỉ đzo, vẫn là một trong 
những đặc tính của kinh tế xã 
hội chủ nghĩa. Yêu cầu của kế 
hoạch hóa như sau. Thứ nhất, 
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phải xây dựng được chiến lược 
dài hạn, kế hoạch trung hạn, 
cân đối tài chính, tín dụng, vật tư 
và ngoại tệ. /I4¡ là, chính sách 
và quy hoạch kinh tẾ xã hội được 
xác lập trên cơ sở khoa học, dân 
chủ, hiện thực ; hết sức tránh 
chủ quan, duy ý chí, quan liêu. 8a 
là, kế hoạch phải dựa trên ayuyên 
tc động viên được sáng kiến 
cá nhân và cơ sở, dựa trên quy luật 
giá trị, bảo đảm lợi ích hài hòa 
giữa nhà nước, xí nghiệp và công 
nhân, viên chức. 

_ Trong cân đối tổng lượng cung 
cầu, trọng điểm là khống chế 
đầu tư tài sản cố định, khống 
chế tổng quỹ tiêu dùng, điều 
chỉnh những cơ cấu kinh tẾ lớn. 
Muốn vậy, nhà nước: phải nấm 


quyển trực tiếp phân phối một: 


số vốn đầu tư, vật tư, ngoại tệ ; 
ưực tiếp quản lý một số xí 
nghiệp lớn. Điều kiện tiên quyết 
của kinh tế kế hoạch là tập trung 
quyền lực một cách thích đáng. 
Thực tế cho thấy, nếu từ bỏ 
việc tập trung quyền lực một 


cách hợp lý, có nghĩa là từ bỏ. 


tính kế hoạch và sẽ phải ưả giá 
rất to lớn. Đương nhiên, việc tập 
trung đó phải phù hợp với quy 
luật khách quan, không thể tập 
trung theo kiểu duy ý chí, chủ 
quan. 

Đề làm các việc nói trên, cần có 
một bộ máy điều hành vĩ mô có 


hiệu lực ; giữ vững cơ chế kế 
hoạch, bao gồm kế hoạch pháp 
lệnh và kế hoạch chỉ đạo ; sử 
dụng các đòn bẩy kinh tế như giá, 
thuế suất, lãi suất, hối suất... ; 
kết hợp biện pháp hành chính và 
cơ chế thị trường, nhằm điều 
hành vĩ mô có hiệu lực. Các cơ 
quan quản lý tổng hợp và chịu 
trách nhiệm điều hành vĩ mô như 
các cơ quan kế hoạch, tài chính, 
ngân hàng nhà nước... cần có sự 
phối hợp đồng bộ, thống nhất 
và có hiệu lực. Trong quá trình 
chuyển đổi cơ chế, không thể coi 
nhẹ vai trò của các cơ quan này. 
Đây là các cơ quan quản lý và 
điều hành, tuyệt đối không phải 
là các cơ quan kinh doanh. Cần 
đổi mới và tăng cường hiệu lực 
của các cơ quan này. 

Để thích ứng với cơ chế mới, 
cần đổi mới và hoàn thiện trình 
tự và thủ tục ra quyết định về: 
chính sách kinh tẾ vĩ mô, nhằm 
dân chủ hóa và khoa học hóa việc 
ra quyết định. Đồng thời, chú 
trọng xác lập quan hệ giữa trung 
ương và địa phương, phân quyền 
trên cơ sở tập trung quản lý, hết 
sức tránh phân tán, vô chính phủ. 
Trong phân phối thu nhập tài 
chính, cần cố gắng bảo đảm và 
nâng cao thu tài chính trung ương 
trong toàn bộ thu tài chính. 

Trong kế hoạch pháp lệnh và 
kế hoạch chỉ đạo, lấy bộ phận 


nào làm chính là tùy theo mỗi nơi 


và mỗi thời kỳ, mỗi khu vực 
_ kinh tế. Nội dung cơ bản của kế 
hoạch là khống chế tỷ lệ, bảo 
đảm nền kinh tẾ phát triển thco 
một tỷ lệ cân đối, hợp lý. Còn 
việc dùng cách thức nào để thực 
hiện mục đích này, có thể linh 
hoạt vận dụng. Trong kế hoạch, 
phần kế hoạch pháp lệnh là có 
tính chất bất buộc. Điều này dễ 
hiểu và dễ kiểm soát. Nhưng 
phần kế hoạch chỉ đạo - hướng 
dẫn, thì tính chất ràng buộc 
mềm dẻo hơn. Cho nên, kế 
hoạch chỉ đạo cần sử dụng tổng 
hợp các đòn bẩy kinh tế. Vấn 
đề là ai đứng ra sử dụng? 


Thị trường và điều tiết thị ' 


trường 

Điều tiết thị trường chủ yếu 
nhằm : 1) Bảo đảm cho sản xuất 
và tiêu dùng ăn khớp với nhau ; 
điều tiết cung cầu trên một 
chừng mực nhất định ; kích thích 
và định hướng sản xuất và tiêu 
dùng. 2) Sử dụng quy luật giá trị, 
thúc đẩy đổi mới kỹ thuật, 
giảm tiêu hao, giảm giá thành, 
nâng cao chất lượng sản 
phẩm. 3) Điều chỉnh cơ cấu sản 
xuất. Đương nhiên, Mối với 
những cơ cấu lớn, phải điều 
chỉnh bằng kế hoạch. Thực tiễn 
cho thấy, nếu chỉ dựa vào thị 
trường đẻ điều tiết những quan 
hệ lớn, sẽ mất thời gian và 
phải trả giá đất. 

Vận dụng cơ chế thị trường 
chủ yếu B điều tiết hoạt động 
vi mô. Muốn phát huy vai trò thị 
trường, điều kiện tiên quyết là 
mỗi đơn vị kinh tế phải là người 
sản xuất và người kinh doanh 
độc lập (tương đối) ; mỗi xí 
nghiệp phải là một đơn vị sản 
- xuất hàng hóa, tự chủ kinh 
doanh, tự chịu lỗ lãi, tự thân vận 
động, tự cải tạo và tự phát triển, 
phải là người có tư cách pháp 


nhân, có quyền lợi và nghĩa vụ 
trước nhà nước, xã hội và 
người lao động. 

Cốt lõi của điều tiết thị 
trường là cơ chế giá. Chỉ khi nào 
giá cả thật sự phản ánh giá trị và 
phản ánh quan hệ cung cầu, thì 
điều tiết thị trường mới có hiệu 
quả. Hiện nay Trung quốc còn 2 


- giá, nên tín hiệu giá cả còn bị bóp 


méo nghiêm trọng. 

Có ý kiến cho rằng vấn đề cơ 
bản hiện nay ở Trung quốc là 
xây dựng và phát triển thị trường, 
tạo lập cơ chế thị trường. 
Muốn phát huy cơ chế thị 
trường, trước hết phải giao 


quyền chủ động cho cơ sở, để 


cơ sở được nhiều quyển hạn 
hơn. Cơ chế hoạt động của xí 
nghiệp là cơ sở quyết định hoạt 
động của cơ chế thị trường. 
Cơ chế xí nghiệp yếu kém thì cơ 
chế thị trường cũng yếu kém. 
Cho nên, phải đổi mới và hoàn 
thiện cơ chế quản lý sản xuất 
và kinh doanh của xí nghiệp thì 
mới có thể hình thành một thị 


_ trường ổn định, lành mạnh, và 
từ đó, có một cơ chế thị - 


trường năng động, có hiệu lực. 
Dưới chủ nghĩa xã hội, quy 
luật giá trị phát huy tác dụng trên 
3 địa hạt : 1) Xí nghiệp thực hiện 
hạch toán kinh tẾ ; giá thành sản 
phẩm là phần tiêu hao của lao 
động sống và lao động vật hóa ; 
lợi nhuận là giá trị do lao động 
sống tạo ra. Xí nghiệp phải thu 
hỏi những giá trị của lao động đã 
ao phí, nhằm bảo đảm tái sản 
xuất giản đơn và mở rộng. 2) 
Điều tiết việc phân phối tư 
liệu sản xuất và sức lao động 
giữa các ngành kinh tẾ. Ngay 
việc xác định kế hoạch kinh tế 
cũng phải tính tới vai trò của 
quy luật giá trị. Nếu kế hoạch 


phù hợp với quy luật giá trị, kế 
hoạch đó là hiện thực. Và ngược 


Qua sóch bớo nước ngoòi 


Tại. 3) Quy luật giá tị điều tiết | 
_ việc phân phối và tái phân phối 


thu nhập quốc dân. Việc điều 
tiết này được thông qua sự biến 
động của giá cả. _ 

Thị trường là sản phẩm của 
kinh tẾ hàng hóa, là tổng hòa các 
quan hệ trao đổi. Cơ chế thị 
trường là những đòn bẩy kinh tế 
nhằm sử dụng quy luật vận động 
của kinh tế hàng hóa và những gì 
có liên quan đến kinh tẾế hàng 
hóa. Nhưng không thể đồng nhất - 
kinh tế thị trường với kinh tẾ 
hàng hóa. Bởi lẽ kinh tế hàng hóa 
có hai loại : kinh tế hàng hóa xá 
hội chủ nghứa, lấy sở hữu công 
cộng làm nền tảng ; và kinh tế 
hàng hóa ( bản chủ nghĩa lấy 
sở hữu tr nhân về tư liệu sản 
xuất làm nền tảng. Kinh tẾ 


-hàng hóa dựa trên sở hữu tư nhân 


về tư liệu sản xuất, là kinh tế 
thị trường. Kinh tế hàng hóa dựa 


_ trên sở hữu công cộng về tư 


lệu sản xuất, là kinh tẾ kế 
hoạch, đổng thời thực hiện điều 
tết thị trường. Điểu tiết thị 
trường và kinh tế thị trường 
giống nhau ở chỗ : đều là sản 
xuất tự do tùy theo sự thay đổi 
của quan hệ cung cầu. Nhưng 
điều tiết thị trường lại khác với 
kinh tẾ thị trường ở chỗ nó 
cũng là sản xuất tự do nhưng 
trong phạm vi cho phép của kế 
hoạch nhà nước. 

Kết hợp kế hoạch và thị 
trường 

Kết hợp kế hoạch và thị 
trường thực chất là kết hợp 
kinh tế vĩ mô và kinh tẾ vi mô, 


đưa hai lĩnh vực này phối hợp 


chặt chẽ với nhau, chiếu cố 
lẫn nhau, cùng thúc đây toàn bộ . 
kinh tế phát triển, không để hai 
mảng tách rời nhau, mỗi cái theo 
một hướng khác nhau. Đương 
nhiên, trong mối quan hệ đan xen 
đó, mỗi: lĩnh vực vận động theo 
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Qua sốch bớo nước ngoài 


yêu cầu của mình. Hoạt động của. 


kinh tế vĩ mô là nhằm phục vụ 
kinh tế vi mô, chỉ đạo kinh tế vi 
mô không phát triển lộn xộn, 
bừa bãi, nhằm hạn chế tác dụng 
tiêu cực của thị trường. Còn 
- kinh tế vi mô phải vận dụng quy 
luật giá trị và các đòn bẩy kinh 
tế đề kích thíh sáng kiến cá 
nhân, đây mạnh sản xuất, cố 
gắng hướng tính tích cực của 
kinh tế vi mô phù hợp với yêu 
cầu của kinh tẾ vĩ mô. 

Có thể nói, Trung quốc đang 


chuyển từ cơ chế kế hoạch 


pháp lệnh là chính sang cơ chế 
kế hoạch chỉ đạo là chính ; từ 
khống chế trực tiếp là chính 
sang khống chế giái tiếp là 
chính ; từ kế hoạch hóa đơn 
thuần, tập trung cao. độ, quản lý 
cao độ sang kết hợp kế hoạch 
_ với thị trường. Cái khó nhất 
trong lý luận cũng như trong 
thực tiễn là vấn để kết hợp kế 


hoạch và thị trường trong bộ: 


phận kế hoạch chỉ đạo. Bởi vì bộ 
phận này chiếm một tỷ trọng rất 
lớn trong toàn bộ kinh tế (gồm 
3 bộ phận : kế hoạch pháp 
lệnh, kế hoạch chỉ đạo và điều 
tiết thị trường). Vấn đề đặt ra 
là : phải xử lý đúng đấn quan hệ 
giữa kế hoạch nhà nước - thị 
trường - xí nghiệp, dưới sự chỉ 
đạo của kế hoạch nhà nước. 
Ở đây, thị trường là khâu nối 
liên giữa kế hoạch và điều tiết 
thị trường. Nhà nước vận dụng 
. các đòn bây kinh tế để xác định 
kế hoạch chỉ đạo, đồng thời sử 
dụng biện An hành chính và 
pháp luật để tác động có tính chất 


định hướng vào cơ chế thị. 


trường. Sau đó, chính cái cơ chế 
thị trường đã bị cơ chế kế 
hoạch tác động đó, điều tiết hoạt 
động của xí nghiệp. Đó là lĩnh 
vực quan trọng nhất của sự kết 
hợp thật sự giữa `kinh tế kế 


62 


là và điều tiết thị biiế 
Việc kết hợp này tốt hay xấu, 
tùy thuộc 2 yếu tố : 1) Sự hình 


thành và phát triển lành mạnh 


của thị trường và cơ chế thị 
trường. 2) Bộ máy điều hành vĩ 
mô có hiệu lực. Trong sự kết 
hợp đó, không có vấn đề kế 
hoạch là chính hay thị trường là 
chính, mà bà : kế hoạch tác động 
định hướng đối với thị 


Đối với kinh tế vĩ mô, việc 
kết hợp kế hoạch và thị trường 
phải giải quyết tụ các vấn để 
sau đây: -- 

- Thể hiện được ưu điểm của 
kế hoạch kinh tế xã hội chủ 
nghĩa và sức sống của kinh tế 
hàng hóa, bảo đảm “tính kế 
hoạch” và “tính hàng hóa” hòa 
hợp hữu cơ, bổ sung cho nhau, 
thâm nhập vào nhau, không để 


mặt yếu của kế hoạch và mặt _ 


yếu của - thị trường liên kết với 


nhau. Nếu tính chủ quạn của kế 


hoạch kết hợp với tính tự phát 
của thị trường, thì tiểu cực sẽ 
xuất hiện Đó chính là hậu quả 
hiện đang tổn tại nghiêm trọng ở 
Trung quốc. _ 

- “Tính kế hoạch” và “tính hàng 
hóa” phải được thể hiện trong 
toàn bộ nền kinh tẾ. Không nên : 
nhà nước chỉ lo kế hoạch, còn 
để cho thị trường thực hiện “tính 
hàng hóa”. 

- Nhà nước điều hành kinh tế 
có nghĩa là quảnslý không chỉ 
bằng chỉ tiêu kế hoạch và biện 
pháp hành chính, mà chủ yếu là 
bằng các chính sách kinh tẾ và 
các đòn bẩy. 

- Khi cân đối kinh tế, N nuốc 
phải kết hợp cân đối lượng giá 
trị và lượng hiện vật, trong đó chủ 
yếu là cân đối lượng giá trị. 
Trong cân đối lượng giá trị, chủ 
yếu là điều tiết lưu lượng 
đồng tiền, khống chế kim 


_ nhiều sản 


X71 6146 
chỉnh cơ cấu kinh tế, 

Cơ chế thị trường đã phát huy ˆ 
vai trò tích cực to lớn, nhưng 


cũng gây ra rất nhiều vấn đề : 


_1) Sản xuất và xây dựng trùng 


lấp, mù quáng, rất lăng phí. 2) 
Cạnh tranh trong thu mua hàng 
xuất nhập .khẩu, không bảo đảm 
nhu cầu trong nước, không 


đáng xuất.cững xuất, không đáng 
nhập cũng nhập, có thứ tỉnh nảy 


xuất, tỉnh kia lại nhập. 3) thị 
trường biến động rối loạn, toàn 
dân đi buôn : các cơ quan đảng, 
chính quyền, quân đội nhân 
dân, nhà trường đổ xô đi buôn, _ 
đâu đâu cũng thấy đầu cơ buôn 

lậu, hối lộ tham nhũng, buôn 
bán vòng vèo, trao đổi tiền mặt, 
kết quả là giá cả tăng vợt, cán bộ ` 
hư hỏng, kỷ cương trong đẳng 
và trong xñ hội xuống cấp 
nghiêm trọng, hoạt động sản 
xuất kinh doanh của từng đơn 


vị và của cả xã hội bị tác động 


không bình thường. 

Tình hình trên chủ yếu là do sự 
điều tiết: mù quáng của thị 
trường, nhưng không thể coi nhẹ 
các nguyên nhân quan trọng khác : 
1) Kinh tế vĩ mô mắt cân đối 
nghiêm trọng ; 2) Trong quản 
lý, chưa phân rõ chức năng hành 
chính nhà nước và chức năng 


quản lý kinh doanh, mỗi ngành 


một cung cách, khép kín với 
nhau, tài chính thì “chia bếp ăn 
cơm”, hình thành kinh tế “chư 
hầu”, cản trở sự hình thành thị 
trường thống nhất xã hội chủ 
nghĩa Còn áp dụng hai giá, 
định giá không 
đúng giá trị, gây nhiễu nghiêm 
trọng. 3) Quản “lý thị trường 
và khống chế thị trường, 
không theo một chế độ đồng bồ 
hoàn chỉnh, nhiều sơ hở. 


__ ANH THƠ tổng thuội 
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Với các sản phẩm : quản áo dệt 
kim mặc lót, mặc ngoài, thẻ dục thẻ 
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kinh tế - kỹ thuật toàn quốc 1990. 
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I[-ta-li-a Nam Triều Tiên. 

Các công đoạn sản xuất của nhà 
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Nhật Bản, CHLB Đức, Liên Xô, 
Nam Triều Tiên. 
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LE QUANG UY 


Máy dệt tròn Rib-AEKM của hãng 
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.% Telex : 412228 HTLO.VT 
M3, Tên giao dịch : HOTIMEX 


: s4 _ Tài khoản : 01-130-004 Ngân 
TÁI,c. hàng Công thương Bến Thủy - 
Nghệ Tĩnh 
Máy may JUKI (Nhật), sản xuất năm Tài khoản ngoại tệ : 37-110-149 
1989, công suất 12 triệu sản phẩm/năm Ngân/hàng Ngoại thương Trung 
ương 


Đại hội Vũ - Lý luận 
và thực tiến . 


Nghiên cứu - ao đổi 


Ý kiến và kinh nghiệm - 


` Thư gửi Bộ biên tập 
Thể giới : 
Vấn đề, sự kiện 


Qua sách báo _ 
nước ngoài 


Ea chi€©ngsen 
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LÊ VĂN LÝ - VỀ vai vò lãnh đạo của Đảng 14 


Nghên cứu 

TRẤN ĐỨC - Một tập đoàn công nghiệp đã hình thành như thể dó 
NHẬT TÂN - Động lực của kính lễ quốc doanh và hợp tác xã 

_ Xây dựng kinh lễ hộ gia đình ở nông thôn hiện nay 
Trao 

PHAN THANH PHỔ - Phân đnh thủy kợi phí và thu nông nghệp 

VŨ THỊ NGỌC PHÙNG - Vẻ những tiền để của kế hoạch hóa 


NGUYỄN THỊ HẲNG - Đổi mới chính sách phân bó lao động - dân cư 
HƯNG NGHIÊM - Ba son tạo thể đứng vững vàng 
NGUYÊN HỎNG SƠN - Dân chủ hóa yong lnh vực vẫn hóa - ính thắn 
PHẠM ĐỨC THÀNH - Đổi mới cơ chế quản lý lản lương và bảo hiểm 
xã hội 

CHỦ THÁI THÀNH - Vấn để tranh thiếu niên tàn tội ở nước ta 
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HOÀNG ĐIỆN - Đừng để một số Ruậi ngữ bị hiểu sai và bị lợi dựng 


LÊ TỊNH ~' Trưng quốc sau hơn 10 năm cải cách 
PHAN DOÄN NAM - Phương, pháo nhận tiết đặc đảm của cục điện 
thể gới hiện nay | 55 
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*ww Thị tưởng ? Nhưng không phải tự phái... (phỏng vẫn Ma-xa+u 
E-xitô-mi tổng gám đốc Viện kinh thuộc Cục kế hoạch kinh l - 

Vẫn phòng tủ tướng Nhật bản) 60 
Bìa 1 : Lãng Vua Hùng 

Ảnh : LÊ CƯỜNG 


Bộ biên tập : 1 Nguyễn Thượng Hiền, Hà nội. Dây nói : 52061 - 52062 
Cơ quan thường trú tại miền nam : 19 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, 
T.P Hồ Chí Minh. Dây nói : 25768 - 22040 


Đợi hội VỊI - Lý luộn và thực tiên 


ĐỀ XÂY DỰNG GIAI CÁP 
CÔNG NHÂN VỮNG MANH 


HÂN tích địa vị kinh tẾ - xã hội của giai cấp công 

nhân trong nên sản xuất đại công nghiệp tư bản 
thế kỷ XIX, các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - 
 Lê-nin đã khẳng định : giai cấp công nhân là giai cấp 
tiên tiến, có tinh thần triệt để cách mạng, tính tô chức 
kỷ luật cao và tính quốc tẾ. Điều đó, đến nay vẫn 
_ đúng, xét trên phạm vi đội ngũ giai cấp công nhân 
quốc tế. Những phẩm chất cách mạng ấy của giai 
cấp công nhân là khách quan đo lao động sản xuất 
công nghiệp mà có. 

Tuy vậy, không phải giai cấp công nhân ở bất cứ 
nước nào cũng có đầy đủ những tính chất Ấy. Thể 
hiện những tính chất đó đến mức độ nào là tùy thuộc 
vào điều kiện kinh tế - xã hội cụ thể của từng nước. 

Giai cấp công.nhân Việt Nam là một bộ phận của 
giai cấp công nhân quốc tế. Nó cũng mang những 
tính chất chung của giai cấp công nhân quốc tế. Tuy 
nhiên, đo đặc điểm sự hình thành, do điều kiện kinh 
' tế - xã hội, giai cấp công nhân nước ta chưa phải đã 
có đầy đủ những tính chất chung của giai cấp công 
nhân hiện đại, mà còn có khá nhiều nhược điểm : 

1 - VỀ tính tiên tiến. Phải khách quan thừa nhận 
rằng, giai cấp công nhân Việt nam hiện nay chưa thực 


sự là lực lượng tiên tiến nhất. Điều đó thể hiện trên | 


các khía cạnh : 
- Trình độ lý luận thấp. Số đông công nhân trình 


độ văn hóa thấp nên trình độ lý luận cũng thấp. Qua 


_ điều tra xã hội học ở một số địa bàn, phần lớn công 


ĐÔ NGUYÊN PHƯƠNG 


giai cấp công nhân. Không ít công nhân không tự hào 
về giai cấp mình, không tự hào mình là thành viên của 
giai cấp công nhân, Họ thờ ơ với thời cuộc, với 
tình hình chính trị trong nước và thế giới. 

- Chưa thể hiện được vai trò tiên phong, vai trò chả 
đạo về mới kừuh lế. Trên 30% xí nghiệp, cơ sở sản 
xuất kinh dọanh thuộc khu vực quốc doanh làm ăn 
thua lỗ, sản xuất đình đốn. Công nhân ít quan tâm 
đến năng suất chất lượng sản phẩm, hiệu quả kinh 
tế. Vì vậy, năng suất lao động thấp, chất lượng sản 
phẩm, hiệu quả kinh tế kém. Quốc doanh, tập thể 
thưa tư nhân ; hàng chục tỷ đồng hàng hóa ứ đọng 
không tiêu thụ được vì chất lượng kém, giá thành 
- Chưa thực sự làm chủ mọi mặt đời sống xã hội. 
Điều này một mặt do giai cấp công nhân chưa có thói 
qucn, năng lực làm chủ ; mặt khác, cơ chế hiện nay 
cũng hạn chế quyền làm chủ của công nhân. Cán bộ 
lãnh đạo, quản lý của rất nhiều nhà máy, xí nghiệp, 
đơn vị sản xuất chưa tôn trọng quyền làm chủ của 
công nhân. Trên thực tế, quyền làm chủ của công 
nhân bị vi phạm nghiêm trọng. Điều đó đã hạn chế 
nhiệt tình lao động, khả năng sáng tạo và giảm sức 
đấu tranh cho chân lý từ phía giai cấp công nhân, và 
đó cũng là một trong những nguyên nhân dẫn tới tình 
trạng bỏ việc, lăn công của công nhân ở một số xí 
nghiệp, nhà máy trong thời gian qua. Kết quả điều 
tra xã hội học trong công nhân Hải phòng cho biết : 


nhân không hiểu đầy đủ vai trò, vị trí của mình ; nhiều chỉ có 15,6% công nhân phát huy tối đa năng lực của 


cán bộ, đảng viên có những biểu hiện hơ hỗ về giai 
cấp, về lý tưởng cộng sản, về sứ: mệnh lịch sử của 


2 


Thi nh án ni 


ý 


mình trong sản xuất ; 24,3% tin vào triển vợng của xí 
nghiệp. : " 

2 - Tính tỗ chức, kỷ luội. Tình trạng kỷ luột lao 
động lỏng lẻo là phổ biến ở các nhà máy, xí nghiệp. 
Quy trình sản xuất, quy tắc an toàn lao động, quy trình , 
kỹ thuột... không được tôn trọng. Tác phong công 
nghiệp kém. Một bộ phận không nhỏ công nhân còn 
lao động cầm chừng, làm bừa, làm âu, 1ăng phí thời 
gian lao động, công suất thiết bị, máy móc. Do đó, 
nhiều nhà máy, xí nghiệp đưa ra xã hội những sản 
phẩm chất hrợng kém, không được thị trường chấp 
nhận, Gần đây, do cơ chế quản lý mới nên hiện 
tượng này đã giảm đi, nhưng nh trạng tự do, tùy tiện, 
vô kỷ luật trong sản xuất của công nhân chưa phải đã 
hết. 

3 - Tỉnh thân đoàân kết giai cấp kém ; li đồïe dự 
_ nh thương yêu giai cấp phai mờ. Thay vào đó là quan 
hệ “ăn cánh”, “đây”, “ê kíp”, địa phương, thực dụng. 
Đồng tiền đã làm vẫn đục tình cảm giai cắp ở một 
bộ phận không nhỏ trong giai cấp công nhân ; mộ: bộ 
phôn giai cắp công nhân đang bị tha hóa. ˆ 

Tình hình trên đây có nhiều nguyên nhân :_ 

a) Nguyên nhân khách quan : 

- Giai cấp công nhân Việt nam sinh trưởng trong 
một nước nông nghiệp lạc hậu, công nghiệp hiện đại 
chưa phát triển, công nhân nhiều đời ít (9,8%), chưa 
được tôi luyện trong kỷ luột lao động của nền sản 
xuất đại công nghiệp. 

- Phần đông công nhân xuất thân từ nông dân, tiểu 
trr sản (trên 60%), học sinh. Do đó trình độ nhận thức, 
tác phong, tập quán, tâm lý, lối sống, tính tổ chức, 
kỷ luật... còn chịu ảnh hưởng nhiều của nông dân, 
tiểu tư sản. 

- Đa số công nhân còn trẻ cả về tuổi đời và tuổi 
nghề. Lực lượng trẻ chiếm 64,2% trong khu vực 
quốc đoanh, 55% trong khu vực tiểu thủ công nghiệp 
và 60% trong các cơ quan nghiên cứu khoa học - kỹ 
thuật. Số công nhân có tuổi nghề từ 10 năm trở 
xuống chiếm 51%. Tuổi đời bình quân của công 
nhân hiện nay là 31. Như vậy, phần lớn công nhân 


Đi hội VW - Lý luôn vò thực Hiến 


sinh ra và lớn lên trong chế độ mới, chưa từng bị 
bán sức lao động cho nhà tư bản, chưa phải đấu tranh 
sống mái với chủ để giành giật miếng cơm, manh 
áo... nên giác ngộ giai cấp, ý thức giải cấp còn hạn 
chế  - 

- Một phần đo hậu quả của chiến tranh để lại 
Trong chiến tranh, số đông xí nghiệp, nhà máy phải 
phân tán nhỏ lẻ, sản xuất có tính chất độc lập. Khẩu 
hiệu lúc đó là “tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh 
thắng”, nên £ chú ý đến hạch toán, kinh doanh lỗ lãi 
mà phải sản xuất bằng mợi giá, miễn là có đủ hàng 
hóa, sản phẩm... cho chiến trường, cho đời sống, 


- 


—_— 


2Những cái đó đã in sâu đậm hàng chục năm trong cán _ 


bộ quản lý, lănh đạo và công nhân. Đến nay vẫn còn 
bị ảnh hưởng. 

b)Npuyên nhân chủ quan : 

Cơ chế bao cấp và tình trạng thiểu công bằng xã 
hội kéo dài đã làm giảm sút nhiệt tình lao động, nảy 
sinh tư tưởng ÿ lại, thụ động, làm tha hóa một bộ phận 
công nhân, gây tác hại sâu xa đến việc xây dựng đội 
ngũ công nhân về tư tưởng, tổ chức, đạo đức, nếp 
sống, tay nghề và phong cách lao động... 


Đảng và Nhà nước chưa quan tâm đây đủ tới việc 


xây dựng đôi nẹũ giai cấp công nhân : 
+ Nhiều chính sách kinh tế - xã hội chưa xuất phát 
từ việc bảo vệ quyền lợi của giai cấp công nhân. 


Nhiều chủ trương, chính sách đối với công nhân, đối _ 


với cơ sở sản xuất kinh đoanh chưa được thể chế 
hóa thành cơ chế vận hành đồng bộ, nhất quán và tổ 


chức thực hiện nghiêm túc. Cơ chế quản lý mới đã ˆ 


đi vào hoạt động nhưng chưa có những luột cần thiết 
đi cùng với nó như : luật bảo vệ sức khỏe cho công 


nhân và người lao động, luật về bảo hiểm, bảo hộ _ 


lao động, luột về thất nghiệp, luật về lao động... 
+ Chưa có biện pháp hữu hiệu bảo đảm đời sống 


vật chất và tỉnh thần của công nhân. Trong một thời : 


gian dài chúng ta đã thả nổi các cơ sở kinh tế quốc 


doanh để hàng chục vạn công nhân không có việc làm, : 


đời sống công nhân, nhất là công nhân mỏ, cơ khí, 
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tạ.) 


công nhân cao su, xây dựng cơ bản, giao thông vận - 
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tải... gặp rất nhiều khó khăn. KẾt quả điều tra trong 
công nhân Hải phòng hồi cuối năm 1990 cho biết, 
chỉ có 0,6% có đời sống vật chất đầy đủ ; còn 34,4% 
khó khăn và 8,3% rất tíng thiếu. 

Đời sống văn hóa, tỉnh thần của công nhân cũng 
quá thấp. Những nhu cầu tối thiểu về đọc sách báo, 
-_ nghe đài, xem phim, xem biểu diễn nghệ thuật... cũng 
không được đáp ứng đầy đủ. Ngay ở Hải phòng cũng 
có tới 24,3% công nhân không được đọc báo, nghe 
đài, xem truyền hình. 

+ Điều kiện lao động, công tác bảo hiểm, bảo đảm 
an toàn trong lao động quá xấu, môi trường lao động 
ô nhiễm nghiêm trọng, yếu tố độc hại vượt quá tiêu 
chuẩn cho phép hàng chục đến hàng nghìn lần. 

"+ Công tác đào tạo bồi đường công nhân không 
được chú trọng. Số được đào tạo thì sử dụng không 
đúng ngành nghề (25%). 

Công tác giáo đục chính trị tư tưởng, rèn luyện, 
củng cỗ lập trường, quan điểm giai cắp công nhân 
bị buông lỏng. Công tắc vận động công nhân và hoạt 
động của Công đoàn không được các cấp ủy đảng 
quan tâm đúng mức. Tình trạng vi phạm quyền làm 
chủ của công nhân, không tôn trọng tính độc lập về 
mặt tổ chức của Công đoàn diễn ra khá phổ biến. 
Bản thân Công đoàn cũng chưa làm tốt chức năng 


hàng đầu của mình t bảo vệ lợi ích chính đáng và ' 
hợp pháp của người lao động. Điều đáng chú ý là. 


. nhiều công nhân không tin vào tổ chức Công 'đoàn, 
hoặc cho rằng Công đoàn không phái huy hết vai trò 
của mình (68,6%). Số công nhân không có nguyện 
vọng xin gia nhập Đảng khá lớn (khoảng 70%). Kết 
quả điều tra xã hội học cho thấy ở Hải phòng chỉ có 
32,9% và ở thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 12% công 
nhân có nguyện vợng gia nhập Đảng. 

Đã trên 15 năm cách mạng chuyển giai đoạn, cả 
nước đi lên chủ nghĩa xã hội, mà Đảng vẫn chưa có 
nghị quyết về xây dựng giai cấp công nhân, tăng 
cường vận động công nhân. Chưa có một cơ quan 
chuyên môn có đủ điều kiện để nghiên cứu về giai 
_ cấp công nhân. Trơng khi các nước anh em, và các 
nước tư bản chủ nghĩa đều có một cơ quan chuyên 
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nghiên cứu về giai cấp công nhân. 
* 


Xây đựng giai cấp công nhân vững mạnh là vấn 
đề có ý ngh chiến lược, bởi vì giai cấp công nhân 
là động lực chính của cách mạng. 

ˆ Để xây đựng giai cấp công nhân Việt nam ngang 
tằm với vị trí, vai trò cÊa nó, thoo tôi, cần chú ý một 
số vấn đề như sau : 

\ - Về mục tiêu chiến lược xây dựng giai cấp công 
nhân (rong chống đường trước mắt (đến nắn 
2000). 

Cùng với sự phát triển của công nghiệp, cần tống 
cường số lượng giai cấp công nhân, làm cho tỷ l 
công nhân trong cơ cấu dân cư và cơ cấu lao động xã 
hội tăng lên. Hiện nay tỷ lệ này quá thấp (4,1%). 
Trong cơ cấu giai cẤp công nhận. cần chú ý nâng cao 
chất lượng đội ngũ công nhân sử dụng kỹ thuật hiện 
đại trong các ngành công nghiệp then chốt như : năng 
lượng, cơ khí, công nghiệp điện tứ và tin học. Đó là 
bộ.phân nòng cối của giai cắp công nhÓn. 

Xây dựng giai cấp công nhân thực sự trở thành lực 
lượng tiên phong của xã hội : đi đầu trong cuộc cách 
mạng khoa học - kỹ thuật ; đ đầu trong việc ứug 
đựng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng 
suất lao động và chất lượng sản phẩm, nâng cao hiệu 
quả sản xuất ; đi đầu trong sự nghiệp đổi mới, trong 
cuộc đấu tranh chống quan liêu, tiêu cực, tham 
những, bảo thủ, trì trệ ; đi đầu trong việc thực hiện 
thắng lợi đường lối của Đảng, thực hiện ba chương 
trình kinh tẾ trọng điểm. 

2- Từ mục tiêu chiến lược đó, trước mót cẩn 
giải quyết những vấn đề sau : 

a) Việc thực hiện Chiến lược kinh tẾ - xã hội của 
Đảng và Nhà nước ta cần gắn với việc nâng cao vai 
trò, vị trí của giai cấp công nhân mà cái quyết định là 
nâng cao năng suốt lao động. Nhà nước tập trung 
mợi biện pháp để giai cấp công nhân đạt được mục 
tiêu này. Muốn vậy, phải tập trung giải quyết vấn 
đề việc làm và đời sống cho giai cấp công nhân. 


` 


- Về việc làm : Bên cạnh việc khẩn trương sắp xếp 
kại lao động trong khu vực quốc doanh, nhà nước 
cần sớm có chính sách khuyến khích phát triển kịnh 
tễ gia đình, kinh tế tư nhân để đa dạng Róa việc làm, 


coi trọng “việc làm tự do” của người lao động và mở. 


mang ngành nghề để thu hút số lạo động đôi dư, 
không để ủnh trạng thất nghiệp. Nguyện vọng của 
- nhiều công nhân hiện nay là muốn có một & vốn và 
có tay nghề để tự lo cuộc sống. Vì vậy, nhà nước 
nên có chính sách ưu tiên cho công nhân vay vốn và 
mở rộng việc đào tạo và đào tạo lại bằng nguồn kinh 
phí trong nước và nguồn tãi trợ của các tổ chức 
quốc tế và các tổ chức phi chính phủ. Đẩy một số 
lượng lớn công nhân còn trẻ, khỏe và có tay nghề khá 
ra ngoài dây chuyển sản xuất là một sự lăng phí lớn. 
Và, nếu không thụ hút họ vào sản xuất, nhó mặc cho 
họ trự lo, thì sẽ phát sinh những tiêu cực cho đời sống 
xã hội, đời sống kinh tế. 

- Về đời sống : Khẩn trương cải cách chế độ tiền 
lượng, xóa bỏ ngay những bắt hợp lý trong cơ chế 
chính sách tiền lương hiên hành, đặc biệt là trong khu 
vực sản xuất kinh doanh. Không nên quá nhấn mạnh 
bằng cấp, thâm niên, mà phải căn cứ vào hiệu quả 
véc làm, năng suất lao động, chất lượng sản phẩm. 
Cần phải đấm bảo cho công nhân đủ sống trên cơ sở 
lương chính và nghề nghiệp chính của họ. Công nhân 
có thể sản xuất phụ, nhưng phải sử đụng khả năng 
nghề nghiệp của mình. Để công nhân công nghiệp 
sống chính bằng trồng trọt, chăn nuôi, thậm chí bằng 
buôn bán, thì đó là nguyên nhân làm cho tư tưởng, tâm 
lý, tác phong lao động... của họ ngày càng xa lạ với 
bản chất giai cấp công nhân. Cần có biện pháp ổn 
định giá cả và đảm bảo tiền lương thực tế cho công 
nhân, khắc phục tình ượng chậm lương, nợ lương. 
Nâng phụ cấp khu vực cho công nhân công tác ở vùng 
_ núi, rŠo cao, vùng khí hộu khắc nghiệt lên mức cao. 
hơn so với hiện nay, nhất là công nhân quốc phòng 
(phần lớn làm việc ở vùng núi, xa xôi hẻo lánh, điều 
kiện sinh hoạt rất khó khăn, thiếu thốn). 

Nên chăng sớm ban hành chính sách thất 
nghiệp (luật thất nghiệp) để bảo vệ lợi ích của 
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công nhân và người lao động. 

Phải có chiến lược về bảo hộ lao động và cải thiện 
điều kiện lao động. Từ đó sớm ben hành luật bảo 
hộ lao động, luật bảo vệ sức khỏc và tắng cường 
công tác quản lý của nhà nước về các vấn để này. 

Quan tâm giải quyết tốt vấn đề nhà ở cho công 
nhân. Không nên coi vấn đề này hoàn toàn chỉ là phúc 
kyi mà phải gắn với hiệu quả lao động, coi đó là một 
hình thức phân phối xã hội chủ nghĩa, có tác động 
trở lại đối với sản xuất _ 

b) Thực hiện quyển làm chủ của công nhân trên 
thực tế là vấn đề hết sức cấp bách. Tăng cường 
giáo dục, nâng cao nhận thức về quyền làm chủ cho 
công nhân. Muốn công nhân có năng lực làm chủ, phải 
nằng cao trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ, khoa 
học kỹ thuật, tay nghề... cho công nhân. Mặt khác, 
sớm thể chế hóa quyển làm chủ của công nhân bằng 
những chế độ, chính sách cụ thể. Xử lŸ nghiêm minh 
những cán bộ lĩnh đạo, quản lý, đảng viên có thái độ 
độc đoán, chuyên quyền, ấp bức, trù đập... công nhân, 
vi phạm quyền làm chủ của công nhân. - 

c) Có chính sách, biea pháp cụ thể về bồi dưỡng, 
đào tạo công nhân. Công nhân và con cm công nhân 
phải là đối tượng ưu tiên được phổ cập giáo dục cấp 
phổ thông cơ sở (hết lớp 9) và.phỏ thông trung học, 
nhất là các khu vực công nghiệp. 

Cần nghiên cứu và có chính sách hợp lý để tuyển 
một bộ phân thanh niên ưu tú vào các trường dạy 
nghề . Có như vậy, trong tương lai, chúng ta mới có 
được đội ngũ công nhân giỏi. Và, từ trong số đó, 
mới tuyển chọn và đào tạo được những cán bộ quản 
lý, lãnh đạo giỏi xuất thân từ công nhân, - 

Hệ thống chính sách, công tác hướng nghiệp ở 
trường phô thông, các hoạt động văn hóa, nghệ 
thuật... phải giúp cho thế hệ trẻ định hướng đúng 
đấn và hiểu rõ ý nghĩa trọng đại của việc gia nhập 
đội ngũ công nhân. Nên có chính sách và kế hoạch ưu 
tiên trước hết cho việc đào tạo kỹ sự từ công nhân 
lành nghề ; có chính sách tiền lương và các chính sách 
xã hội khác thỏa đáng co thợ bộc cao và công nhân 
lành nghề. 
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CÔNG NGHỆ VÀ PHÁT TRIỄN 


ý giới đang chứng kiến những biến đổi lớn 
laouẻ chất trong mọi hoạt động kinh tế - xã hội 


_ mà một động lực chủ yếu là cuộc Cách mạng khoa 


SẠ/ 


“ 


học kỹ thuật, trong đó cốc lõi là cuộc cách mợng công ' 


nghệ. 

Công nghệ là một yếu tố đặc trưng cho cuộc cách 
mạng công nghiệp bất đầu từ cuối thế kỷ 18 ; nó 
_ góp phần quan trọng khẳng định ưu thế của xã hội 
công nghiệp so với xã hội nông nghiệp, nhờ tăng 
năng suất lao động và tạo nên những mối quan hệ đa 


_ dạng, phong phú trong xã hội. 


Công nghệ, thco cách hiểu tổng quát, là phương tiện, 
công cụ nhằm biến đổi nguồn lực tự nhiên thành sản 


phẩm, hàng hóa. Công nghệ làm tăng khả năng cơ bắp. 
: và trí tuệ của con người, làm cho môi trường thiên 


nhiên ưở nên có ích cho cộng đồng, cuộc sống trở 
nên dễ chịu. Như vậy, có thể xem công nghệ đứng ở 
giữa, một bên là tự nhiên và bên kia là con người. 
Công nghệ đặt vào tay con người chiếc chìa khóa để 
phát triển kinh tế, và là niềm hy vọng chủ chốt để 


- cải thiện mức sống ở mọi xã hội. 


Công nghệ thể hiện ở 4 phần -sau : 

Phần duết bị, bao gồm máy móc, dụng cụ, kết 
cấu nhà xưởng. Đây là “phần cứng” của công nghệ. 
Thiếu thiết bị thì không có công nghệ. Nhưng cũng 


— rất làm lẫn khi đồng nhất công nghệ với thiết bị. 


Phần con người, bao gồm đội ngũ nhân lực với 
tiêm lực chủ yếu về học vấn và tay nghề (gồm 


ˆ những yếu tố : sự thành thạo, cẦn cù, khéo léo, tài 


. 


ĐĂNG NGỌC DỊNH ` 


nghệ điều khiển phần thiết bị một cách hiệu quả). 

Phần (hông tín, bao gồm tư liệu, dữ kiện, bản 
thuyết minh dự án, mô tả sáng chế, bí quyết, catalÔ, 
bản chỉ dẫn... và cả những thông tin điều hành, nhằm 
hỗ trợ việc ra quyết định hợp lý hơn, sinh lợi hơn. 

Phần quản iý, bao gồm những liên hệ, bố trí, sắp 
xếp các hoạt động, như phân bố nguồn lực, gộp 
nhóm, tạo mạng lưới, xây dựng chính sách, kiểm tra, 
đối xử... Ở đây công nghê, được thể hiện trong thiết 
chế và quản lý, đã trở thành nguồn lực. 

Bốn thành phần trên đây có liên quan mật thiết với 
nhau, trong đó phần con người đóng vai trò trung tâm. 
Nếu phần này tốt, nghĩa là con người được tổ chức 
hợp lý, được ưang bị thông tin và có kỹ năng đầy 


đủ, thì phần thiết bị sẽ có hiệu quả cao. Một lực. 


lượng lao động đông đảo mà không lành nghề, thiếu 
ý thức công nghệ, thì công nghệ cũng khó thích hợp 
cho sự phát triển nhanh của đất nước. Việc nước 


ngoài đầu tư vốn và kỹ thuật chưa có nghĩa đã là 


chuyển giao công nghệ, nếu điều đó không tăng 
cường được năng lực công nghệ quốc gia. Cho nên 
có người đã nêu một thí dụ thú vị và dễ hiểu là : Nếu 


_ bàn về chuyển giao công nghệ câu cá, thì vấn đề chủ 


yếu cần quan tâm không phải là chiếc cần câu boặc 

con cá, mà là cách chế tạo ra chiếc cần câu và cách 

thức để có nhiều cá cấn câu. ' 
Khác với hoại động khoa học thường được đánh 


* Giáo gư, Viện trưởng Viện thông tin khoa học và công nghệ 
quốc gia - 
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giá theo kết quả khám phá và nhận thức các quy luật 
tự nhiên và xã hội, hoạt động công nghệ lại được đánh 
giá theo kết quả áp đụng và đóng góp trực tiếp cho 
các mục tiêu kinh tẾ - xã hội. Vì vậy, có thể coi công 
nghệ như một dạng khoa học - hành động. Nói cách 
khác, công nghệ là hiện thân của tỉ thức được sử 
dụng trong sản xuất, thương mại, dịch vụ ; nó chứa 
đựng năng lực sáng tạo của con người trong lựa 


chọn, đổi mới, sử dụng hợp lý các nguồn lực của 


thiên nhiên và xã hội. Và cũng do đó, công nghệ được 
sử dụng như một loại hàng hóa có giá trị mua - bắn, 
chuyển giao, mà giá cả được xác lập bởi lực hấp dẫn 
của nó đối với thị trường. 

_ Khác với khoa học tập trung nhiều vào khẩi niệm 
“tại sao” nhằm lý giải nguyên nhân, công nghệ lại 


quan tâm nhiều hơn đến khái niệm “làm thế nào” để. 


ứng dụng vào thực tiễn. Thời gian cho hoạt động 
khoa học là đài hạn và trung hạn vì xét đến tính bất 
định, rủi ro vốn có của công tác nghiên cứu ; còn 
thời gian cho hoạt động công nghệ thì ngấn hơn, 
cần được lập trình rõ ràng, vì phải tính đến kết quả 
hữu ích trực tiếp. Tri thức khoa học dễ dàng được 
truyền bá qua các biên giới ; còn công nghệ lại là mặt 


hàng gắn liên với những yếu tố như bản quyền, 


giá cả. 

Tuy nhiên; khoa học và công nghệ gắn bó khăng khít 
với nhau. Mục đích cả hai đều là phát triển tối ưu 
các nguồn lực phục vụ coa người. Khoa học hôm 
nay có thể là công nghệ của ngày mai. Năng lực đổi 
mới công nghệ của một quốc gia chỉ dồi dào khi 
được những kết quả xuất sắc của nghiên cứu khoa 
học đảm bảo. Ngày nay, trí thức đựa trên khoa học 
đang thúc đẩy sự tiến bộ nhảy vọt của công nghệ. 
Chất xám là nguồn tạo ra công nghệ. Nếu công nghệ 
là cỗ máy của quá trình đổi mới kinh tế, thì tri thức 


là năng lượng cho cỗ máy đó. Ở thận kỷ 90 này, thách 


đố lớn lao bộc nhất đối với các -nước đang phát 


ưiển là ưi thức và công nghệ. Những nước này 
thường giàu về lài nguyên thiên nhiên, nhân lực, văn 
hóa, nhưng lại nghèo và lạc hậu về công nghệ. Vì vậy, 
yêu cầu đổi mới công nghệ càng bức thiết. 

Đổi mới công nghệ là nhằm xây dựng năng lực 
công nghệ quốc gia bảo đảm phục vụ phát ưiển 
kinh tẾ trong khung cảnh thách thức của thế giới 
và hạn chế tối đa ảnh hưởng tiêu cực của công 
nghệ trong môi sinh - văn hóa - xã hội. Quá trình đổi: 
mới công nghệ phải bao quát được các giai đoạn từ 
nhập công nghệ, mua li xăng (bằng sáng chế), sử 
dụng lực lượng nghiên cứu khoa học làm cho công 
nghệ nhập thích nghỉ với điều kiện trong nước, tiến. 
đến sáng tạo và xuất khẩu công nghệ mới. Năng lực 
đổi mới công nghệ chỉ có thể phát triển bền vững 
dưới sự chỉ đạo của một chính sách quốc gia về 
công nghệ. 

Chính sách công nghệ, nói cụ thể hơn là chính sách 
quản lý và thúc đây công nghệ, về cổng quái, phải 
thể hiện được ý chí chính trị mạnh mẽ của quốc gia 
muốn tạo lập một tương lại tốt đẹp cho đất nước 
nhờ sử dụng công nghệ nIữr một nguồn lực cho phát 
triển. Trong phạm vi chính sách có hàng loạt vấn đề 
quan trọng phảj quan tâm. Chẳng hạn, cần khích lệ 
áp dụng công nghệ mới, coi đó là con đường sống 
còn của sản xuất - doanh nghiệp. Cần thấy rõ chất 
xám là nguồn tạo ra công nghệ, mà khả năng tạo ra 
công nghệ, vẻ lâu đài, còn quan trọng hơn cả bản thân 


_ công nghệ. Cần thấy rõ vai trò nguồn lực phát triển 
. của thông tin ; đây là loại vốn mới, vốn trì thức. Cần 


tạo lập bầu không khí hợp tác chặt chẽ giữa các khâu 


_ nghiên cứu - sản xuất - tiêu dùng, giữa nhà nước và 


tư nhân. Cần tạo lập một nền văn hóa công nghệ với 


q: 
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nội dung phổ cập, nâng cao học vấn và tay nghề cho 
quảng đại quần chúng, tạo thuận lợi cho phát triển 
công nghệ. Cần bổ sưng đội ngũ nhân lực có kỹ năng, 
và điều quan trọng không kém là có một cơ chế để 
đánh giá và khích lệ những người có kỹ năng. Cần 
_ kiểm soát, hạn chế những mặt tiêu cực của công nghệ 
nhằm có được sự phát triển bền vững cho xã hội. 

Trong mấy mươi năm gần đây, bên cạnh công nghệ 
cơ - điện giúp con người nâng cao năng suất lao động 
cơ bắp (như trong chế tạo máy, khai mỏ, giao thông, 
vận tải...), đã xuất hiện dạng công nghệ cao cấp dựa 
trên thiết bị vi điện tử giúp con người nâng cao năng 
suất lao động ír/ óc (tính toán, xử lý thông tin), nâng 
cao hiệu quả quá trình quản lý, điều hành. Công nghệ 
vi điện tử, cùng với người bạn đồng hành là (in học, 
đã được nền kinh tẾ của nhiều nước thu nhận và 
đặt vào vị tí trái tỉm, tạo nên một hệ tuần hoàn sôi 
động cho toàn xã hội. Bên cạnh những thành tư to 
. lớn đạt được trong các ngành sinh học, vũ trụ học, 
— năng lượng hạt nhân... công nghệ vi điện tử - ún học 

đã tác động sâu sắc đến mọi lĩnh vực kinh tẾ - xã 
"hội. Ngành nông nghiệp cổ truyền sẽ có khả năng phát 
triển theo hướng độc lập với thời tiếL Nhờ quản 
lý bằng tin học, các quá trình sản xuất - kinh doanh 
trở nên thông suốt, các giải pháp tưở nên rõ ràng, và 
quyết định đưa ra sẽ là quyết định tối ưu do dựa trên 
số liệu kịp thời, chính xác. Cùng với tin học và máy 
__ tính điện tử giúp con người rứ ngắn tối đa (hởi. gian 
trong việc tìm kiếm, hồi cố và xử lý thông tửa, ngành 
viễn thông với phương tiện liên lạc vệ tỉnh - vũ trụ 
và cáp sợi quang - đại dương đang giúp con người thu 
hẹp hết mức khoảng cách, có thể xvới tới mọi nơi 
trên trái đất bằng tốc độ. ánh sáng. 

Tin học và viễn thông, gọi chung là công aghệ thông 
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tin, đang nổi lên như một yếu tố có tính khuynh đảo, 
tạo ra các xu thế hoàn toàn mới lạ trong các quan hệ, 
từ văn phòng, gia đình đến xí nghiệp. Xã hội công 
nghệ của những ống khói nhà máy chuyển sang xi 
hội công nghệ thông tin ; công nghệ sức lực chuyển 
sang công nghệ cấp cao, nhiều hàm lượng trí trệ 
kinh tẾ quốc gia chuyển sang kinh tẾ thế giới ; trí 
nhớ xã hội từ kho kinh nghiệm cá nhân bung ra, được 
triển khai, tàng trữ dưới nhiều đạng : thư viện, băng 
từ, bộ nhớ máy tính điện tư. 

Con người cũng nhận thức được rằng : cùng với 
tác động vào tự nhiên, công nghệ còn ảnh hưởng tới 
các lĩnh vực xã hội, chính trị, nghệ thuật và nhân cách. 
Vì vậy, công nghệ phải được sử dụng một cách thông 
minh và thận trọng. Thử tưởng tượng sẽ ra sao nếu 
công nghệ nguyên tử và công nghệ sinh học - di truyền 
với sức mạnh vô biên không được dùng làm điều 
thiện mà làm điều ác ? Vì vậy, nhiệm vụ đặt ra trước 
loài người là phải làm sao cho khoa học và công nghệ 
góp phần tạo lập một xã hội giàu đẹp, ở đó có sự hài 
hòa giữa văn hóa công nghệ và văn hóa nhân bản, đạo 
đức. 

Ở nước ta, do nhiều điều kiện, ngay công nghệ cơ 
- điện cũng chưa xâm nhập sâu rộng các ngành công 
nghiệp, nông nghiệp, giao thông, chế tạo, chế biến... 
Tuy vậy, ở mội số lĩnh vực, đã bối đầu ứng dụng 
công nghệ cấp cao dựa trên mạch vi điện tử trong xử 
lý thông tin, hưởng thụ thành tựu của tin học và viễn 
thông. Như vậy, rõ ràng ta phải tìm một con đường 
hợp lý, áp dụng và phát triển đồng thời cả công nghệ 
cơ - điện và vi điện w. Chứng ta có những thuận lợi 
để làm việc này. Đó là : cơ chế kinh tế đã đổi mới 
là môi trường tốt cho sự phát triển công nghệ và 
doanh nghiệp ; nước ta nằm ở khu vực châu Á - Thái 


Bình Dương là nơi có công nghệ thông tin tiên tiến và 
nhiều bài học bồ ích về phái triển dựa trên công 
nghệ ; tiểm năng và trí lực con người Việt nara không 
nhỏ, thuận lợi cho việc áp dụng và phát tiền công 
nghệ cấp cao. Tuy nhiên, ta cũng có những khó khăn 
rất cơ bản như : thế giới đã chuyển tr phân công 
lao động quoc tẾ sang phân công công nghệ quốc tế. 
ương khi đó vốn, cơ sở hạ tầng. nguồn thông ủn, 
trình độ công nghệ nói chung của ta còn non yếu... 

Trong những điều kiện như vậy, chính sách" quốc 
gia về phát triển công nghệ phải là một công cụ 
hướng nền kinh tẾ nước ta theo một quỹ đạo hợp 
lý, làm cho nước ta từ một xã hội chưa phát triển 
cao về công nghiệp, nhanh chóng trở thành một xã hội 
thông tin hóa, khắc phục được sự chậm trễ trong lĩnh 
vực công nghiệp hóa truyền thống (cơ - điện) và tiến 
thẳng vào những lĩnh vực công nghệ cấp cao về xử 
lý thông tủn. Như vậy, không nên và không cần thiết 
lặp lại hoàn toàn con đường mà các nước phát tiễn 
đã đi qua ở thời kỳ công nghiệp hóa trước năm 1960 
với các công nghệ tiêu tốn nhiều năng lượng không 
tái tạo (như than đá, dầu mỏ) và với quy mô công 
nghiệp quá lớn (nặng về nhân lực, vẻ tầm cỡ xí 
nghiệp). Tránh rơi vào một số quan niệm cũ không 
còn thích hợp, như coi tự động hóa là một nguyên nhân 
của nạn thất nghiệp, từ đấy khích lệ những công 
việc cần nhiều nhân lực, năng suất thấp, thu nhập 
thấp, làm nảy sinh những bế tắc của một xã hội 
nghèo của cải ; hoặc cho rằng tự động hóa chỉ áp 
_ dụng được với nền sản xuất đại cơ khí, với các xí 
nghiệp có quy mô lớn, từ đấy để ra những chính 
sách, biện pháp không thích hợp. . 

Trong quá trình thực hiện đổi mới công nghệ ở 
nước ta, cần có cách tiếp cận nhiều mặt, hài hòa 
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giữa lao động cơ bắp về lao động trí tuệ, giữa cơ - 
điện và vi điện tử, lấy tính hiệu quả làm mục tiêu, và 
Khai thác triệt để hợp tíc quốc tế để tạo nguồn lực. 
Sẽ xuất hiện viễn thông - vệ tỉnh, cáp sợi quang, tin 
học văn phòng - quản lý, người máy lấp ráp... bên 
Cạnh lao động bằng tay khéo léo trong đan lát, nặn đồ 
gồm... 

Với quan điểm trên dây, công nghệ mới cần và có 
thể tiễn khai ở mọi cấp và mọi ngành kinh tẾ với - 
những ưu tiên và bước đi thích hợp. Ở cấp ví mô - 
quốc gia, chú ý khía cạnh nhận thức, giáo dục, tạo 
lập chính sách, hỗ trợ các hoại động nghiên cứu - 
ưiển khai, đồng thời thúc đầy ứng dụng ở một số 
lĩnh vực mang tính liên ngành, toàn quốc, như liên lạc 
- viễn thông, khai thác tài nguyên, ngân hàng, bài 
chính... Ở cấp vi mô - xí nghiệp (công ty), tùy theo nhu 
cầu, sức ép và lực hút của thị trường, tùy theo khả 
năng đầu tư, liên doanh và hợp tác, mà định ra một 
cách linh hoại việc áp dụng công nghệ mới nhằm 
nâng cao chất lượng và sản lượng hàng hóa, giảm giá 
thành và chiếm Iĩnh thị trường ở trong và ngoài 
nước. N ° 
Như nhiều nhà công nghệ đã dự báo : ở thập kỷ 90 
này, sẽ xuất hiện một phương thức sản xuất mới, 
tiên tiến và hùng hậu hơn nhiều phương thức sản 
xuất đã có. Phương thức sản xuất mới này đựa trên 
những thành tựu công nghệ cấp cao như vi điện tử, 
ún học, sinh học di truyền ; ở đây, trỉ thức, tay nghề 
cao cùng óc sảng tạo trở thành ngững nguồn lực chủ 
chLu — - 

Với những thách thức cùng thời cơ đan xen, chúng 
ta phải tìm cho được những bước đi thích hợp trong 
việc sử dụng công nghệ như một nguồn lực cho sự 


phát triển của đất nước. 
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Mấy vấn đề cơ bản của công cuộc. 


cải cách bộ máy nhà nước 


_ QƯ phát triển toàn bộ nền kinh tế xã hội nước 
ta trong tình hình mới đặt ra sự cần thiết phải 
cải cách cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của 
Nhà nước ta. Có thể hình dung trước rằng, đó là một 
công việc rất to lớn, phức tạp, vì nó động chạm đến 
toàn bộ xã hội, tới cả hệ thống bộ máy đã tổn tại và 
vận hành lâu nay. Do đó, đòi hỏi sự nghiên cứu của 
nhiều ngành khoa học, của nhiều lực lượng xã hội ) 
đòi hỏi sự thống nhất ý chí, nguyện vọng của nhân 
dân. Nó cũng đòi hỏi những thiết kế tỉ mỉ và cụ thể, 
có kế hoạch và thời gian thực hiện nhiều năm. ˆ 


Mục đích của cải cách bộ máy nhà nước là làm cho 


nhà nước phát huy được tính hiệu quả trong quản lý ˆ 


xã hội, khắc phục được những nhược điểm bộc lộ 
trong những năm qua. Trong quá trình đó phải giải 
quyết tốt mấy vấn đề sau : 


1 - Đối cải cách nhà nước trong cải cách hệ " 
Chính trị.. 


Nói đến cải cách hệ thống chính trị, có người nghĩ 
ngay đến đa nguyên, đa đẳng. Đó là suy nghĩ không 
có cơ sở khoa học. Thực hiện đa nguyên, đa đảng, chỉ 
là một biểu hiện của cải cách hệ thống chính trị. 
Nhưng cải cách hệ thống chính trị không nhất thiết 
._ phải thực hiện đa đẳng, đa nguyên. 


Vấn đề cốt lõi của cải cách hệ thống chính trị ở 
nước ta hiện nay là xác lập một cách khoa học mối 


quan hệ giữa Đảng và Nhà nước, sao cho một mặt ` 


tăng cường được sự lãnh đạo của Đảng, mặt khác 
phát huy được vai trò, tác dụng vốn có, không gì thay 
thế được của Nhà nước. : 

Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam là 
do nhân dân Việt nam xây đựng, sau bao năm đồ xương 
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máu giành lấy chính quyển từ tay thực đân đế quốc. 
Quá trình đó điển ra không phải tự phát, mà đưới sự 
lãnh đạo đúng đấn của ĐCS Việt nam. Nhận dân đã 
lựa chợn Đảng làm người lãnh đạo đất nước. Vì 
thế, không ai có quyền và đủ tư cách xem xét bị 


- quyền lãnh đạo của ĐCS Việt nam và giai cấp công 


nhân Việt nam, Việc xem xét, phân định rõ hơn chức 
năng, phạm ví hoạt động giữa Đảng và Nhà nước, là 
xuất phát từ sự tính toán của Đảng nhằm bảo đảm 
tốt nhất hiệu quả lãnh đạo của Đảng, cũng là hiệu 
quả quản lý của nhà nước, chứ không phải là việc 
để ai đó đòi hỏi, yêu sách. 


Phải nhận thức rõ rằng nhà nước là một công cụ 
cực kỳ quan trọng, thông qua đó Đảng thực hiện lý 
tưởng của mình. Như vậy, Đảng phải lãnh đạo nhà 
nước, Đảng phải cầm quyền. Đó là điều bình 
thường trên thế giới. Lê-nin đã chỉ rằng chỉ có thể 
coi cuộc đấu -tranh giai cấp của giai cấp vô sản 
chống giai cấp tư sản là thắng lợi, khi nó thiết lập 
được nên chuyên chính vô sản. Điều đó nhắc chúng 
ta hôm nay phải thấy đủ hai mặt : một mốt, phải coi 
Đảng như là sự bảo đảm của nhà nước nhân dân, do 
đó, nếu không bảo vệ được Dảng thì nhân dân cũng 
không còn nhà nước của mình nữa ; mốt khác, phủ 
nhận nhà nước, từ bỏ nhà nước, dù dưới hình thức 
nào, cũng là từ bỏ cái công cụ không gì thay thế được 
trong việc thực hiện lý tưởng cuối cùng của Đảng 
là xóa bỏ đói nghèo, bóc lột, bất công. 

Trên tỉnh thần đó, cần xây đựng cho được một cơ 
chế tốt nhất để chuyển tư tưởng, ý chí của Đảng 


* Phó tiến sĩ kinh tế học, Trường hành chính quốc gia 
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thành nội đung hoạt động của nhà nước, trước hết 
là thành Hiến pháp và hệ thống luật pháp. Một mặt, 
thông qua đảng viên trong hệ thống cơ quan nhà 


nước, và mặt khác, thống qua sự gắn bó của Đảng 


với nhân đân như máu thịt mà chuyển tư tưởng, 
đường lối, nghị quyết của Đảng vào nhân đân, rồi 
uừ nhân đân đến nhà nước, thành pháp luật Đó là 
quá trình theo đúng nghĩa : nhà nước đo dân mà ra, và 
vì dân mà phục vụ. Đó cững đứng với tỉnh thần cửa 
Lê-nin : Đảng lĩnh đạo giai cấp, lãnh đạo nhân đân tổ 
chức nên nhà nước của mình. 


2 - Nhà nước đổi mới, là nhà nước thật sự của 


dân, do dân và vì dân, thể hiện đẩy đủ tỉnh thần “toàn: 


bộ quyền lực thuộc về nhân dân”. ˆ 


Trước hết, không nên mơ hồ, tự huyễn hoặc hoặc. 


huyễn hoặc người khác về khái niệm nhân dân. Nhà 
nước trước hết lá biểu tượng quyền lực của một 
giai cấp đã giành được chính quyền, Bởi vậy, quyển 


lực nhà nước trước hết thuộc về giai cấp đó-; nhà. 
nước của giai cấp này thực hiện chức năng chuyên 


chính đối với giai cấp và lực lượng thù địch đã bị 
lật đổ. Nhưng nhà nước đó cững còn một chức năng 
khác : quản lý cộng đồng, tổ chức, kiến tạo và bảo 
vệ lợi ích chung của cả cộng đồng, chứ không chỉ 
riêng lợi ích giai cấp. Vả lại, bất kỳ giai cấp cầm 
quyền nào cứng không thể tồn tại một mình trong xã 


hội còn có giai cấp. Có nghĩa là ; trong khi nấm giữ 


quyền lực, làm chủ nhà nước, giai cấp cằm quyển 
soi pultodissdlz-dueplugi gu dc sdy, 
khuôn khổ trật tự khách quan. 

MI4N HIMARE4HEPEPME-D TT 
"quyền lực thuộc về nhân dân” làm một trong những 


nguyên tắc cơ bản để xây dựng nhà nước. Trải qua_ 


gần nửa thế kỷ đã có thêm nhiều bước phát triển 
trong việc làm cho “tất cả quyền lực thuộc về nhân 
. đân”. Tuy vậy cho đến nay, giữa mong muốn và thực. 
ý hành 'động, vẫn còn một khoảng cách lớn. Có 
nhiều cách nói về điều này. Nhưng tổng quát, có thể 
- nói : đó là tình trạng môi mới, nhân đân chưa có thực 
quyển trong sự hình thành nhà nước, hình thành luật 
pháp và quản lý hoạt động của nhà nước ; mới khác, 
nhà nước, với tư cách là người đại điện cho quyển 
lực của nhân đân, cũng chưa đủ thực quyền. 


la Han cần chú ý-cả ba mặt : 


- Mật, nghiên cứu mở rộng hơn nữa quyền đân 
chủ trực tiếp của công dân, quyền đó không chỉ bó 
hẹp ở quyền phổ thông đầu phiếu. Chúng ta phấn 
đấu cho một chế độ quản lý quốc gia trong đó không 
chỉ có nhà nước là chủ thể, mà còn có nhân dân là chủ 


' thể trực tiếp. 


- Hai, làm cho nhà nước thực sự đại điện cho 

quyền lực của nhân dân. Muốn xây, phải coi trọng ... 
hơn nữa cơ cấu các cơ quan quyền lực và bản thân 
những người đại điện cho nhân đân trong các cơ quan 
quyền lực. Những cơ quan và người đại điện cho 
quyền lực của nhân dân phải phù hợp với thực trạng 
cơ cấ xã hội trên mỗi chặng đường liến lên chủ 
nghĩa xã hội của nước ta. 


- Ba, làm cho các cơ quan đại điện cho quyển lực 
của nhân đân có thực quyển. Mục tiêu này chỉ có: 
thể đạt được bằng sự đổi mới hệ thống chính trị - 
mà trực tiếp là đổi mới sự lãnh đạo của Đảng,- 
bằng việc hoàn thiện cơ cấu chính trị, nâng cao 


' năng lựt và đổi mới phương thức làm việc của các 


cơ quan đại điện cho quyền lực của nhân dân. 
Tắt dả các biện pháp đó tựu trưng nhằm đạt hai yêu 
cầu dụ thể : các cơ quan đó thực sự “được làm”, và 
“làm được”. chức năng đại điện của họ. “Được 
làm” mà không có khả năng “làm được”, thì không- 
xứng đáng “được làm”. Nhưng có khả năng “làm 


được” mà không “được làm”, thì có khả năng cũng. 


bằng thừa, và không thúc đẩy được nhân dân đưa ra 
người đại diện có khả năng. Khi đó, thì ngay cả 

quyền đân chủ trực tiếp của công dân trong việc 
chọn lựa người đại điện cho mình, cũng không có 
mấy ý nghĩa. 

Thực hiện “toàn ưu Y lực thuộc về nhân đân”` 
không chỉ là một nguyên tắc chính trị, một điều mong 
muốn, mà còn là một vấn để khoa học. Chừng nào 
“nguyên lý đó chưa được thấm nhuân, thì mọi cố”. 
gắng xây đựng nên đân chủ xã hội chủ nghĩa khó có. 
thể đạt được. kết quảˆcó ý nghĩa. | 
¡ Thật là sai lầm nếu hiểu “toàn bộ quyền lực thưộc- 
Và nhân đân” có nghĩa là sự can thiệp trực tiếp của 
toàn dân vào mợi công việc quần lý cộng đồng. 


. Nhưng cũng sẽ là vô nghĩa nếu “toàn bộ quyền lực ˆ 
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buộc và nản đà” dưng mỗi ngời dân lạ du 
có quyền gì trong thực tế. 

Nềc dân cùi sĩ bài đó ngiợu diồi được tin lờ 
một thực thể xã hội, một thể chế làm chủ xã hội, mà 
nhà nước xã hội chủ nghĩa là một thành tố. Như vậy, 
việc hoàn thiện nhà nước xã hội chủ nghĩa sẽ tác 
động sâu sắc đến toàn bộ cấu trúc của nền dân chủ 
xã hội chủ nghĩa. 


3 - Trong cải cách nhà nước, lấy xây dựng nhà 
nước pháp quyên là môi yêu cầu hàng đầu. 


Quản lý nhà nước là quản lý bằng pháp luật. Nhà 
nước pháp quyển là nhà nước quản lý theo đúng 
chức năng đã được pháp luật quy định. 

_ Dấu ấn quan trọng về hình thức của một nhà 
nước pháp quyền, là bộ luật hành chính và hệ thống 
cưỡng chế bảo đảm hiệu lực của bộ luột đó. Nó 
chứng tỏ : nhà nước đó không chỉ quản lý cộng 
đồng bằng luật, mà còn đặt mình trong sự kiểm soát 
của luật pháp, sự phán xử của nhân dân. Nó buộc 
nhà nước đó phải chịu trách nhiệm pháp lý trong khi 
thực hiện chức năng của mình. Yêu cầu này cao hơn 
nhiều so với yêu cầu về sự công bằng, vô tr trong 
xét xử đối với các quan chức nhà nước phạm tội 
hình sự, dân sự, hay vi phạm các luật thuộc về bổn 


phận công dân. Nó yêu cầu phán xử các cơ quan nhà 


nước bằng luật khi chính các cơ quan này vi phạm 
luật trong thi hành chức nắng nhà nước của mình. 
Đây là vấn đề then chốt để giữ kỷ cương đất nước 
và bảo đảm hiệu lực của nền pháp chế xã hội chủ 


nghĩa. Có đủ luật pháp, xã hội chưa hẳn đã có kỷ 


cương, nếu hành pháp và tư pháp không nghiêm, 
những kẻ phạm pháp không bị xử lý theo luật (mà 
được chiếu cố, chỉ bị xử lý nội bộ) khi không làm 
tròn bôn phận của mình. 


Để đạt mục tiêu này, cải cách nhà nước phải được 
tiến hành trên hai mặt : một - mới, hoàn thiện Luật hành 
chính với đầy đủ các hình thức chế tài của nó ; mới 
khác, xác lập một Hệ thống cưỡng chế có hiệu quả 
việc thi hành luật đó. Có thể phải tính tới sự có mặt 
của hệ thống tòa án hành chính trọng hệ thống cưỡng 
chế này. Đồng thời, thống nhất chức năng, lực 
__ lượng thanh tra, kiểm tra, để hình thành một lực lượng 

công tố hành chính. | 
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4 - Trong cải cách nhà nước, cần kiên định nguyên 
tắc thống nhất quyền lực nhà nước vào mỘI cơ 
quan duy nhất, đồng thời ( chức một cách khoa 
học việc quản lý, điều Ñành đẤt nước từ cơ quan 
quyền lực thống nhất đó. 


Cuộc sống cộng đồng không chơ phép thực hiện 
đân chủ trực tiếp trên mợi vấn để, nên phải có đân 
chủ đại diện. Người đại diện cao nhất cho quyền 
lực của nhân đân là Quốc hội. Quốc hội tập quyền, 
đó là điều tốt nhiên. Ngoài quyền đân chủ trực tiếp, 
các quyền khác của công dân đương nhiên phải và cÂ 
được trao cho người đại diện, cho Quốc hội mà thôi. 
Các quyền đó, theo tính chất, được chia thành quyền 


lập pháp, hành pháp và tr pháp. Là người đại diện. 


công dân, Quốc hội không thể trực tiếp thực hiện tất 
cả các quyền. Từ đó.nảy sinh sự tất yếu phải có sự 
tổ thức để sử đựng các quyền từ trong Quốc hội. 
Các cơ quan hành pháo, tư pháp với vị trí pháp lý là 


các cơ quan hành động của Quốc hội là như vậy. Do . 


đó, tong cải cách bộ máy nhà nước, về tổng thể, 
không cần đặt vấn đề “tam quyền nhất thể” hay 
“tam quyển phân lập”. 

"Nhưng có một vấn đề rất đáng đặt ra, và cần có 


. sự tính toár sâu sắc khi giải quyết Đó là việc ủm 


chọn một cơ cấu tổ chức hành pháp, tr pháp và công 
tố 'như thế nào để vừa đặt các hoại động này dưới 
sự tập quyền thực sự của Quốc hội, không để xảy 
ra nh trạng Quốc hội đánh mất các quyển mà nhân 
dân trao gửi ; vừa làm cho quá trình hành pháp và tư 
pháp thực sự thông suốt, nhạy bén, có hiệu lực và có 
trách nhiệm cao. Hình thức cụ thể nên như thế nào là 
vấn để còn phải nghiên cứu, nhưng vệ nguyên tốc, 
trong tổ chức hành pháp và tư pháp, cần theo hướng : 
tăng cường trách nhiệm cá nhân và thông nhát trong 
cả nước. Vừa qua, hiệu lực chỉ đạo của Hội đồng 
bộ trưởng còn thấp ; khuynh hướng cục bộ bản vị 
địa phương và sự hữu khuynh vô nguyên tắc trong 
xét xử, v.v. phải chăng đều có nguyên nhân ở chỗ : 
sự chia cất, không bảo đảm tính tập trung thống nhất 


của hệ thống hành pháp và tr pháp nhà nước ? chế 


độ trách nhiệm cá nhân còn chưa rõ ràng ? Theo hướng 
cải tiến ấy, cần xem xét thể chế về chủ dịch nước, 
chính phủ (hay nội các) và hệ thống tòa án. Chẳng 
hạn, nên chia hệ thống tòa án theo cấp địa phương 


hay theo mức án và thẩm quyển xét xử, cộng đoạn 


xết Xử ? 


5 - Trong cải cách nhà nước, chú ý vấn đề cơ cấu 


hệ thống hành chính nhà nước theo lãnh thổ, theo 
ngành, và tỗ chức thực hiện quyển tự quản của công 
dân theo cộng đẳng lãnh thổ 

Ở đây, có hai nội dung cơ bản cần phải thống nhất 
nhận thức : 

- Một là, nhà nước tổ chức quản lý vừa theo 
ngành vừa theo lãnh nhưng sự quản lý ngành 
phải thống nhất qua chính quyển trên lãnh thổ. Chính 
quyển trên lãnh thổ trước hết là đại diện nhà nước 
trên lãnh thổ. Phải lầm rõ vai trò, vị trí, tính chất nhà 
nước duy nhất của ủy ban nhân dân các cấp. Không 
nên hiểu khác đi nh nhà nước của ủy ban nhân dân 


các cấp, dù nó do hội đồng nhân dân bầu ra. Chỉ có. 
như vậy, mới bảo đảm được ủy quyền tập trung của 


nhà nước trên tùng tấc đất của quốc gia. : 

- /lai là, cũng cần tính tới một tổ chức (ự quản 
ˆ của các công đồng dân cư theo lănh thổ. Nó vừa bảo 
đảm quyền làm chủ thực sự của công dân trên những 
vấn để riêng của cộng đồng lãnh thỏ, vừa tôn uy cho 
các cơ quan nhà nước tại lãnh thổ để các cơ quan này 
'thực thì pháp luật thống nhất, nghiêm minh trên toàn 
cöi Việt nam. 

6 - Trong cải cách nhà nước, cần giải quyết rõ 


ràng vấn đề nhà nước là đại diện sở hữu côn cộng 


về (ư liệu sản xuất. 
— Về nguyên tắc, đã có sự thống nhất trong nhận 
thức là phải xóa bỏ việc nhà nước đóng vai trò người 
trực tiếp sản xuất kinh doanh. Tuy vậy, cho đến nay, 
vẫn chưa thột rõ nhà nước làm chủ sở hữu các tư liệu 
sản xuất công cộng như thế nào. 

ĐỂ cụ thể hóa hơn nữa quan điểm và nguyên tắc 
này, nên chăng cần đi tới một giải pháp tổ chức như 
RAji § XÃ 


- Bộ tài chính sẽ thay mặt nhà nước làm chủ sở hữu 


về giá trị đối với toàn bộ tư liệu sản xuất công cộng. - 


Tùy từng loại sản xuất và hoạt động kinh tế, bộ tài 
chính tham mưu vẻ lập pháp và thực thí lệnh của nhà 
nước để : 


Môi là, thuê người quản lý sản xuất kinh iu, 
khai thắc các tư liệu sản xuất công cộng. Phải làm cho 


Đợi hội VW - ý luôn vò thực liền 


không một người sản xuất kinh doanh nào có thể sản 
xuất kinh doanh, làm giàu cho mình bằng vốn của 
người khác mà lại không chịu trách nhiệm tương , 
xứng về vật chất Có như vậy mới ngăn chặn được 
tình trạng phung phí, đục khoét, vơ vét tài sản của nhà 
nước cho riêng mình và bè cánh. 


/Iai là, tổ chức bán hay cho thuê các tư liệu sản xuất 
công cộng theo các hình thức có hiệu quả cao, khi cần 
thiết Chỉ có cơ chế thuê quản lý, với các điều 
khoản hợp đồng rö ràng, có đủ cơ sở pháp lý ràng 
buộc trách nhiệm cá nhân, mới có thể bảo đảm cho 
tài sản công cộng được khai thác có hiệu quả. Và cũng 
chỉ có bộ tài chính, người “thủ quỹ quốc gia” thống 
nhất quản lý tài sản này, mới bảo đảm độ tin cậy. 

7 - Cùng với cải cách bộ máy nhà nước, phải có 
bước tiến dài về công tác xây dựng đôi ngũ công 
chức chính quy, hiện đại. | 

Chỉ có thể có một đội ngũ công chức chính quy, 


. hiện đại, nếu có các văn bản : 


- Định danh các loại nhân sự trong hệ thống bộ máy 
nhà nước. _ 

- Định rõ công việc chủ yếu của mỗi chức danh. 

- Định rõ trỉ thức về các mặt và các điều kiện cần 
thiết khác của mỗi chức danh. 

Trên cơ sở các văn bản đó, xây dựng các chế độ 
bảo đảm kợi ích, để công chức có thể phụng sự hết 

đời cho công vụ. 

Tủ no x:0ỀtE5 LỆ đo tổ: vílbï diện s¿ 6o 
thể, có thể gặp nhiều trở ngại không thể giải quyết 
một sớm một chiều. Chẳng hạn, không thẻ một lúc 
đưa tất cả những người không đủ tiêu chuẩn trỉ thức 
ra khỏi vị trí đang giữ. Nhưng không có tổng sơ đồ ˆ 
rn023,40°lou2sriliDb ok bà sin da ai 
đội ngũ công chức. 

Các văn bản trên đây phải thành /uô/ Bến chức, và 
việc vi phạm luột đó dù từ phía nào, đều phải là đối 
tượng tư pháp của tòa án (hay tài phán) hành chính. 
Chỉ có như vậy, mới có thể giải quyết đáng kể bệnh 


- phình to của bộ máy hành chính, tệ kéo bè kéo cánh, 


gia đình và địa phương chủ nghĩa trong sự hình thành 
nhân sự các cơ quan. Từ đó, góp phần giải quyết căn 
bệnh quan liêu, trì ưrệ của các cơ quan nhà nước. 
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.Đgi hội VI - lý luộn vô thực tiến 


“VỆ VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG 


rTrưc tiến phong trào cộng sản và công nhân 


quốc tế mấy chục năm qua đã cho ta những bài 
-học về việc củng cố và tăng cường vai trò lãnh đạo 


'của Đảng. Ở đâu, thời kỳ nào, năng lực lĩnh đạo và - 


sức chiến đấu của Đảng được tăng cường thì cách 
'mạng thắng lợi, có nhiều thành tựu.-Ngược lại, lúc 
nào vai trò lãnh đạo của Đảng suy giảm thì cách mạng 
gặp khó khăn, thụt lùi và phải trả giá. Đó là một quy 
` _ luật Đẳng nào vi phạm quy luật ấy thì bị trừng phạt. 
| Cuộc khủng hoảng của các nước xã hội chủ nghĩa 
hiện nay không phải vì tuyệt đối hóa vai trò lĩnh đạo 
của Đảng, vì quá nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của 
Đảng hoặc vì chỉ có một đảng lãnh đạo v.v., mà chính 
là vì vai trò lãnh đạo của Đảng bị suy giảm hoặc bị 
xem nhẹ, bị phú nhận. 

Lịch sử 60 năm qua của cách mạng nước ta đã 
khẳng định vai trờ lãnh đạo của Đảng ta. Nhân đân ta 
đã thừa nhận Đảng ta là lực lượng lãnh đạo duy nhất 
có thể đưa nước ta tiến lên chủ nghĩa xã hội, đem lại 
.ấm no, tự do hạnh phúc cho nhân dân. 


_ Tuy nhiên hiện nay, Đảng ta còn nhiều mặt yếu 


“kém, chưa đáp ứng được những yêu cầu ngày càng. 
_ thành một tố chức nhà nước hoặc đứng trên nhà 


cao của giai đoạn cách mạng mới. 

_ Để khẳng định và phát huy được vai trò lãnh đạo 
của mình, trước hết, Đảng phải đổi mới t duy lý 
luận, đề ra được cương lĩnh, đường lối chiến lược 
và sách lược đúng đán, có căn cứ khoa học, phù hợp 
_ với thực tiễn nước ta. 

Ngày 3-2-1930 Đảng ta ra đời với tư cách là lãnh 
tụ chính trị, đội tiên phong chính trị của giai cấp công 
-nhân và nhân dân lao động nước ta. 

Khi chưa có chính quyền, Đảng vừa đề.ra đường 
lối, vừa cụ thể hóa đường lối và trực ếp giải 
"quyết mọi VIỆC. Từ khi có chính quyền, nhân dân lao 


động từ địa vị làm thuê trở thành người làm chủ, 


mọi quyền lực thuộc về nhân dân. Đảng là lực lượng 
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giáo sư, 
_ Nguyễn Ái Quốc 


tÊ VĂN tŸ° 


tiên tiến nhất của giai cấp công nhân và nhân dân lao 
động. Đảng ta được nhân dân tín nhiệm, giao phó cho 
trách nhiệm lãnh đạo để bảo đảm quyền lực của nhân 
dân. Quyển lực của nhân dân có được thực hiện hay 


. không là một tiêu chuẩn cơ bản nói lên vai trò, trình 


độ và kết quả lĩnh đạo của Đảng. Nhà nước là mội 
tổ chức của dân, do dân và vì dân ; dân có quyền bu 
ra và có quyền bãi miễn, Chính quyền nhân dân mạnh, 
hiệu lực quản lý của Nhà nước được phát huy mới 
chứng tỏ Đảng mạnh. 

Tăng cường vai trò lĩnh đạo của Đảng, không có 
nghĩa là cái gì Đảng cũng phải quyết, cái gì Đảng 
cũng trực tiếp làm và cái gì cũng phải thông qua 
Đảng. 

Khi có chính quyền, trừ những vấn đề thuộc về 
nội bộ Đảng, còn (Ất cả những vấn đề khác, Đảng 
đầu phải thông qua Nhà nước và các tổ chức chính 
trị khác để tác động đến xã hội. 


Thực tế, hàng chục năm qua có tình trạng cơ quan 
Đảng đưa ra và quyết định đến khâu cuối cùng, hàng 


loạt vấn để thuộc thẩm quyền của các cơ quan khác. 


Tình trạng bao biện, làm thay đã biến Đảng hầu như 


nước. Tổ chức nhà nước do dân bầu ra, trở thành 


hình thức. 


Tình trạng “Đảng biến thành Nhà nước” đã làm che 
Đảng trở thành những trung tâm hành chính, biến cán 
bộ đảng thành những người nấm quyển lực nhà 
nước. Hậu quả là, Đảng không thực hiện tốt vai trò 
tiên phong chính trị, lĩnh tụ chính trị ; còn cơ quan nhà... 
nước thì thụ động, không sáng tạo. Khá phổ biến là 
cán bộ chủ chốt ở cả bốn cấp chính quyền khi hành 
động đều phải xin ý kiến bên Đảng và được Đảng 
cho phép. Khi cấp ủy Đảng chưa có ý kiến thì chính 


* Phó Trưởng Khoa xây dụng Đừng, Học viện 


Quyền chưa dám làm, mặc dù quyết định là do mình. 

Rốt cuộc, vai trò của cả hai tổ chức đảng và chính 
quyền đều bị hạ thấp, đều bị suy giảm. Tổ chức 
đảng vừa bao biện, làm thay ; vừa buông lỏng sự lãnh 
đạo đối với cơ quan nhà nước. Do đó, không ít cần 
bộ trong bộ máy đảng và nhà nước trở thành người 
lộng hành, ức hiếp nhân dân, mà tổ chức đảng vẫn 
không hay biết Nhân dân bị mất quyền lực, kể cả 
quyển bãi miễn những cán bộ kém năng lực, thoái 
hóa biến chất trong bộ máy nhà nước. Vì vậy, có 
những cán bộ quan liêu, thoái hóa biến chất, tham 
những kéo dài hàng chục năm, vẫn tổn tại. - 

ĐỀ giải quyết nh trạng trên, chúng ta đã có những 
quy định khá rõ phân biệt chức năng lãnh đạo của 
Đảng với chức năng quản lý của Nhà nước. Đó là : 


- Đảng lãnh đạo xã hội thông qua việc đỀ ra cương: 


lĩnh, chiến lược, phương hướng, mục tiêu, các quan 
điểm về kế hoạch và chính sách lớn trên các lĩnh 
vực đối nội, đối ngoại. 

- Đảng kiểm tra việc thực hiện đường lối, chủ 
trương chính sách. Qua đó, Đảng uốn nấn những lộch 
lạc, bổ sung và hoàn chỉnh các chủ trương chính sách. 

- Đảng lãnh đạo xây dựng và thực hiện quy hoạch 
cán bộ, bố trí cản bộ các cơ quan của Đảng, chuẩn bị 
và giới thiệu những cán bộ chủ chốt cho Nhà nước 
và các đoàn thể quần chúng để cơ quan nhà nước và 
các đoàn thể quần chúng xem xét quyết định. 

- Đảng (hực hiện sự lãnh đạo của mình bằng công 
tác thuyết phục giáo dục và bằng sự gương mẫu của 
cán bộ, đảng viên. Đảng hoạt động tưong khuôn khổ 
pháp luật và theo đúng pháp luật. 

Những nội dung trên đây, đang được cụ thể hóa ở 
từng cấp, từng ngành, từng loại hình cơ sở khác 
nhau. - 

Vai trò lãnh đạo của Đảng gắn liền với (rí tuệ của 
Đảng. Đảng chỉ có thể giữ vững được vai trò lãnh 
đạo của mình khi Đảng là một tổ chức, một Jực 
lượng thôt sự có trí tuệ. 

Giai đoạn cách mạng nào cũng đòi hỏi Đảng phải 


có trí tuệ. Nhưng nội dung trí tuệ trong thời kỳ cách - 
mạng dân tộc dân chủ nhân dân khác với trong thời 


kỳ xảy dựng chủ nghĩa xã hôi. 


Trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, để đề 
ra đường lối đúng, ngoài những kinh nghiệm thực 


ĐỌi hội VI - lý luộn vô thực tiễn 


tiễn và nắm bất thông tin, về mặt tri thức, Đảng cần 
nấm vững và vận dụng thành thạo quy luột đấu tranh 
giai cấp và quy luật chiến tranh cách mạng. Sang cách 
mạng xã hội chủ nghĩa có hàng chục lĩnh vực mới 
xuất hiện. Đảng không chỉ lĩnh đạo chính trị, quân 
sự, ngoại giao, mà còn lãnh đạo các lĩnh vực kinh tẾ, 
văn hóa, khoa học kỹ thuật, y tẾ, giáo dục, thể dục 
thể thao,v.v.. 


_ Ngay những lĩnh vực quen thuộc đối với Đảng 


như quân sự, ngoại giao, vận động quần chúng, sang 
giai đoạn mới cũng có nội dụng khác trước. Giai 
đoạn cách mạng trước làm ngoại giao phục vụ nhiệm 
vụ đánh giặc là chủ yếu, nay làm ngoại giao nhằm . 
phục vụ nhiệm vụ xây dựng phát triển kinh tẾ - xã - 

hội là chủ yếu. Trước đây là quy luật chiến tranh 


. giải phóng chỉ phối, nay là quy luật bảo vệ Tổ quốc 


chỉ phối, v.v.. Tất cả điều đó đòi hỏi Đảng phải có 
tri thức và kinh nghiệm mới. 


Chủ nghĩa xã hội chỉ có thể xây dựng thành công 
trên cơ sở tự giác cao. Lực lượng lãnh đạo phải nhạy 
bén, vừa nấm bắt được các quy luật và vận dụng 
sáng tạo, vừa có năng lực điều hành làm cho các quy 
luật tác động có hiệu quả vào mọi lĩnh vực của đời 
sống xã hội, trước hết là lĩnh vực kinh tế. 

Đảng phải là người tiêu biểu cao nhất cho sự tự 
giác đó, là người kết tinh, đồng thời phát huy được 


mọi tiểm năng trí tuệ của giai cấp công nhân, của dân 


tộc và tỉnh hoa trí tuệ của thời đại. Không có trí tuệ, 
không tập hợp được trí tuệ, Đảng không thể thực hiện 


_ được vai trò đội tiên phong chính tị. 


Song, điều đó không có nghĩa là đồng nhất trí tuệ 
với đội ngũ trí thức. Có người vì lầm lẫn điểm này, 
hoặc vì mục đích, ý đỗ riêng, đã phủ nhận vai trò của 
giai cấp công nhân và đội tiền phong của nó là Đảng 
cộng sản. Họ cho rằng chỉ có đội ngũ trí thức mớ? 
có đủ trí tuệ để lãnh đạo xây dựng thành công chủ 
nghĩa xã hội. 


Đảng ta đã có những chủ trương, biện pháp để huy 
động trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân và các nhà khoa 
học. Nhiều trí thức đã có những cống hiến to lớn. - 
Điều đó chứng tỏ Đảng ta có khả năng khắc phục 
được những hạn chế do lịch sử để lại, vươn lên trở. 
thành lực lượng tiêu biểu cho trí tuệ, lương tâm và 
danh dự của thời đại. | 
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ĐQi hội VI - lý luộn vỏ thực tiến 


Vai trò lãnh đạo và uy tín của Dáng còn do việc phái 
huy dân chủ xã hội chủ nghĩa như thế nào quyết 
định. 

. Dân chủ bao gồm đân chủ trong Đảng và dân chủ 


- trong toàn xã hội. Mở rộng dân chủ trong Đảng phải 


đi đôi với cùng cố các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt 
đảng và đổi mới phong cách làm việc. Dân chủ hóa 
vừa là mục tiêu, vừa là động lực của công cuộc đổi 
mới hiện nay. Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ 
nghĩa là thực biện quyền làm chủ của người dân 
trong đời sống kinh tẾ, chính trị, xã hội và tỉnh thần ; 
phát huy cao độ tính tích cực sáng tạo của nhân dân 
trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Nền đân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta đã có khởi 
sắc, chuyển động bước đầu. 

Dân chủ hóa ở nước ta có những đặc điểm khác 
các nước. Trong điều kiện nền kinh tẾ kém phát 
tiên, đang ở chặng đường đầu thời kỳ quá độ, kinh 
tế còn nhiều thành phần, tư tưởng nho giáo, phong 
kiến còn khá nặng, thì việc dân chủ hóa còn rất khó 
khăn và phức tạp. 

Bên cạnh những chuyên biến tốt, chúng ta còn phải 
giải quyết nhiều vấn đề. Đó là nh tạng vi phạm 
dân chủ khá nặng nề. Dân chủ bị vi phạm không chỉ 
trên các mặt của đời sống xã hội, trong cơ quan nhà 
nước, mà cả trong các đoàn thể quản chúng và trong 
sinh hoạt nội bộ Đảng. Mặt khác, trong quá trình dân 
chủ hóa cũng có những lệch lọc, như những biểu hiện 
dân chủ cực đoan, vô nguyên tắc, xem thường kỷ 
luật, kỷ cương và pháp luật. 

Hiện nay có một số người cực đoan, đòi hỏi “dân 
chủ hóa tới số”, dân chủ gắn với đa nguyên, đa 
đảng, và đòi hỏi phải có kết quả ngay tức khắc. Sẽ 
là ảo trởng nếu hy vọng rằng một nước vừa mới 
đi vào con đường phát triển dân chủ đã có ngay những 
thành tựu rõ rệt Thực tiễn đã cho thấy, thực hiện đa 
đảng ở một nước chưa có truyền thống dân chủ, 
trình độ chính trị của nhân dân và sự phát triển của xã 
hội công dân chưa cao, thì dẫn đến sự bát ổn định 
liên miên vẻ chính trị, và dẫn tới nguy cơ nội chiến 
đề giành độc quyền. 

Dân chủ với nhân dân phải đi đôi với việc nghiêm 


trị mợi kẻ thù của nhân dân, nếu không thì quyền làm 


chủ của nhân dân sẽ không được bảo đảm. 
Vai trò lãnh đạo của Đảng cũng chỉ được khẳng 
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định và được thể hiện rõ khi Đảng có mộ: đội ngũ 


cán bộ. đảng viên đoàn kết thống nhất, liên hệ naôt 
thiết với nhân dân, có đủ phẩm chất và năng lực đề 
thực hiện thẳng lợi đường lối của Đảng. 

_Trước mắt, cần làm trong sạch Đảng, khẮc phục 
tình trạng cán bộ, đảng viên quan liêu, xa rời quần 
chúng, thoái hóa biến chất Đặc biệt cần kỷ luật 
nghiêm khắ đói với cá: cán bộ, đẳng viên tham 
nhũeg. 

Lúc chưa có chính quyền, người cán bộ, đẳng viên 
phải dựa vào dân, bám lấy dân, tuyên truyền thuyết 
phục nhân đân, nhờ có dân nuôi dưỡng, che chở, bảo 
vệ mới sống và hoạt động cách mạng được. Khi có 
chính quyền, nghiễm nhiên cán hộ, đảng viên trở 
thành người có chức, có quyển. Mối quan hệ giữa 
cán bộ, đảng viên với quần chúng không được gắn 
bó như trước. Thấy dân đến nhiều, đòi giải đáp thắc 
mắc hoặc gớn ý xây dựng, không ít cán bộ, đảng viên 
đã tỏ ra khó chịu, bực bội và tìm cách xa lánh. Nhiều 
người coi nhẹ công tác tuyên truyền, giáo dục, thuyết 
phục quản chúng, ngại khó khăn, sợ mất thì giờ, nên 
nặng về biện pháp hành chính, mệnh lệnh, cưỡng 

Ngày nay, một bộ phận lớn cán bộ, đẳng viên nắm 
trơng tay tiền bạc, của cải của nhân dân, một số trong 
đó đã lạm dụng chức quyền để chiếm đoạt biến 
của công thành của tư. Đặc biệt, khi đời sống vậi 
chất còn nhiều khó khăn thì những tiêu cực càng dễ 
phát triển. Tình trạng riêu trên cần sớm được khắc 
phục. Có như vậy, Đảng mới giữ được vai trò lãnh 
đạo của mình. 

Cuối cùng, va trò lãnh đạo của Đảng h hiện ở 
năng lực lãnh đạo và sức chiến đầu của các (Ỗ chức 
cơ sở Dáng. 

Các tổ chức cơ sở đảng phải tô chức và hoạt động 
như thế nào để thật sự là hạt nhân lãnh đạo chính trị 
trong các tập thẺ lao động, và là người kiểm tra mọi 
hoạt động của cơ quan quản lý và người thủ 
trưởng ? Làm thế nào đề các tô chức đó có thể giáo 
dục, rèn luyện, quản lý tốt đảng viên, vận động, tổ 
chức quản chúng, phấn đấu thực hiện các chủ: 
trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà 
nước ; giám sát, kiểm tra, phê bình công việc của 


. Đảng và Nhà nước cũng như phê bình cán bộ, đảng 


viên ?... Đó là những vấn để cần được thể chế hóa. 


| 


'Nghiên cứu - Trao đổi 


® Nghiên cửu 


Một tập đoàn công nghiệp , 
_đã hình thành: —“ thế đó 


MỘT CHẶNG ĐƯỜNG 


Suốt thập kỷ 80, trải qua 10 năm phấn đấu gian 
khổ, tập thể cán bộ công nhân viên của Seaprodex đã 
xây dựng được một mô hình quốc doanh kiểu mới 
với cơ chế “tự cân đối, tự tràng trải”. 

Để làm nhiệm vụ xuất nhập khẩu, tiến hành sản 
xuất kinh doanh và xây dựng cơ sử vật chất - kỹ 
thuật, công ty đã trải qua hai giai đoạn: , 

Giai đoạn 1 (1981 - 1987) là giai đoạn mở đầu với 
nội dưng tìm tòi, thử nghiệm của cơ chế “tự cân đối, 
tự trang trải”. Khó khăn nhất trong lúc này là vốn, vì 
nhà nước không cấp vốn, không có ngoại tệ cho vay, 
còn vay tiền Việt nam thì chỉ có hạn. Công ty đã m 
cách sử dụng vốn nhàn rỗi của các địa phương, nhưng 
tỷ lệ sử dụng vốn này càng về sau càng thấp. Vì vậy, 
công ty đã nhanh chóng xác lộp “đầu vào” mới, dựa 
trên cơ sở tír nhiệm của công tác thương mại bằng 
nhiều hình thức mà trước tiên là hình thức hợp tác 
sơ khai ; mua chịu trả chậm, ứng hàng trước, thanh 
toán chậm (lúc đầu 30 ngày, sau nâng đần lên đến 
720 ngày) ; nhờ đó đã huy động được một số nguồn 
vốn nước ngoài. Năm 1981 - 1983, nguồn vốn này 
chỉ chiếm 16% tổng số vốn, năm 1988 đã tăng lên 
trên 65%. 


TÊN ĐỨC 


Một hình thức hợp tác nữa là khách hàng hướng - 


. đẫn kỹ thuột chế biến mặt hàng mới, cung cấp thiết 


bị máy móc kỹ thuật, quy trình công nghệ và bao tiêu 
sản phẩm. Một hình thức hợp tác khác là các tàu đánh - 
cá của Liên xô vào khai thác ở vùng biển Việt nam, - 
sau khi nộp thuẾ tài nguyên 25%, sản lượng 75% còn 
lại được đổi lấy rau câu của nước ta. Ngoài ra, có 
một số chương trình hợp tác trong một số lĩnh Vực 
khác như khảo sát khả năng nuôi tôm với công ty 
NISSO IWAI để tranh thẻ sự giúp đỡ của các tố chức 
quốc tế. ‹ | 

Giai đoạn 2 (từ 1988 - 1989) : Sau khi có luật đầu 
tr, Seaprodex` đã tiến hành ký kết hàng chục đề án 
liên doanh với Liên xô (Bộ nghề cá Liên xô, Liên hiệp 


_ngư trang Xa-kha-lin, Liên hiệp quốc doanh tập thể 


nghề cá CHLB Nga...); với Ô-xtơ-rê-li-a (bằng Xí 
nghiệp liên doanh VATECH, bước đầu thành công 
trong việc chuyển giao kỹ thuật cho tôm đẻ và nuôi 
tôm sú công nghiệp) ; và nhiều xí nghiệp liên doanh 
với Pháp, Nam Triều tiên v,v.. Có thể nói, Seaprodex 
đã thực hiện từng bước sự hợp tác quốc tế, từ quan 
hệ mua bán đơn thuẫn tiến đến hợp tác liên doanh 
(hai bên tiến đến nhiều bên) ; từ chuyên ngành sang 


_ đa ngành ; từ điểm sang diện ; từ hợp tác với Liên 


xô tiến tới với các công ty tr bản; khai thác cả thị 
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trường xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa. 
Chương trình hợp tác đầu tư trên đây gắn liền với 
chiến lược tạo vốn. Tổng số vốn năm 1990 so với 
năm 1980 tăng gấp 30 lần. Từ điểm xuất phát rất 
thấp, chiến lược tài chính của Seaprodex là khuyến 
khích các đơn vị sản xuất kinh doanh tự tạo vốn, 


chuyển sang kinh doanh đa dạng, kể cả kinh doanh ` 


tiềp tệ; “khơi trong, hút ngoài”; mở “đầu vào” một 
cách đa dạng thông qua các biện pháp thu hút vốn từ 
người dân, như mở trái khoán trong nước ; liên doanh 
liên Kết trong và ngoài nước ; thông qua các bạn hàng 
của mình, thực hiện tín dụng thương mại, để đáp ứñg 
nhu cầu vốn rất đa dạng cho sản xuất kinh doanh, 
cho đầu tư và liên doanh, liên kết. Cơ cấu vốn cũng 
đã thay đổi một cách cơ bản : nếu trước đây chủ yếu 


__ là vốn vay ngân sách nhà nước và một phần vốn vay 
ngân hàng, thì nay đã thay đổi theo thứ tự : vốn nước 


ngoài, vốn tự có, vốn vay ngân hàng, vốn từ dân. 


Nhờ chiến lược tạo vốn và chính sách hợp tác' 
__ đầu tư nói trên, trong 10 năm, Seaprodex đã xây dựng 


được một cơ sở vật chất kỹ thuật vững mạnh : tài 
sản cố định đến nay trị giá 36 triệu USD với 9 cơ 


sở chế biến đông lạnh, 3 cơ sở nuôi trồng thủy sản, 


các cơ sở liên Ôoanh nuồi tôm, nuôi cá, rau câu, 2 cơ 
sử động lạnh có đủ sức xây dựng, lấp ráp các nhà 
đông lạnh và chế tạo một số phụ tùng, phụ kiện, sản 
xuất panen cách nhiệt, một cơ sở khai thác đặc sản 
biển, 4.cơ sở có tàu vận tải lạnh chở được 15000 - 

20000 tấn hàng đông/năm, chưa kể hàng trăm xe vận 
tải lạnh, hệ thống bảo quản có sức chứa 8060 tấn 
hàng đông và kho vật tr có sức chứa 20000 tấn. 


| Ngoài ra, còn các cơ sở trạm trại sản xuất tôm, cá 


giống, chế biển thức ăn cho tôm, sản xuất bao bì, 

lắp rấp máy vi tính, các cửa hàng bán buôn, bán lẻ. 
Đội ngủ lao, động tăng nhanh từ 2197 người lúc 

mới xây dựng, nay công ty đã có 5687 người-(1325 
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công nhân có tay nghề bộc 5 trở lên, 606 cần bộ đại 
học và trên đại học). — 
Đi đôi với đổi mới kỹ thuật và nâng cao tay nghề ` 


chế biến đã hình thành một hệ thống kiểm tra chất 


lượng sản phẩm, từ khâu thu gom nguyên liệu, vệ 


sinh công nghiệp đến thiết bị kỹ thuật và bảo quản 


thành phẩm. Nhiều công ty nước ngoài mua tôm Việt 


_nam về chế biến lại để xuất sang nước thứ ba vẫn 


mang nhãn hiệu Seaprodex. Ngoài việc nâng cao chất 
lượng, các mặt hàng thủy sản còn được đa dạng hóa, 
đáp ứng được một phần yêu cầu của thị trường thế. 
giới và tăng cường đáng kể khả năng cạnh tranh. 
Trong tình hình giá tôm tiếp tục giảm do sản lượng 
tôm nuôi phát triển nhanh, Seaprodex đã đi vào cou 
đường tỉnh chế và đa dạng hóa mặt hàng, bám sát thị 
hiếu của các bếp tiêu dùng như các mặt hàng đồ hộp 
cá ngừ, lươn sấy khói ngâm dầu, cá trích thu, Cock- 
tail, nghêu sò Ốc, SURUMI*... 
'MẬY BÀI HỌC 


1 - Cơ chế “tự cân đối, tự trang trải” mà Seaprodex 


thực hiện trong quá trình đổi mới, thể hiện một 
phương pháp cân đối mới theo nguyên tắc tự điều 


. chỉnh trên cơ sở ngang giá. Cơ chế này đời hỏi xóa 


bỏ bao cấp, chuyển mạnh sang kinh tế hàng hóa, 
không phân biệt kinh tẾ trung ương và kinh tế địa 


_ phương ; tôn trọng chữ “tín” trong mối quan hệ với 


các bạn hàng trong và ngoài nước, với các ngành, các 
địa phương. Muốn vậy, sản phẩm phải có chất 
lượng, có uy tín trên thị trường trong nước và trên 
thế giới ; tài chính phải ổn định, bảo đảm cân bằng 
giữa vay và trả để không ảnh hưởng xếu đến hiệu 


quả sản xuất kinh doanh 'và thu hồi vốn ; chế độ 


trách nhiệm cũng nhự quyền lợi giữa các bên phải 
rạch rồi, sòág phẳng. 


l=—= bo yên hoàn long sang quyện 
được ưa chuộng 


| | | _ Nghiên cứu. 


_2 - Phải có chiến lược tạo vốn phò hợp với đặc 
điểm của công ty, với hoàn cảnh của đất nước troeg 
từng giai đoạn nhất định. Do điểm xuất phát thếp 
nên Scaprodex bắt đầu đi từ liên kết thương nại một 
cách mềm mại nhằm tạo ra vật tư và vốn, đi đến 
liên kết sản xuất, tiến lên hình thành các công ty liên 
doanh cả trong nước và ngoài nước. Đ liên doaah 
có hiệu quả, không thể đầu tư vốn cho địa phương 
' theo kiểu bao cấp ; phải thể hiện đúng tính Chất góp 
cổ phần, các bên cùng chia lãi và căng chịu rủi ro, dưaa 
lỗ, và tiyệt đối không có tr tưởng ÿ lạ và chn 
. dựng vốn của nhau. 

Chiến lược tạo vốn đi đôi với chiến lược đầu w 
hợp tác, trong đó xuất khẩu thủy sản là xương sống, 
còn các cơ sở sản xuất là đối tượng trọng yếu trước 


mất và lâu dài, tạo điều kiện và hỗ trợ cho kinh tổ. 


quản lý tài chính phải chặt chế. 


__ 4 - ĐỂ đạt hiệu quả kinh tố cao, phải đa dạng hóa. 
các mặt hàng sản xuất và tổng hợp hóa kinh doanh. 


Seaprodex thực chất là một mô hình sản xuất kinh ` 
doanh khép kín. Ngoài các mặt hàng đông lạnh, còn có _ 
các mặt hàng khô và khô ăn liền...Ngoài các xí nghiệp. 
chế biến, còn có các xí nghiệp bao bì, các phân xưởng 
thu mua, sản xuất, chế biến hàng nội địa, tận đụng 
các thứ phẩm, chế phẩm của nguyện liệu thủy sản 
xuất khẩu để sản xuất các mặt hàng 6êu đòng trong 
nước. Seaprodex còa kinh doanh vận tải thủy bộ, làm 


. đầu mối về dịch vụ cơ điện lạnh cho xuất khẩu thủy 


sản, kinh doanh tín đụng, khách sạn... Tổng hợp hóa 


"kinh doanh không những đưa lại hiệu quả kinh tẾ cao, 
_ mà còa mở rộng được thị trường, tăng cường mối 


quan hệ với nhiều ngành, nhiều địa phương, nhiều 


ngư dân phát triển. Khuyến khích kinh tẾ gia đình đi. thách hàng, làm cho việc mua bán thêm phong phú, hội 
W6 th Sự 6 JM NGHỊ 3W. k W0 XIN sự du No, MẠN lạ” 
nguyện và cùng có lợi, bằng những hình thức đa. hàng, nhiều nguồn vốn trong và ngoài nước. 

đạng, phong phú. ị 5 - Đổi mới kinh tế là một quá trình liên tục và lâu 
3- Hệ thống Seaprodex không chỉ có quốc doanh : đài, không thể thỏa mãn với những hình thức cñ mà 
mà có cả các thành phần kinh tổ khác tham" gia, tực. phải kịp thời chuyển sang các hành thức mới để khỏi. 
_ hiện đa đạng hóe sở hữu. Bên cạnh sở hữu toàn đân, lạc hậu với tình hình sản xuất kinh doanh. Những 
có sở hữu tập thể của công ty và sở hữu của các thành . liên doanh sản xuất được Mình thành là những tiên đề: 


phần kinh tế khác, Sự đạn xen của các lhành phần ¿ vật chất rất thuận lợi để chuyển sang các công ty cổ 


kinh tẾ không cản trở mà bổ sưng cho nhau, thúc đầy 
nhau cùng phát triển trong sự cạnh tranh lành mạnÀ. 
Tuy nhiên, cần phân biệt rõ rùng chức năng quản lý _ 
nhà nước với chức năng sản xuất kinh doanh của 


các cơ sở; chính quyền các cấp không nên can thiệp ˆ 
vào công việc điều hành của các xí nghiệp; phải tủa 


trọng nguyên tắc quản lý dân chủ, để cho các xí 
nghiệp tự quyết định, tự chịu trách nhiệm. ĐiŠh này 
đòi hỏi nhà nước phải có luật pháp bảo đảm 

sở hữu và sự bình đẳng giữa các thành viên; cợ 

_ vốn phải rõ ràng, quản lý sản xuốt kinh doanh và 


phần, với sự tham gia của nhiều thành phần kinh 
Ú, với các công ty tong dước và cả ngài nước 


sước NGOẶT LỚN 


X0 06063000ukuiễu 
giám đốc Seaprddcx đã có một nhận vét quan trọng : 
"Chưa bao giờ! Seaprodex mạnh như ngày nay, nhưng 
cũng chưa beo giờ, nhược điểm của nó bộc lộ rõ như 
ngày nay”. 

Trong thời gian 10 năm, Seaprodex đã tạo lập một 
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cơ sở vật chất - kỹ thuật vững mạnh, xây dựng một 
lực lượng lao động gồm 5700 người (tốc độ tăng 
1,59 lần, nhưng giá trị sản xuất kinh doanh tăng 10 
lần). Thời gian 10 năm chưa đủ để đánh giá một mô 
hình, Nó sinh ra và lớn lên không phải bao giờ cũng 


_ thuận buồm, xuôi gió, có lúc thịnh, lúc suy, có khi lên 


khi xuống, nhựng “mặt cho sóng cả, Scaprodex vẫn 
không ngã tay chèo", và sau mỗi cơn lỐc, sức sống 


ại được nhân lên gấp bội. Đâu là bí quyết của thành 
- công ? Bốn thập kỷ qua, biết bao mô hình đã xuất 


hiện, nào “gió Đại phong", “sóng Duyên hải”, nào 


_ Quỳnh lưu, Đông hưng, Nam ninh, rồi mô hình thủy 


sản của Vũng tàu, Côn đảo, v.v.. Nhưng tất cả đều 
“vang bóng một thời” sau đó tất ngấm ; không chỉ 
những mô hình ở thời bao cấp xa xôi, mà cả những 


_ mô hình năng động, sáng tạo của những thập kỷ 70, 


rồi 80... Đã đến lúc nên tổng kết lại để đánh giá một 


bước quá trình đổi mới tư duy, không chỉ riêng ở 


nước ta mà cả ở các nước anh em, 

Chúng ta đang xây đựng chủ nghĩa xã hội, và 
ngay từ cuối những năm 80, đã chứng kiến không 
Ít sự sụp đỗ. Nhưng chúng ta không nản chí. “Sau 


vụ mùa thất bát vẫn cầẦn gieo hại". Hạt giống 


Seaprodex không những đã nảy mầm, mà cây đang 
lớn lên từng ngày trong một môi trường khắc 
nghiệt, sâu bệnh không thiếu và thời tiết không phải 
bao giờ cũng mưa thuận gió hòa . Khó khăn còn 
nhiều, tở ngại không ít: quan hệ giữa Seaprodcx 
và các công ty thành viên trên các mặt phân công, 
phân cấp, các định hướng về đầu-tư, tài chính, thị 


_ trường v.v. chưa được xác định ; các địa phương ` 
chiếm dụng vốn đến nay chưa được thanh toán 


xong ; tư duy và tri thức của đội ngũ cán bộ chưa tiến 
kịp yêu cầu; chính sách "đầu vào" trên mọi mặt từ 


-.vốn đến chất xám, kỹ thuột, thị trường chưa được 
_ hoàn thiện ; vấn để cốt tử là sở hữu, đến nay chưa 
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có gì biến chuyển đáng kể. 

Nếu. cứ giữ nguyên cơ chế như hiện nay Hi 
Seaprodcx không thể tiến lên được ; nếu bị chỉa cất 
thành những công ty độc lập tác chiến đưới quyền 
quản lý của các bộ hoặc bị cất khúc giao cho các đị 
phương chi phối thì cơ sở hùng mạnh của Seaprode: 
sẽ bị “chia năm, xẻ bảy”, không còn đủ sức để chống 
đỡ trước những cơn “phong ba bão tấp” của thị 
trường. Đã đến lúc phải chuyển sang chế độ cả 
phần, biến sở hữu toàn dân từ chỗ không có trách 
nhiệm rõ ràng, hàu như vốn vô chủ trở thành có chủ: 


_ sở hữu của nhà nước, sở hữu của xí nghiệp và sở 


hữu của người lao động sẽ dần dần được cô phần 
hóa. Các đơn vị sản xuất kinh doanh sẽ sớm được 
cổ phần hóa ; cổ phần, trái khoán Seaprodex sẽ tham 
gia thị trường chứng khoán tại những trung tâm kinh 
tế lớn và trên khấp miền của đất nước. Sự đan 
chón về vốn tạo ra các tập đoàn công nghiệp - tài 
chính (với sự tham gia của ngân hàng) đủ mạnh để 
có thể cạnh tranh trong nước và trên thế giới. Xí 
nghiệp hay người nước ngoài có thể mua cổ phần 
của những xí nghiệp cần có vốn và kỹ thuật của 

- nước ngoài và đương nhiên phải được nhà nước cho 
phép. Phương thức cổ phần hóa sẽ làm cho sự tự chủ 
về tài chính, tỉnh thần trách nhiệm về quản lý được 
nâng cao, “đầu vào” được mở rộng một .cách đa dạng 
và mạnh mẽ để kifai thác có hiệu quả hơn mọi nguồn 
vốn. 

Nhưng cổ phần hóa là con đường trắc trở đầy 
chông gai, không thÈ vội vã mà phải có quá trình chuẩn 
bị và bước tiến phải vững vàng. Quyết tâm đi theo 
con đường đó sẽ biến Seaprodex thành một tập đoàn 
công nghiệp - thương mại và tài chính vững mạnh có 
tằm cỡ quốc gia, và hy vọng trong những năm cuối 
của thập kỷ 90 hoặc đầu thiên niên kỷ thứ ba, nó sẽ 
chiếm lĩnh vị trí xứng đáng trong quan hệ quốc tế. 


Nghiên cứu 


Động lực của kinh tế quốc doanh và. 
hợp tác xã 


Che: ta có và đang tạo ra những điều kiện cần 
thiết để rút ngắn sự phát triển lịch sử, bỏ qua 
giai đoạn phát triển chủ nghĩa tư bản, đi lên chủ nghĩa 
xã hội. VỀ mặt kinh ¿ế, sự rút ngắn quá trình lịch sử 


này tùy thuộc một phần quan trọng vào chỗ : kinh tế. 


quốc doanh và hợp tác xã sau khi được xây dựng, có 
hiệu quả kinh JẾ - xã hội đến đâu, và giữ vai trò chủ 
đạo, chỉ phối tới mức nào trong nền kinh tế quốc 

Xét theo bản chất, kinh tế quốc doanh và hợp tác 
xã CÓ vai trò rất quan trọng. | 

1 - Ngày nay, không có một nước tư bản chủ nghĩa 
nào không có kinh tẾ quốc doanh và hợp tác xã mà 


lại điều khiển được nần kinh tế của'mình. Ở không ` 


ít nước tư bản phát triển, thành phần này chiếm đến 
15%, 20%, 30%... Ở mỗi nước, thành phần này có 
thể tăng giảm theo từng thời kỳ, nhưng không thể 
bị mất đi, do hiệu quả của nó trên quy mô xã hội hết 
sức to lớn. Đây là mắt khâu tự nhiên trong cơ cấu 
phát triển kinh tế hiện nay. 

2 - Ngay các nhà tư bản cũng sợ nền kinh tế chỉ 
dựa thuần túy vào các chủ thể tư nhân riêng biệt với 
sự phá hoại, lăng phí và khủng hoảng không thể chịu 
nổi của nó. Nền kinh tẾ tư bản chủ nghĩa ngày nay 


phát triển chủ yếu dựa vào các công ty tư bản. Các . 


._ công ty này không phải là kinh tế quốc doanh, nhưng 
nó thể hiện sự thích ứng bắt buộc với tính xã hội 
hóa của sản xuất. Ở đây, người sở hữu là một tập 
thể tư nhân, và việc tổ chức sản xuất kinh doanh là 
do một hệ thống chuyên gia đảm nhiệm trực tiếp. 
Đây là hình thức kính tế có hiệu quả nhất trong các 
nước tư bản chủ nghĩa. Tuy là kinh tế tư bản tư nhân, 


NHẬT TẤN 
nhưng nó đang vận động đến giới hạn tạo tiền đề 


,clo sự nảy sinh sau này những tổ chức kinh tế phát 


triển không cần nhà tự bản. Ngay trong lòng xã hội tư 
bản chủ nghĩa cũng đã có không ít xí nghiệp do công 
nhân làm chủ mà hiệu quả kinh tế không nhỏ, ví dụ 
xí nghiệp Vây-ơ-tơn ở Mỹ. Như vậy, làm sao có thể 
nói những xí nghiệp không có nhà tư bản thì không có 
hiệu quả kinh tế - xã hội ? | 

3 - Ở nhiều nước tư bản phát triển hiện nay, phần 
mà các nhà tư bản bóc lột được của công nhân, ngoài 
việc sử dụng cho những yêu cầu cần thiết, còn có 


' sự lăng phí rất kớn. Đó là chưa kể đến những việc 


như : tàn phá môi sinh ; khai thác đến cạn kiệt tài 
nguyên ; gây chiến tranh tàn phá ; bóc lột tới mức. 
làm kiệt quệ số đông người trong các dân tộc đang 
phát triển. Lực lượng sản xuất phát triển càng cao thì 
những hiện tượng nói trên càng lớn ; điều đó chứng 
tỏ quan hệ kinh tế do các ông chủ tư bản hoàn toàn 
chỉ phối, là không phù hợp với tiến bộ lịch sử. Quan 
hệ kinh tế tư bản chủ nghĩa luôn tạo ?a chế độ xã 
hội buộc đa số phải sống phụ thuộc vào thiểu số,. 


phải phục tùng quyền lực và lợi ích của thiểu số. Sự 


giàu có của chủ nghĩa tứ bản là sự giàu có dựa trên 
lưng người khác và dân tộc khác. 

Không thể từ sự bực tức về sai sót của chúng ta 
trong xây dựng kinh tế quốc doanh và hợp tác xã mà 
tinh ảo tưởng về kinh tẾ tr bản chủ nghĩa. Thấy sự 
giàu có của các nước tư bản-phát triển và các nước 
công nghiệp mới (NIC), đồng thời cũng phải thấy 
những mặt tiêu cực, nhất là trên mặt xã hội và chính 
trị, bất nguồn từ sự phát triển của chủ nghĩa tư bản. 
Hơn nữa, bao năm nay, thêm được mấy nước tư bản 
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- phát triển) hay tuyệt đại đa số,các nước đi theo con. 


_ đường tư bảa chủ aghia vẫn ngày càng nghèo đi ? 
Cũng không thể không thấy trong lúc không ít người 
nghĩa xã hội sinh ảo tưởng đối với chủ nghĩa tư bản, 


_ thì chính các học giả ở các nước tư bản (hư Renó. 


_Dumont (Pháp), Jokcekoekb (Mỹ)... lại tiếp tục phủ 
đảnh chủ nghĩa tr bản, vạch uần bản chất xấn xe 
của nó. 


thức và tổ chức, nhiều đơn vị kịnh tẾ quốc doanh 
và hợp tác xã theo mô hình cũ lâm vào ônh trạng khủng 
hòảng, và đại bộ phận đang phải xây dựng lại từ 
. nguyên tắc cơ bản. Cùng với quá trình xây dựng lại 
. đang hình thành những đơn vị niới có hiệu quả thực 


sự trong kinh tế quốc doanh. Ví dụ, Xí nghiệp đệ 


Thành công, Nông trường sông Hậu, một số nông 
trường cây công nghiệp ở Đắc LẮc... Cả kinh tẾ hợp 
tác xã cữngˆcó sắc thái mới với nhiều hứa hẹn trong 
việc mở rộng ngành nghề, địch vụ đầu vào, đầu ra, 
tạo điều kiện thuận lợi cho nỗ lực cá nhân của từng 
hộ gia đình trong thẻ công nghiệp và nông nghiệp. Các 
_ đơn vị kinh tế này đang thực sự gợi mở phương 


hướng có tính chiến lược cho kinh tế xã bội chủ, 


nghà, 


Muốn nhận thức đóng và có biện pháp hữu hiện | 
để khắc phục những khuyết tật của kinh tẾ quốc . 


' doanh và hợp tác xã, cần thấy những nét độc thù của 
lơi ích kiah lẾ vệ vài tô động lục của nó trong các 
_ thành phần HnÀ I này, ~ Ỗ 
_ Những nét đặc thề đó là :` 
__-1 - Có sự thống nhất trực tiếp giữa lợi ích kinh 
_ tẾ của cá nhân người lae động với lợi ích kinh tế 


| tập thể và xã bội, giữa động lực của từng cá nhân. 


với động lực phát triển xã bội. 
Cơ sở khách quan của sự thống nhất trên là : 
- Các chủ thể của các lợi ích kinh tế (cá nhân, tập 


thể, xã hội) đều tham gia vào hệ thống kinh tế có bản 


chất kinh tế - xã bội đồng nhất, đó là quan hệ sỉn 
xuất xã hội chủ nghĩa, quan hệ làm chủ về kinh Ú. 

- Mỗi chủ thể ở đây đầu có mặt trong cả ba lợi ích 
Người lao động xuất hiện với bz tư“cách : vừa là - 
cá nhân người lạo động ; vừa là thành viên của đơn 
vị quốc doanh hoặc hợp tác xã ; vừa là người chủ 
của xã bội. Các lợi ích này đen xen vào nhau ; sự tổn 
tại và phát triển của lợi ích này là điều kiện của sự 


-__ so tại và phát triển của lợi ích kia, và ngược lại. C6 
4- Hiện nay ở nước ta, do những sai lầm về nhận ` 


mà mỗi người lao động w mới cá nhân bị mất đi, 
đủ vẻ mới xở hói, lại nhận được một cách trực tiếp 
bay gián tiếp. 

_~ Các lợi £h này đều bất nguÌn từ một gốc, đó 
là tr liệu sản xuất và sức lào động thuộc về tập tử 
và toàn dân, _ 

Tuy vậy, gia các lợi ch uên có một ranh giới há 


định, Thu hẹp hay xóa bỏ ranh giới đó, thì không còa 


các chủ thể cụ thể trong hoạt động. Ngược lại, vươi 
qud ranh giới đó, thì chủ thể này sẽ gây tổn thất cho 
chủ thể kia. Như vậy, mỗi một chủ thể có một phạm 
vi tổa tại tương đối độc lập. Từ đây có thể phát sinh 
một số mâu thuẫn giữa các chủ thể lợi ích kinh 
đo khả năng tách rời tương đối về mặt lợi ích của 
các chủ thể trong một khoảng thời gian và không gian 


nhất định. Lợi ích này có thể trồi lên, lợi ích kia có 


thể tụt xuống ít nhiều. Tuy nhiên, những mâu thuẫn 
sày không nảy sinh từ bản chất của chế độ kinh tế, 
vì vậy có thể khắc phục được. 

3- kunh lầu 69a eetvieb 


_ˆ_ mã hội theo hướng tia bộ của lịch s.. 


Kinh tế quốc doanh và hợp tác xã mang bản chất 
của chủ nghĩa xã bội, mà chủ nghĩa xã hội lại là mọc 
tiêu, là xu bướng của thời đại. Kinh §Ế quốc doanh 
và hợp tác xã không chỉ nhằm riêng vào lợi ích cá 
ghên trước mắt, mà chủ yếu nhằm vào tổng thể lợi 
ích trên Quy mô xã hội để có thể tạo điều kiện thuận 
lợi cho nỗ lực và thu nhập cá nhân không ngùng được 
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nâng cao. Cho nên, về cơ bản, phải đánh giá kinh tế 

quốc doanh và hợp tác xã bằng “hiệu quả xã hội. 
Với tính chất đó, kinh tế quốc doanh và hợp tác 

xã mà phát triển thì sẽ trực tiếp thúc đẩy xã hội phát 


triển. Còn kinh tẾ tư nhân, cá thể vì phát triển theo lợi - 


riêng, nên không phải lúc nào cũng đồng nhất với 
sự phát triển của kinh tế xã hội. Do bản chất kinh tế 
vốn có, tư nhân có thẻ làm bất cứ điểu gì có lợi cho 
mình, đù có hại cho xã hội, như buôn lậu, làm hàng 
giả, chiếm đựng vốn, kinh doanh ma túy, văn hóa 
phẩm đổi trụy, V.V... | 

3 - Lợi ích kinh tế là khâu trung tâm liên kết các 
lợi ích và các động lực khác vào quỹ đạo của sự 
phát triỀn tiến bộ xã hội, | | 

Kinh tẾ quốc doanh và hợp tác xã giữ vị trí then 
chốt và vai trò chủ đạo trong nền kinh tẾ hàng hóa 
nhiều thành phần đi lên chủ nghĩa xã hội. Vì vậy, lợi 
ích kinh tẾ và động lực của kinh tế quốc doanh và 
hợp tác xã đóng vai trò hướng dẫn, điều tiết đối với 
lợi ích và động lực của kinh tế tư nhân, lôi kéo tư nhân 
gớp tiền, hùn vốn vào các xí nghiệp quốc doanh, hoặc 


biến họ thành những cơ sở sản xuất kinh doanh vệ. 


tính của các xí nghiệp quốc doanh và hợp tác xã, đảm 
nhận những công đoạn cần thiết trong dây chuyển 
_ sản xuất kinh doanh, qua-đó vừa điều tiết, vừa bảo 
đảm cho họ lợi ích chính đáng. Thực tẾ cho thấy, 
nhờ có sự liên doanh liên kết và gia công... của các 
xí nghiệp quốc doanh mà nhiều vùng dân cư lạc hậu 
đã vươn lên nhanh chóng. 

Tuy nhiên, để giữ được vị trí và vai trò như trên, các 
đơn vị kinh tế quốc doanh và hợp tác xã còn phải 
vươn lên hơn nữa về nhiều mặt, khắc phục tình 
trạng yếu kém về quản lý, trang bị kỹ thuật và công 
_nghệ sản xuất. Các chủ thể lợi ích trong các thành 
phần kinh tế này còn pha tạp, mang nhiều phẩm cách 


, phi xã hội chủ nghĩa như tính tư hữu, đố ky, chây. 


lười, thu vén cá nhân, vô trách nhiệm. Nếu không kịp 
thời đổi mới, chấn chỉnh kinh tế quốc doanh và 
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hợp tác xã, thì sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội 
của chúng ta sẽ mất đi nguồn động lực cơ bản. 


* 


Những điều kiện và biện pháp quan trọng để phát 
huy động lực của kinh tế quốc doanh và hợp tác xã 
là: 

1 - Khắc phục kịp thời những quan điểm không 
đúng về kinh tế quốc đoanh và hợp tác xã. 

Hiện nay có hai quan điểm khá phổ biến cần được 
kịp thời khắc phục : 1 - Đối lập thành phần kinh tế 
quốc doanh và hợp tác xñ với các thành phần kinh 
tế khác ; không thấy vai trò cần thiết của các thành 
phần kinh tế khác, chỉ muốn có một nền kinh tế 


. thuần nhất, không có cạnh tranh giữa các thành phần 


kinh tế, và kết quả là các chủ thể trực tiếp của từng 
đơn vị sản xuất chẳng cần nỗ lực, tìm tòi sáng tạo 
và cũng chẳng chịu trách nhiệm gì vỀ việc làm của ` 
mình. 2 - Phủ nhận vai trò chủ đạo của kinh tế quốc 
doanh và hợp tác xã, muốn tư nhân hóa toàn bộ nền 
kinh tế quốc dân, bất kể hậu quả của việc làm này 
ra sao. | | 
2 - Xây dựng mô hình kinh tế quốc doanh và hợp. 


tác xã mới phù hợp với tình hình hiện nay. 


Trong những thập kỷ qua, chúng ta đã tạo nên một 
loại mô hình kinh tế quốc doanh và hợp tác xã mạng 
tính chủ quan duy ý chí do một loạt quan niệm sai. 
lầm : cho quy mồ kinh tế quốc doanh và hợp tác xã 
“càng to” thì “càng mang tính xã hội chủ nghĩa” ; cho 
chủ nghĩa xã hội chỉ có một hình thức sở hữu là sở 
hữu công cộng về tư liệu sản xuất... Với cơ chế 
điều hành mệnh lệnh hành chính - tập trung - quan 


liêu - bao cấp, với chế độ phân phối theo kiểu cào 


bằng, với cách tiêu thụ sản phẩm theo địa chỉ áp đặt, 
v.v. mô hình đó thực tế không chứa đựng một động 
lực mạnh mẽ nào, Điều này lý giải tại sao các nhà 
lý luận ở nước ta cũng như ở các nước xã hội chủ 
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nghĩa anh em đã viết rất nhiều về lợi ích kinh tế và 
về sự kết hợp giữa ba lợi ích kinh tế trong các thành 
phần kinh tế này, tại sao các nhà hoạt động thực tiễn 
cũng đã cố gắng tối đa trong việc vận dụng những 
lý luận liên quan, nhưng mãi vẫn chẳng thấy có sự 
kết hợp hài hòa giữa ba lợi ích kinh tế, mà chỉ thấy 
sự tan rã và kém hiệu quả của các thành phần kinh tế 
này - 

ĐỂ có thể ôm ra những loại mô hình mới chứa 
đựng những động lực mạnh mẽ trong các thành phần 
kinh tế quốc doanh và hợp tác xã, trước hết cần 
xuất phát từ tình hình thực tế cụ thể và những yêu 
cầu khách quan. Từ việc xác định bước đi, quy mô, 
trình độ của các thành phần kinh tế này cho tới việc 


xác định tỷ lệ của chúng so với các thành phần kinh - 


tế khác trong nền kinh tế quốc dân, chúng ta phải 
căn cứ vào yêu cầu và trình độ phát triển của lực 
lượng sản xuất, vào đặc tính, tập quán của dân tộc, 
để các thành phần kinh tẾ này sau khi được xây dựng 
tó động lực kinh tế mạnh mẽ trên cơ sở bảo đảm lợi 
ích kinh tế của người lao động. 

Thứ hai, bản thân mô hình mới phải chứa đựng 
những tiền để bảo đảm tính hiệu quả của các thành 
phần kinh tế quốc doanh và hợp tác xã theo phương 
hướng sau : 

- VỀ mặt sở hữu : XÃ cử 4 döt d 666 
trong các thành phần kinh tế này bảo đảm được mục 
tiêu của chủ nghĩa xã hội là giàu mạnh, công bằng, 
hạnh phúc, làm cho người lao động gắn bó với tư 
liệu sản xuất và sử dụng nó có hiệu quả trong sản 
xuất thì ta đều sử dụng. 

Lâu nay SỞ hữu toàn dân và tập thể Ương cơ chế 
vận hành thực của nó, không có ai là chủ trực tiếp. 
Nó như một kiểu sở hữu vó chủ. Rốt cuộc, bị biến 
đạng thành sở hữu của những người điều hành có 
chức có quyền. Những người lao động chỉ còn là 
người chủ danh nghĩa. Trong thực tế, người chủ 


danh nghĩa này trở thành kể thừa hành thuần túy ; 
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còn người điều hành thì trở thành ông chủ thực sợ, 


đầy quyền uy. Với một cơ chế tạo khả năng thực 
tế cho người điều hành có chức có quyền tùy tiện 
thao túng, chiếm đoạt tài sản, công sức của người 
lao động như vậy, đương nhiên người lao động sẽ 
mắt lòng tỉn, không quan tâm bảo vệ tài sản, không 
nỗ lực làm việc để phát triển sản xuất nữa. Vì vậy, 
phải chuyển hình thức sở hữu chưng vô chủ đó thành 
sở hữu có chủ trực tiếp chịu trách nhiệm và có lợi 
ích gắn bó với hiệu quả sử đụng tr liệu sản xuất 

- VỀ quản lý : Bảo đảm sự chủ động, sáng tạo tối 
đa của người lao động để có năng suất lao động ngày 
càng cao và sự thiết tha, gắn bó của người lao động 
với kinh tế quốc doanh và hợp tác xã. Theo hướng 
này, Đảng và Nhà nước ta đã chủ trương xóa bỏ cơ 
chế tập trung quan liêu, chuyển mạnh sang cơ chế 
quản lý hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa. Nhà 


nước trả lại chức năng quản lý kinh tẾ - kỹ thuật: 


cho các đơn vị cơ sở ; trở lại chức năng đích thực 
của mình là quản lý kinh tẾ hành chính, không can 
thiệp sâu vào quá trình sản xuất kinh doanh ở cơ #ở. 


Đội ngũ cán bộ quản lý của quốc doanh và hợp tác 


RUN NIOADSE-GII0)50260001028/6- Su 
sàng lọc. 

- VỀ phân phối : Bảo đảm cho người lao động có 
khả năng ít nhất là tái sản xuất giản đơn sức lao 
động, trên cơ sở đó dần dẫn nâng cao không ngừng 
mức sống của họ. Hình thức phân phối theo lương 
và sản phẩm chủ yếu như hiện nay, không bảo đảm 
được yêu cầu trên. Cần đa dạng hóa các hình thức 
phân phối, để người lao động không chỉ nhận lương, 
mà còn có thẻ nhận thêm các khoản khác qua các việc 
làm khác (như nhận khoán, làm gia công ở gia đình, 
góp cổ phấn, v.V.). 

- VỀ riêu dùng : Mở rộng các hoạt động dịch vụ, 
không ngừng tạo điều kiện thuận lợi cho tiêu dùng 
và sinh hoạt của người lao động. 

Thứ ba, luôn luôn đổi mới, không đừng lại ở bất 
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kỳ hình thức, kết cấu cố định nào. Không có một 
loại mô hình nào là cứng nhắc, bất biến với mọi 
thời gian và không gian. 

Thực tế đã cho chúng ta bài học bổ ích : Thời gian 
qua, không ít người đñ phát hiện ra những khuyết tột 
của mô hình kinh tế quốc doanh và hợp tác xã kiểu 


cũ, nhưng không thể phê phán và đổi mới mô hình đó ` 


vì bị rằng buộc bởi cơ chế quản lý tập trung quan 
liêu ; chỉ khi quần chúng nhân dân năng động, tự tìm 
lại lợi ích kinh tẾ của mình bằng các hình thức tổ 
chức quản lý mới, thì mới dần dẫn hình thành mô 
hình kinh tẾ quốc doanh và hợp tác xã kiểu mới. 
_ Hiện nay, cả. trong nông nghiệp và công nghiệp đều 
đang hình thành những mô hình mới về kinh tẾ quốc 
doanh và hợp tác xã, kích thích được nhiệt tình của 
người lao động. 

Qua nghiên cứu bước đầu, có thể thấy hướng xây 
dựng kinh tẾ quốc doanh và hợp tác xã nên như sau : 

- Trong công nghiệp, các xí nghiệp quốc doanh nên 
xây. dựng theo mô hình kinh tế hỗn hợp với nhiều 
dt gbtlu 2g diag bu 2a 2u 
dạng cổ phần. 

- Trong nông nghiệp, các hợp tác xã nên xây đựng 
theo các mô hình phù hợp với điều kiện từng vùng. 
Chẳng hạn, ở các tỉnh đồng bằng và trung du Bắc 
bộ, các hợp tác xã được xây dựng trên cơ $ở tự 
nguyện, không phân biệt quy mô, hình thức và sở hữu 
về tư liệu sản xuất. Ở các tỉnh đồng bằng Nam bộ, 
các hợp tác xã hay các nông trại xã hội chủ nghĩa được 
xây dựng trên cơ sở các nhóm, các hộ chuyên, với 
ruộng đất là ruộng đất thuê lâu dài của nhà nước và 
sản xuất chính là sản xuất hàng hóa. Các chủ nông 
trại có quyền thuê mướn ruộng đất, máy móc và lao 
động, nhưng phải thực hiện các nghĩa vụ với nhà 
nước, với người lao động thco luật pháp và théo 
những thỏa thuận trong hợp đồng. Ở các tỉnh miền 
núi phía bắc, Tây nguyên và một số miễn núi của các 
tỉnh đuyên hải miễn Trung, các hợp tác xã được xây 


bư 


dựng trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện, từ đổi công đi 
lên, tuyệt đối không gò ép. _ 
3 - Đặt kinh tế quốc doanh và hợp tác xã trong 
tổng thể nền kinh tẾ sản xuất bàng hóa nhiều 
thành phần. 
Lịch sử kài người cho đến hiện nay đã chíng 


'minh không có một xã hội nào chỉ dựa vào một thành 


phần kinh tế mà khai thác được hết tiềm năng của 
đất nước. Trong xã hội, các thành phần kinh tẾ đan - 
xen nhau, hỗ trợ nhau phát triển. Một thành phần kinh. 
tế sẽ không hoàn hảo, thậm chí không phát triển được, 
nếu tách khỏi cộng đồng kinh tẾ xã hội. 

Xã hội ta không thể tồn tại chỉ bằng thành phần 


kinh tế xã hội chủ nghĩa duy nhất là kinh tế quốc 
_doanh và hợp tác xã. Muốn kinh tế quốc doanh và 
.hợp tác xã phát triỂn bình thường, muốn khai thác 


mọi tiềm năng của đốt nước, phải sử dụng tẤt cả 
những thành phấn kinh tố hiện có. Mỗi thành phần 
kinh tế tồn tại và phát huy thế mạnh của mình được . 
đến đâu, là tùy thuộc vào tính chất và yêu cầu phát 
triển của lực lượng sản xuất, không phụ thuộc vèo 
ý muốn chủ quag của bất cứ ai. | 

Kinh tế quốc đoanh và hợp tác xã là bộ phận chủ 
yếu của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. Tỷ trọng kinh 
tế quốc doanh và hợp tác xã sẽ tăng dẫn cùng với - 
độ chín muỗi của chủ nghĩa xã hội. Có ý kiến cho 
rằng, hiện nay trong nền kinh tế quốc dân, kinh tế 
quốc doanh và hợp tác xã chỉ nên chiếm từ 20% đến 
30%. Theo tôi, đây cũng là một mong muốn chủ quan. 
Kinh tẾ quốc doanh và hợp tác xñ chiếm bao nhiêu 
phần trăm, điều đó trước hết tùy thuộc ở chỗ thực 
tế nó phát huy được năng lực đến đâu. Nếu như hiện 
nay, nó chỉ chiếm khoảng 5% - 10% là làm ăn cð hiệu 
quả, thì ngại gì không thu hẹp quốc doanh và hợp tác 
xã lại ? Trước mất, vai trò của kinh tẾ quốc doanh 
và hợp tác xã thể hiện không đhải chủ yếu ở tỷ lệ, 
số lượng, mà ở chất lượng, năng suất, hiệu quả. 
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Xây dựng binh tế hộ gia đình 
ở nông thôn hiện nay 


g 


tác xã nông nghiệp ở nước ta trong những 
ăm 1976 - 1980 lâm vào tình trạng khủng hoảng 
nghiêm trọng, làm cho tình hình kinh tẾ xã hội trong 
nước càng thêm khó khăn. Hội nghị lần thứ 6 của 
BCH TƯ Đảng (khóa IV) đã nhận định : “Thắng lợi 
cách mạng nước ta thật là to lớn, đồng thời những 
khó khăn mà ta vượt qua cũng rất to lớn. Điều đặc 
biệt quan trợng là người lao động thiếu hăng hái sản 
XuUẤt”. | 
Để khắc phục tình trạng trên, Hội nghị trung ương 
lần thứ 6 (khóa IV) chủ trương tạo điều kiện cho sản 
xuất bung ra bằng các giải pháp : thừa nhận sự tổn 
tại nền kinh tẾ nhiều thành phần ; cho các hộ xã viên 


mượn đất nhằm khắc phục tình trạng bỏ hoang, ổn 


định nghĩa vụ lương thực, điều chỉnh giá mua nông 
sản, thực hiện mua theo giá thỏa thuận ; bãi bỏ việc 
phân phối định suất, thực hiện việc phân phối thco 


lao động ; hạn chế mức trích lập các quỹ tập thể 


nhằm tăng thu nhập cho xã viên. Thừa nhận kinh tế 
gia đình và coi kinh tẾ gia đình là một bộ phận hợp 
thành của kinh tế xã hội chủ nghĩa. Đó là những giải 


pháp mở đầu công cuộc đổi mới kinh tẾ ở nước ta. 


Trong thời gian thực hiện Chỉ thị 100 của Ban bí 
thư Trung ương Đảng, kinh tế hộ gia đình mới khẳng 


định được 3 khâu trơng 8 khâu khoán việc của quá. 


trình tái sản xuất trong nồng nghiệp. Quyền chỉ phối 
quá trình sản xuất vẫn thuộc về ban quản lý hợp tác 
. xã. Tuy vậy, so với thời kỳ 1976 - 1980, năng suất 
lao động đã tăng 23,8% ; sản lượng lương thực tăng 
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27%, diện tích cây công nghiệp tăng 62,1%, đàn bò tăng 


33%, đàn lợn tăng 22,1%. Bình quân lương thực đầu 


người năm sau tăng hơn năm trước (1981 : 273 kg; 
1985 : 304 kg) °), | : 

Những con số nêu trên thật có ý nghĩa. Kinh tế hộ 
gia đình đã từng bước xác lập tại vị trí của mình trong 
nông nghiệp. Tuy nhiên, vị trí của hộ gia đình vẫn chưa 
được xác lập đúng, vì Chỉ thị 100 của Ban bí thư còn _ 
nhiều nhược điểm, hạn chế : 

- cơ chế quản lý tập trung quan liêu chưa được tháo 
BỠ ; 

- cơ chế quản lý nội bộ hợp tác xã, nhất là vai trò 
hộ nông dân chưa được khẳng định ; 

- các 1. n1 làm thiệt hại 
lợi ích của nông dân ; 

- mức khoán không Ổn định, triệt tiêu dần động lực 
lợi ích kinh tẾ, tệ rong công phóng điểm ngày càng 
tăng. _ | 

- bộ máy gián tiếp cổng kểnh, công sức của nông 
NT Ni bi ht 000100 S0 MEN Si 
tết hết, 

Kết quả là hợp tác xã nông nghiệp lại đứng trước 
nguy cơ mới. Sản lượng lương thực năm 1987 giảm 
gần 1 triệu tấn, mức nhà nước huy động giảm gần 
40 vạn tấn, nạn đổi xảy ra ở một số vùng liền hai 
năm 1987 - 1988  . 


® Học viện Ngu nu 

(1)(2) Xem Báo cáo "Bị ˆV(gig'x2 el2"0†Ẩh 2g 2h hank 

- 1990, dịnh hướng hợp tác hóa nông nghiệp kỳ ao, 
1990. Ban nông nghiệp trung ương, tháng 9 - 90, tr.22. 


Nghiên cứu 


Thực tế trên đời hỏi Đảng và Nhà nước phải xem 
xét kỹ hai vấn đề cơ bản : môi là, phải bảo đảm lợi 
ích kinh tẾ của nông dân thì sản xuất nông nghiệp 
mới có động lực ; ñai Ía, phải xác lập đúng vị trí, vai 
trò của kinh tẾ hộ gia đình trong sản xuất nông 
„ .. ống 
gia đình với hợp tác xã. 

lãi ly ông si đc lð diii: duy Ông 
hạn chế của Chỉ thị 100, tháng 4-1988 Bộ chính trị 
(khóa VI) đã ra Nghị quyết 10, và sau đó Hội nghị 
trung ương lần Thứ 6 (khóa VI) lại ra nghị quyết chủ 
trương : | 

- thực hiện chính sách một giá, với nông dân chủ 
yếu là giá thỏa thun ; 
__ ~ thương mại hóa vột tư ; 

x0) lu 00001600/124: 

- thừa nhận hộ nộng dân là đơn vị kinh tổ ty chủ 
nhận khoán ; 

- kinh tẾ hợp tác xã có nhiều hình thức từ thấp 
đẫn cao, mọi tổ chức sản xuất kinh doanh do người 
lao động tự nguyện góp vốn, gớp sức, được quản lý 
theo nguyên tắc dân chủ, không phân biệt quy mô và 
trình độ kỹ thuật. 

Đây là bước thắng lợi quan ọng thứ hai của kinh 
tế hộ gia đình. Từ vị trí phụ trợ, hộ gia đình xã viên 
đã xác lập lại vị trí tự chủ. Vậy là sau 30 năm lập hợp 
tác xã, chúng ta đã trở lại với quan niệm đúng đấn 
về kinh tế hộ gia đnh  — ~ 

Hộ gia đình đã từng đóng vải trò điều hành sản 
xuất trong thời kỳ 1956 - 1958 ở nước ta. Sau cải 
cách ruộng đất, nông dân Việt nam được nhận ruộng 
với tư cách là người chẻ sở hữu tr liệu sản xuất đó. 
Chính phủ đã ben hành 8 chính sách nhằm phát triển 


kinh tế hộ nông dân ”), Kết quả của sản xuất nông. 


nghiệp trong thời gian này đã khẳng định sự đóng 
đẩn của các chính sách nói trên. Việc hợp tác hóa nông 
nghiệp nhanh chóng đã làm lu mờ dần vai trò kinh tế 


của hộ nông dân. Toàn bộ công việc từ sản xuất đến 
phân phối đều do hợp tác xã điều hành. 30 năm sau, 
qua thử thách, vai trò kinh tế hộ nông dân mới được 
khẳng định lại. 

Nếu nhìn rộng sang thế giới tr bản chủ nghĩa, kể 
cả một số nước như Nhột-bản, Anh, CHLB Đức... 
ta cũng thấy rõ hai điều : 

Một là, nền kinh tế tư hữu vẫn cần có chế độ hợp 
tác. Đó là những hợp tác xã tư sản. Vậy là chế độ hợp 
tác trong sản xuất kinh doanh không phụ thuộc vào 
bản chất sở bữu. Điều ấy chứng tỏ : kinh tẾ hợp - 
tác và kinh tẾ hộ gia đình nông dân có thể song song 
tồn tại, không loại ưừ nhau. 

Hai là, trong sản xuất nông nghiệp sở đĩ cùng tồn 


tại và phát triển hai loại hình kinh tẾ trên, đó là do 


chúng có quy mô sản xuất khác nhau. Kinh tẾ hộ gia 


_ đình kiểu nông trại, thì quy mô vừa và nhỏ. Kinh tế 


nông trường, xínghiệp, bợp tác xã.... thì quy mô lớn, 
Thực tế còn cho thấy : tính ưu việt nhiều khi lại 
thuộc về loại quy mô vừa và nhỏ (chủ yếu là hộ gia 
đình), hơn là thuộc loại quy mô lớn (kiểu xí nghiệp, 
nông tran@). | 
Như vậy, cốt lõi của hình thức sản xuất kinh doanh 
l trình độ xã hội hóa sản xuất. Chính nó quyết định 
sự tồn tại và phát triển của kinh tẾ hộ gia đình cũng 
như của các hợp tác xã, tập đoàn hay hiệp hội sản 
xuất. Chừng nào trình độ xã hội hóa sản xuất chưa 


_ đồi hỏi thì chừng đó chưa thể xóa bỏ kinh tế hộ gia 


đình. Lý luận không thể đẫn đường, nếu không xuất 
phát từ thực tẾ khách quan. Sai lầm lớn nhất của 
chúng ta là có lúc đã xuất phát từ ý muốn chủ quan, 


_ bất cuộc sống phải theo ta. Hợp tác xã chỉ \hực sự 


có hiệu quả nếu nó được sinh ra trên cơ sử kinh tế ˆ 
hộ gia đình có nhụ cần hợp tác, chứ không phải là 


n sở hữu ruộng đất ; tự do thuê 


(8) Đó là : mg + 
mướn nhân công ; khu khích khôi phục nghề. NHI công 
truyền thống ; tự do thuê và cho thuê trâu bò, v.v 
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ngược lại. 


NuớG lá: lồ lu l6 6Ý 6aợ Mđc dc. 


nhận tắt cả các khâu của quá trình sản xuốt. Sau đó, 
chính lực lượng sản xuất phát triển đời hỏi các hộ 
nông dân phải tự nguyện hợp tác với nhau dưới 
nhiều hình thức để bảo đảm có được lợi ích kinh tế 
cao nhất Cững vì lợi ích kinh tẾ cao nhất mà người 
nông dân phải hợp tác từng phần hay toàn phần. Hợp 
tác không được ngăn cách không gian vận động. Tập 
thể hóa không phá vỡ kinh tế hộ gia đình, mà trái lại, 
tạo điều kiện cho nó phát triển. Trai-a-nốp nhà nông 
học nổi tiếng Nga, từng nói rằng : “Hợp tác xã nông 
nghiệp là sự bổ sung cho kinh tế hộ nông dân, phục 
vụ nó và vì thế thiếu kinh tế hộ nông dân, hợp tác xã 
sẽ không có ý nghĩa” €9, 

Hộ gia đình và hợp tác xã (dưới nhiều hình thức) 
đều là chủ thể sản xuất. Vai ưò chính, chỉ phối sản 
xuất, thuộc về hộ hay hợp tác xã, điều đó do lực 
lượng sản xuất quyết định. Quy luội xã hội hóa sẽ 
chuyển kinh tẾ nông dân từng bước sang hình thức 
cao nhất của nền sản xuất xã hội. 

VỀ nội dung tự chủ của kinh tẾ hộ gia đình, có thể 
phân tích trên một số mặt chủ yếu sau đây : 


1 - Hộ kinh tế gia đình làm chủ quá trình tái sản xuất 


_ trong nông nghiệp. 

- Các kế hoạch ngắn hạn hay dài hạn của nhà nước 
có thể đự báo, dự đoán về thị ưường, về quan hệ 
cung - cầu, về giá cả vật tư hay nông sản phẩm, v.v.. 
Trên cơ sở đó, hộ gia đình nông dân tự lựa chọn 
phương án tối ưu của mình trong một thời gian nào 
đó. ' | : 

- Thông qua thị trường, nhà nước có thể tác động 


vào cung - cầu để hộ gia đình tiếp xúc với thị trường - 


theo cơ chế thị trường. _ 
2 - Hộ nông dân điều hành lao động, công nghệ, kỹ 
thuột, ngành nghề... thực hiện quá trình tái sản xuất. 
3 - Việc phân phối sản phẩm làm ra thuộc về hộ 
28 


gia đình tự chủ. 

Chiến lược ổn định và phát triỄn kinh tế - x4 hội 
ở nước ta đến năm 2000 ghi rõ : “Ở nông thôn trên 
cơ sở tăng cường vai ưò đơn vị kinh tế tự chủ của 


hộ xã viên, các hợp tác xã hướng hoạt động vào 


những khâu và lĩnh vực mà hộ xã viên không có điều 
kiện tự làm hoặc làm kém hiệu quả hơn kinh đoanh 
tập thể ; cùng với chính quyền và các đoàn thể chăm 
lo các vấn đề xã hội và xây dựng nông thôn mới”©), 

Cần tổ chức lại và củng cố các hợp tác xã, chỉ 
cần tổ chức hợp tác ở khâu nào hiệu quả kinh tế 
mang lại cao hơn hộ làm, ở những khâu do nông dân 
tự nguyện đòi hỏi (hiện nay, đó là những dịch vụ về 
kỹ thuật, cung ứng vật tư, bảo hiểm _Vột nuÔi, cây 
trồng, thủy lợi). _ 

Trước đây, trong Chỉ thị 100 của Ban bí thư, ta chia 
quá trình sản xuất nông nghiệp thành 8 khâu, trong đó 
hợp tác xã chỉ làm 5 khâu, còn 3 khâu do xã viên làm. 
Hiện nay, khi hộ §ia đình nông dân trở thành đơn vị 
kinh tẾ tự chủ, thì đại bộ phận công việc điều hành, 
chỉ phí quản lý, sản xuất, lưu thông, phân phối và 
tiêu dùng đều do hộ gia đình đảm nhiệm. 

Hợp tác xã làm dịch vụ với ý thức phục vụ và tạo 
điều kiện cho kinh tẾ hộ gia đình phát triển. Cần 
tránh kiểu dịch vụ thương mại tiểu tr sản, kiểu bao 
mua phá hoại sản xuất, làm cho sản xuất khó khăn và - 
nghèo nàn. 

Để hộ gia đình nông dân có thể tự chủ sản xuắt, 
kinh doanh, cần có các điều kiện sau : 

1 - Giải quyết đúng đấn quan hệ ruộng đất. 

_ 2 - Nhà nước có chính sách bảo hộ, tạo điều kiện 
cho kinh tế hộ gia đình phát triển. 

3 - Pháp luật hóa tư cách pháp nhân của hộ gia đình 
Ưưung sản xuất kinh doanh nông nghiệp, như Chiắn 


—— 


(4) A.V. Trai-a-nốp : Tóm tá! cáa &ài giảng uề hợp tác hóa, 
(Tiếng Nga), M.1925, tr.9. 

(5) Chiến lược ôn dịnh uà phát triền kinh tế - x hội ở 
nước ta đến năm 2000, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1991, tr.13. 


lược đã được Đại hội VII của Đảng xác định : “Các 
hộ nông dân được Nhà nước giao quyển sử dụng 
ruộng đất lâu đài và cấp giấy chứng nhận. Luột pháp 
quy định cụ thể việc thừa kế và chuyều quyền sử 
. dụng ruộng đất, 

Kinh tế cá thể được khuyến khích phát triển trong 
các ngành nghề ở cả thành thị và nông thôn, không bị 
hạn chế việc mở rộng kinh doanh, có thể tồn tại độc 
lập, tham gia các loại hình hợp tác xã, liên kết với 
các doanh nghiệp lớn bằng nhiều hình thức" 6), 

4 - Cần có nhiều hình thức kinh tẾ hợp tác thích 
hợp. 

Có ý kiến cho rằng để kinh tế hộ gia đình tự chủ 
với đây đủ các khâu, các mặt... sẽ làm cho quyền 
hạn của nó quá to, sức tư nhân,hóa quá lớn, như vậy, 
trận địa chủ nghĩa xã hội có thể bị xói mòn, thành quả 
30 năm xây dựng nông thôn có thẻ bị phá bỏ. Ý kiến 
như thế, thco tôi, là không có cơ sở, vì dù phát triển 
đến đâu, hộ gia đình xã viên vẫn chịu sự chỉ phối của 
nhà nước, Việc chuyển giao một loại chức năng 
trước đây của hợp tác xã cho kinh tế hộ gia đình 


nhằm tạo điều kiện cho nó phát triển tới mức tối. 


đa là việc làm hợp quy luật, hợp lòng dân. Đó là con 
đường phù hợp với quy luột phát triển lực lượng sản 
- xuất, tạo tiền đề cho sự ra đời và phát triển của các 
hợp tác xã thật sự có hiệu quả. 

Phát triển kinh tẾ hợp tác là một tất yếu trên con 
đường xã hội hóa. Cần có những hình thức hợp tác 
thích hợp, hướng dẫn nông dân dần dần đi lên chủ 
ngh xã hội. Chú ý những:- hình thức hợp tác trong 
lĩnh vực địch vụ nhằm giúp cho kinh tế hộ gia đình 
. phát triển. Mới đầu có thể tiến hành hợp tác về dịch 


vụ ở khâu lưu thông, rồi dần đến hợp tác về dịch 


vụ ở khâu sản xuất Liên xô đã từng làm như vậy 
trong những năm 1920 - 1925. Đối với những hình 
thức hợp tác ở các khâu tách dẫn khỏi quá. trình sản 


xuất của nông dân (như tiêu thụ sản phẩm, cung ứng 


Nghiên cứu 


vột tư nông nghiệp, chế biến nông sản) phải hẾt sức 
thận trọng. Chỉ tiến hành hợp tác ở những khâu này 
khi chính nông dân đòi hỏi, tự nguyện, do chính lợi : 
ích kinh tế của họ thúc đẩy. Đi vào hợp tác, làm tộp 
thể, thì phải đửm bảo có hiệu quả cao hơn là làm riêng 
lẻ. Một nông đân có thể tham gia nhiều hiệp hội, 
nhiều hợp tác, nhiều ác-ten... | 
Nông dân ty nguyện tham gia hợp tác hay không, 
điều đó đo trình độ lực lượng sản xuất đòi hỏi, do 
trình độ chuyên môn hóa và hợp tác hóa đòi hỏi. Dân 


_ tộc Khơ-me ở Nam bộ hiện nay, là những người nông 


dân thực thụ, nhưng họ thích đi làm thuê vì có thu nhập 
cao hơn bản thân họ đứng ra kinh doanh sản xuất 
Phẩn. ruộng mà họ được quyền sử dụng có thể 
nhượng bắn hoặc cho thuê. Ở nông thôn còn xuất hiện 


_ một tẳng lớp nông đân chuyên đi cày thuê, xay xát 


thuê, chế biến thuê, hơn là tự làm lấy ruộng. Như 
vậy là ở nông thôn đang hình thành một hình thức tập 
trung ruộng đất kiểu mới, một hình thức liên doanh 
và hợp tác kiểu mới do chính công cụ máy móc đời 
hỏi”. - 

Kinh tế hộ gia đình phát triển đến một trình độ nào 
đó, tự nó có nhu cầu hợp tác. Sự hỗ trợ của hợp tác 
là nhu cầu bên trong của sản xuất gia đình. Không có 


-hợp tác thì quá trình sản xuất của hộ gia đình khó tránh 


khỏi đình trệ, ách tắc. -  - " Ầ 
Tuy nhiên, hợp tác chỉ thật sự có tác đụng nếu phát 
triển đúng hướng, đúng khâu, đóng việc. Muốn vậy, 
kinh tế hợp tác phải sinh ra trên cơ sở đòi hỏi của bản 
thân kinh tế hộ gia đình. Kinh tế hợp tác phải tạo môi 
trường, điều kiện cho kinh tế hộ gia đình phát triển... 


(68) 8đ, tr. 13 - 14 
® Ở thành phó Hà Chí Minh hiện nay, cò và 
nuôi bò thuộc tầng hồ, nhưng chê b YYrk Si sgoï 
B v.v 


Nghiên cứu - Woo đổi 


® Trao đổi 


PHÂN ĐỊNH THỦY LỢI PHÍ 
'VÀ THUÊ NÔNG NGHIỆP . 


ĐẤT là sản phẩm của tự nhiên, có trước con 
người và là điều kiện đầu tiên của lao động, 
là tài nguyên quốc gia mà nội dung kinh tế sủa nó là 


tư liệu sản xuất đặc biệt không (hŠ thay thế được 


trong nông nghiệp, lâm nghiệp. Và cũng chính vì lẽ đó 
mà đất nông nghiệp khác với đất sử dụng trong công 
nghiệp. Để biến đất tự nhiên thành đất có giá trị và 
có thể sử đụng được, nhân dân ta trải qua beo đời, đã 
tốn bao công sức, kỂ cả xương máu, để khai thác, cải 
tạo, bồi bổ và giữ gìn vốn đất. 

Đi liền với đất là những công trình, nhất là công 
trình thủy lợi - công trình gắn với biện pháp hàng 
đầu trong nôdg nghiệp ; bởi M# nếu thiếu nó, đất 
nông, lâm nghiệp sẽ không thể sử dụng được, hoặc 
sử dụng kém hiệu quả. Điều đó cũng có nghĩa : trong 
khai thác và sử dụng đất, độ phì nhiêu của đất, một 
thuộc tính quan trọng, dấu hiệu chất lượng của đất, 
chưa được tối ưu hóa. 

Đất được sử dụng vào bất cứ mục đích gì, nói 
chung đều đem lại cho người sở hữu và người sử 
dụng nó những lợi ích nhất định, đưới những hình 
thức thu nhập nhất định. Vì vậy, mợi tổ chức hay 


cá nhân sử dụng đất, đều có nghĩa vụ nộp thuế sử. 


dụng đất, 

Sản phẩm của các công trình thủy lợi là do các đơn 
vị kinh doanh thủy nông sản xuất ra ; mọi tổ chức và 
cá nhân sử dụng nó đều phải trả thủy lợi phí. _ 

__ Như vậy, trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, các lợi 
_ ích gắn với các hình thức (huế sử dụng đất, thuế 


hoa lợi và thủy lợi phí. Vậy, thực chất nguồn gốc 


J0 


PHAN THANH PHÔ 
và sự hình thành các lợi ích trên như thế nào ? _ 
_1- MỐI LIÊN HỆ VÀ SỰ KHÁC NHAU GIỮA 
THỦY LỢI PHÍ VỚI THUÊ SỬ DỤNG ĐẤT VÀ 
THUÊ HOA LỢI 


ˆ Thủy lợi phí và các loại thuế nói trên có mối liên 


.hệ với nhau ở độ phì nhiêu kinh tế. Độ phì nhiêu này. 
là sự thống nhất giữa độ phì nhiêu (ự nhiên và độ 


phì nhiêu nhân (2o. Độ phì nhiêu tự nhiên là cơ sở, 
gần liền với sự hình thành địa tô chênh lệch I. Độ. 
phì nhiêu nhâp tạo gần liền với sự hình thành địa tô 


chênh lệch II (hâm canh). Cả hai loại độ phì nhiêu này 


đầu gắn liền với nhiều nhân tố tác động (nước, 
phân, cần, giống. .), trong đó (hủy lợi chỉ là một yếu 
tó. 


Song giữa thủy lợi phí với các loại thuế sử đụng 
ruộng đất và thuế boa lợi, có sự khác nhau về những 
nguyên tắc nhất định. Đó là : 

- Nếu coi giá trị hàng hóa nông phẩm gồm hải 
phần : phần chỉ phí sản xuất (C + V) biểu hiện dưới 
hình thức tiền, và phẩn giá trị của sản phẩm thẳng 
dư (m) biểu hiện đưới Rình thái tiền là lợi nhuận, th 
nguồn gốc, bản chất và sự hình thành chứng không 


_hoàn toàn giống nhau. Thủy lợi phí thuộc phần chỉ 


phí sản xuất ; còn các loại thuế sử dụng đất và thuế 
hoa lợi lại thuộc phần giá trị của sản phẩm thặng dư 
hay lợi nhuận. 


* Phó giáo sư, Trường đại học KTQD Hà Nội 


Trao đải 


- Sự nhằm lẫn và trả giá quá đất do sự nhằm lẫn 
- vỀ vai trò và chức năng kinh tế của nhà nước trong 
mô hình kinh tẾ kế hoạch hóa tộp trung trực tiếp, đã 
được phát hiện từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ VI của Đảng. Nghị quyết Hội nghị trung ương 
lần thứ ba (khóa VI) và Quyết định số 217 của Hội 


đồng bộ trưởng đã cụ thể hóa nó qua việc phân định - 


chức năng quản lý kinh tế của nhà nước và chức 
năng quản lý sản xuất kinh doanh của các đơn vị kinh 
tế cơ sở. Ở đây, thuế gắn liền với chức năng quản 
lý kinh tế của nhà nước ; còn thủy lợi phí gắn với 
chức năng quản lý sản xuất kinh doanh của các xí 
_ nghiệp khai thác công trình thủy lợi thuộc ngành thủy 
lợi. | 

- Từ sự khác nhau thứ nhất và thứ hai đã dẫn đến 
sự khác nhau thứ ba : nếu thuế sử dụng đất và thuế 
hoa lợi lấy luật pháp để ràng buộc, thì thủy lợi phí và 
giá các địch vụ nông nghiệp khác lại lấy các quy luật 
sản xuất hàng hóa và thị trường (có sự điều tiết v† 
mô, có chính sách hỗ trợ) làm căn cứ để tiến hành 
hạch toán kinh doanh. 


II - NHẬN THỨC ĐỨNG VỀ THỦY LỢI PHÍ 


1 - Có ý kiến cho rằng : nhà nước đầu tư cho thủy” 


lợi từ trước đến. nay rất lớn, chỉ tính riêng những 
công trình thủy lợi hiện có, tài sản cố định đã trị giá 
hơn 6000 tỷ đồng, thế nhưng nhà nước đã không tính 
phần khấu hao cơ bản để thu về. Điều đó đã tạo ra 


địa tô tiểm năng (địa tô chênh lệch II). Cần biến địa. 


tô này thành địa tô chênh lộch I„ và nhà nước có quyển 
thu về một phần địa tô này dưới hình thức thuế sử 
dụng đất 

Nhìn bê ngoài ý kiến trên có vẻ hợp M.: Vì phần 
khấu hao cơ bản của các công trình thủy lợi gắn với 
chỉ phí sản xuất nông phẩm. Nhà nước chưa tính, 
chưa thu phần này sẽ làm cho đơn giá thủy lợi rẻ, chỉ 


phí sản xuất thấp, do đó phần giá trị của sản phẩm . 


thặng dư, hay lợi nhuận, sẽ tăng lên. Phần tăng này 
không do công sức của người sử dụng đất mà do nhà 
nước đem lại. Vì vậy, cần coi nó là địa tô chênh lệch 


thức trợ giá “đầu vào” hoặc trợ giá “đầu ra”... 


1, và nhà nước sẽ (họ nó về đưới hình đhếc thuế sử. _ 
dụng đất. 
Tuy nhiên, theo tôi, cách đặt vấn đề như vậy chưa 
phù hợp với thực tẾ nước ta, vì những lý do sau : 
Một là, đầu tư cho thủy lợi là đầu tư cho kết cầu 
hạ tầng sản xuất, đặc biệt là cho dịch vụ sản xuất 


nông nghiệp. Thông thường ở nhiều nước trên thế 


giới, nhất là ở những nước nông dân chiếm ưu thế 
trong dân cư và sản xuất nhÖ là'chủ yếu, việc đầu tư 
cho kết cấu hạ tầng nói chung (như : điện, nước, 
giao thông, bưu điện...) và cho nông nghiệp nói riêng, 
ít nhiều đều có sự hỗ trợ của nhà nước dưới hình - 
Đây 
là một chính sách lớn, không chỉ nông nghiệp mà 
nhiều ngành khác trong nền kinh tế quốc dân đều 
được hưởng. Do vậy, nếu nhà nước thấy cần thu 
vốn đầu tư cơ bản về thủy lợi, thì nên xử lý qua giá 
thủy lợi (một lần hoặc từng bước). Còn nếu nhà 
nước vẫn tiếp tục chính sách hỗ trợ toàn bộ vốn, 
đầu tư cơ bản, thì không nên đặt vấn đề truy thu qua 
thuế sử dụng đất. 

Hai là, nếu đặt vấn đề truy thu đối với li tử CƠ 
bản về thủy lợi mà lại không đặt vấn đề truy thu đối 
với đầu tư vào các ngành khác hoặc vào các dịch vụ 
khác trong nông nghiệp (như dịch vụ về phân bón, về... 
giống, về cày bừa...) thì như vậy sẽ không bảo đảm 
công bằrjg xã hội, không bảo đảm tính hệ thống và 
tính đồng bộ cho chủ trương truy thu. . 

_Ba là, cần chú ý tới tâm lý người nông dân nước 
ta. Cho đến nay họ vẫn chưa hết lo : làm được nhiều 
lại phải đóng thuế nhiều. Nếu, tăng thêm mức thuế 
sử dụng đất nữa, tôi sợ rằng nông dân sẽ không yên 
tâm sản xuất, ảnh hưởng không tốt đến việc phát 
triển nông, lầm nghiệp... 

2 - Thủy lợi phí, nếu do các xí nghiệp khai thác công 
trình thủy lợi trong toàn ngành thống nhất đảm 
nhiệm, sẽ có tác dụng như sau : 

- Thúc đây và nâng cao tính tự chử trong sản xuất 
kinh doanh và hiệu quả kinh doanh dịch vụ thủy lợi, 
góp phần giảm bớt sự hỗ trợ của ngân sách nhà 
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nước. Sự công bằng xã hội và sự nghiệp đổi mới 
cơ chế quản lý kinh tế đòi hỏi ngành thủy lợi phải 
tiền đến tính đúng, tính đủ đơn giá thủy lợi phí. Qua 
đó, thúc đẩy người sử đụng sản phẩm thủy lợi nâng 


cao hiệu quả, giảm giá thành nông phẩm, tăng tích lũy, - 


thực hiện tái sản xuất phát triển cả về chiều rộng 
lẫn chiều sâu trong nông, lâm nghiệp ở nước ta. 

- Thông qua hợp đồng và thực hiện hợp đồng dịch 
vụ Jhủy lợi giữa xí nghiệp và người sử dụng, khắc 
. phục có hiệu quả tình trạng thất thu đo chưa tính đúng, 
tính đủ và khê đọng về thủy lợi phí. Chẳng hạn, sự 


thất thu về thủy lợi phí đối với hệ thống thủy lợi 


nam Thạch hãn những năm 1982 - 1987. Hoặc như ở 


Đồng tháp mười, nhà nước bỏ ra hàng tỷ đồng đầu ' 


tư cho thủy lợi. Kết quả năm 1989 sản lượng thóc 
trong vùng đạt 1,8 triệu tấn, so với năm 1987 tăng 730 
nghìn tấn, Bình quân lương thực tính theo đầu người 
từ 395 kg năm 1987 đã lên 667 kg trong năm 1989. 
Thế nhưng, thủy lợi phí ở vùng này chưa thu được 
đáng kể. _. | 

- Trên cơ sở thống nhất quản lý, thống nhất hạch 
toán kinh đoanh dịch vụ thủy lợi trong toàn ngành mà 
thực hiện sự điều tiết qua giá, qua thiết kế, và phân 
phối đầu tr cho thủy lợi giữa đồng bằng, trung du 
và miền núi. Từ đó ngành thủy lợi góp phần thực 
hiện sự công bằng xã hội giữa các vùng về trình độ 
thủy lợi, nhất là ở những vùng khó khăn và miễn núi. 

2 - Xác định đúng quan hệ giữa đầu tư cơ bản cho 
thủy lợi với phân hạng đất, với địa tô chênh lệch II, 
để tính thuế trong điều kiện nền kinh tổ nhiều thành 
phần. 
Với tư cách là một ngành kinh tẾ kỹ thuật, ngành 
thủy lợi cũng có đủ các yếu tố như một ngành kinh 
tế khác, nghĩa là cũng có vốn cố định, vốn lưu 
động, có người lao động, có sản phẩm hàng hóa và 
lợi nhuận (đương nhiên là lợi nhuận định mức). Sản 
phẩm thủy lợi cũng là hàng hóa ; nó có giá trị, giá trị 


sử dụng và giá cả. Cơ cấu giá của nó cũng bao gồm , 


chỉ phí sản xuất (kể cả C1 - phần khấu hao cơ bản) 
và lợi nhuận định mức. Mặc dù khái niệm (hủy lợi 


82- 


phí và giá thửy lợi có sự khác nhau nào đó nhưng 
không cơ bản, đo vậy có thể coi thủy lợi phí như giá 
thủy lợi, mà người sử dụng nó phải trả. Và thủy lợi 
phí được hạch toán vào phần chỉ phí sản xuất, chứ 
không thuộc phần lợi nhuận trong cơ cấu giá cả hàng - 
hóa nông phẩm. 

Như ta đã biết, độ phì nhiêu kinh tế của đất tăng 
lên gắn liền với các nhân tố liên hoàn : nước, phân, 
cần, giống... trong đó, thủy lợi chỉ là một. Độ phì 
nhiêu này liên quan đến địa tô chênh lệch II, mà trong 
đó cái quan trọng là hiệu suất sử đụng tổng hợp các 
nhân tổ liên hoàn trên mà người kinh doanh đất nhờ 
đầu tư thêm mà có, chứ không phải bản thân các nhân 
tố liên hoàn trên. Do vậy, độ phì nhiêu kinh tẾ của 
đất tuy có liên quan đến việc phân hạng đất, song 
việc phân hạng đất này không h liên quan đến việc 
xác định giá cả của các nhân tố liên hoàn (giá các địch 
vụ trong nông nghiệp), và cũng không hề nhằm mục 
đích truy thu đầu tư cơ bản cho các dịch vụ nông 
nghiệp trong đó có thủy lợi. 

"Trong lịch sử đã từng diễn ra việc chuyển địa tô 
chênh lộch II sang địa tô chênh lệch ï liên quan đến 


việc phân hạng đất và thuế. Việc làm này là cần 


thiết, vì thực chất của nó là nhằm điều tiết một 
phần giá trị của sản phẩm thặng đư trong nông nghiệp 
vào ngân sách, và bảo đảm sự công bằng xã hội. Hơn 
nữa, việc điều tiết này thực hiện với một tỷ lệ 
không đáng kể và trong một thời kỳ dài. Do vậy, nó 
hoàn toàn khác về mặt định tính và định lượng so với 
các chế độ xã hội trước đây đã từng làm. 

Hơn nữa, tong điều kiện nước ta, nền kinh tế 
đang tồn tại,nhiều thành phần. Việc kinh doanh dịch 
vụ thủy lợi và các dịch vụ khác trong nông nghiệp, 
ngoài nhà nước còn có các thành phần kinh tế khác 
tham gia. Ở Đồng tháp mười, có tư nhân bỏ một lúc 
10 lạng vàng ra mua 3 máy bơm nước và đào đấp hơn 
7 km kênh mương để tưới 200 ha đất canh tác. Trong 
điều kiện đó, nếu ta chấp nhận giá thủy lợi thấp để 
thu về một phần giá qua thuế, sẽ đụng đến lợi ích 
kinh tế của các thành phần kinh tẾ ngoài quốc doanh, 


cản trở việc thực hiện mục tiêu sử dụng sức mạnh 
tổng hợp của các thành phẪn kinh tế mà Đảng và Nhà 
nước ta đề ra đối với việc phát triển kinh tẾ nói 
chung, trong đó có nông nghiệp. 

m- SỬ DỤNG ĐẤT, THUÊ HOA LỢT 
TRÊN ĐẤT NÔNCG,LÂM NGHIỆP  -: 


1-Thuế sử dụng đất. Xét về thực chất, về nguồn. 


gốc, là địa tô chênh lệch I. Nó lấy độ phì nhiêu tự 
nhiên làm cơ sở. Song độ phì nhiêu tự nhiên chỉ là cơ 
sở (tầm năng), muốn biến thành hiện thực phải 
thông qua lao động sống và lạo động vật hóa (ngoài 
đất) của người sử dụng (kinh doanh) đất. Do vậy, 
thuế sử dụng đất không phải là toàn bộ mà chỉ là một 
phần giá trị của sản phẩm thặng dừ ngoài lợi nhuận 
bình quân, mà người sử dụng đất nộp cho nhà nước. 
Nó cần quán triệt các nguyên tắc cơ bản sau : 

- Mức thuế cần được xác định như thế nào để 
vừa thực hiện được tùng bước sự công bằng xã 
hội, mở rộng được nguồn thu chỉ ngân sách của nhà 
nước đối với xã hội; vừa có tác dụng kích thích 
nông dân sử dụng đất một cách tiết kiệm, yên tâm 
phấn khởi sản xuất và nâng cao hiệu quả sử dụng 
đất, " | 

- Mặc dù giữa địa tô chênh lệch I và địa tô chênh 
lệch II có quan hệ với nhau và về kỹ thuật, phương 
pháp tính toán phân biệt có khó khăn, song điều có tính 
nguyên tấc là thuế sử dụng đất chỉ gắn với địa tô 
chênh lệch I khi hợp đồng sử đụng đất giữa nhà 
nước và người sử. dụng còn hiệu lực. Do vậy, mức 
thuế và thời gian hợp đồng nên lâu dài và trơng đối 
ôn định. Điều này cững làm cho thủy lợi phí khác với 
thuế. Vì thủy lợi phí gắn với hạch toán kinh doanh, 
gắn với sư biến động của thị trường. 

2 - ThuẾ hoa lợi. Có ý kiến cho rằng thực chất 
của loại thuế này là thuế lợi ức. Theo tôi, thực chất 
của thuế hoa lợi là đánh vào lợi nhuận hay doanh lợi 
mà người sử dụng đất thực sự thu được, do vậy, nên 
gọi là thuế doanh lợi. Mặc dù thuế hoa lợi, về 
nguồn gốc, vẫn thuộc phần giá trị của sản phẩm 
qhặng dư trong cơ cấu giá trị hàng hóa nông phẩm, 


song nó khác với thuế sử dụng đất. Thuế sử dụng 
đất gần với địa tô chênh lệch I ngoài lợi nhuộn bình 
quân, còn thuế hoa lợi lại gắn với lợi nhuận bình 
quân. Tuy vậy, cần phân biệt các trường hợp sau đây: 

- Trường hợp (hứ nhấ: : Nếu người sử dụng 
(kinh đoanh) đất tiến hành sản xuất kinh doanh hoàn 
toàn bằng vốn (ự có, thì lợi nhuận bình quân thu được 
là cơ sở để xác định (nh) thuế hoa lợi. 

- Trường hợp (hứ hai : Nếu người sử dụng đất 

tiến hành kinh doanh hoàn toàn bằng vốn đi vay, thì 
lợi nhuận bình quân thu được phải chia thành hai 
phần : một phần trả cho người có vốn cho vay dưới 
hình thức lợi tức ; phần còn bại là lợi nhuận hay _ 
doanh lợi thực sự thu được của người sử dụng (kinh 
doanh) đất Trong trưởng hợp này, chỉ có phần thứ 
hai (lợi nhuận hay doanh lợi) mới là cơ sở để tính 
thuế boa lợi, do vậy và theo ý nghĩa đó, chúng tôi gọi ˆ 
thuế hoa lợi là thuế doanh di. 
- ~ Trường hợp thứ ba : Nếu người sử dụng (kinh 
doanh) đất tiến hành kinh doanh bằng cả hai loại : 
vốn (ự có và vốn đi vay (đây là trường hợp mang tính ' 
phổ biến hiện nay và trong tương lai), thì cách tính 
thuế là tính riêng từng trường hợp 1 và 2, rồi cộng 
kết quả lại. | 

Để xác định mức thuế hoa lợi, đại để cũng cần 
quần triệt một số nguyên tắc cơ bản như khi xác định 
mức thuế sử đụng đất Tuy nhiên, nông nghiệp 
nước ta còn đang ở chặng đầu của quá trình chuyển 
từ sản xuất còn mang nặng tính tự nhiên, tự cấp, tự 
túc, sang sản xuất hàng hóa ; việc tính toán lỗ lãi ở 
đây còn mang tính ước lệ nhiều. Hơn nữa, đời sống 
nông dân ta còn nghèo, khả năng tái đầu tư về chiều 
rộng và chiều sâu còn rất hạn chế. Bộ mặt nông thôn 
tuy có tiến bộ so với trước, nhưng còn thua xa thành 
thị, nhất là về trình độ văn hóa và kết cấu hạ tầng, 
về dịch vụ sản xuất và địch vụ xã hội. Vì vậy, theo 
tôi, một mặt, vẫn xây đựng loại thuế hoa lợi để luật 
thuế mang tính đồng bộ. Mặt khác, cũng kiến nghị 
Quốc hội hoãn một thời gian nhất định việc thi hành 
loại thuế này đối với nông nghiệp và nông dân. 


Trao đổi 


Về những tiên đê 
của kê hoạch hóa 


TRước đây chúng ta cho rằng kế hoạch hóa là 
phạm trù riêng có của chủ nghĩa xã hội ; có l2 
là : chỉ có nhà nước xã hội chủ nghĩa mới có thể tiến 
hành kế hoạch hóa, còn nhà nước tư bản chủ nghĩa 
không thể quản lý nền kinh tẾ bằng công cụ kế 
hoạch hóa được. Cơ sở của quan điểm này là việc xác 
định những tiền đề để uến hành kế hoạch hóa. 
Chúng ta từng khẳng định, muốn kế hoạch hóa nền 
kinh tế quốc dân, phải có hai tiên đề : giai cấp vô 
sản đoạt lấy chính quyền ; thiết lập chế độ công hữu 
về tư liệu sản xuất. Nhiều người đã lấy dẫn chứng 
từ Ăng-ghcn. 
Trong tác phẩm Chống Đuy-rinh, Ăng-ghen viết : 
“Khi nêười ta bắt đầu đối xử với những lực lượng 


sản xuất hiện nay theo bản chất của chúng - bản chất: 


mà cuối cùng người ta đã nhận thức được - thì tình 
trạng vô chính phủ của sản xuất xã hội sẽ được thay 
thế bảng một sự điều tiết sản xuất có kế hoạch 
trên quy mô xã hội” (j “Đối xử với những lực 
lượng sản xuất hiện nay theo bản chất của chúng”, 
cũng có nghĩa là biến tư liệu sản xuất thuộc sở hữu 
tư nhân tư bản chủ nghĩa thành sở hữu công cộng của 


toàn xã hội* Đây chính là điểm mấu chốt để giải: 


quyết mâu thuẫn cơ bản của chủ nghĩa tư bản, mâu 
thuẫn giữa tính chất xã hội của sản xuất và hình thức 
sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất. 
Chính mâu thuẫn này đã và đang kìm hãm sự phát triển 
của nên sản xuất tư bản chủ nghĩa. Các nhà tư bản 
đã cố gắng giải quyết vấn để trên bằng cách biến 
các xí nghiệp sản xuất và giao thông lớn thành các 


công ty cổ phần và thành sở hữu của nhà nước, 


nhưng cả hai cách làm trên “đều không xóa bỏ tính 
chất tư bản của các lực lượng sản xuất? ), Tuy 
nhiên, cần thấy rằng, dù chưa giải quyết được mâu 
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thuẫn cơ bản của chủ nghĩa tư bản, sở hữu của nhà 
nước tư sản về tư liệu sản xuất “chứa đựng .trong 
mình nó một phương tiện có tính chất hình thức, khả 
năng giải quyết cuộc xung đột ấy” Ở), Khả năng đó 
là: “Giai cấp vô sản chiếm lấy chính quyền nhà 
nước và biến tư liệu sản xuất trước hết thành sở 
hữu nhà nước” 9), Những điều chúng ta rút ra có 
đúng là điều Ăng-ghen muốn chỉ ra hay không ? 
Theo tôi, hoàn' toàn không phải như vậy. Bởi lẽ : 
Thứ nhất, sự phân tích của Ăng-ghen không thể áp 
dụng cho một nước bất kỳ, mà chỉ có ý nghĩa đối 
với những nước có điều kiện nhất định ; điều kiện 
đó là - như chúng ta đã thấy trong quá trình phân tích 


_ của Ăng-ghen - sản xuất phải có trình độ xã hội hóa 


cao. Thứ hai, nội dung phân tích nói trên của 


- Ăng-phcn không phải nhằm xác định những tiền để 


để tiến hành kế hoạch hóa mà nhằm thục đích khác, 
Ăng-ghcn chỉ muốn chỉ ra : khi một nước tư bản đã 
đạt đến trình độ xã hội hóa rất cao thì việc giai cấp 
vô sản giành chính quyền và biến tư liệu sản xuất 
thành sở hữu của toàn xã hội sẽ tạo khả năng chuyển 
sang xã hội mà chúng ta gọi là cộng sản chủ nghĩa, ở. 
đó nhà nước sẽ bị tiêu vong. 

Như vậy, từ điều vừa trình bày trên, có thể rút ra 
hai kết luận. 

Một là, trong điều kiện của Việt nam hiện nay, 
không thể áp dụng được luận điểm này của Ăng-ghon, 


* Phó chủ nhiệm Khoa kế hoạch, Trường đại học KTQD 

(1) C.Mác - Ph. Ăng-ghcn : Tuyển ¿ập, Nxb Sự thật, Hà nội, 
1983, t 5, tr. 395 

(2) Š44, tr 393 

(3) %4, tr 394 

(4) S44, tr. 396 


Trao đổi - 


bởi vì trình độ xã hội hóa sản xuất ở ta hiện rất thấp, 
chưa biết đến bao giờ: mới có thể nói đến sự tiêu 
vong của nhà. nước. 

Hai là, do hiểu không đúng quan điểm của Ăng-ghen 
như trên, coi chính quyển về tay nhân dân và chế độ 
công hữu về tư liệu sản xuất là hai tiền đề để tiến. 
hành kế hoạch hóa, nên chúng ta đã phạm sai lắm 
không ít trong công tác kế hoạch hóa. Thật vậy, phải 
chăng chính vì coi chế độ công hữu về tư liệu sản 
xuất là tiền đề kinh tế để tiến hành kế hoạch hóa, 
nên chúng ta đã tưởng rằng chất lượng công tác kế 
hoạch hóa, phụ thuộc vào phạm vi và mức độ công 
hữu hóa tư liệu sản xuất, do đó đã đưa ra các chính 
sách tiến hành nhanh chóng việc quốc hữu hóa và tập 
thể hóa nhằm thực hiện cải tạo xã hội chủ nghĩa đối- 
với các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh và tập 
thể, hạ thấp vai trò của các thành phần kinh !Ế trong 
thời kỳ quá độ ? Chính vì coi chính quyển về tay 
giai cấp vô sản là tiền đề chính trị để tiến hành kế 
hoạch hóa nên chúng ta đã khẳng định nhà nước tư 
bản chủ nghĩa không thể tiến hành kế hoạch hóa ? 
Sự thật thì từ lâu nhiều nước tư bản chủ nghĩa đã 
sử đụng thành công công cụ kế hoạch hóa nhằm giảm 
bớt các khuyết tật của thị trường, và hầu hết các 
nước tr bản phát triển đã sử dụng hình thức kế 
hoạch hóa để tạo ra tốc độ phát triển kinh tẾ cao. 
Cũng do phủ nhận khả năng kế hoạch hóa của các 
nước này, mà một thời gian dài chúng ta đã không 
chú ý nghiên cứu, học tập những kinh nghiệm tốt 
về quản lý kinh tế của họ. | _ 

Vậy thì trong đổi mới kế hoạch hóa ở nước ta hiện 
nay, có những vấn đề gì liên quan đến tiền để của 
kế hoạch hóa mà chúng ta cần chú ý ? 

- Theo tôi kế hoạch hóa phụ thuộc hai điều kiện cơ 
bản : mộ: l4, trình độ xã hội hóa của sản xuất ; và hai 
la, nhận thức của con người về vai trò của công tác 
.kế hoạch hóa. Điều kiện thứ nhất phản ánh chất 
lượng của công tác kế hoạch hóa, Ở Việt nam hiện 
nay, trình độ xã hội hóa của sản xuất còn rất thấp, 
điều đó biểu hiện trên các mặt : trình độ chuyên môn 
hóa của sản xuất chưa cao, phân công lao động còn ở 
mức độ thấp, kinh tế hàng hóa chưa phát triển, trình 
độ kỹ thuột của sản xuất lạc hậu, năng suất lao động 


thấp, trình độ chuyên môn của người lao động thấp... 
Điều đó đương nhiên ảnh hưởng đến chất lượng của 
công tác kế hoạch hóa. Do đó, không thể ngay lập tức 
đòi hỏi hiệu quả cao của công tác kế hoạch hóa. 
Điều kiện thứ hai phản nh mức độ can thiệp của 
nhà nước vào cơ chế thị trường. Hoạt động của nèn 
kinh tẾế-ở hầu hết các nước trên thế giới hiện nay 
đều theo cơ chế thị trường và có sự tham gia điều 
tiết của nhà nước. Có điều là mức độ và cách thức 
can thiệp của nhà nước vào hoạt động của thị trường 
ở các nước không giống nhau. Điều này phụ thuộc 
vào nhận thức của con người ở mỗi nước vẻ vai 
trò của kế hoạch hóa đối với hoạt động kinh tẾ trong 
từng thời kỳ nhất định. Ví dụ, trong các nước được 
gọi là các “con rồng” ở châu Á, (hì Nam Triều tiên là 


_ nước, rất coi trọng kế hoạch hóa. Đến nay, Nam 


Triều uên đã trải qua năm kế hoạch 5 năm và đang 
thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ sáu (1987 - 1991). 
Ờ Nam Triểu tiên, kế hoạch hóa được coi là chìa 
khóa cho sự phát triển của đất nước. Ngược lại, ở 
Hồng công, cũng là một “con rồng” của châu Á, 
nhưng nhà nước ở đây lại không coi trọng kế hoạch 
hóa, không chú ý nghiên cứu đường lối phát .ưiễn 


"kinh tế, mà chủ yếu là ấp dụng chính sách tự do về 


kinh tẾ. Như vậy, liên quan đến sự can thiệp của nhà 
nước vào cơ chế thị trường, có vấn đề luôn luôn 
phải chú ý là thực trang của đất nước trong từng 
thời kỳ nhất định. Chỉ có như vậy, chúng ta mới xác. 
định được mức độ và cách thức can thiệp (hích hợp 


của nhà nước để giảm bớt khuyết tật của thị 


trường, đây nhanh tốc độ phát triển kinh tế. 
Như trên đã trình bày, kế hoạch hóa không phải là 


- đặc trưng riêng có của chủ nghĩa xã hội, và chúng 


ta cần nghiên cứu học tộp kinh nghiệm tốt về 
quản lý kinh tế ngay của các nước tư bản chủ nghĩa. 
Song, cần lưu ý-: giữa kế hoạch hóa xã hội chủ 
nghĩa và kế hoạch hóa tư bản chủ nghĩa'có điểm khác 


-_ nhau căn bản ; đó là sự khác nhau về mục đích của 


kế hoạch hóa. Với xã hội xã hội chủ nghĩa, đó là bảo 
đảm nâng cao không ngừng đời sống nhân dân và 
công bằng xã hội. Với xã hội tư bản chủ nghĩa, đó: 
là bảo đăm lợi nhuận tối đa cho các tập đoàn tư bản 
thống trị. | 


Ÿ kiên 


vỏ kinh nghiệm_ 


+ 


ĐỐI MỚI CHÍNH SÁCH 
PHÂN BÔ LAO ĐỘNG - DÂN CƯ 


Cũng tác di dân để xây đựng và phát triển kinh tẾ - 
xã hội hợp lý trên từng vùng và trong cả nước 
là một chủ trương, biện pháp lớn, nhằm thực hiện 
chiến lược ổn định và phát triển kinh tẾ - xã hội của 
nước ta đến năm 2000. 

Từ nền nông nghiệp đi lên, công nghiệp chậm phát 
triển, lại bị nhiều năm chiến tranh tàn phá, nền kinh 
tế nước ta bị mất cân đối nhiều mặt. Hơn 70% lao 
động xã hội sản xuất trong ngành nông nghiệp, nhưng 
bình quân đất canh tác chỉ có 0,10 ha/người. 

Lao động nước ta dôi dào, có kinh nghiệm trồng 
trọt, chăn nuôi và nhiều nghề thủ công truyền thống, 
nhưng thiếu đối tượng lao động. Mỗi năm còn một 
tỷ ngày công ở nông thôn chưa được sử dụng, lại thêm 
hàng triệu thanh niên bước vào tuôi lao động chưa có 
việc làm. 

_ Dân số nước ta tăng nhanh, diện tích đất canh tác 
ngày càng thu hẹp. Muốn đưa nông nghiệp tiến lên 
thì phải thÂm canh, tăng vụ, phát triển ngành nghề, 
mở rộng sản xuất tại chỗ, đồng thời phải phân bố 
lại dân cư, tổ chức lại sản xuất, đây mạnh khai 
hoang, xây dựng các vùng kinh tế mới. tdọ ra các 
vàng chuyên canh cây công nghiệp và cây đặc sản. Đây 
cũng là cơ sở quan trọng để xây dựng hệ thống kinh 
tế mở và tham gia vào sự phân công lao động quốc 
t ` 

Mười lăm năm qua, kể từ ngày nước nhà thống 
nhất, ta đã đưa 3,7 triệu đồng bào đi lập nghiệp ở các 
vùng đất mới. 1,5 triệu lao động tong số đó đã khai 
hoang, đưa vào sản xuất 1 tiệu héc ta, và để lại 15 
vạn héc ta cho quê cũ. Việc xây dựng các vùng kinh 

_ tế mới đã góp phần tạo ra một khối lượng nông sản 
hàng hóa lớn (hơn 70% nông sản hàng hóa của Đắc 
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NGUYÊN THỊ HÃNG 
LẮc là sản phẩm của “kinh tế mới”) ; tạo việc làm 
cho hàng triệu người ; kích thích việc giao lưu kinh 
tế ; làm thay đổi một số tập quán sản xuất lạc hậu 
ở miễn núi ; tăng cường tình đoàn. kết giữa các dân 
tộc và góp phần củng cố an ninh, quốc phòng. Thực 
tế chứng mình rằng. đầu tư dị dân, xây dựng các 
vùng kinh tế mới là tương đối rẻ, hiệu quả nhanh, 
có tác dụng nhiều mặt và ít lệ thuộc vào Rước ngoài 
nhất . 

Tuy vậy, đối chiếu với mục tiêu kinh tẾ - xã hội, 
công tác này vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu phân 
bố lại lực lượng sản xuất trên địa bàn cả nước ; chỗ 
làm việc từ các khu kinh tẾ mới tạo ra chưa nhiều ; 
mật độ dân cư ở nhiều vùng đồng bằng vẫn còn rất 
cao trong khi tiềm năng đất đai ở vùng bán sơn địa, 
vùng núi cao, nhiều nơi chưa được khai thắc tốt. Các 
khu kinh tế mới thành lập phần lớn chưa hoàn 


. chỉnh, chưa phát huy được hiệu quả toàn diện về kinh 


tế và xã hội. Có những vùng còn quá nhiều khó khăn - 
do chưa gắn công tác xây dựng vùng kinh tẾ mới với 
quy hoạch phát triển vùng lãnh thổ, với định canh 
định cư, với bảo vệ môi trường sinh thái ; nhiều nơi 
còn đẻ mất đất, mất rùng, mất lòng tin của nhân 
dân. Một bộ phận đáng kể đồng bào miễn xuôi xây 
dựng vùng kinh tế mới và đồng bào miền núi định 
canh định cư còn gặp nhiều khó khăn về đời sống :' 
thiếu lương thực, thiếu các dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe, thiếu trường lớp cho con em học tập. Giao. 
thông, thông tin, sinh hoạt văn hóa còn rất kém so với, 
miền quê cũ. 

Những tổn tại này cùng với khó khăn về vốn đầu 


(°) Thứ trương Bộ lao động, thương bình và xã hội 


Ý kiến và kinh nghiệm 


tr và sự yếu kém trong khâu tổ chức thực hiện, đang 


là lực cản đối với quá trình khai thác 13 triệu héc ta 
đất hoang hóa, hàng triệu héc ta mặt nước, 'để tạo ra 
khối lượng sản phẩm hàng hóa lớn, tạo ra chỗ làm 
việc mới cho hơn 6 triệu lao động đang thiếu việc 
làm. - 


quy hoạch tổng thể thật khoa học, và không kiên 


quyết tập trung đầu tư vào các vùng trọng điểm. Việc - 


đầu tự còn dàn đều và không đủ mức cần thiết, nên 
đất đai khai phá thì nhiều nhưng hiệu quả kinh tế 
thấp, nhiều nơi khai hoang xong rồi bỏ hóa. 
Không đầu tư thích đáng để xây dựng cơ sở hạ 
tầng, nên các vùng kinh tế mới chưa thu hút được 
các thành phần kinh tẾ vào liên doanh liên kết để sản 
xuất hàng hóa. Ở đây, phần lớn vẫn là dân nghèo, 
sản xuất tự cấp, tự túc là chính. Hình thức nông trại, 
lâm trại, ngư trại tuy đã có nhưng chưa nhiều, nên 


chưa có khối lượng hàng hóa đủ mức hình thành. 


luông giao lưu mới. 
Các địch vụ thông tin kinh tế, kỹ thuật phục vụ sản 
xuất như dự báo thị trường, dự báo giá cả cho cây 


đài ngày, và các dịch vụ khác chưa được xây dựng, ; 


hoặc đã cớ nhưng hoạt động chưa thành nên nếp. 

Việc thực hiện các chính sách xã hội nhằm chăm 
sóc đời sống vật chất, tính thần của người lao động 
và con em họ trên vùng đất mới, chưa được các cấp 
lãnh đạo và quản lý quan tâm. Không ít rường hợp, 
người lao động cảm thấy mình bị nhà nước “mang 
con bỏ chợ”. 

Muốn khắc phục tình trạng đó, việc di dân, phân 
bố lại lực lượng lao động - dân cư đòi hỏi chúng ta 
phải đổi mới từ chính sách, chủ trương, đến việc tổ 
chức thực hiện để phù hợp với xu thế đổi mới nói 
chung và phù hợp với cơ chế kinh tế mới. 

1- Thực hiện đầu tư có trọng điểm, thco chương 
trình, đự án của các vùng và các ngành kinh tế quốc 
dân, nhằm mở rộng và phát tiễn sản xuất nông, lâm, 
ngư nghiệp (bao gồm cả chế biến và tiêu thụ sản 
phẩm), từng bước đưa vào sử dụng có hiệu quả 4 
triệu héc ta đất nông nghiệp. 

Khi xác định các vùng dự án, phải coi trọng các vùng 


Nguyên nhân của những tổn tại trên đây là do thiếu - 


đổi núi thưa dân, đồng thời cũng phải chú ý tới 
việc phát triển các vùng vcn biển có tiểm năng phong 
phú, đa dạng, tiện lợi giao thông và dễ gắn với thị 
trường quốc tế. 

Việc đi dân phát triển kinh tế - xã hôi là sự nghiệp 
tổng hợp nhằm xây dựng một “xã hội mới”, trên các 
vùng đất mới ; xây dựng từ đầu cả lực lượng sản 
xuất và quan hệ sản xuất, cả đời sống vật chất và 
đời sống tinh thẦn. Vì vậy, các chương trình, đự án 
phải được chuẩn bị chu đáo, chắc chấn, thiết thực, 
có cơ sở khoa học. Công tác khảo sát, quy hoạch, thiết 
kế, xây dựng dự án và kế hoạch đi trước một bước. ˆ 

Sản xuất trên vùng kinh tế mới và định canh định 
cư phải căn cứ vào điều kiện thiên nhiên khí hậu, môi 
trường, và khả năng tiêu thụ của thị trường mà xác ' 
định vật nuôi, cây trồng hợp lý. Phát triển sản xuất 
hàng hóa theo hướng chuyên môn hóa kết hợp với 
kinh doanh tổng hợp, gấn trồng trọt với chăn nuôi, 
gắn nông nghiệp với lâm nghiệp và ngư nghiệp, gắn 
phát triển sản xuất với mở rộng lưu thông tới các 
vùng khác trong nước và với thị trường quốc tế. 

Phải gắn sản xuất với bảo vệ rùng, làm giàu vốn 
rừng, bảo vệ đất đai, bảo vệ và khôi phục môi 
trường sinh thái, xây dựng nền kinh tế - sinh thái - 
nhân vấn, nhằm nâng cao mức sống, cải thiện lối 
sống và khung cảnh sống phù hợp với thời đại 

Việc mở thêm các vùng kinh tế mới cần kết hợp 
với việc củng cố các vùng cũ hiện còn gặp khó khăn, 
đặc biệt chú trọng giao thông, thủy lợi, y tẾ, giáo đục, 
nước sinh hoạt. Trong thực tế, củng cố tốt cái đã có 
là biện pháp quan trọng để phát triển sự nghiệp này 
một cách vững chắc. 

Công tác điều động dân cư phải làm theo quy trình, 
không thể nóng vội ; có kế hoạch xây dựng trước các 
cơ sở hạ tầng để tạo ra tiền đề kinh tế mới, rồi 
mới đưa dân đến. Kiên quyết khắc phục kiểu làm 
theo phong trào, đảo ngược quy trừnh, tạo ra nhiều 
khó khăn cho động bào di dân và địa phương nhận 
dân. 

2- Thực hiện công tác di dân trên cơ sở nền kinh tế 
nhiều thành phần theo phương châm “nhà nước và 
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nhân dân cùng làm” và phương châm “nhân dân làm, 
nhà nước hỗ trợ”. Nhà nước tập trung đầu tư cho 
những công trình trọng điểm có tính chất toàn vùng 
để tạo điều kiện và môi trường kinh tẾ - xã hội nhằm 
thu hút nhiều thành phần kinh tẾ đến đầu tư ; khai 
thác thông qua việc đấu thầu từng lô đất hoặc từng 
vùng nhỏ thích hợp để lập các nông rrại, lâm trại, hoặc 
ngư trại. Cách làm này xuất hiện ngày càng nhiều ở 
mọi nơi, nhất là ở các vùng lấn biển, miễn núi và 
cao nguyên, cần được tổng kết và nhân rộng ra các 
vùng khác. ˆ, 

Coi trọng việc phát triển kinh tẾ hộ gia đình, lấy 
kinh tẾ hộ gia đình và tư nhân làm cơ sở phát triển 


kinh tẾ vùng và tham gia tích cực vào việc chuyển nền ' 


kinh tế tự nhiên sang nền kinh tế hàng hóa theo 
hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ; từng bước gắn kinh 
tẾ hộ gia đình với kinh tế tập thể, quốc đoanh, trong 
sự phân công hợp lý để phát huy thế mạnh của mỗi 
thành phần kinh tế, 

Nông, lâm trường trong vùng cần đẩy mạnh các 
hoạt động dịch vụ kỹ thuật, dịch vụ lưu thông và chế 
biến, đáp ứng nhu cầu của mọi người, mọi nhà sản 
xuất, kịnh doanh. 

Nhà nước khuyến khích đồng bào di dân đến các 
vùng kinh tẾ mới tham gia các tổ chức hợp tác sản 
xuất, theo nhiều hình thức và nhiều quy mô thích 
hợp, giữa các hộ gia đình, giữa những người lao 
động. Ở những nơi có hợp tác xã ồn định, hoạt động 
có hiệu quả, cần tiếp tục đổi mới theo hướng xác 
định quy mô hợp lý, áp dụng rộng rãi các hình thức 
khoán hộ. Hợp tác xã vươn lên làm tốt khâu địch vụ 
và lưu thông, mở rộng các hình thức hợp tá, liên 
doanh, liên kết giữa các vùng kinh tẾ mới và định 
canh định cư với các tỗ chức kinh tẾ ở các tỉnh và 
thành phố khác nhằm sản xuất nhiều hàng hóa đáp 
ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu  - 


3- Huy động nhiều nguồn vốn, kể cả vốn lao. 


động. Mỗi dự án di dân đều phải xác định rõ cơ cấu 
các nguồn vốn, gồm vốn đầu tư của nhà nước, 
vốn viện trợ của các nước ngoài, vốn tự có của nhân 
dân, vốn góp cổ phần của các thành phần kinh tế, 
vốn liên doanh liên kết, vốn vay trong nước và 
nước ngoài. Các cơ quan nhà nước cần coi đây là 
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lĩnh vực ưu tiên trong xây dựng các dự án viện trợ, 
vì công tác di dân phát triển kinh tẾ xã hội là một mũi 
quan trọng giải quyết việc làm cho những người thất 
nghiệp và tạo thêm quỹ lương thực, nông sản hàng 
hóa cho tiêu dùng trong nước và cho xuất khẩu. 

Mỗi dự án phải xây dựng cơ cấu sử dụng lao động 
bao gồm thanh niên đến tuổi lao động, lực lượng lao 
động quân đội làm kinh tẾ và bộ đội giải ngũ, các đôi 
thanh niên xung phong và thanh niên nghĩa vụ, những 
người đôi ra từ biên chế nhà nước, lao động xã hội 
chưa có việc làm, lao động điều từ nơi khác đến và 
lao động của đồng bào tại chỗ. 

Các tỉnh có đồng bào đi lập nghiệở tại các vùng kinh 
tế mới, có trách nhiệm giúp đỡ vật chất cho bà con 
ra đi tương xứng với giá trị của số đất đai, vườn 
ao... bà con để lại cho quê hương cũ ; giúp đỡ mọi mặt 
để tà con vượt qua những khó khăn ban đầu trên vùng 
đất mới. 

Thực tiễn di dân xây dựng kính tế mới vài chục 
năm qua đã cho thấy một số mô hình biết khai thác 
và sử dụng tốt hguồn vốn ban đầu. (Tính toán sơ bộ 
thấy rằng cứ 1 đồng nhà nước bỏ ra đầu tư cho 
lĩnh vực này thì có thể huy động 2 đến 3 đồng đầu 


- tư của dân hoặc của các cơ sở sản xuất. Nhưng nếu 


nhà nước không đầu tư, thì cũng không thể gọi vốn 
trong dân và trong các ngành kinh tế). Mô hình lấn 
biển theo phương châm “lúa lấn cói, cói lấn sứ vẹt, 
sú vẹt lấn sóng”, đã phát triển ở các vùng ven biển từ 
bắc đến nam. Xã Bạch long (Hà nam ninh) sau 20 năm 
xây dựng đã trở thành một xã giàu có. Toàn xã có nhà 
mái ngói và mái bằng 2 tầng. Nhân dân có thu nhập 
cao. Xã tự bỏ vốn xây dựng được trường phố thông 
4 tầng cho con em học. 

Mô hình kinh tế đổi rừng thích hợp với trung du, 


miền núi. Hợp tắc xã Kim chưng (ở Sơn la) do đẳng 
-bào Hải hưng lên xây đựng, bỏ vốn trồng chè rồi 


khoán cho hộ gia đình, và kết hợp với nông trường 


quốc doanh trong khâu chế biến, đã tạo ra nguồn thu. 


nhập khá, đời sống ổn định và phát triển vững chấc. 
Cách làm hợp lý ở đây là : hợp tác theo quy mô nhỏ, 
nhưng lấy sản xuất hàng hóa làm phương hướng chủ 
yếu ngay từ đầu. Nhà nước. trung ương và địa 
phương hỗ trợ việc khai hoang, xây dựng trục giao 
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thông chính và thủy lợi đầu mối. Nhân dân tổ chức 
khai hoang thủ công, làm giao thông và thủy lợi nội 
vùng, tiến hành sản xuất và đóng góp để xây dựng 


các công trình phúc lợi. Các vùng kinh tế mới ở Tây. 


nguyên và Nam bộ thường có quy mô lớn hơn, 


phương thức đầu tư thường áp dụng tương tự như. 


mô hình này, nhưng vốn tín dựng cần được nhà nước 
cho vay gấp nhiều lần để có điều kiện tạo ra khối 
lượng hàng hóa lớn. 

ˆ Mấy năm gần đây, ở nhiều địa phương như Hải 
phòng, Quảng ninh, Thái bình, Duyên hải miễn Trung, 


Tây nguyên, đồng bằng sông Cửu long và ngoại thành 


thành phố Hồ Chí Minh, xuất hiện mô hừnh tư nhân 
tự bỏ vốn khai thác hoặc nhân đấu thầu đất đại, 
mới nước để sản xuÃI, nuôi trồng thủy sản. Nhiều 
hộ sau một vài năm đã nộp đủ mức khoán và thu lãi 
hàng chục triệu đông, tạo ra việc làm cho hàng trắm 
lao động tại chỗ. Với mô hình này, nhà nước ở địa 
phương đầu tư xây dựng các công trình đầu mối, tạo 
môi trường sản xuất, có chính sách cởi mở cho tư 
nhân khai hoang hoặc nhận đấu thầu với diện tích 
thỏa đáng, thực hiện mức khoán ổn định trong một 
thời gian tương đối dài, miễn giảm thuế và cho họ 
thuê lao động đáp ứng đủ nhu cầu công việc. Các hộ 
gia đình tư nhân tự bỏ vốn trang trải và tự chủ trong 
sản xuất, kinh doanh, làm đầy đủ nghĩa vụ đóng góp 
cho nhà nước, bảo đảm quyền lợi của người làm 
-công, tôn trọng quy tắc bảo vệ đất, môi trường sinh 
thái... tôn trọng pháp luật Cách làm này huy động 
được sức dân,-nhanh chóng thu hiệu quả. Nhưng phải 
tổ chức quy hoạch tốt, nếu không, việc sản xuất 
kinh doanh của người này sẽ làm tốn hại đến việc 
làm ăn của người khác, như đã phát sinh ở một số 
vùng nuôi tôm Hà nam ninh, Cửu long, Minh hải. 

4- Đồi mới chính sách, pháp luật, đáp ứng yêu cầu 
phát triển sản xuất hàng hóa trong nền kinh tế nhiều 
thành phần. Sớm ban hành một hệ thống chính sách 
có liên quan đến việc phát triển các vùng kinh tẾ mới 
và định canh định cư, như các chính sách về đất đai, 
đầu tr, lương thực, lưu thông hẳng hóa, thuế, các 

, chính sách xã hội và chính sách cản bộ, tòng đó chính 
sách về đất đai, về văn hóa xã hội là rất quan trọng. 


Đất đai là mối quan tâm hàng đầu đối với người 
đân di cư. Chính sách về đất đai của nhà nước 
khuyến khích việc sử dụng hết quỹ đất còn hoang 
hóa, làm cho người dân yên tâm, phần khởi, gấn bó 
sinh lợi lâu dài với diện tích được giao. 

Việc học tập, sinh hoạt văn hóa và chữa bệnh, thực 
hiện các chính sách xã hội, chăm lo hạnh phúc con 
người, cũng là mối quan tâm không kém. Đồng bào 
đi xây dựng kinh tế mới là những người đi khai phá 
đất đai góp phần làm giàu cho quê hương, đất nước, 
nhưng lại đang chịu nhiễu thiệt thòi như : họ thường 
xuyên bị bệnh sốt rét và nhiều bệnh tật khác đc dọa 
nhưng thuốc chữa bệnh và bệnh viện lại thiếu ; con 
em họ thường bị thất học vì thiếu trường sở ; giao. 
thông, thông tin trắc trở, v.v.. Cho nên, các ngành, các 
cấp cần ưu tiên đầu tr vốn để xây dựng các cơ sở 
y tẾ, giáo dục, văn hóa và các chương trình xã hội trên 
vùng kinh tế mới. Cần lồng ghép các chương trình 
viện trợ nhân đạo với các dự án phát triển kinh tế - 
xã hội ở một số vùng trọng điểm để làm cho đời 
sống văn hóa, tỉnh thần của đồng bào nhanh chóng 
được cải thiện. 

5- Đối mới phương thức chỉ đạo và tổ chức bộ: 
máy điều hành cho phù hợp với tính chất liên ngành, 
liên tỉnh, mà phần lớn các vấn đề phát sinh đều phải 
xử lý ở tâm quốc gia. Bộ máy điều hành phải là bộ 
máy hoạt động kinh tế, đủ năng lực quản lý có hiệu 
quả vốn đầu tư của nhà nước, chịu trách nhiệm 
thanh toán, quyết toán theo đúng quy định hiện hành. 

Phân rõ trách nhiệm của trung ương và địa phương, 
tránh quản lý theo kiểu hành chính, quan liêu, bao cấp. 
Đối với một số vùng trọng điểm lớn, Trung ương 
xây dựng “hành lang” về phương hướng, nhiệm vụ, 
và xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo môi trường thuận lợi 
cho địa phương, cơ sở và các thành phần kinh tế hoạt 


' động. 


Các ngành, các địa phương tăng cường công tác 
kiểm tra, nấm chấc tình hình cơ sở qua các dự án, kịp 
thời phát huy những nơi, những việc làm tốt, uốn 
nắn những nơi, những việc làm sai ; thường xuyên 
sơ kết, rút ra những kinh nghiệm và những mô hình 
tốt để áp dụng, vào thực tế. 
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BA SON TẠO THỂ ĐỨNG VỮNG VÀNG . 


máy Ba son đặt trên ngã ba sông Sài gòn và 


rạch Thị nghè. Nơi đây thiên nhiên ưu đãi, tàu biển 

1,5 vạn tấn có thể ra vào nhà máy theo đòng sông Sài 
gòn bất kỳ lúc nào, không phụ thuộc thủy triều. 

Nếu tính từ cái ụ đầu tiên được xây dựng để sửa 

chữa các chiến thuyền của thực dân Pháp tiến đánh 

nước ta năm 1861 thì cái xí nghiệp con đẻ đầu tiên 

của ngành tàu thuyền nước ta tại mảnh đất Ba son 


này có lịch sử đã 130 năm. Ngày nay, nhà máy trải rộng 


- trên diện tích 26 ha, với 15 xưởng khác nhau, bao 
gồm đủ các ngành, nghề để sửa chữa và đóng tàu. Ba 
son là nơi sớm nhất đào tạo công nhân tàu thuyền 
bản địa, đồng thời cũng là nơi hình hành sớm nhất 
những người công nhân cơ khí Việt nam. 

Mười sáu năm qua, kể từ khi Ba sơn trở thành xí 
nghiệp công nghiệp quốc phòng của ta, nhà máy đã 
thực hiện tương đối tốt hai nhiệm vụ chiến lược và 
nhiệm vụ quốc tế, Nhà máy đã sửa chữa hơn 1500 
lần chiếc tàu hải quân, đóng hơn 80 tàu quân sự cỡ 
_ nhỏ và tàu tuần tiễu, Ngoài ra, nhà máy còn sửa chữa 
145 tàu dân sự trong nước, đóng 52 tàu đánh cá và sửa 
chữa hơn 250 tàu nước ngoài, thu được 64 triệu rúp... 
Thành tích hoạt động của nhà máy đã được ghi nhận 
bằNg bảy lần được tặng thưởng huân chưng. 
-Tuy nhiên, hiệu quả phục vụ quốc phòng và xây 
dựng kinh tẾ của nhà máy thời gian qua chưa phải ở 
mức cao nhất so với yêu cầu của nhiệm vụ và tiềm 
năng của nhà máy. Có thời kỳ nhà máy đã lâm vào 
tình trạng mà có báo đã lên tiếng : “Báo động từ Ba 
son” hoặc “Ba son kêu cứu”... 

Dưới thời cơ chế quản lý mệnh lệnh, bao cấp, 
Ba son đã có những lần tìm lối thoát. Bắt đầu là việc 
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hành chính, nghiệp vụ, kỹ thuột Việc này chỉ làm 


_ biến đạng đôi chút cái gọi là “quản lý nghiệp vụ một 


cấp” trước đây. Mọi việc từ chuẩn bị sản xuất cho. 
đến các vấn đề cụ thể hằng ngày về kỹ thuột, vật- 
tư, lao động, tiền lương... gần như vẫn do “trung tâm” _ 
quyết định. Cấp dưới và người lao động vẫn bị cột 
chặt. Họ đường như vẫn chỉ hành động theo mệnh 
lệnh của “trung tâm”. Năng lực chủ động sáng tạo và 
tinh thần tự chịu trách nhiệm không được phát huy, 
người công nhân viên chức đường như kém cỏi, bất 
lực. Sản xuất tiếp tục trì trệ. “Trung tâm” lại tự tìm 
hướng xoay chuyển. Tưởng rằng cứ làm cho 
“người làm có nhiều tiền” là giải quyết được vấn 
đề, “trung tâm” đã đưa ra mức khoán theo “giờ 
công”, giờ công càng nhiều thì thu nhập càng cao. 


_Song tối khoán này thực tế đã không đem lại kết quả 


mong muốn. Rút cục, tiền lương cao mà năng suất 
lại thấp, vì người ta chỉ chú ý chạy theo giờ công 
mà coi nhẹ thời gian lao động có ích. 

Từ khi có đường lối đổi mới của Đảng, Ba son 


đã có sự chuyển biến quan trọng về chất. Từ kinh 


nghiệm những lần đổi mới quản lý sản xuất trước 
đây chưa thành công, Ba son đặt lại vấn để : đổi mới 
phải bất đầu từ cơ sở trực tiếp sản xuất. 

Động tác điểm huyệt đúng, đã làm rung động toàn 
bộ hệ thống. Bên dưới chuyển động mạnh, bên trên 
cũng phải chuyển động. Không thể duy trì mà phải 
phá bỏ bộ máy quản lý quan liêu mệnh lệnh, nhanh 
chóng xây dựng và hoàn thiện dần bộ máy quản lý 
vì hiệu quả sản xuất. Thực tế đã chứng minh : khi 
bộ phận trực tiếp sản xuất đã được đổi mới vì hiệu 


.— 
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quả lao động sản xuất, thì bộ phận gián tiếp bên trên 
cũng không còn có thể giữ vai trò “trung tâm về mọi 
mặt”, điều khiển bên đưới theo ý muốn chủ quan 


của mình. Nó buộc phải tỉnh giản, và thực tÉ biên chế . 


rút xuống chỉ còn chiếm 10%, so với 24% trước đây. 
Cách lựa chọn cán bộ chủ trì các xưởng cũng khác 
trước. Khởi đầu là quần chúng giới thiệu, rồi dân 


chủ bỏ phiếu tín nhiệm ở đại hội công nhân viên - 


chức. Tiếp đến, hội nghị liên tịch lãnh đạo bao gồm 
đảng ủy, công đoàn, đoàn thanh niên... rà soát, cân 
nhắc. Cuối cùng, giám đốc ra quyết định bổ nhiệm 
trên cơ sở đa số nhất trí. Cách làm này bước đầu tỏ 
rõ kết quả. 

Ở Ba sơn, quy chế sản xuất kinh doanh hễ hiện 
-tinh thần mạnh dạn đổi mới của lãnh đạo nhà máy 
kết hợp với sự đóng góp ý kiến của đông đảo cán 
-bộ công nhân, đã được hình thành và thực hiện từ 
năm 1989. Cán bộ công nhân Ba son coi nó như bộ luật 
của nhà máy. Theo quy chế này, phân xưởng được 
nâng cấp thành xưởng, được tự chủ sản xuất kinh 
doanh, được hoàn toàn tự chủ trong phạm vi quy định 
của nhà máy, Nhà máy có tư cách pháp nhân và nấm 
con dấu. Còn xưởng là đơn vị được ủy quyển, được 
bảo đảm các điều kiện cần thiết để có thể phát huy 
quyền tự chủ, tính sáng tạo, nhằm đạt hiệu quả cao 
nhất của kế hoạch sản xuất, kinh doanh của mình. 

Toàn bộ quy chế của nhà máy nhằm mở rộng 
quyền tự chủ cho cơ sở sản xuất kinh doanh theo 
hướng bảo đảm lấy thu bù chỉ, hoàn vốn và có lợi 

uận, nâng cao đời sống của cán bộ, công nhân, viên 
chức. Vì thế, năng lực cá nhân được giải phóng, mỗi 
người được phân phối công bằng, trơng xứng với 
kết quả làm ra. Nhà máy có biện pháp để phòng không 
để các cơ sở sản xuất chỉ chạy theo lợi nhuận và lợi 
ích cục bộ, hoạt động theo kiểu phường hội, vi phạm 
lợi ích chung, đạo đức và pháp luật xã hội chủ nghĩa. 

Để nâng cao hiệu quả sản xuất, các xưởng đều bố 


trí lại lực lượng theo hướng giảm biên chế, tiết kiệm 
vật tư nguyên liệu, cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất - 
lượng, giảm giá thành. Như vậy, có tình trạng thừa 

lao động, trả người yếu kém cho nhà máy. Không thể 


ném những người này ra đường khi họ đã có quá trình 


gắn bó với nhà máy và chưa đủ tuổi hưu trí. Không 
thể thực Niên chính sách theo kiểu “vất chanh bỏ 
vỏ”... Nhà máy đã mở thêm ngành nghề mới để thu 
hút, bố trí việc làm hợp lý cho số người không còn 
ở trong các dây chuyền sản xuất chính. Số thợ cũ 
trước đây vì đời sống khó khăn bỏ nhà máy ra đi, nay 
có 56 người đã xin trở về nhà máy nhận việc làm, 
Nhà máy còn nhận đào tạo tại chỗ 173 thanh niên con 
em công nhân theo phương thức “cha đạy con”, “anh 
kèm em”. Bộ máy gián tiếp được tỉnh giản theo 
hướng kiêm nhiệm hợp lý, nhưng quỹ lương vẫn 
được giữ nguyên, nên thu nhập của người làm vc 
ở đây cũng được tăng lên. 


_ Việc giảm biên chế gắn với việc giữ nguyên quỹ 


lương đã giải quyết được một phần quan trọng vấn 


để tiền lương của những người đang làm việc. 


Đồng thời, Ba son đã thử nghiệm và thu được kết 
quả bước đầu về khoán giá thành (gồm c + v) cho 
các xưởng của mình nhằm khuyến khích giảm lao 
động sống, tiết kiệm lao động vật hóa, để thu nhập 
của người lao động gắn với giá trị hàng hóa làm ra 
tiêu thụ được. _ 

-Việc khoán giá thành (chỉ phí sản xuất) đã làm nảy 
sinh nhiều sáng kiến có lợi cho nhà máy về nhiều 
mặt. Ví dụ trước đây, có xưởng chỉ phí tiền nước 
mắt 750000 đ/tháng, thì nay rút xuống chỉ còn 60000. 
đ/tháng ; tiền điện cũng đã giảm 1 triệu đồng/tháng. 
Cứ 1 triệu đồng hàng hóa, nhà máy đã giảm được : 
về điện, 761 kw/giờ : ôxy, 13,3 mẺ. Trong giá thành - 
sửa chữa tàu nước ngoài, chỉ phí vật tư đã giảm từ 
9% xuống còn 6%. Thời gian tàu 1,5 vạn tấn sửa 
chữa phải nằm ở bến cảng trước đây là 1 tháng thì, 
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năm 1989 rút xuống còn 11 ngày, và vừa qua, chỉ còn 
7 ngày. Năng suất lao động ngày một tăng : nếu năm 
1988 là 100 thì năm 1989 là.124, năm 1990 là 180. 

Các xưởng sau khi làm đủ nghĩa vụ về tài chính 
đối với nhà máy, được toàn quyển sử dụng số tiền 
còn lại lập quỹ phát triển sản xuất, quỹ khen thưởng, 
quỹ phúc lợi. Nhờ đó, vừa có thể cải thiện đời sống 
trông nhân, vừa có thể tăng cường cơ sở vật chất kỹ 
thuật của xưởng. Mỗi xưởng, tùy theo yêu cầu của 
mình, có thể mua sắm, đổi mới trang bị kỹ thuật (như 

_máy vi tính, xe động cơ...), từng bước thực hiện hiện 
đại hóa sản xuất, giảm nhẹ cường độ lao động chân 
tay, tăng nhanh năng suất, hiệu quả. Tài sản cố định 
của toàn nhà máy đã tăng mấy tỷ đồng ; KốiPhiei BI 
giá hàng chục triệu rúp. 

Tính ưu việt của sản xuất kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa không chỉ thể hiện ở chỗ không ngừng nâng 
cao năng suất lao động. Nó cờn thể hiện ở việc luôn 
luôn bảo đảm sự cân đối, hài hòa giữa các lợi ích cá 


nhân, tập thể và nhà nước. Điều này Ba son làm được “ 


khá tốt. Hiện na$, thu nhập bình quân của mỗi công 
nhân nhà máy là trên 200 kg gao/tháng. Thực hiện xong 
các khoản nộp nghĩa vụ cho nhà máy, các xưởng còn 
hàng tỷ đồng để lập quỹ. Từ 1988 đến 1990, Ba son 
đã hoàn thành vượt mức kế hoạch nộp ngân sách nhà 
nước, năm sau cao hơn năm trước. Ba son còn tích 
cục tham gia phong trào xây dựng các “ngôi nhà đền 
._ ơn đáp nghĩa” và các hoạt động từ thiện xã hội khác. 
Đã làm hàng chục ngôi nhà tình nghĩa cho các gia đình 
liệt sĩ và gia đình công nhân có khó khăn ; đã dành hàng 
trăm triệu đồng để giúp đỡ các đối tượng khó khăn 
trong xã hội ; đã dành hàng chục triệu đồng mua quà 


gửi tặng các chiến sĩ ở Trường sa, mua hàng trợ giúp 


các nạn nhân ở Tréc-nô-bưn, Ác-mê-ní.... 
Tnc * : 
Là nhà máy quốc phòng, Ba son có nhiệm vụ chính 
ưị là phục vụ chiến đấu. Vì phục vụ chiến đấu, nên 
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cơ chế hoạt động là theo kế hoạch có tính chất 
mệnh lệnh từ trên. Đồng thời, là đơn, vị sản xuất 
kinh doanh, Ba son lại chịu sự chí phối của quy 
luột thị trường. Do có sự nhạy cảm, Ba sơn đã giải 
quyết tương đối tốt mối quan hệ trên, và khai thác 
có hiệu quả tiểm năng vật chất và tỉnh thần vốn có. 
Nhà máy đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế 


hoạch, thực hiện tốt cả hai nhiệm vụ quốc phòng 


và kinh tế. 

Ba son quả đã có bước tiến mới đáng tự hào, 
nhưng cũng còn nhiều khó khăn mà nhà máy phải - 
kiên trì phấn đấu mới vượt qua được. Cơ sở vật. 
chất kỹ thuột có những bộ phận xuống cấp mà 
muốn khắc phục phải có thời gian và tốn nhiều tiền 
của, công sức. Phần việc lao động nặng nhọc còn. 


lớn, muốn giải phóng công nhân khỏi cảnh cực 


nhọc cũng cần đầu tư nhiều. Đầu tư phát triển nhà 
máy phải tương ứng với yêu cầu phát triển ngành 
công nghiệp tàu thuyển - một ngành mí nhọn về 


_ kinh tế và quốc phòng của nước ta. Rồi vấn đề môi 


trường sinh thái cũng phải tính đến... Đấy là chưa 
nói đến những diễn biến phức tạp hiện nay ở 
nước ta và trên thể giới ảnh hưởng không nhỏ đến 
tâm tư, tình cảm cán bộ công nhân viên nhà máy, làm 


. nảy sinh những Đền Dương tiêu cực, những khó 


khăn mới... 
Để vượt qua những khó khăn nói trên và tiếp tục- 


_ phát huy những thành quả của mình, nhà máy Ba son 


một mặt cần nêu cao tinh thần tự lực tự cường, tìm 
tòi đổi mới có kết quả hơn nữa ; mặt khác cần được 
sự giúp đỡ thiết thực của các ngành có liên quan, bởi 
vì có những việc chỉ một mình nhà máy thì không sao 
làm nổi. 


._ Với kết quả tốt đẹp của Đại hội VII của Đảng, 


cán bộ công nhân nhà máy Ba son như có thêm sức 


S”01195nnuờnatansuuuyờng 


của mình. 
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biểu quyết những vấn đề quan trọng trong việc xây 
dựng đời sống văn hóa tỉnh thần theo những hệ tư 


định. 

Dân chủ trong hưởng thụ 
định của nhân dân được luột 

u thưởng thức các giá trị văn 
tạo ra của dân tộc và của nhân loại. 

Dân chủ trong sáng tạo cũng là hình thức tự quy. 
¡nh của nhân dân lao động, của đội ngũ văn nghệ sĩ 
| việc tham gia ngày càng 1h, lắc trong việc góp 

phần tạo ra những giá trị mới về văn hóa. 

Ba hình thái đó có mối quan hệ không thể tách rời. 
>>4eslno 1: xyhhalrtolsrk-Mmlrsayi-l 0nglesn 
đhông qua việc thực hiện dân chủ gián tiếp 


mục tiêu, được thực thi ngay trong thực tiễn không - 
¡ khâu trung - Xu hướng chung của 


chủ gián tiếp đến dân chủ trực tiếp. 

Quá trình dân chủ hóa mang tính toàn diện. Dơ đó 
đân chủ hóa trên lĩnh vực văn hóa tỉnh thần chỉ có thể 
thực hiện được khi nó không tách rời với thực thi 
dân chủ trên lĩnh vực chính trị, kinh tế. Và nó cũng 
mì Fuiệ + p2laue 1o lym-dhycloyl hs hp 
thần và thê xác, về ý thức sáng tạo của quần chúng 
: TH ng ƯỢU GA 
kiểm soát của các thế lực quan liêu (đù ở bất cứ hình 
- thức nào). Điều này nói lên rằng : thực chất dân chủ 
hóa trên lĩnh vực văn hóa tinh thần bao giờ cũng gắn 
liền với cuộc đấu tranh nhằm khắc phục tâm lý 
thụ động, an phận, sức ỳ ương tư duy ; khác phục 
thói quen chấp nhộn và cam chịu về tư tưởng ; xóa 
bỏ tình trạng độc quyền chân lý trong khoa học, nghệ 
thuột ; ngăn các khuynh hướng cực đoan lợi 
đựng dân chủ C tệ nôn, conln.lmc xe LÊ he 
là tự do tư sản và tiêu tư sản) trong hưởng thụ và sáng 
tạo các giá trị văn hóa, _ 
Trong sự nghiệp đổi mới từ Đại hội lần VI của 


® Trường Nguyễn Ái Quốc khu vực [II (Đà nẵng) 
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Đảng đến nay, việc thực hiện dân chủ hóa ở nước 


ta đã có những tiến bộ nhất định. Bên cạnh việc thực . 


hiện dân chủ trên lĩnh vực chính trị, kinh tế, chúng ta 
cũng đã xúc tiến việc thực thi dân chủ trên lĩnh vực 
văn hóa tỉnh thần, Nhờ vậy mà văn hóa, văn nghệ 
trong thời gian qua có khởi sắ ; sự thụ động và sức 


ỳ trong tư duy giáo dục, khoa học, nghệ thuật từng £ 


bước được giải phóng ; sự độc quyền chân lý trong 
khoa học, nghệ thuật ít nhiều được khắc phục ; 
quyền dân chủ trong tự do hưởng thụ và sáng tạo 

giá trị văn hóa bước đầu thực thi có hiệu quả. Tuy 
vậy, trong thực thỉ đân chủ trên lĩnh vực này, còn bộc 
lộ nhiều khuyết điểm, hạn chế, có những mặt 
nghiêm trọng làm cản trở quằ trình tạo lập một nền 
dân chủ mới. Trên thực tẾ, đã và đang xuất hiện ba 
xù hướng sau đây : 

1 - Dân chủ cực đoan. Đây là đạng mang xu hướng 
quá tà hoặc quá hữu. Đối với một số cán bộ lãnh 
đạo, quản lý, xu hướng này thể hiện ở chỗ cho rằng 
thực chất dân chủ hóa hiện nay là tập trung. Tập trung 
là chìa khóa duy nhất đề mở rộng dân chủ. Đối với 
một số văn nghệ sĩ, thì dân chử hóa đồng nhất với 
đã nguyên. Còn đối với một bộ phận quần chúng 
nhân dân, thì đân chủ hóa nghĩa là muốn làm gì thì 
làm, bất chấp pháp luật. 

..2- Dân chủ hình thức. Đây là dạng thích tuyên bố 
hơn là thực hành dân chủ ; hô hào mở rộng dân chủ 
nhưng hành động lại vi phạm dân chủ. Ở cán bộ lãnh 
:đạo - đó là sự phớt lờ những tâm tư, nguyện vọng, 
kiến nghị của dân ; gặp dân, đối thoại với dân, chỉ 
là việc bất buộc phải làm. Ở cán bộ quản lý văn hóa - 
văn nghệ, đó là chủ nghĩa thành tích, lấy việc xây 
dựng các tiết mục để hội thi, hội diễn, làm thước đo 
HỆ nghe De giá trị văn hóa của quần chúng ; lấy 
lượng người xem phim, xem nghệ thuật sân khấu 
._ở những thời điểm cao nhất trong các thành phố, thị 
xã, thị trấn, làm tiêu chuẩn đánh giá chung cho sự 
hưởng thụ văn hóa của nhân dân. _ 

3 - Đân chủ tầm thường. Đây là dạng gắn liền 
với những phân tử cơ hội, thoái hóa trong bộ phận 
cán bộ lãnh đạo, quản lý. Họ biết nhưng lại tìm cách 
bao che, bảo vệ hành vi vi phạm dân chủ ; họ né tránh 
cả cái đúng và cái sai ; họ biết hơn ai hết những tác 
phẩm, những bài báo “có vấn đề”, nhưng vẫn duyệt 
và cho in để hạ uy tín nhau. Trong các hội nghị, đại 
hội, họ biết phát biêu như vậy là sai nguyên dc, 
không có lợi cả cho người phát biêu, nhưng họ vẫn 
khuyến khích và tạo điều kiện cho phát biểu dưới 
danh nghĩa dân chủ, để hạ bệ nhau. Trong nghệ thuật, 
họ biết chất lượng vở diễn kém, nhưng vì muôn 
kiếm lời nên vẫn cho công diễn ; họ biết nội dung 
phim là không lành mạnh, thậm chí phản động, nhưng 
vì tư lợi vẫn ký hợp đồng làm dịch vụ. Đối với một 
bộ phận - chúng, đó là hành động lợi dụng dân 
chủ hóa đề “đục nước béo cò”, mưu câu lợi ích riêng 
tư. 

Rõ ràng những xu hướng dân chủ nêu trên, ở những 
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Một là : Cần nhộn thức lại vấn đề dân chủ bó 
theo quan điểm chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Phải xem đân 
chủ hóa trên lĩnh vực văn hóa tinh thần là một tron; 
ba nội dung cơ bản nhất của quá trình thực hiện dân 
chủ. Thực hiện dân chủ hóa trên lĩnh vực chính trị vì 
kinh tẾ, là cơ sở cho việc tiến hành dân chủ hóa trên 
ĐI i6 dập 
dân chủ hóa ở lĩnh vực này sẽ thúc đây tiền trình 
dân chủ ở hai lĩnh vực kia. Dân chủ hóa trên lĩnh vực 
văn hóa tỉnh thần không tách rời cuộc đấu tranh giửa. 
hai hệ tư tưởng - tư vô sản và tư tưởng tư sản 
: không tách rời cuôc đâu tranh chống tham nhũng 
và chủ nghĩa quan liêu. Dân chủ hóa ở đây khôn; 
phải là thực thi dân chủ theo nghĩa tự do đê, 
dân chủ phi giai cấp, phi chính trị, bất chấp luân 
thường đạo lý ; mà phải thấy đây là quá trình tạo lập 
nên dân chủ mới do quần chúng nhân dân thực hiện 
trên cơ sở đường lối, chủ g của Đảng và pháp 
luật của Nhà nước. Chỉ có hiểu dân chủ hóa bao 
hàm cả tập trung theo nghĩa biện chứng, thì trong quá 
trình thực hiện dân chủ hóa mới khắc phục được tính 
cực đoan, tính hình thức, tính tầm thường. Kinh 
nghiệm ở các nước Đông Au và ở nước ta đã cho 
thấy điều đó. | 

Hai là : Xúc tiến việc tạo ra những điều kiện còn 
thiết và vững chắc cho quá trình thực hiện đân chủ 


thỏa mãn nhu cầu của quần chúng nhân dân vì 
hưởng thụ và sáng tạo các giá trị văn hóa. Thực t 
cho thấy, cần thực hiện đúng tỉnh thần Nghị quyết 
05 của Bộ chính trị và các quy định của Ban bí Ủư, 
của Hội đồng bộ trưởng vẻ quản lý văn hóa, văn 
nghệ. Nhanh chóng thành lập các bộ môn văn hóa xã 
hội chủ nghĩa trong các hệ thống trường đẳng và 
trường đại học. Thành lập các hội đẳng nghệ thuỏi 
và hội đồng tư vấn nghệ thuật đưới sự lãnh đạo trực 
tiếp của cấp ủy. Khân trương luật pháp hóa quyc 
dân chủ trong tự đo ngôn luận, tự do báo chí, tự do 
học tập, tự do hưởng thụ và sáng tạo các giá trị văn 
hóa. Cần dành một tỷ lệ thích đáng ngân sách nhà 
nước cho việc giữ gìn, khôi phục, tôn tạo, sưu tắm 
các giá trị văn hóa truyền th S' Giá đân tộc Ơ cá 
vùng nông thôn, miễn núi, phải xây dựng cho được 
các thiết chế văn hóa, duy trì các lễ hội văn hé 
truyền thống, đem giá trị văn hóa đến với nhân dìn 
và tạo điều kiện để nhân dân đến với văn hóa. Mặt 
khác, cần đầu tư thích đáng cho việc xóa nạn mù chữ, 
phổ cập giáo dục cấp ï, từng bước nâng cao trình độ 
học vân, trình độ thưởng thức các giá trị văn hó:. 
trình độ thâm mỹ cho đại đa số quần chúng nhân dâ:: 
Chỉ có như thế, quá trình dân chủ hóa trên lĩnh vực 
văn hóa - tỉnh thàn mới được thực thi hữu hiệu. 


Ý kiến và kinh nghiệm 
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ĐỔI MỚI CƠ CHẾ QUẢN LÝ 
TIÊN LƯƠNG VÀ BẢO HIẾM XÃ HỘI 


bè! mới cơ chế quản lý tiền lương và bảo hiểm 
xã hội là một trong những nội dung quan trọng 
của việc đổi mới chính sách lao động - xã hội hiện 
nay, phù hợp với yêu câu khách quan phát triển mạnh 
mẽ nền sản xuất hàng hóa nhiều thành phần, chuyển 
đổi cơ chế quản lý, và thực tế tổn tại của cơ chế 
quản lý tiễn lương và bảo hiểm xã hội hiện nay. 


I - ĐỔI MỚI CƠ CHẾ QUẢN LÝ TIỀN 
LƯƠNG 


Cơ chế quản lý tiền lương hiện nay bộc lộ những 
nhược điểm : 

Một là, công cụ quản lý vĩ mô của nhà nước trong 
việc trả công lao động là lương tối thiểu, bị vô hiệu 
bu | 

Lương tối thiểu là mức lương cơ bản của việc trả 
công lao động, là công cụ quản lý tiền lương của nhà 
nước, nhưng cho đến nay vẫn chưa được thê chế 
hóa, do đó, chưa có tính pháp lý trong các thành phần 
kinh tế. Ngay trong khu vực nhà nước, lương tối 
thiểu mới chỉ có ý nghĩa đơn giản là căn cứ để tính 
các mức lương ở môt mức độ nhất định. Vì chưa 
được tính đúng, tính đủ, nên lương tối thiểu chưa 
được xã hội chấp nhận, và cũng vì vậy, nhà nước 
chưa đề cao được tính pháp lý của công cụ quản lý 
vĩ mô quan trọng này. Mặc dù Hội đồng bộ trưởng 
đã có Quyết định số 202 điều chỉnh lại mức lương 
tối thiểu, nhưng nhiều nơi vẫn tự ý định mức lương 
tối thiểu mới cao hơn mức quy định chung. 

Hai là, nhà nước giao quyên tự chủ cho xí nghiệp 
nhưng lại chưa có công cụ kiểm soát chặt chẽ và kịp 


PHẠM ĐỨC THÀNH ° 


Đối với xí nghiệp quốc doanh, với cơ chế quản 
lý kế hoạch hóa tập trung trước đây, có thể nói, công 
cụ chủ yếu để kiểm soát tiền lương là quỹ tiền 
lương, dựa vào mức lương bình quân và số lao động 
bình quân. Việc quản lý tiền lương vừa theo nguyên 
tắc tập trung cao độ và áp đặt cứng nhắc, vừa mang 
nặng tính bao cấp. Nhà nước trực tiếp ban hành các 
thang lương, bảng lương và hệ thống phụ cấp ; xét 
duyệt các định mức kinh tế - kỹ thuật, biên chế và 
tiền lương bình quân. Sự can thiệp quá sâu của nhà 
nước khiến các xí nghiệp bị lệ thuộc, dựa dẫm ỷ lại, 
mất đi tính tự chủ sáng tạo trong sản xuất kinh doanh, 


ˆ đo đó, khó đạt hiệu quả cao. 


Thực hiện việc đổi mới cơ chế qưản lý tiền 
lướng, Hội đồng bộ trưởng trong Quyết định số 217 
đã quy định các (hang lương, bảng lương và mức 


- lương chỉ là những thông số tham khảo để tính toán ; 


như vậy đã bước đầu thực hiện việc tách chức năng 
của nhà nước trong việc quản lý, kiểm soát tiền 
lương với quyển tự chủ của các đơn vị kinh tẾ cơ 
sở trong sản xuất kinh doanh. Một số chế độ và quy ' 
định tuy được sửa đổi và bổ sung, nhưng vì chưa chặt | 
chẽ, hợp lý và kịp thời, nên nguồn quỹ để trả công 


_ lao động ở nhiều nơi vẫn chưa do hiệu quả sản xuất 


kinh doanh đưa lại, mà còn mang tính bao cấp rất lớn, 
Cụ thể, nguồn quỹ đó là do xí nghiệp khẩu hao chưa 
đủ mức C1, ăn chênh lệch giá C2, giảm phần giao 
nộp cho ngân sách nhà nước bằng cách khai giảm - 
doanh thu và sản lượng v.v.. Việc lấy vốn và bớt xén 
phần đóng góp cho nhà nước để “trả công” lao động 


® Chủ nhiệm bộ môn kinh tế - lao động, Trường đại học 
kinh tế quốc dần 


đã dẫn đến sự chênh lệch không chính đáng về thu 
nhập của người lao động ở các xí nghiệp khác nhau. 
mm"... ÔÔÔÔÓÔ 
càng thêm khó khăn. 
Để khắc phục ” 


kinh tẾ hàng hóa nhiều thành phần có sự kiểm soát 
vĩ mô của nhà nước, cơ chế quản lý tiền lương cần 
được đổi mới theo hướng cơ bản sau : 

Thứ nhất, pháp luật hóa công 'cụ quản lý vĩ mô 
của nhà nước. 

Lee li vi: dágy 3x vốn: lý ở đi cà lu 
quả nhất của nhà nước đối với việc trả công lao 
động. Ngoài ra, lương tối thiểu còn có tác động lớn 
đến việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài, góp phần 
giải quyết việc làm cho người dân trong nước. Vì 
vậy, lương tối thiểu cần được pháp luột hóa không 
những trong khu vực kinh tẾ mà cả trong các khu vực 
khác nhằm bảo vệ lợi ích tối thiểu của người lao 


động. Nó cần có căn cứ khoa học để làm cơ sở cho' 


việc trả công lao động trong xã hội. Người sử dụng 
lao động là nhà nước, tập thể hay tư nhân, đều phải 
trả công cho người lao động cao hn hoặc bằng 
lương tối thiểu. 

Cùng với lương tối thiểu, nhà nước cần từng 
bước quy định lương tối đa để sau đó có thể pháp 
luật hóa cả lương tối đa. : 

Thứ hai, cùng với mở rộng quyền của người sử 
_ dụng lao động, cần tăng cường hiệu lực các công cụ 
kiểm soát của nhà nước về tiền lương. 

Mở rộng quyền của người sử dụng lao động được 
thực hiện theo nguyên tắc : ai sử dụng lao động thì 
người đó chịu trách nhiệm trả lương.“Trả lương theo 
việc, chứ không trả lương theo người. 

Nguồn quỹ để trả lương trong khu vực sản xuất 
kinh doanh được hình thành theo nguyên tắc hạch toán 
kinh doanh và tự chịu trách nhiệm về tài chính, trên 
cơ sở giá trị mới tạo ra. Tổng thu nhập sau khi trừ các 
khoản chỉ phí, gong đó có nghĩa vụ nộp thuế và ngân 
sách, phần còn lại xí nghiệp có quyển trả công theo 
thỏa thuận và hợp đồng lao động, theo định hướng 
của nhà nước về chính sách lao động - tiền lương. 


Nhà nước cần có biện pháp kiểm tra - kiểm soát. 
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ø tồn tại _niêu' trên trong nền - 
_ vị hành chính và sự nghiệp, trên cơ sở tÖ chức lại a 


giá trị mới tạo ra và tỷ. lệ phân phối thu nhập gia 
những người lao động, xí nghiệp và nhà nước. Thự 
hiện tốt các chính sách thuẾ, trong đó có thơ là 


"nhập đối với cá nhân. 


Thực hiện khoán quỹ tiền lương đối với các ón 


động, sắp xếp lại biến chế, bộ máy và khối lượn 
công việc và nhiệm vụ được giao. 

Cơ chế quản lý tiền lương là một bộ phận của œ 
chế quản lý kinh tế, có liên quan trực tiếp đến dc 
chính sách kinh tế - xã hội. Do đó, đổi mới cơ dí 
quản lý tiền lương phải được tiến hành đồng bị 
với đổi mới cơ chế quản lý kinh tế và chính síi 
xã hội, như chế độ sử dụng lao động, kiểm gái vì 
quản J1 kêu d6 4 l4 v9 Mà MA 
hỘIi, v.v.. 


I - ĐỔI TT Tình kẻ Si dẫi 


_XÃ HỘI. 


` Bảo hiểm xã hội là một trong những nội dung qu 
trọng của chính sách xã hội mà nhà nước bảo địa 
trước pháp luật cho người lao động. Chính vì vị), 
Đảng và Nhà nước ta luôn luôn quan tâm nghiên cứ 
cải tiến các chế độ thu, chỉ và những vấn đi khí: 
của bảo hiểm xã hội. 

Ở Việt nam, bảo hiểm xã hội đối với công nhí: 
viên chức được áp dụng ngay sau Cách mạng Tháy 
Tám năm 1945. Do hoàn cảnh kháng chiến chú 
thực dân Pháp, việc thục hiện nó còn thiếu tố 
nhất, thiếu tập trung và chưa trở thành một qua l 
phân phối độc lập với các quan hệ khác, Ở mih 
BẮc, sau ngày hoàn toàn được giải phóng. 
1-1-1962, chế độ bảo hiểm xã hội mới, thống nhất 
được áp dụng. Sau ngày miễn Nam được giải phó. 
nó được sửa đổi, bố sưng và áp đụng cho cả nước 
Trên cơ sở hình thành và sử dụng tập trung, dựa mở 
phần vào sự đóng góp của các xí nghiệp và cơ ạ 
nhà nước, quỹ bảo hiểm xã hội được sử dụng vì kì 
ích của công nhân viên chức, nhằm thống nhất dí 
độ, chính sách bảo hiểm xã hội, đồng thời tạo đều 
kiện thực hiện tốt chế độ hạch toán kinh tẾ trong các 


Ý kiến và kinh nghiệm 


í nghiệp, thông qua việc tính phần bảo hiểm xã hội 
zào giá thành sản phẩm. 


Trong quá trình thực hiện, bản điều lệ bảo hiểm xã_ 


hội hiện hành còn bộc lộ những thiếu sót, nhược 
tiểm sau : 

Một b, hầu hết các khoản chỉ phí về bảo hiểm xã 
hội vẫn lấy từ ngân sách và do nhà nước bao cấp. 
Đến nay, khoảng trên 80% chỉ phí về bảo hiểm xã 
bội vẫn lấy từ ngân sách nhà nước ; phần đóng góp 
của các đơn vị sản xuất và cơ quan hành chính sự 
nghiệp chỉ chiếm dưới 20%, xuất phát từ mức quy 
định đóng góp cho các xí nghiệp, cơ quan quá thấp. 
Từ năm 1962 đến năm 1987, mức đóng gớp hằng 
háng của.các đơn vị chỉ bằng 4,7% tổng quỹ tiền 
lương thực chỉ ; còn từ 1987 đấn nay chỉ bằng 15%. 
Việc thực hiện mức đóng góp nhỏ bé trên của đơn vị 
sản xuất kinh doanh lại chưa nghiêm chỉnh : từ năm 
1988 đến nay chỉ đạt 1/3 mức kế hoạch. 

Hai là, mức chỉ quỹ bảo hiểm xã hội không gắn 
Điều này thể hiện ở chỗ : mức nộp kinh phí ấn 
định cho tất cả các đơn vị là thống nhất, nhưng mức 
hưởng thụ lại khác nhau do diện hưởng bảo hiểm xã 
hội của từng đơn vị không giống nhau. Đối với cá 
nhận, phần hưởng thụ tùy thuộc vào thời gian công 
tác và mức lương của họ trước khi về hưu, không 
phụ thuộc vào phần đóng góp từ tiền lương vào quỹ 
bảo hiểm xã hội. 

Từ những quy định trên dẫn đến một loạt hiện 
tượng tiêu cực như : nâng đồng loạt một bậc lương 
cho bất kỳ ai trước khi về hưu hoặc về nghỉ do mất 
súc lao động ; khai gian tuổi đời, tuổi nghề và tình 
trạng sức khỏe... Kết quả là ngân sách nhà nước phải 
chịu một áp lực nặng nŠ, trong khi cuộc sống của 
người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội vẫn khó khăn. 
Năm 1990, cả nước có trên 1 triệu người hưởng 


lương hưu và trợ cấp mất sức lao động. Trong số . 


đó, trên 50% số người nghỉ hưu có mức lương hưu 
dưới 22500 đồng/tháng và trên 80% số người mắt 


sức lao động hưởng trợ cấp dưới 15000 


đồng/tháng. 
Để khắc phục tình trạng trên, Say iu: 


tko di dc b "6c ueiik 


kxpbnkioidudes công tác bảo hiểm xã hội 


cần : 

+ Đổi mới nguyên tắc hình thành và sử dụng quỹ - 
bảo hiểm xã hội. 

Mục đích của bảo hiểm xã hội là lấy sự đóng góp 
của nhiều người (ngoài phần trợ giúp của nhà 
nước) để bù đấp cho một số ít người nhằm góp 
phần ổn định đời sống của người lao động khi họ 
chẳng may gặp rủi ro (như tai nạn lao động, ốm đau, 
thất nghiệp) hoặc khi họ về nghỉ hưu, nghỉ mất 
sức... Vì thế, cần đổi mới việc hình thành mức 


đóng gớp khác nhau của người lao động theo nguyên 


tắc tự nguyện trích nộp từ phần tiền công nhận 


- được hằng tháng. VỀ hưởng thụ, ngoài việc vận 


dụng nguyên tắc “tương trợ” và sự giúp đỡ của nhà 
nước, về cơ bản nên dựa theo nguyên tốc : người 
đóng góp nhiều, hưởng nhiều ; người đóng góp ít, 
hưởng ít. Mức đóng góp không phụ thuộc vào lương 
cao hay thấp, số năm công tác nhiều hay ít, mà ty. 
sự tự nguyện của từng người lao động để có mức 
hưởng thụ tương ứng. 

+ Mở rông diện hưởng bảo hiểm xã hội và các chế 
độ trợ cấp hiện hành. 

Những người đóng góp - kồu 4v ÈÈ tu 


. hội bao gồm những người không chỉ ở các xí nghiệp 


quốc doanh mà cả ở các xí nghiệp tư nhân, các tổ 
chức kinh tẾ tập thể, các xí nghiệp có vốn đầu tư 


_ của nước ngoài... Ngoài các chế độ trợ cấp hiện 


hành (như trợ cấp ốm đan, trợ cấp tai nạn lao động, 
nghỉ hưu, nghỉ mất sức..), nên từng bước nghiên 
cứu và áp dụng thử (khi điều kiện cho phép) chế độ 
trợ cấp thất nghiệp và các chế độ trợ cấp khác. 
Trên đây là những vấn đề cần đổi mới trước tiên 
trong cơ chế quản lý bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, vẫn 
còn nhiều vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu và giải 
đáp như : Nếu người lao động không tự nguyện đóng 
góp thì sao ? Việc đóng góp có gì khác việc gửi tiền 
tiết kiệm ? Nếu người nghỉ hưu đã hưởng thụ hết 


phần tự nguyện đóng góp, thì họ sẽ sống bằng cách 


nào ngoài phần trợ giúp cửa nhà nước và 
nộp của người sử dụng lao động ? V.v. 


trích 


_ Ý kiến và kinh nghiệm 


Vấn đề thanh thiếu niên tàn tật ở nước ta 


NEh nay, không chỉ các tổ chức từ thiện, tôn 
giáo mà cả các quốc gia, chính phủ, các tổ chức 
kinh tẾ, văn hóa, khoa học, ðiáo đục và y tẾ trên thế 
giới đều quan tâm đến vấn đề người tàn tật. Xã 
hội loài người càng tiến bộ, càng văn minh, thì người 
bình thường càng có điều kiện quan tâm chăm sóc 
những người không may bị tật nguyễn. Vấn để 
người tàn tật đã dần dần trở thành vấn đề của thế 
giới, trong đó vấn đề giáo dục, đào tạo người tàn 
tật, hình thành nhân cách ở họ chiếm vị trí trung tâm. 
Thco con số của Liên hợp quốc, hiện nay trên thế 
giới có tới 500 triệu người tàn tật, bằng 1/10 số dân 
thế giới. Trong số này các nước thuộc thế giới thứ 
ba chiếm trên 50%. Nguyên nhân bị tàn tật chủ yếu là 
_ đo nạn suy dinh đưỡng, nghèo đói, thiếu vệ sinh (trẻ 
khi sinh ra đã bị các khuyết tật về tỉnh thần và thể 
xác) ; đo tình trạng nuôi dưỡng kém, đau ốm không 
đủ điều kiện chạy chữa ; hoặc do bị tai nạn bất ngờ. 
Vấn đề lương thực và dinh dưỡng trên thế giới đang 
rất nghiêm trọng. Có tới 800 triệu người thường 
xuyên bị nạn đói đe dọa và thiếu dinh dưỡng. Hàng 
vạn thanh thiếu niên ở các nước châu Á, châu Phi, 
châu Mỹ la tỉnh bị thương tật do bom đạn và chất độc 
hóa học trong cuộc đấu tranh giành độc lập. Đó là nỗi 
._ đau, gánh nặng và trách nhiệm của toàn thể nhân loại. 
Ở nước ta có tới 6 triệu người tàn tột, trong đó 
gần 50% ở độ tuổi thanh, thiếu niên. Số thương, 
bệnh bình là 45 vạn người (30 vạn thương binh và 15 
vạn bệnh binh). Số bị thương ở độ tuổi thanh niên 
chiếm 95%. Theo kết quả điều tra cơ bản của Ủy 
ban năm quốc tế những người tàn tật Việt nam, thì 
_ trong số 4 253 937 người được điều tra ở 114 huyện, 
quận, thị xã của 17 tỉnh, thành phố, có 115 624 người 
bị tàn tật, chiếm 2,7% số dân ở đó. Trong số người 
tàn tột đó có 91 893 người dưới !6 suất 

huyện, tỉnh trong nước hiện nay đầu có tới hàng 
ngàn thanh thiếu niên bị tàn tật. Đây là đối tượng trẻ 
tuổi cần được chăm sóc, giáo dục, đào tạo, để họ có 
thể trở thành người hữu ích cho xã hội. Song, một 
thực tế không bình thường hiện nay là : hàng chục 
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van trẻ có tật đồ đang thất học vì chưa có trường lớp. 
Các trẻ em điếc, câm, trí tuệ kém phát triển là đối 
tượng trêu chọc của các trẻ em khác trong các ngõ 
xóm. Không đủ điều kiện để được nhận vào các 
trường, các cơ sở sản xuất, ra xã hội lại bị phân biệt 
đối xử, như vậy các em trở thành gánh nặng to lớn 
cho gia đình và xã hội. . 

Cần có một quan niệm và cách nhìn đúng đến và 
người tàn tội. Khi trình độ hiểu biết còn thấp, tư 
tưởng tôn giáo còn thịnh hành, người ta thường giải 
thích hiện tượng tàn tật là sự trừng phạt của trời, 
phột, thần thánh, và người tàn tật là người thừa 
trong xã hội. Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ 
của nhiều ngành khoa học, chúng ta đã hiểu rõ và đầy 
đủ hơn nguyên nhân xuất hiện người tàn tật Là một 
thực thể sinh vật, con người thong quá trình phát sinh 
và phát triển, chịu sự tác động của tự nhiên và xã hội. 
Tùy theo mức độ phản ứng đối với những tác động 
trên, con người là bình thường hay tàn tật. Người 
tàn tật là người có một hoặc nhiều chức năng nào 
đó về tỉnh thần hoặc thể chất bị hư hại, đo đó họ 
không có khả năng bảo đảm toàn bộ hoặc một phần 
nhu cầu đời sống cá nhân và xã hội bình thường. 
Họ có ở mọi tằng lớp giai cấp và mọi lứa tuổi trong 
mỗi giai đoạn lịch sử, mỗi chế độ xã hội. Họ không 
phải là người bỏ đi. Họ có khả năng phục hồi các 
chức năng tỉnh thần và thể chất của bản thân và có 


_ năng-lực tham gia vào mọi hoạt động của xã hội, nhất 


là sản xuất ra của cải vật chất. Do đó, xã hội có trách 
nhiệm quan tâm tới quyển lợi của họ như đối với 
mợi người bình thường khác. ` ø 

Trong điều kiện kinh tẾ - xã hội nước ta, khi nói 
đến thanh thiếu niên tàn tật cần chú ý các đối 
tượng thuộc bốn nhóm người không may bị tật 
nguyễn như : bị thương do chiến tranh hoặc đo tai 
nạn, để lại di chứng ở các cơ quan vận động ; bị 
thương tật ở não và các giác quan, bị đị tật hay bị bệnh 
bằm sinh gây nên tàn tột ; bị bệnh nội khoa về bị các 
bệnh xã hội khác. Những người bị khuyết tật 
thường có những đặc điểm tâm sinh lý khác biệt so 


ới người bình thường. Đặc biệt đối với người 
¡ thương tổn ở sọ não, các giác quan như thị giác, 
hính giác thường không nhạy cảm. Sự phát triển của 
rẻ sợ sinh và trẻ mẫu giáo về tâm sinh lý như quan 
át, chú ý, nhận thức, trì giác, trí nhớ, trí tưởng 
ương... trùng vào thời gian mắc tật, thì càng đòi hỏi 
ó sự quan tâm chăm sóc, nuôi đạy đặc biệt của gia 
ầnh, nhà trường và xã hội. Ở mỗi loại trẻ có tật đều 
ó những nét đặc thù, như : trẻ điếc cảm thường hay 
Ục cần, cáu gất ; trẻ mù thường hay mặc cảm, tự 
|, rụt rÈ, © thẹn ; trẻ có tật trí tuệ lại thích động viên, 
hích lệ... Nhưng hầu hết trẻ em có tật đều thích 
ược cấp sách tới trường, tham gia các hoạt động 
ăn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải trí ; muốn có nghề 
ghiệp, tích cực lao động sản xuất và muốn được 
ảnh đẳng như những trẻ bình thường khác. 

Trong hoàn cảnh xã hội Việt nam, thanh niên 
hương binh chiếm một tỷ lệ khá lớn trong tổng số 
gười tần tật Đối với gần nửa triệu thanh niên có 
ông với nhân dân và Tổ quốc trong cuộc chiến tranh 
âu đài, gian khổ, xã hội phải có chế độ, chính sách 
u đãi thích đáng về chữa trị, chăm sóc, nuôi dưỡng, 
ạy nghề, tạo công ăn việc làm, để họ có thể sống 
ình đẳng trong cộng đồng xã hội. Để có chế độ, 
hính sách phù hợp với đối tượng này, Nhà nước ta 
có các chuẩn mực để phân loại, xếp hạng nặng 
hẹ. Thương bình được xếp thành 4 hạng (nặng nhất 
à 1/4 và nhẹ nhất 4/4). SỐ thương binh hạng 1⁄4 
hiểm 5% ; hạng 2⁄4 : 8% ; hạng 3/4 và 4/4 : 87%. 
lệnh bình hạng 1/3 chiếm 1% ; hạng 2/3 : 80% ; và 
/3 :19%. Thương bệnh bình trong chiến tranh chống 
1ÿ và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc chiếm 85%, và 
la số còn trong tuổi thanh niên. 

Tâm lý thanh niên thương binh diễn biến phức tạp 
ơn thanh niên bình thường bị tật nguyễn. Những 
ếu tố như tuổi tác, giới tính, mức độ bệnh tật, mối 
tuan hệ với đơn vị, gia đình, xã hội, cũng như những 


iện pháp giải quyết về các chế độ chính sách của 


thà nước, đều tác động tới tâm lý của họ. Sự ưu ái 
ủa xã hội, của gia đình về vật chất, tỉnh thần, là 
guồn cổ vũ phát sinh tâm lý tốt đẹp, hài hòa của 
hanh niên thương binh trong cộng đồng xã hội. Đa 
ố thanh niên thương binh đều có những biểu hiện 
âm lý tích cực như có hoài bão lớn, cố gắng khắc 
hục mọi khó khăn để chữa trị thương tột, ham học 
ö¡ văn hóa, nghề nghiệp để kiếm công ăn việc làm, 
uôi sống bản thân và gia đình mình. Cũng có số ít 


Ÿ kiến vò kinh nghiệm 


tưnh niên thương binh thường nảy sinh tâm lý tiêu 
cực, thể hiện tư tưởng công thần. Có thể nêu một vài 
trường hợp như : thanh niên thương bình có vết 
thương ở sọ não thường hay bực bội, nổi khùng, dễ ˆ 
bị kích động, gây mắt trật tự trị an, thanh niên thương 
binh mù thích sống ngăn nấp trật tự, nhưng lại hay 
hoài nghỉ suy diễn, định kiến với người bình 
thường. Đặc biệt, số thương binh còn trẻ tuổi, có 
trình độ văn hóa và nhiều mơ ước, song vì khuyết 
tột, hạn chế đến khả năng phát triển, sống trong 
thiếu thốn, bệnh tột, bên cạnh đó bạn bè cùng lứa 
tuổi người thì vào đại học, đi nước ngoài, người thì 
buôn bán giàu có... nên thường suy bì, tính toán thiệt 


- hồi, mắt mát, dẫn tới bi quan. 


Giải quyết vấn đề thanh niên thương bình và thanh 
thiếu niên tàn tật phụ thuộc rất lớn vào trình độ phát 
triển kinh tẾ - xã hội, ưình độ khoa học, giáo dục và 
khả năng của y tẾ... Những điều kiện đó ở nước ta 
còn thấp kém, nhưng Đảng và Nhà nước đã có nhiều 
chủ trương và chính sách nhằm ưu đãi và bảo ượ 
thanh niên thương binh và thanh thiếu niên tàn tật 
binh vn nhiều công trình nghiên cứu 

khoa học về chữa tị, chỉnh hình, phục hồi chức 
năng, giáo dục, đào tạo, dạy văn hóa, dạy nghề cho 
những người tàn tột trẻ tuổi. Hàng ngàn thanh niên 
thương binh đã được đào tạo nghề, sắp xếp việc làm 
phù hợp. Nhiều người đã trở thành người lao động 
giỏi trên nhiều lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, 
văn hóa, nghệ thuật. Nhiều trường lớp dạy văn hóa, 
dạy nghề cho thiếu nhỉ tàn tật đã được tổ chức ở 
trung ương và một số địa phương, như Trường dạy 
trẻ câm điếc Xã đàn, Lớp dạy trẻ chậm phát triển trí 
tuệ ở Trường phô thông Trung tự (Hà nội), Trường 
đạy trẻ mù Nguyễn Đình Chiều (TP Hỗ Chí Minh)... 
Cả nước hiện nay có trên 12 tỉnh và thành phố có ' 
trường lớp dạy trẻ có tật các loại. Thanh thiếu niên 
có tật được giáo dục, đào tạo bằng nhiều phương 
pháp đặc biệt, đã có trình độ văn hóa nhất định, có tay 
nghề, có khả năng giao tiếp trong lao động sản xuất 
và trong sinh hoạt với cộng đồng xã hội. 

Sự nghiệp chăm sóc, giáo đục thanh thiếu niên tàn 
tật và thanh niên thương bình là trách nhiệm và đạo lý 
của toàn xã hội, nhưng sự nghiệp này cúng đòi hỏi sự 
cỗ gắng và nỗ lực vượt bộc của chính bản thân 
thanh thiếu niên tàn tôt và thanh niên thương bình. 
Ngay từ khi còn trẻ, họ cần được giáo dục, đào tạo, 
để có trì thức và năng lực lao động sáng tạo ra của 
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cải vội chất góp phần xây dựng xã hội. Sản phẩm 
của người tàn tột càng phong phú thì càng thuyết 
phục xã hội phải có trách nhiệm cao với họ. 

Vấn đề giáo dục, đào tgo trẻ có tật, chiếm vị trí 
trung tâm và là hạt nhân của toàn bộ các giải pháp 
đối với người tàn tôi. Cần nhanh chóng đào tạo đội 
ngũ giáo viên tột học, phát triển mạnh mẽ màng lưới 
trường lớp dạy trẻ có tốt và dạy văn hóa, nghề 
nghiệp cho thanh niên thương binh. Mặt khác, cũng 
cần giáo dục bản thân và gia đình người có tột phát 
huy hết khả năng của mình trong chữa trị, học tập, 
lao động, tránh tư tưởng ÿ lại, trông chờ vào xã hội. 
Không ai chăm sóc, nuôi dạy họ tốt hơn chính thân 
nhân của họ, nhất là đối với trẻ em. Cần yiáo dục 
cho trẻ em có tật biết được căn bệnh, biết được khả 
năng phục hồi, khả năng độc lập, sáng tạo, tự chủ 


-của mình, biết được quyền lợi và nghĩa vụ của mình ` 


trong cộng đồng xã hội... 
Một việc làm quan trọng là quy định những chuẲn 
mực nhằm chẵn đoán, phân loại, xác định đúng dang 
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tột, mức độ tật của thanh thiếu niên tàn tôt và thanh 


.niên thương binh để họ được hưởng đúng chế độ, 


chính sách của xã hội trong điều trị, nuôi đưỡng, giáo 
dục và sắp xếp việc làm. Điều này đòi hỏi các ngành 


_ khoe học hữu quan phải xác định đúng các chuẩn mực 


thống nhất trong cả nước. Nhà nước có những 
chính sách ưu tiên như miễn giảm thuế đối với hoại 
động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của người tàn 
tộL Cải thiện từng bước cuộc sống tỉnh thần, vôi 
chất cho thanh thiếu niên tàn tội là công việc không 
phải chỉ của ngành y tế, giáo đục, lao động, thương 
binh và xã hội. Toàn thể cộng đồng xã hội, từ làng 
xã, phường xóm tới cả nước, đều có trách nhiệm 
tạo ra môi trường vật chất và tỉnh thần cho sự sinh 
sống và hoạt động xã hội của thanh thiếu niên tàn tật 
với những hình (hức tổ chức phù hợp. Vận động 
các ngành kinh tế, các cơ quan, đoàn thể, các hội 
người tàn tật, các tổ chức tôn giáo, từ thiện, nhân 
đạo trong và ngoài nước giúp đỠ thanh thiếu niên tàn 
tật và thanh mên thương binh. , 
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THẺ GIỚI : VẤN ĐỀ, SỰ KIỆN 


TRUNGQUỐC Ð 
SẠU HƠN 10 NĂM CẢI CÁCH 


K niệm quốc khánh nước Cộng hòa nhân dân 
rung hoa năm nay (1-10-1949 - 1-10-1991), nhân 
dân Trung quốc có thể tự hào chính đáng với tất cả 
những gì mà chủ nghĩa xã hội đã mang lại cho đất 
nước sau chặng đường 42 năm lịch sử, nhất là sau 
hơn 10 năm cải cách sôi động gần đây, thời kỳ hoàng 
kim của đất nước. Tuy có những trả giá nặng nề, 
nhưng vẫn có thể khẳng định rằng Trương quốc là 
nước lớn xã hội chủ nghĩa duy nhất đã tiến hành 
cải cách kinh tẾ xã hội thánh công bước đầu mà về 
„ cơ bản không xảy ra những biến động gây đảo lộn 
về chính tị 

VỀ kinh tế xã hội, năm 1989, thu nhập quốc dân 
Trung quốc đạt 1579 tỷ nhân dân tệ, so với 359 tỷ 
năm 1979, bình quân mỗi năm tíng 9%. Năm 1990, lại 
*tăng thêm 4,8%, đứng hàng thứ 8 trên thế giới về 
mặt giá trị. Mức tiêu dùng bình quân mỗi người cả 
ở thành thị và nông thôn tăng 80% so với năm 1980, 
mỗi năm tăng 6%. Sáu tháng đu năm 1991, số dư 
tiền gửi tiết kiệm lên tới 825,7 tỷ nhân dân tệ. Nếu 
tính cả số tiền còn nằm trong tay dân cư, sức mua 
toàn xã hội lên tới 1000 tỷ nhân dân tệ. Tuy vẫn còn 
khoảng 100 triệu người sống ở mức nghèo khổ và 
khoảng 200 triệu người mù chữ, nhưng hơn 90% số 
dân đã được sống ấm no, khoảng 10% sống ở mức 
trung bình khá (uêu khang). Nhiều gia đình ở thành 
phố đã có máy giặt, tủ lạnh, tỉ vi màu, đầu viđêô, đàn 
pianô, máy điện thoại... 71% số huyện trong cả nước 
thực hiện phô cập tiểu học, đa số thành thị thực hiện 
phố cập phố thông trung học cấp I. Cuộc cải cách đã 
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. LỄTỊNH 
làm thay đổi bộ mặt “một nghèo hai trắng” của đíi 
nước hơn 1,14 tỷ dân. Nhiều người trên thế giới 
đánh giá đó là một kỳ tích. Các bạn Trung quốc nó: 
rằng chỉ có chủ nghĩa xã hội mới làm được như thí 
và đó chính là tính ưu việt và tính tất thắng của chủ 
nghĩa xã hội. 

VỀ sở hữu, nền kinh tẾ Trung quốc hiện nay có 
nhiều hình thức sở hữu, trong đó sở hữu quốc doanh 
và tập thể là chủ thể. Trong công nghiệp, sở hữu quốc 
doanh chiếm 56,1%, tập thể 35,7%, cá thể 4,7%, ư 
bản nước ngoài và sở hữu khác 3,4%. Trong giá tị 
bán lẻ, quốc doanh chiếm 38,5%, tập thể 33,2%, cí 
thể 18,6%, sở hữu khác 9,7%. Thương nghiệp bé 
buôn chủ yếu do nhà nước nấm. Trên 90% xf nghi 
công nghiệp thực hiện khoán kinh doanh. Ở nôn 
thôn, trên 98% nông hộ thực hiện khoán. Các hình 
thức sở hữu đa dạng nói trên là phù hợp với trình độ 
phát triển của lực lượng sản xuất hiện nay. Chúng sẽ 
prudgim0i9xe: 1sduduàuh han nà nu ung 
tế hàng hóa phát triển. 

VỀ nông nghiệp, diện tích canh tác bằng máy lên 
tới 42,6 triệu hóc ta, chiếm 44,5% tổng diện tích canh 
tác. Diện tích được tưới nước bằng điện, máy đại 
26,1 triệu héc ta, chiếm 58% diện tích được tưới 
nước. Giá trị sản phẩm nông nghiệp từ 1979 đến 
1989 tăng bình quân mỗi năm 5,9%. Sản lượng lương 


'thực năm 1990 đạt 435 triệu tấn, dự kiến năm 1995 


sẽ đạt 450 triệu tấn, và năm 2000 : 500 triệu tín. 
Trung quốc chủ trương ổn định lâu đài chế độ khoán 
hộ, ra sức phát triển mạng lưới dịch vụ nôÌ nghiệp. 
thúc đầy sự phân công lại lao động ở nông thôn, phát 


| Thế giới : vốn để, sự kiện 


ên nhiều ngành nghề, tập trung hóa ruộng đất một 
ch hợp lý. Dư luận trên thế giới, nhất là ở các 
rớc đang phát triển, rất chú ý sự phát triển sôi động 
a công nghiệp hướng trấn Trung quốc. Trung 
sốc cho rằng đó là con đường thích hợp nhất để 
ng thu nhập phi nông nghiệp cho nông dân, phát tiễn 
èn diện nông thôn, giải quyết việc làm cho hơn 800 
iệu nông dân Trung quốc. Đó cũng là con đường 
ìng nghiệp hóa phù hợp với đặc điểm một nước 
ìng nghiệp lạc hậu như Trung quốc. 


VỀ kinh tẾ đối ngoại, Trung quốc kiên ưì chính. 


ch mở cửa, chủ động đi vào thị trường thế giới. 
goài 4 đặc khu và 14 thành phố mở cửa ở vùng vcn 
“n, năm 1988, lại quyết định thành lập tỉnh Hải nam 


ì biến hòn đảo đầy bí Ấn này thành đặc khu kinh tẾ 


m nhất, Chiến lược kinh tẾ miền ven biển cũng 
, một chủ trương lớn trong chính sách mở cửa. Tính 
fn năm 1990, gần 90 tỷ đô la Mỹ f) đã được đưa 


èo Trung quốc dưới mọi hình thức. Trong đó vay. 


y 50 tỷ ; các dự án đã ký 40 tỷ, trong số này đã hoạt 
ng 18 tỷ.- 

Trong khuôn khổ của chính sách mở cửa, Trưng 
sốc đã rất mạnh tay gửi cán bộ đi nghiên cứu, học 
p ở các nước tư bản phái triển. Một thông báo chính 
ức cho thấy từ năm 1979, đã có 80000 người được 
¡ học nước ngoài, trong đó có 25000 người tự đài 
©, 70% số người này đi học tại Mỹ. Ngoài ra, Trung 
uốc còn mời chuyên gia các nước tư bản đến giảng 
›y tại Trung quốc. Kể từ tháng 6-1989, với việc 
inh thường hóa quan hệ Trung - Xô, Trung quốc khôi 
hục và phát triển việc trao đổi sinh viên với Liên xô, 
rung quốc đã liên tục giành được quy chế tối huệ 
uốc của Hoa kỳ, mặc dù giông tố đã từng nổi lên 
ong quan hệ giữa hai nước, nhất là sau sự kiện 
hiển an môn. Chính sách kinh tẾ đối ngoại mạnh 
0o, uyễn chuyển và thực dụng đã khiến Trung quốc 
soát khỏi thế cô lộp và hẳu như đã nhận được tất 
ì những gì cần thiết từ bên ngoài để hiện đại hóa 
Ất nước. Thủ tướng Lý Bằng nói : “Chúng ta đã 
hập được hàng loạt kỹ thưậi tiên tiến của nước 
goài, nay đã đến lúc khai hoa kết quả. Đồng thời, 


chúng ta vẫn phải tiếp tục nhập thêm nhiều hơn nữa, 
kể cả những bản quyền và hàng mẫu, nhưng phải tiêu 
hóa chúng, biến chúng thành hàng nội hóa” ??, 
Chấn chỉnh kinh tẾ, tiếp tục đi sâu cải cách. Sau 
sự kiện Thiên an môn tháng 6-1989, Trung quốc xem 


_ xét lại toàn bộ thời kỳ 10 năm cải cách, rút ra những 


kết luận cần thiết. Mộ: (2, tiếp tục đi sâu cải cách 
nhưng phải chấn chỉnh lại nền kinh tẾ, khẤẮc phục 
hiện trợng “quá nóng” (tốc độ quá cao) và mất cân 


đối, khắc phục những nguyên nhân gây căng thẳng 


trong quan hệ cưng cầu, đẩy lạm phát và giá cả lên 
cao. /fai là, kiên quyết tập trung hơn nữa cho các 
ngành trọng điểm : nông nghiệp, giao thông, năng 
lượng, nguyên liệu. Ba là, kiên quyết chặn đứng hiện 
tượng cục bộ, bản vị, nhằm nâng cao tỷ trọng thu 
nhập tài chính trung ương, bảo đảm thực lực tài chính 
của nhà nước ưung ương, giữ vững vai trò điều hành 
vĩ mô của cơ quan nhà nước. Bốn (a, làm tốt việc đi 
sâu cải cách các xí nghiệp lớn và vừa. Trung quốc 
hiện có 10700 xí nghiệp loại này, chỉ chiếm 0,13% 
tổng số xí nghiệp, nhưng chiếm tới 61% lợi nhuận, 
35% giá trị sản lượng công nghiệp, 64% tài sản cố 
định. Chỉ có làm sống động bộ phận nòng cốt này 
mới thúc đẩy được toàn bộ nền kinh lẾ. 

Hội nghị trung ương 7 (khóa 13) của Đảng cộng sản 
Trung quốc hợp tháng 12-1990 đã đưa ra một chương 
trình phái triển đỗ sộ chưa từng có. Đó là kiến nghị 
về kế hoạch 5 năm 1991 - 1995 và Để cương quy 
hoạch 10 năm 1991 - 2000, trong đó dự kiến tăng gấp ˆ 
đôi thu nhập quốc dân và đưa mức sống toàn dân lên 
trình độ trung bình khá. Hội nghị cho rằng vấn đề 
cốt lõi để nhân dân Trung quốc thực hiện thành công 
mục tiêu to lớn nói trên cũng như để xây dựng thắng 
lợi chủ nghĩa xã hội ở Trung quốc, là giữ vững sự 
lãnh đạo của Đảng cộng sản Trung quốc.. 

Ban lãnh đạo Trung quốc nhận định : Đảng cộng” 
sản Trung quốc đang đứng trước những thách thức 
hết sức to lớn. Đó trước hết là những vấn đề gay 
gất đang xuất hiện trên bước đường tiếp tục cải 


(1) 1 đô la Mỹ = 5,2 nhân dân tệ, tỷ giá tháng 11-1990 
Q@) Xem tạp chí QIU SHI (Cầu thị), số 1-1990, tr.5 


( 


Thế giới : vốn đề, s 


cách, mở cửa và điều hành một nền kinh tế hàng hóa. 
Hai là những tác động tiêu cực và những nguy oœ đo 


_ cuộc khủng hoảng của chủ nghĩa xã hội thế giới gây , 


ra ở nội bộ Trung quốc. Ba là cuộc phản công bằng 
. diễn biến hòa bình của chủ nghĩa đế quốc. Trong bài 


phát biểu nhân 70 năm thành lập Đảng cộng sản Trung 
Quốc, Tổng bí thư Đảng cộng sản Trưng quốc Giang. 
Trạch Dân nới phải biến Đẳng cộng sản Trung quốc. 


thành “mội bức trường thành bằng thép” để đứng 
vững và vượt qua những thử thách ngặt nghèo đó. 


Để thực hiện được những điều nói trên, Đảng cộng. 
106101 69906090000100000 00. 


bách sau đây : 
- Giữ vững tính chất giai cấp công nhân của Đảng. 
Một chính đẳng bao giờ cũng là một tổ chức chính 


trị của một giai cấp nhất định. Tính giai cấp là thuộc 


tính của chính đảng. Hiện nay, tình hình của đội ngũ 

công nhân trên thế giới có nhiều thay đổi, nhưng 

chưa hề làm thay đổi bản chất giai cấp của giai cấp 

-_ công nhân. Đảng cộng sản Trưng quốc vẫn l đội tiên 
_ phong của giai cấp công nhân Trung quốc. 


- Giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của 


Đảng. Đây là yêu cầu khách quan, là nguyện vọng của 
- đân tộc, là sứ mệnh thiêng liêng của Đảng. Sự lãnh 
đạo của Đảng chủ yếu là về chính trị, tr trưởng và tổ 
chức. Ba mặt đó có liên hệ hữu cơ với nhau, ràng 
buộc lẫn nhau, phụ thuộc vào nhau, cái này là điều 


kiện và là cơ sở của cái kia, chúng là một thể thống | 


nhất, không thể chia cắt. 

- Coi công tác lý luận tư tưởng là khâu then chốt, 
là yêu cầu bức bách nhất hiện nay. Ở Trung quốc 
đang dấy lên cao trào học tập lý luận chủ nghĩa 
Mác-Lê-nin, tr trởng Mao Trạch Đông, các tác phẩm 
'của Đặng Tiểu Bình và của các nhà lãnh đạo khác. 
Trong đó nổi lên xu hướng đi sâu học tập triết học, 
nhận thức quy luột phát triển xã hội loài người mà 


vấn đề nổi bật nhất là tính diệt vong tất yếu của 


chủ “. tư bản và sự tất thắng của chủ nghĩa xã 
tội. 

hệ định nguyên tắc tập trung đân chủ, coi đây 
là nên n tảng quan trọng nhất bảo đảm sự đoàn kết và 
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thống nhất trong Đảnh, bảo vệ sức chiến đấn œ 
Đảng. ¬¬ | 

- Không ngừng tăng cường và cải thiện qua Ì 
giữa Đảng và quần chúng, mối quan hệ máu thự, ví 
tố quyết định sự tồn tại của Đảng, quyết định q3 
ổn định chính trị, ổn định kinh tế, ổn định xã hội. E 
giữ được mối liên hệ với quần chúng, trước h 
Đảng phải làm trong sạch mình, không ngừng tự hoài 
thiện. Đảng yêu cầu tất thảy cán bộ lãnh đạo củ 
Đảng phải luôn đi xuống cơ sở, đến những nơi c 
nhiều khó khăn nhất để cùng cơ sở giải quyết ví 
đề, tìm lối thoát cho sản xuất và đời sống. _ 

- Vấn đề cán bộ được cơi như nhiệm vụ bức xác 
nhất hiện nay. Trung quốc cho rằng 10 năm tới sẽ 
là giai đoạn quyết định sự nghiệp xây dựng chủ nghĩ. 
xã hội ở Trung quốc, trong đó, cán bố mới sẽ thay 
thế hàng loạt cán bộ cũ. Do vậy, phải có hàng tris 
người trung thành với chủ nghĩa xã hội để kế lẹ 
sự nghiệp cách mạng. Tiêu chuẩn cán bộ vẫn to 


hướng : cách mạng hóa, trẻ hóa, trí thức hóa, chuyêa 


môn hóa, trong đó cách mạng hóa là hàng đầu, Đương 
nhiên khi xem xét cán bộ, cần đánh giá toàn điện, chá 
trọng cả đức và tài. Những cương vị lãnh đạo chỏ 
chốt, cần có những người trung kiên, vững vàng 
Địa hạt lý luận, chính trị, tư tưởng, công luận, nhất 
thiết phải nằm trong tay những người kiên định. 

- Nhân dân Trung quốc đang hăng hái phấn đấu thực 
hiện những mục tiêu do Đảng cộng sản Trưng quốc 
đề ra. Lịch sử ở đâu cũng vậy, chưa từng có một con 
đường cách mạng trải đầy hoa hồng. Trung quốc đã 
và sẽ còn gặp những đại đương của khó khăn và trử 
ngại. Nhưng tỉnh thần chấn hưng Trung hoa và ý 
thức thời đại đang cổ vũ nhân dân Trung quốc. Đảng 
cộng sản Trung quốc đang định hướng đứng đắn con 
đường đi của họ. 

Nhân dân Việt nam chân thành vui mừng trước ti 
cả những gì mà nhân đân Trung quốc đã giành được 
để xây dựng chủ nghĩa xã hội và để nâng cao đờ 
sống của mình. 
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PHƯƠ NG PHÁP NHẬN BIẾT ĐẶC ĐIỂM 
CỦA CỤC DIỆN THẺ GIỚI HIỆN NAY 


Dác điểm thế giới hiện nay như thế nào ? Nhận 
biết điều này bằng cách nào cho đúng ? Đó là 


nột trong những yêu cầu quan trọng nhất của công 
ác chính trị, tư tưởng theo tỉnh thần Nghị quyết Đại 


lội VII của Đảng. 

Nét nổi bật nhất của cục diện hiện nay là một trật 
ự thế giới mới đang hình thành với những nội dung 
nới, nhân tố mới, đa và phức tạp. 

Sau chiến tranh vùng Vịnh, các thế lực bảo thủ ở 
úỹÿ muốn lập lại một trột tự thế giới mới nếu 
hông theo kiểu Pắc A-mê-ri-ca-na (Pax Amcricana) 
hì cũng theo kiểu “trở lại vị trí ban đầu” (Roll back), 
ức là Mỹ giữ vị trí bá chủ như sau chiến tranh thế 
iới thứ hai ; hoặc “khiêm tốn” hơn, Mỹ giữ vị trí 
Ố một trong số các nước lớn ngang nhau. 

Loại ý kiến thứ hai cho rằng trột tự thế giới mới 


ấy ba trung tâm tư bản phát triển (Mỹ, Tây Âu và - 


Nhật bản) làm trụ cột. Ba trung tâm này sẽ chỉ phối 
oàn bộ nền chính trị, kinh tế và khoa học kỹ thuật 
h giới. 

Ý kiến thứ ba cho rắng trật tự thế giới mới sẽ 
lo 5 trưng tâm chỉ phối. Đó là 5 nước có lực lượng 
ảnh tế, chính trị, quân sự mạnh nhất hiện nay. Họ 


lu là nước ủy viên thường trực Hội đồng bảo an. 


.iên hợp quốc. Thực chất đây vẫn là trật tự Xô - Mỹ 
à chủ đạo với các ủy viên thường trực khác của Hội 
lỏng bảo an đóng vai trò hỗ trợ từng vụ việc cụ thể. 
Cuối cùng, tất cả các dân tộc mong muốn có một 
rật tự thế giới mới trong đó tất cả các nước có chủ 
uyền đều bình đẳng, không ai được can thiệp vào 


lội bộ nước khác, Có thể nói đó là trật tự cùng đấu 


ranh và hợp tác trong cùng tổn tại hòa bình. 


PHAN DOÂN NAM ˆ 


Một trật tự thế giới mới nổi lên thay thế trật tự 
thế giới cũ là hiện tượng bình thường. Sự thay đổi 
đó là đo lực lượng so sánh quyết định. Có điều là sự 
thay đổi lần này không phải do kết quả của chiến 
tranh. Cũng không phải chủ yếu do sự thay đổi so ` 


° sánh lực lượng về mặt quân sự (vì Mỹ, Liên xô vẫn - 


là hai cường quốc quân sự mạnh nhất). Mà do sự 


. thay đổi so sánh lực lượng tổng hợp, trong đó quân. 


sự vẫn giữ vai trò rất quan trọng, nhưng kinh tẾ, khoa 
học và công xe ngày càng giữ vai trò chỉ phối trong 
quan hệ quốc tế. 

Do đó, muốn phần đoán được xu hướng phát triển 
của tình hình quốc tế và hình thù của trột tự thế giới 
gmới, cần nghiên cứu các mâu thuẫn chủ yếu hiện 
nay, các xu hướng chưng đang chỉ phối thế giới, 
cũng như mối tương tác trong chính sách`của các lực 
lượng đó. 

Trước hết là các mâu thuẫn cợ bản của thời đại. 

Tuy chiến tranh lạnh Đông - Tây đang trong quá 
trình chấm đứt, nhưng máu thuẫn giữa chủ nghĩa xã 


hội và chủ nghĩa tư bản vẫn là mâu thuẫn cơ bản của ˆ 


thời đại. Mâu thuẫn này đang tác động có tính chất 
quyết định đến chiều hướng phát triển của thời đại 
chứng ta. Chẳng cần chứng minh nhiều cũng thấy 
rõ các thế lực đế quốc đã vui mừng như thế nào 
trước sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu, 
trước cuộc khủng hoảng ở Liên xô, ở một số nước 
xã hội chủ nghĩa khác và ở một số nước dân tộc chủ 
nghĩa có khuynh hướng tiến bộ, trước sự thoái trào 


_của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Không 


* Tổng biên tập báo Việt nam Courier 
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phải ngẫu nhiên mà những nhà chống cộng khét 


tiếng dự đoán đến năm 2000, chủ nghĩa tư bản sẽ 
không đánh mà thắng (!). Và đến năm 2017, họ có thể 
ca khúc khải hoàn nhân dịp ky niệm 100 năm Cách 
mọng Tháng. Mười Nga và cũng là ngày cáo chung 
của chủ nghĩa xã hội (!). Nếu những dự đoán đó là 
hiện thực thì tật tự thế giới mới cũng không thể là 
trột tự tư bản chủ nghĩa theo kiểu trước Cách mạng 
Tháng Mười. Biểu hiện đấu tranh giữa các mặt đối 
lập của mâu thuẫn cơ bản không phải chủ yếu về 
quân sự mà về ý thức hệ, và trên các lĩnh vực kinh 
tế, khoa học, công nghệ... Nó diễn ra gay gất không 
chỉ giữa các nước xã hội chủ nghĩa với các nước 
tư bản chủ nghĩa, mà ngay trong lòng các nước xã hội 
chủ nghĩa, các nước tư bản chủ nghĩa và cả các nước 
dân tộc chủ nghĩa. Hình thù và nội dung của trật tự 
thế giới mới ra sao, điều đó rõ ràng tùy thuộc kết 
quả của việc giải quyết mâu thuẫn này. 

Sự vật phát triển là do mâu thuẫn bên trong quyết 
định. Nhưng không thể vì thế mà phủ nhận hoặc xcm 
nhẹ tác động của yếu tố bên ngoài. Đối với cuộc 
khủng hoảng hiện nay của chủ nghĩa xã hội, không 
thể phủ nhận hoặc xem nhẹ tác động phá hoại của chủ 
nghĩa để quốc. Điều này càng đúng tong thời đại 
bùng nổ thông tin. Sự tỒn tại của các nền kinh tẾ tư 
bản phát triển ở Tây Âu đã tác động hằng ngày hằng 
giờ đến các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu, nhất 
là khi ñnh hình căng thăng Đông Tây dịu bớt và vấn 
đề kinh !Ế - khoa học kỹ thuật nỗi lên hàng đầu. Đó 
là chưa nói đến việc các lực lượng để quốc tung tiền 


vào hỗ trự cho các lực lượng chống đối bên trong. 


Nếu không phải bàn tay can thiệp ưực tiếp, thì chiến 
tranh thông tin, chiến tranh tâm lý và âm mưu “diễn 
biến hòa bình” của các nước để quốc đã đóng vai 
_ trò không nhỏ trong cuộc khủng hoảng và sự sụp đồ 
của các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu. Nếu không 
có sự cô vũ của các thế lực phản động bên ngoài thì 
chắc chấn ở Liên xô không thể xuất hiện những lực 
- lượng chống chủ nghĩa xã hội như hiện nay ! 

Do đó, phủ nhận mâu thuần cơ bản của thời đại sẽ 
-_ dễ dàng rơi vào thuyết hội tụ của các học giả tư sản, 
từ đó sẽ mất phương hướng ương việc nhận biết 
tình hình thế giới. 


Nhóm mâu thuần thứ hai là mâu thuận giữa một 


nhóm nhỏ các nước tứ bản phái triển nhất với đại 
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đa số các nước đang phái triển hoặc kém phát triện 
Mâu thuẫn này tác động sâu sắc đến sự phát triển củ 
quan hệ quốc tế nói chung, nhất là sự hình thành mự 
trội tự thế giới mới. Trong chính ưị thế giới hà› 
đại, người ta gợi đy là “nâu thn BÉ - Nam”, THỂ 
ra ở phương Bắc, cũng có nước quan tâm thật sy 
đến sự phát viễn của các nước Á, Phi, Mỹ la nh! 
Mâu thuẫn giữa các nước này với các nước đae. 
phát triển không phải là cơ bản. Mâu thuẫn cơ bản b 
giữa 7 nước tư bản công nghiệp phát triển nhất với 
các nước kinh tẾ kém phái triển. Mâu thuẫn đó trước 
hết biểu hiện ở chỗ trật tự kinh tẾ thế giới hiện 
hành do các nước tư bản phát triển nhất khống chế ' 


_ Các nước đang phát uiễn đã đấu tranh mấy thập Lý. 


nay để thiết lập một ưật tự kinh tế quốc tế mới. 
công hàng và hợp lý hơn, nhưng đến nay triển vọng. 
vẫn rà ảm đạm. 

Hoại động của các công ty xuyên quốc gia ở cÁC 
nước đang phát triển ngày càng khoét sâu mâu thun ` 
vừa nói. Nó làm cho các nước đang phát triển ưở 
thành địa bàn để các nước phát triển chuyển một cách 
Ö ạt các ngành công nghiệp ô nhiễm, tiêu thụ kỹ thuật 
lạc hậu, đồng thời bóc lột nhân công và nguyên liệu, 
nhiên lu rẻ mại. Số lợi nhuận hằng năm của c& 
công ty này vượt xa số ngoại tệ mà đa sổ các nước 
đang phát triên thu được qua hoại động xuất khẩu 
Sự chênh lệch Bắ- - Nam đang trở thành vấn đề lớn 
của thể giới. Số dân các nước phương Noam lên tới 
3,5 tỷ người, chiếm 3 phần 5 số dân thế giới. Khu 
vực Nam Xa-ha-ra có trên 400 triệu người, giá trị tông 
sản phẩm của họ chỉ ngang nước Bỉ I0 triệu đân. Sự 
bẳn cùng hóa của các nước phương Nam, nhất là của 
châu Phi, tượng phản sâu sắc với sự giàu có của 
nhiều nước phương Bắc và trở thành nhân số không 
Ổn định của cục diện thế giới _ 

Từ việc nắm mạch máu kinh tế để giữ các nước 
đang phát triển vĩnh viễn ở địa vị phụ thuộc, các thế 
lực đế quốc tiếp tục can thiệp vào nền chính trị các 
nước đang phát triển, tiếp tay cho các lực lượng 
chống đối, hướng các nước này theo quỹ đạo của 
phương Tây. 

Nhóm mâu thuẫn thứ ba là. máu (thuân giữa các 
trung tâm kinh tế - tài chính lớn của thể giới tư bả» 
trước hết là giữa Bác Mỳ - Tây Âu và Nhậi Bảa. Có 
ý kiến cho răng sự xung đột lợi ích giữa be trung 
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n này có tính chất quyết định đối với quan hệ 
Ốc tế. Đây là ba trung tâm kinh tế, khoa học kỹ 
lột lớn nhất thế giới, nhưng mâu thuẫn bao trùm 
¡ lại mang tính chất chính trị. Đó là cuộc chiến 
nh của Mỹ để tiếp tục giữ vị trí khống chẾ trong 
: giới tư bản, Còn Tây Âu và Nhật bản thì đấu 
nh nhằm độc lập với Mỹ và khẳng định vai ườò 
nh trị - quân sự của mình trên thế giới. Các mâu 
lân về kinh tế, thương mại, khoa học, kỹ thuột 
n ra gay gất, nhưng đều xoay chung quanh mâu 
lần bao trùm nói trên. Tuy nhiên, các mâu thuẫn này 
ông dẫn đến chiến tranh hoặc làm tan rã khối 
ương Tây. Đó là do quá trình quốc tế hóa nền sản 
i tư bản chủ nghĩa và sự phân công lao động quốc 
đã đạt đến mức làm cho các trung tâm này tuy mâu 
lẫn gay gắt với nhau nhưng lại cùng phụ thuộc lẫn 
au đến mức một sự sụp đỗ ở một bộ phận này có 
' ảnh hưởng xấu đến- toàn bộ thể chế và cơ cấu 
a hệ thống đế quốc thế giới. 


Nhớm mâu thuẫn thứ tư là máu thuân giữa các - 


nợ tâm quyền lực tổng hợp của thế giới. Mâu 
lẫn này tác động đến công việc hằng ngày của thế 
#¡ và có thể là nhóm mâu thuẫn có ảnh hưởng trực, 
p nhất đến viộc hình thành trật tự thế giới mới. 
iững mâu thuẫn này bất nguồn từ sự xung đột về 
¡ Ích an ninh của các nước lớn, trong đó bao gồm 
trí của họ trong việc định đoạt công việc thế giới 


ặc trong các khu vực thuộc phạm vi ảnh hưởng . 
yền thống hay trực uiếp liên quan đến nền an ninh. - 


a họ và đồng minh. Tuy thế giới hai cực đang 
ợc thế giới nhiều cực thay thỂ, song vai ưò của 
an hệ Xô - Mỹ vẫn còn rất quan trọng, nhất là trong 
Ọc giải quyết vấn đề giải trừ quân bị và giải quyết 
a bình phần lớn các cuộc tranh chấp khu vực. 

Trên đây là những mâu thuẫn cơ bản quyết định sự 
át triển của tình hình thế giới và của quan hệ quốc 
trong thập kỷ 90 và sau đó. Tuy nhiên, thế giới mà 
úng ta đang sống không phải chỉ có các mâu thuẫn 
¡ và sự phái triển của chúng. Thế giới này còn bị 
¡ phối bởi các xu thế lớn xuất hiện trong thời 


i mới mà người ta gọi là thời đại hậu công. 


hiệp hay thời đại văn mình trí tuệ. Những xu thế 
ới này là kết quả sự phát triển của nền kinh tẾ thể 
ới dưới tác động của cách mạng khoa học và công 
hệ. Những xu thế này không làm thay đổi các mâu 


u60 tia cũ thối dị: nhưng ảnh hưởng sâu sắc 
đến phương thức giải quyết các mâu thuẫn đó. 

Xu thế lớn nhất hiện nay là cuộc chạy đua về kinh 
tế và khoa học kỹ thuê: ở tất cả các nước. Nó trở 
thành trọng tâm trong chiến lược an ninh, kỹ thuật và 
xã hội, thành điểm xuất phát của chính sách đối nội 
cũng như đối ngoại, ít nhất của các nước chủ yếu 
trên thế giới. Các nước đều tập trung sức phát triển 
sức mạnh tổng hợp của đất nước, coi trọng khâu 
giáo dục, bồi đưỡng nhân tài. 

Hai là xu thẾ hòa bừuh giải quyết các cuộc xung đội 
bằng thương lượng. Xu thế này là con đẻ của xu thế 
trên. Muốn phát triển thì phải có hòa bình. Thực tiễn 
40 năm qua cho thấy, nước nào tận dụng được hoàn 
cảnh hòa bình thì đều phát đạL Trái lại, giàu mạnh 
như nước Mỹ cũng bị sụt xuống cường quốc hạng 
hai nếu tiếp tục chính sách chiến tranh và chạy đua 
vũ trang. Tuy nhiên, một số cường quốc trên thế 
giới vẫn còn bám giữ chính sách chính trị cường 
quyển và chủ nghĩa bá quyển, cho nên, tuy nguy cơ 
chiến tranh thế giới và chiến ưanh hạt nhân đã giảm, 
song thế giới này chưa hŠ yên Ổn, vẫn còn dễ bùng 
nổ và rối ren cục bộ. Cuộc chiến tranh vùng Vịnh 
cho thấy điều đó, mặc dù cuộc chiến tranh này làm 
cho các nước thấy rõ hơn bao giờ hết con đường 
chiến tranh không giải quyết được vấn đề gì, trừ 
việc làm bùng cháy thêm tham vọng của các thẾ lực 
diều hâu. + | 

_Xu thế thứ ba đang chỉ phối chiến lược chiến 
thuật của tẤt cả các nước hiện nay`là sự phụ thuộc 
lẫn nhau ngày càng tăng giữa các nước. Sự phụ thuộc 
này trước hết là kết quả của sự phát ưiễn mạnh mẽ 
của lực lượng sản xuất thế giới, của quá tình quốc 
tẾ hóa nền sản xuất thẾ giới và sự phân công lao 
động quốc tế mới vượt qua biên giới các nước. 
Ngày nay, sức mạnh kinh tẾ của một nước thể hiện 
không chỉ ở giá ưị tông sản lượng hoặc thu nhập. 
quốc dân, mà còn ở vai trò của nước đó trong buÔn 
bán quốc tế. Sự phụ thuộc nói ưên còn là kết quả 
tất yếu của cuộc cách mạng tin học và một loạt vấn 
để về mới đặt ra trước toàn thể nhân loại mà chỉ 
riêng một nước không thể nào giải quyết. Đó là các 
vấn để về môi trường, chỉnh phục vũ trụ, khai thác 
các đại dương và các nguồn tài nguyên đang cạn kiệt, 
phòng chống các bệnh siđa, strcss, nạn ma túy... 
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— Nhân tố thứ ba cần phải xem xét trong việc phán 

đoán chiều hướng phát tiển của thế giới hiện đại 
là các lực lượng chính đang hoạt động trong nền 
chính trị thế giới. 

Trước hết, cần phải tính đến sức mạnh của nhân 
dân thế giới, đó là sự thức tỉnh của các dân tộc. 
Trong một thế giới phụ thuộc lẫn nhau nhưng tất cả 
các dân tộc, dù lớn hay nhỏ, đều ý thức được rất 
rõ ràng về quyền làm chủ vận mệnh của mình trên 
tỉnh thần độc lập, bình đẳng, tự lực tự cường và 
chống lại bất cứ sự áp đặt nào từ bên ngoài. Đây là 
nhân tố rất mới, hoàn toàn khác với trột tự quốc tế 
hỏi thế kỷ 19, cũng hoàn toàn khác với trội tự thế 


giới từ sau chiến tưanh thế giới thứ hai. Bất cứ - 


một trận tự thế giới mới nào đều không thể không 
nh đến yếu tố này. 

Ngoài ra, trong bất cứ trột tự thế giới nào, vai trò 
của các nước lớn, những trung tâm quyền lực lớn 
của thế giới và quan hệ giữa các trung tâm này với 
nhau đều có tắm quan trọng chỉ phối lớn. 

Cần phải thừa nhận rằng sau chiến tranh lạnh, 
xem xét một cách tương đối, Mỹ vẫn là một lực 
lượng quân sự, chính trị, kinh tẾ và khoa học kỹ thuật 
mạnh nhất. Mỹ vẫn duy trì được sức mạnh quân sự 
- của mình, mặc dù thế cân bằng quân sự chiến lược 
Mỹ - Xô về cơ bản vẫn chưa bị phá vỡ. Về chính 
_trị, xã hội Mỹ đủ thoát ra khỏi hội chứng Việt nam 
bất đầu từ việc xâm lược Grê-na-đa (1983) và kết 
thúc bằng cuộc chiến tranh vùng Vịnh (1991). Người 
Mỹ của thập kỷ 90 tỏ ra tự tin hơn. Cuộc đấu tranh 
giữa lực lượng theo “chủ nghĩa biệt lập” với lực 
. lượng theo “chủ nghĩa can thiệp” đang diễn ra gay 
gất với cán cân đang nghiêng về các lực lượng hữu. 
Không phải ngẫu nhiên mà qua các cuộc thắm dò dư 
luận, uy tín của tổng thống Bu-sơ ở Mỹ rất lớn. 


Người ta đang nói đến một Ru-dơ-vcn mới. VỀ kinh ˆ 


tế, hiện nay Mỹ đã mất ưu thế so với EEC và Nhật 
bản cộng lại. Từ chủ nợ, Mỹ biến thành con nợ lớn 
nhất thế giới (nợ nước ngoài khoảng 300 tỷ đô la). 
Tuy nhiên, so sánh với từng trung tâm, Mỹ vẫn là 
nước mạnh nhất và giàu nhất. Đến nay, về cơ bản, 
Mỹ đã giải quyết được nạn lạm phát, thất nghiệp. 
Kinh tế Mỹ đang bước vào đợt suy thoái mới, sau 
khi đã phục hồi và phát triển liên tiếp trong 8 năm 
liên. Mỹ vẫn là nước đứng đầu về khoa học kỹ 


58 


- đến toàn bộ nên chính trị thế giới. VỀ mặt kinh 


thuột. Do những yếu tố trên, nên sự suy yếu của M 
chỉ có tính chất tương đối. Trên mức độ nhất địn 
Mỹ vẫn còn có ảnh hưởng khống chế đối với đòi 
mình. Tuy nhiên, ảnh hưởng này là rất mong manh \ 


_đầy mâu thuẫn. Cuộc chiến tranh vùng Vịnh cl 


thấy, Mỹ chỉ p hợp được đồng minh khi nào ‹ 
tập hợp đó puù hợp với lợi ích của đồng mình. T 
đó, khi chiến tranh kết thúc, mâu thuẫn giữa Mỹ \ 
đồng minh Tây Âu và Nhật bản ngày càng bộc lộ sí 
sắc. Cuộc chiến tranh vùng Vịnh cũng cho thấy 
thời kỳ Mỹ tuyên bố tự mình có thể đi bất cứ n‹ 
nào, tham chiến bắt cứ cuộc chiến tranh nào nh 
dưới thời Kcn-nơ-đy, không còn nữa. Mỹ khôn 
những cần sự đồng ủnh cổa đồng minh, mà còn cả 
được sự đồng tỉnh hoặc không phản đối của c: 
trung tân quyền lực khác mới dám đánh I-rắc, mà 
dù cả thế giới không đồng tình với việc I-rắc thô 
tính Cô-oéL. 

Với Liên xô và Trung quốc, mặc dù giữa Mỹ v 
hai nước này đã hình thành cục diện quan hệ mó 
vừa đấu tranh vừa hợp tác trong cùng tổn tại hò 
bình, nhưng vẻ lợi ích dân tộc và về ý thức hệ, qua 
hệ cơ bản vẫn là đối kháng. Mỹ không ngừng lọ 
dụng vấn để dân chủ, nhân quyển, vấn để dân tộ 
để can thiệp vào công việc nội bộ của các nước nà) 

Tất nhiên, đối với đại đa số các dân tộc trên th 
giới, lợi ích của Mỹ hoàn toàn đối lập 

Tất cả những nhân tố tên cộng lại cho thấy, mộ 
mặt, Mỹ có mạnh lên so với thập kỷ 70 và đầu §( 
nhưng mặi khác, sức mạnh của Mỹ là có giới hạn 


Một lần nữa, Mỹ lại có thể lún sâu vào mâu thuÃ 


giữa sức mạnh có hạn và tham vọng vô hạn, nếu cá 
lực lượng cực hữu theo chủ nghĩa can thiệp ở M 
lại thấng thế. 

Với việc thống nhất nước Đức và việc nhất 
hóa về kinh tế và thị trưởng nội địa EEC vào 
1992, Tây Âu có số dân lớn hơn cả Mỹ và Nhật 
cộng lại, sẽ là trung tâm thương mại và công n 
quan trọng nhất hiện nay. Tuy nhiên, trong một 
lai gẦn, Tây Âu chưa thể có ảnh hưởng quyết đi 


việc nhất thể hóa chưa thể thực hiện nhanh c 
ngay được. Về mặt chính trị, Tây Âu bao gồm nhi 
quốc gia mang đậm tính chất dân tộc. Sự uỗi 
của nhà nước Đức ở trung tâm châu Âu, mặc dù 


| Thế giới : vốn để, sự kiện 


nh sách mới, vẫn là mối lo ngại cho các cường 
%C Châu Âu khác, nhất là đối với Pháp và Anh. Do 
, sau khi thống nhất thị trường vào năm 1992, Anh, 
ấp, Đức và các nước chủ yếu khác của Tây Âu sẽ 
khó tự nguyện từ bỏ quyền lợi quốc gia dân tộc 
a mình để phục vụ quyền lợi chung của Tây Âu. 
ỆC Bồ-đonha và Đan-mạch ủng hộ Anh chủ 
rơng các nước trong liên bang châu Âu không nên 
một chính sách phòng thủ chung, một đơn vị tiên 
chung, b một ví dụ. Tuy nhiên, đo lợi ích của mình, 
y Âu đang liên kết lại thành một liên minh nhằm 
t ảnh hưởng của Mỹ ra khỏi châu Âu và cạnh tranh 
ri Nhật bản. Ưu tiên hàng đầu của Tây Âu là quan 
: với phần còn lại của châu Âu, trong đó có Liên xô, 


tằm phục hồi sự thống nhất châu Âu, lấy Tây Âu ` 


m chủ thẻ. : 

Có ý kiến cho rằng thế kỷ 21 là thế kỷ của Nhật 
in. Đúng là về kinh tẾ - thương mại hiện nay, Nhật 
n có sức cạnh tranh lớn nhất thế giới và giàu đến 
ức đang mua dần nước Mỹ. Nhưng nẻn kinh tế 
hật-bản mang tính chất bấp bênh, vì nó chủ yếu 
ga vào xuất khẩu, cho nên nó rất phụ thuộc thế 
ới bên ngoài. Mặt khác, Nhật bản tuy mạnh về kinh 
„ nhưng vẫn bị hạn chế về chính ưị và quân sự. 
rong khi các nước châu Á chưa quên Ấn tượng xấu 
a của Nhật bản trong chiến tranh thế giới thứ hai 
' Thái bình dường, thì người châu Âu và Bắc Mỹ đã 
ăm ghét chính sách kinh tẾ và thương nghiệp hiện 
ay của Nhật bản. Điều này ngăn cản Nhật bản phát 
uy ảnh hưởng chính ưị của họ trên thẾ giới tương 
ứng với sức mạnh kinh tế của họ. Do đó, trong 
hập kỷ 90, Nhật bản chưa thể trở thành một trung tâm 
uyền lực có tác động quyết định đến trật tự khu 
ực và thế giới. 

Cuộc khủng hoảng chính tị - kinh tẾ - xã hội và dân 
ùc đang diễn ra ở Liên xô đã làm suy yếu rõ rệt địa 
ị siêu cường của nước này. Tuy nhiên, Liên xô vẫn 
à một cường quốc quân sự lớn nhất thế giới. Do 
1, đù diễn biến ở Liên xô ra sao, Liên xô vẫn sẽ là 
nột nhân tố không thể thiếu trong quá trình hình 
hành một trật tự thế giới mới. 

Điều đó cũng có thể đúng với Trung quốc, là 
hước có hơn 1,1 ty dân, có vị trí quan trọng ở châu 
Á- Thái bình đương. Riêng địa vị địa lý chính trị của 
Trung quốc cũng đủ làm cho Trung quốc là một nhân 


tố không thể thiếu trong quan hệ khu vực và thế 
giới. Nếu ai đó quên đi yếu tố địa lý chính trị thì 
không bao giờ giải quyết được các vấn đề chính trị. 


* 


Đúng là hiện nay chúng ta đang sống trong một giai 
đoạn chuyển tiếp từ trội tự thế giới cũ sang một 
trộật tự thế giới mới. Đặc điểm của thời kỳ này là 
sự xơn kẽ của những nhân tố mới đang lên Ÿà những 
nhân tố cũ chưa tan biến hẳn. Tình hình đó tạo nên - 
một cục diện quốc tế hết sức phức tạp và giá trị 
của chúng không như nhau đối với các nước. Một 
số nước được lợi nhiều hơn, còn một số nước khác 
lại ở thế bất lợi và thậm chí còn bị thua thiệt. 

Hơn nữa, trật tự thế giới mới không trở lại thế 
hai cực hoặc một cực chỉ phối thế giới. Một thế 
nhiều cực đã hình thành, nhưng là một cấu trúc nhiều 
cực không đồng đều. Ở Tây bán cầu, có thể thế một 
cực vẫn còn khống chế. Ở Trung Đông, cũng có thể 
như vậy, tuy ở mức độ hấp hơn. Ở châu Âu, thế ba 
cực TÂy Âu - Liên xô và Mỹ sẽ chỉ phối. Ở châu Á - 
Thái bình đương, thế nhiều cực là rõ ràng nhất : Mỹ, 
Liên xô, Trung quốc, Nhật-bản và có thể có thêm 
Ẩn-độ và ASEAN . Ở châu Phi cũng sẽ hình thành 


_thế nhiều cực, nhưng ảnh hưởng của Liên xô, Trung 


quốc sẽ không còn như trước, thay vào đó là ảnh 
hưởng của phương Tây, nhất là của Mỹ. 

Cục diện trên hành tỉnh đang chuyển từ chiến tranh 
lạnh sang hòa dịu, khả năng chiến tranh đang giảm, 


. mặc dù vẫn còn nhiều nhân tố phức tạp gây bùng nổ 


xung đội khu vực. Tuy nhiên, nếu ta xuất phát từ đặc 
điểm và xu thế của thời đại, vận dụng phương pháp 
phân tích mâu thuẫn, thì tình hình dù rối rắm đến đâu 


cũng vẫn có thể dự báo được mọi khả năng và làm 


chủ được tình thế. Riêng về cuộc đấu tranh đề thiết _ 
lập một trật tự thế giới mới, thì chỉ mới bất đầu 
và còn mất nhiều năm. Liệu có thể thiết lập được 
một tật tự quốc tế mới công bằng và hợp lý đối 
với tất cả các dân tộc hay không, điều này phụ thuộc 
vào kết quả cuối cùng của cuộc khủng hoảng hiện 
nay ở các nước xã hội chủ nghĩa, vào sự thức tỉnh 
của nhân dân các dân tộc trên toàn thế giới. 
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QUA SÁCH BẢO — NGOÀI 


Thị trường ? nhưng không phải tự phát.. 


Chuyển sang nền kinh tế thị trưởng là bước quan (rọng tắt yếu trong quá trình cải cách và 
đổi mới nền kinh tế nước ta. Nhưng thị trưởng như thế nào ? Đó là vấn đề chúng ta đang 
từm tòi, nghiên cứu. Dưới đây chúng tôi giới thiệu với bạn đọc môi khía canh của thị trươ` ng 
Nhật bản - qua bài phỏng vấn Ma-xa-ru E-xi4Ô-mi (tổng giám đắc Viên kinh tế thuộc Cục kẾ 
hoạch kinh tế —- Văn phòng thủ tướng Nhôt bản) của phóng viên báo Pre-vớa G2224 Bài 


phỏng vấn này đăng trên báo Pra-vđa (Liên Xô) ra ngày 9-5-1991. 


- Liêu có thể gọi Cục kế hoạch 
_ kinh (ễ là bộ tham mưu nghiên 
cứu chiến lược kinh tế của đất 
nước ông không ? 

- Nếu nói về chiến lược trong 
lĩnh vực kinh tẾ vĩ mô, nghĩa là 
„‹ trong lĩnh vực của các quá trình 
chung đổi với cả nước, thì điều 
này có lẽ đúng. Những kế hoạch - 
dự báo 5 năm được nghiên cứu 
trong cục này, đưa ra kiến nghị về 
những biện pháp có khả năng hưn 
cả trong .phát triển kinh tẾ đất 
nước, về những vấn đề mà cả 
chính phủ và giới kinh doanh Nhật 
bản đang phải đương đầu ở trong 
nước cũng như ở nước ngoài. 
Các kế hoạch thường đề cập các 
vấn đề như : những ngành nào 
đang phát triển tốt ; các quá trình 
lạm phát đang tiến nhanh hay 
chậm ; tổng sản phẩm quốc dân sẽ 
tăng ra sao ; cán cân thanh toán của 
đất nước thay đổi như thế 
nào, v.v.. Mục đích của những kế 
hoạch - dự báo là cung cấp cho 
chính phủ và giới kinh doanh một 
định hướng chung : nền kinh tế 
Nhật bản sẽ đi tới đâu ; cần giải 
quyết như thế nào đối với 


những vấn đề sẽ gặp phải. Ví dụ,. 


chúng tôi đã soạn thảo kế hoạch 5 
năm 1988 - 1992. Trong đó có để 


ra những nhiệm vụ như : làm thế - 


nào giảm bớt sự mất cân đối 
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trong buôn bán giữa Nhật bản với 
các nước phương Tây, làm thế 
nào nâng cao lượng đời 
sống nhân dân Nhật bản ; làm thế 
nào chấn chỉnh nền công nghiệp 


và phát triển kinh tẾ xã hội một 


cách cân đối. Trong kế hoạch này, 
tỷ lệ tăng tổng sản phẩm quốc dân 
của đất nước trung bùu: hằng 
năm được xác định là 3,75%. 

- Kế hoạch - dự báo có thể ảnh 
hưởng đến quá trình kinh tế thực 
tiễn ở mức độ nào ? 

- .. Những kế hoạch này trực 
tiếp hay gián tiếp đều ảnh hưởng 
đến phương hướng hoạt động 
của qác bộ riêng biệt ; cùng với 
những tính toán của các kế hoạch, 
các bộ nghiên cứu những chương 
trình cụ thể hơn của mình. 

Ví dụ : Bộ ngoại thương và công 
nghkp vào những năm 70, trong 
chương trình của mình, đã chọn 
ngành: vi điện tử là ngành được 
phát triển ưu tiên. Sau đó, vào 
những nắm 80, cũng bộ này, từ sự 
phân tích chung về tương lai phát 
triển của nền kinh tế, đã đặt trọng 
tâm lớn nhất vào phát ưiển các 
ngành liên quan tới Việc nâng cao 
mức sống của nhân dân. TẤ 
nhiên, về phía mình, Cục cũng 
muốn tính toán đây đủ hơn kựi ích 
của các cơ quan ngang bộ kiiác của 
chính phú. Trong đó có ban 


thường trực kế hoạch hóa là ban 
mà trong công việc, có sự tham gi2 
thường xuyên của đại diện tất ca 
các bộ liên quan đến kinh tế. 

- Những kế hoạch - dự báo này 
nghiêm ngối đến nuíc nào và có 
tích chất bái buộc đối với tất cả 


_ các bộ không ? 


- Khác với hệ thống kế hoạch 
hóa trung ương ở Liên xô, nhữn; 
kế hoạch và chương trình của 


chúng tôi không có tính chất bái 


buộc, và nếu có sự coi thường thì 
cũng không chịu hình phại gì 
Chúng chỉ mang tính tư vấn. Hơn 
nữa, nếu thấy những dự báo 
thiếu chính xác, thì chúng tôi sửa 
ngay. Có thể gọi kế hoạch hóa củ: 
chúng tôi là kế hoạch hóa dhíct 
ứng : nó thường xuyên thích ứng 
với những thay đổi trong lĩnh vực 
kinh tế, và trước hết là những 


- thay đổi trên thị trường thế giới 


và trong nước. 

- Tôi tÒ mò muỒn biết công việc 
của 500 cán bộ trong Cục là gi 1 

- Nội dung công việc chính của 
họ là soạn thảo những bài liệu phân 
tích tình hình hằng tháng, soạn 
thảo cả ấn phẩm hằng năm b 
“sách trắng”, thông tin về tình 
trạng kinh tẾ Nhật bản và vẻ 
những nhiệm vụ của chính sách 
kinh tẾ của đất nước. - 

VỀ tổng thể, bản chất những 


Quoc sóch bóo nước ngoòi 


hoạt động của chứng tôi là phân 
ch. Điều gì bên quan đến việc 
thực hiện những chỉ dẫn của 
chúng tôi, đó là công việc của các 
bộ khác. 

- Tóm lại, di là người xác định 
chiến lược kinh tế Nhột bản ở 
quy mÔ lớn ? Các cơ quan chính 
phủ hay chính các tô chức của 
giới kinh doanh Nhật bản ? 

- Thật khó trả lời, tôi có thể nói, 


cả những cơ quan chính phủ và cả 


những tô chức kia đều xác định 
ở mức như nhau, vì kinh tẾ thị 
ưường ở Nhậ bản đi từ hai 
hướng với một tiền đề chung : 
sự phát triển kinh tẾ không được 
gây thiệt hại cho việc thu lợi 
nhuận kinh doanh. Bởi vậy, nhiệm 
vụ của chính phủ giới hạn ở việc 
điều hòa tình hình trên thị trường 
lự do, ngăn ngừa không để xảy ra 
những hiện tượng và quá trình 
không mong muốn. Ở đây, 
thường xảy ra những trường hợp 
như : vì lợi ích phát triển kinh tẾ 
chưng, phải hạn chế những lợi ích 
của các nhà kinh doanh riêng k. 
Trong quan hệ qua lại với giới 
kinh doanh, các cơ quan ngang bộ 
như bộ tài chính, bộ ngoại thương 
và công nghiệp thường xảy ra 
lụng độ khi giải quyết những 
vần để như : khoản này hay khoản 
khác trong ngân sách chi cho mục 


lích gì. Ý đồ phổ biến của các 
nhóm kinh doenh riêng lẻ là gây: 


sức ép với bộ tài chính để nhận 
tính phí và tiền trợ cấp của nhà 
xước. Nhiều khi các nghị sĩ gắn 
với hãng này hay hãng khác, đóng 
rai trò không nhỏ trong việc gây áp 
ực. Trong khi xây đựng những kế 
soạch - dự báo kinh tế, tất nhiên, 
chúng tôi phải đối phó với những 
iện tượng không muong muốn 
hư thế. Ở mức độ nào đó, cùng 
ới những việc làm trên, cố gắng 
ủa chúng tôi là xác định cho được 


tốc độ phát triển kinh tẾ tối uư, 
khối lượng ngân sách tối ưu. 

- Đề nghị ông cho biết ba hay 
bốn nhiệm vụ chiến lược quan 
trong nhất trong nền kinh tế Nhội 
bản? 

- Nhiêm vụ thứ nhất, theo tôi - 
đó là đảm bảo kết hợp hài hòa 
giữa phát triển kinh tẾ trong nước 
và phát triển kinh tẾ thế giới. Ý 
tôi muốn nói là : làm thế nào để 
giảm sự va chạm với các nhà kinh 
tẾ nước ngoài trong quá trình phát 
triển töiểm năng kinh tẾ của Nhật 


bản. Chúng tôi cho rằng, một trong ˆ 


những cách giải quyết nhiệm vụ 
này là tự do hóa thị trường Nhật 
bản, tức là mở rộng hơn với thị 
trường “hàng hóa và tư bản nước 
ngoài. Đồng thời, vì kyi ích phát 
triên hài hòa nền Linh tẾ thế giới, 
cần tác động để My và các nước 
Tây Âu từ b› chính sách bảo hộ 
mậu dịch mà họ đang thực hiện 
trong lĩnh vực sản xuất, đặc biệt 
trong các ngành công nghiệp có 
hàm lượng khoa học công nghệ 
cao. 
Nhiệm vụ thứ hai là giải quyết 
một cách hợp lý vấn đề phái 
triển những ngành liên quan đến 
sản xuất vũ khí. Ví dụ, phần lớn 
những chỉ tiết của các loại vũ khí 
của Mỹ, như tên lửa “Tô-ma- 
hốc”, “Patơ-ri-ốt?, đang được 
sản xuất tại các xí nghiệp ở Nhật 
bản, những xí nghiệp được chuyên 
môn hóa trong lĩnh vực vi điện tử. 
Nhật bản sản xuất tới 80% số rô 
bớt. Nhiều rô bớt này đang được 
các hãng của Mỹ sử dựng để sản 
xuất các loại vũ khí mới. Tất cả 
điều này cho thấy mội nhiệm vụ 
cần giải quyết làm thế nào để 
ngăn chặn Nhật bản tham gia vào 
viếc sản xuất vũ khí. Đó là vấn 
để có: ý nghĩa to lớn trong việc 
chấm dứt “chiến tranh lạnh”. 
Nhiêm vụ thứ ba - giải quyết 


vấn để số lao động nước ngoài 
vào Nhật bản ngày càng \ăng. 

Và cuối cùng, nhiệm vụ thứ tư, 
tính tới hiện trạng là cơ cấu dân 
số Nhật bản thay đổi nhanh chóng 
về phía tăng bộ phận những 
người có tuổi và giảm bộ phận. 
những người có khả năng làm 
việc ở độ tuổi trẻ và trung niên. 
Nếu quá trình này cứ tiếp tục, thì 
20 - 30 năm nữa, Nhật bản sẽ trở 
thành nước “già” nhất thế giới. 
Trong thành phần dân Nhật, số 
người già đã bất đầu trội hơn ; 
số người ở độ tuổi ưẻn 100 sẽ 
hơn một triệu. Điều này ưở ngại 
cho việc phát triển kinh tẾ tiếp 
thco và nâng cao hơn nữa mức 
sống của nhân dân Nhật bản. Bởi 
vậy, ngày nay chúng tôi cần nhanh 
chóng nghĩ ra những biện pháp 
ngăn ngừa nhưng tình huống 
không mong muốn. 

.. Ở mỗi nước, có những vấn 
đề kinh tẾ riêng của mình. Nền 
kinh tế “phốn thịnh” của Nhật 
bản cũng có những vấn để của 
nó. Tuy nhiên, việc tác động tích 
cực của bộ máy nhà nước vào đời 
sống kinh tẾ xã hội đã làm hớt đi 
tình trạng căng thẳng. 

Cục kế hoạch kinh tẾ đã có 
đóng gớp to lớn về mặt này. Trong 
phạm vi của mình, Cục đã tiến 
hành thường xuyên việc phân tích 
toàn điện các quá trình kinh tẾ diễn 
ra trong nước, và tìm kiếm không 
mệt mỏi những biện pháp tối ưu 
để giải quyết những khó khăn nảy 
sinh. Nhờ hoạt động của cục, nhà 
cảm quyền Nhật bản định hướng 
được tốt hơn kinh tẾ thị trường 
vốn tự phát, và mang đến cho nó 
những nhân tố phát triển có kế 
hoạch. Và ở đây, không nghi ngờ 
gì nữa, kinh nghiệm của Nhật bản 
lìm cho mọi người phải qu..› tâm. 


VÂN ANH lược dịch 
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TAHTH KOHTHIAH N°9-.1994 _ 

® VÏÏ cbc3A - TCODHsS H HIDAKTHKAa *“ AO HIYEH ®blOHT - B nenax YKD€TLTICHH sĩ 
panos pa6owcro knacca. AAHT HFOK S3HHb - TexHonorus H pa3pnHTHC. AE HIH 
TXHMEIT] - HexoTopbi€© OCHOBHbI€ BOIDpOCbl D€ODFAHH23AIMH TOCYHADpCTB€CHHOTO afITIapaTa. 


AE BAH AI - O pykosnonsiel ponH napTnH. ® MCCA©AOBaHHsS- QGMCH MHCHHSMH - 
HANH AblK  - Tak @ODMHPOBAHA1C1 IpOMHIUIICHHbBI KOHCOpHHYM, HHT TAH - 
ABMXYLHIAW CH/A TOCYTAPCTBCHHOFTO H KOOII€DATHBHOFO C€KTODOB 32KOHOMHKH. BblOHIF 
KbIOHI - CoanaHne ceM€HHHX XO3Ø4BñCTB B C€TOIHHIIHCHW nepesnHe. ®AH TXAHb 
®OÒO - OnpcnencHH€e THHpOT€XHHHCCKMX DACXOHOB H C€JIbCKOXO3WÄÖCTB€HHOTO Ha/OrA. 


BY TXM HIFOK Q®XYHY - O npennocbinKax HIAaHHpOBaHHn. ® MHCHMHS H onair® 
HIYEH TXMH XAHF - OðHonHTbE HONHTHKY DACHD€HCICHHW TDYHOBBIX CHƠI H 
Hacenenwa. XbIHT HIMEM - 3anon BattoH yTBepxaeTr ce6x. HYEH XOHI HIOH - 
AEMOKDATH23AHHS B OỐIACTHX KVIBTYDpBL H nñyXOBHOH XH3HH. ®AM AblX TXAHb - 
OOHoOBHTb MỀ€XAHH3M YHDABIECHH1 3aDAaOOTHOH HNIATOB H COHHMAIbHBM CTDAXOBAHH€M. 
TO TXAH TXAHb - [lpo6neMa HHBATHNHOCTH MOJOJBiX JIOR€ñ H IOHDOCTKOB B HaiI€lf 


cTpanc. ® ÏllncbMa B DCAAKIIHIO k XOAHIT AHEH - Bo nwa3Õc#aHHC HCKAaXCHHS H 


_ 3OYTOTP€ỐI€HHR H€KOTOpBIMH Te€DMHHaMH. ® MHp: ïpo6AcMbI, @aKTbi * AETHHb - . 
_KHrañ nocne 1Ö ner npeo6pasonanuiở. ®AH 3YAH HAM - McTon no3Hanns OCOỐCHHOC- 


TC C€TOHHNHUIHÄ M€XHYHAaDOHHOÄ OỐCTaHOBKH. ® lo CTDAHHHAM 3ADYÔöCXHbIX 


H2aAaHHH *“° *** Purmok-2 Ho HC CTHXHñHĐH.. (lHTepPbtO Macapy ECHTOMH, 
[eHepaneHoOFO nHpcKTopa  ÏHCTHTyTA 2KOHOMHKH IDH YTIDABI€HMH 2KOHOMHW€CKHM 
IIAHHpOBaHH€CM KaHILCRSDHH IDCMb€P-MHHHCTpa fnoHwn). ị 


REVIEW OF COMMUNISM NO .9-1991 


® The 7th National Party Congres - Ideology and Reality ĐỖ NGUYÊN PHƯƠNG - In order © 
build a stcady and pọwcrful working class. ĐẶNG NGỌC DINH - Technology and đevclopment LẺ $Ï 
THIỆP - Some fundamcntal problcms of the reform of the State apparatus. LÊ VĂN LÝ - On the lcading - 
rolc of the Party. ® Research - Exchange of Views * TRẦN ĐỨC - How an industrial g†Ooup cam into 
being. NHẬT TẬN - The dynamics of the State-run sector of the economy and the cooperatives. VƯƠNG 
CƯỜNG - To set up a houschold-bascd econơmy in the countryside at present. PHAN THANH PHỔ - To 
differcntiat irigation fees from the agricultural tax. VŨ THỊ NGỌC PHÙNG - On the prcmises of planning. | 
@ Opinions and Experience NGUYÊN THỊ HẰNG - Renovation of the policy of tabour and pơpulation 
_ đistribuuon. HƯNG NGHIÊM - Ba son has built a steady position for itsclf. NGUYỄN HỒNG SƠN - 

- Democratization in cultural and spiritual life. PHẠM ĐỨC THÀNH - Renovation of the mechanisms of wage. 
and social insurance managcmenL CHU THÁI THÀNH - On the problem of the physically handicapped / 
yơung people in our country. ® Letters to the Editorial Board % HOÀNG ĐIỀN - No abuse should be 
made of a number of terminologics # The world : Problems and Events & LỄ TỊNH - China aftcr ten 
ycars of reform. PHAN DOÃN NAM - How to pcrccivc fcatures of the prescnt intcrnational situation. l 

Through Foreign Publications # *** The markct ? But not a spontancous phenomenon... (an intcrview: 
with Masaru Esitomi, General đircctor of the Institute of Econơmics under the Department of Economic 
Planning ~ Ofiic of the Prime Minister of Japan). 


ị 
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ˆ® 


THÔNG BẢO 


CHẠY TÀU KHÁCH TỐC HÀNH 


HÀ NỘI - THÀNH PHÔ HỒ CHÍ MINH 42 GIỞ 


AU một thời gian nỗ lụ 
cố gắng nâng cấp 
sở vật chât kỹ thuật 
ngành đường sắt tổ chú 
LỊ4-#- RE“ tam ¿â chạy tàu khách tốc hành H: 
ễ) LÍ ñÌ tệ tạ: ND lộn nữa NN 1 Biamg ( : Nội - TP. Hồ Chí Minh vớ 
Ủ “XÀ: “ ¬ hành trình 42 giờ - Từ ngà 
Tr- It— Ir= ` £ 18/5/1991. 


Xí nghiệp Liên hợp vận tải 
ĐS khu vực I đảm nhiệm lễ 
GA HÀ NỘI chức khâu đầu mối, xin Kính 
đ báo để quý khách biết: Tàu 
tc hành bảo đảm nhanh 
tt stc chóng, an toàn, có đủ tiện nghi 
sinh hoạt với đội ngũ nhân 
viên phục vụ lịch sự, tận tình, 
chu đáo. Chắc chắn sẽ làm 
vừa lòng quý khách trên 
những chuyến tàu suốt Bắc - 
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Xã luận 


GI VỮNG NIÊM TỊN 
ĐI CON ĐƯỜNG ĐÁ CHỌN: 


_ 


ý 3 đảng toàn dân ta đang ra súc phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đai hội VII của Đảng nhằm từng 
bước đa đất nước vươi ra khỏi khó khản và khủng hoảng kinh tẾ xã hôi, tiếp tục đi lên theo con 
đưỡng xã hội chủ nghĩa. Đảng ta kháng định : đôi mới, đi lên chủ nghĩ xã hội là mệnh lệnh của cuộc 
sống và là quá trình không thê đản ngược ở nước ta. Quá trình ấy có nhiều thuận lợi nhưng cũng có vô 
.vàn phức tạp khó khăn. Những diễn biển gân đây ở Liên xô và trên thể giới càng đặt chúng ta trước 
những thử thách mới rất gay gái. Cá người đã nêu vấn đề : tình hình thế giới phức tạp như vậy, liêu 
Việt nam có đứng vững và ấi lên chủ nghĩa xã hội được không ? 


* 

Không phải bây giờ chủ nghĩa xã hôi mới bị tiễn công. Chủ nghĩa xã hội ngay từ khi mới chỉ là “bóng 
ma ám ảnh châu Âu” đã bị các thế lực thù địch lu hét, tùm mọi cách xua đuôi, xóa bỏ. Khi chủ nghĩa xá 
hội đã thành hiện thực thì càng bị phản kích quyết liệt và điện cuông. Šau Cách mạng Tháng Mười Nga 
(1917), 14 nước tư bản để quắc liền xâu xúm bao vậy, tiễn công từ mọi phía và bằng mọi cách, kê cả 
hằng vũ trang xâm lược. hòng bóp chết nhà nước `xã hôi chủ nghĩa non trẻ đầu tiên trên thế. giới. Chiến 
tranh thể giới thứ hai - cuộc chiến tranh tàn khốc và đâm máu nhất do bọn để quốc phát xÍt gây ra - 
cig là nhằm tiêu diệt Liên xô, xóa số chủ nghĩa xã hội. Đánh bằng quân sự không được thì bao vây kinh 
tế, thực hiện diễn biển hòa bừnh, gây rồi loan về chính trí. làm mục rung tư tưởng tỉnh thân, lật đỗ từ 
bên trong, gây súc ép từ bên ngoài.... hoặc cùng môi lúc, sứ dụng kết hợp nhiều hình thức và biên pháp. 
Đánh vào thể hệ này chưa được thì đánh vào các thế hệ sau. Biết bao nhiêu chiến lược, chiến dịch, học 
thuyết, kế hoạch của những người cầm đầu các thế lực để quốc đã được đưa ra và thực thi để tiến 
công phá hoại chủ nghĩa xã hội, phá hoai chủ nghĩa Mác - Lê-nin và đảng công sản. 

Ở nước ta, cách mạng trong quá trình vận động và phái triển, không phải lúc nào cũng thuân lợi, trơn 
tru, chỉ có thành công ; trái lại, đó là một sự nghiêp có nhiều gian nan thử thách. trải qua nhiều bước thăng 
trầm. trôi lên trụt xuống, thâm chí có lúc thất bạt rất năng nè, tưởng như không sao gượng dậy được. 
Vf như những năm 1932 - 1933. sau cao trào Xô viết Nghệ tĩnh, cách mạng Việt nam bước vào thời kỳ đen 
tỗi, thoái trào. Hàng vạn người bị bắt, hàng nghìn người bị giết Chỉ riêng nhà tà Cên đảo đã có 793 
chiến sĩ cách mạng hy sinh, ở Công tum có 339 đồng chí bị thủ tiêu. Đảng công sản bị đàn áp và khủng 
bỗ rất nặng nề. Hàng loạt tÔ chức đảng và cơ sở cách mạng bị vỡ. Nhiều cán bộ lãnh đạo xuất sác 
của Đảng như Trần Phá (lúc đó là tông bí thư), Ngô Gia Tự, Nguyễn Đức Cảnh... bị bắt và bị. giấ. 


` 


2 


Hoặc như những ngày đầu sau Cách mạng Tháng Tám (1945), chính quyên cách mạng của nhân dân còn 


- tong trứng nước, đất nước cùng một lúc phải đối phó với đủ các loại thà trong giốc ngoài, vừa đông 


vừa hung bạo và xảo quyệt ; quân đôi chính quy chưa có. tài chính khánh kiệt, kho bạc rộng không, lũ lụt 


: đói kém gay gất, đất RưỚP mới giành được độc lập chưa có quan hệ ngoai giao với một nước nào, môi 


mình phải tự lo giải quyết lấy tắt cả. Đảng phải tuyêm bố tự giải tán, rút vào hoạt động bí mài. Đây lã 
thời kỳ “vận mệnh của TÔ quốc như nghìn cân treo sơi tóc !".- 

Rỗi những năm kháng chiến chống thực dân Phán, những năm đấu tranh chẳng ách cai trị của a để 
quốc Mỹ và bọn tay sai bù nhìn ở miễn Nam, biết bao phen cách mạng nước ta gặp khó khăn và tốn thất 
lò lớn. Nhưng với niềm tin và ý chí sát đá thực hiện mục tiêu lý tưởng, những người công sản và toàn 
thể nhân dân Việt nam đã “giữ vững chí khí chiến đấu" (lời Trần Phú trước khi chết) lần lượt vượi 
qua khó khăn thứ thách, từng bước trưởng thành và GIÓNH thắng lợi. Đúng như nhà thơ TỔ Hữu đã viết : 
“Mỗi lần ngả là một lần bớt dại", “Phong trào tạm lắng phong trào lại lên !°. 


\ 


Hoàn cảnh ngày nay không giống hoàn cảnh trước. kia, cách mạng xã hội chủ nghĩa khác cách mạng dân 


: lộc dân chủ. Nhưng ở vào thời điêm này, chúng ta vân có thể khẳng định : “Đảng ta và nhân dân ta quyết 


—=—-..}.-.--._"__————m—————————snidiixsssseee===m===== 


tâm không sì lay chuyên nội đi theo con đường xã hội chủ nghĩa, con đường mà Chủ tịch Hỗ Chí Minh, 
Đăng ta và nhân dân ta đã lựa chon. Dó là con đường duy nhất đúng đẳn"(_ §ự khẳng định đó không 
phải là chủ quan duy y chí, mà có sự phân tích khaa học trên cơ sở tông kết thực tiễn, kết tỉnh trí tuể, ý 
chf và nguyễn vọng của toàn đảng, toàn dân. 

Chúng ta tin rằng, nhân dân Việt nam dưới sự lãnh đạo đúng đán của Đảng công sản + Việt nam, có đủ 
trí thông mủnh k lòng dũng cảm để vượi qua những khó khuăn thử thách trước mắt, đưa sự ngiuêp cách 
mạng tiếp tục tiễn lên. Một dân tộc có nên văn hiến lâu đời, có ý chí tự lực tự cường vươn lên mãnh 
liêt, đã từng gan góc đánh thắng nhiều kẻ thù xâm lược, có truyền thống mấy nghìn năm dựng nước và 
giữ nước, dân tộc ấy nhất định không chịu lùi bước trước bất kỳ khó khăn nào ! Chúng ta nhất định 


| sẽ xây dựng và bảo vệ thành công chủ nghĩa xã hội trên đất nước Việt nam yêu quý của chúng ta í 


Niễm tin ấy không phải là ảo tưởng. Bởi vì : | 
Một : Chủ nghứi xã hội nảy sinh và phát triên là hợp quy luật khách quan, theo đúng sự vân động của 


| lịch sứ, cho nên nó có SứC sống riêng của nó, không dễ gì xóa bỏ được. Nước Nga xô ViẾt, môi nước vốn 
_ có trình độ phái triển trung bình trong những thận kỷ đầu của thể kỷ 20, giữa vòng vây trùng điệp của chủ 


nghĩa tư bản, môi mình đơn thương độc mã cũng đa từng xây dựng chủ nghĩa xã hôi, xây dựng Liên xô 


- thành môi siêu cường, đỗi trọng đáng bờm của chủ nghĩa để quốc, trụ cột của hòa bình, thành trì của 
: phong trào cách mang thể giới, đã từng đánh thắng chủ nghĩa phát xít, cứu loài người khỏi thảm hoa 
- điệt vong. Chủ nghĩa xã hôi đã từng là môt hệ thống thỂ giới có sức thu hút hấp dẫn hàng nghìn triệu 
' người trên hành tỉnh này, chắc chắn không dễ gì bị thủ tiêu. 


Hai : Việt nưn có gân 70 triệu dân, có điều kiên tự nhiên và tài 1guyên thuận lợi, sau bao nhiêu năm 
chiến tranh nay đang đi vào giai đoạn hòa bình xây dựng. Cục điện chính trị ồn định. Nhân dân vốn có lòng 
yêu nước nông nàn, cần cù lao đông, sáng tqo, gán gó với Đảng, một lòng đi theo Đảng. Sau nhiều năm 
xây dựng, nước ta cũng đã có môi số cơ sở vật chất kỹ thuật nhất định đang bất đầu phát huy tác dụng, 
nhất là các cơ sở điên, than, xỉ măng, khai thác dầu khí,... dân dẫn cân đối được một số chỉ tiêu quan 


trong. Điều có ý nghúa lớn là ó0 mẫy năm thực hiện đi mới, nền kinh tế nướt ta có như ng chuyên 


biến rất quan trọng, cả về cơ cầu và cơ chế quản lý, buớc đầu hình thành nên kinh tế hàng hóa nhiều 
thành phân theo định hướng xã hội chủ nghịa, vận dông theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà 


! nước. Nhiều tiềm năng đang từng bước được phát huy. 


(1) Đỗ Mười : Diễn ăn bế mạc Dại hội dại biểu toàn quốc lần thự VỊI DCS Việt nam. 


Những tiền bộ bước đầu về kinh tế, đời sống, về dân chủ hóa xú hội cùng với những thành (ưu trong 
các linh vực khác đã 1n phản quan trong củng có niềm tin của nhân dân vào ticn đã chủ HỆ U xả hội, 
vào xự lĩnh đựna của Đảng (lv \ 


Ba - Dáng ta từ nhiều mm nay đã nhận ra những thiểu sói, sai lằm ấu trí tả khuynh trong quá trình 
tiên hành cách mụng và hội chủ nghĩa và đã đề ra biện phấn kiên quyết khác phục. Đụi hội VÌ và Đụi hội 
\? của Đảng đá hoạch định đường lôi đổi mới toàn điện trên đất nước ta, quan niệm lại đúng đản hơn 
về chủ nghĩa tả hội và con đường đi lên chủ nghĩa và hội. Dù còn cần được tiếp tục bô sung, nhái triển, 
hoàn chỉnh, cụ thê hóa, nhưng những đường hướng cơ hán ấy sát hợp hơn với quy luật khách quan và 

-_ thực tiên Việt nam, đáp ứng được những yêu cảu và nguyên vong của nhân dân, được bầu bụn gản xa 
trên thế giới đẳng tình. Và trên thực tế, từ sau Đại hội VÌ của Đảng, đường hướng ấy đã được thể 
nghỉ. mì. Chúng ta đã chuyên hướng xủy dụng „ nhái triển kinh tế xã hội cũng như nhiều chính sách lớn 
về đái nội và đái ngoựi. Những thói quen và nén nghĩ cửa cả xã hội đang biến đôi ; nhiều cách Ông: mới 
đã và đang vi hiện. Việc tìm ra hướng đi đúng trên tỉnh thìn độc lập tự chủ và sáng tgo, là yếu tÔ hết 
sức quan trong đê chúng ta ?Ên :ục đì lên. 


Đội nụủ cán bộ, đảng viên húa tâm nhiều thể hệ, tay có môi bê phân thoái hóa, hư hỏng, làm mắt lòng 
tin của đân, nhưng đa số vẫn trung thành với sự nghiện của nhân dân, kiên định lận trường cách mạng, 
nhát trí với đường lỗi của Đảng, quyết tâm thực luên mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Nhiều đẳng chí 
được đào tạo, rèn luyện và trưởng thành trong cách mạng và hài chủ nghĩa. Toàn đụng đang cô. gúng tự 
chỉnh dẫn, tự đẢi mới, nàng cao trình độ và năng lực lãnh đụo của mình trong tình hình mới. 


Bún : Vấn đề cơ bản của cách mạng là vẫn đề chính quyền. Chính quyên của ta là chính quyền thuộc 
về nhân dân, trên cơ sở liên núnh giai cán công nhân với giá cấp nàng dân và tầng lớn trí thức, do Đảng 
công xún lành đạo. Máy năm cần đây, chính quyên các cáp đã có một số tiền bộ nhát định về quản lý 
và điều hành các công việc của đất nước, thực hành dân chủ, cải tiễn tô chức và phương thức hoại động. 
Sản tới. chứng ta sẽ sứa đôi Hiển pháp, tiễn lành cái cách bộ nuìy nhà nước theo hướng thực hiện tối 
hơn qioyCn dân ( G của nhân ckìn, giữ nghiêm LÝ c ơn xả hỏi, chuvCn chính với mui hành động xâm Phạm 
lợi ích của TẢ quác và nhân (ìn ; bộ máy gọn nhẹ, có thực quyên, hoạt đông có hiệu quả. Kiên quyết đấu 
tranh chẳng tệ thuưn nhúng, qgiin liêu trong các cơ quán nhì nước. 


Ai cu: Với chính sách đối nụogi rộng mở, Việt nam đang ngày càng có thêm nhiều hạn hè. Quan hệ với 
một số nước có sự “cải thiện rô rội, mở ra những triển vọng và hướng phái triển mới. Rất: nhiều RưỚc, 
nhiều câng ry nước ngoài đã và đang kết bụn làm ăn với ta. Các hình thức hợp tác ngày càng phong phú, 
đa dụng. llàng máy trăm dự án đầu tư của nước ngoài vào nước ta đã được ký kết. Kừn ngạch xuất 
khâu tăng khá nhanh trong hôn năm gần đây đã giảm được nhiều mức độ nhập siêu so với trước. Nồi 
chung, cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đụi MGện vú thể quác tế háa ngày càng ông là một 
thời cđ lớn cho nước ta phái triên. 


L8 


Rö ràng, chúng ta có cơ sơ đẻ dự đoán rằng những năm sứ (đi sẽ là những năm phái triển sôi động 
của cách mạng nước ta theo hướng đôi mu! : đng đán đi lên chủ nghữi xã hội. 


_ Văn đề gi0n trạng lúc này . phải Vvứng lòng tin. Mất của cái, thậm chí mất danh dự còn có thể lấy lại. 
Nhi mát lòng từn là mắt tất cả ! Cơ sở của lòng tin là đường lỗi đáng đến, phương hướng rö ràng, 
biện nhún dứt khoái. Cơ sở đó, Đại hội VII của Đảng đã bước đầu xây dựng nên. Thực tiễn sẽ chứng 
múnh và bô sung, phái triên. Trách nhiệm của mỗi đảng viên, trước hết của các cấp ủy và các cán bộ quản 
lý các ngành, các bộ phân là phải mang hết tình thần và nghị lực của người công sản lãnh đạo quần 
chúng đưa đường lỗi của Đại hội VÌI vào cuộc sông. luôn luân từ táo, củng cố và giữ vững lòng tín. 

Trong khó khăn, càng phải vững lòng tín Í 
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: | 


VÂN ĐỂ NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN 
'VÀ NÔNG DÂN Ở NƯỚC TA - 


ƯỚC ta đi lên chủ nghĩa xã hội từ một nền 
Ý sản xuất nhỏ, kinh tế nông nghiệp là chủ yếu, 
bởi vậy vấn đề phát triển sản xuất nông nghiệp 


luôn được bàn và tập trung sức giải quyếL Từ Đại 


hội V của Đảng, nông nghiệp đã được xác định ở vị 
trí hàng đầu trong nền kinh tẾ quốc dân. Những 
năm gần đây, nông nghiệp nước ta đã đạt được 
những kết quả đáng kể, sản lượng lương thực ngày 
một tăng. Từ năm 1986 đến năm 1989, bình quân 


lương thực mỗi năm tăng 1 triệu tấn ; đặc biệt năm _ 


1990, chỉ có hai vùng đồng bằng Bắc bộ và Nam 
bộ đã đạt 21,5 triệu tắn. Kết quả thu được tuy mới 
là bước đần, song đã chứng minh quan điểm của 
Đảng về phát triển một nền nông nghiệp toàn diện, 
gắn việc giải quyết vấn đề nông nghiệp với nông 
thôn và nông dân là hoàn toàn đúng đắn. 

Tuy nhiên, nông nghiệp, nông thôn và nông dân ở 


nước ta còn nhiều vấn đề nổi cộm và lâu dài cần ` 


được chúng ta nghiên cứu nghiêm túc và tìm biện 
pháp tháo gỡ  _ | 


* 


Nông nghiệp, nông thôn và nông dân vốn có quan 
hệ hữu cơ, vừa ràng buộc lẫn nhau, vừa tạo tiên 
đề cho nhau cùng vận động và phát triển. Mọi hành 
động vi phạm, phủ nhận mối quan hệ đó, đều không 
thê đem lại hiệu quả cho nên kinh tẾ xã hội. 

Ngay dưới chế độ cũ, giai cấp thống trị cũng đã 
ít nhiều nhận thức được mối quan hệ đó, cho nên 


NGUYÊN VĂN Thì ° 
trong các chính sách của nó, việc giải quyết vấn đề 
sản xuất nông nghiệp thường đi liền với việc giải 
quyết những yêu cầu của nông dân về xây dựng 


_ nông thôn. Với quan điểm “đĩ nông vi bản,” nhiều 
triều đại phong kiến đã có chính sách tư nhân hóa 


ruộng đất : triều Trần có chế độ điển trang và đại 
điền trang ; triều Lê có chính sách quân điển, khi 
thiên tai mất mùa, hoặc vua chúa băng hà cũng có 
thể xóa thuế, miễn thuế cho nông dân. Nguyễn Công 
Tnứ chiêu tập nông dân lưu tán về khai phá đất đai - 
ở vùng Kim sơn, Tiền hải để xây dựng nông thôn, 
phát triển nông nghiệp, mưu cuộc sống cho nông 
dân. | | : 

Dĩ nhiên, mỗi vấn để (nông nghiệp, nông thôn, 
nông dân) đều có vị trí riêng và quan hệ đến nhiều 
lĩnh vực kinh tế, xã hội khác. Nông nghiệp không 
thể tách rời sự tác động của công nghiệp, thủ công 


nghiệp, thị trường, khoa học kỹ thuậL Nông dân 


không biệt lập với các giai cấp, các tầng lớp khác 
trong cộng đồng. Nông thôn có quan hệ với thành 
thị... Khi nghiên cứu từng vấn đề, cần đi sâu vào 
mỗi khía cạnh độc lập trương đối của nó để tìm tòi 
suy nghĩ. Song khi giải quyết trong thực tiễn thì 
không thể tách riêng từng vấn để, mà phải đặt cả 
ba vấn đề trong mối liên hệ nhân quả, cái này làm 
tiên đề cho cái kia cùng phát triển trong một chỉnh 
thê. Điều đó có nghĩa là : muốn giải quyết vấn đề 


* Phó tiến sĩ kinh tế học, Bí thư Huyện ủy Quảng xương, 
Thanh hóa 
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nông nghiệp đúng với vị trí mặt trận hàng đâu, phải. 


đồng thời giải quyết vấn để nông thôn và vấn để 


nông dân. Chẳng khác nào khi nói thủy lợi là biện- 


pháp hàng đầu, thì điều đó đâu chỉ muốn nói giải 
quyết nước cho sản xuất nông nghiệp là điều quan 
trọng nhấL Ở đây, cần phải thấy thêm một ý sâu 
xa nữa là : muốn vậy, người nông dân phải ra sức 
đào mương, đấp đập, mua sấm bơm nước, vừa làm 
thủy lợi, vừa làm giao thông, làm mạng lưới điện, 
đề xây dựng nông thôn mới, đời sống mới của 
mình. 

Ở tâm vĩ mô, khi nghiên cứu, xem xét vẫn để 
nông nghiệp, không thể tách với nông thôn và nông 
dân. Thật vậy, xây dựng một xã hội tiến bộ ở nước 
ta không thẻ là sự hô hào chung chung, mà phải bằng 
những thực tế tiến bộ ở mỗi lĩnh vực, mỗi địa bàn, 
trước hết là địa bàn nông thôn, bởi vì ở đây có 
khoảng 50 triệu nông dân, tức là tuyệt đại đa số nhân 
dân nước ta, đang sinh sống. Những bước tiến của 
nông dân phải là thước đo cơ bản của tiến bộ xã 
hội. Nếu có sai lầm về vấn đề nông dân trong 
đường lối chung và chiến lược kinh tẾ - xã hội, thì 
khó có thể có thắng lợi của chủ nghĩa xã hội. 

Nhìn vào nông thôn nước ta hiện nay, chúng ta 


thấy chưa có một chương trình xây dựng nông thôn ` 


hoàn chỉnh, mang tính chiến lược. Điều đó cũng có 
nghĩa là chưa có một hệ thống chính sách thật thỏa 
đáng với nông dân. 

VỀ kinh tế : Ta mới kêu gọi, thúc giục sản xuất, 
bàn nhiều vấn để đầu tư, trang bị kỹ thuật, xây 
dựng kết cấu hạ tầng cho sản xuất, mà còn xem 
nhẹ các chính sách xã hội đối với nông thôn và nông 
dân. Cần quan niệm những chính sách này là bộ 
phận hợp thành của đường lối phát triển kinh tế xã 
hội nhằm thúc đây tính tích cực của người lao động 
làm giàu chơ đất nước, chứ đây không phải là sự 
hỗ trợ hay làm “việc thiện” đối với nông dân. 

Từ khi có Nghị quyết 10 của Bộ chính trị, nông 
thôn đã và đang có sự biến đôi rất quan trọng và sâu 
sắc. Nông dân từ chỗ là người sản xuất thụ động, 
không gắn với sản phẩm và mục đích cuối cùng, 
: | 


nay đã tích cực, chủ động hơn trong sản xuất. Mọi © 


việc trước đây do hợp tác xã hoàn toàn quyết định, 
thì nay từng hộ, từng xã viên, ở một mức độ nhất 
định ; đã tỏ rõ quyên làm chủ. Đó là nguồn động lực 
mới cho những biến đổi khác tiếp theo. Nhưng 
hiện nay có khó khăn là vấn để việc làm của nông 


. đân vẫn chưa giải quyết được căn bản. Ví dụ ở 


huyện Quảng xương chúng tôi (một huyện trọng 
điểm lúa của tỉnh Thanh hóa), số lao động nông 
nghiệp mới có việc làm khoảng 200 ngày trong năm ; 
những năm gần đây, số lao động không có việc làm 
có xu hướng tăng. Việc làm thiếu, ảnh hưởng đến 
thu nhập, đến lợi ích và công bằng xã hội. Điều đó 
kìm hãm tính tích cực lao động và sáng tạo của cơn 
người. 

Với tác động của khoán 10, thu nhập của các hộ 
nông dân có khá lên, nhất là ở những phần ruộng 
đất được đấu thầu, nhưng do còn nhiều cơ chế, 
chính sách về lưu thông, tín dựng, giá cả, cung ứng 
vật tư, thuế nông nghiệp... chưa hợp lý, nên tốc độ 
tăng trưởng kinh tẾ nông nghiệp còn thấp. 

Nhà nước gần như thả nổi việc cung ứng vật tư 
ngoài thị tường, vì vậy những cơn sốt vật tư nông 
nghiệp ảnh hưởng rất lớn tới sản xuất và thu nhập 
của người nông dân. Khi nông dân được mùa, cần 
bán nông sản phẩm, thì nhà nước lại không có tiền 
mặt để mua, do đó họ bị ép cấp, ép giá. Ngay trong 


_ khoán 10 như cơ chế hiện nay, phần “sản lượng 


khoán” dành cho họ thực ra chưa đủ bù đấp sức lao 
động, nên mức độ kích thích chưa cao (30% số hộ 
nông dân sau khoán 10 giàu lên nhanh chủ yếu không 
phải do làm ruộng mà do làm dịch vụ, làm kinh tế 
vườn, ao cá...). Việc VN NHNONELUIN.S 
giải sâu sắc hơn nữa. 

Hai lần nâng giá năm 1981 và 1985, nông dân đều 
là người bị thiệt thòi hơn cả. Có lúc chúng ta nói 
nâng giá vật tư để bảo đảm tích lũy, cân bằng ngân 
sách. Nhưng giải thích như thế nào về mặt công 
bằng xã hội ? về mặt tích lũy là phải từ sản xuất, 
chứ không thể từ lưu thông ? 

Về chính trị - xã hội : Nông thôn chưa phải đã yên 


„ 
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ôn thực sự. Đề nông dân yên tâm phấn khởi làm ăn, 
cần quan tâm hơn nữa vấn để an ninh xã hội. Không 


Ít nơi các tổ chúc đảng, chính quyền và ngay cả tổ ' 


chức kinh tế hợp tác xã vẫn còn tình trạng hành 
chính quan liêu. Một số ít cần hộ trở thành kẻ áp bức 
quần chúng. Có xã, đã phải xử lý cho ra khỏi đảng 
_ cả chủ tịch, chủ nhiệm, thường trực đảng, cách 
chức cả bí thư đảng ủy xã, hai lần thay đổi đảng ủy, 
UBND xã và hợp tác xã mà nhân dân vẫn chưa thỏa 
mãn. Tát nhiên, trong quần chúng có những người 
quá khích, cực đoan, gây rối ; nhưng phải thấy rằng, 
tệ quan liêu áp bức quần chúng là một thực tế. 
Khẩu hiệu “nông dân là quân chủ lực”, “là đồng 
minh đáng tin cậy” đường như đã bị lãng quên. - 

Nông thôn còn nhiều lạc hậu so với thành thị, 
nhất là về văn hóa, giáo dục. Trình độ văn hóa của 
chủ hộ nông dân thường chỉ ở mức lớp 5 lớp 6 ; 
tình trạng mù chữ và tái mù chữ có chiều hướng gia 
tăng. Trình độ dân trí nói chung còn thấp. Thông tin 
đến với nông dân hạn chế. Tệ mê tín dị đoan đang 
phục hồi và phát triển. Phải chăng người nông dân 
gặp quá nhiều khó khăn khiến họ nghiêng về “thế 
giới tâm linh” trong đời sống tỉnh thần ? 

Tóm lại, muốn cho quan điểm nông nghiệp là mặt 
trận hàng đầu giữ được đúng ý nghĩa 'của nó ; 
muốn thực sự giành được thẳng lợi trên mặt tận 
kinh tế nông nghiệp, chúng ta phải giải quyết đồng 
bộ cả ba vấn để nông nghiệp, nông thôn và nông 
dân. Tách rời sự tiến hộ nông thôn, tách rời lợi ích 
và quyên làm chủ của nông dân, thì không thể hy 
vọng phát triển mạnh nông nghiệp được. 


* 


Từ tình hình trên, tôi xin kiến nghị mấy vấn đề 


như sau : 

Một là, thực hiện dân chủ ở nông thôn, trước hết 
là dân chủ về kinh tế. Chỉ có dân chủ về kinh tế 
mới đảm bảo được dân chủ về chính tị, xã hội. 


Nếu mất dân chủ về kinh tế, thì những kẻ quan: 


liêu, ăn hám, tham nhũng, ức hiếp nông dân sẽ có 


cơ sở đề tổn tại. Chúng ta đã tiến hành cải tiến quản 
lý nhiều lần, nhưng với cơ chế hợp tác xã cũ, mô 
hình quản lý cũ, hiệu quả thu được không bao nhiêu 
do không phát huy được tính tí h cực của nông dân. 


' Người nông dân còn thụ động và thờ ơ đối với sản 


xuất, chừng nào cơ chế và pháp luật chưa cho phép 
giải quyết triệt đề tệ “tham những” và “ức hiếp”. 

Cách khoán, cách đấu thầu như hiện nay là một 
hình thức quản lý bảo đảm dân chủ về kinh tế. Phát 
triển kinh tế hàng hóa để nông dân lập quan hệ với ' 
nhà nước và các thành phần kinh tế, xã hội khác 
thông qua thị trường, là một biện pháp bảo đảm dân 
chủ về kinh tế, Chỉ như vậy, nông dân mới làm chủ 
ruộng đất và tư liệu sản xuất, mới chủ động trong 
quá trình sản xuất, mới tính được giá thành sản 
phẩm, tính được mức thu nhập trong quá trình trao 
đổi và làm chủ quá trình đó. Không ai có thể gò ép họ 
được. : 

Quy mô tổ chức quản lý kinh tế xã hội nên vừa 
phải. Ở Quảng xương, chúng tôi đã thử “gấn quản 
lý hành chính, quản lý xã hội với quản lý kinh tẾ. 


. trên quy mô thôn xớm”. Qua làm thử, chúng tôi thấy 


quy mô thôn xớm giải quyết được nhiều vấn đề: 
phù hợp với cơ chế quản lý mới : về sản xuất, 
phân phối ; về chính trị, văn hóa (nhất là văn hóa 
làng xóm) ; và cả về năng lực cán bộ. Quy mô xã như 
lâu nay là quá lớn, không thích hợp, đã bộc lộ nhiều 
khó khăn và nhược điểm trong cơ chế quản lý mới. 
Dân chủ về kinh tế phải gấn với dân chủ về 
chính trị, bảo đảm cho nông dân thực sự là người 
chủ nông thôn mới. Tình trạng như trước khoán 10, 
thì chỉ có ban quản trị hợp tác xã và những cán bộ 
chủ chốt trong chính quyển xã mới thực sự có 
“quyền làm chủ” ở nông thôn. Nhiều nơi, ban quản 
trị hợp tác xã còn lấn át cả chính quyền xã. Bởi vậy, 
phải xây dựng cơ chế bảo đảm cho nông dân nói 
riêng và nhân dân nói chung, thật sự có quyền bầu 
cử, kiểm tra, giám sát và bãi miễn những người 
được bầu nhưng đã trở thành những “ông quan” mà 

họ không còn tin tưởng. 
Hai là , nâng cao dân (rí, nâng cao trình độ văn hóa, 
7 


Đợi hội VN - Lý luộn vỏ thực liền 


khoa học và công nghệ của nông dân. Phải nhanh 
chống tổ chức lại hệ thống thông tin cho nông thôn, 
nông dân. Đã trình độ thấp, lại thiếu thông tin, thì 
không thể có dân chủ thực sự ; chưa nói còn có nguy 
cơ bị lừa gạt bởi những phần tử cơ hội chống phá 
cách mạng. 

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, thâm canh tăng 
vụ, chuyển đổi mùa vụ và bố trí cơ cấu cây trồng 
hợp lý, để đạt được sản lượng và giá trị lớn. 
Lượng thực vẫn là vấn đề cốt tử, nhưng phải là 
lương thực hàng hóa. Nhất thiết không trử lại tự 
cấp tự túc. Thủy lợi vẫn là biện pháp kỹ thuật hàng 
đầu và là nhiệm vụ rất quan trọng ở nông thôn. Tùy 
nơi mà có:cách làm cụ thể, nhưng phải thực hiện 
phương châm “nhà nước và nhân dân cùng làm”. 

Biết gắn thủy lợi với giao thông ; đặc biệt phải 
làm tốt giao thông nông thôn ; cần có chính sách 
nhanh chóng đưa điện, đưa máy công tác và công 
nghiệp chế biến vào nông thôn. Tạo công ăn việc 
làm và nâng giá trị sản phẩm nông nghiệp. Đặc biệt 
quan tâm đến cán bộ xã và đưa cán bộ khoa học kỹ 
thuật về nông thôn. 

Bón là, nhà nước . tăng cường giúp đỡ nông dân, 
nghiên cứu hình thức tín dụng hợp lý để nông dân 
có vốn sản xuất ; đầu tư trực tiếp cho hộ nông dân, 
cho người trực tiếp sản xuất, làm sao để nhà nước 
không bị chiếm dụng và mất vốn. 

Nhà nước cần có sự đầu tư phù hợp vẻ kỹ thuật, 
có phần tính vào chỉ phí, để trao đổi với nông dân, 

_ nhưng có phần ngân sách nhà nước phải gánh chịu. 
Đối với vật tư chiến lược cần thiết cho sản xuất 
như phân đạm, thuốc trừ sâu... nhà nước phải độc 


quyền để kịp thời trao đổi với nông dân theo giá 
thích hợp. Không nên để tư thương thao túng, gây rối 
loạn thị trường, tùy tiện nâng giá và bất chẹt người 
». | 

Khi chuyển sang cơ chế mới nhằm phát triển sản 
xuất và phát huy mọi thành phần kinh tẾ, thì sự phân 
hóa giàu nghèo, biến đổi cơ cấu giai cấp ở nông 
thôn là điều không tránh khỏi. SỐ người giàu có 
tăng lên, song cũng có một bộ phận nông dân nghèo 
đi do không có vốn, do không biết làm ăn, hoặc do 


siêng ăn nhác làm. Tùy mỗi loại nghèo mà có biện 


pháp giúp đỡ thích hợp. Nhưng, như thực tẾ cho 
thấy, số đông hiện nay thuộc các gia đình neo đơn, 


thương bình, liệt sĩ... Nhà nước cần có chính sách 


giúp đỡ, điều hòa lợi ích, để nâng dằn mức sống 
của các hộ này. 

Sớm ban hành luật về quyền thừa kế, chuyển 
nhượng ruộng đất cho nông dân nhận khoán ; nhanh 
chóng khắc phục tình trạng manh mún ruộng đất 


' trong “khoán 10". Cần nghiên cứu gấn kinh tẾ 


đồng ruộng với kinh tế vườn thành kinh tế điền 
trại trong quy hoạch nông thôn mới. 

Năm là, xúc (iến việc chỉ đạo, điều tra, khảo 
nghiệm để có thể sớm kết luận về mô hình kinh tổ - 
xã hội thích hợp ở nông thôn. Có nhiều đề tài cần 
được quan tâm nghiên cứu, như : tổ chức hợp tác 


'xã nông nghiệp ; khoán hộ gắn với quyền sử dụng 


lâu đài, chuyển nhượng và thừa kế ruộng đất ; hợp 
tác xã dịch vụ nông nghiệp hay tổ hợp dịch vụ và tổ 


chức khuyến nông ;: khoán hộ hạy nên tổ chức “trại 


chủ nhỏ”... 
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Xây dựng lỗi sông mới ' 
trong giai đoan hiện nay 


Lộ 


Cương lĩnh xây dựng đất nước trong. thời kỳ 
quá độ và Chiến lược ổn định và phát triên kinh 
té xã hội đến năm 2000 phản ánh thực chất các 
quá trình vận động của xã hội ta, và cũng là một phát 
hiện lớn về giải pháp, mục tiêu xây dựng cuỘc 
sống mới mà nhân dân ta mong đợi. 

Xã hội ta hiện nay là một xã hói quá độ, nếp sống 
của nó chưa phong hóa và lối sống đang vận đông, 
phát triển. Nó không phải là tư bản chủ nghĩa mà 
cũng chưa là xã hội chủ nghĩa. Các quan hệ vật chất 
cơ bản trong xã hội như quan hệ sở hữu, quan hệ lao 


động, quan hệ phân phối, chưa xác định rõ tính chất. 


hình thái kinh tế - xã hội. Dù chúng ta xác định xã 
hội Việt nam hiện nay có nhiều hình thức sở hữu, 


lấy nền sản xuất hàng hóa và kinh tẾ thị trường. 


làm khâu trưng tâm, thì nó cũng chưa thê đặc trưng 

_ cho một kiểu hình thái kinh tế - xã hội nào.  . 

_— Mỗi lối sống đầu có mới với chất và mốt tỉnh 
thần. Khối chỉ số lao động, thời gian lao động, 
cường độ lao động, và nhất là năng suất lao động, 

_ là bản chất sâu xa nhất trong mặt vật chất của lối 


_ sống. Nó quyết định mức sống, phúc lợi vật chất, 


_ xã hội và nhiều quan hệ rộng lớn khác. Lao động 

_ thưởng chiếm 1/3 thời gian sinh sống của mỗi 

_ người. Năng suất lao động cao có ảnh hưởng đến 

_ thời gian tự do, học tập văn hóa, thỏa mãn như cầu 

_ về thể đực, thể thao, và ở mức độ nhất định, có 
_ quan hệ đến hạn bè, hôn nhân và gia đình. 

Trong xã hội ta hiện nay, sự phân hóa và phân công 

lao động chưa sâu ; tuyệt đại bộ phận còn trong dây 

_ chuyền sản xuất nhỏ ; lao động chân tay, cơ bắp 

, còn chiếm một tỷ trọng rất kớn. Quá trình xã hội 

' hóa các quan hệ sở hữu trong xã hội đang diễn ra 

| thông qua con đường phát triển các xí nghiệp quốc 

| doanh, xí nghiệp tư bản nhà nước, xí nghiệp cô 


phần, hợp tác xã, hộ gia đình. Năng suất lao động, 
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còn thấp, thu nhập thực tế bình quân theo đầu . 
người đứng vào hàng các nước kém phát triển. 
Tuy nhiên, rất nhiều nhân tố mới đã xuất hiện 
từ cơ sở vật chất của xã hội, đặc biệt là trong lĩnh 
vực lao động. Khoa học, kỹ thuật, công nghệ đang 


-_ gia tăng trong khu vực sản xuất nông nghiệp và công 


nghiệp. Đội ngũ, thành phần và chất lượng những _ 
người lao động đang chuyền biến theo hướng nâng 
cao rõ rệt. Trước đây, đội ngũ lao động thường văn 
hóa thấp, tuổi trung bình cao. Hiện nay, lớp học sinh ` 
có học vấn, bộ đội chuyển ngành, cơn em đi lao động 
ở nước ngoài về, những công nhân kỹ thuật, kỹ sư, 
bác sĩ, các nhà khoa học trẻ tuổi đang bổ sung ngày 
một nhiều cho đội ngũ những người lao động mới. 

Khuynh hướng rõ rệt nhất hiện nay là 0rí tuệ đang 
ngày càng đóng vai trò quan (rong trong việc nâng 
cao năng suất lao đông. Việc gia tăng hàm lượng đí 
tuệ trong nên sản xuất mới ở nước ta không chỉ - 
có ý nghĩa về sự tăng trưởng nhịp độ phát triển, 
khởi động cho mộï sự vận hành mới của xã hội hòa 
nhập vào nền văn minh của loài người, mà còn là 
mắm mống tốt đẹp của một lối sống mới khi 
chúng ta vượt qua xã hội quá độ. 

Hiện nay, hệ thắng đánh giá lao động ở xã hội ta 
đang chuyển biến rất nhanh. Trước đây, tiêu chí 
điều chỉnh các hình thức lao động ít chú ý đến các 
quy tình công nghệ, trình độ thành thạo nghề 
nghiệp, mà chú ý nhiều đến động cơ, sự cần cù, 
quan hệ giao tiếp, thậm chí có lúc chủ nghĩa lý lịch . 
đẩ trở thành quy tắc trong cuộc sống. Phương thức 
đánh giá ấy hiện nay đã lỗi thời. Lao động, năng 
suất lao động đang được mở đường từ một cách 
nhìn mới - cách nhìn hiệu quả của quan hệ kinh tế 
hàng hóa. 


* Phó tiến sĩ mỹ học 
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Đã có một thời người ta cho rắng năng suất lao 
động, trình độ công nghệ, khối lượng thực phẩm, 
chất lượng giao thông vận tải, số ca lo dinh dưỡng, 
thu nhập bình quân, diện tích nhà ở, tuổi thọ trung 
bình, cơ cấu thời gian lao động tự do, v.v. dù chỉ 
số có thấp cũng không ảnh hưởng gì đến lối sống. 
Quan niệm này khẳng định rằng đời sống vật chất 
của xã hội thấp vẫn có thể xây dựng lối sóng cao 
đẹp. 

Sự thật thì mặt vật chất là cái quyết định, là cơ 
sở để xây dựng lối sống. Tuy rằng mặt vật chất 
không phải là toàn bộ lối sống, nhưng nó trực tiếp 
ảnh hưởng đến mức sống, là cơ cấu nền tảng để 
từ đó người ta xây dựng chất lượng sống. Không 
chú ý đến mặt này thì mợi ý đồ xây dựng môi lối 
sống đẹp trong thời đại chúng ta đều rơi vào uy ý 
chí. Nhìn chung, về mặt số lượng và chất lượng, 
cơ sở vật chất trong xã hội ta còn rất (hấp. Lương 
thực, thực phẩm, giao thông vận tải, hàng hóa tiêu 
dùng... phải được tăng trưởng mạnh mẽ mới tạo 
điều kiện mới mẻ cho các nhân tố tốt đẹp của lối 
sống xuất hiện. 

Bản thân lối sống là hoạt động mang nội dung tính 
người. Dù là hoạt động vật chất thì nó cũng dựa 
trên tài nguyên con người, nó bao chứa khía cạnh 


tỉnh thần của*“con người. Hoạt động sống không 
mang ý nghĩa tỉnh thần đều có thể coi là hoạt động 


nhi nhân. VỀ phương diện xã hội, đó là hoạt động 


_ chết. Các giá trị, các động cơ, tỉnh thần, tình cảm, 


nghệ thuật đều là cơ cấu bên trong của lối sống. 
Xem xét mặt tỉnh thần của lối sống trước hết là 
quan tâm đến hệ thống sản xuất, phân phối và sử 
dụng nh thần của xã hội. Nó có cả thiết chế vật 
chất và cơ chế điều hòa các giá trị thẹo các mục tiêu 
có tính toán đến lợi ích của giai cấp lãnh đạo. Ở 
nước ta, hệ thống này đa dạng, phong phú, và có lúc 
vượt trước quá xa các điều kiện vật chất. Hệ thống 


ˆ các cơ quan tuyên truyền, giáo dục, thông tin, văn 


hóa, thư viện, xuất bản, nghệ thuật... đã từng được 
xây dựng và mở rộng. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế 
của nó trong xây dựng lối sống mới không tỷ lệ 
thuận với công sức bỏ ra. Nó chưa bám sâu và hỗ 
trợ đúng đấn cho các điều kiện vật chất. Thậm chí, 
có lúc nó thúc đây các mặt lạc hậu của lối sống, ràng 
buộc sự phát triển của các mặt tiến hộ. 
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Điều cơ bản trong mặt tỉnh thần của lối sống là 
giữ gìn các giá trị, điều chỉnh các hành vi, bảo vệ 
các quan hệ nhân đạo, nhân bản sâu xa của cuộc 


` sống. Muốn xã hội ồn định thì gia đình phải ồn định, 


đất nước có kỷ cương, con người phải được giáo 
dục cái đúng, cái tốt và cái đẹp. Muốn khuyến khích 


tinh thần hiếu học thì phải tôn sư trọng đạo, không 


phân biệt giàu nghèo, cổ vũ tài năng và bảo vệ danh 
tiếng làm cho gia phong vẻ vang, hương phong danh 
giá. Muốn gìn giữ bản sắc dân tộc của văn hóa phải 
xây dựng các phẩm cách văn hóa, các gia đình văn 
bóa, các quan hệ giao tiếp có văn hóa, và trên hết là 
văn hóa trong lao động gắn với các giá trị truyền 
thống. : 

Xã hội ta hiện nay còn chịu rất nhiều ảnh hưởng 
của các giá trị tỉnh thần của xã hội truyền thống. 
Nhiều yếu tố của các giá trị ấy hòa nhập vào lối 
sống mới trở thành nguồn lực phát triển xã hội, 
nhưng còn không ít các yếu tố tỉnh thân của xã hội 
truyền thống đã trở thành phản giá tị trong lối 
sống mới hiện nay. Tâm lý bình quân, tư tưởng cục 
bộ, thái độ coi lệ làng hơn phép nước đã cản trở rất 
lớn sự nghiệp xây dựng lối sống mới của chúng 
ta. 

VỀ mặt tính thần, lối sống mới Việt nam phải 
được xây dựng trên mỘt nên dân chủ toàn diện, 
Không có nền dân chủ-này thì không thể phát huy 
được các giá trị văn hóa truyền thống, không thúc 
đầy được các khả năng sáng tạo, và nhất là không 
thể giao lưu quốc tế rộng rãi được. | i 

Do nhiều lý do chủ quan và khách quan, nền dân 
chủ trong xã hội ta phát triển chưa mạnh, chưa sâu. 
Một trong những nguyên nhân này thuộc về trình độ. 
dân trí. Một nên dần chủ cao và sâu không phụ thuộc : 
hoàn toàn vào ý chí của giai cấp lãnh đạo. Nếu nhân 
dân tự giác, trưởng thành thì những giá trị tỉnh thần 
đúng đấn sẽ được xác lập một cách mạnh mẽ và dt: 
yếu. _ 

Về mặt dân chủ, sự gia tăng quyển và nghĩa vụ. 
công dân là nội dung quan trọng của lối sống mới. 
Cốt lỡi của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là mọi 
quyền lực đều thuộc về nhân dân lao động, mợi 
quan hệ xã hội phải được xây đựng trên nên táng 
nhân hản lâu dài, Việc dân chủ hóa toàn bộ đời sống 
tỉnh thân của xã hội ta phải dựa trên nền tảng khoa 


học và pháp luật. 

Nền văn hóa cổ truyền của người Việt c có thiết 
chế, kỷ cương theo đức trị. Mọi quan hệ xã hội đều 
có sự phát triển ưu tiên của các quan hệ đạo đức lấy 
chuẩn hiện - ác làm trung tâm. Pháp luật chưa trở 
thành chuẩn tắc kiểm soát toàn diện các quan hệ xã 
hội. Xây dựng lối sống mới-dựa trên các giá trị đạo 
đức, nhưng các giá trị đạo đức phải dựa trên cơ sở 
của cái đúng. Không thể là đạo đức của sự chấp 
nhận. Khoa học và pháp luật lấy cái đúng làm chuẩn 
giá trị. Cái đúng tạo ra quyền bình đẳng rộng rãi 


trong mọi quan hệ xã hội. Từ người đứng đầu - 
nước đến người dân bình thường đầu sống và 


làm việc theo pháp luật, bình đẳng trước pháp luột. 
Mọi sự cải tạo xã hội không dựa trên ý đỗ cá nhân 
mà phải trên tỉnh thần khoa học. Khoa học, luật pháp 
là xương sống của nền dân chủ, cũng là linh hỗn 
của lối sống mới. 

Chúng ta xây dựng lối sống mới trong nền vấn 
hóa mới đậm đà bản sắc dân tộc mạng tính hiện 
đại. Lối sống mới Việt nam hôm nay đang hướng 
về phía hiện đại từ các mạch nguồn của nền phong 
hóa truyền thống xa xưa. Tâm lý thích ứng, chủ 
nghĩa yêu nước, tình cảm quê hương, ý thức tiết 
kiệm, tỉnh thần hiếu học, ý chí tự lực, tự cường, 
lập thân, lập chí, lập nghiệp, đã tạo lập tính nền nã 
phương Đông trong lối = của người Việt hiện 
đại. 

Trong thế giới liệt nay, sự phát triển chính trị - 
xã hội diễn ra trong các quốc gia dân tộc có chủ 
_ quyền, có lãnh thổ, có điều kiện tự nhiên, dân cư và 
cơ tầng dân tộc đặc thù. Bản sắc dân tộc của văn 
hóa in hẳn trên lối sống. Các cách cảm, cách nghĩ 
mới mẻ đều được chế tạo lại. Các tình cảm, tư 
tưởng, thị hiểu hiện đại nhất chỉ có thể thâm nhập 
vào lối sống mới khi nó qua một quá trình công 
nghệ được tổn tại phổ biến trong xã hội Việt nam. 

Lối sống mới Việt nam cần mang bản sắc dân 
tộc đậm đà nhưng phải có quan hệ sâu rộng với thế 
giới hiện đại. Loài người hôm nảy với nên thông 
tin màn hình đã bước vào làn sóng vấn minh mới. 
Để tiến vào nền văn minh tin học, trước hết chúng 
ta phải xây dựng được một lối sống công nghiệp. 
Sự phát triển của công nghiệp sẽ hình thành. tư duy 
khoa học, khắc phục tư duy kinh nghiệm, cải tạo các 
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phong tục, tập quán lỗi thời, tổ chức lại lao động 
nông nghiệp, nâng cao chất lượng lao động thủ công, 
làm xích gần các quan hệ giữa thành thị và nông 
thôn. Và đó cũng là những tiền đề cơ bản để hình 
thành lối sống công nghiệp. Lối sống công nghiệp 


-sẽ chuân bị các cơ SỞ cần thiết để dân tỘc ta tiền 


về phía tước, dựa trên sự phát triển ưu tiên của 
khoa họ. và luật pháp, lẤy cái đúng là hệ chuẩn giá 
trị. Nó chuẩn bị cho con người sống trong sự phát 
triển ưu trội của các quan hệ thẩm mỹ lấy cái đẹp 
là hệ chuẩn giá trị trong nên văn mình tin học. 

Để hình thành được lối sống công nghiệp một 
cách phổ biến, khâu trung tâm là phát triển nhân cách 
cóỏn người. Phong cách sống của con người, diện 


mạo đạo đức, phẩm hạnh cá nhân, năng lực lao 


động, hôn nhân, gia đình, trình độ văn hóa giáo dục, 
các định hướng giá trị, giao tiếp xã hội, là những 
mặt quan trọng nhất trong nhân cách. Trong xã hội 
ta ngày nay, việc hình thành một nhân cách mới có 
sự phát triển tốt về thể chất, phong phú về tỉnh 
thần, đủ bản lĩnh đíp ứng những nhiệm vụ lịch SỬ. 
mới, là một trong những mục tiêu quan trọng của 
sự nghiệp xây dựng lối sống mới. 

Con người Việt nam vốn cần cù, khiêm tốn, giản 
dị, có lòng yêu nước, yêu quê hương, sống vị tha và 
thích ứng. Đó là tài nguyên rất quan ưọng để chúng 
ta xây dụTig các nhân cách mới. Tuy nhiên, con - 
người Việt nam cũng đang bộc lộ những thiếu hụt 
so với các nhiệm vụ lịch sử đặt ra cho đất nước. 
Đó là sự thiếu hụt về tư duy kinh tẾ thị trường, 


- trình độ khoa học và công nghệ mới. Đó là sự thiếu 


hụt về các cá tính mạnh mẽ, các khát vọng cháy bỏng 
trong sáng tạo, tính kỷ luật cao trong sản xuất. 

Các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội đòi hỏi 
xuất hiện một kiểu nhân cách mới. Đó là nhiệm vụ 
xây dựng một nước Việt nam giàu mạnh về kinh 
tế và quốc phòng, phong phú về văn hóa tỉnh thần 
và ổn định về lối sống, 

Thực chất của sự nghiệp xây dựng lỗi sống mới 
ở nước ta là xác định sự lựa chọn của cá nhân giữa 
các phương hướng +9:: lòng, các hành vi khác nhau. 
Quá trình lựa chọn + !: ¡¿ trình trường thành và 
khẳng định nhân ca h ‹iộc dío của cá nhân trong 
những điều kiện và nh:iền vụ lịch sử hiện nay. 
Hướng xây dựng nhân cách mới của chúng ta nhằm 
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làm gyia tăng tính ty giác, tự chủ, sức mạnh bên trong 
của cá nhân. Hướng này phát triển hệ thống thái độ 
ứng ›:ứ của các hành vi mang nội dung đạo đức xã 


hội mới. Nó lắm txuất hiện các tính cách mới trong. 


lao động, giao tiếp, gia đình và tư cách cá nhân, - 

Cùng với sự phát triển về tính cách, lối sống 
mới có liên hệ bản chất với các nắng lực cá nhân. 
Sự phát triển năng lực cá nhân của ta hiện nay phải 
tính tới haï tỉnh hình. Một là, phải phát huy mọi tiềm 
năng của con người, các khát vọng của mỗi người 
trên tất cả các bình điện để cho mỗi cá nhân được 
tự do phát triển. Hai là, các quá trình công nghiệp hóa, 
_ đô thị hóa, dịch vụ hóa, phân công gia tăng, thì diện 
| mạo tính thắn của cá nhân sẽ bị tha hóa. Đó là tính 
chất ác quỷ (dềmoniaque) của quá trình giải phóng 
cá nhân trong điểu kiện khoa học - kỹ thuật, công 
nghệ phát triển hiện nay. 

ĐỂ khẤc phục tình trạng này, khi giải phóng các 
năng lực sáng tạo cá nhân, phải đồng thời xây dựng 
trên toàn xã hội các cơ chế điều chỉnh, các quan hệ 
nhân bản lâu đài giữa cơn người với con người. 
Việc xây dựng lợi ích cá nhân trùng khít với lợi ích 
xã hội là vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, xã hội cũng 
có các cơ chế điều chỉnh cái thiện, cái ác, bằng luật 
pháp, tôn giáo, văn hóa, nghệ thuật và hàng loạt các 
quy tắc đạo đức khác. 

Quan điểm thực dụng, văn hóa tiêu dùng đang gia 
tăng trong xã hội ta. Nó có nguyên nhân sâu rộng cua 
nó. Kinh tẾ thị trường xuất hiện, các niềm tin sâu 

_xa bị để vỡ, cuộc sống khó khăn kéo dài và con 
người đã trưởng thành vẻ lý trí. Tư tưởng, tâm lý 
thực dụng không phải là hoàn toàn xấu. Nó có hiệu 
ứng hai mặt. Một mặt nó thúc đây khả năng sáng 
tạo, kích thích sản xuất, tiêu đùng ; mặt khác nó phá 
"hoại các quan hệ đạo đức truyền thống và hình 
thành chủ nghĩa cá nhân cực đoan. Việc khắc phục 
nó phải đồng thời với phát triển nó. Đó là một trong 
những định hướng thiết thực xây dựng nhân cách 
mới hiện nay. 

Mỗi chế độ xã hội đều có các cơ chế điều chỉnh 
hành vi, hoàn thiện lối §ống. Các cơ chế ấy bất 
nguồn từ nền giáo dục, tô chức xã hội, các quan 
hệ văn hóa. Việc thờ cúng ông bà, nhớ ơn bố mẹ, 
thành kính những người có công giáo dục và giáo 
dưỡng, là một cơ chế điều chỉnh hành vi bằng văn 
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_ hóa gia đình rất sâu. Xây dựng một kiểu nhân cách 


mới, cần thiết phải sử dụng cơ chế xã hội một 
cách khoa học và có văn hóa. Bằng một chủ nghĩa 
nhân văn mới, các nhân cách`hình thành, hoạt động 
và phát triển trong niềm tin yêu và tự do giữa xã hội 
của mình. 

liệ thống chính trị là cơ chế điều chỉnh bao trùm 
và quyết định nhất mọi định hướng xã hội. Nó có 
thể phát huy hay kìm hãm tính tích cực của mọi 
nguồn tài nguyên con người trong xã hội. Nó có thể 
điều chỉnh các yếu tố làm cho hệ thống xã hội có 
sự phát triển ưu trội về một mặt hào đó. - 

Chứng ta đang xây dựng một hệ thống chính trị 
trong đó mợi người dân được bình đẳng trước pháp 
luật, biết tôn trọng và bảo vệ pháp luật ; các tổ chức 
chính trị, các đoàn thể nhân dân đều có mục tiêu tối 
cao là phát huy mọi tiềm năng sáng tạo của cơn 
người, của các thế hệ, các giới tính, các tằng lớp 
xã hội, và các hình thức nghề nghiệp nhằm xây 
dựng một nước Việt nam giàu mạnh. Đổi mới về 
kinh tế nhất định dẫn đến đổi mới về chính tị, 


đó là quy luật. Cùng với đổi mới mạnh mẽ về kinh 


tế, chúng ta đang từng bước đổi mới hệ thống 
chính trị một cách phù hợp theo hướng dân chủ, hiện, 
đại, đáp ứng đầy đủ những nhiệm vụ ổn định và 
phát triển đất nước, trong đó có nhiệm vụ định 
hướng cho một lối sống mới, văn minh, hiện đại 


và xã hội chủ nghĩa. 


Ở vào thời điểm của chúng ta hôm nay, trong lối 
sống, các yếu tố vật chất của nó đang có sự phát 
triển, biến hóa, tác động qua lại lẫn nhau một cách 
mạnh mẽ, và mối quan hệ giữa chúng với mặt tỉnh 
thần chưa phong hóa, định hình. Tuy nhiên, những 
định hướng cơ bản cho việc xây dựng lối sống 
mới đã được xác định. Các quá trình công nghệ của 
sự nghiệp xây dựng lối sống mới đang diễn ra rất 
phức tạp, các khối chỉ số của nó vừa có quy mô 
lớn, vừa tỉnh vi, tế nhị. Nó liên quan đến mọi hoại 
động của con người, đến nền khoa học, nền dân 
chủ, đến hệ giá trị, hệ điều chỉnh, hệ thống chính 
trị, đến văn hóa, đao đức, thể thao, y tễ. quan hẻ 
quốc tế, đến nhu cầu thị hiểu, và hơn cả là nẵng 
suất lao động, với mục tiêu bao trùm, vừa trực tiếp 
vừa lầu dài, là phát triển tài nguyên con người mà 
Cương lĩnh và Chiến lược đã vạch ra. 
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"ĐỂ TRÍ THỨC TRỞ THÀNH MỘT . 
ĐỘNG LỰC TRONG THỰC TẾ 


Côn cuộc xây dựng đất nước ta diễn .ra trong 
bối cảnh củø cuộc cách mạng công nghề. Đã 
xuất hiện những xu hướng mới trong lĩnh vực kinh 
tế. Một xụ hướng khách quan là việc chế tạo ngày 
- càng nhiều những sản phẩm kỹ thuật cao - sản phẩm 
mà trong giá thành của nó chát xám chiếm phần 
- chính. Trong cách mạng công nghệ, cả kỹ thuật lẫn 
tài nguyên đều thể hiện ở cái gọi là chất xám của 
con người. Lao động trí tuệ ngày càng đóng vai trò 
quyết định trong sản xuất. Một quan niệm mới về 
chế độ sở hữu - sở hữu chất xám - ra đời và ngày 
càng có ý nghĩa quyết định. Có thể nói, khoa học 
đang trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. Xuất 
hiện một nền kinh tế thẾ giới : nền kinh !É trí tuệ 
và biểu tượng. Trong tình hình ấy, nếu muốn len 
chân vào nên kinh tẾ thế giới, chúng ta phải từng 
bước nâng cao trình độ trí tuệ của nên kinh tế đất 
nước bằng phát huy thế mạnh của ta - con người 
Việt nam. Sẽ cần tới hai nhân tố lớn : vốn và đội 
ngũ cán bộ khoa học - kỹ thuật, trí thúc, rong đó 
nhân tố thứ hai là quyết định, 

Việc chuyển nên kinh tẾ nước ta sang cơ chế thị 
trường trong Ười đại ngày bội cũng là một thử 
thách rất lớn, trước hết là đối với đội ngũ trí 
_ thức, chứ chưa phải đói với đội ngũ nhà kinh 

doanh. Vấn đề là ở chỗ : đã là kinh tế thị trường 
thì đù ở đâu cũng là nên kinh tế của sự cạnh ưanh 
quyết liệL Cuộc đại cạnh tranh thế giới ngày nay 
thực chất là sự cạnh tranh trí lực, cạnh ưanh khoa 
học và công nghệ, cạnh tranh quản lý, nói tém lại, 
_ là cạnh tranh trí thức và nhâf ủi. 
| TẤt cả những nhân tố đó là điểm xuất phát đề, 
một mái, đội ngũ ưí thức nước tá tự đanh giá cưưn? 
giới ƯÍ tuệ của mình ; mi k¿ưc, xá hội xác định một 


. thái độ khách quan đối với đội ngũ trí thúc, thực 


KHÔNG DOÃN HỢI ° 


⁄ 


sự tôn trọng đội ngũ này. 

Nhưng tí thức là những ai ? Trí thức không phải 
là lớp người tách khỏi sản xuất và thuộc “tầng lớp 
trên” ; cũng không phải là lớp người “thần thánh” 
theo dòng “kỹ trị” ngày nay, khiến cho loài người 
chỉ còn biết “đất tay nhau theo tấm biển chỉ 
đường” của họ. Đây không phải là một giai cấp 
riêng biệt, soag cũng không là một bộ phận của giai 
cấp công nhân, mặc dù giai cấp công nhân đang phải 
trí thức hóa. Trí thức là một cơ cấu đa dạng, là một. 
tầng lớp bao gồm các đại biểu của nó ở mọi tầng 
lớp xã hội. Đó là những người lao động trí óc, sản 
xuất tỉnh thằn, với đặc trưng cơ bản là sự vận hành 
lao động không dừng ở tầng kinh nghiệm mà phải 
đạt tới tầm tr duy lý luận. Đó là tầng lớp gắn 
với tính sáng tạo, với cái mới và sự đổi mới, với 
việc sử dụng các phương pháp khoa học và sản xuất 
ra các kiến thức mới nhằm phát triển kho tàng trí 
tuệ của loài người. _ 

“Như vậy, nhân tài, ưí thức bao giờ cũng là với 
quý của đất nước. Điều này đã được khắc trên bia 
đá : “Thức giả là nguyên khí của quốc gia”. Thực 
sự tôn trọng đội ngũ này,-ur Cách mạng Tháng Tám 
đến nay, Đảng và Nhà nước ta - tiêu biểu là Chủ 
tịch Hồ Chí Minh - đã không ngừng hoàn thiện chính 
sách đối với trí thức. Tuy nhiên, ưước những biến 
đòi lớn lao của thời cuộc, Đảng ta cũng sớm nhận 
ra răng chúng ta đã để lãng phí một nguôn lớn chất 
xám quý giá của đất nước. Nguyên nhân đáng chú 
ý là ý thức tôn trọng trí thức chưa trở thành môi 
tập quán xã hội và việc thực hiện chính sách của 
Bảng dõi với trí thức còn gặp nhiều trở nạai. 


* Chuyên viên cấp cao Viện Mác - Lê-nin 


Đợi hội VH - Lý luộn vỏ thực liễn 


Cho nên, để trí thức có thể trở thành một động lực 
trong thực tế, bên cạnh việc xây dựng tập quán xã 
hội tôn trọng trí thức, điều cơ bản là phải đổ chức 
hóa ý thức tôn trong đó. Trên quan điểm ấ ây, nên 
giải quyết những vấn đề gì 2 , 

Trước hết và quyết định nhất, theo tôi, là xây 
dựng môi cơ chế thích ứng với quy luật nhái triển 
của khoa học mà linh hôn của nó là dân chủ hóa đời 
sống khoa học. 

Trong cơ chế quản lý tập trung quan liêu hao cấp 
trùm lôn toàn bộ đời sống trước kia thì khoa học 
chỉ có thể giữ vai trò thụ động, bởi lẽ cơ chế ấy, 
về bản chất, không có nhu cầu chân lý khoa học. 

YChủ nghĩa kinh viện ngự trị. Tính tập trung cao độ 
_ gấn với vai trò nhân tố chủ quan ngày càng tăng, đã 
tạo ra cái vẻ bề ngoài : đường như hệ thống quản 
lý không phụ thuộc vào các quy luật khách quan Tác 
hại của cơ chế ấy còn được nhân lên do ảnh hưởng, 
thậm chí có lúc do sự định hướng của tư tưởng đẳng 
cấp, gia trưởng phong kiến. Tư duy sáng tạo bị chặn 
lại, bởi lẽ, như người ta nói : tài năng không thể phát 
triển dưới làn roi vọt, còn sáng tạo thì dị ứng với 
mệnh lệnh. Đó là chưa kể những “tầm gửi” đủ loại 
trong khoa học sống nhờ vào cơ chế ấy. 

__Tư duy sáng tạo là nhờ phép biện chứng khoa học, 
và vẻ bản chất, nó mang tính phê phán và cách mạng. 
Sự đối chiếu, tranh luận là điều kiện của tư duy 
sáng tạo. Nó chỉ phát triển trong môi trường dân chủ. 
Do vậy, dân chủ hóa đời sống khoa học là khẩu hiệu 
cần, nhưng chưa đủ. Vấn đề là phải có sự tiếp côn 
VỀ mặt công cu, nghĩa là dân chủ hóa cần được thể 
chế hóa, quy chế hóa thành những chuẩn mực phải 
tuân theo, tựa như một quy trình công nghệ vậy. 
Thời gian và trí tuệ chung sẽ đưa ra một mô hình cụ 
thê, hiện thực ; song, dù là mô hình nào, thì điều quan 
trọng nhất phải chăng vẫn là ở chỗ : để khoa học 
được bảo đảm về mặt pháp lý, nhà nước không chỉ 
chịu trách nhiệm trực tiếp về việc ra các quyết định 
liên quan, mà còn có phân trách nhiệm về kết quả 
của các quyết.định ấy. Đó là một cơ chế được xây 
dựng trên cơ sở niềm tin và tôn trọng thực sự trí tuệ, 
trí thức. 

Hai là : Tổ chức lại đội ngữ theo hướng tập trung, 
hệ thống, đáp ứng cả yêu cầu cách mạng khoa 
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họa và công nghệ lẫn yêu cẩu của kinh tỄ thị 
(rưởng . 

Cần khắc phục những khuyết tật về mặt tổ 
chức của cơ chế cũ : sự phân tán, chủ nghĩa hình 


._ thức, sự manh mún và chồng chéo, đặc biệt là tính 


chất tập *hợp của các tổ chức khoa học. Phương 
hướng tô chức lại, nên chăng là tập trung hóa để 
tạo ra thảm quyển nhưng không dẫn đến độc quyền 
trong khoa học. 

Sự đổi mới, hoàn thiện về mặt tổ chức nên bất 
đầu từ sự đánh giá khách quan và cụ thể về các mặt 
số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ khoa học, 
kỹ thuột, trí thức, xuất phát từ yêu cầu của các xu 
hướng phát triển của cuộc cách mạng khoa học và 
công nghệ, của nền kinh tẾ thế giới, và đặc biệt 
từ yêu cầu của nên kinh !Ế thị trường. Liệu trong 
đội ngũ khoa học; kỹ thuật của nước ta có hay 
không một nghịch lý đã từng tổn tại trong lĩnh vực 
kinh tẾ : nạn khan hiếm hàng hớa lại chính do nạn 
sản xuất quá thừa gây nên ? 

Thiết nghĩ, dù là ai, mọi đánh giá chính xác chỉ có 
được qua trình độ tiếp cận, kế thừa và ứng dụng 
có hiệu quả trí tuệ của thời đại vào thực tiễn đất 
nước. Và từ đó, có lẽ cũng tìm ra được nguyên nhân 
đích thực đã hạn chế sự phát triển trí lực và nhân tài 
vừa qua, phải chăng đó chỉ là cơ chế ? Và cũng từ 
đó, phải chăng sẽ khắc phục được những điều bất 
hợp lý (về cơ cấu đội ngũ khoa học, về tình độ 
chênh lệch giữa các môn khoa học và trong mỗi môn 
khoa học, về những hậu quả, chẳng hạn, của một 
thời phát triển kinh tế theo chiều rộng, v.v.), giúp 
cho sự phát triển của nền kinh tẾ thị trường với 
hệ thống ba thành phân : khoa học - kỹ thuật - sản 
xuất. Không thê giữ nguyên theo quan niệm cũ 
những vấn đề về tô chức hoạt động khoa học và 
đào tạo. Một khi sản phẩm đào tạo được coi là loại 
hàng. hóa không chỉ do các cơ sở nhà nước độc 
quyên sản xuất, một khi hoạt động khoa học được 


tiến hành ở các công ty dưới dạng vừa nghiên cứu ' 


khoa học, vừa kinh doanh như kiểu “làng khoa học” 
(ở Liên xô) và “trung quan thôn” (ở Trung quốc), thì 
bao vấn đề mới đã đặt ra phải giải quyết. 

Ba là : Xóa bỏ giới hạn ngành và địa phương trong 


lỗ chức dịch vụ giao dịch và giới thiệu, thuyên 


Đợi hội VN - Lý luộn vỏ thực tiến 


tuyên trí thức, nhân tài, với tính cách là điều kiên. 
1í: triển trí tuệ và phát huy tiềm năng trí thức. 
Sự phân bố không hợp lý, không theo nhu cầu 
ực tế của đời sống, là khuyết tật của cơ chế cũ. 
hử hỏi hiện nay có bao nhiêu trí thức ở 16 000 hợp 
c xã và 36 000 cơ sở tiểu thủ công nghiệp ? Ở nông 
Ôn và vùng xa xôi hẻo lánh hiện nay ty lệ trí thức 
. bao nhiêu ? 

Cần nhìn vào xu thế phát triển của lịch sử để giải 
uyết trước vấn đề nhân lực nói chung, vấn đề 
hân tài và trí thức nói riêng. Sau cuộc cách mạng 
›ng nghiệp trong xã hội tư bản chủ nghĩa, sản xuất 
m xã hội hóa và tự do cạnh tranh đã phá vỡ mọi 
r trói buộc của nên sản xuất nhỏ, phát minh khoa 
ọc và kỹ thuật tiên tiến được coi trọng. Quá trình 
ông nghiệp hóa luôn làm nảy sinh cuộc cách mạng 


ằ phân công trong xã hội, tạo ra sự di chuyển vốn. 


à nhân công từ ngành này sang ngành khác. Việc 
quyên chuyền lao động và nhân tài vừa là hậu quả, 
ừa là tiền đề của nền sản xuất lớn xã hội hóa. 
ho nên, nếu duy ưì giới hạn ngành và địa phương, 
¡ sẽ ngắn cản quá trình di chuyển lao động một cách 


r nhiên theo hướng hợp lý (từ thành thị về nông. 


tôn, từ thành phố to về thành phố nhỏ, từ nội địa 
'n các vùng biên giới, từ nơi thừa sang nơi thiếu, 
v.). Để thúc đầy quá trình này, cần thực hiện chế 


° 


ộ hợp đồng lao động thẩy cho chế độ biên chế - 


uốt đời (với lĩnh vực khoa học cơ bản, cần có 
hế độ phù hợp), thực hiện chế độ chiêu nạp và 
xyên chọn theo cơ chế thị trường, thực hiện các 

¡ch vụ thuyên chuyên trí thức, nhân tài theo định 
ướng của nhà nước (có căn cứ thị trường)... Việc 
uan lý nhân sự sẽ mất đi sức ÿ của nó và rất có 
tẻ nhờ đó mà thực hiện được điều mong muốn : 
tột người là một người, tất cả cái ta có là tất cả 
ái ta cần. Và trí thức sẽ không còn lo không có đất 
dụng võ”. 

Bốn là : /ợp lý hóa và nâng cao hiệu quả giao 
tụ, hợp tác quốc tễ trên lĩnh vực khoa học, công 
ghệ. | 

Điều đáng quan tâm ở đây là : những tri thức khoa 
ọ, đặc biệt công nghệ mới (kế cả những kinh 
ghiệm quản lý kinh tẾ xã hội trong nên kinh tế 
hị trường), chủ yếu đều tập trung ở các nước tư 


bản phát triển. Nếu tạm thời gác ra ngoài nội dung 
chính trị của vấn đẻ, thì điều còn lại trong các hoạt 
động nhằm tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ khoa 
học, trí thức tiếp cận rộng rãi với thế giới, là 
ngoại tệ mạnh - một vấn để khá nan giải đối với 
nước ta hiện nay. Mặc dù Đảng và Nhà nước ta đã ˆ 


cố gắng giải quyết vẫn để này, song trước khi nêu 


ra những yêu cầu mới, thiết nghĩ cần có sự tổng 
kết, đánh giá hiệu quả của những việc làm vừa qua, 
trên cơ sở đó mà xác định mội chương trình có mục 
tiêu được cân nhắc kỹ và do một đội ngũ những 
người có thâm quyền khoa học thực hiện. Đó mới 
là khâu quyết định, trước khi hàn tới ngân sách. 
Nếu trong những hoạt động này mà có những ˆ 


+ chuyện như “đi tu nghiệp hay đi buôn”, đi chỉ vì chính 


sách đãi ngộ, vì mối cảm tình riêng tư, v.v., thì cho 
dù tiền của như nước, cũng không đem lại sự hưng 
thịnh cho đất nước ! 

Cần hoàn thiện chính sách nhằm thu hút nguồn 
trí tuệ từ bên ngoài : bước đi hiện thực hơn cả là 
động viên tỉnh thần yêu nước của những trí thức 
Việt nam sống ở nước ngoài. 

Năm là : Sử,đdụng với hiệu quả tối đa ngân sách 
eo hẹp (và sẽ còn eo hẹp) dành cho giáo dục và khoa - : 
học, theo hướng tập trung thực hiện những bước 
đi được xác định trong Chiến lược phát triên kinh 
tế - xã hội. 

Đó là cách tiếp cận hiện thực hơn cả, bởi lẽ sự 
thiếu hụt ngân sách, sự mất cân đối thu chỉ đang và 
sẽ còn là căn bệnh nan giải đối với toàn bộ các 
nước đang phát triển. Nói như thế, không có nghĩa 
chúng ta không cân xem xét lại tỷ lệ đầu tư hiện nay 
của ngân sách quốc gia cho khoa học và giáo dục. 
Nhưng cần thấy rằng, chúng ta sẽ còn gặp nhiều 
khó khăn, và chính vì thế, càng đòi hỏi phải phát huy 
trí tuệ và nhân tài. Theo tôi, nếu không khắc phục 
được chủ nghĩa hình thức trong nghiên cửu khoa 


_ học, không khắc phục được lối làm ăn coi nhẹ hiệu . 


quả, cứ để mãi tình trạng phân tán, bất hợp lý trong 
việc đầu tư vào khoa học - đặc biệt vào khoa học xã 
hội, vào chuyên ngành Mác - Lê-nin - thì sự tắng 
thêm vẻ lượng chưa hẳn đã đưa đến những biến 
đổi về chát. 

(Xem tiếp trang 18) 
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ĐỌi hội VW - LÍ? luộn vô thực tiền 


KINH TỆ É ĐỐI NGOẠI TRONG SỰ NGHIỆP ˆ 


PHÁT [ TRIỄN KINH TẾ - 


TKỆN 6 đối ngại có vì tí t quan trung trung 
nền kinh tẾ nước ta. Thực tế nhiều năm khôi 


phục và phát triển kinh tế hậu chiến và xây dựng ° 


chủ nghĩa xã hội ở nước ta đã chứng minh điều đó. 
Hầu như lchông có lĩnh vực kinh tế nào mà không ít 
nhiều trực tiếp liên quan đến các yếu tố vật chất 
- và kỹ thuật nhập từ ngoài. Tham gia thị trường 
quốc tẾ đi trở thành một đòi hỏi khách quan do 
nhiều nguyên nhân : 

- Ngày nay, trình độ quốc tế hóa nền kinh tế của 
các quốc: gia trên thế giới đã đạt đến đỉnh cao. Mậu 
dịch thế: giới cuốn hút mọi nước tham gia. Không 
nước nào tách khỏi quỹ đạo đó mà có thể phát triển 
_ nhanh chóng và có hiệu quả. Ở thời đại khoa học và 
- kỹ thuật phát triển siêu tốc như ngày nay, mọi biệt 
lập vé7i thế giới bên ngoài đều có nghĩa là tự bó 
mình và không tránh khỏi bị đào thải. 

- Nền kinh tẾ nước ta chủ yếu là-sản xuất nhỏ, 


manh, mún và lạc hậu, năng suất thấp; nhu cầu về- 


nhiềt › mặt hàng thiết yếu cho sản xuất và đời sống 
rất c ăng thẳng. Điều đáng chú ý là nền kinh tế của 
nướ c ta còn lệ thuộc nhiều vào bên ngoài về trang 
thiế;t bị và một số nguyên liệu quan trọng; nhu cầu 
nhập khẩu để đẩy mạnh sản xuất và Ổn định đời 
sếmg rất lớn. Do vậy, tranh thủ các nguồn lực từ 
tên ngoài đối với nước ta hiện nay càng có ý nghĩa 
:đặc biệt Với phương châm nhập trước xuất sau 
(nhập trước đề đầu tư cho sản xuất và xuất sau đề 
cân đối nhập trước), ngoại thương trở thành một 
nhân tố quan trọng không những trong quá trình sản 
xuất mà cả trong quá trình tích lũy. 

- Hơn nữa, nên kinh tế nước ta hiện vẫn chưa 
ra khỏi tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng kéo 
đài từ nhiều năm nay. Nạn lạm phát gia tăng, 
sản xuất phát triển chậm và không ổn định, tài 
nguyên, thiết bị, lao động và tài năng mới được 
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XÃ HỘI ĐẾN NĂM 2000 


NGUYÊN THÊ UẤN ° 


sử dụng ở mức thấp ; đời sống nhân dân thiếu 
thốn ; nếp sống văn hóa, tỉnh thần và đạo đức kém 
lành mạnh... Không thể khắc phục có hiệu quả và 
nhanh chóng cuộc khủng hoảng này, nếu không cơi 
trọng việc tăng cường các quan hệ kinh tế đối 
ngoại, tranh thủ tối đa các nguồn lực từ bên ngoài 
đhẳm giải quyết các khó khăn bên trong về sản 
xuất và đời sống. Có thể nói, trong thập kỷ 90, 
các quan hệ kinh tế và mậu dịch giữa các nước 
trên thế giới sẽ phát triển năng động và đa dạng 
hơn trước nhiều. Nếu đặt thấp vai trò của các 
quan hệ kinh tế đối ngoại, chúng ta sẽ không dễ 
thoát nhanh ra khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế - 


-xã hội hiện nay, đưa đất nước tiến kịp trào lưu 


quốc tế. 
Nói tóm lại, đối với nước -tà hiện nay, tăng 


cường các quan hệ kinh tế đối ngoại vừa mang tính 


cơ bản, vừa mang tính cấp bách. Trong Chiến lược 
ồn định và phái triển kinh tế - xã hội đến năm 2000, 
Đảng ta đã khẳng định : “Mở rộng quan hệ kinh tế 
với tất cả các nước, các tô chức quốc tế, các công 
ty và tư nhân nước ngoài trên nguyên tắc giữ vững 


_ độc lập, chủ quyền, bình đẳng và cùng có lợi. Phát. 


huy tinh thân độc lập tự chủ, không ÿ lại vào bên 
ngoài, khai thác tối đa mọi lợi thế và nguồn lực của 
đất nước là điều kiện cơ bản để mở rộng có hiệu 
quả kinh tế đối ngoại, bảo đảm cho nền kinh tế 
luôn luôn phát triển trong thế chủ động”(1). - 

Nhằm thực hiện có kết quả phương hướng nêu 
trên, cần chú ý mấy điểm sau đầy : 

Một là, nắm v0TIE đặc điểm và vai trò của kinh é 
đối ngoại trong điều kiện mới của nên kinh tẾ 


* Phó tiến sĩ kinh tế học 
(1) Chiên lược ôn đụnh và phái triển ltinh tế - xã hội đến nảm 
2000, Nxb Sự thật, Hà nội, 1991, tr.9 


rớc ta. Hiện nay, các quá trình tái sản xuất trong 
rớc đang bị lệ thuộc rất nặng vào các yếu tố bên 
"oài, đặc biệt là về trang thiết bị và một số nguyên 
`ụ quan trọng. Không có sự hỗ trợ tích cực của 
nh tế đối ngoại thì tình trạng mất cân đối nghiêm 
ong trong nền kinh tế quốc dân khó có thể khắc 
ỤC để có thể phát triển sản xuất và ôn định đời 
Mỹ. 

Mặt khác, muốn phát triển nền kinh tế phải có 
Àu tr ban đầu rất lớn cho việc xây dựng cơ sở 
ìt chất và kỹ thuật cần thiết. Tuy nhiên, do sản 
sắt nhỏ, thu nhập quốc dân chưa đủ tiêu dùng, khả 
šng tích lũy từ bản thân nền kinh tế quốc dân 
vưa lớn. Vì vậy, tranh thủ vay vốn nước ngoài để 


ang trải những khoản đầu tư đó, có ý nghĩa quan 


0ng. 

Điều đáng chú ý là : trong điều kiện khoa học - 
ÿ thuật phát triển như vũ bão, hao mòn vô hình về 
ang thiết bị điển ra nhanh hơn bao giờ hết. Vì vậy, 
hông tích cực tham gia phân công lao động và mậu 
ch quốc tế, chúng ta gẽ bị thụt lùi, và không „: 
Oát ra khỏi tình trạng nghèo nàn, lạc hậu. 

Hai là, cần chú ý một số nội dung đặc thù trong 
hính sách kinh tế đối ngoại của thập kỷ 90: ~ - 
+ Ngoài việ mở rộng và nâng cao hiệu quả 
nh tế đối ngoại, khai thác các đối tượng bên 
goài, lợi đựng sự cạnh tranh, tạo chỗ đứng trên 
¡ trường thế giới, v.v., Chiến lược ồn định và 
hái triển kinh tế - xã hôi đến năm 2000 còn nhấn 
tạnh : Mục tiêu kinh tế - xã hội.của cả nước trong 
tập ky 90 là tập trung sức đầy mạnh xuất khẩu để 
ả nợ quá hạn và đáp ứng một phần cân đối trước 
ấất đối với sản xuất và lưu thông phân phối. Mặt 
hác, tranh thủ đến mức cao nhất (và có hiệu quả 
hất) vốn đầu t của nước ngoài để xây dựng và 
äi tiến cơ cấu kinh tế, tạo điều kiện vật chất và 
ÿ thuật choˆquá trình tăng tốc của nên kinh ế 
ƯỚC ta. 

+ Về phương châm đa dạng hóa và đa phương hóa 
uan hệ kinh tế đối ngoại. Trong điều kiện xuất 


hấu của nước ta còn yếu kém, chúng ta không thể. 


a dạng hóa và đa phương hóa quan hệ kinh tế đối 
goại bằng bất kỳ giá nào. Đặc biệt, ưong điều 
iện ngoại thương của ta còn bị lệ thuộc một chiều 
ào bên ngoài, nợ đến hạn không có khả năng trả 
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còn chiếm tỷ lệ lớn, thì vấn đề đa dạng hóa - đa 
phương hóa quan hệ kinh tế đối ngoại là khó khăn - 
và có giới hạn. 

Trong mấy năm gần đây, mộc dù ngoại thương 
của nước ta đã có những bước tiến quan trọng, 
nhưng xét về số Íượng và cở cấu, thì xuất khẩu 
của ta còn ở dạng lạc hậu : kim ngạch nhỏ, hàng hóa 
có gì xuất nấy, hàng mới (công nghệ phẩm) chưa 
nhiều. Trong lúc đó, nhu cầu nhập khẩu, xét về kim - 
ngạch và cơ cấu, thì lớn và đều cấp thiết cho sản, 


xuất và đời sống. Tình trạng đó còn có thể kéo dài 


trong những năm tới. Vì vậy, xác định đúng chính 
sách cơ cấu xuất, nhộp khẩu từ nay cho đến năm: 
2000, là hết sức quan trợng. 

Theo tôi, trong điều kiện nền kinh tẾ còn có nhiễu 
khó khăn như hiện nay, sản xuất hàng xuất khẩu 
chấc chấn sẽ còn bị nhiều hạn chế, đặc biệt là hạn 


“ chế về vốn. Vì vậy, muốn đẩy mạnh xuất khẩu, 


phải giải quyết vấn đề vốn đầu tr cho sản xuất 
xuất khẩu. Nếu không có chính sách huy động vốn 
cho xuất khẩu thật hấp dẫn, thì khó có thể tăng tốc . 
trong lĩnh vực xuất khẩu. _ 

Do chúng ta còn có khó khăn về vốn, cho nên trong 
cơ cấu xuất, chúng ta không chỉ chú ý hàng hóa, mà 
còn chú ý cả các thế mạnh khác, như : gia công xuất 


_ khẩu, xuất khẩu lao động, làm dịch vụ sửa chữa tàu 


biển, vận tải quốc tế, đu lịch quốc tẾ,v.v.. Đấy là 
những mặt hoạt động kinh tế đối ngoại có khả năng 
phát triển nhanh trong những năm tới. Nếu có chính 
sách "sãđ.....Ẻ8ẻẺ06 
xuất khẩu trong những năm tới. 

Đi đôi với nhập khẩu, cần có hướng gọi vốn 
đầu tư từ nước ngoài như thế nào để có thể tranh 
thủ đến mức cao nhất các nguồn lực từ bên ngoài 
và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đó nhằm tạo 
F8Eng SIIITRNG0Iÿ XE ĐỘI CEUV áo Dự he khá 
năng trả nợ bên ngoài. 

Xuất khẩu và nhập khẩu là hai mặt của ngoại 
thương một nước. Xuất khẩu tạo điều kiện cho 
nhập khâu, còn nhập khẩu nhằm đáp ứng nhu cầu 
trong nước về sản xuất và đời sống. Do xuất ít 
nhập nhiều, nên phải nhập nợ, nhưng nhập nợ thì 
phải trả nợ (bằng xuất khẩu). Vì vậy, chính sách 
ngoại tỆ của nhà nước, đặc biệt là chính sách vay 
nợ nước ngoài, phải rất chặt chẽ, bảo đảm có vay 
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có trả, và cân đối thanh toán. 

+ Về thị trường đối ngoại. Liên xô và các nước 
Đông Âu đang lún sâu vào khủng hoảng kinh tẾ - xã 
hội và chưa có lối thoát. Kim ngạch buôn bán giữa 
nước ta với các nước này đang giảm sút nghiêm 
ượng. Đã vậy, các nước này lại đang đòi ta phải 
thanh toán các khoản nợ đến hạn và quá hạn, làm ta 
càng thêm khó khăn. Mặc khúc, việc mở rộng các 


quan hệ kinh tế với các khu vực khác trên thế giới - 


còn hị hạn chế bởi nhiều yếu tố khách quan và chủ 
quan, không thể một sớm một chiều tăng nhanh để 
bù đấp cho sự giảm sút trong quan hệ kinh tẾ với 
Liên xô và các nước Đông Âu. 


Trong điều kiện nói trên, áp dụng chính sách mở - 


_ cửa để tranh thủ quan hệ kinh tế với tất cả các 
nước, là cần thiếL Song, muốn chính sách mở cửa 
có hiệu lực, chúng ta phải tạo thế mới trong quan 
hệ kinh tẾ với nước ngoài. Chúng ta tiếp tục các 
quan hệ kinh tế với Liên xô và các nước xã hội chủ 
nghĩa, coi đó là nhiệm vụ quan trọng. Đồng thời, 
tranh thủ thời cơ phát triển nhanh các quan hệ kinh 
tế với các nước Tây Âu, phá thế bao vây của Mỹ, 
mạnh dạn hòa nhập vào thị trường khu vực châu Á 
và Thái bình dương, cải thiện từng bước quan hệ 
kinh tế với Trung quốc... Việc gia nhập các tổ 
chức quốc tế và các hiệp hội kinh tẾ và thương mại 
quốc tế có ý nghĩa cấp thiết, bởi vì thị trường 


thế giới hiện nay là một thị trường có tổ chức cao, 
không thông qua các tổ chức quốc tế, chúng ta khó 
có thể thâm nhập và tạo thế đứng trên thị trường 
quốc tế, 

+ Vai trò nhà nước trong quản lý ngoại thương 
ngày càng kém hiệu lực. Phải chăng vì chúng ta không 
thực hiện đây đủ những nguyên tắc của hoạt động 
ngoại thương mà Đại hội VI của Đảng đã để ra ? 
Tình trạng phân tán hoạt động kinh tẾ đối ngoại 
trên một bình diện rộng, vượt quá khả năng kiểm 
tra, kiếm soát của nhà nước, đã và đang gây ra 
những tiêu cực, rối loạn trong lính vực kinh tế 
đối ngoại. Hiệu lực ngoại thương phục vụ các mục 
tiêu kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước ngày 
càng kém. Nợ nước ngoài vay trả tùy tiện, nợ đến 
hạn và quá hạn không trả được, dồn toa, đã và đang 
trở thành gánh nặng nghiêm trọng cho nền kinh tế 
quốc dân. 

Trước tình hình đó, cần sớm khẳng định lại 
nguyên tắc chỉ đạo của ngoại thương xã hội chủ 
nghĩa là phải tăng cường vai trò của nhà nước trong 
việc quản lý thống nhất các hoạt động kinh tế đối 
ngoại. Nếu không phát huy được vai trò quản lý của 


nhà nước, thì mọi hoạt động kinh tế đối ngoại sẽ 


kém hiệu lực,vì không được tập trung đúng mức cho 
các mục tiêu và phương hướng ổn định và nhát triển 
kinh tế - xã hội của đất nước đến năm 2000. 


Đê trí thức... - 
(Tiắp theo trang 15)` 


Chúng ta đã có Chiến lược phát triển kinh tế - 
xã hội đến năm 2000 và những năm tiếp theo. Đó 
là căn cứ để xác định chương trình nghiên cứu 
tằm quốc gia. Điều đáng nói không phải ở chỗ 
chúng ta chưa hề có những chương trình như thế 
trong quá khứ ; mà ở chỗ : cần có sự chỉ đạo tập 
trung thống nhất để thực hiện cho bằng được 
những kiến nghị khả thị, thiết thực, nhằm cải thiện 
từng bước thực trạng đời sống kinh tế - xã hội 
của đất nước. Có lẽ chỉ riêng việc đầu tư cho 
nghiên cứu giải quyết việc làm, đời sống... đã 
chiếm khoản chi không nhỏ. Nhưng về một phương 


` 
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án tối ưu đủ luận cứ về trình tự giải quyết vấn 
đề, mở lối thoát cho đất nước đi lên, thì hình như 


đến nay vẫn chưa có. 


Cuối cùng là chăm lo thực tế đời sống của bản 
thân đội ngũ trí thức, đội ngũ làm công tác khoa 
học. Tầm quan trọng và cấp bách của vấn đề cùng 
với những kiến nghị cụ thể, đã được đề cập khá 
nhiều. Chỉ lưu ý-thêm rằng, sẽ chưa thể nói đến 
việc phát huy sức mạnh của đội ngũ trí thức, một 
khi đại đa số vẫn phải làm việc 10 -`16 tiếng/ngày 
để “kiếm sống”, mà phần nhiều lại làm việc ty. 
trái. : . 


Nghiên cứu 


\ 


-_ Giải pháp điều tiết và quản lý 
thị trường trong cơ chê mới - 


HỊ trường là một phạm tù kinh tế, tồn tại tất 
yếu khách quan trong nền kinh tẾ hàng hóa. Sự 
hoạt động của thị trường có những mặt tích cực, 
đồng thời cũng có những mặt tiêu cực. Việc ủm 
biện pháp hướng mọi hoạt động của thị trường 
phục vụ cho những mục tiêu phát triển nên kinh tế 
hàng hóa nhiều thành phần, là điều hết sức cần 
thiết trong công tác đổi mới quản lý kinh tế hiện 
nay Ở nước ta. _ 
Xét về bản chất, thị trường là sự trao đổi ngang 
giá các sản phẩm làm ra, tức là vấn đề tiêu thụ sản 


phẩm ; nó gắn sản xuất với tiêu dùng. Trên thị 


trường, các quan hệ kinh tế đều biểu hiện qua mua 
bán hàng hóa và dịch vụ. Trong quan hệ mua và bán, 
mỗi thành viên đều hướng văo việc ủm kiếm lợi 
ích cho bản thân, và đều chịu sự dẫn đắt của gi cả 
thị trường - bàn tay vô hình điều tiết nền sản xuất 
xã hội. 

Chủ nghĩa tư bản đã tạo những điều kiện xã 
hội thuận lợi cho thị trường phát huy hết mọi 
thế mạnh tiềm tàng của nó. Chính vì vậy từ khi 
ra đời đến nay, chủ nghĩa tư bản đã tạo ra được 
một khối lượng sản phẩm vật chất, một nền sản 
xuất xã hội phát triển cao hơn các phương thức sản 
xuất trước nó. Điều này không có nghĩa là chủ 
nghĩa tư bản không có những mặt hạn chế. Song 
những mặt hạn chế đó không phải do bản thân thị 
trường sinh ra, mà do những con người vận dụng 
thị trường theo những mục đích riêng của giai cẤp 
họ. 

Trước đây, khi bước vào xây dựng chủ nghĩa xã 
hội, chúng ta phạm sai lâm chủ quan là ngay từ 
đầu đã loại bỏ thị trường vì xem nó như một 


đặc trưng của chủ nghĩa tư bản. Kết quả là đã tạo 
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ra một cơ chế quản lý tập trung quan liêu bao cấp 
nặng nể và kém hiệu quả. Vì lẽ đó, trong công cuộc 
đổi mới toàn diện từ sau Đại hội VI của Đảng, 
chúng ta đã từng bước chuyên sang cơ chế mới : 
cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước 
bằng pháp luật, kế hoạch, chính sách và các công cụ 
khác. | 

Hoạt động của nền kinh tế theo cơ chế mới có 
nhiều mặt tích cực so với hoạt động của nền kinh 
tế theo cơ chế cũ : _ 

Thông qua trao đổi ngang giá trên thị trường, có ˆ 
thể xác định mối quan hệ qua lại cùng có lợi giữa 
hai đối tượng cùng tham gia trên thị trường. Thật 
vậy, trong nên kinh tẾ hoạt động theo cơ chế thị 
trường, bất kỳ một người sản xuất nào cũng có 
khả năng chọn được cho mình người cung ứng vật 
tư thích hợp nhất về số lượng, chất lượng, giá cả 
và thời gian giao hàng, v.v.. >4 

Thị trường cung cấp cho các cá nhân và các doanh 
nghiệp những thông tin khách quan về nhu cầu và 
thị hiếu của người tiêu dùng về chủng loại hàng 
hóa và dịch vụ. Điều này giúp cho các cá nhân và các 
doanh nghiệp thường xuyên điều chỉnh lại sản xuất 
kinh doanh, cải tiến kỹ thuật và quá trình công nghệ, 
nâng cáo chất lượng và mẫu mã phù hợp với nhu 
cầu tiêu dùng của xã hội. 

Một trong những đặc điểm cơ bản của thị trường 
là cạnh tranh. Chính cạnh tranh buộc ‹các doanh 
nghiệp cùng một ngành, cùng một lĩnh vực phải tìm 
cách đầu tư sao cho có hiệu quả nhất, phải tìm 
những mặt hàng mới, thậm chí phải thay đổi cả 
hướng sản xuất kinh doanh. Thông qua cạnh 


* Phó tiến sĩ kinh tế học 
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tranh, thị trường dẫn đất người sản xuất, kinh 
doanh đầu tư vào nơi có lợi nhất. Điều này làm 
_ cho cơ cấu sản xuất xã hội, về ngành và lãnh 
thổ, cũng có sự thay đổi theo yêu cầu của thị 
trường. 

Thông qua cạnh tranh, thị trường sẽ sàng lọc các 
- đơn vị kinh tẾ của nền sản xuất xã hội. Các“đơn 
vị sản xuất kinh doanh kém, không hiệu quả, sẽ 
phá sản và không tỒn tại ; ngược lại, các đơn vị sản 
CN ThEnhayhemni 

Trong cơ chế quản lý hành chính tập trung quan 
liêu bao cấp, chúng ta loại bỏ sự cạnh tranh của các 
_ tổ chức sản xuất kiah doanh và dựa vào độc quyền, 
nên hoạt động kém hiệu quỏ. 

Tuy nhiên, thị trường có những mặt tiêu cực của 
nó, những mặt tiêu cực có khả năng làm mắt ổn định 
và phá hoại nền kinh tẾ - xã hội. Cụ thể là : do cạnh 
tranh, do theo đuổi lợi nhuận tối đa, không tránh khỏi 
có những cá nhân hoặc đơn vị chạy theo lợi ích mù 
ˆ quáng, đầu cơ tích trữ, làm hàng giả, mua bán lòng 
vòng, trốn thuế, lậu thuế và xuất nhập khẩu cả 
hàng quốc cấm... Đó chính là nguồn gốc của các 
cơn sốt về giá cả, vật tư, lương thực... ảnh hưởng 
xấu đến sản xuất và đời sống của người lao động, 
làm xới mòn đạo đức, phong tục, tập quán lành mạnh 
của xã hội ta. : 


$ 


Đề phát huy các mặt tích cực và hạn chế các mặt 
tiêu cực của thị trường, thco tôi, cần áp dụng một 
_ số biện pháp sau : 

Một là, có hệ thấng pháp luôt, hệ thống chính 
sách kính tế đồng bộ, nhằm sử dụng có hiệu lực 
và đại hiệu quả cao các đòn bẩy kinh !É. 


Để quản lý toàn bộ cácthành phần kinh tế. 


kinh doanh trên thị trường xã hội, nhà nước cẩn 
sớm hình thành và hoàn thiện một hệ thống luật 
- pháp liên quan đến thị trường. VÍ dụ : luội 
thương mới, pháp lệnh về giá cả, là những cơ sở 
chung nhất về giá trị pháp lý để điều tiết mọi 
_ quan hệ phát sinh trong hoạt động thị trường. 
Về luật thương mại, mọi người đều thừa nhận sự 
cần thiết của nó đối với công tác quản lý kinh 
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tế nói chung và quản lý thương nghiệp nói 


"riêng. Song pháp lệnh về giá cả thì còn có nhiều 


quan khác nhau. Trong nền kinh tế hoạt 
động theo cơ chế thị trường, sự hình thành và 
vận động của giá cả thị trường chịu sự tác động 
của các quy luật thị trường, trong đó tác động của 


tương quan cung cầu mang tính chất trực tiếp. 


Nhưng cũng là sai lầm, nếu quan niệm giá cả thị 
trường chỉ do các doanh nghiệp và người tiêu 
dùng thỏa thuận với nhau, còn phủ nhận vai trò 
của nhà nước trong quản lý giá cả. Trong hệ 
thống giá cả thị trường, nhất thiết phải có loại 
giá do nhà nước quy định, đó là giá những sản 
phẩm hàng hóa đặc biệt quan trọng đối với nền 
kinh tế và quốc phòng, giá các loại hàng hóa, dịch 
vụ độc quyển. Do vậy, việc ban hành pháp lệnh giá 
cả trong hệ thống quản lý kinh tẾ mới ở nước ta 
là cần thiết, để góp phần bình Ổn giá cả thị trường 
xã hội, để bảo vệ sản xuất, tiêu dùng trong nước. 
Pháp lệnh giá cả cần thể hiện được các nội dung 
sau : 

Jixiio- lon 2u UÀ lo nà 2 22 k2, uy 
giá ; 

- kiểm soát giá hàng hóa, địch vụ độc quyền ; 

- đăng ký giá mua bán hàng hổa ; 

- niềm yết giá bán lẻ hàng hóa ; 

- kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm pháp lệnh 
vỀ giá . 

Cùng với hệ thống luật pháp, nhà nước cần có 
một hệ thống chính sách kinh tẾ - xã hội, thể 
hiện thái độ của nhà nước đối với việc quản lý 
lưu thông các mặt hàng, đối với các đối tượng 
tham gia trên thị trường, cũng như đối với việc xử 
lý hành chính mọi vi phạm trên thị trường. Đồng 
thời, sử dụng các công cụ khác, như thuế, lãi suất, 
lợi nhuận... nhằm tác động tới các nhân tố hình 
thành thị trường, hình thành cung cầu, hình thành 
giá cả. Qua đó, tác động đến quá trình mua, bán hàng 
hóa theo quy luật thị trường. Đây là những nội dung 
quan trọng nhất, đòi hỏi nhà nước phải tác động, 
thay đổi và điều chỉnh liên tục theo quan hệ thị 
trường. . 

Trong khi chúng ta chưa xây dựng được thị trường 
vốn và thị trường tiền tệ, thì chính sách tiền tệ mà 
trung tâm là chính sách lãi suất tiền gửi và lBi vay, 
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cần được coi trọng như công cụ chủ yếu trong việc 
quản lý thị trường. Mức lãi suất, thực chá: là giá 
cả mua bén quyền sử dụng vốn bằng tiền, phải 
tuân theo quy luật thị trường và góp phần tích cực 


vào việc tích f và (ập trụng vốn để phát triển kinh. 


doanh. 

ĐỂ nâng cao hiệu quả quản lý thị trường ở 
tầm vĩ mô, cần phân định rõ chức năng và 
phạm vỉ quản lý vĩ mô của nhà nước với quản 
lý kinh doanh của các đơn vị kinh tẾ cơ sở. 
Quản lý vĩ mô của nhà nước cần hướng vào 
việc hoàn chỉnh và tắng cường hiệu lực của các 
văn bản pháp luật. Xác định chính xác mục tiêu, 
đối tượng nội dung quản lý thị trường, 
hướng vào việc bảo đảm những cân đối kinh 
tế chưng, tạo môi trường và kiểm soát kinh 
doanh của các đơn vị trên cơ sở luật pháp. Mục 
tiêu của các đơn vị kinh doanh là lợi nhuận. Trên 
thị trường, các đơn vị kinh đoanh xuất hiện với tư 
cách là người bán ; lợi ích của họ mâu thuẫn với 
lợi ích của người mua. Do đó, không thể có thị 
trường lành mạnh như mơng muốn, khi hòa nhập 
chức năng kinh doanh với chức năng quản lý vĩ 
mô thành chức năng chung của các đơn vị kinh 
doanh. | 
__ Dầu sao sự điều tiết, quản lý thị trường của nhà 
nước bằng các chính sách thị trường và các công 
cụ, vẫn có tính chất chủ quan. Do vậy, nhà nước 
phải mạnh và giỏi mới có thể điều tiết và quản lý 
được thị trường, nếu không tì chính thị trường s 
chi phối nhà nước. 

Hai là, cẩn thiết lập quỹ điều hòa cung cầu 
những loại hàng hóa thiết yếu và quỹ tiền vốn để 
khống chế thị trường xã hội khi có những biến 
động lớn. 

Trong những năm qua, nhất là từ giữa năm 
1990 lại đây, số lần đột biến giá là 8 lần, tập trung 


vào các mặt hàng quan trọng, như lương thực, - 


đường, xi măng, phân bón, xăng dầu. Riêng vàng và 
đô la, giá vừa tăng đột biến, vừa diễn biến phức 
tạp. Do cung cầu mất cân đối diễn ra ngày một 
nhiễu, nên đã gây ra các cơn sốt làm cho giá cả tăng 
đột biến, ảnh hưởng nhiều đến sản xuất và đời 
sống. Nếu cớ lực lượng dự trữ trong tay, khi cung 
lớn hơn cầu làm cho giá cả xuống quá thấp, gây 


thiệt hại cho người sản xuất, thì nhà nước có thể 
tung tiền ra mua để kéo giá lên. Ngược lại, khi cầu 
lớn hơn cung làm cho giá cả lên quá cao, gây thiệt 
hại cho người tiêu dùng, ảnh hưởng đến mặt bằng 
giá cả trên tầm vĩ mô, thì nhà nước lại tung hàng ra 
bán để kéo giá xuống. 

Điều cần nhận thức cho đúng là? chuyển sang 
nền kinh tẾ hàng hóa theo cơ chế thị trường mà 
trong điều hành lại ép thị trường theo ý muốn chủ 
quan trong khi thực lực kinh tẾ quá yếu, thì sẽ dẫn 
đến duy ý chí. Nhà nước điều tiết, quản lý thị 
trường không chỉ bằng hệ thống pháp luột và các 
chính sách kinh tế thông qua việc sử dụng các công 
cụ kinh tế ; nếu chỉ như vậy thì chưa đủ, mà còn 
phải bằng cả thực lực nữa. Điều đó cũng có nghĩa : 
nhà nước phải có một ngân sách, một hệ thống tiền 
tệ ổn định, một năng lực đủ để điều tiết cung - cầu 
trong nền kinh tẾ trước những biến động bất lợi 
nào đó. 

Trong hoàn cảnh nước ta, muốn điều tiết, quản 
lý thị trường, ngoài dự trữ lưu thông, chúng ta cần 
lập quỹ điều hòa cung cẩu hàng hóa. Dự trữ lưu 
thông khác với quỹ cung cầu hàng hóa ở chỗ nó bảo 
đảm cho quá trình lưu thông hàng hóa được bình 
thường và liên tục, người tiêu dùng được cung ứng 
hàng hóa đều đặn với giá cả phải chăng. Nguồn 
vốn để lập quỹ điều hòa cung cầu do ngân sách nhà 
nước. cấp và giao cho bộ trưởng thương nghiệp 
chịu trách nhiệm quản lý và chỉ đạo việc điều tiết 
khi có đột biến xảy ra trên thị trường, nhằm bảo 


_ đảm cung cầu hàng hóa cân đối, bảo đảm giá cả Ổn 


định dập tt ngay các cơn sốt về giá trên thị 
trường. 

Ba là, (hương nghiệp quốc doanh phải vươn lên 
đóng vai trò chủ đạo trên thị trường - 

Thương nghiệp quốc doanh phải trở thành 
chỗ dựa cho các thành phần kinh tế khác và 
chủ động liên kết dẫn dất các thành phần 
thương nghiệp khác đi lên chủ nghĩa xã hội. Đẩy 
các thành phần thương nghiệp khác vào thế đối 
lập với chủ nghĩa xã hội là trái với chính sách 
cơ cấu kinh tế nhiều thành phần. Nhưng cũng 
sẽ sai lầm nếu liên kết ' với thương nhân đầu 


cơ, làm biến chất t hương nghiệp xã hội chủ 


nghĩa. 
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Thương nghiệp quốc doanh giữ vai trò chủ đạo 
không có nghĩa là phải chiếm tỷ trọng lớn nhất, 
tuyệt đối trong mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ xã 
hội ; không phải bằng mệnh lệnh hành chính, ngăn 
sông cấm chợ, bằng độc quyền kinh doanh. Chỉ có 
bằng con đường cạnh tranh lành mạnh, phát huy 


đầy đủ và mạnh mẽ tính ưu việt của mình, khắc .. 


phục những nhược điểm của mình để giành được 
thắng lợi, thương nghiệp quốc doanh mới thể hiện 
được vai trò làm chủ của mình trên thị trường, chỉ 
đạo và hướng dẫn thị trường, làm cho thị trường 
luôn luôn ổn định về những mặt hàng, ngành hàng 
quan trọng, có quan hệ lớn đối với quốc kế dân 
sinh. . | 
Xét về năng lực và điểu kiện, thương nghiệp 
quốc doanh hoàn toàn có thể cạnh tranh với 


các thành phần kinh tế khác trên thị trường xã : 


hội. Thương nghiệp quốc doanh hơn hẳn các 
thành phần thương nghiệp khác về cơ sở vật 
chất kỹ thuật về vị ưí kinh doanh, về nguồn 
hàng, và chữ “tín” còn lưu lại trong người 
tiêu dùng nhiều nhất Nhưng thực tế thời gian 
qua, vai trò chủ đạo của thương nghiệp quốc 
doanh lại bị lu mờ. Thương nghiệp quốc 
doanh mới chỉ đóng được vai trò chủ yếu trong 
bán buôn một số mặt hàng nhà nước độc quyền 
nhập, như xăng, dầu, phân bón, hóa chất, máy móc, 
thiết bị, kim khí... Còn trong các lĩnh vực kinh doanh 
khác, đặc biệt là dịch vụ ăn uống, thương nghiệp 
quốc doanh đã bị các thành phần kinh tế khác lấn 
át. 
Trong tổng mức lựu chuyển hàng hóa bán lẻ xã 
hội, thương nghiệp quốc doanh trước năm 1989 
chiếm khoảng 50 - 60%, thì năm 1989 chỉ còn chiếm 
33,1%, và năm 1990 tụt hơn nữa : 31,6%. Trong kinh 
doanh, nhìn chung hệ thống thương nghiệp trung 
ương (cấp )) ít lỗ hơn thương nghiệp tỉnh (cấp II). 
Về hiệu quả kinh doanh, thấp nhất là các công ty 
thương nghiệp huyện, quận, thị xã. Ở hầu hết các 
đơn vị này, cơ sở vật chất thiếu, nghệ thuật kinh 
doanh yếu, tính năng động kém, vốn liếng nghèo, 
lại không bám sát thị trường, nên hàng hóa mua về 
không bán được. 

Nguyên nhân tình trạng trên cũng khá rõ. Đó là 
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| 


sự trì tệ của phương thức kinh doanh và 
phương pháp quản lý trong cơ chế kinh tế cũ. 
Khi chuyển sang cơ chế thị trường có sự điều 
tiết của nhà nước, thương nghiệp quốc doanh tỏ ra 
lúng túng, bị động, không nấm bất được kịp thời 
những diễn biến sống động và phức tạp của thị 
trường. : 

Hiện nay, thương nghiệp quốc doanh đã bước 
đầu tìm được chỗ đứng của mình trên thị trường 
xã hội. Tất nhiên, chỗ đứng đó chưa vững vàng, độ 
tin cậy chưa cao, bởi nhiều nguyên nhân trong đó 
gánh nặng của cơ chế cũ để lại không thể một sớm 
một chiều trút bỏ được. 

Làm thế nào để thương nghiệp quốc doanh 
giữ được vai trò chủ đạo ? Giải đáp vấn đề 
này còn có nhiễu ý kiến khác nhau. Có điều là, để 
giành được thấng lợi trong cạnh tranh, giữ được 
vai trò chủ đạo trên thị trường, thương nghiệp 
quốc doanh đứt khoát phải đoạn tuyệt với cơ- chế 
bao cấp, thực sự chuyển sang hạch toán kinh 
doanh, đổi mới phương thức kinh doanh. Thương 
nghiệp quốc doanh phải áp dụng cơ chế khoán, 
gấn tách nhiệm của người lao động với kết quả 
kinh doanh, thường xuyên điều chỉnh cho phù 
hợp với môi trường kinh doanh cụ thể, tăng 
tính linh hoạt, nhạy bén và cạnh tranh trước các 
đối thủ trên thị trường. Thương nghiệp quốc 
doanh nên có định hướng trụ lại ở những trung 
tâm thương mại ; cơ sở vật chất kỹ thuật cần 
được đổi mới để thích ứng với mô hình đó. 
Thương nghiệp quốc doanh không cần chiếm 
lĩnh mội nơi trên thị trường, mà tập ưung vào 
các siêu thị đủ sức chỉ phối thị trường lân cận 
về giá cả và hàng hóa. Muốn vậy, nhà nước cẩn 
điều chỉnh, tổ chức sắp xếp lại thương nghiệp 
quốc doanh, thực hiện bước chuyển cơ bản. 
Củng cố, tăng cường những tô chức làm ăn có hiệu 
quả, giải thể các đơn vị thua lỗ kéo dài mà xét thấy 
để lại không cần thiếL Thương nghiệp quốc doanh 
không nhất thiết phải chạy đua với các thành 
phân kinh tẾ khác trên mọi lĩnh vực. Điều chủ 
yếu là nấm chắc khâu bán buôn các mặt hàng 
chủ yếu, thiết yếu ; không để thiếu các mặt 
hàng này. 


ghiên cứu 
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Tiếp tục con đường hoởn thiện 
nên dôn chủ 


y` kg năm gần đây, vấn để dân chủ ở các 
nước xã hội chủ nghĩa nói chung và ở Việt nam 
vói riêng đã trở thành đối tượng phân tích từ nhiều 
›shía : phía những nhà lý luận và bộ máy tuyên 
ruyêền tư sản, phía những người cộng sản. Tuy 
nhiên, về những thành tựu và nhược điểm của nền 
lân chủ ở những nước này cùng những nguyên 
nhân chủ quan và khách quan của nó, người ta chưa 
lánh giá hết, đôi khi còn có nhận định thiếu công 
hằng. 

So với nên dân chủ tư sản đã có trên hai trăm năm, 
nên dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nơi lâu nhất mới 
trên 70 năm. Nền dân chủ tư sản đã nảy sinh và phát 
triên ở những nước có trình độ công nghiệp cao, còn 
nền đân chủ xã hội chủ nghĩa phát triển lên từ 
những nước có trình độ kinh tế thấp hơn rất 
nhiều, thậm chí từ những nước tiểu nông lạc hậu 
như nước ta. Lối sống tùy tiện, trình độ văn hóa 
thấp, là điều kiện dẫn đến những hành vi thiếu dân 
chủ. Trơng khi những nước dân chủ tư sản có hàng 
trăm năm phát triển hòa bình, không bị ai đe dọa, thì 
các nước xã hội chủ nghĩa lại thường xuyên ở trong 
tình trạng bị chủ nghĩa đế quốc bao vây quân sự và 
kinh tế, đc đọa thôn tính, gây chiến... Những sức 
ép đó góp phần kéo dài thê chế tập trung của nhà 
nước, sự bao biện của đảng, vốn thích ứng với 
tình trạng chiến tranh. 

Người ta có thê dễ đàng thấy những nguyên nhân 
khách quan đó với mức độ gay gất nhất ở Việt 
nam. Thế mà ở nước ta, tuy còn nhiều nhược điềm, 
vẫn có được thành quả dân chủ đáng kể mà không 
phải ở đâu cũng có. Chẳng hạn, quyền đầu phiếu 
phô thông, bình đẳng được tôn trọng ; không có bạo 
lực, mụa chuộc, dụ dỗ, gian lận trong các kỳ bầu 
cử, như thường thấy ở nhiều nơi trong xã hội tư 


HOẢNG CÔNG - HƯNG NGHIÊM 


sản. Không chỉ các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ 
quan nhà nước, mà cả công dân cũng cố quyên xây 
dựng và tham gia xây dựng các luật. Còn trong các 
cơ quan quyền lực từ trung ương đến địa phương, 
những người lao động và trí thức bình dân lại 
chiếm tỷ lệ đông đảo. Những điều đó ở nhiều 


nước an chủ tư sản không có. 


* 


Từ sau Đại hội VI của Đảng cộng sản Việt nam, 
một bầu không khí dân chủ mới được hình thành. 
Dân chủ trở thành một nguyên tắc không thể thiếu 
trong các sinh hoạt của các tổ chức nhà nước, đảng 
và quân chúng. Nó trở thành một vấn đề của lối ˆ 
sống. Dưới đòi hỏi dân chủ, sự công khai và phê 
bình được mở rộng ; thông tin, báo chí được tự do 
hơm. Nhiêu hành vi phản dân chủ, vi phạm quyền 
con người bị vạch trần và bị xử lý. Những quan 
điểm về dân chủ của chủ nghĩa Mác - Lề-nin được 
nhận thức sâu sắc hơn, phù hợp với thực tiễn thời 
đại và đất nước. Trình độ hiểu biết về dân chủ của 
cán bộ và nhân dân được nâng lên một bước đáng 
kê. _ 

Chúng ta đã đi đến thống nhất nhận thức cơ bản 
về dân chủ theo ý nghĩa triết học - nhân văn. Đó là ˆ 
sự giải phóng con người, đẻ cao và nâng con người 
lên trình độ làm chủ thực sự đời sống xã hội nói 
chung. Nhưng đó không phải là ý thích, cảm hứng 
cá nhân, sự ban ơn hay là lòng nhân đạo chung chung, 
mà thực sự là vấn đề của kinh tẾ và chính ti. 
Không có sự làm chủ thực sự của người lao động 
đối với tư liệu sản xuất và trong quản lý sản xuất, 
thì không có sự phát triển kinh tế bền vững, nhất 
là trong một nên kinh tế thị trường hiện đại. Do đó, _ 
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đân chủ trở thành thước đo sự tiến bộ kinh tế, xã 
hội và con người, thước đo tính ưu việt, văn minh 
của một chế độ xã hội. Với những ý nghĩa đó, dễ 
hiểu vì sao dân chủ trở thành öêu điểm của cuộc đấu 
tranh tr tưởng giữa hai hệ thống và cuộc đấu tranh 
chính trị mang tính thế giới. 

Cốt lõi của chế độ dân chủ thật sự là quyền làm 
chủ của công dân trong việc tham gia quản lý đất 
nước về mọi mặt ; hay nói cách khác : quyển lực 
thuộc về nhân dân, nhân dân là người có quyển lực 
_ cao nhất, Quyền - theo đúng nghĩa của nó - phải 
được thể chế hóa bằng luật, trước hết là trong luật 
cơ bản - Hiến pháp. Bản thân quyền không tự bảo 
vệ được mình, hơn nữa không thể biến thành hiện 
thực. Phải có toàn bộ hệ thống pháp luật, hệ thống 
các cơ quan nhà nước, các tô chức chính trị - xã hội 
hoạt động hợp pháp để bảo vệ dân chủ. Do đó, điều 
không thể thiếu được của dân chủ là pháp chế, là 
tật tự pháp luật, trong đó nhà nước, các tổ chức 
chính trị - xã hội... vừa là người bảo vệ, vừa là môi 
trường, lĩnh vực hoại động thể hiện các quyển dân 
chủ của công dân. Với ý nghĩa đó, dân chủ bao giờ 
cũng gắn với vấn đề nhà nước, pháp luật và chính 


\ 


trị nói chung. _ 


Từ lý luận cũng như thực uễn ở nước ta những 


- năm vừa qua, có thể rút ra hai vấn đề mắu chốt 
nhất của việc hoàn thiện chế độ dân chủ ở nước 
ta là : làm chủ về kinh tế và làm chủ về chính trị. 
Hai vấn để đó có quan hệ nhân quả với nhau. Suy 
cho cũng, dân chủ vẻ chính trị phải được đặt trên 
dân chủ về kinh tẾ thì mới vững chắc. 

Thế nào là dân chủ về kinh tế ? Một thời gian 
dài, do chúng ta nhận thức chưa đúng về xã hội xã 
hội chủ nghĩa, nên nền kinh tẾế nước ta tổn tại 
trong một cơ chế quản lý tập trung quan liêu bao 
' cấp, với hai hình thức sở hữu toàn dân -và tập thể 


là chủ yếu. Kiểu quản lý ấy loại trừ quyền tự chủ. 


của mỗi xí nghiệp, quyền làm chủ của mỗi người 
lao động trong xí nghiệp, loại trừ sự sáng tạo cá nhân 
của họ ; người lao động không có được lợi ích kinh 
tế thích đáng, và thực tế, không có gì gắn bó và ràng 
buộc trách nhiệm cá nhân của họ với xí nghiệp. Do 
đó, quyền làm chủ chỉ là khâu hiệu mà không đi vào 
cuộc sống thực tế. Tài sản chung trở thành vô chủ 
để cho một số ít cá nhân có chức, có quyền đã thoái 
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hóa đục khoét. Những năm gần đây, việc giao que 
tự chủ cho giám đốc xí nghiệp là một tiến bì 
Nhưng điều đó không đi đôi với những ràng bu: 
trách nhiệm cá nhân giám đốc bằng kinh tế; khỏi; 
đi đôi với sự kiểm soát hữu hiệu từ phía nhà nưc: 
và người lao động (vì họ không có quyền làm ch 
thực sự đối với tư liệu sản xuất). Do đó, vẫn khè: 
thay đổi được cơ bản tình trạng phung phí, thất thu 
tài sản của nhà nước và tập thể. Hơn nữa, nó cè 
đẩy tới tình trạng vô chính phủ ở một số nơi. 
Việc khẳng định nền kinh tế thị trường với 
tỐn tại của các thành phần kinh tế khác nhau n: 
thực chất là các loại sở hữu khác nhau, là một bước: 
tiến dài hợp quy luật. Song làm thế nào để sở hít 
quốc doanh và tập thể có hiệu quả ? Điều này khô; 
chỉ liên quan đến việc tạo nên kích thích lợi ích kiz 
tế băng chế độ phân phối hợp lý hơn, mà còn pk 
thuộc vào việc giải quyết vấn để quyền làm ch 
thực sự của người lao động đối với tư liệu s 
xuất, quyền sở hữu và sử dụng tư liệu sản xuất 
Thực tiễn cho thấy, cơ sở quan trọng nhất cử 
lợi ích và trách nhiệm cá nhân người lao động là sử 
hữu tư liệu sản xuất. Phải làm sao để trong tài sử 
chung, dưới hình thức sở hữu nhà nước và tập tử. 
có tài sản riêng của người lao động. Về vấn & 
này, hình thức sở hữu hỗn hợp dường như b tớ 
nhất. Đối với những xí nghiệp quốc doanh sẵn œ. 
có lẽ nên thực hiện tập thể hóa và tư nhân hóa m¿ 
bộ phận nhất định tư liệu sản xuất. Biến xí ngh:; 
nhà nước thành công ty (như luật công ty vừa ba 
hành), tài sản chung sẽ được kiểm soát từ bên đướ. 
từ phía những người lao động, và sẽ không ngừn 
tăng lên, tránh được sự tùy tiện của giám đốc. Trơ; 
trường hợp chưa chuyển được xí nghiệp nhà nước 
thành công ty, thì điều quan trođg là giải quyết và 
để quyền sử dụng tr liệu sản xuất thế nào. Nừ 


'chăng áp dụng phổ biến hình thức tự quản tập b+ 


theo hợp đồng ? 

Nền kinh tế thị trường với những quy luậi vữ 
có của nó (quy luật giá trị, quy luật cung - cầu, k: 
nhuận...) đòi hỏi phải có các chủ thể kinh tế tự chủ. 
bình đẳng, nghĩa là nó thừa nhận quyển của tắt ¿ 
mọi người có điều kiện tham gia thị trường vừ 
với tư cách là người sản xuất, vừa với tư cách b 
người tiêu thụ. Đây chính là việc mở rộng quyữ 
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tự do của công dân trong lĩnh vực hoạt động kinh tế 
(dĩ nhiên, trừ những lĩnh vực nhà nước độc 
quyền). Đối với các công ty nhà nước, nếu không 
có quyền tự chủ thì không thể tồn tại được, vì 
không đáp ứng kịp các nhu cầu của thị trường. Vì 
thế, không nên đặt xí nghiệp, công ty dưới sự quản 
lý của ngành chủ quản thuộc hất cứ cấp nào (như 
sở, bộ...). Việc quản lý hoạt động kinh tẾ của tất 
cả các xí nghiệp, công ty được phép kinh doanh, chỉ 
nên thuộc về các cơ quan quản lý kinh tế nhà nước 
như tài chính, ngân hàng... mà thôi. 


Mặt khác, trong hoạt động kinh tế, phải tiến tới 


thiết lập sự bình đẳng. Nếu không có sự bình đẳng 
về các điều kiện sản xuất và các yếu tố sản xuất, 
-_ nhất là về giá cả, thì khổng thể bảo đảm đúng quy 
luật giá trị. Trong trường hợp ngược lại, thì chỉ ai 
được ưu đãi, hoặc chỉ kẻ làm hàng giả, trốn thuế, 
lậu thuế... mới có thể tồn tại và giàu lên, như tủnh 
trạng hiện nay: Đề thiết lập quyền tự chủ và bình 
đẳng như là điều kiện, tiền đề của dân chủ về kinh 
tế, phải có pháp luật và pháp chế kinh tế. Đó là 
nhiệm vụ của nhà nước, và nhà nước phải thực 
hiện được nhiệm vụ này. 
* 


Dân chủ về chính trị là vấn đề rất quan trọng và 
hết sức tỉnh tế. Nếu quyền dân chủ của công dân 
về mọi mặt đã được khẳng định, thì những quyển 
đó chỉ được thực hiện khi có một chế độ pháp luật 
đầy đủ, khi có một hệ thống nhà nước và chính trị 
đủ khả năng bảo vệ những quyền đó khỏi sự xâm 
phạm của bất kỳ ai và bất kỳ. tô chức. nào. Đối 
tượng phải loại trừ là những tô chức phản động, 
những phần từ quá khích, khủng bố... Song cũng 
cần ngăn chặn các hành vi vi phạm dân chủ từ phía 
các tô chức và nhân viên nhà nước ; sự vi phạm về 
phía này hiện nay dường như là phố biến. Chúng ta 
đều biết rằng, nhà nước là một lĩnh vực rất -đặc 
biệt, một công cụ dân chủ và chuyên chính, một hệ 
thống quyền lực và pháp luật phức tạp. Vì thế, nhà 
nước dễ có khuynh hướng vượt lên trên xã hội, xa 
rời xã hội, thậm chí xa rời ngay cả giai cấp và tảng 
lớp mà nó dựa vào. Cho nên, có thê nói, thực chất 
của việc dân chủ hóa về chính trị là : xây dựng một 
hệ thống tổ chức nhà nước có đủ khả năng bảo vệ 


các quyền công dân, đưa ra và mở rộng các hình 
thức dân chủ trực tiếp và gián tiếp để nhân dân thực 
hiện quyền làm chủ của mình, tham gia quản lý nhà 
nước và kiểm soát nhà nước. 

Nhà nước vừa là một bộ máy quyền lực của giai 
cấp thống trị, trấn áp các lực lượng chống đối, lại 
vừa là bộ máy điều hòa các lợi ích không đồng 
nhất, thậm chí có khi đối lập, trong xã hội. Nó là bộ 
máy cai tị, quản lý xã hội, đồng thời cũng là bộ 
máy phục vụ xã hội. Trong bản chất của nhà nước 
xã hội chủ nghĩa, hai mặt này gấn chặt với nhau và 


- nhằm đạt tới mục đích phục vụ xã hội, phục vụ 


nhân dân, chống lại mọi biểu hiện tách rời nhân dân, 
đứng trên nhân dân. 

Quyển dân chủ về chính trị của nhân dân phải 
được hiểu theo hai nghĩa : thứ nhất, làm chủ thông 
qua nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội có 
tính đại diện ; tứ hai, làm chủ chính ngay các hệ 
thống đó. Nghĩa thứ nhất đòi hỏi có sự tham gia 
ngày càng rộng rãi của nhân dân vào các cơ quan nhà 
nước và các tổ chức chính trị-xã hội. Nghĩa thứ 
hai đòi hỏi mở rộng các hình thức dân chủ trực tiếp, 
như hội họp, thảo luận, kiến nghị, tham gia đóng góp 
ý kiến hoặc phê bình đấu tranh trên các phương tiện 
thông tin đại chúng, gặp gỡ trực tiếp những người 
đại diện nhà nước... Những hình thức đó được coi 
như những biểu hiện hợp pháp của quyền dân chủ 
của công dân. Mặc dù những hình thức đó hiện nay 
chưa nhiều và người dân ta chưa phải đã quen, 
nhưng đã đến lúc cần có những quy định pháp lý 
cho những hình thức ấy. 

Quá trình hình thành, hoạt động của Ta Cơ quan 
nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội với tư: 
cách là một bộ máy nhà nước, một hệ thống chính: 
trị bao quát toàn xã hội, cũng phải được pháp luật 
hóa. Điều này liên quan đến các luật : luật về tuyển 
cử, luật về các cơ quan nhà nước, luật về các tổ 
chức chính trị - xã hội... Ở nước ta hiện nay không 
thể không chú ý tới vấn đề này. Hơn nữa, đây là 
vấn để liên quan đến hình thức của tổ chức nhà 
nước; mà không có hình thức nhà nước hợp lý, thì 
có thể nói, không có dân chủ. Một vấn đề cần được 
nhận thức đây đủ là mối quan hệ quyết định của 
cơ sở hạ tầng đối với cấu trúc thượng tầng, của 
xã hội công dân đối với nhà nước và các tô chức 
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chính trị - xẾ hội. Đây không chỉ là việc nhận thức 
lịch sử, mà thực sự là vấn đề thực tiễn. Phải đi từ 
xã hội công dân, trong đó công dân có các quyền cá 
nhân cơ bản và những mối quan hệ kinh tế khách 
quan đệ đi đến nhà nước, rồi từ trong mối quan 
hệ xã hội công dân - nhà nước mà đi tới vấn đề 
đảng và các tổ chức chính trị khác. 

Khi nói tới tổ chức nhà nước là phải nói tới việc 
xác định vị trí, quan hệ giữa các cơ quan lập pháp, 
hành pháp và tư pháp. Có giải quyết tốt vấn đề này 
thì mới thực hiện được nguyên tắc tất cả quyền 
lực thuộc về nhân dân, đồng thời thực hiện được 
nguyên tắc về sự tiết chế lẫn nhau, quy định và 
phụ thuộc lẫn nhau giữa các cơ quan đó, tạo điều 
kiện để các cơ quan khắc phục cho nhau những 
nhược điểm, sai lầm, những biểu hiện độc đoán 
nếu xảy ra, phát huy được tính chất chuyên môn của 
mỗi một hệ thống cơ quan. 

Lịch sử nhà nước hiện đại chứng minh sự tồn 
tại của nhà nước luôn gắn liền với các đảng chính 
trị. Nhà nước luôn chịu sự chỉ phối của một đảng 
chính trị nào đó. Ở nước ta, đó là đảng cộng sản. 
Đảng lãnh đạo giai cấp đi tới giành chính quyên, 
sau đó tổ chức việc nấm chính quyển, lãnh đạo 
nhân dân bảo vệ và xây dựng chính quyền. Đảng 
cằm quyền - đó là thực chất vai trò lãnh đạo của 
đảng. Không thể nói tới lãnh đạo xã hội nếu đảng 


đứng ngoài chính quyền (đương nhiên, cầm quyền : 


không phải là nhiệm vụ duy nhất của đảng). Vấn 
đề chỉ là ở chỗ đảng cầm quyền như thế nào 2 
Nhà nước là một tổ chức phản ánh xã hội có giai 
cấp. Vai trò, nội dung hoạt động và hình thức tô 
chức của nhà nước bị quy định một cách khách 
quan bởi tổn tại xã hội. Do đó, đảng không thể tùy 
tiện nhào nặn nhà nước mà phải đối xử với nó như 
một thực thể khách quan có hai mặt : vừa là cơ quan 
quyên lực của giai cấp thực hiện chức năng chuyên 
chính; vừa là bộ máy công cộng phục vụ xã hội công 
dân. Bỏ qua mặt thứ nhất, nhà nước sẽ mất tính 
giai cấp. Bỏ qua mặt thứ hai, nhà nước sẽ mất đi 
tính ồn định và liên tục trong việc quản lý các hoạt 
động công cộng bình thường của xã hội công dân. 
Đảng cầm quyền phải thích ứng với tính chất 
chung của cả hệ thống nhà nước cũng như với 
từng hệ thống các cơ quan chức năng của nó. 
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Đảng cầm quyền dựa trên sự tín nhiệm tự 
nguyện của nhân dân bằng cả con đường trực tiếp 
và gián tiếp. Con đường gián tiếp là con đường chủ 
yếu thông qua các đại biêu rong cơ quan quyền lực 
từ trung ương (Quốc hội) đến địa phương (các hội 
đồng nhân dân). Vấn để đổi mới sự lãnh đạo của 
đảng đối với nhà nước thể hiện rõ nhất trong quan 
hệ giữa đảng và các cơ quan này. Quan hệ đó phải 
phù hợp với tính chất của các cơ quan này. Đó là 
tính chất đại nghị, tự do tranh luận, đề xuất và so 
sánh các phương án khả thi, rồi biểu quyết tập thể. 
Do đó, sự áp đặt, gây sức ép, hạn chế tự do ý 
kiến... là trái với tinh thần dân chủ. Ngược lại, 
thuyết phục, tranh luận bình đẳng trên cơ sở nêu cao 
vai trò cá nhân, chuẩn bị kỹ càng, khoa học các 
phương án sẽ đưa ra... là cách thức tốt nhất để có 


- những sản phẩm tập thể mang tính dân chủ mà vẫn 


phù hợp với quan điểm, đường lối của đảng. Vả 
lại, nghị trường cũng là nơi kiểm tra tính chính xác 
của những chủ trương của đảng. Trong cơ quan đại 
diện và quyền lực nhân dân, do tính cơ cấu khách 
quan của nó, đảng cũng cân tôn trọng ý kiến của 
các đại diện tổ chức chính trị - xã hội khác (công 
đoàn, mặt trận, thanh niên, phụ nữ...).. 


Hoạt động hành pháp của cơ quan nhà nước cũng 
cần có sự lãnh đạo chặt chẽ của đảng, vì nó thể hiện 
tập trung nhất vấn đề đảng cằm quyển. Có thể nói, 
bộ máy hành pháp (rong đó có các cơ quan hành chính 
nhà nước và các cơ quan cưỡng chế thuộc ngành 
hành pháp) được lãnh đạo sát sao và sử dụng hợp 
lý, là điều kiện trực tiếp thuận lợi để nhanh chóng 
biến đường lối của đảng thành hiện thực. Uy tín 
và trách nhiệm tập thể của đảng gắn liền với công 
việc này. Ở đây có thê có hai tác dụng trái ngược 
nhau : nếu tô chức và sử dụng tốt bộ máy hành 
pháp thì uy tín của đảng càng cao ngược lại, nếu tổ -. 
chức và sử dụng không tốt, thì uy tín giảm. Do đó, 
một mặt đảng cân bố trí đúng những cán bộ chính 
trị vững vàng vào những nơi cần thiết, mặt khác 
phải xây dựng và sử dụng tốt những nhân, viên, 
chuyên gia có trình độ nghiệp vụ cao. Phải bảo đảm 
được tính ôn định của bộ máy đó, nhất là bộ máy 
kỹ thuật, chuyên môn của quản lý nhà nước. Phải 
điều khiến hệ thống cơ quan này bằng luật, pháp 
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lệnh, sắc lệnh... của nhà nước, chứ không thể bằng 
các nghị quyết, chỉ thị... của đảng. 

Đối với hệ thống cơ quan hành pháp, kỷ luật phải 
nghiêm minh, nguyên tắc tập trưng phải được tôn 
trọng từ trên xuống dưới. Ở đây, mối quan hệ 
giữa cơ quan hành pháp ở địa phương và các cơ quan 
đại diện nhân dân thực hiện vai trò tự quản địa 
phương, cần được nghiên cứu và xử lý tốt, để 
vừa bảo đảm được tính thống nhất của chính 
quyền nhà nước, vừa phát huy được tính chủ động, 
sáng tạo, quyển làm chủ của nhân dân. Các cơ quan 
đảng ở địa phương phải làm việc phù hợp với mối 
quan hệ đó. Không làm được như thế, tình trạng vô 
chính phủ tất sẽ nảy sinh và phát triển. 

Bộ máy ur pháp mang tính độc lập cao. Nó chỉ tuân 
theo pháp luật. Đảng tôn trọng tính chất đó, không 
can thiệp dù dưới danh nghĩa cá nhân hay tập thể 
vào công việc chuyên môn của nó. Khắc phục nhận 


thức không đúng về sự lãnh đạo của đảng đối với 
cơ quan này như lâu nay. Tuy nhiên, cũng không có 
gì cản trở việc đảng giới thiệu và bố trí một cách 
hợp pháp các đảng viên có đủ tiêu chuẩn theo luật 
định vào các cơ quan này. Đảng thông qua hệ thống 
thông tin, báo chí, qua các cơ quan nhà nước có chức - 
năng để kiểm soát, giám sát các cơ quan tư pháp. 
Điều đó phù hợp với nguyên tắc tập trung dân chủ 
của nhà nước. 
L2 


Hoàn thiện dân chủ ở nước ta là công việc lâu dài, 
phức tạp. Chắc chấn đó là quá trình đấu tranh 
không dễ đàng, bởi lẽ bản thân thời kỳ quá độ mang 
trong mình nó tính không thuần nhất của các lợi ích 
và sự hiện diện của những lực lượng ít nhiều khác 
nhau. 


2860009a8009680/00906960098690008858506060650558550090509885066506856086099602586985089005096089805960688086 8888985868858 88688695008866088856089688669698888899868996698m8909092898650086600A00181808A46 


Bu nó ơi ! liọ bảo kiến nghỉ của mình: 


“Đến tết” 


là được giải quyết ! 


I.CHƯƠNG (Hải Hưng) 
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Ÿ kiên vỏ kinh nghiệm. 


LẬ 


Mấy ý kiến về đầu tư phát triển 
với công bang xã hội 


p.“ triển kinh tẾ xã hội nhằm nâng cao mức. 


sống nhân dân là yêu cầu tất yếu khách quan, 
là nguyện vọng thiết tha của mọi vùng, mọi người 
trong cả nước. Muốn phá: triển thì phải đầu tư. 
Muốn đâu (tư thì phải có vốn. Muốn quá trình đầu 
tư, đặc biệt là đầu tư cho sản xuất kinh doanh, cho 
các ngành kinh tế, diễn ra liên tục và phát triển không 
ngừng, thì vốn đầu tư phải được thu hồi để tái tạo 
vốn, tái đầu tư. Không chỉ tái tạo vốn gốc, mà còn 
phải có lãi nữa, để mở rộng đầu tư, cả chiều rộng 
lẫn chiều sâu. 

Cơ chế bao cấp qua giá, qua vốn đầu tư xây dựng 
cơ bản, kéo đài nhiều năm ở nước ta, đã tạo ra 
những tộp quán tai hại. Nó có những đặc trưng tiêu 
biểu sau : 


Đặc trưng thứ nhất : Vốn đầu tư từ ngân sách 
không được quay vòng. Đầu tư gần như đồng nghĩa 


với cho không ; không những cho không một lần 
ban đầu, mà còn “mắc nợ”, phải tiếp tục cho không 
nhiều lần nữa, để sửa chữa, đại tu, thậm chí để bảo 
dưỡng vận hành. Có ý kiến cho rằng ngân sách sẽ 
lấy lại bằng cách khác. Theo tôi, đó là một lập luận 
rất sai lầm, nếu không rióï là thiếu trách nhiệm, dù 
là không tự giác, đối với đồng vốn bỏ ra từ ngân 
sách nhà nước. Bởi vì, như lý luận và thực tiễn đã 
chứng minh, “đồng tiền đi ra cửa nào thì phải đi 
vào cửa ấy” :; cân có người làm chủ có trách nhiệm 
quản lý đồng tiễn vốn từ A đến Z để có thể thực 
hiện không ngừng chu trình tái sản xuất giản đơn và 
mở rộng. Có như vậy, đồng vốn mới quay vòng có 
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hiệu quả, hiệu quả đối với người hưởng kết quả 

đầu tư, đối với xí nghiệp quản lý tài sản cố định 

được đầu ur, và đối với ngân sách nhà nước. 
Đương nhiên, tùy theo đặc điểm của từng loại hình 


đầu tr xây dựng cơ bản, mà nhà nước có chính sách 


ưu tiên, ưu đãi khác nhau. Nhưng bất cứ một chính 
sách ưu tiên, ưu đãi nào, nếu là đúng đấn, là phù hợp 
với quy luật khách quan, đều phải cân nhắc đẩy 
đủ đến sức chịu đựng của cả ba phía (phía người 
hưởng kết quả đầu tư, phía xí nghiệp quản lý tài 
sản cố định được đầu tư, và phía ngân sách nhà 
nước bỏ vốn đầu ur), không được quá thiên lệch 
về một phía nào. Chẳng hạn, nếu xí nghiệp quản lý 
công tưình do vốn xây dựng cơ bản đầu tư, không 
phấn đấu hợp lý hóa sản xuất, hạ giá thành sản 


_ phẩm, mà chỉ thiên về đấu tranh đòi nâng thật cao 


giá sản phâm để hoàn vốn, tái sản xuất giản đơn và 
mở rộng vốn, làm cho người hưởng hiệu quả đầu 
tư không mua nồi sản phẩm đề sản. xuất kinh doanh 
có lãi, thì mục tiêu đầu tư để phục vụ sản xuất và 
phát tiên sản xuất, sẽ không thể thực hiện được. 
Và như vậy, đầu tư sẽ ưở thành vô nghĩa. Nhưng 


"ngược lại, nếu ép các xí nghiệp quản lý công trình 


do vốn xây dựng cơ bản đầu tư, phải cho không 
hoặc bán với giá quá thấp sản phẩm hết thập kỷ 
này sang thập kỷ khác, khiến xí nghiệp liên tục chịu 
thua lỗ, ngân sách nhà nước phải liên tục bội chỉ đẻ 
cấp bù mà không chặn đứng ni tình trạng công trình 


® Phó tiến sĩ kinh tế học, Thứ trưởng Bộ thủy lợi 


xuống cấp ngày càng nghiêm trọng, thì rõ ràng đó là 
việc làm trái quy luật khách quan, làm ăn theo kiểu 
bóc ngắn cắn dài, “ăn” vào vốn ngân sách, “ăn” vào 
vốn vay nước ngoài. Bản thân từ “vốn” đã bao 
hàm nghĩa bảo tổn và phái triển rồi. 

Đặc trưng thứ hai : “Cho vốn - xin vốn” để làm 
kinh tế. Chúng ta đều biết, trong đời sống kinh tế 
thế giới, từ cổ chí kim, từ đông sang tây, trải qua 
nhiều thế kỷ tồn tại và phát triển của nền kinh tẾ 
thị trường, người sản xuất kinh doanh không biết 
khái niệm “xin vốn”, mà chỉ biết khái niệm “mượn 
vốn”, “vay vốn” ; được vay vốn với lãi suất thấp 
đã là ơn huệ lắm rồi. Có thể nói, “cho vốn - xin 
vốn” để làm kinh tế; chỉ là sản phẩm của cơ chế 
lập trung quan- liêu bao cấp. Nó đã gây biết bao hậu 
quả nặng nề. cho nên kinh tế xã hội trên đất nước 
ta. Những hậu quả chủ yếu là : 

- Hiệu quả đầu tư kém do lãng phí vốn đầu tư, 
do ăn cấp, hối lộ. Cơ chế “cho vốn - xin vốn” tự 
nó dẫn đến tình trạng : một số dự án đầu tư kém 
hiệu quả vẫn được trình và được duyệt. Vốn là đi 
xin, không phải hoàn trả, cho nên chủ trương đầu 
tư thường không được cân nhắc chu đáo. Thậm 
chí, nhiều trường hợp người ta còn cố ý bóp méo 
sự thội thôi phổng hiệu quả, để dự án nhanh 


chóng được duyệt, vì nghĩ rằng : dù hiệu quả có ít, 
thì xin được đầu tư vẫn còn hơn không. Và đã như 


vậy thì đương nhiên, không tránh khỏi những biểu 
hiện tiêu cực. Còn nếu như vốn đầu tư phải hoàn 
trả trên cơ sở tính khấu hao dần và đưa vào giá 
thành sản phẩm, thì: chấc chấn người lập luận 
chứng kinh tẾ kỹ thuật và chủ đầu tư bưệt phải 
tính toán, cân nhắc một loạt vấn đề như : đã nên 
đầu tư hay chưa ; nếu đầu tư thì sử dụng loại dây 
chuyển công nghệ nào, trình tự và bước đi ra saq ; 
_ giá bán sản phẩm nên tính toán và xác định như thế 
nào đề có thể lấy ngắn nuôi dài, bảo đảm hoàn vốn, 
trả được nợ (trong nước và nước ngoài) và sinh lợi 
lớn. 


Ý kiến và kinh nghiệm 


- Hậu quả cuối cùng của tình trạng trên là.: ngân 
sách quốc gia ngày càng bị thâm hụt, mất cân đối 
nặng nề ; nợ nước ngoài › ngày một chỗổng chất, 
không thể trả nỗi ; kinh tẾ chậm tặng trưởng, và 
nghiêm trọng hơn, dẫn đến trì trệ, rồi khủng hoảng 
kinh tế xã hội. 

Nhận thức rõ bài học lý luận và thực tiễn nói trên, 
chúng ta sẽ có những biện pháp đổi mới cơ chế để 
thoát ra khỏi khủng hoảng, đưa đất nước đi lên. Và 
chúng ta cũng sẽ hiểu được tại sao có những nước 
vay vốn nước ngoài thì thành “con rồng” công 
nghiệp hóa. Tất nhiên, để trở thành “con rồng” công 
nghiệp hóa, phải có những yếu tố chủ quan, khách 
quan tương xứng, nhưng yếu tố quan. trọng xà 
quyết định nhất trong mọi quá trình sản xuất kinh 
doanh nói chung, vẫn là yếu tố về một hệ thống 
cơ chế bảo đảm tái sản xuất vốn để bảo tổn và phát 
triển vốn. Ngược lại, có những nước càng vay vốn 
nước ngoài càng biến thành con nợ lớn và bị lệ 
thuộc ngày càng nặng nŠ vẻ kinh tế, rồi dẫn đến 
bị lũng đoạn về chính trị và không giữ nổi chính 
quyền. Lâm vào tình trạng đó vì các nước này vay 
vốn nước ngoài để bao cấp tràn lan cho toàn xã hội. 

Thực tiễn cho thấy, sự bao cấp tràn lan qua giá, 
qua vốn đầu tư xây dựng cơ bản, không đến được 
tay người lao động bao nhiêu, mà bị lãng phí ở các 
khâu trung gian. Ngay trong trường hợp sự bao cấp 
đó đến tay người lao động một phần đáng kể, thì 
cũng chỉ nên coi đó là sự hỗ trợ tạm thời trước 
mắt. Về lâu vẻ dài, nếu cứ duy trì mãi lối bao cấp 
theo kiểu hỗ trợ đầu vào đó, sẽ là tai họa lớn. Vì 
kéo dài tình trạng thu nhập giả tạo do trợ giá như vậy, 
sẽ làm cho người sản xuất không cần năng động 
sáng tạo. Với “cái phao” trợ giá luôn kẹp bên mình 
đã thành thới quen, một khi bị cất bỏ, họ không tránh 
khỏi bị ngỡ ngàng, hãng hụt, bị tụt hậu trong sản 
xuất kinh doanh, nếu không nói là bị chết chìm giữa 
“biển khơi sóng gió” của cơ chế thị trường. 

Như vậy, đầu (ư là để phát triển, nhưng nếu đầu 
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tư mà không có cơ chế hoàn vốn để tái đầu tư chiều 
rộng và chiều sâu, trên cơ sở cân nhắc›đây đủ sức 
chịu đựng của cả ba phía (phía người hưởng kết 
quả đầu tư, phía xí nghiệp quản lý tài sản cố định 
được đầu tư, và phía ngân sách nhà nước bỏ vốn 
đầu tư), thì mục tiêu phát triển không nhưng không 
đạt được, mà còn dẫn tới trì trệ, khủng hoảng. 

Một khía cạnh có liên quan đến mối quan hệ biện 
chứng giữa đầu ¿w và phát triển là công bằng xã 
hội. Nếu thực hiện tốt cơ chế thu hổi vốn đầu tư 
để tái đầu tư chiều rộng và chiều sâu, thì mới bảo 
đảm công bằng xã hội. | 

Cơ chế bao cấp trong đầu tr xây dựng cơ bản 
kéo dài nhiều năm đã tạo nên một tập quán không 
tốt là, những đối tượng. hưởng hiệu quả đầu tư, 


nhất là hiệu quả đầu tư các công trình kết cấu hạ . 


tầng sản xuất, chỉ phải trả giá sản phẩm, giá dịch 
vụ rất thấp, hoặc không phải trả, coi đó như một 
“ưu việU' của chế độ ta. 

_ Trong quá trình chuyển đổi cơ chế từ bao cấp, 
cho không, sang tính đúng, tính đủ giá sản phẩm, giá 
địch vụ để từng bước thu hồi vốn, bảo đảm nhịp 
độ tái đầu ur, đây đó đã và đang vang lên không ít 
tiếng kêu “không chịu nỗi”, “không khuyến khích 
sản xuất”, hay “bóp chết sản xuất”... Nhưng vấn 
đề là chúng ta phải hiểu và giải thích cho những 
người hưởng hiệu quả đầu tư hiểu rằng, không thể 
cứ theo nếp mòn của cơ chế cũ và không góp phần 
tái tạo vốn để tái đầu tư, bởi vì : nếu cứ để cho 
_„anh “chịu nổi”:heo ý muốn chủ quan của anh, thì 
ngân sách sẽ “không chịu nói", người khác sẽ 
“không chịu nổi”, vàng khác sẽ , không chịu nỗi”, 
kết quả là sự nghiệp phát triển chung sẽ “không 
chịu nổi” công cuộc đổi mới sẽ “không chịu 
_ nổi”.Có thể lấy ý kiến sau đây của Chủ tịch Ủy ban 


nhân dân huyện Tương dương tại một cuộc họp ˆ 


HĐND tỉnh Nghệ tĩnh để minh họa cho điều vừa 
nói : “Các huyện bạn ở vùng đồng bằng và trung du 
đã được hưởng dịch vụ thủy lợi đây đủ, hãy quan 


30 


tâm chỉ đạo tăng thu, tận thu thủy lợi phí, để tỉnh và 
trung ương có điều kiện cân đối đầu tư cho các 


. huyện miễn núi. Trong điều kiện ngân sách như hiện 


nay, nếu tỉnh và trung ương còn phải hỗ trợ, bổ sưng 
cho cả các hệ thống công trình đã được đầu tư ban 
đầu nữa, thì còn đâu khả năng đề cân đối đầu tư 
cho vùng chưa được đầu tr và che các huyện miền 


núi. Như vậy thì Tương dương và các huyện miền 


núi khác đang chịu đựng muôn vàn khó khăn, sẽ mãi 
mãi chịu thiệt thòi, vì phải xếp hàng mà chưa biết 
bạo giờ mới đến lượt mình. Và như vậy, không thể 
nào gọi là công bằng xã hội được ! ”. 


_ Đã lâu rồi chúng ta bỏ cái cảnh bất công : người 


được mua xe đạp cung cấp với giá rẻ còn được cấp 
thêm một số phụ tùng để tiếp tục được mua phụ 


tùng với giá rẻ. Thế mà ngày nay vẫn còn cái cảnh 


bất công tương tự : người đã được ưu tiên sử dụng 
điện, nước tưới, nước sinh hoạt, đường Ô tô... lại 
tiếp tục được ưu tiên mãi mãi hưởng giá điện, giá 
nước, giá cước vận tải... rất thấp ; trong khi những 
người ở các vùng khác thì cứ mờn mỏi trông chờ : 
“chẳng biết bao giờ con đường ô tô mới đến quê 
mình”, “chẳng biết bao giờ đường dây điện mới 
đến quê mình”, “chăng biết bao giờ đập nước, cơn 
kênh mới được xây dựng ở quê mình”, “chẳng biết 
bao giờ đường ống nước mới đến được nơi mình 
ở”, v.v.. Như vậy, “công bằng xã hội” là một luận 
cứ quan trọng cẦn được quán triệt và phát huy, để 
gớp phần từng bước phá tan hệ thống bao cấp có 
thủ trơng đầu tư xây dựng cơ bản với những luận 
điệu “không chịu nổi”, “không khuyến khích sản 
xuất”, “sẽ bóp chết sản xuất”... Những luận điệu 
đó mới nghe tưởng như có “quan điểm quần chúng”, 
“quan điểm thực tiễn”, “quan điểm phục vụ sản 
xuất”, cho nên dễ được sự đồng tình ủng hộ, và 
thường l3m cho ngay một số nhà hoạch định chính 
sách phải phân vân, không dám quyết đoán. Nhưng 


(Xem tiếp trang 4l ) 
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Tính khoa học và chính trị của việc 
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ôi mới giáo dục lý luận Mác - Lê n 


Đ° mới nội dung như thế nào cho phù hợp với 
bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa 
Mắc - Lê-nin để khắc phục được tình trạng giáo điều, 
bảo thủ, nhưng cũng không rơi vào chủ nghĩa cơ hội, 
xét lại ; đổi mới hệ phương pháp dạy, học ra sao cho 
phù hợp với - học giáo dục hiện đại, đáp ứng 
mục tiêu yêu cầu của môn khoa học lý luận Mác - 
Lê-nin - đó là việc làm không ít khó khăn và SP tạp 
trong tình ñình hiện nay. 

Đôi mới không phải là phủ định mà là kiên trì chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, tìm cách nhận thức đúng đắn và 
sâu sắc hơn các nguyên lý của nó, khắc phục những 
nhận thức ấu trĩ, giáo điều, tưở lại với những luận 
điểm đúng đắn của nó, phát triển nó và làm cho nó tràn 
đầy sức sống trong thời đại mới. 

Dĩ nhiên, trong chủ nghĩa Mác - Lê-nin, có những 
vấn đề đã được khái quát từ thực tiễn của thế kỷ 
19, cho nên đến nay, không tránh khỏi có những luận 


điểm đã bị lịch sử vượt qua, thậm chí có luận điểm 


_sai lâm. Chính Mác và Ăng-ghen đã căn dặn chúng ta : 

“Liệu có cần phải sáng suốt lắm mới hiểu được 
rằng những tư tưởng, những quan điểm và những 
khái niệm của người ta, tóm lại là ý thức của người 
ta, đều thay đổi cùng với mọi sự thay đôi xảy ra trong 
điều kiện sinh hoạt, trong quan hệ xã hội, trong đời 
sống xã hội của người ta chăng ?” (1). Và khi viết 
lời tựa cho Tuyên ngôn của Đảng công sản, ngày 
24-6-1872, Mác và Ăng-ghen cho rằng : ở chương Ï], 
chương III và chương IV, có điểm nếu lúc này viết 
-lại, thì phải sửa vì tình hình đã thay đốL Còn Lê-nin, 
khi nghiên cứu chủ nghĩa tư bản ở giai đoạn để quốc 
chủ nghĩa, đã đi đến kết luận mới, cho rằng : cách 
mạng xã hội chủ nghĩa có thể giành được thắng lợi 
đầu tiên ở một số nước, thậm chí ở một nước. 


In 


\ 


LÊ XUÂN LỰU ° 


Mác, Ăng-ghen, Lê-nin là những nhà khoa học. Các 
ông đã nghiên cứu và kết luận từ những gì mà thực. 
tiễn chủ nghĩa tư bản và phong trào công nhân thế kỷ 
thứ 19 và đầu thế kỷ 20 cho phép, và trên cơ sở đó, 
giỏi lắm cũng chỉ có thể dự đoán một số nét cơ bản 
về xã hội tương lai. Vì vậy, không thể đòi hỏi ở lý 
luận Mác - Lê-nin mọi đáp án có sẵn cho mọi vấn để 
của cách mạng xã hội chủ nghĩa ở mọi nước và mọi 
thời gian, nhất là cho những vấn để mới nảy sinh 
sau này. Chính các ông đã căn dặn những người cách 
mạng về điều đó. Việc tăng cường công tác nghiên 
cứu lý luận, nghiên cứu thực tiễn,-tổng kết thực 
tiễn để phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, luôn luôn 
là một đòi hỏi khách quan, phù hợp với bản chất cách 
mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Gắn lý 
luận với thực tiễn, từ thực tiễn mới mà khái quát 


'bổ sung chủ nghĩa Mác - Lê-nin bằng những kết luận 


mới, thậm chí có thể phủ định một số luận điểm nào 
đó vốn là đúng đắn trong điều kiện trước đây nhưng 
nay không còn phù hợp với thực uễn mới — đó là - 
điều phải được thể hiện ngay trong quá trình dạy và 
học lý luận Mác - Lê-nin. 


bai 


-Khác với các môn khoa học khác, khoa học Mắc - 
Lê-nin, về bản chất, có những mục đích yêu cầu 
riêng, mà nội đung và phương pháp dạy và học phải 
hướng vào đấy mà phấn đấu để đạt tới. 

- Dạy và học lý luận Mác - Lê-nin, trước hết cân 
góp phần hình thành thế giới quan và phương pháp 

(*)Giáo sư, Học viện chính trị quân sự 


(1)C.Mác.Ph.Ăng-ghen : Tuyển tập, Nxb Sự thật, Hà Nội, 
1980, tÏ, tr 566 
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luận, đặc biệt để nhận thức xã hội, làm cho người 
học có thái độ đúng đấn đối với hiện thực, có 
phương hướng chính trị vững vàng trong cuộc sống, 
có khả năng dùng phương pháp luận Mác - Lê-nin đề 
phân tích các vấn đề nảy sinh. Với tình hình chính 
trị - xã hội trỏng nước và thế giới phức tạp như hiện 
„ DẠY, mọi sự xa rời nhương pháp luận Mác - Lê-nin, 
` xa rời cách xem xét sự vật theo quan điểm lịch sử cụ 
thẻ, toàn diện và phát triển, đều có thể dẫn tới những 
lệch lạc từ phía này qua phía khác : hoặc giáo điều, 
bảo thủ; hoặc cơ hội, xét lại. 

- Dạy và học lý luận Mác - Lê-nin cần góp phần 
._ chuyển hóa kiến thức thành lý tưởng, niềm tin 

Muốn có lý tưởng đúng, phải nhận thức đúng xu 
hướng phát triển khách quan của xã hội mà chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin đã vạch ra. Thco đó, chủ nghĩa xã hội, 
chủ nghĩa cộng sản là xã hội tương lai, xã hội đó khách 
quan trở thành lý tưởng và động lực thôi thúc và quy 
định tiêu chuẩn hành vi của con người, quyết định 
niễm tin của con người. Mác đã chỉ rõ sức mành của 
niềm tin như sau : “Tư tưởng chiếm lĩnh ý nghĩ của 
chúng ta, bất lòng tin tưởng của chúng ta phải phục 
tùng và được lý trí cột chặt lương tâm của chúng ta 
vào chúng - đó là những sợi dây ràng buộc mà người 


ta không thê bứt ra được nếu không xé nát trái tim ` 


của mình” (2). 


- Dạy và học lý luận Mác - Lê-nin cần nhằm xây 


dựng năng lực vân dụng đúng đán và sáng tqo chủ 
nghữi Mác - Lê-nin. Muốn thế, phải làm cho người 


học nấm được bản chất cách mạng và khoa học của . 


_ chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Nó không bao giờ là thứ lý 
luận “màu xám” chết cứng. Nó vận động phát triển 
cùng với sự vận động phát triển của xã hội. Linh hỗn 
sống của nó là phép biện chứng, “tức là học thuyết 
về sự phát triển, dưới hình thức hoàn bị nhất, sâu 
sắc nhất và không phiến diện, học thuyết về tính 
tương đối của nhận thức của con người, nhận.thức 
này phản ánh vật chất luôn luôn phát triển không 
ngừng” (3). Phải làm cho người học thấm nhuần 
phương pháp phân tích của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
luôn luôn biết lấy hiện thực khách quan làm cơ SỞ 
cho tư duy, luôn luôn biết nghiên cứu những vấn đề 


nảy sinh trong cuộc sống, nghiên cứu những kết: 
luận của các nhà kinh điển và vận dụng sáng LạO vàO À 


hoạt động thực uiến. Và khi thực tiễn đã thay đôi, thì 
biết khái quát, bô sung, phát triển cho phù hợp, không 
giáo điều, rập khuôn. 
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- Dạy và học lý luận Mác - Lê-nin cần làm hình 
thành phẩm chất chính trị, đạo đức ở người học. 
Phẩm chất chính trị và đạo đức là một bộ phận cấu 
thành nhân cách của người cán bộ, đảng viên. Do vậy, 
việc dạy và học lý luận Mác - Lê-nin không chỉ nhằm 
vào việc bồi dưỡng kiến thức, năng lực nghề 
nghiệp, mà cần làm cho người học có lập trường 
chính trị vững vàng, có đạo đức trong sáng, có tỉnh 
thần trách nhiệm cao, có tinh thần triệt để thực hiện 
đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, trung 
thực trong cuộc sống, không cơ hội, không cá nhân ` 
chủ nghĩa, không tham những và thiếu gương mẫu, 
v.v.. Việc chuyển hóa lý luận Mác - Lê-nin thành 
phẩm chất chính trị, đạo đức, là một việc làm khó, 
hết sức công phu, nhưng đây là một yêu cầu khách 
quan,, nhất là trong tình hình hiện nay. Bởi vì, người 
cán bộ, đảng viên phải thực sự tiêu biểu cho đảng, 
không chỉ về năng lực, mà cả về phẩm chất. Có như 
vậy, họ mới là tắm gương cho quần chúng và mới 
làm được chức năng của người cán bộ, đảng viên. 


* 


Chất lượng và hiệu quả của việc dạy và học lý 
luận Mác - Lê-nin không chỉ phụ thuộc vào việc đổi 
mới nội dưng, chương trình, mà còn phụ thuộc một 
phần rất lớn vào hệ phương pháp dạy và học. 

Hệ phương pháp dạy và học có nhiễu hình thức và 
việc sử dụng các hình thức đó đều nhằm mục tiêu 
chung là tạo ra sự biến đổi ở người học cả về phẩm 
chất và năng lực, cả về lập trường, quan điểm và 
hành vi, chứ không chỉ đừng ở nhận thức. 

Hệ phương pháp đó phải thực sự làm cho môn lý 
luận Mác - Lê-nin trở thành môn học sống động và 
hấp dẫn, hướng vào việc phát triển năng lực trí tuệ, 
phâm chất tư duy của người học. Gắn lý luận Mác 
- Lê-nin với thực tiễn cách mạng, với thực tiễn nghề 
nghiệp của người học ; làm cho người học tiếp thu 
lý luận Mác - Lê-nin không phải theo cách thụ động 
và theo kiêu thuộc lòng sách vở, mà biết dùng lý luận 
Mác - Lê-nin như kim chỉ nam để xử lý, giải quyết 
mọi tình huống trong cuộc sống và nghề nghiệp một 
cách đúng đẫn và sáng tạo. 

(2)C.Mác - Ph.Ăng-ghen : Toàn (ép. Nxb Sự thật, Hà nội, 
1978, tÌ, tr 161. 


(3)V.I. I⁄4-nin : Toản tệp. Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1986 
t23, tr 54. 
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Hệ phương pháp đó phải thể hiện được mấy quan 
điểm cơ bản sau đây : 

Một là, đặt người học vào vị trí chủ thể của quá 
trình nhận thức, lĩnh hội chân lý khoa học và cải tạo 
bản thân. Người dạy có vị trí hết sức quan trọng 
trong việc định hướng, chỉ đạo quá tình dạy học, 
nhưng chính người học đóng vai trò quyết định trong 
việc tạo ra những biến đổi ở bản thân họ. 

/1ai là, phát huy nhân tố con người, năng động hóa 
tư duy của người dạy, người học, bằng cách dân chủ 
hóa quá trình dạy học. 

Trước hết, người dạy phải dạy tốt. Giảng dạy lý 
hiện Mác - Lê-nin là giảng dạy những bộ môn khoa 
học. Việc giảng dạy phải đạt tình độ khoa học cao. 
Bài giảng phải mang tính lý luận, tính tư tưởng, tính 
thực tiễn và tính sáng tạo. Muốn thế, phải kiên quyết 
khắc phục nhược điểm của lối dạy thông báo (giảng 
dạy - minh họa) quá quen thuộc từ trước đến nay, 
trong đó người dạy thông báo các lý thuyết, truyền 
đạt các kết luận “có sẵn”, giải đáp mọi thắc mắc, 
mọi vấn đề nảy sinh, còn người học thì ở trạng thái 
thụ động, chỉ đóng vai trò ghi nhớ, không phải động 
não tìm tời, suy nghĩ. Đó là lỗi truyền đạt máy móc, 
giáo điều, tầm thường mà VI. Lê-nin đã từng phê 
phán. Người chỉ ra rằng : tiếp thu chủ nghĩa Mác, là 
tiếp thu tỉnh thần sáng tạo, cách suy nghĩ biện chứng 
của nó, chứ không phải học thuộc lòng câu chữ của 
nó. | 

Dạy BÀ luận Mác - Lê-nin là dạy cách xem xét lịch 


sử Cụ thể và hướng dẫn, khêu gợi vận dụng nó mội 


cách sáng tạo vào điều kiện lịch sử cụ thê của từng 
nơi. 

Dạy tốt không chỉ là truyền đạt tốt chủ nghĩa Mác 
- Lê-nin, mà còn là tô chức tốt hoạt động học tập của 
người học. Người giáo viên, bằng sự hướng dẫn 
có tính sư phạm cao, vừa cung cấp cho người học 
nội dung khoa học, vừa chỉ ra con đường đi đến chân 
lý. | 

Đề năng động hóa tư duy người học, bên cạnh việc 
nêu ra những vấn đề cần khẳng định, người giáo 
viên cần sử dụng phương pháp “gợi mở”, để xuất 
những vẫn để lý luận và thực tiễn đề người học 
nghiên cứu, tự mình tìm ra chân lý ; cần sử dụng 
phương pháp đặt ra “các tình huống có vấn đề” đề 
kích thích người học tích cực suy nghĩ, tranh luận, 
tìm ra lời giải đáp, vì trong cuộc sống, người cán bộ 
luôn luôn gặp những tình huống như vậy. 


Dạy tốu còn là thông qua truyền thụ lý luận Mác - 
Lê-nin để hướng dẫn sự tự học, tự phát triển của 
người học, giúp họ nhận thức độc lập, vận đụng 
những kiến thức tiếp thu được vào lĩnh vực nghề 


nghiệp, phát triển nhãn quan chính trị và khoa học, tự 


bôi dưỡng tỉnh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật và 


nhân cách nói chung. 


Trong giảng đạy, cần thực hiện đân chủ hóa, khắc 
phục nhược điểm của phương pháp “lên lớp” dàn 


trải, dài dòng của người dạy, tăng cường hình thức 


“đối thoại? trong các hình thức dạy - học. Cần để 
người học được quyển tranh luận với giáo viên cả 
những vấn để lý luận và thực tiễn. 

Mục đích cao nhất của dân chủ hóa phương pháp 
dạy và học là người đạy làm thế nào để người học 
cùng với mình tìm ra chân lý. Do đó, trong các hình 
thức dạy và học, giáo viên phải biết tạo ra không khí 
dân chủ, lắng nghe ý kiến người học, trong tranh 
luận phải thực sự bình đẳng, không nên chỉ nêu quan 
điểm của mình rồi ép người học chấp nhận, ép 
người học chứng minh là đúng. Nên gợi cho người 
học bộc lộ hết nhận thức quan điểm tư tưởng, rồi 


_ sử dụng lý luận Mác - Lê-nin, quan điểm của Đảng 


mà thuyết phục hoặc định hướng cho họ, giúp họ tìm 
tòi, suy nghĩ tự giải quyết. 

Muốn nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc dạy 
lý luận Mác - Lê-nin, bên cạnh dạy tốt, phải có học 
tố Muốn học tốt, trước hết người học phải đóng 
vai chủ thể trong quá trình học tập và rèn luyện, đồng 
thời có phương pháp học tập sáng tạo. 

Vai trò chủ thê trước hết thể hiện ở động cơ và 
trách nhiệm học tập, vì sự biến đổi ở người học phụ 
thuộc vào công sức của người học. Lê-nin đã nói : 


“không fự mình chịu bỏ ra công phu nào đó thì không 


thể tìm ra chân lý trong bất cứ một vấn đề hệ trọng 
nào cả ; và hễ ai. sợ tốn công sức thì không sao tìm 
ra chân lý được” (4). - 

Nhưng chăm học chưa đủ. Muốn có hiệu quả cao, 
người học phải có phương pháp học tập sáng tạo ; 
tránh kiểu tr đuy sáo mòn, không độc lập suy nghĩ, 
không dám tranh luận. Những thông tin mà người học 
tiếp nhận được từ người dạy, từ sách vở, chỉ có 
thê trở thành tri thức và niềm tin sau khi người học 
ưải qua một sự vận động tư duy sâu sắc, đối chiếu 
với hệ thống kiến thức đã có và liên hệ với những 
nhận thức trước đây về tính quy luật của sự vật và 
hiện tưựng, trải qua phân tích, diễn dịch, quy nạp, 
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v.v. nghĩa là trải qua hoạt động trí tuệ thực sự 
nghiêm túc của người học. 

Học tốt là biết tiếp thu và vận dụng những điều 
giảng dạy và hướng dẫn của giáo viên, coi đó như 
một phương án để xử lý vấn đề cần nghiên cứu. 
Cái chính của học tốt là dựa vào định hướng của 
người dạy để tự mình tổ chức lĩnh hội nội dung một 
cách sáng tạo, tự mình tìm kiếm thông tin, tập luyện 
kỹ năng phân tích và tổng hợp các sự kiện và hiện 


tượng, đặng tìm ra chân lý. Nếu không làm được như ' 


vậy, thì kiến thức không thể mở rộng, tư duy sẽ nông 
. cạn, giáo viên giảng thế nào thì tiếp thu như thế, 
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không tiêu hóa và vận dụng được lý luận. 

Học tốt là nghiên cứu bất cứ vấn đề gì cũng đặt 
câu hỏi “Vì sao ?”, luôn luôn ghi nhớ và thực hiện tốt - 
lời dạy của Bác HỖ : “Phải suy cho kỹ càng xem nó 


' có hợp vớt thực tế không, có thật là đúng lý không, 


tuyệt đối không nên nhấm mắt tuân theo sách vở một 
cách xuôi chiều” (5). 


(4)V.I. I4-nin : Toàn tập : Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1980, 
t23, tr 82 
_(§)Hồ Chí Minh : Tvyến đập, Nxb Sứ thật,Hà nội, 1980, 


t2, tr 77 
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_ Quảng nính - 


tiêm nang uà sức : phát triền 


— Quảng ninh, điều chúng tôi quan tâm trước 
hết là những vấn đề của ngành công nghiệp 
than. Theo đánh giá chung của tỉnh và ngành năng 
lượng thì 5 năm qua, các công ty, xí nghiệp than (kể 
cả của địa phương và trung ương trên địa bàn Quảng 
ninh) đã từng bước chủ động khắc phục khó khăn, 
sáp xếp lại-tô chức sản xuất, tăng cường các biện 
pháp quản lý, duy trì sản xuất kinh doanh, bảo đảm 
được đời sống của công nhân mỏ. 5 năm qua, ngành 
than ở Quảng ninh đã sản xuất được trên 24,5 triệu 
tần than thương phẩm, trong đó có 2,3 triệu tấn than 
xuất khẩu. Tuy sản lượng than có thấp hơn các năm 


1981 - 1985, nhưng chất lượng và tỷ trọng xuất 


khẩu lại khá hơn. Mặc dù vậy, mấy năm qua sản 
xuất than vẫn gặp khó khăn gay gất về nhiều mặt 
Tình hình sản xuất, tiêu thụ than và đời sống công 
nhân chữa ổn định. Thị trường tiêu thụ than trong 
nước giảm. Tài chính mất cân đối lớn, phải thu 
hẹp diện sản xuất. Lao động, thiết bị dư thừa. Việc 
bóc đất đá, đào lò chuẩn bị cho sản xuất không cân 
đối với khai tháo than. Đầu tư thiết bị và xây dựng 
một số công trình thiếu sự lựa chọn, tính toán kỹ, 
nên vốn đầu tư lớn nhưng hiệu quả thấp. Tài 
_ nguyên than và vật tư xăng đầu, xe, máy còn để thất 
thoát, hư hỏng nhiều... 


Trên đây là những nhận định chung nhất, khái quát 


nhất vẻ tình hình của ngành công nghiệp than ở 
Quảng ninh. Song, đi sâu tìm hiểu thực tế, chúng tôi 
thấy trong ngành than còn nỗi cộm lên một số vấn 
đề rất đáng quan tâm : 

Thứ nhất, giải quyết như thế nào cho có hiệu 
quả mâu thuẫn giữa việc thực hiện cơ chế mới và 
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vấn đề giải quyết việc làm cho người lao động. 
Khi trao đổi với ban lãnh đạo một số công ty than 
và với tỉnh ủy, chúng tôi thấy số lượng than có khả 
năng tiêu thụ trên thị trường mấy năm nay thấp hơn 
khá nhiều so với năng lực sản xuất của các mỏ, vì 
thế dẫn đến tình trạng người lao động thiếu việc 
làm, thu nhập thấp. Từ đầu năm đến nay, nhiễu 
mỏ chỉ đủ việc làm cho 5 ngày/tuân. Đồng chí 
Trương Công Điều, giám đốc công ty than Hòn gai 
cho biết, hiện tại toần công ty có 14000 cán bộ, công 


_ nhân viên. Nếu thực hiện triệt để cơ chế mới thì 


chỉ cần 8000 người trong dây chuyển sản xuất. 


- Như thế có nghĩa là khoảng 6000 người phải ra khỏi 


đây chuyển. Số người này sẽ làm gì để sống ? Và 
điều gì sẽ xảy ra ? Xung quanh vấn đề này hiện 


đang nảy sinh hai quan điểm khác nhau. Một số ý 


kiến cho rằng đã chấp nhận cơ chế thị trường thì 
tất yếu phải chấp nhận tình trạng thất nghiệp. Một 
số khác thì bảo vừa chấp nhận cơ chế thị trường, 
vừa giải quyết được việc làm cho người lao động 
mới là tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội. Tỉnh ủy 
Quảng ninh lưu ý ban lãnh đạo các công ty than : sắp 
xếp dây chuyển sản xuất như thế nào cho hợp lý 
là quyền của ban lãnh đạo từng công ty, nhưng số 
lao động dôi dư, từng công ty phải tự giải quyết 
lấy, không nên đây ra ngoài xã hội. 

Giải quyết cho thỏa đáng vấn để nêu trên quả thật 
không đơn giản. Bảo đảm cho mọi người đều có 
việc làm thì tất yếu công việc phải trải ra, dàn đều, 
quỹ lương phải dàn mỏng và như vậy thu nhập của 
người lao động sẽ thấp. Đây bớt một số người 
ra khỏi dây chuyền sản xuất, thu nhập của số 
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người còn lại sẽ cao hơn. Chỉ có hai con đường đó, 
hai cách giải quyết đó, tùy từng cơ sở lựa chọn. 
Hầu hết các cơ sở sản xuất than ở Quảng ninh với 
tỉnh thần “lá lành đùm lá rách”, “thương nhau chia củ 
sẵn lùi, bát cơm sẻ nửa, chăn sui đắp cùng”, nên đã 
chọn cách giải quyết thứ nhất. 

Theo chúng tôi, đây chỉ là cách giải quyết tạm 
thời, xuất phát từ tính đặc thù của đội ngũ công 
nhân mỏ : đông ; ngoài nghề làm than, không biết 
nghề nào khác. Song, nếu tình trạng này kéo dài thì 
không kích thích được sản xuất phát triển, người 


lao động không phấn khởi. Và như vậy, vô-hình trung ˆ 


chúng ta đã triệt uêu mất động lực trực tiếp của sự 
phát triển. 

Thứ hai, giải quyết như thế nào cho tốt mối 
quan hệ piữa ngành trung ương và địa phương trong 
việc quản lý, khai thác than ? Về vấn đề này lâu 
nay chúng tôi đã được nghe nhiều ý kiến khác nhau. 
Có ý kiến đề nghị : than là tài sản quốc gia, vì thế 
nên để ngành năng lượng thống nhất quản lý và 
khai thác, ttnh không nên làm. Những người theo 
quan điểm này lập luận : khai thác các mỏ than đòi 
- hỏi phải có vốn đầu tư lớn, có dây chuyền công 
nghệ tiên tiền, có đội ngũ công nhân lành nghề... 
Những yếu tố đó ở địa phương rất hạn chế. Khi 
làm việc với đồng chí Nguyễn Bình Giang, ủy viên 
BCH TƯ Đảng, bí thư Tỉnh ủy Quảng nỉnh, chúng 
tôi nêu vẫn đề này ra. Đụng đến một vấn đề thcn 
chốt và gay cần nhất của địa phương, nên anh Bình 
Giang tranh luận rất sôi nỗi. Anh nói : Hiện trạng lúc 
này là vừa có mỏ do trung ương quan lý khai thác, 


vừa có mỏ do địa phương quản lý, khai thác. Đó là - 


thực tẾ và thực tế đó là hợp lý và có lợi, bởi vì, 
bên cạnh những mỏ lớn còn có những mỏ nhỏ. Đối 
với những mỏ nhỏ như thế, các công ty trung ương 
không tiện khai thác tập ưung, vì thế địa phương 
mới “xông vào”. Địa phương xông vào những mỏ 
như thế có mấy điều lợi : mót là, tiết kiệm và tận 
thu được tài nguyên ; hai Íd, giải quyết được việc 
làm cho người lao động ; ba là, giá thành rẻ. Một 


đ6 


đồng chí trong đoàn chúng tôi đặt tiếp vấn để : m 
với các công ty trung ương thì vốn của địa phương 
nhỏ hơn, dây chuyển công nghệ không tiên tiến 
bằng, đội ngũ công nhân không lành nghề bằng, 
thế thì các công ty của tỉnh làm sao có thể cạnh tranh 
nổi với các công ty trung ương. Anh Nguyễn Bình 
Giang nói tiếp ngay : Có lẽ hãy xếp sang một bên 
vấn đẻ còn đang tranh luận là giao cho ngành trung 
ương hay giao cho địa phương quản lý và khai thá 
thì tết hơn, bởi vì vấn để này còn phải chờ đợi 
thực tế trả lời. Ở đây, tôi chỉ xin đề cập tới vấn 
đẻ cạnh tranh mà các đồng chí vừa nói tới. Cá 
công ty của ưung ương “nuốt chứng” các công tý 
địa phương không dễ đâu. Nếu nói vẻ vốn, chúng 
tôi không thiếu. Nếu nói về công nghệ, chúng tô 
cũng có thể nhập công nghệ tiên tiến. Còn nói vẻ 
công nhân thì chúng tôi không sợ thiếu, chỉ sợ thừa 
Và, nếu cần, chúng tôi cũng có thể mở cảng riêng 
Nhưng thôi, nếu cứ bàn mãi về vấn để này thì # 
dẫn đến tình trạng hiểu lầm là hình như quan lệ 
giữa ngành trung ương và địa phương có điều g 
không ồn. Hiện tại, quan hệ này rất tốt, không có gì 
đáng phàn nàn. 

Thứ ba, giải quyết như thế nào :ừth trạng khai 
thác than lôn xôn như hiện nay ? Ở Quảng nình, 
ngoài các công ty than của trung ương và địa phương 
là những cơ quan nhà nước có tư cách pháp nhân 
trong việc khai thác than, còn có lực lượng khai thác 
than của tư nhân. Đây thực chất là bọn khai thác trộm 
than của nhà nước, là bọn ăn cấp tài nguyên quốc 
gia. Lực lượng này khá đông, hoạt động có tô chức 
hắn hoi, đứng đầu là những cai đàu dài: Bọn cai 
đầu dài đứng ra thuê công nhân khai thác, thu mua 
than của những kẻ ăn cấp rồi trực tiếp bến cho 
những cơ quan và đơn vị có như cầu. Vì là than ăn 
cấp nên giá bán thường rẻ hơn khá nhiễu so với 
than khai thác của các công ty nhà nước. Đông chí 
Trương Công Điều, giám đốc công ty Uan Hòa gai 
cho biết, số lượng than bị thất thoát bởi lực lượng 
bất chính này hằng năm chiếm khoảng 30% tổng 
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số than khai thác của các công ty nhà nước. Con số 
đó thật không nhỏ, đối với tài sản quốc gia. 


Trước mất và lâu dài, than vẫn là ngành kinh tế 
chủ yếu của tỉnh Quảng ninh. Vì thế, phương. 


hướng và nhiệm vụ chủ yếu của tỉnh trong 5 năm 
tới (1991 - 1995) vẫn là tìm mọi biện pháp để tháo 
gỡ khó khăn, đưa sản xuất than vào thế ổn định. Cụ 
thể là phải đầy mạnh tiêu thụ than trong nước và chủ 
động tìm thị trường nước ngoài để xuất khấu. 
Nâng cao hiệu quả sử dụng đồng vốn, nâng cao 
công suất thiết bị hiện có, xác định quy mô sản xuất 
và đầu tư hợp lý, nâng cao chất lượng, hạ giá thành 
sản phẩm: Kết hợp khai thác mỏ lớn, vừa và nhỏ ; 
kết hợp cơ giới với thủ công, chống lãng phí tài 
nguyên đi đôi với bảo vệ môi trường. Tỉnh sẽ cùng 
với Bộ năng lượng thiết lập lại trật tự trong khai 
thác than ; xây dựng quy hoạch và kế hoạch thống 
nhất phát triển than gấn với các vấn để kinh tẾ xã 
hội trên địa bàn tỉnh, Ôn định và cải thiện đời sống 
công nhân. 


Một trong những tiêm năng lớn của Quảng ninh 
là các hoat đông du lịch. Có lẽ ít nơi nào trên đất 
nước ta được thiên nhiên biệt đãi như Quảng nỉnh. 


Nếu ở miễn Nam, Đà lạt là khu du lịch và nghỉ 


mát nổi tiếng, thì ở miễn Bắc, Quảng ninh cũng là 
khu du lịch và nghỉ mát nỗi tiếng. Nhưng theo con 
mắt của các nhà kinh doanh du lịch thì Quảng ninh 
có khả năng thu hút khách du lịch nước ngoài nhiễu 
hơn so với Đà lạt. Ở Đà lạt chủ yếu là khách du lịch 
nội địa, còn khách nước ngoài (nhất là khách các 
ˆ nước châu Âu) thì hơi ít, bởi vì phong cảnh và khí 
hậu Đà lạt cũng na ná giống nước họ. 

Khai thác tiêm năng đó, 5 năm qua Quảng ninh đã 
có những thành tựu đáng kế trong hoạt động du lịch : 
cơ sở vật chất được tăng cường, các khách sạn 
được sửa chữa và nâng cấp, một số khách sạn đạt 


tiêu chuẩn quốc tế, vì thể số lượng khách tới nghỉ 
và du lịch ngày càng đông, nguồn thu ngân sách từ 
các hoạt động du lịch tăng khá nhanh. Tuy nhiên, 
nghiêm khấc mà nói, thì kết quả kinh doanh du lịch 


vẫn chưa đạt yêu cầu. Trong kinh đoanh còn thụ 


động, hạn chế việc thu hút các nguồn khách. Chất 
lượng và trình độ phục vụ đu lịch - địch vụ chưa cao. 
Doanh số hoạt động du lịch vẫn còn thấp. Việc thực 
hiện quản lý nhà nước ở các khu du lịch còn lỏng 
lẻo. Công tác quy hoạch du lịch làm còn chậm và 
chấp vá. Các điều kiện phục vụ tham quan, vui chơi, 
giải trí còn nghèo nàn và chậm đổi mới. 

Trong 5 năm tới, theo các đồng chí lãnh đạo của 
ngành du lịch ở Quảng nỉnh cho biết thì tỉnh sẽ tranh 
thủ mọi nguồn vốn và liên doanh với nước ngoài 
để đầu tư khai thác nhanh khu du lịch Hạ long, từng 
bước hình thành tuyến du lịch Bãi cháy - Trà cổ. Coi. 
trọng cả du lịch quốc tế và du lịch nội địa. Phát triển 
hoạt động du lịch cả bề rộng và bể sâu với nhiều 
hình thức phong phú, đa dạng. Trước mắt, quản lý 


_ và khai thác tốt cơ sở hiện có và có cơ chế thích hợp 


để quản lý thống nhất về: mặt nhà nước đối với 
kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh. Đây mạnh công. 
tác thông tin, quảng cáo để thu hút khách tham quan, 
du lịch. Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ những 
người làm công tác du lịch. Phấn đấu đến năm 
1995, số lượng khách nghỉ và du lịch tăng gấp 3 lần 
so với năm 1990, _ 

Ý đồ đã rõ, nhưng ,khả năng thực hiện còn phụ 
thuộc vào nhiều yếu tố, chẳng hạn như giao thông 
vận tải và bưu điện. Vì thế, Quảng ninh quyết tâm 
hoàn thành việc rải nhựa toàn bộ tuyến đường Hòn 
gai - Mống cái vào năm 1993. Xây dựng xong cầu 
Ba chẽ vào năm 1992. Tỉnh cũng sẽ góp vốn cùng 
nhà nước sớm xây dựng cầu Bình (trên đường từ 
Hải hưng đi Hòn gai) để khách du lịch từ Hà nội tới 
Bãi cháy không phải mất nhiều thời gian chờ đợi 


. vì qua phà. Ngoài ra, tỉnh sẽ thu hút vốn đầu tư của 


nước ngoài để xây dựng mới một sân bay của tỉnh. _ 
Những chỉ tiêu nói trên không phải là ảo tưởng. 
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Chúng tôi rất n nó sẽ ưở thành hiện thực trong một 
thời gian không xa. 
* 


“Đi Quảng ninh mà không tới Mống ` cái (Hải 
ninh) thì coi như chưa đi !” Quả đúng như vậy. 

Hải ninh là huyện biên giới nằm ở phía Đông bắc 
tỉnh Quảng ninh, có 72 km đường biên giới chung 
với nước Cộng hòa nhân dân Trung hoa. Hải ninh 
có gần 4 vạn dân, trong đó người, kinh chiếm 89%, 
còn lại là các dân tộc thiểu số. 

Cơ cấu kinh tế của huyện Hải ninh trong những 
năm qua được xác định rất rõ là : nông - ngư - lâm - 
công nghiệp và thủ công nghiệp. Riêng về thương 
mại và du lịch, tước năm 1978 đã có nhưng không 
đáng kể, Nay, trong ủnh hình mới các hoạt động du 
lịch và thương mại phát triển mạnh, vì thế nó được 


bổ sung thêm vào cơ cấu kinh tế của huyện. Hướng: 


đi này hoàn toàn đúng và phù hợp với thực số của 
Hải ninh. 

Ở Hải ninh, điều chúng tôi ghi nhận được là sự 
khởi sắc của địa phương trên tất cả các lĩnh vực : 

Trước đây Hải ninh là một trong những huyện 
nghèo của tỉnh Quảng ninh. Năm nào huyện cũng 
phải xin tỉnh trợ cấp từ 40 đến 50% ngân sách. 
_ Mấy năm gần đây, chẳng những huyện đã tự cân 
đối được ngân sách trên địa bàn, không phải xin tỉnh 
mà còn thực hiện được nghĩa vụ nộp ngân sách cho 
tỉnh. Hai năm 1989 - 1990 huyện đã tập trung thi công 
các công trình phục vụ cho sản xuất, thương Xu du 
lịch và đời sống của nhân dân, như góp vốn cùng 
với tỉnh hoàn thành công trình thủy lợi Mắn thí, xây 
dựng chợ Mống cái, sửa chữa khách sạn Ka long, 
nhà nghỉ Trà cổ ; sửa chữa nâng cấp đường sá, 
trường học, bệnh viện, xây dựng trạm tiếp sóng 
uyên hình... Mới qua hai năm thôi - hai năm thực 
hiện cơ chế mới và mở cửa biên giới - bộ mặt của 
Hải ninh đã thay đổi hắn : nhân dân phấn khởi ; sản 
xuất được duy trì và có mặt phát triển ; người lao 
động có đủ việc làm ; đời sống nhân dân được Ôn 


38 


định, có bộ phận được cái thiện rõ rệt, như nhân dân 
các xã vùng biên giới, những người làm nghề cá, . 
nuôi cua biển, những người có điều kiện làm dịch 

vụ... Thí dụ, xã Hải đông : 100% số hộ có nhà xây, 
mái ngói ; gần 200 xe máy các loại ; hơn 100 chiếc 
U vi ; gần 20 bộ đầu viđêô ; 60 chiếc thuyền gắn 


máy ; 15 ôtô ; và 95% số gia đình có rađiô cátxét. 


. Những con số ấy trước đây người dân xã Hải đông 


chỉ đám nằm mơ. 

Một điều đáng nói nữa là tình hình trật tự trị an ở ` 
Hải ninh rất tốt Tại khu chợ Ka long mỗi ngày có 
tới hàng vạn người, kể cả người Việt từ khắp 
miễn đất nước tới và người Hoa từ bên Trung 
quốc sang, hàng trăm chiếc ô tô và mấy trăm xe máy, 
trên bến dưới thuyển, người mua kẻ bán hết sức 
tấp nập. Ấy thế mà ở đây chưa xảy ra một vụ lộn 
xôn nào. Không có tình trạng cướp giật, trần lột, 
không có hiện tượng móc túi, lường gạt và âu đả 
lẫn nhau. Một đồng chí trong đoàn chúng tôi mua 
chiếc kính đổi mẫu tại quầy hàng của cô gái người 
Hoa. Cô nói tiếng Việt còn ngọng nhưng chúng tôi 
vẫn hiểu. Khi anh bạn tôi đeo kính và cằm gương soi 


- thử, cô gái còn biết tán : “Chú đeo kính vào trông đẹp 


và trẻ hắn ra”. Trong không khí cởi mở Ấy chúng tôi 
hỏi cô có cảm tưởng gì khi sang chợ Việt nam buôn. 
bán. Cô trả lời một cách chân thành : “Chúng cháu 
rất phán khởi và yên tâm vì là được đối xử bình 
đẳng, không có sự kỳ thị trật tự trị an ở đây tốt ; 
mức thuế vừa phải”. Trong buổi làm việc với 
huyện ủy Hải ninh, chúng tôi hỏi địa phương có 
những kiến nghị gì ? Đông chí Nguyễn Văn Nam, 
thường vụ Tỉnh ủy, bí thư Huyện ủy Hải nĩnh, 
khiêm tốn chỉ để nghị có mấy điểm : 

- Đề nghị nhà nước và tỉnh quan tâm đầu tư xây 
dựng lại thị trấn Mống cái vì qua những năm chiến 
tranh, nay không còn gì. 

- Đầu tư cho tỉnh để nhanh chóng hoàn thành việc 
xây dựng câu Ba chẽ, rải nhựa tuyến đường từ. 
phà Ba chẽ ra Mống cái và đến khu du lịch Trà cổ. 

- Đưa đường điện lưới quốc gia tới Hải ninh. 
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AU 5 năm phấn đấu thực hiện đường lối đổi 


mới của Đảng, đến nay tỉnh Tiền giang đã có 
những bước tiến rất đáng ghi nhận : phần lớn các 
chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đều hoàn thành vượt 
mức. Chỉ tiêu một triệu tấn lương thực/năm trước 
đây chỉ là ước mơ, nay chẳng những đã đạt mà còn 
vượt hàng nghìn tấn. Ngoài lương thực là ngành sản 
xuất chủ yếu, các hoạt động kinh tế khác của Tiển 
giang cũng phát triển mạnh. Ngành nuôi, đánh bất thủy 
sản, nhất là ngh nuôi tôm xuất khẩu rất phát triển. 
Năm 1990, đàn gia súc tăng 30% so với năm 1989, 
Công nghiệp và tiểu, thủ công nghiệp ngày càng thích 
ứng dần với cơ chế thị trường. Những cơ sở công 
nghiệp phục vụ cho chế biến hải sản, thực phẩm đang 
trên đà vươn lên mạnh. Trước đây, Tiền giang phấn 
đấu đạt giá trị xuất khẩu dăm triệu rúp, đô-la/năm đã 
trầy trật, thế mà hai năm 1989 - 1990 đã đạt tới con 


số gẦn 30 triệu. Tiên giang đã tạo được một số mặt: 


hàng xuất khẩu chủ lực, có khối lượng lớn, là gạo, 
thịt lợn và tôm... Nhìn chung, đời sống của đại đa số 
nhân dân trong tỉnh ôn định, một bộ phận được cải 
thiện. Đặc biệt, nông thôn Tiền giang có sự thay đổi 
rất rõ rệt. Trước năm 1986, nhà ở của nông dân phần 
lớn là nhà tranh lụp xụp thì nay, hơn 50% tổng số hộ 
đã có nhà xây lợp ngói hoặc phi brô xi măng, 60%. tổng 
số hộ đã có điện thấp sáng, có tỉ vi. Cơ sở vật chất 
kỹ thuật, nhất là các công trình sản xuất vật chất, 
phục vụ cho ba chương trình kinh tế lớn phát triển 
_ mạnh, Tiền giang chẳng những không phải vay của 
_ trung ương, mà hằng năm còn nộp cho ngân sách trung 
ương vài chục tỷ đồng. Các hoạt động văn hóa - xã 
„ hội, an ninh quốc phòng cũng có thành tích đáng kẻ... 

Có được những kết quả đó, đảng bộ và nhân dân 
Tiền giang thực tế đã phải phấn đấu quyết liệt trên 


` 


Bài học rút ra từ thực tiễn 


NGUYÊN TRỌNG ° 


nhiều mặt, song đáng lưu ý nhất là mấy vấn đề lớn 
dưới đây : | 

1 - Tập trung sức thực hiện tt ba chương trình kinh 
tẾ lớn của Đảng. Cách làm của Tiền giang là phát 
triển toàn diện sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp ; ra sức 
thâm canh cây trồng, vật nuôi, đi đôi với mở rộng diện 
tích bằng khai hoang, tăng vụ ; mở thêm các ngành 
nghề mới như trồng cây công nghiệp ngắn ngày và 
nuôi tôm xuất khẩu, không xuất nguyên liệu thô mà 
chỉ xuất những sản phẩm sau khi đã chế biến để đạt 
giá trị cao. Động viên, phát triển mạnh mẽ phong trào 
tiết kiệm trong toàn tỉnh, ưu tiên đầu tư vốn cho sản 
xuất vật chất. Kiên quyết đình, hoãn những công 
tình chưa thật cần thiết, đồng thời tích cực xây. 
dựng các công trình thiết thực phục vụ sản xuất, như 
các nhà máy đông lạnh, chế biến tôm, thịt lợn xuất 
khẩu, hệ thống đường đây tải điện, đường giao thông 
đi sâu vào nông thôn, vào vùng Đồng tháp mười, hệ 
thống mương máng thủy lợi. Năm 1990, chỉ riêng ba 
việc : khai hoang Đồng tháp mười, khai thác vùng ven 
biến và “ngọt hóa Gò công”, đã thu hút khoảng 90% 
tổng số vốn đầu tư của toàn tỉnh, 

Dưới sự chỉ đạo tích cực của các cấp ủy đảng, 
nhân dân Tiền giang đã ra sức phấn đấu thực hiện 
có hiệu quả các chủ trương trên đây của đảng bộ. Trên 
7100 hộ nông dân đã vào Đồng tháp mười, nhận khai 
hoang 16000 ha. Đến cuối năm 1990, trên 100 ha đất 
hoang ở vùng này đã trở thành cánh đồng lúa, khoai, 
mía mầu mỡ. Hàng nghìn hộ nông dân khác đã ra lấn 
biên. Hàng trăm ha bãi bồi, sú vẹt đã thành ruộng nuôi 
tôm, tạo ra mặt hàng xuất khâu, có giá trị khá lớn. Chỉ 


sí Chuyên viên, Ban tổ chức Trung ương Đang. 
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trong 9 tháng đầu năm 1990, riêng Xí nghiệp liên hiệp 
xuất khẩu thủy sản của tỉnh đã xuất được 4,7 triệu 
rúp, đô la (gần bằng tổng giá trị xuất khẩu của toàn 
tỉnh trong những năm đầu thập kỷ 80). Vùng đất mặn 
—_ ở Gò công đã được cải tạo phần lớn, diện tích canh 

- tác và năng suất cây trồng ở đây tăng rõ rệt. Sau giải 
phóng, nông dân Tiền giang đã đi đầu trơng phong trào 
hợp tác hóa nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu long. 
Ngày. nay, với cơ chế “khoán 10”, lại được tỉnh, 
huyện tích cực đầu tư phát triển thủy lợi, đường giao 
thông, đưa điện về, được các ngành kinh tẾ, kỹ thuật 
chủ động đáp ứng với mức cao nhất nhu cầu về 
vật tư, về hướng dẫn áp -dụng kỹ thuật thâm canh, 
v.v. bà con nông dân toàn tỉnh càng phán khởi ra sức 
bỏ thêm công sức, vốn liếng vào đồng ruộng, đưa 
_ năng suất cây trồng, vật nuôi lên cao. Năng suất lúa 
của Tiền giang trước đây chỉ đạt bình quân khoảng 6 
tắn/ha/năm thì nay đã đạt gần 10 tấn/ha/năm. Nhờ 
đó, Tiền giang không chỉ đã đủ ăn, mà còn có điều 
kiện để phát triển chăn nuỗi, mở mang các ngành nghề 
khác và đóng góp cho trung ương. Mỗi năm Tiên giang 
xuất khẩu được hàng vạn tấn gạo, hàng ngàn tấn 
tôm. 

2 - Thật sự coi trọng công tác xây dựng đảng. Không 


một chỉ thị, nghị quyết nào của Trung ương Đảng về „ 


công tác xây dựng đảng mà Ban thường vụ Tỉnh ủy 
Tiên giang lại không có kế hoạch chỉ đạo thực hiện. 
Ngoài việc sử dụng và tạo điều kiện thuận lợi cho các 
ban làm công tác xây dựng đảng thực hiện tốt chức 
năng tham mưu cho cấp ủy, đích thân các đồng chí bí 
thư, phó bí thư trực tiếp phổ biến, giải thích cho cán 
'bộ quán triệt đường lối của Đảng và nghị quyết của 
Trung ương, trực tiếp phụ trách giải quyết những 
vấn đề khó khăn, phức tạp nhất, trực tiếp chỉ đạo 
điểm để có kinh nghiệm chỉ đạo diện. Các cuộc vận 
động thực hiện Nghị quyết 04 của Bộ chính trị ; Nghị 
quyết Trung ương 5, 7, 8... và các Chỉ thị 59, 62... của 
Ban bí thư Trung ương Đảng, tỉnh đều thành lập các 
ban chỉ đạo do các ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy 
phụ ưách. Các huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực 
thuộc cũng tổ chức, chỉ đạo như Tỉnh ủy. Do vậy, 5 
năm qua là 5 năm có nhiều cuộc vận động về xây 
dựng đảng, nhưng ở Tiên giang không có hiện tượng 
“đồn toa” làm việc này, bỏ việc khác ; các cuộc vận 
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động đều được thực hiện khá nghiêm tức, đại kết g- | 
rÕ. | 
Vấn đề chất lượng đội ngũ đảng viên được đủ; - 
bộ Tiên giang hết sức quan tâm. Đảng bộ xác đị: 
dứt khoát răng đã là đảng viên thì phải tiên phơr; 
gương mẫu trước quần chúng, phải thực hiện ti : 
nhiệm vụ được giao. Tiên giang không chấp nhà, 
loại đảng viên trung bình, càng không chấp nhận kỳ 
đảng viên “hữu danh vô thực”, không hơn gì quz 
chúng ; kiên quyết làm trong sạch đội ngũ đảng ví:. 
xử lý nghiêm minh những đảng viên có sai lần. 
khuyết điểm, đưa ra khỏi tổ chức đảng những ngưz. 
không đủ tiêu chuẩn đảng viên. Trong từng thời gui. 
nhất là trong các cuộc vận động xây dựng Đảng, 
cả các tổ chức cơ sở đảng trong tỉnh đều tiến hàu 
kiểm điểm, phê bình và tự phê bình thật sâu sắc, bà, 
dương những đảng viên tốt, xử lý kỷ luật nhữny. 
đảng viên có sai lầm, khuyết điểm. Trong việc xư h 
kỷ luật đảng viên, đảng bộ Tiên giang bảo đảm mẹ 
đảng viên đều bình đẳng trước kỷ luật của Đảng Từ 
năm 1987 đến nay, trên 10% tổng số đảng viên cụ 
đảng bộ bị xử lý kỷ luật. Trong số đó không chỉ có 
đảng viên thường, đảng viên là cán bộ ở cơ sở, mà c 
cả đảng viên là cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở nh 
huyện, như ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, bí thư thà 
ủy, huyện ủy, chủ tịch và phó chủ tịch ủy ban nhả 
dân huyện, thành phố ; không chỉ có đảng viên mớ 
kết nạp sau giải phóng, mà có cả đảng viên lâu nản. 
Trong số đảng viên bị xử lý, số phải ra khỏi Đàn 
chiếm trên 2/3. Các đảng viên nợ tiền ngân hàng, 
quỹ tín dụng nhân dân, phải thanh toán đúng thời hạn. 
nếu không thì phải chịu các hình thức kỷ luật cử 
Đảng, hoặc bị truy tố theo pháp luật nhà nước. Đán; 
bộ Tiên giang không chỉ chú trọng xử lý kỷ luật cứ 
bộ, đảng viên thoái hóa biến chất, lợi dụng chứ 
quyền thu vén cá nhân, mà còn rất quan tâm xử lý d 
những đảng viên sa sút ý chí chiến đấu, kém tính 
thần trách nhiệm, thiếu ý thức tổ chức kỷ luật 
Qua rèn luyện và sàng lọc, chất lượng đội ngũ đản; 
viên của đảng bộ Tiên giang đã được nâng lên khá rô 
Phân lớn số đảng viên ở cơ sở thuộc khu vực nô 
thôn, thị xã, thị trấn thể hiện được vai trò tiên phone 
gương mẫu trước quân chúng. Đại bộ phận đảng viữi 


- trong khu vực hành chính sự nghiệp phấn đấu tủ. 
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vững vàng trước khó khăn, thử thách, giữ được lối 
sống trong sạch, lành mạnh. 


Từ đội ngũ đảng viên này, đảng bộ Tiền giang có. 


kế hoạch trẻ hóa và nâng cao trình độ mọi mặt của đội 
ngũ cán bộ từ cơ sở đến tỉnh. Tuổi đời bình quân 
của các cấp ủy viên cơ sở và cấp trên trực tiếp của 


cơ sở hiện nay hạ hơn trước 2 - 3 tuổi. Phần lớn cán. 


bộ cơ sở và cấp trên trực tiếp của cơ sở có trình độ 


văn hóa cấp 2 và trung cấp kỹ thuật, nghiệp vụ trở: 


lên. Riêng cán bộ tỉnh ủy, gần 20% đã học xong 
chương trình lý luận chính trị cao cấp ở các trường 
đảng. 

Đảng bộ Tiên giang tiến hành đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ, đảng viên bằng nhiều cách : mở: trường lớp 
tại địa phương, cử đi học các trường ở trung ương, 

® 


Máy Ỷ kiến... 


(Tiếp theo trang 30) 


mọi người đều biết, tin: có quan điểm quần 
chúng, quan điểm thực tiễn và quan điểm phục vụ 
sản xuất đúng đán nào lại chấp nhận cung cách làm 
ăn theo kiểu “bóc ngắn cấn dài”, “ăn” vào vốn ngân 
sách, “ăn” vào vốn vay nước ngoài, khiến cho nền 
tài chính quốc gia lâm vào cảnh khó khăn ngày càng 
nghiêm trọng như hiện nay. 

Đương nhiên, từ bao cấp chuyển sang cơ chế 
mới, không thể tránh khỏi những gay cấn, thậm chí 
những cú sốc nhất thời, những “ca mổ” tất yếu 
mà cơn bệnh phải trải qua đề trở lại khỏe mạnh, Mới 
hôm qua còn là “con gà công nghiệp” sống trong 
lông với thức ăn đưa đến tận máng, thì hôm nay 
không thể lập tức trở thành “con gà ri” thuần thục, 
- có thể tự kiếm ăn khấp chốn trạng vườn. Vì thế, 


_.ở nước ngoài, Đối với cán bộ đi bọc, có chế độ phụ 


cấp để cán bộ yên tâm học tập. _ 
Cùng với việc thu gọn các đầu mối tổ chức, giảm - 
hơn 43% biên chế, Đảng bộ Tiền giang đã rà soát lại 
toàn bộ các chức danh lãnh co từ cấp cơ sở đến 
cấp tỉnh. Những cán bộ mà năng lực, kiến thức 
không ngang tằm nhiệm vụ được giao, đều được bố 
trí lại, thay thế bằng những cán bộ trẻ, khỏe, có kiến 
thức, năng lực khá, được quần chúng tín nhiệm. 
Với tổ chức bộ máy bước đầu được kiện toàn và 
đội ngũ cán bộ đảng viên được nâng lên về chất, 
Tiền gimg tin tưởng sẽ đạt kết quả (o lớn hơn nữa 
về phát triển kinh tẾ - xã hội trong tỉnh, góp phần 
cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại 


hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng. 
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khi đi vào xử lý cụ thể, tất yến phải nghiên cứu 
các khía cạnh khác nhau, các mặt phải trái hết sức 
phức tạp, phải có những đối sách chung và cụ thể, 
có bước đi thích hợp, đễ giải quyết các vấn đề một - 
cách tương đối toàn diện và đồng bộ, nhằm bảo 
đảm nhịp độ phái triển kinh tế xã hội, nhanh chóng ˆ 
vượt qua được những thử thích, gay cấn đo đổi 
mới cơ chế, không thể nóng vôi, giản đơn. Nhưng 
rõ ràng là, nếu chưa thực sự thống nhất quan điểm 
như trên, thì chưa thể có quyết tâm tháo gỡ đến cùng 
các vướng mắc khó khăn để chuyển hẳn sang cơ 
chế kinh tế mới nhằm thực hiện một trong những 


_mục tiêu quan trọng : xây dựng một nền tài chính 


quốc gia lành mạnh, một ngân sách cân đối, bảo 
đảm chỉ cho các yêu câu quản lý nhà nước, bảo 
đảm vốn để đầu tư và tái đầu tư liên tục và mở 
rộng, đẻ tiếp thu có hiệu quả vốn đầu tư của nước 
ngoài, một: nguồn vốn có nhiều hứa hẹn trong 
những năm tới. 
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Thònh phố Hồ Chí Minh 
thực hiện chính sóch xõ hội 
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đôi với người có công 


T7 phố Hồ Chí Minh, với những điều kiện 
đặc thù về vị trí địa lý, lịch sử và dân cư của 
mình, trải qua các cuộc chiến tranh lâu dài và anh 
dũng của dân tộc, đã phải mang trên mình những 
thương tích nặng nẻ. Trước hết, đó là thương tích 
vẻ mặt cơn người. Trên địa bàn thành phố hiện nay, 
có 37723 liệt sĩ, kèm thco đấy là 54540 thân nhân 
chủ yếu của họ mà.nhà nước có trách nhiệm chăm 
sóc ; 12236 thương binh, trong đó có 691 người loại 
nặng (hạng 1/4) ; 3135 bệnh binh ; 33507 quân nhân 
phục viên, xuất ngũ (con số này được bổ sung 
thường xuyên). Bên cạnh đó, thành phố đang quản 
lý một đội nyũ 35000 người là cán bộ, công nhân 


viên, quân nhân về hưu, mất sức, và hơn 10.120 gia: 


đình và cá nhân có công với cách mạng. 

Tính chung lại, số đối tượng được hưởng chính 
sách đãi ngộ của nhà nước hiện nay chiếm trên 
3,34% dân số thành phố. Có huyện như Củ chỉ có 


gần 10000 liệt sĩ trên 180000 dân ; số gia đình liệt - 


sĩ tiêu biểu (có 3 con ưở lên hoặc con độc nhất là 
liệt sĩ) không phải là cá biệt. 

Việc thực hiện chính sách, chế độ đãi ngộ thỏa 
đáng đối với các đối tượng nêu trên, gọi chung là 
các đối tượng chính sách (ĐTCS), vừa là tách 
_ nhiệm thiêng liêng, là đạo lý, vừa mang ý nghĩa 

chính trị sâu sắc, thể hiện bản chất tốt đẹp và tính 

ưu việt của chế độ ta. Các đối tượng này được xác 
định là bộ phận quan trọng nhất của chính sách xã 
` hội, thu hút sự quan tâm đặc biệt của đang bộ, chính 
quyền thành phố và bản thân ngành chức năng là 
Sở lao động, thương bình và xã hội. 
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Yêu cầu trước tiên mà thành phố tự đề ra và đã 
thực hiện tốt là : bằng mọi cách bảo đảm thực hiện 
đầy đủ và không chậm trễ các chế độ, chính sách 
chung của nhà nước đối với các ĐTCS. Đề thực 
hiện chủ trương này, thành phố đã bó những có 
gắng không nhỏ. Kinh phí do cấp trên rót vẻ 
thường xuyên chậm. Vì thế. thành phố và các quận, 
huyện đã phải xây dựng quỹ dự phòng để luôn luôn 
chủ động trong mọi tình huống. 

Hơn nữa, dù được bổ sung và sửa đổi, trải qua 
những biến động về kinh tẾ - xã hội cùng với sự 
leo thang thường xuyên của giá cả, các chế độ chí.h 
sách chung của nhà nước chỉ mới đáp ứng đuực 
một phần rất nhỏ những nhu cầu tối thiểu của .a: 
ĐTCS. Thực tế, trước những nhu cầu bức bách 
của các ĐTCS về ăn, mặc, ở, về việc làm..., các chế 
độ chính sách đó chỉ còn mang ý nghĩa tượng trưng. 


Vì vậy, để giải quyết cơ bản tình hình, thành phố 
đã xác định phải dựa vào sức mình, chủ động tìm 
các biện pháp tháo gỡ khó khăn, khai thác mọi tiềm 
năng trong thành phố đề phục vụ công tác chính sách. 

TP Hồ Chí Minh đã là nơi khởi xướng, đi đầu cá 
phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ 
nguồn”, toàn xã hội cùng tham gia công tác chính 
sách như xây dựng nhà tình nghĩa, kết nghĩa, đỡ 
đầu các ĐTCS, đưa thương binh về đã 
phương, v.v.. Từ TP. Hồ Chí Minh, các phong trào 
này đã nhanh chóng phát triển rộng khắp cả nước. 


® Giám đốc Sở lao động - thương bình và xã hộ TP. Hỏ 


Chí Minh 


Ý kiến và kinh nghiệm 


Ở TP Hồ Chí Minh, các phong trào kẻ trên đều có 
một đặc điểm chung là : Thành ủy và Ủy ban nhân 
dân trực tiếp khởi xướng, chỉ đạo ; ngành chức 
năng (Sở lao động - thương binh và xã hội) làm tham 
mưu ; và sự tham gia rộng rãi của toàn xã hội, bao 
gồm các ngành, các cấp nhà nước, các tổ chức xã 


hội, các đơn vị kinh tế và đông đảo nhân dân. Nhờ 


huy động được sức mạnh tổng hợp như vậy, nên 
các phong trào đều đạt được những kết quả mong 
muốn. 

Trước hết, phải kể đến phong trào xây dựng nhà 
tình nghĩa. Ngay sau chiến tranh, việc Ổn định cuộc 
sống cho. các ĐTCS chỉ mới được giải quyết tạm 
thời, nhất là nhà cửa ở ngoại thành còn rất tạm bợ. 
Vì vậy, chỉ mấy năm sau: (đầu những năm 80), nhu 
cầu về nhà ở đồng loạt rộ lên trong các ĐTCS. Và 
phong trào làm nhà tình nghĩa ra đời từ đó. Từ căn 
nhà đầu tiên được xây cho một đồng chí thương 
binh nặng ở Củ chỉ (năm 1982), tính đến tháng 
6-1991, thành phố đã xây được 5060 căn nhà kiên 


cố cho các ĐTCS với tổng kinh phí 25 tỷ đồng. Kết , 


hợp với việc cấp và sửa chữa nhà ở nội thành đến 
nay, có thể nói, TP Hồ Chí Minh đã giải quyết được 
về cơ bản nhu cầu vệ nhà ở cho các ĐTCS thôi! sự 
có khó khăn. 


Song song với xây nhà tình nghĩa là phong trào kết 


nghĩa, đỡ đầu thương binh và thân nhân chủ yếu 


của liệt sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Với 
nhiều hình thức phong phú như trợ cấp đột xuất, 
trợ cấp thường xuyên hằng tháng, tặng sô tiết 
kiệm, giải quyết công ăn việc làm, đến nay các 
ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị trong thành phố 
đã bảo đảm ổn định cuộc sống cho hơn 3700 ĐTCS. 


___ Có thể kế thêm những thành công khác của TP Hỗ 

Chí Minh trong công tác chính sách như : chủ trương 
. đưa thương binh nặng về địa phương, giải tỏa khu 
điều dưỡng thương binh nặng Phước bình pm 
300 người, mạnh dạn đầu tư xây dựng nhà cửa và 
cấp vốn sinh sống để họ ổn định cuộc sống giữa 
những người thân yêu ruột thịt và bà con xóm làng ; 
lập nhà an dưỡng bố mẹ liệt sĩ cô đơn ở Thủ đức ; 
giải quyết công ăn việc làm cho 25000 bộ đội phục 


viên, xuất ngũ (trên con số 33 000 người do thành 
phố tiếp nhận trong 15 năm qua) và hàng nghìn con 
liệt sĩ đến tuổi trưởng thành, v.v.. 

Thực tiễn hơn 15 năm thực hiện chính sách đãi ngộ 
của nhà nước dành cho các ĐTCS ở TP Hỗ Chí 
Minh đã làm nồi bật lên mấy điểm đáng chú ý. 

Thứ nhất : Vzi rò quyết định của lãnh đạo địa 
phương. _ 

Việc thấu suốt tằm quan trọng của công tác chính 
sách và sự quan tâm, sâu sát của lãnh đạo địa phương, 
mà cụ thể ở đây là Thường vụ Thành ủy và Thường 
trực Ủy ban nhân dân thành phố cùng lãnh đạo chủ 
chốt của các quận, huyện, phường, xã, đã tạo ra 
những thuận lợi cơ bản cho các phong trào vừa nêu,. 
hỗ trợ đắc lực cho hoạt động của ngành chức năng. 
_ Từ nhận thức đúng đắn và sự quan (âm với tỉnh - 
thân trách nhiệm cao, lãnh đạo địa phương đã mạnh 
dạn đề ra những chủ trương sáng tạo, chủ động ủm 
biện pháp tháo gỡ khó khăn, quyết định những 
khoản đầu tr lớn, cấp nhà, cấp đất.. cho các 
ĐTCS. Ngoài ra, thành ủy còn gánh lấy trách nhiệm: 


trực tiếp quản lý việc thực hiện chính sách đối với 
- bộ phận hưu trí là lão thành cách mạng hoặc nguyên 


là cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước, cần có 
chế độ đãi ngộ đặc biệt. Sự quan tâm của lãnh đạo, 
một mặt, có tác dụng hỏ trợ từ trên xuống như vừa 
nói, mặt khác, đóng vai trò chủ đạo thu hút sự tham 
gia của toàn xã hội cùng nhà nước chăm sóc các 
ĐTCS. Các phong trào chăm sóc, giúp đỡ ĐTCS đều 
được khởi xướng từ cấp lãnh đạo cao nhất của 
thành phố, được chỉ đạo chặt chẽ từ trên xuống, 
tiến hành một cách có bài bản, có cân nhắc, bảo đảm 
tính khả thi, thường xuyên rút kiúh nghiệm và nâng _ 
cao, tránh được tình trạng ôn ào, hình thức, “đầu 
voi đuôi chuột”. Thực tế cho thấy, những địa 
phương trong thành phố làm chưa tốt công tác chính 
sách, trước hết là do lãnh đạo Đảng và chính quyên 
ở đấy chưa có sự quan tâm thiết thực và cụ thể. 

Thứ hai: 'iuy động sức mạnh tông hợp của toàn 
xã hội. 

Kinh nghiệm ở TP Hồ Chí Minh cho thấy, để giải 
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quyết có hiệu quả những nhu cầu cấp bách về đời 
sống của các ĐTCS, nếu chỉ có quyết tâm của lãnh 
đạo và ngành chức năng, nguồn kinh phí hoạt động 
chỉ đơn thuần từ ngân sách nhà nước, thì dù cố 
gắng hết sức mình, thành phố cũng không thể đạt 
được những thành tích như vừa nêu. Vấn để là 
thành phố đã biết huy động sức mạnh tổng hợp của 
toàn xã hội, bao gồm các cấp ủy đảng, các cấp quản 
lý nhà nước, các tổ chức xã hội, đoàn thể quần 


chúng, các đơn vị kinh tẾ và bản thân các ĐTCS cùng ' 
_ chung sức gánh vác ; hay nói cách khác : thành phố 


đã biết kết hợp trách nhiệm của nhà nước với việc 
xã hội hóa công tác chính sách. 


__ Việc xã hội hóa công tác chính sách ở TP Hồ Chí 


Minh có những thuận lợi cơ bản. Đây là địa phương 
có nên kinh tế phát triển nhất trong cả nước. Trong 
các biến động kinh tẾ - xã hội vừa qua, tuy không 


tránh khỏi tình trạng hàng loạt cơ sở bị phá sản, vỡ ` 


nợ, thất nghiệp, nhưng cũng có không ít đơn vị làm 
ăn phát đạt, giàu có. Người dân thành phố mang độm 
những nét đặc trưng trong đạo lý, truyền thống tốt 


đẹp của dân tộc : sống hào hiệp, ®ghĩa tình, thủy 


chung, “1á lành đùm lá rách”. 
TẤt cả những thuận lợi và thế mạnh vùa nêu 


_ đầu được thành phố triệt để khai thác có hiệu quả. 


bằng các phong trào xây nhà tình nghĩa, kết nghĩa, 
đỡ đầu các ĐTCS, giải quyết công ăn việc làm cho 


bộ đội hết nghĩa vụ và con liệt sĩ, thương binh, và: 


xây đựng các loại quỹ dự phòng : quỹ bảo trợ chính 
sách, quỹ bảo trợ hưu trí, quỹ dạy nghề... Những 
con số cụ thể về số lượng nhà tình nghĩa được xây 
dựng, số ĐTCS được kết nghĩa, đỡ đầu và giải 
quyết công ăn việc làm, số tiền đóng góp vào các 
quỹ... mà năm sau bao giờ cũng cao hơn năm trước, 
đã nói lên điều đó, 

Trong thành công đó có sự đóng góp quan trọng của 
báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng-khác, 
với tác dụng tuyên truyền, cô vũ, khuếch trương 
phong trào, kêu gọi sự quan tâm của toàn xã hội đối 
với các ĐTCS. Điển hình cho sự đóng góp của báo 
chí là bộ phim tài liệu “Trở về điểm hẹn” do Đài 
truyền hình TP Hỗ Chí Minh thực hiện năm 1989, 
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phản ánh cuộc sống khó khăn, thiếu thốn trăm bể 
của các ĐTCS và người dân Củ chỉ “đất thép” sau 


-_ giải phóng. Bộ phim đã gây xúc động lớn, khơi gợi 


tình thương và ý thức nghĩa vụ trong toàn xã hội. 
Riêng huyện Củ chỉ, chỉ trong 4 tháng của năm 1989 
(sau khi bộ phìm ra đời), đã được các tổ chức, đơn 
vị hỗ trợ xây cắt được 780 căn nhà tình nghĩa-(năm 


1988 chỉ được 69 căn). 


TP Hồ Chí Minh cũng là địa phương đã rất thành 
công trong việc thiết lập sự cộng tác giữa nhà nước 
và các ĐTCS vì sự nghiệp chung. Tính tích cực, chủ 
động của các ĐTCS luôn luôn được khuyến khích 
và phát huy bằng các phong trào “người công dân 
kiểu mẫu”, “gia đình cách mạng gương mẫu”. Quận 
1, quận 5, quận 10, quận Phú nhuận, huyện Củ chỉ... 
là những địa phương đã thực hiện tốt việc hợp tác 
cùng lực lượng hưu trí, cựu chiến binh để giải 
quyết chính sách. Các ban liên lạc hưu trí, ban đại 
diện chính sách, hội cựu chiến binh từ cấp 
phường, xã đến quận, huyện trong thành phố, thực 
sự là chiếc cầu nối hữu hiệu giữa nhà nước với 
các ĐTCS, hỗ trợ đắc lực cho các cấp chính quyền 
và ngành chức năng. / 

Để cập đến việc xã hội hóa công tác chính sách ở 
thành phố Hồ Chí Minh, cần làm rõ một vấn để 
thuộc về quan điểm. Đó là mối quan hệ giữa trách 
nhiệm của nhà nước với trách nhiệm của xã hôi (xã 
hội hóa), bên nào là chính, là trụ cột cơ bản. Tôi cho 
rằng, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nhỏ nước cũng 
phải gánh lấy trách nhiệm chính, đóng váai trò trụ 
cội, còn việo-xã hội hóa chỉ có tác dụng hỗ trợ, tùy 
địa phương, tùy thời điểm. Điều đó có nghĩa là nhà 
nước (từ trung ương đến địa phương) cẦn có sự 
quan tâm đúng mức tới việc thực hiện chính sách 
xã hội nói chung và chính sách đãi ngộ đối với 
người có công nói riêng $ cần trích một khoản 
sách thích đáng để thành lập quỹ bảo trợ xã hội và 
quỹ bảo trợ chính sách để chủ động giải quyết các 
vấn đề xã hội. Bởi việc xã hội hóa trong thực hiện 
chính sách xã hội có thể thành công lớn ở TP Hồ 
Chí Minh và một số địa phương phía nam là nơi có 
kinh tế phát triển, nhưng ở những địa phương khác 
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hiện còn nghèo, “lá rách” nhiều hơn “lá Íành”, nếu 
chỉ dựa vào việc xã hội hóa thì sẽ rất khó mang lại 
hiệu quả tương tự. Như vậy, nhìn ở tầm vĩ mô, vai 
trò nhà nước vẫn là cơ bản. 

Một điều đáng mừng là, trong các văn kiện được 
thông qua tại Đại hội VII của Đảng cũng như trong 
nhiều tham luận được các đại biêu trình bày trước 
Đại hội, tầm quan trọng của chính sách xã hội nói 
chung và chính sách đãi ngộ đối với người có công 
nới riêng đã được nhấn mạnh đúng mức, nhiều 
kiến nghị xác đáng và hợp lý đã được nêu lên. Điều 
đó chứng tỏ sự đổi mới về mặt nhận thức trong 
các cấp lãnh đạo và trong toàn Đảng về chính sách 
xã hội, phù hợp với những chuyển biến của đất 
nước nhằm tiến đến một nền kinh tẾ thị trường. 


Bên cạnh những vấn đề có tính chất chung, khái 
quát trên đây, thực tiển giải quyết chính sách thương 
binh xã hội ở TP Hồ Chí Minh thời gian qua cũng 
cho thấy, hàng loạt chế độ, chính sách của nhà 
nước quy định trước đây đến nay đã quá lạc hậu, 
gây nhiều khó khẩn, trở ngại cho hoạt động của 
ngành, mà việc bổ sung, sửa \ đổi chúng nằm ngoài 
tầm của thành phố. 


Trước hết, đó là các chế độ đãi ngộ vật chất, trải 
qua bạo lần biến động leo thang của giá cả, đến nay 
còn lại quá ít ỏi. Chế độ trợ cấp tuất hằng tháng 
dành cho thân nhân liệt sĩ hiện nay chỉ có 12 400 
đồng, để nghị tăng lên mức ít nhất cũng phải mua 
đủ 10 kg gạo/tháng. Chế độ khám chữa bệnh đành 
cho thương binh, cán bộ hưu trí sau chủ trương xóa 
bao cấp trong bệnh viện, cũng trở nên quá bất hợp 
lý. Đói với những đối tượng cần được ưu tiên, 
lại thường xuyên đau ốm trong khi thu nhập rất 
thấp như vậy mà chế độ trợ cấp khám chữa bệnh 
chỉ có 200 đồng/tháng như hiện nay,"thì quả là đầy 
mâu thuẫn. Đối với thương binh các loại, vết 
thương thường xuyên tái phát, theo tôi, cần cớ chế 
độ miễn viện phí hoàn toàn và thanh toán chỉ phí chữa 
bệnh theo thực tế ghỉ trong đơn thuốc. Nên dành ra 
một số giường bệnh ở các địa phương hoặc thành 


lập một số bệnh viện riêng ở các trung tâm lớn phục _ 


kh 2h gg 


_ sự ảnh hưừng 


Một số chế độ chính sách khác cũng đang bộc lộ 
nhiều bất hợp lý, cần được xem xét lại. Chẳng 
hạn, chế độ đãi ngô dành cho thương bình nặng 1/4 
so với thương binh 2/4 có sự chênh lệch quá lớn, 
trơng khi về mặt thương tột, có nhiều trường hợp ˆ 
mức độ không khác nhau lắm. Điều này đang thực 
tâm lý nhiều anh em thương 
binh. Đối với cán bộ hưu trí, hiện ở thành phố có 
nhiều vị lão thành hoạt động trong kháng chiến, 
từng giữ những chức vụ chủ chốt (bí thư, chủ tịch 
huyện, quận, thường vụ thành ủy), nhưng do về hưu: 
từ thời còn chế độ bao cấp nên mức lương khá 
thấp. Đến nay, mức lương đó quá thấp so với - 


mức lương cán bộ cùng cấp mới về hưu. Sự bất 


hợp lý này cần được xem xét lại để bảo đảm công 
bằng, tránh thiệt thòi cho những người đã có nhiều 
cống hiến. Đối với trường hợp cán bộ hưu trí là ˆ 
thương binh, nếu chỉ cho hưởng tiêu chuẩn như cán 
bộ hưu trí bình thường là không thỏa đáng, mà nên 
cho họ hưởng thêm cả tiêu chuẩn là thương binh nữa. 


Chính sách khoán mới trong nông nghiệp theo 
Nghị quyết 10 của Bộ chính trị (khóa VỊ) với việc 
trả lại ruộng đất cho chủ cũ, cũng khiến cho hàng 
loạt gia đình chính sách ở nông thôn bị mất đất, trở 
thành trắng tay, không phương tiện sinh sống. Tình , 
trạng này hiện là một gánh nặng cho nhiều địa 


- phương, gây nên nhiều xáo động về tâm lý, lòng tin 


trong các ĐTCS và nhân dân. Cần gấp rút có chính 
sách điều chỉnh cho hợp lý. 


Mười lắm năm qua, đảng bộ, chính quyền và nhân 


dân TP Hỗ Chí Minh đã phấn đấu không mệt mỏi 


nhằm thể hiện lòng biết ơn của mình đối với 
những cá nhân và gia đình đã đóng góp nhiễu công 
sức và xương máu cho cách mạng. Nhìn chung lại, 
quan điểm của thành phố trong công tác chính sách - 
là: bằng mọi cách bảo đảm cho các ĐTCS có được 
mức sống trung bình so với mức sống chung ở địa 


_phương. Không thể để cho những người đã có 


nhiều cống hiến, xứng đáng được đãi ngộ, lại phải 
sống cơ cực hơn số đông trong xã hội. Hy vọng 
răng quan điểm này sẽ được biến thành chủ trương 
chung của Đảng và Nhà nước. 
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Sinh hoại vò tư tưởng 


: & “2 °.“ 
Bạn chị. thiên 
HÔNG DƯƠNG. 
thiếu công bằng” ; “Cán ĐỘ.  _ Cán bộ cũ như cụ phải phát 


TA đại hội vòng II của đảng 

bộ địa phương X, đồng chí bí 
thư vừa chấm dứt bản báo cáo, 
không đợi chủ tịch đoàn hướng 
dẫn, từ những hàng ghế đầu, 
một cánh tay giơ lên xin phát biểu 
ý kiến. 

- Mời đồng chí Q - Chủ tịch 
đoàn lên tiếng. 

Với dáng khoan thai, đĩnh đạc 
và nét mặt nghiêm nghị, đẳng chí 
Q, một cán bộ lão thành, bước 
đến trước micrô. Cánh đại biểu 
trẻ nhấp nha nhấp nhồm, ghé tai 
nhau thì thầm : “Chết với cụ 
rồi ! Hãy giơ lưng ra mà chịu 
đòn !”. Cánh trẻ đoán không sai. 
Sau khi gÕ gõ vào micrô thử âm 
thanh, đồng chí Q. hắng giọng và 
bất đầu ý kiến của mình. Lúc 
đầu, đồng chí còn nói từ tốn, có 
mức độ ; càng về sau càng hăng 
dân, mặt đỏ bừng và giọng nói 
trở nên gay gắt Đồng chí liệt kê 
hàng loạt những tiêu cực của 
địa phường như : “Lãnh đạo quan 
liêu, xa dân, mất dân chủ và 


đảng viên ngày càng thoái hóa, 
biến chất” ; “Nạn tham những 
ngày càng tăng ” ; “Lớp cường 
hào mới ở nông thôn mọc lên như 
nấm” ; “Kỷ luật của Đảng và 
pháp luật của Nhà nước không 


nghiêm khiến cho người tốt lo 


sợ, kẻ xấu lộng hành”... Nói một 
hồi như thế rồi đồng chí Q. kết 
luận : “Đảng ta ngày càng kém, 
cán bộ đảng viên. ta ngày càng 
kém. Thời chúng tôi chỉ có 5000 
đảng viên mà làm nỗi cuộc Cách 
mạng Tháng Tám, còn bây giờ 


hơn 2 triệu đảng viên mà chắng 


làm nên trò trống gì”. 

Đồng chí Q. dứt lời, có vài 
tiếng vỗ tay lẹt đẹt. Đâu đó rộ lên 
vài tiếng cười. Nhiều đại biểu 
lại nhấp nhốm rỉ tai nhau xì xào 
bàn tán : 

- Công thân quá đấy ! 


- Làm cách mạng mà lấy kinh 
nghiệm của ngày hôm qua áp 


dụng nguyên xi cho ngày hôm nay ` 


thì không được đâu. 


biểu cho từ tốn với thái độ xây 
dựng thì cánh trẻ nó mới phục. 

- Cụ toàn bắn chỉ thiên, nghe có_ 
vẻ chát chúa nhưng chẳng trúng ai, 


chẳng chết ai. 


- Phê bình như cụ thì khác nào 
đấm vào bị bông. 


- Cụ nằm ngoài số 2 triệu đảng 
viên hiện nay hay sao ? 


- Những tiếng xì xào như thế 
phải một lúc lâu mới hết. 

Hóa ra phê bình chẳng dễ một 
chút nào. Phề lấy được, phê một 
cách chung chung thì dễ quá. 
Nhưng phê sao cho có sức thuyết 
phục, người được phê nhận ra 
khuyết điểm của mình, đau xót 
tước khuyết điểm của mình 
nhưng vẫn không cảm thấy mình 
bị bôi nhọ, bị thóa mạ, thì quả thật 
là khó. Phê bình đúng là một nghệ 
thuật. Nói chính xác hơn là “siêu 
nghệ thuật”. 


Chủ nghĩa cộng sản phải chăng 
đã đến giai đoạn cáo chung ? 


KẺ thù của chúng ta đang hí - 


hứng. Còn chúng ta, những 
người cộng sản, đã có một bộ 
phận đao động trước những sự 
kiện xảy ra ở Đông Âu và Liên xô. 


Phải chăng chủ nghĩa cộng sản 
đã đến giai đoạn cáo chung ? 


Hãy thật bình nh và xuất phát . 


từ cơ sở khoa học mà phân tích 
về những gì đang xảy ra trên thế 
giới trong thời gian qua Và hiện 
nay. Phải bình tĩnh vì những gì đã 
và đang xảy ra đều ngoài ý 


muốn, ngoài những suy nghĩ ° 
truyền thống của chúng ia, do đó, ` 


dễ dẫn đến sự hoài nghỉ và thất 
vọng, dễ dẫn đến những suy 
nghĩ và hành động thiếu sáng 
suốt, hoặc quá cực đoan, hoặc 
quá bị quan về con đường mình 
đã chọn. Đây là cơ hội ngàn vàng 
để kẻ thù tấn công chúng ta. 


Đúng là Đảng cộng sản Liên xô 


và một số đảng cộng sản ở Đông 
Âu đã mất vai trò lãnh đạo, đã bị 
- tan rã. Nhưng đừng nên lẫn lộn 
giữa sự thất bại, tan rã của một 
số đảng cộng sản, với sự cáo 
chưng của chủ nghĩa cộng sản. 


NGUYÊN ĐÌNH PHÚ" 


Các đảng cộng sản lấy chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin làm nên tảng 
tư tưởng để xây dựng đường lối 


chính xách của mình. Nhưng trong 


quá trình thực hiện, nhiều đảng 


đã mắc sai lầm nghiêm trọng là 


biến lý luận khoa học và cách 
mạng của Mác và Lê-nin thành 


những công thức cứng nhắc và ` 


thực hiện chúng một cách máy 
móc, giáo điều. Xã hội đã đặt ra 
những nhiệm vụ mới, nhưng 


những người cộng sản vẫn cứ: 


giữ nguyên những ý muốn cũ 
một cách chủ quan, duy ý chí, bất 
chấp các quy luật khách quan. 
Chính vì thế mà họ phải trả giá. 
Đó là sai lầm về mặt nhận 
thức, mang tính lý luận. Còn về 
hoạt động thực tiến thì sao ? 


Thứ nhất, về mặt tổ chức. 
Trong quá trình xây dựng và phát 
triển đảng, nhiều đảng cộng sản 
đã tuyệt đối hóa vai trò lãnh đạo 
của mình, vô hình trung biến đảng 
thành một nhà nước thứ hai, 
đứng trên nhà nước để chỉ đạo 
nhà nước, tạo ra một cơ chế đặc 
quyền, dẫn đến đặc lợi. Cho nên, 
có những kẻ cơ hội đã vào đảng 


SÌÏ Thư gửi Bộ biên tập 


không phải vì lý trởng của đảng 
mà vì đặc quyền, đặc lợi đó. 
Chúng tham ô, hối lộ, nhũng 
nhiễu dân, làm giảm lòng tin 
của quần chúng đối với đảng. 
Thứ hai, về mặt tổ chức thực 
hiện đường lối cách mạng. Do 
chủ quan và duy ý chỉ, nhiều 
đảng cộng sản vội đặt ra những 
chủ trương, chính sách không phù 
hợp với sự phát triển hiện thực 
của xã hội. Biểu hiện cụ thể nhất 
là mặt phân phối sản phẩm xã 
hội. Do quan niệm bình đẳng là 
bằng nhau, cho nên không dựa 
vào nguyên tắc phân phối đã quy 
định mà theo chủ nghĩa bình quân, 
tạo nên sự ÿ lại, trông chờ vào 
thành quả lao động của người 
Do nóng vội, chủ quan, cho nên 
đã áp đặt các hình thức sở hữu 
về tư liệu sản xuất không thích - 


- hợp với tính chất và trình độ của 


lực lượng sản xuất Mác nói : 
“Những giai đoạn phát triển khác 
nhau của sự phân công lao động 
cũng đông thời là những hình 
thức khác nhau của sở hữu ; nói 
cách khác là mỗi giai đoạn mới 
của phân công lao động cũng đuy 
định những quan hệ giữa cá nhân 
với nhau, căn cứ vào quan hệ của 
họ với tư liệu lao động, công cụ 
lao động và sản phẩm lao 
động” (1). Thế. mà mấy chục 


* Giám đốc Xí nghiệp 3-2, Krông 
pếc - Đấc lấc 


(1) C.Mác - Ph.Ăng-ghen : Tuyển Tập, 
Nxb Sự thật, Hà nội, 1980, tập L, tr 270 
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Thư gửi Bộ biên lộp ` 


năm qua, trên thực tế chúng ta lại 
đồng nhất quan hệ sản xuất xã 
hội chủ nghĩa với sở hữu công 
công về tư liệu sản xuất, do đó, 
đã tách rời người lao động với 
tư liệu sản xuất và sản phẩm lao 
động của họ. Cũng vì vậy, đã 
không kích thích được tính năng 
động và sáng tạo của người lao 
động trong quá trình lao động xã 
hội. 


Chúng ta còn có thể dẫn chứng: 


thêm những sai lầm, khuyết 
điểm trong đường lối, chính sách: 
của nhiều đảng cộng sản trong 
mấy chục năm qua. Nhưng 


những sai lầm, hạn chế đó không - 


thể phủ nhận những thành tựu mà 
những người cộng sản đã đạt 
được trong quá trình tổ chức, 
lãnh đạo thực liện cuộc cách 
_mạng xã hội chủ `nghĩa ở đất 
nước mình cũng như ảnh hưởng 
của những thành tựu đó trên 
phạm vi toàn thế giới. Những 


thành tựu đó, cho dù người ta có 
phủ định như thẾ nào, trước sau 
vẫn là những sự thật, chứng 
minh hùng hồn cho sự đúng đắn 
của học thuyết Mác Lâ-nin. 


Những sai lầm của các đảng 
cộng sản thể hiện sự hạn chế 
trong nhận thức về sự vận động, 
phát triển của xã hội. Đó không 
phải là sai lầm của chủ nghĩa 
cộng sản, mà là sai lầm của 
những người vận dụng nó vào 
cuộc sống. Thêm vào đó, phải kể 
tới sự phá hoại của các thế lực 


- thù địch. Sự sai lầm đó hoàn toàn 


có thể khắc phục được, cho nên 
không vì thế mà chúng ta đi tới 
xét lại học thuyết Mác - Lê-nin 
Sự sai lầm của nhiều đảng 
cộng sản trong thời gian qua 
đã phải trả giá. Sự trả giá đó 
ta không muốn, nhưng dù sao 
đó cũng là bài học quý để chúng 
ta tổ chức lại đội ngũ, tổ chức 


lại lực lượng, tiếp tục thực hiện 


- 


lý tưởng cao đẹp của mình. 

. Việt nam kiên trì con đường xã 
hội chủ nghĩa là sự lựa chọn duy 
nhất đúng đấn. Nhưng sự lựa 
chọn này có thực hiện được hay 
không, còn lệ thuộc vào nhiều 
yếu tố. Yếu tố quan trọng bậc 
nhất, mang tính quyết định, là 
việc cụ thể hóa đường lối của 


Đằng và việc tổ chức thực hiện 


đường lối đó như thế nào. 
Đường lối của Đảng dù đúng 
đẩn và khoa học, nhưng nếu chỉ 
dừng ở các nghị quyết, không 
được cụ thể hóa và thể chế hóa 
bảng pháp luật, nhất là không 
được tổ chức thực hiện một cách 
nghiệm túc, thì cũng vô-hiệu. 


Để có thể hoàn thành sứ 4nệnh 
mà lịch sử giao phó, Đảng cộng 
sản Việt nam cần được kiện toàn 
hơn nữa. Phẩ' ¿am cho bộ máy 
của Đảng và Nhà nước thật sự 
trong sạch, xứng đáng là của dân, 
đo dân và vì dân. 


ø 


ĐỐI MỚI ĐỘI NGŨ GIÁM Đốc ` 
XÍ. NGHIỆP QUỐC DOANH ` 


'TƯ cơ chế tập trung quan liêu 

bao cấp - chuyền sang thực 
hiện cơ chế thị trường có sự 
điều tiết của nhà nước, là một 
bước nhảy vợt về đổi mới cơ 


chế quản lý ; đồng thời, là một. 
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LÊ CHI MAI" 


thử thách rất lớn đối với đội 
ngũ giám đốc xí nghiệp quốc 
doanh - 

Số liệu điều tra mới nhất cho 
thấy chỉ có khoảng 30% số xí 
nghiệp quốc doanh đứng vững 


và bước đâu làm ăn có hiệu quả 
trong cơ chế mới ; số còn lại đã 
và đang có nguy cơ phá sản. 

Sự tôn tại, đứng vững hay phá 
sản của một doanh nghiệp gắn 
rất chặt với vai trò của người 
giám đốc. 70% xí nghiệp quốc 
doanh đã và đang có ngưy cơ phá 
sản, cũng có nghĩa là 70% giám 
đốc xí nghiệp quốc doanh không 
thích ứng với cơ chế mới cần 
được thay thế. 


* Cán bộ Nhà xuất bản Sự thậ 


J 


Phải làm gì để tùng bước hạn 


chế, muwyang nuành 


trên ? 


Trước hết, cần thay đổi căn 
bản quan điểm về công tác cán 
bộ, coi đây là một khâu then chốt 
trong việc đổi mới quản lý kinh 
tế ở nước ta. Chấm dứt tình 
trạng bố trí cán bộ theo kiểu “chia 
mâm bát”, chấm đứt sự bao che, 
tệ bè phái và Ô dù, tính vụ lợi trong 
công tác cán bộ. Việc bố trí cán 
bộ không thể là việc riêng và “bí 
một” của một số người có thẳm 


quyển, mà phải được đặt trên cơ ) 


sở dân chủ và công khai hóa. Cần 
đặc biệt chú ý xây dựng đội ngũ 
giám đốc điều hành các đơn vị 
kinh tế cơ sở. Trong điều kiện 


mới, các giám đốc phải là những - 


người hiểu biết sâu sắc nghiệp 
vụ kinh doanh, nghiệp vụ chuyên 
môn, nấm vững pháp luật và các 
chính sách kinh tẾ của nhà nước, 
nấm bất kịp thời những thông 
tún mới liên quan đến công việc 
của mình, biết vận dụng những 
kiến thức trong thực tế, năng 


động trong tiếp cận thị trường. ` 


Trước mắt, các bộ và các cấp 
có thắm quyển cần lập hội đồng 
phân loại và đánh giá đội ngũ 
giám đốc do mình phụ trách theo 


những tiêu chuẩn phù hợp với ˆ 


yêu cầu của cơ chế quản lý kinh 
tế mới. Các tiêu chuẩn đánh giá 
phải cụ thể, dễ xác định. Việc 
đánh giá phải tiến hành khách 


quan, có căn cứ, không thể dựa ˆ 


vào cảm tính ; phải lấy hiệu quả 
thực hiện nhiệm vụ chính tr và 
năng lực hoạt động thực tế làm 
thước đo chủ yếu. 

Hiện nay, giám đốc giỏi phải là 
người lãnh đạo đơn vị làm đầy 


C 


đủ nghĩa vụ với nhà nước, bảo 
đảm công ăn việc làm và thu nhập 
thỏa đáng cho người lao động 
trên cơ sở không vi phạm pháp 
luật và chính sách của nhà nước. 
Những tiêu chuẩn và kết quả 
đánh giá nên công bố công khai để 
cho những người quan tâm có thể 
tham gia ý kiến 


Hội đồng đánh giá cần bao 
_ gồm đại diện của bộ, của chính 


quyển địa phương, chuyên gia về 
công tác cán bộ, đại diện một số 
cơ quan có liên quan, đại điện của 
đơn vị cơ sở, của các tổ chức 
đoàn thể trong đơn vị. _ 


Kiên quyết thay những giám 
đốc không có đủ các tiêu chuẩn 
cần thiết Đối với những giám 
đốc trụ lại được, nhưng chưa đáp 
ứng tốt những yêu cầu mới, 
cần có sự hỗ trợ cần thiết, như 
cho đi bổ túc những kiến thức 
về quản lý kinh tế, luật pháp 
kinh tế, cách tiếp cận thị 
trường... 


Tăng cường chế độ thường 
kỳ kiểm tra và thanh tra việc các 
giám đốc chấp hành các luật kinh 
tế, các chế độ chính sách kinh tế 
và tài chính do nhà nước. ban 
hành. 


Xây dựng và thực hiện cơ chế 
bỏ phiếu tín nhiệm kết hợp với 
thi tryển để chọn giám đốc, và có 
cơ chế bãi miễn giám đốc khi 
cần thiết. Cách bầu giám đốc 
như thẻ: gian vừa qua là không 
có hiệu quả trên thực tế, vì bản 
thân những người viết phiếu 
bầu, chủ yếu cũng là đánh giá 
theo cảm tính, ít chú ý hoặc căn 


-cứ vào những tiêu chuân khoa 
,.học để đánh giá. Thường người 


Thư gửi Bộ biên tộp 


ta bầu những người sống được 
lòng mọi người, ít va chạm, chứ 
không chú ý đúng mức đến hiệu 
quả công việc của họ. ` 
Có chế độ khen thưởng thích 
đáng đối với những giám đốc có 
thành tích và phạt thỏa đáng đối 
với những người không hoàn 
thành nhiệm vụ hoặc vi phạm 
pháp luật ; nghiêm trị những hành 
vi lừa đảo, tham những. : 


Cuối cùng, nhà nước sớm 
tổng kết những cái “được” và 
“chưa được” sau gần ba năm 
thực hiện Quyết định 217 của 
Hội đồng bộ trưởng về quyền 
tự chủ sản xuất kinh doanh của 
các xí nghiệp, qua đó ban hành 
những điều khoản bổ sung, ngăn 
ngừa ủnh trạng một số người 
lợi dụng những sơ hở của văn 
bản này để gây thiệt hại cho tài 
sản chung. Tiếp tục ban hành 
những luật về quản lý kinh tế, 


tiến tới hoàn chỉnh Bộ luật kinh 


IẾ. 


Trong thời gian tới, đội ngũ 
giám đốc các xí nghiệp - những 
đầu mối quan trọng vận hành cơ 
chế quản lý kinh tế - cần được 
đào tạo, lựa chọn và quan tâm 
thích đáng. Lâu nay, chức vụ 
gián đốc thường được quan 
niệm nặng về quyền hành và lợi 
ích, mà nhẹ về trách nhiệm và 


nghĩa vụ. Giám đốc cần được 


xem như một nghề đặc biệt; 
người làm nghề đó phải có kiến 
thức, có tài quản lý và kinh 
doanh. Phát hiện kịp thời những 
nhân tài quản lý, bồi dưỡng và 
đào tạo họ một cách cơ bản và có 
hệ thống để họ có thể trở thành 
những ứng cử viên xứng đáng 
vào chức giám đốc. . 


49 


2À 


~ 


THẾ GIỚI : VẤN ĐỀ, SỰ KIỆN 


NHÌN LẠI QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH 
CHIẾN LƯỢC TOÀN CÂU CỦA MỸ 


(Từ “Học. thuyết Ri-gôn - Bu-sơ đến 
Cuộc chiến tranh vùng vịnh Péc-xích) 


LÊ LẦN 


Cuộc chiến tranh vùng vịnh Péc-xích đã kết thúc, nhưng hậu quả của nó đối với các 
nước Trung Đông và thế giới còn lâu dài. Hệ thông xã hội chủ nghĩa tan rã, chủ nghĩa 
xã hội bị những tôn thất nặng nẻ nhất trong lịch sử của mình. Êphiên cứu phân tích 
các mặt của ng sư kiện đó, từn ra những nguyên nhân sâu xa và trực tiếp của chúng 
là một yêu cầu đối với công tác lý luận của chúng ta. Với tỉnh thần đó, chúng tôi giới 
thiệu bài của giáo sư tiến sĩ kinh tế học Lê Lân, Việt kiều tại Pháp. BAN BIÊN TẬP 


Lực sử nhân loại cho thấy những cuộc xâm lấn, 
như I-rắc đã tiến hành ở Cô-oét, không nhất 
thiết phải dẫn tới một cuộc chiến tranh hiện đại, 
quy mô quốc tế mà Mỹ đã tiến hành ở vùng Vịnh 
- một cuộc chiến tranh được tiến hành Ö ạt theo kế 
hoạch “tiên khai lực lượng nhanh chóng" dường 
như đã chuẩn bị chu đáo từ lâu. Muốn thấu hiều 
nguyên nhân sâu xa dẫn tới chiến tranh vùng Vịnh, 
thì phải ưở lại phân tích quá trình hình thành BIẾP 
lược toàn cầu của Mỹ. 


Quá trình thực hiện chiến lược toàn cầu toàn điện 
mới của để quốc Mỹ được khởi đầu từ năm 1982, 
khi Ri-gân lên nắm quyền. Nó mang tính chất phức 
tạp, tỉnh vi, lắt léo, kín đáo và cân mật. Vì vậy, rất 
ít nhà nghiên cứu chiến lược có trong tay tư liệu mà 
xác minh được nội dung và mục tiêu chiến lược toàn 
cầu, toàn diện này. Nhà nghiên cứu chiến lược có 
tâm cỡ, Jô-dép Phrôm, đã tinh nhạy cho rằng “hình 
như còn có cái gì ân núp đằng sau chính sách đối 
ngoại của Mỹ đang chuyên biến sang một chính sách 


cứng rắn hơn trước”. Ông cho rằng chính quyền 


Ri-gân đang “tiến hành một cuộc chiến tranh kinh 
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tế có hạn chế đối với Liên xô nhằm buộc Liên xô 
phải cải tổ hệ thống chính trị của mình”. Điều rít 
đáng chú ý là trong một bài báo của mình, Phrôm đã 
thuật lại lời nói của một công chức cấp cao củi 
chính quyền Mỹ mà ông giấu tên, răng : “Liên xô 
đang lâm vào một tình hình khủng hoảng quá sâu sắc 
về kinh tẾ và tài chính. Bằng cách ép Liên xô ở bắt- 
cứ nơi nào có khả năng ép, ta sẽ đạt được mục đích 
là buộc Liên xô phải cải tô hệ thống của mình... Tôi 
cho răng La sẽ thấy cuc kết quả việc làm Bo) trong 
vài năm sắp tới đây... 

Mục tiêu đầy tham vọng nhưng thầm lặng và thâm 
hiểm này của đế quốc Mỹ đã làm cho các nhà nghiên 
cứu chiến lược của khối xã hội chủ nghĩa, kế cả 
các nhà nghiên cứu các nước phương Tây, hiểu lầm 
răng các chính sách của chính quyền Ri-gân mang 
tính cách bất ôn định và có phần tuyệt vọng, phản 
ánh uy thế của các tô hợp kinh tế quân sự. Do đó, 
công cuộc nghiên cứu bị lạ hướng, tập trung vào 
việc theo dõi sự bành trướng của các lực lượng quân 
sự Mỹ, mà không thấy được nội dung chủ yếu và 
những bước đang được triển khai trong quá trình 


thực hiện chiến lược toàn cầu toần diện ở Mỹ (1). 
Vậy thì nội dung và mục tiêu chiến lược toàn cầu 
toàn điện của MIỹ là thế nào ? Trở lại quá trình thực 
hiện chiến lược của Mỹ hơn 8 năm qua, chúng ta có 
thê lược thuật những giai đoạn móc xích như sau : 

- Tháng 3 năm 1981, một quan chức cao cấp của 
Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ, một chuyên gia tầm 
cỡ về Liên xô, Ri-sớt Pai-pơ, tuyên bố trong một 
cuộc hợp báo R “thời kỳ hòa dịu đã chấm dứt, 

"chính quyền mới (Ri-gân) sẽ có chính sách đối 
ngoại triệt đề không kém chính sách kinh tẾ của tổng 
thống mới". Ông ta còn cho biết thêm : “mục tiêu 
của Mỹ là thay đổi cán cân lực lượng so sánh nghiêng 
về Mỹ và đồng minh của Mỹ... Các nhà lãnh đạo 
Liên xô sẽ phải lựa chọn, hoặc là thay đổi bằng con 


đường hòa bình hệ thống cộng sản chủ nghĩa của - 
mình thco hướng chế độ các nước phương Tây, . 


hoặc lao vào chiến tranh... Không còn con đường 
nào khác ngoài chiến tranh ra, nếu những người 
Nga xô viết không từ bỏ chủ nghĩa cộng sản của 
họ”. Những lời tuyên bố của Ri-sớt Pai-pơ đã làm 
chấn động dư luận thế giới, buộc Nhà trắng phải 
cải chính, và đã gây ra không ít những sự phẫn nộ 
trong giới các đồng minh của Mỹ ở Tây Âu. Nhưng 
TÔi SỰ Kiện này cũng coi như bị lãng quên, không ai 
nhấc đến nữa. 

- Việc hình thành và hoạch định chiến lược toàn 
cầu toàn diện của Mỹ thể hiện qua các tư liệu nghiên 
cứu của cơ quan tình báo tâm cỡ quốc gia Rand 
Corporauon vào đâu thập kỷ 80. Trong thời gian 
hình thành chiến lược toàn câu toàn diện của Mỹ, 
các đề tài nghiên cứu mang đề tựa : “Tác động kinh 
tÉ vào Liên xô”, “Những giá đắt mà Liên xô phải 
trả”, “Ngôi trên lưỡi lê ? Gánh nặng của quó, 
phòng Liên xô và tình trạng nan giải của Liên xô về 
kinh tẾ”, v.\ 

Trên cơ sở những chủ trương về chiến lược của 
tổ chức tình báo Rand Corporation, một quá trình 


chiến tranh “vừa nóng vừa lạnh” đã xuất hiện' 


nhằm bẻ gãy xương sống kinh tẾ của Liên xô và 
các đồng minh, bạn bè của Liên xô trên phạm vi toàn 
cầu. Vào giữa năm 1982, chính quyền Ri- -gân đã 
chấp thuận chủ trương chiến lược trên của tô chức 
Rand Corporation. Bằng chứng là tháng 5 năm 1982 
đã diễn ra một cuộc họp báo đặc biệt giữa một tư 
vấn cấp cao của Nhà trắng và Hội đồng an ninh 
quốc gia với một nhóm nhỏ các nhà báo. Chủ để 
của cuộc họp báo này : chính sách của Mỹ đối với 


- thường trú của hãng thông tấn 


Thế giới : vốn để, sự kiện 


Liên xô. Đây là một cuộc họp báo kín nhằm chuẩn 
bị dư luận quân chúng tiếp nhận hướng chiến 
lược của Mỹ. Sau khi nghe viên quan chức trình bày, 
các nhà báo rất sửng sốt và hoang mar” trước một 
chủ trương chiến lược cực kỳ nguy hiểm và hiếu 
chiến của Nhà trắng. Thco lời thuật của phóng viên 
UPI bên cạnh Nhà 
trắng Hê-len Tô-mát, trong cuộc họp báo này, viên 
quan chức thông báo : tổng thống Ri-gân đã chấp 
thuận một tài liệu dày tám trang của Hội đông an 
ninh quốc gia. Nội dung cốt lõi của nó là chủ trương 
phát động chiến dịch bẻ gãy xương sống Liên xô 
từ bên trong, gây ra những sức ép mãnh liệt và toàn 
diện từ mọi phía, tiến đến làm SỤP đồ hoàn toàn hệ 
thống các nước xã hội chủ nghĩa trên phạm vi toàn 
thế giới. 

Liền sau đó, một nhà báo chuyên viết về các vấn 


- để chiến lược của tờ Thời báo Niu-oóc Ri-sớt 


Hô-lô-rơn đã công bố bản “Chỉ đạo quốc phòng cho 
năm thuế khóa 1984 - 1988". Thco tài liệu quan trọng 
này, Mỹ chủ trương thực hiện cuộc "chạy đua vũ 
trang và vũ khí hạt nhân leo thang” lâu dài. Theo dự 
tính, Mỹ sẽ giành ưu thế và chiến thắng ngay cả 
trong cuộc chiến hạt nhân nóng bóng, Mỹ buộc Liên 
xô và đồng minh của họ phải trả giá đất vượt quá 
tiêm lực và thực lực của mình ; đồng thời, “tuyên 
chiến với Liên xô về kinh tẾ và kỹ thuật”, mở rộng 
các lĩnh vực chạy đua vũ trang tốn kém làm cho Liên 
xô kiệt sức ; tiến hành song song “các chính sách 
mậu dịch quốc tẾ của các nước phương Tây nhằm 
tạo sức ép tối đa đối với nền kinh tẾ Liên xô đang 
phải chịu đựng gánh nặng quân sự với những 
khoản chỉ tiêu không lỗ”. Sau đó, một cố vấn của 


. Hội đồng an ninh quốc gia, Uy-li-am Clác trong một 


buổi nói chuyện tại Trường đại học Gioóc:giơ-tao, 
đã mô tả tương đối chỉ tiết và cụ thể hơn về chiến 
lược toàn cầu toàn diện mới được hình thành và 
hoàn chỉnh của Mỹ. Nó gồm “các yếu tố kết cấu 


(1) Trong quyền sách của A. la-cốp-lép, thành viên Hội đồng 
tổng thống Liên xô, với đề tựa “Ce que nous voulons faire dc 
| Union soviétique - Entrctien avec Lilly Marcou” (Chúng tôi 
muốn làm gì cho Liên xô - Đầm thoại với Ly Mác cu, tác 
giả khẳng định : “Đề tài “chiến tranh lạnh” hầu như chưa bao 
giờ được nghiên cứu ở đất nước chúng tôi... Lỗi lầm lớn 
nhất trong chính sách đối ngoại của Liên xô là đã sao chép 
chính sách ngoại giao của Mỹ và quân sự hóa luôn chính sách 
đối ngoại của chính mình. Mộc cuộc chạy dua vũ trang ráo 
nếi từ đó đã diễn ra và lôi cuốn vào vòng luận quần không 
lối thoát”. 
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về ngoại giao, kinh tế, thông tin trên nền tảng thế ˆ 


mạnh về quân sự”. 

Các chính sách trên các lĩnh vực chính trị, ngoại 
giao, kinh tế, thông tin tuyên truyền đều là “những 
bộ phận kết cấu khăng khít với nhau của một kế 
hoạch chiến lược tổng hợp” buộc Liên xô phải trà 
“giá đất cho sự thiếu sót và thất bại về kinh tế của 
mình”. Nói tóm lại, chiến lược “vượt trên ngăn 
chặn”, “diễn biến hòa bình”, “diễn biến bán vũ 
trang - vũ trang” đã được xác định và khẳng định. 

Nội dung và mục tiêu chiến lược toàn cầu toàn 
diện của Mỹ tuy đã rõ nét hơn, song vấn đề đặt ra 
là Mỹ sẽ làm gì và như thế nào ? 

Câu hỏi này phần nào đã được trả lời ngày 10 
tháng 5 năm 1985. Trong một cuộc hợp của tổ chức 
_Heritage Foundation, bà J.Kiếc-pa-tơ-ric, giáo sư 
Trường đại học Gioóc-giơ-tao, đại sứ Mỹ bên cạnh 
Liên hợp quốc, người có ảnh hưởng lớn đối với 
tổng thống Ri-gân, với tư cách là một nhà lý luận 
và nghiên cứu về chính trị, đã trình bày về sự hình 
thành, hoàn chỉnh “học thuyết Ri-gân”, và mô tả các 
bộ phận kết cấu của học thuyết này một cách tương 
đối cụ thể hơn và sâu xa hơn. Bà Kiếc-pa-tơ-ric nêu 
“bản chất" của chiến lược này là sự đối đầu với 
Liên xô và các nước xã hội chủ nghĩa khác. Ngoài 
ra, bà ta cũng nói đến lực lượng so sánh mà cán cân 
phải nghiêng về Mỹ và đồng minh của Mỹ, để cập 
đến sự cần thiết phải tăng cường sức ép toàn diện 
và tối đa, ngăn chặn sự bành trướng và ảnh hưởng 
của Liên xô - kẻ thù chính của “thế giới tự do”. 

Các mục tiêu của học thuyết Ri-gân, lần đầu tiên 
được bà Kiếc-pa-tơ-ric xác minh cụ thể : a) xây 


dựng, tiên khai và bố trí lại các lực lượng quốc _ 


phòng ; b) triển khai các phương tiện quốc phòng 
hiện đại mà trong đó “sáng kiến phòng thủ chiến 
lược” (SDI) có vai trò chủ chốt ; c) không đề lọt vào 
tay Liên xô và đồng minh của họ các kiến thúc khoa 
học, công kỹ nghệ hiện đại có tầm quan trọng về 
quân sự ; đ) triệt để ủng hộ và hỗ trợ cho các “chiến 
sĩ đấu tranh vì tự do”, tiến hành những cuộc chiến 
tranh ở cường độ thấp, những cuộc đối đầu vũ 
trang và chiến tranh gián tiếp, thông qua các tô chức 
vũ trang hoặc một nước thứ 3 ; e) đối đầu hệ ý 
thức và hệ tư tưởng, tăng cường tuyên truyền để 
_ ngăn chặn sự thâm nhập của các quan niệm thuộc hệ 
tư tương vả ý thức cộng: san ; xây dựng chương 
trình viện trợ của Mỹ đối với các nước nhằm mở 
rộng và bảo vệ chế độ “tự đo” của phương Tây. 


52- 


Từ giữa năm 1982, Mỹ can thiệp gay gất vào nội 
bộ Liên xô và các nước xã hội chủ nghĩa khác. 
Chẳng hạn, vấn để cho người gốc Do thái di tản 
sang I-xra-en. Mỹ đã dùng mọi cơ hội khuấy lên 
những kích động trong nội bộ Liên xô, sử dụng vai 
trò và danh nghĩa các nhân vật và chính khách Liên 
xô (như nhà bác học Xa-kha-rốp) để kích động dư 
luận trong nước và thế giới, v.v.. Đáng lưu ý hơn 
là việc Mỹ bố trí các lực lượng, kể cả lực lượng 
hoạt động tình báo, để thực hiện chương trình nửa 
bí mật, uưa công khai, gọi là “chương trình khuyến 
khích dân chủ hóa ở các nước đang phát triển” và ở 
các quốc gia cộng sản chủ nghĩa. Điều được hiện 
lên rõ nét và cụ thể trong chương trình này là “đặt 
viện trợ chính trị cho các nước đang phát triển ở ' 
tầm cỡ ngang hàng với sự viện trợ về quân sự và 
kinh tế” ; nuôi dưỡng các lực lượng,dân chủ lưu 
vong bằng cách viện trợ tài chính một cách công khai 
cho các chính đảng, các công đoàn, các cơ quan báo 
chí, tuyên truyền, kể cả viện trợ về kỹ thuật. Một 
điểm mới của chương trình “dân chủ hóa” là nếu 
như trước đây, việc tiến hành những hành động 
tương tự thuộc về thẳm quyền các cơ quan tình báo 
của Mỹ như CIA, Defcnse Intclligence, v.v. thì lần 
này, những chương trình hoạt động trên được tiến 
hành qua cá tổ chức rất đa dạng, ngoài hệ thống 
các cơ quan tình báo chính thức của Mỹ. Tổ chức 
quan trọng nhất được Mỹ nặn ra mang tính cách “phi 


_ chính phủ” là tổ chức mang tên “Quỹ tiềm lực quốc 


gia vì dân chủ”. Theo Thời báo Niu-oóc ra ngày. 
30-5-1983 thì tổ chức này được lập ra “để tránh hiện 
tượng nghỉ vấn cho rằng công việc này (đân chủ 
hóa) là do chính phủ Mỹ nhúng tay vào làm”. Bộ 
trưởng ngoại giao của chính quyền Ri-gân, Hây-gơ, 
đã biện minh cho chương trình “dân chủ hóa” : “Cũng 
như Liên xô đã và đang ủng hộ ráo riết các lực lượng 
mác xít-lê nỉ nít ở một số nước phương Tây và 
phương Nam, chúng ta phải ủng hộ mạnh mẽ các lực 
lượng dân chủ ở bất cứ nơi nào, kể cả ở các nước 
hướng thco chủ nghĩa cộng tàn. Chúng ta không 
ngần ngại khuếch trương tuyên truyền cho các giá 
trị tĩnh thân của chúng ta. N Kê ta phải biết rằng 
con người được tự do và tự trọng là lý tưởng thúc 
đây người ta đòi cho được sự công bằng xã hội. Tự 
do ngôn luận. tự do lập công đoàn, tự do đi lại, tự do 
lập các chính đang, tự do sáng tạo sẽ là những nhân 
tó của một cuộc cách mạng dân chủ trong tương lai 
tới đây, chứ không phải sự y nguyên bất động của 
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một quá khứ đã thất bại”. Ngoài “Quỹ tiềm lực . 
quốc gia vì đân chủ”, chính phủ Ri-gân còn khuyến 
khích các tổ chức khác lao vào công cuộc “dân chủ 
hóa”, như Liên đoàn lao động AFL - CIO, các nhóm, 
tổ chức kinh doanh Mỹ, các tổ chức tư nhân mang 
tính cách kinh doanh, buôn bán, nhân đạo, từ thiện. 
Một số những tổ chức này thực tế là bình phong 
cho các cơ quan tình báo Mỹ nhằm khuyến khích 
hoạt động cả của các tổ chức ở các nước phương 
Tây thuộc khối NATO, trong đó có tổ chức phản 
động lưu vong người Việt ; khuyến khích sự ủng 
hộ của các thành phần trong thượng nghị viện và họ 


viện Mỹ, quốc hội của các nước khối NATO ;: 


tranh thủ sự hỗ trợ của cả Đảng cộng hòa và Đảng 
dân chủ ở Mỹ, các chính đảng hữu và cực hữu ở 
các nước khác. 

Ngoài khu vực châu Mỹ la tỉnh vẫn được Mỹ coi 
là “sân sau” của mình, nơi mà chương trình “dân 
chủ hóa” được thỉ hành triệt để như ở Ni-ca-ra-goa, 
Cu-ba, En Xan-va-đo, thì năm 1984, chương trình 
này được triển khai ráo riết ở Ba-lan, Liên xô. 


Đáng chú ý trong thời điểm này là sự tái xuất hiện 


của Ri-sớt Pai-pơ sau một thời gian im hơi lặng 
tiếng. Ri-sớt Pai-pơ vận dụng những tiêu chuẩn, 
tiêu chí mà Lê-nin đưa ra, để đánh giá sự chín muỗi 
của tình hình cách mạng. Ông ta khẳng định rằng : 
Liên xô đang trải qua một “(ình chế cách mạng” ; 
sơng muốn biến “th thế” này thành một cuộc 
“cách mạng”, thì “nhân tố chủ quan còn thiếu, khả 
năng và ý chí quyết tâm của các tổ chức và các 
chính đẳng xã hội còn yếu kẽm” ; tuy nhiên, vẫn có 
- thể khấc phục sự thiếu sót này được, như tình 


hình ở Bun-ga-ri, Tiệp-khắc, Ba-lan đã chứng minh.. 


Ri-sớt Pai-pơ còn cảnh cáo : Liên xô sẽ phải “trả 
giá nếu muốn sống còn”, và “cái giá phải trả đó là 
tiếp tục cải tổ hệ thống chính trị theo kiểu mẫu các 
nước phương Tây, nếu muốn tránh nhục nhã ở 
ngoài nước và các cuộc nổi dậy ở trong nước, cũng 
như phải đương đầu với sức ép ngày càng không 
chịu đựng nỗi”. Kết luận bài viết, ông ta kêu gọi 
các nước phương Tây : “huy động, tận đụng mọi 
khả năng mà mình có được, để hỗ trợ cho các lực 
lượng nội địa ở Liên xô và các nước chư hầu của 
Liên xô”. 

Điều đáng chú ý trong quá trình hình thành chiến 
- lược toàn cầu toàn diện mới này của Mỹ, là chính 
quyền Mỹ coi như đã dành được sự phất trí của đư 
luận, của các tổ chức, các cơ quan có thế lực trong 


hệ thống nhà nước của Mỹ. Ngay cả các cơ quan 
báo chí quaÏ trọng nhất ở Mỹ cũng không hễ phê 

phán, chỉ trích những mục tiêu bất chính của chương 

trình “dân chủ hóa”, trừ việc gọi là “I-ran ghết” quá› 
trắng trợn, bất chính. Tháng giêng năm 1990, trong 

không khí lạc quan của kẻ “đang chiến thắng”, trong 

cuộc hợp mặt của Ủy ban cố vấn về ngoại giao 

công cộng, thứ trưởng ngoại giao I-gơn-bơ-giơ đã 

kêu gợi tăng cường hơn nữa vai trò của các cơ quan 

Mỹ trong việc hỗ trợ tích cực cho các nhớm, các tổ 

chức chống cộng ở các nước Đông Âu. Thậm chí, 

tổng thống Bu-sơ-đã yêu cầu thành lập ngay trong 

nội các chính quyền Mỹ một cơ chế nhằm huy 

động các tô chức kinh doanh tư nhân tham gia vào 

cuộc biến chuyển đang diễn ra ở Hung-ga-ri, Ba-lan 

và các nước khác trơng khu vực Đông Âu. Cũng 

trong cuộc họp này, chủ tịch “Quỹ tiểm lực quốc 

gia vì dân chủ” Các Rơ-sơ-man thông tin rằng tổ 

chức của ông đang can thiệp sâu vào quá trình tổng 

tuyển cử ở Tiệp khắc. 

Cuộc chiến tranh vùng Vịnh làm nổi bật ý đồ sâu 
xa của “học thuyết Ri-gân - Bu-sơ” : thế mạnh hàng 
đầu của Mỹ về quân sự ; vẽ lại bản đỗ an ninh thế. 
giới dưới chiêu bài.một “nền trật tự quốc tế mới” 
dưới sự lãnh đạo, bá quyền, bá chủ của Mỹ ; tạo ra 
một nền “trật tự” mang ¿í:h cách đa quốc gia giữa 
các cường quốc lớn trong khối OECD (Tổ chức 
hợp tác và phát triển kinh tế gồm 24 nước phương 
Tây, kể cả Mỹ và Nhật) ; khác phục tình trạng thế 
giới chủa a làm nhiều thái cực hùng hậu, không 
thuận lợi cho tham vọng và ý đồ bá quyển của Mỹ 
trong tương lai sắp tới. 

Trong bối cảnh quốc tế hơn tắm năm qua, hầu 
như quá trình “bất ổn định hóa” dưới chiêu bài 
chương trình “dân chủ hóa” đang diễn ra ở phẩn 
cuối và là phần quyết định nhất của giai đoạn đầu 
trong quá trình thực hiện các giai đoạn của chiến 
lược toàn cầu toàn diện của Mỹ : đẩy lùi Liên xô ra 
khỏi các khu vực chiến lược, thay đổi cắn cân lực 
lượng so sánh trên thế mạnh về quân sự, lột đỗ các 
chế độ ở các nước đồng mình của Liên xô trong 
khu vực Đông Âu và ở phía Đông Bác Á (Mông cổ) ; 
thôi thêm gió vào khói lửa nỗi dậy và tan rã ở Liên 
xô ; phân hóa ban lãnh đạo Liên xô, chủ yếu ở nước 
Nga xô viết và Công hòa U-crai-na ; đây Liên xô rơi 
sâu vào vực thắm cuộc khủng hoảng kinh tễ, xã hội 
ngày càng nghiêm trọng, cho đến muíc “không chịu 
đựng được”. 
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GIỚI VĂN HỌC TRUNG QUỐC. 
PHÊ PHÁN THUYẾT ĐA NGUYÊN TRONG VĂN HỌC 


TỪ năm 1985, một số người trong giới lý luận. 


văn học Trung quốc nêu lên vấn đề “đa nguyên 
. trong văn học”. Họ đòi phải thực hiện “đân chủ trong 
học thuật, tự do trong sáng tác”, đòi phải đa nguyên 
trong “phương pháp sáng tác, phương pháp phê bình, 
quan niệm văn học, thước đo giá trị, hứng thú thâm 
mỹ, phương thức hoạt động văn học”. Họ nói trong 
phê bình và sáng tác văn học, “không được một 
chiều”, phải thừa nhận tính hợp lý của mo 
nguồn, “nh hợp lý đa nguyên cùng tỒn tại”, 

Họ còn biện hộ rằng chân lý tồn tại trong St 
trường phái khác nhau, mà trường phái nào cũng có 


_ chân lý cả ! 


“Đa nguyên văn học” là gì '? "Nguyên” vốn là 
phạm trù triết học. Nguyên có nghĩa cái gốc, cái căn 
bản, cái bản chất của muôn vật. “Đa nguyên văn 
học” có nghĩa trong văn học có nhiều gốc, nhiều 
bản chất, nhiều yếu tố và chúng đều hợp lý, đều 
đúng cả, chúng song song tồn tại. Cứ theo triết lý 
này, thì chủ nghĩa Mác và quan điểm văn nghệ mác 
xít cũng chỉ là một trong nhiều “nguyên” của “đa 
nguyên văn học” mà thôi. Quan điểm văn nghệ mác 


xít không còn giữ vai trò chỉ đạo nữa, mà song song: 


tồn tại với các quan điểm văn nghệ không mác 
xíL Lô gích của triết lý này là cuối cùng văn nghệ 
mác xít mất chỗ đứng nhường chỗ cho văn nghệ 
chống chủ nghĩa xã hội, biến văn nghệ Trung quốc 
thành một cái gì đó không còn mang tính chất xã hội 
chủ nghĩa nữa. : 

Cơ sở lý luận của thuyết “đa nguyên văn học” là 
thuyết “đa nguyên chân lý”. Thuyết “đa nguyên 
chân lý” mượn cớ nhận thức chân lý: là một quá 
trình, không thê có chân lý tuyệt đối, để khẳng định 
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LÊ GIẢNG ° ˆ 


bừa rằng mọi nhận thức của con người đều là ˆ 


chân lý ; dù là nhận thức chủ quan hay nhận thức 
khách quan, cũng đều là chân lý. Họ nói rằng trên 
thế giới, mọi sự vật đều rất phức tạp, không thể 
cứ giải thích theo “công thức tư tưởng” cũ rích là 
“duy vật và duy tâm”, “tư sản và vô sản”... Họ nói đã 
đến lúc phải vứt bỏ lối suy đoán cực đoan theo kiểu 
“không cái này là cái kia”. Họ chủ trương, “vừa cái 


. này vừa cái kia”. Họ nói chỉ có “đa nguyên” mới có 


một nên văn học đúng hướng, toàn diện ! - 

_ Thực chất thuyết đa nguyên chân lý đang ngụy 
biện bằng những lý lẽ của “thuyết tương đối” trên 
lĩnh vực nhận thức, để đánh lộn sòng chân lý và 
phi lý, cuối cùng phủ định chân lý. 


Từ lâu phép biện chứng duy vật đã giải thích rõ 
răng nhận thức là một quá trình và chân lý là trơng 


đối ; rằng công thúc “không cái này thì cái kia” 


không phải là tuyệt đối đúng trong mọi trường hợp. 
Trong những điều kiện nào đó, cái này có thể chu$ễn 
hóa thành cái ki: Trong điều kiện này, cái này là chân 
lý, cái kia là sai lâm. Nhưng do sự thay đổi những 
điều kiện nào đó, cái đúng có thể chuyền hóa thành 
sai lắm. Tuy nhiên, sự phân tích đó hoàn toàn không 
phủ định giá trị đúng đấn của công thức “không cái 
này thì cái kia”. Phép biện chứng chỉ bác bỏ cách lập 
luận : trong bất cứ điều kiện nào cũng “hoặc cái 
này hoặc cái kia”. Phép biện chứng chỉ chứng minh 
“cái này hoặc cái kia” có điều kiện, và cũng bác bỏ 
“vừa cái này vừa cái kia”' một cách không điều 
kiện. 


* Chuyên viên, Báo Nhân dân 


: 


Điều kiện đó là gì ? Đó là thực tiễn khách quan 
trong từng thời gian, không gian và lịch sử cụ thể. 
Thực tiễn khách quan hiện nay là gì ? Đó là cuộc đấu 


tranh giai cấp còn tiếp diễn, cho nên không thể từ 


ˆ 


bỏ “công thức tư tưởng” duy vật và duy tâm, vô sản 
và tư sản được. Khi chủ nghĩa đế quốc không hễ 
từ bỏ âm mưu xóa bỏ chủ nghĩa xã hội và mọi tiến 
bộ xã hội, mà lại chủ trương “vừa cái này vừa cái 
kia”, nhập nhằng giữa hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa 
và hệ tư tưởng tư bản chủ nghĩa, chẳng hóa ra đem 
dâng mỗi ngon cho thú đữ sao 2 


Đương nhiên, chủ nghĩa-Mác là không ngừng 
phát tiển trên cơ sở thực tiễn mới. Trong văn 
hóa phương Tây có không ít những giá trị cần 
tham khảo, hấp thụ. Nhưng đó không phải là xuất 
phát từ chủ trương “đa nguyên văn hóa”. Những 
người theo thuyết đa nguyên văn hóa, chỉ một 
mực tâng bốc văn hóa phương Tây, chủ trương du 
nhập không điều kiện toàn bộ văn hóa tư sản 
phương Tây DỮC TOIEHg lệ HE SONU HƯƠNG HỌNH (Hồ 
sai lắm. 


Những người theo thuyết đa nguyên văn hóa luôn 
luôn nói rằng bản chất văn học rất phong phú, 
nhưng chủ nghĩa Mác lại chứng minh bản chất văn 
học là sự phản ánh đời sống xã hội. Họ nói : cách 


chứng minh như vậy của chủ nghĩa Mác thật là thô. 


thiển và lệch lạc làm sao ! Họ lập luận rằng bản thân 
văn học là một bộ phận của đời sống xã hội, cho 
nên khó có thể nói đời sống xã hội lại là cơ sở của 
ba 2 


Thể giới : vn để, sự kiện 
\ 

Chủ nghĩa Mác cho răng văn học phản ánh đời 
sống xã hội, bản chất của văn học bất nguồn từ 
thực tiễn xã hội. Cho đến nay, chưa có một phương 
pháp luận chứng nào có cơ sở khoa học hơn nguyên 
lý nói trên. Hơn nữa, chủ nghĩa: Mác còn chứng 
minh : sáng tác văn học là biểu hiện thế giới quan 
và tình cảm tư tưởng của nhà văn ; tác phẩm văn học 
là sự sáng tạo cái đẹp và biểu hiện lý tưởng của nhà 
văn ; văn học có vai trò rất tích cực trong cuộc 


sống... ' 


Đặc biệt, những người theo “thuyết đa nguyên 
văn hóa” giữ một lập trường hết sức cực đoan 
trong việc đề cao chủ nghĩa cá nhân, nhưng núp 
dưới cái vỏ “giá trị con người”. - Trong các tác 
phẩm của họ, đầy rẫy nội dung miêu sả cái tôi như 
một thần tượng trong lối sống đổi bại sa đọa của 
tình dục, bạo lực, hưởng lạø, thú tính... Họ dựng lên 
những nhân vật đặt cái tôi lên trên hết, coi trời 
bằng vung với phong cách ngang tàng ngỗ ngược, 
hệt như hạng hiệp sĩ thời trung cổ ! Thực ra họ đang 
cho ra đời những tái bản của văn học tầm thường 
phương Tây. Những loại tác phẩm ấy, dưới sự chỉ 
đạo của thuyết đa nguyên văn học, đang hòng đưa 
văn học Trung quốc đi vào con đường xa rời quần 
chúng, chống lại nhân dân, trái với cuộc sống 
hiện thực. | 


“Trung quốc chủ trương đa dạng trong văn học, 
nhưng không chấp nhận đa nguyên trong văn học. 


` 
©® 


- Đa nguyên văn học là biểu hiện của xụ hướng tự do 


tư sản, một đồng một cốt với đa nguyên chính trị. 


h 
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QUA SÁCH BÁO NƯỚC NGOÀI 


_ VỀ cái gọi là — — 
“chủ nghĩa Mác thế hệ thứ hai” * 


Cái gọi là “giá trị trí tuệ” kh 
thể thay cho lý luận êủa Mác v 
“giá trị lao động” và “giá trị 
thặng dư” 

Có người lập luận như sau : chủ 
nghĩa Mác xuất hiện trong xã hội 
công nghiệp, nó có tác dụng trơng 
xã hội Ấy. Trong xã hội công 
nghiệp, giá trị và giá trị thặng dư 
chủ yếu là do lao động tạo ra. Hoặc 
có thể nói, lý luận về giá trị thặng 
dư là hòn đá tằng của hệ thống lý 
luận mác xít thể hệ thứ nhất. Nay 
xã hội công nghiệp đã qua rồi. Loài 
người đã tiến lên xã hội hậu công 
nghiệp, xã hội tim học. Trơng xã hội 
tin học, giá trị và giá trị thặng dư 
chủ yếu là do trí tuệ tạo ra. Cho nên 
lý luận về giá trị trí tuệ là hòn đá 
tảng của hệ thống lý luận (hế hệ 
th. hai. 

. Lập luận như vậy hoàn toàn trái 
với phép biện chứng của Mác. 
Trước hết, họ đã lẫn lộn hai khái 
niệm giá trị lao động và giá trị thặng 
dư, đã cho vào một rọ học thuyết 
của Ri-các-đô và học thuyết của 
Mác. Họ đã đảo ngược trật tự biện 
chứng do Mác nêu lên giữa đặc thù 
và phố biến, giữa hiện jượng và 
bản chất. Do đó, họ đã tách rời một 
cách tuyệt đối “lao động” và “trí 
tuệ”, “lao động chân tay” và “lao 
động trí óc”, đem đối lập “giá trị 
lao động” với cái gọi là “giá trị trí 
tuệ”. - 

Trong lý luận kinh tế của Mác, 
khái niệm “lao động” bao gồm cả 
lao động chân tay và lao động trí óc. 
Mác đã từng giải thích lao động là 
sự tiêu hao của trí não, cơ bắp, thần 


kinh, tay chân... Dù là lao động chân ' 


tay hay lao động trí óc, đều là lao 
động xã hội nói chung. Cái gọi là 
“giá trị trí tuệ”, nói cho cùng, cũng 


56 


là giá trị do lao động trí óc tạo ra, 
cũng tức là giá trị của lao động xã 
hội nói chung. Như vậy, cái gọi là 
“lý luận về giá trị của trí tuệ” 
không vượt ra ngoài khuôn khổ của 
lý luận về giá trị lao động. ' 
Chủ nghĩa Mác cũng cho răng, 
giữa lao động chân tay (thể lực, thể 
năng) và lao động trí óc (trí năng) có 
sự khác nhau trên những đặc điểm 
cụ thể và trình độ phức tạp. Nhưng 
giá trị tự thân của chúng, tức là giá 
trị của sức lao động, thì đều chịu 
sự quyết định của thời gian lao 
động xã hội tất yếu. Dưới chủ 
` nghĩa tư bản, dù là lao động thể lực 
hay lao động trí lực, đều có thể tạo 
ra giá trị và giá trị sử dụng. Điều 
đó có nghĩa, theo Mác, lý luận về 
giá trị lao động nói chung và về giá 
trị thặng.dư đều đã bao hàm cả nội 
dung “lý luận giá trị trí tuệ”. Ở đây, 
“trí tuệ” (trí lực) là để đối ứng với 
-_ thể lực, chứ tuyệt nhiên không phải 
để đối ứng với “lao động”. Lao 
động trí tuệ không thê đối lập với 
lao động, mà là năm trơng lao động. 
Nếu trí lực hoặc thể lực không 
tham gia vào quá trình lao động có 


là đúng. Song từ đó, họ đi đến kết 


luận lý luận của Mác về giá trị lao 
động đã mất thiêng rồi. Họ nói, 
giờ đây, khoa học kỹ thuật đã trở 
thành nguồn sức mạnh độc lập tạo 
ra giá trị thặng dư, còn vai trò của 
sức lao động của người sản xuất 


trực tiếp ngày càng bị giảm sút. 


Nhưng, thử hỏi, khoa học kỹ 
thuật do ai tạo ra ? Không phải do 
lao động của con người tạo ra, 
không phải do con người điều 
khiển và sử dụng hay sao ? Giá trị 
thặng dư do khoa học kỹ thuật tạo 
ra, xét đến cùng, cững là do con 
người tạo ra. Mặt khác, khoa học 


v thuật ngày càng tạo điều kiện 


giải phóng cơn người khỏi quá 
trình sản ng 4 trực tiếp. Điều này 
đã được Mác dự báo từ lâu. Dưới 
chủ nghĩa tư bản, tiến bộ khoa học 
kỹ thuật chỉ chứng tỏ cách thức 
bóc lột giá trị thặng dư của nhà tư 
bản ngày càng dựa vào lao động trí 


- óc, chứ hoàn toàn không có nghĩa 


hiệu quả, thì không thể tạo ra bất. 


cứ giá trị nào. Theo phép biện 

. chứng duy vật, “giá trị lao động” là 
cái chung, còn “giá trị trí tuệ” và “ giá 
trị thể lực” là “đặc thù”. “Cái 
chung” không thể tổn tại ngoài cái 
“đặc thù”, cũng như cái đặc thù phải 
bao hàm “cái chung”. 

Hơm nữa, lấy “giá trị trí lực” để 
phủ định chủ nghĩa Mác, điều này 
không có gì mới. Đây là quan điểm 
của các nhà tư tưởng tư sản hiện 
đại Họ đã viết nhiều sách để 
chứng minh rằng khoa học kỹ 
thuật ngày nay đã trở thành lực 
lượng sản xuất chủ yếu. Điều này 


phủ định lý luận về giá trị lao 
động và giá trị thặng dư. 

Vấn để xã hội công nghiệp và 
xã hội tin học” (hoặc xã hội hậu 
công nghiệp) | 

Những khái niệm này chỉ là sự 
khái quát một chiều, sự miêu tả 
méo mó đối với những hiện tượng 
và đặc điểm nào đó trong xã hội tư 
bản chủ nghĩa cận và hiện đại. Đây 
là những khái niệm phản khoa học, 
dùng hiện tượng phủ định bản 
chất, nhầm che đậy bản chất giai 
cấp của chủ nghĩa tư bản. Học 
thuyết của Mác về giá trị lao động 
và giá trị thặng dư, là sự phân tích 


* Bài của Hỏng Kỳ Tương đăng 
trên tạp chí Cu thị (Trung quốc)” 
số 14-1990 


Qua sóch bóo nước ngoòi 


khoa học đối với quan hệ sản xuất 
tư bản chủ nghĩa. Học thuyết này 


tư nhân về tr liệu sản xuất, sự bóc 
lột của nhà tư bản đối với công 


nhân... đều chưa có gì thay đổi. Vì ` 


vậy, học thuyết của Mác chưa hề 
lỗi thời, giá trị lao động và giá trị 
tp Cc v071Ạc04 có l BẠN G 
phân tích bản chất sự tốn tại và 
phát triển của chủ nghĩa tư bản, dù 
là cận đại hay hiện đại.  ˆ 

Tẳng lớp trí thức có thê thay 
thế giai cấp vô sản đề một mình 
họ trở thành chủ thê xã hội hay 


nghĩa Mác thế hệ thứ hai” cho 


răng với lý luận về giá trị trí tuệ, ` 


tầng lớp trí thức (ở ph Tây, 
chủ yếu là công nhân cổ trắng) là 
chủ thể của xã hội, là lực lượng cơ 
. bản thíc đẩy lịch sử tiến lên, bởi 
lẽ họ sáng tạo ra trí tuệ, tin học, 
khoa học và công nghệ mới. 
Thực ra, theo Mác, nền sản xuất 
của xã hội loài người phá triển 
đến một giai đoạn nào đó, thì có sự 
tách biệt và phân công giữa lao 
động chân tay và lao động trí óc. 
Nhưng trong tương lai, đi đôi với 
sự phát triển ngày càng cao của sản 
xã hội, sự phân công và tách 
biệt này sẽ ngày càng thu hẹp và 
mất đi. Tuy nhiên, dưới chủ nghĩa 
tư bản, dù là công nhân cổ xanh hay 


cổ trắng, về bản chất, họ đều là 


chủ nghĩa tư bản. Sẽ là không lô 
gích một chút nào nếu nói rằng 


công nhân cổ trắng không còn là 
c*tpclMdrsriieiptpcinlpeTBMi 
trí thức, chỉ có họ mới là chủ 

của xã hội. Thực ra họ chỉ là một 
bộ phận trong giai cấp vô sản, giai 


. cấp này đang có những đổi mới 


về cơ cấu và về hình thức lao 


động. 

. Theo Mác, đi đôi với sự tăng lên 
không ngừng của tư bản, giai cấp 
vô sản luôn luôn tăng lên về số 


lượng. Hơn nữa, khoa học kỹ thuật . 


ngày càng được ứng dụng trơng 
sản xuất, tr bản ngày càng đời hỏi 
công nhân nâng cao trình độ giáo 
dục phổ cập và tay nghề. Vì thế mà 
người ta nói, tr bản ngày càng tạo 
ra người đào huyệt chôn mình. 
Theo thống kê, sau chiến tranh thế 


giới thứ hai, trên §0% mức tăng 


trưởng kinh tế ở các nước tư bản 
chủ nghĩa là do tăng năng suất lao 
động. Trên 80% mức tăng năng 
suất lao động lại là nhờ áp dụng 
khoa học kỹ thuật mới. Sự thật đó 
chứng tỏ khoa học kỹ thuật đang 
là nhân tố quyết định sự nhảy vọt 
về kinh tế. Dưới chủ nghĩa tư bản 
có thể nói, đang diễn ra quá trình 
“khoa học kỹ thuật hóa” sản xuất, 
lao động trí óc và lao động chân tay 
ngày càng kết hợp với nhau. Đó 
chính là hình thức lao động mới 
trong điều kiện sản xuất mới. 
Điều này cũng chứng tỏ, giai cấp 
vô sản rõ ràng là giai cấp có triển 
vợng và vai trò ngày càng lớn. Họ 


_ ngày càng trở thành những người 


sản xuất có trình độ cao về văn hóa 
và khoa học kỹ thuật. Điều này tạo 
ra những điều kiện thuận lợi mới 


cho việc giải phóng giai cấp vô sản. 


Tư duy lập thê không thê thay 
thế tư duy 'biện chứng 

Những người sáng lập “chủ 
nghĩa Mác thế hệ thứ hai” cho 
răng tư duy biện chứng của triết 
học Mác đã lỗi thời. Nay là tư duy 
lập thể có tính hệ thống. Họ cho 
rằng tư duy trước Mác, là tư duy 
trực tuyến, lô gích hình thức. Họ 
nói, Mác đã kế thừa Hê-ghen, phê 
phán lô gích hình thức, xác lập 
phương pháp tư duy biện chứng. 
Tư duy biện chứng chú trọng hai 
cực của vấn đề, như chính diện và 


phản diện, nguyên nhân và kết quả, 
hiện tượng và bản chất v.v., cứ 
thế, nhiều cặp hai cực làm thành 
một mặt bằng. Như vậy, tư duy 
biện chứng của Mác là tư duy hai 
cực, hoặc có»thể gọi là tư duy mặt 
bằng. Cách tư duy này bị giới hạn 
bởi sự hoạt động của cơn người 
khi mà họ chưa thoát ra khỏi bề mặt 


'của quả đất. Nay cơn người đã mở 


rộng hoạt động của mình lên không 
trung, lại còn đi vào cả bên trong 
lòng đất. Cho nên cách tư duy của 
cơn người không còn là tư duy mặt 
bằng nữa, mà là ` Cụ 
thể là phương pháp hệ thống, hoặc 
một phương pháp (tư đuy) cao hơn 
phương pháp hệ thông. Phương 
pháp tư duy này chú trợng nhiều 
hướng, nhiễu nguồn (đa nguyên), 
nhiều phương vị, và cũng chí 
trọng tác dụng và ảnh hưởng lấn 
nhau giữa các yếu tố đó. Cho nên, 
nay không còn là tr duy kiểu 
Niu-tơn “quyết định và bị quyết 
định”, “tác dụng và phản tác dụng”. 

Như vậy, người ta đã xuyên tạc 
toàn bộ lịch sử triết học bằng cách 
quy kết tiến trình phát triển của tư 
duy lý luận thành 3 giai đoạn : tr. 
duy trực tuyến lô gích hình thức, 
tư duy biện chứng hai cực trên mặt 
bằng và tư duy lập thể hệ thống, 
Trên thực tế, từ tư duy biện chứng 
thô sơ cổ đại, đến tư duy siêu hình 
cận đại, rồi tư duy biện chứng và 
khoa học của Mác (kế thừa 
Hê-ghen), đó là tiến trình cơ bản 
của phương thức tư duy lý luận 
của loài người trong lịch sử triết 
học của mình. Phép biện chứng 
duy vật của triết học Mác là sự 
tổng kết và khái quất khoa học toàn 
bộ thành quả tích cực về tư duy của. 
loài người. 

Quy kết tư duy siêu hình là tư duy 
trực tuyến, tư duy biện chứng là tư 
duy hai cực trên mặt bằng, nêu ra 
những khái niệm như tư duy lập 
thể, tr duy mới, quan niệm mới, 
hiểu biết mới, phương pháp mới, 
lý luận mới, đều là những từ rất 
kêu, nhưng chỉ là trò chơi chữ theo 
mốt. Cách nêu lên nhiều khái niệm 
mới như vậy, tự nó chứng tỏ tác 


giả của chúng chẳng hiểu gì là siêu 
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Go sách bóo nước ngoài 


hình, là tư duy biện chứng, những 
.vấn đề cơ bản của triết học sử. 
Từ rất lâu, Ăng-ghen đã chỉ rõ, 


những người siêu hình coi các sự 


vật, và các khái niệm - sự phản ánh 
của sự vật trong tư tưởng - là 
những đối tượng nghiên cứu riêng 
lẻ, cô lập, cố định, cứng đờ, 
không biến đổi, cỀn xem xét riêng 
từng cái một. Những người siêu 
hình mỗi người tư duy một cách, 
hoàn toàn đối lập và tách biệt nhau. 
Họ cứ nhất mực nói rằng : - đúng 
là đúng, sai là sai, ngoài ra chẳng có 
gì bất ! Theo họ, một sự vật, hoặc 
là tồn tại, hoặc là không tỒn tại ; 
một sự vật không thể đồng thời 
vừa là nó vừa là một cái khác với 
nó. (Số) âm và dương là tuyệt đối 
xung khắc với nhau. Nguyên nhân 
và kết quả cũng vĩnh viễn đối lập 
nhau ! Ăng-ghen nói tiếp : Phép 
biện chứng không thừa nhận 


những ranh giới tuyệt đối, cố : 


định,. bất biến, không thừa nhận 
cái lý thuyết “không cái này thì cái 
kia”, mội ^^. 
trị phổ biến, vô điều kiện ! Phép 
biện chứng luận chứng được 
rằng những sự khác biệt siêu hình, 
cố định) có thể chuyển hóa lẫn 
nhau ; có thể “không cái này thì cái 
kia” ; cũng có thể, ở những nơi 
: thích hợp, “vừa cái này vừa cái 
kia”. Đồng thời, các mặt đối lập 
có thể chuyển thành trung gian. Như 
vậy, phép biện chứng là phương 
pháp tư duy khoa học t, thích 
hợp nhất với giai đoạn phát triển 
hiện nay của quan điểm về vũ trụ. 

Đối chiếu với những ý kiến 
nói trên của Ăng-ghen, nếu như nói 
rằng phương pháp tư duy siêu hình 
là tr duy trực tuyến, còn có một 
chút hình ảnh và đạo lý, thì lối nói 
phép biện chứng là tư duy mái 
bảng hai cực, là lối nói hài hước 
thuần túy. Cái gọi là tư duy “hai 
cực”, chính là tư duy siêu hình, chứ 


không phải là tr duy biện chứng. 


Tại sao lại có thể coi đặc trưng của 


tư duy siêu hình là đặc trưng của tư - 


duy biện chứng ? Nói toạc ra, đó là 
_ Xuyên tạc phương pháp tư duy biện 
chứng của Mác, muốn thay 
phương pháp tư duy biện chứng 


s§ 


bằng những khái niệm mới theo 
". “ử duy lập thể hệ 


Tư duy lập thể hệ thống là gì ? 

Đây thực chất là một cách tuyên 
truyền cho thuyết “đa nguyên” 
chân lý, chống lại vai trò chủ đạo 
của chủ nghĩa Mác trong hệ tư 
tưởng xã hội chủ nghĩa. Họ phê 
phán rằng chủ nghĩa Mác đã nhìn 
vấn đề một cách độc đoán, cô lập, 
riêng TẾ. Thưựực ra họ không chịu 
hiểu răng chủ nghĩa Mác là một hệ 
tư tưởng mở. Nó chủ trương nhìn 
nhận vấn đề một cách toàn diện, 
nhiều góc cạnh (kể cả từ góc độ 
lập thể), nhiều phương vị, xuất 
phát từ mối liên hệ lẫn nhau giữa 
các sự vật. Chủ nghĩa Mác hết sức 
phản đối sự đồng nhất tuyệt đối 
trừu tượng, chủ trương sự thống 
nhất đa dạng cụ thể. Tư duy biện 
chứng của Mác có nghĩa là phải tư 
duy bằng những khái niệm cụ thể, 
những đồng nhất cụ thể. Nguyên 
tắc này cao hơn, vượt lên trên 
nguyên tắc của lô gích hình thức : 
tư duy bằng những khái niệm trừu 
tượng và nhất trừu tượng. 
Theo cách nói của Mác, cái cụ thể 
sở đĩ là cụ thể, bởi vì nó là sự tổng 
hợp của nhiều quy định, vì vậy đó 
là sự thống nhất của đa dạng. Ờ 
đây, sự g hợp của nhiều quy 
định, sự thống Du cây 
hoặc nói cách khác, sự thống nhất 
của các mặt đối lập, đó chính là 
nguyên tác tư duy bằng những 
khái tiền: cụ HHể ví đãng tất c¡ 
thể - đó chính là tự duy biện chứng. 
Không những thế, toàn bộ hệ 
thống của phép biện chứng là 
phương pháp hệ thống hóa rất chặt 
chế nhằm chỉ rõ cách thức nấm 
cái cụ thể và từ trừu tượng đến 
cụ 

Lô gích học của Hê-ghen quy 
định một hệ thống phương pháp lô 
gích của tư duy biện chứng, tươfig 
đó chủ yếu là chỉ rõ cách thức nấm 
bất khái niệm cụ thể. Mác đã cải 
tạo hệ thống đó của Hê-ghcn, SỬ 
dụng nó vào việc phần tích xã hội tư 
bản chủ nghĩa. Trong bộ Tư bản, 
xuất phá từ “hàng hóa”, tế bào 
của kinh tế tư bản chủ nghĩa, Mác 


đã không chỉ diễn tả cụ thể quá trình 
sản xuất và lưu thông hàng hóa nói 
chung, mà còn phân tích một cách 
biện chứng, tổng hợp, toàn điện và 
cụ thể toàn bộ quá trình sản xuất và 
lưu thông hàng hóa tư bản chủ 
nghĩa. 

Khái niệm cụ thể về xã hội tư 
bản chủ nghĩa là gì ? Đó là đùng mô 
hình vận động bảng khái niệm của 
tư duy biện chứng, để phục chế và 
tái hiện một cách cụ thể cái mô hình 
vận động hiện thực của xã hội tư 
bản chủ nghĩa. Không thể phủ nhận 
rằng thuyết hệ thống đương đại 
(và lý thuyết khoa học kỹ thuật 
mới như lý thuyết về điều khiển, 
về tin học) đã cung cấp nhiều tài 
liệu mới, gợi mở mới sự phái 
triển của triết học mác xít, là 


_ cho sự phất triển của tư duy biện 


chứng. Nhưng nếu đem những lý 
thuyết đó nhét vào trong tư duy biện 
chứng, thậm chí lấy chúng thay 
cho tư duy biện chứng, thì không 
thể được. Đây không phải là vấn 
đề thứ tự “cấp độ”, (từ tư duy 
biện chứng đến tư duy lập thể °). 
Thuyết hệ thống đương đại phải 
trải qua các giai đoạn “bốc hơi”, 
“thăng hoa”, tiến tới những kết 
luận triết học, những phương pháp 
triết học, mới có thể trở thành một 
bộ phận hữu cơ của triết học 
mácxít và tư duy biện chứng. Xin 
nhắc lại : chỉ là một bộ phận, và 
với điều kiện vừa nói, chứ không 
phải là thạy thế ! Nhưng thuyết hệ 
thống chưa tiến đến những giải 
đoạn đó. Điều này còn ở phía 
trước. 
_Cờn như việc quy kết những 
quan hệ biện chứng do Mác đãYuận 
chứng như “quyết định và bị 
quyết định”, “tác dụng và phản tác 
dụng”, là “mô hình Niu-tơn máy 
móc”, thì chỉ chứng tỏ hoặc là 
chẳng : hiểu một chút gì về khoa học 
và về triết học mác xít, hoặc là có 
dụng ý khác. . 

Tóm lai, cái gỌI. là “chủ nghĩa 
Mác thế hệ hai” chẳng có một căn 
cứ khoa học nào. 


_ TRỊNH DẪN tích dịch 


~- 


' | Qua sóch bóo nước ngoỏi 


một khái -niệm trừu trợng chỉ 
phản ánh một số đặc trưng chun 
của một hình thức phổ biến nhất 


trong phát triển kinh tế. Trong 
thực tiền, thị trường ở các nước 
rât khác nhau, tùy thuộc vào trình - 


độ phát triêñ, cơ cấu kinh tẾ - xã 
hội đã hình thành, mức độ phân 
phối thu nhập của nhân dân, trình 
độ văn hóa và học vấn của xã hội, 
chính sách kinh tẾ do nhà nước 
thực hành, và nhiều nhân tố khác 
nữa. Mội cách tương ứng, hậu 
quả kinh tÉ - xã hội của hoạt động 
thị trường ở.các xã hội khác nhau 
hoàn toàn không giống nhau. 


* 


Các hệ thống kinh tẾ hiện đại 
của Mỹ, Nhật các nước Tây Âu 
là kết quả của sự tiến hóa lâu dài 
của quan hệ thị trường trong 
nhiều thế kỷ. Thị trường ở đây 


hữu, phân phối 
nguyễn, chính phủ tham gia phát 

lên các ngành vận tải và năng 
H.... là những yếu 
tố sức quan trọng cho sự 
hình thành của thị trường. Nhiều 
việc đã được làm, nhất là ở giai 
đoạn đầu, đều xuất t từ 
những lý do siêu kinh tế (vì lợi 
ích cúng cố nhà nước, củng cố 


Các loại quan hệ thì trường 


` 


(Tóm tắt ý kiến của Via-đi-mia Côn-lôn-tai, đăng trên 


tạp chỉ “Người công sản" Liên xó, só 9 tháng 6-1991) 


tiêm lực quân sự...). Nhưng về 
sau, do cơ cấu sản xuất và các 
quan hệ kinh tẾ phức tạp hơn, do 
3i ben ân enbeiiipei, 
hoàn thiện dân, cho nên cần và có 
thể tác động một cách tự giác hơn 
"ãaốn. an 
của kinh tẾ thị trường. Đề 
phục những mâu thuần nội tại 
của nó, người ta đã đề ra các loại 
quan niệm về chính sách chống 
khủng hoảng (chống chu kỳ), 
chính sách tình thế, cơ cấu, khu 
vực.. Đã xuất hiện vô 
phương án vẻ chính sách xã hội, 
môi trường... Tất cả đều hạn 
chế sự tự phát của thị ư 
đưa nó vào những khuôn 
nhất định, nói cách khác là văn 
minh hóa thị trường, biến nó 
thành một bộ phận quạn trọng, 
hữu cơ của một hệ thông cực kỳ 
phức tạp - đó là cơ chẻ đi 
chỉnh kinh tẾ hiện đại. : 
Tính chất văn minh của thị 
trường ở đây được quyết định 
trước bởi : những tiêu ch 


pháp lý và đạo đức rộng lớn và ' 


vững chắc ; chính sách kinh tế và 
xã hội của nhà nước ; CÁC nhà 


đang chín m thường xuyên 
được chú ý phát hiện và xử lý 
kịp thời. 


SO VỚI ĐIớI. 
Những mâu thuẫn nảy sinh trên 


¡ Việc "lôi cuỗn" thành 


- cơ sở ấy làm cho các thành phần 


kinh tẾ thị trường phát triển theo 
chiều hướng khác nhau, có thị 


trường què quật không đồng. 


loại. 

Một mặt, ở các nước ấy có 
một thành phần mạnh, hướng 
về quan hệ kinh tế đối ngoại 
chủ yếu theo thị trường thể 
giới. Những yếu tố hợp thành 
của nó rất đa dạng. Có những 
công ty lớn và những nhà, sản 
xuất cá thê, có những xí nghiệp 
siêu hiện đại và cả những xưởng 
cổ lỗ. Các nhà sản xuất và xuất 

nguyên liệu, nhiên liệu và 
lương thực giữ vai trò lớn. Ơ các 
nước lạc hậu về kinh tẾ, ngày 
càng áp dụng một số khâu công 
nghệ và sản xuất của các công ty 
phương tây. Sức cạnh tranh đôi 
khi dựa vào công nghệ và phương 
pháp quản lý mới nhất, nhưng - 
thường thì dựa vào giá nhân công 
rẻ và tàn phá tài nguyên. Phát triên 
đặc biệt nhanh là lĩnh vực dịch vụ 
hướng về xuất khẩu Tất cả 
đều cùng tạo ra một thành phần 
thị trường phát triển nhanh. 

Mặt khác, ở đa số các nước 
đang phát triển, còn chưa kết thúc 
quá trình phân rã kinh tẾ tự nhiên 
và nửa tự nhiên. Phần cơ bản của 
kinh tẾ còn mang những hình 
thức và phương pháp sản-xuất cô 
lỗ không thể bảo đảm phương 
tiện sinh sống cho đa số dân cư. 
phân rộng 
lớn đó vào quan hệ thị trường 
diễn ra đây bệnh hoạn. Biểu hiện 
là : số lượng nhân công rẻ tăng 
nhanh do dân di chuyển từ nông 
thôn đến ; việc tiêu thụ các sản 
phẩm nông nghiệp là sản 
phẩm xuất khâu) diễn ra trọng 
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Qua sóch béo nước 
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trục lợi. Quan hệ thị trường ở pháp luật thì cũng không có được Do đó, xã hội Liên xô 


sử có sức ỳ lớn hơn, những 
động lực từ bên ngoài đến 
thường bị đập tất, chỉ đưa đến 
những thay đôi cực kỳ có hạn. 
Quan hệ kinh Ế đối ngoại chỉ 
chiếm 5% tổng sản phẩm quốc 
dân. Việc xây dựng cơ cấu hạ 
tảng cần thiết cho thị trường, 
việc làm cho giao thông vận trí và 
các hệ thống lên tục thích ứng 


với điều kiện mới... là đặc biệt. 


phức tạp. VỀ nguyền tắc, quy 


mô kinh thổ và số lượng dân lẽ ra 


phải là sự bảo đảm cho sự tốn tại 
của nhiều loại đơn vị kinh tế và 
chế độ cạnh tranh lành mạnh 


vùng) đã kích thích những xu 
hướng ly khai khi chuyên sang thị 
trường. 


8 
[lai là, Liên xô là nước duy 
mà ở đó tất cả các : 
mống của kinh tẾ thị trường bị 
đè bcp trong hàng chục năm. Khi 
chuyên sang thị trường, ngày 
càng thấy rõ là thiếu nhiều tiên 
cân thiết Sự phái triển độc 
lập của quan hệ thị trường bị cản 
ưở nhiều Những cân đối hiện 


tại ương kinh tế khác hẳn những - 


cân đối k ra được hình thành 


điều kiện thị trường. 
Nhi ván để Hết sắc co, 


trọng chỉ mới được đặt ra. 
Chúng ta luôn luôn thảo luận về 
E200 du Lên 
trong khi đó thì kinh tẾ thị trường 
văn minh đời hởi cấp bách phải có 
cơ chế kết hợp lợi ích của các 
tầng lớp xã hội khác nhau. 
Chúng ta vẫn còn tranh cãi xem 
hình thức sở hữu nào được phép 
tôn tại, tranh cãi về các phương 
pháp chuyên sở hữu, trong khi đó 


thì muốn cho thị trường bình 


_"CÚA CUỘC 


thường hoạt động được, can 
phải quy định rõ quyền hạn và ` 


nghĩa vụ của các chủ sở hữu, quy 
định rõ những tiêu chuẩn pháp lý 
cho phép phát huy sáng kiến mà 
vẫn bảo đảm cho xã hội ngăn 
ngừa được những sự lạm dụng. 
Mới chỉ đi những bước đầu về 
mặt soạn thảo cơ sở pháp lý cho 
hoạt động kinh tẾ và quan hệ 


buôn bán. Chức năng và thẩm 


quyền của nhiều cơ sở xã hội và 
nhà nước chưa được phân rõ. 
Hàng rào tâm lý cũng là ưở 
ngại lớn cho việc chuyển sang thị 
trường. Suốt hàng chục năm, tất 
cả bộ máy tư tưởng đều coi thị 
trường và tư hữu chỉ là những 
hiện tượng tiêu cực mang lại tại 
họa : thất nghiệp, lạm phát, phá 


'sản, khủng hoảng. Khác phục 


được khuôn sáo tư duy đó, không 
phải dễ. Hơn nữa, sự phát triên 
trước đây của xã hội tạo ra ở 
không ít người những thói qucn 
như : ăm bám, khó thích nghị, 
không có sáng kiến. Do không có 
chuẩn bị cho những yêu cầu mới 


không hưởng ứng những thay 
đôi có thê có. Thêm vào đó là sự 
bất mãn do hoạt động không chân 
thật của một 
hợp tác xã và kinh doanh mới gây 
ra, và cả do một số hình thức 
chuyên sở hữu không đúng, do 


_trao đôi bạc giấy, nâng giá... mà 


lâm tưởng là chuyển sang thị 
trường. 


_ Cồn một hệ quả quan trọng 


nữa. Ai cũng biết, cơ sở của kinh 
tế thị trường là tự do hoạt động 
kinh tẾ và bảo đảm quyển của 


người đầu tư. Nhưng hiện nay, - 


những bảo đảm ấy không có hiệu 
quả mấy. Cái chính là do không 
có ôn định về chính trị khi vẫn có 
tâm trạng muốn thay đổi đường 
lối chính ưi. mm 

Ba là, Liên xô là nước duy nhất 
bước vào hình thành quan hệ thị 
trường sau khi đã trở thành một 
nước công nghiệp phát triển với 
các mối liên hệ kinh tẾ, các quan 


sống, nhiều người 


số người hoại động ˆ 


tết 
minh, phải có sự điều tiết chín 


Quo sốch bóo nước ngoòi _ 


hệ tùy thuộc phức tạp, với trình 
độ phân công lao động xã hội cao. 
Những thời kỳ trước, trên cơ sở 
vác quan hệ không thị trường, đã 
hình thành những tỷ lệ và cơ cấu 
nhất định thể hiện hậu quả của 
những quyết định chính trị trong 
đó có không ít cái hợp lý nhưng 
nhiều hơn là độc đoán và duy ý 
chí. Hơn nữa, phần lớn vốn sản 

đều đã hao mòn và lỗi thời. 
Kết cục là cơ cấu kinh tế về 
nhiều mặt không dung hợp được 


_ cân phải cải tÔ căn bản cơ cấu, 


tức là cần có chính sách cơ cấu 
tích cực của nhà nước nhằm 
nâng cao hiệu quả và đoanh lợi 
của mọi khâu kinh tế. Muốn thể, 


sẽ phải trang bị lại kỹ thuật cho 


các xí nghiệp, chăng những thế, 
phải cải tạo hàng loạt dây chuyên 
sản xuất và công nghệ, tạo điều 
kiện để hình thành những tỷ trọng 
ngành nghề, lãnh thô mới hẳn. 
Đương nhiên, làm việc này phải 
bộ, qua từng giai đoạn. 

n là, ở Liên xô có khoảng 
cách rất lớn giữa nguồn vật 
chất và nguồn tài chính - tiền tệ. 
Đây là một ương những ưở ngại - 
phức tạp nhất cần được khác 
Lên trong quá trình cải cách kinh 


_ Tóm lại, việc chuyển sang thị 
trường diễn ra ở mỗi nước trong 
những điều kiện đặc thù riêng. 
Đó không phải là một quá trình 
biệt lập, càng không phải là mục 
đích tự thân. Đó là một bộ phận 
của việc cải tạo tất cả các lĩnh 
vực đời sống xã hội, trước hết 
là cơ chế kinh tế. Nhưng phải có 
tác động tự giác và có định 
hướng vào các điều kiện hình 
thành thị trường. Sự tự phát và 
không kiêm soát chỉ có thể đưa 
đến thị trường đầu cơ - trục lợi. 
Chuyên sang thị văn 
chấn của nhà nước dựa vào sự 
tham gia dân chủ của quần chúng 
đông đảo. : 
Người lóm lởi : TIÊN LÂM 
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QUẢNG CÁO |: 


Địa chỉ : số 12-14-16 : 
Đại lộ 3-2 _ ⁄ 
Quận 10 

TPHò Chí Minh 

ĐT: 53332 - 54063 - 5345G 
FAX:84.8.55333 -- 


TRUNG TÂM 
VĂN HÓA 
DỊCH VỤ DU LỊCH 
THƯƠNG MAI 
QUẬN 10 —. 


DU LỊCH KỲ HÒA 


_KHÁCH SẠN KỲ HÒA 


- Một trong 4 trung tâm kinh tế lớn của VN Hà Chn 


TP. HỒ CHÍ MINH Minh, có diện tích 24 ha gần sânbay, bến cảng, ga xe 


lửa với : 


® Nhiều loại hình vui chơi, giải trí đặc sắc, mới lạ 
® Khách sạn nằm cạnh bờ hồ, trang thiết bị hiện 


đại 


® Nhà láng (200 chỗ ngồi) phục vụ các món ăn Âu, 
ö chức hội nghị, họp mặt lý tưởng 

® Đội ngũ xe du lịch đời mới sản sàng phục vụ tham 
quan du lịch theo yêu cầu quý khách 

® Phòng KARAOKE, vũ trường với trang thiết bị 


Á nơi tô 


_. hiện đại... 


NHÀ 
HÀNG 
KỲ 
HÒA 


.^ l ., >.ẻ ¬ ... 
À.” 4 ` 
-ˆ Ti . = TT -= ¬.. 
LÃ Độ “.. › » F ^^ ˆ 


®Có trung tâm văn 
phòng giao “dịch. 
thương mại Quốc tế 
(50 phòng) thuận. 
tiện cho các nhà ‹ 
doanh nghiệp thuê - 

® Dịch vụ kiều. 
hối trạm thu đổi 
ngoại tệ thanh toán 
băng Credit card rất 
tiện lợi, dễ dàng 

® Sẵn sàng hợp tác 
liên doanh dầu tư 
phát triền du lịch, 
khách sạn với các 
đơn vị trong và ngoài | 
nước. 


QUẢNG CÁO 


Công ty kinh doanh và phát triển nhà quận Tân bình, trước đây là Đội 
trúc 304, từ năm 1976 - 1978 chuyên thành Đội xây dựng sửa chữa 

là. Năm 1982 có quyết định thành lập Xí nghiệp xây dựng sửa chữa 

là. Tháng 3-1989 chuyên thành Công ty phát triên nhà. Tháng 12-1990 

li tên thành Công ty kinh doanh và phát triển nhà quận Tân bình. 

Trong suốt quá trình hơn 15 năm hoạt động, Công ty đã ngày càng 

rởng thành, lớn mạnh, vững vàng hơn vẻ Èhất, cũng như v lượng. 

Ủng ty liên tục hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kê hoạch sản xuât từ 

lm 1976 đến nay, và năm sau luôn cao hơn năm trước. Tổng sản lượng 

+ hiện hằng năm từ 1986 đến nay như sau (thco giá hiện hành ): 

1986 : 63.858.000đ00 nộp NS : 423 331đ00. 

1987 : 220.387.000,00 nộp NS : 2.976.480,00 

um 1988 : 862.712.000,00 nộp NS: 17.858.325,00 

1989 : 1.767.823.000,00 nộp NS : 42.865.830,00 

1990 : 2.700.000,000,00 nộp NS : 166.848.000,00 

đây Công ty chỉ xây dựng, cải tạo, sửa chữa các công trình 

lợi bệnh viện, trường học... là chủ yếu. Kế từ năm 1986, để đáp 

nhu cầu nhà ở của nhân dân, Công ty bắt đầu chuyên sang thi công 

nh doanh nhà ở là nhiệm vụ chính. Số lượng nhà do Công ty xây 

g tăng dần qua các năm : 


1987 : 40 căn 

1988: 71 căn 

1989 : 78 căn 

1990 : 230 căn (chưa kê phần dở dang chuyền sang năm 1991 là 

] căn). | 

Từ năm 1989,“nhờ sự hỗ trợ của Sở nhà đất thành phố. Công ty bắt 

Iu thực hiện thí điểm bán nhà trả góp cho CBCNV, nhân dân lao động 

p khó khăn về nhà ở trong thành phố. Trong năm qua số lượng nhà 
góp bán được là 1 50 căn. 


ĐỊe Võ Trân Chí thăm 1 căn hộ nhà trả cóp khu Hoàng Hoa PRẩw£° 
Tân bình 


Cám; đố“ 


“Meu ˆ... 
“ 


MỘT SỐ NÉT 
CHÍNH THÀNH 
TÍCH CỦA 


Ngoài ra, Công ty còn vinh 
dự nhận được các danh 
hiệu thi đua như : 


- Năm 1985 : Bằng khen 
của Hội đông Bộ trưởng. 
- Năm 1986 : Huân 
chương lao động hạng 3 của 


. Hội đông nHà nước. 


- Năm 1987 : Bằng khen 
công trình tiêu biêu của Hội 
xây dựng Việt nam. 

- Năm 1989 : Băng khen 
của Bộ trưởng Bộ xây 
dựng vê việc thực hiện tối 
chương trình nhà ở quốc 
gìa. 

Liên tục từ năm 1976 
đên 1989, Công ty đã nhận 
nhiêu băng khen, giây 
khen và cờ thi đua của Uy 
ban nhân dân Thành phó. 
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Cơ quan thường trú tại miền nam : 19 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3, 
TP Hồ Chí Minh. Dây nói : 25768 - 22040 : 


Đợi hội VII - Lý luận vò thực tiên 


SÁNG MÃI CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI 


VŨ HIẾN 


“Dù -người ta nghĩ thể nào về chủ nghĩa bôn sê vích chăng 


nửa, cửng không thê chối cải được rằng Cách mạng Nga là môi 


trong những sự kiên lớn của lịch sử nhân loại...". 


ÀY kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười năm nay 

ở trong một hoàn cảnh và thời điểm rất đặc 
biệt. Tại Đông Âu và Liên xô, hệ thống xã hội chủ 
nghĩa đã bị sụp đồ, nhiều đảng cộng sản bị tan rã, 


chính quyền ở nhiều nơi đã thuộc về tay các phần. 


tử đối lập. Ở các nước đó, khẩu hiệu cải cách, cải 
tô chủ nghĩa xã hội đã dần dần được thay bằng 
những khẩu hiệu khác : “Chủ nghĩa xã hội - không 
cần nữa, !”, “Tự do, chứ không phải là chủ nghĩa 
xã hội !”... _ 

Trên háo chí Liên xô đã xuất hiện nhiều bài viết 
xuyên tạc, bút đcn Cách mạng Tháng Mười. C5 
những người thôi phông tính chất và ý nghĩa của 
cuộc “Cách mạng Tháng Hai”, coi cuộc cách mạng 


này mới là hợp quy luật, sáng to và nhân đạo. . 


Ngược lại, họ công kích quyết liệt lý tưởng và sự 
nghiệp cao cả của Cách mạng Tháng Mười. Họ đôi 
trăng thay đen, coi Cách mạng Tháng Mười là một 
thể nghiệm sai lầm, là cuộc cách mạng phi lý, không 
tưởng, kéo lùi sự phát tiên của xã hội luài 
người ( }). 


t¬) 


GIÔN RÍT 


Cũng ở chính tên đất Liên xô, đang xuất hiện 
những kẻ chống đối Lê-nin, những kẻ cố tình bôi 
đcn lịch sử của đất nước quê hương Cách, mạng 
Tháng Mười. Mục tiêu mà họ đco đuôi ngày càng 
không che giấu, là loại bỏ học thuyết cách mạng 
của Lê-nin, vu khống đảng cộng sản và tù đập 
những người cộng san, đưa ra những lập luận mập 
mờ mà thực chất là từ bỏ con đường x3 hội chủ 
nghĩa, phục hôi chủ nghĩa ur bản. Hẳn học và bất 
chấp đạo lý thông thường, bọn quá khích ở một 
vài nơi còn phá dỡ tượng đài Lê-nin và các lãnh tự 
cùng thời với Người. 


Ờ phương Tây, từ các thế lực để quốc hiếu 
chiến ra rả các luận điệu chống chủ nghĩa xã hội. 
Nào là chủ nghĩa xã hội đã hoàn toàn suy sụp, nào là 
những diễn biến vừa qua ở Đông Âu và Liên xô là 
những cuộc cách mạng chống lại Cách mạng Thắng 
Mười, nào là chủ nghĩa xã hội đã đến giờ cáo 
chung, nào là Cách mạng Tháng Mười đã bị loại bỏ, 


V.V. Và V.V. 


Có thể nói, kế từ khi Cách mạng Tháng Mười 


thành công, đây là tốn thất nặng nẻ nhất và đau 
buổn nhất đối với các đảng cộng sản, nhân dân các 
nước xã hội chủ nghĩa và các lực lượng tiến bộ 
trên thế giới. Dù sao, không vì thế mà Cách mạng 
“Tháng Mười mất đi ý nghĩa lịch sử toàn thể giới. 
] 


1 - Cách mạng Tháng Mười là sự đột phá quan 
trọng tạo ra sự thay đổi trình tự phát triển của 
các nắc thang xã hội. 


Nghiên cứu lịch sử xã hỏi loài người, Mác đã khái 
quát nó qua sự phát triển các phương thức sản xuất 
kế tiếp nhau. Theo quan điểm mác xít, sự thay đổi 
hình thái kinh tẾ - xã hội này bằng hình thái kinh tẾ - 
xã hội khác nhất định phải có điều kiện : hình thái 
cũ đã mất hết khả năng tự phát tiễn và trở thành 
lực cản xã hội. Chủ nghĩa tư bản tất yếu sẽ bị chủ 
nghĩa xã hội thay thế, và điều đó sẽ xảy ra ở những 
nước chủ nghĩa tư bản phát triển đến đỉnh cao. 


Trước Cách mạng Thíng Mười, chủ nghĩ: tư bản 


ở Nga còn ở giai đoạn phát triển thấp. Cần có sự 


phát triển hơn nữa, chủ nghĩa tư bản ở đây mới có 
thể tạo ra những tiền đề cho xã hội mới. Cũng vì 
vậy, không ít các nhà dân chủ - xã hội Nga cho rằng : 
trước tiên, cần tạo ra những tiền đề văn minh cho 
chủ nghĩa xã hội đã ; sau đó giai cấp công nhân mới 
có thể giành chính quyền và xây dựng chủ nghĩa xã 
hội. Lê-nin đã đề nghị thay đổi lại trình tự thông 
thường đó bằng việc trước tiên, giai cấp công nhân 
giành lấy chính quyền, rồi sau đó, dựa vào chính 
quyền của mình, thúc đây sự phát triển kinh tẾ - xã 
hội. | 

Đẻ nghị đó của Lê-nin là có căn cứ thực tế. 
Nước Nga Xa huàng lạc hậu hơn các nước tư bản 
khác rất nhiều, xã hội vô cùng thối nát Đã thế, nó 
lại bị lôi cuốn vào cuộc chiến tranh đế quốc nên 
càng gặp khó khăn gấp bôi. Mặc dù ở Nga, mâu 
thuần cơ bản của chủ nghĩa tư bản chưa thật sâu 


ĐỢi hội VW - Lý luộn và thực lên” 


sắc, nhưng đã xuất hiện tình thế cách mạng vì mâu 
thuẫn trong lòng xã hội đã gay gất hết mức. Đó là 
mâu thuẫn giữa giai cấp thống trị với các tầng lớp 
lao động và binh lính. Khẩu hiệu “Biến chiếu tranh 
đế quốc thành nội chiến cách mạng” là khẩu hiệu 
sáng tạo. Cách mạng Tháng Mười đã nỗ ra và thành 
công. Sự “đột phá Tháng mười” mở đầu cho một 
xu thế mới của lịch sử thế giới. Nước Nga đứng 
trước một thách thức vĩ đại của lịch sử : chủ nghĩa 
xã hội khoa học vượt ra ngoài lý thuyết, đi vào thực 
tiễn trong một nước tư bản chủ nghĩa chưa phát 
triển, tàn dư phong kiến còn nhiễu, lại bị kiệt quệ 
sau chiến tranh. Nó phải giải quyết một cách rất 
sáng tạo hàng loạt vấn đề chưa có tiền lệ. 

2 - Cách mạng Tháng Mười tạo xung lực mạnh 
mẽ làm thay đổi thế giới. ` 

Sự phát triển của xã hội loài người từ sau Cách 
mạng Tháng Mười đã chứng tỏ những đóng góp 
của Cách mạng Tháng Mười là rất to lớn. 


Thế giới trước Cách mạng Tháng Mười là thế 
giới của chủ nghĩa tư bản ở châu Âu sau khi chiến 
thắng chủ nghĩa phong kiến đã bành tướng ra 
khấp thẾ giới với sức mạnh kinh tế, chính trị, 
quân sự chưa từng có. Các nước tư bản phát triển 
trở thành trung tâm vũ trụ, chỉ phối mọi mặt đời 
sống quốc tế. Cách mạng Tháng Mười nỗ ra và 
thắng lợi đã làm cho hệ thống chủ nghĩa tư bản bị 
chọc thủng một máng lớn. Các dân tộc bị áp bức 
bừng tnh, bung ra với một động lực mới. Các 
nước tư bản phát triển không còn có thể mặc sức 
bành trướng, tự do.tranh ăn với nhau bằng những 
xung đột, kể cả chiến tranh thế giới. Không có 
Cách mạng tháng Mười, làm sao có các nước xã hội 
chủ nghĩa, có phong trào cộng sản công nhân quốc 
tế lớn mạnh, có sự sụp đỗ hoàn toàn của hệ thống 
thuộc địa, giải phóng hàng loạt nước trên thế giới 
như mấy thập kỷ qua ? ' 


Cách mạng Tháng Mười tạo ra một khả năng mới 
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cho sự phát triển của các dân tộc, tạo ra đối trọng 
mới để thế giới cân bằng. Trước Cách mạng 
Tháng Mười, chế độ tư bản chủ nghĩa hiện diện 
như một định mệnh. Các nước nhỏ, nghèo nàn, lạc 
hộu, các nước thuộc địa nhìn thấy thực trạng của 
nhà nước tư bản chính quốc mà kinh. Chủ nghĩa tư 
bản phát triển trên máu và nước mắt người lao 


động. Tích lũy tư bản là tích lũy sự giàu sang, cũng ˆ 


là tch lũy sụ khốn khó. Có một nước Nga xô viết, 
rồi có thêm các nước xã hội chủ nghĩa khác, đã 
thành tấm gương lớn, thành một sức hút mạnh. 
Chủ nghĩa xã hội chưa mang lại giàu có hơn chủ 
nghĩa tư bản vì điểm xuất phát quá thấp, nhưng nó 
cũng đã làm được nhiều việc hơn chủ nghĩa tư bản 
trong việc xóa hỏ áp bức, bất công. Đó là khát vọng 
của con người. Cho nên không phải ngẫu nhiên mà 
các dân tộc vừa thoái khỏi ách thống trị đô hộ của 
chủ nghĩ thực dân, thường lựa chọn coñ đường 
xã hội chủ nghĩa. 

Không ai có thể phủ nhận sự thật sau đây : chủ 
nghĩa xã hội đã tùng là một hệ thống ti giới. 
Với hơn 1O nước, trên 1,5 ty người, có nước 
đứng vào hàng siêu cường bậc nhất, là một trong 
hai khối kinh tẾ - chính trị - quân sự hùng mạnh, 
chủ nghĩa xã hội hiện thực trong một thời gian dài 
đã là một đối trọng mà chủ nghĩa tư bản phải kiêng 
nể. Chính nhờ có đối trọng ấy mà thế giới vừa 
qua có sự cân bằng nhất định, đỡ bị áp đặt, chèn 
ép, đc đọa từ phía các thế lực tư bản từng thếng 
trị thế gi#i trước đây, ngăn ngừa được thảm họa 
chiến tranh hạt nhân. Chủ nghĩa xã hội hiện thực 
không chỉ là nhân tố cần thiết cho hòa bình và ồn 
định của thế giới, mà còn là điều kiện không thể 
thiếu để các nước nhỏ có được độc lập, tự do thật 
SỰ. 

Cá ch mạng Tháng Mười đã làm cho ngay các 
nước tr bàn chủ nghĩa cũng phải có sự thay đổi 


cản thiết. Chủ nghĩa tư bạn tới nay còn đứng vững 


4 


ĐQi hội VII - Lý luôn và thực tiền 


và phát triển được là vì bản thân nó đã có nhiều thay 

đổi khác trước. Chủ nghĩa tư bản hiện đại là chủ 

nghĩa tư bản có sự điều chỉnh và thích nghi. Tại sao 

nó phải điều chỉnh và thích nghi ? Đó là do sự tác 

động của các yếu tố bên trong và bên ngoài. Hiện 

nay vẫn còn nhiều tranh cãi xung quanh vấn đề nội. 
dung thời đại ngày nay có phải là quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới hay không. 

Nhưng có điều chấc chấn là : ngày nay đã có mội 
yếu tỐ quan trọng tham gia quyết định chiều 
hướng phát triển của thời đại. Dó là chủ nghĩa xã 
hội. Để tổn tại, chủ nghĩa tư bản đã không thể “tự 
nó” mà phải “vì nó”. Những thay đổi của chủ nghĩa 

tư bản trong chiến lược kinh tế, chính tị và trong 

các chính sách về phúc lợi xã hội, về lương, về bảo 

hiểm... đều do kết quả đấu tranh của giai cấp 

những người lao động, và cùng với nó, là tác động 

của chủ nghĩa xã hội. 


H 


Thế giới trong thập kỷ qua đã có những thay đổi 


_ chưa từng thấy. Đã không xuất hiện một số điều 


như Lê-nin dự đoán. Lại xảy ra sụp đồ của một số 
lớn thành quả trực tiếp do Cách mạng Tháng Mười 
đem lại. | " 


. Trước hết cần xác định : sự sụp đỗ đớ, tuyệt 
nhiên không thể quy tội cho Cách mạng Tháng 
Mười. Đó cũng không phải là sự tiêu vong của chủ 
nghĩa xã hội, của sự nghiệp Tháng Mười. Cách 
mạng Tháng Mười là một việc, còn sự nghiệp của 
nó sau đó lại là việc khác. Châu Âu sau một loạt cuộc 
cách mạng tư sản đâu đã thuần chất tư sản. Ở Pháp, 
không ít năm sau cách mạng tư san, thể lực quân chủ 
phong kiến vẫn còn trỗi dậy. Cách mạng Tháng 
Mười trước sau vẫn là cột mốc lịch sử báo hiệu 
một chiều hướng phát triển mới của nhân loại. 
Cách mạng Tháng Mười đã đặt ra những nhiệm 
vụ cụ thể và đã thực hiện được sứ mệnh của nó. 


ĐỌi NộL,VH - Lý luộn vỏ thực liến 


Những thành quả của nó không thế lực nào có thể 
phủ nhận, cho dù đang bị thử thách. Sự khủng hoảng 
và đồ vỡ của hệ thống xã hội chủ nghĩa hiện nay 
do nhiều nguyên nhân. Có những nguyên nhân khách 
quan và có những nguyên nhân chủ quan. 

- Những nguyên nhân khách quan : 

- Cách mạng Tháng Mười mang tính chất tương 
đối đặc thù. Nó không đồng nhất với cuộc cách 
mạng xã hội chủ nghĩa theo lý luận mác xít. Đây 
không phải là cuộc cách mạng để thủ tiêu xã hội tư 
bản chủ nghĩa khi xã hội đó đã phát triển đến tột 
đỉnh và mâu thuẫn nội tại gay gất tới mức không 
thể điều hòa. Mà đây là cuộc cách mạng chống 
chiến tranh đế quốc diễn ra ở một nước tư bản 
chủ nghĩa thuộc loại lạc hậu ở châu Âu. Và chính 
điều đó đặt cuộc cách mạng sau đó trước những 
nhiệm vụ khó khăn chưa từng thấy. Nếu không có 


nỗ lực lớn, không có bước đi, phương pháp thích 


hợp, thì việc phải trả giá nặng nề, thậm chí bi đát, 
là điều khó tránh. 

- Hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa không chỉ 
phải vượt qua sức ÿ to lớn của các thực trạng kinh 
tế xã hội lạc hậu, thua kém xa các nước tư bản chủ 
nghĩa phát triển. Chủ nghĩa xã hội hiện thực còn 
phải thường xuyên đương đầu với sự chống phá 
điên cuồng mang tính phục thù của chủ nghĩa tư bản. 
Bằng mọi thủ đoạn kinh tế, chính trị, quân sự, văn 
hóa, tư tưởng, các thế lực đế quốc đã không ngừng 
gây sức ép, làm suy yếu, đi đến làm tan rã nhiều 
nước xã hội chủ nghĩa. Không phải ngẫu nhiên mà 
trước những biến động vừa qua ở Liên xô, tổng 
thống Bu-sơ đã tuyên bố là những diễn biến đó 
đều có lợi cho Mỹ. 

Những nguyên nhân chủ quan : 


Trong nhiều thập kỷ qua, sự lãnh đạo của các 
đảng cộng sản ở các nước xã hội chủ nghĩa, bên 
cạnh những thành tích và ưu điểm, có nhiều thiếu 
sót, sai lầm. Sai lầm của các đảng cộng sản cầm 


quyền thường thể hiện ở một số điểm sau : 

Mộ: là, duy ý chí, cứng nhấc và chủ quan. Các 
đảng khi nấm quyền thường tự đưa ra nguyên tắc, 
quy luật, mô hình theo một đạng, một kiểu, rồi tự 
buộc mình phải vận động trong khuôn khổ và theo 
tiêu chí đã định. Như vậy, chủ nghĩa xã hội làm sao 
tránh khỏi trì trệ, rập khuôn, phản khoa học, mất khả 
năng sáng tạo, làm cạn kiệt tiềm năng vốn có, ngày 
càng lạc hậu với thời đại, NHÙN EONEENNIHEEEN'DP,, 
bản về nhiều mặt. 

Mặt khác, cầm quyển mà duy ý chí, cứng nhắc 
và chủ quan thì cũng rất dễ dẫn tới chuyên quyển, 
độc đoán, gia trưởng, sùng bái cá nhân, quan liêu, xa 
quần chúng, đứng trên đảng, trên giai cấp. Và đã ˆ 
“sai lầm kép” như vậy thì đảng cầm quyền sẽ dần 
dần mất đi sức mạnh của mình là sự ủng hộ của 
quần chúng nhân dân, và không thể đứng vững 
trước thủ đoạn mị dân và sức ép về mợi mặt của 
các lực lượng thù địch. 

[Tai là, vì phạm, xa rời và từ bỏ những sa" 
tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, của chủ 
nghĩa xã hội. Có thể nêu một số trường hợp : 

- Cải tổ, đổi mới là cần để chủ nghĩa xã hội khắc 
phục được những biến đạng tai hại. Nhưng coi cải 
tổ như một cuộc cách mạng, thì chẳng khác g'` là cách 
mạng lại Cách mạng Tháng Mười, đi chệch mục 
tiêu chủ nghĩa xã hội. 

- Là quy luật phát triển nhận thức, tr đuy mới là 
cần thiết, nhưng không thể nhân đanh tư đưy mới 
đi đến phủ nhận tất cả, phủ nhận quan điểm, lập 
trường giai cấp, rồi phủ nhận luôn học thuyết cách 
mạng là chủ nghĩa Mác ~ Lê-nin. 

- Dân chủ là cần, là hoài bão, là nhu cầu bức xúc 


_ của xã hội văn minh. Nhưng dân chủ tràn lan, không 


có van hãm, thì lại thành vô chính phủ. 

- Không thể không cảnh giác với vấn đề đa 
nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Không ít đảng 
cộng sản cằm quyển vì thực hiện đa nguyên đa đẳng 
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. như thế nên đã mất chính quyền, và sau đó không 
được hưởng ngay chế độ đa nguyên đa đảng do 
chính mình đã đề ra. 


\{{ 


Tình hình trên làm nổi rõ một số bài học lớn : 

Bài học về nguyên tác. Phải tránh cả hai cực 
đoan : một phía là nguyên tắc hóa vô tôi vạ, quy luật 
_ hóa tràn lan, mô hình hóa cứng rhấc ; và cực đoan 
phía khác là vi phạm và xa rời nguyên tốc, từ bỏ 
_ nguyên tắc và vô nguyên tắc. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh thường nói : “DI bất biến 
ứng vạn biến”. Phải có những nguyên tắc bất di 
bất dịch. Đó là sự lãnh đạo của Đảng cộng sản đối 


với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ; là việc : 


bảo vệ và củng cố chính quyền nhân đân. Phải phân 
biệt được những gì là nguyên tắc, định hướng ; 
những gì là giải pháp. Phong trào cộng sản phải tiếp 
tục\sự nghiệp Tháng Mười, nhưng không mù quáng 
đối với kinh nghiệm quá khứ, mà luôn luôn sáng 
tạo, mở cửa, để bước đi theo nhịp bước của thời 
đại sôi sục hiện nay. 

- Bài học về sự đổi mới. Chủ nghĩa xã hội là sự 
vận động không ngừng. Chủ nghĩa xã hội cần phải 
được đổi mới. Sự nghiệp đổi mới của chúng ta 
cần được tiến hành thường xuyên liên tục. Nhưng 
đổi mới cũng phải có định hướng, chỉ đạo. Đổi 
mới là sáng tạo có kế thừa chứ không phải là xóa 
bỏ sạch trơn. Đổi mới phải trong tình hình Ổn định, 
bảo đảm trật tự, kỷ cương, chứ không thẻ là sự đảo 
lộn, hỗn loạn, vô chính phú. 


Bài học cảnh giác. Cách mạng đã thành công - chưa 
đủ. Cách mạng đã đứng vững và đã trải qua một số 
thử thách - cũng vẫn chưa đủ. Chúng ta đều biết, 
Cách mạng Tháng Mười có sức sống vô cùng mạnh 
mẽ ; chủ nghĩa xã hội ở Liên xô đã từng chiến 


thấng chủ nghĩa phát xít ; Liên xô đã xây dựng được. 


cơ sở vật chất kỹ thuật hùng hậu và trở thành một 
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ĐQi hội VIi - Lý lưộn vò lhực liễn 


cường quốc hàng đầu thế giới. Thế mà hôm nay 
chứng ta lại đang đứng trước một Liên xô khủng 
hoảng trầm trọng, hỗn loạn, suy sụp, phải cầu xin 
cả sự cứu giúp của chủ nghĩa tư bản. Vậy nên lúc 
nào cũng phải cảnh giác. Cảnh giác với nhiều loại 
kẻ thù chính trị, tư tưởng gây sức ép từ ngoài và 
đục phá từ trong. Cảnh giác với các thế lực hiếu 
chiến phản động không bao giờ từ bỏ dã tâm tiêu 
diệt chủ nghĩa xã hội, giành lại vị trí đã mất. 

Lại còn phải cảnh giác với chính mình, với 
những căn bệnh nảy sinh do sự cầm quyền : bệnh 
quan liêu, bệnh tham nhũng, bệnh kiêu ngạo cộng 
sản. Những căn bệnh đó luôn rình rập, luôn có khả 
năng lây lan làm suy yếu đảng, làm Đảng mất niềm ˆ 
tin và sự ủng hộ của dân, do đó, dễ dàng mất chính 
quyên trước thủ đoạn mị dân và sự tấn công điên 
cuỗng của các lực lượng thù địch. 


* 

Nhân dân Việt nam thường nói : “Uống nước 
nhớ nguồn”. Chúng ta nhớ và luôn nhớ : nhờ có 
Cách mạng Tháng Mười, nhân dân ta đã ìm ra con 
đường giải phóng ; nhờ có chiến thắng của Hồng 


quân Liên xô đánh tan phát xít, chúng ta đã làm Cách 


mạng Tháng Tám thành công, lập ra nhà nước của 
mình ; nhờ có sự giúp đỡ to lớn của Đảng cộng sản 
và nhân dân Liên xô, của các đang cộng sản và nhân 
dân các nước bầu bạn xa gân, chúng ta đã đánh 
thấng hai đế quốc to, thống nhất đất nước và xây 
dựng chủ nghĩa xã hội như hôm nay. Chủ tịch Hỗ 
Chí Minh viết : “Càng nhớ lại những ngày tủi nhục 
mất nước, nhớ lại mỗi bước đường đấu tranh 
cách mạng đây hy sinh, gian khổ mà cũng đầy 
thắng lợi vẻ vang thì giai cấp công nhân và nhân dân 
Việt nam càng thấm thía công ơn to lớn của Lê-nin 
và Cách mạng Tháng Mười” (1). 


(1) Hồ Chí Minh : Vẻ Lê nin và Cách mạng Tháng Mười Nxb 


Sự thật, Hà nội, 1985, tr 206 


Đợi hội VH_- Lý luộn vò thực tiễn. 


Chủ nghĩa Mác trước bước ngoặt 


hiện nay cua thời đại 


ONG lịch sử tư tưởng nhân loại đã có nhiều 
học thuyết gây ảnh hưởng lớn đến tiến bộ xã 
'hội. Nhưng không một học thuyết nào tác động 
mạnh mẽ đến số phận nhân loại như chủ nghĩa 
Mác. Từ trên một thế kỷ nay, nó đã chinh phục hàng 
tỷ trái tim và khối óc con người trong mọi quốc gia, 
thuộc tất cả các lục địa, và ưở thành một đầu tàu 
lịch sử trong giai đoạn cận, hiện đại. Phong trào giải 
phóng của giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức 
trên toàn thế giới tìm thấy ở chủ nghĩa Mác vũ khí 
và sức mạnh tỉnh thần của mình. Còn chủ nghĩa 
Mác thì tìm thấy ở phong trào giải phóng lực lượng 
vật chất để thực hiện các tư tưởng nhân đạo của 
mình. 


Đã thành thông lệ, cứ mỗi khi phong trào cách 


mạng gặp khó khăn, mắc sai làm hoặc thất bại tạm 
thời, còn chủ nghĩa tư bản đi vào giai đoạn ổn định 
và phát triển, thì lại rộ lên làn sóng tiến công vào chủ 
nghĩa Mác, tuyên bố sự lỗi thời và phá sản của học 
thuyết này. Có thê điểm lại vài trường hợp. 


Vào cuối thế kỷ rước, khi chủ nghĩa tư bản đi 
vào thời kỳ hòa bình và phát triển, Lê-nin đã nhận 
xét : phong trào xã hội chủ nghĩa quốc tế “hiện đang 
ải qua một thời kỳ dao động về tư tưởng. Từ 
trước đến nay, những học thuyết của Mác và 
Ăng-ghen được coi như nền tảng vững chắc của lý 
luận cách mạng, nhưng giờ đây, khắp nơi đã có 
những người lên tiếng cho rằng những học thuyết 
đó là không đầy đủ và đã lỗi thời rồi" Ÿ), Phê phán 
lập trường tiêu cực và sai làm của những người 


NGUYÊN ĐĂNG QUANG ` 


này khi chủ nghĩa Mác trải qua bước ngoặt, Lê-nin 
đã viết : “đối với khoa học mà Mác và Ăng-ghen 
căn dặn chúng ta nên phát triển thì họ không làm cho 
nó nhích lên được một bước nào cả” f, trừ việc 
chê bai, bác bỏ nó. 


Cuối thập kỷ đầu tiên của thế kỷ này, chủ nghĩa 
Mác cũng trải qua thử thách nặng nề, Sau thất bại 
của cuộc cách mạng 1905, cách mạng Nga đi vào 
thời kỳ thoái trào. Lê-nin viết : “Phản ánh sự biến 
đổi ấy là sự tan rã sâu sắc, sự hoang mang, những . 
dao động đủ các loại, tóm lại là : một cuộc khủng - 
hoảng vô cùng trầm trọng bên (rong chủ nghĩa Mác. 
Một hành động quyết liệt chống lại sự tan rã ấy, 
một cuộc đấu tranh kiên quyết, ngoan cường để 
bảo vệ những nguyên lý của chủ nghĩa Mác lại một 
lần nữa được đề ra thành vấn đề trước mắt”), 
Hiểu rõ sự nghiêm trọng của tình hình, gọi sự vật 
bằng đúng tên của nó, nhưng lại biết giải thích nó 
một cách khoa học trên cơ sở tỉn trởng vào khả năng 
phát triển của chủ nghĩa Mác, Lê-nin phân tích : 
“Chính vì chủ nghĩa Mác không phải là một giáo 
điều chết cứng, một học thuyết nào đó đã hoàn 
thành hẳn, có sẵn đâu vào đấy, bất di bất dịch, mà 
là một kim chỉ nam sinh động cho hành động, chính 
vì thế nên nó không thể không phản ánh sự biến đổi 
đặc biệt mạnh mẽ của điều kiện sinh hoạt xã hội”), 


(1) V.I Lê-nin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1974, t4, 
tr.230 

(2) S4, tr 231 

(3) S44, t20, tr103 

(4) S44, t20, tr103 


_ˆ Đợi hội VÑ - Lý luộn và thực Hiến | 


Với lập trường và phương pháp đúng đắn như 
vậy, những người mác xít kiên định, hết lòng vì sự 
nghiệp giải phóng xã hội, giải phóng con người, đã 
đưa chủ nghĩa Mác vượt qua tất cả các lần khủng 
hoảng, làm cho học thuyết này trong hơn một thế 
kỷ qua liên tiếp giành được thắng lợi to lớn cả trên 
phương diện lý luận lẫn trong thực tiễn, ưở thành 
kim chỉ nam cho hoạt động của nhiều đảng, nhiều 
dân tộc trên thế giới. 

Giờ đây, một nh hình tương tự đang được lặp 
lại khi toàn thể nhân loại trải qua bước ngoặt đột 
ngột và sâu sắc. Sự thất bại to lớn, cuộc khủng 
hoảng nghiêm trọng nhất của phong trào xã hội chủ 
nghĩa buộc chủ nghĩa Mác phải vượt qua một “cuộc 
sát hạch” cực kỳ khó khăn. Cái mới của lần này là, 
ngoài những đối thủ truyền thống của chủ nghĩa 
Mác, còn có một số đảng cộng sản, một số không 
ít “người mác xít” cũng tuyên bố thẳng thờng từ 
bỏ học thuyết này, vì cho rằng nó đã lỗi thời và là 
nguyên nhân cho sự thất bại của phong trào xã hội 
chủ nghĩa, . 

Một tiến sĩ triết học xô viết đặt câu hỏi : “Chủ 
nghĩa Mác có qua được cải tổ không ?”. Ông viết 
một bài phân tích công phu và đi tới kết luận : “Tôi 
nghĩ là không thể. Quá nhiều điều trong triết học 
mác xít là thuộc về thế kỷ XIX... Triết học mác xít 
đang trở thành tài sản của lịch sử”. Có đúng như thế 
không ? 

Để đối thoại với tác giả cần phải có một bài 
viết công phu, cũng như để tranh luận với khối 
lượng đồ sộ các sách, báo đang phê phán chủ nghĩa 


Mác, chúng ta cũng cần triển khai nhiều công . 


trình nghiêm túc, có sức thuyết phục và mang tính 
khoa học cao. Có thể nói, chúng ta đang chứng 
kiến một cuộc đối thoại tầm thế kỷ - giữa chủ 
nghĩa Mác với thời đại. Đối thoại, tranh luận, bút 
chiến là một con đường phát ưiển chủ nghĩa 
Mác. Trong phạm vi bài báo nhỏ này, tôi muốn 


được tham gia đôi điều vào cuộé tranh luận đó. 


Trở lại ý kiến của tác giả vừa nêu ở trên. Chủ 
nghĩa Mác đang trở thành cái đặt vào bảo tàng lịch 
sử vì quá nhiều điều trong học thuyết này là thuộc 
về thế kỷ XIX. Có thể coi lập luận này là nghiêm 
túc về mặt khoa học được không ? Nói chung, có thẻ 
dùng tiêu chuẩn này để quyết định thời gian sống 
của một lý thuyết khoa học được không ? Hình như 
trong giới khoa học nước ta cũng có người lập 
luận theo tác giả xô viết này. Hình học Ơ-clít được 
xây dựng cách đây đã mấy nghìn năm, vẫn đang 
giảng dạy trong nhà trường và áp dụng trong cuộc 
sống. Cơ học Niu-tơn ra đời đã mấy thế kỷ rồi, 
nay vẫn là một cơ sở lý thuyết cho việc đi vào vũ 
trụ. Học thuyết tiến hóa của Đác-uyn cũng như định 
luột bảo toàn và chuyển hóa năng lượng đều “thuộc 
về” thế kỷ XIX, nhưng có phải vì thế hiện nay cần 
phải đặt chúng vào bảo tàng lịch sử hay không ? Chủ 
nghĩa Mác cũng sinh ra và lớn lên trong thế kỷ XIX 
với tính cách là “học thuyết bàn về những điều 
kiện giải phóng giai cấp vô sản”, là học thuyết “nảy 
sinh ra từ nên đại công nghiệp và những hậu quả 
của đại công nghiệp, từ sự xuất hiện của thị 
trường thế giới và cuộc cạnh tranh không thể kìm 
hãm được do sự xuất hiện của thị trường thế giới 
gây ra...” (Đó là những lời Ăng-ghcn nói từ năm 
1847). Nếu những vấn đề đó ngày nay vẫn đang bà 
trung tâm chú ý của toàn thể loài người, thậm chí 
còn trở nên gay gất và cấp bách bội phần, thì lẽ nào 
có thể gạt bỏ chủ nghĩa Mác ? Thái độ đúng đắn 
không phải là bác bỏ nó, mà là sửa chữa, bổ sung và 
phát. triển nó lên ngang tầm thời đại. 


Xưa nay đã có nhiều lý thuyết bàn đến các mặt 


khác nhau của đời sống xã hội. Nhưng với tư cách 


là một lý thuyết tổng quát nhất về sự phát triển 
của xã hội, có một kết cấu khá hoàn chỉnh và chặt 
chẽ, thì cho đến nay, ngoài chủ nghĩa Mác, chưa có 
học thuyết nào khác. Hơn nữa, học thuyết này còn 
đặt vấn đề phát triển xã hội sao cho tránh được sự 
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hy sinh con người ; phát triển mà không hủy hoại 
môi sinh ; phát triển không vì lợi ích riêng một giai 
cấp, mà vì sự nghiệp giải phóng toàn nhân loại. 
Cũng giống như mọi lý thuyết khoa học khác, chủ 
nghĩa Mác cũng chịu sự hạn chế của lịch sử. Và 
khi đi vào phong trào vận động của hàng chục quốc 


gia, hàng trăm dân tộc với trình độ phát triển rất. 


khác nhau, thì nó cũng không tránh khỏi những lệch 
lạc, sai lâm trong nhận thức và vận dụng. Bên cạnh 
sự vận dụng đúng đắn và phát triển sáng tạo, phong 
trào xã hội chủ nghĩa cũng đã làm biến đạng học 
thuyết này, mà giờ đây chúng ta đang phải cố gắng 
khắc phục và nút ra bài học cần thiết cho công tác 
lý luận. 


Nhưng liệu có thể chặn đứng và chấm dứt 
được sự giáo điều hóa, sự xuyên tạc có ý thức 
_ và không có ý thức trong quá trình nhận thức và 
vận dụng chủ nghĩa Mác mà phong ưào thực tiễn 
70 năm qua đã gây ra cho học thuyết này không ? 
Thco tiến sĩ triết học mà tôi đã dẫn ở trên gọi đó là 


“quá trình thoái hóa” (cũng không phải chỉ một mình , 


ông ta có ý kiến này), thì không thể làm việc đó 
được. Vì theo ông : “Quá trình thoái hóa Ấy của triết 
học mác xít có một lô gích bên trong nhất định. 
Những mầm mống tự phá hủy đã có mặt trong nó 
ngay từ đầu, và thắng lợi của Cách mạng Tháng 
Mười chỉ đẩy nhanh thêm quá tình đã được định 
sẵn trong một mức độ đáng kể” mà thôi. Nhà triết 
học này cho rằng, thắng lợi của Cách mạng Tháng 
Mười đã nhìn chủ nghĩa Mác “bằng đôi mắt của 
thần Mêduđa” làm cho nó hóa đá. Ông ta đặt câu hỏi : 
nên làm cho hòn đá đó sống lại, hay tốt hơn là đập 


vỡ nó ? Đến cuối bài viết, ông ấy tự trả lời : đưa 


hòn đá đó vào bảo tàng lịch sử Ú 


Có đúng là trong chủ nghĩa Mác đã có sẵn mầm 


mống tự phá hủy nó hay không ? Đại thể người ta 
thường đưa rạ ba loại lập luận chủ yếu : _ 


: Ù 
Một : Chú ngihứa Mác là hệ tự tưởng mang tính 


tôn giáo, không khoa học, nên cần phải bác bỏ. 
Ý kiến này không đúng, hoặc là do ngộ nhận, 


hoặc là sai lầm từ ngoài gắn vào cho chủ nghĩa 


Mác. 

Các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác đã nói rõ : Chủ 
nghĩa cộng sản ở mức độ nó là lý luận, là sự biểu 
hiện lý luận của iập trưởng của giai cấp vô sản 
trong cuộc đâu tranh giai cấp và sự khái quát lý luận 
của những điều kiện giải phóng của giai cấp vô sản. 
Tư tưởng về sự giải phóng con người khỏi chế độ - 
làm thuê, khỏi chế độ tư hữu dựa trên cơ sở người 
bóc lột người, là nội dung cốt lõi của chủ nghĩa 
Mác. Vì vậy, các đảng cộng sản, với lý tưởng là 
chủ nghĩa cộng sản, thì đương nhiên, lấy chủ nghĩa 


'Mác làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành 


động của mình. 


Nhưng hệ tư tưởng này đồng thời là khoa học, 
vì nó là sự tổng kết kinh nghiệm của nhân loại, được 
soi sáng bởi một thế giới quan triết học sâu sắc và 
những kiến thức rộng về lịch sử. Có người cho 
rằng chủ nghĩa Mác chỉ bất nguồn từ cuộc đấu 
tranh của giai cấp vô sản chống giai cấp tư sản, vì 
vậy hệ tư tưởng này thiếu tính khách quan khoa học. 
Nhận định này là sai lâm. Chủ nghĩa Mác đương 
nhiên có gốc rễ trong cuộc đấu tranh giai cấp của 
giai cấp vô sản hiện đại ; đồng thời có gốc, rễ trong 
các quan hệ kinh tế hiện đại nữa. Nhưng chủ nghĩa 
Mác và hai yếu tố trên xuất hiện song song với 
nhau, cắi nọ không sinh ra cái kia được. Chúng xuất 
hiện từ những ¿iển để khác nhau. Chủ nghĩa Mác 


chỉỈ nảy sinh trên cơ sở sự hiểu biết khoa học sâu 
,sác . Mà sự hiểu biết khoa học sâu sắc thì chỉ có thể 


là kết quả của tổng số tri thức toàn nhân loại. 
Hai : Mỗi lý thuyết chỉ đúng và chỉ có vai trò 


_ trong một thời hạn nhất định. Chủ nghía Mác ra 


VWW-t vò 


đời đã trên )00 năm, vì vậy nay nó đã lỗi thời, Đảng 
¡a không nên lấy nó làm hệ tư tưởng của mình nữa. 

Nói như vậy là không hiểu rõ đốc điểm nội tại 
của chủ nghĩa Mác với tư cách là một khoa học. 
Lê-nin nói rằng, toàn bộ tỉnh thần học thuyết Mác 
đòi hỏi phải xem xới mỗi nguyên lý của nó : 

a) theo phương diện lịch sử ; 

b) trong mối quan hệ với tất cả các nguyên lý 
khác ; | 

c) theo kinh nghiệm thực tiễn của lịch sử. 

Như vậy, yêu cầu nội tợi của chủ nghĩa Mác là 
phát I triển không ngừng, nâng cao không ngừng, tự 
đổi mới không ngừng. Với hạt nhân lý luận là phép 
biện chứng đuy vật, chủ nghĩa Mác vốn có ((ah phê 
phán và cách mạng. Bảo thủ, giáo điều, và do đó trở 
nên lỗi thời, là điều vốn không chứa đựng trong 
bản chất của chủ nghĩa Mác. Mác, Ăng ghen và 
Lê-nin đều thường xuyên tự đánh giá lại các quan 
điểm của mình, và biết điều chỉnh khi tình hình đã 
_ thay đổi. Nếu một số đảng nào đó sau này, trong 
thời gian nào đó, đã làm trái tỉnh thần này, thì hiện 


tượng đó chỉ là tạm thời và có thể khắc phục được. 


Tất nhiên, chúng ta đang phải trả giá cho sai lầm này. 

Vận động là phương thức tỒn tại của chủ nghĩa 
Mác. Đối với triết học biện chứng, thì không có gì 
là tối hậu, là tuyệt đối, là thiêng liêng cả. Trong học 
thuyết Mác, hệ chống không trói buộc phương pháp. 
Trái lại phương pháp biện chứng mác xít quyết định 
sự vận động 'uyệt đối của hệ thống quan điểm của 

Theo nghĩa đó, Ăng-ghen đã nhấn mạnh : chủ 


_ nghĩa Mác không phải là một học thuyết mà là một. 


phương pháp, nó không đưa ra những giải đáp có sẵn 
mà chỉ ra điểm xuất phát cho sự phân tích và là 
phương pháp để tiếp thu quá trình nghiên cứu. 

_ Với chức năng đó, linh hỗn của chủ nghĩa Mác 
là phán tích cụ thể mỗi tình hình cụ thể. 


Ba: Ngày nay khoa học đã phái triển gấp bội 
so với thời Mác, vì vậy Đảng ta nên dựa vào các 
khoa học khác, không nên bám với chủ nghĩa 
Mác nữa. 


(TH TƯ N Hạn 


- hệ qua lại giữa trình độ văn minh của nhân loại với 


chủ nghĩa Mác. Khi ra đời, chủ nghĩa Mác đã kế 
thừa tinh hoa trí tuệ của loài người. Trong suốt quá 
trình tỒn tại, chủ nghĩa Mác, do bản chất của nó, Ì 
không ngừng thu hút các thành tựu mới nhất của 


.các khoa học và tổng kết kinh nghiệm lịch sử. Và 


mỗi khi trong khoe học có những phát minh vạch _ 
thời đại, chủ nghĩa Mác lại thay đổi hình thức, tức 


| là chuyển lên một trình độ cao hơn. Chủ nghĩa Mác 


không đối lập với các khoa học. Nó không phải là 
một học thuyết đóng kín và cứng nhắc, nảy sinh ở 


_ ngoài con đường phát triển vĩ đại của văn minh thế 


giới. Những người mác xít toàn thế giới đã, đang 
và sẽ tiếp tục phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin theo _ 
hướng đó. Bản chất sáng tạo của chủ nghĩa Mác 
cho phép và đòi hỏi làm như vậy. 

Sự nghiệp giải phóng người lao động luôn luôn 
cần đến một lý luận “về điều kiện giải phóng” 
dẫn đường. Đó chỉ có thể là chủ nghĩa Mác - Lê-nin. 

Nếu đứng vững trên lập trường và phương 
pháp trên đây, chúng ta có thể yên tâm bàn sâu vào 
những “khiếm khuyết”, những “biến dạng” của 
chủ nghĩa Mác, và căn cứ vào điều kiện mới mà 
bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác lên trình độ mới. 
Chúng ta phải bắt tay khẩn trương vào công việc này, 
vì quả thột T0 năm qua, do nhiều nguyên nhân, chúng 
ta đã đẩy công tác lý luận vào tình trạng trì trệ, xơ 
cứng và xa cuộc sống. 


Cả lần này nữa, do bản chất “phê phán và cách 
mạng” của mình, nhất định chủ nghĩa Mác sẽ vượt 
qua khủng hoảng, phát triển lên trình độ mới về 
chất, tiếp tục hành trình giải phóng của nhân loại, 
bước vào thế kỷ XXI với sức hấp dẫn mới. 
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Lê-nin với cuộc khủng hoỏng 
của nước Nga năm 1921 


TỚI thời gia, chúng ta căng hiểu sảu sắc hơn 


ý nghĩa lịch sử của những quyết sách mà 
cạn áp dụ đồ gi quyết ức khửg bàn ca 
lớc Nga năm 1921. 

Cuộc khủng hoảng này thể hiện cả trong đường 
, chính sách và trong chỉ đạo thực tiễn. Chính sách 
ng sản thời chiến, với quan niệm không đúng về 
ủ nghĩa xã hội (không có trao đổi hàng hóa, tất cả 
nhà nước trung ương chỉ phối. ) cùng nhiều 
uyên nhân trong chỉ đạo thực hiện, đã đưa nước 
;a đến bờ vực thắm. §ự bất mãn của nông dân 
¡ với chế độ trưng thu lương thực thừa đã bùng 
ì thành những cuộc bạo loạn. Điển hình là cuộc 
¡ dậy của hàng chục nghìn nông dân Tam-bốp 
nh sản xuất lúa mì lớn của nước Nga). Sau đó, 
ắng 3-1921 là cuộc bùng nỗ ở Crôn-stát, Điều trớ 
ụ là rất nhiều chiến sĩ hồng quân vừa buông tay 
ng bảo vệ Tổ quốc, về quê hương lại đứng ngay 
o hàng ngũ những người nổi dậy, đòi lật đổ chính 
yền. Điều đáng chú ý cuộc khủng hoảng điển ra 
ay sau khi chính quyền xô viết chiến thắng oanh 
t đội quân can thiệp của các nước đế quốc câu 
t với kể thù bên trong. ` 

Lê-nin nhộn định : “Năm 1921, sau khi đã vượt 
a được'- và vượt qua một cách thắng lợi - cái giai 
@n quan trọng nhất là cuộc nội chiến rồi, thì 
úng tôi vấp phải một cuộc khủng hoảng chính trị 
n trong của nước Nga xô viết, theo tôi, đó là cuộc 
ủng hoảng lớn nhất” È)_ Trong Đại hội lần thứ 


LAM SƠN ° 


10 của Đảng cộng sản (b) Nga, Lê-nin còn nhấn 
mạnh : “Cuộc khủng hoảng trở thành đặc biệt gay 
gắt, trằm trọng và tệ hại” f}, | 


Trước tình huống cực kỳ phức tạp và nghiêm 
trọng lúc đó, Lê-nin với tài năng sáng tạo và bản lĩnh 
chính trị của mình, đã tìm ra con đường đúng đấn 
đưa nước Nga non trẻ thoát ra khỏi những ngày 
tháng ngặt nghèo. Lê-nin rất quan tâm đến nguyên 
nhân trong nội bộ nước Nga. Người nhộn định : : 

1- Sau khi nội chiến kết thúc, ai cũng muốn mau 
chóng có cuộc sống dễ chịu hơn, nhưng thực tế đời 
sống của những người lao động, đặc biệt của nông 
dân và công nhân, xấu đi rõ rệt “Cuộc khủng 
hoảng đó đã làm cho không những một bộ phộn khá 
lớn trong nông dân, mà cả công nhân nữa, bất 
bình” Ö), 


__ 2- Các chính sách của Nhà nước xô viết đến nay 


_đã tỏ ra vừa kém hiệu quả vừa lỗi thời, cứng 


nhắc, không phù hợp với quy luột kinh tế, vung phí 


tiểm lực ít ỏi của đất nước, không đáp ứng nhu . 


cầu phát triển (đặc biệt là chính sách cộng sản thời 
chiến và chính sách đầu tư trong sản xuất). 


Có nhiều bằng chứng cho thấy, Lê-nin lúc đó 


* Phó tiến sĩ kinh tế học, Viện Mác - Lê-nin. 

(1) V.LLð@-nin : Toàa sập, Nxb Tiến bộ„Mát-xcơ-va, 1978, t 45, 
tr 327. 

Q) S44, t 43, tr 14 

Q) $4, t 45, tr 327. 


Ð Gí hội VÑ - Ìý kuộn vô thực tiễn | 


đã nhận ra những sai lầm của đường lối cũ và suy 
ngẫm nhiều để thay đổi hẳn đường lối xây dựng 


chủ nghĩa xã hội. Nhưng Người cho rằng : cần để. 


cho tình thế chín muỗi đã. Vì vậy, mãi đến năm 
1923, trong bài “Bàn về chế độ hợp tác xã”, Người 
mới tuyên bố : “... chúng ta buộc phải thừa nhận là 
toàn bộ quan điểm của chúng ta về chủ nghĩa xã 
hội đã thay đổi về căn bản” '), Lực lượng khó 
thuyết phục nhất lúc bấy giờ, hóa ra lại nằm ngay 
trong số đông đảng viên và nhân dân đang phần 
chấn do chiến thắng quân sự đem lại, sục sôi tỉnh 
thần “bão táp tiến công”, muốn tiến nhanh lên chủ 
nghĩa cộng sản. “.. 

Lê-nin đã tổ chức những cuộc thuyết tình, kiên 
trì tuyên truyền giải thích. Với tính nhạy bén chính 
trị và tỉnh thần đổi mới, Lê-nin đã đưa ra chính sách 
phù hợp - chính sách kinh tế mới (NEP) - được đảng 
và nhân dân chấp nhận. Vài năm sau, trong tình thế 
“còn nguy hiểm hơn cuộc đấu tranh với bọn bạch 
vệ và phản động các loại”, nước Nga đã ra khởi 
khủng hoảng, đạt những thành tựu khả quan. - 

Từ thực tiễn cuộc khủng hoảng nước Nga năm 
1921 và hoạt động “chèo lái” của Lê-nin, chúng ta có 
thể rút ra mấy bài học quý : 


T%+ứ nhất, bốt cứ cuộc khủng hoảng kinh tẾ xã 
hội ñào cũng đều bất nguồn từ sự lạc hậu về lý 
luận. Nếu có tỉnh thần phê phán và cách mạng, có 
năng lực nhận thức các quy luật khách quan, tôn 
trọng thực tế :'hách quan, thì những người cộng sản 
vẫn có khả năng vượt qua khủng hoảng trong khuôn 
khổ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. 


Ở nước nào cũng vậy, cuộc khủng hoảng bao 
giờ cũng bức xúc đòi hỏi phải mạnh dạn đổi mới 
về mặt tư duy lý luận, điều chỉnh những quan niệm 
không đúng về chủ nghĩa xã hội. Không thể thoát ra 
khỏi bế tắc, nếu cứ khư khư giữ lấy những quan 


- niệm cũ kỹ, thực hiện những công thức sáo mòn. 
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(trong kinh tế, chính trị, tr tưởng...), xa lạ với cuộc 
sống sinh động. 

Năm 1921, Lê-nin đã kịch liệt phê phán bệnh giáo 
điều, cứng nhắc trong tr duy của những người 
cộng sản : “Đối với một người cách mạng chân 
chính thì mối nguy hiểm lớn nhất, thậm chí có thể 
là mối nguy hiểm duy nhất, là phóng đại tỉnh thắn 
cách mạng, là quên mắt những giới hạn và những 
điều kiện của một sự vận dụng có kết quả và thỏa 
đáng những phương pháp cách mạng” ) 1A-nin 
không chỉ kiên trì thuyết phục mọi người hiểu và 
áp dụng NEP, mà Người còn đấu tranh công khai, 
thẳng thấn với các đồng chí mang nặng quan niệm 


- cũ, không muốn đi theo cái mới. Người nói : “Nên 


"giải phóng" họ “khỏi công tác”, và đem bỏ họ vào 
sở lưu trữ để làm cho họ không thể gây tai hại được 
nữa, vì họ không muốn hoặc không biết suy nghĩ 


xem cái gì là đặc thù trong giai đoạn hiệh tại, trong - 


thời kỳ hiện tại của cuộc đấu tranh" (6), 


— Thứ: hai, trong xã hội xã hội chủ nghĩa vẫn còn - 
nhiều mâu thuẫn. Nếu định ra chính sách quản lý 
sai lầm, đi ngược quy luật phát triển của xã hội, thì 


có thể đây các mâu thuẫn bùng nỗ bột phát, gây nẽn 
những rối loạn. Năng lực chủ quan của người lãnh 
đạo và quản lý cũng luôn mâu thuẫn với yêu cầu 
của nhiệm vụ, không theo kịp sự phát triển của tình 
hình. Năng lực ấy phải được bồi đấp và phát triển, 
nếu không sẽ trở nên lạc hậu, khó có thể giải quyết 
được những vấn để phức tạp của đời sống, nhất 
là đời sống đang trong trọng thái khủng hoảng 
Chúng ta hãy xem Lê-nin quy định nhiệm vụ của 
người cán bộ thuế : “Một mặt, đó là một nhiệm vụ 
về thuế vụ. Thu thuế nhanh chừng nào, hợp lý 


chừng nào hay chừng nấy. Mặt khác, đó là một 


(4) S44, t 45, tr 428 


(S5) S44, t 44, tr 276 
(6) Sđ4, t 44, tr 133 


“__ 


nhiệm vụ kinh tế chung. Cần có ¿ng hướng dẫn. 


hợp tức xã, ' giúp đỡ tiểu công nghiệp, phát huy tính 
chủ động và tính sáng tạo ở cơ sở...” À2), 


KH Hi li dốc lúc dinh tuiá 
quyết mâu thuẫn đối với lợi ích trực tiếp của 
người lao động. Ở nước Nga năm 1921, Lê-nin đặc 
biệt chú ý đến những mâu thuẫn trong lực lượng 


nông dân. Vì vậy, hạt nhân của chính sách kinh tế. 


mới là giải quyết đúng đắn mối quan hệ.trong kinh 
tế giữa công nghiệp và nông nghiệp, và trong xã hội 
giữa nhà nước và nông dân. 


Thứ ba, việc khắc phục khủng hoảng không 
phải chỉ ở chỗ tìm ra các giải pháp đúng, mà còn ở 
chỗ đưa chính “Sách ra đúng lúc, sau đó thực hiện một 
cách kiên quyết, triệt để. Sự tồn tại và phát triển các 
hiện tượn¿: suy thoái, khủng hoảng thường diễn ra 


theo một quá trình. Nếu chính sách đưa ra hợp lòng .h 


dân, được sự ủng hộ to lớn của nhân dân và mang 
lại hiệu quả xã hội rõ rệt, thì đó là biện pháp rất thiết 


thực đổểyhgăn chặn và chấm dứt suy thoái, khủng 


hoảng. Chẳng hạn, chính sách thuế lương thực, 
chính sách tăng cường thương nghiệp, trao đôi, buôn 
bán với nông dân, đã hấp dẫn nông dân, giúp Nhà 
nước xô viết không những thu mua được số lúa mì 
lớn, mà còn tăng thêm được đáng kể sản lượng 
Tương thực, tạo ra một thị trường lượng thực khá 
đồi dào trong xã hội. - 


Thứ tư, khó có thể tìm thấy sự tách bạch giữa 
kinh tẾế và chính trị trong các chính sách chống 
khủng hoảng. Quan hệ qua lại giữa kinh tế và chính 
trị là quan hệ nhiêu chiều, đa diện. Thực tẾ cuộc 
khủng hoảng năm 1921 cho thấy, chính trị suy cho 
cùng là do kinh tế quy định. Không thể có chủ nghĩa 
xã hội nếu không để cho người lao động tự do làm 
ăn, tự mưu cầu cuộc sống hạnh phúc cho mình và 


¬ Đợi hội VI - Lý luộn vò thực Hiến 


làm tròn nghĩa vụ với xã hội. Tuy vậy, vai trò và ý 
nghĩa độc lập của chính trị vẫn được thể hiện trong 
quá trình giải quyết khủng hoảng. Có như vậy, mới 
dẫn dần gây lại được niềm tin trong nhân dân. Bên 
cạnh việc thực hiện hàng loạt chính sách kinh tế, 
Lê-nin rất chú tưọng củng cố tổ chức đảng, củng 
cố chính quyền, xốc lại bộ máy, kịch liệt phê phán 


và thẳng tay trừng trị kẻ quan liêu, bọn ăn hối lộ. 


Lê-nin giải quyết đúng mức những mối quan hệ 
giai cấp đan xen, phức tạp. Đặc biệt, việc sử dụng 
và tạo điều kiện cho giai cấp tr sản được đóng gớp 
vào công cuộc xây dựng đất nước. Tuy nhiên, thái 
độ của Lê-nin đối với vấn đề này cũng rất rõ 
ràng : “Cứ buôn bán đi, cứ làm giàn đi, chúng tôi cho 


phép anh đấy, nhưng chúng tôi cũng sẽ nâng nghĩa 


vụ của anh lên gấp ba lần, nghĩa vụ phải trung 
thực” Ÿ), Đối với nội bộ, Lê-nin càng nghiêm khắc 
ơn :"Tất cả các bộ dân ủy công Xô viết Mát-xcơ- 
va và Xô viết Pê-tơ-rô-grát đều có nhiệm vụ trong 
vòng một tuần lễ phải trình dự thảo quyết định về 
việc chuyển các viên chức (tất cả những ai có liên 
quan đến kinh tế) sang chế độ hưởng phần chia 
lời tính theo doanh số và lợi nhuận, đồng thời phải 
chịu hình phạt nghiêm khắc nếu kinh doanh thua lỗ, 
uễ oải lười biếng và phải cam kết trong vòng 3 - 6 
giờ trả lời được những câu hỏi về buôn bán, nếu 
không sẽ bị tù ít nhất là 5 năm" Ÿ), 


* 


_ Những bài học trên đây, ngày nay đang là Du đào 
gợi ý thiết thực giúp chúng ta giải quyết những/ 
vấn đề kinh tế xã hội, đưa nước ta ra khỏi cuộc 
khủng hoảng, đi lên chủ nghĩa xã hội. 


(7) Sá4, t 43, tr 279 
(8) S44, t 44, tr 489. 
/ (9) S41,t44, tr 524 
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Đọi hội VI - Lý luiộn vò lhực tiền 


TÍNH THÔNG NHẬT CỦA 


HỆ THÔNG CHÍNH TRỊ 


HỆ tổng chính gì GIICT nước ta được tổ 
chức và hoạt động theo một cơ chế bảo đảm 
thực hiện quyền lực của nhân đân dưới sự lãnh đạo 
của Đảng. Nó bao gồm các tÖ chức : Đảng, Nhà 
nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, 


Trong quá trình vận hành, mỗi thành viên của HTCT 
_ hoạt động với chức năng riêng. Song trong chỉnh 
thể, nó chỉ tồn tại với tr cách là một bộ phận của 
HTCT, tác động theo cùng một phương, cùng tạo 
thành một tổng hợp lực hướng vào một mục đích 
chưng. 

Mỗi thành viên của HTCT có quyền và trách nhiệm 
riêng. Sọng những quyền và trách nhiệm ấy không 
đối lập với nhau. HTCT vừa có tính đối thoại, trao 
đổi, tranh luận, vừa có tính hợp tác, tương hỗ, trong 
đó mỗi thành viên hoạt động tương đối độc lập 
nhưng lại thống nhất với các thành viên khác trên 
một cái nền chung là cùng vì lợi ích của toàn thể, 
của cả quốc gia, dân tộc. 

1 - Tính thống nhất của HTCT không cho phép 
tuyêt đối hóa vị trí, vai trò của bắt cứ một thành 
viên nào trong hệ thống. 


Đông là tỗ chức lãnh đạo HTCT, Đảng lãnh đạo 
bằng cương lĩnh, đường lối, chiến lược và những 
chủ trương chính sách lớn ; đồng thời, kiểm tra và 
giám sát việc thực hiện. Đảng không làm thay công 
việc của các thành viên khác trong HTCT. Phương 
pháp lãnh đạo của Đảng là thuyết phục và nêu 
gương. 

Nhà nước là cơ quan thể hiện ý chí và quyển lực 


của nhân dân, điều hành toàn bộ đất nước, quản lý. 


mọi mặt đời sống xã hội. Nhà nước tổ chức và 
hoại động thco nguyên tắc tập trung dân chủ và có 
đây đủ quyền lực do nhân dân giao phó. 

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể quần chúng và các 
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tổ chức xã hội là những tổ chức tự quản, hoạt động 
theo nguyên tắc hợp tác, bình đẳng : có quyền tham 
gia quản lý đất nước, giám sát hoạt động của các 
cơ quan nhà nước, nhận xét, chất vấn, kiến nghị 
với các cơ quan lãnh đạo và quản lý. 

Tuyệt đối hóa vị trí, vai trò lãnh đạo của đẳng sẽ 
dẫn đảng tới bao biện, làm thay các thành viên khác 
trong HTCT, sẽ làm cho đảng bị "nhà nước bóe”, 
biến đẳng, một tổ chức chính trị và hạt nhân lĩnh 
đạo của cả hệ thống, tành "đẳng trị”, nắm quyền 
lực, điều hành, chỉ huy xã hội.. 

Tình trạng nói trên đã diễn ra, với những mức độ 


- khác nhau, ở nhiều nước xã hội chủ nghĩa trong 


một thời gian dài. Đảng đã tổ chức một bộ máy hoạt 
động đứng bên trên bộ máy quyển lực nhà nước. 
Ranh giới giữa lãnh đạo và quyền lực không còn. 
Vai trò lãnh đạo của đảng bị biến dạng. Toàn bộ hệ 
thống tổ chức của đảng từ trên xuống đưới đã trở 
thành một bộ máy siêu quyển lực, một tỔ chức 
quyền lực bên trên quyển lực nhà nước. Nhà nước 


_ cả trên ba phương diện (lập pháp, hành pháp, tư pháp) 


đều hoạt động dưới sự chỉ huy, điều hành của 


Khi đảng là tổ chức quyền lực, thì tất yếu đảng 
sẽ quan liêu, xa dân và mất dân ; đảng sẽ không còn 
là người tiêu biểu nhất của dân chủ, không còn là 
"đầy. tớ của nhân dân” nữa mà trở thành "ông chủ 
của nhân đân”. 

Khi đẳng là một bộ máy quyền lực thì toàn bộ 
HTCT sẽ trở thành một cơ chế quan liêu, dựa dẫm 
và ỷ lại lẫn nhau : đảng sử đụng nhà nước như một 
công cụ để thực hành chuyên chính ; nhà nước có tư 
cách pháp nhân nhưng lại không có quyển quyết 


° Tên tưởng Vin dy ảơg Đing rực hoc V 
Mác - Lê-nm. 


định, tất cả phải chờ ý kiến của đảng ; các đoàn 
thể quần chúng và các tổ chức xã hội cũng trở thành 
một bộ máy hành chính, thiếu chủ động sáng tạo, 
trông chờ vào sự hướng dẫn của đảng. 

Như vậy là đảng "bao cấp" tất cả. Toàn bộ HTCT 
trở thành một thiết chế quan liêu. Hệ quả tất yếu 
của tình trạng đó sẽ là : vai trò lãnh đạo của đảng bị 
biến dạng và quyền lực thực tế cũng tuột khỏi tay 
nhân dân. | 

Tuyệt đối hóa vị trí, vai trò của nhà nước cũng sẽ 
dẫn tới lấn át hoặc triệt tiêu vị trí, vai trò của các 
bộ phận khác trong HTCT. | 

Đảng cộng sản là hạt nhân lãnh đạo HTCT, là đội 
tiên phong chính trị của toàn xã hội. Đó là nguyên 
tắc, không thể phủ nhận. Nguyên tắc này công khai 
khẳng định bản chất giai cấp của nhà nước, đồng 
thời bao hàm một sự vận dụng sáng tạo lý luận 
Mác - Lê-nin về nhà nước, mang lại cho nó một 
quan niệm hiện đại phù hợp với sự phát triển của 
cơ sử hạ tằng trong thời kỳ quá độ tiến lên chủ 
nghĩa xã hội. Đó là thời kỳ tồn tại và phát triển của 
nhiều thành phần kinh tế, của nhiều hình thức sở 
hữu tư liệu-sản xuất, trong đó sở hữu toàn dân và 
_ kinh tế quốc doanh giữ vai trò chủ đạo. 

Đảng lãnh đạo HTCT đảm bảo cho khối liên minh 
giữa công nhân, nông dân và trí thức ưở thành nền 
tảng xã hội, thành sức mạnh của nhà nước. Với 
sức mạnh ấy, nhà nước mới đích thực là cơ quan 
quyển lực của nhân dân. Nhà nước ấy sẽ thực sự 
là của dân, đo dân và vì dân. Nhà nước Ấy không 
phủ định chuyên chính vô sản mà phát triển nó, nâng 
cao nó. Nhà nước ấy không phải là một thứ nhà 
nước phi giai cấp, nhà nước đứng trên xã hội như 
các học giả tư sản từng tuyên bố. Vì thế, tuyệt đối 
hóa vị trí và vai trò của nhà nước tức là phủ nhận 
vai trò lãnh đạo của đảng và thủ tiêu tính độc lập của 
các tổ chức khác trong HTCT. 

Không được tuyệt đối hóa vị trí, vai trò của đảng 
và nhà nước thì lại càng không được tuyệt đối hóa 
vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể 
quần chúng và các tổ chức xã hội. 

2 - Tính thống nhất của HTCT một mặt không cho 
phép tuyệt đối hóa vị trí, vai trò của bất cứ một 
thành viên nào trong hệ thống, mặt khác lại đòi hỏi 
phải khẳng định vai trò lãnh đạo của đảng công sản 
và quyển lực nhà nước thuộc về nhân dân. Chỉ có 


Đi hội VW - Lý luôn và thực tiễn 


như thế mới xây dựng được một xã hội dân chủ 
trong đó mọi năng lực sản xuất vật chất và tinh thần 
của các tằng lớp, giai cấp xã hội đều được phát 
huy ; đồng thời, đảm bảo cho xã hội đó có một nền 
tảng vững chắc là sự liên minh giữa công nhân với 
nông dân và trí thức. Và cũng chỉ có như thế, mới 
vừa loại trừ được sự độc quyền chuyên chế của ˆ 
một giai cấp, vừa loại trừ được mọi hình thức 
chính trị đa nguyên và dân chủ cực đoan. - 

HTCT Việt nam quy định sự lãnh đạo của một bộ 
phận hợp thành cấu trúc của hệ thống là đảng cộng 
sản ; đồng thời quy định quyển lực nhà nước 


thuộc về nhân đân. Đó thực sự là một nhà nước dân 


chủ với đầy đủ ý nghĩa của nó. Như vậy, đò còn 
đang ở thời kỳ quá độ, chúng ta cũng đã bất đầu 
xây dựng và thực hành một chế độ dân chủ hướng 
tới một nền dân chủ hoàn bị và nhân đạo nhất, trên 
cơ sở sức sản xuất ngày càng phốt triển cao với 
những quan hệ sở hữu thích ứng một cách năng 
động và nhạy cảm. HTCT nước ta là bộ phận cốt 
lõi nhất của cấu trúc thượng tầng ; là sự phản ánh 
trung thực, năng động và nhạy cảm cơ sở hạ tẳng 
xã hội nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội. Vì thế lại càng cần thiết phải khẳng định 
vai trò lãnh đạo của đảng và quyển lực của nhà 
nước trong HTCT. : 

_Sự lãnh đạo của đảng và quyền lực của nhà nước 
phải được khẳng định về mặt pháp lý. Phủ nhận 
điều đó sẽ phá vỡ cấu trúc và tính thống nhất của 
HTCT, tạo ra sự hỗn loạn xã hội ; quần chứng mất 
phương hướng, và quyền lực của nhân dân tất yếu 
không được bảo đảm. 

3 - HTCT là phương tiện của nhân dân để thực hành 


. đân chủ. Vì thế, tính thống nhất của HTCT còn đòi 


hỏi môi tổ chức thành viên của hệ thống trước hết 
phải là một thiết chế dân chủ. 

Khi nói về đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều 
rộng rãi. Bởi vì chỉ có thực hành dân chủ rộng rãi 
mới có thể chấp hành tốt các nguyên tắc về xây 
dựng đảng, mới củng cố và phát triển được sự đoàn 
kết thống nhất của đảng. Vì đẳng lãnh đạo HTCT, 
cho nên đân chủ trong đảng sẽ là tiền để để dân chủ 
hóa toàn bộ HTCT. | 

Nhà nước chỉ có thể tỒn tại vững mạnh khi chính 

(Xem tiếp trang 19) 
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Nghiên cứu - trao đổi . 


T—"— ` 


-- Công bằng xã hội trong_- 
nên kinh tê thị trường 


VI chuyển sang nền kinh tẾ thị trường với 
” sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế đã 
giải phóng và phát huy được các tiểm năng sản xuất 
trong xã hội. Thế nhưng, cùng với sự kích thích sản 
xuất phát triển, kinh tẾ thị trường làm nảy sinh và 
phát triển các tệ nạn xã hội mới, tạo nên một bức 
tranh hiện thực tương phản ngày càng rõ nét giữa 
một bên là sự giàu có phung phí với một bên là sự 
nghèo túng diễn ra ở không ít nơi (chẳng hạn như ở 
Thái bình, Hà nạm ninh, có 20% số hộ nông dân rơi 
vào tình trạng này). 


Đứng trước những hiện tượng có thật ấy, cần. 


có sự lý giải khách quan mà trước hết, phải bất 
đầu từ chính bản thân khái niệm công bằng xã hội. 


Không thể quan niệm công bằng xã hội ngoài vòng 
của một trật uự kinh tế - xã hội và chính trị cụ thẻ, 
song trong nhận định về công bằng xã hội, ý thức 
của nhân dân bao giờ cũng xuất phát từ yêu cầu 
mang tính nhân đạo chung về sự kính trọng đối với 
mỗi người, từ tư tưởng bình đẳng mạng tính 
nguyên tắc giữa tất cả mọi người, từ việc không 
được phép có những đặc quyền vẻ sở hữu, từ 


nghĩa vụ như nhau của tất cả mọi người là "kiếm - 


sống bằng lao động". 


Thế nhưng, sức mạnh cải tạo dù có vĩ đại bao 
nhiêu của cuộc cách mạng xã hội cũng không thể 
thực hiện ngay tức khắc mọi ước mơ cháy bỏng 
về công bằng xã hội cũng như về lợi ích kinh tế. 
_ Trong một thời gian dài, chúng ta đã rơi vào những 


ý nghĩ và việc làm không tưởng xuất phát từ chỗ 
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muốn thực hiện ngay và tiệt để mọi yêu cầu của 
công bằng xã hội. Theo tiếng gọi của công bằng xã 
hội, chúng ta đã chỉ các khoản tiền khổng lỗ để bao 


cấp về mọi mặt cho cả xã hội. Sự quá đỗi hào phóng 


về "từ thiện" đã biến thành tệ hại. Mới hay rằng, 


“công bằng xã hội là mục tiêu phấn đấu lâu dài và 


gian khổ, phải trải qua những thể thức nhất định 
từ thấp đến cao, từ những quyển phổ cập rồi sau 
đó mới dần dân mở rộng ra trước khi đi tới sự 
trọn vẹn. Chúng ta không rơi vào luận điểm ở đâu 
năng suất lao động cao hơn thì ở đó có nhiều công. 
bằng xã hội hơn, nhưng rõ ràng, trong chủ nghĩa xã 
hội, con đường thực hiện công bằng xã hội phụ 
thuộc vào luận điểm then chốt của V.LLê-nin về 
năng suất lao động cao. Chùng nào chưa đạt yêu 
cầu đó, thì còn nhiều bất công xã hội. VỀ lý 
thuyết, ngay cả khi chủ nghĩa xã hội đã chiến thắng 
hoàn toàn và triệt đề, thì sự bất công cũng vẫn còn, 
bởi lẽ quy luật phân phối của chủ nghĩa xã hội được 
coi là công bằng nhất, cũng vẫn nằm trong giới 
hạn pháp quyên tư sản. 


Nền kinh tế thị tường mà chúng ta đang xây dựng 


- trong xã hội ta, đã và sẽ tác động như thế nào đến 


công bằng xã hội ? Đây là vấn đề mới mẻ, phức 
tạp, đòi hỏi sự nghiên cứu công phu. Bước đầu, chỉ 
xin bàn đôi điều. 


1 - Nền kinh tế hiện vật với cơ chế tập trung quan 
liêu bao cấp, là nên kinh tẾ không thể bảo đảm công 
bằng xã hội. Ta cứ xem chế độ trả công lao động 
trước đây thì đủ rõ. Nhà nước trả công lao động cho 
mọi người làm việc trong các ngành bằng quỹ tiền 


Nghiên cứu - too đổi 


lương, quỹ này được ấn định từ trên. Với cách trả 
công đó, bất kỳ ái đã có việc làm trong các ngành, 
đều bình chân như vại, luôn luôn vững tin vào ngày 
mai ; dù công việc căng thẳng hay chiếu lệ cũng 
không có gì phải áy náy, vì với cơ chế "đến hẹn lại 
lên", tiền công thế nào rồi cũng tăng. Chủ nghĩa 
bình quân về bản chất là sự bất công xã hội. 


Chuyển sang nền kinh tẾ thị trường là chuyển 
sang một cơ chế mới, trong đó mọi người sản xuất 
đều chịu sự tác động của thị trường ví như một mặt 
sàng. Qua mặt sàng ấy, chỉ những hạt gạo dài bóng 
bẩy là được giữ lại, còn các thứ tấm, cám sẽ bị loại 
đi. Như vậy có lợi cho ai ? Tất nhiên, cho xã hội, cho 
những người tiêu dùng. Loại bỏ những gì ảnh 
hưởng đến việc thỏa mãn tốt hơn nhu cầu của con 
người, phải chăng như thế cũng là thực hiện công 
bằng xã hội ? Tính công bằng của kinh tế thị 
trường chính là ở tính sàng lọc, tính đào thải của nó. 
Thực tế cho thấy, cái bị đào thải có khi lại là cái bất 
công xã hội, xét theo giác độ quyền con người nói 
chung. Muốn không bị đào thải, mọi người tham gia 
hoạt động thị trường đều phải làm sao để mình có 
thể như những hạt gạo năm trên mặt sàng. Nhưng 
lấy đâu ra khả năng ấy, vì trình độ và hoàn cảnh của 
mỗi người rất khác nhau. Trong điều kiện như thế 
mà đòi hỏi sự công bằng tuyệt đối cho mọi người, 
thì chỉ là ý nghĩ viền vông của những chàng hiệp sĩ 
kiêu Đông-ki-sốt. / 


2 - Công bằng xã hội bao giờ cũng mang tính lịch 
sử - cụ thể. Cái cơ sở kinh tế của đất nước ta giờ 
đây đang là một tập hợp của nhiều thành phân kinh 
tế với những hệ thống quy luật kinh tế khác nhau. 
Mặc dù có sự tác động của nhà nước xã hội chủ 
nghĩa, nhưng mỗi thành phần kinh tế, do bản chất 
của nó, đều dẫn đến những hệ quả kinh tẾ - xã hội 
mang đặc trưng của nó. Chừng nào còn có thành 
phần kinh tế tư nhân tư bản chủ nghĩa thì chừng đó 
còn có hiện tượng chủ sở hữu những yếu tố sản 
xuất chiếm hữu lao động thẳng dư của người làm 
thuê làm của riêng, tức là còn có hiện tượng bóc lột. 
Đã là nền kinh tế nhiều thành phần mà lại định loại 
trừ hiện tượng bóc lột thì như vậy là phi lý. Đương 


nhiên, cần có sự điều tiết của nhà nước xã hội chủ 
nghĩa, nhưng sự điều tiết ấy nếu quá, thì lại gây 
thiệt hại, thậm chí phá hủy nền kinh tế. Chừng nào 
còn hiện tượng bóc lột thì chừng đó còn một bất 
công xã hội lớn nhất. Cuộc đấu tranh để thủ tiêu 
hoàn toàn và vĩnh viễn mọi bóc lột là giá trị cốt lõi 
của lý luận mác xít. Nhưng đề thủ tiêu bóc lột, không 
thể dùng sắc lệnh, mà phải bằng con đường phát 
triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất và xây dựng 
những quan hệ $ã hội mới. Chừng nào điều kiện 
chưa cho phép, thì phải biết sử đụng kiểu tổ chức 
sản xuất ấy làm phương tiện phát triển sản xuất, 
cơ sở để thực hiện sự công bằng xã hội. 


Như vậy là, trong nền kinh tế hàng hóa nhiều thành 
phần của nước ta đã và sẽ nảy sinh những công 
bằng và bất công xã hội mới. Những bất công xã 
hội mà chúng ta đang chứng kiến mới chỉ như 
"khúc nhạc dạo đầu”, bởi vì, đối với bất cứ xã 
hội nào, càng tiến sâu vào nền kinh tẾ thị trường 
thì càng tiến vào lĩnh vực tiềm ấn mối nguy hiểm 
và sự phá hoại. Đối với các chế độ trước chủ 
nghĩa xã hội, những bất công xã hội trong nền kinh : 
tế thị trường đã trở thành một định mệnh, một mâu 
thuẫn "vĩnh cửu” giữa hiệu quả kinh tẾ và công 
bằng xã hội. 


Nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa trong khi 
đưa lại năng suất lao động và hiệu quả sản xuất rất 
cao thì đồng thời cũng chà đạp những yêu cầu về 
công bằng xã hội của đông đảo quần chúng. Quả 
thật hiện nay chủ nghĩa ur bản đang tìm cách giải 
quyết mâu thuẫn này hòng làm dịu sự căng thẳng xã 
hội và duy trì sự tổn tại của nó. Nhưng việc làm ấy 
không do bản chất của nó, mà do tác động của ba 
sức ép : sự phát triển mạnh mẽ của lực lượng sản 
xuất đòi hỏi phải dân chủ hóa, công bằng hóa đời 
sống xã hội ; sự đấu tranh của những người lao 
động ; và cuối cùng, như chính các học giả tư sản đã 
nhận xét : chủ nghĩa tư bản học cách giải quyết vấn 
để của chủ nghĩa xã hội ! 


. Đối với một đất nước đã tự chọn con đường xã 
hội chủ nghĩa, đương nhiên, không thể để xã hội rơi 
vào trò chơi của những ngẫu nhiên (nếu thế thì xây 
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) 
dựng chủ nghĩa xã hội để làm gì ?). Giải quyết vấn 
đề không thể bất chấp quy luật, duy ý chí. Vì vậy, 
tạm thời phải chấp nhận cái vốn không thể chấp 
nhận, và nhà nước phải chủ động (và có khả năng) 
tiến dần từng bước trong sự liên kết giữa việc 
phái triển sâu rộng tính công bằng xã hôi mà chủ 
nghĩa xã hôi đã giành được, với trình độ cao nhất 
của năng suất lao động và hiệu quả kinh tế. Điểm 
nút là giải quyết có căn cứ khoa học vấn đề thu 
nhập của dân cư. 


3 - Trên quan điểm ấy, vấn đề bức bách nhất, 


đồng thời cũng là cơ bản nhất, là tạo điều kiện, ˆ 


khuyến khích mọi người tự tao ra thu nhập. Thu 
nhập ồn định phải gắn với việc làm. Nhà nước xã 
hội chủ nghĩa đóng vai trò người mở đường, thực 
hiện điều chưa hề có trong lịch sử : chăm lo việc 
làm cho toàn xã hội. Nói chăm lo, nhưng không thê 
giải quyết vấn để theo quan điểm cũ, biện pháp cũ : 
tất cả trút lên vai nhà nước với "chế độ biên chế 
suốt đời", 


Quan điểm hiện thực chỉ ra rằng : việc làm là mọi 
hoạt động của người lao động cần thiết cho xã hội, 
có khả năng tạo ra thu nhập để tự nuôi sống và có 
phân đóng góp cho xã hội (xin lưu ý : trong xã hội 
ta hiện nay có nhiều người Về danh nghĩa là không 


có việc làm, nhưng xét về thu nhập, thì người có - 


việc làm không sánh nỗi ; chưa kể có không ít người 
` "tự nguyện" thất nghiệp). Với quan điểm ấy, việc 
làm là đa dạng (đi nâu bếp cho một gia đình nào đó 
cũng là một nghề). Còn giải quyết việc làm, không 
thể chỉ là "ông nhà nước", mà phải theo phương 
châm : "mọi người tự tìm việc làm, tự tạo việc làm”. 
Nhà nước làm nhiệm vụ chủ yếu là hướng dẫn và 
tạo điều kiện để mọi người có thê tạo ra và tìm 
được việc làm, tự tạo ra thu nhập. 


Sự vận hành của cơ chế thị trường nhất định để 
lại sau nó những cá nhân, những tập thể vụng về và 
kém cỏi. Cho thôi việc thì dễ, nhưng đó không phải 
- là mục tiêu đổi mới. Ý nghĩa cao nhất của đổi mới 
là làm cho con người có đời sống ngày càng khá 
hơn. Còn thất nghiệp phản ánh sự bất lực của hệ 
thống kinh tế, Cho nên, phải suy nghĩ, tổ chức và 
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tạo điều kiện cho mọi người vươn lên, giúp họ 
"chiếc cần câu", chứ không phải bằng "xâu cá”, 
nghĩa là phải tổ chức dạy nghề, nâng cao tay nghề, 
đào tạo và đào tạo lại, chỉ dẫn họ cách làm ăn, cấp 
vốn... Mọi người lao động phải sống theo luật : 
sức lao động là hàng hóa, tiền nào của ấy ! Đối 
với các tổ chức đào tạo của nhà nước cũng vậy. 
Đã đấn lúc sản phẩm đào tạo cũng phải là hàng hóa, 
và cơ sở đào tạo là những tÔ chức kinh doanh. Uy 
tín lớn thì lãi nhiều, ngược lại thì cũng nên giải thể 
Kinh tế thị trường là như thế ! 


Khi đã có thu nhập thì cũng cần có quan niệm đúng 
về thu nhập chính đáng và hợp lý, trên cơ sở đó có 
chính sách điều tiết thu nhập, từng bước đưa 
nhuyên tác phân phối theo lao động vào cuộc sống. 


Ứng với nền kinh tế nhiều thành phần, là sự - 
hiện diện của nhiều hình thức phân phối : theo kết 
quả lao động, hiệu quả sản xuất, kinh doanh, hiệu 
suất công tác, theo vốn, chất xám, v.v., cững có 
nghĩa sẽ có nhiều khoản thu nhập khác nhau. Một 
công nhân có đăm bảy nguồn thu nhập thì cũng là l¿ 
bình thường. Nếu khuyến khích mọi người làm 
giàu chính đáng thì tại sao lại ngăn cản mỗi người 
có thể cổ nhiều nguồn thu nhập hợp pháp 2 


Việc trả công khác nhau cho lao động khác nhau là 
công bằng, nhưng chỉ đúng trong trường hợp mọi 
người có khả năng lao động đều được lao động và 
đều có khả năng lao động như nhau. Nhưng thực !É 
làm gì có cái khả năng ấy ? Cho nên, cuộc sống đòi 
hỏi phải tạo điều kiện tối thiểu để mỗi người đều 
có thể tự bộc lộ năng khiếu của mình, rồi sau đó 
mới trực tiếp đi vào thực hiện phân phối theo 
nguyên tắc : tiền công lao động do kết quả Jao động 
quyết định. ¬¬ 


Sự vận động của cơ chế thị trường tất yếu làm 
cho các quỹ thu nhập có sự đầy vơi khác nhau. Sự 
định hướng xã hội chủ nghĩa là ở chỗ : trong khi 


chấn nhận còn có khoảng cách giữa các quỹ thu 


nhập, thì có chính sách điều tiết sao cho khoảng cách 
ấy thoạt đầu là hợp lý, rồi sau thu hẹp dần. Thông 
qua chính sách thuế và ngân sách mà điều tiết thu 
nhập. Nếu thuế chủ yếu giải quyết vấn đề đi¿u 


tiết bớt thu nhập cao của người giàu, thì ngân sách 
nhà nước, dưới nhiều hình thức chỉ khác nhau, lại 
hướng vào chỗ chủ động hỗ trợ về mặt tài chính 
cho người nghèo. 


Cái khó nhất ở đãy là làm sao xác định được đúng 
thu nhập của cá nhân, thậm chí của tập thẻ (kể cả 
của cơ sở quốc doanh hiện nay), xác định thế nào 
là mức chênh lệch hợp lý 


Về mức thu nhập của một cá nhân nào đó, chẳng 
hạn của một nhân viên hải quan, ngân hàng, của một 
giám đốc, một cán bộ tổ chức, thậm chí của một 
công nhân xí nghiệp nào đó, v.v. liệu đã có thống kê 
.chính mác chưa ? Chưa nấm được chính xác mức 
thu nhập mà đánh thuế tu nhập thì làm sao chính xác 
được. Cho nên, việc xác định mức thuế kể từ khi 
nó ra đời luôn luôn làm đau đầu các chính khách. 
Mông-te-xki-ơ đã từng thốt lên : không có gì đòi hỏi 
nhiều trí lực hơn là xác định phần thu của người 
dân và phần để lại cho họ ! 


Xác định thế nào là chênh lệch hợp lý càng khó 
hơn. Xí nghiệp liên doanh Meko (Hậu giang) có mức 
thu nhập chênh lệch giữa công nhân và giám đốc là 
150 lần ! Hợp lý hay bất hợp lý, câu trả lời không 
đơn giản, càng không thể duy tình ! Cái khó nhất là 
sự phân tích cụ thể và giải quyết cụ thể một thực 
trạng hiển nhiên như thế sao cho hợp lý hợp tình, 
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bảo đảm cái riêng và cái chung. Có điều là : không 
thể chỉ định hướng chính sách vào việc bảo vệ 
những tầng lớp nghèo khổ mà không khuyến khích 
việc làm giàu chính đáng. 


Vui Bi wvdvief;B‹cttttit lon 
hóa, tiền tệ hóa chế độ tiền lương ; vạch thảo 
chương trình giải quyết việc làm ; chặn đứng nạn 
tham nhũng ; lập lại trật tự, kỷ cương xã hội. TẤt 
cả phụ thuộc vào sự vững mạnh của bộ máy nhà 
nước. Bộ máy ấy phải vừa có uy, vừa có tín. Có 
phải hiện nay cái ta thiếu nhất là sự nghiêm minh, 
trong khi quá thừa sự "ăn" : ăn gian, ăn tham, ăn bớt, ˆ 

ăn chặn, ăn cấp, ăn cướp. Làm gì có công bằng xã 
hội và có sức đập tan bất công xã hội... nếu một bộ: 
phận nào đó của quyền lực chính trị bị quyến vũ 


bởi đồng tiền ! 


_% 


Qua lăng kính thị trường, công bằng xã hội tất 
nhiên bị kHúc xạ. Nhưng chính đó lại là trình độ hiện 
thực của công bằng xã hội. Sự định hướng xã hội 
chủ nghĩa chỉ có thể thoạt đầu là chấp nhận, và sau 
đó, dần dần xóa bỏ sự khúc xạ ấy bểng biện pháp 
kinh tế và hành chính. 


TÍNH THỐNG NHI... 
(Tiếp theo trang 15) 


bản thân nó là một thiết chế dân chủ. Quan hệ trên - 
dưới, ngang - dọc của các cơ quan nhà nước rất 
phức tạp ; các cơ quan đó vừa liên hệ mật thiết với 
nhau vừa độc lập với nhau (chẳng hạn giữa ba cơ 
quan lập pháp, hành pháp và tr pháp). Do vậy, nhà 
nước phải thực hành dân chủ một cách chặt chẽ 
bằng một hệ thống. luật pháp. 

Các đoàn thể quần chúng và các tổ chức xã hội 
cũng không được tổ chức thco kiểu hành chính. Là 
tổ chức tự nguyện của nhân dân, các đoàn thể và tổ 
chức ấy nếu hoạt động không dân chủ thì sớm 
muộn không tránh khỏi tan rã. | 


Tính thống nhất của HTCT chỉ tỒn tại khi mỗi 


. thành viên của hệ thống là một tổ chức thực sự dân 


chủ, khi quan hệ giữa các thành viên trong hệ thống 
là quan hệ dân chủ. Quan hệ ấy trước hết là quan 
hệ bình đẳng, không có thứ bậc trên dưới. Là thành 
viên trong cùng hệ thống, không thể cố thành viên 
này là cấp trên, chỉ huy, ra lệnh cho thành viên khác. 
Đảng lãnh đạo HTCT bằng phương thức riêng của 
mình ; hoàn toàn không thể. lãnh đạo như kiểu cấp 
trên ra chỉ thị buộc cấp dưới phải thi hành. 

Xác định rõ tính thống nhất của HTCT và những 
điều kiện bảo đảm cho tính thống nhất đó được 
bền vững, là điều hết sức cần thiết Bởi vì, khi 


- tính thống nhất của HTCT bị phá vỡ, thì việc đổi 


mới HTCT sẽ không bao giờ thực hiện được. 
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Về nguyên nhân đô la Mỹ lên gió 


pờ biện phóp bhốc phục 


VƯA^ qua, ở nước ta giá đô la Mỹ (USD) biến 
động lớn theo chiều hướng tăng lên. Nguyên 
nhân USD lên giá cho đến nay còn nhiều ý kiến 
khác nhau. Nhân đọc bài "Giá đô la trong điều kiện 
lạm phát" đăng trong mục "Trao đổi" của báo Nhân 
dân số ra ngày 23-8-1991, tôi có một số ý kiến như 
sau. 


Trong phần có tiêu đề "Đột biến nhưng không bất 
ngờ”, tác giả cho rằng "... hai yếu tố cơ bản nhất 
là lạm phát và thiếu hụt cán cân thanh toán quốc tế 
giữ vai trò chỉ phối xu hướng biến thiên của tỷ giá 
hối đoái"(*). Tác giả đã dùng một loạt số liệu để 
chứng minh sự gia tăng của tỷ giá USD so với đồng 
Việt nam và mặt bằng giá chung ở trong nước của 
từng thời kỳ khác nhau. Nhưng nhìn chung, các số 
liệu đưa ra không nói lên được gì về mối quan hệ 
nội Bị Của sự sO sánh. 


Mội là, chỉ số giá hàng hóa và đô la tháng này so 
với tháng trước (”... tháng sáu giá đô la tĩng 6,5% 
trong khi mặt bằng giá tăng 1,7%, và tháng bảy, giá 
đô la tăng 4.1% trong khi mặt bằng giá chung tăng 
2,4%") không phản ánh được xu hướng biến động 
của giá USD và giá hàng hóa, bởi vì chỉ số giá cá 
biệt của từng tháng chỉ có thể phản ảnh các biến 
động đặc trưng của tháng đó so với tháng trước. 


;Tai là, chỉ số giá USD và hàng nóa tháng 7-1991 so 
với tháng 7-1990 và so với tháng 12-1990, tuy phần 
nào nói lên xu hướng biến động của giá ÙSD và giá 
hàng hóa trong một thời kỳ nhất định, song sự biến 
động của mặt bằng giá chung là 84,7% (7-1991 so 
với 7-1990) và 35,6% (7-1991 so với 12-1990), và 
của giá USD là 59% và 32,9% trong các thời gian 
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NGUYÊN THÊ ° 


tương ứng, không nói lên được mối quan hệ trương 
Huy 6416061491. ¡ 
trường nội địa, và mỗi loại biến động đều ‹ 

những đặc tính và quy luật riêng. | 


Ba là, theo tác giả thì "Trong khi lạm phát còn 
mức cao và cơ chế thị trường mới chập chững đi, 
vào hoạt động như ở nước ta thì tốc độ tăng giá của; 
một mặt hàng nào đó lúc nhanh hơn, khi chậm hơn, 
chỉ số giá chung, là điều không thể tránh khỏi. Dg 
vậy, không thể mong chờ sự ổn định giá đÔ la trong 
khi các giá khác tiếp tục tăng nhanh...". Như vậy, 
phải chăng trong trường hợp ngược lại (lạm phát ở 
mức thấp, cơ chế thị trường phát triển), sẽ không 
còn hiện tượng giá của một số mặt hàng nào đó tăng 
nhanh hay chậm hơn chỉ số giá chung ? Theo tôi, 
điều đó không hiện thực, bởi vì trên thị trường, giá 
cả của hàng hóa không ngừng biến động, tăng giảm. 
hết sức phức tạp, và chỉ số giá chung là bình quân 
tổng hợp của tất cả các mức giá biến động rất khác 
nhau đó ở trên thị trường. Mặt khác, cũng cần lưu 
ý mối tương quan có tính quy luật là : giá tiền lên 
thì giá hàng xuống ; và ngược lại, giá tiền xuống 
thì giá hàng lên, nếu các điều kiện có liên quan khác 
không đổi. Và trong thực tẾ, một khi thị trường giá 
cả hàng hóa tăng nhanh, sản xuất và kinh doanh có 
lợi, thì nhu cầu vốn bằng đồng Việt Nam cho sản 
xuất và kinh doanh càng kớn, và chắc chắn việc bán 
USD để tạo vốn nhiều hơn việc mua USD vào để 
cất giữ. Tình hình đó sẽ làm cho USD phải giảm giá. 


| 


Ngược lại, nếu thị trường giá cả hàng hóa giảm 


® Phó tiến sĩ kinh tế học 


Xi Nn ben Máu bo balo bo trích 
trong bài báo nói trên 
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nh, sản xuất và kinh doanh thua lỗ, thì vốn bằng. 


. Việt nam sẽ rút ra khỏi kinh doanh và đua nhau 
yên đổi ra vàng và USD, làm cho người bán ít, 
+yi mua nhiều, vàng và USD sẽ lên giá. Như vậy, 
: khẳng định giá hàng hóa tăng thì giá USD phải 
z, là không có cơ sở. 


ồn về vấn đề lạm phát và thiếu hụt cán cân thanh 
n quốc tế có liên quan trục tiếp đến việc đẩy 
USD lên nhanh hay không ? Theo tôi, lạm phát và 
tu hụt cán cân thanh toán quốc tẾ có thể ảnh 
ng gián tiếp đến sức mua của đồng tiền Việt 
m. Nhưng không thể tác động trực tiếp, bởi vì, 
1 thị trường nội địa của bất kỳ nước nào, ngoại 
đều không được tự do lưu thông như nội tệ, mà 
ng qua chính sách tiền tệ và chế độ quản lý 
3gi hối của nhà nước: Hãy xem xét trường hợp 
¡ USD, nợ nướÊ ngoài và tỷ lệ lạm phát của Thái 


liên 


h quân năm 1961-1965 1906 1967 1988 1989 
giá Bahe/USD 247 263 257 252 257 
nước ngoài (ÿ USD) 108 180 203 154 164 
n phái (X) — 932 18 25 38 45 


3ố Hậu của Dr Suchad Trường đại học tổng hợp 


mkhamhaøng Băng cóc, Thái lan : "Các luật đầu tư và chuyên 


ương cỏng nghệ : kinh nghiệm Thái lan”.) 


Theo số liệu nói trên, thì giá USD, thiếu hụt cán 
n thanh toán quốc tế và lạm phát không biến động 
đớp nhau và không theo một quy luật nhất định. 


Như vậy, vàng và USD lên giá đột biến do đâu ? 
wo tôi, trong mấy tháng gần đây, vàng và USD lên 
á nhanh do những nguyên nhân trực tiếp sau đây : 


 - Tình hình sản xuất khó khăn và thị trường nội 
a hàng hóa ế ẩm đã đến mức báo động khẩn cấp. 
ốn không thể quay vòng và sinh lợi bằng con 
rờng sản xuất và kinh doanh, buộc phải chạy vào 
€ kênh dịch vụ hoặc mua cất vàng và USD để tránh 
» đồng tiền khỏi mắt giá. Do đó, cầu về vàng và 
SD tăng nhanh hơn cung, đã thúc đây giá vàng và 


† 


USD tăng đột biến. Nạn đầu cơ mua vàng và USD 
vào chờ giá cao, hoặc nhằm vào những mục tiêu có 
khả năng thu lợi nhuận siêu ngạch, có tác động công 
hưởng thúc đây giá vàng và USD tầng nhanh thêm. 


2 - Chế độ quản lý ngoại hối của nhà nước bị 
buông lỏng, làm cho việc lưu thông ngoại tệ trên thị 
trường trong nước ngày càng tự do hóa. Không 
những các tổ chức sản xuất kinh doanh, mà cả một 
bộ phận nhân dân sử dụng ngày càng nhiều USD 
trong việc tính giá, thanh toán, mua bán, chuyển 
nhượng và tích lũy, v.v.. Qua đó, hình thành một tỷ 
giá USD tự do. Ngân hàng ngoại thương không còn 
là trung tâm mua bán ngoại tệ của nhà nước. Trao 
đôi không qua ngân hàng, ngoại tỀ có lúc đã trở thành 
đối tượng mua bán trên thị trường nội địa giống 
như các hàng hóa thông thường khác. 


3 - Thời kỳ đầu năm 1990 trở về trước, chúng 
ta sử dụng cả rúp và USD trong ngoại thương. Do 
rúp không thể chuyển đổi tự do như USD, mọi thanh 
toán và kết toán đều phải qua ngân hàng. Tỷ giá rúp 
do nhà nước quy định, còn có lợi so với USD, cho 


nên các tổ chức ngoại thương còn chú ý đến tỷ giá 


rúp. Còn với USD, người ta chú ý chênh lệnh giá. 
Từ năm 1991, buôn bán với các nước xã hội chủ 
nghĩa không còn dùng rúp mà dùng USD. Vị trí USD 
gần như độc tôn trong ngoại thương Việt nam. Và 
với việc du nhập nhiều USD vào Việt nam từ 
nhiều nguồn phi mậu dịch khác nhau, thị trường 
USD trong nước phát triển nhanh. Vàng và USD 
đang chỉ phối mạnh các quá trình lưu thông tiền tệ 
trong nước. 


4 - Các hoạt động xuất nhập khẩu, kể cả mậu dịch 
lẫn phi mậu dịch, đều không được quản lý chặt 
chẽ. Vì vậy, nguồn vào và nguỒn ra của vàng và 
USD, nhà nước không nắm được. Đã vậy, cán cân 
thanh toán lại thâm hụt nặng, nợ đến hạn và quá hạn. 
của nước ngoài không thanh trả được gây sức ép 
mạnh cho quỹ dự trữ ngoại tệ của nhà nước. Với 
khả năng ngoại tệ rất mỏng, nhà nước không đủ 
sức hạn chế các cơn sốt vàng và USD (theo kiểu 
bán ra khi giá tăng và mua vào khi giá giảm). Chừng 


21 


Nghiên cứu - Troo đổi 


nào chưa nắm được thị trường tiền tệ, chưa khống 
chế được buôn lậu và đầu cơ, thì chừng đó giá vàng 
và USD vẫn cờn là con ngựa bất kham. 


5 : Sử dụng ngoại tệ không có hiệu quả kinh tế. 
Nếu cứ chạy theo ăn chênh lệnh giá, không nhằm 
phục vụ sản xuất để có thể từ sản xuất mà đi lên, 
thì trước mắt cũng như lâu dài, sẽ không có cơ sở 
vật chất để thỏa mãn các yêu cầu về kinh tẾ và 
xuất khẩu. Tình trạng sử dụng USD bừa bãi đã đổ 
gánh nặng lên đồng Việt nam. Sản xuất khó khăn, 
thị trường cạn kiệt, thương nghiệp suy giảm đã đưa 
nền kinh tế đến tình trạng khủng hoảng. Vốn do 
không sinh lợi, đã ảnh hưởng đến nền kinh tế. 
Dùng USD đơn phương để "kiểm chế bớt 1% tốc 
độ lạm phát cũng có thể cứu vớt được hàng trăm 
tỷ đồng tài sản nhà nước khỏi bị thất thoát vô hình 
do mất giá", như tác giả nói, thực chất là dùng độc 
trị độc, tức là tung USD ra để cứu đồng Việt nam. 
Nhưng trên cơ thể của một nền kinh tẾ đang suy 
thoái nghiêm trọng như ở nước ta hiện nay, biện 
pháp nói trên chấc chấn không thành công, nếu 
không có một chế độ quản lý ngoại hối chặt chẽ 
của nhà nước trung ương. 


Ngoài ra, do xuất phát từ lập luận dựa vào USD 
để chống lạm phát, tác giả đã cho rằng : "Muốn phái 
huy tác dụng điều tiết cung cầu, lực lượng vật chất 


_ của nhà nước, trong trường hợp cụ thể này là ngoại ` 


tệ, phải được sử dụng như là lực lượng đối trọng 
trên thị trường, đối trọng cả với sự cạnh tranh của 
các ngân hàng thương mại quốc doanh. Điều đó có 


nghĩa là Ngân hàng nhà nước cần quản lý và sử: 


dụng quỹ này không chỉ tách riêng mà còn phải bí 
mật với các ngân hàng thương mại quốc doanh, thì 
mới đạt hiệu ứng đối trọng mong muốn. Còn nếu 
đưa số ngoại tệ này giao cho các ngân hàng thương 
mại với yêu cầu bán để "giữ giá" thì chẳng khác gì 
"giao trứng cho ác”, vì trong cơ chế thị trường chỉ 
có kẻ khờ mới không sử dụng lực lượng vật chất 
có trong tay để khống chế giá cả với mục đích thu 
lợi nhuận cao". Như vậy, có thẺ rút ra là : ngân hàng 
quốc gia phải tự kinh doanh ngoại tệ ; phải bí mật 
và đối lập với các ngân hàng thương mại quốc 
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doanh ; phải sử dụng lực lượng vật chất có trong 
tay để khống chế giá cả nhằm thu lợi nhuận cao. 
Nếu như thế, sẽ phải giải đáp một loạt vấn đề nổi 
lên sau đây : 


1 - Chức năng của Ngân hàng nhà nước là quản 
lý hay kinh doanh. Nếu nói là cả quản lý và kinh 
doanh, thì phải chăng Ngân hàng nhà nước vừa thỏi 
còi vừa đá bóng ? 


2 - Bí mật và cạnh tranh với các ngân hàng thương 
mại quốc doanh, thì phải chăng Ngân hàng nhà nước 
không đóng vai trò trung tâm điều tiết, và ngân hàng 
vì hai cấp độc lập với nhau, không thành một hệ 
thống hoàn chỉnh ? 


3 - Trong điều kiện cạnh tranh, có thể bị sạt nghiệp. 
Nếu ngân hàng chuyên doanh sạt nghiệp thì đã có sự 
điều hòa của Ngân hàng nhà nước. Nhưng nếu 
Ngân hàng nhà nước sạt nghiệp, thì ai sẽ làm chức ˆ 
năngđó?  - 


4 - Do chức năng của Ngân hàng nhà nước và ngân 
hàng chuyên doanh khác nhau, nên biên chế và 
nghiệp vụ của hai loại ngân hàng đó cững khác nhau. 
Ngân hàng nhà nước, theo nguyên lý, không thể ¿ép 
thị giỏi bằng ngân hàng chuyên doanh. 


Theo tôi, Ngân hàng nhà nước làm chức năng quản 
lý, còn ngân hàng thương mại làm chức năng kinh 
doanh. TẤt cả nằm trong một hệ thống ngân hàng 
thống nhất, ràng buộc với nhau bằng nhiều mối 
quan hệ có tính chất ngân hàng chứ không thuần túy 
hành chính. 


Xuất phát từ sự phân tích nói trên, cần áp đụng 
một loạt những biện pháp khẩn cấp sau đây : 


a) Nhà nước áp dụng một cơ chế quản lý. ngoại 
hối chặt chẽ nhất. Trong đó, toàn bộ việc muà bán 
ngoại tệ đầu phải qua các ngân hàng chuyên doanh 
được Ngân hàng nhà nước ủy nhiệm. Nghiêm cẤm 
việc tự do lưu hành, mua bán, chuyển đổi ngoại tệ 
như hiện nay. Tất nhiên, phải có tỷ giá mua bán ngoại 
tệ thích hợp với điều kiện thị trường. Trong kinh 
tế đối ngoại, nhà nước quản lý tất ngoại tệ là một 
JH cần VUS:e0 HẠ vừa cấp bách, 

- (Xem tiếp trang 26). 
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Người nghèo ở nông thôn và 
chương trình quốc gia chông đói nghèo 


ẤY răm nay thực hiện các chính sách kinh tế. 
ởi mở theo cơ chế mới, một bộ phận nhân se 


dân đã giàu lên nhanh, mức sống được nâng cao rõ 
rệt, trong khi một bộ phận khác do nhiều nguyên 
nhân khác nhau lại nghèo đi, trong đó không ít người 
đang từ mức sống trung bình tụt xuống hàng thiếu 
m4 | 

Hiện chưa có con số chính thức trên phạm vi toàn 
quốc, nhưng qua điều tra khảo sát bước đầu ở một 
số tỉnh tiêu biểu cho các vùng, miễn, như Hoàng liên 
sơn, Hà nam ninh, Bình định, Đắc lắc, Hậu giang, 
°*y.v., số người có thu nhập không đáng kể hoặc 
không có thu nhập lên tới 30 - 35% tổng số nhân 
khẩu. Gặp lúc thiên tai mất mùa, có tỉnh số người 
thiếu ăn lên tới 50%. Một đất nước hơn 60 triệu 
dân mà thường xuyên có tới 20 triệu người sống 
ở mức nghèo, hằng năm có tới 2 -.3 triệu người 


phải cứu đói, thì những vấn để gay gắt đặt ra 


không chỉ mang tính chất xã hội mà còn là thách thức 
lớn đối với sự phát triển kinh tế. Nâng cao mức 
sống người nghèo, nhanh chóng thu hẹp diện hộ 
nghèo, không chỉ là mục tiêu nhân đạo gắn chặt với 
bản chất chế độ ta, mà còn là giải pháp hàng đầu 
của Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã 
"hội từ nay đến năm 2000. Với cách nhìn này, việc 
giúp đỡ người nghèo rõ ràng chẳng còn là chuyện 
kêu gợi lòng từ thiện, cứu trợ những lúc khó khăn 
đột xuất, mà phải trở thành chính sách lớn của nhà 
nước. Chống đói nghèo phải trở thành một trọng 
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Giống như người nghèo ở nhiều nước chậm phát 


tâm của chính sách xã hội, một chương trình quốc 


BÙI NGỌC TRÌNH 


triển trên thế giới, người nghèo ở nước ta phần 
lớn sống ở nông thôn. Nói đến người nghèo, ta 
nghĩ ngay đến những người dân lam lũ ở mọi 
miễn quê (thành thị cũng có người nghèo, nhưng họ 
chiếm một tỷ lệ rất nhỏ so với tổng số dân cả 
nước). Liên hợp quốc coi những nước có thu nhập 
bình quân đâu người hằng năm dưới 500 đô la là 
nước nghèo, dưới 200 đô la là nước nghèo nhất ; 


nước ta được xếp vào số 15 - 16 nước nghèo nhất 


thế giới hiện nay. Thu nhập đầu người ở nước ta 
có đúng là dưới 200 đô la theo cách tính của Liên 
hợp quốc không, điều đó có thể còn phải bàn thêm. 
Nhưng thực trang dân ta nghèo là điều không phải 
bàn cãi gì nữa. Hiện nay, gần 80% số dân nước ta 
(khoảng 50 630 000 người) sống ở nông thôn. Lao 
động nông nghiệp chiếm trên 70% lực Íượng lao 
động xã hội, nhưng chỉ đóng góp được 50% thu nhập 
quốc dân trong khu vực sản xuất vật chất Điều đó 
có nghĩa là nông dân nước ta nói chung còn rất 


_ nghèo. Trên cái nên chung đó, bộ phận dân nghèo 


gồm khoảng 15 đến 20 triệu (tùy năm, bị thiên tai, 
mất mùa nhiều hay íU, phải vật lộn hằng ngày với 
cái ăn cái mặc, duy trì cuộc sống tối thiêu đã là khó, 
nói chỉ tới cuộc sống no đủ, có văn hóa. 

Cuộc điều tra lớn về kinh tế và đời sống nông 
thôn do Tổng cục thống kê tiến hành năm 1989 - 
1990 với sự tham gia của hàng vạn cán bộ, chuyên 


_viên, thuộc nhiều bộ, ban, ngành ở trung ương và 


địa phương cho thấy : theo giá mặt bằng năm 1989, 
thu nhập bình quân đầu người/tháng của các hộ - 
nông dân chỉ có 21 428 đồng, băng 80% so với thu 
nhập bình quân đâu người/tháng của các hộ lương 
thấp khối hành chính sự nghiệp. Riêng các hộ 
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nghèo, thu nhập bình quân đầu ngườiháng chỉ 
dưới 10 000 đồng ; 30% số người trong các hộ” 
nghèo không có thu nhập gì đáng kể. Thực tế cho 
thấy, hầu như toàn bộ thu nhập của người nông dân 
nghèo dồn hết vào bữa ăn mà vẫn không đủ. Hằng 
năm, tùy vùng, có khoảng 20% hộ thiếu ăn từ 4 đến 
6 tháng, 30% hộ thiếu ăn từ 2 đến 3 tháng. Ở những 
nơi bị thiên tai, hạn hán, mất mùa, diện thiếu ăn 
thường thường lên tới 70 - 80% tổng số hộ, và 
thời gian thiếu ăn kéo dài tới 7 - 8 tháng. Trong khi 
_ yêu cầu mỗi người một ngày đêm phải có 2100 - 
2200 ca lo để lao động bình thường, 2400 - 2700 ca 
lo để lao động nặng, thì các bữa ăn hằng ngày của 
nông dân ta bình quân mới đạt 1900 ca lo. Riêng nông 
dân nghèo, chỉ có 23% số người đạt bình quân 
1500-- 1800 ca lo, số còn lại dưới 1500 ca lo. Do đó 
tình trạng suy dinh dưỡng xảy ra khá phổ biến. Năm 
1990, 90% số trẻ em bị suy dinh dưỡng ở nước ta 
là ở nông thôn, nằm trong các hộ nghèo. Nạn suy 
dinh dưỡng vì thiếu ăn đã và đang làm thanh niên 
nước ta giảm sút trọng lượng, chiều cao và sự bền 
bỉ trong công việc. 


Do thu nhập quá thấp, chỉ phí y ¿ế của các hộ nghèo 
dường như không đáng kể. Chi phí về y tế hàng 
năm ở các hộ nghèo thường chỉ chiếm khoảng 0,9% 
đến 1% tổng thu nhập của họ (ương khi ở các hộ 
trung bình khá là 6%, ở các hộ giàu là 9,1%). Các hộ 
nghèo phần lớn không có phương tiện để phòng 
chống dịch bệnh. Vệ sinh môi trường lại rất kém. 
Hiện nay, tính trung bình, cứ 100 hộ mới có 61,2 ` 
nhà tranh, 44 chiếc giường, 14 chiếc màn, 24 chiếc 
chăn mỏng... 


Chi phí về giáo dục và văn hóa ở các hộ nghèo 
cũng rất thấp. Năm 1990, mức thu nhập bình quân 
đầu người ở các hộ nghèo chỉ có 7724 đồng/tháng. 
Do mức thu nhập quá thấp, họ thường phải dành 
tới 80,3% cho các bữa ăn, chỉ còn 1,9% là dành cho 
y tế, văn hóa và giáo dục. Điều đó cất nghĩa tại sao. 
hàng chục vạn trẻ em nhà nghèo ở tuổi học cấp I 
phải bỏ học và chịu mù chữ, tại sao hâu hết người 
nghèo sống ngay cạnh những trung tâm đô thị lớn 
mà quanh năm không hè biết tới văn công, không 


24 


hề đọc báo. 
*% 

Đã nhiều năm rồi, trong xã hội ta tỒn tại hai quan 
niệm trái ngược đối với người nghèo. Số đông cho 
rằng : người nghèo là "ưung tâm của điều thiện", 
"mợi chân lý đều toát ra dưới mái lều tranh !". 
Quan niệm này có chỗ đúng, có mặt đúng ; trong cách 
mạng dân tộc dân chủ, Đảng ta đã xem dân nghèo 
vừa là đối tượng phục vụ, vừa là động lực của 
cách mạng, là chỗ dựa tin cậy của mình. Trái lại, 


không ít người lại cho rằng : đân nghèo bao giờ 


cũng là gánh nặng của dân tộc, của đất nước ; cái 
xấu trong đời phần lớn nảy sinh từ đám dân 
nghèo ( !). Nhắn mạnh quá đáng vào mặt này hay mặt 
kia đều không đúng. Quan niệm thứ nhất, trên thực 
tế, dẫn tới "chủ nghĩa thành phần", chỉ coi trọng 
thành phần cơ bản mà ít nhiều kỳ thị với các thành 
phân khác. Còn quan niệm thứ hai thì dẫn tới thái 
độ miệt thị, coi khinh và thiếu trách nhiệm xã hội 
đối với người nghèo. Ở những mức độ khác nhau, 
hai quan niệm trái ngược này đã ghi dấu Ấn vào 
chính sách kinh tẾ - xã hội và công tác cán bộ. Nhưng 
sẽ rất nhằm, nếu ai đó lại đi tới kết luận rằng : 
người nghèo ở nông thôn hôm nay là kết quả của 
những chính sách kinh tẾ sai lâm trong phong trào 


hợp tác hóa mấy chục năm qua. Sự thật ngược lại. 


Đúng là do ta nóng vội, chủ quan và quản lý kém, 
phong trào hợp tác hóa đã không phát triển được sản 
xuất với hiệu quả như ta mong muốn. Nhưng tuyệt 
nhiên phong trào đó không tạo ra số lượng đông hơn 
trước những người nghèo ở nông thôn. Ngược lại, 
chính nhờ có nó, với việc thực hiện một thời gian 
dài sự bao cấp bình quân về lương thực và một số 
mặt xã hội khác, mà ta đã giảm được diện thiếu ăn, 
khốn khó. 

Thật ra, người nghèo ở nước ta có cội nguồn sâu 
xa từ trong lịch sử dựng nước và giữ nước của 
dân tộc. Thời Bắc thuộc, cả nước mới có mấy 
mươi viên quan lại, lạc tướng, lạc hầu, thực sự có 
của ăn của để. Đến thời tự chủ Định, Lý, Trần, 


(1)Xcm Những vấn đề kính tế và đời sống qua ba cuộc điều 
tra nông nghiệp, công nghiệp, nhà ở, Nxb Thống kê, Hà nội, 199g 


Nghiên cứu - Trao đổi 


Lê, cả nước vẫn còn "đói nghèo trong rơm rạ". Thế 
kỷ 18 loạn lạc, đồng ruộng bỏ hoang, xóm làng phiêu 
bạt, khắp nơi từ kinh kỳ tới miệt Hải đượng, Hải 
phòng dài hàng tắm dặm, tịnh không có một bóng 
người f?, Thời Pháp thuộc, số hộ nghèo trong 
nước chiếm từ 80 - 85%. Sau cách mạng, trong cải 
cách ruộng đất, người nghèo ở nông thôn vẫn còn 
60 - 70%. Như vậy, từ trong lịch sử, vấn đề người 
nghèo là vấn đề lớn của đất nước, của dân tộc. 
Các triều đại phong kiến thịnh trị trước đây đã 
lấy việc khoanthư sức dân, lấy khuyến nông làm 
quốc sách. Từ khi giành được chính quyền, Đảng 
và Nhà nước ta cũng đã chú ý tới vấn để này. So 
với trước cách mạng, bộ mặt nông thôn ngày nay 
đã đổi khác rất nhiều, diện người nghèo, thôn xã 
nghèo, đã thu hẹp đáng kể. Tuy vậy, do nhiều nguyên 


nhân, chúng ta hiện vẫn chưa có một chính sách quốc _ 
gia hoàn chỉnh đối với người nghèo. Ta chưa đầu ' 


tư thỏa đáng cho nông nghiệp và xây dựng nông thôn, 
Khi chuyển sang cơ chế mới, giải phóng sức sản 
xuất ở nông thôn, khuyến khích mạnh mẽ việc làm 
giàu, ta chưa có những chính sách thích hợp và kịp 
thời để "điều tiết đầu cao, nâng dần đầu thấp", 
hỗ trợ người nghèo trong sản xuất và bảo hiểm cho 
họ về mặt xã hội, nên đã xuất hiện sự phân cực 
mới về giàu nghèo. Đến năm 1990, sự phân cực 
này chưa lớn lắm, nhưng đang và sẽ ngày càng lớn, 
nếu như nhà nước không tăng mạnh đầu ur vào 
nông nghiệp và triển khai chương tình quốc gia 
chống đói nghèo. p (AC 
Người nghèo nước ta, tôi nghĩ, có mấy đặc điểm 
lớn mà khi xác định hướng đầu tr và xây dựng 
chính sách, không thể không chú ý. Xét về địa lý, 
họ phần đông sống ở những địa bàn mà đất đai 
hoặc thời tiết khí hậu không thuận lợi (các vùng 


biên giới phía bắc và Tây nguyên, các vùng dọc 


duyên hải miền Trung và:-các vùng sâu đồng bằng 
Nam bộ). Xét về năng lực, họ vừa thiếu vốn, thiếu 
lao động, lại thiếu cả kỹ năng nuôi trồng và kinh 
nghiệm làm ăn. Xét về mặt xã hội, họ tuy chưa đóng 
góp gì nhiều vẻ sản xuất vật chất, nhưng lại có 
nhiều công lao ương cách mạng và kháng chiến 
(không ít là gia đình cơ sở cách mạng, gia đình thương 
binh, liệt sĩ). Vì vậy khi xây dựng và tiễn khai 


_ vừa bảo đảm tăng 
_ bộ xã hội. ° 


chương trình quốc gía chống đói nghèo, cần kết 
hợp tốt chính sách kinh tế với chính sách xã hội, 
trưởng kinh tẾ vừa thúc đây tiến 


Đầu tư vào nông nghiệp, nhất thiết phải dành một 
tỷ lệ cao cho những vùng này, những đối tượng này. 
Nhà nước chú ý làm các đường giao thông chính, 
xây dựng các công trình thủy lợi lớn, đưa điện lên 
vùng cao, tới những vùng sâu, tạo ra môi trường. 
thuận lợi cho sản xuất và lưu thông. Đối với những - 
chính sách lớn tác động mạnh đến nông thôn (như 
chính sách ruộng đất và phân phối sản phẩm, chính 
sách thuế và tín dụng, chính sách trợ giá và bảo hiểm * 
nông nghiệp), cần có sự vận dụng linh hoạt và ưu 
đãi đối với những vùng có nhiều khó khăn. Nến 
khuyến khích mạnh mẽ những người có khả năng 
mở nông trại, thu hút người lao động khai thác đổi 
rừng và vùng đất hoang ven biển, tổ chức sản xuấí 
hàng hóa ngay từ đầu mà không đợi đến khi lo đủ 
cái ăn cái mặc thco kiểu tự cung tý cấp trước đây 
rồi mới sản xuất hàng hóa. Nhà nước nên giảm_ 
thuế hoặc miễn thuế hoàn toàn đối với khu vực 
đặc biệt này. Nên hỗ trợ các nông trại và hộ sản xuất 
cá thể tiêu thụ sản phẩm bằng sự trợ giá, giới thiệu 
sản phẩm của họ với người tiêu dùng, giúp họ lưu 
thông sản phẩm trong nước và xuất khẩu. Ở các 
vùng dọc duyên hải miền Trung, thường xuyên bị 
bão lụt, nhân dân hẳng năm phải chỉ một số tiền rất, 
lớn (có năm, có nơi tới 60% tổng thu nhận) vào việc 
xây dựng lại hoặc sửa chữa nhà sau các trận bão lụt. 
Với người nghèo, nhà cửa bằng tranh tre rất dễ hư 
hỏng, gánh nặng này càng nặng. Trước đây, Hội 
đồng bộ trưởng cũng đã có ý kiến nên giúp các - 
vùng này xây nhà kiên cố với diện tích hẹp, mỗi hộ 
khoảng 10m”, để bảo đảm an toàn cho người, lương 


thực... khi có bão lụt. Cùng với đầu tư của nhà 


nước, hằng năm thu hút thêm các nguồn đầu tư 
khác, mở rộng dân diện tích và giải quyết xong vấn. 
để nhà kiên cố cho các vùng thường bị thiên tại 
trong khoảng 10 - 15 năm. 

Những năm gần đây, nhiều nước quanh ta như 
Trung quốc, Thái lan, Ấn độ, Băng la đét... đã xây , 
4 


Q) Xem Hoàng Lê nhát thống chí, Nxb Văn học, Hà nội, 1984 
"¬ 
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Nghiên cứu - hoo đểi 


dựng và triển khai chương trình chống đói nghèo đạt 


kết quả tốt, có kinh nghiệm hay, ta cần tham khảo. 
Nước nào cũng vậy, các yếu tố có ý nghĩa quyết 
định trong việc chống đổi nghèo là (ài chính, khoa 
học kỹ thuật và tô chức thực hiện. Pa`yếu tố này 
gắn bó chặt chẽ với nhau trong chương trình quốc 
gia thống nhất chống đới nghèo từ trung ương tới 
địa phương. 

Bộ lao động - Wcotý Eih302/nli nước ta đã 
bước đầu phác thảo chương trình quốc gia chống 
đói nghèo, xác định rõ các nguồn lực chính trong quá 
trình thực hiện. Chương trình nhân mạnh tới vai trò 
của tài chính quốc gia, tới các chính sách ưu tiên về 
vốn đầu tư, tín dụng và thuế đối với các vùng có 
nhiều khó khăn, tới việc xây dựng quỹ tập trung 
chống đói nghèo. Chương trình cũng nhấn mạnh 


tới vai trò của khoa học kỹ thuật, tới việc đưa . 


giống mới có năng suất cao về các vùng nông thôn, 
hướng dẫn nhân dân làm và nhân ra diện rộng. Nhấn 
mạnh tới sự cần thiết có chính sách ưu đãi đặc biệt 
đối với các cán bộ khoa học kỹ thuật tự nguyện về 
nông thôn công tác. Lực lượng này sẽ cùng với các 


đoàn thể quần chúng tại chỗ phát động phong trào 
"tấn công vào đối nghèo", phổ biến kinh nghiệm của 
các hộ làm ăn giỏi, cổ vũ các gia đình làm giàu chính 
đáng. - | 
Chưcng trình cũng xác định rõ vai trò của các cơ 
quan nhà nước trong tổ chức thực hiện Nhấn 
mạnh việc nhân dân tự tổ chức giúp đỡ nhau trong 
xóm làng, trong anh em, bạn bè, họ mạc, để hộ nghèo 
có vốn ban đầu. Và cũng nhấn mạnh tới việc thu 
hút nguồn tài trợ của các nước, các tổ chức phi 
chính phủ, các cá nhân có lòng từ thiện vào các lĩnh 
vực y tế và văn hóa giáo dục phục vụ người nghèo, 
để trong một thời gian không lâu, có thể giúp dân 
nghèo nâng mức tiêu thụ các dịch vụ y tẾ - văn hóa 
lên ngang mức tiêu thụ của các hộ trung bình và hộ 
khá, v.v.. | 

Đề biến chương trình quốc gia chống đói nghèo 


-thành hiện thực, phải khắc phục cho được bệnh hình 


thức. Đầu tư đến đâu, cần kiểm tra ngay xem hiệu 
quả có đạt được như mong muốn không. Nếu 
không, thì việc thu hẹp diện hộ nghèo có lẽ vẫn chỉ 
là trên giấy. 


VE NGUYÊN NHÂN... 

(Tiếp theo trang 22) _ 
b) Quản lý chặt chẽ các hoạt động xuất nhập 
khẩu, kể cả mậu dịch và phi mậu dịch, để các nguồn 
thu chỉ ngoại tệ đều thực hiện qua ngân hàng. 


Khuyến khích sử dụng ngoại tệ vào những mục tiêu - 


sản xuất và kinh doanh có thể thu nhanh giá trị gia 


tăng. 
c) Xử lý nghiêm nữ và kịp thời các trường hợp 


vi phạm luật quản lý ngoại hối của nhà nước. 
Không được dùng USD chuyển nhượng lòng vòng 
để ăn chênh lệnh giá. Trong quản lý ngoại hối, các 
biện pháp và thủ tục hành chính có vai trò quan trọng, 
không được coi thường. Ví dụ : vấn đề thế chấp, 
vấn để tính sinh lợi của dự án đầu tư, v.v.. 


d) Cải tiến và mở rộng các tổ chức ngân hàng. 


Trước hết, cần đa dạng hóa các hoạt động của ngân 
hàng. Kết hợp chặt chẽ Ngân hàng nhà nước và 
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ngân hàng chuyên doanh để tạo ra một hệ thống ngân 
hàng thống nhất, có hiệu lực. Để Ngân hàng nhà 
nước có đủ khả năng quản lý toàn bộ hoạt động 
của các ngân hàng trong cả nước, cần đổi mới 
phương thức hoạt động của nó, kể cả hợp tác với 
ngân hàng nước ngoài, chủ động vay và trả nợ nước 
ngoài. 

Theo tôi, trong điều kiện kinh tế hiện nay của đất 
nước, vai trò quản lý tập trung và thống nhất của 
nhà nước có ý nghĩa rất quyết định. Đối với vấn 
đề ngoại tệ, nếu không có sự quản lý chặt chẽ của 
nhà nước, cứ để thả nổi theo cơ chế thị trường, 
thì chắc chấn tình hình còn tôi tệ hơn nữa, bởi vì 
đồng Việt nam không còn sức để chịu mãi sự tấn 
công của USD và vàng như hiện nay. Không có sự 
quản lý chặt chẽ của nhà nước, mọi biện pháp đưa 
ra sẽ không có hiệu lực, và chắc chấn chúng ta- sẽ 
bị cái gọi là cơ chế thị trường cán chết. 


Ý kiên vỏ kinh nghiệm 


LÃNH ĐẠO NHÀ NƯỚC - ' 


MỘT CHỨC NĂNG CƠ BẢN CỦA ĐẢNG 


HI có chính quyền, nhiệm vụ tổ chức, xây dựng 

hội mới đòi hỏi đảng phải biết thông qua bộ 

máy nhà nước để thực hiện sự lãnh đạo của mình. 

Đây cũng là một chức nắng cơ bản của đẳng : chức 
nẵng lãnh đạo nhà nước. 


Hình thức quan trọng nhất, hiệu quả nhất để 
đảng thực hiện chức năng lãnh đạo nhà nước là 
hoạt động của đội ngũ đảng viên trong các cơ quan 
nhà nước. Đội ngũ này phải có trí thức về tổ chức 
bộ máy nhà nước, tổ chức nền hành chính quốc 
gia,.về sử dụng những công cụ quản lý kinh tế, 
quan lý xã hội... 


Đến nay, không thiếu thực ` lịch sử để chứng 
minh cho luận điểm : "khi đẳng của giai cấp công 
nhân bị mất quyển lãnh đạo nhà nước thì chính 

quyền cũng không còn ở trong tay nhân dân và chế 
độ xã hội thay đôi”. q@) 


Đảng lãnh đạo nhà nước, đảng cầm quyền, nhưng 
tất cả quyền lực thuộc về nhân dân. Đó là một quan 
niệm khoa học và nhất quán. Nó vừa kế thừa 


những giá trị dân chủ do những cuộc cách mạng tiến ' 


bộ tước mang lại, vừa khắc phục được những 
khuyết tật của cơ chế dân chủ tư sản - dân chủ với 
số ít kẻ giàu có. Nhân đân lao động là chủ thể của 
quyền lực xã hội, song nhân dân không tự mình tổ 
chức được bộ máy nhà nước mà phải thông qua các 
giai cấp và chính đảng. Đảng nào được nhân dân trao 
cho quyền lực để (ổ chức bộ máy nhà nước thì 
đảng đó trở thành đảng cầm quyển. Cầm quyền 
với ý nghĩa chân chính của nó là sử đụng quyển 
lực xã hội đo nhân dân giao phó, ủy thác đề quản lý 


- đất nước, quản lý xã hội, mang lại độc lập, tự do, 


PHẠM VĂN HUỲNH" - 


ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Do mục tiêu, lý 
tưởng phấn đấu của đảng cộng sản phù hợp với 
nhu cầu và nguyện vọng chính đáng của nhân dân 
lao động, cho nên nhân dân đã tự nguyện trạo quyền 
lực xã hội cho đẳng. Đảng câm quyên thì đảng vừa 
có quyền hạn, vừa có trách nhiệm chính trị, xã hội . 
đối với đời sống thường ngày của triệu triệu con 
người. Đó là nhiệm vụ vô cùng nặng nề, khó khăn. 


_ÔỞ đây không nên đồng nhất quyền lục với bạo -: 


lực - trấn áp. Đối với đảng cộng sản, quyền lực 
biểu hiện trước hết ở việc tổ chức và quản lý xã 
hội mới, bởi vì tổ chức, quản lý xã hội đã trở thành 
nhiệm vụ chủ yếu, trọng tâm đối với các đảng - 
cộng sản khi có chính quyền. Tùy vậy, đẳng không 


_ trực tiếp mà thông qua nhà nước làm nhiệm vụ đó. 


Phải kết hợp linh hoạt yếu tố chính quyển với 
yếu tố đẳng trong bộ máy nhà nước, không trừ một 
cơ quan nào, dù ở trung ương hay địa phương. Có 
như vậy, các cấp ủy đảng mới có thể thông qua bộ 
máy nhà nước thực hiện nghị quyết của mình. 
Muốn thực hiện chức năng lãnh đạo thông qua bộ - 
máy nhà nước, đảng còn phải tìm được những hình 
thức cụ thể, sinh động, dân chủ và hiệu quả để tránh 


- được sự can thiệp vụn vặt vào công việc của các cơ 


quan nhà nước, tránh được sự áp đặt kiểu "đảng trị”, 
như đã xảy ra ở nơi này, nơi khác. Quan điểm cực 
đoan đòi phân chia một cách rạch ròi ranh giới, phạm 
vi hoạt động của đảng và nhà nước, là không phù 
hợp cả vẻ mặt lý luận và thực tiễn. Cố tình đòi 


* Chuyên viên Viện xây dựng đảng trực thuộc Viện Mác - 
Lê-nm. 
(1) Vấn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Nxb Sự 


thật, Hà nội, 1991, tr 123 
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tách đảng ra khỏi nhà nước là quan niệm xơ cứng, 
máy móc, siêu hình, không ngoài ý đồ hạ thấp uy 
tín và ảnh hưởng của đảng trong nhân dân, và tách 
đảng khỏi quỹ đạo vận động và phát tiễn của xã 


* 


Ngay tỳ "Lời kêu gọi” nhân dịp thành lập Đảng 
cộng sản Việt nam, ngày 3-2-1930, đồng chí Nguyễn 
Ái Quốc đã đặt mục tiêu đấu tranh của đảng là 
"thành lập chính phủ công nông binh". Đến khi giành 
được chính quyển trọn vẹn, năm 1975, bắt đầa sự 
nghiệp xây dựng đất nước, quan điểm chủ đạo của 
._ Đảng ta vẫn là : sự lãnh đạo của đảng phải được 

_ thể hiện tập trung ở nhà hước và được thực hiện 
_ "chủ yếu thông qua hogt động của nhà nước". 
-” “Đảng ta còn khẳng định : nâng cao năng lực tổ chức 
_ "của đảng trước hết chính là nâng cao năng lực của 
đảng trong việc xây dựng, kiện toàn và phát huy nhà 
- nước. Đảng đã có nhiều nghị quyết, chỉ thị, với 
'mọi cố gắng nhằm nâng cao hiệu lực quản lý của 
nhà nước. Đặc biệt sau Đại hội VI của Đảng, với 
bộ luật mới về tổ chức quốc hội, hội đồng nhân 
dân và ủy ban hành chính, vai trò của nhà nước và 
chính quyển các cấp đã được tăng cường, hiệu lực 
thực “tế của các cơ quan dân cử được nâng cao. 
Những đổi mới bước đầu về tổ chức bộ máy nhà 
- nước các cấp đã góp phần cải thiện bầu không khí 
dân chủ-trong xã hội, giữ vững sự ổn định về chính 
trị, tạo điều kiện thuận lợi cho cải cách kinh tế. Đó 
là kết quả của việc thể chế hóa chức năng lãnh đạo 


nhà nước của đảng. Tuy vậy, những năm qua, còn - 


bộc lộ một số thiếu sót và hạn chế trong việc thể 
chế hóa chức năng này. Sự yếu kém biểu hiện ở 
những mặt sau : 


Thứ nhất, chưa có sự nhất quán về nhận thức ở 
nhiều cấp bộ đảng đối với vai trò của nhà nước, 
của chính quyển các cấp trong nhiệm vụ tỔ chức 
thực hiện đường lối của đảng. Vì vậy, chưa coi 
trọng việc tổ chức và xây dựng bộ máy nhà nước, 
chưa có nhiều hình thức cụ thể, sinh động để đảng 
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thực hiên sự lãnh đạo thông quá bộ máy nhà nước, 
thông qua chính quyền các cắp có hiệu quả. Do giản 
đơn, nóng vội, nhiều lúc đã trực tiếp sử đụng - bộ 


máy của đảng làm thay công việc của bộ máy nhà 


nước, can thiệp vựn vặt vào những vấn đỀ cụ thể 
của quản lý, điều hành... | 

Thứ' hai, tong việc quản lý nhà nước và quản Tý 
xã hội, còn coi trọng chỉ thị, nghị quyết của đẳng 
hơn pháp luật của nhà nước. Không thấy giữa nghị 
quyết cửa đảng và pháp luật nhà nước vừa có sự 
thống nhất, vừa có sự khác nhau, không thể thay. 
thế lẫn nhau. Ngay các cơ quan nhà nước, khi giải. 
quyết: những công việc cụ thể của mình thường 
cũng vẫn muốn xin ý kiến chỉ đạo trực tiếp của 
cấp ủy đảng hơn là dựa vào những văn bản nhà 
nước đã ban hành, những quyết định chính thức 
của cơ quan dân cử. 

Thứ ba, chưa có hệ thống lý luận khoa học về - 
quản lý nhà nước, chưa có quan niệm đúng đắn về 
bộ máy hành chính quốc gia. Vì thế, tuy có hệ thống 
các trường hành chính từ trung ương đến tỉnh, 
huyện, song chương trình đào tạo vẫn dừng lại ở lý 
luận chung về quản lý nhà nước, ở quan điểm, 
phương hướng chính trị, chưa thoát ra khỏi nghị 
quyết của đảng và chính sách quản lý vĩ mô. 


_ Thứ tư, tuy đã xây dựng được hệ thống luật, song 


chưa hoàn chỉnh và thiếu nhất quán. Vì vậy, hệ 
thống luật chưa có tác dụng định hướng, tạo luỗng 
cho sự vận động và phát triển của xã hội. Thiên 
hướng "cấm đoán", "ngăn chặn" vẫn là tư tưởng 
chủ đạo trong xây dựng luật. 


Thứ, năm, trong quan niệm chưa có sự phân biệt vẻ 
tiêu choẳn-cán bộ đảng với tiêu chuẩn cán bộ quản 
lý nhà nước và kinh tế. Tự đề cao quá mức tiêu 
chuẩn chính trị, dẫn tới lấy tiêu chuẩn chính trị thay 
cho tiêu chuẩn nghiệp vụ quản lý. Không thiếu 
trường hợp xem nhẹ nghiệp vụ chuyên môn, cơi 
cấp ủy viên, đảng viên là chuẩn mực duy nhất để 
bố tí, để bạt cán bộ quản lý nhà nước và quản lý 
kinh tẾ. Chính vì vậy, đã tạo ra một đội ngũ cán bộ 
khi cân giải quyết công việc cụ thể, thì hoặc chỉ 
biết dựa vào tập thể, vào cấp trên, hoặc chỉ có thể 


Ÿ kiến vỏ kinh nghiệm 


đưa ra những quyết định chung chung, "vô thưởng 
vô phạt". Không thấy tắng, trong điều kiện đảng có 
chính quyền - đảng cầm quyền, đẳng viên là cán bộ 
nhà nước phải là người vừa giỏi lãnh đạo chính trị, 
vừa thành thạo nghiệp vụ chuyên môn ở cương vị 
mình phụ trách. _ 


( 


Ở nước ta, những năm' gần đây, đặc biệt từ sau 
Đại hội VI của Đảng, khoa học nghiên cứu về đảng, 
về nhà nước và hệ thống chính trị đã có những 


đóng góp có giá trị. Đề xuất phương thức lãnh đạo ` 


mới của đảng đối với xã hội nói chung và đối với 
các tổ chức chính trị và đoàn thể xã hội nói riêng, 
từ bacy biện làm thay, quản lý trực tiếp sang lãnh 
đạo chủ yếu bằng giáo dục, thuyết phục và quản 
lý gián tiếp - đó là đóng góp đáng quan tâm. 


Phải thừa nhận rằng, để tạo được ảnh hưởng của ' 


đảng với mỗi thành viên của xã hội bằng con 
đường giáo đục, thuyết phục, nêu gương, v.v. là 
một quá trình phấn đấu rèn luyện công phu, nghiêm 
túc của mỗi đẳng viên và từng tô chức đảng, từ 
rung ương đến cơ sở. Chính vì vậy, nhiệm vụ trước 


mắt hiện nay của đảng là tự đổi mới, tự chỉnh đốn. 


Có như vậy, đáng mới thực sự ưở thành trí tuệ, 
lương tâm và danh dự của giai cấp " nhân, nhân 
dân và dàn tộc Việt nam. 


Phải chăng, do chỉ thừa nhận sự lãnh đạo của đảng 
là lãnh đạo chính trị chung chung, mà thời gian gần 
đây có người muốn tách đảng ra khỏi nhà nước, 
phân chia mắy móc hoạt động của đảng và chính 
quyền, chứng minh sự độc lập - tách rời giữa hoạt 
động của đăng và nhà nước. Chẳng hạn, về chức 
năng, hQ 
(chi là lãnh đạo chính trị), còn chức năng của nhà 
nước là quản lý (thực tiễn đã chứng minh : "lãnh 
đạo” và " quản lý” không phải là những khái niệm 
độc 1). \¿ phương thức tác động, hQ cho răng : 
đảng giáo dùc, thuyết phục, còn nhà nước dùng 
pháp luật, cưỡng chế. Về nội dung lãnh đạo và 


} 


họ cho Fằng : chức năng củà đảng là lãnh đạo. 


quản lý, họ cho rằng : đảng đề xuất đường lối, 
chủ trương, còn nhà nước tổ chức thực hiện ; đảng 


"giải quyết những vấn để -"kớn", còn nhà nước 


(chính quyển) giải quyết những vấn đề "cụ thể", 
"hàng ngày”, v.v.. Những quan niệm trên đã có tác 


động nhất định tới đời sống của đảng: Một số 
_ cấp ủy đảng đã tự hạn chế phạm vi tác động, tùy 


theo cách hiểu việc này "lớn”, việc kia "nhỏ", việc 
này có "ý nghĩa chính trị”, việc kia là "kinh tế đơn 
thuần”, mà giao bớt công việc, chuyển dần những 
quyết định cho chính quyền. Tình hình trên dễ nhận 
thấy ở loại hình tổ chức £ đẳng tơ quan, xí nghiệp 
hiện nay. 


Từ quan niệm phân chịa một cách máy móc ranh. 


- giới giữa đảng lãnh đạo và nhà nước quản lý, giữa 


bộ máy lãnh đạo của đảng và bộ máy quan lý của 
nhà nước, một số người đã đi tới đối lập đảng 
với nhà nước ; đối lập BCH TƯ đảng với quốc 
hội ; đối lập bộ chính trị, ban bí thư với hội đồng 
nhà nước, hội đồng bộ trưởng ; đối lập ban với 
bộ, v.v.. Họ cho rằng phải tách đảng ra khỏi nhà 
nước. Song thực tiễn sống động ở nhiều tổ chức 
đảng và chính quyền những năm qua, lại cho ta 
những chỉ dẫn khác. Những địa phương, cơ sở có 
phong trào quần chúng tốt, kinh tế phát triển, xã hội 
ôn định, là những địa phương, cơ sở có tổ chức 
đảng, chính quyền đoàn kết, "chung lưng đấu cột", ˆ 
cùng nhau lo toan, điều hành mọi công việc. Nói cách 
khác : Phải chăng ở đó tổ chức đảng đã biết kết 
hợp hài hòa hai chức năng cơ bản của đảng khi lãnh. ˆ 
đạo, điều hành ? Phải chăng ở đồ đẳng đã tủm được. * 
những hình thức cụ thể, sinh động : để: thông. qua - 
chính quyền thực hiện sự lãnh đạo của. mình ? Đây 
: là những vấn đề cần được tiếp tục nghiên cửu, 
tông kế, - 


Về mối qhan hệ giữa đảng và nhà nước, Đại hội 
toàn quốc lần thứ VII của Đảng đã.khẳng định : 
không có sự đối lập giữa nâng cao vai trò lãnh đạo ˆ 


_ của đảng với tăng cường hiệu lực của nhà nước ; 


không CỐ SỰ hy sinh cái này cho cái kia, chỉ có sự - 
thống nhất, làm tăng sức mạnh của cả hại. 


29 


Ý kiến vò kinh nghiệm 


bu 


Vấn đề giáo dục đạo đức cho học sinh - 


VẤN đề giáo dục đạo đức cho học sinh bao giờ 

cũng là điểm tập trung chú ý của mọi người, 
bởi lẽ đạo đức là cái gốc, là cốt lõi trong cấu trúc 
nhân cách của con người. 

Mấy năm qua, tình hình thế giới và trong nước 
có nhiều biến động lớn, đã tác động trực tiếp đến 
tâm lý của mỗi người, và ảnh hưởng không nhỏ 
đến công tác giáo dục đạo đức. 


Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ trên thế 


giới phát triển như vũ bão, đã mang lại những thành 
tựu vĩ đại cho nhân loại, nhưng các thành tựu nghiên 
cứu và phát triển về đạo đức còn rất hạn chế, 

Ở nước ta, cùng với việc xóa bỏ cơ chế tập trung 
quan liêu bao cấp chuyên sang cơ chế thị ưường 
có sự quan lý của nhà nước, bên cạnh việc làm cho 

.đời sống nhân dân đỡ khó khăn, hé mở những 
hướng đi lên tốt đẹp hơn, cũng đã và đang làm nảy 
sinh không ít lối tư đuy thực dụng, kiểu làm ăn gian 
dối, làm cho bậc thang giá tưị xã hội bị đảo lộn... 
Tình hình trên đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm tư, 
tình cảm của học sinh. Trong khi đó, nhà trường lại 
chưa chuyển biến kịp, chưa thấy hết nhận thức và 
nhu câu của học sinh. Vì vậy, đã không có những 


biện pháp hữu hiệu để kịp thời ngăn ngừa'những 


hành vi trái với đạo đức truyền thống. Hiện nay, 
có thể nói, một số chuẩn mực đạo đức truyền 
thống đang bị phá vỡ ngay trong cuộc sống của 
từng gia đình. 

Có thể thấy rõ thực trạng đạo đức học sinh ở 
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nước ta hiện nay qua một số tiêu chí sau:  - 


Giáo dục lòng yêu nước. Đây là một nội dung giáo 
dục mang tính chất truyền thống của dân tộc ta. 


_ Trong những năm đánh giặc cứu nước, việc giáo 


dục lòng yêu nước trong nhà trường đã góp phần đào 
tạo một thế hệ thanh niên anh hùng lập nhiềnq chiến 
công trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Ngày nay, 
trong hòa bình, thái độ tình nguyện làm nghĩa vụ quân 
sự ở thanh niên không còn được như trước. Kết quả 
lấy ý kiến 1200 học sinh phổ. thông trung học ở 
một số tường Hà nội, Hải phòng và Hà nam ninh 
về một số vấn đề liên quan đến việc giáo dục,lòng 
yêu nước như sau : 92% số học sinh mong muốn 
Tổ quốc giàu mạnh, văn minh, bác ái ; 45% rong 
muốn công bằng xã hội ; 29% mong muốn trật tự 
kỷ cương, pháp luật nghiêm minh... 

Giáo dục thái độ học tập. Đây là nhiệm vụ cơ bản 
của nhà trường nhằm giúp học sinh xác định động 
cơ học tập đúng đấn, thấy được ý nghĩa của các 
trì thức khoa học, kỹ thuật và nghệ thuật trong xây 
dựng đất nước. Nhưng thái độ học 4ập của học sinh 
hiện nay có mặt đáng lo ngại. Số chăm chỉ học tập 
chỉ chiếm khoảng 15 - 20%. Số chán lọc chiếm tới 
60 - 70%. Còn số bỏ học ở các lớp phổ thông cơ sở. 
và phổ thông trung học có xu hướng mỗi năm một 


tăng. 


Giáo dục thái độ lao động. Đây là nội dung được 
nhà trường đặt thành nhiệm vụ chính, mặc dù cơ sở 


_" 


_(*) Phó tiến sĩ tâm lý học - 


vật chất, thiết bị còn rất hạn chế. Đa số học sinh 
hiện nay có ý thức đúng về lao động. Nhưng còn 
không ít học sinh ngại lao động, khống muốn lao 
động chân tay, chỉ thích những nghề nhàn hạ, khôn 
vất vả mà kiếm được nhiều tiền, 


Giáo dục pháp luật. Mấy năm qua, việc đưa môn 
giáo dục pháp luột vào dạy trong nhà trường phổ 
thông đã góp phần tích cực bồi dưỡng cho học sinh 
những hiểu biết cơ bản về nghĩa vụ, quyển công 
dân, về quyển và nghĩa vụ của các em trong thời 
gian còn ngồi trên ghế nhà trường. Tuy vậy, trong 
thực tế, hiện tượng vô tổ chức vô kỷ luật, phá vỡ 
kỷ cương, vi phạm pháp luật, hỗn láo với cha mẹ và 
thầy giáo vẫn còn thường xuyên xảy ra. Sai phạm 
của học sinh càng ở lớp trên, càng tăng. Biểu hiện 
tính trung (hực, thật thà ở học sinh cấp Iï còn chiếm 
62%, thì ở học sinh phổ thông trung học chỉ còn 
chiếm 23%. Thái độ kính trọng, lễ phép với mọi 
người ở học sinh phổ thông cơ sở còn chiếm 60%, 
thì ở học sinh trung học chỉ còn chiếm 31%. Số 
nghiện thuốc lá ở học sinh phổ thông cơ sở là 4%, 
thì ở học sinh trung học là 34%... 


Từ các số liệu tên, chúng ta thấy những “ 
chất đạo đức cơ bản thể hiện mối quan hệ của con 
người trong xã hội như trung thực, thật thà, thắng 
thấn, có xu hướng giảm. Số học sinh hư chiếm tỷ 
lệ nhỏ, nhưng thực tẾ gây tiếng xấu về giáo dục 
trong xã hội và không ít khó khăn cho việc thực hiện 
các nhiệm vụ giáo dục trong nhà trường. Ở thành 
phố Hồ Chí Minh, 80,8% số cm phạm tội là học 
sinh lưu ban, bỏ học, hoặc bị kỷ luật ; 99% số học 
sinh phạm tội là những học sinh không tham gia sinh 
hoạt đoàn thanh niên... Qua nghiên cứu ở nhiều địa 
phương, có thê rút ra một số kết luận chung về đạo 
đức của học sinh hiện nay như sau : 


Môi là, về nhận thức chính trị, các em phần nào 
tiếp cận được với tình hình xã hội - chính trị hiện 
y, song về hành động đạo đức, quá nửa số học 


Ý kiến vò kinh nghiệm 


sinh còn thờ ơ, hời hợt, né tránh, 


Hai là, đại bộ phận học sinh có lòng yêu nước, tin 
trởng và đặt nhiều hy vọng vào tương lai của đất 
nước. 


_Balà, số học sinh giữ được phẩm chất đạo đức 
là trên 50%. Số học sinh còr? lại có những biểu hiện 
sai trái, không lành mạnh như vi phạm đạo đức, kỷ 
luật, kỷ cương xã hội, tuy nhỏ nhưng gây tác hại lớn. 


Bốn là, số học sinh lười học, chán học, bỏ học 
trong những năm gần đây tăng lên, Đây là điều đáng 
báo động vẻ nhận thức của thanh, thiếu niên nước 
ta đối với việc sử dụng lao động có học vấn trong 
nên sản xuất hiện nay và tương lai. 


Nguyên nhân của tình trạng trên rất đa dạng, nhưng 
chủ yếu là do ảnh hưởng của môi trường xã hội 
không lành mạnh, giáo dục đạo đức ở nhà trường 
còn bị buông lỏng, và giáo dục ở gia đình chưa tốt. _ 


Từ thực trạng đạo đức học sinh như trên, xin kiến 
nghị một số giải pháp về giáo dục S/8E600018 


sinh : | 


1 - Đổi mới quan niệm về nhân cách học sinh. 
Cân tìm và xác định đúng mô hình nhân cách mới 
mà nhà trường cần xây dựng.>Một số quan niệm 
chung cho rằng, nhân cách ở mỗi con người, mỗi 
thế hệ, bao giờ cũng phản ánh những nét đặc trưng 
có ÿ nghĩa thời đại, và không lặp lại về phương 
diện lịch sử. Nói nhân cách không lặp lại về phương 
diện lịch sử có nghĩa là khi thời đại đã có những 
đổi thay cơ bản thì nội dung của nhân cách phải đổi 
mới cho phù hợp. Còn nói nhân cách phản ánh 
những đặc trưng có ý nghĩa thời đại có nghĩa là nói 
nhân cách là tổng hòa các mối quan hệ giữa truyền 


, thống và hiện đại, giữa dân tộc và nhân loại, giữa 


quốc gia và quốc tế. Để có nội dung đầy đủ về 
cấu trúc nhân cách, cần xác định rõ sự phát triển về 
mọi mặt của thế giới, của nước ta, và của chính 
bản thân thế hệ trẻ trong tương lai. Trên cơ sở ấy, 
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Ÿ kiến vờ 'kinh nghiệm 


xác định giá trị đạo đức mới cần hình thánh ở thế 
.hệ trẻ, tránh áp đặt những yiá trị "già cỗi", lỗi thời, 
mà trẻ em không thể tiếp nhộn. 

2- Đồi mới nội dung, phương pháp giáo dục đạo 
đức cho học sinh. Cần quán triệt đầy đủ các quan 
điểm : coi quá trình giáo dục đạo đức và giáo dục 
cõng dân là một bộ phận hữu cơ của quá trình sư 
phạm tổng thể ; thống nhất các thành tố của quá 
trình giáo dục đạo đức và công dân : mục đích, 
nhiệm vụ, nội dung, phương pháp, phương tiện, 
người giáo dục, người được giáo dục, kết quả giáo 
dục ; thống nhất quá trình giáo đục đạo đức và công 
dân với môi trường kinh tẾ xã hội và môi trường 
cách mạng khoa học kỹ thuật ; thống nhất ý thức 
và hành vi, lời nói và việc làm ở các đối tượng giáo 
dục ; giáo dục ở mọi nơi, mọi lúc bằng nhiều hình 
thức : trên lớp, ngoài lớp, trong trường, ngoài 
trường ; kế thừa, phát trên những truyền thống 
giáo dục vốn có của dân tộc, kết hợp với những 
kinh nghiệm giáo dục tiên tiến ở trong và ngoài 
nước, ở địa phương và trong nhà trường. 


Các quan điểm trên cần được liên kết chặt chẽ 

trong nội dung và hình thức tổ chức quá trình giáo 
dục đạo đức và công dân phù hợp với các lứa tuôi 
học sinh. _ 
_ Việc giáo dục đạo đức cho học sinh cần được 
thực hiện bằng hai con đường chủ yếu, kết hợp 
chặt chẽ với nhau : dạy các môn học nói chung và 
giáo dục đạo đức và công dân nói riêng nhằm phát 
triển ý thức đạo đức và dỗ chức khai sáng đạo đức 
cho học sinh ; tổ chức các hoạt động giáo dục đạo 
đức trong trường và ngoài trường nhằm xây dựng 
hành vi đạo đức, thói quen đạo đức và kinh nghiệm 
đạo đức cho học sinh. 

3- Đôi mới tổ chức, quản lý nhà trường. Đội 
ngũ cán bộ quản lý nhà tường cần được bôi 
dưỡng đầy đủ các kiến thức về tô chức thực hiệh 


quản lý công tác giáo dục. Chọn những người cố : 


32 


năng lực để đảm nhiệm công tác đức dục. Tạo điều 
kiện thuận lợi cho các tổ chức chính trị và các tổ 


chức quần chúng trong trường hoạt động. Tất cả 


các tổ chức chính trị và các tổ chức quần chúng 


- đều hoạt động theo nguyên tắc : dân chủ, tự quản ; 


nội dung hoạt động phong phú, thiết thực, xuất phát 
từ nhiệm vụ và lợi ích giáo dục học sinh, phù hợp 


'_ với lứa tuổi học sinh. | 
Bồi dưỡng đội ngữ giáo viên, đặc biệt là chọn lựa 


những giáo viên có đạo đức tốt, có nghiệp vụ vững 
vàng làm giáo viên chủ nhiệm lớp ; tạo điều kiện 
cho tất cả các giáo viên thực hiện nhiệm vụ giáo dục 
đạo đức. | 


4 - Đưa khoa học giáo đục vào thực tiên, làm cho 


môi người nám được phương pháp nuôi dạy trẻ. 


Cần sử dụng tất cả các phương tiện, điều kiện để 


mọi người làm cha làm mẹ biết nuôi dạy con theo 
khoa học. Thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình, bảo 
đảm đời sống và tạo điều kiện làm tốt công tác 
giáo dục. Giáo dục mọi người trong gia đình gương 


_mẫu thực hiện nếp sống văn minh, làm tấm gương 


giáo dục đạo đức cho trẻ. 


5- Đôi mới về chủ trương, chính sách quản lý 
xã hội. Cân quan niệm đúng ngành giáo dục là một 


. ngành sản xuất ra sức sản xuất. Do đó, có kế hoạch 


đầu tư thích đáng cho giáo dục, tương ứng với 
trọng trách của nó. Cần có kế hoạch và những quy 


_ định chung với các ngành có liên quan đến công tác 


giáo dục con người để hạn chế những thông tin có 
thể tác hại xấu đối với việc giáo dục đạo đức cho 
học sinh. Nhà nước sớm xác lập điều kiện để,học 
sinh đại học, trung học chuyến nghiệp, dạy nghề... 
khi ra trường, có thể nhận được nơi làm việc. 


Giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ là một nghệ thuật, ` 


một công việc phức tạp đồi hoi toàn xã hội phải góp 


` sức thực hiện. Xã hội càng shát triển, càng vănxninh, 


thì giáo dục đạo đức cho con người càng phải được 
để cao. 


Ề 


\ 


Ị 


| " | .___ Ý giến vô kinh nghiệm 


Chính quyền cơ sở với 


công tác quản lý đốt đơi 


I - Quản lý và sử dụng đất đai 
Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ chương, 
chính sách xây dựng bộ máy tổ chức quản lý và hệ 
thống văn bản phấp quy nhằm đưa công tác quản lý 
và sử dụng đất đai vào nền nếp. Gần đây, Nhà 
nước ta đã công bố luật đất đai và ban hành nghị 
định, quy định rõ chức năng, quyền hạn và nhiệm 
vụ ngành quản: lý ' đất nói chung và trao trách nhiệm 
duản lý việc sử dụng đất cho chính quyển cơ sở. 
'Tưy vậy, công việc này đang gặp nhiều khó khăn, 
trở ngại. Ở một số nơi có những diễn biến phức 
tạp, biểu hiện rõ tên các mặt : | 
- Vốn đất dùng để sản xuất (kẻ cả đất rừng và 


đất nông nghiệp loại tố) đang bị giảm đi nghiêm. 


trọng.. | 
.- Chất lượng đất không được đầu tư cải tạo và 
bảo vệ thích đáng. 
- Những nguyên tắc trong khâu giao đất giao rừng 
bị vi phạm. 


- Đất sử dụng vào mục đích vụ lợi, làm giàu hết _ 


chính xảy ra ở nhiều nơi, nhiều lĩnh vục. 

.- Điều đáng lưu ý, đất đai đang là đối tượng tranh 
chấp, gây xung đột, mâu thuẫn trong nội bộ nhân 
dân, đưa đến tình trạng mất ồn định trong đời-sống 
xã hội ở một số nơi. 

Nguyên nhân của tình trạng trên có nhiễu, trong đó 
có nguyên nhân vị trí, vai trò của chính quyền cơ sở 
không được thực hiện đúng. Thực tế cho thấy, ở 
nơi nào chính quyền cơ sở yếu kém, có nhiều biểu 
hiện tiêu cực, thì ở nơi đó việc quản lý và sử dụng 
đất đai thường dễ nảy sinh nhiều chuyện bê bối. 
Để xác định đúng vị trí và nâng cao vai trò của chính 
quyền cơ sở về công tác quản lý và sử dụng đất 
đai, cần nhận thức rõ mấy quan điểm sau : 

__1- Đất đại là ở cơ sở. Đất đai là tư liệu sản xuất 
không thể “bóc tách”, chuyển dịch khỏi cơ sở. Nó 
được sử dụng vào mục đích sinh lợi trên địa bàn cơ 


# ' Ũ 


MAI XUÂN YÊN 


sở. Mọi quan hệ đất đai chủ yếu phát sinh từ cơ 
SỞ.- | _ _ _ 

2 - Chính quyền cấp xã - người trực tiếp đại điện 
cho nhà nước ở địa phương, người theo dõi, giám 
sắt mọi hoạt động liên quan đến đất đai của các tổ 
chức và cá nhân, người thực hiện các quyết định, 
chủ trương của cấp trên về đất đai - phải chịu trách 
nhiệm pháp lý trên lĩnh vực này. Thco hệ thống 
phân cấp, xã phải thiết lập, củng cố và tăng cường 
bảo vệ quan hệ đất đai theo hướng đổi mới quản 
lý kinh tẾ, không ngừng phát triển sản xuất, từng 
bước nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội của đất đai. 

Muốn vậy, nhiệm vụ của chính quyền xã về mặt 
này là : 

- Cung cấp tài liệu, số liệu ban đầu để tiến hành 
xây dựng hệ thống địa bạ, bản đỗ đất đai từ cơ sở 
đến trung ương. Tài liệu đó phải thông qua các cuộc 
điều tra, khảo sát, đo đạc, thống kê trên cơ $ở nắm 
vững số lượng và chất lượng đất. Chính quyền xã 
phải xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng và phát 
triển đất canh tác của xã mình. 

.- Tài liệu địa chính của xã mang tính hệ thống, 
khoa học, là văn bản pháp lý quan trọng đối với tô 
chức và cá nhân có đất và sử dụng đất. Để giúp xã 
làm việc này cần có loại cán bộ chuyên trách am hiểu 
pháp luật, thông thạo nghiệp vụ quản lý đất đai, 
nấm chắc tình hình phân bố đất đai địa phương, có 
trình độ khoa học kỹ thuật nhất định, có trình độ 
tổng hợp. Đây là cán bộ địa chính đã qua đào tạo, dò 
cấp trên bổ nhiệm về giúp xã làm những công việc 
quản lý đất đai theo đúng quy định của pháp luật. 
Nếu chỉ sử dụng người làm công tíc này một cách 
chấp vá, kiêm nhiệm tùy tiện như lâu nay, ất sẽ 
không hoàn thành được nhiệm vụ, thậm chí còn gây 
tốn kém, lãng phí không cần thiết. 


————— 


(*) Chánh thanh tra, Tổng cục ruộng đất 
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- Thanh tra, kiểm tra công tác quản lý đất đai, phát 


hiện kịp thời, đề xuất ý kiến giải quyết những 
vụ vi phạm pháp luật đất đai, xử lý đơn từ, khiếu 
tố trong quan hệ đất đai thuộc phạm vi quyển hạn. 

- Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi chủ trương, 
chính sách, pháp luật về đất đai để mọi người thông 
hiểu và thực hiện. Xã chủ động chọn những vấn để 
sát hợp với đặc điểm thực tẾ của địa phương, cụ 
. thể hóa những yêu cầu của quật đất đai bằng những 
nội quy, quy chế của xã, để hệ thống pháp luật đất 
đai thấm dẫn vào cuộc sống. 

II - Giải quyết tranh chấp đất đai 

Tranh chấp đất đai là hiện tượng thường xảy ra 
ở nơi này nơi kin. Nhưng từ sau khi có chính sách 
đổi rhới cơ chế quản lý trong nông nghiệp, tình 
hình tranh chấp đất đai rộ lên và diễn biến phức 
tạp. Do hoàn cảnh cụ thể rất khác nhau, nên hiện 
tượng tranh chấp cũng diễn ra dưới nhiều dạng 
khác nhau. Đại thể trên mấy vùng lớn có hiện trợng 
phổ biến như sau : 

- Nam bộ : Tranh chấp giữa các hộ nông dân với 
nhau ; giữa hộ nông dân với đơn vị quốc doanh, cơ 
quan nhà nước và các đơn vị quân đội. 

- Đẳng bằng Bắc bộ : Tranh chấp giữa các thôn, 
các hợp tác xã với nhau khi thực hiện chia đất 
“khoán 10” hoặc chia nhỏ hợp tác xã ; tranh chấp 
đất bãi, đất bồi ven sông ; tranh chấp đất giữa nhân 
dân địa phương với đơn vị quốc doanh, cơ quan nhà 
nước. 

- Miền núi Bác bộ : Các hộ nông dân người dân 


tộc thiểu số đòi lại đất cha ông đã giao cho đồng 


bào miễn xuôi lên làm kinh tế mới, các hộ vùng cao 
xuống định cư. 

- Khu bốn cũ : Tranh chấp giữa thôn Thi cũ trong 
nông thôn, giữa nông dân với các đơn vị quốc 
doanh. 

- Tây nguyên : Tranh chấp (cả về đất và rừng) 
giữa đông bào các dân tộc thiểu số với đồng bào 
kinh lên xây dựng vùng kinh tẾ mới, với các cơ sở 
nông, lâm trường. _ 

Lại thêm một số nơi nảy sinh việc tranh kuôn địa 
giới hành chính cấp xã, huyện, tỉnh. 

Theo thống kê chưa đây đủ, ba năm gân đây dưới 
dạng đơn, thư khiếu tố, đã có khoảng 20 vạn vụ 
tranh chấp đất đai (nhiều nhất là ở An giang, Đồng 
tháp, Minh hải, Sông bé). 
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Do tranh chấp đất đai dẫn đến những hành vi 
phạm pháp, gây bị thương hoặc chết người, hủy 


hoại hàng trăm ngôi nhà, hàng vạn cây ăn trái. Một ˆ 


số vụ tranh chấp nghiêm trọng, nhà nước phải dùng 
lực lượng vũ trang để giải tỏa. Có vụ tranh chấp 
kéo dài hàng chục năm, chưa giải quyết được dứt 
điểm. . 

Tranh chấp đất đai có nhiều nguyền nhân, có thể 
do lịch sử để lại, có thể mới xuất hiện trong công 
cuộc đổi mới, nhưng dù từ nguyên nhân nào thì vẫn 
cần đến vai trò xử lý của nhà nước, mà trước hết 
là của chính quyền cơ sở. 

Phần lớn vụ tranh chấp nằm trong khuôn khổ 
giành quyền sử dụng đất giữa cá nhân với nhau, 


hoặc giữa cá nhân với tổ chức nào đó. Theo điểu 


21 Luật đất đai thì các tranh chấp này trước hết do 
ủy ban nhân dân xã, thị trấn (nơi có đất đang bị tranh 
chấp) giải quyết ; ở địa bàn phường thì do ủy ban 
nhân dân quận, thị xã, thành phố giải quyết 

Như vậy, nếu chính quyển cơ sở thực hiện đúng 
thẳm quyển đã được phân cấp, thì hầu hết các vụ 
tranh chấp đã có thể được giải quyết sớm, ngay từ 
địa phương ; không có hiện tượng chuyển đơn, thư 


khiếu tố vòng vèo, thậm chí dồn lên cấp trên, gây - 


mất thì giờ tốn kém cho đương sự, và dễ làm cho 
sự việc trở nên phức tạp. 
Tại sao nhiều nơi chính quyển cơ sở chưa làm tốt 


việc này ? Ở đây, xin nhấn mạnh đến cơ chế tổ 


chức , liên quan đến việc quản lý đất đai. Thực tế 
cho thấy, cần hoàn thiện những quy định và tô 
chức bộ máy chính quyền các cấp cho phù hợp với 


yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý kinh tế. Ví dụ : 


hiện nay ở nông thôn, hộ nông dân là đơn vị sử dụng 
đất và cũng là đơn vị kinh tế. Họ đòi hỏi chính 
quyền cơ sở trực tiếp quản lý và giải quyết những 
tranh chấp về đất đai phát sinh ở đây (từ việc bàn 
bạc, hòa giải đến việc lập hồ sơ, làm thủ tục ban 
đầu ; từ việc điều tra đến việc giải quyết kịp thời 
những tranh chấp). Lâu nay, việc quản lý đất đai ở 
cơ sở là do một ủy viên ủy ban phụ trách kiêm cả 
công tác giao thông, thủy lợi và lao động. Như vậy, 
ủy viên đó không thể làm nổi. Hơn nữa, người ký 
văn bản pháp lý về xử lý hành chính, thường là 
chủ tịch. Vì vậy, nên chăng từ nay về sau, chủ tịch 
hoặc phó chủ tịch ủy ban trực tiếp phụ trách vấn 
để quản lý ruộng đất 2 


ì 
1 
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Hiện nay, nhiều nơi chưa có cán bộ địa chính 
đủ tiêu chuẩn để giúp việc UBND xã, nên việc 
lập hỒ sơ; giải quyết thủ tục gặp nhiều trở 
ngại và ách tắc. Thực tế cho thấy, muốn giải quyết 
tốt việc tranh chấp đất đai, ít nhất cẫn có 3 điều 
kiện : người có trách nhiệm giải quyết phải am, 
hiểu luật lệ và thực tẾ đất đai nơi xảy ra tranh 
chấp ; có đầy đủ tài liệu chứng lý ; có ý kiến 


- quân chúng xung quanh. Thế nhưng, hiện nay, 


nhiều nơi lại chưa có đủ hoặc chưa bảo đảm tốt 


Lả 


3 điểu kiện này, đặc biệt là chưa làm tốt khâu 


lưu trữ tài liệu và nắm - vững nội dung pháp lý 


_ về đất đai. Đấy là chưa nói có nơi còn né tránh, 


không thực hiện chế độ truy cứu trách nhiệm đối 
với cán bộ chính quyền không làm đúng chức năng, 
nhiệm vụ mà nhà nước giao trong lĩnh vực giải _ 
quyết tranh chấp đất đai. Cũng do sợ trách nhiệm, 
đùn đây lên trên, mà công việc quản lý đất đai ở 
không ít nơi kém hiệu quả, gây ra những bê bối 
không đáng có. : 
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Những kinh nghiệm quan xi 


bước đầu của xí nghiệp 
- nông - công nghiệp chè Tuyên quang 


Í nghiệp nông - công nghiệp chè Tuyên quảng 


(XN) được thành lập tháng 3-1989 trên cơ sở 
sáp nhập 3 đơn vị kinh tẾ quốc doanh : Nông 
trường chè sông Lô, Nông trường chè Tháng Mười 
và Nhà máy chế biến chè đen Tuyên quang. Xí 
nghiệp có đất đai tự nhiên 4125 ha, trong đó có gần 
__ 1200 ha chè, hơn 4100 cán bộ công nhân viên và gần 
15000 nhân khâu từ các hộ gia đình thuộc diện xÍ 
nghiệp quản lý. | 
` Do biết phát huy sức tron tổng hợp về tiềm 
năng nhân lực, đất đai và thiết bị ấy móc, đặc biệt ˆ 
là năng lực tổ chức và quản lý sản xuất kinh doanh, 
gần 3 năm qua XN đã hoàn thành vượt mức các chỉ 
tiếu kế hoạch về sản lượng và chất lượng sản 
phẩm : năm 1989 đạt 1400 tấn chè sản phẩm (kế 
hoạch 1130 tấn) ; năm 1990 đạt 1500 tấn (kế hoạch 
1260 tắn). XN thực hiện đầy đủ các khoản giao nộp ` 
cho nhà nước. Thu nhập của người lao động ngày 
càng cao : lương tháng bình quân 18000 đ (1988) ; 
35000 đ (1989); 50000 đ (1990) ; và dự định : 60000! 
đ, cho năm 1991. 6 tháng đầu năm 1991 thời tiết 
không thuận lợi cho sự sinh trưởng của cây chè, thị. 


trường có nhiều biến động, song xí nghiệp vẫn. 


hoàn thành vượt mức kế hoạch, giữ vững (ốc độ ` 
tăng trưởng kinh tế như những năm qui. - 
Những kết quả đạt được mới chỉ là bước dầu 
và còn nhỏ bé, song đó thực sự là một sự: nỗ lụt rất 
lớn của nột đơn vị kinh tế quốc doanh ưên địa bàn 


miền núi. Từ thục tế hoạt động tÔ chức sản xuất - 


kinh doanh 3 năm qua của XN, có thể rút ra một số 
kinh nghiệm sau đây : 
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'1 - Phát huy thế mạnh và tiềm năng tại chỗ, Ổn 
định và phái triển sản xuất, từng bước cải thiện 
đời sống của cán bộ công nhân viên trong xí nghiệp 
và nhân dân địa phương 

Tuyên quang - một tỉnh miễn núi phía bắc nước 
ta với điều kiện đất đai, khí hậu và truyền thống 
canh tác lâu đời của đồng bào các dân tộc - có khả 
năng mở rộng diện tích cây chè trên phạm vi lớn, 
và đưa cây chè thành một trong những mũi nhọn 
xuất khẩu của địa phương. Từ cây chè, có thể thu 
hút đông đảo lực lượng lao động tại chỗ và từ nơi 
khác đến, giải quyết việc làm và tạo sự phân bố 
lại đân cư trên địa bàn, hạn chế nạn tàn phá bừa bãi 
tài nguyên thiên nhiên, làm mất cân bằng sinh thái... 
và từ đây, sẽ là tiền để quan trọng đẻ cải thiện điều 


kiện kinh tế - xã hội, xây dựng lại cơ sở hạ tẳng 


vốn đã thấp kém lại bị xuống cấp nặng trong 
những năm qua. 

_ Từ đặc điểm chung này, với vai trò của một đơn 
vị kinh tế quốc doanh dẫn dắt oác thành phần kinh 
tế khác, XN đã xây dựng phương hướng phát triỀn 


_ với hai nội dung chính là : một mất, khai thác có hiệu 


quả tiểm năng nhân lực, tư liệu sản xuất hiện có 
của xí nghiệp, nhanh chóng đưa sản lượng và chất 
lượng sản phẩm lên cao theo hướng thâm cánh ; mại 
khác, định ra cơ chế kinh tế hợp lý để vừa khuyến 
khích người lao động trong xí nghiệp nâng cao năng 
suất, chất lượng sản phẩm, vừa khuyến khích và 
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* Giám đốc xí nghiệp nồng - công nghiệp chè Tuyên quang 
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Ị 
thu hứt các hộ gia đình, các thành phần kinh tẾ liên 


-đoanh với xí nghiệp làm chè nguyên liệu, từng 
bước đưa cây chè lên vị trí xứng đáng trong chiếu 
lược phát triển kinh tẾ - xã hội của đồng bào các. 
đân tộc trong tỉnh. 

2 - Xây dựng cơ chỗ kinh tế hợp lý. bảo đảm sử 
đụng có hiệu quả 'giá trị KÀ sửa sẲN có, nông cao 
năng suất,.chốt lượng sản phẩm. 

Theo định hướng phát triển của xí nghiệp, để sử 
đụng và khai thác có hiệu quả tiềm năng sẵn có, tăng 
nhanh số lượng và chất lượng sản phẩm, từng - 
bước tạo và mở rộng vùng nguyên liệu, thì phải có 

cơ chế kinh tế đúng, trên cơ sử giải quyết thỏa đáng 
_ mối quan hệ giữa các lợi ích, trong đó lợi ích của 
người lao động lä trực tiếp. 

__ Đối với xí nghiệp, việc chuyển sang cơ chế quản 
lý mới thực chất là chuyển giao một bộ phận lớn 
tư liệu sản xuất cho người lao động, chuyển từ cơ 


chế làm công ăn lương trước đây sang cơ chế hợp, 


đồng lao động với nội dung chủ yếu là : giám đốc 
Ứng trước tiền lương, vật tư, lương thực và vốn 
theo chu kỳ kinh doanh của cây chè trong năm cho 
người lao động thco giá ổn định từng quý, có thông 
báo trước (gồm giá mua và cước phí vận chuyển). 
_ Sản phẩm người lao động làm ra được chia làm hai 
phân : một phần nộp cố định cho xí nghiệp, gồm 
4 khoản : khấu hao tài sản (định mức theo giá trị tài 
sản được giao), thuế, bảo hiểm sản xuất và bảo 
hiểm xã hội. Theo tính toán, phần nộp cố định này 
không quá 30 % sản lượng kế hoạch. Phần còn lại, 
người lao động có trách nhiệm bán cho xí nghiệp 
với giá thỏa thuận, phù hợp với giá thị trường. 
Theo phương thức này, thu nhập của người Ìao 
động hon toàn phụ thuộc vào số lượng và chất 
lượng sản phẩm họ làm ra. 

Thu nhập = Giá trị sản phẩm làm ra - (phần nộp 
cố định cho xí nghiệp + tiền mua vật tư, „ thực 
của xí nghiệp). 

Phương thức,khoán này được tiến hành trên cơ 
SỞ tự nguyện, công khai, từng bước thử nghiệm 
đến đại trà. Song song với quá trình này, xí nghiệp 
cũng tiến hành sắp xếp lại bộ máy, chuyển từ lao 
động gián tiếp sang lao động hợp đồng. Bộ máy 


` 


_ # 


: gia của nhiều kỹ sư, cán bộ kỹ thuật và cán bộ quản 


gián tiếp của xí nghiệp giảm hẳn : từ 388 người 
(1988) cờn H8) người (1989) và 162 người (1990), 


- đồng thời xây dụng định mức lương của người 


lo động gián tiếp theo doanh thu, như lương quản 
lý của các đội không quá 2,5% doanh thu của các 
đội... á Ị 

Cơ chế kinh tế mới là mộỘt trong những yếu tố. 
quan trọng bảo đảm nâng cao năng suất và sản 


lượng chè nguyên liệu. 

Năm - Diện tích trắng chè . Nặng suẮt Sản lượng 
(ha) (tắnhha) (tấn) 

1988 1145 4.45 5103 

1989 1148 __ %0 $823 

1990 1148 5,66 6506 


Điều đáng nói là chất lượng sản phẩm loại A, B 
tăng hơn hẳn so với trước đây, giá trị sản phẩm 
hàng hớa tăng nhanh : năm 1989 tăng hơn 2 tỷ đồng 
so với 1988, năm 1990 tăng hơn L3 tỷ đồng so với 
1989. vo 

Cơ chế kinh tẾ với hệ hit định mức kinh tế: 
kỹ thuật của xí nghiệp dựa trên điều kiện và hoàn 
cảnh cụ thể của địa phương đã thực sự gắn lợi ích 
của người lao động với kết quả lao động của họ, 
khuyến khích việc giữ gìn và bảo đảm giá trị tài sản 
hiện có, tiết kiệm và sử dụng có hiệu quả vốn, vật 
tư... và cũng tạo cơ sở cho việc đưa tiến bộ khoa 
học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh, cho việc dẫn 
dất các thành phận kinh tẾ tham gia làm chè. 

3- Nghiên cứu ứng dụng tiễn bộ khoa học ở đơn 
vị xí nghiệp vừh phải mang tính thiết thực, đông 
bộ, đưa vào sản xuất nhanh, với hiệu quủ cao, vừa 
có tác dụng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công 
nhân kỹ thuột và cán bộ quản lý xí nghiệp. 

Chuyển sáng cơ chế sản xuất mới, năm 1988,. 
XN đứng trước một thực trạng : năng suất chè 


.bình quân chỉ xấp xỉ 4,45 tốn/ha ; tỷ lệ cây chè ở” 


độ tuổi 20 - 25 năm rất lớn ; cơ cấu giống chè 
không thật thích hợp, sức phát triển thấp, cây không 
đều. Muốn tỒn tại và phát triển, XN phải tăng 
nhanh sản lượng và chất lượng sản phẩm. Để đáp 
ứng yêu cầu cấp bách này, XN đã xây dựng 
“Chương trình nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa. 
học kỹ thuật đồng bộ, có mục tiêu”, với sự tham . 
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lý, một số cộng tác viên là chuyên gia giỏi ở các 
bộ, các ngành, các viện và các trường. Chương trình 
gồm hai giai đoạn ; giai đoạn 1, kéo dài trong 2 năm 
1989 và 1990, là giai đoạn tập hợp cán bộ, đào tạo 
và làm thử ; giai đoạn 2, từ 1991 đến 1995, là giai 


đoạn rút ra kết luận thực tẾ và đưa vào sản xuất 


đại trà. 

Qua 2 năm đầu thực hiện chương trình, đã cơ bản 
hoàn thành và đưa vào sử dụng 5 đẻ tài : cơ cấu 
giống chè mới ; trồng chè theo phương thức nông 
lâm kết hợp ; phục hồi chè già trên 20 tuổi ; cải tạo 
chè trong diện thanh lý ; và phòng trừ sâu bệnh. 
Việc nghiên cứu tạo giống chè mới, được thử 
nghiệm tại hai vườn ươm của xí nghiệp, đến nay 
đã được khẳng định và đưa về vườn ươm của các 
đội và các hộ gia đình, bảo đ°¬ 
tại chỗ cho toàn xí nghiệp. Theo phương thức nông 
lâm kết hợp, cùng với cây chè, XN đã trồng thêm 
cây phân xanh, cây bóng mát, cây vành đai để một 
mặt, tạo môi trường tốt nhất cho cây chè phát triển, 
mặt khác, chống xói mòn, tận dụng đất đai, bảo vệ 
môi trường sinh thái, và mở ra khả năng cho sản 
phẩm lâm nghiệp. XN cũng đã tiến hành việc đấp 
đập làm các hồ chứa nước, vừa đảm bảo nước 
cho cây trồng, vừa mở ra khả năng phát triển thủy 

Kết quả nghiên cứu, thử nghiệm và ứng dụng 
việc cải tạo chè già và phòng trừ sâu bệnh đã được 
tổng kết và đưa vào thành các chỉ tiêu kinh tế kỹ 
thuật và định mức đầu tư của xí nghiệp. Với định 
mức đầu tư trên 50 triệu đồng để cải tạo chè già 
và định mức từ 50 000 đ đến 94 000 đ cho 1 ha chè 
thâm canh, XN đã đạt được hiệu quả thiết thục. 
Đến tháng 9-1990, XN không còn ha chè già nào năng 
suất dưới 2 tấn búp/năm. Đặc biệt, chất lượng sản 
phẩm loại A, B ở các lô chè già so với khi chưa cải 
tạo, đã tăng gần gấp đôi. 

Việc nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học 
kỹ thuật nói trên không những góp phần quan trọng 
vào việc nâng cao năng suất và chất lượng sản 
phẩm, mà còn góp phần đáng kế vào việc đào tạo và 
bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kỹ thuật và cán bộ quản 


lý tại chỗ, đáp ứng được yêu cầu trước mắt và. 
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cung cấp đủ giống: 


lâu dài của xí nghiệp. 

4 - Mở rông "liên doanh, liên kết với các thành 
phần kinh tế trên cơ sở các định muíc kinh tế kỹ 
thuật cụ thể của xí nghiệp. 
~ Để thu hút và khuyến khích các thành In kinh 
tế tham gia làm chè nguyên liệu, XN đã mở rộng các 
hình thức liên doanh, cả trong việc thâm canh, phục 
hồi cải tạo chè và trồng mới. \ 

Trong liên doanh thâm canh, phục hỏi cải tạo chè, 
XN đã đầu tư vốn, kỹ thuật và dịch vụ theo định 
mức và quy trình kỹ thuột của xí nghiệp, đồng thời 
mua lại toàn bộ sản phẩm nguyên liệu của các thành 
phần kinh tẾ theo cơ chế một giá (như mua của 
công nhân xí nghiệp) thông qua hợp đồng kinh tế. 
Qua 3 năm, hình thức hợp đồng liên doanh này đã 
thu được kết quả tốt. Đã có hơn 400 người ký hợp 
đồng liên doanh. Sản lượng chè thu mua đượ€ ngày 
càng tăng : năm 1989 : 40 tấn ; năm 1990 : hơn 200 
tẤn. | | 

XN đang thử nghiệm việc liên doanh trồng chè 
mới với huyện Yên sơn (với số vốn khoảng 300 


- triệu đồng). Theo hợp đồng liên doanh này, XN bảo 


đảm phần đầu tr giống chè, giốn~ cây phân xanh, 
cây bóng mát và cây lâm nghiệp ; hướng dẫn và 
kiểm tra quy trình kỹ thuật ; cấp trước một phân 
lương thực cho người làm liên doanh. Định mức 
chung là từ 1 đến 2,5 triệu đồng cho 1 ha chè hạt 
trồng mới, và từ 1,8 đến 4,5 triệu đồng cho 1 ha 
chè cành trồng mới. Tổng cộng các khoản chiếm 
khoảng 40 - 45% tổng vốn đầu tư và chăm sóc trong 
3 năm đầu. Phần còn lại thuộc về người liên ' 
doanh. Người liên doanh có trách nhiệm bán lại toàn 
bộ sản phẩm cho xí nghiệp. Trong đó có định tỷ lệ 
thu hồi vốn theo sản lượng sản phẩm thực tế. 
Phương thức liên doanh trồng chè mới sẽ là 
phương thức cơ bản và lâu dài của xí nghiệp với 
các thành phần kinh tế. Phương thức này một mặt 
tạo được việc làm, huy động được vốn trong dân. 
Mặt khác, thu hút và khuyến khích được người lao 
động mở rộng diện tích cây chè theo quy trình kỹ 
thuật do xí nghiệp kiểm tra và quản lý nhằm tạo 


. nên vùng nguyên liệu ồn định và ngày càng mở rộng. 


5 - Định hướng phái triển sản xuất kinh doanh, 


P 
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phải đồng thời với việc ổn định và từng bước 
cải thiên đời sống của người lao động. 

Hiệu quả của sản xuất kinh doanh là cơ sở để tái 
sản xuất mở rộng, ổn định và cải thiện đời sống 
của người lao động. Phát triển sản xuất và cải thiện 


đời sống là hai mặt không tách rời nhau, mà hỗ trợ, ˆ 


thúc đây nhau. Nhận thức rõ điều đó, khi xây dựng 
phương án tô chức lại sản xuất trong cơ chế mới, 
ban lãnh đạo xí nghiệp hết sức chú ý gắn chặt hai 
nhiệm vụ trên trong mô hình tổ chức quản lý sản 
xuất. Nội dung cải thiện đời sống bao gồm cả việc 
cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao thu nhập 
của người lao động, tạo ra và sử dụng có hiệu quả 
quỹ phúc lợi xã hội. 

Trong cơ chế mới, công tác dịch vụ (kể cả địch 


_ vụ kỹ thuật, vật tr, lương thực và thu mua) là yếu 


tố quan trọng để cải thiện điều kiện làm việc của 
người lao động, góp phần tăng nhanh năng suất lạo 
động, chất lượng sản phẩm, và tăng thu nhập cho 
người lao động. _ 

Nhiệm vụ quan trợng của xí nghiệp là xây dựng 
đội ngũ người làm chè €ó trình độ kỹ thuật và quản 
lý đáp ứng yêu câu trước mắt và lâu dài. Ngoài 
việc nâng cao trình độ cán bộ và công nhân thông qua 
công tác nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ 
thuật, XN còn liên kết với các trường đại học mở 
các lớp bồi dưỡng về văn hóa, kinh tế kỹ thuật, 
ngoại ngữ... Xí nghiệp n2 đã tổ chức rộng rãi các 
đợt đi tham quan, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm Ở 
các đơn vị làm chè khác ; tổ chức cho cán bô công 
nhân đới du lịch và nghỉ mát định kỳ, thu hút hầng 
nghìn lượt người trong năm. 

XN còn thường xuyên chú ý nâng cấp và xây 
dựng thêm các công trình phúc lợi. Đã liên kết với 


bệnh viện tỉnh mở bệnh viện tại xí nghiệp. Mỗi năm 


đều dành ra 10 -15 triệu đồng để sửa chữa và nâng 
cấp nhà trẻ, trường học. Đã chi 231 triệu đồng để 
kéo điện về thấp sáng cho các hộ gia đình thuộc 


. Nông trường Tháng Mười và các đội phía nam sông 


Tuy là bước đầu và còn nhỏ bé, những cố gắng 
trên đã có tác dụng động viên, tạo ra sự gắn bó giữa 


. người lao động với xí nghiệp, với cây chè, xây 
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dựng đội ñgũ những người làm chè mới, đáp ứng 


yêu cầu trước mắt và lâu dài của xí nghiệp. 


ĐỂ thực hiện tốt chức năng của một đơn vị kinh 
tế quốc doanh tại địa bàn miễn núi, XN chúng tôi 
trước mất phải giải quyết một số vấn, để cấp 
bách sau đây : 

- Một là, nhanh chóng nghiên cứu thị trường, đưa 
nhanh vào sản xuất các giống chè mới có năng suất 
cao, chất lượng tốt, tạo ra những sản phẩm chè 
hàng hóa có giá trị cao trên thị trường trong nước . 
và thế giới, thông qua Liên hiệp các xí nghiệp chè 
Việt nam theo phương thức liên doanh, liên kết. 

Hai là, mở rộng liên doanh, liên kết với các thành 
phân kinh tế, đặc biệt là liên doanh với nước ngoài 


để tranh thủ vốn, kỹ thuật và mở rộng thị trường 


tiêu thụ. 

Ba là, tăng cường công tác kế hoạch hóa và điều 
chỉnh kịp thời mức đầu tr trong từng thời kỳ 
cho phù hợp với điều kiện của thị trường, coi đây 
là một công cụ quan trọng để thực hiện kế hoạch 
của xí nghiệp. 

Bốn là, chú trọng hơn nữa việc xây dựng các công 
trình phúc lợi xã hội, nhằm tạo điều kiện phát triển 
sản xuất kinh doanh đồng thời gớp phần cải thiện 
đời sống người lao động. 

Đối với Nhà nước, xin có một số kiến nghị như 


- 4U ¿ 


1 «Vĩ đà nu>ebg:đđãxuốt nhất lồ dã/gy LỆ 


` mới, đòi hỏi vốn lớn và thời gian thu hồi vốn dài, 


nên đề nghị Nhà nước cho XN được vay vốn với 
lãi suất và thời hạn hợp lý. _ 

2 - Địa phương sớm hoàn tất việc giao đất giao 
rùng và có chính sách ưu đãi đối với người làm 
chè, kể cả miễn thuế cho họ trong thời gian chưa 
thu hồi vốn, để cây chè có thể trở thành cây kinh tế 
mũi nhọn của tỉnh. 

3 - Nhà nước giúp tạo và ổn n định thị trường tiều 
thụ, có chính sách ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi 


_ cho việc hợp tác, liên doanh, gọi vốn đầu tư từ bên 


ngoài. 
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_. XUẤT NHẬP KHẨU Ở'CÁC TỈNH 
ĐÔNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 


„„n 


ÔNG bằng sông Cửu long có tiềm năng lớn 
Đa sản xuất lúa gạo, về hải sả, về cây công 

nghiệp xuất khẩu (riêng về sản xuất lúa gạo, 
chiếm 50% so với cả nước). Với Đồng tháp 
mười, tứ giác Long xuyên, Tây sông Hậu và bán 
đảo Cà mau, đồng bằng sông Cửu long là một vùng 
sinh thái có tiềm năng mà ít nơi có được. Mấy năm 
qua do đổi mới về cơ chế quản lý, nhất là thực 
hiện khoán 10, các tỉnh đồng bằng sông Cửu long 
đã đây mạnh được công tác xuất nhập khẩu, đạt 
hiệu quả cao. Năm 1989 đã góp phần với cả nước 
xuất khẩu được 1,4 triệu tấn gạo. 

Tuy nhiên, trong quá trình đổi mới hiện nay, bên 
cạnh những thuận lợi, xuất nhập khẩu ở các tỉnh 
đồng bằng sống Cửu long còn gặp nhiều khó khăn. 
Đặc biệt, từ đầu năm 1991, việc trao đổi hàng hóa 
đã thực hiện theo cơ chế thị trường trên nguyên 
tắc cân bằng xuất nhập khẩu, mua bán theo giá 
quốc tế và bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi, và cũng 
không còn nguồn vốn có thể vay với lãi suất ưu 
đãi như những năm trước đây. Mặt khác, việc 
chuyển một phần đáng kể khối lượng bán buÔn từ 
các thị trường khu vực Ï sang thị trường khu vực 
II cũng gây không ít khó khăn cho xuất khẩu gạo. 
Thêm vào đó, mất mùa ở các tỉnh miền Bắc cũng 
ảnh hưởng đến xuất khẩu gạo của các tỉnh đồng 
bằng sông Cửu long. 

- Ngoài những khó khăn nói trên, còn có khó khăn 
do chủ quan chúng ta gây ra. Việc tranh mua tranh 
bán cùng một mặt hàng đã đảy giá hàng hóa lên cao. 


Bất chấp mọi luật lệ, một số tổ chức kinh doanh - 


\ 
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núp dưới bóng công ty quốc doanh, buôn bán lòng 
vòng kiếm chênh lệch giá. Đáng chú ý là ở một số 
địa phương, một số cấp ủy đảng, chính quyền và 
các tổ chức đoàn thể (mặc dù không có nghiệp vụ 
chùyên môn) cũng xây dứng công ty xuất nhập khẩu 
để cải thiện đời sống. 

Cho đến nay, nhiều đơn vị công ty xuất nhập 
khẩu ở cấp tỉnh và huyện bị vỡ nợ. Tình trạng 


chiếm đựng vốn của nhau và chưa thanh toán được 


giữa cắc đơn vị trong tỉnh và giữa tỉnh này với tình 


_ kia, là phổ biến. Nhiều công ty ở bên bờ vực thấm 


của sự phá sản, có tỉnh đã cho giải tán tới 195 công 
ty (trong đó có cả công ty cấp huyện). Một sỐ giám 
đốc xí nghiệp và công ty đã bị mất chức và vào tù 
vì tham ô tiền bạc của nhà nước. 

Có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ qua 
dẫn đến tình hình xuất nhập khẩu như trên. Dưới 
đây, chỉ xin nêu mấy nguyên nhân chính : 

1 - Các cấp, các ngành buông lỏng vai trò qwáa 
dý nhà nước đối với các đơn vị eơ sở. Từ Nhà có 
chính sách kinh tÉ mở cửa, khuyến khích các thành 
phần kinh tẾ phát tiễn, thì hàng (răm công ty từ 
trung ương đến cơ sở mọc ra như nấm ; các đơn vị 
này tranh giành nhau kinh doanh xuất nhộp khẩu để 
kiếm lời. Nhiều đơn vị không được nhà nước giao 
nhiệm vụ làm xuất nhập khẩu, không có nghiệp vụ 
chuyên môn, cũng tự ý đứng ra kinh doanh. Thêm 
vào đó, việc quản lý cấp giấy phép xuất nhập khẩu 
lỏng lẻo, dẫn đến tình trạng mua bán cô-ta giữa các 
đơn vị, tổ chức kinh doanh. Ngay những đơn vị 
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không có chức năng xuất nhập khẩu cũng được 
cấp cô-ta và mua bán cô-ta. 

Do nhà nước buông lỏng quản lý vốn ngoại tệ, 
các đơn vị, tổ chức kinh tế thả sức tự do trao đổi, 
mua bán lòng vờng, không qua sự kiểm soát của ngân 


hàng thương mại. Có đơn vị còn nhờ ngân hàng nhà - 


nước địa phương bảo lãnh để vay ngoại tệ từ 
nước ngoài. 

Việc giao dịch với khách hàng nước ngoài trong 
nhiều trường hợp do thiếu điều tra nghiên cứu, 
thiếu sự lựa chọn cân thiết, đã dẫn đến tình trạng : 
một số đơn vị giao dịch, buôn bán cả với công ty 
nước ngoài không đủ tư cách pháp nhân, và bị lừa 
øatL gây tổn thất lớn cho công quỹ. 

Cũng có nhiều đơn vị vay vốn ngoại tệ với 
phương thức chuyền giá trị thành hàng hóa (nghĩa 
là vay vốn bằng hàng hóa), nhưng việc tiêu thụ hàng 
chậm, dẫn đến bị chôn vốn. Do đồng vốn chậm 
quay vòng, lãi mẹ đẻ lãi con, nhiều công ty kinh 
doanh không có khả năng thanh toán nợ đúng hạn. 

Mặt khác, do buông lỏng công tác quản lý nhà 
nước, nên nhiễu cán bộ, nhân viên có điều kiện 
tham ô, biển thủ của công để làm giàu. Tình trạng 
chi sai nguyên tắc tài chính lấy tiền chia nhau, dẫn 
đến sự thâm hụt cán cân thanh toán ở nhiều đơn vị 
cơ sở. Khi phát hiện ra những hiện tượng tiêu cực 
này, các cơ quan chức năng, lại không kịp thời xử 
lý hoặc xử lý nhẹ, làm mất lòng tin trong quần 
chúng. 

2 - Chưa coi trọng hiệu quả kinh tế. Tình trạng 
chung hiện nay là ở nhiều nơi, nhiều cấp, nhiễu 
ngành, trong kinh doanh chỉ đơn thuần chạy theo 
doanh số xuất nhập khẩu, mà không tính đến hiệu 
quả kinh tế. Thực-tế cho thấy, không phải cứ có 
doanh số xuất nhập cao là đơn vị làm ăn giỏi. 
Không ít đơn vị lãi giả lỗ thật vì đã không tính hết 
chí phí cho từng lô hàng xuất khẩu. Nhiễu trường 
hợp chỉ có hàng xuất mà không có hàng nhập, tàu 
quay về không gây lãng phí nghiêm trọng. - 

Nhiễu công ty xuất nhập khẩu vì thiếu vốn đã 
phải kinh doanh bằng cách nhập chịu, trả chậm, hay 
vay nhập trước, xuất sau để trả nợ. Do không có 


hàng xuất để tạo nguồn ngoại tệ trả nợ, nên lãi mẹ 
đẻ lãi con, một số công ty đã phá sản, có giám đốc 
phải tự sắt, vì món nợ quá lớn, không có khả năng 
thanh toán. 

"ê 04 00 li sử tk 6142088 
lợi nhuận cũng là mục tiêu để v.ơn tới. Một số 
đơn vị làm hàng xuất khẩu, do thiếu thông tin, thiếu 
nghiệp vụ chuyên môn... nên đã bị “hớ” khi ký kết 
hợp đồng liên doanh với nước ngoài, dẫn. đến 
hiệu quả kinh tế rất thấp. 

Ở một số nơi, khi ký kết hợp đồng mua bán 
với nước ngoài, người lãnh đạo đã không vì lợi 
ích của nhà nước, mà vì lợi ích cá nhân, móc ngoặc 
với người nước ngoài bán rẻ, mua đất, chia nhau 
khoản chênh lệch, làm tốn hại không ít của cải của - 
nhà nước. 

3- VỀ cơ chế quản jmlligja vẻ: dưa sách 
và cơ chế xuất nhập khẩu đã từng bước được đổi 
mới, nhưng còn chưa ồn định, thiếu nhất quán, còn 
chập chờn giữa cơ chế kế hoạch hóa tập trung và 
cơ chế thị trường có điều tiết _ 

Cơ cấu nhập khẩu chưa hợp lý so với yêu cầu 
phát triển kinh tế, hàng tiêu đùng còn chiếm tỷ trọng 
lớn trong tổng kim ngạch nhập khẩu ; hàng nhập 
lậu từ nước ngoài còn nhiều, ảnh hưởng xấu đến 
tình hình sản xuất và thị trường trong nước. Mặt 
khác, do chính sách thuế chưa thật hợp lý, chưa 
nhằm đúng từng đối tượng mặt hàng để điều tiết, - 
nên vẫn có tình trạng nhập hàng tiêu dùng (kể cả mặt 
hàng trong nước sản xuất được), ít lo nhập vật tư, 
nguyên liệu cho sản xuất. 

Việc quản lý hạn ngạch xuất nhập khẩu còn phân 
tán, nặng về được lòng các ngành và các địa 
phương, do đó thiếu nhất quán, bị động trong điều 
hành và tổ chức thực hiện, tạo sơ hở trong quản lý. ˆ 

Các chính sách kinh tế ban hành chưa đồng bộ, 
nên cơ sở thực hiện gặp nhiều khó khăn. Thậm chí, 
có văn bản ban hành sau mâu thuẫn với văn bản ban 
hành trước. Quyết định 725 - 726 của Bộ thương 
nghiệp (nay là Bộ thương mại và du lịch) ban hành 
cho đến nay không được thực tiễn chấp nhận, vì 


.các đơn vị kinh tẾ cơ sở gặp nhiều khó khăn (cơ sở 
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_ phải đóng lệ phí cho ngành hàng quá cao ; một số 
cơ sở đóng rồi thì không còn đủ vốn để tiếp tục 
kinh doanh). Ở Sở kinh tế đối ngoại tỉnh Cửu long, 
6 tháng đầu năm 1991 mới đạt chỉ tiêu : xuất khẩu 
12/31 và nhập khẩu 7/33 mặt hàng đăng ký. Nhìn 
chung, các công ty có danh mục các mặt hàng xuất 
nhập khẩu, đều đạt thấp hơn so với mức đăng ký. 
Nhiều mặt hàng xuất khẩu, nếu đóng tất cả các 
loại thuế, thì hầu hết bị lỗ, vì tỷ giá đồng đô la 
tăng quá nhanh. Đáng chú ý là nhiều đơn vị đã 
không cân đối được số Hàng xuất nhập khẩu, nên 
đã không cân đối được cán cân thanh toán. 

Hiện nay, hầu hết các đơn vị xuất nhập khẩu 
đều kêu thiếư vốn, nhưng không dám vay vốn của 
ngân hàng vì lãi suất quá cao, khó có thể bảo đảm 


kinh doanh có lãi. Tóm lại, khó khăn chính đối với 


các đơn vị xuất nhập khẩu hiện nay là thuế cao, lãi 
suất cao, khống chế giá xuất... làm cho một số 
công ty phải bó tay ” chơi xơi nước” để bảo 
toàn vốn, 

Lj 


Để xuất nhập khẩu ở các tỉnh đồng bằng sông 
Cửu long đạt hiệu quả, theo tôi, cần tiến hành 
những biện pháp sau : 

Thứ nhất : Sắp xếp lại những đơn vị xuất 
nhập khẩu. Trước mắt, tiến hành phân cấp và xác 
định rõ chức năng nhiệm vụ của từng ngành hàng ; 
sắp xếp lại các đơn vị xuất nhập khẩu quốc doanh, 
mạnh dạn thu hẹp các đơn vị làm ăn thua lỗ và đầu 
tư thích đáng, nhất là đầu tư chiều sâu và cải tiến 
công nghệ cho các đơn vị làm ăn có hiệu quả. Để 
đạt được hiệu quả kinh tế cao, nhà nước cần có 
biện pháp quản lý chặt chẽ xuất nhập khẩu, tập 
trung vào một đầu mối. Trước mắt, những đơn vị 
nào sau một quý mà không quyết toán được lỗ lãi, 
thì kiên quyết đình chỉ kinh doanh. Ở các tỉnh, 
không nên thành lập nhiều công ty xuất nhập khẩu. 


. Mỗi nh chỉ cần từ 5 đến 7 công ty kinh doanh - 


xuất nhập khâu. Vấn đề quan trọng là bảo đảm cho 
các công ty này có đủ tiềm lực để kinh doanh có hiệu 
quả ở thị trường trong nước và nước ngoài. 
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Thứ hai : Về quản lý xuất nhập khẩu. Nhanh 
chóng xây dựng hệ thống pháp luật trong hoạt động 
thương nghiệp, trước mất là sớm ban hành Pháp 
lệnh thương mại,-Luật hợp đồng mua bán ngoại 
thương. Mọi yêu cầu của quản lý cần được thể 
chế hóa rõ ràng, cụ thể, tránh kiểu ban phát trong 
quan hệ giữa các cơ quan quản lý nhà nước với 
các đơn vị sản xuất kinh doanh, vì đó là kẽ hở làm 
phát sinh tiêu cực, giềm hiệu lực của luật pháp. 

Các cấp chính quyển cần tạo điều kiện cho mỗi 
công ty đăng ký những mặt hàng xuất nhập khẩu 
của đơn vị mình ngay từ đầu năm, tránh tình trạng 
cơ sở nào tìm được mặt hàng nào thì đăng ký mặt 
hàng ấy gây lộn xộn và bị động vẻ thời gian, khó 
khăn cho việc quản lý. Việc quản lý ngoại tệ của 
các đơn vị xuất nhập khẩu phải chặt chẽ ; toàn bộ 
việc mua bán ngoại tệ đều phải qua các ngân hàng 


_ chuyên doanh được Ngân hàng nhà nước uy nhiệm. 


Nghiêm cấm các công ty quốc doanh dùng tiền Việt 
nam mua ngoại tệ với bất cứ giá nào để trả nợ 
nước ngoài. Vì làm như vậy sẽ góp phần đẩy giá _~ 
ngoại tệ và vàng lên cao. Vấn đề đặt ra là ; dù kinh 
doanh xuất khâu hay nhập khẩu, đều phải bảo đảm 
tái tạo được vốn và sử dụng đồng vốn với hiệu 
quả cao. 

Thứ ba : Về đào tạo và sử dụng cán bộ làm công 
tác xuất nhập khẩu. Con người là nhân tố quyết 
định trong sự nghiệp kinh doanh. Nếu biết đào tạo 
và sử dụng nhân tài, tập hợp một đội ngũ kinh doanh 
có trí tuệ và phẩm chất, năng động sáng tạo và nhạy ˆ 
bén với thị trường, thì chúng ta có thể kinh doanh 


uất nhập khẩu một cách có hiệu quả. Việc đào tạo 


\ 


mới và đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý kinh 


doanh là cần thiết, song phải căn cứ vào yêu cầu - 


và tính chất của mỗi loại công việc để tiến hành 
bồi dưỡng trình độ chuyên môn cho phù hợp với 
từng đối tượng cán bộ. Trước mắt, có thể mở 
những lớp ngắn hạn 3 tháng hoặc 6 tháng ; về lâu 
dài, cần có kế hoạch đào tạo cơ bản và có hệ thống 


(Xem (iếp trang 45) 
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NHỮNG CỐ GẮNG BƯỚC ĐẦU CỦA 
ĐẢNG BỘ QUẬN HOÀN KIÊM 


UẬN Hoàn kiếm có nhiều thuận lợi và tiềm 
lực để phát triển kinh tế - xã hội, nhưng cũng 
gấp không ít khó khăn trên bước đường đi lên. 
Khai thác tiềm năng và thuận lợi của mình, vận 
dụng các nghị quyết của trung ương và thành phố 
từ sau Đái hội VI của Đảng đến nay, đảng bộ quận 
Hoàn kiếm đã có mộ: số tiến bộ đáng mừng trên 
các mặt xây dựng đảng và phát triển kinh tẾ - xã hội. 
Trước yêu cầu mới của cách mạng, để đảm nhận 
tốt vai trò lãnh đạo, đảng bộ quận thấy mình phải 
tự chỉnh đốn, tự đổi mới trên các mặt tư tưởng, tổ 
chức và phong cách làm việc. Đảng bộ nhận thức 
rằng, muốn chỉnh đốn có kết quả, trước tiên phải 
giữ vững các nguyên tắc xây dựng đảng mà Đảng 
ta đã tổng kết, mặt khác phải biết dựa vào quần 
chúng, đi đúng đường lối quần chúng, khai thác 
sức mạnh của từng cơ sở đảng và từng đáng viên ; 
cấp ủy từ quận đến chỉ bộ phải chủ động, sáng tạo 
để sự lãnh đạo của đảng có hiệu quả, đúng chức 
nắng và càng ngày càng nâng cao uy tín chính trị. 
_ - Đề tiến hành có hiệu quả công tác giáo dục chính 
trị, tư tưởng trong đảng và ngoài quần chúng, đảng 
bộ quận chủ trương công tác giáo dục chính trị, tư 
tưởng phải tránh đơn điệu, phải là trách nhiệm của 


từng đảng viên và tùng cấp ủy. Thời gian qua,. 


công tác giáo dục chính trị tư tưởng có điêm mới 


là : Đảng bộ quận đã tiến hành thường xuyên, có. 


nền nếp các buổi báo cáo tình hình thời sự, chính 
sách cho cán bộ chủ chốt và các báo cáo viên ở các 
cơ sở và đoàn thể, Trong các buổi này, nếu trước 
đây chỉ nghe báo cáo viên truyền đạt, thì nay ngoài 
việc nghe truyền đạt, còn có sự đối thoại giữa 
người nghe và người truyền đạt. Cách làm này tạo 


| 


_ NGUYÊN HỮU CÁT ` 


không khí thông cảm, thân mật, hứng khởi, vừa kịp 
thời đáp ửng nguyện vọng người nghe, vừa nâng 
cao vốn thực tiễn cho cả người truyền đạt. Hai 
năm gần đây, ngoài số được gửi đi học tại các lớp 
chính trị trung cao cấp của thành phố, gần 5000 
đảng viên đã được Trung tâm giáo dục chính trị của 
quận bồi dưỡng về quan điểm, đường lối cách 
mạng của Đảng trong giai đoạn mới. Trong hoàn 
cảnh đời sống khó khăn như hiện nay, bồi đưỡng 
được như thế là một cố gắng. Các chỉ bộ trong 
quận giữ vững và coi trọng chất lượng sinh hoạt 
chỉ bộ. Trong sinh hoạt, ngoài việc nghe truyền đạt 
thảo luận và thông qua các nghị quyết và nhiệm vụ, 
các chỉ bộ chú ý những vấn đề về tư tưởng, thông 
qua đấu tranh phê bình và tự phê bình, kịp thời giải 
quyết những mắc mớ trong đảng viên... Nhờ vậy, 


nhiều vướng mắc trước tình hình phức tạp trên 


thế giới, trong nước và ngay trên địa bạn quận, đã 
được giải tỏa, góp phần làm bớt đi những băn 
khoăn lo lắng, tăng thêm lòng tin ở mỗi đảng viện. 
Nhiều đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng, thiếu 
gương mẫu ngoài xã hội, đã được góp ý chân tình, 
nên đã có những tiến bộ nhất định, lấy lại được 
niềm tin của đồng chí và nhân dân, 
- Quận Hoàn kiếm có nhiễu biện pháp kiên quyết 
trong việc đổi mới, sấp xếp lại bộ máy từ quận 
đến cơ sở, theo hướng giảm đầu mối trung gian, 
giảm biên chế, nhưng công việc phải có hiệu quả, 
chức năng phải rõ ràng, trách nhiệm phải nâng cao. 
Việc sắp xếp được mở đâu từ bộ máy các ban ở 
quận ủy. Hiện nay, quận ủy Hoàn kiếm, ngoài bộ 


| ® Cán bộ Học viện Nguyễn Ái Quốc 
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phận văn phòng, chỉ còn có ba ban xây dựng đảng : 


tổ chức, kiểm tra, tuyên giáo. Mỗi ban chỉ có một 
cấp trưởng và một cấp phó. Biên chế chuyên môn 
được giảm đi đáng kể. Các cán bộ bảo vệ, văn thư... 
làm việc theo chế độ hợp đồng. 

- Công tác cán bộ của quận được chú ý chăm lo 
theo các nguyên tắc : tại chỗ, dân chủ, tập thể, và vì 
công việc. Trên cơ sở nấm chắc trình độ và năng 
lực cán bộ, xác định đúng nhiệm vụ chính trị của 
toàn đảng bộ và nhiệm vụ cụ thể của mỗi bộ phận, 
quận ủy cho rằng trong bất cứ hoàn cảnh nào, địa 
phương cũng phải chủ động bố trí cán bộ cho mình. 
Đề làm được như thế, đảng bộ đã tích cực chăm lo 
cho công tác bồi dưỡng, nâng cao tình độ kiến 
thức mọi mặt, trước nhất là.kiến thức chính trị 
và kinh tế cho cán bộ các cấp của quận. 

Đảng bộ quận đã cử nhiều cán bộ theo học bằng 
nhiễu hình thức ở các nơi nữ : Học viện Nguyễn 
Ái Quốc, Đại học kinh tế quốc dân, Đại học bách 
khoa, Đại học tuyên giáo... Mỗi khi bố trí, đề bạt 
một cán bộ, Thường vụ quận ủy thường chú ý 
thăm dò tín nhiệm trong đơn vị ; có nhận xét của cơ 
quan tổ chức, của cấp ủy cơ sở, của chuyên môn 
ngành dọc ; và cuối cùng là tập thể quyết định. Đối 
với cán bộ được dự kiến để bạt hoặc dự kiến vào 
cấp ủy mà có dư luộn của quẦn chúng về vấn đề 
gì đó, quận chú ý giải quyết đứt điểm, làm rõ đúng 
sai, không để mập mờ, gây ảnh hưởng không tốt 


cho tổ chức và cá nhân cán bộ. Mấy năm qua, cấp: 


trên điều động nhiều cán bộ chủ chốt của quận, 
nhưng nhờ làm tốt công tác cán bộ, quận vẫn chủ 
động trong việc bố trí cán bộ lãnh đạo. 

- Chăm lo xây dựng các chỉ bộ cơ sở đường phố 
- vững mạnh là một việc làm khá tốt của quận Hoàn 
_ kiếm. Quận đã biết dựa vào đội ngũ cán bộ nghỉ 
hưu, phát huy tiểm năng của đội ngũ này. Trên 90% 


đảng viên ở 18 phường trong quận là cán bộ nghỉ. 


hưu. Hầu hết họ được huy động tham gia công tác 
- đảng và công tác xã hội ở đường phố. Quận ủy đã 
cử nhiều cán bộ có năng lực về công tác hẳn ở cấp 
phường. Quận ủy cũng đã chú ý lãnh đạo cơ sở 
đảng ở các cơ quan, trường học, xí nghiệp đóng trên 
địa bàn quận. Đảng bộ quận có mối liên hệ phối 
hợp tốt với các cơ quan bộ, cơ quan thành phố 
đóng trên địa bạn quận, vì lẽ đó ít có những vướng 
mắc với các cơ quan này về công tác đảng. 
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- Đổi mới phong cách lãnh đạo, phong cách làm 
việc của cấp ủy và các cán bộ giúp việc, øũng là 
một tiến bộ mới của đảng bộ Hoàn kiếm. Các 
đồng chí lĩnh đạo chủ chốt của quận như bí thư 
quận ủy, chủ tịch ủy ban nhân đân quận và các ủy 
viên ban thường vụ quận ủy, đều nêu cao trách 
nhiệm trước công việc được phân công, tự mình 
soạn thảo các văn bản và chủ trì các cuộc hợp, không 
khoán trắng cho cấp dưới và buông lỏng kiểm tra. 
Làm việc tập thể gấn với trách nhiệm cá nhân, giảm 
bớt khâu trưng gian, đã giúp cho cấp ủy Hoàn kiếm 
bớt sa đà vào các việc sự vụ, gấn chặt với cơ sở, 
và điều chỉnh kịp thời các công việc. Hoàn kiếm 
có yêu cầu khá cao đối với cán bộ công tác chuyền 
trách ở quận ủy. Cán bộ ở mỗi ban tham mưu của 
quận ủy phải am hiểu công việc của các ban khác và 
xuống cơ sở, khi cần thiết, phải làm cả ba việc tổ 
chức, tuyên huấn, kiểm tra. Cách làm việc này giúp 
giảm bớt đầu mối, làm cho thông tin giữa cơ sở 
và quận nhanh, ít bị thất thoát, sai lạc. Mặt khác, 


cũng làm cho cán bộ quận phải tự rèn luyện, học tập 


vươn lên đáp ứng yêu cầu công việc. 

- Trước sức ép của nền kinh tẾ thị trường, 
trước sự thay đổi cơ chế quản lý kinh tế của nhà 
nước, đảng bộ Hoàn kiếm kHÔng tránh khỏi lúng 
túng trong nhiệm vụ lãnh đạo phút triển kinh tố - xã 
hội trên địa bàn quận. Phát huy trí tuệ tập thể của 
đảng bộ, tranh thủ sự lãnh đạo của thành phố và 
trung ương, khai thác hết thế mạnh của mình, đảng 
bộ Hoàn kiếm đã bước đầu xác định rõ hướng 
lãnh đạo, tổ chức phát triển nên kinh tế - xã hội 
của quận, Đảng bộ quận khẳng định phải tiếp tục 
lãnh đạo nhân dân phát triển hơn nữa sản xuất công 
nghiệp, tiêu, thủ công nghiệp, trên cơ sở đó xây 
dựng Hoàn kiếm trở thành một trung tâm thương 
nghiệp và dịch vụ của Hà nội. Muốn làm được việc 
đó, phải cải tạo, xây dựng lại cơ sở vật chất, đổi 
mới thiết bị, và giải quyết tốt việc làm và đời 
sống cho mỗi người lao động. Bài toán muôn thuở 
đó được đảng bộ giải đáp theo nhiều phương pháp 
mới. Phải khẳng định rằng, mấy năm qua, trên 
phương diện lãnh đạo phát triển kinh tẾ - xã hội, 
đảng bộ quận Hoàn kiếm đã có nhiều việc làm có 
hiệu quả. Có thẻ kể những việc dễ thấy nhất : 

Một là, đã mạnh dạn cải tạo, hoàn thiện các trung 
tâm kinh tế thương nghiệp lớn của quận và thủ đô. 
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Đó là chợ Hàng da và chợ Đồng xuân. Với phương 
châm dân chủ, công bắng, công khai, đúng pháp luật, 
Ủy ban nhân dân và các ngành chuyên môn của quận 
đã huy động có hiệu quả sự đóng góp to lớn của 
nhân dân trong việc xây dựng lại hai trung tâm 
thương nghiệp này. 

Hai là, đã khuyến khích các thành phần kinh tế 
mở rộng sản xuất, kinh doanh bằng mọi hình thức, 
như liên doanh, liên kết, tổ hợp, tư doanh, v.v.. Mặt 
khác, cố gắng giữ gìn kỷ cương, pháp luật của nhà 
nước. Hoàn kiếm động viên mọi ngành, mọi cấp, 
mợi thành phần kinh tế năng động, sáng tạo tìm tòi 
phương hướng sản xuất và tổ chức sản xuất, 
nhưng luôn coi trọng việc thực hiện pháp luật, đặc 
biệt là về kinh doanh và thuế. 

Ba là, đã lãnh đạo giải quyết kịp thời và đứt 
điểm nhiều vấn đề kinh tế 
địa bàn quận. Điển hình là giải quyết sự tan vỡ của 
các quỹ tín dụng nhân dân. Quận ủy cho rằng, đây 
không chỉ đơn thuần là vấn đề kinh tế, mà còn là 
vấn đề an ninh, vấn đề xã hội, còn là niềm tin của 
nhân dân đối với nhà nước. Quận ủy đã lập ngay 
ban chỉ đạo và có các biện pháp lãnh đạo rất cụ thể, 
như : phân công các tổ công tác nắm chặt tình hình 


- xã hội phát sinh trên: 


Ầ 


\ 


mọi mặt ở các quỹ ; lập ban đại diện người có tiền 
gửi ; tích cực đi đòi nợ ; thực hiện công khai việc 
chí trả tiền gửi. Bên cạnh việc vận động các cán bộ 
đảng viên và nhân dân gương mẫu thực hiện việc 
trả tiền vay cho quỹ tín dụng, Ủy ban nhân dân quận 
kiên quyết thực hiện các biện pháp hành chính, 
cưỡng chế đối với gác phần tử cố tình không tôn 
trợog pháp luật. Vì vậy, khi biết các quỹ tín dụng 
vỡ nợ, nhân dân vẫn bình tĩnh và tìn tưởng vào sự 
lãnh đạo của quận ủy và các biện pháp quản lý của 
Ủy ban nhân dân quận. 

Bốn là : bảo đảm phát triển đồng đều và vững 
chắc các hoạt động văn hóa, xã hội ; trật tự an toàn 
xã hội ngày càng có những biểu hiện tích cục hơn. 

Mặc dù có những tiến bộ quan trọng trên các mặt 
công tác xây dựng đảng và lãnh đạo phát triển kinh 
tế - xã hội, đảng bộ quận Hoàn kiếm vẫn thấy mình 
còn nhiều thiếu sót và lúng túng, chưa thể hiện được 
rõ nét và sắc sảo vai trò tổ chức và lãnh đạo chính 
trị của mình trước yêu cầu mới. Đảng bộ đang tích 
cực làm trong sạch mình, nâng cao sức chiến đấu _ 
của mỗi đảng viên và từng cơ sở đảng. Đảng bộ ` 
đang vận động nhân dân trong quận tập trung mọi 
sức lực để xây dựng quận vững mạnh. 


XUẤT NHẬP KHẨU... 
(Tiếp theo trang 42) | 


đối với đội ngũ cán bộ làm công tác xuất nhập 
khẩu. 

Thứ tư : Về tạo nguồn hàng xuất khẩu. Muốn 
xuất nhập khẩu thực sự trở thành mũi nhọn của các 
tỉnh đồng bằng sông Cửu long, cần gắn xuất nhập 
khẩu với sản xuất Cần đầu tr để có nguồn hàng 
xuất khẩu Ổn định, tùng bước chấm dứt tình 
trạng manh mún trong xuất khẩu. Đồng bằng sông 
Cửu long có tiềm năng lớn về hàng xuất khâu, 
nhưng chưa được khai thác có hiệu quả. Sẽ đạt hiệu 
quả kinh tế cao nếu có vốn đầu tư vào một số loại 


cây, con để xuất khẩu như : lúa, dừa, đứa, mía, 
chuối, xoài... ; lợn, vịt, gà, tôm, cá... 

Vùng biển từ Kiên giang đến Minh hải có ngư 
trường với nguồn hải sản phong phú; lại ít bão nên 
có thể đánh bất quanh năm. Đáng tiếc là chúng ta 
chưa coi trợmg đúng mức công tác bảo vệ ngư 
trường.. Vẫn còn để một số thu nước ngoài 
thường xuyên vào đánh bắt, vét cả tôm cá nhỏ, làm 
cạn kiệt môi trường sinh thái... 

Vùng biển này cũng là nơi tập trung đánh bất của. 
nhiều đội tàu cá của các tỉnh, thành trong cả nước, 
vì vậy các cấp chính quyển và các ngành có liên 
quan cần có biện pháp bảo vệ trật tự an ninh, bảo - 
vệ môi trường sinh thái, bảo đảm việc khai thác 
tiểm năng biển một cách có hiệu quả. 
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2 ©® 
Phú nhuận trên đường đôi mới 


AU 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội VI của 

Đảng, quận Phú nhuận thuộc thành phố mang tên 

Bác Hỗ đã có những chuyển biến nhất định, thu 
được một số kết quả đáng mùng. 

Quá trình chuyển mình đi lên của quận Phú nhuận 
phản ánh những cố gắng tìm tòi, thử nghiệm của 
Đảng ủy, Ủy ban nhân dân và nhân dân lao động trong 
quận. Cũng như hầu hết các địa phương khác trong 
cả nước, quận Phú nhuận đã phải trải qua thời kỳ 


trăn trở xác định con đường phát tiên kinh tế xã hội. 


sao cho phù hợp với hoàn cảnh của mình. 

Quận Phú nhuận trước ngày được giải phóng vốn 
là địa phận của một xã đã đô thị hóa mà dân cư (gần 
20 vạn người) hầu hết là người lao động tiểu, thủ 
công và viên chức bậc trung. Cơ sở vật chất về kinh 
tế - văn hóa trước giải phóng hầu như không có gì 
đáng kể. Sau ngày giải phóng, công việc cấp bách của 
quận là biến khu thuần túy dân ngụ cư này thành một 
quận có cơ sở kinh tế - xã hội của chế độ xã hội mới. 
Công việc khởi đầu có tính quyết định là xác định 
một cơ cấu kinh tế như thế nào để đi lên. Đây là một 
thử thách đáng kế đối với Quận ủy và Ủy ban nhân 
dân quận. 

\ 

ĐỀ giải quyết vấn đề này, phải tập trung được trí 
tuệ của đông đảo các ngành, các giới và nhân dân 
trong quận. Kết quả của việc khai thác, thu thập trí 
tuệ của các cơ quan lãnh đạo, quản lý, của các chuyên 
gia khoa học (thông qua tọa đàm, hội nghị, hội thảo) 


và của nhân dân, là đã đưa ra được một phương án lựa 


chọn đúng đắn về cơ cấu kinh tế của quận, trong đó 
giữ vai trò chính là thủ công mỹ nghệ (sơn mài), may 
mặc, hóa cao su và dịch vụ. Phương án này phản ánh 
lợi thế về vị trí địa lý, về tuểm năng và truyền 
thống nghề nghiệp, vẻ tún lý tập quán của những 
con người sống ở đây. No đòi hỏi vốn đầu tư không 
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lớn lắm, đem lại hiệu quả nhanh, lại tạo được nhiều 
việc làm cho người lao động, giúp địa phương sớm 
tháo gỡ được một phần khó khăn. Vì thế, sự lựa 
chợn này thực tế đã dần dần đi vào cuộc sống. 
Tuy vậy, trong quá trình thực hiện phương án trên, 
có lúc quận đã phạm sai lầm chủ qưan. Chẳng hạn, vì 
chạy theo giá trị tổng sản lượng, có lúc. quận đã chủ 
UVOTE phát triển ngành lâm sản là ngành quận không 
đủ điều kiện. Hoặc có lúc quận đã giáo điều, như lấy 
cơ khí làm điểm xuất phát. Nhưng chỉ sau một thời 
gian ngắn, những sai lầm trên đã được khắc phục. 
Khi đã xác định được cơ cấu kinh tế đúng đấn, 
Phú nhuận rất chú trọng khâu chỉ đạo thực hiện. 
Phải chuyển trọng tâm chỉ đạo thực hiện vào việc 
huy động tiểm lực của nhân dân. Ở đây, cấp phường 
giữ vai trò chủ chốt trong việc biến khả năng thành 


hiện thực. Cấp quận có vị trí chỉ đạo không thể thiếu. 


Quận ủy và Ủy ban nhân dân quận phải có những chủ 
trương, biện pháp hữu hiệu đề cấp phường chuyền 
động thật sự, mạnh dạn bất tay vào làm. Quận chỉ 
đạo chủ yếu theo hướng gợi mở, khuyến khích sự 
tìm tòi, sáng tạo của phường, giúp đỡ họ chú ý và 
kịp thời uốn nắn những hiện tượng lệch lạc. : 
Các cơ sở trên địa bàn quận được Quận ủy và Ủy 
ban nhân dân quận cho phép tận dụng mọi tiểnƒ năng 
để phát triển ngành nghề trong phạm vi luật phí 
nước. Ban đầu là mở rộng đông thời nhiều ngành 


nghề. Về sau, trải qua sự vật lộn trên thị trường, các 
ngành nghề dần được sàng lọc và còn lại những 


ngành nghề thích hợp. Những ngành nghề này được 
nuôi dưỡng, phát triển trên cơ sở tiềm lực chung của 


_ quận. Lúc đầu lấy ngành dịch vụ làm chính, đồng 


nhà, 


thời chú ý sản xuất ; dần dần đưa sản xuất lên, lấy - 
sản xuất làm chính, trong đó thủ công mỹ nghệ (sơn ˆ 


mài), may mặc, hóa cao su... trở thành các ngành chủ 
chốt của quận. Còn ngành dịch vụ, nhất là dịch vụ 


ị 


` ị Ÿ kiến và kinh nghiệm 


hướng ngoại, một lợi thế của quận, vẫn giữ vị trí 
_quan trọng trong kinh tế quận. 

Quận ủy và Ủy ban nhân dân quận chỉ giao cho các 
cơ sở sản xuất kinh doanh một chỉ tiêu duy nhất là 
khoán nộp ngân sách. Đó là trước đây theo Quyết 
định 217 của Hội đồng bộ trưởng. Còn bây giờ, theo 
cơ chế mới, các cơ sở chỉ phải nộp thuế. Phần thu 
nhập còn lại, hoàn toàn thuộc quyên sử dụng của đơn 
vị sản xuất kinh doanh. 

Ban lãnh đạo quận thường xuyên kiểm tra, hướng 
dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh nhằm bảo đảm 
định hướng phát triển. Song về cán bộ, quận chưa 
_có nhiều thời gian và điều kiện bồi dưỡng, đào tạo 
một lớp cán bộ quản lý đáp ứng cơ chế quản lý 
mới. Vì vậy, việc kiểm tra của quận đối với hoạt 
động sản xuất, kinh doanh thco cơ chế mới còn gặp 
khó khăn. | 

Thực ra trong quận hiện nay, cùng với một số lớn 
cơ sở sản xuất kinh doanh đã đứng vững và phát triển 
mạnh, vẫn còn không ít cơ sở không có khả năng 
chống đỡ, phải chấp nhận thua lỗ, đổ vỡ, để lại 
những hậu quả không dễ khắc phục. 

Trong chỉ đạo phát triển các thành phần kinh tế, 
Phú nhuận quan tâm đến vai trò của kinh tế quốc 
doanh, làm sao đề kinh tế quốc doanh có thể nâng cao 
năng suất, chất lượng, hiệu quả, làm gương cho các 
thành phần kinh tế khác về các mặt kinh tế và xã 
hội, vì các thành phần kinh tẾ khác, nhất là kinh tế 
tư doanh thường có sự so sánh với kinh tẾ quốc 
doanh... Quận đã chấp nhận xóa bỏ một số ngành 
nghề, cơ sở không phù hợp hoàn cảnh địa phương và 
kém hiệu quả ; đồng thời, có biện pháp thiết thực 
giúp đỡ những cơ sở phù hợp với thế mạnh và tiềm 
năng của địa phương (kể cả cơ sở quốc doanh, hợp 
doanh và tư nhân) nhưng vì một khó khăn nào đó có 
nguy cơ tan rã. Trong việc này, quận biết tranh thủ sự 
giúp đỡ có hiệu quả của các quận bạn và của Thành 
ủy và Ủy ban nhân dân thành phố. 

Phú nhuận đã sớm phát hiện được sự đổ vỡ tín 
dụng trong quận và nhanh chóng tìm được hướng giải 
quyết êm gọn. Nói chung, tạm làm yên lòng được mọi 
người và hạn chế được thiệt hại của nhà nước và 
của nhân dân lao động. Số tiền còn lại phải thu hỏi 
không lớn lắm, có khả năng giải quyết tốt. 

Điều đáng nói nữa là Phú nhuận có nhiều cố gắng 


bề 

trong việc giải quyết các vấn đề văn hóa, xã hội. 
Trước hết, về giáo dục, quận dành 35% ngân sách 
cho việc củng cố trường lớp, xóa buổi học ca ba ở 
các trường, giúp đỡ giáo viên có khó khăn và học sinh 
nghèo. Đây là mức đầu tư cao, không phải quận, 
huyện nào cũng thực hiện được. Hệ thống y tẾ trong 
quận cũng đã được cải thiện một bước. Gần đây, đã 
mở phòng khám và chữa bệnh không mất tiền cho 
cán bộ hưu trí và người nghèo trong quận. Hằng năm 
quận xây dựng hàng chục “ngôi nhà tình nghĩa”, và 
đang cố gắng xây gấp đôi, gấp ba số đó. Năm 1990, 
quận đã trợ cấp khó khăn, cứu trợ và đỡ đầu cho ' 
gần 1500 đối tượng với số tiên hơn 48 triệu đồng ; 
đã bảo đảm phát lương đúng kỳ hạn cho cán bộ hưu 
trí trong quận bằng ngân sách dự trữ của quận. 

Nạn thất nghiệp, nhất là đối với thanh niên, đã và 
đang là mối lo lắng của quận. Phú nhuận đang cố 
gắng giải quyết vấn đề này theo nhiều cách, từ 
hướng nghiệp, giáo dục rộng rãi trong nhân dân quan. 
niệm về việc làm, đến mở rộng sản xuất. Năm 1990, 
hơn 500 em học sinh trong quận đã được đào tạo ngành 
nghề và hơn 5000 người đã được giải quyết việc 
làm. Kết quả này là đáng kể, tuy trong quận hiện nay 
vẫn còn khoảng 10 nghìn người chưa có hoặc chưa 
đủ việc làm. 

* 


Thực hiện tỉnh thần Đại hội VII của Đảng là đây 
mạnh sự nghiệp đổi mới, điều quan trọng hàng đầu 
đối với Phú nhuận là, trên cơ sở bảo đảm đoàn kết 
trong đảng, trong chính quyền và trong nhân dân, tiếp 
tục làm cho cơ chế quản lý mới đi vào cuộc sống, 
xóa bỏ tận gốc cơ chế quản lý quan liêu bao cấp, 
phát huy tính tự chủ sáng tạo của từng cơ sở thco 
định hướng kinh tế - xã hội của quận. Có những công 
việc cấp bách cần giải quyết Đó là tiếp tục ủm mọi 
cách để giảm bớt người thất nghiệp, xử lý thỏa 
đáng những nơi làm ăn thua lỗ, đưa sản xuất, kinh 
doanh lên một bước tiến mới (chú ý tổng kết, phố 
biến kinh nghiệm những nơi làm ăn tốt) ; đồng thời, 
thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của cấp 
quận. 
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Văn học : 
đôi mới uà phát triên 


ĐỂ góp môt tiếng nói vào đời sống văn nghệ của đắt nước, ngày 27-9-1991, Ban văn xã Tạp chí Công 
sản đã tỖ chức cuộc toa đàm Văn học : đổi mới và phát triển, với sự tham gia của một sô nhà thơ, nhà 
văn, một số nhà nghiên cứu lý luận, phê bình và giảng dạy văn học thuộc các trung tâm văn học lớn ở Hà 
nội, cùng đại diện Hội đồng khoa học và các cán bộ Ban văn xã Tạp chí Công sản. 

Đẳng chí Hà Xuân Trường, chủ tịch Hội đồng khoa học Tạp chí Công sản chủ trì buổi toa đàm. 

Sau đây là một số ý kiến chính trong buổi tọa đàm đó. 


* NHÌN NHẬN, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỄN CỦA VĂN HỌC 16 NĂM QUA, ĐẶC BIỆT 
TỪ ĐẠI HỘI VI CỦA ĐẢNG, TRONG BỒI CẢNH NHỮNG BIẾN CHUYỂN QUAN TRỌNG VỀ 


Vũ Tú Nam  : Trong sự phát triển mạnh mẽ, 
. phong phú của văn học ta mấy năm gần đây tôi thấy 
nổi lên mấy vấn đề : 

Trước hết phải nói tới cái được. Rất nhiều nhà 


văn, qua tác phẩm của mình, góp phần nhìn lại con . 


người Việt nam một cách toàn diện, những ưu điểm, 
nhược điểm, truyền thống, những thiếu hụt, thậm 
chí cả những mặt tha hóa, xuống cấp.... lấp đầy 

_ những lỗ hổng đề tài mà trước đây chưa có điều 
kiện đề cập. Chẳng hạn một số sáng tác ban đầu 
của Nguyễn Huy Thiệp là tiếng chuông báo động về 
sự tha hóa của con người. 

Nhìn hại một số sự kiện lịch sử : cuộc kháng 
chiến chống Mỹ, cải cách ruộng đất, các nhà. văn 
cũng có cái nhìn mạnh đạn, trung thực hơn, phản ánh 
chúng vào tác phẩm một cách toàn diện, chân thực 
và sinh động, với tỉnh thần chung là nhìn lại để rút 
ra những gì có ích cho cuộc sống hôm nay. Chẳng 
hạn : Ông cố vấn của Hữu Mai, Thân phận của tình 
yêu của Bảo Ninh. 


48 


Một số sáng tác đi sâu vào cuộc sống đời 
thường, vào số phận cá nhân cu.. người với tất cả 
sự phong phú, phức tạp của nó, tạo nên tính hấp 
dẫn, gần gũi với người đọc. Đó là những cái được 
đáng quý, đáng khuyến khích, trân trọng. 

. Tuy nhiên, từ những xu hướng trên, cũng đẻ ra 
những mặt tạm gọi là chưa được. 

Trước hết, đó là cái nhìn cực đoan, phiến diện 
trong sáng tác. Nhìn nhận, miêu tả con người (nhất 
là đối với những nhân vật đảng viên cộng sản, cán 
bộ lãnh đạo) chỉ thấy mặt tôi tệ, hư hỏng, đáng xấu 
hổ. Nhân vật người cộng sản chân chính trong văn 
học sao mà ít ỏi và mờ nhạt. Nhìn lại các sự kiện 
lịch sử (chẳng hạn : cải cách ruộng đất), chỉ thấy 
những sai lầm, tội ác mà không thấy những mặt 
khác. Cách nhìn này có cơ sở xã hội thực tế của nó 
và ta không nghỉ ngờ gì thiện ý của đa số người 
viết, nhưng rõ ràng, nó không khách quan, không 


(+) Tổng thư ký Hội nhà văn Việt nam 


: hố _ Tọa đồm 


khoa học và thiếu công bằng, là kết quả của sự vội 
vàng, áp đặt chủ quan, và như vậy tất yếu đẻ ra một 
kiểu công thức mới, sơ lược mới và chủ nghĩa 
thành phần mới trong văn học. 

Trong sáng tác, có quan điểm cho rằng, trước -đây 
ta viết chỉ thiên về mặt cộng đồng, mặt công dân 
của con người, thì bây giờ cần viết về số phận, 
thân phận cá nhân là chủ yếu. Quan điểm này, về 
lý luận có cái gì đó khập khiếng, về thực tế cũng 
không phù hợp. Cá nhân và cộng đồng luôn gắn bó 
với nhau trong mọi thời kỳ, tuy còn tùy thuộc = 
những hạn chế lịch sử khác nhau. 

Hiện nay, có điều đáng lưu ý là rất khó phân biệt 
giữa “làm ăn” và “làm cách mạng”, giữa “đời 
thường”, “cá nhân” và “cộng đồng”. Nó đòi hỏi các 
nhà văn phải có cái nhìn thấu đáo để vừa phản ánh 
số phận cá nhân, vừa nói lên được nỗ lực chung 
của cộng đồng. 


Xuân Thiều f : Từ đầu những năm 80, ta thấy 
văn học bất đầu xuất hiện những yếu tố đổi mới, 
tuy còn e ấp, khiêm nhường. Nhà văn đổi mới bằng 
sự nhạy cảm của người nghệ sĩ trước số phận của 
con người, trước vận mệnh dân tộc. Đó là các sáng 
tác của Nguyễn Khải, Nguyễn Minh Châu, Ma Văn 
Kháng, Lê Lựu, v.v.. Nhà văn vừa viết vừa nghc 
ngóng, và không tránh khỏi trường hợp bị gây khó 
dễ. | 

Từ sau Đại hội VI, nhất là sau Nghị quyết 05 của 
Bộ chính trị về văn hóa văn nghệ, văn học có sự đổi 
mới mạnh mẽ, nhất là trong văn xuôi. Nhìn chung, 
bên cạnh điều này, điều nọ cần bàn luận, nền văn 
học ta đang chuyên dần về đúng vị trí và chức năng 
mà cuộc sống hôm nay đòi hỏi ở nó. 

Hai năm qua, làm việc ở Ban sáng tác Hội nhà văn, 
có điều kiện và trách nhiệm phải đọc hàng trăm tác 
phẩm văn xuôi, tôi thấy mình bị ngợp trong một bối 
cảnh xã hội phức tạp và gay gất. Khuôn mặt nông 
thôn Việt nam được tái hiện trong sáng tác của Đoàn 
Lê, Khôi Vũ, Dương Hướng, Ông Văn Tùng, 
Nguyễn Đức Thọ... và đặc biệt là cuốn Mảnh đất 
lắm người nhiều ma của Nguyễn Khắc Trường. 


Viết về các môi trường khác, ta thấy nỗi lên các 
sáng tác của Ma Văn Kháng, Chu Lai, Nguyễn Huy 
Thiệp, Khuất Quang Thụy, Trung Trung Đỉnh, v.v.. 
Nếu gọi đó là phản ánh hiện thực xã hội thì văn học 
gần đây đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của 
mình ; kể cả những cuốn có ý kiến phê phán, mảng 
hiện thực đời sống cũng rất đáng trân trọng. - 

Viết về chiến tranh hay nói đúng hơn là tác động 
qua lại của chiến tranh với con người, các nhà văn 
đã có cách nhìn trung thực, nhân bản hơn, chẳng hạn : 
Ông cố vấn của Hữu Mai, Chim én bay của Nguyễn 
Trí Huân, Thân phận của tình yêu của Bảo Ninh, 
Nước mất đỏ của Trần Huy Quang. 

Thực ra, đóng góp chủ yếu của văn học những 
năm gân đây không phải là phản ánh hiện thực, mà 
là sự chuyển hướng từ văn học nói về cộng đồng 
sang văn học nói về số phân con người. Trong thơ 
là sự chuyển từ cái ta chung chung sang cái tôi cụ 
thể của tác giả. Trong văn xuôi, nhân vật có đời sống 
riêng, thân phận riêng, tính cách riêng. Nó không 
khước từ cộng đồng, nhưng độc lập với cộng. 
đồng hơn. Chỗ này ý kiến của tôi có khác với anh 
Vũ Tú Nam. Thực ra, theo quan niệm cua tôi, giữa 
cá nhân và cộng đồng không có gì mâu thuẫn, nhưng 
không nhất thiết cứ phải coi bất cứ cá nhân nào 
cũng mang gương mặt của cộng đồng, là chính cộng 
đồng như trước đây. Cá nhân con người không 
ngoảnh lưng với cộng đồng, mà thống nhất, hòa 
nhập với cộng đồng, nhưng đồng thời có những 
nét riêng và sự độc lập của mình. Nó, chính cá nhân 
con người, sẽ làm biến chuyển cộng đồng, thức 
tỉnh và lay chuyển tâm hỗn của mọi người trong 
cộng đồng. Nhiễu tác phẩm văn học vừa qua đã 
mang được dáng vẻ mới mẻ đó. 


Phan Cự Đệ *): Cách đây mấy năm, trong giới 
nghiên cứu có một quan điểm : từ trước năm 1975 
ở Việt nam chưa có cách mạng xã hội thực sự và 
toàn diện. Các cuộc cách mạng trước 1975 chủ yếu 

(+) Nhà vấn quân đội, D Hg Ban sáng tác Hội nhà văn 


(++) Giáo sư, giám đốc Trung tâm văn hóa mi ác tế, Trường 
ĐHTH Hà nội 
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mới giải quyết vấn đề dân tộc. Trước đây, Quang 
Trung cũng đã bắt đầu một số cải cách, nhưng quá 
ngắn ngủi. Ở ta, sau Cách mạng Tháng Tám, ở miễn 
Bắc, có cải cách ruộng đất, cải tạo tư sản và một 
số vấn đề văn hóa, nhưng nhìn chung toàn quốc thì 


những vấn đề xã hội còn tổn đọng rất nhiều. Vì- 


vậy, sau 1975, các vấn đề xã hội nổi lên phức tạp 
là tất nhiên, trong đó có vấn đề cá nhân và cộng 
đồng. Như vậy, vấn đề cá nhân và cộng đồng 
không chỉ là vấn đề của chiến tranh chuyển sang 
hòa bình, mà là một vấn đề lịch sử, có nguồn gốc 
sâu xa hơn. Nỏ có dính ít nhiều đến những gián cách 
lịch sử của xã hội Việt nam, Ở phương Tây, người 
ta đặt vấn đề giải phóng cá nhân từ thời Phục 
Hưng (thế kỷ 16), mãi đến sau này mới chuyển 
thành chủ nghĩa cá nhân cực đoan. Còn ở ta, do 
những điều kiện lịch sử, vấn đề cá nhân còn tổn 
tại đến tận ngày nay. Vấn đề này được bàn cãi 
không chỉ trong các hội nghị văn học, mà cả trong 
các hội nghị xã hội học, sử học... Vậy theo tÔi, giải 
quyết vấn đề này không đơn giản, đòi hỏi phải công 
phu và khoa học. 

Tôi cũng đồng ý với anh Xuân Thiều rằng việc 
chuyển từ cộng đồng sang số phận cá nhân là một 
_ bước tiến trong văn học ta gần đây. Nhưng tôi 
không đồng ý với những cách đặt vấn đề (xuất 
hiện cách đây 7 - 8 năm) cho rằng : trong 30 năm 
chiến tranh, chúng ta áp đặt cộng đồng lên cá nhân. 
Tôi cho cái chữ ấy không được. Như anh Hữu Mai 
viết bộ Đất nước, tập 1, anh lấy tên là Những 
người tình nguyên. Khi đó sự hòa hợp cá nhân - cộng 
đồng là vấn đề có thật. Nếu cho rằng ta đã hy sinh 
cá nhân, áp đặt cộng đồng lên cá nhân là không đúng. 
Phải thấy rằng, trong 30 năm chiến tranh ta cũng 
có giải phóng cá nhân, nhưng chủ yếu mới giải 
phóng cá nhân về mặt con người công dân thôi. 
Trong cá nhân còn có con người xã hội, con người 
tự nhiên và nhiều mặt khác : cá tính, phong cách, tài 
năng... rộng rãi hơn nhiều. nh. mặt này, “oi giờ 
văn học đang tiếp tục giải quyết. 

Trong lịch sử tư tưởng của ta, có hai tư tưởng chủ 
đạo đi song song là tư tưởng yêu nước và tư tưởng 
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nhân ái. Đặt vấn đề như vậy thì vấn để cá nhân 
cũng không thể giải quyết độc lập, tách khỏi cộng 
đồng. 


Hữu Mai Ì : Về sự khủng hoảng trong văn học 
ta hiện nay, tôi cho rằng có nhiều nguyên nhân. Xã 
hội ta đã chuyển sang cơ chế thị trường, người sản 


xuất không thể tách rời người tiêu thụ, nhà văn phải 


gắn với người đọc. Thị hiếu người đọc những 
năm gần đây thay đổi rất nhanh. Trước kia, người 
ta thích sách dịch phương Tây, rồi thích loại sách “ba 
tình”..., rồi sách dịch của Tàu, sách in ở miễn Nam 
trước giải phóng, gần đây là tiểu thuyết của Quỳnh 
Dao, hoặc viết theo kiểu Quỳnh Dao. Còn bây giờ 
thì... chán tất ! Những tác phẩm cổ điển, những tác 
phẩm được giải lớn : Nô-ben, Gông-cua, Pu-lit-zơ... 
không có người mua. Tình hình này rất đáng lo ngại. 
Nó đã tức thời tác động xấu tới sáng tác văn học. 
Năm 1990, tiểu thuyết được mùa lớn. Năm nay, 
gần cuối năm rồi, rõ ràng có dấu hiệu mất mùa ! 
Trong cuộc gặp đồng chí Tổng bí thư vừa rồi, tôi 
đã phát biểu tình trạng khủng hoảng trong văn học 
đã lên tới đỉnh điểm, cần có những giải pháp tình 
thể. 

Khủng hoảng do cơ chế thị trường tác động, theo 
tôi, chưa quan trọng bằng khủng hoảng trong cách 
đánh giá, trong việc xác định những tiêu chí mới về 
giá trị đạo đức, tỉnh thắn. Trước đây, đề cao cộng 
đồng, bây giờ chú trọng cá nhân, nhưng quan hệ 
giữa cá nhân với cộng đồng ngày nay ra sao ? Chưa 
rõ! - 

Đọc những văn kiện Đại hội VII, tôi thấy những 
đoạn viết về văn học nghệ thuật thoáng rộng hơn 
trước, nhưng còn cần được cụ thể hóa. Có những 
giá trị đã thay đổi. Thế nào là thiện - ác, tốt - xấu, 
giả - thật ngày nay không thể đơn giản. Khá nhiều 
vấn đề quan trọng mà nhà văn chưa thể lý giải cho 


'chính mình † 


Chẳng hạn, vấn để hiện thực chiến tranh trong 


(+) Ủy viên Ban chấp hành, trưởng Ban công tác hội viên Hộ 
nhà vấn 


cuốn Thân phận của tình yêu của Bảo Ninh, đã có 
những ý kiến khác nhau trong ban chung khảo. Có 
người đánh giá đây là hiện thực dữ đội của chiến 


tranh, lần đầu được văn học ta để cập tới. Nhưng - 


cũng có người nói đây không phải là hiện thực lịch 
sử, vì với tâm trạng những người lính như vậy thì 
không thể có chiến thắng ; đây là hiện thực được 
cảm nhận lại, của một người lính sau nhiều năm 
chiến tranh, gấn với tâm trạng hôm nay. 


Nguyễn Kiên ?) : Chủ trương tự đo sáng tác của 
Đảng ta là đúng đắn, hợp với quy luật của sáng tạo 


nghệ thuật, là điều kiện bảo đảm cho văn học nghệ. 
thuật phát triển. Với điều kiện bảo đảm như thế, 
văn họt gần đây đã đạt được nhiều thành tựu đáng 


ghi nhận. 

Trước hết đó k4 ¿ú tài, nói đủ 
thứ chuyện trên đời, nhưng chủ yếu tập trung vào 
con người, với tính toàn vẹn của nó. Cách viết 
truyền thống vẫn tiếp tục và thành công ở mức độ 
khác nhau (Chửn én bay của Nguyễn Trí Huân, Ông 
cá vấn của Hữu Mai). 

Đáng chú ý hơn, là sự xuất hiện ngày càng nhiều 
những sáng tác miêu tả cái đời sống Ẳn chứa bên 
trong của con người, tập trung vào số phận cá nhân 
con người, lịch sử được nhận biết qua số phận các 
cá nhân. Bến không chỗng của Dương Hướng là 
một ví dụ. Đây là cuốn tiểu thuyết miêu tả số phận 
cá nhân, mặc dù câu chuyện diễn ra trong khoảng vài 
chục năm đầy biến động nhưng nó không m ánh 
hiện thực theo kiểu cũ. 
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đa dạng về phong cách, hình thức, về cách nhìn, 
không chỉ trong văn xuôi mà cả trong thơ. Trong sự 
đa dạng đó, không có nghĩa là cái nào cũng hay, cũng 
tốt, nhưng ta cần ghi nhận điều này, bởi tác phẩm 
văn học là cái đơn nhất, không nhắc lại hay trùng 
lập. - : | 
Cái được thứ ba là cá tính sáng tạo của từng nhà 
văn được thể hiện rõ trong tác phẩm. Sáng tác của 
các nhà văn (không chỉ ở lớp trẻ) thể hiện rõ sự cố 
'gắng bộc lộ cá tính riêng của mình, chủ thể sáng tạo 


Tọo đm ' 


được tự ý thức và coi trọng. Xét riêng về mặt này 
thì phải công nhận Nguyễn Huy Thiệp là một tác giả 
có dấu ấn riêng rất rõ. Rồi Phạm Thị Hoài, Tạ Duy 
Anh, Y Bạn, v.v.. | 
Đó là những cái được. Còn cái chưa được ? Theo 
tôi, có hai điểm đáng chú ý. Rải rác đây đó trong một 
số tác phẩm hay một đôi chỗ trong một tác phẩm có 
cái nhìn chủ quan, phiến diện, gượng ép. Nhà văn 
cố tình gò nhân vật và tác phẩm theo ý định chủ 


__ˆ quan của mình một cách lộ liễu, nên rơi vào một kiểu 


công thức, sơ lược mới (như anh Vũ Tú Nam đã 
nói). Thậm chí còn có cả thái độ thiếu vô tư, nóng. 
nảy, vội vàng, đôi khi cay cú, trong một số tác phẩm. 
Đồng thời, do tác động của cơ chế thì trường, nổi 
lên tình trạng viết dối, viết ẩu, chạy theo đồng tiền 
trong sáng tác. Nhà văn cũng cần tiền như bất cứ 
ai và viết để kiếm tiền, điều đó hoàn toàn chính 
đáng, Nhưng vứt bỏ mọi thiên chức nghề nghiệp 


- để thuần túy vì đồng tiền, thì rất đáng phê phán. 


- Trần Đình Sử”; Tôi xin mạnh dạn đưa rạ một 
phác thảo suy nghĩ của tôi về quy luột phát triển của 
văn học ta trước và sau năm 1975. Đây mới chỉ là 
phác thảo để chúng ta cùng bàn, có gì mong các đồng _ 


_ chí cùng tranh luận. Tôi cho rằng từ sau năm 1975, 


chúng ta đã có bước chuyển từ vấn học cách mạng 
sang vấn học. Nếu như trước đây, nền văn học cách 
mạng của chúng ta tập trung trong một hệ thống chặt 
chẽ, một mối quan hệ tư tưởng thống nhất, thì sau 


năm 1975 văn học cách mạng chỉ còn là một bộ phận 


của nền văn học. Chẳng hạn cuốn Øưởng về Sài 
gòn của Nam Hà, tôi cho vẫn là văn học cách mạng, 
nó biểu đương, khẳng định sức mạnh của dân tộc ; 
nhưng cuốn Thân phôn của tình yêu của Bảo Ninh 
thì tôi cho không phải là văn học cách mạng mà chỉ . 


'là một tác phẩm văn học. Tức là, chúng ta đã có 


bước chuyển về loại hình văn học, mô hình văn học. 


"Trước đây văn học cách mạng thuần nhất không 


chấp nhận các loại văn khác. Còn bây giờ, chúng ta 


.(+) Nhà văn, giám đốc Nhà xuất bản Hội nhà 
'(++) Phó tiến sĩ, chủ nhiệm Khoa văn, Trưởng ĐHSP Hà Nội I 


3l 


- Tọo đồm 


có một nền văn học nhiều loại, nhiều tẳng : giải 
trí, võ hiệp, kỳ tình... và cả văn học cách 
mạng. Trong bản thân một tác phẩm văn học cũng 
có nhiều tầng, lớp. Sự chuyển biến này rất lớn 
và rất quan trọng. Từ một nền văn học cách mạng 
với những nhiệm vụ tư tưởng rõ ràng đã chuyển 
thành một nền văn học với chức năng (hỏa mãn tất 
cả mọi nhu cầu trong đời sống tỉnh thần của con 
người. Tôi cho rằng cần phải nhận thức một cách 
đầy đủ và triệt để như vậy thì mới nghĩ được cách 
lãnh đạo, quản lý tương ứng và phù hợp. Tức là, 
đã có một bước phát triển về ý thức văn học trong 
xã hội. Chẳng hạn, cuốn Mảnh đất lắm người 
nhiều ma, tôi cho rằng đó là một tác phẩm lành mạnh 
có giá trị, nhưng không phải là văn học cách mạng 
như cách ta hiểu lâu nay. 

Tôi xin nói thêm về vấn đề văn học sử thi. Văn 
học cách mạng trước đây là văn học sử thi. Tôi dùng 
chữ “sử thi” với tất cả tính đúng đắn, khoa học và 
tốt đẹp của nó. Nó là văn học viết về cộng đồng, 
giai cấp, dân tộc, nhân dân, với nhiều thành tựu 
lớn. Sau năm 1975, nó chuyển dẫn sang thế sự, đời 
tư, giải quyết những vấn đề, những mối quan hệ 
trong nội bộ dân tộc. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần 
nghiên cứu để thấy rõ trong sự phát triển đó, Ở 
từng giai đoạn, nó rộ lên từng loại sáng tác. Viết 
về chiến tranh, ta hãy so sánh các trường ca của 
Hữu Thỉnh, Thanh Thảo sau năm 1975 với tác phẩm 
của Bảo Ninh hiện nay : từ khẳng định, ca ngợi 
chiến thấng đến cảnh tỉnh, ngăn ngừa chiến tranh. 
Viết về các vấn để khác cũng vậy (chẳng hạn cải 
cách ruộng đấu, đó là quy luật phát triển, ta không 
việc gì phải lo ngại. 


Phạm Tiến Duật f): Tôi rất tâm đắc với vấn 
đề xã hội học văn học mà Tạp chí Cộng sản đưa ra 
thảo luận. Đây là vấn đề trung tâm của các cuộc 
tranh luận văn học lâu nay. Chúng ta chấp nhận một 
nên kinh tế thị trường có nghĩa là chấp nhận sự 
ưở lại, sự tái xuất hiện của một loạt để tài trong 
tiểu thuyết Tự lực văn đoàn xưa : Người giàu và 
người nghèo, ông chủ - đây tớ, quyên lực, tình - 
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tiền, cao hơn nữa là cơ may của số phận cá nhân 
trong cộng đồng. Đó là những tổn tại khách quan 
mà chúng ta, trước hết là các nhà văn, phải chấp 
nhận và giải quyết. _ 

Tôi thấy cần trao đổi với anh Trần Đình Sở, 
không thể phân chia văn học trước đấy là văn học 
cách mạng, còn bây giờ là văn học. Tôi nhấn mạnh : 
không thể được. Văn học thời kỳ chiến tranh cũng 
như văn học viết về đời thường, tình yêu, số phận 
cá nhân bây giờ, tất cả đều chung mục đích với 
cách mạng : cuộc sống tốt đẹp cho con người. Các 
nhà lý luận cứ hay phân định rạch ròi, trong khi vấn 
để văn học đa dạng sâu sắc và toàn diện hơn nhiều. 


Vũ Quản Phương Œ*) : sự đổi mới trong văn 
xuôi thì đã rõ, và dễ nhận thấy. Còn trong thơ thì khó 
phát hiện hơn, bởi thơ là chất lọc, khái quát và biểu 
tượng. Nếu ta đọc thơ theo cách đọc văn xuôi để tìm 
cái mới thì rất khó, nhưng nếu chịu khó đọc kỹ và 
suy ngẫm thì sẽ thấy sự đổi mới trong Kho HÌẠI 
còn mạnh mẽ hơn trong văn xuôi. 

VềỀ quan niệm đổi mới trong văn học vừa qua, 
tôi cho rằng, trước hết và chủ yếu là đổi mới trong: 
chính sách quản lý và đường lối lãnh đạo văn nghệ, 
tác động đến sáng tác, tạo nên những cái mới trong 
sáng tác vừa qua. Còn bản thân sáng tác không có sự 
đột biến, rành rõ, không phải trước cũ rích, còn giờ 
thì mới tỉnh, mà vẫn là một quá trình tiệm tiến theo 
quy luật tự thân của nó. Vì thế, quan niệm trước đổi 
mới ta không có văn chương, còn bây giờ mới là 
văn chương, là không thỏa đáng, không khoa học. 
Bản năng trí tuệ và bản năng sáng tạo thôi thúc người 


- nghệ sĩ trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng hướng 


tới chân lý và cái đẹp đích thực. 


Về tính phiến diện của văn học chiến tranh, tôi 
cho răng phải nhìn thấy hết sự tự nguyện của nhà 
văn vì mục đích chung của cả đân tộc. Đó là tính nhân 
đạo, là đạo đức lớn nhất vốn có trong chiến tranh. 


(+) Nhà thơ (báo Vấn nghệ) 
(++) Nhà thơ, chủ tịch › Hội văn học Hà nội 


| | | Tọa đồm 


Cái sai là có người cứ nghĩ rằng văn chương cứ 
phải phiến diện như thế mới là cách mạng, là văn 


chương đích thực, mà không thấy hết tính bất đắc ` 


đĩ và sự bất buộc của hoàn cảnh. - 

Cũng như vậy, mối quan hệ hòa hợp giữa cá nhân 
và cộng đồng trong chiến tranh là có thật, và người 
-ta coi đó là tự nhiên. Chẳng hạn, ở nhà thơ Tố Hữu, 
những vấn để lớn của dân tộc, của thời đại, cũng 
là vấn để riêng tư của anh, không có sự chia cất. 
Tuy nhiên, đến một giai đoạn, mối quan hệ này sẽ 
có sự so le, bởi cái ta gọi là cộng đồng không còn 
hoàn toàn phù hợp với các cá nhân nữa ; nói cách 
khác : cái cộng đồng cũng đã khác đi rất nhiều trong 
khi ta vẫn quan niệm nó theo mẫu cũ. Vậy nhiệm vụ 
của chúng ta là phải m ra đặc điểm mới của cộng 
đồng cho phù hợp, đại diện được cho cá nhân ngày 
hôm nay, chứ không thể xóa bỏ mối quan hệ giữa 
chúng. 


Lê Quang Trang : Tôi xin trao đổi với ý kiến 
của anh Trần Đình Sử cho rằng, văn học từ 1945 - 
1975 là văn học cách mạng, còn sau 1975 là vấn học. 
Đây là một vấn đề phức tạp, người nêu ra cũng 
chưa kiến giải đầy đủ, nên chưa có đầy đủ dữ kiện 
để thảo luận. Song theo tôi, đây là một ý kiến không 
chính xác, còn nhiều sơ hở trong khái quát. Sự phân 
loại này căn cứ vào tiêu chí cơ bản nào cũng chưa 
được xác lập rõ. Thực ra, từ cách mạng (révolution) 
không nên thu hẹp tròng nghĩa phá bỏ, thay đổi mà 


còn bao hàm nghĩa tiến bộ, tiến hóa (évoluuon). 


Tính cách mạng còn phải tìm hiểu ở chỗ đứng của 
nhà văn. Nó phân rõ ranh giới giữa những nhà văn 
chúng ta và những kẻ công kích, chống phá chúng ta 
khi cùng viết về đề tài phê phán chế độ, sự nghiệp 
cách mạng (qua những sai lầm và khuyết điểm). 


Phạm Xuân Nguyên f*) : Trước hết, tôi thấy 
cần khẳng định rằng, công cuộc đổi mới từ Đại 
hội VI của Đảng là một cơ may cho văn học, để nó 
không bị kìm hãm lâu hơn nữa mà được trở lại với 
đòng chảy bình thường của nó. Trước năm 1975, do 
hoàn cảnh lịch sử khách quan và những nguyên nhân 


chủ quan, trong đó có cả phần tự nguyện và không 
tự nguyện của nhà văn, mà văn học ta phát triển 
không bình thường. Tôi nói không bình thường ở 
đây là để miêu tả tình hình, chứ không có ý đánh giá 
về giá trị. 

Sau năm 1975, văn học đã có những chuyển động. 
tự thân (cả trong sáng tác và lý luận phê bình) nhằm 
thoát ra khỏi cái cũ, nhưng nếu không có sự tác động 
từ ngoài vào là công cuộc đổi mới, thì không thể có 
một bước phát triển văn học như bây giờ. Văn học 
hiện nay như là một sự phát triển tiếp nối văn học 
giai đoạn 1930 - 1945 với tất cả sự phong phú, phức 
tạp, bề bộn của nó. Và đó là sự phát triển bình 
thường, hợp quy luật của văn học. Tôi đồng ý với 
ý kiến cho rằng văn học bây giờ đang có sự trở lại 
của những vấn đề, đề tài của thời Tự lực văn 
đoàn. Đúng vậy, đó là sự trở lại, sự bù đấp những 
thiếu hụt do 30 năm chiến tranh, được các nhà văn 


thực hiện một cách gấp gáp, với tất cả tỉnh thần 


và nhiệt huyết công đân trong 5 năm qua, tạa nên một 
sự phát triển bùng nổ trong văn học. Đến thời điểm 
này, khi những thiếu hụt ban đầu đã phần nào được 
bù đấp, thỏa mần (hiện thực tàn khốc, mất mát - 
trong chiến tranh, hiện thực “trái khoáy” của cải 
cách ruộng đất v.v..), văn học đang có đấu hiệu 
chững lại, các nhà văn đang đứng trước những đòi 
hỏi cao hơn, những thách thức quyết liệt hơn : văn 
học sẽ phát triển tiếp như thế nào ? Cần có những 
tìm tòi, khai phá để văn học bước nhanh từ mô tả, 
kể lễ hiện thực sang suy ngẫm, khái quát hiện thực. 


_Về mặt này cuốn tiểu thuyết của Bảo Ninh là một 


đóng góp cùng các sáng tác của Nguyễn Trọng Oánh, 
Xuân Thiều, Nguyễn Trí Huân, làm thành một bức 
tranh toàn cảnh sâu sắc về cuộc chiến tranh của đân 


Nguyễn Khắc Trường “†*Ì: Đến đầu những 
năm 80, văn học ta vẫn thiếu một khí ấm nóng, sôi 
động, bởi nhà văn cứ rón rén đi bên lễ cuộc sống. 

(+) Nhà phê bình (báo Nhân dân) 


(++) Nhà phê bình (Viện văn học) 
(+++) Nhà phê bình (tạp chí Ván nghệ quân đội. 


%4 


Tọc đồm 


Vậy mà chỉ mới mấy năm sau Đại hội VI, đời sống 
văn học như náo động hẳn lên. Thực trạng đời sống. 
được các nhà văn mỗ xẻ, phanh phưi, chiêm nghiệm 
một cách sắt sạt và quyết liệt với những tác phẩm: 
có sức gợi, sức đánh động khiến người đọc phải 
nhìn tới nhìn lui mà suy nghĩ, dẫn vặt cùng nhà văn. 
Tất nhiên, trong làn sóng xô bỗ của xã hội, đây đó 
có sáng tác cực đoan, máy móc, có sự viết dối, viết 
âu, chạy theo đồng tiền, Theo tôi, đó là điều bình 
thường. Cơ bản là cỗ xe đang chạy đúng hướng, 
văn học đang tiến đến những giá trị đích thực, và 
chúng ta hoàn toàn có cơ sở để lạc quan.. 

Tôi muốn nói thêm về hình tượng người cộng 
sản, người anh hừng trong văn học ta hôm nay. Đã 
có thời các nhà văn đau đáu xây đựng hình tượng 
người chiến sĩ cách mạng thành những điển hình 
sáng chói, có sức động viên và giáo đục người đọc. 
Giờ đây, có ý kiến cho rằng trong 10 năm qua, họ 
đã bị đánh bật ra khỏi những trang sách. Thay vào đó 
là những nhân vật chẳng có danh giá gì, tằm thường, 
thất thểu ; nếu là lãnh đạo thì tha hóa biến chất, 
nhem nhuốc, rác rưởi. Đấy cũng là một thực trạng 
xã hội và chúng ta có lý do để giải thích. Nhưng cũng 
có cái lý ngược lại là : đù thế nào chăng nữa thì 
cuộc đời vẫn luôn luôn cần những anh hùng và phải 
có những anh hùng. Vậy hình trợng người cộng sản 


chân chính bây giờ ra sao ? Cần phải xây đựng thế - 


nào cho đúng nhất, đẹp nhất, mà lại có sức lay động 
và cuốn hút người đọc. Đấy, quả là điều mà tất, 
cả những người sáng tác và lý luận phê bình cần 
bàn, và không thể nói thấu đáo trong vài phút ở đây. 


Ngô Vĩnh Bình €) : Tôi rất tâm đắc với ý kiến 
anh Nguyễn Khắc Trường về vấn để nhân vật 
người cộng sản, nhân vật anh hùng hôm nay trơng 
_ văn học. Trong chiến tranh giải phóng, chúng ta cẦn 


._ Có anh hùng và “ra ngõ gặp anh hùng”, thì trong xây 


dựng hòa bình, càng cần nhiều anh hùng hơn. Một 
nhà tư tưởng đổi mới, cải cách, một nhà khoa học, 
một nhà kinh doanh, một nhà ngoại giao tài năng... 
sao lại không phải là anh hùng ? Sao họ lại không có 
chỗ đứng trong các trang sách tương lai ? Tôi tin 


chắc rằng, những nhân vật “khật khưỡng”, “đở Ông 
đở ;hằng” trong văn học sớm muộn rồi cũng sẽ 
thưa đi, nhường chỗ cho những nhân vật anh hùng 
mới, những nhân vật của thời đại. 


_ Khuất Quang Thạy *°) : Có thể nói, sau Đại hội 
VI của Đảng, văn học nước ta đã có được một cơ 
hội, và đã tận dụng được cơ hội đó để phát triển. Đã 
có sự thay đổi về chất trong trr duy sáng tạo của nhà 
văn, mà cốt lõi là sự tiếp cận với bản chất của đời 
sống xã hội và cơn người Việt nam. Sự trung thực 
trong sáng tạo đã khiến nhà văn và văn học củng cố 
được niềm tin cho bẹn đọc. Cần phải khuyến 
những cách nhìn mới mẻ, lối tư đuy nghệ thuật đa 
dạng, và phương pháp mô xẻ các hiện tượng tâm lý 
xã hội một cách thẳng thấn, không khoan nhượng. 
Nhà văn có khả năng làm cho bọn đọc ngọc nhiên và 
tự hào khi phát hiện ra những nét đẹp trong tâm hồn 
cơn người Việt nam, thì tại sao lại không có khả năng 
làm bạn đọc ngạc nhiên, đau xớt và xấu hỗ khi phát 
hiện ra những bạn chế, thậm chí những tội lỗi và 
sự thấp hèn còn tồn tại trong đời sống xã hội và 
tâm hồn con người ? Chẳng h... sự xuất hiện của 


tiêu thuyết Sóng lừng của Triệu Xuân (tuy còn rất 


nhiều điều cần bàn), nhưng là tiếng chuông báo 
động về nguy cơ của tội ác và bất công trong xã hội. 

Về mô hình phân chia văn học của anh Trần Đình 
Sử, theo tôi cần giải thích cặn kẽ, không sẽ rất dễ 
gây hiểu lầm, ít nhất là ở cái vỏ ngôn ngữ của nó : 
văn học trước đây không phải là văn học, còn văn 
học hiện nay lại ít tính cách mạng. Nếu hiểu cách 
mạng là sợ tiến hóa, phát triển, thì văn bọc hiện nay 
còn nhiều tính cách mạng hơn. 


(Kỳ sau : Những vấn đề đang đặt ra đời hỏi phải 
giải quyết để thúc đẩy văn học tiếp tục phát triển). 


VÕ ĐĂNG THIÊN lược thuật 


(+) Nhà văn quân đội (tạp chí Vớn nghệ quân đệu) 
(++) Nhà văn quân đội (tạp chí Vấn nghệ quân đệu 


Sinh hoạt vỏ tư tưởng 


GIEO HẠT GÌ, HÁI QUẢ ÁY 


ƯỜI mà tôi nêu trọng bài 

báo nhỏ này khác ông 

thứ trưởng mà Nguyễn Khci, 
Thực nêu trong bài "Còn duyên k 
đón người đưa..." đăng trên Tạp 

chí Công sản số 7-1991. Đề cho 

dễ nhớ, xin tạm gọi tên ông là X. 

Ông X cũng là thứ trưởng đầy 
quyền thế của một Bộ. Cái 
quyền và cái thế ấy ở Ông cũn 
được hình thành một cách hệt 
sức tự nhiên bởi tuổi đời, tuổi 
đảng và quá trình tham gia cách 
mạng. Nhưng có lẽ, cái chính là do 
cương vị công tác mà Ông đan 
đảm nhiệm có liên quan tới 
phận của quá nhiều con người : 
Thứ trưởng thứ nhất phụ trách 
công tác tô chức cán bộ kiêm bí 
thư đảng ủy. 

Nếu như ông thứ trưởng của 

Nguyễn Trung Thực từ chối 
KH ba nhận ngôi biệt thự quá tiêu 
chuân, không nhận những tiện 
nghi sang trọng toàn "Madec ¡in 
Japan" chính hiệu do văn phòng 
Bộ mang tới, không nhận chiếc 
TOYOTA đời mới có kính đổi 
màu và máy điều hòa nóng lạnh, 
mà chỉ nhận chiếc Lada bình 
thường... thì ông X không làm 
như thế. 

_ ~ Nhà cửa ư ? Ông chiếm riêng 
một biệt thự xinh đẹp ở ngay 
giữa trung tâm thành phố (tất 
nhiên là diện tích vượt xa tiêu 
chuẩn mà ông được hưởng). Đã 
thể, ông cộn lợi dụng chức, 
quyền để giành thêm phần cho 
con cháu. 

- Các tiện nghỉ trong nhà ư ? Ông 
yêu cầu văn phòng Bộ mang đến 
cho ông đủ loại, toàn những thứ 
sang trọng và là đồ ngoại thứ 
thiệt 100%. 

- Ô tô ư ? Ông bảo, vì lý do đối 
ngoại nên ông phải dùng các loại 
xe hoặc TOYOTA đời mới của 
Nhật bản, hoặc Pơ-giô của Pháp 


HOA CƯƠNG 


có kính đổi màu, có gắn ra đi ô cát 
xết và máy điều hòa nóng lạnh, 
chứ không 
La đa. 

Chấc ông X cũng thừa hiểu 
một cán bộ cỡ ông làm gì được 
tiêu ch xài sang đến 


Song, lạ thay, ông nghiễm nhiên 


coi đó là chuyện bình thường. 


_ Ông còn có thói quen làm việc 


với thủ trưởng các cơ quan đầu 
mối trực thuộc Bộ tại nhà riêng 
của mình, chứ không phải tại 
nhiệm sở. Sau những buổi làm 
việ như thế, người ta không 
quên để lại những chiếc "phong 
bì” dày cộp và nhắc "thủ trưởng 
chú ý bồi dưỡng sức khỏe ` 

đời, khi người ta có quyền 
to, thế cả và lực mạnh, thì lắm 
kẻ xun xœe, nịnh hót. Đó là sự 
thật. Song, đâu phải mọi người 
đều mát nhân cách như vậy. Ông 
X có lắm kc nịnh, nhưng cũng có 
không ít người dám mạnh dạn 
phê bình. Mới gân đây thôi, trong 
một đợt sinh hoạt chính trị, nhiều 
người đã thắng thấn góp ý kiến 
phê bình ông. Xin nêu ra đây một 
số trường hợp : _ 

- Người thứ nhất phê bình ông 
về công tác cán bộ. Đông chí này 
nói thắng ra rằng trong công tác 
cán bộ; từ việc đánh giá, bề trí 
đề bạt, nâng lương, khcn thưởng, 
kỷ luật đến việc giải quyết các 
chế độ chính sách đối với cán 
bộ, ông đều dựa vào việc thích 
hay không thích của bản thân mình 
và căn cứ vào việc người cán bộ 
đó ngoan hay không ngoan tron 
quan hệ giao tiếp, ứng xử đối 
với cá nhân ông. thích ai thì 
người đó được cất nhắc, để 
bạt, nâng lương. Ông ghét ai thì 
người đó chỉ có lụn bại. 

- Người thứ hai phê bình ông 
về thái độ độc đoán, gia trưởng, 


chuyên quyên. Vì sự chuyên - 


_ và điều hành của cấp 


dùng Von ga hoặc . 


quyền đó mà không khí dân chủ 
trong cơ quan hằẳu như bị bóp 
nghẹt, q chúng chán nản, 
giảm sút lòng tin vào sự lãnh đạo 
Ũ trên. 

- Người thứ ba phê bình ông về 
tư tưởng đặc quyên, đặc lợi. Cụ 
thể ông đã chỉ thị cho văn phòng 
Bộ phải trang bị cho ông những 
thứ vượt quá xa tiêu chuẩn mà 


_ông được phép hưởng. 


Người thứ tư, thứ năm, thứ 
sáu và còn nhiễu người khác nữa 
tiếp tục nói. Mỗi người góp với 
ông một vài ý kiến. Mỗi người 
phê bình ông một vài khía cạnh. 
Tất cả đều là những ý kiến 
chân thành, trung thực, không có 
ai đao to, búa lớn, không một ai 
quá lời. Thậm chí, khi phát biểu, 
mọi người còn chú ý lựa chọn 
câu chữ để có thể lọt tại người 


nghc. 

Ấy thế mà ông X phản ứng 
quyết liệt, và sau đó là chiến dịch 
trả đũa rất có bài bản của ông. Ai 
phê bình ông trong cái đợt sinh 
hoạt chính trị đó, ông nhớ hết. 
Và tất nhiên, họ đều phải trả giá : 
có người bị thuyên chuyển công 
tác, có người bị buộc phải v 
hưu trước tuôi, có người không 
được lên lương,... « 

Thế đấy ! k 

Ông thứ trưởng của Nguyễn 
Trung Thực đúng là người đáng 
thương. Và những ai đối xử với . 
ông không có nghĩa có tình, trước 
sau bất nhất, đều là người đáng 
trách. Song, những người như 
ông thứ trưởng X mà tôi nêu trên, 
có đáng được hưởng sự tôn trọng 
của mọi người không ? 

Anh bạn đồng nghiệp thấy tôi 
viết bài này, bèn gợi ý vài điều 
cho phần kết luận. Anh bảo : đối 
với những người như ông thứ 
trưởng của Nguyễn Trung Thục 
thì dù có "hết duyên" mà muốn đi 
sớm về trưa, xe cũng sẵn sàng 
chờ ; còn đối với ông thứ 
trưởng X, thì "hết duyên đi sớm 
về trưa mặc ngài” cũng không có 
gì là quá đáng ! Các œụ ta ngày xưa 
nói chăng sai chút nào : ”"Gico hạt 
gì sẽ hái quả ấy". 


THỂ GIỚI : VẤN ĐỀ, SỰ KIỆN 


ĐẶC KHU KINH TẾ 


Đ.° khu kinh tế là một vùng lãnh thổ quốc gia 
mà trên đó người ta áp dụng chế độ đặc biệt 
đối với các hoạt động kinh tế đối ngoại. Mục tiêu 
của nó là tăng cưởng khả năng canh tranh của nên 
sản xuất Tài: nội, mở rộng khả năng xuất khâu, 
thu hút đầu tư trực tiếp của nước ngoài, đây nhanh 
các quá trình khai thác công nghệ, kỹ thuật mới và 


học tập kinh nghiêm quản lý tiên tiễn của thế giới. - 


Tùy thuộc vào mục đích của mỗi quốc gia mà các 
vùng này được mang những tên khác nhau :"vùng hải 
quan tự do", "vùng công nghiệp xuất khẩu”, "vùng 
thương mại tự do”, v.v.. 

Nhiều nước coi việc thành lập các đặc khu kinh 
tế là nội dung quan trọng trong chính sách kinh tế 


mở cửa. Ở Bun-ga-ri, các "vùng miễn thuế quan" ra 


đời năm 1987. Hung-ga-ri lập các "vùng hải quan tự 
đo” năm 1982. Còn ở Ru-ma-ni, các vùng đó đã có 
trước đấy 10 năm. Trung quốc đã tích cực thành 
lập các đặc khu kinh tẾ vào cuối những năm 70 đâu 
80, v.v.. 

Các nước Đông Âu tuy đã sớm lập ra các đặc khu 
kinh tế, nhưng cho đến nay mới chỉ đi được những 
bước đâu tiên. Thông thường ở Đông Âu cũng như 
nhiều nơi khác trên thế giới, các đặc khu kinh tế 
chỉ chiếm những vùng lãnh thô nhỏ nằm gần các 
hải càng, trên các hiyện xe lửa quan trọng, các bãi 
kho, và phân lớn đều hoạt động dưới dạng "vùng 
hải quan tự do". Nhiệm vụ cụ thể mà các nước Đông 
Âu đặt ra cho các đặc khu đó là : 1 - Tăng cường 
xuất khâu các dịch vụ vận tải, kho chứa, bảo quản 
_ và tái xuất khâu ; 2 - Tạo điều kiện thuận lợi cho 
các xí nghiệp liên doanh với tư bản nước ngoài đã 
có hoặc sẽ thành lập hoạt động tốt. 

Rõ ràng là với những nhiệm vụ đó, cho dù được 
thực hiện có hiệu quả cao thì các đặc khu kinh tẾ ở 
các nước Đông Âu cũng chỉ đóng vai trò rất nhỏ 
trong hoạt động kinh 
điều này các nhà kinh tẾ rút ra 2 nguyên nhân : Môi 
là, chính sách ngoại thương ở các nước Đông Âu 
còn quá tập trung, gò bó. //z là, quan niệm về đặc 
khu kinh tế ở các nước này tuy hình thành sớm, 
nhưng không được đôi mới thường xuyên. 
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nhanh chóng. Ví dụ : đặc khu 


đối ngoại. Nhận định về ˆ 


Ù 


TRÌNH TẮT ĐẠT ° 


Người Trưng quốc có cách tiếp cận khác đối vớ 
vấn để trên. Ngay từ đầu, các đặc khu kinh É ở 
Trung quốc 
để thúc đầy các hoạt động kinh tế với bên ngoài, mà 
còn để phát triển kinh tẾ của chính các vùng tì. 
Điều đó quy định sự lựa chọn các vùng lãnh thỏ đ 
thành lập các đặc khu kinh tế và các thể chế 
hành trên đó. Bốn đặc khu kinh tế đầu tiên đầu 
những thành phố, địa phương có vị trí đặc biệt, 
thu hút sự chú ý của các trung tâm kinh tế thương 
mại trong vùng và thế giới. Thẩm quyến 
Chu hải là hai đặc khu có liên hệ đường sk 
đường biển với Hồng công và Ma cao. Sán đầu 
Hạ môn là hai trung tâm thương mại lớn của Tneg‡ 
quốc. Cả 4 vùng này có mối liên hệ lịch sử chặt dẻ 


với thị trường bên ngoài hơn là với các vùng khá - 


trong nước. Tại các vùng này, chính phủ đã áp 
các quy chế nhằm mở rộng và «.» cường cá 


đã được coi là phương tiện không di 


liên hệ kinh tẾ với bên ngoài, áp dụng các biện phíp | 


quản lý với điểu kiện của thị trường tí 
lới, đã đầu tư vốn xây dựng, nâng cấp cơ s k 

ø và định hướng phát triển kinh tế 
nhám thu hút vốn đầu tr từ bên ngoài dưới Œ 
dạng như đầu tư trực tiếp 


Của các vùc „ 


, Vay nỢ, vay tín dựng... 


Nhờ đó mà kinh tế các vùng đặc khu này phái trên - 


Thắm q là m- 


huyện ly nhỏ, hẻo lánh, nhưng chỉ sau 7 nấn. 


(1980 - 1987) đã trở thành một trong những thành 
phố hiện đại nhất Trung quốc với hơn 1/2 mậ 
dân, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 10W 
đôia Mỹ. Do có sự phát triển như vậy, giá trị xơi 


khẩu của 4 đặc khu nới trên đã chiếm 7% tổng gí 


trị xuất khẩu của cả nước. | 
Điều quan trọng là quan niệm về đặc khu kinh ứ 
ở Trung quốc luôn luôn được đổi mới. Trước hét 
người Trung quốc cho răng, để phát triển kinh ứ 
của mình và thực hiện được chức năng là cầu nử 
nên kinh tẾ trong nước với thế giới, thì hoạt độn; 
kinh tẾ của các đặc khu phải mang ý nghĩa 

tế. Các đặc khu kinh tế phải chủ động, tự giác than 


® Viên kinh tế học, Viện khoa học xã hội Việt nam 


gia các thị trường trong vùng, tron ' khu vực và toàn 
thế giới, phải ủm và củng cố chỗ đứng của mình. 
Ví dụ, trong khi Đài loan, Nam Triều tiên thành công 


trên thị trường ô tô, vi đê ô... thì các Lâu tố truyền ˆ 


thống trong xuất khâu của họ bị yếu đi. Trung 
quốc đã lợi dụng cơ hội này và hướng hoạt động 
kinh tế của các đặc khu vào sản xuất xuất khâu các 
mặt hàng : điện dân dụng, đỗ chơi, quân áo... Thứ 


hai, việc phát triển các đặc khu kinh tế được thực. 
hiện với mục đích duy nhất là lợi ích thực tế của . 


đất nước và các vùng lãnh thô đó, nên các hình thức 
của đặc khu kinh tế ở Trung quốc khá đa dạng. 

Năm 1984, Trung quốc áp dụng quy chế đặc khu 
kinh tế cho 14 thành phố ven biên (trong đó có cả 
các trung tâm công nghiệp lớn như Thượng hải, 
Quảng châu...), một số vùng ven biên thuộc châu thô 
sông Dương tử, Chu giang..., các bán đảo Liêu đông, 
Sơn đông, và gọi các vùng này là "vùng kinh tế mở”, 
"vùng phát triên kinh tế kỹ thuật". Đối với các vùng 
này, chính phủ Trung quốc dành cho chính quyển 
địa phương quyên tự chủ lớn trong các hoạt động 
kinh tế đối ngoại. Ví du, ở các tỉnh khác của Trung 
quốc chỉ được phép quyết định các dự án hợp tác 
với nước ngoài trị giá 5 triệu đô la, thì ở các " vùng 
phát triên kinh tế kỹ thuật”, con số trên là 30 triệu 
đô la (như ở Thượng hải), 10 triệu đô la (như ở Bắc 
kinh, Quảng châu, Quảng đông)... 

Năm 1988 đảo Hải nam được phép xây dựng thành 
lãnh thổ đặc biệt, mở ra các điều kiện rất thuận lợi 
cho tư bản nước ngoài hoạt động. Chăng hạn, 
người nước ngoài có thê ra vào đảo không cân 
vi da, được tự do hoàn toàn trong việc quản lý xí 
nghiệp của mình. Người nước ngoài còn có thể thuê 
đất dài hạn (đến 70 năm), thậm chí có thê mua hắn, 
trong khi đóng thuế thu nhập thấp. 

Chỉ trong vòng ít năm, chính sách phát triên các đặc 
khu kinh tế ở Trung quốc đã thụ được những kết 
quả đáng kể. Ở các ,vùng ven biên nói trên đã sản 
xuất ra 51,6% sản phâm máy và điện tử, tạo ra 40,8% 
chỗ làm việc và 68,3% giá trị xuất khâu của cả 
nước. 


*x 


Từ kinh nghiệm xây dựng đặc khu kinh tẾ của một 
số nước, chúng ta có thê rút ra những nhận xét sau : 
1 - Các đặc khu kinh tẾ (dù ở những trình độ khác 
nhau) là sản phẩm của đôi mới tư duy kinh tế ở các 
nước xã hội chủ nghĩa. Nó nhanh chóng trở thành 
nội dung quan trọng trong chính sách kinh tẾ đối 
ngoại cua các nước này. Mặt khác, với vai trò là 
"cầu nối" nền kinh tế trong nước với nền kinh 
thế giới, các đặc khu kinh tẾ có ý nghĩa rất 
quan trọng trong việc biến các đường lối, chủ 
trương, chính sách kinh tế đối ngoại của các nước 
này thành hiện thực. | 


nối mà người Trung q 


Thế giới : vốn đề, sự kiện 


Đặc khu kinh tế không chỉ xuất hiện ở các nước 
xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn cải tô, cải cách, đôi 
mới, mà còn xuất hiện ở các nước không xã hội 
chủ nghĩa, thậm chí ở các nước tư bản chủ nghĩa 
phát triển. (Ở Mỹ, đến năm 1985 đã có 123 "vùng 
thương mại tự do” hoạt động, trong đó 73 vùng mới 
được thành lập trong khoảng thời gian 1980 - 1985. 
Ở 40 nước thuộc thế giới thứ ba, hiện có 110 
"vùng công nghiệp xuất khẩu" tự do hoại động). 

Như vậy, có thể thấy đặc khu kinh tế là một giải 
pháp để phát triển kinh tẾ trong nước ; là công cụ 
để tranh thủ vốn, các thành tựu kỹ thuật, công nghệ, 
quản lý của các nước khác ; là công cụ để vã kinh 
tế trong nước hòa nhập vào nên kinh tế thế giới. 
Điều đó đặc biệt có ý nghĩa trong xu hướng quốc 
tế hóa đời sống kinh tế các nước hiện nay. 

2 - Vị trí địa lý kinh tế là yếu tố quan trọng bậc 
nhất trong việc lựa chọn thành lập các đặc khu kinh 
tế. Như kinh nghiệm các nước đã chỉ ra, đó thường 
là những trung tâm hoặc các địa điểm nằm trên các 
trục giao thông đường bộ, đường biển và đường 
không, thuận tiện cho việc giao lưu hàng hóa với 
nước ngoài. Ở Trung quốc, nếu nhìn trên bản đồ, 
chúng ta thấy một dải bờ biển suốt từ phía bắc 
xuống tới đảo Hải nam, đã được biến thành "đặc 
khu. kinh tế không lỗ", trong đó gồm các đặc khu 
kinh tế đầu tiên, các "vùng kinh tế mở”, các "vùng 
phát triển kinh tế kỹ thuật" và vùng đảo Hải nam. 
"Đặc khu không lở" này chạy dài theo 18000 km bờ 
biển, có diện tích lớn tới 32000 km2, gồm 284 thành 
phố, huyện của 12 thành phố trực thuộc tỉnh, khu 
tự trị, với hơn 160 triệu dân. Nó sản xuất tới 60% 
sản lượng công nghiệp của Trung quốc, 2/3 lượng 
hàng Nha khẩu của cả nước. 

Nhờ phần lãnh thổ rộng lớn ven biển này làm cầu 

Wó chỉ sau 10 năm thực hiện 
chính sách "mở cửa”, đã đi được những bước dài 
trong việc đưa nên kinh tế của mình hòa nhập vào 
nên kinh tế thế giới. Từ 1978 đến 1987, nhịp độ 
tăng tổng kim ngạch xuất khẩu bình quân hằng năm 
là 17%. Tông kim ngạch ngoại thương năm 1989 đạt 
111 tỷ đôla, tăng 5 lần so với năm 1978. Với kết 
quả này, Trung quốc từ vị trí thứ 28 vươn lên đứng 
thứ 12 trong ngoại thương thế giới. 

3 - Muốn cuốn hút việc tư trực tiếp của 
nước ngoài, điều quan trọng là tại các đặc khu kinh 
tế phải có được môi trường cho hoạt động kinh tế 
càng gần với điều kiện và trình độ bên ngoài càng 
tốt. Môi trường ở đây được hiểu theo nghĩa rộng, 
từ kết cấu hạ ng (công sở, khách sạn, bưu điện, 
giao thông...) đến quan hệ kinh doanh, quản lý (quy 
chế đối với người nước ngoài, quy chế thuê nhân 


_ Công, v.V..). 


Trước hết, nhà nước cần quan tâm, mạnh đạn 


hX/ 


Thế giới : vên đề, sự kiện 


đầu tr xây dựng các cơ sở hạ tẳng cần thiết cho 
các hoạt động sản xuất kinh doanh, như giao thông, 
bưu điện, kho tàng v.v.. Ở Nam tr, khi xây dựng 
"vùng hải quan tự do" ở Bê-ô-grát, chỉ với điện tích 
80ha, người ta đã đầu tư đến 32 triệu đô la Mỹ, tính 
- ra là 400 000 đôla Mỹ cho một ha. Nhưng cái lợi đem 
lại thì gấp nhiều lần hơn thế. 

Cùng với việc xây dựng kết cấu hạ tầng, ở các 
đặc khu kinh tế cần xác lập quan hệ quản lý, kinh 
doanh mới. Môi trường luật - hành chính là lĩnh vực 
mà các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm nhiều nhất. 
Cần thiết lập hệ thống luật hoàn chỉnh theo 
hướng phục vụ nền kinh tế thị trường, và thực 
hiện nghiêm chỉnh luật pháp ở tất cả các cấp, các 
ngành. Khắc phục tình trạng quan liêu của các cơ 
quan nhà nước, giảm bớt các thủ tục không cần 
thiết, gây phiền hà về mặt đi lại, về hải quan và cư 
trú của người nước ngoài, sao cho vừa tạo điều 
kiện tốt cho hoạt động kinh doanh của họ, vừa bảo 
đảm an ninh của đất nước. 

Để các hoạt động kinh doanh được bình thường, 
cần thiết lập ở các đặc khu kinh tế hệ thống tài 
chính - ngân hàng có hiệu lực. Kinh nghiệm ở các 
nước cho thấy, ở đâu hệ thống,này được xây dựng 
hiện đại, hoạt động tốt, thì ở đó đầu tư, kinh doanh 
trở nên nhộn nhịp. 

4 - Yếu tố có ý nghĩa quyết định đến sự ra đời 
và phát triển của các đặc khu kinh tế là việc kết hợp 
một cách thỏa đáng các lợi ích giữa nước chủ nhà, 
vùng sở tại và tư bản nước ngoài. Nhà tỷ phú người 
Mỹ A.Khamcr đã nói không úp mở về mục đích của 
các nhà tư bản đầu tư nước ngoài : "Chúng tôi không 
phải là hội từ thiện mà là một nhóm các công ty 
xuyên quốc gia. Mục tiêu của chúng tôi là lợi 
nhuận" Ở) Do đó, họ rất quan tâm đến các pháp quy 


về cỗ phần, giá đất, biểu thuế của các nước chủ . 


nhà. Nhìn chung, nước nào cũng đều ban hành 
những đạo luật ưu đãi để thu hút vốn đầu tư của 
nước ngoài. Điều mà các nhà đầu tư thường chú 
ý nhất, là tính hiện thực của các đạo luật đó, là khả 
năng chuyên lợi nhuận về chính quốc như thế nào. 

Và cũng vì lợi nhuận mà các nhà đầu tư còn hay 
chú ý đến độ an toàn của số vốn mà họ đã bỏ ra. 
Điều này ít phụ thuộc vào các đạo luật và văn bản 
dưới luật nói trên, mà phụ thuộc vào những vấn đề 
kinh tế vĩ mô, vào những yếu tố nằm ngoài kinh 
. tế. Chăng hạn, một luật sư làm đại diện cho một 
công ty Mỹ đã phát biêu : họ phải thận trọng khi đầu 
tư vào Liên xô, vì họ chưa tin "cải tổ" là không thể 
đảo ngược, vì tình hình kinh tế của Liên xô khá tôi 
tệ, ngân sách thiếu hụt, lạm phát lớn, đồng rúp lại 
không thể chuyển đổi được (2, 


58 


Xét như vậ thì sự ổn định về chính trị - xã hội và 
những chuyên biến thực tẾế sang nền kinh tế thị 
trường cũng là những điều kiện quan trọng để thu 
hút các nhà đầu tư nước ngoài. | 

5 - Khi các đặc khu kinh tế đã hoạt động thì tại đó 
cũng sẽ nảy sinh những vấn đề mới. Thực tiễn các 
nước thấy nổi lên những vấn để sau : 

Một là, do được hưởng những ưu đãi nên giá thành 
sản phẩm ở các đặc khu thường thấp. Điều này làm 
cho sản phẩm ở các đặc khu có thêm khả năng cạnh 
tranh trên thị trường thế giới, do đó, khuyến khích 
xv bạc mg ŠngSxc,v sgtl-loyÂsieee, Tre: 
khẩu. Tuy nhiên, ở nhiều nước, thường thì khối 
lượng hàng xuất khẩu của các đặc khu hoàn toàn 
chưa tương xứng với khối lượng tr bản được đầu 
tư. Ví dụ, ở 4 đặc khu đầu tiên của Trung quốc, giá 
trị hàng xuất khẩu chỉ chiếm 7% giá trị hàng xuất 
khẩu của cả nước, trong khi đầu tư ở đây bằng 25% 
đầu tr của cả nước. 

Hai là, đồng tiền của một số nước có đặc khu 
kinh tế nói chung là không chuyên đổi được, nên 
chính phủ ở các nước này phải buộc có chế độ _ 
ngoại tệ đặc biệt cho các đặc khu, do đó, việc quản 
lý ngoại tệ ở phần lãnh thổ còn lại khá phức tạp. 
Thêm vào đó, do có những ưu đãi, nên tỷ lệ tích lũy 
ở các đặc khu kinh tế khá cao. Có khi người ta 
chuyển gần hết lợi nhuận vào tích lũy. Điều đó 
càng làm cho kinh tế của các đặc khu phát triển mạnh 
hơn, càng tạo ra những mất cân đối về lãnh thổ và 
phần nào làm tăng xu hướng ly tâm, giảm vai trò của 
Các cơ quan trung ương. 

Ba là, cơ cấu đầu tư mà nước sở tại mong muốn, 
thường không được thực hiện, vì các nhà tư bản 
nước ngoài ”- muốn đầu tư vào những lĩnh 
vực nhanh hoàn vốn, nhự thương nghiệp, dịch vụ, 
chế biến... : 


Bốn là, việc trao cho các đặc khu nhiều đặc quyền 
trong các hoạt động kinh tế đối ngoại khó tránh khỏi 
dẫn đến những đặc lợi, những chênh lệch quá đáng 
giữa đặc khu với các vùng khác trong nước. Đó là 
chưa kể đến những hiện tượng tiêu cực khác, như 
du nhập lối sống không thích hợp với phong tục 
tập quán dân tộc. 

Tuy nhiên, những tác động nói trên không làm giảm 
vai trò của các đặc khu kinh tẾ trong quá trình chuyển 
nền kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tẾ thị 
trường có điều tiết, trong quá trình đưa nền kinh 
tế n gia hòa nhập vào nên kinh tế thế giới. 


(1) Báo "Tin tức" (Liên xô) ngày 17-3-1988 


(2) Báo “Văn học” (Liên xô) số 47, năm 1989 


Thế giới : vốn đề, sự kiện 


Sản xuốt kinh doonh nhỏ 
trong kinh tế My 


HẺ" nay ở Mỹ, các công ty nhỏ (dưới 500 
người) hoạt động trong tất cả các ngành kinh 
tế. Năm 1986, trong số 3,8 triệu công ty nhỏ có thuê 
người lao động, loại dưới 20 công nhân chiếm 
88%, loại từ 20 đến 99 công nhân : 10%, và loại từ 
100 đến 499 công nhân : 2%. Trong công nghiệp thực 
phẩm, loại dưới 500 người chiếm 97%, trong đó 
loại dưới 20 người : 64%. Trong công nghiệp thuốc 
lá, hai loại tương ứng là 90% và 56%. Trong ngành 
hóa chất : 99% và 71%. Trong công nghiệp chế tạo 
dụng cụ : 98% và 71%. 


Sản xuất, kinh doanh nhỏ chiếm vị trí quan trọng 
trong kinh tẾ và xã hội To 2 Công ty nhỏ cung cấp 
40% tổng sản phẩm quốc dân và một nửa tổng sản 
phẩm của khu vực kinh tẾ cá thẻ. Trong ngành công 
nghiệp chế biến, công ty nhỏ chiếm 21% tổng sản 
phẩm ngành. Trong xây dựng, chiếm 80% ; trong bán 
buôn : 80% ; trong bán lẻ : 55% ; trong tài chính : 
60% ; và trong dịch vụ : 80%. Có 95% công ty nho là 
thuộc các gia đình. Năm 1980, giá trị sản phẩm hàng 
tiêu dùng và dịch vụ cua các công ty nhỏ là 1300 tỷ 
đô la. Các công ty này bảo đảm việc làm và đời sống 
cho hơn một trắm triệu người Mỹ. 

Cách đây ba thập kỷ, ở Mỹ đã từng ngự trị quan 
điểm : hiệu quả sản xuất là "tính kinh tế theo quy 
mô”. Quy mô của công ty, xí nghiệp càng lớn thì hiệu 
quả càng cao, cả về sản xuất và quản lý. Hiện nay 


thì quan điểm đó đã bị phê phán và bị loại bỏ trong _ 


một số ngành. Giới kinh tế Mỹ đã kết luận : Trong 
bất kỳ lĩnh vực kinh tế nào, khi tập trung 500 
người dưới một mái nhà thì sẽ nảy sinh nhiều vấn 


để quan trọng và bất ngờ. Với quy mô nhỏ, không - 


những có thể áp dụng cái mới rất nhanh, mà còn có 
thể tắng năng suất lao động. 


TRƯƠNG VẤN CẮU °* 


Công ty nhỏ có khả năng nhanh chóng đổi mới. 
kỹ thuật 

Khi ra đời, công ty nhỏ trước hết phải đưa ra một 
cái gì mới, một sản phẩm mới, hay một hoạt động 
dịch vụ mới, nhằm đáp ứng một nhu cầu mới. 
Năng lực kinh doanh thể hiện ở chỗ tìm tòi có chuẩn 
hướng và tổ chức được những cái mới. Năng lực 
này phụ thuộc rất nhiều vào người lãnh đạo, người. 
đó có dám thử nghiệm, đám chịu rủi ro hay không ? 
Một cuộc khảo sát 100 công ty nhỏ năm 1986 cho 
thấy : công ty nhỏ, thậm chí rất nhỏ (loại chỉ có ] 
công nhân), khi đã nấm được ý đồ mới, sáng kiến 
mới, khi đã nhận thiết kế và thử nghiệm một sản 
phẩm mới có hàm lượng khoa học cao, thì nó nhanh 
chóng triển khai và đật kết quả mong muốn. Công 
ty "E-stơn Tếch" thiết kế, sản xuất máy tính nhỏ 
và dụng cụ tính toán, lúc đầu chỉ có 4 người, sau 5 
năm đã tăng lên 459 người, sản lượng hàng năm tăng 
trung bình 265%. 


Khoảng 50% phát minh, sáng chế, cải tiến kỹ 
thuật của nước Mỹ là cua các công ty nhỏ. Công ty 
nhỏ tạo ra sản phẩm mới nhiều hơn các công ty lớn 
gấp 4 lần. Trung bình khoảng 2,2 năm họ cho ra một 
sản phẩm mới, trong khi các công ty lớn phải mất 
3,05 năm. Vì vậy, công ty nhỏ có khả năng cạnh tranh 
mạnh trên thị trường trong và ngoài nước. Các công 
ty lớn không có lợi thế khi cải tiến sản xuất, do 
phải chỉ phí lớn trong việc thay đổi công nghệ. Theo 
đánh giá của một số nhà nghiên cứu, khoảng 60% 
đến 90% các cải tiến do công ty lớn để ra không 
mang lại hiệu quả, có khi còn thua lỗ. Các công ty 
lớn thường đầu tư vào các nhà máy của mình 


* Phó tiến sĩ kinh tế học 
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Thế giới : vẫn đề, sự kiện 


những phương tiện và thiết bị lớn, nên không thích 
gì việc thay đổi công nghệ, họ chờ cho các công ty 
- nhỏ thực hiện trước rồi mới làm. Các công ty lớn 


thường giao cho các công ty nhỏ có quan hệ kinh : 


doanh, thực hiện việc nghiên cứu, chế thử sản 
phẩm mới. Công ty lớn nêu ý đổ, cung cấp tài liệu, 
hỗ trợ vốn v.v.. Thực chất, các công ty nhỏ lựa 
chọn hướng phát triển cho các công ty lớn. 


Nhiều công ty nhỏ là các tô chuyên gia giỏi, các 
kỹ sư tài ba, các nhà kinh tế, đứng đầu là tác giả 
của một sáng chế, phát minh. Nhiều công ty nhỏ 
xuất hiện quanh các trường đại học và viện nghiên 
cứu, do các giáo sư và cán bộ của các đơn vị đó làm 
cố vấn hay công nghệ trưởng. Cũng có trường hợp 
các chuyên gia giỏi, các nhà sáng chế trong các công 
ty lớn, chuyên ra làm việc tại các công ty nhỏ. Một 
số nhà khoa học có xí nghiệp hoặc xưởng nghiên 
cứu thực nghiệm riêng của mình. Sau một thời gian 
áp dụng thành công một quy trình công nghệ do chính 
mình lập ra, tạo được sản phẩm mới trên thị 


trường, họ có thể bán xí nghiệp cũ và lập xí nghiệp ' 


khác để thực hiện những ý đồ mới. 


Nhiều cán bộ kỹ thuật cho rằng, làm việc trong 


các công ty nhỏ thoải mái hơn, các sáng kiến nhanh 
chóng được áp dụng, các giá cả nhanh chóng được 
giải quyết, các quan hệ lao động dễ chịu, ít phân biệt 
thứ bậc, đẳng cấp. Phần lớn sinh viên máy tính 
điện tử muốn làm việc ở các công ty nhỏ. 


Công ty nhỏ tạo việc làm trong khi công ty lớn 
tăng thất nghiệp. 


Từ năm 1970 đến 1985, các công ty nhỏ đã tạo ra 
hơn 35 triệu chỗ làm việc mới, trong khi đó các công 
ty lớn truyền thống và các tổ chức nhà nước lại 
cắt giảm 6 triệu chỗ làm việc. Các công ty nhỏ tác 
động nhanh nhạy đến kinh tẾ địa phương. Họ có thê 
lợi dụng vị trí tự do, cơ động của mình đề gà! nghi 
nhanh chóng với các biến động về thời vụ, về nhu 
cầu trên thị trường địa phương. Họ có thê tích cực 
khai thác thế mạnh của mình là gần gũi thị trường, 
nắm vững thị hiếu khách hàng để chiếm lĩnh mặt 
TànE truyền thống trên cơ sở kỹ thuật tiên tiến và 
chất lượng tiêu chuẩn. 


Có khi, các công ty nHỏ cạnh tranh với những tô 
“hợp không lỗ. Trong những năm 70, ngành gang thép 
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vẫn để tâm xây dựng các khu liên hợp lớn, từ chối 
việc xây dựng các xí nghiệp vừa, chậm nấm bất 
các công nghệ tiên tiến dựa trên các thiết bị nhỏ gọn 
và kỹ thuật điêu luyện. Vào thời điểm đó, một nhóm 
kỹ sư trẻ làm việc trong một tổ hợp luyện kim lớn 
đã tách ra, xây dựng một nhà máy thép mi n¡ dựa trên 
việc sử dụng công nghệ hiện đại nhất và các thiết 
bị tiên tiến nhất mà chủ yếu là lò điện hỗ quang, 
sản xuất được các loại thép có chất lượng cao và 
chỉ phí thấp. Từ đó, các nhà máy thép mi ni ra đời. 
Năm 1960, thép của các công ty nhỏ chỉ chiếm 3% 
sản lượng thép của Mỹ, năm 1983, lên tới 20%, 
tương đương 22 triệu tấn. Dự kiến năm 2000, các 
công ty thép nhỏ sẽ sản xuất 50% sản lượng thép 
của Mỹ. - 

Rõ ràng, sản xuất kinh doanh nhỏ ở Mỹ đang trở 
thành một nguồn lực phát triển kinh tẾ xã hội quan 
trọng, tạo công ăn việc làm, kể cả cho đông đảo phụ 
nữ trước đây thường không làm việc, cung cấp các 
sản phẩm mới có chất lượng cao và chủng loại 
phong phú, hình thành những dịch vụ rất thuận lợi 
cho mọi nhu cầu, và cuối cùng, tạo ra hàng tý. đô la 
tiên thuế cho ngân sách nhà nước. Vì vậy, cần có 
cách nhìn mới đối với sự phát triển của cơ cấu 
kinh tế này. 


Cốt lõi của việc phát triển các công ty nhỏ vẫn là : 
phải có công nghệ tiên tiến, luôn luôn đổi mới và 
cải tạo trang thiết bị, nhằm đạt năng suất cao và 
chất lượng tốt. Mặt khác, quản lý phải năng động, 
nấm vững thị trường, bám sát địa bàn hoạt động, 
nắm chắc và chính xác các nguồn thông tin tin cậy 
và chỉ đạo sản xuất sát sao. Công nghệ và quản lý 
là hai khâu liên kết hữu cơ với nhau trong tất cả 
đây chuyển sản xuất và tiêu thụ, cho nên vừa phải 
có cán bộ quan lý kinh doanh giỏi, tỉnh thông, lại 
phải có chuyên gia kỹ thuật công nghệ đầu đàn. Nếu 
xí nghiệp nhỏ chỉ nghĩ đến cải tiến quản lý, nâng 
cao vai trò làm chủ xí nghiệp, v.v. mà không đổi mới 
công nghệ thì không thể sống được trong nền kinh 
tế thị trường. Không chỉ ở Mỹ, công ty nhỏ đang 
phát triển cả ở Nhật, Đức, Anh, Pháp và các nước 
tư bản tiên tiến. Nó được các nước đang phát triển 
tiếp thu nhanh chóng. Các nước ở Đông - Nam Á 
cũng rất coi trọng việc tô chức sản xuất kinh đoanh 
nhỏ. 


QUA SÁCH BÁO NƯỚC NGOÀI 


hay là một lân nữa ai nói vê những nguyên cáo 


: 
KHÔNG AI MUỐN CHẾT, 
| 


và bị cáo 


Lời BBT - Việc Đảng công sản Liên xô bị giải tán, tài sản của Đảng bỉ quắc hữu hóa, các 
trụ sở làm việc của Đảng bị niêm phong... đã gây phản ứng khác nhau trong dư luận nhân 


dân và những người công sản Liên xô. Vê-ra Tca-tren-cô, đảng viên ĐCS LX, biên tập viên 
27 năm công tác ở báo Sự thật (nguyên là cơ quan trung ương của ĐCS LX) đã viết bài phê 


| 
| C Ó lẽ tôi đã bị thu hút khi nhìn người nữ 
| c-ee phòng vệ với biểu ngữ trên tay đứng trực 
. ở lối vào ga xe điện ngàm "Xô-côn"” quen thuộc 
của tôi. Trên miếng gỗ mỏng nỏi rõ hàng chữ đậm 
ín bằng con lăn mực đen : "Trả lại cho nhân dân tài 
sản mà ĐCS LX đã chiếm đoạt !" Đó đã là cánh én 
đầu tiên của mùa xuân dân chủ đang tới, nhưng về 
điều đó tôi đã không đoán ra. Có lẽ, tôi đã vấp ngã 
rên đất b bằng. Hoặc là đã sặc nghẹn. Tóm lại, tôi đã 
cảm thấy bất tiện. Bởi lẽ ở đây người ta đã chủ 
định xúc phạm tôi công khai. Xúc phạm cá nhân tôi. 
Mặc đù tôi không phải là tất cả ĐCS LX mà chỉ là 
mội phần ` triệu của đảng (lúc đó việc chạy ra khỏi 
đảng chưả phải là phố biến), nhưng sự buộc tội đối - 
với tôi lại là hết mức. Người ta đã tuyên bố không 
'úp mở với tôi rằng tôi là một phóng viên lâu năm và 
thậm chí, xin thứ: lỗi về sự không khiêm tốn, không 
phải là hoàn toàn không có tên tuôi, người được giải 
thưởng, có huân chương, cán bộ văn hóa công huân, 
.v.v. CÓ nghĩa rằng tôi, vẻ mặt nào đó, là một đối 
| uượng hình sự, rằng tôi cũng có quan hệ nào đó với 
Mà cướp đoạt nhân dân. Như thê là tôi đã khóo léo 
-thò tay vào túi nhân dân và lấy cắp cái ví tiền... Tôi 
thì cho rằng nếu như tôi sống trung thục, chỉ dựa 
vào tiền lương và nhuận bút chính đáng ít ỏi ; nếu 
như trên báo chí tôi đã bảo vệ những người bị khinh 
rẺ và xúc phạm, và vì vậy tôi phải chống chịu sự 
tán công dữ dội của những người quan liêu ; nếu 
như chưa một làn, trong mọi tình huống tôi đã không 
lầm lẫn chống lại chân lý và lương tâm và không 
làm nhơ bản lương tâm mình, - thì nghĩa là tôi có thê 
ngàng cao đầu trong bất kỳ thời tiết chính trị nào 
và tôi không thuộc loại quỷ dữ... Người ta đã nhắc 


phán việc này. Dưới đây là môi số đoạn trích trong bài báo đó. 


nhở tôi một cách thô lỗ rằng tôi mắc một món nợ. 
Xin cho phép được biết - món nợ nào ? Theo đường 
nào tôi thuộc diện bị đấu tố như cu lắc ? Cần trưng 
thụ, quốc hữu hóa và tư hữu hóa cái gì của tôi ? Và - 
ai đã xác định mức tội lỗi của cá nhân tôi và của 
đảng tôi (đã bị giải tán, than ôi) và kết án, khi mà 
theo tất cả đạo luật dân chủ, thì đó là thẩm quyển 
riêng của tòa án và chỉ của tòa án? _ 

Luật khắc nghiệt, nhưng là luật. Không có quyết 
định của tòa án, thì không ai có quyền tuyên bố xúc 

phạm đến cá nhân hay tổ chức về sự cướp đoạt, 
chiếm hữu, làm giàu phi pháp v.v.. Ai đã lạm dụng 
điều này thì hãy để chính người đó trả lời trước 
pháp luật, cò buộc tội vơ đữa cả nấm cả một đảng, 
cả đội ngũ nhiều triệu đảng viên của đảng - thì dù: 
sao cũng tương tự như là đưa đi đày cả một dân tộc 
như thời Xua-lin mà người ta còn nhớ lại trong 
chiêm bao. Hay là lịch sử đã không đạy cho chúng ta 
điều gì cả ? Hay là chúng ta đã quên những bài học 
đấu tố cu lắc, khi người ta dồn bừa người nông 
dân lao động đến Xi-bia chỉ vì lẽ là cái nhà của anh 
ta lợp tôn, cái rương đây và cơ ngơi kinh tế vững 
vàng đã làm bùng cháy sự thèm khát của người vô 
sản lưu manh nông thôn ? Xin nhắc lại một lần nữa : 
ngoài tòa án ra, thì không một ai - cả trời, vua cũng 
như anh hùng - có quyền ném vào mặt 18 triệu người 
(có lẽ hiện giờ con số này đã giảm bớt) những lời 
buộc tội cướp đoạt và động đến tài sản tập thê của 
họ. Nếu điều như thế xảy ra thì có nghĩa là tình 
trạng vô pháp luật và tùy uện đang ngự trị. Khi đó 
chúng ta sẽ im lặng, khiêm tốn không nói về nên 
dân chủ đang nở hoa của chúng ta nói chung, và về 
nhà nước pháp quyền nói riêng. 
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Qua sóch bóo nước ngoòi 


-....Cách mạng đã thẳng lợi, nhưng bản thân tôi cũng 
như các đồng nghiệp của tôi đã không còn cả đảng 
lẫn việc làm : đảng bị giải tán, tòa soạn bị niêm 
phong, báo bị cấm. May thay, dù sao người ta cũng 
cho phép tờ báo trong một phương án cất xén nào 
đó, nhưng đã tước đoạt, dù không phải là lớn, thì 
cũng là cơ sở nghỉ ngơi an dưỡng của cán bộ tòa báo 
Sự thật, và sẽ phải phân chia cơ ngơi tòa soạn và cơ 
sở sản xuất Khi sống đù chỉ chút ít ở một đất 
nước mà ở đó người ta tôn trọng hiến pháp thì sẽ 
ngạc nhiên khi nhìn thấy không cần tòa án và điều 
ưa người ta giật khỏi tay anh mâu bánh mỳ vốn đã 
là ít ỏi. Thế mà, thêm vào đó, ở đâu đó bên cạnh, 
đang ồn ào những tiệm nhảy, ban đêm và những tiệm 
ăn trả bằng ngoại tệ, nơi tầng lớp ưu tú mới nồi 
của xã hội dạo chơi" - những túi tiền của chúng ta, 
những túi tiền không còn là giấu giếm mà hoàn toàn 
hợp pháp, và được tầng lớp thượng lưu võ vẻ. 

Sắp tới sẽ là sự di chuyển nơi ở - giai đoạn tiếp 
theo của việc tư nhân hóa. Tài sản của chúng tôi sẽ 
. ra sao - còn chưa rõ, nhưng đã tuyên bố rằng không 
có gì thuộc về chúng tôi cả. Thậm chí; những chiếc 
ghế mà chúng tôi hiện vẫn đang ngồi, cũng không 
phải của chúng tôi. Thôi được, chăng lẽ suốt 30 năm 
một số, thế hệ các cán bộ tòa báo Sự rhái không 
kiếm nôi cả những cái ghế cho mình ? Vậy xin hãy 
nói cho chúng tôi biết : tất cả đã biến đi đâu, ai đã 

"nuốn hết", tiêu xài, phung phí những thành quả lao 
động nhiều năm của chúng tôi ? Chúng tôi đã đăng 
trên báo $ự :hội thông tin rằng : chỉ riêng trong 
những năm sau chiến tranh, tờ báo đã kiếm được 
hàng tăm triệu lợi nhuận thuần. Theo truyền 
thống, các phóng viên nhận tiền công lao động ítỏi, 
bộ trưởng xuất bản và thông tin đại chúng Nga 
Mi-kha-in Pôn-tô-ra-nin, với tư cách là cựu cán bộ 
tòa báo Sự rhới sẽ không cho phép nói dối - Ông tá, 
xin nói thêm, cũng đã là người "đặc quyên" như vậy 
và, cũng như tất cả chúng tôi, đã trước sau như một. 
Vậy thì sao, ở đây không có chút gì thuộc về chúng 
tôi ư ? Vậy thì ai có quyên hơn đối với tất cả 
những gì có ở đây - sản xuất, nhà cửa, dung cụ ? Ba 
mươi năm, tôi đã tự nguyện nộp cho đảng ba phận 
trăm lương hằng tháng - đó là trong điều kiện tôi đã 
một mình nuôi dạy hai đứa con và phụng dưỡng bà 
mẹ không có tiền trợ cấp hưu tí. Số tiền đó đã đi 
đâu, chỉ tính sơ qua cũng lên tới khoảng bốn nghìn 
(bây giờ đồng rúp mất giá, còn lúc đó thì đây là tư 
bản !). Thế mà ở đây, chúng tôi có khoang nửa nghìn 
người thường xuyên làm việc ; đấy, chỉ riêng tiền 
đang phí cũng đã khoảng hai triệu rúp. Thêm nữa, 
bởi lẽ tờ báo - đó là hàng hóa : mỗi tờ của một số 
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phát hành 10 triệu bản đều đáng tiễn và đã đen 
lợi tức không nhỏ. Thành ra, chúng tôi hoàn 
không phải là những kẻ ăn bám của đất nước mi 
(Tôi nhớ một lần có mặt tôi Côn- 
Xi-mô-nốp đã đến để nộp đảng phí, và ông đ 
lên bàn chiếc va li thể thao nhỏ chứa đây : 
tập tiền ngân hàng - khi đó bộ sách 10 tập của ( 
đã được xuất bản. Bô-rít Pô-lê-vôi, A-kx- 
Xuốc-cốp, nhiều nhà văn nổi uếng (và giàu 
bằng tiền riêng của mình, đã ủng hộ đảng và tờ 
thật. 

Còn điều này nữa. Thị trường đang đến phế 
thít chặt chúng tôi, những cán bộ tòa báo Sự hổi ra 
ưụi, không tránh khỏi nghèo khổ, bởi kề tờ bá ! 
ruỗng bỏ của chúng tôi khó có thể cạnh tranh › 
sống sót trong điều kiện mới. Thế mà - mọi nạ# 
còn nhớ chứ ? - tất cả các nhà kinh tế hẹ k 
trường, kế cả viện sĩ Sa-ta-lin và tiến sĩ khoa h¿ 
Pô-pốp, đều đã trấn an : tất cả mọi người đều š 
trở thành chủ sở hữu, những người có cổ phản ` 
Tất cả, không trừ một ai, mọi người đều như mù. 
Nhưng mà, cả ông ta cũng hiểu rằng : nếu anh khởy 
phải là nhà triệu phú - cá thê, mà là người lao địa; 
bình thường, thì anh chỉ có thể có hình thức sở hử\ 
duy nhất : sở hữu tập thể. Sở hữu của tập thể bo 
động mà trong đó anh "`... 
bằng cái đó người ta đã quyến rũ chúng ta, ưa: 
khi lôi cuốn vào cổ. phân tư sản. Bây giờ thì œ 
đây, các ngài nắm quyền lực, các ngài đang làm cux 
thập tự chỉnh vào sở hữu tập thể máu thịL cửa chúa 
tôi ? Các ngài có quyên gì đóng sập cánh cửa c 
cứu trước mặt chúng tôi ? Xin hãy nhớ : đã khử; 
một ai muốn chết trong một cuộc cách mạng I0 
trong số các cuộc cách- mạng đã từng xảy ra tr: 
mảnh đất của chúng ta. Vậy, phải chăng là sáng so. 
khi dồn vào góc uường cả một "đẳng cấp” lao độc: 
gieo rắc sự thù địch và gây ra cuộc âu đả bên "chức 
bánh" đảng ? Những người cựu đảng viên - đ*c 
gh/ cũng là nhân dân. 

.. Tiếc răng phim ảnh đã không ghi lại hàng chụ. 
cán bộ tòa báo Sự ;hới - đồng nghiệp của tôi, sỏ 
15 năm liên tục (nhận hết về mình công việc "lá: 
than") cần cù dựng nên ngôi nhà của mình. Ngôi nà 
sự thái. Chính là cái ngôi nhà mà dường như chú; 
tôi đã mất hết quyền (hoặc hoàn toàn chưa bao ©ˆ 
có) đối với nó, và bây giờ bất kỳ tên trọc phú n>: 
vừa mới chui ra khỏi hoạt động #lvM ` bí m¿. 
cũng có thể mua nó bằng những 


SẺ 
ưong sạch của mình (mà anh ta có ni» tấy đâu 


những đồng tiễn trong sạch 2). 
(Theo tài liêu của Ilãng thông tấn RĨAA. 
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_ 
| XÍ NGHIỆP CƠ KHÍ HÓC MÔN 


Địa chỉ : 1C Ngã tư An sương | Máy sấy lúa và nông sản 

Hóc môn - TP Hồ Chí Minh : - Năng suất : 2000 - 2500 kg/mẻ 

phút | ' 

- Chất đốt : trâu, củi, vỏ đì 

phông, bã mía, mạt cưa, v.v., tiêu 
25 kg tấu cho sấy 1 tấn lúa. 


- Độ ẩm sau khi sấy : 14% 


- Động lực : 4 môtơ 9 HP, 1 máy dà 
D12 


- Nhân lực sử dụng : 2 người 


ĐT: 46039 


- Sau khi sấy nguyên liệu đạt tiêu 
chuẩn xuất khẩu. 

Ngoài ra, Xí nghiệp còn sản xuất các. 
loại máy xay xát, bóc vỏ đậu phông, 
bơm nước v.v. | 


Giám đóc VŨ IIẢI VỊNH 


TP MMV,, 
BEAUTY SALOON 


ĐÃ ĐƯỢC NÂNG CẬP & TRANG THIẾT BỊ MỚI 
* GIẢI PHẪU THẲM MỸ 

UỐN TÓC - TRANG BIỂM CÔ DẦU, DẠ HỘI. 

CHUYÊN TRỊ : MỤN, NÁM, DA DỊ ỨNG. 

NHẬN TRỊ DA MẶT LỘT BỊ HƯ DO KHÁCH TỰ LÀM TẠI NHÀ. 


GIÁ RẺ TỪ 10% ĐẾN 20% ĐỐI VỚI VIỆT KIỂU, KHÁCH DU LỊCH ĐẾN 
LÀM BĂNG 1/6 GIÁ TIÊN Ở NƯỚC NGOÀI MÀ CHÁT LƯỢNG VÂN TƯƠNG 
ĐƯƠNG. 

AESTHETIC SURGERY - AN ADDRESS OF REPUTATION OVER 20 YEARS. 


LOW PRICE : ONLY 1/6 OF BEAUTY CARE OF WORLD PRICES WITH SAME 
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SỨC SỐNG CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 


á bo bá: tình hình phức tạp đang diễn ra ở Liên 
xô, những thế lực đối lập với chủ nghĩa xã hội 

lớn tiếng cho rằng chủ nghĩa xã hội đã sụp đồ. 
Cùng với việc ca ngợi chủ nghĩa tư bản, coi đó là 
trật tự vĩnh hằng, họ khẳng định rằng chủ nghĩa 
xã hội là “sự lựa chọn sai lầm của lịch sử”. Họ mỉa 
mai, lăng nhục những nước xã hội chủ nghĩa còn 
lại, và đoán già, đoán non về số phận của các nước 
đó. Nhiều người vốn có cảm tình với chủ nghĩa xã 
hội, trước tình hình đó, cũng không khỏi có những 
băn khoăn. Một câu hỏi đang được đặt ra : “Phải 
chăng chủ nghĩa xã hội đã đến ngày cáo chung ?". 

Từ sau ngày 19-8, Liên xô chuyển sang bước 
ngoặt mới. Đảng cộng sản Liên xô bị đình chỉ hoạt 
động, tài sản của Đảng bị quốc hữu hóa, Liên bang 
cộng hòa xã hội chủ nghĩa xô viết đứng trước 
những thách thức đe dọa sự tồn tại. Các thế lực 
đế quốc chủ nghĩa mưu toan “đục nước béo cò”, 
nhân cơ hội “trời cho”, đang m.mọi cách tác động 
để chuyên Liên xô vào con đường có lợi cho chúng. 
Chủ nghĩa xã hội, một thành tựu lịch sử mà nhân 
dân Liên xô đã giành được trong 74 năm qua đang có 
nguy cơ sụp đồ. Trong những tháng, năm sắp tới, 
Liên xô sẽ như thế nào, điều đó rất khó trả lời vì 
tình hình diễn biến quá phức tạp, nhiều lúc vượt 
khỏi những suy đoán của mọi người. Có điều là, dù 
cho những diễn biến đó theo chiêu hướng nào, 
hoàn toàn không thể nói rằng chủ nghĩa xã hội, với 
tính cách là một học thuyết và một chế độ chính trị, 
đã sụp đỗ. Đây không phải là sự vũ đoán, nói lấy 
được, mà xuất phát từ nhiều lẽ : 

1 - Từ lâu lý tưởng xã hội chủ nghúa đã là ước 
mơ, khát vọng của loài người. Chủ nghĩa xã hội 
2 


NGUYÊN TBỌNG THỤ 


hiện thực đã đáp ứng được môt bước những ước 
mơ, khát vọng đó. 

Với lương trỉ của mình, loài người hằng mong 
ước một xã hội có kinh tẾ phát triển, có công bằng 
xã hội, không có tình trạng người bóc lột người, dân 
tộc này áp bức, bóc lột dân tộc khác. Trong quá trình 
phát triển của loài người, những mong ước đó xuất 
hiện bất đầu bằng cảm tính, dần dần phát triển 
thành ý thức, hệ tư tưởng. Như nhiễu nhà lý luận 
đã phân tích, chủ nghĩa xã hội không tưởng đã ra đời 
trên cơ sở những mong ước đó. Các nhà xã hội chủ 
nghĩa không tưởng đã từng phê phán sâu sắc chế 
độ bóc lột tư bản chủ nghĩa, chủ trương xóa bỏ 
chiếm hữu tư bản chủ nghĩa, thực hiện xã hội hóa 
tư liệu sản xuất. Nhưng sai lắm của họ là ở chỗ họ 
hy vọng thay thế chủ nghĩa tư bản bằng cách kêu 
goi “từ tâm” của các nhà tư bản và chủ trương xây 
dựng mô hình xã hội chủ nghĩa ngay trong lòng chế 
độ tư bản chủ nghĩa. 

Chủ nghĩa xã hội khoa học đã trở thành học thuyết 
cách mạng có sức thuyết phục bởi tính khoa học và 
hiện thực của nó. Cho đến nay, mặc dù các lý luận 
gia tư sản m mọi cách tiến công học thuyết đó 
nhưng chưa một ai đánh gục nó được. Dĩ nhiên, do 
“hôm nay khác xa hôm qua” và do nhận thức là cả 
một quá trình, chủ nghĩa xã hội khoa học cũng có 
những điểm cần được phát triển, hoặc cần được 
nhận thức lại cho hợp với hước đi của lịch sử. 
Nhưng về những điều có tính nguyên tắc liên quan 
đến sự tổn tại tất yếu của chủ nghĩa xã hội khoa 
học thì cho đến nay, chưa thể bác bỏ. Ngay cả trong 
những ngày biến động hiện nay ở Liên xô, tiếng nói 
bảo vệ chủ nghĩa xã hội vẫn không ngừng nổi lên 


trên báo chí, trong các hoạt động của các tổ chức 
quần chúng. Xin lấy một trong rất nhiều dẫn 
chứng : Trong bài Tư (vởng không thể bị ngăn cắm 
mới công bố gần đây, bốn nhà trí thức Liên xô 
(gồm tiến sĩ triết học A.Bu-tren-cô ; viện sĩ, tiến 


sĩ sử học P.Vôlô-bu-ép ; tiến sĩ sử học: 


V.Đa-nhi-lốp và tiến sĩ triết học V.Kê-lc) đã viết : 
“... Sự sụp đổ của Đảng cộng sản Liên xô, của bộ 
máy đảng không có nghĩa là những tư tưởng xã hội 
chủ nghĩa ở nước ta bị diệt vong. TẤt nhiên, rất 
nhiều kẻ thù của chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa 
xã hội hiện đang nghĩ như vậy. Nhưng họ đang sa 
vào ảo tưởng và sự tự lừa dối mình. 

... Bản thân chủ nghĩa xã hội được xem như là hệ 
tư tưởng, là phong trào xã hội, sẽ không thể bị tiêu 
vong. Tư tưởng xã hội chủ nghĩa vẫn còn một khi 


còn có đất cho sự bất công về kinh tế xã hội, còn: 


chế độ người bóc lột người, một khi còn có những 
người buộc phải bảo vệ những nguyên lý công 
bằng cho xã hội. Cũng không nên lần tránh sự thật 
là tr tưởng xã hội chủ nghĩa đi kèm với sự phát triển 
của nền văn minh hiện đại"Ủ), | 
Trong quá trình phát triển, chủ nghĩa xã hội hiện 
thực đã đáp ứng một bước những ước mơ của loài 
người. Mặc dù hiện nay không ít người cố tình 
xuyên tạc lịch sử, tìm đủ mọi cách bôi nhọ chủ nghĩa 
xã hội, nhưng những ai trung thực chắc đều thừa 
nhận rằng trên con đường đi tới của mình, chủ 
nghĩa xã hội trong hơn 70 năm qua đã có những thành 
tựu đáng kể. Ai đã góp phần quan trọng nhất vào 
việc chiến thắng chủ nghĩa phát xít trong chiến 
tranh thế giới thứ hai ? Ai đã là trụ cột cho phong 
trào giải phóng dân tộc, để chỉ trong một vài thập kỷ, 
hầu hết các nước trên thế giới tùng hàng trăm 
năm là thuộc địa, đã giành được độc lập dân tộc ? Ái 
đã từng là chỗ dựa của phong trào đấu tranh của 
giai cấp công nhân thế giới và của phong trào bảo 
vệ hòa bình thế giới ? Câu trả lời tưởng đã rõ ràng. 
Về mặt phát triển kinh tế, mặc dù có những trì 
trệ, thiếu nhạy bén trơng thập kỷ 70 mà nay đang 
phải trả giá, cũng khó mà phủ nhận những thành tựu 
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kinh tế mà các nước xã hội chủ nghĩa đã đạt được, 
đặc biệt là trong những thập kỷ 50, 60. Trong nhiều 
thập kỷ qua, loài người tiến bộ đã từng chân thành 
ca ngợi và bày tỏ lòng tin sâu sắc vào những thành 
tựu của chủ nghĩa xã hội. Và ngay tại các nước tư 
bản chủ nghĩa, cũng đã xuất hiện hàng loạt bài báo, 
hàng loạt tập sách của chính ngay các tác giả tư sản 
khẳng định sức mạnh và tính thu phục lòng người 
của hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới. Đã có một 
thời cán cân lực lượng trên thế giới có lợi cho chủ 
nghĩa xã hội và các lực lượng tiến bộ, và do vậy, 
chủ nghĩa tư bản hết sức lo lắng, tìm cách chống 


_ lại chủ nghĩa xã hội rất điên cuỗng, đồng thời phải 


tự điều chỉnh mình để kéo dài sự tổn tại. Ngày nay, 
có thể ai đó cố tình quên những điều nói trên, nhưng 
lịch sử thì không thể nào quên. Nếu chủ nghĩa xã 
hội hiện thực không có sức mạnh, không tạo nên 
những tiến bộ xã hội, thì thử hỏi làm sao mà có được 
tình hình nói trên ? 

Ở đâu có sự phủ nhận những thành tựu của chủ 
nghĩa xã hội thì đều đã phải trả giá. Gần đây, chính 
các báo, đài phương Tây đã phải nói lên sự thật : hàng 
triệu người lao động ở Đông Âu, sau khi chủ nghĩa 
xã hội ở đó bị đổ vỡ, khi đã đối mặt với việc, 
chuyên sang chủ nghĩa tư bản, đã tỏ rõ sự thất vọng. 
Những lời phản kháng của họ đối với cuộc sống 
hiện tại ngày càng tăng, họ bất đầu nuối tiếc 
những điều tốt đẹp mà chủ nghĩa xã hội đã đưa lại. 
Đã có những người mới hôm nào đây hăng hái 
xuống đường biểu tình chống đảng cộng sản, 
chống nhà nước xã hội chủ nghĩa, thì nay lại thực 
sự hối hận về việc làm đó của họ. 

2- Sư sup đỗ của môt số nước xã hội chủ nghĩa 
chỉ là sự sụp đỗ của một số mô hình cụ thể, không 
thể coi là sự sup đỗ của chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa 
xã hội vẫn đang là một thực thể chính trị trên thể 
giới. 
Từ khi trở thành hệ thống thế giới, chủ nghĩa 
xã hội được xây dựng theo những nguyên tắc chung, _ 


(1) Phụ trương bản tin “Liên xô ngày nay” do cơ quan thông tấn 
RỊA - NOVO XI tại Hà nội phát hành, số 2T, tháng 10-1991, tr.31 
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những quy luật phổ biến, đồng thời phải phù hợp 
với đặc điểm mỗi nước. Chủ nghĩa xã hội khoa 
học chỉ có một, nhưng có nhiều con đường để đi 
đến với nó, có nhiều mô hình đẻ thể hiện nó. Chính 
vì vậy mà giữa chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên 
xô, ở Đông Âu, ở Cu-ba, ở Trung quốc, ở Triểu 
tiên, ở Việt nam v.v. vừa có những nét chung giống 
nhau, vừa có những nét riêng khác nhau. Và đẳng 
cộng sản ở từng nước đó, do ra đời và lớn. lên 
trong lòng của dân tộc, cho nên bên cạnh những nét 


bản chất chung, đều có những nét riêng, những 


truyền thống riêng. Đặc biệt là qua những năm cải 
tổ, cải cách, đổi mới, những sự khác nhau về 
đường lối tiến hành, về tính kiên định trong lãnh 
đạo, về biện pháp thực hiện v.v. đã làm cho các 
nước xã hội chủ nghĩa có những diễn biến khác 
nhau. Có nước đã bước đầu khắc phục được 
những khuyết tật, sai lầm, tạo đà để vươn lên, trong 
khi có nước tiếp tục phạm những sai lầm, thiếu 
sót, ngày càng lún sâu vào khủng hoảng. Vì vậy, sự 
sụp đồ của chủ nghĩa xã hội ở nước này hay nước 
khác chỉ là sự sụp đổ của từng mô hình cụ thể, hoàn 
toàn không thể coi là sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội 
khoa học, của lý tưởng xã hội chủ nghĩa. 

Trong những nguyên nhân sụp đồ của từng mô 
hình đó, còn phải tính đến một nguyên nhân không 
kém phần quan trọng. Đó là nhận thức và hành động 
của những người lãnh đạo đảng và nhà nước, đặc 
biệt là trong những giờ phút quyết định nhất của 
lịch sử. Bởi vì, trước những thiếu sót của mô hình 
chủ nghĩa xã hội hiện thực, có thể có các cách xử lý 
khác nhau. Một khi nhận' thức rằng chủ nghĩa xã 
_hội là con đường tất yếu của đất nước, của nhân 
loại, thì trên cơ sở thấy hết những sai lầm, khuyết 
tật của mô hình cũ, ra sức xây dựng một mô hình 
-_ mới phù hợp với lý tưởng xã hội chủ nghĩa và 
thực tế của tình hình trong nước và thế giới. Đó là 
cách xử sự của những người giữ vững niềm tin. 
Lại có một cách khác là tự đánh mất lòng tin, thậm 
chí sa vào con đường phản bội, từ bỏ lý tưởng xã 


hội chủ nghĩa, tìm những cơn đường khác, thực 
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chất là quay về với chủ nghĩa tư bản. 

Hiện nay, số nước kiên trì con đường xã hội chủ 
nghĩa chỉ là số íL Nhưng với sự tÔn tại của các 
nước đó, chủ nghĩa xã hội vẫn là một thực thể bao 
gồm hàng tỉ người. Và bên cạnh các nước đó, hàng 
chục triệu đảng viên các đảng cộng sản và các đẳng 


cánh tả ở các nước khác trên thế giới, cùng với. 


`. 


_ 


nhân dân lao động nước mình, kế cả ở các nước tư 


bản chủ nghĩa phát triển, vẫn trung thành với lý 
tưởng xã hội chủ nghĩa. Điều cần nhấn mạnh là 


giữa những ngày khủng hoảng này của chủ nghĩa xã . 


hội, chính người dân lao động ở các nước tư bản 
chủ nghĩa lại thấy cần phải ra sức bảo vệ chủ 
nghĩa xã hội, bởi vì chính họ đang là nạn nhân trực 
tiếp của chủ nghĩa tư bản. 


3 - Chủ nghia xã hội hiện thực tuy có những 


khuyết tôt, những sai lâm có lúc nghiêm trong, ˆ 


nhưng môt khi thấy rõ những khuyết tột, sai lắm 
đó và quyết tâm khác phục, sửa chữa, thì vẫn có 
thê vươn lên, lấy lại sức sống của mình. 

Trong những thập kỷ gần đây, mô hình chủ nghĩa 
xã hội hiện thực đã bộc lộ những khuyết tật, những 


sai lầm có lúc rất nghiêm trọng. Không ít những - 
nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, không íL - 
những nguyên tắc của chủ nghĩa xã hội khoa học đã - 


bị hiểu sai, thậm chí bị xuyên tạc, dẫn đến những 


cách làm không đúng, không sát hợp với hoàn cảnh ' 


lịch sử cụ thể của từng nước. Thái độ nôn nóng, 
chủ quan, duy ý chí và tư tưởng bảo thủ, trì trệ cũng 


đã gây nhiều tổn thất Bên cạnh những thành tựu, ' 
vẫn còn nhiều điều tốt đẹp mà người ta hằng chờ | 


đợi ở chủ nghĩa xã hội chưa được thực hiện, hoặc 
chỉ mới thực hiện được một phần. Chính vì vậy mà 
các đảng cộng sản và các lực lượng xã hội chủ nghĩa 


đang nghiêm khắc nhìn lại mình, quyết tâm tiến ˆ 


hành cải cách, đôi mới. | 
Vấn đề được đặt ra là liệu qua cải cách, đổi mới, 
chủ nghĩa xã hội có thể khấc phục được tình trạng 
khủng hoảng nghiêm trọng hiện nay không ? Điều 
cần bàn trước hết là khả năng phát triển kinh tế, 
nâng cao năng suất lao động. Trước đây, với chế 


độ tập trung quan liêu bao cấp, một số nước xã hội 
chủ nghĩa lâm vào tình trạng trì trệ trong phát triển 
kinh tế. Nhưng ngày nay với việc nhanh chóng 
cHuyển sang cơ chế thị trường có sự quản lý của 
nhà nước, với việc mở rộng hoạt động của các 
thành phần kinh tẾ, bao gồm cả thành phần kinh tế 
tư nhân, với việc thúc đẩy hợp tác và cạnh tranh lành 
mạnh, với việc mở cửa với nước ngoài, gia nhập 
thị trường thế giới, v.v. đã có những nước xã hội 
chủ nghĩa đạt được những tiến bộ đáng kể về mặt 
kinh tế, khiến cho ngay các nhà quan sát phương Tây 
cũng phải có lời ca ngợi. Cũng cần nhấn mạnh 
rằng cách mạng khoa học kỹ thuật đâu phải chỉ là 
của riêng của chủ nghĩa tư bản. Chủ nghĩa xã hội, 
khi đã thấy hết tác hại ghê gớm cùng nguyên nhân 
của những năm tháng trì trệ, có biện pháp cải cách, 
đổi mới thỏa đáng về mọt mặt, thì hoàn toàn vẫn 
có thể nhanh chóng tiếp cận kỹ thuật và công nghệ 
mới, tạo những bước nhảy vọt trong sản xuẤt. 
Về khả năng dân chủ hóa x4 hội thì sao ? Nhiều 
cái loa ở phương Tây đang hằng ngày lớn tiếng cho 
rằng ở các nước xã hội chủ nghĩa không thể có dân 
chủ, vì ở đó đảng cộng sản độc quyền lãnh đạo, 
\‹hông chấp nhận đảng đối lập. Thực ra, khi nói tới 
vấn đề dân chủ, điều trước hết cần làm rõ là dân 
chủ của ai, chơ ai, vì ai, cho số đông nhân dân hay 
chỉ cho riêng những kẻ giàu có và một bộ phận 
những người trung lưu. Ở các nước tư bản chủ 
nghĩa, các đảng có thể thay nhau cầm quyền tùy theo 
kết quả bầu cử, nhưng phần lớn các đảng đó là 
những tổ chức chính trị khác nhau của giai cấp bóc 
lột, của một nhúm tập đoàn thống trị. Vậy thì ở các 
nước xã hội chủ nghĩa một khi đảng cộng sản thực 
sự đại diện cho quyền lợi của giai cấp công nhân 
và nhân dân lao động, tức là đại diện cho tuyệt đại 
đa số dân trong nước, thì việc đảng đó nấm quyển 
lãnh đạo đâu phải là chuyện phi lý. Dân chủ đâu phải 
chỉ thể hiện ở chỗ có các đảng đối lập. Một khi các 
đảng đó không đại diện cho quyền lợi của số đông 
nhân dân lao động thì sự tranh chấp giữa các đảng 
. đó, thực chất chỉ nhằm bảo vệ các phc phái khác 
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nhau của các tập đoàn thống trị. 

Yếu tố quyết định để chủ nghĩa xã hội có thể 
vượt qua được cơn khủng hoảng hiện nay là đảng 
cộng sản ở tùng nước phải quyết tâm tự chỉnh 
đốn, tự đổi mới. Cùng với việc giữ vững tính chất 
và mục tiêu của mình, đảng cần nhạy bén nấm bất 
kịp thời những chuyển biến của tình hình thế giới 
và trong nước, có chiến lược và sách lược đúng, 
vừa chống bảo thủ, trì trệ, vừa chống cực đoan, 
quá khích. Điều này không dễ đối với những đảng 


thiếu nhạy cảm với cái mới, tự ru ngủ mình trên ' 


những vinh quang cũ, hoặc thiếu sự nhất trí trong. 
đội ngữ, có sự phân liệt về mặt tổ chức. Nhưng đối 
với những đảng có bản lĩnh, kiên định về lý - 
tưởng, có sự nhất trí về tư tưởng, lại biết nghiêm 
khắc với mình và có đủ quyết tâm sửa chữa, thì 
những điều nói trên không phải là không thực hiện 
được. | | "- 

4 - Từ bỏ chủ nghĩa xã hội có nghĩa là quay lại 
chủ nghĩa tư bản. Nhưng cho đắn nay, chủ nghĩa tư 
bản vẫn chứa đựng nhiều mâu thuẫn, vẫn mang 
nhiều mặt xấu bản chất, không thể là mảnh đất có 
công bảng xã hội, có tự do, dân chủ thật sự. 

$o với chế độ phong kiến, chủ nghĩa tư bản là 
một bước tiến quan trọng trong lịch sử. Trong 
những thập kỷ gần đây, nhờ vận dụng nÈ ng thành 
tựu của cách mạng khoa học kỹ thuật, củ khoa học” 


quản lý, chủ nghĩa tư bản đã làm cho năng suất lao 


động có bước tăng vọ(. Đó là một cống hiến lớn 
cho sự phát triển của loài người. 

Nhưng mặc dù vậy, chủ nghĩa tư bản vẫn bộc lộ 
nhiều nhược điểm có tính bản chất Mấy thập kỷ 
qua, để thoát khỏi khủng hoảng, chủ nghĩa tr bản đã 
tự điều chỉnh. Nhưng với sự điều chỉnh đó, bóc lột 
giai cấp, áp bức dân tộc chẳng những không giảm 
mà lại ngày càng tấng, mặc dù dưới dạng tính vi hơn. 

Trong các nước tư bản chủ nghĩa phát triỂn, tuy 
mức sống cao, nhưng rõ ràng mâu thuẫn giai cấp 
ngày càng gay gất Cách mạng khoa học kỹ thuật 
đang được các tập đoàn tư bản lũng đoạn sử dụng 
làm công cụ bóc lột. Tỷ suất bóc lột ngày càng tăng. 
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__ Ở Nhật bản, tỷ suất đó có nơi, có lúc lên tới trên 


700%. Người lao động có nhiều mối lo, lo bị sa 
thải, lo thất nghiệp, lo bị bần cùng hóa vw.. Do làm 
việc quá sức, số công nhân chết đột ngột bên cỗ 
máy, ngay tại nơi làm việc ngày càng nhiều. Trong 
khi đó thì những ông chủ ngày càng giàu. 1% số đân 
Mỹ là những người giàu có nhất, cách đây 15 năm 
chiếm 27% tài sản quốc dân, nay đã chiếm tới 36%. 
Trong các nước tr bản chủ nghĩa phát triển, 
quyền lực chính trị nằm trong tay các tập đoàn lũng 
đoạn. Nền đân chủ tư sản chỉ thích hợp với kẻ giàu. 


Nhiều ràng buộc trong quy chế bầu cử, ứng cử, đã - 


tước đi của người dân lao động quyền được tham 
gia quản lý nhà nước. Tự do ngôn luận cũng chỉ là 
hình thức, bởi vì phần đông nhà báo cũng chỉ là 
người làm thuê cho các ông chủ báo. Trong cuộc 
thảo luận chưng tại Đại hội đồng Liên hợp quốc 
khóa 46, ngày 24-9-1991, thủ trớng Ma-lai-xi-a cho 
rằng : nền dân chủ mà một số nước tư bản chủ 
nghĩa phát triển, đặc biệt là Mỹ, đang muốn áp đặt 


_ cho thế giới là không thể chấp nhộn được, bởi vì 


nền dân chủ đó còn có nghĩa là “quyền được mang 
súng, được phô trương tình dục đồng giới, coi 
thường thiết chẾ hôn nhân, gây đổ vỡ phá hoại cái 


tốt đẹp của cộng đồng đưới danh nghĩa quyền cá_ 


nhân, phá hoại đức tin, tạo ra những thiết chế đối 
trá, phá hoại xã hội, phá hoại nền kinh tẾ và quan 


_hệ quốc tế, v.v.”?), 


Cùng với tăng cường bóc lột trong nước, chủ 


_ nghĩa tư bản hiện đại tắng cường bóc lột, áp bức 
các dân tộc bên ngoài. Với việc mở rộng các công ty ` 


siêu quốc gia, chủ nghĩa tr bản đã thu những món 
lợi kếch sù từ các nước mà họ tới kinh doanh. Số 
nợ mà các nước chậm phát triển phải gánh chịu ngày 
càng tăng, hiện đã lên tới gầẦn 1500 tỷ đôla. Kèm 
theo đó là những thủ đoạn gây sức ép về chính trị, 


quân sự... Những hành động ngang ngược của Mỹ . 
trong cuộc chiến tranh vùng Vịnh, trong việc cấm 


vận Cu-ba, Việt nam v.v. là những bằng chứng cụ 
thể. Bằng những thủ đoạn đó, chủ nghĩa đế quốc 
mưu toan lôi kéo các nước vào quỹ đạo thống trị 
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của mình, ngăn chặn quyền tự quyết của các dân - 


tộc. 


Cũng cần nói thêm rằng sau hàng trăm năm lịch 


sử của chủ nghĩa tư bản, đến nay, số nước tư bản 


_ chủ nghĩa phát triển, có mức sống cao vẫn chỉ đếm 


trên ngón tay. Hơn một trăm nước khắc đi theo con 
đường tự bản chủ nghĩa hoặc trơng quỹ đạo của 
chủ nghĩa tr bản vẫn chưa thoát khỏi cảnh nghèo. 
Nói cách khác, ngay trogg lòng thế giới tư bản chủ 
nghĩa ngày càng có sự phân hóa thành hai cực : các 


nước giàu chiếm số ít và ngày càng giàu, các nước ¡ 


nghèo chiếm số đông và ngày càng nghèo. Theo báo 
cáo phát triển của Ngân hàng thế giới, có đến mấy 
chục nước tư bản chủ nghĩa trong 30 năm qua không 


- tăng được thu nhập quốc dân tính theo đầu người, ˆ 


nghĩa là không tăng được mức gống, thậm chí có . 


nước mức sống còn giảm. 
Hiện nay, một nỗi lo chính đáng đang ám ảnh 


nhiều người ; nếu không còn chủ nghĩa xã hội để ˆ 


làm sức mạnh đối trọng, thì chủ nghĩa đế quốc tha 
hồ làm mưa, làm gió ; giai cấp công nhân thế giới, 
các lực lượng tiến bộ và các dân tộc nhỏ yếu sẽ 
phải chịu thêm nhữn§ bất công, thảm cảnh. Một số 
tình hình vừa nêu đủ để nói rằng ¡ trước những khó 
khăn hiện nay của chủ nghĩa x3 hội, nếu để mắt 
lòng tin, m cách quay về với chủ nghĩa tư bản, thì 


0 ng 6a na 


đi ngược dòng lịch sử. 
* | : 


__ Chủ nghĩa xã hội đang làm vào cuộc khủng hoảng 


nghiên trọng. Nhưng với sự phân tích cụ thể, chúng ˆ 


ta có cơ sở để khẳng định : với sức sống của nó, 
chủ nghĩa xã hội không thể bị điệt vong. Qua cuộc 


khủng hoảng này, những lực lượng xã hội chủ nghĩa ˆ 


sẽ rút được những bài học bố ích. Chủ nghĩa xã hội 
nhất định sẽ vượt lên những mất mát, những thử 
thách, những mưu toan chống phá, tìm lại được sức 
mạnh của mình. Đó sẽ là một quá trình không để 
dàng, nhưng không gì có thể ngăn cản được. 


Œ) Bản tin của Thông tấn xã Việt nam, ngày 30-9-1991 
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TƯ DUY MỚI VỆ NHIỆM VỤ 
BẢO VỆ 7: ) QUỐC 


"TỪ tuy mới về diện vụ ảo vệ Tổ quốc vn 

đề khó và phức tạp. Xem xết tiền đề và luận 
cứ của nó, ta thấy nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc phải 
xuất phát từ đường lối đổi mới trong cách mạng 
xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 
nước ta ; từ thực trạng và đặc điểm của đất nước 
và thế giới ngày nay ; đánh giá đúng âm mưu phá 
hoại và xâm lược của các thế lực thù địch. Phải kế 
thừa và phát triển lên một trình độ mới truyền 
thống quân sự “cả nước một lòng, toàn dân đánh 
giặc” của dân tộc Việt nam, đặc biệt là những kinh 
nghiệm phong phú của mấy chục năm chiến tranh 
giải phóng dân tộc và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ; 
tiếp thu những thành tựu mới nhất về mặt quân 
sự và kỹ thuật của các nước ; ủm hiểu và nắm vững 
chiều sâu lịch sử, nguyên nhân thấng bại, kinh 
nghiệm nhiều mặt của các cuộc chiến tranh diễn ra 


gần đây (như chiến tranh xâm lược của Mỹ ở: 


Grê-na-đa, ở Pa-na-ma ; chiến tranh I-ran và I-rắc, 
chiến tranh vùng Vịnh ; chiến tranh ở Nam-tư...) ; 
tìm hiểu và cất nghĩa những cuộc xung đột lớn nhỏ 
hiện đang diễn ra trong nội bộ một số quốc gia dân 
tộc... 

Tư duy mới về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc còn 


nằm ngay ở việc nhận thức thống nhất những khái 


niệm cơ bản : Tổ quốc bao gồm những gì ? Bảo vệ 
ức gia sua n2 xà xöàu 
nào ? 


Tư duy mới về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc được 
thể hiện ở độ nhạy bén, đủ tin cậy trong việc dự báo, 


| đánh giá, xử lý đúng những ủnh huống, những diễn 


+ 


QUANG CẬN 


biến sôi động, những sự kiện xảy ra bất ngờ, đan - 


xen rối rấm trên hành tỉnh và trên đất nước ta. 
Ở đây, tôi chỉ xin nêu vài suy nghĩ ban đầu về _ 
nhiệm vụ trọng đại này. 


Sạu nhiều thập kỷ tiến hành chiến tranh giải 


phóng và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, nhân dân ta 


đã giành và giữ được hòa bình trong độc lập, tự do. 


Xây dựng đất nước giờ đây đã trở thành nhiệm vụ 


trung tâm của cách mạng. Đó là cuộc chiến đấu. 


không kém phần gian khổ, quyết liệt để chống đói 
nghèo, lạc hậu, mang lại ấm no, hạnh phúc cho nhân 


_ đân, tạo nên sức mạnh mọi mặt cho đất nước... 


Nhân dân Việt nam ìa vốn tha thiết với hòa bình, 
quý trọng và thủy chung với bạn bè. Chúng ta chân 
thành muốn làm bạn với tất cả, không muốn xung 
đột, đồ máu, không muốn cốt nhục trơng tàn, để có 
thể tập trung mọi tiểm năng của dân tộc vào nhiệm 
vụ xây dựng đất nước, xây dựng cuộc sống mới. 

Tuy. nhiên, đó mới là ước vọng chủ quan. Thực 


_ tế hiện nay, có những thế lực thù địch đang ngấm _ 


ngằm và công khai tiến hành những âm mưu, thủ 
đoạn chống phá, cản trở con đường phát triển của 
dân tột ta. Chúng muốn lật đổ chế độ xã hội chủ 
nghĩa ở nước ta, xóa bỏ những thành quả mà nhân 
dân ta bao nắm phấn đấu mới giành được, gián tiếp 
hay trực tiếp uy hiếp chủ quyển, độc lập của dân 
tộc ta. 

Kẻ địch trong hòa bình khác trong chiến tranh, 
không phải ở đâu và lúc nào cũng lộ rõ mặt. Núp 
dưới chiêu bài này nọ, chúng thâm nhập vào cuộc 
sống yên lành của nhân dân ta. Có kẻ bản chất 
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chống ta nhưng vì lợi ích thiết thân vẫn quan hệ với 
ta để vừa phá hoại vừa lợi dụng. Kế sách giữ 
nước của ta trong hòa bình cũng không giống như 
trong chiến tranh. Đường lối đổi mới của Đảng và 
Nhà nước ta rất rõ ràng : tận dụng sức mạnh-thời 
đại, sẵn sàng quan hệ, hợp tác, tranh thủ hết mức 
sự giúp đỡ của bè bạn, vì hòa bình và phát triển. 
Đông thời không được lơ là, mất cảnh giác, kiên 
quyết đánh bại mọi mưu đồ đen tối của kẻ thù. 
Đứng vững trên thế và lực của ta, vừa chân thành 
hợp tác, vừa kiên quyết đấu tranh, nhấn dân và quân 
đội ta sẵn sàng đối phó với những hành động cố 
tình phá hoại sự nghiệp hòa bình xây dựng đất nước 
ta, sẵn sàng đánh bại mọi cuộc chiến tranh xâm 
lược. - 
Như vậy, cần khẳng định, dù trong tình huống 
nào, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cũng là bảo vệ nền 
độc lập tự đo, chủ quyền toàn vẹn của Tổ quốc ; 
bảo vệ vùng đất, vùng trời, vùng biển ; bảo vệ cuộc 
sống lao động hòa bình của nhân dân ; bảo vệ tài 
nguyên phong phú của đất nước, cơ sở vật chất kỹ 
thuật, thành quả (dù còn ít ỏi) của chủ nghĩa xã hội. 
Khái niệm “Tổ quốc” có nội dung rất rộng, rất CỤ 
thể : từ cột mốc, đường biên, hải lý... (biên giới 
tự nhiên) đến từng nhà máy, từng công trình, từng 
đường phố, bản làng trên mọi miền đất nước... 
Bảo vệ Tổ quốc trong hoàn cảnh phát triển nền kinh 
tế hàng hóa, vận động theo cơ chế thị trường, mở 
cửa ra nước ngoài... là công việc hệ trọng, mới mẻ, 
không phải một sớm một chiều ta có thể hoạch định 
được hết các mặt ; phải vừa làm vừa rút kinh 
nghiệm, bổ sung, hoàn thiện. Nhưng những nguyên 
tắc cơ bản đã được xác định vẫn là định hướng bất 
di bất dịch. Riêng về mặt quân sự, kinh nghiệm và 
truyền thống của chiến tranh nhân dân, phát huy 
sức mạnh toàn dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp để 
giữ nước, cần được trân trọng nghiên cứu và phát 
triển cho phù hợp với tình hình và nhiệm vụ mới. 
Chủ nghĩa xã hội thế giới hiện đang lâm vào cuộc 
khủng hoảng nghiêm trọng. Cách mạng đi vào thoái 
trào. Chủ nghĩa đế quốc tạm thời giành được ưu, 
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thế. Chúng đang hung hăng đẩy mạnh cuộc thập tự 
chỉnh chống cộng đến cùng. Chúng ngạo mạn tuyên 
bố xóa sổ những “đứa con cồi cút của chủ nghĩa 
Mác”, thanh toán chủ nghĩa xã hội trong thế ký 
này ( !). 

Rút kinh nghiệm ở một loạt nước, các thế lực bên 
ngoài đang đẩy mạnh tiến trình “diễn biến hòa bình" 
ở nước ta ; kết hợp tấn công bằng chính trị - tư 
tưởng, kinh tế, văn hóa, lối sống với bạo lực vũ 


trang, bạo loạn lật đổ, răn đe quân sự... theo hẹ | 
thuyết “xung đột cường độ thấp” và không loại trừ 


chiến tranh trên các quy mô, kể cả chiến tranh xâm 
lược (như ở vùng Vịnh). 

Mưu đồ của các thế lực xâm lược bên ngoài đang 
có sự phối hợp của những thế lực phản động và 
phản bội bên trong. Chúng câu kết rất chặt với 
nhau, lợi dụng công cuộc đổi mới của nhân dân ta 


hòng đây nó đổi hướng theo con đường tư bản chủ . 


nghĩa. Chúng ra sức lợi dụng những sai lầm, 
khuyết điểm của Đảng và Nhà nước ta, những tiêu 


_ cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên ta, rêu rao các 


khẩu hiệu mị dân, để cao nên đân chủ tư sản, tuyên 
truyền “đa nguyên chính trị - đa đảng đối lập”, kích 
động chia rẽ Đảng với quân chúng, chia rẽ nội bộ 
Đảng, gây rối loạn về chính trị, hòng đưa nước ta 
từ khủng hoảng kinh tẾ - xã hội đến khủng hoảng 
toàn diện về kinh tẾ - chính trị - xã hội. Chứng mưu 
toan lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa, đưa nước ta 
vào quỹ đạo khác. Như vậy, chúng có thể phá rä chủ 


- nghĩa xã hội từ bên rong, “chiến thắng mà không 


cần chiến tranh”. Khi cần thiết, chúng vẫn có thế 
kết hợp với các hình thức khác nhau của xâm lược 
vũ trang, hoặc chiến tranh xâm lược trên các quy mô. 

Rõ ràng, tư duy mới trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ 
quốc trước hết là sự nhận chân bộ mặt kể thù ; 
không mơ màng, ảo tưởng, không hoang mang, đao 
động, kiên quyết bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, 
bảo vệ thành quả cách mạng và chính quyển của 
nhân dân. Cần nhận rõ mối quan hệ giữa bảo vệ Tổ 
quốc và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Chúng ta 
phê phán luận điểm cho rằng, chẳng cần biết đó là 


chế độ gì, miễn là có cơm no, áo Ấm, miễn là giữ 
được chủ quyền và độc lập dân tộc. Luận điểm này 
mới nghc tưởng có lý, nhưng ý đỗ thực chất là 
muốn tách vấn đề dân tộc khỏi vấn đề giai cấp, 
tách cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ 
quốc khỏi cuộc đấu tranh giải phóng giai cấp công 
nhân, giải phóng nhân dân lao động ; tách nền độc 
lập, tư do chân chính khỏi chủ nghĩa xã hội. Do đó 
tự giác hay không tự giác sẽ đưa dân tộc vào quỹ 
đạo của giai cấp khác, quỹ đạo của chủ nghĩa tư 
bản. Không thể ảo tưởng cho rằng, có thể mất chế 
độ xã hội chủ nghĩa mà vẫn giữ được độc lập, chủ 
quyển của dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, 
cuộc sống yên lành ấm no, hạnh phúc của nhân dân~ 
Những người trung thực, có lương tâm, trải qua kinh 
nghiệm lịch sử đều có thể nhận rõ bộ mặt của 
những kẻ đang ngày đêm kêu gào “xóa bỏ đảng cộng 
sản”, “xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa”. Họ là ai 
nếu không phải là những kẻ mới hôm qua còn ôm 
chân đế quốc, xâm lược, giày xéo quê hương ? Họ 
là ai nếu không phải là thiểu số kẻ vốn bất mãn 
trong hàng ngũ của chúng ta, kiêu căng tự mãn, cho 
mình là “thiểu số trí tuệ trội”, dẫn đến đào ngũ, 
phản bội lại TỔ quốc, dân tộc. Ngày càng rõ một 
chân lý : có bảo vệ được chính quyền của nhân dân, 
bảo vệ đảng, bảo vệ nhà nước, bảo vệ chế độ xã 
hội chủ nghĩa, mới giữ vững được nên độc lập, 
tự do thật sự của dân tộc. " 

Chúng ta biết rằng có những người Việt nam yêu 
nước, thật lòng yêu nước, nhưng không tán thành 
hoặc chưa tán thành chủ nghĩa xã hội. Điều đó dễ 
hiểu, bởi lẽ mô hình chủ nghĩa xã hội mà chúng ta 
xây dựng lâu nay có những thành tựu, đồng thời có 
những khuyết tật nghiêm trọng. Do đó, phải đổi 
mới để từng bước xây dựng chủ nghĩa xã hội theo 
đúng bản chất và phát huy được tính ưu việt của nó. 

Đương nhiên, cuộc đấu tranh bảo vệ chế độ xã 
hội chủ nghĩa không giản đơn. Nó diễn ra toàn diện 
trên các mặt chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hóa, lối 
sống ; trong cả lĩnh vực quân sự, ngoại giao... Đánh 


giặc ngoài phải gắn với đánh thù trong ; xây dựng 
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quốc phòng gắn với củng cố an ninh quốc gia ; 
bảo vệ Tổ quốc gấn với giữ vững hòa bình. Vấn 
đề quan trọng là phải kiên quyết sửa chữa sai lầm, _ 
khuyết điểm, đấu tranh có hiệu quả chống các hiện 
tượng tiêu cực trong bộ máy nhà nước và trong xã 
hội, giữ vững ổn định chính trị, giành thắng lợi 
từng bước trong công cuộc đổi mới, đem lại lợi 
ích thiết thực cả về vật chất và tỉnh thần cho nhân 
dân lao động. Đổi mới và chỉnh đốn Đảng, khôi 
phục và củng cố lòng tin của nhân dân vào sự lãnh 
đạo của Đảng cộng sản ; củng cố và tăng cường. 
khối đoàn kết toàn dân tộc - cơ sở vững chấc đẺ 
bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước. 

Bảo vệ Tổ quốc là vấn đề đặt ra thường xuyên 


' đối với toàn đảng, toàn dân, toàn quân, với tất cả 


các ngành chức năng trong xã hội. Trước mắt, cần. 
đầy mạnh cuộc đấu tranh trên mặt trận lý luận, trên 
lĩnh vực chính trị, tư tưởng, vạch trần mọi luận 


„ điệu xảo trá, xuyên tạc sự thật, cố tình bôi nhọ chủ 


nghĩa xã hội, bôi nhọ lịch sử, thóa mạ những giá trị 
vật chất và tỉnh thần lâu nay chúng ta hằng nâng niu, 


- trân trọng. _ 


Kết hợp chặt chẽ bảo vệ Tổ quốc với xây dựng 
đất nước, quốc phòng với kinh tế, xây dựng nên 
quốc phòng toàn dân vững mạnh trên cơ sở tạo lập 
các khu vực phòng thủ vững chắc (nhất là trên các 
vùng trọng điểm), bảo đảm từng cơ sở, từng địa 
phương và cả nước chủ động đánh bại mọi mưu đỗ 
phá hoại, gây rối... (cả chiến tranh xâm lược trên 
các quy mô). Quán triệt và phát triển quan điểm chiến 
tranh nhân dân của Đảng và của Bác Hồ trong sự 
nghiệp bảo vệ TỔ quốc, chứng ta chủ trương kết 
hợp các khu vực phòng thủ vững chắc với các binh 
đoàn chủ lực mạnh, kết hợp lực lượng tại chỗ với 
lực lượng cơ động, xây dựng thế trận quốc phòng 
và an ninh nhân dân trên từng địa phương và trong 
cả nước, chủ động ứng phó với mọi tình huống. 
Cuộc chiến tranh vùng Vịnh - mà từ đó Mỹ cho 
rắng đã “chấm dứt được hội chứng Việt nam” - 
đặt ra cho nhân dân và quân đội ta một số vấn đề 
mới phải suy nghĩ. 
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Muốn trả lời thấu đáo câu hỏi bảo vệ TỔ quốc 


như thế nào, chúng ta phải làm rõ nhiệm vụ xây dựng 
quân đội nhần dân. Bởi vì chỉ có một quân đội mạnh 
mới chiến thắng được kẻ thù, bảo vệ được TỔ 
quốc. 


Ở đây, cần khấc phục quan điểm cho rằng, chức 
năng của quân đội chỉ là tập luyện tỉnh thông để 


đánh thắng kẻ thù xâm lược. Thực tế cho thấy, 


quấy phá bên trong luôn luôn là “nội ứng” cho 
cuộc xâm lược bên ngoài. Lực lượng vũ trang, 
quân đội (nhất là quân chủ lực) cỗ quân số hợp lý, 
có kỷ luật, cơ động nhanh phải thống nhất hành 
động với công an nhân dân để giữ vững an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội. Lực lượng vũ trang 
nhân dân (gồm ba thứ quân) và công an nhân dân là 
lực lượng nòng cốt của quốc phòng toàn dân và an 
ninh quốc gia trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. 
Phối hợp chặt chẽ giữa hai lực lượng đó mới đủ 
khả năng dự báo tình hình, xử lý nhanh và tạo sức 
mạnh tổng hợp, giải quyết có hiệu quả những vụ 
việc lớn, phức tạp. 

Trên đường xây dựng một quân đội cách mạng, 
chính quy và từng bước hiện đại, quân đội ta 
chuyển sang mô hình tổ chức quân sự thời bình. 
Bằng lực lượng thường trực ít mà tỉnh cùng với 
lực lượng đự bị hùng hậu, được đào tạo và quản 
lý tốt... quân đội nhân dân sẵn sàng về mọi mặt để 
có thể chiến đấu tốt khi tình thế đòi hỏi. Tổng 
kết, nghiên cứu và phát triển nghệ thuật quân sự 


của chiến tranh nhân dân Việt nam, đáp ứng. 


mợi yêu cầu phức tạp của sự nôhiệp bảo vệ Tổ 
quốc theo tr duy mới. Từ đó nâng cao chất lượng 
huấn luyện bộ đội theo hướng cơ bản và vững 
chắc, thực sự thực tế, có gì đánh nấy, trên tỉnh thân 
độc lập tự chủ, tự lực tự cường. Đảng và Nhà 
nước có chính sách đúng đấn để xây dựng quân 
đội, cả quân thường trực và quân dự bị, đào tạo và 
giữ gìn đội ngũ sĩ quan, chăm lo công tác hậu 
phương ; giáo dục tỉnh thân trách nhiệm của nhân 
-_ đân, của các ngành, tập trung thỏa đáng mọi mặt để 

_ củng cố và xây dựng quân đội trong hoàn cảnh nên 
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kinh tế đất nước đang còn nhiều khó khăn. Quân 
đội cần kiên quyết sửa chữa những thiếu sót, củng 
cố và xây dựng tổ chức, đủ sức chiến đấu và 
chiến thắng. 

Xây dựng quân đội về chính trị, lấy đó làm cơ sở 


để tổ chức và xây dựng về mọi mặt là vấn đ 


nguyên tắc trong xây dựng quân đội cách mạng. 
Quân đội nhân đân phải có bản lĩnh chính trị vững 
vàng, kiên định con đường xã hội chủ nghĩa theo 
Cương lĩnh của Đảng tại Đại hội VII ; biết xử trí 
khôn khéo và kiên quyết trong các tình huống phức 
tạp. Tích cực tham gia cuộc đấu tranh về chính trị, 
tư tưởng, lý luận chống mọi luận điệu thù địch, phê 
phán các khuynh hướng tư tưởng sai lầm ; tham gia 
công tác vận động quần chúng, đánh bại mọi mưu 
đồ của kẻ địch lừa bịp, tranh giành, lôi kéo quần 
chúng. Tích cực lao động sản xuất, tham gia xây 
dựng kinh tế, xây dựng đất nước. 


Cần phê phán quan điểm ngoại lai muốn “nhi 
chính trị hóa” quân đội, quân đội “đứng trung lập”, 
quân đội “ pội giai cấp”, “quân đội chỉ là của quốc 
gia - dân tộc” ! Trong lịch sử có giai cấp, có nhà 
nước và quân đội, thì nhà nước và quân đội luôn 
luôn mang bản chất giai cấp của giai cấp giử đạ 
vị lãnh đạo, chỉ phối đân tộc. Những nước xã hội 
chủ nghĩa bị đổ vỡ vừa qua cho thấy, nếu chủ 
trương “phi chính trị hóa quân đội”, “quân đội đứng 
trung lập”, tức là vô hiệu hóa “lực lượng cầm 
súng”, tạo điều kiện cho các thế lực thù địch và 
phản động lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa, để rồi 
sau đó chính các thế lực đối lập khi đã cướp được 
chính quyền lại thực hiện “chính trị hóa” trở lại 
quân đội theo khuynh hướng chính trị khác. 


Quán đội nhân dân Việt nam nguyện làm theo lời 
Bác Hỗ dạy : “Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn 


- sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ 


quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn 
thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng 
đánh thắng”. 


Đợi hội VII - Lý luộn vò thực liên 


Mốy vốn đê về kinh tế 
thị trường ở nước †œ 


Đ°! hội VII của Đảng đã khẳng định tiếp tục phát 
triển kinh tế hàng hóa, kinh tế thị trường, 
nhằm đưa đất nước ra khỏi khó khăn và tiến lên 
xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Để góp phần 
quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội, 
bài này trao đổi mấy vấn đề về kinh tế thị trường 
ở nước ta. | 

1 - Sản xuất hàng hóa, kinh tế hàng hóa, cơ chế 
thị trường là những phạm trù kinh tế của kinh tế 
thị trường. Các phạm trù này có nội dung cơ bản 
giống nhau, nhưng không hoàn toàn đồng nhất với 
nhau. 

Sản xuất hàng hóa là sản xuất ra sản phẩm để trao 
đổi mua bán, chứ không phải để tự tiêu dùng hoặc 
để “cấp phát, giao nộp” theo lệnh của cấp trên. 
Thực chất của việc mua bán hàng hóa là sự chuyển 
nhượng cả quyền sở hữu và quyền sử dụng hàng 
hóa cho người khác theo nguyên tắc ngang giá, thông 
qua cạnh tranh và cung cầu trên thị trường. Đặc 
trưng của sản xuất hàng hóa là gần sản xuất với 
tiêu dùng ; không phải sản xuất theo khả năng có thể 
sản xuất mà sản xuất theo yêu cầu của tiêu dùng, 
chuyển từ “độc quyền” của người sản xuất sang 
“độc quyền” của người tiêu dùng. Mục tiêu của sản 
xuất hàng hóa là làm sao thực hiện tốt chu trình T - 
H -T' - H' ; bằng mọi cách làm ra nhiều H để bán 
được nhiều T và thu được nhiều M. Coi M là nguyên 
tắc cơ bản của hạch toán kinh tẾ và là tiêu chuẩn 
cao nhất của sản xuất hàng hóa. 

Khái niệm kinh tế hàng hóa rộng hơn khái niệm 
sản xuất hàng hóa. Khi nói sản xuất hàng hóa chủ 
yếu là nói về khâu sản xuất, khâu làm ra hàng hóa 
tuy có gần với lưu thông ; còn khi nói kinh tế hàng 
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hóa là nói chung, bao gồm sản xuất, lưu thông và 
dịch vụ, nghĩa là nói cả quá trình tái sản xuất hàng 
hóa. ì _ 
Kinh tế hàng hóa là kinh tế trao đổi mua bán, mà 
trao đổi mua bán chỉ diễn ra trên thị trường, cho nên - 


nói kinh tẾ hàng hóa cũng tức là nói kinh tẾ thị - 


trường. Nhưng kinh tế hàng hóa và kinh tẾ thị 
trường cũng có chỗ khác nhau. Khi nói kinh tẾ hàng 
hóa là nói đối tượng của kinh tế, còn khi nói kinh - 
tế thị trường là nói cả đối tượng và môi trường 
của kinh tế. Do đó, khái niệm kinh tẾ thị trường 
rộng hơn khái niệm kinh tế hàng hóa. Hơn nữa, xét 
về mặt lịch sử, thuật ngữ kinh tẾ thị trường xuất 
hiện sau thuật ngữ kinh tế hàng hóa, phản ảnh -sự 
phát triển cao của kinh tế hàng hóa. Sự khác nhau 
giữa kinh tế hàng hóa và kinh tế thị trường còn ở 
chỗ : trong mô hình kinh tế hàng hóa, việc ¡ ao đổi 
có thể tiến hành trực tiếp như hàng đổi hàng hoặc 
có thể mua bán thông qua tiền tệ, còn trong mô hình 
kinh tẾ thị trường thì việc trao đổi phố biến là thông 
qua tiền tệ. _ 

Khái niệm kinh tế thị trường cũng rộng hơn khái 
niệm cơ chế thị trường. Nói kinh tế thị trường là 
nói cả nội dung và hình thức kinh tế, còn nói cơ chế 
thị trường chủ yếu là nói sự vận động của kinh tế. 

Chúng ta đều biết, cho đến nay, kinh tế thị 
trường là kinh tế văn minh nhất của loài người. 
Chủ nghĩa tư bản văn minh hơn chế độ phong kiến 
là nhờ đã phát triển mạnh kinh tế hàng hóa. Chủ 
nghĩa xã hội lâm vào khủng hoảng là do phủ định 


` kinh tẾ thị trường. Cho nên muốn đưa đất nước 


ta ra khỏi khủng hoảng và tiến lên giàu mạnh, không. 
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ĐỢi hội VI - Lý luộn và thực liền 


có con đường nào khác là phải thừa nhận và phát 
triển mạnh kinh tế thị trường theo những phạm trù 
và quy luật của nó, như : quan hệ hàng hóa - tiền tệ, 
quan hệ cung cầu, cạnh tranh, phá sản... ; quy luật 
giá trị, giá cả... 


2'- Để phát triển kinh tẾ thị trường cần phải nhận - 


thức rõ (h trường và chiến lược thị trường. Thị 
trường hiểu theo nghĩa đen là nơi trao đổi mua bán 
hàng hóa, tức là nơi gắn liền cả đầu vào và đầu ra 
của hàng hóa. Nhưng thị trường không phải đơn 
giản là cái chợ mà là tổng hòa các mối quan hệ cung 
cầu hàng hóa, hay nói rộng hơn là các mối quan hệ 
kinh tế - xã hội. Trong nền kinh tế thị trường, thị 
trường hàng hóa là thị trường cung ứng và thị 
trường tiêu thụ, cả thị trường địa phương và thị 
trường cả nước, thị trường trong nước và thị 
trường thế giới, và giữa các đơn vị kinh tẾ cũng 
là thị trường của nhau. 

Trong nền kinh tẾ thị trường, thị trường hàng 
hóa bao gồm thị trường hàng tiêu dùng, thị trường 
tư liệu sản xuất, thị trường khoa học - công nghệ, 
thị trường tiền tệ tín dụng... Nó cũng bao gồm cả 
thị trường sức lao động, vì sức lao động là một 
yếu tố làm ra hàng hóa. 

Về chiến lược thị trường, lâu nay thường có 
những ý kiến khác nhau. Có ý kiến coi thị 
trường trong nước là chủ yếu, bởi nó là cơ sở để 
mở rộng thị trường ngoài nước và mọi hoạt 
động ở thị trường ngoài nước suy cho cùng cũng 
là vì thị trường trong nước. Có ý kiến coi thị 
trường ngoài nước là chính, vì có xuất mới có nhập 
và do đó mới thúc đây được nên kinh tẾ thị trường, 
trong nước phất triển nhanh. Hoặc vẻ thị trường 
trong nước, cũng có ý kiến muốn coi thị trường 
nông thôn là quan trọng nhất vì nông nghiệp đang là 
mặt trận hàng đâu và nông dân đang chiếm gần 80% 
dân số... _ 

. Những ý kiến trên đều có những cơ sở và cách 
lý giải khác nhau. Nhưng nên ch*ng cần có một cách 
tiếp cận khác. Trong kinh tế thị trường, trên thực 
__ tế, ta có thể mua bán với thị trường này nhiều hơn 
thị trường khác, nhưng về nguyên tắc thì không nên 
phân biệt thị trường nào là chính, thị trường nào là 
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. phụ, mà qua tiếp cận thị trường thấy nơi nào có 


hàng ta cần thì mua, nơi nào cần hàng mà ta có thì 
bán. Đương nhiên, các nhà kinh doanh sẽ lựa chọn, 
so sánh, để mua bán hàng tại thị trường nào đó có 
lợi nhất cho mình. \ 

Do vậy, chiến lược thị trường của ta là coi trọng 
cả thị trường nông thôn và thành thị, cả thị trường 
trong nước và ngoài nước. Từ đó, môi mất, sớm 
hình thành thị trường thống hát trong cả nước, 
xóa bỏ mọi sư cấm -hợ, ngăn sông, chia cất thị 
trường theo ranh giới hành chính ; thực hiện thông 
suốt và rộng rãi giao lưu hàng hóa giữa thành thị và 
nông thôn, giữa địa phương này với địa phương 
khác và trong cả nước. Mới khác, nhanh chóng hòa 
nhập thị trường nước ta vào thị trường thế giới, 
không phân biệt khu vực này khu vực khác, không 
phân biệt các nước có chế độ chính trị xã hội khác 
nhau, tranh thủ tạo ra chỗ đứng ở các thí trường 
cần thiết xà có điều kiện. Chiến lược thị trường 
của ta còn là sự thống nhất giữa kinh tế và chính 
trị xã hội. Chúng ta sẽ mua bán, xuất nhập những 
hàng hóa có lợi về kinh tế, nhưng không có hại về 
chính trị xã hội. Thí dụ, dù có lãi đến bao nhiêu đi 
nữa, chúng ta cũng không bao giờ xuất đỗ cô hoặc 
nhập văn hóa phẩm đôi trụy. Cũng như chúng ta sẽ 
cân nhắc kỹ khi xuất gạo vì sản xuất chưa n' Šu, 
và sẽ không nhập thuốc lá khi trong nước có thê đáp 
ứng được yêu cầu. 

Để xây dựng và thực hiện chiến lược thị trường, 
cần làm tốt việc tiếp cận thị trường theo những tư 
tưởng cơ bản của marketing hiện đại : | 

+ Xuất phát từ yêu cầu của thị trường mà hoạch 
định và điều chỉnh chiến lược kinh doanh. 

+ Nghiên cứu, dự đoán những nhu cầu mới, kể 
cả những nhu cầu ' “thậm kín” của khách hàng, để 
đáp ứng. 

+ Hãy bán cho khách hàng những hàng hóa mà họ 
muốn mua, và trả lại tiên nếu khách mua rồi mà 
không vừa ý. 

+ Phải đa dạng hóa sản phẩm đề khi có những mặt 
hàng nào đó không tiêu thụ được thì đã có những mặt 
hàng khác bán chạy bù lại... 

3 - Nên kinh tế thị trường của ta cũng như của 


nhiều nước khác là nên kinh tế có ká hoạch, có sự 


quản lý của nhà nước bằng kế hoạch và các công 
cụ khác. Trong nên kinh tẾ thị trường cần và có 
thể phân biệt hai loại kế hoạch : kÉ hoạch kinh tế 
và kế hoạch kinh doanh. KẾ hoạch kinh tẾế hay 
kế hoạch nhà nước, là kế hoạch định hướng, chỉ 
đạo do nhà nước xây dựng và quyết định, nhằm 
xác định hướng phát triển và các cân đối lớn cho 
toàn bộ nên kinh tẾ quốc dân. Kế hoạch kinh tế 
là thước đo, là tiêu chuẩn, vừa tạo môi trường cho 
kinh doanh, vừa bảo đảm sự thống nhất giữa 
tăng trưởng kinh tế với công bằng và tiến bộ xã 
hội. Kế hoạch kinh doanh hay kế hoạch sản xuất 
kinh doanh, là kế hoạch hành động, kế hoạch làm 
ăn, mua bán, do các doanh nghiệp xây dựng và 
_ quyết đụih dựa theo định hướng của kế hoạch nhà 
nước và quan hệ thị trường. Kế hoạch kinh doanh 
phải bảo đảm phục vụ tốt nhu cầu xã hội và thu 
được lợi nhuận tối ưu để mở rộng quy mô kinh 
doanh và tích lũy vốn ngày càng nhiều cho ngân sách 
nhà nước. 

Từ đó, ta có thể hiểu mối quan hệ giữa kế hoạch 
và thị trường là : kế hoạch kinh tế không hoàn toàn 
phụ thuộc vào thị trường và có thể điều tiết thị 
trường. Đây chính là mô hình mà nhiều nước đã 
vận dụng. Còn kế hoạch kinh doanh thì phải gắn 
với thị trường, coi thị trường là mệnh lệnh của kế 
hoạch. Các nhà kinh doanh phải hướng ra thị trường 
để xây dựng kế hoạch, để tính toán cách làm ăn 
nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong môi trường hợp 
tác và cạnh tranh. 

Chúng ta đều biết, hai thuộc L_h giá trị và giá trị 
sử dụng của hàng hóa có quan hệ hữu cơ với nhau, 
không thể có cái này mà không có cái kia. Trước đây 
có quan niệm : chủ nghĩa tư bản vì mục tiêu lợi 
nhuận nên cần giá trị, còn chủ nghĩa xã hội vì mục 
đích phục vụ nên quan tâm đến giá trị sử dụng. Thật 
ra không phải như vậy. Chủ nghĩa tư bản cũng như 
chủ nghĩa xã hội đều cân cả giá tị và giá trị sử 
dụng, và bất cứ ai, dù là tư sản hay vô sản, khi mua 
cũng cần giá trị sử dụng, còn khi bán thì cần giá trị. 
Do vậy, khi xây dựng kế hoạch kinh doanh, các 


doanh nghiệp cân coi trọng cả giá trị sử dụng và giá. 


⁄ 


ĐỌi hội Vi - Lý luộn vò thực Hiến 


trị, cũng tức là coi trọng cả chất lượng và giá thành, 
nhằm làm ra nhiều hàng hóa tốt và rẻ có sức cạnh 
tranh trên thị trường. | 

Cũng cần nói thêm là trong nên kinh tẾ thị 
trường, còn phải kết hợp kế hoạch với kinh doanh, 
lấy kế hoạch để chỉ đạo kinh doanh và dùng kinh 
doanh để thực hiện kế hoạch. Sở đĩ như vậy là vì 
kế hoạch mới là dự kiến, tự nó chưa thể thích nghỉ ; 
muốn cho kế hoạch thích nghỉ và trở thành hiện 
thực, phải qua kinh doanh. : 

4 - Nền kinh tế thị trường của ta là nền kinh tế 
gồm nhiều thành phần, cho nên cần thực hiện nhất - 
quán chính sách kinh tế nhiều thành phần theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Ở đây, có mấy điểm cần 
chú ý là : 

Trong nên kinh tẾ thị trường mọi người được 
tự đo kinh doanh theo pháp luật ; được bảo hộ quyền 
sở hữu và thu nhập hợp pháp. Các hình thức sở hữu 
có thể hoạt động độc lập hoặc đan kết với nhau 
thành các tô chức kinh doanh đa dạng. Các thành 
phần kinh tế không phân biệt quan hệ sở hữu đều 
được uy chủ kinh doanh và được đối xử bình đẳng 
trước pháp luật. Vấn đề cải tạo được đặt lại theo 
quan điểm mới. Mục tiêu của cải tạo là nhằm đại 
hiệu quả kinh tẾ cao hơn. Do đó, không chỉ cải tạo 
kinh tế ngoài quốc doanh mà cải tạo cả kinh tế 
quốc doanh. Không chỉ cải tạo quan hệ sản xuất mà 
cải tạo cả lực lượng sản xuất Từ đó mà yêu cầu 
các thành phần kinh tẾế đều phải đổi mới, có sự 
hợp tác và cạnh tranh lành mạnh với nhau. 

Không phát triển kinh tế quốc doanh bằng mọi 
giá mà chỉ củng cố và phát triển kinh tế quốc doanh 
trong những ngành và những lĩnh vực then chốt mà 


nhà nước cần nấm hoặc các thành phần kinh tế 


khác không có điều kiện đầu tư kinh doanh. Thực 
sự đổi mới công nghệ và quản lý để cho kinh tế 
quốc doanh có thể thực hiện được vai trò chủ đạo 
trong thực tế. 

Đổi mới tổ chức và hoạt động của kinh tế tập 
thể nhằm đạt được hiệu quả cao hơn kinh tế cá thẻ. 
Đối với nông nghiệp, chúng ta coi các hộ gia đình 
là những đơn vị kinh tế tự chủ, đồng thời phát huy 
vai trò của hợp tác xã trong điều hành và dịch vụ ở 


Ù 
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Đợi hội VW - Lý luộn vò Phực. liên 


những khâu và những lĩnh vực cần thiết vã có lợi. 
Kinh tế cá thể cờn tỒn tại trong phạm vi rộng lớn 
và lâu dài, cần được phát triển cả ở thành thị và nông 
_~ thôn, không hạn chế việc mở rộng kinh doanh. Kinh 
_tế cá thể có thể tồn tại độc lập hoặc liên kết với 
— kinh tế tập thể và quốc doanh bằng các hình thức 
thích hợp. Việc đưa những người làm ăn riêng lẻ 
vào các hình thức hợp tác là xuất phát từ yêu cầu 
ˆ của sản xuất và trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện, 
không gò ép. | 
Cần quan niệm rằng trong điều kiện của chủ 
nghĩa xã hội, kinh tẾ tư bản tr nhân không phải là 
một phương thức sản xuất độc lập, không có dòng 
máu riêng mà sống dựa vào dòng máu của chủ nghĩa 
xã hội, nên không thể tự phát thành chủ nghĩa tư bản. 
Phát triển kinh tẾ tư bản tư nhân có lợi cho chủ nghĩa 
xã hội, vì nhà nước không phải đầu tư mà vẫn thu 


được tích lũy qua thuế ; lao động có thêm việc làm ; 


xã hội có thêm hàng hóa. Cần bảo đảm an toàn cho 
._ kính tẾ tư bản tư nhân phát triển ở các ngành nghề 
có lợi cho quốc kế dân sinh. 

Chú ý phát triển rộng rãi loại hình kinh tẾ tư bản 
nhà nước, vì kinh tế tư bản nhà nước tuy chưa phải 
là 100% chủ nghĩa xã hội nhưng đã lä 3/4 chủ nghĩa 
xã hội, gẦn với chủ nghĩa xã hội hơn là kinh tế tiểu 
nông lạc hậu ; vì kinh tẾ tư bản nhà nước là phương 
tiện, là con đường để đi lên sản xuất lớn. 

Kinh tế gia đình cân được khuyến khích phát 
triển mạnh mẽ. Có thể nói, phát triển kinh tế vườn 
là chiến lược “tẤc đất tắc vàng” và phát triển kinh 
tẾ gia đình là quốc sách “nhà nhà triệu phú”. Cần có 
chính sách phù hợp và tổ chức tốt dịch vụ đẫu vào 
và đầu ra cho kinh tế gia đình phát triển. 

5 - Để phát triển kinh tẾ thị trường, vấn để có 
tính chất quyết định là phải đào tạo cho được các 
nhà kinh doanh thích ứng với kinh tẾ thị trường. 
Thế nào là nhà kinh doanh ? Nhà kinh doanh trước 
_ hết là người am hiểu bốn vấn đề cơ bản : am hiểu 
thị trường, am hiểu công nghệ, am hiểu đồng tiền 
và am hiệu người lao động. Người kinh doanh là 
người biết lãnh đạo, biết đề ra mục tiêu và bằng 
trăm phương nghìn kế đạt tới mục tiêu. Người kinh 
doanh là người có đầu óc thực tẾ và sáng tạo, biết 
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dựa vào thực tế của mình và kinh nghiệm của các 
doanh nghiệp văn minh để tìm ra cách làm ăn có hiệu 
quả. Người kinh doanh là một nhà dân chủ, biết dân 
chủ khi cần dân chủ, và dám quyết đoán khi cần 
quyết đoán. Người kinh doanh là người giàu nghệ 
thuật kinh doanh bằng cách tự mình học tập, tự mình 
trưởng thành. Họ biết dùng người và biết làm việc 
với con người. Khi gặp việc khó, họ không vội tìm 
cách giải quyết mà biết tìm người có thể giải quyết 
tốt. Người kinh doanh là người coi trọng kết quả. 
Họ nói sao làm vậy, nói ít làm nhiều, biết giữ chữ 
tín trong mọi quan hệ xã hội, nhất là trong quan hệ 
quốc tế. Người kinh doanh là người làm việc cật 
lực, vượt mọi khái hiệm về thời gian ; việc gì có 
thể làm được hôm nay thì không để đến ngày mai. 
Người kinh doanh là người không tự sùng bái mình 
và biết nghe ý kiến người khác. Họ sẵn sàng mở 
cửa đón nhận mọi sự phê bình đù mình không thích 


"hoặc sự phê bình chỉ đúng vài phần trăm. 


Giữa kinh tẾ thị trường và người kinh doanh có 
mối quan hệ hữu cơ với nhau. Muốn phát triển kinh 
tế thị trường phải đào tạo các nhà kinh doanh, và 
muốn đào tạo các nhà kinh doanh thì phải phát triển 
kinh tế thị trường. Vì không có một trường đại học 
hoặc một trường quản trị nào có thể đào tạo được 
các người kinh doanh giỏi nếu không có trường 
đời - kinh tế thị trường. Bản lĩnh kinh đoanh sinh 
ra từ lợi ích. Cho nên, để đào tạo nhà kinh doanh, 
cần có cơ chế gắn lợi ích của nhà kinh doanh với 
lợi ích của doanh nghiệp, như thuyền trưởng với 
con tàu : hễ tàu còn thì thuyền trưởng sống, và tàu 
chìm thì thuyền trưởng chết. Bản lĩnh kinh đoanh 


cững sinh ra từ cạnh tranh, vì phải tìm cách vượt 


đối thủ. Cạnh tranh là một vấn đề kinh tẾ, thậm 
chí là một vấn đề kỹ thuật kinh tế, không có gì đáng 
lo ngại. Do vậy, cần khuyến khích cạnh tranh để đào 
tạo các nhà kinh doanh. | 


Ngoài ra, để đào tạo các nhà kinh doanh, cần làm 
tốt công tác thông tin kinh tế, tổ chức các câu lạc 
bộ kinh doanh và mở các trường, lớp bồi đưỡng 
đào tạo ngắn ngày, dài ngày, với các hình thức và 
nội dung thích hợp. 


Đợi hội VI - Lý luộn vò lhực tiễn 


Cạnh tranh và thi đua 


CAN trà R một ong những biểu hiện độc 

trưng của nền kinh tế hàng hóa, của cơ chế thị 
trường. Bản chất kinh tế của cạnh tranh là mỗi đơn 
vị sản xuất kinh doanh gắng làm cho giá trị cá biệt 
hàng hóa của mình bán trên thị trường thấp hơn giá 
trị xã hội, do đó thu được lợi nhuận siêu ngạch so 
với đơn vị khác. Trong điều kiện bình đẳng về các 
mặt thì hiệu quả của sản xuất chỉ có thể đạt cao hơn, 
nếu biết ấp dụng giải pháp tiến bộ về quản lý và 
công nghệ. Nhìn từ góc độ đó, cạnh tranh đóng vat 
trò tích cực đối với cuộc sống. Nó thực sự góp 
phân đẩy nhanh trình độ khoa học kỹ thuật, nâng cao 
năng suất, tiết kiệm nguyên liệu, đưa chất lượng 
sản phẩm lên cao. Nỗi lo bị đối thủ vượt lên có tác 
dụng kích thích, buộc người sản xuất tung ra các 
mẫu mã mới, đa dạng hóa sản phẩm, hạ thấp chỉ 
phí, bán giá rẻ và chiều khách hàng hơn. 

Tuy nhiên, cạnh tranh không chỉ có mặt tích cực 
mà còn có mặt tiêu cực, thậm chí phá hoại đối với 
lực lượng sản xuất Trong lịch sử, có những nền 
kinh tế hàng hóa khác nhau : kinh tế hàng hóa nhỏ, 
kinh tế hàng hóa tư bản chủ nghĩa, và ngày nay có 
kinh tế hàng hóa xã hội chủ nghĩa. Nội dung và hình 
thức cạnh tranh cũng chịu tác động của những quy 
luộật kinh tẾ đặc thù trong từng nền kinh tẾ hàng 
hóa đó, Có tập tục giữ kín ngón nghề cha truyền con 
nối của những người sản xuất nhỏ theo chế độ 
phường hội ; có sự cạnh tranh mất nhân tính, trắng 
trợn và tàn bạo dưới chế độ tư bản. Vì vậy một 
thời, chúng ta cơi cạnh tranh là điều thuần túy xấu 
xa, gần với nên kinh tế tư bản, thuộc bản chất của 
chế độ tr bản, 

Ngày nay, nên kinh tế nước ta đang trong quá 


\ 
'TBẤN XUÂN TRƯỞNG ° 


trình “xóa bỏ triệt để cơ chế quản lý tập trung quan 


liêu, bao cấp, hình thành cơ chế thị trường có sự 
quản lý của nhà nước... Xây dựng và phát triển 
đồng bộ các thị trường hàng tiêu dùng, vật tư, dịch 
vụ, tiền vốn, sức lao động... thực hiện giao lưu kinh 
tế thông suốt cả nước và với thị trường thế 
giới” (, Đối với chúng ta, cả trên lý luận và thực 
tiễn, kinh tế hàng hóa vận động theo cơ chế thị 
trường quả thật còn là vấn đề quá mới mẻ. Vì vậy, 
cạnh tranh cũng sẽ là một hiện tượng kinh tế cần 
có thời gian để nhận thức, kiểm nghiệm, một quá 
trình bổ sung và phát triển. Đại hội VII của Đảng đã 
đặt vấn đề : “Hướng ra thị trường, các doanh 
nghiệp lựa chọn lĩnh vực hoạt động, mặt hàng, quy 
mô, công nghệ và hình thức tổ chức kinh doanh 
nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong môi trường hợp 
tác và cạnh tranh” (, “ Các đơn vị cơ sở, các ngành, 
các địa phương cho đến toàn bộ nền kinh tế phải 
phát huy lợi thế tương đối, không ngừng nâng cao 
sức cạnh tranh của hàng hóa””), 

Thực. tiễn bước đầu của nền kinh tẾ hàng hóa 
nhiều thành phần ở nước ta càng chứng tỏ rằng 
cạnh tranh có những biểu hiện vừa tích cực vừa 
tiêu cực, và vì thế xuất hiện quan niệm “cạnh tranh 
lành mạnh”, “cạnh tranh xã hội chủ nghĩa”, “cạnh 
tranh đúng hướng”... Có thể nêu một số biểu hiện 
cụ thể của sự cạnh tranh đúng hướng như sau : 


- Nhà sản xuất kinh doanh biết ủm hiểu thị 


* Giáo sư, Học viện chính trị quân sự 

(L Cương lữuh xây dựng nước trong thời kỳ quá độ lên 
chủ nghữ xã hội, Nxb Sự thật, Hà nội, 1991, tr 12 

'Q), (3) Vấn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VỊI, Nxb 
Sự thật, Hà nội, 1991, tr 118, 119 


Đợi hội VI - Lý luộn và thực liền 


- 


trường, nghe ngóng ý kiến khen, chê của khách 
hàng, và do đó luôn có dự báo mới về nhu câu xã 
hội. | _ 

- Tìm tồi, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, cải tiến quản 
lý nhằm đẩy năng suất cá biệt lên cao, sản xuất 
nhiều hàng với chất lượng tốt 

- Hàng bán ra thị trường giá rẻ hơn hàng của 
người khác. 

- Biết chiều khách hàng (kể cả quá trình sau tiêu 
thụ). 

Trong cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật, chất 
xám trở thành một nguồn lực quan trọng, được đưa 
vào giá trị sản phẩm thì việc chấp nhận cơ sở sản 
xuất giữ bí mật công nghệ trong một thời gian là lẽ 
đương nhiên. Không chấp nhận điều đó là tước bỏ 
lợi ích vật chất của cạnh tranh, không thúc đầy được 
công tác nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học 
và công nghệ vào sản xuất. Cuộc sống cũng sẽ 
không để cho một cơ sở giữ mãi bí mật nhà nghề, 
khư khư nắm vị trí độc quyền. Vì vậy, khôn ngoan 
và hợp thời nhất là sau khi thu được lợi nhuận siêu 


ngạch từ mặi hàng do công nghệ mới tạo ra, người. 


sản xuất bắt tay ngay vào việc chuẩn bị tìm kiếm 
công nghệ mới, cao hơn và nhanh chóng chuyển giao 
công nghệ cũ của mình cho xã hội. Như vậy, nên 
kinh tế của đất nước sẽ không giẫm chân tại chỗ, 
luôn tạo được môi trường vừa hợp tác vừa cạnh 
tranh, đồng thời bảo đảm cho người sản xuất giữ 
được thường xuyên hơn lợi thế trong cạnh tranh. 
Điều đáng nói ở đây là hiện nay trong nên kinh tế 
của ta đang tồn tại và phát triển lối cạnh tranh không 
lành mạnh, những thói xấu trong sản xuất kinh 
doanh. Đó là những hoạt động phi pháp nhằm đầu 
cơ, trục lợi ; mua bán lòng vòng nhiều từng nắc ăn 
chênh lệch giá (kể.cả vật tr quý hiếm) ; chiếm 
dụng vốn của nhau ; xà xẻo vào vốn cố định ; làm 
hàng giả, quảng cáo láo ; trốn thuế, lậu thuế ; hối 
lộ cả kẻ mua lẫn người bán... Tất cả những hành 
vi đó thê hiện tính tự phát của thị trường tự do, vô 
chính phủ, nhữ Mác đã phê phán. Tình hình đó gây 
không ít hỗn loạn trong nền kinh tế, tốn hại lớn 
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tr 


đến lợi ích xã hội, đến người tiêu dùng, và đến 
ngay bản thân người tham gia cạnh tranh. Khi cạnh 
tranh diễn ra trên lĩnh vực áp dụng công nghệ, biết 
đâu lại chẳng xuất hiện trong hoạt động sản xuất 
kinh doanh ở nước ta những thủ đoạn cản trở, phá 
hoại người khác giống như cạnh tranh dưới chế 
độ tư bản mà Lê-nin đã từng lên án là “đè bẹp một 
cách tàn bạo chưa từng thấy tính tháo vát, nghị lực, 


_ sáng kiến mạnh dạn của quản chúng nhân đân...”9), 


Một trong những biện pháp cần thiết để hạn chế 
mặt tiêu cực trong cạnh tranh hiện nay, là khơi dậy 
phong trào thi đua xã hội chủ nghĩa. 

Có người cho rằng : thi đua và ngay cả thi đua xã 
hội chủ nghĩa đã lỗi thời ; thi đua chỉ phù hợp trong ` 
hoàn cảnh chiến tranh, trong cách mạng giải phóng, 
còn bây giờ, trong xây dựng, cần kích thích bằng 
những đòn bẩy khác ; tổ chức một phong trào thi đua 
tốn kém mà chẳng mang lại hiệu quả gì... Đúng là 
trước kia ta hiểu thí đua có phần giản đơn : coi thi 
đua như một động lực thuần túy tinh thần, quên mất 
những lợi ích khác thiết thân đối với người lao 
động, không biết khơi dậy sức mạnh tỉnh thần và 
vật chất của người lao động vươn lên, cải tạo cuộc 
sống, làm giàu - o mình và cho xã hội. 

Giờ đây, ta chấp nhận phạm trù cạnh tranh, nhưng 
r'.2¡ khẳng định phạm trù thi đua trong nên kinh tế 
hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa ở nước ta. Thi đụa, với tính cách là thuộc 
tính mang bản chất xã hội của con người, xuất hiện 
trong quá trình lao động hợp tác, khi con người đã 
thoát khỏi áp bức bóc lột, tự nguyện liên hiệp và làm 
chủ trong quá trình lao động. Điều này không thể có 
được trong chế độ cũ, chế độ người bóc lột 
người. Chỉ có chế độ xã hội chủ nghĩa mới tạo 
điều kiện khách quan cho thi đua. Tuy vậy, thi đua 
không thể là một phong trào tự phát mà phải tổ chức 
thi đua. Lê-nin đã từng nói : “Tổ chức thi đua phải 


_ chiếm một địa vị quan trọng trong số những nhiệm 


(4) V.LLê-nin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1976, t35, 
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vụ kinh tế của chính quyền xô dit Ø), 

Nguyên tắc của thi đua là mỗi cá nhân, tổ chức 
_ không ngừng vươn lên, vượt lên hàng đầu, nhưng 
không chỉ biết vươn lên, vượt lên một mình, mà còn 


cần hợp tác giấp đỡ cá nhân, (Ö chức khác cùng tiến - thời 
bộ. Hành vi của thi đua bao giờ cũng là ý thức giác. 


ngộ của con người, biểu hiện mặt xã hội rõ nét của 
con người. Như vậy, trong nền kinh tế xã hội chủ 
nghĩa, cạnh tranh và thi đuả có thể và cần phải tổn 
tại song hành, đan xen với nhau. Sự tồn tại song 


hành và đan xen đó, là một trong những nét đặc thù - 


của kinh tế hàng hóa xã hội chủ nghĩa : một mới, 
cạnh tranh khởi động, kích thích tính năng động, sáng 
tạo của con người ; mớ: khác, thì đua điều phối, tổ 
chức, nâng cao ý thức làm chủ xã hội của con 
người, giảm bớt những mặt tự phát, tiêu cực trong 
quá trình hoạt động sản xuất và kinh doanh, thực sự 
tạo ra môi trường vừa hợp tác vừa cạnh tranh, 
Trong thời gian đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
chúng ta chấp nhận cạnh tranh, khuyến khích cạnh 
tranh, biết sử dụng cạnh tranh, đồng thời không 
_ một chút nào sao nhãng tổ chức phong trào thi đua. 
-Vả lại, cạnh tranh cũng chỉ tồn tại ở nơi có hoạt 
động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, Ở 
những lĩnh vực khác của đời sống xã hội, đặc biệt 
trong lực lượng vũ trang (quân đội, công an), trong 
hệ thống chính trị, chúng ta không thể lấy cạnh tranh 
làm phương thức hoạt động. Ở đó, chỉ có thể tổ 
chức những phong trào cách mạng, những đợt thi 
đua thiết thực, hiệu quả, mang lại lợi ích thực sự 
cho cá nhân và xã hội. | 


Trơng kinh tẾ hàng hóa nhiều thành phần ở nước ` 


ta, thi đua trước hết phải tập trung vào khu vực kinh 
tế quốc doanh. Tuy nhiên, hiện nay vì nhiều lẽ, 


phong trào thi đua ở đó đang sa sút, thậm chí có nơi 


mất hẳn, Đang có sự dao động (kể cả người lĩnh 
đạo và quần chúng) về sự cần thiết của thi đua ; 


có xu hướng muốn lấy cạnh tranh thay thế cho thi: 


đua. Dĩ nhiên, quần chúng lao động đã chán ngấy 


những phong trào thi đua phát động theo lối hình - 


thức chủ nghĩa, chạy theo thành tích giả tạo, lời giả 


m" 


ĐQi hội VN - Lý luộn vô thực Hến ˆ 


lỗ thật, lối đánh trống bỏ dùi, rằm rộ bề ngoài, 
trống rỗng bề trong. Điều chúng ta cần, là biết tổ 
chức hành động thi đua một cách thiết thực, phù 
hợp với hoàn cảnh và điểu kiện hiện nay, đồng 
thời chuẩn bị sẵn sàng để nấm lấy thời cơ đẩy 
mạnh phong trào khi phong trào đi lên, chuyển sang 
một trạng thái mới. Cần nhớ rằng, phong trào thí 
đua bao giờ cũng phản ánh rất trung thực sự chuyển 
động tích cực và tiêu cực của toàn bộ nền kinh tế 
và diễn biến phức tạp trong tâm trạng quần chúng. 
Cần thiết và có thể làm cho phong trào thi đua xâm 
nhập các thành phần kinh tế khác. Dĩ nhiên trong 
các thành phần này, độn 
động kinh tế vẫn là lợi nhuận, là cạnh tranh. Song, 
với tư cách công dân, tiến dần lên người chủ xã 


hội, với ý thức làm giàu cho mình, cho nước, các 
ông chủ (lớn hoặc nhỏ) đều có thể tham gia vào mặt, 


trận thi đua yêu nước. Điều này đã có thực tế lịch 
sử chứng mình, nhất là trong những ngày sóng gió 
của cách mạng. 

Cần nhắc rằng, Chủ tịch HỒ Chí Minh lúc còn 
sốig rất chú trong đến động viên và tổ chức thi 


đu4. Ngày 11 tháng 6 năm 1948, giữa lúc cuộc kháng ˆ 


chiến chống Pháp bước vào thời kỳ rất khó khăn, 
Bác Hồ đã ra lời kêu gọi phát động trong toàn quốc 
phong trào thi đua ái quốc với các mục tiêu “điệt 
giặc đói, diệt giặc đốt, điệt giặc ngoại xâm”. Đáp 
ứng lời kêu gọi đó đã có một phong trào thi đua yêu . 
nước, kháng chiến và kiến quốc sôi nổi và bền bỉ 
trong toàn dân, và điều đó đã dẫn đến những thắng - 
lợi lịch sử mà toàn thế giới đều biết. Công cuộc 
xây dựng và bảo vệ đất nước ta hiện nay là mỘt sự 
nghiệp khổng lồ, càng cần phải động viên toàn dân 
và tổ chức thi đua trong toàn dân. Đó cũng là một 
nội dung không thể thiếu của tr tưởng Đại hội VII 
của Đảng : quán triệt, học tập và phát triển những 
giá trị tr tưởng, m.. n0 6... 
Minh trong cuộc sống mới. 


(5) S44, đ6, tr 185 
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động cơ chủ yếu chỉ phối hoạt 


Nghiên cứu - Trao đổi 


Sở hữu trong thời kỳ quá độ: 
lên chủ nghĩa xã hội ‹ ơ Việt nam 


1 - Khái niệm sở hưu 

Sở hữu là một hình thức nhất định được hình 
thành trong lịch sử về chiếm hữu của cải vật chất 
xã hội. Để tồn tại và phát triển, con người phải 
chỉnh phục tự nhiên và chiếm hữu những cái có sẵn 
trong tự nhiên. Chiếm hữu là phạm trù vĩnh viễn 
trong tất cả các giai đoạn của lịch sử nhân loại. Còn 
sở hữu là hình thức của chiếm hữu trong một hình 
thái kinh tế-xã hội nhất định, gắn liền với một tô 
chức xã hội nhất định. Sở hữu là quan hệ giữa 
người với người trong chiếm hữu tự nhiên, là 
phạm trù lịch sử, thay đôi cùng sự thay đôi các hình 
thái kinh tẾ - xã hội trong lịch sử. | 

Mỗi hình thái kinh tẾ - xã hội có một hình thức 
sở hữu đặc trưng, thường được luật pháp thừa 
nhận và bảo vệ. Chế độ sở hữu thường được xem 
xét trên hai bình diện : 

a) Quan hệ pháp lý : liên quan đến quyền của chủ 
SỞ hữu sử dụng, chi phối, định đoạt vốn, tài sản, 
sản phẩm ; 

b) Quan hệ kinh tẾ khách quan : liên quan đến các 
quan hệ và hình thức kinh tế bảo đảm cho chủ sở 
hữu đạt được lợi ích của mình. | 

Hai mặt trên thường thống nhất với nhau trong 
một chế độ kinh tẾ - xã hội nhất định, nhưng cũng 
có thể tách rời nhau. Khi quan hệ kinh tế khách quan 
đã hình thành, nhưng pháp luật lại chưa thừa nhận, 
_ thì lợi ích của chủ sở hữu sẽ không được bảo vệ. 
Ngược lại, khi pháp luật thừa nhận, nhưng quan hệ 
kinh tế khách quan lại chưa cho phép chủ sở hữu 
đạt được lợi ích, thì pháp luật cũng chỉ là hình thức 


18. 


LƯU VĂN SÙNG° 


và không được thực hiện trong thực tẾ. 

Trong nền kinh tẾ hiện vật, quan hệ sở hữu cơ 
bản biểu hiện thông qua hình thái hiện vật ; còn trong 
nền kinh tế hàng hóa - thị trường, thì tuy hình thái 
hiện vật không mất đi, nhưng hình thái giá trị ngày 
càng trở thành mặt cơ bản của quan hệ sở hữu. Nội 
dung phạm trù sở hữu cũng ngày càng được mở 
rộng, không chỉ sở hữu về tư liệu sản xuất (vẫn là 
cơ bản), về vật phẩm tiêu dùng, mà còn sở hữu về 
vốn, về thông tin, môi trường, những sản phẩm của 
trí tuệ (những công trình khoa học, quy trình công 
nghệ), v.v.. 

Chủ sở hữu có quyền sử dụng, đí suối: đi 
đoạt vốn, tài sản của mình để đạt lợi ích. Song cùng 
với sự phát triển của xã hội hóa sản xuất, của kinh 
tế hàng hóa - thị trường, thì quyền sử dụng cũng 
có thể tách khởi quyền sở hữu. Có thể có ba mức 
độ sau đây : 
| - Người chủ sở hữu trao vốn và tài sản cho người 
khác sử dụng trong một thời gian nhất định ; họ 
được hưởng lợi ích nhất định và không cần kiểm 
tra quá trình sản xuất kinh doanh vì không chịu rủi 
ro trong kinh doanh ; họ đòi hỏi người sử dụng phải 
có tài sản thế chấp. _ _ 

- Người chủ sở hữu trao vốn và tài sản cho 
người khác sử dụng ; lợi ích của chủ sở hữu phụ 
thuộc một phần vào kết quả kinh doanh (cũng 
chịu rủi ro ở mức độ nhất định) ; họ đòi Hỏi người 
sử dụng phải thế chấp một phần tài sản và phải 


* Phó giáo sư, phó tiền sĩ triết học 


Nghiên cứu - Troo đổi 


chịu sự kiểm soát của họ ở mức độ nhất định.. 


- Người chủ sở hữu thuê giám đốc qu¿n lý kinh 


doanh ; lợi ích của họ phụ thuộc vào kết quả kinh . 


doanh ; họ không đòi hỏi giám đốc phải thế chấp 
tài sản, nhưng phải chịu sự kiểm tra chặt chế của 
họ. : : 

Ở nước ta hiện nay, đặc biệt là trong khu vực kinh 
tế quốc doanh, do không có cơ chế đúng về thế 
chấp tài sản và kiểm tra, cho nên chủ sở hữu (nhà 


nước) không chỉ mất lợi ích sở hữu mà mất cả tài ˆ 
sản sở hữu ; còn người sử dụng tài sản (giám đốc) 
thì trong nhiều trường hợp, dường như trở thành - 


người chủ sở hữu, không chịu trách nhiệm về vật 
chất và pháp lý trước người chủ sở hữu, dẫn đến 
tình trạng quản lý kém hiệu quả, lãng phí, hủy hoại 
vốn và tài sản của nhà nước. Tình trạng này đang 
diễn ra nghiêm trọng trong các công ty và xí nghiệp 
quốc doanh. 

2- Chế độ sở hữu trong chặng đường vừa qua 
và những vấn đề đang đặt ra hiện nay 


Từ một nền kinh tế lạc hậu đi lên, sau khi giành. 


được chính quyền, chúng ta đã dùng sức mạnh chính 
trị và tư tưởng xóa bỏ chế độ tư hữu, chuyền trực 
tiếp sang chế độ công hữu dưới hai hình thức toàn 
dân ‹và tập thể. Cách làm như vậy là trái với tiến 
trình tự nhiên của sự thay đổi quan hệ sở hữu, trái 
với quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với 
tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất. 

Đối với tư liệu sản xuất có tính chất cá nhân của 
người sản xuất nhỏ, thì tư hữu về tr liệu sản xuất 
là phương thức kết hợp tốt nhất giữa sức lao 


. động và tư liệu sản xuất. Nhưng chứng ta lại tiến 


hành tập thể hóa, tập trung tư liệu sản xuất dưới 
hình thức sở hữu công cộng, người lao động trên 
thực tế không làm chủ được tư liệu sản xuất ; tư 
liệu sản xuất đã tách rời họ. Muốa kết hợp được. 


sức lao động với tư liệu sản xuất phải do sự sáp” 


đặt của đội trưởng đội sản xuất hoặc chủ nhiệm 
hợp tác xã. Ngay chính những người này cũng 
không phải là chủ sở hữu tư liệu sản xuất. Chế độ 
công hữu dưới hình thức sở hữu tập thể ưở thành 


vô chủ, làm hư hại các tư liệu sản xuất. 

Trong khi sản xuất còn phân tán, sự liên kết giữa 
những người lao động chưa phải do yêu cầu của 
tất yếu kỹ thuật, người quản lý không có khả năng, 
không đủ nhiệt huyết (vì không phải là chủ sở hữu) 
để bố trí và sử dụng hợp lý người lao động với 
tư liệu sản xuất. Như vậy, tính chất quan liêu trong 
xssti-Đhuận tinh duyệt up bo Ôn _ 
cách khiên cưỡng. ậ 

Ngoài kinh tẾ tập thể, kinh tế quốc doanh được 


thiết lập trong sản xuất, lưu thông, dịch vụ ; tư liệu 


sản xuất ở đây được gọi là sở hữu toàn dân. Trên 
văn bản pháp lý, người làm trong các công ty và xí 
nghiệp ¡quốc doanh là chủ sở hữu, có quyền sử 
dụng,,chỉ phối, định đoạt tư liệu sản xuất và vật 
phẩm làm ra. Nhưng trên thực tế thì ngược lại, họ 


chỉ là người làm thuê với mức thu nhập thấp, 


không đủ tái sản xuất sức lao động. 
Mặt khác, dưới danh nghĩa công hữu, tư liệu sản 
xuất bị ngộ nhận là của cải thuộc về mọi người. ' 
Do đó, ai cũng có thể đấu tranh để đòi có được của 
cải tiêu dùng như người khác ; người có thu nhập 
cao hơn (dù là thu nhập chính đáng) thường bị 
người khác ghen ghét. Đó cũng là sức ép buộc thủ 
trưởng các đơn vị phải thực hiện phân phối bún - 
Ghế độ sở hữu khiên cưỡng như trên còn làu:. triệt 
tiều động lực nội tại theo đuổi tích lũy tài sả vì lợi 


„Ích của mỗi thành viên xã hội. Những tư liệu sản 


xuất giao cho người lao động sử dụng không được 
họ coi là tài sản của mình, do đó sinh ra tâm lý thờ 
Ơ, SỬ dụng lãng phí, thậm chí có nhiều trường hợp, 
phá hoại tài sản vì lợi ích trước mắt. ` l | 
Những năm qua, trong công cuộc đổi mới, chúng 
ta đã tìm cách khơi dậy động lực nội tại uồn, tạo 
điều kiện cho nền kinh tẾ ổn định và phát triển. 
Trong nông nghiệp, thực hiện “khoán 100” (theo Chỉ 
thị 100 của Ban bí thư), những công cụ cầm tay đã 
hoàn toàn thuộc về sở hữu của người lao động. 
Đến ”khoán 10" (theo Nghị quyết 10 của Bộ chính 
trị, chúng. tì tiếp tục trao quyền sở hữu về trâu, 


CÓ, 
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bò, cày, bừa, máy móc cho hộ, giao quyển sử dụng 
ruộng đất lâu dài cho hộ. Ngày nay, hộ nông dân đã 
trở thành đơn vị sản xuất tự chủ, nhiều hộ ở một 
số vùng đã trở thành đơn vị sản xuất hàng hóa. Với 
tư cách là người chủ tư liệu sản xuất, quan hệ với 


thị trường, người lao động đã thực sự quan tâm ˆ 


đến hiệu quả kinh tế, sử dụng có hiệu quả hơn tư 
liệu sản xuất và sức lao động. 

Từ sau Đại hội VI của Đảng, đặc biệt từ năm 
1989 đến nay, nền kinh tẾ nước ta đã chuyển sang 
cơ chế thị trường với nhiều thành phần kinh tế, 
nhiều hình thức sở hữu. Các chủ thể kinh doanh 
(bao gồm quốc doanh, tập thể, tr nhân) xuất hiện 
và cạnh tranh trên thị trường. Trong điều kiện đó, 
các xí nghiệp quốc doanh cũng phải nhanh chóng 
thay đổi phương thức kinh doanh, tự bỏ cơ chế hànn 
chính quan liêu bao cấp, chuyển sang tự cân đối, tự 
trang trải ; một số đơn vị đang chuyển sang hình 
thức liên doanh liên kết, xí nghiệp cổ phần... 

Như vậy, bất đầu xuất hiện trong thực tế : sở 
hữu xã hội phù hợp với xã hội hóa sản xuất, xu 


_ hướng đi lên chủ nghĩa xã hội theo phương thức 


mới. 

3 - Những hình thức sở hữu và hình thức kinh 
tẾ giữ vai trò định hướng đi lên chủ nghĩa xã hội 

a) Quốc doanh thuần khiết. Trong cơ chế thị 
trường, nhiều thành phần kinh tế, nhiều chủ thể 
kinh doanh xuất hiện và cạnh tranh với nhau, vì vậy 
các giám đốc công ty, xí nghiệp cần được quyền tự 
chủ. Với quyền đó, họ đường như là chủ sở hữu ; 
còn về mặt pháp lý, họ dường như là người làm 
thuê cho nhà nước. Từ đó nảy sinh những xu 
hướng sau ' 

- Giám đốc biết kinh doanh, có tắm lòng vì dân, 
vì nước, thì khi kinh đoanh có lãi, họ nộp lãi cho nhà 
nước, cờn mình và cán bộ, công nhân viên chỉ hưởng 
phần thu nhập đúng mức. 

- Giám đốc biết kinh doanh, nhưng không có tấm 
lòng vì dân, vì nước, thì lãi thu được chỉ nộp cho nhà 
nước phần nào đó, còn thì giữ lại làm giàu cho cá 
nhân và chia một phần cho cán bộ, công nhân viên 
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vốn, mất tài sản của nhà nước, nhưng cá nhận nếu 
tham ô vẫn có thê trở thành giàu có, dù có bị vào tù 
thì vẫn còn của cải để cho gia đình, con chấu.  ˆ 


_ Vấn đề đặt ra : Ai là người đại điện sở hữu nhà 
nước trong các công ty, xí nghiệp quốc doanh ? Ý 
kiến chung là muốn thành lập hội đồng quản trí, 
coi nó là người đại diện chủ sở hữu ; còn giám đốc 
chỉ là người kinh doanh do hội đồng quản trị bầu 
ra. Hội đồng quản trị có thể có nhiều hình thức, 
nhưng dù dưới hình thức nào, thì thành viên của nó 
cũng không thể là người chủ sở hữu đích thực. Và 
cũng vì thế, hội đồng quản trị rất dễ có thể hoặc 
là đồng lõa vơi giám đốc xâm phạm của cải của 
nhà nước, hoặc là hống hách chuyên quyền, cản trở 
hoạt động sáng tạo của giám ... Đương nhiên, có 
thể đặt ra cơ chế lợi ích, quy tắc pháp luật để khắc 
phục những nhược điểm trên của hội đồng quản trị 
trong công ty quốc doanh, song dù thế nào công ty 
quốc doanh cũng không thể hoạt động tốt nếu hội 
đồng quản trị đích thực là chủ sở hữu. Đó là lý do, 
vì sao ngay ở các nước tr bản, các công ty quốc 
doanh không thể đạt hiệu quả cao bằng các công ty 
tư nhân. Và đã như vậy thì kinh tế quốc doanh cũng 
khó có thể vươn lên giữ vai trò chủ đạo, định hướng 
cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, vẫn 
cần có loại hình quốc doanh để bảo đảm nhu cầu 
chung của xã hội. 

b) Những đơn vị hợp doanh (giữa quốc doanh và 
tư nhân). Tùy theo vốn cổ phần đóng góp, mỗi bên 
được quyền cử vào hội đồng quản trị một số thành 
viên nhất định. Trong loại hình hợp doanh, việc có 


_ thêm tư nhân là chủ sở hữu đích thực trong hội đồng 


quản trị đã làm cho hoạt động của hội đồng quản trị. 
ít nhiều mang tính chất là người chủ sở hữu : xác 
định phương hướng và biện pháp kinh doanh sao cho 
có hiệu quả, tuyển lựa đúng giám đốc, và kiểm tra 
chặt chẽ hơn hoạt động kinh doanh. Nhưng trong loại 
hình này lại có hai chủ sở hữu : chủ sở hữu đích 


thực (tư nhân) và chủ sở hữu không đích thực (do 


nhà nước cử vào). Thực tẾ cho thấy : ông chủ đích 
thực thường lợi dụng ông chủ không đích thực để 
lấy của cải của nhà nước. Và kết quả là : thường 
cả hai ông chủ đều có lợi, chỉ có nhà nước là thiệt 
đơn thiệt kép. _ 

c) Những công ty cỗ phần (bao gồm vốn của nhà 
nước và vốn của cán bộ công nhân viên, hoặc vốn 
cảa nhà nước, của cán bộ công nhân viên và tư nhân 
góp lại). Tuy xuất hiện ở nước ta còn ít, nhưng loại 
hình này có nhiều ưu điểm. Khi lực lượng sản xuất 
phát triển tới trình độ nhất định, thì loại hình này 
sẽ được mở rộng và dẫn dẫn chiếm ưu thế. 

Ngoài ba loại hình sở hữu trên đây, còn phải kế 
đến loại hình sở 'hứu tập thể của nông dân mà hộ 
gia đình là đơn vị tự chủ. 

Trong nông nghiệp, khi hộ gia đình đã trở thành 
đơn vị sản xuất tự chủ thì sở hữu ruộng đất được 


đặt ra một cách trực tiếp. Ruộng đất là tư liệu sản ' 


xuất đặc biệt, là tài sản quý giá của quốc gia, vì vậy 
nó thuộc sở hữu nhà nước. Mặt khác, ruộng đất lại 
do công lao của nông dân khai phá, đầu tư làm tăng 
độ phì, do đó, nhà nước cần trao cho nông dân 
quyền sử dụng lâu dài, bao gồm cả quyền chuyển 
nhượng. Chế độ sở hữu ruộng đất như trên sẽ giúp 
cho việc thực hiện những điều sau : 

- - khuyến khích nông dân đầu tư thâm canh, làm 


tăng độ phì của đất, khai thắc mọi tiềm năng của ˆ 


ruộng đất, gắn bó mật thiết với ruộng đất ; 
- không hạn chế phân công lao động ở nông thôn ; 


khi công nghiệp và dịch vụ phát tri, nông dân dễ. 


dàng chuyển sang làm nghề khác và tập trung ruộng 
đất vào người thạo nghề nông ; 

- bảo đảm cho nhà nước có thê kiểm soát chặt chẽ 
tài sản quý giá của quốc gia, nghiêm trị những hành 
vi hủy hoại ruộng đất, quy định chặt chẽ quyền sử 
dụng đất đai khi xây dựng những công trình có quan 
hệ tới đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của toàn 

- Sự thay đổi hình thức sở hữu về tư liệu sản xuất 
chủ yếu thúc đây sự ra đời hình thức hợp tác kiểu 
mới. Trước. đây, những công trình thủy nông, hệ 


- Trao đổi 
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thống điện tiêu dùng do ban quản trị điều hành, nay 
chuyển sang khoán cho các tổ dịch vụ. Tư liệu sản 
xuất vẫn thuộc sở hữu công cộng, tổ dịch vụ là 
người nhận khoán trên cơ sở hợp đồng. Ở nhiều 
nơi xuất hiện sở hữu hiệp hội của những người 
làm vườn, chăn nuôi.... Đó là quỹ và tài sản của tập - 
thể hiệp hội, cần thiết cho sản xuất kinh doanh. Ở 
những vùng kinh tế hàng hóa phát triển, đã xuất hiện 
những hình thức hợp tác giữa các hộ tư nhân trong 
thủ công nghiệp, dịch vụ ; mỗi người vẫn giữ. 
quyền -sở hữu tư nhân của mình, nhưng đã bất đầu 

hình thành quỹ, tài sản chung. Trong thực tế, ở 
nhiều nơi còn xuất hiện những hình thức hợp tác 
cổ phần ; vốn cổ phần vẫn thuộc quyển sở hữu 
của mỗi người, nhưng trên thực tế đã chuyển thành 


-_ tài sản chung của cả đơn vị sản xuất, kinh doanh, và ˆ 


cũng bắt đầu có sở hữu chung dưới hình thức quỹ 
phúc lợi. Như vậy, gấn liền với những hình thức 
hợp tác mới, bất đầu xuất hiện “— hình thức 
sở hữu hợp tác mới. 

Hiện nay Ởở nông thôn ` đang lá la 0 
hướng : 1) Kinh tế hộ phát triển, phân hóa thành tiểu 


. chủ và người làm thuê, làm nảy sinh sở hữu tư 


nhân tư bản. 2) Qua liên kết, hợp tác, hình thức sở. 
hữu tr nhân chuyển dẫn từng bộ phận lên hình 
thức sở hữu tập thể. Đối với xu hướng thứ nhất 


diễn ra một cách tự phát và có thể dẫn tới chủ nghĩa. 


tư bản, nhà nước cần có biện phấp sử dụng và 
chuyển hóa từng bước theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa. Đối với. xu hướng /hứ hzi, nhà nước cần 
có sự chủ động hướng dẫn để có được hình thức 
sở hữu hợp tác phù hợp với xã hội hóa sản xuất, 
từng bước tiến tới hợp tác văn minh đi lên chủ 


nghĩ xã hội. 


Tra the lễ: không chỉ có xu hướng tư nhân 
hóa, mà còn có cả xu hướng xã hội hóa sở hữu, phù 
hợp với xã hội hóa sản xuất, tạo khả năng đưa nền.. 
kinh tế nước ta tiến lên chủ nghĩa xã hội không qua 


- chế độ tư bản chủ nghĩa, 
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QUYỀN LỰC. THUỘC VỀ NHÂN DÂN - 
NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA HIẾN PHÁP 


ONG hiến pháp của mình, nhiều nước trên 

thế giới đã tuyên bố : “Mọi quyền lực của đất 

nước đều thuộc về nhân dân”. Ba bản hiến pháp 

nước ta trong ba giai đoạn (1946, 1959, 1980) cũng 
ghi nhận nguyên tắc cơ bản đó. 

Vấn để đặt ra lúc này là cần nhận thức đúng mối 
quan hệ giữa công dân, xã hội và nhà nước - mối 
quan hệ mang tính rường cột, tạo nên sự thống nhất 
và sức mạnh của quyền lực. Từ đó, từng bước 
đưa ra cách tổ chức quyền lực và kiểm soát quyền 


lực (phù hợp với điều kiện hiện nay) sao cho quyền . 


lực thuộc về nhân dân, cả trên văn bản pháp lý và 
trên thực tế. | 

I - CÔNG DÂN - XÃ HỘI - NHÀ NƯỚC 

Trong lịch sử hình thành các nhà nước, bất kể là 
nhà nước nào, việc làm trước tiên là long trọng. 
tuyên bố các quyển con người, quyền công dân, và 
hứa hẹn thực hiện mọi biến pháp để đảm bảo các 
quyền đó. : 

Sức mạnh của nhà nước, xét cho cùng, đều bát 
nguồn từ nhân dân, những con người CỤ thể, có 
đời sống vật chất và tỉnh thân, có ý chí và nguyện 
vọng sâu xa về các quyền của mình. Lòng khát khao 
tự do, những ước mơ về một xã hội công bằng, 
nhân đạo và có kỷ cương, là lẽ tự nhiên, như một lý 
tưởng tôn tại vĩnh hằng. Điều trớ trêu là trải qua 
hàng nghìn năm lịch sử, con người không dễ gì đạt 
được những mục tiêu đó, và trên thực tế, chẳng phải 
nhà nước nào cũng thực hiện trọn vẹn nguyên tắc : 
“Tất cả quyền lực thuộc về hhân dân”. Chỉ có thông 
qua cuộc đấu tranh giải phóng con người, tạo lập 


Sc 
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một chế độ chính trị, kinh tế, một nhà nước kiểu | 


mới là nhà nước của dân, do dân và vì dân, thì 


nguyên tắc thiêng liêng đó mới có điều kiện biến , 
thành hiện thực. Đúng như điều Mác đã nhắc nhở 


nhân loại từ lâu : 


“vấn đề là cải tạo thế giới”: . 


không thể và không chỉ bằng sự tu thân, hay chờ - 


đợi một tấm lòng trắc ẳn, bác ái nào mà con người 
có được quyển của mình. Cuộc đấu tranh giành 
quyền cho con người với tr cách một cá nhân, một 


công dân, là cuộc đấu tranh bền bỉ, liên tục, không 


bao giờ ngừng. 
Ngày nay, trong công cuộc đổi mới đất nước, 
mợi quan niệm về cải tạo xã hội, xây dựng nền kinh 


- tế, đấu tranh giai cấp, chuyên chính vô sản, thiết 


lập nền dân chủ..., xét về thực chất, đều là những . 
phương tiện, phương pháp nhằm đạt mục đích : tát - 
cả từ con người, vì con người ! Vẫn để có ý. 
nghĩa quan trọng hiện nạy là giải quyết thỏa„đáng - 


mối quan hệ giữa con người công dân với nhà 
nước, giữa con người cá nhân với cộng đồng, sao 


cho vại trò các chủ thể đó bình đẳng, tương hỗ, cùng | 


nhan phát triển. 

Ở nước ta, trong nhiễu năm, quan hệ giữa nhà 
nước và công dân đại thể được ghi nhận trong các 
văn bản pháp lý. Song trên thực tế, đã và đang có 


khuynh hướng “tuyệt đối hóa” vai trò nhà nớớc. ˆ 
Một bên công dân, một bên nhà nước, tính chất bình ' 


đẳng về quyển và nghĩa vụ qua lại không rõ rệt 
Người ta thấy hầu như nhà nước phải có quyền, 


* Viện trưởng Viện nghiên cứu khoa học pháp lý, Bộ tư pháp 


_~ ` 


. đân chỉ có nghĩa vụ. Khi xử lý những vụ việc sai 
phạm cụ thể, nhà nước ít khi được đặt lên bàn cân 
công lý. Hiện tượng này dẫn đến tâm lý phổ biến : 
công dân không thấy hết vai trò của mình, mắt niềm 
tin vào chính mình, và mất cả niềm tin vào nhà 
nước, vào xã hội. 

Trong mối quan hệ giữa tập thể và cá nhân, 
khuynh hướng cực đoan, tuyệt đối hóa cũng diễn 
ra trơng tự. Với quan niệm lý tưởng về một xã 
hội thuần khiết, mối quan hệ giữa cá nhân và xã 
hội được hiểu như là “sự hòa tan” các tính cách ; cá 
nhân phải “chìm” trong tập thể, không được trái ý 
tập thể ; nếu có sự trái ngược ý kiến nhau, thì cá 
nhân không được phép “ưi lén trên tập thể”. Quan 


niệm đó dẫn đến chỗ làm mất đi những nét độc đáo 


năng động của cá nhân, che lắp chân trời tư duy rộng 
lớn của con người, làm thui chột bao sáng kiến, tài 
năng ; có lúc cá nhân tự lừa mị mình, lừa mị cả 
người khác bằng bức bình phong “tập thể”... 
— Sự thực, mỗi con người với tư cách là thành viên 
của cộng đồng luôn quan tìm tới các quyền, đặc 
biệt quyền được làm việc (sản xuất, kinh doanh, 
dịch vụ, nghiên cứu, sáng tao...), quyền được sở 
hữu (sở hữu tư liệu, sở hữu tài sản, nhà cửa...) trong 


khuôn khổ pháp luật. Quyển. trong hoạt động kinh 


tế và hoạt động sáng tạo được coi là quan trọng 
nhất. Vì nó tạo ra cuộc sống (cả vật chất, tỉnh thần) 
theo khả năng của từng cá nhân. Nó là tiền đề để 
thực hiện các quyền khác như chíinh trị, văn hóa, xã 
hội. Trước đây, vì lẽ này lẽ khác, ta thường coi nhẹ, 
không chú ý pháp lý hóa các mặt. hoạt động này. Đề 
cao năng lực và sáng kiến của cá nhân, của công dân 
trong lúc này, không có nghĩa tô vẽ cho bộ mặt cá 
nhân ích kỷ, khuyến khích mọi người làm giàu 
bằng mọi giá, mà là cổ vũ những đóng góp có ích, 
có trách nhiệm cho xã hội, cho cộng đồng. Điều đó 
làm cho mội mới, sản phẩm xã hơi dần dần tăng lên, 
nhà nước tìm chọn được nhân tài , và mới khác, công 
đân có cơ may biểu hiện được k hả năng, thực hiện 
được quyền lực của mình. 


Với tỉnh thần tự giác, chủ đội +g và có kế hoạch. 
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giải quyết tốt mối quan hệ giữa công dân, xã hội 


và nhà nước, chúng ta sẽ làm xuất hiện nhanh chóng 
một xã hội công đân và một nhà nước pháp quyền. 
Không từng bước nâng cao nhận thức về mối 


_ quan hệ đó, không tập đượt tư thế làm chủ của nhân. 
dân, thì mọi ước muốn về một xã hội công dân và 


mộf nhà nước pháp quyền, rốt cuộc chỉ là ảo 

tưởng, thiếu căn cứ lý luận và cơ sở hiện thực. 
Hiến pháp là văn kiện chính thức tuyên bố và xác 

nhận về pháp lý các quyển con người, quyền công 


dân. Nhưng điều quyết định hơn là hiến pháp. còn 


nêu ra cách tổ chức, sự phân công, bố trí quyền lực, 
bảo đảm các quyền đó được thực hiện có hiệu quả - ' 
trên thực,  ~ 

II - CÁCH TỎ CHỨC QUYỀN LỰC CỦA NHÀ 
NƯỚC TA. 

Tổ chức nhà nước thể hiện trong hiến pháp các 
nước trên thế giới, xét về mặt thực tiễn, về mặt 
chính trị hay kỹ thuật, dù có hay không phi nhận học 
thuyết phân chia các quyền, đều để cập đến vấn 
đề cơ bản : sự phân công quyển lực, cách tổ chức 
các quyền đó. 

- Từng nước khi giải quyết vấn đề này, đều xuất 
phát từ những đặc điểm riêng của mình :,sự dướu 
trưởng và ôn định về kinh tế ; mức sống ; tương 
quan giữa các lực lượng chính trị và giai cẤp ; cân 
đảng nấm chính quyền ; truyền thống dân chủ, 
phong tục tập quán, iâm lý nhân dân ; vị trí địa lý ; 
mối quan hệ giữa các chủng tộc, sắc tộc trong cộng 


_ đồng dân tộc, v.v.. 


Các nhà nước tư sản đều theo nguyên tác phân 
lập các quyền. Nguyên tắc này được thê hiện trên 
những mức độ và hình thức tổ chức nhà nước 
khác nhau. Tuy vậy, chưa có một nhà nước tư sản 


„nào thực hiện đúng nguyên tíc đó (theo như lý 


thuyết), mà đều áp dụng linh hoạt hoặc bóp méo nó 
cho phù hợp với lợi ích của giai cấp thống trị. 
Khác với các luật gia tư sản, chúng ta theo nguyên 
tắc nhà nước thống nhất quyền lực, không phần 
lập mà phân công hợp lý, phối hợp chặt chẽ giữa 
các quyển lập pháp, hành pháp, tư pháp. Mỗi quyền 


“xo” 
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phát huy hiệu lực của mình, không xâm phạm quyển 
khác hoặc bị xâm phạm bởi quyền khác. 

Quốc hội do nhân dân trực tiếp bẳu ra, là cơ quan 
quyền lực nhà nước cao nhất, và là cơ quan duy 
nhất có quyển lập hiến và lập pháp. Hiện nay, trong 
một số hoạt động và văn bản lập pháp của quốc hội, 


-_ đôi khi có xu hướng tràn qua lập quy thuộc quyền ˆ 


hành pháp. Ngược lại, trong hoạt động và văn bản 
lập quy của chính phủ, có một số điểm thuộc quyền 
lập pháp. Trong sự phân công giữa các quyền, cần 
quan niệm đúng quốc hội là cơ quan hiến định 
thống nhất các quyền nhưng không phải thực thi cả 
_ 3 quyền ; quốc hội làm chức năng lập pháp, không 
làm các chức năng hành pháp và tư pháp. 


ĐỂ phối hợp tốt trong hoạt động lập pháp, bảo. 
đảm cho các đạo luật có chất lượng và có khả năng 


thực hiện trong cuộc sống, việc soạn thảo phần lớn 
các dự luật đều do chính phủ đảm nhiệm, trình ra 
quốc hội. Còn đại biểu quốc hội, các đoàn thể nhân 
dân, tòa án và viện kiểm sát chỉ có quyển sáng kiắn 
._ lập pháp. 
_—— Quyển hành pháp do chính phủ thực hiện. Chính 
phủ là cơ quan hiến định nắm quyển hành pháp, là 
cơ quan chấp hành và hành chính cao nhất của 
quyền lực nhà nước. Sự phân công đó là rất cần 
thiết để có một nền hành chính quốc gia mang 
những đặc tính sau :. 

- Tính liên tục, Ổn định, thống nhất, thông suốt 
từ trung ương đến cơ sở và có hiệu lực. 

- Thỏa mãn những yêu cầu của công dân trên mọi 
lĩnh vực, phục vụ công dân một cách không vụ lợi, 
bảo đảm cuộc sống của toàn xã hội trơng khuôn khổ 
pháp luậ.  _ _ 

- Đụng chạm trực tiếp tới quyền lợi cụ thể của 
_ nhân dân thông qua việc cho pháp (kinh doanh, cấp 
đất, xây nhà, đi lại, chứng thực, v.v.), việc kiểm tra 
(khám xét, kiểm kê, kiểm soáL..., việc xử !ý (phạt, 
đình chỉ, thu hồi, cấm, tịch thu...). Cũng vì vậy, cơ 
quan hành chính được tổ chức và điều hành theo 
một kỷ luật chung thống nhất từ trung ương đến 
địa phương. 


24 


.ViỆC xét xử và n_ 
. chỉ tuân theo pháp luật. * 


Trên cơ sở phân công rõ ràng, chính phủ chịu trách 
nhiệm và báo cáo trước quốc hội những hoạt động 
của mình ; quốc hội chất vấn và ra những nghị 
quyết về công việc của chính phủ ; quốc hội có thể 
tín nhiệm hay không tín nhiệm chính phủ boặc cá 
nhân bộ trưởng. 

Quyền tr pháp do cơ quan tùa án, việc kiểm sá 
thực hiện. Tòa án lä cơ quan XẾt xử của quyển 
lực nhà nước. Khi xét xử, người thẩm phán độc lập 
và chỉ tuân theo pháp luật ; không phụ thuộc vào cơ 
quan hành chính, cơ quan đại biểu nhân đân, cũng 
Kddsdwwgbiupdkii suàuxuàu di ni 
mình. 


Xu lở số l6 x6 d4 scdk do 


pháp các nhà nuiớc hiện đại. Ở nước ta, Hiến pháp , 


năm 1946, năm 1959, năm 1980 đều ghi nhận nguyên 
tếc này. 

Sự phối hợp thường xuyền, chặt chẽ giữa tư 
pháp với lập pháp và hành pháp thể hiện ở việc : cơ 
quan hành chính thực hiện sự quản lý hành chính tư 
pháp (tổ chức, nhân sự, kinh phí...) nhằm hỗ trợ cho 
công việc xét xử được độc lập ; thực hiện sự quản 
lý các tổ chức bổ trợ cho công việc xét xử (luật sư, 
công chứng, giám định chấp hành án, v.v...), làm cho 
ñ thẩm phán được độc lập và 


T:ung công tác tổ chức quyển lực nhà nước, có 
người bến khoăn : giữa cơ chế phân quyền và cơ 
chế thống nhất quyển, cái nào bảo đảm tính khách 
quan hơn cái nào. Để xem xét vấn để này, chúng ta 
không thể chỉ nhìn vào cơ sở lý thuyết mà còn phải 
căn cứ trên cơ sở thực tiễn, tính hiệu quả, tính khả 


: thi của mỗi phương án. Thèo tôi, dù thực hiện theo 


cơ chế nào, thì cũng phải đựa vào bản chất chính 
trị của nhà nước, và đặc biệt, dựa vào khâu kiểm 
tra, kiểm soát ; sự kiểm tra, kiểm soát đó phải được 
luột hóa và phải thành một cơ chế ràng buộc chặt 
chẽ, khoa học. 

In - CƠ CHẾ KIỀM SOÁT QUYỀN LỰC _ 


Nhà nước làm ra pháp luặ và tổ chức thực 


hiện pháp luật. Bản thân nhà nước cũng phải tuân 


theo pháp luật. Nếu nhà nước vi phạm (rơi vào bất 
cứ cá nhân hoặc cơ quan nhà nước cụ thể nào), 
cũng phải được xử lý theo các trình tự củá pháp 
luật. 

Đấy là vấn để nguyên tắc và hết sức rõ ràng, 
nhưng trong thực tế vận hành, lại rất khó. Việc 
kiểm soát người công dân và xử lý khi họ vi phạm 
pháp luật, đúng là còn chưa tốt, nhưng dù sao nhà 
nước vẫn có cả một bộ máy để làm việc đó. Còn khi 
chính bản thân nhà nước vi phạm pháp luật, thì ai 
kiểm soát, ai xử lý, và xử lý như thế nào, theo trình 
tự nào để nhân dân (cộng đồng dân cư và mỗi công 
dân) cảm nhận thấy sự kiểm soát, sự xử lý đó là 
công bằng, bình đẳng -là xuất phát từ cội nguồn : 
quyền lực nhà nước không thuộc vẻ ai cả mà thuộc 
về nhân dân. _ 

Có rất nhiều cơ chế khác nhau xuất phát từ 
những đặc điểm dân tộc vã trình độ dân trí của mỗi 
nước, nhưng cơ chế nào thì cũng đều thống nhất 
ở một điểm căn bản : đặt Hiến pháp ở vị trí tối 
thượng trong hệ thống pháp luật. Hiến pháp phải là 
văn bản thể hiện các quyền tự do và bảo hộ của công 

Cơ chế kiểm soát quyển lực ưước hết là cơ 
chế kiểm tra tính hợp hiển của các đạo luật và 
sự tuân thủ hiến pháp của các cơ quan nhà nước 
cao nhất, những chức danh nhà nước cao nhất. 
Để bảo đảm cho cơ chế này vận hành, có thể có 
một số hình thức như : Ủy ban hiến pháp, Hội 
đồng bảo hiến, Tòa án Hiến pháp, Hội đồng giám 
sát, Ủy ban bảo hộ các quyền công dân bên cạnh 
Quốc hội, v.v.. 


Cùng với cơ chế kiểm tra tính hợp hiến, cần hình . 


thành từng bước cơ chế kiểm tra tính hợp pháp của 
các hành vị hành chính, bao gồm toàn bộ sự kiểm tra 
đối với các văn bản pháp quy dưới luật và đối với 
các quyết định hành chính cá biệt của cơ quan hành 
chính các cấp, từ chính phủ đến các bộ, các cơ quan 
hành chính tỉnh, huyện và xã. Cơ chế này thể hiện 
tập trung ở cơ quan tài phán hành chính, hoặc một cơ 
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quan nửa tài phán, nửa tư vấn có nhiệm vụ kiểm tra 
các văn bản hành chính và các hành vỉ hành chính đối 
với nên hành pháp. 

Trong lĩnh vực tư pháp, cơ chế kiểm tra tính hợp 
hiến và hợp pháp đối với các hoại động xét xử đã 
được quy định rõ trong luật về tố tụng. Đó là quyền 
chống án của đương sự, quyền kháng nghị của viện. 
kiểm sát, quyền kháng nghị của chánh án, phó chánh 
án. Chỉ còn một vấn đề cần được xem xét : nếu 
chánh án tòa án tối cao, viện trưởng viện kiểm sát 
tối cao có hành vi vi phạm hiến pháp hoặc vi phạm 
pháp luật thì ai kiểm soát, ai xử lý, và xử lý như thế 
nào ? Ở một số nước, người ta thiết lập một cơ 
quan tài phán riêng biệt về việc này. 


Cuối cùng, trong cơ chế kiểm soát quyền lực, 
cần hoàn thiện các quyển của nhân dân, của từng 
công dân tham gia sự kiểm soát này. Đó là quyển của 
nhân dân thông qua các cơ quan thông tin đại chúng, 
bày tỏ sự đồng tình hay phản đối, sự đồng ý hay 
phản bác, sự tín nhiệm hay không tín nhiệm, cũng 
như yêu cầu và kiến nghị đối với nhà nước và cần 
bộ nhà nước. Đó còn là quyển của các đoàn thể 
nhân dân trong việc yêu cầu và.để nghị kiểm soát 
các cơ quan chính quyền. Quyền khiếu nại của công 
dân cần được hoàn thiện bằng một chế 1ộ pháp 
luật bảo đảm cho mỗi công dân có thể đưs một cơ 
quan nhà nước vi phạm pháp luật, làm thiệt hại 
quyền lợi của mình, ra trước một cơ quan tài phán 
theo các trình tự tổ tụng chặt chẽ. 


Tất nhiên, chúng ta khó có thể vạch ra ngay một 
lúc đầy đủ các yếu tố của một cơ chế kiểm soát 
quyền lực. Thông qua hoạt động của các cơ quan 
chức năng, kết hợp với độ chín muỗi của các 
điều kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, dân trí... nhà 
nước sẽ chủ động bổ sung những điều khoản cần 
thiết, kịp thời uốn nẵn những sơ hở, tạo ra một 
cơ chế kiểm soát quyền lực thật sự sắc bén, CÓ - 
hiệu quả. 
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Mở rộng hay không cân mở: rộng ? 


CHƯƠNG tình cải cách ở bộc đại học mà ngành 

giáo dục - đào tạo thực hiện trong, mấy năm qua 
đã đem đến những thành tựu không thể phủ nhận 
về nhiều mặt, rong đó nổi bật là việc đa dạng hóa 


—' các loại hình đào tạo với “đào tạo mở rộng” 


La 


(ĐTMR). Chủ trương này đã đáp ứng phần nào nhu 
cầu học tập to lớn của các tầng lớp nhân dân, được 
dư luộn rộng rãi hoan nghênh. Tuy nhiên, nó cững 
sớm “phát sinh vấn đề” khiến phụ huynh học sinh, 
người học, người dạy và dư luận xã hội ngày càng 
quan tâm, quản ngại 

HuyPbos 2a nnET: TP" : Vậy “mở 
rộng” có đúng không, nên tiếp tục nữa hay dừng ? 
Và nếu tiếp tục thì cần tiến hành như thế nào ? 

Ý nghĩa tình thế của giải pháp. 

Ta hãy trở lại thời điểm mà hình thức này được 
khởi động, khoảng giữa những năm 80. Trước đó, 
từ 1980 đến 1985, số liệu thống kê. cho thấy chỉ 


— số sinh viên được tuyển mới hằng năm giảm liên 


tục ở mức 3%, nghĩa là kinh phí dành chọ đầu 
vào của ngành đại học đã “tiến” những bước giật 
lùi ( !). Đó là một hiện tượng không bình thường, 
song chúng ta buộc phải chấp nhận. Chúng ta hẳn 
nhớ đây là thời kỳ mà ngân sách nhà nước vốn đã 
rất mỏng, lại phải chịu nhiều áp lực nhất. Trong 
khi đó, áp lực của xã hội đối với ngành đại học - áp 
lực đòi “được học”, “được đào tạo” - không kém 
nặng nề : hằng năm, số học sinh tốt nghiệp phổ 


thông - nghĩa là những người đủ tư cách thi vào đại 


học - tăng bình quân 12%. Chính trong hoàn cảnh đó, 
hình thức ĐTMR (lúc đầu được gợi là hình thức 
đào tạo không chính quy) ra đời. Giải pháp này dựa 
vào hai khả năng : khả năng thu nhận của các trường. 
đại học, và khả năng đóng góp của nhân dân (người 


2% 
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học) cho ngân sách đào tạo. Về khả năng thứ nhát, 


_ ta có số liệu sau : số sinh viên chính quy tập trung 


năm 1980 là 124970 thì đến năm 1985 chỉ còn 
85726 ! Trong khi số sinh viên ngày càng giảm thì 
đội ngũ cán bộ giảng dạy lại tắng 13,6% và l6 
trường đại học nữa được mở thêm. Vậy là cả trên 
lý thuyết lẫn thực tẾ, ngành đại học hoàn toàn có 
khả năng thu nhận gấp bội con số khiêm tốn của 


kế hoạch nhà nước dao động trong khoảng 22000 - 


25.000 sinh viên cho mỗi năm thứ nhất Có thể 


chứng minh thông qua sự khảo sát ở một trường cụ 
thể, trường Đại học kinh tẾ quốc đân Hà nội. Chỉ 


' tiêu kế hoạch cho mỗi năm học ở trường này 


khoảng 5 - 6 trăm sinh viên. Trên thực tẾ, với cơ sở, 
thiết bị hiện có, nhà trường đủ khả năng đảm bảo 
một công suất gấp đôi, và nếu tổ chức thêm một 
ca học nữa thì có thể tiếp nhận cỡ 1500 sinh viên 
cho mỗi năm học. Với khối trường tổng hợp, tiềm 
năng này còn lớn hơn nhiều. Về khả năng (hứ hai, 
ta có thể thấy ngay qua kết quả mà hệ đào tạo mới 
đã đạt được. Do mở rộng đầu vào, đến năm 1990, 
số sinh viên tuyển mới đã lên đến gần 50000 
người. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhân dân vẫn 
cố gắng bớt đi các khoản chỉ tiêu khác để con em 
có thể đến trường. 

Như thế, trong cái khó đã nảy ra cái khôn. Với 
cách thức mà chúng ta thường gợi là “nhà nước và 
nhân dân cùng làm”, ĐTMR đã tạo ra một lối thoát 


- tình thế có thể nói là đúng lúc. Tuy nhiên, đúng như 


dư luận quan tâm, hình thức này cũng làm xuất hiện 
những vấn đề được xem như những hạn chế và 
mâu thuẫn. 


* Trợ lý bộ trưởng Bộ giáo dục Và đào tạo 


Phải chăng ĐTMR làm tặng thêm đội ngũ 
những người thất nghiệp ? 


Cơ sở của ý kiến này là : ngày càng nhiều thêm 
sinh viện sốt nghiệp đại học không có việc làm phải 
ở nhà nương nhờ bố mẹ, thì hà cớ gì phải “mở 
rộng” để làm căng thêm tình trạng sinh viên tốt 
nghiệp thiếu việc làm ? -Có lẽ người nêu vấn đề 
như trên không thấy một chân lý giản đơn : dù được 
đào tạo hay không thì cũng vẫn là chừng ấy công 
đân hòa nhập vào đội ngũ những người đến tuổi 
lao động, đâu có bớt đi hoặc thêm vào ? Làm sao có 
(hể gọi đó là mâu thuẫn ? Cái khác ở đây lại chính là 
_ khía cạnh tích cực của nó : được đào tạo, công dân 
có thêm cơ hội - chí ít cũng là do trình độ văn hóa 
_ được nâng lên - để tìm được việc làm, tìm được chỗ 
đứng trong xã hội. Như vậy, chức năng của đào tạo 
là rõ ràng : nó được thực hiện nhằm trang bị kỹ năng 
(nghĩa rộng) lao động, tạo ra khả năng /àm việc, thay 
vì tạo ra việc làm như ai đó có thể không hiểu. Sở đĩ 
có sự ngộ nhận này cũng vì chúng ta đã quá quen với 
môi trường của một thời bao cấp mà ở đó, công 
dân sau khi được đào tạo thì cũng đương nhiên có 
việc làm. Khi sự can thiệp của cơ chế thị trường 
ngày càng rõ thì chúng ta cũng phải có sự thích ứng 
khác : có nghệ không đồng nghĩa với có việc. Trơng 
hàng ngũ những người bước vào đời, ưu thế sẽ 
thuộc về những công dân có trình độ học vấn, được 
đào tạo ở những cơ sở có độ tin cậy cao, với những 
nghề nghiệp có phổ lựa chọn rộng. Nói chung, có 
kỹ năng lao động mới là có điều kiện cẩn nhưng 
chưa đủ. Yếu tố đủ phụ thuộc nơi các cơ sở tuyên 
nhận lao động ; và để thỏa mãn, các cơ sở này đương 


nhiên phải đặt ra các cuộc thi tuyển của mình. Điều. 
này đã có ở nước ta, và chắc trong tương lai sẽ là - 


phổ biến. Tuy nhiên, ở đây cũng có mâu thuẫn : đội 
ngũ sinh viên càng đông thì “nhu cầu cao” về việc 
làm càng tăng, trong khi nên kinh tẾ ta còn chưa phát 
triển, lao động thủ công còn phố biến thì việc không 
sử dụng họ sẽ là lãng phí lớn. Nhưng đây chỉ là mâu 
thuẫn tạm thời trước mắt, nó sẽ được giải quyết 
cùng sự phát triển kinh !Ế - xã hội. Cũng có một thực 
tẾ ở ta hiện nay là : trong khi nhiều sinh viên đã tốt 


“ 


_ Nghiên cứu - Trdo đổi 


nghiệp hệ chính quy ngay ở những cơ sở đào tạo 
danh tiếng vẫn chưa có việc làm, thì có những “sinh 
viên mở rộng” đang còn ngồi trên ghế nhà trường 
đã được đành sẵn chỗ “thơm tho”. Đáng buồn, song - 
chấc đãy không phải là phổ biến và cũng không phải 
là lỗi của ngành giáo đục - đào tạo. Nó thuộc phạm 
vỉ của cái vẫn được gọi là “tiêu cực xã hội” mà trách 
nhiệm chưa biết quy vào ai ? Tôi cho rằng, một khi 
cơ chế thị trường vận hành đúng quy luật, thì những 
sự trái khoáy như trên sẽ phải giảm bớt. 


Phải chăng DTMR làm phương hại đến đào tạo 


_ chính quy ? | 


Đây có thể là một mâu thuẫn, nếu chúng ta chỉ nhìn, 
đến một chiều : khối lượng sinh viên tăng lên - lại 
tắng khá nhanh - dẫn tới tình trạng phải học dẫn, 
các cơ sở thực nghiệm phải san sẻ, các ký túc xá, 


_ các khu vực giải trí của sinh viên “bùng nỗ dân số”... 


Sự nghỉ ngại của công dân về vấn đề này là đúng. 
Tuy nhiên, thái độ của chính sinh viên rasao? - 

Với câu hỏi “Bạn thấy hệ mở rộng có ảnh hưởng 
như thế nào đối với đào tạo chính quy ?”, một cuộc 
trắc nghiệm được tiến hành trong các sinh viên của 
16 trường đại học, cao đẳng khấp Trung, Nam, Bắc 
đã đưa lại những chỉ dẫn tổng quát có ý nghĩa : 
24,1% cho rằng ảnh hưởng tiêu cực, 32;/4% : ảnh 
hưởng không đáng kể, 29,3% : ảnh hưởng tích cực, 
và 14,2% không có ý kiến. Như vậy, thái độ chung 
của sinh viên là không phản đối ĐTMR. Nếu loại 
trừ thêm những sai biệt chủ quan đo yếu tố tâm lý, 
ta có thể có một bức tranh với màu sắc tích cực 
hơn. | 

Tuy vậy, trên thực tẾ đã xảy ra những tình trạng 
cần báo động. Chúng ta đã mở rộng xuất phát từ 
khả năng chất xám, khả năng về cơ sở vật chất 
Nhưng do chúng ta cố hạ thấp học phí để có nhiều 
người học nhằm “thu” được tối đa, tạo nên sự quá 
tải như ở một số nơi, cho nên không thể không 
làm ảnh hưởng đến công tác đào tạo chính quy.. 
Đớ là điều thứ nhất. Trong hoàn cảnh hiện nay, 
chủ trương của ngành chưa phải là sự đóng góp 
của người học theo nguyên tấc “lấy thu bù chỉ” 
(muốn vậy, phải hàng ưăm ngàn đồng cho một 
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Nghiên cứu - Troo đổi 


sinh viên mỗi tháng), mà chỉ là sự góp phần tạo ra 
vốn tự có, tăng thêm ngân sách cho nhà trường thông 
qua chính chức năng đào tạo. Học phí thu về, bởi 
vậy, phải được dành một phần quan trọng để đầu 
tư trở lại cho việc dạy và học. Không làm được như 
thế, tức là làm phương hại đến công tác đào tạo. 
Đó là điều thứ hai. ĐTMR, vì có thu nhập cao kích 
thích được người dạy, nên đã thu hút về đây những 
người dạy giỏi lẽ ra được dành ưu tiên cho hệ chuẩn 
(đào tạo chính quy). Đó là điều thứ ba. Đấy cũng 
là những mâu thuẫn mà nếu chúng ta không khẩn 
trương giải quyết - mà hoàn toàn có thể giải quyết 
- thì chắc chấn sẽ làm mắt đi ý nghĩa của ĐTMR. 


Phải chăng đã có sự “thương mại hóa” công tác 
đào tạo ? 

Nhiều ý kiến nêu ra chất lượng thấp ở ngay 
chính hệ ĐTMR. Đây thực sự là một mâu thuẫn. 
Nhưng phải chăng là mâu thuẫn có tính quy luật : số 
lượng tăng thì chất lượng giảm ? Sự c ngại về 
“thương mại hóa” là có cơ sở khi nơi này, nơi kia, để 
duy trì và tăng thêm nguồn thu nhập từ người học, 
người ta sẵn sàng xem nhẹ việc đánh giá, sàng lọc 
trong quá trình đào tạo và chỉ hướng họ, không phải 
vào kỹ năng lao động mà vào mảnh bằng ở cuối lối 
ra. Lỏng lẻo trong thi cử kiểm tra đã đành, có những 
trường còn đẻ cho cả cấp khoa cũng có quyền “mở 
rộng” từ A đến Z ( !). Đã và đang thực sự tỒn tại 
vấn đề nội dung và phương pháp giảng dạy ở 
ĐTMR. Và cũng đang tồn tại những vấn để ở 
“đầu vào” và “đầu ra” của hệ này. Giải quyết được 
những vấn đề đó sẽ giải quyết được điều mà 
chúng ta đang đề cập : chất lượng đào tạo. Nó vừa 
yêu cầu một cơ chế thoáng cho các cơ sở, vừa cần 
thiết một sự chỉ đạo có tính nguyên tắc ở cấp vĩ 
mô. “Vào” thế nào ? Hiện nay, có trường “mở” vừa 
phải : đưa ra một sàn điểm thấp hơn ít nhiều so với 
hệ chính quy. Có trường “mở” hết cỡ : ghỉ tên cho 
tất cả những ai muốn và có điều kiện học. “Ra” 
thế nào ? Cần thiết phải làm rõ : cơ chế đánh giá 
kết quả ? Độ uin cậy của văn bằng ? Khả năng liên 
thông với các văn bằng, chứng chỉ khác ? Phải ghỉ 
nhận những cố gắng tích cực, sáng tạo trong việc 
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kịp thời thực hiện ĐTMR, song đã đến lúc không 
thể chậm hơn trong việc nâng cao chất lượng đào 
tạo ở hệ này, lập nên một trột tự pháp định cả ở 
“đầu vào”, “đầu ra”, cũng như trong suốt quá trình 
đào tạo. Điều hiện nay được đư luận khá nhất trí và 
ngành chủ quản cũng đang hướng tới là cần tạo 
nên một quy chế văn bằng thống nhất giữa hai hệ 
chính quy và mở rộng. “Vào” có thể khác nhau, 
nhưng “ra” phải là một : một trình độ đào tạo, một 
văn bằng. Có khác nhau chăng là ở những quy định 
đóng góp cho quỹ đào tạo của từng cá thể công dân 
(được học bồng - không được học bồng - phải đóng 
học phí). Cơ chế này không những có thể loại trừ 
được “tính thương mại”, nâng cao chất lượng đào 
tạo ở hệ mở rộng, mà còn tạo điều kiện cho mỗi 
công dân đều có được cơ hội như nhau, không bỏ 
sót nhân tài. Một cơ chế như vậy sẽ tiến tới xóa bỏ 
chính các khái niệm “mở rộng” và “chính quy”, như 
cách hiểu hiện nay. Ngoài ra, để đảm bảo chất lượng 
đào tạo, cũng cần phải xem xét : ngành nghề nào có 
thể “mở rộng”, ngành nghề nào không nên, và mở 
đến giới hạn nào. Cũng phải có sự đãi ngộ công 
bằng, hợp lý, khuyến khích được những người 
đạy giỏi. - 


Có một câu hỏi khác : “Mở rộng” cho ai ? Phải 
chăng cho những: người có tiền ? Thiết nghĩ vấn 


để cũng đơn giản. Một mặt, sự quan tâm của nhà 


nước đối với các học sinh nghèo đã được thể hiện 
trong việc đành ra một tỷ lệ thích đáng từ quỹ hộc 
bổng. Tất nhiên, cần phải xem lại để học bồng 
nhằm đúng đối tượng là những học sinh nghèo và 
học sinh giỏi, đảm bảo cho họ đủ sống ở mức trung 
bình của xã hội. Mặt khác, phải thấy rằng cũng khó 
mà thực thi ĐTMR, nếu chúng ta không kịp thời 
chuyển sang cơ chế thị trường như hiện nay. Cơ 
chế này chịu sự tác động của luật cung - cầu ; có 
“cầu” thì có “cung”, người tiêu dùng đời hỏi thì 
người sản xuất đáp ứng. Trong cơ chế thị trường, 
có thể quan niệm các nhà trường và cơ sở đào tạo 
là những đơn vị sản xuất kinh doanh mà sản phẩm 
là tri thức và kỹ năng lao động. DU NGNWHAODE 
chính là người học. 


Ý nghĩa chiến lược của giải pháp 

Sau cùng, xin trở lại chủ để : cần hay không cần 
'ĐTMR ? 

Phải chỉ nhà nước ta có ngay được một khoản 
ngân sách dổi đào cho giáo dục, đủ bao cấp cho mỗi 
công dân đến tận bậc học cuối cùng, thì con đường 
vào đại học sẽ dễ dàng và đơn giản hơn nhiều. Chắc 
rồi cũng sẽ đến thời điểm mà giáo dục đại học trở 
thành luật cưỡng bách. Còn hiện nay, khi chưa có 


điều kiện như vậy, thì ĐTMR chính là một giải pháp - 


chiến lược bắt buộc. 

Loại hình đào tạo này đã phổ biến ở các nước 
phát triển và đang phát triển. Chẳng hạn, ở Mỹ, trong 
hệ thống đại học cộng đồng ; và ở Pháp, trong các 
trường tổng hợp, các khoa học nhân văn. Các nước 
Thái lan, Đài loan, Nam Triểu tiên... đều có trường 
“mở”. Khái niệm “mở” có đôi chút khác nhau ở mỗi 
nước, song nói chung đều tuân thủ một nguyên tắc : 
“rộng” đầu vào, “hẹp” đầu ra, với cùng một quy 
chế thi cử như mọi loại hình đào tạo. Đại học “mở” 
là xu thế chung của thế giới, của thời đại. Trong 
ý nghĩa nhân văn, biện pháp tiến bộ này tham gia 
vào việc nâng cao mặt bằng dân trí của mỗi quốc 
gia, dân tộc. Đây cũng là mục đích trên hết của giáo 
dục nói chung. Mỗi công dân đều có thể vào đại học 
mở, có thể đến nhiều đại học mở, không đơn thuần 
nhằm mục tiêu trau dôi kỹ năng lao động, mà còn 
để nâng cao sự hiểu biết của mình trước kho tàng 
tri thức đa dạng và phong phú của nhân loại. Đây là 
cái được không thể chối cãi : con người sẽ sống 
tốt hơn với một trình độ văn hóa được nâng cao. 
Một trình độ văn hóa cao cũng sẽ giúp công dân có 
được thuận lợi trong m kiếm việc làm ;chưa nói 
rằng : với những nhảy vọt có tính thời đại của 
khoa học và công nghệ, với nhu cầu của người lao 
động là được đào tạo lại, đào tạo liên tục và đào tạo 
suốt đời, thì đại học mở, với sự đa dạng, mềm 
dẻo và hữu hiệu (nếu đúng quy trình), hoàn toàn có 
thể và phải được thiết kế đê đóng một vai trò trọng 
yếu. Nó cũng cần đượt phát triển mạnh hơn nữa, 


với sự tham gia của ngay các viện nghiên cứu khoa. 


học có điều kiện, xóa bỏ sự cách bức lâu nay giữa 
nghiên cứu và đào tạo, huy động vào đào tạo đội ngũ 


Nghiên cứu - Trao đổi 


đông đảo các nhà khoa học giỗi và các cơ sở có tiềm 


năng vật chất mạnh. 


Ở đây có một vấn đề nữa liên quan đến mục đích 
của ĐTMR, và nói chung, của cả ngành : đào tạo theo 
dự báo, đào tạo để đón thời cơ, để chuẩn bị đội ngũ 
cho sự phát triển đất nước trong một tương lai gần. 
Điều này nên hiểu như thế nào ? Năm học 1979 - 
1980, năm thịnh vượng nhất của nên đại học nước 
nhà kể từ sau ngày thống nhất, cả nước ta có 
152300 sinh viên trong tất cả các hệ. Đến năm học 
1985 - 1986, tụt xuống chỉ còn 121200 sinh viên. 
Nhờ mềm hóa các loại hình đào tạo, thực hiện 
ĐTMR mà tới năm học 1989 - 1990, chúng ta đã đạt 
được con số xấp xỉ của mười năm trước đó. 
Nhưng không phải như thế là chúng ta trở lại điểm 
xuất phát (nếu coi đó là điểm xuất phát), bởi vì qua 
mười năm, dân số nước ta đã tăng thêm 7 - 8 triệu. 
người, cũng có nghĩa : số sửti viên trên một vạn 


dân không phải như cũ là 25 mà thực tế chỉ còn 20. 


Số sinh viên trên một vạn dân là tiêu chí rất quan. 
trọng, không những đánh giá mặt bằng dân trí mà 
cờn chỉ ra khả năng và điều kiện cho sự phát triển 
của mỗi quốc gia. 50 là con số Liên hợp quốc nêu 
ra cho những nền kinh tế có thể bất đầu cất cảnh. 
Thái lan và Nam Triều tiên, ngay từ thập kỷ trước, 
đã đạt con số 130 và 680 sinh viên trên một vạn dân. 

Nên chăng quan niệm đón thời cơ như một thiết 
chế của giáo dục (đào tạo), nhất là khi chúng ta ở 
vào thời điểm có những chuyển xoay chóng mặt về 
mọi phương diện, và chỉ còn chưa đây thập kỷ nữa - 
là tới năm 2000. Tới đó, ấm no hay nghèo đói, phôn 
vinh hay suy thoái, đều do hôm nay, trông vào cái 
vốn hôm nay. “Muốn xây dựng đất nước chúng ta - 
phải có vốn, mà vốn trước hết là trí thức”. Đấy 
l lời khẳng định của đồng chí Tổng bí thư Đỗ 
Mười trong cuộc gặp gỡ lãnh đạo các trường đại 
học và cao đẳng ở Hà nội hồi giữa tháng 8 vừa qua. 
Muốn có trí thức thì phải đào tạo. Và điều này - 


_ giáo dục và đào tạo - - đã được tuyên bố là quốc sách 


hàng đầu từ diễn đàn Đại hội VI của Đảng. Vậy 
ĐTMR có vai tr chăng, trong vị trí quốc sách hàng 
đầu ấy ? Tôi chỉ muốn thêm : ĐTMR chắc không 
chỉ là vấn đề riêng của bậc đại học. 
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CỦNG CÔ Y TẾ CƠ SỞ BÊ BẢO VỆ 
VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE TOÀN DÂN 


eo văn kiện Đại hội VII của Đảng đã làm nổi 
bật một quan điểm lớn về chính sách xã hội, coi 
mục tiêu và động lực chính của sự phát triển là vi 
con người, do con người, trước hết là người lao 
động. Thấu suốt đường lối của Đảng, ban lãnh đạo 
và cán bộ ngành y tế trên cơ sở phân tích thực trạng 
sức khỏe của nhân dân, những khó khăn và thuận 
lợi cơ bản của công tác bảo vệ sức khỏe ở nước 
ta, đã vạch ra Chiến lược bảo vệ sức khỏe nhân dân 
đến năm 2000 bao gồm 13 nhóm chương trình hành 
động và 12 nhóm chương trình hỗ ượ. Năm năm tới, 
sẽ thực hiện 6 chương trình ưu tiên, trong đó chương 
ưình cảng có y tế cơ sở có vị trí quan trọng hàng 


uU. 

Mạng lưới y tế cơ sở là nền tảng của hệ thống 
y tẾ cả nước, thường xuyên và trực tiếp phục vụ 
sức khỏe mọi người. Nó là nơi tiếp xúc đầu tiên 
với nhân dân, đưa công tác chăm sóc sức khỏc tới 
tận nơi người đân sinh sống, tới từng tập thể và 


gia đình, bằng những kỹ thuật thích hợp về phòng 


bệnh, chữa bệnh để tăng cường sức khỏe mà không 
tốn kém lại thuận tiện cho mỗi gia đình, mỗi người 
dân, mọi người đều có thể thực hiện. Y tế cơ sở 
là nơi cuối cùng tiếp nhận và thực hiện các chủ 
trương, đường lối của Đảng và nhà nước về công 
tác y tế, các mục tiêu và nhiệm vụ của ngành, các 
chương trình chuyên môn mà các cơ quan y dược 
trung ương đề ra và chỉ đạo thực hiện. Cơ sở lại là 
nơi tô chức tốt nhất và cần thiết nhất việc lỗng 
ghép và phối hợp giữa các hoạt động chuyên khoa, 
huy động được các ngành, các đoàn 4hể và quần 
chúng trên lĩnh yực chăm sóc sức khỏe của nhân dân 
đưới sự chỉ đạo của chính quyền cơ sở. Chúng ta 
phải phấn đấu để đến năm 1995`y tế cơ sở được 
củng cố toàn điện. | 

Củng cố y tế cơ sở là ưu tiên số một trong sáu 
ưu tiên hiện nay của ngành y tế. Vấn đề có tầm 
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chiến lược từ nay đến năm 2000 và xuyên suốt cả 
thời kỳ quá độ, là chăm sóc sức khỏe ban đầu đến 
(ân người dân, vì dân và do dân. Người dân h?u 
biết và tự giữ gìn sức khỏc của mình với sự hỗ 
trợ của cộng đồng nhỏ và lớn, của quốc gia và 
quốc tế; đồng thời, góp phần mình vào việc bảo 
vệ sức khỏe chung của cộng đồng. Người dân từ 


. vị trí thụ động trở thành vị trí chủ động trong công 


tác chăm sóc sức khỏc ban đầu. Vẻ mặt y học, chăn 
sóc sức khỏe ban đầu mang tính dự phòng, tích cực, 
chăm lo cho con người khi còn khóc và từ trong bào 


- thai ; khi người dân ốm đau thì mọi mặt chữa bệnh 


được thuận tiện và phù hợp với túi tiền của họ. 
Tư eov.9 0V M.d(..A 
lực của cơ thê để phòng ngừa bệnh tật ngay từ khi 
còn trẻ, khỏe, vì cơ thể có khả năng tự sản xuất ra 
thuốc để tự chữa bệnh, chỉ cần sự giúp đỡ của 
thầy thuốc trong ủnb thế nguy kịch. 

Ngày nay, khái +...a về sức khỏe đã được mở 
rộng hơn trước và được ñêu rõ trong tuyên bố 
An-m^ A-ta về chăm sóc sức khỏe ban đầu với 
những nội dung cơ bản như : sức khỏe là trạng thái 
thoải mái về thể chất, tâm thần và xã hội, có liên 
quan đến nhiều yếu tố xã hội, kinh tẾ, và là quyển 
cơ bản của con người ; bất công về chăm sóc sức 
khỏe trong một nước hay giữa các nước là không 
thể chấp nhận được ; phát triển kinh tế, xã hội là 
điều cơ bản để cải thiện sức khỏe ; chăm sóc sức 
khỏc ban đầu là phương tiện của chương trình thực 
hiện chăm sóc sức khỏe tối thiểu cho mọi 
người, v.v.. 

Nội dung cơ bản cửa chăm sóc sức khỏe ban đầu 
bao gồm giáo đục sức khỏc, quản lý bệnh lưu hành 
ở địa phương ; tiêm chủng mở rộng ; bảo vệ bà mẹ 


và trẻ em, kế hoạch hóa gia đình ; thuốc thiết yếu ; 


® Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ y tế 


| 
| 
| 


dinh dưỡng đúng cách ; điều trị các bệnh thông 
thường và chữa bệnh tại nhà ; cung cấp nước sạch 


và vệ sinh môi trường. Yếu tố quan trọng nhất 


quyết định thắng lợi việc thực hiện chăm sóc sức 
khỏe ban đầu là sự nhận thức của cấp ủy đảng và 
chính quyển, coi đó là một nghĩa vụ và chính sách 
xã hội quan trọng, có tính quốc sách để thực hiện 


lấy dân làm gốc, bồi dưỡng sức dân - động lực: 
_quan trọng nhất 


để phát triển nền kinh tế - xã hội 
của đất nước. Ngành y tẾ phải thực sự chuyển 
mình theo hướng chăm sóc sức khỏe ban đầu, chọn 


đứng điểm vào, lồng ghép và phối hợp tạo mọi điều 


kiện để cơ sở hoạt động tốt và chu n dẫn sang. 
phục vụ có hạch toán các dịch vụ y tế. 
Hiện nay chúng ta đang có 64 chương trình viện 


tượ, 224 đầu việc về bảo vệ sức khỏe mà cán bộ 
y tế cơ sở cần làm để đạt được mục tiêu : chăm 
sóc sức khỏc đến được với 80% người dân ở 
nông thôn. Ai làm ? Cán bộ y tế cơ sở lương không 


có, không được đào tạo liên tục, trang bị thiếu 


thốn, hưởng ưu tiên về chính sách không rỡ, thì 
làm sao có thể thực hiện tốt được nhiệm vụ chăm 


_ sốc sức khỏe ban đầu. Về sức khỏe, nhân dân ta 


_hiện ở vị trí trung bình trên thế giới và dẫn đầu 


các nước có thu nhập bình quân đầu người hằng 


năm dưới 300 USD, điều đó một phần nhờ hoạt 


_ động của y tế cơ sở. Nhưng hoạt động này hiện 


còn mang nặng tính chiến dịch, nhất thời và thiếu 
độ vững chắc cần thiết. Toàn quốc hiện có 537 
quận, huyện, nhưng mới có Š1l quận, huyện, có 
bệnh viện với tổng số 57320 giường bệnh. Số 
bệnh viện khá là 31,3% ; trung bình : 58,7% ; kém : 
10%. 3% trong tổng số 9962 phường, xã toàn quốc 
chưa có trạm y tế ; 12% - chưa có y sĩ, 26% - chưa 
có nữ hộ sinh. Số trạm y tế hoạt động khá là 40% ; 
trung bình : 40% ; kém : 20%. Mới có 10% cán bộ y 
tế xã nằm trong biên chế nhà nước ; lương do 
huyện trả là 42%, do xã trả là 48%. Quỹ y tẾ xã nơi 
cao nhất mới có 5,4 triệu đồng, còn nơi ít nhất chỉ 
có 50 ngàn đồng... 

Tình trạng xuống cấp, tan rã của y tẾ cơ sở trong 
những năm qua đã gây lo ngại trong nhân dân và cơ 
quan lãnh đạo. Nhờ sự quan tâm của chính quyền 


- các cấp và sự xác định ưu tiên số một của ngành y 


tế là chuyển hoạt động xuống y tẾ cơ sở, nên y tẾ 
cơ sở đã giảm được sự xuống cấp và đang có chiều 
hướng phát triển tốt hơn: Tăng cường cho y tế cơ 
sở, nhưng cũng không ngừng củng cố y tế tuyến 
trên. Chú ý cả hai hướng, nhưng trước mất phải 
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tập trung cho y tế cơ sở ; đối với y tẾ tuyến trên, 
cần lựa chọn vấn đề ưu tiên để phát (riển, nhất là 
mũi khoa học kỹ thuột chuyên sâu, nhằm giải quyết 
những vấn đề do y tế cơ sở đặt ra. Chúng ta sẽ 
điều chỉnh dần để y tế cơ sở và y tẾ tuyến trên hài 
hòa, thúc đầy nhau cùng phát triển. Sự lựa chọn định 
hướng như trên là xuất phát từ tình hình kinh phí 
cấp cho y tẾ hiện nay quá thấp : 1,7 
ƯSD/người/năm. Có tập trung cao độ cho y tẾ cơ 
sở, thì y tế Việt nam mới có vị trí như mong muốn . 
trong khu vực Tây Thái bình dương và châu Á nói 


khác. | 

Do tầm quan trọng đặc biệt như vậy của y tẾ cơ 
sở, chúng ta cần phải thống nhất những quan điểm 
sau đây để xây dựng y tẾ cơ sở phát triên mạnh mẽ, 
vững chắc, đủ sức hằng ngày chăm sóc sức khỏe 
cho nhân dân lạo động : 

1 - Đơn vị y tẾ cuối cùng của ngành phải được 
xây dựng trên cơ sở cụm dân cư, điều kiện kinh tẾ - 
văn hóa và xã hội nhất định, không thể rập khuôn 
như nhau trong cả nước. Ở miễn núi, đơn vị cuối 
cùng đã xác định là y ¿É bản. Ở thành thị, đơn vị 
cuối cùng là phòng khám đa khoa, chứ không phải _ 
trạm y tế phường ; ở phường sẽ có y tế dân lập 
hoặc nói theo thuật ñgữ mới là cán bộ y tẾ công 
đồng. Ở đồng bằng, ¿ủy theo số dân và địa lý mà - 
quy định cụ thể là trạm y tế, phòng khám đa khoa 
hay bệnh viện xã. ‹ 

2- Trong năm khâu mà nhà nước phải làm để 
bảo vệ sức khỏe nhân dân (đào tạo cán bộ, mua 


trang thiết bị, xây đựng cơ bản, trả lương cho cán 


bộ y tế, và thanh toán tiền dịch vụ tiêu hao) thì nhà , 
nước phải làm ở tuyến cơ sở ít nhất là hai khâu : 
đào tạo và trả lương cho cán bộ y tế ; ba khâu còn 
lại, nhà nước và nhân dân cùng làm. Trong điều 
kiện kinh tế đất nước như hiện nay, 3000 dân mới 
có một cán bộ y tẾ cơ sở trong biên chế là điều 
phải chấp nhận. Ở những vùng kinh tẾ phát triển, 
tỷ lệ này sẽ cao hơn. Mục đích chính của chúng ta 
l:đểển định mạng lưới y tế cơ sở, thuyên 
chuyển được 89g (ahgi đhế hiệrtkhưg áo 
phạm vi huyện, xã, đù người lãnh đạo chính quyền 
có thay đổi theo chế độ dân cử, thì hoạt động y tế 
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cơ sở vẫn phải theo một quy trình kỹ thuật đã được 
chuẩn hóa. 

3 - Nam nữ hộ sinh đều phải biết nhỉ khoa xã hội 
học, và là nhân vật trọng tâm ít nhất là từ nay đến 
năm 2000 ; y sĩ y học cô truyền dân tộc cần được 
đào tạo theo kiểu mới ; lãnh đạo trạm y tế phải biết 
y học cổ điển về phòng chữa bệnh và có kiến thức 
về y tế cộng đồng. Cán bộ y tẾ cơ sở có thể tuyển 
chọn ngay tại cơ sơ, hoặc huyện, tỉnh và trung ương 
đưa xuống. Cán bộ y tế không thể không qua đào 
tạo chu đáo và thường xuyên tích lũy kinh nghiệm, 
vì họ liền quan trực tiếp đến tính mạng người dân. 
Hệ thống đào tạo y tế trung cấp, điều dưỡng, y tá, 
nữ hộ sinh phải được củng cố cấp bách. Đó là tiền 
đề quan trọng để bảo vệ và chăm sóc sức khỏe 
người dân ngày một tốt hơn. 

4 - Củng cố đội ngũ cán bộ y tẾ cơ sở có ba yếu 
tố cực kỳ quan trọng. Đó là : có chính sách thích 
đáng ; đào tạo cán bộ y tế ; và tạo điều kiện vật 
chất,.tỉnh thần cho họ hoạt động. Yếu tố chính sách 
là quan trọng nhất, nó có tác dụng khởi động, nuôi 
dưỡng và phát huy hai yếu tố sau. Thực tiễn đã 
chứng minh : bất cứ ở đâu, trong muôn vàn khó 
khăn sự nghiệp y tẾ vẫn phát triển được, là nhờ có 
sự quan tâm đây đủ của cấp ủy đảng và chính 
quyền, có cán bộ y tế có đủ năng lực và vì dân mà 
làm việc. 

Trên quan. điểm đó, chương trình số một củng cố 


`y tẾ cơ sở để thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu 


có mục tiêu là : hợp lý hóa và ôn định tổ chức, biên 
chế cán bộ, đi đôi với nâng cao năng lực quản lý 
và chuyên môn của y tế cơ sở để thực hiện có hiệu 


- quả các chương trình y tẾ trên địa bàn. Cần tiến tới 
_ thực hiện viên chức hóa 100% cán bộ y tế xã, 


phường và bản ở miên núi. Có chính sách thỏa đáng 
đề huy động cán bộ y tế tuyến trên về tuyến xã ; 
khuyẾn khích công tác lâu dài ở huyện, xã, nhất là 
ở miền núi và hải đảo ; kết hợp chặt chẽ quân dân 
y và tổ chức y tế của Bộ nội vụ trên các địa bàn xa 


xôi hẻo lánh, biên giới, hải đảo. Sấp xếp lại mạng . 


lưới y \É xã, huyện, quận theo mô hình đã được kết 
luận Ởở các vùng khác nhau. Bỏ túc thường xuyên cho 
cán bộ y tẾ ; đào tạo theo địa chỉ và theo cơ cầu phù 
hợp với yêu cầu SỬ dụng, để bô sung cán bộ cho 
mạng lưới y tế cơ sở. Thực hiện cơ chế quản lý 
tập trung thống nhất theo ngành, kết hợp với quản 
lý theo lãnh thổ, hình thành hệ. thống quản lý từ 
huyện đến xã cả về ngân sách, tiên lương, biện chế 


- cán bộ, trang thiết bị y (É và thuốc. Chính quyền 


cơ sở phải cam kết thực hiện những nội dung đã 
nêu trên. 

Hui praiý.biac sở filo:diae:cỀ 3:\Ê cơ sš để 
chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân lao động 
đã có chuyển biến trong nhận thức và hành động, 
và thực sự đã hạn chế được sự tan rã của y tẾ cơ 
SỞ. Chúng ta đã được sự đồng tình ủng hộ của nhân 
dân, của các cấp ủ ủy đảng và chính quyền ; xây dựng 
được bộ máy quản lý, điều hành chương trình từ 
trung ương đến tỉnh, huyện ; và đã thực hiện được 
việc tập huấn theo chương trình cho 70% số cán bộ 
y tế cơ sở. Tùng bước thực hiện viên chức hóa 
cho cán bộ y tế cơ sở, bổ túc thường xuyên về 
nghiệp vụ quản lý và chuyên môn cho họ. Nghiên 
cứu xác định mô hình tổ chức và đổi mới cơ chế, 
quản lý y tế cơ sở phù hợp với tình hình và nhiệm 
vụ mới của từng vùng. Những nơi hoạt động tốt 
đã giải quyết được những vấn để như : lương tối 
thiểu của cán bộ y tẾ xã là do huyện trả ; quỹ y tế 
là do nhân dân và nhà nước cùng xây đựng (có thể 
bằng cách mỗi người đóng góp một số thóc hay 
tiền, hoặc bằng cách áp dụng sáng kiến Bamako 
với nội dung gây một quỹ thuốc ban đầu để cung 
cấp thuốc và lôi cuốn người dân vào hoạt động 
chăm sóc sức khỏe ban đầu) ; cải tiến phương thức 


. hoạt động nhờ sự giúp đỡ của các chương trình 


PAM, Quỹ dân số thế giới, Quỹ nhi đồng Liên hợp 
quốc và các \Õ chức không chính phủ khác: Điều 
quan trọng là đã huy động được sự tự nguyễn, tự 
giải quyết của nhân dân trong việc thực hiện vệ sinh 
môi trường, xây dựng giếng nước và nhà xí ;hợp 
vệ sinh. Nhiều tỉnh và huyện ở nước ta như THậu 
giang, Tiền giang, Hà nội, Hải phòng, Quảng ngãi... 
đã thực hiện được viên chức hóa cán bộ y tế xã, 
tiền đề quan trọng để củng cố mạng lưới y tẾ cơ 
SỞ. 

Một phong. trào y tế cơ sở đang ấp ủ trong mình 
nguồn năng lượng mới để phát triển mạnh mẽ 
trong, những năm sắp tới. Chỉ đến khi 70 - 80% y 
tế cơ sở trong cả nước hoạt động tốt, thì sử nghiệp 
bảo vệ sức khỏe của nhân dân” mới có thê nâng cao 
về chất với một chỉ phí ít tốn kém nhất. Vì dân 
nhưng phải do dân. Đó là chiến lược, là sức mạnh 
của chế độ xã hội chủ nghĩa. Ngành y tế rất mong 
được sự quan tâm của chính quyền nhân dân các 
cấp, các bộ, các ngành giúp Hội đồng bộ trưởng 
hoạch định chính sách, chiến lược con người, đề 
vấn đề y tẾ cơ sở được nhanh chóng giải quyết 
một cách cơ bản.. 
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_ Phong trào thanh niên. 
và những mâu thuân cân giải quyêt_ 


PHẠM ĐÌNH NGHIỆP ° - PHẠM ĐÌNH ĐẰNG °° 


| ho trào thanh niên nước ta đang đứng trước 
những mâu thuẫn đòi hỏi phải giải quyết : 

1 - Mâu thuẫn giữa lý tưởng và hiện thực. Một 
mặt, để khẳng định sự tỔn tại của mình, Đoàn đã 
giáo dục cho đoàn viền, thanh niên phấn đấu theo 
tinh thần lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, tức là phấn 
đấu để xây dựng mộ: xã hội mới tốt đẹp, không có 
người bóc lột người, dân chủ nhất, công bằng và 
nhân đạo nhất. Nhưng những gì diễn ra trong thực 


tẾ, rất tiếc, lại chưa được như vậy. Các nước xã 


hội chủ nghĩa đang lâm vào cuộc khủng hoảng toàn 
diện và sâu sắc nhất từ trước đến nay. Chủ nghĩa 
xã hội hiện thực chưa chứng minh được tính ưu việt 
của mình trước chủ nghĩa tư bản. Trong xã hội ta, 
tình trạng mất dân chủ, bất công... vẫn đang là điều 
nhức nhối và nan giải ; nền kinh tế chưa thoát ra 
khỏi tình trạng khủng hoảng, v.v.. Đó là tất cả những 
điêu “mất thấy tai nghe” hằng ngày, hằng giờ tác 
động vào mỗi người dân, trong đó có thanh niên. 
Chính vì thế, chúng ta đã từng nói đến có sự “giảm 
sút lòng tin”, có sự “khủng hoảng lòng tin”, có một 


“khoảng trống về chính trị và tư tưởng” trong thanh © 


niên nước ta. 


Mâu thuẫn ấy phải được giải quyết, nhưng bằng 
cách nào ? C.Mác đã cho chúng ta một lời chỉ dẫn : 
thủ đoạn để giải quyết sự xung đột trong hiện thực, 
có thể tìm ngay trong bản thân hiện thực. Trước hết, 
phải nói đến vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản, 
bởi lẽ Đảng là đại biểu cho lý tưởng cộng sản. 
Đảng phải tự đổi mới, tự chỉnh đốn để thực sự là 
lực lượng đại biểu cho trí tuệ tiên tiến của giai cấp 


công nhân hiện đại, của dân tộc. Đảng phải có cương - 


lĩnh chính trị, nêu rõ mô hình chủ nghĩa xã hội ở 


nước ta, xác lập cơ chế hiện thực hóa lý tưởng 
trong giai đoạn cách mạng hiện nay. | 

Đối với Đoàn, việc giáo dục lý tưởng cho thanh 
niên cũng phải thay đổi cả về nội dung và phương 
thức, theo hướng chủ yếu là giáo dục trong thực 
tiễn. Tức là, Đoàn phải trở thành trường học của 
dân chủ, trường học đấu tranh cho công bằng xã 
hội ; Đoàn không được khoan nhượng với tất cả 
những gì trái với lý tưởng và các giá trị của chủ 
nghĩa xã hội. Bởi vì, nếu khác đi, thanh niên sẽ 
không thể rèn luyện mình thành con người xã hội 
chủ nghĩa tốt được, không thể chuẩn bị tốt được 
để đưa chủ nghĩa xã hội tiến lên, như V.I. Lê-nin 
hằng nhắc nhở. Bởi vì, nếu thiếu đi Đoàn đâu còn 
là trường học của lòng đũng cảm, tính sáng tạo, tính 
tiến công của những người công sản trẻ tuôi - đội 
hậu bị chiến đấu của Đảng. 

Đã tôn tại suốt nhiều thời quan niệm thanh niên ˆ 
chỉ là đối tượng giáo dục chứ không có khả năng 
tự giáo dục và đi giáo dục những người khác. Thực 
tế cho thấy có những mâu thuẫn giữa tính chất dân 
chủ của Đoàn với những phương pháp lãnh đạo 
quan liêu cố hữu, giữa nguyện vọng, khao khát của 
tuổi trẻ vươn tới cái mới với những hình thức 
mòn sáo, cũ kỹ. Tình trạng cất khúc, khép kín giữa 
giáo dục với hành động bộc lộ pgày càng rõ, dẫn 
tới triệt tiêu tính chủ động sáng tạo trong hành động 
của thanh niện. Những tổn tích cũ ấy cộng với độ 
đài thời gian đã khiến cho tuổi trẻ nhiều năm quen 
với thói mọi thứ đều “bài binh” trước... Tất cả vô 


hình trung giáo dục thanh niên theo khuôn phép cứng 


* Phó tiên sĩ triết học, Trường đoàn cao cấp TƯ 
** Hiên tập viên, Tạp chí Cộng sản 
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nhắc, và rốt cuộc, không hiếm nơi con em chúng ta 
đã trở thành một loại người dường như chỉ biết đi 
bằng đầu gối, ngoan ngoăn nghe theo người khác, 
thỉnh thoảng lắm mới dám vi phạm... một vài quy 
định nho nhỏ. 

Chúng ta thấy, cả trong Đoàn cũng đã xuất hiện 
“giới thượng hru”, những ông “quan Đoàn”, mà 
thanh niên phải đón nhộn. Lý gì người ta tứ tùy ý 
lên lớp, bất người khác phải nghe anh ta nói, còn 
người khác không được nói, vì anh ta không thích 
nghe. Đã có cảm giác : “thanh niên thì đi bên này 
đường, còn cán bộ Đoàn thì đi bên kia đường, hơn 
nữa lại đi ngược chiều”. Người ta còn cố sửa chữa 
mọi thứ cho vừa ý, coi điều mong muốn là bức 
tranh của cuộc sống, vẽ ra những thứ không thể có 
được. Niềm a đủa mọi người, nhấ: là của tuôi 
trẻ, vì thế, bị bào mòn và sa sứ.. 

Rõ ràng, cẦn phải xóa bỏ những hình thức hoạt 
động không còn thích hợp, đây lùi tình trạng quan 
liêu hóa, hành chính hóa trong công tác Đoàn. Chỉ có 
như vậy mới động viên được những tiểm lực sáng 
_ tạo vô tận của tuổi trẻ, làm cho các tổ chức đoàn 
ngày càng có khả năng giải quyết các vấn tê của 
chính mình một cách chử động và thật sự có hiệu 
quả. _ ` 
2- Vấn đề các thế hệ. Không phải ngẫu nhiên mà 
giới triết học và xã hội học ghương Tây đặc biệt 
quan tâm đến vấn để này. Dĩ nhiên, chúng ta không 
thể tán đồng với cái mà họ gọi là sự “xung đột giữa 


các thế hệ”. Chúng ta cũng chống lại quan điểm cho. 


rằng cuộc đấu tranh của các thế hệ là động lực chủ 
yếu của lịch sử. Tuy nhiên, cần phải xem xét vấn 
đề kế thừa của các thế hệ một cách biện chứng. 

Trước hết, phải thừa nhận giữa các thế hệ có 
thể có mâu thuẫn. Xu hướng phát triển hợp quy luật 
của các thế hệ là : thế hệ lớn tuổi đại diện cho các 


giá trị truyền thống, còn thế hệ trẻ đại biểu cho sự. 


cách tân, hiện đại. Lớp người đi trước có bề dày 
của hoạt động thực tiễn, đặc biệt là những kinh 
__ nghiệm chính trị ; còn lớp trẻ sinh ra và lớn lên trong 

' điều kiện trơng đối hòa bình Đối với những lợi 
ích thiết thân nhất, thế hệ đàn anh, với ur cách là 
lớp người đi trước, đường như không còn phải lo 
nhiều đến nghề nghiệp ; trong khi đó biết bao câu 
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"hồi đặt ra với lớp trẻ trước ngưỡng cửa cuộc 


đời : học ra sao ? chọn nghề gì ? có việc làm hay 
không 1... Xin được dẫn mấy con số xung quanh 
vấn đẻ việc làm. Năm 1989, số việc làm của thanh 
niên chiếm 47,2% tổng số việc làm (bằng 76,4% 
số việc làm thanh niên cần). Theo dự báo, đến năm- 
2000, nếu muốn 85% số thanh niên có việc làm 
(khoảng 21 triệu người), thì phải có thêm 5 triệu chỗ 
làm việc. Quả là một bài toán nan giải. Chỉ tính riêng 
ba năm học gần đây, có hơn 2,2 triệu học sinh bỏ 
học. Tất nhiên, sàu ba năm bỏ học ta phải có 2,2 triệu 
chỗ làm việc cho họ. Thực tẾ đã chỉ rõ, tạo công ăn 
việc làm, cải thiện chỗ ăn chỗ ở là hai ưu tiên hàng 
đầu của mọi chính phủ để ổn định xã hội. Mà ưu 
tiên thứ nhất, ¿go công ấn việc làm, lại là một công 
việc dài hơn - cái quả của nền giáo dục. Thất bại _ 
trong nhà trường sẽ dẫn tới thất bại trong xã hội. 
Sở đĩ phải nói vậy để thấy rõ, không một biện pháp 
phòng ngừa nào hữu hiệu bằng rút ngấn những 
khoảng cách xã hội ngay từ trong nhà trường (hơn 
nữa, đừng: quên quyền có việc làm và quyền được 
học hành là những quyển của tuổi trẻ), đồng thời, 
nói vậy cũng để thấy rõ hơn : dứt khoát phải có sự 
phân biệt giữa các thế hệ về vấn đề này. ớt, 
nhạc, vũ... đối với tuổi già có thể là không cần lấm, 
nhưng đối với lớp trẻ lại là nhu cầu không thể 
thiếu. Còn có thể kể ra nhiều xu hướng khác biệt 
nữa trong tâm lý, quan niệm vỀ cuộc sống và thời 
cuộc giữa các thế hệ... 
Song, chỉ với bấy nhiêu biểu hiện cụ thể, chún 

ta đã thấy rằng, M+ÂWstPy ìv te hlf te 
nhưng thống nhất trong mâu thuẫn. Thế hệ trẻ tất 
yếu kế thừa sự nghiệp của cha anh, nhưng đó là sự 
kế thừa mang tính phủ định biện chứng. Lớp trẻ 
được định hướng đúng sẽ làm nên những điều kỳ 
diệu mới mà các lớp trước, do những hạn chế của 
lịch sử và thời đại, không làm được. Chính vì thế, 
phương thức tốt nhất để giải.quyết mâu thuẫn này 
là : thế hệ trước (ự giác truyền lại những kinh 
nghiệm, đặc biệt là kinh nghiệm chính trị, cho thế 
hệ sau ; và thế hệ sau cũng phải ¿ự giác tiếp nhận 
các giá trị tích cực của truyền thống và cải biến đi 
cho phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh mới. Hơn 
thế nữa, thế hệ trẻ phải ¿ự giác và dũng cảm sáng 


ợ 


tạo những cái mới chưa từng có ; chỉ như vậy, họ 
mới tự khẳng định được mình và đưa xã hội tiến 
lên. Ai nấy biết rằng, chỉ một từ “tự giác” thôi, 
nhưng đó là cả một đòi hỏi bức bách, một yêu cầu 
mang tính quan điểm từ phía Đảng cộng sản và Nhà 
nước xã hội chủ nghĩa. Đó cũng là đòi hỏi nghiêm 


ngặt đối với Đoàn thanh niên cộng sản.- với tư cách 


là đội hậu bị chiến đấu của đảng, của nhân dân. 
Song, để có thể thực hiện được quan điểm đó, không 
có cách nào khác là phải thể chế hóa nó, cụ thể hóa 
cơ chế đảng - đoàn ; nhà nước - đoàn ; đảng - thanh 
niên ; đoàn - thanh niên ; nhà nước - thanh niên, v.v.. 

3 - Một mâu thuẫn khác không kém phân gay gất, 
đó là mâu thuẫn giữa tiểm năng to lớn của tuổi trẻ 
nước ta với việc hiện thực hóa tiềm năng đó bảng 
một cơ chế phù hợp. Có rất nhiều ví dụ để chứng 
minh tiềm năng về mọi mặt của thánh niên Việt 
nam. Nhiều bạn trẻ đã đạt giải cao trong các cuộc 
thi lớn quốc tế về toán, lý, âm nhạc, tin học, cờ 
vua... Trong các cuộc thi tay ñghề quốc tế, tuy mới 
tham dự lần đầu, các bạn trẻ nước ta đã đạt giải 
cao. Một trong nhiều thanh niên giỏi nhất nước 
Mỹ, Ca-na-đa mấy năm qua, là người gốc Việt 
nam. Phần đông số phó giám đốc kỹ thuật điện tử 
của Pháp là Việt kiều trẻ tuổi. Song rất tiếc, cho 
đến nay chúng ta chưa khai thác và sử dụng được 


bao nhiêu tiểm năng nói trên. Bởi ai nấy đều rõ, cho' 


đến nay chúng ta chưa khắc phục được thực trạng 
không ít người chỉ làm qua loa chiếu lệ nhưng vẫn 
“đàng hoàng” lĩnh lương, lĩnh thưởng và mọi thứ 
khác như những người làm việc cật lực. Chủ nghĩa 
bình quân, thói “cào bằng” theo kiểu Luy-xi-phe 
trong câu chuyện cổ Hy lạp, dường như đã “chặt 
đầu” cho mọi người bằng nhau, đả ngay vào những 
ai muốn và sẽ làm việc tốt hơn. Người ta cố bám 
lấy các địa vị, mưu chiếm đặc quyền đặc lợi... 


Để giải quyết mâu thuẫn nêu trên, để biến tiềm : 


năng to-lớn đó thành hiện thực, thì điều kiện tiên 


quyết là Đảng và Nhà nước ta phải có chính sách, 


cơ chế phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng 
nhân tài. Cơ chế như hiện tại là thứ cơ chế bình 
quân chủ nghĩa, “níu kéo nhau lại”, làm thui chột 
nhiều tài năng, nhất là những tài năng trẻ. 

Về phía mình, tuổi trẻ phải bằng hành động và 


Ý kiến vò kinh nghiệm 


cuộc sống thực tế để chứng minh rằng, trong xã 
hội ta, trên con đường đổi mới, vị trí, vật chất và 
xã hội của con người là do và chỉ do lao động quyết. 
định. Đây là điều có ý nghĩa hết sức lớn lao ; là 
thước đo sự đổi mới của đất nước, của tuổi trẻ 
mà chính tuổi trẻ hơn-ại hết, có nghĩa vụ thực hiện. 
Song, muốn thể hiện và khẳng định mình trên lĩnh 
vực này, tuổi trẻ phải có điều kiện tham gia quá trình 
đổi mới ở nhiều cấp độ. Họ cần được giúp đỡ 
chu đáo và tận tình để có thể am hiểu nềủ văn minh 
nhân loại và chủ nghĩa xã hội trong hoạt động thực 
tiễn. Chỉ có như thế, tuổi trẻ mới có thể tự giáo dục 
và giáo dục cho người khác thế giới quan cộng sản, 
lòng tự hào dân tộc, sự quan tâm lo lắng của người 
chủ hiện tại và tương lai, sự kiên trì và tính nguyên 
tắc trước sau như một, tỉnh thần ham học và mưu 
cầu tiến bộ. vi 
4 - Chúng ta còn có thể kể thêm một loạt mâu thuẫn 
hiện thực nữa trong phong trào thanh niên Việt nam . 
hiện nay. Đó là mâu thuẫn giữa nghĩa vụ và quyền 
lợi của đoàn viên và cán bộ đoàn, của hội viên và cán 
bộ hội ; giữa nhu cầu hoạt động tập thể của tuổi trẻ 
với điều kiện kinh phí vật chất rất eo hẹp ; giữa 
nhu cầu văn hóa tỉnh thần ngày càng phong phú, đa 
đạng của thanh, thiếu niên với các phương thức 
đoàn kết, tập hợp và giáo dục họ chưa được đổi 
mới về căn bản. Đó còn là mâu thuẫn giữa sự biến 
động rất nhanh của phong trào theo dòng thời cuộc 
với năng lực rất hạn chế của đội ngũ cán bộ đoàn, 
cán bộ hội được đào tạo, huấn luyện từ thời bao 
cấp, hoặc của đội ngũ mới được đào tạo đã phải 
luân chuyỂn công tác do tính đặc thù của lứa tuổi. 
V.v. và v.v.. | 

ĐỂ giải quyết các mẫu thuẫn đó, chúng ta không 
thể nóng vội, mà phải đi từ điểm xuất phát : xác 
định lại vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Đoàn 
thanh niên và các hội nghề nghiệp, sở nguyện của 
tuổi trẻ ; xác lập một cơ chế phù hợp để hiện thực 
hóa những khả năng của tuổi trẻ... Cần nhấn mạnh 
một lần nữa là, thanh niên, vấn đề thanh niên, đã, 
đang và mãi mãi sẽ là vấn đề sôi động của mọi quốc 
gia, mọi dân tộc. Tiếp cận vấn đề thanh niên càng 


- khoa học và hiệu quả, thì đất nước càng sớm vượt 


qua khó khăn và tiến lên vững chắc. 
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Sân khâu truuên thông 


Uà biện pháp cứu Uãrn 


GẦN khấu truyền thống, (uổng và ch¿o, là đi sản 
văn hóa độc đáo của dân tộc ta. Tuồng là sân khấu 
mang tính bác học, còn chèo là sân khấu mang tính dân 
gian. Đáng tiếc, hai sân khấu đó đang ở bước khủng 
hoảng trầm trọng và đang bị bao vây, lấn át bởi bao 
loại hình nghệ thuật mới mẻ khác (ca nhạc nhẹ, viđôô, 
các loại sân khấu cách tân, hiện đại...). Sự sống còn 
của tung và chèo hiện nay tùy thuộc quan điểm đánh 
giá và thái độ đối xử của chúng ta. 

Thị hiểu khán giả đang là một câu hỏi lớn đối với 
sân khẩu hiện nay, đặc biệt đối với sân khấu truyền 
thống. Sự bùng nô của thông tin, sự giao lưu, phát 
triên của các loại hình nghệ thuật (nhất là những loại 
hình mang tính chất đại chúng) đã ảnh hưởng đến tâm 
lý, thị hiểu khán giả. Bên cạnh thị hiểu thị dân - thích 


những cốt. truyện gay cần, éo lc, tươi mát, số khán . 


giả đòi hỏi sự thưởng thức có chọn lọc hơn - hấp dẫn 
nhưng phải nghiêm túc, có suy nghĩ - ngày càng tăng. 
Nếu không nâng CaO chất lượng nghệ thuật, ngay cả 
kịch nói cũng vắng khách, chứ đừng nót Øì tới 
tuông, chèo - loại hình truyền thống vốn mang trong 
nó những đặc điềm khó ăn nhập với thị hiểu khán giả 
hôm nay. Đặc biệt những khán giả ở độ tuổi dưới 40 
(lớp khán giả chủ yếu và hăng hái nhất) thường 
không thích tiết tấu chậm và sự khó hiểu trong diễn 
và múa của sân khấu truyền thống. Một phàn là do 
đặc điểm thời đại, một phân do khán gia không được 
cung cấp những tri thức, không hiệu hết đặc trưng 
của nghệ thuật diễn xuất cô. Vì thế, đề tổn tại và đê 
tranh giành khán giả với các loại hình khác, sân khấu 
tuông, chèo đã phải chuyên sang hướng cách tân cho 
phù hợp với thị hiểu hiện nay (một thị hiếu đại trà 
của phần đông những người có tiên, không được 
chọn lọc). Ở một sỐ tiết mục tuông, chèo, sau khi 
cách tân đã mắt đi không ít chất liệu nghệ thuật truyền 
thống. Chèo biến thành “ca kịch mới” và tuông thì 
bị “kịch hóa” và “dân ca hóa”, không thể thì không ai 
xem. Đấy là chưa kê đến cách gây hấp dẫn thco thị 
hiểu tầm thường chỉ với mục đích bán được vé. Có 
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những buổồi biểu diễn tuổng lưu động, trước khi diễn 
vở người ta đã tạo ra một màn khiêu vũ để hút khách, 
nhưng sau màn nhảy này hầu hết khán giả thanh niên 
đã ra về. Khi đi diễn, hầu hết các đoàn tuổng, chèo 
đều phải trương cái biên chưng là ca kịch, không đám 
nhận là mình diễn tuông, chèo. Có nơi cứ nghe đến - 
tuổng là dân la ó, ném đá ; _ nhục và đau không thể chịu 
được”. “Vì thế, việc diễn tuổng lâu nay chỉ còn _ SỰ 
"“khua khoáng" trên sân khấu. Nhiều dàn nhạc thông 
đã đoạn tuyệt với làn điệu truyền thống” - một nghệ 
sĩ tuông ưu tú đã tâm sự như vậy. 

Dù cách tân theo kiểu nào, sân khấu truyền thống 
đến nay vẫn chưa thoát ra khỏi tình trạng bế tắc, vẫn 
sống thoi thóp. Đoàn chèo Tổng cục hậu cần (đã từng 
nôi tiếng với bộ ba vở chèo Bải ca giữ nước của Tào 
Mạ năm 1989 đã suýt nhận quyết định giải tán, hiện 
vẫn “sống” nhưng không ồn định. Không ít diễn viên 
tuông, chèo có nghề vẫn phải kiếm sống thêm bằng 
nghề bán quán hoặc rời bỏ hẳn sàn diễn, Lý do tì 
có nhiều : thường xuyên phải đi diễn ở địa phương - 
(thì mới có khách ') nên gia đình nheo nhóc ; tiên - 
lương Ít Oi cộng với tiên bôi dưỡng xấp xỉ một ngàn : 
một buôi diễn (làm sao đủ sống ?) ; nghệ thuật tuông, 
chèo dích thực không còn được gìn giữ, trần trọng v.v.. 

Khó có thê giải quyết được sự bế tác này khi chúng 
La chưa có một quan điểm và thái độ dứt khoát đái | 
với sân khẩu Ìruyên thống. Tuy Chiến lược ổn định 
và phát triển kinh tế - xã hội của nước ta đến năm 
2000 đã riêu rõ : phải “giữ gìn và nâng cao các loại hình - 
văn hóa, nghệ thuật truyền thống”, “chống khuynh 
hướng thương mại hóa đơn thuần trong các hoạt động 
văn hóa”, nhưng điều đó, trên thực tế, chưa được thê - 
chế hóa và chưa có sự hỗ trợ kèm theo về tài chính. 
Tuông, chèo chưa thật sự được coi như một di tích 
lịch sử - văn hóa sống cần bảo vệ và tôn tạo. Đi đôi 
với ý thức phai cứu vãn một đi sản văn hóa đang 
mai một dân và có nguy cơ mất hẳn (do lớp nghệ sĩ 


* Phó tiền sĩ nghệ thuật sân kháu, Viện sân khấu 
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nắm giữ nghề truyền thống chết đi, lớp kế tục 
không được đào tạo chu đáo, do tô chức không có thái 
độ trân trọng và bảo vệ các đoàn nghệ thuật truyền 
thống...), nhất thiết phải có những biện pháp tạo 
điều kiện tối đa cho các đoàn, các nhà hát truyền 
thống đủ sống và có thể vừa giữ gìn, vừa sáng tạo 
nghiêm túc. " 

Mặt khác, không thể để công tác nghiên cứu lý luân 
nghệ thuột truyền thắng tản mạn,:sơ lược như lâu 
nay. Chúng ta mới dừng ở góc độ phân tích, phát hiện 
những yếu tố riêng lẻ trong các loại hình nghệ thuật 
này, mà chưa xây dựng hoàn chỉnh phương pháp nghệ 
thuật của chúng. Điều: đó dẫn đến chỗ tiếp thu không 
đầy đủ, phát triển không trên cơ sở kết cấu hệ thống 
hoàn chỉnh mà theo kiểu chấp vá, lai tạp tùy tiện. Sự 
lệ thuộc lâu năm vào nền lý luận nghệ thuật phương 


tây đã gây không ít trở ngại cho việc suy nghĩ, đúc kết. 


phương pháp nghệ thuật truyền thống đặc trưng của 
dân tộc ta. Để hấp dẫn, chèo đã phải pha tạp, cách tân 
múa hát theo một dạng mới, đông thời có cách diễn 
bộc lộ nội tâm theo phương pháp Xta-ni-xláp-xki, từ 
đó đã xuất hiện tên gọi “chèo hát”. Nếu không phân 
biệt thực sự hai loại phương pháp nghệ thuật diễn 
xuất khác nhau này, đến một lúc nào đó, chúng ta chỉ 
còn giữ lại được những vở “khoác áo” tuổng, chèo, 
nhưng lại không có được bao nhiêu chất liệu nghệ 
thuật truyền thống. 

Đã đến lúc phải có biện pháp cấp bách để bảo tổn 
_ và duy trì nghệ thuật sân khấu truyền thống. Tôi đẻ 
nghị : 

Nhà nước cần có chính sách đầu tr cho sân khấu 
truyền thống như đầu tư bảo vệ một di tích lịch sử, 
một ngôi đền, một mái chùa cổ... Cách giữ gìn “bảo 
tàng sống” này khó khăn hơn nhiễu so với giữ bảo 
tàng hiện vật, vì nó thể hiện qua người diễn. Phương 
hướng xây dựng Nhà hát chèo trung ương thành nhà 
hát hàn lâm, có tính học viện (théâtre académique) là 
một phương hướng xác đáng, bởi có nghiên cứu nghệ 
thuật truyền thống một cách toàn diện, đến nơi đến 
chốn mới có thể gìn giữ mà không làm sai lệch nó. 
Trong khi đầu tư cho sân khấu truyền thống nên chú 
ý nhiều mặt : từ chính sách giảm doanh thu cho các 
nhà hát truyền thống (như loại nhà hát quốc gia) đến 
việc tăng cường đầu tư cho phần nghiên cứu, thê 
nghiệm ; từ chế độ ưu đãi riêng đối với các nghệ sĩ 
lão thành và có tài năng đến kế hoạch đào tạo cán bộ 
quản lý và dàn diễn viên kế cận... Phát triển phương 
pháp đào tạo tại chỗ đối với diễn viên, tức là đào tạo 
ngay trong nhà hát, thậm chí trong từng gia đình nghệ 
sĩ có truyền thống, có nhiều nghệ nhân bậc thầy. 
Gấp rút trang bị cho khán giả hôm nay những trí thức 


tối thiểu về sân khấu truyền thống qua chương trình 
giảng đạy ở các trường học, qua các phương tiện 
thông tổn như truyền thanh, truyền hình, v.v.. 

Xây dựng nhà hát tuồng hoặc chèo truyền thống, 
nhất thiết phải có dàn tiết mục truyền thống nguyên 
vẹn và dàn tiết mục thể nghiệm việc phát triển truyền 
thống ở để tài hiện đại. Hằng năm, nhà hát loại này - 
sẽ trình diễn các tiết mục truyền thống theo định kỳ, 
như dạng lễ hội..Như vậy, những món ăn tỉnh thần 
đặc sắc như tuông, chèo, sẽ được tôn thêm bởi sắc 
thái dân tộc, truyền thống, và sẽ không còn nhàm chán 
như khi tổ chức diễn thường xuyên. Đối với các tiết. 
mục thể nghiệm, cần xây dựng ý đỗ cách tân cụ thể : 
ở kịch bản, diễn xuất âm nhạc... hoặc ở toàn bộ. vở. 
Để làm được điều đó, mỗi nhà hát truyền thống cần 
có một hội đồng nghệ thuật và người chỉ đạo nghệ 
thuật có (rình độ lý luận khoa học và ghàu kinh nghiệm 
nghề nghiệp. Thực tiễn mấy chục năm qua cho thấy 
không nên nhập làm một việc giữ gìn và việc phát triển 
truyền thống, bởi vì có nhiều hướng cách tân khác 
nhau, tùy theo suy nghĩ của mỗi cá nhấn. Trong sự đa 
đạng đó, việc gìn giữ có thể mất mát dẫn, nếu đàn 
tiết mục truyền thống không được bảo tồn nghiêm 
ngất. _ | 

Cần có cơ chế và quy định cụ thể để tận dụng 
nguồn thu từ sân khấu truyền thống. Mới nghe, 
thấy lạ. Tuổng, chèo đang ngấc ngoải, nhiều khi diễn 
không thu tiền ; đặc biệt khách nước ngoài được xem, 
được quay phim, chụp ảnh thoải mái. Trong khi đó ở 
Nhật, muốn xem một tối diễn nô người ta đã phải 
trả 50 đô la một vé. Chúng ta không thể bỏ qua vấn đề 
thu tiền dịch vụ nghệ thuật cao cấp này, nếu thực sự 
trân trọng và muốn bảo vệ sân khấu dân tộc. Nên kết 
hợp chặt chẽ với du lịch - một ngành có tương lai 
rộng mở ở nước ta với bờ biển dài, với nhiều danh 
lam thắng cảnh - để giới thiệu sân khấu truyền 


thông hàn lâm với thế giới, và dựa một phần vào 


nguồn thu đó mà tổn tại và phát triển. Kinh nghiệm 
của sân khấu truyền thống Thái lan đã cho thấy cơ 
sở hiện thực của giải pháp này. : 

Đã nhiều năm qua, rất nhiều bài báo, rất nhiều ý 
kiến lo lắng cho tình trạng sa sút của sân khấu truyền 
thống, nhưng vẫn chưa có chính sách nào cụ thể gỗ 
mối, giải quyết vấn đề.' Theo tỉnh thần đổi mới thể 
hiện trong Cương lĩnh, Chiến Iược của Đảng ta, tôi 
mong mỏi những đề đạt trên sớm được xem xét và 
thực hiện để cứu vãn, củng cố và phát triển tuổng, 
chèo - một trong những tỉnh hoa của văn hóa truyền 
thống Việt nam. 
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Minh hải tiệp tục con đường đôi mới 


_ NGUYÊN VẤN ĐÁNG ° 


HẢI --đải đất tận cùng phía nam của TỔ 

quốc, rộng hơn 765 000 ha, nơi quần tụ của hơn 

1,6 triệu người gồm các dân tộc anh em : Kinh, Khơ 
me, Hoa... - tạo thành vành đai 307 km thềm lục địa. 
Sông từ đất liền đỗ ra biển tạo thành năm cửa lớn : 
Gành hào, Bồ đề, Ông trang, Bảy háp và Sông đốc 


cùng gẦn một trăm kênh rạch đồ ra ba hướng biển tây, 


tây nam và đông, vì thế Minh hải vào sông ra biển vô 
cùng thuận lợi. Ba hòn đảo : hòn Chuối, hòn Khoai, 
hòn Đá bạc đứng. kế nhau từ tây qua nam mà hòn cách 
bờ- xa nhất : 40 km, và gần nhất : 1km, như những 
mất biển tạo cho thế đất trông ra phóng khoáng đại 
đương. 

Minh hải có 96 533 ha rừng nằm xen kẽ hoặc thành 
từng vùng bị kênh rạch chẳng chịt chia cất thành 
nhiều mảnh vụn. Không kể thềm lục địa, Minh hải 
có điện tích ngói 80 000 ha đất để nuôi trồn8 thủy sản. 
Minh hải còn là một miệt vườn lớn của đồng bằng 
sông Cửu long : tới 30 nghìn ha với các loại cây trái 
sum suê : đừa, đứa, chuối, mía. 


Có thể nói, thiên nhiên đặc biệt ưu đãi Minh hải, tạo 
cho Minh hải những điều kiện hết sức thuận lợi để 
phát triển sản xuất nông nghiệp, ngư nghiệp và lâm 
nghiệp. Song thiên nhiên cũng ngáng trở Minh hải 
bằng các \nặt trái của nó : địa hình bị chia cắt, nước 
biển xâm lấn có nguy cơ “mặn hóa” quanh năm, nền 
đất không định hình, giao thông đường bộ rất khó 
khăn, rừng thì “dễ phá khó giữ, dễ cháy khó chữa”... 


co) S 


Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, một vài. 
năm đầu (1986 - 1988) Minh hải vẫn chưa thoát khỏi 
cách nghĩ, cách nhìn và cách làm chưa phù hợp. Song, 
vừa làm vừa rút kinh nghiệm, cho nên từ giữa năm 
1988 đến cuối năm 1990, Minh hải đã vượt qua được 

.nhiều khó khăn, thử thách ; các chủ trương đổi mới 
của đảng bộ đã đi dần vào cuộc sống và đã đem lại 
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những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực củ: 
sống kinh tế - xã hội : 

Sản xuất lương thực đang trên đà phái triển 
theo hướng thâm canh, chuyên canh, tặng vụ, 
hoang, phục hóa, tận đụng đất đai để sản xuấi 
vùng lúa giống tiếp tục được xây dựng, việ r: 
giống và sử dụng giống mới chuyển biến tốt Cz 
tác thủy lợi, làm đất, dịch vụ cung ứng vật tr: 
nghiệp được mở rộng. Thực hiện giao quyển sử &: 
ruộng đất dài hạn cho nông dân, ty do lưu thới. 
Nhờ vậy, sản lượng lương thực năm 1989 đạ c 
850 000 tắn và năm 1990 hơn 900 000 tấn - cao r 
từ trước tối nay. Năm 1991, có triển vợng đạ # 
một tiệu tấn. 


Ngành thủy sản phát triển, đặc biệt là phong :: 
nuôi tôm. Toàn ngành đã từng bước tổ chức lạ # 
xuất, đổi mới công nghệ ch“ biến, đẩy mạnh + 
hoạt động liên kết liên doanh ; xây dựng các Đur: 
án gọi vốn, đầu tư khai thắc, nuôi trồng, đánh t‹ 


chế biến nhằm nâng cao số lượng, chất lượng 


phẩm, thu hút khách hàng ở các thị trường n¿: 
nước. Quan tâm việc bảo vệ,-tái tạo các ngườn : 
Do đó, sản lương khai thác thủy sản qua 5 năm (1% 
- 1990) đạt 415 000 tấn. Từ năm 1985 đến năm l%' 
diện tích nuôi tôm đã từ 35 000 ha lên hơn 60 00° 1 
sản lượng tôm từ 8500 tấn lên 22500 tấn, sản lưc: 
tôm đông lạnh từ 1540 tấn lên gần 8000 tấn, gi : 
xuất khẩu từ 12,I triệu lên 31,3 triệu đô la Mỹ. - 


Lâm nghiệp có bước phát triển cả về quy mô ° 
chiều sáu. Chúng tôi chú trọng giao đất, giao rừ: 
một cách phù hợp ; cả ba cấp (tỉnh, huyện, xã) cừ: 
quản lý rừng, khói phục và phát triển vốn rừng h. 
có, mở ra kinh doanh tổng hợp nghề rừng b- 
hướng lâm - ngư - nông hoặc lâm - nông kết hợp : 


® Bí thư Tỉnh ủy Minh hải 


bac _- Ÿ kiến vô kinh nghiệm 


năm qua Minh hải đã trồng 13 000 ha rừng tập trung, 
'116 triệu cây phân tán ; riêng năm 1990 xuất khẩu trên 
14 000 tấn gỗ đước. 


Hoạt động xuất - nhập khẩu tiến những bước 
đáng kẻ. Có chính sách ưu tiên đầu tư sản xuất, thu 
mua, chế biến hàng xuất khẩu nông - lâm - thủy sản. 
Phát triển mặt hàng mới, quản lý, nắm chắc các mặt 
hàng chủ lực. Mở rộng các đơn vị xuất - nhập khẩu 
và thị trường. Nâng giá trị hàng xuất khẩu từ 18,5 


triệu - rúp - đô la năm 1985, lên hơn 50 triệu đô la năm 


1990 ; kim ngạch xuất khẩu 5 năm qua đạt 140 triệu 
rúp đô la, tăng 1,6 lần so với 5 năm trước. Giá trị hàng 
nhộp khẩu chủ yếu đáp ứng các nhu cầu vật tư - kỹ 
thuật và hàng tiêu dùng, đạt 84,5 triệu đô la. 


Thực hiện ba chương trình kinh tế gấn liền với 
những chuyên biển tích cực trong việc điều chỉnh và 
đổi mới cơ cấu đầu tư. Ba nắm nay Minh hải tập 
trung hơn 80% số vốn do trung ương cấp và hơn 60% 
số vốn của địa phương cho ba chương trình kinh tế. 
Vốn ngân sách chủ yếu tập trung cho việc xây đựng 
kết cấu hạ tầng và xóa dần bao cấp trong sản xuất 
kinh doanh. Vốn đầu tư chủ yếu tập trung cho những 
cơ sở làm ăn có lãi, những vùng sản xuất trọng điểm 
và những sản phẩm chủ lực. Năm 1990, hơn 30% số 
vốn (tăng 5% so với 1988) tập trung cho nông nghiệp ; 
30% (tăng 8% so với 1988) cho kết cấu hạ tầng, nhất 
là điện, viễn thông và thủy lợi ; 24% (tăng 3,5%) cho 
các ngành giáo dục, y tế và văn hóa. Nhiều cơ sở chế 
- biến tăng thêm đáng kể năng lực sản xuất, xuất hiện 
một số vùng sản xuất hàng hóa lập trung. 


Một bước tiến khác có ý nghĩa quyết định là đã, 


bước đầu đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, hình 
thành nền kinh tẾ hàng hóa nhiều thành phân, vận 
động theo cơ chế thị trường dưới sự quản lý của 
nhà nước, tạo môi trường và điều kiện thúc đây các 
cơ sở sản xuất kinh doanh đi vào hạch toán kinh tế, 
làm ăn năng động và có hiệu quả hơn. Chúng tôi đã 
chuyển một bước quan trọng từ kinh tế kế hoạch 
hóa tập trung sang kế hoạch hóa mang tính định 
hướng nhằm không ngừng phát huy quyền tự chủ 
' của các đơn vị sản xuất kinh doanh ; xây dựng chiến 
lược phát triển kinh tế xã hội, các dự án gọi vốn đầu 
tư, điều tra tài nguyên, xây dựng quy hoạch ngành và 
lãnh thổ. Thị trường có BHữnG chuyền động tích cực, 
hàng hóa lưu thông thông SuỐt, giảm sự chênh lệnh giá 


_ hơn: 


giữa các vùng, quan hệ cung và cầu xích lại gần nhau 


Gấn chặt với phát triển kinh tẾ, việc thực hiện „ 
chính sách xã hội có tiến bộ đáng kể, góp phần quan ˆ 
trọng khai thác các tiêm năng. Hiện nay, Minh hải có 
hơn 80 vạn lao động. Thời gian qua đã giải quyết việc 
làm cho trên 55 nghìn người bằng cách đưa hợ đi xây 
dựng các điểm kinh tế - dân cư mới trong tỉnh. Đời 
sống của đại bộ phận nhân dân được ổn định và cải ˆ 
thiện một bước, nhất là đời sống mọi mặt của hơn 
bảy vạn đồng bào Khơ me và hơn bốn vạn người 
Hoa. Sự nghiệp giáo dục và đào tao, công tác chăm sóc 
sức khỏe cho nhân dân cỏ một số mặt phát triển, Hệ 
thống trường lớp, các ngành học, cấp học được duy 
trì và đi dần vào nền nếp, bình quân gần 5 người dân 
có một người .đi học. Quan tâm đầu tr cơ sở vột chất 
và củng cố, phát triển mạng lưới y tẾ cơ sở ; tăng 
thêm trang, thiết bị và đầu tư nâng cấp các bệnh xiện ; 


ˆ đã kịp thời ngăn chặn và dập tất các ỗ dịch bệnh, v.v.. 


Một bảo đảm vững chắc cho sự nghiệp đổi mới 
trong thời gian qua là Minh hải đã tích cực đỗi mới 
hệ thống chính trị, nâng cao từng bước năng lực lãnh- 
đạo và sức chiến đấu của đảng bộ. Các thành viên 
của hệ thống chính trị như Đảng, Mặt trận Tổ quốc, 
các đoàn thể quần chúng và các tổ chức xã hội, hoạt 
động nhịp nhàng và có hiệu quả rõ rệt ; nhiệm vụ và 
chức năng của từng tô chức được phân đính lại rỡ 
ràng và đúng đắn hơn. 


Những ted 000/84) 886 tùogg 5 đa qiilš LÔ): 
quan trọng, song chúng tôi không thỏa mãn bởi đó chỉ 
là những thành tựu bước đầu và còn biết bao việc 


_ phải tiếp tục giải quyết 


:. 

Nghị quyết Đại hội 8 đảng bộ Minh hải khẳng định 
mục tiêu bao trùm trong 5 năm tới (1991 - 1995) là : 
Ra sức khắc phục khó khăn, Ôn định và phái triển kinh 
t - xã hôi với nhập độ nhanh hơn, đồng bộ và vững 
chắc hơn ; tao sự chuyển biển mới về dân chủ xã 
hôi chủ nghĩa ; thực hiện công bằng xã hôi ; đẩy lùi 
tiêu cực và tham những. | 


Thực hiện mục tiêu tổng quát nêu trên, trước hết,. 
chúng tôi chú trọng phá: triển nền kinh tế hàng hóa 
nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 
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Ÿ kiến vỏ kinh nghiệm ¬- 


Thực tế cho thấy, chủ trương của Đảng về phát 
huy thế mạnh của các thành phần kinh tế, vừa cạnh 
tranh vừa hợp tác, bổ sung cho nhau trong nền kinh 


tế quốc dân thống nhất, là hoàn toàn đúng đắn. Chủ. 


trương đó cũng rất phù hợp với bối cảnh của Minh 
hải. 


Đối với kinh tế quốc doanh, phải sắp xếp lại và 
đổi mới công tác quản lý ; nắm vững các lĩnh vực 
và ngành then chốt (gồm ngần hàng, điện lực, bưu 
điện, chế biến sản phẩm xuất khẩu, kinh doanh vật 
tư kỹ thuật trọng yếu, in, xuất bản...), bảo đảm .phát 
triển thật sự có hiệu quả vừa bảo tổn và phát triển 
được vốn của nhà nước vừa nâng cao được đời 
sống của người lao động. Mở rộng các quyền về tô 
chức sản®xuất, tự chủ tài chính, giao dịch, lựa chọn 
hình thức liên kết, liên doanh... của các cơ sở kinh tế 
quốc doanh ; mặt khác, cho thuê, chuyền hình thức sở 
hữu hoặc giải thể các cơ sở làm ăn thua lỗ hay kém 
hiệu quả kéo dài, đổi mới cơ bản công tác cán bộ cho 
phù hợp với cơ chế mới trong kinh tế hàng hóa. Tóm 
lại, phải bằng mọi cách làm cho kinh tế quốc doanh 
thật sự giữ được vai trò chủ đạo trong nên kinh tế 
hàng hóa nhiều thành phân. 


Tiếp tục đổi mới kinh tế tập thể theo nguyên tắc 
tự nguyện, dân chủ, bình đẳng. Mở rộng các hình thức 


hợp tác phù hợp với trình độ người sản xuất trên cơ. 


sở tự nguyện, cùng có lợi. Khuyến khích các hình 
thức tập thể trong nông nghiệp, mua bán, tín dụng ở 
những nơi cần thiết và có điều kiện. : 


Phát triển kinh tế gia đình đưới mọi hình thức. 


Gắn chặt kinh tẾ gia đình với quy hoạch vùng, phát 
triên công nghiệp chế biến, dịch vụ trên địa bàn. Giải 


quyết cơ bản tình trạng tranh chấp ruộng đất, tiếp. 


tục giao quyền sử dụng ruộng đất cho nông dân đúng 
pháp luật, tránh tình trạng làm cho người nông dân 
“trắng tay” dẫn tới thiếu đói. 

Khuyến khích kinh tẾ tư bản tr nhân hướng vào 
_ các ngành sản xuất nhằm khai thác cao nhất các tiềm 
năng theo pháp luật. Kinh tế cá thể và tiểu chủ được 
phát triển độc lập, không hạn chế phạm vi hoạt động, 
có thê liên doanh với các thành phần kinh tế khác trên 
cơ sở pháp luật. 


Trong điều kiện như vậy, hơn lúc nào hết, đòi hỏi 
_ chính quyền các cấp không ngừng nâng cao năng lực 
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thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với tất” 
cả các hoạt động kinh tế - xã hội thông qua pháp luật, 
chỉnh sách, kế hoạch và công cụ khác một cách thống 
nhất và có hiệu quả cao ; thực sự đại diện cho tài sản 
thuộc sở hữu toàn dân, đồng thời bảo toàn và phát 
triển tài sản ấy. Do đó, nhiệm vụ cấp bách của ủy ban 
nhân dân các cấp là ¿háo gỡ khó khăn, nhất là khó khăn 
về vốn, vật tư, nguyên liệu, thiết bị và công nghệ, thị 
trường tiêu thụ, xử lý nợ nần của các đơn vị kinh 
tế, chấn chỉnh hoạt động trên các lĩnh vực phân phối 
lưu thông nhằm khuyến khích sản xuất, song phải 
giữ vững kỷ cương. Ngăn chặn mọi sự chia cất trong 
quản lý kinh tế. Mặt khác, đầy mạnh cuộc đấu tranh 
chống tiêu cực, đặc biệt là tệ quan liêu và tham những. 
Các ngành thực hiện chức năng quản lý ngành đối 
với hoạt động của tất cả các thành phần kinh tế, từ 
xây dựng quy hoạch và kế hoạch phát triển, quản lý 
khoa học và công nghệ, đến xây đựng và kiểm tra việc 
thực hiện các chính sách, quản lý và đào tạo cán bộ, 
nhất là khuyến khích và bồi đưỡng nhân tài. 


- Hai là, tiếp tục phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, 
nâng cao hiệu lực quản lý của nhà nước và vai trò 
của các đoàn thể nhân dân. 


Một trong những kinh nghiệm sâu sắc là vừa phải 
dân chủ hóa mọi lĩnh vực từ kinh tế đến chính trị, 
tỉnh thần, vừa phải thực hiện đúng đấn nguyên tắc 
tập trung dân chủ. Chỉ có như vậy mới bảo đảm được 
sự lãnh đạo của Đảng và quyền làm chủ của nhân đân, 
khắc phục kịp thời những khuynh hướng vi phạm 
quyền dân chủ và mọi biểu hiện vi phạm pháp luật. 
Nhiều chủ trương, chính sách, dự án của tỉnh phải 
được nhân dân tham gia đóng góp ý kiến, xây dựng 
trước khi ban hành. Cán bộ lãnh đạo và quản lý phải 
chú trọng đối thoại, thảo luận cởi mở, thẳng thắn, đi 
cơ sở tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của dân, trả lời 
và giải quyết những vấn đề do dân nêu ra. 


Từng bước đổi mới phương thức hoạt động và 
nâng cao vai trò, trách nhiệm của hội đồng nhân dân 
các cấp. Các thành viên hội đồng nhân dân hoạt động 
theo quy chế, có trách nhiệm thu thập ý kiến của cử 
tri và giải thích những vấn đề do họ nêu ra, giáo dục 
nhân dân ý thức tuân thủ pháp luật và làm tròn nghĩa 
vụ công dân. Thực hiện sửa đổi cơ cấu tổ chức và 
phương thức hoạt động của ủy ban nhân dân các cấp, 


đề cao trách nhiệm cá nhân. Sắp xếp lại bộ máy các 


ngành cấp tỉnh và huyện, thị, tăng cường cho cơ sở 
đủ mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới theo, 


hướng gọn nhẹ, thông thạo về nghiệp vụ, đủ sức 
JW vãi te ty ạá6:1ÿ 14 0h SN nại Số sấy 
nhà nước. 


“Tạo điều kiện phát triển đa dạng các đoàn thể nhân 


dân theo nghề nghiệp và địa bàn, đáp ứng quyền lợi 
chính đáng và thiết thân của từng thành viên, hội viên, 


qua đó tập hợp và tuyên truyền, vận động nhân dân. . 


Kiện toàn bộ máy các đoàn thể thật tỉnh gọn, hiệu quả. 
Kinh phí hoạt động của các tổ chức này chủ yếu dựa 
vào sự đóng góp của các thành viên, hội viên, hạn chế 
phần tài trợ của nhà nước. 


Là quê hương của nhiều dân tộc ^un em với nhiễu 
tôn giáo, Minh hải coi việc giáo dục tỉnh thần đoàn kết 
dân tộc không kể thành phản tôn giáo, tỉnh thần tiết 
kiệm, đây mạnh sảh xuất góp phần xây dựng và bảo 


vệ quê hương, làm. thất bại âm mưu chia rẽ của kể 


thù... là-một nhiệm vụ quan trọng của mặt trận, của 
các đoàn thể nhân dân và các tổ chức xã hội. 


Ba là, thực sự đổi mới và chỉnh đốn đảng. Chúng ` 


tôi xác định nhiệm vụ quan trọng bậc nhất trong 
những năm tới là đảng bộ phải tự chỉnh đốn, tự đổi 
mới toàn diện và đồng bộ theo hướng : 


xi di l4 S6uêi d6 JDU dời iu li 
trước hết là ban chấp hành các cấp ; bảo đảm tính 
kế thừa và chuyển tiếp giữa các thế hệ theo hướng 
trẻ hóa và tri thức hóa, phù hợp với các chức danh 
trong điều kiện mới. Mỗi cấp ủy viên phải thật sự 
có năng lực và phẩm chất tốt, vững vàng về chính 


trị, có phong cách công tác khoa học, có năng lực tổ. 


chức thực tiễn và có uy tín. Dân chủ hóa công tác cán 
bộ, bố trí cán 'bộ theo hướng luân chuyển và theo 
phương châm “có lên có xuống, có vào có ra”. 


- Kiện toàn các ban tham mưu của cấp ủy đủ sức 
phục vụ yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các 
-cấp. Bố trí các ủy viên ban thường vụ cấp ủy phụ 
trách các khối nhằm tăng cường và bảo đảm sự lãnh 
đạo chặt chế của đảng. 


_- Chú trọng đổi mới phương thức hoạt động của 
các cấp ủy đảng, phân định rõ các công việc của đẳng 
và nhà nước. Thông qua Bí ngũ đáng viên công tác 
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trong các cơ quan nhà nước để triển khai thực hiện 
tốt nghị quyết, chủ trương của Đảng. Đưa công tác 
kiểm tra vào nên nếp, giữ vững nguyên tắc tập trung 
dân chủ, tự phô bình và phê bình. Cải tiến và nâng cao 
chất lượng sinh hoạt của cấp ủy các cấp và nội dunh 
sinh hoạt thường lệ của các tổ chức cơ sở đảng 
nhằm bảo đảm: sự Ổn định chính trị, tạo nền tảng 
thực hiện đổi mới có kết quả ngay từ cơ sở. 


- Nâng cao chất lượng công tác tr tưởng theo. 


hướng phát huy đân chủ, mở rộng thông tin, thông tin - . 


nhiều chiều, tuyên truyền những nhân tố mới, đồng 
thời tích cực đấu tranh chống tiêu cực, bảo vệ quan 
điểm đúng đấn của Đảng. Thường xuyên bồi đưỡng 
những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
tư tưởng, đạo đức và phong cách của' Chủ tịch Hỗ 
Chí Minh. Đề cao tỉnh thần trách nhiệm, xây dựng và 
phát huy ý chí tự lực tự cường, độc lập, tự chủ và 
sáng tạo, khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách hoàn 
thành nhiệm vụ chính trị. Giáo đúc truyền thống dân 
tộc và cách mạng, để cao cảnh giác chống mọi âm 
mưu và hành động phá hoại của kẻ thù ; đồng thời 
chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, bè phái, cục bộ trong 
đảng, chống mọi biểu hiện tư tưởng bi quan, dao 
động, mơ hồ. Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác 
chính trị tư tưởng vững về quan điểm, giỏi về nghiệp 
vụ, gấn chặt lý luận với thực tiễn, góp phần làm 
sáng tỏ quan niệm về chủ nghĩa xã hội và quan điểm 
đổi mới của Đảng. 


- Nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của 


các tổ chức cơ sở đảng và của đội ngũ đảng viên. Cụ 


thể là phải cải tiến và nâng cao chất lượng sinh hoạt 
chỉ bộ, làm cho sinh hoạt chỉ bộ thực sự bảo đảm tính 
lãnh đạo, giáo dục và chiến đấu. Đối với các chỉ bộ 
ở vùng sâu; vùng xa, cần có sự chỉ đạo và đầu tư thích 
đáng về cán bộ, về quy chế làm việc... Thực hiện tốt 
nguyên tắc phê bình và tự phê bình ; phân công và kiểm 
tra công tác của đảng viên, đặc biệt là đảng viên giữ 
chức vụ trong đảng và chính quyền. Chú ý đánh giá, 


_ phân loại đúng chất lượng các tổ chức cơ sở = và 


đảng viên. 


Với sự cố gắng cao nhất của mình ly SỰ giúp - 
đỡ có hiệu quả của trung ương, Minh hải chắc chấn 
sẽ trở thành một tỉnh giàu đẹp trong thời gian không 
xa. 
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XI nghiệp. vận tải ô tÔ sỐ 


Vá 
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trong quá trình chuyền đi 
cơ chế quản lý 


Í nghiệp vận tải ô tô số 3 (XN) là một xí nghiệp 

lớn của Bộ giao thông vận tải. Nhiệm vụ chủ yếu 
của XN từ năm 1989 về trước là vận chuyển hàng 
hóa mỗi năm từ 65 000 tấn đến 78 000 tấn cho các 
tỉnh Tây Bắc nước ta và từ 4 000 tấn đến 5 000 tấn 
cho các tỉnh Bắc Lào. 

Những năm trước trong thời kỳ bao cấp, với 3 xí 
nghiệp sáp nhập làm một, tuy có nhiều khó khăn (lao 
động dôi dư nhiều, phương tiện cũ kỹ mà đường đi 
lại khó khăn..), nhưng nhờ luôn cố gắng cải tiến 
công tác quản lý, XN vẫn hoàn thành vượt mức kế 
hoạch vận chuyển, bảo đảm đời sống cán bộ, công 
nhân tương đối ổn định. 

Từ năm 1989 tới nay, đổ nhà nước chuyền đổi cơ 


chế, xóa bỏ bao cấp, tất cả đều theo cơ chế thị 
trường (từ kế hoạch vận chuyên đến giá xăng dầu), 


thêm vào đó là sự cạnh tranh quyết liệt của các thành -ˆ 


phần kinh tế khác, XN cũng như nhiễu cơ sở quốc 
. doanh khác, không tránh khỏi gặp nhiều khó khăn gay 


gắt. Tuy nhiên, với truyền thống và kinh nghiệm sẵn ˆ 


có về cải tiến tổ chức quản lý, XN đã từng bước 
chuyển sang hạch toán kinh đoanh và đến nay, đã 
bước đầu thích ứng được với cơ chế thị trường. 
Ttr thực tẾ của XN, có thể rút ra một số kinh .nghiệm 


bước đầu về chuyển đổi cơ ơ chế quản lý ở một đơn 


vị kinh tẾ cơ sở. 

1-Tổ chức và sắp xếp lại sản xuất, tạo ra sự 
phân công hợp lý. 

Mục tiêu của sản xuất kinh doanh dưới chế độ xã 
hội chủ nghĩa, suy cho cùng, là nhằm thỏa mãn nhu 
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cầu của người lao động. Người lao động có được 
trang bị tốt, được tổ chức tốt và được trả công xứng 
đáng với đóng góp của mình thì họ mới gắn bó với 
xí nghiệp, phát huy sáng kiến, nâng cao năng suất, 


chất lượng và hiệu quả. Ý thức được điều đó, XN 
đã thường xuyên tô chức sắp xếp lại sản xuất theo ˆ 


hướng vừa tinh giản bộ máy, bảo đảm dây chuyẻn 


vận tải gọn nhẹ, hợp lý, có khả năng mang lại năng ˆ 


suất cao, vừa tích cực tạo thêm việc làm để thu hút 


lao động đôi dư. Đây chính là điểm mở ra những ngành - 


sản xuất mới, tạo nên hướng kinh doanh tổng hợp, 
mà bước đi ban đầu là tạo điều kiện để mỗi ngành 
nghề, mỗi đơn vị, mỗi cá nhân phát huy được năng 


lực của mình trên vị trí đã được phân công. Trên cơ sở . 


phân loại, đánh giá lực lượng lao động, chất lượng 
phương tiện kỹ thuật hiện có và mối quan hệ giữa 


nhu câu vận tải và khả năng phương tiện, XN đã sắp ˆ 
xếp lại lực lượng nhằm bảo đảm sử dụng có hiệu - 


quả hơn vốn, lao động và phương tiện kỹ thuật. 


Kết quả của việc tổ chức và sắp xếp lại sản xuất - 


là đã dôi ra một lực lượng lao động khá lớn : đôi ra 


622 người năm 1988, 898 người năm 1989, và 445 - 
người năm 1990. XN đã“giải quyết số lao động dôi - 


ra bằng cách tổ chức thêm các dịch vụ vận tải và các 
ngành nghề mới (làm hàng mây tre, thảm xuất khẩu, 
vật liệu xây dựng,...), hoặc cho nghỉ việc theo Quyết 
định 176/HĐBT về sắp xếp lại lao động trong các 
đơn vị kinh tế quốc doanh. 

Sau khi tổ chức và sắp xếp lại sản xuất, tình hình 


XN có sự thay đổi cơ bản. Về cơ cấu, đã hình thành _ 
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hai bộ phận (rong và ngoài dây chuyển vận tải ; về 
phương hướng đã chuyển từ thế “độc canh” sang đa 
dạng hóa sản phẩm. Chuyển sang cơ chế mới, XN 
không đừng lại ở việc tập trung vận chuyển hàng cho 
Tây Bắc, mà mở rộng việc chuyên chở hàng ra khấp 


các tuyến trong nước để có thể khai thác và sử dụng. 


_ có hiệu quả mọi năng lực lao động và phương tiện vốn 
có, trên cơ sở tự cân đối, tự trang trải và làm tròn nghĩa 
_ vụ với Nhà nước. 

Đối với các bộ phận làm các dịch vụ và nghề mới, 
_ bên cạnh việc giáo dục, động viên người làm, XN đã 
có sự giúp đỡ thiết thực về nghiệp vụ sản xuất, kinh 
doanh, về tổ chức thực hiện, có sự ưu tiên về vốn, 
về cán bộ, về địa điểm, bảo đảm cho những người 
làm ở các bộ phân đó có mức lương trung bình trong 
thời gian học việc, và chỉ chuyển các bộ phận đó sang 
hạch toán riêng khi sản xuất đã ồn lào và thực sự có 
hiệu quả. 

Đối với số lao động dôi dư phải giải quyết theo 
Quyết định 176/HĐBT, XN cố gắng tìm mọi cách 
thực hiện để không gây ảnh hưởng lớn đến đời sống 
của họ. Cụ thể : cho anh em thời gian chuẩn bị từ 2 


đến 3 tháng ; bán xe thanh lý cho lái xe thuộc diện. 


nghỉ việc ; trợ cấp một lần cho anh em có phương 
tiện tiếp tục làm ăn sinh sống... Năm 1990, XN đã trích 
hơn 100 triệu đồng ESHE số lãi, để giải quyết chế độ 


cho anh em. cố b, 


VỀ phương tiện xe và máy, XN sắp xếp lại, đưa. 


115 xe chất lượng thấp, chạy không có hiệu quả trên 
tuyến chính, ra thành lập các đội xe kinh doanh tự 
quản, hạch toán nội bộ, tự trang trải. Đối với vận tải, 
muốn đủ sức cạnh tranh trên thị trường, phải tìm mọi 
cách hạ giá thành vận chuyển. Nghĩ như vậy, XN đã 
tìm mọi cách đổi mới kỹ thuật, giảm số xe chạy xăng, 


_ tặng số xe chạy dầu bằng mua xe mới và chuyển xe: 


- xăng sang xe đầu. Chín tháng năm 1991 XN đã đầu tư 
1,8 tỷ đồng vào việc đổi mới, nâng cao chất lượng 
phương tiện, mua mới 20 xe IFA, 60 đầu máy dầu, 


đưa tổng số xe chạy dầu lên 133 chiếc, chiếm 45% _ 


“số xe hiện có, nâng tổng số vốn đầu tư từ-1990 đến 
nay lên gần 3 tỷ đồng. 
2+ +Mạnh dạn sử dụng nhiều hình thức khoán 


quản, tổ chức hạch toán, giao quyền tự chủ cho 
các tập thể lao động. 

Khi đã có sự phân công lao động hợp lý và tạo ra 
được động lực kinh tế ở người lao động, thì hình 
thức khoán quản có vai trò quyết định đối với năng 
suất và hiệu quả của sản xuất kinh doanh. Quá trình 


_ XN chuyển từ cơ chế cũ sang cơ chế mới trong thời 


gian qua, là quá trình XN mày mò, thử nghiệm để tìm 
ra phương thức khoán quản hợp lý. ' 

Sau khi XN tổ chức, sắp xếp lại sản xuất, hình 
thức khoán quản được SỬ Hh là hình thức ký kết 
hợp đồng trách nhiệm giữa giám đốc với từng công 
nhân lái xe. Theo hợp đồng, giám đốc xí nghiệp sẽ : 
giao xe dài hạn cho công nhân lái xe. Hai bên cam kết : 
về phía giám đốc, bảo đảm đầy đủ hàng hóa vận 


` chuyển theo kế hoạch, đúng luồng, đúng tuyến ; bảo 


đảm cung cấp đầy đủ và kịp thời vật tr, xăng dầu 
với khả năng cao nhất của xí nghiệp ; bảo đảm tiên 
lương, tiền thưởng kịp thời sau mỗi chuyến xe ; bảo 
đảm đây đủ mọi quyền lợi mà chế độ, chính sách 
của Nhà nước và XN quy địnÊ. Về phía người lái xe, 
bảo đảm hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế 
hoạch được giao ; bảo đảm an toàn cho người và 
phương tiện, hàng hóa ; giữ gìn xe sạch, đẹp, tiết kiệm 
vật tư, xăng dầu ; chấp hành mọi quy định, quy chế, 
pháp luật... 

Qua thực nghiệm, hình thức hợp đồng trách nhiệm 
có ý nghĩa tích cực : ý thức và tỉnh thân trách nhiệm 
của người công nhân được nâng cao ; hơn 90% số 
công nhân ký kết hợp đồng đã hoàn thành và .hoàn 
thành vượt mức nhiệm vụ được giao ; năng suất lao 
động tăng (toàn tuyến Tây Bắc đạt bình quân năm là 
1600 tắn/xe, so với 1300 tắn/xe định mức)...Song 
hình thức này cũng bộc lộ những hạn chế lễ thưa 
phát huy được vai trò của các đội xe, chưa tạo ra được 
phong trào thi đua rộng khắp toàn xí nghiệp, chưa phát 
huy được tính chủ động sáng tạo của người lao động 
tham gia giải quyết những vấn đề đặt ra trước XN. 

Đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, hình thức hợp 
đẳng lao động ra đời thay cho hình thức hợp đồng 
trách nhiệm. Trong hơp đồng lao động, giám đốc, đại 


diện cho lãnh đạo xí nghiệp, căn cứ vào chất lượng 
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° | 
và giá trị của từng đầu phương tiện, trang bị kỹ thuật 
_ mà ký hợp đồng, giao chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, 
kinh phí sửa chữa, vật tư xăng dầu... cho các đội ; còn 


các đội lại căn cứ vào chất lượng (quy thành giá trị): 


của từng phương tiện mà ký hợp đồng với từng 
người trong đội theo nguyên tắc dân chủ, công khai. 

Cuối năm 1990 đầu năm 1991, nhà nước chuyển 
mạnh sang cơ chế mới, giá cả vật tr xăng dầu đều 
được thương mại hóa, hàng hóa khai thác ở các chủ 
hàng ghi trong kế hoạch không đáp ứng được yêu cầu 
vận tải lớn. Hình thức khoán quản cho đội không còn 
phù hợp nữa, nhất là sau khi nhà nước tiến hành giao 
vốn cho xí nghiệp. Trước tình hình mới, XN mạnh 
đạn chuyển sang hình thức khoán quản mới : giao 
quyền sử dụng xe cho Rừng lái xe. 

Sau khi đánh giá lại từng phương tiện, máy móc, XN 
đã phân ra 5 loại với các mức khoán gọn, cụ thể, công 
bằng, công khai và thỏa thuận. XN tiến hành ký hợp 
đồng, giao quyển sử dụng phương tiện cho từng lái 
xe' nhằm nâng cao trách nhiệm bảo quản, sử dụng 
phương tiện tương ứng với giá trị của chiếc xe. 
.Người lái xe được quyền sử dụng xe hợp pháp, và 


có nghĩa vụ thực hiện khoán nộp các khoản cho XN , 


hằng tháng. Các khoản phải nộp bao gồm : khấu hao ; 
chỉ phí C1 ; khoản nộp cho nhà nước và cho xí nghiệp 
trên đồng vốn, tài sản (giá trị từng chiếc xe) mà 


người lái xe sử dụng. Hợp đồng mang tính pháp lý: 


ràng buộc trách nhiệm giữa giám đốc và lái xe ; thời 
hạn hợp đồng l 3 năm. 

Với hình thức này, sau mỗi chuyến xe, mỗi tháng 
xe, người lái xe và XN biết ngay được hiệu quả làm 
ra. Người lao động thực sự trở thành chủ nhân của 
phương tiện và trang thiết bị kỹ thuật ; họ thường 
xuyên giữ gìn, sửa chữa tài sản mà họ được giao, và 
thường xuyên phát huy khả năng sáng tạo, chủ động 


tìm nguồn hàng để tận dụng công suất vận chuyển. 


Các pbòng ban, xưởng cũng thực sự chuyển hướng 
hoạt động từ hành chính sang dịch vụ, từ cấp phát 
sang kinh doanh, vừa xóa bỏ được cảnh phải chầu 
chực xin cấp phát, vừa xóa bỏ được tình trạng hàng 
tỷ đồng vật tư nằm trong kho từ năm này qua năm 
khác... 
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Ý kiến vả kinh nghiệm ` : : 


` ` ¿ 
- Thực hiển chủ trương và hình thức khoán mới, 
hiệu quả kinh tế ở XN đã nâng lên rõ rệt Năng suất 
chuyên chở tăng từ 1300 tấn km/xc/tháng lên 2300 
tấn km/xe/nháng ; số ngày vận doanh từ 20 ngày tăng 
lên 24 ngày/tháng ; hệ số sử dụng quãng đường từ 
0,75 lên 0,86. Hàng vận chuyển do lái xe tự khai thác 
lên tới 60 - 70%. Do vậy, 9 tháng đầu năm 1991, XN 


-đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao ; tổng sản 


lượng đạt 81,75% về tấn, 79,6% về tấn km so với 
kế hoạch năm ; nộp ngân sách nhà nước đạt 76,67% 
kế hoạch năm. 

Gắn trách nhiệm của người lái xe với phương tiện 
vận chuyển, đồng thời huy động cán bộ công nhân 
viên góp vốn cùng XN kinh doanh, đổi mới kỹ thuật. 
(mua xe mới, chuyển xe chạy xăng sang xe chạy 
đầu...), đó là bước quá độ, tạo cơ sở ban đầu cho XN 
chuyển sang hình thức xí nghiệp cổ phần, Đây là 
hướng đúng mà XN cố gắng thực hiện trong thời 
gian tới. | 

3- Đổi mới phương thức lãnh đạo và điều hành 
cho phù hợp với yêu cầu của sản xuất kinh đoanh. 

Khi các hình thức khoán quản đã thay đổi, thì sự : 
điều hành cũng phải thay đổi cho phù hợp. Chuyển 
sang hạch toán kinh doanh, thì hiệu quả sẽ là cái đích 
chỉ phối toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của 
xí nghiệp. Nó đòi hỏi người lãnh đạo chẳng. những 
phải có kiến thức chuyên môn giỏi, mà còn phải linh 
hoạt, thông minh, lựa chọn và đưa ra được các quyết 


_ định chính xác, thì mới có được hiệu quả cao nhất. 


XN có lực lượng lao động đồng, phân bố rất phân 
tán, các hoạt động kinh. tế diễn ra rất phong phú, đa 
dạng, nhiều ngành nghề ; do đó, việc nấm bất các ˆ 
hoạt động kinh tế diễn ra hằng ngày ở XN là cả một 
vấn đề hết sức khó khăn, phức tạp. Bởi vậy, XN 
củng cố và nâng cấp hệ thống thông tin nội bộ để 
kịp thời nấm bất và chỉ đạo sản xuất. Các thông tin 
được xử lý trước hết ở các phòng ban theo chế độ: 
thống kê kế toán chặt chẽ, có chọn lọc, và chỉ đưa lên 
giám đốc những vấn đề gì mà các phòng ban không 
đủ thắm quyền giải quyết. Đề yiệc xử lý thông tin 
có hiệu quả, XN đã đầu tư đúng: mức cho phòng kế 
toán, đã lựa chọn được một đội ngũ cán bộ kế toán 


X 
` 


: Ÿ kiến vò kinh nghiệm 


thực sự có năng lực, và đã sử dụng máy ví tính để xử 
lý các số liệu, tìm ra các phương án kinh tẾ. Việc xử 
lý các thông tin kinh tẾ theo chế độ thống kê kế toán 
ở XN có ý nghĩa thiết thực : môi mới, giúp cho ban 
lĩnh đạo xí nghiệp lựa chọn được các phương án kinh 
tế có hiệu quả cao nhất ; một khác, giúp cho toàn xí 
nghiệp, từng đội xe, từng đơn vị sản xuất, từng đầu 
xe có thể thực hiện quyết toán hằng ngày. Đây chính 


là cơ sở để xác định tiền lương, tiền thưởng sau mỗi ` 


tháng làm việc của người lao động, đồng thời giúp 
cho lãnh đạo kịp thời nấm bất kết quả sản xuất kinh 
doanh, điều chỉnh hoạt động nhằm thực hiện mục 
tiêu đã đề ra. 

Khi đã giao quyền sử dụng xe cho lái xe, thì việc 
quản lý phương tiện và lái xe không thể theo nếp cũ. 
XN đã xây dựng 6 quy chế quản lý (về vận tải, đại 
lý hàng hóa, kỹ thuật, lao động, vật tư, miễn giảm). 
XN thường xuyên kiểm tra, nấm tình hình sử dụng 
xe, để bảo tồn giá trị xe ; xây dựng các quy định về 
chế độ thưởng phạt bằng vật chất, để quản lý chặt 
chẽ việc thực hiện các quy định đã cam kết trong hợp 
đồng. 


Tóm lại, tổ chức sắp xếp lại sản xuất, phân dâng 


lao động hợp lý, đổi mới phương tiện kỹ thuật, xây 
dựng được các phương thức khoán quản hợp lý và 
năng động, đổi mới phương thức quản lý, điều hành 
trên cơ sở mở rộng quyền chủ động sáng tạo của 
người lao động, gấn quyền lợi với trách nhiệm, 
nghĩa vụ của cán bộ công nhân viên - đó là những vấn 
_ đề có tính quyết định đã đưa XN vượt qua được 
nhiều thử thách, khó khăn, và thích ứng được với cơ 
chế: thị trường. | 

F ng ung Ra 00006110146 
đặt ra một số vấn để mới như sau : 

- Về phía xí nghiệp : 

+ Phải tắng cường công tác giáo dục và vật động 
quần chúng, mở rộng dân chủ đi đôi với tăng cường 
kỷ luật lao động ; phát huy hơn nữa vai trò của các 
đoàn thể quần chúng và của người lao động trong 
quản lý và hoạt động kinh doanh của xí nghiệp, nhất 


là trong việc quản lý phương tiện, lái xe và giải quyết, 


khê đọng doanh thu sử dụng phương tiện. 


+ Phát triển sản xuất theo hướng kinh doanh tổng 
hợp là hướng đi đúng trong nền sản xuất hàng hóa, 
song cần phải tăng cường liên kết liên doanh trong 
và ngoài xí nghiệp, tiếp cận thị trường đẻ tránh tình 
trạng khép kín, tự cấp tự túc, và có thể mở rộng nhiều 
ngành nghề để giải quyết việc làm cho người lao 
động, chứ không ủm cách đây họ ra khỏi xí nghÌệp 


hoặc trút gánh năng cho xã hội. 


+ Trên cơ sở những quy định bước đầu về huy 
động vốn đầu tư của người lao động để cùng xí 
nghiệp đổi mới trang thiết bị Eỹ thuật và phương 
tiện, XN cần có những quy định thật rõ ràng, cụ thể, 
để bảo đảm quyền lợi của những người góp vốn, và ˆ 
thu hút được ngày càng nhiều nguồn vốn này. Đồng 
thời, XN cũng cần có kế hoạch nghiên cứu cụ thể, ˆ 
đầy đủ, để có thể từng bước chuyển sang xí nghiệp 
cổ phần khi điều kiện và môi trường cho phép. 


- Về phía nhà nước : 


+ Nhà nước cần có chính sách đồng bộ và nhất 
quán nhằm giúp XN tháo gỡ những khó khăn, ách tắc 
(đo cơ chế chung mà bản thân XN chưa tháo gỡ nổi). 
Việc vận chuyên hàng hóa trên tuyến đường Tây Bắc 
và Bắc Lào vừa có ý nghĩa quan trọng đối với việc 
phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội của đồng bào các 
dân tộc ở Tây Bắc, lại vừa có ý nghĩa quốc tế. 
Nhưng việc vận chuyển này rất xa và khó khăn. Không 
có sự hỗ trợ nhất định của nhà nước, XN không làm 
được. Nhà nước cần giảm bớt các cấp trung gian để 


- XN có thể chủ động hơn trong sản xuất kinh doanh 


của mình. Cö chính sách quy định rõ quyền hạn, trách 
nhiệm và quyền lợi của. giám đốc đối với kết quả 
sản xuất kinh doanh của xí nghiệp và đối với việc 


- giải quyết việc làm cho người lao động. 


+ XN chịu nhiều ảnh hưởng của thời kỳ bao cấp, 
như lao động dôi dư lớn, phường tiện cũ kỹ... Để XN 
có thể chuyển mạnh sang cơ chế mới, cần có sự hỗ 
ty của nhà nước về giải quyết lao động đôi dư, về 
vốn đầu tư nhằm đổi mới phương tiện kỹ thuật, giúp 
XN đủ sức cạnh tranh trên thị trường, phát buy được 


- vai trò của một xí nghiệp quốc doanh trong nền kinh 


tế hàng hóa nhiễu thành phần đi lên chủ nghĩa xã hội. 
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Tọa đờm 


Van học : 


đổi mới uà phát triển ` 


° ° z Ầ « 
# NHỮNG VẤN ĐỀ ĐANG ĐẶT RA, ĐÒI HỎI PHẢI GIẢI QUYẾT ĐÈ THÚC BẢY VĂN HỌC 


TIẾP TỤC PHÁT TRIỂN. 


Phau Cự Đệ : Tôi xin nêu lên 2 vấn đề : 

Trong hội nghị hợp tác và phát triển văn hóa ba châu 
Á, Phi, Mỹ la tỉnh do SIDA tổ chức ở Thụy-điển mà 
tôi vừa dự, có đặt vấn đề thảo luận : hiện nay, nhà 


nước hay thị trường, tư nhân hay cộng đồng, chịu `` 


trách nhiệm về văn hóa ? Đây là vấn đề rất thời sự, 
nhất là đối với các nước đang phát triển. Nền văn 
học của ta là một nên văn học có lãnh đạo, nhưng cũng 


phải thấy hết sức ép ghê gớm của thị trường, nhất 


là đối với các nhà xuất bản, khiến họ phải chạy theo 
loại sách rẻ tiền nhưng bán chạy (các loại tiểu thuyết 
tình đục và bạo lực địch của phương Tây), mà bỏ rơi 


những sáng tác có giá trị nhưng khó bán, hay không bán . 


được. Như vậy, nhà nước phải cổ trách nhiệm đầu 
tư, tài trợ. 

Vấn để mở rộng cửa, hiện đại hóa nền văn học 
dân tộc (cẢ văn hóa), là hết sức đúng đấn và cần 
thiết, nhưng định hướng phải rõ. Đường lối chung 
của ta về vấn để này rất đúng, nhưng cơ chế tổ chức 
còn quá kém. Ta gần như đang thả nỗi những cơ quan 
có chức năng định hướng, buộc họ phải làm tái 
chức năng để sống. Vậy. nếu không có sự đầu tư 
thích đáng, thì nói định hướng xã hội chủ nghĩa cũng 
chỉ là lý thuyết thôi.. 

Hữu Mai : Định hướng lớn thì đã có, nhưng cái cụ 
thể thì chưa rõ. Cũng như các lĩnh vục khác của đời 
sống, tự đo, dân chủ trong văn hóa và văn học cần 


được thể chế hóa thành luật pháp. Nếu chưa có luật . 


Ễ 3« ¬— ` BÉ n 
pháp thì có khi người vượt khỏi ranh giới sẽ không .. Của con người 


hề hấn gì, mà người đi đúng đường cũng có thể bị - 


nguy hiểm. Đây là vấn đề khó và phúc tạp, cần tới 


rất nhiều kiến thức và thời gian. Trên thế -giới, 
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nước nào cũng để ra việc chống văn hóa đổi trụy, 
nhưng cho tới nay các nhà luật học vẫn chưa thống ‹ 


nhất được định nghĩa thế nào là một tác phẩm dâm 
ô \ 

Nguyễn Kiên : Từ cái được và chưa dược của văn 
học, đặt ra mấy vấn đẻ. 

Vấn đề cái nhìn trong sáng tác : chúng ta từ bỏ cái 
nhìn chủ quan, cứng nhấc để hướng tới cái nhìn 
khách quan đúng đấn. Đó là một quá trình không đơn 


giản, đòi hỏi nhà văn phải sống, phải suy ngẫm,- 
chuyển động, thậm chí vật vã, đau đớn (như trường. 
- hợp anh Nguyễn Minh Châu). Vấn để này, Đảng cần 


biết để thấu hiểu các nhà văn, nhưng cơ bản vẫn phụ 
thuộc vào nỗ lực cá nhân của từng người viế 

Vấn đề thứ hai là sự tác động của cơ chế thị 
trường và thách thức của cuộc sống hiện đại. Thị 
trường sách hiện đang diễn biến gần như hoàn toàn 
tự phát. Sự điều tiết của cơ quan quản lý nhà nước 


rất lúng túng hoặc rất kém tác dụng trong cái mớ bòng 


bong đó. Văn học hiện đang đứng trước sự thách 
thức của nhịp sống hiện đại và sự chẹn lấn của các _ 


phương tiện nghe nhìn, khiến ảnh hưởng của nó bị: 


giảm đáng kêu | 
Vậy đề nghị giới nghiên cứu lý luận phát hiện cho 
ra cái đặc trưng, đặc thù, cái thế mạnh không thể thay 


- thế của văn học để nó phát huy, khẳng định chỗ đứng 


trong đời sống tỉnh thân. Phải chăng, văn học nên đi 
sâu vào đời sống bên trong, sự tự tìm tồi, tự ý thức 


Phương Lựu œ), : Chúng ta ta thảo luận đây với thiện 


* Xem Tạp chí công sản từ số 11-1991 


(+) Phó giáo sư, tiên sĩ văn học (Khoa văn, ĐHS Hà nội ) 


Tọa đòm 


ý là góp phần tác động tích cực đến tình hình văn học 
trước mất. Có thể và phải nỗ lực chủ quan để làm 
điều đó. Nhưng làm được đến đâu, cũng cần phải 
thấy những giới hạn khách quan của tình hình. Trước 


hết về mặt sáng tác, hiển nhiên có vấn đề bản lĩnh. 


và trách nhiệm của nhà văn, nhưng họ không thể nào 
thoát ly hoàn toàn cái tâm trạng đang đối ứng với hiện 
tình. Viết cái đã qua, nhưng thật ra là đang viết cái hôm 
nay trên một ý nghĩa nào đó. Cũng là một công cuộc 
chống Mỹ đấy thôi, nhưng giá như sau năm 1975, 
chẳng bao lâu nhà nào cũng có tỉ vi, tủ lạnh, thì họ sẽ 
viết khác. Ngược lại, nếu không may mà cái quái thai 
“giá, lương, tiền” kéo dài đến tận bây giờ, thì người 
ta lại viết về thời chống Mỹ “gớm ghiếc” hơn 
nhiều. Cũng không phải là người ta tùy tiện “tô hồng 
lên” hoặc “bôi đen ra" hết cả đâu. Đã đành trong thời 
chống Mỹ âm điệu chủ đạo là anh hùng, lạc quan, v.v.. 
Nhưng đâu phải chỉ có thế, những hiện tượng “chạy 
dài, trốn tránh, hèn nhát, đầu thú, phản bội” không ít, 
nghĩa là có chất liệu để đến hôm nay người ta nhấm 
nháp cái tâm trạng chán ngán với hiện tình. Chỉ có thể 
chiến thắng tâm trạng này khi nào hiện tình được thay 
_ đổi theo chiều hướng thật sự tốt đẹp. 
Về mặt thưởng thức, tức là vấn để tiếp nhận của 
công chúng văn học, cũng phải thấy những giới hạn 
h quan của nó. Cợ chế thị trường là như vậy. Ở 
các nước tư bản, chắc là không thiếu “tự do sáng tác”, 
nhưng nhiều “thứ thiệt” cũng chỉ đành in ra với $ố 
lượng tượng trưng mà thôi... Cho nên, có lẽ chúng ta 
đang đứng ở thời điểm buộc phải tạm dùng “cái ít 
xấu” để chống lại “cái xấu hơn” mà thôi. Cái thật sự 
tốt đẹp còn chưa nhiều... Tôi muốn vạch ra đôi nét 


của cái giới hạn khách quan như vậy, để sự “nỗ lực : 


chủ quan” của ta khỏi rơi vào một kiểu duy ý chí khác. 

Trần Đình Sử : Tự do sáng tác trong mỗi thời kỳ 
nói chung là khác nhau. Hiện nay, chủ đề, đề tài, 
phương pháp... đều do nhà văn lựa chọn mà không ai 
có thể áp đặt Như vậy, trách nhiệm nhà văn cũng sẽ 
lớn hơn zất nhiều. Phải có sự lựa chọn, tranh luận. 
Phải đặt lại vấn đề phát triển phê bình văn học. Trước 
đây, phê bình nghiêng về chỉ ra đúng - sai về mặt quan 


La 


điểm, lập trường, là công vụ của tuyên truyền, thì giờ - 


đây phê bình cần chỉ ra cái thật, cái hay, cãi đẹp, là 
người bạn thật sự tâm đắc của nhà văn. Đây đang là 
"` ‹ ; R : : 


mặt yếu nhất của văn học hiện nay. 

Phạm Tiến Duật : Trong bối cảnh xã hội, đất 
nước và thế giới hôm nay, hơn bao giờ hết, nhà văn 
phải suy nghĩ sâu sắc về vấn để thiên - ác. Cái thiện - 
ác của hôm nay khác rất nhiều (liên - ác của trước 
đây. Trước đây, thiện - ác rất rạch rồi, ra trận là thiện, 
đào ngũ là ác ; chúng ta là thiện, kẻ thù là ác ; còn bây 
giờ, những chuẩn mực xưa không còn nữa, mọi thứ 
lẫp lộn, rất khó phân biệt, đòi hỏi nhà văn phải đào sâu 
®uy ngẫm. Là nhà văn chân chính, không được trốn 
chạy những câu hỏi nóng bỏng của độc giả : “Chúng 
tôi đang đứng ở đâu đây ? Chúng tôi cần phải sống 
với nhau thế nào ?”, 

Vũ Quần Phương : Trong văn học ta đang nỗi lên 
mấy vấn đề mà tôi tạm gọi là “những vết xe đổ”... 

- Một số người phản đối văn nghệ phục vụ chính 
trị một cách máy móc; thì bây giờ lại đang làm chính 
trị trong văn học một cách lộ liễu ; kêu gọi dân chủ, tự 
do tranh luận, nhưng lại mạt sát những ai khác ý mình. 

- Sự ngụy biện giữa “phản ánh hiện thực” và “suy _ 
ngẫm về hiện thực” để cho ra một thứ hiện thực trái 
hẳn với hiện thực cuộc sống. Thật ra văn chương bao 
giờ chả là suy ngẫm hiện thực. Nhưng muốn suy 
ngẫm đúng, phải dựa trên một hiện thực như nó vốn 
có. Mọi mưu toan bóp méo hiện @hực dù với động cơ 
nào, cũng đưa văn chương vào giả tạo. Trước đây đã 
phê phán một thứ hiên thực phải đao (tôi xin dùng cái 
chữ rất xác đáng của anh Hoàng Ngọc Hiến) sao nay 
lại bênh vực một hiện thực phải đạo khác 

- Cuối cùng tự do sáng tác là rất cần thiết và quý 
lắm, nhưng cũng vì thế mà nhà văn càng phải nêu cao 


. lương tâm và trách nhiệm, không vì tự do mà viết âu, 


cầu thả và tuyên truyền ngu dân. 

Lê Quang Trang : Sự lãnh đạo của Đảng đối với 
văn nghệ ngoài việc tuân theo những nguyên tắc chung 
của công tác lãnh đạo, cần tiến hành theo các "TDEE) 
thức lớn sau đây : ằ 

- Phương thứs tác động chung, đối = là cả nền 
văn học bao gồm định hướng, chính sách thực hiện 
mục tiêu và tổ chức để phát huy tiểm năng sắng tạo. 

- Tác động cá biệt, khuyến khích sự độc đáo, trân 


_ trọng tài năng, khuyến khích tự do sáng tạo và đề cao - 


trách nhiệm. Đối tượng là từng văn nghệ sĩ, loại hình, 
| ¬ 


_ 


Tọa đồm 


nhóm công việc. 

- Tìm đến một cơ chế đánh giá chính xác. Đây là 
khâu cực kỳ quan trọng. Một trong những nguyên 
nhân của sự lộn xôn gần đây là do vấn để đánh giá. 
Cơ chế này cần một hệ thống bao gồm : hệ thống 
biên tập, xuất bản (cần tiêu chuẩn hóa, chuyên môn 


hóa), hệ thống kiểm duyệt (ta chưa có nhưng nên thành . 
lập) ; hội đồng nghệ thuật (thành lập theo tỉnh thân ˆ 


NQ 05 của BCT và chỉ thị 61 của BBT (khóa VI)) ; hệ 
thống lý luận phê bình chuyên ngành và hệ thống tìm 
hiểu dư luận, thị hiếu công chúng một cách khoa học. 

Muốn đánh giá chính xác, cần có một cơ sở lý luận 
phê bình khoa học. Người lãnh đạo và công chúng, qua 
giới lý luận phê bình, cũng có thể kiểm nghiệm và 
thấy sâu sắc hơn thực chất của tác phẩm. Ý kiến 
anh Trân Đình Sử cho phê bình trước đây chỉ đi tìm 
đúng - sai, theo tôi là cực đoan. Đã phê bình, ai cũng 
nghĩ là tìm hay - dở, đẹp - xấu, nhưng sự non yếu bất 
. cập của nó trước tiên là ở khả năng cảm thụ, phương 
- pháp tiếp cận, nghệ thuật trình bày của người phê 
bình, chứ không thể đỗ lỗi cho sự chỉ phối của chính 
trị, tuyên truyền. 

.Phạm Xuân Nguyên : Để văn học tiếp tục phát 
triển, về phía nhà văn, tôi cho rằng cái thiếu nhất 


(như ý kiến anh Nguyễn Minh Châu lúc còn sống) là - 


căn bản tư tưởng, căn bản triết học để có thể tạo nên 
những tác phẩm có sức khái quát cao. 

Về phía lãnh đạo, cái mà người viết mong muốn 
là tự do tư tưởng, tự do ngôn luận (những điều kiện 
_ vật chất thì tất nhiên là cần rồi). Ở trên tôi có nói đôi 
mới là cơ may cho văn học. Cụ thể hơn : cơ mạy đó 
_ chủ yếu là cho những người viết bất đầu cảm bút 
từ hôm nay có tự do nhiều hơn các thế hệ cầm bút 
trước đây. Cần tạo nên không khí tranh luận, trao đôi 
thăng thắn, công khai, dân chủ, trên cơ sở thông tin 
đầy đủ. Cần công khai mọi thông tin, tránh nhữïrg tin 
đồn thất thiệt hay phương pháp “quy chụp”, dễ tạo 
nên những “giá trị giả” và những “rắc rối thật” cho 
một số tác phẩm. 

Ngô Vĩnh Bình : Tôi muốn trình bày một giải pháp 


đầu tư mà hiện nay quân đội đang làm đối với 50 tác: 
giả. Không áp đặt, không đặt hàng cụ thể, chỉ dựa trên . 


cơ sở tự nguyện viết, viết về cuộc chiến tranh 30 
năm đẳng đẳng của chúng ta. Đây là một giải pháp đối ` 
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với văn học hiện nay, một sự đầu tr không nhằm 
vào hiệu quả trước mất mà là lâu dài..Đó là một tâm 
nhìn xa rộng. Nó giải quyết được nhiều vấn để cơ 
bản, thiết thân đối với nền văn học, nhất là đối với 
mảng sách đang gặp khó khăn : sách viết về chiến 
tranh. | 

Từ đổ tôi nghĩ cần sắp xếp lại đội hình các nhà 
xuất bản, phân định từng “sân riêng” với những 
chức hăng rõ ràng, và có M400 0P) 5:0 
nhà . nước. 

Khuất Quang Thụy : Hiện nay đang có nguy cơ 
hình thành nền kinh tế ngầm trong xuất bản, tác động 
rất xấu đến nhiều thế hệ mai sau. Giải quyết vấn 
để này, trước hết là tách nhiệm của lãnh đạo với 
chức năng quản lý, điều tiết của mình. 

Hoàng Ngọc Hiến Ê) : Về sự lãnh đạo của Đảng 
trong văn nghệ, tôi rất tâm đắc với ý kiến của 
G.Mác-cốp (nguyên tổng thư ký Hội nhà văn Liên xô) 
gần đây trên báo Văn- nghệ : “phải chịu đựng cá tính 
của người khác”. Chữ chịu đựng ở đây rất giỏi và 
rất xác đáng. Đảng, theo tôi, không phải là cái gì chung 
chụng mà ià những con người cụ thể, làm những công 
việc cụ thể (lãnh đạo tư tưởng, tổng biên tập, phê bình, 
giảng dạy, v.v.). Trơng các mối quan hệ công tác hằng 
ngày, cần biết chịu đựng cá tính người khác, bởi văn 
nghệ mà không có cá tính làm :o thành văn nghệ 
được ! Cá :ính không chỉ là văn phong, phong cách, tính. 
tình, mà còn là quần niệm, ý kiến riêng của mỗi 
người. Thực hiện điều này không dễ, nhưng đây là 
bước phát triển tất yếu của xã hội, sự phát triển của 
mỹ học và đạo đức. 

Như vậy có nghĩa b cần có không khí đối thoại,. 


trao đổi tôn trọng ý kiến của nhau. Không thể dùng 


đa số để giải quyết vấn đề, đặc biệt trong lĩnh vực 
này.. 

Trong nhận thức, luôn luôn có hai hướng, tôi cho 
răng gọi là (d và hữu thì đúng hơn là đổi mới và bảo 
thủ. Trách nhiệm của Đảng là tạo ra và duy trì sự đối 
thoại, không khí đối thoại giữa tả và hữu (đối đầu 
chỉ dẫn đến tàn phá), đỄ tạo nên sự phát triển. Không 
chỉ trong văn học, mà trong nhiều lĩnh vực khác. 

Trân Đình Sử : Ý kiến của tôi từ đầu đến giờ 


_ (+) Nhà phê bình (Trường viết văn Nguyễn Du) 


\ 


Tọo đòm 


_ được các anh chú ý và trao đổi. Tôi xin ghi nhận, sau 
này có điều kiện tôi sẽ trình bày rõ hơn, tránh gây hiểu 


nhằm. Ở đây xin được nói thêm, mô hình của tôi chỉ: 


thuần túy nói đến sự thay đổi loại hình văn học, thể 
tài văn học. Mỗi loại hình văn học, thể tài văn học có 


một giới hạn chiếm lĩnh đời sống, một sức dung : 


chứa hiện thực. Thực tế chứng minh mô hình vấn 

học có sức dung chứa nhiều hơn vấn học cách mạng. 

Còn như thuật ngữ “cách mạng” hiểu theo nghĩa rộng 
* 


thì “thơ mới” cũng là một hiện tượng có tính cách 
mạng, nhưng ta không gọi là văn học cách mạng. Mỗi 
tên gọi có lai lịch và hàm nghĩa lịch sử của nó. 

Tôi cũng động ý với anh Hiến về việc cần tạo ra 
không khí đối thoại tin cậy, cởi mở. Chỉ có đối thoại 
thẳng thấn cởi mở mới làm cho các ý kiến khác nhau 
góp phân soi sáng thực tế và bổ ích cho sự nghiệp đi 
mới. | 
VỎ ĐĂNG THIÊN lược thuật 


h 


Có sự: đôi mới thực sự' trong văn học 


| ị 
(LỜI KÉT THÚC CUỘC TQA ĐÀM) n 


` 


VẤN đề lớn, phức tạp, những ý kiến khác nhau 


đã bất đầu gây hứng khởi, nhưng cuộc tọa đàm 
đã không thể kéo dài. Vì chức năng của Tạp chí, chúng 
tôi không dám mà cũng không cổ khả năng thay được 
Hội nhà văn, báo Văn nghệ và các cơ quan chuyên trách. 
Chính vì thế, thành phần tọa đàm cũng không thể đông 
hơn, chúng tôi rất tiếc không có mặt nhiều anh chị 


mà chúng tôi chắc chắn là có những ý kiến hay, sắc - 


sảo đóng gớp cho cuộc tọa đàm này. Kết luận cuộc 
tọa đàm, xin để tự mỗi người. Làm trách nhiệm 
người chủ trì, tôi xin phát biểu lời kết thúc. 

Sự đổi mới của văn học cũng như bao sự đổi mới 
khác là cả một cuộc chuyên động biện chứng lâu dài ; 
khẳng định nó bất đầu từ đâu, kể ra cũng là võ đoán. 
Đúng là Đại hội VI của Đảng là sự kiện quyết định 
cho công cuộc đổi mới toàn diện của đất nước ta, 
nhưng để đi đến những nội dung mà Đại hội thông 
qua, Đảng ta đã phải qua một quá trình trăn trở, ủm tòi, 
có cái được, có cái chưa được, kể cả những việc làm 
từ Đại hội IV. Văn học thuộc lĩnh vực nhận thức xã 
hội thông qua cá nhân nhà văn, nên không thể không 
chịu ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp của xã hội và 
những chủ trương, chính sách của Đảng. Vì thế, sự 
vận động của nó là đa đạng, khi chậm, khi nhanh, khi 


HÀ XUÂN TRƯỜNG 


bột phát, khi tiệm tiến... Tôi nhớ trước Đại hội VI, 
đầu những năm 80 trên văn đàn đã có Mùa lá rụng 
trong vườn của Ma Văn Kháng, Củ lao Tràm của 
Nguyễn Mạnh Tuấn, Khách ở quê ra và một số 
truyện ngắn khác của Nguyễn Minh Châu ; trên điện 
ảnh tà sân khấu mà cơ sở là kịch bản văn học đã có 
lly vọng cuối cùng của Trần Hoàng Bách và Trần 
Phương, Bao giờ cho đến tháng mười của Đặng Nhật 
Minh, Nhân danh công lý của Nguyễn Khắc Niệm và 
Doãn Hoàng Giang, và một số vở của Lưu Quang 
Vũ, v.v.. Đặc biệt sau Đại hội VI, tỉnh thần “nhìn 
thẳng vào sự thật được Đảng chủ trương càng 
khuyến khích sự sáng tạo của nhà văn, sự đa dạng và 
đa diện của văn học, ưu thế của văn học trong việc 
phanh phui các mặt của xã hội, những mảng sâu kín 
của con người mà trước đây trong bối cảnh của cuộc 
chiến tranh vì sự sống còn của dân tộc (và của cả văn 
học và nhà văn), chưa được đẻ cập. 

Hãy bỏ qua những mặt tiêu cực có khi đầy ấp 
và đáng buồn cộm lên trong hoạt động văn học, 
đo tính tự phát của kinh tẾ thị trường, của nền 
sản xuất hàng hóa đang được hình thành ùa vào 
lĩnh vực tỉnh thân của xã hội mà không có sự ngăn 
cản thích đáng của các tố chức và cơ quạn lãnh 


49. 


Tọa đỏm 


đạo. Cũng hãy bỏ qua những thái độ tiêu cực do ảnh 


hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội, tuy 
không nhiều, nhưng là tất yếu của bất cứ một cuộc 
khủng hoảng nào. Cũng bỏ ra ngoài mưu đỗ của một 
số rất ít người dùng văn học làm công cụ hoạt động 
chính trị. Cuộc tọa đàm này tập trung đánh giá mặt tích 
cực của văn học mấy năm nay, chủ yếu là văn xuôi. 
Chính mặt tích cực đó đại điện cho sự đổi mới trong 
văn học. ` 

Nếu nhà văn như “cây liễu biết suy nghĩ” thì làm 
sao chịu được những cơn gió mạnh, thậm chí có lúc 
như những cơn bão của các thủ đoạn “thị trường”. 
Không phải nói lên gân, làm chức trách của nhà văn 
lúc này rất khó, phải vững và có bản lĩnh. Nhìn ở mặt 
tích cực, chúng ta thấy sự cố gắng, tinh thần trách 
nhiệm của nhiều nhà văn là không nhỏ, trên thực tế - 
trước hết là tác phẩm - thì rõ ràng văn học đã và đang 
có sự đổi mới thực sự, về mọi mặt : đề tài, chủ đề, 
nhân vật, cấu trúc, phong cách, văn phong, thể 
loại, v.v.. Về một đề tài đã quen thuộc lâu nay như 
chiến tranh, cái mới ở chỗ đề cập đến thân phận 
khác nhau của con người, sự mất mát, sự đau khổ của 
tùng con người trong những hoàn cảnh khác nhau ' 
trong chiến tranh. Nếu không miêu tả được những 
điều đó thì làm sao nỗi bật được sự: hy sinh, chủ nghĩa 


- anh hùng của từng con người, để cả dân tộc làm nên 


chiến thắng. Cuộc sống xã hội một khi trở lại hòa 
bình, nhưng lại không ở trạng thái bình thường, mà 
tong trạng thái khủng hoảng, cái tiêu cực và tích cực 
xã hội xen lẫn, đấu tranh với nhau. Sự chuyền mình 
của xã hội lâu ngày sống trong nền kinh tẾ tập trung, 
quan liêu bao cấp, sang nền kinh tế thị trường. Mặt 
phải và mặt trái của kinh tế thị trường, của cạnh 
tranh, của sức mạnh đồng tiền... Sự chao đảo trong 
xã hội, trong từng con người. Tất cả những hiện 
thực ấy thông qua tâm lý, hành vi của từng con 
người CỤ thể, hình thành riên những nhân vật mới 
trong các tiêu thuyết, truyệr: ngắn mấy năm gần đây. 
Ánh sáng, bóng tối, đen, trắng, nhờ nhờ... đạo đức, 
tình yêu, tình dục... nhà văn tự do lựa chọn bằng sự 
mẫn cảm của mình. Về đề tài cải cách ruộng đất đã 
có hàng chục tiểu thuyết v'à truyện ngắn đã đề cập. 
Điều mà bạn đọc hay chínlh chúng ta - những người 
sáng tác và phê bình - nhậr: xét có tính phê phán một 


số tác phẩm về loại này, khiông phải Ở sự miêu tả các ' 


mặt phản diện, thậm chí bii thảm của những sai lâm, 
Đệ 


mà là sự nhận thức một chiều, sai lệch cả một cuộc ˆ 
cách mạng ruộng đất đưa đến giải phóng người nông 

dân, những người lính chân đất góp phần quyết định _ 
vào chiến thắng Điện biên phủ, tạo nên những bộ mặt - 
mới ở nông thôn nước ta. Không khí tự do là thực sự 
trong sự vận động đổi mới của nền văn học nước 
ta. Sự lựa chọn tác phẩm để trao giải thưởng văn học 
vừa qua của Hội nhà văn, và những truyện ngấn dự - 
thi cùng với những phóng sự điều tra của báo Văn ˆ 
nghệ vài ba năm nay, là những chứng minh cụ thể 
những điều nói trên. - 

Nhưng... Đúng là có chữ “nhưng” tO tướng còn tụ 
lấp tính mới mẻ của văn học nước ta - như nhiều 
anh em đã để cập đến mặt hạn chế, thậm chí mặt méo 


nó của hiện thực'được phản ánh, được nhận thức 


trong một số tác phẩm, kể cả những tác phẩm được 
chúng ta đánh giá cao. Đáng chú ý là đã có hiện tượng _ 
tác giả tự lặp lại mình và lặp lại lẫn nhau, muốn tránh 
cực đoan này lại rơi vào cực đoan khác. Cái “mới” 
vẫn là cái “cũ” - mặc dù tên sách, nhân vật, tác giả khác 
nhau. Hơn nữa, cái mới vừa qua nói chung còn đừng 
ở sự để cập đến nhiều điều mà trước đây chưa 
được để cập. Nói như anh Phạm Tiến Duật, về để 
tài, nhân vật, vấn đề, chưa ra khỏi những vấn đề của ' 
các nhà văn Tự lực văn đoàn, và nhiều nhà văn khác 
trước cách mạng, cái khác là trong bối cảnh của nước 
ta hiện nay. Cái xu thế mới, những vấn đề của một 
thời đại mới ở nước ta, những nhân vật mới ví như 
những trí thức mới, những nhà khoa học, những 
nông dân mới, những công nhân mới, những nhà kinh 
doanh, v.v., nói tóm lại, những bộ mặt mới, những 
anh hùng mới của thời kỳ chuyển động mới của đất 
nước, còn quá hiếm hoi, nếu có thì rất mờ nhạt, 
trong văn học đổi mới của ta hiện nay. Tôi chợt nghĩ 


. đến nền văn học Phục hưng, nền văn học “Ánh sáng” 


của Pháp, những nên văn học đấu tranh, báo hiệu cho 
một xã hội mới của nước Pháp. Cùng với sự nhận 
thức, khám phá mới đối với quá khứ, cần có sự 
nhận thức, khám phá ngày hôm nay và tương lai đất 
nước. Phải chăng ở đây có sự hạn chế về trình độ, 
wềể nhận thức, về trách nhiệm công dân mà các nhà 
văn chúng ta phải vượt qua để thực sự mở ra một thời 
kỳ mới cho nên văn học ? 

Cuối cùng, tôi xin phát biểu vài ý về sự lãnh đạo 
của Đảng trên lĩnh vực văn học, một vấn để quá cũ, 
nhưng vẫn tôn tại. Qua mỗi sự-chuyển biến của cách 


la đồm 


mạng, vấn đẻ lại được đặt ra : sự lãnh đạo và phương 
thức lãnh đạo. Nội dung chủ yếu của Nghị quyết 05 
của Bộ chính trị (TƯ khóa VỊ) là đề ra phương hướng 
và mội số biện pháp để giải quyết vấn đề ấy. 
Nền văn học của mỗi nước là do đội ngũ nhà văn 
của nước đó quyết định. Không ai sáng tạo ra nền 
văn học của một nước ngoài những nhà văn của nước 
đó - tất nhiên tôi không hề coi nhẹ phong trào văn học 
của quần chúng. Thời đại nào cũng có nền văn học 
của nó. Ở thời đại chúng ta, có Đảng lãnh đạo, tôi 
- nghĩ cũng không :hễ ra ngoài quy luật đó. Sự lãnh đạo 
của Đảng. đối với nền văn học là từ thực tiễn của 
văn học mà có chủ trương, chính sách khuyến khích, 
tạo điều kiện cho nó phát triển. Điều quan trọng nhất 
của sự phát triển văn học cũng như của mọi lĩnh vực 
tư tưởng và tỉnh thần là tự do. Dưới sự đô hộ của 
thực dân và phong kiến, Đảng ta đấu tranh cho quyền 
tự do yêu nước, quyền tự do sáng tạo vì lẽ phải của 
cuộc đời, chống cường quyền, áp bức, thì một khi 
Đảng đã trở thành đảng cằm quyền, tất yếu Đảng 
phải tạo điều kiện cho sự thực hiện quyển tự do đó, 
bằng mọi cách, trong đó có sự đảm bảo cho các khuynh 
hướng lành mạnh vì chủ nghĩa nhân văn xã hội chủ 
nghĩa đủ sức tự mình chiếm được địa vị ưu thế trong 
xã hội (kể cả những trợ cấp xuất bản, chăm lo tới 
đời sống vật chất của nhà văn..). "Thời gian vừa 
qua, chỉ thị, nghị quyết không thiếu, nhưng trên thực 
tế là buông trôi, cái buông trôi lớn nhất là để cho 
khuynh hướng thương mại, thị trường tự do lấn át, 
thậm chí khống chế các hoạt động văn học chân 
thính. Trong lúc đó sự chỉ đạo nặng từ trên xuống, 
mà thiếu sự xuất phát tù nghiên cứu thực tiễn của 
nh hình. Sự lãnh đạo của đảng cầm quyển đối 
với văn học không phải là đảng nấm lấy văn học, 
tạo nên văn học của đảng, mà là tạo điều kiện cho 
nền văn học dân tộc phát triển, giúp đỡ cho 
những người tạo ra nền văn học đó - những nhà 
văn và những người viết văn - điều kiện vật chất và 
tỉnh thần để tự họ, bằng bản lĩnh của họ làm nên tác 
phẩm, tạo nên những giá trị thực sự của nền văn học 
xã hội chủ nghĩa. 
sAnh Trần Đình Sử có nói tới “văn học cách mạng” 
và vẫn học. Một số anh đã phát biểu chung quanh vấn 
đề nêu lên. Tôi cho rằng dù giải thích cách nào, sự 
phân chia như vậy là không ồn. Cách mạng và tiến hóa, 
cao cả và đời thường, cộng đồng và cá nhân là những 


quan hệ gấn liền với nhau, cái này chứa đựng 
những yếu tố của cái kia, cái này vì cái kia. Tiến hóa 
là vĩnh viễn, cách mạng không phải là thường trực, 
nhưng là cần thiết cho tiến hóa. Vì sự tiến hóa mà có 
cách mạng. Cách mạng hiểu theo nghĩa nào ? Là thay 
đổi toàn bộ cái thực trạng bất hợp lý, hay là những 
yếu tố làm động lực cho sự đổi thay ? Hiểu theo ý 
nghĩa chính trị hay quan điểm tiến hóa ? Lấy đặc 
trưng và tiêu chí nào để đánh giá văn học nào là văn học 
cách mạng, văn học nào là văn học. Đề tài ? Nhân vật ? 
Tác giả ? Thật là khó nói và gượng ép. Văn học có 
nhiều khuynh hướng, mỗi nhà văn là một cá tính, 
nhưng tất cả đều không thoát khỏi sự chi phối của 
lịch sử. Đánh giá văn học phải theo quan điểm lịch sử, 
chính vì vậy mà có sự phân chia thời kỳ, giai đoạn, 
các khuynh hướng, v.v.. Vì tính hạn chế của cuộc tọa 
đàm, chúng ta có thể trao đổi vấn đề này vào một dịp 
Khác, với một thành phân rộng rãi hơn. 

Còn vấn đề tôn trọng tự do và cá tính, tôi cho rằng 
đổi mới quan trọng nhất trong sự lãnh đạo của Đảng 
đối với văn học là dựa trên sự phát huy tự do tư tưởng 
và tôn trọng cá tính theo phương châm phát triển “ tự 
do của mỗi người là điều kiện phát triển tự do của 
mọi người”. Có “mỗi người” và có “mọi người”, 
nghĩa là có cá nhân và cộng đồng. Tự do, cá tính không 
thể trực tiếp chống lại, càng không thể làm hại tới 
lợi ích của cộng đồng, lợi ích chính đáng của người 
khác. Giới hạn của tự do cá nhân là sự thực thi dân 
chủ trong kỷ cương. Một chế độ dân chủ là chế độ 
có luật pháp. Nước ta đang phấn đấu tới một nhà 
nước pháp quyển, chính là để đảm bảo cho tự do cá 
nhân, và tôn trọng cá tính. 


Đổi mới trong văn học, điều quan trọng nhất, 
quyết định nhất là cái nhìn và cái tâm của nhà văn. 
Đề tài, nhân vật, phong cách, cá tính không là cái gì, 
nếu không có được cái nhìn mang tính thời đại sâu 
sắc, thấu suốt nhân tình, nếu không có được một cái 
tâm trong sáng, nhân ái cộng với ý thức đầy đủ về 
chức trách cao cả của văn học (mà nhà văn là sứ giả) 
đối với con người, đối với cuộc đời, với nhân dân 


- mình. Không có những cái đó thì không có đổi mới. 


Đổi mới văn học, đồng nghĩa với sự phát triển văn 
học, còn tùy thuộc vào sự nghiệp xây dựng nên văn 
hóa mới của dân tộc. 
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Sinh hoại vỏ tư tưởng 


Hỡi các ông “hỡi hỡi” 


ONG những năm kháng 
chiến chống thực dân Pháp, 
__ đồng bào xã nhà thường thân mật 
gọi tôi là “anh hỡi hỡi”. Căn 
nguyên của tên gọi đó là do tôi phụ 
trách công tác thông tin - tuyên 
truyền xã. Cán bộ thông tin chúng 
tôi lúc đó thường bắt đầu buổi 
truyền tin bằng “hỡi đồng bào”, 
còn tôi lại mắc cái bệnh nói lấp, 
nên hay mở đầu bằng mấy chữ 
“hỡi” liền. Lâu thành quen, “anh 
hỡi hỡi” thành tên gọi cho tất cả 
anh em trong tô chúng tôi. 

Tôi cứ tưởng, với thời gian 
cái tên gọi đó đã nằm im trong 
quên lãng. Mà quên bằng hẳn đi 
thột. Vì bây giờ tôi đã trở thành 
một cán bộ giảng dạy và viết 
nhiều bài lý luận đăng báo trung 
ương, làm lý luận là cái nghề cao 
siêu, thì cờn nhớ đâu tới những 
ấu trĩ của những ngày đầu kháng 
chiến lần thứ nhất. 

Không ngờ, một hôm tôi đang 
đi bộ ở một phố khá đông đúc của 
Hà nội. Giữa thủ đô ban ngày ban 
mặt mà có người gọi giật đẳng 
sau : “Hỡi ông hỡi hỡi !”. Tôi 
giật nay mình, ngoành lại thì hóa 
ra bà Mùi, người làng của tôi, cô 
- gái xưa kia đẹp nhất làng, hễ gặp 
chúng tôi là gọi như trêu chọc cái 
anh “hỡi hỡi”. Thôi thì chuyện 
tỉnh, chuyện xã, chuyện huyện, bà 
xởi lới nói bô bô như giữa đường 
làng: Bà có chút ít văn hóa, tham 


#, 


32 


gia cách mạng từ hồi khởi 


: nghĩa. Như nhiều người thì bây 


giờ bà cũng đã là phụ nữ trung 
ương, hay ít nhất thì cũng là cán 
bộ cốt cán của tỉnh, của huyện. 
Nghe bà nói thì vì bà đông con, vất 
vả, cho nên chỉ ở xã, thỉnh thoảng 
có lên tỉnh, lên huyện họp, chưa 
dám mong ước được lên trung 
ương. Bà nói có vẻ tự hào : tôi có 
cái thói quen là rất chăm chú nghe 
đài và đọc báo đáng. Tôi mời bà 
về nhà chơi, nhưng bà có việc bận 

Lại một không ngờ khác. Kết 
thúc câu chuyện giữa đường này, 
bà nói : gần đây. chỉ bộ bà sinh 
hoạt, chấp hành chỉ thị trên “đưa 
Nghị quyết VII vào cuộc sống”, 
hầu như bà không bỏ sót bài báo 
nào có đâu để “chủ nghĩa xã hội” 
trên báo đảng./ - 

- Nhưng thật tình xin nói với 
anh, - bà bộc bạch - bài nào cũng 
khá dài, chữ nghĩa to tát; chung 
chung, nghe như “mệnh lệnh” 
theo kiểu lễ nghi như bài phát biểu 
của các vị lãnh đạo ở các buổi 
họp kỷ niệm, nghe như đề vỗ tay. 
Chúng tôi chỉ nhớ có mấy câu, 
giống như câu mở đầu “hỡi hỡi” 
của các anh hồi xưa. Có khác là 
hồi xưa chẳng ai nói lý luận dài 
dòng, sau “hỡi hỡi”... là các anh 
cho bà con biết tin tức, hướng 


dẫn cụ thể cho bà con làm ăn, 


tránh bom. Bây giờ phải đọc lý 


TÂM TÂM HÀ 


luận, tôi mới thấy, đọc nhiều bài 
giống nhau quá, bài người này 
giông giống bài người kia, bài 
hôm nay giống bài hôm qua, bài 
giữa năm giống bài đầu năm ; tác 
giả không nói lấp mà hóa ra nói 
lấp. Trang lúc xóm làng, đúng là 
có thêm nhà ngói, nhưng ngày 
càng xa chủ trương đoàn kết, 
tương thân tương ái của Đảng và 
Bác Hồ, trở lại gần như thời 
“hương lý”, cũng “mua lúa non”, 
“cho vay nặng lãi”, giàu nghèo 
chênh lệch ngày càng lớn, khổ 
nhất là các gia đình có công với 


' cách mạng, các gia đình liệt sĩ, các 


chú, các bác về hưu, các giáo 
viên... thậm chí đảng viên cũng 
đánh nhau, chửi nhau, chia bè, chia 
phái chỉ vì một-thước đất, vì một 
câu nói... Mà có ai đứng ra giải 
quyết.. Chủ nghĩa xã hội ở 
đầu ?... 

Bà Mùi nói một thôi một hồi 
không sợ mất lòng tôi, mà như sợ 
tôi không muốn nghe, sợ tôi bỏ 
đi. | 

Trình độ bà Mùi chỉ được thẻ 
hiện đến thế, bà quả có nói quá 
về đội ngũ làm công tác tư tưởng 
và lý luận chúng ta, nhưng bà nói 
với tất cả tấm lòng. Cuộc gặp 
gỡ bất ngờ, và cuộc “đối thoại” 
một bên (bà nói mà tôi không nói 
lại được mốt câu) này, làm tôi suy 
nghĩ nhiều về công tác tư tưởng 
và lý luận của ta hiện nay. 


><Ì Thư gửi bộ biên tập 


- Vân đê thi đua nên 


được nhận thức lại 


AI trò của thi đua trong sự nghiệp 

bảo vệ và xây dựng đất nước đã 

được kháng định. Tuy nhiên, trải 
qua mấy chục năm, tớ bưu cơ chế thì 
đua đã bộc lộ những biểu hiện lỗi thời. 
Qua nghiên cứu và thco dõi phong trào 
thi đua, tôi có mấy ý kiến : 

Thứ nhất, nên bộ hấn những buổi lễ 
phát động thi đua rằm rỘ ; càng không 
nên duy trì các kiểu thách thức, giao 
ước thi đua mang tính hình thức. Thực 
tẾ chứng tỏ, việc Lạo ra một phong trào 
thi đua ö ạt kiểu chiến dịch không còn 
thích hợp nữa, bơi ngay từ đầu nấm 
từng đơn vị, cá nhân đã có chương trình 
kê hoạc công tác với những yêu cầu 
cụ từng mặt, từng thời gian. Mỗi 
người lao động đều cần phần đầu 
nâng cao chất lượng công tác của mìn 
và chủ động thi đua với chính mình đ 
hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tất 
nhiên, cũng cần đặt thi đua trong tương 
quan giữa người này với người khác, 
đơn vị này với đơn vị khác, nhưng điều 
này lại d ra tiêu cực. Những Bản 
báo cáo thiêu trung thực (nâng thành 
tích, giấu khuyết điểm...), những hiện 
tượng “tranh thủ” lãnh đạo, rõ ràng 
không khích lệ quần chúng, mà còn làm 
cho họ chán thi đua. 

Thứ hai, không nên gần máy móc thi 
đua với vẫn để tập thê, vấn đề đoàn 
kết Người lao động nào cũng cân 
được tạo điều kiện tối thiểu và có một 
phạm vi cá nhân thích hợp đẺ tư duy và 
NT ng 
xuât. Trên thực „ mợi sáng kiên phát 
minh đều bất nguồn từ kết quả tư duy 
của những cá nhân tài năng ; tất nhiên, 
có thể có sự gớp ý và thừa nhận của 
tập thể, nhưng không nên vì thê mà gợi 
- là sáng kiến, phát minh của tập thể. 
Đoàn kết là một vấn để hệ trọng và 
cận được cơi là một yêu tô thuận lợi 
đề động viên sự quyêt tâm đông bộ ; 
nhưng nếu cơi đoàn két là mục tiêu và 
phải gn giữ nó với bât cứ giá nào, thì 
lại dẻ sa vào tình trạng dung hòa Lâm 
thường, hoặc phải chấp nhận một 
phương án được nhiêu người đông 
nh nhưng chưa phải là tối ưu. Cái mới 


TRƯỜNG GIANG ° 


nào đó, nếu. thủ trưởng m quê đi 


và xin béo lưu ý kiên đó, thì cũng đừng 
vội kết luận người đó là cá nhân 
bướng, vô v luật. 

Thứ ba, về mặ 
có một ban lãnh đạo thi đua riêng. Quy 
trình chỉ đạo thi đua (beo hướng 
dẫn, động viên theo dõi, kiêm tra đánh 
giá, khen thưởng, v.v.) nên hòa nhập 
thành một quy trình quản lý của các cấp 
lãnh đạo. Không nên có hai quy trì 
cùng một mục tiêu. Công đoàn là một 
chức quần chúng của người lao động, 
có khả năng và phương thức của mình 
vì sự nghiệp chung và vì quyền lợi 
chính đáng của đoàn viên. 

Cân làm cho mợi người cơi việc thỉ 
đua thực hiện tốt nhiệm vụ là lương tâm 
và trách nhiệm thường xuyên của mình. 
Có lẽ không cần tô chức từng đợt thi 
đua ngắn, không nên đặt ra những nội 
dung thi đua phiến diện hoặc ngoài 
chức năng nhiệm vụ của đơn vị ; càng 
không nên gắn thi đua vào những mục 
tiêu như để chào mừng một phái đoàn 


nào đó một đại hội nào đó, một ngày lễ 


lớn nào đó, một cách khiên cưỡng, 
không phù hợp với tâm lý tự nhiên của. 
con người, làm mất 
liên tục của thú đua. 
Thứ tư, việc động viên thì đua cần 
làm một cách tự nhiên và tế nhị. Đã 
không còn những nét tâm lý ấu trĩ, thì 
cũng không nên duy trì hình thức động 
viên theo kiểu trống giong cờ mở, hoš 
khen chê một cách gượng gạo, thô thiên. 
Động viên một sự hy sinh hoặc một sự 
chịu đựng thiệt thời quá đáng, là không 
còn thích hợp với tình hình hiện nay. 


vẻ chân thực và 


Hiện tượng làm nhiều hưởng ít, hiện 


tượng miền nứi quá nghèo nàn lạc hậu 


thực tế, tạo 

được khả năng hiện thực cho chủ 
trương. Việc đánh giá chỉ chính xác khi 
gân với quá trình theo dõi liên tục, khoa 
học và khách quan. Hiệu quả thực tẾ 
"`7... 
chủ yếu Đã có không ít 
nh cuộc hợp của ban lãnh đạo th 
đua xếp loại các địa phương, các đơn vị 
ân như trên cơ sở cảm tính, không có 
chứng của sự theo dõi, không có 

kết quả điều tra, thống kê cụ thể 
Người lãnh đạo phải có thái độ khách 
tan đánh giá, đề phòng tư tưởng 
“vưi vẻ cả làng”, hoặc nh nệm 
8E về 7 0020 cứ E Tài về 
quan hệ trên dưới, v.v.. Khâu đánh giá 
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" 0ntBpble.2 Và đã khen thưởng, thì nên 
chức nghiêm túc, trân trọng. 


® Tổng biên tập báo Giáo đục và thời 
đại 


33 


ấ THỂ GIỚI 


«+ 


: VẤN ĐỀ, SƯ KIÊN 


NHỮNG SỰ KIỆN HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI 


` 


ý cuối tháng mười đến đầu tháng mười một 
năm nay, chưa đầy một tháng, ở khu vực Đông 
- Nam Á và Thái bình dương đã diễn ra ba sự kiện 
lớn trực tiếp quan hệ đến nước ta, mang ý nghĩa 
quốc tế quan trọng. Đó là : 

- Đoàn đại biểu cấp cao nước ta do Tổng bí thư 
BCH TƯ Đảng Đỗ Mười và Chủ tịch Hội đồng bộ 
trưởng Võ Văn Kiệt dẫn đầu thăm Trung quốc 
khẳng định việc bình thường hóa quan hệ hữu nghị 
truyền thống Việt - Trung: 

- Quan hệ Việt nam với các nước Đông - Nam Á 
được xác định và tăng cường qua chuyến thăm 
chính thức của Chủ tịch HĐBT Võ Văn Kiệt 
đến các nước In-đô-nê-xi-a, Thái lan và 

Xin-ga-po ; 


í 


- Hiệp định hòa bình về Cam-pu-chia được ký 
kết ở Pa-ri, giải quyết toàn bộ vấn đề Cam-pu-chia 
sau hơn 12 năm nội chiến, 

Hai sự kiện đầu là thắng lợi của tình hữu nghị 
và hợp tác. Sự kiện sau là thắng lợi của hòa hợp dân 
tộc, của thiện chí của các bên và các nước liên quan. 
Đối với Việt nam, những thắng lợi đó thể hiện cụ 
thể và sinh động đường lối đối ngoại của Đảng và 
Nhà nước ta. : 

Mọi việc đều đang tiến triển, nhưng trên những 
góc độ khác nhau, tất cả những sự kiện trên đều là 
những mốc lịch sử hứa hẹn tương lai tốt đẹp đối 
với các nước trực tiếp liên quan, tích cực góp phần 
thúc đẩy xu thế chung tất yếu của thời đại là hòa 
bình và phát triển 


Ề x n 
- CUỘC GẶP CÁP CAO ĐÁNH DẦU VIỆC BÌNH THƯỜNG HÓA - 


QUAN HỆ VIỆT - TRUNG 


á k2 ngày 5 đến ngày 10-11-1991 Đoàn đại biểu 
cá 


p cao nước ta do đồng chí Đỗ Mười, Tổng. 


bí thư BCH TƯ Đảng và đồng chí Võ Văn Kiệt, Chủ 
tịch `HĐBT, dẫn đầu đã thăm chính thức Trung 
quốc, và đã đạt được kết quả tốt đẹp. Trong Thông 
cáo chung Việt nam - Trung quốc nêu rõ : “Hai bên 
hài lòng vẽ sự cải thiện và phát triển từng bước 
quan hệ hai nước. Hai bên tuyên bố rằng, cuộc gặp 
cấp cao Việt - Trung đánh dấu sự bình thường hóa 
giữa Việt nam và Trung quốc”. 

Đây là một sự kiện rất quan trọng, mở đầu một 
giai đoạn mới trong quan hệ Việt - Trung. Nhân dần 
ta vui mùng trước bước cải thiện có ý nghĩa lịch 
'sử lớn lao này. 

Xét bối cảnh thế giới và xu thế quốc tế hiện 
nay, việc bình thường hóa quan hệ Việt - Trung là 
bước đi hợp thời, tất yếu, - không chỉ đáp ứng lợi 
ích cơ bản của hai nước mà còn phù hợp với yêu 
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cầu hòa bình, hợp tác và phát triỂn ở khu vực và thể 
giới. Vì vậy, sự kiện nói trên đang được dư luận 
rộng rãi trên thế giới, nhất là ở châu Á và Đông - 
Nam Á hoan nghênh và đồng tình. 

Năm nguyên tắc chung sống hòa bình được coi là 
nên tảng cho mối quan hệ mới giữa hai nước. Đó 
là những chuẩn mực nổi tiếng mà Trung quốc là 
một trong những nước khởi xướng. Trung quốc 
cũng nhiều lần tuyên bố đi đầu và nêu gương thực 
hiện những nguyên tắc ấy. Do điều kiện lịch sử và 
địa lý, Việt nam và Trung quốc có nhiễu lĩnh vực, 
nhất là về kinh tế, có thể hợp tíc rộng rãi theo 
nguyên tắc hai bên đều có lợi. Với tính cách là 
những. nước đang phát triển, Việt nam và Trung 
quốc có nhiều tiếng nói chung về nhu cầu phái 
triển nước mình, về hợp tác kinh tế quốc tế, và vẻ 
việc thiết lập một trật tự kinh tế quốc tế mới. Lại 


là những nước độc lập dân tộc, Việt nam và Trung 


Thế giới : Vốn để, sự kiện 


quốc đều ủng hộ các nước khác bảo vệ chủ quyền 
dân tộc, thống nhất đất nước và toàn vẹn lãnh thổ, 
Việt nam ủng hộ những chính sách của Trung quốc 
cũng như của các nước khác trên trường quốc tế 
có lợi cho các nước thế giới thứ ba. 

Việt nam và Trung quốc là hai nước láng giềng 
có quan hệ lịch sử lâu đời, sống cạnh bên nhau với 
biết bao biến cố vui buồn. Trong thời kỳ cận hiện 
đại, nhân dân hai nước đều có chung cảnh ngộ bị 
đế quốc phong kiến áp bức bóc lột và xâm lược, 
cùng khát khao hòa bình và độc lập tự do, cùng đoàn 
kết và giúp đỡ nhau trong đấu tranh giành độc lập 
dân tộc, thống nhất Tổ quốc. Nhân dân Việt nam 
luôn luôn ghỉ nhớ và biết ơn sự giúp đỡ to lớn của 
nhân dân Trung quốc. 

Trên thực tế, Việt nam và Trung quốc là hai nước 
xã hội thủ nghĩa, có sự gần gũi về hệ tư tưởng. Sự 
liên hệ và trao đồi về chính trị và tư tưởng sẽ có lợi 
cho cả hai bên. TẤt nhiên, quan hệ giữa hai đảng 
được xây dựng trên tỉnh thần độc lập tự chủ, hoàn 
toàn bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và không can thiệp 
vào công việc của nhau. Việt nam và Trung quốc 
đều kiên quyết giữ vững con đường đã lựa chọn 
và xây đựng xã hội mới này theo đặc điểm của mỗi 
nước. Điều này hoàn toàn phù hợp với những 
nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp 
quốc. Không ai có quyền áp đặt ý muốn của mình 
cho người khác. Cũng không ai có quyền ép buộc 
người khác thay đổi ý thức hệ, lấy nó làm điều 
kiện cho việc thiết lập quan hệ nhà nước. Ngày nay, 
trong một thế giới đang không ngừng đổi mới, 
chuyển hóa, đa dạng hóa, đa cực hóa, chúng ta không 
nên để cho hệ tư tưởng ảnh hưởng đến quan hệ nhà 


nước. Sự gần gũi về ý thức hệ với nước này 


không thể là vật chướng ngại đối với sự liên kết 
kinh tế, văn hóa với nước khác. 

Chúng ta không phải là những người hoài cổ nặng 
lòng với tất cả những cái trong quá khứ nay đã mất 


ý nghĩa. Chúng ta cũng không phải là những người 


hư vô quay lưng với mọi cái tốt đẹp trong thời gian 


. đã qua. Thái độ của chúng ta là thực sự cầu thị, theo 


quan điểm lịch sử cụ thể, nhìn thẳng vào sự thật với 


_ niềm tin lạc quan và luôn luôn nhìn về tương lai. 


Thời gian qua, quan hệ Việt - Trung có những bước 
thăng trằm. Nhưng đó chỉ là tạm thời. Xưa, Mạnh 
Tử có nói : “Những người đã trải qua tai họa, thì 
thường thấu nhẽ và giỏi việc”. Chấc chấn rằng 
với thiện chí của hai bên, với xu thế của thời đại, 
những bất đồng giữa hai nước, sẽ dần dần được 
giải quyết hợp tình hợp lý bằng thương lượng, tạo 
đà cho sự hợp tác nhiều mặt và lâu dài. Để xúc tiến 
theo hướng đó, chúng ta coi việc từng bước bình 
thường hóa quan hệ với nhân dân và nhà nước 
Trung quốc, với Đảng cộng sản Trung quốc là một 
trong những nhiệm vụ đối ngoại quan trọng nhất 
hiện nay. 

'Trơng hơn 40 năm qua, nhất là trong hơn 10 năm 
cải cách và mở cửa, nhờ những chính sách xuất 
phát từ thực tẾ, với quyết tâm của ban lãnh đạo và 
của toàn dân, Trung quốc đã có những bước tiến to 
lớn. Điều này góp phần làm cho miễn Đông Á trở 
thành một trong những khu vực phát triển năng động 
nhất trên thế giới. Chẳng phải ngẫu nhiên mà 
người ta đang nói về thế kỷ 21 là thế kỷ của châu 
Á - Thái bình đương. Rõ ràng là nhân dân Trung quốc 
đã thức tỉnh và đang vươn lên làm chủ vận mệnh 
của mình. Ngay từ năm 1913, sau cuộc cách mạng 
Tân Hợi do Tôn Trung Sơn lãnh đạo, Lê-nin đã mô 
tả sự thức tỉnh của nhân dân Trung quốc trong một 
bài viết nhan đỀ : “Châu Âu lạc hậu và châu Á tiên 
tiến” (*). Trải qua hơn bảy thập kỷ, dưới sự lãnh 
đạo của Đảng cộng sản Trung quốc, điều tiên đoán 
nói trên đang trở thành hiện thực. 

Chúng ta có căn cứ để đánh giá cao việc khôi phục 
quan hệ hai nước, hai đảng lần này được dựa trên 
truyền thống hữu nghị giữa nhân dân hai nước láng 
giêng những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ quốc 
tế vì hòa bình và hợp tác trong điều kiện mới, trên 
tỉnh thân tin cậy lẫn nhau, sẽ mở ra một trang mới 
trong quan hệ giữa hai nước. 


TT 
CHỦ TỊCH HĐBT VÕ VĂN KIỆT THĂM IN-ĐÔ-NÊ-XI-A, THÁI LAN VÀ XIN-GA-PO 


| Cuộc đi thăm diễn ra chỉ một ngày sau lễ ký kết 
Hiệp định hòa bình về Cam-pu-chia, thể hiện rõ 

sự nối tiếp nhất quán của chính sách đối ngoại của 
._ Đảng và nhà nước ta. Cuộc thăm rất ngắn : ở Cộng 
_hòa In-đô-nê-xi-a từ 24 đến 27-10 ; ở Vương quốc 
__ Thái lan từ 28 đến 30-10 ; ở Cộng hòa Xin-ga-po từ 


30 đến 31-10. Nhưng kết quả đạt được của chuyến 
thăm có thể nói là rất tốt đẹp. Có những vấn đề 
trong quan hệ giữa Việt nam với từng nước đến 
thăm không giống nhau, nhưng giữa Việt nam và tất 


(*) V.I Lê-nin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1980, 
t23, tr 213 | 
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cả các nước đến thăm đều có mối quan hệ chung 
là nh hữu nghị và hợp tác trên cơ sở bình đẳng và 
hai bên đều có lợi. Dư luận báo chí, cũng như dư 
luận nhiều chính khách và giới kinh doanh ở các 
nước chủ nhà và các nước khác trên thế giới, đều 
tỏ thái độ thiện cảm về sự chân thành của chính phủ 
Việt nam và đánh giá tốt về công cuộc đổi mới của 
_ nhân dân Việt nam. 

Quan hệ Việt nam - In-đô-nê-xi-a những năm gần 
đây càng được củng cố bằng những trao đổi thân 
thiện và hợp tác cụ thể. Chuyến thăm Việt nam của 
Tổng thống Xu-hác-tô tháng 11-1990 đánh dấu một 


bước mới trong các quan hệ giữa hai nước.. 


Chuyến thăm lần này của Chủ tịch Võ Văn Kiệt phát 
triển thêm các quan hệ sẵn có, trước hết là quan hệ 
kinh tẾ và thương mại. Mười nguyên tắc Băng - 
đung và năm nguyên tắc cùng tổn tại hòa bình một 
lần nữa được khẳng định trong quan hệ giữa hai 
nước. 

Do quá khứ đã xảy ra đối đầu và nghỉ ky, quan 
hệ Việt nam và Thái lan nhiều năm không được bình 
thường. Tình trạng đồ không những có hại cho hai 
nước mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh của 
khu vực. Trong bối cảnh như vậy, chuyến thăm 
Vương quốc Thái lan của Chủ tịch Võ Văn Kiệt mở 
ra một trang mới trong lịch sử quan hệ giữa hai 
nước. Hai bên đều nhấn mạnh sự cần thiết chấm 
dứt tình trạng đối đầu và nghi ky, bỏ qua quá khứ, 
xây dựng lòng tin nhau là điều kiện thiết yếu để 
phát triển qưan hệ lâu đài giữa hai nước trên các lĩnh 
vực, trước hết là các lĩnh vực kinh tế và văn hóa. 
Nhân chuyến thăm lần này, Việt nam và Thái lan 
khẳng định nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ 
quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không can thiệp 
` vào công việc nội bộ của nhau, và giải quyết tranh 
chấp bằng biện pháp hòa bình. Hai bên thỏa thuận 


tiếp tục tránh mọi hành động ảnh hưởng tiêu cực 
đến lợi ích an ninh của mỗi nước. Với tỉnh thần 
đó, những vấn đề gay cấn như quốc tịch, cuộc 
sống bình thường của những người Việt nam tại 
Thái lan, những mâu thuẫn về ranh giới lãnh hải 
của hai bên,.. chắc chấn sẽ được giải quyết tốt 
đẹp. Những hiệp định đã được ký kết trong chuyến 
thăm này của Chủ tịch Võ Văn Kiệt, cũng như những 
hiệp định sắp và sẽ được ký kết, không những mở 
rộng hơn nữa các quan hệ kinh tế và văn hóa, mà còn 
tạo cơ sở vững chắc cho trật tự và an ninh trong 
vùng. Bước đầu tạo được sự tin cậy giữa hai nước 
là kết quả lớn nhất của chuyến thăm. 

Từ năm 1979, do “vấn đề Cam-pu-chia”, 
Xin-ga-po cất quan hệ ngoại giao với Việt nam ; 
quan hệ giữa hai nước một thời gian dài căng thẳng. 
Cuộc thăm Xin-ga-po của Chủ tịch Võ Văn Kiệt 
không những khôi phục quan hệ ngoại giao giữa hai 
nước, mà còn mở rộng hơn nữa sự hợp tác thương 
mại và kịnh tế trong công nghiệp, dịch vụ và du lịch, 
khuyến khích sự xúc tiếp lẫn nhau của các 
đoàn thể quần chúng và các tổ chức phi chính 
phủ. 

Cuộc thăm ba nước trong ASEAN của Chủ tịch 
Võ Văn Kiệt không chỉ đánh giá theo lẽ thông 
thường là ký được bao nhiêu hiệp định, số lượng 
tiền hàng trao đổi, v.v.. mà phải được nhìn theo ý 
nghĩa cơ bản và lâu dài của nó. Đó là sự gidi quyết 
các vướng mắc, mở ra quan hệ hữu nghị và hợp 
(ác song phương giữa Việt nam v.. mỗi nước trên, 
Điều này tạo tiên đề cho sự tin cậy lẫn nhau, cùng 
nhau đi tới sự phỏn vinh giữa những nước có chế 
độ chính trị khác nhau trong khu vực. Vì vậy, việc 
các nước trên ung hộ Việt nam tham gia Hiệp hội 
các nước Đông - Nam Á là vì lợi ích chưng của Đông 
- Nam Á, đồng thời là một thắng lợi quan trọng 
trong chính sách đối ngoại của nước ta. 


| TIT 
GIẢI PHÁP TOÀN BỘ CHO VẤN ĐỀ CAM-PU-CHIA 


: s hơn 12 năm nội chiến, bao nhiêu tang tóc dội 
vào đầu nhân dân Cam-pu-chia, làm cho các quan 
hệ khư vực liên tục bị căng thẳng, ngày 23-10 (theo 
giờ Hà nội là 2 giờ 30 phút ngày 24-10) Hiệp định 
hòa bình về Czm-pu-chia đã được ký kết tại 
Pa-n.. 
Hiệp định hòa bình về Cam-pu-chia là kết quả của 
một quá trình phấn đấu hết sức khó khăn và phức 
tạp. Trước hết, đó là kết quả của bản thân nhân dân 
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Cam-pu-chia quyết tâm làm chủ vận mệnh đất 
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nước, thực hiện hòa hợp dân tộc mà Hội đồng dân _ 


tộc tối cao Cam-pu-chia (SNC) đóng vai trò rất quan 
trọng. Vì mục đích hòa bình, an ninh và hợp tác ở khu 
vực và trên thế giới, các nước, các bên liên quan, 
hai đồng chủ tịch Hội nghị quốc tế Pari vẻ 
Cam-pu-chia (PICC), ông tông thư ký LHQ và cá 


nước thành viên PICC, trong đó có năm nước . 


thường trực Hội đồng bảo an LHQ, đã kiên trì cố 


gắng, “đứt rồi lại nối”, đóng góp rất tích cực vào 
kết quả hôm nay. 

Do những điều kiện đặc biệt của thực tẾ lịch sử, 
nhân dân và quân đội Việt nam đã chịu nhiều hy sinh 
mất mái không lường được để cứu người anh em 
Cam-pu-chia ra khỏi cơn thảm họa diệt chủng, đồng 
thời bảo vệ an ninh đất nước mình. Với tư cách là 
một trong những nước ngoài có liên quan chủ yếu 
đến vấn đề Cam-pu-chia, Việt nam đã làm hết sức 
mình cho Hiệp định được ký kết, làm sáng tỏ trước 
nhân dân thế giới tỉnh thần chính nghĩa của Việt 
nam. . 

Sự mong đợi của nhân dân Cam-pu-chia và nhân 
đân thế giới đã được đáp ứng. Tuy nhiên, sự phấn 
khởi vẫn còn kèm theo những lo ñu. Những hậu quả 
nặng nễ không chỉ do sự mất mát của cải và sinh 
mạng, mà còn do sự chia rẽ, thù hận giữa các phe 
phái sau hơn 12 năm nội chiến không dễ gì tiêu tan 
trong thời gian ngắn. Bước chuyển từ một đất 
nước tuy có chiến tranh nhưng tuyệt đại bộ phận 
vẫn sống trong sự ổn định dưới sự lãnh đạo của 
một đảng cầm quyền là Đảng nhân dân 
Cam-pu-chia, sang một chế độ chính trị đa đảng mà 
nhân dân Cam-pu-chia từ xưa tới nay chưa từng 
quen, tất nhiên sẽ gặp nhiều khó khăn. LHQ_ giữ 
một vai trò quyết định trong việc đảm bảo thực hiện 
Hiệp định, nhưng trong trường hợp này, LHQ đã 


được trao những quyền hạn quá lớn chưa từng có 
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trong lịch sử giải quyết các cuộc xung đột khu vực. 
Cơ quan quyền lực của LHQ (UNTAC) sẽ đứng ra 
tổ chức tổng tuyển cử, có quyển đưa ra quyết định 
cuối cùng, có quyền kiểm soát 5 bộ (ngoại giao, 
quốc phòng, nội vụ, tài chính, thông tin), thực chất 
là quyền hành của một bộ máy cai trị. Nhân dân 
Cam-pu-chia và dư luận thế giới quan tâm sâu sắc 
về sự nghiêm túc, vô tư và thiện chí của LHQ., cụ 
thể là của ƯNTAC trong khi thi hành quyết định này 
phù hợp với Hiến chương LHQ và quyển làm chủ 
vận mệnh của bản thân nhân dân Cam-pu-chia. 


Vừa phấn khởi vừa lo lắng, đó là tâm lý tất yếu . 
đang diễn ra sau khi Hiệp định hòa bình về 
Cam-pu-chia đã được ký kết Khó khăn còn rất 
nhiều, kể cả những xung đột quân sự còn có thể xảy 
ra Nhưng rõ ràng, Hiệp định hòa bình về - 
Cam-pu-chia là một sự kiện lịch sử đặc biệt, là một 
thấng lợi của hòa bình ở khu vực Đông - Nam Á. 
Nó không những tạo cơ hội cho nhân dân 
Cam-pu-chia khôi phục và phát thiên đất nước, mà 
còn tạo tiền đề cho Đông - Nam Á bước vào một 
thời kỳ mới ổn định, hợp tác, phổn vinh. Về 
phần mình, ngay sau khi Hiệp định được ký kết, 


. chính phủ CHXHCN Việt nam đã long trọng tuyên. 


bố “sẵn sàng cùng các bên tham gia ký kết và Liên 
hợp quốc làm đầy đủ trách nhiệm thi hành Hiệp 
định”. | 


T4AwH-$ Pham ván: TỬ 
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VĂN HÓA TRUYÊN THỐNG TRÊN CON ĐƯỜNG.: 
PHÁT TRIÊN CỦA TRUNG QUỐC 


ƯỚC sms bập kì 9, giới văn hóa tư tưởng 
Trung quốc dấy lên một phong trào xem xét và 
đánh giá lại văn hóa truyền thống của đất nước 
mình. 

Việc đánh giá lại văn hóa truyền thống là do đòi 
_ hỏi khách quan của xã hội. Đất nước đang bước 
vào cải cách, tình hình xã hội, chính trị đang thay đổi, 
việc mở cửa tiếp xúc với văn hóa nước ngoài ngày 
một rằm rộ. Tại sao một đất nước có một nền văn 
_ hiến rực rỡ, lâu đời, mà giờ đây lại lạc hậu so với 

phương Tây. Tất cả những cái đó đều đời hỏi bức 
xúc người ta phải xem xét lại văn hóa truyền thống 
của đất nước mình, và ìm ra đâu là tỉnh hoa đẻ tiếp 
tục phát triển và đâu là cặn bã để quyết tâm rũ bỏ. 

Các nhà nghiên cứu Trung quốc đều nhất trí cho 
rằng cơ sở của văn hóa truyền thống là Nho gia, 
Đạo gia và Pháp gia, nhưng trong đó Nho gia đóng vai 
trò chủ đạo. Những giáo lý về nhân, lễ, trung dưng 
của Nho gia có từ thời Tiên Tần (thế kỷ thứ 3 
trước Công nguyên) đã chi phối văn hóa truyền 
thống Trung quốc mấy nghìn năm nay. Giáo lý này 

đã tạo nên những ưu điểm, nhược điểm trong văn 
-_ hớa truyền thống và tạo nên mặt tốt, mặt xấu trong 
tính cách của người Trung hoa. Theo các nhà nghiên 
cứu Trung quốc, những ưu điểm đó là : 

1 - Tư tưởng tích cực nhập thế. 

Các nhà nghiên cứu cho rằng, văn hóa phương Tây 
là thiên học, văn hóa Án độ là quỷ học, còn văn hóa 
Trung quốc là nhân học. Từ Không Tử đến Mạnh 
Tử v.v. đều quan tâm đến việc “hưng bang trị 
quốc, giáo dân hóa tục”. Đạo giáo có vẻ xuất thế, 
nhưng tực ra chú trọng sức mạnh tự thân của con 
người. Nói là “vô vi” nhưng thực ra là “vô bất vi” 
È Pháp gia cũng vậy, đều lấy việc thực hiện thực 
lợi làm mục đích. Truyền thống văn hóa này tạo nên 


thói quen nhìn thẳng vào hiện thực dân sinh, tạo nên ° 


tính chất phác, thực tẾ, không phù phiếm của dân 
tộc Trung hoa. Do hấp thụ được tư tưởng nhập thế 
của văn hóa SiyếP thống, người dân Trung quốc 
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không né tránh mâu thuẫn, họ cho rằng khó khăn gay 

cấn là cái nghĩa cần có của cuộc sống. Nó tạo nên 

tính lạc quan yêu đời của dân tộc Trung hoa, mặc đù 

cuộc sống vô cùng cực khổ không đáng để lạc quan. 

“Trí giả bất hoặc, nhân giả bất ưu, dũng giả bết 
, đó là giáo lý của Nho gia. 

2- Đề cao đạo đức. 

Các nhà nghiên cứu cho rằng, các học giả Hi-La 
có “phong độ trí giả”. Họ quan tâm đến quan hệ giữa 
cơn người và thiên nhiên, rất có tỉnh thần khoa học, 
còn các học giả Trung quốc có “thánh nhân khí 
tướng” ỞÌ¿ họ quan tâm đến quan hệ giữa con 
Rưười - với: con người, rất có tỉnh thần đạo đức. 

Chữ “lễ”, chữ "'nhân” có sức mạnh quy tụ các 
quần thể con người lại với nhau, tạo nên sự đoàn 
kết, thống nhất quốc gia. Nó tạo nên lòng yêu 
nước có cơ sở vững chắc. Người ta không thể hiểu. 
được kẻ bất hiếu đổi với cha mẹ và ông bò, lại có 


,lồng yêu nước nồng nàn ! “Tam cương, ngũ 


thường” còn làm cho con người biết sống hòa hợp. 
“Phu từ, dử hiếu, huynh hữu, đệ cung, bằng hữu 
hữu tín” É 

Có =iY nói phương Tây coi con người là cá thể 
độc lập, là vật sáng tạo có nhân tố nội tại của nó, nó. 
chịu trách nhiệm về vận mệnh của nó. Còn Trung 


. quốc coi con người là phần tử của quần thể, Mỗi 


con người là vật phái sinh của quan hệ mà nó phụ 
thuộc, vận mệnh của nó có liên quan đến quần thể. 
Đó là con người có nghĩa vụ đối với dân, đối với 
nước. Do đấy, con người phải tu dưỡng đạo đức, 
bồi dưỡng nhân cách. Quan niệm nhân cách này phát 
triển thành khí tiết dân tộc : “Phú quý bất năng dâm, 


* Phó tiến sĩ văn học 
() § có cái gì : 
mài cá bộng nà bậc người ố nụ si  khng 
Ìụ người đig ầm khên E 
XCó tướng, có vẻ thánh nhân 
CÓ Chủ nhấn th, con biếu thảo, anh thân hữu, em cung kính, bạn 
bè giử chử tín 
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bẳn tiện bốt năng dị, uy vũ bất năng khuất” Ô), 
Người Trung quốc thường lấy “tùng, cúc, trúc, 
mai” tượng trưng cho tiết tháo của người quân tử, 
Cách ngôn của Trung quốc là : “Kiến nghĩa dũng 
vi, đang nhân bất nhượng, sát thân thành nhân, xả 
thân thủ nghĩa” (6). 

3 - Năng lực tái sinh ñ@0an cường. 

Trên thế giới không hiếm những dân tộc cổ xưa 
từng có nền văn hóa xán lạn, nhưng sau một thời 
gian đã bị lu mờ. Trái lại, văn hóa Trung quốc sinh 
lực đồi đào, tồn tại và phát triển liên tục, ngoaú 
cường. Đó là hiện tượng đặc biệt cần chú ý. Đầu 
tiên là chư tử học Tiên Tần, rồi đến kinh học 
Lưỡng Hán, huyền học Ngụy Tấn, Phật học Tùy 
Đường, lý học Tống Minh, pháp học đời Thanh, 
đều có sức sống mãnh liệt và phát triển không đứt 


Văn hóa truyền thống này tạo nên dũng khí đấu 
tranh ngoan cường trong tính cách dân tộc Trung hoa. 
Có khi cuộc đấu tranh đó không diễn ra Âm ÿ mà 
thầm lặng ngoan cường kiểu “Ngu công dời núi”. 
NÓ tạo nên tính khắc khổ, tự cường cửa dân tộc 
Trung hoa. | 

4 - Chủ trương trung hòa. 

Đây là tr tưởng “trung dung” của Nho gia. Nó 
thống nhất các mặt đối lập với nhau một cách hài 
hòa : “Thiên nhân hợp nhất, tri hành hợp nhất, tình 
cảnh hợp nhất”. Nó có tác dụng làm cho các dân tộc 
hòa hợp, đoàn kết lại với nhau, làm cho xã hội ổn 
định, nó coi trọng mưa thuận gió hòa, âm dương hòa 


hợp. 

Nền văn hóa truyền thống ấy tạo nên tính khoan 
dung, bác ái, yêu hòa bình. Người Trung quốc nói : 
“Thiên thời địa lợi bất như nhân hòa”. 

Còn những nhược điểm trong văn hóa truyền 
thống Trung quốc ? Bất cứ nền văn hóa của một 
dân tộc nào trên thế giới đều có ưu điểm và nhược 


điểm. Hai cái đó quyện chặt với nhau ; khuyết điểm ` 


không tổn tại độc lập, mà cùng với ưu điểm là hai 
_ mặt của một sự vột, chúng xen kẽ nhau, có khi rất 
khó phân biệt. Các nhà nghiên cứu Trung quốc nêu 
lên mặt nhược điểm đó như sau : 

1 - Coi trọng bồi dưỡng đạo đức mà coi nhẹ bi 
dưỡng lực lượng, coi nhẹ tìm tòi trì thức, l2 lợi. 
Coi trọng nhân cách hơn trì thức. 

' Người ta nói văn hóa phương Tây là băng: bái 
lực”, còn văn hóa Trung quốc “trọng đức khinh 
lực”. Kết quả là văn hóa Trung quốc cản trở sức 
mạnh của con người, không chú ý cải tạo thế giới. 
Nho giáo quan niệm đạo đức là khái niệm của chất, 


còn tri thức là khái niệm của lượng. Nó xem trọng ' 
con người “là cái gì” chứ không coi trọng con 
người “có cái gì”. Nó cho rằng hữu đức vô tri vẫn 
xứng đáng là người quân tử, còn hữu tri vô đức là 
con người bỏ đi. Nho giáo cơi khinh công lợi, dẫn 
đến xem khinh “nhân dục”. Cho “nhân dục” là xấu 
xa, cần gạt bỏ. “Tổn lý, khứ dục” là như thế. Hậu 
quả là làm cho trí thức Trung quốc chỉ thích hướng 
nội bàn suông về tâm tính, mà coi thường hướng 
ngoại, tìm tòi nghiên cứu thế giới khách quan bên 
ngoài. 

Đã coi trọng khí tiết, cơi nhẹ tỉ thức, sẽ tạo nên 
sự trì trệ, không sáng tạo, thiếu tỉnh thần khoa học. 
Cổ đại Trung quốc không phải là không có khoa học, 
nhưng khoa học Ấy biểu hiện ban đầu chỉ là phi lý 
tính, l quy phạm thần bí, nhất thành bất biến, = 
đó không thành khoa học độc lập. Chính vì vậy, dân 
tộc này bỏ ra nhiều công sức mà thành tựu chẳng 
có được bao nhiêu. | 

Trong việc coi trọng khí tiết của Nho giáo còn có 
nhược điểm này : Người Trung quốc thích nói đến 
sự khác nhau giữa quân tử và tiểu nhân, giữa người 
Trung hoa và man di. Ở đây có tr tưởng coi khinh 
các dân tộc thiểu số và tác dân tộc chậm tiến ở gẦn 
Trung quốc. Nó tạo nên sự kiêu căng mù quáng và 
tư tưởng bài ngoại. Lễ Tấn từng nói : Người Trung 
quốc có cái “tự đại yêu nước hợp quần”. 

2 - Coi nhẹ công nghệ, kỹ nghệ. 

Văn hóa truyền thống Trung quốc gọi khoa học 
kỹ thuật là “phương kỹ”, hàm ý coi thường, khinh . 
bỉ. Hồi chiến tranh thuốc phiện, giai cấp phong 
kiến coi khoa học kỹ thuật phương Tây là “kỳ kỹ 
dâm xảo” ? không cho vào cửa. Do sẵn có tư tưởng 
phong bế, bài ngoại, nên người Trung quốc đã từng 
nói : phương Tây là văn minh vật chất, Trung quốc 
là văn minh tỉnh thằn. Văn minh tỉnh thần có giá trị 
hơn văn minh vật chất. 

- Khuynh hướng đó phát sinh tư tưởng hẹp hòi, bảo - 
thủ. Họ nói “Đức thành nhi thượng, nghệ thành nhỉ 
hạ” (Đạo đức là ở trên, công nghệ là ở dưới). Con 
..... cũng được, không đáng xấu 

Cái lo nhất là đạo lý “chính tâm thành ý”, đại 
kinh luận “trị quốc bình thiên hạ”, cái này mới có 


. giá trị. Do đó, tạo nên thói xem thường kỹ thuật, 


(5) Giàu sang không hư hỏng, nghèo hèn không thay đổi, uy vũ 
không bị khuấ 


nghiên cứu khoa học, sáng tạo phát minh không 
được khuyến khích cổ vũ, nó chỉ có thể tự sinh tự 
diệt. TT 

3 - Coi nhẹ bồi dưỡng cá tính sáng tạo. 

Tin vào học thuyết của Khổng Tử “Thuật nhi bất 
tác, tín nhỉ hiếu cổ” !Š) nên làm cái gì, viết cái gì 
cũng lấy kinh điển thánh nhân ra để làm tiêu chuẩn, 
thiếu tinh thần suy nghĩ độc lập, sáng tạo. Thần 
thánh hóa phép tắc của tổ tiên. Một bản kinh truyện 
của thánh hiền, người đời sau đua nhau ra sức mà 
khảo cứu, chú giải. Không phải ngẫu nhiên trong văn 
học cổ Trung quốc thấy có hiện tượng tục biên. (Ví 
dụ : Hậu Hồng Lâu, Tục Hồng lâu mộng, Hồng lâu 
bổ, Bổ Hồng lâu mộng, Tăng bổ Hồng lâu mộng, 
_v,v..). Nghiêm Phục nói : “Người Trung quốc hễ 
làm cái gì cũng là dẫn chứng sách cổ, thi vân, tử 
viết, chứ không nói đến việc trước mắt”. 

Do coi trọng sự điều hòa, nên người Trung quốc 
không mạnh đạn cải cách, không dám đả phá cái cũ, 
thường để mắt nhiều cơ may đẩy xã hội tiến lên. 

Song song với việc đánh giá lại văn hóa truyền 
thống, người ta còn bàn 'đến vấn đề “Quốc dân 
tính” mà Lỗ Tắn, Trần Độc Tú, Lý Đại Chiêu thời 
Ngũ tứ đã từng phê phán. 

“Quốc dân tính” là căn bệnh xấu, là cái tiêu cực, 
lạc hậu trong trạng thái tỉnh thẦn của con người. 
Sau ngày Trung quốc giải phóng và trong “cách mạng 
văn hóa” người ta không dám bàn tới. Giờ đây, ở 
thập kỷ 70 và 80, người ta bàn rất sôi nổi. Định 
nghĩa đơn giản : “Dân tộc Trung quốc là dân tộc cần 
cù, đũng cảm và thông minh”, đã lỗi thời rồi. Do 
tình thế mở cửa giao lưu với nước ngoài, người 
ta bất đầu nghiên cứu lại tính cách dân tộc và tâm 
lý dân tộc. 
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Người ta không cơi tư tưởng phê phán “quốc dân 
tính” là hạn chế ở thời kỳ đầu của Lỗ Tắn nữ 
mà coi đó là biểu hiện trách nhiệm công dân và nh 
thần yêu nước của ông. Kết luận của giới nghĩa 
cứu là : Một dân tộc có đầm thừa nhận nhược đến 
của dân tộc mình, thì dân tộc ấy mới có khả nản 
tự cường. _ 

Ưu điểm và nhược điển của văn hóa trở 
thống Trung quốc được hình thành trong điều ki 
của một chế độ xã hội chính trị nhất định. Nạy 
nay, nước Trung quốc xã hội chủ nghĩa đang tê 
hành cải cách và mở cửa, quan niệm về giá trị cứ 
người được thay đổi. Con người giờ đây không củ 
biết nghĩa vụ, phục tùng, mà còn có quyển vại 
hướng đi cho cuộc sống của cá nhân. Con người 
đang hướng tới công và lợi. Những đức tính m 
trước kia rất được để cao như thật thà độ lượng, 
vâng lời... thì nay không được coi trọng bảng tính 
sáng tạo, năng động, tự chủ, bình đăng, cạnh tran, 
dám nghĩ đám làm, dám chịu rủi ro trong làm ï - 
Người Trung quốc đang tìm thấy giá trị của mìủ , 
với tư cách là con người độc lập trong xã hội. 

Việc du nhập văn hóa tư tưởng phương Tây đán : 
được đẩy mạnh. Giờ đây, câu nói “Trung quốc B 
trung tâm vũ trụ? đã lỗi thời rồi. Người Trø 
quốc không còn nhìn thiên hạ bằng con mắt kẻ c¡ 
bề trên, coi thường vạn quốc. Tất nhiên, Truy 
quốc không ăn sống nuốt tươi văn hóa, tư trở 
ngoại lai, mà họ biết sàng lọc, biết “Trung quấ 
hóa” để cho phù hợp với đặc điểm phong tục, 
lý của dân tộc họ. 


(8) Thuật lại chứ không sáng tạo, tin tưởng vào giáo lý có & 


QUA SÁCH BẢO NƯỚC NGOÀI 


LỐI THOÁT KHỎI MÊ CUNG 


Lời người biên tập : Từ nhiều năm nay, xã hôi Liên xô đã lâm vào khủng hoảng 
toàn diện và nghiêm trọng. Có nhiều cách phân tích và nhân định về vấn đề này. Dưới 
đây là bản trích bài của tiến sĩ sử học Cát-tran-xki I.U. đăng trên tạp chí “Viễn đông” 
(Liên xô) số ] 1-1990, giới thiệu một trong những cách phân tích và nhân định nói trên. 


Sau khi nêu một loạt những hiện tượng bắt bình 
thường của xã hội xô viết, tác giả viết : 

Liệu ta có thấy được “ánh sáng cuối đường hằm” 
không ? Có xu hướng nào có thể chặn đứng quá trình 
'suy thoái, đưa xã hội trở lại tiến bộ và lành mạnh 
không ? Hiện giờ có người nào có thể trả lời những 
vấn đề này với niềm tin vững chắc không ? Quả thật, 
để có thể chặn đứng đà suy thoái lao xuống vực, trước 
hết cần phải tìm ra những nguyên nhân của nó. 

Xã hội hiện đại là một hệ thống phức tạp. Nó muốn 
phát triển mà không bị rơi vào khủng hoảng, thì cần có 
sự kết hợp tối ưu (tùy hoàn cảnh cụ thể của mỗi 
nước) giữa các quá trình tự điều chỉnh với sự lãnh 
đạo của nhà nước, giữa thị trường với kế hoạch. 

Chủ nghĩa xã hội khác chủ nghĩa tư bản ở chỗ : trong 
hệ thống của nó, vai trò lãnh đạo của nhà nước có ý 
nghĩa rất to lớn. Nếu ở trình độ khoa học cao thì lãnh 
đạo có khả năng chiếm ưu thế, còn nếu lãnh đạo không 
thông thạo thì sẽ ngược lại. Nguyên nhân chủ yếu của 
cuộc khủng hoảng xã hội hiện nay là do trình độ khoa 
học thấp kém trong quản lý... Do không có sự hiểu 
biết chiến lược về viễn cảnh mà chúng ta cứ ù ù cạc 
cạc đi lên với những phương pháp sai lâm. Ví dụ trong 
bài Tư tưởng xã hội chủ nghứa và công cuộc cải tô cách 
mạng ngày 26-11-1989, M.X. Goóc-ba-trốp đã kháng 
định : “Trơng giai đoạn phức tạp hiện nay, việc bảo 
toàn hợp lý hệ thống một đảng sẽ quyết định những 
ý nghĩa quan trợng của sự đoàn kết xã hội, tập hợp 
tất cả những lực lượng lành mạnh để giải quyết các 
nhiệm vụ của công cuộc cải tổ”. Một tháng sau, chính 
ông lại ủng hộ hệ thống đa đảng mà không hề có một 
lời giải thích nào về sự thay đối căn bản quan điểm 
của mình. Tại Đại hội đại biểu nhân dân lần thứ hai 
vào tháng chạp năm 1989, chính phủ lên tiếng kiên 
quyết khống ấp dụng quan hệ thị trường trong hai năm 
1990 - 1991, nhưng đến tháng 5-1990, lại đệ trình trước 
Xô viết tối cao Liên xô một kế hoạch “tăng tốc”, “cấp 
tiến hóa” cải cách kinh tế và áp dụng quan hệ thị 
trường từ năm 1990. 

Trong một loạt bài phát biểu, M.X. Goóc-ba-trốp 
thường nhấn mạnh ông phản đối việc xây dựng một 
mô hình lý thuyết cho xã hội mà ta đang tạo lập trong 
quá trình cải tổ. Ông nói : “Cần phải tìm câu trả lời cho 
những vấn đề cụ thể trong chính cuộc sống”. Điều 
này chỉ đúng với điều kiện có sự phân tích lý luận cho 
những vấn đề chung nhất. Ta hãy nhớ lại một quan 


_ điểm nổi tiếng của Lê-nin 


: “Người nào bất tay vào 
những vấn đề riêng trước khi giải quyết các vấn đề 
chung, thì kẻ đó, trên mỗi bước đi, sẽ không sao tránh 
khỏi "ấp phải” những vấn đề chung đó một cách 
không tự giác. Mà mù quáng vấp phải những vấn đề 
đó trơng từng trường hợp riêng, thì có nghĩa là đưa 
chính sách của mình đến chỗ có những sự dao động 
tồi tệ nhất và mất hẳn tính nguyên tấc" 0), 

Trơng thời kỳ “trì trệ” đã xuất hiện tình trạng đình. 
đốn của xã hội xã hội chủ nghĩa. M.X. Goóc-ba-trốp - 
đã nhận thức được tính tất yếu của những cải cách 
căn bản, đổi mới chủ nghĩa xã hội. Công lao lịch sử 
của ông là ở đó. Nhưng cũng ở đó, ông đã phạm phải 
một sai lầm nghiêm trọng : chưa chuẩn bị đầy đủ cơ 
sở lý luận cho những cải cách mà đã khởi sự. Không 
hề có sự phân tích thấu đáo tình hình, không soạn thảo 
cương lĩnh tổng thể cho cải tổ. Thậm chí cũng không 
thành lập hội đồng tr vấn - khoa học. (Thời N.X. 
Khơ-rút-sốp đã có ý định thành lập một hội đồng kiểu 
đó, nhưng không được tiến hành triệt để). Do vậy mà 
rơi vào ý chí luận cực đoan "đấu tranh chống thu nhập 
bất chính", “đấu tranh chống nghiện rượu", "tâng bốc 
cải tổ”...). 

Chúng ta thường nghe nói : “Thời đại đang rạn vỡ'`. 

Quả đúng thế ! Suốt sáu năm chúng ta chỉ làm độc 
mỗi việc là đập phá. Ta đã phá bỏ hệ thống chính trị 
cũ, phá bỏ chế độ quản lý kinh tế và kế hoạch hóa 
cũ theo phương pháp mệnh lệnh. Trên thực tế, ta đã 
phá hủy toàn bộ kiến trúc quan trọng của tòa nhà xã 
hội. Dĩ nhiên nó đã cứ kỹ, “trì trệ”, nhưng đáng ra cần 
phải xây dựng một cái gì đó mới hơn, hoàn hảo hơn và 
có hiệu quả hơn. Nhưng cái đó đâu ? Có, “nhờ vào sự 
sáng tạo của quần chúng”, tức là hình thành tự phát. 
Họ an ủi chúng ta rằng ta đang quay về với Lê-nin, 
nhưng chính trong phương pháp của Người, điều chủ 
yếu là kết hợp ở trình độ khoa học cao sức sáng tạo 
của quần chúng và sự lãnh đạo về chính trị. 

Việc Liên xô chuyên sang nền kinh tế thị trường 
là một việc tất yếu. Tác giả bài báo chia sẻ quan 
điểm này, tuy nhiên ông nhắn mạnh : 

Để ngăn ngừa thảm họa và cải thiện tình hình, làm 
cho nên kinh tế quốc dân trở nên năng động, tiến bộ 


(1) V.L Lê-nin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1979, tÌ5, tr 
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Quoc sóch bóo nước ngoờòi 


và nâng cao mức sống nhân dân, thì nhất duết phải: 


biết điều khiển quá trình chuyển sang nền kinh tế kế 
hoạch - thị trường. 

Để điều khiển được quá trình, cần phải soạn thảo 
và hoàn thiện một mô hình lý thuyết về nền kinh tế 
kế hoạch - thị trường phù hợp với những điều kiện 
sống của ta, cũng như phù hợp với bản thân sự quá 
độ và cả tiến trình. Do vậy, phải suy nghĩ kỹ vấn đề 
điều tiết và các đòn bẩy kinh tế khả đĩ giúp ta điều 
khiển được quá trình chuyển sang nền kinh tế mới. 
Và không chỉ cố suy nghĩ, mà còn phải bảo đảm hiện 
thực hóa chúng và để chúng hoạt động được. 

Tôi tin là giới lãnh đạo chính trị của Liên xô đã không 
làm chủ được tình hình và không có một chương trình 
hành động thực tế. Những kế hoạch và tính toán được 
đưa ra đó chỉ là mơ mộng hão huyền, quá xa hiện thực. 

Tình hình trở nên trầm trọng hơn do thiếu sự thống 
nhất giữa trung ương và các nước cộng hòa, do chủ 
nghĩa phân lập và chủ nghĩa địa phương : các nước 
cộng hòa, các khu và tỉnh đều muốn “kéo tấm chăn về 
phía mình”, xé nó ra làm nhiều mảnh và gây nên phản 
ứng dây chuyền. Những hành động như vậy có thể 
mang tính quy mô rộng lớn, làm sụp đỗ những mối 
liên hệ chính yếu... 

Cần nghiên cứu kỹ các mô hình phát triển kinh tế 
có hiệu quả trên thế giới, xem có cái nào về cơ bản 
thích hợp với điều kiện nước ta không. | 

Mô hình tư bản chủ nghĩa phương Tây. Xếp vào loại 
này gồm Mỹ, Tây Âu, Nhật bản, Ô-xtơ-rê-li-a, 
Ca-na-đa, Hồng kông, Đài loan, Nam Triều tiên. Bên 
cạnh đặc trưng của mỗi nước, mô hình này có cơ sở 
chưng về nguyên tắc. Đây là mô hình có hiệu quả cao. 
Các nhà kinh tế cấp tiến kêu gọi chúng ta hãy “nhắm 
chặt mất lại” và “nhảy đại vào thị trường”, thực chất 
là đề nghị chứng ta hãy áp dụng mô hình này không 
chậm trễ và không cần cân nhắc. Nhưng họ không tính 
đến một điều là mô hình này đã có từ thời Phục hưng, 
cách đây vài thế kỷ. Và những thập kỷ đầu thế kỷ XX 
(sau chiến tranh thế giới thứ nhấu là thời kỳ có ý 
nghĩa quyết định đối với sự ra đời của nó. Ở ta, con 
đường hình thành tự nhiên của mô hình này đã bị cất 
đứt vào năm 1917. Gần 3/4 thế kỷ qua, chúng ta đã đi 
con đường khác. Đã hình thành một tâm lý xã hội và 
những truyền thống bền vững xác định. Chỉ có kẻ 
nào mơ mộng hão huyền mới nghĩ rằng chỉ cần vung 
tay một cái là xóa bỏ được tất cả. 

Hơn nữa, mô hình tư bản chủ nghĩa phương Tây đã 
hình thành thông qua khủng hoảng. Ta hãy nhớ lại một 
lân nữa những năm “đại đình đốn” 1929 - 1933. Giờ 
đây, chúng ta không cho phép để xảy ra tình trạng suy 
thoái sản xuất và thất nghiệp tràn lan tương tự như lúc 
đó nữa. Nó sẽ dẫn đến bùng nổ xã hội và hỗn loạn. 


Chúng ta hoàn toàn không có những truyền thống và ˆ 


cơ chế chính trị từng giúp Mỹ thoát ra khỏi khủng 
hoảng mà không cần đến nội chiến và vẫn bảo đảm 


dân chủ. Ta cũng không quên rằng cuộc khủng hoảng . 


ở Đức những năm 1929 - 1933 đã khiến cho nên dân 
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chủ bị sụp đổ, dẫn tới việc thiết lập chế độ độc tì 
Htt4e. 

Mô hình Trung quốc thích hợp với chúng ta hơn cả. 
Dĩ nhiên, nó phải được cải biến, căn cứ vào điều kiện 
cụ thể của Liên xô. 

Dĩ nhiên, treng nền kinh tế Trung quốc còn không 
ít khó khăn và vấn đề tổn tại, nhưng hiển nhiên là nó 
đang tiến triển. Còn ở nước ta, vì sao lại không đại 
kết quả ? Ở Trung quốc thu nhập quốc dân tăng, còn 
ở ta lại giảm. Tại sao vậy ? 

Đê trả lời câu hỏi này, tác giả phân tích các giải 
đoạn suy thoái và phát triên của Trung quốc và lưu 

. Tang : ` 
: Khi ở Trung quốc, người ta thôi kh phiêu lưu 
chính trị nữa, thì thu nhập quốc dân bất đầu tăng với 
nhịp độ nhanh. Vậy điều gì đã đảm bảo cho Trung quốc 
cải cách kinh tế thành công ? Có hai điều kiện chính : 
quản lý ở trình độ cao, và trên cơ sở đó, kết hợp tố 
ưu giữa kế hoạch và thị trường. - 

Dĩ nhiên, ta không sao chép mô hình Trung quốc một 
cách mù quáng, nhưng cần tham khảo những bài học - 
cải cách thành công của họ. Hơn nữa, những quy luật \ 
của sự quá độ từ nền kinh tế chỉ huy sang kế hoạch , 
- thị trường ở Liên xô và ở Trưng quốc có nhiều điểm 
tương đồng về nguyên tác... 

Một chương trình cải cách ở trình độ khoa học cao - 
đó là cái cần thiết trước hết ; rồi sau mới cần tới 
“các đòn bẩy” để thực thi chương trình. Những đòn bây 
mà chính phủ Liên xô định sử dụng để lãnh đạo sự quá 
độ sang kinh tế thị trường, về nguyên tác đã được, 
lựa chọn đúng. Chỉ có một điều chưa được tính đến : 
ở Liên xô, bên cạnh những quy mô rộng lớn của tô 
hợp Xinh VỀ quốc :ôta, bêi:cạh việc cần tuếi xây 
dựng một nền kinh tế thị trường, thì những “đờn bây” 
kinh tế (như thuế, tín dụng...) chỉ khoảng vài năm (chứ 
không phải vài thế kỷ hoặc vài thập kỷ) là hoạt động. 
nếu như tiềm năng kinh.tế khá mạnh vẫn thuộc quyền 
sử dụng của trung ương. Còn nếu như khu vực kinh tế 
của nhà nước liên bang và kế hoạch hóa mệnh lệnh 
hoàn toàn bị hủy bỏ, thì sự tự phát sẽ tiêu diệt bất kỳ 
một dự định điều tiết nào. Tôi nhấn mạnh một lần 
nữa - đừng có bẻ gẫy xương sống của nền kinh tế xô 
viết Việc giải ty quốc doanh và tư nhân hóa phải 
được tiến hành một cách có cân nhấc, hết sức thận 
trọng, và từng bước một. Phải chú ý theo dõi xem 
trong khi tiến hành như vậy, hệ thống kinh tế quốc 
doanh phức tạp của Liên xô hoạt động ra sao, và chín 
sách cải tổ được điều chỉnh cho phù hợp như thế mào 
Kinh nghiệm của Trung quốc và của riêng nước ta đ: 
chứng tỏ : trơng một xã hội vô chính phủ, bồn loạn, th 
nền kinh tẾ không thể phát triển tốt đẹp được. Cẩn 


phải có sự ôn định về chính trị... 


Vậy làm thế nào để giải quyết được nhiệm vw„ s‹ 
một là ổn định xã hội về mặt chính trị ? Có thể giả 
quyết nhiệm vụ này theo hai cách : hoặc là vì lợi íc! 
của nền dân chủ, hoặc là chống lại nó. Bây giờ wẫ: 
còn có cơ hội để theo cách thứ nhất. 

VO THU PHƯƠNG lược thuéœ># 


_TAHTH KOHTUHIAH N° 12-1991 
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YAH HBIOHT- KonkypeHHIHW H copeBHOBaHHcC ®  MccAcAoBaHns- OöGMCH 


HCHHSIMM # AblY BAH HIYHT- Co6crpeHHocTb B H€DPHOH IICD€XOHA K COILHAa7IH3M 
HaI€li cTpanc. HEYEH BAH TXAO- Ilpasno HDMHaHICXHT HADOHY - OCHOBHOH 


wuuun KoHcTwHTyUnnH. ® MHcHHs H onbir Ÿ ®AM LIOHT- YKDCIICHH€ HH3OBOFTO 
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p010nxeHHc). ® ˆ Mnmp: IpOOACMBI, @AKTbI +†++ CoObITHW, OODAUIHICHHbIC B_ 
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REVIEW OF COMMUNISM No 12-1991 


Ð The 7th National Party Congress - Theory and Practice w NGUYÊN TRỌNG THỤ - The vitality of 
:ialism. QUANG CẬN - New thinking ơn the task of dcfcnding the homeland. THANH SƠN - Some questions 

Vicmamese markete economy. TRẤN XUÂN TRƯỜNG - Competiion versus emulation. ® Research - 
change of Views 4 LƯU VĂN SÙNG - Ownership in thc period of transition to socialism in Vietnam. NGUYÊN 
ÁN THẢO - Power is vested in the peơple - a basic principlc of the Constituion. ® Opinions and Experience # 
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novation and đevclopment (Continucd). ® The World : Problems and Events * ** Evcnts and their prospects 
ad. LỄ HUY TIỂU - China°s tradiional cultur© in its course of dcvclopment. 


REVUE DU COMMUNISME No 12-1991 


Ð Le VIle Congrès du PCV - Théorie et pratique w NGUYỄN TRỌNG THU - La vitalité du socialisme. 
JANG CẬN - La nouvclle pensée sur la défcnse dc la Patrie. THANH SƠN - Quelques problèmes dans 
:onomie dc marché au Vicnam. TRẤN XUÂN TRƯỜNG - Concurrcncc ct émulation ® Etudes - Échanges 
LƯU VĂN SÙNG - La propriété đans la période dc transition au socia lisme au Vietnam. NGUYEN VĂN 
ẢO -Le pOuvoir apparticnt au pecuple - principc de basc de la Constitution. ® Opinions et expériencesk PHẠM 
NG - Consolider l°organisation sanitaire à la basc pour protégcr et prcndrc soin de la santé du pcuple. PHẠM 
NH NGHIỆP - PHẠM ĐÌNH ĐÀNG - Le mouvement de la Jeunesse ct les contraditions à régler. NGUYÊN 
{ NHŨNG - Le théâưc tradiuonnel et les mesurcs dc redressemenL Débat % Litérature - Rénovation ct 
cloppement (suitc) ® Le Monde : problèmes et événements # *** Les événements tcndant vcrs Ì° avcnir 
HUY TIỂU - La litérature tradiionncllc đans le développement dc la Chine. 


3EVISTA DEL COMUNISMO No 12-1991 


) El VII Congreso del Partido : Teoría y práctica w& NGUYÊN TRỌNG THỤ - La vitalidad. del socialismo. 
ANG CẬN - El nuevo pensamiento sobre la defensa de la Patria. THANH SƠN - Algunos pcoblemas en la 
nomfa de mercado en Vietnam. TRẤN XUÂN TRƯỜNG - Compctencia y emulaciớn. ®Estudios - Inter- 
ibios & LƯU VĂN SÙNG - La propicdad cn cl período dc transición aÌ socialismo en Vietnam. NG 

N THẢO - EI poder pertenece al pueblo - cl principio fundamental dc la Constitución. ®Opiniones y 
crienciask PHẠM SONG - Consolidar las bascs sanitarias para protcger y cuiđdar la salud dc] pucblo. PHẠM 
ïH NGHIỆP - PHẠM ĐÌNH ĐẢNG - El movimicnto juvenil y las contradiccioncs por resolver. NGUYÊN 
.NHƯỮNG - El teatro tradicional y las medidas a remediario. ® Debates #4 Li(cratura - Renovación y dcsarrollo 
tinuación). ® El mundo : problemas y acontecimientos # *** Los acontecimicntos hacia cl futuro. LÊ HUY 
Ủ - La cuitura tradicional en el desarrollo dc China. | 
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TÉN BÀI | TÁC GIÁ ' SỐ. 


I - Chủ nghĩa xã hội (lý luận chung) 


Lý luận - một trong những công tác cực kỳ quan | | 
| 
| 


trọng của Dảng Nguyễn Văn Linh , 1 

Chân lý là cụ thể, chủ nghĩa xã hội là sáng tạo Lê Xuân Vũ II 

_ Vị sao chủ nghĩa xã hội? | An-be Anhxtanh l1 
Về mâu thuẫn có bản trong thỏi kỳ quá độ Ó nước ta - Phạm Ngọc Quang I 
Về sở hữu trong chủ nghĩa xã hội ——— Hưng Nghiêm l 
Khái niệm "bỏ qua giai doạn phát triển tư bản BỤU nghĩa" ' Lê Hữu Nghĩa / 
Ngày nay có cần C. Mác nữa không? : Giàu | R, 
Về chủ nghĩa Lê-nin không giáo điều và không rập khuôn . TỦ -- 

' Bàn thêm về mâu thuẫn có bản và mâu thuẫn chủ yếu . Nguyễn Thường Lạng | 3 
Về động lực phát triển xã hội | Nhật Tân 4 
Tư tưởng Hà Chỉ Minh về con đường lên chủ nghĩa xã hội ; 

ỏ Việt nam | Song Thành _- 
VỊ sao chúng ta đi con đường xã hội chủ nghĩa? | Thiện Nhân - 
Chủ nghĩa xã hội - Phương tiện hay mục dích? Nửa voi | | 
hay từng bước? .._ Nguyễn Dức Bách `, Š 
Kinh tế và giải cấp trong thói kỳ quá độ lên chủ nghĩa | i 
xã hội | _ Đoàn Trọng Nhã 5 
Có nên lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin làm nền tảng tư tưởng „ _ 
hay không? : Đồ Minh _ 
Chủ nghĩa Mác và thỏi đại ngày nay | | Vũ Hiện 6 
Tọa đàm: "Quá độ bỏ qua giai đoan phát triển tư bản | ' 
chủ nghĩa" (do Ban chính trị - triết học Tựp chí Công | 
sản tổ chức) | | 

› Phép biện chứng của sự “vượt qua” Nguyễn Hồng Phong | 6 
› Khả năng thực tế bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản ` | 
chủ nghĩa ' Nguyễn Dăng Quang ' 6 
› Xu thế khách quan và điều kiện chủ quan quá độ lên | 
chủ nghĩa xã hội Ó nước ta __ Trân Ngọc Hiên ` 6 
- Về những hinh thức só hữu và sự phê phán của phướng | 
Tây đối với chủ nghĩa cộng sản ị E.V.I.Li-cncốp | 6 
Thực chất của thỏi kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội không _. 
qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa | Dỗ Thế Tùng | 7 
Đặc trưng của chủ nghĩa xã hội - phương pháp tiếp cận | Nguyễn Tĩnh Gia | 8 
Chủ nghĩa Mác - Lê-nin và chủ nghĩa nhân đạo | Phạm Xuân Phúc | 8 


Chủ nghĩa cộng sản phải chăng đã đến giai Mông cáo 


chung? 
_ Về cái gọi là "chủ nghĩa Mác thế hệ thứ hai” 


Nguyễn Dinh Phú . 10 
Hồng Kỳ Tương ` 10 
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TÊN BÀI TÁC GIÁ 


- Chủ nghĩa Mác trước bước ngoặt hiện nay của thời đại Nguyễn Dăng Quang 
- Lê-nin với cuộc khủng hoảng của nước Nga năm 1921 Lam Son 
- Sức sống của chủ nghĩa xã hội Nguyễn Trọng Thụ 
- SỞ hữu trong thời kỳ quá độ lên chủ BE" xã hội ỞỎ 
Việt nam Lưu Văn Sùng 
II - Kinh Tế 
- Năm 199] Xã luận 


- Hai pháp lệnh ngân hàrg: bước tiến quan trọng trong 
quản lý và kinh doanh tiền tệ 
- Kết họp đổi mới với ổn định thị trường 


Cao Sĩ Kiêm 
Hoàng Xuân Long 


> 


- Kế hoạch hóa vĩ mô trong điều kiện nền kinh tế nước ta Nguyễn Văn Nam 

- Cần nói rõ hón "có cấu thành phần kinh tế” | Thanh Son 

- Sao không "đổi mới” mà lại "củng cố” họp tác xã và | 
kinh tế quốc doanh? Trần Dức 

- Phát triển nông thôn - xét dưới một:góc nhìn | Nhị Lê 

- Chiến lược kinh tế - xã hội của TP Hồ Chi Minh Nguyễn Vĩnh Nghiệp ! 

- Về quan hệ giữa kế hoạch và thị trường Hoàng Anh Nguyên ị 


Đào Xuân Sâm 
Nguyễn Khác Hiền 


Đồng tiền trong bước ngoặt sang nền kinh tế hàng hóa 
- Đổi mới công tác tài chính đối ngoại 

Xu thế tiến hóa của lịch sử với vấn đề sỏ hữu ruộng E 

đất hiện nay — Vũ Hùng 
Hội thảo khoa học - thực tiễn do Tỉnh ủy Thanh hóa và 

Tạp chí Cộng sản tổ chức: "Nhà máy xi măng Bim són và 

Xi nghiệp liên hiệp thuốc lá Thanh hóa - Xung quanh 

vấn đè vai trò và quyền tự chủ kinh doanh” 

e Một số bài phát biểu chính (luc 

+ LöI khai mạc của đồng chí Lê Huy Ngọ - 

+ Việc thực hiện Quyết định 217 HDBT ỏ Nhà máy xi ñiềN6 | 


Bim són Tràn Thế Trạch 
+ Từ thực tiễn sản xuất kinh doanh ö Xí nghiệp liên hiệp | 
thuốc lá Thanh hóa Lê Viết Dược 


+ Löi kết thúc của đồng chỉ Hà Xuân Trường 
e Tổng thuật hội thảo 
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- Một số vấn đề về có cấu kinh tế | Nguyễn Văn Kỷ 

- VỊ trí trọng yếu của hàng hải trong chiến lược phát Trần Đức Lân - 

triển kinh tế xã hội : Lê Tịnh 

- Đổi mói nội đung kế hoạch hóa vĩ mô. _ Vũ Thị Ngọc Phùng 

- Đôi điêu về đổi mới có chế quản lý Ó cấp đón vị có sỏ Thanh Son 

- Để hạn chế mức độ lạm phát ỏ nước ta Lê Văn Tư 

- Khía cạnh lọi tức tín dụng trong cân đối hàng - tiền Phan Thanh Phố 
_= Kinh tế thị trưởng và nền chính trị dân chủ ốn định Nguyễn Phú Trọng 


- Một vài suy nphĩa về nền kinh tế thị trường Trưong Văn Cầu ị 
| 


TÊN BÀI 


Giá cả và vấn đề lạm phát ö nước ta trong quá trình 

_ chuyển sang có chế thị trường 

- kạm phát giá cả là gì? 

_ Quyền tự chủ và các giải pháp về vốn đối vói xí nghiệp 
quốc đoanh 

Về có chế kết họp kế hoạch và thị trưởng 

. Một tập đoàn công nghiệp đã hình thành như thế đó 
Động lực của kinh tế quốc doanh và họp tác xã 

. Xây dựng kinh tế hộ gia định Ó nông thôn hiện nay 

- Phân định thủy lọi phí và thuế nông nghiệp 

- Về những tiền đề của kế hoạch hóa 

- Ba son tạo thế đứng vững vàng 

Thị trường? Nhưng không phải tự phát... 

Vấn đề nông nghiệp, nông thôn và nông dân ỏ nước ta 

_ Kinh tế đối ngoại trong sự nghiệp phát triển kinh tế - 

_ xã hội đến năm 2000 

_ Giải pháp điều tiết và quản lý thị trường trong có chế mói 
Máy ý kiến về đầu tư phát triển vói công bằng xã hội 

_ Các loại quan hệ thị trường 

Quảng ninh - tiềm năng và sức phát triển 


Về nguyên nhân đô la Mỹ lên giá và biện pháp khắc phục 
Những kinh nghiệm quản lý bước đầu của Xí nghiệp 
nông-công nghiệp chè Tuyên quang 

Xuất nhập khẩu ỏ các tỉnh đồng bằng sông Cửu long 

Phú nhuận trên đường đổi mói 

_Mấy vấn đề về kinh tế thị trường Ò nước ta 

Xi nghiệp vận tải ô tô số 3 trong quá trình ph s8 đổi 

:ð chế quản lý 


- Minh hải tiếp tục Hang đổi mói 
III - Chính trị - Tư tường 


- Sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động kiểm sát, bảo 
vệ pháp chế thống nhất 

- Một số vấn đề trong Chưong Ì Dự thảo Cương lĩnh 

- Dân chủ và kỷ luật 

-. Cần đưa Tạp chí Cộng sản đến vói mọi người 

- "Hy sinh đòi bố, củng cố đòi con" 

- Đảng ta tự đổi mói, tự chính đốn 

- Dối mới hoạt động của công đoàn Việt nam 

- Có chế thị trường và vấn đề cán bộ 

- Cái gọi là "tấm biển chỉ đường của trí tuệ” đi ngược 

với tư duy biện chứng của lý trí 

- Cái danh quan trọng thật! 


TÁC GIẢ | 


¡ Nguyễn Thành Bang 


| 
| 
| 


Vũ Ngọc Nhung 


Phùng Thị Doan 
.ˆ.. 
Trần Đức | 
Nhật Tân | 
Vương Cường 
Phan Thanh Phố 
Vũ Thị Ngọc Phùng | 
Hưng Nghiêm 
*x+« 
ị 


_ Nguyễn Văn Trị 


Nguyễn Thế Uẩn 
Ngô Trí Long 
Trần Nhon 
Via-đi-mia Côn-lôn-tai 
Tiến Hải - 

Phạm Tháng 
Nguyễn Thế 


Trần Văn Giá | 
Doãn Huè | 
Văn Tài : 
Thanh Són | 


Phạm Văn 
Nguvễn Văn Dáng 


Trần Quyết i 
Dỗ Thế Tùng i 
Nguyễn Ngọc Long 
Nguyễn Mạnh Hùng - 
Nguyễn Khôi | 
Nguyễn Dức Tảm 
Nguyễn Văn Tư ~ 
Nguyễn Phú Trọng 


Trần Dức Thảo 
Nguyễn Tiến 
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TÊN BÀI 


- Đánh giá đúng tình hình để có giải pháp chính xác 
- Tiếp tục xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Dáng 
- Máy ý kiến về tôn giáo và đân tộc 
- Tọa đàm về Dự thảo Cương lĩnh và Dự thảo Chiến lược 
(do Ban kinh tế Tạp ci“ Cộng sản tổ chức và lược thuật) 
- Vấn để phối họp giữa an nĩnh, quốc phòng và kuàc p1ao 
trong piai đoạn cách mạng mỏi 

- Đảng trong hệ thống chính trị và sự lãnh đạo chính trị 
của Đảng 
- Quản lý xã hội bằng pháp luật, xây dựng nhà nước pháp 
quyền 


—~ VỆ vai trò chính quyền có số xã, thôn trong công cuộc 


xây dựng nông thôn mới 


- "Thây sai tó, tó lại sai người” 


- Nhin nhận sai lãm như thế nào? 

- Công tác văn động thanh niên trong tình hình mới 
- Góp thẻm vẻ nguyên tác tập trung dân chủ 

- Vài điêu căn nói lại 


Vân đẻ liền mình công-nông-trí thức 
- Vai trò lãnh đạo của Đang đối với hệ thống chính trị 
Mắt sau của môi lá phiếu 


- Đọc Tạp chí Cộng sản và góp thêm ý kiến 

Không có sự đối lập 

- Suy nghĩ thang tư 

Thể hiện rõ hòn vai trò các dân tộc thiểu số trong 
Ch(0ng lĩnh 

- Văn đê Mạt trận dán tộc thống nhất trong cách mạng 
Việt nam 

- Nghệ tĩnh - những bài học rút ra trong cuộc đâu tranh 


chống tham những 


=~ Không ngõ đó lại là chuyện thất! 


== Đại hội của niềm tin 


-= Văn đẻ 


Đang 


-~ Cuộc daâu tranh thông nhất đường lôi cách màng thối 


kỳ thành lấp Dáng 


—— Tham những và chống tham nhũng 


- Đang, Nhà nước và quá trình phát triển Kinh tế 
- Mặt trai của nén dân chủ tư xan 


== Đổi mới xâu sắc để tiếp tuc tiến lén 


- Quảng bình, 


những chuyến biện bước đầu 

- Tĩnh hình đăng và xây dựng đang ô Bác thái - 
- Một số ý kiện về chống tham những hiện này 
- Còn duyên Kẻ đón người đưa... 


TÁC GIÁ 


Xã luận 
Hà Quang Dự 
Đặng Nghiêm Vạn 


Phan Doãn Nam 


Mạch Quang Thắng 


Nguyễn Văn Thảo 


Chu Hữu Quý 
Trần Dịnh Huỳnh 
Hiểu Hồng 
Vũ Oanh . 
Nguyễn Văn Tốn 
+*ự*e 
Dỗ Khánh Tặng 
Dậu Thế Biểu 
Ngàn Vũ 
Hoàng Thân 
Dưức Vượng 
Phạm Tiến Duậi 


Nguyễn Văn Huy 


Nguyễn Thành 
Nhị Lê - 

Võ Dăng Thiên 
Bình Giang 
Xã luận 
Hà Xuân Trưởng 


Nguyễn Trị Thư 
Dưỡng Tùng 


Phạm Ngọc Quang 


Hoàng Công - 
Hưng Nghiẻm 
Xà luận 
Thái Ba Nhiệm 
Nguyễn Ngô Hai 


Nguyễn Khác Hiện 
Nguyễn Trung Thưc 
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TÊN BÀI TÁC GIÁ  : SỐ: 


'- Chung quanh vấn đề sỏ hữu ruộng đất | Phạm Thành 
: - Tiềm lực kinh tế và sức mạnh quốc phòng của nước ta 


—— trong tỉnh hình mỏi | Phan Thu | § | 
_= Những quan điểm và phương hướng có bản về cải cách | | | 
¡: Bộ máy nhà nước | Đoàn Trọng Truyến '` 8 
_= Nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động | | 
| của bộ máy nhà nước ta Nguyễn Văn Thảo § 
- Chống tham nhũng, cuộc đấu tranh chỉ mới bắt đầu Vũ Phòng 8 
- Tự huyễn hoặc Giang Thiên Dức § 
| - Ông bạn già Tảm Hà ¡ 8. 
I~ Để xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh ị Đỗ Nguyên Phương 9 
- Mấy vấn đề có bản của công cuộc cải cách bộ máy nhà | | 
nước | Lê S¡ Thiệp mm. 
- Về vai trò lãnh đạo của Đảng | Lê Văn Lý 9 | 
- Dân chủ hóa trong lĩnh vực văn hóa - tính thần Nguyễn Hồng Són LẮC 
- Giữ vững niềm tin đi con đường đã chọn | Xã luận 10 
- Tiếp tục con đường hoàn thiện nền dân chủ Hoàng Công - 10; 
| Hưng Nghiêm | ị 
| - Tính khoa học và chính trị của việc đổi mới giáo dục | | | 
| lý luận Mác - Lê-nin | | Lê Xuân Lựu 10 
= Tiền Giang: Bài học rút ra từ thực tiễn | Nguyễn Trọng 10 
' - Bán chỉ thiên | Hồng Dương,  ; 10 - 
J< Đối mói đội ngũ giám đốc xí nghiệp quốc doanh ” | Lê Chi Mai E10 
. ~ Tịnh thống nhất của hệ thống chính trị ' | Trần Đình Huỳnh m 
.~ Công bằng xã hội trong nền kinh tế thị trưởng Lưong Son 11 
K Lãnh đạo nhà nưóc - một chức năng có bản của Dảng Phạm Văn Huỳnh II ~ 
| - Chính quyền có sỏ với công tác quản lý đất đai Mai Xuân Yến 1] 
- Những cố gắng bước đầu của đảng bộ quận Hoàn kiếm Nguyễn Hữu Cát ' ]1 ' 
- Gico hạt gi, hái quả ấy Hoa Cưỡng ¡ đI | 
- Tư duy mới về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Quang Cận 12 „ 
- Quyền lực thuộc về nhân dân - nguyên tắc có bản của | | 
| - Hiến pháp _ |_ Nguyễn Văn Thảo ' 12 ' 
I - Cạnh tranh và thi đua Trần Xuân Trường 12 
| - Phong trào thanh niên và những mâu thuẫn cần piải quyết Ì Phạm Dìịnh Nghiệp - - 
¡ Phạm Đinh Đảng ' 12 ' 
Ì + Hôi các ông "hôi hôi" | Tam Tâm Hà UY: 
'~ Vấn đề thi dua nên được nhận thức lại Trưởng Giang | 12 ị 
IV - Văn hóa - xã hội 
§n Vấn đề việc làm cho thanh niên Phạm tất Dong l | 
'- Hướng tói một giai đoạn phát triển mới của vân hóa, : Ị | 
| văn học, nghệ thuật i Phong Lê ó2 
ca Khoa học thông tin và vài nhận thức về các vấn đề tổ | : 
| chức và quản lý kinh t2 Phan Dịnh Diệu : 


TÊN BÀI 


- Lý luận và phê bình văn học hôm nay 

- Giảm biên chế sao đây? 

- Kế thừa và phát triển mạnh mẽ nền y dược học cổ 
truyền dân tộc 

- Trách nhiệm xã hội của văn học nghệ thuật 

- Về văn hóa - văn nghệ | 

- Tăng cường và sử dụng tốt các nguồn đầu tư cho giáo 
dục 

- Về cách mạng xã hội chủ nghĩa trên lĩnh vực tư tưởng 

và văn hóa 

- Gia định trong chủ nghĩa xã hội 

- Chính sách ngôn ngữ dân tộc 

- Đồi sống văn hóa tỉnh thần Ó một số huyện miền Trung 


- Tọa đàm: Quan hệ kinh tế với văn hóa (do Ban văn 
| xã Tạp chí Cộng sản tổ chức) 
- Dịch vụ chăm sóc sức khỏc trong nền kinh tế thị trường 
- Gấp rút phát triển nền văn hóa các dân tộc thiểu số 
Ỏ nước ta 
- Xây dựng chiến lược con người - một đòi hỏi cấp thiết 
- Coi trọng hiệu quả xã hội trong hoạt động điện ảnh 
- Phát triển đất nước bằng khoa học và công nghệ 
- Diều chỉnh cải cách giáo dục theo đường lối đổi mới 
_ của Dáng 
- Giải quyết vấn đề nhà ỏ tại các đô thị nước ta 
- Công nghệ và phát triển 
- Đổi mói chính sách phân bố lao động - dân cư 
- Vấn đề thanh thiếu niên tàn tật ỏ nước ta 
- Đổi mói có chế quản lý tiền lưỡng và bảo hiểm xã hội 
- Đừng để một số thuật ngữ bị hiểu sai và bị lới dụng 
- Xây dựng lối sống mới trong giai đoạn hiện nay 
- Để trí thức trỏ thành một động lực trong thực tế 
- TP Hồ Chí Minh thực hiện chính sách xã hội đối với 
ngưÖi có công 
- Ngưồi nghèo ỏ nông thôn và chưng trình quốc gia 
chống đói nghèo 
- Vấn đề giáo dục đạo đức cho học sinh 
. Tọa đàm "Văn học: đổi mỏi và phát triển" (do Ban văn 
xã Tạp chí Cộng sản tổ chức) 
. Lược thuật những ý kiến phát biểu trong cuộc tọa đàm 
. Lôi kết thúc của đồng chỉ Hà Xuân Trường 


¡ Nguyễn Hồng Son - 


mm... 1.,. `1] ÌÁ 11, ` `. 


TÁC GIÁ 


Võ Dăng Thiên 
Nguyễn Văn Lộc 


Phạm Song 
Đõ Kim Thịnh 
Hồ Phương 


Nguyễn Thắng Lợi 


Nguyễn Dinh Luân 


Lê Quang Đức 
Nguyễn Như Ý 


Nguyễn Văn Nam 


Trưng Công Cán 


Nông Quốc Chấn 


Trần Văn Bính 
Thanh An 


Đặng Hữu 


Phạm Minh Hạc 
Lê Hồng Kế 
Đặng Ngọc Dinh 
Nguyễn Thị Hàng 
Chu Thái Thành 
Phạm Dức Thành 


Hoàng Diền 
Đỗ Huy 


Khống Doãn Họi 
Nguyễn Văn Chí 


Bùi Ngọc Trinh 
Lê Trung Trấn 


' SỐ 
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TÊN BÀI | TÁC GIÁ 


- Củng cố y tế có sồ để bào vệ và chăm sóc sức khóe 


¡ toàn dân Phạm Song 
Sân khấu truyền thống và biện pháp cửu Vi Nguyễn Thị Nhung 
- Mỡ rộng hay không cần mỏ rộng? Vũ Cao Phan 


V - Thế giối 


- Suy ngẫm về thế giói nắm 1990 

- Hành động khủng bố những người cộng sản phải bị 
lên án 

- Tọa đàm: "Nội dung thòi đại" (do Ban quốc tế Tạp 
chí Cộng sản tổ chức) 

- Từ thực trạng của tỉnh hình thế giới, nghĩ về vấn đề 


| 
| 
| 
| 
i 
` 
T 


Võ Thủ Phương 


nhân quyền | Nguyễn Trọng Thụ 
- Trước những thỏi có mới và những thách thức mới . Vũ Hiền 

- Thấy gi qua cuộc chiến tranh vùng Vịnh ` Người bình luận 
- Về xu hướng "tư nhân hóa" kinh tế trên thế giới Lê Tịnh 

- Vấn đề chuyển hướng kinh tế quân sự của mội số 

nước trên thế giói Trần Trọng 

- "Bằng lòng với nền dân chủ và những chiếc đĩa trống 

không?” Lê Xuân Vũ 

- Cần có nhận thức khoa học hón về chủ nghĩa tư bản 

hiện đại Vũ Hiền 

- Sự kiện vùng Vịnh Võ Thủ Phướng 
- Cán cân quân sự đang thay đổi, chiến lược gi cho 


Trần Trọng Thin 


+¿+* 


_tgày mai? 

- Vị sao cần liên bang? 

- Cải cách ỏ nông thông Trung quốc | 

- Dất nước triệu voi trên con đường đổi mói | 

- Về trật tự quốc tế mới | 

- "Mô hinh Thụy điển" 

- Một bước tiến trên con đường hòa họp dân tộc 

- Cam-pu-chia 

.~ Từ sự đổ bể của những "hụi"” Mỹ... 

F Trung quốc sau hón 10 năm cải cách 

- Phưng pháp nhận biết đặc điểm của cục diện thế giới | 
| 


LẺ ễ ¿ 
+*+~* 
Nguyễn Trọng Thụ 
Tiến Lâm 


. Người binh luận 
La Côn 
Lê Tịnh 


hiện nay Phan Doãn Nam 


- Nhin lại quá trinh hinh thành chiến lược toàn cầu của Mỹ: Lê Lân 
- Giói văn học Trung quốc phê phán thuyết đa nguyên 
trong văn học Lê Giảng: 
- Sáng mãi Cách mạng Tháng Mưöi Vũ Hiền 


Trịnh Tất Đạt 
Trưỡng Văn Cầu 


- Đặc khu kinh tế 

- Sản xuất kinh doanh nhỏ trong kinh tế Mỹ 

- Không ai muốn chết, hay là một lần nữa lại nói về 
những nguyên cáo và bị cáo 

- Những sự kiện hướng tói tưởng lai 


Veê-ra - Tca-tren-cÔ 


$::r ;k 


Phan Doän Nam ˆ 


«3 t2 bộ bè 


TÊN BÀI TÁC GIẢ 
- Văn hóa truyền thống trên con đường phát triển của 
Trung quốc . Lê Huy Tiêu 
- Lối thoát khỏi mê cung _|EL U. Cát-tran-xki 


VI - Văn kiện - Tư liệu 


- Thông báo về Hội nghị lần thứ mười BCH TƯ 
Đảng (khóa VŨ 

- Nghị quyết "về Dự thảo Báo cáo xây dựng Đảng và sửa 
đổi Điều lệ Đảng và Dự thảo Diều lệ Đảng (sửa đối)” 

- Dự thảo Cưóng lĩnh xây dựng chủ nghĩa xã hội trong 
thời kỳ quá độ ¬ 

- Thông báo về Hội nghị lần thứ mười mót BCH TƯ 
Đảng (khóa VŨ) ` 

- Lại phát hiện được một bài báo có giá trị lón của 


Nguyễn Ái Quốc viết về Dông dương cách dây 70 năm khả: 

| - Toàn quyền Méc-lanh lo lắng về việc Nguyễn Ai Quốc | 

: truyền bá chủ nghĩa cộng sản vào Đông dương ' Phạm Bình 
- Góp thêm một số tư liệu về Hội nghị thành lập Dảng 
và Hội nghị BCH TƯ Đảng tháng 10-1930 ~ Phạm Bình 


* Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Đảng 

cộng sản Việt nam 

e Dòng chí õ Mười, Tổng bí thư BCH TƯ Đảng cộng 

sản Việt nam 

e Bộ chính trị, Ban bí thư, Ủy ban kiểm tra trung ương Dảng 
cộng sản Việt nam 


Ban chấp hành trung ưng Đảng cộng sản Việt nam 

Diễn văn khai mạc do đồng chí Võ Chí Công đọc 

Tiếp tục đưa sự nghiệp đổi mói tiến lên thco con đường xã 

hội chủ nghĩa (Báo cáo của BCH TƯ Đảng khóa VI về các 
văn kiện Dại hội VII do đồng chí Nguyễn Văn Linh trình bày) 
e Cưong lĩnh xây dựng đất nước trong thỏi kỳ quá độ lên chủ 


nghĩa xã hội 

le Điều lệ Đảng cộng sản Việt nam 

| e Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VỊI Đảng 
cộng sản Việt nam 

| e Diễn văn bế mạc của đồng chí Tổng bí thư Đỗ Mười 


- DU LỊCH KY HÒA 


ì chỉ : số 12-14-16 

¡ lộ 3-2 

ận 10 

Hồ Chí Minh 

: 53332 - 54063 - 53456 
X:81.8.55333 


TRUNG TÂM 

—_ VĂN HÓA 

'CH VỤ DU LỊCH 

THƯƠNG MAI 
QUẬN 10 

P HỒ CHÍ MINH 


KHÁCH SẠN KỲ HÒA 


- Một trong 4 trung tâm kinh té lớn của VỆ Hồ Chí 
Minh, có điện tích 24ha gần sânbay, bến cảng, ga xe 
lửa với : 

® Nhiều loại hình vui chơi, giải trí đặc sắc, mới lạ 
® Khách sạn nằm cạnh bờ hồ, trang thiết bị hiện 
đại 
® Nhà hàng (200 chỗ ngồi) phục vụ các món ăn Âu, 
Á nơi tô chức hội nghị, họp mặt lý tưởng 
® Đội ngũ xe du lịch đời mới sản sàng phục vụ tham 
quan du lịch theo yeu cầu quý khách 
® Phòng KARAOKE, vũ trường với trang thiết bị 
hiện đại... 
®€ó trung tàm văn 
phòng giao dịch 
thương mại Quốc tê 
(50 phòng) thuận 
tiện cho các nhà 
doanh nghiệp thuê. 
® Dịch vụ kiêu 
NHÀ hối, trạm thu đôi 
ngoại tệ thanh toán 


HANG băng Credit card rât 
KY tiện lợi, dê dàng 
HÒA ® Sẵn sàng hợp tác 


liên doanh đầu tư 
phát triên du lịch, 
khách sạn với các 
đơn vị trong và ngoài 
nước. 


VIKIT NAM KY NGHỊ SUC SAN 
VISSAN IMPORT EXPORT CORPORATION 
VIETNAM MEAT INDUSTRY 


Thực phẩm chế biên từ thịt heo. trảu. bo 


SÀN XUẤT - CUNG CẬP DỊA CHỈ 


- THỊT HEO, BO . k. 420 Nơ Trang Long 

- SÀN PHẨM CHẾ BIÊN TỪ THỊT \ Quận Bình Thanh 

- THỦY HAI SẢN : TÔM, CÁ MỰC |... Thành phố 

- DA THUỘC sài . Hồ Chí Minh 
ĐIỆN THOẠI : 


CHO THỊ TRƯỜNG NỘI DỊA VÀ 


£ 2 41070 - 41089 - 41154 
XUAT KHAU 


| 
BÌA IN TẠI NHÀ MÁY IN THÔNG NHẬT GIÁ : 
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